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TÚC MẠNG 
ĐÀN-VIỆT 
THỌ TRÌ (1) 
NHƯ NHƯ 
THỌ TRÌ (2) 
NGHI (1) 
NGHI (2) _ 
THÂM HIÊM 
ĐẠI NHIỆT 
ĐẠI ÁM 


.MINH ÁM (1) 


MINH ÁM (2) 
MINH ÁM (3) 
THÁNH ĐỀ 
THIÊN TƯ 
TAM-MA-ĐÈ 
TRƯỢNG (1) 
TRƯỢNG (2) 
NGŨ TIẾT LUÂN 
TĂNG THƯỢNG THUYÊT PHÁP 
HIỆT TUỆ 
TU-ĐẠT 


KINH 436. 
KINH 437. 
KINH 438. 
KINH 439. 
KINH 440. 
. THÔ 
KINH 442. 
KINH 444. 
KINH 444. 
KINH 44°. 
KINH 446. 
KINH 447. 
KINH 448. 
KINH 449. 
KINH 450. 
KINH 451. 
KINH 452. 
KINH 453. 
KINH 454. 
KINH 455. 


KINH 44I 








ĐIỆN ĐƯỜNG (I) 
ĐIỆN ĐƯỜNG (2) 
CHÚNG SANH 
TUYẾT SƠN 

HÒ TRÌ ĐĂNG 


TRẢO GIÁP 


TỨ THÁNH ĐÉ DĨ SANH 


NHÃN DƯỢC HOÀN 
BỈ TÂM 

KẸỆ() 

HÀNH 

KẸỆ(2) 

GIỚI HÒA HỢP 
TINH TẤN 
GIỚI 

XÚC (1) 

XÚC (2) 
TƯỞNG (I1) 
TƯỞNG (2) 
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KINH 456. 
KINH 457. 
KINH 458. 
KINH 359. 
KINH 460. 
KINH 461. 
KINH 462. 
KINH 4ó3. 
KINH 464. 
KINH 465. 
KINH 466. 
KINH 467. 
KINH 468. 
KINH 469. 
KINH 470. 
KINH 471. 
. KHÁCH XÁ 
KINH 473. 
KINH 474. 
KINH 475. 
KINH 476. 
. A-NAN SỞ VẤN 
KINH 478. 
KINH 479. 
KINH 480. 








KINH 472 


KINH 477 








CHÁNH THỌ 
THUYÉT 
NHÂN 

TỰ TÁC 
CÙ-SƯ-LA 
TAM GIỚI (1) 
TAM GIỚI (2) 
TAM GIỚI (3) 
ĐÔNG PHÁP 
TRƯỚC SỬ 
XÚC NHÂN 
KIÉM THÍCH 
TAM THỌ 
THÂM HIẾM 
TIÊN 

HƯ KHÔNG 


THIÊN 
CHỈ TỨC 
TIÊN TRÍ 
THIÊN TƯ 


TỶ-KHEO 
GIẢI THOÁT 
SA-MÔN BÀ-LA-MÔN 


KINH 481. NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA 
KINH 482. HỶ LẠC 
KINH 483. VÔ THỰC LẠC 
KINH 484. BẠT-ĐÀ-LA 
KINH 485. ƯU-ĐÀ-DI 
KINH 486. NHẤT PHÁP (1) 
KINH 48§. NHẤT PHÁP (2) 
KINH 489. NHẤT PHÁP (3) 
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KINH 490. DIÊM-PHÙ-XA 
KINH 491. SA-MÔN XUẤT GIA SỞ VẤN 
KINH 492. NÊ THỦY 
KINH 493. THỪA THUYỀN NGHỊCH LƯU 








KINH 494. 
KINH 495. 
KINH 496. 
KINH 497. 
KINH 498. 
KINH 499. 
KINH 500. 
KINH 501. 
KINH 502. 
KINH 508. 








KHÔ THỌ 

GIỚI 

TRÁNH 

CỬ TỘI 
NA-LA-KIÈN-ĐÀ 
THẠCH TRỤ 

TỊNH KHẨU 

THÁNH MẶC NHIÊN 
VÔ MINH 

TỊCH DIỆT 
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KINH 504. 
KINH 505. 
KINH 56. 
KINH 507. 
KINH 508. 
KINH 5009. 
KINH 510. 
KINH 5II1. 
KINH 512. 
KINH 513. 
KINH 514. 
KINH S515. 
KINH 516. 
KINH 517. 
KINH 518. 
KINH 519. 
KINH 520. 
KINH 52I. 
KINH 522. 
KINH 523. 
KINH 524. 
KINH 525. 








XAN CÂU 

ÁI TẬN 

ĐÉ THÍCH 

CHƯ THIÊN 

ĐỎ NGƯU NHI 

ĐỎ NGƯU GIÁ 

ĐỎ DƯƠNG GIÁ 

ĐỎ DƯƠNG ĐỆ TỬ 
ĐỌA THAI 

ĐIÊU TƯƠNG SĨ 
HIẾU CHIẾN 

LIỆP SƯ 

SÁT TRƯ 

ĐOẠN NHÂN ĐẦU 
ĐOÀN ĐÔNG NHÂN 
BÔ NGƯ SƯ 

BÓC CHIÊM NỮ 
BÓC CHIÊM SƯ 
HÁO THA DÂM 
MẠI SẮC 

SÂN NHUÉ ĐĂNG DU SÁI 
TẮNG TẬT BÀ-LA-MÔN 


KINH 526. 
KINH 527. 
KINH 528. 
KINH 529. 
KINH 530. 
KINH 531. 
KINH 532. 
KINH 5343. 
KINH 534. 
KINH 535. 
KINH 5536. 


BÁT PHÂN DU 

ĐẠO THỦ THÁT QUẢ 
ĐẠO THỰC THẠCH MẬT 
ĐẠO THỦ NHỊ BÍNH 
TỶ-KHEO 

GIÁ THỪA NGƯU XA 
MA-MA-ĐÉ 

ÁC KHẨU HÌNH DANH 
HẢO KHỞI TRANH TỤNG 
ĐỘC NHÁT (1) 

ĐỘC NHÁT (2) 
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KINH 537. 
KINH 5368. 
KINH 539. 
KINH 540. 
KINH 441. 
KINH 542. 
KINH 543. 
KINH 544. 
KINH 545. 
KINH 546. 
KINH 547. 
KINH 548. 
KINH 549. 
KINH 550. 
KINH 551. 
KINH 552. 
KINH 553. 
KINH 554. 
KINH 555. 
KINH 556. 
KINH 557. 
KINH 558. 








THỦ THÀNH DỤC TRÌ 
MỤC-LIÊN SỞ VẤN 
A-NAN SỞ VẤN 

SỞ HOẠN (1) 

SỞ HOẠN (2) 

HỮU HỌC LẬU TẬN 
A-LA-HÁN TỶ-KHEO 
HÀ CÔ XUẤT GIA 
HƯỚNG NIÉT-BÀN 
THÁO QUÁN TRƯỢNG 
TÚC SĨ 
MA-THÂU-LA. 

CA-LÊ 

LY 

HA-LÊ (1) 

HA-LÊ (2) 

HA-LÊ (3) 

HA-LÊ (4) 

HA-LÊ (5) 





VÔ TƯỚNG TÂM TAM-MUỘI 


XÀ-TRI-LA 
A-NAN 
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KINH 559. 
KINH 560. 
KINH 561. 
KINH 562. 
KINH 563. 
KINH 564. 
KINH 565. 
KINH 566. 
KINH 567. 
KINH 568. 
KINH 569. 


CA-MA 
ĐỘ LƯỢNG 
BÀ-LA-MÔN 
CÙ-SƯ 

NI-KIÈN 
TỶ-KHEO-NI 
BÀ-ĐẦU 
NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA (1) 
NA-GIÀ-ĐẠT-ĐA (2) 
GIÀ-MA 
LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (1) 


KINH 570. 
KINH 571. 
KINH 522. 
KINH 573. 
KINH 574. 
KINH 575. 


LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (2) 
MA-HA-CA 

HỆ 

A-KỲ-TỶ-CA 
NI-KIÊÈN 

BỆNH TƯỚNG 
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KINH 56. 
KINH 577. 
KINH 578. 
KINH 579. 
KINH s80. 
KINH 561. 
KINH 5S2. 
KINH 583. 
KINH 584. 
KINH 5S5. 
KINH 586. 
KINH 587. 
KINH 586. 
KINH 589. 
KINH 590. 
KINH 591. 
KINH 592. 
KINH 598. 
KINH 594. 
KINH 595. 
KINH 596. 
KINH 597. 
KINH 598. 
KINH 599. 
KINH 600. 
KINH 601. 
KINH 602. 
KINH 608. 














NAN-ĐÀ LÂM 

CÂU TỎA 

TÀM QUÝ 

BÁT TẬP CẬN 
THIỆN ĐIÊU 
LA-HÁN (1) 
LA-HÁN (2) 
NGUYỆT THIÊN TỬ 
TỘC BẢN 
ĐỘC NHẤT TRỤ 
LỢI KIÊM 
THIÊN NỮ 
TỨ LUẬN 
ĐẠI PHÚ 
GIÁC THỤY MIỄN 





TU-ĐẠT 

CÁP CÔ ĐỘC 
THỦ THIÊN TỬ 
ĐÀO SƯ 
THIÊN TỬ (1) 
THIÊN TỬ (2) 
THỤY MIỄN 
KÉT TRIÊND. 
NAN ĐỘ 
TIỂU LƯU 
LỘC BÁC 
CHƯ LƯU 


TẠP A-HÀM QUYỀN 23 
KINH 604. A-DỤC VƯƠNG NHÂN DUYÊN 
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KINH 605. NIỆM XỨ (1) 
KINH 606. NIỆM XỨ (2) 
KINH 607. TỊNH 
KINH 608. CAM LỘ 
KINH 609. TẬP 
KINH 610. CHÁNH NIỆM 
KINH 6I1. THIỆN TỤ 
KINH 612. CUNG 








KINH 613. 
KINH 614. 


KINH 615 


KINH 618 


KINH 623 


KINH 626 








KINH 631 








BÁT THIỆN TỤ 
ĐẠI TRƯỢNG PHU 


.TY-KHEO-NI 
KINH 616. 
KINH 617. 


TRÙ SĨ 
ĐIÊU 


. TỨ QUẢ 
KINH 619. 
KINH 620. 
KINH 621. 
KINH 622. 


TU-ĐÀ-GIÀ 

DI HẦU 

NIÊN THIẾU TỲ-KHEO 
AM-LA NỮ 


. TH GIAN 
KINH 624. 
KINH 625. 


UÁT-ĐẼ-CA 
BÀ-HÊ-CA 


. TY-KHEO 
KINH 627. 
KINH 628. 
KINH 629. 
KINH 630. 


A-NA-LUẬT 

GIỚI 

BÁT THOÁI CHUYỂN 
THANH TỊNH 


. ĐỘ BỈ NGẠN 
KINH 632. 
KINH 633. 
KINH 634. 
KINH 635. 
KINH 636. 
KINH 637. 
KINH 638. 
KINH 639. 


A-LA-HÁN 

NHÁT THIẾT PHÁP 
HIỄN THÁNH 
QUANG TRẠCH 
TỶ-KHEO 
BA-LA-ĐÈ-MỘC-XOA 
THUÂN-ĐÀ 

BÓ-TÁT 
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KINH 641. 


KINH 672 


KINH 677 


.NGU 


A-DỤC VƯƠNG THÍ BÁN A-MA-LẶC QUÁ NHÂN DUYÊN KINH 
. TỨ LỰC (4) 
KINH 673. 
KINH 674. 
KINH 675. 
KINH 6/6. 


NGŨ LỰC 


NGŨ LỰC ĐƯƠNG THÀNH TỰU 


ĐƯƠNG TRI NGŨ LỰC 
ĐƯƠNG HỌC NGŨ LỰC 
U HỌC LỤC 


KINH 678. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC (1) 
KINH 679. QUẢNG THUYÊT HỌC LỰC 
KINH 680. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC (2) 
KINH 681. BẠCH PHÁP (1) 

KINH 682. BẠCH PHÁP (2) 

KINH 683. BÁT THIỆN PHÁP 

KINH 684. THẬP LỰC 

KINH 685. NHŨ MẪU 

KINH 686. SƯ TỬ HÓNG (1) 

KINH 687. SƯ TỬ HỒNG (2) 

KINH 688. THÁT LỰC (1) 

















KINH 689. 
KINH 690. 
KINH 691. 
KINH 692. 
KINH 698. 
KINH 694. 
KINH 695. 
KINH 696. 
KINH 697. 
KINH 696. 
KINH 699. 
KINH 700. 
KINH 701. 
KINH 702. 
KINH 708. 
KINH 704. 
KINH 705. 
KINH 706. 
KINH 707. 
KINH 706. 
KINH 709. 
KINH 710. 
KINH 711. 








ĐƯƠNG THÀNH THÁT LỰC 
THÁT LỰC (2) 
QUẢNG THUYÉT THẤT LỰC 
BÁT LỰC 

QUẢNG THUYÉT BÁT LỰC 
XÁ-LỢI-PHÁT VẤN 

DỊ TỶ-KHEO VẤN 

VẤN CHƯ TỶ-KHEO 

CỬU LỰC 

QUẢNG THUYÉT CỬU LỰC 
THẬP LỰC 

QUẢNG THUYÉT THẬP LỰC 
NHƯ LAI LỰC (1) 

NHƯ LAI LỰC (2) 

NHƯ LAI LỰC (3) 

BÁT CHÁNH TƯ DUY 

BÁT THOÁI 

CÁI 

CHƯỚNG CÁI 

THỌ 

THÁT GIÁC CHI 

THÍNH PHÁP 

VÔ ÚY (1) 
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KINH 642. 
KINH 644. 
KINH 644. 
KINH 645. 
KINH 646. 
KINH 647. 
KINH ó4. 
KINH 649. 
KINH 650. 


TRI 
TỊNH 

TU-ĐÀ-HOÀN 
A-LA-HÁN 

ĐƯƠNG TRI 

PHÂN BIỆT 

LƯỢC THUYÉT 

LẬU TẬN 

SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (I) 


Tôi nghe như vầy: 


KINH 651. 
KINH 652. 
KINH 653. 
KINH 654. 
KINH 655. 
KINH 65%. 
KINH 657. 
KINH 656. 
KINH 659. 
KINH 660. 
KINH 661. 
KINH 662. 








SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (2) 
HƯỚNG 
QUẢNG THUYÉT 
TUỆ CĂN (1) 
TUỆ CĂN (2) 
TUỆ CĂN (3) 
TUỆ CĂN (4) 
TUỆ CĂN (5) 
TUỆ CĂN (6) 
KHÔ ĐOẠN 

NHỊ LỰC (1) 

NHỊ LỰC (2) 











KINH 663. 
KINH 664. 
KINH 665. 
KINH 666. 
KINH 667. 
KINH 666. 
KINH 669. 
KINH 670. 
KINH 671. 
KINH 6272. 
KINH 673. 
KINH 674. 
KINH 675. 
KINH 6/76. 
KINH 677. 
KINH 678. 
KINH 679. 
KINH 6860. 
KINH 6SI. 
KINH 682. 
KINH 683. 
KINH 684. 
KINH 685. 
KINH 686. 
KINH 687. 
KINH 686. 
KINH 689. 
KINH 690. 
KINH 691. 
KINH 692. 
KINH 698. 
KINH 694. 
KINH 695. 
KINH 696. 
KINH 697. 
KINH 696. 
KINH 699. 
KINH 700. 
KINH 701. 
KINH 702. 
KINH 708. 
KINH 704. 
KINH 705. 
KINH 706. 
KINH 707. 
KINH 706. 














NHỊ LỰC (3) 
TAM LỰC (1) 
TAM LỰC (2) 
TAM LỰC (3) 
TỨ LỤC (1) 
TỨ NHIẾP SỰ 
NHIẾP 

TỨ LỤC (2) 
TỨ LỰC (3) 
TỨ LỰC (4) 
NGŨ LỰC 
NGŨ LỰC ĐƯƠNG THÀNH TỰU 
ĐƯƠNG TRI NGŨ LỰC 
ĐƯƠNG HỌC NGŨ LỤC 
NGŨ HỌC LỰC 

ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỤC (1) 
QUẢNG THUYÉT HỌC LỰC 
ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỰC (2) 
BẠCH PHÁP (1) 

BẠCH PHÁP (2) 

BÁT THIỆN PHÁP 

THẬP LỰC 

NHŨ MẪU 

SƯ TỬ HỒNG (1) 

SƯ TỬ HÓNG (2) 

THÁT LỰC (1) 

ĐƯƠNG THÀNH THẤT LỰC 
THÁT LỰC (2) 
QUẢNG THUYÉT THẤT LỰC 
BÁT LỰC 

QUẢNG THUYÉT BÁT LỰC 
XÁ-LỢI-PHÁT VẤN 

DỊ TỶ-KHEO VẤN 

VẤN CHƯ TỶỲ-KHEO 

CỬU LỰC 

QUẢNG THUYÉT CỬU LỰC 
THẬPLỰỤC _ 

QUẢNG THUYÉT THẬP LỰC 
NHƯ LAI LỰC (1) 

NHƯ LAI LỰC (2) 

NHƯ LAI LỰC (3) 

BÁT CHÁNH TƯ DUY 

BẤÁT THOÁI 

CÁI 

CHƯỚNG CÁI 

THỌ 

















KINH 709. 
KINH 710. 
KINH 711. 


THẬT GIÁC CHI 
THÍNH PHÁP 
VÔ ÚY (1) 
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KINH 712. 


VÔ ÚY (2) 


Tôi nghe như vây: 


KINH 713. 
KINH 714. 
KINH 715. 
KINH 716. 
KINH 717 
KINH 718. 
KINH 719. 
KINH 2720. 
KINH 721. 
KINH 722. 
KINH 7243. 
KINH 724. 
KINH 725. 
KINH 726. 
KINH 2727. 
KINH 728. 
KINH 729. 
KINH 730. 
KINH 731. 
KINH 732. 
KINH 7343. 
KINH 734. 
KINH 735. 
KINH 736. 
KINH 737. 
KINH 738. 
KINH 739. 
KINH 740. 
KINH 741. 
KINH 742. 
KINH 744. 
KINH 744. 
KINH 745. 
KINH 746. 
KINH 747. 








CHUYÊN THÚ 
HỎA 

THỰC 

PHÁP (1) 


.PHÁP (2) 


XÁ-LỢI-PHÁT 
ƯU-BA-MA 
A-NA-LUẬT 
CHUYÊN LUÂN VƯƠNG (1) 
CHUYÊN LUÂN (2) 
NIÊN THIẾU 

QUÁ BÁO PHỤNG SỰ 
BÁT THIỆN TỤ 
THIỆN TRI THỨC 
CÂU-DI-NA 

THUYÉT 

DIỆT 

PHÂN 

CHI TIẾT 

KHỞI 

THÁT ĐẠO PHẨM (1) 
QUÁ BÁO (1) 

QUÁ BÁO (2) 

THÁT CHỦNG QUÁ 
THÁT ĐẠO PHẨM (2) 
QUÁ BÁO (3) 

QUÁ BÁO (4) 

QUÁ BÁO (5) 

BÁT TỊNH QUÁN 
NIỆM TỬ TƯỚNG 

TỪ (1) 

TỪ (2) 

KHÔNG 
AN-NA-BAN-NA NIỆM (1) 
VÔ THƯỜNG 
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KINH 74&. 
KINH 749. 
KINH 750. 
KINH 75T. 


NHẬT XUẤT 
VÔ MINH (1) 
VÔ MINH (2) 
KHỞI 


KINH 752. CA-MA. 
KINH 753. A-LÊ-SẮT-TRA 
KINH 754. XÁ-LỢI-PHÁT 
KINH 755-757. TỶ-KHEO 


KINH 758. ÚY 


KINH 759. 
KINH 760. 
KINH 561. 
KINH 762. 
KINH 763. 
KINH 764. 
KINH 765. 
KINH 766. 
KINH 7Ø. 
KINH 768. 
KINH 769. 
KINH 770. 
KINH 771. 
KINH 772- 
KINH 775. 
KINH 7⁄6. 
KINH 777. 
KINH 778. 
KINH 779. 
KINH 780. 
KINH Z8I. 
KINH 782. 
KINH 783. 
KINH 784. 
KINH 785. 
KINH 786. 
KINH 787. 
KINH 788. 
KINH 789. 
KINH 790. 
KINH 791. 
KINH 792. 
KINH 793. 
KINH 794. 
KINH 795. 
KINH 796. 

TẠP A-HÀM 
KINH 797. 








THỌ 
TAM PHÁP 

HỌC 

LẬU TẬN l 

TÁM THÁNH ĐẠO PHÂN 

TU (1) 

TU (2) 

THANH TỊNH 

TỤ 

BÁN 

BÀ-LA-MÔN 

TÀ 

BÍ NGẠN 
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CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (1) 
CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (2) 
CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (3) 
THIỆN ÁC TRI THỨC (1) 

THIỆN TRI THỨC 

THIỆN ÁC TRI THỨC (2) 

CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (4) 
PHI PHÁP THỊ PHÁP 

ĐOẠN THAM 

TÀCHÁNH _ 

QUẢNG THUYÉT BÁT THÁNH ĐẠO 
HƯỚNG TÀ 

TÀ KIÊN CHÁNH KIÊN (1) 

TÀ KIÊN CHÁNH KIÊN (2) 

SANH VĂN 

TÀ KIÊN (1) 

TÀ KIÊN (2) 

TÀ KIÊN @) 

THUẬN LƯU NGHỊCH LƯU 
SA-MÔN SA-MÔN PHÁP 
SA-MÔN PHÁP SA-MÔN NGHĨA 
SA-MÔN SA-MÔN QUÁ 
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SA-MÔN PHÁP SA-MÔN QUÁ 














KINH 798. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN NGHĨA 
KINH 799. SA-MÔN QUÁ 
KINH 800. BÀ-LA-MÔN 


KINH 801. NGŨ PHÁP 

KINH 802. AN-NA-BAN-NA NIỆM (2) 
KINH 803. AN-NA-BAN-NA NIỆM (3) 
KINH 804. ĐOẠN GIÁC TƯỞNG 
KINH 805. A-LÊ-SÁT-TRA 
KINH 806. KÉ-TÂN-NA 

KINH 807. NHẤT-XA-NĂNG-GIÀ-LA 
KINH 808. CA-MA 

KINH 809. KIM CƯƠNG 

KINH §10. A-NAN 

KINH 811-812. TỶ-KHEO 

KINH 813. KIM-TỶ-LA 

KINH 814. BẬT BÌ 

KINH 815. BÓ-TÁT 

KINH 816. HỌC (1) 

KINH 817. HỌC (2) 

KINH 818. HỌC (3) 

KINH 819. HỌC (4) 

KINH 820. HỌC (5) 

KINH 821. HỌC (6) 

KINH 822. NIỆT-BÀN (1) 

KINH 823. NIÉT-BÀN (2) 

KINH 824. HỌC (6) 

KINH 825. HỌC (7) 

KINH 826. HỌC (8) 

KINH 827. CANH MA 

KINH 828. LÔ 

KINH 829. BẠT-KỲ TỬ 
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KINH 830. BĂNG-GIÀ-XÀ 
KINH 831. GIỚI 

KINH 832. HỌC 

KINH 833. LY-XA. 

KINH 834. BẤT BẢN. 

KINH 835. CHUYÉN LUẬN VƯƠNG 
KINH 836. TỨ BÁT HOẠI TỊNH 
KINH 837. QUÁ HOẠN 

KINH 838. THỰC 

KINH 839. GIỚI (1) 

KINH 840. GIỚI (2) 

KINH 841. NHUẬN TRẠCH 
KINH 842. BÀ-LA-MÔN 

KINH 843. XÁ-LỢI-PHÁT (1) 
KINH 844. XÁ-LỢI-PHÁT (2) 
KINH 845. KHỦNG BÓ (1) 

Tôi nghe như vây: 














KINH §46. 
KINH §47. 
nghe như vầy: 
KINH 94ã. 
KINH §49. 
KINH §50. 
KINH S§5IT. 
KINH §52. 
KINH §53. 
KINH §54. 
KINH §55. 
KINH §56. 
KINH §57. 
KINH §58. 
KINH §59. 
KINH §60. 


Tôi 








KHỦNG BỒ (2) 
THIÊN ĐẠO (1) 


THIÊN ĐẠO (2) 
THIÊN ĐẠO (3) 
THIÊN ĐẠO (4) 
PHÁP KÍNH (1) 
PHÁP KÍNH (2) 
PHÁP KÍNH (3) 
NA-LÊ-CA 
NAN-ĐÈ (1) 
NAN-ĐÈ (2) 
NAN-ĐẺ (3) 
NAN-ĐÈÊ (4) 
LÊ-SU-ĐẠT-ĐA 
ĐIÊN NGHIỆP 
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KINH S§ó1. 
KINH §62. 
KINH §63. 
KINH §ó4. 
KINH §65. 
KINH §66. 
KINH §67. 
KINH §6ẽ. 
KINH §69. 
KINH §70. 
KINH 871. 
KINH 872. 
KINH 873. 
KINH §74. 
KINH §j5. 
KINH §/6. 
KINH S§77. 
KINH §78. 
KINH §79. 
KINH §80. 
KINH S§SI. 
KINH 882. 
KINH §83. 
KINH 864. 
KINH §§5. 
KINH 866. 
KINH 867. 
KINH §86. 
KINH §89. 














ĐÂU-SUÁT THIÊN 
HÓA LẠC THIÊN 

THA HÓA TỰ TẠI THIÊN 
SƠ THIÊN 

GIẢI THOÁT 

TRUNG BÁT-NIÉT-BÀN 
ĐỆ NHỊ THIÊN THIÊN 
GIẢI THOÁT 

ĐỆ TAM THIÊN 

GIẢI THOÁT 

PHONG VÂN THIÊN 
TÁN CÁI PHÚ ĐĂNG 


TỨ 
TỨ 


CHÁNH ĐOẠN (3) 
CHÁNH ĐOẠN (4) 











BÁT PHÓNG DẬT 

ĐOẠN TAM 

BÁT PHÓNG DẬT CĂN BẢN 
TỨ CHỦNG THIÊN 

VÔ HỌC TAM MINH (1) 

VÔ HỌC TAM MINH (2) 
TAM MINH 

TÍN 

TĂNG ÍCH 

ĐĂNG KHỞI 





KINH S890. 
KINH §9I. 
KINH 892. 
KINH §98. 
KINH §94. 
KINH 895. 
KINH 896. 
KINH 897. 
KINH §96. 
KINH 899. 
KINH 900. 
KINH 901. 
KINH 902. 
KINH 908. 
KINH 904 


VÔ VIPHÁP 

MAO ĐOAN 

LỤC NỘI XỨ 

NGŨ CHỦNG CHỦNG TỬ 
NHƯ THẬT TRI 

TAM ÁI 

TAM LẬU 

LA-HẦU-LA 

NHÃN DĨ ĐOẠN 

NHÂN SANH 

VỊ TRƯỚC 

THIỆN PHÁP KIÊN LẬP 
NHƯ LAI ĐỆ NHẤT 
LY THAM PHÁP ĐỆ NHẬT 
. THANH VĂN ĐỆ NHẤT 
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KINH 905 


KINH 906. 
KINH 907. 
KINH 906. 
KINH 909. 
KINH 910. 
KINH 9II1. 
KINH 912. 
KINH 913. 
KINH 914. 
KINH 915. 
KINH 916. 
KINH 917. 














KINH 91§ 


. NGOẠI ĐẠO 
PHÁP TƯỚNG HOẠI 
GIÁ-LA-CHÂU-LA 
CHIẾN ĐẦU HOẠT 
ĐIÊU MÃ 

HUNG ÁC 
MA-NI CHÂU KÊ 
VƯƠNG ĐẢNH 

KIỆT ĐÀM 

ĐAO SƯ THỊ (1) 

ĐAO SƯ THỊ (2) 

ĐAO SƯ THỊ (3) _ 

TAM CHỦNG ĐIÊU MÃ 
. THUẬN LƯƠNG MÃ 
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KINH 919 


KINH 920. 
KINH 92T. 
KINH 922. 
KINH 923. 
KINH 924. 
KINH 925. 
KINH 926. 
KINH 927. 
KINH 928. 
KINH 929. 
KINH 930. 
KINH 931. 
KINH 932. 
KINH 933. 








TAM 

TỨ 

TIÊN ẢNH 

CHỈ-THI 

HỮU QUÁ 

BÁT CHỦNG ĐỨC 
SÀN-ĐÀ CA-CHIÊN-DIÊN 
ƯU-BÀ-TẮC 

THÂM DIỆU CÔNG ĐỨC 
NHÁT THIẾT SỰ 

TỰ KHỦNG 

TU TẬP TRỤ 

THẬP NHẤT 

THẬP NHỊ 


KINH 934. 
KINH 935. 
KINH 9356. 
KINH 937. 
KINH 9368. 
KINH 939. 


GIẢI THOÁT 
SA-ĐÀ 
BÁCH THỦ 
HUYÉT 

LỆ 

MẪU NHŨ 
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KINH 940. 
KINH 941. 
KINH 942. 
KINH 944. 
KINH 944. 
KINH 945. 
KINH 946. 
KINH 947. 
KINH 948. 
KINH 949. 
KINH 950. 
KINH 95T. 
KINH 952. 
KINH 953. 
KINH 954. 
KINH 955. 
KINH 956. 
KINH 957. 
KINH 956. 
KINH 959. 
KINH 960. 
KINH 961. 
KINH 962. 
KINH 963. 
KINH 964. 
KINH 96%. 
KINH 966. 
KINH 967. 
KINH 966. 
KINH 969. 














THẢO MỘC 

THÔ HOÀN LIỆP 
AN LẠC 

KHÔ NÃO. 
KHỦNG BỒ 

ÁI NIỆM 

HÀNG HÀ 

LỤY CỐT 

THÀNH TRÌ 

NÚI 

QUÁ KHỨ - 

VÔ HỮU NHÁT XỨ 
VÔ BÁT NHẤT XỨ 
BONG BÓNG NƯỚC MƯA. 
CƠN MƯA TRÚT 
NGŨ TIẾT LUÂN 
TỶ-PHÚ-LA 

THÂN MẠNG 
MỤC-LIÊN 

KỲ TAI 

KỶ ĐẶC 

HỮU NGÃ 

KIÊN 

VÔ TRI 

XUẤT GIA 
UÁT-ĐÊ-CA 
PHÚ-LÂN-NI 
CÂU-CA-NA 

CÁP CÔ ĐỘC 
TRƯỜNG TRẢO 
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KINH 970. 
KINH 971. 
KINH 972. 
KINH 973. 
KINH 974. 
KINH 975. 
KINH 9/6. 
KINH 977. 


XÁ-LA-BỘ 
THƯỢNG TỌA 
TAM ĐỀ 
CHIÊN-ĐÀ 
BÔ-LŨ-ĐÊ-CA (1) 
BÔ-LŨ-ĐÊ-CA (2). 
THI-BÀ (1) 
THI-BÀ (2) 


KINH 978. 
KINH 979. 


THƯƠNG CHỦ 
TU-BẠT-ĐÀ-LA 


KINH 980. NIỆM TAM BẢO 


KINH 981. 
KINH 982. 
KINH 983. 
KINH 984. 
KINH 985. 
KINH 986. 
KINH 9§7. 
KINH 988. 
KINH 989. 
KINH 990. 
KINH 991. 
KINH 992. 
TẠP A-HÀM 
KINH 993. 
KINH 994. 
KINH 995. 
KINH 996, 
KINH 997. 
KINH 998. 
KINH 999, 








KINH 1000. 
KINH 1001. 
KINH 1002. 
KINH 1003. 
KINH 1004. 
KINH 1005. 
KINH 1006. 
KINH 1007. 
KINH 1008. 
KINH 1009. 
KINH 1010. 
KINH I0I1. 
KINH 1012. 
KINH 1013. 
KINH 1014. 
KINH 1015. 
KINH 1016. 
KINH 1017. 
KINH 1018. 
KINH 1019. 
KINH 1020. 
KINH 1021. 
KINH 1022. 








CÂY PHƯỚN 

A-NAN XÁ-LỢI-PHÁT (1) 
A-NAN XÁ-LỢI-PHÁT (2) 
ÁI(1) 

ÁI (2) 

HAI SỰ KHÓ ĐOẠN 

HAI PHÁP 

ĐỀ THÍCH (1) 

ĐỀ THÍCH (2) 

LỘC TRÚ (1) 

LỘC TRÚ (2) 

PHƯỚC ĐIÊN 
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TÁN THƯỢNG TỌA. 
BÀ-KỶ-XÁ TÁN PHẬT 
A-LUYEỆN-NHÃ 

KIÊU MẠN 


CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG 


CHO GÌ ĐƯỢC SỨC LỚN 
HOAN HỶ 

VIỄN DU 

XÂM BỨC 

ĐOẠN TRỪ 

TỈNH NGỦ 

HỖ TƯƠNG HOAN HỶ 
NGƯỜI VẬT 

YÊU AI HƠN CON 
SÁT-LỢI 

CHỦNG TỬ 

TÂM 

PHƯỢC 

YÊM 

VÔ MINH 

TÍN 

ĐỆ NHỊ 

TRÌ GIỚI 

CHÚNG SANH (1) 
CHÚNG SANH (2) 
CHÚNG SANH (3) 
PHI ĐẠO 

VÔ THƯỢNG 

KỆ NHÂN 

BIẾT XE 
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KINH 1023. PHẢ-CÂU-NA 
KINH 1024. A-THÁP-BA-THỆ 
KINH 1025. TẬT BỆNH (1) 
KINH 1027. TỲ-KHEO BỆNH 
KINH 1028. TẬT BỆNH (3) 
KINH 1029. TẬT BỆNH (4) 
KINH 1030. CẬP CÔ ĐỘC (1) 
KINH 1031. CẬP CÔ ĐỘC (2) 
KINH 1032. CẤP CÔ ĐỘC (3) 
KINH 1033. ĐẠT-MA-ĐÈ-LY 
KINH 1034. TRƯỜNG THỌ 
KINH 1035. BÀ-TÂU 
KINH 1036. SA-LA 
KINH 1037. DA-THÂU 
KINH 1038. MA-NA-ĐÈ-NA 
KINH 1039. THUÀN-ĐÀ 
KINH 1040. XẢ HÀNH 
KINH 1041. SANH VĂN 
KINH 1042. BÈ-LA-MA (1) 
KINH 1043. BÈ-LA-MA (2) 
KINH 1044. BE-NỮU-ĐA-LA 
KINH 1045. TÙY LOẠI 
KINH 1046. XÀ HÀNH 
KINH 1047. VIÊN CHÂU (1) 
KINH 1048. VIÊN CHÂU (2) 
KINH 1049.NÑA NHÂN 
KINH 1050. PHÁP XUẤT KHÔNG XUẤT 
KINH 1051. BỜ KIA BỜ NÀY 
KINH 1052. CHÂN THẬT 
KINH 1053. ÁC PHÁP 
KINH 1054. PHÁP CHÂN NHÂN 
KINH 1055. MƯỜI PHÁP (1) 
KINH 1056. MƯỜI PHÁP (2) 
KINH 1057. HAI MƯƠI PHÁP 
KINH 1058. BA MƯƠI PHÁP 
KINH 1059. BỒN MƯƠI | 
KINH 1060. PHÁP PHI PHÁP KHÔ 
KINH 1061. PHI LUẬT CHÁNH LUẬT 
TẠP A-HÀM QUYÉN 38 
KINH 1062. THIỆN SANH 
KINH 1063. XÚ LẬU 
KINH 1064. ĐÈÊ-BÀ 
KINH 1065. TƯỢNG THỦ 
KINH 1066. NAN-ĐÀ (1) 
KINH 1067. NAN-ĐÀ (2) 




















KINH 1068. ĐÊ-SA 
KINH 1069. TỲ-XÁ-KHƯ 
KINH 1070. NIÊN THIẾU 
KINH 1071. TRƯỞNG LÃO 
KINH 1072. TĂNG-CA-LAM 
KINH 1073. A-NAN 
KINH 1074. BỆN TÓC 
KINH 1075. ĐÀ-PHIÊU (1) 
KINH 1076. ĐÀ-PHIÊU (2) 
KINH 1077. GIẶC 
KINH 1078. TÁN-ĐẢO-TRA 
KINH 1079. BẠT-CHÂN 
KINH 1080. TÀM QUÝ 
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KINH 1081. KHỎ CHÚNG 
KINH 1082. UNG NHỌT 
KINH 1083. ĂN CỦ RẼ 
KINH 1084. TRƯỜNG THỌ 
KINH 1085. THỌ MẠNG 
KINH 1086. MA TRÓI 
KINH 1087. NGỦ NGHĨ 
KINH 1088. KINH HÀNH 
KINH 1089. ĐẠI LONG 
KINH 1090. NGỦ YÊN 
KINH 1091. CÙ-ĐÈÊ-CA 
KINH 1092.MA NỮ_. 
KINH 1093. TỊNH BẤT TỊNH 
KINH 1094. KHÔ HÀNH 
KINH 1095. KHẤT THỰC 
KINH 1096. SỢI DÂY 
KINH 1097. THUYÊT PHÁP 
KINH 1098. LÀM VUA 
KINH 1099. SỐ ĐÔNG 
KINH 1100. THIỆN GIÁC 
KINH 1101. SƯ TỬ 
KINH 1102. BÁT 
KINH 1103. NHẬP XỨ 
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KINH 1104 
KINH 1105. MA-HA-LY 
KINH 1106. DO NHÂN GÌ 
KINH 1107. DẠ-XOA . 
KINH 1108. ĐƯỢC MẮT 
KINH 1109. ĐƯỢC THIỆN THẮNG 
KINH 1110. CỘT TRÓI 
KINH 1111. KÍNH PHẬT 














KINH 1112. KÍNH PHÁP 

KINH 1113. KÍNH TĂNG 

KINH 1114. TÚ-TỶ-LÊ 

KINH 1115. TIÊN NHÂN 

KINH 1116. DIỆT SÂN 

KINH 1117.NGÀY MÔNG TÁM 

KINH 1118. BỆNH 

KINH 1119. BÀ-TRĨ 

KINH 1120. THỆ ƯỚC 
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KINH 1121. THÍCH THỊ 

KINH 1122. TẬT BỆNH 

KINH 1123. BỎ-ĐÈỀ 

KINH 1124. VÃNG SANH 

KINH 1125. TU-ĐÀ-HOÀN (1) 

KINH 1126. TU-ĐÀ-HOÀN (2) 

KINH 1127. BÓN PHÁP 

KINH 1128. BÓN QUÁ (1) 
KINH 1129. BÓN QUẢ (2) 

KINH 1130. HÀN XỨ 

KINH 1131. BÓN THỨC ĂN 

KINH 1132. NHUẬN TRẠCH (I1) 

KINH 1133. NHUẬN TRẠCH (2) 

KINH 1134. NHUẬN TRẠCH (3) 

KINH 1135. BÓN MƯƠI THIÊN TỬ 

KINH 1136. NGUYỆT DỤ 

KINH 1137. THÍ DỮ 

KINH 1138. THẮNG 

KINH 1139. VÔ TÍN 

KINH 1140. PHẬT LÀ CĂN BẢN 

KINH 1141. QUÁ GIÀ 

KINH 1142. NẠP Y NẶNG 

KINH 1143. KHI ẤY 

KINH 1144. CHÚNG GIẢM THIẾU 
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KINH 1145. ƯNG THÍ 

KINH 1146. SÁNG TÔI 

KINH 1147. NÚI ĐÁ 

KINH 1148. XÀ-KỲ-LA 

KINH 1149. BẢY VUA 

KINH 1150. THỞ SUYÊN 

KINH 1151. A-TU-LA 

KINH 1152. TÂN-KỶ-CA 

KINH 1153. MẠ LY (1) 

KINH 1154. MẠ LY (2) 

KINH 1155. TRÁI NGHĨA 

















KINH 1156. 
KINH 1157. 
KINH 115S. 
KINH 1159. 
KINH 1160. 
KINH 1161. 
KINH 1162. 
KINH 1163. 


BÁT HẠI 

HỎA DỮ 
BÀ-TỨ-TRA 
MA-CÙ 

CẢM LỌNG VÀNG 
LA-HÁN PHÁP 

VỢ CHÔNG GIÀ 
GIÀ CHẾT 
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KINH 11641. 
KINH 1165. 
KINH 1166. 
KINH 1167. 
KINH 1168. 
KINH 1169. 
KINH 1170. 
KINH 1171. 
KINH 1172. 
KINH 1173. 
KINH 1174. 
KINH 1175. 
KINH 11%. 
KINH 1177. 








BÀ-LA-DIÊN 
TÂN-ĐẦU LÔ 

VÍ DỤ TAY CHÂN 
CON RÙA 

LÚA 

CÂY ĐÀN 

CÙI HỦI 

SÁU CHÚNG SANH 
RẮN ĐỘC 

KHÔ PHÁP 

KHÚC GỖ TRÔI 
KHẨN-THÚ DỤ 
LẬU PHÁP 

SÔNG TRO 
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KINH 1178. 
KINH 1179. 
KINH 1150. 
KINH 1151. 
KINH 1152. 
KINH 1153. 
KINH 1184. 
KINH 1185. 
KINH 1156. 
KINH 1187. 
KINH 1158. 
KINH 1159. 
KINH 1190. 
KINH 1191. 
KINH 1192. 
KINH 1193. 
KINH 1194. 
KINH 1195. 
KINH 1196. 
KINH 1197. 








BÀ-TỨ-TRAI 
MÁT BÒ 

TRÍ GIÁ 

THIÊN TÁC 
NGHẺ RUỘNG 
NHẬT CỦI 
TÔN-ĐÀ-LỢI (1) 
TÔN-ĐÀ-LỢI (2) 
BÚI TÓC (1) 

BÚI TÓC (2) 
TÔN TRỌNG 
PHẠM THIÊN (1) 
PHẠM CHÚA 
KHÔNG NHÀN XỨ 
TẬP HỘI 
CÙ-CA-LÊ 
PHẠM THIÊN (2) 
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TẠP A-HÀM QUYÉN 01 


KINH 1. VÔ THƯỜNG1 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ông hãy quán sát sắc là vô thường2. Quán sát như vậy gọi là quán sát 
chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh thì sẽ sanh ra nhàm tởm”. Khi đã 


nhàm tởm thì dứt sạch hỷ tham”. Sự dứt sạch hỷ tham được gọi là tâm giải 
thoát.” 

“Cũng vậy, các ông hãy quán sát thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 
Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát chân chánh 
thì sẽ sanh ra nhàm tởm. Khi đã nhàm tớm thì dứt sạch hỷ tham. Sự dứt 
sạch hỷ tham được gọi là tâm giải thoát. 

“Như vậy, Tỳ-kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát nảy thì có thể tự 
chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong và tự biết không còn tái sanh đời sau nữa”. 

“Cũng như quán sát vô thường, quán sát khổ, không, phi ngã cũng vậy.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 


KINH 2. CHÁNH TƯ DUY 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với sắc, các ông hãy tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như 
thật sắc là vô thường. Vì sao vậy? Vì Tỳ-kheo, đối với sắc mà tư duy chân 
chánh, quán sát và biết một cách như thật sắc là vô thường, thì đối với sắc, 
dục tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải 
thoát. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức các ông hãy tư duy chân chánh, 
quán sát và biết một cách như thật... thức là vô thường. Vì sao vậy? Vì Tỳ- 
kheo, đối với thức mà tư duy chân chánh, quán sát và biết một cách như 
thật... thức là vô thường, thì đối với thức, dục tham được đoạn trừ. Do dục 
tham được đoạn trừ mà nói là tâm giải thoát. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, nếu muốn tự chứng tâm giải thoát này thì có thể tự 
chứng, biệt răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm 
đã làm xong và tự biêt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


“Cũng như tư duy chân chánh về vô thường, khổ, không, phi ngã cũng như 
vậy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-:Ð0O- 
KINH 3. VÔ TRI (1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục” thì 
không thể đoạn trừ khổ não. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không 
đoạn tận, không ly dục, thì không thê đoạn trừ khô não. 


“Này các Ty-kheo, đôi với sắc, nêu biệt, nêu rõ, nêu đoạn tận, nêu ly dục, thì 
ở 2 , d d kẻ v 
có thê đoạn trừ khô não. 


“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành và thức, nêu biệt, nêu rõ, nêu đoạn tận, 
P „ v2 , K 9 
nêu ly dục, thì có thê đoạn trừ khô não.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 4. VÔ TRI (2)“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các T-kheo: 


“Đối với sắc không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục, tâm không 
giải thoát, thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không biết, không rõ, không 
đoạn tận, không lìa tham dục '', tâm không giải thoát, thì sẽ không thể nào 
vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 


“Iỳ-kheo, đôi với sắc nêu biệt, nêu rõ, nêu đoạn tận, nêu ly dục, thì sẽ vượt 
qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chêt. 


“Này các Tỳ-kheo, người nào nêu biết, nêu rõ, nêu đoạn tận, nêu lìa tham 
dục, tâm giải thoát, thì có thê vượt qua khỏi sự sợ hãi vê sanh, già, bệnh, 
chết. 


“Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức nêu người nào nêu biệt, nêu rõ, 
nêu đoạn tận, lia tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ vượt qua khỏi sự sợ hãi vê 
sanh, già, bệnh, chết.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 5. VÔ TRI (3)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ai đối với sắc mà yêu thích ”, thì đối với khổ cũng yêu thích. Đối với khổ 
mà yêu thích, thì đôi với khô sẽ không được giải thoát, không rõ, không ly 
dục. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà yêu thích, thì cũng yêu thích 
khô. A1 yêu thích khô, thì đôi với khô không được giải thoát. 


“Này các Tỳ-kheo, ai đối với sắc không yêu thích, thì đối với khổ cũng 
không thích. Ai đôi với khô không thích, thì đôi với khô sẽ được giải thoát. 


“Cũng vậy, aI đối với thọ, tưởng, hành, thức không yêu thích, thì đối với 
khô cũng không thích. AI đôi với khô không thích, thì đôi với khô sẽ được 
giải thoát. 


“Này các Tỳ-kheo, đối với sắc không biết, không rõ, không lìa tham dục, 
tâm không giải thoát. AI không giải thoát tâm tham, thì sẽ không thê đoạn 
trừ được khô não. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức ai không biết, không rõ, không ly 
dục, tâm không giải thoát. Tham tâm không giải thoát, thì sẽ không đoạn trừ 
được khô não. 


“Đôi với sắc, nêu người nào biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải thoát, thì sẽ có 
thê đoạn trừ được khô não. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu biết, rõ, lìa tham dục, tâm giải 
thoát, thì có thê đoạn trừ khô não.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 6. VÔ TRI (4) 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với sắc, không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát 
thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu không biết, không rõ, không 
lìa tham dục, tâm không giải thoát, thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về 


sanh, già, bệnh, chết. 


“Này các Ty-kheo, đôi với sắc nêu biệt, nêu rõ, nêu lìa tham dục, tâm giải 
y ỳ-kheo, s3 dục, tâm g 
thoát, thì có thê vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chêt.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 7. HỶ LẠC SÁC” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ai yêu thích sắc, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích khổ thì đối với khổ 
không được giải thoát. 


“Cũng vậy, ai yêu thích thọ, tưởng, hành và thức, thì cũng yêu thích khổ. Ai 
yêu thích khô thì đôi với khô không được giải thoát. 


“Này các Tỳ-kheo, ai không yêu thích sắc, thì sẽ không thích khô. Ai 
không yêu thích khô, thì đối với khổ sẽ được giải thoát. 


“Cũng vậy, ai không yêu thích thọ, tưởng, hành, thức thì sẽ không thích khô. 
AI không thích khô, thì đôi với khô sẽ được giải thoát.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Kệ tóm tắt: 
Vô thường và khổ không, 
Phi ngã, chánh tư duy. 
Có bốn kinh vô trì, 
Cùng hỷ lạc nơi sắc. 
---O0O--- 

KINH 8. QUÁ KHỨ VÔ THƯỜNG" 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc quá khứ, vị lai là vô thường huống chi là sắc hiện tại. Thánh đệ tử hãy 
quán sát như vây: “Không hồi tưởng sắc quá khứ, không tìm cầu sắc vị lai, 
đối với sắc hiện tại thì nên nhàm tởm, ly dục, hướng thăng đến diệt tận 7. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, vị lai là vô thường huống chi 
là... thức hiện tại. Thánh đệ tử hãy quán sát như vầy: “Không hồi tưởng thức 
quá khứ, không mong cầu thức vị lai và đối với thức hiện tại thì nên nhàm 
chán, ly dục, hướng thẳng đến diệt tận.” 


“Vô thường, khô, không, phi ngã cũng lại như vậy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 9. VÊM LY”Š 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khô tức là chẳng phải ta. Cái gì 
chăng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta'”. Quán sát như vậy gọi là 
chân thật chánh quán ””. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ 
tức chăng phải ta. Cái gì chăng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. 
Quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. 

“Thánh đệ tử quán sát như vậy thì sẽ nhàm tởm sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Do nhàm tởm nên không ham muốn”, vì không ham muốn nên được 
giải thoát. Đối với giải thoát, trí chân thật phát sanh”, biết rằng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
sẽ không tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---O0O--- 
KINH 10. GLẢI THOÁT?” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chắng phải ta. Cái gì 
chăng phải ta thì cũng chăng phải sở hữu của ta. Quán sát như vậy gọi là 
chân thật chánh quán. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ 
tức chăng phải ta. Chăng phải ta tức chăng phải sở hữu của ta. Quán sát như 
vậy gọi là chân thật chánh quán. 


“Thánh đệ tử quán sát như vậy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, 
hành, thức. Ta nói, đó cũng là sự giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH II. NHÂN DUYÊN (1)“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“4 ` ^ ` ^ ` ^ z “4 z ~ ^ é 2 
“Sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các sắc, chúng cũng vô thường”. 
Vậy, các sắc được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thê là 
thường được? 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các 
thức, chúng cũng vô thường. Vậy, các thức được sanh ra từ nhân và duyên 
vô thường, làm sao có thê là thường được? 


“Như vậy, các Tỳ-kheo, sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì khổ thì chúng chăng 
phải ta. Cái gì chăng phải ta thì không phải là sở hữu của ta. Thánh đệ tử 
quán sát như vậy, nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Do 
nhàm chán nên không thích. Vì không thích nên giải thoát và có tri kiến về 


giải thoát”, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa. ”” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 12. NHÂN DUYÊN (2)”7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sác là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các sắc cũng vô thường. Vậy, 
các sắc được sanh từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thê là thường 
được? 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Vậy, các thức 
được sanh ra từ nhân và duyên vô thường làm sao có thê là thường được? 


“Như vậy, các Tỳ-kheo, sắc là vô thường, thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Cái gì khổ thì chúng chăng 
phải ta. Cái gì chắng phải ta thì không phải là sở hữu của ta. Quán sát như 
vậy gọi là chân thật chánh quán. Thánh đệ tử quán sát như vậy thì sẽ giải 
thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, tưởng, hành và thức. Ta nói, đó cũng là 
giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não như vậy.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 13. VỊ (1J” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nêu chúng sanh nào không nêm vị ngọt của sắc thì sẽ không nhiễm đăm 
# 22 x7 2bự b: : . AI: sế , 
săc““. Vì chúng sanh nêm vị ngọt của sắc cho nên bị đăm trước. 


“Cũng vậy, chúng sanh nào không nếm vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức thì 
chúng sanh ây không bị đăm nhiêm thức. Vì chúng sanh nêm vị ngọt của 
thọ, tưởng, hành, thức cho nên chúng sanh ây bị nhiêm trước vào thức. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu sắc đối với chúng sanh không phải là sự tai hại”, thì 
chúng sanh ây không nên nhàm chán sắc. Vì sắc là môi hại của chúng sanh 
cho nên những chúng sanh ây nhàm chán sắc. 


“Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức nếu không phải là mối hại thì 
chúng sanh ây không nên nhàm chán thức. Vì thọ, tưởng, hành, thức là môi 
hại của chúng sanh, cho nên những chúng sanh ây nhàm chán thức. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu sắc đối với chúng sanh mà không có sự xuất ly”', thì 
những chúng sanh ây không nên thoát ly sắc. Vì sắc đôi với chúng sanh có 
sự xuât ly, cho nên những chúng sanh ây thoát ly sắc. 


“Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức đối với chúng sanh không có sự xuất 
ly, thì những chúng sanh ây không nên thoát ly thức. Vì thọ, tưởng, hành, 
thức đôi với chúng sanh có sự xuât ly, cho nên những chúng sanh ây thoát ly 
thức. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu Ta đối với năm thọ ấm “ này mà không biết một cách 
như thạât vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì Ta ở giữa 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người đã 
không thể tự chứng, không được thoát, không vượt ra, không xa lìa, vĩnh 
viễn an trú trong sự điên đảo, cũng không thể tự mình chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác”. 


“Này các Tỳ-kheo, vì Ta đã biết năm thọ ấm này một cách như thật rằng vị 
ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, nên Ta ở giữa chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người đã có thê tự chứng, 
đã thoát, đã vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự điên đảo, cũng 
có thê tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 14. VỊ (2)* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Trước kia Ta đã từng đi tìm kiếm vị ngọt của sắc”. Nếu khi cảm giác tùy 
thuận” vị ngọt của săắc, thì đôi với vị ngọt của sắc Ta dùng trí tuệ thây rõ 
như thật. 


“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm kiếm vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức. Nếu 
khi cảm giác tùy thuận thọ, tưởng, hành, thức, thì đôi với vị ngọt của thức Ta 
dùng trí tuệ thây rõ như thật. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta đã từng đi tìm kiếm sự tai hại của sắc. Nếu khi cảm 
giác tùy thuận sự tai hại của sắc, thì đôi với sự tai hại của sắc Ta dùng trí tuệ 
đê thây rõ như thật. 


“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm kiếm sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức. Nếu 
khi cảm giác tùy thuận sự tai hại của thức, thì đôi với sự tai hại của thức Ta 
dùng trí tuệ đê thây rõ như thật. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta đã từng đi tìm cầu sự xuất ly sắc. Nếu khi cảm giác 
tùy thuận sắc, thì đôi với sự xuât ly sắc Ta dùng trí tuệ đê thây rõ như thật. 


“Cũng vậy, Ta đã từng đi tìm cầu sự xuất ly thọ, tưởng, hành, thức. Nếu khi 
cảm giác tùy thuận sự xuât ly thọ, tưởng, hành, thức thì đôi với sự xuât ly 
thọ, tưởng, hành, thức Ta dùng trí tuệ đê biệt rõ như thật. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu Ta đối với năm thọ ấm này mà không biết một cách 
như thạât vị ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuất ly là xuất ly, thì Ta ở giữa 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người đã 
không thể tự chứng, không được thoát, không vượt ra, không xa lìa, vĩnh 
viễn an trú trong sự điên đảo, cũng không thể tự mình chứng đắc Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. 


“Này các Tỳ-kheo, vì Ta đã biết năm thọ ấm này một cách như thật rằng vị 
ngọt là vị ngọt, tai hại là tai hại, xuât ly là xuât ly, nên Ta ở giữa chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người đã có thê tự chứng, 


đã thoát, đã vượt ra, đã xa lìa, vĩnh viễn không an trú trong sự điên đảo, cũng 
có thê tự mình chứng đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Bài kệ tóm tắt: 
Quá khứ nói bốn kinh 
Yếm ly và giải thoát 
Nói hai kinh nhân duyên 
VỊ ngọt cũng hai kinh. 
---oÚO--- 
KINH 15. SỬ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ỡ tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Tỳ-kheo nọ” ” đến chỗ Đức Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng sang một 
bên, bạch Phật răng: 


“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin li con mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ một mình ở chỗ vắng” „ tu tập không buông lung. Khi tu tập 
không buông lung con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình”, chỉ vì để ngay trong đời này chứng nghiệm” cứu cánh phạm hạnh vô 
thượng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 


“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói những lời này: “Nay xin vì con 
mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ 
văng, tu tập không buông lung... cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau 


^ 


nữa.” Ong đã nói như vậy phải chăng?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


I?? 


“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn 
Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Ông hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nói. 


“Này Tỳ-kheo, nếu để sai sử theo sử, tức là chết theo sử ”. Nếu chết theo sử 
là bị thủ trói buộc””. Nếu Tỳ-kheo không bị sai sử theo sử, thì sẽ không chết 
theo sử. Không chết theo sử, tức là giải thoát đôi với thủ.” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ!” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Đôi trong pháp yêu mà Ta đã lược nói, nêu ngươi hiệu rộng nghĩa của nó 
thì phải như thê nào?” 


Tỳ-kheo bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, sắc sai sử theo sử, sắc chết theo sử ”. Sai sử theo sử mà chết 
theo sử thì bị thủ trói buộc. 


“Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức sai sử theo sử, thì chết theo sử. Sai sử theo 
sử mà chết theo sử thì bị thủ trói buộc. 


“Bạch Thế Tôn, nếu sắc không sai sử theo sử, thì sắc không chết theo sử. 
Không sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đôi với thủ được giải thoát. 


“Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức không sai sử theo sử, thì không chết 
theo sử. Không sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đôi với thủ được 
giải thoát. 


“Như vậy, trong pháp yếu được Thế Tôn nói tóm tắt, ý nghĩa được diễn rộng 
như vậy.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo! Trong pháp yếu được Ta nói tóm tắt, ý 
nghĩa được diên rộng như vậy. 


“V] sao? 


“Sắc sai sử theo sử, sắc chêt theo sử. SaI sử theo sử mà chêt theo sử thì bị 
thủ trói buộc. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức sai sử theo sử, thì chết theo sử. Sai sử 
theo sử mà chêt theo sử thì bị thủ trói buộc. 


“Này Tỳ-kheo, nếu sắc không sai sử theo sử, thì sắc không chết theo sử. 
Không sai sử theo sử mà không chêt theo sử thì đôi với thủ được giải thoát. 


“Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức không sai sử theo sử, thì không chết 
theo sử. Không sai sử theo sử mà không chết theo sử thì đôi với thủ được 
giải thoát.” 


Bấy giờ, vị Tỳ- -kheo kia sau khi nghe Đức Phật dạy xong tâm rất vui 
mừng, lạy Phật rồi lui. Vị kia ở một mình nơi chỗ văng tinh cần tu tập, 
sông không buông lung. Sau khi tinh cần tu tập sống không buông lung 
rôi, vị kia tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, 
mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ... cho 
đến, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành 
A-la-hán, tâm được giải thoát. 


--o0O--- 
KINH 16. TĂNG CHU SỞ° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo nọ đi đên chô Phật thưa hỏi những việc như trên, nhưng có 


những sự sai biệt như sau: 


.* ¬ hở kÃ kà ¬ LS kà ¬ .. - 4 z A4 LỘ ^ 
“Cái gì sai sử theo sử mà chết theo sử, thì cái đó tăng các số””. Nếu không 
sai sử theo sử mà chêt theo sử, thì không tăng các sô.” 


Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Đôi với những pháp mà Ta đã nói tóm tắt, ngươi hiệu rộng nghĩa của nó 
như thê nào?” 


Ty-kheo kia bạch Phật rằng: 


“Bạch Thê Tôn, nêu sắc sai sử theo sử thì chêt theo sử. Cái gì sai sử theo sử 
mà chêt theo sử, thì cái đó tăng các sô. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức sai sử theo sử thì chết theo sử. Cái ØÌ sai 
sử theo sử mà chết theo sử, thì cái đó tăng các sô. 


“Bạch Thế Tôn, nếu sắc không sai sử theo sử thì không chết theo sử. Nếu 
không sai sử theo sử mà chết theo sử, thì không tăng các số. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không sai sử theo sử thì không, chết theo 
sử. Nếu không sai sử theo sử mà chết theo sử, thì không tăng các số. 


“Bạch Đức Thế Tôn, trong những pháp đã được nói tóm tắt, con đã hiểu 
nghĩa rộng của nó như vậy.” 


Như trên và cho đến ... 'đạt được A-la-hán, tâm được giải thoát”. 
--o0O--- 
KINH 17. PHI NGÃ“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, chặp tay bạch 
Đức Phật răng: 


“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập 
không buông lung con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chỉ vì để ngay trong đời này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô 
thượng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giò, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 


“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói những lời này: “Nay xin vì con 
mà nói văn tắt pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chô 


vắng, tu tập không buông lung... cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.` Ngươi đã nói như vậy phải chăng?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lăng nghe, lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, pháp nào không thích ứng ”đối với ngươi thì nên nhanh 
chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này đê được lợi, được ích, được an vui lâu 
dài.” 

Ty-kheo kia bạch Phật rằng: 

“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ!” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Đối với những pháp đã được nói tóm tắt, ngươi hiểu rộng ý như thế nào?” 
Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, sắc chăng phải là thích ứng đối với con, nên cần phải nhanh 
chóng đoạn trừ. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức chăng phải là thích ứng 
đôi với con, nên cân phải nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này đê được 
lợi, được ích, được an vui lâu đài. Cho nên, bạch Thê Tôn, đôi với pháp mà 
Thê Tôn đã nói tóm tắt con đã hiệu rộng nghĩa của nó như vậy.” 

Đức Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, đối với những pháp đã được nói tóm 
tắt của Ta, ông đã hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao? Vì sắc chăng phải là thích 
ứng đối với ông, nên cân phải nhanh chóng đoạn trừ. Cũng vậy thọ, tưởng, 


hành, thức chăng phải là thích ứng đối với ông, nên cần phải nhanh chóng 
đoạn trừ. Đoạn trừ pháp này đề được lợi, được ích, được an vui lâu dài.” 


Sau khi vị làn -kheo kia nghe những lời dạy của Phật, tâm rất vui mừng, 
lạy Phật rồi lui; một mình ở chỗ vắng, siêng năng tu tập, sống không 
buông lung. Sau khi siêng năng tu tập, sống không buông lung, thầy tư 


duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp 
y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chỉ vì để ngay trong 
đời nảy chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô thượng, biết răng: “Ta, sự 
sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 
--o0O--- 
KINH 18. PHI BẼ" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo kia, từ chô ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, lê Phật rôi 
đứng sang một bên, bạch Phật răng: 


“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập 
không buông lung con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, chỉ vì để ngay trong đời này chứng nghiệm cứu cánh phạm hạnh vô 
thượng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói những lời này: “Nay xin vì 
con mà nói văn tất pháp yêu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi 
chỗ văng, tu tập không buông lung... cho đên, tự biệt không còn tái sanh 
đời sau nữa.” Ong đã nói như vậy phải chăng?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Ông hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nói. 


“Nếu có pháp nào chẳng phải là thiùch ứng của các ông và cũng chắng phải 
là thích ứng của người khác, thì hãy nhanh chóng đoạn trừ pháp ấy"”'. Đoạn 
trừ pháp ây đê được lợi, được ích, được an lạc lâu dài.” 


Ty-kheo kia, bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông hiệu nghĩa rộng của nó như thê 
nào?” 


Tỳ-kheo bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, sắc chắng phải là con, chăng phải là thích ứng của con”, 
cũng chắng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh chóng 
đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ẫy đề được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. Cũng 
vậy thọ, tưởng, hành, thức chắng phải là con, chăng phải là thích ứng của 
con, cũng chăng phải là thích ứng của người khác. Pháp này cần nhanh 
chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ẫây để được lợi, được ích, được an lạc lâu 
dải. Cho nên đối với những pháp mà Như Lai đã nói tóm tắt, con đã hiểu 
được nghĩa rộng của nó như vậy.” 


Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Đối với những pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông đã 
hiểu nghĩa rộng của nó. Vì sao? Này Tỷ-kheo, sắc chăng phải là ta, chẳng 
phải là thích ứng của ta, cũng chăng phải là thích ứng của người khác. Pháp 
này cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ẫy để được lợi, được ích, 
được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức chẳng phải là ta, 
chăng phải là thích ứng của ta, cũng chăng phải là thích ứng của người 
khác. Pháp nảy cần nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy để được lợi, 
được ích, được an lạc lâu dài.” 


Sau khi vị ly: -kheo kia nghe những lời dạy của Phật, tâm rất vui mừng, 
lạy Phật rồi lui; một mình ở chỗ vắng, siêng năng tu tập, sống không 
buông lung, cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 


--o0O--- 
KINH 19. KÉT HỆ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
có một Tỳ-kheo kia, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, lễ Phật rồi 
đứng sang một bên, bạch Phật răng: 


“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập 
không buông lung con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo 
bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 
“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói những lời này: “Nay xin vì con 


mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ 
văng, tu tập không buông lung... cho đên, tự biệt không còn tái sanh đời sau 


^ 


nữa.” Ong đã nói như vậy phải chăng?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nÓI. 


“Ty-kheo, pháp bị trói buộc bởi kết sử, hãy nhanh chóng đoạn trừ”. Đoạn 
trừ pháp ây đê được lợi, được ích, được an lạc lâu dài.” 


Tỳ-kheo kia, bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông hiệu nghĩa rộng của nó như thê 
nào?” 


Tỳ-kheo bạch Phật răng: 


“Đức Thế Tôn, sắc là pháp bị kết sử trói buộc”. Pháp bị kết sử trói buộc 
nảy, nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rồi, sẽ được lợi, được ích, 
được an lạc lâu dài. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức là pháp bị kết sử trói 
buộc. Pháp bị kết sử trói buộc này, nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi pháp 
kia đã được đoạn trừ rồi, thì sẽ được lợi, được ích, được an lạc lâu dài. 
Cho nên đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn nói tóm tắt, con đã 
hiểu được nghĩa rộng của nó.” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Lành thay! Lành thay! Đối với những pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông đã 
hiểu được nghĩa rộng của nó. Vì sao? Vì sắc là pháp bị kết sử trói buộc, pháp 
bị kết sử trói buộc này, nên nhanh chóng đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ rồi, sẽ 
được lợi, được ích, được an lạc lâu đài. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức là 
pháp bị kêt sử trói buộc, pháp bị kêt sử trói buộc này, nên nhanh chóng đoạn 
trừ. Khi pháp kia đã được đoạn trừ rôi, thì sẽ được lợi, được ích, được an lạc 
lâu dài.” 
Sau khi vị Tỷỳ-kheo kia nghe những lời dạy của Phật, tâm rât vui mừng, lạy 
Phật rôi lui; một mình ở chỗ văng, siêng năng tu tập, sông không buông 
lung, cho đên, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa. 
Bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 

-=-O0O--- 

KINH 20. THÂM KINH 

Thâm kinh cũng nói như vậy“. 

-=-O0O--- 


KINH 21. ĐỘNG D40” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo kia, từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, lễ Phật rồi 
đứng sang một bên, bạch Phật rằng: 

“Lành thay, Thế Tôn! Nay xin vì con mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập 
không buông lung con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia, cạo 


bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình, cho đên, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn dạy Tỳ-kheo kia: 
“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, đã khéo nói những lời này: “Nay xin vì con 


mà nói văn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ 
vắng, tu tập không buông lung... cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau 


^ 


nữa. Ong đã nói như vậy phải chăng?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 


“Ông hãy lắng nghe, hãy lăng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nÓI. 


“Này Tỳ-kheo, người nào dao động thì sẽ bị ma trói. Nếu người nào không 
động thì sẽ giải thoát khỏi Ba-tuần Š.” 


Tỳ-kheo bạch Phật răng: 
“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Đôi với pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông hiêu nghĩa rộng của nó như thê 
nào?” 


Tỳ-kheo bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, khi bị sắc làm dao động” thì bị ma trói buộc. Nếu không 
dao động thì giải thoát khỏi Ba-tuân. Cũng vậy khi thọ, tưởng, hành, thức 


làm dao động thì bị ma trói buộc. Nếu không dao động thì giải thoát khỏi 
Ba-tuân. Cho nên đôi với những pháp đã được Đức Thê Tôn nói tóm tắt, con 
đã hiêu được nghĩa rộng của nó.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Đối với những pháp đã được Ta nói tóm tắt, ông đã 
hiểu được nghĩa rộng của nó. Vì sao? Khi bị sắc làm đao động, thì bị ma trói 
buộc. Nếu không động, thì giải thoát khỏi Ba-tuần. Cũng vậy khi bị thọ, 
tưởng, hành, thức làm dao động, thì sẽ bị ma trói buộc. Nếu không động, thì 
giải thoát khỏi Ba-tuần”... cho đến: °... tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” Tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


--o0O--- 
KINH 22. KIÉP-BA SỞ VÁN" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
có Tỳ-kheo tên là Kiếp-ba”', đi đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi 
đứng qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Như lời Đức Thế Tôn đã dạy, “Tỳ-kheo tâm khéo được giải thoát.” Bạch 
Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo tâm khéo được giải thoát?” 


Bây giờ, Thê Tôn nói với Kiêp-ba răng: 


“Lành thay! Lành thay! Ông có thể hỏi Như Lai về tâm khéo giải thoát. 
Lành thay, Kiêp-ba! Hãy lăng nghe, lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông 
mà nói. 


“Này Kiếp-ba, hãy quán sát biết rõ những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoầïc xa, hoặc gần; tất cả những thứ đó đều vô thường. Khi đã 
quán sát chân chính về vô thường rồi, thì sắc ái liền được trừ. Khi sắc ái đã 
được trừ rồi, thì tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, quán sát thọ, tưởng, hành, 
thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả những thứ đó đều 
vô thường. Khi đã quán sát chân chính về vô thường tồi, thì thức ái liền 
được trừ. Khi thức ái đã được trừ rồi, thì Ta nói là tâm khéo giải thoát. 


“Này Kiếp-ba, Tỳ-kheo có tâm khéo giải thoát như vậy, Như Lai nói là tâm 
khéo giải thoát. Vì sao? Vì ái dục đã được đoạn trừ. Người nảo ái dục đã 
được đoạn trừ, thì Như Lai gọi người đó là tâm khéo giải thoát.” 


Sau khi Tỳ-kheo Kiếp-ba nghe những lời dạy của Đức Phật, tâm rất vui 
mừng, lạy Phật rôi luI. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo Kiếp- -ba, sau khi nhận lãnh những lời Phật dạy rồi, một 
mình ở chỗ vắng chuyên cần tinh tấn tư duy, sông không buông lung... cho 
đến “... tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Tâm khéo giải thoát, thành 
bậc Á-Ía-hận: 


_—-OÔO--- 
KINH 23. LA-HẦU-LA SỞ VÁN (1)° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong rừng trúc Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
Tôn giả La-hâu-la đi đên chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua 
một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào để cho thân thức này của 
con củng tất cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các 
kết sử trói buộc là ngã, ngã sở kiến, ngã mạn ””?” 


Đức Phật dạy La-hầu-la: 

“Lành thay! Lành thay! Phải chăng ngươi hỏi Như Lai răng, “biết như thế 
nào, thây như thê nào đê cho thân thức này của con cùng tât cả những tướng 
trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các kết sử trói buộc là ngã, ngã sở 
kiên, ngã mạn”?” 

La-hầu-la bạch Phật rằng: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn.” 

Phật dạy La-hầu-la: 


“Lành thay! Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà 
nói. 


“Này La-hầu-la, hãy quán sát, những gì thuộc về các sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc xấu, 
hoặc tốt; hoặc xa, hoặc gần; tất cả những thứ đó đều chăng phải ngã, không 
khác ngã, không ở trong nhau”; nên bằng tuệ bình đẳng ”” mà quán sát như 
thật như vậy. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc xấu, hoặc tốt; 
hoặc xa, hoặc gần; tất cả những thứ đó đều chăng phải ngã, không khác ngã, 
không ở trong nhau; nên bằng tuệ bình đăng quán sát như thật như vậy. 


“Như vậy, này La- hầu-la, Tỳ-kheo nên biết như vậy, thấy như vậy. Người 
nảo biết như vậy, thấy như vậy, thì đối với thức thân này cùng tất cả những 
tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có kết sử trói buộc là ngã kiến, 
ngã sở kiến, ngã mạn. 


“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo nếu như vậy đối với thức thân này cùng tất cả 
những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có kêt sử trói buộc là 
ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn, thì Tỳ-kheo đó được gọi là người đoạn ái 
dục, chuyên ổi các kêt sử, chân chánh hiện quán” đạt đên biên tê của khô.” 
La-hầu-la sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
-=-O0O--- 

KINH 24. LA-HẦU-LA SỞ VẤN (2)'Š 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo La-hâu-la: 


“Tỳ-kheo biết như thế nào, thấy như thế nào để cho thân thức này của ta 
cùng tât cả những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có các kêt sử 
trói buộc là ngã, ngã sở kiên, ngã mạn?” 

La-hầu-la bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn là chủ các pháp, là vị dẫn đường, là người che chở. Lành thay, Thế 
Tôn! Hãy vì các Tyỳ-kheo mà diễn nói nghĩa này. Các Ty-kheo, sau khi đã 
được nghe những lời Phật dạy, sẽ hoan hỷ phụng hành.” 


Phật bảo La-hầu-la: 


“Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói.” 


La-hầu-la bạch Phật: 


»”° 


“Thưa vâng, con xIn vâng lời. 
Phật bảo La-hầu-la: 


“Hãy quán sát những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gần; tất cả những thứ đó chắng phải ngã, không khác ngã, không ở 
trong nhau; nên dùng tuệ bình đẳng quán sát như thật như vậy. Cũng vậy 
thọ, tưởng, hành và thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả những thứ đó chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau; 
nên dùng tuệ bình đẳng quán sát như thật như vậy. 


“Tỳ-kheo biết như vậy, phải thấy như vậy, đối với thức thân này cùng tất cả 
những tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có kêt sử trói buộc là 
ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như vậy đối với thức thân này cùng tất cả những 
tướng trạng thuộc cảnh giới bên ngoài không có kêt sử trói buộc là ngã kiên, 
ngã sở kiên, ngã mạn, sẽ siêu việt nghi tâm, xa lìa các tướng, tịch tịnh giải 
thoát. Đó gọi là Ty-kheo đoạn trừ ái dục, chuyên đi các kêt sử, chân chánh 
hiện quán, đạt đên chô tận cùng của mé khô một cách chân chính.” 
La-hâu-la sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

Kệ tóm tắt: 

Sử, tăng chư số, 

Phi ngã, phi bị, 

Kết phược, dao động, 

Kiếp-ba sở vấn, 

Cùng La-hâu-la, 


Hai kinh sở ván. 


--o0O--- 
KINH 25. ĐA VĂN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo kia, đi đến chỗ Phật, làm lễ Phật, rồi đứng qua một bên, 
bạch Phật răng: 


“Như Thế Tôn nói “Đa văn. Vậy thế nào là đa văn?” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn hỏi Ta về nghĩa của đa văn phải 
không?” 


Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Tỳ-kheo, nên biết, nếu nghe pháp mà đối với sắc phát sanh yêm ly, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh””, thì đó gọi là đa văn. Cũng vậy nêu nghe pháp mà đối với 
thọ, tưởng, hành, thức phát sanh yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, thì gọi đó 
là đa văn. Này Tỳ-kheo, đó gọi là đa văn mà Như Lai nói.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, làm lễ 
mà luI. 


--o0O--- 
KINH 26. THIỆN THUYÉT PHÁP ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Ty-kheo kia, đến chỗ Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi đứng qua 
một bên, bạch Phật rằng: 


“Như Thế Tôn nói “Pháp sư.” Vậy thế nào gọi là Pháp sư ”?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết những gì mà Như Lai đã nói 
vê nghĩa Pháp sư phải không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Nếu người nào đối với sắc mà nói pháp khiến sanh ra yếm ly, ly dục, diệt 
tận, tịch tĩnh”, thì đó gọi là Pháp sư. Nếu người nào đối với thọ, tưởng, 
hành, thức mà nói pháp khiên sanh yêm ly, ly dục, diệt tận, tịch tnh, thì gọi 
đó là Pháp sư. Đó cũng gọi là những gì mà Như Lai đã nói vê Pháp sư.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật 
mà luI. 


--o0O--- 
KINH 27. HƯỚNG PHÁP” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo. kia, đên chỗ Đức Phật, đâu mặt làm lê, rôi đứng qua một 
bên, bạch Phật răng: 


“Như Đức Thế Tôn nói “Pháp thứ pháp hướng”. Vậy thế nào là Pháp thứ 
pháp hướng?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết Pháp thứ pháp hướng phải 
không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, đối với sắc mà hướng đến yếm ly, ly dục, diệt tận, thì gọi đó 
là Pháp thứ pháp hướng”. Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức mà 
hướng đên yêm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là Pháp thứ pháp hướng.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật 
mà luI. 


_—-OÔO--- 


KINH 28. NIÉT-BÀN” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một T-kheo khác, đên chô Đức Phật, đâu mặt lạy sát chân Phật, rôi đứng 


qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói “chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại Š.? 
Vậy, thê nào là Ty-kheo chứng đặc Niêt-bàn ngay trong hiện tại?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Nay ngươi muốn biết về sự “chứng đắc Niết-bàn 
ngay trong hiện tại” phải không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Đối với sắc mà sanh tâm yếm ly, ly dục, diệt tận, không khởi lên các lậu, 
tâm giải thoát ,Chân chánh, thì đó gọi là Tỳ-kheo chứng đắc Niết-bàn ngay 
trong hiện tại”. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà sanh tâm yềm 
ly, ly dục, diệt tận, không khởi lên các lậu, tâm giải thoát chân chánh, thì đó 
gọi là Tỳ-kheo chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những lời Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật 
mà luI. 


_—-OÔO--- 


KINH 29. TAM-MẬT-LY-ĐÈ VẬN THUYÉT PHÁP SU”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
có Tỷ-kheo tên là Tam-mật-ly-đê đên chỗ Đức Phật, đâu mặt lạy sát chân 
Phật, rôi đứng qua một bên, bạch Phật răng: 
“Như Thế Tôn nói “Thuyết pháp sư.” Vậy, thế nào gọi là Thuyết pháp sư?” 
Phật bảo Ty-kheo: 
“Nay ngươi muốn biết về nghĩa Thuyết pháp sư phải không?” 
Ty-kheo bạch Phật: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 
Phật bảo Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 
“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với sắc mà nói yêm ly, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là 
Thuyêt pháp sư. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà nói yêm ly, ly 
dục, diệt tận, thì đó gọi là Thuyêt pháp sư.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, phấn khởi vui mừng, lạy Phật 
mà luI. 


Kệ tóm tắt: 

Đa văn, thiện thuyết pháp, 
Hướng pháp và Niễt-bàn. 
Tam-mật-ly-để hỏi: 

Thế nào, Thuyết pháp sư? 


_—-OÔO--- 


KINH 30. THÂU-LŨ-NA (1)” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu-lũ- -na"”, hằng ngày du hành 
đến núi Kỳ-xà-quật và ghé chỗ Tôn giả Xá-lợi- phất, sau khi chào đón thăm 
hỏi rồi, ngồi qua một bên, nói với Tôn giả Xá-lợi-phát rằng: 


“Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc vốn vô thường, biến dịch, không 
an ôn mà nói rằng, “Ta hơn, ta bằng, ta kém.” Tại sao số Sa-môn, Bà-la-môn 
này lại có ý tưởng như vậy, mà không thấy cái chân thật? Cũng vậy, một số 
Sa-môn, Bà-la-môn đối với thọ, tưởng, hành, thức vốn vô thường, biến dịch, 
không an ôn, mà nói là: “Ta hơn, ta bằng, ta kém.” Tại sao số Sa-môn, Bà-la- 
môn này lại có ý tưởng như vậy, mà không thấy cái chân thật? 


“Có một số Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc vốn vô thường, không an ồn, 
biến dịch mà nói rằng, “Ta hơn, ta bằng, ta kém.” Vậy, do quan điểm gì mà 
họ không thấy cái chân thật? Cũng vậy đối với thọ, tưởng, hành, thức vốn vô 
thường, biến dịch, không an ồn, mà nói rằng, “Ta hơn, ta bằng, ta kém." Vậy, 
do quan điểm gì mà họ không thấy cái chân thật? Này Thâu-lũ-na, ý ông thế 
nào? Sắc là thường hay vô thường?” 


Đáp: 


“Là vô thường.” 


“Này Thâu-lũ-na, nếu là vô thường, thì có phải là khô không?” 

Đáp: 

“là khổ. Là) 

“Này Thâu-lũ-na, nếu vô thường là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Ý ông thế 
nào? Là Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây răng sắc là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 


“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô 
thường?” 


Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Nếu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 

Đáp: 

“Tà khổ. Là) 

“Này Thâu-lũ-na, thức nếu là vô thường là khổ, thì chúng là pháp biến dịch. 
Y ông thê nào, Thánh đệ tử có nên ở trong đó thây răng thức là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 

Đáp: 

“Không.” 

“Này Thâu-lũ-na, nên biết rằng, sắc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 


tất cả những sắc ấy đều không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở 
trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, 


hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả những thứ ây không phải là ngã, không 
phải khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biệt như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức sanh tâm yếm ly, ly 
dục, giải thoát, giải thoát tri kiên, biệt răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, Thâu-lũ-na, con trưởng giả, 
xa lìa được trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ, Thâu-lũ-na, con 
trưởng giả, thấy pháp, chứng đắc pháp, không do từ ai khác, ở trong 
chánh pháp được vô sở úy, từ nơi chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên 
phải, quỳ gối chắp tay, bạch Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: 


“Nay, con đã được độ. Từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, làm Uu-bà-tắc. Từ hôm nay cho đên suôt đời con luôn thanh tịnh quy 
y Tam bảo.” 


Khi Thâu-lũ-na con trưởng giả đã được nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất 
dạy rôi, phần khởi vui mừng, làm lễ mà lu. 


=-tiÖt=> 
KINH 31. THÂU-LŨ-NA (2)Ÿ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu-lũ-naŸ“, hằng ngày du hành 
đên núi Kỳ-xà-quật và ghé chô Tôn giả Xá-lợi-phât, sau khi chào đón thăm 
hỏi rôi, ngôi qua một bên. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ-na: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật về sắc, không biết như 
thật sự tập khởi của sắc, không biết như thật sự diệt tận của sắc, không biết 
như thật con đường đưa đến sự diệt tận của sắc””: Thâu-lũ-na, nên biết rằng 
Sa-môn, Bà-la-môn này không đủ khả năng đề đoạn trừ sắc. Cũng vậy, nếu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật về thọ, tưởng, hành và thức; 


không biết như thật về sự tập khởi của chúng, không biết như thật về sự diệt 
tận của chúng, không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của 
chúng, thì họ không đủ khả năng đoạn trừ chúng. 

“Này Thâu-lũ-na, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật về sắc, 
biết như thật về sự tập khởi của sắc, biết như thật về sự diệt tận của sắc, 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc; Thâu-lũ-na, nên 
biết rằng Sa-môn, Bà-la-môn này đủ khả năng đoạn trừ sắc. Cũng vậy, 
này Thâu-lũ-na nếu Sa-môn, Bà-la- môn nào mà biết như thật về với thọ, 
tưởng, hành và thức, biết như thật về sự tập khởi của chúng, biết như thật 
về sự diệt tận của chúng, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận 
của chúng: Thâu-lũ-na, nên biết răng Sa-môn, Bà-la-môn này đủ khả năng 
đoạn trừ chúng. 


“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 


“Nếu sắc là vô thường, là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Không.” 


“Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô 
thường?” 


Đáp: 


“Là vô thường.” 
Lại hỏi: 

“Nếu là vô thường, thì có phải là khổ không?” 
Đáp: 

“Là khổ.” 

Lại hỏi: 


“Nếu vô thường là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây chúng là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Không.” 


“Này Thâu-lũ-na, nên biệt sắc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; đôi với 
tât cả sắc không là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Đó gọi là biệt 
như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với sắc nên sanh tâm yêm ly, ly dục, giải 
thoát, giải thoát sanh, già, bệnh, chêt, ưu bi, khô não. 


“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả chúng không phải là ngã, không phải khác ngã, không ở trong nhau. 
Đó gọi là biết như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, Thánh đệ tử đối với chúng nên sanh tâm yêm ly, ly dục, 
giải thoát, giải thoát sanh, già, bệnh, chêt, ưu bị, khô não.” 


Khi Thâu-lũ-na đã nghe những gì từ Tôn giả Xá-lợi-phất dạy rồi, phân khởi 
vui mừng, làm lê mà lui. 


~--oÔO--- 


KINH 32. THÂU-LŨ-NA (3)" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Lúc ấy có con của một trưởng giả tên là Thâu-lũ-na, hăng ngày du hành đến 
núi Kỳ-xà-quật và ghé chô Tôn giả Xá-lợi-phât, sau khi chào đón thăm hỏi 
rô1, ngôi qua một bên. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ-na: 


“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật về sắc, không biết 
như thật về sự tập khởi của sắc, không biết như thật về sự diệt tận của sắc, 
không biết như thật về vị ngọt của sắc, không biết như thật về sự tai hại của 
sắc, không biết như thật về sự xuất ly của sắc, thì sẽ không đủ khả năng để 
siêu việt sắc. Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như 
thật về sự thọ, tưởng, hành và thức; không biết như thật về sự tập khởi của 
chúng, không biết như thật về sự diệt tận của chúng, không biết như thật về 
vị ngọt của chúng, không biết như thật về sự tai hại của chúng, không biết 
như thật về sự xuất ly của chúng, thì Sa-môn, Bà-la-môn này sẽ không đủ 
khả năng để siêu việt chúng. 

“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật về sắc, về sự tập khởi 
của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về 
sự xuất ly của sắc, thì Sa-môn, Bà-la-môn nảy có đủ khả năng vượt qua 
khỏi sắc. Cũng vậy, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật về 
thọ, tưởng, hành và thức, về sự tập khởi của chúng, về sự diệt tận của 
chúng, về vị ngọt của chúng, về sự tai hại của chúng, về sự xuất ly của 
chúng, thì Sa-môn, Bà-la-môn này có đủ khả năng siêu việt khỏi chúng. 
“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Là vô thường.” 


“Vậy vô thường là khổ phải không?” 


Đáp: 


“Là khổ.” 


“Này Thâu-lũ-na, nếu sắc vô thường là khô, thì nó là pháp biến dịch. Thánh 
đệ tử ở trong đó có nên thây có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Không.” 


“Này Thâu-lũ-na, ý ông thế nào? Như vậy thọ, tưởng, hành, thức là thường 
hay vô thường?” 


Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Vậy vô thường là khổ phải không?” 
Đáp: 

“Là khổ.” 


“Này Thâu-lũ-na, nếu vô thường là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Thánh đệ 
tử ở trong đó có nên cho là có ngã, khác ngã, ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Không.” 


“Này Thâu-lũ-na, nên biết rằng đối với sắc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại, hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, 
hoặc gần; tất cả những sắc này không phải là ngã, không phải khác ngã, 
không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị 
lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc 
xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng không phải là ngã, không khác ngã, 
không ở trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 


“Này Thâu-lũ-na, là Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này phải quán chân 
chánh là chăng phải ngã, chăng phải sở hữu của ngã. Quán sát chân chánh 
như vậy đôi với thê gian không có gì đê nhiệp thọ. Khi không có gì đê nhiêp 


thọ, thì sẽ không có gì để chấp trước. Khi đã không có gì để chấp trước, thì 
sẽ tự đạt được Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết sẽ không còn tái sanh đời sau nữa.) 


Khi Thâu-lũ-na con của một trưởng giả đã được nghe những gì Tôn giả Xá- 
lợi-phât dạy rôi, phân khởi vui mừng, làm lê mà lu. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYỀN 02 


KINH 33. PHI NGẤP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã, không nên ở nơi sắc mà bệnh, khô 
sanh và cũng không thể có ước muốn khiến như vậy hay không như vậy đối 
với sắc. Vì sắc là vô ngã cho nên ở nơi sắc có bệnh, khô sanh và nó cũng có 
ước muốn khiến như vậy, hay không như vậy đối với sắc. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 


““Tÿ-kheo, ý ngươi thế nào, sắc là thường hay vô thường?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 

“Tỳ-kheo, nếu là vô thường, thì có phải là khổ?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Là khổ, bạch Thế Tôn.” 


“Vậy, nêu vô thường là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử ở 
trong đó có nên thấy là có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau???” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Không nên, bạchThề Tôn.” 
“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị la1, hoặc hiện tại; 
hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gần; tất cả chúng không phải là ngã, không phải khác ngã, hay không ở trong 
nhau. Hãy quán sát như vậy. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Iy-kheo, đa văn Thánh đệ tử, đối với năm thọ ẫm nảy, hãy quán sát như 
thật chúng là chẳng phải ngã, chắng phải ngã sở. Khi quán sát như thật TỒi, 
thì đối với thế gian không có gì phải chấp thủ. Vì đã không có gì để chấp 
thủ, nên cũng không có gì để đăm trước. Vì đã không có gì để đắm trước, 


nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cân làm đã làm xong, tự biệt sẽ không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 34. NGŨ TỲ-KHEO”° 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, nơi Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nal. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo năm vị Tỳ-kheo: 
“Sắc không có ngã”?. Nếu sắc mà có ngã, thì bệnh, khổ không thể sanh nơi 
sắc được, cũng không thê có ước muôn khiên cho như vây hay không như 
vây đôi với sắc được. Vì sắc là vô ngã, cho nên nơi sắc bệnh, khô sanh và 
cũng có thê có ước muôn khiên cho như vây hay không như vây được. Đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
““Tỳ-kheo, ý ngươi thế nào, sắc là thường hay vô thường?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 


“T-kheo, vô thường là khổ chăng?” 
Ty-kheo bạch Phật: 
“Là khổ, bạch Thế Tôn.” 


“Ty-kheo, vô thường là khổ, thì nó là pháp biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử ở 
nơi sắc có nên thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Không nên, bạch Thế Tôn.” 
“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; 
hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gần; hãy quán sát như thật tất cả chúng chắng phải là ngã, chăng phải là ngã 
sở. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Này Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm này, hãy quán sát 
như thật, thấy chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát như vậy, đối với 
thế gian đều không có gì để thủ. Vì không có gì để thủ, nên không có gì để 
đắm trước. Vì không có gì để đắm trước, cho nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. ” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 35. TAM CHÁNH SĨ ”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tinh xá Trúc viên, tại Chi-đề. 


Bấy giờ có ba vị Chánh sỉ” mới xuất gia. Đó là Tôn giả A-nậu-luật-đà”, 
Tôn giả Nan-để ”, Tôn giả Kim-tỳ-la”. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết trong tâm họ đang nghĩ những gì, nên răn dạy họ 
răng: 


“T-kheo, đây là tâm, đây là ý, đây là thức. Hãy tư duy điều này. Chớ tư duy 
điêu này. Hãy đoạn trừ dục này, đoạn trừ sắc này, tự thân tác chứng, thành 
tựu và an trụ. 

“T-kheo, có sắc nào là thường còn, không biến dịch, tồn tại mãi không?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch không, Thế Tôn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Sắc là vô thường, là pháp biến dịch, yêm ly, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh. Sắc như vậy từ xưa đới nay, tất cả đều là pháp vô thường, 
khổ, biến dịch. Khi đã biết như vậy rồi, thì tất cả các lậu, hại, xí nhiên, ưu 
não đã từng duyên vào sắc này mà sanh ra, thảy đều bị đoạn diệt. Khi đã 
đoạn diệt rôi, thì không còn gì đê châp trước. Khi đã không còn gì đê châp 
trước rôi, thì sông an lạc. Khi đã sông an lạc rôi, thì đạt được Bát-niêt-bàn. 


Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Khi Đức Phật nói kinh này, ba vị Chánh sĩ lậu hoạêc không còn khởi lên 
nữa, tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 3ø. THẬP LỤC TY-KHEO” 
Tôi nghe như vây: 


Khi Đức Phật ở trong vườn xoài Tán cái, bên bờ sông Bạt-đê, nước Ma- 
J- 
thâu-la”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy an trú nơi hòn đảo chính mình”, an trú nơi nương tựa chính mình”, an 
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trú nơi hòn đảo pháp ””, an trú nơi nương tựa pháp'”', chứ đừng an trú nơi 
hòn đảo nào khác, hay nương tựa nơi nào khác. 


'“Tỳ-kheo hãy quán sát chân chánh, an trú nơi hòn đảo chính mình, an trú nơi 
nương tựa chính mình, an trú nơi hòn đảo pháp, an trú nơi nương tựa pháp, 
chứ đừng an trú nơi hòn đảo nào khác, hay nơi nương tựa nào khác. 


“Do nhân gì mà ưu, bị, khô, não sanh? Tại sao có bôn? Do bởi đâu bị cái gì 
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trói buộc "“? Làm sao tự quán sát, ưu, bi, khô, não chưa sanh nay sanh; ưu, 

bi, khô, não đã sanh nay lại tăng trưởng rộng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Cúi xin Đức Thế 


Tôn vì chúng con mà nói, sau khi chúng con nghe xong, sẽ y như những lời 
dạy mà làm theo.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, có sắc, nhân sắc mà trói buộc vào sắc; tự quán sát ưu, bị, 
khổ, não chưa sanh nay sanh, đã sanh rồi nay lại tăng trưởng rộng. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


“Iỳ-kheo, có sắc nào là thường hăng, không biên dịch, tôn tại mãi mãi 
không?” 


Đáp: 

“Bạch không, Thế Tôn.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, sắc là vô thường. Nếu thiện nam tử biết 
sắc là vô thường, khô, biên dịch, dục, diệt tận, tịch tĩnh; từ xưa tới nay tât cả 
sắc đêu là pháp vô thường, khô, biên dịch; biệt rôi, nêu sắc là nhân duyên 


sanh ra ưu, bị, khô, não, thì nên đoạn trừ chúng. Khi đã đoạn trừ rôi, thì 
không còn gì đê châp trước. Vì không châp trước nên sông an vui. Khi đã 


sống an vui rồi, thì đó gọi là Niết-bàn. Đối với thọ tưởng, hành và thức lại 
cũng như vậy.” 


Khi Đức Phật nói kinh này, thì mười sáu Tyỳ-kheo không sanh các lậu, tâm 
đạt được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Trúc viên, Tỳ-xá-ly, 
Thanh tịnh, chánh quán sát, 
Vô thường, khổ, phi ngã, 
Năm, ba và mười sáu. 
_—-OoÔO--- 
KINH 37. NGÃ"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta không tranh luận với thế gian. Thế gian tranh luận với Ta. Vì sao vậy? 
Tỳ-kheo, nêu người nào nói đúng pháp, thì người ây không tranh luận với 
thê gian. 


“Những øì người trí thế gian nói có, Ta cũng nói có. Thế nào là người trí thế 
gian nói có, Ta cũng nói có? Tỳ-kheo, sắc là vô thường, khổ, là pháp biến 
dịch; người trí thế gian nói có, Ta cũng nói có. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức là vô thường, khổ, là pháp biến dịch; người trí thế gian nói có, thì Ta 
cũng nói có. 


“Những gì người trí thế gian nói không, Ta cũng nói không. Thế nào là 
người trí thế gian nói không, Ta cũng nói không? Tỳ-kheo, sắc thường hằng, 
không biến dịch, tồn tại mãi mãi, là điều người trí thế gian nói là không, thì 
Ta cũng nói là không. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hằng, 


không biến dịch, tồn tại mãi mãi; là điều người trí nói không, thì Ta cũng nói 
không. Đó gọi là người trí thế gian nói không, Ta cũng nói không. 

K`= -kheo, có những pháp thế gian, ở trong thế gian ”, Ta đã tự chứng tri, tự 
giác ngộ, rồi vì mọi người mà phân biệt, giảng nói, hiển thị, nhưng những kẻ 
mù không có mắt trong thế gian đã không biết, không thấy, đó không phải là 
lỗi của Ta. 


“Tỳ-kheo, những gì là pháp thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự chứng tri, 
tự giác ngộ, rôi vì mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng những 
kẻ mù không mắt, không biết không, thấy? Ty-kheo, đó là, sắc là pháp vô 
thường, khổ, biến dịch, nó là pháp thế gian ở trong thế gian. Cũng vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường, khô, là pháp thế gian ở trong thế gian. 


“Tỳ- -kheo, đó là pháp thế gian ở trong thế gian, mà Ta đã tự chứng tri, đã tự 
giác ngộ, rồi vì mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng những kẻ 
mù không mắt, không biết, không thấy. Đối với những kẻ mù, không mắt, 
không biết, không thấy kia, Ta làm gì được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 38. TY HẠ””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Người đời làm nghê thâp hèn, băng đủ mọi cách mưu sinh tìm câu của cải, 
mà được giảu sang; điêu đó người đời ai cũng biệt. Như điêu mà người đời 
biết, Ta cũng nói như vậy. Vì sao? Chớ nghĩ Ta khác người đời. 


““Tÿ-kheo, giống như cùng một món đồ, có nơi người ta gọi là kiền-tỳ, có nơi 
gọi là bát, có nơi gọi là chủy-chủy-la, có nơi gọi là giá-lưu, có nơi gọi là tỳ- 
tất-đa, có nơi gọi là bà-xà-na, có nơi gọi là tát-lao'”"_ theo sự hiểu biết chỗ 
này hay chỗ kia. Ta cũng nói như vậy. Vì sao? Đừng nghĩ Ta khác người 
đời. 


“Như vậy, này các Ty-kheo, có pháp thế gian mà Ta đã tự chứng tri, đã tự 
giác ngộ, rồi vì mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng những kẻ 
mù không mắt, không biết, không thấy. Đối với những kẻ mù, không mắt, 
không biết, không thấy kia, Ta làm gì được.” 


“Tỳ-kheo, những gì là pháp thế gian ở trong thế gian mà Ta đã tự chứng tri, 
tự giác ngộ, rôi vì mọi người phân biệt, giảng nói, hiển hiện, nhưng những 
kẻ mù không mắt, không biết, không thấy? Ty-kheo, đó là, săc là pháp vô 
thường, khổ, biến dịch, nó là pháp, thế gian ở trong thế gian. Cũng vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường, khô, là pháp thế gian ở trong thế gian. 


“Ty-kheo, đó là pháp thế gian ở trong thế gian, mà Ta đã tự biết, tự thấy,... 
cho đên, những kẻ mù không mắt, không biệt không thây, thì Ta làm gì 
được!” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 39. CHỦNG TỬ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các T-kheo: 


“Có năm loại hạt giống. Năm loại đó là gì? Đó là, hạt giống từ rễ, hạt giống 
từ thân, hạt giống từ đốt ””, hạt giống tự rụng, hạt giống từ quả. Năm loại hạt 
giống này tuy không, bị gián đoạn, không bị hư hoại, không bị mục thối, 
không bị trúng gió ”?, vừa chín, chắc hạt, có đất, nhưng nếu không có 
nước ' '”, thì những loại hạt giống đó không thể sanh trưởng lớn mạnh được. 
Nếu những hạt giống mới vừa chín tới, chắc hạt này, tuy không bị gián đoạn, 
không bị hư hoại, không bị mục thối, không bị trúng gió, có nước, nhưng 
nêu không có đất, thì chúng cũng không sanh trưởng lớn mạnh được. Nếu 
những hạt giống mới vừa chín tới, chắc hạt này, mà không bị gián đoạn, 
không bị hư hoại, không bị mục thối, không bị trúng gió, có nước, có đất đầy 
đủ, thì những hạt giống này sẽ sanh trưởng lớn mạnh. 


“T-kheo, năm loại hạt giống này được ví cho các thọ ấm cùng hiện hữu với 
thức. Đất được ví cho bốn thức trụ''. Nước được ví cho hỷ tham 'Z. Bốn 


thủ''” vin bám nơi thức mà trụ. Bốn là những gì? Thức trụ ở trong sắc, vin 
bám sắc, hỷ tham được ướt nhuẳn, sanh trưởng lớn mạnh. Cũng vậy, thức trụ 
trong thọ, tưởng và hành, vin bám thọ, tưởng, hành, hỷ tham được ướt 
nhuân, sanh trưởng lớn mạnh. 


“Iỳ-kheo, thức ở trong đó, hoặc đến, hoặc đi, hoặc hiện, hoặc mất, hoặc 
sanh trưởng lớn mạnh. 


“T-kheo, nếu lìa sắc, thọ, tưởng, hành mà thức có đến, có đi, có hiện, có 
mắt, có sanh, thì chỉ có trên ngôn thuyết, chứ nếu hỏi đến thì sẽ không biết, 
càng làm cho si mê, vì không phải là cảnh giới. 

“Đối với sắc giới mà lia tham. Khi đã lìa tham rồi, sự trói buộc bởi ý 
sanh!“ và sự ngưng trỆ nơi sắc bị đoạn trừ''”. Khi sự trói buộc bởi ý 
sanh''“ và sự ngưng trệ nơi thức bị đoạn trừ rồi, thì sự vin bám bị cắt đứt! "”. 
Khi sự vin bám bị cắt đứt rồi, thì thức cũng không còn chỗ trụ để sanh 
trưởng lớn mạnh trở lại. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng và hành giới''” la 
tham. Khi đã lìa tham rồi, thì ý sanh xúc và sự ngưng trệ nơi hành bị đoạn 
trừ. Khi ý sanh xúc và sự ngưng trệ nơi hành bị đoạn trừ rồi, thì sự vin bám 
bị cắt đứt. Khi sự vin bám bị cắt đứt rồi, thì thức cũng không còn chỗ trụ để 
sanh trưởng lớn mạnh trở lại. Vì đã không sanh trưởng cho nên không tác 
hành'”?. Khi đã không tác hành, thì trụ vững ”'. Do an trụ vững mà tri túc. 
Do tri túc mà giải thoát. “” Do giải thoát mà đối với các thế gian không còn 
gì để thủ, không còn gì để chấp trước. Khi đã không còn gì để thủ và không 
còn gì để chấp trước, do đó tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết sẽ không còn tái 
sanh đời sau nữa. ` 


“Ta nói thức này, không đi sang Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phía, trên, dưới. 
Nó không đi đên đâu cả, mà chỉ ngay trong đời hiện tại sẽ nhập Niêt-bàn, 
tịch diệt, thanh lương, thanh tịnh, chân thật!”.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 40. PHONG TRẸỆ? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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“Phong trệ “, thì không giải thoát. Không phong trệ, thì được giải thoát. 


“Thế nảo là phong trệ không giải thoát? 


“Tỳ-kheo, thức vin bám vào bốn thủ ấm mà trụ. Bốn là những gì? Thức bị 
phong trệ bởi sắc mà trụ. Cũng vậy, thức bị phong trệ bởi thọ, tưởng và hành 
mà trụ... cho đến chăng phải là cảnh giới. “” Đó gọi là phong trệ nên không 
giải thoát. 


“Thế nảo là không bị phong tỏa trì trệ, thì giải thoát? 
“Đối với sắc giới ly tham; với thọ, tưởng, hành mà ly tham... cho đến thanh 


lương, thanh tịnh, chân thật. Đó gọi là không bị phong trệ, thì được giải 
thoát.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 41. NGŨ CHUYEN?”7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ âm. Đó là sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Ta đối với 
năm thọ âm này, có năm như thật tri. Như thật tri về sắc, về sự tập khởi 
của sắc, về VỊ . ngọi của sắc, về tai hại của sắc và về sự xuất ly sắc. Cũng vậy, 
như thật tri về thọ, tưởng, hành, thức, về sự tập khởi của thức, về vị ngọt của 
thức, về tai hại của thức và về sự xuất ly thức. 


'“Thê nào là như thật tri về sắc? Những gì là sắc là tât cả bôn đại và sắc do 
bôn đại sanh ra. Đó gọi là sắc. Như vậy, như thật tri về sắc. 

'“Thê nảo là như thật tri vê sự tập khởi của sắc? Đôi với sắc mà có hỷ ái. Đó 
gọi là sự tập khởi của sắc. Như vậy, như thật tri vê sự tập khởi của sắc. 


“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của sắc? Do duyên vào sắc mà sanh ra hỷ 
lạc. Đó gọi là vị ngọt của sắc. Như vậy, như thật tri về vị ngọt của sắc. 


'“Thê nào là như thật tri vê sự tai hại của sắc? Sắc là vô thường, khô, là pháp 
biên dịch. Đóù gọi là sự tai hại của sắc. Như vậy, như thật tri về sự tai hại 
của sắc. 


“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly sắc? Đối với sắc mà điều phục được 
dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự 
xuât ly sắc. Như vậy, như thật tri vê sự xuât ly sắc. 


“Thế nào là như thật tri về thọ? Có sáu thọ thân. Thọ phát sanh từ nhãn xúc, 
thọ phát sanh từ tai, mũi, lưỡi, thân và ý xúc. Đó gọi là sáu thọ. Như vậy, 
như thật tri về thọ. 


“Thế nảo là như thật tri về sự tập khởi của thọ? Sự tập khởi của xúc là sự 
tập khởi của thọ. Như vậy, như thật tri về sự tập khởi của thọ. 


“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của thọ? Hỷ lạc duyên vào sáu thọ mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của thọ. Như vậy, như thật tri vê vị ngọt của thọ. 


“Thế nào là như thật tri về sự tai hại của thọ? Thọ là vô thường, khổ, là pháp 
biên dịch. Đóàù gọi là tai hại của thọ. Như vậy, như thật tri vê sự tai hại của 
thọ. 


“Thế nảo là như thật tri về sự xuất ly thọ? Đối với thọ mà điều phục được 
dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là lìa 
thọ. Như vậy, như thật tri vê sự lìa thọ. 


“Thế nào là như thật tri về về tưởng? Có sáu tưởng thân. Tưởng phát sanh 
bởi nhãn xúc; tưởng phát sanh bởi tal, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là 
tưởng. Như vậy, như thật tri về tưởng. 


“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của tưởng? Sự tập khởi của xúc là sự 
tập khởi của tưởng. Như vậy, như thật tri vê sự tập khởi của tưởng. 


“Thế nào là như thật tri về vị ngọt của tưởng? Hỷ lạc do duyên vào tưởng 
mà sanh. Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy, như thật tri vê vị ngọt của 
tưởng. 


“Thế nào như thật tri về sự tai hại của tưởng? Tưởng là vô thường, khổ, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của tưởng. Như vậy, như thật tri về sự tai 
hại của tưởng. 


“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly tưởng? Đối với tưởng mà điều phục 
được dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là 
sự lia tưởng. Như vậy, như thật tri vê sự lìa tưởng. 


“Thế nào là như thật tri về sự hiện hữu của hành? Có sáu tư thân. Tư phát 
sanh bởi nhãn xúc. Tư phát sanh bởi tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc. Đó gọi là 
hành. Như vậy, như thật tri về hành. 


“Thế nào là như thật tri về sự tập khởi của hành? Sự tập khởi của xúc là 
sự tập khởi của hành. Như vậy, như thật tri vê sự tập khởi của hành. 


“Thế nảo là như thật tri về vị ngọt của hành? Hý lạc do duyên vào hành mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của hành. Như vậy, như thật tri về vị ngọt của hành. 


“Thế nào gọi là như thật tri về sự tai hại của hành? Hành là vô thường, khổ, 
là pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của hành. Như vậy, như thật tri về sự 
tai hại của hành. 


“Thế nảo là như thật tri về sự xuất ly hành? Đối với hành mà điều phục được 
dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự 
xuât ly hành. Như vậy, như thật tri về sự xuât ly hành. 


“Thế nào là như thật tri về thức? Có sáu thức thân. Thức của mắt, thức của 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là thức. Như vậy, như thật tri vê thức. 


“Thế nảo là như thật tri về sự tập khởi của thức? Sự tập khởi của sắc là sự 
tập khởi của thức. Như vậy, như thật tri vê sự tập khởi của thức. 


“Thế nảo là như thật tri về vị ngọt của thức? Hỷ lạc do duyên vào thức mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy, như thật tri vê vị ngọt của thức. 


“Thế nào là như thật tri về sự tại hại của thức? Thức là vô thường, khổ, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của thức. Như vậy, như thật tri vê sự tai 
hại của thức. 


“Thế nào là như thật tri về sự xuất ly thức? Đối với thức mà điều phục được 
dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự lìa 
thức. Như vậy, như thật tri về sự xuât ly của thức. 


“T-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc mà biết như vậy, mà 
thấy như vậy, thì do biết như vậy, thấy như vậy người đó hướng đến ly dục, 
đó gọi là chánh hướng ””. Nếu người nào hướng đến chân chánh, thì ta nói 
người đó đã được thể nhập ”°. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc mà biết như thật, thấy như thật; do 
biết như thật, thấy như thật, đối với sắc sanh yêm ly, ly dục, không khởi lên 
các lậu, tâm đạt được giải thoát. Nếu người nào đã đạt được tâm giải thoát, 
thì người đó thuần nhứt'”'. Người nào đã được thuần nhứt, thì phạm hạnh đã 
lập. Người nào phạm hạnh đã lập, không còn bị ai khống chế ””. Đó gọi là 
biên tế của khổ”. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 42. THÁT XỨ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bảy xứ thiện”, với ba phương pháp quán nghĩad. Tam quán 
nghĩa =#fiŠ: tức ba khoa uẫn, xứ và giới. Päli: tividhũpaparikkhi, ba 
phương pháp quán sát. Xem chí.52 dưới., hoàn toàn ”Ÿ ở trong trong pháp 
này mà chứng đắc lậu tận”, đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời này mà tự tri, tự thân chứng ngộ cụ túc và an trụ, biết rằng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 





“Tỳ-kheo, thế nào là bảy xứ thiện? Tỳ-kheo biết như thật về sắc; biết như 
thật về sự tập khởi của sắc, về sự tận diệt của sắc, về con đường đưa đến sự 
diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. 
Cũng vậy, biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật về sự tập 


khởi của thức, vê sự tận diệt của thức, vê con đường đưa đến sự diệt tạân của 
thức, về vị ngọt của thức, vê sự tai hại của thức, về sự xuât ly của thức. 


“Thế nào là biết như thật về sắc? Những gì là sắc là tất cả bốn đại và sắc do 
bôn đại tạo ra. Đó gọi là sắc. Như vậy là biêt như thật vê sắc. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của sắc? Ái hý là sự tập khởi của 
sắc. Như vậy là biệt như thật vê sự tập khởi của sắc 


'“Thê nào là biệt như thật về sự đoạn tận của sắc? A1 hỷ diệt. Đó gọi là sự 
diệt tận của sắc. Như vậy là biệt như thật về sự diệt tận của sắc. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự tận diệt của sắc? Là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến 
sự tận diệt của sắc. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự tận 
diệt của sắc. 


“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của sắc? Hỷ lạc do duyên vào sắc mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của sắc. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của sắc. 


“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của sắc? Sắc là vô thường, khổ, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của sắc. Như vậy là biệt như thật vê sự 
tai hại của sắc. 


“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly sắc? Đối với sắc mà điều phục dục 
tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự xuât ly sắc. 
Như vậy là biêt như thật về sự xuât ly sắc. 


“Thế nảo là biết như thật về sự hiện hữu của thọ? Có sáu loại thọ: mắt tiếp 
xúc sanh ra thọ và tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiêp xúc sanh ra thọ, đó gọi là sự 
hiện hữu của thọ. Như vậy là biệt như thật vê sự hiện hữu của thọ. 


“Thế nảo là biết như thật về sự tập khởi của thọ? Sự tập khởi của xúc là sự 
tập khởi của thọ. Như vậy là biệt như thật về sự tập khởi của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về sự đoạn tận của thọ? Khi xúc diệt, thì đó là sự 
diệt tận của thọ. Như vậy là biệt như thật về sự diệt tận của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự tận diệt của thọ? Là tám 
Thánh đạo: Chánh kiên... cho đên chánh định, đó gọi là con đường đưa đên 


sự tận diệt của thọ. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự tận 
diệt của thọ. 


“Thế nảo là biết như thật về vị ngọt của thọ? Hỷ lạc do duyên thọ mà sanh. 
Đó gọi là vị ngọt của thọ. Như vậy là biệt như thật vê vị ngọt của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của thọ? Thọ là vô thường, khổ, là 
biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của thọ. Như vậy là biệt như thật vê sự tai hại 
của thọ. 


“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly thọ? Nếu ở nơi thọ mà điều phục dục 
tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự lìa thọ. Như 
vậy là biêt như thật về sự lìa thọ. 


“Thế nảo là biết như thật về tưởng? Có sáu tưởng thân. Tưởng phát sanh từ 
xúc của mặt; tưởng phát sanh từ xúc của taI, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là sự 
hiện hữu của tưởng. Như vậy là biệt như thật về sự hiện hữu của tưởng. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của tưởng? Tập khởi của xúc là tập 
khởi của tưởng. Như vậy là biệt như thật vê sự tập khởi của tưởng. 


“Thế nảo là biết như thật về sự diệt tận của tưởng? Diệt tận xúc là diệt tận 
tưởng. Như vậy là biệt như thật về sự đoạn diệt của tưởng. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của tưởng? Là 
tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định. Đó gọi là con đường đưa 
đến sự đoạn diệt của tưởng. Như vậy là biết như thật về con đường đoạn diệt 
của tưởng. 


“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của tưởng? Hỷ lạc nhờ duyên vào tưởng 
mà sanh ra. Đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là biệt như thật vê vị ngọt 
của tưởng. 


“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của tưởng? Tưởng làø vô thường, khô, 
là pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của tưởng. Như vậy là biệt như thật về 
sự tai hại của tưởng. 


“Thế nảo là biết như thật về sự xuất ly tưởng? Nếu ở nơi tưởng mà điều 
phục dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự 
xuất ly tưởng. Như vậy là biệt như thật về sự xuât ly tưởng. 


“Thế nảo là biết như thật về hành? Có sáu tư thân. Tư phát sanh từ xúc của 
mắt. Tư phát sanh từ xúc của taI, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là hành. Như vậy 
là biệt như thật vê sự hiện hữu của hành. 


Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của hành? Sự tập khởi của xúc là sự 
tập khởi của hành. Như vậy là biệt như thật vê sự tập khởi của hành. 


“Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của hành? Sự diệt tận của xúc là sự 
diệt tận của hành. Như vậy là biệt như thật về sự diệt tận của hành. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Là tám 
Thánh đạo: Chánh kiến cho đến chánh định. Đóù gọi là con đường đưa đến 
sự diệt tận của hành. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của hành. 


Thé nào là biết như thật về vị ngọt của hành? Hỷ lạc do duyên vào hành mà 
sanh ra, nên gọi là vị ngọt của hành. Như vậy là biệt như thật về vị ngọt của 
hành. 


“Thế nào là biết như thật về sự tai hại của hành? Hành là vô thường, khô, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của hành. Như vậy là biệt như thật về sự 
tai hại của hành. 


“Thế nảo là biết như thật về sự xuất ly hành? Nếu ở nơi hành mà điều phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua được dục tham. Đó gọi là sự xuât ly 
hành. Như vậy là biệt như thật về sự xuât ly hành. 


“Thế nào là biết như thật về thức? Có sáu thức thân. Thức của mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. Đó gọi là sự hiện hữu của thức. Như vậy là biệt như thật vê sự 
hiện hữu của thức. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của thức? Sự tập khởi của danh sắc 
là sự tập khởi của thức. Như vậy là biệt như thật về sự tập khởi của thức. 


“Thế nảo là biết như thật về sự diệt tận của thức? Sự diệt tận của danh sắc là 
sự diệt tận của thức. Như vậy là biệt như thật về sự diệt tận của thức. 


“Thế nảo là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức? Là tám 
Thánh đạo: Chánh kiên cho đên chánh định. Đó gọi là con đường đưa đên sự 
diệt tận của thức. Như vậy là biệt như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận 
của thức. 


“Thế nào là biết như thật về vị ngọt của thức? Hỷý lạc do duyên thức mà 
sanh. Đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy là biệt như thật vê vị ngọt của 
thức. 


“Thế nảo là biết như thật về sự tai hại của thức? Thức là vô thường, khổ, là 
pháp biên dịch. Đó gọi là sự tai hại của thức. Như vậy là biệt như thật vê sự 
tai hại của thức. 


“Thế nào là biết như thật về sự xuất ly thức? Nếu ở nơi thức mà điều phục 
dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham. Đó gọi là sự xuất ly 
thức. Như vậy là biết như thật về sự xuất ly thức. 


“Tỳ-kheo, đó gọi là bảy xứ thiện. 


“Thế nào là ba phương pháp quán nghĩa? Nếu, Tỳ-kheo ở nơi hoang văng, 
dưới gốc cây, hay nơi đồng trống, quán sát ấm, giới, nhập ` “bằng phương 
tiện chân chánh ”” mà tư duy nghĩa của chúng. Đó gọi là ba phương pháp 
quán nghĩa của Ty-kheo. 


“Đó gọi là bảy xứ thiện và ba phương pháp quán nghĩa của Tỳ-kheo, hoàn 
toàn ở trong trong pháp này mà chứng đắc lậu tận, đắc vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này mà tự tri, tự thân chứng ngộ cụ túc và an 
trụ, biết rằng, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 43. THỦ TRUỚ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Chấp thủ nên sanh đắm trước “°. Không chấp thủ, không đắm trước. Hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thưa vâng, chúng con xIn theo lời dạy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thế nào là do chấp thủ nên sanh đăm trước? Phàm phu ngu si không học, 
đối với sắc thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau '° '; thấy. sắc là ngã, hay 
ngã sở để mà chấp thủ. Khi đã chấp thủ, nếu sắc kia ciuyền biến hay đổi 
khác, thì tâm cũng chuyên theo “”. Khi tâm đã chuyền theo, thì sanh ra sự 
chấp thủ, nằm giữ tâm mà trụ  *. Sau khi trụ, sanh ra sợ hãi, chướng ngại 
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tâm loạn '°, do thủ trước “Ở vậy. 


“Phàm phu ngu sĩ vô học, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau; thấy thức là ngã, hay ngã sở để mà chấp thủ. Khi đã chấp 
thủ, nếu thức kia chuyển biến hay đổi khác, thì tâm cũng chuyền theo. Khi 
tâm đã chuyên theo, thì sanh ra sự chấp thủ, nắm g1ữ tâm mà trụ. Sau khi trụ, 
sanh ra sợ hãi, chướng ngại tâm loạn; do thủ trước vậy. Đó gọi là thủ trước. 


“Thế nào là không thủ, thì không đắm? Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc không 
thấy ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; ở nơi sắc không thấy ngã và ngã sở để 
mà chấp thủ. Không thấy ngã và ngã sở để mà chấp thủ, khi sắc kia chuyên 
biến, hay đối khác, thì tâm cũng không chuyên theo. Tâm không chuyên 
theo, không sanh thủ trước, nắm giữ tâm mà trụ. Do không nắm giữ tâm mà 
trụ, không sanh sợ hãi, chướng ngại, tâm loạn; do không thủ trước vậy. 


“Cũng vậy, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức không thấy ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau; ở nơi thức không thấy ngã và ngã sở để mà chấp thủ. Không 
thấy ngã và ngã sở để mà chấp thủ, khi thức kia chuyên biến, hay đổi khác, 
thì tâm cũng không chuyền theo. Tâm không chuyền theo, không sanh thủ 
trước, năm giữ tâm mà trụ. Do không năm giữ tâm mà trụ, không sanh sợ 
hãi, chướng ngại, tâm loạn; do không thủ trước vậy. Đó gọi là không thủ 
trước. 


“Đó gọi là thủ trước và không thủ trước.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 44. HỆ TRUÓ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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“Nêu có sanh thì sẽ có trói buộc ˆ, nêu không sanh thì sẽ không có trói 
buộc. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Thế nào là nếu có sanh thì sẽ có trói buộc? Phàm phu ngu sỉ vô học, 
không biết như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của 
sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, nên đối với sắc mà ái hỷ, tán thản, 
thủ trước; ở nơi sắc thấy là ngã, là ngã sở mà chấp thủ. Khi đã chấp thủ 
rồi, nếu sắc kia biến chuyền hay đổi khác, tâm theo đó mà biến khác. Vì 
tâm theo đó biến khác, nên nắm giữ tâm mà trụ ”Ÿ. Vì nằm giữ tâm trụ nên 
sanh sợ hãi, chướng ngại, hoài vọng ° °. Vì có sanh nên có sự trói buộc 59. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là có sanh nên có 
sự trói buộc. 


“Thế nào là nếu không sanh thì không trói buộc? Đa văn Thánh đệ tử biết 
như thật về sự tập khởi của sắc, về sự tận diệt của sắc, về vị ngọt của sắc, về 
sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Vì đã biết như thật, nên không ái hỷ, 
tán thán, thủ trước; không buộc chặt ngã và ngã sở, mà chấp thủ. Vì không 
chấp thủ nên sắc kia nếu biến chuyên hay đổi khác, tâm không theo đó mà 
biến khác. Vì tâm không theo sự biến khác, nên tâm không bị trói buộc, nắm 
giữ tâm mà trụ. Do không nắm giữ tâm mà trụ, nên tâm không sợ hãi, 
chướng ngại, hoài vọng; vì không sanh nên không trói buộc vậy. Đó gọi là 
không sanh, nên không có trói buộc. 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là không sanh, nên 
không bị trói buộc.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 45. GIÁC”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
ấm. Nếu có những Sa-môn, Bà-la-môn nào thấy có ngã, thì tất cả cũng đều ở 
nơi năm thọ âm nảy mà thấy có ngã. Các Sa-môn, Bà- dao -môn thấy sắc là 
ngã, sắc là khác ngã, hay ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã ““; thấy thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, khác ngã, ngã ở trong thức, thức ở trong ngã. 


“Phàm phu ngu sĩ vô học vì vô minh nên thấy sắc là ngã, là khác ngã, hay ở 
trong nhau và nói ngã là chân thật nên không xả. Vì không xả nên các căn 
tăng trưởng. Khi các căn đã tăng trưởng rồi, thì sẽ sanh ra các xúc. Do bị 
xúc chạm bởi sáu xúc nhập xứ ”, do đó phàm phu ngu sĩ vô học khởi lên 
cảm giác khổ vui, từ xúc mà nhập xứ khởi lên. Những gì là sáu? Nhãn xúc 
nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, có ý giới, pháp giới, vô minh giới. Kẻ phàm phu ngu sI 
vô học, vì vô minh xúc “cho nên khởi lên ý tưởng có, ý tưởng không, ý 
tưởng vừa có vừa không, ý tưởng ta hơn, ý tưởng ta băng, ý tưởng ta kém, ý 
tưởng ta biết, ta thấy. Những ý tưởng biết như vậy, những ý tưởng thấy như 
vậy đều do sáu xúc-nhập xứ mà phát sanh. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với sáu xúc-nhập xứ này, xả bỏ vô minh mà sanh 
minh. Không sanh ra ý tưởng về có, ý tưởng về không, ý tưởng về vừa có 
vừa không, ý tưởng hơn, ý tưởng bằng, ý hi tưởng kém, ý tưởng ta biết, ta thấy. 
Khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy rồi, thì những gì do vô minh-xúc khởi 
lên trước kia sẽ bị diệt và cảm thọ phát sanh do minh xúc sau đó sẽ khởi 
lên.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 4ø. TAM THẺ ÂM THẺ THỤ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào nhờ trí túc mạng tự biết rõ những đời sống 
trước của mình, thì việc đã biết, đang biết, sẽ biết đều phát xuất từ năm thọ 
ấm này. Việc đã biết đang biết, sẽ biết về đời quá khứ của ta đã từng trải 
qua, có sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức như 
vậy. 


“Cái gì có thể phân tán, trở ngại "', thì cái đó gọi là sắc thọ ấm 7. Như bản 
tay, đá, gậy, dao, bị trở ngại bởi ngón tay; hoặc do lạnh, nóng, khát, đói, 
hoặc do xúc bởi muỗi mỏng, độc trùng, mưa gió; đó gọi là trở ngại do 
xúc'®Š. Cho nên, chướng ngại, đó là sắc thọ â ấm. Lại nữa, sắc thọ ấm này là 


vô thường, khô, biến dịch. 


“Những tướng cảm nhận, đó là thọ thọ ấm ”. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận 
sự khô, cảm nhận sự lạc, cảm nhận sự không khô không lạc. Cho nên gọi 
tướng cảm nhận là thọ thọ âm. Lại nữa, thọ thọ âm nảy là vô thường, khô, 
biên dịch. 


“Các tưởng, là tưởng thọ ấm '°. Tưởng cái gì? Tưởng ít, tưởng nhiều, tưởng 
vô lượng, hoàn toàn không có gì tưởng là không có gì. Đó gọi là tưởng thọ 
âm. Lại nữa, tưởng thọ âm này là vô thường, khô, là pháp biên dịch. 

“Tướng tạo tác hữu vi là hành thọ âm'”!. Tạo tác cái øì? là tạo tác sắc, tạo tác 
thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên tướng tạo tác hữu vi là hành thọ âm. 


“Lại nữa, hành thọ ấm nảy là pháp vô thường, khổ, biến dịch. 


“Tướng phân biệt biết rõ là thức thọ âm “”. Biết rõ cái gì? Là biết rõ sắc, biết 
rõ thanh, hương, vị, xúc và pháp, cho nên gọi là thức thọ â ấm. Lại nữa, thức 
thọ âm là pháp vô thường, khổ, biến dịch. 


“Này các Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử kia đôi với sắc thọ âm kia phải học 
như vây, “Ta nay bị sắc hiện tại ăn“. Quá khứ đã từng bị sắc kia ăn, như 
trong hiện tại.' Lại nghĩ như vầy: TNay ta đang bị sắc hiện tại ăn, nếu mà ta 
ham muốn sắc vị lai, thì cũng sẽ bị sắc kia ăn như trong hiện tại.” Biết như 
vậy TÔI, người ấy không hoài niệm sắc quá khứ, không ham muốn sắc vị lai, 
đối với sắc hiện tại sanh yêm ly, lìa dục, diệt hết tai hại, hướng đến tịch diệt. 
Đa văn Thánh đệ tử đối với thọ, tưởng, hành, thức thọ â ãm hãy học như vầy, 
“Ta nay bị thức hiện tại ăn. Quá khứ đã từng bị thức kia ăn, như trong hiện 


tại. Nếu mà ta ham muốn thức vị lai, thì cũng sẽ bị thức kia ăn như trong 
hiện tại.” Biết như vậy rồi, người ấy không hoài niệm thức quá khứ, không 
ham muốn thức vị lai, đối với thức hiện tại sanh yếm ly, lìa dục, diệt tận “”, 
hướng đến tịch diệt. Ở đây, diệt chứ không tăng, lui chứ không tiến, diệt chứ 
không khởi, xả chứ không thủ ”. 

“Ở nơi cái gì diệt mà không tăng? Sắc diệt mà không tăng. Thọ, tưởng, hành, 
thức diệt mà không tăng. 


“Ở nơi cái øì lùi mà không tiến? Sắc lùi mà không tiến. Thọ, tưởng, hành, 
thức lùi mà không tiên. 


“Ở nơi cái gì diệt mà không khởi? Sắc diệt mà không khởi. Thọ, tưởng, 
hành, thức diệt mà không khởi. 


“Ở nơi cái gì xả mà không thủ? Sắc xả mà không thủ. Thọ, tưởng, hành, 
thức xả mà không thủ. 

“Diệt chứ không tăng, tịch diệt mà an trụ. Lùi chứ không tiến, im lặng lui 
mà an trụ. Diệt chứ không khởi, tịch diệt mà an trụ. Xả chứ không thủ, 
không sanh ra sự trói buộc. Không bị trói buộc, nên tự mình giác ngộ Niết- 
bàn: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Khi Đức Phật nói kinh này số đông các Tỳ-kheo không khởi các lậu, tâm 
được giải thoát.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Bài kệ tóm tắt: 

Ngã, ty hạ, chủng tử, 

Phong trệ, ngũ chuyên, thất (xứ thiện) 
Hai hệ trước và giác, 

Tam thế âm thế thực. 


_—-OÔO--- 


KINH 47. TÍN"*5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Thiện nam có lòng tin, cần suy nghĩ như vầy: “Ta nên thuận theo pháp. Ta 
hãy an trụ với sự tu tập, tu tập nhiêu, về yêm ly đối với sắc; an trụ với sự tu 
tập. tu tập nhiều, về yêm ly đối với thọ, tưởng, hành, thức.' Thiện nam tử có 
lòng tin bèn an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều, về yêm ly đối với sắc; an trụ 
với sự tu tập tu tập nhiều, về yêm ly đối với thọ, tưởng, hành, thức, nên đối 
với sắc được yếm ly; đối với thọ, tưởng, hành, thức được yếm ly. Do yếm ly 
mà ly dục, giải thoát, giải thoát tri kiến, biết rằng “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 48. A-NAN (1)"“ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Thiện nam tử có lòng tin, chánh tín xuất gia, sống không gia đình, tự nghĩ: 
“Ta nên thuận theo pháp. Ta hãy an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều về yêm ly 
đối với sắc; an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều về yêm ly đối với thọ, tưởng, 
hành, thức." Thiện nam tử có lòng tin bèn an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều về 
yêm ly đối với sắc; an trụ với sự tu tập, tu tập nhiều về yếm ly đối với thọ, 
tưởng, hành, thức, nên đối với sắc được yêm ly; đối với thọ, tưởng, hành, 
thức được yêm ly 168. Ta nói người ấy chắc chắn sẽ được thoát ly khỏi tất cả 
sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, khổ não.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 49. A-NAN (2)”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có trưởng giả hay người con trưởng giả nào có lòng tin, đến hỏi ngươi 
răng, “Ở nơi pháp nào mà biệt rõ được sự sanh diệt của nó?) thì ngươi sẽ trả 
lời như thê nào?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có trưởng giả hay con trưởng giả nào, đến hỏi con 
như vậy, thì con sẽ đáp răng, “Biêt sắc là pháp sanh diệt; biệt thọ, tưởng, 
hành, thức là pháp sanh diệt.'` Bạch Thê Tôn, nêu có trưởng giả hay con 
trưởng giả nào hỏi như vậy, thì con sẽ trả lời như vậy.” 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 


“Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì sao vậy? Vì sắc là pháp sanh 
diệt; thọ, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Biết sắc là pháp sanh diệt, thì 
đó gọi là biết sắc. Biết thọ, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt, thì đó gọi là 
biết... thức.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 50. A-NAN (3)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nêu có các ngoại đạo xuât gia đên hỏi ngươi răng, “A-nan, vì sao Thê Tôn 
dạy người tu các phạm hạnh." Được hỏi như vậy, nên đáp thê nào?” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có người ngoại đạo xuất gia đến hỏi con rằng, “A-nan, 
vì sao Thế Tôn dạy người tu các phạm hạnh?' Thì con sẽ trả lời rằng, “Vì để 
đối với sắc, tu tập yếm ly, ly dục, diệt tạân, giải thoát, không sanh, nên Đức 
Thế Tôn đạy tu các phạm hạnh. Vì để đối với thọ, tưởng, hành, thức, tu tập 
yếm ly, ly dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, nên dạy tu các phạm hạnh.” 
Bạch Thế Tôn, nếu có người ngoại đạo xuất gia hỏi như vậy, thì con cũng sẽ 
đáp như vậy.” 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lành thay! Lành thay! Nên đáp như vậy. Vì sao vậy? Thật vậy, Ta vì đối 
VỚI Sắc mà tu tập yêm ly, lia dục, diệt tận, giải thoát, không sanh, nên dạy tu 
các phạm hạnh. Và vì đôi với thọ, tưởng, hành, thức, tu tập yêm ly, ly dục, 


diệt tận, giải thoát, không sanh, nên dạy tu các phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 51. HOẠI PHÁP”' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


~_À z ^ y* z h ` Ẫ -172 ~ “4 ` 
“Nay Ta sẽ vì các ông nói pháp hoại và bât hoại “. Hãy lăng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, sắc là pháp hoại. Sắc kia diệt, Niếi-bàn là pháp bất 
hoại ”. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp hoại. Thức kia diệt, Niết-bàn, là pháp 
bât hoại.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 52. UẤT-ĐÊ-CA 
Như trong Tăng Nhất A-hàm, phẩm Bốn pháp. 
-—-oÚO--- 
KINH 53. BÀ-LA-MÔN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân-thứ  Ý, phía 
Bắc tụ lạc Tát-la thuộc nước Câu-tát-]a' ” 


Bấy giờ chủ tụ lạc Bà-la-môn Đại Tánh nghe đồn rằng, “Sa-môn dòng họ 
Thích, ở nơi dòng họ lớn Thích-ca mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh 
tín xuất gia, học đạo, sống không gia đình, thành Bậc Vô Thượng Đăng 
Chánh Giác, đang du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân-thứ, phía 
Bắc tụ lạc Tát-la thuộc nước Câu-tát-la này. Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm này, 
tướng mạo danh xưng, công đức chân thật như vậy được cả trời và người ca 
tụng, tiếng đồn bay khắp tám phương: là Bậc Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài ở giữa các cõi, 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, với trí tuệ rộng lớn có thể tự 
mình chứng biết rõ rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những điều 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ngài vì đời 
nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều toàn thiện; có nghĩa, 
có vị đều thiện, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, diễn nói chánh 
pháp vi diệu. Lành thay, nên gặp! Lành thay, nên đi đến! Lành thay, nên 
cung kính thừa sự!” 


Nghĩ như vậy rồi, ông liền sửa soạn xe cộ, đem theo nhiều tủy tùng, bưng 
bình vàng, người câm lọng cán vàng, đi đến chỗ Đức Phật, cung kính phụng 
sự. Khi đến cửa rừng, xuông xe đi bộ đến chỗ Đức Thế Tôn, hỏi thăm sức 
khỏe có an lành không? Rồi ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: 
“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài luận về cái gì? Và thuyết về cái gì?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


'“Ta luận về nhân và thuyêt vê nhân.” 


Lại bạch Phật rằng: 
“Thế nào là luận về nhân? Và thế nào là thuyết về nhân?” 
Đức Phật bảo Bà-la-môn: 


“Có nhân, có duyên đê thê gian tập khởi; có nhân, có duyên cho sự tập khởi 
của thê gian. Có nhân, có duyên đê thê gian diệt; có nhân, có duyên cho sự 
diệt tận của thê gian.” 


Bà-la-môn bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là có nhân, có duyên để thế gian tập khởi? Và có 
nhân, có duyên cho sự tập khởi của thê gian?” 


Đức Phật bảo Bà-la-môn: 


“Phàm phu ngu sĩ không học, nên không biết như thật về sự tập khởi của 
sắc, về sự diệt tận của sắc, về VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly sắc. Vì không biết như thật, nên ái lạc sắc, khen ngợi sắc, tâm nhiễm 
đắm mà trụ. Kia đối với sắc mà ái lạc nên sanh thủ; duyên thủ nên có hữu; 
duyên hữu nên có sanh; duyên sanh nên có lão, tử, ưu, bi, khổ, não. Đó 
chính là sự tập khởi của toàn bộ khối khổ lớn. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức, lại cũng như vậy. Này Bà-la-môn, đó gọi là có nhân, có duyên để thế 
gian tập khởi; có nhân, có duyên cho sự tập khởi của thế gian.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


““Thê nào là có nhân, có duyên đê thê gian diệt tận? Và có nhân, có duyên 
cho sự diệt tận của thê gian?” 


Đức Phật bảo Bà-la-môn: 


“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, vỀ vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do biết như 
thật, đối với sắc không ái lạc, không khen ngợi, không nhiễm đắm, không 
lưu trú. Không ái lạc, không lưu trú, nên sắc ái bị diệt; ái diệt nên thủ diệt; 
thủ diệt nên hữu diệt; hữu diệt nên sanh diệt; sanh diệt nên lão, tử, ưu, bị, 
khổ, não diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Này Bà-la- 
môn, đó gọi là có nhân, có duyên để thế gian diệt tận; cũng gọi là có nhân, 
có duyên cho sự diệt tận của thế Ø1an. 


“Này Bả-la-môn, đó gọi là luận nhân, đó gọi là thuyết nhân.” 
Bà-la-môn bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, luận nhân là như vậy, thuyêt nhân là như vậy. Tôi bận nhiêu 
việc thê gian, nay xin từ giã ra vê.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Nên biết đúng thời.” 


Phật nói kinh này xong, các Bà-la-môn nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỹ tùy hỷ, lễ dưới chân rôi luI. 


_—-o0O--- 
KINH 54. THẺ GIAN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân đọa xứ, nước Ba-la-nạI. 


Bấy giờ có Bà-la-môn tại tụ lạc Tỳ-ca-đa-lỗ-ca, đến chỗ Đức Phật, cung 
kính thăm hỏi, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật răng: 


“Thưa Cù-đàm, tôi có một đệ tử trẻ, biệt thiên văn, biệt chủng tộc, xem 
tướng tôt, xâu cho mọi người; nói có, ăt là có; nói không, ăt là không; nói 
thành, ăt là thành; nói hoại, ăt là hoại. Thưa Cù-đàm, ý ngài nghĩ sao?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Hãy gác qua việc đệ tử trẻ của ông, biết thiên văn, biết chủng tộc. Nay Ta 
hỏi ông, tùy theo ý ông mà trả lời. 


“Này Bả-la-môn, ý ông nghĩ sao, sắc vốn không có chủng loại chăng?” 
Đáp: 
“Đúng vậy, Thế Tôn.” 


“Thọ, tưởng, hành, thức vốn không có chủng loại chăng?” 


Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông bảo rằng đệ tử trẻ của ông, biết thiên văn, biết chủng tộc, vì mọi người 
mà nói như vây: Nói có, ät là có; nói không, ắt là không. Vậy cái biệt cái 
thây này không phải là không thật chăng?” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ý ông nghĩ sao? Có loại sắc nào còn mãi trăm năm không? khác với sanh, 
khác với diệt chăng? Thọ, tưởng, hành, thức còn mãi trăm năm chăng? Hay 
khác với sanh, khác với diệt chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

‹Ý ông nghĩ sao? Đệ tử trẻ của ông, biết thiên văn, biết chủng tộc, vì mọi 
người nói là thành chứ không hoại; vậy cái biệt, cái thây này không phải là 
không thay đôi chăng?” 

Đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ý ông nghĩ sao? Pháp này và pháp kia; thuyết này và thuyết kia, quan điểm 
nào hơn?” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, ở đây là nói như pháp, như những gì Đức Phật đã nói, hiển 
bày, khai mở. Cũng như có người bị chìm xuống nước được cứu hộ, người 
bị tù tội được giải thoát ra, người lạc đường được chỉ nẻo ổi, nơi tăm tối 
được đèn sáng. Hôm nay, Đức Thế Tôn khéo nói pháp thù thắng, cũng lại 
hiển bày, khai phát như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Tỳ-ca-đa-lỗ-ca nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, liên từ chỗ ngôi đứng dậy lê dưới chân rôi lu. 


-=-OÔO--- 

KINH 55. ÂM'”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân đọa xứ, nước Ba-la-nạI. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay, Ta sẽ nói về ấm và thọ ấm. 
“Thế nào là ấm? Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; 
hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế: hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 


gần; tất cả chúng được gọi chung là sắc âm. 


“Tùy theo những gì là thọ, tưởng, hành, thức; tất cả được gọi chung là thọ, 
tưởng, hành, thức ấm. Đó gọi là âm. 

“Thế nào là thọ ấm? Nếu sắc là hữu lậu, chấp thủ, thì sắc kia hoặc quá khứ, 
hoặc hiện tại, hoặc vị lai, phát sanh ra tham dục, sân nhuế, ngu si và các thứ 
tâm pháp tùy phiền não '”” khác. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó 
gọi là thọ âm.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


qq 
KINH 56. LẬU VÔ LẬU 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân đọa xứ, nước Ba-la-nal. 
Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu. 


“Thế nào là pháp hữu lậu? Nếu sắc là pháp hữu lậu, bị chấp thủ; sắc sanh 
ra ái và nhuế. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp hữu lậu, bị chấp 
thủ; thức kia sanh ra ái và nhuế. Đó gọi là pháp hữu lậu. 


“Thế nào là pháp vô lậu? Những gì sắc vô lậu, không bị chấp thụ' ”:; sắc kia 
hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, sắc kia không sanh ái, nhuế. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô lậu, không chấp thủ; thức kia hoặc quá khứ, 
hoặc hiện tại, hoặc vị lai, không sanh ái, nhuế. Đó gọi là pháp vô lậu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Hai tín, hai A-nan, 
Pháp hoại, Uất-đề-ca, 
Bà-la và thế gian, 
Trừ pháp lậu, vô lậu. 
_—-oÔO--- 

KINH 57. TẬT LẬU TẬN"”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật Ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Thê Tôn đáp y ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực. Sau đó, lại ôm y- 
bát, không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình, đến 
quốc độ phương Tây, du hành trong nhân gian Š 
Bấy giờ, trong rừng An-đà có một Tỳ-kheo từ xa trông thấy Thế Tôn, không 


nói với chúng, không bảo thị giả, một thân một mình. Sau khi thấy vậy, liền 
đên chô Tôn giả A-nan, thưa: 


“Tôn giả biết cho, Đức Thế Tôn, không nói với chúng, không bảo thị giả, 
một thân một mình ra đi du hành.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo kia: 


“Nếu như Đức Thế Tôn, không nói với chúng, không bảo thị giả, một thân 
một mình ra đi du hành, thì chúng ta không nên đi theo. Vì sao? Vì ngày 
hôm nay Đức Thế Tôn muốn ít bận rộn đề an trụ tịch diệt Ÿ!.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn du hành về phương Bắc, đến trụ dưới tàn cây Bạt- 
đà-tát-la ””, trong rừng cây có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đả'”” thuộc 
nước Bán xã!” 


Sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, có một số đông Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A- 
nan, thưa với Tôn giả A-nan răng: 


“Ngài có nghe, hiện nay Đức Thế Tôn đang ở nơi nào không?” 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Tôi có nghe, hiện nay Đức Thế Tôn đang ở về phương Bắc, dưới tàn cây 
Bạt-đảà-tát-la, trong rừng cây có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đà thuộc nước 
Bán-xà.” 


Bây giờ, các Ty-kheo nói với Tôn giả A-nan răng: 


“Tôn giả biệt cho, đã lâu rôi chúng tôi không gặp Đức Thê Tôn; nêu ngài 
không ngại cực nhọc, thì có thê cùng chúng tôi đên chô Đức Thê Tôn, xin 


I?? 


thương xót chol 
Tôn giả A-nan biết đã đúng lúc, nên im lặng mà nhận lời. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan cùng số đông Ty-kheo chờ qua đêm, sáng sớm đắp. V 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong trở về tỉnh xá, sắp xếp 
ngọa cụ, mang y bát, đi về hướng Tây du hành trong nhân gian, rồi quay về 
hướng Bắc, đến khu rừng có người giữ gìn, tại tụ lạc Ba-đà, thuộc nước Bán- 
xà. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan cùng số đông Tỳ-kheo sắp. xếp y bát, rửa chân xong, 
đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì số đông Tỳ-kheo nói pháp, khai thị, giáo giới, làm 
cho lợi ích, làm cho an lạc'® 


Vào lúc ấy, giữa chúng có một Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Biết như thế nào, thấy 
như thê nào đê nhanh chóng chứng đặc lậu tận?” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được những ý nghĩ của Tỳ-kheo kia, nên bảo các 
Ty-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo đang ở trong chỗ ngồi này nghĩ rằng: “Biết như thế nào, 
thấy như thế nào để nhanh chóng chứng đắc lậu tận '”"?° Ta đã từng nói 
pháp rằng: “Hãy khéo léo quán sát các âm; đó là bốn Niệm xứ, bốn Chánh 
cần, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác phần, tám Thánh đạo 
phân.” Ta đã từng nói những pháp như vậy để quán sát các âm. Thế mà 
hiện nay: vẫn còn có thiện nam tử, không muốn nỗ lực siêng thực hành, 
không nỗ lực siêng vui thích, không nỗ lực siêng suy nghĩ, không nỗ lực 
siêng tin tưởng, mà tự biếng lười, không nỗ lực tăng tiến để diệt tận được 
các lậu! Lại nữa, nếu có thiện nam tử đối với những gì Ta đã nói, mà quán 
sát các ấm, nỗ lực siêng ham muốn, nỗ lực siêng vui thích, nỗ lực siêng 
suy nghĩ, nỗ lực siêng tin tưởng, thì có thể nhanh chóng chứng đắc lậu 
tận. 


“Phàm phu ngu sĩ không học, ở nơi sắc thấy là ngã. Nếu thấy ngã, thì đó gọi 
là hành Ÿ”. Hành này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh và cái gì 
chuyển ”Ÿ? Ái được sanh bởi vô minh xúc ” và duyên vào ái nên khởi lên 
hành này. 


“A1 này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh, cái gì chuyên? AI 
này lầy thọ làm nhân, thọ là tập khởi; do thọ sanh, do thọ chuyên. 

“Thọ này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh, cái gì chuyên? Thọ 
này lầy xúc làm nhân, xúc là tập khởi; do xúc sanh, do xúc chuyên. 

“Xúc này, cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh, cái gì chuyên? 

Xúc này lây sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập xứ là tập khởi; do sáu nhập xứ 


sanh, do sáu nhập xứ chuyên. 


“Sáu nhập xứ này là pháp hữu vi vô thường, là pháp duyên khởi của tâm; 
xúc thọ, hành thọ này là pháp hữu vi vô thường, là pháp duyên khởi của 
tâm!?0. 


“Người nào đã quán sát như vậy mà còn thấy sắc là ngã; hay không thấy sắc 
là ngã mà còn thấy sắc là ngã sở; hay không thấy sắc ngã sở mà còn thấy sắc 
ở trong ngã; hay không còn thấy sắc ở trong ngã mà thấy ngã ở trong sắC; 

hay không thấy ngã ở trong sắc mà còn thấy thọ là ngã; hay không thấy thọ 
là ngã mà còn thấy thọ là ngã sở; hay không thấy thọ là ngã sở mà còn thấy 
thọ ở trong ngã; hay không thấy thọ ở trong ngã mà còn thấy ngã ở trong 
thọ; hay không thấy ngã ở trong thọ mà còn thấy tưởng là ngã; hay không 
còn thấy tưởng là ngã mà còn thấy tưởng là ngã sở; hay không thấy tưởng 
ngã sở mà còn thấy tưởng ở trong ngã; hay không thấy tưởng ở trong ngã mà 
còn thấy ngã ở trong tưởng; hay không thấy ngã ở trong tưởng mà còn thấy 
hành là ngã; hay không thấy hành là ngã mà còn thấy hành là ngã sở; hay 
không thấy hành là ngã sở mà còn thấy hành ở trong ngã; hay không thấy 
hành ở trong ngã mà còn thấy ngã ở trong hành; hay không thấy ngã ở trong 
hành mà còn thấy thức là ngã; hay không thấy thức là ngã mà còn thấy thức 
là ngã sở; hay không còn thấy thức là ngã sở mà còn thấy thức ở trong ngã; 

hay không thấy thức ở trong ngã mà còn thấy ngã ở trong thức; hay không 
thấy ngã ở trong thức mà lại khởi lên đoạn kiến, hoại hữu lời kiến; hay 
không khởi đoạn kiến, hoại hữu kiến, nhưng không xa lìa ngã mạn. Người 
nào không xa lìa ngã mạn, thì lại thấy ngã. Thấy ngã, đó là hành. Hành này, 
cái gì làm nhân, cái gì là tập khởi; cái gì sanh, cái gì chuyển? thì như trước 
đã nói, cho đến, ngã mạn. 


“Người nảo biết như vậy, thấy như vậy, nhanh chóng chứng đắc lậu tận.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH %8. ÁM CĂN? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Lộc mẫu, Đông viên, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
vào buổi chiêu, sau khi từ thiền tịnh dậy 9, Thế Tôn đến trước các Tỳ-kheo, 
trải tòa ngồi và bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 


am. 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
bên phải, quỳ gối sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, có phải đây là năm thọ âm: sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm?” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Hãy trở lại chỗ ngồi mà hỏi, Ta sẽ vì ngươi mà nói.” 
Tỳ-kheo kia sau khi lạy Phật rồi trở lại chỗ ngồi của mình, bạch Phật răng: 


“Bạch Thê Tôn, năm thọ âm này, lây gì làm gôc, do gì tập khởi, do cái gì mà 
sanh, do cái øì mà xúc? 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Năm thọ âm này, lây dục làm gôc, do dục tập khởi, vì dục sanh và vì dục 
mà xúc.” 


'“Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật vừa nói, hoan hý tùy hỷ, mà 
bạch Phật răng: 


“Thế Tôn đã vì chúng con nói, năm ấm là thọ”. Hay thay! những gì đã 


được nói. Nay con xin hỏi lại. Bạch Thế Tôn, âm là thọ hay năm ấm khác 
thọ?” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Chắng phải năm âm là thọ, cũng chẳng phải năm ấm khác thọ. Ở nơi đó mà 
có dục tham, thì đó là năm thọ ấm ”°.” 


''”Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay, Thế Tôn! Hoan hỷ, tùy hỷ.” 
Lại hỏi nữa: 

“Có hai ấm tương quan ”Ở chăng?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Cũng như có một người suy nghĩ như vây: “Ta ở đời 
vị lai sẽ được sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy, thức 
như vậy.” Đó gọi là ấm âm tương quan ””.” 


““Tỳ_kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, tùy hỷ.” 
Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là ãm””!?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Những gì sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, tất cả chúng 
gọi chung là ấm. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Như vậy, này Tỳ- 
kheo, đó gọi là ấm.” 


““Ty-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! những gì đã được nói. Hoan hỷ, tùy hỷ.” 

Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà gọi là sắc ấm? Do nhân gì, duyên 
gì mà gọi thọ, tưởng, hành, thức âm?” 

Phật bảo Ty-kheo: 


“Bốn đại là nhân, bồn đại là duyên; đó gọi là sắc ấm. Vì sao? Vì những gì 
thuộc về sắc ấm, tất cả những cái đó đều là bốn đại, được tác thành do 
duyên bốn đại. Xúc là nhân, xúc là duyên sanh ra thọ, tưởng, hành; cho 
nên gọi là thọ, tưởng, hành ấm. Vì sao? Vì nếu những gì thuộc về thọ, 
tưởng, hành, thì tất cả chúng đều lẫy xúc làm duyên. Danh sắc là nhân, 
danh sắc là duyên, đó gọi là thức ấm. Vì sao? Vì nếu những gì thuộc về 
thức, thì tất cả chúng đều lấy danh sắc làm duyên.” 


“3T kheo bạch Phật: 


“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, tùy hý.” 


Lại hỏi nữa: 


“Thê nào là vị ngọt của sắc? Thê nào là sự tai hại của sắc? Thê nào là sự 
xuât ly sắc? Thê nào là vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức? Thê nào là sự tai 
hại của thức? Thê nào là sự xuât ly của thức?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Hỷ lạc duyên vảo sắc sanh ra, đó gọi là vị ngọt của sắc. Nếu sắc là vô 
thường, khô, là pháp biến dịch, đó gọi là sự tai hại của sắc. Nếu đối với sắc 
mà điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt qua khỏi dục tham, đó gọi là 
sự xuất ly sắc. Nếu hỷ lạc duyên vào thọ, tưởng, hành, thức sanh ra, đó gọi là 
vị ngọt của thức. Nếu thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường, khổ, biến 
dịch, thì đó gọi là sự tai hại của thức. Đối với thọ, tưởng, hành, thức mà điều 
phục được dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi dục tham, thì đó 
gọi là sự xuất ly thức. 


“Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được. Hoan hỷ, tùy hỷ.” 
Lại hỏi nữa: 

“Từ cái gì sanh ra ngã mạn ”?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Phàm phu ngu sĩ không học, ở nơi sắc thấy là ngã, là khác ngã, hay ở trong 
nhau. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau. 
Từ đây sanh ra ngã mạn.” 

“%T_kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, tùy hỷ.” 

Lại hỏi nữa: 

“Bạch Thế Tôn, làm thế nào để đạt được không ngã mạn?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc không thấy là ngã, là khác ngã, là ở trong 
nhau. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức cũng không thây là ngã, là khác ngã, là ở 
trong nhau.” 


”“Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lành thay! Những gì đã được nói. Hoan hỷ, tùy hỷ.” 
Lại hỏi nữa: 

“Biết cái gì, thấy cái gì nhanh chóng chứng đắc lậu tận "”?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Những øì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, tất cả 
chúng đều chăng phải là ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Và thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Tỳ-kheo, biết như vậy, nên thấy 
như vậy, nhanh chóng chứng đắc lậu tận.” 


Bây giờ, trong chúng lại có một vị Tỳ-kheo khác căn trí đâần độn, không hiêu 
biệt, vì vô minh che lâp, nên khởi tà kiên ác, nghĩ răng: “Nêu vô ngã, tạo 


nghiệp vô ngã, vậy thì ai là người sẽ chịu quả báo trong đời vị lai?” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm của vị Tỳ-kheo kia, nên 
liên bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong chúng này, có người ngu si, vô trí, vô minh, nghĩ rằng: “Nếu sắc là 
vô ngã, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã, tạo nghiệp vô ngã, thì ai là người sẽ 
nhận quả báo?ˆ Những điêu nghi ngờ như vậy, trước đây Ta đã giải thích. 
Thê nào Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Hỏi: 

“Vô thường là khổ chăng?” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, là khô.” 
Hỏi: 


“Vô thường, khố, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ngã, khác ngã, ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho nên, này các Tỳ-kheo, 
nếu những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả chúng đều chăng phải là ngã, chăng phải những gì thuộc về ngã. Ai 
thấy như vậy được gọi là thấy đúng. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng 
như vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán như vậy, liền tu tập tâm nhàm chán. Đã 
nhàm chán rồi, thì ly dục. Do ly dục mà giải thoát, giải thoát tri kiến, biết 
rằng, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những điều cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Khi Phật nói kinh này xong, phân nhiều các Tỳ-kheo không khởi lên các lậu, 
tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Âm căn, âm tức thọ, 
Hai ấm cùng tương quan, 
Danh tự, nhân, hai vị, 
Ngã mạn, chóng lậu tận. 
---oÚO--- 
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KINH 59. SANH DIỆT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
ấm. Hãy quán sát năm thọ ấm này là pháp sanh diệt. Nghĩa là, “Đây là sắc; 
đây là sự tập khởi của sắc; đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, 
hành, thức; đây là sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... thức.” 


“Thế nào là sự tập khởi của sắc? Thế nào là sự diệt tận của sắc? Thế nảo là 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức? Thê nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức? 


“Sự tập khởi của ái hỷ là sự tập khởi của sắc; sự diệt tận của ái hý là sự diệt 
tận của sắc. Sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành; sự diệt 


tận của xúc là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành. Sự tập khởi của danh sắc là 
sự tập khởi của thức; sự diệt tận của danh săc là sự diệt tận của thức. 


“Này Tỳ-kheo, như vậy là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc; đó là sự 
tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Như vậy là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức; đó là sự tập khởi của thọ, 
tưởng, hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---oÚO--- 
KINH 60. BẤT LẠC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc thọ ấm; thọ, tưởng, hành, thức thọ 
âm. 


“Lành thay! Tỳ-kheo không ưa sắc, không khen ngợi sắc, không chấp thủ 
sắc, không đắm trước sắc. Lành thay! Tỳ-kheo không ưa thọ, tưởng, hành, 
thức, không khen ngợi... thức, không chấp. thủ... thức, không đắm trước.. 
thức. Vì sao? Vì nêu Tỳ-kheo không ưa sắc, không khen ngợi sắc, không 
chấp thủ sắc, không đắm trước sắc, thì đối với sắc sẽ không ưa thích, tâm 
được giải thoát. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà không ưa thức, 
không khen ngợi thức, không chấp thủ thức, không đăm trước thức, thì đối 
với thức sẽ không ưa thích, tâm được giải thoát. 


“Nếu Tỳ-kheo không ưa sắc, tâm được giải thoát. Cũng vậy, nếu không ưa 
thọ, tưởng, hành, thức, tâm được giải thoát, không sanh không diệt, bình 
đăng an trú xả với chánh niệm chánh trí. 


“Tỳ-kheo này đã biết như vậy, thấy như vậy rồi, kiến chấp liên hệ biên tế 
quá khứ”'' vĩnh viễn diệt tận không dư tản. Khi kiến chấp liên hệ biên tế 
quá khứ vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, thì kiến chấp liên hệ biên tế vị lai 
cũng vĩnh viễn diệt tận không dư tàn. Khi kiến chấp liên hệ biên tế vị lai 
cũng vĩnh viễn diệt tận không dư tàn, thì kiến chấp liện hệ biên tế quá khứ 
và biên tế vị lai cũng diệt tận không dư tàn, không còn gì ngăn che. Khi đã 
không còn gì ngăn che, thì đối với các thế gian đều không có gì để chấp 
thủ. Không chấp thủ nên cũng không có gì để mong cầu. Không có gì để 
mong câu, nên tự mình chứng ngộ Niết-bàn: Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những điều cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 


Mp2 kêu 
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Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 61. PHÂN BIỆT (1)”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Những gì là năm? Sắc, thọ, tưởng, hảnh, thức thọ ấm. 


'“Thê nào là sắc thọ âm? Những øgì là sắc, tât cả chúng đêu là bôn đại và sắc 
do bôn đại tạo. Đó gọi là sắc thọ âm. Lại nữa, sắc kia là vô thường, khô, là 


pháp biến dịch. Nếu sắc thọ ấm này vĩnh viễn bị đoạn trừ không dư tàn, rốt 
ráo xả ly, diệt tận, ly dục, tịch diệt, các sắc thọ ấm khác không tương tục, 
không xuất hiện, không khởi lên, thì đó gọi là vi diệu, cũng gọi là tịch tĩnh, 
cũng gọi là xả ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn. 


“Thế nào là thọ thọ âm? Đó là sáu thọ thân. Những øì là sáu? Thọ phát sanh 
do xúc con mắt; thọ phát sanh do xúc của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là 
thọ thọ ấm. Lại nữa, thọ thọ ấm này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, 
cho đến, diệt tận, Niết-bàn. 


“Thế nảo là tưởng thọ âm? Đó là sáu tưởng thân. Những gì là sáu? Tưởng 
phát sanh do xúc con mắt; cho đến, tưởng phát sanh do xúc của ý. Đó gọi là 
tưởng thọ âm. Lại nữa, tưởng thọ ấm này là vô thường, khô, là pháp biến 
dịch, cho đến, diệt tận, Niết-bàn. 


“Thế nảo là hành thọ ấm? Đó là sáu tư thân. Nhũng gì là sáu? Tư phát sanh 
do xúc con mắt; cho đến, tư phát sanh do xúc của ý. Đó gọi là hành thọ ấm. 
Lại nữa, hành thọ âm này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, cho đến, diệt 
tận, Niết-bàn. 


“Thế nảo là thức thọ ấm? Đó là sáu thức thân. Những gì là sáu? Thức thân 
con mắt; cho đên ý thức thân, đó gọi là thức thọ âm. Lại nữa, thức thọ âm 
này là vô thường, khô, là pháp biên dịch, cho đên, diệt tận, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu đối với pháp này mà dùng trí tuệ tư duy, quán sát, 
phân biệt, nhẫn thọ, đó gọi là tùy tín hành, siêu thăng, ly sanh”'”, vượt qua 
khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa đạt được quả Tu-đà-hoàn, mà nửa chừng 
không chết, thì chắc chắn sẽ đạt được quả Tu-đả-hoàn. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu đối với pháp này, mà bằng tăng thượng trí tuệ, tư 
duy quán sát, nhẫn thọ, thì đó gọi là tùy pháp hành, siêu thăng, ly sanh, vượt 
qua khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa đạt được quả Tu-đà-hoàn, mà nửa 
chừng không chết, thì chắc chắn sẽ đạt được quả Tư-đà-hoàn. 


“Này Tỳ-kheo, đối với pháp này nếu bằng trí tuệ chân chánh mà quán 
sát“ như thật, ba kết được biết là hoàn toàn đoạn trừ” ”; đó là, thân kiến, 
giới thủ, nghi. Tỳ-kheo, đó gọi là quả Tu-đà-hoàn, sẽ không rơi vào đường 
ác, quyết định thắng đến Chánh giác”'", bảy lần sanh qua lại giữa trời, người, 
cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của khổ. 


“Này Tỳ-kheo, nếu đối với pháp này nếu dùng trí tuệ chân chánh mà quán 
sát như thật, tâm sẽ không khởi lên lậu hoặc, thì gọi là A-la-hán. Khi các lậu 
đã sạch rồi, thì những gì cần làm đã làm xong, trút bỏ gánh nặng, đạt được 
mục đích của mình”'”, các kết sử hữu” dứt sạch, chánh trí, tâm đạt được 
giải thoát.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---oÚO--- 
KINH 62. PHẦN BIỆT (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Đó là, sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Kẻ phàm 
phu ngu sĩ không học, không trí tuệ, vô minh, đối với năm thọ âm sanh ra hệ 
phược bởi ngã kiến, khiến cho tâm bị hệ phược mà sanh ra tham dục. 


“Này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử có trí tuệ, có minh, thì đối với năm thọ 
âm này không bị hệ phược bởi ngã kiên khiên tâm bị trói buộc dính mặc mà 
khởi lên tham dục. 


“Vì sao kẻ phàm phu ngu s¡ không học, không trí tuệ, không sáng suốt, đối 
với năm thọ âm, bị hệ phược bởi ngã kiến, khiến cho tâm bị trói buộc dính 
mắc mà sanh ra tham dục? Này Tỷ-kheo, kẻ phàm phu ngu sĩ không học, 
không trí tuệ, không sáng suốt, thấy rằng sắc là ngã, là khác ngã, hay ở 
trong nhau. Cũng vậy, thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau. Những kẻ phàm phu ngu sĩ không học, không trí tuệ, không 
sáng suốt như vậy, đối với năm thọ ấm nói là ngã và bị hệ phược, làm cho 
tâm bị hệ phược mà sanh ra tham dục. 


“Vì sao Thánh đệ tử, có trí tuệ, sáng suốt, không được nói là bị ngã hệ 
phược, khiến kết buộc tâm mà sanh tham dục? Vì không thấy sắc là ngã, 
khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
không thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong ngã. Như vậy, Thánh đệ tử, có 
trí tuệ, sáng suốt, đối với năm thọ ấm không bị ngã hệ phược, để khiến trói 
buộc tâm mà sanh ra tham dục. Nếu những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, 


hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc 
tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, nên quán sát chân chánh tất cả đều là vô 
thường. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, hoặc là quá khứ, hoặc 
hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, 
hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, thì cũng nên quán sát chân chánh tất cả đều 
là vô thường.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 63. PHÂN BIỆT (3)””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Đó là, sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Này 
Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương có ngã, tất cả y trên 
năm thọ âm này mà chủ trương có ngã. Những gì là năm? Các Sa-môn, 
Bà-la-môn, ở nơi sắc thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, ở 
nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Như 
vậy, kẻ phàm phu ngu si không học, chấp ngã, vô minh, phân biệt mà 
quán sát như vậy, không lìa ngã sở”?. Do không lìa ngã sở, nhập vào các 
căn”'. Khi nhập vào các căn rồi thì sẽ sanh ra xúc. Sáu xúc duyên vảo 
những gì được xúc, phàm phu ngu si không học sanh ra khổ vui, từ đó 
phát sanh ra những cái này và những cái khác, đó là sáu xúc thân. Những 
gì là sáu? Xúc nhập xứ của mắt; xúc nhập xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


“Này Tỳ-kheo, có ý giới, pháp giới, vô minh giới. Phàm phu ngu sĩ không 
học được chạm bởi vô minh xúc nên nói là hữu, nói là vô, nói là vừa hữu 
vừa vô, nói là chăng phải hữu chăng phải vô, nói là ta hơn hết, nói là tương 
tợ, ta biết, ta thấy. 


“Lại nữa, này Ty-kheo, đa văn Thánh đệ tử, khi trụ vào sáu xúc nhập xứ mà 
có thể nhàm chán xa lìa vô minh, có thể sanh ra minh, người đó đối với vô 
minh mà ly dục, sanh ra minh, nên chẳng hữu, chắng vô, chẳng phải vừa hữu 
vừa vô, chăng phải chẳng hữu, chẳng vô, chẳng phải có ta hơn, chắng phải 
có ta kém, chăng phải có ta bằng, ta biết, ta thấy. Khi biết như vậy, thây như 


vậy rôi thì vô minh xúc khởi lên trước kia sẽ diệt và minh xúc sau sẽ tập 
khởi.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


_—-Oo0O--- 
KINH 64. UU-ĐÀ-NA””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại giảng đường Lộc-tử-mẫu trong Đông-viên, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, buổi chiều, sau giờ Thế Tôn từ thiền tịnh dậy, đến giảng đường, 
vào trong nhà giảng, trải tòa ngồi trước đại chúng. Rồi thì, Thế Tôn nói kệ 
Uu-đà-na: 


Pháp không có tôi ta, 
Cũng lại không của ta; 
Cũng sẽ không có ta, 


Của ta từ đầu sanh? 


Tỳ-kheo giải thoát” đây, 


Đoạn trừ hạ phần kết”. 


Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai bên phải, quỳ gối 
phải sát đât, chắp tay bạch Phật răng: 


“Thế nào là không có tôi ta, cũng lại không của ta, cũng sẽ không có ta, của 
ta từ đâu sanh? T-kheo giải thoát đây, đoạn trừ hạ phân kêt?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Phàm phu ngu si không học, chấp sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cho là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Đa 
văn Thánh đệ tử, không thấy sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; cũng 
không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau; cũng 


chăng phải là người biết, cũng chăng phải là người thấy. Sắc này là vô 
thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Sắc là khô. Thọ, tưởng, hành, 
thức là khổ. Sắc là vô ngã. Thọ, tưởng, hảnh, thức là vô ngã. Sắc này sẽ 
không tồn tại. Thọ, tưởng, hành, thức sẽ không tồn tại. Vì sắc này sẽ hủy 
hoại””. Thọ, tưởng, hành, thức sẽ hủy hoại. Cho nên, chăng có ngã, chăng 
có ngã sở và cũng sẽ chăng CÓ ngã, ngã SỞ. Nếu ai giải thoát như vậy, thì sẽ 
đoạn trừ được năm kết sử hạ phần.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, khi đã đoạn trừ năm kết sử hạ phần rồi, làm sao để ngay 
trong đời này tự biết, tự tác chứng, thành tựu và an trú với sự diệt tận các 
lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tác sanh đời 
sau nữa”?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Phàm phu chúng sanh ngu sĩ không học ở chỗ không sợ hãi mà sanh ra sợ 
hãi. Phàm phu chúng sanh ngu si không học sanh ra sự sợ hãi răng không 
ngã, không ngã sở; cả hai sẽ chăng sanh. 

“Do vin bám” mà có bốn trú xứ của thức ””. Thức trụ nơi sắc, vin bám sắc, 
ham muốn sắc, đề tăng tiễn, sanh trưởng rộng lớn. Thức trú nơi thọ, tưởng, 
hành, vin bám hành, ham muốn hành, để tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Tỳ- 
kheo, thức ở nơi này, hoặc đến, hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, hoặc diệt, tăng 
tiến, sanh trưởng rộng lớn. Nếu nói rằng lại có pháp khác và ở đó thức hoặc 
đến, hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, hoặc diệt, tăng tiễn, sanh trưởng rộng lớn; 
thì đây chỉ có trên ngôn thuyết, chứ nếu hỏi đến, thì sẽ không biết, chỉ tăng 
thêm ngu sĩ, vì chúng chắng phải là cảnh giới. Đi sao? Tỳ-kheo, xa lìa tham 
dục của sắc giới, thì triển phược của ý sanh”” Š đối với sắc cũng sẽ bị đoạn 
trừ. Khi triền phược của y sanh đối với sắc bị đoạn trừ rồi, thì sự vin bám 
của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ấy, thức không có chỗ trú, cũng không 
tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn trở lại. Khi triền phược của ý sanh đối với 
thọ, tưởng, hành giới, nếu đã lìa tham dục rồi, thì sự vin bám của thức cũng 
sẽ bị đoạn trừ. Khi ấy, thức không có chỗ trú, cũng không tăng tiến, sanh 
trưởng rộng lớn trở lại. Vì thức không chỗ trụ, nên không tăng trưởng. Vì 
không tăng trưởng nên không có gì để tạo tác. Vì không có gì để tạo tác cho 
nên được an trụ. Vì đã an trụ nên biết đủ. Vì đã biết đủ nên được giải thoát. 
Vì đã giải thoát nên đối với các thế gian đều không có gì để chấp thủ. Vì 


không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm trước. Vì không có gì để 
đăm trước nên tự mình giác ngộ Niêt-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh đời sau 
nữa. 


“Này Tỳ-kheo, Ta nói thức không trụ Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn bên, trên, 
dưới, ngoại trừ ngay trong hiện tại mà muốn nhập Niết-bàn, diệt tận, tịch 
tĩnh, thanh lương.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Bài kệ tóm tắt: 
Sanh diệt và bất lạc, 
Và ba kinh phân biệt, 
Quán sát về tham trước, 
Đó là Ưu-đà-na. 
_—-oÔO--- 
KINH 65. THỢ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư”, cho trong tâm mình tĩnh lặng. 
Vì sao? Vì Tỳ-kheo luôn tu tập phương tiện thiền tư, thì trong tâm mình sẽ 
được tĩnh lặng, nên quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Đây là 
sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, 
hành, thức, đây là sự tập khởi của... thức, đây là sự đoạn tận của... thức. 


“Thế nảo là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức? 
Phàm phu ngu sĩ vô học nên đối với các thọ khổ, lạc, không khổ không lạc, 
không quán sát như thật rằng đây là sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, 
vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì không biết quán sát 


như thật, nên đối với thọ lại ưa thích tham đắm mà sanh ra chấp thủ và thủ 
duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, b1, khổ, não; khối 
lớn đau khô như vậy từ tập mà sanh. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. Đó là sự 
tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 


“Thế nào là sự diệt tận của sắc? Sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức? Đa 
văn Thánh đệ tử đối với các thọ khổ, lạc, không khổ không lạc, quán sát như 
thật rằng đây là sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự 
tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì quán sát như thật nên đối với thọ sự ưa 
thích đắm trước bị đoạn trừ. Vì sự đắm trước đã bị đoạn trừ, nên chấp thủ 
cũng bị diệt. Vì thủ đã bị diệt, nên hữu cũng bị diệt. Vì hữu đã bị diệt, nên 
sanh cũng bị diệt. Vì sanh đã bị diệt, cho nên lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não 
cũng bị diệt; khối lớn đau khô như vậy tất cả đều diệt. Đó gọi là sắc diệt. Đó 
gọi là thọ, tưởng, hành, thức diệt. Cho nên này Tỳ-kheo, hãy luôn luôn tu tập 
phương tiện thiền tư, cho tâm mình luôn tĩnh lặng. Tỳ-kheo an trụ thiền tư, 
thì bên trong tâm luôn tĩnh lặng, nỗ lực siêng năng phương tiện quán sát như 
thật.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, có mười hai kinh” tiếp theo là Phân 


biệt, Chủng chủng phân biệt, Trị, Quảng trị, Chúng chúng trị, Thân cận, 
Thân cận tu tập, Nhập, Xúc và Chứng. 


-—-oÚO--- 
KINH 66. SANH”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư, cho trong tâm mình tịch lặng. Vì 
sao? Vì nhờ tu tập phương tiện thiền tư, trong tâm mình đã tịch lặng để quản 
sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Quán sát như thật rằng đây là sắc, 
đây là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức, 
sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... thức. 


“Thế nào là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức? 


“Này Tỳ-kheo, phàm phu ngu sĩ không học, không quán sát như thật về sự 
tập khởi của sắc, VỆ vị ngọt của sắc, vỆ sự tai hại của săc, về sự xuất ly sắc, 
nên ưa muốn sắc kia, khen ngợi yêu đắm, nên sắc sẽ tái sanh lại vào đời vị 
lai. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói rộng như vậy. Khi sắc kia sanh, 
thọ, tưởng, hành, thức sanh; mà đối với sắc không giải thoát, đối với thọ, 
tưởng, hành, thức không giải thoát, Ta nói người đó sẽ không giải thoát 
sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não; thuần khối lớn đau khổ. Đó gọi là sự tập 
khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 


'*“Thê nào là sự diệt tận của sắc và sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức? 


“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như thật vỀ sự tập khởi của sắc, sự điệt tận của 
sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, biết như thật. Do biết 
như thật nên không thích sắc, không khen ngợi sắc, không ưa đắm sắc, cũng 
không sanh ra sắc vị lai. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói rộng như 
vậy. Sắc không sanh, thọ, tưởng, hành, thức không sanh; do đó đối với sắc 
được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát. Ta nói người 
này giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não, thuần khối lớn đau khổ. 
Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư, để bên trong 
tâm mình tịch lặng, tinh tân siêng năng phương tiện quán sát như thật.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến kinh Tác chúng, gâm mười hai, 
cũng cân diễn rộng. 


-=-00O--- 
KINH 67. LẠC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Hãy thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư, cho nội tâm tĩnh lặng. Vì 
sao? Vì T-kheo tu tập phương tiện thiên tư, cho nội tâm tĩnh lặng đê quán 
sát như thật. Thê nào là quán sát như thật? Biêt như thật đây là sắc; đây là sự 


tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, hành, thức, sự tập 
khởi của... thức, sự diệt tận của... thức. 


“Thế nảo là sự tập khởi của sắc và sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức? 
Phàm phu ngu sĩ không học, nên không biết như thật về sự tập khởi của sắc, 
về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc. Vì không biết như thật nên ưa thích đắm trước vào sắc kia, khen ngợi 
sắc. Vì ưa thích đắm trước sắc, khen ngợi sắc nên chấp thủ, thủ duyên hữu, 
hữu duyên sanh, sanh duyên lão, tử, ưu, bi, khổ, não; thuần khối lớn đau khổ 
như vậy sanh ra. Đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức. 


“Thế nảo là sự diệt tận của sắc? Sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức? Đa 
văn Thánh đệ tử biết như thật vỀ sự tập khởi của sắc, VỀ sự diệt tận của sắc, 
về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Vì biết như 
thật, nên không thích đắm sắc, không khen ngợi sắc. Vì không thích đắm 
trước, khen ngợi sắc cho nên ái lạc bị diệt trừ. Ái lạc diệt nên chấp thủ cũng 
diệt. Thủ diệt nên hữu diệt. Hữu diệt nên sanh diệt. Sanh đã bị diệt nên lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não cũng bị diệt; và như vậy thuần khối lớn đau khổ 
diệt. 


“Thế nào là đa văn Thánh đệ tử biết như thật về thọ, {ưởng, hành, thức và về 
sự tập khởi của... thức, về sự diệt tận của... thức, về vị ngọt của... thức, về 
sự tai hại của... thức, về sự xa lìa... thức? Vì đã biết như thật về chúng, nên 
không thích đắm... thức kia, không khen ngợi... thức. Vì không thích 
đắm... thức nên ái lạc diệt. Ái diệt, nên thủ diệt. Thủ diệt nên hữu diệt. Hữu 
diệt nên sanh cũng bị diệt. Sanh diệt nên lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não diệt, 
như vậy thuần khối lớn đau khổ tất cả đều diệt. Này Tỳ-kheo, đó gọi là sự 
diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. Ty-kheo nên 
thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư để cho nội tâm được tĩnh lặng.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến kinh Tác chúng, gôm mười hai, 
cũng cân điện rộng. 


_—-OÔO--- 


KINH 68. LỤC NHẬP XÚ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư, để cho nội tâm được tĩnh 
lặng, thì mới quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Biết như thật 
đây là SẮC; đây là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, 
hành, thức; đây là sự tập khởi của... thức, sự diệt tận của... thức. 


“Thế nảo là sự tập khởi của sắc? Sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức? Do 
duyên mắt và sắc nên thức của mắt sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc; duyên xúc 
sanh thọ, duyên thọ sanh ái, cho đến thuần khối lớn đau khổ sanh. Đó gọi là 
sự tập khởi của sắc. Duyên tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Do duyên ý 
và pháp, thức của ý sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, 
duyên thọ sanh ái. Như vậy, cho đến thuần khối lớn đau khổ sanh. Đó gọi là 
sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 


“Thế nào là sự diệt tận của sắc? Sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức? Do 
duyên mắt và sắc nên thức của mắt sanh; ba sự hòa hợp sanh xúc. Khi xúc 
diệt thì thọ diệt, cho đến thuần khối lớn đau khổ diệt. Duyên tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng như vậy. Do duyên ý và pháp, thức của ý sanh; ba sự hòa hợp 
sanh xúc. Khi xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt... cho đến thuần khối lớn đau 
khổ diệt. Đó gọi là sự diệt tận của sắc là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức. Cho nên này các Tỳ-kheo, nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền 
tư, để cho nội tâm được tĩnh lặng.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Cũng như kinh Quản sát, cũng vậy, cho đến kinh Tác chúng, gôm mười hai, 
cũng cân điện rộng. 


Bài kệ tóm tắt: 
Thọ và sanh và lạc, 


Cũng nói lục nhập xứ, 


Mỗi một mười hai thứ, 
Kinh thiền định tam-muội. 
_—-Oo0O--- 
KINH 69. KỲ ĐẠO”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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“Nay Ta sẽ nói về con đường dẫn đến sự tập khởi của hữu thân”” và về con 
đường dân đên sự diệt tận của hữu thân. 


“Thế nảo là con đường dẫn đến sự tập khởi của hữu thân? Phàm phu ngu sĩ 
không học, nên không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết 
như thật, nên ưa thích sắc, khen ngợi sắc, đắm trước sắc, trụ vào sắc. Vì đã 
ưa thích sắc, khen ngợi sắc, đắm trước sắc, trụ vào sắc, nên yêu thích chấp 
thủ. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, 
não; thuần khối lớn đau khổ như vậy được sanh ra. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng nói rộng như vậy. Đó gọi là con đường dẫn đến sự tập khởi của 
hữu thân. Tỳ-kheo, nên biết, con đường dẫn đến sự tập khởi của hữu thân, 
chính là con đường dẫn đến sự tập khởi của khô. 


“Thế nào là con đường dẫn đến sự diệt tận của hữu thân? Đa văn Thánh đệ 
tử biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị 
ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì đã biết như thật nên 
đối với sắc không ưa, không khen, không đắm, không trụ. Vì không ưa, 
không khen, không đắm, không trụ nên ái lạc sắc kia diệt. Ái lạc diệt, thì thủ 
cũng diệt; thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não, thuần khối lớn đau khổ như vậy diệt. Cũng như sắc, đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là con đường đưa đến sự 
diệt tận của hữu thân. Con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân này cũng 
là con đường đưa đến sự diệt tận của khổ. Cho nên nói là con đường đưa đến 
sự diệt tận của hữu thân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và Đương tri cũng vậy””. 


-—-oÚO--- 
KINH 70. THẬT GIÁC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về biên tế của hữu thân”, về biên tế tập khởi của hữu 
thân””, về biên tế diệt tận của hữu thân ”””. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta 
sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nảo là biên tế của hữu thân? Là chỉ cho năm thọ ấm, đó là: Sắc thọ ấm; 
thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Đó gọi là biên tê của hữu thân. 

“Thế nào là biên tế tập khởi của hữu thân? Đó là ái, ái về hữu đương lai đi 
đôi với tham hý, đắm trước cái này hay cái kia””". Đó gọi là tập khởi của hữu 
thân. 

Thế nào là biên tế diệt tận của hữu thân? Tức là ái này, ái về hữu đương lai 
đi đôi với tham hỷ, đăm trước cái này hay cái kia, tât cả đêu được đoạn trừ, 
diệt tận khô khô, ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ. Đó là biên tê sự diệt tận của hữu 
thân. Đó là nói về biên tê hữu thân, về biên tê sự tập khởi của hữu thân, vê 
biên tê sự đoạn diệt của hữu thân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và Đương trí cũng vậy. 
-—-oÚO--- 
KINH 71. HỮU THÂN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta nói vê hữu thân””, về sự tập khởi của hữu thân, về con đường dẫn 
đến sự diệt tận của hữu thân”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 

““Thê nào là hữu thân? Là năm thọ âm. Đó là: sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, 
thức thọ âm. Đó gọi là hữu thân. 

““Thê nào là sự tập khởi của hữu thân? Đó là ái, ái vê hữu đương lai đi đôi 
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với tham hỷ, đăm trước cái này hay cái kia“ ~. Đó gọi là sự tập khởi của hữu 


thân. 


“Thế nảo là sự diệt tận của hữu thân? Tức là ái này, ái về hữu đương lai đi 
đôi với tham hỷ, đắm trước cái này hay cái kia, tất cả đều được đoạn trừ, diệt 
tận khổ, ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ. Đó gọi là sự diệt tận của hữu thân. 

“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân? Là chỉ cho tám 
Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến 
sự diệt tận của hữu thân. 


“Đó là nói vê hữu thân, về sự tập khởi của hữu thân, về sự diệt tận của hữu 
thân, vê con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh Đương thuyết, hai kinh Hữu và Đương tri cũng vậy. 

Nhưng có sự sai biệt: 

“Tỳ-kheo biết hữu thân, đoạn tập khởi của hữu thân, chứng diệt của hữu 
thân, tu tập con đường đưa đên sự diệt tận của hữu thân. Đó là Tyỳ-kheo đoạn 
trừ các kêt sử, triên phược của ái dục, tu vô gián đăng, cứu cánh khô biên.” 
Lại có sự sai biỆt: 


“Đó gọi là Tỳ-kheo đã cứu cánh khổ biên, cứu cánh ly cầu, cứu cánh phạm 
hạnh, là bậc thượng sĩ thuân tịnh.” 


Lại có sự sai khác: 


“Đó gọi là Ty-kheo A-la-hán, sạch hết các lậu hoặc, những gì cần làm đã 
làm xong, đã trút bỏ gánh nặng, đã đạt được mục đích của mình, dứt sạch 
các kêt sử, chánh trí tâm giải thoát.” 


Lại có sự sai biỆt: 


“Đó gọi là Ty-kheo đã phá sập quan ải, vượt hào, siêu việt cảnh giới, thoát 
khỏi các sự canh phòng, dựng cờ Thánh pháp.” 


Lại có sự sai biỆt: 
“Thế nào là đã phá sập quan ải? Là đã đứt bỏ được năm hạ phân kết. Thế 
nào là vượt hào? Là vượt khỏi hào sâu vô minh. Thê nào là siêu việt khỏi 
cảnh giới? Là đên chỗ cùng tột không đâu môi của sanh tử. Thê nảo là thoát 
khỏi các sự canh phòng? Là ái đã hêt sạch. Thê nào dựng cờ Thánh pháp? Là 
ngã mạn đã dứt sạch.” 
Lại có sự sai biỆt: 
“Đó gọi là Tyỳ-kheo đoạn năm chi, thành tựu sáu chị, thủ hộ một, y bốn thứ, 
xả các đê, lìa các thứ mong câu, tịnh các giác, thân hành tịch tĩnh, tâm khéo 
giải thoát, tuệ khéo giải thoát, vô thượng phạm hạnh thuân nhât đã lập.” 
Kệ tóm tắt: 
Kỳ đạo, có ba kinh, 
Thật giác cũng ba kinh, 
Hữu thân kinh thuyết, 
La-hán có sáu hạng. 
_—-OÔO--- 

KINH 72. TRI PHÁP””” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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““Ƒa sẽ nói vê các pháp sở tri, trí và trí giả“ ˆ. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, 
y M 

Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Thế nào là các pháp đã sở tri? Là năm thọ âm. Đó là: Sắc thọ ấm và thọ, 
tưởng, hành, thức thọ âm. Đó gọi là những pháp sở tri. 


“Thế nào là trí? Là sự điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham, siêu việt dục 
tham. Đó gọi là trí. 


“Thế nào gọi là trí giả? Đó là A-la-hán. A-la- hán chăng phải tồn tại sau khi 
chết, chăng phải không, chăng phải có không tôn tại sau khi chết, chăng phải 


chẳng có không tôn tại sau khi chết. Nói rộng ra vô lượng, các sô đã vĩnh 
viễn dứt sạch. Đó gọi là nói về các pháp sở tri, trí và trí giả.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 73. TRỌNG ĐẢM?”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về gánh nặng, thủ gánh nặng, xả gánh nặng và người đang 
gánh nặng””. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Thế nào là gánh nặng? Là năm thọ âm. Đó là: Sắc thọ ấm và thọ, tưởng, 
hành, thức thọ âm. 


“Thế nào là thủ gánh nặng? Đó là ái, ái về hữu đương lai đi đôi với tham hỷ, 
đăm trước cái này hay cái kia. Xem cht.33, kinh 70.. 

“Thế nảo là xả gánh nặng? Tức là ái này, ái về hữu đương lai đi đôi với tham 
hỷ, đăm trước cái này hay cái kia, tât cả đêu được đoạn trừ, diệt tận khô khô, 


ly dục, tịch diệt, tĩnh chỉ. 


“Thế nào là người đang gánh nặng? Chính là con người”””. Con người này 
có tên như vậy, thọ sanh như vậy, dòng họ như vậy, ăn uông như vậy, cảm 


thọ khổ lạc như vậy, tồn tại như vậy, thọ mạng như vậy, giới hạn thọ mạng 
sông như vậy. Đó gọi là gánh nặng, thủ gánh nặng, xả gánh nặng và người 
đang gánh nặng.” 

Bấy giò, Đức Thế Tôn nói kệ răng: 

Đã vứt bỏ gánh nặng, 

Không nên nhận trở lại. 

Gánh nặng là khô lớn, 

Trút gánh là vui nhiều. 

Đoạn trừ tất cả ái, 

Thì sạch tất cả hành. 

Thấu triệt mọi cảnh khác, 

Không còn luận chuyền hữu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 74. VÃNG NGHỆ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm, đó là: Sắc thọ ấm và thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Phàm 
phu ngu sĩ không học không biết như thật vê sắc, về Sự tập khởi của sắc, về 
sự diệt tận của sắc, vê vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc. Vì không biết như thật, nên đối với sắc có sự thích thú, ngợi khen, đắm 
trước, bị dính mắc mà trụ; bị trói buộc bởi dây trói của sắc, bị trói buộc bởi 
dây trói bên trong, không biết nguồn gốc, không biết biên tế, không biết xuất 
ly. 


“Đó gọi là kẻ phàm phu ngu sĩ không học, vì bị trói buộc nên sanh, vì bị trói 
buộc nên chêt, vì bị trói buộc từ đời này sang đời khác, nên người này sanh ra 
cũng vì sự trói buộc mà chêt đi cũng vì sự trói buộc. 


“Đó gọi là kẻ phàm phu ngu sỉ không học, bị ma khống chế, vào trong lưới 
ma, theo ma biến hóa””, bị ma trói buộc, bị ma lôi kéo. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự diêït 
tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì đã 
biết như thật, nên không tham vui sắc, không ngợi khen, không bị dính mắc 
mà trụ; không bị trói buộc bởi dây trói của sắc, không bị trói buộc bởi dây 
trói bên trong, biết nguồn góc, biết biên tế, biết xuất ly. 


“Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử, không bị lệ thuộc vào sự trói buộc mà sanh, 
không bị lệ thuộc vào sự trói buộc mà chết, không bị lệ thuộc vào sự trói 
buộc từ đời này sang đời khác; không bị ma khống chế, không bị rơi vào tay 
ma, không bị ma tạo tác””, không bị ma trói buộc, giải thoát sự trói buộc của 
ma, lìa khỏi sự dẫn dắt của ma. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 75. QUÁN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Đó là, sắc thọ ấm. Ty-kheo đối với sắc nhàm tởm, ly dục, 
tịch diệt, không làm sanh khởi, giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; nhàm tởm, ly dục, tịch 
diệt, không làm sanh khởi, giải thoát. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác. 


“Lại nữa, Ty-kheo, đối với sắc nhàm tởm, ly dục, tịch diệt, không làm sanh 
khởi, giải thoát. Đó gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Cũng vâïy, thọ, tưởng, 


hành, thức; nhàm tởm, ly dục, tịch diệt, không làm sanh khởi, giải thoát. Đó 
gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. 


“Này Tỳ-kheo, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la-hán tuệ giải 
thoát có sự sai biệt nào?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Như Lai là gốc của pháp, là con mắt của pháp, là nơi nương tựa của pháp. 
Cúi xin Đức Thê Tôn vì các Tỳ-kheo mà nói rộng nghĩa này. Các Tỳ-kheo 
sau khi nghe xong sẽ thực hành theo.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác chưa từng nghe pháp nhưng có thể 
tự mình giác ngộ pháp, tự thông đạt Vô thượng Bồ-đề, rồi để giác ngộ cho 
hàng Thanh văn trong đời vị lai mà nói pháp, đó là, bỗn Niệm xứ, bốn 
Chánh cần, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, tám Thánh 
đạo. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt 
được những gì chưa đạt, được những cái lợi chưa từng được lợi, biết đạo, 
phân biệt đạo, nói đạo, thông suốt đạo; lại có thể thành tựu cho các Thanh 
văn, truyền dạy, răn bảo; như vậy mà thuận theo thiện pháp, hoan hỷ thiện 
pháp. Đó gọi là sự sai biệt giữa Như Lai và A-la-hán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 76. DỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có năm thọ ấm. Đó là, sắc thọ ấm và thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 


“Này các Tỳ-kheo, hãy quán sát sắc. Sau khi quán sát sắc, thấy có ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thưa không, Thế Tôn.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Sắc là vô ngã. Cái gì vô ngã thì vô thường, vô 
thường thì khô. Nêu khô thì kia tât cả đêu chăng phải ngã, không phải khác 
ngã, không ở trong nhau. Hãy quán sát như vậy. 


“Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm này quán sát là chắng phải ngã, 
chăng phải ngã sở. Khi đã quán sát như vậy rôi, đối với thế gian không có 
gì để chấp thủ. Khi đã không có gì để chấp giữ thì sẽ không có gì để đắm 
trước. Khi đã không có gì để đăm trước thì sẽ tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 77. SANH (1)”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Hãy đoạn trừ dục tham ở nơi sắc. Dục tham đã đoạn trừ rồi thì sắc đoạn. 
Khi sắc đoạn rồi, thì được biến tri về đoạn””. Khi được biến tri về đoạn, thì 
gốc rễ bị đoạn. Như chặt ngọn cây Ta-la, sau này không còn tái sanh được 
nữa. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức, dục tham đoạn... cho đến, đời sau 
không tái sanh được nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 78. SANH (2)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu sắc khởi, trụ, xuất thì khổ ở đây khởi, bệnh ở đây trụ, già, chết ở đây 
xuât. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


“Tỳ-kheo, nếu sắc diệt, ngừng nghỉ, biến mất thì khổ ở đây diệt, bệnh ở đây 
dừng, già chêt ở đây biên mật. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 79. SANH (3)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc quá khứ, vị lai còn là vô thường, huống nữa là sắc hiện tại. Đa văn 
Thánh đệ tử quán sát như vậy rôi, không nuôi tiếc sắc quá khứ, không cầu 
mong sắc vị lai và đối với sắc hiện tại thì nhàm chán, ly dục, diệt tận. Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Ty-kheo, nếu không có sắc quá khứ, đa văn Thánh đệ tử không có việc 
không nuối tiếc sắc quá khứ; vì có sắc quá khứ cho nên đa văn Thánh đệ tử 
không nuối tiếc sắc quá khứ. Nếu không có sắc Vị lai, đa văn Thánh đệ tử 
không có việc không câu mong sắc vị lai rồi; vì có sắc vị lai cho nên đa văn 
Thánh đệ tử không cầu mong sắc vị lai. Nếu không có sắc hiện tại, đa văn 


Thánh đệ tử không có việc đối với sắc hiện tại mà nhàm chán, hướng đến 
la dục, diệt tận; vì có sắc hiện tại cho nên đa văn Thánh đệ tử đối với sắc 
hiện tại mà nhàm chán, hướng đến lìa dục, diệt tận. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 80. PHÁP ÁN”“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ nói về Thánh pháp ấn và Kiến thanh tịnh. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ. 


“Nếu có Tỳ-kheo nói như vầy, Tôi đối với tam-muội Không ””! chưa có sở 
đắc, mà khởi Vô tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn. Thì đừng 
nên nói như vậy. Vì sao? Vì nếu đối với Không chưa đạt được, mà nói là Tôi 
đã đạt được Vô tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn, thì việc này sẽ 
không xảy ra. 

“Nếu có Tỳ-kheo nói như vây, “Tôi đã đạt được Không, có khả năng khởi 
lên Vô tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn. Thì đây là lời nói 
chính xác. Vì sao? Vì nếu đã đạt được Không rồi, thì sẽ có khả năng khởi lên 
Vô tướng, Vô sở hữu, lìa được tri kiến kiêu mạn; điều này chắc chắn có thê 
Xảy ra. 


“Thế nào là đối với Kiến thanh tịnh của Thánh đệ tử?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Phật là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp. Cúi xin hãy 
vì chúng con mà nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe pháp xong, sẽ thực hành 


theo lời dạy.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào, ngôi dưới gốc cây, chỗ trống vắng, mà khéo quán sát 
sắc là vô thường, là pháp ma diệt, ly dục. Cũng vậy, quán sát thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường, là pháp ma diệt, ly dục. Quán các thọ ấm kia là 
vô thường, là pháp ma diệt, không bên chắc, biến dịch, thì tâm sẽ được an 
lạc, thanh tịnh, giải thoát. Đó gọi là Không. Quán sát như vậy cũng không 
thể lìa kiêu mạn, có tri kiến thanh tịnh. 


“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát sự đoạn tận của tướng sắc, sự 
đoạn tận của tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó gọi là vô tướng. Quán 
sát như vậy cũng chưa lìa kiêu mạn, có tri kiên thanh tịnh. 


“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát sự đoạn trừ tướng tham, tướng 
sân nhuê, tướng ngu sĩ. Đó gọi là Vô sở hữu. Quán sát như vậy cũng chưa lìa 
kiêu mạn, có tri kiên thanh tịnh. 


“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát ngã và ngã sở từ đâu sanh ra? 


“Lại có tam-muội chánh tư duy, là quán sát vê ngã, ngã sở từ thây, nghe, 
ngửi, nêm, chạm, biêt mà sanh ra. 


“Lại quán sát, do nhân gì, duyên gì mà có thức; nhân, duyên của thức kia là 
thường hay vô thường? 

“Lại tư duy do nhân gì, duyên gì mà có thức; nhân kia, duyên kia của thức 
đều là vô thường. Lại nữa, nhân kia, duyên kia tất cả đều là vô thường, thức 
được sanh bởi đó làm sao là thường được? Vô thường là hành của hữu vị, từ 
duyên khởi, là pháp tai hại, là pháp hoại diệt, là pháp ly dục, là pháp đoạn 
tri”. Đó gọi là Thánh pháp ấn, Tri kiến thanh tịnh. 


“Đó là nói răng, “Ty-kheo Ta sẽ nói vê Thánh pháp ân và Kiên thanh tịnh.” 
Được nói rộng như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 81. PHÚ-LAN-NA?“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú Tỳ-da-ly, trong giảng đường Trùng các, bên bờ ao Di-hầu. 


Bấy giờ có người Ly-xa” tên là Ma-ha-nam””, thường ngày hay du hành 
đến chỗ Đức Phật. Ly-xa này bấy giờ tự nghĩ: “Nếu ta đến sớm chỗ Phật, thì 
hiện giờ Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết của ta đều đang thiên tư. 
Bây giờ ta nên đến chỗ ngoại đạo A-kỳ-tỳ nơi bảy cây Yêm-la.” Rồi ông đến 
chỗ ở của Phú-lan-na Ca-diếp”“ này. 


Hiện Phú-lan-na Ca-diếp đang là thủ lãnh chúng ngoại đạo gồm năm trăm 
người, đang vây quanh trước sau, tiếng cười đùa huyên náo, bàn luận việc 
thế gian. Bấy giờ, Ca-diếp từ xa nhìn thấy Ly-xa Ma-ha-man đang đến, liền 
bảo các quyên thuộc của mình nên giữ yên tĩnh, “Các ông nên giữ yên lặng. 
Đó là Ly-xa Ma-ha-man, là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm. Ông ta là đệ tử tại 
gia của Sa-môn Cù-đàm và cũng là người đứng đầu ở Tỳ-da-ly. Ông ta 
luôn thích sự tĩnh lặng và khen ngợi sự tĩnh lặng. Chỗ ông ta đến là nơi đồ 
chúng tĩnh lặng, vì thế cho nên các ông nên giữ sự yên lặng.” 


Khi Ma-ha-nam đến chỗ đồ chúng Phú-lan-na, cùng với Phú-lan-na thăm hỏi 
sức khỏe nhau, rồi ngôi qua một bên. Bây giờ, Ma-ha-nam hỏi Phú-lan-na 
răng: 


“Tôi nghe Phú-lan-na vì các đệ tử nói pháp rằng, sự cấu uế hiện có của 
chúng sanh không do nhân, không do duyên và, sự thanh tịnh hiện có của 
chúng sanh cũng không nhân, không duyên. Hiện thế gian đang truyền luận 
thuyết này. Có thật đây là những lời hủy báng nhau của người ngoài, hay 
người đời bày đặt ra? Đó là pháp, hay phi pháp? Ông có cùng tranh luận với 
người đời, bị nạn vấn, bị chỉ trích không? 


Phú-lan-na Ca-diếp đáp: 


“Thật sự, có luận thuyết này, chứ không phải là người đời ngoa truyền. Tôi 
đã lập ra luận thuyết này. Đó là luận như pháp. Tôi đã nói pháp này. Tất cả 
đều thuận theo pháp. Không có người thế gian nào đến đây nạn vân và chỉ 
trích. Vì sao? Ma-ha-nam, tôi thấy như vậy, nói như vậy: “Sự cấu uế hiện có 
của chúng sanh là không nhân, không duyên và sự thanh tịnh hiện có của 
chúng sanh là không nhân, không duyên.” 


Khi Ma-ha-nam nghe những gì Phú-lan-na đã nói, lòng không vui, chỉ trích, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Ông đến chỗ Đức Thê Tôn, đầu mặt lạy sát 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem tất cả mọi chuyện đã bàn luận cùng 
Phú-la-na trình hết lên Thế Tôn. 


Phật bảo Ly-xa Ma-ha-nam: 


“Đó là những lời nói không cân nhắc” của Phú-lan-na, không đáng để ghi 
nhớ. Như vậy, Phú-lan-na là người ngu si, thiếu hiểu biết, không thiện xảo, 
khi chủ trương không nhân mà nói như vây: “Sự cấu uế hiện có của chúng 
sanh là không nhân, không duyên và sự thanh tịnh hiện có của chúng sanh 
cũng không nhân, không duyên.” Vì sao? Có nhân, có duyên khiến chúng 
sanh có câu uế; có nhân, có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh. 


“Ma-ha-nam, do nhân gì, duyên gì mà chúng sanh có câu uê? 


“Này Ma-ha-nam, nếu sắc chỉ một mực là khổ, không phải lạc, không phải 
tùy lạc, không được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa lạc, thì chúng sanh đã 
không nhân đây mà sanh ra sự ái lạc đắm trước. Nhưng, này Ma-ha-nam, sắc 
chăng phải chỉ một mực là khổ, không phải lạc, mà là tùy lạc, được trưởng 
dưỡng bởi lạc, chẳng xa lìa lạc, cho nên chúng sanh nhiễm đắm sắc. Do 
nhiễm đắm nên bị trói buộc; vì bị trói buộc, nên có phiền não. 


“Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức chỉ một mực là khổ, không 
phải lạc, không phải tùy lạc, không được trưởng dưỡng bởi lạc, xa lìa lạc, thì 
chúng sanh đã không nhân đây mà sanh ra sự ái lạc đắm trước. Nhưng, này 
Ma-ha-nam, vì... thức chăng phải chỉ một mực là khô, không phải lạc, mà là 
tùy lạc, được trưởng dưỡng bởi lạc, chăng xa lia lạc, cho nên chúng sanh 
nhiễm đăm... thức. Vì đã bị nhiễm đắm nên bị trói buộc; vì bị trói buộc nên 
sanh ra phiền não. 


“Đó gọi là có sự câu uê của chúng sanh là có nhân, có duyên. 
v 9 
“Ma-ha-nam, vì nhân gì, duyên gì mà chúng sanh thanh tịnh? 


“Này Ma-ha-nam, nếu sắc chỉ một mực là lạc, chăng phải khổ, chăng phải 
tùy khổ, chăng phải trưởng dưỡng ưu khô, xa lìa khổ, thì chúng sanh không 
nên nhân sắc này mà sanh ra nhàm chán, xa lìa. Nhưng, này Ma-ha-nam, vì 
sắc chăng phải chỉ một mực là lạc, mà là khô, tùy khổ, nuôi lớn sầu khổ, 
chăng xa lìa khổ, cho nên chúng sanh đối với sắc sanh ra nhàm chán, xa lìa. 
Vì nhàm chán nên không thích; vì không thích nên giải thoát. 


“Này Ma-ha-nam, nếu thọ, tưởng, hành, thức chỉ một mực là lạc, chăng phải 
khổ, chăng phải tùy khổ, chăng phải trưởng dưỡng ưu khổ, xa lìa khổ, thì 
chúng sanh không nên nhân nơi... thức mà sanh ra nhàm chắn, xa lìa. 
Nhưng, này Ma-ha-nam, vì thọ, tưởng, hành, thức chăng phải chỉ một mực là 


lạc, mà là khô, tùy khô, nuôi lớn sâu khô, chăng xa lìa khô, cho nên chúng 
sanh đôi với sắc sanh ra nhàm chán, xa hìa. Vì nhàm chán nên không thích; 
vì không thích nên giải thoát. 


“Này Ma-ha-nam, đó gọi là sự thanh tịnh của chúng sanh là có nhân, có 
duyên.” 


Khi Ma-ha-nam nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 
Bài kệ tóm tắt: 
Trị pháp cùng trọng đảm, 
Vãng nghệ, quán, dục tham. 
Kinh sanh và lược thuyết, 
Pháp ấn, Phú-lan-na. 
-—-oÚO--- 

KINH 82. TRÚC VIÊN”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại Chi-đẻ, tinh xá Trúc viên. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi cái gì mà thấy vô thường, khổ?” 
Các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp, cúi xin vì 
chúng con mà nói. Sau khi nghe xong các Tỳ-kheo sẽ y như những lời dạy 
mà thực hành. 
Phật bảo các Ty-kheo: 
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: : 
“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói 


“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc thấy là vô thường, khổ; ở nơi thọ, tưởng, 
hành, thức thây là vô thường, khô. 


““Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

““Tỳ-kheo, vô thường là khổ phải không?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 


“Tỳ-kheo, nêu vô thường, khô là pháp biến dịch, vậy thì là đa văn Thánh đệ 
tử ở trong đó có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, không.” 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, những 
øì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều 
chăng phải ngã, chăng khác ngã, chẳng ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy mà nhàm chán sắc, 
nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Vì nhàm chán nên không còn thích; vì 
không thích nên được giải thoát; vì đã được giải thoát cho nên biết răng, “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. ”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 83. TY-DA-LY”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú Tỳ-da-ly, trong giảng đường Trùng các, bên bờ ao Di-hầu. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi cái gì thấy chăng phải ngã, chắng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau; bằng quán sát bình đẳng như vậy mà tri kiến như thật?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp, cúi xin vì 
chúng con mà nói. Sau khi nghe xong các Tỳ-kheo sẽ y như những lời dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Đa văn Thánh đệ tử ở nơi sắc thấy chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là quán chánh xác như thật. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Sắc là thường hay vô thường?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại bảo các T-kheo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 


“Tỳ-kheo, nếu vô thường, khô là pháp biến dịch, vậy thì đa văn Thánh đệ tử 
ở trong đó có thây có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn, không.” 


“Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, những gì là 
các sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; 
hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều 
chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chẳng ở trong nhau. Đó gọi là quán 
chính xác như thật. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn Thánh 
đệ tử quán sát như vậy đối với sắc được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng được giải thoát. Ta nói người này giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não, cùng tụ lớn thuần khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 84. THANH TỊNH””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Sắc là vô thường. Vô thường thì khổ. Khổ chắng phải là ngã. Chăng phải 
ngã thì tất cả kia chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau, biết 
như thật”, đó gọi là chánh quán. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
Đa văn Thánh đệ tử, đối vớinăm thọ ấm này quán sát chắng phải ngã, 
chăng phải ngã sở. Quán sát như vậy, đối với các thế gian không có gì để 
chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm nhiễm; vì 
không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 85. CHÁNH QUÁN SÁT”” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo, ở nơi cái gì mà không thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp, cúi xin vì 
chúng con mả nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo những lời dạy 
mà thực hành.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Ở nơi sắc không thấy có ngã, khác ngã, ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 


““Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Có phải vô thường là khổ?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 


“Tỳ-kheo, nếu vô thường, khổ, đó là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử 
ở trong đó có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, không.” 
“Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho nên, T-kheo, những gì thuộc 


sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; tât cả chúng chăng phải 


ngã, chăng phải khác ngã, chăng phải ở trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức 
lại cũng như vậy. 


“T-kheo, đa văn Thánh đệ tử quán sát năm thọ ấm là chẳng phải ngã, chăng 
phải ngã sở. Khi quán sát như vậy. thì đối với các thế gian đều không có gì 
để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm. Vì không 
có gì để đắm nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 86. VÔ THƯỜNG?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu sắc vô thường mà có thường, thì sắc này không nên có bệnh, có khổ và 
đối với sắc cũng không nên có những sự mong câu phải như thế này hay 
không như thế này. Vì sắc là vô thường, nên đối với sắc có bệnh, có khổ 
sanh ra và cũng không thê mong để được như thế này hay không như thế 
này. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

“Tỳ-kheo, ý ngươi nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Này các Tỳ-kheo: 

“Vô thường có phải là khổ?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn, là khô.” 


Này các Tỳ-kheo: 


“Nếu vô thường, khổ, đó là pháp biến dịch, vậy Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, không.” 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gần; tất cả chúng chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở, biết như thật. Thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử chánh quán sát 
sắc; khi đã chánh quán sát sắc rồi thì sẽ sanh ra nhàm chán, ly dục, không 
ham thích, giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm 
chán, ly dục, không ham thích, giải thoát, biết rằng, “Ta, sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 87. KHỔ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Sắc là khô. Nếu sắc không phải là khô, thì đối với sắc sẽ không có bệnh, 
có khổ sanh ra và cũng không nên muốn như thế này hay không thể như 
thế này. Vì sắc là khô và vì sắc là khổ nên bệnh sanh ra nơi sắc, đối với 


sắc cũng có thể muốn như thế, hay không khiến như thế. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


““Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn, là vô thường.” 
Này các Tỳ-kheo: 

“Vô thường có phải là khổ?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, là khổ.” 

Này các Tỳ-kheo: 


“Nếu vô thường, khô là pháp biến dịch; vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó 
có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, không.” 


“Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc 
gần; tất cả chúng đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chẳng ở trong 
nhau, quán sát như thật. Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn 
Thánh đệ tử đối với sắc sẽ được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức 
sẽ được giải thoát. Ta nói người này sẽ giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não và tụ lớn thuần khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


TẠP A-HÀM QUYÉN 04 


KINH 88. HIẾU DƯỠN 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Bà-la-môn trẻ tuôi tên là Uất-đa- lạ””9 đến chỗ Đức Phật. Sau khi chảo hỏi 
xong, lui qua ngồi một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con thường đi khất thực như pháp, đem cúng dường cho cha 
mẹ, khiên cho ông bà được an vui, xa lìa khô. Bạch Thê Tôn, việc làm của 
con như vậy có nhiêu phước không?” 

Phật bảo Uất-đa-la: 

“Thật có nhiều phước. Vì sao? Vì nếu có người nào khất cầu đúng pháp, để 
cúng dường cha mẹ, làm cho an vui, trừ khô não, thì thật là người có phước 
lớn.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: 

Như ngươi đối cha mẹ, 

Cung kính và cúng dường, 

Đời này lưu tiếng thơm, 

Khi chết được lên trời. 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


---oÔO--- 
KINH 89. UU-BA-CA (1)/”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có một Bà-la-môn tuổi trẻ tên là Ưu-ba-ca'” đến chỗ Đức Phật. Sau 
khi chào hỏi xong, lui ngôi qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Cù-đàm, các Bà-la-môn thường hay khen ngợi đại hội tà thạnh””. 
Còn Sa-môn Cù-đàm có khen ngợi đại hội tê lễ không?” 


Phật bảo Ưu-ba-ca: 


“Ta không khen ngợi một chiều. Hoặc có đại hội tà thạnh Ta tán thán. Cũng 
có đại hội tà thạnh Ta không tán thán.” 


Uu-ba-ca bạch Phật: 


“Những đại hội tê lễ nào có thể được khen ngợi và những đại hội tê lễ nào 
không được khen ngợi?” 


Phật bảo Ưu-ba-ca: 

“Nếu có đại hội tế lễ nào mà cột trói cả bầy nghé, trâu đực, trâu cái, những 
con dê và những chúng sanh nhỏ bé khác, tât cả đêu bị sát hại; hành hạ áp 
bức những kẻ nô tỳ, người làm công, đánh đập băng chịu roi vọt, làm cho sợ 
hãi, buôn khô, khóc la, kêu gào, không hoan hỷ, không sướng, lao dịch khô 
nhọc. Những đại hội tê lề như vậy, Ta không khen ngợi, vì chúng gây nên tai 
nạn lớn. 

“Nếu những đại hội tế lễ mà không trói cột các súc vật, cho đến không khiến 
chúng sanh phải lao dịch khô nhọc; những đại hội tê lê như vậy được Ta 
khen ngợi tán thán, vì nó không mang lại tai nạn lớn.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Đại hội như tế ngựa,” 

Gây nên tai họa lớn; 

Các tà thạnh như vậy, 

Đại tiên không khen ngợi. 

Trói cột các chúng sanh, 

Sát hại côn trùng nhỏ, 

Chắng phải lễ hội chánh, 

Đại tiên không tùy thuận. 


Nếu không hại chúng sanh, 


Không gây các tai họa, 


Thì gọi lễ hội chánh, 

Đại tiên thuận tán thản. 

Bồ thí và cúng dường, 
Đúng pháp thiết đại tế; 
Người thí, tâm thanh tịnh, 
Phạm hạnh ruộng phước tốt; 
Những đại hội như vậy, 
Gọi lễ hội La-hán. 

Hội này được quả lớn, 

Chư Thiên đều hoan hý. 
Tự mình cung kính thỉnh, 
Tự tay ban phát cho, 

Minh người đều thanh tịnh; 
Cho này được quả lớn. 

Kẻ trí cho như vậy, 

Tín tâm được giải thoát. 
Cõi đời vui, không tội, 
Người trí sanh nơi đó. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Uu-ba-ca nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


_—-OÔO--- 


KINH 90. UU-BA-CA (2)” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Ky-đả thuộc nước Xá-vệ. 
Đức Phật cũng nói đầy đủ như kinh trên” ”, tuy nhiên có sự sai khác nơi bài 
kệ, Ngài đã nói: 
Vô vi, không các nạn, 
Khi tế lễ thanh tịnh, 
Thuận hành theo như pháp, 
G1ữ gìn các phạm hạnh, 
Tiếng thơm khắp thế giới, 
Vượt lên trên phàm tục. 
Đối với tế đàn thiện, 
Phật khen ngợi lễ này. 
Bồ thí và cúng dường, 
Tế lễ phải tùy thời, 
Tịnh tín, cho bình đăng, 
Phạm hạnh ruộng phước tốt, 
Người ban cho như vậy, 
Là cúng ruộng La-hán. 
Cho rộng lớn như vậy, 
Chư Thiên sẽ khen ngợi, 


Tự mình cung kính thỉnh, 


Tự tay ban phát cho, 

Minh người đều thanh tịnh; 
Cho này được quả lớn. 

Kẻ trí cho như vậy, 

Tín tâm được giải thoát. 
Cõi đời vui, không tội, 
Người trí sanh nơi đó. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Uu-ba-ca nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lê mà lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 91. UẤT-XÀ-CA?”?? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây, Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có Bả-la-môn tuôi trẻ tên là Uất-xà-ca””° đến chỗ Phật, cúi đầu làm 
lễ sát chân Phật, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, người thế tục tại gia nên thực hành bao nhiêu pháp đề được 
lợi ích hiện tại và an lạc ngay hiện tại?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Có bốn pháp giúp cho người thể tục tại gia được lợi ích hiện tại và an lạc 
ngay hiện tại. Đó là: Phương tiện đây đủ, Thủ hộ đây đủ, Thiện tri thức đây 
đủ, Chánh mạng đây đủ. 


“Thế nảo là Phương tiện đầy đủ”? Người thiện nam tự nuôi sống bằng các 
nghề nghiệp kỹ xảo, như làm ruộng, buôn bán, phục vụ vương sự, chép sách, 
toán thuật, hội họa. Đối với những nghề nghiệp kỹ xảo đó, luôn tỉnh tấn 
siêng năng trau dôi. Đó gọi là Phương tiện đầy đủ. 


“Thế nảo là Thủ hộ đầy đủ? Người thiện nam có tiền bạc, gạo lúa, do nỗ lực 
mà thu hoạch, tự tay mình làm ra, đúng như pháp mà có được, tích cực giữ 
gìn, không để cho vua, giặc, nước, lửa, tước đoạt, hay trôi, chìm, mất mát. 
Ngược lại, nếu không khéo giữ gìn sẽ tiêu mất; hay nếu không lưu tâm đến 
chúng, thì sẽ bị người khác chiếm lấy, cùng những tai nạn sẽ làm cho hư 
hỏng. Đó gọi là người thiện nam khéo thủ hộ. 


“Thế nào là Thiện tri thức đầy đủ? Có người thiện nam không mắt điều độ, 
không buông lung, không dỗi trá, không hung hiểm. Những tri thức như vậy, 
có khả năng khéo léo an ủi; sự sầu khổ chưa sanh có thê khiến không sanh, 
sự sầu khổ đã sanh có thê khai mở, tĩnh giác; những điều vui thích chưa sanh 
có thể khiến sanh nhanh, những điều vui thích đã sanh khiến giữ gìn không 
để mất. Đó gọi là người thiện nam thiện tri thức đầy đủ. ”” 


“Thế nào là Chánh mạng đầy đủ? Người thiện nam có được những tiền của, 
trong việc chi thu cân đối, bảo quản chu tất, không để cho việc nhập nhiều 
mà xuất ít, hay xuất nhiều mà nhập ít; như người cầm cân ít thì phải thêm, 
nhiều thì phải bớt, cho đến lúc nào biết cân bằng thì mới thôi. Như vậy, 
người thiện nam đã cân đối được tài vật của mình trong khi xuất nhập ngang 
nhau, không khiến cho nhập nhiều xuất ít, hay xuất nhiều nhập ít. Nếu người 
thiện nam không có tiền của nhiều mà sử dụng rộng rãi quá trớn, thì do sự 
sinh hoạt này mà người ta nói là “quả ưu-đàm-bát không có hạt giống 288: 
ham muốn ngu si, không biết nghĩ đến sau này. Hoặc có người thiện nam dư 
dật mà không dám tiêu dùng, mọi người ở gần đều nói: “Người ngu sĩ này 
như con chó chết đói.” Cho nên người thiện nam, những tiền của có được, 
nên tự mình cân đối, xuất nhập ngang nhau. Đó gọi là Chánh mạng đầy đủ. 
Như vậy Bà-la-môn, đây là bốn pháp thành tựu lợi ích hiện tại và an lạc hiện 
tại.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, những người tại gia có bao nhiêu pháp để có thể làm cho lợi 
ích đời sau, an lạc đời sau?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Có bốn pháp có thê làm cho lợi ích đời sau, an lạc đời sau. Đó là: Tín đầy 
đủ, Giới đây đủ, Thí đây đủ, Tuệ đây đủ. 


“Thê nào là có Đức tin đây đủ? Đôi với Như-lal, người thiện nam có tâm 
kính tin, gôc rê tín vững chắc, mà chư Thiên, Ma, Phạm cùng với loài 
người””” không thê phá hoại. Đó gọi là người thiện nam có Đức tin đây đủ. 
“Thê nào là có Giới đây đủ? Người thiện nam không sát sinh, không trộm 
cặp, không tà dâm, không nói dôi, không uông rượu. Đó gọi là có Giới đây 
đủ. 


“Thế nào là có Thí đầy đủ? Người thiện nam với tâm không vấy bân bởi sự 
keo kiệt, sống đời tại gia mà hành bố thí buông xả”””, thường tự tay mình 


cho, vui vẻ tu hạnh thí xả. Đó gọi là người thiện nam có Thí đầy đủ. 

“Thế nảo là có Tuệ đầy đủ? Người thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đế; 
biệt như thật vê Tập, Diệt, Đạo Thánh đê. Đó gọi là người thiện nam có Tuệ 
đầy đủ. 


“Nêu người thiện nam nào ở tại gia đình mà thực hành bôn pháp này, có thê 
thành tựu lợi ích hiện tại và an lạc hiện tại.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn, lại nói kệ rằng: 
Phương tiện”, tạo dựng nghiệp, 
Tích tụ phải giữ gìn, 

Người thiện nam thân hữu, 
Chánh mạng trong tự sống. 

Tịnh tín, giới đầy đủ, 

Bồ thí lìa xan tật, 

Thanh tịnh đường thăng tiến ””, 
Đời sau được an lạc. 

Nếu sống đời tại gia, 

Thành tựu tám pháp này, 


Suy nghiệm lời Phật dạy, 


Những điều Phật giác tri, 
Thì hiện tại an Ổn, 

Sống hiện tại hý lạc, 

Đời sau cũng hỷ lạc. 


Phật nói kinh này xong, Uất-xà-ca nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lễ rôi luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 92. KIỀU MẠN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật từ nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến vườn 
Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ tại nước Xá-vệ có Bà-la-môn 
Kiêu Mạn””, đang sống tại đây, dòng họ cha mẹ đều thuần tịnh không một 
tỳ vết nào đáng bị chê trách;”” bảy đời nối tiếp nhau, tất cả đều thuần tịnh; 
là bậc thầy của các Bà-la-môn. Ngôn luận thông suốt; điển tịch các luận, có 
hàng vạn tên, thảy đều biết rõ; hiểu pháp hơn thua, phân biệ””5 tự 
nghĩa, = ghi nhớ từng câu; tướng mạo đoan chánh. Do tự cao về huyết 
thống, tự cao về dòng họ, tự cao về tướng mạo, tự cao về sự thông minh, tự 
cao vê sự giàu sang; ông không kính trọng cha mẹ, các bậc tôn túc, sư 
trưởng. Khi ông nghe tin Sa-môn Cù-đàm đã từ nước Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian đến vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ này, 
ông liền nghĩ: “Ta sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm này. Nếu Sa-môn có nói gì, ta 
sẽ cùng Sa-môn bàn luận. Nếu không nói gì, ta sẽ im lặng ra về.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn Kiêu Mạn đi xe ngựa trăng, với các thiếu niên Bà-la- 
môn theo hầu trước sau, cẦm lọng cán vàng, tay ôm bình vàng, đến gặp Đức 
Thế Tôn. Khi tới cửa vườn, ông xuống xe đi bộ vào. Lúc ầy, Đức Thế Tôn 
đang nói pháp cho đại chúng vây quanh.”” Thế Tôn không hề để ý đến Bà- 
la-môn Kiêu Mạn. Bà-la-môn Kiêu Mạn tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm không để 
ý đến ta.” Thôi ta nên về.” 


Bây giò, Đức Thê Tôn biệt tâm niệm của Bà-la-môn Kiêu Mạn, nên nói kệ 
răng: 


Kiêu Mạn đã đến đây, 

Bắt thiện lại tăng trưởng. 

Trước vì nghĩa mà đến, 

Hãy tặ Ẫ x: sÃ- 23000 
äy tăng trưởng nghĩa ây. 


Bây giờ, Bà-la-môn Kiêu Mạn lại nghĩ: “Sa-môn Cù-đảm đã biết tâm ta.” 
Rồi ông sửa soạn hành lễ.'"'" Đức Thế Tôn bảo Bả-la-môn Kiêu Mạn: 

“Thôi! Thôi! Không cần phải làm lễ. Tâm tịnh là đủ rồi “.” 
Lúc ấy, mọi người đều lớn tiếng xướng rằng: 


“Lạ thay! Thế Tôn, là Bậc Đại đức, Đại lực. Nay, Bà-la-môn Kiêu Mạn này, 
do tự cao về huyết thống, tự cao về dòng họ, tự cao về tướng mạo, tự cao về 
sự thông minh, tự cao về sự giàu sang; nên không kính trọng cha mẹ, các bậc 
tôn túc, sư trưởng, mà nay đôi trước Sa-môn Cù-đảàm lại khiêm hạ, hạ mình, 
muôn lê sát chân Phật.” 

Bà-la-môn Kiêu Mạn trước mọi người lớn tiếng bảo lặng, rồi nói kệ răng: 
Thế nào ”” chăng khởi mạn? 

Thế nào khởi cung kính? 

Thế nào khéo an ủi? 

Thế nào khéo cúng dường? 

Bấy giò, Đức Thế Tôn đáp kệ rằng: 
Đối cha mẹ, huynh trưởng, 

Hòa thượng, các sư trưởng, 

Cùng các bậc tôn trọng, 


Không nên sanh kiêu mạn. 


Phải khéo lòng cung kính, 


Khiêm hạ và hỏi thăm, 

Tận tâm mà phụng sự, 

Cùng các việc cúng dường. 

A-la-hán lậu tận, 

Tâm lìa tham, nhuế, si, 

Chánh trí khéo giải thoát, 

Điều phục tâm kiêu mạn; 

Đối các Hiền thánh này, 

Chặắp tay cúi đầu lễ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bà-la-môn Kiêu Mạn thuyết pháp bằng nhiều cách, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, khiên hoan hý.”” Đức Phật nói pháp theo tuân tự, 
nói về bô thí, trì giới, công đức sanh thiên, vê vị ngọt, sự tai hại của ái dục, 
vê sự phiên não, thanh tịnh, vê xuât yêu viên ly, vê các phân thanh tịnh; nói 
rộng như vậy. "5 Như tâm vải trăng sạch, chưa bị nhuộm đen, thâm nhuộm 
màu nhanh chóng; Bà-la-môn Kiêu Mạn ngay tại chô ngôi hiêu rõ Bôn 
Thánh đề: Khỏ, Tập, Diệt, Đạo, chứng đắc hiện quán”. Bây giờ Bà-la-môn 
Kiêu Mạn, thây pháp, đắc pháp, biệt pháp, chứng nhập pháp, vượt qua khỏi 
mọi nghi hoặc, mà không do người khác độ thoát, ở trong chánh pháp được 
vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ Phật, rồi chắp tay 
bạch Phật: 

“Nay, con có được phép ở trong chánh pháp, xuất gia thọ cụ túc chăng?” 
Đức Phật bảo Bà-la-môn Kiêu Mạn: 

“Nay, ông có thê ở trong chánh pháp xuất gia thọ cụ túc.” 


Bà-la-môn kia liền xuất gia, một mình âm thầm tư duy về lý do người thiện 
nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không 
gia đình, cho đến, đắc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


_—-OÔO--- 


KINH 93. TAM HỎA*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật từ Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến vườn Cấp cô 
độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có Bà-la-môn Trường Thân tổ chức 
đại tế đàn ”"” như vẫy: đem bảy trăm con trâu đực sắp hàng cột vào trụ, còn 
những con trâu cái, trâu con, những con dê tơ, cùng những sanh vật nhỏ bé 
khác cũng đều bị trói cột. Rồi sửa soạn các món đồ ăn thức uống để bố thí 
một cách rộng rãi. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước khác nhau 
đều tụ tập trung đến đại tế đàn này. 


Bấy giờ, Bà-la-môn Trường Thân””” nghe Sa-môn Cù-đàm từ Câu-tát-la du 
hành trong nhân gian đến vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ 
này, thì tự nghĩ: “Nay, ta tổ chức đại tế đàn, đem bảy trăm con trâu đực sắp 
hàng cột vào trụ, cho đến những sanh vật bé nhỏ khác, tất cả đều bị trói cột. 
Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập về dự 
đại tế đàn này. Nay, ta nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi về pháp tế tự, chớ 
để cho các phân số” trong đại tế đàn mà ta tổ chức bị thiếu sót.” Suy nghĩ 
như vậy rồi, đi xe ngựa trắng, dẫn theo trước sau nhiều thiếu niên Bả-la- 
môn, câm lọng cán vàng, ôm bình nước vàng, ra khỏi thành Xá-vệ, đến chỗ 
Đức Thế Tôn, cung kính thừa sự. Khi đến cổng tỉnh xá, ông xuống xe, đi 
bộ đến trước Phật. Sau khi chào hỏi xong, ông lui ngồi qua một bên, bạch 
Phật rằng: 


“Bạch Cù-đàm, nay tôi muốn tổ chức lễ hội lớn tế lễ, với bảy trăm con trâu 
đực sắp hàng cột vảo trụ, cho đến các loài sanh vật nhỏ bé khác, tất cả đều bị 
trói cột. Các nhóm ngoại đạo khác nhau từ nhiều nước khác nhau đều tụ tập 
về dự đại tế đản này. Nay, tôi lại nghe Củ-đàm từ Câu-tát-la du hành trong 
nhân gian đã đến vườn Cấp cô độc, cây Kỷ-đà thuộc nước Xá-vệ, nên tôi 
đến đây để thỉnh vẫn Cù-đàm về pháp tế tự và phần số của các phẩm vật, 
không đề cho các phân số trong đại tế đàn mà tôi tổ chức bị thiếu sót.” 


Đức Phật bảo Bà-la-môn: 
“Có một thứ đại tế đàn, tuy người chủ thực hành việc bố thí làm phước 
nhưng lại sanh ra tội, gặt hái quả báo bât thiện, bị đâm chém bởi ba thứ đao 


kiêm. Ba loại ây là: đao kiêm bởi thân, đao kiêm bởi miệng, đao kiêm bởi ý. 


'“Thê nào là đao kiêm bởi ý, sanh ra các quả báo khô? Như có một người chủ 
tô chức đại tê đàn, suy nghĩ: “Ta tô chức đại hội tê tự, cân phải giêt ngân ây 


trâu đực mập mạnh, trâu cái, trâu con, dê tơ, cùng nhiều loài sanh vật nhỏ bé 
khác.” Đó gọi là đao kiếm bởi ý, sanh ra các quả báo khô. Tuy người thí chủ 
có ý nghĩ là làm các việc bố thí và cúng dường như vậy, nhưng thật ra việc 
làm ấy sanh ra tội. 


“Thê nào là đao kiêm bởi miệng, sanh ra các quả báo khô? Có một người 
kà FS Lá ^ ^* lẻ 2 Ầ , <€ LỆ Lá ^ ^* lê Lệ ^ Lẻ 
chủ tô chức lễ hội lớn, bảo như vây: “Nay, ta tô chức lễ hội lớn tê lê, các 
ngươi phải giêt ngân ây trâu đực mập mạnh, cho đên ngân ây sanh vật nhỏ 
bé khác.” Đó gọi là đao kiêm bởi miệng, sanh ra các quả báo khô. Người chủ 
lê hội lớn, tuy làm các việc bô thí, cúng dường, nhưng thật ra việc làm ây 

sanh ra tỘI. 


“Thế nào là đao kiếm bởi thân, sanh ra các quả báo khổ? Có người chủ lễ 
hội lớn, tự tay mình giết trâu đực, cho đến giết hại các loài sanh vật bé nhỏ 
khác. Đó gọi là đao kiếm bởi thân sanh ra các quả báo khổ. Người chủ lễ hội 
lớn này, tuy nghĩ đến các việc bố thí, cũng dường, nhưng thật ra việc làm ấy 
sanh ra tỘI. 


“Tuy nhiên, Bà-la-môn nào siêng năng tùy thời cúng dường ba thứ lửa, cung 
kính lê bái, phụng sự, mang lại sự an lạc. Những gì là ba? Một là lửa căn 
bản, hai là lửa cư gia, ba là lửa phước điên. 


“Thế nảo là lửa căn bản, mà tùy thời cung kính, phụng sự, cúng dường, 
mang lại sự an lạc? Người thiện nam, nhờ phương tiện có được tiền của, hay 
do sự cần cù khó nhọc chân tay mà có được như pháp, đem phụng dưỡng 
cha mẹ, khiến cho họ được an lạc, đó gọi là lửa căn bản. Vì sao gọi là căn 
bản? Vì người thiện nam do cha mẹ sanh ra, nên cha mẹ được gọi là căn bản. 
Người thiện nam vì tôn sùng căn bản nên tùy thời cung kính, phụng sự, 
mang lại sự an lạc cho họ. 


“Thế nảo là lửa ø1a cư, mà người thiện nam tùy thời nuôi dưỡng, đem lại sự 
an lạc? Người thiện nam, nhờ phương tiện có được của cải, nhờ vào sự cần 
cù khổ cực của chân tay, có được như pháp, rồi đem cung cấp cho vợ con, bà 
con quyền thuộc, người giúp việc, khách thương, tùy thời mà cung cấp, với 
lòng tôn trọng, đem lại sự hạnh phúc cho họ. Đó gọi là lửa cư gia. Vì sao 
gọi là gia? Vì người thiện nam sống đời tại gia, vui thì cùng vui, khổ thì 
cùng khổ, mọi sinh hoạt trong gia đình đều tùy thuận lệ thuộc vào nhau, 
cho nên gọi là gia. Vì vậy, người thiện nam nên tùy thời mà cung cấp và 
mang lại sự an lạc cho họ. 


“Thế nào là lửa phước điền, mà người thiện nam tùy thời cung kính, tôn 
trọng cúng dường, mang lại sự an lạc? Người thiện nam, phương tiện có 
được của cải, nhờ vào sự cần củ khô cực của chân tay, có được như pháp, rồi 
đem phụng sự, cúng dường cho các Sa-môn, Bà-la-môn nào đã khéo điều 
phục tham, nhuế, si. Cúng đường những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy là kiến 
lập phước điền, càng lúc càng tăng tiễn, hiện tại an vui được báo tốt, tương 
lai sẽ sanh về cõi trời. Đó gọi là lửa phước điền. Vì sao gọi là điền? Vì đó là 
đám ruộng phước của thế gian, là nơi đáng được cúng dường, cho nên gọi là 
điền. Do vậy, người thiện nam nên tùy thời cung kính, phụng sự, cúng 
dường và mang lại sự an lạc cho họ.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: 

Căn bản và cư gia, 

Lửa ruộng phước xứng đáng; 

Luôn cúng dường lửa này, 

Vui an ôn sung túc. 

Cõi đời vui, không tội, 

Người tuệ sanh về đó, 

Của như pháp mở hội, 

Cúng dường nơi đáng cúng; 

Vì cúng dường đúng chỗ, 

Nên tiếng thơm, sanh Thiên. 

“Nhưng, này Bả-la-môn, người thiện nam, nay đối với với ba thứ lửa mà 
trước kia đã từng cúng dường, hãy đoạn trừ, dập tắt. Những gì là ba? Lửa 
tham dục, lửa sân hận, lửa ngu sĩ. Vì sao? Vì lửa tham mà không được đoạn 
trừ, không bị dập tắt, thì sẽ tự mình hại mình, hại người; mình người đều bị 
hại; hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại và đời sau đều mắc tội. Vì 


duyên vào những tội này nên sanh ra tâm pháp buôn lo, khổ não. Đối với lửa 
sân, lửa sĩ cũng lại như vậy. 


“Này Bà-la-môn, nếu người thiện nam phụng thờ thứ lửa do nhóm củi, 
thường xuyên phải khô nhục, thường xuyên phải nhen nhóm, thường xuyên 
lửa tắt; vì những nhân duyên này mà chịu khô.” 


Bấy giờ, Trường Thân Bà-la-môn, ngồi im lặng. Lúc ấy, có người con của 
Bà-la-môn tên là Uât-đa-la đang ngôi trong hội. Trường Thân Bà-la-môn sau 
khi im lặng và suy giây lát, rôi bảo Uât-đa-la: 


“Con trở về chỗ lễ hội tế lễ, hãy thả những con trâu bị cột nơi trụ; cùng 
những sanh vật đã bị trói cột, tất cả đều thả ra hết và nói lại với chúng răng: 
“Trường Thân Bà-la-môn cho phép các ngươi tùy ý tự tại nơi núi đổi, đầm 
aO, đồng hoang... mặc sức ăn cỏ tươi, uông các dòng nước trong, gió mát 
bốn bè, hưởng thụ mọi sự khoái lạc.” 


Uất-đa-la bạch rằng: 
“Con xin vâng theo lời thầy dạy.” 


Uât-đa-la liền đi đến chỗ lễ hội tế lễ, thả hết mọi sanh vật và nói với chúng 
rằng: “Trường Thân Bà-la-môn đã cho phép các ngươi tùy theo sở thích đối 
với núi đồi, đầm ao, đồng hoang... ăn cỏ, uống nước, gió mát bốn bề, tự 
theo ý thích.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Uất-đa-la đã hoàn thành công việc xong, liền nói 
pháp cho Bà-la-môn Trường Thân, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, như 
cách thuyết pháp của các Đức Thế Tôn, theo thứ tự trước sau nói về việc trì 
giới, bố thí và công đức sanh lên cõi trời; VỀ vị ngọt và sự tai hại của ái dục, 
về sự thanh tịnh của xuất ly, về sự thanh tịnh các phiền não”'": khai thị, tỏ 
bày. Giống như tấm lụa trắng sạch dễ thấm màu nhuộm, Trường Thân 
BàXem cht. 31 kinh 92 trên.-la-môn lại cũng như vậy, ngay nơi chỗ ngồi 
thấy được Bốn chân đế, chứng đắc hiện quán.” Khi Trường Thân Bà-la- 
môn tự thân đã thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, vượt qua khỏi những 
nghi hoặc, không do người khác độ thoát, ở trong chánh pháp đạt được vô sở 
úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai hữu, chắp tay bạch 
Phật: 


“Con đã được độ, bạch Thế Tôn. Con, từ ngày hôm nay cho đến suốt đời, 
xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng, làm Ưu-bà-tắc. Ngưỡng 
mong Ngài chứng tri cho con. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn và đại chúng 
nhận bữa ăn con cúng dường.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Trường Thân Bà-la-môn biết 
Phật đã nhận lời mời, làm lê Phật, đi vòng bên hữu ba lân rôi lui. Trường 
Thân Bà-la-môn trở về lại chô tê lê, sửa soạn đô vật cúng dường thanh khiệt, 
ngon lành và bô trí giường ghê, chỗ ngôi xong, sai người đên thỉnh Phật: 
“Bạch Ngài đã đến giờ, xin Ngài biết cho!” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát cùng với đại chúng theo sau, đi đến 
chô lê hội của Trường Thân Bà-la-môn. Ngài ngôi trước đại chúng. Khi 
Trường Thân Bà-la-môn biệt Đức Thê Tôn đã ngôi an định rôi, tự tay dâng 
cúng các thứ đồ ăn thức uống. Khi Đức Phật và đại chúng ăn xong; rửa tay, 


rửa bát xong, ông ngồi riêng ngay ngắn trên một chiếc ghế thấp đặt trước đại 
chúng đề nghe pháp. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn vì Trường Thân Bà-la-môn mà nói pháp băng nhiêu 
cách, chỉ dạy, soI sáng, làm cho an vui, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 

KINH 94. MẬT TRĂNG”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Bà-la-môn tuôi trẻ tên là Tăng-ca-la đên chô Phật, cùng Đức Thê 
Tôn thăm hỏi sức khỏe lân nhau, rôi ngôi lui qua một bên bạch Phật răng: 
“Bạch Củ-đàm, làm sao để có thể biết người nam bắt thiện?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Giống như trăng.” 
Bà-la-môn lại hỏi: 
“Làm sao để có thê biết người nam thiện? 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Giống như trăng.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thế nảo là người nam bắt thiện giống như trăng?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Như trăng cuối tháng”'”, ánh sáng mắt, màu sắc cũng mất, sở hệ cũng mắt, 
ngày đêm càng lúc càng tiêu giảm''”, cho đến không còn xuất hiện. Cũng 
vậy, có người đối với Như Lai mà tín tâm tịch tĩnh”'Ý, thọ trì tịnh giới, khéo 
học, nghe nhiều, nhường bớt phần mình để bố thí, chánh kiến chân thật; 
nhưng sau đó lại thoái thất, tín tâm thanh tịnh đối với Như Lai, đối với sự trì 
giới, bố thí, nghe nhiều, chánh kiến chân thật ngay thắng”; đối với sự bố 
thí, trì giới, đa văn, chánh kiến, tất cả đều bị đánh mất; ngày đêm càng lúc 
càng tiêu giảm, cho đến trong khoảnh khắc tất cả đều bị quên mất. Lại nữa, 
này Bà-la-môn, nếu người thiện nam nảo, mà không thân quen gần gũi thiện 
tri thức, không thường xuyên nghe pháp, không suy nghĩ chân chánh, thân 
làm các hành vi ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ về những điều ác, thì vì những 
nhân duyên ác đã tạo ra này, nên khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa vào 
trong đường ác, địa ngục. Như vậy, này Bà-la-môn, người nam bất thiện 
được ví như trăng.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 
“Thế nào là người nam thiện được ví như trăng?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Như trăng đầu tháng '”, ánh sáng và màu sắc tươi sáng, ngày đêm càng lúc 
càng sáng dần, cho đến khi trăng đây, hoàn toàn tròn đầy tươi sáng. Cũng 
vậy, người nam thiện đối với pháp luật của Như Lai mà có được tín tâm 
thanh tịnh, cho đến, chánh kiến chân thật, chân tịnh càng tươi sáng, giới 
tăng, thí tăng, đa văn tăng, tuệ tăng, ngày đêm càng lúc càng tăng. Rồi vảo 
lúc khác, gần gũi thiện tri thức, nghe thuyết chánh pháp, bên trong suy nghĩ 
chân chánh, thân làm các việc lành, miệng nói những lời lành, ý nghĩ những 
điều lành; nhờ vào những nhân duyên này mà khi thân hoại mạng chung sẽ 
được hóa sanh lên cõi trời. Này Bả-la-môn, vì vậy cho nên người nam thiện 
được ví như trăng.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn nói kệ răng: 
Như trăng trong không bọn, 


Chu du khắp hư không: 


Trong tất cả tinh tú, 
Ánh trăng sáng hơn hết. 
Tịnh tín cũng như vậy, 
Giới, văn, rộng bố thí, 
Lìa bón sẻn trong đời, 
Bồ thí này sáng ngời. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Tăng-ca-la nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, tùy hỷ hoan hỷ từ chỗ ngôi đứng dậy cáo lui. 
-—-oÚO--- 
KINH 95. SANH VĂN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Bà-la-môn Sanh Văn đên chỗ Phật, cùng Thê Tôn thăm hỏi sức khỏe 
nhau, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Cù-đàm, tôi nghe Ngài nói rằng: “Chỉ nên cúng dường cho Ta, không 
nên cúng dường cho người khác; cúng dường cho Ta sẽ được quả báo lớn, 
không phải cúng dường cho người khác mà được quả báo lớn. Nên cúng 
dường cho đệ tử của Ta, không nên cúng dường cho đệ tử người khác; cúng 
dường cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ 
tử của người khác mà được quả báo lớn.” Bạch Củ-đàm, thế nào, những lời 
nói ấy có phải là lời nói thật chăng? Chắng phải là hủy báng Cù-đàm chăng? 
Nói đúng như thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, 
không bị người khác dùng đồng pháp đến quở trách chăng?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Người nào nói những lời như vậy là hủy báng Ta; không nói đúng như 
thuyết, nói đúng như pháp, nói theo thuận thứ của pháp, bị người khác dùng 
đồng pháp đến quở trách. Vì sao? Vì Ta không nói như vây: “Nên cúng 
dường cho Ta, không nên cúng dường cho người; cúng dường cho Ta sẽ 


được quả báo lớn, không phải cúng dường cho người khác là được quả báo 
lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của Ta, cúng dường cho đệ tử của Ta sẽ 
được quả báo lớn; không phải cúng dường cho đệ tử của người khác mà 
được quả báo lớn.” Nhưng này Bà-la-môn Ta nói như vây, những lời nói 
như trên sẽ tạo ra hai thứ chướng ngại: chướng ngại cho việc cúng dường 
của người thí chủ và làm chướng ngại cho người nhận đô cúng dường. 

“Này Bà-la-môn, cho đên bât cứ người nào, chỉ cân đem thức ăn trong khi 
rửa bát chén còn lại, đô ở trên đât sạch, khiên cho những sanh vật nơi đó 
được sự lợi lạc, thì Ta nói những người đó đã được vào cửa phước Trôi, 
huông chi là bô thí cho con người. Này Bà-la-môn, tuy nhiên Ta cũng nói, 
người nào cúng dường cho người trì giới, quả báo đó sẽ không đông với sự 
bô thí cho người phạm giới.” 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch Phật răng: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, tôi cũng nói như vậy, cúng dường cho người trì 
giới sẽ được quả báo lớn, chứ không phải cúng dường cho người phạm 
ĐIỚI.” 

Bây giò, Đức Thê Tôn nói kệ răng: 

Hoặc đen, hoặc trăng tính, 

Hoặc đỏ, hoặc có màu, 

Màu tạp cùng vàng ròng, 

Thuân vàng cùng màu xám, 

Những trâu cái như vậy, 

Trâu con đẹp đẽ này, 

Đây đủ sức cường tráng, 

Khéo huân luyện, đi nhanh, 


Chỉ khiên chuyên chở nặng, 


Không hỏi màu sắc nó. 


Con người cũng như vậy, 
Tùy thuộc vào nơi sanh, 
Sát-lợi, Bà-la-môn, 

Tỳ-xá, Thủ-đà-la, 

Hạ tiện Chiên-đà-la, 

Nơi sanh thảy không đồng. 
GIả sử giữ tịnh giới, 

Lìa gánh nặng phiền não, 
Thuân nhất tu phạm hạnh, 
A-la-hán lậu tận, 

Đắng Thiện Thệ trong đời: 
Cúng các Ngài, quả lớn. 
Người ngu không trí tuệ, 
Chưa từng nghe chánh pháp: 
Cúng kia không quả lớn, 
Vì không gần bạn lành. 
Nếu gần thiện tri thức, 
Như Lai cùng Thanh văn, 
Tín tịnh nơi Thiện Thệ, 
Căn sanh, lực kiên cố, 


Sẽ đi về đường lành, 


Sanh vào dòng tôn quý, 
Cứu cánh Bát-niết-bàn, 
Đại Tiên nói như vậy. 


Phật nói kinh này xong, Bả-la-môn Sanh Văn nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ cáo luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 9ø. DỊ BÀ-LA-MÔN”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, Xá-vệ. Bây giờ, vào 
buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy, 


có Bà-la-môn”” tuổi già sức yêu, chống gậy, cầm bát, đi khất thực từng nhà 
một. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Bà-la-môn: 


“Nay ông đã tuổi già sức yếu rồi, sao lại còn phải chống gậy cầm bát đi khất 
thực từng nhà?” 


Bà-la-môn bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, bao nhiêu tải vật có được ở trong nhà tôi, tất cả đều giao cho 
con trai, cưới vợ cho con trai. Nhưng sau đó chúng lại đuôi ra khỏi nhà, nên 
phải chông gậy, câm bát đi khât thực từng nhà.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ong có thê học thuộc lòng một bài kệ của Ta, rôi trở về nhà, ở giữa mọi 
người Bà-la-môn, đọc cho con trai của ông nghe được không?” 


Bà-la-môn bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, có thê được.” 
Bấy giờ, Đức Phật liền nói bài kệ: 


Sanh con lòng vui mừng, 


Vì con tích chứa của, 
Rồi cưới vợ cho con. 
Nhưng mình phải bỏ nhà. 
Đứa con quê mùa kia, 
Nghịch, phụ ân cha mẹ, 
Thân người, tâm La-sát, 
Xua đuôi bậc già cả. 
Như ngựa già vô dụng, 
Bị cướp mất thóc lúa, 
Con trẻ mà cha già, 

Phải xin ăn từng nhà. 
Gậy cong này hơn hết, 
Ân ái hơn con đẻ, 

Vì ta ngừa trâu dữ, 
Tránh đất hiểm, được an, 
Xua đuổi loài chó dữ, 
Giúp ta qua chỗ tối, 
Tránh hầm sâu, giếng thắm, 
Cây cỏ và gai gốc; 

Nhờ sức oal cây gậy, 


Đứng vững không té ngã. 


Sau khi nhận bài kệ từ Đức Thế Tôn, người Bả-la-môn liền trở về giữa đám 
đông Bà-la-môn, đọc lại cho con trai nghe. Trước hết ông cáo bạch mọi 
người: “Hãy nghe tôi nói.” Sau đó ông đọc lại bài kệ như trên. Người con 
trai vừa xâu hồ vừa sợ hãi, liền ôm choàng người cha mình đưa vào nhà, tắm 
rửa lau mình, mặc áo quân sạch sẽ và lập làm gia chủ. 


Rồi thì, Bà-la-môn tự nghĩ: “Ta có được dòng họ tôn quý như hôm nay, là 
nhờ ân đức của Sa-môn Cù-đàm. Như kinh điển của ta đã dạy: “Là Thây thì 
cúng dường như bậc Thầy; là Hòa thượng thì cúng dường như là Hòa 
thượng. Những gì ta đã được hôm nay đều nhờ vảo oai lực của Sa-môn Cù- 
đàm, Ngài là Thầy của ta. Hôm nay ta sẽ đem chiếc y quí giá tốt đẹp nhất 
cúng dường cho Cù-đảm.” 


Bấy giờ, Bả-la-môn đem chiếc y quí giá nhất đến chỗ Đức Thế Tôn. Trước 
mặt Thê Tôn, cùng thăm hỏi sức khỏe trôi, sau đó ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 


“Bạch Cù-đàm, ngày nay gia cư của con được thành tựu là nhờ vào oal lực 
của đức Cù-đàm. Như kinh điển bên con đã dạy: “Là Thầy thì cúng dường 
như là bậc Thây, là Hòa thượng thì cúng dường như là Hòa thượng.” Ngày 
nay Cù-đàm là Thầy của con, xin thương xót con mà nhận chiếc y này.” 


Vì thương xót mà Đức Thế Tôn đã nhận chiếc y. 


Bây giờ, Đức Thê Tôn vì Bà-la-môn mà nói đủ các pháp, chỉ dạy, làm sáng 
tỏ, làm cho vui mừng. 


Bà-la-môn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ cáo lui. 
=-O0O--- 
KINH 97. KHÁT THỤC” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y cằm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Lúc ấy có một Bà-la-môn tuổi giả sức yếu, chồng gậy cầm bát đi khất thực 
từng nhà. Bà-la-môn này từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn liền tự nghĩ: “Sa-môn 


Cù-đàm chồng gậy bưng bát, đi khất thực từng nhà. Ta cũng chống gậy ôm 
bát đi khất thực từng nhà. Ta cùng Cù-đàm đều là Tỳ-kheo”.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn nói kệ để trả lời: 
Được gọi là Tỳ-kheo, 

Chăng chỉ vì khất thực. 

Kẻ trì pháp tại gia, 

Sao được gọi Ty-kheo? 

Đã lia dục tai hại, 

Tu tập các chánh hạnh, 

Tâm mình không sợ hãi, 

Đó gọi là Tỳ-kheo. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy 
hỷ hoan hỷ làm lề cáo luI. 


_—-OÔO--- 
KINH 98. CANH ĐIÊN”” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật từ Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến. trụ trong 
rừng Nhất-na-la `”, tại tụ lạc Nhât-na-la. Bây giờ Đức Thê Tôn đấp y mang 
bát vào tụ lạc Nhât-na-la khât thực. Rội Thê Tôn nghĩ: “Nay trời còn quá 
sớm. Giờ Ta hãy đi đên chỗ phân phát âm thực“ của Bà-la-môn làm ruộng 
là Bà-la-đậu-bà-giá””.” Bà-la-môn chuẩn bị đủ năm trăm cái cày, đang 
phân phát âm thực. Từ xa Bà-la-môn cày ruộng Bà-la-đậu-bà-giá nhìn thây 


Đức Thế Tôn, bèn thưa rằng: 


“Bạch Cù-đàm, nay tôi cày ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. Vậy, 
Sa-môn Cù-đàm cũng nên cảy ruộng gieo giống để cung cấp lương thực!” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ta cũng cày ruộng gieo giống, để cung cấp lương thực.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi không thấy Sa-môn Cù-đàm sắm cái cày, cái ách, dây buộc, cái bừa, 
hay cái roi, mà nay Cù-đàm lại nói: “Ta cũng cày ruộng, gieo giông, đê cung 
câp lương thực!” 

Lúc ấy, Bà-la-môn cày ruộng Bả-la-đậu-bà-giá liền nói kệ rằng: 
Người tự nói cày ruộng, 

Mà không thấy cái cày; 

Lại bảo tôi cày ruộng. 

Xin cho biết phép cày. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ đáp lại rằng: 

Tín tâm là hạt giống, 

Khổ hạnh mưa đúng mùa, 

Trí tuệ là cày, ách, 

Tàm quý là cán cày. 

Tự gìn giữ chánh niệm, 

Là người giỏi chế ngự. 

G1ữ kín nghiệp thân, miệng, 

Như thực phẩm trong kho. 

Chân thật là xe tốt, 

Sống vui không biếng nhác, 

Tinh tân không bỏ hoang, 


An ôn mà tiên nhanh, 


Thắng đến không trở lại, 

Đến được chỗ không lo. 

Người cảy ruộng như vậy, 

Chứng đắc quả Niết-bàn. 

Người cày ruộng như vậy, 

Không tái sinh các hữu. 

Bấy giờ, Bà-la-môn cày ruộng Bà-la-đậu-bà-giá bạch Phật rằng: 

“Cù-đàm rất giỏi cày ruộng! Cù-đàm cày ruộng thật hay!” 

Rồi thì, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói kệ, tín tâm đối với ông càng tăng, Bà- 
la-môn cày ruộng Bả-la-đậu-bà-giá đem dâng cúng Phật một bát đây đô ăn 
thức uông thơm ngon. Đức Thê Tôn không nhận, vì có được là do nói bài kệ. 
Ngài bèn nói kệ răng: 

Không vì việc nói pháp, 

Nhận ăn thức ăn này. 

Chỉ vì lợi ích người, 

Nói pháp không thọ thực. 

Nói rộng như đã nói rộng với Hỏa chúng Bà-la-môn ở trước như vậy. 

Lúc này, Bà-la-môn cày ruộng Bà-la-đậu-bà-giá bạch Đức Phật rằng: 

“Bạch Củ-đàm, giờ con đem thức ăn này để chỗ nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thần, hay 
người thế gian nào, mà dùng thức ăn này được an ồn được. Này Bả-la-môn, 
ông hãy đem thức ăn này để vào trong nước không có trùng hay chỗ đất nào 
Ít cỏ tươi.” 


Khi ấy, người Bà-la-môn này đem thức ăn đặt vào trong nước không có 
trùng, nước liền bốc khói, sôi bùng kêu xèo xèo. Như hòn sắt nóng được 
ném vào trong nước lạnh phát ra tiếng kêu xèẻo xẻo; cũng vậy, thức ăn này 
được để vào trong nước không có trùng thì sôi bùng khói bốc lên và phát ra 
tiếng kêu xẻo xèo. Bả-la-môn tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ đặc, có 
oai đức lớn, có oai lực lớn nên mới có thể làm cho đồ ăn thức uống thân biến 
như vậy.” Khi Bả-la-môn thấy thức ăn hiện điềm lành, lòng tin của ông càng 
tăng, lại bạch Phật rằng: 


“Bạch Cù-đàm, nay con có thê được phép ở trong chánh pháp xuất gia thọ 
cụ túc không?” 


Đức Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nay ông có thể được phép ở trong chánh pháp, xuất gia thọ cụ túc; được 
làm Tỳ-kheo.” 


Sau khi Bà-la-môn này xuất gia rồi, một mình lặng lẽ tư duy: về lý do người 
dòng họ quý tộc cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất gia, học đạo, 
sống không gia đình, cho đến đắc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


-—-oÚO--- 
KINH 99. TỊNH THIÊN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. Bấy giờ có Tôn giả tên là Tịnh 
Thiên”, từ nước Tỳ-đề-ha du hành trong nhân gian đến trong vườn Am-la 
tại thành Di-hy-la. Sáng hôm ấy, Tôn giả Tịnh Thiên đắp y mang bát vảo 
thành Di-hy-la khát thực, theo thứ tự khất thực, đi lần đến nhà cũ. 


Cũng lúc ấy, mẹ của Tịnh Thiên, tuổi đã già, đang dâng lễ cúng thần lửa tại 
nhà giữa để cầu sanh lên cõi Phạm thiên, mà không biết Tôn giả Tịnh Thiên 
đang đứng ngoài cửa. Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương đối với Tôn giả 
Tịnh Thiên sanh lòng kính tin cực kỳ. Tỳ-sa-môn Thiên vương, cùng với các 
hàng Dạ-xoa theo sau, đang nương vào hư không mà đi, thấy Tôn giả Tịnh 
Thiên đang đứng ngoài cửa; lại thấy trong nhà giữa mẹ Tôn giả đang bưng 
đồ ăn thức uống dâng cúng thần lửa, mà không thấy con mình đang đứng 
ngoài cửa. Thấy vậy, từ không trung hạ xuống, đến trước mặt mẹ Tịnh Thiên 
nói kệ rằng: 


Bà-la-môn-nI này, 

Phạm thiên thật xa vời, 

Vì muốn sanh nơi đó, 

Ở đây thờ cúng lửa. 

Chắng phải đường Phạm thiên, 
Thờ tự chi vô ích? 

Này Bà-la-môn-n1, 

Tịnh Thiên đứng ngoài cửa, 
Cấu uế đã dứt sạch, 

Là trời trong các trời. 

Vắng lặng không có gì, 

Một mình không tài sản, 

Vì khất thực vào nhà, 

Là người đáng cúng dường. 
Tịnh Thiên khéo tu thân, 
Ruộng phước tốt Trời, Người, 
Xa lìa tất cả ác, 

Không hề nhiễm, bị nhiễm, 
Đức đồng với Phạm thiên. 
Thân tuy ở nhân gian, 


Mà không nhiễm pháp nào, 


Như rồng đã thuần thục”, 
Tỳ-kheo sống chánh niệm, 
Tâm mình khéo giải thoát. 
Nên dâng nắm cơm đầu ”', 
Là ruộng phước tối cao. 
Nên đem tâm chánh tín, 
KịỊp thời cúng dường nhanh. 
Nên dự lập hòn đảo, 

Khiến vị lai an lạc. 

Bà xem ân sĩ *“ này, 

Đã qua dòng biến khổ. 

Cho nên hãy tín tâm, 

KịỊp thời cúng dường nhanh; 
Nên dự lập hòn đảo, 

Khiến vị lai an lạc. 

Thiên vương Tỳ-sa-môn, 
Chỉ bày, bỏ thờ lửa. 


Bây giờ, Tôn giả Tịnh Thiên vì mẹ mình mà nói pháp băng nhiêu cách, soi 
sáng chỉ bày, làm cho an vui, rôi trở ra đường mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 100. PHẬT (1)”” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Bà-la-môn đến chỗ Phật, cùng thăm hỏi sức khỏe, rồi ngôi lui qua 
một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Cù-đàm, gọi là Phật, vậy thế nào là Phật? Là tên do cha mẹ đặt, hay là 
do Bà-la-môn đặt?” 


Rồi Bà-la-môn liền nói kệ rằng: 
Phật là tên hơn hết, 

Vượt lên cả thế gian, 

Là do cha mẹ đặt, 

Gọi đó là Phật chăng? 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: 
Phật thấy đời quá khứ, 

Thấy vị lai cũng vậy, 

Cũng thấy đời hiện tại, 

Tất cả hành khởi diệt, 

Trí sáng biết rõ ràng, 

Điều cần tu đã tu, 

Điều nên đoạn đã đoạn, 

Cho nên gọi là Phật. 

Nhiều kiếp tìm lựa chọn, 
Thuần khổ không chút vui, 

Có sanh ắt có diệt, 


Xa lìa dứt bụi nhơ, 


Nhồ gốc gai kết sử, 
Đăng giác gọi là Phật. 


Phật nói kệ xong, Bà-la-môn nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan 
hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 
_—-OÔO--- 
KINH 101. PHẬT (2)*° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong, nhận gian, ngồi nghỉ 
trưa” dưới một bóng cây giữa hai thôn Hữu- "tùng, cac -đế”" và Đọa-cưu-la'””. 
Lúc Á ây có một Bà-la-môn thuộc dòng họ Đậu-ma'”Ở đang đi trên con đường 
kia, đến sau Phật. Ông thấy dấu chân Phật hiện ra như bánh xe ngàn căm, 
dấu chỉ rõ ràng, chỉ bên trong thì đều, vòng chỉ bên ngoài thì tròn, tất cả đều 
đẹp đẽ và đầy đặn. Thấy vậy, liền tự nghĩ: “Ta chưa từng thấy người thế gian 


nào mà có dâu chân như vậy. Giờ ta phải theo dâu mà tìm ra người này.” 


Ông liền theo dấu chân đưa đến chỗ Phật, thấy Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ 
trưa dưới một bóng cây, dung mạo đoan nghiêm tuyệt thế, các căn vắng 
lặng, tâm Ngài an định tịch tĩnh, điều phục đệ nhất, thành tựu chánh quản, 
ánh sáng rực rỡ, giông như núi vàng. 

Sau khi đã thấy vậy rồi, liền bạch: 

“Ngài là Trời chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta chắng phải là Trời.” 

Lại hỏi: 


“Là Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la- 
già, Nhân, Phi nhân chăng?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ta chắng phải Rồng ... cho đến Nhân, Phi nhân.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Nếu bảo rằng chắng phải Trời, chẳng phải Rồng... 


Nhân, chắng phải Phi nhân, vậy thì Ngài là ai?” 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: 
Trời, Rồng, Cản-thát-bà, 

Khẩn-na-la, Dạ-xoa, 

A-tu-la không lành, 

Những La-hâu-la-già, 

Nhân cùng chăng phải Nhân, 

Đều do phiền não sanh. 

Lậu hoặc phiền não này, 

Tất cả, Ta đã bỏ, 

Đã phá, đã diệt sạch, 

Như hoa Phân-đà-lợi, 

Tuy sanh từ trong nước, 

Nhưng chưa từng dính nước. 

Ta tuy sanh thế gian, 

Chắng bị nhiễm thế gian, 

Nhiều kiếp thường lựa chọn, 

Thuần khổ không chút vui. 

Tất cả hành hữu vị, 


Thảy đều bị sanh diệt, 


cho đến chăng phải 


Trừ nhơ, không lay động, 
Đã nhồ sạch gai góc, 
Cùng tột bờ sanh tử, 
Cho nên gọi là Phật. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Đậu-ma nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
tùy hy hoan hỷ, rôi tiêp tục mà ổi. 


---oÚO--- 
KINH 102. LẴNH QUẦN ĐẶC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy ĐIỜ 
vào buồi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Vương xá khất 
thực, theo thứ tự khất thực, đến nhà Bà- -la-môn Bà-la-đậu-bà- -giá” °' Lúc ẫy, 
Bà-la-môn tay câm cái thìa gỗ đựng đây thức ăn, sửa soạn cúng dường lửa, 
đang đứng ở bên cửa. Từ xa trông thây Phật đi đên, ông liên gọi Phật răng: 
“Hãy dừng lại! Dừng lại! Này gã tiện dân”, chớ đến gần cửa tôi.” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông có biết tiện dân và pháp của tiện dân không?” 

Bà-la-môn nói: 


“Tôi không biết tiện dân và cũng không biết pháp của tiện dân. Vậy, Sa- 
môn Cù-đàm có biết tiện dân và pháp của tiện dân không?” 


Phật bảo: 
'“Ta biệt rõ vê tiện dân và pháp của tiện dân.” 


Ngay lúc đó Bà-la-môn để xuống những dụng cụ thờ lửa, vội vàng trải 
giường ngồi, mời Đức Phật ngôi và thưa rằng: 


“Bạch Cù-đàm, xin vì tôi mà nói về tiện dân và pháp của tiện dân.” 


Đức Phật liền ngồi vào chỗ ngồi và nói kệ rằng: 
Tâm sân nhuế ôm hận, 

Che giấu các lỗi lầm, 

Khởi ác kiến, phạm giới, 

Dối trá không chân thật; 


Những con người `“ 


như vậy, 
Nên biết, là tiện dân. 

Hung bạo, tham, bủn xin, 
Ác dục, keo, trá ngØụy, 

Tâm không hỗ, không thẹn, 
Nên biết, là tiện dân. 

Loài một sanh, hai sanh, *° 
Tắt cả đều sát hại, 

Không có lòng thương xót, 
Đó là hạng tiện dân. 

Hoặc giết, trói, đánh, đập, 
Thôn xóm cùng thành ấp, 
Trách mắng cách vô đạo, 
Biết đó là tiện dân. 

Ở, dừng và đi đường, 


Dân đâu một nhóm đông, 


Hành hạ người dưới tay, 
Gây sợ hãi bức hiếp, 

Thủ lợi về cho mình, 

Biết đó là tiện dân. 

Thôn xóm cùng đất trống, 
Vật có chủ, không chủ, 
Chiếm đoạt làm của mình, 
Biết đó là tiện dân. 

Tự bỏ bê vợ mình, 

Lại không vào nhà điểm, 
Mà xâm đoạt vợ người, 
Biết đó là tiện dân. 
Những thân thuộc trong ngoài, 
Thiện tri thức đồng tâm, 
Xâm phạm vật họ yêu, 
Biết đó là tiện dân. 

Nói dối lừa gạt người, 
Gạt lây của không chứng, 
Người đòi mà không trả, 
Biết đó là tiện dân. 


Vì mình cũng vì người, 


Vì trách, hoặc vì tiền, “° 
Mà hùa theo lời người, 
Nói dối, chứng cho người; 
Người nói đối như vậy, 
Biết đó là tiện dân. 

Tạo nghiệp ác, bất thiện, 
Không có người hay biết, 
Ấn giấu che tội ác, 

Biết đó là tiện dân. 

Nếu người hỏi nghĩa này, 
Lại đáp bằng phi nghĩa, 
Điên đảo lừa dối người, 
Biết đó là tiện dân. 

Thật trống, không có gì, 
Mà khinh chê người trí, 
Ngu sĩ vì lợi mình, 

Biết đó là tiện dân. 

Cao mạn tự huệênh hoang, 
ĐI chê bai người khác, 
Kiêu mạn thật thấp hèn, 


Biết đó là tiện dân. 


Tự tạo các lỗi lầm, 

Lại đồ lỗi người khác, 

Nói dối chê thanh bạch, 

Biết đó là tiện dân. 

Trước nhận lợi dưỡng người, 
Khi người ấy đến mình, 
Không có lòng đền đáp, 

Biết đó là tiện dân. 

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Đến khất cầu như pháp, 
Không cho mà quở trách, 
Biết đó là tiện dân. 

Nếu cha mẹ tuôi già, 

Khí lực trẻ đã suy, 

Không chăm lo phụng dưỡng, 
Biết đó là tiện dân. 

Cha mẹ, bậc tôn trưởng, 
Anh em, quyến thuộc thân. 
Thật không phải La-hán, 

Tự hiện đức La-hán, 


Là giặc lớn thế gian, 


Biết đó là tiện dân. 

Sanh dòng họ tôn quý, 

Học sách Bà-la-môn, 

Mà ở trong chỗ đó, 

Tập làm các nghiệp ác, 
Không vì sanh nơi quý, 

Mà khỏi tội, thoát đường ác; 
Hiện tại bị quở trách, 

Đời sau vào đường ác. 

Sanh nhà Chiên-đà-la, 

Đời gọi Tu-đà-di`”", 

Tiếng đồn khắp thiên hạ, 
Chiên-đả-la không có; 
Bà-la-môn, Sát-lợi, 

Đại tộc, thảy cúng dường. 
Theo đường lên Tịnh thiên ””, 
Sống bình đăng chân thật, 
Không vì chỗ sanh chướng, 
Mà không sanh Phạm thiên, 
Hiện tại tiếng đồn tốt, 


Đời sau sanh cõi lành, 


Hai đời ông nên biết, 

Như Ta đã chỉ bày, 

Không vì dòng họ sanh, 

Mà gọi là tiện dân. 

Không vì dòng họ sanh, 

Mà gọi Bà-la-môn. 

Hành nghiệp, thành tiện dân; 

Hành nghiệp, Bà-la-môn. 

Bà-la-môn bạch Phật rằng: 

Đại Tinh Tấn, đúng vậy! 

Đại Mâu-nI, đúng vậy! 

Không vì chỗ sanh ra, 

Mà gọi là tiện dân, 

Không vì chỗ sanh ra, 

Gọi là Bà-la-môn, 

Hành nghiệp, thành tiện dân; 

Hành nghiệp, Bà-la-môn. 

Bấy giờ, Bả-la-môn thờ lửa Bả-la-đậu-bà-giá càng được thêm tín tâm, bèn 
lây bát đựng đây thức ăn thượng hảo dâng lên Đức Thê Tôn. Thê Tôn không 
nhận, vì nói bài kệ này mà có được, như bài kệ đã nói trên. 


Bấy giờ, Bà-la-môn thờ lửa Bà-la-đậu-bà-giá thấy thức ăn hiện ra điềm lạ 
(như kinh 98) lòng tin của ông càng tăng, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, nay con có được phép ở trong Chánh pháp luật xuất gia thọ 
cụ túc không?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Nay ông được phép ở trong Chánh pháp luật xuất gia thọ cụ túc.” 


Sau khi được xuất gia rồi, một mình lặng lễ tư duy (như trước đã nói... cho 
đên đặc quả A-la-hán, tâm khéo giải thoải). 


Khi Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá đã đắc A-la-hán, tâm khéo giải thoát rồi, thì 
tự biết được hỷ lạc, liền nói bài kệ răng: 


Trái đạo, cầu thanh tịnh, 
Cúng dường tế thần lửa, 
Không biết đạo thanh tịnh, 
Như kẻ mù bâm sinh. 

Nay đã được an lạc, 

Xuất gia thọ cụ túc, 
Chứng đạt được ba minh. 
Lời Phật dạy đã làm, 
Trước Bà-la-môn khó, 
Nay là Bà-la-môn, 

Đã tắm, sạch bụi bân, 
Vượt chư Thiên bờ kia. “8 


_—-OÔO--- 


TẠP A-HÀM QUYÊN 05 
KINH 103. SAI-MA”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo Thượng tọa trú ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu- 
xá- " „Lúc ấy cũng ở nước Câu-xá-di tại vườn Bạt-đà-lê”! có Tỳ-kheo 
Sai-ma”” thân mang trọng bệnh. Bấy giờ, Tỳ-kheo Đả-sa ”” là người nuôi 
bệnh. Tỳ-kheo Đà-sa đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, lễ dưới chân các Tỳ- 
kheo Thượng tọa rồi đứng sang một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa bảo Tỳ- 
kheo Đà-sa rằng: 


“Thầy trở về chỗ Tỳ-kheo Sai-ma nói rằng: “Các Thượng tọa hỏi thăm thầy, 
thân thê có an ôn chút nào không? Đau đớn không tăng lăm chứ?”” 


Lúc ấy, Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng tọa trở về chỗ Tỳ-kheo 
Sai-ma, nói với T-kheo Sai-ma răng: “Các Thượng tọa hỏi thăm thây, thân 
thê có an ôn chút nào không? Đau đớn không tăng lăm chứ?" 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Bệnh của tôi không bớt, thân không được an ốn, các thứ khổ bức bách 
càng tăng thêm, không cứu nổi. Giống như người có nhiều sức mạnh bắt 
lây người gầy yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đầu cùng hai tay, TỒi siết 
chặt làm cho đau đớn vô cùng. Hiện tại sự thống khổ của tôi còn hơn cả 
người kia nữa. Giống như tên đồ tế dùng dao bén mồ bụng bò lấy nội tạng 
nó ra; sự đau đớn bụng con bò như thế nào có thể chịu nồi, còn hiện tại sự 
đau đớn bụng của tôi, hơn cả sự đau của con bò kia. Như hai lực sĩ bắt một 
người yếu đuối treo lên trên lửa rồi đốt hai chân họ, hiện nay hai chân của 
tôi còn nóng hơn người kia.” 


Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-sa đến lại chỗ các Thượng tọa, đem những lời đã nói 
về bệnh trạng của Tỳ-kheo SaIi-ma bạch lại đầy đủ cho các Thượng tọa. Các 
Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa trở về chỗ Tỳ-kheo Sai-ma và nói với Tỳ- 
kheo Sai-ma rằng: “Đức Thế Tôn đã dạy có năm thọ ấm, đó là: Sắc thọ ấm; 
thọ, tưởng, hành, thức thọ ãm. Tyỳ-kheo SaI-ma, thầy có thể quán sát một 
chút về năm thọ âm này, không phải ngã, không phải ngã sở, được không?” 


Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng tọa dạy rồi trở về nói với Tỳ- 
kheo SaI-ma răng: 


“Các Thượng tọa nhắn lại thầy là: “Thế Tôn đã từng dạy về năm thọ ấm, 
thây có thê quán sát một chút, không phải ngã, không ngã sở được không?”” 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Đôi với năm thọ âm này, tôi có thê quán sát không phải ngã, không phải 
ngã SỞ.” 


Ty-kheo Đà-sa trở lại bạch với các Thượng tọa rằng: 


“Tỳ-kheo Sai-ma nói, “Đối với năm thọ ấm này, tôi có thể quán sát không 
phải ngã, không phải ngã sở. `”. 

Các Ty-kheo Thượng tọa lại sai Ty-kheo Đà-sa nói với Ty-kheo Sai-ma 
rằng: “Thầy có thể đối với năm thọ ấm quán sát về không phải ngã, không 
phải những gì thuộc về ngã như các bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc 
được không?” 


Ty-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng tọa dạy, lại đến chỗ Tỳ-kheo 
Sai-ma, nói với Sai-ma răng: ““Thây có thê quán sát năm thọ âm như các bậc 
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc được không?” 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Tôi có thể quán sát năm thọ ấm là không phải ngã, không phải ngã sở; 
nhưng chăng phải là A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc.” 


Tỳ-kheo Đà-sa trở lại chỗ các Thượng tọa, bạch với các Thượng tọa, Tỳ- 
kheo SaI-ma nói, “Tôi có thê quán sát năm thọ âm là không phải ngã, không 
phải ngã sở; nhưng chăng phải là A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc.” 


Bây giờ, các Thượng tọa bảo Tỳ-kheo Đả-sa, “ngươi hãy trở về nói với Tỳ- 
kheo Sai-ma: “Thầy nói là thầy quán sát năm thọ ấm không phải là ngã, 
không phải là ngã sở, nhưng chẳng phải là A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. 
Trước sau mâu thuẫn nhau.” 


Tỳ-kheo Đà-sa lại vâng lời dạy các Thượng tọa, đến nói với Tỳ-kheo Sai-ma 
là: “Thầy nói là thầy quán sát năm thọ âm không phải là ngã, không phải là 
ngã sở, nhưng chắng phải là A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. Trước sau mâu 
thuẫn nhau.” 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Đối với năm thọ ấm tôi quán sát không phải là ngã, không phải là ngã sở. 
Nhưng chăng phải là A-la-hán. Vì đôi với ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi 
chưa đoạn hêt, chưa biệt rõ, chưa xả ly, chưa nhàm tởm, chưa nhô ra hết.” 


Tỳ-kheo Đà-sa trở lại chỗ các Thượng tọa, bạch với các Thượng tọa, là Tỳ- 
kheo Sai-ma xin thưa rằng: “Đối với năm thọ âm tôi quán sát không phải là 
ngã, không phải là ngã sở. Nhưng chăng phải là A-la-hán. Vì đối với ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm 
tởm, chưa nhồ ra hết.) 


Các Thượng tọa lại sai Tỳ-kheo Đà-sa nói với Tỳ-kheo Sai-ma rằng: “Thầy 
nói có ngã. Vậy thì ở chỗ nào có ngã? Săc là ngã hay ngã khác sắc? Và thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã hay ngã khác thức?" 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Tôi không nói sắc là ngã hay ngã khác sắc; thọ, tưởng, hành, thức là ngã 
hay ngã khác thức. Nhưng đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi 
chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm tởm, chưa nhô ra hết.” 


Ty-kheo SaI-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa răng: 


“Sao dám làm phiền thầy phải chạy qua chạy lại! Thầy mang giùm cây gậy 
đên đây, tôi sẽ tự chông gậy đên các Thượng tọa kia. Xmn trao gậy cho tôi.” 


Tỳ-kheo Sai-ma liền tự chống gậy đi đến chỗ các Thượng tọa. Từ xa các 
Thượng tọa nhìn thấy Tỳ- -kheo Sai-ma chống gậy đi lại, liền trải tòa, sửa chế 
ngôi, đích thân ra nghĩnh. tiếp, vì thầy mang giúp y bát và mời ngôi, cùng 
thăm hỏi sức khỏe nhau, rôi các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo SaI-ma răng: 


“Thầy bảo ngã mạn; vậy chỗ nào thấy ngã? Sắc là ngã chăng? Ngã khác sắc 
chăng? Và thọ, tưởng, hành, thức là ngã chăng? Ngã khác thức chăng?” 


Tỳ-kheo Sai-ma bạch răng: 


“Chắng phải sắc là ngã, chăng phải ngã khác sắc; chắng phải thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, chăng phải ngã khác thức. Nhưng đối với năm thọ âm, ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử tôi có thể chưa đoạn hết, chưa có thể biết rõ, chưa có 
thể xa lìa, chưa nhàm tởm, chưa nhồ ra hết. 


“Giống như hương thơm của hoa Uu-bát-la, Bát-đàm-ma, Câu-mâu-đầu, 
Phân-đà-lợi, có phải là mùi hương của rễ? Hay hương khác rễ; là mùi hương 
tinh thô của thân, lá, cuống? Là mùi hương khác tinh thô? Hay là tất cả 
những thứ đó chăng?” 


Các Thượng tọa đáp rằng: 


“Không phải đâu, Tỳ-kheo Sai-ma, chẳng phải rễ của hoa Ưu-bát-la, Bát- 
đàm-ma, Câu-mâu- -đâu, Phân-đà-lợi, là mùi hương và chăng phải mùi hương 
khác rễ; cũng chắng phải thân, lá, cuống, tinh thô là mùi hương; cũng chẳng 
phải mùi hương khác tình thô.” 


Tỳ-kheo Sai-ma lại hỏi: 

“Vậy đó là những thứ hương gì?” 
Các Thượng tọa đáp rằng: 

“Là mùi hương của hoa.” 
Tỳ-kheo Sai-ma lại nói: 


“Vậy thì ngã cũng như vậy. Chắng phải sắc là ngã, ngã không lìa sắc và 
chăng phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã, ngã không lìa thức; nhưng đối 
với năm thọ ấm, tôi thấy không phải ngã, không phải ngã sở, mà đối với 
ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, 
chưa nhàm tởm, chưa nhồ ra hết. 


“Các Thượng tọa hãy nghe tôi nói thí dụ, vì người trí nhờ thí dụ mà được 
hiểu rõ. Giống như chiếc áo của người nhũ mâu giao cho người giặt. Họ giặt 
bằng nước tro, tuy có sạch bụi nhơ, nhưng vẫn còn có mùi. Nếu muốn hết 
mùi này thì cần phải dùng các thứ hương thơm xông ướp. Cũng vậy, đa văn 
Thánh đệ tử xa lìa năm thọ ấm, quán sát chân chánh răng không phải ngã, 
không phải ngã sở, có thể đối với năm thọ ấm, ngã mạn, ngã dục, ngã sử 
chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, nhưng đối với 
năm thọ ấm sau đó vị ấy tư duy thêm nữa, quán sát sự sanh diệt của chúng, 
rằng: “Đây là sắc; đây là sự tập khởi của sắc này, đây là sự diệt tận của sắc 
này. Đây là thọ, tưởng, hành, thức này, đây là sự tập khởi... thức này và sự 
đoạn tận của... thức này cũng như vậy. Đối với năm thọ ấm khi đã quán sát 
sự sanh diệt của chúng như vậy rồi, thì ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tất cả đều 
được tiêu trừ. Đó gọi là quán sát chân chánh chân thật.” 


Khi Tỳ-kheo Sai-ma nói pháp này, thì các vị Thượng tọa xa lìa được trần 
cấu, được trong sạch mắt pháp. Tỳ-kheo Sai-ma nhờ không khởi các lậu 
hoặc, nên tâm được giải thoát. Vì được an vui lợi ích nơi chánh pháp nên 
những bệnh của thân tất cả đều được tiêu trừ. 


Bấy giờ, các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma răng: 

“Lần đầu chúng tôi được nghe những gì Nhân giả nói đã hiểu rõ và mừng 
vui, huống chi là được nghe lại nhiều lần. Sở dĩ chúng tôi hỏi nhiều là vì 
muốn phát khởi biện tài vi diệu của Nhân giả, chứ không phải có ý nhiễu 
loạn. Nhân giả là người có khả năng nói rộng chánh pháp của Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác.” 


Sau khi các Thượng tọa nghe những gì mà Tỳ-kheo Sai-ma nói xong, tất cả 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 104. DIỆM-MA-CA”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. Bấy giỜ, 
có Ty-kheo tên là Diệm-ma-ca khởi tà kiến ác nói rằng: “Theo chỗ hiểu của 
tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa.” 


Lúc ây, có sô đông Tỳ-kheo nghe những lời này, liên đên đó nói với Tỳ- 
kheo Diệm-ma-ca răng: 


“Có thật thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã 
thuyêt giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không 
còn gì nữa”?” 

Đáp rằng: 


“Thưa các Tôn giả, thật sự như vậy.” 


Các Ty-kheo nói với Diệm-ma-ca: 


“Chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không hê nói những lời này. Thây nên từ bỏ tà kiên ác này đi.” 


Khi các Tỳ-kheo đã nói những lời này rồi, mà Tỳ-kheo Diệm-ma-ca vẫn còn 
ôm chặt tà kiến ác này, lại nói như vây: 


'“ “Thưa các Tôn giả, chỉ có đây mới là sự thật, nếu khác đi thì là giả dối.” 
Thầy nói ba lần như vậy. 


Khi các Tỳ-kheo không thể điều phục được Ty-kheo Diệm-ma-ca, liền bỏ ra 
đi, đên chô Tôn giả Xá-lợi-phât, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât răng: 


“Tôn giả biết cho, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca kia đã khởi lên tà kiến ác nói như 
vây: “Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị 
A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa.` Chúng 
tôi đã nghe những lời nói này, nên đến hỏi Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, có thật 
thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã thuyết giảng, 
thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì 
nữa? Thầy ấy đáp, “Thưa các Tôn giả, thật sự là như vậy, nếu khác đi thì là 
kẻ ngu nói.” Chúng tôi liền bảo răng: 'Chớ nên hủy báng Thế Tôn. Hủy 
báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không hề nói những lời này. Thầy 
nên từ bỏ tà kiến ác này đi.” Qua ba lần can gián, thầy vẫn ôm chặt tà kiến ác 
mà không bỏ, nên nay chúng tôi đến chỗ Tôn giả, xin Tôn giả thương xót 
Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, hãy làm cho thầy dứt bỏ tà kiến ác.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
“Vâng, tôi sẽ làm cho thầy này dứt bỏ tà kiến ác.” 
Sau khi nghe những lời Tôn giả Xá-lợi- phất nói rồi, số đông Tỳ-kheo tùy hỷ 


vui mừng, trở về chỗ ở của mình. 


Bấy giờ, lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y mang bát vào thành Xá-vệ 
khât thực. An xong, ra khỏi thành trở về tính xá, cât y bát, rôi đên chỗ Tỳ- 
kheo Diệm-ma-ca. 


Tỳ-kheo Diệm-ma-ca từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi- phất đến, liền trải tòa, 
chuẩn bị nước rửa chân, sắp đặt ghê ngồi, ân cần nghĩnh tiếp, mang gØ1úp y 
bát, rồi mời ngồi. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất vào chỗ ngôi và rửa chân 
xong, nói với Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 


“Có thật thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu của tôi về những pháp mà Phật đã 
thuyêt giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ không 
còn gì nữa?” 

Tỳ-kheo Diệm-ma-ca bạch Tôn giả Xá-lợi-pháất: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thật sự là như vậy.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Bây giờ tôi hỏi thầy, cứ theo ý thầy mà trả lời tôi. Thế nào, Diệm-ma-ca, 
sắc là thường hay vô thường?” 


Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, là vô thường.” 
Lại hỏi: 

“Nếu là vô thường, thì là khổ chăng?” 
Đáp: 

“Là khô.” 

Lại hỏi: 


“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch. Vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó 
có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 
Lại hỏi: 

“Thế nào Diệm-ma-ca, sắc là Như Lai chăng?” 


Đáp: 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Lại hỏi: 


“Thế nào, Diệm-ma-ca, khác sắc là Như Lai chăng? Khác thọ, tưởng, hành, 
thức là Như Lai chăng?” 


Đáp: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Lại hỏi: 


“Ở trong sắc có Như Lai không? Ở trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai 
không?” 


Đáp: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Lại hỏi: 


“Irong Như Lai có sắc không? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức 
không?” 


Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

Lại hỏi: 

“Phi sắc, thọ, tưởng, hành, thức”” có Như Lai phải không?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 

“Như vậy, này Diệm-ma-ca, Như Lai ngay trong đời này là chân thật, như 
thật, thường trú, không thể năm bắt, không thê giả thiết ”"; sao thây lại có thể 
nói, “Theo chỗ hiệu của tôi vê những pháp mà Phật đã thuyết giảng, thì vị A- 


la-hán lậu tận, sau khi thân hoại mạng chung sẽ không còn gì nữa? Nói như 
vậy đúng thời chăng?” 


Đáp: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Lại hỏi: 


“Này Diệm-ma-ca, trước đây thầy nói: “Theo chỗ hiểu của tôi về những 
pháp mà Phật đã thuyêt giảng, thì vị A-la-hán lậu tận, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ không còn gì nữa.” Tại sao nay lại nói là không phải?” 


Tỳ-kheo Diệm-ma-ca nói: 


“Trước đây, vì vô minh tôi không hiệu, nên có tà kiên ác như vậy. Nay đã 
nghe Tôn giả Xá-lợi-phât nói rôi, nên những gì không hiêu do vô minh, tât 
cả đêu dứt sạch.” 


Lại hỏi: 


“Nếu lại được hỏi: “Tỳ-kheo, tuyên bố tà kiến ác trước đây, nay do biết gì, 
thây gì, mà tât cả đều bị loại bỏ?” Thây sẽ đáp như thê nào?” 


Diệm-ma-ca đáp: 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu có người đến hỏi thì tôi sẽ đáp như vây, “A- 
la-hán lậu tận, sắc là vô thường; vô thường là khổ. Khổ dứt thì vắng lặng, 
mát mẻ, lặng im. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Nếu có 
người nào đến hỏi thì tôi sẽ đáp như vậy.” 


Xá-lợi-phất nói: 


“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, thầy nên đáp như vậy. Vì 
sao? Vì bậc A-la-hán lậu đã hết, thì thấy sắc là vô thường, mà vô thường là 
khổ. Nếu vô thường là khổ, thì là pháp sanh diệt. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy.” 


Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, thì Tỳ-kheo Diệm-ma-ca xa lìa 
trân câu, được mắt pháp trong sạch. Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tỳ-kheo 
Diệm-ma-ca: 


“Nay tôi sẽ nói thí dụ, mà người trí nhờ thí dụ thì sẽ hiêu rõ được. Thí như 
một trưởng giả, hay con một trưởng giả giàu có, nhiêu của cải, rât mong 


được nhiều người giúp việc để khéo giữ gìn tài sản. Lúc ấy có kẻ thù độc ác, 
giả đến gần gũi giúp đỡ và xin làm tôi tớ, luôn luôn dò xét việc ngủ nghỉ 
sớm muộn của chủ nhân, mà nhân đó hầu hạ hai bên, kính cân phục vụ; luôn 
thuận theo lời chủ, khiến chủ nhân vừa lòng, xem như bạn thân, tưởng như 
con cháu, rất tin tưởng, không nghi ngờ, nên không bao giờ tự đề phòng giữ 
gìn. Sau đó tên này dùng dao bén, giết chết người chủ. 


“Này Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, thầy nghĩ thế nào về kẻ thù độc ác kia, bạn thân 
trưởng giả ấy; đó chăng phải là phương tiện ban đầu, với tâm hại luôn luôn 
dò xét tìm cơ hội, để dẫn đến cái chung cuộc đối với người chủ sao? Trong 
khi trưởng giả không hay biết gì về cái hậu quả tai hại mà mình phải gánh 
chịu hôm nay.” 


Đáp: 
“Thật như vậy.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 


“Thầy nghĩ thế nào về trưởng giả này, nếu biết người kia giả làm người thân 
để ám hại, thì ông ta đã khéo tự đề phòng giữ gìn và sẽ không bị làm hại 
phải không?” 


Đáp: 
“Đúng vậy.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, kẻ phàm phu ngu sĩ không học, đối với 
năm thọ âm tưởng là thường, tưởng là an ôn, tưởng là không bệnh, tưởng là 
ngã, tưởng là ngã sở. Đối với năm thọ ấm này giữ gìn, nuối tiếc, cuối cùng 
thì cũng bị năm thọ âm oan gia này làm hại, như trưởng giả kia bị kẻ oan 
gia, giả làm người thân hại đi mà không hay biết. 


“Này Diệm-ma-ca, đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm này phải quán 
sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khô, 
không, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã sở. Đối với năm thọ ấm này vị ây 
không thọ lãnh, không đắm trước. Vì không thọ lãnh nên không đăm 
trước, vì không đắm trước nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 


phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.'” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói bài pháp này, thì Ty-kheo Diệm-ma-ca không 
khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. Tôn giả Xá-lợi- phất vì T-kheo 
Diệm-ma-ca nói pháp sáng soi, chỉ bày làm cho vui vẻ rồi, từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra đi. 


_—-o0O--- 
KINH 105. TIÊN-NI”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 


Bấy giờ có một ngoại đạo xuất gia tên là Tiên-ni”” đến chỗ Phật, cung kính 
thăm hỏi, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 


“Ngày hôm qua, có các Sa-môn, Bà-la-môn, Giá-la- -ca””, cùng nhau tập 
trung tại giảng đường Hy hữu “, khen ngợi như vây: “Phú-lan-na Ca-diếp”””, 
là người lãnh đạo đồ chúng, có năm trăm đệ tử vây quanh trước sau. Trong 
số họ có người cực thông minh, có người đần độn, nhưng đến khi họ chết đi, 
không được xác nhận ”” là họ sẽ tái sanh ở đâu. Lại có Mạc-ca-lê Cù-xá-lợi 
Tử ” là người lãnh đạo đồ chúng, có năm trăm đệ tử vây quanh trước sau. 
Trong số họ có người cực thông minh, có người đần độn, nhưng đến khi họ 
chết đi, không được xác nhận là họ sẽ tái sanh ở đâu. Cũng vậy, Tiên-xà-na 
Ty-la-chi Tử, A-kỳ-đa Xí-xá-khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên, Ni- 
kiền-đà Nhã-đề Tử ” v.v... mỗi người đều có năm trăm đệ tử vây quanh 
trước sau, như đã nói trên." 


“Sa-môn Cù-đàm lúc bấy giờ cũng được thảo luận trong đó, rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm là thủ lãnh của đại chúng. Trong số đệ tử của Ngài nếu có ai mạng 
chung thì liền được ghi nhận là sẽ sanh vào chỗ này, sẽ sanh vào nơi kia. 
"Trước đây tôi có sanh nghi, vì sao Sa-môn Cù-đàm đạt được pháp như 
vậy?” 


Phật bảo Tiên-n1: 


“Ông chớ sanh nghi ngờ. Vì có mê lầm nên sanh ra nghi hoặc. Tiên-ni nên 
biệt, có ba hạng tôn sư. Những gì là ba? Có một hạng tôn sư thây đời hiện tại 


chân thật là ngã, rồi theo chỗ biết ấy mà thuyết, nhưng không thê biết những 
việc sau khi chết. Đó là hạng thầy thứ nhất xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, này 
Tiên-ni có một hạng tôn sư, thấy đời hiện tại chân thật là ngã, sau khi chết 
cũng thấy là ngã, rồi theo chỗ biết ấy mà thuyết. Lại nữa, nảy Tiên-ni có một 
hạng tôn sư, không thấy đời hiện tại chân thật là ngã, sau khi mạng chung 
cũng lại không thấy chân thật là ngã. 


“Này Tiên-nI, hạng tôn sư thứ nhất thấy đời hiện tại chân thật là ngã, rồi 
theo chõ biệt ây mà thuyết, thì đó gọi là đoạn kiên. Hạng tôn sư thứ hai, thây 
đời hiện tại và đời vị lai chân thật là ngã, rôi theo chỗ biệt ây mà thuyết, thì 
đó gọi là thường kiên. Hạng tôn sư thứ ba, không thây đời hiện tại chân thật 
là ngã và sau khi chêt cũng không thây ngã, thì đó là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác nói, hiện tại cắt đứt ái, ly dục, diệt tận, chứng Niêt-bàn.” 
Tiên-nI bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tôi nghe những gì Đức Thế Tôn nói cảng thêm nghi ngờ.” 
Phật bảo Tiên-nI: 


“Càng nghi ngờ thêm là đúng. Vì sao? Vì đây chính là chỗ sâu xa khó thấy 
khó biết, cần phải quán chiếu sâu xa, vi diệu mới thấu đáo được, chỉ có bậc 
thông tuệ mới hiểu rõ, còn loại chúng sanh thường tình thì chưa có khả năng 
biệt được. Vì sao? Vì chúng sanh lâu đời có những kiên giải dị biệt, nhân thọ 
dị biệt, sự mong câu dị biệt, những ước muôn dị biệt.” 

Tiên-nI bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Thế Tôn có lòng tin thuần tịnh, xin Đức Thế 
Tôn vì con mà nói pháp, đê ngay nơi chỗ ngôi này tuệ nhãn của con được 
thanh tịnh.” 

Phật bảo Tiên-n1: 

“Nay Ta sẽ tùy thuộc vào chỗ ưa thích của ông mà nói.” 

Phật bảo Tiên-nI: 


“Sắc là thường, hay là vô thường?” 


Đáp: 


“Là vô thường.” 
Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tiên-ni, vô thường là khô chăng?” 
Đáp: 

“Là khô.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tiên-ni: 


“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó 
có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 
Lại hỏi: 

“Thế nào, Tiên-ni, sắc có phải là Như Lai không?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Như Lai không?” 
“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-nm1: 


“Ngoài sắc có Như Lai không? Ngoài thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai 
không?” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không.” 


Lại hỏi Tiên-nm1: 


“Trong sắc có Như Lai không? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai 
không?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 
Lại hỏi Tiên-nm1: 


“Irong Như Lai có sắc không? Và trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức 
không?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi Tiên-n1: 

“Phi sắc, phi thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai không?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Tiên-n1: 


“Các đệ tử của Ta nghe những gì Ta đã nói mà không hiểu nghĩa lý để khởi 
vô gián đăng” đối với mạn. Vì phi vô gián đẳng nên mạn không bị đoạn 
trừ. Vì không dứt trừ được mạn, nên khi bỏ ấm này thì ấm khác tiếp nối 
sinh. Do vậy, này Tiên-ni, Ta ký thuyết cho các đệ tử, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào chỗ này hay chỗ kia. Vì sao? Vì mạn còn sót lại. 


“Này Tiên-ni, các đệ tử của Ta đối với những gì Ta đã nói, có khả năng 
hiểu rõ, thì đối với các mạn mà đạt được vô gián đẳng. Nhờ đạt được vô 
gián đẳng nên các mạn dứt trừ; vì các mạn được dứt trừ nên sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ không còn có tương tục. Này Tiên-ni, những người 
đệ tử này, Ta không bảo là khi bỏ ấm này rồi, họ sẽ sinh vào chỗ này hay 
chỗ kia. Vì sao? Vì không có nhân duyên để có thể ký thuyết. Nếu muôn 
Ta ký thuyết, Ta sẽ ký thuyết rằng, họ đã đoạn trừ các ái dục, vĩnh viễn xa 
lia kết sử hữu, chánh ý giải thoát, tận cùng mé khổ. Từ xưa tới nay và 


ngay trong hiện tại, Ta thường nói, mạn quá, mạn tập, mạn sanh, mạn 
khởi; nêu đôi với mạn mà thường xuyên quán sát thì các khô sẽ không 
sanh.” 


Khi Phật nói pháp này, Tiên-ni Sa-môn ngoại đạo” xa lìa trần cấu, được 
mắt pháp trong sạch. Bấy giờ, Tiên-ni thấy pháp, đắc pháp, đoạn trừ các 
nghi hoặc, không do người khác mà biết, không do người khác để được độ 
thoát. Ở trong Chánh pháp, tâm đạt được vô sở úy. Ông từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con có được phép ở trong Chánh pháp xuất gia tu phạm 
hạnh không?” 


Phật bảo Tiên-nI: 


“Ông có thể xuất gia, thọ giới Cụ túc, được làm Tỳ-kheo ở trong Chánh 
pháp.” 


Sau khi Tiên-ni đã được phép xuất gia rồi, một mình ở nơi văng vẻ tu tập 
không buông lung, tự suy nghĩ về lý do nào mà người có dòng họ quý cạo 
bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, tu hành phạm 
hạnh, thấy pháp, tự biết đã chứng đắc: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.` Đã đạt được quả A-la-hán. 


Sau khi đã nghe những gì Đức Phật đã nói, hoan hỷ phụng hành. 
---oÚO--- 
KINH 106. A-NẬU-LA”*° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá "” 
Bấy giờ có Ty-kheo tên là A-nậu-la- độ”” ở núi Kỳ-xà-quật. Lúc ấy, có số 
đông người xuất gia ngoại đạo, đến chỗ A-nậu-la-độ. Sau khi họ đã chào hỏi 


thăm nhau, rồi ngôi sang một bên và, bạch với A-nậu-la-độ: 


“Chúng tôi có điều muốn hỏi. Ngài có rảnh mà giải thích cho chúng tôi 
không?” 


A-nậu-la-độ nói với các ngoại đạo: 

“Tùy theo điều muốn hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

“Thế nào, Tôn giả, Như Lai sau khi chết tồn tại chăng?” 
A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thế Tôn đã nói, điều này thuộc vô ký”"".” 
Lại hỏi: 

“Như Lai sau khi chết không tồn tại chăng?” 
A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thế Tôn đã nói, điều này thuộc vô ký.” 
Lại hỏi: 


“Như Lai sau khi chết tồn tại và không tôn tại; chẳng phải tồn tại, chẳng phải 
không tôn tại chăng?” 


A-nậu-la-độ nói: 

“Như Thế Tôn đã nói, điều này thuộc vô ký.” 

Lại hỏi A-nậu-la-độ: 

“Thế nảo, Tôn giả, Như Lai sau khi chết là tồn tại chăng? Bảo rằng vô ký. 
Như Lai sau khi chêt không tôn tại chăng? Bảo răng vô ký. Như Lai sau khi 
chết là cũng tồn tại, cũng không tồn tại; chăng phải tồn tại, chăng phải không 
tồn tại chăng? Bảo răng vô ký. Thế nào, Tôn giả, Sa-môn Cù-đàm không 
biết, không thấy chăng?” 


A-nậu-la-độ nói: 


“Đức Thế Tôn chẳng phải không biết, chăng phải không thấy.” 


Bấy gIỜ, các ngoại đạo không hài lòng về những gì mà Tôn giả A-nậu-la-độ 
đã nói, bèn chỉ trích, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. 


Tôn giả A-nậu-la-độ chờ cho các ngoại đạo ổi rồi, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rồi đứng sang một bên, đem những gì các ngoại đạo đã hỏi trình 
lên tất cả cho Phật: 

“Bạch Thế Tôn, họ đã hỏi như vậy và con đáp như vậy, nói như vậy, có 
phù hợp với Chánh pháp không? Con không mắc tội hủy báng Thế Tôn 
chăng? Là thuận theo pháp hay là trái với pháp? Không khiến cho khi có 
người đến cật vẫn mà bị bề tắc chăng?” 


Phật bảo A-nậu-la-độ: 


“Nay Ta hỏi ngươi, theo những gì Ta hỏi mà trả lời. Này A-nậu-la-độ, sắc là 
thường hay vô thường?” 


Đáp: 

“Là vô thường.” 

“Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Nói chi tiết như kinh Diệm-ma-ca, cho đến, thức là Như Lai chăng? Đáp là 


không. 


Phật bảo A-nậu-la-độ: 


“Nói như vậy là nói lời phù hợp”, chăng phải hủy báng Như Lai, chăng 
phải vượt qua thứ lớp, như những lời của Như Lai nói theo các pháp tùy 
thuận "” không ai có thê đến cật vân chê trách được. Vì sao? Vì đối VỚI Sắc, 
Ta biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, VỀ sự đoạn tận của sắc, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. Này A-nậu-la-độ, nếu bỏ qua những 
điều Như Lai giải thích” ” mà bảo là Như Lai không biết, không thấy, thì đây 
chẳng phải là lời nói chính xác””.” 


Phật nói kinh này xong, A-nậu-la-độ nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 107. TRUỞNG GIẨ”5 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong rừng sâu Lộc dã, tại núi Thiết-thủ-bà-la””, thuộc 
nước Bả-kỳ””. Bấy giờ có trưởng giả Na-câu-la”” đã một trăm hai mươi 
tuổi, già nua, các căn suy nhược, yếu đuối bệnh khổ mà vẫn muốn diện kiến 
Đức Thế Tôn, cùng các Tỳ-kheo thân quen đáng kính trước đây. Ông đến 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi sang một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nay con đã già nua, yêu đuôi, bệnh khô, tự găng sức đên yêt 
kiên Đức Thê Tôn cùng các vị Tỳ-kheo thân quen đáng kính trước đây. Xin 
Đức Thê Tôn vì con mà nói pháp khiên cho con luôn luôn được an lạc.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo gia chủ Na-câu-la: 


“Lành thay! Gia chủ, thật sự ông đã giả nua, các căn suy nhược, yếu đuối 
bệnh hoạn, mà có thê tự mình đến diện kiến Như Lai cùng các Tỳ-kheo thân 
quen đáng kính khác. Gia chủ nên biết, ở nơi cái thân khô hoạn nảy mà tu 
học thân không khổ hoạn ?°.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì gia chủ Na-câu-la, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm 
cho hoan hỷ ” rồi ngồi im lặng. Sau khi gia chủ Na-câu-la nghe những gì 
Đức Phật đã dạy, tùy hỷ vui mừng, lề Phật mà lui. 


Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngồi dưới một bóng cây cách Phật không 
xa. Gia chủ Na-câu-la đên chô Tôn giả Xá-lợi-phât, đảnh lễ dưới chân, rôi 


lui ngồi sang một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 


“Hiện tại các căn của gia chủ vui vẻ, nhan sắc sáng tươi, có phải đã nghe 
pháp sâu xa từ nơi Thê Tôn rôi chăng?” 


Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 


“Hôm nay Đức Thê Tôn vì tôi nói pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ; vì nước pháp cam lộ rưới vào thân tâm tôi, cho nên nay các căn của 
tôi vui vẻ, nhan sắc sáng tươi.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 


“Đức Thê Tôn đã vì ông nói những pháp gì, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm 
cho hoan hỷ, nhuân thăm nước cam lộ?” 


Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 


“Con đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn rằng: “Con đã già nua, yếu đuôi, khổ 
hoạn, tự con đến diện kiến Đức Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo thân quen đáng 
kính." Đức Phật bảo con: “Lành thay! Gia chủ, ông thực sự đã già nua, yếu 
đuối, khô hoạn, mà có thê tự nỗ lực đến gặp Ta cùng các Tỳ-kheo thân quen 
đáng kính trước đây. Bây giờ đối với thân khổ hoạn nảy, ông thường nên ở 
nơi cái thân khổ hoạn này mà tu học thân không khổ hoạn.” Đức Thế Tôn đã 
vì con nói pháp như vậy, khai mở, chỉ dạy, soI sáng, làm cho hoan hỷ, nước 
cam lộ nhuần thắm.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 


“Vừa rồi sao ông không hỏi lại Đức Thế Tôn, thế nào là thân bị bệnh khổ, là 
tâm bị bệnh khô? Thê nào là thân bị bệnh khô mà tâm không bị bệnh khô?” 


Gia chủ đáp: 
“Vì lý do này nên con đến gặp Tôn giả, xin vì con nói tóm lược pháp yếu.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 


“Lành thay! Gia chủ, nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Kẻ phàm 
phu ngu sĩ không học, đối với sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, sự tai 
hại của sắc, vị ngọt của sắc, sự xuất ly sắc không biết như thật. Vì không biết 
như thật nên ái lạc sắc, nói rằng sắc là ngã, là ngã sở, rồi chấp thủ, nhiếp thủ. 
Khi sắc này hoặc bị hư hoại, hoặc bị biến đổi; tâm thức cũng tùy theo mà 
biến chuyền, khổ não liền sanh. Khi khổ não đã sanh thì phát sinh sự sợ hãi, 
sự chướng ngại, sự hoài vọng, sự lo nghĩ buồn khô tham luyến. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là bệnh khổ của thân tâm. 


“Thế nảo là thân bị bệnh khổ mà tâm không bị bệnh khổ? Đa văn Thánh đệ 
tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của 
sắc, về sự tai hại của sắc, về xuất ly của sắc. Khi đã biết như thật rồi thì 
không sanh ra ái lạc, thấy sắc là ngã, hay ngã SỞ. Sắc này nếu biến dịch hay 
đổi khác đi nữa, thì tâm cũng không thay đổi theo mà sanh ra khổ não. Khi 
tâm đã không biến chuyên theo mà sanh ra khổ não rồi, thì được sự không sợ 
hãi, chướng ngại, tiếc nuối, lo nghĩ, buồn khổ, tham luyến. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là thân bị bệnh khổ mà tâm 
không bị bệnh khổ.” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, gia chủ Na-câu-la đạt được mắt pháp 
trong sạch. Bấy giờ, gia chủ Na-câu-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp, vượt qua được mọi sự hồ nghi mà không do ai khác, ở trong 
chánh pháp tâm đạt được vô sở úy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, 
chắp tay bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Con đã vượt qua, đã được độ thoát. Nay con xin nương về Tam bảo Phật, 
Pháp, Tăng, làm người Ưu- bà-tắc; xin ngài chứng biết cho con. Nay con xin 
nguyện suốt đời nương về Tam bảo.” 


Sau khi gia chủ Na-câu-la đã nghe những gì Tôn giả Xá-lợi-phất nói rồi, tùy 
hỷ hoan hỷ, làm lê ra đi. 


_—-OÔO--- 

KINH 108. TÂY” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại tụ lạc Thiên hiện của dòng họ Thích. 
Bấy giờ có sỐ đông Tỳ-kheo người phương Tây muốn trở về phương Tây an 
cư, đên chô Đức Thê Tôn đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên. 
Bây giờ, Đức Thê Tôn vì họ mà nói pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm 
cho hoan hỷ. Sau khi băng nhiêu cách được khai mở, chỉ dạy, SOI sáng, làm 
cho hoan hỷ rôi, sô đông Tỳ-kheo phương Tây từ chô ngôi đứng dậy chắp 
tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo phương Tây chúng con, muốn trở về phương 
Tây an cư, nay chúng con xin được từ gIã.” 


Phật bảo các Ty-kheo phương Tây: 
“Các ông đã từ giã Xá-lợi-phất chưa?” 
Đáp: 

“Bạch, chưa từ giã.” 

Phật bảo các Ty-kheo phương Tây: 


“Xá-lợi-phất thuần tu phạm hạnh, các ông nên từ giã. Ông ấy có thể làm cho 
các ông được lợi ích và an lạc lâu dài.” 


Các Tỳ-kheo phương Tây từ tạ mà lui và chuẩn bị đi. Lúc ấy Tôn giả Xá-lợi- 
phât đang ngôi dưới một bóng cây kiên cố ””” cách Phật không xa. Các Tỳ- 
kheo đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui sang một 
bên, bạch Tôn giả Xá-lợi- phất: 

“Chúng tôi muốn trở về phương Tây an cư, nên đến đây xin từ giã.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

“Các ông đã từ giã Đức Thế Tôn chưa?” 

Đáp: 

“Thưa, đã từ giã rồi.” 

Xá-lợi-phất bảo: 


“Các ông trở về phương Tây, mỗi quốc độ mỗi khác nhau, mỗi chúng hội 
mỗi khác nhau, ắt sẽ có người hỏi các ông. Hiện tại các ông đang ở chỗ Đức 
Thế Tôn nghe pháp được khéo giảng thuyết, hãy khéo lãnh thọ, khéo ghi 
nhớ, khéo quán sát, khéo thâm nhập, để đủ khả năng vì mọi người kia mà 
tuyên nói lại đầy đủ, để không phải là hủy báng Đức Phật chăng? Không để 
cho các chúng kia nạn vấn, gạn hỏi chê trách và bị bề tắc chăng?” 


Các Tỳ-kheo bạch ngài Xá-lợi-phát: 


“Chúng tôi vì muốn nghe pháp, nên đến chỗ Tôn giả. Xin Tôn giả vì thương 
xót chúng tôi mà nói pháp đây đủ.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


“Người Diêm-phù-đề lợi căn thông minh. Hoặc Sát-lợi, Sa-môn, Bà-la-môn, 
hay gia chủ, có thể họ sẽ hỏi các ông rằng: “Đại sư của các ông nói pháp như 
thế nào? Dùng những pháp nào để truyền dạy cho các ông?” Thì các ông nên 
đáp: “Đại sư chỉ nói điều phục dục tham và chỉ đem pháp này đề truyền dạy.” 


“Họ sẽ hỏi lại các ông: “Ở trong pháp nào mà điều phục dục tham?” Các ông 
nên đáp: “Đại sư chỉ nói ở trong sắc âm kia mà điều phục dục tham; ở trong 
thọ, tưởng, hành, thức ấm kia mà điều phục dục tham. Đại sư của chúng tôi 
nói pháp như vậy.” 


“Họ sẽ lại hỏi: “Dục tham có tai hại gì mà Đại sư lại nói ở ngay nơi sắc 
điều phục dục tham; nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục dục tham?ˆ Các 
ông nên trả lời: “Nếu ở nơi sắc mà dục không đoạn trừ, tham không đoạn 
trừ, ái không đoạn trừ, niệm không đoạn trừ, khát không đoạn trừ và khi 
sắc kia biến đôi, hoặc khác đi, thì sẽ sanh ra ưu, bi, khổ, não; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thấy dục tham có những tai hại 
như vậy, nên ở nơi sắc phải điều phục dục tham; ở nơi thọ, tưởng, hành, 
thức điều phục dục tham." 


“Họ sẽ lại hỏi: “Thấy có lợi ích gì trong việc dứt trừ dục tham, mà Đại sư nói 
ở nơi sắc phải điều phục dục tham; ở nơi thọ, tưởng, hành, thức điều phục 
dục tham?° Các ông nên trả lời: “Nếu ở nơi sắc mà đoạn trừ dục, đoạn trừ 
tham, đoạn trừ niệm, đoạn trừ ái, đoạn trừ khát, thì đối với sắc nếu có biến 
đối, hoặc khác đi, vẫn không khởi lên ưu, bi, khổ, não; và đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. Thưa các ngài, nếu vì nguyên nhân nhận lãnh 
các pháp bất thiện mà khiến cho cuộc sống ngay trong hiện tại vẫn được an 
vui, không khổ, không chướng ngại, không phiền não, không nóng bức, thân 
hoại mạng chung được sanh vào nơi tốt lành, thì Đức Thế Tôn cuối cùng đã 
không dạy: Hãy đoạn trừ các pháp bất thiện. Và cũng không dạy người ở 
trong Phật pháp tu các phạm hạnh, để đạt được tận cùng của mé khổ. Vì 
nguyên nhân nhận lãnh các pháp bất thiện nên sẽ đưa đến một cuộc sống khổ 
đau ngay trong hiện tại và chướng ngại, nhiệt não; sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ đọa vào trong đường ác. Cho nên Đức Thế Tôn dạy, hãy đoạn trừ 
pháp bất thiện và ở trong Phật pháp phải tu các phạm hạnh để đạt được rốt 
cùng mé khổ, bình đăng giải thoát hết khổ. Nếu vì nguyên nhân nhận lãnh 
các pháp thiện, mà ngay trong cuộc sống hiện tại chịu khổ, chướng ngại, 
nhiệt não và sẽ đọa vào trong đường ác, thì Thế Tôn đã không dạy nên thọ 
trì pháp thiện, ở trong Phật pháp phải tu phạm hạnh để đạt được rốt cùng 


mé khô, bình đăng giải thoát hết khổ. Vì thọ trì pháp thiện nên ngay trong 
cuộc sống hiện tại được an vui, không khổ, không chướng ngại, không 
phiền não, không nhiệt bức; sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi 
tốt lành. Cho nên Đức Thế Tôn khen ngợi việc dạy người lãnh thọ các 
pháp thiện, ở trong Phật pháp tu các phạm hạnh để đạt được rốt cùng của 
mé khổ, bình đẳng giải thoát hết khô.” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, các Tỳ-kheo phương Tây không khởi 
lên các lậu hoặc, tâm được giải thoát. 


Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này xong, các Tỳ-kheo tùy hỷ hoan hỷ, 
làm lề mà lu. 
---oÚO--- 
KINH 109. MAO ĐOAN”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như hồ nước vuông vức năm mươi do-tuần, chiều sâu cũng như vậy, với 
nước tràn đầy. Lại có người dùng sợi lông, dùng cọng cỏ, hay móng tay để 
hất nước. Này các Tỳ-kheo, ý các ông thế nào? Nước do người kia hất lên là 
nhiều hay là nước hồ nhiều?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Nước mà người kia dùng lông, dùng cỏ, hay móng tay để hát lên là rất ít, 
không đáng để nói. Nước hồ thì rất nhiều, gấp cả trăm ngàn vạn lần, không 
thể nào so sánh được.” 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, các khổ được đoạn trừ do thấy Thánh đế, cũng 
như nước hồ kia, vĩnh viễn không sanh lại trong đời vị lai.” 


Khi Đức Thế Tôn nói pháp này xong, bèn vào thất tọa thiên. Sau khi Đức 
Thê Tôn vảo thât, bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi trong chúng, bảo 
các T-kheo: 


“Thật là điều chưa từng được nghe, hôm nay Đức Thế Tôn khéo nói thí dụ 
về cái hồ! Vì sao? Thánh đệ tử đầy đủ kiến đế”, đạt được quả vô gián 
đăng ”””. Nếu kẻ phàm tục nào khởi tà kiến, thân kiến, căn bản thân kiến, tập 
thân kiến, sanh thân kiến, nghĩa là che giấu những cảm giác lo âu, giữ gìn 
tiếc thương những điều vui mừng ””, nói là ngã, nói là chúng sanh, nói là kỳ 
đặc, kiêu căng, tự cao. Các thứ tà như vậy tất cả đều bị trừ diệt, cắt đứt cội rễ 
như cây đa-la bị bẻ gãy, khiến cho đời vị lai không còn tái sanh lại nữa. 


“Này các Tỳ-kheo, những øì là các thứ tà kế trên bị đoạn trừ bởi Thánh đệ tử 
khi thây Thánh đê, vị lai vĩnh viên không khởi lên lại nữa? 


“Phàm phu ngu sĩ không học, thấy sắc là ngã, là khác ngã, là ngã ở trong 
sắc, sắc ở trong ngã; thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là khác ngã, là ngã ở 
trong thức, là thức ở trong ngã. 


“Thế nào thấy sắc là ngã? Chứng đắc chánh thọ nhập nhất thiết xứ về đất””, 


sau khi quán, khởi lên ý nghĩ, “Đất tức là ngã, ngã tức là đất; ngã và đất chỉ 
là một chứ không phải hai, không phải khác, không phân biệt." Cũng vậy, 
chánh thọ nhập nhất thiết xứ về nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng ”””, sau 
khi quán, khởi lên ý nghĩ, “Hành tức là ngã, ngã tức là hành, chỉ là một chứ 
không phải hai, không phải khác, không phân biệt.” Như vậy, ở nơi các nhất 
thiết nhập xứ, mỗi mỗi đều được chấp là ngã. Đó gọi là sắc tức là ngã. 


“Thế nảo là sắc khác ngã ”'? Nếu người kia thấy thọ là ngã; khi thấy thọ là 
ngã rôi thì thây sắc là ngã sở; hoặc thây tưởng, hành, thức tức là ngã thì thây 
sắc là ngã sở. 


“Thế nào là thấy sắc ở trong ngã? Thây thọ là ngã thì sắc ở trong ngã; nếu lại 
thấy tưởng, hành, thức tức là ngã thì sắc ở trong ngã. 


“Thế nào là thấy ngã ở trong sắc? Nếu thấy thọ tức là ngã thì nó hiện hữu 
trong sắc, nhập vào trong sắc, phổ biến khắp tứ chị; hay nếu thấy tưởng, 
hành, thức là ngã thì nó hiện hữu ở trong sắc và, biến khắp tứ chi. Đó gọi là 
ngã ở trong sắc. 


“Thế nào là thấy thọ tức là ngã? Là sáu thọ thân. Thọ phát sanh từ xúc của 
mắt. tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu thọ thân này, môi môi được thây là ngã và 
ngã là thọ. Đó gọi là thọ tức ngã. 


“Thế nào là thấy thọ khác ngã? Nếu thấy sắc là ngã, thì thọ là ngã sở; và nếu 
tưởng, hành, thức là ngã, thì thọ là ngã sở. Đó gọi là thọ khác ngã. 


“Thế nào là thấy thọ ở trong ngã? Nếu sắc là ngã, thì thọ ở trong nó; và nếu 
tưởng, hành, thức là ngã, thì thọ ở trong nó. Đó gọi là thọ trong ngã. 


“Thế nảo là thấy ngã ở trong thọ? Nếu sắc là ngã, thì nó hiện hữu ở trong thọ 
và biên khắp toàn thân; và nêu tưởng, hành, thức là ngã, thì chúng hiện hữu 
ở trong thọ và biên khắp toàn thân. Đó gọi là ngã ở trong thọ. 


“Thế nào là thấy tưởng tức là ngã? Là sáu tưởng thân. Tưởng phát sanh từ 
xúc của mặt; tưởng phát sanh từ xúc của tal, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu tưởng 
thân này, môi môi được thây là ngã. Đó gọi là tưởng tức là ngã. 


“Thế nảo là thấy tưởng khác ngã? Nếu thấy sắc là ngã, thì tưởng là ngã sở; 
và nêu thức là ngã, thì tưởng là ngã sở. Đó gọi là tưởng khác ngã. 


“Thế nảo là thấy tưởng ở trong ngã? Nếu sắc là ngã, thì tưởng hiện hữu ở 
trong nó; và nêu thọ, hành, thức là ngã, thì tưởng hiện hữu ở trong chúng. 
Đó gọi là tưởng ở trong ngã. 


“Thế nảo là thấy ngã ở trong tưởng? Nếu sắc là ngã, thì nó hiện hữu trong 
tưởng và biên khắp toàn thân; và nêu thọ, hành, thức là ngã thì chúng hiện 
hữu trong tưởng và biên khắp toản thân. Đó gọi là ngã ở trong tưởng. 


“Thế nảo là thấy hành là ngã? Là sáu tư thân; tư phát sanh từ xúc của mắt; tư 
phát sanh từ xúc của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu tư thân này, môi môi được 
thây ngã. Đó gọi là hành tức ngã. 


“Thế nào là thấy hành khác ngã? Nếu thấy sắc là ngã, thì hành là ngã sở; và 
nêu thọ, tưởng, thức là ngã, thì hành là ngã sở. Đó gọi là hành khác ngã. 


“Thế nào là thấy hành ở trong ngã? Nếu sắc là ngã, thì hành hiện hữu ở 
trong nó; và nêu thọ, tưởng, thức là ngã, thì hành hiện hữu ở trong chúng. 
Đó gọi là hành ở trong ngã. 


“Thế nào là thấy ngã ở trong hành? Nếu sắc là ngã, thì nó hiện hữu ở 
trong hành và biến khắp toàn thân; và nếu thọ, tưởng, thức là ngã, thì 
chúng hiện hữu ở trong hành và biến khắp toàn thân thể. Đó gọi là ngã ở 
trong hành. 


“Thế nào là thấy thức là ngã? Chỉ cho sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu thức thân này, môi môi được thây 
là ngã. Đó gọi là thức tức ngã. 


“Thế nảo là thấy thức khác ngã? Nếu thấy sắc là ngã, thì thức là ngã sở; và 
nêu thây thọ, tưởng, hành là ngã, thì thức là ngã sở. Đó gọi là thức khác ngã. 


“Thế nào là thấy thức ở trong ngã? Nếu thấy sắc là ngã, thì thức hiện hữu ở 
trong nó; và nêu thọ, tưởng, hành là ngã, thì thức ở trong chúng. Đó gọi là 
thức ở trong ngã. 


“Thế nảo là ngã ở trong thức? Nếu sắc là ngã, thì nó ở trong thức và biến 
khắp toàn thân; và nêu thọ, tưởng, hành là ngã thì chúng ở trong thức và 
biên khắp toàn thân. Đó gọi là ngã ở trong thức. 


“Như vậy, Thánh đệ tử thấy Bốn chân đề sẽ đạt được quả vô gián đẳng và 
đoạn trừ các thứ tà kiên, vĩnh viên không khởi lên trở lại trong đời vị lai. 


“Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, được tích tụ 
vê một nơi, cần được quán như vây: “Tất cả đều là vô thường, tất cả là khô, 
tất cả là không, tất cả là phi ngã, không nên ái lạc, thâu lấy, chấp thủ. Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy, không nên ái lạc, chấp thủ, bảo 
trì.” Khéo quán sát như vậy, buộc tâm an trụ, không mê mờ đối với pháp, lại 
luôn luôn tinh tấn quán sát, xa lìa tâm biếng nhác, thì sẽ đạt được hỷ lạc, 
thân tâm khinh an, tịch tĩnh, an trụ với xả ””: đầy đủ các phẩm đạo, tu hành 
trọn vẹn, vĩnh viễn xa lìa các thứ ác; không phải không tiêu tan, không phải 
không tịch diệt; diệt mà không khởi, giảm mà không tăng, đoạn mà không 
sanh, không chấp thủ, không đắm trước, tự giác ngộ Niết-bàản: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo không khởi lên các 
lậu hoặc, tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH I10. TÁT-GIÁ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở cạnh ao Di hầu tại Tỳ-xá-ly”””. 


Bấy giờ, tại Tỳ-xá-ly có một Ni-kiền tử”” thông tuệ, minh triết, hiểu rõ các 


luận và có sự kiêu mạn của thông minh; trong các luận rộng rãi, trí tuệ đã đạt 
đến chỗ vi diệu”: nói pháp cho mọi người, vượt hắn mọi luận sư. Ông 
thường nghĩ rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn không ai địch lại ta. Ngay cả 
đến với Như Lai ta cũng có thể cùng luận bàn. Bọn luận sư nghe đến tên ta 
thì trán và nách đều toát mồ hôi, các lỗ chân lông đều chảy nước. Ta luận 
nghĩa như gió có thể đè bẹp cỏ, bẻ gãy cây, phá vỡ vàng đá và hàng phục các 
loài rồng voi, huống chi là bọn luận sư ở thế gian lại có thê đương đầu với ta 
ư!” 

Lúc này, có Tỳ-kheo tên là A-thấp-ba-thệ””, sáng sớm đắp y mang bát, oai 
nghi tề chỉnh, mắt đoan chánh nhìn thắng bước, vào thành khất thực. Bấy 
giờ, Ni-kiền tử Tát- giá” có chút việc đi đến các làng xóm; từ cửa thành ra 
trông thấy Tỳ-kheo A-thấp-ba-thệ, liền đến chỗ Tỳ-kheo hỏi: 


“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp như thế nào? Dùng những pháp nảo 
đê dạy cho các đệ tử khiên cho họ tu tập?” 


A-thấp-ba-thệ nói: 

“Này cư sĩ Hỏa chủng ””, Đức Thế Tôn nói pháp như vây để dạy cho các 
đệ tử, khiến cho họ theo đó mà tu học. Ngài dạy các Ty-kheo: “Đối với 
sắc hãy quán là không có ngã; với thọ, tưởng, hành, thức, hãy quán là 
không có ngã. Đối với năm thọ ấm nảy phải siêng năng phương tiện quán 
sát như là bệnh, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là giết hại, là vô 
thường, khổ, không, chăng phải ngã.” 


Ni-kiên tử Tát-giá nghe những lời nói này, tâm không vui, liên nói răng: 


“A-thấp-ba-thệ, chắc ông đã nghe lầm rồi! Sa-môn Cù-đàm hoàn toàn 
không nói những lời này. Nêu Sa-môn Cù-đàm đã nói những lời này thì đó 
là thứ tà kiên. Tôi sẽ đên nạn vân ông ây đê khiên phải từ bỏ.” 


Bẩy giờ, Ni-kiên tử Tát-giá đi đến các làng xóm, tại chỗ những người Ly-xa 
đang tụ hội, nói với các Ly-xa răng: 


“Hôm nay tôi có gặp vị đệ tử thứ nhất của Sa-môn Cù-đảm, tên là A-thấp- 
ba-thệ, cùng nhau bàn luận. Nêu đúng như lời ông ta nói, thì tôi sẽ đên chô 
Sa-môn Cù-đàm cùng bàn luận, làm cho xoay chuyên tiên thoái đêu theo ý 
của tÔI. 


“Giông như người cắt cỏ, tay nắm thân chúng đưa lên rũ bỏ đi những loại 
tạp uê; tôi cũng như vậy, tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm cật vấn bàn luận, tôi 
sẽ năm lấy chỗ cốt yếu, rồi mặc ý xoay tới hay xoay lui, loại bỏ đi cái tà ấy. 


“Như người nâu rượu, cầm túi hèm rượu ép lấy nước tinh thuần và bỏ đi cặn 
bã hèm. Tôi cũng như vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn vấn bản luận, tôi SẼ 
năm lấy chỗ thuần chân, rồi mặc ý xoay tới hay xoay lui, loại bỏ đi cái tà ấy. 


“Như thợ dệt chiếu, dùng chiếu đựng đây vật nhơ, nên trước khi muốn đem 
ra chợ bán, phải tây xóa những vết nhơ, loại bỏ đi những mùi hôi thôi. Tôi 
cũng như vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn vấn bản luận, tôi sẽ nắm lây chỗ 
cương lĩnh, rồi mặc ý xoay tới hay xoay lui, loại bỏ các thuyết uề tạp. 


“Như người huấn luyện voi của nhà vua, dắt con voi say vào trong nước sâu, 
rửa thân thê nó, tứ chi, tai, mũi; toàn thân thể của nó đều được tắm rửa, trừ 
bỏ các thứ bụi bẩn. Tôi cũng như vậy, đi đến Sa-môn Cù-đàm nạn vấn bàn 
luận, tôi sẽ năm lẫy chỗ yếu lĩnh, rồi mặc ý xoay tới hay xoay lui, loại bỏ các 
thuyết uễ tạp. Các Ly-xa, các người cũng nên cùng tôi đến để xem sự hơn 
thua.” 


Trong nhóm Ly-xa có người nói răng: 


#Ni-kiên tử Tát-giá mà có thê cùng với Sa-môn Cù-đàm bàn luận, thì điêu 
này không thê xảy ra.” 


Lại có người nói: 


“Ni-kiền tử Tát-giá, là người lợi căn thông tuệ có khả năng luận bàn với Sa- 
môn Cù-đàm.” 

Lúc này, có năm trăm Ly-xa cùng Ni-kiền tử Tát-giá đi đến chỗ Đức Phật 
để luận bàn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi dưới bóng cây ở trong rừng 
Đại lâm, an trú nơi Thiên trụ ”°. Giờ này có nhiều Tỳ-kheo ra khỏi phòng 
và đang đi kinh hành trong rừng, từ xa trông thấy Ni-kiền tử Tát-giá đang 
đi đến. Đến chỗ các Tỳ-kheo, Tát-giá hỏi các Tỳ-kheo: 


“Sa-môn Cù-đàm đang ở chỗ nào?” 
Các Ty-kheo đáp: 


“Đang ngôi dưới bóng cây trong Đại lâm, nơi ở của chư Thiên.” 


Ni-kiền tử Tát- giá liền đến chỗ Đức Phật, cung kính hỏi thăm, rồi ngồi sang 
một bên. Các gia chủ Ly-xa cũng. đến chỗ Đức Phật, có người cung kính, có 
người người chắp tay chào hỏi, rồi đứng sang một bên. Bây giờ, Ni-kiền tử 
Tát-giá bạch Phật: 


“Tôi nghe Củ-đàm nói pháp như vầy và dạy các đệ tử như vây: “Đối với sắc 
hãy quán là không có ngã; với thọ, tưởng, hành, thức, hãy quán là không có 
ngã. Đối với năm thọ ấm này phải siêng năng phương tiện quán sát như là 
bệnh, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là giết hại, là vô thường, khổ, 
không, chẳng phải ngã. ' Có phải Cù-đàm dạy như vậy hay không? Hay đây 
là những lời tuyên truyền với mục đích là để hủy báng Cù-đàm chăng? 
Thuyết là như thuyết, hay không như thuyết? Thuyết đúng như pháp chăng? 
Thuyết theo thuận thứ của pháp chăng? Không có kẻ khác nào đến nạn vẫn 
dồn vào chỗ bế tắc chăng?” 


Phật nói với Ni-kiền tử Tát-giá: 


“Như những gì ông đã nghe. Thuyết là như thuyết, là thuyết đúng như pháp, 
thuyết theo thuận thứ của pháp, chứ chăng phải là hủy báng và cũng không 
có nạn vẫn nào khiến bị bễ tắc. Vì sao? Ta đã thật sự vì các đệ tử mà thuyết 
pháp như vậy, Ta đã thật sự luôn luôn dạy dỗ các đệ tử để cho họ tùy thuận 
theo pháp giáo, khiến họ quán sắc là không ngã; thọ, tưởng, hành, thức là 
không ngã. Quán năm thọ âm này như là bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như giết hại, là vô thường, khô, không, phi ngã.” 


Ni-kiền tử Tát-giá bạch Phật rằng: 

'“ “Thưa Cù-đàm, bây giờ, tôi sẽ đưa ra một thí dụ.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“Nếu thấy thích hợp.” 

“Ví như tất cả những øì được tạo tác ở thế gian đều nương trên đất; cũng vậy 
sắc là con người”, mọi việc thiện ác đêu phát sanh từ đó”””. Thọ, tưởng, 
hành, thức là con người, mọi việc thiện ác cũng đêu phát sanh từ đó. 


“Thêm một thí dụ nữa, như cõi người, cõi thần “” „ CỎ thuốc, cây cối, đều 
nương vào đất mà được sanh trưởng, cũng vậy, sắc là con người. Thọ, 
tưởng, hành, thức là con người.” 


Phật nói: 


-404, 
“Này Hỏa chủng cư sĩ, ông nói sắc là con người” 


con người chăng?” 


; thọ, tưởng, hành, thức là 


Đáp: 


“Thưa Cù-đàm, đúng như vậy. Sắc là con người; thọ, tưởng, hành, thức là 
người. Ở đây tât cả mọi người đều nói như vậy.” 


Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 


“Thôi, hãy lập luận theo luận thuyết của ông đi, việc gì phải đem mọi người 


Ta. 

Ni-kiền tử Tát-giá bạch Phật: 

“Sắc thật sự là con người.” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. Như quốc vương, mà trong 
nước mình nếu có người phạm tội, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi, hoặc đánh 
băng roi, hoặc chặt tay chân. Hoặc nếu có người có công thì vua sẽ ban 
thưởng voi, ngựa, xe cộ, thành ấp, tải sản, bảo vật cho. Tất cả vua đều làm 
được, phải không?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, có thể làm được như vậy.” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Phàm là người chủ, ắt phải được tự tại chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng như vậy.” 


Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 


“Ông nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã, vậy có được tùy ý tự tại 
khiên nó như vậy hay không như vậy chăng?” 


Lúc này, Ni-kiền tử Tát-giá ngồi im. 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Nói ngay đi! Nói ngay đi! Tại sao im lặng?” 

Ba lần hỏi như vậy, Ni-kiền tử vẫn cố im lặng. Ngay lúc đó thần lực sĩ 
Kim cương ”” đang ở giữa hư không, cầm chày kim cương lửa bốc mạnh 
hừng hực, đặt trên đâu Ni-kiên tử Tát-giá, bảo răng: “Đức Thê Tôn đã ba 
lân hỏi, tại sao ông không trả lời? Ta sẽ dùng chiệêc chày kim cương đập 
vỡ đâu ông ra làm bảy mảnh.” Vào lúc ây, nhờ vào thân lực của Phật, nên 
chỉ khiên cho một mình Ni-kiên tử Tát-giá thây thân Kim cương mà thôi, 
ngoài ra không một ai thây hêt. 

Ni-kiền tử Tát-giá thấy vậy sợ hãi quá, bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, không phải như vậy.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“Hãy chậm rãi suy nghĩ, sau đó mới nói rõ. Trước đây, ở g1ữa mọi người, 
ông bảo săùc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức cũng là ngã. Nhưng bây giờ 
lại bảo là không phải. Trước sau mâu thuân nhau. Trước đây, ông thường 
bảo răng sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức cũng là ngã. Này Hỏa chủng 
cư sĩ, nay Ta hỏi ông, sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô không?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, là khổ.” 


Lại hỏi: 


“Vô thường, khổ là pháp biến dịch, vậy là đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, không.” 

“Và đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 

“Ông hãy suy nghĩ cho kỹ rồi sau mới nói.” 

Lại hỏi Hỏa chủng cư sĩ: 

“Nếu đối với sắc mà chưa lìa tham, chưa lìa dục, chưa lìa niệm, chưa lìa ái, 
chưa lìa khát, khi sắc này biến đổi, hoặc khác đi thì nó sẽ sanh ra ưu, bi, khô, 
não chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

Lại hỏi Hỏa chủng cư sĩ: 


“Nêu đôi với sắc mà lìa tham, lìa dục, lia niệm, lìa ái, lìa khát, khi sắc này 
biên đôi, hoặc khác đi, thì kia sẽ không sanh ra ưu, bi, khô, não chăng?” 


Đáp: 

'““Thưa Cù-đàm, đúng vậy, như thật không khác.” 

“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 

“Này Hỏa chủng cư sĩ, như thân mắc các bệnh khô, thường bị khổ câu thúc, 
cái khô này không dút, không vứt đi được, thì người kia được an vui 


chăng?” 


Đáp: 


“Thưa Cù-đàm, không.” 


Như vậy, này Hỏa chủng cư sĩ, khi thân mắc các bệnh khổ, thường bị khô 
câu thúc, cái khô này không dứt, không vứt đi được, thì không được an vui. 


“Này Hỏa chủng cư sĩ, như người mang búa vào núi, tìm những cây gỗ thật 
chắc, thấy cây chuối to lớn, ngay thăng, liền chặt rễ lá và lột bẹ của nó cho 
đến tận cùng, mà vẫn không thấy cái lõi chắc thật. Này Hỏa chủng cư sĩ, ông 
cũng như vậy, đã tự lập ra luận thuyết, nhưng nay Ta đã khéo léo tìm ra cái 
nghĩa chân thật của nó, mà vẫn không thấy được cái cốt lõi chân thật, nó 
giống như cây chuối vậy. Thế mà ở giữa mọi người, ông dám đứng ra tuyên 
bố là: “Trong đám Sa-môn, Bà-la-môn, ta không thấy một ai có tri kiến có 
thể cùng đem bàn luận với tri kiến của Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, mà không bị Ta chiết phục.” Và lại tự nói: “Ta luận nghĩa như gió có 
thê đè : Dẹp cỏ, bẻ gãy cây, phá vỡ vàng đá và hàng phục các loài rồng voi, 
đến nỗi có thể khiến cho họ toát mồ hôi trán, toát mô hôi nách và các lỗ 
chân lông đều đẫm nước.” Nay ông đã tự luận nghĩa cho chính mình, nhưng 
không tự lập lại những lời lẽ khoác lác trước đây, là có thê chiết phục mọi 
hiện tượng này. Hiện tại ông đã đem hết khả năng lý sự thủ đắc của mình, 
mà không thể làm lay động được một sợi lông của Như Lai.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở giữa mọi người, vén Uất-đa-la-tăng bày ngực và 
chỉ: 


“Mọi người hãy nhìn xem, có thê nào làm lay động được một sợi lông của 
Như Lai không?” 


Lúc này, Ni-kiền tử Tát-giá im lặng, cúi đầu, hồ thẹn, thất sắc. Khi ấy ở 
trong chúng có một Ly-xa tên là Đột-mục-khư 406 , từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa 
lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cho phép con nói thí dụ.” 

Phật bảo Đột-mục-khư: 

“Nếu thấy hợp thời.” 

Đột-mục-khư bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, thí như có người mang cái đâu, cái hộc vào trong một 
đông thóc lớn xúc ra hai, ba hộc; thì hiện tại Ni-kiên tử Tát-giá cũng 


giống như vậy. Bạch Thế Tôn, giống như một gia chủ giàu có, nhiều của 
cải, bỗng nhiên phạm vào tội lỗi, nên tất cả những tài vật đó đều bị sung 
vào nhà vua, thì Ni-kiền tử Tát-giá cũng giống như vậy, tất cả mọi sự biện 
tài có được của ông, đều bị Như Lai tóm thâu hết. Giống như cạnh làng 
xóm, thành ấp có con sông lớn, mọi nam nữ lớn nhỏ đều vào trong dòng 
nước nô đùa. Họ bắt lẫy con cua ở trong nước bẻ gãy chân rồi đem đặt 
trên mặt đất; vì không có chân nên không thể trở lại dòng sông được. Ni- 
kiền tử Tát- -giá cũng giống như vậy, các biện tài của ông đều bị Như Lai 
bẻ gãy, để rồi không bao giờ đám trở lại cùng Như Lai bàn luận đối địch 
nữa.” 


Lúc này, Ni-kiền tử Tát-giá vô cùng tức giận, thóa mạ Ly-xa Đột-mục-khư: 


“Nhà ngươi là thứ thô lỗ; không biết gì hết sao lại rỗng lên? Tự ta cùng Sa- 
môn Cù-đàm bàn luận, chứ có can hệ gì đên việc của ngươi đâu?” 


Ni-kiền tử thóa mạ Đột-mục-khư rồi, lại bạch Phật: 

“Hãy gác qua những lời nói của tên hạ tiện kia đi. Bây giờ riêng tôi có điều 
muôn hỏi.” 

Phật bảo Ni-kiền tử Tát-giá: 

“Tùy ý ông cứ hỏi, Ta sẽ theo câu hỏi mà trả lời.” 

“Vị đệ tử, Cù-đàm nói pháp như thế nào đề cho họ xa lìa nghi hoặc?” 

Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 


““Ta nói cho các đệ tử rằng: “Những gì thuộc về sắc, hoặc là quá khứ, hoặc 
là hiện tại, hoặc là vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc 
tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều quán sát như thật, chẳng 
phải ngã, chăng phải khác ngã, chắng phải ở trong nhau. Và đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” Kia học tập như vậy chắc chắn sẽ thấy 
được dấu vết con đường”, không bị đứt mất, có thể thành tựu tri kiến 
nhàm chán, canh giữ cửa cam lộ. Tuy chăng phải tất cả đều đạt được cứu 
cánh, nhưng tất cả đều hướng đến Niết-bàn. Đệ tử theo pháp dạy của Ta 
như vậy, thì sẽ được xa lìa nghi hoặc.” 


Lại hỏi: 


“Thưa Cù-đàm, Ngài dạy thế nào để cho các đệ tử, ở trong Phật pháp chứng 
đắc lậu tận, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại mà 
tự tr1, tự tác chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, những 
gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”?” 


Phật bảo Hỏa chủng cư sĩ: 


“Chính bằng pháp này: “Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, 
hoặc vị lai; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; 
hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều được biết như thật, là chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chắng phải ở trong nhau; và thọ, tưởng, hành, thức 
chúng cũng lại như vậy. Đệ tử kia lúc bấy giờ thành tựu được ba thứ vô 
thượng: Trí vô thượng, Đạo vô thượng, Giải thoát vô thượng ””. Khi đã 
thành tựu được ba vô thượng này. TÔI, VỊ ây đối với Đại sư mà cung kính, tôn 
trọng, cúng dường như là Phật, răng: “Thế Tôn đã giác ngộ tất cả các pháp, 
rồi bằng pháp này, Ngài điều phục đệ tử khiến cho họ được an lạc, khiến cho 
họ được vô úy, điều phục tịch tĩnh, cứu cánh Niết-bàn. Đức Thế Tôn vì mục 
đích Niết-bàn nên nói pháp cho các đệ tử.) 


“Này cư sĩ Hỏa chúng, các đệ tử của Ta ở trong pháp này mà chứng đắc lậu 
tận, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, ở ngay trong đời này mà tự trị, 
tự tác chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Ni-kiền tử Tát-giá bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, giống như một người khỏe mạnh bị những mũi đao nhọn 
rơi loạn xạ vào người, còn có thê thoát ra được. Nhưng đối với thủ thuật 
luận bàn của Cù-đàm, thì thật khó có thể thoát được. Như rắn nhiều nọc 
độc còn có thể tránh được; như lửa mạnh ở giữa đầm hoang còn có thể 
tránh được; voi say hung dữ cũng có thể thoát được; như sư tử đói cuồng 
điên, tất cả đều có thể thoát được hết, nhưng đối với trong thủ thuật luận 
bàn của Sa-môn Cù-đàm thì thật là khó có thê thoát được. Không phải như 
bọn tầm thường chúng tôi, khinh suất, lỗ mãng, luận thuyết nửa vời, mà có 
thê đến chỗ Cù-đàm để luận nghị được. 


“Thưa Sa-môn Cù-đàm, Tỳ-xá-ly này là nước an lạc, thịnh vượng, lại có 
các tháp miếu Giá-ba-lê, Tắt-yêm-la-thọ, Đa-tử và Củ-đảm có thể ở tại tháp 
miếu Câu-lâu-đà, hay Ba-la-tho-trì, hay Xả-trọng-đảm, hay Lực sĩ Bảo- 
quan"”. Thế Tôn sẽ an lạc ở nước Tỳ-xá-ly này, vì ở chỗ Thế Tôn thường 
được cung kính, phụng sự, cúng dường bởi chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 


Bà-la-môn cùng những người trong thế gian; và nhờ những việc làm này, 
sẽ khiến cho chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn luôn luôn được an 
lạc. Xin Ngài hãy dừng lại nơi này và sáng mai xin Ngài cùng đại chúng 
nhận bữa ăn đạm bạc của con.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Ni-kiền tử Tát-giá biết Đức 
Thê Tôn đã nhận lời mời rôi, tùy hỷ vui mừng, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Trên đường về, Ni-kiền tử Tát-giá bảo các Ly-xa: 


“Ta đã thỉnh được Sa-môn Cù-đàm và đại chúng đê cúng dường trai phạn, 
các ông, môi người hãy sửa soạn một món ăn đem đên chỗ ta.” 


Các Ly-xa mỗi người trở về nhà, ngay đêm hôm đó sửa soạn đồ cúng dường 
và sáng sớm đem đên chô Ni-kiên tử Tát-giá. Sáng hôm ây, Ni-kiên tử Tát- 
giá lo rưới nước, quét dọn nhà cửa, trải chỗ ngôi, chuân bị nước sạch, rôi sai 
người đên Phật thưa là đã đên giờ. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng đại chúng đắp y mang bát đến nhà Ni-kiền tử 
Tát-giá, Ngài ngôi trước đại chúng. Ni-kiên tử Tát-giá tự tay dâng đây đủ 
đô ăn thức uông thanh tịnh cho đại chúng. Sau khi thọ thực và rửa bát 
xong, NÑi-kiên tử Tát-giá biệt Phật và đại chúng đã hoàn tât xong mọi việc, 
ông lây một cái ghê thâp đặt ngôi trước Phật. Bây giờ, Đức Thê Tôn vì 
Ni-kiên tử Tát-giá mà tùy hỷ nói kệ: 

Ở trong các lễ hội, 

Thờ lửa là hơn hết. 

Trong kinh điển Vi-đà, 

Bà-tỳ-đề trên hết. 

Con người, vua là nhất. 

Các sông, biển là hơn. 

Các sao, trăng là nhất. 


Ánh sáng, mặt trời nhất. 


Trong mười phương trời người, 


Đăng Chánh Giác là nhất. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Ni-kiền tử Tát-giá nói đủ các thứ pháp, soi sáng, 
chỉ dạy, làm cho an vui rồi, trở về chỗ cũ. Trên đường trở về các Tỳ-kheo 
cùng nhau bản luận về việc năm trăm Ly-xa đã vì Ni-kiền tử Tát-giá mà đã 
sửa soạn đồ ăn thức uống cúng dường. Các Ly-xa này sẽ được phước gì? 
Còn Ni-kiền tử Tát-giá sẽ được phước gì? 


Khi các Tỳ-kheo đã trở về trú xứ, đem cất y bát và rửa chân xong đến chỗ 


Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Trên đường về chúng con cùng nhau bàn tán về việc năm trăm Ly-xa đã vì 
Ni-kiền tử Tát-giá sửa soạn đồ ăn thức uống, cúng dường Thế Tôn và đại 
chúng. Vậy năm trăm Ly-xa này sẽ được phước gì? Và Ni-kiền tử Tát-giá sẽ 
được phước gì?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Năm trăm Ly-xa này đã vì Ni-kiền tử, sửa soạn đồ ăn thức uống cúng 
dường, thì sẽ tạo nhân duyên được phước đôi với chô Ni-kiên tử Tát-giá. 
Còn Ni-kiên tử Tát-giá thì sẽ được phước công đức Phật. Các Ly-xa này 


được nhân duyên quả báo của bồ thí nhưng có tham, sân, s1; còn Ni-kiền tử 
Tát-giá thì sẽ được nhân duyên quả báo bô thí nhưng không có tham, sân, 
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SI. 
Bài kệ tóm lược nội dung những kinh trên: 
NI CA 2+ 410 
Mười câu hỏi Đa-la, 
SaI-ma, Diệm, Tiên-n1, 
A-nậu-la, Gia chủ, 
Tây, Mao đoan, Tát-giá. 
—-OÚO--- 


TẠP A-HÀM QUYÉN 06 


KINH 111. HỮU LƯU?! 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la”'”. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là 
La-đà”'”, vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Như Thế Tôn nói, “hữu lưu”. Vậy, thế nào gọi là hữu lưu? Và thế nào gọi 
là hữu lưu diệt” ”?” 


Phật bảo La-đà: 


“Hay thay câu hỏi của ông! Ta sẽ vì ông mà nói. Nói hữu lưu, tức là, những 
kẻ phàm phu ngu SĨ, không học, không biết như thật về sự tập khởi của sắc, 
về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly 
sắc. Vì không biết như thật nên, đối với sắc lại ái lạc, tán thán, chấp chặt, 
đắm nhiễm. Do duyên ái lạc sắc nên có thủ; duyên thủ nên có hữu; duyên 
hữu nên có sanh; duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não tăng 
trưởng: như vậy là tập khởi của thuần một khối khô lớn. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là hữu lưu. 


“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, vỀ vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Do biết như 
thật nên, đối với sắc kia không khởi ái lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm. 
Vì không ái lạc, tán thán, chấp chặt, đắm nhiễm nên, sắc ái diệt; do ái diệt 
nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh diệt; do sanh diệt 
nên già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não thuần một tụ khổ lớn như vậy diệt. Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đó gọi là những lời dạy của 
Như Lai về hữu lưu và hữu lưu diệt.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-=-OoÚO--- 
KINH 112. ĐOẠN TRI”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la”'”. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là 


La-đà”'”, vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, đến chỗ Phật, lạy sát chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch, như Thế Tôn nói, “Biến trí” sắc; biến tri thọ, tưởng, hành, thức.' 
Bạch Thê Tôn, vậy thê nào là biên tri sắc; biên trị thọ, tưởng, hành, thức?” 


Phật bảo La-đà: 

“Hay thay câu hỏi của ông! Ta sẽ vì ông mà nói. Đối với sắc mà ưu, bi, khổ, 
não hết, ly dục, diệt, tịch tĩnh; thì đó gọi là biên tri sắc. Đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức mà ưu, bị, khô, não hêt, ly dục, diệt, tịch tĩnh; thì đó gọi là biên 
tri thọ, tưởng, hành, thức.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 113. ĐOẠN SẮC KHỚ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La- 
đà. 


Khi ấy, có một. số đông chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn giả, cùng 
thăm hỏi nhau rồi, ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả La-đà: 


“Vì sao thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 

Tôn giả La-đà trả lời: 

“Vì tôi muốn đoạn trừ khổ, nên theo Thế Tôn xuất ø1a tu phạm hạnh.” 

Lại hỏi: 

“Thầy vì muốn đoạn trừ những thứ khổ nảo, nên phải theo Sa-môn Cù-đàm 
xuât gia tu phạm hạnh?” 

La-đà trả lời: 


“Vì muốn đoạn trừ cái khổ về sắc, nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh. 
Vì muôn đoạn trừ cái khô vê thọ, tưởng, hành, thức nên theo Thê Tôn xuât 
ø1a tu phạm hạnh.” 


Khi các xuất gia ngoại đạo nghe Tôn giả nói những lời như vậy, thì tâm 
họ không vui, liên từ chỗ ngôi đứng dậy măng chửi rôi bỏ đi. 


Bấy giờ, Tôn giả La-đà biết các xuất gia ngoại đã ra đi rồi, liền tự nghĩ: 
“Vừa rồi, ta đã nói những lời như vậy, há không hủy báng Thế Tôn chăng? 
Nói như đúng như thuyết chăng? Nói đúng như pháp, hay là thuận thứ của 
pháp chăng? Sẽ không bị người khác đến nạn vấn, chỉ trích, làm cho bế 
tắc chăng?” 


Vào buổi chiêu, sau khi xuất thiền, Tôn giả La-đà đến chỗ Phật, làm lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi sang một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đầy đủ: 


“Bạch Thế Tôn, những gì con đã nói không lỗi lầm chăng? Không hủy báng 
Thê Tôn chăng? Nói như đúng như thuyêt chăng? Nói đúng như pháp, hay là 
thuận thứ của pháp chăng? Sẽ không bị người khác đên nạn vân, chỉ trích, 
làm cho bê tắc chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những gì thây nói đêu là lời thật, không hủy báng Như Lai, nói như lời dạy 
của Ta, nói như pháp, nói pháp và thứ pháp. Vì sao? Này La-đà, vì sắc là 
khổ, vì muốn dứt cái khổ này nên xuất gia tu phạm hạnh; và đối với thọ, 


tưởng, hành, thức là khổ, vì muốn dứt những cái khổ này nên xuất gia tu 
phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


--OoÚO--- 
KINH I14. TRI KHỔ” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 


Khi ây, có một sô đông chúng xuât gia ngoại đạo, đên chô Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 


La-đà trả lời: 
“Vì mục đích biết khổ”? nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh.” 


Khi các ngoại đạo nghe La-đà nói những lời như vậy, tâm không vui, liền từ 
chô ngôi đứng dậy trách măng tôi ra đi. 


Bấy giờ vào buổi chiều, sau khi xuất thiền, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân Phật rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây đủ: 
“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiên cho người khác đên nạn vân, chỉ trích dôn vào chỗ 
bê tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đên nạn vân, chỉ trích dôn vào chô bê tắc, nói như thuyêt, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Sắc là khô. Vì đê biệt nó 
là khô nên theo Như Lai xuât gia tu phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là 
khô. Vì đề biệt thức là khô nên theo Như Lai xuât gia tu phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


--OoÚO--- 
KINH 115. ĐOẠN UU KHỔ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 


Khi ây, có một sô đông chúng xuât gia ngoại đạo, đên chỗ Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 


La-đà trả lời: 


“Vì đối với sắc muốn dứt hết ưu, bi, khổ, não, ly dục, diệt, tịch tĩnh nên theo 
Như Lai xuât gia tu phạm hạnh. Vì đôi với thọ, tưởng, hành, thức muôn dứt 
hệt ưu, bi, khô, não, ly dục, diệt, tịch tĩnh nên theo Như Lai xuât gia tu phạm 
hạnh.” 


Khi các xuât gia ngoại đạo nghe như vậy rôi tâm không vui, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy quở măng Tôi ra đi. 


Bấy giờ là buồi chiều, sau khi xuất thiền, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đầy đủ: 


“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ 
bế tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc, nói như thuyết, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Này La-đà, sắc là ưu, bị, 
khổ, não. Vì muốn dứt hết nó nên theo Như Lai xuất gia tu phạm hạnh. Thọ, 
tưởng, hành, thức là ưu, bị, khổ, não vì muốn đứt hết chúng nên theo Như 
Lai xuất gia tu phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 116. NGÃ TẠN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La- 
đà. 


Khi ây, có một sô đông chúng xuât gia ngoại đạo, đên chô Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 


La-đà trả lời: 


“Ở nơi sắc thấy là ngã, ngã sở, ngã mạn, các kết sử trói buộc”, muốn dứt 
bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, 
ngã sở, ngã mạn, các kết sử trói buộc, muốn dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh, nên theo Thế Tôn xuất gia tu phạm hạnh.” 


Khi các xuât gia ngoại đạo nghe như vậy rôi tâm không vui, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy quở măng Tôi ra đi. 


Bấy giờ là buôi chiều, sau khi xuất thiền, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây đủ: 


“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ 
bế tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 


Phật bảo La-đà: 


“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc, nói như thuyết, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Ở nơi sắc thấy là ngã, 
ngã sở, ngã mạn, các kết sử trói buộc, vì muốn dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, 
tịch tĩnh. Ở nơi thọ, tưởng, hành, thức thấy là ngã, ngã sở, ngã mạn, các kết 
sử trói buộc, muốn dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh, nên theo Thế Tôn 
xuất gia tu phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 117. ĐOẠN HỮU LẬU 


Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La- 
đà “9. 


Khi ấy, có một số đông chúng xuất gia ngoại đạo, đến chỗ Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 
La-đà trả lời: 


“Sắc hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sầu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, 
tịch tĩnh; thọ, tưởng, hành, thức hữu lậu, chướng ngại, bức xúc, sâu lo; vì đê 
dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch nh nên theo Như Lai xuât gia tu phạm 
hạnh.” 


Khi các xuât gia ngoại đạo nghe như vậy rôi tâm không vui, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy quở măng Tôi ra đi. 


Bấy giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây đủ: 


“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ 
bế tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 

Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc, nói như thuyết, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Vì sắc hữu lậu, chướng 
ngại, bức xúc, sầu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, diệt, tịch tĩnh; thọ, tưởng, 
hành, thức hữu lậu, chướng ngại bức xúc, sầu lo; vì để dứt bỏ chúng, ly dục, 
diệt, tịch tĩnh nên theo Như Lai xuất ø1a tu phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 118. THAM NHUÉ SI 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La- 
đà”. 


Khi ây, có một sô đông chúng xuât gia ngoại đạo, đên chỗ Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vị những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 
La-đà trả lời: 


“Vì mục đích ở nơi sắc mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh đối với tham, 
nhuê, s1; ở nơi thọ tưởng, hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh 
đôi với tham, nhuê, sĩ nên theo Như Lai xuât gia tu phạm hạnh.” 


Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rôi tâm không vui, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy quở măng Tôi ra đi. 


Bấy giờ là buổi chiều, sau khi xuất thiền, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây đủ: 


“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ 
bế tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 


Phật bảo La-đà: 

“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đên nạn vân, chỉ trích dôn vào chô bê tắc, nói như thuyết, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Vì mục đích ở nơi sắc 
mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh đôi với tham, nhuê, s1; ở nơi thọ tưởng, 


hành, thức mà đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh đối với tham, nhuế, si nên theo 
Như Lai xuât gia tu phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 119. TẬN DỤC ÁI HỶ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La- 
đã 


Khi ây, có một sô đông chúng xuât gia ngoại đạo, đên chỗ Tôn giả La-đà, 
cùng nhau thăm hỏi rôi ngôi lui qua một bên, hỏi La-đà: 


“Vì những lý do gì mà thầy theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 
La-đà trả lời: 


“Ở nơi sắc mà có dục, ái, hý, vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh; ở nơi thọ, 
tưởng, hành, thức mà có dục, ái, hỷ, vì đê đoạn tận, ly dục, diệt, tịch fĩnh nên 
theo Như Lai xuât gia tu phạm hạnh.” 


Khi các xuất gia ngoại đạo nghe như vậy rôi tâm không vui, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy quở măng Tôi ra đi. 


Bây giờ là buôi chiêu, sau khi xuất thiên, La-đà đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi lui qua một bên, đem sự việc trên đó, bạch Phật đây đủ: 


“Bạch Thế Tôn, con đã nói những lời như trên, không hủy báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không khiến cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ 
bế tắc chăng? Nói không như thuyết, nói không như pháp, nói không theo 
thuận thứ của pháp chăng?” 


Phật bảo La-đà: 


“Những lời ngươi nói là chân thật, không hủy báng Như Lai, không khiến 
cho người khác đến nạn vấn, chỉ trích dồn vào chỗ bế tắc, nói như thuyết, 
nói như pháp, nói theo thuận thứ của pháp. Vì sao? Ở nơi sắc mà có ái, hỷ, 
vì để đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh; ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà có ái, 
hỷ, vì đề đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh nên theo Như Lai xuất gia tu phạm 
hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 120. MA (1)? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 
Bấy giờ Thế Tôn nói với La-đà: 
“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân, hãy 
quán sát tât cả chúng do ma tạo ra; và những gì thuộc vê thọ, tưởng, hành, 
thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 


thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, hãy quán sát tất cả chúng 
đều do ma tạo ra.” 


Phật bảo La-đà: 

“Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu là vô thường, thì khổ chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ.” 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
Lại hỏi: 


“Này La-đà, nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử ở 
trong đó có thây sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau chăng?” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không.” 


Phật bảo La-đà: 


“Nếu đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này không thấy là ngã, là ngã 
sở nên đối với các pháp thế gian không chấp giữ. Vì không có gì chấp giữ 
nên không có gì để dính mắc. Vì không có gì để dính mắc nên tự giác ngộ 
Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 

KINH I21. TỦ DIẸT”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 
Bấy giớ Thế Tôn nói với La-đà: 
“Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lại, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; tât cả 
chúng đều là pháp chêt; những gì thuộc về thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; 
hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng đều là pháp chết!, “ 
Phật bảo La-đà: 
“Sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 
Lại hỏi: 
“Nếu là vô thường, thì khổ chăng?” 
Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, là khô.” 


Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 
Lại hỏi: 


“Này La-đà, nếu vô thường, khô là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử ở 
trong đó có thây sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau chăng?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo La-đà: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử đối với năm thọ âm này không thấy là ngã, là ngã 
sở nên đối với các pháp thế gian không chấp giữ. Vì không có gì chấp giữ 
nên không có gì để dính mắc. Vì không có gì để dính mắc nên tự giác ngộ 
Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 


xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 122. CHÚNG SAN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. 
Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nói: “chúng sanh”. Vậy thế nào là chúng sanh?” 
Phật bảo La-đà: 
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“Ở nơi sắc mà nhiễm đăm triền miên, do đó gọi là chúng sanh”. Ở nơi thọ, 
tưởng, hành, thức mà nhiễm đăm triên miên, nên gọi là chúng sanh.” 


Phật bảo La-đà: 


“Ta nói, ở nơi cảnh giới của sắc, hãy phá sập, tiêu diệt. Ở nơi cảnh giới của 
thọ, tưởng, hành, thức phá sập, tiêu diệt; đoạn tận ái dục. À¡ tận thì khô tận. 
Khổ tận, Ta nói đó là tận cùng biên tế của khổ??!, 


“Giống như trong làng xóm, những trẻ con trai gái chơi đùa, nhóm đất lại 
tạo thành nhà cửa, thành quách. Tâm chúng yêu thích, say đắm. Khi tâm 
yêu thích chưa hết, ước muốn chưa tan, nhớ nghĩ chưa dứt, thèm khát 
chưa tiêu, thì tâm chúng luôn luôn có sự yêu thích, giữ gìn và bảo là thành 
quách của ta, nhà cửa ta. Đối với những đống đất kia mà lòng yêu thích 
hết đi, ước muốn không còn, nhớ nghĩ đã dẹp, thèm khát đã tan, thì tay 
xô, chân đạp, khiến cho tiêu tán. Cũng vậy, này La-đà, đối với sắc mà phá 
sập, tiêu diệt; đoạn tận ái dục. Ái tận thì khổ tận. Khổ tận, Ta nói đó là tận 
cùng biên tế của khổ.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 123. HỮU THÂN”° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. 


Bấy giờ có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, Thế Tôn! Vì con mà nói tóm lược pháp yếu. Sau khi nghe pháp 
TÔI, con sẽ ở một mình nơi vắng vẻ, sống không buông lung, chuyên tâm suy 
nghĩ về mục đích mà người con trai của tông tộc * cao bỏ râu tóc, mình mặc 
nhiễm y'””, chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, nỗ lực siêng 
năng tu các phạm hạnh, ngay trong đời này, tự tri, tự tác chứng, biết rằng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Bấy giờ, Phật bảo La-đà: 


“Lành thay! La-đà có thể ở trước Phật hỏi ý nghĩa này! Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“La-đà, nên biết, hữu thân, sự tập khởi của hữu thân, về sự diệt tận của hữu 
thân, vê con đường đưa đên sự diệt tận của hữu thân. Những gì là hữu thân? 
Đó là cho năm thọ âm: sắc thọ âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. 
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“Thế nào là sự tập khởi của hữu thân? Đó là đương lai hữu ái””, câu hữu với 
é kã LÊ „ : é s * 4 z b é ^ xÀ 2 ~ ^ 

tham và hý, ái lạc nơi này nơi kia”. Đó gọi là sự tập khởi của hữu thân. 
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“Thế nào là sự diệt tận của hữu thân? Đương lai hữu ái””, câu hữu với 
tham và hỷ, ái lạc nơi này nơi kia, hoàn toàn bị đoạn trừ, vât bỏ, nhô sạch, 


ly dục, tịch diệt, tĩnh chí””. Đó gọi là sự diệt tận của hữu thân. 


“Thế nảo là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân? Là chỉ cho Bát 
chánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đến 
sự diệt tận của hữu thân. Hữu thân, nên biết: sự tập khởi của hữu thân nên 
đoạn; sự diệt tận của hữu thân nên chứng; con đường đưa đến sự diệt tận của 
hữu thân nên tu. 


“Này La-đà, nếu đa văn Thánh đệ tử, đối với hữu thân hoặc biết, hoặc đoạn; 
đối với sự tập khởi của hữu thân hoặc biết, hoặc đoạn; đối với sự diệt tận của 
hữu thân hoặc biết, hoặc chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận của 
hữu thân hoặc biết, hoặc tu rồi, thì này La-đà, đó gọi là đoạn trừ ái, xả ly ái, 
chuyên đôi kết sử, đình chỉ mạn, chứng đắc vô gián đăng “”, cứu cánh biên 
tê khô.” 


Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hy phụng hành, từ chỗ 
ngôi đứng dậy làm lê rôi cáo luI. 


Sau khi Đức Thế Tôn đã dạy như vậy rồi, thì Tỳ-kheo La-đà một mình ở chỗ 
văng, chuyên tỉnh suy nghĩ về mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất gia, học đạo, sống không gia đình, nỗ lực siêng 
năng tu các phạm hạnh, ngay trong đời này, tự tri, tự tác chứng, biết rằng: 
“Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh đời sau nữa. Thành bậc A-la-hán, tâm khéo giải 
thoát. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 124. MA (2)“° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy, có thị giả là Tỳ-kheo La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 
“Iy-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; 
hãy quán sát tât cả chúng đêu là ma. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức, hoặc 
quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoàải; hoặc thô, hoặc 
tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; hãy quán sát tât cả chúng đêu là 
ma. 
“Này La-đà, ý ngươi nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 
Lại hỏi: 
“Vô thường có phải là khô chăng?” 
Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, là khô.” 
Lại hỏi: 


“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây ngã chăng?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 
“Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Cho nên này La-đà, đa văn Thánh đệ tử, đôi với sắc sanh tâm nhàm chắn; 
và đôi với thọ, tưởng, hành, thức sanh tâm nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên 


không thích, vì đã không thích nên giải thoát và giải thoát tri kiến: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biệt không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 

KINH 125. MA PHÁP"““ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy, có thị giả là Tỳ-kheo La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 
“Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần 
tất cả chúng đều là ma, tạo tác của ma. Và đối với thọ, tưởng, hành, thức lại 
cũng như vậy.” 
Phật bảo La-đà: 
“Này La-đà, ý ngươi nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 
Lại hỏi: 
“Vô thường có phải là khô chăng?” 
Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, là khổ.” 
Lại hỏi: 


“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử ở trong đó có 
thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Vì vậy, này La-đà, đa văn Thánh đệ tử, đối với sắc nên sanh tâm nhàm 
chán. Vì đã nhàm chán nên không thích, vì đã không thích nên giải thoát, 
giải thoát tri kiên: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm 


đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Kinh thứ ba cũng như vậy, nhưng có chỗ khác là: 

Phật bảo La-đà: Đa văn Thánh đệ tử ở nơi năm thọ ấm này mà quán sát là 
chăng phải ngã, chăng phải ngã sở. Khi đã quán sát, thì đôi với các pháp trên 
thế gian đều không có gì để mà chấp giữ. Vì không có gì để chấp giữ nên 
không dính mắc, vì không dính mặc nên tự giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh 


đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-=-oÚO--- 

KINH 126. TỬ PHÁP” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy, có thị giả là Tỳ-kheo La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 
“Iỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc VỊ lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gân; 
hãy quán sát tât cả chúng đều là pháp chêt. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại 
cũng như vậy.” 


Ngoài ra như đã nói kinh trên. 


---O0O--- 
KINH 127. PHI NGÃ PHI NGÃ SỞ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy, có thị giả là Tỳ-kheo La-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo La-đà: 


“Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc là vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xâu; hoặc xa, hoặc gần; 
hãy quán sát tất cả chúng đều là pháp đoạn tận ””. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức lại cũng như vậy. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đối với sắc mà sanh nhàm chán; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức mà sanh nhàm chán. Vì đã nhàm chán nên không 
thích, vì không thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.'” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Cũng như kinh “Ta quán sát pháp đoạn tận”, các kinh tiếp theo cũng vậy, 


I. Quán sát diệt pháp, 

2. _ Quán sát khí xả pháp (vứ: bỏ), 
3. _ Quán sát vô thường pháp, 

4. Quán sát khổ pháp, 

53. _ Quán sát không pháp, 

6. Quán sát phi ngã pháp, 


7. __ Quán sát vô thường-khổ-không-phi ngã pháp, 


S. _ Quán sát bệnh pháp, 

9. Quán sát ung pháp (ung nhọt), 
10. Quán sát thích pháp (gai nhọn), 
11. Quán sát sát pháp (giết hại), 

12. Quán sát sát căn bản pháp, 


13. Quán sát bệnh, ung (ng nhọ?) thích pháp (gai nhọn), sát (giết 
hại), sát căn bản. 


-—-OÔO--- 
KINH 128. ĐOẠN PHÁP (1“° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La-đà: 


“Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; quán sát tất 
cả chúng đều là pháp đoạn tận””'. Đã quán sát như vậy rồi, thì đối với sắc, 
dục tham được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rôi, thì Ta nói đó là tâm 
khéo giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


Cũng vậy, có mười bôn kinh, nội dung như trên. 


---oÚO--- 
KINH 129. ĐOẠN PHÁP (2)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại núi Ma-câu-la. Khi ấy có Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La-đà: 

“Những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; quán sát tất 
cả chúng đều là pháp đoạn tận ””. Đã quán sát như vậy rồi, thì đối với sắc, 
dục tham được đoạn trừ. Dục tham đã được đoạn trừ rôi, thì Ta nói đó là tâm 
khéo giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 130. CẬU ĐẠI SU (1 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Muốn đoạn trừ năm thọ âm, thì phải cầu Đại sư. Những gì là năm? Sắc thọ 
âm; thọ, tưởng, hành, thức thọ âm. Muôn đoạn trừ năm thọ âm này, thì phải 


câu Đại sư.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng như kinh “Đương đoạn”, các kinh tiếp theo cũng vậy, có tên như sau: 


- — Đương thổ (hãy nhả ra); 
: Đương tức (hãy đình chủ); 


- Đương xả (hãy xả bỏ). 


Cũng như kinh “Cầu Đại sư”, các kinh sau đây có nội dung tương đồng (có 


năm mươi chín kinh): 


- Cầu Thắng sư (bác £hẩy cao cả), 

: Thuận thứ sư (bác thầy thuận theo thứ lớp), 

- Giáo giới giả (người răn dạy), 

- Thắng giáo giới giả (người răn dạy hơn nhất), 

- Thuận thứ giáo giới giả (người răn dạy thuận theo thứ lớp), 
- Thông giả (người thông suố0), 

- Quảng thông giả (người thông suốt rộng rãi), 

- Viên thông giả (người thông suốt tròn đây), 

- Đạo giả (người dẫn đường), 

- Quảng đạo giả (người dẫn đường rộng rãi), 

: Cứu cánh đạo giả (người dẫn đường rối ráo), 

- Thuyết giả (người thuyết giảng), 

- Quảng thuyết giả (người thuyết giảng rộng rãi), 

- Thuận thứ thuyết giả (người thuyết giảng theo thứ lớp), 
- Chánh giả (người chán chánh), 

- Bạn giả (người đồng hành), 

: Chân tri thức giả (bằng hữu chân thận), 

- Thân giả (người thân cán), 


- Mẫn giả (người thương xót), 


BI giả (người từ bì), 

Sùng nghĩa giả (người sùng nghĩa), 

An ủy giả (người an iì), 

Sùng lạc giả (người sùng lạc), 

Sùng xúc giả (người sùng xúc), 

Sùng an ủy giả (người sùng sự an 1ì), 

Dục giả (người muốn), 

Tinh tấn giả (người tỉnh tắn), 

Phương tiện giả (người phương tiện), 

Cần giả (người chuyên cần), 

Dũng mãnh giả (người dõng mãnh), 

Cô giả (người kiên cô), 

Cường giả (người mạnh mô), 

Kham năng giả (người có khả năng), 
Chuyên giả (người tỉnh chuyên), 

Tâm bất thoái giả (người tâm không thoái lui), 
Kiên chấp trì (người giữ gìn chắc chắn), 
Thường tập giả (người thưởng tu tập), 

Bất phóng dật giả (người không buông lung), 
Hòa hiệp giả (người hòa hợp), 


Tư lương giả (người suy xé), 


ỨC niệm giả (người nhớ nghỉ), 

Giác giả (người tỉnh giác), 

Tri giả (người biết), 

Minh giả (người sáng suố0), 

Tuệ giả (người trí tuệ), 

Thọ giả (người lãnh thọ), 

Tư duy giả (người tư duy), 

Phạm hạnh giả (người phạm hạnh), 
Niệm xứ giả (người có niệm xứ), 
Chánh cần giả (người có chánh cần), 
Như ý túc (người được như ÿ tú©), 

Căn giả (người được căn), 

Lực giả (người được lực), 

Giác phần giả (người được giác phần), 
Đạo phần giả (người được đạo phần), 
Chỉ giả (người được chỉ), 

Quán giả (người được quán), 

Niệm thân giả (người được niệm thán), 
Chánh ức niệm (n0gười được chánh tức niệm). 


_—-OÔO--- 


KINH 131. TẬP CẬN”° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào tập cận với sắc, bị ma chỉ phối” 5 rơi vào 
tay ma, theo ước muốn của ma, bị ma trói buộc, không thoát ra khỏi sợi dây 
trói của ma. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Nếu. Sa-môn, 
Bà-la-môn nào không tập cận sắc, thì những Sa-môn, Bà-la-môn ấy không 
không bị ma chi phối, không rơi vào tay ma, không chạy theo ước muốn của 
ma, sẽ không bị ma trói buộc, thoát sợi dây trói của ma. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng như kinh “Tập cận”, các kinh sau đây có nội dung giông vậy: 


- Tập trước giả (quen thói đam mề), 

- VỊ giả (hảo vị ngọt), 

: Quyết định trước giả (đam mê thành tánh có định), 
- Chỉ giả (dừng nghì), 

- Sử giả (sai sử), 

ẫ Vãng giả (đi đến), 

- Tuyển trạch giả (lựa chọn), 

- Bất xả (không xả), 


- Bắt thô (không nhả ra), 


“Những Sa-môn, Bà-la-môn nào như vậy không bị ma chi phôi” mw 
nói ở kinh trên. Như đã nói ở trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 132. BẤT TẬP CẬN”” 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu »a-môn, Bà-la-môn nào không tập cận sắc, thì những Sa-môn, Bà-la- 
môn ây không bị ma chi phối, không rơi vào tay ma, không chạy theo ước 
muốn của ma, sẽ không bị ma trói buộc, thoát sợi dây trói của ma. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


LŠ Ẫ _x .. ~ ^_ 458 
Cho đến “Thổ sắc” lại cũng như vậy” 


---oÚO--- 
KINH 133. SANH TỬ LƯU CHUYVẺ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do sanh khởi cái gì, do hệ lụy cái gì mà có kiến chấp ngã, 
khiến cho chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái cột cổ, phải dong ruồi nơi 
đường dài, luân hồi theo sanh tử, lưu chuyên trong sanh tử, không biết biên 
tế tối sơ là gì “2” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thế 
Tôn! Xin thương xót mà nói rộng nghĩa này. Sau khi các Tyỳ-kheo nghe xong 


sẽ vâng lời thực hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỷ-kheo, vì có sắc, sanh khởi sự của sắc, hệ lụy sắc, nơi sắc mà 
thấy ngã, khiến cho chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái cột cổ, phải dong 
ruôi nơi đường dải, luân hồi theo sanh tử, lưu chuyên trong sanh tử. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường, là khổ phải chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 


“Như vậy này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là khổ, thì do có cái khổ này mà 
sự ấy sanh khởi, hệ lụy, thấy là ngã, khiến cho chúng sanh bị vô minh che 
lấp, bị ái cột cổ, phải dong ruổi nơi đường dài, luân hồi theo sanh tử, lưu 
chuyên trong sanh tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chẳng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 


“Cũng vậy, cái thây, cái nghe, cái hay, cái biết, cái sở câu, cái sở đặc, cái 
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được nhớ nghĩ”; tất cả đều chăng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chắng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu có kiến chấp cho răng. có ngã, có thế gian, có đời này, là pháp thường 
hăng, không biến dịch, thì tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho rằng không phải cái này là tôi, không phải 
cái này là của tôi, không phải là tôi trong tương lai, không phải là của tôi 
trong tương lai; thì tất cả chúng cũng đều chăng phải ngã, chẳng phải 
khác ngã, chẳng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ “” này mà quán sát chẳng phải là 
ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát được như vậy rồi, thì dứt hết mọi sự hỗ 
nghi đối với Phật, dứt hết mọi sự hồ nghỉ đối với Pháp và đối với Tăng. Đó 
gọi là, Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo nghiệp thân, 
miệng, ý để đưa đến ba đường ác; giả sử có buông lung, Thánh đệ tử cũng 


nhất định hướng đến giác ngộ, bảy lần qua lại trời người, rồi cứu cánh biên 
tế khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 134. HỖ NGHI ĐOẠN (12) 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Nội dung chỉ tiết như kinh trên. Sai biệt ở chỗ: 
“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ ” ˆ này mà quán sát chăng phải là 


ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát được như vậy rôi, thì đoạn trừ hồ nghi đối 
với Khổ, Tập, Diệt, Đạo... cho đến, rồi cứu cánh biên tế khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---OÔO--- 
KINH 135. HỖ NGHĨ ĐOẠN (2) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Nội dung chỉ tiết như kinh trên. Sai biệt ở chỗ: 

“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ ” này mà quán sát chăng phải là 
ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát được như vậy trôi, thì đoạn trừ hô nghi đôi 
với Phật, Pháp, Tăng, Khô, Tập, Diệt, Đạo... cho đên, rôi cứu cánh biên tê 
khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 136. SANH TỬ LƯU CHUYVÊN““ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do sanh khởi cái gì, do hệ lụy cái gì mà có kiến chấp ngã, 
khiến cho chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái cột cổ, phải dong ruồi nơi 
đường dải, luân hồi theo sanh tử, lưu chuyền trong sanh tử, không biết biên 
tế tối sơ là gì?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Lành thay, Thế 
Tôn! Xin thương xót mà nói rộng nghĩa này. Sau khi các Ty-kheo nghe xong 
sẽ vâng lời thực hành.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, vì có sắc, sanh khởi sự của sắc, hệ lụy sắc, nơi sắc mả 
thây ngã, khiên cho chúng sanh bị vô minh che lâp, bị ái cột cô, phải dong 


ruôi nơi đường dài, luân hồi theo sanh tử, lưu chuyền trong sanh tử. Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường, là khổ phải chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 


“Như vậy này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là khổ, thì đo có cái khổ này mà 
sự ấy sanh khởi, hệ lụy, thấy là ngã, khiến cho chúng sanh bị vô minh che 
lấp, bị ái cột cổ, phải dong ruổi nơi đường dài, luân hồi theo sanh tử, lưu 
chuyên trong sanh tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 


“Cũng vậy, cái thây, cái nghe, cái hay, cái biệt, cái sở câu, cái sở đặc, cái 
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được nhớ nghĩ”; tất cả đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chắng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu có kiến chấp cho rằng. có ngã, có thế gian, có đời này, là pháp thường 
hăng, không biến dịch, thì tất cả đều chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, 
chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho rằng không phải cái này là tôi, không phải 
cái nảy là của tôi, không phải là tôi trong tương lai, không phải là của tôi 
trong tương lai; thì tất cả chúng cũng đều chẳng phải ngã, chắng phải 
khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ “? này mà quán sát chăng phải là 
ngã, chăng phải ngã sở. Quán sát được như vậy rồi, thì dứt hết mọi sự hỗ 
nghi đối với Phật, dứt hết mọi sự hồ nghỉ đối với Pháp và đối với Tăng. Đó 
gọi là Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo nghiệp thân, miệng, 
ý đề đưa đến ba đường ác; giả sử có buông lung, Thánh đệ tử cũng nhất định 
hướng đến giác ngộ, bảy lần qua lại trời người, rồi cứu cánh biên tế khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 137 


Kinh tiếp theo, nội dung cũng như vậy, chỉ sai khác ở chỗ: “Dứt hết mọi sự 
hô nghi đôi với Khô- Tập-DĐiệt-Đạo.” 


_—-OÔO--- 
KINH 138 


Kinh thứ ba cũng như vậy, chỉ khác nhau ở chỗ: “Dứt hết mọi sự hỗ nghĩ đối 
với Phật-Pháp- Tăng và dứt hêt mọi sự hô nghi đôi với Khô- Tập-Diệt-Đạo.” 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 07 
KINH 139. ƯU NÃO SANH KHỞI"”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuôi cái gì, do thây 
ngã nơi cái gì, mà nêu ưu, bị, khô, não chưa khởi, thì khiên cho nó khởi; ưu, 
bi, khô, não đã khởi, thì khiên cho nó càng tăng trưởng rộng lớn thêm?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Cúi xin Thế Tôn 
nói rộng ra; các Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ vâng lời thực hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Do có sắc, sanh khởi sắc, hệ lụy, đăm đuôi sắc, nơi sắc thây ngã, cho nên, 
ưu, bị, khô, não chưa khởi thì khiên cho khởi; ưu, bị, khô, não đã khởi, thì 
khiên tăng trưởng rộng thêm. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường có phải là khô chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu vô thường là khổ. Vì có khổ này nên sanh 
khởi sự ấy”, hệ lụy, đắm đuối, thấy ngã, cho nên, ưu, bi, khổ, não chưa 
khởi thì khiên khởi; ưu, bị, khô, não đã khởi thì khiên cho tăng trưởng rộng 
lớn thêm. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, những gì là sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tê; hoặc tôt, hoặc xâu; hoặc 
xa, hoặc gân; tât cả chúng chăng phải là ngã, chăng phải khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy. 

“Cũng vậy, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, cái sở cầu, cái sở đắc”, cái 
được nhớ nghĩ, cái được tùy giác, cái được tùy quán; tât cả đêu chăng phải 
ngã, chăng phải khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu có kiến chấp cho rằng có ngã, có thế gian, có đời này, có đời khác, là 
pháp thường hăng, không biên dịch, thì tât cả đêu chăng phải ngã, chăng 
phải khác ngã, chăng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Lại nữa, nếu có kiến chấp cho rằng không phải cái tôi đời này, không 
phải cái của tôi đời này”, không phải là tôi trong tương lai, không phải là 
cái của tôi trong tương, lại: thì tất cả chúng cũng đều chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chắng ở trong nhau. Đó gọi là chánh tuệ. 


“Nếu đa văn Thánh đệ tử ở nơi sáu kiến xứ này mà quán sát chăng phải là 
ngã, chẳng phải ngã sở. Quán sát như vậy rồi, thì dứt hết mọi sự hồ nghi đối 
với Phật, dứt hết mọi sự hỗ nghi đối với Pháp và đối với Tăng. Đó gọi là, 
Tỳ-kheo, đa văn Thánh đệ tử không còn trở lại tạo nghiệp thân, miệng, ý đồ 
đưa đến ba đường ác; giả sử có buông lung, Thánh đệ tử cũng nhất định 
hướng đến chánh giác”, bảy lần qua lại trời người, rồi cứu cánh biên tế 
khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 140 


Kinh tiếp theo cũng như vậy, nhưng có sự sai biệt ở chỗ: Dứt hết mọi sự hồ 
nghĩ đôi với Khô-Tập-Diệt-Đạo. 


_—-OÔO--- 
KINH I4I 


Kinh tiếp theo cũng như vậy, nhưng lại có sự sai biệt ở chỗ: Dứt hết mọi sự 
hô nghĩ đôi với Phật-Pháp- Tăng và Khô- Tập- Diệt-Đạo. 


-—-oÚO--- 
KINH 142. NGÃ NGÃ SỞ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, mà nếu ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử””” chưa khởi, thì khiến 
cho nó khởi; mà nếu ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử đã khởi, thì khiến cho cảng 
tăng trưởng rộng lớn thêm?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Cúi xin Thế Tôn 
nói rộng ra; các Ty-kheo sau khi nghe xong sẽ hoan hỷ vâng lời thực hành.” 


(...) chỉ tiết như kinh trên (kinh 139), cho đến: 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

-—-oÚO--- 

KINH 143 VÀ KINH 144 

Hai kinh này dạy cũng như kinh trên (kinh T39). 

-—-oÚO--- 

KINH 145. HỮU LẬU CHUỚỨNG NGẠI”” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, mà nếu hữu lậu, chướng ngại, thiêu đốt, ưu, bi, khổ, não chưa 
khởi thì sanh khởi; hữu lậu, chướng ngại, thiêu đốt, ưu, bi, khổ, não, đã sanh 
khởi thì khiến cho càng tăng trưởng rộng lớn thêm?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 146. TAM THỌ '” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, mà khiến cho ba thọ chuyên hiện ở thế gian?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 147. TAM KHỔỚ””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các T-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuôi cái gì, do thây 
ngã nơi cái gì, mà khiên cho ba khô chuyên hiện ở thê gian?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


_—-OÔO--- 


KINH 148. THẺ BÁT PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuôi cái gì, do thây 
ngã nơi cái gì, mà khiến cho tám thế pháp ”” chuyên hiện ở thế gian?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 149. NGÃ THĂNG”! 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Ta hơn, ta 
băng, ta kém?”” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp (...).” 


Chi tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 150. THA THĂNG”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Cóù người 
hơn ta, có người băng ta, có người thua ta?”” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi sở y của pháp (...).” 


Chi tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 151. VÔ THĂNG” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Không có 
người hơn ta, không có người ngang ta, không có người thua ta?”” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 152. HỮU NGỸS“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vầy, nói như vầy: “Có ta, có 
đời này, có đời khác, là pháp thường hằng không biến đối, an trụ như vậy?”” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là nơi nương tựa của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


---oÚO--- 
KINH 153. BẤT NHỊ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Như vậy, 
ta và cái kia”°, tắt cả không phải hai, không phải khác, bất diệt??” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp (...).” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 154. VÔ QUẨ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Không có 


bó thí”, không hội tế””, không có chú thuyết””, không có nghiệp báo 
đường lành, đường ác, không có đời này, không có đời khác, không có cha 
mẹ, không có chúng sanh, không có thế gian, trong thế gian không có A-la- 
hán, không có bậc chánh hành, chánh hướng ”” để đời này hay đời sau, thấy 
pháp an trụ đầy đủ với tự tri, tự tác chứng răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa”””??” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chỉ tiết thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 155. VÔ LỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: 'Không có 
lực, không có tinh tấn, không có lực tinh tấn, không có phương tiện của con 
người, không tinh cần của con người, không có phương tiện tinh cần của con 
người, không có tự mình làm, không có người khác làm, không có tự mình 
và người khác làm; hết thảy con người, hết thảy chúng sanh, hết thảy thần, 
đều vô phương tiện, bất lực, vô thế, vô tinh tắn, không khả năng, định phận, 
tương tục, chuyền biến, chịu khổ vui trong sáu đường ””??” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


_—-OÔO--- 


KINH 156. TỦ HẬU ĐOẠN HOAI”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vầy, nói như vầy”: 
“Những chúng sanh sống trong đời này, sau khi chết đoạn hoại không còn 
gì. Con người do bốn đại hòa hợp, sau khi thân hoại mạng chung, thì đất 
trở về đất, THƯỚC trỞ về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió, thành người 
thứ năm nằm trên cáng, còn bốn người kia khiêng thây người chết đưa 
đến bãi tha ma, cho đến khi chưa thiêu đốt thì có thể nhận biết, nhưng khi 
đã thiêu đốt rồi thì xương cốt trăng tinh như màu chim bồ câu. Người kiêu 
mạn biết bó thí, người có một chút trí tuệ biết nhận lãnh: ai nói có sự việc 
ấy thì tất cả những gì họ nói ra đó chỉ là những lời nói dối không thật”; 
hoặc dù ngu hay trí mà sau khi chết qua đời khác, thì tất cả đều đoạn hoại 
không còn gì?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 157. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Chúng 
sanh phiền não, không nhân, không duyên ”””?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 158. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (2)"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đấm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vầy: “Chúng 
sanh thanh tịnh, không nhân, không duyên””'??” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 159. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (3)"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Chúng 
sanh không tri không kiên, không nhân, không duyên”?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp.(...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


---oÚO--- 
KINH I60. VÔ NHÂN VÔ DUYÊN (4)"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuôi cái gì, do thây 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp.(...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 161. THÁT THÂN“ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Có bảy 
thân, chẳng phải tạo tác, chăng phải là được tạo tác; chẳng phải biến hóa, 
chăng phải là được biến hóa, là chắc thật, không dao động, không giết. 
Những gì là bảy? Đó là: thân đất, thân nước, thân lửa, thân gió, khổ, lạc, 
mạng. Bảy loại thân này chắng phải tạo tác, chăng phải là được tạo tác; 
chăng phải biến hóa, chăng phải là được Biên Hóa, Tà chủ thật, không dao 
động, không giết, không chuyển, không biến, không bức bách nhau; hoặc 
phước, hoặc ác, hoặc phước ác; hoặc khổ, hoặc vui, hoặc khổ vui; hoặc 
người bị bêu đầu, hoặc người chém đầu, cũng không bức bách thế gian; hoặc 


mạng, hoặc thân, trong khoảng bảy thân, chịu đựng đao đâm qua lại cũng 
không hại mạng; ở đây không giết, không người giết; không trói buộc, 
không người trói buộc; không nhớ nghĩ, không người nhớ nghĩ; không dạy 
dỗ, không người dạy dễ 052" 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 162. TÁC GIÁO" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vậy, nói như Vậy: “Làm, bảo 
làm, đoạn mạng, bảo đoạn mạng, nấu, bảo nấu; giết, bảo giết, sát hại chúng 
sanh; trộm của người; hành tà dâm; biết mà nói dối; uống rượu; khoét 
tường, bẻ khóa, cướp đoạt; đón đường, phá làng xóm, hại thành ấp, dùng 
kiếm cực bén chém, chặt, cắt chất thành đống thịt lớn; học tập như vậy, 
làm như vậy, chăng phải là nhân duyên ác, cũng. chăng phải chiêu mời quả 
báo ác. Đi vê phía Nam sông Hằng, sát hại. Đi đến phía Bắc sông Hằng mở 
đại hội cúng tế; làm như vậy, chắng phải là nhân duyên phước hay là ác và 
cũng chăng phải là chiêu mời quả báo phước hay là ác; bố thí, tự chế ngự, 
hộ trì, hành lợi, đồng lợi, những việc làm ở đây cũng chăng phải là làm 
phước 0”? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp.(...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-=-00O--- 
KINH 163. SANH TỬ ĐỊNH LƯỢN. 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vầy, nói như vậy: “Ở đây có 
mưƯỜi bồn trăm ngàn cửa sanh”, sáu mươi ngàn, sáu trăm”; có năm 
nghiệp” , ba nghiệp, hai nghiệp, một nghiệp, nửa nghiệp; sáu mươi hai đạo 
tích Z, sảu mươi hai nội kiếp” '3 một trăm hai mươi Nê-lê”', một trăm ba 
mươi căn `”, ba mươi sáu tham giới '* bốn mươi chín ngàn loại rồng, bốn 
mươi chín ngàn loại kim sí điều, bốn mươi chín ngàn loại ngoại đạo tả 
mạng”'”, bốn mươi chín ngàn loại ngoại đạo xuất gia, bảy kiếp tưởng, bảy 
kiếp vô tưởng”'Ÿ, bảy A-tu-la, bảy Tỳ-xá-giá, bảy trời, bảy người, bảy trăm 
biển” ”, bảy mộng, bảy trăm mộng, bảy vực thắm, bảy trăm vực thắm, bảy 
giác, bảy trăm giác, sáu sanh ”””, mười tăng tiến, tám đại sĩ địa. Ở trong tám 
vạn bốn ngàn đại kiếp này, l8 ngu sI, hoặc trí tuệ, qua lại từng trải, rồi 
mới cùng tận mé khổ “'. Ở đó không có Sa-môn, Bà-la-môn có thể nói như 
vầy: “Tôi luôn luôn giữ giới, nhận các khô hạnh, tu các phạm hạnh; để 
nghiệp chưa chín mùi khiến được chín mùi, nghiệp đã chín mùi rồi thì buông 
bỏ.” Tiến thoái, không thể biết. Ở đây, khổ và lạc là thường trụ, sống và chết 
có giới hạn nhất định. Giống như ông chỉ, ném vào giữa hư không từ từ rơi 
xuống dân, cho tới đất rồi dừng lại; việc sông chết có giới hạn nhất định, 
trong tám vạn bốn ngàn đại kiếp cũng như vậy .”” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 164. PHONG”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Gió không 
thôi, lửa không cháy, nước không chảy, tên không băn, „mang thai không 
sanh, sữa không vắt, mặt trời mặt trăng mọc mà như lặn ””, hoặc sáng hoặc 
tối, không thể biết”?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


---oÚO--- 
KINH 165. ĐẠI PHAM°”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiên cho chúng sanh thây như vây, nói như vây: “Đại Phạm 
này là đâng tự tại, đâng sáng tạo, là cha của chúng sanh?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 166. SÁC THỊ NGÃ (1)"” 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đấm đuối cái gì, do thây 
ngã, nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Sắc là 
ngã ””, ngoài ra chỉ là hư danh; không sắc là ngã, ngoài ra chỉ là hư danh; sắc 
phi sắc là ngã, ngoài ra chỉ là hư danh; phi sắc phi phi sắc là ngã, ngoài ra 
chỉ là hư danh; ngã là hữu biên, ngoài ra chỉ là hư danh; ngã là vô biên, 
ngoài ra chỉ là hư danh; ngã là hữu biên và vô biên, ngoài ra chỉ là hư danh; 
ngã chăng phải là hữu biên và chẳng phải là vô biên, ngoài ra chỉ là hư danh; 
một tưởng, đa dạng thứ tưởng, nhiều tưởng, vô lượng tưởng; ngã chỉ một 
mực là lạc, chỉ một mực là khổ, hoặc vừa khổ vừa lạc, không khổ không lạc 
ngoài ra chỉ là hư danh”?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 167. SẮC THỊ NGÃ (2)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đấm đuối cái gì, do thây 
ngã, Đổi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vầy, nói như vậy: “Sắc là 
ngã ”?, ngoải ra chỉ là vọng tưởng; phi sắc phi phi sắc là ngã, ngoài ra chỉ là 
vọng tưởng; ngã là hữu biên, ngoài ra chỉ là vọng tưởng; ngã là vô biên, 
ngoài ra chỉ là vọng tưởng; ngã chăng phải là hữu biên và chăng phải là vô 
biên, ngoài ra chỉ là vọng tưởng; một tưởng, đa dạng thứ tưởng, nhiều tưởng, 
vô lượng tưởng; ngã chỉ một mực là lạc, chỉ một mực là khổ, hoặc vừa khổ 
vừa lạc, không khổ-không lạc ngoài ra chỉ là hư danh”?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 168. THẺ GLAN THUỜN: 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Thế gian 
là thường; thế gian là vô thường; thế gian là thường — vô thường; thế gian 
là chẳng phải thường, chẳng phải vô thường ”'. Thế gian là hữu biên, thế 
gian là vô biên; thế gian là hữu biên — vô biên; thế gian là chăng phải hữu 
biên, chăng phải vô biên”. Mạng tức là thân, mạng khác thân khác””. 
Sau khi Như Lai mất là có, sau khi Như Lai mất là không: sau khi Như 
Lai mất là vừa có vừa không: sau khi Như Lai mất là vừa chắng phải có 
vừa chăng phải chăng ”””?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 169. THẺ GLAN NGÃ THƯỜNG” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đăm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như VẬY, nói như vây: “Thế gian, 
ngã là thường; thế gian, ngã là vô thường; thế gian, ngã là thường — vô 
thường; thế gian, ngã là chăng phải thường chăng phải vô thường; ngã khổ là 
thường; ngã khổ là vô thường; ngã khổ là thường — vô thường; ngã khô là 
chăng phải thường chẳng phải vô thường; thế gian, ngã là tự tạo; thế gian, 
ngã là cái khác tạo; thế gian, ngã là tự tạo và cái khác tạo; thế gian, ngãø 


chăng phải là tự tạo, chẳng phải là cái khác tạo, chắng phải tự cũng chăng 
phải cái khác, không nhân tạo tác; thê gian, ngã khô là tự tạo; thê gian, ngã 
khô là cái khác tạo; thê gian, ngã khô vừa tự vừa cái khác tạo; thê gian, ngã 
khô chăng phải tự cũng chăng phải cái khác, không nhân tạo tác”?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 
Chỉ tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 
_—-OÔO--- 

KINH 170. NGỘ LẠC NIÉT-BÀN”" 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Nếu không 
khoái lạc ngũ dục, thì sẽ Bát- niết-bàn ngay trong đời hiện tại. Nếu ly dục, lìa 
pháp ác bât thiện, có giác, có quán, có lạc phát sanh do ly dục, nhập vào Sơ 
thiên, cho đên, đệ Tứ thiên. Đó là đệ nhât nghĩa Bát-niêt-bàn”?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 171. NGÃ CHÁNH ĐOẠN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do có cái gì, do khởi cái gì, do hệ lụy cái gì, do đắm đuối cái gì, do thấy 
ngã nơi cái gì, khiến cho chúng sanh thấy như vây, nói như vây: “Nếu sắc 
bốn đại thô đoạn hoại, không còn gì, thì đó gọi là ngã bị đoạn diệt thật sự. 
Nếu ngã ở dục giới đoạn hoại, sau khi chết sẽ không còn gì nữa, thì đó gọi là 
ngã bị đoạn diệt thật sự. Nếu ngã ở sắc giới, sau khi chết không còn gì nữa, 
thì đó gọi là ngã bị đoạn diệt thật sự. Nếu đạt được không nhập xứ, vô sở 
hữu nhập xứ, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, sau khi chết ngã bị đoạn hoại 
không còn gì nữa, thì đó gọi là ngã bị đoạn hoại thật sự.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc pháp, là mắt pháp, là sở y của pháp. (...)” 


Chi tiết như kinh trên. Theo thứ tự như ba kinh trên (kinh 139, 140, 141). 


-—-oÚO--- 
KINH 172. ĐUƠNG ĐOAN”° 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu pháp là vô thường, thì nên đoạn trừ; khi đãø đoạn trừ được pháp này 
rồi, thì sẽ được nhiều lợi ích và luôn luôn được an lạc. Pháp nào là vô 


thường? Sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức là vô thường.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 173. QUÁ KHỨ ĐUƠNG ĐOẠN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu pháp quá khứ là vô thường, thì nên đoạn trừ; khi đã đoạn trừ pháp này 
rôi, thì sẽ được nhiêu lợi ích và luôn luôn được an lạc. Pháp quá khứ nảo là 


vô thường? Sắc quá khứ là pháp vô thường, dục quá khứ là pháp vô thường, 
nên pháp này phải đoạn trừ; khi đã đoạn trừ pháp này rôi, thì sẽ được nhiêu 
lợi ích và luôn luôn được an lạc; đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng vậy, các kinh: VỊ lai, Hiện tại, Quá khứ; Hiện tại-vị lai; Hiện tại-quá 


khứ; Vị lai-quá khứ; Vị lai-hiện tại; chi tiết như kinh trên. 


---oÚO--- 
KINH 174. CẬU ĐẠI SU (2)"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Vì muốn đoạn trừ pháp vô thường, nên phải cầu Đại sư. Sao gọi là pháp 
vô thường? Săc là pháp vô thường, vì muôn đoạn trừ pháp này nên phải 


câu Đại sư; đôi với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng vậy, tám kinh sau đây: 


- Quá khứ, 

- VỊ lai, 

- Hiện tại 

- Hiện tạI-vỊ lai; 


- Hiện tại-quá khứ; 


- VỊ lai-quá khứ; 
- VỊ lai-hiện tại; 
- Nên câu Đại sư như thê. 
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Các kinh sau đây”, mỗi kinh thêm các chi tiết như tám kinh trên: 


- Chủng chủng giáo tùy thuận, 

- An, 

¬ Quảng an, 

- Châu phô an, 

: Đạo (dẫn đường), 

- Quảng đạo (dân đường rộng rãi), 
: Cứu cánh đạo (dẫn đường rối ráo), 
- Thuyết, 

- Quảng thuyết, 

- Tùy thuận thuyết, 

- Đệ nhị bạn, 

- Chân tri thức, 

- — Đồngý, 

- Mẫn, 

- BI, 

- Sùng nghĩa, 


¬ Sùng an uỷ, 


Lạc, 

Sùng xúc, 

Sùng an ồn, 

Dục, 

Tinh tấn, 

Phương tiện, 

Quảng phương tiện, 
Kham năng phương tiện, 
Kiên có, 

Cường, 

Kiện, 

Dũng mãnh, 

Thân tâm dũng mãnh, 
Nan phục nhiếp thọ, 
Thường học, 

Bất phóng dật, 

Tu, 

Tư duy, 

Niệm, 

Giác, 


Ti, 


- Minh, 

: Tuệ, 

- Biện, 

- Tư lương, 
- Phạm hạnh 
- Như ý, 


- Chánh cân, 


- Quán, 
¬ Niệm thân, 
- Chánh ức niệm. 


Như kinh “Đoạn nghĩa” các kinh sau đây cũng có nội dung như vậy: 


- Tri nghĩa, 

- Tận nghĩa, 
- Thổ nghĩa, 
- Chỉ nghĩa, 


- Xả nghĩa.” 


-—-oÚO--- 
KINH 175. CỨU ĐẦU NHIÊN TH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì muốn đoạn trừ lửa vô thường, thì 
nên cần cầu bậc Đại sư. Vì muốn đoạn trừ những pháp vô thường nảo nên 


cần cầu bậc Đại sư? Vì muốn đoạn trừ sắc vô thường, nên cân câu bậc Đại 
sư; vì muốn đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên cần cầu bậc Đại 
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Sư. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Như kinh “Đoạn trừ vô thường,” cũng vậy, các kinh sau đây” tương tự: 


: Quá khứ vô thường, 

B VỊ lai vô thường, 

Ậ Hiện tại vô thường; 

ẹ Quá khứ, vị lai vô thường; 

: Quá khứ hiện tại vô thường; 


_ VỊ lai, hiện tại vô thường; 


- Quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường như vậy. 


Như tám kinh Thí dụ cứu lửa trên đâu đã nói chi tiệt như trên. 

Cũng như “Câu bậc Đại sư”, các kinh “Chủng chủng giáo”, “Tùy thuận 
tự 99 n ^ ~ „545 

giáo”, chi tiệt như trên đã nói ". 

Cũng ý nghĩa như “đoạn”, các kinh có nghĩa “tận, thô, chỉ, xả, diệt, một” 


cũng chỉ tiết như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 176. THÂN QUÁN TRỤ (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Vì để đoạn trừ vô thường, hãy tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội 
thân “7. Những gì là pháp vô thường? Sắc là vô thường. Vì để đoạn trừ vô 
thường, hãy tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội thân. Cũng vậy, thọ 
tưởng, hành, thức là vô thường. Vì muốn đoạn trừ chúng nên hãy tùy thuận 
tu tập an trụ quán thân trên nội thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng như kinh “Vô thường,” cũng vậy, với nội dung tương tự: 


- Sắc quá khứ là vô thường; 
- Săc vị lai; 
- Sắc hiện tại; 


- Sắc quá khứ, vị lai; 


- Sắc quá khứ, hiện tại; 

- Sắc vị lai, hiện tại; 

- Sắc quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Vì muôn đoạn trừ 
chúng, nên tùy thuận tu quán trụ nội thân trên thân. Đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức lại cũng như vậy. 


Cũng như “Tùy thuận tu tập với sự quán trụ thân trên nội thân,” có các 


kinh” với nội dung tương tự: 


- Quán thân trên ngoại thân, 

- Quán thân trên nội ngoại thân; 

- Quán thọ trên nội thọ, 

- Quán thọ trên ngoại thọ, 

- Quán thọ trên nội ngoại thọ; 

- Quán tâm trên nội tâm, 

- Quán tâm trên ngoại tâm, 

- Quán tâm trên nội ngoại tâm; 

- Quán pháp trên nội pháp, 

: Quán pháp trên ngoại pháp, 

- Quán pháp trên nội ngoại pháp. 
Cũng như kinh với nghĩa “Đoạn trừ vô thường, hãy tu bốn Niệm xứ.” Cũng 
vậy các kinh: tri nghĩa, tận nghĩa, thô nghĩa, chỉ nghĩa, xả nghĩa, diệt nghĩa, 


một nghĩa nên tùy thuận tu Tứ niệm xứ cũng dạy như trên. 


---oÚO--- 
KINH 177. THÂN QUÁN TRỤ (2)"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì đê đoạn trừ lửa vô thường, nên 
tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội thân. Thê nào là đê đoạn trừ lửa vô 
thường mà tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội thân? Sắc là vô thường, 
vì muôn đoạn trừ nó, nên phải tùy thuận tu quán trụ thân trên nội thân. Đối 


với thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vì muôn đoạn trừ chúng, nên tùy 
thuận tu quán trụ thân trên nội thân.” 


Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Như vô thường, như quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô 
thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường: vị lai, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường như vậy. Như 
tám kinh quán trụ thân trên nội thân, thì tám kinh quán thân trên ngoại thân, 


tám kinh quán thân trên nội ngoại thân như đã thuyết ở trên. 


Như hai mươi bốn kinh nói về thân niệm xứ, hai mươi bốn kinh nói về thọ 
niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng thuyết như trên vậy. Như chín 
mươi hai kinh nói về đoạn trừ vô thường, thì chín mươi kinh nói về nên hiểu 
biết (tri), nên nhàm chán (thổ), nên dứt trừ (tận), nên dừng nghỉ (chỉ), nên 
buông xả (xả), nên diệt tận (diệt), nên bặt dứt (một) cũng thuyết như trên 


vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 179. ĐOẠN ÁC BẤT THIỆN PHÁP”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường, nên 
pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ, khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm 
khiến cho tăng trưởng. Vì để đoạn trừ những pháp vô thường nảo, đối với 
pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ, khởi ý dục, tính cân, nhiếp tâm 
khiến cho tăng trưởng? Vì để đoạn trừ sắc vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường nên đối với pháp ác bất thiện đã sanh thì hãy đoạn trừ, 
khởi ý dục, tinh cần, nhiếp tâm khiến cho tăng trưởng.” 


Chỉ tiết như kinh trên (kinh 175)... cho đến: 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 


phụng hành. 


Như kinh vô thường, quá khứ là vô thường; vị lai là vô thường; hiện tại là vô 
thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường: vị lại, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường tám kinh cũng 
nói như trên vậy. 

Như pháp ác bất thiện đã sanh ra cần được đoạn trừ. Pháp ác bất thiện chưa 
sanh sẽ khiến không sanh. Pháp thiện chưa sanh sẽ khiến sanh ra và nếu đã 
sanh rồi, thì sẽ khiến tăng trưởng rộng, khởi lên ý muốn tìm cách nhiếp tâm 


làm tăng trưởng, trong tám kinh cũng nói như trên vậy. 


Như ba mươi hai kinh nói vê đoạn trừ vô thường, ba mươi hai kinh nói về 
nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, 


nên diệt tận, nên dứt bặt cũng nói đây đủ như trên vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 179. DỤC ĐỊNH” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đôt đâu và áo, phải làm sao đê cứu?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì đê đoạn trừ lửa vô thường, nên tu 
dục định đoạn hành thành tựu như ý túc ””. Vậy nên đoạn trừ những pháp vô 
thường nào? Đê đoạn trừ sắc vô thường; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường; cho nên tu dục định đoạn hành thành tựu như ý túc.” 

Chỉ tiết như kinh đã nói (kinh 175)... cho đến: 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện tại là vô 
thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường: vị lai, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường tám kinh cũng 
nói như trên vậy. 

Như kinh tu dục định, thì ba mươi hai kinh nói về tinh tấn định, ý định, tư 
duy định cũng như vậy. Như ba mươi hai kinh nói về nên đoạn trừ, ba mươi 
hai kinh nói về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, 
nên buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt cũng dạy như trên vậy.” 

-—-oÚO--- 


KINH 180. TÍN CĂN 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì muôn đoạn trừ lửa vô thường, 
nên tu tín căn. Vậy nên đoạn trừ những pháp vô thường nào? Đoạn trừ sắc 
vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên tu tín căn.” 

Nói chỉ tiết như vậy (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện 
tại là vô thường; quá khứ, vỊ lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường; 
vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường cũng dạy 
như trên. 

Như tám kinh nói về tín căn, thì tám kinh nói về tu tinh tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn cũng dạy như trên vậy. 

Như bốn mươi kinh nói về nên đoạn trừ, bốn mươi kinh nói về nên hiểu biết, 
nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên 


dứt bặt cũng thuyết như trên vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH I81. TÍN LỰC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì muôn đoạn trừ lửa vô thường, 
nên tu tín lực. Vậy đê đoạn trừ những pháp vô thường nảo phải tu tín lực? 
Đoạn trừ sắc vô thường nên tu tín lực; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nên tu tín lực.” 

Nói chi tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện 
tại là vô thường; quá khứ, vỊ lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường; 
vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, tám kinh 


cũng dạy như trên vậy. 


Như kinh dạy về tín lực, tám kinh dạy vẻ tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ 


lực cũng dạy như trên vậy. 


Như bốn mươi kinh dạy về đoạn trừ, trong mỗi một kinh của bốn mươi 
kinh dạy vê nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên 


buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt cũng dạy như trên vậy. le 


-—-oÚO--- 
KINH 182. NIỆM GIÁC PHẨẢN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì đê đoạn trừ lửa vô thường, nên tu 
niệm giác phân. Vậy đê đoạn trừ những pháp vô thường nào phải tu niệm 
giác phân? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu niệm giác phân, đoạn trừ thọ, 


tưởng, hành, thức vô thường nên tu niệm giác phần.” 


Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô 
thường; vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, 


tám kinh cũng dạy như trên vậy. 


Như tám kinh thuyết về niệm giác phần, trong mỗi một kinh của tám 
kinh thuyết về trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ 


giác phần, xả giác phần, định giác phần cũng thuyết như trên vậy. 


Như năm mươi sáu kinh dạy về nên đoạn trừ, trong mỗi một kinh của năm 
mươi sáu kinh thuyêt vê nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng 


nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dút bặt cũng thuyết như trên vậy.” 


-—-oÚO--- 
KINH 183. CHÁNH KIÊN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường 


mà hừng hực thì cần phải đoạn trừ tận diệt. Vì để đoạn trừ lửa vô thường, 
nên tu chánh kiên. Vậy đê đoạn trừ những thứ lửa vô thường nảo phải tu 


chánh kiến? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu chánh kiến; đoạn trừ thọ, 
tưởng, hành, thức vô thường nên tu chánh kiên.” 


Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô 
thường; vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, 
tám kinh cũng dạy như trên vậy. 

Như tám kinh dạy về chánh kiến, trong mỗi một kinh của tám kinh dạy về 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 


niệm, chánh định cũng dạy như trên. 


Như sáu mươi bôn kinh dạy vê nên đoạn trừ, trong môi một kinh của sáu 
mươi bôn kinh dạy vê nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng 


nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dút bặt cũng thuyết như trên vậy.” 


---oÚO--- 
KINH 184. KHÔ TẬP TẬN ĐẠO 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đôt đâu và áo, phải làm sao đê cứu?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách đề dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì đê đoạn trừ lửa vô thường, nên tu 
Khổ-Tập-Tận-Đạo. Vậy đề đoạn trừ những pháp vô thường nào phải tu Khổ- 


Tập-Tận-Đạo? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu Khố-Tập-Tận-Đạo; đoạn trừ 
thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu Khổ- - Tập- Tận-Đạo.” 


Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện 
tại là vô thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường; 
vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, tám kinh 


cũng thuyết như trên vậy. 

Như tám kinh dạy về Khổ-Tập-Tận-Đạo, trong mỗi một kinh của tám kinh 
dạy về khổ tận đạo lạc, phi tận đạo lạc tận đạo cũng thuyết như trên vậy. 
Như ba mươi hai kinh dạy về nên đoạn trừ, thì trong mỗi một kinh của ba 
mươi hai kinh dạy về nên hiểu biết, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng 


nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dút bặt cũng thuyết như trên vậy.” 


_—-OÔO--- 


KINH 185. VÔ THAM PHÁP CÚ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì muôn đoạn trừ lửa vô thường, 
nên tu pháp cú không tham. Vậy đê đoạn trừ những pháp vô thường nào phải 
tu pháp cú không tham? Đoạn trừ sắc vô thường nên tu pháp cú vô tham; 
đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu pháp cú vô tham.” 

Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh thuyết về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, 
hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô 
thường; vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, 
tám kinh cũng thuyết như trên vậy. 

Như tám kinh thuyết về nên tu pháp cú không tham, trong mỗi một kinh của 
tám kinh thuyết về pháp cú chánh cú, các cú không nhuế, không si cũng 


thuyết như trên vậy. 


Như hai mươi bốn kinh dạy về nên đoạn trừ, trong mỗi một kinh của hai 
mươi bôn kinh dạy vê nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng 


nghỉ, nên buông xả, nên diệt tận, nên dút bặt cũng thuyết như trên vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 186. CHỈ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như có người bị lửa đốt đầu và áo, phải làm sao để cứu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, phải gấp rút, nhanh chóng, nỗ lực tìm cách để dập tắt nó.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên đi được, còn lửa vô thường mà 
hừng hực thì cân phải đoạn trừ tận diệt. Vì đê đoạn trừ lửa vô thường, nên tu 
chỉ. Vậy đê đoạn trừ những pháp vô thường nào phải tu chỉ? Đoạn trừ sắc vô 
thường nên tu chỉ; đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên tu chỉ.” 
Chỉ tiết như trên (kinh 175)... cho đến: 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh dạy về vô thường, quá khứ là vô thường, vị lai là vô thường, hiện 


tại là vô thường; quá khứ, vị lai là vô thường; quá khứ, hiện tại là vô thường; 


vị lai, hiện tại là vô thường; quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, tám kinh 


cũng dạy như trên vậy. 
Như tám kinh dạy về tu chỉ, tám kinh dạy về tu quán cũng dạy như trên vậy. 


Như mười sáu kinh dạy về nên đoạn trừ, trong môi một kinh của mười sáu 
kinh dạy vê nên hiệu biệt, nên nhàm chán, nên dứt trừ, nên dừng nghỉ, nên 


buông xả, nên diệt tận, nên dứt bặt cũng dạy như trên vậy. 


“Những øì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả 
chúng chẳng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chăng ở trong nhau, phải biết 
như thật và đối với thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Đa văn Thánh 
đệ tử phải chánh quán như vậy, đối với sắc sẽ sanh ra nhàm chán, đối VỚI 
thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm chán. Khi đã nhàm chán rồi thì sẽ 
không thích, vì đã không thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những øì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa'.”” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


Như kinh dạy về vô thường, cũng vậy đối với dao động, chuyên xoay (toàn 
chuyên), lao hạch, phá hoại, bệnh dật dờ, hủ bại, nguy đốn, không thường, 
không an, biến đổi, khô não, tai hoạn, ma tà, ma thế, ma khí, như bọt nước, 
như bong bóng, như cây chuối, như huyễn; yếu kém, tham đăm, đánh giết, 
đao kiếm, ganh ghét, tàn sát nhau, tôn giảm, hao suy, trói buộc, đánh đập, 
ghẻ chóc, ung nhọt, gai nhọn, phiền não, trách phạt, che giấu, chỗ tai hại, 
buôn rầu, ác tri thức; khổ, không, chăng phải ngã, chăng phải những gì thuộc 
về ngã, oan gia, xích trôi, chăng phải nghĩa, chăng phải an ủi, nhiệt não, 
không bóng mát, không hòn đảo, không che, không nương tựa, không bảo 
vệ; pháp sanh, pháp già, pháp bệnh, pháp chết, pháp ưu bị, pháp khổ não, 
pháp không sức, pháp yếu kém, pháp không thê muốn, pháp dụ dẫn, pháp 
nuôi dưỡng, có pháp khổ, pháp có giết, pháp có não, pháp có nhiệt, pháp có 
tướng, pháp có thôi, pháp có giữ, pháp thâm hiểm, pháp khó khăn, pháp bất 


chánh, pháp hung bạo, pháp có tham, pháp có nhuế (sân), pháp có si, pháp 
không trụ, pháp đốt cháy, pháp chướng ngại, pháp tai ương, pháp tập hợp, 
pháp tiêu diệt, pháp đống xương, pháp cục thịt, pháp câm đuốc, pháp hầm 
lửa, như rắn độc, như mộng, như đồ vay mượn, như trái cây, như kẻ mồ trâu 
(đồ tế), như kẻ giết người, như sương dính, như nước sâu, như dòng chảy 
siết, như sợi dệt, như bánh xe đạp nước, như gậy sào, như bình độc, như thân 
độc, như hoa độc, như trái độc, phiền não xung động cũng như vậy. 


Cho đến: đoạn trừ quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường, phải tu chỉ quán. 
Vậy muốn đoạn trừ những pháp nảo trong quá khứ, vị lai, hiện tại là vô 
thường cho đến dứt bặt, để phải tu chỉ quán? Vì muốn đoạn trừ sắc quá khứ, 
vị lai, hiện tại là vô thường, cho đến khi dứt bặt nên tu chỉ quán. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức lại cũng như vậy. Cho nên những gì thuộc về sắc, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chúng chăng phải là ngã, chăng 
phải khác ngã, chăng ở trong nhau phải biết như thật. Đỗi với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử phải quán như vậy, đối với sắc sẽ sanh ra nhằm chán 
và đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm chán. Vì đã nhàm chán 
nên sẽ không thích, vì đã không thích nên sẽ được giải thoát, giải thoát tr 
kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-=-0ÚO--- 
KINH 157. THAM DỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Vị thành tựu một pháp, nên không có khả năng nhận biết sắc là vô thường: 
biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Một pháp được thành tựu là pháp 
nào? Tham dục, một pháp được thành tựu, nên không có khả năng nhận biết 
sắc là vô thường; biết thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 


“Thành tựu một pháp gì "”? Đó là thành tựu pháp không tham dục. Pháp 
không tham dục, có khả năng nhận biết sắc là vô thường; biệt thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như thành tựu và không thành tựu, đối với biết và không biết, gần và không 
gần, sáng và không sáng, hiểu và không hiểu, quan sát và không quan sát, 
suy lường và không suy lường, che giấu và không che giấu, gieo trồng và 
không gieo trồng, đè nén và không đè nén, che mờ và không che mờ lại cũng 
như vậy. Biết (tri) như vậy, thức như vậy, hiểu rõ (giải) như vậy, chấp 


nhận (cho), mong câu, biện biệt, tiêp xúc, nhận thật lại cũng như vậy. 


Như tham, đối với nhuế, si, sân, hận, mắng chưởi, chấp chặt, ganh ghét, keo 
kiệt, lừa dối, không hô, không thẹn, mạn, mạn mạn, tăng mạn, ngã mạn, tăng 
thượng mạn, tà mạn, ty mạn, kiêu mạn, buông lung, kiêu căng, công cao, 
quanh co, hình thức dối trá, dụ lợi, ác lợi, muốn nhiều, muốn thường không 
cung kính, miệng ác, tri thức ác, không nhẫn, tham đắm, hạ tham, ác tham; 
thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ, dục ái, sân nhuế, thùy miên, 
trạo hối, nghi, hôn túy, quanh quẹo, mạnh bạo, lười biếng, loạn tưởng, nhớ 
nghĩ không đúng, thân nhơ, không ngay thăng, không dịu dàng, không khác; 
tầm cầu dục (dục giác), tầm cầu sân (sân giác), tầm cầu hại, tầm cầu thân 


thuộc, tâm câu bờ cõi, tâm câu nhẹ dê, tâm câu yêu nhà người, sâu ưu, não 


khổ. Đối với những thứ này tất cả cho đến: “bị che mờ, không có khả năng 
tác chứng sự đoạn diệt sắc. Pháp ấy là pháp nào? Là pháp khổ não, vì khổ 
não che mờ nên không có khả năng tác chứng sự đoạn diệt sắc, không có khả 
năng tác chứng sự đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức. Có một pháp không che 
mờ, nên có khả năng tác chứng sự đoạn diệt sắc và có khả năng tác chứng sự 
đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức. Pháp ấy là pháp nào? Là pháp khổ não, vì 
pháp này không che mờ nên có khả năng tác chứng sự đoạn diệt sắc và cũng 
có khả năng tác chứng sự đoạn diệt thọ, tưởng, hành, thức. 
Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 
-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 08 
KINH 188. LY HỶ THAM” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Hãy quán sát chân chánh mắt là vô thường. Quán sát như vậy gọi là chánh 
kiến. Do chánh quán nên sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên lìa hỷ, lìa tham. 
Do lìa hỷ, lìa tham, Ta nói là tâm chánh giải thoát”. Cũng vậy, tal, mũi, 
lưỡi, thân, ý lìa hỷ, lìa tham. Do lìa hỷ, lìa tham, Ta nói là tâm chánh giải 
thoát. Tâm chánh giải thoát rồi, thì có thể tự tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 














Như kinh nói vê “vô thường”, cũng vậy, nói vê “khô, không, chăng phải 


3 


ngã”. 


-—-oÚO--- 
KINH 189. LY DỤC THAM” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với mắt, hãy tư duy chân chánh”, quán sát là vô thường. Vì sao? Đối 
với mắt mà tư duy chân chánh, quán sát là vô thường thì ở nơi mắt dục 
tham được đoạn trừ. Do dục tham được đoạn trừ, Ta nói là tâm chánh giải 
thoát. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, do tư duy chân chánh, quán 
sát, nên dục tham được đoạn trừ. Do dục tham đã được đoạn trừ, Ta nói là 
tâm chánh giải thoát. Như vậy, này các Tỳ-kheo, người nào được tâm 
chánh giải thoát thì có thể ký thuyết: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 190. TRI (1)"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu đối với mắt mà không phân biệt, không biết rõ, không đoạn trừ, không 
ly dục”, thì không thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo, đối với mắt hoặc phân biệt, 
hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc ly dục, thì có thể chân chánh diệt tận khổ. 


Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hoặc phân biệt, hoặc biệt rõ, hoặc đoạn trừ, 
hoặc xa lìa dục, thì có thê có khả năng hoàn toàn diệt tận khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 191. TRI (2)"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu đối với mắt mà không phân biệt, không biết rõ, không đoạn trừ, không 
ly dục”, thì không thể có khả năng vượt qua khỏi cái khổ của sanh, già, 
bệnh, chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Này các Tỳ- 
kheo, đối với mắt hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc ly dục, 
thì có thê vượt qua khỏi cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý hoặc phân biệt, hoặc biết rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc xa lìa dục, thì 
có thể có khả năng vượt qua khỏi cái khổ của sanh, giả, bệnh, chết.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành 


---oÚO--- 
KINH 192. BẮT LY DỤC (1) `”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với mắt mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thể có khả 
năng hoàn toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không ly dục, 
tâm không giải thoát, thì không thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khô. Này 
các Tỳ-kheo, đối với mắt nếu ly dục, tâm giải thoát, thì có khả năng hoàn 
toàn diệt tận khổ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm giải thoát, thì 
có thể có khả năng hoàn toàn diệt tận khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 193. BẮT LY DỤC (2)”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với mắt và sắc mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không thê có 
khả năng vượt qua cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, : mà không ly dục, tâm không giải thoát, thì không: thể có khả vượt 
qua cái khổ của sanh, già, bệnh, chết. Này các Tỳ-kheo, đối với mắt và sắc 
nếu ly dục, tâm giải thoát, thì có khả năng vượt qua cái khổ của sanh, già, 
bệnh, chết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà ly dục, tâm giải thoát, thì có thê 
có khả năng vượt qua cái khổ của sanh, già, bệnh, chết.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 194. SANH HỶ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ai ở nơi mắt mà sanh hỷ, thì đối với khổ cũng sanh hỷ . Ai đối với khổ 
mà sanh hỷ, Ta nói người đó không thê giải thoát khô. Đôi với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý mà sanh hỷ, thì đôi với khô cũng sẽ sanh hỷ. AI đôi với khô 
mà sanh hỷ, Ta nói người đó không thê giải thoát khô. 

“Này các Tỳ-kheo, ai đối với mắt mà không sanh hý, thì đối với khô cũng 


không sanh hý. Ai đối với khổ mà không sanh hý, Ta nói người đó có thê 
giải thoát khô. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà không sanh hý, thì đôi với 


khổ cũng không sanh hý. Ai đối với khổ mà không sanh hỷ, Ta nói người đó 
có thê giải thoát khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 195. VÔ THƯỜNG (1)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Tất cả đều vô thường. Thế nảo là tất cả đều vô thường? Mắt là vô thường. 
Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ 
không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả chúng 
đều là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy thì đối với mắt sẽ sanh nhàm tởm. 
Đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay 
cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, đối với 
chúng cũng sanh nhàm tởm. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và thanh, hương, 
vị, xúc, pháp, ý thức, ý xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ 
không khô không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, đối với tất cả 
chúng cũng sanh nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không ái lạc, do không ái lạc 
nên được giải thoát, giải thoát tri kiến, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa. ” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 
Như kinh nói vê “vô thường,” các kinh nói vê “khô, không, phi ngã” cũng 


nói như trên vậy. 


---oÚO--- 
KINH 19%. VÔ THUỜNG (2) ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Tất cả đều là vô thường ”””. Cái gì là tất cả? Mắt là vô thường. Sắc, nhãn 
thức, nhãn xúc 7 và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không 
khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc ””, tất cả chúng đều là 
vô thường. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và thọ với 
cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi 
nhân duyên là ý xúc, thì chúng cũng vô thường. 


“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với mắt được giải thoát. Đối với 
sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ 
không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, cũng được giải 
thoát. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và thọ với 
cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi 
nhân duyên là ý xúc, cũng được giải thoát. Ta nói, người này giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh nói “Tất cả là vô thường”, cũng vậy, các kinh nói: 
-_ Tất cả là khô.” 
-_ Tất cả là không." 
-_ Tất cả chăng phải ngã." 
-_ Tất cả là pháp nghiệp hư dối.” 
- _ Tất cả là pháp phá hoại.” 
- Tất cả pháp sanh.” 


- Tất cả pháp giả.” 
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Tất cả pháp bệnh. 


Tất cả pháp chết."*” 


Tất cả pháp sầu lo.”*” 
Tất cả pháp phiền não. "”” 
Tất cả pháp tập khởi. ”" 
Tất cả pháp diệt tận." ”” 
Tất cả pháp biết.” 
Tất cả pháp phân biệt. "”” 
Tất cả pháp dứt trừ.” 
Tất cả pháp giác.” 

Tất cả pháp chứng.””” 
Tất cả ma. 

Tất cả thế lực ma. 

Tất cả khí cụ ma. 

Tất cả đang cháy. 

Tất cả cháy bùng. 


Tất cả thiêu cháy. 


Cũng đều nói chỉ tiết như hai kinh trên như vậy. 


-—-OÔO--- 


KINH 197. THỊ HIỆN”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong Chi-đề Thị-lợi-sa, tại Già-xà ””, cùng với một ngàn 
vị Tỳ-kheo mà trước kia là những Bà-la-môn bện tóc. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn vì một ngàn vị Tỳ-kheo thị hiện ba sự giáo hóa” 
Những gì là ba? Đó là, thị hiện thân túc biên hóa, thị hiện tha tâm, thị hiện 
giáo giới. 


Thị hiện thần túc là, Đức Thế Tôn tùy theo sự thích hợpï mà thị hiện nhập 
thiền định chánh thọ””: vượt qua hư không „ đến phương Đông hiện bốn oai 
nghi đi, đứng, nằm, ngồi; vào hỏa tam-muội””, rồi cho ra ánh lửa màu xanh, 
vàng, đỏ, trăng, hồng, pha lê; cả nước, lửa đều hiện; hoặc dưới thân ra lửa, 
trên thân ra nước, hoặc trên thân ra lửa, dưới thân ra nước, bốn phía chung 
quanh lại cũng như vậy. Thế Tôn sau khi thị hiện thần biến rồi, trở lại ngồi 
giữa đại chúng, đó gọi là thị hiện thần túc. 


Thị hiện tha tâm là, như tâm người kia, tự thân an trú và chứng nghiệm, biết 
rằng ý của người kia như vậy, thức của người kia như vậy, người kia đang 
nghĩ như vậy, hay không đang nghĩ như vậy, đang xả như vậy. Đó gọi là thị 
hiện tha tâm. 


Thị hiện giáo giới là, như Thế Tôn nói: “Này các Tỳ-kheo, tất cả bị thiêu 
đốt”. Thế nào tất cả bị thiêu đốt? Mắt bị thiêu đốt. Sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc và thọ với cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, 
phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, tất cả đều bị thiêu đốt. Cũng vậy, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bị thiêu đốt; pháp, ý thức, ý xúc và thọ với cảm thọ 
khổ, cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc, phát sanh bởi nhân 
duyên là ý xúc tất cả cũng bị thiêu đốt. Bị cái gì thiêu đốt? Bị lửa tham 
thiêu đốt, lửa nhuế thiêu đốt, lửa sĩ thiêu đốt, lửa sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não thiêu đốt.” 


Bấy giờ, một ngàn vị Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, không còn 
khởi lên các lậu hoặc, tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 198. LA-HẦU-LA (1)”“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trên núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. 


Bấy giờ Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 
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“Biết như thế nào, thấy như thế nào, để nơi nội thức thân của con“ cùng ở 
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nơi tât cả những tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã 


mạn kêt SỬ 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo La-hầu-la: 
“Lành thay, La-hầu-la! Ông đã có thê hỏi Như Lai về ý nghĩa sâu xa này.” 
Phật bảo La-hầu-la tiếp: 


“Mắt hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc 
thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chăng phải ở trong nhau, hãy biết như thật như vậy. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


“Này La-hâu-la, biệt như vậy, thầy như vậy thì nơi nội thức thân của ta cùng 
ở nơi tât cả những tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã 
mạn kêt sử. 


“Này La-hâu-la, như vậy, ngã, ngã sở, ngã mạn kêt sử không sanh, thì này 
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La-hâu-la, đó gọi là đoạn trừ kiên châp ái trược, đặc chánh vô gián đăng” 
cứu cánh biên tê của khô.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 














Cũng như nói về “nội nhập xứ,” cũng vậy, “ngoại nhập xứ: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; nhãn thức, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý thức; nhãn xúc, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc; thọ phát sanh bởi nhãn xúc, thọ phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, 


thân, ý xúc; tưởng phát sanh bởi nhãn xúc, tưởng phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, 


thân, ý xúc; tư phát sanh bởi nhãn xúc, tư phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc; ái phát sanh bởi nhãn xúc, ái phát sanh bởi nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc” 
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đều nói như trên.“ 


_—-oÔO--- 

KINH 199. LA-HẦU-LA (2)“” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La-hầu-1a: 
“Biết như thế nảo, thấy như thế nào, để nơi nội thức thân này cùng ở nơi tắt 
cả những tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã mạn kêt 
sử?” 
La-hầu-la bạch Phật: 
“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành 
thay, Thê Tôn! Xin vì các Tỳ-kheo mà dạy đây đủ nghĩa này. Các Ty-kheo 
sau khi nghe xong sẽ vâng lời thực hành.” 
Phật bảo La-hầu-la: 
“Lành thay! Hãy lắng nghe cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Những øì thuộc về mắt, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, 
hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; tất cả 
chúng đều chắng phải ngã, chẳng phải khác ngã, chắng ở trong nhau, hãy 
quán sát chân chánh như vậy. 


“Này La-hầu-la, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 
“Này La-hầu-la, biết như vậy, thấy như vậy, nơi nội thức thân này cùng ở 


nơi tât cả những tướng bên ngoài không sanh ngã, ngã mạn, ngã sở và ngã 
mạn kêt sử.” 


“Này La-hầu-la, Ty-kheo như vậy vượt cả hai”'°, xa lìa các tướng, tịch diệt, 
giải thoát. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo như vậy đoạn trừ các ái dục, chuyên kết sử, cứu 
cánh biên tê khô.” 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 
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Cũng như nói vê “nội nhập,” cũng vậy, “ngoại nhập,” cho đên “ái” phát 


sanh bởi nhân duyên là ý xúc,” cũng nói chi tiệt như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 200. LA-HÂU-LA (3)”2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Tôn giả La-hâu-la đi đên chỗ Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, Thế Tôn! Xin vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp, một 
mình con ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy, không buông lung. Sau khi 
sống một mình ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông 
lung, con sẽ tư duy về mục đích mà một thiện Ø1a nam tử”'” cạo bỏ râu tóc, 
chánh tín xuất gia học đạo, sống không gia đình, tu trì phạm hạnh, ngay 
trong đời này, tự tri tự tác chứng, biết rằng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm của La-hầu-la tuệ giải thoát chưa thuần 
thục, chưa có thê nhận lãnh pháp tăng thượng được” *, nên hỏi La-hầu-la: 


“Ngươi đã từng truyền dạy năm thọ ấm cho người chưa?” 


La-hầu-la bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, chưa.” 
Phật bảo La-hâu-la: 
“Ngươi nên vì người khác mà diễn nói năm thọ âm.” 


Khi La-hầu-la nghe lời dạy của Phật rồi, sau đó vì người khác diễn nói về 
năm thọ âm. Nói xong trở lại chỗ Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn con đã vì người khác nói về năm thọ ấm rồi, xin Thế Tôn vì 
con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong rồi sẽ ở một mình chuyên tinh 
suy nghĩ, sông không buông lung và... cho đến “tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại xét thấy tâm của La-hầu-la Tuệ giải thoát chưa 
thuân thục, chưa có thê nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La-hâu- 
la: 


“Ngươi đã vì người khác nói về sáu nhập xứ chưa?” 
La-hầu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chưa.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Ngươi nên vì người khác diễn nói về sáu nhập xứ.” 


Rôi, vào một lúc khác, La-hâu-la lại diễn nói sáu nhập xứ cho người khác 
nghe. Sau khi nói sáu nhập xứ xong, đi đên chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã vì người khác mà diễn nói sáu nhập xứ rồi. Xin Đức 
Thế Tôn vì con mà nói pháp. Sau khi con nghe pháp xong sẽ ở một mình nơi 
văng vẻ, chuyên tỉnh suy nghĩ, sống không buông lung, ... cho đến “tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. ” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm của La-hầu-la tuệ giải thoát chưa thuần 
thục, chưa có thê nhận lãnh pháp tăng thượng được, nên hỏi La-hâu-la: 
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“Ngươi đã vì người khác nói pháp Ni-đà-na` ” chưa?” 


La-hầu-la bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chưa.” 

Phật bảo La-hầu-la: 

“Ngươi nên vì người khác mà diễn nói pháp Ni-đà-na đi.” 


Rồi, vào môt lúc khác, La-hầu-la lại vì người khác nói đầy đủ pháp Ni-đà-na 
xong, đi đên chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rôi đứng lui sang một bên, bạch 
Phật: 


“Bạch Thê Tôn vì con mà nói pháp, sau khi con nghe pháp xong, sẽ ở một 
mình nơi chỗ văng chuyên tính suy nghĩ, sông không buông lung, ... cho 
đên “tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm của La-hầu-la tuệ giải thoát vẫn chưa 
thuân thục, ... cho đên bảo La-hâu-la: 


“Ngươi nên đôi với những pháp đã nói ở trên, ở một mình nơi văng vẻ 
chuyên tính suy nghĩ, mà quán sát nghĩa lý của chúng.” 


Bấy giờ, La-hầu-la vâng lời Phật dạy, như pháp đã nói, như pháp đã được 
nghe, suy nghĩ cân nhắc, quán sát nghĩa lý của chúng, tự nghĩ: “Các pháp 
này, tất cả đều thuận hướng Niết-bàn, lưu nhập Niết-bàn, cuối cùng an 


trụ” '“ Niết-bàn. 


Rồi, một lúc khác, La-hầu-la đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi lui 
đứng sang một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đối với pháp đã được nói, pháp con đã được nghe như trên, 
con đã ở một mình nơi vắng vẻ, tư duy cân nhắc và quán sát nghĩa lý của 
chúng, thì biết những pháp này tất cả đều thuận hướng Niết-bàn, lưu nhập 
Niết-bàn, cuối cùng an trụ Niết-bàn. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn xét thấy tâm của La-hầu-la tuệ giải thoát đã được 
thuần thục, có thể nhận lãnh được pháp tăng thượng, nên bảo La-hầu-la”””: 


“Tất cả đều vô thường. Những pháp nào là vô thường? Mắt là vô thường. 
Sắc, nhãn thức, nhãn xúc v.v... đêu vô thường (củi fiêt như các kinh trước). ` 


Tôn giả La-hầu-la sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


Sau khi La-hầu-la đã vâng theo lời Phật dạy rồi, một mình ở nơi văng vẻ, 
sống không buông lung, chuyên tinh tư duy về mục đích mà một thiện gia 
nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không 
gia đình, chuyên tu phạm hạnh cho đến... ngay trong đời này, tự tri tự tác 
chứng: “Ta, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Thành bậc A-la-hán, tâm khéo 
giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 201. LẬU TẬẠN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một T-kheo đi đên chỗ Phật, làm lễ dưới chân Phật, rôi đứng lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nảo, để lần lượt nhanh chóng chứng 
đắc lậu tận?!” 


Đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 


“Hãy quán sát chân chánh về vô thường. Những pháp nào là vô thường? Mắt 
là vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với khô thọ, lạc thọ, không 
khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, hãy quán sát là vô 
thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý hãy quán sát là vô thường. Pháp, ý 
thức, ý xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 
sanh bởi nhân duyên là ý xúc, tất cả chúng cũng đều là vô thường. Này Tỳ- 
kheo, biết như vậy, thấy như vậy thì để lần lượt nhanh chóng chứng đắc lậu 
tận.” 


Khi Tỳ-kheo kia đã nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui mừng làm lễ mà lui. 


Như kinh Đức Phật đã dạy cho Tỳ-kheo trên, nhưng có điểm sai biệt ở chỗ: 


-_ Biết thế nào, thấy thế nào, đề lần lượt đứt sạch các kết sử”, 
-_ Đoạn trừ tất cả những hệ phược”””, 
`. LÃ 3 ~ + 622 
-_ Đoạn trừ tât cả những sử ^“, 
-_ Đoạn trừ tất cả những tùy phiền não”, 
NA 3 ~ A624 
-_ Đoạn trừ tât cả những kêt “”, 
h2 1ø 625 
-_ Đoạn trừ những lưu “, 


` ~ 7 2 
-_ Đoạn trừ những ách”””, 


-_ Đoạn trừ những thủ”, 

-_ Đoạn trừ những xúc, 

- _ Những ngăn che (cái) được đoạn trừ, 

-_ Đoạn trừ các triển phược, 

-_ Đoạn trừ những cầu uễ, 

-_ Đoạn trừ những ái, 

-_ Đoạn trừ những ý, 

-_ Đoạn trừ những tà kiến, sanh chánh kiến, 
- Đoạn trừ vô minh sanh minh. (... ) 


“Này Tỳ-kheo, quán sát mắt là vô thường như vậy, cho đến... biết như vậy, 
thây như vậy lân lượt vô minh được đoạn trừ đê sanh ra minh.” 


Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật đã dạy rồi vui mừng, làm lễ mà 
lu1. 


-—-OoÔO--- 


KINH 202. NGÃ KIÉN ĐOẠN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
có Tỳ-kheo đi đên chỗ Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào để lần lượt ngã kiến được đoạn 
trừ, vô ngã kiên phát sanh?” 


Phật bảo Ty-kheo kia: 


“Đối với mắt mà chánh quán vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ 
với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là 
nhãn xúc, kia cũng chánh quán là vô ngã. Cũng vậy, cho đến, cảm thọ với 
khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là ý 
xúc, kia cũng chánh quán là vô ngã. 


“Này Ty-kheo, biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ lần lượt ngã kiến được 
đoạn trừ, vô ngã kiên phát sanh. Khi Tỷỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, vui mừng làm lễ mà lu. 


--o0O--- 
KINH 203. NĂNG ĐOẠN NHẬT PHÁP"”” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la”” tại 
Tỳ-xá-ly. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào, đoạn trừ được một pháp, thì sẽ đạt được chánh 
tr” và có thê tự tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 


cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Cúi 
xin diễn nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ vâng theo lời chỉ dạy mà 


thực hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, thế nào là đoạn trừ một pháp cho đến... không còn tái 
sanh đời sau nữa? Đó là vô minh, ly dục, minh phát sanh, đạt được chánh trí 
và có thể tự tuyên bố: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa°.” 


Lúc ây có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai hữu, 
đảnh lễ Phật, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, biết thế nào, thấy thế nào để vô minh ly dục, minh phát 
sanh??932 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy quán sát chân chánh mắt là vô thường. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm 
thọ với khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên 
là nhãn xúc, hãy quán sát là vô thường. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng 
như vậy. Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy đối với vô minh ly dục, 
minh phát sanh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 
KINH 204. NHU THẬT TRI KIẺ 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thây thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la”” tại 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 


“Đối với mắt, hãy biết như thật, thấy như thật. Hoặc sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc, cảm thọ với khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc, hãy biết như thật, thây như thật. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Khi đã biết như thật về chúng, đã thấy như 
thật về chúng rồi, đối với mắt sanh ra nhàm tởm. Đối với sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 
sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc, cũng sanh ra nhàm tởm. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Do nhàm tởm mà không ái lạc. Do 


không ái lạc mà được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái 
sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 205. UU-ĐÀ-NA"° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma- -la””' tạ 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói những bài kệ Ưu-đà-na rồi, bảo Tôn giả 
A-nan: 


“Mắt là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, dễ phân”””; sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc, cảm thọ với khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát sanh bởi 
nhân duyên là nhãn xúc; chúng cũng vô thường, khô, là pháp biến dịch, dễ 
phân. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đa văn Thánh đệ tử 
nên quán sát như vậy, đối với mắt sẽ được giải thoát; đối với sắc, nhãn 
thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khô không lạc thọ, 
phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc cũng được giải thoát. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý, ý thức, ý xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, 
không khô không lạc thọ, phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc, cũng sẽ 
được giải thoát. Ta bảo người này sẽ giải thoát được sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khổ, não.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 206. NHU THẬT TRI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-Iy"””. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy chuyên cần phương tiện thiền tư”” để được nội tâm tịch tĩnh.Vì sao? 


Này các Tỳ-kheo, do phương tiện thiền tư, được nội tâm tịch tĩnh, nên tri 
kiến như thật, như vậy được hiển hiện””. Hiển hiện như thật tri về cái gì? 
Hiển hiện như thật tri đối với mắt. Hiển hiện như thật tri đối với sắc, nhãn 
thức, nhãn xúc, cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ, phát 
sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy. Các pháp này là vô thường, hữu vi cũng được hiển hiện như thật tri như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 207. TAM-MA-ĐEZ^2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-Iy””. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu tập vô lượng Tam-ma-đề, chuyên cần tập trung ý nghĩ. Vì sao? Vì 
do tu tập vô lượng Tam-ma-đê, chuyên cân tập trung ý nghĩ mà được như 
thật hiển hiện”. Như thật hiển hiện cái gì? Như thật hiến hiện đối với 
mắt. ” 


Chi tiết như trên... cho đến: 


“Các pháp này là vô thường, hữu vi, cũng được hiễn hiện như thật như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 208. VÔ THƯỜNG”S 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-ly"”". Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống chỉ là mắt hiện tại. Đa văn Thánh 


đệ tử quán sát như vậy, sẽ không hoải niệm mắt quá khứ, không ham câu 


mắt vị lai và đôi với mắt hiện tại thì nhàm tởm, không ham muôn, ly dục, 
Lẻ L§ Lá ” 47 + ự * ° ~* ~* ^ r ~ ° ^ 
hướng đên chán bỏẾ””. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


Như vô thường, đối với khổ, không, vô ngã cũng thuyết như vậy ””. 


Như bốn kinh nội nhập xứ, thì bốn kinh ngoại nhập xứ, sắc, thanh, hương, 


k: r Lá é LỆ ° ^* . Ä T: Sơ Hệ ^ 4 
vị, xúc, pháp và bốn kinh nội ngoại nhập xứ cũng thuyết như vậy”. 


-—-oÚO--- 
KINH 209. LỤC XÚC NHẬP XÚ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-ly”'. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu xúc nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là, nhãn xúc nhập xứ nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sáu xúc nhập 
xứ này mà không biết như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự taI hại 
và sự xuất ly, thì biết răng Sa-môn, Bà-la-môn này cách xa pháp, luật của Ta 
như trời và đất.” 


Lúc ấy, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục đảnh lễ Phật, rồi 
chặp tay bạch Phật: 


“Con có đây đủ tri kiên như thật vê sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, sự tai 
hại và sự xuât ly của sáu nhập xứ này.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Bây giờ, Ta hỏi ngươi, hãy theo câu hỏi của Ta mà trả lời. Này Tỳ-kheo, 
ngươi có thây nhãn xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với nhãn xúc nhập xứ này là chẳng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chăng ở trong nhau, người nào thây, biệt như thật, thì 
sẽ không khởi lên các lậu hoặc, tâm sẽ không nhiễm đăm, tâm được giải 
thoát. Đó gọi là xúc nhập xứ đâu tiên đã đoạn trừ, đã biệt rõ, đã đoạn trừ cội 
gôc của nó như chặt ngọn cây đa-la, đôi với pháp vị lai, nhãn thức và sắc 
vĩnh viên không khởi lên lại. 


“Ngươi có thấy tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, ở trong 
nhau không?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc nhập xứ, chăng 
phải là ngã, chăng phải khác ngã, chăng ở trong nhau, người nảo biệt, thây 
như thật như vậy, thì sẽ không khởi lên các lậu hoặc, tâm không đăm nhiễm, 
tâm đạt được giải thoát. Đó gọi là Ty-kheo đôi với sáu xúc nhập xứ, đã đoạn 
trừ được, đã biết rõ, đã đoạn trừ được cội gôc này như chặt ngọn cây đa-la, ý 


thức và pháp sẽ không còn sanh trở lại ở đời vị lai nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 210. ĐỊA NGỤC” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-ly"””. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chớ lạc, chớ khố””. Vì sao? Có địa ngục gọi là Sáu xúc nhập xứ”. Chúng 
sanh sanh ở trong địa ngục này, mắt chỉ thấy sắc không đáng ưa, chứ không 
thấy sắc đáng ưa; chỉ thấy sắc không đáng tưởng nhớ, chứ không thấy sắc 
đáng được tưởng nhớ; chỉ thấy sắc không lành, chứ không thấy sắc lành. Vì 
những nhân duyên này nên chỉ một mực nhận lãnh buồn khổ mà thôi. Tai đối 
với âm thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý thức đối 
pháp cũng chỉ thấy không đáng yêu, chứ không thấy đáng yêu; chỉ thấy việc 
không đáng nhớ, chứ không thấy đáng nhớ; chỉ thấy pháp không lành, chứ 
không thấy pháp lành. Vì những nguyên nhân này nên luôn luôn phải chịu 
buôn khô. 


“Này các Tỳ-kheo, có cõi trời gọi là Sáu xúc nhập xứ”, Chúng sanh sanh 
Vào nơi này, mắt chỉ thấy sắc đáng yêu, chứ không thấy sắc không đáng yêu; 
chỉ thấy sắc đáng nhớ, chứ không thấy sắc không đáng nhớ; chỉ thấy sắc 
lành, chứ không thấy sắc không lành. Vì những nguyên nhân này, nên luôn 
luôn chỉ cảm nhận vui thích mà thôi. Và tai đối với âm thanh, mũi đối với 
mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý thức đối với pháp là đáng yêu, chứ 
không phải không đáng yêu; là đáng nhớ, chứ không phải không đáng nhớ; 
là lành, chứ không phải là không lành. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 211. THẺ GIAN NGŨ DỤ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Am-la của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la tại Tỳ- 
xá-ly”°. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Xưa kia, khi Ta chưa thành Chánh giác, ở một mình nơi thanh vắng, thiền 
định tư duy, quán sát xem tự tâm phần nhiều hướng đến nơi nào? Tự tâm 
phần nhiều chạy theo năm công đức của dục quá khứ, phần ít chạy theo năm 
công đức của dục hiện tại, lại cảng rất Ít chạy theo đời vị lai. Khi Ta quán sắt 
thấy tâm phần nhiều chạy theo năm dục quá khứ, bèn nỗ lực tìm phương 


tiện, tinh cân tự giữ gìn, không đê chạy theo năm công đức của dục quá khứ 
nữa. 


“Do tính cần tự giữ, nên Ta dần dần tiếp cận được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác””?. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông cũng phần nhiều chạy theo năm công đức của 
dục quá khứ, còn đối với hiện tại, vị lai thì lại cũng rất ít. Hiện tại, các ông 
cũng nên vì tâm phần nhiều chạy theo năm công đức của dục quá khứ đó, 
tăng cường tự phòng hộ, không bao lâu cũng sẽ chứng đắc lậu tận, vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri tự tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 


Vì sao? Vì mắt thấy sắc làm nhân duyên sanh ra nội cảm thọ, hoặc khổ, hoặc 
vui, hoặc không khổ không vui; tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với pháp làm 
nhân duyên sanh ra nội cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không 
vui. Cho nên, các Tỳ-kheo, đối với những nhập xứ này cần phải giác tri”, 
khi mắt kia diệt, sắc tưởng sẽ lia”“”: tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng 
sẽ lìa.” 


Phật nói cân phải nhận biệt sáu nhập xứ rôi, liên vào thât tọa thiên. 
Bây giờ, có sô đông Tỳ-kheo, sau khi Đức Thê Tôn đi rôi, bàn luận như vây: 


“Thế Tôn đã vì chúng ta nói gọn pháp yếu, nhưng không phân tích đây đủ 
mà đã vào thất tọa thiền. Thế Tôn bảo răng: “Sáu nhập xứ cân phải giác tri; 
khi mắt kia diệt thì sắc tưởng sẽ lìa; tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt thì pháp tưởng 
sẽ lìa.. 


“Hiện tại, đối với pháp do Đức Thế Tôn đã nói gọn, chúng ta vẫn còn chưa 
hiểu. Nay ở trong chúng này, ai là người có trí tuệ có thể vì chúng ta, đối 
với pháp đã được Đức Thế Tôn nói gọn đó, mà vì chúng ta diễn nói đầy đủ 
nghĩa của nó? 


“Họ lại nghĩ: “Chỉ có Tôn giả A-nan, luôn luôn hầu Đức Thế Tôn, thường 
được Thế Tôn và các vị phạm hạnh có trí khen ngợi. Chỉ có Tôn giả A-nan 
mới có thể vì chúng ta diễn nói lại nghĩa pháp đã được Đức Thế Tôn nói 
gọn đó. Nay, chúng ta cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-nan hỏi về ý nghĩa 
quan trọng của chúng và theo những gì Tôn giả A-nan nói tất cả chúng ta 
sẽ phụng hành.” 


Bấy giờ, số đông chúng Tỳ-kheo, đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau thăm 
hỏi rôi ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 


“Tôn giả, nên biết cho, Đức Thế Tôn vì chúng tôi đã nói gọn pháp yếu, (chỉ 
tiết như đã nói ở trên), xin Tôn giả vì chúng tôi nói đầy đủ nghĩa của 
chúng.” 


Tôn giả A-nan nói với các Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các thầy mà nói về pháp đã được 
Đức Thế Tôn nói gọn một cách đầy đủ nghĩa của chúng. Đức Thế Tôn đã 
nói tóm gọn chỉ cho việc diệt sáu nhập xứ, còn những điều khác sẽ nói là 
nhãn xứ diệt thì sắc tưởng sẽ lìa; và tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhập xứ diệt, thì 
pháp tưởng sẽ lìa. Đức Thế Tôn nói gọn pháp này xong vào thất thiền định. 
Nay tôi đã vì các ông phân tích nghĩa này.” 


Tôn giả A-nan nói nghĩa này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả đã 
nói, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 212. BẤT PHÓNG DẬT”? 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta không vì tất cả các Tỳ-kheo mà nói hành không buông lung””, cũng 
chăng phải không vì tât cả các Tỳ-kheo mà nói hành không buông lung. 


“Ta không nhắm đến những hạng Tỳ-kheo nào để nói hành không buông 
lung? Nếu Ty-kheo đã chứng đắc A-la-hán, đã diệt tận các lậu, đã rời bỏ các 
gánh nặng, đã đạt được mục đích của mình, đã tận trừ các kết sử hữu”, tâm 
chánh giải thoát; đối với hạng Tỳ-kheo như vậy, Ta không vì họ nói hạnh 
không buông lung. Vì sao? Vì các hàng Tỳ-kheo này đã hành không buông 
lung, nên không thể nào hành buông lung nữa. Nay Ta thấy các Tôn giả kia 
đã đạt được quả không buông lung, cho nên không phải vì họ mà nói hành 
không buông lung. 


“Vì những hạng Tỳ-kheo nào mà nói hành không buông lung? Đó là hàng 
Tỳ-kheo còn ở học địa, tâm, ý chưa được tăng thượng an ồn, hướng đến an 
trụ Niết-bàn. Đối với những hàng Tỳ-kheo như vậy, Ta vì họ mà nói hành 


không buông lung. Vì sao? Vì hàng Tỳ-kheo này đang tập học các căn, tâm 
còn ái lạc theo các phương tiện sinh sông, gần gũi bạn lành, chắng bao lâu 
các lậu được đoạn trừ, được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát; ngay trong 
hiện tại tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


“Vì sao? VỊ kia, sau khi thấy sắc đáng được yêu thích và đăm trước được 
nhận thức bởi mắt; Tỳ-kheo này thấy rồi, không vui, không khen ngợi, 
không nhiễm, không trói đăm vào. Vì không vui, không khen ngợi, không 
nhiễm, không bị trói đắm vào, nên nỗ lực tỉnh tấn, thân tâm an chỉ, tịch 
tĩnh, tâm tuyệt đối an trụ không quên, thường định nhất tâm, pháp hỷ 
không lường, sớm được tam-muội Chánh thọ đệ nhất, không bao giờ bị 
thoái thất theo nơi mắt và sắc. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp cũng 
lại như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 213. PHÁP”S 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ vì các ông diễn nói hai pháp. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Hai pháp 
đó là gì? Nhãn và sắc là hai: tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp là hai. Đó gọi là hai pháp. 


“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nảo nói như vầy: “Đây chẳng phải là hai. Hai 
pháp mà Sa-môn Cù-đàm nói, đó thật sự không phải là hai”. Người kia 
nói hai pháp theo ý của mình, đấy chỉ có trên ngôn thuyết; khi hỏi đến thì 
sẽ không biết, khiến sẽ tăng thêm nghỉ hoặc cho họ, vì đây chăng phải là 
cảnh giới của họ. Vì sao? Vì duyên vào mắt và sắc sanh ra nhãn thức, cả ba 
hòa hợp duyên lại thành xúc, duyên vào xúc sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, 
hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Nếu không biết như thật về sự tập 
khởi của cảm thọ, về sự diệt tận của cảm thọ, về vị ngọt của cảm thọ, VỀ sự 
tai hại của cảm thọ, về sự xuất ly cảm thọ này, thì sẽ gieo trồng tham dục 
nơi thân xúc, sẽ gieo trồng sân nhuế nơi thân xúc, sẽ gieo trồng giới thủ về 


thân xúc, sẽ gieo trồng ngã kiến nơi thân xúc; cũng gieo trồng và làm tăng 
trưởng các ác pháp bất thiện. Thuần một tụ khổ lớn như vậy, đều từ sự tập 
khởi mà sanh ra. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm nhân duyên 
sanh ra ý thức. Cả ba chúng hòa hợp sanh ra xúc, nói chỉ tiết như trên. 


“Lại nữa, khi nhãn duyên vào sắc sanh ra nhãn thức, cả ba chúng hòa hợp 
sanh ra xúc và xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc 
không khổ không vui. Khi đã biết về sự tập khởi của cảm thọ, về sự diệt tận 
của cảm thọ, về vị ngọt của cảm thọ, về sự tai hại của cảm thọ, về sự xuất ly 
của cảm thọ như vậy rôi, thì sẽ không gieo trồng tham dục nơi thân xúc, sẽ 
không gieo trồng sân nhuế nơi thân xúc, sẽ không gieo trồng giới thủ nơi 
thân xúc, sẽ không gieo trồng ngã kiến về thân xúc, sẽ không gieo trông các 
pháp ác bất thiện. Như vậy các pháp ác bất thiện sẽ bị tiêu diệt và thuần một 
tụ khổ lớn cũng bị tiêu diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp lại cũng 
như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 214. NHỊ PHÁP "7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có hai nhân duyên sanh ra thức. Những gì là hai? Đó là: mắt và sắc; tai và 
mũi; lưỡi và vị; thân và xúc; ý và pháp. Nói chi tiệt như trên, cho đên... 
chăng phải là cảnh giới của thọ. 


“Vị sao? Vì mắt và sắc làm nhân duyên sanh ra nhãn thức, chúng là pháp 
hữu vi, vô thường, tâm duyên mà sanh; ba pháp này hòa hợp sanh ra xúc, 
xúc rồi sanh cảm thọ, cảm thọ rồi sanh tư, tư rồi sanh tưởng. Tất cả những 
pháp này là pháp hữu vị, vô thường, tâm duyên mà sanh, tức là: xúc, tưởng, 
tư. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 215. PHÚ-LUU-NA”S 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Tôn giả Phú-lưu-na cùng các Tỳ-kheo đên chỗ Đức Phật, đảnh lê dưới chân 
Phật, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thế Tôn nói pháp hiện thấy, nói dập tắt sự rực cháy, nói không đợi thời, nói 
hướng đạo chân chánh, nói chính nơi đây mà thây, nói duyên tự tâm mà giác 
ngộ ”Ỷ. Vậy, bạch Thê Tôn thê nào là pháp hiện thây, cho đên duyên tự tâm 


mà giác ngộ? 
Phật bảo Phú-lưu-na: 


“Lành thay! Phú-lưu-na có thể hỏi những điều này. Này Phú-lưu-na, hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Này Phú-lưu-na, mắt thấy sắc rồi giác tri””” sắc, giác tri sắc tham. Nếu 
bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức bởi mắt, thì biết 
như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối VỚI sắc được nhận thức bởi 
mắt. Này Phú- lưu-na, nếu mắt thấy sắc rồi giác tri sắc, _ giác tri sắc tham, 
biết như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận thức 
bởi mắt. Đó gọi là pháp được hiện thấy”, 


“Thế nảo là dập tắt sự rực cháy? Thế nào là không đợi thời? Thế nảo là 
hướng đạo chân chánh? Thê nào là chính nơi đây mà thây? Thê nào là duyên 
tự tâm mà giác ngộ? 


“Này Phú-lưu-na, mắt thấy sắc rồi giác tri sắc, nhưng không khởi giác tri sắc 
tham; biết như thật rằng bên trong ta có sự tham ái đối với sắc được nhận 
thức nhưng không khởi giác tri sắc tham. Nếu Tỳ-kheo, Phú-lưu-na, khi mắt 
thấy sắc, rôi giác tri sắc, không khởi giác tri sắc tham và biết như thật về sắc, 
biết như thật là không khởi giác tri sắc tham; gọi đó là dập tắt sự rực cháy, 
không đợi thời, hướng đạo chân chánh, chính nơi đây mà thấy, duyên tự tâm 
mà giác ngộ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Phú-lưu-na nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 216. ĐẠI HÃI”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nói biển lớn, đó là lời nói của người ngu nói, chứ không phải là lời nói của 
bậc Thánh. Biển lớn này chỉ là một ít nước thôi. Biển mà Thánh nói là cái 
gì? Đó là, sắc được nhận thức bởi mắt, đáng mong muốn, đáng yêu thích, 
chìm đắm tham lạc liên hệ nghiệp thân, khẩu, V/UÖG: đó gọi là biển. Tất cả thế 
gian bao gồm chúng A-tu-la, cho đến trời, người tham lạc chìm đắm trong 
đó. Như trong ruột chó, như đống cỏ loạn”: đời này và đời khác được nối 
kết chăng chịt lại cũng như vậy. Đối với tiếng được nhận thức bởi tai, mùi 
được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi 
thân, đời này và đời khác được nối kết chăng chịt lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---o0O--- 
Như nói vê nghiệp thân, miệng, ý; tham, nhuê, s1, già, bệnh, chêt cũng nói 


chỉ tiết như vậy. 


Giông như ba kinh nói về năm căn, ba kinh nói vê sáu căn cũng như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 217. ĐẠI HAI (2)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nói biên lớn, đó là lời nói của người ngu nói, chứ không phải là lời nói của 
bậc Thánh. Bậc Thánh nói mắt là biên lớn của con người và sắc kia là sóng 
cả”, Nếu người nào chịu nôi sắc ba đào, thì sẽ vượt qua bờ bên kia của biên 
cả của mặt, với các sóng cả, các dòng xoáy, sâu trùng độc hại và nữ quỷ La- 
sát. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; chúng là biên cả của con người, âm thanh, mùi 
hương, vị, xúc chạm và pháp là sóng cả. Nêu ai kham chịu nôi pháp ba đào 
này, thì sẽ vượt qua bờ bên kia của biên cả của mắt, với các sóng cả, các 
dòng xoáy, sâu trùng độc hại và nữ quỷ La-sát.” 

Bây giò, Đức Thê Tôn đọc bài kệ: 

Biên cả sóng cuôn cuộn, 

Quý, ác trùng, ghê sợ. 

Khó vượt nhưng vượt được; 

Vĩnh viên đoạn tập khởi, 

Dứt trừ tât cả khô, 

Không tái sanh đời khác. 

Vĩnh viễn trụ Niết-bàn, 


Không còn buông lung nữa. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 218. KHÔ TẬP DIỆT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ vì các ông mà nói về con đường dân đên tập khởi của khô và con 
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đường dẫn đến diệt tận khổ”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. 


“Thế nào là con đường dẫn đến tập khởi khổ? Do duyên con mắt và sắc, 
nhãn thức phát sanh; ba sự hòa hợp sanh ra xúc; xúc duyên thọ, thọ duyên 
ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. Khổ tập khởi như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. Đó gọi là con đường tập khởi của khổ. 


“Thế nảo là con đường dẫn đến diệt tận khổ? Do duyên con mắt và sắc, nhãn 
thức phát sanh; ba sự hòa hợp sanh ra xúc. Xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não cũng diệt luôn, thuần một tụ khổ lớn 
như vậy bị tiêu diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Đó gọi là 
con đường đưa đến sự diệt tận của khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 219. NIÉT-BÀN ĐẠO TÍC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về con đường đưa đến Niết-bàn”””. Vậy, thế nào là con 
đường đưa đến Niết-bàn? Quán sát mắt là vô thường. Quán sát sắc, nhãn 
thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phì khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc; chúng cũng đều là vô thường. Đối 
với taI, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là con đường đưa đến 
Niết-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 220. TỢ THÚ NIÊT-BÀN ĐẠO TÍC 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có con đường tương tợ đưa đến Niết-bàn. Vậy, thế nào là con đường 
tương tợ đưa đến Niết-bàn? Quán sát mắt chăng phải ngã. Quán sát sắc, 
nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm 
thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, chúng cũng được quán 
sát là vô thường”. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi 
là con đường tương tợ đưa đến Niết-bản.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 221. THỦ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có con đường đưa đến tắt cả thủ. Vậy, thế nào là con đường đưa đến tất cả 
thủ? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh; cả ba hòa hợp sanh ra 
xúc. Xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, vì được 
chấp thủ bởi thủ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng vậy, vì được chấp thủ 
bởi thủ. Đó gọi là con đường đưa đến tất cả thủ. 

“Thế nào là con đường đoạn tận tất cả thủ? Duyên con mắt và sắc mà nhãn 
thức phát sanh; cả ba hòa hợp nhau sanh ra xúc. Nếu xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 222. TRÌ THÚC”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nên biết tất cả pháp được liễu tri, tất cả pháp được nhận thức”. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


Thế nào là tất cả pháp được liễu tri? Tất cả pháp được nhận thức? Này các 
Ty-kheo, mắt là pháp được liễu tri, được nhận thức. Sắc, nhãn thức và cảm 
thọ với khổ thọ, lạc thọ và ph khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát 
sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng đều là pháp được liễu tri, được 
nhận thức. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 223. ĐOẠN (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta không nói có một pháp không được liễu tri, không được nhận thức, mà 
có thể cứu cánh biên tế khổ. Thế nào là không nói có một pháp không được 
liễu tri, không được nhận thức, mà cứu cánh biên tế khô? Ta không nói, đối 
với mắt không được liễu tri, không được nhận thức, mà có thể cứu cánh biên 
tế khổ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, Ta không nói 
không được liễu tri, không được nhận thức, mà có thê cứu cánh biên tế khổ. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 224. ĐOẠN (2) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ” ”. Vậy, thế nào là tất cả pháp dục cần 
phải đoạn trừ? Mắt là tất cả pháp dục cần phải đoạn trừ. Sắc, nhãn thức và 
cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong 
phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, chúng là tất cả pháp dục cần phải đoạn 
trừ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
-=-o0O--- 
KINH 225. ĐOẠN (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta không nói rằng một pháp không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có 
thể cứu cánh biên tế khổ. Vậy, thế nào là không nói rằng một pháp không 
được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tế khổ? Ta không 
nói mắt không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tế 
khổ. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng, Ta 
không nói, không được biết rõ, không bị đoạn trừ mà có thể cứu cánh biên tế 
khô. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 2260. KÉ (L°” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về sự đoạn trừ tất cả kế chấp ””?. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Thế nào là không kế chấp? Không chấp sắc thấy là ngã, không chấp mắt là 
ngã sở, không chấp lệ thuộc vào nhau. Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ 
thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên nhãn xúc, đôi với chúng cũng không mê chấp lạc là ngã, là ngã 
sở, không chấp là tương thuộc”'. Không chấp tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. 


“Người nào không chấp như vậy, đối với các pháp thế gian thường không 
có gì để chấp giữ. Vì không có gì để chấp giữ nên không có gì để đắm 
nhiễm. Vì không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, 
sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa'.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 227. KE (2)”Z 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Kế chấp là bệnh, kế chấp là ung nhọt, kế chấp là gai nhọn ””. Như Lai vì 
không trụ kế chấp nên xa lìa bệnh, xa lia ung nhọt, xa lìa gai nhọn. Cho nên 
này các Tỳ-kheo, nếu muốn cầu không trụ kế chấp, đề xa lìa bệnh, xa lìa ung 
nhọt, xa lìa gai nhọn, thì Tỳ-kheo các ông chớ kế chấp mắt là ngã, là ngã sở, 
chớ kế chấp tương thuộc của mắt; chớ chấp sắc, nhãn thức và cảm thọ với 
khổ thọ, lạc thọ và ph khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi 
nhân duyên nhãn xúc, cũng không chấp cho là ngã, là ngã sở, hay ở trong 
nhau. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


Này các Tỳ-kheo, người nào không chấp như vậy, đối với mắt sẽ không có 
gì để chấp giữ. Vì không có gì để giữ, nên không có gì để đắm nhiễm. Vì 
không có gì để đắm nhiễm nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã 


dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


Như mắt... đã nói trên, còn tât cả những nội dung khác cũng như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 228. TNG TRƯỞNG 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về pháp tăng trưởng và pháp tôn diệt. Thế nào là pháp tăng 
trưởng? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh; cả ba hòa hợp nhau 
sanh ra xúc. Xúc làm duyên sanh ra cảm thọ... (nói chỉ tiết đây đủ cho 
đến...), thuần một tụ khổ lớn. Đó gọi là pháp tăng trưởng. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy, đó gọi là pháp tăng trưởng. 

“Thế nảo là pháp tốn diệt? Duyên con mắt và sắc mà nhãn thức phát sanh, cả 
ba hòa hợp nhau sanh ra xúc. Xúc diệt thì thọ diệt, chi tiết cho đến... thuần 
một tụ khổ lớn bị diệt tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy, đó 
gọi là pháp tốn diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
Như pháp tăng trưởng và tốn diệt, thì pháp khởi, pháp xứ, pháp biến dịch, 


pháp tập khởi, pháp diệt tận cũng dạy như trên. 


_—-OÔO--- 


KINH 229. HỮU LẬU VÔ LẬU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và pháp vô lậu. Vậy, thế nào là pháp hữu 
lậu? Sắc, nhãn thức và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi 
khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên ý xúc; 
thuộc thế tục, nên gọi là pháp hữu lậu. 

“Thế nảo là pháp vô lậu? Là vượt ra ngoải thế gian ý, hoặc pháp, ý thức, ý 
xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên ý xúc, thuộc xuất thế gian, nên gọi là pháp 
vô lậu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 09 
KINH 230. TAM-DI-LY-ĐÉ (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có một Tỳ- -kheo tên là Tam-di-ly-đề đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, gọi là thế gian. Vậy, thế nào gọi là thế gian?” 

Phật bảo Tam-di-ly-đề: 

“Con mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi 
khô phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. 


Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và 
phi khô phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên ý xúc. 


Đó gọi là thế gian. Vì sao? Vì sáu nhập xứ tập khởi nên xúc tập khởi, như 
vậy cho đên thuân một tụ khô lớn cũng tập khởi. 


“Này Tam-di-ly-đề, nêu không có con mắt kia, không có sắc, không có nhãn 
thức, không có nhãn xúc và không có cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi 
khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc; 
không có tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc và cảm thọ với khổ thọ, 
lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân 
duyên ý xúc, thì không có thế gian, cũng không thi thiết thế gian””. Vì sao? 
Vì sáu nhập xứ diệt nên xúc diệt, cho đến thuần một tụ khổ lớn cũng diệt.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Tam-di-ly-đề nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Như thế gian, chúng sanh, cũng được thuyết như vậy. 
_—-OÔO--- 

KINH 231. TAM-DI-LY-ĐE (2)“° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Tỷỳ-kheo tên là Tam-di-ly-đê, đi đên chỗ Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui sang một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, gọi là thế gian. Vậy, thế nào gọi là thế gian?” 
Phật bảo Tam-di-ly-đề: 
“Mong manh tan vỡ”, đó gọi là thế gian. Thế nào là mong manh tan vỡ? “3 
“Này Tam-di-ly-đè, mắt là pháp mong manh tan vỡ. Sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khô phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng đều mong manh tan 


vỡ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó là nói rằng vì nó 
mong manh tan vỡ cho nên gọi là thế gian.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Tam-di-ly-đề nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 232. KHÔNG”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
có Nhu -kheo tên là Tam-di-Iy-đề, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nói rằng “Thế gian trống không ”°.° Vậy, thế nào gọi là “Thế 
g1an trông không”?” 


Phật bảo Tam-di-ly-đề: 


“Mắt là không; pháp thường trú, vĩnh hăng, không biến dịch là không; ngã 
sở là không ””'. Vì sao? Vì tánh của nó tự là như vậy. Sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc và cảm thọ với khô thọ, lạc thọ và phi khô phi lạc thọ được cảm thọ bên 
trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, tất cả chúng cũng không, pháp 
thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch là không, ngã sở là không. Vì sao? 
Vì tánh của nó tự như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 
Đó gọi là thế gian không.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Tam-di-ly-đề nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 233. THẺ GLAN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về thế gian, vỀ sự tập khởi của thế gian, về sự diệt tận thế 
gian, vê con đường đưa đên sự diệt tận thê gian. Hãy lăng nghe và suy nghĩ 
kỹ. 


“Thế nào là thế gian? Đó là sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Nhãn nội 
nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nội nhập xứ. 


“Thế nào là sự tập khởi thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với 
tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia “” 


“Thế nào là sự diệt tận thế gian? Đó là tham ái đối hữu tương lai, đi đôi với 
tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chô kia, đã được đoạn trừ không dư 
tàn, đã xả bỏ, đã nhả ra, đã dứt sạch, đã ly dục, tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ. 


“Thế nảo là con đường đưa đến sự diệt tận? Là tám Thánh đạo: chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 234. THẺ GLAN BIÊN"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


^ Lo é lễ X.. ° LỆ ^ Á "^` L§ ki LỆ s; J s7 ~ 
“Ta không nói là có người đi đến tận cùng biên tế của thế giới ””. Ta cũng 
không nói là không đi đên tận cùng biên tê của thê giới mà có thê cứu cánh 
tận cùng biên tê của khô.” 


Ngài nói như vậy rồi vào thất thiền định. 


Sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, thì bấy giờ có số đông Tỳ-kheo cùng nhau bàn 
luận: 


“Đức Thế Tôn vừa rồi đã tóm lược nói pháp là: “Ta không nói là có người đi 
đến tận cùng biên tế của thế giới. Ta cũng không nói là không đi đến tận 
cùng biên tế của thế giới mà có thê cứu cánh tận cùng biên tế của khổ.” Ngài 
nói như vậy rồi vào thất thiền định. Nay chúng ta chưa hiểu rõ ý nghĩa của 
bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm lược đó. Ở trong các vị, ai là người có 
thể vì chúng ta nói đầy đủ ý nghĩa bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm 
lược đó không?” 


Lại nói: 


“Chỉ có Tôn giả A-nan là người thông minh, trí tuệ ghi nhớ tất cả; thường 
theo hầu bên cạnh Thế Tôn và được Thế Tôn và các vị phạm hạnh có trí 
khen ngợi là đa văn, có thê vì chúng ta mà nói đầy đủ ý nghĩa bài pháp mà 
Đức Thế Tôn đã nói tóm lược đó. Chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả A-nan 
nhờ Tôn giả giải thích.” 


Rôi thì, sô đông Tỳ-kheo đên chỗ Tôn giả A-nan, thăm hỏi nhau rôi ngôi qua 
một bên, đem hêt mọi chuyện trên hỏi Tôn giả A-nan. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các Tôn giả mà nói. Hoặc là thế 
gian, hoặc là danh của thế gian, giác của thế gian, ngôn từ của thế gian, ngữ 
thuyết của thế gian, tất cả những thứ này đều thuộc vào số mục của thế 
gian". Thưa các Tôn giả, mắt là thế gian, là danh của thế gian, là giác của 
thê gian, là ngôn từ của thê gian, là ngữ thuyêt của thê gian, tât cả chúng đêu 
thuộc vào sô mục của thê gian. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đa 
văn Thánh đệ tử đôi với sáu nhập xứ phải biệt như thật vê sự tập khởi, vê sự 
diệt tận, vê vị ngọt, về sự tai hại, vê sự xuât ly của chúng. Đó gọi là đa văn 
Thánh đệ tử đã đên chô tận cùng của thê giới, biệt được thê gian và sức nặng 
của thế gian ”” và vượt qua khỏi thế gian.” 

Bấy giờ Tôn giả A-nan lại nói kệ: 

Chắng phải do bước đi, 

Mà đến bờ thế giới. 

Không đến bờ thế giới, 

Thì không thoát khỏi khô. 

Cho nên Đức Mâu-nI, 

Là Đắng Biết Thế Gian “° 

Đã đến bờ thế giới, 

Các phạm hạnh đã lập. 


Bò thê giới chỉ có 


Chánh trí mới biết rõ. 
Giác tuệ đạt thế gian, 
Nên nói vượt bờ kia. 


“Như vậy các Tôn giả, vừa rồi Đức Thế Tôn đã tóm lược bài pháp, rồi vào 
thât thiên định. Nay tôi vì các Tôn giả phân biệt nói đây đủ.” 


Khi Tôn giả A-nan nói bài pháp này rồi, số đông các Tỳ-kheo nghe những 
lời nói xong, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 235. CẬN TRỤ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có thầy, có đệ tử gần gũi, là khổ đối với đời sống cô độc. Không thầy, 
không đệ tử gần gũi, là an lạc đối với đời sông cô độc ''”. Thế nào là có thây, 
có đệ tử gần gũi, là khổ đối với đời sống cô độc? Duyên vào mắt thấy sắc, 
sanh ra các niệm tưởng ác bất thiện '" câu hữu với tham, nhuế, si. Nếu Tỳ- 
kheo nào thực hành pháp này, thì gọi là có thầy ””; nếu trụ vào bên cạnh đó 
thì gọi là đệ tử gần gũi”. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


“Như vậy nói là có thây, có đệ tử gân gũi, thì thường khô đôi với đời sông 
cô độc. 


“Thế nào là không thây, không đệ tử gần gũi, thường an lạc đối với đời sống 
cô độc? Duyên vào mắt thấy sắc, sanh ra niệm ác bất thiện câu hữu với 
tham, nhué, si, mà Tỳ-kheo này không hành theo, đó gọi là không thầy. Nếu 
không nương vào đó mà trụ thì gọi là không đệ tử gần gũi. Đó gọi là không 
thầy, không đệ tử gần gũi, thường an lạc đối với đời sống cô độc. 


“Nếu Tỳ-kheo nào, không thầy, không đệ tử gần gũi, thì Ta nói người này 
phước phạm hạnh. Vì sao? Tỳ-kheo không thây, không đệ tử gần gũi, thì Tỳ- 
kheo ẫy đã kiến lập phạm hạnh ở nơi Ta, có khả năng chân chánh diệt tận 
khổ, cứu cánh biên tế khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 236. THANH TỊNH KHÁT THỤỰC TRỤ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
vào buổi sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y mang bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Khất thực xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong; cầm tọa 
cụ vào trong rừng, tọa thiền nghỉ trưa. Sau khi tọa thiền xong, Tôn giả Xá- 
lợi-phất đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ, 
Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 


“Ngươi từ đâu lại?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con từ chỗ tọa thiền nghỉ trưa ở trong rừng lại.” 
Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Hôm nay ngươi nhập vào thiền nào mà an trú?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Hôm nay con ở trong rừng, nhập an trụ thiền Không tam-muội” Š.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, hôm nay ngươi đã nhập thiền trú bậc 
thượng tọa mà tọa thiền '". Nếu các Tỳ-kheo nào, muốn nhập thiền thượng 
tọa, thì phải học như vây: 


“Khi vào thành, khi đi khất thực, hoặc lúc ra khỏi thành, thì phải tư duy như 
thế này: “Hôm nay mắt ta thấy sắc, có khởi lên dục, ân ái, ái lạc, niệm tưởng, 
đắm nhiễm không?" Này Xá-lợi- phất, Tỷ-kheo quán sát như vậy, nếu nhãn 
thức đối với sắc mà có ái niệm, đắm nhiễm, thì Tỳ-kheo này vì để đoạn ác 
bắt thiện nên phải phát khởi quyết ý tinh cần, có khả năng buộc chặt ý niệm 
để tu học. Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, vì muốn dập tắt hết 


lửa, nên phải phát khởi nỗ lực quyết tâm để dập tắt lửa. Tỳ-kheo này lại 
cũng phải như vậy, phải phát khởi quyêt ý tính cân, buộc chặt ý niệm đê tu 
học. 


“Nếu Tỳ-kheo khi quán sát, hoặc ở giữa đường, hoặc đi khất thực ở trong 
làng xóm, hoặc đi ra khỏi làng xóm, ngay trong lúc đó mà nhãn thức đối 
với sắc không có ái niệm, đắm nhiễm, thì Tỳ-kheo này ước nguyện bằng 
thiện căn hý lạc này, ngày đêm tính cần cột niệm tu tập. Đó gọi là Tỳ- 
kheo đi, đứng, ngồi, nằm, với sự khất thực đã được thanh tịnh. Cho nên 
kinh này gọi là Thanh tịnh khất thực trụ.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 237. TY-XÁ-LY”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bấy giờ có gia chủ tên là Úc-cù-lũ”” đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Vì sao có Ty-kheo nhập Niết-bàn ngay trong đời này và có Tỳ-kheo không 
nhập Niêt-bàn ngay trong đời này?” 


Phật bảo gia chủ: 


“Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với sắc được nhận thức bởi mắt mà có ái niệm, đắm 
nhiễm; do ái niệm, đắm nhiễm, thường y trên thức và bị nó trói buộc, bị nó 
giữ chặt, nên không thể nhập Niết-bàn ngay trong đời hiện tại. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với sắc được nhận thức bởi mắt mà không ái niệm, 
đắm nhiễm; vì không có ái niệm, đắm nhiễm nên không y trên thức. Vì 
không bị xúc, không bị dính mắc, không bị chấp thủ, nên các Tỳ-kheo này 
nhập Niết-bàn ngay trong đời hiện tại. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. 


“Cho nên, nảy gia chủ, có Tỳ-kheo nhập Niết-bàn ngay trong đời này và có 
Ty-kheo không nhập Niêt-bàn ngay trong đời này.” 


Như kinh Ga chủ hỏi, kinh A-nan hỏi và kinh Phật vì các Tỳ-kheo mà nói, 


cũng dạy như trên vậy. 


--o0O--- 
KINH 238. NHÂN DUYÊN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bây giờ có Tỳ-kheo đên chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui sang 


một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì mà nhãn thức sanh? Và vì nhân gì 
duyên gì mà tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức sanh?” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Vì mắt do duyên sắc nên nhãn thức sanh. Vì sao? Khi nhãn thức sanh, là do 
tât cả mặt và sắc làm nhân duyên. Tai và âm thanh làm nhân duyên, mũi và 
hương làm nhân duyên, lưỡi và vị làm nhân duyên; ý và pháp làm nhân 
duyên nên ý thức sanh. Vì sao? Vì những gì là ý thức, tât cả chúng đêu do ý 


và pháp làm nhân duyên sanh ra. 


“Này Tỳ-kheo, đó gọi là do nhân duyên sanh ra nhãn thức, cho đến do nhân 
duyên sanh ra ý thức.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


-—-o0O--- 
KINH 239. KÉT” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay Ta sẽ nói về pháp bị kết buộc và pháp kết buộc '“°. 


'“Thê nào là pháp bị kêt sử trói buộc? Là mặt và sắc, tai và âm thanh, mũi và 
mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị kêt sử trói buộc. 


721 


“Thế nào là pháp kết sử? Là dục tham “!. Đó gọi là pháp kết sử.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 240. THỨ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về pháp bị chấp thủ và pháp chấp thủ. 


“Thế nảo là pháp bị chấp thủ? Là mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, 
lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị châp thủ. 


“Thế nào là pháp chấp thủ? Là dục tham. Đó gọi là pháp chấp thủ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 241. THIÊU NHIỆT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo, phàm phu ngu si không học, thà dùng lửa đốt cháy que đông rồi 
đem thui con mắt của mình, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không để nhãn 
thức chấp vào sắc tướng mà chấp thủ hình dáng tốt đẹp. Vì sao? Vì chấp vào 
sắc tướng, chấp thủ những hình ảnh tốt đẹp, nên bị rơi vào đường ác, như 
hòn sắt bị chìm. 


“Phàm phu ngu si, không học, thà nung đỏ dùi sắt đem dùi lỗ tai mình còn 
hơn là dùng nhĩ thức chấp vào âm thanh mà chấp thủ tiếng hay. Vì sao? Vì 
nhĩ thức chấp vào âm thanh mà chấp thủ tiếng hay, thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ rơi vào trong đường ác, như hòn sắt bị chìm. 


“Phàm phu ngu si, không học, thà dùng lưỡi dao bén cắt đứt mũi mình đi, 
còn hơn là dùng tỷ thức chấp vào mùi mà chấp thủ hương thơm. Vì sao? 
Vì chấp vào hương mà chấp thủ mùi thơm, thì khi thân hoại mạng chung 
sẽ rơi vào trong dường ác, như hòn sắt bị chìm. 


“Phàm phu ngu si, không học, thà dùng lưỡi dao bén cắt đứt lưỡi mình đi, 
còn hơn là dùng thiệt thức chấp vào vị mà chấp thủ vị ngon. Vì sao? Vì chấp 
vào vị mà chấp thủ vị ngon, thì khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong 
đường ác, như hòn sắt bị chìm. 


“Phàm phu ngu si, không học, thà dùng thanh sắt cứng, cây giáo mũi nhọn 
đâm vào thân thê mình, còn hơn là dùng thân thức chấp vào sự xúc chạm mà 
chấp thủ cảm giác xúc chạm êm ái. Vì sao? Vì chấp vào sự xúc chạm mà 
chấp thủ cảm giác xúc chạm êm ái, thì khi thân hoại mạng chung, sẽ rơi vào 
trong đường ác, như hòn sắt bị chìm. 


“Này các Tỳ-kheo, ham ngủ là sinh hoạt của người ngu, là mạng sống của 
người ngu, không lợi, không phước °. Nhưng nảy các Tỳ-kheo, thà nên mê 
ngủ còn hơn là đối với sắc kia mà khởi lên giác tưởng ””. Nếu khởi lên giác 
tưởng ắt sẽ sanh ra triỀn phược, tranh tụng, có thể khiến cho mọi người đưa 
đến việc làm phi nghĩa, không mang lại lợi ích và an lạc cho trời người “5. 

“Đa văn Thánh đệ tử kia nên phải học như vây: “Nay ta thà nung đỏ cây 
thương bằng sắt đem đâm vào con mắt, còn hơn là dùng nhãn thức để chạy 
theo sắc tướng thì chắc chắn sẽ bị rơi vào ba đường ác phải chịu khổ lâu dài. 
Từ hôm nay, ta phải tư duy chân chánh, quán sát mắt là vô thường, hữu vi, là 
pháp tâm duyên để sanh. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khô thọ, 
lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân 
duyên nhãn xúc, tất cả chúng đều là vô thường, hữu vi, là pháp tâm duyên đề 
sanh. Đối với tai, mũi lưỡi, thân nhập xứ, cũng phải học như vậy. Thà dùng 


cây thương sắt đâm thủng thân mình, còn hơn là đem thân thức chấp vào sự 
xúc chạm mà chấp thủ cảm giác xúc chạm êm ái, thì sẽ rơi vào ba đường ác. 
Từ hôm nay, ta phải tư duy đúng, quán sát thân là pháp hữu vi vô thường, 
tâm duyên sanh. Hoặc xúc, thân thức, thân xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc 
thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên 
thân xúc, chúng cũng là vô thường, hữu vi, là pháp tâm duyên để sanh.” 


“Đa văn Thánh đệ tử nên học như vây: “Ham ngủ là sinh hoạt của người 
ngu, là mạng sống của người không lợi, không phước. Ta không ham ngủ, 
cũng không khởi giác tưởng. Nếu khởi giác tưởng thì sẽ sanh ra triền phược, 
tranh tụng, khiến cho mọi người làm những việc phi nghĩa, không lợi ích, 
không đem lại an lạc.” 


“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy đối với mắt sanh ra nhàm tởm. Sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ 
được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc, đối với chúng 
cũng sanh ra nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không yêu thích; vì không yêu 
thích nên được giải thoát, giải thoát tr kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa." Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 242. TRÌ”?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đối với mắt mà không liễu tri, không nhận thức, không đoạn tận, không 
ly dục, thì không thê chân chánh diệt khô. Đôi với mắt, nêu liêu tri, nhận 
thức, đoạn tận, ly dục, thì có thê chân chánh diệt khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 














Như bốn kinh thuyết về mắt cho đến ý, hai mươi bốn kinh cũng thuyết như 
trên vậy. 


-=-o0O--- 
KINH 243. VỊ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, nếu nếm vị nơi mắt, thì nên biết, Sa-môn, Bà-la-môn đó 
không tự tại thoát khỏi bàn tay của ma, bị ma trói buộc và lọt vào sự trói 
buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Nếu Sa-môn, 
Bà-la-môn nào mà không nếm vị nơi mắt, thì nên biết Sa-môn, Bà-la-môn 


đó không chạy theo ma, thoát khỏi bàn tay của ma, không lọt vào sự trói 
buộc của ma.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---o0O--- 
Như vị ngọt, đối với hoan hỷ, khen ngợi, đắm nhiễm, trụ vững, yêu thích, 
ghen ghét cũng thuyết như vậy. Như bảy kinh Nội nhập xứ, bảy kinh Ngoại 


nhập xứ cũng thuyết như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 244. MA CÂU” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu móc câu của ma. Những gì là sáu? Đó là, sắc được con mắt nếm vị, 
đó là móc câu của ma. Tiếng được tai nễm vị, đó là móc câu của ma. Hương 
được mũi nếm vị, đó là móc câu của ma. Lưỡi đăm vào vị ngọt của vị, đó là 
móc câu của ma. Xúc được thân nếm vị, đó là móc câu của ma. Pháp được ý ý 
nếm vị, đó là móc câu của ma. Nếu Sa-môn, Bà- la-môn nào mà mắt nếm vị 
ngọt của sắc, thì nên biết là Sa-môn, Bà-la-môn ẫy bị móc câu của ma móc 
vào yết hầu của họ, đối với ma không được tự tại.” 


Nói uê, nói về tịnh, cũng chi tiệt như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 245. TỨ PHẨÁM PHéÁP”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở nơi tụ lạc Điều phục bác ngưu, tại Câu-lưu-sấu ”', lúc bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ vì các ông nói pháp, ngôn ngữ phần đầu thiện xảo, ngôn ngữ 
phần giữa thiện xảo, ngôn ngữ phần cuối cũng thiện xảo, nghĩa thiện xảo, vị 
thiện xảo, thuần nhất, thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh “Tứ 
phẩm pháp', hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Kinh Tứ phẩm pháp là gì? Có sắc được nhận thức bởi mắt là đáng yêu, 
đáng nhớ, đáng thích, đáng say đắm. Tỳ-kheo thấy rồi thì hoan hý, tán thán, 
ái lạc, bám chặt vào đó. Có sắc được nhận thức bởi mắt là không đáng yêu, 
không đáng nhớ, không đáng thích đăm vào, chỉ có khổ, đáng nhàm tởm. 
Tỳ-kheo thấy rồi thì sân hận, bất mãn. Những Tỳ-kheo như vậy không được 
tự tại thoát khỏi ma,... cho đến sẽ không giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


“Có sắc được nhận thức bởi mắt là đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích, đáng 
say đăm. Tỳ-kheo thấy rồi không hoan hỷ, không tán thán, không ái lạc 
mà bám chặt vào đó. Có sắc được nhận thức bởi mắt là không đáng yêu, 
không đáng nhớ, không đáng thích đắm vào, chỉ có khổ, đáng nhàm tởm. 
Tỳ-kheo thấy rồi thì không sân hận, không bất mãn. Tỳ-kheo như vậy, 
không bị ma tự tại chi phối... cho đến thoát khỏi mọi sự trói buộc của ma. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là kinh Tứ phẩm 
pháp của Ty-kheo.” 


-—-oÚO--- 
KINH 246. THẤT NIÊN”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành Vương xá “Ÿ. Bấy giờ vào 


lúc sáng sớm Thế Tôn đắp y bưng bát vào thành Vương xá khất thực. Lúc 
ấy ”” Thiên ma Ba-tuần nghĩ rằng, “Vừa sáng sớm mà Sa-môn Cù-đàm đã 
đắp y mang bát vào thành Vương xá khất thực. Nay ta nên đến đó làm 
nhiễu loạn ý đạo của ông ta.” Bấy giờ, Ma Ba-tuần hóa làm một người 
đánh xe, cầm roi đi tìm bò, mặc đồ rách rưới, đầu tóc rối bù, tay chân nứt 
nẻ, tay cầm roi bò, đến trước Thế Tôn hỏi: 

“Cù-đàm có thấy con bò của tôi ở đâu không?” 


Đức Thê Tôn liên nghĩ, “Đây là ác ma, muôn đên gây nhiêu loạn Ta.” Ngài 
liên nói với ma: 


“Này ác ma, ở đâu có bò? Cần bò để làm gì?” 
Ma liền nghĩ, Sa-môn Cù-đàm đã biết ta là ma rồi, bèn bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, nhãn xúc nhập xứ là xe tôi cưỡi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý xúc 
nhập xứ là xe tôi cưỡi.” 


Lại hỏi: 

“Bạch Củ-đàm, Ngài muốn đi đến đâu?” 

Phật bảo ác ma: 

“Ngươi có nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Nếu kia là 
chô không có nhãn xúc nhập xứ, không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ, 
thì chỗ đó không đên được. Ta đi đên đó.” 

Bấy giờ Thiên ma Ba-tuần nói kệ răng: 

Ở đâu thường có ngã, 


Chúng đều là của ta, 


Tất cả thuộc về ta. 
Cù-đàm đi đến đâu? 

Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại: 
Nếu ai nói có ngã, 

Kia nói ngã là quấy. 

Như vậy biết Ba-tuần, 

Tự hãm vào bế tắc. 

Ma lại nói kệ: 

Nếu bảo rằng biết đạo, 

An ôn đến Niết-bàn; 

Ngài một mình đi đến, 
Phiền gì dạy người khác? 
Đức Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu có người lìa ma, 

Hỏi đường qua bờ giác, 
Vì họ nói bình đăng, 

Chân thật quyết không sót, 
Tu tập không buông lung, 
Thường khỏi ma chi phối. 
Ma lại nói kệ: 


Có đá tựa cục thịt, 


Quạ đói đến muốn ăn, 
Nó tưởng là mềm ngon, 
Muốn lắp vào bụng trống. 
Xong không được vị kia; 
Mỏ gãy mà bay ổi. 
Ta nay giống như quạ, 
Cù-đàm như cục đá, 
Không được, thẹn mà đi. 
Như quạ bay giữa trời, 
Trong lòng ôm sầu độc, 
Biến nhanh mất đường bay. 
_—-OoÔO--- 
KINH 247. TẬP CẬN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mắt quen gần gũi” sắc, thì bị rơi vào chỗ 
tự tại của ma, cho đến không giải thoát được sự trói buộc của ma. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào, mà 
mắt không quen gần gũi sắc, không bị rơi vào chỗ tự tại của ma, cho đến, sẽ 
giải thoát được sự trói buộc của ma. Đối với tai mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 














Như kinh quen gân gũi: trói buộc, đăm nhiêm, vị ngọt, chòm xóm láng 
giêng, (nêu) sai sử, trói chặt, ngã sở, mong câu, ham muôn, thuân, nông hậu 


không bỏ, cũng thuyết như trên vậy. “° 


_—-OÔO--- 


KINH 248. THUÁN-ĐÀ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại Kê lâm viên”””, nước Ba-tra-lợi Phát-đa-la ”Ÿ. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Đại Thuân-đả””, cùng nhau thăm hỏi xong, 
ngôi qua một bên. Bây giờ Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Thuân-đà: 
“Có những điều tôi muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để giải đáp cho không?” 
Tôn giả Thuằn-đà nói với Tôn giả A-nan: 
“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời.” 
Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Thuằn-đà: 


“Như Đức Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc TrI giả, 
Kiến giả, đã nói, sắc do bốn đại tạo được thi thiết, được hiển thị, rằng sắc do 
bốn đại tạo nảy là phi ngã. Như Lai Chánh Đăng Chánh Giác, bậc Tr1 giả, 
Kiến giả, cũng nói thức là phi ngã chăng “°?” 


Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 


“Tôn giả là đa văn bậc nhât. Tôi từ xa đên chỗ Tôn giả là vì muôn hỏi pháp 
này. Hôm nay Tôn giả xIn vì tôi mà nói nghĩa này.” 


Tôn giả A-nan hỏi Thuần-đà: 


“Nay tôi hỏi Tôn giả, hãy tùy ý mà trả lời. Thưa Tôn giả Thuằn-đà, vì có 
mắt, có sắc, có nhãn thức phải không?” 


Đáp: 


“Phải.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Do duyên vào mắt và sắc nên nhãn thức sanh phải không?” 
Đáp: 

“Đúng như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức; nhân này, duyên này là thường hay là 
vô thường?” 


Đáp: 
“Là vô thường.” 
Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Nhân này, duyên này sanh ra nhãn thức; nhân này, duyên này là vô thường, 
biên dịch, vậy thức kia có trụ không?” 


Đáp: 

“Bạch Tôn giả, không.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Theo ý Tôn giả thế nào, pháp kia hoặc sanh hoặc diệt có thê biết được, đa 
văn Thánh đệ tử ở trong đó có thây là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, không.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Theo ý Tôn giả thế nào đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp; có ý, có 
pháp, có ý thức không?” 


Đáp: 

b8 0 6 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Do duyên vào ý và pháp mà ý thức sanh chăng?” 
Đáp: 

“Đúng như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Nếu ý duyên pháp mà ý thức sanh; nhân này, duyên này là thường hay vô 
thường?” 


Đáp: 
“Là vô thường.” 
Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Hoặc nhân, hoặc duyên mà sanh ra ý thức; nhân này, duyên này là vô 
thường, biên dịch, vậy ý thức có trụ không?” 


Đáp: 
“Không.” 
Tôn giả A-nan lại hỏi: 


“Theo ý Tôn giả thế nào, pháp này hoặc sanh hay diệt có thể biết, đa văn 
Thánh đệ tử ở trong đó có thây ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Bạch Tôn giả A-nan, không.” 


Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Thuân-đà: 


“Cho nên, này Tôn giả, Như Lai Ứng Cúng Chánh Đăng Chánh Giác, bậc 
Tri giả, Kiến giả, đã nói, thức cũng vô thường. 

“Giống như có người cầm rìu vào núi, thấy cây chuối, cho là có thể dùng 
được, liền chặt đứt gốc, tách bỏ lá, lột bẹ để tìm lõi của nó. Nhưng lột đến 
chỗ tận cùng vẫn không thấy chỗ nào chắc cả. Cũng vậy, đa văn Thánh đệ tử 
quán sát chân chánh nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Khi quán sát chân 
chánh, không có gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên không có gì 
để đăm nhiễm; vì không có gì để đăm nhiễm nên tự mình chứng ngộ Niết- 
bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Khi hai vị Chánh sĩ kia nói pháp trên, cả hai đêu hoan hỷ và môi vị trở về 
chỗ ở của mình. 


-—-oÚO--- 
KINH 249. CÂU-HI-LA (1) 2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Tôn giả A-nan đên chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Tôi có những điêu muôn hỏi, Tôn giả có thì giờ vì tôi mà giải thích được 
không?” 


Tôn giả Xá-lợi-Phất nói: 
“Tùy theo những gì Tôn giả hỏi, nếu tôi biết thì sẽ trả lời.” 
Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, có còn gì 
nữa không?” 


Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả A-nan: 


“Đừng hỏi răng: “Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh, có còn gì nữa không?'” 


Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, không còn 
« « 9 v 9 : « 3 TS 9 
gì nữa chăng?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả A-nan: 

“Cũng đừng nên hỏi rằng: “Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, 
diệt tận, tịch tĩnh, không còn gì nữa chăng?'” 

Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, có vừa còn 
« 9 % ‹ « 9 M v Xế š kÀ ‡ 9 
vừa không còn gì, vừa chăng phải còn vừa chăng phải chăng còn gì chăng?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả A-nan: 


“Ơ đây, cũng không nên hỏi răng: “Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly 
dục, diệt tận, tịch tĩnh, có vừa còn vừa không còn gì, vừa chăng phải còn vừa 
chăng phải chăng còn gì chăng?”” 


Tôn giả A-nan lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Như những gì Tôn giả đã nói, sáu xúc nhập xứ, sau khi đã bị đoạn tận, ly 
dục, diệt tận, tịch tĩnh, không nên nói có, cũng không nên nói không, cũng 
không nên nói vừa có vừa không, cũng không nói chăng phải có chăng phải 
không. Vậy thì, những lời nói này có nghĩa gì?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tôn giả A-nan: 


“Sáu xúc nhập xứ, sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh, có còn gì 
chăng? Đây là những lời hư vọng. Hoặc không còn gì chăng? Đây cũng là 
lời hư vọng. Hoặc có và không còn gì chăng? Đây cũng là lời hư vọng. Hoặc 
chăng phải có còn chăng phải không còn gì chăng? Đây cũng là những lời 
hư vọng. Nếu nói, sáu xúc nhập xứ sau khi đã đoạn tận, ly dục, diệt tận, tịch 
diệt, thì xa lìa các hư ngụy, đạt được Niết-bàn. Đó là những lời dạy của 
Phật.” 


Bây giờ, hai vị Chánh sĩ đêu hoan hỷ và môi người trở về chô của mình. 


_—-OÔO--- 


KINH 250. CÂU-HI-LA (2) 2 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la cùng ở trong núi Kỳ- 
xà-quật. 


Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phât, cùng nhau thăm hỏi, rôi ngôi lui qua một bên, nói với Tôn 
giả Xá-lợi-phât: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh đề giải đáp cho chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, thế nào, mắt kết buộc sắc “”, hay sắc kết buộc 
mặt? Tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp; ý kêt 
buộc pháp hay pháp kêt kêt buộc ý?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 

“Chắng phải mắt kết buộc sắc, cũng chẳng phải sắc kết buộc mắt, cho đến, 
chăng phải ý kêt buộc pháp, cũng chăng phải pháp kêt buộc ý. Tôn giả Ma- 
ha Câu-hi-la, ở giữa hai cái đó, cái gì là dục tham thì cái đó là kêt buộc. 
“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, giống như hai con bò, một đen một trắng, cùng bị 
buộc vào một cái ách. Có người hỏi, “Bò đen buộc bò trăng hay bò trăng 
buộc bò đen?” Hỏi như vậy có đúng không?” 

Đáp: 

“Không, Tôn giả Xá-lợi-phất, chắng phải bò đen buộc bò trắng, cũng chăng 
phải bò trăng buộc bò đen. Nhưng ở đây, hoặc là cái ách, hay là dây buộc cô, 


là cái kêt buộc chúng.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Cũng vậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, chăng phải mắt kết buộc sắc, cũng 
chăng phải sắc kết buộc mắt, cho đến, chắng phải ý kết buộc pháp, cũng 
chăng phải pháp kết buộc ý. Ở đây dục tham kết buộc chúng. Thưa Tôn giả 
Ma-ha Câu-hi-la, nếu mắt kết buộc sắc, hay nếu sắc kết buộc mắt và cho 
đến, nếu ý kết buộc pháp, hay nếu pháp kết buộc ý, thì Thế Tôn đã không 
dạy người kiến lập phạm hạnh để đoạn tận khổ. Vì chăng phải mắt kết buộc 
sắc, cũng chăng phải sắc kết buộc mắt và cho đến, chăng phải ý kết buộc 
pháp, cũng chăng phải pháp kết buộc ý, nên Đức Thế Tôn dạy người kiến 
lập phạm hạnh đề đoạn tận khổ. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hĩ-la, Thế Tôn khi 
mắt thấy sắc hoặc tốt, hoặc xấu, không khởi dục tham; còn những chúng 
sanh khác khi mắt thấy sắc hoặc tốt, hoặc xấu thì khởi dục tham. Cho nên 
Đức Thế Tôn nói hãy đoạn tận dục tham, thì tâm được giải thoát. Cho đến, ý 
và pháp lại cũng như vậy.” 


Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ đều hoan hý, mỗi người trở về chỗ của mình. 
---oÚO--- 
KINH 251. CÂU-HI-LA (3) “ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 


Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la cùng ở trong núi Kỳ- 
xà-quật. 


Buổi chiều sau khi từ thiển tịnh dậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi- phất, cùng nhau thăm hỏi, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn 
giả Xá-lợi-phất: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh đề giải đáp cho chăng?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu tôi biết, tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Gọi là vô minh, vậy thê nào là vô minh?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 


“Là không biết. Không biết tức là vô minh. Không biết cái gì? Không biết 
như thật mắt là vô thường; đó gọi là không biết. Không biết như thật mắt 
là pháp sanh diệt, đó gọi là không biết. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
lại như vậy. Như vậy, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đối với sáu xúc nhập xứ 
này mà không như thật thấy, biết, không vô gián đăng “”, ngu si, không 
sáng, tối tăm, đó gọi là vô minh.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-pháất: 
“Gọi là minh, vậy thế nào là minh?” 
Tôn giả Xá-lợi-phát trả lời: 


“Là biết. Biết tức là minh. Biết những gì? Mắt là vô thường, nên biết như 
thật mắt là vô thường; mắt là pháp sanh diệt, nên biết như thật mắt là pháp 
sanh diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Thưa Tôn giả 
Ma-ha Câu-hi-la, đối với sáu xúc nhập xứ này mà như thật biết, thấy, sáng 
tỏ, giác ngộ, có trí tuệ, có vô gián đẳng, đó gọi là minh.” 


Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ đều tùy hỷ, mỗi người trở về chỗ của mình. 
-—-oÚO--- 
KINH 252. ƯU-BA-TIÊN-NA”““ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà thành Vương xá. Bấy giờ có 
Tỳ-kheo tên là Ưu-ba-tiên-na ở trong khu Hàn lâm “”, giữa bãi tha ma, dưới 
chân núi Xà-đầu, hành xứ Ca-lan-đà tại thành Vương xá”*, Bây giờ Tôn giả 
Ưu-ba-tiên-na đang ngồi thiền một mình trong hang đá, có một con rắn rất 
độc, dài khoảng một thước, từ trên phiến đá rơi xuống trên người Ưu-ba- 
tiên-na. Ưu-ba-tiên-na gọi Tôn giả Xá-lợi-phất đi nói với các Tỳ-kheo: 


“Có con răn độc rơi xuông trên người tôi. Thân tôi đang bị trúng độc. Các 
ông hãy đên nhanh lên, khiêng người tôi ra đê bên ngoài, chớ đê người tôi 
hủy hoại như một đông trâu nát.” 


Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ngôi dưới bóng cây gần đó, nghe Uu-ba- 
tiên-na nói, liên đên chỗ Ưu-ba-tiên-na nói với Ưu-ba-tiên-na: 


“Nay nhìn sắc tướng của thầy, tôi thấy các căn vẫn bình thường không đổi 
khác, mà nói là trúng độc, nhờ “khiêng người tÔI ra để bên ngoài, chớ để 
người tôi hủy hoại như một đống trấu.” Vậy thì rốt cuộc là thế nào?” 


Uu-ba-tiên-na nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Nếu ai đó nói, 'Con mắt là tôi, là của tôi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là tôi, là 
của tôi. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là tôi, là của tôi. Địa giới là tôi, là 
của tôi. Nước, lửa, gió, không, thức giới là tôi, là của tôi; đối với sắc âm, 
chấp sắc ấm là tôi, là của tôi. Thọ, tưởng, hành, thức âm là tôi, là của tôi. 
Với người đó, sắc mặt và các căn có thể biến đổi khác đi. Nhưng hiện tại tôi 
không như vậy. Mắt không phải là tôi, là không phải của tôi, cho đến, thức 
âm không phải tôi, không phải của tôi, vì vậy cho nên sắc mặt và các căn 
không có biến đối khác đi.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Như vậy, này Ưu-ba-tiên-na, nếu thầy vĩnh viễn xa lìa ngã, ngã sở, ngã mạn 
kêt sử, khiên đoạn tận gôc rê của chúng như chặt ngọn cây đa-la, thì đôi với 
đời vị lai vĩnh viên không khởi lên trở lại, vậy làm sao sắc mặt và các căn 
biên đôi khác đi được?” 

Rồi thì, Tôn giả Xá-lợi-phất liền đi vòng qua dìu thân Tôn giả Ưu-ba-tiên-na 
ra khỏi hang. Thân người bị trúng độc của Tôn giả Uu-ba-tiên-na đang hủy 
hoại như một đông trâu nát. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ: 

Từ lâu, trồng phạm hạnh, 

Khéo tu tắm Thánh đạo, 

Hoan hỷ xả bỏ thân, 


Giống như vất bát độc. 


Từ lâu, trồng phạm hạnh, 


Khéo tu tắm Thánh đạo, 
Hoan hỷ xả bỏ thân, 

Như người bệnh hết bệnh. 
Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo tu tám Thánh đạo, 
Như ra khỏi nhà lửa, 

Lúc chết không lo tiếc. 
Từ lâu, trồng phạm hạnh, 
Khéo tu tắm Thánh đạo, 
Dùng tuệ quán thế gian, 
Giống như cây cỏ thối, 
Không còn mong gì nữa, 
Cũng không tiếp tục nữa. 


Sau khi cúng dường thi thể Tôn giả Ưu-ba-tiên-na xong, Tôn giả Xá-lợi-phất 
đi đên chô Phật, đảnh lê dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu-ba-tiên-na bị con răn nhỏ cực độc bằng chiếc 
thẻ tre trị mắt, rơi xuống trên người và thân thê Tôn giả hủy hoại như đồng 
trâu nát.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Nếu Ưu-ba-tiên-na tụng bài kệ này, thì sẽ không trúng độc và thân thê cũng 
không bị hủy hoại như đông trâu nát được.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, tụng những bài kệ nào và văn cú của nó ra sao?” 


Phật liền vì Xá-lợi-phất đọc kệ: 
Thường thường thương xót chúng, 
Kiên cố Lại-tra-la, 

Thương Y-la-bàn-na, 
Thi-bà-phất-đa-la, 

Khâm-bà-la thượng mã, 

Cũng thương Ca-câu-tra. 

Cùng Cù-đàm đen kia, 

Nan-đà, Bạt-nan-đà, 

Thương xót loài không chân, 
Và cả loài hai chân, 

Bồn chân, cùng nhiều chân, 
Cũng khởi lòng thương xót. 
Thương xót các loài rồng, 

Trên đất liền, đưới nước, 
Thương tất cả chúng sanh, 

Dễ sợ, không dễ sợ ””. 

An vui cho tất cả, 

Cũng lìa sanh phiền não, 

Muốn cho tất cả hiền, 


Tât cả chớ sanh ác, 


Thường ở núi Xà-đầu, 
Các ác không nhóm hợp. 
Rắn hung hại ác độc, 
Thường hại mạng chúng sanh, 
Như lời chân thật này, 
Đại Sư vô thượng dạy. 
Nay Ta tụng kệ này, 

Lời Đại Sư chân thật, 

Tất cả các ác độc, 

Không thể hại thân ta. 
Tham dục, sân, nhuê, sỉ, 
Ba độc của thế gian, 

Như ba ác độc này, 

Vĩnh trừ gọi Phật bảo. 
Pháp bảo diệt các độc, 
Tăng bảo cũng hoàn toản, 
Phá hoại ác hung độc, 
Nhiếp thủ hộ người lành, 
Phật phá tất cả độc, 

Nay vì phá rắn độc, 


Nên nói chú thuật này. 


Ô-đam-bà-lệ, đam-bà-lệ, đam-lục, ba-la-đam-lục, nại-tí, túc-nại-tí, chỉ-bạt-tí, 
văn-na-di, tam-ma-di, đản-đê, ni-la-chỉ-thí, bà-la-câu-bê-ô-lệ, ô-ngu-lệ, tât- 
bà-ha "5 


“Này Xá-lợi-phắt, nếu lúc ẫy thiện gia nam tử Uu-ba-tiên-na mà đọc bài kệ 
này, tụng những câu này, thì chăc chăn răn độc không rơi trúng người và 
thân thê cũng không hủy hoại như đông trâu nát.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ưu-ba-tiên-na chưa từng nghe bài kệ này, chưa 
từng nghe những câu chú thuật này. Hôm nay Thê Tôn mới nói nó, mục đích 
chính là vì đời sau.” 


Sau khi nghe Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ, làm lễ 
Tôi lu1. 


-—-oÚO--- 
KINH 253. TY-NỮU CA-CHIÊN-DIÊN”! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Tôn giả Ưu-đà-di”” đi qua nước Câu-tát-la, du hành trong nhân 
gian, đến thôn Câu-bàn-trà ”, trú trong vườn Am-la của nữ Bà-la-môn dòng 
họ Tỳ-nữu Ca-chiên-diên. 


Bấy giờ có những người đệ tử nhỏ tuổi của nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên- 
diên thị ”” đi nhặt củi trong vườn Am-la, thấy Tôn giả Ưu-đà-di đang ngồi 
dưới bóng cây, tướng mạo đoan chánh, các căn vắng lặng, tâm ý an trụ, 
thành tựu sự điều phục bậc nhất; thấy vậy bèn đến chỗ ngài, cùng nhau thăm 
hỏi, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đả-di vì các thiếu nữ, bằng 
nhiều hình thức, thuyết pháp, khích lệ họ xong, rồi im lặng. Sau khi nghe 
Tôn giả dạy, các thiêu niên tùy hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Các 
thiêu nữ vác củi trở về chỗ nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên thị, đặt củi 
xuống đất, rồi đến chỗ nữ Bảà-la-môn Ty-nữu Ca-chiên-diên thị, thưa: 


“Hòa thượng ni của chúng con biết cho, trong vườn Am-la có Sa-môn Ưu- 
đà-di, dòng họ Cù-đàm đang ở nơi đó và nói pháp rât hay.” 


Nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên thị bảo các thiêu nữ: 


“Các con hãy đến đó mời Sa-môn Ưu-đà-di dòng họ Cù-đàm ngày mai đến 
đây dùng cơm.” 


Bây giờ, các đệ tử thiêu nữ vâng lời nữ Bả-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên 
đên chỗ Tôn giả Ưu-đà-di bạch: 


“Tôn giả biệt cho, nữ Bà-la-môn Tỷ-nữu Ca-chiên-diên, Hòa thượng của 
chúng con, mời Tôn giả ngày mai đên dùng cơm.” 


Bây giờ, Uu-đà-di im lặng nhận lời. Các thiêu nữ biết Tôn giả Uu-đà-di đã 
nhận lời mời rôi, trở về chỗ nữ Bả-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên, thưa: 


“Bạch Hòa thượng mi, chúng con đã vâng lời Hòa thượng ni mời Tôn giả 
Uu-đà-di và Tôn giả Ưu-đà-di đã im lặng nhận lời mời rôi, xin Hòa- thượng- 
ni biệt cho.” 


Qua khỏi đêm, sáng hôm sau, Tôn giả Ưu-đà-di đắp y mang bát đến nhà nữ 
Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên. Nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên từ 
xa trông thấy Tôn giả Uu-đà-di lại, vội vàng trải giường chõng mời ngôi; 
dọn các thứ đồ ăn thức uống ra, tự tay mình cúng dường các món ngon đầy 
đủ. Sau khi ăn xong, rửa tay, rửa bát, rồi trở lại chỗ ngồi. Bấy giờ, nữ Bà-la- 
môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên biết Tôn giả đã ăn xong, bà mang một đôi giầy 
tốt, lấy vải phủ đầu, đề riêng một cái ghế cao, tỏ vẻ khinh thường, ngạo mạn 
mà ngôi và nói với Tôn giả Uu-đà-di: 


“Tôi có điều muốn hỏi, ngài có rảnh để trả lời cho không?” 
Tôn giả Uu-đà-di đáp: 
“Thưa chị, hôm nay không phải lúc.” 


Nói như vậy xong, Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sáng hôm sau các đệ 
tử lại đến vườn Am-la nhặt củi và nghe pháp và trở vê lại bạch với Hòa 
thượng ni. Hòa thượng ni lại sai đi mời Tôn giả thọ trai. Ba lần như vậy đến 
thỉnh pháp, vẫn trả lời là chưa đúng lúc, mà không nói pháp. Các đệ tử thiếu 
niên lại bạch Hòa thượng 11: 


“Ở trong vườn Am-la Sa-môn Uu-đả-di nói pháp rất hay.” 


Hòa thượng n1 nói: 


“Ta cũng biết là ông ấy nói pháp rất hay. Nhưng qua ba lần mời đến cúng 
dường và hỏi pháp, luôn luôn bảo là chưa đúng lúc, không nói mà bỏ đi.” 


Các đệ tử thưa: 

“Hòa thượng ni mang giầy tốt, dùng vải che đầu, ngôi không cung kính, thì 
Tôn giả này làm sao nói được. Vì sao? Vì Tôn giả Ưu-đà-di này rất cung 
kính pháp nên không nói mà bỏ đi.” 

Hòa thượng mi bảo: 

“Nếu như vậy thì nên vì ta mời lại Tôn giả đi.” 

Các đệ tử vâng lời dạy, thỉnh cúng dường trở lại như trước. 


Bấy giờ, Hòa thượng ni biết Tôn giả đã ăn uống xong xuôi, bà ta liền cởi 
giầy, sửa lại quần áo, ngồi xuống một chiếc ghế thấp, cung kính bạch: 


“Tôi có điêu muôn hỏi, Tôn giả có rảnh mà trả lời cho không?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

“Hôm nay, chị cứ hỏi, tôi sẽ nói cho chị nghe.” 

Cô ta liên hỏi: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Khô vui là do mình tự tạo.” Hoặc lại có người 
1: “Khô vui là do người khác tạo.” Hoặc lại có người nói: “Khô vui là do tự 

mình tạo và người khác tạo.` Hoặc có người nói: “Khô vui chăng phải do 

mình tạo cũng chắng do ngưới khác tạo ”Ÿ.” Vậy theo Tôn giả thì thế nào?” 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


“Này chị, A-la-ha ”° nói khổ vui phát sanh bằng cách khác, chứ không phải 
nói như vậy.” 


Nữ Bà-la-môn lại hỏi: 
“Nghĩa ấy như thế nào?” 


Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


“A-la-ha nói, từ nhân duyên các khổ vả lạc sanh.” 

Tôn giả Ưu-đà-di lại nói với nữ Bà-la-môn: 

“Bây giờ tôi hỏi chị, tùy ý mà trả lời tôi. Ý chị nghĩ sao, có mắt không?” 
Đáp: 

“Bạch có.” 

“Có sắc không?” 

Đáp: 

“Bạch có.” 


“Có nhãn thức, nhãn xúc và các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc trong nội 
thân phát sanh bởi nhân duyên là nhãn xúc không?” 


Đáp: 
“Bạch Tôn giả Uu-đà-di, có như vậy.” 
Tôn giả Ưu-đà-di lại hỏi: 


“Có tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các cảm thọ khổ, lạc, phi khổ phi lạc trong nội 
thân phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc không?” 


Đáp: 

“Bạch Tôn giả Uu-đà-di, có như vậy.” 

Tôn giả Ưu-đà-di nói: 

“Đó là điều mà các A-la-ha nói, từ nhân duyên khổ vui sanh.” 
Nữ Bà-la-môn bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 

“A-la-ha nói, từ nhân duyên khô vui sanh, là như vậy chăng?” 


Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


“Nữ Bà-la-môn, đúng như vậy.” 
Nữ Bà-la-môn lại hỏi: 


“Bạch Sa-môn, A-la-ha nói như thế nào, từ nhân duyên khổ vui, không khổ 
không vui diệt?” 


Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


“Bây giờ tôi hỏi chị, cứ tùy ý mà trả lời tôi. Này nữ Bà-la-môn, khi tất cả 
mắt, tất cả thời, diệt không còn 8ì, bấy giờ còn tôn tại chăng các cảm thọ 
khô, lạc, phi khổ phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là nhãn 
xúc?” 


Đáp: 

“Bạch Sa-môn, không.” 

“Cũng vậy, khi tai, mũi, lưỡi, thân, ý và tất cả thời cũng diệt tận vĩnh viễn 
không còn gì hêt, thì bây giờ còn tôn tại chăng các cảm thọ khô, lạc, phi khô 
phi lạc trong nội thân phát sanh bởi nhân duyên là ý xúc?” 

“Bạch Sa-môn, không.” 


“Như vậy, nảy nữ Bà-la-môn, đó là điều mà bậc A-la-ha nói, từ nhân duyên 
khô vui, không khổ không vui diệt.” 


Khi Tôn giả Uu-đà-di nói pháp này, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên xa 
lìa trân câu, được con mặt pháp thanh tịnh. 


Bấy giờ, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên, thấy pháp, đắc pháp, biết 
pháp, nhập pháp, vượt qua khỏi mọi nghi hoặc không do ai khác; thâm nhập 
vào giáo pháp của Phật, đối với pháp đạt được vô sở úy, từ chỗ ngồi đứng 
dậy sửa lại y phục, cung kính chắp tay bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 


“Hôm nay, con quyết định, ngay từ bây giờ con xin qui y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, từ nay cho đên suôt đời con xin quy y Tam bảo.” 


Lúc bây giờ Tôn giả Uu-đà-di vì nữ Bà-la-môn nói pháp, soi sáng, chỉ bày, 
dạy bảo, làm cho vui vẻ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 


_—-OÔO--- 


KINH 254. NHỊ-THẬP-ÚC-NHĨ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà thành Vương xá. Bấy ĐIỜ CÓ 
Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ ”Ÿ ở núi Kỳ-xà-quật, thường tinh tấn chuyên cần tu 
tập pháp Bồ-đề phần. Rồi Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ một mình lặng lẽ thiền tư 
và nghĩ rằng: “Ở trong hàng đệ tử Thanh văn tinh tấn chuyên cần của Đức 
Thế Tôn, thì ta có trong số đó. Nhưng hôm nay ta chưa diệt tận được các lậu. 
Ta là người thuộc dòng quý tộc, có nhiều của cải quí báu, nay thà hoản tục 
để hưởng thọ ngũ dục, rồi làm phước, bố thí rộng rãi còn tốt hơn nhiều.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nhị-thập-ức-nhĩ nên bảo một Tỳ- 
kheo: 


“Ngươi hãy đến chỗ Nhị-thập-ức-nhĩ bảo là Thế Tôn cho gọi.” 
Tỳ-kheo này vâng lời Phật dạy đến chỗ Tỳ-kheo Nhị-thập-ức-nhĩ, nói rằng: 
“Đức Thế Tôn cho gọi thầy.” 


Nhị-thập-ức-nhĩ nghe Tỳ-kheo kia bảo là Đại Sư gọi, liền đến chỗ Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo NhỊ-thập-ức-nhĩ: 


“Có thật ngươi ở một mình lặng lẽ thiền tư và nghĩ rằng: “Ở trong hàng 
Thanh văn đệ tử tinh tấn chuyên cần của Đức Thế Tôn, thì ta có trong số đó. 
Nhưng mãi đến hôm nay ta vân chưa diệt tận được các lậu. Ta là người 
thuộc dòng dõi quý tộc, có nhiều của cải quí báu, ta thà hoàn tục để hưởng 
thọ ngũ dục, rồi làm phước, bố thí rộng rãi." Có phải không?” 


Khi ấy, Nhị-thập-ức-nhĩ nghĩ rằng: “Thế Tôn đã biết tâm ta. Vừa kinh ngạc 
vừa sợ hãi, lông dựng đứng, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, thật như vậy.” 
Phật bảo NhỊ-thập-ức-nhHĩ: 


“Nay Ta hỏi ngươi, ngươi cứ theo ý mình mà trả lời cho Ta. Này Nhị-thập- 
ức-nhT†, khi ngươi còn ở ngoài đời, ngươi đàn hay lăm phải không?” 


“Bạch, đúng vậy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Theo ý ngươi thì thế nào, khi ngươi khảy đàn, nếu sợi dây của nó căng quá, 
thì âm thanh có hòa nhã và vi diệu không?” 

“Bạch, không.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào, nếu sợi dây của nó chùng quá, thì âm thanh có phát ra hòa nhã và 
vi diệu không?” 

“Bạch, không.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào, nếu biết điều chỉnh sợi dây đàn không căng quá cũng không 
chùng quá, thì sau đó mới phát ra âm thanh hòa nhã, vi diệu phải không?” 
“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Phật bảo NhỊ-thập-ức-nhHĩ: 


“Người nào tỉnh tấn thái quá thì sẽ tăng thêm điệu hối, còn người thiếu tỉnh 
tấn quá thì sẽ sanh ra giải đãi. Cho nên, ngươi phải bình đẳng trong tu tập và 
nhiếp thọ, không đắm nhiễm, không buông lung, không chấp tướng.” 


Sau khi được Thế Tôn dạy, Tôn giả NhỊ-thập-ức-nhĩ luôn luôn nghĩ về thí 
dụ cây đàn cầm của Đức Thế Tôn đã nói. Tôn giả một mình lặng lẽ thiền 
tư, như trên đã nói, cho đến các lậu được diệt hết, tâm được giải thoát, 
thành A-la-hán. Rồi Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ đạt được A-la-hán, bên trong 
có cảm giác hÿ lạc giải thoát và tự nghĩ: “Nay ta nên đến thăm viếng Đức 
Thế Tôn.” Và Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩï liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, trong pháp của Thế Tôn, đạt được A-la-hán, đoạn tận các 
lậu, việc cần làm đã làm xong, rời bỏ gánh nặng, đạt được mục đích của 
mình, dứt sạch các hữu kết, chánh trí tâm giải thoát. Ngay lúc đó được sáu 
xứ giải thoát”” ù. Những gì sáu? Đó là: ly dục giải thoát, lìa nhuế giải thoát, 


viễn ly giải thoát, ái tận giải thoát, các thủ giải thoát, tâm không xao lãng 
giải thoát. 


“Bạch Thê Tôn, nêu có người nảo dựa vào một ít tín tâm mà bảo là ly 
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dục 5 giải thoát, thì điêu này không đúng. Đoạn tận tham, nhuê, s1, đó mới 


gọi là chân thật ly dục giải thoát. 


“Nêu có người nảo lại chỉ dựa vào một ít việc trì giới mà bảo răng ta được 
lia nhuê giải thoát, thì điêu này cũng không đúng. Đoạn tận tham, nhuê, s1, 
đó mới gọi là chân thật giải thoát. 


“Nêu có người nào lại chỉ dựa vào sự tu tập đê có lợi dưỡng mà bảo là đã 
viễn ly”"" giải thoát, thì điều này cũng không đúng. Đoạn tận tham, nhuế, sĩ, 
đó mới gọi là chân thật xa lìa được giải thoát. 


“Đoạn tận được tham, nhuê, si, cũng gọi là lia ái, cũng là lìa thủ, cũng gọi là 
lìa xao lãng “” giải thoát. 


“Như vậy, bạch Thê Tôn, nêu các Tỳ-kheo chưa được La-hán, chưa đoạn tận 
các lậu, thì đôi với sáu xứ này không được giải thoát. 


“Lại nếu có Tỳ-kheo nào, còn ở nơi học địa, chưa được Niết-bàn an lạc tăng 
thượng, mà tu tập hướng về an trụ tâm, bấy giờ thành tựu được học giới, 
thành tựu được học căn và sau đó lậu hoặc sẽ được đoạn hết, được vô lậu 
tâm giải thoát, cho đến... “tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Ngay lúc 
bấy giờ được vô học giới, được vô học các căn. Như đứa trẻ mới sinh ngu 
ngơ, còn nằm ngửa, sau đó một thời gian các căn của đứa bé mới được thành 
tựu và từ từ tăng trưởng: bấy giờ mới thành tựu được các căn của người lớn. 
Người còn ở tại học địa lại cũng như vậy, khi chưa được an lạc tăng thượng 
và cho đến, thành tựu vô học giới, vô học các căn. 


“Nếu mắt thường phân biệt sắc, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Vì ý an trụ chắc chắn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát và 
quán sát sanh diệt, cho đến vô thường. Tai phân biệt âm thanh, mũi phân biệt 
mùi hương, lưỡi phân biệt vị, thân phân biệt xúc chạm, ý phân biệt pháp 
trần, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì ý đã an trụ 
chắc chắn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát, cùng quán sát sanh diệt. 
Như núi đá lớn ở gần thôn ấp, không chẻ đứt, không đập vỡ, không đục 
thủng nó được, vì núi đá dày đặc; giả sử như có gió bốn phương thôi đến thì 
cũng không làm cho nó lay động được, không thể xuyên thủng qua được. 
Người vô học kia cũng lại như vậy, mắt thường phân biệt sắc, cho đến ý 


thường phân biệt pháp trần, vẫn không hề phương hại tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Vì ý đã an trụ chăc chăn, bên trong tu vô lượng thiện giải thoát, cùng 
quán sát sanh diệt.” 

Bấy giờ, Nhị-thập-ức-nhĩ lập lại bằng bài kệ: 
Ly dục, tâm giải thoát, 

Không nhuế thoát cũng vậy; 

Viễn ly, tâm giải thoát, 

Tham ái quyết không còn. 

Tâm giải thoát các thủ, 

Và ý không mắt niệm, 

Rõ ràng nhập xứ sanh, 

Ở kia tâm giải thoát. 

Người kia tâm giải thoát, 

Ty-kheo ý dừng nghỉ, 

Đã làm những gì cần, 

Không còn việc để làm. 

Giống như núi đá lớn, 

Gió bốn phương không động, 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Và những pháp tốt xấu, 

Thường đối sáu nhập xứ, 


Không lay động tâm mình, 


Tâm thường trụ vững chắc, 
Quán sát pháp sanh diệt. 


Khi Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ nói bài kệ này, tâm Đại Sư hoan hỷ. Các vị 
phạm hạnh có học nghe những gì Tôn giả NhỊ-thập-ức-nhĩ nói cũng đều rât 
hoan hỷ. 


Khi Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ nghe Đức Phật nói pháp, tùy hỷ hoan hỷ, làm 
lễ mà lui. 


Sau khi biết Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ đi không lâu, Đức Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 


“Người có tâm khéo giải thoát, nên tuyên bố như vậy, giống như Nhị-thập- 
ức-nhĩ đã bằng trí tuệ mà tuyên bố, không phải tự cao, cũng không phải coi 
rẻ người, nói đúng nghĩa của nó, không phải như những người tăng thượng 
mạn, không đạt được nghĩa của nó, mà tự: khen ngợi mình được pháp hơn 
người, để tự mình phải chuốc lấy tôn giảm.” 


-—-oÚO--- 
KINH 255. LÕ-HÊ-GIÀ”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trú tại hang A-luyện-nhã, trong 
thôn Di hầu, bên cạnh sông Thấp-ma-đà, nước A-bàn-đề ””. Có Bà-la-môn 


Lỗ-hê-giá ”", cung kính phụng sự theo pháp của một La-hán. 


Bấy giờ là sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đắp y mang bát vào thôn 
Di- hâu-thất, theo thứ tự khất thực, khất thực xong trở về, cất y bát, rửa chân 
rồi, vào thất ngồi thiên. 


Khi ây có các đệ tử thiếu niên của Bả-la-môn Lỗ-hê-giá đi nhặt củi, đến bên 
cạnh hang của Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau cười đùa nói: “Có 
Sa-môn trọc đầu đang ở trong này. Ông là người đen đủi, chăng phải là hạng 
người đáng tôn quý, nhưng Bả-la-môn Lỗ-hê-giá lại tôn trọng cúng dường, 
đúng như pháp La-hán?” Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các 
thiếu niên: 


“Này các cậu trẻ, các cậu chớ làm ôn!” 
Các thiêu niên này trả lời: 
“Chúng con không dám nói nữa.” 


Qua ba lân như vậy, chúng vân nói mãi. Lúc này Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diện phải ra ngoài cửa nói với các thiêu niên: 


“Này các cậu trẻ, các cậu đừng làm ôn nữa. Bây giờ, ta sẽ vì các cậu mả nói 
pháp, các cậu hãy lăng nghe.” 


Các thiếu niên nói: 

“Vâng ạ, xin ngài giảng pháp cho, chúng con sẽ lắng nghe và lãnh thọ.” 
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền nói bài kệ: 
Bà-la-môn xưa kia, 

Tu tập giới thắng diệu, 

Được sanh trí túc mạng, 

An vui thiền chân thật, 

Thường ở trong từ bi, 

Đóng hết cửa các căn, 

Điều phục lỗi về miệng, 

Xưa kia hành như vậy. 

Bỏ gốc hành chân thật, 

Mà giữ việc hư dối, 

Giữ tộc tánh buông lung, 


Theo căn duyên sáu cảnh, 


Đói khát ở gò mả, 

Tắm ba (lần), tụng ba kinh, 
Không giữ gìn cửa căn, 
Giống như mộng được báu. 
Bên tóc, khoác áo da, 

GIới trộm, mình trét tro, 
Áo thô dùng che hình, 
Chống gậy mang bình nước, 
Giả hình Bà-la-môn, 

Vì tìm cầu lợi dưỡng. 
Khéo nhiếp hộ thân mình, 
Lắng sạch lìa trần cấu, 
Không não hại chúng sanh, 


Là đạo Bà-la-môn. 


Bấy giờ, các thiếu niên Bà-la-môn, lòng sân hận không vui, bảo Tôn giả Ma- 
ha Ca-chiên-diên là đã hủy báng kinh điển họ, hủy hoại những gì kinh điển 
đã nói và nhục mạ Bà-la-môn, rồi ôm củi trở về chỗ Bà-la-môn Lỗ-hê-giá, 
tâu lại với Bà-la-môn Lỗ-hê-giá răng: 


“Hòa thượng biết không, ông Ma-ha Ca-chiên-diên phi báng kinh điển ta, 
dùng lời lẽ chê bai, mạ nhục Bà-la-môn.” 


Bà-la-môn Lồ-hê-giá nói với các thiêu niên: 


“Các con chớ nói những lời như vậy. Vì sao? Vì ngài Ma-ha Ca-chiên-diên 
g1ữ trọng giới đức, không lý lại đi hủy báng kinh điên ta, dùng lời lẽ chê bai, 


mạ nhục Bà-la-môn?” 


Các thiêu niên bạch: 


“Nêu Hòa thượng không tin những lời của chúng con, thì nên tự mình đên 
đó xem sao?” 


khi ây Bà-la-môn Lỗ-hê-giá không tin những lời nói của các thiếu niên, liền 
đi đên chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, cùng nhau thăm hỏi sức khỏe rôi, 
ngôi lui qua một bên, bạch với ngài Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Các đệ tử thiếu niên của tôi có đến đây không?” 

Đáp: 

“Có đến đây.” 

“Ngài có nói chuyện ít nhiều gì với chúng không?” 

Đáp: 

“Có cùng với chúng nói chuyện.” 

Bà-la-môn Lỗ-hê-giá bạch: 


“Ngài đã cùng với các thiêu niên nói chuyện, vậy nay ngài có thê vì tôi mà 
nói lại hêt mọi chuyện.” 


Ngài Ma-ha Ca-chiên-diên liền kế lại đầy đủ câu chuyện. 


Khi ây, Bà-la-môn Lô-hê-g1á cũng nôi sân nhuê, tâm không vui, nói với Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Trước đây, tôi không tin những lời của bọn trẻ, nhưng bây giờ thì đích thật 
là ngài đã phỉ báng kinh điên tôi, nói những lời lẽ chê bai và mạ nhục Bà-la- 
môn.” 

Ngừng một lát, ông lại nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Nhân giả đã nói về cửa. Vậy cái gì là cửa?” 


Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 


“Lành thay, lành thay, Bà-la-môn! Điều ô ông hỏi là đúng pháp. Nay tôi sẽ vì 
ông mà nói về cửa. Này Bà-la-môn, mắt là cửa, vì nó thấy sắc. Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý là cửa, vì nó nhận thức pháp.” 


Bà-la-môn nói: 


“Kỳ diệu thay, ngài Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi hỏi về cửa thì ngài liên nói về 
cửa. Như những gì ngài đã nói, không giữ gìn cửa. Vậy thê nào là không giữ 
gìn cửa?” 


Ngài Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 


“Lành thay, lành thay, Bà-la-môn! Ông đã hỏi về việc không giữ gìn cửa, là 
câu hỏi đúng pháp. Bây giờ tôi sẽ ông nói về việc không giữ gìn cửa. Này 
Bà-la-môn, kẻ phàm phu ngu sĩ không học, khi mắt thấy sắc rồi, nêu là sắc 
đáng nhớ thì khởi tâm duyên vào đắm nhiễm; nếu là sắc không đáng nhớ 
thì khởi tâm sân nhuế, không an trụ vào thân niệm xứ, nên đối với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, không biết như thật, ở nơi đó khởi lên các thứ pháp ác 
bất thiện, không đạt được Vô dư Niết-bàn, đối với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát có phương hại, không được đầy đủ. Vì tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không đây đủ, nên thân dẫy đầy những ác hạnh, không dừng nghỉ, tâm 
không được tịch tĩnh. Vì nó không tịch tĩnh nên đối với các căn nó không 
điều phục, không giữ gìn, không tu tập. Như mắt và sắc, tai và âm thanh, 
mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp cũng lại như vậy.” 


Bà-la-môn Lô-hê-giá nói: 


“Kỳ diệu thay, kỳ diệu thay, ngài Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi hỏi về việc 
không giữ gìn cửa, thì ngài liền vì tôi nói về việc không giữ gìn cửa. Vậy, 
bạch ngài Ma-ha Ca-chiên-diên, thế nào gọi là việc khéo giữ gìn cửa?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với Bà-la-môn: 


“Lành thay! Lành thay! Ông đã hỏi tôi về việc khéo giữ gìn cửa. Hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ vì ông mà nói về nghĩa khéo giữ gìn. Đa văn 
Thánh đệ tử biết như thật khi mắt thấy sắc rồi, đối với sắc đáng nhớ thì 
không khởi lên tâm duyên vào đắm nhiễm; đối với sắc không đáng nhớ, thì 
không khởi lên tâm sân nhuế, thường nhiếp tâm mình, an trụ vào thân niệm 
xứ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những pháp ác bất thiện khởi lên 
ở nơi đó, thì hoàn toàn dứt bặt, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì được 
đầy đủ. Do đã giải thoát đầy đủ rồi nên những ác hạnh của thân xúc tất cả 


đêu được dừng nghỉ, tâm đạt được chánh niệm. Đó gọi là cửa đâu tiên của 
việc khéo điêu phục giữ gìn trong lúc tu tập. Như mắt và sắc, đôi với tai và 
âm thanh, mũi và mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp lại cũng như 
vậy.” 


Bà-la-môn Lỗ-hê-giá nói: 

“Kỳ diệu thay, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi hỏi vê nghĩa giữ gìn cửa, 
ngài liên vì tôi nói về nghĩa giữ gìn cửa. Giông như người tìm cỏ thuộc độc 
mà lại được cam lộ; nay tôi cũng như vậy, ôm lòng sân nhuê đên ngôi nơi 
đây, mà lại được ngài dùng mưa pháp rưới lên thân tôi như mưa cam lộ. 
Bạch Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, tôi đang bận nhiêu công việc tại nhà, 
xin phép ngài tôi cáo từ.” 

Tôn giả Ma ha Ca-chiên-diên nói: 

“Bà-la-môn, nên biệt đúng thời.” 


Sau khi nghe những gì Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, Bà-la-môn 
hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


_—-OÔO--- 

TẠP A-HÀM QUYÊN 10 

KINH 256. VÔ MINH (1)“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buôi chiêu, sau khi từ thiên tịnh dậy, Tôn giả Câu-hi-la đên chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phât, cùng chào hỏi và nói những lời tôt đẹp làm hài lòng, rôi ngôi 
qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Tôi có những việc muôn hỏi, Nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho 
không?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
“Vô minh là không biết ””, không biết tức là vô minh. Không biết những gì? 
Sắc là vô thường, mà không biệt như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp ma 
diệt mà không biết như thật sắc là pháp ma diệt ””. Sắc là pháp sanh diệt mà 
không biêt như thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô 
thường mà không biệt như thật thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường. 
Thức là pháp ma diệt mà không biệt như thật thức là pháp ma diệt; thức là 
pháp sanh diệt mà không biệt như thật thức là pháp sanh diệt. Này Ma-ha 
Câu-hi-la, đối với năm, thọ âm này mà không thấy, không biết như thật, 


không có vô gián đăng” , nøu si, mờ tối, không sáng tỏ, thì gọi là vô minh. 
Ai thành tựu những điêu này gọi là vô minh.” 


Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 

“Minh là biết; biết gọi là minh.” 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Đáp: 

“Sắc là vô thường: biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp ma diệt, biết 
như thật sắc là pháp ma diệt. Sắc là pháp sanh diệt, biệt như thật sắc là pháp 
sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, biệt như thật thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường. Thức là pháp ma diệt, biệt như thật thức là pháp ma 
diệt. Thức là pháp sanh diệt, biệt như thật thức là pháp sanh diệt. Này Tôn 
giả Câu-hi-la, đôi với năm thọ âm này, như thật biệt, thây, sáng tỏ, có giác, 


có tuệ, có vô gián đăng, đó gọi là minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi 
là người có minh.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người nghe những điều được nói, tùy hỷ 
lân nhau, từ chỗ ngôi đứng dậy về chỗ ở của mình. 


_—-O0O--- 
KINH 257. VÔ MINH (2) ”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buôi chiêu, sau khi từ thiên tịnh dậy, Tôn giả Câu-hi-la đên chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phât, cùng chào hỏi và nói những lời tôt đẹp làm hài lòng, rôi ngôi 


qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Tôi có những việc muôn hỏi, Nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho 
không?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


“Vô minh là không biết; không biết tức là vô minh. Không biết những gì? 
Không biết như thật về sắc; không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự 
diệt tận của sắc, về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. Không biết như 
thật về thọ, tưởng, hành, thức; không biết như thật về sự tập khởi của thức, 
về sự diệt tận của thức, về con đường đưa đến sự diệt tận của thức. Này Ma- 
ha Câu-hi-la, đối với năm thọ âm này, mà không biết như thật, không biết, 
không thấy, không có vô gián đẳng, ngu si, mờ tối, thì gọi là vô minh. Ai 
thành tựu những điều này, gọi là vô minh. 


Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Thế nào là minh? Ai có minh này?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


“Gọi minh là biết, biết tức là minh.” 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Biết như thật về sắc; biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, vê con đường đưa đên sự đoạn tận của sắc. Biệt như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức; biệt như thật vê sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, vê 
con đường đưa đên sự diệt tận của thức. Này Câu-hi-la, đôi với năm thọ âm 
này, như thật biệt, thây, sáng tỏ, có giác, có tuệ, có vô gián đăng, thì đó gọi 


là minh. Ai thành tựu những điều này thì gọi là người có minh.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người nghe những điều được nói, tùy hỷ 
lẫn nhau, từ chỗ ngồi đứng dậy về chỗ ở của mình. 


-=-o0O--- 
KINH 258. VÔ MINH (3)" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả 


Xá-lợi-phất, cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi 
qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Tôi có những việc muôn hỏi, Nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho 
không?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


“Không biết là vô minh. 
“Không biết những gì?” 


“Không biết như thật về sắc. Không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về 
sự diệt tận của sắc, VỀ Vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của 
sắc. Không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức. Không biết như thật về 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, về sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức, về vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức, về sự tai hại của thọ, tưởng, 
hành, thức, về sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức. Này Ma-ha Câu-hi-la, 
đối với năm thọ âm này, mà không biết như thật, không thấy như thật, không 
có vô gián đẳng, mờ tối, hay ngu si, thì gọi là vô minh. Ai thành tựu những 
điều này, thì gọi là vô minh.” 


Lại hỏi: 

“Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Biết tức là minh. 

Lại hỏi: 

“Biết những gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Biết như thật về sắc; biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của 
sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, vê sự xuât ly của sắc. Biêt như 
thật vê thọ, tưởng, hành, thức; biệt như thật vê sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức, vê sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức, về vị ngọt của thọ, 
tưởng, hành, thức, vê sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức, vê sự xuât ly của 
thọ, tưởng, hành, thức. Này Câu-hi-la, đôi với năm thọ âm này, biệt như thật, 
thây như thật, sáng tỏ, có giác, có quán, có vô gián đăng, thì đó gọi là minh. 


Ai thành tựu những điều này thì gọi là người có minh.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ này, mỗi người nghe những điều được nói, tùy hỷ 
lân nhau, từ chỗ ngôi đứng dậy về chỗ ở của mình. 


-—-OÔO--- 


KINH 259. VÔ GIÁN ĐĂNG? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả Câu-hi-la đến chỗ Tôn giả 


Xá-lợi-phất, cùng chào hỏi và nói những lời tốt đẹp làm hài lòng, rồi ngồi 
qua một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Tôi có những việc muốn hỏi, Nhân giả có rảnh thì giờ vì tôi mà nói cho 
không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Tùy theo những gì Nhân giả hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào, chưa đạt được pháp vô gián đẳng ” mà muốn cầu 
pháp vô gián đăng, thì phải dùng phương tiện nào mà tìm câu; phải tư duy 
những pháp nào '"*?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Nếu có Tỳ-kheo nảo, chưa đạt được pháp vô gián đẳng, mà muốn tìm cầu 
pháp vô gián đăng, thì phải tinh cân tư duy, năm thọ âm là bệnh, là ung nhọt, 
là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, khô, không, phi ngã. Vì sao? Vì đó là 
chỗ cần tư duy”. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm thọ ấm này mà tỉnh cần tư 
duy, thì sẽ chứng được quả Tu-đà-hoàn.” 

Lại hỏi: 

“Xá-lợi-phất, khi đã chứng được quả Tu-đà-hoàn rồi, mà muốn chứng được 
quả Tư-đà-hàm, thì phải tư duy những pháp nào 2” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Câu-hi-la, khi đã chứng được quả Tu-đả-hoản rồi, mà muốn chứng được 
quả Tư-đà-hàm, thì cũng phải tĩnh cân tư duy năm thọ âm này là bệnh, là 
ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, khô, không, phi ngã. Vì sao? 


Vì đây là chỗ cần tư duy. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm thọ ấm nảy mà tinh 
cân tư duy, thì sẽ chứng được quả Tư-đảà-hàm.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi: 


“Xá-lợi-phất, khi đã chứng được quả Tư-đảà-hàm rồi, mà muốn chứng được 
quả A-na-hàm, thì phải tư duy những pháp nào?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Câu-hi-la, khi đã chứng được quả Tư-đà-hàm Tôi, mà muốn chứng được 
quả A-na-hàm, thì phải tinh cần tư duy năm pháp thọ â âm này là bệnh, là ung 
nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì 
đây là chỗ cần tư duy. Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với năm thọ ấm này mà tỉnh 
cân tư duy, thì cũng sẽ chứng được quả A-na-hàm. Sau khi đã chứng được 
quả A-na-hảm, mà muốn chứng được quả A-la-hán, cần phải tinh tấn tư duy 
vê năm pháp thọ â âm này là bệnh, là ung nhọt, là _gai nhọn, là sát hại, là vô 
thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì đây là chỗ cần tư duy. Nếu Tỳ-kheo 
nào, đối với năm thọ ấm này mà tinh cần tư duy, thì cũng sẽ chứng được quả 
A-la-hán.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Xá-lợi-phất, khi đã chứng được quả A-la-hán rồi, thì còn phải tư duy những 
pháp nào nữa?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
“Ma-ha Câu-hi-la, A-la-hán lại cũng tư duy năm thọ ấm này là bệnh, là ung 
nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, khô, không, phi ngã. Vì sao? Vì đê 
được điều chưa được, để chứng pháp chưa chứng, để có hiện pháp lạc trú ””. 
Hai vị Chánh sĩ nghe lẫn nhau những điều được nói, hoan hỷ ra về. 

_—-OÔO--- 


KINH 260. DIẸT 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bây gIỜ, 
Tôn giả Xá-lợi- phát đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng thăm hỏi nhau, rồi ngồi 
qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 


“Tôi có điều muốn hỏi, Nhân giả có rảnh mà giải đáp cho không?” 
Tôn giả A-nan đáp: 

“Nhân giả cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

“A -nan, gọi là diệt. Thế nào là diệt? Ai có diệt này?” 

Tôn giả A-nan nói: 


“Xá-lợi-phất, năm thọ ấm là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được 
ước nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. “Ÿ Pháp này diệt nên nói là 
diệt. Những gì là năm? Sắc thọ ấm là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là 
cái được ước nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên 
nói là diệt. Cũng vậy thọ, tưởng, hành, thức là cái được tạo tác bởi hành 
trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp 
này diệt nên nói là diệt. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! A-nan, như những gì Nhân giả đã nói, năm thọ ấm 
này là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, 
là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là diệt. Những gì là năm? Sắc 
thọ ấm là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được ước nguyện trước 
kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là diệt. Cũng vậy thọ, 
tưởng, hành, thức là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được ước 
nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là diệt. 


“Này A-nan, năm thọ ấm này, nếu không phải là cái được tạo tác bởi hành 
trước kia, là cái được ước nguyện trước kia, làm sao có thể bị diệt? Này A- 
nan, vì năm thọ ấm là cái được tạo tác bởi hành trước kia, là cái được ước 
nguyện trước kia, là pháp vô thường, diệt. Pháp này diệt nên nói là diệt. 


Hai vị Chánh sĩ nghe lẫn nhau những điều được nói, hoan hỷ ra về. 


--o0O--- 
KINH 261. PHÚ-LƯU-NA””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Tôn giả A-nan ở trong vườn Cù-sư-la tại nước Câu-diệm-di 9, bấy 
giờ Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo: 
› 7/8] 


“Tôn giả Phú-lưu-na Di-đa-la-ni Tử ”, khi tuổi niên thiếu, mới xuất gia ®Ÿ, 
thì thường hay nói pháp sâu xa như vây: 


“A-nan, đối với pháp đã sanh khởi mà chấp là ngã, chứ không phải pháp 
không sanh khởi. A-nan, thế nào là đối với pháp đã sanh khởi mà chấp là ta, 
chứ không phải pháp không sanh khởi ”? Sắc sanh khởi  Ÿ, sanh khởi là ta 
chứ không phải không sanh. Thọ, tưởng, hành, thức sanh khởi, sanh khởi là 
ta, chứ không phải không sanh. Giống như người tay cầm tắm gương sáng, 
hay dùng mặt nước trong, tự nhìn vào xem thấy mặt mình sanh ra. Vì có 
sanh nên thấy, chứ không phải không sanh”. Cho nên, A-nan, sắc sanh 
khởi, vì có sanh khởi nên chấp là ngã, chứ không phải không sanh khởi. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức sanh khởi, vì có sanh khởi nên chấp là ngã, 
chứ chăng phải không sanh khởi. Thế nào A-nan, sắc là thường hay vô 
thường? 


“Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ phải không?” 
Đáp: 

“Là khổ.” 

Lại hỏi: 


“Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, vậy thì Thánh đệ tử ở trong đó có 
châp ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 


“Thưa không.” 

Lại hỏi: 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường?” 
Đáp: 

“Là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vậy, vô thường là khổ phải không?” 

Đáp: 

“Là khổ.” 

Lại hỏi: 


“Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, vậy thì là đa văn Thánh đệ tử ở 
trong đó có châp ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Đáp: 
“Thưa không.” 


“A-nan, cho nên đối với sắc hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc sần; 
tất cả chúng đều chăng phải ngã, không khác ngã, chăng ở trong nhau. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả chúng đều chăng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Cần 
phải biết như thật, quán sát như thật. Quán sát như vậy rồi, Thánh đệ tử đối 
với sắc sẽ sanh ra nhàm chán, xa lìa dục, giải thoát: “la, sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.` Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm 
chán, xa lia dục, giải thoát: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


“Các Ty-kheo nên biệt, vị Tôn giả này đôi với tôi có rât nhiêu lợi ích. Tôi 
nghe những gì từ Tôn giả ây rôi, liên xa lìa trần câu, được mắt pháp thanh 


tịnh. Từ đó tới nay, tôi thường thuyết pháp này cho bốn chúng, chứ không 
thuyết cho các người ngoại đạo xuất gia, Sa-môn, Bà-la-môn.” 


-—-oÚO--- 
KINH 262. XIÊN-Đb”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, số đông Tỳ-kheo Thượng tọa, trú ở Tiên nhân đọa xứ, trong vườn 
Lộc dã, nước Ba-la-nai'"”. Phật vào Niết-bàn không bao lâu. 


Bấy giờ, vào sáng sớm, trưởng lão Xiến-đà °Ÿ đắp y mang bát vào thành Ba- 
la-nại khât thực. An xong, thu dọn y bát, rửa chân, rôi câm chìa khóa cửa, đi 


từ rừng này đến rừng khác, từ phòng này đến phòng khác, từ chỗ kinh hành 
này đến chỗ kinh hành khác, chỗ nào cũng yêu cầu các Tỳ-kheo: 


“Xin chỉ dạy tôi, nói pháp cho tôi, để cho tôi biết pháp, thấy pháp và tôi sẽ 
biết như pháp và quán như pháp”®, ¿ 


Bây giờ, các Tỳ-kheo nói với Xiên-đà: 


“Sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả các hành đều 
vô thường. Tất cả các pháp đều vô ngã. Niết-bàn tịch diệt ””. 


Xiển-đà thưa các Tỳ-kheo: 


“Tôi đã biết sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả 
các hành đêu vô thường. Tât cả các pháp đêu vô ngã. Niêt-bàn tịch diệt.” 


Xiến-đà lại thưa: 

“Nhưng tôi không thích nghe tất cả các hành đều không tịch, bất khả đắc, ly 
dục, ái tận, Niết-bàn””!. Ở trong đó làm sao có ngã mà nói là biệt như vậy, 
thây như vậy, đó gọi là thây pháp?” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Xiên-đà lại thưa: 


“Ở đây, vị nào có khả năng nói pháp cho tôi, khiến tôi biết pháp, thấy 
pháp?” 


Xiển-đà lại nghĩ: “Tôn giả A-nan, hiẹân nay đang ở trong vườn Cù-sư-la 
nước Câu-diệm-di, đã từng cúng dường gần gũi Đức Thế Tôn và được Phật 
khen ngợi; những bậc Phạm hạnh tất cả đều biết rõ. Tôn giả ắt có thể vì ta 
mà nói pháp, khiến cho ta biết pháp, thấy pháp.” 


Buôi sáng sớm hôm sau, Xiến-đà đắp y mang bát vào thành Ba-la-nại khất 
thực. Ăn xong, thu cất ngọa cụ, rôi mang y bát đến nước Câu-diệm-di. 
Người lần hồi du hành đến nước Câu-diệm-di. Sau khi thu cất y bát và rửa 
chân xong, liền đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau thăm hỏi và ngồi qua một 
bên. 


Bấy giờ, Xiến-đà thưa Tôn giả A-nan: 


“Một thời, các Ty-kheo Thượng tọa, trú ở Tiên nhân đọa xứ, trong vườn Lộc 
dã, nước Ba-la-nai. Bấy giờ, vào sáng sớm, tôi đắp y mang bát vào thành 
Ba-la-nại khất thực. Ăn xong, thu dọn y bát, rửa chân, rồi cầm chìa khóa 
cửa, đi từ rừng này đến rừng khác, từ phòng này đến phòng khác, từ chỗ 
kinh hành này đến chỗ kinh hành khác, chỗ nảo cũng yêu câu các Tỳ-kheo: 
“Xin chỉ dạy tôi, nói pháp cho tôi, để cho tôi biết pháp, thấy pháp và tôi sẽ 
biết như pháp và quán như pháp.” Khi ấy, các Tỳ-kheo nói pháp cho tôi 
rằng: “Sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả các 
hành đều vô thường. Tắt cả các pháp đều vô ngã. Niết-bàn tịch diệt.” Tôi bấy 
giờ thưa các Tỳ-kheo: “Tôi đã biết sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức 
là vô thường. Tất cả các hành đều vô thường. Tất cả các pháp đều vô ngã. 
Niết-bàn tịch diệt. Nhưng tôi không thích nghe tất cả các hành đều không 
tịch, bất khả đắc, ly dục, ái tận, Niết-bàn. Ở trong đó làm sao có ngã mà nói là 
biết như vậy, thấy như vậy, đó gọi là thấy pháp?” Rồi suy nghĩ như vầy: 'Ở 
đây, vị nào có khả năng nói pháp cho tôi, khiến tôi biết pháp, thấy pháp? Tôi 
lại nghĩ: “Tôn giả A-nan, hiẹân nay đang ở trong vườn Cù-sư-la nước Câu- 
diệm-di, đã từng cúng dường gần gũi Đức Thế Tôn và được Phật khen ngợi; 
những bậc Phạm hạnh tất cả đều biết rõ. Tôn giả ắt có thể vì ta mà nói pháp, 
khiến cho ta biết pháp, thấy pháp. 


“Lành thay, Tôn giả A-nan, nay hãy nói pháp cho tôi, khiến tôi biết pháp, 
thây pháp.” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiển-đà: 


“Lành thay! Xiển-đà, tôi rất hoan hý. Tôi chúc mừng Nhân giả, có thể đối 
trước người phạm hạnh không che giâu, phá bỏ gai nhọn giả dôi. Này Xiên- 
đà, kẻ phàm phu ngu sĩ không có thê hiêu sắc là vô thường; thọ, tưởng, 


hành, thức cũng là vô thường: tất cả các hành đều là vô thường, tất cả các 
pháp đêu là vô ngã, Niêt-bàn là tịch diệt. Nay ngươi có thê nhận lãnh pháp vi 
diệu hơn hết này. Thây hãy lăng nghe. Tôi sẽ vì ngươi mà nói.” 


Lúc này, Xiên-đà tự nghĩ: “Nay ta rất vui mừng, có được cái tâm thù thắng 
vi diệu, được tâm phân khởi hoan hỷ. Nay ta có thê nhận lãnh được pháp vi 
diệu thù thăng này.” 


Bây giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiên-đà: 


“Chính tôi đã từng trực tiếp nghe từ Đức Phật dạy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diên: “Người đời điên đảo nương chấp vào hai bên: hoặc là hữu, hoặc là 

vô”””. Người đời thủ các cảnh giới, tâm liền phân biệt chấp trước ”. Này Ca- 
chiên. diên, nếu không thọ, không thủ, không trụ, không phân biệt chấp trước 
ngã; khổ này khi sanh thì sanh, khi diệt thì diệt”. Này Ca-chiên-diên, đối 
với điều đó không nghi ngờ, không mê hoặc, không do ai khác mà tự mình 
biết, đó gọi là chánh kiến mà Đức Như Lai đã giảng nói. Vì sao? Này Ca- 
chiên-diên, vì nếu quán sát như thật về sự tập khởi của thế gian, sẽ không 
sanh ra kiến chấp thế gian là vô. Quán sát như thật về sự diệt tận của thế 
gian, sẽ không sanh ra kiến chấp thế gian là hữu ””. Này Ca-chiên-diên, Như 
Lai đã xa lìa hai bên, thuyết ở Trung đạo, rằng: cái này có nên cái kia có, cái 
này sanh nên cái kia sanh; nghĩa là duyên vô minh nên có hành và, cho đến 
sự tập khởi của sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Và rằng, cái này 
không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt; có nghĩa là vô minh 
diệt thì hành diệt, cho đến sự diệt tận của sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não.” 


Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì Tỳ-kheo Xiển-đà xa lìa trần cấu, 
được mắt pháp thanh tịnh. Khi Tỳ-kheo Xiên-đà đã thấy pháp, đắc pháp, biết 
pháp, khởi pháp, vượt qua khỏi mọi sự hồ nghĩ, không do ai khác, đối với 
giáo pháp của Bậc Đại Sư, đạt được vô sở úy; rồi cung kính chắp tay bạch 
Tôn giả A-nan: 


“Cần phải như vậy, bậc trí tuệ Phạm hạnh, thiện tri thức, như vậy giáo thọ, 
giáo giới, nói pháp. Hôm nay tôi từ chỗ Tôn giả A-nan nghe pháp như vây: 
“Tất cả hành đều không, đều tịch diệt, bất khả đắc, ái tận, ly dục, diệt tận, 
Niết-bàn, tâm an vui, hoàn toàn an trụ giải thoát, không còn quay lại, không 
còn thấy ngã, chỉ thấy chánh pháp.” 


Bây giờ, Tôn giả A-nan nói với Xiên-đà: 


“Nay, thầy đã được cái lợi tốt nhất, ở trong pháp Phật sâu xa đã đạt được tuệ 
nhãn của bậc Thánh.” 


Lúc này hai vị Chánh sĩ tùy hỷ lẫn nhau, từ chỗ ngồi đứng dậy, họ trở về chỗ 
ở của mình. 


Bài kệ tóm tắt: 
Ba kinh Thâu-lũ-na, 
Vô minh cũng có ba, 
Vô gián đăng và diệt, 
Phú-lưu-na, Xiến-đà. 


--o0O--- 
KINH 263. UNG THUYÉT””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong xóm Tạp sắc mục ngưu ””, ở nước Câu-lưu 
Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta do tri kiến mà diệt tận các lậu ””, chứ không phải không tri kiến. Thế 
nảo là do tri kiến mà diệt tận các lậu, chứ không phải không tri kiến? Nghĩa 
là: “Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc này, đây là sự diệt tận của sắc. 
Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt tận 
của thức. Nếu không cần phương tiện, tùy thuận thành tựu, mà dụng tâm 
cầu mong rằng: “Mong ta diệt sạch được các lậu, tâm được giải thoát,` nên 
biết, Tỳ-kheo kia cuôi cùng không thể diệt sạch được các lậu để giải thoát. 
Vì sao? Vì không tu tập. Không tu tập những gì? Không tu tập niệm xứ, 
chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. 


“Giông như gà mái đẻ ra nhiêu trứng, nên không thê thường xuyên âp, điêu 
hòa nóng lạnh, mà lại mong cho gà con dùng móng chân, dùng mỏ đê mô vỏ 
trứng chui ra an toản. Nên biệt, gà con kia không đủ sức đê dùng móng chân, 


dùng mỏ mô vỏ trứng chui ra an toàn. Vì sao? Vì gà mái kia không thê 
thường xuyên âp, điêu hòa nóng lạnh, nuôi lớn gà con. 


“Cũng vậy, Ty-kheo không tình cần tu tập, tùy thuạân thành tựu, mà lại 
mong diệt sạch hết các lậu để giải thoát, thì việc này không thê có được. Vì 
sao? Vì không tu tập. Không tu tập những gì? Không tu niệm xứ, chánh cần, 
như ý túc, căn, lực, giác, đạo. 


“Nếu Tỳ-kheo tu tập, tùy thuận thành tựu, thì tuy không muốn diệt sạch các 
lậu để giải thoát, nhưng với Ty-kheo kia các lậu cũng tự diệt sạch, tâm được 
giải thoát. Vì sao? Vì nhờ đã tu tập. Tu tập những gì? Tu niệm xứ, chánh 
cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. 


“Giống như gà mái khéo nuôi dưỡng con mình, thường xuyên ấp, điều hòa 
nóng lạnh, cho dù nó không muốn gà con tìm cách tự mồ vỏ trứng để ra, 
nhưng các con của nó cũng tự tìm đủ cách để thoát ra ngoài một cách an 
toàn. Vì sao? Vì gà mái thường xuyên ấp, điều hòa nóng lạnh. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo khéo cần phương tiện, thì cho dù không muốn diệt sạch 
các lậu để giải thoát, nhưng với Tỳ-kheo này các lậu tự hết, tâm được giải 
thoát. Vì sao? Vì đã nhờ vào sự chuyên cần tu tập. Tu tập những gì? Tu tập 
niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo. 


“Giống như một người thợ khéo”, hay học trò của người thợ khéo, tay cầm 
cán búa, cầm mãi không rời, dần dần trên cán búa mòn đi, hiện rõ chỗ ngón 
tay cầm, nhưng chỗ mòn hiện ra vì quá vi tế nên người kia không biết cán 
búa bị mòn. 


“Cũng vậy, Ty-kheo tinh cần tu tập. tùy thuận thành tựu, thì sẽ không tự 
mình thấy biết là hôm nay lậu hết chừng mức nào, hay ngày mai lậu hết 
chừng mức nào; nhưng Tỳ-kheo kia biết là hữu lậu đã hết sạch. Vì sao? Vì 
nhờ đã tu tập. Tu tập những gì? Tu tập niệm xứ, chánh cần, như ý túc, căn, 
lực, giác, đạo. 


“Giống như chiếc thuyền lớn đậu bờ biển; trải qua tháng sáu mùa hè” bị 
gió xát, mặt trời nung, dây cột đứt từ từ””, Cũng vậy, Ty-kheo tính cần tu 
tập, tùy thuận thành tựu, thì tất cả những kết, sử, phiền não, triền”” dần dần 
sẽ được giải thoát. Vì sao? Vì nhờ khéo tu tập. Tu tập những gì? Tu tập niệm 
xứ, chánh cần, như ý túc, căn, lực, giác, đạo.” 


Khi nói pháp này, thì sáu mươi Tỳ-kheo không khởi lên các lậu, tâm được 
giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 264. TIỂU THÔ ĐOÀÌN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- -vệ. Bấy ĐIỜ, 
có Tỳ-kheo nọ trong khi đang thiền tọa tư duy, suy nghĩ như vầy: “Có sắc 
nảo là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Cũng 
vậy, có thọ, tưởng, hành, thức nảo là thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, 
tồn tại vĩnh cửu không?” 


Vào buổi chiều, sau khi Tỳ-kheo này từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, đảnh 
lê dưới chân, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, trong khi con đang thiền tọa tư duy, suy nghĩ như vây: “Có 
sắc nào là thường trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tôn tại vĩnh cửu không? 
Cũng vậy, có thọ, tưởng, hành, thức nảo là thường trú, vĩnh hăng, không 
biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không?” Nay bạch Thế Tôn: “Có sắc nảo là 
thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch, tôn tại vĩnh cửu không? Và có thọ, 
tưởng, hành, thức nào là thường trú, vĩnh hăng, không biên dịch, tôn tại vĩnh 
cửu không?" 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất nhỏ””” hỏi Tỳ-kheo kia: 

“Ông có thấy hòn đất trong tay Ta không?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã thấy.” 

Phật lại nói: 


“Tỳ-kheo, ngã nhỏ bằng một ít đất như vậy cũng là bất khả đắc. Nếu ngã là 
khả đặc, thì nó là pháp thường hăng, không biên dịch, tôn tại mãi mãi.” 


Phật nói với Tỳ-kheo: 


“Ta nhớ lại đời trước, tu phước lâu dài, đã được quả báo thù thắng vi diệu, 
khả ái. Ta đã từng trong bảy năm tu tập tâm từ, trải qua bảy kiếp thành hoại, 
không tái sanh vào thế gian này. Trong bảy kiếp hoại Ta sanh lên cõi trời 
Quang âm, trong bảy kiếp thành Ta lại sanh vào trong cung điện trống không 
trong cõi Phạm, làm Đại Phạm vương, thống lãnh ngàn thế giới, không ai 
hơn, không ai trên. Từ đó trở về sau, ba mươi sáu lần Ta lại làm Thiên để 
Thích, rồi lại trăm ngàn lần làm Chuyển luân Thánh vương, thống lãnh bốn 
thiên hạ, dùng chánh pháp để giáo hóa và cai trị; có đầy đủ bảy báu: báu xe, 
báu vol, báu ngựa, báu ma-ni, báu ngọc nữ, báu đại thần chủ kho tàng, báu 
đại thần chủ binh. Ta có đầy đủ ngàn người con tất cả đều dõng mãnh. Ở 
trong bốn biên, đất đai băng phẳng, không có những thứ gai độc; chỉ dùng 
chánh pháp đề điều phục, chứ không dùng oai thế, hay bức bách. 


“Pháp vua Quán đảnh””, có tám vạn bốn ngàn long tượng đều được dùng 
các thứ báu đề trang sức trang nghiêm, lưới báu phủ lên, dựng cờ quý báu; ở 
đây tượng vương Bốồ-tát”” dẫn đầu, hai buổi sáng chiều tự động hội tụ trước 
điện. Lúc ây Ta nghĩ: “Bầy voi lớn này, mỗi ngày qua lại đạp chết chúng 
sanh vô số. Ta ước sao bốn vạn hai ngàn voi, cứ một trăm năm trở lại một 
lần.” và sở nguyện của Ta liền được như ý. Trong tám vạn bốn ngàn voi đó, 
có bốn vạn hai ngàn voi cứ trăm năm đến lại một lần. 


“Pháp vua Quán đảnh lại có tám vạn bôn ngàn con ngựa; cũng dùng hoàn 

toàn vàng ròng làm dụng cụ đề cưỡi, lưới vàng phủ lên. Ở đây mã vương 
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Bà-la””” dẫn đầu chúng. 


“Pháp vua Quán đảnh có tám vạn bốn ngàn cỗ xe bằng bốn loại báu như xe 

vàng, xe bạc, xe lưu ly, xe pha lê; dùng da sư tử, da cọp, da beo và vải tạp 

sắc khâm-ba-la”” phủ lên trên; đứng đầu là xe âm thanh Bạt-cầu tỳ-xà-da- 
ŠkÓ, 

nan-đê 


“Pháp vua Quán đánh thống lãnh tám vạn bốn ngàn thành, nhân dân đông 
đúc, an lạc, phỏn vinh. Đứng đầu là thành Câu-xá-bà-đề”' ". 


“Pháp vua Quán đảnh có tám vạn bốn ngản cung điện băng bốn loại báu 
vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ma ni; Do-haŸ' là trên hết. 


“Này Tỳ-kheo, pháp vua Quán đảnh có tám vạn bốn ngàn giường băng bốn 
loại báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê; cùng các loại nệm bằng lụa quý, được trải 
lên trên nó băng loại ngọa cụ Ca-lăng-già?' và đặt lên những chiếc gối đỏ. 


“Lại nữa, này Tỳ-kheo, pháp vua quán đảnh lại có tám vạn bốn ngàn y phục, 
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gồm bốn thứ như y ca-thi-tế*, y sô-ma*'Ÿ, y đầu-cưu-la”'", y câu-triêm- 
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“Lại nữa, này Tỳ-kheo, pháp vua Quán đảnh có tám vạn bôn ngàn ngọc nữ, 
như nữ Sát-lợi, nữ tợ Sát-lợi, huông chi là những người nữ khác. 


“Lại nữa, này Ty-kheo, pháp vua Quán đánh có tám vạn bôn ngản đô ăn 
thức uông đủ các hương vị. 


“Này Tỷ-kheo, trong tắm vạn bốn ngàn ngọc nữ, chỉ có một người được vua 
chọn đề hầu hạ; trong tám vạn bốn ngàn y phục báu, nhà vua chỉ mặc một y; 
trong tám vạn bốn ngàn giường báu, nhà vua chỉ nằm một giường: trong tám 
vạn bốn ngàn cung điện, nhà vua chỉ ở một cung; trong tám vạn bốn ngàn 
thành, nhà vua chỉ chọn ở một thành, đó là Câu-xá-bà-đê; trong tám vạn bốn 
ngàn xe báu, nhà vua chỉ đi có một xe đó là Tỳ-xà-da-nan- -đỀ cù- saŠlể. đỀ ra 
khỏi thành du lãm; trong tám vạn bốn ngàn ngựa báu, nhà vua chỉ cưỡi có 
một con, đó là Bả-la-ha, lông đuôi màu xanh biếc; trong tám vạn bốn ngàn 
long tượng, nhà vua chỉ cưỡi một voi, đó là Bố-tát-đà để ra khỏi thành du 
quán. 


“Này Ty-kheo, ở đây nhà vua nhờ những nghiệp báo gì mà có được những 
oai đức tự tại như vậy? Ở đây nhờ vào ba loại nghiệp báo. Những gì là ba? 
Một là bố thí, hai là điều phục, ba là tu đạo. Tỳ-kheo nên biết, phàm phu vì 
quen đăm nhiễm ngũ dục nên không biết chán và đủ; còn Thánh nhân vì đã 
thành tựu được trí tuệ đầy đủ nên thường biết đủ. 


“Này Tỳ-kheo, tất cả các hành, quá khứ diệt tận, quá khứ biến dịch. Các vật 
dụng tự nhiên kia và tên gọi của chúng, tât cả đêu ma diệt. Cho nên này Tỳ- 
kheo, thôi hãy dừng lại với các hành”'”, hãy nhàm chán, đoạn trừ dục, giải 
thoát. 

“Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, vô thường.” 


“Nếu vô thường thì khô phải không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn, là khổ.” 


“Tỳ-kheo, nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy Thánh đệ tử ở trong 
đó có châp ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô thường?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, vô thường.” 

“Nếu vậy, vô thường là khổ phải không?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là khổ.” 


“Tỳ-kheo, nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy Thánh đệ tử ở trong 
đó có châp ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn, không.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Những gì thuộc về hữu sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả chúng đều chẳng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc 
trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần; 
tất cả chúng đều chăng phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. 


“Tỳ-kheo, đối với sắc nên sanh tâm nhàm tởm. Do nhảm tởm mà ly dục, giải 
thoát. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nên sanh tâm nhàm 
tớm. Do nhàm tởm mà ly dục, giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. '” 


Khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Đức Phật đã dạy, phân khởi vui mừng, làm 
lễ mà lui. Sau đó luôn luôn nhớ về những lời dạy với thí dụ nhúm đất, một 
mình ở chỗ vắng vẻ, tỉnh tấn siêng năng tư duy, sông không buông lung. Sau 
khi sống không buông lung, vị ấy tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất 
gia, cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình,... cho đến, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. 


Lúc ấy, Tôn giả này cũng tự biết pháp, tâm đạt được giải thoát, thành bậc A- 
la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 265. BÀO MẠT”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trú xứ A-tỳ-đà, bên bờ sông Hằng” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Giỗng như nước lớn sông Hằng cuộn lên, bọt nước theo dòng chảy mà tụ 
lại. Nếu như người nào có mắt sáng quán sát, phân biệt thật kỹ, thì lúc quán 
sát, phân biệt thật kỹ đó, sẽ thấy rằng không có gì cả, không øì là bền chắc, 
không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong nhóm bọt nước 
nổi kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy những gì thuộc về sắc, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; 
hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, phân 
biệt thật kỹ, không gì là có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, 
không có gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát 
hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì sắc vốn không chắc thật. 


“Này các Ty-kheo, giống như trời mưa lớn, bong bóng nước chọt hiện chợt 
mắt. Nếu người nào có mắt sáng quán sát, tư duy, phân biệt thật kỹ, thì lúc 
quán sát tư duy, phân biệt thật kỹ đó sẽ thấy rằng không có cả, không gì là 
bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong bong 
bóng nước kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy những gì thuộc về thọ, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoàải; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, Ty-kheo, hãy quán sát, tư 
duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, không øì là bền chắc, không øì là chân 
thật, không có gì là kiên CỐ; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 


như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thọ vốn không 
chăc thật. 


“Này các Ty-kheo, giống như cuối xuân, đầu hạ, không mây, không mưa, 
giữa trưa trời năng gắt, sóng năng” chập chờn, người nào sáng mặt quán 
sát, tư duy, phân biệt kỹ càng và, khi quán sát, tư duy, phân biệt kỹ càng thì 
sẽ thấy răng không có gì cả, không gì là bền chắc, không gì là chắc thật, 
không gì là kiên cô. Vì sao? Vì trong quáng nắng kia không có gì là chắc 
thật. Cũng vậy, những gì thuộc vê tưởng, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gần, Tỳ-kheo, hãy quán sát, tư duy, phân biệt thật kỹ, không gì là 
có, không gì là bền chắc, không gì là chân thật, không có gì là kiên có; 
chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại; là vô thường, khổ, 
không, phi ngã. Vì sao? Vì tưởng vốn không chắc thật. 


“Này các Tỳ-kheo, giống như người mắt sáng muốn tìm gỗ cứng chắc, nên 
cầm búa bén đi vào rừng núi. Thấy một cây chuối lớn, thân dài lớn ngay 
thắng, V liền đốn gốc, chặt đứt ngọn nó, lột bỏ hết bẹ, cuối cùng không có gì 
là chắc thật. Nếu người nào có mắt sáng thì sẽ quán sát, tư duy, phân biệt và 
khi đã quán sát, tư duy, phân biệt rồi thì sẽ thấy răng không gì có cả, không 
gì là bền chắc, không gì là chắc thật, không gì là kiên cố. Vì sao? Vì trong 
cây chuối kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy những gì thuộc về hành, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoàải; hoặc thô, 
hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc gần, Ty-kheo, hãy quán sát, tư 
duy, phân biệt thật kỹ, không gì là có, không øì là bền chắc, không øì là chân 
thật, không có gì là kiên cố; chúng như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, 
như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì hành vốn không 
chặc thật. 


“Này các Tỳ-kheo, giỗng như nhà ảo thuật, hay là học trò của nhà ảo thuật, ở 
giữa ngã tư đường, huyễn hóa ra binh voi, binh ngựa, binh xa, binh bộ. Lúc 
nảy có người trí mắt sáng, quán sát, tư duy, phân biệt kỹ và khi họ đã quán 
sát, tư duy, phân biệt kỹ, thì sẽ thấy rằng không gì là có, không gì là bền 
chặt, không gì là chân thật, không có gì là chắc thật. Vì sao? Vì những hiện 
tượng huyền hóa kia vốn không chắc thật. Như vậy, này các Tỳ-kheo những 
gì thuộc về thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại; hoặc trong, hoặc 
ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc xa, hoặc sân, thì Tỳ-kheo 
nên quán sát, tư duy, phân biệt kỹ và khi đã quán sát, tư duy, phân biệt kỹ thì 
sẽ thây rằng không gì là có, không øì là bền chặt, không gì là chân thật, 
không có gì là chắc thật; chúng như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, 


như sát hại; là vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì sao? Vì thức vốn không 
chăc thật.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này, nên nói bài kệ: 
Quán sắc như bọt nước, 
Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng như quáng nắng xuân, 
Các hành như cây chuối, 
Các thức pháp như huyễn, 
Đắng Nhật thân” dạy vậy. 
Tư duy kỹ khắp cả, 
Chánh niệm khéo quán sát: 
Không thật, chăng kiên có, 
Không có ngã, ngã sở. 
Đối thân khổ âm này, 
Đại Trí phân biệt dạy, 
Xa lìa ba pháp này, 
Thân thành vật vất bỏ: 


Thọ, hơi âm và thức. 


Lìa chúng, phần thân khác, 
Vĩnh viễn vùi gò hoang, 
Như gỗ, không thức tưởng. 
Thân này thường như vậy, 
Huyễn dối dụ người ngu; 
Như gai độc, như sát, 
Không có gì chắc thật. 
Ty-kheo siêng tu tập, 
Quán sát thân ấm này, 
Chuyên tinh luôn ngày đêm, 
Chánh trí, buộc niệm lại, 
Hành hữu vi ngừng nghỉ, 


Vĩnh viễn chốn thanh lương. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
_—-OÔO--- 
KINH 266. VÔ TRI (1)” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với sanh tử vô thi, vì bị vô minh che khuất, ái kết” buộc ràng, luân hồi 
trong đêm dài tăm tối, nên không biết được biên tế tối sơ"”” của khổ. Cũng 
như trăm thứ cỏ cây, lúa, thóc, mọc trên mặt đất, tất cả đều bị khô héo vì lâu 
ngày không mưa. Này các Tỳ-kheo, vì bị vô minh che khuất, ái kết buộc 
ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt 
được khổŸ””. 


“Này các Tỳ-kheo, có khi nước trong biển lớn cũng khô cạn vì lâu ngày trời 
không mưa. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc 
ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt 
được khổ. 


“Này các Tỳ-kheo, có lúc, sau một thời gian lâu dài, núi chúa Tu-diŸ tất 
phải sụp đồ. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc 
ràng, nên chúng sanh sống chết luân hồi. Ái kết không dứt, không chấm dứt 
được khổ. 


“Này các T-kheo, có lúc, sau một thời gian lâu dải, quả đất này bị tan hoại. 
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, vì vô minh che khuất, ái kết buộc ràng, nên 
chúng sanh sống chết luân hỏi. Ái kết không dứt, không chấm dứt được khô. 


“Này các Tỳ-kheo, giống như con chó bị cột vào trụ. Khi sợi dây chưa bứt, 
nó lâu dài đi quanh cây trụ, chuyển động luân hồi. Cũng vậy, này các Tỳ- 
kheo, vì chúng sanh ngu sĩ không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của 
sắc, về SỰ diệt tận của sắc, vê vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự 
xuất ly của sắc, nên mãi mãi bị xoay vần qua lại, bị chuyển vần theo sắc. 
Cũng vậy, nếu không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; về sự tập khởi 
của thọ, tưởng, hành, thức; về sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức; về vị 
ngọt của thọ, tưởng, hành, thức; về sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức; về 
sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức, thì sẽ mãi mãi bị xoay vần qua lại, bị 
chuyên vần theo thọ, tưởng, hành, thức. 


“Này các Tỳ-kheo, nó bị chuyển theo sắc, chuyển theo thọ, chuyển theo 
tưởng, chuyển theo hành, chuyển theo thức. Vì bị chuyển theo sắc nên 
không thoát khỏi sắc; vì bị chuyển theo thọ, tưởng, hành, thức nên không 
thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Vì không thoát, nên không thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về 
sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, vỀ sự tai hại 


của sắc, về sự xuất ly của sắc; biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; VỀ sự 
tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; về sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, 
thức; về vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức; về sự tai hại của thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự xuất ly của thọ, tưởng, hành, thức, nên không bị chuyển 
theo thọ, tưởng, hành, thức. Vì không bị chuyển theo, nên thoát khỏi sắc, 
thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói vị ẫây sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 267. VÔ TRI (2)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh, đôi với sanh tử vô thỉ, vì bị vô minh che khuât, ái kêt buộc 
ràng, luân hôi trong lâu dải, mà không biệt được biên tê tôi sơ của khô. 


“Này các Tỳ-kheo, giống như con chó bị dây cột vào trụ. Dây trói không 
đứt, nó xoay chuyển quanh cây trụ, khi đứng, khi năm, không rời khỏi trụ. 
Cũng vậy, chúng sanh phàm phu ngu muội, đối với sắc không lìa tham dục, 
không xa lhìa ái, không lia niệm, không xa lìa khát, luân hồi theo sắc, chuyền 
xoay theo sắc, khi đứng, khi ngồi, không rời khỏi sắc. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng vậy, theo thọ, tưởng, hành, thức chuyên xoay, khi đứng, khi 
năm không rời khỏi thức. 


“Này các Ty-kheo, hãy khéo quán sát tư duy tâm. Vì sao? Vì trong lâu đời 
tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân nhué, ngu si làm nhiễm uế. Này các Tỳ- 
kheo, vì tâm não nên chúng sanh não; vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh 
thanh tịnh”””. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy có một sắc” mà đa dạng như chim có sắc 
đốm”, tâm mình lại còn hơn thê nữa. Vì sao? Tâm chúng sanh kia đa dạng, 
nên sắc cũng đa dạng. Cho nên này Tỳ-kheo, hãy tư duy quán sát rõ tâm 
mình. Này các Tỳ-kheo, trong lâu đời tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị sân 


nhuê, ngu sĩ làm nhiêm uê. Này các Tỳ-kheo, vì tâm não nên chúng sanh 
não; vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 


“Tỳ-kheo, nên biết, ngươi có thấy chim Ta-lan-na””có nhiều màu sắc 
không?” 


Đáp: 
“Thế Tôn, đã từng thấy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, như loài chim Ta-lan-na có nhiều màu sắc, Ta nói tâm 
của chúng cũng có nhiều như vậy. Vì sao? Vì tâm của chim Ta-lan-na đa 
dạng, nên màu sắc đa dạng”. Cho nên này Tỳ-kheo, hãy tư duy quán sát rõ 
tâm mình. Này các Tỳ-kheo, trong lâu đời tâm bị tham dục làm nhiễm ô, bị 
sân nhuế, ngu sĩ làm nhiễm uẽ. Này các Tỳ-kheo, vì tâm não nên chúng sanh 
não; vì tâm thanh tịnh nên chúng sanh thanh tịnh. 


“Giông như người thợ vẽ hay học trò của người thợ vẽ, khéo dọn sạch đât 
` : › : : › : : › 
rôi dùng các thứ màu, theo \/ mình vẽ nên các loại hình tượng khác nhau. 
› Ỏ : 


“Cũng vậy Ty-kheo, chúng sanh phàm phu ngu sĩ, không biết như thật về 
sắc, VỀ Sự tập khởi của sặc, về sự diệt tận của sắc, vỀ vị ngọt. của sắc, về sự 
tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Không biết như thật về sắc nên thích 
thú đắm nhiễm sắc. Vì thích thú đắm nhiễm sắc, nên lại sanh ra các sắc vị 
lai. Cũng vậy, phàm phu ngu si, không biết như thật về thọ, tưởng, hành, 
thức; vỀ sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về 
sự tai hại của thức, về sự xuất ly của thức. Không biết như thật nên thích thú 
đắm nhiễm thức. Thích thú đắm nhiễm thức, nên lại sanh ra các thức vị lai. 
Vì sắc, thọ, tưởng, hành, thức vị lai sẽ sanh nên đối với sắc không giải thoát; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng không giải thoát. Ta nói người này 
không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


“Có đa văn Thánh đệ tử biết như thật. về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự 
diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, vỀ sự tai hại của sãc, về sự xuất ly của 
sắc. Biết như thật rồi nên không đăm nhiễm sắc. Không đăm nhiễm nên 
không sanh ra sắc vị lai. Biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; VỀ sự tập 
khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai hại của 
thức, về sự xuất ly của thức. Biết như thật nên không nhiễm đắm thức, vì 
không đắm nhiễm nên không sanh ra các thức vị lai. Không thích nhiễm sắc, 


thọ, tưởng, hành, thức nên đôi với sắc sẽ được giải thoát và đôi với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng sẽ được giải thoát. Ta nói những người này sẽ giải 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bi, khô, não.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---oÚO--- 
KINH 268. HÀ LUƯ*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Giống như nước sông phát xuất từ khe núi, nước sâu chảy xiết, dòng nước 
cuôn cuộn cuốn trôi tất cả những vật chìm nồi. Hai bên bờ sông mọc um tùm 
nhiều loại cỏ cây, bị dòng nước lớn cuốn rạp cả hai bên bờ. Nhiều người lội 
qua, số lớn bị nước cuốn trôi, theo dòng chìm đắm; gặp sóng đây vào gần 
bờ, dùng tay chộp lấy cỏ cây, nhưng cây cỏ lại bị đứt và trở lại theo dòng 
nước cuốn trôi. 


“Cũng vậy, này các Tỳ-khco, nếu chúng sanh phàm phu ngu muội nào 
không biết như thật vê săc, VỀ sự tập khởi của SẵC, vê sự diệt tận của sắc, về 
VỊ ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc; và vì không biết như 
thật nên đắm nhiễm sắc, ở nơi sắc, nói sắc là ngãŸ””, nhưng rồi sắc kia theo 
đó mà đoạn. Cũng vậy, không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức,... về 
sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về vị ngọt của thức, về sự tai 
hại của thức, về sự xuất ly thức. Vì không biết như thật nên đắm nhiễm thức, 
nói thức là ngã, nhưng rồi thức kia lại theo đó mà đoạn. 


“Nếu đa văn Thánh đệ tử biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, về sự 
diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc; 
và vì đã biết như thật nên không đắm nhiễm sắc. Biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức; về sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức, về sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức, vỀ vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức, về sự tai hại của 
thọ, tưởng, hành, thức, về sự xuất ly thọ, tưởng, hành, thức; biết như thật nên 
không đắm nhiễm thọ, tưởng, hành, thức. Không đắm nhiễm nên như vậy tự 
biết chứng đắc Bát-niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 269. KỲ LÂMỀ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Những pháp không thích ứng của các ông””, thì hãy nên lia bỏ hết. Nếu 
buông bỏ những pháp này rôi, các ông sẽ được an vui lâu dài. 


“Iỳ-kheo, những pháp nào không thích ứng của các ông, mà các ông phải 
nhanh chóng lìa bỏ? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là pháp thích 
ứng của các ông, hãy lìa bỏ hết. Nếu dứt sạch pháp này rồi các ông sẽ được 
an vui lầu dài. 


“Giống như cây cối trong rừng Kỳ-hoàn””; có người đến chặt cành lá rồi 
đem đi, các ông cũng chẳng lấy làm lo buôn. Vì sao? Vì những cây này 
chăng phải ta, chăng phải sở hữu của ta. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, những 
gì không là thích ứng của các ông, hãy lìa bỏ tất cả. Nếu xa lìa hết rồi, các 
ông sẽ được an vui lâu dài. Những øì không phải thích ứng của các ông? Sắc 
không phải là thích ứng của các ông, phải lìa bỏ hết. Nếu xa lìa rồi thì sẽ 
được an vui lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải thích ứng 
của các ông, hãy nhanh chóng lìa bỏ. Nếu buông bỏ các pháp này rồi, sẽ 
được an vul lâu dài. 


““T-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật dạy: 

“Tỳ-kheo, vậy vô thường là khổ phải không?” 


Các Ty-kheo đáp: 


“Thế Tôn, là khổ.” 
Phật bảo: 


“Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó 
có thấy có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không”??? 


Các Ty-kheo đáp: 

“Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay là vô thường?” 
Đáp: 

“Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật bảo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thế Tôn, là khổ.” 

Phật bảo: 


“Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử ở trong đó 
có thây có ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo đáp: 
“Thế Tôn, không.” 


“I-kheo, cho nên, những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gần; tất cả chúng đều chắng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở 
trong nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại; hoặc trong, hoặc ngoài; hoặc thô, hoặc tế; hoặc tốt, hoặc xấu; hoặc 
xa, hoặc gân; tất cả chúng đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chẳng ở 
trong nhau. Thánh đệ tử phải quán sát năm thọ ấm này chăng phải ngã, 
chăng phải sở hữu của ngã. Lúc quán sát như vậy, đối với thế gian không có 


gì để chấp thủ. Vì không có gì để chấp thủ nên tự đạt Niết-bàn: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã làm xong, tự biêt không còn 
tái sanh đời sau nữa. `” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 270. THỢ”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
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“Tu tập tưởng vô thường”, tu tập nhiều, có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, 
NI SỦ Vvưg `: 4 ^ _ + 1844 
vô sắc ái, trạo cử, điệu mạn", vô minh`”. 


“Giống như người làm ruộng, cuối hạ đầu thu, cày đất cho sâu, làm sạch hết 
cỏ. Cũng vậy, Tỳ-kheo, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thể dứt trừ 
tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Tỳ-kheo, như người cắt cỏ, tay cầm ngọn cỏ, đưa lên và giũ sạch, tất cả cỏ 
khô héo đều rơi rớt hết và lấy được những cọng cỏ dài. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thê dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô 
sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giống như trái Am- la" bám lơ lửng trên cây; một cơn gió mạnh thôi qua 
cành, quả rụng xuống. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có 
thê dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giống như bên trong lầu gác là nơi chứa các loại gỗ ván quí, bền chắc, để 
gìn giữ không cho thất lạc. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, 
có thê dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giống như trong tất cả dấu chân của chúng sanh, dấu chân voi là lớn hơn, 
vì nó có thê chứa nhiều dâu chân khác. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu 
tập nhiều, có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giống như tất cả các sông ngÒI Ở thế gian này đều đồ vào biển cả. Biển cả 
là hơn hết, vì nó dung nạp tất cả. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập 
nhiều, có thể dứt trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giông như mặt trời xuât hiện, có thê phá tan mọi sự tôi tăm của thê gian. 
Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiêu, có thê dứt trừ tât cả dục ái, 
sắc áI, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. 


“Giông như Chuyên luân Thánh vương, so với các tiêu vương là tôi thượng, 
tôi thăng. Cũng vậy, tu tập tưởng vô thường, tu tập nhiều, có thê dứt trừ tât 
cả dục ái, sắc ái, vô sắc á1, điệu mạn, vô minh. 


“Ty-kheo, làm. thế nào để tu tập tưởng vô thường. tu tập nhiều, có thê dứt trừ 
tất cả dục áI, sắc áI, VÔ sắc á1, điệu mạn, vô minh? 


“Nếu Tỳ-kheo ở chỗ đồng trống hay ở trong rừng cây, mà khéo tư duy chân 
chánh, quán sát sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức vô thường; tư duy 
như thế thì dứt hết tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, điệu mạn, vô minh. Vì sao? 
Vì nếu người nảo tu tập được tưởng vô thường, thì có thể tu tập được tưởng 
vô ngã. Thánh đệ tử an trú ở tưởng vô ngã, tâm lìa ngã mạn, tùy thuận chứng 
đắc Niết-bàn.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 271. ĐỀ-.XÁ* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Tỳ-kheo tên là Đê-xá"”, cùng với một số đông Tỳ-kheo khác tập hợp tại 
nhà ăn. Tỳ-kheo Đê-xá nói với các Tỳ-kheo: 


“Thưa các Tôn giả, đối với pháp tôi không thể phân biệt”. Tôi không thích 
tu phạm hạnh nữa, chỉ thích ngủ nghỉ nhiêu và nghi hoặc đôi với pháp.” 


Bấy giờ trong chúng có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


“Thế Tôn, Tỳ-kheo Đê-xá, nhân lúc chúng tăng tập hợp tại nhà ăn, đã nói lên 
những lời như vây: “Đối với pháp tôi không thể phân biệt. Tôi không thích 
tu phạm hạnh nữa, chỉ thích ngủ nghỉ nhiều và nghi hoặc đối với pháp.” 
Phật bảo Ty-kheo: 

“Tỳ-kheo Đê-xá nảy là kẻ ngu si, không gìn giữ các căn, ăn uống không có 
chừng mực; đầu đêm, cuối đêm, tâm không tỉnh thức, giải đãi biếng nhác, 
không nỗ lực tinh tấn, không khéo quán sát tư duy pháp thiện. Tỳ-kheo này 
mà đối với phân biệt pháp, tâm thích tu phạm hạnh, xa lìa mọi sự ngủ nghỉ 
và ở trong chánh pháp mà xa lìa mọi sự nghi hoặc, thì việc này không thê 
xảy ra. Nếu Tỳ-kheo lữ gìn các căn, ăn uông chừng mực; đầu đêm, cuối 
đêm, tỉnh thức tinh tấn, quán sát pháp lành; với Tỳ-kheo ấy, sự yêu thích 


pháp phân biỆt, ưa tu phạm hạnh, xa lìa mọi sự ngủ nghỉ, tâm không nghi 
ngờ pháp, điều này có thể xảy ra.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến nói Tỳ-kheo Đê-xá rằng Đạo Sư cho gọi.” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn, xin vâng.” 

Sau khi lễ dưới chân Phật, Tỳ-kheo kia đến chỗ Đê-xá bảo rằng: 
“Trưởng lão Đê-xá, Đức Thế Tôn cho gọi ông.” 


Đê-xá vâng lời, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua 
một bên. Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với Tỳ-kheo Đê-xá: 


“Này Đê-xá, có thật ngươi cùng với nhiều Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn và tuyên 
bô những lời như vây: “Thưa các trưởng lão, đôi với pháp, tôi không thê 
phân biệt, tôi không thích tu phạm hạnh, mà chỉ thích ngủ nghỉ nhiêu và đôi 
với pháp còn nghi hoặc”?” 

Đê-xá bạch Phật: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn.” 


Phật hỏi Đê-xá: 


“Bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy trả lời tùy ý. 


‹Ý ngươi nghĩ sao? Nếu đối với sắc mà không lìa tham, không lia dục, 
không lìa ái, không lìa nhớ nghĩ, không lìa khát vọng và sắc này nếu biến đổi 
hoặc khác đi thì ngươi nghĩ thế nào, ngươi có sanh ra buồn lo, khổ não 
không?” 


Đê-xá bạch Phật: 


“Đúng vậy, bạch Thế Tôn. Nếu đối với sắc mà chẳng lìa tham, chăng lìa 
dục, chăng lia ái, chăng lìa nhớ nghĩ, chăng lìa khát vọng và sắc này nếu 
biến đổi hoặc khác đi, thì quả thật sẽ khởi lên buồn lo, khổ não. Thế Tôn, 
thật như vậy, không khác.” 


Phật bảo Đê-xá: 


“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, cần phải thuyết pháp như vậy, về sự không ly 
tham dục. 


“Này Đê-xá đối với thọ, tưởng, hành, thức mà chẳng lìa tham, chăng lìa dục, 
chăng lìa ái, chăng lìa nhớ nghĩ, chẳng lìa khát vọng và khi thức này nếu 
biến đổi hoặc khác đi, thì ý ngươi nghĩ sao, ngươi có sanh ra buồn lo, khổ 
não không?” 


Đê-xá bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy, đối với thức mà chắng lìa tham, chăng lìa 
dục, chẳng lìa nhớ nghĩ, chăng lìa khát vọng và khi thức này nếu biến đổi 
hoặc khác đi, thì thật sự sẽ khởi lên buồn lo và khổ não. Bạch Thế Tôn, thật 
như vậy, không khác.” 


Phật bảo Đê-xá: 


“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, cần phải thuyết pháp như vậy, về sự không ly 
tham dục đôi với thức.” 
Phật nói với Đê-xá: 


*Y ngươi nghĩ sao? Nêu đôi với sắc mà lìa tham, lìa dục, lìa ái, lia nhớ nghĩ, 
lia khát vọng và sắc nảy nêu biên đôi hoặc khác đi, thì có sanh ra buôn lo, 
khô não không?” 


Đê-xá bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không. Thật như vậy, không khác.” 


‹Ÿ ngươi nghĩ sao? đôi với thọ, tưởng, hành, thức lìa tham, lìia dục, lìa ái, la 
nhớ nghĩ, lìa khát vọng và thức này nêu biên đôi hoặc khác đi, thì có sanh ra 
buôn lo, khô não không?” 


Đê-xá bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không. Thật như vậy, chẳng khác.” 
Phật bảo Đê-xá: 


“Lành thay! Lành thay! Đê-xá, bây giờ Ta sẽ nói thí dụ, người trí sẽ nhờ thí 
dụ mà hiểu được. Như hai người bạn cùng đi trên một con đường, một người 
biết rành đường, một người không rành đường. Người không biết nói với 
người biết như vây: “Tôi muốn đến thành phó kia, thôn ấp kia, làng xóm kia, 
hãy chỉ đường cho tôi đến đó.” Khi ấy, người rành đường liền chỉ đường cho 
người kia, nói rằng: “Anh đi theo con đường này và sẽ thấy hai con đường ở 
phía trước; bỏ bên trái đi theo lối phải tới trước, sẽ gặp hầm hố và dòng 
sông. Lại bỏ bên trái, theo lối phải, sẽ gặp một khu rừng. Lại bỏ bên trái, 
theo lối phải, cứ như vậy, từ từ tiễn bước về phía trước thì sẽ đến thành 
kia.” 


Phật bảo Đê-xá: 


“Thí dụ này như vây: người không biết đường là ví cho kẻ phàm phu ngu sĩ, 
còn người biết đường là ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh 
Giác. Hai con đường trước là chỉ cho sự hồ nghi của chúng sanh. Con đường 
trái là chỉ cho ba pháp bắt thiện: tham, nhuế và hại giác””. Con đường bên 
phải là chỉ cho ba thiện giác: xuất yếu ly dục giác, bất sân giác, bất hại 
giác”?, Đi vềđường bên trái là chỉ cho tà kiến, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đi về đường bên phải là chỉ cho 
chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. Còn hầm hồ và dòng nước là chỉ 
cho sân nhuế, buôn lo, che lấp. Rừng cây là chỉ cho năm công đức của 
dục. Thành kia là chỉ cho Niết-bàn.” 


Phật bảo Đê-xá: 


“Phật là vị Đạo Sư, vì các hàng Thanh văn mà những gì cần làm đã làm 
xong. Như nay, vì lòng thương xót nên đưa đến sự lợi ích, an vui; phận sự 
Ta đã làm xong. Hôm nay ngươi hãy làm những việc phải làm. Hãy đến 
dưới bóng cây, hoặc chỗ đất trống, hoặc trong hang núi, trải cỏ làm chỗ 
ngồi, khéo tư duy chánh niệm, tu tập không buông lung, chớ để tâm hồi hận 
về sau này. Nay Ta dạy ngươi như vậy.” 


Bấy giờ, Đê-xá nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
-=-OÔO--- 
KINH 272. TRÁCH CHƯU TUỞN' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
trong chúng xảy ra một việc tranh cãi nhỏ. Thế Tôn vì sự cỗ ấy quở trách các 
Tỳ-kheo. Vào lúc sáng sớm, Đức Phật đắp y mang bát vào thành khất thực. 
Sau khi ăn xong, Ngài xếp y bát, rửa chân, rồi đi vào rừng An-đà, ngôi dưới 
một bóng cây, một mình tĩnh tọa tư duy, suy nghĩ như vây: “Trong chúng 
vừa xảy ra một việc tranh cãi nhỏ, Ta đã quở trách các Tỳ-kheo. Nhưng 
trong chúng này có nhiều Tỳ-kheo trẻ tuổi, xuất gia chưa bao lâu, nếu không 
thấy Đại Sư, có thể họ sẽ khởi tâm hối, buồn rầu không vui. Ta luôn luôn có 
lòng thương xót đối với các Tỳ-kheo; nay cũng vì lòng thương xót, Ta nên 
trở về để nhiếp thủ đồ chúng này.” 


Bấy giờ, vua Đại phạm biết được ý nghĩ của Phật, như lực sĩ co duỗi cánh 
tay, trong khoảnh khăc đã biên mật khỏi cõi trời Phạm thiên, đên trước Phật 
bạch: 


“Thật vậy, Thế Tôn! Thật vậy, Thiện Thệ! Thế Tôn đã quở trách các Tỳ- 
kheo vì một chút việc tranh cãi nhỏ. Ở trong chúng kia có nhiều Tỳ-kheo trẻ 
tuổi, xuất gia chưa bao lâu, nêu không trông thấy Đại Sư, có thể họ sẽ khởi 
tâm hối, buồn rầu không vui. Thế Tôn luôn luôn vì lòng thương xót, nhiếp 
thọ chúng Tăng. Lành thay, Thế Tôn! Hôm nay xin Ngài trở về để nhiếp thủ 
các T-kheo.” 


Bấy giờ, Thê Tôn vì rủ lòng thương tưởng Phạm thiên, Ngài im lặng nhận 
lời. Khi ầy, trời Đại phạm biệt Thê Tôn đã im lặng nhận lời rôi, đảnh lễ Phật 
và đi nhiêu bên phải ba vòng rôi biên mật. 


Vua Đại phạm đi chưa bao lâu, Đức Thế Tôn trở về vườn Cấp cô độc, trải 
tọa cụ ngôi ngay thắng, biểu hiện ra bên ngoài các tướng vi tế, khiến cho các 
Tỳ-kheo mới dám đến hầu gặp. Các Tỳ- -kheo đi đến chỗ Phật với vẻ mặt đầy 
hồ thẹn, sau khi đảnh lễ dưới chân Phật rồi, ngồi qua một bên. 


Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Người xuất Ø1a CÓ cuộc sống thấp hèn””: cạo tóc, ôm bát, khất thực từng 
nhà, giống như bị cấm chúŸ”. Sở dĩ như vậy, là vì muốn cầu mục đích cao 
thượng”, muốn thoát khỏi sanh, giả, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, tận cùng 
biên tế của khổ. 


“Này các Thiện nam, các ông không vì vua, giặc sai sử, không vì mắc nợ 
người, không vì khủng bố, không vì mất mạng mà xuất gia, mà chính vì 
muôn giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Các ông há 
không vì mục đích ấy mà xuất gia chăng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, thật vậy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Tỳ-kheo các ông, vì mục đích cao thượng như vậy mà xuất gia, vậy tại sao 
ở đây lại còn có kẻ phàm phu ngu sỉ khởi lòng tham dục, sanh ra nhiễm đắm 
quá mức, sân nhuế, hung bạo, biếng nhác yêu hèn, mắt niệm, không định, 
các căn mê loạn? 


“Giống như người từ tối tăm vào tối tăm; từ mờ mịt vào mờ mịt; từ hầm 
phân ra rồi lại rơi vào hầm phần; dùng máu rửa máu; lìa bỏ các việc ác, rồi 
trở lại năm lấy các việc ác. Ta nói những thí dụ này, Tỳ-kheo phàm phu 
cũng như vậy. 


“Lại giống như củi thiêu tử thi, bị ném bỏ trên gò mả, không bị tiều phu thu 
gom. Ta nói thí dụ này, thì đối với Tỳ-kheo phàm phu ngu sĩ khởi lòng tham 
dục, sanh ra đắm nhiễm quá mức, sân nhuế hung bạo, biếng nhác yếu hèn, 
mất niệm không định, các căn tán loạn cũng lại như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, có ba pháp bất thiện giác”””, đó là: tham giác, nhuế giác, 
hại giác. Ba giác này do tưởng mà sanh khởi. Thê nào là tưởng? Tưởng có 
vô lượng thứ: Tham tưởng, nhuê tưởng, hại tưởng "5... Các pháp bât thiện 


giác từ đây sanh khởi. Này các Tỳ-kheo, tham tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng: 
tham giác, nhuế giác, hại giác và vô lượng thứ bất thiện, làm sao để diệt sạch 
rốt ráo? Hãy buộc tâm vào bốn Niệm xứ, hãy an trụ nơi vô tưởng tam-muội, 
tu tập, tu tập nhiều; pháp ác bất thiện từ đây diệt hết, dứt sạch không còn sót, 
là chính nhờ ở pháp này. 


“Người thiện nam, người thiện nữ có lòng tin vui xuất gia, tu tập vô tướng 
tam-muội; tu tập, tu tập nhiều, sẽ trụ trong cửa cam lộ, cho đến cứu cánh 
cam lộ Niết-bàn””. Ta không nói cam lộ Niết-bàn này y cứ vào ba kiến. 
Những gì là ba? Có một hạng chủ trương như vây, nói như vây: “Mạng tức 
là thân." Lại có hạng chủ trương như vây: “Mạng khác thân khác.' Lại nói 
như vây: “Sắc là ngã, không hai không khác, tồn tại mãi mãi, không biến 
đổi.” Đa văn Thanh đệ tử tư duy như vầy: “Thế gian có pháp nào đáng để 
chấp thủ mà không có sai lầm tội lỗi? Khi tư duy rồi, họ không thấy một 
pháp nào khả thủ mà không có sai lầm tội lỗi cả. Nếu ta chấp thủ sắc, tức là 
có sai lầm tội lỗi. Nếu chấp thủ thọ, tưởng, hành, thức thì có sai lầm tội lỗi. 
Đã biết vậy rồi, thì đối với các pháp thế gian không có gì để chấp thủ, vì 
không có gì để chấp thủ nên tự mìmh giác ngộ Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh 
đời sau nữa.'” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 














Bài kệ tóm tắt: 
Ưng thuyết, tiêu thổ đoàn, 
Bào mạt, hai vô trị, 
Hà lưu, Kỳ lâm, thọ, 


Đê-xá, trách chư tưởng. 


_—-OÔO--- 
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KINH 273. THỦ THANH DỤ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
có Tỳ-kheo một mình lặng lẽ tư duy: “Thế nào là ngã? Ngã làm gì? Cái gì là 
ngã? Ngã trụ ở đâu?” Sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, Ty-kheo này đến chỗ 
Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư duy: “Thế nào là ngã? Ngã làm 
gì? Cái gì là ngã? Ngã trụ ở đâu?”” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Nay Ta sẽ vì ngươi mà nói hai pháp””. Ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ. Thế nào là hai? Mắt và sắc là hai. Tai và tiếng, mũi và mùi, luỡi và vị, 
thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là hai pháp. 


“Này Tỳ-kheo, nếu có người bảo rằng: “Sa-môn Cù-đảm nói hai pháp, 
nhưng đó chắng phải là nại. Nay tôi sẽ bỏ cái này để lập hai pháp khác. 
Người kia chỉ nói suông” ?, nhưng nếu gạn hỏi thì không biết và càng tăng 
thêm nghi hoặc, vì chẳng phải là cảnh giới của họ. Vì sao? Vì duyên mắt và 
sắc nên sanh ra nhãn thức. 


“Này Tỳ-kheo, mắt này là hình thịt”, là bên trong, là nhân duyên, là 
cứng””!, là thọ "”. Đó gọi là nội địa giới, hình thịt của mắt. Này Tỳ-kheo, nếu 
hình thịt của mắt, hoặc bên trong, hoặc nhân duyên, chất dịch từ mắt tiết ra, 
là thọ. Đó gọi là nội thủy giới hình thịt của mắt. Này Tỳ-kheo, nếu hình thịt 
của mắt này, hoặc bên trong, hoặc nhân duyên, phát ra ánh sáng âm nóng, là 
thọ. Đó gọi là nội hỏa giới hình thịt của mắt. Này Tỳ-kheo, nếu hình thịt của 
mắt này, hoặc ở trong, hoặc nhân duyên, dao động nhẹ nhàng, là thọ. Đó là 
nội phong giới hình thịt của mắt. Này Tỷ-kheo, thí như hai tay chập lại tạo 
thành âm thanh, cũng vậy duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức. Ba sự này 
hòa hợp sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, tưởng, tư. Các pháp này chăng phải 
ngã, chăng phải thường, mà đó là cái ngã vô thường; chăng phải lâu bền, 
chăng phải an ổn, đó là cái ngã biến dịch. Vì sao? Này Tỷ-kheo, vì nó là 
pháp thọ sanh có sanh, giả, chết, tiêu mắt. 


“Này Tỳ-kheo, các hành như huyễn, như sóng nắng, trong khoảnh sát na, tàn 
lụi, không thật đến không thật đi. Cho nên Tỳ-kheo, đối với các hành vốn 
không, nên biết, nên hoan hỷ, nên suy niệm răng, trống không là các hành 
thường tồn, vĩnh hằng, ôn trụ, pháp không biến dịch; trống không không có 
ngã, không có ngã sở. 


“Ví như người mắt sáng tay cầm đèn sáng vào trong nhà trống, xem xét cái 
nhà trống ấy. Cũng vậy, Tỳ-kheo, đối với tất cả hành trống không, tâm quán 

sát, hoan hý, rằng trồng không là các hành. Trồng không, không ngã và ngã 
sở, là các pháp (được coi lả) thường tôn, vĩnh hằng, ổn trụ, pháp không biến 
dịch. Cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp làm nhân duyên sanh ra 
ý thức, ba sự hòa hợp thành xúc, xúc sanh ra thọ, tưởng, tư. Các pháp này vô 
ngã, vô thường, chỉ tiết cho đến không, vô ngã và ngã sở. Tỳ-kheo, ý ngươi 
thế nào? Mắt là thường hay là vô thường?” 


“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 
Phật lại hỏi: 

“Nếu vô thường là khổ chăng?” 
“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

Phật lại hỏi: 


“Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử có nên ở 
trong ây thây là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


“Bạch Thế Tôn, không.” 


“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như vậy đa văn Thánh đệ tử đối 
với mắt sanh nhàm tởm; nhàm tởm nên không ưa thích, không ưa thích nên 
giải thoát, giải thoát tr kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.` Tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy.” 


Tỳ-kheo ấy nghe Phật thuyết về kinh thí dụ hai tay hợp lại phát tiếng, một 
mình đi đên chỗ văng, tính cân tư duy, sông không buông lung, ... tự biệt 
không còn thọ thân sau, thành A-la-hán. 


_—-OÔO--- 


KINH 274. KHÍ XS 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Những gì không phải là của các ông có, cần phải xả bỏ hết; khi đã xả bỏ 
hết pháp đó rồi, thì được an vui lâu dài. Này các Tỳ- -kheo, ý các ông thế nào? 
Ở trong rừng Kỳ- -hoàn này, các thứ cỏ cây, cành lá, nếu có người mang đi, 


thì các ông có nghĩ rằng: “Những vật này là tôi, là của tôi, người kia sao lại 
đem đi?'” 


Các Ty-kheo đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì những vật này chăng phải ta, chăng phải 
của ta.” 


“Tỳ-kheo, các ông cũng lại như vậy, đối với vật không phải của mình, phải 
xả bỏ hêt; khi đã xả bỏ những pháp này trôi, thì được an vui lâu dài. Những 
gì không phải sở hữu của các ông? Mặt, không phải của các ông, nên xả bỏ; 
khi đã xả bỏ rôi, thì được an vui lâu dài. Đôi với tal, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy. 

“Thế nào, Tỳ-kheo, mắt là thường hay là vô thường?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Phật lại hỏi: 

“Nếu là vô thường thì khổ phải không?” 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

Phật lại hỏi: 

“Nếu vô thường là khổ, là pháp biến dịch, vậy đa văn Thánh đệ tử đối với 
sáu nhập xứ này, nên quán sát chăng phải ta, chăng phải của ta. Khi quán sát 


rồi, đối với các pháp thế gian không chấp thủ. Vì không chấp thủ nên không 
đăm trước, do không đăm trước nên tự mình giác ngộ Niêt-bàn: “Ta, sự sanh 


đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 275. NAN-ĐÀ?“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá- 
vệ, thì bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có người nói: “Người có sức mạnh nhất chỉ có Nan-đà.` Đây là lời nói 
chính xác. Có người nói: “Người đẹp trai nhất cũng chỉ có Nan-đà.” Đây là 
lời nói đúng. Có người lại nói: “Người ái dục nặng cũng chỉ có Nan-đà.` Đây 
là lời nói đúng. Này các Tỳ-kheo, nhưng hiện tại Nan-đà đã đóng cửa các 
căn, ăn uống điều độ, đầu đêm, cuối đêm tinh tấn siêng năng tu tập, thành 
tựu chánh trí, có thể suốt đời Phạm hạnh thanh bạch, thuần nhất viên mãn. 


“Ty-kheo Nan-đà này đã đóng cửa các căn. Nếu mắt thấy sắc, thì không còn 
chấp giữ tướng dạng của sắc, không chấp giữ vẻ đẹp riêng g6ố . Nếu những gì 
khiến nhãn căn không được phòng hộ”, bị ngăn che bởi vô minh, tham ái 
thế gian; Tỳ-kheo khởi tâm phòng hộ”, không để các pháp ác bất thiện ấy 
tiết lậu vào tâm. Ty-kheo sanh các luật nghi để phòng hộ các căn mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý “”. Đó gọi là Tỳ-kheo Nan-đà đóng cửa các căn"” 


“Thế nào là ăn uống có điều độ? Tỳ-kheo Nan-đà đối với sự ăn có hệ số"”? 
không vì tự cao, không vì buông lung, không vì sắc đẹp, không vì trang 
nghiêm, vừa đủ nuôi thân mà thôi, không kế ngon đở, cốt trừ đói khát để tu 
phạm hạnh; vì để đối với những cảm giác khổ đã khởi lên trước đây, liền 
làm cho dập tắt, những cảm giác khô chưa khởi khiến cho không khởi; vì đề 
thành tựu được ý chí hướng thượng”: vì để khí lực an lạc, sống một mình 
không cần ai biết đến ””. Như người đi xe phải bôi dầu, không vì tự cao, (chi 
tiết như trên, cho đến) không vì trang điểm, mà vì để vận tải. Cũng giống 
như xức ghẻ, không vì tham vị thuốc mà vì muốn hết đau. Cũng vậy, thiện 
gia nam tử Nan-đà biết ăn uống có điều độ,... cho đến, sống một mình 
không cần ai biết đến. Đó gọi là Nan-đà biết ăn uống có điều độ. 


“Thiện nam tử Nan-đà đầu đêm, cuối đêm, tinh tấn siêng năng tu tập. Nan- 
đà ban ngày kinh hành, tọa thiền, trừ bỏ ấm chướng để cho thân thanh tịnh; 
đầu đêm kinh hành, tọa thiền, trừ bỏ ấm chướng để cho thân thanh tịnhŸ”; 
nửa đêm ra ngoài phòng rửa chân, rồi vào trong phòng nằm nghiêng bên 
phải, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm vào tướng ánh sáng, nghĩ tưởng 
đến sự tỉnh dậy; cuối đêm từ từ tỉnh dậy, kinh hành, tọa thiên. Đó gọi là 
thiện nam tử Nan-đà, đầu đêm, cuối đêm, tỉnh tấn siêng năng tu tập. 

“Thiện gia nam tử Nan-đà kia có thắng niệm, chánh tri”. Thiện nam tử 
Nan-đà quán sát phương Đông, nhất tâm chánh niệm, an trú quán sát. Quán 
sát phương Nam, phương Tây, phương Bắc lại cũng như vậy. Nhất tâm 
chánh niệm, an trú quán sát; người nào quán sát như vậy, thì các pháp bất 
thiện, tham ưu ở thế gian không lọt vào tâm được. 


“Thiện nam tử Nan-đà kia tỉnh giác khi các thọ sanh khởi, tỉnh giác khi các 
thọ đình trú, tỉnh giác khi các thọ diệt; luôn trú trong chánh niệm, không cho 
tán loạn; tỉnh giác khi các tưởng sanh khởi, tỉnh giác khi các tưởng đình trú, 
tỉnh giác khi các tưởng diệt; tỉnh giác khi các giác” ” sanh khởi, tỉnh giác khi 
các giác trú, tỉnh giác khi các giác diệt; luôn trú trong chánh niệm, không 
cho tán loạn. Đó gọi là thiện nam tử Nan-đà thành tựu chánh niệm, chánh trí. 
“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: “Đóng kín cửa các căn như thiện 
nam tử Nan-đà; ăn uống có điều độ như thiện nam tử Nan-đà; đầu đêm, cuối 
đêm tỉnh tấn siêng năng tu tập như thiện nam tử Nan-đà; thành tựu chánh 
niệm, chánh trí như thiện nam tử Nan-đà.*” Như pháp truyền dạy cho Nan-đà 
cũng nên được đem dạy cho người khác.” 


Khi ây có Tỳ-kheo nọ nói kệ: 


Khéo đóng cửa các căn, 
Nhiếp tâm, trú chánh niệm, 
Ăn uống biết điều độ, 

Giác biết các tưởng tâm, 
Thiện nam tử Nan-đà, 
Được Thế Tôn khen ngợi. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 270. NAN-ĐÀ THUYÉT PHÁP”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có chúng Đại Thanh văn ni ở trong vườn vua nước Xá-vệ. Tên các Ty-kheo- 
ni này là Thuần-đà Tỳ-kheo-ni, Dân-đà Tỳ-kheo-ni, Ma-la-bà Tỳ-kheo-ni, 
Ba-la-giá-la Tỳ-kheo-ni, Đà-la-tỳ-ca Tỳ-kheo-ni, Sai-ma Tỳ-kheo-m, Nan- 
ma Tỳ-kheo-ni, Cáo-nan-xá Cù-đàm-di Tỳ-kheo-ni, Ưu-bát-la-sắc Tỳ-kheo- 
ni, Ma-ha Ba-xà-ba-đề Tỳ-kheo-ni. Những vị này cùng một số Tỳ-kheo-ni 
khác đều ở trong vườn vua. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề"” cùng với năm trăm Tỳ-kheo-ni 
lần lượt trước sau đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên. Lúc ấy, Thế Tôn vì Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề mà 
thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ  Š. Sau khi bằng 
nhiều cách thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, Ngài 
khiến họ lui về, bảo rằng: 


'“Tỳ-kheo-nmi, thời g1an thích hợp, nên đi!” 


Ty-kheo-m Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe những điều Phật dạy, vui vẻ làm lễ mà 
lu. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã về rồi, mới 
bảo các Ty-kheo: 


“Ta nay tuổi đã già yếu, không còn có thể vì các Tỳ-kheo-ni thuyết pháp 
được. T-kheo Tăng các người, từ nay các Thượng tọa tôn đức giáo thọ các 
Ty-kheo-m. ” 


Các Tỳ-kheo vâng lời Đức Thế Tôn, tuần tự theo thứ lớp giáo thọ các Tỳ- 
kheo-ni. Theo thứ tự, đên phiên Nan-đà. 


Bấy giờ, theo thứ tự, Nan-đả nên đi nhưng không muốn đi giáo thọ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni trước 


sau lần lượt đến chỗ Đức Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, cho 
đên... xin được nghe pháp. Nghe xong họ vui vẻ, đảnh lễ rôi ra vê. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã về rồi, liền 
hỏi Tôn giả A-nan: 


“Hôm nay đến phiên ai giáo thọ các Tỳ-kheo-ni?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, các Thượng tọa đã lần lượt giáo thọ Tỳ-kheo-m TÔI, nay tới 
phiên Nan-đà, nhưng Nan-đà không muôn giáo thọ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Nan-đà: 


“Ngươi hãy giáo thọ các Tỷ-kheo-mi, vì các Tỷỳ-kheo-ni mà nói pháp. Vì 
sao? Vì Ta đã đích thân dạy dô các Tyỳ-kheo-mi, nên ngươi cũng phải như 
vậy. Ta đã vì các Tỳ-kheo-ni mà nói pháp, thì ngươi cũng nên như vậy.” 


Bấy giờ, Nan-đà im lặng vâng lời. 


Sáng sớm hôm sau, Nan-đà đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn 
xong, trở về tỉnh xá, thu cất y bát, rửa chân xong vào thất tọa thiền. Rồi tỉnh 
giác thiền tịnh, Nan-đà đắp y Tăng-già-lê và dẫn theo một Tỳ-kheo đi đến 
vườn vua. Các Tỳ-kheo-ni từ xa trông thấy Tôn giả Nan-đà đến, vội vàng 
trải chỗ ngôi và mời ngồi. Tôn giả Nan-đà an tọa xong, các Tỳ-kheo-ni cúi 
đầu đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả Nan-đà nói với các Tỳ-kheo- 
nI: 


“Này các cô! Các cô có điều gì xin hỏi tôi, tôi sẽ vì các cô mà nói pháp. Các 
cô nếu hiểu rồi, thì nói là đã hiểu; nếu chưa hiểu thì nên nói là chưa hiểu. 
Đối với những nghĩa lý mà tôi đã nói ra, nếu đã hiểu thì hãy khéo thực hành, 
nếu không hiểu thì phải hỏi lại, tôi sẽ sẵn sàng nói lại.” 


Các Ty-kheo-ni bạch Tôn giả Nan-đà: 


“Ngày nay chúng con nghe Tôn giả dạy, cho phép chúng con hỏi, bảo chúng 
con rằng: “Các cô nêu hiểu rồi, thì nói là đã hiểu; nếu chưa hiểu, thì nên nói 
là chưa hiểu. Đối với những nghĩa lý mà tôi đã nói ra, nếu đã hiểu thì hãy 
khéo thực hành, nếu không hiểu thì phải hỏi lại.” Chúng con nghe được điều 
này, lòng rất vui mừng. Bây giờ, chúng con xin hỏi về những nghĩa lý chưa 
được hiều.” 


Lúc đó Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-n1: 


'“Thê nào các cô, khi quán sát vê nội nhập xứ của mắt có thây là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 
“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 
Hỏi tiếp: 


“Khi quán sát vê nội nhập xứ của tai mũi, lưỡi, thân, ý có phải là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 
“Bạch Tôn giả Nan-đả, không. Vì sao? Bạch Tôn giả Nan-đà, vì đối với 


pháp này chúng con đã từng thây biệt như thật. Đôi với sáu nội nhập xứ 
quán sát là vô ngã, chúng con từng hiêu ý như vây: sáu nội nhập xứ là vô 


=2 


ngã. 
Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Lành thay! Lành thay! Các cô nên hiệu như vậy. Sáu nội nhập xứ nên quán 
sát là vô ngã. 


“Này các T-kheo-ni, ngoại nhập xứ của sắc có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Ngoại nhập xứ của thanh, hương, vị, xúc, pháp, có phải là ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau chăng?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu ngoại nhập xứ này, 
chúng con đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con thường hiệu ý 
này: Sáu ngoại nhập xứ như thật là vô ngã.” 


Tôn giả Nan-đà khen ngợi các Tỳ-kheo-m: 


“Tốt lắm! Các cô đối với nghĩa này nên quán sát như vây: “Sáu ngoại nhập 
xứ là vô ngã. Nếu duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, vậy thì nhãn thức này 
có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 
“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 
Hỏi tiếp: 


“Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ra ý thức, vậy thì ý 
thức này có phải là ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu thức thân này chúng 
con đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiệu ý này: 
Sáu thức thân như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-m: 

“Lành thay! Lành thay! Đối với nghĩa này các cô nên quán sát như vây: “Sáu 
thức thân như thật là vô ngã; duyên mặt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa 
hợp sanh ra xúc, vậy thì xúc này có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau 
không?”” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ý thức, ba sự hòa hợp sanh 
ra xúc, vậy thì xúc này có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-m đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu xúc này chúng con đã 
từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu ý như vầy: 
Sáu xúc như thật là vô ngã.” 


Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Lành thay! Đối với nghĩa này, các cô nên quán sát như vây: “Sáu xúc thân 
như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh ra 
xúc, xúc duyên thọ, vậy thì thọ này có phải là ngã, khác ngã, hay ở trong 
nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc, xúc duyên thọ, vậy thì thọ này có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu thọ thân này chúng 
con đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiệu ý này: 
Sáu thọ thân như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà lại bảo các Tỳ-kheo-ni: 

“Lành thay! Đối với nghĩa này, các cô nên quán sát như vậy: “Sáu thọ thân 
này như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc, xúc duyên tưởng, vậy thì tưởng này có phải là ngã, khác ngã, 
hay ở trong nhau không?”” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc, xúc duyên tưởng, vậy thì tưởng này có phải là ngã, khác ngã, 


hay ở trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu tưởng thân này, chúng 
con đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con cũng thường hiệu ý này: 
Sáu tưởng thân như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-m: 

“Lành thay! Tỳ-kheo-ni, đối với nghĩa nảy, các cô nên quán sát như vây: 
“Sáu tưởng thân này như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn 
thức, ba sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc duyên tư, vậy thì tư này có phải là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau không?ˆ” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 

Hỏi tiếp: 

“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc, xúc duyên tư, vậy thì tư này có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu tư thân này, chúng con 
đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con thường hiêu ý này: Sáu tư 
thân này như thật là vô ngã.” 

Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-m: 

“Lành thay! Tỳ-kheo-ni, đối với nghĩa này, các cô nên quán sát như vây: 
“Sáu tư thân này như thật là vô ngã. Duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức, ba 
sự hòa hợp sanh ra xúc, xúc duyên ái, vậy thì ái này có phải là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không?ˆ” 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 


Hỏi tiếp: 


“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp làm duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp 
sanh ra xúc, xúc duyên ái, vậy thì ái này có phải là ngã, khác ngã, hay ở 
trong nhau không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì đối với sáu ái thân này, chúng con 
đã từng quán sát như thật là vô ngã. Chúng con thường hiệu ý này: Sáu ái 
thân này như thật là vô ngã.” 


Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Đôi với nghĩa này các cô nên quán sát như vây: “Sáu ái thân này như thật là 
vô ngã.” 


“Này các Tỳ-kheo-ni, ví như nhờ vào có dầu và nhờ vào tim đèn nên đèn 
được cháy sáng. Dầu này là vô thường, tim đèn là vô thường, lửa là vô 
thường, cây đèn cũng là vô thường. Nếu có người bảo rằng không dầu, 
không tim, không lửa, không đèn mà có ánh sáng thường trụ mãi mãi, 
không biến đổi, thì lời nói này có đúng không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 
“Bạch Tôn giả Nan-đà, không.” 
Tôn giả Nan-đà nói: 


“Vì sao? Vì nhờ vào có dầu, tim, cây đèn, nên đèn cháy sáng. Dầu, tim và 
cây đèn này đều là vô thường. Nếu không dầu, không tim, không đèn thì ánh 
sáng của cây đèn cũng theo đó mà diệt mắt, tịch tĩnh, thanh lương, chân thật. 
Như vậy, này các cô, sáu nội nhập xứ nảy là vô thường. Nếu có người bảo 
rằng “Hỷ lạc do nhân duyên sáu nội nhập xứ này mà sanh; nó thường hằng, 
thường trụ, không biến đổi, an ồn”, thì lời nói này có đúng không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 
“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì chúng con đã từng quán sát như 
thật rằng vì những pháp kia làm duyên sanh ra những pháp này; nếu 


những pháp làm duyên kia diệt, thì các pháp được sanh ra này cũng tủy 
theo đó mà diệt mật, tịch tĩnh, thanh lương, chân thật.” 


Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Lành thay! Đối với nghĩa này, các cô nên quán sát như vây: Do những pháp 
kia làm duyên sanh ra những pháp này; những pháp làm duyên kia nếu diệt 
đi, thì các pháp được sanh ra này cũng tùy theo đó mà diệt mất, tịch tĩnh, 
thanh lương, chân thật.” 


“Này các Tỳ-kheo-ni, thí như cây đại thọ có gốc, cảnh, nhánh, lá. Gốc chúng 
cũng là vô thường, nên cành, nhánh, lá cũng đều là vô thường. Nếu có người 
bảo rằng không có cành, nhánh, lá của cây này, mà chỉ có cái bóng của nó là 
thường trụ mãi mãi, không biến đổi, thì lời nói này có đúng không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì như sốc, cành, nhánh, lá cây lớn 
này; gốc chúng cũng là vô thường, nên cành, nhánh, lá cũng là vô thường. 
Không gốc, không cành, không nhánh, không lá, thì cái bóng nương vảo nơi 
cây đó, tất cả cũng đều không.” 


Hỏi tiếp: 


“Này các cô, duyên vảo ngoại lục nhập xứ vô thường. Nêu bảo răng “hỷ 
lạc do nhân duyên sáu ngoại nhập xứ mà sanh là thường trụ mãi mãi, 
không biên đôi và an ôn,” thì lời nói này có đúng không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả, không. Vì sao? Vì đối với nghĩa này chúng con đã quán 
sát như thật, là do những pháp kia làm duyên sanh ra những pháp này; nếu 
những pháp làm duyên kia diệt, thì các pháp được sanh ra này cũng tùy 
theo đó mà diệt mắt, vắng lặng, mát mẻ, chân thật.” 


Tôn giả Nan-đà bảo các Tỳ-kheo-nmi: 


“Lành thay! Các Tỳ-kheo-ni, đối với nghĩa nảy nên quán sát như thật, là do 
những pháp kia làm duyên sanh ra những pháp này; nếu những pháp làm 
duyên kia diệt, thì các pháp được sanh ra này cũng tùy theo đó mà diệt mất, 
vắng lặng, mát mẻ, chân thật. 


“Các cô hãy nghe tôi nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ này mà hiểu rõ. Như 
người đô tê mô trâu một cách thiện nghệ, hay người học trò của ông ta, tay 


cầm dao bén để lột da con trâu, bằng cách lòn lách vảo giữa da và thịt mà 
không phạm vào phần thịt bên trong, cũng không rách phân da ở bên ngoài, 
kể cả viêïc mồ lột chân cẵng gân cốt con trâu, sau đó dùng tắm da ấy phủ lên 
nó trở lại. Nếu có người bảo răng: “Da thịt của con trâu này hoàn toàn không 
bị cắt rời.” Vậy, lời nói này có đúng không?” 


Các Ty-kheo-ni đáp: 


“Bạch Tôn giả Nan-đà, không. Vì sao? Vì người đồ tế thiện nghệ này và học 
trò của ông ta tay cầm dao bén, lòn lách vào giữa da và thịt, để lột da mà 
không chạm đến da thịt của nó, kể cả chân cẵng gân xương, tất cả đều đứt 
hết, sau đó trùm lại con trâu ấy. Nhưng da thịt đã bị cắt rời, không phải là 
không bị cắt rời.” 


“Này các cô, tôi sẽ giải thích về ý nghĩa của thí dụ này: Con trâu dụ cho sắc 
thô của thân người, như được nói chi tiết trong kinh Giỏ rắn độc. Thịt là chỉ 
cho nội lục nhập xứ. Da ngoài chỉ cho ngoại lục nhập xứ. Người đô tế chỉ 
cho bậc hữu học thấy dấu” ”. Gân xương ở khoảng giữa da thịt chỉ cho sự 
câu hữu của hai món tham-hỷ. Dao bén chỉ cho trí tuệ sắc bén. Đa văn 
Thánh đệ tử dùng dao bén trí tuệ chặt đứt tất cả những kết sử, triền phược, 
tùy miên, phiền não, tùy phiền não. Cho nên, các cô nên học như vậy. Đối 
với những pháp đáng yêu thích, tâm không nên đăm trước, vì đểø đoạn trừ 
tham vậy. Đối với những pháp đáng sân hận, cũng không nên sanh tâm sân 
hận, vì để đoạn trừ sân vậy. Đối với những pháp đáng si, không nên sanh 
tâm si, vì để đoạn trừ si vậy. Đối với năm thọ âm phải quán sát sanh diệt. 
Đối với sáu xúc nhập xứ phải quán sát về sự tập khởi và sự diệt tận. Đối 
với bốn Niệm xứ nên khéo buộc tâm. An trú nơi bảy giác phân; khi tu bảy 
giác phần rồi, thì đối với dục lậu kia tâm không duyên đăm, tâm giải thoát. 
Đối với hữu lậu, tâm không duyên đắm, tâm giải thoát. Đối với vô minh 
lậu, tâm không duyên đắm, tâm được giải thoát. Các cô nên học như vậy.” 


Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà, vì các Tỳ-kheo-ni thuyết pháp làm cho hoan hỷ. 
Sau khi bằng nhiều cách thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho 
hoan hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc â ây, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba- đề 
cùng đi với năm trăm Tỳ-kheo-ni quyền thuộc lần lượt đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ Phật, lui đứng qua một bên, ... cho đến đảnh lễ Phật rồi trở về. 


Bấy giờ Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã ra về, Ngài mới bảo 
các T-kheo: 


“Thí như trăng sáng đêm mười bốn, có nhiều người ngắm trăng; trăng đã 
tròn hay chưa tròn? Nên biết vằng trăng ấy chưa tròn lắm. Cũng vậy, thiện 
nam tử Nan-đà vì năm trăm Tỳ-kheo-ni chân chánh giáo thọ, chân chánh 
thuyết, đối với sự giải thoát của họ, vẫn chưa phải là rốt ráo. Nhưng 
những Tỳ-kheo-ni này khi mạng chung không một kết sử nào là không 
đoạn, để có thể khiến cho họ sanh trở lại đời này.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn lại bảo Nan-đà: 
“Hãy vì các Tỳ-kheo-nI mà nói pháp.” 


Lúc ấy, Tôn giả Nan-đà im lặng vâng lời. Sáng hôm sau, Tôn giả mang bát 
vào thành khất thực. Thọ trai xong, Tôn giả đi tới vườn vua, rồi ngôi xuống 
chỗ ngồi vì các Tỳ-kheo-ni nói pháp, làm cho hoan hỷ. Sau khi băng nhiều 
cách thuyết pháp, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, rời khỏi chỗ 
ngôi, đứng dậy ra về. 


Một hôm, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni trước 
sau lân lượt đên chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật,... cho đên đảnh lễ ra 
Vê. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã đi rồi, bảo các 
Ty-kheo: 


“Thí như trăng sáng đêm rằm, không còn ai nghi ngờ về vằng trăng tròn hay 
không tròn, nhưng vẳng trăng kia hoản toàn tròn đầy. Cũng vậy, thiện gia 
nam tử Nan-đà, đã vì các Tỳ-kheo-ni chân chánh giáo thọ như vậy, cứu cánh 
giải thoát. Nếu lúc mạng chung, dù không có người nào nói họ sẽ đi về đâu, 
nhưng họ cũng có thể tự biết đây là biên tế của khổ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho năm trăm Tỳ-kheo-ni chứng quả thứ nhất". 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 277. LUẬT NGHI BẤT LUẠẬT NGHĨ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bất luật nghi và luật nghiŸ, các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì các ông mà nói. Thế nảo là bất luật nghi? Nếu nhãn căn không được 
luật nghi thâu giữ””, thì nhãn thức bị đắm sắc. Vì bị đắm sắc nên sanh ra 
khổ thọ. Vì khổ thọ nên không được nhất tâm”. Vì không nhất tâm nên 
không thấy biết như thật. Vì không thấy biết như thật nên không lìa nghi 
hoặc. Vì không lìa nghi hoặc nên bị chúng làm mê lầm chịu khổ mãi mãi. 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là bất luật nghĩ. 


“Thế nào là luật nghi? Nếu nhãn căn được luật nghi thâu giữ; khi nhãn 
thức nhận thức sắc, tâm không nhiễm trước”. Khi tâm đã không nhiễm 
trước thì thường trụ an vui. Vì tâm đã trụ trong an vui nên thường được 
nhất tâm. Vì đã nhất tâm nên thấy biết như thật. Vì đã thấy biết như thật 
nên lìa nghi hoặc. Vì đã lìa nghi hoặc nên không bị chúng làm mê lầm và 
thường trụ trong an vui. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là 
luật ngh1ị.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 278. THOÁI BẤT THOÁI5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có pháp thoái chuyền, không thoái chuyển và sáu xúc nhập xứ."Š” Các Tỳ- 
kheo hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Thế nào là pháp thoái chuyển? Khi mắt biết sắc, tri giác dục vọng phát 
sanhŠŠ3, Tỳ-kheo đó vui mừng, khen ngợi, chấp lấy, dính mắc, thuận theo sự 
xoay chuyển của pháp này, nên biết Tỳ-kheo này đã thoái chuyển các pháp 
lành”. Thế Tôn nói đó là pháp thoái chuyên. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. 


“Thế nào là pháp không thoái chuyên? Khi mắt biết sắc mà kết buộc của tri 
giác dục vọng không sanh, Tỳ-kheo đó không vui mừng, không khen ngợi, 
không chấp lây, không dính mắc và đối với pháp này không thuận theo sự 
xoay chuyền, nên biết Tỳ-kheo này không thoái chuyển các pháp lành. Thế 
Tôn nói đó là pháp không thoái chuyên. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy. 


“Thế nào là sáu thắng nhập xứ””? Khi nhãn thức duyên sắc, mà không sanh 
tri giác dục vọng dẫn đến kết buộc ô nhiễm, thì nên biết Tỳ-kheo này đã 
thắng được nhập xứ kiaŸ”'. Thế Tôn nói đó là thắng được nhập xứ kia. Đối 
với tal, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với sáu thăng nhập xứ đã thắng được rồi, thì sẽ đoạn 
trừ được kết sử tham dục và sẽ đoạn trừ được kết sử ngu si, sân hận. Giống 
như ông vua đánh thắng oán địch và được tôn là 'Ông vua chiến thăng', 
người đã đoạn trừ các kết sử rồi được gọi là “Bà-la-môn chiến thắng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 279. ĐIÊU PHỤ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với sáu căn này”” mà không điều phục, không đóng kín, không thủ hộ, 
không chấp trì, không tu tập, thì đời vị lai sẽ chịu quả báo khô. 


“Sáu căn là những gì? Nhãn căn không điều phục, không đóng kín, không 
thủ hộ, không châp trì, không tu tập, thì ở đời vị lai sẽ chịu báo khô. Đôi với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. 


“Phàm phu ngu si không học, khi mắt thấy sắc, chấp thủ tướng chung, 
chấp thủ tướng riêng; bất kế nhãn căn hướng đến nơi nào, đều an trụ với 
bất luật nghi được chấp thọ”; các ác pháp bất thiện tham ái của thế gian 
lọt vào tâm, những điều như thế đều do không thể chấp trì luật nghị, 
phòng hộ nhãn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như thế 


đối với sáu căn, không điều phục, không đóng kín, không giữ gìn, không 
chấp trì, không tu tập thì ở đời vị lai sẽ chịu quả báo khổ. 


“Thế nào là sáu căn khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo chấp 
trì, khéo tu tập thì ở đời vị lai sẽ được an vui? Đa văn Thánh đệ tử khi mất 
thấy sắc không chấp thủ tướng chung, không chấp thủ tướng riêng: bất kế 
nhãn căn hướng đến nơi nào, vẫn thường an trú với luật nghi. Những pháp 
ác, bất thiện tham ái ở thế gian không lọt vào tâm, có thể sanh ra các luật 
nghi, khéo thủ hộ nhãn căn””. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như 
vậy. Đó gọi là sáu căn khéo điêu phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo 
châp trì, khéo tu tập, thì ở đời vỊị lai sẽ được an vuI. 
Đức Phật liền nói bài kệ: 

Nơi sảu xúc nhập xứ, 

Trụ vào không luật nghỉ; 

Những T)ỳ-kheo như vậy, 

Mãi mãi chịu khổ lớn. 

Đối với các luật nghỉ, 

Luôn tỉnh cần tu tập, 

Chánh tín, tâm không hai, 

Các lậu chẳng vào tâm. 

Mắt thấy những sắc kia, 

Vừa ý không vừa ÿ; 

Vừa ý, không sanh muốn, 

Không vừa ý, chẳng ghét. 

Tai nghe những âm thanh, 

Có niệm và không niệm, 

Đối niệm, không ưa đắm, 

Không niệm, không khởi ác. 

Mũi ngửi đến các mùi, 

Hoặc thơm, hoặc là hồi; 


Đối thơm, hôi, bình đẳng, 


Không muốn, cũng không trải. 
Đối các vị để ăn, 

Chúng cũng có ngon, đở, 
Vị ngon không khởi tham, 
Vị dở không kén chọn. 

Thân xúc tạo Vui sướng, 

mà chẳng sanh buông lung; 
Xúc chạm bị khổ đau, 
Không sanh tưởng oán ghét. 
Khổ vui đều buông hết, 
Chưa diệt khiến cho diệt. 
Phải quán sát tâm ÿ, 

Các tướng, các tướng kia, 
Giả dối mà phân biệt, 

Dục tham càng rộng lớn. 
Giác ngộ các ác kia, 

An trú tâm lìa dục. 

Khéo nhiếp sáu căn này, 
Sảu cảnh xúc không động, 
Dẹp sạch các ma oán, 

Vượt qua bờ sống chết. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 280. TÂN-ĐầU THÀNH” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian đến ở trong 
rừng Thân-thứ”””, phía bắc thành Tần-đầu””. 


Bấy giờ các Bà-la-môn, trưởng giả trong thành Tần-đầu đều nghe Thế Tôn 
đang ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến ở trong rừng Thân- 
thứ, phía bắc thành Tần-đầu. Họ nghe vậy rồi, tất cả đều ra khỏi thành, đến 
rừng Thân-thứ, chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên. Bấy giờ, Đức Phật nói với các Bà-la-môn, trưởng giả thành 
Tân-đâu: 


“Nếu có người hỏi các ông: “Những hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
đáng cung kính, lễ bái, thừa sự, cúng dường?' thì các ông nên đáp là: “Nếu 
có Sa-môn, Bà-la-môn nào, mắt thấy sắc mà chưa lìa được tham, chưa lìa 
được dục, chưa lìa ái, chưa lìa khao khát, chưa lìa niệm, nội tâm không tịch 
tịnh, việc làm phi pháp, hành vi thô tháo. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp 
lại cũng như vậy, thì những hạng Tỳ-kheo như vậy không đáng cung kính, 
tôn trọng, lễ bái, thừa sự, cúng dường. Nói như vậy xong, lại có người khác 
hỏi: “Vì sao những Sa-môn này không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
phụng sự, cúng dường?” Các ông nên trả lời: 'Chúng tôi mắt thấy sắc mà 
không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không la niệm, trong tâm 
không tịch tịnh và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn kia, khi mắt thấy sắc cũng không lia tham, không 
lia dục, không lìa ái, không lìa khao khát, không lìa niệm, trong tâm họ 
không tịch tịnh, hành động phi pháp, hành vi thô tháo và đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân. ý, pháp lại cũng như vậy. Chúng tôi tìm sự sai biệt ở đây, nhưng 
không thấy họ khác biệt chúng tôi chỗ nào. Vì vậy, chúng tôi không cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự cúng dường các hạng Sa-môm, Bà-la-môn 
như vậy. ` 


“Nếu có người hỏi: “Những Sa-môn, Bà-la-môn nào đáng cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?” Các ông nên trả lời: “Nếu những vị ấy 
mắt thấy sắc mà lìa dục, lìa tham, lìa ái, lia khao khát, lìa niệm, trong tâm 
tịch tịnh, không hành động phi pháp, làm những hạnh bình đăng, việc làm 
không lôi thôi và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy, thì 
những hạng Sa-môn, Bà-la-môn như vậy đáng được cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, phụng sự, cúng dường.” 


“Nếu lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn này được cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, phụng sự, cúng dường?” Các ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt 
thấy sắc mà không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa khao khát, 
không lìa niệm, trong tâm không tịch tịnh, hành động phi pháp, hành vi thô 
tháo và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn này lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa khao khát, lìa niệm, nội tâm 


tịch tịnh, hành động đúng pháp, hành động không thô tháo; và đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, pháp lại cũng như vậy. Ở đây, chúng tôi tìm sự khác biệt 
và thấy và những vị ấy có chỗ khác chúng tôi. Vì thây có sự sai biệt, nên 
chúng tôi cung kính, tôn trọng, lễ bái, phụng sự cúng dường các Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy.) 


“Đã trả lời như vậy, nếu có người lại hỏi: “Những Sa-môn, Bà-la-môn này 
có hành vi gì, có hình mạo thế nào và có dấu hiệu nào để khiến cho các ông 
biết những Sa-môn, Bà-la-môn này lìa tham, hướng đến điều phục tham; lìa 
sân, hướng đến điều phục lìa sân; lìa si, hướng đến điều phục lìa si?” Các 
ông nên trả lời rằng: “Chúng tôi thấy Sa-môn, Bà-la-môn này có những biểu 
hiện như thế này: Ở trong rừng văng, dưới bóng cây, giường thấp, hoặc nơi 
nệm cỏ, tu hạnh viễn ly, xa lìa người nữ, ưa gần người độc cư để cùng thiền 
định tư duy; nếu ở những chỗ đó mà không có sắc được thấy bởi mắt có thê 
sanh tâm tham đắm; và không có tiếng được nghe bởi tai có thể sanh tâm 
tham đắm; mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, có thể sanh tâm tham 
đăm. Những Sa-môn, Bà-la-môn này có hành vi như vậy, có hình mạo như 
vậy và có dấu hiệu như vậy để khiến cho các chúng tôi biết những Sa-môn, 
Bà-la-môn này lìa tham, hướng đến điều phục tham; lìa sân, hướng đến điều 
phục lìa sân; lìa si, hướng đến điều phục lìa si.” 


Khi Ấy, các Sa-môn và gia chủ Bà-la-môn, bạch Phật: 


“Kỳ diệu thay, Thế Tôn! Không tự khen mình, không chê người, mà chỉ nói 
ý nghĩa. Mỗi người nơi các nhập xứ tự mình phân biệt nhiễm ô hay thanh 
tịnh, nói rộng duyên khởi đúng lời nói của Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác. Giống như người cứu được kẻ chết chìm, như mở chỗ bít kín, 
như chỉ lối cho kẻ lầm đường, như thắp đèn nơi tối. Cũng vậy, Thế Tôn 
không khen mình, chê người, mà chỉ nói ý nghĩa... cho đến, như lời Như Lai 
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HƠI. 


Các gia chủ Bà-la-môn ở thành Tân-đâu, sau khi nghe những gì Đức Phật đã 
nói, vui vẻ, làm lễ ra vê. 


-=-o0O--- 
KINH 281. OANH PHÁT MỤC-KIÈÊN-LIÊ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. 


Bấy giờ có Mục-kiền-liên búi tóc””? xuất gia, đi đến chỗ Phật, cùng nhau hỏi 
thăm xong, ngôi qua một bên. Bây giờ, Đức Thê Tôn nói với Mục-kiên-liên 
búi tóc: 

“Ông từ đâu đến?” 

Mục-liên liên bạch Phật: 


“Tôi theo chúng ngoại đạo, Sa-môn, Bà-la-môn Giá-la-ca”"" xuất Ø1a, vừa 
hội họp ở giảng đường Vị tằng””” để nghe pháp và từ rừng đó đến đây.” 


Phật bảo Mục-kiên-liên tóc búi: 


“Ông vì những phước lực”” gì mà nghe thuyết pháp từ các chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn ngoại đạo Giá-la-ca xuât gia kia?” 


Mục-kiền-liên tóc búi bạch: 


“Tôi thử nghe phước lợi mà họ luận nghị tranh hơn nhau, nghe phước lợi mà 
họ phản bác luận nghị nhau.” 


Phật bảo Mục-kiên-liên: 
“Từ xưa tới nay, các Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo Gniá-la-ca xuât gia, luận 


nghị tranh hơn nhau, phản bác luận nghị nhau về phước lợi, phá hoại lẫn 
nhau.” 


Mục-kiển-liên tóc búi bạch Phật: 

“Cù-đàm vì phước lợi mà nói những pháp gì cho các đệ tử, để cho các đệ tử 
nói lại cho người khác nghe mà không phí báng Như Lai, không thêm, 
không bớt; nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng theo thuận thứ của pháp, 
đê không một người nào có thê đên so sánh, nạn vân, chỉ trích?” 

Phật bảo Mục-kiển-liên: 

“Vì phước lợi quả báo của minh, giải thoát, mà nói lại cho người nghe, thì 
không phí báng Như Lai, không trái đạo lý, nói đúng pháp, đúng thuận thứ 


của pháp, không ai có thê đến so sánh, nạn vấn, chỉ trích.” 


Mục-kiền-liên tóc búi bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, có pháp nảo mà các đệ tử tu tập, thường xuyên tu tập, thì sẽ 
khiên thành tựu viên mãn phước lợi, minh”, giải thoát chăng?” 


Phật bảo Mục-kiền-liên tóc búi: 


“Có bảy giác phần, tu tập và thường xuyên tu tập, thì sẽ khiến thành tựu viên 
mãn phước lợi, minh, giải thoát.” 


Mục-kiền-liên tóc búi bạch Phật: 


“Có pháp nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì sẽ khiến cho bảy giác phần đầy đủ 
chăng?” 


Phật bảo: 
“Có bốn Niệm xứ, tu tập. tu tập nhiều, sẽ khiến bảy giác phần được đầy đủ.” 
Mục-kiển-liên tóc búi lại bạch Phật: 


“Lại có pháp nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì sẽ khiến cho bốn Niệm xứ đầy 
đủ chăng?” 


Phật bảo Mục-kiền-liên tóc búi: 


“Có ba diệu hành, tu tập, tu tập nhiều, thì sẽ khiến cho bốn Niệm xứ đầy 
đủ.” 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

“Lại có pháp nào mà tu tập, tu tập, thì sẽ khiến cho ba diệu hạnh đầy đủ 
chăng?” 

Phật bảo Mục-kiển-liên: 
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“Có luật nghi của sáu xúc nhập xứ ”, tu tập, tu tập nhiêu, thì sẽ khiên ba 


diệu hạnh đầy đủ.” 
Mục-kiền-liên tóc búi bạch Phật: 


“Thế nảo là luật nghi của sáu xúc nhập xứ mả tu tập, tu tập nhiều, thì sẽ 
khiên cho ba diệu hạnh đây đủ?” 


Phật bảo Mục-kiển-liên tóc búi: 


“Nếu sắc được nhận thức bởi mắt, vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, có khả năng 
nuôi lớn dục lạc, khiến cho người hệ lụy; Tỳ-kheo kia, khi thấy sắc này, 
không hoan hý, không tán thán, không duyên theo, không đắm trước, 
không trụ vào. Hoặc sắc được nhận thức bởi mắt, không vừa ý, không đáng 
ưa, không đáng nhớ, đưa đến cảm giác khổ; các Tỷ-kheo này khi thấy, 
không sợ, không ghét, không hiềm, không tức tối. Đôi với sắc đẹp kia, khi 
mắt đã thấy, hoàn toàn không duyên đắm. Đối với sắc không đẹp, khi mắt 
đã thấy, hoàn toàn không duyên đắm, nội tâm an trụ bất động, khéo tu giải 
thoát, tâm không lười mỏi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thức pháp lại 
cũng như vậy. Như vậy, đối với sáu xúc nhập mà tu tập, tu tập nhiều, thì 
đầy đủ ba diệu hành. 


“Thế nào là tu ba diệu hành khiến đầy đủ bốn Niệm xứ? Đa văn Thánh đệ tử 
ở chỗ văng vẻ trong rừng, dưới bóng cây, tu học như vầy, tư duy như vầy: 
Ác hành của thân này, đời này và đời sau phải chịu báo ác. Nếu ta hành 
động với ác hành của thân, chắc phải tự sanh chán nản, hối hận, bị người 
khác chê trách, Đại Sư cũng chê trách, những người phạm hạnh” cũng 
đúng pháp mà chê trách ta; tiếng ác đồn khắp mọi nơi, thân hoại mạng chung 
thì sẽ rơi vào địa ngục.” Đối với ác hành của thân, thấy quả báo đời nảy, đời 
sau như vậy, cho nên phải dút trừ ác hành của thân, phải tu thân diệu hành. 
Đối với ác hành của miệng, ý lại cũng như vậy. Đó gọi là đã tu tập ba diệu 
hành. Được bốn Niệm xứ thanh tịnh đây đủ. 


“Thế nào là tu tập bốn Niệm xứ để được bảy giác phần đầy đủ? Này Mục- 
kiển-liên, như vậy, an trụ với quán thân trên toàn thân. Khi an trụ với 
quán thân trên toàn thân, nhiếp niệm an trú không xao lãng; bây BIỜ, 
phương tiện ”” tu tập niệm giác phân. Khi đã phương tiện tu tập niệm giác 
phần rôi, được niệm giác phần đầy đủ, ở nơi tâm niệm kia mà chọn lựa 
pháp, rồi suy tầm, suy tưởng, tư lường; bấy giờ, phương tiện tu tập trạch 
pháp giác phân. Khi phương tiện tu tập trạch pháp giác phân rồi, được 
trạch pháp giác phần đầy đủ, chọn lựa pháp này, suy tầm, suy tưởng, tư 
lường, phương tiện tu tập tính tấn giác phân. Khi đã phương tiện tu tập 
tỉnh tấn giác phần rồi, được tinh tấn giác phần đầy đủ, nhờ siêng năng tỉnh 
tắn nên sanh tâm hoan hỷ; bây BIỜ, phương tiện tu tập hoan hỷ giác phân. 
Khi phương tiện tu tập hoan hỷ giác phần rồi, được hoan hỷ giác phân đây 
đủ; do tâm hoan hỷ, thân tâm tịch tĩnh; bây giờ, tu tập ý tức ”"” giác phân. 
Khi đã tu tập ÿ tức giác phân rồi, được ỷ giác phần đây đủ, thân tâm tịch 
tĩnh, được tam-ma-đề”””; bây giờ, tu tập định giác phần. Khi đã tu tập định 


giác phần rồi, được định giác phần đầy đủ. Tức là tâm chuyên nhất, tham 
ưu đình chỉ, nội tâm hành xả”'”: phương tiện tu tập xả giác phần. Khi đã 
phương tiện tu tập xả giác phần, được xả giác phần thanh tịnh đầy đủ. Đối 
với thọ, tâm, pháp niệm xứ cũng nói như vậy. Tu tập bốn Niệm xứ như 
vậy, bảy giác phần được đầy đủ. 


“Thế nào là tu tập bảy giác phần đề đây đủ minh, gIẢI thoát? Này Mục-kiền- 
liên, nếu cTỷ- -kheo tu tập niệm giác phân, y, viễn ly”, y ly dục, y diệt tận, 
hướng đến xả””, tiến đến tu niệm giác phần, chứng đắc minh, giải thoát, 
thanh tịnh viên mãn. (Cji riết, cho đến) tu tập xả giác phân cũng nói như 
vậy. Đó gọi là tu tập bảy giác phần, chứng đắc minh, giải thoát, thanh tịnh 
viên mãn. Như vậy, Mục-kiền-liên, pháp pháp nương nhau từ bờ này mà đến 
bờ kia.” 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp xong, Mục-kiền-liên tóc búi xa lìa trần cấu, 
được mắt pháp thanh tịnh. 


Lúc này, Mục-kiên-liên thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập pháp, hết 
những nghi ngờ mê hoặc, không do ai khác mang đến. Ở trong Chánh pháp 
luật, tâm đạt được sự không sợ hãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, 
đảnh lễ Phật, chắp tay bạch rằng: 

“Nay con có được xuất gia, thọ cụ túc ở trong Chánh pháp luật không?” 

Phật bảo Mục-kiền-liên: 

“Nay ông đã được” xuất gia, được thọ Cụ túc giới trong Chánh pháp luật.” 


Sau khi được xuất gia rồi, Mục-kiền-liên chuyên cân tư duy, không buông 
lung, cho đên thành A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 282. CHƯ CĂN TU” 
Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, Phật ở tại Ca-vi-già-la Mâu-chân-lân-đà 


Bấy giờ có một niên thiếu tên là Uất- đa-la ý, là đệ tử của Ba-la-xa-na”'”, đi 
đến chỗ Phật, cung kính hỏi thăm, rồi lui ngồi một bên. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn hỏi Uất-đa-la: 

“Thầy con là Ba-la-xà-na có dạy cho các con tu tập các căn không?” 
Uất-đa-la trả lời: 

“Bạch Cù-đàm, đã có dạy.” 

Đức Phật bảo Uất-đa-la: 

“Thầy con dạy tu về các căn như thế nào?” 

Uất-đa-la bạch Phật: 


“Thầy con nói, mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe tiếng”'Ỷ: đó là tu về 
căn. 


Phật bảo Uất-đa-la: 


“Nêu như lời thây con nói thì những người mù tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ 
có người mù mới không thây sắc băng mắt.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật. Tôn giả nói 
với Uât-đa-la: 


“Như lời của Ba-la-xà-na nói, thì người điệc tu căn chăng? Vì sao? Vì chỉ có 
người điêc tai mới không nghe tiêng.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

“Khác sự tu căn vô thượng”? trong pháp luật của Hiền thánh.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Xin Đức Thế Tôn vì các Ty-kheo nói về sự tu căn vô thượng trong pháp 
luật của Hiên thánh, đê cho các Tỳ-kheo nghe xong sẽ vâng lời thực hành 
theo.” 


Phật bảo A-nan: 


“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, thấy sắc vừa ý, muốn tu sự nhàm tởm của 
Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, 
không vừa ý, muốn tu sự không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh 
trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, vừa ý không vừa ý, muốn tu sự 
nhàm tởm không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên 
mắt và sắc, nhãn thức sanh, không vừa ý vừa ý, muốn tu sự không nhàm tởm 
của Như Lai với chánh niệm chánh trí. Do duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh, 
vừa ý không vừa ý, vừa không vừa ý, muốn tu lìa bỏ cả hai, sự nhàm tởm và 
không nhàm tởm của Như Lai, an trụ xả tâm, với chánh niệm chánh trí.ˆ”° 


“Như vậy, A-nan, nếu có người nào đối với năm trường hợp “` này, tâm 
khéo điều phục, khéo đóng kín, khéo thủ hộ, khéo nhiếp trì, khéo tu tập, thì 
đó là ở nơi mắt và sắc mà tu tập căn vô thượng. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý... pháp cũng lại như vậy. 


“Này A-nan, đó gọi là tu căn vô thượng trong pháp luật của Hiền thánh.” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là sự tu căn của Hiền thánh trong pháp luật của Hiền 
thánh?” 


Phật bảo A-nan: 


“Duyên và sắc, nhãn thức sanh; cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, 
cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia cũng phải biết như thật như 
vầy: “Ta, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh; cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh 
không vừa ý, cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Đây là tịch diệt, đấy là thăng 
diệu, tức là xả. Khi đã xả, lìa bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm “2. Giống 
như người lực sĩ trong khoảnh khắc khảy móng tay; cũng vậy, duyên mắt và 
sắc, nhãn thức sanh; sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, 
trong chốc lát như vậy đều diệt hết, đạt đến chỗ lìa bỏ nhàm tởm và không 
nhàm tởm, an trụ xả.” 


“Cũng vậy duyên tai và tiếng, sanh nhĩ thức; cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh 
không vừa ý, cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật như 
vây: “Ta, nhĩ thức nghe tiếng, cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, 
cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Đấy là tịch diệt, đây là thắng diệu, tức là xả. 
Khi đã xả, lìa bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm. Giống như người lực sĩ 
trong khoảnh khắc khảy móng tay ra tiếng liền mất; cũng vậy, duyên tai và 
tiếng, sanh nhĩ thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; 


sanh rôi đều diệt tận, đó là xả. Đạt được xả rôi, lìa nhàm tớm, không nhàm 
tớm.' 


“Duyên mũi và mùi, sanh ty thức, cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa 
ý, cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết như thật như vây: “Ta, 
duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa ý, 
cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Đây là tịch diệt, đây là thăng diệu, tức là xả. 
Khi đã xả, lia bỏ cả nhàm tởm và không nhàm tởm. Thí như hoa sen ở dưới 
nước không nhiễm bùn; cũng vậy, duyên mũi và mùi, sanh tỷ thức, sanh vừa 
ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; sanh rồi đều diệt hết. Có 
nghĩa là xả. Khi xả rồi, lìa nhàm tởm, không nhàm tởm.” 


“Duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, cái đã sanh vừa ý, cái đã sanh không vừa 
ý, cái đã sanh vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử kia biết như thật như vầy: 
“Ta, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh 
vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, tịch diệt, thắng diệu. Có nghĩa là 
xả. Khi xả rồi, lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. Như người lực sĩ nhô hết vị 
ra không còn gì nữa; cũng vậy, duyên lưỡi và vị, sanh thiệt thức, sanh vừa ý, 
sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý; sanh rồi đều diệt tận. Nghĩa là 
xả. Khi xả rồi, xa lìa nhàm tởm, không nhàm tởm. 


“Duyên thân và thức, sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh 
vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
như vây: “Ta, duyên thân và xúc sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa 
ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận, tịch diệt, thắng diệu. Nghĩa 
là xả. Khi xả rồi, la nhàm tởm, không nhàm tởm. Thí như viên sắt đốt thật 
nóng, rưới vào một giọt nước, lọt nước liền tiêu mất; cũng vậy, duyên thân 
và xúc sanh thân thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý không vừa 
ý, sanh rồi đều diệt tận. Nghĩa là xả. Khi xả rồi, lìa nhàm tởm, không nhàm 
tởm.” 


“Duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa ý 
không vừa ý; sanh rồi đêu diệt tận. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật như 
vây: “Ta, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh 
vừa ý không vừa ý, sanh rôi đều diệt tận, đó là tịch diệt, thắng diệu. Nghĩa là 
xả. Khi xả rồi, la nhàm tởm, không nhàm tởm. Thí như người lực sĩ chặt 
ngọn cây ta-la, cũng vậy, duyên ý và pháp sanh ý thức, sanh vừa ý, sanh 
không vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, sanh rồi đều diệt tận. Nghĩa là xả. Khi 
xả rồi, lìa nhàm tởm, không nhàm tớm. ` 


“Này A-nan, đó là sự tu căn của Hiển thánh trong pháp luật của Hiền thánh. 
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“Thế nào là vị hữu học thấy đạo ”” trong pháp luật Hiền thánh?” 


Phật bảo A-nan: 


“Duyên mắt và sắc sanh nhãn thức, sanh vừa ý, sanh không vừa ý, sanh vừa 
ý không vừa ý, đa văn Thánh đệ tử kia hồ thẹn, ghét tởm. Đối với tai, mũi, 

lưỡi, thân, ý và pháp làm duyên nhau sanh ra ý thức, sanh vừa ý, sanh không 
vừa ý, sanh vừa ý không vừa ý, đa văn Thánh đệ tử kia hỗ thẹn, ghét tởm. 
Này A-nan, đó gọi là hữu học thấy đạo trong pháp luật Hiền thánh. 


“Này A-nan, đó gọi là sự tu căn của Hiền thánh trong pháp luật của Hiền 
thánh. 


“Ta đã nói về sự tu căn của Hiền thánh trong pháp luật của Hiền thánh; đã 
nói hữu học thây đạo trong pháp luật Hiên thánh. 


“Này A-nan, Ta vì các Thanh văn đã làm việc cần làm. Các ông cũng hãy 
làm những việc cân làm. Nói chi tiệt như kinh Giỏ răn độc. 
Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 
_—-OÔO--- 
TẠP A-HÀM QUYỂN 12 
KINH 283. CHỦNG THỌ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu đối với pháp kết sử hệ phược mà tùy thuận nếm vị, rồi đoái tưởng, tâm 
hệ lụy, thì ái sanh””; ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên già chết, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thành thuần một khối khổ lớn như 
vậy. Như người trồng cây, ban đầu cây còn nhỏ yếu mềm, cần yêu quí bảo 
vệ làm cho nó an ôn, vun bồi dất, tùy thời tưới nước, nóng lạnh điều hòa. 
Nhờ những nhân duyên này nên cây mới lớn dần. Cũng vậy, này các Tỳ- 


kheo, đôi với các pháp kêt sử ràng buộc mà nêm vị, chăm sóc cho lớn, thì ân 
ái sanh; ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, 
ưu, bi, khô, não và tụ tập thành thuân một khôi khô lớn như vậy. 


“Nếu đối với các pháp kết sử ràng buộc mà thùy thuận quán vô thường, quán 
trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả, chăng sanh đoái tưởng, 
tâm không hệ lụy, thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và khối khô 
lớn đã tụ tập. thuần thành cũng diệt. Cũng giống trồng cây, ban đầu cây còn 
nhỏ, mềm yếu, mà không yêu quý bảo vệ, không làm cho nó an ổn, không 
vun bồi phân. đất, không tưới nước theo thời, không tạo sự thích hợp nóng 
lạnh, thì cây ấy sẽ không thê tăng trưởng. Lại còn chặt gốc, bẻ cành, cắt ra 
từng đoạn, chia ra từng phần, để cho gió thổi nắng táp; hay dùng lửa thiêu 
đốt, cây cháy thành tro; hoặc để cho gió lốc bốc lên; hoặc bị quăng xuống 
nước, thì này các Tỳ-kheo, ý các ông thế nảo, làm như vậy há không phải là 
chặt đứt gốc rễ cây này, cho đến thiêu đốt khiến cho nó bị tiêu diệt, thành 
pháp không sanh khởi trong đời vị lai chăng?” 


Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp kết sử ràng buộc mà tùy thuận 
quán vô thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả, 
chăng sanh đoái tưởng, tâm không hệ lụy, thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thủ 
diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khô, não diệt và khôi khô lớn đã tụ tập thuân thành cũng diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 284. ĐẠI THỢ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận nếm vị, tham luyến, tâm hệ lụy, 
tâm dong ruối, đuôi theo danh sắc”; danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não vả tụ tập thành một 
khối khổ lớn như vậy. Thí như gốc cây lớn, có rễ, có cành, nhánh, lá, hoa, 
quả; rễ nó được trồng sâu, bền chắc, được vun đắp phân tro, dùng nước đề 
tưới, thì cây ấy vững chắc, trọn đời không bị mục hư. Cũng vậy, này các Tỳ- 
kheo, đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận nếm vị, tham luyến, tâm hệ lụy, 
tâm dong ruồi, đuổi theo danh sắc; danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thành một khối khổ 
lớn như vậy. 


“Nếu đối với pháp bị chấp thủ, mà tùy thuận quán vô thường, quán trụ, sanh, 
diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm tởm, tâm không tham luyến, 
không hệ lụy, thức không dong ruồi chạy theo danh sắc, do đó danh sắc diệt. 
Danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ 
diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não sẽ diệt và như vậy 
thuần khối khổ lớn đã tụ tập cũng sẽ diệt. Giống như trồng cây, nếu không 
tùy thời bảo vệ để cho cây an ổn, không bón phân đất, không tùy thời tưới 
nước, đề cho lạnh nóng bất thường, thì cây sẽ không tăng trưởng được. Lại 
còn chặt gốc, bẻ cành, cắt ra từng đoạn, chia ra từng phân, để cho gió thôi 
nẵng táp; hay dùng lửa thiêu đốt, cây cháy thành tro; hoặc để cho gió lốc bốc 
lên; hoặc bị quăng xuống nước, thì này các Tỳ-kheo, ý ngươi thế nảo, làm 
như vậy há không phải là chặt đứt cây này, cho đến thiêu đốt khiến cho nó bị 
tiêu diệt, thành pháp không sanh khởi trong đời vị lai chăng?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với pháp bị chấp thủ mà tùy thuận quán vô 
thường, quán trụ, sanh, diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm tớm, 
tâm không tham luyến, không hệ lụy, thức không dong ruồi chạy theo danh 
sắc, do đó danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc 
diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì 
hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não sẽ 
diệt và như vậy thuần khối khổ lớn đã tụ tập cũng sẽ diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—O0O--- 
KINH 285. PHẬT PHUỢ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta nhớ về kiếp trước, khi chưa thành Chánh giác, sống một mình ở chỗ 
thanh vắng, chuyên cần tinh tấn thiền định, tư duy, khởi nghĩ như vây: “Thế 
gian bị hãm nhập tai họa”; đó là sanh, già, bệnh, chết, đổi dời, thọ sanh. 
Nhưng chúng sanh lại không biết như thật về bên trên và sở y”” của sanh, 
già, bệnh, chết.) 


“Ta nghĩ rằng: “Do có pháp gì nên có sanh, do pháp gì làm duyên nên có 
sanh?” Ta liên tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián đăng và khởi 
lên nhận thức”": “Do có hữu nên có sanh, duyên hữu nên có sanh.) 


“Ta lại tư duy: “Do có pháp gì nên có hữu, do pháp gì làm duyên nên có 
hữu?" Ta liên tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián đăng và khởi 
lên nhận thức: “Do có thủ nên có hữu, duyên thủ nên có hữu.” 


“Ta lại nghĩ rằng: “Thủ lại do duyên gì và vì có pháp gì nên có thủ, vì duyên 
pháp gì nên có thủ?" Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián 
đăng và khởi lên nhận thức: “Đối với pháp bị chấp thủ mà tham đắm vị, 
tham luyến, tâm hệ lụy, ái dục tăng trưởng. Vì ái kia có nên có thủ. Do ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, 
khổ, não và tụ tập thành thuần một khối khổ lớn như vậy.) 


“Này các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Giống như nhờ dầu, tim đèn, nên 
đèn được đôt sáng, vậy khi thường xuyên dâu và tim được thêm lên, thì ánh 
sáng ngọn đèn này có tôn tại lâu không?” 


“Bạch Thế Tôn, tồn tại lâu vậy.” 


“Này các Ty-kheo, đối với sắc bị chấp thủ, mà tham đắm vị, tham luyến, tâm 
hệ lụy, ái dục tăng trưởng. Vì ái kia có nên có thủ. Do ái duyên thủ, thủ 


duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não và tụ 
tập thành thuân một khôi khô lớn như vậy. 


“Lúc ấy Ta lại nghĩ: 'Do không có pháp gì mà không có lão, bệnh, tử này? 
Vì pháp gì diệt mà lão, bệnh, tử bị diệt?” Ta liền tư duy chân chánh và như 
thật phát khởi vô gián đẳng và khởi lên nhận thức: “Vì không có sanh nên 
không có lão, bệnh, tử; và vì sanh diệt nên lão, bêïnh, tử diệt.” 


“Ta lại suy nghĩ như vây:“Vì không có pháp gì mà không có sanh? Do pháp 
gì diệt mà sanh diệt? Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô 
gián đăng và khởi lên nhận thức: “Vì không có hữu nên không có sanh; vì 
hữu diệt nên sanh diệt. ` 


“Ta lại tư duy: “Vì không có pháp gì nên không có hữu? Vì pháp gì diệt nên 
hữu diệt?? Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián đăng và 
khởi lên nhận thức: “Pháp bị chấp thủ là vô thường, là sanh diệt, ly dục, diệt 
tận, xả ly, tâm không tham luyến, tâm không hệ lụy, thì diệt ái. Vì diệt ái nên 
thủ bị diệt; vì diệt thủ nên hữu bị diệt; vì diệt hữu nên sanh bị diệt; vì diệt 
sanh nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và luôn khối khổ lớn thuần nhất 
đã tụ tập như vậy cũng diệt. 


“Này các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Thí như dầu, tim đèn, nếu không 
châm thêm dâu và sửa tim, thì phải chăng ánh sáng của cây đèn này trong vị 
lai không còn nữa và nó sẽ bị tắt mât chăng?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp bị chấp thủ nên quán sát là vô 
thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyên, tâm không hệ 
lụy, thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, cho đên luôn khôi khô lớn thuân nhật đã tụ 


tập như vậy cũng diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 


KINH 286. THỨ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, sống một mình ở chỗ 
thanh văng, chuyên cân tính tân thiên định, tư duy. Nói đây đủ như kinh trên, 
chỉ có một vải sự sai biệt là: 

“Ví như vác mười bó củi, hai mươi bó, ba mươi bó, bốn mươi bó, năm mươi 
bó, trăm bó, ngàn bó, trăm ngàn bó, gom chât lại thành một đông, đôt lên 
thành một đông lửa lớn. Nêu có người nào cho thêm củi và cỏ khô vào, thì 
các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao, lửa này có tiêệp tục cháy mãi được không?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với pháp bị chấp thủ, mà tham đắm vị, tham 
luyên, tâm hệ lụy, thì ái dục tăng trưởng. AI này lây thủ làm duyên. Thủ 


duyên hữu và cho đến tụ tập thuần một khối khổ lớn. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu đống lửa đang cháy kia mà không thêm củi vả cỏ 
khô vào, thì các Tỳ-kheo nghĩ sao, lửa kia có bị tắt không?” 


“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp bị chấp thủ nên quán sát là vô 
thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả, tâm không tham luyên, tâm không hệ 
lụy, thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt; nói đây đủ như vậy cho đên, khôi khô lớn 
thuân nhât đã tụ tập kia cũng diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 287. THÀNH ÁP” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Ta nhớ về thuở trước, khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng, 
tinh tấn chuyên cần thiên định tư duy, khởi nghĩ như vây: “Do có pháp gì 
nên có già chết; duyên pháp gì nên có già chết? Ta liền tư duy chân chánh 
và như thật phát khởi vô gián đăng và khởi lên nhận thức”: “Vì có sanh nên 
có già chết; vì duyên sanh nên có giả chết; và đối với hữu, thủ, ái, thọ, xúc, 
lục nhập, danh sắc cũng như vậy. 


“Do có pháp gì nên có danh sắc, vì duyên pháp gì nên có danh sắc?°Ta liền 
tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián đẳng và khởi lên nhận thức: 
“Vì có thức nên có danh sắc, vì duyên thức nên có danh sắc.” Khi Ta tư duy 
như vậy, ngang đến thức thì quay trở lại, không thê vượt qua nó được”. 
Nghĩa là duyên thức nên có danh sắc. Duyên danh sắc nên có lục nhập. 
Duyên lục nhập nên có xúc. Duyên xúc nên có thọ. Duyên thọ nên có ái. 
Duyên ái nên có thủ. Duyên thủ nên có hữu. Duyên hữu nên có sanh. Duyên 
sanh nên có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần một khối khổ lớn 
như vậy. 


“Bấy giờ, Ta suy nghĩ: 'Do không có pháp gì nên không có già chết; do pháp 
gì diệt nên già chết diệt?? Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô 
gián đăng và khởi lên nhận thức: “Vì không có sanh nên không già chết; vì 
sanh diệt nên già chết diệt.” Đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, 
danh sắc, thức, hành cũng như vậy. Nói đây ấủ như kinh trên. 


“Ta lại tư duy: “Do không có pháp gì, nên không có hành; do pháp gì diệt 
nên hành diệt?” Ta liền tư duy chân chánh và như thật phát khởi vô gián 
đăng và khởi lên nhận thức: “Vì không có vô minh nên không có hành; vì vô 
minh diệt nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt; thức diệt nên danh sắc 
diệt; danh sắc diệt nên lục nhập diệt; lục nhập diệt nên xúc diệt; xúc diệt nên 
thọ diệt; thọ nên ái diệt; ái diệt nên thủ diệt; thủ diệt nên hữu diệt; hữu diệt 
nên sanh diệt; sanh diệt nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và thuần một 
khối khô lớn tụ tập cũng bị diệt.) 


“Bấy giờ, Ta nghĩ rằng: “Ta đã gặp được con đường của cổ Tiên nhân, lối 
mòn của cô Tiên nhân; dấu chân của cô Tiên nhân. Cổ Tiên nhân đã từng đi 
theo dấu nảy, nay Ta cũng đi theo”. Ví như có người đi giữa đồng hoang, 
vạch lỗi tìm đường đi, chợt gặp đường cũ chỗ người xưa đã đi, người kia 
liền theo đó mà đi. Đi lần về trước, thấy được thành ấp cũ, cung điện vua 


xưa, vườn cảnh, ao tắm, rừng cây sạch sẽ, người ấy nghĩ rằng: “Bây giờ ta 
nên đến tâu cho vua biết.” Người. ấy vội vàng đi đến quốc vương tâu: “Đại 
vương biết cho, tôi đang đi giữa đồng hoang, vạch lối tìm đường đi, chợt gặp 
đường cũ chỗ người xưa đã đi, người kia liền theo đó mà đi. Đị lần về trước, 
thấy được thành âp cũ, cung điện vua xưa, vườn cảnh, ao tắm, suối rừng 
sạch trong. Đại vương có thể đến đó nghỉ ngơi.” Quốc vương liền đến đó, cư 
trú nơi đó, rất an lạc, yên ôn và nhân dân cũng được phồn thịnh. 


“Nay Ta cũng như vậy, gặp được con đường của cô Tiên nhân, lối mòn của 
cô Tiên nhân; dấu chân của cô Tiên nhân; chỗ Tiên nhân xưa đã đi, nay Ta 
cũng đi theo. Con đường đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định. Ta từ nơi đạo này mà thấy được lão, bệnh, tử; sự tập khởi của lão, 
bệnh, tử; sự diệt tận của lão, bệnh, tử; con đường đưa đến sự diệt tận của lão, 
bệnh, tử; thấy được về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, 
thức, hành, thấy sự tập khởi của hành, sự diệt tạân của hành, con đường đưa 
đến sự diệt tận của hành. Ta đối với pháp này tự biết, tự giác ngộ, thành tựu 
Đăng chánh giác. Rồi khai thị, hiển phát, vì an lạc và lợi ích của các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-ba-tắc, Ưu-bà-di và các Sa-môn, ngoại đạo, Bả-la- 
môn, tại gia, xuất gia, cả bốn chúng, được nghe, chân chánh hướng theo, 
khởi lòng tin ưa, biết pháp lành, khiến cho phạm hạnh thêm rộng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 288. LỔ”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Khi ấy 
Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la cùng ở trong núi Kỳ-xà- 
quật. 


Bấy giờ là buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, Tôn giả Xá- lợi- phất 
đến chỗ Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, cùng nhau hỏi thăm, chúc tụng, rồi ngồi 
xuống xuống một bên, bạch Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 


“Tôi có điêu muôn hỏi, Hiên giả có rảnh đê giải đáp cho không?” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đáp lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Nhân giả cứ hỏi, điều gì biết được tôi sẽ trả lời.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 
“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, thế nào, có sự già không?” 
Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, có.” 

Lại hỏi: 

“Có sự chết không?” 

Đáp: 

“Có.” 

Lại hỏi: 

"Thế nào, già chết là tự tác hay tha tác, là tự và tha tác, hay là chăng phải tự 
chăng phải tha mà vô nhân tác chăng?” 

Đáp: 


“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, già chết chắng phải tự tác, chăng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, cũng chăng phải chăng tự tha tác mà vô nhân tác. 
Nhưng do duyên sanh nên có già chết.” 


“Như vậy, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc có phải là tự 
tác, là tha tác, là tự và tha tác, hay là chăng phải tự tha tác mà vô nhân tác 
chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, danh sắc chăng phải tự tác, chẳng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, cũng chăng phải chăng tự tha tác mà vô nhân tác. 


Nhưng danh sắc này do duyên thức mà sanh.” 


Lại hỏi: 


“Thức này có phải là tự tác, là tha tác, là tự và tha tác, hay là chăng phải tự 
tha tác mà vô nhân tác chăng?” 


Đáp: 


“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, thức này chăng phải tự tác, chăng phải tha tác, 
chăng phải tự và tha tác, cũng chăng phải chẳng tự tha tác mà vô nhân tác. 
Nhưng thức này do duyên danh sắc mà sanh.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 


“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, trước đây Hiền giả nói danh sắc chẳng phải tự 
tác, chăng phải tha tác, chăng phải tự và tha tác, chắng phải chắng tự và tha, 
vô nhân tác, nhưng danh sắc này duyên thức mà sanh ra. Bây giờ, lại nói 
danh sắc duyên thức, vậy nghĩa này là thế nào?” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đáp: 


“Nay tôi sẽ nói thí dụ, nếu là người trí thì nhờ thí dụ sẽ hiểu được. Thí như 
ba cây lau được dựng lên nơi đất trống, nhờ nương tựa vào nhau mà có thê 
đứng vững; nếu lấy ra một cây thì hai cây kia cũng không đứng được; nếu 
lây đi hai cây thì một cây cũng không đứng vững, vì chúng phải nương vào 
nhau mới có thể đứng được. Thức duyên danh sắc lại cũng như vậy, phải 
nương tựa lẫn nhau mới sanh trưởng được.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Lành thay! Lành thay! Trong hàng Thanh văn đệ tử của Thế Tôn, Tôn giả 
Câu-hi-la là người trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp 
cam lộ, tự thân chứng nghiệm, đây đủ với pháp cam lộ. Nghĩa là Tôn giả Ma- 
ha Cầâu-hi-la có nghĩa biện tài”” sâu xa như vậy, thì có thể giải đáp tất cả các 
nạn vấn. Như ngọc quý vô giá, mà thế gian đội trên đầu; nay tôi cũng xin đội 
Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la trên đầu. 


“Bạch Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, hôm nay tôi rất vui mừng vì đã được nhiều 
lợi ích từ nơi Tôn giả. Còn những người phạm hạnh khác nhiều lần gặp được 
Tôn giả thì chắc chắn cũng được thiện lợi, vì Tôn giả khéo thuyết pháp. Nay 
tôi sẽ đem những điều được nghe từ Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la thuyết pháp, 
dùng ba mươi cách tán thán mà khen ngợi, tùy hỷ. 


“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, nói già, chết là đáng ghê tởm, ly dục, diệt tận, đó 
gọi là Pháp sư. Hay nói rằng: Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập, danh sắc, 
thức là đáng chán chê, ly dục, diệt tận, thì đó cũng gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ- 
kheo nào, đối với già, chết mà nhàm tởm, lo sợ, hướng đến ly dục, diệt tận, 
thì đó gọi là Pháp sư. Cho đến, đối với thức mà nhàm tởm, lo sợ, hướng đến 
ly dục, diệt tận, thì đó cũng gọi là Pháp sư. Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với già 
chết mà nhàm tởm, lo sợ, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải 
thoát, thì đó gọi là Pháp sư. Cho đến, đối với thức mà nhàm tởm, lo sợ, ly 
dục, diệt tận, không khởi các lậu, tâm khéo giải thoát, thì đó gọi là Pháp sư.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Lành thay! Lành thay! Trong hàng Thanh văn đệ tử của Thế Tôn, người có 
trí tuệ sáng suốt, khéo điều phục, không sợ hãi, thấy pháp cam lộ, tự thân 
chứng nghiệm đầy đủ với pháp cam lộ. Vì Tôn giả Xá-lợi- phất là người có 
khả năng hỏi những điều sâu xa của chánh trí. Giống như hạt châu vô giá 
được người thế gian đội trên đầu. Ngày nay Tôn giả cũng vậy, được tất cả 
phạm hạnh cung kính, phụng sự một cách trân trọng. Hôm nay tôi rất vui 
mừng, vì được nhiều lợi ích nhờ cuộc đàm luận với Tôn giả về diệu nghĩa.” 


Hai vị Chánh sĩ tùy hỷ lẫn nhau, mỗi người trở về chỗ ở của mình. 
-—-O0O--- 
KINH 289. VÔ VĂN (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Môi thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phàm phu ngu si vô học”, đối với thân bốn đại mà ghê tởm, lìa dục, quay 
lưng xả bỏ. Nhưng không phải là đối với thức. Vì sao? Vì họ thấy thân bốn 
đại có thêm, bớt, có lấy, bỏ. Nhưng đối với tâm, ý, thức, thì kẻ phàm phu 
ngu s1 vô học không thể sanh nhàm tởm, lìa dục, giải thoát. Vì sao? Vì họ từ 
lâu đời ở nơi đây” mà ấp ủ, nâng nu, hệ lụy ngã, hoặc sở đắc, hoặc chấp 
thủ, nói rằng “Đây là ta, đây là của ta, hay ở trong nhau .* Cho nên kẻ 
phàm phu ngu sĩ vô học không thê ở nơi đây này mà sanh nhàm tởm, lìa dục, 
quay lưng xả bỏ được. Kẻ phàm phu ngu sỉ thà ở nơi thân do bốn đại mà 
chấp là ngã, là ngã sở, chứ không thê ở nơi thức mà chấp là ngã, là ngã sở. 
Vì sao? Vì thân do bốn đại, hoặc thấy chỉ tồn tại trong khoảng mười năm, 


hai mươi năm, ba mươi năm, cho đến trăm năm rồi thì tiêu vong, hoặc kéo 
đài hơn một chút. Còn tâm, ý, thức này thì sự sanh diệt, biến chuyên, đôi 
khác, ở trong từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong từng thoáng 
chốc. Cũng như con vượn rong chơi trong rừng cây kia, thoáng chốc ở nơi 
này, chợt thoắt đi nơi khác, chuyền từ cành nảy qua nhánh nọ, buông cây 
này nắm cây kia. Tâm, ý, thức cũng lại như vậy, thoáng sanh, thoáng diệt. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy quán sát như vầy: 
Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật là 
đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân 
duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Như lạc thọ; các thọ sanh bởi 
nhân duyên là khô xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả 
thọ, biết như thật là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia diệt; xả thọ do 
xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Người ấy tư 
duy rằng: “Thọ này sanh bởi xúc, lạc do xúc, hệ lụy xúc. Do có lạc bởi xúc 
thế này thế kia mà có lạc bởi thọ thế này thế kia. Khi lạc do xúc chạm thế 
này thế kia ấy diệt thì lạc do cảm thọ thế này thế kia ấy cũng diệt, mát mẻ, 
tịch tĩnh. Như vậy, đa văn Thánh đệ tử đối với sắc sanh ra nhàm tởm; đối 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh ra nhàm tởm. Vì nhàm tởm nên không 
ưa thích. Vì không ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. `” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 290. VÔ VĂN (2)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Môt thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phàm phu ngu si vô học, đối với thân bốn đại mà ghê tởm, lìa dục, quay 
lưng xả bỏ. Nhưng không phải là đối với thức. Vì sao? Vì họ thấy thân bốn 
đại có thêm, bớt, có lây, bỏ. Nhưng đối với tâm, ý, thức, thì kẻ phàm phu 
ngu si vô học không thê sanh nhàm tởm, lìa dục, giải thoát. Vì họ từ lâu đời 
ở nơi đây mà âp ủ, nâng núu, hệ lụy ngã, hoặc sở đắc, hoặc chấp thủ, nói 
rằng “Đây là ta, đây là của ta, hay ở trong nhau.° Cho nên kẻ phàm phu ngu 


si vô học không thể ở nơi đây mà sanh nhàm tởm, lìa dục, quay lưng xả bỏ 
được. 


“Kẻ phàm phu ngu sỉ thà ở nơi thân do bốn đại mà chấp là ngã, là ngã sở, 
chứ không thể ở nơi thức mà chấp là ngã, là ngã sở. Vì sao? Vì thân do bốn 
đại, hoặc thấy chỉ tồn tại trong khoảng mười năm, hai mươi năm, ba mươi 
năm, cho đến trăm năm rồi thì tiêu vong, hoặc kéo đài hơn một chút. Còn 
tâm, ý, thức này thì sự sanh diệt, biến chuyển, đổi khác, ở trong từng ngày, 
từng đêm, từng giờ, từng khắc, trong từng thoáng chốc. Cũng như con vượn 
rong chơi trong rừng cây kia, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoắt đi nơi khác, 
chuyên từ cành này qua nhánh nọ, buông cây này năm cây kia. Tâm, ý, thức 
cũng lại như vậy, thoáng sanh, thoáng diệt. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi khéo tư duy quán sát như vầy: 
Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ. Khi cảm giác lạc thọ, biết như thật là 
đang có cảm giác lạc thọ. Khi lạc xúc kia diệt, thọ do lạc xúc làm nhân 
duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. Như lạc thọ; các thọ sanh bởi 
nhân duyên là khô xúc, hỷ xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. Khi cảm giác xả 
thọ thì biết như thật là đang có cảm giác xả thọ. Khi xả xúc kia diệt; xả thọ 
do xả xúc làm nhân duyên sanh ra cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. 


“Ví như hai thanh gỗ cọ xát vào nhau, hòa hợp sanh ra lửa. Nếu hai thanh gỗ 
rời nhau, thì lửa cũng theo đó mà diệt mất. Cũng vậy, các thọ duyên xúc mà 
tập khởi, do xúc mà sanh, do xúc mà tập khởi; nếu khi sự xúc chạm thế này 
thế kia mà tập khởi, thì những cảm thọ thế này thế kia cũng tập khởi. Khi sự 
tập khởi của sự xúc chạm thế này thế kia diệt, thì sự tập khởi của cảm thọ 
thế này thế kia cũng diệt mất, mát mẻ, tịch tĩnh. 

“Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc được giải thoát; và đối 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng được giải thoát; đối với sanh già bệnh chết 
ưu bi não khổ cũng được giải thoát. Ta nói người này đối với khổ đã được 
giải thoát.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 291. XÚC”“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, nơi thành Vương xá. Bây giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


~ rự -A -- A* z z. 045 y7 A z “4 ¿946 ^ 
“Ta đã nói vê nội xúc pháp” ~, các ông có băt năm” không?” 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, pháp nội xúc được nói, con đã bắt năm trôi.” 


Lúc Tỳ-kheo này ở trước Phật tự mình xác nhận như vậy, nhưng dù là như 
vậy Thê Tôn vân tỏ vẻ không hài lòng. Bây giờ, Tôn giả A-nan đang đứng 
phía sau câm quạt hâu Phật. Phật bảo A-nan: 


“Nội xúc pháp theo như pháp luật của bậc Thánh, khác với những điều Tỳ- 
kheo này nói.” 


A-nan, bạch Phật: 


“Nay thật đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo mà nói về nội xúc pháp 
trong pháp luật của Hiên thánh. Các Tỳ-kheo nghe xong sẽ lãnh thọ, thực 
hành.” 


Phật bảo A-nan: 


“Này, A-nan, lành thay! Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, khi năm bắt nội xúc pháp, nên tư duy như vây: “Có nhiêu 
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loại khô khác nhau của chúng sanh; khô này do cái gì là nhân, cái gì là tậ 
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cái gì sanh, cái gì xúc ˆ”? Lúc năm bắt như vậy, nên biết cái khổ này do nhân 
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là ức-ba-đề ”®, tập là ức-ba-đê, sanh bởi ức-ba-đê, chuyên hiện””” ức-ba-đề. 


“Lại nữa, này các Tyỳ-kheo, với nội xúc pháp, lại nữa, ức-ba-đề do cái øì là 
nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyên hiện””? Vị ấy, trong khi năm 
bắt, biết rằng, ức-ba-đề do ái là nhân, ái là tập, do ái mà sanh, do ái mà 
chuyền hiện. Lại nữa này các Tỳ-kheo, khi nắm bắt nội xúc pháp, nên biết ái 
do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì chuyền hiện? Khi nắm như 
vậy, thì nên biết rằng sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ””; ở nơi sắc 
này, ái sanh khi sanh nơi đó, ái hệ lụy khi hệ lụy nơi đó, ái cư trú khi cư trú 
nơi đó 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nảo, đối với sắc được thế gian quan niệm là 
đẹp đề, mà khởi tưởng là thường, tưởng là hằng, tưởng an ôn, tưởng không 
bệnh; tưởng là ngã, là ngã sở, thì ở nơi sắc này ái càng tăng trưởng. Khi ái 
đã tăng trưởng thì ức-ba- đề tăng trưởng; ức-ba- đề tăng trưởng thì khổ tăng 
trưởng. Nếu khổ tăng trưởng thì chắc chắn sẽ không giải thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này đối với khô không giải 
thoát. 


“Ví như ao nước trong mát ở bên đường, đầy đủ hương vị, có người lén lẫy 
chất độc bỏ vảo ao. Tháng nắng mùa xuân, người đi đường bị gió nóng làm 
bức khát, tranh nhau muốn đến uống nước. Có người nói răng: “Này các anh, 
đây là ao nước trong mát, đây đủ hương vị sắc màu, nhưng trong ầy có chất 
độc, các anh chớ uống: nếu uống vảo các anh sẽ chết, hoặc sẽ bị khổ như sắp 
chết.” Những người khát nước này không tin lời, cứ uống: tuy được vị ngon, 
nhưng trong chốc lát lại bị chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Cũng vậy, các Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc được thế gian quan niệm là đẹp đẽ, mà 
khởi tưởng là thường, tưởng là hằng, tưởng an ổn, tưởng không bệnh; tưởng 
là ngã, là ngã sở, (chỉ tiết như trên, cho đến) sẽ không giải thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sắc đẹp đẽ được thế gian quan 
niệm là đẹp đẽ, mà quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết 
hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, thì đối với ái này chắc chăn được dứt 
la. Vì ái lia nên ức-ba-đề lìa, ức-ba-đề lìa nên khổ lìa, khổ đã lìa nên sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não lìa. 


“Ví như bên đường có ao nước trong mát, đầy đủ hương vị, có kẻ lén dùng 
chất độc bỏ vào trong nước. Tháng năng mùa xuân, người đi đường bị gió 
nóng làm bức khát, tranh nhau muốn đến uống nước. Có người nói rằng: 
“Này các anh, đây là ao nước trong mát, đây đủ hương vị sắc màu, nhưng 
trong ấy có chất độc, các anh chớ uông; nêu uống vào các anh sẽ chết, hoặc 
sẽ bị khổ như sắp chết.” Những người kia nghĩ thâm: “Nước này có chất độc, 
nếu ta uống vào thì sẽ chết, hoặc bị khổ đến gần chết. Thôi ta cỗ chịu khát, 
ăn đỡ cơm khô, không dám uống nước.” 


“Cũng như vậy, Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với sắc được thế gian quan 
niệm là đẹp đẽ, mà quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết 
hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho đến... sẽ giải thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


“Vị vậy, này A-nan, đối với pháp này thấy như vậy, nghe như vậy, cảm nhận 
như vậy, nhận thức như vậy; đôi với quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng theo như 
đạo lý này nên quán sát như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 292. TƯ LƯƠNG”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tư lương quán sát như thế để chân chánh diệt tận khô, đạt đến nơi tột cùng 
của mé khổ? Khi tư lương về tất cả những cái khổ khác nhau của chúng 
sanh; các khổ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì sanh, cái gì xúc ”ˆ? 
Khi suy nghĩ thì biết rằng, do thủ làm nhân, thủ tập, thủ sanh, thủ xúc. Nếu 
thủ này diệt, không còn sót, thì chắc chắn các khổ này cũng sẽ diệt. VỊ ẫy 
biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành 
hướng đến tùy thuận pháp”; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu 
cánh biên tế khổ, nghĩa là thủ đã diệt. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tư lương quán sát, để chân chánh diệt khổ và đạt đến nơi 
tột cùng của mé khổ; khi Ấy, tư duy thủ kia do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái 
gì sanh, cái gì xúc? Tư duy, thủ này do ái làm nhân, ái tập, ái sanh, ái xúc. 
Khi ái này vĩnh viễn diệt, không còn, thì thủ cũng theo đó mà diệt. VỊ ấy biết 
như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành hướng 
đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế 
khổ, nghĩa là ái đã diệt. 


“Lại nữa, Ty-kheo tư duy quán sát, để chân chánh diệt khổ và đạt đến nơi tột 
cùng của mé khổ; khi ấy, tư duy ái này do cái gì là nhân, cái gì là tập, cái gì 
sanh, cái gì xúc? Tư lương ái là do thọ làm nhân, thọ tập, thọ sanh, thọ xúc. 
Khi thọ này vĩnh viễn diệt, không còn, thì ái cũng bị diệt. Vị ấy biết như thật 
con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy 
thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khỏ, 
nghĩa là thọ diệt. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khổ và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy thọ này do cái gì là nhân, cái gì là tập, 
cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết thọ này do xúc làm nhân, xúc tập, xúc sanh, 
xúc duyên. Khi xúc này vĩnh viễn diệt mất, không còn sót, thì thọ cũng bị 
diệt. Vị ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu 
hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu 
cánh biên tế khô. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khô và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy xúc nảy đo cái gì là nhân, cái gì là tập, 
cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết xúc này do sáu nhập xứ làm nhân, sáu nhập 
xứ tập, sáu nhập xứ sanh, sáu nhập xứ xúc. Khi sáu nhập xứ này diệt, không 
còn sót, thì xúc cũng bị diệt. VỊ ẫy biết như thật con đường đưa đến diệt tận 
khổ mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo 
chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khô. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khô và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy sáu nhập xứ này đo cái gì là nhân, cái gì 
là tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết sáu nhập xứ này là do danh sắc làm 
nhân, danh sắc tập, danh sắc sanh, danh sắc xúc; nên khi danh sắc này diệt 
hết, không còn sót, thì sáu nhập xứ cũng bị diệt. VỊ ây biết như thật con 
đường đưa đến diệt tận khổ mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận 
pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là 
danh sắc diệt. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khổ và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy danh sắc này do cái gì là nhân, cái gì là 
tập, cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết danh sắc là do thức làm nhân, thức tập, 
thức sanh, thức xúc; khi thức này diệt không còn, thì danh sắc cũng bị diệt. 
Vị ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khô mà mình đang đi, tu 
hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khổ, cứu 
cánh biên tế khổ, nghĩa là thức diệt. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khô và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy thức này do cái gì là nhân, cái gì là tập, 
cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết thức này là do hành làm nhân, hành tập, 
hành sanh, hành xúc. Khi làm các phước hành”, thì thiện thức sanh; làm 
những hành không phước, không thiện thì thức bất thiện sanh; làm hành vô 
sở hữu”””, thì thức vô sở hữu sanh. Vì cái thức này do hành làm nhân, hành 
tập, hành sanh, hành xúc; nên khi hành kia diệt, không còn thì thức cũng bị 


diệt. Vị ấy biết như thật con đường đưa đến diệt tận khô mà mình đang đi, tu 
hành hướng đên tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ-kheo chân chánh diệt khô, cứu 
cánh biên tê khô, nghĩa là hành diệt. 


“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi tư lương quán sát, để chân chánh diệt khô và 
đến nơi tột cùng của mé khổ; tư duy hành này do cái gì là nhân, cái gì là tập, 
cái gì sanh, cái gì xúc? Nên biết hành này do vô minh làm nhân, vô minh 
tập, vô minh sanh, vô minh xúc. Phước hành này do vô minh làm duyên, phi 
phước hành cũng do vô minh làm duyên, phi phước phi phi phước hành 
cũng do vô minh làm duyên. Nên biết hành này do vô minh là nhân, vô minh 
tập, vô minh sanh, vô minh xúc. Khi vô minh này hoàn toàn bị diệt không 
còn, thì hành này cũng bị diệt. Vị ấy biết như thật con đường đưa đến diệt 
tận khô mà mình đang đi, tu hành hướng đến tùy thuận pháp; đó gọi là Tỳ- 
kheo chân chánh diệt khổ, cứu cánh biên tế khổ, nghĩa là vô minh diệt.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Ý các ông nghĩ sao? Nếu không ái nhiễm vô minh mà sanh minh”” thì 
người ây còn duyên vô minh này làm các phước hành, phi phước hạnh, hoặc 
làm vô sở hữu hành chăng””?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không vậy. Vì sao? Vì đa văn Thánh đệ tử không ái nhiễm 
vô minh thì sanh minh; vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, 
như vậy cho đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt và thuần một 
khối khổ lớn như vậy cũng diệt.” 


Phật nói: 


“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, Ta cũng nói như vậy, các Tỳ-kheo 
cũng biết như vậy. Ở nơi pháp này pháp kia mà khởi lên pháp này pháp kia; 
sanh pháp này pháp kia, diệt pháp này pháp kia, diệt, tĩnh chỉ, thanh lương, 
tịch tĩnh. Đa văn Thánh đệ tử nêu ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, 
khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng nào”, thì biết như 
thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thân phần chừng â ấy; khi cảm giác về 
cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng nào, thì biết như thật cảm giác về 

cảm thọ trong giới hạn thọ mạng chừng ấy; khi thân hoại, mạng sống chấm 
dút, thì ở đây tất cả cảm thọ được cảm nghiệm này đều diệt hết, không còn 
SÓI. 


“Ví như người lực sĩ lây món đồ gốm vừa mới nung, còn nóng, đặt trên đất, 
chỉ trong chốc lát vật này bị tan hoại, sức nóng cũng tan mất. Cũng vậy, lỳ- 
kheo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, khi cảm giác về cảm thọ trong 
giới hạn thân phần chừng nảo, thì biết như thật cảm giác về cảm thọ trong 
giới hạn thân phần chừng ấy; khi cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ 
mạng chừng nào, thì biết như thật cảm giác về cảm thọ trong giới hạn thọ 
mạng chừng ấy; khi thân hoại, mạng sông chấm dứt, thì ở đây tất cả cảm thọ 
được cảm nghiệm này đều diệt hết, không còn sót.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 293. THẬM THÂM 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bây giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta đã vượt nghi, dứt trừ do dự, nhô sạch gai tà kiến, không còn thoái 
chuyên, tâm không chấp trước nữa, thì nơi nào có ngã? Ta vì các Tỳ-kheo 
thuyết pháp, Ta vì các Tỳ-kheo nói pháp tùy thuận duyên khởi xuất thế của 
bậc Hiền thánh tương ưng với Không. Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái 
này khởi nên cái kia khởi; tức là duyên vô minh nên có hành, duyên hành 
nên có thức, duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có lục nhập 
xứ, duyên lục nhập xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có 
ái, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên 
sanh nên có lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần một khối khổ lớn 
như vậy, (chỉ fiết ....) cho đến, thuần khối khổ lớn tụ tập như vậy bị diệt. 


“Thuyết pháp như vậy, nhưng Tỳ-kheo kia vẫn còn nghi hoặc, còn do dự. 
Trước chăng đắc mà tưởng đắc, chăng đạt mà tưởng đạt, chăng chứng mà 
tưởng chứng. Nay nghe pháp xong tâm sanh lo khổ, hối hận, mê mờ, chướng 
ngại. Vì sao? Vì đây là chỗ sâu xa, tức là pháp duyên khởi. Lại càng sâu xa, 
khó thấy gấp bội, đó là lìa tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tĩnh, Niết-bàn. Như 
hai pháp này, là pháp hữu vi và vô vi. Hữu vị, hoặc sanh. hoặc trụ, hoặc dị, 
hoặc diệt. Vô vi, là chẳng sanh, chắng trụ, chắng dị, chẳng diệt. Này các Tỳ- 
kheo, đó gọi là các hành là khô; Niết-bàn là tịch diệt. Nhân tập nên khổ tập; 
nhân diệt nên khổ diệt; cắt đứt các nẻo, diệt hắn tương tục. Tương tục diệt”, 


đây gọi là khổ biên. Này các Tỳ-kheo, cái gì diệt? Đó là khổ hữu dư. Cái ấy 
nêu diệt, tính chỉ, thanh lương, tịch tĩnh, nghĩa là đã diệt hệt tât cả thủ, ái tận, 
vô dục, tịch tịnh, Niêt-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 294. NGU SI HIỆT TUỆ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Kẻ phàm phu ngu sỉ không học bị vô minh che lấp, ái duyên ràng buộc, nên 
có được thức thân ” này. Bên trong thân có thức này, ngoài thân có danh 
sắc. Hai nhân duyên này sanh ra xúc. Bị xúc chạm sáu xúc nhập “” này, 
phảm phu ngu si không học cảm nghiệm các cảm thọ khổ lạc, nhân đây khởi 
lên các thứ sai biệt. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 
ý xúc nhập xứ. 


“Người có trí thông bác, bị vô minh che mờ, ái duyên ràng buộc nên có được 
thức thân nảy. Như vậy, bên trong có thức thân, ngoài có danh sắc. Hai 
duyên này sanh ra sáu xúc nhập xứ. BỊ xúc chạm bởi sáu xúc, người trí cảm 
nghiệm các cảm thọ khổ và lạc, nhân đây khởi lên những thứ sai biệt. Những 
øì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. 


“Người ngu tôi và người trí tuệ, hai hạng người này ở nơi Ta tu các phạm 
hạnh, có cái gì sai khác không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt pháp, là sở y của pháp. Lành thay, 
bạch Thê Tôn, cúi xin diên nói, các Ty-kheo nghe xong, sẽ lãnh thọ và thực 
hành.” 

Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, đối với kẻ phàm phu ngu si không học vì bị vô minh che 
khuất, ái duyên ràng buộc, nên có được thức thân này. Vô minh chẳng dứt, 
ái duyên chắng hết, nên sau khi chết rồi lại tái sanh. Vì trở lại thọ thân nên 
không được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Vì sao? Vì 
kẻ phàm phu ngu sĩ vốn chẳng tu phạm hạnh, chân chánh hướng đến dứt 
sạch khổ, tận cùng của mé khổ, nên người này sau khi chết trở lại tái sanh. 
Bởi thọ thân trở lại nên không giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, 
não. 


“Người trí tuệ vì bị vô minh che khuất, ái duyên ràng buộc, nên có được 
thức thân này. Kia vô minh dứt trừ, ái duyên hết sạch. Do vô minh dứt trừ, ái 
duyên hết sạch, nên sau khi chết không còn tái sanh nữa. Vì chăng thọ sanh 
trở lại nên giải thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bị, khổ, não. Vì sao? Vì 
người này trước đây đã tu phạm hạnh, chân chánh hướng đến dứt sạch khổ, 
tận cùng của mé khổ, nên người này sau khi chết không tái sanh trở lại. Bởi 
không thọ thân nên giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Đó 
là chỗ sai khác giữa phàm phu và người trí tuệ khi ở nơi Ta tu các phạm 
hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 295. PHI NHỮ SỞ HỮU”® 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, nơi thành Vương xá Bấy giờ 
Đức Phật bảo các Tyỳ-kheo: 


“Thân này chắng phải sở hữu của các ông, chắng phải là sở hữu của người 
khác. Nghĩa là sáu xúc nhập xứ, vốn do ước nguyện mả tu hành trước 
kia” nên thọ được thân này. Những gì là sáu? Nhãn xúc nhập xứ; nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý xúc nhập xứ. Đa văn Thánh đệ tử đối với các duyên khởi mà 
khéo tư duy, quán sát chân chánh là có sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ 
thân, sáu tưởng thân, sáu tư thân này. Nghĩa là vì cái này có nên sẽ có sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong tương lai và tụ tập thuần một khối khổ 
lớn như vậy. Đó gọi là có nhân có duyên để tập khởi thế gian. Trái lại, nếu 
cái này không, thì sáu thức thân không; sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng 
thân, sáu tư thân cũng không. Nghĩa là vì cái này không, nên không có sanh, 


già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong tương lai, thuần một khối khổ lớn tụ 
tập cũng diệt. 


“Đa văn Thánh đệ tử, nếu đối với sự tập khởi của thế gian, sự diệt tận của 
thế gian, mà chánh trí như thật, khéo léo thấy, khéo tỉnh giác, khéo thê nhập, 
thì đó gọi là Thánh đệ tử chiêu cảm được pháp lành này, đạt được pháp lành 
này, biết pháp lành này, nhập pháp lành này; giác ngộ biết, giác ngộ thấy 
được sự sanh diệt của thế gian; thành tựu được sự xuất ly của Hiền thánh, 
dứt sạch khổ và đến nơi tận cùng của mé khô một cách chân chánh. Vì sao? 
Vì đa văn Thánh đệ tử đã biết như thật về sự tập khởi của thế gian, về sự diệt 
tận của thế gian, nên khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo thê nhập.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 296. NHÂN DUYÊN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói pháp nhân duyên và pháp duyên sanh. 


“Thế nào là pháp nhân duyên ””? Là cái này có nên cái kia có, như duyên vô 
minh nên có hành, duyên hành nên có thức, cho đên, tụ tập thuân một khôi 
khô lớn như vậy. 


“Thế nào là pháp duyên sanh”? Là vô minh, hành.... dù Phật có xuất hiện 
hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp 
giới". Pháp này Như Lai đã tự giác tri, thành Đăng chánh giác, vì người 
diễn nói, chỉ dạy, hiển bày rằng: Duyên vô minh có hành, cho đến, duyên 
sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


“Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này vẫn thường 
trụ, pháp trụ, pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri, thành Đăng chánh 
giác, VÌ người diễn nói, chỉ dạy, hiển bày rằng: duyên sanh nên có già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khổ, não. 


“Các pháp này, pháp trụ, pháp không ”” , pháp như, pháp nhĩ, pháp chắng lìa 
như, pháp chăng khác như, chân đề, chân thật, không điên đảo. Tùy thuận 
duyên khởi như vậy, đó gọi là pháp duyên sanh”. Tức là: vô minh, hành, 
thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bị, 
khổ, não. Đó gọi là pháp duyên sanh. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên và pháp duyên, sanh này bằng 
chánh tri mà thấy rõ như thật, không truy tìm về đời trước” ” mà nói rằng: 
“Tôi trong đời quá khứ hoặc có, hay không có? Tôi trong quá khứ là loài gì, 
tôi trong quá khứ như thế nào?74? Không truy tìm tương lai mà nói rằng: 
“Tôi ở đời vị lai hoặc có, hay không có? Tôi là loài gì, tôi sẽ như thế nào?” 
Bên trong chăng do dự”: “Đây là những thứ gì? Tại sao có cái này? Trước 
đây chúng là cái gì? Sau này chúng sẽ là cái gì? Chúng sanh này từ đâu đến? 
Ở đây mắt rồi sẽ đi về đâu” "2° 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào khởi các kết sử kiến ”” phàm tục, tức là, 


kết sử của ngã kiến, kết sử của chúng sanh, kết sử của thọ mệnh, hoặc kết sử 
của kiến chấp cữ kiêng tốt. xấu”, Khi tất cả những điều đó được đoạn tận, 
được biến tri, cắt đứt gốc rễ, như chặt ngọn cây đa-la, ở đời vị lai thành pháp 
bất sanh. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên và pháp 
duyên sanh bằng chánh trí mà như thật khéo thấy, khéo tỉnh giác, khéo tu 
tập, khéo thể nhập.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 297. ĐẠI KHÔNG PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu””, Câu-lưu-sưu. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Ta sẽ vì các ông nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng sau cùng 
đều thiện; thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch; 
đó gọi là kinh Đại không pháp. Các Tỳ-kheo hãy lắng nghe, khéo tư duy. Ta 
sẽ vì các ông mà nói. 


'“Thê nào là kinh Đại không pháp? Cái này có nên cái kia có, cái này khởi 
nên cái kia khởi; tức là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có 
thức,... cho đên tụ tập thuân một khôi khô lớn. 


“Vì duyên sanh nên có già chết. Nếu có người hỏi: “AI giả chết, già chết 
thuộc vê ai? Người â ấy sẽ đáp: “Ngã chính là giả chết, nay già chết thuộc về 
ngã, già chết là ngã. Điều được nói răng: “Mệnh tức là thân,' hoặc nói 
“Mệnh khác, thân khác,' thì đây chỉ có một nghĩa mà lại nói có nhiều loại. 
Nếu thấy rằng “Mệnh tức là thân”, với người tu phạm hạnh, điều này không 
có. Hoặc lại thấy rằng “Mệnh khác, thân khác°, với người tu phạm hạnh, 
điều này cũng không có. Đối với hai bên này, tâm chăng theo bên nào, mà 
chân chánh hướng Trung đạo. Hiền thánh xuất thế chánh kiến như thật, 
chăng điên đảo, nghĩa là duyên sanh nên có già chết... 


“Cũng vậy sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, damh sắc, thức, hành; do 
duyên vô minh nên có hành. Nếu lại hỏi: “Cái gì là hành, hành thuộc về ai?” 
Người này sẽ đáp: “Hành là ngã, hành là của ngã.` Điều được nói rằng: 
“Mệnh tức là thân,'` hoặc nói “Mệnh khác, thân khác,' thì đây chỉ có một 
nghĩa mà lại nói có nhiều loại. Nếu thấy rằng “Mệnh tức là thân”, với người 
tu phạm hạnh, điều này không có. Hoặc lại thấy rằng “Mệnh khác, thân 
khác”, với người tu phạm hạnh, điều này cũng không có. Đối với hai bên 
nảy, tâm chăng theo bên nào, mà chân chánh hướng Trung đạo. Hiển thánh 
xuất thế chánh kiến như thật, chăng điên đảo, nghĩa là vô minh duyên hành. 
Nếu các Ty-kheo, ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, thì còn ai giả 
chết, già chết thuộc về ai? Khi già chết đã dứt trừ, thì biết là đã đứt hẵn cội 
gốc của nó, như chặt ngọn cây đa-la, đời vị lai không thể tái sanh. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, thì còn ai sanh, 
sự sanh thuộc về ai, cho đến ai hành, hành thuộc về ai? Khi hành đã chắc 
chắn dứt trừ, thì biết là đã dứt cội sốc của nó, như chặt ngọn cây đa-la, đời 
sau không thể tái sanh. 


“Nếu Tỳ-kheo nào ly nhiễm đối với vô minh mà sanh minh, thời khi vô 
minh này diệt, hành cũng diệt, cho đên việc tụ tập thuân một khôi khô lớn 
cũng bị diệt. Đó gọi là kinh Đại không pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 298. PHÁP THUYÉT NGHĨA THUYET”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu-sưu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các T-kheo: 


“Nay Ta sẽ thuyết pháp, thuyết nghĩa””' về pháp duyên khởi, các ông hãy 
lăng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Thế nào là thuyết pháp về pháp duyên khởi? Cái này có nên cái kia có, cái 
này khởi nên cái kia khởi. Tức là do duyên vô minh nên có hành... cho đên 
thuần một khôi khô lớn. Đó gọi là pháp thuyêt vê pháp duyên khởi. 


“Thế nào là thuyết nghĩa? Tức là, duyên vô minh nên có hành. Thế nào là vô 
minh? Nếu chăng biết tiền tế, chẳng biết hậu tế, chẳng. biết cả tiền hậu tế; 
chăng biết trong, chẳng biết ngoài, chăng biết cả trong lẫn ngoài; chăng biết 
nghiệp, chăng biết báo, chăng biết nghiệp báo; chăng biết Phật, chăng biết 
Pháp, chăng biết Tăng: chẳng biết Khổ, chẳng biết Tập, chẳng biết Diệt, 
chăng biết Đạo; chăng biết nhân, chăng biết pháp sanh khởi bởi nhân; chẳng 
biết thiện, bất thiện, có tội, không tội, tập, không tập; hoặc kém, hoặc hơn; 
nhiễm ô, hoặc thanh tịnh; phân biệt duyên khởi, tất cả đều chắng biết; đối 
với sáu xúc nhập xứ không giác t như thật, đối với các pháp này không 
thấy không biết, không hiện quán  ”, bị si ám, không có minh, tối mù mịt, đó 
gọi là vô minh. 


“Duyên vô minh nên có hành. Thế nào là hành? Hành gồm có thân hành, 
miệng hành, ý hành. 


“Duyên hành nên có thức. Thế nảo là thức? Chỉ sáu thức thân: nhãn thức 
thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. 


“Duyên thức có danh sắc; thê nào là danh? Chỉ bôn âm vô sắc: thọ âm, 
tưởng âm, hành âm, thức âm. Thê nảo là sắc? Chỉ bôn đại, sắc do bôn đại tạo 
thành. Sắc này hợp cùng với danh đã nói ở trên, gọi là danh sắc. 


“Duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ. Thê nào là sáu nhập xứ? Sáu nội nhập 
xứ; nhãn nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nhập xứ. 


“Duyên sáu nhập xứ nên có xúc. Thê nào là xúc? Chỉ sáu xúc thân: nhãn xúc 
thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. 


“Duyên xúc nên có thọ. Thế nào là thọ? Ba thọ: thọ khổ, thọ vui, thọ chẳng 
khô chăng vuI. 


“Duyên thọ nên có ái. Thê nào là ái? Ba ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái. 


“Duyên ái nên có thủ. Thế nảo là thủ? Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới thủ, 
ngã thủ. 


“Duyên vào thủ nên có hữu. Thê nào là hữu? Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu. 


“Duyên hữu nên có sanh. Thế nào là sanh? Nêu mỗi mỗi chúng sanh kia nơi 
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mỗi môi chủng loại thân kia”, siêu việt, hòa hợp, xuât sanh” được ấm, 

được giới, được nhập xứ, được mệnh căn. Đó gọi là sanh. 


“Duyên sanh nên có già chết. Thế nào là già? Như tóc bạc đầu hói, da nhăn, 
các căn suy sụp, tay chân yếu ớt, lưng còm, đầu cúi, rên rỉ, hơi thở ngắn, mệt 
nhọc, chống gậy đi, thân thể đen sạm, tay chân nô ban đôm, lú lẫn, làm việc 
gì cũng khó khăn, kém cỏi. Đó gọi là già. Thế nào là chết? Là mỗi mỗi 
chúng sanh kia nơi mỗi mỗi chủng loại thân kia chết đi, tuổi thọ chấm dứt, 
thân hoại, đôi dời, hơi ấm lìa thân, mệnh sống kết thúc, là đã đến lúc từ bỏ 
cái âm thân. Đó gọi là chết. Chết này cùng già đã nói trước, gọi chung là già 
chết. Đó là thuyết nghĩa duyên khởi.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oÚO--- 
KINH 299. DUYÊN KHỞI PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu-sưu. Bây giờ có Tỳ-kheo đến 
chô Phật, cúi đâu đảnh lê Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, pháp duyên khởi mà Ngài nói, là do Thế Tôn làm ra hay do 
người khác làm ra?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Pháp duyên khởi chẳng phải do Ta tạo ra, cũng chăng phải do người khác 
tạo ra. Nhưng dù Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì 
pháp giới này vẫn thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp này, thành Đăng 
chánh giác, vì tất cả chúng sanh mà phân biệt, diễn nói, chỉ dạy hiển bày; đó 
là: Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi. Tức là do duyên 
vô minh nên có hành, ... cho đến việc tụ tập thuần một khối khô lớn. Do vô 
minh diệt nên hành cũng diệt,... cho đến việc thuần một khối khổ lớn tụ tập 
cũng bị diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OoÚO--- 
KINH 300. THA”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu-sưu. Bấy giờ có một Bà-la- 


môn đến chỗ Phật; cùng Đức Thế Tôn đón chảo vui vẻ. Sau khi vui vẻ chào 
hỏi, rôi ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, thê nào, tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng ””52” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ta nói điều này không khẳng định. Tự mình làm và tự mình cảm thọ, điều 
này không được khẳng định ””.” 


Bà-la-môn hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, người khác làm và người khác cảm thọ chăng?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Người khác làm và người khác cảm thọ; điều này không khẳng định ”””.” 
Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi hỏi, tự mình làm và tự mình cảm thọ chăng? Ngài đáp không khăng 


định. Tôi hỏi, người khác làm và người khác cảm thọ chăng? Ngài đáp 
không khăng định, nghĩa này như thê nào?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nếu tự mình làm và tự mình cảm thọ thì sẽ rơi vào thường kiến. Nếu người 
khác làm và người khác cảm thọ thì sẽ rơi vào đoạn kiến. Thuyết nghĩa, 
thuyết pháp là lìa hai bên này, Ta thuyết pháp ở nơi Trung đạo. Tức là nói 
rằng: “Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, duyên vô 
minh nên có hành... cho đến thuần một khối khổ lớn tụ tập. Nếu vô minh 
diệt thì hành diệt, cho đến việc thuần một khối khổ lớn bị diệt.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 301. CA-CHIÊN-DIÊN”” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nhà khách trong rừng sâu, xóm Na-lê””. Bấy giờ Tôn 
giả Tán-đà Ca-chiên-diên”' đi đến chỗ Phật, đảnh lễ, ngồi qua một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như Ngài nói “Chánh kiến.” Vậy thế nào là chánh kiến? 
Bạch Thê Tôn, vì sao Thê Tôn thị thiệt chánh kiên?” 


Phật bảo Tán-đà Ca-chiên-diên: 


“Thế gian có hai sở y, hoặc có hoặc không””, bị xúc chạm bởi thủ. Do bị 
xúc chạm bởi thủ nên hoặc y có hoặc y không. Nếu không có chấp thủ này 
vốn là kết sử hệ lụy của tâm và cảnh””; nếu không thủ, không trụ, không còn 
chấp ngã, thì khi khổ sanh là sanh, khổ diệt là diệt, đối với việc này không 
nghi, không hoặc, không do người khác mà tự biết; đó gọi là chánh kiến. Đó 
gọi là chánh kiến do Như Lai thi thiết. Vì sao? Thế gian tập khởi, bằng 
chánh trí mà quán sát như thật, thì thế gian này không phải là không”. Thế 
gian diệt, bằng chánh trí mà thấy như thật, thế gian này không phải là có. Đó 
gọi là lìa hai bên, nói pháp theo Trung đạo. Nghĩa là, “Cái này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi; tức là, duyên vô minh nên có hành,... cho 
đến, thuần một khối khổ lớn. Do vô minh diệt nên hành diệt,... cho đến, 
thuần một khối khổ lớn diệt.”” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tán-đà Ca-chiên-diên nghe những gì Phật 
đã dạy, chăng khởi các lậu, tâm được giải thoát, thành A-la-hán. 


-=-oÚO--- 

KINH 302. A-CHI-LA ”° 
Tôi nghe như vầy: 
Khi Đức Phật ở núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. Bấy giờ vào lúc sáng sớm, 
Đức Thê Tôn đấp y, mang bát ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá 
khất thực. Bấy giờ, A-chi-la Ca-diếp ”” có chút việc đi ra khỏi thành Vương 
xá, hướng về núi Kỳ-xà-quật, từ xa trông thây Đức Phật, vọâi vàng đi đên, 
bạch Phật: 
“Bạch Củ-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh đề giải đáp cho không?” 
Phật bảo Ca-diếp: 


“Nay không phải là lúc để bàn luận. Ta đang vào thành khất thực. Chờ khi 
trở vê, Ta sẽ nói cho ông nghe.” 


Đức Phật nói như vậy lần thứ hai. 
Ca-diếp lại bạch lần thứ ba. 


“Bạch Cù-đàm, sao lại làm khó tôi! Tại sao có sự khác biệt này?”” Nay tôi 
có điều muốn hỏi, xin Ngài giải đáp cho.” 

Phật bảo A-chi-la Ca-diếp: 

“Vậy thì tùy ý ông hỏi.” 

A-chi-la Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào, khổ, lạc có phải do tự tác không?” 

Phật đáp: 

“Nói khổ, lạc do tự tác, điều này Ta không khắng định.” 


Ca-diếp lại hỏi: 


“Bạch Củ-đàm, thế nào khổ, lạc là do người khác làm ra chăng?” 
Phật bảo Ca-diếp: 

“Nói khổ do ngưới khác làm ra, điều này Ta cũng không khẳng định.” 
Ca-diếp lại hỏi: 

“Khổ, lạc do tự mình và người khác làm ra chăng?” 

Phật bảo Ca-diếp: 


“Nói khổ do tự mình và người khác làm ra, điều này Ta cũng không khăng 
định.” 


Ca-diếp lại hỏi: 


“Bạch Cù-đàm, thế nào, khổ chẳng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tác 
chăng?” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Khổ chắng phải tự, chẳng phải tha, vô nhân tác, điều này Ta cũng không 
khăng định.” 


Ca-diếp hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào, tôi hỏi khổ tự tác chăng? Ngài đáp không ký thuyết. 
Tôi hỏi khô tha tác, tự tha tác chăng? Chăng phải tự, tha, vô nhân tác chăng? 
Ngài cũng đáp là không ký thuyêt. Vậy, nay không có cái khô này chăng?” 
Phật bảo Ca-diếp: 

“Chắng phải không có cái khổ này, mà thật có cái khổ này.” 

Ca-diếp bạch Phật: 


“Lành thay, bạch Cù-đàm! Ngài nói có cái khổ này. Vậy xin vì tôi thuyết 
pháp khiến cho tôi biết khổ, thây khô.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Nếu thọ tức là tự cảm thọ””, thì Ta mới có thể nói nói khổ do tự tạo. Nếu 


người khác thọ người khác tức là thọ giả ”, thì Ta nói là tha tạo. Nhưng nếu 
nói thọ, vừa tự thọ vừa cái khác cảm thọ rồi mang lại khổ, như thế thì tự làm 
vừa do người khác làm, nhưng Ta cũng chăng nói như vậy. Hoặc chăng phải 
nhân tự, tha, mà là vô nhân sanh ra khổ, Ta cũng chẳng nói như vậy. Như 
Lai thuyết pháp lìa hai bên này mà nói Trung đạo; tức là “Cái này có nên cái 
kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh nên có hành.,... 
cho đến thuần một khối khổ lớn. Nếu vô minh diệt thì hành diệt,... cho đến 
thuần một khối khô lớn bị diệt.” 


Phật nói kinh này xong, A-chi-la Ca- diếp liền lìa trần câu, được mắt pháp 
thanh tịnh. Bấy giờ, A-chi-la Ca-diếp thây pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp, vượt qua mọi hỗ nghi, không do người khác mà biết, chăng do 
người khác độ thoát, đối với Chánh pháp luật, tâm được không sợ hãi. 


Ca-diếp chắp tay bạch Phật: 


“Thế Tôn, nay con đã được Phật hóa độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng, suôt đời làm Uu-bà-tắc, xin Ngài chứng tri cho con.” 


A-chi-la Ca-diếp nghe Phật dạy xong, vui mừng, hài lòng làm lễ mà đi. 


A-chI-la Ca-diếp sau khi từ giã Phật đi không lâu, thì bị một con nghé đực 
húc chêt. Lúc mạng chung, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. 


Bấy giờ, Thế Tôn vào thành khất thực. Lúc ấy cũng có nhiều Tỳ-kheo vào 
thành Vương xá khất thực, nghe đồn A-chi-la Ca-diếp được nghe pháp từ 
Thế Tôn; sau khi từ giã Phật chăng bao lâu bị một con nghé đực húc chết, 
khi mạng chung các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Các Tỳ-kheo khất 
thực xong trở về, thu cất y bát, rửa chân, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm nay nhiều Tỳ-kheo vào thành khất thực, nghe 
chuyện A-chi-la Ca-diếp, sau khi được nghe pháp luật, ra về chẳng bao lâu 
bị tai nạn một con nghé đực húc chết. Lúc từ trần các căn thanh tịnh, sắc mặt 
tươi sáng. Bạch Thế Tôn, A-chi-la Ca-diếp sanh vào loài nảo, thọ sanh nơi 
đâu và có sở đắc gì?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Ông ấy đã thấy pháp, biết pháp và thứ pháp '"””, không còn chấp thủ nơi 
pháp, đã đạt đến Bát-niết-bàn. Các ông nên đến cúng dường thân A-chi-la 
Ca-diếp.” 
Bấy giò, Đức Thế Tôn thọ ký A-chi-la Ca-diếp bậc nhất. 
-=-O0O--- 

KINH 303. ĐIẺM-MÂU-LUƯU""” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. Bấy giờ vào lúc sáng 
sớm, Đức Thê Tôn đấp y mang bát vào thành Vương xá khât thực, dọc 
đường gặp tu sĩ ngoại đạo tên là Điếm-mâu-lưu "””, có chút việc đi đên núi 
Kỳ-xà-quật, từ xa trông thây liên đi đên chô Thê Tôn; hai bên chào đón ân 


cân xong, rôi đứng sang một bên, bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, tôi có vải điêu muôn hỏi, Ngài có rảnh đê giải đáp cho 
chăng?” 


“Nay không phải là lúc để bản luận; Ta đang vào thành khất thực. Chờ khi 
trở vê, Ta sẽ nói cho ông nghe.” 


Đức Phật nói như vậy lần thứ hai. 
Điếm-mâu-lưu lại bạch lần thứ ba. 


“Bạch Cù-đàm, sao lại làm khó tôi! Tại sao có sự khác biệt này? Nay tôi có 
điêu muôn hỏi, xin Ngài giải đáp cho.” 


Phật bảo Điếm-mâu-lưu: 

“Vậy thì tùy ý ông hỏi.” 

Xuất gia ngoại đạo Điếm-mâu-lưu liền hỏi Sa-môn Cù-đàm: 
“Bạch Ngài, khổ, lạc do tự tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điếm-mâu-lưu: 


“Bảo khổ, lạc do tự tạo, điều này Ta không ký thuyết.” 


Lại hỏi Sa-môn Cù-đàm: 

“Khổ, lạc có phải do người khác tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điếm-mâu-lưu: 

“Nói khổ, lạc do người khác tạo, điều này Ta không ký thuyết.” 
Lại hỏi Sa-môn Cù-đàm: 

“Khổ, lạc tự người khác tạo chăng?” 

Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điếm-mâu-lưu: 

“Nói khổ, lạc do tự người khác tạo, điều này Ta không ký thuyết.” 
Lại hỏi Cù-đàm: 

“Khổ, lạc chăng phải do tự, chăng phải do người khác, vô nhân tác chăng? 
Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Điếm-mâu-lưu: 


“Nói rằng khổ, lạc chẳng phải tự, chăng phải người khác, vô nhân tạo, điều 
này Ta không ký thuyêt.” 


Phật dạy đây đủ như kinh A-chi-la Ca- diếp ở trên, cho đến Thế Tôn thọ ký 
cho xuất gia ngoại đạo Điếm-mâu-lưu đầu tiên. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 13 
KINH 304. LỤC LỤC"?%Ở 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu ”“Š, Câu-lưu-sấu. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Hôm nay, Ta sẽ vì các ông nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng 
cuôi đêu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhật thanh tịnh, phạm hạnh trong 
sạch. Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Có sáu pháp sáu '”". Những gì là sáu? Đó 


là, sáu nội nhập xứ, sáu ngoại nhập xứ, sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ 
thân, sáu ái thân. 


“Sáu nội nhập xứ "” là những gì? Đó là, nhăn nhập xứ, nhĩ nhập xứ, tỷ nhập 
xứ, thiệt nhập xứ, thân nhập xứ, ý nhập xứ. 


“Sáu ngoại nhập xứ” là những gì? Đó là, sắc nhập xứ, thanh nhập xứ, 
hương nhập xứ, vị nhập xứ, xúc nhập xứ, pháp nhập xứ. Sáu thức thân'”” là 
những gì? Đó là, nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, 
thân thức thân, ý thức thân. Sáu xúc thân'”'” là những gì? Đó là, nhãn xúc, 
nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc thân. Sáu thọ thân °"" là những gì? 
Đó là, nhãn xúc sanh thọ, nhĩ xúc sanh thọ, tỷ xúc sanh thọ, thiệt xúc sanh 
thọ, thân xúc sanh thọ, ý xúc sanh thọ. Sáu ái thân °'ế là những gì? Đó là, 
mắt tiếp xúc sanh ái, tai tiếp xúc sanh ái, mũi tiếp xúc sanh ái, lưỡi tiếp xúc 
sanh ái, thân tiếp xúc sanh ái, ý tiếp xúc sanh ái. 


“Nếu có người nói rằng “mắt là ta''°'” điều này chẳng đúng. Vì sao? Vì mắt 
là sanh diệt. Nếu mắt là ta thì ta này phải chịu sanh tử ”''. Cho nên nói mắt 
là ta, điều này chẳng đúng. Cũng vậy, hoặc là sắc, hoặc nhãn thức, hoặc 
nhãn xúc, hoặc cảm thọ sanh bởi nhãn xúc, nếu là ta, thì điều này cũng 
chăng đúng. Vì sao? Vì thọ do mắt tiếp xúc sanh ra, nó là pháp sanh diệt; 
nếu thọ do mắt tiếp xúc sanh ra là ta, thì ta này phải chịu sanh tử. Cho nên 
nói thọ do nhãn xúc sanh ra là ta, thì điều này không đúng. Vì vậy, thọ do 
mắt tiếp xúc sanh ra chăng phải là ta. Cũng vậy, thọ do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
tiếp xúc sanh ra chăng phải ta. Vì sao? Vì thọ do ý tiếp xúc sanh ra, nó là 
pháp sanh diệt; nêu là ta thì ta này phải chịu sanh tử, cho nên nói thọ do ý 
tiếp xúc sanh ra là ta, thì điều này chắng đúng. Cho nên thọ do ý tiếp xúc 
sanh ra chăng phải là ta. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên biết như thật cái được tác thành bởi trí, cái 
được tác thành bởi mắt, cái được tác thành bởi tịch diệt, khai phát thần 
thông, chánh hướng Niết-bàn. Thế nào là thấy biết như thật về cái được tác 
thành bởi do mắt, cho đến hướng đúng Niết-bàn?” 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, mắt chăng phải ta. Nếu sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc, hoặc cảm thọ với cảm giác bên trong khổ, lạc, phi khổ lạc sanh bởi 
nhãn xúc '”'Š: kia cũng quán sát là chăng phải ta. Đối với nhĩ, tý, thiệt, thân, ý 
cũng nói như vậy. Đó gọi là biết thấy như thật về sự tác thành do mắt, cho 
đến chánh hướng Niết-bàn. Đó gọi là kinh nói về Sáu pháp sáu.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


---O0O--- 
KINH 305. LỤC NHẬP XÚ""" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu'°'”, Câu-lưu-sấu, bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Hôm nay, Ta sẽ vì các ông mà nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối đều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất thanh tịnh, phạm 
hạnh trong sạch. Đó là kinh Sáu phân biệt sáu nhập xứ. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Thế nào là kinh Sáu phân biệt sáu nhập xứ? Ở nơi nhãn nhập xứ mà không 
thấy biết như thật; sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong 
khổ, lạc, phi khổ lạc sanh bởi nhãn xúc, không thấy biết như thật. Vì không 
thấy biết như thật nên đắm nhiễm nơi mắt; đắm nhiễm nơi sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khô, lạc, phi khổ lạc sanh bởi 
nhãn xúc. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc, cảm 
thọ với cảm giác bên trong khổ, lạc, phi khô lạc sanh bởi ý xúc. Như vậy, sự 
niệm tưởng, sự ngu tối, tương ưng, luyến tiếc, kết buộc tâm, năm thọ ấm 
được tăng trưởng!Õ!Š: và tham ái hữu đương lại! câu hữu với hỷ tham cũng 
đều được tăng trưởng; do đó, thân tâm mệt nhọc '°””, thân tâm thiêu đốt, thân 
tâm hãy hừng, thân tâm cuông loạn, thân sanh ra cảm giác khổ. Vì thân sanh 
ra cảm giác khổ nên sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong đời vị lai sẽ 
tăng trưởng. Đó gọi là thuần một khối khổ lớn. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu đối với mắt thấy biết như thật; đối với sắc, nhãn 
thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khô, lạc, phi khổ lạc sanh 
bởi nhãn xúc, thấy biết như thật; vì thấy rồi, nên đối với mắt không đắm 
nhiễm; đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong 
khổ, lạc, phi khổ lạc sanh bởi nhãn xúc, không đắm nhiễm. Cũng vậy, đối 
với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... pháp thấy biết như thật; đối với pháp, ý thức, ý 
xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khổ, lạc, phi khổ lạc sanh bởi ý xúc, 
thấy biết như thật. Do thấy biết như thật nên đối với ý không đắm nhiễm; đối 
với pháp, ý thức, ý xúc, cảm thọ với cảm giác bên trong khô, lạc, phi khổ lạc 
sanh bởi ý xúc, mà không đăm nhiễm. Do không đắm nhiễm nên không 


tương tạp "”', không ngu tối, không niệm tưởng, không hệ lụy, tôn giảm năm 


thọ ấm và tham ái hữu tương lai câu hữu tham, hý, nhiễm trước nơi này hay 
nơi kia, tất cả đều bị tiêu diệt; do đó, thân không khổ nhọc, tâm không khổ 
nhọc, thân không cháy, tâm không bị thiêu đốt, thân không hãy hừng, tâm 
không hãy hừng, thân cảm thấy khoái lạc, tâm cảm thấy an vui. Vì thân tâm 
cảm thấy an vui nên sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong đời vị lai 
đều bị tiêu diệt và thuần một khối khô ấm lớn cũng bị diệt. 


“Biết như vậy, thấy như vậy, gọi là đã tu tập đầy đủ chánh kiến, chánh chí, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh ngữ đã nói trước, chánh 
nghiệp, chánh mạng, tu tập thanh tịnh đầy đủ, thì đó gọi là tu tập tám Thánh 
đạo thanh tịnh đầy đủ. Khi tu tập tám Thánh đạo đã đây đủ rồi, thì bốn Niệm 
xứ cũng tu tập đầy đủ và bốn Chánh cần, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy Bồ-đề phần cũng tu tập đầy đủ. Đối với pháp nên biết, nên thấu rỡ, tất sẽ 
biết, sẽ thấu rõ; pháp nên biết, nên đoạn trừ, tất sẽ biết, sẽ đoạn trừ; pháp nên 
biết, nên chứng, tất sẽ biết, sẽ chứng: pháp nên biết, nên tu tập, sẽ tu tập '“”. 
“Những pháp nào nên biết, nên thấu rõ? Đó là danh sắc. Những pháp nảo 
cần phải biết, cần phải dứt trừ? Đó là vô minh, hữu ái. Những pháp nào nên 
biết, nên chứng? Đó là minh, giải thoát. Những pháp nào nên biết, nên tu? 
Đó là chánh quán. 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với pháp nên biết, nên thấu rõ này, mà tất biết, tất 
thấu rõ; pháp nên biết, nên đoạn trừ, mà tất biết, tất đoạn trừ; pháp nên biết, 
nên chứng, mà tất biết, tất chứng; pháp nên biết, nên tu, mà tất biết, tất tu; thì 
đó gọi là Tỳ-kheo đoạn trừ mọi ràng buộc của ái, thật sự chứng đắc vô gián 
đăng '“”, đạt đến cứu cánh của mé khổ. 


“Này các Ty-kheo, đó gọi là kinh Sáu phân biệt sáu nhập xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 306. NHÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Ty-kheo một mình ở chỗ văng vẻ, chuyên tính tư duy, nghĩ thâm: “T- 


kheo nên biết thế nào, thấy thế nào để được thấy pháp?” Suy nghĩ như vậy 
rôi, từ chỗ ngôi thiên đứng dậy đi đên chô Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, một mình con ở nơi vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, nghĩ 
răng: “Iy-kheo nên biệt thê nào, nên thây thê nào đê được thây pháp?”” 


Bấy giò, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 
“Ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Có hai pháp. Hai pháp gì? Mắt và sắc là hai. (Nói chỉ tiết nh trên'"”” cho 
đến)...những thứ chẳng phải là cảnh giới. Vì sao? Vì mắt và sắc làm duyên 
sanh ra nhãn thức. Ba sự hòa hợp sanh ra xúc, thọ, tưởng, tư câu sanh với 
xúc, bốn vô sắc ấm này, mắt và sắc, những pháp này gọi là con người. Ở nơi 
những pháp này mà khởi ý tưởng là con người, là chúng sanh, na-la, ma- 
nậu-xà, ma-na-bà, sĩ phu", phước-già-la, kỳ-bà, thiền-đầu '"”5. 


“Lại nói như vây: “Mắt tôi thấy sắc, tai tôi nghe tiếng, mũi tôi ngửi mùi, lưỡi 
tôi nêm vị, thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp.” Kia giả lập rồi nói như 
vây: “Vị Tôn giả này tên như vậy, sanh như vậy, họ như vậy, ăn uống như 
vậy, cảm khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, thọ mạng như 
vậy. Này Tỳ-kheo, đó là tưởng, là ghi nhớ, là ngôn thuyết!””; tất cả các 
pháp này đều là hữu vi, vô thường, do suy nghĩ mong cầu mà sanh ra. Nếu là 
pháp hữu vi, vô thường, do suy nghĩ mong câu mà sanh ra, thì chúng là khổ. 

Khô này phát sanh, rôi khổ đình trụ, rồi khổ diệt; và rồi khổ này tái diễn xuất 
sanh nhiều lần; tất cả đều khổ. Nếu cái khổ này dứt đi, không còn dư tản, 
nhả ra hết, ly dục, tịch diệt, tịch tĩnh mà các khổ khác không tiếp nối, không 
phát sanh nữa; thì đây là tịch diệt, đây là thăng diệu, tức là xả tất cả hữu dư, 
tất cả ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân,... thân, xúc làm 
duyên sanh thức thân, cả ba hòa hợp sanh ra xúc; thọ câu sanh với xúc, 
tưởng, tư; bốn vô sắc ẫm này, với thân căn là sắc âm, gọi đó là con người. 
Chỉ tiết như trên cho đến diệt tận Niết-bàn. 


“Duyên ý và pháp sanh ra ý thức. Ba sự hòa hợp sanh ra xúc, thọ câu sanh 
với xúc, tưởng, tư; bốn vô sắc ấm này, vàø bốn đại, là sở y của con người; 

những pháp này gọi là con người. Chỉ tiết đầy đủ như trên, cho đến diệt tận 
Niết-bàn. 


“Nếu có người nào, đối với các pháp này, tâm tùy nhập, an trú, giải thoát, 
không thoái chuyển, đối với người ây những hệ lụy khởi lên đều không có 
ngã. Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, thì đó là thấy pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 307. KIÊN PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gĐIỜ, 
có Tỳ-kheo ở một mình nơi vắng Về, chuyên cần tinh tấn tư duy, nghĩ tên 
“Biết thế nào, thấy thế nào, để được gọi là thấy pháp?” Suy nghĩ xong, từ 
nơi thiền tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên, bạch Phật: 
“Bạch. Thế Tôn, con một mình ở nơi vắng vẻ, chuyên cần tinh tấn tư duy, 
nghĩ răng: “Ty-kheo biệt thê nào, thây thê nào, gọi là thây pháp?” Hôm nay 
con xin hỏi Thê Tôn, cúi mong Ngài giải thích cho.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. Có hai pháp: Mắt và 
sắc làm duyên sanh ra nhãn thức... Nói đáy đủ như trên. ” 


Tỳ-kheo này như lời Phật dạy, trình bài kệ: 


“Mắt, sắc, hai thứ duyên, 
Sanh tâm và tâm pháp, 
Thức, xúc cùng câu sanh, 
Thọ, tưởng... đêu có nhân. 


Chăng ngã, chăng của ngã, 


Chẳng phải phước-già-a, 
Chẳng phải ma-nậu-xà, 
Cũng chẳng ma-na-bà. 
Đáy là pháp sanh diệt, 
Khổ ấm, pháp biến dịch, 
Nơi pháp này giả tưởng, 
Giả lập là chúng sanh. 
Na-la, ma-nậu-xà, 

Cùng với ma-na-bà, 
Cũng còn nhiễu tưởng khác, 
Đêu từ khô ấm sanh. 

Các nghiệp ải vô mình, 
Ẩm tích lũy đời khác. 
Sa-môn các đạo khác, 
Nói về hai pháp khác. 
Nếu họ nói như vậy, 


Nghe rồi càng nghỉ hoặc. 


Tham ái dứt không còn, 
Vô mình lặng, diệt hẳn, 
Ái sạch, các khổ dứt, 


Vô thượng, Phật nói rõ. ” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 308. BẤT NHIÊM TRƯỚC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Chư Thiên, người thế gian, đối với sắc thì yêu thích, đắm nhiễm, bám trụ. 
Sắc này nêu vô thường, biến đôi, hoặc diệt mắt, thì trời và người sẽ cảm thấy 
rất khổ đau. Đối với âm thanh, mùi, vị, xúc, pháp cũng yêu thích, đắm 
nhiễm, bám trụ; nếu các pháp này vô thường, biến đổi, hoặc diệt mất, thì 
trời, người sẽ sông trong đau khô. Đối với sự hiện hữu của SẮC, SỰ tập khởi 
của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, 
Như Lai biết như thật. Vì đã biết như thật, nên đối với sắc không còn yêu 
thích, đắm nhiễm, bám vào. Cho dù nếu sắc này là vô thường, biến đổi, diệt 
tận đi nữa, thì vẫn sống an vui. Đối với sự hiện hữu, sự tập khởi, sự diệt tận, 
vị ngọt, tai hại, xuất ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp, nên biết như thật. 
Khi đã biết như thật thì không còn ưa thích, đắn nhiễm, bám vào. Cho dù sắc 
này là vô thường, biến đổi, diệt tận đi nữa, thì vẫn sống an vui. Vì sao? Vì 
mắt và sắc làm duyên sanh ra nhãn thức, ba sự hòa hợp sanh ra nhãn xúc; 
xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, hoặc khô hoặc vui, hoặc không khổ không 
vui, nên sự tập khởi của thọ này, sự diệt tận của thọ nảy, vị ngọt của thọ này, 
sự tai hại của thọ này, xuất ly thọ này, nên biết như thật. Do nhân duyên sắc 
kia sự ách ngại phát sanh. Ách ngại bị diệt tận, đó gọi là vô thượng an ồn, 
Niết-bàn. Đối với sự hiện hữu của tai, mũi, lưỡi, thân, ý và... pháp làm 


duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp nảy sanh ra xúc. Xúc duyên thọ, hoặc 
khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui như vậy, đối với sự tập khởi của 
thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly thọ này 
cũng phải biết như thật. Khi đã biết như thật rồi, pháp này làm nhân duyên 
sanh ra trở ngại và khi đã hết trở ngại rồi thì gọi là vô thượng an ồn, Niết- 
bàn.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
“Nơi sắc, thanh, hương, vị, 
Xúc, pháp, sảu cảnh giới, 
Một hướng sanh vui thích, 
Ái nhiễm, vui đắm sâu. 
Chư Thiên và Người thế, 
Chỉ vì cái vui này, 
Khi biển đổi, diệt mất, 
Họ sanh ra khổ đau. 
Chỉ có bậc Hiên thánh, 
Thấy chúng diệt, an vui, 
Cái vui của thể gian, 
Quản sát đêu là oán. 


Hiển thánh thấy là khổ, 


Thế gian cho là vui, 

Cái khổ của thể gian, 
Đối với Thánh là vui. 
Pháp sâu xa khó hiểu, 
Thế gian sanh nghỉ hoặc, 
Chùm đắm trong tối tăm, 
Mờ mịt chẳng thấy gì. 
Chỉ có người trí tuệ, 
Mở bày sự sáng tỏ, 

Lời sâu xa như vậy, 

Phi Thánh nào ai biết? 
Không lại thọ thân sau, 


Đạt xa lẽ chán thật. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
_—-O0O--- 
KINH 309. LỘC NỮU (1)”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở bên cạnh bờ hỗ Yết- -già '° tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ Tôn 
giả Lộc Nữu!090, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ đưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như Đức Thế Tôn đã dạy, “Có người sống với người thứ 
hai; có người sông đơn độc một mình “”!”? Vậy thế nào là sống với người 
thứ hai? Sống đơn độc một mình?” 


Phật bảo Lộc Nữu: 
“Lành thay! Lành thay! Ông đã hỏi Như Lai nghĩa này.” 
Phật bảo Lộc Nữu: 


“Nếu sắc được biết bởi mắt mà vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng 
dưỡng dục “. Nếu Tỳ-kheo kia thấy rồi, sanh ra hy lạc, tán thán, hệ lụy; do 
hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm cảng hoan hỷ; do hoan hý,ï càng đắm sâu hoan 
lạc; đắm sâu hoan lạc mà tham ái sanh; do tham ái sanh, mà bị ách ngại `”, 
Ở đây, hoan hỷ, đắm sâu hoan lạc, tham ái, ách ngại; chúng được gọi là sông 
với người thứ hai '"*°. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 


“Này Lộc Nữu, nếu có Tỳ-kheo nào giống như vậy, thì dù ngay lúc ở một 
mình nơi vắng vẻ, cũng gọi là sống với người thứ hai. Vì sao? Vì hỷ ái 
không đoạn, không diệt. Ái dục không được đoạn trừ, không được biến trị, 
chư Phật Như Lai gọi là sống với người thứ hai. 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo đối với sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, 
trưởng dưỡng dục vọng, Tỳ-kheo này thấy rồi, không hỷ lạc, không tán thán, 
không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy, nên không 
hoan hỷ. Do không hoan hỷ, không đắm sâu hoan lạc; không đắm sâu hoan 
lạc nên không tham ái; do không tham ái, nên không bị ách ngại. Ở đây, 
không hoan hỷ, không đắm sâu hoan lạc, không tham ái, không ách ngại; 
được gọi là sống đơn độc một mình. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. 


“Này Lộc Nữu, nếu có Tỳ-kheo nào giống như vậy, thì dù ở nơi lầu các, gác 
cao, cũng vẫn là sông đơn độc một mình. Vì sao? Vì tham ái đã diệt tận, đã 
biến tri. Người mà tham ái diệt tận, đã biến tri, chư Phật Như Lai gọi là 
người sông đơn độc một mình.” 


Bấy giờ Tôn giả Lộc Nữu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, đảnh lễ mà đi. 


---oÚO--- 
KINH 310. LỘC NỮU (2)'*° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở bên cạnh bờ hỗ Yết- -già Niệu tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ Tôn 
giả Lộc Nữu, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, bạch Thế Tôn! Cúi xin vì con mà nói pháp. Con nghe pháp TỒi, 
sẽ một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông 
lung,... cho đến: tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật bảo: 


“Lành thay! Lành thay! Lộc Nữu có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói.” 


Phật bảo Lộc Nữu: 


“Nếu có Tỳ-kheo mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, trưởng 
dưỡng dục vọng, Tỳ-kheo này thấy TÔI, hỷ lạc, tán thán, hệ lụy. Do hỷ lạc, 
tán thán, hệ lụy, nên hoan hý tập khởi. Do hoan hỷ tập khởi nên khổ tập 
khởi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 


“Này Lộc Nữu, nếu có Tỳ-kheo nào, mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, 
đáng nhớ, trưởng dưỡng dục vọng, Tỳ-kheo này thấy rồi, không hỷ lạc, 
không tán thán, không hệ lụy. Do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ 
lụy, nên hoan hỷ không tập khởi. Do hoan hỷ không tập khởi nên diệt tận 
khổ. Các pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý... pháp lại cũng nói như vậy.” 


Tôn giả Lộc Nữu sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ tùy hý, làm lễ lui ra. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc Nữu nghe Phật giáo giới xong, một mình ở chỗ vắng, 
chuyên tinh tư duy, sông không buông lung, cho đên đắc quả A-la-hán, tâm 
khéo giải thoát. 


_—-OÔO--- 


KINH 311. PHÚ-LAN-NA!??”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
có Tôn giả Phú-lan-na đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin vì con mà thuyết pháp. Con ở nơi vắng vẻ một 
mình, chuyên cân tĩnh tân tư duy, sông không buông lung,... cho đên: tự biệt 
không tái sanh đời sau nữa.” 


Phật bảo Phú-lan-na: 


“Lành thay! Lành thay! Ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Hãy lăng 
nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Nếu có Tỳ-kheo nào, mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, đáng nhớ, 
trưởng dưỡng dục; Tỳ-kheo kia thây rôi, sanh ra hý lạc, tán thán, hệ lụy; do 
hỷ lạc, tán thán, hệ lụy, tâm càng hoan hỷ; do hoan hỷ,ï càng đắm sâu hoan 
lạc; đăm sâu hoan lạc mà tham ái sanh; do tham ái sanh, mà bị ách ngại. Do 
đó cách xa Niêt-bàn. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

“Này Phú-lan-na, nếu Tỳ-kheo nào, mắt thấy sắc vừa ý, đáng yêu, đáng vui, 
đáng nhớ, trưởng dưỡng dục; Tyỳ-kheo kia thây rôi, không hỷ lạc, không tán 
thán, không hệ lụy; do không hỷ lạc, không tán thán, không hệ lụy, nên 
không hoan hỷ; do không hoan hỷ,ï nên không hoan lạc; không hoan lạc nên 
không tham; do không tham, mà không bị ách ngại; cho nên dân dân tiêp cận 
Niêt-bản. Đôi với ta1, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng nói như vậy.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Ta đã tóm lược giáo pháp, vậy Phú-lan-na muốn an trú chỗ nào?” 


Tôn giả Phú-lan-na bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn tóm lược giáo giới, nay con muốn du 
hành trong nhân gian đi về xứ Thâu-lô-na ở phương Tây '"°Š.” 


Phật bảo Phú-lan-na: 


“Người ở Thâu-lô-na phương Tây hung dữ, nóng nảy, thô bạo, ưa chưởi bới. 
Phú-lan-na, nêu ngươi nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô bạo, ưa măng 
rủa, hủy nhục, thì ngươi sẽ như thê nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Thâu-lô-na phương Tây kia mà trước mặt 
con có những lời hung ác, măng chửi, hủy nhục, thì con nghĩ răng: “Những 
người Thâu-lô-na ở phương Tây này vân tôt lành, có trí tuệ. Tuy họi ở trước 
mặt ta tỏ ra hung ác, thô bạo, măng chưởi hay hủy nhục, ta vân chưa bị họ 
dùng tay đê đánh hoặc ném đá.” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Người Thâu-lô-na ở phương Tây này tuy hung ác, nóng nảy, thô bạo, mắng 
chưởi, hủy nhục đôi với ngươi, ngươi có thê tránh được. Nhưng nêu họ lại 
còn dùng tay đánh, đá ném nữa, thì ngươi như thê nào?” 

Phú-lan-na bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu người Thâu-lô-na ở phương Tây dùng tay đánh, hay 
dùng đá ném con đi nữa, thì con nghĩ rằng: “Những người Thâu-lô-na vẫn 
còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng tay đánh, đá ném nhưng họ chắng dùng 
dao gậy.” 


Phật bảo Phú-lan-na: 

“Nếu những người này dùng dao gậy để hại ngươi, thì sẽ như thế nào?” 
Phú-lan-na bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu những người này, lại dùng dao gậy để hại con, thì con 
nghĩ răng: “Những người Thâu-lô-na này vân còn tôt lành, có trí tuệ. Tuy họ 
dùng dao gậy hại ta, nhưng chưa giết ta. `” 

Phật bảo Phú-lan-na: 

“Giả sử những người nảy giết ngươi, thì sẽ như thế nào?” 


Phú-lan-na bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu những người Thâu-lô-na phương Tây giết con, thì con 
nghĩ rằng: “Các đệ tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, hoặc dùng 
dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây tự thắt cố, hoặc gieo mình 
xuống hồ sâu. Người Thâu-lô-na phương Tây này vẫn còn tốt lành, có trí 
tuệ. Đối với cái thân hủ bại của ta, chỉ tạo chút phương tiện khiến ta được 
giải thoát.”” 


Phật bảo: 


“Lành thay! Phú-lan-na! Ông khéo học hạnh nhẫn nhục. Nay ngươi có thê 
đên ở lại Thâu-lô-na. Ngươi nên đên độ cho người chưa được độ, an cho 
người chưa được an, người chưa được Niêt-bàn khiên cho được Niêt-bàn.” 


Bấy giỜ, Tôn giả Phú-lan-na, sau khi nghe Phật dạy, hoan hỷ phấn khởi, làm 
lễ rôi đi. 


Sáng hôm sau Tôn giả Phú-lan-na đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Thọ thực xong, trở ra, giao lại ngọa cụ, đem y bát du hành đến nước 
Thâu-lô-na phương Tây và an cư tại đó. Tôn giả thuyết pháp cho năm trăm 
vị Uu- bà- tắc và kiến lập năm trăm Tăng-già-lam, cúng dường các thứ 
giường năm, chăn, mền đêu đầy đủ. Trải qua ba tháng hạ, đầy đủ Tam minh, 
liền ở nơi ấy nhập Vô dư Niết-bàn. 


---Oo0O--- 
KINH 312. MA-LA-CA-CŨU"”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp: cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây gIỜ, 
có Ma-la-ca-cữu'” đị đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con mà nói pháp. Khi nghe pháp xong, 
một mình con ở chô văng vẻ, chuyên cân tinh tân tư duy, sông không buông 
lung,... cho đên: không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 


“Những người trẻ tuổi, thông minh, lanh lợi, xuất gia chưa bao lâu, đối với 
pháp luật của Ta còn không biêng nhác; huông chi là ngày nay tuôi của 


ngươi đã già, các căn đã suy yêu, mà đôi với pháp luật của Ta lại muôn nghe 
Ta giáo giới văn tắt.” 


Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tuy tuổi già, các căn suy yếu, nhưng con vẫn còn muốn 
nghe Thê Tôn sơ lược chỉ dạy, nhăc nhở. Xin Thê Tôn vì con mà chỉ dạy sơ 
lược, nhăc nhở. Sau khi nghe pháp xong, một mình con sẽ ở chô văng vẻ, 
chuyên cân tinh tân tư duy,... cho đên: tự biệt không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 

Ma-la-ca-cữu bạch như vậy ba lần. 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Hãy thôi đi!” 

Ba lần nói như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-la-ca-cữu: 

“Bây giờ, Ta hỏi ngươi, cứ tùy ý mà đáp lời của Ta.” 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 


“Nêu đôi với sắc mà mắt chưa từng thây, ngươi sẽ muôn thây. Ở nơi sắc này 
ngươi có khởi lên dục, khởi lên ái, khởi niệm, khởi nhiêm trước không?” 


Ma-la-ca-cữu đáp: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 


“Tai đôi với âm thanh, mũi đôi với hương, lưỡi đôi với vị, thân đôi với xúc, 
ý đôi với pháp cũng nói như vậy.” 


Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 


“Lành thay! Này Ma-la-ca-cữu, thấy, do thấy giới hạn; nghe, do nghe giới 
hạn'“”': cảm giác, do cảm giác giới hạn; nhận thức, do nhận thức giới hạn.” 


Và Phật nói bài kệ: 


Nếu ngươi chẳng phải kia, 
Kia cũng chẳng phải đây, 
Cũng chẳng giữa hai bên, 
Thì đây là mé khổ”°"2. 
Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 
“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ.” 
Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 
“Ngươi hiểu thế nào về cái nghĩa rộng rãi của pháp mà Ta đã nói lược?” 
Ma-la-ca-cữu trình lên Phật bài kệ: 


“Nếu mắt đã thấy sắc, 

Mà mắt đi chánh niệm, 
Thì đối sắc được thấy, 

Giữ lấy tướng yêu nhớ. 
Người giữ tướng yêu thích, 
Tâm thường bị vướng mắc, 
Khởi lên các thứ ải, 

Vô lượng sắc tập sanh. 


Tham dục, nhuê, hại, giác, 


Khiến tâm mình sụt giảm, 
Nuôi lớn thêm các khổ, 
Vĩnh viễn lìa Niễt-bàn. 
Thấy sắc chăng chấp tướng, 
Tám mình theo chánh niệm, 
Không nhiễm ái, ác tâm, 
Cũng chẳng sanh hệ lụy. 
Không khởi lên các ái, 

Vô lượng sắc tập sinh, 
Tham dục, nhuế, hại, giác, 
Chẳng thể hại tâm mình. 

Ít nuôi lớn các khổ, 

Lần lượt gân Niễt-bàn. 
Đáng Nhật Tôn đã nói, 

Lìa ái, đạt Niễt-bàn. 

Nếu tai nghe các tiếng, 


Tám mắt đi chảnh niệm, 


Cứ giữ trởng âm thanh, 
Giữ chặt mà không xả. 
Mỗi, hương, lưỡi thưởng vị, 
Thân, xúc, ý nhớ pháp, 
Quên mất đi chánh niệm, 
Giữ tướng cũng như vậy; 
Tâm mình sanh yêu thích, 
Buộc đắm bám vững chắc, 
Khởi lên các thứ ái, 

Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham dục, nhuế, hại, giác, 
St giảm hại tâm mình, 
Nuôi lớn các tụ khổ, 

Vĩnh viễn lìa Niết-bàn. 
Chẳng nhiễm nơi các pháp, 
Chánh trí, trụ chánh niệm, 


Tâm mình chăng nhiêm ô, 


Lại cũng không thích đắm, 
Chẳng khởi lên các ái, 
Vô lượng pháp tập sanh, 
Tham, sân, nhuế, hại, giác, 
Chẳng lui giảm tâm mình, 
Các khổ theo đó giảm, 
Dần dân gần Niết-bàn. 
Ái tận, Bát-niễt-bàn, 
Thế Tôn đã nói thế. 
“Đó gọi là giải rộng nghĩa của pháp Phật đã lược nói.” 


Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 


“Thật sự ngươi đã giải thích rộng nghĩa của nó đôi với pháp Ta đã nói lược. 
Vì sao? Vì như ngươi đã nói kệ: 


Nếu mắt thấy các sắc, 
Quên mất đi chánh niệm, 
Thì đối sắc được thấy, 
Giữ lấy tưởng ải niệm. 


Như trên, nói đây đủ chỉ tiết. 


Tôn giả Ma-la-ca-cữu, sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ, làm 
lễ rồi đi. 


Sau khi, Tôn giả Ma-la-ca-cữu đã giải thích rộng nghĩa của nó, đối với pháp 
Thê Tôn đã nói lược, rôi một mình ở chỗ văng, chuyên cân tinh tân tư duy, 
sông không buông lung,... cho đên thành A-la-hán, tâm được giải thoát. 


--o0O--- 
KINH 313. KINH PHÁP!'?S 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có kinh pháp, mà các Tỳ-kheo sùng kính, hướng tới; tuy đối với kinh pháp, 
khác tín tâm, khác sở thích, khác sở văn, khác tư duy sở hành, khác kiến giải 
thâm sát và nhẫn khả”, nhưng có thể bằng chánh trí mà nói rằng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của mắt pháp, là sở y của pháp. 
Lành thay, bạch Thê Tôn, xin Ngài nói rộng thêm; các T-kheo sau khi nghe 
sẽ y theo lời dạy mà thực hành.” 


Đức Phật bảo các Tyỳ-kheo: 
“Hãy lắng nghe kỹ và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, khi mắt đã thấy sắc rỒi, CÓ nhận biết sắc nhưng không 
cảm giác tham đối với sắc, vị ấy biết như thật rằng: “Ta trước kia có tham 
đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Nhưng hiện tại không có tham đối với 
sắc được nhận thức bởi mắt." Nếu Ty-kheo nảo mắt đã thấy sắc rồi, có nhận 
biết sắc nhưng không khởi tham đối với sắc, vị ấy biết như thật rằng: “Ta 
trước kia có tham đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Nhưng hiện tại không 
có tham đối với sắc được nhận thức bởi mắt. Các ông nghĩ sao? Ở đây, 
người này có tín, có sở thích, có sở văn, có tư duy sở hành, có kiến giải thẩm 
sát và nhần khả không?!945» 


Đáp: 
&€ LŠ ^ 7 ^ 1046 Là) 
Bạch Thê Tôn, có như vậy ˆ `. 


“Quy hướng trên pháp này, thì có biết như thật bằng chánh trí những điều sở 
tri sở kiên ây chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

“Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... pháp cũng nói như vậy.” 

“Này các Ty-kheo, đó gọi là có kinh pháp, mà các Ty-kheo sùng kính, 
hướng tới. Tuy đối với kinh pháp này, khác tín tâm, khác sở thích, khác sở 
văn, khác tư duy sở hành, khác kiến giải thâm sát và nhẫn khả, nhưng có thể 


bằng chánh trí mà nói răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 314. ĐOẠN DỤC"? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Hãy đoạn dục. Sau khi đã đoạn trừ dục nơi mặt, mắt cũng được đoạn tận, 
được biên tri, cắt đứt gôc rễ của nó, như chặt đâu cây đa-la, ở đời vị lai vĩnh 
viên không tái sanh nữa. Đôi với ta1, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 315. NHÃN SANH'?° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu mắt sanh khởi, đình trú, chuyển sanh, xuất hiện, thì khổ sanh khởi, 
bệnh đình trú, già, chết xuất hiện. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. Nếu mắt diệt tận, thì khổ sanh cũng diệt, bệnh dút, (g1à) chết biến 
mất. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 316. NHÃN VÔ THUỜÒNG 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Mắt là vô thường. Nếu mắt là thường thì đáng lý không phải chịu khổ bức 
bách và cũng có thê nói: “Đối với con mắt ta muôn nó phải như thế này, hay 
không muốn nó phải như thế này.' Nhưng vì mắt là vô thường nên mắt phải 
chịu khổ bức bách sanh ra và đối với mắt không thê muốn nó như thế này, 
hay không muốn nó như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 317. NHÃN KHÔ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Mắt là khổ. Nếu mắt là lạc, thì đáng lý không phải chịu khổ bức bách; và 
đối với mắt có thể muốn nó phải được như thế này, hay không muốn nó phải 
như thế này. Nhưng vì mắt là khổ nên phải chịu khổ bức bách và đối với mắt 
không thể muốn nó phải như thế này, hay không muốn nó phải như thế này. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 31%. NHÂN PHI NGÃ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Mắt chăng phải ngã. Nếu mắt là ngã thì đáng lý không phải chịu khổ bức 
bách và đối với mắt có thê muốn nó phải được như thế nảy, hay không muốn 
nó phải như thế này. Nhưng vì mắt chẳng phải là ngã, nên phải chịu khổ bức 
bách và đối với mắt không thê muốn nó phải như thế này, hay không muốn 
nó phải như thế này. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như ba kinh Nội lục nhập xứ, ba kinh Ngoại lục nhập xứ cũng nói như 
vậy. 
_—-OÔO--- 
KINH 319. NHẤT THIÉT""” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
có Bà-la-môn Sanh Văn đi đên chỗ Phật, sau khi chào đón hỏi thăm nhau, 
ngôi một bên bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, nói răng “tât cả”, vậy thê nào là tât cả?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Tất cả, nghĩa là chỉ cho mười hai nhập xứ, mắt đối với sắc, tai đối với âm 
thanh, mũi đôi với mùi, lưỡi đôi với vị, thân đôi với xúc chạm, ý đôi với 
pháp, đó gọi là tât cả. Nêu có người lại nói răng: “Đó không phải là tât cả, 
mà Sa-môn Cù-đàm nói là tât cả. Nay ta bỏ tât cả này mà lập riêng tât cả 
khác,' thì người này chỉ nói trên ngôn thuyệt. Nêu hỏi đên thì họ lại không 
biệt và chỉ tăng thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là cảnh giới ây.” 
Bà-la-môn Sanh Văn nghe Phật nói xong, hoan hỷ phụng hành. 
_—-OÔO--- 

KINH 320. NHẤT THIẾT HỮU"”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 


có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào hỏi xong, 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 
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“Bạch Cù-đàm, Ngài nói tât cả đêu có , vậy thê nào là tât cả đêu có?” 
Phật bảo Bà-la-môn Sanh Văn: 


“Nay Ta hỏi, ông cứ tùy ý mà trả lời câu hỏi của Ta. Này Bà-la-môn, ý ông 
thê nào, mặt là có chăng?” 


Đáp: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 
“Sắc là có chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 


“Này Bà-la-môn, vì có sắc, có nhãn thức, có nhãn xúc, nên sanh ra cảm thọ 
hoặc khô, hoặc lạc, hoặc không khô không lạc chăng?” 


Bà-la-môn Sanh Văn đáp: 


“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có.” 


“Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Nói rộng ra như trên cho 
đên chăng phải cảnh giới ây.” 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành, đứng lên từ giã. 


-—-oÚO--- 
KINH 321. NHẬT THIẾT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp. cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, sau khi cùng Phật chào hỏi xong, 
ngôi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Sa-môn Cù-đàm, nói là tất cả pháp, vậy thế nào là tất cả pháp?” 
Phật bảo Bà-la-môn Sanh Văn: 


“Mắt, sắc, nhãn thức sanh ra nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, hoặc khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai, mũi, luỡi, thân, 
ý... pháp, ý thức sanh ra ý xúc; ý xúc làm hân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc 
khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc, đó gọi là tất cả pháp. Nếu có 
người lại nói: “Ở đây không phải là tất cả các pháp, như Sa-môn Cù-đàm nói 
là tất cả pháp. Nay ta bỏ tất cả pháp này mà lập riêng tất cả pháp khác, thì 
người ấy chỉ nói trên ngôn thuyết, nếu hỏi đến thì lại không biết, chỉ tăng 
thêm nghi hoặc. Vì sao? Vì chăng phải là cảnh giới ấy.” 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như ba kinh Bả-la-môn Sanh Văn đã hỏi, ba kính có Tỳ-kheo khác 
hỏi và ba kinh Tôn giả A-nan hỏi, ba kinh Đức Thê Tôn nói vê pháp nhãn, 
pháp căn, pháp y cũng dạy như trên. 


-—-OÔO--- 


KINH 322. NHÂN NỘI NHẬP XỨ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, mắt là nội nhập xứ, Thế Tôn chỉ 
nói lược, không phân biệt đây đủ. Vậy thê nào mắt là nội nhập xứ?” 


Phật bảo Ty-kheo này: 


“Mắt là nội nhập xứ, là tịnh sắc do bôn đại tạo, không thê thây, có đôi 
ngại “”. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập xứ cũng nói như vậy.” 
Lại bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như lời Thế Tôn đã dạy, ý là nội nhập xứ, nhưng không 
phân biệt rộng. Vậy thê nào ý là nội nhập xứ?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Ý nội nhập xứ là tâm, ý, thức, phi sắc, không thể thấy, không đối ngại, thì 
đó gọi là ý nội nhập xứ.” 


Lại hỏi: 


“Như lời Đức Thế Tôn đã dạy về sắc ngoại nhập xứ, Thế Tôn nói lược, 
không phân biệt đầy đủ. Vậy bạch Thế Tôn, thế nào là sắc ngoại nhập xứ?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Sác ngoại nhập xứ, là sắc do bôn đại tạo, có thê thây, có đôi ngại. Đó gọi là 
sắc ngoại nhập xứ.” 


Lại hỏi Phật: 


“Thế Tôn nói thanh là ngoại nhập xứ, nhưng không phân biệt đầy đủ. Vậy 
thê nào thanh là ngoại nhập xứ?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Nếu thanh do bốn đại tạo, không thể thấy, nhưng có đối ngại. Như thanh, 
mùi vị cũng như vậy.” 


Lại hỏi: 


“Thê Tôn đã nói vê xúc ngoại nhập xứ, nhưng không phân biệt đây đủ, vậy 
thê nào là xúc ngoại nhập xứ?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Xúc ngoại nhập xứ, là bốn đại và sắc do tứ đại tạo, không thê thấy, nhưng 
có đôi ngại. Đó gọi là xúc ngoại nhập xứ.” 


Lại hỏi: 


“Bạch Thế Tôn, Ngài chỉ nói pháp ngoại nhập xứ, chứ không phân biệt đầy 
đủ?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Pháp ngoại nhập xứ là những pháp không gồm trong mười một loại nhập 
xứ này, không thể thấy, không đối ngại. Đó gọi là pháp ngoại nhập xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 323. LỤC NỘI NHẬP XỨ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu nội nhập xứ, là mặt nội nhập xứ và tal, mũi, lưỡi, thân, ý nội nhập 
xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 324. LỤC NGOẠI NHẬP XỨ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có sáu ngoại nhập xứ. Vậy thế nào là sáu ngoại nhập xứ? Sắc ngoại nhập 
xứ, thanh, hương, vị, xúc, pháp ngoại nhập xứ. Đó gọi là sáu ngoại nhập 


xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 325. LỤC THỨC THÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu thức thân. Đó là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt 
thức thân, thân thức thân, ý thức thân. Đó gọi là sáu thức thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 326. LỤC XÚC THÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu xúc thân. Đó là nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc 
thân, thân xúc thân, ý xúc thân. Đó là sáu xúc thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 327. LỤC THỌ THÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu thọ thân. Đó là mắt tiếp xúc sanh ra thọ và tai mũi, lưỡi, thân, ý tiếp 
xúc sanh ra thọ. Đó gọi là sáu thọ thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 328. LỤC TUỞNG THÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu tưởng thân. Đó là mắt tiêp xúc sanh ra tưởng và tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý tiêp xúc sanh ra tưởng. Đó gọi là sáu tưởng thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 329. LỤC TƯ THÂN 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu tư thân. Đó là mắt tiêp xúc sanh ra tư và tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiêp 
xúc sanh ra tư. Đó gọi là sáu tư thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 330. LỤC ÁI THÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu ái thân. Đó là mặt tiêp xúc sanh ra ái và tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiêp 
xúc sanh ra ái. Đó gọi là sáu ái thân.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 331. LỤC CÔ NIỆM 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có sáu thứ luyến nhớ “””. Đó là luyến nhớ sắc, luyễn nhớ thanh, luyến nhớ 
hương, luyên nhớ vị, luyên nhớ xúc, luyên nhớ pháp. Đó gọi là sáu thứ luyên 


nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 332. LỤC PHÚ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có sáu thứ che đậy “Ÿ°. Đó là sắc hữu lậu giữ tâm che đậy, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp hữu lậu giữ tâm che đậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 333. VÔ THUỜNG"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Mắt quá khứ, vị lai là vô thường, huống chỉ là mắt hiện tại. Đa văn Thánh 
đệ tử quán sát như vậy, chăng luyến tiếc mắt quá khứ, chăng hân hoan mắt 
vị lai, đôi với mắt hiện tại sanh ra nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận. Đối 
với ta1, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy.” 

Như vô thường, thì khổ, không, vô ngã cũng nói như vậy. 


Như bốn kinh Nội nhập xứ, bốn kinh Ngoại nhập xứ cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 334. HỮU NHÂN HỮU DUYÊN HỮU PHUỢC PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu-sưu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các T-kheo: 


“Nay, Ta sẽ nói pháp cho các Tỳ-kheo, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều 
thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhât thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch. 
Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ. Đó là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ 
phược. 


“Thế nào là kinh có nhân, có duyên, có pháp hệ phược? Mắt có nhân, có 
duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của mắt, là duyên của mắt, là hệ 
phược của mặt? Đó là, nghiệp là nhân, nghiệp là duyên, nghiệp là hệ phược 
của mắt. 


“Nghiệp có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của nghiệp, là 
duyên của nghiệp, là hệ phược của nghiệp? AI là nhân của nghiệp, ái là 
duyên của nghiệp, ái là hệ phược của nghiệp. 


*A1 có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của ái, là duyên của 
ái, là hệ phược của áI? Vô minh là nhân của ái, vô minh là duyên của ái, vô 
minh là hệ phược của ái. 


“Vô minh có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì nhân của vô minh, là 
duyên của vô minh, là hệ phược của vô minh? Không tư duy đúng là nhân, 
không tư duy đúng là duyên, không tư duy đúng là hệ phược của vô minh. 


“Không tư duy đúng có nhân, có duyên, có hệ phược. Những gì là nhân của 
không tư duy đúng? là duyên của không tư duy đúng, là hệ phược của không 
tư duy đúng? Do mắt thấy sắc không tư duy đúng nên sanh ra sĩ mê. Sự ngu 
si ây là vô minh. Dục câu sĩ mê gọi là ái. Hành vi do ái tạo tác nên gọi là 
nghiệp. 


“Như vậy, này các Ty-kheo, không tư duy đúng là nhân của vô minh. Vô 
minh là nhân của ái. Ái là nhân của nghiệp. Nghiệp là nhân của mắt. Đối với 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Đó gọi là kinh có nhân, có duyên, có 
pháp hệ phược.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 335. ĐẸỆ NHẤT NGHĨA KHÔNG 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại xóm Điều ngưu, Câu-lưu-sưu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 
các T-kheo: 


“Nay, Ta sẽ vì các ông mà nói pháp ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều 
thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhât thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch, đó 
là kinh Đệ nhât nghĩa không. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi 
mà nói. 


“Thế nào là kinh Đệ nhất nghĩa không? Này các Tỳ-kheo, khi mắt sanh thì 
nó không có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ đi. Như vậy mắt chăng 
thật sanh, sanh rồi diệt mất; có nghiệp báo mà không tác giả. Ẩm này diệt 
rồi, âm khác tương tục, trừ pháp tục số "5, Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng nói như vậy, trừ pháp tục sô. 


“Pháp tục số, tức là nói, cái này có thì cái kia có, cái này khởi thì cái kia 
khởi, như vô minh duyên hành, hành duyên thức, nói chi tiết đầy đủ cho đến 
thuần một khối khô lớn tập khởi. Lại nữa, cái này không thì cái kia không, 
cái này diệt thì cái kia diệt, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức 
diệt. Như vậy, nói rộng cho đến thuần một khối khổ lớn tụ diệt. 

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là kinh Đệ nhất nghĩa không.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 336. LỤC HỶ HÀNH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu hỷ hành "””. ˆ Đó là: Này các Tỳ-kheo, nếu ngay khi thấy sắc, hỷ tiễn 
hành nơi sắc xứ ây. Khi tai nghe. tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc 
chạm, ý tiếp xúc pháp trần, khi ấy hỷ tiễn hành nơi pháp xứ hành này. Các 
Tỳ-kheo gọi đó là sáu hỷ hành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 337. LỤC UU HÀNH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có sáu ưu hành "®. Đó là, này các Tỳ-kheo, nếu mắt thấy sắc, mà ưu tiễn 
hành nơi sắc xứ đó. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân 
đối với xúc, ý đôi với pháp, mà ưu tiễn hành nơi pháp xứ này, các Tỳ-kheo 
gọi đó là sáu ưu hành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 339. LỤC Xả HÀNH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu xả hành “””. Đó là, này các 1 -kheo, khi mắt thấy sắc, xả tiến hành 
nơi sắc xứ này. Tai đối với thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối 
với xúc, ý đối với pháp cũng vậy, xả tiến hành nơi pháp xứ này, thì đó gọi là 
sáu hành xả của Tỳ-kheo.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 339. LỤC THƯỜNG HÀÌNH (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu thường hành'"°. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, mà an trụ với 
tâm xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với âm 
thanh, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, mà 
an trụ với tâm xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí, thì đó 
gọi là sáu thường hành của Tỳ-kheo.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 340. LỤC THƯỜNG HÀÌNH (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có sáu thường hành. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, mà an trụ với tâm 
xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với thanh, mũi 


đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, mà an trụ với 
tâm xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 


““Tỳ-kheo thành tựu sáu thường hành này, là điều thế gian khó làm được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 341. LỤC THƯỜNG HÀNH (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu thường hành. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, mà an trụ với tâm 
xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với thanh, mũi 
đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, mà an trụ với 
tâm xả, thấy không khô, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo thành tựu sáu pháp thường hành này, là điều thế gian khó 
làm được, thì người này đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là 
ruộng phước vô thượng của thê gian.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 342. LỤC THƯỜNG HÀÌNH (4) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có sáu thường hành. Đó là, nếu Tỳ-kheo mắt thấy sắc, mà an trụ với tâm 
xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với thanh, mũi 
đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, mà an trụ với 
tâm xả, thấy không khô, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo thành tựu được sáu pháp thường hành này, thì nên biết 
đó là Xá-lợi-phất v.v... Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khi mắt thấy sắc, an trụ với tâm 
xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. Tai đối với thanh, mũi 
đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, mà an trụ với 
tâm xả, thấy không khổ, không lạc, chánh niệm, chánh trí. 


“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất thành tựu sáu pháp thường hành mà thế gian khó làm 
được, nên xứng đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là ruộng 
phước vô thượng của thê gian.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 14 
KINH 343. PHÙ-DI!®! 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả Tỳ-kheo Phù- di" ở tại núi Kỳ-xà-quật. Lúc ây có một sô đông 
chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn giả Phù- dị, cùng chào hỏi và chúc 
tụng nhau. Sau khi chào hỏi và chúc tụng nhau, rồi ngồi qua một bên, nói 
với Tôn giả Phù-di: 


“Chúng tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh thì giờ giải đáp cho không?” 
Tôn giả Phù-di bảo các xuất gia ngoại đạo: 

“Tùy theo những gì các vị hỏi, tôi sẽ trả lời các vỊ.” 

Lúc ấy, chúng xuất gia ngoại đạo hỏi Tôn giả Phù-di: 

“Khổ lạc có phải là do tự tác không?”?!93 

Tôn giả Phù-di đáp: 


“Này các vị xuât gia ngoại đạo, nói “khô lạc là do tự tác”; điêu này Đức Thê 
Tôn bảo, “Ta không khẳng định'”” °.” 


Lại hỏi: 
“Khổ lạc có phải là do tha nhân tác không?” 
Đáp: 


“Khổ lạc là do tha nhân tác; điều này Đức Thế Tôn bảo “Ta không khăng 
định".” 


Lại hỏi: 
“Khổ lạc có phải là do vừa tự vừa tha nhân tác không?” 
Đáp: 


“Khổ lạc là do vừa tự vừa tha nhân tác; những điều này Đức Thế Tôn bảo 
“Ta không khăng định".” 


Lại hỏi: 


“Khô lạc có phải là chăng phải vừa tự vừa tha nhân tác, mà vô nhân tạo 
không?” 


Đáp: 


“Khổ lạc là chẳng vừa tự vừa tha nhân tác, mà vô nhân tạo, những điều này 
Đức Thê Tôn bảo “Ta không khăng định.” 


Chúng xuất gia ngoại đạo lại hỏi: 


“Thế nào, Tôn giả Phù-di, khi chúng tôi hỏi có phải khổ lạc là do tự tác; thì 
bảo là không khẳng định. Khi hỏi khổ lạc có phải do tha nhân tác, thì bảo 
rằng không khắng định. Khi hỏi khổ lạc có phải là do vừa tự vừa tha nhân 
tác, thì bảo rằng không khẳng định. Khi hỏi khổ lạc có phải là chăng vừa tự 
vừa tha nhân tác, mà vô nhân tạo, thì bảo răng không khẳng định. Vậy hiện 
tại Sa-môn Cù-đàm nói khô lạc được sanh ra như thế nào?” 


Tôn giả Phù-di đáp: 


“Này chúng xuất gia ngoại đạo, Đức Thế Tôn bảo khổ lạc được sanh ra từ 
duyên khởi.” 


Lúc ấy chúng xuất gia ngoại đạo nghe những gì Tôn giả Phủ-di nói, tâm 
không hoan hỷ, chỉ trích, rôi bỏ ra đi. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- -phất ở cách chỗ Tôn giả Phù- di không xa, đang 
ngôi dưới bóng cây. Lúc â ây Tôn giả Phù-di biết chúng xuất gia ngoại đạo đã 
đi rồi, mới đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, hai vị cùng chào hỏi và chúc tụng 
nhau. Sau khi chúc tụng rồi, Tôn giả đem những câu hỏi của chúng xuất gia 
ngoại đạo trình lại đầy đủ cho Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Tôi đã giải đáp như vậy, không mắc tội hủy báng Đức Thế Tôn chăng? Nói 
như thuyết chăng? Nói như pháp chăng? Nói tùy thuận pháp, hành pháp 
chăng? Không bị những người khác nhân nơi luận pháp đến nạn vấn chỉ 
trích chăng?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
“Này Tôn giả Phù-di, những điều thầy nói là đúng như lời Phật dạy, không 


hủy báng Như Lai, nói như những gì Phật đã nói, nói như pháp, pháp hành, 
pháp thuyết, không bị những người khác nhân nơi luận nghĩa, mà đến cật 


vấn, quở trách. Vì sao? Vì Đức Thế Tôn dạy khổ lạc được sanh ra từ duyên 
khởi. 


“Tôn giả Phù-di, những gì các Sa-môn, Bà-la-môn kia hỏi về khổ lạc là do 
tự tác, điều này cũng sanh ra từ duyên khởi. Nếu bảo răng chúng không sanh 
ra từ duyên khởi, điều này không thể có được. Khô lạc là do tha nhân tác, do 
tự tha tác, cũng chẳng phải do tự chẳng phải do tha tác, hay bảo là vô duyên 
tạo, chúng cũng đều sanh ra từ duyên khởi. Nếu bảo không phải sanh ra từ 
duyên khởi, điều này không thê có được. 


“Tôn giả Phù-di, những gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn kia nói về khô lạc là 
do tự tác, chúng cũng duyên xúc mà sanh ra; nếu bảo là chúng không sanh ra 
từ xúc, điều này không thể có được. Khổ lạc là do tha tạo, là do tự tha nhân 
tác, do tự tha tác, cũng chăng phải do tự chăng phải do tha tác, vô nhân tác, 
chúng cũng duyên vào xúc mà sanh ra. Nếu bảo không phải sanh ra từ xúc, 
điều này không thể có được.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang ngôi dưới bóng cây cách Tôn giả Xá-lợi-phất 
không xa, nghe Tôn giả Xá-lợi- phất cùng Tôn giả Phù-di bàn luận những 
việc như vậy. Sau khi nghe, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên, đem những lời bàn luận giữa 
Tôn giả Xá-lợi-phất cùng Tôn giả Phù-di bạch một cách đây đủ lên Đức Thế 
Tôn. 


Phật bảo A-nan: 


“Lành thay! Lành thay! A-nan, Tôn giả Xá-lợi-phất có người đến hỏi, đã có 
thể tùy thời mà đáp. Lành thay! Vì Xá-lợi-phất là người có trí ứng phó kịp 
thời, nên có người đến hỏi, liền có thê tùy thời mà giải đáp. Hàng Thanh văn 
của Ta nếu gặp có người hỏi, thì cũng nên tủy thời mà đáp như cách Xá-lợi- 
phất đã nói. 


“Này A-nan, trước đây khi Ta ở trong núi tại Tiên nhân trú xứ, thành Vương 
xá, bấy giờ có chúng xuất gia ngoại đạo đã đem ý vị như vậy, văn cú như 
vậy, nghĩa lý như vậy đến hỏi Ta. Ta vì họ mà đem ý vị thế này, văn cú thế 
nảy, nghĩa lý thế này nói cho họ, giống như những gì Tôn giả Xá-lợi-phất đã 
nóI. 


“A-nan, nêu các Sa-môn, Bà-la-môn cho răng khô lạc là do tự tác, Ta liên 
đên hỏi họ: “Thật sự các vị có nói khô lạc là do tự tác không? Họ đáp: “Tôi 
nói như vậy" Ta liên nói với họ: “Các vị có thê châp chặt lây nghĩa này cho 


đây là chân thật, còn những gì khác đều là ngu dối. Ta không chấp nhận như 
vậy. Vì sao? Vì Ta nói sự sanh khởi của khổ lạc khác hắn với điều này.” Nếu 
họ hỏi Ta: “Cù-đàm nói sự sanh khởi của khổ lạc là khác như thế nào?? Ta 
đáp: “Khổ lạc sanh ra từ duyên khởi.” Cũng vậy nếu họ nói: “Khổ lạc là do 
tha nhân tác, do tự tha tác, chăng phải do tự, chăng phải do tha, vô nhân tạo, 
Ta cũng đến chỗ họ nói như trên.” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Như nghĩa lý Thê Tôn vừa nói, con đã hiêu. Có sanh nên có già chêt, chăng 
phải duyên nào khác mà có sanh nên có già chêt. Cho đên vì vô minh nên có 
hành, chăng phải duyên nào khác mà có vô minh nên có hành. Nêu vô minh 
diệt thì hành diệt, cho đên sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bị, khô, não cũng 


diệt; và thuần một khối khô lớn diệt.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-O0O--- 

KINH 344. CÂU-HI-LA"““ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ 
Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la đang ở tại núi Kỳ-xà-quật. 
Buôi chiêu, sau khi từ thiên tịnh tỉnh giâc, Tôn giả Câu-hi-la đi đên chô Tôn 
giả Xá-lợi-phât, cùng nhau chảo hỏi. Sau khi chào hỏi, ngôi lui qua một bên, 
nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 
“Tôi có điều muốn hỏi. Tôn giả có rảnh để giải đáp cho không?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 
“Nhân giả cứ hỏi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.” 
Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Đa văn Thánh đệ tử, ở trong pháp luật này, thành tựu pháp nảo để gọi là có 
đầy đủ chánh kiến “, thành tựu được trực kiến; thành tựu bất hoại tín đối 


với Phật", thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ 
Chánh pháp này?” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 


“Đa văn Thánh đệ tử biết như thật đối với pháp bắt thiện, biết như thật bất 
thiện căn, biệt như thật thiện pháp, biệt như thật thiện căn. 


“Thế nào là biết như thật pháp bất thiện? Các nghiệp chẳng lành của thân, 
miệng, ý; đó gọi là pháp bât thiện. Biệt như thật pháp bât thiện là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật bất thiện căn? Ba căn chắng lành, tham là gốc (căn) 
chăng lành, sân là gôc chăng lành, si là gôc chăng lành; đó gọi là bât thiện 
căn. Biệt như thật bât thiện căn là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về thiện pháp? Các nghiệp lành của thân, miệng, ý; 
đó gọi là thiện pháp. Biêt như thật vê thiện pháp là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về thiện căn? Ba căn lành không tham, không sân, 
không sĩ; đó gọi là ba thiêïn căn. Biệt như thật về thiện căn là như vậy. 


“Này Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, như vậy, đa văn Thánh đệ tử biết như thật 
pháp bắt thiện, biết như thật pháp thiện, biết như thật căn bất thiện, biết như 
thật về thiện pháp, biết như thật về thiện căn; cho nên ở trong pháp luật này, 
có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bắt hoại tín đối với 
Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp 
này.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Thật chỉ có những pháp này, hay ngoài ra còn có pháp nào khác?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về thức ăn, biết như thật về sự tập 
khởi của thức ăn, về sự diệt tận của thức ăn, vê con đường đưa đên sự diệt 
tận của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn loại thức ăn; đó là: Một là thức 
ăn năm thô, hai là thức ăn tê xúc, ba là thức ăn bởi ý tư và bôn là thức ăn của 
thức "3: đó gọi là thức ăn. Biết như thật về thực là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của thức ăn? Khát ái đối với hữu 
tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đắm hệ lụy nơi này nơi kia '"”; đó gọi là 
sự tập khởi của thức ăn. Biêt như thật về sự tập khởi của thực là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của thức ăn? Khát ái đối với hữu 
tương lai, đi đôi với hỷ tham, tham đăm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy đều dứt 
bỏ không còn sót, xả bỏ, nhả ra, đoạn tận, ly dục, diệt, tịch tĩnh; đó gọi là sự 
diệt tận của thức ăn. Biết như thật về sự diệt tận của thức ăn là như vậy. 


“Thế nảo là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn? 
Tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mệnh, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định; đó gọi là con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức ăn. Biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận 
của thức ăn là như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật về thức ăn, biết như thật về sự 
tập khởi của thức ăn, biết như thật về sự diệt tận của thức ăn, biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn; cho nên đa văn Thánh đệ tử ở 
trong pháp luật này, có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất 
hoại tín đối với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ 
ngộ Chánh pháp này.” 


Bấy giờ Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Thật chỉ có những pháp này, hay còn có những pháp nào khác?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 


“Lại còn có những pháp khác. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về lậu °”°, 


biệt như thật về sự tập khởi của lậu, biệt như thật vê sự diệt tận của lậu, biệt 
như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận của lậu. 


“Thế nào là biết như thật về lậu? Có ba thứ lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu ”"", đó gọi là lậu. Phải biết như thật về sự hiện hữu của lậu là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của lậu? Vô minh tập khởi là lậu tập 
khởi. Biệt như thật về sự tập khởi của lậu là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của lậu? Vô minh diệt là lậu diệt. 
Biệt như thật vê sự diệt tận của lậu là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu? Tám 
Thánh đạo (nói như trên). Biệt như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận 
của lậu là như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật về lậu, biết như thật về sự tập 
khởi của lậu, biết như thật về sự diệt tận của lậu, biết như thật về con đường 
đưa đến sự diệt tận của lậu; cho nên đa văn Thánh đệ tử ở trong pháp luật 
nảy, có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất hoại tín đối với 
Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp 
này.” 


Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Thật chỉ có những pháp này, hay còn có những pháp nào khác?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 


“Cũng có những pháp khác nữa. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về khổ, 
biệt như thật về sự tập khởi của khô, biệt như thật vê sự diệt tận của khô, biệt 
như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận của khô. 


“Thế nào là biết như thật về khổ? Sanh khổ, giả khổ, bệnh khổ, chết khổ, ái 
xa lìa là khô, oán ghét gặp nhau là khô, mong muôn không được là khô. Như 
vậy, nói tóm, năm thọ âm là khô; đó gọi là khô. Biêt như thật vê khô là như 
vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của khô? Khát ái đối với hữu tương 
lai, đi đôi với hỷ tham, tham đăm hệ lụy nơi này nơi kia; đó gọi là sự tập 
khởi của khô. Biêt như thật về sự tập khởi của khô là như vậy. 


“Thế nảo là biết như thật về sự diệt tận của khổ? Khát ái đối với hữu tương 
lai, đi đôi với hỷ tham, tham đăm hệ lụy nơi này nơi kia, thảy đều đoạn trừ, 
không còn sót, cho đến, tịch tĩnh; đó gọi là sự diệt tận của khổ. Biết như thật 
về sự diệt tận của khô là như vậy. 


“Thê nào là biệt như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận của khô? Tám 
Thánh đạo như đã nói ở trên. Đó gọi là con đường đưa đên sự diệt tận của 
khô. Biêt như thật vê con đường đưa đên sự diệt tận của khô là như vậy. 


“Đa văn Thánh đệ tử như vậy là biết như thật về khổ, biết như thật về sự tập 
khởi của khô, biêt như thật vê sự diệt tận của khô, biêt như thật vê con 


đường đưa đến sự diệt tận của khô. Như vậy Thánh đệ tử ở trong pháp luật 
này”, có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất hoại tín đối 
với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh 


pháp này.” 

Lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

'“Thật chỉ có pháp này, còn có pháp nào khác nữa không?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 


“Còn có pháp khác. Đa văn Thánh đệ tử biết như thật về già chết, biết như 
thật về sự tập khởi của già chết, biết như thật về sự diệt tận của già chết, biết 
như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như kinh Phân biệt 
đã nói ở trước. 


“Thế nảo là biết như thật về sự tập khởi của già chết? Sanh tập khởi thì già 
chết tập khởi, sanh diệt tận thì già chết diệt tận... Con đường đưa đến sự diệt 
tận của giả chết là gồm tám Thánh đạo như trước đã nói. Đa văn Thánh đệ tử 
biết như thật đối với giả chết này... cho đến, biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của già chết. Như vậy Thánh đệ tử ở trong pháp luật này 3, 
có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất hoại tín đối với 
Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh pháp 
này.” 


“Cũng vậy, đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, 
hành. Thánh đệ tử biệt như thật về hành, sự tập khởi của hành, sự diệt tận 
của hành, con đường đưa đên sự diệt tận của hành. 


“Thế nào là biết như thật về hành? Hành có ba thứ: thân hành, khâu hành và 
ý hành. Biệt như thật vê sự hiện hữu của hành là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì 
hành tập khởi. Biệt như thật về sự tập khởi của hành là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của hành? Vô minh diệt tận thì hành 
diệt tận. Biệt như thật vê sự diệt tận của hành là như vậy. 


“Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Là tám 
Thánh đạo như trước đã nói. 


“Này Tôn giả Ma-ha Câu-h¡-la, đó gọi là Thánh đệ tử biết như thật về hành, 
biệt như thật về sự tập khởi của hành, biệt như thật về sự diệt tận của hành, 
biệt như thật về con đường đưa đên sự diệt tận của hành; trong pháp luật 
này”, có đầy đủ chánh kiến, thành tựu trực kiến; thành tựu bất hoại tín đối 
với Phật, thâm nhập Chánh pháp, đạt được Chánh pháp này, tỏ ngộ Chánh 
pháp này.” 
Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Chỉ có những pháp này, hay còn có pháp nào khác không?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, thầy đuôi theo cái gì vậy, rốt cuộc rồi Thầy cũng 
không thê đên chô tột cùng của các luận thuyêt, đạt đên biên tê của chúng 
được! Nêu Thánh đệ tử đã đoạn trừ vô minh và phát sanh minh trí, thì đâu 
cân tìm câu gì nữa!” 
Sau khi đàm đạo xong, hai vị Chánh sĩ mỗi người trở về trú xứ của mình. 
-—O0O--- 

KINH 345. TẬP SANH'"”° 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ 
Thê Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 
“Như những gì Ta đã nói về những câu hỏi của A-dật-đa trong Ba-la-diên- 
da'”° bằng bài kệ: 

Người đã thông pháp số "”” 
Người thành các môn học ”®, 
Oai nghỉ, hạnh đây đủ, 
Vì con phân biệt nói. 


LỆ 107955› 


“Này Xá-lợi-phất, học những gì? Những gì là pháp số 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng, không đáp; lần thứ hai, lần thứ ba 
cũng 1m lặng. 


Phật bảo: 
“Xá-lợi-phất, thực thể °#”!? 
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Thế Tôn, thực thể! Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đối với thực thể ””' mà nhàm 
tởm, ly dục, hướng đến diệt tận. Nó sanh khởi do tập khởi của thức ăn. Tỳ- 
kheo đối với thức ăn mà sanh nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận; đó gọi 
là thực thể diệt tận. Vị ấy, thức ăn diệt nên thực thê diệt, đã giác tri rồi, Tỳ- 
kheo này nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận. Đó gọi là học. 


“Lại nữa, Xá-lợi-phất, thực thể!” 
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Thế Tôn, thực thể! Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo đối với thực thể mà nhàm 
tởm, ly dục, diệt tận, chẳng khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. Nó sanh 
khởi do tập khởi của thức ăn. Vị ấy, thức ăn diệt nên thực thê diệt, đã giác tri 
rỒi, Tỳ-kheo này nhàm tởm, ly dục, diệt tận, chăng khởi lên các lậu, tâm 
khéo giải thoát. Đó gọi là pháp số.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Đúng thế, đúng thế! Như Xá-lợi-phất nói, Tỳ-kheo đối với thực thể mà 
sanh ra nhàm tởm, ly dục, diệt tận, thì đây gọi là pháp sô.” 


Nói như vậy rồi, Thế Tôn đứng lên đi vào thất tọa thiền. Tôn giả Xá-lợi-phất 
biệt Đức Thê Tôn đã đi, sau đó không lâu nói với các Tỳ-kheo: 


“Chư vị, vì tôi không thể hiểu rõ câu hỏi đầu tiên của Đức Thế Tôn nên tôi 
im lặng. Sau một hồi, Đức Thế Tôn lại vì tôi hoan hỷ hỏi lại, tôi liền giải 
thích được nghĩa của nó như vậy. Giả sử Đức Thế Tôn trong một ngày một 
đêm hay cho đến bảy ngày đêm lại hỏi nghĩa này với những văn cú khác, ý 
vị khác thì tôi cũng có thê giải thích, nói rộng nghĩa này với những văn cú 
khác, ý vị khác suốt bảy ngày đêm.” 


Bây giờ, có một số Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rô1 lui đứng qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói những điều kỳ đặc chưa từng có. 
Ở trong đại chúng đã nói lên tiếng rồng con sư tử: “Đối với câu hỏi đầu tiên 
của Đức Thế Tôn, tôi đã không thể trả lời, vì không thể hiểu rõ, nên cho đến 
ba lần Ngài hỏi tôi đều im lặng, không đáp được. Sau đó Đức Thế Tôn lại đã 
vì tôi hoan hỷ hỏi lại, tôi liền giải thích được. Giả sử Đức Thế Tôn trong một 
ngày một đêm, hay cho đến suốt bảy ngày đêm, lại hỏi nghĩa lý của nó với 
những văn cú khác, ý vị khác, thì tôi có thê giải thích với văn cú khác, ý vị 
khác suốt bảy ngày đêm.”” 


Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Quả thật, nếu Ta một ngày một đêm, cho đến bảy ngày đêm, lại hỏi nghĩa 
lý của nó với những văn cú khác, ý vị khác, thì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất, trong ý 
nghĩa những điều được hỏi, cũng có thể giải thích với câu khác, ý vị khác 
cho đến bảy ngày đêm. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khéo nhập vào pháp 
ĐIỚI. ” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 346. TAM PHÁP'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba pháp mà thế gian không yêu thích, không nhớ nghĩ, không vừa ý. 
Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Thế gian nêu không có ba pháp không 
đáng yêu thích, không đáng nhớ nghĩ, không vừa ý này thì Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác không xuất hiện ở thế gian; thế gian cũng không 
biết có Chánh pháp luật được tri kiến và được tuyên thuyết bởi Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Vì thế gian có ba pháp giả, bệnh, chết, không 
đáng yêu thích, không đáng nhớ nghĩ và không vừa ý này, cho nên Như Lai, 
Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác mới xuất hiện ở thế gian; thế gian biết có 


Chánh pháp luật được tri kiến và được tuyên thuyết bởi Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác. 


“Vì ba pháp chưa đoạn nên không thê thoát khỏi già, bệnh, chết. Ba pháp đó 
là tham, nhuê, s1. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê lìa tham, nhué, si. Ba pháp đó là 
thân kiên, giới thủ, nghi. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được thân kiến, giới thủ, 
nghi. Ba pháp đó là không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biêng nhác. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được không chánh tư duy, 
thân cận tà đạo và tâm biếng nhác. Ba pháp đó là thất niệm '”?, không chánh 
tri, loạn tâm. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa thất niệm, không chánh trị, 
loạn tâm. Ba pháp đó là dao động”, không luật nghi, chẳng học giới. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa đao động, không luật nghĩ, 
chăng học giới. Ba pháp đó là không tin, khó dạy, lười biêng. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thê lìa không tin, khó dạy, lười 
biêng. Ba pháp đó là không muôn thây bậc Thánh, chăng muôn nghe pháp, 
thường hay tìm điêu dở của người. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể xa lia không muốn thấy bậc 
Thánh, không muôn nghe pháp, ưa tìm cầu điều đở của người. Ba pháp đó là 
không cung kính, nói năng ngang trái, quen theo bạn xấu. 


“Lại vì có ba pháp chưa đoạn nên không thể lìa được không cung kính, nói 
năng ngang trái, quen theo bạn xấu. Ba pháp đó là không tàm, không quý, 
buông lung. Vì ba pháp này không đoạn trừ nên không thê lìa được không 
cung kính, nói năng ngang trái, quen bạn xấu. Vì sao? Vì do không tàm, 
không quí nên buông lung; vì buông lung nên không cung kính; vì không 
cung kính nên quen theo bạn xâu; vì quen theo bạn xâu nên không muôn 
thấy bậc Thánh, không muốn nghe pháp, hay ưa tìm điều đở của người; vì 
ưa tìm điều dở của người nên không tin, khó dạy, nói năng ngang trái, lười 
biếng: vì lười biếng nên dao động, không luật nghi, không học giới; vì 
không học giới nên thất niệm, không chánh tri, loạn tâm; vì loạn tâm nên 
không chánh tư duy, thân cận tà đạo, tâm biếng nhác; vì tâm biếng nhác nên 


thân kiến, giới thủ, nghi; vì nghi nên không lìa tham, nhuế, sỉ; vì không lìa 
tham, nhuê, si nên không thê la được giả, bệnh, chêt. 


“Nếu dứt được ba pháp này thì mới có thể lìa được già, bệnh, chết. Ba pháp 
đó là tham, nhuê, s1. Ba pháp này dứt rôi mới có thê lìa già, bệnh, chết. 


“Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa được tham, nhué, si. Ba pháp đó là thân 
kiên, giới thủ, nghi. Vì dứt được ba pháp này nên có thê lia được tham, sân, 
S1. 


“Lại vì đứt ba pháp nên có thể lìa thân kiến, giới thủ, nghi. Ba pháp đó là 
không chánh tư duy, thân cận tà đạo, khởi tâm biêng nhác. Vì dứt ba pháp 
này nên lìa thân kiên, giới thủ, ngh1. 


“Lại vì dứt ba pháp nên có lìa không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm 
biêng nhác. Ba pháp đó là thât niệm, không chánh trị, loạn tâm. Vì dứt ba 
pháp này nên lìa được không chánh tư duy, thân cận tà đạo và tâm biêng 
nhác. 


“Lại vì dứt được ba pháp này nên lìa được thất niệm, tâm không chánh tri, 
loạn tâm. Ba pháp đó là dao động, không luật nghi, phạm giới. Vì dứt ba 
pháp này nên lìa được thât niệm, tâm không chánh tri, loạn tâm. 


“Lại vì dứt ba pháp nên lìa được dao động, chăng luật nghi, phạm giới. Ba 
pháp đó là không tin, khó dạy, biêng nhác. Vì dứt được ba pháp này nên lìa 
được dao động, không luật nghi, phạm giới. 


“Lại vì dứt được ba pháp niên lia được chăng tin, khó dạy, biếng nhác. Ba 
pháp đó là không muôn thây bậc Thánh, không ưa nghe pháp, ưa tìm điêu dở 
của người. Vì dứt ba pháp này nên có thê lìa được không tin, khó dạy, biêng 
nhác. 


“Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa được tâm không muốn thấy bậc Thánh, 
không ưa nghe pháp, ưa tìm điều đở của người. Ba pháp đó là không cung 
kính, nói năng ngang trái, quen theo bạn xâu. Vì dứt được ba pháp này nên 
lìa sự không muốn thấy bậc Thánh, không muốn nghe pháp, ưa tìm điều đở 
CỦa người. 


“Lại vì dứt ba pháp nên có thể lìa chẳng cung kính, nói năng ngang ngược, 
tập theo bạn xâu. Ba pháp đó là không tàm, không quí, buông lung. Vì sao? 
Vì do tàm quí nên không buông lung. Vì không buông lung nên tâm cung 


kính, nói năng hòa nhã, làm thiện tri thức. Vì là thiện tri thức nên ưa thấy 
Hiền thánh, ưa nghe Chánh pháp, chắng tìm điều dở của người. Vì chăng ưa 
tìm điều dở của người nên sanh lòng tin, nói năng hòa nhã và tinh tấn. Vì 
tinh tắn nên không dao động, an trú trong luật nghỉ, học giới. Nhờ học giới 
nên không thất niệm, an trú chánh tri, chăng loạn tâm. Nhờ không loạn tâm 
nên chánh tư duy, gần gũi chánh đạo, tâm không biếng nhác. Nhờ tâm không 
biếng nhác nên không chấp trước thân kiến, không chấp trước giới thủ, vượt 
khỏi nghi hoặc. Nhờ chăng nghi nên chăng khởi tham, nhuế, si. Nhờ lìa 
tham, nhuế, si nên có thê dứt già, bệnh, chết.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 347. TU-THÂM'"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ có 
các quốc vương, đại thần, gia chủ, Bà-la-môn, cư sĩ và những người khác ở 
thế lan, cung kính tôn trọng, cúng dường; Phật và chúng Thanh văn được 
nhiều lợi dưỡng: y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men. Còn đối với các 
ngoại đạo tà giáo, họ hoàn toàn chăng cung kính, tôn trọng, cúng dường các 
thứ y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men. 


Bấy giờ, các ngoại đạo tụ tập tại giảng đường Vị tăng, bàn luận như vầy: 
“Chúng ta từ trước đến nay, thường được nhà vua, đại thần, gia chủ, Cư Sĩ và 
tất cả những người khác phụng sự, cung kính, cúng dường, y phục, âm thực, 
ngọa cụ, thuốc men mà ngảy nay lại bị dứt tuyệt. Họ chỉ cung kính, cúng 
dường Sa-môn Cù-đàm và đại chúng Thanh văn. Nay trong chúng này, aI là 
người có trí tuệ, là bậc đại sĩ, có thể lén đến trong chúng Sa-môn Cù-đàm, 
xuất gia, nghe pháp Sa-môn Cù-đàm, rồi trở về nói lại đầy đủ. Chúng ta sẽ 
dùng pháp được nghe đó để giáo hóa quốc vương, đại thần, gia chủ, cư sĩ 
khiến cho họ tin ưa, có thể họ sẽ trở lại cũng dường chúng ta như trước?” 
Lúc ấy có người lên tiếng: 

“Có một thiếu niên tên là Tu-thâm ”*5, thông minh, có trí tuệ, có thể lén vào 
trong chúng Sa-môn Cù-đàm xuất gia, nghe pháp Cù-đàm xong tồi trở về 
trình bày lại.” 


Bẩy giờ, các ngoại đạo đi đến chỗ Tu-thâm bảo răng: 


“Hôm nay chúng tôi tập hợp đại chúng tại giảng đường Vị tằng bản luận như 
vầy: “Từ trước đến nay chúng ta được nhà vua, đại thần, gia chủ, cư sĩ và 
những người khác cung kính, phụng sự, cúng dường, y phục, âm thực, ngọa 
cụ, thuốc men, nhưng ngày nay bỗng bị dứt tuyệt. Nhà vua, đại thần, gia 
chủ, cư sĩ và mọi người đều đua nhau phụng sự Cù-đàm và đại chúng Thanh 
văn. Trong đại chúng nảy ai là người thông minh, trí tuệ có thê lén đến trong 
chúng Sa-môn Cù-đàm xuất gia, học đạo, nghe pháp Sa-môn Cù-đàm rôi trở 
về nói lại và đem ra giáo hóa quốc vương, các đại thần, gia chủ, cư sĩ để 
chúng của ta trở lại được cung kính, tôn trọng cúng dường?” Trong chúng có 
người nói rằng: “Chỉ có Tu-thâm thông minh trí tuệ, có thê lén đến trong 
pháp của Cù-đàm xuất gia học đạo, nghe Cù-đàm thuyết pháp chắc chắn có 
thê lãnh hội được để trở về nói lại.” Cho nên chúng tôi cùng nhau đến đây 
mời Nhân giả nên nhận lời đi.” 

Bấy giờ, Tu-thâm im lặng nhận lời, đi đến trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà 
tại thành Vương xá. Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đi kinh hành 
ngoài đất trống. Tu-thâm liên đi đến chỗ các Tỳ-kheo bạch rằng: 


“Bạch các Tôn giả, nay con có thê được ở trong Chánh pháp xuất gia, thọ 
giới Cụ túc, tu phạm hạnh không?” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đưa Tu-thâm đi đến chỗ Đức Thế Tôn, thành kính đảnh 
lê dưới chân Phật, rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay ngoại đạo Tu-thâm muốn cầu xin được ở trong 
Chánh pháp xuât gia, thọ giới Cụ túc, tu phạm hạnh.” 


Bây giờ, Đức Thê Tôn biết rõ tâm niệm của Tu-thâm, nên bảo các Tỳ-kheo: 
“Các ông nên độ cho ngoại đạo Tu-thâm này được xuât gia.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo giúp cho Tu-thâm xuất gia, trải qua được nửa tháng. 
Một hôm có vị Tỳ-kheo nói với Tu-thâm'°Ẻ 


“Tu-thâm nên biết, chúng tôi đã chấm dứt sanh tử, phạm hạnh đã lập, việc 
cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Tu-thâm bạch Tỳ-kheo: 


“Bạch Tôn giả, thế nào, có phải học ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có 
quán, có hỷ lạc phát sanh do viên ly, thành tựu Sơ thiên, là không khởi lên 
các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 

“Thế nào, có phải lìa có giác, lìa có quán, nội tịnh nhất tâm, không giác, 
không quán, có hý lạc do định sanh, thành tựu Nhị thiên, là không khởi lên 
các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 


“Thê nào, có phải lìa hỷ, an trụ tâm xả, có chánh niệm, chánh tri, thân tâm 
thọ lạc, điều mà Thánh nói đến là xả “”Ÿ, thành tựu Tam thiền, là không khởi 
lên các lậu, tâm khéo giải thoát?” 


Đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 

“Bạch Tôn giả, thế nào, có phải là lia khổ dứt lạc, đoạn trừ ưu, hý từ trước, 
không khổ, không lạc, xả tịnh, niệm nhất tâm ””, thành tựu đệ Tứ thiển, là 
không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát?” 

Đáp: 

“Không phải vậy, Tu-thâm!” 

Lại hỏi: 


“Chứng tịch tĩnh giải thoát?” vượt sắc, vô sắc, tự thân tác chứng và thành 


tựu, phải chăng là không còn khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát chăng?” 


Đáp: 


I?? 


“Không phải vậy, Tu-thâm! 
Lại hỏi: 


'“Thê nào, bạch Tôn giả, lời nói của Tôn giả chăng đông nhât, trước sau mâu 
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thuẫn. Tại sao không đắc thiền định nhưng lại tuyên bố như vậy '"?'?? 


Tỳ-kheo đáp: 


“Tôi được tuệ giải thoát.” 

Khi nói vậy rồi, các Tỳ-kheo đều từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Sau khi các 
Tỳ-kheo đi rồi, Tu-thâm suy nghĩ: “Những gì các Tôn giả này nói không 
đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, đã nói không chứng đắc chánh thọ “”, mà 
lại tuyên bố là tự thân tác chứng.” Suy nghĩ xong, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rồi lui ngồi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, các Ty-kheo kia ở trước mặt con đã tuyên bố: “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” Con liền hỏi Tôn giả kia: 'Có phải được ly dục và 
pháp ác bát thiện... cho đến tự tri tự tác chứng, thì không còn khởi lên các 
lậu, tâm khéo giải thoát chăng?” Vị ấy trả lời con: “Không phải vậy, Tu- 
thâm.” Con liền hỏi: “Những gì Tôn giả nói là bất đồng, trước sau mâu 
thuẫn, đã nói không nhập chánh thọ mà lại tuyên bố là tự tri tự tác chứng?” 
Vị ấy đáp với con răng: “Tôi được tuệ giải thoát." Nói như vậy xong, môi 
người đều từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Hôm nay, con xin hỏi Thế Tôn, vì 
sao những lời nói của họ không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn, không đắc 
chánh định mà lại nói tự biết tác chứng?” 


Phật bảo Tu-thâm: 

“Trước hết họ biết pháp trụ, sau đến biết Niết-bàn "”. Các thiện nam ấy một 
mình ở nơi thanh văng, chuyên cân tính tân tư duy, sông không buông lung, 
xa lìa ngã kiên, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát.” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Nay con không hiểu, trước hết phải biết pháp trụ, sau đến biết Niết-bàn. 
Các thiện nam tử kia, một mình ở nơi thanh văng, chuyên cân tính tân tư 


duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, không khởi lên các lậu, tâm 
khéo giải thoát.” 


Phật bảo Tu-thâm: 


“Không luận là ngươi biết hay không biết, mà trước hết phải tự biết pháp trụ, 
sau đến biết Niết- bàn, như các thiện nam tử kia một mình ở nơi thanh văng, 
chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, xa lìa ngã kiến, tâm 
khéo giải thoát đã.” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Xin Đức Thế Tôn vì con mà nói pháp khiến cho con biết được trí pháp trụ. 
thây được trí pháp trụ.” 


Phật bảo Tu-thâm: 


“Nay Ta hỏi ngươi, tùy ý mà đáp cho Ta. Tu-thâm nghĩ thế nào? Có phải vì 
có sanh nên có giả, chêt; không phải lìa sanh mà có giả, chêt chăng?” 


Tu-thâm đáp: 


“Bạch Thê Tôn, đúng vậy. Vì có sanh nên có già, chêt; không thê la sanh 
mà có già, chêt được.” 


Phật bảo: 

“Đôi với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh săc, thức, hành, vô 
minh cũng vậy. Có phải vì có vô minh nên có hành; không phải lìa vô minh 
mà có hành chăng?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, đúng vậy. Vì có vô minh nên có hành; không thê lìa vô 
minh mà có hành được.” 


Phật bảo Tu-thâm: 


“Có phải vì không sanh nên không có già, chết; không thể lìa cái diệt của 
sanh, mà giả, chêt diệt chăng?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Vì không sanh nên không già chết và không thê 
lìa cái diệt của sanh mà già chêt diệt được.” 


“Như vậy cho đên không có vô minh, nên không có hành và không thê lìa 
cái diệt của vô minh mà hành diệt chăng?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, đúng vậy. Vì không có vô minh nên không có hành và 
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không thê lìa cái diệt của vô minh mà hành diệt được. 


Phật bảo Tu-thâm: 


“Người biết như vậy, thấy như vậy, có phải là ly dục và pháp ác bất thiện, 
cho đên tự thân tác chứng an trụ đây đủ chăng?” 


Tu-thâm bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Phật bảo Tu-thâm: 

“Đó gọi là trước hết biết pháp trụ, sau đến biết Niết-bàn, mà các thiện nam 
tử kia, một mình ở nơi thanh văng, chuyên cân tính tân tư duy, sông không 
buông lung, xa lìa ngã kiên, không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-thâm xa lìa trần cấu, được mắt pháp 
thanh tịnh. 

Bấy giờ, Tu-thâm thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thoát khỏi nghi, được 
niêm tin không do ai khác, được độ không do người khác, ở trong Chánh 
pháp tâm được vô sở úy, cúi đâu lê dưới chân Phật và bạch: 


“Bạch Thê Tôn, nay con xin sám hôi. Con đã ở trong Chánh pháp trộm lén 
xuât g1a, cho nên con xin sám hôi.” 


Phật bảo Tu-thâm: 
“Thế nảo là ở trong Chánh pháp trộm lén xuất gia?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có nhiều người ngoại đạo đến chỗ con nói với con: “Tu- 
thâm nên biết, chúng ta trước đây được quốc vương, đại thần, gia chủ, cư sĩ 

và người thế gian đều cung kính, cúng dường, mà nay bị đoạn tuyệt. Bởi vì 
họ đều cúng dường Sa-môn Cù-đàm và đại chúng Thanh văn. Ngày nay ông 
hãy lén đến trong chúng Thanh văn của Sa-môn Cù-đàm xuất gia, thọ giới 
pháp; khi đã thông đạt pháp của họ rồi, trở về nói cho chúng tôi nghe và đem 
giáo pháp đã nghe đó giáo hóa thế gian khiến họ trở lại cung kính, cúng 
dường như trước.” Bạch Thế Tôn vì vậy nên con đã ở trong Chánh pháp luật 
trộm lén xuất gia, hôm nay con xin sám hối. Xin Thế Tôn thương xót cho 
phép con được sám hối.” 


Vì lòng từ bi nên Phật bảo Tu-thâm: 


“Ta nhận sự sám hối của ngươi. Ngươi nên nói đầy đủ: “Ngày xưa vì con 
ngu si, bất thiện, vô trí nên ở trong Chánh pháp luật trộm lén xuất gia. Ngày 
nay ăn năn lỗi lầm, tự thấy tội, tự biết tội, trong đời sau sẽ thành tựu luật 
nghi, công đức tăng trưởng, cuối cùng không thoái giảm.” Vì sao? Vì người 
có tội tự thấy, tự biết và ăn năn lỗi lầm nên ở đời sau luật nghi sẽ thành tựu, 
công đức tăng trưởng, cuối cùng không thoái giảm.” 


Phật lại bảo Tu-thâm: 


“Hôm nay Ta sẽ nói thí dụ, người trí tuệ nhờ thí dụ sẽ được hiểu. Ví như nhà 
VUA CÓ người tuần canh, bắt được giặc cướp trói lại, đưa đến chỗ nhà vua tâu 
rằng: “Bạch Đại vương, người này là trộm cướp, xin Đại vương xử tội.” Vua 
ra lệnh: “Đem tội nhân đi, trói ngược hai tay và hãy công bố tiếng xấu khắp 
nước; sau đó đem tội nhân đến chỗ hành phạt ở ngoài kinh thành, dùng trăm 
mũi giáo đâm khắp thân thê tội nhân. Người đứng ra hành hình theo lệnh 
vua, bắt tội nhân này trói ngược hai tay, loan tin xâu khắp thành ấp; sau đó 
đem tội nhân đến chỗ thọ hình ở ngoài thành và dùng trăm mũi giáo nhọn 
đâm khắp thân thê tội nhân. Đến trưa vua hỏi: “Tội nhân còn sống không?” 
Các quan đáp: “Còn sống.” Vua lại ra lệnh các quan đâm thêm một trăm mũi 
giáo nữa; đến chiều lại đâm thêm trăm mũi giáo nữa, mà người kia vẫn 
không chết.” 


Phật hỏi Tu-thâm: 


“Nhà vua trị tội dùng ba trăm mũi giáo đâm vào thân người tội này, vậy có 
còn chỗ nào toàn vẹn băng lòng bàn tay chăng?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không.” 
Lại hỏi Tu-thâm: 


“Khi tội nhân này vì nhân duyên bị ba trăm mũi giáo đâm vảo thân, người ấy 
phải chịu khô cùng cực phải không?” 


Tu-thâm bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, khô tột cùng! Nêu bị một mũi giáo đầm vào cũng đã là đau 
đớn, không chịu nôi, huông chi là ba trăm mũi giáo mà có thê cam chịu được 
sao!” 


Phật bảo Tu-thâm: 


“Việc này còn có thê chịu đựng được, nhưng nêu như ở nơi Chánh pháp luật 
mà có kẻ trộm lén xuât gia, trộm thọ trì giới pháp rôi đem nói lại cho người, 
sẽ phải chịu thông khô gâp bội hơn cả người kia.” 


Trong lúc Phật nói pháp ấy rồi, ngoại đạo Tu-thâm nghe lời Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 348. THẬP LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Lai thành tựu mười lực, được bốn vô úy, biết trú xứ của Phật trước 
kia'”, thường chuyển Phạm luân !”””, ở trong đại chúng phát lên tiếng gầm 
sư tử: “Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, có nghĩa là 
duyên vô minh nên có hành. Nói đầy đủ cho đến tập khởi thuần một khối 
khổ lớn và thuần một khối khổ lớn bị diệt." Này các Tỷỳ- -kheo, dây là giáo 
pháp chân thật được hiển hiện, cắt đứt dòng sanh tử; cho đến”, người ấy 
tất khéo hiển hiện. Giáo pháp chân thật được hiển hiện, cắt đứt đồng sanh tử 
như vậy, đủ khiến cho người thiện nam phát lòng tin, chân chánh xuất gia, 
phương tiện tu tập, sống không buông lung. Ở trong Chánh pháp luật, tinh 
tấn chuyên cần khô hạnh, dù da bọc xương, máu thịt khô kiệt, nêu chưa đạt 


được điều cần phải đạt, thì không xả bỏ phương tiện ân cần tỉnh tấn, cứng 
rắn chịu đựng. Vì sao? Vì biếng nhác thì an trụ với khổ, hay sanh ra các ác 
pháp bất thiện, nên kết sử hữu tương lai'”” bừng bừng, làm tăng trưởng sự 
sanh, già, bệnh, chết, ở trong đời sau; nghĩa lớn bị thoái giảm ' "9. Người tinh 
tấn vui đời sống cô độc, không sanh các ác pháp bất thiện đưa đến kết sử 
hữu tương lai, quả báo khổ bừøng bừng: không làm tăng trưởng sự sanh, già, 
bệnh, chết, ở trong đời sau; đây đủ nghĩa lớn, đạt thành trường giáo pháp bậc 
nhất''°!. Đó là những người ở trước Đại sư, tự thân được nghe nói pháp, tịch 
diệt, Niết-bàn, chánh hướng Bồ-đề, chánh giác của Thiện Thệ' '“. Cho nên 
các Ty-kheo phải quán sát tự lợi, lợi tha, tự tha đều lợi, nên siêng năng tu 
học; rằng “Ta nay xuất gia không ngu, không mê, có quả có l6. những ai 
cúng dường các thứ y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men, tất đều được quả 
báo lớn, phước lợi lớnˆ. Các ông nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 349. THÁNH XỨ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thiện lai Tỳ-kheo! Nếu khéo xuất gia, khéo được lợi mình, thì trong thời 
gian lâu đài lúc nào cũng được sanh ra chỗ có bậc Thánh, các căn đầy đủ, 
không ngu, không si, không câm ngọng' "°: nói hay, nói đở đều có khả năng 
hiểu nghĩa. 


“Ta nay trong đời này là Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, nói pháp tịch diệt, Niết-bản, chánh hướng 
đúng Bỏ-đề, khéo đến Đăng chánh giác' "”. Tức là, “Cái này có nên cái kia 
có, cái này khởi nên cái kia khởi, nghĩa là duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức... cho đến tập khởi thành thuần một khối khô lớn; vô minh diệt 
thì hành diệt... cho đến thuần một khối khổ lớn diệt.) 


“Này các Tỳ-kheo, các ông chỗ khó được đã được, sanh chỗ có bậc Thánh, 
các căn đây đủ... cho đên tập khởi thành thuân một khôi khô lớn và thuân 


một khối khổ lớn diệt. Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vậy: Tự lợi, lợi 
tha, tự tha đều lợi; sự xuất gia như vậy, không ngu, không sĩ, có quả, có lạc, 
có quả báo lạc. Và người cúng dường y phục, âm thực, ngọa cụ, thuốc men, 
chắc chắn sẽ được quả báo tốt, phước lớn và lợi ích rộng lớn. Các Tỳ-kheo 
nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 350. THÁNH ĐỆ TỦ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đa văn Thánh đệ tử không hữP nghĩ rằng: “Vì cái gì có nên cái này có, vì 
cái gì khởi nên cái này khởi' “”; vì cái gì không nên cái này không; vì cái gì 
diệt nên cái này diệt." Nhưng đụ văn Thánh đệ tử nên biết rằng: “Vì cái này 
có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi, tức là duyên vô minh nên có 
hành... cho đến tập khởi thành thuần một khối khổ lớn; vô minh diệt nên 
hành diệt... cho đến thuần một khối khổ lớn diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 351. M.ẬU-SU-LA!?”Ẻ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Tôn giả Na-la, Tôn giả Mậu-sư-la, Tôn giả Thù Thắng và Tôn giả 
A- nan! đang ở bên ao Tượng nhĩ tại nước Xá-vệ'”'”. Bấy giờ Tôn giả Na- 


la nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 


“Ngoại trừ tín, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ sở văn, ngoại trừ giác tưởng 
hành tướng, ngoại trừ thâm sát nhân thọ, có tri kiên tự giác chân chánh nào 


như vậy phát sanh không, tức là nói “Do sanh nên có già chêt; không lìa sanh 

mà có già chết '"!?2? 

Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

“Ngoại trừ tín, ngoại trừ sở thích, ngoại trừ sở văn, ngoại trừ giác tưởng 

hành tướng, ngoại trừ thâm sát nhân thọ, có tri kiên tự giác chân chánh như 

vậy phát sanh, tức là nói: “Vì có sanh nên có già, chêt, không thê ngoại trừ 
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sanh mà có già, chết.” Có thuyết như vậy.” 

“Bạch Tôn giả Mậu-sư-la, có tin tưởng khác... cho đên, ngoại trừ thâm sát 

nhân thọ, có tri kiên tự giác chân chánh nào như vậy phát sanh, tức là nói: 

“Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn' ''”? chăng?” 

Tôn giả Mậu-sư-la đáp: 


“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thâm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác 
chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niêt-bàn.”” 


Tôn giả Na-la lại hỏi Tôn giả Mậu-sư-la: 


“Nói rằng “Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn;” vậy thì thầy có phải là A-la-hán 
đã dứt các lậu chăng?”” 


Tôn giả Mậu-sư-la im lặng, không đáp. Hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, cũng 
không đáp. Khi ây Tôn giả Thù Thăng nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 


“Thôi, Tôn giả cứ im lặng, tôi sẽ thay Tôn giả trả lời Tôn giả Na-la.” 
Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

“Tôi xin dừng nơi đây, Tôn giả hãy giải đáp giúp tôi.” 

Khi ấy Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 


“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thâm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác 
chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niêt-bàn.”” 


Bấy giờ, Tôn giả Na-la hỏi Tôn giả Thù Thắng: 


“Ngoại trừ tín,... cho đến, ngoại trừ thấm sát nhẫn thọ, có tri kiến tự giác 
chân chánh như vậy phát sanh, tức là nói: “Hữu diệt là tịch diệt, Niêt-bàn; 
vậy nay Tôn giả là A-la-hán lậu tận” chăng?” 

Tôn giả Thù Thắng nói: 


“Tôi nói “Hữu diệt là tịch diệt, Niết-bàn,' nhưng tôi chẳng phải là A-la-hán 
sạch hết các lậu.” 

Tôn giả Na-la nói: 

“Lời nói của Tôn giả không đồng nhất, trước sau mâu thuẫn. Như Tôn giả 
nói “Hữu diệt là tịch diệt, Niêt-bàn;” nhưng lại nói không phải là A-la-hán 
sạch hêt các lậu, như vậy là thê nào?” 

Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 

“Bây giờ sẽ nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu liền. Như giữa cánh đồng 
văng bên đường có giêng nước, nhưng không có dây cũng không có gàu đê 
lây nước. Người đi đường lúc ây bị cơn khát bức bách, đi quanh giêng tìm 
nhưng không có dây, cũng không có gàu. Người ấy xem xét kỹ nước giếng 
thấy biết như thật mà chăng chạm vào thân. Cũng như thế tôi nói “Hữu diệt 


là tịch diệt, Niết-bàn,' nhưng tự mình chưa được là bậc A-la-hán sạch hết 
các lậu.” 


Khi ấy Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Na-la: 
“Tôn giả Na-la nghĩ thế nào về điều Tôn giả Thù Thắng nói.” 
Tôn giả Na-la trả lời Tôn giả A-nan: 
“Tôn giả Thù Thắng khéo nói và biết như thật, đâu còn gì để nói nữa.” 
Sau khi đàm đạo xong, các vị Chánh sĩ rời chỗ ngồi đứng lên, rồi ra đi. 
--o0O--- 
KINH 352. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (1)'""“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la- môn nảo, ở nơi pháp mà không biết như thật về 
pháp; không biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, 
vê con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, thì người này chẳng phải là Sa- 
môn, chăng được kế vào hàng Sa-môn, chăng phải là Bà-la-môn, chắng 
được kế vào hàng Bà-la-môn. Người này chắng đúng với ý nghĩa Sa-môn 
hay Bà-la-môn'''”, ngay trong đời này không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 


“Thế nào là chăng biết như thật về pháp? Thế nào là chăng biết như thật về 
sự tập khởi của pháp? Thế nào là chăng biết như thật về sự diệt tận của 
pháp? Thế nào là chăng biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của 
pháp? Là đối với pháp già chết mà không biết như thật; và không biết như 
thật về sự tập khởi đối với già chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường 
đưa đến sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, không biết như thật đối với sanh, 
hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ,... không biết như thật về sự tập khởi của 
lục nhập xứ, về sự diệt tận của lo: nhập xứ, về con đường đưa đến sự diệt 
tận của lục nhập xứ. Như vậy là không biết như thật về các pháp; không biết 
như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của pháp. 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật về pháp; biết như thật về sự 
tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận 
của pháp, thì Sa-môn, Bà-la-môn này được kế vào hàng Sa-môn, Bà-la-môn 
chân chánh, đúng với nghĩa Sa-môn, Bà-la-môn, ngay trong đời này mà tự 
tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


“Biết như thật những pháp gì? Biết như thật những pháp gì, sự tập khởi của 
pháp gì, sự diệt tận của pháp gì, con đường đưa đến sự diệt tận của pháp gì? 
Đó là pháp già chết nên biết như thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của 
giả chết, về sự diệt tận của già chết, về con đường đưa đến sự diệt tận của 
già chết. Cũng vậy, đối với sanh, hữu, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ nên biết như 
thật. Nên biết như thật về sự tập khởi của lục nhập xứ, về sự diệt tận của lục 
nhập xứ, về con đường đưa đến sự diệt tận của lục nhập xứ. Đó là biết như 
thật về các pháp; biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của 
pháp, về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---o0O--- 
KINH 353. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (2)'""“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la- môn nảo, ở nơi pháp mà không biết như thật về 
pháp; không biết như thật về sự tập khởi của pháp, về sự diệt tận của pháp, 
vê con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, thì người này chẳng phải là Sa- 
môn, chăng được kể vào hàng Sa-môn, chăng phải là Bà-la-môn, chắng 
được kế vào hàng Bà-la-môn; người này chẳng đúng với ý nghĩa Sa-môn, 
hay Bà-la-môn, ngay trong đời này không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. 


“Không biết như thật về những pháp nảo, không biết như thật về sự tập khởi 
của những pháp nảo, về sự diệt tận của những pháp nào, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của những pháp nào? Không biết như thật về pháp sáu nhập 
xứ; không biết như thật về sự tập khởi của sáu nhập xứ, về sự diệt tận của 
sáu nhập xứ diệt, vỀ con đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ. Nhưng 
nếu đối với xúc mà vị này lại biết như thật thì không thê được; đối với sự tập 
khởi của xúc, về sự diệt tận của xúc, về con đường đưa đến sự diệt tận của 
xúc mà biết như thật, thì không thể có được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, 
hữu, sanh, già chết mà biết như thật thì cũng không thê có được. 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nảo biết như thật về của sáu nhập xứ; biết như thật 
về sự tập khởi của sáu nhập xứ, về sự diệt tận của sáu nhập xứ, về con 
đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ, thì việc biết như thật về sự hiện 
hữu của xúc, điều nảy có thể có được. Cũng vậy, biết như thật đối với thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, già chết..., điều này có thê có được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 


KINH 354. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Nói như trên, chỉ có một vài điêm sai biệt như: 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết như thật về sáu nhập xứ mà 
muốn vượt thoát khỏi xúc, thì không thê có được; đối với sự tập khởi của 
xúc, sự diệt tận của xúc, con đường đưa đến sự diệt tận của xúc mà muốn 
vượt thoát, thì cũng không thể có được. Cũng vậy, đối với thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, già chết mà muốn vượt thoát khỏi chúng, điều này cũng không thê có 
được. Và muốn vượt thoát khỏi sự tập khởi của già chết, sự diệt tận của già 
chết, con đường đưa đến sự diệt tận của già chết, điều này không thể có 
được. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nảo biết như thật sáu nhập xứ; biết như thật đối 
với sự tập khởi của sáu nhập xứ, đối với sự diệt tận của sáu nhập xứ, đối với 
con đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ, thì vượt thoát khỏi sự hiện 
hữu của xúc; điều này có thể có được. Cũng vậy, muốn vượt thoát khỏi thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, giả chết, điều này có thể có được,... muốn vượt thoát khỏi 
con đường đưa đến sự diệt tận của già chết, điều này có thể có được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng vậy, từ già chết... lục nhập xứ có ba kinh, từ già chết đến hành có ba 


kinh cũng nói như vậy. 


--o0O--- 
KINH 355. LÃO TÚ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


111 . h Ầ ^ 2" + .A FÁ Ầ *^À 
“Hãy giác tri về già chết! !'”, giác tri về sự tập khởi của già chết, về sự diệt 


tận của giả chết, về con đường đưa đên sự diệt tận của già chêt. Như vậy, 
cho đên giác tri về hành, vê sự tập khởi của hành, vê sự diệt tận của hành, vê 
con đường đưa đên sự diệt tận của hành. 


“Thế nảo là hãy giác tri thế nào về giả chết? Giác tri rằng duyên sanh nên có 
già chết, như vậy gọi là giác tri về già chết. 


“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự tập khởi của già chết? Sanh tập khởi 
thì già chết tập khởi, như vậy gọi là giác tri về sự tập khởi của già chết. 


“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự diệt tận của già chết? Sanh diệt đi thì 
già chêt cũng diệt, như vậy gọi là giác tri vê sự diệt tận của già chết. 

“Thế nào là hãy giác tri thế nào về con đường đưa đến sự diệt tận của già 
chêt? Tám Thánh đạo, đó là con đường đưa đên sự diệt tận của già chêt, như 


vậy gọi là giác tri lão vê con đường đưa đên sự diệt tận của tử. 


“Cho đến, thế nào là hãy giác tri thế nào về hành? Có ba hành: thân hành, 
khâu hành, ý hành; như vậy gọi là giác tri về sự hiện hữu của hành. 


“Thế nào là hãy giác tri về sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì hành 
tập khởi; như vậy gọi là giác tri vê sự tập khởi của hành. 


“Thế nào là hãy giác tri thế nào về sự diệt tận của hành? Vô minh diệt đi thì 
hành cũng diệt, như vậy gọi là giác tri vê sự diệt tận của hành. 

“Thế nảo là hãy giác tri thế nào về con đường đưa đến sự diệt tận của hành? 
Tám Thánh đạo, đó là con đường đưa đên sự diệt tận của hành, như vậy gọi 


là giác tri vê con đường đưa đên sự diệt tận của hành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 356. CHỦNG TRÍ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


z LỆ . LỆ z r1121 ~ “4 z ~ ~_\ z ^ 
“Có bôn mươi bôn thứ trí “, hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các ôn 
› y 
mà nói. 


“Bốn mươi bốn thứ trí là gì? Đó là trí về già chết, trí về sự tập khởi của già 
chết, trí về sự diệt tận của già chết, trí về con đường đưa đến sự diệt tận của 
già chết. Cũng vậy, đối với trí sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh 
sắc, thức, hành; trí về sự tập khởi của hành, trí về sự diệt tận của hành, trí về 
con đường đưa đến sự diệt tận của hành. Đây gọi là bốn mươi bốn trí.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 357. VÔ MINH TĂNG (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, thì 
bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy mươi bảy thứ trí, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các ông mà 
nói. Thế nào là bảy mươi bảy thứ trí? Đó là trí về sanh duyên nên có giả 
chết; trí về sự không phải ngoài sanh làm duyên mà có già chết! '”: trí về 
sanh quá khứ làm duyên nên có già chết; trí vê sự không phải ngoài sanh quá 
khứ làm duyên mà có già chết; trí về sanh vị lai làm duyên nên có già chết; 
cùng với trí về pháp trụ, là trí về vô thường, hữu vi, tâm duyên mà sanh, là 
pháp đoạn tận, là pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, đoạn biến trí !!2t, 
Cũng vậy, trí về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, 
hành; trí về vô minh duyên nên có hành, trí về sự không phải ngoài vô minh 
làm duyên mà có hành; trí về vô minh quá khứ làm duyên nên có hành, trí về 
sự không phải ngoài vô minh quá khứ làm duyên mà có hành; trí về vô minh 
vị lai làm duyên nên có hành, trí về sự chắng phải ngoài vô minh vị lai làm 
duyên mà có hành; cùng với trí pháp trụ là trí về vô thường, hữu vi, tâm 
duyên mà sanh, là pháp đoạn tận, là pháp biến dịch, pháp ly dục, pháp diệt, 
đoạn biến tri. Đó gọi là bảy mươi bảy thứ trí.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 358. VÔ MINH T.ĂNG (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có pháp tăng, pháp giảm, hãy lắng nghe, khéo tư duy, Ta sẽ vì các ông mà 
nói. 

“Thế nào là pháp tăng? Vì cái này có nên cái kia có, vì cái này khởi nên cái 
kia khởi, là do duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức... cho 
đến thuần một khối khổ lớn tụ tậpï. Đó gọi là pháp tăng. 

“Thế nào là pháp giảm? Vì cái này không nên cái kia không, do cái này diệt 
nên cái kia diệt, là vì vô minh diệt nên hành diệt... cho đên thuân một khôi 
khô lớn diệt. Đó gọi là pháp giảm.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như pháp tăng và pháp giảm. Cũng vậy, pháp sanh, pháp biến dịch, pháp tập 


khởi, pháp diệt tận cũng nói như trên. 


Như ba kinh đang nói, nên biết có ba kinh cũng nói như trên. 
---oÚO--- 
KINH 359. TƯ LƯƠNG (1)”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu để cho suy lường, để cho vọng tưởng sanh khởi, để cho kia sai sử, thì 
thức duyên níu mà tôn tại' “7. Vì có chỗ duyên níu cho thức trụ nên trong đời 
vị lai có sanh, lão, tử, ưu, bi, khổ, não và tập hợp thuần một khối khô lớn 
như vậy. 


“Nếu không suy lường, không vọng tưởng, không để cho kia sai sử thì thức 
không có chỗ duyên níu mà tôn tại. Vì thức không có chỗ duyên níu mà tồn 
tại nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai đều bị diệt và thuần 
một khối khổ lớn như vậy bị diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 360. TƯ LƯƠNG (2)”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu suy lường, vọng tưởng thì chắc chăn sẽ bị sai sử' '' khiến thức duyên 
níu mà tồn tại. Vì có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó nhập vào danh 
sắc. Vì nhập vào danh sắc nên có sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời 
vị lai và tập hợp thuần một khối khổ lớn. 


“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì sẽ không bị sai sử khiến thức 
duyên níu mà tồn tại. Vì không có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó 
không nhập vào danh sắc; vì không nhập vào danh sắc nên sanh, lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai bị diệt và thuần một khối khổ lớn như vậy bị 
diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 361. TƯ LƯƠNG (3)'*° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu suy lường, vọng tưởng thì chắc chắn sẽ bị sai sử khiến thức duyên níu 
mà tồn tại. Vì có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó nhập vào danh 
sắc''”!. Vì nhập vào danh sắc nên có qua lại. Vì có qua lại nên có sanh tử. Vì 
có sanh tử nên có sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và tập hợp 
thuần một khối khổ lớn như vậy. 

“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì sẽ không bị sai sử khiến thức 
duyên níu mà tôn tại. Vì không có chỗ duyên níu cho thức tồn tại nên nó 
không nhập vào danh sắc. Vì không nhập vào danh sắc nên không qua lại. Vì 
không qua lại nên không sanh tử. Vì không sanh tử nên sanh, lão, bệnh, tử, 
ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai đều bị diệt và thuần một khối khổ lớn như vậy 
cũng bị diệt.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 362. ĐA VĂN ĐỆ TỬ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Có Tỳ-kheo đa văn. Như Lai tuyên bố như thế nào là một Tỳ-kheo đa văn?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, sở y của pháp, cúi xin vì 
chúng con mà nói. Các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực 
hành.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 
“Này các Tỳ-kheo, nếu có Tỳ-kheo nào nghe pháp già, bệnh, chết sanh nhàm 
tởm, ly dục, diệt tận, thì đó gọi là Ty-kheo đa văn. Cũng vậy, đối với sanh, 
hữu, thủ, ái, thọ, xúc, lục nhập xứ, danh sắc, thức, hành, sanh nhàm tởm, ly 
dục, diệt tận, thì đó gọi là Tỳ-kheo đa văn. Đó là Như Lai tuyên bố về Tỳ- 
kheo đa văn.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 363. THUYÉT PHÁP TỲ-KHEO (1)'?? 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Gọi là Tỳ-kheo thuyết pháp. Thế nào là Tỳ-kheo thuyết pháp? Như Lai 
tuyên bô như thê nào là một Tỳ-kheo thuyêt pháp?” 
'3Các Tỳ-kheo bạch Phật: 


““Thê Tôn là căn bản của pháp, là con mặt của pháp, sở y của pháp, cúi xin vì 
chúng con mà nói; các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực 
hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nảo nói về già, bệnh, chết, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, 
thì đó là Tỳ-kheo thuyết pháp. Cũng vậy, nói các pháp sanh, thủ, hữu, ái, 
thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, hành, sanh nhàm tởm, ly dục, diệt tận, 
thì đó gọi là Tỳ-kheo nói pháp. Các Tỳ-kheo, đó là Như Lai nói về Tỳ-kheo 
nói pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 364. THUYÉT PHÁP TY-KHEO (2)'*** 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Gọi là hướng đến pháp thứ pháp, vậy này các Tỳ-kheo, thế nào là hướng 
đên pháp thứ pháp?” 
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“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, sở y của pháp, cúi xin vì 


chúng con mà nói; các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực 
hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với già, bệnh, chết mà sanh nhàm tởm, ly dục, diệt 
tận, thì đó gọi là hướng đến pháp thứ pháp. Cũng vậy, từ sanh cho đến hành, 
mà sanh nhàm tởm, ly dục, hướng đến diệt tận, thì đó gọi là hướng đến pháp 
thứ pháp. Đây cũng gọi là Như Lai thi thiết sự hướng đến pháp thứ pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 15 
KINH 365. THUYÉT PHÁP''*® 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Gọi là “Bát-niết-bàn ngay trong đời hiện tại''”.” Vậy thế nào là Như Lai 
. > . '4 Ẻ y c ù * y 
nói về Bát-niêt-bàn ngay trong đời hiện tại?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành 
thay, Thế Tôn! Cúi xin vì chúng con mà nói về Niết-bàn ngay trong đời hiện 
tại. Các Ty-kheo nghe xong sẽ y theo lời dạy mà thực hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Nếu có Tỳ-kheo 
đôi với già, bệnh, chêt sanh nhàm tớm, ly dục, diệt tận, không khởi lên các 
lậu, tâm khéo giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo Bát-niêt-bàn ngay trong đời hiện 
tại.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 366. TY-BÀ-THỊ”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đức Phật Tỳ-bà-thi''”” khi chưa thành Chánh giác, một mình ở chỗ vắng vẻ 
chuyên cần tỉnh tấn thiền định tư duy và nghĩ như vây: “Tất cả thế gian đều 
nhập vào trong sanh tử, tự sanh, tự chín, tự diệt và tự chìm MÃI . nhưng 
những chúng sanh này chăng biết như thật về con đường xuất thế gian, vượt 
qua khỏi già chết.” Ngài liền tự quán sát: “Do duyên gì mà có già chết này?? 
Ngài quán sát tư duy chân chánh như vậy, đạt được hiện quán như thật”, 
khởi lên biết: “Vì có sanh nên có giả chết này, vì duyên vào sanh nên có già 
chết." Ngài lại chân chánh tư duy: “Do duyên gì nên có sanh này?? Ngài lại 
chân chánh tư duy nên đạt được hiện quán như thật, biết rằng: “Do duyên 
hữu nên có sanh." Ngài lại chân chánh tư duy: “Vì duyên gì nên có hữu?" 
Ngài lại chân chánh tư duy, phát khởi hiện quán như thật, biết rằng: “Do có 
thủ nên có hữu.” Ngài lại tư duy chân chánh: “Do duyên gì nên có thủ?” Ngài 
lại tư duy chân chánh, phát khởi hiện quán như thật, quán sát thấy chấp thủ 
pháp, đắm trước vị, tham luyến, ái được tăng trưởng do duyên xúc. Nên biết, 
duyên ái nên có thủ; duyên thủ nên có hữu; duyên hữu nên có sanh; duyên 
sanh nên có lão, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần một khối khổ lớn như 
vậy. Ví như nhờ vào dầu và tim đèn nên đèn sáng. Nếu người kia lúc nào 
cũng châm thêm dầu và khơi tim, thì đèn kia luôn sáng, thắp sáng không 
ngừng. Chỉ tiết như thí dụ về cái thành trước đây ''Z.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như Phật T)-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, Phát T} nn thấp: bà-phù, Phát Ca- 
la-ca-tôn-để, Phật Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diễp '”° đêu nói chỉ tiết như 
trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 367. TU TẬP'” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo phải siêng năng phương tiện tu tập thiền định, tư duy, nội tâm tĩnh 
lặng. Vì sao? Vì Tỳ-kheo cần phải tinh tấn siêng năng phương tiện thiền 
định, tư duy, khiến nội tâm tĩnh lặng, hiển hiện như thật như vậy. Thế nào là 
hiển hiện như thật? Già chết được hiển hiện như thật! '”, sự tập khởi của giả 
chết, sự diệt tận của già chết, con đường đưa đến sự diệt tận của già chết 
được hiển hiện như thật. Sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, 
thức, hành được hiển hiện như thật; sự tập khởi của hành, sự diệt tận của 
hành, con đường đưa đến sự diệt tận của hành được hiển hiện như thật. Các 
pháp này vốn vô thường, hữu vi, hữu lậu, được hiển hiện như thật.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 368. TAM-MA-ĐE"1⁄4 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nên tu vô lượng tam-ma-đề, chuyên cần tinh tấn cột niệm tu vô lượng 
Tam-ma-đề, khi đã chuyên cần tinh tấn cột niệm rồi, thì sẽ hiển hiện như 
thật như vậy. Thế nào là hiển hiện như thật? Già chết hiển hiện như thật, cho 
đến hành hiển hiện như thật. Các pháp này vốn vô thường, hữu vi, hữu lậu, 
được hiển hiện như thật như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 369. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (1)”“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa Đức Phật Ty-bà-thi khi chưa thành Chánh giác, trụ chỗ Bỏ- 
đề'''3 không bao lâu thì thành Phật. Rồi đến dưới cây Bồ-đề trải cỏ làm tòa 
ngồi kiết giả, ngồi thăng, chánh niệm. Ngồi suốt bảy ngày, đối với mười hai 
duyên khởi, quán sát thuận nghịch như vây: “Do cái này có nên cái kia có, vì 
cái này khởi nên cái kia khởi; duyên vô minh nên có hành... cho đến, duyên 
sanh nên có già chết và tụ tập thuần một khối khổ lớn và thuần một khối khổ 
lớn diệt.” 


Đức Phật Ty-bà-thi sau đúng bảy ngày tịnh tọa, từ tam-muội tỉnh giác nói kệ 
này: 


Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiển tư, 
Lìa hẳn các nghỉ hoặc, 

Biết pháp nhân duyên sanh. 
Nếu biết nhân sanh khổ, 
Biết các thọ diệt tận, 

Biết pháp nhân duyên hết, 
Thì biết hữu lậu hớ.. 

Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiên tư, 


Lìa hăn các nghỉ hoặc, 


Biết có nhân sanh khổ. 
Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiên tư, 
Lìa hẳn các nghỉ hoặc, 
Biết các thọ diệt hết. 

Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiên tư, 
Lìa hẳn các nghỉ hoặc, 
Biết pháp nhân duyên hết. 
Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiên tư, 
Lìa hẳn các nghỉ hoặc, 
Biết hết các hữu lậu. 

Các pháp sanh như thế, 
Phạm chí siêng thiên tư, 
Chiếu sáng khắp thể gian, 


Như mặt trời giữa không, 


Phá tan các quân ma, 
Biết các kết giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như Phật T)-bà-thi; cũng vậy Phật Thi-khí, Phật T' )-thấp-ba-phù, Phật Ca- 
la-ca-tôn-để, Phật Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diếp'''? cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 370. THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tòa đại Bồ-đề '””, bên bờ sông Ni-liên-thiền, tại Uất-tỳ- 
la''”', thì sau đó một thời gian ngắn Ngài thành Chánh giác. Ngài đến dưới 
bóng cây Bỏ-đề trải cỏ làm tòa, ngôi kiết già, chánh thân, chánh niệm. Nói 
đầy đủ như trên. 


---O0O--- 
KINH 371. THỤC””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống 
còn ở đời. Những gì là bốn? Một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn tế 
bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Bốn 
loại thức ăn này do nhân gì, tập gì, sanh gì, xúc' ''* gì? Bốn loại thức ăn này 
do ái là nhân, ái là tập, ái là sanh, ái là xúc. Ái này do nhân gì, tập gì, sanh 
øì, xúc gì? Ái do thọ là nhân, thọ là tập. thọ là sanh, thọ là xúc. Thọ này do 
nhân gì, tập gì, sanh gì, xúc gì? Thọ do xúc là nhân, xúc là tập, xúc là sanh, 
xúc là xúc. Xúc này do nhân là gì, tập gì, sanh gì, xúc gì? Xúc do sáu nhập 
xứ là nhân, sáu nhập xứ là tập, sáu nhập xứ là sanh, sáu nhập xứ là xúc. Khi 
sáu nhập xứ tụ tập thì xúc tụ tập, xúc tụ tập thì thọ tụ tập, thọ tụ tập thì ái tụ 


tập. ái tụ tập thì thức ăn tụ tập. Vì thức ăn tụ tập nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bị, khô, não ở đời vị lai tụ tập và thuân một khôi khô lớn tụ tập như vậy. 
Ngược lại nêu sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thức ăn diệt. Vì thức ăn diệt nên sanh, lão, bêïnh, tử, ưu, bị, 
khô, não ở đời vị lai cũng diệt và thuân một khôi khô lớn đã tụ tập cũng bị 
diệt.” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
_—-OÔO--- 

KINH 372. PHẢÁ-CÂU-NA”"*° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống 
còn ở đời. Những øì là bôn? Một là thức ăn thô từng năm; hai là thức ăn tê 
băng xúc chạm; ba là thức ăn băng ý chí; bôn là thức ăn của thức. Khi ây, có 
Tỳ-kheo tên là Phả-cầu-na'"”° đang đứng sau, quạt hầu, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn ai ăn thức này' ''”?” 


Phật bảo Phả-cầu-na: 


“Ta không nói có người ăn thức''”°. Nếu Ta nói có người ăn thức, thì ngươi 
nên hỏi câu ấy. Ở đây Ta nói thức là thức ăn, vậy ngươi nên hỏi như vây: 
“Do nhân duyên gì mà có thức ăn của thức?' Ta sẽ đáp: “Thức ăn của thức, 
có thể chiêu cảm hữu trong vị lai khiến cho nó tiếp tục sanh; do có hữu nên 
có sáu nhập xứ; do sáu nhập xứ làm duyên nên có xúc.” 


Phả-câu-na lại hỏi: 
“AI xúc?” 


Phật bảo Phả-cầu-na: 


“Ta không nói có người xúc. Nêu Ta nói có người xúc thì ngươi nên hỏi câu 
này: “AI xúc?” Ở đây ngươi nên hỏi như vây: “Do nhân duyên gì mà sanh 
xúc?” Ta sẽ đáp như vây: “Do sáu nhập xứ làm duyên nên sanh xúc; do xúc 
làm duyên nên sanh thọ.” 
Lại hỏi: 
“A1 thọ?” 
Phật bảo Phả-câu-na: 
'“ Ta không nói có người thọ. Nêu Ta nói có người thọ, thì ngươi nên hỏi: “Ai 
thọ?ˆ Ở đây ngươi nên hỏi: “Do nhân duyên gì nên có thọ?” Ta sẽ đáp như 
vây: “Do xúc làm duyên nên có thọ; thọ làm duyên nên có ái.” 
Lại hỏi: 
“Bach Ã TA , 24115995 

ạch Thê Tôn, alái 7? 
Phật bảo Phả-câu-na: 
“Ta không nói có người ái. Nêu Ta nói có người ái, thì ngươi nên hỏi: “AI 
ái?* Ở đây ngươi nên hỏi: “Do nhân duyên gì nên có ái?” Ta sẽ đáp như vây: 
“Do duyên thọ nên có á1; do ái làm duyên nên có thủ.” 
Lại hỏi: 
“Bạch Thê Tôn, ai thủ?” 
Phật bảo Phả-câu-na: 
“Ta không nói có người thủ. Nêu Ta nói có người thủ thì ngươi nên hỏi: “AI 
thủ?ˆ Ở đây ngươi nên hỏi: “Vì duyên gì nên có thủ? Ta sẽ đáp: “Do duyên 
ái nên có thủ; do thủ làm duyên nên có hữu.” 
Lại hỏi: 
‹DB Ã TA '. 1X 11609s› 

ạch Thê Tôn, aihữu `” 


Phật bảo Phả-cầu-na: 


“Ta không nói có người hữu. Nếu Ta nói có người hữu thì ngươi nên hỏi: 
“Ai hữu? Ở đây ngươi nên hỏi: Do duyên gì nên có hữu?' Ta sẽ đáp: “Do 
duyên thủ nên có hữu; có thể chiêu cảm sự chuyện hiện của hữu' ''Ì trong vị 
lai.` Đó gọi là do có hữu nên có sáu nhập xứ; sáu nhập xứ duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và thuần một khối khổ tụ tập như vậy. 
Ngược lại nếu lục nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt và thuần một khối khổ lớn đã tụ 
tập bị diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 373. TỦ NHỤC"”“ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống 
còn ở đời. Những gì là bôn? Đó, một là thức ăn thô từng năm; hai là thức ăn 
tê băng xúc chạm; ba là thức ăn băng ý chí; bôn là thức ăn của thức. 


“Tỳ-kheo quán sát thức ăn từng nắm như thế nào? 


“Ví như hai vợ chồng chỉ có một đứa con để thương yêu nuôi nắng. Họ 
muốn vượt qua con đường hiểm trong hoang mạc, chỗ có tai nạn. Lương 
thực thì đã hết sạch, đói khát cùng cực, không còn kế sách nào để cứu vãn, 
họ bàn nhau: “Chúng ta có một đứa con rất mực là thương yêu; nếu ăn thịt 
con thì mới có thể thoát qua cơn hiểm nạn này. Chớ để cả ba ở đây cùng 
chịu chết!” Suy tính như vậy xong, họ ngậm ngùi thương xót rơi lệ, liền giết 
chết con, gượng ăn thịt con để đi qua khỏi hoang mạc. Thế nào, các Tỳ- 
kheo, vợ chồng người kia cùng nhau ăn thịt con há vì để nhận vị ngọt hay vì 
ham thích ngon sướng mà ăn?” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không phải vậy!” 
Lại hỏi: 


“Này các Tỳ-kheo, có phải vợ chồng người kia gượng ăn thịt con để vượt 
qua khỏi đường hiêm trong hoang mạc chăng?” 


Đáp: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Phàm ăn thức ăn vo năm nên quán như vậy. Khi quán như vậy thì thức ăn 
vo năm được đoạn, được biết; thức ăn vo nắm được đoạn, được biết! '® rồi, 
đối với năm công đức của dục, tâm tham ái sẽ đoạn trừ. Đối với ngũ dục tâm 
tham ái đã đoạn trừ, Ta không thấy đa văn Thánh đệ tử kia trên năm công 
đức của dục còn có một kết sử nào mà không dứt. Bởi vì còn có một kết sử 
trói buộc thì sẽ tái sanh lại cõi đời này. 


“T-kheo quán sát thức ăn bằng xúc chạm như thế nào? Ví như con bò bị lột 
da sông, khắp mọi nơi trên thân bị các sâu bọ rút ria, đất cát, bụi bặm, cây cỏ 
châm chích. Nếu như nằm nơi đất thì bị trùng ở đất ăn, nếu nằm nơi nước thì 
bị trùng ở nước ăn, nếu ở nơi hư không thì bị phi trùng ăn; nằm xuống đứng 
lên thường bị đau đớn thân mình. Như vậy, Ty-kheo đối với xúc thực nên 
quán như thế. Khi quán như thế thì xúc thực được đoạn, được biết. Người đã 
đoạn đã biết xúc thực, thì ba thọ ắt sẽ đoạn trừ. Ba thọ đã được đoạn trừ, đa 
văn Thánh đệ tử không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì những việc 
cần làm đã làm xong. 


“Tÿ-kheo quán sát thức ăn bằng ý chí như thế nào? Ví như ven làng xóm hay 
thành ấp bốc lửa, nhưng không có khói, không có ngọn lửa. Bấy giờ có 
người thông minh, có trí tuệ, xả bỏ khổ, hướng đến an vui, chán chết, thích 
sông, liền nghĩ như vây: “Nơi kia có lửa lớn, nhưng không khói, không ngọn, 
người đi qua phải tránh, chớ để bị lạc vào trong đó, chắc chắn sẽ chết, không 
nghi gì nữa. Suy nghĩ như vậy rồi người này thường mong ước phải bỏ đi 
xa. Quán ý tư thực cũng như vậy. Người nào quán như vậy thì ý tư thực 
được đoạn; người trừ được ý tư thực thì ba ái chắc chăn sẽ dứt. Ba ái đã 
đoạn trừ, đa văn Thánh đệ tử không còn điều gì cần phải làm thêm nữa, vì 
những việc cần làm đã làm xong. 


“Tỳ-kheo quán sát thức ăn của thức như thế nào? Ví như quốc vương có 
quân lính tuần phòng bắt được trộm cướp, trói lại đem đến chỗ nhà 
vua. (Như trong kinh Tu-thâm đã nói ở trước). Vì nhần duyên này nên phải 
chịu ba trăm mũi giáo, bị đau đớn khổ sở suốt ngày đêm. Quán sát thức thực 
cũng lại như vậy. Người nào quán như vậy thì thức thực được đoạn, được 
biết. Thức thực đã đoạn, đã biết rồi thì danh sắc sẽ được đoạn, được biết. 
Danh sắc đã đoạn, đã biết, đa văn Thánh đệ tử không còn điều gì cần phải 
làm thêm nữa, vì những việc cần làm đã làm xong.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 374. HỮU THAM (1)*“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sông 
còn ở đời. Những gì là bốn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn 
tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Nếu các 
Tỳ-kheo nảo đối với bốn cách ăn này mà có hỷ, có tham thì thức ăn sẽ trụ và 
tăng trưởng. Do thức trụ và tăng trưởng nó nên nhập vào danh sắc''*. Vì nó 
nhập vào danh sắc nên các hành tăng trưởng. Vì hành tăng trưởng nên hữu 
đời sau sẽ tăng trưởng. Vì hữu đời sau tăng trưởng nên tụ tập sanh, lão, 
bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não và tụ tập thuần một khối khô lớn. 


“Nếu đối với bốn loại thức ăn mà không tham, không hỷ thì vì không tham 
không hỷ nên thức ăn không trụ, không tăng trưởng; vì thức ăn không trụ, 
không tăng trưởng nên nó không nhập vảo danh sắc; vì không nhập vào danh 
sắc nên hành không tăng trưởng; vì hành không tăng trưởng nên hữu đời sau 
không sanh, không lớn; vì hữu đời sau không sanh không lớn nên không 
khởi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở đời vị lai và thuần một khối khổ 
đã tụ tập sẽ diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 375. HỮU THAM (2)'"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống còn 
ở đòi, đó là: một đoàn thực, hai là xúc thực, ba là ý tư thực, bốn là thức thực. 
Nếu các Ty-kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷý, thì ắt 
phải có ưu bi, có trần cấu. Nếu đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, 
không hỷ, thì ắt không có ưu bi, cũng không có trần cấu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 370. HỮU THAM (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống 
còn ở đời. Những gì là bốn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn 
tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Nếu các 
Tỳ-kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thì thức trụ và 
tăng trưởng, cho đến tụ tập thuần một khối khổ lớn. 


“Ví như lầu các cung điện Bắc, Tây dài rộng; Đông, Tây có cửa số. Mặt trời 
mọc ở hướng Đông, ánh sáng chiếu trên vách phía Tây. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ (như đã nói rộng ở trước cho 
đến tụ tập thuần một khối khổ lớn). Nếu đối với bốn loại thức ăn này mà 
không tham, không hý... (nư đã nói rộng ở trước cho đến thuần một khối 
khổ lớn tụ tập diệt đi). 


“Các T-kheo, ví như lầu các cung điện Bắc, Tây dài rộng; Đông, Tây có 
cửa số. Mặt trời mọc ở hướng Đông sẽ chiếu vào đâu?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Rọi vào vách phía Tây.” 

Phật bảo các T-kheo: 

“Nếu không có vách phía Tây, thì mặt trời sẽ chiếu vào đâu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Mặt trời sẽ chiếu sáng hư không, không có chỗ duyên vào.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, đối với bốn loại thức ăn mà không tham, không 
hỷ, thì thức không có chô trụ, cho đên thuân một khôi khô lớn đã tụ tập bị 
diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 377. HỮU THAM (4)”"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sống 
còn ở đời. Những gì là bốn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn 
tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Nếu các 
Tỳ-kheo nảo đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ, thì thức trụ và 
tăng trưởng, cho đến tụ tập thuần một khối khổ lớn. 


Này các Ty-kheo, ví như lâu các cung điện Băc, Tây dài rộng; Đông, Tây có 
cửa sô. Mặt trời mọc ở hướng Đông sẽ chiêu sáng hướng nào?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Sẽ chiếu sáng ở vách phía Tây.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Cũng vậy, đối với bốn loại thức ăn mà có tham, có hỷ, thời thức trụ vả tăng 
trưởng, cho đến tụ tập thuần một khối khô lớn. Nếu đối với bốn loại thức ăn 
này mà không tham, không hý, thì thức cũng không trụ, tăng trưởng; cho 
đến thuần một khối khổ lớn đã tụ tập bị diệt. 


“Này các Tỳ-kheo, ví như họa sư và học trò của họa sư, gom các mảu sắc 
muốn tô điểm vẽ vời giữa hư không, thì có thể vẽ được không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch không thể được. Vì sao? Vì hư không này không phải sắc, không có 
đối ngại, không thể thấy. Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với bốn loại thức ăn này 
mà không tham, không hý, thì không có thức tồn tại, tăng trưởng cho đến 
thuần một khối khổ lớn đã tụ tập bị diệt như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 378. HỮU THAM (5) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến được nuôi lớn và sông 
còn ở đời. Những gì là bốn? Đó, một là thức ăn thô từng nắm; hai là thức ăn 
tế bằng xúc chạm; ba là thức ăn bằng ý chí; bốn là thức ăn của thức. Nếu các 
Tỳ-kheo nào đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hý, thì thức trừ và 
tăng trưởng cho đến tụ tập thuần một khối khô lớn. 


“Này các Ty-kheo, thí như họa sư hoặc đệ tử của họa sư gom các màu sắc, 
muốn trang trí vẽ vời những hình ảnh trên sắc chất. Các Tỳ-kheo, ý các ông 


nghĩ sao? Họa sư này hoặc đệ tử của ông này có thê dùng màu sắc trang trí 
vẽ vời trên sắc chât được không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy, họ có thê trang trí vẽ vời trên sắc chất.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Tỳ-kheo, đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hý, thì thức trụ và 
tăng trưởng... cho đến tụ tập thuần một khối khổ lớn. Này các Tỳ-kheo, nếu 
đối với bốn loại thức ăn này mà không tham, không hý, thì không có thức 
tồn tại, tăng trưởng,... cho đến thuần một khối khổ lớn đã tụ tập bị diệt. Này 
các Ty-kheo, ví như họa sư hoặc đệ tử của họa sư gom các màu sắc, mà 
muốn không cần sắc chất để trang trí vẽ vời các hình ảnh, thì có thê vẽ vời 
được không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thê được.” 

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu đối với bốn loại thức ăn mà không tham, 
không hỷ, thì không có thức tôn tại, tăng trưởng,... cho đên thuân một khôi 
khô lớn đã tụ tập bị diệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 379. CHUVÈÊN PHÁP LUẬN! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo năm vị Tỳ-kheo: 


“Đây là Khổ Thánh đé, là pháp vốn chưa từng nghe, khi được tư duy chân 
chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác'''?. Đây là Khổ tập, Khổ diệt, Khô diệt 
đạo tích Thánh đế, là vốn pháp chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, 
thì phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, đây là Khổ Thánh đề đã biết, cần phải biết''”?, là pháp vốn chưa 
từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Đây là Khô tập Thánh đề đã biết, cần phải đoạn, là pháp vốn chưa từng 
nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, đây là Khổ diệt Thánh đề đã biết, cần phải tác chứng: là pháp vốn 
chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đề đã biết, cần phải tu, là pháp vốn 
chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh để đã biết, đã xuất '”', là pháp vốn 
chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, đây là Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn' ''”, đã xuất; là pháp vốn 
chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, giác. 


“Lại nữa, đây là Khô diệt Thánh đề đã biết, đã tác chứng, đã xuất" ”; là pháp 
vôn chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, minh, 
giác. 


“Lại nữa, đây là Khổ diệt đạo tích Thánh đề đã biết, đã tu, đã xuất”; là 
pháp vôn chưa từng nghe, khi được tư duy chân chánh, phát sanh nhãn, trí, 
minh, giác. 


“Này các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh để này, với ba chuyển, mười hai 
hành”, Ta nếu không sanh nhãn, sanh trí, sanh minh, sanh giác, thì ở giữa 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng nghe pháp ''', Ta 
không bao giờ được coi là đã giải thoát, đã xuất ly và cũng không tự chứng 
đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đối với bốn Thánh đề này, với ba 
chuyền, mười hai hành, Ta sanh nhãn, sanh trí, sanh minh, sanh giác; do đó, 
ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng nghe pháp, 
Ta đã đã giải thoát, đã xuất ly và tự chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác.” 


Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, Tôn giả Kiều-trần-như' "”” 


Thiên xa lìa trần câu, được mắt pháp thanh tịnh.” 


cùng tám vạn chư 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Kiều-trằn-như: 


“Biết pháp chưa?” 
Kiều-trần-như bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đã biết.” 


Lại hỏi Tôn giả Kiều-trằn-như' ”Š: 


“Biết pháp chưa?” 
Câu-lân bạch Phật: 


“Bạch Thiện Thệ, đã biết.” 


Vì Tôn giả Câu-lân đã biết pháp cho nên gọi là A-nhã Câu-lân' '””. 


Sau khi Tôn giả A-nhã Câu-lân đã biết pháp, Địa thần xướng lên rằng: 


“Các Nhân giả, Đức Thế Tôn ở trong trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, 
nước Ba-la-nai, đã ba lần chuyển pháp luân mười hai hành mà các Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm chưa từng chuyên, đem lại nhiều lợi ích, 
đem lại nhiều an lạc; vì lòng thương xót thê gian, bằng nghĩa lợi và sự hữu 
ích, làm lợi ích an vui cho Trời, Người, làm tăng thêm số chúng cõi Trời, 
giảm bớt chúng A-tu-la.” 


Địa thần xướng lên xong, vọng đến các thần hư không, vua trời Tứ thiên, 
trời Tam thập tam, trời Diệm-ma, trời Đâu- suất-đà, trời Hóa lạc, trời Tha 
hóa tự tại, lần lượt truyền xướng, trong khoảnh khắc, lại vọng đến cõi Phạm 
thiên, nghe truyền vang âm thanh rằng: 


“Các Nhân giả, Đức Thế Tôn ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước 
Ba-la-nai đã ba lần chuyển pháp luân mười hai hành mà các Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma, Phạm chưa từng chuyên, đem lại nhiều lợi ích, đem lại 
nhiều an lạc; vì lòng thương xót thế gian, bằng nghĩa lợi và sự hữu ích, làm 
lợi ích an vui cho trời, người, làm tăng thêm SỐ chúng cõi trời, giảm bớt 
chúng A-tu-la.” 


Vì Thế Tôn ở trong trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nại 
chuyền pháp luân, cho nên kinh này được gọi là kinh Chuyển pháp luân' '?0. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 380. TƯ ĐÉ (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Có bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Khô Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khô diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đế.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 381. TU ĐÉ (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Nếu Tỳ-kheo nào đối 
với bốn Thánh đề mà chưa hiện quán' '”', thì phải nên tu tập hiện quán, khởi 
ý muốn tăng thượng, nỗ lực tìm phương tiện, chánh niệm, chánh tri, cần phải 
học ““.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 382. ĐƯƠNG TR”° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với Khô 
Thánh đề nên biết, nên hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề nên biết, nên đoạn; 
đối với Khổ diệt Thánh đề nên biết, nên chứng; đối với con đường đưa đến 
sự diệt tận của khô Thánh đề nên biết, nên tu' '®4.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 383. DĨ TRI 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh để. Tỳ-kheo đối với Khô 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của Khổ Thánh đề đã biết, đã tu''”°. Như vậy, Tỳ-kheo đoạn ái dục, cởi bỏ 
các kết sử, đối với mạn, chứng đắc hiện quán' '®%, đến nơi tột cùng của mé 
khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 384. LẬU TẬẠN”?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với Khổ 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của Khổ Thánh đề đã biết, đã tu' '*Ÿ. Như vậy, Tỳ-kheo này được gọi là A-la- 
hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, lìa các gánh nặng, đã đạt được mục 
đích mình" '?°, hết sạch các kết sử, chánh trí, khéo giải thoát.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 385. BIÊN TÉP”" 
Tôi nghe như vầy: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với Khô 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của Khô Thánh đề đã biết, đã tu' '”'. Như vậy, Tỳ-kheo này đạt đến tận cùng 
cứu cánh, tận cùng lìa hết cấu nhiễm, tận cùng phạm hạnh đã hoàn thành, 
thuần nhất trong sạch, được gọi là Thượng sĩ! “”.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 386. HIÊN THÁNH (1) 
Tôi nghe như vầy: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đế. Tỳ-kheo đối với Khô 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của Khô Thánh để đã biết, đã tu. Như vậy, Ty-kheo không còn then khóa, 
san bằng thành hào, vượt qua các hiểm nạn, cởi mở các ràng buộc, được gọi 
là Hiền thánh dựng ngọn cờ Thánh  ”.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 387. HIỀN THÁNH (2) 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo năm vị Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh để. Tỳ-kheo đối với Khô 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khô tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của khổ Thánh đề đã biết, đã tu. Như vậy, Ty-kheo không còn then khóa, san 
bằng thành hào, vượt qua các hiểm nạn, cởi mở các ràng buộc, được gọi là 
Hiền thánh dựng ngọn cờ Thánh ''”".” 


“Này các Tỳ-kheo, thế nào là không còn then khóa' ””? Năm hạ phần kết 
sử''”° đã lìa, đã biết; đó gọi là không còn then khóa. 


““Thê nào là san băng thành hào''?”? Hào sâu vô minh đã đoạn, đã biết; đó 
Š 2Ó % ` x_ 1198 
gọi là san bằng thành hào ' 3. 


Ls é é Lê “Ä T11 `... Lá ° ^ à Lá 
““Thê nào là vượt qua các hiêm nạn ”?2 Giải thoát sanh tử, tận cùng mé 
Ä 120 z “1À z _ 
khổ '“”: đó gọi là vượt qua các hiểm nạn. 


Lệ ` ` 2o. h z ` ^ 1201 Á° +^~ ~ -Ä„1202 
'“Thê nào là cởi mở các ràng buộc “ˆ`? Ai đã đoạn, đã biệt “ “. 


“Thế nào là dựng ngọn cờ Thánh đạo '“2 Ngã mạn đã đoạn“, đã biết; đó 
gọi là dựng ngọn cờ Thánh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 388. NGŨ CHI LỤC PHÁN'”° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo năm vị Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh 
đế, Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Tỳ-kheo đối với Khổ 
Thánh đề đã biết, đã hiểu; đối với Khổ tập Thánh đề đã biết, đã đoạn; đối với 
Khổ diệt Thánh đề đã biết, đã chứng; đối với con đường đưa đến sự diệt tận 
của Khổ Thánh để đã biết, đã tu. Đó gọi là Tỳ-kheo đoạn năm chi, thành sáu 
phần, thủ hộ một, nương dựa vào bốn, trừ bỏ các đề, lìa các đường ngả tư, 
chứng các giác tưởng, tự chính mình tạo tác, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo 
giải thoát, thuần nhất trong sạch, đó gọi là Thượng sĩ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-0ÚO--- 
KINH 389. LƯƠNG Y 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có bốn pháp, nếu thành tựu thì được gọi là bậc Đại y vương, đây đủ các chỉ 
phần cần phải có. Những øì là bốn? Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết 
nguyên nhân của bệnh; ba là khéo biết cách đói trị bệnh; bốn là khéo biết trị 
bệnh đề về sau bệnh không còn tái phát nữa. 


“Thế nảo gọi là lương y khéo biết bệnh? Lương y biết rành các chủng loại 
bệnh như vậy, như vậy; đó gọi là lương y khéo biệt bệnh. 


“Thế nào là lương y khéo biết căn nguyên của bệnh? Lương y biết rành bệnh 
này do gió gây nên, do đàm ấm gây nên, nước nhớt nước dãi gây nên, khí 
lạnh gây nên, do các sự việc hiện tại gây nên, do thời tiết gây nên; đó gọi là 
lương y khéo biết căn nguyên của bệnh. 


“Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Lương y biết rành các loại 
bệnh, nên thoa thuốc, nên cho mửa, cho xổ, nên nhỏ mũi, nên xông, nên cho 
ra mồ hôi; và những cách đối trị đại loại như vậy; đó gọi là lương y khéo 
biết cách đối trị. 


“Thế nảo là lương y khéo biết trị bệnh rồi về sau bệnh không còn tái phát 
nữa? Lương y khéo trị tất cả các chứng bệnh, khiến đứt trừ hoàn toàn, vĩnh 
viễn không tái phát trở lại sau này nữa; đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh 
không còn tái phát nữa. 


“Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác là Bậc Đại Y vương đã thành tựu 
bốn đức, chữa lành bệnh chúng sanh cũng lại như vậy. Bốn đức là gì? là 
Như Lai biết như thật đây là Khổ Thánh đế; biết như thật đây là Khổ tập 
Thánh đế; đã biết như thật đây là Khổ diệt Thánh đề, biết như thật đây là 
Khổ diệt đạo tích Thánh đề. 


“Này các Tỳ-kheo, các lương y thế gian không biết như thật cách đối trị đối 
với cội gốc sanh, không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não. Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác là vị Đại Y 
vương, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc sanh, lão, tử, ưu, bi, khổ, 
não. Vì thế nên Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác được gọi là Đại Y 
vương.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OÔO--- 
KINH 390. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (1)'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật Thánh đề về khô này, 
không biết như thật Thánh đề về sự tập khởi của khổ này, không biết như 
thật Thánh đề về sự diệt tận của khổ này, không biết như thật Thánh đề về 
con đường đưa đến sự diệt tận của khổ này, các Sa-môn, Bà-la-môn ẫy 
chăng phải là Sa-môn của Sa-môn, là Bà-la-môn của Bả-la-môn. Những 
người ấy, đối với nghĩa của Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, không thê trong đời 
hiện tại tự tri tự tác chứng rằng ””” “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.) 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật Thánh đề về khổ này, biết 
như thật Thánh đê về sự tập khởi của khô này, biệt như thật Thánh đê về sự 


diệt tận của khô này, biết như thật Thánh đề về về con đường đưa đến sự diệt 
tận của khổ này, thì nên biết các Sa-môn, Bà-la-môn ẫy chính là Sa-môn của 
Sa-môn, là Bà-la-môn của Bà-la-môn; những người ấy, đối với nghĩa của 
Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng rằng “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa. ` 


“Cho nên, này các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề hiện quán, nên khởi lòng 
mong muốn hơn lên, tinh cần, nỗ lực, phương tiện tu học. Những øì là bốn? 
Đó là Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đề.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OÔO--- 
KINH 391. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (2)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo năm vị Tỳ-kheo: 


Nói rộng như trên, chỉ có một vài sự sai biệt là: 
“Nêu không biệt như thật bôn Thánh đê, nên biệt Sa-môn, Bà-la-môn này 
chăng phải Sa-môn số, chẳng phải Bà-la-môn số “”. Nếu biết như thật đối 


với Thánh đề, thì Sa-môn, Bà-la-môn này...” cho đên... 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 392. NHU THẬT TRI'?"" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật Thánh đề về khô này, 
không biết như thật Thánh đề về sự tập khởi của khổ này, không biết như 
thật Thánh đề về sự diệt tận của khổ này, không biết như thật Thánh đề về 
con đường đưa đến sự diệt tận của khổ này, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này 
không thoát được khổ. 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như thật Thánh đề về khổ này, biết như 
thật Thánh đề về sự tập khởi của khổ này, biết như thật Thánh đề về sự diệt 
tận của khổ này, biết như thật Thánh để về con đường đưa đến sự diệt tận 
của khô này, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn nảy thoát được khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng như đối với Khổ không giải thoát và giải thoát, chi tiết như trên; 
cũng vậy: nh 


: Đối với (xả) đường ác không giải thoát và giải thoát. 
- Có thê xả giới thoái giảm và không xả giới thoái giảm. 


: Có thể tự tuyên bố đã chứng đắc pháp thượng nhân và không thể tự 
tuyên bô đã chứng đắc pháp thượng nhân. 


- Có thể ngoài (chánh pháp) này mà tìm cầu phước điền tốt và không 
thể ngoài (chánh pháp) này mà tìm cầu phước điền tốt. 


- Có thể ngoài (chánh pháp) này mà tìm cầu bậc Đại sư và không thê 
ngoài (chánh pháp) này mà tìm câu Đại sư. 


- Không thê vượt qua khỏi khổ và có thê vượt qua khỏi khô. 
: Không thê thoát khổ và có thể thoát khô. 
Như những kinh trên đều lập lại tiếp theo bằng kệ: 

“Nếu không biết cái khổ 

Và nhân các khô này: 


Và tất cả pháp khô 


Tịch diệt trọn không còn; 
Nếu không biết dấu đạo, 
Tư duy ”'Ÿ tất cả khổ; 
Không có tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát cũng không, 
Không thể vượt các khổ, 
Để cứu cánh thoát khổ. 
Nếu biết khổ như thật; 
Cùng biết nhân các khổ; 
Và tất cả các khô 

Tịch diệt hết không còn; 
Nếu lại biết như thật, 

Dấu đạo của dứt khô, 

Ý giải thoát đầy đủ, 

Tuệ giải thoát cũng vậy, 
Có thể vượt các khô, 


Cứu cánh được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-O0O--- 
KINH 393. THIỆN NAM TỬ”” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bây 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có thiện nam tử, chánh tín, không gia đình, xuất gia học đạo ”' , thì tất 
cả điều cần làm là cần biết pháp bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Khổ 
Thánh đề, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 


đế. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế, tiếu chai hiện quán, thì phải 
siêng năng tìm phương tiện tu tập hiện quán.” 


Cũng như chương cú này, tất cả kinh bốn Thánh đế, đều nên nói đầy đủ như 
vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Các kinh với nội dung: Biết như vậy, thấy như vậy, hiện quán như vậy, cũng 
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nói như trên. 


Lại nữa, cũng như kinh trên, với nội dung thêm bót như sau: 


“Đoạn tận ba kết, đắc quả Tu-đà-hoàn. Tất cả nên biết bốn Thánh đế. Những 
gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khô 
diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thấy như vậy và hiện quán 
như vậy'”''. Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành.” 


(sa) 


“Nếu ba kết sử đã đoạn tận, tham, nhué, si mỏng, chứng đắc Tư-đà-hàm. Tất 
cả đêu biệt như thật đôi với bôn Thánh đê. Những gì là bôn? Đó là Khô 


Thánh đế, Khô tập Thánh để, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế. Nên biết như vậy, nên thấy như vậy và hiện quán như vậy.(...)”'“'” cũng 


nói như trên. 


) 


“Nếu năm hạ phần kết đã đoạn tận, chứng đắc A-na-hàm hạng Sanh Bát- 
niết-bàn “'Ÿ, không còn tái sanh vào cõi thế gian này nữa. Tất cả đều cần biết 
bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thấy 
như vậy và hiện quán như vậy. (...)” cũng nói như trên. 


bà) 


“Nếu tất cả lậu đã đoạn tận, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong 
đời, tự tri tự tác chứng: “la, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. ° Tất cả đều cần biết 
bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là Khô Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thấy 
như vậy và hiện quán như vậy. (...)” cũng nói như trên. 


(...) 


“Nếu chứng được đạo Bích-chi-phật, tất cả đều cần biết bốn Thánh đế. 
Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh 
đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thấy như vậy và hiện 
quán như vậy.(...)” cũng nói như trên. 


(...) 
“Nếu đạt được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, tất cả đều cần biết bốn 
Thánh đê. Những gì là bôn? Đó là Khô Thánh đê, Khô tập Thánh đê, Khô 


diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Nên biết như vậy, nên thấy như 
vậy và hiện quán như vậy. (...)” cũng nói như trên. 


“Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.” 


_—-OÔO--- 


KINH 394. NHẬT NGUYỆT (1) ?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như mặt trời mọc, ánh sáng hiện trước. Cũng, vậy, chân chánh diệt tận khổ 
cũng có dấu hiệu xuất hiện trước”. tức là biết bốn Thánh đề. Những gì là 
bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt 
đạo tích Thánh đề.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 395. NHẬT NGUYẸT (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Đức Phật ở trong vườn Nai, chỗ ở của Tiên nhân, nước Ba-la-nại, thì 
bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu mặt trời, mặt trăng không xuất hiện giữa thế gian, tất cả các vì tinh tú 
cũng không xuất hiện giữa thế gian này, thì ngày và đêm, nửa tháng, thời 
tiết, số năm, thời khắc, khoảnh khắc, tất cả đều không xuất hiện. Như thế, 
thế gian sẽ luôn luôn tối tăm, không có ánh sáng, chỉ có đêm dài, thuần là 
một khối mù tối lớn hiện ra ở thế gian. 


“Nếu Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác không xuất hiện ở thế gian, 
không nói về Khổ Thánh đề, Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt 
đạo tích Thánh đế, thế gian này sẽ mù tối, không có ánh sáng chiếu rọi, như 
thế đêm dài thuần là bóng tối trùm khắp thế gian. 


“Nếu mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở thế gian, các tinh tú cũng xuất hiện, 
ngày và đêm nửa tháng, thời tiết, số năm, thời khắc, khoảnh khắc, tất cả đều 
xuất hiện ở thế gian. Cũng thế, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác xuất 
hiện ở thế gian nói Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đé, 
Khổ diệt đạo tích Thánh đề, thì thế gian không còn tối tăm và đêm dài được 
SOI Sáng, thuần nhất, trí tuệ sẽ hiện ra ở thế gian.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 396. THÁNH ĐẸ TỬ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như mặt trời xuất hiện, đi vòng khắp giữa không trung, phá tan mọi tấm 
tối, ánh sáng chiều rõ. Cũng vậy, Thánh đệ tử, có những pháp tập khởi, tất cả 
đều diệt hết rồi, xa lìa các trần câu, sanh được mắt pháp cùng sanh với hiện 
quán, đoạn trừ ba kết là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kết này đoạn tận, gọi 
là Tu-đà-hoàn, không rơi vào đường ác pháp, chắc chắn hướng đến Chánh 
giác, bảy lần qua lại cõi trời, cõi người, rồi giải thoát được khổ. Thánh đệ tử 
kia, trong lúc đó tuy có khởi lên ưu, khổ, chỉ nghe nói Thánh đệ tử kia ly 
dục, lìa pháp ác bắt thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do viễn ly sanh, đầy đủ 
an trụ Sơ thiền; chứ không thấy Thánh đệ tử kia có một pháp không đoạn, để 
có thể khiến tái sanh vào đời này. Ở đây, đệ tử của bậc Thánh này được 
nghĩa lớn của mắt pháp. Cho nên các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đề này nếu 
chưa hiện quán thì nên siêng năng, tỉnh cân tìm phương tiện, khởi ý muốn 
tinh tấn tu học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 397. KHU`ĐÊỀ-LA!?”? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu ai nói như vầy “Tôi đối với Khổ Thánh đề chưa hiện quán; đối với Khổ 
tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, chưa hiện quán,` mà lại nói “lôi sẽ đạt 
được hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh đề”. ””Ì Lời nói này không đúng. Vì 


sao? Vì không có điều này. Nếu Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt 
Thánh đế, chưa hiện quán mà muốn hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh đề, 
thì điều này không thê có được. Ví như có người nói: “Tôi muốn lấy lá khư- 
đè-la “^” kết lại làm thành món đồ đựng nước để mang đi. Điều này không 
thể có được. Vì sao? Vì không có điều này. Hay nói như vây: “Tôi đối với 
Khổ Thánh đế, Khô tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, chưa hiện quán mà 
muốn hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh để chưa hiện quán”, điều này cũng 
không thê có được. 


“Nếu lại nói: “Tôi sau khi hiện quán Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, Khổ 
diệt Thánh đế, sẽ chứng đắc hiện quán Khô diệt đạo tích Thánh để”, đó là lời 
nói khéo. Vì sao? Vì việc này có thể có được. Nếu Khổ Thánh đế, Khổ tập 
Thánh đề, Khổ diệt Thánh đế, đã được hiện quán rồi, mà muốn hiện quán 
Khổ diệt đạo tích Thánh đề, thì điều này có thê có được. Ví như có người 

¡: “Tôi lấy lá bát-đàm-ma'””, lá ma-lâu-ca'””° kết lại thành đồ đựng nước 
mang đi”, đó là lời nói khéo. Vì sao? Vì điều này có thể có được. Như vậy, 
nếu nói rằng: “Tôi sau khi hiện quán Khổ Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, Khổ 
diệt “”” Thánh đề, nay muốn đắc hiện quán Khổ diệt đạo tích Thánh để”, đó 
là lời nói khéo. Vì sao? Vì điều này có thể có được. Nếu đối với Khổ Thánh 
đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, đã hiện quán và muốn hiện quán 
Khổ diệt đạo tích Thánh đé, thì điều này có thể có được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 398. NHÂN-ĐÀ-LA TRỤ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bây 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như một cục bông gòn nhỏ, hay cục bông kiếp -bối, đặt ở ngã tư đường, khi 
bốn phương ĐIÓ thổi, thì tùy theo chiều gió mà bông bay về một hướng. 
Cũng vậy, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật Khổ Thánh 
đề; không biết như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đế, thì nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này thường hay nhìn mặt 
người và thường hay nói theo người '”Ÿ. Vì không biết như thật, nên nghe 


người khác nói, hướng theo lời nói đó mà thọ nhận, nên biết người này đời 
trước không tu tập trí tuệ. 


“Giống như cây trụ nhân-đà-1a'“” dùng đồng, thiếc làm nên, rồi đem cắm 
sâu xuống đất, dù bốn phương gió mạnh cũng không thê làm lay động. Cũng 
vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như thật Khổ Thánh đề; biết như thật 
biết như thật Khổ tập Thánh đề, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này không xem mặt người, không nói theo 
người; vì Sa-môn, Bà-la-môn này là người có trí tuệ vững chắc. Vì người 
này trước kia đã tùy tu tập nên không theo lời nói của người. Cho nên các 
Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế phải siêng năng tìm phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tỉnh tấn tu học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 399. LUẬN XÚ?" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Giống như trụ đá dài mười sáu khuỷu tay, được căm sâu xuống đất tám 
khuýu tay, dù bốn phương có gió thôi cũng không thể làm lay động. Cũng 
vậy, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật Khổ Thánh đề; biết như 
thật Khổ tập Thánh đé, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề, Sa- 
môn, Bà-la-môn này có đến các chỗ luận nghị mà không thể bị khuất phục, 
tâm người này giải thoát, tuệ giải thoát, có thể khiến cho Sa-môn, Bà-la-môn 
khác ngược lại sanh ra lo khô. Biết như thật, thấy như thật như vậy đều là do 
tập hành của đời trước nên khiến trí tuệ không thể khuynh động. Cho nên, 
Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề phải siêng năng tìm phương tiện, khởi ý 
muốn tăng thượng, tinh tấn tu học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 400. THIÊU Y”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Giông như có người bị lửa đôt cháy đâu và áo, liên khởi ý muôn mãnh 
liệt “””, khẩn cấp dập tắt “Ÿ.” 
: 9 ‹ 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Chớ nên nói như vậy ” 1 Hãy gác qua việc đầu và áo. Đối với bốn Thánh 
để phải khởi ý muốn mãnh liệt, tinh tấn, siêng năng tìm phương tiện, tu tập 
hiện quán. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ 
diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề. Nếu chưa được hiện quán, thì 
phải siêng năng tìm phương tiện, tu tập hiện quán. Vì sao? 


“Này Ty-kheo, vì ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, luôn luôn bị thiêu đốt mà 
các Tỳ-kheo không thấy đó là khổ cùng cực. Nếu như Khổ Thánh đế, Khô 
tập Thánh đề, Khô diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế mà chưa được 
hiện quán, Tỳ-kheo này nên nhẫn chịu khô, lạc, ưu, bi; đối với bốn Thánh đề 
lại càng siêng năng tỉnh tấn tìm phương tiện, tu tập hiện quán, cần nên học 
như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 401. BÁCH THƯƠNG!”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với cácTỳ-kheo: 


“Giống. như có người sống lâu trăm tuổi, có người nói với người ấy rằng: 
“Ông nếu muốn nghe pháp thì mỗi ngày ba thời phải chịu khổ: Sáng sớm 
chịu khô của trăm mũi thương đâm vào; trưa, chiều lại cũng như vậy. Trong 
một ngày, chịu khổ ba trăm mũi thương đâm; như vậy ngày nảo cũng tiếp 


tục cho đến trăm năm rồi sau đó nghe pháp, được hiện quán. Ông có thể chịu 
như vậy được không? Bấy giờ, người này vì muốn nghe pháp nên có thê 
chịu đựng tất cả. Vì sao? Vì con người sanh ra ở thế gian luôn luôn chịu khổ 
ở trong ba đường ác, khi thì địa ngục, khi thì súc sanh, khi thì ngạ quỷ, mà 
không cảm nhận các thứ khổ, cũng không nghe pháp. Cho nên nay vì muốn 
được hiện quán, nên chăng cho rằng cái khổ ba trăm mũi thương đâm vào 
người trọn đời là cái khổ lớn. Thế nên các Tỳ-kheo nếu đối với bốn Thánh 
để mà chưa được hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muốn tăng thượng, tu học hiẹân quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 402. BÌNH ĐĂNG CHÁNH GLÁC” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Đối với bốn Thánh đề mà bình đăng giác ngộ '“ thì gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác. Những gì là bốn? Đó là Khô tập Thánh đề, khổ 
diệt Thánh đé, khổ diệt đạo tích Thánh đế. Đối với bốn Thánh đề nảy, mà 
bình đẳng giác ngộ thì gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Cho 
nên các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh để nếu chưa được hiện quán, thì phải 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện 
quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 403. NHU THẬT TRI”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian. Giữa Vương 
xá và Ba-la-lj-phất có một xóm Rừng trúc'“”; tại đây vua dựng một ngôi nhà 


Phúc đức. Bấy giờ cùng với đại chúng dừng lại nghỉ một đêm trong nhà này. 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta cùng với các ông đôi với bốn Thánh đế mà không biết, không thấy, 
không tùy thuận giác ”, không tùy thuận lãnh thọ “”, cho nên phải dong 


ruôi trường kỳ trong sảnh tử. Những øì là bốn? Đó b Khổ tập Thánh đề, 
Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. 


“Nhưng vì Ta cùng các ông đối với Khổ Thánh đề này đã tùy thuận giác tri, 
tùy thuận thâm nhập “, nên đứt các dòng hữu'', đoạn tận sanh tử, không 
tái sanh nữa; đôi với Khô tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt đạo 
tích Thánh đê đã tùy thuận giác tri, tùy thuận thâm nhập, nên dứt các dòng 
hữu, đoạn tận sanh tử, không tái sanh nữa. Cho nên, các Tỳ-kheo nêu đôi với 
bôn Thánh đê mà chưa được hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, 
phát khởi ý muôn tăng thượng, tu tập hiện quán.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Ta thường cùng các ông, 

Trường kỳ lội sanh tử; 

Vì không thấy Thánh đề, 

Khổ lớn ngày càng tăng. 

Nếu thấy bốn Thánh đế, 

Dứt dòng biên hữu lớn, 

Sanh tử đã trừ hết, 

Không tái sanh đời sau. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 404. THÂN-THÚ' S5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian. Giữ Vương 
xá và Ba-la-]i-phât có một xóm Rừng trúc; tại đây vua dựng một ngôi nhà 
Phúc đức. Bây giờ cùng với đại chúng dừng lại nghỉ một đêm trong nhà này. 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 

“Các ông hãy cùng Ta đi đến rừng Thân-thứ'”.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng đại chúng đi đến rừng Thân-thứ, rồi ngồi dưới 
bóng cây. Khi ây, Đức Thê Tôn tay câm năm lá cây, hỏi các Ty-kheo: 


“Lá cây trong năm tay này nhiều hay lá cây trong rừng nhiều?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, lá cây trong năm tay Phật rất ít, còn lá cây trong rừng thì 
nhiều vô lượng, gấp trăm, ngàn, vạn, ức lần cho đến tính toán thí dụ cũng 
không thể so sánh. 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Ta thành Đắng chánh giác, những pháp mà Ta 
đã tự thấy, rồi tuyên thuyết" 246 cho mọi người như lá cây trong tay. Vì sao? 
Vì pháp này ”” có lợi ích cho nghĩa '?%, có ích lợi cho pháp, ích lợi cho 
Phạm hạnh, minh tuệ chánh giác, hướng thắng Niết-bàn. Cũng nhiều như lá 
cây trong rừng lớn, chánh pháp mà Ta tự mình chứng tri, thành Đẳng chánh 
giác, không được Ta nói ra, cũng nhiều như thế. Vì sao? Vì những pháp 
ây “” không lợi ích cho nghĩa, không ích lợi cho pháp, không ích lợi cho 
ni hạnh, minh tuệ chánh giác, hướng thăng Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, đối với bốn Thánh đề nếu chưa được hiện quán thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muốn tăng thượng, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỷ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 405. KHÔNG'”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan, sáng sớm đắp y, mang bát vào thành Tỳ-da-ly khất 
thực. Sáng sớm hôm ấy có đám đông thiếu niên Ly-xa ”” từ trong thành đi 
ra đến cửa tỉnh xá, đem cung tên tranh nhau băn vào lỗ trồng nơi cửa tỉnh 
xá!””. Tất cả các mũi tên đêàu lọt vào lỗ trồng nơi cửa. Tôn giả A-nan thấy 
vậy, lây làm lạ, thắc mắc “Các thiếu niên Ly-xa này có thể làm được một 
việc khó khăn như vậy!” 


Sau khi Tôn giả vào thành khất thực trở về, cất y bát, rửa chân rồi đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, con đắp y mang bát vào thành Tỳ-da-ly 
khất thực, gặp có đám đông thiếu niên Ly-xa từ trong thành đi ra đến trước 
cửa tinh xá, đem cung tên tranh nhau bắn vảo lỗ trống nơi cửa tinh xá. Tất cả 
các mũi tên đêäu lọt vào lỗ trồng nơi cửa. Con nghĩ thầm “Kỳ diệu thật, các 
thiếu niên Ly-xa này, có thể làm được một việc khó khăn như vậy!” 


Phật bảo A-nan: 

“Ngươi nghĩ thế nào? các thiếu niên Ly-xa tranh nhau bắn tên vào lỗ cửa và 
tât cả những mũi tên đó đêu trúng vào. Việc này là khó hay chẻ một sợi lông 
thành trăm phân, rôi băn trúng vào một phân sợi lông và tât cả những mũi 
tên đó đêu trúng, là khó?” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Nếu chẻ sợi lông thành trăm phân, rồi bắn vào một phân sợi lông, mỗi một 
phát đêu trúng, điều này rât là khó.” 


Phật bảo A-nan: 

“Chưa bằng đối với Khô Thánh đề mà biết như thật, thì điều này mới thật là 
khó hơn. Cũng vậy, đối với Khổ tập Thánh đé, Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt 
đạo tích Thánh đê mà thây biệt như thật, điêu này mới thật sự là khó.” 


Bây giờ, Thê Tôn nói kệ răng: 


Sợi lông chẻ trăm phần, 
Khó bắn trúng một phần. 
Quản mỗi một khổ ấm, 


Là phi ngã, khó hơn! 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 406. MANH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên cạnh ao Di hầu tại Tỳ-da-ly, 
thì bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ví như đất liền đều biến thành biên lớn, có một con rùa mù, sống vô lượng 
kiếp; trăm năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có một khúc gỗ nỗi, chỉ 
có một lỗ hồng, lênh đênh trên sóng nước theo gió trôi nôi Đông Tây. Con 
rùa mù một trăm năm mới trồi đầu lên một lần kia, sẽ gặp được cái lỗ hỗng 
này không?” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì con rùa mù này, nếu đến biển 
phía Đông, thì khúc gô có thê theo gió, hoặc đên biên phía Tây, Nam, Bắc. 
Cũng vậy, bôn phía xung quanh không dê gì gặp được.” 


Phật bảo A-nan: 


“Con rùa mù và khúc gỗ nổi tuy trái chiều nhau, nhưng có thể gặp được. 
Phàm phu ngu sĩ phiêu lưu trong năm đường, tạm thời được thân người còn 
khó hơn việc trên. Vì sao? Vì những chúng sanh này không thực hành nghĩa 
này, không thực hành pháp, không thực hành điều lành, không thực hành 
chân thật, lần lượt sát hại lẫn nhau, kẻ mạnh lắn áp người yếu, tạo ra vô 


lượng điều ác. Cho nên, các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế nếu chưa hiện 
quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muôn tăng thượng, tu 
học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OoÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 16 
KINH 407. TƯ DUY (1)“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có số đông Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, tư duy những điều thế gian tư duy ””. 
Bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, đi đến nhà ăn, trải tòa 
ngôi, rôi bảo các T-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, cần thận chớ tư duy những điều thế gian tư duy. Vì sao? 
Vì những điều tư duy của thế gian chăng lợi ích gì cho pháp, chăng lợi ích gì 
cho phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải giác, không thuận Niết-bàn ”°. 
Các ông nên chân chánh tư duy, “Đây là Khổ Thánh đế, đây là Khổ tập 
Thánh đề, đây là Khổ diệt Thánh đế, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đề.” Vì 
sao? Vì tư duy như vậy có lợi ích cho pháp, có lợi ích cho phạm hạnh, là trí, 
là giác, thuận hướng Niết-bàn. 


“Vào thời quá khứ có một người ra khỏi thành 'Vương xá, đến bên bờ ao 
Câu-hy-la'””, ngồi tư duy VỆ Sự tư duy của thế gian. Trong lúc đang tư duy 
bỗng thấy một đoàn quân gồm bốn quân chủng: voi, ngựa, xe, bộ binh, vô 
lượng vô số, tất cả đều vào trong một cái lỗ của ngó sen 3. Thấy vậy, người 
đó liền nghĩ: “Ta đã điên cuông, mắt tâm tính; điều thế gian không có mà 
nay ta thây có. 


“Bấy giờ, cách ao này không xa, có nhiều người tụ tập lại một chỗ. -. Người 
này liền đi đến chỗ đám đông, nói rằng: “Các vị, nay tôi đã phát cuồng, tôi 
đã mất tâm tính, điều thế gian không có mà tôi thấy có.” Người này kế đầy 
đủ như trên. Khi â ây mọi người đều bảo người này đã phát điên, mắt tâm tính, 
những điều thế gian không có mà người này thấy có.” 


Phật nói các Ty-kheo: 


“Nhưng người này không phải điên cuồng mất tâm tính, mà là thấy chân 
thật. Vì sao? Vì lúc ấy cách ao Câu-hy-la không xa có các vị trời và A-tu-la 
khởi bốn thứ quân chủng chiến đấu giữa hư không. Lúc ấy, các vị trời đắc 
thắng, quân A-tu-la bại trận, nhập vảo trong một cái lỗ ngó sen trong hồ này. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, các ông hãy cần thận chớ nên suy nghĩ về thế gian. Vì 
sao? Vì tư duy thế gian chăng lợi ích gì cho nghĩa ””, chăng lợi ích gì cho 
pháp, chắng lợi ích gì cho phạm hạnh, chăng phải trí, chăng phải giác, không 
thuận Niết-bàn. Mà nên tư duy về bốn Thánh đế. Những gì là bốn? Đó là 
Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đề.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 408. TƯ DUY (2)'?“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vây: “Hoặc nói thế 
gian là thường, hoặc nói thế gian là vô thường, thế gian vừa hữu thường vừa 
vô thường, thế gian chăng phải hữu thường chăng phải vô thường; thế gian 
là hữu biên, thế gian là vô biên; thế gian là vừa hữu biên vừa vô biên; thế 
gian chăng phải hữu biên chẳng phải vô biên. Mạng là thân, hay mạng khác 
thân khác. Như Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là không, Như 
Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chẳng phải có 
chăng phải không.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi Thiền tịnh ở một chỗ, bằng thiên nhĩ, nên 
nghe tiêng bàn luận của các Ty-kheo đang tụ tập ở nhà ăn. Nghe xong, đi 
đên nhà ăn, trải tòa mà ngôi trước đại chúng và bảo các T-kheo: 


“Các Tỳ-kheo ở đây tụ tập để bàn nói việc gì vậy?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Ty-kheo chúng con tụ tập ở nhà ăn này bàn luận, “Hoặc nói 
hữu thường, hoặc nói vô thường.` Nói đây đu như trên.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các ông chớ bàn luận nghĩa như vậy. “" Vì sao? Vì sự bàn luận này chẳng 
lợi ích gì cho pháp, chăng lợi ích gì cho phạm hạnh, chắng phải trí, chăng 
phải giác, không thuận hướng Niết-bản. Này các Tỳ-kheo, nên luận nghị như 
thế nảy, “Đây là Khổ Thánh đế, đây là Khổ tập Thánh đé, đây là Khổ diệt 
Thánh đề, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đế.” Vì sao? Vì luận nghị này có 
lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là trí, là giác, thuận hướng Niết- 
bàn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề nếu chưa được hiện quán, thì 
phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện 
quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 409. GIÁC (1)””2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, có người có giác tưởng tham giác, 
có người có giác tưởng sân giác, hoặc có người có giác tưởng hại giác '“”. 
Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, nên đi đến nhà ăn, 
trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông chớ khởi giác tưởng về tham giác, chớ khởi giác tưởng về nhuế 
giác, chớ khởi giác tưởng về hại giác '““°. Vì sao? Vì những giác tưởng này 
chăng lợi ích gì cho nghĩa, chăng lợi ích gì cho pháp, chăng lợi ích gì cho 
phạm hạnh, chắng phải chánh trí, chắng phải chánh giác, không chánh 
hướng Niết-bản. Các ông nên khởi giác tưởng về Khổ Thánh đề, Khổ tập 
Thánh để, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Vì sao? Vì sự 
giác tưởng đối với bốn Thánh đề này có lợi ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, 
lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Cho 
nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề phải siêng năng tìm phương tiện, phát 
khởi ý muốn tích cực, chánh trí, chánh niệm, tỉnh tấn tu học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 410. GIÁC (2)?° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời... nói đây đủ như trên, chỉ có sự sai biệt là: 
“Khởi giác tưởng về bà con thân thuộc; khởi giác tưởng về quốc thổ nhân 
dân; khởi giác tưởng vê không chêt, cho đên nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành.” 

-—-O0O--- 

KINH 411. LUẬN THUYÉT'”5 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có sô đông Tỷỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận những đê tài như 
vầy “"”: hoặc là bàn luận VIỆC vua, việc giặc cướp, việc đấu tranh, việc tiền 
bạc, việc y phục, việc ăn uống, việc nam nữ, việc ngôn ngữ thế gian, việc sự 
nghiệp, việc trong biên cả. Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong. thiền định, 


băng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các Tỳ-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đên nhà ăn, trải tọa cụ mà ngôi trước đại chúng, rôi bảo các Ty-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, các ông tụ tập để bàn luận việc gì?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, chúng con tụ tập ở đây bàn nói về việc vua...” Nói đây đủ 
như trên. 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Các ông chớ bàn luận những đề tài như vây: Bàn luận những việc vua.. 
cho đến, không hướng đến Niết-bàn. Nếu có bàn luận thì nên nói về Khổ 
Thánh đề, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 


đế. Vì sao? Vì bốn Thánh để này có lợi ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi 
ích cho phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niêt-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 412. TRANH? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, nói với nhau như vây: “Tôi biết 
pháp luật, các ông không biết; những gì tôi nói là thành tựu, những gì tôi nói 
là hợp lý; những gì các ông nói là không thành tựu, không hợp lý; cái đáng 
nói trước thì lại nói sau, cái đáng nói sau thì nói trước. Thế rồi tranh luận 
nhau. Luận của tôi đúng; luận của các ông không bằng. Ai trả lời được thì 
trả lời đi!” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng 
các Tỳ-kheo tranh luận... Nói đầy đủ như trên cho đến, “bốn Thánh đề nếu 
chưa hiện quán thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích 
cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 413. VƯƠNG LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có số đông Tỳ- -kheo M tập nơi nhà ăn, bàn luận như vậy: “Vua Ba-tư- 
nặc và vua Tần-bà-sa-la'“”, vua nào có thế lực lớn, vua nào giàu có hơn?” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng 
bàn luận của các Tỳ-kheo, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đên nhà ăn, trải tọa 
cụ ngôi trước đại chúng, rôi hỏi các Tyỳ-kheo: 


“Các ông đang bàn luận việc gì?” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo đem những việc trên bạch lại đầy đủ với Thế Tôn. 
Phật nói với các Tỳ-kheo: 


“Các ông bàn những việc vẻ thế lực lớn, về sự giàu sang của các vua làm gì? 
Này các Tỳ-kheo, chớ luận bàn như vậy. Vì sao? Vì việc này không đem lại 
lợi ích gì cho nghĩa, pháp, phạm hạnh, cũng chắng phải trí, chẳng phải chánh 
giác, chăng đưa đến Niết-bàn ”'”. Các ông nên bàn Khổ Thánh đế, Khô tập 
Thánh đề, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh để. Vì sao? Vì bốn 
Thánh đế này đem lại nhiều lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, là 
chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn 
Thánh đề, nếu chưa được hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, 
phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 414. TÚC MẠNG 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có sô đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vây: “Đời trước các 
ông làm những thứ nghê nghiệp gì, công xảo gì và lây gì đê tự sông?" 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong. thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng 
bàn luận của các T-kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa 
cụ ngồi trước đại chúng, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 


“Các ông đang nói những gì?” 
Lúc ẫy, các Tỳ-kheo đem những việc trên bạch lại đầy đủ. 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, các ông chớ bàn những việc đã làm đời trước. Vì sao? Vì 
việc này không đem lại nhiều lợi ích cho nghĩa, pháp, phạm hạnh “””, cũng 


chăng phải trí, chăng phải giác, chăng đưa đến Niết-bàn. Này các Tỳ-kheo, 
các ông nên bản Khô Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ 
diệt đạo tích Thánh đế. Vì sao? Vì bốn Thánh để này đem lại nhiều lợi ích 
cho nghĩa, pháp, phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết-bàn. 
Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề, nếu chưa được hiện quán, thì nên 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-O0Q--- 
KINH 415. ĐÀN-VIỆT'”? 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ, có sô đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn, bản luận như vây: “Đàn-việt mô 
giáp kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta ăn xong không thây ngon, không thây 
khỏe. Chi băng chúng ta bỏ thức ăn thô này mà đi khất thực. Vì sao? Vì các 
Tỳ-kheo đi khất thực thường được thức ăn ngon, lại thấy sắc đẹp, có lúc lại 
nghe tiếng hay, có nhiều người quen biết, cũng được y phục, ngọa cụ, thuốc 
men.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ nghe tiếng 
bàn luận của các Tỳ-kheo, liên đi đên nhà ăn... Nói đây đủ như vậy, cho 


đến, “hướng đúng Niết-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 416. THỌ TRÌ (1)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thọ trì bốn Thánh đề mà Ta đã dạy không?” 


Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, 
rôi chắp tay bạch Phật: 


“Kính vâng, bạch Thế Tôn, bốn Thánh đế mà Thế Tôn đã dạy, con đã thọ 
trì.” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Ngươi thọ trì bốn Thánh đề đó như thế nào?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Như lời Thế Tôn đã dạy: “Đây là Khổ Thánh để”, con liền thọ trì; “đây là 
Khô tập Thánh đề, đây là Khổ diệt Thánh đề, đây là Khô diệt đạo tích Thánh 
đê.` Bạch Thê Tôn, bôn Thánh đê mà Thê Tôn đã dạy như vậy, con liên thọ 
trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ta đã dạy về Khổ Thánh đề, ngươi đã thọ trì chân 
thật. Ta dạy Khô tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt đạo tích Thánh 


đề, nØươi đều thọ trì chân thật.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 417. NHƯ NHU”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về bốn Thánh đế không?” 


Lúc ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai phải, vì 
Phật mà làm lê, rôi chăp tay bạch Phật: 


“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn Thánh đế, con 
đêu đã thọ trì.” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Ngươi đã thọ trì như thế nào về bốn Thánh đề mà Ta đã dạy?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn nói khổ Thánh đề, con đều đã thọ trì, là như như, không lìa như, 
không khác như, chân thật, thâm sát chân thật, không điện đảo, là lý chân 
thật của bậc Thánh “3. Đó là Khô Thánh đề. Thế Tôn dạy về Khổ tập Thánh 
đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt đạo tích Thánh đê, là như như, không lìa 
như, không khác như, chân thật, thâm sát chân thật, không điên đảo, là lý 
chân thật của bậc Thánh. Đó gọi là bôn Thánh đê mà Thê Tôn đã dạy, con 
đêu đã thọ trì.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông đã thọ trì chân thật về bốn Thánh đề mà Ta đã 
dạy là như như, không lia như, không khác như, chân thật, thâm sát chân 


thật, không điên đảo. Đó gọi là Tỳ-kheo thọ trì chân thật bốn Thánh để của 
Ta.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 418. THỌ TRÌ (2)'?“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thọ trì những gì mà Ta đã dạy về bốn Thánh đế không?” 


Khi ây có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật mà làm lễ, 
rôi chắp tay bạch Phật: 


“Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn Thánh đề, con 
đêu đã thọ trì. Bôn đê là gì? Như Thê Tôn đã dạy là Khô Thánh đê, Khô tập 


Thánh đế, Khô diệt Thánh đé, Khổ diệt đạo tích Thánh đế, con cũng đều đã 
thọ trì.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Như những gì mà Ta đã dạy về bốn Thánh đề, ngươi 
đêu đã thọ trì. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào nói như vầy: “Như những 
øì mà Sa-môn Cù-đàm đã nói về Khổ Thánh đề, ta sẽ bỏ đi và sẽ lập lại Khô 
Thánh đề khác." Điều đó chỉ có trên ngôn thuyết, nếu gạn hỏi đến thì họ sẽ 
không biết và càng làm tăng thêm sự nghi hoặc, vì đó không phải là cảnh 
giới. 'Khô tập Thánh đề, Khô diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề này 
ta sẽ bỏ đi, rôi sẽ lập lại bốn Thánh đề khác.” Điều đó cũng chỉ có trên ngôn 
thuyết, nếu gạn hỏi đến thì họ chăng biết và cảng tăng thêm nghi hoặc cho 
họ, vì đó không phải là cảnh giới của họ. 


“Cho nên, Tỳ-kheo đối với bốn Thánh để nếu chưa được hiện quán thì nên 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muôn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oO--- 
KINH 419. NGHI (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với Phật có nghi, đối với Khổ Thánh đề cũng có nghĩ; 
Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế cũng có 
nghi. Nếu đối với Pháp, Tăng có nghĩ thì đối với Khổ Thánh đề cũng có 
nghi; Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh để 
cũng có nghi. Nếu người nào đối với Phật không nghi hoặc, đối với Khổ 
Thánh đề cũng không nghi hoặc; đối với Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh 
đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế cũng không nghi hoặc. Nếu người nào đối 
với Pháp, Tăng không nghi hoặc, đối với Khô Thánh để cũng không nghi 


hoặc; Khổ tập Thánh để, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề 
cũng không nghi hoặc.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 420. NGHI (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với Khổ Thánh đề có nghi, thì đối với 
Phật cũng có nghị, đối với Pháp, Tăng có TEhI. Đối với Khô, Tập, Diệt, Đạo 
có nghị, thì đối với Phật cũng có nghi, đối với Pháp, Tăng có nghi. Nếu đối 
với Khổ Thánh để không nghị, thì đối với Phật cũng không nghị, đối với 
Pháp, Tăng không nghi. Người đối với Tập, Diệt, Đạo Thánh đề không nghĩ, 
thì đối với Phật cũng không nghi, đối với Pháp, Tăng không nghỉ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 421. THÂM HIÊM'?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông hãy đi cùng Ta đi đến vách núi sâu nguy hiểm “7.” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thưa vâng Thế Tôn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn cùng đại chúng đến vách núi sâu nguy hiểm '””, trải tòa 


ngôi, sau khi đi quan sát chung quanh hang núi sâu hiểm trở xong, rồi bảo 
các T-kheo: 


“Hang núi này thật là sâu và nguy hiêm.” 


Lúc ây có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rồi 
chặp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, vách núi này thật là sâu hiêm, nhưng còn có thứ gì sâu hiêm 
: y tệ 
cùng cực và đáng sợ hơn nó không?” 


Phật biết ý của Tỳ-kheo này nên đáp liền: 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, vách núi nảy rất sâu hiểm, nhưng đối với nó 
còn có thứ sâu hiểm đáng sợ hơn nữa, đó là Sa-môn, Bà-la-môn không biết 
như thật Khổ Thánh đề; không biết như thật Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt 
Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đề. Những vị này hoan lạc nơi các hành 
vốn là cội sốc của sự sanh ”Š°: hoan lạc nơi các hành vốn là cội sốc của sự 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, mà tạo tác các hành này, khiến cho các 
hành lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não càng ngày càng tăng trưởng, để rơi vào 
chỗ sâu hiểm của lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô, não. Như vậy, Tỳ-kheo, cái này 
rất sâu hiểm; nguy hiểm hơn cả cái kia. Cho nên Tỳ-kheo đối với bốn Thánh 
đế nếu chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 422. ĐẠI NHIỆT'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có địa ngục Đại nhiệt 
một mực chịu nóng cháy.” 


. nêu chúng sanh nào sanh vào địa ngục này thì chỉ 


Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, 
rôi chặp tay bạch Phật: 


“Như Thế Tôn đã dạy, địa ngục Đại nhiệt này vô cùng nóng bức. Bạch Thế 
Tôn, chỉ có đây là cực kỳ nóng, hay còn có thứ nóng bức nào đáng sợ hơn, 
không còn đâu hơn?” 


“Như vây, Tỳ-kheo, địa ngục này tuy thật là nóng bức, nhưng cũng có thứ 
nóng bức đáng sợ hơn địa ngục ấy và không còn gì hơn. Những gì được gọi 
là thứ nóng bức đáng sợ hãi hơn địa ngục Đại nhiệt? Đó là Sa-môn, Bà-la- 
môn không biết như thật Khổ Thánh đề; không biết như thật Khổ tập Thánh 
đế, Khô diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế. Như vậy, cho đến sanh, 
lão, bệnh, tử, ưu, bị, mẽ sự nóng bức thiêu đốt bừng bừng. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là sự nóng bức thiêu đốt bừng bừng thật đáng sợ, không còn gì 
hơn. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế nếu chưa hiện quán, thì nên 
siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 423. ĐẠI ÁM'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có địa ngục vô cùng tôi tăm, các chúng sanh sanh ra nơi đó không thây 
z Ầ ^ Ả ° ¬ 12 4 
được các phần thân thể của mình ”#!.” 


Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật làm lễ, rồi 
chặp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, địa ngục này vô cùng tôi tăm. Chỉ có nơi này tôi tăm hay 
còn có chô nảo tôi tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Như vầy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa-môn, 
Bà-la-môn đối với bốn Thánh đề không biết như thật, cho đến, rơi vào sự tối 
tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, b1, khổ, não. Cho nên, các Tỳ-kheo 
đối với bốn Thánh đề, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 424. MINH ÁM (1)'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như mặt trời vận hành chiếu sáng các thế giới. Cho đến cả ngàn mặt trời, 
ngàn mặt trăng, chiếu sáng ngàn thế giới, ngàn núi Tu di, ngàn Phất-bà-đề, 
ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Câu-da-ni, ngản Uất-đơn-việt, ngàn Tứ thiên 
vương, ngàn cõi Tam thập tam thiên, ngàn Diệm-ma thiên, ngàn Đâu-suất 
thiên, ngàn Hóa lạc thiên, ngàn Tha hóa tự tại thiên, ngàn Phạm thiên. Đó 
gọi là Tiểu thiên thế giới. Khoảng giữa một ngàn thế giới này có chỗ tối tăm, 
dù có ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiều sáng, có sức oai đức lớn cũng 
không thấy được. Những chúng sanh sanh ra những nơi này không thấy các 
phần thân thể của mình ”*.” 


Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật làm lễ, rồi 
chặp tay, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, như Thê Tôn nói, chỗ này vô cùng tôi tăm. Chỉ có nơi này 
tôi tăm hay còn có chô nào tôi tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Như vầy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa-môn, 
Bà-la-môn đối với bốn Thánh đề không biết như thật, cho đến, rơi vào sự tối 
tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, ưu, b1, khổ, não. Cho nên, các Tỳ-kheo 
đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương 
tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 425. MINH ÁM (2)'”7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Từ Tiểu thiên thế giới, con số được nhân lên đến một ngàn, thì đó gọi là 
Trung thiên thế giới. Khoảng giữa Trung thiên thế ĐiỚI CÓ chỗ tối tăm.. 
như trên đã nói, cho đến, “đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, thì 
phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý ?uldñ tích cực, tu học hiện 
quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 426. MINH ÁM (3)'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Từ Trung thiên thế giới, con số được nhân lên đến một ngàn, thì đó gọi là 
Tam thiên đại thiên thế giới. Khoảng giữa các thế giới này là chỗ tối tăm. Dù 
có mặt trời, mặt trăng vận hành, chiếu khắp thế giới đi nữa, nhưng những 
chúng sanh kia vẫn không thấy,...” cho đến “... rơi vào chỗ tối tăm của sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Cho nên các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh 
đế, nếu chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý 
muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 427. THÁNH ĐÉ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về bốn Thánh đề. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bồn để là 
gì? Đó là Khô Thánh đê, Khô tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt 
đạo tích Thánh đê. Đó gọi là bôn Thánh đê.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh “Đương thuyết” (Ta sẽ nói) trên, cũng vậy, các kinh: 
-_ Có (bốn Thánh đô); 
-_ Nên biết (bốn Thánh đề). 
Cũng nói như trên. 
-—-oÚO--- 
KINH 428. THIÊN TU'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nên chuyên cần thiền định tư duy”, phát khởi chánh phương tiện “”, để 
nội tâm tịch tĩnh. Vì sao? Vì Tỳ-kheo nào thiền định tư duy, nội tâm tịch 
tĩnh đã thành tựu rồi, thì sẽ hiển hiện như thật “”. Hiển hiện như thật những 
gì? Hiển hiện như thật Khổ Thánh đế; hiển hiện như thật Khổ tập Thánh đề, 
Khô diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 429. TAM-MA-ĐÈ"7*% 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nên tu vô lượng Tam-ma-đề ”, chuyên tâm chánh niệm. Vì sao? Vì khi tu 
vô lượng Tam-ma-đẻ, chuyên tâm chánh niệm rồi, thì sẽ hiển hiện như thật 
như vậy. Hiển hiện như thật những toi Hiển hiện như thật Khổ Thánh đế; 
hiển hiện như thật Khổ tập Thánh đế, Khô diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích 
Thánh đề.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 430. TRƯỢNG (1)'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, hoặc gốc 
chạm đất, hoặc thân chạm đất, hoặc đầu chạm đất. Cũng vậy, nêu Sa-môn, 
Bà-la-môn nào, không biết như thật về Khổ Thánh đế; không biết như thật 
về Khổ tậïp Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đé, nên 
biết, Sa-môn, Bà-la-môn này, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, 
hoặc đọa vào ngạ quỷ. Cho nên các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đề này, nếu 
chưa hiện quán, thì phải siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích 
cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 431. TRƯỢNG (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, hoặc rơi 
xuống đất sạch, hoặc rơi xuống đất không sạch. Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà- 
la-môn nào, không biết như thật về Khổ Thánh đế; không biết như thật về 
Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề, vì không 
biết như thật, cho nên hoặc sanh vào đường lành, hoặc sanh vào đường ác. 
Thế nên các Tỳ-kheo đối với bốn Thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng 
năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 432. NGŨ TIÉT LUÂN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như cái bánh xe có năm tiết liên tục '”””. Một người đại lực sĩ có thê quay 
nhanh bánh xe này. Cũng vậy, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào không biết như 
thật về Khổ Thánh đế, không biết như thật về Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế, sẽ bị luân hồi trong năm đường, xoay 
vần một cách nhanh chóng; hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vảo súc sanh, 
hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc Trời, hoặc Người, rồi lại đọa vào đường ác, 
trường kỳ luân chuyên. Cho nên Tỳ-kheo nào đối với bốn Thánh đế, nếu 
chưa hiện quán, nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, 
tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 433. TÌNG THƯỢNG THUYÉT PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác thuyết pháp tăng thượng '?”: nghĩa 
là bốn Thánh đề được khai thị, được thi thiết, được kiến lập, được phân biệt, 
được diễn giải, bày hiển hiện, được biểu lộ '??. Những øì là bốn? Đó là Khô 
Thánh đề, Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đế. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề này, nếu chưa hiện quán, thì 
nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện 
quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-0ÚO--- 
KINH 434. HIẸT TUẸ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế nào là hiệt tuệ Ì'”2 Có phải là biết như thật về Khô Thánh đề, về Khô 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh để, Khô diệt đạo tích Thánh đế, hay không 
biết?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, theo như sự hiểu biết của chúng con về những lời dạy của 
Phật, đôi với bôn Thánh đê mà biệt như thật, thì đó gọi là hiệt tuệ.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Nếu đối với bốn Thánh đế mà biết như thật, đó gọi 
là hiệt tuệ. Cho nên, Tỳ-kheo, đôi với bôn Thánh đê này, nêu chưa hiện 


quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu 
học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 435. TU-ĐẠT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
gia chủ Tu-đạt- đa'”? đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, bốn Thánh đề này phải hiện quán theo thứ lớp hay phải hiện 
quán tức thời25g» 


Phật bảo gia chủ: 


“Bốn Thánh đề này phải hiện quán theo thứ lớp, chứ không phải hiện quán 
tức thời.” 


Phật bảo gia chủ: 


“Nếu có người bảo: “Đối với Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối với Khô 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh để có thể hiện 
quán”, lời nói này không đúng. Vì sao? Vì đối với Khổ Thánh đề nếu chưa 
hiện quán mà đối VỚI Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo 
tích Thánh đề muốn hiện quán thì điều nảy không thể có được. Cũng giống 
như người lấy hai lá cây nhỏ ”” xếp lại làm đồ đựng nước mang đi thời 
không thê có được. Cũng vậy, đối với Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối 
với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề muốn 
hiện quán,' thì điều này không thể có được. 


“Như có người lấy lá sen kết lại làm đồ chứa nước đem đi, thì việc này có 
thê có được. Cũng vậy, này gia chủ, đối với Khổ Thánh đề đã hiện quán rồi, 
thì đối với Khổ tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh 
đề có thể hiện quán,” điều này có thể có được. Cho nên, gia chủ, đối với bốn 


Thánh đề này, nếu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát 
khởi ý muôn mãnh liệt, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 436. ĐIỆN ĐƯỜNG (1)”"° 


Như điều trưởng giả Tu-đạt đã hỏi ở kinh trên, có Tỳ-kheo khác hỏi Đức 
Phật, cũng được nói như vậy. Chỉ có sai biệt nơi thí dụ: 


“Như có con đường bốn bậc thềm đi lên điện đường. Nếu có người nói: 
“Không cần lên bậc thứ nhất mà lên ngay bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, lên điện 
đường, thì điều này không thể có được. Vì sao? Phải do bậc đầu tiên rồi sau 
đó đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư để lên được đến điện đường. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo đối với Khổ Thánh để chưa hiện quán mà đối với Khổ tập 
Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện quán", 
thì điều này không thê có được. 


“Này Tỳ-kheo, nếu có người nói: “Bằng bốn bậc thềm đưa lên điện đường, 
nhưng phải do từ bậc thêm đầu, rồi sau đó đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc 
thứ tư mới lên được điện đường,” nói như vậy thì mới đúng. Vì sao? Vì phải 
do bậc thềm đầu tiên, sau đó mới leo lên bậc thêm thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi 
lên được điện đường, việc này có thể có được. Cũng vậy Ty-kheo, nêu đối 
với Khổ Thánh để đã hiện quán rồi, thì tuần tự đối với Khổ tập Thánh đế, 
Khổ diệt Thánh đế, Khô diệt đạo tích Thánh đề có thể hiện quán,” nên nói 
như vậy. Vì sao? Vì đối với Khổ Thánh đề đã hiện quán, sau đó theo thứ lớp 
đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề 
hiện quán, việc này có thê có được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 437. ĐIỆN ĐUỜNG (2) 


Như Tỳ-kheo đã hỏi ở kinh trên, những điều Tôn giả A-nan hỏi, Đức Phật 
cũng dạy như vậy, chỉ có thí dụ là sai khác, Phật bảo A-nan: 


“Như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường. Nếu có người nói: 'Không 
cần nhờ vào bậc ban đầu mà lên ngay bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư là 
lên được diện đường,' thì không thể có được. Cũng vậy A-nan, nếu đối với 
Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối với Khổ tập Thánh đề, Khô diệt Thánh 
đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đề muốn hiện quán,' điều này không thể có 
được. Vì sao? Vì nếu đối với Khổ Thánh đề chưa hiện quán mà đối với Khổ 
tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế muốn hiện 
quán thì không thê có được. 


“Này A-nan, như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường, nếu có người 
nói: “Phải do bậc đầu tiên, sau đó mới lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi lên 
tới điện đường,? nói như vậy mới đúng. Vì sao? Vì phải do vào bậc đầu tiên, 
tuần tự lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi mới tới điện đường, thì điều này có 
thê có được. Cũng vậy, A-nan đối với Khổ Thánh đề đã hiện quán rồi, tuần 
tự đối với Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề 
có thê hiện quán; điều này có thể có được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 438. CHÚNG SANH” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như lấy hết cây cỏ trên quả đất này, dùng làm cây thương ”'” và xâu hết tất 
cả các loài thủy vật trong biên lớn; có thê xuyên suôt được tât cả không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì những con vật ở trong biển lớn 
đủ các hình tướng, chủng loại, hoặc có loài nhỏ quá, không thê xâu được, 


hoặc lớn quá, cũng không thê xâu được.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng sanh giới vô số vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, 
đôi với bôn Thánh đê này, nêu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 
phương tiện, phát khởi ý muôn mãnh liệt, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 439. TUYẾÉT SƠN?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn câm một cục sạn!” rồi hỏi các Tỳ-kheo: 


“Các ông nghĩ sao? Sạn trong tay Ta đây là nhiều hay sạn ở núi Tuyết lớn 
nhiêu?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, sạn trong tay của Thê Tôn rât ít, còn sạn ở núi Tuyệt thì 
nhiêu trăm, muôn ngàn, ức, vô lượng, không thê dùng toán sô, thí dụ đê so 
sánh được.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ Thánh đế, biết như thật Khổ tập 
Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề thì ít như sạn ở 
trong tay Ta đang cầm. Còn những chúng sanh kia mà không biết như thật 
đối với Khổ Thánh đế, không biết như thật Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt 
Thánh đề, Khổ diệt đạo tích Thánh đề thì nhiều như sạn ở núi Tuyết, nhiều 
đến vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đề này, nếu chưa hiện 
quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muốn tích cực, tu học 
hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 440. HỖ TRÌ ĐĂNG”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như ao hỗ, sâu rộng năm mươi do tuần, nước đây tràn. Nếu có người dùng 
một sợi tóc, hoặc sợi lông, hoặc đầu ngón tay thấm vào nước hỗ này cho đến 
ba lần, thì thế nào, này các Tỳ-kheo, giọt nước thắm của người kia nhiều hay 
nước trong hồ nhiều?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nước trên sợi tóc, sợi lông, hay dâu ngón tay của người này 
rât ít, còn nước trong hô thì nhiêu vô lượng, vô sô cho đên không thê dùng 
toán sô, thí dụ đê so sánh được.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Nhiều như nước trong hồ lớn, nhiều vô lượng, là gốc rễ khổ bị cắt đứt như 
cây đa la bị chặt ngọn, thành các pháp không tái sanh trong tương lai, mà đa 
văn Thánh đệ tử đoạn trừ khi thành tựu kiến đế ”'"', đắc Thánh đạo quả. 
Những gì còn sót chưa đoạn tận, chỉ ít như nước đầu sợi tóc, sợi lông, ngón 
tay của người kia mà thôi. Cho nên, Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế này, nêu 
chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muôn tích 
cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như ví dụ hỗ nước lớn, cũng vậy những ví dụ về hồ Tt áí-la-đa-ira-ca, Hãng- 
già, Da-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bat-để, Ma- hế!3!2, cùng bón biên lớn cũng 
nói như trên. 

_—-OÔO--- 


KINH 44I. THỞ”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất, lớn bằng trái lê!”'”, bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế nào, các Tỳ-kheo, hòn đất trong tay Ta nhiều hay đất trong núi Tuyết 
nhiêu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa, hòn đất trong tay Thế Tôn rất ít, còn đất tại núi chúa Tuyết thì thật 
nhiêu, nhiêu đên trăm ngàn ức na do tha, cho đên không thê dùng toán sô, thí 
dụ đê so sánh được.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Những chúng sanh mà biết như thật Khổ Thánh đế, biết như thật Khổ tập 
Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt đạo tích Thánh đê cũng ít như hòn 
đât Ta đang câm ở trong tay. Những chúng sanh mà không biệt như thật khô 
Thánh đê, không biệt như thật Khô tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô 
diệt đạo tích Thánh đê, nhiêu hơn đât ở núi chúa Tuyêt. Cho nên, Tỳ-kheo, 
đôi với bôn Thánh đê này, nêu chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm 


phương tiện, phát khởi ý muôn tích cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như núi chúa Tuyết. Cũng vậy các ví dụ về núi Ni-dân-đà-la, Tỳ-na-đa-ca, 
Mã-nhĩï, Thiện kiến, Khư-đề-la-ca, Y-sa-đà-la, Du-kiền-đà-la, Tu-di sơn 
vương'”!? và đất đai trên đại địa cũng lại như vậy. Như dụ trái lê, cũng vậy 


các ví dụ trái A-ma-lặc-ca, Bạt-đả-la, Ca-la-ca, quả đậu, cho đến ví dụ tép 


tỏi cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 442. TRÁO GLÁP”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Đức Thế Tôn dùng trong móng tay khự một ít đất, rồi nói với các Tỳ-kheo: 


“Các ông nghĩ thế nảo, đất trên móng tay Ta nhiều, hay đất ở đại địa này 
nhiều?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn là rất ít, ít lắm, còn đất ở 
đại địa thì nhiêu vô lượng, cho đên không thê dùng toán sô, hay thí dụ đê so 
sánh được.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Cũng như vậy, thân hình các chúng sanh mà có thể thấy được thì như đất 
trên móng tay; còn thân hình của chúng sanh vi tê không thê thây được 
nhiêu như đât trên đại địa. Cho nên, Tỳ-kheo, đôi với bôn Thánh đê, nêu 
chưa hiện quán, thì nên siêng năng tìm phương tiện, phát khởi ý muôn tích 


cực, tu học hiện quán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như đất liền nói trên, về thủy tánh cũng lại như vậy. 


Các kinh khác tương tợ: ”"” 


- “Ít như đất trên móng tay, cũng vậy, những chúng sanh được sanh ra trong 
CỐI người; 


- “Loại không được làm người cũng như đất đại địa. 


- “Những chúng sanh được sanh ra nơi có văn minh (đô thị) cũng như đất 
dính trên móng tay; 


- “Được sanh ra nơi biên địa cũng như đất trên đại địa. 
- “Người thành tựu Thánh tuệ nhãn cũng như đất trên móng tay; 


- “Người không thành tựu Thánh tuệ nhãn cũng như đất ở đại địa. 


- “Những chúng sanh biết được pháp luật này, cũng như đất dính trên móng 
tay; 


- “Chúng sanh không biết pháp luật cũng như đất ở đại địa. 


- “Như biết, cũng vậy: biết bình đẳng, biết khắp tất cả, chánh tưởng, chánh 
giác, chánh giải, pháp hiện quán cũng như vậy. 


- “Những chúng sanh biết có cha mẹ, thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh không biết đến có mẹ cha cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, Bà-la-môn và 
làm những điêu cân làm phước đời này, đời khác, sợ tội thường bô thí, ăn 
chay giữ giới thì cũng như đât dính trên đâu móng tay; 

- “Số chúng sanh không biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa-môn, Bà-la- 
môn, làm những điêu phước cân ở đời này, đời khác, sợ tọâi lôi thường bô 
thí, ăn chay, giữ giới thì cũng như đât ở đại địa. 

- “Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khâu, không nói thêu dệt thì cũng 
như đât trên móng tay; 


- “Số chúng sanh không giữ gìn giới luật thì cũng như đất ở đại địa. 


- “Cũng vậy, những chúng sanh lìa tham nhuê, tà kiên và chúng sanh không 
lia tham nhuê, tà kiên cũng nói như vậy. 


- “Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không uống rượu, ít như đất dính trên móng tay; 


- “Số chúng sanh không giữ gìn năm giới nhiều như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh giữ gìn tám giới thì cũng như đất dính trên móng tay; 

- “Số chúng sanh không giữ gìn tám giới thì cũng như đất ở đại địa. 

- “Những chúng sanh giữ gìn mười điều lành thì cũng như đất trên móng tay; 


- “Số chúng sanh không giữ mười điều lành thì cũng như đất ở đại địa. 


- “Những chúng sanh từ địa ngục, sau khi chết rồi được sanh làm người thì 
cũng như đât dính trên móng tay; 


- “Số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục, hoặc súc 
sanh, hay ngạ quỷ thì cũng như đât ở đại địa. 


- “Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi trời thì cũng 
như đât dính trên móng tay; 


- “Số chúng sanh từ địa ngục, hoặc súc sanh, hay ngạ quỷ sau khi chết trở lại 
sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đât ở đại địa. 


- “Những chúng sanh ở loài người sau khi chết rồi sanh trở lại làm người thì 
cũng như đât dính trên móng tay; 


- “Sô chúng sanh ở loài người sau khi chêt sanh vào địa ngục, ngạ quỹ, súc 
sanh thì cũng như đât ở đại địa. 


- “Những chúng sanh từ cõi trời sau khi chết trở lại sanh vào cõi Trời thì 
cũng như đât dính trên móng tay; 


- “Sô chúng sanh ở cõi Trời sau khi chêt sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh thì cũng như đât ở đại địa.” 


---oÚO--- 
KINH 443. TỨ THÁNH ĐẺ DĨ SANH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Trước kia, khi Ta chưa nghe pháp, đã có được chánh tư duy rằng, “Đây là 
Khô Thánh đê”, chánh kiên đã phát sanh; “Đây là Khô tập Thánh đê, đây là 
Khô diệt Thánh đê, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đê”, chánh kiên đã phát 
sanh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như kinh nói về đã sanh. Cũng vậy, đang sanh, sẽ sanh; kinh nói về khởi, 
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tập, cận (gần), tu, tu nhiều, xúc, tác chứng cũng như vậy. ° 


-—-oÚO--- 
KINH 444. NHÂN DƯỢC HOÀN””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Như viên thuốc chữa mắt, rộng sâu một do tuần ”'°. Nếu có người nào lẫy 
viên thuốc này đặt vào trong mỗi mỗi giới “`, có thê khiến cho hết nhanh 
chóng ”””, nhưng đối với các giới kia cũng không thể cùng biên tế của nó 
được. Nên biết, số lượng các giới nhiều đến vô lượng. Cho nên, Tỳ-kheo, 
hãy học giới loại thiện. Đối với chủng loại sai biệt của giới thiện, hãy học 
như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 445. BỈ TÂM?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá- 
vệ, thì bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới ”'Ì. Thế nào là chúng 
sanh thường tụ hội cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bất thiện thì cùng tụ 
hội với cảnh giới bất thiện ””. Khi tâm hành thiện thì cùng tụ hội với giới 
thiện. Thiện tâm đi cùng với thiện giới. Thắng tâm đi cùng thắng giới. Tâm 
hèn cùng ổi với giới hèn. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy học như vậy, chủng loại sai 
biệt của giới thiện.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 446. KẸ (U*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


Nói đây đủ như trên, chỉ khác là nói thêm bài kệ này: 
Thường hợp nên thường sanh, 
Lìa nhau, thì sanh dứt. 

Như người ôm gỗ nhỏ, 
Mà vào trong biên lớn; 
Người, gỗ đều bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 
Siêng năng hạng thấp hẻn. 
Hiền thánh không giải đãi; 
An trụ nơi viễn ly, 


Thiên tình tân ân cân, 


Vượt qua dòng sanh tử. 
Như sơn gặp lụa trắng: 
Lửa gặp gió cháy bừng, 
Ngọc và sữa cùng sắc; 
Chúng sanh cùng theo giới, 
Tương tợ thì hòa hợp, 


Tăng trưởng cũng như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 447. HÀNH”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Phật bảo các Tyỳ-kheo: 


“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới ””. Thế nào là chúng 
sanh thường tụ hội cảnh giới? Khi chúng sanh hành tâm bât thiện thì cùng tụ 
hội với cảnh giới bât thiện. Khi tâm hành thiện thì cùng tụ hội với giới thiện. 
Thiện tâm đi cùng với thiện giới. Thăng tâm đi cùng thăng giới. 

Bấy giờ, Tôn giả Kiều-trằn-như cùng với nhiều Tỳ-kheo đang đi kinh hành 


gần đó. Tất cả đều là những Đại đức, Thượng tọa, đa văn, xuất gia đã lâu, tu 
tập đây đủ phạm hạnh. 


Lại có Tôn giả Đại Ca-diếp cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần 
đó. Tât cả đêu ít muôn, biệt đủ, đầu đà, khô hạnh, không chứa đô dư. 


Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất 
cả đêu là những bậc Đại trí biện tài. 


Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần 
đó. Tât cả đêu là những bậc có sức thân thông lớn. 


Tôn giả A-na-luật-đà cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất 
cả đêu được thiên nhãn sáng suôt. 


Bấy giờ, cũng có Tôn giả Nhị-thập-ức-nhĩ, cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi 
kinh hành gân đó. Tât cả đêu dõng mãnh, tinh tân, chuyên cân tu hành. 


Lại có Tôn giả Đà-phiêu cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. 
Tât cả đêu vì đại chúng sửa sang các thứ cúng dường đây đủ. 


Tôn giả Ưu-ba-ly cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất cả 
đêu thông đạt luật hạnh. 


Tôn giả Phú-lâu-na cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. Tất 
cả đêu là những bậc biện tài, thuyêt pháp. 


Lại có Tôn giả Ca-chiên-diên cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần 
đó. Tât cả đêu có khả năng phân biệt các kinh, khéo nói pháp tướng. 


Khi đó cũng có Tôn giả A-nan cùng với nhiều Tỳ-kheo đi kinh hành gần đó. 
Tât cả đêu là những bậc tông trì đa văn. 


Lại có Tôn giả La-hầu-la cùng với nhiều Tỳ-kheo cũng đi kinh hành gần đó. 
Tât cả đêu khéo giữ gìn luật hạnh. 


Khi đó cũng có Tôn giả Đề-bà-đạt-đa cùng với nhiều Tỳ-kheo đang đi kinh 
hành gân đó. Tât cả đêu huân tập nhiêu ác hạnh. 


Đó gọi là Tỳ-kheo thường cùng đi và hòa hợp với nhau. Cho nên, Tỳ-kheo, 
nên khéo phân biệt các giới loại sai biệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 448. KẸ (2)*°” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Nói đầy đủ như kinh trên. Phật liền nói kệ: 


Thường hợp nên thường sanh, 
Lìa nhau, thì sanh dứt. 
Như người ôm gỗ nhỏ, 
Mà vào trong biên lớn; 
Người, gỗ đều bị chìm. 
Biếng nhác cũng như vậy. 
Nên lìa xa biếng nhác; 
Siêng năng hạng thấp hẻn. 
Hiền thánh không giải đãi; 
An trụ nơi viễn ly, 

Thiền tinh tấn ân cần, 
Vượt qua dòng sanh tử. 
Như sơn gặp lụa trắng: 
Lửa gặp gió cháy bừng, 


Ngọc và sữa cùng sắc; 


Chúng sanh lùng theo giới, 
Tương tợ thì hòa hợp, 


Tăng trưởng cũng như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 449. GIỚI HÒA HỢP””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới. Nói đầy đủ như 
trên... cho đên, 


“Thắng tâm đi cùng thăng giới. Tâm hèn cùng đi với giới hèn. Khi sát sanh 
thì đi cùng giới sát sanh. Khi tâm trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu thì 
đi cùng giới trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu. Khi tâm không sát sanh 
đi cùng giới không sát sanh. Khi tâm không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ, không uống rượu đi cùng giới không trộm cắp, không tà dâm, 
không vọng ngữ, không uống rượu. Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo phân biệt 
các giới loại sai biệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 450. TINH TẤN 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh thường tụ hội theo giới, hòa hợp với giới. Khi bất tín thì đi 
cùng giới bât tín. Khi phạm giới thì đi cùng giới phạm giới. Khi không tàm 


không quý thì đi cùng giới không tàm không quý. Khi có lòng tín thì đi cùng 
giới có tín. Khi trì giới thì đi cùng giới trì giới. Khi tâm có tàm có quý thì đi 
cùng giới có tàm có quý. Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo phân biệt các giới 
loại sai biệt.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như tín hay bắt tín. Cũng vậy: tỉnh tấn hay không tỉnh tấn, thất niệm hay 
không thất niệm, chánh thọ hay không chánh thọ, đa văn hay thiểu văn, xan 
lần hay bố thí, ác tuệ hay thiện tuệ, khó nuôi hay dễ nuôi, khó thỏa mãn hay 
dễ thỏa mãn, ham muốn nhiều hay ham muốn ít, biết đủ hay không biết đủ, 
điều phục hay không điễu phục, tất cả đêu đi cùng giới đó. Như kinh trên đã 
nói đây đủ. 


---oÚO--- 
KINH 451. GIỚI”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Hôm nay Ta sẽ nói về các chủng loại sai biệt của giới ”””. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Thế nào là các giới? Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt 
thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
Đó gọi là các thứ giới.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 452. XÚC (1)*° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do duyên các chủng loại saI biệt giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
ái. 


'“Thê nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám giới: nhãn giới, sắc gIới, 
nhãn thức giới... cho đên ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là các chủng 
loại sai biệt của giới. 


“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt xúc... cho đến, thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt của thọ 
nên sanh ra các chủng loại sai biệt của ái? Do duyên nhãn giới nên sanh ra 
nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ nên 
sanh ra nhãn ái. Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giới làm duyên nên 
sanh ra ý xúc. Do duyên ý xúc nên sanh ra ý thọ. Do duyên ý thọ sanh ra ý 
ái. 


“Này các Ty-kheo, không phải do duyên các chủng loại sai biệt của ái nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt của thọ. Không phải do duyên các chủng loại 
sai biệt của thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt của xúc. Không phải do 
duyên các chủng loại sai biệt của xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt của 
giới. Chính là do duyên các chủng loại sai biệt của giới nên sanh ra các 
chủng loại sai biệt của xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt của xúc nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt của thọ. Do duyên các chúng loại sai biệt của 
thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt của ái. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là do 
duyên các chúng loại sai biệt của giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt của 
xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt của xúc nên sanh ra các chủng loại sa1 
biệt của thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt của thọ nên sanh ra các chủng 
loại saI biệt của á1.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 453. XÚC (2) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
ái. 


'“Thê nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tắm giới: nhẫn giới, sắc giới, 
nhãn thức giới,... cho đên, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là các 
chủng loại sai biệt của giới. 


“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt xúc; do duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các thọ; do 
duyên các chủng loại sai biệt thọ nên sanh ra các chúng loại sai biệt ái? Do 
duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. Không phải do duyên nhãn xúc sanh 
ra nhãn giới, mà là duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc. Do duyên nhãn 
xúc nên sanh ra nhãn thọ. Không phải duyên nhãn thọ sanh ra nhãn xúc, mà 
là duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ nên sanh ra 
nhãn ái. Không phải duyên nhãn ái nên sanh ra nhãn thọ, mà là duyên nhãn 
thọ nên sanh ra nhãn ái. Cũng vậy, đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; duyên ý giới 
nên sanh ra ý xúc. Không phải duyên ý xúc sanh ra ý giới, mà là duyên ý 
giới nên sanh ra ý xúc. Do duyên ý xúc nên sanh ra ý thọ. Không phải duyên 
ý thọ sanh ra ý xúc, mà duyên ý xúc nên sanh ra ý thọ. Do duyên ý thọ nên 
sanh ra ý ái. Không phải duyên ý ái sanh ra ý thọ, mà duyên ý thọ nên sanh 
ra ý ái. Cho nên, Tỳ-kheo, không phải vì sanh các chủng loại sai biệt ái sanh 
ra các chủng loại sai biệt thọ. Không phải vì duyên các thọ sanh ra các xúc, 
cũng không phải vì duyên các xúc sanh ra các giới, mà chỉ có vì duyên các 
giới nên sanh ra các xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt thọ; vì duyên các chủng loại sai biệt thọ nên sanh ra 
các chủng loại sai biệt ái. Này Tỳ-kheo, đó gọi là nên khéo phân biệt các 
chủng loại sai biệt giới.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 454. TƯỞNG (1)”*“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
xúc. Do duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
thọ. Do duyên các chủng loại sai biệt thọ nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
tưởng. Do duyên các chủng loại sai biệt tưởng nên sanh ra các chủng loại sai 
biệt dục. Do duyên các chủng loại sai biệt dục nên sanh ra các giác °® . Do 
duyên các chủng loại sai biệt giác nên sanh ra các chủng loại sai biệt nhiệt; 
vì duyên các thứ nhiệt nên sanh ra các chủng loại sai biệt cầu '339, 


“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám: Nhãn giới... cho đến 
pháp giới. 


“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt xúc... cho đến, duyên các thứ nóng bức nên sanh ra các mong cầu? 
Do duyên nhãn giới nên sanh ra nhăn xúc; duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn 
thọ; duyên nhãn thọ nên sanh ra nhãn tưởng; duyên nhãn tưởng nên sanh ra 
nhãn dục; do duyên nhãn dục nên sanh ra nhãn giác; duyên nhãn giác nên 
sanh ra nhãn nhiệt; duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn cầu. Cũng vậy, đối 
với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; do duyên ý giới nên sanh ra ý xúc; duyên ý xúc nên 
sanh ra ý thọ; duyên ý thọ nên sanh ra ý tưởng; duyên ý tưởng nên sanh ra ý 
giác; duyên ý giác nên sanh ra ý nhiệt; do duyên ý nhiệt nên sanh ra ý cầu. 
Này Ty-kheo, đó gọi là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các 
chủng loại sai biệt xúc... cho đến, duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ cầu. 


“Này Tỳ-kheo, không phải do duyên các thứ mong cầu nên sanh ra các thứ 
nhiệt. Không phải do duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ giác. Không phải 
do duyên các thứ giác nên sanh ra các thứ tưởng. Không phải vì duyên các 
thứ tưởng nên sanh ra các thứ thọ. Không phải do duyên các thứ thọ nên 
sanh ra các thứ xúc. Cũng không phải vì duyên các thứ xúc nên sanh ra các 
thứ giới, mà chỉ có duyên các chủng loại sai biệt giới sanh các chủng loại sai 
biệt xúc;... cho đến, duyên các thứ nhiệt sanh ra các thứ mong cầu.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 455. TƯỞNG (2) ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
xúc; duyên các chủng loại sai biệt xúc nên sanh ra các chủng loại sai biệt 
tưởng; duyên các chủng loại sai biệt tưởng nên sanh ra các chủng loại sai 
biệt dục; duyên các chủng loại sai biệt dục nên sanh ra các chủng loại sai 
biệt giác; duyên các chủng loại sai biệt giác nên ra sanh các chủng loại sai 
biệt nhiệt; duyên các chủng loại sai biệt nhiệt nên sanh ra các chủng loại saI 
biệt mong cầu. 


“Thế nào là các chủng loại sai biệt giới? Mười tám giới, từ nhãn giới cho 
đên pháp giới. 


“Thế nào là do duyên các chủng loại sai biệt giới nên sanh ra các chủng loại 
sai biệt xúc,... cho đến; thế nào là duyên các chủng loại sai biệt nhiệt nên 
sanh ra các chủng loại sai biệt mong cầu? Do duyên nhãn giới nên sanh ra 
nhãn xúc. Không phải vì duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn giới, mà chỉ vì 
duyên nhãn giới nên sanh ra nhãn xúc”. Duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn 
tưởng. Không phải vì duyên nhãn tưởng nên sanh ra nhãn xúc, mà chỉ vì 
duyên nhãn xúc nên sanh ra nhãn tưởng. Duyên nhãn tưởng sanh ra nhãn 
dục. Không phải vì duyên nhãn dục nên sanh ra nhãn tưởng, mà chỉ vì duyên 
nhãn tưởng nên sanh ra nhãn dục. Duyên nhãn dục sanh ra nhãn giác. Không 
phải vì duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn dục, mà chỉ vì duyên nhãn dục nên 
sanh ra nhãn giác. Duyên nhãn giác sanh ra nhãn nhiệt. Không phải vì duyên 
nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn giác, mà chỉ vì duyên nhãn giác nên sanh ra 
nhãn nhiệt. Duyên nhãn nhiệt sanh ra nhãn cầu. Không phải vì duyên nhãn 
cầu nên sanh ra nhiệt, mà chỉ vì duyên nhãn nhiệt nên sanh ra nhãn cầu. 


bu vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vì duyên ý giới nên sanh ra ý 
xúc... cho đến duyên ý nhiệt nên sanh ra ý cầu, cũng nói đầy đủ như vậy. 


“Này Ty-kheo, đó gọi là duyên các chủng loại sai biệt giới sanh các chủng 
loại sai biệt xúc... cho đến vì duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ mong cầu, 
chứ không phải duyên các thứ mong cầu nên sanh ra các nhiệt,... cho đến 
không phải duyên các xúc nên sanh ra các giới, mà chỉ vì duyên các giới nên 


sanh ra các thứ xúc,... cho đên, duyên các nhiệt nên sanh ra các thứ mong 
câu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


Tí ^» A r ' ^ r ~ r+. ^A 339 
Giống như nội lục nhập xứ, ngoại lục nhập xứ cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYẼN 17 
KINH 456. CHÁNH THỌ'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà thuộc nước Xá- 
vệ. Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập xứ giới, vô lượng thức nhập 
xứ giới, vô sở hữu nhập xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới, hữu 
diệt giới ”'".” 

Khi ấy có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, chăp tay, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập xứ giới, vô 
lượng thức nhập xứ giới, vô sở hữu nhập xứ giới, phi tưởng phi phi tưởng 
nhập xứ giới, diệt giới. Các thứ giới như vậy do nhân duyên gì đê có thê 
biết?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Quang giới kia do duyên tối tăm mà được biết. Tịnh giới do duyên bất tịnh 
nên biết. Vô lượng không nhập xứ giới do duyên sắc mà biết. Vô lượng thức 
nhập xứ giới do không” mà được biết. Vô sở hữu nhập xứ giới do duyên 
sở hữu” mà được biết. Phi tưởng phi phi tưởng nhạâp xứ giới do duyên 
hữu đệ nhất ”“ mà được biết. Diệt giới là do duyên hữu thân ”° mà được 
biết”. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, từ quang giới cho đến diệt giới này do vào chánh thọ '“° gì 


mà đạt được?” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Quang giới, tịnh giới, vô lượng không nhập xứ giới, vô lượng thức nhập xứ 
giới, vô sở hữu nhập xứ giới; các cối này ngay nơi chánh thọ đang tự hành 
mà đạt được “7. Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới ở nơi chánh thọ của 
đệ nhất hữu “Ÿ mà đạt được và diệt giới do chánh thọ của diệt hữu 
thân '”” mà đạt được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---oÚO--- 
KINH 457. THUYÉT*"? 
Tôi nhge như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại giảng đường Lộc mẫu, Đông viên, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ vào buổi chiều, Đức Thế Tôn sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, đến trong 
bóng mát giảng đường, trải tòa, ngồi trước đại chúng, nói những câu kệ Ưu- 
đàn-na, rồi bảo các Tỳ-kheo: 

“Vì duyên giới mà sanh thuyết!”', chứ không phải không do giới. Duyên 
giới mà sanh kiến, không phải không do giới, Duyên giới mà sanh tưởng, 
không phải không do giới. Duyên giới hạ liệt”, Ta nói, sanh thuyết hạ 
liệt”, kiến hạ liệt, tưởng hạ liệt, tư hạ liệt!””, dục hạ liệt”, nguyện hạ liệt, 
hạ sĩ phu hạ liệt”, sở tác hạ liệt, thi thiết hạ liệt, kiến lập hạ liệt, hạ bộ phận 
hạ liệt, hạ hiển thị hạ liệt, hạ thọ sanh hạ liệt. 


“Trung giới ”” cũng như vậy. 


“Cũng vậy, đối với giới thù thăng ””. Do duyên thắng giới, Ta nói kia sanh 
thuyết thù thắng, kiến thù thắng, tưởng thủ thắng, nguyện thù thắng, sĩ phu 
thù thăng, sở tác thù thắng, thi thiết thù thắng, kiến lập thù thắng, bộ phận 
thù thăng, hiển thị thù thăng, thọ sanh thủ thắng”. 


Bấy giờ có Tỳ-kheo Bà-ca-lị'”” đang đứng sau, cầm quạt hầu Phật, bạch 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, nêu đối với Chánh đắng Chánh giác, mà khởi lên kiến giải 
không phải Chánh đăng Chánh giác, thì các kiên giải này cũng duyên theo 
giới mà sanh chăng?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đối với Chánh đẳng Chánh giác mà khởi kiến giải không phải Chánh đăng 
Chánh giác '“”, cũng duyên theo giới mà sanh ra, không phải không duyên 
giới. Vì sao? Giới của phàm phu là vô minh giới. Như trước Ta đã nói, 
duyên hạ giới sanh hạ thuyết, hạ kiến,... cho đến, hạ thọ sanh. Duyên trung 
giới cũng như vậy, đối với thắng giới, cũng sanh thắng thuyết, thăng kiến, 
cho đến, thắng thọ sanh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 458. NHÂN””! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 


“Có nhân sanh ra dục tưởng, chứ không phải không có nhân; có nhân sanh ra 
nhuế tưởng, hại tưởng”, chứ không phải không có nhân. 


“Do nhân gì sanh dục tưởng? Do duyên dục giới. Duyên dục giới nên sanh 
ra dục tưởng, dục dục, dục giác, dục nhiệt, dục cầu. Kẻ phàm phu ngu sĩ 
khi đã khởi lên dục cầu rồi, chúng sanh này khởi lên tà vạy qua ba nơi là 
thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà vạy như vậy nên hiện tại sống trong khổ 
não; có khổ, có khốn quấn, có thất vọng ”°, có nóng bức; sau khi chết rồi 
sanh vào trong đường ác. Đó gọi là nhân duyên sanh dục tưởng. 


“Thế nảo là nhân duyên sanh ra nhuế tưởng, hại tưởng? Đó là hại giới. Do 
duyên hại giới nên sanh hại tưởng, hại dục, hại giác, hại nhiệt, hại cầu. Kẻ 
phàm phu ngu si khi đã khởi lên sự mong muốn làm hại, chúng sanh này 
khởi lên tà vạy qua ba nơi là thân, miệng, tâm. Do nhân duyên tà vạy như 
vậy nên hiện tại sống trong khổ não; có khổ, có khốn quẫn, có thất vọng, có 
nóng bức; sau khi chết rồi sanh vào trong đường ác. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đang an trú nơi sanh như 
vậy mà sanh tưởng nguy hiểm °°, không tìm cách loại bỏ, không tỉnh 
giác `, không nhả ra, thì hiện tại người ây ngay trong đời hiện tại an trú 
khổ; có 'khể, có khốn quấn, có thất vọng, có nóng bức; sau khi chết rồi sanh 
vào trong đường ác. 


“Ví như cách thành ấp, làng xóm không xa, có cánh đồng hoang, chợt bốc 
lửa lớn. Nếu không có ai có sức mạnh đề dập tắt lửa, nên biết, những chúng 
sanh ở trong đồng hoang đó chắc chăn sẽ bị lửa hại. Cũng vậy, Sa-môn, Bà- 
la-môn đang an trú nơi sanh mà sanh tưởng nguy hiểm, sau khi thân hoại 
mạng chung sanh vào đường ác. 


“Này các Tỳ-kheo, có nhân sanh tưởng xuất yêu “7, chứ không phải không 
có nhân. 

“Thế nào là nhân sanh tưởng xuất yếu? Đó là xuất yếu giới "””. Do duyên 
xuất yếu giới sanh xuất yếu tưởng, xuất yếu dục, xuất yêu giác, xuất yêu 
nhiệt, xuất yêu cầu. Nghĩa là người có trí kia khi tìm cầu sự xuất yếu, chúng 
sanh này!39 phát sanh chánh hành qua ba chỗ là thân, miệng, tâm. Kia sau 
khi do nhân duyên sanh chánh hành như vậy, ngay hiện tại sống an lạc; 
không khô, không khốn quấn, không thất vọng, không nóng bức; sau khi 
chết sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng xuất yếu. 


“Thế nào là nhân duyên sanh tưởng không nhuế, không hại ””°"? Đó là bất 
nhuế, bất hại giới. Do nhân duyên bất hại giới sanh bất hại tưởng bất hại 
dục, bất hại giác, bất hại nhiệt, bất hại cầu không hại. Nghĩa là người có trí 
kia khi tìm cầu sự bất hại, chúng sanh phát sanh chánh hành qua ba chỗ là 
thân, miệng, tâm. Kia sau khi do nhân duyên sanh chánh hành như vậy, ngay 
hiện tại sông an lạc; không khổ, không khốn quấn, không thất vọng, không 
nóng bức; sau khi chết sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên sanh tưởng 
bât hại. 


“Nêu các Sa-môn, Bà-la-môn an trụ nơi sanh mà sanh tưởng bât hại, không 
lia bỏ, không loại loT1 HoiN không nhả ra, ngay hiện tại sông lạc; không khô, 
không khôn quân, không thât vọng, không nóng bức; sau khi chêt sanh vào 
cối lành. 


“Ví như ven thành ấp, làng xóm, có cánh đồng hoang chợt bốc lửa lớn. Có 
người có khả năng dùng tay, chân để dập tắt lửa. Nên biết, các chúng sanh 
sông nương cây cỏ đều không bị hại. Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn an trụ 
nơi sanh mà sanh tưởng bắt hại, không lìa bỏ, không loại bỏ, không nhả ra, 


ngay hiện tại sống lạc; không khổ, không khốn quấn, không thất vọng, 
không nóng bức; sau khi chêt sanh vào cõi lành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


_—-OÚO--- 

KINH 359. TỰ TÁC””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
có Bà-la-môn đến chỗ Phật, sau khi cùng Thế Tôn thăm hỏi, rồi đứng sang 
một bên, bạch Phật: 
“Chúng sanh không phải tự mình làm, không phải cái khác làm.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Với luận thuyết như vậy thì Ta và ông không gặp nhau. Ông nay tự mình đi 
đên đây mà lại nói không tự mình làm, không phải cái khác làm.” 


Bà-la-môn bạch: 

“Thế nào, bạch Cù-đàm, chúng sanh là tự mình làm hay cái khác làm?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, có 
phương tiện giới ” của chúng sanh, nhờ đó các chúng sanh biết tạo ra 
phương tiện chăng?” 

Bà-la-môn bạch: 


“Bạch Củ-đàm, có phương tiện giới của chúng sanh đó, khiến cho các chúng 
sanh biệt tạo ra phương tiện.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nếu có phương tiêïn giới nhờ đó mà các chúng sanh biết có phương tiện, 
thì đó là chúng sanh tự mình làm hay là cái khác làm '°”*?” 


“Này Bà-la-môn, ý ông nghĩ sao, có an trú giới, kiên cô gIới, xuât gI1ới, tạo 
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tác giới ” ” của chúng sanh, nhờ đó mà chúng sanh biết là có tạo tác chăng?” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Có an trú giới, kiên cô giới, xuât giới, tạo tác giới của chúng sanh, nhờ đó 
mà chúng sanh biết là có tạo tác.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 

“Nêu có an trú giới, kiên cô giới, xuât giới, tạo tác giới của chúng sanh, nhờ 
đó mà chúng sanh biệt là có tạo tác, thì đó là chúng tự mình làm hay là cái 
khác làm?” 


Bà-la-môn bạch: 


“Chúng sanh có việc tự mình làm, có việc người khác làm. Bạch Cù-đàm, vì 
ở đời có nhiêu công việc, bây giờ xin phép được cáo từ.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Ơ đời có nhiêu công việc, ông nên đúng thời.” 


Sau khi nghe lời Phật dạy, Bà-la-môn hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
Ta VỆ. 


-=-OoO--- 
KINH 460. CÙ-SULA”””” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di'””. Bấy giờ gia chủ 
Cù-sư-la'”” đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi 
lui ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 
“Nói là nhiều chủng loại giới ””. Vậy thế nào là nhiều chủng loại giới?” 


Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 


“Nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về hỷ xứ”. Hai nhân duyên sanh 


thức. Ba sự hòa hợp sanh xúc. Do nhân duyên hỷ xúc sanh lạc thọ. Cũng 
vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói như vậy. 


“Lại nữa, này gia chủ, có nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về ưu xứ. Hai 
nhân duyên sanh thức. Ba sự hòa hợp sanh khô xúc. Do nhân duyên khô 
sanh khô thọ. Cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói như vậy. 

“Lại nữa này gia chủ, nhãn giới khác, sắc giới khác thuộc về xả xứ. Hai nhân 
duyên sanh thức. Ba sự hòa hợp sanh xúc, không khổ, không lạc. Do nhân 


duyên xúc không khổ, không lạc sanh thọ, không khổ, không lạc. Cũng vậy, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý pháp cũng nói như vậy.” 


Gia chủ Cù-sư-la sau khi nghe lời dạy của Tôn giả A-nan hoan hỷ, tùy hỷ, 
đảnh lễ rôi lui ra. 


-—-oÚO--- 
KINH 461. TAM GIỚI (1)”° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di'””. Bấy giờ gia chủ 
Cù-sư-la đi đên chô Tôn giả A-nan, đánh lê dưới chân Tôn giả A-nan, rôi lui 
ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 
“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là nhiều chủng loại giới?” 
Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 
“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 
Hiểu rõ về Dục giới, 


Sắc giới cũng như vậy. 


Bỏ tất cả hữu dư, 


Được tịch diệt vô dư. 
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Nơi thân hòa hợp giới ””, 
Đoạn tuyệt, chứng vô dư. 


Đắng Chánh Giác ”Ÿ° đã chỉ, 


L\ ^ A„ 13 
Dấu vô ưu, ly cấu °”?. 


Tôn giả A-nan nói kinh nảy xong, gia chủ Cù-sư-la hoan hỷ, tùy hỷ, rồi lui 
ra. 
-—-oÚO--- 
KINH 462. TAM GIỚI (2) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di''”. Bấy giờ gia chủ 
Cù-sư-la đi đên chô Tôn giả A-nan, đánh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rôi lui 
ngôi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 
“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nảo là nhiều chủng loại giới?” 
Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 
“Có ba giới. Những gì là ba? Đó là Sắc giới, Vô sắc giới, Diệt giới ”Š”.” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ: 
Nếu chúng sanh Sắc giới, 


Và trụ Vô sắc giới, 


Mà không biết Diệt giới, 


Thì lại thọ các hữu. 

Nếu đoạn được sắc giới, 

Không trụ vô sắc giới, 

Diệt giới, tâm giải thoát, 

Thì xa lìa sanh tử. 
Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia chủ Củù-sư-la tùy hỷ, vui mừng 
làm lê mà lu. 

_—-OÚO--- 
KINH 463. TAM GIỚI (3) 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Củ-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ gia chủ Cù- 
sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi lui 
ngồi qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 
“Nói là nhiều chủng loại giới. Vậy thế nào là nhiều chủng loại giới?” 
Tôn giả A-nan bảo gia chủ Cù-sư-la: 
“Có ba thứ giới xuất ly, đó là xuất ly từ Dục giới cho đến Sắc giới và xuất 
ly từ Sắc giới cho đên Vô sắc giới. Ở đây, tât cả các hành, tât cả những tư 
tưởng vê giới đều dứt hệt. Đó gọi là ba thứ giới cân xuât ly, rôi Tôn giả nói 
bài kệ: 

Biết xuất ly Dục giới, 


Vượt luôn khỏi Sắc giới, 


Tất cả hành tịch diệt, 


Siêng tu, chánh phương tiện. 
Đoạn trừ tất cả ái, 

Tắt cả hành diệt tận. 

Biết tất cả hữu dư, 


Không xoay chuyền lại hữu. 
Khi Tôn giả A-nan nói kinh này xong, thì gia chủ Cù-sư-la tùy hỷ vui mừng 
làm lê mà lu. 
-—-OÔO--- 
KINH 464. ĐÔNG PHÁP 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Củ-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan đi đên chỗ vị Thượng tọa tên là Thượng Tọa`”. Khi đến nơi ấy, Tôn giả 
cung kính thăm hỏi, rôi ngôi lui qua một bên, bạch vị Thượng tọa tên là 


Thượng Tọa: 


“Nếu có Tỳ-kheo ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, hay ở trong phòng yên tĩnh 
tư duy, nên dùng pháp gì đê chuyên tĩnh tư duy?” 


Thượng tọa đáp: 
“Này Tôn giả A-nan, nêu người nào ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong 
phòng yên tĩnh, nên dùng hai pháp này đê chuyên tinh tư duy, đó là chỉ và 
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quán ”””. 


Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 


“Tu tập chỉ, sau khi tu tập nhiều, sẽ thành tựu được pháp gì? Tu tập quán, 
sau khi tu tập nhiêu, sẽ thành tựu được pháp gì?” 


Thượng tọa trả lời Tôn giả A-nan: 


“Tu tập chỉ, cuối cùng thành tựu được quán. Tu tập quán, cũng thành tựu 
được chỉ. Nghĩa là Thánh đệ tử tu tập gôm cả chỉ và quán, chứng đặc các 
giải thoát giới.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Bạch Thượng tọa, thế nào là các giải thoát giới?” 


Thượng tọa đáp: 


“Này Tôn giả A-nan, đoạn giới, vô dục giới, diệt giới, đó gọi là các giải 
thoát giới.” 


Tôn giả A-nan lại hỏi Thượng tọa: 
“Thế nào là đoạn giới cho đến diệt giới?” 
Thượng tọa đáp: 


“Này Tôn giả A-nan, đoạn tất cả hành, đó gọi là đoạn giới. Đoạn trừ ái dục, 
đó là vô dục giới. Tât cả hành diệt, gọi là diệt giới.” 


Tôn giả A-nan, sau khi nghe Thượng tọa nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, rồi đi 
thắng đến chỗ năm trăm Tỳ- -kheo, cung kính hỏi thăm, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch với năm trăm vị Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào trong lúc ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong phòng 
vên tĩnh tư duy, nên dùng pháp gì đê chuyên tính tư duy?” 


Bấy giờ năm trăm Tỳ-kheo trả lời Tôn giả A-nan: 


“Nên dùng hai pháp chuyên tinh mà tư duy.” Chi tiết, cho đến, “diệt giới,” 
như vị Thượng tọa đã nói trên kia. 


Khi Tôn giả A-nan nghe năm trăm vị Tỳ-kheo nói như vậy, hoan hỷ tùy hỷ, 
liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo ở chỗ vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong phòng 
vên tĩnh mà tư duy, nên dùng phương pháp gì đê chuyên tĩnh tư duy?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nếu Tỳ-kheo nảo ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây hay trong phòng yên tĩnh 
mà tư duy, nên dùng hai pháp đề chuyên tinh tư duy.” Chỉ tiết, cho đến, “diệt 
giới,” như năm trăm Tỳ-kheo đã nói. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Bậc Đạo Sư và các đệ tử, tất cả đều đồng một 
pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. Hôm nay con đến Thượng 
tọa có tên là Thượng Tọa hỏi nghĩa này, Tôn giả ấy cũng đem nghĩa này, văn 
cú này, vị này giải đáp cho con, như những gì Thế Tôn đã nói hiện tại. Con 
lại đến chỗ năm trăm Tỳ-kheo cũng đem nghĩa này, văn cú này, vị này hỏi 
năm trăm Tỳ-kheo, họ cũng đem nghĩa này, câu này, vị này mà đáp như 


những gì Thế Tôn đã nói hiện tại. Cho nên biết rằng, Thầy và đệ tử, tất cả 
đều đồng một pháp, đồng văn cú, đồng một nghĩa, đồng một vị. 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có biết vị Thượng tọa này là Tỳ-kheo như thế nào không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Thượng tọa này là A-la-hán, các lậu đã giũ sạch, đã vứt bỏ gánh nặng, đạt 
được chánh trí, tâm khéo giải thoát. Năm trăm vị Tỳ-kheo kia cũng đêu như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 465. TRUỚÓC SỬ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giỜ 
Tôn giả La- hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, biệt cái gì, thây cái gì, đê ở nơi thức thân này của con và tât 
cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kêt sử ngã, ngã sở, 
ngã mạn”?! 


Phật bảo La-hầu-la: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với những gì thuộc địa giới, hoặc quá khứ, hoặc vị 
lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc 
xấu, hoặc xa, hoặc gần, mà biết như thật, thì tất cả những thứ đó đều không 
phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau. Đối với thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới, lại cũng như vậy. 

“Này La-hầu-la, Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy đối với thức thân 
này của chính mình và tất cả những tướng thuộc cảnh giới bên ngoài, thì 
không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn. 

“Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với thức thân này và tất cả những 
tướng của cảnh giới ở bên ngoài mà không có kết sử ngã, ngã sở, ngã mạn, 
thì đó gọi là dứt sự ràng buộc của ái, dút các kết sử, đoạn trừ ái, dừng kiêu 
mạn, đắc hiện quán, đến tột cùng của mé khổ.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 466. XÚC NHÂN"”? 
Tôi nghe như vây: Xem cht.52 kinh 465. 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả La- hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, biệt cái gì, thây cái gì, đê ở nơi thức thân này của con và tât 
cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kêt sử ngã, ngã sở, 


N Ĩ 
ngã mạn Xử cử 


Phật bảo La-hầu-la: 


“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Ba thọ này 
do nhân gì, tập gì, sanh gì, chuyển gì? Tức là, ba thọ này, xúc là nhân, là tập, 
là sanh, là chuyên. Do xúc nhân như thế này, thế kia sanh các thọ như thế 
này, thế kia. Nếu xúc thế này thế kia diệt, thọ thế này thế kia cũng diệt, tĩnh 
chỉ, thanh lương, tịch tĩnh. Biết như vậy, thấy như vậy thì ở nơi thức thân 
này của con và tất cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kết 
sử ngã, ngã sở, ngã mạn.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 467. KIẾM THÍCH'”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả La-hâu-la đi đên chô Thê Tôn, cúi đâu đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này của con và tất 
cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kêt sử ngã, ngã sở, 
ngã mạn?” 
Phật bảo Tôn giả A-nan: 
“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Quán sát lạc 
thọ mà khởi tưởng là khô; quán sát khô thọ mà khởi tưởng là kiêm đâm; 
quán sát không khô không lạc thọ mà khởi tưởng là vô thường. Nêu Tỳ-kheo 
quán sát lạc thọ mà khởi tưởng là khô, quán sát khô thọ mà khởi tưởng là 
kiêm đâm, quán sát không khô không lạc thọ mà khởi tưởng là vô thường, 
hoại diệt, thì đó gọi là chánh kiên.” 
Sau đó Thế Tôn nói bài kệ: 


Quán vui, khởi tưởng khô, 


Khô thọ như kiếm đâm, 


Đối với không khổ vui, 

Tu tưởng vô thường, diệt; 

Đó gọi là Tỳ-kheo 

Thành tựu được chánh kiến. 

Đạo an vui tịch diệt, 

Trụ nơi mé cuối cùng, 

Vĩnh viễn lìa phiền não, 

Dẹp tan chúng quân ma. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

_—-OÔO--- 
KINH 468. TAM THỌ””° 

Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả La-hâu-la đi đên chô Đức Phật, cúi đâu đánh lễ dưới chân Phật, rôi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, biết cái gì, thấy cái gì, để ở nơi thức thân này của con và tất 
cả những tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kêt sử ngã, ngã sở, 
ngã mạn?” 
Phật bảo Tôn giả La-hầu-la: 


“Có ba thứ thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi quán sát 
lạc thọ, vì muốn dứt trừ tham sử'”” đối lạc thọ, nên ở nơi Ta mà tu phạm 


hạnh; vì muốn dứt trừ sân nhuế sử 7 đối với khổ thọ, nên ở nơi Ta mà tu 
phạm hạnh; vì muốn dứt trừ ngu si sử'”” đối với bất khổ bất lạc thọ, nên ở 
nơi Ta mà tu phạm hạnh. 


“Này La hầu la, nếu Tỳ-kheo nào đối với kết sử tham nơi lạc thọ đã dứt trừ, 
đã biết; đối với kết sử sân nhuề nơi khổ thọ đã dứt trừ, đã biết; và đôi với kết 
sử si nơi bất khổ bất lạc thọ đã dứt trừ, đã biết, thì đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn 
trừ ái dục, bứt các kết buộc, diệt kiêu mạn ””, đến tột cùng của mé khô “9.” 


Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Khi cảm nhận lạc thọ, 
Thì không biết lạc thọ 
Bị tham sử sai khiến, 
Không thấy đường xuất ly. 
Lúc cảm nhận khổ thọ, 
Thì không biết khổ thọ 
Bị sân nhuế sai sử, 
Không thấy đường xuất ly. 
Thọ không vui không khổ, 
Đắng Chánh Giác đã nói, 
Nếu không khéo quán sát, 
Quyết không qua bờ kia. 


Tỳ-kheo cần tinh tấn, 
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Chánh tri không động chuyên “°", 
Như tất cả thọ này, 


Người trí thường hiểu biết. 





Người hiệu biết các thọ, 
Hiện tại hêt các lậu, 


Người trí sáng mạng chung, 


^ "- z Ã 1402 
Không rơi vào các sô “, 


Các số đã dứt tuyệt, 


Thường nhập Niết-bàn lạc. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 469. THÂM HIÉM“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, nơi thành Vương xá. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Biển lớn sâu hiểm“. Đó là cái sâu hiểm mà người ngu ở thế gian này 
thường nói, không phải là sâu hiểm được nói trong pháp luật của Hiền 
thánh “. Những gì mà thế gian nói về sự sâu hiểm thì đó chỉ là sự tích tụ số 
lượng nước nhiều mà thôi. Nếu các thọ phát sanh từ thân, các khô bức bách, 
hoặc bị khốn quấn, hoặc chết, thì đó mới gọi là nơi sâu hiểm vô cùng của 
biên lớn. 


“Phàm phu ngu si không học, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, các khổ bức 
bách, hoặc bị khôn quân, hoặc chêt, sâu bị, thán oán, khóc lóc, kêu la, tâm 
loạn phát cuông, mà trường kỳ chìm đăm, không chỗ dừng nghỉ. 


“Đa văn Thánh đệ tử, ở nơi các thọ phát sanh từ thân, các khô bức bách, 
hoặc bị khôn quân, hoặc chết, sâu bị, thán oán, khóc lóc, kêu la, tâm loạn 
phát cuông, mà không chìm đăm sanh tử, được chỗ dừng nghỉ.” 


Sau đó, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Thân sanh các khổ thọ, 
Bức bách cho đến chết, 
Sầu bi không chịu nỗi, 
Than khóc, phát cuồng loạn. 
Tâm tự sanh khốn quẫn, 
Chiêu tập các khô tăng, 
Mãi chìm biển sanh tử, 
Nào biết chỗ dừng nghỉ. 
Xả các thọ nơi thân, 
Khổ não sanh từ thân, 
Bức bách cho đến chết, 
Không khởi tưởng buồn lo, 


Không than khóc kêu gào, 


Thường nhẫn thọ các khổ, 
Tâm không sanh chướng ngại, 
Chiêu tập các khô tăng, 
Không chìm đắm sanh tử, 


Quyết được nơi an ồn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
---oÚO--- 
KINH 470. TIẾN" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phàm phu ngu sĩ không học sanh khô thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. 
Đa văn Thánh đệ tử cũng sanh khô thọ, lạc thọ, không khô không lạc thọ. 
Này các Ty-kheo, như vậy giữa phàm phu và Thánh nhân có gì sai khác?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành 
thay, Thê Tôn! Cúi xin nói đây đủ, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh 
thọ thực hành.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo tiếp: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Này các Tỳ-kheo, phàm phu ngu s1 không học, vì thân xúc chạm sanh các 


thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến bị cướp mất mạng sống, sầu bi, thán 
oán, khóc lóc, kêu gào, tâm sanh cuông loạn. Ngay lúc đó hai thọ tăng 


trưởng, là thân thọ và tâm thọ. Như có người thân bị trúng hai mũi tên độc, 
vô cùng đau đớn. Phàm phu ngu sĩ không học lại cũng như vậy. Hai thọ tăng 
trưởng: thân thọ, tâm thọ vô cùng đau đớn, khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu 
s¡ không học này vì không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sanh cảm xúc 
lạc thọ, lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do lãnh thọ năm thứ dục lạc nên bị tham 
sử sai khiến “”, Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên sanh sân nhuế. Vì nổi sân 
nhuế nên bị nhuế sử sai khiến ““. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị 
ngọt, tai hại và xuất ly của hai thọ này mà không biết như thật; vì không biết 
như thật nên sanh cảm thọ không khô không lạc, bị sĩ sử sai khiến. Nó bị lạc 
thọ trói buộc, mãi không thê lìa '““”: bị khổ thọ trói buộc, trọn không thể lìa; 
bị cảm thọ không khổ không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lìa. 


“Cái gì trói buộc? BỊ tham, nhuê, sĩ trói buộc; bị sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bi, 
khô, não trói buộc.” 


“Đa văn Thánh đệ tử, thân xúc sanh khổ thọ, khô lớn bức bách... cho đến 
cướp mất sanh mạng, mà không khởi lo buồn, thán oán, khóc lóc, kêu gảo, 
loạn tâm phát cuồng. Ngay lúc đó chỉ sanh một thứ thọ, đó là thân thọ, chứ 
không sanh tâm thọ. Như người bị một mũi tên độc, không bị mũi tên độc 
thứ hai, ngay khi đó chỉ sanh có một cảm thọ, đó là thân thọ mà không sanh 
tâm thọ. Khi xúc chạm lạc thọ, không nhiễm dục lạc. Vì không nhiễm dục 
lạc nên đối với lạc thọ này, tham sử không sai khiến. Khi xúc chạm khổ thọ 
không sanh sân nhuế. Vì không sanh sân nhuế, nên nhuế sử không thể sai 
khiến. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại, sự xuất ly của hai 
sử này mà biết như thật; vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc, nên 
s¡ sử không thê sai khiến được. Đối với lạc thọ được giải thoát, không bị trói 
buộc; khổ thọ, không khổ không lạc thọ cũng được giải thoát, không bị trói 
buộc. 


“Không bị cái gì trói buộc? Tham, nhuê, sĩ không trói buộc; sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khô, não không trói buộc.” 


Bây giờ, Đức Thê Tôn nói bài kệ: 
Đa văn đôi khô vui, 
Không phải không cảm giác. 


So với kẻ không học, 


Người này thật xa khác '. 


Thọ lạc, không buông lung, 
Gặp khổ không tăng sâu; 

Khổ vui thảy đều bỏ, 

Không thuận cũng không trái. 
Ty-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không khuynh động °!", 
Đối với các thọ nàyï, 

Trí tuệ thường biết rõ. 

Vì biết rõ các thọ, 

Hiện tại sạch các lậu, 

Khi chết không đọa lạc“, 


An trú Đại Niễt-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
-—O0O--- 
KINH 471. HU KHÔNG"”° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như giữa hư không, gió lộng từ bốn phương thôi đến như gió có bụi bặm, 
gió không bụi bặm, gió tỳ-thâp-ba ''“, gió tỳ-lam-bà '!Ÿ, gió mỏng, gió dày, 
cho đên phong luân gió dậy. Gió cảm thọ trong thân cũng như vậy. Đủ các 
thứ thọ khởi lên như lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc thọ. Đó là những 
cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khô của thân, cảm thọ không khô không lạc 
của thân; cảm thọ lạc của tâm, cảm thọ khô của tâm, cảm thọ không khô 
không lạc của tâm; cảm thọ thực vị lạc '°, cảm thọ thực vị khổ, cảm thọ 
thực vị không khô không lạc; cảm lạc thọ phi thực vị, cảm thọ khô phi thực 
vị, cảm thọ không khô không lạc phi thực vị; cảm thọ lạc do tham, cảm thọ 
khô do tham, cảm thọ không khô không lạc do tham; cảm thọ lạc xuât ly, 
cảm thọ khô xuât ly, cảm thọ không khô không lạc xuât ly.” 
Bấy giò, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Như ở giữa hư không, 

Các gió cuồng nổi dậy; 

Gió Đông, Tây, Nam, Bắc, 

Bốn phương đều như vậy. 

Có bụi và không bụi, 

Cho đến phong luân khởi. 

Cũng vậy trong thân này, 

Các thọ cũng dấy lên. 


Hoặc lạc, hoặc khô thọ, 


Và không khổ không lạc, 


Có ăn cùng không ăn, 

Tham trước không tham trước. 
Ty-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động '”, 
Đối với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ. 

Vì biết rõ các thọ, 

Hiện tại sạch các lậu, 

Khi chết không đọa lạc “Š, 


An trụ Bát-niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
---oÚO--- 
KINH 472. KHÁCH XÁ"“"? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như nhà khách có đủ hạng người đến ở. Hoặc Sát-đề-lợi, Bả-la-môn, gia 
chủ, cư sĩ, người nhà quê, thợ săn, người trì giới, người phạm gIới, người tại 
gia, người xuất gia. Tất cả đều trọ ở trong đó. Thân này cũng lại như vậy. Đủ 
các thứ thọ sanh khởi như khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ; thân 


thọ lạc, thân thọ khổ, thân thọ không khổ không lạc; tâm thọ lạc, tâm thọ 
khổ, tâm thọ không khổ không lạc; cảm thọ thực vị lạc'“”°, cảm thọ thực vị 
khổ, cảm thọ thực vị không khổ không lạc; cảm thọ phi thực vị lạc, cảm thọ 
phi thực vị khổ, cảm thọ phi thực vị không khô không lạc; cảm thọ lạc do 
tham trước, cảm thọ khổ do tham trước, cảm thọ không khổ không lạc do 
tham trước; cảm thọ lạc xuất ly, cảm thọ khổ xuất ly, cảm thọ không khổ 
không lạc xuất ly.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Như ở trong nhà khách, 
Đủ hạng người ở trọ, 
Sát-lợi, Bà-la-môn, 

Gia chủ và cư sĩ, 
Chiên-đả-la, dân quê, 
Người trì giới, phạm giới, 
Kẻ tại gia, xuất gia, 

Nhiều hạng người như vậy. 
Thân này cũng như vậy, 
Các thứ cảm thọ sanh, 
Hoặc vui, hoặc khổ thọ, 
Và không khổ không lạc, 


Thực vị, phi thực vị, 


Tham đắm, không tham đắm. 
Ty-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động, 
Đối với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ, 

Vì biết rõ các thọ, 

Hiện tại hết các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 


An trụ Bát-niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
---oÚO--- 
KINH 473. THIÊN"”! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo một mình ở chỗ văng ““”, thiền tịnh, tư duy: “Thế Tôn nói ba 
thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lục thọ; lại nói những gì thuộc về thọ 
thảy đều là khổ. Vậy, điều này có nghĩa gì?” 


T-kheo này suy nghĩ như vậy TÔI, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giác, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con ở chỗ vắng, trong lúc thiền tịnh tư duy có nghĩ răng: 
“Thê Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc thọ; lại nói 
những gì thuộc về thọ đêu là khô. Vậy, điêu này có nghĩa gì?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Ta, vì tất cả hành đều vô thường, tất cả hành là pháp biến đổi nên nói 
những gì thuộc về thọ thảy đều là khô.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 
Biết các hành vô thường, 
Đều là pháp biến dịch, 

Nên nói thọ là khổ, 

Chánh Giác biết điều này. 
Ty-kheo siêng phương tiện, 
Chánh trí không lay động, 
Đối với tất cả thọ, 

Trí tuệ thường biết rõ. 

Biết rõ tất cả thọ, 

Hiện tại hết các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 


An trụ Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 474. CHỈ TÚC“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Tôn giả A-nan ở một mình chỗ văng, trong lúc thiền tịnh nghĩ rằng: 
“Thế Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ; lại nói 
những gì thuộc về thọ đều là khổ. Vậy điều này có nghĩa gì?” 


Suy nghĩ vậy rồi, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, lúc con một mình ở chỗ vắng, thiền tịnh tư duy răng: “Như 
lời Thê Tôn nói ba thọ: lạc thọ, khô thọ, không khô không lạc thọ; lại nói 
những gì thuộc về thọ đêu là khô. Vậy điêu này có nghĩa gì?” 


Phật bảo A-nan: 


“Ta, vì tât cả hành là vô thường, tât cả hành là pháp biên đôi, nên nói những 
gì thuộc vê thọ đêu là khô. Lại nữa A-nan, Ta, vì các hành tuân tự tịch 
diệt “°”, vì các hành tuần tự tĩnh chỉ'“”, nên Ta nói tất cả thọ đều là khổ.” 


A-nan bạch Phật: 
“Thế Tôn vì các hành tuần tự tịch diệt mà nói, là nghĩa thế nào?” 
Phật bảo A-nan: 


“Khi nhập“ Sơ thiền, thì ngôn ngữ tích diệt. Nhập Nhị thiền thì giác 
quán “”” tịch diệt. Nhập Tam thiền, tâm hỷ tịch diệt “””. Nhập Tứ thiền, hơi 
thở ra vào tịch diệt. Nhập Không nhập xứ ”””, sắc tưởng tịch diệt. Nhập Thức 
nhập xứ ”, tưởng không nhập xứ vắng lặng. Nhập Vô sở hữu nhập xứ, 
tưởng thức nhập xứ tịch diệt. Nhập Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng 
vô sở hữu nhập xứ tịch diệt. Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng và thọ tịch diệt. Đó 
gọi là các hành dần dần vắng lặng.” 


A-nan bạch Phật: 
“Thế Tôn vì các hành tuần tự tĩnh chỉ mà nói, là nghĩa thế nào?” 
Phật bảo A-nan: 


“Khi nhập Sơ thiền, ngôn ngữ tnh chỉ. Nhập Nhị thiền thì giác quán tĩnh 
chỉ. Nhập Tam thiền, tâm hy tĩnh chỉ. Nhập Tứ thiền, hơi thở ra vào tĩnh chỉ. 
Nhập Không nhập xứ, sắc tưởng tĩnh chỉ. Nhập Thức nhập xứ, tưởng không 
nhập xứ tĩnh chỉ. Nhập Vô sở hữu nhập xứ, tưởng thức nhập xứ tĩnh chỉ. 
Nhập Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng vô sở hữu nhập xứ tĩnh chỉ. 
Nhập Tưởng thọ diệt, tưởng và thọ tĩnh chỉ. Đó gọi là các hành tuần tự tĩnh 
chỉ.” 


A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có phải đó gọi là các hành tuần tự tĩnh chỉ?” 

Phật bảo A-nan: 

“Lại có sự tĩnh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ đặc, tĩnh chỉ tối thượng, tĩnh chỉ vô 
thượng. Sự tĩnh chỉ như vậy, đôi với những sự tĩnh chỉ khác, không có gì 
hơn được.” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những gì là tĩnh chỉ thù thắng, tĩnh chỉ kỳ đặc, tĩnh chỉ tối 
thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự nh chỉ như vậy, đôi với những sự tĩnh chỉ 
khác, không có gì hơn được?” 

Phật bảo A-nan: 

“Đối với tham dục, mà tâm ly nhiễm, giải thoát; với sân nhuế, mà tâm ly 
nhiêm, giải thoát; đó gọi là tĩnh chỉ thù thăng, tĩnh chỉ kỳ đặc, tĩnh chỉ tôi 
thượng, tĩnh chỉ vô thượng. Sự nh chỉ như vậy, đôi với những sự tĩnh chỉ 


khác, không có gì hơn được.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 475. TIÊN TRÍ”! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phật Tỳ-bà-thi, khi chưa thành đạo, một mình ở chỗ thanh vắng thiền tịnh 
tư duy, bằng quán sát thọ như vầy mà quán sát các thọ: “Thế nào là thọ? Thế 
nào là sự tập khởi thọ? Thé nào là sự diệt tận của thọ? Thế nào là con đường 
đưa đến sự diệt tận của thọ? Thể nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự tai hại 
của thọ? Thế nào là sự xuất ly thọ?” Như vậy quán sát, có ba thọ: khổ thọ, 
lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì thọ tập khởi, khi xúc 
diệt thì thọ diệt. Nếu đối với thọ mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ 
lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà 
không ham muốn, khen ngợi, không đắm nhiễm, không hệ lụy, đó gọi là con 
đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nếu do nhân duyên thọ mà sanh, 
đó gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, là pháp biến dịch, đó 
gọi là sự tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt 
qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


“Giống như Phật Tỳ-bà-thi; Phật Thi-khí, Phật Tỳ-thấp-bà-phù, Phật Ca-la- 
ca Tôn-đề, Phật Ca-na-ca Mâu-ni, Phật Ca-diếp và Ta là Phật Thích-ca Văn, 


khi chưa thành Phật, cũng lại tư duy quán sát các thọ như vậy.”'“”“ 


-—-oÚO--- 
KINH 470. THIÊN TU” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ, có Ty-kheo, một mình ở chỗ văng vẻ, thiên tịnh, tư duy, quán sát các 


thọ như vầy: Thế nảo là thọ? Thế nảo là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự 
diệt tận của thọ? Thê nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thê nảo 


là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế 
nào là sự tai hại của thọ? Thê nào là xuât ly thọ? 


Bấy giờ, Tỳ-kheo nảy sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ vắng thiền tịnh, tư duy, quán sát 
các thọ: Thế nảo là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự diệt 
tận của thọ? Thế nào là con đường đưa đến sự tập khởi của thọ? Thế nảo là 
con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Thế nảo là vị ngọt của thọ? Thế nào 
là sự tai hại của thọ? Thế nào là sự xuất ly thọ? 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi xúc tập khởi thì 
thọ tập khởi, khi xúc diệt tận thì thọ diệt tận. Nếu đối với thọ mà ham muốn, 
khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự tập khởi của 
thọ. Nếu đối với thọ mà không ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó 
gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nếu do nhân duyên thọ 
mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô thường, là pháp biến 
dịch, đó gọi đó là sự tai hại của thọ. Nếu đối với cảm thọ mà đoạn trừ dục 
tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 477. A-NAN SỞ VÁN'““ 
Như kinh Tỳ-kheo hỏi ở trên, kinh này Tôn giả A-nan cũng hỏi như vậy. 
_—-OoÔO--- 
KINH 478. TỲ-KHEO'®° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế nào là thọ? Thế nào là sự tập khởi của thọ? Thế nào là sự diệt tận của 
thọ? Thê nào là con đường đưa đên sự tập khởi của thọ? Thê nảo là con 
đường đưa đên sự diệt tận của thọ?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là căn bản của pháp, là con mắt của pháp, là sở y của pháp. Lành 
thay, Thê Tôn! Cúi xin nói đây đủ, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh 
thọ thực hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


“Này các Tỳ-kheo, có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Khi 
xúc tập khởi thì thọ tập khởi; khi xúc diệt tận, thọ diệt tận. Nếu đối với thọ 
mà ham muốn, khen ngợi, đắm nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến 
sự tập khởi của thọ. Nếu đối với thọ mà không ham muốn, khen ngợi, đắm 
nhiễm, hệ lụy, đó gọi là con đường đưa đến sự diệt tận của thọ. Hỷ lạc nếu 
do nhân duyên thọ mà sanh, đó gọi là vị ngọt của thọ. Nếu cảm thọ là vô 
thường, là pháp biến dịch, đó gọi đó là sự tai hại của thọ. Nếu đối với cảm 
thọ mà đoạn trừ dục tham, vượt qua dục tham, gọi đó là xuất ly thọ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 479. GLẢI THOÁT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Ta không biết như thật đối với các thọ; không biết như thật đối với sự 
tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập khởi của thọ, 
con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, 
xuất ly thọ, thì Ta ở giữa chư Thiên, thế gian, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn và các chúng trời, người, không được giải thoát, xuất thọ, thoát khỏi 
các điên đảo, cũng không phải Chánh Đăng Chánh Giác '°°. Vì Ta biết như 


thật đối với các thọ, sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa 
đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, sự tai hại của thọ, xuất thọ, nên ở giữa chư Thiên, thế gian, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng trời, người, Ta là Bậc Giải Thoát, là Bậc 
Xuất Ly, là Bậc ra khỏi các điên đảo và đạt được Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---o0O--- 
KINH 480. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật đối với các thọ; không 
biết như thật đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa 
đến sự tập khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, sự tai hại của thọ, xuất ly thọ, người này không phải là Sa-môn, không 
phải là Bà-la-môn, không đồng với Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không phải 
nghĩa Sa-môn, cũng không phải nghĩa Bà-la-môn '””, ngay trong đời hiện tại 
không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nảo mà biết như thật đối với các thọ; biết như thật 
đối với sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, con đường đưa đến sự tập 
khởi của thọ, con đường đưa đến sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai 
hại của thọ, xuất ly thọ, người này là Sa-môn của Sa-môn, Bà-la-môn của 
Bà-la-môn, đồng với Sa-môn, đồng với Bả-la-môn, đúng nghĩa Sa-môn, 
đúng nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng: “la, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


^ ^ ?.. ^ ~ ^ ^ Ã 14 é ^ ". 
“Như Sa-môn, không phải Sa-môn. Cũng vậy, Sa-môn số '°” và không phải 


Sa-môn sô cũng đêu như vậy.” 


-—-oÚO--- 
KINH 481. NHẮT-XA-NĂNG-GIÀ-LA1“° 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, Phật trú trong rừng Nhất-xa-năng-già-la “°', nước Nhất-xa-năng- 


già-la. Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta muốn ở lại tại đây nửa tháng để ngồi thiền. Các Tỳ-kheo, chớ đi du hành 
nữa ““, trừ khi đi khất thực và Bồ tát.” 


Rồi tọa thiền, không du hành nữa. 


Bấy giờ, qua nửa tháng, Thế Tôn trải tọa cụ ngồi trước đại chúng, bảo các 
Ty-kheo: 


“Khi Ta, bằng một ít thiền phần của thiền pháp được tư duy khi mới thành 
Phật, nay trong tháng này, tư duy răng: Sự sanh khởi của tât cả cảm thọ của 
chúng đêu có nhân duyên, không phải không có nhân duyên. 


“Những gì là nhân duyên? Dục là nhân duyên, giác '“” là nhân duyên, xúc là 
nhân duyên. Này các Tỳ-kheo, nếu dục không được diệt tận “ *, giác không 
diệt tận, xúc không diệt tận, do những nhân duyên này mà cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh. Vì nhân duyên không được diệt tận nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh. 


“Nếu dục kia được diệt tận, nhưng giác không diệt tận, xúc không diệt tận, 
do những nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Vì nhân 
duyên không được diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


“Nếu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, nhưng xúc không diệt tận, do 
những nhân duyên này mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Vì nhân 
duyên không được diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


“Nếu dục kia được diệt tận, giác diệt tận, xúc diệt tận; nhưng do nhân duyên 
kia mà cảm thọ của chúng sanh phát sanh, là do nhân duyên cái kia diệt tận, 
nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


“Vị nhân duyên tà kiến nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; vì nhân 
duyên tà kiến không diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; vì nhân 
duyên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà 
giải thoát và tà trí, nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. Vì nhân duyên tà 
trí không diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


“Do nhân duyên chánh kiến nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; do nhân 
duyên chánh kiến tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh; do nhân 
duyên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát và chánh trí nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh; do nhân duyên chánh trí tịch diệt nên cảm thọ của 
chúng sanh phát sanh. 


“Nếu dục này không được mà được, không thu hoạch mà thu hoạch, không 
chứng mà chứng, thì cũng vì nhân duyên nảy mà cảm thọ của chúng sanh 
phát sanh, vì nhân duyên cái kia tịch diệt nên cảm thọ của chúng sanh phát 
sanh. Đó gọi là vì nhân duyên không diệt tận, nên cảm thọ của chúng sanh 
phát sanh; và vì nhân duyên diệt tận nên cảm thọ của chúng sanh phát sanh. 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nảo, không biết như thật đối với duyên duyên, sự 
tập khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con đường đưa đến 
sự tập khởi của duyên duyên, con đường đưa đến sự diệt tận của duyên 
duyên như vậy, thì người này không phải là Sa-môn của Sa-môn, không phải 
Bà-la-môn của Bả-la-môn, không đồng với Sa-môn của Sa-môn, không đồng 
với Bà-la-môn của Bà-la-môn, không đúng nghĩa Sa-môn, không đúng nghĩa 
Bà-la-môn, đối với pháp hiện tại không tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. ` 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, mà biết như thật đối với duyên duyên, sự tập 
khởi của duyên duyên, sự diệt tận của duyên duyên, con đường đưa đến sự 
tập khởi của duyên duyên và con đường đưa đến sự diệt tận của duyên 
duyên như vậy, thì người này là Sa-môn của Sa-môn, là Bà-la-môn của Bà- 
la-môn, đồng với Sa-môn của Sa-môn, đồng với Bả-la-môn của Bà-la-môn, 
đúng nghĩa Sa-môn, đúng nghĩa Bà-la-môn, đối với pháp hiện tại tự tri tự tác 


chứng: “Fa, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm 
xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 482. HỶ LẠC “° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
đang mùa hạ an cư, gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì gia chủ, bằng nhiều 
hình thức mà thuyết pháp, khai thị, soi sáng, chỉ dạy, làm cho hoan hỷ. Sau 
khi được Phật khai thị, soi sáng, chỉ giáo, làm cho hoan hỷ, gia chủ đứng dậy 
sửa lại y phục, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi chắp tay, bạch Phật: 


“Cúi xin Thế Tôn và đại chúng từ bị thọ nhận lời thỉnh nguyện của con, 
trong ba tháng hạ, cúng dường y phục, âm thực, y dược, ngọa cụ.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời. Khi ấy Cấp Cô Độc biết Phật đã im 
lặng nhận lời rồi, đứng dậy từ giã trở về nhà mình. Qua ba tháng, ông đến 
chỗ Phật, lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Phật bảo Cấp Cô Độc: 


“Lành thay, gia chủ! Ông ba tháng qua đã cúng dường y phục, âm thực, y 
dược, ngọa cụ. Ông do vào sự trang nghiêm tịnh trị thượng đạo '“° này, mà ở 
đời vị lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại ông không nên mặc 
nhiên thụ hưởngï sự an lạc này, phải tỉnh tấn lúc nảo cũng học, để thành tựu 
và tự thân tác chứng hý lạc do viễn ly *“”.” 


Bấy giờ, gia chủ Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, tùy hỷ hoan hỷ, đứng 
dậy đảnh lê ra vê. 


Lúc Ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi giữa đại chúng, biết ông Cấp Cô Độc 
đã về rôi, liên bạch Phật: 


“Kỳ diệu thay, Thế Tôn! Khéo vì gia chủ Cấp Cô Độc thuyết pháp khích lệ 
ông Cấp Cô Độc rằng: “Ông ba tháng đã cúng dường y phục, âm thực, y 
dược, ngọa cụ. Ông do vào sự tịnh trị thượng đạo này, mà ở đời vị lai sẽ 


được phước báo an lạc. Nhưng hiện tại ông không nên mặc nhiên thụ hưởngï 
phước báo này, phải tính tân lúc nào cũng học, đê thành tựu và tự thân tác 
chứng hỷ lạc do viên ly. 


“Bạch Thế Tôn, giả sử Thánh đệ tử học để thành tựu và tự thân tác chứng hỷ 
lạc do viễn ly, sở đắc viễn ly năm pháp `” và phải tu tập viên mãn năm 
pháp. 


“Thế nào là viễn ly năm pháp? Đoạn trừ hỷ được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ 
ưu được nuôi lớn bởi dục, đoạn trừ xả được nuôi lớn bởi dục; đoạn trừ hỷ 
được nuôi lớn bởi pháp bất thiện, đoạn trừ ưu được nuôi lớn bởi pháp bất 
thiện. Đó gọi là năm pháp viễn ly. 


“Thế nào là tu tập viên mãn năm pháp? Đó là tùy hỷ, hoan hỷ, khinh an “”, 
lạc và nhât tâm.” 


Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Đúng thế, đúng thế! Nếu Thánh đệ tử học để thành tựu và tự thân tác chứng 
hỷ lạc do viên ly, sở đặc viên ly năm pháp và phải tu tập viên mãn năm 
pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 483. VÔ THỤC LẠC"”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có niệm có thực vị, có niệm không thực vị “°!, có niệm vừa không thực vị 
vừa có thực vị. Có lạc có thực vị, có lạc không thực vị, có lạc vừa không 
thực vị vừa có thực vị. Có xả có thực vị, có niệm không thực vị, có xả vừa 
không thực vị vừa có thực vị. Có giải thoát có thực vị, có giải thoát không 
thực vị, có giải thoát vừa không thực vị vừa có thực vỊ. 
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'“Thê nào là niệm có thực vị? Niệm `“ sanh ra do năm dục làm nhân duyên. 


“Thế nào là niệm không thực vị? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bắt thiện; có 
giác, có quán, có hỷ lạc do viên ly sanh, thành tựu và an trụ Sơ thiên. Đó gọi 
là nệm không thực vỊ. 


“Thế nào là niệm vừa không thực vị vừa có thực vỊ?ø Tỳ-kheo có giác, có 
quán, nội tĩnh nhât tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, 
thành tựu và trụ Nhị thiên. Đó gọi là niệm vừa không thực vị vừa có thực vỊ. 


“Thế nảo là lạc có thực vị? Lạc, hỷ, do năm dục làm nhân duyên sanh ra. Đó 
gọi là lạc có thực vỊ. 


“Thế nảo là lạc không thực vị? Dứt có giác có quán, nội tĩnh nhất tâm; 
không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh. Đó gọi là vô thực lạc. 


““Thê nào là lạc vừa không thực vị vừa có thực vị? Tyỳ-kheo lìa hý, tham, an 
trụ xả tâm với chánh niệm, chánh trị, trụ an lạc, điêu mà Thánh nói là xả. Đó 
gọi là lạc vừa không thực vị vừa có thực vỊ. 


““Thê nào là xả có thực vị? Xả do ngũ dục làm nhân duyên sanh ra. Đó gọi là 
xả có thực vỊ. 


“Thế nào là xả không thực vị? Tỳ-kheo lìa hỷ tham, an trụ xả tâm, với chánh 
niệm, chánh tri, an trụ lạc, điêu Thánh nói là xả, thành tựu và an trú Tam 
thiên. Đó gọi là xả không thực vỊ. 


“Thế nào là xả vừa không thực vị vừa có thực vị? Tyỳ-kheo xa lìa khổ, dứt 
lạc; ưu và hỷ trước đã dứt, không khô không lạc, xả và niệm thanh tịnh, nhât 
tâm, thành tựu và an trụ Tứ thiên. Đó gọi là vừa không thực vị vừa có thực 
VỊ. 
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'“Thê nào là giải thoát có thực vị? Hành cùng ổi với sắc ` 


“Thế nảo là vô thực giải thoát? Hành cùng đi với vô sắc. 
“Thế nào là giải thoát vừa không thực vị vừa có thực vị? Tỳ-kheo kia, giải 
thoát với tâm không nhiêm tham dục, không nhiêm sân nhuê, ngu s1. Đó gọi 


là giải thoát vừa không thực vị vừa có thực vị.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 484. BẠT-ĐÀ-LA!““ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Tôn giả Bạt-đà- la! và Tôn giả A-nan đều ở vườn Cấp cô độc rừng cây Kỳ- 
đà. Khi ấy Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả Bạt-đà-la. Sau khi thăm hỏi 
sức khỏe xong, ngồi xuống một bên, rồi Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Bạt-đà- 
la: 


“Thế nào gọi là thấy đệ nhất ”“? Thế nào là nghe đệ nhất? Thế nào là lạc đệ 
nhất? Thế nào là tưởng đệ nhất? Thế nào là hữu đệ nhất ”””?” 


Tôn giả Bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 


“Có Phạm thiên, là đẳng tự tại, tạo tác, biến hóa như ý, là cha của thế gian. 
Thây được Phạm thiên thì gọi đó là cái thây đệ nhât. 


“Này A-nan, có chúng sanh có hỷ lạc do viễn ly sanh thấm nhuần khắp mọi 
nơi, mọi nơi đều cảm giác hân hoan, toàn thân sung mãn, không chỗ nào là 
không tràn đây bởi hỷ lạc phát sanh do viễn ly. Chúng sanh này, sau khi xuất 
định, xướng lên giữa đại chúng: “Vô cùng tịch tĩnh thay, hý lạc do viễn ly 
sanh này! Vô cùng tịch tĩnh thay, hỷ lạc do viễn ly sanh này!” Nghe được âm 
thanh này thì gọi là cái nghe đệ nhất. 


“Lại nữa A-nan, nêu có chúng sanh ở nơi thân này có lạc do đã lìa hỷ thâm 
nhuân khắp mọi nơi, mọi nơi đêu cảm giác hân hoan, toản thân sung mãn, 
không chỗ nào là không tràn đây bởi lạc do đã lìa hỷ này. Đó gọi là lạc đệ 
nhật. 


“Thế nảo là tưởng đệ nhất? Này A-nan, có chúng sanh vượt qua tất cả thức 
nhập xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ vô sở hữu nhập xứ. Nêu khởi 
lên tưởng này, thì gọi là tưởng đệ nhât. 


“Thế nảo là hữu đệ nhất? Lại nữa A-nan, có chúng sanh vượt qua tất cả Vô 
sở hữu nhập xứ, thành tựu và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ. Nêu 
khởi hữu này, thì gọi là hữu đệ nhât.” 


Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Bạt-đà-la: 


“Có nhiều người thấy như vậy, nói như vậy; vậy thì Tôn giả cũng giống họ, 
đâu có khác gì? Tôi dùng phương tiện hỏi Tôn giả, Tôn giả hãy lắng nghe, 
tôi sẽ vì Tôn giả mà nói. Theo như cái được quán sát này, mà lần lượt diệt 
tận các lậu, đó mới gọi là cái thấy đệ nhất. Theo như điều được nghe mà lần 
lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là cái nghe đệ nhất. Theo như lạc được phát 
sanh mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là lạc đệ nhất. Theo như điều 
được tưởng mà lần lượt diệt tận các lậu, đó mới gọi là tưởng đệ nhất. Như 
thực quán sát, lần lượt diệt tận các lậu, thì đó mới gọi là hữu đệ nhất.” 


Bấy giờ, hai vị Chánh sĩ sau khi bàn luận xong, đứng dậy cáo từ. 
---OoÚO--- 

KINH 485. UU-ĐÀ-DI'”° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ vua 
Bình-sa''° đi đến chỗ Tôn giả Ưu-đà-di, cúi đầu đánh lễ, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Tôn giả Ưu-đà-di: 
“Đức Thế Tôn nói có bao nhiêu thọ?” 
Tôn giả Uu-đà-di đáp: 


“Tâu Đại vương, Thế Tôn nói ba thọ: thọ khổ, thọ lạc thọ không khổ không 
lạc.” 


Vua Bình-sa bạch Tôn giả Uu-đà-di: 


“Chớ nói như vậy, rằng “Thế Tôn nói ba thọ là thọ khô, thọ lạc, thọ không 
khô không lạc.ˆ Nhưng đúng ra phải nói có hai thọ là thọ khô và thọ lạc. Thọ 
không khô không lạc là tịch diệt.” 


“Nói ba lân như vậy.” 


Tôn giả UƯu-đà-di không thê xác lập ba thọ với vua và vua cũng không thê 
xác lập hai thọ. Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi lui qua một bên. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di bạch lại với Phật những 
sự việc trên một cách đầy đủ: 


“Con cũng không thể xác lập được ba thọ và vua cũng không thể xác lập 
được hai thọ; nên nay chúng con cùng đên hỏi Thê Tôn, xin quyêt định 
nghĩa này, là có mây thọ?” 


Phật bảo Tôn giả Uu-đà-di: 
““Ƒa có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, hoặc có khi nói ba, bôn, năm, sáu, 
mười tám, ba mươi sáu, cho đên một trăm lẻ tám thọ, hoặc có khi nói vô 


lượng thọ. 


“Ta nói một thọ như thế nào? Như nói, “Những gì là thọ đều là khổ. Đó gọi 
là Ta nói có một thọ. 


“Ta nói hai thọ như thế nào? Nói, “Thân thọ và tâm thọ.” Đó gọi là có hai 
thọ. 


“Thế nào là ba thọ? Thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui. 


“Thế nào là bốn thọ? Thọ hệ thuộc Dục giới, thọ hệ thuộc Sắc giới, thọ hệ 
thuộc Vô sắc giới và thọ không hệ thuộc. 


'*“Thê nào là nói năm thọ? Lạc căn, hỷ căn, khô căn, ưu căn và xả căn. Đó gọi 
là năm thọ. 


“Thế nào là sáu thọ? Thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
xúc. Đó gọi là sáu thọ. 


“Thế nào là mười tám thọ? Thọ, theo sáu hỷ hành, sáu ưu hành và sáu xả 
hành. Đó gọi là mười tám thọ. 


“Thế nảo là ba mươi sáu thọ? Hỷ y sáu tham trước, hỷ y sáu ly tham; ưu y 
sáu tham trước, ưu y sáu ly tham; xả y sáu tham trước, xả sáu ly tham. Đó 
gọi là ba mươi sáu thọ. 


'“Thê nào là một trăm lẻ tám thọ? Ba mươi sáu thọ quá khứ, ba mươi sáu thọ 
vị lai và ba mươi sáu thọ hiện tại. Đó gọi là một trăm lẻ tám thọ. 


“Thế nảo là vô lượng thọ? Như nói thọ này, thọ kia v.v... Này Ty-kheo, như 
vậy gọi là vô lượng thọ. 


“Này Ưu-đà-di, Ta băng nhiều hình thức như vậy nói như thật nghĩa của thọ. 
Thê gian không hiệu, nên tranh luận và mâu thuân chông trái nhau, trọn 
không năm được nghĩa chân thật trong pháp luật của Ta, đê tự dừng lại. 


“Này Ưu-đà-di, nếu đối với nghĩa của nhiều loại thọ mà Ta đã nói đây, hiểu 
biết như thật, thì không khởi tranh luận và mâu thuẫn chống trái nhau. Với 
tranh luận đã khởi lên hay chưa khởi lên, có thể bằng pháp luật này mà ngăn 
ngừa, khiến cho nó đình chỉ. 


“Nhưng này Uu-đảà-di, có hai thọ: thọ dục và thọ ly dục. Thế nào là thọ dục? 
Thọ do nhân duyên năm công đức của dục sanh ra, đó gọi là thọ dục. Thế 
nào là thọ ly dục? Tỳ-kheo ly dục và pháp ác bắt thiện, có giác, có quán, có 
hỷ lạc phát sanh do viễn ly, thành tựu và an trụ Sơ thiền, đó gọi là thọ ly dục. 


“Nếu có người nói: Chúng sanh nương vào Sơ thiền này, chỉ có đây là lạc, 
ngoài ra không còn gì khác.” Điều này không đúng. Vì sao? Vì còn có cái lạc 
thù thắng hơn cái lạc này. Đó là gì? Tỳ-kheo lìa có giác, lìa có quán, nội 
tĩnh, có hỷ lạc do định sanh, thành tựu và an trụ Nhị thiền; đó gọi là lạc thù 
thắng. Như vậy, cho đến, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, càng lên cảng 
thù thắng hơn. 


“Nếu có người nói: “Chỉ có những xứ này, cho đến, Phi tưởng phi phi tưởng 
là cực lạc, không còn chỗ nào khác.” Như vậy cũng lại không đúng. Vì sao? 
Vì còn có cái lạc thù thắng hơn những nơi này nữa. Đó là gì? Tỳ-kheo vượt 
qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng 
thành tựu; đó là cái lạc thù thắng hơn cái lạc trên. 

“Nếu có kẻ xuất gia dị học nói: “Sa-môn Thích tử chỉ nói đến tưởng thọ diệt 
và cho là đã đến chỗ tận cùng của lạc”, điều này không đúng. Vì sao? Vì đây 
không phải là danh nghĩa thọ lạc mà Thế Tôn đã nói. Danh nghĩa thọ lạc mà 


Thế Tôn nói là, như nói: “Này Ưu-đả-di, có bốn thứ lạc. Những gì là bốn? 
Đó là lạc ly dục, lạc viễn ly, lạc tịch diệt và lạc Bồ-đề.” 


Phật nói kinh này xong, Uu-đà-di và vua Bình-sa nghe những gì Đức Phật 
đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 486. NHẬT PHÁP (1) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nêu đôi với một pháp, mà sanh chân chánh nhàm tởm, không ưa, xả bỏ, sẽ 
chứng đăc lậu tận. Đó là, tât cả chúng sanh do thức ăn mà tôn tại. 


“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn 
pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ ấm. Lại có sáu pháp, 
đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm 
pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín chỗ cư ngụ của 
chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, 
thật sự nhàm tởm, không ưa, xả bỏ, sẽ đến chỗ tận cùng mé khổ và giải thoát 
khỏi khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 488. NHẤT PHÁP (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nêu đôi với một pháp, mà quán sát vô thường, quán sát biên đôi, quán sát 
ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ tận trừ các lậu hoặc. Đó là, tât cả 
chúng sanh do thức ăn mà tôn tại. 


“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn 
pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ ấm. Lại có sáu pháp, 
đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm 
pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín chỗ cư ngụ của 
chúng sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, 
chân chánh quán sát vô thường, quán sát biến đổi, quán sát ly dục, quán sát 
diệt tận, quán sát xả ly, sẽ diệt trừ hết các lậu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 489. NHẬT PHÁP (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu đối với một pháp, mà quán sát vô thường, quán sát biến đối, quán sát 
ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận cùng của mé khổ và 
giải thoát khỏi khô. Đó là, tất cả chúng sanh do thức ăn mà tôn tại. 


“Lại có hai pháp, đó là danh và sắc. Lại có ba pháp, đó là ba thọ. Lại có bốn 
pháp, đó là bốn thực. Lại có năm pháp, đó là năm thọ ấm. Lại có sáu pháp, 
đó là sáu nội, ngoại nhập xứ. Lại có bảy pháp, đó là bảy thức trụ. Lại có tắm 
pháp, đó là tám pháp thế gian. Lại có chín pháp, đó là chín chỗ ở của chúng 
sanh. Lại có mười pháp, đó là mười nghiệp. Đối với mười pháp này, chân 
chánh quán sát vô thường, quán sát biễn đối, quán sát ly dục, quán sát diệt 
tận, 


quán sát xả ly, sẽ đến chỗ tận cùng của mé khổ và giải thoát khỏi khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---Oo0O--- 
TẠP A-HÀM QUYỀN 18 
KINH 490. DIÊM-PHÙ-XA '““ 
Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, Phật ở tại xóm Na-la'“°“'. nước Ma-kiệt-đề. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng ở xóm Na-la, Ma-kiệt-đề. 
Khi ấy, có xuất gia ngoại đạo tên là Diêm-phù- xa'“'”, là bạn cũ của Xá- lợi- 


phát “”, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cùng nhau thăm hỏi sức khỏe, rồi 
ngồi lui qua một bên, hỏi Xá-lợi-phất: 


“Trong pháp luật của Hiền thánh có việc gì khó *”*?” 


Xá-lợi-phất bảo Diêm-phù-xa: 
“Chỉ có xuất gia là khó.” 

“Xuất gia, cái gì là khó?” 

Đáp: 

“Ái lạc '“® khó.” 

“Ái lạc, cái gì là khó?” 

Đáp: 

“Thường tu tập thiện pháp là khó ''4.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành''“” nào mà tu tập. tu tập nhiều, thường 
tu tập, thì thiện pháp tăng trưởng không?” 


Đáp: 


“Có. Đó là tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 


Diêm-phù-xa nói: 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất, đây là con đường tốt đẹp, đây là sự thực hành tốt 
đẹp, nếu được tu tập, tu tập nhiều, đối với các pháp thiện thường tu tập để 
tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu người xuất gia luôn luôn tu tập 
con đường này, thì chăng bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận được các hữu lậu.” 


Khi ấy hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ 
g1ã nhau. 


Tương tự như kinh trên, với những câu hỏi của Diêm-phù-xa, gôm bôn mươi 
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kinh “Š. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '““ 


“Thế nào là vị khéo thuyết pháp? Thế nảo là vị chánh hướng trong đời '”°9 


Thế nảo là vị thiện thệ trong đời “"'?” 
Xá-lợi-phất nói: 


“Nếu thuyết pháp mà điều phục dục tham, điều phục sân nhuế, điều phục 
ngu sỉ; đó gọi là vị khéo thuyết pháp. Nếu hướng đến sự điều phục dục tham, 
hướng đến sự điều phục sân nhuê, hướng đến sự điều phục ngu s1; đó gọi là 
chánh hướng. Nếu tham dục đã bị đoạn tận, đã được biến tri không dư tàn; 
sân nhuế và ngu sI đã bị đoạn tận, đã được biến tri không dư tàn; đó gọi là 
thiện thệ.” 


Lại hỏi: 

“Có con đường nảo, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thường tu 
tập, thì có thể phát khởi thiện thệ '”“?” 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ 
g1ã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ''3 

“Nói là Niết-bàn; thế nào là Niết-bàn?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Niết-bàn là sự đoạn tận vĩnh viễn của tham dục; sự đoạn tận vĩnh viễn sân 


nhuê, ngu s1; sự đoạn tận vĩnh viên của tât cả các phiên não. Đó gọi là Niệt- 
bàn.” 


“Có con đường nảo, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thường tu 
tập, thì chứng đặc Niêt-bàn chăng?” 


“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ bản luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ 
g1ã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ' 


“Vì sao ở chỗ Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu phạm hạnh?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Vì để đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế, đoạn trừ ngu sĩ nên ở chỗ Sa- 
môn Cù-đàm xuât gia tu phạm hạnh “.” 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiêu thì có đoạn 
được tham dục, sân nhuê, ngu sĩ không?” 


“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ 
g1ã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ''” 

“Nói là hữu lậu đã đoạn tận. Thế nào là hữu lậu đã được đoạn tận?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Hữu lậu có ba”””; đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh hữu lậu. Ba 
thứ hữu lậu này đã trừ hệt, không còn sót, nên gọi là hữu lậu đã được đoạn 
tận.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì các lậu 
trừ hêt không.” 


“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '“”$ 
“Nói là A-la-hán. Thế nào là A-la-hán?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Tham dục, sân nhuế, ngu sĩ đã trừ sạch không còn sót, thì gọi là A-la-hán.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, để chứng 
đặc A-la-hán không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '”° 
“Nói là A-la-hán. Thế nào là A-la-hán?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Khi tham dục, sân nhuê, ngu sĩ đã vĩnh viên diệt tận không còn sót, đó gọi 
Co › v\k Lc D Hi 
là A-la-hán.” 


Lại hỏi: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, thì chứng 
đặc A-la-hán không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 


“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '*#° 


“Nói là vô minh. Thế nào là vô minh?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Nói là vô minh, là không biết tiền tế, không biết hậu tế, không biết tiền, 
hậu, trung tế ”””: không biết Phật, Pháp, Tăng; không biết Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo; không biết thiện, bất thiện và vô ký; không biết trong, không biết 
ngoài. Nếu đối với những sự này hay sự kia mà không biết, bị ám chướng, 
đó gọi là vô minh “*.” 


Diêm-phù-xa nói với Xá-lợi-phất: 
“Đây là khối u ám vĩ đại.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì đoạn trừ 
vô minh không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '®° 
“Gọi là hữu lậu. Thế nào là hữu lậu?” 
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Như trên đã nói. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '“®° 


“Nói là hữu. Thế nào là hữu?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Hữu có ba; đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có hướng đến nảo để tu tập và khi tu tập nhiều thì có 
đoạn trừ những hữu này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '*° 


“Nói là hữu thân “Š”: thế nào là hữu thân?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Hữu thân, đó là năm thọ âm. Thế nào là năm thọ ấm? Đó là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức thọ âm.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào, để đoạn trừ hữu thân này không?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ' “8 

“Nói là khố; thế nào là khổ?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Khô là chỉ cho sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ân ái xa cách nhau 
khô, oán ghét gặp nhau khô, những øì câu không được khô, lược nói vê khô 
của năm thọ âm, thì đó gọi là khô.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ những khổ này 
không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 
Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '“®° 


“Nói là lưu'”: thế nào là lưu?” 
° 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Lưu là chỉ cho dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
đoạn trừ những lưu này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phát: ''°' 
“Nói là ách “””; thế nào là ách?” 
Ách cũng nói như lưu. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ''° 

“Nói là thủ  ”; thế nào là thủ?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thủ có bốn, đó là dục thủ, ngã thủ, kiến thủ và giới thủ.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
đoạn trừ những thủ này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'®° 


“Nói là hệ phược ''?: thế nào là hệ phược?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Phược có bôn, đó là tham dục phược, sân nhuê phược, giới thủ phược và 
ngã kiên phược.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
đoạn trừ những phược này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: “”” 
“Gọi là kết; vậy thế nào là kết?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Kết có chín”, đó là ái kết, nhuế kết, mạn kết, vô minh kết, kiến kết, tha 
thủ kết ””, nghi kết, tật kết và xan kết.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, CÓ Sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
đoạn trừ những kêt này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 
Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:' 99 


“Gọi là sử, vậy thế nào là sử?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Sử có bảy, đó là tham dục sử, sân nhuê sử, hữu ái sử, mạn sử, vô minh sử, 
CO ca la - + 2sz1501 
kiến sử và nghi sử.”'9 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi tu tập nhiêu, 
có thê đoạn trừ những sử này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ' “Z 

“Gọi là dục, vậy thế nào là dục?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Dục là, đối với sắc được nhận thức bởi mắt đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ 
nghĩ, mà đam mê sắc. Tiêng được nhận thức bởi tai, hương bởi mũi, vị bởi 


lưỡi, xúc bởi thân đáng yêu, đáng thích, đáng nghĩ nhớ, nhiễm đắm xúc. 


“Này Diêm-phù-xa, năm phẩm chất này không phải là dục. Nhưng dục chỉ 
do giác tưởng tư duy.” 


Bây giờ, Xá-lợi-phât liên nói bài kệ: 
““Tât cả sắc thê gian, 
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Không phải ái dục sử `, 
Duy chỉ là giác tưởng, 


tả L4 é `. 1 4 
Đó chính là người dục”. 


Bao nhiêu hiện sắc này, 
Thường ở tại thế gian, 
Điều phục tâm ái dục, 
Đó là người thông tuệ.” 


Diêm-phù-xa hỏi lại Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nảo, có sự thực hành nảo để có thể tu tập và khi tu tập 
nhiều, thì có thê đoạn trừ được những dục này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bà luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-pháắt:' 
“Gọi là cái; thế nào là cái %2” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Cái có năm, đó là tham dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo hôi cái và 
nghi cái.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào để có thể tu tập và khi tu tập nhiều, 
có thê đoạn trừ được những cái này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 
“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 
Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: 


“Gọi là sự nghỉ ngơi, vậy thế nào là sự nghỉ ngơi?”!598 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Sự nghỉ ngơi là sự đoạn trừ ba kết sử.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào đề có thể tu tập và khi tu tập nhiều, 
có thê đoạn trừ được ba kêt sử này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '"”” 

“Nói là đạt đến sự nghỉ ngơi; thế nào là đạt đến sự nghỉ ngơi?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt đến sự nghỉ ngơi là ba kết sử đã bị đoạn, đã được biết.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nảo, có sự thực hành nào để có thể đoạn trừ được ba kết sử 
nàykhông?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'Š"° 


1511 


“Gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng ˆ`, vậy thế nào là đạt đến sự nghỉ 


ngơi tôi thượng?” 


Xá-lợi-phất đáp: 


“Đạt đến sự nghỉ ngơi tôi thượng là đã vĩnh viễn đoạn tận tham dục, sân 
nhuề và ngu si”. Đó gọi là đạt đến sự nghỉ ngơi tối thượng ”!.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nảo, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều thì có thể 

đạt đên sự nghỉ ngơi tôi thượng không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 

Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: ”'“ 
1515, 


“Gọi là đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng °'”; thế nào là được chỗ dừng nghỉ 
bậcthượng?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt đến chỗ nghỉ ngơi tối thượng là đối với tham dục vĩnh viễn đã đoạn, 
đã biệt không dư tàn; đôi với sân nhuê, ngu sĩ, vĩnh viên đã đoạn, đã biệt 
không dư tàn. Đó gọi là chỗ dừng nghỉ bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
đạtđên chô nghỉ ngơi tôi thượng không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'°'6 


1517 


“Nói là thanh lương ”'”, vậy thế nào là thanh lương?” 


Xá-lợi-phất đáp: 


“Thanh lương là năm hạ phần kết đã trừ sạch; tức là thân kiến, giới thủ, 
nghi, tham dục và sân nhuê.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nảo, có sự thực hành nào mả tu tập, tu tập nhiều, để có 
thê đoạn trừ năm hạ phân kêt này, đê đạt đên thanh lương không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '”'3 

“Gọi là được thanh lương, vậy thế nào là được thanh lương?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Đối với năm hạ phần kết đã đoạn tận, đã niệm tri, đó gọi là được 
thanh lương.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nảo mà tu tập, tu tập nhiều, thì 
được thanh lương không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: ”'° 

“Gọi là thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là thanh lương bậc thượng?” 


Xá-lợi-phất đáp: 


“Thanh lương bậc thượng là khi tham dục, sân nhuế, ngu si đã vĩnh viễn 
trừ sạch không còn; tât cả mọi thứ phiên não đã vĩnh viên trừ sạch không 
còn. Đó gọi là thanh lương bậc thượng.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nảo, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì đạt 
đượcthanh lương bậc thượng không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'””? 


“Nói là đạt được thanh lương bậc thượng, vậy thế nào là đạt được 
thanh lương bậc thượng?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Đạt được thanh lương bậc thượng là đối với tham dục đã vĩnh viễn đoạn 
trừ, vĩnh viên biên tri không dư tàn; đôi với sân nhuê và ngu sĩ đã vĩnh viên 
đoạn trừ, vĩnh viên biên tri không dư tàn. Đó gọi là đạt được thanh lương 
bậc thượng.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì 
được thanh lương bậc thượng này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất ””: 


“Gọi là ái, vậy thê nào là ái?” 


Xá-lợi-phât đáp: 
“AI có ba, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc áI.” 
Lại hỏi Xá-lợi-phât: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì có 
thê diệt trừ được ba ái này không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất: '”” 

“Gọi là nghiệp đạo '”, vậy thế nào là nghiệp đạo?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Nghiệp đạo. đó là mười nghiệp đạo bất thiện, tức sát sanh, trộm Cướp, tà 
dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ, tham dục, sân nhuê và tà kiên.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Có con đường nào, có sự thực hành nào đê diệt trừ mười nghiệp đạo này 
không?” 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 
Diêm-phù-xa hỏi Xá-lợi-phất:'”” 
“Gọi là ô uế, vậy thế nào là ô uế?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Uê có ba, đó là tham dục, sân nhuê và ngu sI.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Có con đường nào, có sự thực hành nào mà tu tập, tu tập nhiều, thì có thể 
trừ được ba uê này không?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Có. Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định.” 

Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy từ giã nhau. 


Như kinh Uế, cũng vậy các kinh nói về Cấu bần [32], Câu ghét [33], Gai 


nhọn [34].Luyên [35] và Hệ phược [36] cũng như vậy. 


---oÔO--- 
KINH 491. SA-MÔÊN XUẤT GIA SỞ VẤN” 
Như kinh Diêm-phù-xa hỏi, kinh Sa-môn xuất gia hỏi cũng như vậy. 
---OÔO--- 
KINH 492. NẺÊ THỦY ””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đây. Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất nói với 
các T-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào '“” được vô lượng tam-muội'”?”, thân tác chứng, thành 
tựu và an trụ, nhưng đối với Niết-bàn, sự diệt tận của hữu thân'”””, mà tâm 
không hoan hỷ ””, luyễn tiếc hữu thân ””'. Giống như người tay dính keo mà 
năm trên cành cây, thì tay liền bị dính trên cành không gỡ ra được. Vì sao? 
Vì keo dính tay. 


“Nếu Tỳ-kheo tự thân đã tác chứng vô lượng Tam-ma-đề ””, nhưng tâm 


không hoan hỷ ” * đối với Niết-bàn, sự diệt tận của hữu thân”: luyến tiếc 
hữu thân, thì trọn không thê thoát ly, ngay trong đời này không được tùy 
thuận giáo pháp, cho đên khi mạng chung cũng không sở đặc mà phải sanh 


lại cõi này; cuối cùng rồi cũng không phá được sự si ám. Như bên cạnh làng 
có ao bùn; lớp bùn rất sâu. Lâu ngày trời không mưa, nước ao khô cạn, đất 
nứt nẻ ra ”””. Cũng vậy, Tỳ-kheo ngay trong đời này không được tủy thuận 
giáo pháp, cho đến khi mạng chung cũng không sở đắc và sẽ trở lại đọa vào 
CỐI này. 


“Nếu có Tỳ-kheo nào được vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng, thành tựu 
và an trú, đối với sự diệt tận của hữu thân, Niết-bàn, này khi hoại diệt mà 
tâm sanh ra tin vui, không luyến tiếc hữu thân. Giống như người dùng bàn 
tay khô ráo, sạch sẽ, vịn vào cành cây, thì tay sẽ không bị dính theo cây. Vì 
sao? Vì bàn tay sạch. Cũng vậy, nêu Tỳ-kheo nào được vô lượng tam-muội, 
tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, đối với sự diệt tận của hữu thân, Niết- 
bàn này khi hoại diệt mà tâm sanh ra tin vui, không luyến tiếc hữu thân; 
ngay trong đời này tùy thuận giáo pháp, cho đến khi mạng chung không còn 
sanh lại cõi này nữa. 


“Cho nên Tỳ-kheo phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh. Giống như 
bên cạnh làng có ao bùn, nước từ bốn phía chảy vào, trời lại hay mưa, nước 
thường vào ao đầy dẫy, đồ dơ bẩn chảy ra hết, ao nước này trở nên trong 
sạch. Cũng vậy Ty-kheo ngay trong đời này mà tùy thuận giáo pháp; cho 
đến khi mạng chung sẽ không còn sanh trở lại cõi này. Bởi vậy, Tỳ-kheo 
phải siêng năng phương tiện phá tan vô minh.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-OÔO--- 
KINH 493. THÙ4 THUYÊN NGHỊCH LUUƯ'”* 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât cũng đang ở đây. Rôi Tôn giả Xá-lợi-phât nói với 
các T-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo a-luyện-nhã "7 hoặc ở giữa đất trống, trong rừng, dưới bóng 
cây, nên học như vây: Quay vào bên trong mà tư duy, quán sát, tự biệt trong 
tâm còn có dục tưởng không? Nêu không tự biệt được, thì ở nơi cảnh giới 
hoặc ở nơi tịnh tướng, ở đó sẽ có ái dục khởi lên, trái với hạnh viễn Iy'Ÿ”. 
Giông như người dùng sức chẻo thuyên nghịch dòng đi lên, thân nêu hơi mệt 


mỏi, biếng nhác, thì thuyền quay trở lại, xuôi dòng đi xuống. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo khi tư duy tịnh tưởng, trở lại sanh ra ái dục, trái với hạnh viễn ly. Tỳ- 
kheo nảy tu học, tu phương tiện thấp kém, hành không thuần tịnh. Vì vậy lại 
bị ái dục cuốn trôi, không được pháp lực, tâm không tĩnh lặng, tâm không 
chuyên nhất; đối với tịnh tướng kia theo đó mà sanh ái dục, trôi nôi lăn lóc, 
trái với hạnh viễn ly. Nên biết Tỳ-kheo này, không dám tự xác nhận là đối 
với năm phẩm chất của dục mà ly dục, giải thoát. 


“Nếu Tỳ-kheo nào ở nơi đất trống, trong rừng hoặc dưới bóng cây, tư duy 
như vây: “Trong nội tâm ta đã ly dục chưa? Tỳ-kheo này sẽ ở nơi cảnh giới 
hoặc tiếp nhận tịnh tướng, mà biết tâm mình đã xa lìa tướng ấy, không tùy 
thuận tiễn vào dòng xoáy. Giống như lông chim vào lửa thì bị quắn lại, 
không có nở ra. Cũng vậy, Tyỳ-kheo nảo, hoặc tiếp nhận tịnh tướng mà tùy 
thuận viễn ly, không tùy thuận tiến vào dòng xoáy. 


“Tỳ-kheo, nên biết như vầy, đối với phương tiện thực hành tâm không biếng 
nhác, chứng đắc pháp, tịch tĩnh, tĩnh chỉ, an ôn, khoái lạc, thuần tịnh nhất 
tâm và tự nói: “Ta sau khi tư duy, đối với tịnh tướng, mả tùy thuận viễn ly, 
tùy thuận tu đạo, thì có thể tự xác nhận, đối với năm phẩm chất của dục, đã 
ly dục giải thoát.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả dạy, 
hoan hỷ, phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 494. KHÔ THỌ'°”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Bấy giờ, sáng sớm, Tôn giả đắp y mang bát ra khỏi núi, vào thành Vương xá 
khất thực; thấy bên lề đường một cây đại thọ khô liền đến bên cây này trải 
tọa cụ ngồi ngay thắng và nói với các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào tu tập thiền tứ, đạt được thần thông, tâm được tự tại, 
muốn biến cây khô này thành đất, thì sẽ thành đất liền. Vì sao? Vì trong cây 
khô này có địa giới. Cho nên Tỳ-kheo có sức thần thông, tâm muốn tạo ra 
đất, tức thì thành đất không khác. Nếu có Ty-kheo nào đạt được sức thần 


Nhiên, tự tại như ý, mà muốn khiến cây này thành nước, lửa, gió, vàng, bạc 

. tất cả đều thành tựu không khác. Vì sao? Vì cây khô này có thủy giới. 
Cho nên, thiền tứ được sức thần thông, tự tại như ý; nếu muốn khiến cây khô 
này thành vàng, tức thì thành vàng không khác và những vật khác cũng đều 
thành tựu như vậy. Vì sao? Vì cây khô này có các giới. Cho nên, Tỳ-kheo 
thiền tứ, được sức thần thông, tự tại như ý, nến muốn làm thành các vật khác 
thì cũng đều thành tựu không khác. Tỳ-kheo nên biết, khi Tỳ-kheo thiền tứ, 
cảnh giới thần thông không thể nghĩ bàn. Cho nên, Tỳ-kheo phải tỉnh cần 
thiền tứ, học các thần thông.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 495. GIỚI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât đang ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


“Người phạm giới, vì phá giới nên sở y sút giảm, tâm không an trú với sự an 
lạc'”". Vì tâm không an trú với sự an lạc nên mất hoan hỷ, tĩnh chỉ, an lạc, 
tam-muội tịch tĩnh; mất tri kiến như thật”, sự yếm ly, ly dục, giải thoát, 
vĩnh viễn không thê đạt được Vô dư Niết-bàn. Giống như cây bị mục thì tất 
cả cành, lá, hoa, trái đều không thê thành tựu. Tỳ-kheo phạm giới lại cũng 
như vậy, công đức sút giảm ””, tâm không an trú với sự an lạc. Vì tâm 
không an trú với sự an lạc'““ nên mất hoan hỷ, tĩnh chỉ, an lạc, tam-muội 
tịch tĩnh; mất tri kiến như thật, sự yếm ly, ly dục, giải thoát. Do thoái thất 
giải thoát nên vĩnh viễn không thể đạt được Vô dư Niết-bàn. 


“T-kheo trì giới, căn bản đầy đủ, sở y đầy đủ, tâm được tin vui. Vì được tin 
vui nên tâm được hoan hỷ, tĩnh chỉ, an lạc, đạt đến tam-muội tịch tĩnh, thấy 
biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. Do được giải thoát, nhanh chóng đạt 
đến Vô dư Niết-bàn. Ví như gốc cây không bị mục thời cảnh, lá, hoa, trái 
đều được thành tựu. Ty-kheo trì giới lại cũng như vậy, căn bản đầy đủ, sở y 
đầy đủ, tâm được tin vui. Vì được tin vui nên tâm được hoan hỷ, tĩnh chỉ, an 


lạc, đạt đến tam-muội tịch tĩnh, thấy biết như thật, yếm ly, ly dục, giải thoát. 
Do được giải thoát, nhanh chóng đạt đên Vô dư Niêt-bàn.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì đã nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 490. TRÁNH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy Tôn 
giả Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu các Tỳ-kheo khởi lên tranh cãi với nhau, có Tỳ-kheo phạm tội, Tỳ- 
kheo cử tội. Nhưng Tỳ-kheo này, nếu không bằng vào tư duy đúng mà tự 
phản tỉnh quán sát, thì nên biết Tỳ-kheo này ngang ngạnh lâu dài, tranh cãi, 
kiện tụng cảng tăng, chống đối nhau, nuôi hận cảng ngày càng sâu. Đối với 
những tội lỗi đã khởi lên, không thể dùng Chánh pháp luật ngăn chặn cho 
dừng lại được. 


“Nếu Tỳ-kheo đã khởi lên việc tranh tụng, nhưng Tỳ-kheo phạm tội, hay 1y= 
kheo cử tội, băng vào tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát, chịu khiến 
trách, thì nên biết Tỳ-kheo này không ngang ngạnh lâu dài, không chồng đối 
nhau và hận thù không còn tăng trưởng; đối với tội đã khởi có thể dùng 
Chánh pháp luật để ngăn chặn cho dừng lại. 


“Thế nào là Tỳ-kheo bằng tư duy đúng mà tự phản tỉnh quán sát? Tỳ-kheo 
nên tư duy như vây: “Ta thật sự không phải, không tốt, không nên tạo tội, để 
cho người khác bắt gặp mình. Nếu ta không tạo tội này thì người kia sẽ 
không bắt gặp. Vì người kia bắt gặp ta phạm tội, khiến họ không vui vẻ và 
hiềm trách nên cử tội. Còn những Tỳ-kheo khác nếu nghe cũng sẽ hiềm 
trách. Cho nên việc tranh tụng xảy ra lâu dài, tính nganh ngạnh càng tăng và 
tranh cãi với nhau. Đối với những tội đã khởi, không thê dùng Chánh pháp 
luật ngăn chặn cho dừng lại được. Nay ta tự biết như mình đã nộp thuế ”.? 
Đó gọi là Tỳ-kheo đối với những tội đã khởi có thê tự quán sát. 


“Thế nào là Tỳ-kheo cử tội có thể tự phản tỉnh quán sát? Tỳ-kheo cử tội nên 
nghĩ như vây: “Trưởng lão Tỳ-kheo này phạm tội không tôt khiên ta bắt gặp. 
Nêu vị ây không phạm tội không tôt đó thì ta đâu có bắt gặp. Vì ta đã bắt 


gặp tội của người này khiến không vui nên phải nói ra. Còn những Tỳ-kheo 
khác nếu bắt gặp thì cũng sẽ không vui và cũng sẽ nêu tội. Sự tranh tụng cứ 
như vậy kéo dài tăng trưởng không dừng, không thể dùng Chánh pháp luật 
để ngăn chặn những tội đã làm, khiến cho dừng lại. Từ ngày hôm nay ta tự 
mình từ bỏ nó, như mình nộp thuế." Như vậy Tỳ-kheo cử tội nên khéo y cứ 
vào tư duy đúng, để nội tĩnh quán sát. 

“Cho nên, này các Tỳ-kheo, người có tội và người cử tội phải y cứ vào tư 
duy đúng, tự quán sát đừng đề cho sự ngang ngạnh tăng trưởng thêm lên. 


Này các Ty-kheo, không nên tranh tụng nữa, nếu việc tranh tụng có khởi lên 
thì có thê dùng Chánh pháp luật ngăn chặn khiên nó dừng lại.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 497. CỬ TỌI”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy gIỜ, 
Tôn giả Xá-lợi- phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nêu Tỳ-kheo cử tội muôn cử tội người khác, khiên cho tâm 
an trụ, thì cân có bao nhiêu pháp đê được cử tội người khác?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Nếu Tỳ-kheo nào khiến tâm an trụ, có đủ năm pháp được cử tội người 
khác. Năm pháp đó là: Thật, chứ không phải không thật. Đúng thời, chứ 
không phải phi thời. Ích lợi, chứ chắng phải không ích lợi. Nhu nhuyến, chứ 
không thô bạo. Từ tâm, chứ không sân hận. Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo nào 
muốn cử tội thì phải đủ năm pháp này mới được cử tội người khác.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội, phải dùng bao nhiêu pháp để tự an được 
tâm mình?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Tỳ-kheo bị cử tội phải nhờ vào năm pháp khiến cho tâm mình được an. 
Phải nghĩ rằng, “Người này do đâu mà biết được? Hãy là sự thật chứ đừng là 
không thật. Mong cho đúng thời, chứ đừng khiến phi thời. Mong cho vì ích 
lợi chứ đừng khiến không vì ích lợi. Mong nhu nhuyên, đừng khiến thô bạo. 
Mong là từ tâm, đừng khiến sân hận. Này Xá-lợi-phất, người bị cử tội phải 
đủ năm pháp này thì mới tự an được tâm mình.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con thấy có sự cử tội người khác mà không thật, chứ chẳng 
phải thật; phi thời, chứ chăng phải đúng thời; không vì ích lợi, chứ chắng 
phải vì ích lợi; thô bạo, chứ không nhu nhuyến; sân nhuế, chứ không có từ 
tâm. Bạch Thế Tôn, đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự 
thật đó, phải dùng bao nhiêu pháp vì lợi ích khiến cho hối cải?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Ty-kheo cử tội mà không đúng sự thật, phải dùng năm pháp vì lợi ích khiến 
cho hối cải. Nên nói với người ấy rằng, “Trưởng lão, hôm nay Trưởng lão cử 
tội, không thật chứ chăng phải thật; Trưởng lão nên hối cải. Phi thời chứ 
chăng phải đúng thời; không vì ích lợi, chứ chắng phải vì ích lợi; thô bạo, 
chứ không nhu nhuyễn; sân nhuế, chứ không có từ tâm; Trưởng lão nên hối 
cải. Này Xá-lợi-phất, đối với Tỳ-kheo cử tội người khác mà không đúng sự 
thật, thì phải dùng năm pháp vì lợi ích này, khiến cho hối cải, cũng khiến 
cho Tỳ-kheo trong vị lai không vì người khác mà cử tội không đúng sự 
thật.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo bị cử tội không đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu 
pháp đề khiến cho không bị hối hận ”””?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Tỳ-kheo bị cử tội không đúng, thì phải nhờ vào năm pháp để không tự 
mình phải hối hận. Người này phải nghĩ như vầy, “Tỳ-kheo kia cử tội không 
thật, chứ chăng phải thật; phi thời chứ chẳng phải thời; không vì lợi ích chứ 
chăng phải vì lợi ích, thô bạo chứ chẳng phải nhu nhuyến, sân hận chứ 
không phải từ tâm. Ta thật sự không phải hối hận.” Tỳ-kheo bị cử tội không 


thật đó phải nhờ vào năm pháp nảy để tự an tâm mình, không tự mình phải 
hối hận.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật, chứ không phải không thật; 
đúng thời chứ không phải không đúng thời; vì ích lợi chứ không phải không 
vì ích lợi; nhu nhuyễn chứ không phải thô bạo; từ tâm chứ không phải sân 
hận; Tỳ-kheo cử tội đúng đó nên bằng bao nhiêu pháp vì lợi ích để không bị 
hồi hận?” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật, nên bằng năm pháp vì lợi ích để khiến cho 
không bị hối hận. Nên nói như vầy, “Trưởng lão, ngài đã cử tội đúng sự thật 
chứ không phải không thật; đúng thời chứ không phải phi thời; vì ích lợi chứ 
không phải không vì ích lợi; nhu nhuyên chứ không phải thô bạo; từ tâm chứ 
không phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo nào cử tội đúng thì phải 
băng năm pháp lợi ích này để khiến Tỳ-kheo đó không bị hối hận và cũng để 
cho Tỳ-kheo vị lai cử tội người khác đúng mà không bị hối hận.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì phải bằng bao nhiêu pháp vì lợi 
ích để không bị hồi hận?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Tỳ-kheo bị cử tội đúng, thì phải băng năm pháp lợi ích này để không bị hối 
hận. Nên nói như vây, “Tỳ-kheo này cử tội đúng chứ không phải không 
đúng, ông chớ hối hận; đúng thời chứ không phải phi thời; nghĩa lợi chứ 
không phải không nghĩa lợi; nhu nhuyền chứ không phải thô bạo; có từ tâm 
chứ không phải sân hận, ông chớ hồi hận.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy Ty-kheo bị cử tội đúng mà lại sân hận. Bạch 
Thê Tôn, Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà sân hận, thì phải dùng bao nhiêu pháp 
đê tự giải tỏa đôi với sân hận?” 


Phật dạy Xá-lợi-phất: 


“Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi lên sân hận, thì phải dùng năm pháp để tự 
giải tỏa. Nên nói với người ấy răng, “Trưởng lão, Tỳ-kheo cử tội ông là đúng 
sự thật chứ không phải không thật, ông chớ sân hận... cho đến từ tâm chứ 
không phải sân hận.” Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà khởi lên 
sân hận, thì nên dùng năm pháp này đề đối với sân hận được giải tỏa.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có người cử tội đúng, có người không đúng: đối với hai 
người này con tự an tâm. Nếu kia đúng sự thật thì con phải tự biết. Nếu kia 
không đúng thì con phải tự hóa giải rằng, “Điều đó không đúng, nay ta tự 
biết là không có lỗi này.` Bạch Thế Tôn, con phải như vậy, như những gì 
Thế Tôn đã dạy trong kinh Thí dụ xẻ ĐỖ dạy các Sa-môn: “Nếu có giặc 
đến bắt ông, rồi dùng cưa, cưa xẻ thân ông. Các ông đối với giặc mà khởi lên 
niệm ác, nói lời ác, thì tự sanh ra chướng ngại. Cho nên, Tỳ-kheo, nếu bị 
giặc dùng cưa, cưa xẻ thân các ông, các ông đối với giặc chớ khởi lòng ác và 
nói lời ác, chỉ tự làm chướng ngại mình mà thôi. Đối với những người đó 
nên sanh lòng từ bi, không oán hận; chứng nhập, thành tựu và trú với từ tâm 
cùng khắp bốn phương cảnh giới.` Cho nên, bạch Thế Tôn, con phải như 
vậy, như lời Thế Tôn đã dạy, đối với cái khổ thân bị cưa xẻ mà còn tự an 
nhẫn; huống chỉ những cái khổ nhỏ nhặt, hay những lời phi báng nhỏ nhặt 
mà không an nhẫn được. Vì mục đích của Sa-môn, vì ước muôn của Sa- 
môn, muốn đoạn trừ pháp bất thiện, muốn tu tập pháp thiện thì đối với pháp 
bất thiện này nên đoạn trừ; và đối với pháp thiện thì nên phương tiện tu tập 
tinh cần, khéo tự phòng ngừa, buộc niệm tư duy, không để buông lung. Hãy 
tu học như vậy.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu con cử tội Tỳ-kheo khác, đúng sự thật chứ không phải 
không thật; đúng thời chứ không phải không đúng thời; có nghĩa lợi chứ 
không phải không nghĩa lợi; nhu nhuyên chứ không phải thô bạo; có từ tâm 
chứ không phải sân hận, nhưng có Tỳ-kheo bị cử tội kia vân ôm lòng thù 
hận.” 

Phật hỏi Xá-lợi-phất: 


'“Tỳ-kheo loại nào khi nghe cử tội mà sanh tâm thù hận?” 


Xá-lợi-phất bạch phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo kia cong vạy, giả dối, lừa gạt, bất tín, không 
hồ thẹn, biếng nhác, mắt niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh 
viễn ly, không kính Giới luật, không trọng Sa-môn, không siêng năng tu học, 
không tự tỉnh quán sát, vì kế sống mà xuất gia, không vì cầu Niết-bàn; 
những người như vậy nghe con cử tội liền sanh sân nhuế.” 


Phật hỏi Xá-lợi-phất: 
“Những hạng Tỳ-kheo nảo nghe ông cử tội mà không sân hận?” 
Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào tâm không cong vạy, không giả dối, lừa 
gạt, có chánh tín, biết hồ thẹn, tinh cần chánh niệm, chánh định, trí tuệ, 
không ngã mạn, không bỏ hạnh viễn ly, kính sâu Giới luật, trọng hạnh Sa- 
môn, tôn sùng Niết-bàn, vì pháp xuất gia, không vì kế sống; những Tỳ-kheo 
như vậy nghe con cử tội thì hoan hỷ nhận lãnh như uống cam lộ. Như người 
nữ dòng Sát-lợi hay Bà-la-môn tắm gội sạch sẽ, được hoa đẹp đẽ, yêu thích, 
đội lên đầu, cài lên đầu. Cũng vậy, nếu Tỳ-kheo nào không cong vạy, không 
giả dối, lừa gạt, chánh tín, có hỗ thẹn, tỉnh cần, chánh niệm, chánh định, trí 
tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu Giới luật, trọng hạnh Sa- 
môn, siêng tu tập, tự tỉnh giác, vì pháp xuất gia, chí cầu Niết-bàn, thì Tỳ- 
kheo như vậy khi nghe con cử tội vui vẻ nhận lãnh như uống cam lộ.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Nếu Tỳ-kheo nào cong vạy, giả dối, lừa gạt, bất tín, không hỗ thẹn, biếng 
nhác, mất niệm, không định, ác tuệ, ngã mạn, trái với hạnh viễn ly, không 
kính Giới luật, không trọng hạnh Sa-môn, không cầu Niết-bàn, vì kế sống 
xuất gia, thì đối với Tỳ-kheo như vậy không nên dạy dỗ và nói chuyện. Vì 
sao? Vì những Tỳ-kheo này phá phạm hạnh. Nếu Tỳ-kheo nào không cong 
vạy, không giả dối, không lừa gạt, có lòng tin, hồ thẹn, tinh cần, chánh niệm, 
chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm giữ hạnh viễn ly, kính sâu Giới luật, 
trọng hạnh Sa-môn, chí sùng Niết-bàn, vì pháp xuất gia, thì những Tỳ-kheo 
như vậy phải nên dạy dễ. Vì sao? Vì những Tỳ-kheo này thường tu phạm 
hạnh, có thể tự đứng vững.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 498. NA-LA-KIÊN-ĐÀ!?”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại Na-la-kiền-đà, trong vườn Am-la của người bán y'°””. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con tin sâu xa về Thế Tôn răng, trí tuệ của các Sa-môn, Bà- 
lamôn dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không băng sự giác 


ngộ ””' của Thế Tôn, huống lại là hơn!” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Lành thay! Lành thay! Xá-lợi- phất! Lành thay những lời nói hi hữu đệ nhất 
này, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử, tự nói tin sâu xa về Thế Tôn 
răng, trí tuệ có được của các Sa-môn, Bà-la-môn dù là quá khứ, vị lai hay 
hiện tại cũng không băng sự giác ngộ của Thế Tôn, huống lại là hơn!” 


Phật hỏi Xá-lợi-phất: 

“Ngươi có thể biết rõ về tăng thượng giới của Phật quá khứ chăng?” 
Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 

Đức Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Ngươi có biết pháp như vậy, tuệ như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy 
và an trụ như vậy chăng?” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 
Phật lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Ngươi có biết rõ tăng thượng giới của Phật vị lai, cùng pháp như vậy, tuệ 
như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy chăng?” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 
Đức Phật hỏi Xá-lợi-phất: 


“Ngươi có biết rõ giới tăng thượng của Phật hiện tại, cùng pháp như vậy, tuệ 
như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trụ như vậy chăng?” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con không biết.” 
Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Nếu ông không biết trong tâm của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại sở hữu 
các pháp đó, thì tại sao ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử, tán thán 
như vây: “Con tin sâu xa vê Thế Tôn răng: trí tuệ có được của các Sa-môn, 
Bà-la-môn dù là quá khứ, vị lai hay hiện tại cũng không băng trí tuệ Thế 
Tôn, huống lại là hơn!?” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con không biết giới hạn trong tâm '®^ của chư Phật Thế Tôn 
quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng con có thể biết giới hạn về pháp '°” của chư 
Phật Thế Tôn. Con nghe pháp được Thế Tôn nói, càng lúc cảng sâu xa, cảng 
lúc càng thù thắng, càng lúc càng tăng thượng, càng lúc cảng vi điệu. Con 
nghe pháp được Thế Tôn nói, khi biết một pháp tức thì đoạn một pháp, biết 
một pháp liền chứng một pháp, biết một pháp tức thì tu tập một pháp, cứu 
cánh đối với pháp. Cho nên đối với Đại Sư lòng tin được thanh tịnh và tâm 
được thanh tịnh. Thế Tôn là Bậc Đăng Chánh Giác. 


“Bạch Thế Tôn, như quốc vương có thành trì ở biên giới, vòng thành vây 
quanh vuông vức, bốn mặt kiên cố, chắc chắn, chỉ có một cửa, không có cửa 
thứ hai, sai người đứng giữ cửa; nhân dân ra vào đều từ cửa này. Việc đi ra 
hoặc đi vào, tuy người giữ cửa này không biết số người nhiều hay ít, nhưng 
biết nhân dân chỉ đi từ cửa này, không đi chỗ khác. Cũng vậy, con biết chư 
Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác quá khứ, đã đoạn tận năm triền 
cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng 
ngại, không hướng đến Niết-bàn: đã an trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bảy GIác 
phần; đã chứng đắc Vô thượng Chánh đắng giác. Chư Phật Thế Tôn đời vị 
lai cũng đã đoạn tận năm triỀn cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ 
lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bản; đã an trú 


bốn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phần; đã chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
giác. Ngày nay, chư Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác 
hiện tại cũng đã đoạn tận năm triển cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho 
tuệ lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng, đến Niết-bàn; đã an 
trú bốn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phần; đã chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng giác.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Này Xá-lợi- phất, chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại 
thảy đều đã đoạn tận năm triền cái là những thứ não loạn tâm, khiến cho tuệ 
lực suy kém, bị rơi vào chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn; đã an trú 
bôn Niệm xứ; đã tu tập bảy Giác phân; đã chứng đặc Vô thượng Chánh đăng 


giác.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, vui mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 499. THẠCH TRỤ "”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Xá-lợi-phât ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Khi ấy có Tỳ-kheo Nguyệt Tử ” là đệ tử của Đề-bà-đạt-đa'””°, đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phât, chào hỏi xong đứng qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi 
Ty-kheo Nguyệt Tử: 


“Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa có thường thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo nghe 
không?” 


Nguyệt Tử thưa: 
“Thưa, có thuyết pháp.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 


“Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp thế nào?” 


Tỳ-kheo Nguyệt Tử thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp như vậy: “Tỳ-kheo bằng tâm pháp mà tu tâm”, 
Ty-kheo nảy có thể tự xác nhận răng, ta đã ly dục, giải thoát khỏi năm TH 
công đức.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 


“Đề-bà-đạt-đa của ông sao không thuyết pháp như vây, “Tỳ-kheo bằng tâm 
pháp mà khéo tu tâm, lìa tâm dục, lìa tâm sân nhuế, lìa tâm ngu si, được 
pháp không tham, được pháp không sân và không si, không trở lại pháp dục 
hữu, sắc hữu và vô sắc hữu; thì Tỳ-kheo ấy có thể tự xác nhận, “Ta, sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa”?” 


Tỳ-kheo Nguyệt Tử thưa: 
“Vị ấy không thê như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất.” 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 


“Nếu có Tỳ-kheo bằng tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, 
tâm sân nhuế và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không 
si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.) 


“Ví như gần thôn ấp có núi đá lớn, không thể cắt đứt được, không thê phá 
nát và xuyên thủng được, nó dày đặc và kín mít. Giả sử có gió từ phương 
Đông thối tới, không thê làm cho nó lay động, cũng không thê vượt qua nó 
để đến phương Tây. Cũng vậy, gió từ phương Nam, Tây, Bắc và bốn góc 
thôi đến cũng không thể làm cho nó lay động và vượt qua khỏi nó. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo bằng tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, 
tâm sân nhuế và tâm ngu sĩ, được pháp không tham, không nhuế và không 
si, thì Tỳ-kheo này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.) 


“Ví như cột đồng nhân-đà °Ÿ được căm sâu vảo trong đất, đắp đất lên chặt 
kín, gió bốn phía có thôi đến cũng không thê lay động được. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế 
và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si, thì Tỳ-kheo 


này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh đời sau nữa. ` 


“Ví như trụ đá dài mười sáu khuýu tay, căm vào lòng đất tám khuýu tay, gió 
bốn phương thổi đến cũng không thê lay động được. Cũng vậy, Tỳ-kheo với 
tâm pháp mà khéo tu tâm, có thê xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế và tâm 
ngu si, được pháp không tham, không nhuề và không si, thì Tỳ- -kheo này có 
thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.) 


“Ví như người đốt lửa chưa cháy, cháy rồi thì không đốt nữa. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thê xa lìa tâm tham dục, tâm sân nhuế 
và tâm ngu si, được pháp không tham, không nhuế và không si, thì Tỳ-kheo 
này có thể tự xác nhận: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe rồi, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 500. TỊNH KH.ẨU'””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât cũng đang ở đó. 


Sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi- phất đắp y mang bát vào thành Vương xá khất 
thực. Khất thực xong, ngồi dưới bóng cây thọ trai. Trong lúc ấy có nữ ngoại 
đạo xuất gia Tịnh Khâu "'” từ trong thành Vương xá đi ra có chút việc, gặp 
Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngôi ăn dưới bóng cây, bà tiến đến hỏi: 


“Sa-môn đang ăn phải không?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
“Vâng, đang ăn.” 


Lại hỏi: 


^ r7 * x LŠ 1561 ` 
“Sao, Sa-môn cúi mặt xuông ”ˆ mà ăn.” 


Đáp: 

'“ Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 

_. + x¿ 1A„1562 `. "nơ? 
Ngửa mặt lên - “ mà ăn chăng? 

Đáp: 

'“ Thưa tỷ muội, không.” 

Lại hỏi: 


“Xoay mặt bốn phương °® 


mà ăn chăng?” 
Đáp: 


Lêu 


“Thưa tỷ muội, không 
Lại hỏi: 
« x LỆ z 1564 `x x 2% 

Xoay mặt bôn góc ˆˆ mà ăn chăng? 
Đáp: 
“Thưa tỷ muội, không.” 
Lại hỏi: 
“Tôi hỏi Sa-môn đang ăn phải không, Sa-môn đáp là đang ăn. Tôi hỏi ngửa 
mặt lên mà ăn chăng? Sa-môn đáp là không; hỏi cúi mặt xuông mà ăn 
chăng? Sa-môn đáp không: hỏi xoay mặt bốn phương mà ăn chăng? Sa-môn 


đáp là không; hỏi xoay mặt bốn góc mà ăn chăng? Sa-môn đều trả lời không. 
Những gì Sa-môn nói như vậy là có ý nghĩa gì?” 


Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 
` kẻ J9 ~. ^ ` ^ F A F Ầ ^ 1 Lá A 
“Này tỷ muội, những Sa-môn, Bà-la-môn có kiến thức về sự vật”, có kiến 
F Ầ ` + [1 A - ^ x ` ~. ^ ` 
thức về hoành pháp ”'', kiếm ăn một cách tà mạng; những Sa-môn, Bà-la- 


môn này cúi mặt mà ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào ngước mặt nhìn xem 
hiện tượng trăng sao, kiếm ăn một cách tà mạng như vậy; Sa-môn, Bà-la- 
môn nảy ngửa mặt mà ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nảo làm sứ giả cho người 
khác, kiếm ăn một cách tà mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy xoay 
mặt bốn phương mà ăn. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ 
bệnh”, kiếm ăn một cách tà mạng, những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy 
xoay mặt bốn góc mà ăn. Này tỷ muội, tôi không thuộc vào cách kiếm ăn 
theo bốn thứ tà mạng này, mà tôi chỉ theo đúng pháp kiếm ăn để tự nuôi 
sống. Cho nên, tôi nói là không phải là bốn cách ăn tà mạng đó.” 


Khi xuất gia ngoại đạo tên là Tịnh Khâu nghe Tôn giả Xá-lợi- phất nói xong, 
hoan hỷ, tùy hỷ từ giã, rồi bà đi đến chỗ ngã tư đường trong thành Vương 
xá, khen ngợi răng: “Sa-môn Thích tử nuôi sông chân chính“, tự nuôi sống 
rất chân chính! Nếu người nào muốn bố thí cúng dường, thì nên cúng dường 
cho Sa-môn Thích tử; nếu muốn tạo phước, thì nên đến Sa-môn Thích tử tạo 
phước.” 


Lúc ây các Sa-môn ngoại đạo nghe xuất gia nữ ngoại đạo tên là Tịnh Khẩu 
khen ngợi Sa-môn họ Thích, bèn khởi tâm tật đồ hại bà ẫy. Nữ ngoại đạo ẫy 
bị họ hại chết, được sanh lên cõi trời Đâu-suất, nhờ sanh lòng tin đối với 
Tôn giả Xá-lợi-phất. 


-—-oÚO--- 
KINH 501. THÁNH MẠẶC NHIÊN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bảo các Tỳ-kheo: 


“Một thời, Thế Tôn ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà; tôi đang ở trong núi Kỳ- 
xà-quật này, một mình ở chỗ vắng nghĩ như vây: “Thế nào là sự im lặng của 
bậc Thánh?? Lại nghĩ tiếp: “Nếu có Tỳ-kheo mà giác và quán đã dứt ””, nội 
tĩnh nhất tâm; không giác, không quán, có hý lạc do đinh sanh, chứng vả an 
trú Nhị thiền, đó gọi là sự im lặng của bậc Thánh." Lại nghĩ tiếp: “Nay ta 
cũng nên im lặng như bậc Thánh, với giác và quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm; 
không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú nhiều lần.” 

Sau khi đã an trụ nhiều rồi, tâm lại khởi có giác, có quán. Bấy giờ, Đức Thế 


Tôn biệt ý nghĩ trong tâm tôi, tức thì Ngài biên mật ở tính xá Trúc viên và 
hiện ra trong núi Kỳ-xà-quật, trước mặt tôi. Ngài nói với tôi răng: 


“Này Mụuc-kiên-liên, ông nên im lặng như bậc Thánh, chớ sanh buông lung. 


“Tôi nghe Đức Thế Tôn nói xong, liền xa lìa hữu giác, hữu quán, nội tĩnh 
nhất tâm; không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng và an trụ 
Nhị thiền. Ba lần như vậy, Phật cũng dạy tôi ba lần: “Ngươi nên 1m lặng như 
bậc Thánh chớ buông lung. Tôi lại dứt hữu giác, hữu quán, nội tĩnh nhất 
tâm; không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng và an trú 
Nhị'”” thiền. 

“Nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ pháp, 
thừa hưởng gia tài Phật pháp ”'”, thì chính thân tôi là người này. Vì sao? Tôi 
là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài 
Phật pháp; bằng chút phương tiện mà được thiền, giải thoát, tam-muội, 
chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyển luân Thánh vương, tuy chưa làm 
lễ quán đảnh nhưng đã được vương pháp, không tinh cần phương tiện mả có 
thể được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, là con của Phật, không tính 
cần phương tiện, mà có thể được thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ. 
Trong vòng một ngày Đức Thế Tôn đã ba lần dùng thần thông đến chỗ tôi, 
ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc Đại nhân kiến lập cho tôi.” 


Sau khi Tôn giả Mục-kiên-liên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 502. VÔ MINH'”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bây 
giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương 
xá. 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên bảo các Tỳ-kheo: 
“Khi Đức Thế Tôn ở thành Vương xá, tôi ở trong núi Kỳ-xà-quật, một mình 


ở chỗ vắng nghĩ như vây: “Thế nào gọi là Thánh trụ? '* Lại nghĩ tiếp: “Nếu 
có Tỳ-kheo nào không niệm tât cả tướng, vô tướng, tự thân tác chứng, thành 


tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm ””, thì đó gọi là Thánh trụ.' Tôi lại 


nghĩ: “Ta nên ở nơi Thánh trụ này, không niệm tất cả tướng, tự thân tác 
chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm,' và an trụ nhiều lần. Sau 
khi đã an trụ nhiều rồi, tâm chấp tướng" lại sanh. Bấy giờ, Đức Thế Tôn 
biết ý nghĩ trong tâm tôi, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
dùng sức thần thông biến mất ở tinh xá Trúc viên và hiện ra ở núi Kỳ-xà- 
quật, đến trước tôi, nói tôi rằng: “Này Mục-kiên-liên, ông nên trụ nơi sự an 
trụ của bậc Thánh, chớ sanh buông lung.” Tôi nghe Đức Thế Tôn dạy xong, 
liền lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô 
tướng tâm. Ba lần như vậy; Thế Tôn cũng ba lần đến dạy tôi: “Ngươi nên an 
trụ nơi Thánh trụ, chớ sanh buông lung.' Tôi nghe xong, liền xa lìa tất cả 
tướng, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú chánh thọ vô tướng tâm. 


“Các Đại đức, nếu nói chân chính, con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa 
sanh từ pháp, thừa hưởng gia tài Phật pháp ”””, thì chính thân tôi là người 
này. Vì sao? Tôi là con của Phật sanh từ miệng Phật, hóa sanh từ pháp, thừa 
hưởng gia tài Phật pháp; bằng chút phương tiện mà được thiền, giải thoát, 
tam-muội, chánh thọ. Ví như thái tử lớn của Chuyên luân Thánh vương, tuy 
chưa làm lễ quán đảnh nhưng đã được hưởng vương pháp, không tỉnh cần 
phương tiện, mà có thể được năm dục công đức. Tôi cũng như vậy, là con 
của Phật, không tinh cần phương tiện, mà có thể được thiền, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ. Trong vòng một ngày Đức Thế Tôn đã ba lần dùng thần 
thông đến chỗ tôi, ba lần dạy dỗ tôi, đem chỗ của bậc Đại nhân kiến lập cho 


A› »» 


fÕ1. 


Sau khi Tôn giả Mục-kiền-liên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 
KINH 503. TỊCH DIỆẸT””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ các Tôn giả Xá-lợi-phât, Đại Mục-kiên-liên, A-nan cùng ở chung 
một phòng nơi vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
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Bấy giờ, vào cuối đêm, trời gần sáng ””, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Lạ thay, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên! Hôm nay Tôn giả trụ trong tịch diẹât 
chánh thọ ”Ÿ°, tôi không nghe tiếng thở ”Ÿ" của Tôn giả.” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên trả lời: 


“Đó không phải là tịch diệt chánh thọ mà chỉ an trụ thô chánh thọ '”“. Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phât, đêm nay tôi đã hâu chuyện với Đức Thê Tôn.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Thế Tôn đang trú tại vườn Cấp cô độc, 
nước Xá-vệ, cách đây rất xa, làm sao cùng nói chuyện? Hiện tại Tôn giả 
đang ở Trúc viên, vậy làm sao hầu chuyện? Hay là Tôn giả đã dùng sức thần 
thông để đến chỗ Thế Tôn, hay Thế Tôn đã dùng sức thần thông đến chỗ 
Tôn giả?” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Tôi không dùng sức thần thông đến chỗ Đức Thế Tôn và Thế Tôn cũng 
không dùng thân thông để đến chỗ tôi. Nhưng đối với những lời Phật ở trong 
thành Vương xá, nước Xá-vệ, tôi vẫn nghe được; vì Thế Tôn và tôi đều có 
thiên nhãn và thiên nhĩ, nên tôi có thể hỏi Thế Tôn, được nói là ân cân tinh 
tấn. Thế nào là ân cần tinh tấn? Thế Tôn trả lời tôi: “Này Đại Mục-kièn-liên, 
ban ngày nếu Tỳ-kheo nào đi kinh hành hay ngôi thiền, bằng pháp không 
chướng ngại, mà tự tịnh tâm mình. Đầu hôm hoặc ngồi hay đi kinh hành, 
bằng pháp không chướng ngại, mà tự tịnh tâm mình. Vào giữa đêm ra khỏi 
phòng, rửa chân, trở vào năm nghiêng sang hông bên phải, hai chân xếp lên 
nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ muốn trỗi dậy. 
Đến cuối đêm, thức dậy từ từ, hoặc ngôi hay đi kinh hành, bằng pháp không 
chướng ngại, mà tự tịnh tâm mình. Này Đại Mục-kiền-liên, đó gọi là Tỳ- 
kheo ân cần tinh tấn.” 


Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Tôn giả Đại Mục- kiền-liên thật là có sức thần thông lớn, sức công đức lớn, 
an tọa mà ngồi. Tôi cũng có sức lớn, được cùng ở chung với Tôn giả. Thưa 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, ví như núi lớn có người cầm một hòn đá nhỏ 
ném vảo, đá cùng màu vị với núi. Tôi cũng như vậy, được cùng với sức lớn, 
đức lớn của Tôn giả, ngồi cùng chỗ ngồi. Cũng như vật đẹp đế tươi tốt của 
thế gian được mọi người tôn trọng; đức lớn, sức lớn của Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên, cũng được những người phạm hạnh cung kính tôn trọng. Nếu ai 


được gặp Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, qua lại kêt giao, cung kính cúng 
dường, người ây được ích lớn. Nay tôi được cùng Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
kêt giao qua lại, cũng được thiện lợi.” 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

“Nay tôi được cùng với bậc Đại trí, Đại đức Xá-lợi-phât ngôi cùng chỗ ngôi, 
cũng giông như câm hòn đá nhỏ ném vào núi lớn, thì đá cùng mảu với núi. 
Tôi cũng như vậy, được cùng với Tôn giả Xá-lợi-phât ngôi cùng chô ngôi và 
làm bạn nhau.” 


Hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người từ giã về chỗ của mình. 
-=-OoÚO--- 
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KINH 504. XAN CẤU””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đả, trong thành Vương xá ”?. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ở trong núi Kỳ-xà-quật. 

Lúc bấy giờ, vua Thích Đề-hoàn Nhân đang ở trên ngôi lầu Thượng diệu 3. 
Đêm hôm đó, ông đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Ánh sáng của Thích Đề-hoàn Nhân ””° 
chiếu rực khắp cả núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân ngồi xuống 
và đọc bài kệ: 


Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 
Là bậc hiền bồ thí, 


Đời sau thấy thù thăng °Š”. 


Lúc này, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi Đề Thích: 


1588 


“Này Kiều-thi-ca °””, thế nào là điều phục tánh keo kiệt, để thấy nơi thù 


thắng mà ông nói Tin 


Điều phục tánh keo kiệt, 
Đại đức tùy lúc thí, 

Là bậc hiền bồ thí, 

Đời sau gặp thù thắng. 


Khi ấy, Đề Thích đáp: 


“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, đại tánh Bả-la-môn thù thắng, đại tánh Sát-đé-lj 
thù thăng, đại tánh trưởng giả thù thắng, Tứ thiên vương thủ thăng, Tam 
thập tam thiên thù thăng: tất cả đều kính lễ con. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
con được đại tánh Bà-la-môn thù thăng, đại tánh Sát-đé-lj thù thăng, đại tánh 
trưởng giả thù thăng, Tứ thiên vương thù thắng, Tam thập tam thiên thù 
thắng: tất cả đều cung kính làm lễ. Do thấy quả báo này, nên nói bài kệ đó. 


“Lại nữa, thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, cho đến chỗ mà mặt trời đi khắp, 
chiếu sáng khắp chỗ, đến ngàn thế giới, ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn 
núi chúa Tu-di, ngàn Phất-bà-đẻ-xá, ngàn Uất-đa-la-đề-xá, ngàn Cù-đà-ni- 
ca, ngàn Diêm-phù-đề, ngàn Tứ thiên vương, ngàn Tam thập tam thiên, trời 
Diệm-ma, trời Đâu-suất, trời Hóa lạc, trời Tha hóa tự tại, ngàn Phạm thiên 
gọi là tiểu thiên thế giới; và trong tiêu thiên thế giới này, không có cung điện 
nào sánh băng cung điện Tỳ-xà-diên ””. Cung điện Tỳ-xà-diên có một trăm 
lẻ một lầu quán; quán có bảy lớp; lớp có bảy phòng; phòng có bảy thiên hậu; 
mỗi thiên hậu có bảy thị nữ. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, ở tiểu thiên thế giới 
không có đường quán trang nghiêm như Tỳ-xà-diên. Con thấy do điều phục 
tánh keo kiệt, mà có được diệu quả này, nên con nói kệ đó.” 


Đại Mục-kiên-liên nói với trời Đê Thích: 


“Lành thay, lành thay! Kiểu-thi-ca, ông nhờ thấy được quả báo thăng diệu 
này nên nói bài kệ vừa rôi.” 


Khi ấy Thiên để Thích nghe Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, liên biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 505. ÁI TẬN"”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiền-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, một mình 
nơi chỗ văng thiền tịnh tư duy và nghĩ rằng: Thuở xưa, có lần Thích Đề- 
hoàn Nhân, ở trong hang đá núi Giới cách'””', đã hỏi Thế Tôn vẻ nghĩa ái tận 
giải thoát ””. Thế Tôn đã vì ông mà nói, nghe xong ông đã tùy hỷ. Dường 
như ông ấy còn muốn hỏi lại nghĩa nào đó nữa  ””. Nay ta nên đi đến hỏi về 
ý tùy hỷ của ông. Nghĩ như vậy rồi, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, Mục-kiền-liên biến khỏi núi Kỳ-xà-quật, đến cõi trời Tam thập tam 
và đứng không xa một cái ao Phân- đà-lợi "”° mấy. Lúc ấy, Đề Thích cùng 
năm trăm thể nữ đang nô đùa nơi ao tắm và có cả âm thanh mỹ diệu của các 
Thiên nữ. Bấy giờ Đế Thích từ xa trông thấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, 
liền bảo các Thiên nữ: 


“Đừng hát nữa! Đừng hát nữa!” 


Các Thiên nữ liên im lặng. Đề Thích liên đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên, cúi đâu lê dưới chân Tôn giả, rôi lui đứng qua một bên. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi trời Đề Thích: 


“Trước kia, ở trong núi Giới cách, ông có hỏi Đức Thế Tôn về nghĩa ái tận 
giải thoát, khi nghe rôi tùy hỷ, vậy thì ý ông thê nào? Vì nghe Phật nói xong 
tùy hy, hay là còn muôn hỏi nghĩa nào khác nữa, mà ông tùy hỷ?” 


Thiên đề Thích đáp: 


“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, cõi trời Tam thạâp tam của con, đa phần 
là say đắm buông lung theo dục lạc; hoặc nhớ việc trước, hoặc có khi không 
nhớ. Đức Thế Tôn hiện ở vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Tôn 
giả muốn biết những việc con hỏi khi ở trong núi Giới cách, nay xin Tôn giả 
có thê đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy sao thì Tôn giả cứ theo đó 
mà thọ trì. Bây giờ, ở chỗ này của con có một cung điện `” tốt đẹp, mới làm 
xong chưa bao lâu, mời Tôn giả vào viếng thăm.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên im lặng nhận lời, liền cùng với Thiên để 
Thích đi vào cung điện. Các Thiên nữ vừa thấy Đề Thích đến, liền trỗổi nhạc 
trời, ca múa. Đồ vật trang sức bằng anh lạc trên thân họ phát ra âm thanh vi 
diệu hợp với ngũ nhạc, như âm thanh của những nốt nhạc được trỗi hay 
không khác. Các Thiên nữ chợt thấy Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, tất cả đều 
hồ thẹn, trồn núp vảo trong phòng. Khi ấy, Thiên để Thích thưa với Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên: 


“Tôn giả xem đất của cung điện này rất bằng phẳng; tường vách, cột kèo, lầu 
gác, cửa nẻo, màn lưới tất cả đều trang hoàng tốt đẹp.” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Đề Thích: 

“Này Kiều-thi-ca, nhờ nhân duyên phước đức đã tu thiện pháp trước đây, 


nên mới thành tựu được kết quả vi diệu này.” 


Đê Thích ba lân tự khen ngợi như trên, rôi hỏi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên. 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng ba lân trả lời như vậy. 


Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên nghĩ: Nay, Đê Thích này tự quá 
buông lung, đắm trước nơi trú xứ của giới thần ”””, ca ngợi đường quán này. 
Ta sẽ làm cho tâm ông sanh nhàm chán xa lìa. 


Tôn giả liền nhập định, dùng sức thần thông, dùng một ngón chân bắm vào 
ngôi đường quán này, làm cho tât cả đêu chân động. Sau đó, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên liên biên mật. Các Thiên nữ thây đường quán bị đảo lộn, rung 
chuyên, thì hoảng hôt sợ hãi, vội vàng chạy đên tâu với Thiên đê Thích: 
“Đây là Đại Sư của Kiều-thi-ca, có sức công đức lớn như vậy ư?” 


Đề Thích bảo các Thiên nữ: 


“Vị ấy chẳng phải là Thầy của ta, mà là Đại Mục-kiền-liên, đệ tử của Đại 
Sư, là người có phạm hạnh thanh tịnh và có công đức thân lực rât lớn.” 


Các Thiên nữ thưa: 
“Lành thay! Kiều-thi-ca, có được người đồng học, mà có phạm hạnh, công 


đức, thần lực lớn lao như vậy, huống gì là công đức, thần lực của Bậc Đại 
Sư thì không biệt thê nào nữa!” 


---O0O--- 
KINH 500. ĐÉ THÍCH"*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trên tảng đá mềm xốp màu xám '”, tại cõi trời Tam thập 
tam, cách cây Ba-lê-da-đa-la ”””, loại cây đàn hương Câu-tỳ-đà-la'''°, không 
xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư Thiên cõi trời Tam 
thập tam. Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang an cư ở vườn Cấp cô độc, 
rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Lúc bây giờ, toàn thê bốn chúng cùng đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, lễ đưới chân, rồi cùng ngồi lui qua một bên, thưa 
Tôn giả Mục-kiên-liên: 


“Tôn giả có biết Đức Thế Tôn đang an cư ở đâu không?” 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: 


“Tôi nghe Thế Tôn đang ở trên tảng đá mềm xốp màu xám, tại cõi trời Tam 
thập tam, cách cây Ba-lê-da-đa-la, loại cây đàn hương Câu-tỳ-đà-la, không 
xa. Phật an cư ở đó để thuyết pháp cho mẫu thân và chư Thiên cõi trời Tam 
thập tam.” 


Sau khi nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói như vậy, tất cả bốn chúng đều 
tùy hy, hoan hỷ, đứng dậy làm lê mà lu. 


Bấy giờ bốn chúng đã qua ba tháng an cư, lại cùng nhau đến chỗ Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên, cúi đầu lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui qua một bên. 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên vì bốn chúng mà nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, khích lệ, khiến 
cho hoan hỷ, Tôn giả ngôi im. Khi ấy, bốn chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ và thưa với Tôn giả Đại Mục-kiền-liên: 


“Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nên biết, chúng tôi không được gặp Đức Thế 
Tôn đã lâu, lòng rất khao khát muốn gặp Đức Thế Tôn. Xin Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên nếu không mệt mỏi, hãy vì chúng tôi mà lên cõi trời Tam thập 
tam, thay cho chúng tôi hầu thăm Đức Thế Tôn, có được ít bệnh ít não, đi 
đứng an lạc, nhẹ nhàng không? Và Tôn giả bạch với Đức Thế Tôn là bốn 
chúng ở Diêm-phù-đề mong muốn gặp Thế Tôn, nhưng vì không có thần lực 
để bay lên cõi trời Tam thập tam kính lễ Đức Thế Tôn được, còn trời Tam 


thập tam vì có thần lực nên họ đi xuống nhân gian! Cúi xin Đức Thế Tôn rủ 
lòng thương xót trở lại cõi Diêm-phù-đê.” 


Tôn giả Mục-kiên-liên im lặng nhận lời. Khi bôn chúng biệt Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên đã im lặng nhận lời rôi, thì môi người từ chô ngôi đứng dậy 
làm lê ra vê. 


Bấy giờ Tôn giả Mục-kiền-liên biết bốn chúng đã đi, liền nhập định, trong 
khoảnh khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay, từ nước Xá-vệ biến mắt, hiện ra 
trên tảng đá mềm xốp màu xám, tại cõi trời Tam thập tam, cách cây Ba-lê- 
da-đa-la, loại cây đàn hương Câu-tỳ-đà-la, không xa. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp với vô lượng quyến thuộc của 
Thiên chúng cõi trời Tam thập tam đang vây quanh. Tôn giả Mục-kiền-liên 
vừa trông thấy Đức Thế Tôn, liền hân hoan vui mừng, nghĩ rằng: “Nay Thế 
Tôn thuyết pháp cho đại chúng chư Thiên đang vây quanh, không khác gì 
chúng hội ở cõi Diêm-phù-đề.. 


Khi ây, Thê Tôn biệt được ý nghĩ trong tâm của Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
bèn nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Này Đại Mục-kiền-liên, không phải là vì tự lực, mà khi Ta muốn thuyết 
pháp cho chư Thiên thì chư Thiên kia liên vân tập đên và muôn khiên cho họ 
đi, thì họ lập tức trở vê. Chư Thiên kia theo tâm Ta mà đên, tùy tâm Ta mà 
đi.” 


Lúc bây giờ, Tôn giả Mục-kiên-liên cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Có vô số đại chúng chư Thiên vân tập. Trong Thiên chúng này, phải chăng 
có vị đã từng nghe pháp được thuyết từ Phật Thê Tôn, đã chứng đặc bât hoại 
tịnh“ nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đên cõi này?” 


Phật bảo Đại Mục-kiền-liên: 


“Đúng vậy, đúng vậy! Trong hàng chư Thiên đang vân tập ở đây, có vị đời 
trước nghe pháp, đã chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung lại 
sanh đến cõi này. 


Khi ấy Thiên để Thích thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục-kiền-liên cùng khen 
ngợi, cùng nói chuyện với các Thiên chúng, liền thưa với Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, trong chúng hội chư 
Thiên ở đây, tất cả đều từ đời trước đã từng nghe Chánh pháp, đã chứng đắc 
bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này.” 

Lúc đó có một Tỳ-kheo, thấy Thế Tôn và Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cùng 
Đề Thích trao đổi những lời tốt đẹp, Tỳ-kheo ấy nói với Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên: 

“Đúng vậy, đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, chư Thiên đến trong 
pháp hội này đều là những người từ đời trước đã từng nghe chánh pháp, đã 
chứng đắc bất hoại tịnh đối với Phật, Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, 
sau khi thân hoại mạng chung lại sanh đến cõi này.” 


Lúc ấy có một Thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai bên 
hữu, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con cũng đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, nên lại 
sanh đên đây.” 


Lại có Thiên tử nói: 

“Con đã thành tựu được bắt hoại tịnh đối với Pháp.” 

Có VỊ nói: 

“Đã đạt được bắt hoại tịnh đối với Tăng.” 

Có vị nói: 

“Đã thành tựu được Thánh giới, nên lại sanh đến cõi này.” 


Vô lượng ngàn số chư Thiên như vậy, đến trước Thế Tôn mỗi người tự ký 
thuyêt là đã đạt được pháp Tu-đà-hoàn, tât cả ở trước Phật liên biên mật. 


Khi ấy Tôn giả Đại Mục-kiên-liên biết chúng chư Thiên đi chưa bao lâu, liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, bốn chúng ở cõi Diêm-phù-đề xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế 
Tôn và kính hầu thăm Thể Tôn có được ít bệnh, ít não, đi, đứng an lạc, nhẹ 
nhàng không? Bốn chúng nhớ mong, trông gặp Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế 
Tôn, bốn chúng ở nhân gian không có thần lực để bay lên cõi trời Tam thập 
tam kính lễ Thế Tôn, nhưng chư Thiên có thân lực, công đức lớn nên có thê 
bay xuống cõi Diêm-phù-đề! Cúi xin Đức Thế Tôn thương xót bốn chúng, 
mà trở về cõi Diêm-phù-đề.” 


Phật bảo Mục-kiển-liên: 
“Ngươi hãy trở về nói với người cõi Diêm-phù-đề rằng: Sau bảy ngày nữa 
Thê Tôn sẽ từ cõi trời Tam thập tam trở lại cõi Diêm-phù-đê, dưới cây Ưu- 
đàm-bát, phía bên ngoài công ngoài của thành Tăng-ca-xá'*%.” 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên vâng lời dạy Thế Tôn, liền nhập chánh định trong 
khoảnh khăc, như lực. sĩ co duôi cánh tay, từ cõi trời Tam thập tam biên mât, 
hiện đên Diêm-phù-đê, báo với bôn chúng: 
“Các người nên biết, sau bảy ngày nữa Thế Tôn sẽ từ cõi trời Tam thập tam 
trở lại cõi Diêm-phù-đê, dưới cây Ưu-đàm-bát, phía bên ngoài công ngoài 
của thành Tăng-ca-xá. ” 
Đúng như bảy ngày đã hẹn, Đức Thế Tôn từ cõi trời Tam thập tam trở lại 
Diêm-phù-đê, dưới cây Uu-đàm-bát, phía bên ngoài công ngoài của thành 
Tăng-ca-xá. Thiên long, Quỷ thần cho đến Phạm thiên, đều theo Thế Tôn 
xuống nơi này. Ngay lúc ây, gọi hội này là chỗ trời xuống '603. 

-—-OÔO--- 

KINH 507. CHU THIÊN'““ 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 


Ls “ Lá L4 H "` kì ] Ls ^ ^ .. -À "` ry ® Ầ 
Bấy giờ có bốn mươi Thiên tử “” đến chỗ Tôn giả Mục-kiền-liên, cúi đầu 
đảnh lê, rôi ngôi lui qua một bên. 


Bây giờ, Đại Tôn giả Mục-kiên-liên nói với các Thiên tử: 


“Lành thay! Các Thiên tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; thành tựu 
bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng: thành tựu Thánh giới ““5.” 


Bốn mươi Thiên tử từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai bên hữu, 
chặp tay thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Chúng con nhờ đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; thành tựu bất hoại 
tịnh đôi với Pháp, Tăng và Thánh giới, nên được sanh lên cõi Trời.” 


Có một Thiên tử nói: 

“Đối với Phật đã thành tựu bất hoại tịnh.” 
Có VỊ nói: 

“Đối với Pháp đã thành tựu bất hoại tịnh.” 
Có VỊ nói: 

“Đối với Tăng đã thành tựu bắt hoại tịnh.” 
Có VỊ nói: 


“Đã được thành tựu Thánh giới, nên khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên cõi Trời.” 

Bốn mươi Thiên tử đều đến trước Tôn giả đại Mục-kiền-liên, mỗi người tự 
thuật lại sự thành tựu của chính mình và tự xác nhận đã được quả Tu-đà- 


hoàn, rôi liên biên mật. 


Như bôn mươi Thiên tử cũng vậy, bôn trăm, tám trăm, mười ngàn Thiên tử 
cũng nói như vậy. 


---oÚO--- 
KINH 508. ĐÔ NGƯU NHI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
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Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên và Tôn giả Tỳ-kheo Lặc-xoa-na'““® cùng 


ở trong núi Kỳ-xà-quật. 


Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, rủ 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất 
thực. Tôn giả Đại Mục-kiŠn-liên im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vảo 
thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên có 
điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên mỉm cười, liền hỏi: 


'“ “Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có 
duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy?” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: 


“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực xong, trở về 
trước Thê Tôn rôi mới hỏi việc này. Lúc ây Thây hỏi tôi sẽ trả lời Thây.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiền- liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na vào thành 
Vương xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi cùng đi đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. 


Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Sáng nay tôi cùng với Thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật đề đi khất thực, đến chỗ 
nọ, Thây lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liên hỏi Thây cười việc gì, Thây nói tôi 
hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà Thây vui vẻ 
mỉm cười?” 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: 

“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, thân to lớn như lầu các, đi giữa hư 
không, đang khóc lóc, kêu gào, buôn lo, đau khô. Thây vậy, tôi chợt nghĩ 


chúng sanh này mang cái thân to lớn như thê mà cũng bị buôn lo, đau khô 
quá như vậy, nên tôi mỉm cười.” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người có thật nhãn, 


thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhất định không trở 
ngại. Ta cũng thây chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 


sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu sĩ ấy phải chịu khổ 
lâu dài.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia ở tại thành Vương xá này, làm 
người đồ tế giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên đọa vào địa ngục trải qua 
trăm ngàn năm. Khi ra khỏi địa ngục, vì dư báo tội giết trâu bò, nên phải 
chịu cái thân như vậy, thường chịu những sự buôn lo đau khổ như vậy.” 


Như vậy, này các Tỳ-kheo, những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã thấy là 
như thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-oÔO--- 
KINH 509. ĐÔ NGƯU GLỂ"“? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 


Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn giả Tỳ-kheo Lặc-xoa-na cùng ở 
trong núi Kỳ-xà-quật. 


Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rủ 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất 
thực. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vảo 
thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên có 
điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên mim cười, liền hỏi: 


“Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có 
duyên cớ. Vậy hôm nay, Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy?” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: 


“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực xong, trở về 
trước Thê Tôn rôi hãy hỏi việc này. Lúc ây Thây có thê hỏi và tôi sẽ trả lời 
Thầy.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiền- liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na vào thành 
Vương xá khất thực xong, trở về, rửa chân, cất y bát, rồi cùng đi đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. 


Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Sáng nay, tôi cùng với Thầy ra khỏi núi Kỳ-xà-quật để đi khất thực. Đến 
chỗ nọ, Thầy lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liền hỏi Thầy cười việc gì. Thầy nói, 
tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà Thầy vui vẻ 
mỉm cười?” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên trả lời Tôn giả Lặc-xoa-na: 


“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh, gân với xương liền nhau, toàn thân 
nhơ bắn, hôi hám đáng tởm, bị quạ, diều, két, kên kên, dã can, chó đói theo 
mồ ăn, hoặc moi nội tạng từ xương sườn ra ăn; cực kỳ đau đớn, kêu la, gảo 
thét. Tôi thấy vậy tâm liên nghĩ: Chúng sanh đã mang cái thân như vậy, lại 
còn chịu sự thống khổ vô ích như vậy?” 


Bấy giò, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! trong chúng Thanh văn của Ta, người có thật nhãn, 
thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhất định không trở 
ngại. Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 
sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu si ấy phải chịu khổ 
lâu dài. 


“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, 
là đệ tử của người đồ tế giết trâu bò. Vì tội giết trâu bò nên đọa vào địa ngục, 
trải qua trăm ngàn năm chịu vô lượng khổ. Vì dư báo tội giết trâu bò, nên 
ngày nay phải chịu cái thân này và phải tiếp tục chịu đau khổ vô ích như 
vậy. 


“Này các Tỷỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiển-liên đã thấy là như thật 
không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—=O0O--- 
KINH 510. ĐÔ DƯƠNG GIẢ"“" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
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Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na ° 


núi Kỳ-xà-quật. 


cùng ở trong 


Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rủ 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương xá khất 
thực. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên im lặng nhận lời. Hai Tôn giả cùng vảo 
thành Vương xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên có 
điều gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mim cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên mỉm cười, liền hỏi: 


'“ “Thường khi nào Đức Phật và các đệ tử của Ngài vui vẻ mỉm cười là phải có 
duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy?” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp: 


“Câu hỏi chưa đúng lúc. Hãy vào thành Vương xá khất thực xong, trở về 
trước Thê Tôn rôi hãy hỏi việc này. Lúc ây Thây có thê hỏi và tôi sẽ trả lời 
Thầy.” 


Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng Tôn giả Lặc-xoa-na vào thành 
Vương xá khât thực xong, trở về, rửa chân, cât y bát, rôi cùng đi đên chô 
Thê Tôn, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên. 


Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Sáng nay tôi cùng với Thây ra khỏi núi Kỳ-xà-quật đê đi khât thực. Đên 
chô nọ, Thây lại vui vẻ mỉm cười. Tôi liên hỏi Thây cười việc gì. Thây nói 
tôi hỏi không đúng lúc. Bây giờ tôi hỏi lại, vì nhân duyên gì mà Thây vuI vẻ 
mỉm cười?” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na: 


“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao bọc, 
chỉ là một khối thịt, đi trong hư không, bị quạ, diều, két, kên kên, đã can chó 
đói rượt theo câu xé để ăn, hoặc moi nội tạng ra khỏi xương sườn để ăn; 
thống khổ bức bách, kêu la, gào thét. Tôi liền nghĩ: “Chúng sanh này đã phải 
mang cái thân như vậy, mà còn phải chịu sự đau đớn vô ích như vậy.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Trong chúng Thanh văn của Ta, người có thật nhãn, 
thật trí, thật nghĩa, thật pháp, thì sẽ thấy chúng sanh này nhất định không trở 
ngại. Ta cũng thấy chúng sanh nảy nhưng không nói, sợ người không tin. Vì 
sao? Những điều Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu sĩ ấy phải chịu khổ 
lâu dài. 

“Này các Tỳ-kheo, chúng sanh kia, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá 
này, đã làm nghề giết đê. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn 
năm, chịu vô lượng khô. Nay nó phải chịu cái thân như vậy, vì dư báo tội 
nảy, nên ngày nay phải tiếp tục chịu đau khổ như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy là như 
thật, không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy hoan 
hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 511. ĐÔ DƯƠNG ĐỆ TỬ"52 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
đáp: 


“Giữa đường thấy một chúng sanh thân to lớn, không có da bao bọc, giống 
như một đông thịt đi giữa hư không... cho đên Phật bảo các Ty-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm đệ tử của 
người giêt dê. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trắm ngàn năm, chịu 
vô lượng khô. Nay nó phải chịu cái thân này, tiêp tục chịu đau khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 512. ĐỌA THAI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến giữa đường thấy một chúng 
sanh thân to lớn không da, giống như một đống thịt đi giữa hư không... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này này thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, tự phá thai. Vì 
tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Vì 
dư báo này nên vị ấy phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 513. ĐIỀU TƯƠNG SĨ“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
giữa đường thầy một chúng sanh thân thê to lớn mọc đây lông; lông như cây 


kim lớn, mỗi cây kim đều có lửa cháy, đốt ngược lại thân thể, đau buốt tận 
xương tủy... cho đền Phật bảo các T-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm nghề 
luyện voi. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô 
lượng khổ. Nay vì dư báo này nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục 
chịu đau khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giông như người luyện voI, cũng vậy người luyện ngựa, luyện trâu bò, dèm 
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siêm người và đủ các thứ khô bức hiệp người, lại cũng như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 514. HIẾU CHIÉN"50 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đây lông, lông bén 
nhọn như dao, rực lửa, trở lại cắt đứt chính thân thể, đau đớn tận xương 
tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, ưa thích 
chiến tranh, dùng đao kiếm chém giết người. Vì tội này nên đọa vào địa 
ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục này 
nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 515. LIỆP SU""” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đây lông, lông tua tủa 
như tên, tất cả đều bốc lửa, trở lại đốt cháy chính toàn thân thể, đau đớn tận 
xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, đã từng làm 
thợ săn, băn giết cầm thú. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn 
năm, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục này nên nó phải chịu cái 
thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 516. SÁT TRU'"ö 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
giữa đường thấy một chúng sanh thân thể to lớn mọc đây lông, lông bén 
nhọn như chỉa như mâu, Tất cả đều bốc lửa cháy trở lại thiêu đốt chính toàn 
thân thể, đau đớn tận xương tủy... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh nảy, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, là kẻ đồ tế 
giết heo. Vì tội này nên đọa vào địa ngục trải qua trăm ngàn năm, chịu vô 
lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục này nên nó phải chịu cái thân như vậy, 
tiếp tục chịu đau khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-O0O--- 

KINH 517. ĐOẠN NHÂN ĐẦU"””? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
giữa đường thây một chúng sanh thân thê to lớn, không có đâu, hai bên có 
mắt, trước ngực có miệng, thân thê thường chảy máu, các loài trùng rúc rỉa, 
đau đớn tận xương tủy... cho đền Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, ưa cắt đầu 
người. Vì tội này nên ở trong trăm ngàn năm đọa vào địa ngục, chịu vô 
lượng khô. Nay vì dư báo nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiêp tục chịu 


đau khổ. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đã thấy, là như 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


Như chặt đầu người, năm đầu người cũng như vậy. 


-=-oÚO--- 
KINH 518. ĐOÀN ĐÔNG NHÂN"! 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
giữa đường thây một chúng sanh, dịch hoàn như cái lu nước “””, ngồi thì 
xoạc chân lên trên, đi thì phải vác lên vai... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm thợ đúc 
đồng, làm đồ giả, gạt người “””. Vì tội này nên đọa vào địa ngục. Nay vì dư 


báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiêp tục chịu đau khô. 


“Này Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


Như người thợ đúc đồng, cũng vậy người cân lường dối trá, kẻ thôn chủ, kẻ 


chủ chợ cũng lại như vậy. 


-=-00O--- 
KINH 519. BỘ NGƯ SƯ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
giữa đường thây một chúng sanh lây cái lưới đông hoặc sắt tự quân vào thân 
mình, lửa thường cháy đỏ trở lại đôt thân người đó, đau đớn tận xương tủy, 
đi giữa hư không... cho đền Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm người 
bắt cá. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khô. Nay vì dư báo 


địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiếp tục chịu đau khô. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


Như người bắt cá, cũng vậy bắt chim, lưới thỏ lại cũng như vậy ''ở. 


-—-oÚO--- 
KINH 520. BÓC CHIÊM NỮ"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên 
oi cac 
giữa đường thây một chúng sanh ˆ““ trên đâu có cái côi sắt, hừng hực lửa đỏ, 


xoay lại nghiên tán đâu của người đó, đi giữa hư không, chịu vô lượng khô... 
cho đên Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, là người nữ 
làm thầy bói đoán tướng“, chuyên hành nghề bói toán, dối gạt, mê hoặc 
người đê mưu câu tiên của. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng 


khô. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiêp tục chịu 
đau khô. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-O0O--- 
KINH 521. BÔC CHIÊM SƯ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Mục-kiền-liên giữa 
đường thây một chúng sanh thân tự chuyên động xoay như gió xoáy, đi giữa 
hư không... cho đên Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, làm người 
bói toán mê hoặc nhiều người để mưu cầu tiền của. Vì tội này nên đọa vào 
địa ngục, chịu vô lượng khổ. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải chịu cái 
thân như vậy, tiếp tục chịu đau khổ. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 522. HÁO THA DÂM!“” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thành Vương xá... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên 
giữa đường thấy một chúng sanh lưng gù đi lom khom ', bộ dạng như sợ 
hãi, đồ mặc toàn thân đều bốc lửa, trở lại đốt thân, đi giữa hư không... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Vương xá này, ưa làm việc 
tà dâm. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khô. Nay vì dư báo 


địa ngục nên nó phải chịu cái thân như vậy, tiêp tục chịu đau khô. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-O0O--- 
KINH 523. MẠI SÁC"”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Lộc đã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nai. Bấy 
giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na vào buôi sáng sớm 
cùng vào thành Ba-la-nại khât thực. Giữa đường Tôn giả Mục-kiên-liên có 
điêu gì suy nghĩ trong tâm, nên vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thưa 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Thường khi Đức Thê Tôn và các đệ tử của Ngài vui vẻ, mỉm cười là có 
duyên cớ. Vậy hôm nay Tôn giả vì nhân duyên gì lại mỉm cười như vậy?” 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bảo Tôn giả Lặc-xoa-na: 


“Câu hỏi chưa đúng lúc. Chúng ta hãy đi khất thực xong, khi trở về trước 
Thê Tôn sẽ hỏi việc này.” 


Bây giờ, cả hai vào thành khât thực, ăn xong, trở về rửa chân, cât y bát, rôi 
cùng đi đên chỗ Thê Tôn, cúi đâu lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một 
bên. 


Khi ây, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên: 


“Sáng nay giữa đường vì lý do gì Thầy lại vui vẻ mỉm cười?” 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đáp Tôn giả Lặc-xoa-na: 


“Giữa đường tôi thấy một chúng sanh to lớn, toàn thân đầy máu mủ, hôi 
hám, dơ nhớp, đi giữa hư không, bị chim, quạ, chó sói, chó đói rượt theo cầu 
xé để ăn. Kẻ ấy khóc lóc, kêu gảo. Tôi liền nghĩ: “Chúng sanh này phải 
mang cái thân như vậy, mà còn phải chịu sự thống khổ như vậy, sao mà đau 


†??? 


đón thay! 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Ta cũng thấy chúng sanh này nhưng không nói, sợ người không tin. Vì sao? 
Những điêu Như Lai nói, có kẻ không tin. Kẻ ngu s1 ây phải chịu khô lâu 
đài. 


“Chúng sanh này, vào thời quá khứ, ở tại thành Ba-la-nai này, là người nữ 
buôn bán nhan sắc để sanh sông. Bấy giờ có Tỳ-kheo theo Phật Ca-diếp xuất 
gia. Người con gái ấy đem lòng không trong sạch mời vị Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
này trực tâm, nhận lời mời, không hiểu được ý cô. Cô gái nỗi giận, lấy nước 
bất tịnh tạt vào mình Tỳ-kheo. Vì tội này nên đọa vào địa ngục, chịu vô 
lượng khổ. Nay vì dư báo tội này, nên nó phải mang thân nảy, tiếp tục chịu 
đau khổ như vậy. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy, là chân 
thật không khác. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Đức Phật đã dạy, vui 
mừng thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 524. SÂN NHUẺ ĐĂNG DU SÁI'“" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nại... 
cho đến ta ở giữa đường thấy một chúng sanh" thân hình to lớn, toàn thân 


lửa cháy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào, chịu đau đớn khổ não... cho 
đên Phật bảo các T-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba-la-nai, là đệ nhất phu nhân của 
Tự tại vương “. Khi cùng ngủ với nhà vua, bỗng nổi lòng sân hận, lây dầu 
thắp đèn rưới lên người vua. Vì tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô 
lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu 
khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thây, là chân 
thật không sai. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 525. TÁNG T.ẬT BÀ-LA-MÔN"”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nại... 
cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói ta ở giữa đường thấy một chúng sanh 
toàn thân nhơ nhớp, bôi đầy phần uế và cũng ăn phân ué, đi giữa hư không, 
hôi hám khổ não, khóc lóc kêu gào... cbo đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Ba-la-nại, làm thầy Bà-la-môn của 
Tự tại vương. Vì tâm tật đỗ nên khi thỉnh chúng Thanh văn của Phật Ca-diếp 
thọ trai, ông đã lây phân uế bôi lên trên thức ăn, thử xúc não chúng Tăng. Vì 
tội này nên đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên 
nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân 
thật không sai. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---O0O--- 
KINH 520. BẤT PHÂN DU” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho 
đến Tôn giả Mục-kiền-liên nói, ta ở giữa đường thấy một chúng sanh to lớn, 
trên đầu đội một cái vạc bằng đồng lớn sôi sùng sục, trào ra rưới khắp thân 
thể, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia ở chỗ Phật Ca-diếp, 
làm Tỳ-kheo tri sự. Có nhiều thí chủ đem dầu đến cúng cho các Tỳ-kheo. 
Bấy giờ, có nhiều khách Tỳ-kheo. Vị tri sự này không chia dầu đúng thời, 
đợi cho các T-kheo khách đi rồi mới chia. Vì tội này nên đọa vào địa ngục 
chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, 
tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân 
thật không sai. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oÚO--- 
KINH 527. ĐẠO THỦ THÁT QUẢ'*° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đên Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói, ở giữa đường thây một chúng 
sanh, thân to lớn, có hòn sắc nóng ra vào từ thân, đi trong hư không, bị đau 
đớn bức bách, khóc kêu gảo... cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia trong pháp Phật Ca- 
diệp, làm Sa-đi giữ vườn trái của chúng Tăng, trộm bảy trái đem dâng cho 
Hòa thượng. Do tội ây cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu khô vô lượng. Nay 


vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiêp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 528. ĐẠO THỤC THẠCH MẬT"“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường ta thấy một 
Gh/RE sanh thân hình to lớn, lưỡi rộng dài, thấy có búa bén lửa đỏ rực, búa 
này cắt lưỡi người ấy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gảo... cho đến Phật 
bảo các Ty-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Sa-di trong pháp 
Phật Ca-diếp, dùng búa cắt đường phèn cúng dường chúng Tăng; đường 
phèn dính trên lưỡi búa, lẫy cắp ăn. Do tội ấy cho nên bị đọa vào địa ngục, 
chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, 
tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 529. ĐẠO THỦ NHỊ BÍNH'“” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường ta thấy một 
chúng sanh thân hình to lớn, có hai cái vòng sắt ở hai bên hông, bốc lửa 
xoay vần trở lại thiêu đốt thân họ, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gảo... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Sa-di trong pháp 
Phật Ca-diếp, đem bánh ngọt cúng dường chúng Tăng, cắp lấy hai cái bánh 
kẹp vào nách. Do tội ẫy cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiên-liên đã thấy là chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 330. TỲ-KHEO'“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho 
đến Tôn giả Đại Mục-kiền- liên nói, ở giữa đường ta thấy một chúng sanh 
thân hình to lớn, dùng một lá sắt quần vào thân, áo quân, chăn mên, giường 
nằm đều là sắt nóng, tất cả đều bị đốt cháy hừng hực, ăn hòn sắt nóng, ổi 
giữa hư không, khóc lóc kêu gảo; cho đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở thành Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong 
pháp Phật Ca-diếp, đi xin y áo và vật thực cho chúng Tăng: cúng dường 
Tăng xong, còn dư liền tự mình thọ dùng. Vì tội này nên đọa vào địa ngục 
chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, 
tiếp tục chịu khô. 


“Này các Ty-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân 
thật không sai. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như Tỳ-kheo, cũng vậy Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Ưu- 


bà-tắc, Ưu-bà-di cũng lại như vậy. 


---oÚO--- 
KINH 531. GLÁ THỪA NGƯU XA!“? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ... cho đến Tôn 
giả Mục- kiền- liên nói, ở giữa đường ta thấy một chúng sanh to lớn, mang 
trên cô chiếc xe sắt đang cháy, chặt đứt gân cô, tiếp đến chân tay, gân quấn 


quanh cô họ, đi trên đất sắt nóng, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào cho 
đên Phật bảo các T-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, đánh xe bò đê sanh sông. Vì 
tội này nên đọa vào địa ngục chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên 
nó phải mang cái thân này, tiêp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đã thấy là chân 
thật không sai. Các ông cân nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 532. MA-MA-ĐEÉ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường thấy một chúng 
sanh, thân to lớn, lưỡi rộng dài, bị các cây định sắt nóng đóng vào lưỡi, đi 
trong hư không, bị đau đớn bức bách, khóc kêu gảo... cho đến Phật bảo các 
Ty-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong 
pháp Phật Ca-diếp, làm Ma-ma- -đề 160, quở trách các Tỳ-kheo răng: “Này các 
Trưởng lão, các ông nên đi khỏi chỗ này, ở đây đạm bạc không thê cung cấp 
được. Mỗi người tùy ý tìm nơi sung túc, đầy đủ cơm áo, giường chiếu thuốc 
men, chữa bệnh, chắc có thê đầy đủ không thiếu”. Các Tỳ-kheo ở trước đó 
đều bỏ đi, còn khách Tăng nghe thế cũng không đến. Do tội ấy cho nên bị 
đọa vào địa ngục, chịu khô vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải 
mang cái thân này, tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 5333. ÁC KHẨU HÌNH DANH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 

vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói, ở giữa đường thấy một chúng 
sanh thân hình to lớn, hình tướng như Tỳ-kheo, quân , tắm sắt làm y phục, 
toàn thân bị thiêu đốt, cũng lấy bát sắt đựng viên sắt nóng để ăn... cho 
đến Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong 
pháp Phật Ca-diếp, làm Ma-ma-đế, bằng ác khâu hình dung tên các Tỳ-kheo, 
hoặc nói đây là ông trọc xấu xa, đây là ô ông tác phong xấu, đây là ông y phục 
xấu. Do những lời nói ác như vậy khiến cho các Tỳ-kheo ở trước đó bỏ đi, 
các Tỳ-kheo chưa đến không muốn đến. Do tọâi này cho nên bị đọa vào địa 
ngục, chịu khổ vô lượng. Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân 
này, tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như những gì Đại Mục-kiền-liên đã thấy là chân thật 
không sai. Các ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 534. HẢO KHỞI TRANH TỤNG"“” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đến Phật bảo các Ty-kheo: 


“Chúng sanh này, thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, xuất gia làm Tỳ-kheo trong 
pháp Phật Ca-diếp, ưa thích tranh cãi, làm rối loạn chúng tăng, lắm mồm 
mép, làm mất sự hòa hợp. Các Tỳ-kheo ở trước chán bỏ đi, người chưa đến 
không muốn đến. Do tội ẫy cho nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ vô lượng. 
Nay vì dư báo địa ngục nên nó phải mang cái thân này, tiếp tục chịu khô. 


“Này các Tỳ-kheo, như Đại Mục-kiên-liên là thấy chân thật không sai. Các 
ông phải nên ghi nhớ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 535. ĐỘC NHẤT (1)'“°? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy. giờ Tôn giả A-na-luật đang ở tại tính xá Tòng lâm!%%, Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên ở nơi rừng Khủng bó '““ nơi có nhiều cầm thú, trong núi 
Thắt-thâu-ma-la'“°, thôn Bạt-kỳ. Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật ở một mình 
chỗ văng, thiền tịnh tư duy. Tôn giả nghĩ thầm: “Có nhất thừa đạo '“° khiến 
cho chúng sanh được thanh tịnh, la ưu bị, khổ, não, được pháp chân như. 
Đó là bốn Niệm xứ. Những øì là bốn? Niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ 
quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Nếu người nào xa lìa bốn Niệm xứ là xa lìa 
Thánh pháp. Người nào xa lìa Thánh pháp là xa lìa Thánh đạo. Người nào xa 
la Thánh đạo là xa la Pháp giải thoát. Người nào xa lìa Pháp giải thoát là 
không vượt qua khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Nếu người nào 
ưa thích bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh pháp. Người nào tin ưa Thánh 
pháp thì tin ưa Thánh đạo. Người nảo tin ưa Thánh đạo là tin ưa pháp cam 
lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên biết được ý nghĩ của Tôn giả A-na-luật, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay dùng thần lực biến khỏi rừng 
Khủng bồ chỗ nuôi cầm thú trong núi Thất-thâu-ma-la, thôn Bạt-kỳ và hiện 
ra trước Tôn giả A-na-luật, tại tĩnh xá Tòng lâm nơi thành Xá-vệ, bảo A-na- 
luật rằng: 


“Phải chăng Thầy ở một mình nơi chỗ vắng, thiền tịnh, tư duy nghĩ rằng: 
“Có đạo nhất thừa khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa ưu bi, khổ, não, 
được chân như. Đó là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Niệm xứ quán thân 
trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. Nếu người nào xa lìa bốn 
Niệm xứ là xa lìa Thánh pháp. Người nào xa lìa Thánh pháp là xa lìa Thánh 
đạo. Người nào xa lìa Thánh đạo là xa lìa Pháp giải thoát. Người nào xa lìa 
Pháp giải thoát là không vượt qua khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. Nếu người nào ưa thích bốn Niệm xứ thì cũng tin ưa Thánh pháp. 
Người nảo tin ưa Thánh pháp thì tin ưa Thánh đạo. Người nào tin ưa Thánh 


đạo là tin ưa pháp cam lộ. Người nào tin ưa pháp cam lộ là thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, ưu, bị, khô, não.” 


Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả.” 
Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói Tôn giả A-na-luật: 
“Thế nảo gọi là tin ưa bốn Niệm xứ?” 
“Tôn giả Đại Muc-kiền-liên, nếu có Tỳ-kheo nào đối với niệm xứ quán thân 
trên thân, tâm duyên thân, an trụ với chánh niệm, điêu phục, tĩnh chỉ, an 
tĩnh, tịch tĩnh, nhât tâm tăng tiên. Cũng vậy, đôi với quán niệm xứ thọ, tâm, 
pháp, mà an trụ với chánh niệm, điêu phục, tĩnh chỉ, an tĩnh, tịch tĩnh, nhât 
tâm tăng tiên. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, đó gọi là Tỳ-kheo tin ưa bôn 
Niệm xứ.” 
Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên băng tam-muội chánh thọ như vậy, từ 
cửa tinh xá Tòng lâm nước Xá-vệ, trở vê rừng Khủng bô chỗ nuôi câm thú 
trong núi Thât-thâu-ma-la nơi thôn Bạt-kỳ. 
-—O0O--- 

KINH 536. ĐỘC NHẤT (2)*“” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ... cho đến Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 


“Sao gọi là tu tập, tu tập nhiêu bôn Niệm xứ?” 
Tôn giả A-na-luật nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 


“Nếu Tỳ-kheo, đối với nội thân khởi tưởng yếm ly; đối với nội thân khởi 
tưởng không yêm ly; tưởng yếm ly, tưởng không yêm ly đều xả, an trụ với 
chánh niệm, chánh trị. Cũng vậy, ngoại thân, nội ngoại thân, cảm thọ bên 
trong, cảm thọ bên ngoài, cảm thọ trong ngoải; tâm bên trong, tâm bên 
ngoài, tâm bên trong ngoài, pháp bên trong, pháp bên ngoài, pháp trong 
ngoài, khởi tưởng yêm ly, không khởi tưởng yếm ly, tưởng yếm ly và tưởng 


không yếm ly đều xả, an trụ với chánh niệm, chánh tri. Như vậy, Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, đó gọi là tu tập, tu tập nhiêu bôn Niệm xứ.” 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nhập tam-muội từ tỉnh xá Tòng lâm, 
nước Xá-vệ, nhờ sức thần thông tam-muội, như lực sĩ co duỗi canh tay, 
trong khoảnh khắc đã trở về rừng Khủng bố đây cầm thú trong núi Thất- 
thâu-ma-la tại thôn Bạt-kỳ. 


-=-OoÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 20 
KINH 537. THỦ THÀNH DỤC TR”5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn giả A-na-luật ở bên hô tăm Thủ thành '“®, 
nước Xá-vệ. 


Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất'“° đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng thăm hỏi sức 
khỏe nhau, rôi ngôi lui qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi Tôn giả A-na- 
luật: 


“Hy hữu thay, A-na-luật! Có đại oai đức, đại thần lực”, do công đức gì, tu 
tập, tu tập nhiều mà được như vậy?” 


Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập. tu tập nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai 
đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên nội thân, 
tỉnh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. 
Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại thân, nội ngoại thân; thọ trên nội 
thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, 
ngoại pháp, nội ngoại pháp; tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, 
điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là bốn Niệm xứ được tu tập, tu tập 
nhiều, sẽ thành tựu oai đức, thần lực lớn này. 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi đối với bốn Niệm xứ khéo tu tập, nên đối với 
tiêu thiên thế giới chỉ tạo ít phương tiện “” mà có thể quán sát khắp tất cả. 
Như người mắt sáng ở trên lâu nhìn xuông, thây mọi vật trên đât băng. Cũng 


như vậy, tôi cũng chỉ tạo ít phương tiện mà có thể quán tiểu thiên thế giới. 
Như vậy, tôi đôi với bôn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiêu, nên thành tựu oaI đức 
thân lực lớn này.” 


Hai vị Tôn giả cùng bàn luận xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 
-=-OÚO--- 
KINH 538. MỤC-LIÊN SỞ VĂN ®“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
các Tôn giả Xá-lợi-phât, Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả A-nan, Tôn giả A-na- 
luật cũng đều ở nước Xá- vệ! bà 


Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đên chô Tôn giả A-na-luật, cùng nhau 
thăm hỏi sức khỏe, rôi ngôi lui qua một bên. 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 


“Nhờ công đức gì, tu tập, tu tập nhiều, mà đạt được oai đức, thần lực lớn 
như vậy?” 


Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Đại Mục-kiền-liên: 


“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai 
đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên nội thân, 
tỉnh cần phương tiện, chánh niệm, chánh trị, điều phục tham ưu thế gian. 
Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, 
nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội 
ngoại pháp; tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu 
thế gian. Đó gọi là bốn Niệm xứ được tu tập, tu tập nhiều, sẽ thành tựu oai 
đức, thần lực lớn này. Đối với ngàn núi Tu-di, tôi chỉ dùng chút phương tiện 
mà có thể xem xét tất cả. Như người mắt sáng leo lên đỉnh núi cao, nhìn 
xuống thấy ngàn rừng cây đa-la. Cũng vậy, đôi với bốn Niệm xứ, tôi tu tập, 
tu tập nhiều, nên thành tựu được oai đức, thần lực lớn này, tôi chỉ dùng chút 
phương tiện mà thấy được cả ngàn núi Tu-di. Như vậy, thưa Tôn giả Đại 
Mục-kiển-liên, đối với bồn Niệm xứ, tôi tu tập, tu tập nhiều, nên thành tựu 
oai đức, thần lực lớn này.” 


Hai vị Tôn giả bàn luận xong, mỗi người liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
_—-oÔO--- 
KINH 539. A-NAN SỞ VÁN"®° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Tôn giả A-na-luật ở bên 
hồ tăm Thủ thành, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng thăm hỏi sức 
khỏe nhau, rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật: 


“Nhờ công đức øì, tu tập, tu tập nhiều, mà được thành tựu oai đức, oai lực và 
thân thông lớn như vậy?” 


Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả A-nan: 


“Đối với pháp bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nhờ đó nên thành tựu oai 
đức, thần lực lớn này. Bốn Niệm xứ là gì? Niệm xứ quán thân trên nội thân, 
tỉnh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế Ø1an. 
Cũng vậy, niệm xứ quán thân trên ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại 
thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, 
nội ngoại pháp; tinh cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục tham 
ưu thế gian. Như vậy, Tôn giả A-nan, đối với bốn Niệm xứ này tôi tu tập, tu 
tập nhiều, nên chỉ cần chút phương tiện, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn 
mắt người, xem thấy các chúng sanh lúc sanh, lúc chết, tướng mạo hoặc đẹp 
hoặc xâu, sắc cao quý, sắc hạ tiện, cõi lành, cõi ác, tùy theo nghiệp mà thọ 
sanh, tất cả đều thấy như thật. Chúng sanh như vậy do thân, miệng, ý đều tạo 
việc ác, phi báng Hiền thánh; do nhân duyên tà kiến hủy báng Hiền thánh, 
nên khi thân hoại mạng chung, sanh vào trong địa ngục. Chúng sanh như 
vậy do thân, miệng, ý làm việc lành, không phỉ báng Hiền thánh, thành tựu 
chánh kiến, do nhân duyên này nên khi chết được sanh lên cõi trời. Thí như 
người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường thấy mọi người qua lại, hoặc nằm 
ngôi. Tôi cũng vậy, đối với bốn Niệm xứ tu tập, tu tập nhiều, nên thành tựu 
được oai đức, oai lực thần thông lớn này; thấy tất cả chúng sanh lúc sanh, 
lúc chết, cõi lành, cõi ác. Chúng sanh như vậy do thân, miệng, ý làm ác, phi 
báng Hiền thánh, do nhân duyên tà kiến mà sanh vào địa ngục. Chúng sanh 
như vậy do thân, miệng, ý làm việc lành, không phi báng Hiền thánh, thì vì 


nhân duyên chánh kiên này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi 
trời. 


“Như vậy, Tôn giả A-nan, đối với bốn Niệm xứ tôi tu tập. tu tập nhiều, nên 
thành tựu được oai đức, oai lực, thân thông lớn này.” 


Hai vị Tôn giả bản luận xong, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
-—-oÚO--- 
KINH 540. SỞ HOẠN (1)"“7 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-na-luật đang ở tại tính xá Tòng lâm'®Š, nước Xá-vệ, thân bị bệnh 
khổ. 


Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng nhau hỏi thăm 
sức khỏe, rôi đứng lui qua một bên, thưa Tôn giả A-na-luật: 


“Thưa Tôn giả A-na-luật, bệnh của Tôn giả nặng hay nhẹ, có chịu đựng 
được không? Bệnh giảm dân dân, không tăng thêm chăng?” 


Tôn giả A-na-luật đáp: 


“Bệnh tôi không yên, thật là khó chịu đựng, đau đón toàn thân, càng lúc 
nặng thêm, không bớt.” 
Rồi Tôn giả nói ba thí dụ như kinh Sai-ma'®” ở trên đã nói; rồi tiếp: 


“Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, nhưng tôi vẫn chịu đựng được, với 
chánh niệm, chánh tri.” 


Các Tỳ-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 


“Tâm an trụ ở chỗ nào mà có thể chịu đựng được cái khổ lớn như vậy với 
chánh niệm, chánh tri?” 


Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 


“Tâm trụ bốn Niệm xứ nên mỗi khi tôi cử động, thân thể dù có bị đau đớn, 
cũng có thể chịu đựng được với chánh niệm, chánh trị. Những gì là bốn 
Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên nội thân cho đến niệm xứ quán thọ, 
tâm, pháp. Đó gọi là trụ bốn Niệm xứ, có thể chịu đựng tất cả mọi đau đớn 
nơi thân, với chánh niệm, chánh tri.” 


Các Tôn giả cùng nhau bàn luận xong, tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 541. SỞ HOẠN (2)“° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-na-luật đang ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ, bệnh mới vừa 


giảm bớt chưa bao lâu. 


Lúc ây, có nhiêu Tỳ-kheo đên hỏi thăm sức khỏe, rôi ngôi lui qua một bên, 
hỏi Tôn giả A-na-luật: 


^ sa r Ả 2 LỆ 1 1 ^ 
“Tôn giả có được an ôn, cảm thây an lạc s không?” 
Tôn giả A-na-luật đáp: 


“Tôi được an ôn, cảm thấy an lạc. Các thứ đau đớn nơi thân thể đều đã bớt 
dần.” 


Các Tỳ-kheo lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Tâm trụ ở chỗ nào mà những đau nhức của thân dân dân được an ôn?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“An trụ bôn Niệm xứ, nên những đau nhức của thân dân dân được an ôn. 
Những gì là bôn Niệm xứ? Đó là, nệm xứ quán thân trên nội thân cho đên 
niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. Đó gọi là trụ bôn Niệm xứ. Do an trụ bôn 


Niệm xứ này nên những đau nhức của thân dân dân được an ôn.” 


Các Tôn giả bàn luận xong, tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy 
mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 542. HỮU HỌC LẬU TẬN'“2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giỜ 
Tôn giả A-na-luật ở tại tỉnh xá Tòng lâm“, nước Xá-vệ. Lúc ấy, có nhiều 
Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng 0i hỏi thăm sức khỏe, rồi ngồi 
lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 


LÃ ` ` h . . ~ 1664 ` z LÃ À 
“Nêu Tỳ-kheo còn ở địa vị hữu học 6 mà hướng thượng muôn câu an trụ 


Niết-bàn an ồn; Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế nào để ở trong pháp 
luật này có thể dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa?°” 


Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Ty-kheo còn ở địa vị hữu học mà hướng thượng muốn cầu an trụ Niết- 
bàn an ôn; Thánh đệ tử tu tập, tu tập nhiều như thế nào để ở trong pháp luật 
này có thể dứt sạch các lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này 
tự biết tác chứng: Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cân làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Hãy an trụ nơi bốn Niệm 
xứ. Những øì là bốn Niệm xứ? Đó là, niệm xứ quán thân trên nội thân cho 
đến niệm xứ quán thọ, tâm, pháp. Tu tập bốn Niệm xứ như vậy, tu tập nhiều, 
ở trong pháp luật này có thê dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau 
nữa.” 


Các Ty-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói xong, tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ 
chô ngôi đứng dậy ra đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 543. A-LA-HÁN TỲ-KHEO'%S 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-na-luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 


Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau hỏi thăm 
sức khỏe, rôi ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Nếu Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, việc làm đã xong, đã trút bỏ gánh nặng, 
lia các kết sử hữu “', bằng chánh trí tâm khéo giải thoát, vị ấy cũng tu bốn 
Niệm xứ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật trả lời các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, các lậu đã dứt sạch, việc làm đã xong, đã trút bỏ gánh 
nặng, đã lìa các kêt sử hữu, băng chánh trí tâm khéo giải thoát; vị ây cũng tu 
bôn Niệm xứ. Vì sao? Vì đê đặc những gì chưa đắc, chứng những gì chưa 
chứng, hiện tại sông an lạc. Tại sao như thê? Vì tôi cũng đã lìa các hữu lậu, 
đã đặc quả A-la-hán, việc làm đã xong, tâm khéo giải thoát, cũng tu bôn 
Niệm xứ, đê đắc những gì chưa đặc, chứng những gì chưa chứng, đên chỗ 
chưa đên,... cho đến hiện tại sông an lạc.” 


Các Tôn giả bàn luận xong, đều tùy hỷ vui vẻ, mỗi người từ chỗ ngôi đứng 
dậy, ra đi. 


---oÚO--- 
KINH 544. HÀ CÔ XUẤT GIA!““ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-na-luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. 


Lúc ây, có nhiêu chúng xuât gia ngoại đạo đên chô Tôn giả A-na-luật cùng 
nhau hỏi thăm sức khỏe, rôi ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-na-luật: 


“Thưa Tôn giả, vì cớ gì Tôn giả xuât gia ở trong pháp của Sa-môn Cù- 
đàm?” 


Tôn giả A-na-luật đáp: 


“Vì để tu tập.” 


Lại hỏi: 
“Tu tập những gì?” 
Đáp: 


“Tu các căn, tu các lực, tu các giác phân, tu các niệm xứ. Các ông muôn 
nghe tu những gì?” 


Lại hỏi: 

“Căn, lực, giác phần, những danh tự ấy chúng tôi chưa biết; huống chỉ là lại 
hỏi nghĩa. Nhưng chúng tôi muôn nghe niệm xứ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo: 


“Các ông hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các ông mà nói. Nêu Tỳ- 
kheo tu niệm xứ quán thân trên nội thân cho đên niệm xứ quán pháp trên 
pháp.” 


Bấy giờ, chúng xuất gia ngoại đạo nghe Tôn giả A-na-luật nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, môi người từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 545. HUỚNG NIÉT-BÀN1⁄3 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ Tôn giả A-na-luật ở tại tính xá Tòng lâm, nước Xá-vệ. Khi ây Tôn 
giả A-na-luật nói với các Ty-kheo: 


“Ví như cây lớn sanh trưởng mà nghiêng xuống dưới, càng nghiêng sâu càng 
muốn đồ '““”. Nếu chặt rễ nó, cây sẽ phải ngã, thuận theo chiều nghiêng 
xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu bốn Niệm xứ, lâu ngày nhắm thắng tới, đào 
sâu, vận chuyên, hướng đến viễn ly, nhằm thắng tới, đào sâu, vận chuyền, 


hướng đến giải thoát; nhằm thăng tới, đào sâu, vận chuyền, hướng đến Niết- 
bàn!“??” 


Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì đã nói, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 546. THÁO QUÁN TRƯỢNG"””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô- nệ!5/2, xóm Bạt-lan-na'®. 
Lúc ấy có Phạm chí cầm gậy tháo quán “”, đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên, thăm hỏi sức khỏe nhau, rôi ngôi lui qua một bên, hỏi Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 


“Do nhân gì, duyên gì, vua tranh giành với vua, các Bà-la-môn, cư sĩ tranh 

giành với nhau?” 

Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Phạm chí: 

<«x\7 : Lên ^ LÊ 1675 
Vì do bị trói buộc bởi tham dục 

môn, cư sĩ tranh giành với nhau.” 


nên vua tranh giành với vua; các Bà-la- 


Phạm chí lại hỏi: 
“Do nhân gì, duyên gì, những người xuất gia tranh giành nhau?” 
Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


1676 


“Vì do bị trói buộc bởi kiên dục ` ” nên người xuât gia tranh giành với người 


xuất gia.” 
Phạm chí lại hỏi: 


“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, có người nào lìa được sự ràng buộc 
của tham dục và lìa được sự ràng buộc của những kiên dục này không?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

“Có, này Phạm chí, Đại Sư của tôi là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian GIảI, Vô Thượng S1, Điêu Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn, có thê lìa được sự ràng buộc 


của tham dục và lìa được sự ràng buộc của những kiên dục này.” 


Phạm chí lại hỏi: 


“Phật Thế Tôn hiện nay đang ở chỗ nào?” 
Đáp: 


“Đức Thế Tôn hiện tại đang ở giữa những người Ba-la-kỳ, nơi rừng cây Kỳ- 
đà, vườn Câp cô độc, thành Xá vệ, nước Câu-tát-la.” 


Bấy giờ, Phạm chí từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai áo bên 
hữu, gối phải quỳ sát đất, hướng về nơi ở của Phật chắp tay tán thán: “Nam- 
mô Phật! Nam-mô Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác có 
thể lìa mọi sự ràng buộc của tham dục, hoàn toản xa lìa mọi sự trói buộc của 
tham dục và các kiến dục, sạch hết cội gốc. 


Bấy giờ, Phạm chí cằm gậy tháo quán nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


-=-00O--- 
KINH 547. TÚC SĨ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Tôn giả Ca-chiên-diên đang ở bên bờ ao Ô-nê thôn Bà-la- na 5%, 
Bấy giờ, cùng với số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn, vì việc thọ trì y. Lúc â Ấy, 


có Phạm chí chống gậy '” tuổi già, các căn suy yếu, đến chỗ nhà ăn, chống 
gậy đứng một bên. Sau một hôi im lặng, ông mới nói với các Tyỳ-kheo: 


“Này các Trưởng lão, tại sao các ông thây người lớn tuôi, mà không chào 
hỏi, cung kính mời ngôi?” 


Lúc đó, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ngồi trong chúng. Tôn giả Ma- 
ha Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 


'“Theo pháp của chúng tôi, khi có người giả cả đên, đêu chào hỏi cung kính, 
lễ bái, mời ngôi.” 


Phạm chí nói: 


“Tôi thấy trong chúng này, không có ai giả. cả hơn tôi, mà chăng có ai củng 
kính chào hỏi mời ngôi. Thế sao ông nói răng theo pháp của ông, nếu thấy 
có người lớn tuổi thì đều cung kính lễ bái mời ngồi?” 


Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


“Này Phạm chí, nếu có người nào già cả đến tám mươi, chín mươi tuôi, tóc 
bạc, răng rụng, mà chỉ thành tựu được pháp thiếu niên, thì người này chẳng 
phải là bậc tôn túc “*°. Ngược lại, tuy là người tuổi trẻ khoảng hai mươi lăm, 
da trăng tóc đen, khỏe mạnh, hoàn toàn đẹp đẽ, mà thành tựu được pháp của 
bậc cao niên, thì được kể vào hàng tôn túc.” 


Phạm chí hỏi: 


“Tại sao gọi là người tám mươi, chín mươi tuôi, tóc bạc răng rụng, lại thành 
tựu pháp thiêu niên, còn người trẻ tuôi khoảng hai mươi lăm, da trăng tóc 
đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ, lại được kê vào hàng tôn túc?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 


“Có năm phẩm chất của dục, đó là sắc được nhận thức bởi mắt, đáng yêu, 
đáng thích, đáng nhớ nghĩ; tiếng được nhận thức bởi tai; hương được nhận 
thức bởi mũi; vị được nhận thức bởi lưỡi; xúc được nhận thức bởi thân, đáng 
yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ. Đối với năm phẩm chất của dục này, mà 
không lìa tham, không lìa dục, không lìa ái, không lìa niệm tưởng, không lìa 
khát vọng, thì này Phạm chí, nêu người nào như vậy, thì dù tám mươi, chín 
mươi tuổi, tóc bạc, răng rụng, cũng gọi đó là thành tựu được pháp thiếu niên. 
Còn người tuy tuổi mới hai mươi lăm, da trắng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đề 
nhưng đối với năm phẩm chất của dục này, mà lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa 
niệm tưởng, lìa khát vọng. Người như vậy, tuy tuôi mới hai mươi lăm, da 
tăng, tóc đen, khỏe mạnh, đẹp đẽ nhưng thành tựu được pháp của bậc lão 
nhân thì được kế vảo hàng tôn túc.” 


Bây giờ, Phạm chí mới nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Như ý nghĩa Tôn giả đã nói, nêu tự xét lại mình thì tuy tôi đã già mà lại 
nhỏ, còn các vị tuy trẻ tuôi mà đã thành tựu được pháp của bậc cao niên. 


“Thưa Tôn giả, thê gian bận nhiêu việc, tôi xin cáo từ.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


“Này Phạm chí, ông tự biết đúng thời.” 


Phạm chí nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tùy hỷ, vui mừng rồi 
trở vê nhà mình. 


-—-oÚO--- 
KINH 548. MA-THÂU-LA.?“! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong rừng rậm ““, Lúc ấy, quốc 
vương nước Ma-thâu-la là Tây Phương vương tử “3 đi đến chỗ Tôn giả Ma- 
ha Ca-chiên-diên, đảnh lễ, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên: 


“Người Bà-la-môn tự nói, ta là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Ta là trắng, kẻ 
khác là đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính 
con Phạm thiên “*° từ miệng sanh ra, được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa 
tự của Phạm thiên ®Ÿ, nên chúng là sở hữu của Phạm thiên. Thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên nghĩa này thế nào?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với vua Ma-thâu-la: 

“Đại vương, đây chỉ là ngôn thuyết của thế gian “%5. Người thế gian cho rằng 
Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là trắng, kẻ khác là đen. 
Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn 
được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, được hóa sanh từ Phạm thiên, là 
thừa tự của Phạm thiên. Đại vương nên biết, nghiệp là chân thật; điều đó căn 
cứ vào nghiệp. 


Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Đó là những lời nói sơ lược, tôi không hiểu rõ. Xin giải thích phân biệt lại 
cho.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


“Bây giờ, tôi sẽ hỏi Đại vương, tùy theo câu hỏi mà Đại vương trả lời.” 


Tôn giả liên hỏi: 

“Thưa Đại vương, ngài là vua Bà-la-môn “””, nơi đất nước của mình có bốn 
hạng người này là Bà-la-môn, Sát-đê-lợi, cư sĩ, gia chủ, đêu được gọi đên. 
Ngài dùng tiên của, thê lực khiên họ hâu cận phòng vệ, họ dậy trước ngủ sau 
và các mệnh lệnh được châp hành, tât cả đêu được như ý mình không?” 


Vua đáp: 
“Như ý.” 
Tôn giả lại hỏi: 


^ „ Lẻ L§ b ` ~ é ° ° ` ] 8 PÁ : 
“Tâu Đại vương, Sát-đê-lợi là vua, cư sĩ là vua, gia chủ là vua 533. Nếu tại 


đât nước của mình có bôn chủng tánh, đêu được gọi đên. Nhà vua dùng của 
cải, thê lực, khiên họ hâu cận phòng vệ, họ dậy trước ngủ sau và vua ra lệnh 
làm các việc, thì có được như ý vua không?” 


Vua đáp: 

“Như ý” 

“Thưa Đại vương, như vậy bốn chủng tánh này, tất cả đều bình đẳng có sai 
biệt nào. Đại vương nên biệt, bôn chủng tánh này tât cả đêu bình đăng, 
không có sự sai biệt nào hoặc hơn hay băng.” 


Vua Ma-thâu-la bạch Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Thưa Tôn giả đúng như vậy, bốn chủng tánh này đều bình đẳng, không có 
øì sai biệt dù là hơn hay là băng.” 

“Cho nên, Đại vương nên biết, bốn chủng tánh này theo ngôn thuyết của thế 
gian là có sai khác, cho đên, căn cứ vào nghiệp, chân thật chứ không sai 
khác.” 


“Lại nữa, Đại vương trong đât nước nảy, nêu dòng Bà-la-môn có người trộm 
cắp thì nên hành xử như thê nào?” 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Irong dòng Bà-la-môn nêu có người nảo trộm cặp thì sẽ bị đánh băng roi, 
bị trói, hoặc bị đuôi ra khỏi nước, hoặc phạt tiên của, hoặc bị chặt tay chân, 


xẻo tai mũi; nếu là tội nặng thì sẽ bị giết chết. Kẻ trộm đó dù là dòng Bà-la- 
môn cũng gọi là giặc.” 

Lại hỏi: 

“Thưa Đại vương, nếu trong dòng Sát-đế-lợi, cư sĩ, gia chủ có kẻ trộm cắp, 
thì phải làm thê nào?” 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Cũng bị phạt đánh roi, bị trói, bị đuôi ra khỏi nước, cũng phạt tiên của, bị 
chặt tay, chân, xẻo ta1, mũi; nêu tội nặng thì bị giêt chết.” 


“Như vậy, thưa Đại vương, há không phải bốn chủng tánh đều bình đăng 
sao? Hay có sự sai khác nào chăng?” 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Ý nghĩa của chúng là như vậy. Thật ra không có bất cứ một sai biệt nào dù 
là hơn hay là băng.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên lại nói với vua: 


“Đại vương nên biết, về bốn chủng tánh nảy, ngôn thuyết của thế gian nói, 
Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bả-la-môn là trắng, kẻ khác là đen. 
Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn 
được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra; được hóa sanh từ Phạm thiên, là 
thừa tự của Phạm thiên. Há không phải là y cứ vào nghiệp, chân thật y cứ 
vào nghiệp chăng?” 


Lại hỏi: 


“Đại vương, nếu người Bà-la-môn sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói 

lời ác, hai lưỡi, nói thêu dệt, tham, nhuế, tà kiến, tạo mười nghiệp đạo bất 
Tr Tờ, 

thiện thì sẽ sanh vào cõi ác hay cõi lành? Từ nơi vị A-la-hán “ vua đã nghe 

được những gì?” 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Bả-la-môn tạo mười nghiệp đạo bât thiện sẽ đọa vào đường ác. Từ nơi A- 
la-hán tôi nghe như vậy. Sát-đê-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng nói như vậy. 


Lại hỏi: 


“Thưa Đại vương, nêu Bà-la-môn nào làm mười nghiệp đạo lành, xa lìa sát 
sanh cho đên chánh kiên thì sẽ sanh vào nơi nào? Cõi lành hay cõi ác? Từ 
nơi vị A-la-hán vua đã nghe được những gì?” 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Nêu Bà-la-môn làm mười nghiệp đạo lành thì sẽ sanh vào cõi lành. Từ nơi 
A-la-hán tôi nghe như vậy. Sát-đê-lợi, cư sĩ, gia chủ cũng nói như vậy.” 


Lại hỏi: 


“Thế nào Đại vương, bốn chúng tánh như vậy, là có bình đăng không, hay 
có gì sai biệt dù là hơn hoặc là băng?” 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Theo nghĩa như vậy thì là bình đăng, không có gì sai biệt dù là hơn hay là 
băng.” 


“Cho nên Đại vương nên biết, bốn chủng tánh này đều bình đẳng không có 
gì sai biệt dù là hơn hay là bằng. Theo ngôn thuyết thế gian mà nói, Bà-la- 
môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là trăng, kẻ khác là đen. Bà-la- 
môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính Bà-la-môn được 
Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra; được hóa sanh từ Phạm thiên, là thừa tự 
của Phạm thiên. Nên biết là do nghiệp là chân thật, là y cứ vào nghiệp. 


Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Thật đúng như những gì đã nói đó, tất cả đều ngôn thuyết của thế gian nên 
nói Bà-la-môn là nhất, kẻ khác là thấp hèn. Bà-la-môn là trắng, kẻ khác là 
đen. Bà-la-môn là thanh tịnh, chứ không phải phi Bà-la-môn. Chính Bà-la- 
môn được Phạm thiên sanh, từ miệng sanh ra, được hóa sanh từ Phạm thiên, 
là thừa tự của Phạm thiên. Nhưng đều do nghiệp là chân thật, là y cứ vào 
nghiệp.” 


Vua Ma-thâu-la nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tùy hỷ vui 
mừng làm lê rôi đi. 


_—-OÔO--- 


KINH 549. CA-LÊ"”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong tinh xá Câu-la-la-tra, nước A- 


`_ A1691 
bàn-đề ””ˆ. 


Sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đắp y, mang bát, vào ''?” Câu-la-la- 
tra, tuần tự đi khất thực, đến nhà Ưu-bà-di Ca-lê-ca “”. 

Khi ấy, Ưu-bà-di trông thấy Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, liền sửa soạn chỗ 
ngôi, rôi mời ngôi, đảnh lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên xong, 


đứng lui qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Như những gì Đức Thế Tôn đã dạy, trả lời câu hỏi của đồng nữ Tăng-kỳ- 
đa'”. Thế Tôn đã nói trong bài kệ những câu hỏi của đồng nữ Tăng-kỳ-đa: 


Thật nghĩa ở tại tâm, 
Tịch diệt mà không loạn “®. 
Hàng phục quân dũng mãnh, 
Sắc đẹp đẽ đáng yêu “”. 
Một mình, chuyên thiền tứ, 
Nềm Thiên lạc vi diệu, 

Đó gọi là xa lìa, 

Các bạn bè thế gian. 


Các bạn bè thế gian, 


Không gần gũi ta được. 


“Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, bài kệ này của Thế Tôn, ý nghĩa như thế 
nào? 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời Uu-bà-di: 


“Này chị, có một Sa-môn Bà-la-môn nói: Biến xứ định về đất “””; không còn 
gì hơn đây để cầu mong quả này '%. Này chị, nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào 
đối với biến xứ định về đất, mà được thanh tịnh trong sáng, thì sẽ thấy được 
căn bản của nó '6%, thấy được sự tai hại, thấy được sự diệt tận, thấy được con 
đường đưa đến sự diệt tận. Vì thấy được cội gốc, thấy được sự tai hại, thấy 
được sự diệt tận, thấy được con đường đưa đến sự diệt tận, nên đạt được 
nghĩa chân thật tại tâm, tuy tịch diệt nhưng không loạn. 


Này chị, cũng vậy biến xứ định về nước, biến xứ định về lửa, biến xứ định 
VỆ gIÓ, biến xứ định về màu xanh, biến xứ định về màu vàng, biến xứ định 
về màu đỏ, biến xứ định về màu trắng: biến xứ định về hư không, biến xứ 
định về thức là tối thượng để cầu mong quả này. 

Này chị, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào cho đến, biến xứ định về thức, mà 
được thanh tịnh trong sáng, thì sẽ thấy căn bản, thấy được sự tai hại, thấy 
được sự diệt tận, thấy được con đường đưa đến sự diệt tận. Vì thấy được căn 
bản, thấy được sự tai hại, thấy được sự diệt tận, thấy con đường đưa đến sự 
diệt tận, nên đạt được nghĩa chân tại tâm, tịch diệt mà không loạn, khéo 
thấy, khéo nhập. Cho nên, Thế Tôn trả lời bài kệ những câu hỏi của đồng nữ 
Tăng-kỳ-đa: 


Thật nghĩa ở tại tâm, 

Tịch diệt mà không loạn. 
Hàng phục quân dũng mãnh, 
Sắc đẹp đẽ đáng yêu. 

Một mình, chuyên thiền tứ, 


Nêm Thiên lạc vi diệu, 


Đó gọi là xa lìa, 
Bạn bè của thế gian. 
Các bạn bè thế gian, 


Không gần gũi ta được. 


“Này chị, vì tôi hiểu Thế Tôn bằng ý nghĩa như vậy mà nói kệ như vậy.” 
Uu-bà-di thưa: 


“Lành thay Tôn giả! Tôn giả đã nói nghĩa chân thật. Xin Tôn giả nhận lời 
mời thọ trai của con.” 


Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên im lặng nhận lời. 


Ưu-bà-di Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã nhận lời mời rồi, 
liền sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống ngon lành, cung kính tôn trọng, tự tay 
dâng thức ăn. Khi Ca-lê-ca biết Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đã thọ thực, 
rửa bát, súc miệng xong, liền sửa soạn một chỗ ngồi thấp trước Tôn giả Ma- 
ha Ca-chiên-diên, cung kính nghe pháp. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên vì nữ 
cư sĩ mà nói các pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, khiến cho hoan hỷ, sau đó 
Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-=-oÚO--- 
KINH 550. LY""" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ở tại vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, 
nước Xá-VỆ. 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo: 


“Phật Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, là bậc 
Kiến giả'”"', nói sáu pháp ra khỏi chỗ khổ, đạt đến chỗ thù thắng, nói nhất 


thừa đạo khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, lìa mọi sự khổ não, dứt hết 
lo buồn, được pháp chân như' “”. Sáu pháp ấy là gì? Đó là, Thánh đệ tử niệm 
tưởng pháp sở hành của Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là pháp sở 
hành thanh niệm "3: Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử do niệm pháp sở hành của Như 
Lai, nên lìa giác tưởng tham dục, lìa giác tưởng sân nhuế, lìa giác tưởng não 
hại i0 . Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là 
năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa 
tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập 
niệm Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết-bản. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ nhất 
ra khỏi khô, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa 
khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm tưởng Chánh pháp, niệm: Pháp luật hiện tại 
của Thế Tôn'””, lia mọi nhiệt não, phi thời gian, thông suốt, thấy ngay trong 
hiện tại, duyên tự mình mà giác ngộ "9. Lúc Thánh đệ tử niệm Chánh pháp, 
không khởi giác tưởng tham dục, giác tưởng sân nhuế, não hại. Như vậy, 
Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm 
phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, 
nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập nệm Phật, 
chân chánh hướng thăng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ hai ra khỏi khổ, 
đạt đến chỗ thù thăng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ 
não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Tăng pháp là bậc thiện xảo thú hướng, 
chân chánh thú hướng, trực chỉ thú hướng, bình đẳng thú hướng, tu hạnh tùy 
thuận, Đó là hướng Tu-đà-hoàn, đắc quả Tu-đả-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, 
đắc quả Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, 
đắc quả A-la-hán. Như vậy, bốn đôi, tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế 
Tôn, đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đây đủ giải thoát, đầy đủ giải 
thoát tri kiến, là phước điền Vô thượng của thế gian, là nơi xứng đáng cúng 
dường, cung kính, lễ bái "””. Khi Thánh đệ tử niệm Tăng, không khởi giác 
tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, như vậy, Thánh đệ tử thoát khỏi tâm 
nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối 
với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, nhuế, si, an trụ chánh niệm, 
chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thẳng 
đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri 


giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ ba ra khỏi khổ, đạt đến chỗ thù thắng, 
khiên chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khô não, diệt hêt mọi lo 
buôn, được pháp như thật. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Giới đức, niệm: Giới không khuyết, giới không 
vỡ, giới thuần hậu, giới không lìa, giới không trộm lẫy", giới khéo rốt ráo, 
giới đáng khen ngợi, giới mà bậc phạm hạnh không ghét bỏ. Nếu Thánh đệ 
tử khi niệm giới, tự nhớ nghĩ những giới đã được thành tựu trong thân, ngay 
lúc ây không khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy là 
Thánh đệ tử đã ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm 
phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, 
nhuế, si, an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm Phật, 
chân chánh hướng thăng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ tư ra khỏi khổ, 
đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi mọi khổ 
não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử niệm Thí pháp '”?, tâm tự vui mừng: Nay ta đã lìa câu 
uế xan tham; dù là tại gia mà tâm bố thí với sự giải thoát, thường thí, xả thí, 
vui thí, thành tựu sự bố thí, bố thí bình đẳng. Nếu Thánh đệ tử khi niệm thí 
pháp mà tự mình bồ thí, không khởi giác tưởng tham dục, sân nhué, não hại, 
thì như vậy, Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? 
Đó là năm phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà 
lìa tham, nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập 
niệm Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết-bản. Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến g1ả, nói nhất thừa đạo thứ năm 
ra khỏi khô, đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa 
khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buồn, được pháp như thật. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử luôn niệm Thiên đức'”'°, niệm: Tứ vương thiên, Tam 
thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa tự 
tại thiên, với tín tâm thanh tịnh, khi mạng chung ở nơi nay sẽ sanh lên các 
cõi trời. Ta cũng như vậy, với tín, giới, thí, văn, tuệ, mạng chung ở nơi này 
sẽ được sanh lên các cõi trời. Như vậy, khi Thánh đệ tử niệm công đức chư 
Thiên, không khởi giác tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy, 
Thánh đệ tử ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm 
phẩm chất của dục. Nếu đối với năm phẩm chất của dục này mà lìa tham, 
nhuế, si và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương theo trực đạo, tu tập niệm 
Phật, chân chánh hướng thắng đến Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến Ø1ả, nói nhất thừa đạo thứ năm ra 


khỏi khô, đạt đến chỗ thù thăng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa khỏi 
mọi khô não, diệt hêt mọi lo buôn, được pháp như thật.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


--o0O--- 
KINH 551. HA-LÊ (1)””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở tại tinh xá họ Thích trong thôn Ha-lê. 


Bấy giờ trưởng giả Ha-lê Tụ lạc'”'” đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, 
cúi đâu đảnh lê, rôi ngôi lui qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- 
diễn: 


“Như bải kệ Thế Tôn trả lời những câu hỏi của Ma-kiên-đề trong kinh Nghĩa 
Ầ Tại] 
phâm ': 


Đoạn tất cả các dòng, 

Lấp kín nguồn nước chảy; 
Sống thân cận làng xóm, 
Mâu ni không khen ngợi. 
Năm dục đã trống rỗng. 
Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thế gian, 


Chung cuộc không xảy nữa. 


Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, kệ này có ý nghĩa gì?” 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên trả lời g1a chủ: 


“Con mắt là dòng chảy. Tham phát khởi bởi thức con mắt. Nương vào giới 
con mắt mà tham dục chảy trào ra, nên gọi là dòng chảy ”'. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý là dòng chảy tham phát khởi bởi ý thức. Nương vào ý giới mà tham 
dục chảy trào ra, nên gọi là dòng chảy.” 


Gia chủ lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Thế nào gọi là không chảy trào ra' "'”2” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Thức của con mắt; ái và hỷ y trên sắc được nhận thức bởi mắt mà phát 
sanh, nếu chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch diệt, thì đó gọi là 
không chảy trào ra. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; là ý thức; tham dục y trên pháp 
được nhận thức bởi ý mà phát sanh, nếu chúng dứt sạch, vô dục, diệt tận, 
tịch tĩnh, tịch diẹât, thì đó gọi là không chảy trào ra.” 


Lại hỏi: 
“Thế nào là nguồn "152? 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


“Duyên con mắt và sắc sanh ra thức con mắt. Ba sự hòa hợp sanh ra xúc. 
Duyên xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Từ 
đó phát xuất dòng nhiễm trước. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý thức, ý thức pháp, 
cả ba hòa hợp sanh ra xúc. Duyên xúc sanh cảm thọ, hoặc thọ lạc, thọ khổ, 
thọ không khổ không lạc. Dòng ái hỷ y nơi thọ này phát xuất, đó gọi là 
nguồn của dòng.” 


“*“Thê nào là lâp nguôn của dòng này?” 


“Sự hệ lụy do giới con mắt tiếp nhận cảnh giới tâm pháp; nếu sự hệ lụy này 
dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch diệt, đó gọi là lấp nguồn của dòng. 
Sự hệ lụy do tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp nhận cảnh giới tâm pháp; nếu sự hệ 
lụy này dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch tĩnh, tịch diệt, đó gọi là lấp nguồn của 
dòng.” 


Lại hỏi: 
“Thế nào là thân cận, tán thán nhau?”!”"” 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 


“Tại gia, xuât gia thân cận nhau, cùng mừng, cùng lo, cùng vui, cùng khô, 
việc øì cũng đêu làm chung; đó gọi là thân cận, tán thán nhau.” 


Lại hỏi: 
“Thế nảo là không khen ngợi?”'”'3 


“Là tại gia, xuất gia không cùng thân cận, không cùng mừng, không cùng lo, 
không cùng khổ, không cùng vui; phàm làm việc gì cũng đều không cùng 
nhau vui vẻ tán thành; đó gọi là không khen ngợi.” 

“Thế nảo dục không trống không '”"”?” 

“Có năm phẩm chất của dục; sắc được nhận thức bởi mắt, đáng ưa, đáng 
thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, nuôi lớn dục. Tiếng bởi tai, hương bởi 
mũi đối với hương, vị bởi lưỡi đối với vị, xúc bởi thân đối với xúc, đáng ưa, 
đáng thích, đáng nghĩ nhớ, đắm trước sâu, nuôi lớn dục. Đối với năm dục 
này mà không lìa tham, không lìa ái, không lìa nhớ nghĩ, không lìa khao 
khát, thì đó gọi là dục không trông không.” 


“Thế nào gọi là dục trống không?” 


“Là đối với năm dục này mà lìa tham, lìa dục, lìa ái, lìa nhớ nghĩ, lìa khát 
khao, thì đó gọi là dục trông không.” 


“Nói bị hệ lụy trói buộc bởi ngã, đó là khi tâm pháp trở lại đầy '””. 


“Vị Tỳ-kheo A-la-hán kia, đã đoạn tận các lậu, cắt đứt gốc rễ của chúng, như 
chặt đứt ngọn cây đa-la, đời vị lai sẽ không sanh trở lại nữa, thì làm sao lại 
cùng với kẻ khác tranh tụng. 


“Cho nên, Thế Tôn trả lời câu hỏi của Ma-kiền-đề trong kinh Nghĩa phẩm 
băng bài kệ: 


Đoạn tât cả các dòng, 


Lấp kín nguồn nước chảy; 
Sống thân cận làng xóm, 
Mâu-ni không khen ngợi. 
Năm dục đã trồng rỗng, 
Quyết không đây trở lại; 
Lời tranh tụng thế gian, 


Chung cuộc không xảy nữa. 


Đó gọi là sự phân biệt nghĩa lý bài kệ mà Như Lai đã nói.” 


Bấy giờ, gia chủ Ha-lê Tụ lạc khi nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói 
xong, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ rôi ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 552. HA-LÊ (2)'””! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tại tĩnh xá của họ Thích trong thôn Ha- 
lê. Vị gia chủ thôn chủ Ha-lê ””” đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên: 


“Như lúc Đức Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới cách đã nói với Thiên để 
Thích” rằng: “Này Kiều-thi-ca, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà giải 
thoát vô thượng với sự diệt tận ái'””, tâm khéo chân chánh giải thoát, rốt ráo 
biên tế, rốt ráo vô cầu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh”. Làm thế 
nảo mà ở trong pháp luật này đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô câu, cứu cánh 
phạm hạnh, tuyẹât đối thanh tịnh?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Con mắt, thức con mắt, sắc được nhận thức bởi con mắt, nương nhau sanh 
hỷ. Nếu hỷ này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ngay trong 
Pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô câu, cứu cánh phạm hạnh, 
tuyẹât đối thanh tịnh. Tai, mắt, lưỡi, thân, ý, ý thức; pháp được nhận thức 
bởi ý nhau sanh ra hý. Nếu hỷ này đoạn tận, vô dục, diệt tận, tịch diẹât, tĩnh 
chỉ, thì ngay trong Pháp luật này sẽ đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cấu, 
cứu cánh phạm hạnh, tuyẹât đối thanh tịnh.” 


Gia chủ thôn chủ Ha-lê, sau khi nghe lời chỉ dạy của Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên, tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 553. HA-LÊ (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở tại tính xá của họ Thích trong thôn Ha- 
lê. Vị gia chủ thôn chủ Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Tôn giả, rồi ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên: 


“Như khi Thế Tôn ở trong hang đá núi Giới cách đã nói với Đề Thích răng: 
Này Kiều-thi-ca, nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào mà giải thoát vô thượng với 
sự dứt sạch ái, tâm khéo chân chánh giải thoát, đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo 
vô câu, cứu cánh phạm hạnh, tuyệt đối thanh tịnh. Làm thế nào mà ở trong 
Pháp luật này đạt đến rốt ráo biên tế, tốt ráo vô cấu, cứu cánh phạm hạnh, 
tuyeât đối thanh tịnh?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với sự hệ lụy đắm trước nơi cảnh giới của tâm pháp 
được tiếp nhận bởi giới con mắt; sự hệ lụy ẫy nếu đã dứt sạch, vô dục, diệt 
tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, thì ở trong Pháp luật này mà đạt đến rốt ráo biên tế, 
rốt ráo vô câu, cứu cánh phạm hạnh, tuyẹât đối thanh tịnh. Đối với sự hệ lụy 
đăm trước nơi cảnh giới của tâm pháp được tiếp nhận bởi tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý giới; sự hệ lụy ấy nếu đã dứt sạch, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tĩnh chỉ, 


thì ở trong Pháp luật này mà đạt đến rốt ráo biên tế, rốt ráo vô cầu, cứu cánh 
phạm hạnh, tuyệt đôi thanh tịnh.” 


Gia chủ thôn Ha-lê, nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lê ra vê. 


_—-O0O--- 
KINH 554. HA-LÊ (4) 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ Thích. Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên nghe gia chủ chủ thôn Ha-lê mắc bệnh khô. Sau khi 
nghe, vào buôi sáng sớm, đắp y mang bát vào thôn Ha-lê khât thực, lân lượt 
đên nhà gia chủ thôn chủ Ha-lê. Gia chủ thôn chủ Ha-lê từ xa trông thây Tôn 


giả Ma-ha Ca-chiên-diên, ông muốn rời chỗ năm đứng dậy. Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên thấy gia chủ muốn đứng dậy, liền bảo gia chủ: 


“Gia chủ chớ đứng dậy! May còn có chỗ ngôi, tôi có thể tự ngôi nơi đó.” 
3 v 
Tôn giả lại nói với gia chủ: 


“Thế nào gia chủ, tật bệnh có chịu đựng được không? Mọi thứ đau đớn của 
thân thê có thuyên giảm không? Không tăng thêm chăng?” 


Gia chủ đáp: 


“Thưa Tôn giả, bệnh con rất khó nhẫn chịu. Những sự đau đớn của thân thể 


Ị? 


càng tăng thêm, không bớt chút nào! 
Gia chủ liền nói ba thí dụ như kinh Xoa-ma Tỳ-kheo đã nói trước. 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Cho nên ông nên tu tập bất hoại tịnh đối với Phật, tu tập bất hoại tịnh đối 
với Pháp, tu tập bắt hoại tịnh đối với Tăng, tu tập và thành tựu Thánh giới. 
Nên học như vậy.” 


Gia chủ đáp: 


“Bốn Bắt hoại tịnh như Đức Phật dạy con đã thành tựu được tất cả. Hiện tại 
con đã thành tựu Phật bât hoại tịnh, Pháp bât hoại tịnh, Tăng bât hoại tịnh và 
đã thành tựu Thánh giới.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Ông nên nương vào bốn pháp bất hoại tịnh này mà tu tập sáu pháp niệm. 
Nên niẹâm công đức Phật: Ngài là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nên niệm công đức Pháp: Đối 
với Chánh pháp luật của Thế Tôn, ngay trong đời này, xa lìa các phiền não 
bức rức, pháp được thông đạt, phi thời gian, duyên tự mình mà giác ngộ. 
Nên niệm công đức Tăng: Bậc thiện xảo thú hướng, chân chánh thú hướng, 
trực chỉ thú hướng, bình đắng thú hướng, tu hạnh tùy thuận, Đó là hướng 
Tu-đả-hoàn, đắc quả Tu-đả-hoản; hướng Tư-đà-hàm, đắc quả Tư-đà-hàm; 
hướng A-na-hàm, đắc quả A-na-hàm; hướng A-la-hán, đắc quả A-la-hán. 
Như vậy, bốn đôi, tám bậc, đó gọi là Tăng đệ tử của Thế Tôn, đầy đủ giới, 
đầy đủ định, đây đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, là 
phước điền Vô thượng của thế gian, là nơi cúng dường, cung kính, lễ bái. 
Nên niệm công đức Giới: Tự giữ gìn chánh gIỚI, không hủy, không khuyết, 
không vỡ, không nát, là giới chăng trộm lấy ', giới cứu cánh, giới đáng 
khen ngợi, giới phạm hạnh, giới không bị ghét bỏ. Nên niệm công đức Bố 
thí: Tự mình nghĩ đến bố thí, tự tâm cảm thấy hân hoan, xả bỏ keo kiệt, tham 
lam; tuy ở tại gia nhưng tâm bồ thí giải thoát, thường bố thí, vui vẻ bồ thí, bố 
thí đầy đủ, bố thí bình đẳng. Nên niệm công đức chư Thiên: Niệm trời Tứ 
vương, trời Tam thập tam, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, trời Hóa lạc, trời 
Tha hóa tự tại. Chư Thiên này với tín và giới thanh tịnh, khi chết ở cõi này 
được sanh về trong các cõi kia. Ta cũng như vậy, nhờ tín, giới, trí, văn, tuệ 
thanh tịnh, nên được sanh về trong các cõi trời kia. 


“Này gia chủ, như vậy nên biệt nương vào bôn pháp Bât hoại tịnh và thêm 
sáu Niệm xứ nữa.” 

Gia chủ thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

“Bôn pháp Bât hoại tịnh và sáu Niệm xứ mà Đức Thê Tôn đã nói, ở đây, tât 
cả con đêu thành tựu. Con đang tu tập niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, 
niệm GIới, niệm Thí, niệm Thiên. 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 


“Lành thay! Gia chủ có thể tự xác nhận là đắc quả A-na-hảm.” 
Bấy giờ, gia chủ thưa: 
“Mời Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở lại đây thọ trai.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nhận lời mời. Gia chủ thôn chủ Ha-lê, biết 
Tôn giả đã nhận lời, liền sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức uống ngon, tự tay cúng 
dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát, súc miệng, Tôn giả vì gia chủ nói 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, xong Tôn giả liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 555. HA-LÊ (5) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của họ Thích. Lúc đó 
có gia chủ ở Bát thành'”?° tên là Đà-thí”“” thân bị bệnh khổ. Tôn giả Ma-ha 
Ca-chiên-diên nghe gia chủ Đà-thí mắc bệnh, sáng sớm đắp y mang bát vào 
Bát thành khất thực, lần lượt đến nhà gia chủ Đà-thí. Như kinh gia chủ Ha-lê 
đã nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 556. VÔ TUỚNG TÂM TAM-MUOT”” 


Tôi nghe như vầy: 


1729 1730 


Một thời, Phật ở trong rừng An-thiền' '“” tại thành Sa-kỳ 
Bấy giờ sô đông Tỳ-kheo-ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi đứng lui qua một bên. Đức Thê Tôn liên vì các Tỳ-kheo-ni nói pháp, khai 
thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho hoan hỷ. Khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho 
hoan hỷ xong, Phật ngôi im lặng. 


Các Ty-kheo-ni bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu vô tướng tâm tam- muội ”', không vọt lên, không chìm 
xuống!”3. sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát; thì vô 


tướng tâm tam-muội này, Thế Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 
Phật bảo các Ty-kheo-n1: 


“Nêu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuông, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì vô tướng tâm tam-muội 
này là trí quả, là trí công đức.” 


Khi các Tỳ-kheo-ni nghe Phật dạy xong, đều tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ mà lui. 


Sau đó các Tỳ-kheo-ni đi đến Tôn giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Tôn 
giả, rôi ngôi lui qua một bên, thưa Tôn giả A-nan: 


“Nêu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuông, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì vô tướng tâm tam-muội 
này là quả gì, công đức gì?” 


Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Này các tỷ muội, nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm 
xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát. Thế Tôn nói 
là trí quả, là trí công đức.” 


Các Ty-kheo-ni đều nói: 


“Lạ thay, Tôn giả A-nan! Đại Sư và đệ tử có cùng một câu nói, cùng một vị, 
cùng một nghĩa, tức là Đệ nhất cú nghĩa. Hôm nay các Tỳ-kheo-ni có đến 
chỗ Thế Tôn, đem câu nói như vậy, vị như vậy, nghĩa như vậy hỏi Thế Tôn. 
Thế Tôn cũng đã vì chúng con nói câu như vậy, vị như vậy và nghĩa như 
vậy, giống như những gì Tôn giả A-nan nói không khác. Cho nên thật là kỳ 
đặc, Đại Sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng vị và cùng nghĩa.” 


Các Tỳ-kheo-ni sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan nói, tất cả đều tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lê mà lu. 


-—-OÔO--- 


KINH 557. XÀ-TRI-LA!”? 


Tôi nghe như vầy: 


1734 


Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cù-sư-la ”, thuộc nước Câu-diệm-dI. Bấy 


giờ Tôn giả A-nan cũng ở tại đó. 
Khi ấy Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la '”° đến chỗ Tôn giả A-nan đảnh lễ, rồi ngồi lui 


qua một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 


“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống '”%, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát, thì thưa Tôn giả A-nan, Thê 
Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-nI Xà-tri-la: 

“Nếu vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, sau khi 
giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì Thê Tôn dạy nó là trí 
quả, trí công đức.” 

Tỳ-kheo-m Xà-tri-la khen ngợi: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan, Đại Sư và đệ tử nói giống nhau cùng một 
câu, cùng một ý vị, cùng một nghĩa. Thưa Tôn giả A-nan, ngày trước, lúc 
Phật ở thành Sa-kỳ, trong rừng An-thiên, lúc đó, có nhiêu Tỳ-kheo-mi đi đên 
chô Phật hỏi nghĩa này, Thê Tôn đã nói cho các Ty-kheo-ni nghe nói câu 
như vậy, ý vị như vậy, nghĩa cũng như vậy. Cho nên biệt là kỳ đặc: Đại Sư 
và đệ tử cùng nói một câu, cùng một vị và cùng một nghĩa. Đó gọi là Đệ 


nhât cú nghĩa.” 


Sau khi Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la nghe những gì Tôn giả A-nan nói xong, tùy hỷ 
hoan hỷ, làm lê mà lu. 


Như Tỳ-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Tỳ-kheo-mi Ca-la-bạat cũng hỏi như vậy. 
-=-oÚO--- 
KINH 558. A-NAN””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan cũng ở đó. 


Lúc bây giờ, có một Ty-kheo kia đạt được vô tướng tâm tam-muội, nghĩ 
rằng: “Ta hãy đến chỗ Tôn giả A-nan, hỏi Tôn giả, nếu Tỳ-kheo đạt được vô 
tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm xuống, sau khi giải thoát 
rồi an trụ, sau khi an trụ rồi giải thoát; thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn dạy nó 
là quả gì, công đức gì? Nếu Tôn giả A-nan hỏi ta: “Tỳ-kheo, ông đã đạt vô 
tướng tâm tam-muội này phải không? Đáp, tôi chưa từng có”. Hỏi thật mà 
đáp khác đi. Ta sẽ theo sát Tôn giả A-nan, hoặc giả có người khác hỏi nghĩa 
này, nhờ đó mà ta được nghe.” 


Tỳ-kheo này đi theo Tôn giả A-nan suôt sáu năm, mà không có ai hỏi đên 
nghĩa này, nên mới tự hỏi Tôn giả A-nan: 


“Nếu Ty-kheo hỏi vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không chìm 
xuông, sau khi giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì thưa Tôn 
giả A-nan, Thê Tôn dạy nó là quả gì, công đức gì?” 

Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo này: 

'“Tỳ-kheo, ông đã đạt tam-muội này chưa?” 

Tỳ-kheo này im lặng. Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo này rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo đã đạt tâm vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, không 
chìm xuông, sau khi giải thoát rôi an trụ, sau khi an trụ rôi giải thoát, thì Thê 
Tôn nói đó là trí quả, trí công đức.” 


Sau khi nghe Tôn giả A-nan nói pháp này xong, Tỳ-kheo tùy hỷ hoan hỷ, 
làm lề mà lu. 


--OoÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 21 
KINH 559. CA-MA??° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại nước Ba-la-lợi-phát-đó-lộ'””?. Bấy giờ Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Ca-ma' 2° cũng ở tại tính xá Kê lâm!” nước Ba-la-lợi-phât-đô-lộ. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-ma đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau chào hỏi 
xong, rôi ngôi lui qua một bên, nói với Tôn giả A-nan: 

“Lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan, có mắt, có sắc “”: có tai, có âm thanh; có 
mũi, có mùi; có lưỡi, có vị; có thân, có xúc; có ý, có pháp. Nhưng có Tỳ- 
kheo có những pháp này mà lại không giác tri được. Vì sao, Tôn giả A-nan, 
Ty-kheo này vì có tưởng nên không giác tri được, hay vì không có tưởng 
nên không giác tri được?” 


Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 


“Người có tưởng cũng không giác tri được, huồng chi là người không có 
tưởng!” 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Những øì là có tưởng, có pháp mà không giác tri được?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

“Nếu Tỳ-kheo nào ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc 
phát sanh do viên ly, chứng và an trụ Sơ thiên; như vậy Tỳ-kheo có tưởng có 
pháp mà không giác tri. Cũng vậy, chứng và an trụ đệ Nhị thiên, đệ Tam 
thiên, đệ Tứ thiên, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ. Như 
vậy Ty-kheo có tưởng có pháp mà không giác tri.” 

“Thế nào là không có tưởng, có pháp mà không giác tri?” 

“Tỳ-kheo như vậy không niệm tưởng hết thảy tưởng, thân tác chứng, thành 
tựu và an trú vô tưởng tâm tam-muội' “Ở› đó gọi là Tỳ-kheo không có tưởng, 
có pháp mà không giác tri.” 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo nảo đạt được tâm vô tướng tam-muội, không vọt lên, không 
chìm xuông, giải thoát rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát, thì Thê Tôn nói đây là 


quả gì, công đức gì?” 


Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 


“Nêu Ty-kheo nào đạt được tâm vô tướng tam-muội, không vọt lên, không 

chìm xuông, giải thoát rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát, thì Thê Tôn nói đó là 
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trí quả, trí công đức _.” 


Hai vị Tôn giả cùng nhau bàn luận rồi tùy hỷ hoan hỷ, mỗi người từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra đi. 


--o0O--- 
KINH 560. ĐỘ LƯỢNG'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn 
giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi nào tự xác nhận' '*° trước mặt tôi, tôi sẽ chào 
mừng ủy lạo rằng: Lành thay! Hoặc do suy cầu bốn đạo''”. Những gì là 
bốn? Đó là, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngồi mà trụ tâm như vây: Thiện xảo trụ 
tâm, cục bộ trụ tâm, điều phục tâm, nhất tâm bình đẳng mà tiếp thọ phân biệt 
chỉ quán, đối với pháp mà lượng độ, tu tập, tu tập nhiều rồi, dứt hết các sử. 
Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như 
vậy, lành thay!” Hoăïc suy cầu điều này. Đó là đạo thứ nhất. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni ngôi thắng tư duy, đối với pháp tuyên trạch, 
tư lương mà trụ tâm: Thiện xảo trụ tâm, cục bộ trụ tâm, điều phục tâm, nhất 
tâm bình đăng mà tiếp thọ chỉ quán. Như thế chánh hướng an trụ nhiêu, lìa 
được các sử. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi 
ủy dụ: “Như vậy, lành thay!” Hoăïc suy cầu điều này. Đó là đạo thứ hai. 


“Lại nữa, Ty-kheo, Tỳ-kheo-mi bị năm giữ bởi sự động loạn, vì để điều phục 
tâm mà ngôi, ngồi ngay ngắn trụ tâm: Thiện xảo trụ tâm, cục bộ trụ tâm, 
điều phục tâm, chỉ quán, nhất tâm bình đẳng mà tiếp thọ hóa!”'Š. Như thế 
chánh hướng an trụ nhiều, lìa được các sử. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành thay!” Hoãïc suy cầu 
điều này. Đó là đạo thứ ba. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, Ty-kheo-mi chỉ và quán hòa hợp, cả hai cùng thực hành, 
tác ý như thê mà chánh hướng an trụ nhiêu, thì sẽ dứt hêt các sử. Nêu có Tỳ- 


kheo, Ty-kheo-ni trước mặt tôi tự xác nhận, thì tôi ủy dụ: “Như vậy, lành 
thay!” Hoăïc suy cầu điều này. Đó là đạo thứ tư'"”.” 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả A-nan dạy xong, hoan hỷ phụng 
hành. 


--o0O--- 
KINH 561. BÀ-LA-MÔN?”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cù-sư-la, nước Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan cũng ở đó. 


Lúc ây, có Bà-la-môn đên chỗ Tôn giả A-nan cùng chào đón hỏi thăm, rôi 
ngôi lui sang một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 


“Vì sao Tôn giả ở chỗ Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh?” 
Tôn giả A-nan trả lời Bà-la-môn: 

“Vì đoạn trừ.” 

Bà-la-môn ấy lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đoạn dứt cái gì?” 

“Đoạn dứt ái.”*”' 

“Thưa Tôn giả A-nan, y chỉ gì để đoạn dứt ái?” 

“Này Bà-la-môn, y chỉ dục!” để đoạn dứt ái.” 

 XƯNG dải 


“Thưa Tôn giả A-nan, há không phải không có biên t 


“Này Bà-la-môn, không phải không có biên tế. Quả vậy, có biên tế, không 
phải không có biên tê.” 


“Thưa Tôn giả A-nan, thế nào là có biên tế, không phải không có biên tế?” 


“Này Bả-la-môn, nay tôi hỏi ông, tùy ý mà trả lời. Ông nghĩ thế nào, trước 
đây có ý dục đên tính xá không?” 


Bà-la-môn đáp: 
“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan!” 
“Như thế, Bà-la-môn, sau khi đến tinh xá, dục kia dứt phải không? 


“Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan, kia tĩnh tấn, phương tiện, trù lượng mà ổi 
đên tinh xá.” 


Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Sau khi đến tinh xá thì sự tinh tấn, phương tiẹân, trù lượng có dứt không?” 
“Đúng vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói với Bà-la-môn: 

“Như thế, Bả-la-môn, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là đẳng Tri 
giả, Kiên giả, nói bôn Như ý túc, băng nhứt thừa đoạn mà thanh tịnh chúng 
sanh, diệt khô não, đoạn ưu bị. Những gì là bôn? Như ý túc được thành tựu 
với sự cần hành trên dục định'””°. Như ý túc được thành tựu với sự cần hành 
trên tỉnh tấn định, tâm định, tư duy định”. Như thế Thánh đệ tử tu dục 
định, đoạn tham ái, thành tựu bôn Như ý túc. Y xa lìa, y vô dục, y giải thoát, 
y diệt, hướng đên xả đoạn dứt ái; tham ái dút rôi, thì dục kia cũng dứt; tu 
tinh tân định, tâm định, tư duy định, đoạn tham ái, thành tựu, y xa lìa, y vô 
dục, y giải thoát, y tịch diệt, hướng đên xả tham ái dứt sạch; ái dứt sạch rôi, 
tư duy định liên dứt.” 

“Này Bả-la-môn, ý ông thế nào? Đây chẳng phải là biên tế chăng?” 
Bà-la-môn thưa: 

“Thưa Tôn giả A-nan, đây là biên tế chẳng phải không biên tế.” 


Bà-la-môn nghe Tôn giả A-nan nói, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi đi. 


-—-OÔO--- 


KINH 562. CÙ-SƯ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Củ-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di. Báy giờ Tôn 
giả A-nan cũng ở đó. Lúc â ấy có trưởng giả Củ-sư-la đến chỗ Tôn giả A-nan, 


cúi đầu đảnh lễ Tôn giả, rồi ngôi lui qua một bên, thưa Tôn giả A-nan: 


“Thưa Tôn giả A-nan, thế nào gọi là vị thuyết pháp trong thế gian? Sao gọi 
là thiện hướng trong thế gian' '''? Sao gọi là thiện đáo trong thế gian "'”?” 


Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cù-sư-la: 


“Bây giờ, tôi hỏi ông, tùy ý đáp câu hỏi của tôi. Này Trưởng giả, ý ông nghĩ 
sao, nêu có vị thuyết pháp để điều phục tham dục, điều phục sân nhuế, điều 
phục ngu si, được gọi là vị thuyết pháp trong thế gian không?” 

Trưởng giả đáp: 


“Thưa Tôn giả A-nan, nếu có vị thuyết pháp để điều phục tham dục, điều 
phục sân nhuê, điêu phục ngu sĩ, vị ây được gọi là vị thuyêt pháp trong thê 
gian.” 


Tôn giả A-nan lại hỏi trưởng giả: 

“Ý ông nghĩ sao, nếu trong đời có vị hướng đến điều phục tham dục, điều 
phục sân nhuế, điều phục ngu Sĩ, đó gọi là vị thiện hướng trong thế gian. 
Nếu trong đời có vị đã điều phục tham dục, sân nhuế, ngu si, vị đó gọi là 
thiện đáo hay chăng phải?” 

Trưởng giả đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nếu trong đời có vị đã điều phục tham dục không dư 
tàn; điêu phục sân nhuê, ngu sĩ không dư tàn, vị đó gọi là thiện đáo.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Tôi thử hỏi ông, ông đã chân thật trả lời nghĩa ấy như vậy, ông nên ghi 
nhận giữ gìn.” 


Trưởng giả Cù-sư-la sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan chỉ dạy, hoan hý, 
tùy hỷ, làm lê rôi lui ra. 


-—-oÚO--- 
KINH 563. NI-KIÊN”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại giảng đường Trùng các, bên bờ ao Di- hầu, nước Tỳ-xá- 
ly. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở đó. Lúc ấy có Vô Úy người Ly-xa'””” là đệ 
tử của Ni-kiền và Thông Minh đồng tử” người Ly-xa là đệ tử của A-kỳ- 
là NUNG cả hai cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau ân cần hỏi thăm 
xong, rồi ngôi lui qua một bên. 

Khi ấy, Ly-xa Vô Úy nói với Tôn giả A-nan: 

“Thấy tôi Ni-kiền Tử đã diệt trừ pháp thiêu đốt”, thanh tịnh siêu xuất, đã 
vì các đệ tử nói đạo lý như vầy: Nghiệp của đời trước, do thực hành khổ 
hạnh nên chắc chắn có thể được trút bỏ"; thân nghiệp chăng tạo tác, chặt 
đứt cầu đò, trong đời vị lai, không còn các lậu, các nghiệp vĩnh viễn đoạn 
tận. Vì nghiệp đã vĩnh viễn đoạn tận nên các khổ vĩnh viễn chấm dứt; vì khổ 
vĩnh viễn chấm dứt nên cứu cánh biên tế khổ. Thưa Tôn giả A-nan, nghĩa 
này như thế nào?” 


Tôn giả A-nan bảo Vô-úy: 


“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là bâïc Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ 
đạo dứt lia sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất”, bằng nhất thừa đạo mà 
thanh tịnh chúng sanh, lìa ưu bi, vượt qua khổ não, được pháp chân nhự 76, 
Những gì là ba? Như vậy, Thánh đệ tử sông an trụ trong tịnh giới, thọ trì Ba- 
la-đề-mộc-xoa, oai nghỉ đây đủ, tín nơi các tội lỗi mà sanh ý tưởng sợ 
hãi”. Giữ gìn tịnh giới đầy đủ như vậy; nghiệp cũ dần dần trút sạch, ngay 
trong hiện tại được lìa nhiệt não, không đợi thời tiết, chứng đắc Chánh pháp, 
quán sát thông đạt bằng sự hiện thấy, tự giác ngộ bằng trí tuệ! ”'”. Này trưởng 
giả Ly-xa, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bâïc Tri giả, 
Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, thanh tịnh siêu xuất, bằng nhất 
thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, lìa ưu bi, vượt qua khổ não, được pháp 
chân như.” 


Lại nữa Vô Úy, với tịnh giới đã đầy đủ như thế, mà ly dục, lìa pháp ác bất 
thiện... cho đền, chứng và an trụ đệ Tứ thiên. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác nói la nhiệt não được pháp như thật. 


Lại có tam-muội chánh thọ, đối với Khổ Thánh đề này biết như thật: Khổ tập 
Thánh để, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo Thánh đề biết như thật. Thành 
tựu một cách đây đủ tâm trí tuệ như thế, nghiệp mới chẳng tạo, nghiệp cũ 
dần dần dứt sạch, ngay trong hiện tại được lìa nhiệt não, không đợi thời tiết, 
chứng đắc Chánh pháp, quán sát thông đạt bằng sự hiện thấy, tự giác ngộ 
bằng trí tuệ! “®. Này trưởng giả Ly-xa, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác, là bâïc Tri giả, Kiến giả, nói ba thứ đạo dứt lìa sự thiêu đốt, 
thanh tịnh siêu xuất, bằng nhất thừa đạo mà thanh tịnh chúng sanh, lìa ưu bị, 
vượt qua khổ não, được pháp như thật.” 


Bấy giờ, đệ tử của Ni-kiền Tử là Ly-xa Vô Úy, im lặng trong giây lâu. Đệ tử 
của A-kỳ-tỳ là Ly-xa Thông Minh lặp lại với Vô Ủy răng: 
“Lạ thay, Vô Úy! Sao im lặng như vậy? Pháp được khéo giảng nói bởi Như 


Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là đắng Tri giả, Kiến giả, ông nghe mà 
không tùy hỷ chăng?” 


Ly-xa Vô Úy đáp: 


“Vì tôi đang suy nghĩ nghĩa â ấy nên im lặng. Ai nghe pháp được khéo giảng 
nói bởi Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm, mà không tùy hỷ? Nếu có người nảo nghe 
pháp được khéo giảng nói bởi Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm mà không tùy hỷ thì 
đó là kẻ ngu sĩ, sẽ lâu dài cam chịu khổ quả, không phải nghĩa lợi, không 
phải hữu ích.” 


Bấy giờ, đệ tử của Ni-kiền Tử là Ly-xa Vô Úy và đệ tử của A-kỳ-tỳ là Ly-xa 
Thông Minh nghe lại lời nói pháp của Phật do Tôn giả A-nan nói xong, tùy 
hỷ hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 
-=-O0O--- 
KINH 564. TỲ-KHEO-NI'”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Câp cô độc, cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ Tôn 
giả A-nan cũng ở đó. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo-ni khởi tâm nhiễm trước đối với Tôn giả A-nan, sai 
người đên thưa Tôn giả A-nan: 


“Thân con bị bệnh khổ, xin Tôn giả thương xót đến thăm.” 


Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y mang bát đến chỗ Tỳ-kheo-ni kia. Tỳ-kheo-ni 
kia từ xa trông thấy Tôn giả A-nan đi đến, để thân thể lõa lỗ nằm trên 
giường. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy thân thể của Tỳ-kheo-ni liền thu 
nhiếp các căn, đứng xoay lưng lại. Tỳ-kheo-ni kia trông thấy Tôn giả A-nan 
thu nhiếp các căn, đứng xoay lưng lại, liền tự cảm thấy hỗ thẹn. Cô đứng lên 
khoác lại y phục, trải tọa cụ, đón tiếp Tôn giả A-nan, mời ngồi, cúi đầu đảnh 
lễ chân Tôn giả, rồi lui đứng sang một bên. 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền vì Tỳ-kheo-ni này nói pháp: 


“Này cô, như cái thân này là do thức ăn uế tạp nuôi lớn, do kiêu mạn nuôi 
lớn, do ái nuôi lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô, nương nơi thức ăn uế tạp 
thì nên đứt các thức ăn uế tạp. Nếu nương nơi kiêu mạn, thì nên dứt kiêu 
mạn. Nương nơi ái dục, hãy dứt ái dục. 


“Này cô, thế nào gọi là nương nơi thức ăn uề tạp thì dứt thức ăn uế tạp? 
Thánh đệ tử đối với sự ăn uống, phải xét lường, suy nghĩ mà ăn, không ăn 
với ý tưởng đăm đuối lạc thú, không ăn với ý tưởng kiêu mạn, không ăn với 
ý tưởng trau chuốt, không ä ăn với ý tưởng làm đẹp, mà chỉ vì duy trì thân, chỉ 
vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì nhiếp thọ phạm hạnh, vì muốn làm 
dứt các cảm thọ cũ, các cảm thọ mới chăng phát sanh, nuôi lớn theo tập quán 
cao thượng; hoặc lực, hoặc lạc, hoặc xúc nên trụ như thế. Thí như khách 
buôn dùng dầu tô hay dầu nấu đặc để bôi xe, không có ý tưởng nhiễm trước, 
không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng trau chuốt, không ý tưởng 
làm đẹp mà chỉ vì chuyên chở. Lại như người bị bệnh ghẻ bôi dầu không ý 
tưởng nhiễm trước hay ưa thích, không ý tưởng kiêu mạn, không có ý tưởng 
trau chuốt, không có ý tưởng làm đẹp mà vì lành bệnh ghẻ. Như thế Thánh 
đệ tử xét lường mà ăn, không ăn với ý tưởng đắm đuối lạc thú, không ăn với 
ý tưởng kiêu mạn, không ăn với ý tưởng trau chuốt, không ăn với ý tưởng 
làm đẹp; mà chỉ vì duy trì thân, chỉ vì nuôi sống, vì trị cái bệnh đói khát, vì 
nhiếp thọ phạm hạnh, vì muốn làm dứt các cảm thọ cũ, các cảm thọ mới 
chăng phát sanh, nuôi lớn theo tập quán cao thượng; hoặc lực, hoặc lạc, hoặc 
xúc, không lỗi lầm, trụ an ôn. Này cô, đó gọi là nương thức ăn thì dứt ăn. 


“Nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. Thế nào là nương kiêu mạn thì dứt kiêu 
mạn? Thánh đệ tử nghe Tôn giả kia, hay đệ tử của Tôn giả kia, sạch hết các 
hữu lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác 
chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, tự biết 


không còn tái sanh nữa. Nghe rồi liền nghĩ rằng: “Thánh đệ tử kia hết sạch 
hữu lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. Còn ta ngày nay, vì sao không hết 
hữu lậu, vì sao không tự biết không còn tái sanh nữa? Ngay lúc đó chắc 
chắn sẽ có thể dứt các hữu lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. Này cô, đó 
gọi là nương kiêu mạn thì dứt kiêu mạn. 


“Này cô, thế nảo là nương ái thì dứt ái? Thánh đệ tử nghe Tôn giả kia, hay 
đệ tử của Tôn giả kia, hết sạch các pháp hữu lậu, tự biết không còn tái sanh 
nữa. Còn chúng ta sao chẳng hết hữu lậu, tự biết không còn tái sanh nữa. 
Ngay lúc ấy có thể đứt các hữu lậu tự biết không còn tái sanh nữa Này cô, đó 
gọi là nương ái thì ái đứt. Này cô, người không còn việc để làm, tức là người 
đã cắt đứt câu đò, đoạn tuyệt dâm dục.” 


Khi Tôn giả A-nan nói pháp, Tỳ-kheo-ni xa lìa trần câu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. Tỳ-kheo-ni ấy thấy pháp đắc pháp, giác pháp, nhập pháp, không 
còn hồ nghi, chắng do người khác, đối với Chánh pháp luật tâm không sợ 
hãi. 


Tỳ-kheo-ni đến đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan và thưa: 


“Ngày nay con xin phát lồ sám hối. Con ngu sĩ, không tốt, làm ra chuyện 
xâu xa như thế. Nay ở nơi Tôn giả A-nan, con tự thấy lỗi lầm, tự biết lỗi, con 
xin phát lỗ sám hối, mong Tôn giả thương xót.” 


Tôn giả A-nan bảo Tỳ-kheo-nI: 

“Bây giờ cô đã chân thật tự thấy tội, biết lỗi, ngu si, bất thiện. Cô tự biết đã 
tạo tội xâu xa. Cô tự biết, tự thấy và ăn năn lỗi lầm, ở đời vị lai sẽ được đầy 
đủ giới. Nay tôi nhận sự sám hối của cô, vì thương xót muốn khiến cô được 
tăng trưởng pháp lành trọn không thoái giảm. Vì sao? Vì nếu người tự thấy 
tội, tự biết tội, luôn sám hối thì ở đời vị lai sẽ được đầy đủ giới, pháp lành 
tăng trưởng, trọn không thoái giảm.” 


Sau khi Tỷ-kheo-ni này nghe Tôn giả A-nan nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 565. BÀ-ĐU””" 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật cùng Tôn giả A-nan Ở tại Kiều-trì'””, du hành trong nhân 
gian, đi đến rừng Thân-thứ'”””, phía Bắc làng Bà-đầu'”” 


Bấy giờ các thiếu niên tại làng Bà-đầu nghe nói Tôn giả A-nan ở tại Kiều-trì, 
du hành trong nhân gian, đi đến rừng Thân-thứ, phía Bắc làng Bà-đầu, bèn 
kêu gọI nhau tập hợp lại, rồi cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả A-nan, đảnh lễ 
Tôn giả, ngôi lui qua một bên. Lúc ấy Tôn giả A-nan bảo các thiếu niên: 


“Này các Hồ chủng”, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, nói bốn thứ 
thanh tịnh”: Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến thanh tịnh, Giải thoát 
thanh tịnh. 


“Thế nào là Giới thanh tịnh? Thánh đệ tử trụ nơi Ba-la-đề-mộc-xoa, giới 
tăng trưởng, oai nghi đầy đủ, đối với tội vi tế cũng sanh sợ hãi, giữ gìn các 
học giới, giới thân chưa trọn vẹn có thê làm cho đây đủ hoàn toàn, đã đầy đủ 
rồi tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tấn phương tiện siêu xuất, siêng năng dũng 
mãnh, thân, tâm pháp luôn luôn nhiếp thọ' “5: đó gọi là Giới tịnh đoạn. 


“Này các Hồ chủng? Thế nảo là Tâm tịnh đoạn? Thánh đệ tử ly dục, lìa pháp 
ác bất thiện chứng và an trụ đệ Tứ thiền; định thân chưa đây đủ thì làm cho 
được đây đủ, đã đầy đủ rồi thì tùy thuận giữ gìn. Dục, tinh tấn, cho đến luôn 
luôn nhiếp thọ; đó gọi là Tâm tịnh đoạn!””, 


“Này các Hồ chủng, thế nào gọi là Kiến tịnh đoạn? Thánh đệ tử nghe Đại Sư 
nói pháp; với pháp được nói như vậy, như vậy, thì như vậy, như vậy mà 
nhập chánh quán như thật, như vậy, như vậy mà được hoan hỷ, được tùy hỷ, 
được theo Phật. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử tuy chẳng nghe Đại Sư nói pháp, nhưng nghe từ bậc 
minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng. Nghe các vị phạm hạnh được tôn 
trọng nói như vậy, như vậy, thì như vậy, như vậy mà nhập chánh quán như 
thật, như vậy, như vậy mà được hoan hỷ, được tùy hý, có tín đối với Chánh 
pháp. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử chăng được nghe Đại Sư nói pháp, cũng chẳng nghe 
từ bậc minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói. Chỉ nghe những điều 
đã nghe và thọ trì trước kia, đọc đi đọc lại tập quen. Sau khi thọ trì những 
điều đã nghe trước kia mà đọc đi đọc lại như vậy, như vậy rồi, như vậy mà 
thâm nhập có tín đối với Chánh pháp. 


“Lại nữa Thánh đệ tử chăng nghe Đại Sư nói pháp, cũng chăng nghe từ bậc 
minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng chăng có thể đọc lại 
những điều đã được thọ trì trước kia, nhưng với pháp đã được nghe trước kia 
mà nói rộng cho người khác; với pháp đã được nghe trước kia mà nói rộng 
cho người khác như vậy, như vậy rồi, như vậy mà thâm nhập có tín đối với 
Chánh pháp. 


“Lại nữa, Thánh đệ tử chẳng nghe Đại Sư nói pháp, cũng chăng nghe từ bậc 
minh trí được các vị phạm hạnh tôn trọng nói lại, cũng chăng có thể đọc lại 
những điều đã được thọ trì trước kia, cũng chăng có thể với pháp đã được 
nghe trước kia mà nói rộng cho người khác; nhưng đối với pháp đã được 
nghe trước kia một mình ở chỗ vắng vẻ tư duy quán sát. Tư duy quán sát 
như vậy, như vậy rồi, như vậy mà thâm nhập có tín đối với Chánh pháp. 


“Như thế từ người khác được nghe, bên trong chánh tư duy. Đó gọi là chánh 
kiến chưa khởi khiến khởi; chánh kiến đã khởi làm cho rộng thêm. Đó gọi là 
tuệ thân ””Š chưa đầy đủ làm cho đầy đủ; tuệ thân đã đầy đủ rồi, tùy thuận 
giữ gìn, Dục, tỉnh tấn, cho đến luôn luôn nhiếp thọ; đó gọi là Kiến tịnh 
đoạn ˆˆ”. 


“Này các Hỗ chủng, thế nào gọi là Giải thoát thanh tịnh đoạn? Thánh đệ tử 
đối với tâm tham mà vô dục được giải thoát; đối với tâm sân, si mà vô dục 
được giải thoát. Giải thoát như thế chưa đầy đủ khiến cho đầy đủ; đã đầy đủ 
rồi tùy thuận giữ gìn. Dục, tĩnh tấn, cho đến luôn luôn nhiếp thọ; đó gọi là 
Giải thoát tịnh đoạn' “89.” 


Sau khi nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy xong, các thiếu niên làng Bà-đầu, tùy 
hỷ, hoan hỷ, làm lê rôi luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 566. NA-GIÀ-ĐAT-ĐA (1)””° 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la'®, cùng với các Ty-kheo 
Thượng tọa. Bấy giờ có trưởng giả Chất-đa-la "”Ở đến chỗ các Tỳ-kheo 
Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngôi lui qua một bên. Các Tỳ- 
kheo Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp bằng nhiều hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều 
hình thức, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, các Thượng tọa ngôi 


im lặng. Trưởng giả Chất-đa-la liền cúi đầu đảnh lễ các Ty-kheo Thượng 
tọa, rôi đi đên phòng Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa; đảnh lê Tỳ-kheo Na-già-đạt- 
đa, rôi ngôi lui qua một bên. Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chât-đa- 
la: 

“Có lời nói như vầy: 


Chi xanh' '”° được phủ trăng ”° 


Xe một bánh lăn quay; 
Lìa kết, đến quán sát, 


Cắt dòng, chăng còn trói. 


“Này Trưởng giả, bài kệ này có nghĩa gì?” 

Trưởng giả Chất-đa-la thưa: 

“Tôn giả Na-già-đạt-đa, có phải Đức Thế Tôn nói bài kệ này không?” 
“Phải.” 

Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Xin Tôn giả im lặng chốc lát, tôi sẽ suy nghĩ ý nghĩa này.” 

Sau một hồi ¡im lặng suy nghĩ, Chất-đa-la nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 


“Xanh nghĩa là Giới”. Phủ trăng'®” là giải thoát. Một bánh là thân niệm. 
Quay là quay ra. Xe là chỉ quán' ”°. Lìa kết ”*”, có ba thứ kết là tham, sân, sỉ. 
A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biến tri, đã cắt đứt rễ, như chặt 
ngọn cây đa-la không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bất sanh. 


1790 1791 


“Quán sát'””” nghĩa là thấy. Đến, là người đến 


“Cắt dòng”, nghĩa là dòng ái nơi sanh tử. Tỳ-kheo A-la-hán kia đã dứt 
sạch các lậu, đã diệt, đã biên tri, đã cắt đứt rê, như chặt ngọn cây đa-la 
không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp bât sanh. 


“Chắng còn trói”, là ba hệ phược: tham dục phược, sân nhuế phược, ngu sĩ 
phược. Tỳ-kheo A-la-hán kia đã dứt sạch các lậu, đã diệt, đã biên tri, đã cắt 
đứt rê, như chặt ngọn cây đa-la không sanh trở lại nữa, đời vị lai thành pháp 
bât sanh. 

“Thế nên, này Tôn giả Na-già-đạt-đa, Thế Tôn nói bài kệ này: 


“Chi xanh được phủ trắng 
Xe một bánh lăn quay; 
Lìa kết, quán sắt đến, 


Cặt dòng, chăng còn trói.” 


“Thế Tôn nói bải kệ này, tôi đã phân biệt rồi.” 
Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 
“Ông đã nghe nghĩa này trước rồi chăng?” 
“Thưa, không được nghe.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa nói: 


“Này Trưởng giả, ông được lợi ích tốt lành, ở nơi Phật pháp sâu xa này mà 
được thâm nhập băng tuệ nhãn của Hiên thánh.” 


Trưởng giả Chất-đa-la sau khi nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, tùy hỷ, 
hoan hỷ, làm lê rôi luI. 


--o0O--- 
KINH 567. NA-GIÀ-ĐAT-ĐA (2)””“# 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật. ở trong rừng Am-la tại làng Amrla, cùng với các Tỳ-kheo 
Thượng tọa. Bây giờ có trưởng giả Chât-đa-la đền chô các Tỳ-kheo Thượng 


tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo 
Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi nói pháp băng nhiều hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, các Thượng tọa ngồi im lặng. 
Trưởng giả Chất-đa-la liền cúi đầu đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đi 
đến phòng Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa; đảnh lễ Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa, rồi ngồi 
lui qua một bên. Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 


“Có vô lượng tâm tam-muội, vô tướng tâm tam-muội, vô sở hữu tâm tam- 
muội, không tâm tam-muội. Thê nào, trưởng giả, các pháp này vì có nhiêu 
nghĩa khác nhau nên có nhiêu tên khác nhau, hay là chỉ có một nghĩa mà có 
nhiêu tên?” 

Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Các tam-muội nảy là do Thế Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói?” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp: 

“Đây là do Thế Tôn nói.” 

Trưởng giả Chất-đa-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

“Xin cho tôi được suy nghĩ một chút nghĩa này, rồi sẽ trả lời.” 

Sau giây lát suy nghĩ, trưởng giả nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 


“Có pháp gôm nhiêu nghĩa, nhiêu câu, nhiêu vị khác nhau, có pháp chỉ một 
nghĩa mà nhiêu vị.” 


Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 
'“Thê nào là có pháp nhiêu nghĩa, nhiêu câu, nhiêu vị khác nhau?” 


Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Vô lượng tâm tam-muội! ”, nghĩa là tâm của Thánh đệ tử câu hữu với từ, 
không oán, không hận, không sân, khoan dung, rộng lón, tu tập vô lượng, 
duyên khắp mọi phương. Cũng thê phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư, trên dưới tât cả tâm câu hữu với từ, không oán, không hận, không 


sân, khoan dung, rộng lớn, tu tập vô lượng, sung mãn khắp mọi phương, 
duyên khắp tât cả thê gian mà an trú. Đó gọi là vô lượng tâm tam-muỘi. 


“Thế nào là vô tướng tâm tam-muội'”? Thánh đệ tử đối với tất cả tướng 
đều không niệm tưởng, tự thân tác chứng vô tướng tâm tam-muội. Đó gọi là 
vô tướng tâm tam-muội. 


“Thế nào gọi là vô sở hữu tâm tam-muội'"””? Thánh đệ tử vượt qua tất cả vô 
lượng thức nhập xứ, vô sở hữu, trụ vô sở hữu. Đó gọi là vô sở hữu tâm tam- 
muội. 

“Thế 2Hảo gọi là không tâm tam- muội '””? Thánh đệ tử, thế gian trồng 


rỗng `” ? quan sát như thật răng thế gian trồng rỗng, thường trụ, không biến 
đổi, chăng phải ngã, chắng phải ngã sở. Đó gọi là không tâm tam-muội. 


“Đó gọi là pháp gôm nhiêu nghĩa, nhiêu câu, nhiêu vị.” 
Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả: 
“Thê nào là pháp chỉ có một nghĩa mà có nhiêu vị?” 


“Thưa Tôn giả, tham là có lượng ””. Nếu vô tránh, là đệ nhất vô lượng ”°'. 


Nghĩa là, tham là có tướng; nhuê, sỉ là có tướng; vô tránh là vô tướng. Tham 
là sở hữu, sân nhuế là sở hữu, vô tránh là vô sở hữu. Lại nữa, vô tránh là 
trống không, không có tham, không có sân, không có si, trống không thường 
trụ chăng biến đổi, không phải ngã, không phải ngã sở. Đó là pháp chỉ có 
một nghĩa mà có nhiều vị.” 


Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi: 

“Thế nảo, trưởng giả, nghĩa này ông đã nghe trước rồi phải không? 
“Thưa Tôn giả con không nghe.” 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại bảo trưởng giả: 


“Này Trưởng giả, ông được lợi ích lớn, ở nơi Phật pháp sâu xa này mà được 
thâm nhập băng tuệ nhãn của Hiện thánh.” 


Trưởng giả Chắt-đa-la sau khi nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, tùy hỷ, 
hoan hỷ, làm lê rôi lu. 


Sau khi trưởng giả nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, tùy hýỷ hoan hỷ, 
làm lê rôi lui. 


_—-OÔO--- 

KINH 568. GIÀ-MA"”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la cùng với các Tỷ-kheo 
Thượng tọa. Bây giờ, trưởng giả Chât-đa-la đên đảnh lê các Tỳ-kheo 
Thượng tọa, rồi đến đảnh lễ Tỳ-kheo Già-ma'“”, rồi ngồi lui qua một bên, 
thưa Tỳ-kheo Già-ma: 
“Hành, thế nào gọi là hành Š%2” 
Tỳ-kheo Già-ma đáp: 
“Hành, nghĩa là có ba hành: thân hành, khâu hành và ý hành.” 
“Thế nào là thân hành, thế nào là khâu hành, thế nào là ý hành?” 


“Này Trưởng giả, hơi thở ra vào là thân hành; có giác, có quán gọi là khẩu 
hành; tưởng, tư gọi là ý hà 


“Vì sao hơi thở ra vào gọi là thân hành; có giác, có quán “* gọi là khẩu 
hành; có tưởng, tư'*”" gọi là ý hành? Này Trưởng giả, hơi thở ra vào là pháp 
của thân, y nơi thân, thuộc nơi thân, nương nơi thân mà chuyên, do đó hơi 
thở ra vào gọi là thân hành. Vì có giác, có quán nên miệng nói năng, thế nên 
có giác, có quán gọi là khâu hành. Tưởng, tư là ý hành. Nương nơi tâm, 
thuộc về tâm, y tâm mà chuyền, do đó tưởng, tư là ý hành.” 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Giác, quán rồi phát ra miêïng nói, thế nên giác, quán thuộc về khẩu hành. 
Tưởng, tư là tâm sở pháp, nương nơi tâm, thuộc nơi tâm mà tưởng chuyên, 
thê nên tưởng, tư gọi là ý hà 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả có bao nhiêu pháp: 


Lúc người bỏ thân này, 


Thân xác năm trên đât, 
Ném vào trong gò mả, 


Vô tâm như gỗ đá? 


Tôn giả đáp lại: 
Hơi ấm, thọ và thức, 
Lúc xả thân đều bỏ, 
Thân kia trong gò mả, 


Vô tri như gỗ đá. 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 


“Người chết và người nhập chánh thọ Diệt tận 7 


có khác nhau không?” 

“- Xả thọ và hơi ấm, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi là chết. 
Người Diệt tận định, thân, khâu, ý hành diệt, nhưng không xả thọ mạng, 
chăng lìa hơi âm, các căn không hoại, thân mạng thuộc nhau. Đó là tướng 
sai khác giữa người chêt và người nhập Diệt tận định.” 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là nhập Diệt tận chánh thọ?” 

“- Trưởng giả, người nhập Diệt tận chánh thọ không nói, “ta đang nhập Diệt 
tận chánh thọ, ta sẽ nhập Diệt tận chánh thọ”. Nhưng trước đó đã làm 
phương tiện tắt dân như thê; như phương tiện từ trước, hướng đên nhập Diệt 


tận chánh thọ.” 


“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, trước hết diệt pháp øì, là diệt thân hành, khâu 
hành hay ý hành?” 


“- Này Trưởng giả, người nhập Diệt tận chánh thọ trước hết diệt khâu hành, 
kê đên thân hành, sau đó là ý hành.” 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Thế nào là xuất Diệt tận chánh thọ?” 

Tôn giả đáp: 

“Trưởng giả, người xuất Diệt tận chánh thọ cũng không nghĩ rằng: “Ta nay 
xuât chánh thọ, ta sẽ xuât chánh thọ”. Nhưng trước kia đã tác thành tâm 


phương tiện; như tâm trước kia mà khởi.” 


“Khởi Diệt tận chánh thọ, pháp nào khởi trước, là thân hành, khẩu hành hay 
ý hành?” 


“- Này Trưởng giả, từ Diệt tận chánh thọ khởi, ý hành khởi trước, kế đến 
thân hành, rôi đên khâu hành.” 


“lôn giả, sự nhập Diệt tận định, thê nào là thuận xuôi, chảy xuôi, chảy 
^A„„l1808ass› 
sâu ”ˆ”? 


"= Này Trưởng giả, sự nhập Diệt tận chánh thọ thuận xuôi về viễn ly, chảy 
xuôi vệ viên ly, chảy sâu về viễn ly; thuận xuôi về xuất ly, chảy xuôi vê xuất 
ly, chảy sâu về xuất ly; thuận xuôi Niết-bàn, chảy xuôi Niết-bàn, chảy sâu 
vào Niêt-bàn.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc trụ Diệt tận chánh thọ, được xúc bởi bao nhiêu xúc?” 

Tôn giả đáp: 

“- Này Trưởng giả, xúc bất động, xúc vô tướng, xúc vô sở hữu.” 
Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Lúc nhập Diệt tận chánh thọ, tác thành bao nhiêu pháp?” 


Tôn giả đáp: 


“Này Trưởng giả, điều ấy nên hỏi trước, sao đến bây giờ mới hỏi? Nhưng tôi 
cũng nói cho ông biệt. Tỳ-kheo nhập Diệt tận chánh thọ tu hai pháp: Chỉ và 
quán.” 


Sau khi trưởng giả Chât-đa-la nghe Tôn giả nói xong, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ 
TÔI đi. 
---OÔO--- 
KINH 569. LÊ-TÊ-ĐAAT-ĐA (1)”°” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng với các Ty-kheo 
Thượng tọa. Bấy giờ, có trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng 
tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. Các Tỳ-kheo 
Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp bằng nhiều hình thức, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi nói pháp bằng nhiều hình thức, 
khai thị, chỉ giáo, so1 sáng, làm cho hoan hỷ, các Thượng tọa ngồi im lặng. 


Trưởng giả Chất-đa-la liền rời khỏi chỗ ngôi, trịch vai áo bên phải, quỳ gối 
chấp tay thưa thỉnh các Thượng tọa: 

“Con cúi xin chư tôn nhận lễ cúng dường, bữa ăn đạm bạc của con.” 

Khi ấy các Thượng tọa im lặng nhận lời. Trưởng giả biết các Thượng tọa đã 
im lặng nhận lời mời, vội vã đánh lê rôi lui. Vê nhà, sửa soạn các thứ đô ăn 
thức uống, trải chỗ ngồi. Sáng sớm, sai người đến báo đã đến giờ. Các 
Thượng tọa đều đắp y mang bát đến nhà trưởng giả, ngôi vào chỗ ngồi dọn 


săn. Trưởng giả cúi đầu đảnh lễ các Thượng tọa, rồi ngôi lui qua một bên 
thưa răng: 


'“ “Thưa các Thượng tọa, gọi là đa dạn lới'Š'°. Vậy thế nào là đa dạng giới?” 
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Bấy giờ, các Thượng tọa im lặng. Ba lần thưa như vậy. Lúc ấy Tôn giả Lê- 
tê-đạt-đa'®'! ngôi hạ tọa trong chúng, thưa với các Tỳ-kheo Thượng tọa: 


' “Thưa các Tôn giả, con muôn đáp câu hỏi của trưởng giả này.” 


Các Thượng tọa đáp: 


“Được.” 

Trưởng giả Chất-đa-la liền hỏi: 

“Thưa Tôn giả, đa dạng giới; những gì là đa dạng giới?” 

Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Này trưởng giả, nhãn giới khác, sắc giới khác, nhãn thức giới khác; nhĩ giới 
khác, thanh giới khác, nhĩ thức giới khác; tỷ giới khác, hương giới khác, tỷ 
thức giới khác; thiệt giới khác, vị giới khác, thiệt thức giới khác; thân giới 
khác, xúc giới khác, thân thức giới khác; ý giới khác, pháp giới khác, ý thức 
giới khác. Như vậy, Trưởng giả, đó gọi là đa dạng giới.” 

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la đem các thứ thức ăn ngon lành, tinh khiết 


cúng dường. Sau khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, cất y bát xong, trưởng 
giả Chât-đa-la trải một chỗ ngôi thâp ở trước các Thượng tọa đê nghe pháp. 


Các Thượng tọa vì trưởng giả nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ, sau đó các Thượng tọa rời chỗ ngồi mà đi. Dọc đường các Thượng 
tọa nói với Lê-tê-đạt-đa: 


“Lành thay, lành thay! Tỳ-kheo Lê-tê-đạt-đa, ông thật khéo biện tài và nói 
rât đúng lúc. Nêu ở trường hợp khác, ông cũng nên ứng đáp như vậy.” 


Các Thượng tọa sau khi nghe những lời của Lê-tê-đạt-đa, hoan hỷ phụng 
hành. 


---OO--- 
KINH 570. LÊ-TÊ-ĐÐAT-ĐA (2)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la cùng với chúng Tăng gồm 
các Tyỳ-kheo Thượng tọa. Bây giờ, trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các 
Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, thưa các 
Thượng tọa: 


“Theo cái thấy của thế gian, có người nói có ngã, hoặc nói chúng sanh, hoặc 
nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu ở thế gian. Thế nào, thưa Tôn giả, có sở 
kiến khác nhau đó là do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyên gì!82” 


Các Thượng tọa im lặng chẳng đáp. Được hỏi ba lần như vậy, các Thượng 
tọa vân im lặng. Bây giờ, có Tỳ-kheo hạ tọa là Lê-tê-đạt-đa thưa với các 
Thượng tọa: 

“Thưa các Thượng tọa, con muốn đáp câu hỏi của Trưởng giả này.” 

Các Thượng tọa bảo: 

“Khéo đáp được thì đáp.” 

Trưởng giả liền hỏi Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

“Những sở kiến của thế gian do gốc gì, tập gì, sanh gì, chuyên gì?” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 


“Này Trưởng giả, những gì là sở kiến của thế gian, hoặc nói có ngã, hoặc nói 
chúng sanh, hoặc nói thọ mạng, hoặc nói việc tốt xấu của thế gian; các sở 
kiến â ây đều lây thân kiến làm sốc, thân kiến tập, thân kiến sanh, thân kiến 
chuyên.” 

Trưởng giả lại hỏi: 
“Thế nào là thân kiến ”'*?” 

Tôn giả đáp: 

“Này Trưởng giả, phàm phu ngu sỉ không học thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, 
ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã; thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, thức 
khác ngã, thức ở trong ngã, ngã ở trong thức. Này Trưởng giả, đó gọi là thân 
kiên.” 

Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

“Làm thế nào đề không có thân kiến này?” 


Tôn giả đáp: 


“Này Trưởng giả, đa văn Thánh đệ tử chăng thấy sắc là ngã, chẳng thấy sắc 
khác ngã, chăng thấy sắc trong ngã, ngã trong sắc °'Ÿ: chăng thấy thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, chăng thây thức khác ngã, chăng thây thức trong ngã, ngã 
trong thức; đó gọi là không có thân kiên.” 

“Cha của Tôn giả tên gì? Sanh ở đâu?” 

““Tôi sanh ở phía sau nhà trưởng giả.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

“Hai cụ thân sanh của con và Tôn giả vốn là chỗ quen biết.” 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

“Vâng, đúng như thế.” 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo Lê-tê-đạt-đa: 


“Nêu Tôn giả ở trong vườn Am-la này, suôt đời con xin cúng dường y phục, 
thức ăn và thuôc men.” 


Tôn giả Lê-tê-đạt-đa im lặng nhận lời. Vì Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đã nhận sự 
cúng dường rồi nên thường bị chướng ngại, lâu ngày không đến chỗ Thế 
Tôn. 


Bấy giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả Chất-đa-la nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. 


Sau khi được sự khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, trưởng giả 
Chât-đa-la tùy hỷ hoan hỷ làm lê rôi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 571. MA-HA-CA'”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng chúng Tăng: gồm 
các vị Tỷ-kheo Thượng tọa. Bấy giờ trưởng giả Chất-đa-la đến chỗ các 


Thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, thưa với 
các Thượng tọa: 


1817 thọ thực.” 


“Xin thỉnh các Tôn giả nhận lời mời của con đến trại bò 
Các Thượng tọa ¡im lặng nhận lời mời. Trưởng giả Chất-đa-la biết các 
Thượng tọa im lặng nhận lời rồi, liền vội vàng trở vê nhà. Suốt đêm trưởng 
giả chuẩn bị đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống, sáng sớm sắp xếp chỗ ngồi, rồi 
sai người đến thưa với các Thượng tọa biết đã đến giờ. Các Thượng tọa đắp 
y mang bát đến nhà trưởng giả Chất-đa-la trong thôn trại bò. Khi đã ngồi 
xong, trưởng giả Chất-đa-la tự tay dâng các thứ đồ ăn thức uống cúng 
dường. Sau khi các Thượng tọa thọ trai, súc miệng, rửa bát xong, trưởng giả 
Chất-đa-la trải một chỗ ngồi thấp trước các Thượng tọa để nghe pháp. 


Bấy giờ, các Thượng tọa vì trưởng giả mà nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hý. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, 
các Thượng tọa rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Trưởng giả Chất- đa-la cũng đi 
theo sau. Các Thượng tọa vì ăn mật, tô, lạc, quá no, lúc â ấy vào tháng cuối 
xuân, trời nóng bức, nên đi đường rất mệt nhọc. 


1818 


Bấy giờ có Tỳ-kheo hạ tọa tên là Ma-ha-ca Š'Š thưa với các vị Thượng tọa: 


“Hôm nay trời quá oi bức, con muôn nôi mây mưa và gió mát có được 
không?” 


Các Thượng tọa đáp: 

“Ngươi có thê làm như vậy thì tốt lắm.” 

Ma-ha-ca liền nhập tam-muội, bằng chánh thọ như h)/T\ -ĐMECI liền khi đó mây 
nôi, mưa nhẹ và gió mát từ bôn phương thôi tới. Đên cửa tinh xá, Tôn giả 
Ma-ha-ca hỏi các Thượng tọa: 

“Việc làm này có thể dừng lại được chưa?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Hãy dừng đi.” 


Lúc ấy, Ma-ha-ca liền ngưng thần thông, rồi trở về phòng riêng. Trong khi 
đó trưởng giả Chất-đa-la nghĩ thầm: Vị Tỳ-kheo tối hạ tọa mà có thê có sức 
thần thông lớn như thế, huồng chị là các bậc trung tọa, thượng tọa. Nghĩ như 
thế liền đảnh lễ chân các Tỳ-kheo Thượng tọa, rồi đi theo Tỳ-kheo Ma-ha-ca 


đến phòng của Tỳ-kheo này, làm lễ Tôn giả Ma-ha-ca, rồi ngồi lui qua một 
bên thưa: 


“Thưa Tôn giả, con muôn được thây sự hóa hiện thân túc siêu quá người 
2182 
thường của Tôn giả'®”°.” 


Tôn giả Ma-ha-ca nói: 

“Trưởng giả chớ nên thấy, sẽ sợ hãi!” 

Ba lần thỉnh, ba lần Tôn giả đều từ chối. Trưởng giả lại thỉnh nữa: 
“Xin Tôn giả cho xem thần thông biến hóa.” 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 


“Thôi ông hãy ra ngoài, lây cỏ khô và củi gom lại một đông, rôi đem tâm 
đệm trùm lên trên.” 


Trưởng giả Chất-đa-la y theo lời dạy của Tôn giả, ra ngoài gom củi thành 
đông, rôi đên thưa Tôn giả: 


“Đông củi đã có và con đã phủ lên băng một tâm đệm.” 


Tôn giả Ma-ha-ca liền nhập tam-muội hỏa quang, từ lỗ trống then cửa phát 
ra ngọn lửa. Lửa đốt trụi đồng củi, chỉ có tắm đệm trắng không cháy. Tôn 
giả bảo trưởng giả: 


“Nay ông thấy không?” 
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“Đã thấy, thưa Tôn giả, thật là kỳ diệu! 
Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 


“Ông nên biết, đây đều do không buông lung làm gốc, không buông lung mà 
tập khởi, không buông lung mà sanh, không buông lung mà chuyên. Do 
không buông lung nên được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Này 
Trưởng giả, thế nên việc này cùng với công đức khác, tất cả đều do không 
buông lung làm gốc, không buông lung mà tập khởi, không buông lung mà 
sanh, không buông lung mà chuyên. Do không buông lung nên được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác và những pháp đạo phẩm khác.” 


Trưởng giả Chất-đa-la thưa với Tôn giả Ma-ha-ca: 


“Xin Tôn giả ở luôn trong rừng này, con sẽ trọn đời cúng dường y phục, 
thức ăn và thuôc men tùy bệnh.” 


Tôn giả Ma-ha-ca vì có việc phải đi nên không nhận lời mời của trưởng giả. 


Trưởng giả Chất-đa-la nghe pháp xong, tùy hỷ, hoan hỷ, liền từ chỗ ngôi 
đứng lên làm lê rôi đi. 


Tôn giả Ma-ha-ca không muốn làm cho người cúng dường lợi dưỡng trở 
thành tội chướng, nên Tôn giả vội vã từ chô ngôi đứng dậy ra đi không trở 
lại. 
-=-oÚO--- 
KINH 572. HẸ ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Am-la, cùng số đông các vị Tỳ-kheo Thượng 
tọa. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập ở nhà ăn, cùng bàn luận như sau: 
“Các vị nghĩ thế nào, mắt trói buộc sắc chăng? Sắc trói buộc mắt chăng? 
Cũng thê, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với 
pháp, là ý trói buộc chăng? Hay pháp trói buộc ý?” 

Trong khi đó, trưởng giả Chất-đa-la đang đi lo công việc, ngang qua tinh xá, 


trông thấy các Tỳ-kheo Thượng tọa tụ tập tại nhà ăn, liền đến trước đảnh lễ 
các Thượng tọa và thưa hỏi: 


“Chư Tôn giả tụ tập tại nhà ăn đang bàn luận điều gì vậy?” 
Các Thượng tọa đáp: 


“Này Trưởng giả, chúng tôi hôm nay tụ tập tại nhà ăn này, bàn luận rằng: Có 
phải mắt trói buộc sắc, hay sắc trói buộc mắt? Cũng như vậy, tai với âm 
thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp, là ý trói buộc 
chăng? Hay pháp trói buộc ý?” 


Trưởng giả hỏi: 

“Thưa các Tôn giả, các Tôn giả sẽ nói thế nào về nghĩa này?” 

Các Thượng tọa nói: 

“Còn đối với trưởng giả, ông nghĩ sao?” 

Trưởng giả thưa các Thượng tọa: 

“Theo ý con, mắt chẳng trói buộc sắc, chắng phải sắc trói buộc mắt; cho đến 
chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý. Nhưng ở khoảng 
giữa có dục tham Š“Ê, theo đó mà trói buộc. Ví như hai con bò, một đen, một 
trăng, mang cái ách. Có người hỏi: bò đen trói buộc bò trăng hay bò trăng 
trói buộc bò đen? Hỏi như thê có đúng không?” 

Các Thượng tọa đáp: 

“Này Trưởng giả, hỏi như thế không đúng. Vì sao? Vì chăng phải bò đen trói 
buộc bò trăng và cũng không phải bò trăng trói buộc bò đen. Cái ách kia là 
vật trói buộc cả hai.” 

“Cũng vậy, thưa các Tôn giả, chăng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc 
trói buộc mặt cho đên không phải ý trói buộc pháp, không phải pháp trói 


buộc ý, nhưng ở giữa đó, tham dục là sự trói buộc.” 


Trưởng giả Chất-đa-la nghe các Tỳ-kheo Thượng tọa nói xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, làm lê mà lu. 


_—-OÔO--- 
KINH 573. A-KỲ-TỲ-CA'"”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Am-la. 
Bấy giờ có ngoại đạo A-kỳ-tỳ-ca ”, là chỗ thân hậu của tiên nhân của 
trưởng giả Chât-đa-la, đi đên chỗ Chât-đa-la, cùng nhau chảo hỏi ân cân, rôi 
đứng một bên. Trưởng giả Chât-đa-la hỏi ngoại đạo A-kỳ-tỳ-ca: 


“Nhân giả xuât gia được bao lâu rôi?” 


“Trưởng giả, tôi xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm .” 


Trưởng giả Chất-đa-la hỏi: 


“Nhân giả xuât gia đã hơn hai mươi năm, có được pháp siêu quá người 
T” tụt cùng tr1 kiên và an lạc trụ không?” 


A-kỳ-tỳ-ca đáp: 

“Này Trưởng giả, tuy tôi đã xuất gia hơn hai mươi năm mà chẳng được pháp 
siêu quá người thường, tột cùng tri kiên và an lạc trụ. Chỉ có lõa hình, nhô 
tóc, khât thực, du hành trong nhân gian, năm trên tro đât.” 


Trưởng giả Chất-đa-la bảo: 


“Đây không phải là pháp luật đúng danh xưng. Đây là ác trị kiến; chăng phải 
là con đường xuất yếu, chăng gọi là Đăng giác, chỗ chắng đáng khen ngợi, 
chăng có thê nương tựa. Luống gọi là người xuất gia hơn hai mươi năm, lõa 
hình, nhồ tóc, du hành khất thực trong nhân gian, nằm trên tro đất.” 
A-kỳ-tỳ-ca hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 

“Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã được bao lâu?” 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

“Tôi làm đệ tử của Thế Tôn hơn hai mươi năm.” 

Lại hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 


“Ông là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã hơn hai mươi năm, có được pháp siêu 
quá người thường, tột cùng tri kiên và an lạc trụ không?” 


Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 


“Ông nên biết, trưởng giả Chất-đa-la sẽ không còn thọ sanh vào bào thai 
nữa, không còn tăng thêm mồ mả, không còn sanh khởi từ khí huyết. Như 
Thế Tôn nói: “Năm hạ phần kết sử, Ta không còn thấy một kết nào mà 
không đoạn. Nếu có một kết nào chưa đoạn, sẽ còn trở lại sau đời này?.” 


Trong lúc trưởng giả nói như vậy, A-kỳ-tỳ-ca càng thêm buôn bã, than thở 
rơi lệ, lây áo lau mặt và nói với trưởng giả Chât-đa-la: 


“Tôi phải tính sao bây giờ?” 
Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 


“Nếu ông có thể ở trong Chánh pháp luật xuất gia, tôi sẽ cung cấp y bát và 
những vật cân thiệt.” 


A-kỳ-tỳ-ca suy nghĩ giây lát, rồi nói với trưởng giả Chất-đa-la: 
“Tôi nay tùy theo anh, xin chỉ dạy tôi việc cần làm.” 


Trưởng giả Chất-đa-la liền đưa A-kỳ-tỳ-ca để chỗ các Thượng tọa, rồi ngồi 
lui qua một bên, thưa các Tỳ-kheo Thượng tọa: 


“A-kỳ-ty-ca này là chỗ thân hậu của tiên nhân của con, ngày nay xin được 
xuất gia làm Tỳ-kheo. Mong các Thượng tọa độ cho xuất gia. Con sẽ cung 
cấp y bát và các vật dụng cần thiết.” 


Các Thượng tọa liền cho xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa. Xuất gia 
xong, A-kỳ-ty-ca Suy nghĩ những lý do mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, xuất gia tăng tiễn học đạo, tịnh tu phạm hạnh, đắc quả A-la- 
hán. 


--o0O--- 
KINH 574. NI-KIÊN??” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng các vị Tỳ-kheo 
Thượng tọa. Bấy giờ có Ni- kiền Nhã-đề Tử” cùng với năm trăm quyến 
thuộc đi đến rừng Am-la, muốn dụ trưởng giả Chất-đa-la làm đệ tử. Trưởng 
giả Chất-đa-la nghe tin Ni- kiền Nhã-đề Tử cùng với năm trăm quyên thuộc 
đến rừng Am-la muốn dụ mình làm đệ tử. Sau khi nghe như Vậy Tôi, ông liền 
đi đến chỗ Ni-kiền Nhã-đề Tử. Hai bên cùng nhau chào hỏi, rồi mỗi người 
ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Ni-kiền Nhã-đề Tử nói với trưởng giả Chất- 
đa-la: 


“Ong có tin Sa môn Cù-đàm được tam-muội không giác không 
z„ 182 x 1 
quán Ÿ“? chăng?” 


Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 


. # ^ bị , » Lệ ^ 1 1 
“Tôi không vì tin mà đến đây ”'.” 


` ` 1 2 mi, 
A-kỳ-tỳ-ca "” nói: 


“Này Trưởng giả, ông không quanh co, không dối trá, chất thực, bản chất 
chất trực. Này Trưởng giả, nếu người có thể dứt được hữu giác hữu quán, 
cũng có thê dùng dây buộc gió; hoặc người dứt hữu giác hữu quán, cũng có 
thê lẫy một năm đất ngăn được dòng nước sông Hằng. Ta trong lúc đi, đứng, 
năm, ngồi, tri kiến thường sanh.” 


Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Ni-kiền Nhã-đề Tử: 


“Tín được đặt trước hay trí được đặt trước? Tín và trí cái nào trước, cái nảo 
hơn?” 


Ni-kiền Nhã-đề Tử đáp: 
““[ín nên đặt trước, sau đó có trí. Tín và trí so sảnh nhau thì trí là hơn.” 
Trưởng giả Chất-đa-la nói với Ni-kiền Nhã-đề Tử: 


“Tôi đã câu được dứt hữu giác hữu quán, nội tịnh, nhât, không giác không 
quán, có hỷ lạc do tam-muội sanh, chứng và an trụ đệ Nhị thiên. Ban ngày 
tôi cũng ở trong tam-muội này. Ban đêm tôi cũng ở trong tam-muội này. Có 
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trí như vậy thì cần gì tin Thế Tôn! 
Ni-kiền Nhã-đề Tử nói: 

“Ngươi quanh co, dối trá, không chất trực, bản chất không chất trực.” 
Trưởng giả Chất-đa-la nói: 


“Lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dối trá, chất thực, bản 
chất chất trực, vì sao bây giờ lại nói là tôi quanh co, dối trá, không chất thực, 
bản chất không chất trực? Nếu như lời trước của ông là thật, thì lời sau là dối 
trá; hoặc lời sau thật thì lời trước dối trá! Trước ông đã nói: “Ta trong ởđi, 
đứng, nằm, ngồi tri kiến thường sanh, đối với trước sau, việc nhỏ như vậy 
mà còn không rõ thì làm sao biết được pháp siêu quá người thường, hoặc tri 
kiến, hoặc việc trụ an lạc??” 


Trưởng giả lại hỏi Ni-kiền Nhã-đề Tử: 


“Có người hỏi một liền đáp một, cho đến hỏi mười đáp mười, ông có như 
vậy không? Nếu không hỏi một đáp một, hỏi mười đáp mười, mà đến rừng 
Am-la này hòng mong dụ dỗ tôi sao?” 


Ngay lúc ấy Ni-kiền Nhã-đề Tử nghẹn thở, lắc đầu, chắp tay chảo và đi 
thăng không nhìn lại. 


--o0O--- 
KINH 575. BỆNH TUỚNG"'”®° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Am-la tại làng Am-la, cùng số đông các vị Tỳ- 
kheo Thượng tọa. 


Bấy giờ trưởng giả. Chất-đa-la bị bệnh khổ, các thân thuộc vây quanh. Có 
nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả Chất-đa-la, bảo rằng: 


“Này Trưởng giả, ông nên phát nguyện làm Chuyên luân vương.” 
Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư Thiên: 

“Nếu làm Chuyền luân vương; kia cũng vô thường, khổ, không, vô ngã.” 
Rồi, các thân thuộc của trưởng giả bảo trưởng giả: 

“Ông nên buộc niệm lại! Ông nên buộc niệm lại!” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với thân thuộc: 

“VÌ sao các ông dạy tôi phải buộc niệm lại?” 

Những người thân nói rằng: 


“Ong đã nói: Vô thường, khô, không, vô ngã. Vì vậy nên chúng tôi bảo ông 
nên buộc niệm lại, buộc niệm lại!” 


Trưởng giả nói với các quyên thuộc: 


“Có chư Thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: Ông nên phát nguyện được làm 
Chuyên luân Thánh vương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: Chuyên 


luân Thánh vương lại cũng vô thường, khổ, không, vô ngã.” 


Các quyên thuộc hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 
“Chuyển luân vương có gì mà chư Thiên bảo ông mong cầu?” 
Trưởng giả đáp: 


“Chuyển luân vương đem chánh pháp cai trị, giáo hóa. Vì chư Thiên thấy 
phước lợi như vậy nên dạy tôi phát nguyện mong câu.” 


Các quyên thuộc hỏi: 

“Nay ông dụng tâm như thế nào?” 

Trưởng giả đáp: 

“Này các thân quyến, ngày nay tâm tôi nguyện rằng chỉ không còn thọ sanh 
vào bào thai nữa, không thêm mô má, không thọ nhận huyết khí. Như Thế 
Tôn nói: Năm hạ phần kết sử, Ta không thấy có, không tự thấy một kết nào 


mà không đoạn. Nếu kết không đoạn thì còn sanh lại đời này.” 
Ngay lúc ấy Trưởng giả ngay từ giường năm, ngồi kiết già, chánh niệm và 
nói kệ: 

Chứa thức ăn đã chứa, 

Rộng độ các hoạn nạn; 

Bồ thí tăng ruộng phước, 


Vun trồng năm chủng lực. 


Vì mong muôn nghĩa ây, 


Người tục sống tại nhà. 

Ta điều được lợi này, 

Đã khỏi các thứ nạn. 

Điều thế gian nghe quen, 
Xa lìa các việc khó; 

Sanh vui, biết chút khó, 
Tùy thuận Đăng Chánh Giác. 
Cúng dường người trì giới, 
Khéo tu các phạm hạnh; 
Lậu tận A-la-hán, 

Và ân sĩ Thanh văn. 

Kiến siêu việt như vậy, 
Trên các cõi thù thắng: 
Thường làm người bó thí, 
Cuối cùng được quả lớn. 
Tập hành bó thí chúng, 


Cho các ruộng phước tốt; 


Nơi đời này mạng chung, 
Hóa sanh về cõi trời. 
Năm dục được đây đủ, 
Tâm vô lượng mừng vui; 
Được báo vi diệu này, 

Vì không tâm keo bắn; 
Thọ sanh ở nơi nào, 


Đều luôn được vui vẻ. 
Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mạng chung, sanh vào cõi Vô 
phiên nhiệt thiên. 
Bấy giờ Thiên tử Chất-đa-la nghĩ rằng: Ta không nên đình trú ở đây, mà nên 
đên Diêm-phù-đề lê bái các Tỳ-kheo Thượng tọa. Trong khoảnh khắc nhanh 
như người lực sĩ co duôi cánh tay, dùng sức Thiên thân hiện đên rừng Am- 
la, phóng ánh sáng từ thân trời, chiêu sáng khăp rừng Am-la. Bây giờ, có 
Tỳ-kheo nọ, ra khỏi phòng ban đêm đi kinh hành nơi đât trông, trông thây 
ánh sáng kỳ diệu, chiêu khắp rừng cây, liên nói kệ: 

Sắc trời nào vi diệu, 

Trụ ở giữa hư không; 


Giông như núi vàng rực, 


Ánh sáng Diêm-phù-đàn? 


Thiên tử Chất-đa-la nói kệ đáp: 


Tôi là vua trời, người, 
Là đệ tử Cù-đàm; 
Trong rừng Am-la này, 
Trưởng giả Chất-đa-la. 
Nhờ tịnh giới đầy đủ, 
Hệ niệm tự tịch tịnh; 
Thân giải thoát đầy đủ, 
Thân trí tuệ cũng thế. 
Tôi biết pháp nên đến, 
Nhân giả cần nên biết; 
Nên nơi Niết-bàn kia, 
Pháp này pháp như vậy. 
Thiên tử Chất-đa-la nói kệ xong, liền biến mắt. 
-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 22 
KINH 576. NAN-ĐẢ LÂM'”" 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm, đên chô Phật, cúi đâu 


lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng Kỳy-đà, vườn Câp cô độc. VỊ Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 


Chắng ở rừng Nan-đà, 
Trọn chăng được khoái lạc; 
Trong cung trời Đao-lợi, 
Được danh xưng Thiên đề. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


18 .. SN tÃ 
_u ngươi nảo biệt, 


Trẻ con 
Điều A-la-hán nói: 
Tất cả hành vô thường, 
Đấy là pháp sanh-diệt. 
Đã sanh rồi lại diệt, 
Tịch diệt cả là vu1. 

Bấy giờ, Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt đời ân ái. 


Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật rôi liên biên mật. 


--o0O--- 
KINH 577. CÂU TỎA!?5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch 
Phật: 


Bứt tất cả xiềng xích, 

Mâu-nmi không có nhà; 

Sa-môn ham giáo hóa: 

Tôi chẳng nói “Lành thay!? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tất cả loài chúng sanh, 

Thảy cùng ràng buộc nhau; 

Kia có người trí tuệ, 

Ai chăng khỏi thương xót? 

Thiện Thệ vì thương xót, 


Thường dạy dỗ chúng sanh. 


Người thương xót chúng sanh, 
Đó là đúng như pháp. 
Thiên tử kia lại nói bài kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử kia sau khi nghe Phật dạy, tùy hỷ hoan hỷ rồi liền biến mắt. 
--o0O--- 
KINH 578. TÀM QUÝ”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, cuỗi đêm đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch 
Phật: 


Thường tập lòng hồ thẹn, 
Thường có hạng người này; 
Hay xa lìa điều ác, 


Như ngựa khôn thấy roi. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói bài kệ: 
Thường tập lòng hồ thẹn, 
Người này thật ít có; 
Hay xa lìa điều ác, 


Như ngựa lành thấy roi. 


VỊ Thiên tử kia lại nói bài kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật nói kệ xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ Phật 
rôi biên mât. 
-—-OoÔO--- 
KINH 579. BẤT TẬP CẬN'?*° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy gIỜ, có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ Phật, 
cúi đâu lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang 
chiêu sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Rôi, vị Thiên tử kia nói 
kệ bạch Phật: 


Chăng gần gũi Chánh pháp, 


Ưa đắm các tà kiến; 'Š°° 

Ngủ mê chắng tự biết, 

Nhiều kiếp tâm sao ngộ? 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 

Chuyên tu nơi Chánh pháp, 

Xa lìa nghiệp bắt thiện; 

Là La-hán lậu tận, 

San phăng đời gập ghẻnh "9. 
Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chứng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử này sau khi Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân rồi 
biên mât. 
-=-oÚO--- 
KINH 580. THIỆN ĐIỀU”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Rồi, vị Thiên tử kia nói kệ bạch 
Phật: 


Nhờ pháp, khéo điều phục, 

Không đọa các tà kiến; ®° 
Tuy còn đắm ngủ say, 
Có thể tùy thời ngộ. 

Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nếu nhờ pháp điều phục, 
Chắng theo các tà kiến; 
Rốt ráo dứt vô tri, 
Hay vượt đời ân ái. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt đời ân ái. 


Thiên tử này sau khi nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân rôi biên mât. 
-—-OÔO--- 

KINH 581. LA-HÁN (1)"*° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, vị Thiên tử kia nói kệ bạch 
Phật: 


Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Tất cả lậu dứt sạch, 
Mang thân tối hậu này, 
Xác định nói: “có ngã, 


NTx ~ V2 ^ 1844 
Và nói: “ngã sở” không? 


Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Các hữu lậu đã sạch, 


Mang thân tối hậu này. 


Giả sử còn nói ngã, 

Ngã sở, cũng không lỗi. 
Thiên tử lại nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Việc mình đã làm xong; 

Tất cả lậu hết sạch, 

Mang thân tối hậu này. 

Tâm nương nơi ngã mạn, 

Mà nói là có ngã; 

Và nói về ngã sở, 

Có nói như thế không? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã lìa nơi ngã mạn, 

Không còn tâm ngã mạn; 

Siêu việt ngã, ngã sở, 

Ta nói là lậu tận. 


Đôi ngã, ngã sở kia, 


Tâm trọn chăng chấp trước; 
Hiểu danh tự thế gian, 


Bình đẳng giả danh nói. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chứng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt đời ân ái. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật 
rôi biên mât. 
_—-OÔO--- 
KINH 582. LA-HÁN (2)'3° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm đi đên chô Phật, cúi đâu 
lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa hào quang chiêu sáng 
khắp rừng cây Kỳy-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ, vị Thiên tử kia nói kệ bạch 
Phật: 


Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Lậu tận, tối hậu thân; 


Có thê nói: “có ngã”, 


Và nói: “ngã sở” chăng? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Lậu tận, tối hậu thân; 
Cũng nói là có ngã, 
Và nói có ngã SỞ. 

Thiên tử kia lại nói kệ: 
Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 
Đã sạch các hữu lậu, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
Sao còn nói có ngã, 

Và nói có ngã sở? 

Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 
Việc mình đã làm xong; 


Tất cả lậu hết sạch, 


Chỉ còn thân sau cùng. 
Ta nói sạch các lậu, 
Cũng chẳng chấp ngã sở; 
Hiểu danh tự thế gian, 


Bình đẳng giả danh nói. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rôi biên mât. 
-—-oÚO--- 
KINH 583. NGUYỆT THIÊN TỦ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ có La-hầu-la A-tu-la vương''"” che Nguyệt Thiên tử”. Lúc ấy các 


Nguyệt Thiên tử đều sợ hãi, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi đứng lui sang một bên và nói kệ khen ngợi Phật: 


Nay lễ Tối Thắng Giác, 

Hay thoát tất cả chướng; 
Con nay gặp khô não, 

Thế nên đến quy y. 

Chúng con Nguyệt Thiên tử, 


Quy y Đắng Thiện Thệ; 


Phật thương xót thế gian, 
Xin cứu thoát Tu-la. 

Thế Tôn liền nói kệ đáp: 
Phá tan mọi tăm tối, 
Ánh sáng chiếu hư không: 
Nay Tỳ-lô-giá-na *°”, 
Bày ánh sáng thanh tịnh. 
La-hâu tránh hư không, 
Phóng bay nhanh như thỏ. 
A-tu-la La-hầu, 
Vội bỏ trăng trở VỀ; 
Toàn thân tuôn mồ hôi, 
Kinh hoảng chẳng an Ổn; 
Thân hôn, chí mê loạn, 
Giống như người bệnh nặng. 


Bấy giờ, có A-tu-la tên là Bà-trï””° thấy A-tu-la La-hầu-la vội vàng bỏ mặt 
trăng trở về liên nói kệ: 


La-hầu A-tu-la, 


Bỏ trăng sao nhanh thế? 
Toàn thân tuôn mồ hôi, 
Như người bị bệnh nặng. 
A-tu-la La-hầu-la trả lời bằng bài kệ: 
Cù-đàm thuyết chú kệ; 
Nếu không nhanh bỏ trăng. 
Đầu vỡ làm bảy mảnh, 
Chịu khổ như sắp chết. 
A-tu-la Bà-trĩ lại nói bài kệ: 
Phật xuất hiện, hiếm có; 
An ôn cho thế gian. 
Ngài thuyết kệ khiến cho 


La-hầu bỏ mặt trăng. 
Phật nói kinh này rồi, bấy giờ Nguyệt Thiên tử sau khi những điều Phật 
thuyêt, hoan hỷ tùy hỷ, làm lề rôi luI. 
---oÚO--- 
KINH 584. TỘC BẢN"”" 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có một Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vảo cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, thân tỏa hào quang chiếu sáng 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Vị Thiên tử kia nói kệ bạch Phật: 


Ngài có bản tộc chăng? 

Có tộc nối dõi chăng? 

Thân thuộc thảy đều không? 

Làm sao cởi trói buộc? '3? 
Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: 

Ta không có tộc bản 

Cũng không tộc nối dõi; 

Thân thuộc cắt vĩnh viễn, 

Giải thoát mọi ràng buộc. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Thế nào là tộc bản? 

Thế nào là đòng tộc? 

Thế nào có thân thuộc? 


Thế nào dây trói chắc? 


Bấy giờ, Thế Tôn trả lời bằng bài kệ: 


Mẹ, tộc bản của đời; 
Vợ là tộc nối dõi 3®: 
Có con có thân thuộc; 
Ái là dây trói chặt. 
Rồi, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lành thay không dòng họ, 
Không sanh tộc cũng tốt; 
Lành thay không tương thuộc! 
Lành thay giải thoát buộc! 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rôi biên mât. 
_—-O0O--- 
KINH 585. ĐỘC NHẤT TRỤ" 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở tại tháp Ưu-la-đèề-na của họ Thích'®°3. 
Bấy giờ Thế Tôn mới cạo râu tóc. Vào cuối đêm, Ngài ngồi kiết già, thân 
ngay, ý chánh, cột niệm ở trước mặt, lây y trùm lên đâu. Bây giờ bên tháp 
Uu-la-đê-na có Thiên thân cư ngụ, phóng ánh sáng từ thân, chiêu khắp tinh 
xá, bạch Phật răng: 
“Sa-môn lo buôn phải không?” 
Phật bảo Thiên thân: 
“Ta mất gì đâu?” 
Thiên thần lại hỏi: 
“Sa-môn hoan hỷ phải không?” 
Phật bảo Thiên thân: 
'“Ta được gì đâu?” 
Thiên thần lại hỏi: 
“Sa-môn không lo buồn, không hoan hỷ phải không?” 
Phật bảo Thiên thân: 
“Đúng vậy! Đúng vậy!” 
Bấy giờ Thiên thần nói kệ: 
Vì lìa các phiền não, 
Vì chẳng có vui mừng: 


Làm sao sông một mình, 


Không bị buồn phá hoại? 


Thế Tôn nói kệ đáp: 


Giải thoát không ưu não, 
Cũng không có hoan hỷý; 
Buôn không thể phá hoại, 
Nên Ta sống một mình. 
Thiên thần này lại nói kệ: 
Làm sao không ưu não, 
Làm sao không hoan hý; 
Làm sao ngồi một mình, 
Không bị buồn phá hoại? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Phiền não sanh hoan hý, 
Hoan hỷ sanh phiền não; 
Không não cũng không hỷ, 
Thiên thần nên gìn giữ. 
Thiên thần lại nói kệ: 
Lành thay! Không phiền não, 


Lành thay! Không hoan hý; 


Lành thay! Sống một mình, 
Không bị buôn phá hoại? 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên thần kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật rôi biên mật. 

_—-OÔO--- 
KINH 586. LỢI KIÉM'”" 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào CuÔI đêm đên chõ Phật, cúi đâu đảnh lê 
dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp 
cô độc. Thiên tử ây nói kệ: 

Như gươm bén làm hại, 

Cũng như lửa cháy đầu; 


Đoạn trừ lửa tham dục, 


Chánh niệm câu xa lìa. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Thí như gươm bén hại, 


Cũng như lửa cháy đầu; 


Đoạn trừ thân sau xì) NHUII ; 


Chánh niệm câu xa lìa. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu làm lễ dưới chân 
Phật rôi biên mât. 
---oÚO--- 
KINH 587. THIÊN NỮ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc. Thiên tử ấy nói kệ rằng: 


Các Thiên nữ vây quanh, 


tàng 


Như chúng Tỳ-xá-chi 


Trong rừng rậm sĩ hoặc, 
Do đâu được ra khỏi? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đạo chánh trực bình đăng, 
Phương thoát ly sợ hãi; 
Cỡi chiếc xe tịch mặc, 
Che kín bởi pháp tưởng `Š°°. 
Tàm quý vòng dây cô °”, 
Chánh niệm là dây buộc; 
Trí tuệ người đánh xe, 
Chánh kiến dẫn đường trước. 
Cỗ xe mầu nhiệm Ấy, 
Cùng đưa cả nam nữ; 
Ra khỏi rừng sanh tử, 
Chóng đến nơi an lạc. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật 
rôi biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 588. TỨ LUẬN'” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuôi đêm, đên chỗ Phật, cúi đâu đảnh 
lê dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô 
độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Có bốn chuyền, chín cửa, 

Sống đầy đủ tham dục; 


Đăm chìm sâu trong bùn, 
Voi lớn làm sao ra? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Cắt dây dài ái hỷ, 
Tham dục cùng các ác; 


Nhô gôc rê ái dục, 


Hướng thắng đến chỗ kia. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật 
rô1 biên mât. 

-=-oÚO--- 
KINH 589. ĐẠI PHÚ”° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Thiên tử dung nhan tuyệt diệu, vào cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật, từ thân tỏa ánh sáng khắp rừng cây Kỳ-đả, vườn 
Câp cô độc. Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Nước Lại-tra-bàn-đề, 

Có các khách buôn bán ”' 

Giàu có nhiều của cải, 


Tranh nhau mong làm giàu. 


Tìm cách câu tài lợi, 


Như đốt lửa cháy bùng; 
Tâm tranh thắng như thế, 
Dục tham luôn dong ruồi. 
Thé nào nên dứt tham, 
Hết cần cầu thế gian. 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Bỏ tục sống không nhà, 
Vợ con cùng tiền của; 
Lìa dục, tham, sân, s1, 
La-hán sạch các lậu. 
Chánh trí tâm giải thoát, 
Ái tận dứt phương tiện. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lễ dưới chân Phật 
rôi biên mât. 


---oÚO--- 
KINH 590. GLÁC THỤY MIÊN'?"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Thời quá khứ tại nước Câu-tát-la có các nhà buôn với năm trăm cỗ xe cùng 
đi buôn bán. Họ đi đến chỗ hoang mạc. Hoang mạc này có bọn cướp năm 
trăm tên, đuôi theo sau, lén tìm cơ hội cướp đoạt. Bấy giờ, nơi hoang mạc ấy 
có một Thiên thần đang ở bên đường. Thiên thần ấy nghĩ thầm: “Ta nên đi 
đến nước Câu-tát-la kia, chỗ các nhà buôn để hỏi nghĩa lý. Nếu họ vui lòng 
cho ta được hỏi và giải thích, ta sẽ tìm cách khiến họ an ôn, được thoát khỏi 
nạn giặc cướp. Nếu họ không vui lòng với những câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ 
mặc họ, như những Thiên thần khác. Sau khi suy nghĩ xong, Thiên thần ấy 
phóng ánh sáng chiếu khắp các cỗ xe của những nhà buôn và nói kệ: 


Ai đối thức lại ngủ, 
Ai đối ngủ lại thức; 
Người nào hiểu nghĩa này, 


AI hay vì tôi nói. 


Trong các nhà buôn đó có một Ưu-bà-tắc tin Phật, tin Pháp, tin Tỳ-kheo 
Tăng, nhất tâm hướng về Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng. Vị ấy 
đối với Phật, Pháp, Tăng lìa nghi, đối với Khổ, Tập, Diệt, Đạo lìa nghi, thấy 
bốn Thánh đế, đắc quả hiện quán thứ nhất'*“°. Trong các nhà buôn cùng kết 
bạn đi đường đó, Ưu-bà-tắc kia vào khoảng cuối đêm ngồi thăng suy nghĩ, 
cột niệm ở trước; đối với mười hai nhân duyên, quán sát thuận nghịch; nghĩa 
là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; nghĩa là duyên vô 
minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc 
có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có 


ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, 
duyên lão có bệnh, tử, ưu, bi, khô, não. Như thê thuần đại khô tụ tập. Như 
vậy, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc 
diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì 
thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt 
thì sanh diệt, sanh diệt thì lão diệt, lão diệt thì bệnh, tử, ưu, bị, khô, não diệt. 
Như thê thuân đại khô tụ diệt.” 
Vị Ưu-bà-tắc ấy suy nghĩ xong liền nói kệ: 

Đối người thức ta ngủ, 

Đối người ngủ ta thức; 


Ta hiêu rõ nghĩa này, 


Nói rõ được cho người. 


Lúc ấy, Thiên thần hỏi Ưu-bà-tắc: 


'“Thê nào là tỉnh thức ngủ mê, thê nào là ngủ mê tỉnh thức, thê nào là có thê 
biệt, thê nào là có thê xác nhận?” 


Ưu-bà-tắc nói kệ: 


Tham dục và sân nhuế, 
Ngu sĩ được lìa dục; 
A-la-hán lậu tận, 

Chánh trí tâm giải thoát. 
Vị ấy là thức tỉnh, 


Đôi kia ta mê ngủ; 


Chăng biết nhân sanh khô, 

Và khô nhân duyên tập. 

Đối tất cả khô này, 

Dứt hết không còn sót; 

Lại chăng biết Chánh đạo, 

Đưa đến nơi hết khổ. 

Như thế là đang ngủ, 

Đối kia ta lại thức; 

Như thế đối với ngủ, 

Như thể đối với thức. 

Khéo biết nghĩa như thế, 

Như thế hay xác nhận. 
Thiên thần lại nói kệ: 

Lành thay! Ngủ trong thức, 

Lành thay! Thức trong ngủ; 

Lành thay! Khéo hiểu nghĩa, 


Lành thay! Khéo xác nhận. 


Lâu xa nay mới thấy, 

Các anh em nên đến; 

Nhờ ân lực của người, 
Khiến cả bọn thương nhân, 
Được thoát khỏi giặc cướp; 


Đi theo đường an ôn. 
Như thế, các Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la và cả đám thương nhân theo đường 
đi an ôn, thoát khỏi nơi hoang văng, nguy hiêm. 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 591.5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thời quá khứ, trên một hòn đảo, có một Ưu-bà-tắc đến nhà một Ưu-bà-tắc 
khác, cùng ngôi, cực lực chê bai dục như sau: “Dục này hư vọng, không thật, 
là pháp hư dôi, như huyền hóa, lừa gạt con nít.' 

“Nói xong rồi trở về nhà mình, phóng túng theo ngũ dục. Tại nhà Uu-bà-tắc 
này có Thiên thần đang trú ngụ. Vị Thiên thần này nghĩ thầm: “Ưu-bà-tắc 


này không hơn gì, chăng khác gì các Ưu-bà-tắc khác; ngồi giữa đông người 


cực lực chê bai dục: “Dục này giả dối, không thật, là pháp giả dối, lừa gạt 


con nít.” Rồi trở về nhà mình lại phóng túng theo năm dục. Bây giờ hãy giúp 
ông ta giác ngộ. Liền nói kệ rằng: 

GIữa đám đông tụ họp, 

Chê trách dục vô thường; 

Tự chìm trong ái dục, 

Như trâu lún bùn sâu. 

Ta xem trong hội kia, 

Các vị Ưu-bà-tắc; 

Đa văn hiểu rõ pháp, 

Gìn giữ giới thanh tịnh. 

Ngươi thấy kia vui pháp, 

Mà nói dục vô thường; 

Sao tự buông theo dục, 

Chăng đoạn dứt tham ái? 

Vì sao vui thế gian, 


Nuôi vợ con quyên thuộc? 


Vị Thiên thần ấy khai thị cho Ưu-bà-tắc kia như thế. Ưu-bà-tắc đó được giác 
ngộ, liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, lòng tin chân chánh, không nhà xuât 


gia học đạo, tinh cần tu tập, dứt sạch hết các pháp hữu lậu, đắc quả A-la- 
hán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 
_—-OÚO--- 
KINH 592. TU-ĐẠT”?2 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà ”“'”, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ trưởng giả Câp Cô Độc có chút việc đên thành Vương xá, ngủ đêm lại ở 
một nhà trưởng giả nọ. Ban đêm, nghe thây gia chủ bảo với vợ con, tôi tớ, 
người g1úp việc răng: 


“Các người nên thức dậy, sửa soạn củi lửa, nâu cơm làm bánh, sửa soạn thức 
ăn ngon và trang hoàng nhà cửa.” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe vậy nghĩ thầm: “Người gia chủ này hôm nay 
làm gì đây? Hoặc là gả con gái, hay là cưới vợ cho con, hay là mời khách 


vua, quan?” Suy nghĩ xong, liên hỏi gia chủ: 


“Ông làm gì? Có phải là gả con gái, hay cưới dâu, hoặc mời khách vua 
quan?” 


Gia chủ này trả lời ông Cấp Cô Độc : 


“Tôi không gả con, không cưới dâu, không mời khách vua quan gì cả, mà 
chỉ muôn thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng đê cúng dường.” 


Chưa bao giờ trưởng giả Cấp Cô Độc nghe danh tự Phật, mà nay được nghe 
lòng hêt sức vui mừng, toàn thân rợn chân lông, vui mừng hỏi gia chủ kia: 


“Thế nảo gọi là Phật?” 
Gia chủ đáp: 
“Có Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng Thích-ca, trong dòng họ Thích, cạo bỏ râu 


tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, không nhà, xuất gia học đạo, đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Đó gọi là Phật.” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi: 
“Thế nảo gọi là Tăng?” 
Gia chủ kia đáp: 


“Nếu người thuộc dòng Bà-la-môn, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, 
không nhà, theo Phật xuất gia; hoặc người thuộc dòng Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ- 
đà-la, những thiện nam này cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, không 
nhà, theo Phật xuất gia. Đó gọi là Tăng. Hôm nay tôi thỉnh Phật và hiện tiền 
Tăng thiết lễ cũng dường.” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi gia chủ kia: 

“Hôm nay tôi có thê đến gặp Thế Tôn được không?” 

Gia chủ kia đáp: 

“Ông cứ ở đây. Tôi thỉnh Thế Tôn đến nhà tôi, ở đây ông sẽ gặp Ngài.” 


Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc suốt đêm hôm ấy hết lòng nghĩ đến Phật 
được ngủ một giấc ngon. Trời vẫn chưa sáng, bỗng thấy tướng sáng, tưởng 
đâu trời đã sáng, bèn đi ra khỏi nhà, đi về phía cửa thành. Đến dưới cửa 
thành, đêm mới canh hai, cửa thành chưa mở. Theo thường pháp của vua 
phải đợi lệnh mới cho đi lại. Hết canh một, cửa thành mới đóng. Đến cuối 
giữa đêm mới lại mở cửa cho người đi lại sớm. Khi trưởng giả Cấp Cô Độc 
thấy cửa thành mở, nghĩ thầm: “Đúng là qua đêm, trời sáng, cửa mở, theo 
tướng sáng ra khỏi thành.” 


Đến khi ông ra khỏi cửa thành rồi tướng sáng liền tắt, bỗng trở lại tối tăm. 
Trưởng giả Cấp Cô Độc cảm thấy trong lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng 
đứng. “Có lẽ bị người lạ hay ma quỷ, hoặc kẻ gian làm cho ta sợ hãi đây?” 
Ông vội vàng muốn trở về. Bấy giờ, bên cửa thành có Thiên thần đang cư 
ngụ, thân tỏa ánh sáng từ cửa thành kia đến nghĩa địa Hàn lâm, ánh sáng 
chiếu khắp, Thiên thần bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 


“Ông hãy đi tới, có thể được lợi ích tốt đẹp, đừng trở lui.” 
Thiên thần liền nói kệ: 


Ngựa hay cả trăm con, 


Vàng ròng đây trăm cân, 

Xe la và xe ngựa, 

Mỗi thứ đến trăm cô, 

Đủ các thứ quý báu, 

Đều chất đầy trên đó. 

Do thiện căn đời trước, 

Được phước báu như vậy, 

Nếu người tâm kính trọng, 

Hướng Phật đi một bước, 

Được phước này nhiều hơn, 

So với phước trên kia, 

Bằng một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả cứ đi tới trước, chớ trở lui.” 
Thiên thần lại nói tiếp kệ: 

Long tượng tại núi Tuyết, 

Trang sức bằng vàng ròng, 


Thân to, ngà dài lớn, 


Đem voi này cho người, 
Chắng bằng phước hướng Phật, 
Chỉ một phần mười sáu. 
“Thế nên trưởng giả mau đi tới trước, được lợi ích lớn, đừng trở lui.” 
Thiên thần liền nói kệ: 
Gái nước Kim-bô-xà, 
Số đến cả trăm người, 
Đủ các thứ báu đẹp, 
Trang sức đầy châu ngọc, 
Đem bồ thí tất cả, 
Cũng chẳng bằng công đức, 
Hướng đến Phật một bước, 


Bằng một phần mười sáu. 
“Thế nên, trưởng giả mau đi nhanh tới trước, sẽ được lợi ích tốt đẹp, đừng 
trở lui.” 
Trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi Thiên thần: 
“Hiền giả! Hiền giả là ai?” 


Thiên thần đáp: 


“Tôi là Ma-đầu-tức-kiện-đại ma-na-bà, trước đây là người quen của trưởng 
giả, đối với Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiển-liên tôi khởi lòng tin kính, 
do công đức này được sanh cõi trời, trấn giữ cả thành này. Thế nên tôi bảo 
trưởng giả chỉ nên đi tới trước, chớ có trở lui cứ đi tới trước sẽ được lợi ích 
lớn, đừng trở về.” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc suy nghĩ: “Đức Phật xuất hiện ở thế gian chăng phải 
là việc nhỏ. Được nghe Chánh pháp chẳng phải là chuyện nhỏ. Bởi thế 
Thiên thần khuyên ta nên đi tới gặp Phật”. 


Bấy giờ trưởng giả Cấp Cô Độc theo ánh sáng kia, đi qua nghĩa địa Hàn lâm. 
Bấy giờ, Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất trồng, trưởng g1ả từ xa 
trông thấy Phật rồi, liền tiễn tới trước, theo pháp của thế gian cung kính 
thăm hỏi: 


“Bạch Thế Tôn, Ngài có được an ồn?” 
Thế Tôn nói kệ: 

Bà-la-môn, Niết-bàn, 

Là luôn luôn an vuI, 

Chắng đắm nhiễm ái dục, 

Đã vĩnh viễn giải thoát, 

Dứt tất cả mong cầu, 

Điều phục tâm hừng hãy, 

Tâm được lặng, dừng bặt, 


Tâm lặng, ngủ an ôn. 


Thế Tôn dẫn trưởng giả Cấp Cô Độc vảo trong phòng, ngôi trên chỗ ngồi, 
thân ngay thăng, hệ niệm. Khi ây Thê Tôn vì trưởng giả thuyêt pháp, chỉ 


dạy, soi sáng, làm cho vui mừng. Xong rồi, Thế Tôn nói về các pháp vô 
thường, khuyên làm việc phước bô thí, trì giới, làm việc phước đê sanh vê 
cõi trời, vị ngọt của dục, tai hại của dục và sự xuất ly dục. Trưởng giả nghe 
pháp, thấy pháp, đắc pháp, thâm nhập pháp, hiểu rõ pháp, dứt hết mọi nghi 
hoặc, chăng phải do người khác, được tin, chăng phải do người khác được 
độ, vào Chánh pháp luật, tâm được vô Úy, liên từ chô ngôi đứng lên, sửa lại 
y phục đảnh lê Phật, gôi phải sát đât, chắp tay bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thiện Thệ, con đã được độ. Từ nay 
đên suôt đời con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được làm Ưu-bà-tặc, 
xin chứng tri cho con!” 

Thế Tôn hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 

“Ông tên là gì?” 

Trưởng giả bạch Phật: 


“Con tên là Tu-đạt-đa. Vì con thường hay giúp đỡ cho người cô độc khốn 
khổ nên người đương thời gọi con là Cấp Cô Độc.” 


Thế Tôn lại hỏi: 

“Ông ở đâu?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, con ở tại xứ Câu-tát-la, thành Xá-vệ. Xin Thế Tôn đến nước 
Xá-vệ. Con sẽ suôt đời cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, giường nắm 
và thuôc men tùy bệnh.” 

Phật hỏi trưởng giả: 

“Nước Xá-vệ có tinh xá không?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Thưa không.” 

Phật bảo trưởng giả: 


“Ông hãy ở nơi ấy kiến lập tỉnh xá để các Tỳ-kheo lui tới tạm trú.” 


Trưởng giả bạch Phật: 


“Con chỉ mong Thế Tôn đến nước Xá-vệ, con sẽ cất tinh xá, Tăng phòng để 
các Tỳ-kheo lui tới dừng nghỉ.” 


Bấy giỜ, Thế Tôn im lặng nhận lời, trưởng giả biết Thế Tôn im lặng nhận 
lời, từ chô ngôi đứng lên, cúi đâu lễ chân Phật rôi lui ra. 
_—-OÔO--- 
KINH 593. CẬP CÔ ĐỌC?” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. 
Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, từ trần sanh về cung trời 
Đâu-suât, làm Thiên tử cõi trời này, suy nghĩ răng: “ “Ta chăng nên ở đây lâu, 
nên đên gặp Đức Thê Tôn”. Nghĩ như thê rôi, trong khoảnh khắc như người 
lực sĩ co duôi cánh tay, biên mật từ trời Đâu-suât, hiện ra trước Phật, cúi đầu 
lê chân Phật, rôi lui ngôi một bên. Thiên tử Câp Cô Độc thân tỏa ánh 
sáng chiêu khăp rừng Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ, Thiên tử Câp Cô 
Độc nói kệ: 
Nơi rừng Kỳ-hoàn này, 


1871 z 
trụ đó; 


Tiên nhân Tăng 
Các Vua'Š” cũng ở đó, 
Khiến con càng vui mừng. 
Tin sâu nghiệp, tịnh giới, 
Trí tuệ, thọ tối thắng: 


Lấy đó tịnh chúng sanh, "7? 


Không dòng họ, tải vật. 
Xá-lợi-phất Đại trí, 

Chánh niệm thường tịch tĩnh; 
An nhàn tu viễn ly, 

Bạn lành người mới học. 


Nói kệ này xong liên biên mât. 


Đức Thê Tôn sau đêm ây, vào trong chúng Tăng trải tọa cụ ngôi trước chúng 
rôi bảo các Tỳ-kheo: 


“Irong đêm này có một Thiên tử dung mạo tuyệt diệu, đi đên chỗ Ta, cúi 
đâu lề dưới chân Ta, rôi ngôi lui qua một bên nói kệ: 


Ở rừng Kỳ-hoàn này, 
Tiên nhân Tăng trụ đó; 
Các Vua cũng ở đó, 
Khiến con càng vui mừng. 
Tin sâu nghiệp tịnh giới, 
Trí tuệ, thọ tối thắng: 

Lây đó tịnh chúng sanh, 
Không dòng họ, tài vật. 


Xá-lợi-phất Đại trí, 


Chánh niệm thường tịch tĩnh; 
An nhàn tu viễn ly, 
Bạn lành người mới học. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, như con hiệu lời Thê Tôn nói, gia chủ Câp Cô Độc sanh lên 
cõi trời kia rôi đên diện kiên Thê Tôn, nhưng gia chủ Câp Cô Độc kia, đôi 
với Tôn giả Xá-lợi-phât rât mực kính trọng.” 


Phật bảo A-nan: 


“Này A-nan, đúng thế! Này A-nan, gia chủ Cấp Cô Độc sanh về cõi trời kia 
rôi đên gặp Ta.” 


Thế Tôn vì Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 


Tất cả trí thế gian, 

Chỉ trừ trí Như Lai; 

So trí Xá-lợi-phất, 

Không bằng phần mười sáu. 
Như trí Xá-lợi-phắt, 

Cùng tắt cả trời người; 

So với trí Như LaI, 


Không băng phân mười sáu. 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 594. THỦ THIÊN TỦ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại tinh xá Khoáng dã. Bấy giờ có gia chủ Khoáng dã bệnh 
nặng từ trần, sanh về cõi trời Vô nhiệt. Sau khi sanh về cõi trời Ấy, liền nghĩ 
rằng: “Ta không nên ở đây lâu, không gặp Thế Tôn.” Nghĩ xong, trong 
khoảnh khắc, nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất từ cõi trời 
Vô nhiệt, hiện ra trước Phật. Thân thể Thiên tử ẫy trụ lại trên mặt đất mà 
không thể tự đứng, giống như dầu bơ tụ lại trên đất không thể tự đứng. Thân 
thể của Thiên tử ây nhỏ nhắn, mềm nhũn, không thể tự đứng dậy được.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên tử: 
“Ông nên biến hóa thành thân thô đề đứng trên đất.” 


Thiên tử liền hóa thành thân thô đứng trên đất. Thiên tử ấy đến đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thủ thiên tử: 

“Này, Thủ thiên tử ””, những kinh pháp mà ông đã học trước đây khi làm 
thân người, ở thê gian này nay còn nhớ chăng quên chăng?” 


Thủ Thiên tử bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, những gì con đã thu nhận đến nay vẫn không quên. Những 
pháp mà khi làm người ở thế gian, con đã nghe nhưng không hiểu hết, nay 
vẫn còn nhớ. Như Thế Tôn khéo nói, Thế Tôn nói rằng: “Nếu người được ở 
nơi an vui, có thể nhớ nghĩ pháp, chứ không phải ở chỗ khổ não.” Lời nói 
này rất chân thật. Như Thế Tôn ở tại Diêm-phù-đề thuyết pháp cho đủ tất cả 
các loài và bốn chúng vây quanh. Bốn chúng kia nghe Phật dạy, tất cả đều 
cung kính vâng làm. Con cũng như vậy, ở trên cõi trời Vô nhiệt vì các Thiên 
nhân nơi đại hội nói pháp. Các vị trời này đều lãnh thọ tu học.” 


Phật bảo Thủ thiên tử: 


“Lúc ông ở thế gian, đối với những pháp gì không biết chán đủ mà được 
sanh về cõi trời Vô nhiệt?” 


Thủ thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con ở nơi ba pháp không biết chán, nên khi thân hoại, sanh 
lên cõi trời Vô nhiệt. Những gì là ba pháp? Đó là vì con thây Phật không biết 
chán nên khi chêt sanh về cõi trời Vô nhiệt. Do con đôi với Pháp của Phật 
không biệt chán nên sanh vê cõi trời Vô nhiệt. Do cúng dường chúng Tăng 
không biêt chán nên khi chêt sanh về cõi trời Vô nhiệt.” 
Rồi Thủ Thiên tử nói kệ: 

Thấy Phật không biết chán, 

Nghe Pháp cũng không chán; 

Cúng dường các chúng Tăng, 

Cũng chưa từng biết đủ. 

Thọ trì pháp Hiền thánh, 

Điều phục tham trước bắn; 


Ba pháp không biết đủ, 


Nên sanh Vô nhiệt thiên. 


Thủ thiên tử sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hý, rồi biến mắt. 
_—-OÚO--- 
KINH 595. ĐÀO SU"”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử Vô phiên tướng mạo tuyệt diệu, đi đên chô Phật, cúi đâu lê dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử nói kệ: 

Sanh cõi trời Vô phiền, 

Bảy Ty-kheo giải thoát; 

Tham, sân, nhuế đã hết, 

Siêu thoát vượt ân ái. 

A1 qua khỏi các dòng, 

Quân ma chết khó vượt? 

Ai bứt cùm ma chết, 

Trọn thoát gông phiền não?'*”” 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tôn giả Uu-ba-ca, 

Cùng Ba-lợi-kiện-trà; 

Phất-ca-la-sa-lê, 

Bạt-đề, Kiền-đà-điệp. 

Với Bà-hưu-nan-đề, 


Và Bà-ty-sâu-nậu; 


Tất cả bảy vị này, 
Đều vượt qua các dòng. 
Bứt tuyệt cùm ma chết, 
Vượt chỗ khó vượt kia; 
Bứt cùm các ma chết, 
Siêu việt ách cối trời. 
Nói pháp rất thâm diệu, 
Giác ngộ người khó biết; 
Khéo hỏi nghĩa sâu xa, 
Hiện nay người là a1? 
Thiên tử ấy nói kệ bạch Phật: 
Con là A-na-hàm, 
Sanh cõi trời Vô phiền; 
Nên biết những điều ấy, 
Bảy Ty-kheo giải thoát. 
Hết tham dục, sân nhuế, 


Trọn thoát mọi ân ái. 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Ý nhập xứ thứ sáu; 
Nếu danh kia và sắc, 
Được dứt sạch không còn. 
Biết rõ các pháp này, 
Bảy Ty-kheo giải thoát; 
Tham hữu đều đã hết, 
Trọn thoát mọi ân ái. 
Thiên tử lại nói kệ: 
Thôn Bệ-bạt-lăng-già Š'Š, 
Con cư ngụ trong ấy: 
Tên Nan-đề-bà-la, 
Chuyên làm các đỗ gốm. 
Đệ tử Phật Ca-diếp, 
Giữ pháp Ưu-bà-tắc; 


Cúng dường bậc cha mẹ, 


Lìa dục tu phạm hạnh. 

Đời đời làm bạn con, 

Con cũng bạn vị ẫy; 

Các Chánh sĩ như vậy, 

Đời trước cùng hòa hợp, 

Khéo tu nơi thân tâm, 

Còn giữ thân cuối này. 
Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: 

Ông là bậc Hiền sĩ, 

Như lời ông đã nói; 

Thôn Bệ-bạt-lăng-g1à, 

Tên Nan-đẻ-bà-la. 

Đệ tử Phật Ca-diếp, 

Thọ pháp Ưu-bà-tắc; 

Cúng dường bậc cha mẹ, 

Lìa dục tu phạm hạnh. 


Trước kia bạn của ông, 


Ông cũng là bạn họ; 
Các Chánh sĩ như vậy, 
Đời trước cùng hòa hợp, 
Khéo tu thân tâm kia, 
Còn giữ thân cuối này. 


Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe lời Phật dạy, tùy hý hoan hỷ rồi biến 
mât. 
-=-oÚO--- 
KINH 596. THIÊN TỦ (1)"” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên TONN tướng mạo tuyệt diệu, cuôi đêm đên chô Phật, cúi đâu lê dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 

Đời này nhiều sợ hãi, 

Chúng sanh thường não loạn; 

Đã khởi cũng là khổ, 

Chưa khởi cũng sẽ khô. 


Có chỗ lìa sợ chăng? 


Mong Bậc Tuệ Nhãn nói. 


Lúc ấy Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ngoại trừ cần hành khô, 


Ngoại trừ trị các căn; 





Ngoại trừ xả tất cả, 


Không đâu thấy giải thoát. 


Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử ấy nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đánh lễ dưới chân 
Phật rôi biên mât. 
-—-oÚO--- 
KINH 597. THIÊN TỦ (2) 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, cuôi đêm đên chô Phật, cúi đâu lê dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiêu khắp rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật: 


Thê nào các chúng sanh, 


Được thân tướng tốt đẹp; 

Cần tu phương tiện gì, 

Được con đường giải thoát? 

Chúng sanh trụ pháp gì, 

Nên tu tập pháp gì? 

Là những chúng sanh nào, 

Được chư Thiên cúng dường? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

GIữ giới, trí tuệ sáng, 

Tự tu tập chánh định; 

Chánh trực, tâm buộc niệm, 

Tinh cần, ưu tư diệt. 

Được trí tuệ bình đăng, 

Tâm kia khéo giải thoát; 

Do những nhân duyên này, 

Được thân tướng đẹp đẽ. 


Thành tựu đạo giải thoát, 


Tâm trụ trong đó học; 

Người đủ đức như thế, 

Được chư Thiên cúng dường. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử nghe Phật dạy, tùy hý hoan hý, cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, rồi 
biên mât. 

—-OÚO--- 
KINH 598. THỤY MIỄN”? 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ Phật, cúi đâu lê 
dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khặp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Chìm đắm trong ngủ nghỉ, 


Ngáp dài, không vui vẻ; 


Ăn no, tim hồi hộp, 


Lười biếng, không siêng năng. 

Mười”? điều che chúng sanh, 

Khiến Thánh đạo không hiện. 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tâm chìm đắm ngủ nghỉ, 

Ngáp dài, không vui vẻ; 

Ăn no, tim hồi hộp, 

Lười biếng, không siêng năng. 

Người tinh cần tu tập, 

Hay khai phát Thánh đạo. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử ấy nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rôi biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 599. KÉT TRIÊND.”” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chô Phật, cúi đâu lê 
dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Trói ngoài, không phải trói, 

Trói trong trói chúng sanh; 

Nay xin hỏi Cù-đảàm, 

AI nơi trói lìa trói? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người trí kiến lập giới, 

Nội tâm tu trí tuệ; 

Tỳ-kheo siêng tu tập, 

Nơi trói hay thoát trói. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đêu qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử này nghe Phật nói xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
Phật rôi biên mật. 
_—-OÔO--- 
KINH 600. NAN ĐỘ” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chô Phật, cúi đâu lê 
dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Khó vượt, khó thê nhẫn, 

Sa-môn vì không biết; 

Khởi nhiều thứ gian nan, 

Càng mê muội chìm đắm. 

Tâm giác tưởng chỉ phối, 

Thường thường bị chìm đắm; 


Sa-môn làm thê nào, 


Khéo nhiếp hộ tâm mình? 


Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 


Như con rùa khôn khéo, 


Tự thu mình trong mai; 

Tỳ-kheo tập thiền tư, 

Khéo nhiếp các giác tưởng. 

Tâm kia không chỗ nương, 

Không gì làm sợ hãi; 

Đó là tự ấn kín, 

Không bị ai phỉ báng. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 
Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rôi biên mât. 
-—-oÚO--- 
KINH 601. TIỂU LƯU” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giỜ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 


dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 
Tát-la'”°” dòng thác nhỏ, 
Nơi đâu sẽ nghịch dòng? 
Con đường tắt sanh tử, 
Nơi nào mà chăng chuyên? 
Các khổ lạc thế gian, 
Do đâu dứt không còn? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Cùng với ý nhập xứ; 
Danh sắc dứt không còn, 
Tát-la ngược dòng nhỏ. 
Đường sanh tử không chuyền, 
Khổ lạc dứt không còn. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đêu qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hý, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rôi biên mât. 
-=-oÚO--- 

KINH 602. LỘC BÁC” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chô Phật, cúi đâu lê 
dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp 
rừng cây Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 


Đùi nai Y-ni-da ”°, 

Bậc tôn trong Tiên nhân; 
Ăn ít, không đắm vị, 
Thiên tư, thích núi rừng. 
Nay con kính cúi đầu, 
Xin hỏi Đức Cù-đàm); 
Làm sao lìa khỏi khô? 
Làm sao giải thoát khổ? 


Nay con hỏi giải thoát, 


Nơi đâu mà dứt sạch? 
Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm dục của thế gian, 
Tâm pháp là thứ sáu; 
Nơi dục ấy không dục, 
Giải thoát tất cả khổ. 
Như thế ra khỏi khô, 
Như thế giải thoát khô; 
Ông hỏi về giải thoát, 
Chính nơi kia diệt tận. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rôi biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 603. CHU LUU 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Thiên tử tướng mạo tuyệt diệu, cuối đêm đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng cây 
Kỳ-đà, vườn Câp cô độc. Bây giờ Thiên tử ây nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao qua các dòng, 

Làm sao qua biển lớn; 

Làm sao trừ được khổ, 

Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Lòng tin vượt các dòng, 

Không buông lung qua biến; 

Tinh tấn hay trừ khổ, 

Trí tuệ được thanh tịnh. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đêu qua, 


Trọn vượt thoát ân áI. 


Thiên tử này sau khi nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu đánh lễ 
dưới chân Phật rôi biên mât. 


-OooOOoo- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 23 


KINH 604. A-DỤC VƯƠNG NHÂN DUYÊN'?”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật trú tại thành Vương xá, trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y, mang bát, cùng với Tỳ-kheo 
Tăng vào thành khất thực. Như bài kệ nói: 
Sắc thân như núi vàng, 
Rất đoan nghiêm vi diệu; 
Bước đi như ngỗng chúa, 
Mặt như trăng sáng đầy; 
Thế Tôn cùng đại chúng. 
Lúc ấy, Thế Tôn lấy chân giẫãm lên phần đất giới hạn cửa thành tạo thành 
sáu thứ chấn động. Như bài kệ nói: 
Biển lớn và đất băng, 
Thành quách cùng núi non, 
Chân Mâu-ni giẫm lên, 
Dao động như thuyền sóng. 
Đức Phật biến hiện thần lực như thế, lúc đó nhân dân cùng cất tiếng xướng 
lớn rằng: 
“Kỳ diệu thay, pháp chưa từng có, thần lực biến hiện như Đức Thế Tôn khi 
vào thành, hiển bày những việc chưa từng có như thế. Như bài kệ nói: 
Đất thấp liền băng lên, 
Đất cao thành thấp %uôn 
Do oai thần của Phật, 
Nên gai góc, sỏi đá, 
Đều chẳng còn thấy nữa. 
Người mù, điếc, câm, ngọng, 
Liền được thấy, nghe, nói; 
Nhạc khí trong thành quách, 
Chắng đánh, phát điệu âm.” 


Bấy giờ, Thế Tôn tỏa ánh sáng chiếu khắp như ánh sáng của ngản mặt 
trời. Như kệ nói: 

Thế Tôn thân sáng chói, 

Chiếu khắp cả thành ấp. 

Nhân dân nhờ ảnh Phật, 

Mát như thoa chiên-đàn. 

Bấy giờ, Đức Phật thuận theo thành â ấp mà đi. Lúc đó có hai em bé, một 
đăng cấp thượng và một đắng cấp thứ, cùng nhau vọc cát chơi đùa; một tên 
Xà-da, một tên Tỳ-xà- -da!! Từ xa trông thấy Thế Tôn đầy đủ ba mươi hai 
tướng bậc Đại nhân trang nghiêm thân, đồng tử Xà-da nghĩ thầm: “Minh 
đem bột nảy cúng dường.” Rồi tay nắm một nắm cát mịn bỏ vào bát Thế 
Tôn. Khi ấy, Tỳ-xà-da chắp tay tùy hý. Như bài kệ nói: 

Thấy Thế Tôn đại bị, 

Toàn thân sáng một tầm. 

Được nhìn thấy Thế Tôn, 

Sanh lòng tin kính lớn, 

Dâng nắm cát cúng dường, 

Được thoát bờ sanh tử. 

Bấy giờ, em bé kia phát nguyện rằng: “Nhờ căn lành của công đức huệ thí 
nảy, mong con được làm một vị Tản cái vương '”” của một thiên hạ, ngay 
đời này được cúng dường chư Phật.” 

Như bài kệ đã nói: 

Mâu-ni biết tâm kia, 

Cùng ý kia mong muốn, 

Được quả thêm căn lành, 

Cùng với sức phước điền; 

Phật với tâm đại bị, 

Nhận nắm cát cúng dường. 

Xà-da nhờ căn lành này được làm vua, vua xứ Diêm-phù-đề, cho đến thành 
Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Cho nên, Thế Tôn mỉm cười. A-nan 
thấy Phật mỉm cười, liền chắp tay hướng về Phật, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chư Phật Thế Tôn, Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác, 
chăng phải không nhân duyên gì mà mỉm cười.” Như kệ nói: 

Thể Tôn lìa cười đùa. 

Vô Thượng Tôn trên đời, 

Răng trắng như ngọc quý, 

Đắng Tối Thắng mỉm cười. 

Dũng mãnh siêng tinh tấn, 

Không Thầy mà tự giác; 

Lời hay khiến thích nghe, 


Tiếng dịu dàng siêu tuyệt, 

Huyền ký đồng tử kia, 

Bằng Phạm âm trong vắt. 

Lưỡng Túc Tôn vô thượng, 

Ghi nhận quả thí cát. 

Khi ấy Thế Tôn bảo A-nan: 

“Đúng thế! Đúng thế! Như lời ngươi nói. Chư Phật không có nhân duyên 
chăng mỉm cười. Hôm nay Ta cười là vì có nhân duyên.” 

“A-nan nên biết, sau khi Ta diệt độ một trăm năm, đồng tử nảy sẽ ở tại ấp 
Ba-liên-phất ”?” thống lãnh một phương, làm Chuyển luân vương, họ Không 
Tước ””', tên A-dục Š”, đem chánh pháp cai trị, giáo hóa nhân dân và lại còn 

phân bố rộng rãi xá-lợi của Ta, sẽ xây dựng tám muôn bốn ngàn tháp Pháp 

vương, đem lại sự an vui cho vô lượng chúng sanh.” Như kệ nói: 

Sau khi Ta diệt độ, 

Người này sẽ làm vua, 

Họ Không Tước, tên Dục, 

Ví như vua Đảnh sanh, 

Nơi Diêm-phù-đề này, 

Được tôn quý bậc nhất. 

“A-nan! Hãy lấy năm cát được bố thí trong bát đồ ra nơi chỗ Như Lai kinh 
hành. Ta sẽ đi nơi đó.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, liền lấy cát trong bát Phật rãi trên chỗ kinh hành. 
Đức Phật dạy: 

A-nan nên biết, sau này tại thành ấp Ba-liên- phát có vua hiệu là Nguyệt 
Hộ ””. Vị vua ấy sẽ sanh con tên là Tần-đầu-sa-la'Ÿ””, cai trị nước đó. Vua 
lại có một người con nữa tên là Tu-sư- ma ”Š. Thời bấy giờ, nước Chiêm-bà 
có một thiếu nữ Bà-la-môn rất đẹp, khiến người ưa thích, nàng là trân bảo 
của đất nước. Các nhà tướng số xem tướng thiếu nữ này đều đoán rằng: 
“Nàng sẽ là vương phi và sẽ sanh ra hai người con. Một người sẽ thống lãnh 
thiên hạ và một người sẽ xuất gia học đạo, thành tựu Thánh đạo.” Người Bà- 
la-môn nghe tướng sư nói vậy vui mừng vô hạn, liền đưa con gái của ông ta 
đến ấp Ba-liên-phất, sắm sửa trang điểm cho cô gái thật xinh đẹp. Ông muốn 
đem gả cho vương tử Tu-sư-ma. Tướng sư bảo: “Nên gả cho Tần-đầu-sa-la 
vương. Cô này sẽ sanh con phước đức. Đứa con sẽ nỗi cơ nghiệp của nhà 
vua.` Bà-la-môn đem con gái gả cho nhà vua này. Vua thấy thiếu nữ đoan 
chánh, có đức hạnh, bèn phong làm phu nhân. 

Những bà phu nhân trước và các thế nữ thấy phu nhân này đi đến liền nghĩ 
rằng: “Thiêu nữ này quá đoan chánh, là trân bảo của đất nước. Nếu nhà vua 
say đắm nàng, nhà vua sẽ bỏ chúng ta, cho đến mắt không nhìn tới nữa.” Phu 
nhân và các cung phi bắt thiếu nữ ấy học nghè thợ cạo. Sau khi học xong, 


nàng lo việc cắt tỉa râu tóc cho vua. Khi cắt râu tóc, nhà vua rất hoan hý, bèn 
hỏi cô gái: 

“Cô ước mơ điều gì? 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chỉ mong được vua đề tâm, thương yêu nghĩ đến.” 

Nàng nói như vậy ba lần. 

Lúc ấy vua bảo: 

“Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-lợi. Còn nàng là thợ cạo. Làm sao ta có thể 
thương tưởng nàng được?” 

Thiếu nữ tâu: 

“Tôi chăng phải là con dòng hạ tiện. Tôi con gái của dòng họ cao quý Bà-la- 
môn. Các tướng sư nói với cha tôi rằng: “Cô gái này nên gả cho Quốc 
vương.” Vì thế nên tôi mới đến đây.” 

Vua lại hỏi: 

“Nếu như thế, ai khiến nàng học tập cái nghề hèn mọn này?” 

Thiếu nữ đáp: 

“Phu nhân trước và các thế nữ bắt tôi phải học nghề này.” 

Nhà vua liền ra lệnh: 

“Từ nay về sau, nàng chớ làm nghề hạ tiện này nữa.” 

Vua liền lập nàng làm Đệ nhất phu nhân. Nhà vua cùng nàng thụ hưởng dục 
lạc. Chắng bao lâu nàng mang thai. Đầy tháng thì sanh con. Lúc sanh nở an 
ồn, mẹ không ưu não. Qua bảy ngài đặt tên là Vô Ưu'””. Rồi lại sanh thêm 
một người nữa đặt tên là Ly, Ưu'””. Vô Ưu có thân thể thô nhám, vua cha 
không muốn đến gần bồng bế, không có tình quyền, luyến. Nhà vua lại muốn 
thử hai người con, nên gọi Bà-la-môn Tân-già-la-a ?°" bảo răng: 

“Hòa thượng xem giùm hai đứa con của ta. Sau khi ta từ trần, ai sẽ làm 
vua?” 

Ba-la-môn đáp: 

“Xin đem các thái tử này ra khỏi thành, đến lầu Kim điện trong công 
viên “”. Ở nơi đó, tôi sẽ xem tướng.” 

Bèn ra khỏi thành, đến khu vườn ấy. Trong khi ấy, mẹ vua A-dục nói với A- 
dục: 

“Con hãy theo vua cha ra nơi dinh thự trong vườn Kim điện xem tướng các 
vương tử, sau khi nhà vua mất rồi ai sẽ làm vua? Sao con không đi?” 

A-dục đáp: 

“Vua cha chăng nghĩ gì đến con và cũng chăng vui khi thấy con.” 

Bà mẹ lại bảo: 

“Con chỉ đến nơi ấy thôi.” 

A-dục thưa: 

“Mẹ dạy con đi thì con vâng theo. Xin mẹ đưa đồ ăn uống đến cho con.” 


Mẹ đáp: 
“Được. Con hãy ra khỏi thành đi.” 
A-dục đi ra khỏi thành. Lúc ra cửa, gặp một vị đại thần tên là A-nậu-la- 
đà '”. Vị quan này hỏi A-dục: 
“Vương tử đi đâu thế?” 
A-dục đáp: 
“Tôi nghe Đại vương ra ngoài thành, ở trong vườn Kim điện xem tướng các 
vương tử, để sau khi vua băng hà, ai sẽ làm vua. Bây giờ, tôi đi đến nơi ấy.” 
Nhà vua đã ra lệnh cho các đại thần: 
“Nếu A-dục đến thì phải khiến cưỡi con voi giả chậm lụt mà đến và thêm 
người già làm tùy tùng.” 
A-dục cưỡi voi già đến trong viên quán và ngồi dưới đất, giữa các vương tử. 
Bấy giờ, các vương tử soạn thức ăn uống. Mẹ của A-dục lẫy chén nung đựng 
đầy sữa và cơm trao cho A-dục. Trong lúc các vương tử ăn uống như thế, 
vua cha hỏi thầy tướng: 
“Trong đây ai có tướng vua, sẽ kế vị ta được?” 
Thầy tướng nhìn kỹ các vương tử, thấy A-dục đầy đủ tướng vua, sẽ được kế 
vị. Nhưng lại nghĩ thầm: “Nhà vua không hài lòng về vương tử A-dục này. 
Nếu ta nói A-dục sẽ làm vua, chắc chắn Đại vương không vui.” Ông liền nói 
rằng: 
“Bấy giờ tôi xin ghi nhận chung chung.” 
Vua nói lại: 
“Cứ theo lời sư chỉ.” 
Thây tướng nói: 
“Trong đây người nào cưỡi cỗ xe đẹp nhất thì người Ấy sẽ làm vua. 
Các vương tử nghe nói như thế, mỗi người đều nghĩ răng: “Cỗ xe của mình 
đẹp nhất.” Lúc ấy A-dục nói: 
“Tôi cưỡi con voi già, tôi được làm vua.” 
Vua lại bảo thầy tướng: 
“Xin xem lại rồi xác nhận.” 
Thầy tướng lại đáp: 
“Trong đây người nảo có chỗ ngôi bậc nhất, người ấy sẽ làm vua.” 
Các vương tử cùng bảo nhau. 
“Chỗ ta ngồi là bậc nhất.” 
A-dục nói: 
“Nay tôi ngồi dưới đất, là chỗ ngồi bậc nhất, tôi sẽ làm vua.” 
Vua lại bảo thầy tướng: 
“Hãy xem lại một lần nữa.” 
Thây tướng lại bảo rằng: 


“Trong đây vị nào có chén bát và thức ăn quý giá hơn hết, thì người ấy sẽ 
làm vua.” 

Chỉ tiết, cho đến, A-dục nghĩ thầm: “Ta có cỗ xe tốt nhất; chỗ ngồi bậc nhất 
và thức ăn ngon nhất. 

Nhà vua xem tướng các con xong rồi, trở vỀ cung. Mẹ của A-dục hỏi A-dục: 
“Bà-la-môn tiên đoán người nào sẽ làm vua?” 

A-dục thưa mẹ: 

“Người có cỗ xe tốt nhất, người có chỗ ngồi bậc nhất và đồ dùng quý nhất, 
thức ăn ngon nhất, người ấy sẽ làm vua. Con tự thấy con sẽ làm vua. Vì con 
cưỡi con voi giả, ngôi dưới đất, chén bát thuần khiết đựng đầy thức ăn như 
cơm gạo khô trộn sữa.” 

Bà-la-môn biết A-dục sẽ làm vua nên tỏ vẻ cung kính mẹ của A-dục. Mẹ của 
A-dục cũng ban thưởng trọng hậu cho Bà-la-môn và tiện dịp hỏi: 

“Sau khi Đại vương từ trần ai sẽ làm vua?” 

Thầy tướng đáp: 

“Điều này không thể nói được.” 

Bà hỏi mãi ba lần ông mới đáp: 

“Tôi sẽ nói nhưng lệnh bà hãy cân thận, chớ cho ai biết. Lệnh bà sanh được 
người con này là A-dục. Chính người này sẽ làm vua vậy.” 

Phu nhân bảo rằng: 

“Tôi nghe lời nói này hết sức vui mừng. Nếu nhà vua nghe được, đối với 
thầy tướng vua sẽ không còn tin kính nữa. Vậy thầy nên trở về chốn cũ. Nếu 
con tôi làm vua thì thầy cũng sẽ được tất cả những điều tốt đẹp. Tôi sẽ cúng 
dường suốt đời.” 

Lúc ấy nước láng giềng Đức-xoa-thi-la'” làm phản, vua Tần-đầu-la bảo A- 
dục: 

“Con hãy đem bốn binh chủng đi bình phạt nước kia.” 

Khi vương tử ra đi, chăng cho binh giáp. Bấy giờ, người đi theo thưa với 
vương tử: 

“Nay đi bình phạt nước kia, nhưng không có quân cụ, thì làm sao dẹp yên 
được?” 

A-dục nói: 

“Nếu ta sẽ làm vua thì do phước báu của căn lành, binh giáp tự nhiên đến.” 
Ứng theo tiếng nói của A-dục, mặt đất liền nứt ra, binh giáp từ đất hiện ra. 
A-dục bèn đem bốn thứ quân binh đến bình phạt nước Ấy. 

Nhân dân các nước kia nghe A-dục đến liền sửa sang đường sá, trang 
nghiêm thành quách, mang bình quý đựng nước và các thức cúng dường, 
đón tiếp kính dâng vương tử và nói răng: 

“Chúng tôi không phản Đại vương và vương tử A-dục. Nhưng bọn quan lại 
làm hại chúng tôi, nên chúng tôi mới trái nghịch với Thánh hóa.” 


Nhân dân đem các thức cúng dường vương tử; rước vương tử vào thành. Sau 
khi bình định nước này rồi, lai sai đi chinh phạt nước Khư-sa. 

Đương thời có hai vị đại lực sĩ giúp vua sửa sang đường sá, dời các đá núi. 
Lại có chư Thiên đến tuyên lệnh cho nước này răng: “A-dục sẽ làm vua thiên 
hạ này. Các người chớ nên khởi ý chống đối.” Quốc vương kia bèn quy 
hàng. Như thế, chi tiết cho đến, bình định thiên hạ này cho đến bờ biến. 

Một hôm vương tử Tu-sư-ma ra ngoài thành dạo chơi, lại gặp một vị đại 
thần. Vị đại thần này không chào vương tử theo nghỉ lễ. Vương tử liền sai 
người đánh đập đại thần. Đại thần nghĩ răng: “Vương tử này chưa được ngôi 
vua, mà cách xử sự như thế. Nếu được làm vua thì không thể nào chịu nồi.) 
Lại nghe A-dục được thiên hạ, chính phục được năm trăm đại thần. Họ nói: 
“Chúng ta sẽ cùng nhau lập A-dục làm vua, thông lãnh thiên hạ nảy.) 

Nước Đức-xoa-thi-la lại làm phản. Các quan cùng nhau luận bàn, đề nghị 
vương tử Tu-sư-ma đi đẹp loạn. Vua bằng lòng. Vương tử liền đi đến nước 
kia, nhưng không hàng phục được, vua cha lại bị bệnh nặng, bảo các quan: 
“Nay ta muốn lập Tu- sư-ma làm vua. Hãy lệnh cho A-dục đến nước kia.” 

Bấy giờ, các quan muốn lập A-dục lên làm vua. Họ lấy sắc vàng bôi lên thân 
thể, mặt mày và tay chân của A-dục. Rồi các quan tâu với vua: 

“Vương tử A-dục nay đang bệnh nặng.” 

Các quan trang nghiêm cho A-dục tê chỉnh rồi dẫn đến chỗ vua: 

“Nay nên lập người con nảy làm vua. Chúng tôi từ từ sẽ lập Tu-sư-ma làm 
Vua sau.” 

Vua nghe những lời này không vui; lo lắng, buồn bực, im lặng không đáp. 
Lúc ấy A-dục thầm suy nghĩ: “Nếu ta xứng đáng làm được ngôi vua, chư 
Thiên sẽ đến rưới nước trên đỉnh đâu ta, lẫy lụa trắng quấn trên đầu.) 

Nói vừa dứt, chư Thiên lấy nước rưới trên đỉnh đầu A-dục và lấy lụa trắng 
quấn lên đầu. Vua cha trông thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng buồn bã, liền từ 
trần. A-dục lo việc tang lễ cho vua cha đúng theo nghi thức vương triều. A- 
dục kế vị xong, phong A-nậu-lâu-đà làm đại thần. 

Trong khi ấy, vương tử Tu-sư-ma nghe vua cha băng hà, nay lại lập A-dục 
lên làm vua, sanh lòng bất bình, tập hợp binh lính kéo về đánh lại A-dục. 
Trong bốn công thành của A-dục, hai cổng có đặt hai lực sĩ. Công thứ ba thì 
đặt một đại thần. Tự mình giữ cửa Đông. 

Đại thần A-nậu-lâu-đà làm con voi máy bằng gỗ và đúc tượng A-dục. Tượng 
A-dục cỡi voi, đặt ở ngoài cửa Đông. Lại làm hầm lửa không khói, lấy vật 
phủ lên. Khi Tu-sư-ma đi đến, đại thần A-nậu-lâu-đà nói với Tu-sư-ma: 
“Vương tử muốn làm vua, A-dục đang ở cửa Đông, đến đó đánh thắng được 
ông ấy, tự nhiên được làm vua.” 

Vương tử Tu-sư-ma vội vàng đi thắng đến cửa Đông, liền bị rơi xuống hầm 
lửa mà chết. 


Bấy giờ, có một đại lực sĩ tên là Bạt-đà-la-do-đà'”? nghe Tu-sư-ma đã chết, 


ông đâm ra chán đời, đem tất cả quyến thuộc vảo trong Phật Pháp xuất gia 
học đạo, găng sức tinh tấn, chăng bao lâu sạch các lậu, thành A-la-hán. 

Vua A-dục băng chánh pháp trị hóa dân chúng. Bấy giờ bọn quân thần cậy 
vào thế đưa A-dục lên ngôi nên tỏ ra khinh mạn A-dục, không tuân hành 
nghi lễ vua tôi. Vua biết các quan khinh lời mình, bèn bảo bá quan: 

“Các người hãy chặt cây hoa trái mà trồng gai góc.” 

Các quan tâu: 

“Chúng tôi chưa từng thấy nghe đẹp bỏ hoa trái mà trồng gai góc, chỉ thấy 
đẹp bỏ gai góc mà trồng hoa trái.” 

Cho đến, ba lần vua ra lệnh phải chặt bỏ, nhưng các quan cũng chẳng làm 
theo. 

Bấy giờ, vua A-duc tức giận các quan đại thần, liền lấy gươm bén giết chết 
hết năm trăm đại thân. Lại có lúc vua đem các thế nữ ra vườn ngoài chơi 
đùa. Vua thấy một gốc cây Vô ưu đang trổ đầy hoa. Nghĩ hoa này cùng tên 
với mình, trong lòng rất hoan hỷ. Vì vua có thân hình xâu xí, da dẻ sân sùi, 
nên các thê nữ không yêu mến. Họ chán ghét vua, nên dùng tay bẻ gãy hết 
cây Vô ưu. Nhà vua nghỉ, vừa thức giác dậy, thấy cây Vô ưu trơ trọi, hoa thì 
năm ngỗn ngang trên đất. Vua nỗi trận lôi đình, bắt các thể nữ trói lại và đốt 
chết hết. Vì vua làm điều bạo ác nên gọi là Bạo ác A-dục vương '?!, 

Lúc ấy đại thần A-nậu-lâu-đà tâu: 

“Vua không nên làm những điều đó. Sao lại tự tay giết các quan và thể nữ? 
Bây giờ, Đại vương nên lập ra một tên đao phủ. Ai có tọâi đáng chết thì giao 
cho người đó.” 

Vua liền ra lệnh lập người đao phủ. Trong nước vua A-dục có hòn núi tên là 
Kỳ-lê, nơi đó có nhà người thợ dệt. Người này có một người con tên là Kỳ- 
lê ”°”, tánh tình rất hung ác, hay đánh đập, bắt trói các bé trai, bé gái và bắt 
các sanh vật trên đất cũng như dưới nước, cho đến ngõ nghịch với cha mẹ. 
Vì thế người đời đồn đại là “Hung ác Kỳ-lê tử ”””.? Bấy giờ các sứ giả của 
vua đến nói với nó: 

“Ngươi có thể vì vua làm đao phủ để chém những tội nhân không?” 

Kỳ-lê đáp: 

“Tất cả những người có tội ở Diêm-phù-đề này tôi đều có thể trừ sạch, 
huống chỉ chỉ có một xứ này!” 

Các sứ giả trở về tâu vua: 

“Người kia đã tìm được kẻ hung ác rồi.” 

Vua ra lệnh: 

“Hãy đem hắn về đây.” 

Các sứ giả đi gọi nó. Nó đáp: 

“Chờ một chút, để tôi từ giã cha mẹ trước đã.” 


Nó nói đầy đủ những sự việc trên. Cha mẹ nó khuyên can: 

“Con chớ làm việc ấy!” 

Cha mẹ can ngăn ba lần, hắn sanh tâm bất nhân, giết chết cha mẹ sau đó mới 
đi.” 

Các sứ giả hỏi: 

“Sao lâu thế, không đến sớm?” 

Tên hung ác ẫy thuật lại đầu đuôi sự việc. Các sứ giả đem việc này tâu lại 
nhà vua. Vua ra lệnh cho hắn: 

“Có tội nhân phạm tội đáng chết, ta giao cho ngươi phải biết đấy.” 

Hắn tâu: 

“Xin vua làm nhà cho tôi.” 

Vua cho xây cất nhà cửa, phòng ô ốc cho Kỳ-lê rất đàng hoàng, nhưng chỉ mở 
một cửa. Cửa cũng rất nghiêm ngặt. Bên trong ây bày la liệt các đồ trị tội 
như cảnh địa ngục. Ngục ây rất đẹp. Khi â ấy tên hung ác kia tâu vua: 

“Bây giờ, xin vua một điều. Nếu người nào đã vào đây rồi thì không được 
lý: Bế 

Vua trả lời: 

“Ta chấp nhận như lời xin của ngươi.” 

Một hôm tên đao phủ đi vào chùa, nghe các Tỳ-kheo nói về địa ngục. Lúc ẫy 
có Tỳ-kheo đang giảng kinh Địa ngục: “Có chúng sanh rơi xuông địa ngục, 
ngục tốt năm lấy tội nhân ấy, dùng kiềm sắt nóng banh miệng tội nhân, nhét 
viên sắt nóng vào trong miệng. Kế đó sau đó lấy búa sắt cắt chặt thân thể, rồi 
lại lấy gông cùm, xiềng xích trói buộc thân, rồi đến xe lửa, lò than, vạc sắt, 
đến sông tro, kế đến núi đao, cây kiếm.? Đầy đủ như kinh Ngũ Thiên Sứ đã 
nói. Tên đao phủ nghe các Tỳ-kheo nói những việc như thé, liền lập chỗ ở ấy 
làm những cách trị tội nhân như các Tỳ-kheo đã nói, bắt chước theo pháp 
này để trị tội nhân. 

Một thời kia, có người lái buôn cùng với vợ đi ra trên biển. Trong lúc đang ở 
ngoài biển khơi thì người vợ sanh con, đặt tên là Hải ”””. Gia đình này sông 
trên mặt biển như vậy hơn mười năm, thu nhặt châu báu, rồi trở về quê 
hương. Dọc đường họ bị năm trăm tên cướp giết chết và đoạt hết châu báu. 
Bấy giờ, đứa con của người lái buôn thấy cha bị giết chết và của cải mắt hết, 
nên sanh ra chán cái khổ của thế gian, bèn ở trong pháp của Như Lai xuất 
gia học đạo, rồi trở về nhà du hành qua các nước, dần dần đến ấp Ba-liên- 
phất. 

Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, người này đắp y mang bát vào trong 
thành khất thực, đi lầm vào nhà tên đao phủ. Bấy giờ, Tỳ-kheo này từ xa 
nhìn thấy trong nhà nào là lò than, vạc dầu, xe lửa v.v.. . trừng trị tội nhân 
như ở trong ngục. Tỳ-kheo sợ hãi, lông dựng đứng, liền muốn quay ra khỏi 
cửa. Ngay khi ấy tên đao phủ hung ác liền đi tới nắm lẫy Tỳ-kheo nói rằng: 


“Ai đã vào đây rồi thì không thê ra được. Bây giờ người phải chết đây thôi.” 
Tỳ-kheo nghe nói trong lòng hết sức buồn thảm, nước mắt đầm đìa. Tên đao 
phủ hỏi: 

“Tại sao ông lại khóc lóc như trẻ con?” 

Tỳ-kheo nói kệ đáp: 

Tôi không phải sợ chết. 

Chí nguyện câu giải thoát; 

Chỗ mong cầu chưa toại, 

Vì thế nên tôi khóc. 

Thân người rất khó được, 

Xuất gia cũng như vậy. 

Gặp Thích Sư tử vương, 

Từ nay không thấy nữa. 

Tên đao phủ hung ác nói với Tỳ-kheo: 

“Ông nhất định phải chết, còn ưu não cái gì?” 

Tỳ-kheo trả lời băng những lời bi ai: 

“Hãy cho tôi sông thời gian ngắn một tháng.” 

Tên hung ác không chịu. Như vậy số ngày bớt dân lại còn bảy ngày hắn mới 
bằng lòng. Tỳ-kheo kia biết sắp chết, nên đũng mãnh tinh tấn, tọa thiền nhất 
tâm, cuối cùng cũng không thể đắc đạo được. Đến ngày thứ bảy, trong cung 
vua có cung nữ phạm tội nặng đến chết, bị đem giao cho tên đao phủ hung 
ác nay trị tội. Tên đao phủ đem nữ tội nhân bỏ vào cối dùng chày giã nát 
thân thể cô gái. Tỳ-kheo trông thấy việc đó nên rất chán ghét thân này: “Ôi, 
khổ thay chốc nữa ta cũng sẽ như vậy!? Rồi nói kệ: 

Ôi bậc Thầy đại bị, 

Diễn nói Chánh diệu pháp: 

Thân này như bọt nước, 

Đúng nghĩa không có thật. 

Sắc gái đẹp trước kia, 

Nay đây còn đâu nữa? 

Sanh tử rất đáng xả, 

Kẻ ngu sỉ tham đắm. 

Buộc tâm vào nơi Ấy, 

Nay nên thoát gông cùm; 

Vượt qua biển Tam hữu, 

Rốt ráo không sanh lại. 

Như thế siêng phương tiện, 

Chuyên tinh tu Phật pháp; 

Đoạn trừ tất cả kết, 

Đắc thành A-la-hán. 


Khi ấy tên đao phủ nói với Tỳ-kheo: 

“Kỳ hạn đã hết.” 

Tỳ-kheo hỏi: 

“Tôi không hiểu điều ông nói.” 

Tên đao phủ đáp: 

“Trước đây người kỳ hạn bảy ngày, nay đã mãn.” 
Tỳ-kheo nói kệ đáp: 

Tâm tôi được giải thoát, 

Vô minh tối tăm lớn. 
Đoạn trừ các hữu cái 
Do giết giặc phiền não. 

Mặt trời tuệ đã hiện, 

SoI sáng tâm ý thức; 

Rõ ràng thấy sanh tử, 

Khởi lòng thương xót người. 

Tùy thuận tu Chánh pháp, 

Nay thân thể ta đây; 

Muốn làm gì mặc % 

Không còn có lẫn tiếc. 

Lúc bấy giờ, tên hung ác kia bắt Tỳ-kheo bỏ vào trong vạc dầu sắt, lấy CỦI 
đun vào nhưng lửa không cháy. Dù có cháy nhưng chăng nóng. Tên ấy thấy 
lửa không cháy, liền đánh đập người bị sai, rôi tự đốt lửa. Lửa bỗng cháy 
bừng dữ dội. Thật khá lâu, nó mở nắp vạc sắt; thấy Tỳ-kheo ấy giữa vạc dầu 
SÔI ngồi trên hoa sen. Tên hung ác vô cùng ngạc nhiên, lạ lùng, liền đến tâu 
VỚI Quốc vương. Nhà vua vội vàng sai thắng Xe ngựa, dẫn theo đám đông vô 
số người, đến xem Tỳ-kheo. Tỳ-kheo biết đã đến lúc có thê điều phục vua, 
liền phóng thân lên hư không như con chim nhạn chúa, phô bảy các thứ biến 
hóa. Như kệ sau đây: 

Vua thấy Tỳ-kheo này, 

Thân bay lên hư không; 

Lòng vô cùng hoan hỷ, 

Chặắp tay nhìn vị Thánh: 

Nay tôi xin được nói, 

Điều không rõ trong ý: 

Hình thê không khác người, 

Thân thông chưa từng có. 

Vì tôi phân biệt nói: 

Tu tập những pháp gì; 

Khiến ngài được thanh tịnh, 

Xin vì tôi giảng rộng? 


Ti 


Khiến được pháp thắng diệu, 

Tôi hiểu pháp tướng TÔI; 

Sẽ làm đệ tử ngài, 

Hoàn toàn không hồi tiếc. 

Ty-kheo kia nghĩ thầm: “Nay ta đã điều phục được vị vua này, có nhiều điều 
cần phải hướng dẫn: Hộ trì Phật pháp, phân bó rộng rãi xá-lợi của Như Lai, 
đem an vui cho vô lượng chúng sanh, nơi cõi Diêm-phù-đề này, khiến mọi 
người đều tin Tam bảo.” Vì nhân duyên này nên tự hiển lộ các đức kia. Tỳ- 
kheo hướng về vua nói kệ: 

Tôi là đệ tử Phật, 

Đã được sạch các lậu; 

Lại nữa, là con Phật, 

Không đăm tắt cả hữu. 

Nay tôi đã điều phục, 

Đắng Lưỡng Túc Vô Thượng; 

Tâm tĩnh chỉ, tịch tĩnh, 

Mối sợ lớn sanh tử. 

Nay tôi đều được thoát, 

Trọn lia được ba cõi; 

Trong Thánh pháp Như Lai, 

Được lợi ích như vậy. 

Vua A-dục nghe Tỳ-kheo nói như vậy, khởi lòng tin kính Phật vô hạn. Vua 
lại thưa: 

“Lúc Phật chưa diệt độ, Ngài đã huyền ký điều gì?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Phật huyền ký Đại vương: “Sau khi Phật diệt độ khoảng một trắm năm, tại 
thành Ba-liên-phất, có ba ức nhà. Nước ấy có vua tên A-dục, sẽ làm vua cõi 
Diêm-phù-đề này, làm Chuyển luân vương, dùng Chánh pháp cai trị giáo 
hóa và lại phân bố xá-lợi Ngài khắp Diêm-phù-đề, dựng tám vạn bốn ngàn 
tháp. Phật đã huyền ký Đại vương như vậy. Nhưng ngày nay Đại vương tạo 
ra địa ngục lớn nảy, giết hại vô lượng nhân dân. Bây giờ, vua nên mở lòng 
thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh, ban bố sự không sợ hãi, khiến họ an 
ồn. Như lời Phật huyền ký Đại vương, Đại vương nên như pháp tu hành.” 
Và Ty-kheo nói kệ: 

Nên thực hành từ tâm, 

Chớ não hại chúng sanh; 

Nên tu tập Phật pháp, 

Rộng phân bồ xá-lợi. 

Bấy giờ, A-dục vô cùng kính tin Phật, chắp tay làm lễ Tỳ-kheo: 


“Tôi phạm tội lớn, nay đối trước Tỳ-kheo xin sám hồi. Những việc làm của 
tôi thật sự không thê tha thứ được. Nay nguyện làm Phật tử. Hãy nhận sự 
sám hồi của tôi. Mong hỷ xả, chớ quở trách. Tôi là kẻ ngu si, nay lại quy y.” 

Và vua nói kệ: 

Tôi nay quy y Phật, 

Pháp thắng diệu vô thượng: 

Chúng Tỳ-kheo tôn kính; 

Nay tôi trọn quy mạng. 

Nay tôi phải dũng mãnh, 

Vâng lời Thế Tôn dạy; 

Nơi Diêm-phù-đề này, 

Dựng khắp các tháp Phật. 

Cúng dường đủ các thứ, 

Treo lụa và tràng phan; 

Trang nghiêm tháp Thế Tôn, 

Tráng lệ đời ít có. 

Tỳ-kheo độ A-dục xong, liền nương nơi hư không mà hóa. Nhà vua từ ngục 
mà ra, tên đao phủ tâu vua: 

“Vua không đi được.” 

Vua hỏi: 

“Nay người muốn giết ta sao?” 

Đáp: 

“Đúng vậy.” 

Vua nói: 

“Ai là người đầu tiên vào ngục này?” 

“Chính tôi.” 

“Nếu như vậy, thì ngươi đáng chết trước.” 

Vua ra lệnh đem tên hung ác này bỏ vào nhà có bôi keo, lấy lửa đốt cháy. 
Rồi ra lệnh phá hoại địa ngục này, ban sự không sợ hãi cho chúng sanh. 

Bấy. giờ, vua muốn xây tháp xá-lợi, đem bốn binh chủng đến thành Vương 
xá lấy xá-lợi trong tháp Phật của vua A-xà-thế, rồi trở về sửa sang tháp này 
giống như trước không khác. Như vậy, A-dục đã lấy xá-lợi từ bảy tháp Phật. 
Sau đó lại đưa đến thôn La-ma-la'”''. Rồi, các Long vương đưa vua vào 
Long cung. Vua đòi vua Rồng cúng dường xá-lợi. Long vương liền trao cho 
vua. Vua ra khỏi Long cung. Như bài kệ nói: 

Trong thôn La-ma-la, 

Nơi đó có tháp Phật; 

Do Long vương thờ phụng, 

Giữ gìn và cúng dường. 

Vua đòi vua Rồng chia, 


Các rồng sẵn lòng cho; 

Vua cầm xá-lợi này, 

Đem đến các phương khác. 

Vua làm tám muôn bốn ngàn hộp bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê để đựng xá- 
lợi Phật. Lại làm tám muôn bốn ngàn bình tứ bảo để chứa các ngàn hộp này. 
Rồi làm vô lượng, trăm ngàn tràng phan, tàn lọng lụa trăng, khiến cho các 
quỷ thần môi vị câm giữ đồ vật cúng dường xá-lợi. Vua lại ra lệnh cho các 
quỷ thần răng: “Diêm-phù-đề cho đến làng, xóm, thành ấp, ven biến, đầy 
một ức nhà, hãy lập tháp Xá-lợi đề thờ Thế Tôn. 

Đương thời có nước tên là Đức ””-xoa-thi-la có ba mươi sáu ức nhà. Người 
nước ấy nói với quỷ thần: “Hãy cho chúng tôi ba mươi sáu hộp xá-lợi. 
Chúng tôi sẽ dựng tháp Phật.” Vua làm phương tiện: nước nào ít dân, chia 
thêm cho đủ số dân mà dựng tháp. 

Bấy giờ, tại ấp Ba-liên-phất có Thượng tọa tên Da-xá. Vua đi đến chỗ 
Thượng tọa thưa: 

“Tôi muốn một ngày dựng tám vạn bốn ngàn tháp khắp cả Diêm-phù-đề. Ý 
nguyện như vậy.” 

Như kệ tán thán: 

Đại vương tên A-dục, 

Từ tám ngôi tháp trước, 

Lẫy ra xá-lợi Phật 

Nơi Diêm-phù-đề này. 

Xây dựng các tháp Phật, 

Tám muôn và bốn ngàn; 

Rộng rãi và thắng diệu, 

Một ngày đều hoàn tắt. 

Thượng tọa nói với vua: 

“Lành thay, Đại vương! Ấn định mười lăm ngày sau, khi nguyệt thực '°'Ÿ cho 
xây các tháp Phật cõi Diêm-phù-đề.” 

Như vậy chỉ trong một ngày, dựng tám muôn bốn ngàn tháp. Nhân dân thế 
gian vui mừng vô hạn cùng gọi là “Pháp A-dục vương? ”'. Tán thán như bài 
kệ sau: 

Vua dòng thánh Không Tước, 

An vui người thế gian. 

Nơi Diêm-phù-đề này, 

Kiến lập pháp thắng diệu. 

Trước gọi là Ác vương, 

Nay tạo nghiệp tốt lành; 

Cùng xưng gọi Pháp vương, 

Tương truyền mãi về sau. 


Vua đã dựng tám muôn bốn ngàn tháp, nên lấy làm phân khởi, vui mừng, 
đem các quân thần đi đến tinh xá Kê tước ”!Š. Vua thưa với Thượng tọa Da- 
xá: 

“Có Tỳ-kheo nào được Phật thọ ký sẽ làm Phật sự chăng? Tôi sẽ đi đến Tỳ- 
kheo ấy cúng dường cung kính.” 

Thượng tọa Da-xá đáp: 

“Lúc Phật sắp Niết-bàn, hàng phục Long vương A-ba-la'”', thợ gốm Chiên- 
đà-la'”"”, rồng Củ-ba-lê ”'®, đi đến nước Ma-thâu-la'”'”, Phật bảo Tôn giả A- 
nan: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn khoảng một trăm năm có trưởng giả tên là 
Cù-đà ””” có con tên là Ưu-ba-quật-đa'”' sẽ xuất gia học đạo, bằng Vô tướng 
Phật ”“” mà dạy dỗ người, là bậc nhất, sẽ làm Phật sự.” Phật bảo A-nan: “Có 
thấy núi xa kia chăng?” A-nan bạch: “Bạch Thế Tôn, thấy. Phật bảo A-nan: 
“Núi này tên là Ưu-lưu-mạn-trà ””, đó là chỗ A-lan-nhã gọi là Na-trà-bà- 
đê?” phù hợp với sự tịch tĩnh. Phật nói kệ ca ngợi: 

Tỳ-kheo Ưu-ba-quật, 

Vị Giáo thọ bậc nhất; 

Tiếng đồn khắp bón phương, 

Được thọ ký tối thắng. 

Sau khi Ta diệt độ, 

Sẽ làm các Phật sự; 

Độ tất cả chúng sanh, 

Số lượng nhiều vô hạn.” 

Nhà vua hỏi Thượng tọa Da-xá: 

“Tôn giả Uu-ba-quật nay đã ra đời chưa?” 

Thượng tọa đáp: 

“Vị ấy đã ra đời và xuất gia học đạo, hàng phục phiền não, là A-la-hán cùng 
với vô lượng Tỳ-kheo quyến thuộc một muôn tám ngàn đang trú tại A-lan- 
nhã ở núi Uu-lưu-mạn-trà. Vì thương xót chúng sanh, nên nói pháp tịnh diệu 
như Phật, hóa độ vô lượng trời, người khiến cho được vào thành cam lộ.” 
Nhà vua nghe xong vui mừng khôn xiết. Tức thì ra lệnh cho quần thần nhanh 
chóng sửa soạn xe cộ, đưa vô lượng quyền thuộc đến nơi Ấy, đề cung kính 
cúng dường Uu-ba-quật-đa. 

Bấy giờ, các quan tâu với vua rằng: 

“Vị Thánh này đang ở tại nước của vua. Nên sai tín sứ rước vị ấy. Vị ấy sẽ 
tự mình đến.” 

Vua trả lời các quan: 

“Không nên sai tín sứ đến nơi ấy. Ta nên tự đến, không nên để vị ấy tới 
đây.” 

Và vua nói kệ: 

Ngươi được lưỡi Kim cang, 


1916 


Vẫn không thê phá vỡ, 
Ngăn ta đến nơi kia, 
Gần gũi người nhà nông 
Vua sai tín sứ đến báo Tôn giả: “Ngày nào đó, vua sẽ đến chỗ Tôn giả. 

Tôn giả suy nghĩ: “Nếu vua đến sẽ có rất đông người đi theo, chịu bao khổ 
sở, lại bức bách sát hại côn trùng và hại nhân dân làng xóm." Suy nghĩ xong, 
Tôn giả trả lời sứ giả rằng: 

“Tôi sẽ tự đi đến cung vua.” 

Khi vua nghe Tôn giả tự đến, vui mừng sung sướng vô hạn. Từ Ma-thâu-la 
đến Ba-liên-phất, ở khoảng giữa hai nơi, vua cho đặt thuyền bè, trên thuyền 
treo phướn lọng. Tôn giả Ưu-ba-quật, vì thương xót vua nên đem chúng A- 
la-hán một muôn tám ngàn vị theo đường thủy đến vương quốc. Bấy giờ, 
người trong nước tâu vua: 

“Tôn giả Uu-ba-quật đem một muôn tám ngàn Tỳ-kheo đến đây rồi.” 

Vua sung sướng mừng rỡ khôn xiết, vội CỞI chuỗi ngọc giá trị ngàn vàng 
trao cho họ. Rồi vua cùng các đại thần, quyến thuộc đi đến chỗ Tôn giả, cởi 
bỏ hành lý, năm vóc sát đất, làm lễ trước Tôn giả, quỳ gối chắp tay thưa 
rằng: 

“Tôi nay thống lãnh cõi Diêm-phù-đề này, tuy ngồi ở ngôi vua mà không lây 
làm vui. Hôm nay thấy được Tôn giả, vui mừng khôn xiết. Đệ tử của Như 
Lai mới có thể như vậy, thấy Tôn giả như thấy được Phật.” 

Và vua nói kệ: 

“Tịch diệt, đã qua đời, 

Nay ngài làm Phật sự. 

Dứt ngu si thế gian, 

Như mặt trời Phật chiếu. 

Vì đời làm Đạo sư, 

Bậc thuyết pháp đệ nhất; 

Chúng sanh đáng nương cậy, 

Nay tôi rất hoan hỷ.” 

Nhà vua ra lệnh cho sứ giả loan báo khắp nƯỚC rằng: 

“Tôn giả Uu-ba- quật ngày nay đến nước này.” 

Bèn xướng lên răng: 

“Ai muốn được giàu sang, 

Xa lìa khổ bần cùng: 

Thường được vul cõi trời; 

Ai giải thoát Niết-bàn. 

Nên gặp Uu-ba-quật, 

Cung kính và cúng dường. 

Ai chưa thấy chư Phật, 


1925 s› 


Nay thấy Ưu-ba-quật.” 

Bấy giờ, nhà vua chỉnh trang bờ cõi, đắp đường bằng phẳng, treo lụa, phan, 
lọng, xông hương, rãi hoa, tấu nhạc. Nhân dân cả nước đều ra ngoài nghinh 
đón Tôn giả Ưu-ba-quật đề cũng dường cung kính. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-quật tâu vua: 

“Tâu Đại vương, ngài nên đem chánh pháp cai trị, giáo hóa, thương xót 
chúng sanh. Vì Tam bảo khó gặp, nên đối với Tam bảo cúng dường, cung 
kính, tu niệm và khen ngợi, vì người giảng nói rộng. Vì sao? Vì Như Lai, 
Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, thường huyền ký 
rằng: “Chánh pháp của Ta được ký thác nơi Quốc vương và Tỳ-kheo Tăng 
của ta”.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Bậc Thế Hùng tôn kính, 

Chánh pháp rất thăng diệu; 

Ký thác nơi Đại vương, 

Cùng với Tỳ-kheo Tăng.” 

Nhà vua thưa với Tôn giả Uu-ba-quật: 

“Tôi đã dựng lập Chánh pháp.” 

Và vua nói kệ: 

““Tôi đã tạo các tháp, 

Trang nghiêm các bờ cõi; 

Khởi cúng dường mọi thứ, 

Phan, lọng cùng trân bảo. 

Phân bồ xá-lợi Phật, 

Khắp cả Diêm-phù-đề; 

Tôi tạo các phước này, 

Ý nguyện đã trọn vẹn. 

Chính mình và vợ con, 

Trân bảo và đất đai; 

Nay đều xả thí hết, 

Cúng dường tháp Hiền thánh.” 

Tôn giả Uu-ba-quật khen ngợi vua: 

“Lành thay! Lành thay, Đại vương nên thực hành pháp như vậy.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Xá thân mạng của cải, 

Đời đời không lo âu; 

Được phước lành vô cùng, 

Át được Vô thượng giác.” 


Vua thỉnh Tôn giả Ưu-ba-quật vào thành, rồi sửa soạn chỗ ngôi các loại, mời 
Tôn giả an tọa. Còn chúng Tăng được mời đến tinh xá Kê tước. Vua thưa 
Tôn giả rằng: 

“Tôn giả dung mạo đẹp đẽ, thân thể mềm mại, còn tôi hình thù xấu xí, da đẻ 
sản sùi.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Lúc tôi hành bồ thí, 

Tâm tịnh, tài vật tốt; 

Không bằng vua bố thí, 

Đem cát cúng dường Phật.” 

Vua nói kệ đáp: 

“Khi trẫm còn trẻ thơ, 

Cúng dường Phật nắm cát; 

Nay được quả như vầy, 

Huống chỉ thí vật tốt.” 

Tôn giả nói kệ khen: 

“Khoái thay! Thiện Đại vương, 

Cúng dường nắm đất cát; 

Trong ruộng phước Vô thượng, 

Vun trồng quả vô tận.” 

Bấy giờ, vua A-dục bảo các đại thân: 

“Ta nhờ lấy nắm cát cúng dường Phật được quả báo như vây; làm sao mà 
chăng tin kính đối với Thế Tôn?” 

Vua lại thưa với Tôn giả: 

“Tôn giả chỉ cho tôi chỗ Phật nói pháp, những nơi Phật du hành, nên đến 
cúng dường lễ bái, vì các chúng sanh đời sau nhiếp thọ các căn lành.” 

Và rồi nói kệ: 

“Chỉ cho tôi Pháp Phật, 

Các nước và trú xứ; 

Cúng dường và tin kính, 

Vì chúng sanh đời sau.” 

Tôn giả nói: 

“Lành thay! Lành thay Đại vương, có thể phát diệu nguyện, tôi sẽ chỉ cho 
Đại vương nơi chỗ, để vì chúng sanh đời sau.” 

Bấy giờ, vua đem bốn loại binh chủng và các thứ cúng dường hương hoa, 
tràng phan và kỹ nhạc, đem luôn Tôn giả khởi hành đến rừng Long tần ”“, 
chỉ đây là chỗ Như Lai đản sanh. Và Tôn giả nói kệ: 

“Nơi Như Lai đản sanh, 

Khi sanh đi bảy bước; 

Xoay nhìn khắp bốn phương, 


Đưa tay chỉ lên trời: 

Nay Ta sanh lần cuối, 

Sẽ đắc đạo Vô thượng; 

Trên Trời và cõi Người, 

Ta là Vô Thượng Tôn.” 

Bấy giờ, nhà vua năm vóc sát đất, cúng dường lễ bái, liền dựng tháp Phật. 
Tôn giả tâu vua: 

“Đại vương muốn thấy chư Thiên, thấy chỗ Đức Phật khi đản sanh đi bảy 
bước không?” 

Nhà vua thưa: 

“Rất muốn được thấy.” 

Tôn giả đưa tay chỉ cành cây mà Ma-da Phu nhân đã vịn vào, Tôn giả bảo 
thần cây: 

“Thọ thần, nay hãy hiện ra, để vua được thấy, sanh đại hoan hý.” 

Vừa dứt tiếng, liền thấy thọ thân đứng bên Tôn giả nói rằng: 

“Ngài dạy điều gì tôi sẽ vâng theo.” 

Tôn giả nói với vua: 

“Vị thần này đã thấy Phật lúc sanh.” 

Vua nói kệ hỏi thần: 

“Ngài thấy thân trang nghiêm, 

Lúc sanh có hoa sen, 

Chân bước đi bảy bước, 

Miệng cất lên tiếng nói.” 

Thân đáp lại bằng bài kệ: 

“Tôi thấy thân tốt đẹp, 

Đắng Thế Tôn mới sanh, 

Chân bước đi bảy bước, 

Miệng cất lên tiếng nói, 

“Ở trong trời và người, 

Ta là Vô Thượng Tôn'.” 

Vua hỏi thần: 

“Khi Phật sanh có điềm lành gì?” 

Thần đáp: 

“Tôi không thể nói những việc quá mầu nhiệm. Nay lược nói phần ít: 

Ánh sáng soi chiếu suốt, 

Thân thê đủ tướng đẹp, 

Khiến người vui mừng thấy, 

Cảm động đến đất trời.” 

Vua nghe thần nói, vui mừng ban cho thần mười muôn lượng trân bảo rồi đi. 
Tôn giả Ưu-ba-quật lại đưa vua vào trong thành nói. 


“Nơi này Bồ-tát hiện ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân sắc vàng 
trang nghiêm sáng chói.” 

Nhà vua liền hướng về nơi ấy làm lễ và cúng dường các thứ. Tôn giả lại đưa 
vua đến trong Thiên tự, bảo vua: 

“Lúc Thái tử sanh ra được đưa đến vị thần ở Thiên tự kia lễ bái. Nhưng bấy 
giờ các thần đó đều lễ bái Bồ-tát. Khi đó, nhân dân mới lập danh Bồ-tát, 
rằng đó là Trời trên các Trời. Vua lại đem các thứ cúng đường.” 

Tôn giả lại đưa vua đến chỉ chỗ và nói: 

“Nơi đây vua cha đem Bồ-tát đến các chỗ cho các Bà-la-môn, bảo đoán xem 
tướng của Ngài.” 

Vua lại cúng dường đủ thứ. Lại chỉ cho vua chỗ này là nhà học của Bồ-tát, 
chỗ này học cỡi voi, chỗ này học cỡi ngựa, cỡi xe, bắn cung, chỗ này Bồ-tát 
học các kỹ thuật, chỗ này Bồ-tát rèn luyện thân, chỗ này là nơi đạo chơi của 
sáu muôn phu nhân của Bồ-tát. Chỗ này Bồ-tát thấy người giả, bệnh, chết, 
chỗ này Bồ-tát ngồi dưới cây Diêm-phù-đề, ngồi thiền đắc ly dục, bóng cây 
chăng rời thân, phụ vương hướng về đó làm lễ. Chỗ này Bồ-tát đem trăm 
ngàn thiên thần ra khỏi thành và đi; chỗ này Bồ-tát cởi chuỗi ngọc trao cho 
Xa-nặc, sai đem ngựa trở về nước và nói kệ: 

Bồ-tát ở nơi này, 

Cởi chuỗi ngọc và mũ, 

Trao cho chàng Xa-nặc, 

Giục ngựa trở về nước, 

ĐI một mình không bạn, 

Ngài vào núi học đạo. 

Lại chỗ này Bồ-tát đổi lấy áo ca-sa của thợ săn, khoác áo này rồi xuất gia, 
chỗ này là chỗ chư Tiên nhân cung thỉnh Ngài, chỗ này là chỗ vua Bình-sa 
muốn chia cho Bồ-tát một nửa nước, chỗ này Bồ-tát hỏi đạo nơi Tiên nhân 
Ưu-lam-phát, chỗ này Bồ-tát sáu năm khổ hạnh. Như kệ nói: 

Khổ hạnh trong sáu năm, 

Chịu khổ não cùng cực, 

Biết không phải chân đạo, 

Liên bỏ hạnh tu đó. 

Chỗ này hai người nữ dâng sữa cúng Bồ-tát. Như kệ nói: 

Đại Thánh ở nơi đây, 

Nhận sữa hai người nữ, 

Từ đây đứng lên đi, 

Đi đến cây Bồ-đề. 

Chỗ này rồng Ca-lê'””” khen ngợi Bồ-tát. Như kệ nói: 

Nơi này rồng Ca-lê 

Khen ngợi đức Bô-tát, 


Nên theo đạo thời cổ, 
Chứng diệu quả Vô thượng. 
Vua hướng về Tôn giả và nói kệ: 
Nay tôi muốn thấy rông, 
Rồng kia đã thấy Phật, 
Từ đây đến Bồ-tát, 
Chứng đắc quả thăng diệu. 
Tôn giả lẫy tay chỉ Long vương bảo: 
“Này Long vương Ca-lê, ông đã thấy Phật, nay nên hiện thân.” 
Long vương nghe tiếng liền xuất hiện, đứng trước Tôn giả, chắp tay thưa: 
“Thưa Tôn giả có điều gì chỉ dạy?” 
Tôn giả nói với vua: 
“Long vương này thấy. Phật, khen ngợi Như Lai.” 
Vua chắp tay hướng về Long vương nói kệ: 
“Ngài thấy thân Kim cương, 
Thầy tôi, Bậc Vô Thượng, 
Mặt như trăng sáng đây, 
XIn nói oal đức ngải, 
Công đứùc của mười lực, 
Lúc ngài đến đạo tràng.” 
Long vương đáp lại: 
“Nay tôi sẽ diễn nói, 
Lúc chân đạp trên đất, 
Cỡi đất sáu chân động, 
Ánh sáng nơi mặt trời, 
Chiếu khắp ba ngàn cõi, 
Đi đến cây Bồ-đề.” 
Bấy giờ nhà vua ở các nơi ấy cúng dường các thứ và dựng tháp miếu. Kế đó 
Tôn giả đưa vua đến cội cây nơi Phật thành đạo, bảo vua rằng: 
“Tại cây này, Đại Bồ-tát do sức tam-muội phá quân ma, đắc vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác.” 
Tôn giả nói kệ: 
“Mâu-nmi Ngưu Vương Tôn, 
Ở cây Bồ-đề này, 
Hàng phục quân ma ác, 
Được thắng quả Bồ-đè, 
Đáng kính trong trời, người, 
Chăng có ai sánh bằng.” 
Vua cúng dường vô lượng trân bảo và các thứ, cùng dựng tháp miếu lớn. 
Chỗ này, Tứ thiên vương mỗi vị ôm một cái bát đem dưng cúng Phật, hợp 


lại thành một bát. Chỗ này là chỗ Như Lai nhạân những bữa ăn cúng dường 
của anh em khách buôn. Chỗ nảy khi Như Lai đến nước Ba-la-nại, có ngoại 
đạo A-thời-bà ””” hỏi Phật. Chỗ này là vườn Lôïc đã, Tiên nhân trú xứ. Như 
Lai ở trong đó, vì năm vị Tỳ-kheo ba lần chuyển Pháp luân mười hai hành. 
Tôn giả nói kệ: 

“Nơi đây vườn Lộc dã, 

Như Lai chuyên pháp luân; 

Ba chuyên mười hai hảnh, 

Năm người được dấu đạo.” 

Nhà vua cúng dường nơi này đủ thứ và xây dựng tháp miếu. Chỗ nảy Như 
Lai hóa độ tiên nhân Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp ””?. Chỗ này Như Lai nói pháp 
cho vua Bình-sa ””°, vua thấy được chân lý cùng với vô lượng nhân dân, chư 
Thiên đắc đạo. Chỗ này Như Lai nói pháp cho Thiên đế Thích. Đế Thích 
cùng với tám muôn chư Thiên đắc đạo. Chỗ này Như Lai thị hiện thần lực, 
biến hóa các thứ. Chỗ này Như Lai lên trời vì mẹ thuyết pháp, dẫn theo vô 
lượng Thiên chúng xuống nhân gian. Vua lại cũng dường các thứ và cho xây 
dựng tháp miếu. 

Tôn giả bảo vua A-dục: 
“Đến nước Cưu-thi-la-kiệt 
nhập Vô dư Niết-bàn.” 
Tôn giả nói kệ: 

“Độ thoát các Trời, Người, 
Rồng, Tu-la, Dạ-xoa; 

Kiến lập pháp vô tận, 

Phật sự đã hoàn tắt. 

Nơi hữu được tịch diệt, 
Đại bi vào Niết-bàn; 

Như củi hết lửa tắt; 

Rốt ráo được thường trụ.” 
Vua nghe những lời này buôn bã, đau xót đến ngất xỉu trên đất. Bây gIỜ Các 
quan lẫy nước rửa mặt cho vua. Một hồi lâu tỉnh lại, bật khóc, nước mắt ràn 
rụa. Sau đó vua cúng dường đủ thứ và cho xây dựng tháp miếu lớn. 

Vua thưa Tôn giả: 

kẻ 4 nguyện tôi muốn được thấy các Đại đệ tử của Phật được thọ ký, muốn 
cúng dường xá-lợi các ngài. Xin Tôn giả chỉ cho!” 

Tôn giả nói với vua: 

“Lành thay! Lành thay Đại vương đã phát được diệu tâm như vậy.” 

Tôn giả đem vua đến nước Xá-vệ vào tinh xá Kỳ-hoàn, đưa tay chỉ tháp: 
“Đây là tháp của Tôn giả Xá-lợi-phất, vua nên cúng dường.” 

Vua nói: 


3! nơi đây Như Lai làm xong đầy đủ Phật sự, 


“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Đây là vị Pháp vương thứ nhì, tùy thuận chuyền pháp luân.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Trí tất cả chúng sanh, 

Sánh với Xá-lợi-phất, 

Bằng một phần mười sáu; 

Trừ trí của Như Lai. 

Như Lai chuyên pháp luân, 

Ngài có thê tùy chuyển; 

Ngài có vô lượng đức, 

Ai có thể nói hết!” 

Nhà vua vui mừng vô hạn, bỏ ra mười muôn lượng trân bảo cúng dường 
tháp Xá-lợi-phất và nói kệ: 

“Con lạy Xá-lợi-phất, 

Giải thoát mọi sợ hãi; 

Danh đồn khắp thế gian, 

Trí tuệ không ai bằng.” 

Kế đến, Tôn giả chỉ cho vua tháp Tôn giả Đại Mục-kiền-liên. Vua muốn 
cúng dường tháp này nên hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Vị này Thần túc bậc nhất. Lấy ngón chân ấn trên đất, đất liền chấn động, 
đến Long cung, hàng phục Long vương Nan-đà, Bạt-nan-đà ””°.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Ân ngón chân động đất, 

Đến tận cung Đề Thích; 

Thân túc không ai bằng, 

Ai có thê nói hết? 

Hai vua rồng hung bạo, 

Trông thấy đều sợ hãi; 

Với sức thần túc kia, 

Hàng phục hết sân nhuế.” 

Bấy giờ, vua cúng dường tháp mười muôn lượng trân bảo và nói kệ khen: 
“Bậc Thần túc đệ nhất, 

Lìa khỏi già, bệnh, chết; 

Có công đức như vậy, 

Nay lễ Mục-kiền-liên.” 

Kế đến, Tôn giả chỉ tháp Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, nói với vua: 

“Đây là tháp Ma-ha Ca-diếp, vua nên cúng dường.” 


Vua hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôn giả này Ít muốn, biết đủ, Đầu-đà bậc nhất, được Như Lai chia cho nửa 
tòa và y Tăng-già-lê. Tôn giả ấy thương xót chúng sanh, hưng lập Chánh 
pháp.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Ruộng công đức bậc nhất, 

Thương xót loài bằần cùng; 

Khoác Tăng-già-lê Phật, 

Xây dựng nên Chánh pháp. 

Tôn giả có đức lớn, 

Ai có thê nói hết?” 

Vua lại cúng dường mười muôn lượng trân bảo và nói kệ khen ngợi: 
“Thường ưa thích tịch tịnh, 

Nương nấu nơi rừng rậm; 

Ít muốn, biết đủ, giàu. 

Nay lễ Đại Ca-diếp.” 

Kế đến, Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả Bạc-câu-la và nói với vua: 

“Đây là tháp của Bạc-câu-la, vua nên cúng dường.” 

Vua hỏi: 

“VỊ này có công đức gì?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôn giả ẫy được Bậc nhất không bệnh, cho đến, chăng nói cho ai được một 
câu pháp, lặng lẽ không lời.” 

Vua bảo: 

“Đem một tiền cúng dường.” 

Các quan tâu vua: 

“Công đức như nhau vì sao nơi đây cúng một tiền?” 

Vua bảo: 

“Hãy nghe tôi nói, 

Tuy trừ s1, vô minh, 

Trí tuệ hay soi xét, 

Tuy có tên Bạc-câu, 

Có ích gì cho đời?” 

Bấy giờ, đồng tiền kia trở về lại chỗ vua. Các đại thần trông thấy, cho là việc 
lạ lùng hiếm có. Tất cả đồng lên tiếng khen ngợi: 

“Ôi! Tôn giả! Ngài ít muốn, biết đủ, đến nỗi chăng cần một đồng tiền.” 

Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả A-nan, nói với vua: 

“Đây là tháp của Tôn giả A-nan, nên cúng dường.” 


Vua hỏi: 

“Tôn giả A-nan có công đức gì?” 

“Tôn giả này là thị giả của Phật, Đa văn bậc nhất, kết tập kinh Phật.” 
Và nói kệ: 

“GIữ gìn bát Như Lai, 

Giỏi nhớ, hay quyết đoán, 

Học rộng như biển lớn, 

Biện tài tiếng dịu dàng, 

Làm vui lòng trời, người, 

Khéo biết tâm chư Phật, 

Tất cả điều sáng tỏ, 

Là rương báu công đức, 

Được khen ngợi tôi thắng, 

Hàng phục phiền não tránh, 

Những công đức như thế, 

Xứng đáng nên cúng dường.” 

Vua liền cúng dường một trăm ức lượng trân bảo. Các quan tâu vua: 
“Vì sao ở đây bệ hạ lại cũng dường nhiều hơn những nơi trước?” 
Vua đáp: 

“Hãy nghe tôi nói lý do trong tâm của mình: 

Thân thể của Như Lai, 

Pháp thân tánh thanh tịnh, 

VỊ này hay vâng giữ, 

Vì thế cúng dường hơn. 

Đèn Pháp còn ở đời, 

Dứt lòng sĩ tối này, 

Đều nhờ nơi Tôn giả; 

Vì thế cúng dường hơn. 

Như nước trong biển lớn, 

Dấu chân trâu không chứa; 

Như biển trí của Phật, 

Người khác khó phụng trì. 

Duy Tôn giả A-nan, 

Nghe qua đều nhớ hết, 

Không khi nào quên mất; 

Vì thế cúng dường hơn. 

Khi vua cúng dường các thứ như thế xong, vua hướng về Tôn giả Ưu-ba- 
quật chắp tay và nói kệ: 

“Nay tôi mang thân này, 

Chăng còn phụ thân này, 





Tu vô lượng công đức, 

Nay làm Vua loài người, 

Tôi đem lòng kiên thật, 

Tạo lập các tháp miều, 

Trang nghiêm nơi thế gian, 

Như sao làm đẹp trăng. 

Vâng pháp đệ tử Phật, 

Thực hành các lễ tiết, 

Nay tôi đã làm hết, 

Cúi đầu trước Tôn giả. 

Nhờ ân lực Tôn giả, 

Nay thấy việc thăng diệu, 

Chóng được lợi lành lớn, 

Nhờ đây phân biệt pháp.” 

Vua cúng dường như trên và thường đi đến Bồ-đề đạo tràng. Dưới cây này, 
Như Lai đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Bằng sự cúng dường trân 
bảo hiếm có trong thế gian, vua cúng dường cây Bồ-đề. Lúc ấy, phu nhân 
của vua tên là Đề-xá-la-hy-đa ””, phu nhân nghĩ rằng: “Vua yêu ta và ta 
cũng hết sức yêu vua. Ngày nay vua bỏ ta đi, đem châu báu đến chỗ cây Bồ- 
đề. Bấy giờ, ta sẽ làm cách chết cây Bồ-đề này. Khi cây đã chết khô, lá tàn 
rụng, vua sẽ không đến nữa, ngài sẽ cùng ta vui vày.` Phu nhân lại gọi Chú 
sư đến, bảo Chú sư bảo rằng: 

“Ngươi có thê làm chết cây Bồ-đề này không?” 

Chú sư đáp: 

“Có thể, cho tôi một ngàn lượng vàng.” 

Phu nhân liền trao cho người ấy một ngàn lượng tiền vàng. Chú sư đến cây 
Bồ-đề, dùng câu chú niệm chú nơi cây và lẫy giải lụa buộc cây lại. Cây dần 
dần chết khô, lá úa tàn rụng. Cây chưa chết hăn, lá xơ xác rơi rụng. Chú sư 
tâu phu nhân: 

“Phải lấy sữa nóng rưới lên cây mới có thê làm cho cây khô.” 

Phu nhân tâu vua: 

“Tôi muốn đem sữa đến cúng dường cây Bồ-đề.” 

Vua đáp: 

“Tùy ý khanh chăng?” 

Như thế, cho đến, lẫy sữa nóng rưới lên cây Bồ-đề, cây bị khô héo. Các phu 
nhân tâu vua: 

“Cây Bồ-đề bỗng nhiên chết khô, lá úa tàn rụng!” 

Và họ nói kệ: 

Cây Như Lai y cứ, 

Gọi là cây Bồ-đè, 





Tại đó thành Chánh giác, 

Đây đủ nhất thiết trí. 

Nay Đại vương nên biết, 

Cây này đang khô chết, 

Sắc lá cũng biến khác, 

Chăng biết vì cớ sao? 

Nhà vua nghe lời này, liền ngất xỉu trên đất. Đám quản thần lẫy nước rải lên 
mặt vua, một hồi lâu vua mới tỉnh lại, rơi nước mắt rồi bảo: 

Ta thấy cây Bồ-đề, 

Như là thấy Như Lai, 

Nay nghe cây này chết, 

Ta cũng sẽ chết theo. 

Phu nhân Đề-xá-la-hy-đa thấy vua ưu sầu, tâu vua: 

“Xin Đại vương chớ buồn rầu. Tôi sẽ làm vui lòng Đại vương.” 

Vua nói: 

“Nếu không có cây ấy, mệnh sống của ta cũng không còn. Như Lai nơi cây 
này đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Nếu cây này không còn, ta sống 
để làm gì?” 

Phu nhân nghe vua nói lời quyết định như thế, liền trở lại lấy sữa lạnh tưới 
dưới gốc cây Bồ-đề, cây từ từ sống lại. Vua nghe nói lây sữa tưới cây sống 
lại, mỗi ngày vua cho ngàn thau sữa tưới gốc cây, cây sống lại như trước, 

các phu nhân tâu vua: 

“Cây Bồ-đề tươi tốt lại như xưa. “ 

Nghe xong vua lẫy làm mừng, vội đến dưới cây Bồ-đề nhìn chăm chăm 
không rời và nói kệ: 

“Việc các vua chưa làm, 

Vua Bình-sa, Trì quốc, 

Nay ta nên cúng dường, 

Ta tắm cây Bồ-đè, 

Bằng sữa và nước thơm, 

Hương hoa và hương xoa, 

Sẽ lại cúng dường Tăng, 

Hiền thánh năm bộ chúng.” 

Vua cho bày bốn cái bồn báu bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê chứa đầy các thứ 
sữa thơm cùng các thứ nước thơm, đem các thứ thức ăn uống, tràng phan, 
bảo cái. Mỗi thứ có cả ngàn loại cùng với hương hoa kỹ nhạc. Vua thọ trì bát 
quan trai giới, mặc y phục sạch sẽ, ôm lò hương đến ở trên điện, hướng bốn 
phương làm lễ, tâm nghĩ miệng nói: “Đệ tử Hiền thánh của Như Lai ở các 
phương, xin thương xót con mà thọ nhận sự cúng dường của con". Vua nói 
kệ: 


“Thánh đệ tử Như Lai, 

Các căn thuận tịch tĩnh, 

Lìa dục cả ba cõi, 

Chư Thiên nên cúng dường; 

Xin hãy nhóm nơi đây, 

Nhận tắm lòng biết ơn, 

Thương xót theo ý con, 

Khiến giống pháp lớn mạnh. 

Thường thích nơi vắng lặng, 

Giải thoát những chấp trước, 

Chân tử của Như Lai, 

Từ pháp mà hóa sanh, 

Được chư Thiên cúng dường; 

Nên vì thương xót con, 

Nay xin đều nhóm lại, 

Theo ý mọn của con. 

Chư Thánh khắp các nơi, 

Kế-tân, Đa-ba-bà, 

Đại lâm, Ly-bà-đa, 

Bên ao lớn A-nậu, 

Khắp sông ngòi rừng núi, 

Như thể tất cả chỗ, 

Các Thánh ở trong đó, 

Nay nên đến nhóm lại, 

Xmn vì thương xót con, 

Theo ý mọn của con. 

Lại ở trên cõi trời, 

Cung điện Thi-lê-sa, 

Trong thất đá Hương sơn, 

Bậc thân thông đầy đủ, 

Xin đều nhóm lại đây, 

Vì thương xót con vậy.” 

Lúc vua nói như vậy, ba mươi vạn Tỳ-kheo cùng tập hợp lại. Trong đại 
chúng ấy có mười vạn A-la-hán, hai mươi vạn các vị Hữu học và phảm phu 
Tỳ-kheo. Còn lại tòa của Thượng tọa không có người ngồi. Vua hỏi các Tỳ- 
kheo: 

“Tòa của Thượng tọa sao không có người ngồi?” 

Trong đại chúng có một Tỳ-kheo tên là Da-xá, là bậc A-la-hán đầy đủ lục 
thông, tâu vua: 

“Tòa này là tòa của Thượng tọa, trong đây ai không dám ngồi.” 


Vua lại hỏi: 

“Ở chỗ Tôn giả có Thượng tọa chăng?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Tâu Đại vương, có Thượng tọa mà Phật đã huyền ký tên là Tân-đầu-lư 
Thượng tọa ây xứng đáng ngôi chỗ ấy.” 

Vua hết sức vui mừng nói răng: 

“Trong đây có Tỳ-kheo nào thấy Phật không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Thưa Đại vương có ngài Tân-đầu-lư, ngài vẫn còn ở thế gian.” 

Vua lại thưa: 

“Có thể gặp được Tỳ-kheo ấy không?” 

Tôn giả Da-xá đáp: 

“Chắng bao lâu sẽ gặp. Vị ấy sẽ đến ngay.” 

Vua rây hoan hỷ nói kệ: 

Sung sướng được lợi ích, 

Vì nhiếp thọ cho con, 

Khiến con tự mắt thấy, 

Tôn giả Tân-đầu-lư. 

Bấy giờ, Tôn giả Tân-đầu-lư đem vô lượng A-la-hán thứ lớp đi theo, ví như 
con nhạn chúa từ hư không đến, ngôi vào chỗ Thượng tọa. Tỳ- -kheo Tăng 
đều kính lễ, theo thứ lớp ngôi xuống. Nhà vua trông thấy Tôn giả Tân-đầu-lư 
râu tóc bạc trắng, như thân Bích-chi-phật. Vua sụp xuông lễ chân Ngài, quỳ 
dài chắp tay, chiêm ngưỡng dung mạo của Tôn giả và nói kệ: 

Con nay ở nøôi vua, 

Thống lãnh Diêm-phù-đè, 

Chăng lấy làm hoan hỷ, 

Nay được thấy Tôn giả, 

Con nay thấy Tôn giả, 

Như thấy Phật tại thế, 

Lòng con đầy phân khởi. 

Hơn cả thấy ngôi vua. 

Vua lại thưa Tôn giả: 

“Tôn giả đã từng thấy Thế Tôn, bậc ba cõi đều kính ngưỡng, tôn sùng 
chăng?” 

Lúc đó Tôn giả Tân-đầu-lư lấy tay vén lông mày nhìn vua và nói: 

“Tôi được thấy Như Lai, 

Thế gian không gì sánh, 

Toàn thân màu vàng sáng, 

Ba mươi hai tướng đẹp, 

Mặt tịnh như trăng rằm, 
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Tiếng Phạm âm êm ái, 

Hàng phục phiền não tránh, 

Thường an trú tịch diệt.” 

Vua lại hỏi: 

“Tôn giả thấy Phật nơi nào?” 

“Tôn giả đáp: 

“Khi Như Lai đem năm trăm vị A-la-hán đến thành Vương xá an cư lần đầu. 

Lúc ấy tôi cũng ở trong chúng đó.” 

Và Tôn giả nói kệ: 

“Thế Tôn Đại Mâu-ni, 

Hạng lìa dục vây quanh, 

Ở tại thành Vương xá, 

Kiết hạ tròn ba tháng. 

Tôi ở trong chúng ấy, 

Thường ở bên Như Lai, 

Nay Đại vương nên biết, 

Chính mắt tôi thấy Phật.” 

“Lại nữa, lúc Phật ở Xá-vệ, Như Lai hiện thân lực lớn, biến hóa đủ thứ, biến 

hình chư Phật đầy đủ khắp các phương cho đến cõi trời A-ca-ni-tra. Tôi lúc 

ấy cũng ở đó, trông thấy các tướng thần thông của Như Lai biến hóa.” 

Tôn giả nói kệ: 

“Sức thần thông Như Lai, 

Hàng phục các ngoại đạo, 

Phật dạo khắp mười phương, 

Chính tôi thấy tướng kia.” 

“Lại nữa, khi Như Lai ở tại cõi trời thuyết pháp cho Mẫu thân, tôi cũng có 

trong ấy. Khi thuyết pháp cho Mẫu thân xong, Ngài dẫn chư Thiên từ trời 

xuống nước Tăng-ca-xa ”Ÿ. Khi ấy tôi thấy hai việc này, trời, người điều 

phước lạc. Ty-kheo-m Ưu- ba-la'”' hóa làm Chuyển luân vương đem vô 

lượng quyến thuộc nương hư không đến chỗ Thế Tôn, tôi cũng thấy việc 

này.” 

Rồi Tôn giả nói kệ: 

Như Lai trên cõi trời, 

Ngài kiết hạ nơi đó, 

Tôi cũng ở trong ấy, 

Là quyên thuộc Như Lai. 

“Lại nữa, lúc Như Lai ở tại nước Xá-vệ cùng với năm trăm A-la-hán. Khi ẫy 

con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc đang ở tại nước Phú-lâu-na-bạt-đà- 
a'””. Một hôm cô này thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng. Khi ấy các Tỳ-kheo 

mỗi vị đều nương hư không đến chỗ thỉnh. Tôi cũng dùng thân lực hiệp núi 


lớn lại mà đi đến chỗ được thỉnh. Thế Tôn quở trách tôi, 'Ngươi đâu được 
hiện thần túc như thế. Bấy giờ, Ta phạt ngươi sống mãi ở thế gian, không 
được vào Niết-bàn, hộ trì Chánh pháp của Ta chớ khiến cho diệt mất”.” 
Rồi Tôn giả nói kệ: 

“Thế Tôn nhận lời thỉnh, 

Cùng năm trăm Tỳ-kheo. 

Tôi liền dùng thần lực, 

Nhắc núi lớn mà đi. 

Thế Tôn trách phạt tôi 

Ở đời, khoan diệt độ, 

Hộ trì Chánh pháp Phật, 

Chớ đề pháp diệt mất.” 

“Lại nữa, Như Lai dẫn chư Tỳ-kheo Tăng vào thành khất thực. Khi ấy vua 
cùng với hai em bé chơi đùa trên đất cát, thấy Phật từ xa đi tới, năm một 
nắm cát dâng cúng Phật. Lúc ấy Phật thọ ký cho đứa bé kia: “Sau khi Ta diệt 
độ khoảng một trăm năm, đứa bé nảy sẽ làm vua nước Ba-liên-phất, thống 
lĩnh Diêm-phù-đề, gọi là A-dục, sẽ phân bố rộng rãi xá-lợi của Ta; trong một 
ngày sẽ dựng tám muôn bốn ngàn tháp. Nay chính là nhà vua, lúc đó tôi 
cũng có mặt ở đó.” 

Rồi Tôn giả nói bài kệ: 

“Lúc vua còn thơ ấu, 

Đem cát dâng cúng Phật; 

Lúc Phật thọ ký vua, 

Chính tôi cũng ở đấy.” 

Vua thưa Tôn giả: 

“Hiện nay Tôn giả ở đâu?” 

Tôn giả đáp: 

“Tôi ở tại Bắc sơn, núi tên là Kiền-đà-ma-la 
phạm hạnh.” 

Vua lại hỏi: 

“Có bao nhiêu người?” 

Tôn giả đáp: 

“Có sáu muôn Tỳ-kheo A-la-hán.” 

Tôn giả bảo vua: 

“Vua cần gì hỏi nhiều. Nay vua nên sửa soạn cúng dường chư Tăng. Các vị 
ấy thọ thực xong, sẽ khiến cho vua hoan hý.” 

Vua thưa: 

“Vâng, đúng vậy thưa Tôn giả! Nhưng bây giờ, trước tiên là tôi cúng dường 
cây Bồ-đề, vì nghĩ đến nơi Phật giác ngộ. Sau đó cúng dường hương hoa, đồ 
ăn thức uống ngon cho chúng Tăng.” 


1938 ¬ À 
, cùng với các vị Tăng đông 


Vua ban lệnh cho các quần thần tuyên bố khắp nước: “Ngày nay vua muốn 
xả mười muôn lượng vàng bố thí cho chúng Tăng, cả ngàn vò nước thơm 
rưới lên cây Bồ-đề.” Vua tập hợp năm bộ chúng. 

Bấy giờ có vương tử Câu-na- la ở bên cạnh vua, đưa hai ngón tay mà 
không nói, ý muôn cúng dường gấp đôi. Đại chúng trông thấy vương tử như 
vậy đều phì cười. Vua cũng cười và bảo: 

“Ô hay! Vương tử, chính con có thêm công đức cúng dường.” 

Vua lại nói: 

“Ta lại đem ba mươi muôn lượng vàng cúng dường chúng Tăng. Thêm một 
ngàn vò nước thơm rưới tắm cây Bồ-đề.” 

Vương tử lại đưa lên bốn ngón tay, ý nói gấp bốn. 

Lúc ấy vua nồi giận bảo các quan: 

“A1 dạy vương tử làm như vậy? Cùng tranh với ta sao?” 

Một vị quan thưa: 

“Tâu Đại vương, không ai dám tranh với Đại vương. Nhưng vương tử thông 
tuệ, lợi căn vì muốn tăng thêm công đức nên làm như vậy.” 

Nhà vua quay lại nhìn vương tử, rồi bạch Thượng tọa: 

“Trừ các vật thuộc kho tàng của con, tất cả những vật ở Diêm-phù-đề, phu 
nhân, thê nữ, quần thần, quyền thuộc và con của con là Câu-na-la đều bồ thí 
cho chúng Tăng Hiền thánh.” 

Vua tuyên bố cho cả nước tập hợp năm chúng và nói kệ: 

“Trừ vật kho tàng vua; 

Phu nhân và thể nữ, 

Thần dân tất cả chúng, 

Bồ thí Hiền thánh Tăng. 

Thân ta cùng vương tử, 

Cũng đều xả bỏ hết.” 

Bấy giờ, vua, Thượng tọa và Tỳ-kheo Tăng lây vò nước thơm tưới cây Bồ- 
đề. Cây Bồ-đề càng thêm tươi tốt, sum sê. Có bài kệ: 

“Vua tưới cây Bồ-đè, 

Nơi Vô thượng Giác ngộ; 

Cây càng thêm tươi tốt, 

Cây lá đều mơn mởn.” 

Vua cùng quân thần vui mừng vô hạn. Vua tưới tắm cây Bồ-đề xong, kế đến 
vua lại cũng đường chúng Tăng. Bấy giờ, Thượng tọa Da-xá tâu vua: 

“Đại vương, hôm nay có đông đảo Ty-kheo Tăng tụ tập, nên phát lòng tin 
thuần thục cúng dường.” 

Nhà vua tự tay cúng dường từ trên xuống dưới. Khi ấy, có hai Sa-di ăn xong, 
mỗi người lấy lương khô vo thành viên kẹo ném nhau. Nhà vua trông thấy 
phì cười nói: 


“Các Sa-di này chơi trò con nít.” 

Cúng dường xong, vua trở lại đứng trước Thượng tọa. Thượng tọa nói với 
vua: 

“Vua chớ sanh tâm bất tín kính.” 

Vua thưa: 

“Thượng tọa, con không có tâm không kính tin, nhưng thấy Sa-di chơi trò 
trẻ con. Như trẻ con thế gian lấy hòn đất ném nhau, còn hai Sa-di thì lẫy 
bánh và kẹo ném nhau.” 

Thượng tọa tâu vua: 

“Hai chú Sa-di này đều là A-la-hán giải thoát, nên cúng dường thức ăn cho 
các vị ấy.” 

Vua nghe rồi tăng thêm lòng tin và thầm nghĩ: “Hai Sa-di này có thê được bố 
thí bằng cách gián tiếp ”°. Hôm nay ta sẽ bồ thí lụa và y kiếp-bối cho tất cả 
chúng Tăng.” 

Bấy giờ, hai Sa-di biết tâm niệm của vua, nói với nhau: “Chúng ta làm cho 
vua thêm kính tín." Một Sa-di mang cái nồi trao cho vua, một Sa-di trao cho 
vua cỏ nhuộm màu. 

Vua hỏi Sa-di kia: 

“Những thứ này để làm gì?” 

Hai Sa-di tâu vua: 

“Nhà vua vì chúng tôi mà bố thí chúng Tăng lụa và y kiếp-bối. Chúng tôi 
muốn nhà vua nhuộm thành màu sắc để bồ thí cho chúng Tăng.” 

Vua nghĩ rằng: “Ta tuy đã nghĩ trong tâm, mà chưa nói ra, nhưng hai vị đạt 
sĩ này đắc tha tâm trí nên biết được tâm ta. 

Vua liền cúi đầu kính lễ chúng Tăng và nói kệ: 

“Tộc tánh là Không Tước, 

Các quyến thuộc nội ngoại; 

Do sự bồ thí này, 

Đều được lợi ích lớn. 

Gặp được ruộng phước tốt, 

Vui mừng đúng thời thí.” 

Vua bảo Sa-di: 

“Nay tôi nhân quý Tôn giả bố thí y cho chúng Tăng.” 

Cúng y cho chúng Tăng rồi, vua lại đem ba y cùng với bốn ức muôn lượng 
trân bảo bố thí cho năm bộ chúng, chú nguyện xong, lại đem bốn mươi ức 
muôn lượng trân bảo, chuộc lấy cung nhân, thể nữ, thái tử, quần thần của cõi 
Diêm-phù-đề. 

Vua A-dục đã tạo ra vô lượng công đức như vàn 


_—-OÔO--- 
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KINH 605. NIỆM XÚ (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Có bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân trên thân; 
niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 606. NIỆM XÚ (2)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Có bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là, niệm xứ quán thân trên thân; 
niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 


“Như vậy, Tỳ-kheo đối với bốn Niệm xứ này, tu tập đầy đủ, tinh cần phương 
tiện, chánh niệm, chánh tri, cân phải học.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 607. TỊNH '”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc '°, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có đạo nhất thừa '”““ làm thanh tịnh chúng sanh, khiến vượt khỏi ưu bi, dứt 
khổ não và đạt được pháp như thật '?””, đó là pháp bốn Niệm xứ. Những øì là 
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bôn? Đó là, niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên 
pháp.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 608. CAM LỌỘ'” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào lìa bốn Niệm xứ, là lìa Thánh pháp như thật. Người nào 
lia Thánh pháp như thật, là sẽ lia Thánh đạo. Ai lìa Thánh đạo, là lia pháp 
cam lộ'””. Người nảo lìa pháp cam lộ, là không thoát khỏi sanh, lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não. Ta nói người này không thoát được khổ. Nếu Tỳ-kheo 
nào không lìa bốn Niệm xứ, là không lìa Thánh pháp như thật; không lìa 
Thánh pháp như thật, là không lìa Thánh đạo; không lìia Thánh đạo, là không 
lìa pháp cam lộ; không lìa pháp cam lộ, là thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 
bi, khổ, não. Ta nói người này thoát khỏi các khổ.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 609. TẬP””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về sự tập khởi bôn Niệm xứ và sự tiêu thât của bôn Niệm 
xứ'”'. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ.” 


““Thê nào là tập khởi của bôn Niệm xứ? Tiêu thât của bôn Niệm xứ? 


“Thức ăn tập khởi thì thân tập khởi. Thức ăn diệt thì thân tiêu thất. Như vậy, 
hãy sống tùy quán theo tập khởi của thân, sông tùy quán theo sự diệt tận 
thân. Sống tùy quán theo tập-diệt của thân là sông với sự không sở y, đối 
với các thế gian vĩnh viễn không chấp thủ. Cũng vậy, xúc tập khởi thì thọ 
tập khởi. Xúc diệt thì thọ tiêu thất. Như vậy, hãy sông tùy quán thọ theo tập 
pháp; sống tùy quán thọ theo diệt pháp. Sống tùy quán thọ theo tập diệt pháp 
là sống với sự không sở y, đối với tất cả pháp thế gian đều không chấp thủ. 


“Danh sắc tập khởi thì tâm tập khởi. Danh sắc diệt thì tâm tiêu thất. Hãy 
sống tủy quán tâm tùy theo tập pháp; sống tùy quán tâm tùy theo diệt pháp. 
Sống tùy quán tâm tùy theo pháp tập-diệt là sông với sự không sở y, đối với 
các pháp thế gian thì không còn chấp thủ. 


“Ức niệm tập thì pháp tập ”””, ức niệm diệt thì pháp tiêu thất. Hãy sống tùy 
quán pháp tùy theo tập pháp; sống tùy quán pháp tùy theo diệt pháp. Sống 
tùy quán pháp tùy theo pháp tập-diệt là sông với sự không sở y, đối với các 
pháp thế gian thì không còn chấp thủ. 


“Đó gọi là sự tập khởi bôn Niệm xứ và sự tiêu thât của bôn Niệm xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 610. CHÁNH NIỆM'”` 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Ta sẽ dạy về sự tu tập bốn Niệm xứ. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! 


“Thế nào là tu bốn Niệm xứ? Sống chánh niệm quán thân trên nội thân, tinh 
cần phương tiện, chánh niệm, chánh tri, điều phục lo buồn của thế gian; sống 
quán ngoại thân, nội ngoại thân, tinh cần phương tiện, chánh niệm chánh trị, 
điều phục sự lo buồn của thế gian. Cũng vậy sống chánh niệm quán thọ, tâm, 
pháp, nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, tinh cần phương tiện, chánh 


niệm chánh tri, điều phục sự lo buồn của thế gian, thì đó gọi là Tỳ-kheo tu 
bôn Niệm xứ.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Thời quá khứ, vị lai, tu bốn Niệm xứ cũng được thuyết như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 611. THIỆN TỤ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 
“Có tụ thiện pháp và có tụ bất thiện pháp ””. 


“Thế nào là tụ thiện pháp? Chỉ cho bốn Niệm xứ. Đó gọi là chánh thuyết. Vì 
sao? Vì đây là tụï hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh. Những gì là bốn? Niệm 
xứ quán thân trên thân; niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 


“Thế nào là tụ bất thiện pháp? Chỉ cho năm cái”, đây là thuyết chính. Vì 
sao? Vì đây là tụ hoàn toàn thuân nhât bât thiện. Những gì là năm? Tham 


dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo hôi cái và nghi cái.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 612. CUNG '”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như người cầm bốn thứ cung cứng “””, Š dùng hết sức mạnh bắn vào bóng 


cây đa-la, qua nhanh không trở ngại. Cũng vậy, bốn hạng Thanh văn '””” của 


Như Lai, với tăng thượng phương tiện, lợi căn, trí tuệ, sống đến một trăm 
năm tuổi thọ; đối vối pháp được giảng thuyết, được truyền trao bởi Như Lai, 
chỉ trừ lúc ăn uống, ngủ nghỉ, bô tả'”””, trong khoảng trung gian, thường nói, 
thường nghe, với trí tuệ sáng suốt lanh lợi, đối với những gì Như Lai đã dạy, 
triệt đê lãnh thọ, giữ gìn, không chướng ngại; ở chỗ Như Lai không có gì để 
hỏi thêm. Như Lai nói pháp không có chung cực. Nghe pháp suốt cả đời, cho 
đến khi trăm tuổi mạng chung, mà pháp được Như Lai nói vẫn không cùng 
tận. Nên biết, vô lượng vô biên; danh thân, cú thân, vị thân, mà Như Lai đã 
thuyết cũng lại vô lượng, không có chung cực; đó chính là bốn Niệm xứ. 
Những gì là bốn? Thân niệm xứ; thọ, tâm, pháp niệm xứ.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Tất cả kinh bốn Niệm xứ đều lấy câu tông quát này. Tức là: “Cho nên, Tỳ- 
kheo đối với bốn Niệm xứ tu tập, phát khởi tăng thượng dục, tỉnh cần 


phương tiện, chánh niệm chánh tri, cân nên học. 


-—-oÚO--- 
KINH 613. BẤT THIỆN TỤ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Có tụ bất thiện và tụ thiện. 


“Tụ bất thiện là gì? Ba căn bất thiện. Đó gọi là chánh thuyết. Vì sao? Vì tích 
tụ các pháp thuân bât thiện là ba căn bât thiện. Những gì là ba? Đó là: tham 
bât thiện căn, nhuê bât thiện căn, s1 bât thiện căn. 


“Tụ thiện là gì? Bốn Niệm xứ. Vì sao? Vì đầy đủ thuần thiện, là bốn Niệm 
xứ. Đó gọi là thiện thuyêt. Những gì là bôn? Thân niệm xứ; thọ, tâm, pháp 
niệm xứ.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Cũng như ba bất thiện căn, cũng vậy ba ác hạnh là thân ác hạnh, miệng ác 
h.!92 


hạnh, ý ác hạn 


Ba tưởng là dục tưởng, nhuề tưởng, hại tưởng. 


¬ T -.. - Ýs¿ 1963 
Ba giác là dục giác, nhuê giác, hại giác. 


&: 6/80 203 Xyc ở S46 & LẤU .r«- 1964 
Ba giới là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới. '” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 614. ĐẠI TRƯỢNG PHU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Ty-kheo nọ đi đên chô Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như được nói, Đại trượng phu. Thế nảo là Đại trượng phu, 
không phải là Đại trượng phu?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo hỏi Như Lai về nghĩa Đại trượng phu. Hãy 
lắng nghe, suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ngươi mà nói. Nếu Tỳ-kheo nào an trụ 
chánh niệm quán thân trên thân; sau khi an trụ chánh niệm quán thân trên 
thân này rồi, tâm không ly dục, không được giải thoát, dứt sạch các lậu, Ta 
nói người này không phải là Đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm không giải 
thoát. Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp, mà 
tâm không ly dục, không được giải thoát, dứt sạch hết các lậu, Ta không nói 
người kia là Đại trượng phu. Vì sao? Vì tâm không được giải thoát. Nếu Tỳ- 


kheo nào an trụ chánh niệm quán thân trên thân; tâm đạt đến ly dục, tâm đạt 
đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, Ta nói người này là Đại trượng phu. Vì 
sao? Vì tâm giải thoát. Nếu an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp 
và khi an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp rồi, mà tâm đạt đến 
ly dục, tâm đạt đến giải thoát được, dứt sạch các lậu, Ta nói người này là Đại 
trượng phu. Vì sao? Vì tâm giải thoát. Đó gọi là Tyỳ-kheo Đại trượng phu vả 
không phải Đại trượng phu.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 615. TY-KHEO-NI5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Dọc 
đường Suy nghĩ: “Nay ta đến chùa Tỳ-kheo-ni trước.” Liền đi đến chùa Tỳ- 
kheo-n. Từ xa các Tỳ-kheo-m thấy Tôn giả A-nan đến, vội vàng trải sảng 
tọa mời ngồi. Các Tỳ-kheo-ni đảnh lễ dưới chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 


1967 


“Các Tỳ-kheo-ni chúng con đang sống buộc tâm ”"” tu bốn Niệm xứ, tự biết 


Lá Lê ^ L4 ] 
có sự trước sau lên xuống 53.” 
Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-mi: 


“Lành thay! Lành thay! Các cô! Hãy như những gì các cô đã nói mà học. 
Phàm tu tập bôn Niệm xứ, an trú với tâm được buộc chặt, tự biệt có sự trước 
sau lên xuông như vậy.” 


Rồi, Tôn giả A-nan vì các Tỳ-kheo-ni thuyết pháp với nhiều hình thức. Sau 
khi thuyết pháp với nhiều hình thức xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan sau khi vào thành Xá-vệ khất thực trở về, cất y bát, 
rửa chân xong, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân sát Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên, đem những gì các Tỳ-kheo-ni đã nói, trình bày lại đầy đủ cho Thế 
Tôn. Phật bảo Tôn giả A-nan: 


“Lành thay! Lành thay! Nên học như vậy, an trụ nơi bốn Niệm xứ với tâm 
được buộc chặt, biết có sự trước sau lên xuống. Vì sao? Tâm tìm cầu bên 
ngoài, sau đó mới chế phục khiến tìm cầu tâm ấy; tâm tán loạn, không giải 
thoát, thảy đều như thật biết. Nếu Tỳ-kheo an trụ niệm xứ quán thân trên 
thân; vị ấy sau khi an trụ niệm xứ quán thân trên thân, nếu thân ham ngủ, 
tâm pháp biếng nhác, thì Tỳ-kheo này nên khởi tịnh tín, nắm lây tướng 
tịnh '””. Sau khi khởi tín tâm thanh tịnh, nhớ nghĩ tướng tịnh rồi, tâm vị ấy 
sẽ khoan khoái; do tâm khoan khoái mà sanh hỷ. Do tâm hỷ nên thân khinh 
an. Sau khi thân khinh an thì sẽ được cảm thọ thân lạc. Sau khi cảm thọ thân 
lạc thì tâm sẽ định ””?. Với tâm định, Thánh đệ tử hãy học điều này: “Tôi đối 
với nghĩa này, nếu tâm còn phân tán ra ngoàải, thì nên nhiếp phục khiến cho 
nó dừng nghỉ, không còn khởi giác tưởng và quán tưởng ”'”. Không giác, 
không quán, an trụ lạc với xả và chánh niệm. Sau an trú lạc, thì biết như thật. 
Niệm xứ thọ, tâm, pháp cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 616. TRÙ SĨ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Hãy nắm chặt tướng tự tâm, chớ để phân tán ra ngoài. Vì sao? Vì nếu Tỳ- 
kheo ngu sỉ, không hiểu biết rõ ràng ”, không khéo léo, không nắm lấy 
tướng nội tâm, mà chạy theo tướng bên ngoài, thì Tỳ-kheo này sau đó sẽ bị 
thoái giảm và tự sanh ra chướng ngại. Giỗng như người đầu bếp ngu si nếu 
không hiểu biết, không khéo léo điều hòa các vị để phụng dưỡng tôn chủ; 
chua, mặn, lạt, không vừa ý; không giỏi nắm bắt sở thích của chủ để điều 
các vị chua, mặn, lạt; không hay tự thân hầu hạ hai bên chủ, dò xem những 
nhu cầu của chủ, lắng nghe những sở thích của chủ, khéo nắm bắt được tâm 
ý chủ, rồi tùy ý pha chế điều hòa các vị để dâng cho chủ. Nếu không vừa ý, 
ông chủ sẽ không vui lòng; vì không vui lòng nên không ban thưởng và cũng 
không thương mên. Tỳ-kheo ngu sĩ cũng lại như vậy, nếu không hiểu biết, 
không khéo léo, sống quán thân trên thân mà không thể dứt trừ tùy phiền 
não 74, không thể nhiếp giữ tâm mình; lại cũng không được nội tâm tịch 
tính, không được chánh niệm, chánh tri thắng diệu; trong hiện tại, cũng 


không được bốn thứ pháp tăng thượng tâm sôngï an lạc nay trong hiện 
tại 1”, cứu cánh Niết-bàn an ôn vốn chưa chứng đắc thì không thể chứng 
đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo ngu si không hiểu biết, không khéo léo, không thê 
khéo thu nhiếp tướng nội tâm, mà chạy theo tướng bên ngoải, tự sanh 
chướng ngại. 


“Nếu Tỳ-kheo nào, có trí tuệ biện tài, có phương tiện thiện xảo, sau khi nắm 
chặt nội tâm, rồi sau đó tiếp nhận tướng bên ngoài, thì Tỳ-kheo này về sau 
hoàn toàn không bị thoái giảm, hay tự tạo ra chướng ngại. Giống như người 
đầu bếp trí tuệ thông minh hiểu biết, có phương tiện thiện xảo, để cung 
phụng tôn chủ; có khả năng điều hòa các vị chua, ngọt, lạt, mặn; khéo bắt 
năm dấu hiệu sở thích của chủ mà điều hòa các vị làm sao cho vừa lòng; 
lắng nghe vị mà chủ ưa thích, nhiều lần cung phụng. Khi chủ đã vừa lòng 
rồi, thì chắc chắn sẽ được yêu mến gập bội và sẽ được trọng thưởng. Như 
vậy người đầu bếp có trí tuệ, khéo léo năm bắt được tâm người chủ. Tỳ-kheo 
cũng lại như vậy, sống quán thân trên thân, đoạn trừ tùy phiền não, khéo biết 
nhiếp tâm mình, nội tâm tịch tĩnh, chánh niệm, chánh tri, đạt được bốn pháp 
tăng thượng tâm, sông an lạc ngay trong đời, đạt được cứu cánh an ôn Niết- 
bàn vôn chưa từng chứng đắc. Đó gọi là Tỳ-kheo có trí tuệ, biện tài, có 
phương tiện thiện xảo, hay năm bắt tướng nội tâm và năm bắt tướng bên 
ngoài, không bao giờ thoái giảm và tự bị chướng ngại. 


“Quán thọ, tâm, pháp cũng như vậy.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 617. ĐIỀÊU””5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Thời quá khứ có một con chim tên là La-bà ”””, bị chim Ưng bắt bay lên hư 
không. Ở giữa hư không nó kêu la: “Vì ta không tự cảnh giác nên bỗng gặp 
nạn này. Vì ta đã lìa bỏ chỗ ở của cha mẹ mà đi chơi chỗ khác nên mới gặp 
nạn này. Hôm nay bị kẻ khác làm khốn khổ, không được tự do!? 


“Chim Ưng bảo La-bà: 
“Nơi nào là chỗ ở tự do của ngươi? 
“La-bà đáp: 
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“Tôi có cảnh giới của mình nơi rãnh cày trong đồng ruộng ”?°. Đủ để tránh 
các tai nạn. Đó là nhà tôi, cảnh giới của cha mẹ nhà tôi. 


“Chim Ưng tỏ vẻ kiêu mạn đôi với La-bà, bảo: 


“ Cho ngươi trở về nơi rãnh cày trong đồng ruộng, thử có thoát được 
không? 

“La-bà này thoát khỏi móng vuốt chim Ưng trở về ở yên dưới một khối đất 
to nơi rãnh cày. Sau đó ở trên khối đất to, La-bà muốn khiêu chiến cùng 
chim Ưng. Chim Ưng phẫn nộ mắng: “Ngươi là loài chim nhỏ mà muốn giao 
chiến cùng ta sao?” 

“Quá đỗi phẫn nộ chim Ưng bay lao thắng tới bắt lấy, nhưng La-bà lại núp 
vào dưới khối đất to; chim Ưng đang đà lao tới, ngực bị va vào khối đất 
cứng, nát thân chết liền. Bấy giờ, chim La-bà đang phục sâu dưới khối đất, 
ngâng lên nói kệ: 


“Chim Ưng dùng sức đến, 
La-bà trong cõi mình. 

Sức cường thịnh theo sân, 
Nên gây họa nát thân. 

Ta thông đạt tất cả, 

Nên nương trong cõi mình; 


Dẹp oán, tâm tùy hỷ, 


Tự vui xét sức mình. 
Ngươi dầu có hung ác, 
Sức trăm ngàn rồng, voi; 
Không bằng trí tuệ ta, 
Trong một phần mười sáu. 
Xem trí ta thù thắng, 


Tiêu diệt được chim Ưng.” 


“Như vậy, này Tỳ-kheo, như chim Ưng kia, ngu sĩ bỏ cảnh giới của cha mẹ, 
dạo chơi nơi khác, đến nỗi phải bị tai hoạn. Tỳ-kheo các ông cũng nên như 
vậy, phải ở nơi chính cảnh giới sở hành của mình, nên khéo giữ gìn và tránh 
xa cảnh giới kẻ khác. Hãy nên học. 


“Này các Tỳ-kheo, chỗ của kẻ khác, cảnh giới của kẻ khác, là chỉ cho cảnh 
giới của năm dục: Sắc nhận thức bởi mắt, đẹp, đáng yêu, đáng thích, đáng 
nhớ, được đắm nhiễm với dục tâm; tai biết tiếng, mũi biết mùi, lưỡi biết vị, 
thân biết xúc, đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, được đắm nhiễm vời dục tâm. 
Đó gọi là chỗ của kẻ khác, cảnh giới của kẻ khác đối với Tỳ-kheo. 


“Này các Tỳ-kheo, ở nơi cảnh giới của cha mẹ mình, là chỉ cho bốn Niệm 
xứ. Những gì là bốn? Đó là niệm xứ quán thân trên thân; niệm xứ quán thọ, 
tâm, pháp trên pháp. Cho nên, Tỳ-kheo hãy đi dạo nơi cảnh giới của cha mẹ 
mình, tránh xa chỗ khác, cảnh giới kẻ khác. Hãy học như vậy.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ thực 
hành theo. 


_—-OÔO--- 


KINH 618. TƯ QUÁ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Đối với bốn Niệm xứ mà tu tập. tu tập nhiều, sẽ đạt được bốn quả Thánh 
và, bôn loại phước lợi, đó là: Quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đả-hàm, quả A-na- 
hàm, quả A-la-hán.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 619. TU`ĐÀ-GIÀ!?”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hành trong nhân gian đến trong rừng Thân-thứ, tại phía 
Bắc xóm Tư-già-đà ”*°. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thời quá khứ có một nghệ sư leo phướn ””', dựng cột phướn trên vai và bảo 
học trò: “Các con hãy leo lên, leo xuống cột phướn. Hãy hộ trì ta, ta cũng hộ 
trì các con; thay đổi nhau mà hộ trì, đi đạo làm trò vui, chúng ta sẽ kiếm 
được nhiều tiền của.” Lúc ấy, người học trò bạch thây: “Không bằng nói như 
vầy: Chỉ cần mỗi người tự chăm sóc hộ trì chính mình, đi đạo làm trò vui, 
thì sẽ kiếm được nhiều tiền của, thân được thư thả an ôn mà lên xuống.” Ông 
thầy đáp: “Đúng như lời con nói, mỗi người phải tự chăm sóc hộ trì chính 
mình. Nhưng nghĩa này cũng như ta đã nói. Khi hộ trì mình, tức là hộ trì 
người khác. Khi hộ trì người khác cũng là hộ trì chính mình." 


“Tâm tự thân cận, tu tập; tùy sự hộ trì mà tác chứùng. Đó gọi là tự hộ trì 
mình tức là hộ trì người ”“. Thế nào là tự hộ trì mình tức là hộ trì người? 
Không khủng bồ người khác, không chống trái người khác, không hại người 
khác, có từ tâm thương xót người. Đó gọi là tự hộ trì mình tức là hộ trì 
người. Cho nên các Ty-kheo cần phải học như vậy. Người tự hộ trì là tu tập 
bốn Niệm xứ. Hộ trì người cũng là tu tập bốn Niệm xứ.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 620. DI HẦU”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà nơi thành Vương xá. Bây giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Trong núi Đại tuyết, chỗ hiểm trở băng giá, khi vượn sống còn không được, 
huống chi là con người. Hoặc có núi có khỉ, vượn ở mà không có người. 
Hoặc có núi nơi người và thú cùng ở chung. Trên lối đi của khi vượn, thợ 
săn dùng keo bôi lên có. Những con vượn khỉ nào khôn ngoan thì tránh xa 
bỏ đi. Những vượn khỉ con ngu s¡ không biết tránh xa, thì dùng tay chạm 
vào chút xíu, liền bị dính tay. Nó dùng tay kia để gỡ, tức thì dính cả hai tay. 
Nó lại dùng chân để gỡ, hai chân cũng bị keo dính luôn. Nó dùng miệng căn 
cỏ, miệng cũng bị keo dính chặt. Năm chỗ đều bị dính keo, phải nằm co 
quắp trên đất. Thợ săn đi đến, vội lẫy gậy xỏ vào khiêng đi. 


““Tÿ-kheo nên biết, bọn vượn khỉ ngu si rời bỏ cảnh giới của mình, chỗ ở của 
cha mẹ, đi chơi nơi cảnh giới kẻ khác, nên bị khổ não này. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo, phàm phu ngu si, sống nương ở nơi làng xóm, sáng sớm đắp y, mang 
bát vào thôn khất thực, không khéo hộ trì thân và không thủ hộ các căn. Mắt 
thấy sắc liền sanh ra nhiễm đắm; tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, 
thân với xúc đều sanh ra nhiễm đắm. Tỳ-kheo ngu si sau khi các căn bên 
trong và các cảnh bên ngoài bị trói buộc năm chỗ, nên bị lệ thuộc vào ước 
muốn của ma. Cho nên các Tỳ-kheo cần nên học tập như vây: “Hãy chỉ nơi 
đi lại của mình, chỗ ở của cha mẹ mà sống, chớ đi đến chỗ khác và cảnh giới 
kẻ khác.” 

“Thế nào là nơi đi lại của mình, nơi ở của cha mẹ Ty-kheo? Là chỉ cho bốn 
Niệm xứ: Sống với chánh niệm quán thân trên thân, sống quán thọ, tâm, 


pháp trên pháp.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 621. NIÊN THIẾU TỲ-KHEO"”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan cùng các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên, Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, các Ty-kheo trẻ tuổi này, nên dạy dỗ cho họ như thế nào? 
Nên nói pháp cho họ như thê nào?” 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 


“Các Tỳ-kheo trẻ tuổi này, nên dùng bốn Niệm xứ dạy cho họ tu tập. Những 
gì là bốn? Đó là: Sống chánh niệm quán thân trên thân, phương tiện tinh cần, 
không hành buông lung, chánh trí, chánh niệm, tâm tịch định... cho đến, biết 
TÕ thân ”®. Sống chánh niệm quán, thọ, tâm, pháp trên pháp, phương tiện 
tinh cần, không hành buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm định tĩnh... cho 
đến biết pháp. Vì sao? Vì nêu Tỷỳ-kheo còn trụ ở địa vị hữu học mà chưa 
thăng tiến được, nhưng đang chí cầu Niết-bàn an ôn, thì hãy sống chánh 
niệm quán thân trên thân, phương tiện tinh cần, không hành buông lung, 
chánh niệm, chánh trí, tâm tịch tịnh; sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp, 
phương tiện tinh cần, không hạnh buông lung, chánh niệm, chánh trí, tâm 
tịch tịnh... cho đến xa lìa đôi với pháp. 


“Nếu A-la-hán, các lậu đã hết, việc làm đã xong, đã bỏ hết gánh nặng, dứt 
hăn các kêt sử, băng chánh tri mà khéo giải thoát; nhưng chính lúc này, cũng 
tu, sông quán thân trên thân, phương tiện tỉnh cân, không hạnh buông lung, 
chánh niệm, chánh trí, tâm văng lặng, sông quán niệm thọ, tâm, pháp trên 
pháp.... cho đên xa lìa đôi với pháp.” 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan, tùy hỷ hoan hỷ, đảnh lễ mà lui. 
=-OÚO--- 

KINH 622. AM-LA NỮ”” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại Bạt-kỳ, du hành trong nhân gian, đến nghỉ trong vườn 
Am-la, nước Tỳ-xá-ly. Bây giờ có nàng kỹ nữ Am-la nghe tin Đức Thê Tôn 


du hành từ Bạt-kỳ đến ở trong vườn Am-la, liền sửa soạn đánh xe ra khỏi 
thành Tỳ-xá-ly, đến chỗ Thế Tôn cung kính cúng dường. Khi đến cửa vườn 
Am-la, xuống xe đi bộ, từ xa trông thây Thế Tôn thuyết pháp cho đại chúng 
đang vây quanh. Thế Tôn thấy nàng Am-la sắp đến, bảo các Tỳ-kheo: 


“Này các Ty-kheo, các ông nên tinh cân nhiêp tâm an trụ, chánh niệm, chánh 
trí. Nay có cô gái Am-la đên, nên phải giáo giới các ông. 


“Thế nảo là Tỳ-kheo tinh cần nhiếp tâm an trụ? Nếu Tỳ-kheo nảo đối với 
pháp ác bắt thiện đã sanh thì nên đoạn trừ, phát khởi ý chí, phương tiện, tinh 
tấn, nhiếp tâm; đối với pháp ác bất thiện nếu chưa sanh, thì đừng để sanh. 
Đối với pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho phát sanh; nếu pháp thiện đã 
sanh, thì khiến an trụ không để mất. Tu tập đầy đủ, phát khởi ý chí, phương 
tiện, tinh tấn, nhiếp tâm. Đó gọi là Tỳ-kheo tinh cần an trụ nhiếp tâm. 


“Thế nào gọi là Tỳ-kheo chánh trí? Nếu Tỳ-kheo nào trong những oai nghỉ 
tới, lui, thường theo chánh trí; quay nhìn, trông, ngắm, co, duỗi, cúi, ngước, 
cầm y bát, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, thức, nói, im lặng, đều an trụ với 
chánh trí. Đó là chánh trí. 


“Thế nảo là chánh niệm? Nếu Tỳ-kheo nào an trụ chánh niệm quán thân trên 
nội thân, tinh cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian; an trụ chánh niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp, tinh cần, phương 
tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là Tỳ-kheo 
chánh niệm. Cho nên, các ông hãy tinh cần nhiếp tâm an trụ, chánh niệm, 
chánh trí. Nay có cô gái Am-la đến, nên phải giáo giới các ông.” 


Khi nàng Am-la đến chỗ Thê Tôn, cúi đầu đảnh lễ đưới chân Phật, rồi đứng 
lui qua một bên. Bây giờ, Thê Tôn vì người nữ Am-la nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, sau đó Ngài im lặng. 


Nàng Am-la sửa lại y phục đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: 

“Xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời mời cúng dường trưa mai của con.” 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Người nữ Am-la biết Thế Tôn đã im lặng 
nhận lời, cúi đâu đảnh lễ dưới chân Phật rôi cáo từ vê nhà mình, sửa soạn 


thức ăn, sắp xếp bản ghế. Sáng sớm hôm sau cho người đến bạch Phật là đã 
đến giờ. 


Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng cùng đi đến nhà người nữ Am-la, an tọa 
xong. Lúc này người nữ Am-la tự tay cúng dường các thứ đô ăn thức uông. 
Sau khi thọ thực rôi, rửa tay, rửa bát xong, người nữ Am-la đặt một cái ghê 
nhỏ ngôi trước Phật, nghe Phật nói pháp. Bây giờ, Thê Tôn vì người nữ Am- 
la nói kệ tùy hỷ: 

Bồ thí, người yêu mến, 

Được nhiều người theo mình; 

Tiếng tăm ngày càng rộng, 

Gần xa đều nghe hết. 

Trong chúng thường hòa nhã, 

Lìa keo kiệt, không sợ; 

Cho nên trí tuệ thĩ, 

Đoạn keo lẫn không còn. 

Sanh lên trời Đao-lợi, 

Mãi mãi hưởng khoái lạc; 

Suốt đời thường tu đức, 

Vui chơi vườn Nan-đà ”””. 

Gồm trăm thứ nhạc trời, 


Năm dục đẹp lòng mình; 


Kia khi ở đời này, 


Được nghe Phật nói pháp. 

Làm đệ tử Thiện Thệ, 

Vui hóa sanh về đó. 
Sau khi Thế Tôn vì người nữ Am-la nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, 
làm cho hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

=-OÚO--- 
KINH 623. THẺ GIAN'”” 

Tôi nghe như vây. 


Một thời, Phật ở trong vườn Lộc đã, nơi Tiên nhân trú xứ tại nước Ba-la-nal. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các sắc đẹp thế gian”: người có sắc đẹp thế gian có thê khiến cho mọi 
người tụ tập lại đê ngăm nhìn chăng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy!” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nêu sắc đẹp thê gian, người có sắc đẹp thê gian, lại có thê múa hát ca nhạc, 
có càng làm cho mọi người tụ tập lại đê xem không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có vậy!” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Hoặc có sắc đẹp thế gian, người có sắc đẹp thế gian mà ở một chỗ múa hát, 
ca nhạc, diễn trò, lại có đám đông tụ tập lại một nơi. Nêu có người không 


ngu, không s1, ham vui, chán khổ, tham sống, sợ chết. Có người khác bảo nó 
răng: “Người đản ông kia, ngươi hãy bưng bát dâu đây này, đi qua giữa 


người đẹp thế gian và đám đông. Ta sai một kẻ giỏi giết người cầm đao theo 
sau. Nếu ngươi làm rơi đi một giọt dầu, thì sẽ bị chém chết liền.” Thế nào, 
Tỳ-kheo, người bưng bát dầu này có thể không nghĩ đến bát dầu, không nghĩ 
đến kẻ giết người mà chỉ nhìn xem kỹ nữ và mọi người kia chăng?” 


Các Ty-kheo, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không thế! Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì người này tự thấy ở 
sau mình có người cầm đao, nên lúc nào cũng nghĩ răng: “Nếu ta làm rơi đi 
một giọt dầu, thì tên đao phủ kia sẽ chém đầu ta.' Nên chỉ để hết tâm chú ý 
vào bát dầu, bước đi chậm rãi giữa mọi người và sắc đẹp thế gian mà không 
dám liếc ngó quay nhìn.” 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có Sa-môn và Bà-la-môn nào thân mình 
ngôi ngay thắng, tự ôn có, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh 
hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp ”””, trụ nơi thân niệm xứ, thì đó là 
đệ tử của Ta, vâng lời Ta dạy. 

“Thế nào là Tỳ-kheo thân mình ngồi ngay thắng, tự ổn cô, chuyên nhất tâm 
mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, 
trụ nơi thân niệm xứ, Như vậy, này các Ty-kheo sống quán niệm thân trên 
thân, phương tiện tính cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian. Sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như vậy, đó gọi là 
Tỳ-kheo thân mình ngồi ngay thắng, tự ôn có, chuyên nhất tâm mình, không 


chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân 
niệm xứ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 
Chuyên tâm chánh niệm, 
Giữ gìn bát dầu; 

Tự tâm theo giữ, 
Chưa từng tới đó. 


Rất khó vượt qua, 


Vi tế thăng diệu; 
Những gì Phật dạy, 
Là lời gươm bén. 

Cần một lòng mình, 
Chuyên tĩnh gìn giữ; 
Không phải là việc; 
Buông lung người đời. 
Như vậy thâm nhập, 


Giáo không buông lung. 
Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 624. UẤT-ĐÊ-CA'”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây giờ 
Tôn giả Uất-đê-ca ””” đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, Đức Thế Tôn! Xin vì con nói pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở 
một mình chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung và suy nghĩ 
về lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia học đạo, 
sông không nhà. Nói đầy đủ như trên,... cho đến không còn tái sanh nữa.” 


Phật bảo Tôn giả Uất-đề-ca: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì ngươi nói. Nhưng đối với những pháp 
mà Ta đã nói, mà không làm cho Ta hài lòng, thì sự nghiệp của người kia 
cũng không thành tựu. Tuy đi theo sau Ta nhưng không được lợi ích, trái lại 
còn sanh chướng ngại.” 


Uất-để-ca bạch Phật: 


“Theo những øì Thế Tôn đã nói, con có thê làm Thế Tôn hài lòng, sự nghiệp 
của con được thành tựu không sanh chướng ngại. Xin Thế Tôn vì con nói 
pháp, con sẽ ở một mình chỗ vắng, chuyên tính tư duy sống không buông 
lung. Nói đầy đủ như trên,... cho đến không còn tái sanh nữa. Hai ba lần 
bạch thỉnh như vậy.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Uất-đề-ca: 
“Trước hết ngươi nên làm thanh tịnh nghiệp bản sơ ”” 
tập phạm hạnh.” 


của mình, sau đó tu 


Uất-để-ca bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay con làm thế nào đề tây sạch nghiệp bản sơ của mình để 
tu tập phạm hạnh?” 


Phật dạy Uất-đề-ca: 


“Trước hết ngươi phải làm thanh tịnh cho giới, chánh trực cho tri kiến, ba 
nghiệp phải đầy đủ, sau đó tu tập bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đó là: 
Sống an trú chánh niệm quán thân trên nội thân, phương tiện, tính cần, 
chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, sống an trú 
chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân trên thân, sông an trú chánh 
niệm quán thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng nói đầy đủ như vậy.” 


Khi Uất-đềể-ca nghe Phật dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy lui 
ra. 


Sau khi nghe Phật chỉ dạy rồi, một mình Uất-đề-ca ở chỗ vắng chuyên tinh 
tư duy, sống không buông lung, tự suy nghĩ về lý do khiến người thiện nam 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không 
nhà,... cho đến không còn tái sanh nữa. 


Như những gì Uất-để-ca hỏi. Cũng vậy, những gì Tỳ-kheo khác hỏi, cũng 
dạy như trên. 


_—-OÔO--- 
KINH 625. BÀ-HÊ-CA'” 

Tôi nghe như vậy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây có 
một Tỷ-kheo tên là Bà-hê-ca ” đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, lành thay! Thế Tôn, xin vì con mà nói pháp.” 
Như kinh đã nói đầy đủ với Tôn giả Uất-đề-ca ở trước, chỉ có sự sai biệt là: 
“Như vậy, này Bả-hê-ca, Ty-kheo làm sạch nghiệp bản sơ, là an trú chánh 
niệm quán thân trên thân, vượt qua các ma, an trú chánh niệm quán thọ, tâm, 
pháp trên pháp vượt qua các ma.” 
Sau khi Tỳ-kheo Bà-hê-ca nghe Phật nói pháp, chỉ dạy xong, tùy hỷ hoan hỷ 
đảnh lễ lui ra. Sau đó một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không 
buông lung... cho đến không còn tái sanh nữa. 

_—-OÔO--- 


KINH 626. TY-KHEO 


Kinh thứ hai cũng nói như kinh trên, chỉ có sự sai khác là: Như vậy, Tỳ-kheo 
vượt qua sanh tử. 


-=-OoÚO--- 
KINH 627. A-NA-LUẬT"” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 


Tôn giả A-na-luật-đà đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo nào còn ở học địa chưa thăng tiến được, mà 
phương tiện tầm cầu an ôn Niết-bản, Thánh đệ tử ấy đối với Chánh pháp luật 
phải làm thế nào đề tu tập. tu tập nhiều, dứt sạch các lậu... cho đến tự biết 
không còn tái sanh nữa”. 


Phật bảo A-na-luật: 


“Nếu Thánh đệ tử còn ở học địa chưa thăng tiến được, mà phương tiện tầm 
cầu an ôn Niết-bàn, vị ấy lúc bấy giờ hãy chánh niệm an trú quán thân trên 
nội thân, phương tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế 
gian. Cũng vậy, chánh niệm an trú quán thọ, tâm, pháp trên pháp, phương 
tiện tinh cần, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian. Khi Thánh 
đệ tử tu tập nhiều như vậy rồi, thì sẽ sạch hết các lậu... cho đến tự biết 
không còn tái sanh nữa.” 


Phật dạy kinh này xong, Tôn giả A-na-luật nghe những gì Phật dạy, tùy hỷ 
hoan hỷ làm lễ rôi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 628. GIỚI ”” 


Tôi nghe như vầy: 


1998 1999 


Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm ””, ấp Ba-liên-phất ””. Khi ấy các Tôn 
giả Uu-đà-di, A-nan- -đà cũng ở đó. Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di đến chỗ Tôn 
giả A-nan, cùng ân cần chào hỏi nhau, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn 


g1ả A-nan: 


“Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là Đắng Tri Giả, Kiến Giả, đã vì 
M_ Tỳ-kheo nói về Thánh giới, khiến cho không đứt, không khuyết, không 

11IMÖV ,„ không lìa, không bị giới thủ”””', khéo rốt ráo, khéo thọ trì, được bậc 
E ¡khen ngợi, không bị ghét bỏ. Vì sao Như Lai Ứng Đăng Chánh, là Đẳng 
Tri Giả, Kiến Giả, vì các Tỳ-kheo nói về Thánh giới khiến cho không đứt, 
không khuyết.. .. cho đến được bậc trí khen ngợi, không bị ghét bỏ?” 


Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Uu-đà-di: 


“Vì để tu tập bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đóù là, sống quán thân trên 
thân; sông quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. 
-—-oÚO--- 
KINH 629. BẤT THOÁI CHUYÊN”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tĩnh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Bây giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 


“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều, mà không thoái chuyển không?” 
Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 
“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến người tu hành không bị thoái 
chuyển, đó là bốn Niệm xứ. Những øì là bốn? Đó là, sống quán thân trên 
thân; sông quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 
Sau khi hai Chánh sĩ bàn luận xong, trở về chỗ ở của mình. 
_—-OoÔO--- 

KINH 630. THANH TỊNH ””° 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Rôi, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 


“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh không thanh 
tịnh trở thành thanh tịnh và càng trở nên sáng chói không?” 


Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh không thanh tịnh 
trở thành thanh tịnh và trở nên sáng chói, đó là bôn Niệm xứ. Những gì là 
bôn? Đóù là, sông quán thân trên thân; sông quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 


Sau khi hai Tôn giả bàn luận xong, môi người trở vê chỗ ở của mình. 


_—-OÔO--- 


KINH 631. ĐỘ BỈ NGẠN 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật trú tại tỉnh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Một hôm Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 


“Có pháp nảo tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh chưa qua bờ 
bên kia, được qua bờ bên kia không?” 


Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 
“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể khiến cho chúng sanh chưa qua bờ bên 
kia, sẽ được qua bờ bên kia, đó là bốn Niệm xứ. Những gì là bốn? Đóù là, 
sông quán thân trên thân; sông quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 
Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình. 
—-OÚO--- 

KINH 632. A-LA-HÁN 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Các Tôn giả A-nan và 
Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở đó. Bây giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 


“Có pháp nào tu tập, tu tập nhiều có thể đắc quả A-la-hán không?” 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Bạt-đà-la: 

“Có pháp tu tập, tu tập nhiều có thể đắc quả A-la-hán, đó là bốn Niệm xứ. 

Những gì là bôn? Đóù là, sông quán thân trên thân; sông quán thọ, tâm, pháp 

trên pháp.” 

Sau khi hai vị Chánh sĩ bàn luận xong, mỗi người trở về chỗ ở của mình. 
-=-oÚO--- 


KINH 633. NHẬT THIẾT PHÁP 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
các T-kheo: 

“Được nói là tất cả các pháp. Tất cả pháp là bốn Niệm xứ, đó gọi là chánh 
thuyêt. Những gì là bôn? Đóù là, sông quán thân trên thân; sông quán thọ, 


tâm, pháp trên pháp.” 


Một thời, Phật dạy kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ thực hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 634. HIỀN THÁNH ””"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào, tu tập, tu tập nhiều đối với bốn Niệm xứ, thì gọi đó là 
Hiền thánh xuất ly""””. Những gì là bốn? Đóù là, sống quán thân trên thân; 


sống quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như xuất ly, cũng vậy chính thức hết khổ, giải thoát khổ, được quả vị lớn, 
được pháp cam lộ, cứu cánh cam lộ, chứng pháp cam lộ, cũng nói đầy đủ 


Av„ 20 
như vậy. “"% 


_—-OÔO--- 


KINH 635. QUANG TRẠCH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào tu tập, tu tập nhiều đối với bốn Niệm xứ, có thê khiến cho 
chúng sanh không thanh tịnh trở thành thanh tịnh; chúng sanh đã thanh tịnh 
rồi khiến cho càng trở nên sáng chói. Những gì là bốn? Đóù là, sống quán 
thân trên thân; sông quán thọ, tâm, pháp trên pháp.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Như thanh tịnh chúng sanh, cũng vậy chúng sanh chưa qua được bờ bên kia 
khiến cho qua, đắc A-la-hán, đắc Bích-chi-phật, đắc Vô thượng Bồ-đề cũng 


nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 636. TY-KHEO ”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
các T-kheo: 


“Ta sẽ vì các Tỳ-kheo nói về bốn Niệm xứ. 

“Thế nảo là tu bốn Niệm xứ? Này các Tỳ-kheo, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện ở đời, 
giảng nói chánh pháp, những lời giảng nói ban đầu, khoảng giữa và sau 
cùng, tất cả đều lành, nghĩa lành, vị lành, hoàn toàn thuần nhất thanh tịnh, 
phạm hạnh được hiển hiện. Nếu có tộc tánh nam, hay tộc tánh nữ, nghe pháp 
từ Phật, được tín tâm thanh tịnh; tu học như vậy: thấy sự tai hại của tại gia 


liên hệ với dục lạc, là phiên não ràng buộc, nên thích sông ở nơi văng vẻ, 


xuất gia học đạo, không thích tại gia, mà sống không nhà; chỉ muốn một 
mực thanh tịnh, suốt đời hoàn toàn thuần nhất trong sạch, phạm hạnh trong 
sáng, “Fa nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, 
sống không nhà.' Suy nghĩ như vậy rồi, liền vất bỏ tiền tài, thân thuộc, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, sông không nhà; thân 
hành đoan chánh, giữ gìn bốn sự lỗi lầm của miệng, chánh mạng thanh tịnh; 


tu tập giới Hiên thánh, giữ gìn cửa các căn, chánh niệm hộ tâm. 


“Khi mắt thấy sắc thì không nắm giữ hình tướng; nếu đối với mắt mà an trụ 
bất luật nghi”, tham ưu thế gian, pháp ác bắt thiện hay lọt vào tâm. Nhưng 
hiện tại, đối với mắt mà khởi chánh luật nghĩ; và đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng khởi chánh luật nghi như vậy. 


“Người kia sau khi thành tựu được Giới luật Hiền thánh, lại khéo nhiếp thủ 
các căn, đi tới đi lui, quay nhìn, co duôi, năm ngôi, thức ngủ, nói năng, im 
lặng đều trụ ở trong chánh trĩ. 


“Người kia sau khi thành tựu Thánh giới, phòng hộ các căn môn này, lại tu 
tập chánh trí chánh niệm, tịch tịnh viên ly; chỗ vắng, dưới bóng cây, hay 
trong phòng vắng, ngồi một mình, chánh thân, chánh niệm, buộc tâm an trụ, 
đoạn tham ưu thế gian, lìa tham dục, trừ sạch tham dục; dứt trừ các triền cái 
ở đời là sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi; xa lìa các triền cái sân nhuế, 
thùy miên, trạo hối, nghi; trừ sạch các triỀn cái sân nhué, thùy miên, trạo hồi, 
nghỉ; đoạn trừ năm triền cái chúng làm tâm suy yếu tuệ bạc nhược, chướng 
ngại các giác phần, không hướng đến Niết-bản. Thế nên, vị ấy an trú chánh 
niệm quán niệm thân trên nội thân, phương tiện tĩnh cần, chánh trí, chánh 
niệm, điều phục tham ưu của thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm quán 
ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp, cũng nói như vậy. Đó gọi 
là Tỳ-kheo tu bốn Niệm xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-=-O0O--- 
KINH 637. BA-LA-ĐÉ-MỘC-XOA“"? 
Tôi nghe như vầy. 


Một thời, Phật trú tại tinh xá Kê lâm, ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Thế Tôn bảo 
các Tỳ-kheo: 


“Nên tu bốn Niệm xứ. Nói đầy đủ như trên, chỉ có sự sai biệt là:... cho đến 
xuất gia như vậy, rồi ở nơi yên tĩnh, nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, thành tựu 
luật nghi đầy đủ; đối với tội nhỏ nhặt cũng sanh lòng sợ hãi lớn, thọ trì học 
giới, lìa sát sanh, dứt sát sanh, không thích sát sanh,... cho đến tất cả nghiệp 
đạo như đã nói ở trước, y bát luôn ở bên mình, như chim có hai cánh. Thành 
tựu học giới như vậy là nhờ tu bốn Niệm xứ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 638. THUÂN-ĐÀ””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn trúc Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả Xá-lợi phất đang ở trong làng Ma-kiệt-đề Na-la””", bị bệnh và vào 
Niết-bàn. Sa-di Thuần-đà””'“ chăm sóc, cúng dường. Tôn giả Xá-lợi-phất 
nhân bệnh mà Niết-bàn. Sa-di Thuần-đà sau khi cúng dường Tôn giả Xá-lợi- 
phất, nhặt lây xá-lợi còn lại, mang theo cùng với y bát đến thành Vương xá. 
Đến nơi, thâu cất y bát, rửa chân xong, Sa-di Thuằn-đà đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan, đảnh lễ rồi, lui đứng một bên, bạch: 


“Bạch Tôn giả, Hòa thượng của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã Niết-bàn. Con 
đem xá-lợi và y bát vê đây.” 


Tôn giả A-nan nghe Sa-dI Thuằn-đà báo tin ẫây rồi, liền đi đến chỗ Phật, bạch 
răng: 


“Bạch Thê Tôn, hôm nay con tưởng chừng thân thê rã rời, bôn phương đôi 
khác, mờ ám, nghẹn ngào không nói nên lời. Sa-di Thuân-đả nói với con 


rằng: “Hòa thượng Xá-lợi-phất đã Niết-bàn. Con đem xá-lợi và y bát về 
đây.'” 


Phật dạy: 
“Thế nảo A-nan? Xá-lợi- phát đem cái thân đã thọ giới” mà Niết-bàn, hay 
là định thân, tuệ thân, giải thoát thân, hay giải thoát tri kiến thân Niết-bàn?” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 
Phật bảo A-nan: 


“Hay là pháp được thuyết mà Ta tự chứng tri, thành Đắng chánh giác, tức là 
bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 
chỉ và tám Thánh đạo; đem những pháp này mà nhập Niết-bản?” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không. Tuy không đem cái thân thọ giới... cho đến các 
pháp đạo phẩm mà Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá-lợi- phất giữ giới, học nhiêu, 
ít muốn, biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tinh cần, phương tiện, nhiếp niệm 
an trụ, nhất tâm chánh định, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu viỆt, 
trí tuệ phân biệt, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, trí 
báu thành tựu, hay chỉ bày, hay dạy dỗ, hay soi sáng, hay làm cho hoan hỷ, 
khéo léo khen ngợi, vì chúng nói pháp. Cho nên bạch Thê Tôn, con vì pháp, 
vì người lãnh thọ giáo pháp, cảm thấy buồn rầu khổ não.” 


Phật dạy A-nan: 


“Ngươi chớ buồn rầu khổ não! Vì sao? Hoặc sanh”°'*, hoặc khởi, hoặc tạo 
tác, đều là pháp hữu vi bại hoại; làm sao có thê không bại hoại? Muốn cho 
không hoại, không có trường hợp â ây. Trước đây Ta đã nói, tất cả những vật 
yêu thích, những việc hợp ý, tất cả đều là pháp trái lìa, chăng. thể giữ mãi 05, 
Ví như cội cây to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái sum sê tươi tốt, cành lớn gãy 
trước. Như núi báu lớn, sườn lớn sụp đồ trước. Cũng vậy, trong hàng đại 
chúng quyến thuộc của Như Lai, Đại Thanh văn vào Niết-bàn trước. Nếu 
phương kia có Xá-lợi-phất an trụ thì ở phương ấy Ta vô sự, nhưng nơi ấy 
với Ta không phải trống không, vì có Xá-lợi-phất. Như trước đây Ta đã nói. 
Nay ngươi, này A-nan, như từ trước Ta đã nói, tất cả những thứ ưa thích, 


hợp ý đều là pháp biệt ly, bởi vậy cho nên A-nan đừng quá buồn rầu. A-nan 
nên biết, Như Lai chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Cho nên, A-nan, hãy tự mình 
làm hòn đảo để tự nương tựa. Hãy lẫy pháp làm nơi nương tựa, đừng lấy chỗ 
nào khác làm hòn đảo, đừng nương tựa vào chỗ nào khác.” 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình? 
Thê nào là lây pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa? Thê nào là 
không lây cái khác làm hòn đảo, không nương tựa cái khác?” 


Phật đáp: 


“Nếu Tỳ-kheo nào sống an trú chánh niệm quán thân trên thân, tinh cần, 
phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế gian; cũng vậy, 
an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân; thọ, tâm, pháp trên pháp, 
cũng nói như vậy. A-nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính 
mình, tự lấy pháp làm hòn đảo, tự lẫy pháp làm chỗ nương tựa, không lẫy 
chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác.” 


Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ thực 
hành theo. 


-—-oÚO--- 
KINH 639. BÓ-TÁT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong rừng Am-la râm mát, cạnh bờ sông Bạt-đà-la, 
nước Ma-thâu-la. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên vào Niết- 
bàn chưa bao lâu. Hôm ấy là ngày mười lăm bồ-tát, Thế Tôn trải chỗ ngồi, 
ngồi trước đại chúng, nhìn khắp chúng hội rồi nói: 


“Ta nhìn đại chúng, thấy đã trống không, vì Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên đã 
vào Niết-bàn. Trong chúng Thanh văn của Ta, chỉ có hai người này khéo 
thuyết pháp, giáo giới, dạy dỗ, biện thuyết đây đủ. Có hai thứ tài sản: tiền tài 
và pháp tài. Tiền tài thì tìm cầu từ người thế gian. Tháp tài thì tìm cầu từ Xá- 
lợi-phất và Mục-kiền-liên. Như Lai đã lìa tiền tài” và pháp tài. Các ông 
chớ vì Xá-lợi-phất và Mục-kiền liên đã Niết-bàn mà sầu ưu khổ não. 


“Ví như cây lớn, rễ, cành, nhánh, lá, hoa trái, sum sê tươi tốt, thì nhánh lớn 
sẽ gãy trước. Cũng như núi báu lớn, sườn lớn sụp đồ trước. Cũng vậy, trong 
đại chúng của Như Lai, hai vị Đại Thanh văn Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên 
vào Niết-bàn trước. Cho nên các Tỳ-kheo, các ông chớ sanh ưu sầu khổ não. 
Vì có pháp sanh, pháp khởi, pháp tạo tác, pháp hữu vi, pháp bại hoại nảo, 
mà không tiêu mất. Nếu muốn khiến cho chúng không hoại, thì điều này 
không thể có được. Từ trước Ta đã nói: “Tất cả mọi vật đáng yêu thích đều 
đi đến ly tán." Chẳng bao lâu nữa Ta cũng sẽ ra đi. Vì thế cho nên các ông 
hãy tự làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình; hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy 
pháp làm nơi nương tựa; không lẫy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương 
tựa chỗ nào khác. Nghĩa là sống an trú chánh niệm quán thân trên thân, tinh 
cần, phương tiện, chánh trí, chánh niệm, điều phục tham ưu thế Ø1an; cũng 
vậy, an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân; thọ, tâm, pháp trên 
pháp, cũng nói như vậy. Đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự nương tựa chính 
mình; tự lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa; không lấy chỗ 
nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 25 
KINH 640. PHÁP DIỆT TẬN TƯỚNG””?® 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Trong đời tương lai, nước Ma-thâu-la””'” này sẽ có con một thương nhân 
tên là Quật-đa”””°. Quật-đa có con tên là Ưu-ba-quật-đa”"”', sau khi Ta diệt 
độ một trăm năm, sẽ làm Phật sự, là vị tôi đệ nhât trong những vị thây Giáo 
thọ. Này A-nan, ngươi có thây cụm rừng màu xanh ở đàng xa kia không?” 


A-nan bạch Phật: 
“Thưa vâng, con đã thấy, bạch Thế Tôn!” 


“A-nan, nơi đó gọi là núi Ưu-lưu-mạn-trà “2. Sau khi Như Lai diệt độ một 
trăm năm, núi này có nơi A-lan-nhã là Na-tra-bạt- tr”. Nơi này thích hợp 
bậc nhất cho sự tịch tịnh vắng lặng.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ như vây: “Nếu Ta đem giáo pháp phó chúc cho 
loài Người thì sợ rằng giáo pháp của Ta sẽ không tôn tại lâu dải. Nếu phó 
chúc cho loài Trời, thì cũng sợ rằng giáo pháp của Ta không tồn tại lâu dài 
và con người thế gian sẽ không có người nào nhận lãnh giáo pháp. Nay Ta 
nên đem Chánh pháp phó chúc cho cả Trời, Người. Chư Thiên và Người thế 
gian cùng nhau nhiếp thọ pháp, thì giáo pháp của Ta sẽ không bị dao động 
trong một ngàn năm. 


Khi ấy, Thế Tôn đang khởi tâm thế tục. Bấy giờ, Thiên đề Thích và bốn Đại 
Thiên vương biệt tâm niệm của Phật, đi đên chô Phật, cúi đâu đảnh lê dưới 
chân, ngôi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Thiên đề Thích và Tứ thiên vương: 


“Như Lai không còn bao lâu sẽ ở nơi Vô dư Niêt-bàn mà vào Bát-niêt-bàn. 
Sau khi Ta vào Bát-niêt-bàn, các ông nên hộ trì Chánh pháp.” 


Rồi Thế Tôn lại bảo Thiên vương phương Đông: 
“Ông nên hộ trì Chánh pháp phương Đông.” 
Lại bảo Thiên vương phương Bắc, phương Tây, phương Nam: 


“Các ông nên hộ trì Chánh pháp ở phương Bắc... Sau một ngàn năm, khi 
giáo pháp của Ta bị diệt, ở thế gian sẽ xuất hiện phi pháp và mười điều lành 
ặt sẽ bị hoại. Trong cõi Diêm-phù-đề gió dữ sẽ bạo khởi, mưa không đúng 
thời, nhân thế phần nhiều đói kém. Mưa thì bị nạn mưa đá; sông rạch khô 
cạn, hoa quả thì không đậu; con người thì không còn nước da tươi sáng. 
Trùng thôn, quý thôn ”°, tất cả đều bị tiêu diệt. Đô ăn thức uống không còn 
mùi vị. Trân bảo chìm mắt. Nhân dân ăn uống các loại cỏ thô nhám. 
“Bấy giờ có Thích-ca vương, Da-bàn-na vương ”””, Bát-la-bà vương 5, 
Đâu-sa-la vương ””, cùng nhiều quyền thuộc. Bát Phật, răng Phật, đảnh cốt 
của Như Lai được an trí ở phương Đông. Phương Tây có vua tên là Bát-la- 
bà, cùng trăm ngàn quyến thuộc, phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. 
Phương Bắc có vua tên là Da-bàn-na cùng trăm ngàn quyến thuộc phá hoại 
chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Nam có vua tên là Thích-ca, cùng trăm 
ngàn quyên thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Đông có 
vua tên là Đâu-sa-la cùng trăm ngàn quyến thuộc phá hoại chùa tháp, giết 
hại Tỳ-kheo. Bốn phương đều loạn, các Tỳ-kheo phải tập trung vào nước 
giữa. 


“Lúc ấy, có vua nước Câu-diệm-di tên là Ma-nhân-đà-la-tây-na” ””, sanh một 
người con, tay tựa thoa máu, thân như giáp trụ, có sức dũng mãnh. Cùng 
ngày sanh vương tử này, năm trăm đại thần cũng sanh ra năm trăm người 
con đều giống như vương tử, tay như thoa máu, thân như giáp trụ. 


“Bấy giờ, nước Câu-diệm-di có một ngày mưa máu. Vua Câu-diệm-di thấy 
hiện tượng ác này thì vô cùng sợ hãi. Vua cho mời thây tướng hỏi. Thây 
tướng tâu vua: 


“Nay vua sanh con, người này sẽ làm vua cõi Diêm-phù-đê, sẽ giết hại 
nhiêu người. Sanh con được bảy ngày đặt tên là Nan Đương. Theo năm 
tháng dân dân trưởng thành, bây giờ bôn vua ác ở bôn nơi kéo đên, sát hại 
nhân dân. 


“Vua Ma-nhân-đà-la-tây-na nghe việc này thì sợ hãi. 
“Bấy giờ, có vị Thiên thần báo răng: 


“—Đại vương nên lập Nan Đương lên làm vua, thì mới có đủ khả năng hàn 
. , 
phục bôn vua ác kia.” 


“Lúc ấy vua Ma-nhân-đà-la-tây-na vâng lời dạy của Thiên thần, liền nhường 
vương vị cho con, lấy hạt minh châu trong búi tóc, đặt lên đầu con mình. 
Tập hợp các đại thần, dùng nước thơm rưới lên đỉnh đầu con. Triệu tập 
những người con sanh cùng ngày của năm trăm đại thần, thân mặc giáp trụ, 
theo vua ra trận, đã chiến thắng và giết hại tất cả những người của bốn vua 
ác kia, làm vua cõi Diêm-phù-đè, cai trị nước Câu-diệm-dI.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên vương: 

““Ƒại nước Ba-liên-phất, sẽ có Bà-la-môn tên là A-kỳ-ni-đạt-đa”"”, thông đạt 
kinh luận Tỳ-đà”””. Bà-la-môn này sẽ cưới vợ, sau đó có chúng sanh trung 
ấm sẽ đến làm con. Lúc vào thai mẹ, người mẹ rất thích luận nghị cùng 
người. Bà-la-môn này liền hỏi các ông tướng. Thầy tướng trả lời rằng: “Vì 
chúng sanh ở trong thai này sẽ thông đạt tất cả các luận thuyết, cho nên 
khiến người mẹ sanh ra tâm ưa thích luận nghị với người như vậy.” Như vậy, 
khi đủ ngày tháng, ra khỏi thai mẹ, trở thành một đồng tử thông đạt tất cả 
các thứ kinh luận. Thường dùng kinh luận để truyền dạy cho năm trăm 
người con Bả-la-môn; ngoài ra còn đem các thứ luận khác truyền dạy cho 
mọi người; dùng y phương dạy cho người học thuốc, nên có Tật nhiều đệ tử 
như vậy. Vì có rất nhiều đệ tử nên gọi là “Đệ Tử '”'. Sau đó cầu xin cha mẹ 


đi xuất gia học đạo. Cho đến khi cha mẹ đã chấp thuận ông xuất gia, ông liền 
xuât gia học đạo ở trong pháp của Ta, thông đạt ba tạng, thường khéo thuyêt 
pháp. nói năng biện tài lưu loát, thu phục rât nhiêu quyên thuộc.” 


Lại nữa, Thế Tôn bảo Tứ đại Thiên VƯƠng: 

“Trong ấp Ba-liên- -phất này sẽ có đại thương chủ tên là Tu-đà-na “, có 
chúng sanh trung âm đến nhập thai mẹ. Chúng sanh kia khi vào thai mẹ, 
khiến cho người mẹ chất trực, nhu hòa, không có tâm niệm tà, các căn trầm 
lặng. Bấy giờ thương chủ liền hỏi các ông tướng. Thầy tướng trả lời rằng: 
“Vì chúng sanh ở trong thai cực kỳ lương thiện cho nên khiến cho người mẹ 
như vậy,... cho đến các căn trầm lặng.” Đến khi đủ ngày tháng, đồng tử ra 
đời, đặt tên là Tu-la-tha; theo năm tháng trưởng thành. Cho đến một hôm 
đồng tử bộc bạch cùng cha mẹ, cầu xin xuất gia học đạo, cha mẹ đều đồng 
lòng. Đồng tử này xuất gia học đạo ở trong pháp của Ta, luôn nỗ lực siêng 
năng tu tập đạo nghiệp, chứng đắc lậu tận, chứng quả A-la-hán. Song ít học, 
ít muốn, biết đủ và ít biết. Luôn luôn sống nơi núi rừng, núi có tên là Kiền- 
đà-ma- -Ja209, 


“Bấy giờ, vị Thánh nhân này thường đến nói pháp cho vua Nan Đương. Phụ 
vương của vua đã đến ngày bị vô thường mang đi. Nan Đương thấy cha qua 
đời, hai tay ôm lây thi thể cha khóc lóc bi thảm, đau buồn thương tâm. Lúc 
ấy, vị Tam tạng này, dẫn theo nhiều tùy tùng đến chỗ vua, vì vua mà nói 
pháp. Sau khi vua nghe pháp xong, sầu não vơi đi, sanh lòng đại tín kính đối 
trong Phật pháp nên phát lời nguyẹân rằng: “Từ nay trở về sau, ta sẽ cúng 
dường cho các Tỳ-kheo không e sợ, vừa ý là vui. Rồi hỏi Tỳ-kheo: 


“Bốn vị vua bạo ác trước kia, đã hủy hoại Phật pháp bao nhiêu năm? 
Các Ty-kheo đáp: 

“Trong vòng mười hai năm. 

Nhà vua tâm nghĩ miêïng nói như sư tử rồng: 


“Trong vòng mười hai năm ta sẽ cúng dường năm chúng, cho đên chuân bị 
mọi thứ đê bô thí. 


“Ngày vua bố thí trời sẽ mưa nước mưa thơm khắp cõi Diêm- -phù- -đề, tất cả 
các thứ cây trồng đều được tăng trưởng, dân chúng mọi nơi đều mang đồ 
cúng dường đến nước Câu-diệm-di để cúng dường Tăng chúng. 


“Bấy giờ, các Tỳ-kheo nhận được sự cúng dường hậu hĩ. Các Tỳ-kheo ăn đồ 
của tín thí mà không đọc tụng kinh sách, không tát-xà vì người học kinh”, 
hí luận cho hết ngày, năm ngủ suốt đêm, tham đắm lợi dưỡng, thích trang 
điểm cho mình, thân mặc quần áo đẹp đếẽ, tránh xa pháp lạc xuất yếu, tịch 
tĩnh, xuất gia cái vui của Tam-bồ-đề. Thân hình thì Tỳ-kheo, mà xa lìa công 
đức Sa-môn. Đó là kẻ đại tặc trong pháp Phật, kẻ đồng lõa phá hoại ngọn cờ 
Chánh pháp trong thời Mạt thế, dựng cờ ma ác; dập tắt ngọn đuốc Chánh 
pháp, đốt lên ngọn lửa phiền não; đập vỡ trống Chánh pháp, hủy hoại bánh 
xe Chánh pháp, làm khô biển Chánh pháp, làm đỗ núi Chánh pháp, phá 
thành trì Chánh pháp, nhỗ cây Chánh pháp, hủy diệt trí tuệ thiền định, cắt 
đứt chuỗi ngọc giới, làm nhiễm ô Chánh đạo. 


“Bây giờ, các loài Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, sanh lòng ác 
đối với các Tỳ-kheo, hủy nhục, măng nhiếc, chán ghét xa lìa, không thân cận 
các Tỳ-kheo nữa. Mọi loài cùng thốt lên lời than: “Than ôi! Ác Tỳ-kheo như 
vậy thì không nên ở trong pháp của Như Lai. rồi nói kệ: 


Làm hạnh ác, không tốt, 
Làm các pháp tả kiến; 
Những người ngu sĩ này, 
Làm đồ núi Chánh pháp. 
Hành các giới pháp ác, 
Bỏ các hạnh như pháp; 
Xả các pháp thắng diệu, 
Bỏ pháp Phật hiện tại. 
Bất tín, không tự chế, 


Thích làm các hạnh ác; 


Hư ngụy lừa thế gian, 

Đả phá pháp Mâu-m1. 
Hủy hình tập việc ác, 
Hung bạo và làm cản; 
Dùng pháp lừa mọi người; 
Sân hận, tự cao ngạo; 
Tham đắm cầu lợi danh; 
Không ác nào không làm. 
Như pháp Phật đã dạy, 
Dấu hiệu pháp tiêu mắt, 
Người nay ắt đã thấy, 

BỊ người trí khinh miệt. 
Hiện tượng này đã hiện, 
Biển Chánh pháp Mâu-ni 
Không bao lâu khô cạn, 
Nay Chánh pháp ít thấy: 


Kẻ ác còn đên diệt, 


Hủy hoại Chánh pháp ta. 


“Bấy giờ, các loài Trời, Rồng, Thần đều lấy làm buồn, không còn ủng hộ các 
Tỳ-kheo nữa và cùng tuyên bố: “Pháp Phật sau bảy ngày nữa sẽ bị diệt tận. 
Họ cùng nhau thương khóc kêu gào và bảo nhau: “Đến ngày Tỳ-kheo thuyết 
giới họ cùng nhau đấu tranh, Chánh pháp Như Lai vì vậy mà bị tiêu diệt.” 
Chư Thiên khóc lóc bị thương như vậy. 


“Trong lúc đó, tại thành Câu-diệm-di có năm trăm Uu-bà-tắc nghe chư 
Thiên nói những lời như vậy, cùng nhau đên giữa các Ty-kheo, ngăn cản các 
Tỳ-kheo đâu tranh và nói kệ răng: 


Than ôi! Năm kịch khổ, 
Thương xót quần sanh sanh. 
Nay pháp Phật sắp diệt, 
Pháp vua Thích sư tử. 

Ác luân hoại Pháp luân, 
Như vậy, có kim cương; 
Mới có thê không hoại. 
Thời an ôn không còn; 
Pháp nguy hiểm đã sanh; 
Người minh trí đã qua; 


Nay thấy tướng như vậy, 





Nên biết không còn lâu. 


Pháp Mâu-nIi đoạn diệt, 
Thế gian không sáng nữa. 
Lời ly cẫu, tịch diệt, 

Mặt trời Mâu-ni lặn. 
Người đời mất kho báu, 
Thiện ác không khác nhau. 
Thiện ác đã không phân, 
AI sẽ được Chánh giác? 
Đèn pháp còn tại thế, 

KịỊp thời làm việc lành; 
Vào ruộng phước vô lượng; 
Pháp này ắt sẽ diệt. 

Cho nên lũ chúng ta, 

Biết của không bên chắc; 
Kịp thời giữ lấy lõi. 


“Đến ngày mười lăm lúc thuyết giới, Chánh pháp sẽ tiêu mắt. Cũng trong 
ngày này, năm trăm Ưu-bà-tắc, tạo ra năm trăm tháp Phật trong cùng ngày. 
Lúc bấy giờ, các Ưu-bà-tắc bận công việc khác nên không tới lui trong 
chúng Tăng. Bấy giờ, A-la-hán Tu-la-tha””” đang ở tại núi Kiền-đả-ma-la, 


ngải quán sát nơi nào trong ngày hôm nay ở cõi Diêm-phù-đề, có chúng 
Tăng thuyết giới. Ngài thấy có nước Câu-diệm-di đệ tử của Như Lai thuyết 
giới làm bố-tát; ngài liền đến Câu-diệm-di. Chúng Tăng nước nảy bấy giờ có 
đến trăm ngàn người; trong đó chỉ có một vị A-la-hán tên là Tu-la-tha. Lại 
có một vị Tam tạng tên là Đệ Tử. Đây là cuộc nhóm họp đại chúng cuối 
cùng của Như Lai. Bấy giờ, vị Duy-na hành thẻ sa-la””°, bạch Thượng tọa 
Tam tạng rằng: 


“Chúng Tăng đã họp, gồm trăm ngàn vị. Nay xin vì thuyết Ba-la-đề-mộc- 
XOa. 


“Lúc ây vị Thượng tọa trả lời răng: 


“Đệ tử của Như Lai ở cõi Diêm-phù-đề đều tập hợp nơi đây, gồm có trăm 
ngàn trong chúng này như vậy. Ta là Thượng tọa, đã thông đạt Tam tạng vẫn 
còn không học Giới luật, huống chi là những người khác mà có sở học! Nay 
sẽ thuyết Giới luật cho ai? Rồi nói kệ rằng: 


Nay là ngày mười lăm, 

Đêm vắng lặng, trăng tỏ; 
Như vậy các Ty-kheo, 

Nay họp nghe thuyết giới. 
Tất cả chúng Tăng nhóm, 
Diêm-phù-đề lần cuối. 

Ta Thượng thủ trong chúng, 
Không học pháp Giới luật. 
Huống chi Tăng chúng khác, 


Mà có chỗ học tập? 


Sao giỏi pháp Mâu-nI, 
Thích-ca sư tử vương? 
Người nảo có trì giới, 
Người ấy mới nói được. 


“Bây giờ, A-la-hán Tu-la-tha đứng trước Thượng tọa, chắp tay thưa Thượng 
tọa răng: 


“Thượng tọa, chỉ nói Ba-la-đề-mộc-xoa, như Đức Phật khi còn tại thế. 
Những pháp sở học của Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên cùng chúng Đại Tỳ- 
kheo, nay tôi cũng đã học hết. Như Lai tuy đã diệt độ đến nay đã ngàn năm, 
những Luật nghi mà Ngài đã chế lập, tôi cũng đã được đầy đủ. 


Rồi nói kệ rằng: 
Thượng tọa nghe tôi nói, 
Tôi tên Tu-la-tha; 
A-la-hán hết lậu, 
Sư tử rỗng trong chúng. 
Đệ tử thật Mâu-n1, 
Các quỷ thần tin Phật 
Nghe lời bậc Thánh dạy, 
Buôn thương khóc rơi lệ. 


Cúi đầu nghĩ pháp diệt, 


Từ nay trở về sau, 

Không có người nói pháp. 
Tỳ-m Biệt giải thoát. 
Không còn tại thế gian. 

Cầu pháp nay đã sập; 

Nước pháp không còn chảy; 
Biển pháp đã khô cạn; 

Núi pháp đã sụp đô. 

Pháp hội tuyệt từ nay; 

Cờ pháp không thấy nữa. 
Chân pháp không đi lại. 
Giới luật nghi mắt luôn; 
Đèn pháp không còn chiếu; 
Bánh xe pháp không chuyền. 
Cửa cam lộ bít kín. 

Pháp sư không ở đời, 


Người thiện nói diệu đạo; 


Chúng sanh không biết thiện, 


Không khác nào dã thú. 


“Bấy giờ, Phật mẫu Ma-ha Ma-da Phu nhân từ trên Trời xuống, đến chỗ 
chúng Tăng kêu gảo khóc lóc: “Than ôi, khổ thay! Đó là con của ta, đã từng 
trải qua a-tăng-kỳ kiếp tu các hạnh khổ, không màng gì đến việc lao thân 
khổ trí, tích đức thành Phật, mà hôm nay bỗng nhiên bị tiêu diệt!?, rồi nói kệ: 


Tôi là thân mẫu Phật. 

Con tôi từng khổ hạnh, 
Trải qua vô số kiếp, 

Cứu cánh thành Chánh đạo. 
Khóc thương không kiềm được, 
Nay pháp bỗng bị diệt. 
Than ôi! Bậc Trí tuệ, 

Hiện tại Ngài ở đâu, 

Trì pháp bỏ tranh tụng? 
Sanh ra từ miệng Phật; 

Tối thượng trên các vua, 
Đệ tử Phật chân thật. 


Tu hạnh diệu Đầu-đà, 


Đêm nghỉ nơi rừng sâu; 
Thật sự con Phật vậy, 

Hiện nay đang ở đâu? 

Hiện tại ở thế gian, 

Oai đức không hiện hữu. 
Giữa núi rừng hoang vắng, 
Các Thần đều im lặng. 

Thí, giới, thương quân sanh, 
Tin giới tự trang nghiêm; 
Hạnh ngay thăng, nhẫn nhục, 
Quán sát pháp thiện ác: 

Các thăng pháp như vậy, 
Hiện nay bỗng biến mắt! 


“Bấy giờ, vị đệ tử của Thượng tọa kia nghĩ như vầy: 


“—Tÿ-kheo Tu-la-tha tự nói: “Giới luật mà Đức Như Lai đã chế lập, ta giữ 
gìn đây đủ. 


Lúc ấy, vị Thượng tọa này có người đệ tử tên là An-già-đà khởi lên tâm 
không nhẫn, phẫn hận cực độ, từ chỗ ngồi đứng dậy mạ nhục vị Thánh kia: 
“Ông là một Tỳ-kheo hạ tọa, ngu sĩ, không trí mà dám hủy nhục Hòa thượng 
của tôi.” Liền cầm dao bén giết vị Thánh kia. Rồi nói bài kệ: 


Ta là An-già-đà, 
Đệ tử của Thất-sa; 
Dùng kiếm bén giết ngươi, 


Tự bảo “Ta có đức'. 


“Lúc này, có một con quý tên là Đại Đề-mộc-khư suy nghĩ rằng: “Thế gian 
chỉ có một vị A-la-hán này, mà bị tên đệ tử Tỳ-kheo ác giết hại. Liền dùng 
chày Kim cương bén, đầu chày lửa cháy rực, đánh vỡ đầu người nảy chết tại 
chỗ. Rồi nói bài kệ: 


Ta là thần quỷ ác, 
Tên Đại Đề-mộc-khư; 
Dùng chày Kim cương này, 


Chẻ đầu ngươi làm bảy. 


Bấy giờ, đệ tử của vị A-la-hán, thấy người đệ tử Thượng tọa kia sát hại thầy 
mình, không kiềm được cơn tức giận nên giết vị Tam tạng. Lúc này, chư 
Thiên và loài Người đều bi thương kêu khóc: “Than ôi, khổ thay! Chánh 
pháp Như Lai hiện tại không còn nữa.” Chợt cõi đất chân rung động sáu 
cách, vô lượng chúng sanh sầu não cực độ, kêu gào khóc lóc: “Than ôi! 
Ngày nay Chánh pháp không còn hiện hữu ở đời.` Than xong những lời này 
rồi mọi người giải tán. 


“Bấy giờ, năm trăm Ưu-bà-tắc nước Câu-diệm-di nghe những lời này xong, 
đi vào chùa, đưa tay vỗ đầu, khóc lớn cao tiếng: “Than ôi! Như Lai thương 
xót thế gian, cứu giúp quần sanh không kế loài to lớn hay vi tế. Ai có thê vì 
chúng con mà nói nghĩa pháp? Từ nay Trời, Người không thể nào giải thoát 
được nữa. Chúng sanh ngày nay vần còn ở trong bóng tối, không có người 
dẫn đường; luôn luôn huân tập các thói ác và lây đây làm vui thích như các 
loài dã thú mà không chịu nghe diệu pháp của Mâu-ni, để rồi khi thân hoại 


mạng chung đọa vào ba đường giống như sao rụng. Từ nay về sau người đời 
không còn nhớ đến trí tuệ tam-muội tịch tĩnh, pháp vi diệu thập lực.” 

“Bấy giờ, vua Câu-diệm-di nghe các Tỳ-kheo giết hại chân nhân A-la-hán và 
Pháp sư Tam tạng, sanh lòng buồn thương, hãi hùng than thở ngồi im. Lúc 
ấy, bọn tà kiến tranh nhau đánh phá tháp miếu và hãm hại Tỳ-kheo, từ đó 
pháp Phật tan tác chóng tàn.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn, bảo Thích Đề-hoàn Nhân, bốn Đại Thiên vương, chư 
Thiên và Người đời: 

“Sau khi Ta diệt độ, dấu hiệu diệt tận của pháp như trên đã nói. Cho nên, 
hiện tại các ông không thê không nô lực tính tân hộ trì Chánh pháp, đê còn 
mãi tại thê gian.” 

Lúc ấy chư Thiên và loài Người, sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, 
mỌI người đều tỏ ra thương cảm, dùng tay lau nước mắt, đánh lễ dưới chân 
Phật, rôi mọi người tự rút lu1. 


_—-OÔO--- 


KINH 641. A-DỤC VƯƠNG THÍ BẢN A-MA-LẠẶC QUÁ NHÂN DUYÊN 
KINH”*” 


Vua A-dục, đối với Pháp của Như Lai đạt được niềm tin kính sâu xa. Một 
hôm, vua hỏi các Tỳ-kheo: 


“Đối trong pháp của Như Lai, ai là người thực hành bố thí nhất?” 
Các Tỳ-kheo trả lời vua rằng: 

“Trưởng giả Cấp Cô Độc, là người thực hành đại bồ thí nhất.” 
Vua lại hỏi: 

“Ông bố thí bao nhiêu vật báu?” 

Tỳ-kheo đáp: 


“Có đên ức ngàn vàng.” 


Vua nghe vậy, suy nghĩ như vầy: “Gia chủ kia còn có thể bỏ ra ức ngàn 
vàng. Nay ta là vua, vì lý do gì cũng lại bỏ ức ngàn vàng ra bô thí? Nên bỏ 
ra ức trăm ngàn vàng bô thí. 


Bây giờ, vua cho khởi công xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp Phật và trong 
môi tháp này lại bỏ ra ngàn trăm vàng để cúng. Lại cứ năm năm tổ chức đại 
hội một lần. Mỗi hội có ba trăm ngàn vị Tỳ-kheo. Dùng ba trăm ức vàng 
cúng dường vào trong chúng Tăng đó. Phần thứ nhất là A-la-hán. Phần thứ 
hai là những vị hữu học. Phần thứ ba là những phàm phu chân thật. Trừ kho 
tàng riêng ra, vật gì ở Diêm-phù-đề này; gồm phu nhân, thể nữ, thái tử, đại 
thần, đều có thê đem cúng dường cho Thánh tăng, rồi dùng bốn mươi ức tiền 
vàng chuộc chúng trở lại. Như vậy mà tính toán cho đến dùng hết chín mươi 
sáu ức ngàn tiền vàng. 


Cho đến một hôm, vua bị bệnh nặng. Vua tự biết thân mạng mình sắp kết 
thúc. Lúc ấy có đại thần tên là La- đà-quật- đa”, kiếp trước là đứa trẻ đồng 
bạn với vua, khi vua cúng dường năm đất cho Phật. Bấy giờ, đại thần La-đà- 
quật-đa thấy vua đang bị bệnh nặng mạng sắp lâm chung, cúi đầu hỏi vua 
bằng kệ: 


Dung mạo luôn tươi tốt, 

Trăm ngàn nữ vây quanh; 

Giống như những đóa sen, 

Ong mật tụ tập lại. 

Nay nhìn dung nhan vua, 

Không còn tươi thắm nữa. 
Vua liền dùng kệ đáp: 

Nay ta không còn lo 


Mật tiên tài, vương vỊ. 


Thân này cùng người thân, 
Và các thứ châu báu. 

Nay ta chỉ có buồn 

Không còn thấy Hiền thánh 
Để cúng dường tứ sự. 

Nay ta chỉ nghĩ thế, 

Nên nhan sắc biến đôi, 


Tâm ý lại không an. 


“Lại nữa, sở nguyện của ta là muốn dùng hết ức trăm ngàn tiền vàng đề làm 
công đức. Nhưng nay nguyện chưa thành, phải để lại đời sau. Nếu đem cả 
vàng bạc trân báu đã đem ra cúng dường mà tính góp lại trước sau, thì chỉ 
thiếu có bốn ức là chưa đủ.” 


Vua liền chuẩn bị các thứ trân bảo gởi cúng vào chùa Kê tước”””. Con của 
Pháp Ích tên là Tam-ba-đề””” được lập lên làm thái tử. 


Các đại thần thưa thái tử rằng: 


“Chắng còn bao lâu, Đại vương sẽ qua đời. Nay đem các thứ trân báu này 
gởi cúng vào chùa, trong khi của cải vật báu trong kho đã hết sạch. Theo 
pháp của các vua thì lấy vật làm trọng. Vậy nay thái tử nên xét lại việc này, 
không nên để Đại vương dùng hết.” 


Bấy giờ, thái tử ra lệnh cho người giữ kho, không được xuất vật báu ra cho 
Đại vương dùng nữa. Lúc này nhà vua tự biết là những vật mà mình đòi hỏi 
sẽ không được nữa, nên đem đồ đựng thức ăn bằng vàng cúng vào cho chùa. 
Thái tử ra lệnh không cung cấp đồ đựng bằng vàng, mà cung cấp đồ bằng 
bạc. Sau khi vua ăn xong lại gởi cúng vào cho chùa. Lại không cung câp đồ 
đựng bằng bạc, mà cung cấp đồ băng đồng. Vua cũng đem đồ này gởi cúng 


vào cho chùa. Lại không cung câp đô đông, mà cung câp đô gôm. Lúc này 
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trong tay nhà vua chỉ có nửa trái a-ma-lặc ki lòng buôn thương rơi lỆ, vua 
bảo các đại thân: 


“Hiện nay, ai là chủ đất này?” 

Bấy Ø1Ờ, các đại thần bạch Đại VƯƠnG: 
“Vua là chủ đất này.” 

Nhà vua liền dùng kệ đáp: 


Các ngươi hộ tâm ta, 
Tại sao lại nói đối? 

Ta đang ở vương vị, 
Lại không được tự tại! 
Nửa trái A-ma-lặc, 
Đang ở trong tay ta; 
Nó là vật của ta, 

Ở đây được tự do. 

Phú quý đáng chán bỏ, 
Than ôi! Lại tôn trọng! 
Xưa cai trị Diêm-phù, 


Nay bỗng dưng nghèo hèn. 


Như sông Hằng cuộn trôi, 

Một đi không trở lại; 

Phú quý cũng như vậy, 

Qua rồi không trở lại. 
Vua lập lại bài kệ như Phật đã dạy: 

Phàm thịnh ắt có suy, 

Vì suy là cứu cánh. 

Nên Như Lai nói vậy, 

Chân thật không sai khác. 
Những lời dạy trước đây, 


Nay tức thì thông suốt. 





Nay có điêu câu cạnh, 
Lại không vâng lời ta. 
Như gió bị núi ngăn, 


Như nước bị bờ cản; 





Nay giáo lệnh của ta, 


Từ đây tuyệt vĩnh viễn. 


Theo sau, vô lượng chúng, 
Đánh trống thôi loa ốc; 
Thường chơi các kỹ nhạc, 
Thụ hưởng vui năm dục. 
Thể nữ hàng trăm người, 
Ngày đêm ta khoái lạc; 
Hôm nay đều không còn, 
Như cây không hoa trái. 
Tướng mạo dần khô kiệt, 
Sắc lực cũng như vậy; 
Như hoa dần héo tàn, 
Nay ta cũng như vậy. 


Bây giờ, vua A-dục bảo người hâu răng: 


“Nay ngươi, nếu còn nhớ ân nuôi dưỡng của ta, thì ngươi hãy đem nửa trái 
A-ma-lặc này gởi cúng vào cho chùa Kê tước, thay ta lễ bái sát chân các Tỳ- 
kheo Tăng, thưa rằng: “Vua A-dục hỏi thăm các vị đại Thánh, tôi là A-dục 
VƯƠnG, thống lãnh cõi Diêm-phù-đề này; tất cả mọi sở hữu của tôi ở cõi 
Diêm-phù-đề, ngày nay bỗng dưng mất. hết, không còn của quý nảo để cúng 
dường cho chúng Tăng nữa. Đối với tất cả mọi thứ của cải, tôi không còn 
được tự tại, nay chỉ có nửa trái A-ma-lặc này là tôi được tự do. Đây là lần 
cuối cùng bố thí ba-la-mật, xin thương xót tôi mà thu nhận sự cúng dường 
nảy, khiến tôi được phước khi cúng dường chúng Tăng.”” 


Rồi nói kệ rằng: 
Nửa trái A-ma-lặc, 
Đây, sở hữu của ta; 
Được tự tại đối ta, 
Nay cúng dường đại chúng. 
Tâm hướng về Thánh chúng, 
Không ai khác g1úp ta. 
Xin thương xót cho ta, 
Nhận lấy A-ma-lặc. 
Vì ta ăn quả này, 
Nhờ phước vô lượng này; 
Đời đời được diệu lạc, 


Dụng không bao giờ hết. 
Bây giờ, người sứ giả kia, nhận lệnh của vua rôi, liên đem nửa trái A-ma-lặc 


đi vào chùa Kê tước, đến trước Thượng tọa, năm VÓC gieo xuống đất làm lễ, 
quỳ gối chắp tay hướng lên Thượng tọa mà nói kệ rằng: 


Người thống lãnh Diêm-phù, 


Một lọng, một tiếng trống: 


Đi dạo không chướng ngại, 
Như trời chiếu thế gian. 
Báo nghiệp hành đã đến, 

Ở đời chẳng còn lâu; 

Vua không còn uy đức, 
Như mây che mặt trời. 

Vua hiệu là A-dục, 

Cúi đầu lễ chân Tăng: 

Gởi cúng dường vật này, 
Nửa trái A-ma-lặc. 
Nguyện cầu phước đời sau, 
XI vì vua, thương xót; 
Thánh chúng vì thương vua, 
Nhận nửa trái cúng dường. 


Bấy giờ, vị Thượng tọa kia bảo Đại chúng: 


“AI nghe những lời này mà không nhàm chán thế gian? Chúng ta nghe việc 
này, không thê không sanh nhàm chán, xa lìa. Như kinh Phật đã dạy: “Thây 
Sự suy giảm của người, nên sanh ra nhàm chán, xa lìa.` Nêu chúng sanh hiêu 


biết khi nghe việc này há không thể từ bỏ thế gian được sao?” Rồi nói kệ 
răng: 


Người trong đời, vua nhất, 
A-dục dòng Không Tước; 
Tự tại Diêm-phù-đề, 

Làm chủ A-ma-lặc. 

Thái tử cùng các thần, 
Đoạt vật vua bồ thí; 

Gởi nửa A-ma-lặc, 

Hàng phục người tiếc của. 
Khiến họ sanh tâm chán, 
Người ngu không biết thí; 
Được diệu lạc nhân quả, 


Chỉ cúng nửa Ma-lặc. 


Lúc ây vị Thượng tọa nghĩ như vây: “Làm thê nào đê đem nửa trái A-ma-lặc 
này chia đêu cho khắp tât cả chúng Tăng được?” Sau đó bảo đem nghiên nát, 
bỏ vào trong nôi nâu lên, làm vậy xong tât cả chúng Tăng đêu được chia đủ 
cả. 


Bây giờ, vua lại hỏi vị đại thân bên cạnh răng: 


*A1 là vua cõi Diêm-phù-đê?” 


Đại thần thưa vua răng: 
“Chính Đại vương.” 


Lúc ấy vua đang nằm ngồi dậy, quay nhìn bốn phía, chắp tay làm lễ cảm 
niệm ân đức chư Phật, lòng nghĩ miệng nói: “Nay ta đem cõi Diêm-phù-đê 
này cúng dường cho Tam bảo, tùy ý sử dụng.” Rôi nói kệ răng: 


Nay, Diêm-phù-đề này, 
Nhiều trân bảo trang sức; 
Cúng cho ruộng phước lành, 
Tự nhiên được quả báo. 
Đem công đức bồ thí này, 
Chắng cầu Thiên đề Thích; 
Phạm vương cùng nhân chủ, 
Các diệu lạc thế giới. 
Những quả báo như vậy, 
Tôi đều không thụ dụng; 
Nhờ công đức thí này, 

Mà mau thành Phật đạo. 
Nơi tôn ngưỡng cho đời, 


Thành được Nhất thiết trí; 


Làm bạn lành thế gian, 


Là Đạo sư bậc nhất. 


Bây giờ, nhà vua đem những lời này việt lên trên giây rôi phong kín lại, 
dùng răng căn vào làm dâu ân. Sau khi làm xong việc nảy, nhà vua qua đời. 


Bấy giờ, thái tử cùng các quần thần, cung nhân thể nữ, nhân dân trong nước 
dâng các thứ cúng dường, tông táng theo nghi thức của quôc vương, mà làm 
lễ trà tỳ. 


Lúc này, các đại thần muốn lập thái tử lên nối ngôi vị vua, nhưng trong triều 
có một đại thần tên là A-nậu-lâu-đà, nói với các quần thần răng: 


“Không được lập thái tử lên làm vua. Vì sao? Vì Đại vương A-dục lúc còn 
sanh tiền, vốn có nguyện đem mười vạn ức tiền vàng, làm công đức, nhưng 
còn thiếu bốn ức nữa, chưa đủ mười vạn. Vì muốn cho đủ số, nên nay cõi 
Diêm-phù-đề này đã được xả cúng cho Tam bảo. Nay đại địa này thuộc về 
Tam bảo, làm sao mà lập làm vua được?” 


Sau khi các đại thần nghe vậy, liền đem bốn ức tiền vàng cúng vào cho chùa, 
sau đó liền lập con của Pháp Ích lên làm vua tên là Tam-ba-đề. Kế đến nối 
tiếp vương vị là thái tử Tỳ-lê- ha-ba-đê”””; nối tiếp vương vị Tỳ-lê-ha-ba-đê 
là thái tử Tỳy- 7 ha- -tây- na” ”3- nối tiếp vương vị Tỳ-lê-ha-tây-na là thái tử 
Phất-sa-tu-maf”°; nối tiếp vương vị Phất-sa-tu-ma là thái tử Phất-sa-mật-đa- 
la”. Bấy giờ PhÁt-ša thật đa là hỏi các vị đại thần rằng: 


“Ta phải làm những việc gì đê khiên cho danh đức của ta tôn tại mãi ở thê 
gian?” 


Lúc ây, những vị hiên thân tin ưa Tam bảo thưa vua răng: 


“Đại vương A-dục là Quốc vương đầu tiên của dòng họ. Khi còn sống, vua 
cho xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp Như Lai và phát tâm cúng dường đủ 
thứ, chính danh đức này lưu truyền mãi đến hôm nay. Nếu nhà vua muốn 
cầu danh đức này thì cũng phải cho tạo lập tám vạn bốn ngàn tháp và các thứ 
cúng dường.” 


Nhà vua nói: 


“Vì Đại vương A-dục có oai đức lớn nên có khả năng thực hiện được những 
việc làm này, ta thì không thê nào làm được, hãy nghĩ đên việc khác đi.” 


Trong đó, có vị nịnh thân gian ác, không có lòng tin, tâu vua: 


“Thế gian có hai loại pháp lưu truyền mãi ở đời không dứt: Một là làm lành, 
hai là làm ác. Đại vương A-dục đã làm các hạnh lành, thì nay vua nên làm 
các hạnh ác như phá hoại tám vạn bôn ngàn tháp.” 


Lúc này vua nghe theo lời vị nịnh thần, lập tức cho khởi bốn binh chúng đi 
đến các chùa chiền phá hoại các tháp thờ. Trước hết vua đi vào chùa Kê 
tước, liền bị con sư tử đá trước công chùa rống lên, làm cho vua vô cùng 
kinh hoàng sợ hãi khi nghe nó và tự nghĩ: “Không phải là loài thú thật, mà có 
thê rỗng lên được sao?° Vua trở về trong thành. Ba lần như vậy, nhà vua 
muốn phá hoại chùa này. 


Bấy giờ, vua cho gọi các Tỳ-kheo lại và hỏi các Tỳ-kheo: 
'“Ta phá hoại tháp là thiện hay là pháp hoại Tăng phòng là thiện?” 
Tỳ-kheo đáp: 


“Không nên làm cả hai. Nếu vua muốn phá hoại chúng, thì thà phá hoại 
Tăng phòng, chớ nên phá hoại tháp Phật.” 


Lúc ây vua sát hại các Ty-kheo, cùng phá hoại các tháp thờ và như vậy dân 
dân cho đên nước Bà-già-la. Lại ra sắc lệnh: “Nêu có người nào mang được 
đâu Sa-môn Thích tử đên, sẽ được thưởng ngàn tiên vàng.” 


Bấy giờ, trong nước này có một vị A-la-hán hóa ra rất nhiều đầu Tỳ-kheo 
cho mọi người mang đến chỗ vua, làm cho của báu trong kho tàng nhà vua 
đều cạn hết. Khi nhà vua nghe vị A-la-hán đã làm những việc như vậy, thì 
càng nổi giạân hơn, muốn giết vị A-la-hán này. Lúc này, vị A-la-hán vào 
định Diệt tận nên nhà vua dùng vô lượng cách để sát hại vị Thánh nhân này, 
rốt cuộc cũng không thể được. Vì ngài vào định Diệt tận nên không thê làm 
tổn thương thân thê ngài được và như vậy vua tiến dần đến cửa tháp Phật. Ở 
trong tháp này có một vị quỷ thần đang ở để bảo vệ tháp Phật tên là Nha 
XỈ”“. Vị quỷ thần này nghĩ rằng mình là đệ tử của Phật, vì thọ trì giới cắm 
không sát hại chúng sanh, nên nay mình không thê giết hại nhà vua được. 
Lại nghĩ: “Có một vị thần tên là Trùng”. mạnh mẽ hung bạo, thường làm 
các việc ác, cầu kết hôn con gái ta, ta không chịu. Nay vì để bảo vệ Chánh 


pháp nên phải gả cho nó, khiến nó bảo hộ pháp Phật. Liền kêu vị thần kia 
bảo răng: 


“Nay ta gả con gái cho ngươi, song cùng lập giao ước là ngươi phải hàng 
phục vị vua này, chớ đê ông ta tạo ra các việc ác, hoại diệt Chánh pháp.” 


Lúc này chỗ vua lại có một vị đại quỷ thần tên là Ô-trà, vì oai đức đầy đủ 
nên vị thần kia không thê làm gì vua được. Lúc này thần Nha Xỉ muốn tìm 
cách hủy diệt sức mạnh tự nhiên hiện tại của vua do vị thần này mang lại. 
Nay ta nên giả làm thân với hắn và như vậy cùng làm bạn tri thức với vị thần 
kia. Sau khi kết bạn tri thức thân nhau rồi, liền dẫn vị thần này đến giữa biển 
lớn phương Nam. Lúc đó thần Trùng mới sang dẹp núi lớn, xua đuôi bức 
bách từ trên vua cho đến bốn binh chúng không ai là không chết hết. Dân 
chúng đều reo hò: “Sướng thay, sướng thay!” và người đời cùng truyền nhau 
từ “sướng thay" này. 


Nhà vua này mất rồi, dòng dõi Không tước vĩnh viễn cáo chung từ đây. Cho 
nên sự giàu sang, sung sướng ở thế gian không đáng để tham. Đại vương A- 
dục là người có trí, giác ngộ cuộc đời là vô thường, thân mạng khó mà bảo 
tồn, của cải của năm nhà cũng như huyễn hóa. Khi đã giác ngộ được điều 
này rồi, thì phải nỗ lực tinh tấn tạo các thứ công đức, cho đến lúc mạng 
chung tâm luôn nhớ đến Tam bảo, niệm niệm không gián đoạn, không có gì 
phải luyến tiếc, chỉ có nguyện thành tựu rốt ráo Vô thượng, Chánh đắng 
Chánh giác thôi. 


-=-OÔO--- 
KINH 672. TƯ LỤC (4) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn lực; đó là Giác lực, Tinh tấn lực, Vô tội lực, Nhiếp lực. Giác lực là 
thế nào? Là chỉ cho tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, nan thắng tuệ; đó gọi là giác lực. 
Tinh tấn lực là thế nào? Là xa la đối với pháp bất thiện, số bất thiện ?®: 
pháp đen, số đen; pháp có tội, số có tội, pháp không nên thân cận, số không 
nên thân cận. Sau khi tránh xa các pháp này rôi, nêu đối với các pháp thiện, 
số thiện; pháp trăng, số trăng, pháp vô tội, số vô tội, pháp nên thân cận, sỐ 
nên thân cận, những pháp như vậy mà tu tập, tăng thượng tỉnh cần, nỗ lực 


phương tiện, kham năng, chánh niệm, chánh trí; đó gọi là Tình tấn lực. Còn 
vô tội lực, nhiêp lực như kinh trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 673. NGŨ LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Lực. Những gì là năm? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, Định 
lực, Tuệ lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 674. NGŨ LỤC ĐUƠNG THÀNH TỤU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Các Tỳ-kheo nên học như vây: “Ta nên nỗ lực tinh tấn, thành tựu Tín lực, 
Tình tân lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 675. ĐƯƠNG TRI NGŨ LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 
“Tín lực kia, nên biết, đó là Bốn bất hoại tín. Tinh tấn lực, đó là bốn Chánh 
đoạn. Niệm lực là bôn Niệm xứ. Định lực là bôn Thiên. Tuệ lực là bôn 


Thánh đê.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 676. ĐUƠNG HỌC NGŨ LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên thành tựu Tín lực, Tinh tấn 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.”” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 677. NGŨ HỌC LỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Sử Những gì là năm? Tín lực là học lực, Tĩnh tấn lực là 
2053 »› 


“Có năm học lực 
học lực, Tàm lực là học lực, Quý lực là học lực, Tuệ lực là học lực 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 678. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỤC (1)””* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên thành tựu tín lực là học lực”””: nên 
thành tựu tính tân lực là học lực; nên thành tựu tàm lực là học lực; nên thành 
tựu quý lực là học lực; nên thành tựu tuệ lực là học lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 679. QUẢNG THUYÉT HỌC LỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Tín lực là học lực, là thế nào? Tỳ-kheo khéo thâm nhập tín tâm đối với Như 
LaI, gôc rê bên chăc mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cùng đông pháp khác không thê phá hoại; đó gọi là căn 
Tín. 


“Tinh tấn lực là học lực, là thế nào? Là bốn Chánh đoạn, như đã nói đầy đủ 
ở trước. 


“Tàm lực là học lực, là thế nào? Là hồ thẹn, xấu hỗ đối với pháp ác, bất 
thiện, các số phiền não” Š” đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo khô bức bách 
của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó gọi là Tàm lực 
là học lực. 


“Quý lực là học lực, là thế nào? Là lây làm thẹn các điều đáng thẹn, tự thẹn 
về các pháp ác, bất thiện, các số phiền não đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo 
khổ bức bách của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó 
gọi là Quý lực là học lực. 


“Tuệ lực là học lực, là thế nào? Là Thánh đệ tử trụ trí tuệ, thành tựu trí tuệ 
vê sự sanh diệt của thê gian, vê sự xuât ly, yêm ly của Thánh hiện, vê sự 


chân chánh diệt tận khổ đã quyết định. Đó gọi là Tuệ lực là học lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 680. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên các T-kheo phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu Tín lực là học lực, 
Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, Tuệ lực là học lực”.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 681. BẠCH PHÁP (1)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với pháp thiện mà thay đôi hoặc thoái thất, hay không 
trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên””” dùng năm thứ bạch pháp đến quở trách họ. 
Những gì là năm? Bảo răngï: 'Ông không có tín thâm nhập trong các pháp 
thiện””?, Nếu y trên tín thì có thê xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp 
thiện. Ông không tỉnh tấn, không tàm, không quý; không tuệ thâm nhập 
pháp thiện”””!. Nếu y trên tuệ, có thê xa lìa các pháp bắt thiện, tu các pháp 
thiện. Nếu Tỳ-kheo nào, đối với Chánh pháp mà không đổi thay, không thoái 
thất, trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến chúc mừng. 
Những gì là năm? Có chính tín thâm nhập pháp. Nếu y trên tín, thì xa lìa 
được pháp bắt thiện, tu các pháp thiện. Tinh tấn, có tàm, có quý, có tuệ thâm 
nhập. Nếu người nảo y cứ vào tuệ, thì xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp 
thiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 682. BẠCH PHÁP (2)”““2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào hoàn giới, thoái thất giới”, Tỳ-kheo khác nên dùng năm 
thứ bạch pháp đến quở trách””"°. Những gì là năm? Hoặc Tỳ-kheo không có 
tín đối với pháp thiện. Nếu y trên tín, thì tránh xa pháp bắt thiện, tu các pháp 
thiện. Hoặc không có tinh tấn, tàm, quý và tuệ thâm nhập pháp thiện. Nếu y 
trên tuệ, thì xa lia pháp bắt thiện, tu các pháp thiện. 

“Nếu có Tỳ-kheo suốt đời thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, thì 
Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến an ủi, khuyến khích, như 


trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 683. BẤT THIỆN PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào, hoặc không muốn pháp ác bất thiện sanh khởi, duy 
chỉ có tín nơi pháp thiện. Nếu tín bị thoái giảm, an trú lâu dài nơi bất tín, các 
pháp bất thiện lại sanh,... cho đến nếu muốn cho các pháp ác bất thiện 
không còn sanh, duy chỉ có tinh tấn, tàm, quý, tuệ. Nếu tinh tấn, tàm, quý, 
tuệ lực bị thoái giảm an trú lâu dài với ác tuệ, thì pháp ác bất thiện sẽ sanh 
ra. Nếu Tỳ-kheo nảo y trên tín, thì sẽ xa lìa được pháp bắt thiện, tu các pháp 
thiện. Người nào y cứ vào tinh tấn, tàm, quý, tuệ, thì lia được pháp ác bất 
thiện và tu các pháp thiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 684. THẬP LỤC”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, đối với sắc sanh tâm yêm ly, ly dục, diệt tận, không sanh 
khởi, giải thoát; đó gọi là A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. Lại, nếu Tỳ-kheo nào đối với sắc sanh 
tâm yếm ly, ly dục không sanh khởi, giải thoát; đó gọi là A-la-hán tuệ giải 
thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác và A-la-hán 
tuệ giải thoát có những gì sai khác?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc của pháp, là mắt của pháp, là nơi y cứ của pháp, xin vì 
chúng con mà nói, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì các ông mà nói. Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đối với pháp trước kia chưa nghe, thì có thê tự giác 
tri, ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ, thành Chánh giác; đối với đời 
vị lai có thể giảng nói Chánh pháp, giác ngộ các Thanh văn; tức là, bốn 
Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 
phần, tám Thánh đạo phần. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
đối với pháp chưa chứng đắc thì có thể sẽ chứng đắc; phạm hạnh chưa chế 
có thể chế; có thể khéo biết đạo, khéo nói đạo, vì chúng sanh mà dẫn đường. 
Sau đó, Thanh văn thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui thích vâng 
lời giáo giới, giáo thọ của Đại Sư, nên khéo thâm nhập Chánh pháp. Đó gọi 
là những sự sai khác giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la- 
hán tuệ giải thoát. 


“Lại nữa, có năm học lực, mười lực Như LaI. 


“Những øì là học lực? Đó là tín lực, tĩnh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
“Những gì là mười lực của Như Lai? Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ "5, 
đó gọi là lực thứ nhất của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, thì Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ?”7, c ó 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng, rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về việc thọ quả tạo nhân báo của 
nghiệp ””” quá khứ, vị lai, hiện tại; đó gọi là lực thứ hai của Như Lai. Nếu 
thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí 
tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng 
rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như LaI, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác biết như thật về nhiễm ác, 
thanh tịnh, xứ tịnh””'”, của các thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ, đó gọi 
là lực thứ ba của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyển 
Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật những sai biệt căn tánh khác nhau của tất cả 
các loài chúng sanh; đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Nếu thành tựu được 
lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ 
như Phật quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng 
rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh; đó gọi 
là lực thứ năm của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê 
chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau của thế gian 
chúng sanh; đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật 
quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư 
tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả chí xứ đạo””””, đó gọi là lực thứ bảy 
của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở 
giữa đại chúng rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về túc mạng, nhớ những sự khác nhau trong 
đời sống, từ một đời cho đến trăm, ngàn đời, từ một kiếp cho đến trăm, ngàn 
kiếp; Ta bấy giờ sanh vào chủng tộc như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, 
ăn như vậy, cảm giác khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy, sông lâu như vậy, 
mạng sống chấm dứt như vậy; ở chỗ kia Ta chết đi, ở chỗ này sanh ra, chỗ 
này sanh ra, chỗ kia chết đi, hành như vậy, nhân như vậy, phương như vậy; 
đó gọi là lực thứ tám của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt người thường, thấy chúng sanh 
lúc sanh lúc chết, đẹp, xấu, thua, hơn, hướng vê đường ác, hướng về đường 
thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả biết như thật; chúng sanh này do nghiệp 
ác của thân thành tựu, do nghiệp ác của miệng, ý thành tựu, hủy báng Hiền 
thánh, sẽ mắc nghiệp tà kiến, vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đọa vào đường ác, sanh vào trong địa ngục; chúng sanh này, thân 
làm việc thiện, miệng, ý làm việc thiện, không hủy báng Hiền thánh, sẽ lãnh 
nghiệp chánh kiến, vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh về đường thiện cõi trời; tất cả biết như thật; đó gọi là lực thứ chín của 
Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở 
giữa đại chúng rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, 
hiện tại tự chứng tri, thân tác chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh kiếp sau nữa.” Đó 
gọi là lực thứ mười của Như Lai. Nếu thành tựu được lực nảy, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê 
chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Mười lực này chỉ có Như Lai mới thành tựu. Đó chính là những sự khác 
biệt giữa Như Lai và Thanh văn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 685. NHŨ MẪU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như đứa trẻ, cha mẹ sanh ra rồi giao nó cho nhũ mẫu, tùy thời xoa bóp 
vỗ về, tùy thời tắm gội, tùy thời cho bú mớm, tùy thời trông chừng. Nếu 
người nhũ mẫu không cần thận, đứa trẻ hoặc bốc có, bốc đất, hay các đồ vật 
dơ cho vào miệng nó. Lúc này nhũ mẫu liền bảo nó nhả ra, kịp thời loại ra 
thì tốt. Nếu đứa trẻ không thê tự mình nhả ra được, nhũ mẫu phải dùng tay 
trái giữ đầu nó, tay phải tìm cách móc vật nghẹn ra. Tuy lúc đó đứa trẻ bị 
đau đớn thật, nhưng nhũ mẫu vì muốn làm cho đứa trẻ an lạc lâu dải, nên 
phải khổ tâm tìm cách móc vật làm nghẹn ra.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nêu đứa trẻ lớn lên hiêu biệt, phân biệt được rôi, thì có còn đem cỏ, đât, 
hay vật dơ bỏ vào trong miệng nữa không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Không vậy, bạch Thế Tôn. Đứa trẻ khi đã lớn khôn, hiểu biết phân biệt 


được tôi, thì đôi với các vật dơ còn không dùng chân chạm vào, huông chi là 
bỏ vào trong miệng.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đứa trẻ lúc còn nhỏ, nhũ mẫu tùy thời săn sóc, trông chừng và khi nó lớn 
lên đây đủ trí tuệ rôi, thì nhũ mâu buông xả, không cân theo dõi, vì nó đã 
trưởng thành, không tự buông lung nữa. 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu các Thanh văn mới học, trí tuệ chưa đầy 
đủ, thì Như Lai sẽ tùy thời đem giáo pháp truyền dạy mà trông nom; còn 
những Thanh văn nào đã học lâu, trí tuệ sâu xa, kiên cố, thì Như Lai buông 
xả, không còn tùy thời ân cần truyền dạy, vì đã thành tựu được trí tuệ nên 
không còn buông lung nữa. Cho nên Thanh văn có năm thứ học lực, còn 
Như Lai thì đã thành tựu mười trí lực, như trên đã nói đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 686. SƯ TỬ HÔNG (1)””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Lai có sáu thứ lực. Nếu thành tựu được sáu lực này thì Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ ””, có 
thê chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rống sư tử. Đó là lực 
ban đầu của Như Lai, biết như thật về xứ, phi xứ. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự thọ pháp an lạc của tâm ”” quá khứ, vị 
lai và hiện tại. Như trên đã nói đây đủ. Đó là lực thứ hai của Như Lai. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về Thiền giải thoát, tam-muội, chánh 
thọ. Như trên đã nói đáy đu. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về những sự việc trong đời trước của thời 
quá khứ. Như trên đã nói đây đu. Đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. 


“Với Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai vượt qua mắt người thường thấy 
các chúng sanh chêt nơi này sanh ra nơi kia. Như trên đã nói đây đu. Đồ gọi 
là lực thứ năm của Như Lai. 


“Lại nữa, lậu kết của Như Lai đã diệt hết, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải 
thoát. Như trên đã nói đây đủ... Cho đên ở giữa chúng, rông lên tiêng rông 
sư tử. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 687. SƯ TỬ HÔNG (2)””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Nêu có người đên hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điêu 
được sở tri, sở kiên, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói 
vê trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. 


“Lại, hoặc có người đến hỏi về trí lực lạc thọ do tự mình ””” của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người 
kia mà nói về trí lực lạc thọ do tự mình của Như Lai. Đó gọi là trí lực thứ hai 
của Như LaI. 


“Hoặc có người đến hỏi về trí lực thiền định, giải thoát, tam-muội, chánh thọ 
của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng 
chánh giác, vì người kia mà nói hỏi về trí lực thiền định, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ của Như Lai. 


“Hoặc có người đên hỏi về trí lực đời trước thì Ta như điêu được sở tr1, SỞ 
kiên, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói về đời trước của 
Như Lai. 


“Hoặc có người lại đến hỏi về trí lực thiên nhãn của Như Lai, thì Ta như 
điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà 
nói về sở kiến thiên nhãn của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực lậu tận của Như Lai, thì Ta như điều được 
Sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói về trí 
lực lậu tận của Như LaI.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 688. THẤT LỰC (1)/””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy lực. Những gì là bảy? Là Tín lực, Tình tấn lực, Tàm lực, Quý lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Tín lực, tinh tấn lực, 

Tàm lực và quý lực; 
Chánh niệm, định, tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 

Người thành tựu bảy lực, 


Là hết các hữu lậu. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 689. ĐƯƠNG THÀNH THÁT LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Có bảy lực như trên đã nói, n0,hưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên Tỳ-kheo, phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu Tín lực. Cũng vậy, 
Tỉnh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực cũng phải học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 690. THÁT LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Có bảy lực, như trên đã nói, nhưng có một vài saI biệt. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Tín lực, Tinh tấn lực, 

Cùng nói Tàm, Quý lực; 

Niệm lực, Định, Tuệ lực, 

Đó gọi là bảy lực. 


Người thành tựu bảy lực, 


Dứt nhanh các hữu lậu.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 691. QUẢNG THUYÉT THT LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy lực. Những gì là bảy? Là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 


“Tín lực là thế nào? Là phát khởi lòng tin sâu xa, vững chắc đối với Như 
Lai, mà chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng những kẻ đông 


pháp khác không thê nào phá hoại được, đó gọi là Tín lực. 


“Tinh tấn lực là những gì? Là chỉ cho bốn Chánh đoạn. M rên đã nói đây 
đủ. 


“Tàm lực là thế nào? Là hồ thẹn về pháp ác bắt thiện. Nhz trên đã nói. 


“Quý lực là thế nào? Là đối với việc đáng thẹn nên thẹn, thẹn về những pháp 
ác bât thiện khởi lên. Như trên đã nói. 


“Niệm lực là những gì? Là chỉ cho bốn Niệm xứ. Như trên đã nói. 
“Định lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thiền. N#ư rên đã nói. 
“Tuệ lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thánh đế. Như trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 692. BẤT LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tám lực. Tám lực là những gì? Lực của vương giả là sự tự tại. Lực của 
đại thần là đoán sự. Lực của người nữ là sự kết hận. Lực của trẻ con là khóc. 
Lực của người ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt tuệ là sự thâm sát. 
Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người học rộng là sự tính 
toán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 693. QUẢNG THUYÉT BẤT LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự tại. Lực của 
đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực 
của người nữ kết hận là sức mạnh của người nữ bằng kết hận biêu hiện. Lực 
của trẻ khóc, là sức mạnh của đứa trẻ biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của 
người ngu khen chê, là sự khen chê khi xúc sự theo pháp của của người ngu. 
Lực của trí tuệ thấm sát, là sự thâm sát thường thể hiện của người trí tuệ. 
Lực của người xuất gia nhẫn nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất ø1a luôn 
luôn thể hiện. Lực của người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà 
người học rộng luôn luôn thể hiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 694. XÁ-LỢI-PHÁT VẬN ””? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật răng: 
'“Ty-kheo lậu tận có bao nhiêu lực?” 
Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Tỷ-kheo lậu tận có tám lực. Những gì là tám? Tỷ-kheo lậu tận tâm thuận 
hướng về sự viễn ly, chảy rót vào viên ly, chuyên vẫn sâu Vào SỰ viễn ly; 
tâm thuận hướng về sự thoát ly, chảy rót vào thoát ly, chuyển vần sâu vào sự 
viễn ly thoát ly; thuận hướng về Niết-bàn, chảy rót vào Niết-bàn, chuyển vần 
sâu vào Niết-bàn. Nếu khi thấy năm dục thì như thấy hầm lửa; khi thấy rồi, 
đối với dục niệm, dục thọ, dục trước, tâm dứt khoát không trụ vảo, tu bốn 
Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 
phần, tám Thánh đạo phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 695. DỊ TỲ-KHEO VẤN 

Như kinh Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi, kinh Tỳ-kheo khác hỏi Phật cũng vậy. 

-=-OÔO--- 

KINH 696. VĂN CHƯ TỲ-KHEO 

Kinh hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên. 

-=-OÔO--- 

KINH 697. CỬU LỤC”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tỉnh tấn lực, Tàm lực, Quý 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Sô lực, Tu lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 698. QUẢNG THUYÉT CỬU LỤC”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Sô lực, Tu lực. 


“Tín lực là thế nào? Như trên đã nói, là khởi lòng tin chân chánh vững chắc 
sâu xa vào Như Lai. 


“Tinh tấn lực là những gì? Như trên đã nói, là chỉ cho bốn Chánh đoạn. 
“Tàm lực là thế nào? Như trên đã nói. 

“Quý lực là thế nào? hư trên đã nói. 

“Niệm lực là thế nào? Như trên đã nói, là sống quán niệm thân trên thân. 
“Định lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thiền. 

“Tuệ lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thánh đế. 

“Số lực là thế nào? Thánh đệ tử, nếu ở nơi phòng vắng hay dưới bóng cây, 
phải học như vây: “Người thân miệng làm hạnh ác, thì ngay trong hiện tại và 
đời sau sẽ nhận lãnh quả báo ác.` Như đã nói đây đủ ở trên. 


“Tu lực là thế nào? Là tu bốn Niệm xứ. Như trước đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 699. THẬP LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Mười lực. Những gì là mười? Lực của vương giả là tự tại. Lực của đại 
thần là đoán sự. Lực của công xảo là máy móc. Lực của giặc cướp là đao 
kiếm. Lực của người nữ là kết hận. Lực của trẻ con là khóc. Lực của người 
ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt tuệ là sự thâm sát. Lực của người 
xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người học rộng là sự tính toán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 700. QUẢNG THUYÉT THẬP LỤC”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự tại. Lực của 
đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực 
của công xảo máy móc, là người chế tạo ra máy móc biểu hiện sức mạnh 
băng công xảo của nó. Lực của giặc cướp đao kiếm, là bọn giặc cướp quyết 
biểu hiện sức mạnh của nó bằng đao kiếm. Lực của người nữ kết hận là sức 
mạnh của người nữ biểu hiện bằng kết hận. Lực của trẻ khóc, là sức mạnh 
của đứa trẻ biểu hiện băng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự 
khen chê khi xúc sự theo pháp của của người ngu. Lực của trí tuệ thâm sát, 
là sự thâm sát thường thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất gia 


nhân nhục, là sự nhân nhục mà người xuât gia luôn luôn thê hiện. Lực của 
người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà người học rộng luôn luôn 
thê hiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 701. NHU LAI LỤC (1° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có mười lực của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác đạt được tối thăng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyển 
Phạm luân, ở giữa đại chúng, rồng tiếng rỗng sư tử. Những gì là mười? Là 
Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ, đó gọi là lực ban đầu,... cho đến hết 
lậu, đã nói như trên "”®°.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 702. NHU LAI LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Nêu có người đên hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điêu 
được sở tri, sở kiên, giác ngộ, thành Đăng Chánh Giác, vì người kia mà nói 
vê trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai.” 


2065 


Như đã nói đáy đu ở trên 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 703. NHU LAI LỤC (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có pháp nào mả được ý giải, thân tác chứng, tất cả đều do trí vô úy của 
Như Lai phát sanh ra. Nếu Tỳ-kheo nào đến làm đệ tử của Ta, mà không 
siễm nịnh, không giả ngụy, sanh tâm ngay thắng, Ta sẽ vì họ nói pháp, giáo 
giới truyền dạy. Sáng sớm vì họ nói pháp, giáo giới, truyền dạy, thì đến lúc 
giữa trưa sẽ đạt đến chỗ thắng tiến. Nếu chiêu tối vì họ nói pháp, giáo giới 
truyền dạy thì đến sáng sớm hôm sau sẽ đạt đến chỗ thăng tiến. Khi đã 
truyền dạy như vậy rồi, thì họ sẽ sanh tâm ngay thắng: thật thì biết thật, 
không thật thì biết không thật, trên thì biết là trên, không trên thì biết là 
không trên. Những điều nên biết, nên thấy, nên được, nên hiểu biết, thì tất cả 
đều biết rõ. Trường hợp ấy có xảy ra. Đó gọi là năm lực của hữu học và 
mười lực của Như Lai. 


“Những gì là năm lực của hữu học? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực. 

“Mười lực của Như Lai. Những gì là mười? Biết như thật xứø phi xứ””. 
Như đã nói mười lực đầy đủ ở trên. Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, 
phi xứ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành 
Đăng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai... 
cho đến trí lực lậu tận, cũng nói như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, trí lực xứ phi xứ đó Ta nói là định chứ chăng phải không 
định,... cho đên trí lực lậu tận, ta nói là định, chăng phải không định. Định 
là chánh đạo, Phi định là tà đạo.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 704. BẤT CHÁNH TƯ DUV 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu không chánh tư duy”®Š, tham dục triền cái chưa khởi sẽ khởi; tham 
dục triỀn cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Sân nhuế, thùy miên, trạo hối 
và nghi triền cái chưa khởi thì sẽ khởi; sân nhué, thùy miên, trạo hồi và nghĩ 
cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Niệm giác chi chưa khởi sẽ không khởi; 
niệm giác chi đã khởi sẽ thoái thất. Trạch pháp, tinh tấn, khinh an "””, hỷ, 
định, xả giác chi chưa khởi sẽ không khởi; trạch pháp, tỉnh tắn, khinh an, hý, 
định, xả giác chi đã khởi sẽ thoái thất. 


“Nếu Tỳ- -kheo chánh tư duy, tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi; tham 
dục cái đã khởi sẽ khiến diệt. Sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái chưa 
khởi sẽ không khởi; sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái đã khởi sẽ 
đoạn. Niệm giác chi chưa khởi sẽ khởi; đã khởi rồi thì sẽ tái sanh khiến thêm 
rộng; trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả giác chi chưa khởi sẽ khởi; 
đã khởi sẽ tái sanh khiến thêm rộng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 705. BẤT THOÁF””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm pháp bất thoái. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuế, thùy 
miên, trạo hối và nghi cái. Đó gọi là pháp thoái. Nếu tu tập bảy Giác chi, tu 
tập nhiều, sẽ khiến tăng rộng. Đó gọi là pháp bất thoái. Những gì là bảy? Đó 
Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an”"”” giác chỉ, 
Hỷ giác chi, Định giác chỉ, Xả giác chi. Đó gọi là pháp bất thoái.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 706. CÁI”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm pháp, có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không mắt, có thể làm 
cho không trí, có thể làm cho sút giảm trí tuệ, chăng phải minh, chắng phải 
đăng giác, chăng chuyền hướng Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục, 
sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi. Như vậy, năm pháp này có thê làm 
cho đen tối, có thê làm cho không mắt, có thể làm cho không trí, chẳng phải 
minh, chăng phải chánh giác, chẳng chuyền hướng Niết-bàn. 


“Nếu có bảy Giác chi, thì có thể làm ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là 
bảy? Đó là Niệm giác chỉ, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an 
giác chi, Hỷ giác chi, Định giác chi, Xả giác chi, làm ánh sáng lớn, có thê 
làm con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyên hướng Niết- 
bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 707. CHƯỚNG CÁ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm chướng, năm cái”””, phiền não nơi tâm ”””, có thể làm sút giảm trí 
tuệ và làm phân chướng ngại, chăng phải minh, chăng phải chánh giác, 
chăng chuyên hướng Niêt-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục cái, sân 


cái, thùy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Năm cái này là che kín, là bao phủ, 
phiền não ở tâm, khiến cho trí tuệ bị suy giảm, là phần chướng ngại, chăng 
phải minh, chăng phải đẳng giác, chăng chuyển hướng Niết-bàn. 


“Nếu là bảy Giác chi, thì chăng che kín, chăng bao phủ, chăng phiền não nơi 
tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. 


Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chỉ... Nư đã nói ở trên... cho đến Xả 
giác chi. Như bảy Giác chi này chăng che kín, chăng bao phủ, chăng phiền 
não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyên hướng Niết- 
bàn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: 
Tham dục, sân nhuề cái, 
Thùy miên, trạo hối, nghĩ; 
Như năm thứ cái này, 

Tăng trưởng các phiền não. 
Năm cái che thế gian, 

Đắm sâu khó độ được; 

Ngăn che đối chúng sanh, 
Khiến không thấy chánh đạo. 
Nếu đắc Thất giác chỉ, 

Thì có thê chiếu sáng: 


Chỉ lời chân thật này, 


Đắng Chánh Giác đã nói. 
Niệm giác chi là đầu, 
Trạch pháp, chánh tư duy; 
Tinh tấn, ÿ”””, hỷ giác, 
Tam-muội, xả giác chị. 
Như bảy Giác chi này, 
Chánh đạo của Mâu-n1; 
Tùy thuận Đắng Đại Tiên, 


Thoát sợ hãi sanh tử. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 708. THỌ "” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có thiện gia nam tử, xả bỏ công việc đời, xuất gia học đạo; cạo bỏ râu 
tóc, mặc ca-sa, chánh tín sống không nhà, xuất gia học đạo. Trong số Xuất 
gia như vậy, có người ngu sỉ, nương vào nơi xóm làng, thành ấp; sáng đắp y 
mang bát vào thôn khất thực, nhưng vì không khéo giữ thân, không giữ gìn 
cửa các căn, không nhiếp thu các niệm mình, nên khi nhìn thấy những thiếu 
nữ trang điểm xinh đẹp, sanh tâm đắm nhiễm, không chánh tư duy, tâm chạy 
theo năm bắt sắc tướng, tưởng đến sắc dục, làm cho tâm dục hừng hãy, thiêu 


đốt tâm, thiêu đốt thân, trả lại giới, trở về thế gian, tự thụt lùi chìm đắm. 
Trong khi đã yếm ly việc đời, xuất gia học đạo rồi mà còn nhiễm đắm trở lại, 
làm tăng thêm các tội nghiệp đề tự phá hoại, che lắp, chìm đăm. 


“Có năm loại cây lớn, hạt mầm của nó rất nhỏ, nhưng cây lớn lên thì to lớn, 
bóng cây có thể che tối các loại cây tạp nhỏ, khiến âm u héo úa, không sanh 
trưởng được. Những gì là năm? Đó là cây kiền-giá-da””®, cây Ca-tỳ-đa- 
la”””, cây A-thấp-ba-tha”'"°, cây Uu- đàm-bát- bã. cây Ni-câu-lưu- HÌ: SING) 
Như vậy, năm loại cây đại thọ” này, tuy mầm của nó rất nhỏ, nhưng từ từ 
phát triển lớn lên, bóng của nó che khuất các cây nhỏ, có thê khiến cho tất cả 
bị che khuất rũ xuống. Những øì là năm? Đó là tham dục cái, dần dần tăng 
trưởng: là sân nhuế” “”, thùy miên, trạo hối, nghi cái, dần dần tăng trưởng. Vì 
tăng trưởng, nên khiến cho thiện tâm bị che khuất rũ xuống. Nếu tu tập bảy 
Giác chi, tu tập nhiều, sẽ chuyển thành bất thoái. Những gì là bảy? Là Niệm 
giác chi, Trạch pháp, Tình tấn, Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. Tu tập bảy 
Giác chỉ như vậy, tu tập nhiều, sẽ chuyền thành bất thoái chuyên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 709. THẤT GLÁC CHỈ”""° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
“Nếu Tỳ-kheo chuyên nhất tâm mình, lắng nghe Chánh pháp, có thể đoạn 
năm pháp; tu tập bảy pháp khiên cho càng lúc càng thăng tiên mãn túc. Đoạn 
Năm pháp gì? Là tham dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo hôi cái và 
nghi cái, đó gọi là đoạn Năm pháp. Tu tập bảy pháp gì? Là Niệm giác chị, 
Trạch pháp giác chi, Tĩnh tân giác chi, Khinh an giác chi, Hỷ giác chi, Định 
giác chi và Xả giác chi. Nêu tu bảy pháp này thì càng lúc càng thăng tiên 
mãn túc.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 710. THÍNH PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thánh đệ tử có tín tâm thanh tịnh, chuyên tỉnh nghe pháp, có thê đoạn được 
năm pháp, tu tập bảy pháp, khiến cho được đầy đủ. Những gì là năm? Là 
tham dục cái, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái. Đây là những cái 
cần đoạn. Những gì là bảy pháp? Là Niệm giác chi, Trạch pháp, Tinh tấn, 
Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. Bảy pháp này được tu tập đầy đủ, với 
người có tịnh tín; đó gọi là tâm giải thoát; người có trí gọi là tuệ giải thoát. 
Nếu người nào bị tham dục nhiễm tâm thì sẽ không có đắc, sẽ không có lạc; 
người nào bị vô minh nhiễm tâm, thì trí tuệ không trong sạch. Cho nên, Tỳ- 
kheo lìa tham dục, thì tâm giải thoát; lìa vô minh, thì tuệ giải thoát. Nếu Tỳ- 
kheo đó đã lìa tham dục, thì tự thân tác chứng tâm giải thoát; la vô minh, 
tuệ giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết, mạn, chứng đắc hiện 
quán” '. cứu cánh biên tế khổ.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÚO--- 

KINH 711. VÔ ÚY (1)”"” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. Bấy giờ có vương 
tử Vô Úy””” thường ngày đi bộ, thong thả dạo chơi, đi đến chỗ Đức Phật; 
sau khi diện kiên chảo hỏi Thê Tôn xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 
“Bạch Thê Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vây, nói như vây: “Chúng 
sanh phiên não, không nhân, không duyên; chúng sanh thanh tịnh, không 
nhân, không duyên” “”.” Còn Thế Tôn thì thế nào?” 


Phật bảo Vô Úy: 


“Vị các Sa-môn, Bà-la-môn nói những điều mà họ không suy nghĩ, ngu sĩ, 
không phân biệt, không khéo léo, chắng biết suy nghĩ, chắng biết suy lường 
nên nói: “Chúng sanh phiền não, không nhân, không duyên; chúng sanh 
thanh tịnh, không nhân, không duyên." như vậy. Vì sao? Vì chúng sanh 
phiền não có nhân, có duyên và chúng sanh thanh tịnh, có nhân, có duyên. 


“Chúng sanh phiền não có nhân gì, duyên gì? Chúng sanh thanh tịnh có nhân 
gì, duyên gì? Vì tham dục chúng sanh tăng thượng nên đối với của cải, đồ 
vật của người khác khởi lên lòng tham nói rằng: “Vật này là sở hữu của tôi 
thì tốt.” Nó yêu thích không muốn xa lìa. Đối với chúng sanh khác khởi lên 
lòng sân hận, hung ác, toan tính, muốn đánh, muốn trói, chèn ép, g1a tăng 
những việc trái đạo, tạo ra các nạn, không từ bỏ sân nhuế. Thân ham ngủ 
nghỉ, tâm lại lười biếng, tâm luôn dao động; bên trong không tịch tĩnh, tâm 
thường nghi hoặc, nghi quá khứ, nghỉ vị lai, nghi hiện tại. Này Vô Úy, vì 
những nhân như vậy, những duyên như vậy, nên chúng sanh phiền não. Vì 
những nhân như vậy, những duyên như vậy nên chúng sanh thanh tịnh.” Z'"9 


Vô Úy bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, một phân triên cái đã đủ là phiên não tâm, huông chi là tât 
cả!” 


Vô Ủy lại bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, chúng sanh thanh tịnh có nhân gì, có duyên gì?“ 
Phật bảo Vô Úy: 


“Nếu Bà-la-môn nào có một niệm thù thăng, quyết định thành tựu; những 
việc đã làm từ lâu, những lời nói từ lâu, có thể tùy theo nhớ nghĩ, ngay lúc 
ấy tu tập Niệm giác chi. Khi Niệm giác chi đã tu tập rồi, thì niệm giác đầy 
đủ. Khi niệm giác đã đầy đủ rồi, thì có sự lựa chọn, phân biệt, tư duy, lúc 
bấy giờ tu tập Trạch pháp giác chỉ. Khi đã tu tập Trạch pháp giác chị rồi, thì 
trạch pháp giác đầy đủ. Khi đã lựa chọn, phân biệt, suy lường pháp rôi, thì sẽ 
nỗ lực tinh tấn; Ở đây, tu tập Tỉnh tấn giác chỉ. Khi đã tu tập Tinh tấn giác 
chỉ rồi, thì tỉnh tấn giác đầy đủ. Khi đã nỗ lực tinh tấn rồi, thì hoan hỷ sẽ 
sanh, xa lìa các tưởng về thức ăn, tu hỷ giác chi. Khi đã tu Hỷ giác chỉ rồi, 
thì hỷ giác đầy đủ. Khi Hỷ giác chi đã đầy đủ rồi, thì thân và tâm khinh 
an”'"": lúc ấy tu Khinh an giác chi. Khi đã tu Khinh an giác chỉ rồi, thì khinh 
an giác sẽ đầy đủ. Khi thân đã khinh an rồi, thì sẽ được an lạc và khi đã an 
lạc rồi thì tâm sẽ định; khi ấy tu Định giác chi. Khi đã tu Định giác chi rồi, 


thì định giác sẽ đầy đủ, Khi định giác chỉ đã đầy đủ rồi, thì tham ái sẽ bị diệt 
và tâm xả sanh ra; khi ây tu Xả giác chị. Khi đã tu Xả giác chỉ rôi, thì xả 
giác sẽ đây đủ. Như vậy, này Vô Uy, vì nhân này, duyên này mả chúng sanh 
thanh tịnh.” 

Vô Úy bạch Cù-đàm: 


“Nếu một phần (rong bảy Giác chỉ này) đầy đủ, thì cũng khiến cho chúng 
sanh thanh tịnh, huông chi là tât cả.” 


Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, kinh này tên gì và phải phụng trì như thế nào?” 
Phật bảo vương tử Vô Ủy: 

“Nên gọi đây là kinh Giác Chị.” 

Vô Úy bạch Phật: 


“Bạch Củù-đàm, đây là giác phần tối thắng. Bạch Cù-đàm, con là Vương tử, 
đã an lạc, mà vẫn thường câu an lạc, nhưng ít khi ra vào. Nay lên trên núi, tứ 
chỉ tuy mỏi mệt, nhưng được nghe Cù-đàm nói kinh Giác Chi nên quên tất 
cả sự mệt nhọc.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, vương tử Vô Úy nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng lên, cúi đâu lễ dưới chân Phật rôi lu. 


--OoÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 26 
KINH 642. TRÍ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


' G È š : È : v " -211 Xã Ấ . già d VÃ 
“Có ba căn: Căn vị tri đương tri, căn tri, căn vô tri ”. Rồi Thế Tôn nói kệ 
răng: 


Khi hiểu biết học địa, 

Tùy thuận tiến thắng đường; 
Cần phương tiện siêng năng, 
Khéo tự hộ tâm mình. 

Tự biết hết tái sanh, 

Đạo vô ngại đã biết; 

Đã biết giải thoát rồi, 

Cuối cùng được vô tri. 

Bất động ý giải thoát”, 
Tất cả hữu đều dứt; 

Các căn đầy đủ cả, 

Vui nơi căn vắng lặng. 

Giữ thân sau cùng này, 


Hàng phục các ma oán. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 643. TỊNH”'° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn. Những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 644. TU-ĐÌ-HOÀN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tấn, căn Niệm, 
căn Định, căn Tuệ. Nếu Ty-kheo nào khéo quán sát như thật đối với năm căn 
này, người ấy đối với ba kết mà đoạn biến tri'"”; đó là thân kiến, giới thủ, 
nghi. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào pháp đường ác, nhất định sẽ 
hướng thắng đến Chánh giác, còn bảy lần qua lại Trời, Người, cuối cùng sẽ 
cứu cánh biên tế của khô.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 645. A-LA-HÁN”!ö 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đối với năm Căn này, người nào quán sát như thật, không khởi lên các lậu, 
tâm sẽ chứng đắc ly dục giải thoát”'!”. Đó gọi là A-la-hán, các lậu đã hết, 
việc cần làm đã làm xong, đã lia các gánh nặng, đã được lợi mình” '”° hết các 
hữu kết, bằng chánh trí mà tâm khéo giải thoát.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 646. ĐƯƠNG TRP”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tình tấn, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. Căn Tín, nên biết, đó là bốn Bất hoại tịnh. Căn Tĩnh tấn, nên 
biết, đó là bốn Chánh đoạn. Căn Niệm, nên biết, đó là bốn Niệm xứ. Căn 
Định, nên biết, đó là bốn Thiền. Căn Tuệ, nên biết, đó là bốn Thánh đề.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 647. PHÂN BIỆT””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. 


“Sao gọi là căn Tín? Tỳ-kheo khởi tín tâm thanh tịnh, căn bản bền chắc đối 
với Như Lai mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Bà-la-môn, cùng thế gian khác không thể làm cản trở, phá hoại tâm ấy, 
thì đó gọi là căn Tín. 


“Sao gọi là căn Tinh tân? Pháp ác bất thiện đã sanh, khiến cho đoạn mà phát 
khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. Pháp ác bất thiện chưa 
sanh, khiến không sanh, mà phát khởi ý dục, nỗ lực phương tiện, nhiếp { tâm, 
sách tiễn. Pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh, mà phát khởi ý dục, nỗ lực 
phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. Pháp thiện đã sanh, khiến cho an trú 
không mắt, khiến không sanh, tu tập tăng rộng, mà phát khởi ý dục, nỗ lực 
phương tiện, nhiếp tâm, sách tiến. Đó gọi là căn Tỉnh tấn. 


“Sao gọi là căn Niệm? Tỳ-kheo sống quán thân trên nội thân, tỉnh cần 
phương tiện, chánh niệm chánh trí, điều phục tham ưu thế gian; sống quán 
ngoại thân, nội ngoại thân; và thọ, tâm, pháp trên pháp cũng nói như vậy. Đó 
gọi là căn Niệm. 


“Sao gọi là căn Định? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bắt thiện, có giác có quán, 
có hỷ lạc do viễn ly sanh, cho đến, chứng và an trú Tứ thiền. Đó gọi là căn 
Định. 


“Sao gọi là căn Tuệ? Tỳ-kheo biết như thật về Khô Thánh đế, biết như thật 
về Khô tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đề, Khô diệt đạo tích Thánh đế. Đó 


gọi là căn Tuệ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 648. LUỢC THUYÉT””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 


“Nếu Tỳ-kheo nào khéo quán sát như thật đối với năm Căn này, người ấy 
đối với ba kết mà đoạn biên trí” ””; đó là thân kiến, giới thủ, nghỉ. Đó gọi là 
Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào pháp đường ác, nhất định sẽ hướng thắng 
đến Chánh giác, còn bảy lần qua lại Trời, Người, cuối cùng sẽ cứu cánh biên 
tế của khô.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 649. LẬU TẬN”"” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 


“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm Căn này, sau khi đã quán sát như thật, dứt 
sạch các lậu, ly dục giải thoát; đó gọi là A-la-hán, các lậu đã hết, việc cần 
làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, hết các hữu kết, 
băng chánh trí mà tâm khéo giải thoát.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-OÔO--- 
KINH 650. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (1) ?'” 
Tôi nghe như vấy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, chỉ có một vài sai biệt: 


“Các Tỳ-kheo, nếu Ta đối với căn Tín này, sự tập khởi của căn Tín, sự diệt 
tận của căn Tín, con đường đưa đến sự diệt tận của căn Tín mà không biết 
như thật, thì rốt cuộc Ta ở giữa các chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Bà-la-môn đã không được cho là xuất, là ly, tâm lìa điên đảo và cũng không 
thành tựu được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 


Cũng như căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói như 
vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, vì đối với căn Tín này, Ta bằng chánh trí mà quán sát 
như thật; vì đối với sự tập khởi của căn Tín, sự diệt tận của căn Tín, con 
đường đưa đến sự diệt tận của căn Tín, Ta bằng chánh trí mà quán sát như 
thật, nên ở giữa chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Ta đã 
xuất, đã ly, tâm lìa điên đảo, thành tựu Vô thượng, Chánh đắng Chánh giác.” 


Cũng như căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói như 
vậy. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-=-OÔO--- 
KINH 65I. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN (2)”?7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sai biỆt: 


“Các Ty-kheo, đối với sự tập khởi của căn Tín này, sự diệt tận của căn Tín, 
vị ngọt của căn Tín, sự tai hoạn của căn Tín, sự xuất ly của căn Tín, mà Ta 
không biết như thật, thì Ta không được ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cho là giải thoát, là xuất, là ly, tâm lìa điên đảo, là thành 
tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.” 


Cũng vậy, căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói như 
vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, vì đối với căn Tín, sự tập khởi của căn Tín, sự diệt tận 
của căn Tín, vị ngọt của căn Tín, sự tai hoạn của căn Tín, sự xuất ly căn Tín, 
Ta biết như thật, nên ở trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn Ta đã giải thoát, đã xuất, đã ly, tâm lìa điên đảo, thành tựu được Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 652. HUỚNG”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vải sai biệt. 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với năm Căn này, hoặc nhạy bén hay đây đủ, thì đạt 
A-la-hán; hoặc mềm hay yếu kém, thì đạt A-na-hàm; hoặc mêm hay yếu 
kém hơn thì đạt Tư-đà-hảm; hoặc mềm hay yếu kém hơn nữa thì đạt Tu-đà- 
hoàn. Người nào đây đủ, thì thành tựu việc đầy đủ; người nào không đầy đủ, 
thì thành tựu việc không đầy đủ” '. Đối với năm Căn này không phải trồng 
không, không quả. Nếu người nào đối với năm Căn nảy tất cả đều cho là 
không, thì Ta nói họ thuộc vê SỐ phàm phu ngoại đạo.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 653. QUẢNG THUYVET””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sự sai khác: 


“Nếu Tỳ-kheo nào, đối với năm Căn này mà có sự tăng thượng minh lợi, 
mãn túc”'”" thì sẽ đạt A-la-hán Câu phần giải thoát”; hoặc nhu nhuyễn hay 
yếu kém, thì sẽ đạt Thân chứng”; nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yêu kém, 
thì sẽ đạt Kiến đáo”! ; nơi đó hoặc hủ nhuyến hay yếu kém, thì sẽ đạt Tín 
giải thoát”; nơi đó hoặc nhu nhuyễn hay yếu kém, thì sẽ đạt Nhất 
chủng” '°; nơi đó hoặc nhu nhuyễn hay yêu kém, thì sẽ đạt Tư-đà-hàm; nơi 
đó hoặc nhu nhuyễn hay yếu kém, thì sẽ đạt Gia gia”'”; nơi đó hoặc nhu 


nhuyến hay yếu kém thì sẽ đạt Thất hữu nh ; nơi đó hoặc nhu nhuyễn hay 


yếu kém, thì sẽ đạt Pháp hành”: nơi đó hoặc nhu nhuyến hay yếu kém, thì 
sẽ đạt Tín hành”'?, Đó gọi là Tỳ-kheo vì nhân duyên căn ba-la-mật, nên biết 
quả ba-la-mật”°, vì nhân duyên quả ba-la-mật, nên biết người ba-la-mật”`“”. 
Người đây đủ như vậy, thì làm việc đầy đủ; người giảm thiểu, thì làm việc 
giảm thiểu” ””. Các căn này không phải rỗng không, không quả. Nếu người 
nào không có các căn này, thì Ta nói kẻ đó thuộc vào số phàm phu.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 654. TUỆ CĂN (1) ”'“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. Năm Căn này, căn Tuệ nhiếp thọ tất cả. Thí như các thứ cây 
gỗ của nhà, gác, thì cây đòn nóc là ở trên hết, mọi cây gỗ khác đều nương 
vào cây đòn nóc mà giữ yên. Như vậy trong năm căn, Tuệ thâu nhiếp tất cả 
nên Tuệ trên hết.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 655. TUỆ CĂN (2) ””5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn. Những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tình tấn, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. Căn Tín, nên biết, đó là bốn Bắt hoại tịnh. Căn Tinh tấn, nên 
biết, đó là bốn Chánh đoạn. Căn Niệm, nên biết, đó là bốn Niệm xứ. Căn 
Định, nên biết, đó là bốn Thiền. Căn Tuệ, nên biết, đó là bốn Thánh đế. 


“Các công đức này Tuệ đứng hàng đâu, vì Tuệ nhiệp trì tât cả.” 


Cho đến sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã 
dạy, đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 656. TUỆ CĂN (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. 


“Thánh đệ tử thành tựu căn Tuệ thì có thể tu tập căn Tín, y viễn ly, y vô dục, 
y tịch diệt, hướng đên xả. Đó gọi là thành tựu căn Tín. Thành tựu căn Tín 
tức là căn Tuệ. 


“Như căn Tín, cũng vậy căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng nói 
như vậy. 

“Cho nên khi đối với năm căn này, căn Tuệ đứng hàng đầu vì nhiếp trì tất 
cả. Thí như các thứ cây gỗ của nhà, gác, thì cây đòn nóc là ở trên hết, mọi 
cây gỗ khác đều nương vào cây đòn nóc mà giữ yên. Như vậy trong năm 
căn, Tuệ trên hết vì Tuệ thâu nhiếp tất cả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 657. TUỆ CĂN (4) 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn, những gì gọi là năm? Căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. 


“Thánh đệ tử thành tựu căn Tín, học như vây: “Thánh đệ tử sanh tử từ vô thi. 
BỊ vô minh che lấp, ái trói buộc, chúng sanh mãi mãi trôi lăn qua lại trong 
sanh tử, không biết bản tế. Vì có nhân nên có sanh tử. Nếu nhân vĩnh viễn 
đoạn tận thì sẽ không có sanh tử. Vô minh là khối tối tăm vĩ đại làm chướng 
ngại, ai nhập Bát-niễt-bàn? mà chỉ có khổ diệt, khổ dứt, mát mẻ không còn 
(2).` Như căn Tín, cũng vậy căn Tĩnh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ cũng 
nói như vậy. Trong năm Căn này, Tuệ nhiếp trì tất cả nên nó là hàng đầu. 
Thí như cây đòn nóc của nhà gác, vì nó giữ vững các cây nên nó ở trên hết.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 658. TUỆ CĂN (5) ?"“% 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, là Căn Tín, căn Tinh tấn, căn Niệm, căn Định, căn Tuệ. 

“Thế nào là căn Tín? Tín tâm mà Thánh đệ tử phát khởi nơi Như Lai"'“” có 
gôc rê bên chặt, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn cùng các pháp 
thê gian không thê nào phá hoại được; đó gọi là căn Tín. Thê nào là căn Tĩnh 
tần? Là bôn Chánh đoạn. Thê nào là căn Niệm? Là bôn Niệm xứ. Thê nào là 
căn Định? Là bôn Thiên. Thê nào là căn Tuệ? Là bôn Thánh đê. Những công 
đức nảy đêu lây Tuệ làm đâu, thí như nhà, gác, cây đòn nóc là ở trên hệt.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 659. TUỆ CĂN (6) ?% 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. 


“Thế nào là căn Tín? Tín tâm thanh tịnh màThánh đệ tử phát khởi nơi Như 
Lai khi phát tâm Bồ-để”"”; đó gọi là căn Tín. Thế nào là căn Tĩnh tấn? Tinh 
tấn phương tiện được phát khởi đối với Như Lai khi mới phát tâm Bồ-đề” ””; 
đó gọi là căn Tinh tân. Thế nào là căn Niệm? Niệm được phát khởi đối với 
Như Lai lúc mới phát tâm Bồ-đề; đó gọi là căn Niệm. Thế nào là căn Định? 
Tam-muội được phát khởi đối với Như Lai khi mới phát tâm Bồ-đề khởi 
Tam-muội; đó gọi là căn Định. Thế nào là căn Tuệ? Tuệ được phát khởi đối 
với Như Lai lúc bắt đầu phát tâm Bồ-đề; đó gọi là căn Tuệ. Còn những thí 
dụ về nhà, gác thì như đã nói ở trên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 660. KHÔ ĐOẠN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm Căn, những gì là năm? Đó là, căn Tín, căn Tĩnh tân, căn Niệm, căn 
Định, căn Tuệ. Đôi với năm Căn này, nêu tu tập, tu tập nhiêu, thì tât cả 


những cái khô quá khứ, hiện tại, vị lai đêu sẽ dút sạch.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như đoạn khô, cũng vậy cứu cánh biên tê khô, đoạn tận khô, dập tắt khô, 
diệt tận khô, qua dòng khô, giải thoát mọi trói buộc, tôn hại sắc, đoạn tận tât 
cả lậu quá khứ, hiện tại, vị lai; đêu cũng nói như vậy. 

---oÔO--- 


KINH 661. NHỊ LỤC (1) 7”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có hai loại sức mạnh. Những øì là hai? Sức mạnh của số” ”” và sức mạnh 
của tu” ”°. Thế nào là sức mạnh của số? Thánh đệ tử ở dưới bóng cây, ngồi 
trong rừng vắng, tư duy như vậy: “Đối với ác hành của thân, đời này và đời 
sau chịu báo ác. Nếu thân ta làm hạnh ác, thì tự ta phải tự chê trách và khiến 
người khác cũng chê trách ta. Đại Sư của ta cũng sẽ chê trách ta, Đại đức 
phạm hạnh của ta cũng chê trách ta. Ta sẽ bị khiến trách đúng pháp, tiếng ác 
của ta vang khắp, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa ác thú, sanh trong địa 
ngục. Quả báo đời này và đời sau như vậy. Đoạn trừ ác hành của thân; tu 
thiện hành của thân. Cũng như thân làm ác, miệng, ý làm ác cũng nói như 
vậy. Đó gọi là sức mạnh của số. Thế nào là sức mạnh của tu? Ty-kheo học 
sức mạnh của số; Thánh đệ tử đã thành tựu được sức mạnh của số rồi, tùy 
thuận mà đạt được sức mạnh của tu. Khi sức mạnh của tu đã được rồi, thì 
sức mạnh của tu sẽ đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 662. NHỊ LỤC (2) 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt: 


“Thánh đệ tử đã học sức mạnh của số đã thành tựu, tham, nhuế, si hoặc tiết 
hoặc giảm, hoặc hết sạch. Thánh đệ tử y trên sức mạnh của SỐ, Xác lập trên 
sức mạnh của số như vậy, tùy thuận mà đạt được sức mạnh của tu lực. Khi 
sức mạnh của tu đã được rồi, thì sức mạnh của tu sẽ đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 663. NHỊ LỤC (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 
“Cái gì là sức mạnh của tu? Đó là bôn Niệm xứ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như bốn Niệm xứ, cũng vậy tu bốn Chánh đoạn, bốn Như ÿ túc, năm Căn, 


2154 


năm Lực, bảy Giác phần, tám Thánh đạo phân, Bốn đạo”°, Bốn pháp 
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_—-OÔO--- 


KINH 664. TAM LỤC (1) "7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba thứ lực. Những gì là ba? Đó là lực Tín, lực Tinh tấn, lực Tuệ. Lại có 
ba lực. Những øì là ba? Đó là lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. Lại có ba lực. 
Những gì là ba? Đó là lực Tín, lực Định, lực Tuệ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 665. TAM LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba lực; đó là lực Tín, lực Tỉnh tân, lực Tuệ. Như vậy Tỳ-kheo phải học 
như vây: “Ta phải thành tựu lực Tín, lực Tĩnh tân, lực Tuệ.”” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 666. TAM LỤC (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba lực: lực Tín, lực Niệm, lực Tuệ. Lực Tín là thế nào? Thánh đệ tử, đối 
với Như Lai, đã thâm nhập tịnh tín, căn bản vững chắc, không có chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn cùng những kẻ đồng pháp nào có thể phá 
hoại được. Đó gọi là lực Tín. Lực Tĩnh tấn là những gì? Là bốn Chánh đoạn. 
Lực Tuệ là những gì? Là bốn Thánh đề.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 667. TỨ LỰC (1) ””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn lực. Những øì là bốn? Lực Tín, lực Tinh tấn, lực Niệm, lực Tuệ. Lại 
có bốn lực: lực Tín, lực Niệm, lực Định, lực Tuệ. Lại có bốn lực: lực Giác, 
lực Tĩnh tấn, lực Vô tội, lực Nhiếp.” 


Ba lực của những kinh này cũng nói như trên, nhưng chỉ có một vài sa1 biỆt: 


“Lực Giác là thế nào? Biết như thật, đối với pháp thiện, bất thiện; biết như 
thật là có tội, không tội; đáng thân cận” "7, không thân cận; pháp thấp kém, 
pháp thăng diệu; pháp đen, pháp trắng; pháp có phân biệt, pháp không phân 
biệt; pháp duyên khởi, pháp phi duyên khởi. Đó gọi là lực Giác. Lực Tĩnh 
tân là những gì? Là bốn Chánh đoạn như đã nói đây đủ ở trước. Lực không 
tội là thế nào? Là thân, miệng, ý không tạo tội; đó gọi là lực không tội. Lực 
Nhiếp là những gì? Là bốn nhiếp sự. Đó là Huệ thí, Á¡i ngữ, Hành lợi, Đồng 
lợi.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 668. TƯ NHIÉP SỰ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Bồ thí tối thắng, đó là pháp thí. Ái ngữ tối thăng, là khiến thiện nam tử 
thích nghe, nói pháp đúng lúc. Hành lợi”? tối thắng là đối với người không 
có tín khiến có tín, xác lập trên tín; đối với người học giới thì xác lập bằng 
tịnh giới; đối với người bỏn sẻn thì bằng bố thí; đối với người ác trí tuệ thì 
bằng chánh trí mà xác lập. Đồng lợi” tối thắng là, A-la-hán thì trao cho 
quả A-la-hán”''”. A-na-hàm thì trao cho A-na-hàm. Tư-đà-hàm thì trao cho 
Tư-đà-hàm. Tu-đà-hoàn thì trao cho Tu-đà-hoàn. Người Tịnh giới thì trao 
người khác bằng Tịnh giới.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 669. NHIÉP 13 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 
“Nếu như có pháp nào để nhiếp thủ đại chúng thì tất cả đều ở trong Bốn 
nhiếp sự. Hoặc một nhiếp thủ là bố thí, hoặc một nhiếp thủ là ái ngữ, hoặc 
một nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một nhiếp thủ là đồng lợi. Ở trong thời quá 
khứ, những pháp nào đã nhiếp thủ đại chúng trong thời quá khứ cũng không 
ngoài bốn nhiếp sự. Những pháp nào sẽ nhiếp thủ đại chúng trong thời vị lai 
cũng không ngoài bốn nhiếp sự. Hoặc một pháp nhiếp thủ là bố thí, hoặc 
một pháp nhiếp thủ là ái ngữ, hoặc một pháp nhiếp thủ là hành lợi, hoặc một 
pháp nhiếp thủ là đồng lợi.” 
Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Bồ thí cùng ái ngữ, 

Hoặc hành vi hành lợi, 

Đồng lợi các hành vi, 

Mỗi tùy chỗ thích hợp. 


Nhờ đây nhiếp thế gian, 
Như xe lăn nhờ gang”. 


Đời không Bôn nhiệp sự, 


Quên ơn mẹ nuôi con. 


Cũng không tôn trọng cha, 
Không khiêm tốn phụng sự. 
Vì có bốn nhiếp SỰ, 

Và tùy thuạân pháp này. 


Cho nên có Đại sĩ, 


z ` 2 Ẫ 21 
Đức trùm cả thế gian” "3. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 670. TỨ LỤC (2) 7“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Bốn lực. Những øì là bốn? Đó là lực Giác, lực Tỉnh tấn, lực Vô tội, lực 
Nhiếp, như trên đã nói. Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu được bốn lực này, thì 
tránh xa được năm sự sợ hãi. Những øì là năm? Sợ không sống, sợ tiếng xấu, 
sợ giữa đám đông, sợ chết, sợ đường ác. Đó gọi là năm sự sợ hãi.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 671. TƯ LỤC (3) 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Thánh đệ tử thành tựu Bốn lực này, phải học như vây: “Ta chẳng sợ không 
sống. Vì lý do gì mả ta phải sợ không sống? Nếu ai mà thân hành hạnh bất 
tịnh, miệng hành hạnh bắt tịnh, ý hành hạnh bất tịnh, làm các việc tà tham, 
bất tín, biếng nhác, không tính tấn, mất niệm, không định, ác tuệ, keo lẫn 
không nhiếp thủ; thì kẻ đó đáng sợ không sống. Ta có bốn lực, đó là Giác 
lực, Tinh tân lực, Vô tội lực, Nhiếp lực. Vì đã thành tựu bốn lực nảy, nên 
chăng nên sợ. Như sợ không sống, cũng vậy sợ tiếng xấu, sợ ở giữa đám 
đông, sợ chết, sợ đường ác cũng nói như trên...” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-=-OÔO--- 
KINH 672. TỨ LỤC (4) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn lực; đó là Giác lực, Tinh tấn lực, Vô tội lực, Nhiếp lực. Giác lực là 
thế nào? Là chỉ cho tuệ, đại tuệ, thâm tuệ, nan thắng tuệ; đó gọi là giác lực. 
Tinh tấn lực là thế nào? Là xa la đối với pháp bất thiện, số bất thiện” !'; 
pháp đen, số đen; pháp có tội, số có tội, pháp không nên thân cận, số không 
nên thân cận. Sau khi tránh xa các pháp này rôi, nêu đối với các pháp thiện, 
số thiện; pháp trăng, số trăng, pháp vô tội, số vô tội, pháp nên thân cận, sỐ 
nên thân cận, những pháp như vậy mà tu tập, tăng thượng tinh cần, nỗ lực 
phương tiện, kham năng, chánh niệm, chánh trí; đó gọi là Tình tấn lực. Còn 
vô tội lực, nhiếp lực như kinh trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 673. NGŨ LỤC 1° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm Lực. Những gì là năm? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, Định 
lực, Tuệ lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 674. NGŨ LỤC ĐUƠNG THÀNH TỤU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Các Tỳ-kheo nên học như vây: “Ta nên nỗ lực tinh tấn, thành tựu Tín lực, 
Tình tân lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 675. ĐƯƠNG TRI NGŨ LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Tín lực kia, nên biết, đó là Bốn bất hoại tín. Tỉnh tấn lực, đó là bốn Chánh 
đoạn. Niệm lực là bôn Niệm xứ. Định lực là bôn Thiên. Tuệ lực là bôn 
Thánh đề.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 676. ĐƯƠNG HỌC NGŨ LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên thành tựu Tín lực, Tinh tấn 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực.”” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 677. NGŨ HỌC LỤC””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
2171 


. Những gì là năm? Tín lực là học lực, Tĩnh tấn lực là 
2172 »› 


“Có năm học lực 
học lực, Tàm lực là học lực, Quý lực là học lực, Tuệ lực là học lực 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 678. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỤC (1) ?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 

“Các Tỳ-kheo nên học như vây: Ta nên thành tựu tín lực là học lực”'”*: nên 
thành tựu tĩnh tân lực là học lực; nên thành tựu tàm lực là học lực; nên thành 
tựu quý lực là học lực; nên thành tựu tuệ lực là học lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 679. QUẢNG THUYET HỌC LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Tín lực là học lực, là thế nào? Tỳ-kheo khéo thâm nhập tín tâm đối với Như 
LaI, gôc rê bên chăc mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, cùng đông pháp khác không thê phá hoại; đó gọi là căn 
Tín. 


“Tinh tấn lực là học lực, là thế nào? Là bốn Chánh đoạn, như đã nói đầy đủ 
ở trước. 


“Tàm lực là học lực, là thế nào? Là hồ thẹn, xấu hỗ đối với pháp ác, bất 
thiện, các số phiền não”'”' đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo khổ bức bách 
của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó gọi là Tàm lực 
là học lực. 


“Quý lực là học lực, là thế nào? Là lây làm thẹn các điều đáng thẹn, tự thẹn 
về các pháp ác, bất thiện, các số phiền não đã khởi, sẽ phải chịu các quả báo 


khô bức bách của sanh, lão bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não ở trong đời vị lai. Đó 
gọi là Quý lực là học lực. 


“Tuệ lực là học lực, là thế nào? Là Thánh đệ tử trụ trí tuệ, thành tựu trí tuệ 
vê sự sanh diệt của thê gian, vê sự xuât ly, yêm ly của Thánh hiện, về sự 


chân chánh diệt tận khổ đã quyết định. Đó gọi là Tuệ lực là học lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 680. ĐƯƠNG THÀNH HỌC LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu Tín lực là học lực, 
Tỉnh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Tuệ lực là học lực”.” 

Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 681. BẠCH PHÁP (1) ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào đối với pháp thiện mà thay đổi hoặc thoái thất, hay không 
trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên” '”Ÿ dùng năm thứ bạch pháp đến quở trách họ. 
Những gì là năm? Bảo răngï: 'Ông không có tín thâm nhập trong các pháp 
thiện”'””. Nếu y trên tín thì có thê xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp 
thiện. Ông không tỉnh tấn, không tàm, không quý; không tuệ thâm nhập 
pháp thiện” '°”. Nếu y trên tuệ, có thể xa lìa các pháp bắt thiện, tu các pháp 


thiện. Nếu Tỳ-kheo nảo, đối với Chánh pháp mà không đổi thay, không thoái 
thất, trụ lâu, thì Tỳ-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đến chúc mừng. 
Những gì là năm? Có chính tín thâm nhập pháp. Nếu y trên tín, thì xa lìa 
được pháp bắt thiện, tu các pháp thiện. Tinh tấn, có tàm, có quý, có tuệ thâm 
nhập. Nếu người nảo y cứ vào tuệ, thì xa lìa được pháp bất thiện, tu các pháp 
thiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 692. BẠCH PHÁP (2) ”'°' 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo nào hoàn giới, thoái thất giới” ””, Tỳ-kheo khác nên dùng năm 
thứ bạch pháp đến quở trách” ”°. Những gì là năm? Hoặc Tỳ-kheo không có 
tín đôi với pháp thiện. Nêu y trên tín, thì tránh xa pháp bât thiện, tu các pháp 
thiện. Hoặc không có tính tân, tàm, quý và tuệ thâm nhập pháp thiện. Nêu y 
trên tuệ, thì xa lìa pháp bât thiện, tu các pháp thiện. 

“Nếu có Tỳ-kheo suốt đời thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, thì 
Ty-kheo khác nên dùng năm thứ bạch pháp đên an ủi, khuyên khích, như 


trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 683. BẤT THIỆN PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào, hoặc không muốn pháp ác bắt thiện sanh khởi, duy 
chỉ có tín nơi pháp thiện. Nếu tín bị thoái giảm, an trú lâu dài nơi bất tín, các 
pháp bất thiện lại sanh,... cho đến nếu muốn cho các pháp ác bất thiện 
không còn sanh, duy chỉ có tinh tấn, tàm, quý, tuệ. Nếu tỉnh tấn, tàm, quý, 
tuệ lực bị thoái giảm an trú lâu dài với ác tuệ, thì pháp ác bất thiện sẽ sanh 
ra. Nếu Tỳ-kheo nào y trên tín, thì sẽ xa lia được pháp bắt thiện, tu các pháp 
thiện. Người nào y cứ vảo tinh tấn, tàm, quý, tuệ, thì lia được pháp ác bất 
thiện và tu các pháp thiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 684. THẬP LỤC ”'* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cập cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, đối với sắc sanh tâm yêm ly, ly dục, diệt tận, không sanh 
khởi, giải thoát; đó gọi là A-la-ha Tam-miệu-tam Phật-đà. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. Lại, nếu Tỳ-kheo nào đối với sắc sanh 
tâm yêm ly, ly dục không sanh khởi, giải thoát; đó gọi là A-la-hán tuệ giải 
thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác và A-la-hán 
tuệ giải thoát có những gì sai khác?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc của pháp, là mắt của pháp, là nơi y cứ của pháp, xin vì 
chúng con mà nói, các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ, phụng hành.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì các ông mà nói. Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đối với pháp trước kia chưa nghe, thì có thê tự giác 
tri, ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ, thành Chánh giác; đối với đời 
vị lai có thể giảng nói Chánh pháp, giác ngộ các Thanh văn; tức là, bốn 


Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 
phần, tám Thánh đạo phần. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác 
đối với pháp chưa chứng đắc thì có thể sẽ chứng đắc; phạm hạnh chưa chế 
có thể chế; có thể khéo biết đạo, khéo nói đạo, vì chúng sanh mà dẫn đường. 
Sau đó, Thanh văn thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui thích vâng 
lời giáo giới, giáo thọ của Đại Sư, nên khéo thâm nhập Chánh pháp. Đó gọi 
là những sự sai khác giữa Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la- 
hán tuệ giải thoát. 


“Lại nữa, có năm học lực, mười lực Như LaI. 


“Những øì là học lực? Đó là tín lực, tính tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 
“Những gì là mười lực của Như Lai? Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ” *, 
đó gọi là lực thứ nhất của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, thì Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ? 5, c ó 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng, rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về việc thọ quả tạo nhân báo của 
nghiệp” ''” quá khứ, vị lai, hiện tại; đó gọi là lực thứ hai của Như Lai. Nếu 
thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí 
tối thăng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng 
rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác biết như thật về nhiễm ác, 
thanh tịnh, xứ tịnh” !8%. của các thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ, đó gọi 
là lực thứ ba của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có thê chuyển 
Phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật những sai biệt căn tánh khác nhau của tất cả 
các loài chúng sanh; đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Nếu thành tựu được 
lực này, Như Lai, Tng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng: xứ 
như Phật quá khứ, có thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng 
rông sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh; đó gọi 
là lực thứ năm của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê 
chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau của thế gian 
chúng sanh; đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, 
Như Lai, Ủnẽ Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật 
quá khứ, có thể chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư 
tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả chí xứ đạo”'Ÿ”, đó gọi là lực thứ bảy 
của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 
Giác đạt được trí tôi thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở 
giữa đại chúng rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về túc mạng, nhớ những sự khác nhau trong 
đời sống, từ một đời cho đến trăm, ngàn đời, từ một kiếp cho đến trăm, ngàn 
kiếp; Ta bấy giờ sanh vào chủng tộc như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, 
ăn như vậy, cảm giác khổ lạc như vậy, tuổi thọ như vậy, sông lâu như vậy, 
mạng sống chấm dứt như vậy; ở chỗ kia Ta chết đi, ở chỗ này sanh ra, chỗ 
này sanh ra, chỗ kia chết đi, hành như vậy, nhân như vậy, phương như vậy; 
đó gọi là lực thứ tám của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có 
thê chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt người thường, thấy chúng sanh 
lúc sanh lúc chết, đẹp, xấu, thua, hơn, hướng vê đường ác, hướng vê đường 
thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả biết như thật; chúng sanh này do nghiệp 
ác của thân thành tựu, do nghiệp ác của miệng, ý thành tựu, hủy báng Hiền 
thánh, sẽ mắc nghiệp tà kiến, vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đọa vào đường ác, sanh vào trong địa ngục; chúng sanh này, thân 
làm việc thiện, miệng, ý làm việc thiện, không hủy báng Hiền thánh, sẽ lãnh 
nghiệp chánh kiến, vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh về đường thiện cõi trời; tất cả biết như thật; đó gọi là lực thứ chín của 
Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên Phạm luân, ở 
giữa đại chúng rồng lên tiếng rống sư tử. 


“Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, 
hiện tại tự chứng tri, thân tác chứng: “Fa, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh kiếp sau nữa.” Đó 
gọi là lực thứ mười của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thê 
chuyên Phạm luân, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 


“Mười lực này chỉ có Như Lai mới thành tựu. Đó chính là những sự khác 
biệt giữa Như Lai và Thanh văn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 685. NHŨ MẪU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như đứa trẻ, cha mẹ sanh ra rồi giao nó cho nhũ mẫu, tùy thời xoa bóp 
võ về, tùy thời tắm gội, tùy thời cho bú mớm, tùy thời trông chừng. Nếu 
người nhũ mẫu không cân thận, đứa trẻ hoặc bốc cỏ, bốc đất, hay các đồ vật 
dơ cho vào miệng nó. Lúc này nhũ mẫu liền bảo nó nhả ra, kịp thời loại ra 
thì tốt. Nếu đứa trẻ không thể tự mình nhả ra được, nhũ mẫu phải dùng tay 
trái giữ đầu nó, tay phải tìm cách móc vật nghẹn ra. Tuy lúc đó đứa trẻ bị 
đau đớn thật, nhưng nhũ mẫu vì muốn làm cho đứa trẻ an lạc lâu dài, nên 
phải khổ tâm tìm cách móc vật làm nghẹn ra.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nêu đứa trẻ lớn lên hiêu biệt, phân biệt được rôi, thì có còn đem cỏ, đât, 
hay vật dơ bỏ vào trong miệng nữa không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Không vậy, bạch Thế Tôn. Đứa trẻ khi đã lớn khôn, hiểu biết phân biệt 
được rôi, thì đôi với các vật dơ còn không dùng chân chạm vào, huông chi là 
bỏ vào trong miệng.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đứa trẻ lúc còn nhỏ, nhũ mẫu tùy thời săn sóc, trông chừng và khi nó lớn 


lên đầy đủ trí tuệ rồi, thì nhũ mẫu buông xả, không cần theo dõi, vì nó đã 
trưởng thành, không tự buông lung nữa. 


“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu các Thanh văn mới học, trí tuệ chưa đầy 
đủ, thì Như Lai sẽ tùy thời đem giáo pháp truyền dạy mà trông nom; còn 
những Thanh văn nào đã học lâu, trí tuệ sâu xa, kiên cố, thì Như Lai buông 
xả, không còn tùy thời ân cần truyền dạy, vì đã thành tựu được trí tuệ nên 
không còn buông lung nữa. Cho nên Thanh văn có năm thứ học lực, còn 
Như Lai thì đã thành tựu mười trí lực, như trên đã nói đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 686. SƯ TỬ HÔNG (1) ?° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như Lai có sáu thứ lực. Nếu thành tựu được sáu lực này thì Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thăng xứ như Phật quá khứ””!, có 
thê chuyển Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rống sư tử. Đó là lực 
ban đầu của Như Lai, biết như thật về xứ, phi xứ. 

“Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự thọ pháp an lạc của tâm”'”2 quá khứ, vị 
lai và hiện tại. Như trên đã nói đây đủ. Đó là lực thứ hai của Như Lai. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về Thiền giải thoát, tam-muội, chánh 
thọ. Như trên đã nói đáy đu. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. 


“Lại nữa, Như Lai biết như thật về những sự việc trong đời trước của thời 
quá khứ. Như trên đã nói đây đú. Đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. 


“Với Thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai vượt qua mắt người thường thấy 
các chúng sanh chêt nơi này sanh ra nơi kia. Như trên đã nói đây đu. Đồ gọi 
là lực thứ năm của Như Lai. 


“Lại nữa, lậu kết của Như Lai đã diệt hết, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải 
thoát. Như trên đã nói đây đủ... Cho đên ở giữa chúng, rông lên tiêng rông 
sư tử. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 687. SƯ TỬ HÔNG (2) ?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Nêu có người đên hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điêu 
được sở tri, sở kiên, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói 
vê trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. 


“Lại, hoặc có người đến hỏi về trí lực lạc thọ do tự mình” ”” của Như Lai, thì 
Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người 
kia mà nói về trí lực lạc thọ do tự mình của Như Lai. Đó gọi là trí lực thứ hai 
của Như LaI. 


“Hoặc có người đến hỏi về trí lực thiền định, giải thoát, tam-muội, chánh thọ 
của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đắng 
chánh giác, vì người kia mà nói hỏi về trí lực thiền định, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ của Như Lai. 


“Hoặc có người đên hỏi về trí lực đời trước thì Ta như điêu được sở tr1, sở 
kiên, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói vê đời trước của 
Như Lai. 


“Hoặc có người lại đến hỏi về trí lực thiên nhãn của Như Lai, thì Ta như 
điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà 
nói về sở kiến thiên nhãn của Như Lai. 

“Hoặc có người đến hỏi về trí lực lậu tận của Như Lai, thì Ta như điều được 
sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành Đăng chánh giác, vì người kia mà nói về trí 
lực lậu tận của Như LaI.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 688. THÁT LỤC (1) ?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy lực. Những gì là bảy? Là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Tín lực, tinh tấn lực, 

Tàm lực và quý lực; 
Chánh niệm, định, tuệ lực, 
Đó gọi là bảy lực. 

Người thành tựu bảy lực, 


Là hết các hữu lậu. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 689. ĐƯƠNG THÀNH THÁT LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Có bảy lực như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Cho nên Ty-kheo, phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu Tín lực. Cũng vậy, 
Tỉnh tân lực, Tàm lực, Quý lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực cũng phải học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 690. THÁT LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Có bảy lực, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Tín lực, Tinh tấn lực, 

Cùng nói Tàm, Quý lực; 

Niệm lực, Định, Tuệ lực, 

Đó gọi là bảy lực. 

Người thành tựu bảy lực, 


Dứt nhanh các hữu lậu.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 691. QUẢNG THUYÉT THT LỤC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy lực. Những gì là bảy? Là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý lực, 
Niệm lực, Định lực, Tuệ lực. 


“Tín lực là thế nào? Là phát khởi lòng tin sâu xa, vững chắc đối với Như 
Lai, mà chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng những kẻ đông 
pháp khác không thê nào phá hoại được, đó gọi là Tín lực. 


“Tinh tấn lực là những gì? Là chỉ cho bốn Chánh đoạn. N rên đã nói đầy 
đủ. 


“Tàm lực là thế nào? Là hồ thẹn về pháp ác bắt thiện. Như trên đã nói. 


“Quý lực là thế nào? Là đối với việc đáng thẹn nên thẹn, thẹn về những pháp 
ác bât thiện khởi lên. Như trên đã nói. 


“Niệm lực là những gì? Là chỉ cho bốn Niệm xứ. Như trên đã nói. 
“Định lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thiền. Như trên đã nói. 
“Tuệ lực là những gì? Là chỉ cho bốn Thánh đế. Như trên đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 692. BẤT LỤC ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tám lực. Tám lực là những gì? Lực của vương giả là sự tự tại. Lực của 
đại thân là đoán sự. Lực của người nữ là sự kêt hận. Lực của trẻ con là khóc. 


Lực của người ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt tuệ là sự thâm sát. 
Lực của người xuât gia là sự nhân nhục. Lực của người học rộng là sự tính 
toán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 693. QUẢNG THUYÉT BẤT LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự tại. Lực của 
đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực 
của người nữ kết hận là sức mạnh của người nữ bằng kết hận biểu hiện. Lực 
của trẻ khóc, là sức mạnh của đứa trẻ biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của 
người ngu khen chê, là sự khen chê khi xúc sự theo pháp của của người ngu. 
Lực của trí tuệ thấm sát, là sự thâm sát thường thể hiện của người trí tuệ. 
Lực của người xuất gia nhẫn nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn 
luôn thể hiện. Lực của người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà 
người học rộng luôn luôn thể hiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 694. XÁ-LỢI-PHÁT VẬN””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 


giờ Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật răng: 


'“T-kheo lậu tận có bao nhiêu lực?” 
Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Ty-kheo lậu tận có tám lực. Những gì là tám? Tỳ-kheo lậu tận tâm thuận 
hướng về sự viễn ly, chảy rót vào viên ly, chuyên vẫn sâu Vào SỰ viễn ly; 
tâm thuận hướng về sự thoát ly, chảy rót vào thoát ly, chuyên vẫn sâu vào sự 
viễn ly thoát ly; thuận hướng về Niết-bàn, chảy rót vào Niết-bàn, chuyển vần 
sâu vào Niết-bàn. Nếu khi thấy năm dục thì như thấy hầm lửa; khi thấy rồi, 
đối với dục niệm, dục thọ, dục trước, tâm dứt khoát không trụ vảo, tu bốn 
Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 
phần, tám Thánh đạo phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 695. DỊ TỲ-KHEO VẤN 

Như kinh Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi, kinh Tỳ-kheo khác hỏi Phật cũng vậy. 

-—-oÚO--- 

KINH 696. VẤN CHƯ TỲ-KHEO 

Kinh hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên. 

-—-oÚO--- 

KINH 697. CỬU LỤC”” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Sô lực, Tu lực.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 698. QUẢNG THUYÊT CỬU LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Chín lực. Những gì là chín? Đó là Tín lực, Tinh tấn lực, Tàm lực, Quý 
lực, Niệm lực, Định lực, Tuệ lực, Sô lực, Tu lực. 


“Tín lực là thế nào? Như trên đã nói, là khởi lòng tin chân chánh vững chắc 
sâu xa vào Như LaI. 


“Tinh tấn lực là những gì? Như trên đã nói, là chỉ cho bốn Chánh đoạn. 
“Tàm lực là thế nào? Njư ứrên đã nói. 

“Quý lực là thế nào? hư trên đã nói. 

“Niệm lực là thế nào? Như trên đã nói, là sống quán niệm thân trên thân. 
“Định lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thiền. 

“Tuệ lực là thế nào? Là chỉ cho bốn Thánh đế. 

“Số lực là thế nào? Thánh đệ tử, nếu ở nơi phòng vắng hay dưới bóng cây, 
phải học như vây: “Người thân miệng làm hạnh ác, thì ngay trong hiện tại và 
đời sau sẽ nhận lãnh quả báo ác.” Như đã nói đây đủ ở trên. 

“Tu lực là thế nào? Là tu bốn Niệm xứ. Như trước đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---OÔO--- 
KINH 699. THẬP LỰC 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Mười lực. Những gì là mười? Lực của vương giả là tự tại. Lực của đại 
thần là đoán sự. Lực của công xảo là máy móc. Lực của giặc cướp là đao 
kiếm. Lực của người nữ là kết hận. Lực của trẻ con là khóc. Lực của người 
ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt tuệ là sự thâm sát. Lực của người 
xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người học rộng là sự tính toán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 700. QUẢNG THUYÉT THẬP LỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. 


“Lực của vua tự tại, là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự tại. Lực của 
đại thần xử kiện, là sức mạnh của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực 
của công xảo máy móc, là người chế tạo ra máy móc biểu hiện sức mạnh 
băng công xảo của nó. Lực của giặc cướp đao kiếm, là bọn giặc cướp quyết 
biểu hiện sức mạnh của nó băng đao kiếm. Lực của người nữ kết hận là sức 
mạnh của người nữ biểu hiện bằng kết hận. Lực của trẻ khóc, là sức mạnh 
của đứa trẻ biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê, là sự 
khen chê khi xúc sự theo pháp của của người ngu. Lực của trí tuệ thấm sát, 
là sự thâm sát thường thê hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất gia 
nhẫn nhục, là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn luôn thể hiện. Lực của 
người học rộng tính toán, là sự suy tư tính toán mà người học rộng luôn luôn 
thê hiện.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 701. NHƯ LAI LỤC (LU”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có mười lực của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác đạt được tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyên 
Phạm luân, ở giữa đại chúng, rống tiếng rống sư tử. Những gì là mười? Là 
Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ, đó gọi là lực ban đầu,... cho đến hết 
lậu, đã nói như trên”””.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 702. NHU LAI LỤC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 
“Nêu có người đên hỏi Ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, thì Ta như điêu 


được sở tri, sở kiên, giác ngộ, thành Đăng Chánh Giác, vì người kia mà nói 
vê trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai.” 

&: <. lâu sữa ».? ^_ 2204 
Như đã nói đáy ẩu ở trên “`”. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 703. NHƯ LAI LỤC (3) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có pháp nào mà được ý giải, thân tác chứng, tất cả đều do trí vô ủy của 
Như Lai phát sanh ra. Nếu Tỳ-kheo nào đến làm đệ tử của Ta, mà không 
siễm nịnh, không giả ngụy, sanh tâm ngay thắng, Ta sẽ vì họ nói pháp, giáo 
giới truyền dạy. Sáng sớm vì họ nói pháp, giáo giới, truyền dạy, thì đến lúc 
giữa trưa sẽ đạt đến chỗ thắng tiến. Nếu chiêu tối vì họ nói pháp, giáo giới 
truyền dạy thì đến sáng sớm hôm sau sẽ đạt đến chỗ thắng tiến. Khi đã 
truyền dạy như vậy rồi, thì họ sẽ sanh tâm ngay thắng: thật thì biết thật, 
không thật thì biết không thật, trên thì biết là trên, không trên thì biết là 
không trên. Những điều nên biết, nên thấy, nên được, nên hiểu biết, thì tất cả 
đều biết rõ. Trường hợp ấy có xảy ra. Đó gọi là năm lực của hữu học và 
mười lực của Như Lai. 


“Những gì là năm lực của hữu học? Đó là Tín lực, Tĩnh tấn lực, Niệm lực, 
Định lực, Tuệ lực. 

“Mười lực của Như Lai. Những gì là mười? Biết như thật xứø phi xứ ””. 
Như đã nói mười lực đầy đủ ở trên. Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực xứ, 
phi xứ của Như Lai, thì Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành 
Đăng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai... 
cho đến trí lực lậu tận, cũng nói như vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, trí lực xứ phi xứ đó Ta nói là định chứ chăng phải không 
định,... cho đến trí lực lậu tận, ta nói là định, chăng phải không định. Định 
là chánh đạo, Phi định là tà đạo.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 704. BẤT CHÁNH TƯ DUY” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu không chánh tư duy”, tham dục triỀn cái chưa khởi sẽ khởi; tham 


dục triền cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Sân nhuế, thùy miên, trạo hối 
và nghỉ triền cái chưa khởi thì sẽ khởi; sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi 
cái đã khởi sẽ tăng trưởng rộng lớn. Niệm giác chi chưa khởi sẽ không khởi; 
niệm giác chi đã khởi sẽ thoái thất. Trạch pháp, tinh tấn, khinh an”, HỆ, 
định, xả giác chi chưa khởi sẽ không khởi; trạch pháp, tinh tắn, khinh an, hỷ, 
định, xả giác chi đã khởi sẽ thoái thất. 


“Nếu Tỳ-kheo chánh tư duy, tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi; tham 
dục cái đã khởi sẽ khiến diệt. Sân nhué, thùy miên, trạo hối và nghi cái chưa 
khởi sẽ không khởi; sân nhuế, thùy miên, trạo hồi và nghi cái đã khởi sẽ 
đoạn. Niệm giác chi chưa khởi sẽ khởi; đã khởi rồi thì sẽ tái sanh khiến thêm 
rộng: trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả giác chi chưa khởi sẽ khởi; 
đã khởi sẽ tái sanh khiến thêm rộng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 705. BẤT THOA” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm pháp bất thoái. Những gì là năm? Đó là tham dục, sân nhuế, thùy 
miên, trạo hối và nghi cái. Đó gọi là pháp thoái. Nếu tu tập bảy Giác chi, tu 
tập nhiều, sẽ khiến tăng rộng. Đó gọi là pháp bất thoái. Những gì là bảy? Đó 
Niệm giác chi, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an””'” giác chỉ, 
Hỷ giác chi, Định giác chỉ, Xả giác chi. Đó gọi là pháp bất thoái.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 706. CÁI”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm pháp, có thể làm cho đen tối, có thể làm cho không mắt, có thể làm 
cho không trí, có thể làm cho sút giảm trí tuệ, chăng phải minh, chăng phải 
đăng giác, chăng chuyền hướng Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục, 
sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi. Như vậy, năm pháp này có thê làm 
cho đen tối, có thê làm cho không mắt, có thê làm cho không trí, chăng phải 
minh, chẳng phải chánh giác, chăng chuyên hướng Niết-bàn. 


“Nếu có bảy Giác chi, thì có thể làm ánh sáng lớn, có thể làm con mắt, tăng 
trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là 
bảy? Đó là Niệm giác chị, Trạch pháp giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an 
giác chỉ, Hỷ giác chị, Định giác chị, Xả giác chị, làm ánh sáng lớn, có thê 
làm con mắt, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyển hướng Niết- 
bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 707. CHƯỚNG CÁT””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có năm chướng, năm cái” ”, phiền não nơi tâm ”'', có thể làm sút giảm trí 
tuệ và làm phần chướng ngại, chăng phải minh, chẳng phải chánh giác, 
chăng chuyển hướng Niết-bàn. Những gì là năm? Đó là tham dục cái, sân 
cái, thùy miên cái, trạo hối cái, nghi cái. Năm cái này là che kín, là bao phủ, 
phiền não ở tâm, khiến cho trí tuệ bị suy giảm, là phần chướng ngại, chăng 
phải minh, chăng phải đẳng giác, chăng chuyển hướng Niết-bàn. 


“Nếu là bảy Giác chi, thì chẳng che kín, chắng bao phủ, chẳng phiền não nơi 
tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyên hướng Niêt-bàn. 


Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chỉ... Ni đã nói ở trên... cho đến Xả 
giác chi. Như bảy Giác chi này chăng che kín, chăng bao phủ, chăng phiên 


não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, là chánh giác, chuyên hướng Niệt- 
bàn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ rằng: 
Tham dục, sân nhuề cái, 
Thùy miên, trạo hối, nghi; 
Như năm thứ cái này, 

Tăng trưởng các phiền não. 
Năm cái che thế gian, 

Đắm sâu khó độ được; 
Ngăn che đối chúng sanh, 
Khiến không thấy chánh đạo. 
Nếu đắc Thất giác chỉ, 

Thì có thê chiếu sáng: 

Chỉ lời chân thật này, 
Đắng Chánh Giác đã nói. 
Niệm giác chi là đầu, 
Trạch pháp, chánh tư duy; 


Tinh tấn, ý“, hỷ giác, 


Tam-muội, xả giác chị. 
Như bảy Giác chi này, 
Chánh đạo của Mâu-n1; 
Tùy thuận Đẳng Đại Tiên, 


Thoát sợ hãi sanh tử. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 708. THỢ””"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có thiện gia nam tử, xả bỏ công việc đời, xuất gia học đạo; cạo bỏ râu 
tóc, mặc ca-sa, chánh tín sông không nhà, xuất gia học đạo. Trong số xuất 
gia như vậy, có người ngu si, nương vào nơi xóm làng, thành ấp; sáng đắp y 
mang bát vào thôn khất thực, nhưng vì không khéo giữ thân, không giữ gìn 
cửa các căn, không nhiếp thu các niệm mình, nên khi nhìn thấy những thiếu 
nữ trang điểm xinh đẹp, sanh tâm đắm nhiễm, không chánh tư duy, tâm chạy 
theo năm bắt sắc tướng, tưởng đến sắc dục, làm cho tâm dục hừng hãy, thiêu 
đốt tâm, thiêu đốt thân, trả lại giới, trở về thế gian, tự thụt lùi chìm đắm. 
Trong khi đã yêm ly việc đời, xuất gia học đạo rồi mà còn nhiễm đắm trở lại, 
làm tăng thêm các tội nghiệp đề tự phá hoại, che lắp, chìm đăm. 


“Có năm loại cây lớn, hạt mầm của nó rất nhỏ, nhưng cây lớn lên thì to lớn, 
bóng cây có thê che tối các loại cây tạp nhỏ, khiến âm u héo úa, không sanh 
trưởng được. Những gì là năm? Đó là cây kiền-giá-da””'”, cây Ca-tỳ-đa- 
la””'”, cây A-thấp-ba-tha”””, cây Ưu-đàm- bát- TA. cây Ni-câu-lưu- tha” 


Như vậy, năm loại cây đại thọ ””” này, tuy mầm của nó rất nhỏ, nhưng từ từ 


phát triển lớn lên, bóng của nó che khuất các cây nhỏ, có thê khiến cho tất cả 
bị che khuất rũ xuống. Những gì là năm? Đó là tham dục cái, dần dần tăng 
trưởng: là sân nhuế”””, thùy miên, trạo hối, nghi cái, dần dần tăng trưởng. Vì 
tăng trưởng, nên khiến cho thiện tâm bị che khuất rũ xuống. Nếu tu tập bảy 
Giác chi, tu tập nhiều, sẽ chuyên thành bắt thoái. Những øì là bảy? Là Niệm 
giác chi, Trạch pháp, Tình tấn, Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chị. Tu tập bảy 
Giác chi như vậy, tu tập nhiều, sẽ chuyền thành bắt thoái chuyên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 
KINH 709. THẤT GLÁC CHÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

“Nếu Tỳ-kheo chuyên nhất tâm mình, lắng nghe Chánh pháp, có thê đoạn 
năm pháp; tu tập bảy pháp khiên cho càng lúc càng thăng tiên mãn túc. Đoạn 
Năm pháp gì? Là tham dục cái, sân nhuê cái, thùy miên cái, trạo hôi cái và 
nghi cái, đó gọi là đoạn Năm pháp. Tu tập bảy pháp gì? Là Niệm giác chị, 
Trạch pháp giác chi, Tĩnh tân giác chi, Khinh an giác chi, Hỷ giác chi, Định 


giác chỉ và Xả giác chi. Nếu tu bảy pháp này thì cảng lúc cảng thăng tiến 
mãn túc.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 710. THÍNH PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thánh đệ tử có tín tâm thanh tịnh, chuyên tỉnh nghe pháp, có thê đoạn được 
năm pháp, tu tập bảy pháp, khiên cho được đây đủ. Những gì là năm? Là 


tham dục cái, sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi cái. Đây là những cái 
cần đoạn. Những gì là bảy pháp? Là Niệm giác chi, Trạch pháp, Tinh tấn, 
Khinh an, Hỷ, Định, Xả giác chi. Bảy pháp này được tu tập đầy đủ, với 
người có tịnh tín; đó gọi là tâm giải thoát; người có trí gọi là tuệ giải thoát. 
Nếu người nào bị tham dục nhiễm tâm thì sẽ không có đắc, sẽ không có lạc; 
người nào bị vô minh nhiễm tâm, thì trí tuệ không trong sạch. Cho nên, Tỳ- 
kheo lìa tham dục, thì tâm giải thoát; lìa vô minh, thì tuệ giải thoát. Nếu Tỳ- 
kheo đó đã lìa tham dục, thì tự thân tác chứng tâm giải thoát; lìa vô minh, 
tuệ giải thoát, đó gọi là Tỳ-kheo đoạn ái phược, kết, mạn, chứng đắc hiện 
quán “”, cứu cánh biên tế khổ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 711. VÔ ÚY (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành Vương xá. Bấy 8IỜ có vương 
tử Vô Úy“”” thường ngày đi bộ, thong thả dạo chơi, đi đên chỗ Đức Phật; 
sau khi diện kiên chào hỏi Thê Tôn xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vây, nói như vầy: “Chúng 
sanh phiên não, không nhân, không duyên; chúng sanh thanh tịnh, không 
nhân, không duyên ””.* Còn Thế Tôn thì thế nào?” 


Phật bảo Vô Úy: 


“Vì các Sa-môn, Bà-la-môn nói những điều mà họ không suy nghĩ, ngu sI, 
không phân biệt, không khéo léo, chẳng biết suy nghĩ, chăng biết suy lường 
nên nói: 'Chúng sanh phiền não, không nhân, không duyên; chúng sanh 
thanh tịnh, không nhân, không duyên." như vậy. Vì sao? Vì chúng sanh 
phiền não có nhân, có duyên và chúng sanh thanh tịnh, có nhân, có duyên. 


“Chúng sanh phiền não có nhân gì, duyên gì? Chúng sanh thanh tịnh có nhân 
gì, duyên gì? Vì tham dục chúng sanh tăng thượng nên đối với của cải, đồ 
vật của người khác khởi lên lòng tham nói rằng: “Vật này là sở hữu của tôi 
thì tốt.” Nó yêu thích không muốn xa lìa. Đối với chúng sanh khác khởi lên 


lòng sân hận, hung ác, toan tính, muốn đánh, muốn trói, chèn ép, g1a tăng 
những việc trái đạo, tạo ra các nạn, không từ bỏ sân nhuế. Thân ham ngủ 
nghỉ, tâm lại lười biếng, tâm luôn dao động; bên trong không tịch tĩnh, tâm 
thường nghi hoặc, nghi quá khứ, nghỉ vị lai, nghi hiện tại. Này Vô Úy, vì 
những nhân như vậy, những duyên như vậy, nên chúng sanh phiền não. Vì 
những nhân như vậy, những duyên như vậy nên chúng sanh thanh tịnh.””””” 


Vô Úy bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, một phân triên cái đã đủ là phiên não tâm, huông chi là tât 
cả!” 


Vô Ủy lại bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, chúng sanh thanh tịnh có nhân gì, có duyên gì?“ 
Phật bảo Vô Úy: 


“Nếu Bà-la-môn nào có một niệm thù thăng, quyết định thành tựu; những 
việc đã làm từ lâu, những lời nói từ lâu, có thê tùy theo nhớ nghĩ, ngay lúc 
ấy tu tập Niệm giác chi. Khi Niệm giác chi đã tu tập rồi, thì niệm giác đầy 
đủ. Khi niệm giác đã đầy đủ rồi, thì có sự lựa chọn, phân biệt, tư duy, lúc 
bấy giờ tu tập Trạch pháp giác chi. Khi đã tu tập Trạch pháp giác chị rồi, thì 
trạch pháp giác đầy đủ. Khi đã lựa chọn, phân biệt, suy lường pháp tôi, thì sẽ 
nỗ lực tinh tấn; Ở đây, tu tập Tỉnh tấn giác chí. Khi đã tu đập Tinh tấn giác 
chỉ rồi, thì tỉnh tấn giác đầy đủ. Khi đã nỗ lực tinh tấn rồi, thì hoan hý sẽ 
sanh, xa lìa các tưởng về thức ăn, tu hỷ giác chi. Khi đã tu Hỷ giác chỉ rồi, 
thì hỷ giác đầy đủ. Khi Hỷ giác chi đã đầy đủ rồi, thì thân và tâm khinh 
an"””: lúc ấy tu Khinh an giác chi. Khi đã tu Khinh an giác chỉ rồi, thì khinh 
an giác sẽ đầy đủ. Khi thân đã khinh an rồi, thì sẽ được an lạc và khi đã an 
lạc rồi thì tâm sẽ định; khi ấy tu Định giác chi. Khi đã tu Định giác chi rồi, 
thì định giác sẽ đầy đủ, Khi định giác chi đã đầy đủ rồi, thì tham ái sẽ bị diệt 
và tâm xả sanh ra; khi ấy tu Xả giác chi. Khi đã tu Xả giác chỉ rồi, thì xả 
giác sẽ đầy đủ. Như vậy, này Vô Úy, vì nhân này, duyên này mả chúng sanh 
thanh tịnh.” 


Vô Úy bạch Cù-đàm: 


“Nếu một phần (rong bảy Giác chỉ này) đầy đủ, thì cũng khiến cho chúng 
sanh thanh tịnh, huông chi là tât cả.” 


Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đảm, kinh này tên gì và phải phụng trì như thế nào?” 

Phật bảo vương tử Vô Úy: 

“Nên gọi đây là kinh Giác Chi.” 

Vô Úy bạch Phật: 

“Bạch Cù-đàm, đây là giác phần tối thắng. Bạch Cù-đàm, con là Vương tử, 
đã an lạc, mà vần thường câu an lạc, nhưng ít khi ra vào. Nay lên trên núi, tứ 
chi tuy mỏi mệt, nhưng được nghe Cù-đàm nói kinh Giác Chi nên quên tât 


cả sự mệt nhọc.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, vương tử Vô Ủy nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ tùy hý, từ chỗ ngôi đứng lên, cúi đâu lễ dưới chân Phật rôi lu. 


=-OÚO--- 
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KINH 712. VÔ ÚY (2) ””” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Phật ở trong hang núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt: 
“Có Sa-môn, Bà-la-môn thấy như vây, nói như vầy: “Không có nhân, không 
có duyên cho sự vô trí, vô kiên, của chúng sanh. Không nhân, không duyên 
cho trí kiên của chúng sanh”””.' Như đã nói đầy đủ... cho đến vương tử Vô 
Uy, sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lê dưới 


chân Phật, rồi lui. 


_—-OÔO--- 


KINH 713. CHUYVÊN THỨ?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có 
số đông các Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y mang bát vào thành Vương xá khất 
thực. Lúc ấy số đông các Tỳ-kheo nghĩ như vây: “Hôm nay còn quá sớm, 
chưa đến giờ đi khất thực. Chúng ta hãy ghé qua tinh xá các ngoại đạo.” Số 
đông các Tỳ-kheo này liền vào tinh xá ngoại đạo, cùng các ngoại đạo chào 
hỏi nhau. Sau khi chào hỏi nhau xong, ngồi qua một bên. 


Các ngoại đạo hỏi Tỳ-kheo răng: 


“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp đoạn trừ năm cái, chúng che lấp tâm 
làm cho tuệ lực suy kém, là phần chướng ngại, không chuyên hướng Niết- 
bàn. An trụ bốn Niệm xứ, tu bảy Giác ý. Chúng tôi cũng vậy, vì các đệ tử 
nói đoạn năm cái vốn che lấp tâm làm cho tuệ lực suy giảm và khéo an trụ 
bốn Niệm xứ, tu bảy Giác phân. Chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đảm có gì là 
khác nhau, đều có thê nói pháp?” 


Khi các Tỳ-kheo nghe những điều ngoại đạo nói, trong lòng không vui, bèn 
chỉ trích ngược lại”, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khất thực xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui sang một bên, đem những lời nói 
của ngoại đạo bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lúc ngoại đạo kia nói như vậy, các ông nên hỏi ngược lại rằng: “Năm cái 
của ngoại đạo, chủng loại lý ưng là mười. Bảy Giác chị, đáng ra phải là 
mười bốn.” Mười của năm cái là những gì? Mười bốn của bảy giác là những 
gì? Nếu hỏi như vậy, những ngoại đạo kia sẽ tự giật mình tán loạn. Theo 
pháp của ngoại đạo ””, tâm sanh sân nhuế, kiêu mạn, chê bai, hiềm hận, 
không nhẫn thọ, hoặc im lặng cúi đầu, không thể biện luận, âm thầm Suy 
nghĩ. Vì sao? Ta không thấy người nảo trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người nghe những gì Ta nói mà hoan hỷ tùy 
thuận, chỉ trừ có Như Lai và chúng Thanh văn ở đây nghe mà thôi”””. 


“Này các Tỳ-kheo, mười của năm cái là những gì? Đó là có tham dục bên 
trong, tham dục bên ngoài. Tham dục bên trong kia là triền cái, là chẳng phải 
trí, chăng phải đắng giác, không chuyển hướng đến Niết-bàn. Tham dục bên 
ngoài kia là cái, chăng phải trí, chẳng phải đẳng giác, không chuyên hướng 
đến Niết-bàn. 


A2237 
“Sân nhuế có tướng sân nhuế. Nếu sân nhuế cùng với tướng sân nhuế”””, tức 


là triền cái, chăng phải trí, chăng phải đăng giác, không chuyền đến Niết- 
bàn. Có thùy, có miên “3 thùy này, miên nảy tức là triền cái, chăng phải trí, 
chăng phải đăng giác, không chuyển hướng đến Niết-bàn. Có trạo cử, có hồi 
tiếc; trạo cử này, hối tiếc này tức là cái ”””, chăng phải trí, chăng phải đăng 
giác, không chuyển hướng đến Niết-bản. Có nghi pháp thiện, có nghĩ pháp 
bất thiện ”: nghi pháp thiện này, nghĩ pháp bất thiện này tức là cái, chăng 
phải trí, chắng phải đăng giác, không chuyên hướng đến Niết-bàn. Đó gọi là 
năm cái nói mười. 


“Bảy Giác phần nói là mười bốn là những gì? Có tâm an trú chánh niệm nơi 
pháp bên trong”, có tâm an trú chánh niệm nói pháp bên ngoài. Niệm trụ 
pháp bên trong này chỉ cho Niệm giác phân, là trí, là đẳng giác, có thể 
chuyển hướng đến Niết-bàn; niệm trụ pháp bên ngoài này cũng chỉ cho 
Niệm giác phân, là trí, là đẳng giác, có thê chuyên hướng hướng đến Niết- 
bàn. Có tuyên trạch pháp thiện, tuyển trạch pháp chăng thiện ^”. Tuyến 
trạch pháp thiện kia là chỉ cho Trạch pháp giác phân, là trí, là đăng giác, có 
thể chuyển đến Niết-bàn; tuyên trạch pháp chăng thiện kia cũng chỉ cho 
Trạch pháp giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyền đến Niết-bàn. Có 
tinh tấn đề đoạn pháp bất thiện, có tinh tấn để nuôi lớn pháp thiện ””. Tinh 
tấn để đoạn trừ pháp bắt thiện kia là chỉ cho Tỉnh tấn giác phần, là trí, là 
đăng giác, có thể chuyên đến Niết-bàn. Tinh tấn để nuôi lớn pháp thiện kia 
cũng chỉ cho Tỉnh tấn giác phân, là trí, là đẳng giác, có thê chuyên đến Niết- 
bàn. Có hỷ, có hỷ xứ”. Hỷ này là Hỷ giác phân, là trí, là đẳng giác, có thể 
chuyên đến Niết-bàn. Hỷ xứ này cũng là Hý giác phần, là trí, là đắng giác, 
có thể chuyên đến Niết-bàn. Có thân khinh an, có tâm khinh an “”. Thân 
khinh an này là Khinh an giác phần, là trí, là đẳng giác, có thê chuyển đến 
Niết-bàn; tâm khinh an này cũng là Khinh an giác phần, là trí, là đẳng giác, 
có thể chuyên đến Niết-bàn. Có định, có tướng định”. Định này chỉ cho 
Định giác phân, là trí, là đăng giác, có thể chuyên đến Niết-bàn; tướng định 
này cũng chỉ cho Định giác phân, là trí, là đẳng giác, có thể chuyển đến 
Niết-bàn. Có xả pháp thiện, có xả pháp bất thiện “””. Xả pháp thiện này chỉ 
cho Xả giác phần, là trí, là đăng giác, có thê chuyên đến Niết-bản; xả pháp 
bất thiện này cũng chỉ cho Xả giác phần, là trí, là đẳng giác, có thể chuyên 
đến Niết-bàn. Đó gọi là bảy Giác phân nói là mười bốn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 714. HỎA?”5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có 
sô đông các Tỳ-kheo. 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Có các xuất gia ngoại đạo nói như vậy, nên hỏi lại rằng: “Nếu tâm yếu kém, 
còn do dự, bấy giờ nên tu những giác phần nào? Những gì tu không đúng 
lúc”””? Nếu lại tâm điệu cử”””; với tâm điệu cử, do dự Ấy, bấy ø1ờ nên tu 
những giác phần nào? Và những gì là không đúng lúc? Nếu hỏi như vậy, các 
ngoại đạo kia tâm sẽ giật mình, phân tán, nói lãng sang những pháp khác; 
tâm sanh phẫn nhuế, kiêu mạn, hủy báng, hiềm hận không nhẫn thọ; hoặc im 
lặng, cúi đầu, không thể biện luận âm thầm suy nghĩ. Vì sao? Ta không thấy 
người nào trong chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Người nghe những gì Ta nói mà hoan hỷ tùy thuận, chỉ trừ có Như Lai và 
chúng Thanh văn ở đây nghe mà thôi””'. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu lúc tâm yếu kém, tâm do dự, thì không nên tu Khinh 
an giác phần, Định giác phần, Xả giác phần. Vì sao? Khi tâm yếu kém phát 
sanh, vì yếu kém, do dự, các pháp này càng làm tăng thêm yếu kém. Thí như 
một đóm lửa mà muốn cháy mạnh lên, lại bỏ than tro” vào. Thế nào, này 
Tỳ-kheo, chăng phải vì thêm tro vào khiến cho lửa tắt chăng?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, yếu đuối, do dự, nếu tu Khinh an giác phân, Định giác 
phân, Xả giác phân, thì đây không phải thời, vì tăng thêm lười biêng thôi. 
“Hoặc khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm điệu cử, do dự, bây giờ, không nên 
tu Trạch pháp giác phân, Tĩnh tân giác phân, Hỷ giác phân. Vì sao? Vì khi 
tâm điệu cử khởi lên, với tâm điệu cử, do dự, các pháp này làm cho tăng 
thêm. Thí như lửa đang cháy, muôn dập tắt mà đem cỏ khô thêm vào. Y các 


ông thế nào? Há không khiến cho lửa cháy bùng lên đó sao?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Khi tâm điệu cử khởi lên, nếu tâm điệu cử, do dự, mà tu Trạch pháp giác 
phân, Tình tân giác phân, Hỷ giác phân, làm tăng thêm điệu cử. 


“Này các Tỳ-kheo, khi tâm yếu đuôi sanh khởi, nêu tâm yếu đuôi, do dự. 
Lúc bấy giờ nên tu Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phân, Hỷ giác phần. 
Vì sao? Vì khi tâm yếu đuối sanh khởi, nếu tâm yếu đuối, do dự, bằng các 
pháp này mà được khai thị, chỉ giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷô. Thí như 
một đóm lửa muốn cho nó cháy lên, thì nên cho cỏ khô vảo. Thế nào Tỳ- 
kheo! Lửa này có cháy hừng lên không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


1?ˆ 


“Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Khi tâm yếu đuối sanh khởi như vậy, nêu tâm yếu đuôi, do dự, lúc bấy giờ 
nên tu Trạch pháp giác phân, Tình tân giác phân, Hỷ giác phân đê được khai 
thị, chỉ giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 


“Hoặc khi tâm điệu cử sanh khởi; nếu tâm điệu cử, do dự, thì nên tu Khinh 
an giác phần, Định giác phần, Xả giác phần. Vì sao? Vì khi tâm điệu cử sanh 
khởi; nêu tâm điệu cử, do dự, thì bằng các pháp này mà có thể khiến cho an 
trụ bên trong, nhất tâm nhiếp trì. Thí như lửa đang cháy, muốn cho nó tắt, 
chỉ cần cho than tro vào, thì lửa này sẽ tắt. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nếu tâm điệu cử, do dự, mà tu Trạch pháp giác 
phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần thì không đúng thời; nếu tu Khinh 
an, Định, Xả giác phần thì tự nó mới đúng thời. Vì các pháp này khiến cho 
an trụ bên trong, nhất tâm, nhiếp trì. Niệm giác phần thì hỗ trợ cho tất cả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 715. THỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm triển cái, bảy Giác phần, có thức ăn, không thức ăn. Nay Ta sẽ nói. 
Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Thí như thân thê 
phải nhờ vào thức ăn mới tồn tại, chứ chăng phải không nhờ thức ăn. Cũng 
vậy, năm triền cái nhờ vào thức ăn mới tồn tại, chứ chắng phải không nhờ 
thức ăn. 

“Tham dục triển cái lấy gì làm thức ăn? Đó là tướng xúc ””. Đối với tướng 
ấy mà không tư duy đúng”, tham dục chưa khởi sẽ khiến khởi; tham dục 
đã Khởi rồi thì có thể khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của dục ái triền 
Cái “~”. 


“Những gì là thức ăn của sân nhuếề triền cái? Đó là tướng chướng ngại “”” : 


Đối với tướng, ấy mà không tư duy đúng, thì sân nhuề cái chưa khởi sẽ khiến 
khởi; sân nhuế cái đã khởi rồi thì có thể khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức 
ăn của sân nhuê triên cái. 


“Những gì là thức ăn của thùy miên cái? Gồm có năm pháp. Những gì là 
năm? Đó là yếu đuối, chăng vui, ngáp ợ, ăn nhiêu, lười biếng. Đối với chúng 
không tư duy đúng, khi thùy miên cái chưa khởi thì khiến khởi, thùy miên 
cái đã khởi rồi, có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của thủy 
miên cái. 


“Những gì là thức ăn của trạo hối? Gồm có. bốn pháp. Những øì là bốn? Đó 
là giác tưởng về thân thuộc, giác tưởng về mọi người, giác tưởng về chư 
Thiên, giác tưởng về những khoái lạc vốn đã tự kinh qua”””. Tự mình nhớ 
nghĩ hay dò người khác khiến nhớ nghĩ mà sanh giác tưởng. Đối với chúng 
khởi tư duy không chân chánh, khi trạo hối chưa khởi thì khiến khởi; trạo 
hối đã khởi rồi thì có thể khiến cho nó tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của trạo 
hi. 

“Những øì là thức ăn của nghi cái? Có ba đời. Những gì là ba? Đó là đời quá 
khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Đối với đời quá khứ còn do dự, đời vị lai còn do 
dự, đời hiện tại còn do dự. Đối với chúng khởi tư duy không chân chánh, 


nghi cái chưa khởi sẽ khiên khởi; nghị cái đã khởi thì có thê khiên cho nó 
tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của nghi cái. 


“Thí như thân thể nhờ vào thức ăn mà được nuôi lớn, chứ chăng phải không 
nhờ thức ăn. Cũng vậy, bảy Giác phần cũng nhờ vào thức ăn mà tồn tại, nhờ 
vào thức ăn mà nuôi lớn, chứ chăng phải không nhờ ăn. 


“Cái gì là chẳng phải thức ăn của Niệm giác phần? Không tư duy về bốn 
Niệm xứ, Niệm giác phần chưa khởi sẽ chăng cho khởi; Niệm giác phần đã 
khởi rồi, khiến cho giảm đi. Đó gọi là chắng phải thức ăn của Niệm giác 
phần. 


“Cái gì chẳng phải là thức ăn của Trạch pháp giác phần? Lựa chọn đối với 
pháp thiện, lựa chọn đối với pháp bất thiện; không tư duy đối với chúng, 
Trạch pháp giác phần chưa khởi sẽ không cho khởi; Trạch pháp giác phần đã 
khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của Trạch pháp 
giác phân. 


“Những gì là chăng phải là thức ăn của Tĩnh tấn giác phần? bốn Chánh 
đoạn; đối VỚI chúng không tư duy, tinh tấn giác phân chưa khởi sẽ không 
khởi; Tĩnh tấn giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là không 
phải thức ăn của Tĩnh tấn giác phần. 


“Những gì là chăng phải là thức ăn của Hỷ giác phần? Có pháp Hỷ, có pháp 
hỷ xứ; đối với chúng không tư duy, Hỷ giác phân chưa khởi sẽ không cho 
khởi; Hý giác phân đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là chẳng phải 
thức ăn của Hỷ giác phần. 


“Những gì là chăng phải là thức ăn của Khinh an giác phần? Có thân khinh 
an cùng tâm khinh an; đối với chúng không tư duy, khi Khinh an giác phần 
chưa sanh sẽ không cho khởi; Khinh an giác phần đã sanh sẽ khiến cho bị 
giảm đi. Đó gọi là chăng phải thức ăn của Khinh an giác phân. 


“Những øì là chăng phải là thức ăn của Định giác phần? Có bốn Thiền; đối 
với chúng không tư duy, Định giác phần chưa khởi sẽ không cho khởi; Định 
giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của 
Định giác phần. 


“Những øì là chắng phải là thức ăn của Xả giác phần? Có ba giới; đó là đoạn 
giới, vô dục giới, diệt giới; đôi với chúng không tư duy, Xả giác phân chưa 


khởi sẽ không cho khởi; Xả giác phần đã khởi sẽ khiến cho bị giảm đi. Đó 
gọi là chăng phải thức ăn của Xả giác phân. 


“Những øì là chẳng phải là thức ăn của tham dục cái? Quán bất tịnh; tư duy 
đôi với nó, tham dục cái chưa khởi sẽ không khởi; tham dục cái đã khởi sẽ 
khiên cho bị dứt. Đó gọi là chăng phải thức ăn của tham dục cái. 


“Những gì là chẳng phải thức ăn của sân nhuế cái? Tư duy về tâm từ 
kia,”” sân nhuế cái chưa sanh sẽ không khởi; sân nhuế cái đã sanh sẽ khiến 
cho bị diệt đi. Đó gọi là chăng phải thức ăn của sân nhuế cái. 


“Những øì là chắng phải thức ăn của thùy miên cái? Tư duy về sự chiếu 
sáng ”“” kia, khi thùy miên chưa sanh, không cho khởi; thùy miên đã sanh 
rô, khiên cho bị diệt đi. Đó gọi là chăng phải thức ăn của thùy miên cái. 


“Những øì là chăng phải thức ăn của trạo hối cái? Tư duy đúng về sự tĩnh 
chỉ kia, trạo hối cái chưa sanh sẽ không khởi; trạo hối cái đã sanh sẽ khiến 
cho diệt đi. Đó gọi là chẳng phải thức ăn của trạo hối cái. 


“Những øì là chăng phải thức ăn của nghi cái? Tư duy về pháp duyên khởi, 
nghi cái chưa sanh sẽ không khởi; nghi cái đã sanh sẽ khiên cho diệt đi. Đó 
gọi là chăng phải thức ăn của nghi cái. 


“Thí như thân thể phải nhờ vào thức ăn mà sống, nhờ vào ăn mà tôn tại. 
Những øì là thức ăn của Niệm giác phần? Tư duy bốn Niệm xứ rồi, Niệm 
giác phần chưa sanh sẽ khiến cho sanh khởi; Niệm giác phần đã sanh cảng 
sanh khởi khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Niệm giác phân. 


“Những gì là thức ăn của Trạch pháp giác phần? Có lựa chọn pháp thiện, có 
lựa chọn pháp bất thiện; khi tư duy về chúng, nếu Trạch pháp. giác phần 
chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Trạch pháp giác phần đã sanh rồi, thì càng 
sanh khởi khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Trạch pháp giác phần. 


“Những gì là thức ăn của Tinh tấn giác phần? Tư duy về bốn Chánh đoạn, 
nếu Tỉnh tấn giác phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Tĩnh tấn giác phần 
đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Tĩnh tấn 
giác phần. 


“Những gì là thức ăn của Hỷ giác phần? Có Hỷý, có Hỷ xứ; tư duy về chúng, 
nêu Hỷ giác phần chưa sanh, khiến sanh khởi; Hỷ giác phần đã sanh rôi, thì 
tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Hỷ giác phân. 


“Những gì là thức ăn của Khinh an giác phần? Có thân khinh an, tâm khinh 
an; tư duy về chúng, nếu Khinh an giác phần chưa sanh, khiến sanh khởi, 
Khinh an giác phần đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là 
thức ăn của Khinh an giác phần. 


“Những gì là thức ăn của Định giác phần? Tư duy về bốn Thiền, Định giác 
phần chưa sanh, khiến cho sanh khởi, Định giác phân đã sanh rồi, thì tái 
sanh khiến cho tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Định giác phần. 


“Những gì là thức ăn của Xả giác phần? Gồm có ba giới. Những gì là ba? 
Đó là đoạn giới, vô dục giới, diệt giới; tư duy về chúng, Xả giác phần chưa 
sanh khiến cho sanh khởi; Xả giác phần đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho 
tăng rộng. Đó gọi là thức ăn của Xả giác phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 716. PHÁP (1)”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong nội pháp, Ta không thấy có một pháp nào mà pháp ác bất thiện 
chưa sanh lại khiến cho nó sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rồi, thì tái sanh 
khiến cho tăng rộng. Hay pháp thiện chưa sanh, khiến cho không sanh; đã 
sanh rồi, khiến cho bị giảm đi. Đó là không tư duy chân chánh. 


“Này các Tỳ-kheo, không tư duy chân chánh, tham dục cái chưa sanh khiến 
cho sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng rộng. sân nhuế, thùy miên, trạo 
hồi, nghi cái chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho 
tăng rộng. Niệm giác phần chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi, khiến 
giảm đi; Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần chưa sanh, 
không cho sanh; đã sanh rồi, khiến giảm đi. 


“Ta không thấy một pháp nào có thê khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh 
thì không sanh; đã sanh rôi, khiến cho đoạn; pháp thiện chưa sanh, thì khiến 
sanh; đã sanh rồi, thì cho tái sanh khiến tăng rộng. Đó là tư duy chân chánh. 


“Này Tỳ-kheo, tư duy chân chánh thì tham dục cái chưa sanh, sẽ khiến 
không sanh; đã sanh rồi, khiến cho nó dứt. Sân nhuế, thùy miên, trạo hồi, 
nghi cái chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến dứt. Niệm giác 
phần chưa sanh, khiến cho sanh; sanh rồi, cho tái sanh khiến tăng rộng; 
Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần chưa sanh, khiến 
cho sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến cho tăng rộng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 717. PHÁP (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào như là tri thức ác, bạn 
đảng ác mà pháp ác bắt thiện chưa sanh, khiến cho sanh, đã sanh rồi, thì tái 
sanh khiến cho tăng rộng; pháp thiện chưa sanh lại khiến không sanh; đã 
sanh rồi lại khiến giảm đi. 


“Với tri thức ác, bạn đảng ác; tham dục cái chưa sanh, ï khiến sanh; đã sanh 
thì tái sanh khiến tăng rộng. Sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi cái chưa 
sanh khiến sanh; đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng rộng. Niệm giác phần 
chưa sanh, thì khiến không sanh, đã sanh rồi khiến giảm đi; Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần chưa sanh, khiến không sanh; đã 
sanh rồi, khiến giảm đi. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một pháp nào, mà pháp ác bất thiện chưa 
sanh, khiến không sanh, đã sanh rồi, khiến nó dứt; khi pháp thiện chưa sanh, 
khiến sanh, đã sanh rồi, thì tái sanh khiến tăng rộng. Đó là thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. 


“Với thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, tham dục cái chưa sanh, 
thì không cho sanh; đã sanh rồi, thì khiến cho diệt đi; sân nhué, thùy miên, 
trạo hồi, nghi cái chưa sanh, thì khiến cho không sanh, đã sanh rồi, thì khiến 
dứt. Niệm giác phần chưa sanh, thì khiến sanh, đã sanh rồi, thì tái sanh khiến 


tăng rộng; Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần khi chưa 
sanh, thì khiên sanh, đã sanh rôi, thì tái sanh khiên chúng tăng rộng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 718. XÁ-LỢI-PHÁẨT””° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả Xá-lợi-phât bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy Giác phân. Những gì là bảy? Đó là Niệm giác phân, Trạch pháp 
giác phần, Tinh tấn giác phân, Hỷ giác phân, Khinh an giác phần, Định giác 
phần, Xả giác phần. Bảy Giác phần này quyết định mà được, không tinh cần 
mà được, tôi tùy theo ý muốn mà chứng nhập một giác phần””99. Hoặc buổi 
sáng, giữa trưa, hay buổi chiều mà nêu muốn chứng nhập, thì nhiều lần 
chứng nhập tùy theo sở dục. Thí như vua, đại thần, có đủ thứ y phục để ở 
trong rương tráp, tùy theo nhu cầu cần dùng của mình mà vào lúc trưa hay 
chiêu, theo ý dùng tự do. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bảy Giác phần này, vì 
quyết định mà được, không tinh cần mà được, tùy ý chứng nhập. Tôi, đối với 
Niệm giác phần này, là thuần trắng thanh tịnh, lúc khởi biết khởi, lúc diệt 
biết diệt, lúc biến mắt biết biến mắt; đã khởi biết đã khởi, đã diệt biết đã diệt. 
Cũng vậy, đối với Trạch pháp, Tinh tắn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phân, 
thì cũng nói như vậy.” 


Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Tôn giả đã nói, đêu hoan hỷ phụng hành. 


--OoÚO--- 
KINH 719. UU-BA-MA””“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ Tôn giả Ưu-ba-ma”“”, Tôn giả 


A-đề-mục-đa””° đang ngụ tại tỉnh xá Kê lâm ở ấp Ba-liên-phất. Bấy giờ, 
Tôn giả A-đê-mục-đa vào buôi chiêu sau khi từ thiên tịnh thức dậy, đên chô 


Tôn giả Ưu-ba-ma, chào hỏi khích lệ nhau xong, ngồi lui qua một bên, hỏi 
Tôn giả Ưu-ba-ma: 


“Tôn giả, có thể cho biết phương tiện của bảy Giác phần”, được chứng 
nhập với an trú lạc ”“” như vậy, hay chứng nhập với an trú khổ như vậy?” 


Ưu-ba-ma đáp rằng: 


“Tôn giả A-đê-mục-đa, Tỳ-kheo khéo biết phương tiện tu bảy Giác phần thì 
cũng có thê chứng nhập với an trú lạc như vậy, cũng có thê chứng nhập với 
an trú khô như vậy.” 


Lại hỏi: 
“Tỳ-kheo làm thế nào để khéo biết phương tiện tu bảy Giác phần?” 
Ưu-ba-ma đáp rằng: 


“Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác phần, tư duy biết rằng” “Tâm kia 
không khéo giải thoát, không bỏ ngủ nghỉ, không khéo điều phục trạo hối. 
Như tư duy về pháp Niệm giác xứ của ta, tuy phương tiện tinh tấn cũng 
không đạt được bình đắng.” Cũng vậy, Trạch pháp, Tỉnh tấn, Hỷ, Khinh an, 
Định, Xả giác phần cũng nói như vậy. 


“Nếu Tỳ-kheo lúc phương tiện tu Niệm giác phân, trước hết tư duy: “Tâm 
khéo giải thoát, đẹp bỏ ngủ nghỉ, điều phục trạo hối, đối với pháp Niệm giác 
xứ này như ta tư duy rồi, sau đó tuy không tinh cần phương tiện mà đạt được 
bình đăng. Như vậy A-đề-mục-đa, Tỳ-kheo biết phương tiện tu bảy Giác 
phần, chứng nhập với an trú lạc như vậy, chứng nhập với an trú khổ như 
vậy.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, mỗi người từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


_—-OÔO--- 
KINH 720. A-NA-LUẬT 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Tôn giả A-na-luật cũng ở nước Xá-vệ, trong tinh xá Tòng lâm. Lúc ây, có sô 
đông các Tỳ-kheo đến chỗ A-na-luật, chảo hỏi khích lệ nhau. Sau khi chào 
hỏi khích lệ xong, ngồi lui qua một bên, nói với Tôn giả A-na-luật: 


“Thưa Tôn giả có biết, khi phương tiện tu bảy Giác phần, có sanh ra lạc trú 
không?” 


Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tôi biết, lúc Tỳ-kheo phương tiện tu bảy Giác phần, sanh ra lạc trú.” 

Các Ty-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Thế nào là biết Tỳ-kheo khi phương tiện tu bảy Giác phần, sanh lạc trú?” 
Tôn giả A-na-luật bảo các Tỳ-kheo: 


“Tỳ- -kheo phương tiện tu Niệm giác phân, mà khéo biết tư duy, tâm ta khéo 
giải thoát, khéo bỏ ngủ. nghỉ, khéo điều phục trạo hối. Như pháp niệm giác 
phần xứ này, tư duy rồi, nỗ lực phương tiện, tâm không lười biếng, thân 
khinh an không loạn động, buộc tâm an trụ, không khởi loạn niệm, nhất tâm 
chứng nhập. Cũng vậy, đối với Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, 
Xả giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là biết Tỳ-kheo lúc phương tiện tu 
bảy Giác phần, thì sanh ra lạc trú.” 


Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả A-na-luật đã nói, đều hoan hỷ 
tùy hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 721. CHUYÊN LUẬN VƯƠNG (1J/” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lúc Chuyên luân Thánh vương ra đời, có bảy báu hiện ra ở thế gian: bánh 
xe vàng báu, voi báu, ngựa báu, thân châu báu, ngọc nữ báu, quan giữ kho 
báu. Cũng vậy, Như Lai xuât thê cũng có báu bảy Giác phân hiện ra. 


“Trai giới”, ngồi trên lầu quán, đại thần vây quanh, có bánh xe vàng báu 
xuất hiện từ phương Đông, bánh xe có ngàn căm, trục quay đều, vành bánh 
xe tròn, tướng bánh xe đầy đủ, vua nghĩ: “Có điềm lành này, nên chắc chắn 
là Chuyển luân Thánh vương. Ta nay nhất định là Luân vương.” Liền dùng 
hai tay đỡ lẫy bánh xe vàng báu, đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, 
nói rằng: “Nếu đây là bánh xe vàng báu của Chuyên luân Thánh vương, thì 
hãy quay theo con đường cổ xưa của Chuyên luân Thánh vương mà đi. Lúc 
ấy bánh xe báu liền xuất phát, lăn đi phía trước vua và số đông, ở phương 
Đông, nương vào hư không, nhắm hướng Đông mà đi, lăn theo con đường 
ngay thắng của Thánh vương xưa. Vua theo bánh xe báu; bốn binh chủng 
cùng theo. Nếu đến nơi nào bánh xe báu dừng lại thì vua và bốn binh chủng 
cũng dừng lại nơi đó. Các Tiểu vương những xứ phương Đông thấy Thánh 
vương đến, tất cả đều quy phục. 


“Như Lai xuất hiện ở đời cũng có bảy Giác phần hiện ra ở thế gian; đó là 
Niệm giác phân, Trạch pháp giác phần, Tinh tấn giác phần, Hỷ giác phần, 
Khinh an giác phân, Định giác phần, Xả giác phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 722. CHUYÊN LUẬN (2)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, bảy báu cũng hiện ra ở thế 
ø1an. 


“Khi Chuyển luân Thánh vương ra đời, bánh xe vàng báu xuất hiện như thế 
nào? Bấy giờ Thánh vương Quán đảnh dòng Sát-lợi, nhằm vào ngày rằm, 
tắm rửa sạch sẽ, thọ trì trai giới, ở trên lầu các, đại thần vây quanh. Khi Ấy, 
có bánh xe vàng báu từ phương Đông xuất hiện. Bánh xe có ngàn căm, trục 
quay đều, vành bánh xe tròn, tướng bánh xe đầy đủ, bằng vàng ròng cõi trời. 
Vua tự nghĩ: “Nghe từ xa xưa truyền lại rằng, ngày rằm nhằm ngày bố-tát, 
Đại vương Quán đảnh dòng Sát-lợi, tắm rửa sạch sẽ, thọ trì trai phước, thì có 
bánh xe báu hiện ra. Nay cũng như ngày xưa, đã có điềm lành này, nên biết 


ta là Chuyên luân Thánh vương.” Liền dùng hai tay đỡ lẫy bánh xe vàng báu, 
đặt vào giữa lòng tay trái, tay phải thì quay, nói rằng: “Nếu là bánh xe vàng 
báu của Chuyển luân Thánh vương, thì phải quay lại con đường cô xưa của 
Chuyên luân Thánh vương mà đi.` Nói xong lời này rồi, bây giờ bánh xe báu 
liền từ trước vua nhằm hướng Đông mà đi theo con đường ngay thắng của 
Thánh vương xưa. Nhà vua cùng bốn binh chủng theo bánh xe báu, đến 
phương Đông. Các Tiểu vương các nước phương Đông thấy Thánh vương 
đến, đều tung hô: “Lành thay, hoan nghĩnh Đại vương đến! Đây là nước của 
Đại vương. Nước này an ôn, nhân dân phồn vinh an lạc. Xin ngài dừng lại ở 
đây, giáo hóa mọi người nước này. Chúng tôi thảy đều là tùy tùng của Thiên 
tôn. ' 


Thánh vương đáp rằng: 


“Này các chủ tụ lạc, từ nay các ngươi nên khéo giáo hóa người dân trong 
nước. Nếu có ai nghịch lại, thì nên đến báo cho ta, sẽ theo như pháp luật mà 
giáo hóa. Chớ nên làm những điều phi pháp. Và cũng nên khiến mọi người 
trong nước khéo cải hóa những điều phi pháp. Nếu đúng như vậy, thì đó là 
theo sự giáo hóa của ta. 


“Từ biến Đông này, Thánh vương nương theo đường của Thánh vương xưa 
đến biển Nam. Rồi nương theo con đường của Thánh vương xưa vượt biển 
Nam mà đến biển Tây; theo con đường của Thánh vương xưa vượt qua biển 
Tây đến biển Bắc. Các Tiểu vương quốc của các phương Nam, Tây, Bắc đều 
cung đón thỉnh mời cũng nói đầy đủ như phương Đông. Bấy giờ, bánh xe 
vàng báu mà Thánh vương đã đi theo này vượt qua biển Bắc, trở lại trên 
cung điện Chánh trị, ở giữa hư không. Đó là Chuyển luân Thánh vương khi 
xuất hiện ở đời thì có bánh xe vàng báu hiện ra ở thế gian. 


“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, voi trắng báu hiện ra ở thê 
gian như thế nào? Đại vương Quán đảnh dòng Sát-lợi thấy voi hoản toản 
trắng, màu sắc nó tươi đẹp, bảy chi vững vàng “””. Thánh VƯƠNg thấy vậy, 
lòng hân hoan nghĩ: “Voi báu này, nay lại ứng hiện đối với ta.” Vua liền cho 
kêu tượng sư, người điều phục voi giỏi, bảo nhanh chóng điều phục voi báu 
nảy, khi nào điều phục xong hãy đưa đến. Tượng sư vâng lệnh, chưa đầy 
một ngày mà đã điều phục được vo; đầy đủ tất cả dấu hiệu chứng tỏ đã 
được điều phục. Giống như voi khác đã được điều phục trong một năm; con 
voi báu này chỉ được điều phục trong vòng một ngày mà được như vậy. Sau 
khi đã điều phục xong, dẫn đến chỗ vua, tâu lên vua rằng: “Voi này đã được 
điều phục xong, giờ xin vua biết cho.” 


“Bấy giờ, Thánh vương, xem kỹ tướng voi đã được điều phục hoàn bị này, 
rồi cưỡi voi báu, vào lúc sáng sớm, đi khắp bốn biến, cho đến giữa ngày trở 
về vương cung. Đó gọi là khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì 
voi báu này hiện ra ở thế gian. 


“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngựa báu hiện ra ở thế 
gian như thế nào? Chuyên luân Thánh vương sở hữu một con ngựa báu, thân 
toàn màu xanh, đầu đen, đuôi đỏ. Thánh vương thấy ngựa, lòng sanh hân 
hoan, nghĩ: “Ngựa thần này, nay lại ứng hiện đối với ta.” Vua liền giao cho 
mã sư, hãy nhanh chóng điều phục nó, khi nào điều phục xong thì dẫn đến 
đây. Mã sư vâng lệnh, chưa đầy một ngày mà đã điều phục được ngựa này. 
Giống như ngựa khác đã được điều phục cả năm, ngựa báu này chỉ không 
đầy một ngày mà được điều phục như vậy. Sau khi biết ngựa đã điều phục 
xong, dẫn đến chỗ vua thưa rằng: “Ngựa này đã được điều phục xong.) 


“Bấy giờ, Thánh vương xem kỹ tướng ngựa báu đã được điều phục hoàn bị, 
rồi cưỡi ngựa báu, vào lúc sáng sớm, đi khắp bốn biển, cho đến giữa ngày 
trở về vương cung. Đó gọi là khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời 
thì ngựa báu cũng hiện ra thế gian. 


“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngọc báu Ma-ni hiện ra 
ở thế gian như thế nào? Ngọc báu mà Chuyển luân Thánh vương sở hữu, 
hình dáng của nó có tám cạnh, chiếu ánh sáng đượm, không tỳ vết, thường 
làm đèn sáng trong cung vua. Chuyên luân Thánh vương thí nghiệm ngọc 
báu. Vào một đêm trời mưa tôi tăm, cầm ngọc báu đi trước dẫn đường, đem 
bốn binh chủng vào trong vườn rừng, ánh sáng của nó tỏa rạng ra cỡ một do- 
tuần. Đó gọi là lúc Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì ngọc báu 
Ma-ni hiện ra ở thế gian. 


“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, thì Ngọc nữ hiền báu hiện 
ra ở thế gian như thế nào? Ngọc nữ mà Chuyển luân Thánh vương sở hữu, 
không đen không trăng, không cao không thấp, không lớn quá, không nhỏ 
quá, không mập không ốm, thân thể đoan chánh, thân thẻ lúc lạnh thì ấm, lúc 
nóng thì mát, thân thê mềm mại như áo ca-lăng-già; những lỗ chân lông trên 
cơ thể toát ra mùi hương chiên-đản, hơi thở mũi, miệng thoảng mùi thơm 
Uu-bát-la; ngủ sau dậy trước, hầu hạ nhà vua, theo sắc mặt biết ý mà phục 
vụ; lời nói dịu dàng đáng yêu, đoan tâm chánh niệm làm cho vua phát sanh 
đạo ý; tâm không vượt trái, huống chi là thân và khẩu. Đó gọi là lúc Chuyên 
luân Thánh vương xuất hiện ở đời thì có Ngọc nữ hiện ra thế gian. 


“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời thì thần báu chủ kho tảng 
hiện ra thế gian? Vì đại thần chủ kho tàng của Chuyển luân Thánh vương, 
vốn hay làm việc bồ thí, nên khi sanh ra đã có thiên nhãn, có thể thấy kho 
tàng ấn dấu là có chủ hay không chủ, hoặc dưới nước hay trong đất, hoặc 
gần hay xa, tất cả đều thấy hết. Khi Chuyên luân Thánh vương cần trân bảo 
thì lập tức ra lệnh, tùy theo chỗ cần dùng của vua liền dâng lên. Một hôm 
Thánh vương muốn xem thử khả năng của vị đại thần này, nên cho giong 
thuyền ra biển và bảo vị đại thần này: 


“Ta đang cần vật báu. 
Đại thần tâu vua rằng: 
“Xin dừng bên bờ một chút, thần sẽ dâng lên. 


Vua bảo đại thần này: 


“-Hiện tại ta không cần vật báu bên bờ, mà cần đưa hết cho ta ngay”! 
“Bấy giờ, ngay trong nước đại thần liền lẫy ra bốn chum vàng, bên trong 
đựng đầy kim bảo dâng lên Thánh vương, tùy theo chỗ cần dùng của vua mà 
lây sử dụng. Nếu lấy đủ rồi, những kim bảo còn lại đều được trả lại trong 
nước. Đó gọi là Thánh vương khi xuất hiện ở đời, thì có thần chủ kho tảng 
như vậy hiện ra ở thế g1an. 


“Khi Thánh vương xuất hiện ở đời, có thần chủ binh hiện ra ở thế gian như 
thế nào? Có vị đại thần chủ binh thông minh, tài trí, biện thông. Cũng như 
người ở thế gian thành tựu sự suy tính khéo léo, thần này tùy theo chỗ cần 
của Đại vương mà đáp ứng như cân đi, cần dừng lại, cần xuất, cần nhập; hay 
bốn loại binh chủng của Thánh vương đang hành quân đường xa chợt dừng 
lại vẫn khiến không bị mệt mỏi; biết tất cả những gì vua cần nên làm, cùng 
những việc có công đức ngay trong hiện tại và đời sau đem trình tâu Thánh 
vương. Đó gọi là lúc Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, có sự xuất 
hiện của thần chủ binh. Cũng vậy, khi Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác xuất hiện ở đời, có bảy Giác phần hiện ra ở thế gian. 


“Những gì là bảy? Đó là Niệm giác phân, Trạch pháp giác phân, Tỉnh tấn 
giác phân, Hỷ giác phần, Khinh an giác phần, Định giác phần, Xả giác 
phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 723. NIÊN THIẾU?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Lành thay, Tỳ-kheol Nương” vào người mà nghe pháp, các CÍ. S. 
46.3. Sï/z (phần đầu). Tỳ-kheo trẻ tuôi nên cúng dường, phụng sự các vị 
Trưởng lão tôn túc. Vì sao? Vì nếu Tỳ-kheo nhỏ tuổi nào cúng dường, 
phụng sự các vị Tỳ-kheo Trưởng lão, thì lúc nào cũng nghe được pháp thâm 
diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu rồi, sẽ thành tựu được hai việc chánh 
là thân chánh và tâm chánh; bấy giờ tu Niệm giác phần. Sau khi tu Niệm 
giác phần rồi, Niệm giác phần sẽ đầy đủ. Khi Niệm giác phần đã đây đủ rồi, 
đối với pháp lựa chọn, phân biệt, suy lường; bấy giờ, phương tiện tu tập 
Trạch pháp giác phần, chỉ tiết cho đến, tu tập Xả giác phần sẽ đều đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 724. QUẢ BÁO PHỤNG SỤ”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo trì giới, tu đức, có tàm quý, thành tựu pháp chân thật. Người 
nào thấy vị này, sẽ được nhiều quả báo. Hoặc lại nghe vị này, hoặc còn nhớ 
nghĩ đến, theo xuất gia, sẽ được nhiều công đức; huống chỉ là lại gần gũi, 
cung kính, phụng sự. Vì sao? Vì gần gũi, phụng sự người như vậy, thì lúc 
nào cũng sẽ được nghe pháp thâm diệu. Sau khi đã nghe pháp thâm diệu rồi, 
sẽ thành tựu hai việc chánh là thân chánh và tâm chánh, phương tiện tu tập 


Định giác phân. Sau khi đã tu tập rồi, sự tu tập sẽ đầy đủ... cho đến, Xả giác 
phân tu tập đây đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 725. BẤT THIỆN TỰ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nói tụ bất thiện là nói năm triền cái, đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ thuần 
bất thiện, đó chính là năm triển cái. Những øì là năm? Đó là tham dục cái, 
sân nhuế cái, thùy miên cái, trạo hồi cái và nghi cái. 


“Nói tụ thiện là nói bảy Giác phần, đó là chánh thuyết. Vì sao? Thuần nhất 
thanh tịnh, đó chính là bảy Giác phân. Những gì là bảy? Đó là Niệm giác 
phân, Trạch pháp giác phân, Tỉnh tấn giác phần, Hỷ giác phần, Khinh an 
giác phần, Định giác phân, Xả giác phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 726. THIỆN TRÌ THÚC”” 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời, Phật ở tinh xá Giáp cốc”””” thành Vương xá. Khi ấy Tôn giả A-nan 


cũng ở tại đó. 

Bấy giờ, Tôn giả ở một mình nơi vắng, thiền tịnh tư duy và nghĩ như vây: 
“Một nửa phạm hạnh tức là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, 
chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” 

Rồi Tôn giả từ thiền tịnh tỉnh giấc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, Con ở một mình nơi vắng, thiền định tư duy và nghĩ như 
vây: “Một nửa phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy 
tùng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng”.” 


Phật bảo A-nan: 


“Chớ nghĩ như vầy: “Một nửa phạm hạnh này là thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng, chẳng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” Vì 
sao? Thuần nhất mãn tịnh, phạm hạnh thanh bạch”! chính là thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, thiện tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy 
tùng. Vì Ta là thiện tri thức nên có chúng sanh ở nơi Ta mà tiếp nhận Niệm 
giác phân, y viễn ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, Trạch 
giác phân, Tinh tấn giác phần, Hỷ, Khinh an, Định và Xả giác phần, y viễn 
ly, y vô dục, y tịch diệt, hướng đến xả. Vì vậy cho nên, A-nan, thuần nhất 
mãn tịnh, phạm hạnh thanh bạch chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện 
tùy tùng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÔO--- 
KINH 727. CÂU-DI-NA”?”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại tụ lạc Lực sĩ, du hành trong nhân gian, đến khoảng giữa 
thành Câu-di-na-kiệt và sông Hy-liên, ở cạnh tụ lạc. Bây giờ Thê Tôn bảo 
Tôn giả A-nan: 


“Hôm nay, Ta bị đau lưng, muốn nằm nghỉ một chút. Hãy gấp Uất-đa-la- 
tăng làm bôn lớp cho Thê Tôn.” 


Tôn giả A-nan liền vâng lời dạy, gấp làm bốn lớp, trải Uất-đa-la-tăng xong 
bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn con đã gấp làm bốn lớp và đã trải Uất-đa-la-tăng rồi, xin Thế 
Tôn biết cho!” 


Bấy giờ, Thế Tôn gôi đầu lên Tăng- già- -lê gấp dày, nằm nghiêng hông bên 
phải, hai chân xếp chồng nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh niệm chánh 
trí, với giác tưởng muốn trỗi dậy, bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông hãy nói về bảy Giác phần.” 

Tôn giả A-nan liền bạch Phật: 

“Bạch Thể Tôn, đó là Niệm giác phần, được Thế Tôn nói sau khi tự giác 
ngộ, thành Đăng chánh giác, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đên xả. Và 


đối với Trạch pháp, Tinh tân, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác phần, được Thế 
Tôn nói sau khi thành Đăng chánh giác, y viên ly, y dục, y diệt, hướng đên 
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xả. 

Phật bảo A-nan: 

“Ông nói tinh tấn chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nói tinh tắn. Bạch Thiện Thệ, con nói tinh tấn.” 
Phật bảo A-nan: 


“Chỉ tu tập tinh tấn, tu tập nhiều, sẽ được Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác.” 


Nói xong, Ngài ngôi ngay thăng, cột niệm. Lúc này, có một Tyỳ-kheo liên nói 
kệ răng: 


Thích nghe pháp vi diệu, 
Chịu đau, bảo người nói; 
Tỳ-kheo liền nói pháp, 
Nói về bảy Giác phân. 


Lành thay! Ngài A-nan, 


Hiểu rõ khéo diễn thuyết; 
Pháp thanh thịnh thủ thắng, 
Nói lìa cấu vi diệu. 

Niệm, Trạch pháp, Tĩnh tấn, 
Hỷ, Khinh an, Định, Xả; 

Đó là bảy Giác phần, 

Pháp vi diệu khéo nói. 
Nghe nói bảy Giác phần, 
Đạt sâu vị Chánh giác; 
Thân chịu nhiều đau nhức, 
Găng chịu ngồi lắng nghe. 
Hãy nhìn vua chánh pháp, 
Thường vì người nói năng; 
Mà còn thích nghe nói, 
Huống chỉ người chưa nghe. 
Trí tuệ lớn bậc nhất, 


Mười lực, bậc đáng lễ; 


Ngài cũng lại vội vàng, 
Đến nghe nói Chánh pháp. 
Người hiểu biết thông đạt, 
Khế kinh, A-tỳ-đảm; 
Người thông suốt Pháp luật, 
Còn nghe huống chỉ người. 
Nghe nói pháp như thật, 
Chuyên tâm tĩnh giác nghe; 
Những pháp Phật đã dạy, 
Được lìa dục, vui sướng. 
Vui sướng thân nhẹ nhàng, 
Tâm tự vui cũng vậy; 

Tâm vui được chứng nhập, 
Chánh quán trong việc làm. 
Nhàm chán ba đường ác, 
Lìa dục tâm giải thoát; 


Chán các Hữu đường ác, 


Không tạo nhân Trời, Người. 
Vô dư, như đèn tắt, 

Cứu cánh Bát-niết-bàn; 
Nghe pháp nhiều phước lợi, 
Những lời dạy tối thắng: 
Cho nên luôn tư duy, 


Nghe lời Đại Sư dạy. 


Tỳ-kheo này nói kệ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
_—-o0O--- 
KINH 728. THUVÉT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bảy Giác phân. Những gì là bảy? Đó là Niệm giác phần.... cho đến Xả 
giác phân.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 729. DIỆẸT”” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu tập bảy Giác phân. Tu tập những gì là bảy Giác phần? Là Niệm giác 
phần,... cho đến Xả giác phân. Nếu Tỳ-kheo tu Niệm giác phần, y viễn ly, y 
vô dục, y diệt, hướng đến. xả. Cũng vậy, tu Trạch pháp, TP] tấn, Hỷ, Ý, 
Định và Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 730. PHÂN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 
“Các Tỳ-kheo, quá khứ đã tu bảy Giác phần như vậy, vị lai cũng sẽ tu bảy 
Giác phân như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 731. CHI TIÉT”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tÿ-kheo đối với Niệm giác phần thanh tịnh, trắng tinh, không có chỉ tiết, lìa 
các phiên não; giác chi ây chưa khởi thì không khởi, trừ phi có Phật điêu 
phục giáo thọ ””””. Cho đến Xả giác phần cũng nói như vậy. 


“Nếu Tỳ-kheo đối với Niệm giác phần thanh tịnh, trắng tỉnh, không có chi 
tiết, lìa các phiền não; giác chi ấ ầy chưa khởi thì khởi, vì được Phật điều phục 
giáo thọ, không phải khác. Cho đến Xả giác phần cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 732. KHỞI”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 
“Giác chi chưa khởi không khởi, vì không có Thiện Thệ. Giác chi chưa khởi 
thì khởi, có Thiện Thệ điêu phục giáo thọ, không phải khác.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-Oo0O--- 

KINH 733. THÁT ĐẠO PHẨM (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ có 
Tỳ-kheo đên chô Đức Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân, rôi ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật răng: 
“Bạch Thế Tôn, gọi là giác phần. Bạch Thế Tôn, thế nào là giác phần?” 
Phật bảo Ty-kheo: 
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“Giác phần là bảy pháp Đạo phẩm ”””. Nhưng này các Tỳ-kheo, bảy Giác 
phân phải theo thứ tự mà khởi, được tu tập đây đủ.” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, thế nào là giác phần theo thứ tự mà khởi và tu tập đầy đủ?” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo sống quán thân trên nội thân. Vị kia khi sống quán nội thân 
trên thân, nhiếp tâm cột niệm không quên, lúc bấy giờ phương tiện tu tập 
Niệm giác phần. Sau khi đã phương tiện tu tập Niệm giác phần, tu tập mãn 
túc. Khi Niệm giác phần đã được mãn túc, đối với pháp mà tuyển trạch, 
phân biệt, tư lường, lúc bấy giờ phương tiện tu tập Trạch pháp giác phân. 
Sau khi đã phương tiện tu tập, tu tập mãn túc. Như vậy cho đến tu tập mãn 
túc Xả giác phần. Như sống quán niệm nội thân trên thân, sông quán niệm 
ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp cũng vậy, lúc bấy giờ, chuyên 
tâm, cột niệm, không quên,... cho đến Xả giác phần cũng nói như vậy. An 
trú như vậy, thì giác phần khởi theo thứ tự; khi đã khởi theo thứ tự rôi, tu tập 
mãn túc.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 734. QUÁ BẢO (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 


Như đã nói trên, nhưng có một vài sai biệt. 
“Nếu Tỳ-kheo đã tu tập bảy Giác phần như vậy, sẽ được hai loại quả: Hiện 
tại lậu tận mà Vô dư Niêt-bàn, hoặc được quả A-na-hàm.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 735. QUÁ BẢO (2)””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biỆt. 
“Tỳ-kheo sau khi tu tập bảy Giác phân như vậy, tu tập nhiều, sẽ được bốn 
quả, bôn phước lợi. Những gì là bôn? Là quả Tu-đảà-hoàn, quả Tư-đảà-hàm, 
quả A-na-hàm và quả A-la-hán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 736. THẤT CHỦNG QUÁ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài saI biệt. 


“Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phần, tu tập nhiều, sẽ được bảy quả, bảy 
phước lợi. Những gì là bảy? Đó là Tỳ-kheo được niềm vui chứng chánh trí 
trong đời hiện tại””””. Hoặc lúc qua đời, mà không được niềm vui chứng 
chánh trí trong đời hiện tại”””, nhưng lúc qua đời mà đoạn tận năm hạ phần 
kết, đạt được Trung Bát-niết-bàn. Nếu không được Trung Bát-niết-bàn, thì 
được Sanh Bát-niết-bàn. Nếu không được Sanh Bát-niết-bàn, thì được Vô 
hành Bát-niết-bàn. Nếu không được Vô hành Bát-niết-bàn, thì được Hữu 
hành Bát-niết-bàn. Nếu không được Hữu hành Bát-niết-bàn, thì được 
Thượng lưu Bát-niết-bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo nọ nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 737. THÁT ĐẠO PHẨM (2)“”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Gọi là giác phần, vậy thế nào là giác phần?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi pháp y cứ; xin vì chúng con 
mà nói, các T-kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành theo.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Bảy Giác phần là bảy pháp Đạo phâm”””. Các Ty-kheo, bảy Giác phần này 
theo thứ lớp khởi, khi đã theo thứ lớp khởi rôi, thì sự tu tập sẽ đây đủ”. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Thế nào là bảy Giác phần theo thứ lớp mà khởi. Sau khi theo thứ lớp khởi, 
sự tu tập được đây đủ?” 


“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Vị ấy sau khi an trụ 
chánh niệm quán thân trên thân, chuyên tâm cột niệm không quên, lúc bấy 
giờ tinh cần phương tiện tu Niệm giác phần. Sau khi tinh cần phương tiện tu 
Niệm giác phân, sự tu tập được đây đủ. Nghĩa là khi đã tu Niệm giác phần 
rồi, thì tuyến trạch pháp, lúc bấy giờ tỉnh cân phương tiện tu tập Trạch pháp 
giác phần. Sau khi tinh cần phương tiện tu Trạch pháp giác phần rồi, sự tu 
tập được đầy đủ. Cũng vậy, đối với Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định và Xả giác 
phần cũng nói như vậy. Như nội thân, cũng vậy an trụ chánh niệm quán 
ngoại thân, nội ngoại thân, thọ, tâm, pháp trên pháp, chuyên tâm, cột niệm, 
không quên lúc bấy giờ tỉnh cần phương tiện tu Niệm giác phần. Sau khi 
tinh cân phương tiện tu Niệm giác phân, sự tu tập được đây đủ. Cho đến Xả 
giác phần cũng nói như vậy. Đó gọi là Tỳ-kheo đối với bảy Giác phần theo 
thứ lớp khởi; khi đã theo thứ lớp khởi rồi, sự tu tập đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 738. QUẢ BẢO (3)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 
“Tu tập bảy Giác phần này, tu tập nhiều, sẽ được hai quả: Hiện tại chứng trí; 
hoặc còn hữu dư y, chứng quả A-na-hàm”””.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 739. QUẢ BẢO (4)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phần, tu tập nhiều, sẽ được bốn quả. Những gì 
là bôn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la- 
hán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 740. QUÁ BẢO (5)”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Như đã nói ở trên, nhưng có sự sai biệt: 


“Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy Giác phân, tu tập nhiều, sẽ được bảy quả. Những gì 
là bảy? Đó là hiện tại chánh trí hữu dư Niết-bàn. Cho đến khi qua đời, nếu 
không vậy ”"”. Nếu không như vậy, năm hạ phần kết hết, đạt được Trung 
Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Sanh Bát- niết-bàn. Nếu không 
như vậy, sẽ được Vô hành Bát- niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Hữu 
hành Bát-niết-bàn. Nếu không như vậy, sẽ được Thượng lưu Bát-niết-bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 741. BẤT TỊNH QUÁN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nên tu Bất tịnh quán. Sau khi tu tập nhiều rồi, sẽ được quả lớn, phước lợi 
lớn. Thế nào là tu Bất tịnh quán và khi tu tập nhiều rồi, sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn? Tỳ-kheo ấy tu Bắt tịnh quán song hành với Niệm giác phần, y 
viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Tu Trạch pháp, Tĩnh tấn, Hỗ, Khinh 
an, Định, Xả giác phần, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 742. NIỆM TỬ TUỚNG”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nảo tu tập niệm tưởng về sự chết, tu tập nhiều, sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu tập niệm tưởng về sự chết, tu tập 
nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tu tập niệm tưởng về sự chết 
cùng Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả,... cho đến 
Xả giác phần.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 743. TỪ (U””” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở tại ấp Hoàng chấm” của dòng họ Thích. Bấy ĐIỜ, buổi 
sáng sớm, SỐ đông các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào ấp Hoàng châm khất 
thực. Lúc ấy số đông các Tỳ-kheo nghĩ: “Nay còn rất sớm, chưa đến giờ khất 
thực. Chúng ta có thể ghé vào tỉnh xá ngoại đạo.” Sau đó số đông các Tỳ- 
kheo liền vảo tỉnh xá ngoại đạo, cùng các xuất gia ngoại đạo chào hỏi khích 
lệ nhau, rồi ngồi đối diện một bên. Các xuất gia ngoại đạo hỏi: 


“Sa-môn Cù-đàm vì các đệ tử nói pháp như vầy: “Không đoạn trừ năm triền 
cái vốn làm phiền não tâm, tuệ lực suy yếu, là phần chướng ngại, không đưa 
đến Niết-bàn. Nếu khéo nhiếp tâm mình, an trụ bốn Niệm xứ, tâm câu hữu 
với Từ, không oán hận, không tật đố, cũng không sân nhuế, rộng lớn vô 
lượng, khéo tu tập sung mãn, bốn phương, bốn duy, phương trên, phương 
dưới, tất cả thế gian. Tâm câu hữu với Từ, không oán hận, không tật đó, 
cũng không sân nhuế, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập sung mãn. Cũng vậy, 
tu tập tâm hợp với Bi, Hỷ, Xả cũng nói như vậy.` Chúng tôi cũng vì các đệ 
tử nói như vậy. Vậy chúng tôi cùng với Sa-môn Cù-đàm kia có những gì 
khác nhau? Nghĩa là cả hai đều nói pháp!” 


Khi các Tỳ-kheo nghe những lời của các xuất gia ngoại đạo nói lòng không 
vui, im lặng, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào ấp Hoàng châm 
khất thực. Khất thực xong rồi trở về lại tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem những lời 
của các xuất gia ngoại đạo kia trình lại đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ, Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Theo những lời nói của các xuất gia ngoại đạo kia, các ông nên hỏi lại là: 
Tu tập Từ tâm lấy gì làm chỗ tối thắng?””” Tu tập Bị, Hỷ, Xả tâm lấy gì làm 
tối thăng? Khi được hỏi như vậy, của các xuất gia ngoại đạo kia trong lòng 
giật mình kinh hãi, hoặc nói quảng sang chuyện khác, hoặc nỗi giận, khinh 
mạn, chê bai, phản đối, không nhẫn thọ, hoặc im lặng, buồn hiu, cúi đầu 
không nói lời nảo, lặng lẽ tư duy. Vì sao? Vì Ta không thấy ai trong chúng 
chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Người nghe những điều Ta 
nói mà tùy thuận ưa thích, chỉ trừ Như Lai và chúng Thanh văn. 

““Tÿ-kheo, tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiều, tịnh là tối thắng”””: Bi tâm tu 
tập, tu tập nhiều, Không nhập xứ là tôi thăng””””: Hỷ tâm tu tập, tu tập nhiều, 
Thức nhập xứ là tôi thắng; Xả tâm tu tập, tu tập nhiều, Vô hữu nhập xứ là tối 
thăng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 744. TÙ (2)”"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu tập Từ tâm, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi lớn. 
Thê nảo là Tỳ-kheo tu tập Từ tâm sẽ được quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo, 
tâm câu hữu với Từ, tu Niệm giác phần, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng 


đến xả. Cho đến tu tập Xả giác phần, y vào viễn ly, y vào vô dục, y vào diệt 
hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 745. KHÔNG”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi 
lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu Không nhập xứ, khi tu tập nhiêu rồi sẽ được quả 
lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu hữu với Không nhập xứ, tu Niệm giác 
phân, y viên ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cho đến tu tập Xả giác phần, 
y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


Như tu Không nhập xứ, cũng vậy ba kinh Thức nhập xứ, Vô sở hữu xứ, Phi 


tưởng phi phi tưởng nhập xứ cũng nói như trên. 


---oÚO--- 
KINH 746. AN-NA-BAN-NA NIỆM (1)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Ty-kheo tu tập A-na-ban-na niệm”, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn. Thế nào là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ được 
quả lớn, phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm câu hữu với An-na-ban-na niệm, tu 
Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả,... cho đến tu Xả 
giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 747. VÔ THƯỜNG” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, phước lợi 
lớn. Thế nào là Tỳ-kheo tu Vô thường tưởng, tu tập nhiều, sẽ được quả lớn, 
phước lợi lớn? Tỳ-kheo tâm”'” câu hữu với Vô . tưởng, tu Niệm giác 
phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt hướng. đến xả,... cho đến tu Xả giác phần, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


Như Vô thường tưởng, cũng vậy hai mươi kinh: Vô thường khổ tưởng, Khổ 
vô ngã tưởng, Quán thực tưởng, Tất cả thế gian không khả lạc tưởng, Tận 
tưởng, Đoạn tưởng, Vô dục tưởng, Diệt tưởng, Hoạn tưởng, Tư 
tưởng, ”'” Bất tịnh tưởng, Thanh ứ tưởng, Nùng nội tưởng, Phùng trướng 
tưởng, Hoại tưởng, Thực bất tận tưởng, Huyết tưởng, Phân ly tưởng, Cốt 


tưởng, Không tưởng, mỗi một kinh cũng nói như trên. 


_—-OÔO--- 
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KINH 748. NHẬT XUẤT””"7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như khi mặt trời mọc có tiền tướng của nó, là minh tướng, ánh sáng ban 
đầu. Cũng vậy, Tỳ-kheo tận cùng biên tế khổ, cứu cánh biên tế khổ có tiền 
tướng là chánh kiến””'”. Chánh kiến này có thể phát khởi lên chánh chí” ”, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 


chánh định. Vì nhờ phát khởi định chánh thọ, nên Thánh đệ tử tâm chánh 


giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu sSI. Với tâm khéo giải thoát như vậy, 
Thánh đệ tử đạt được Chánh trị kiến: “Ta, sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không tái sanh kiếp sau°.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 749. VÔ MINH (1)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vô minh làm tiền tướng nên sanh ra các pháp á ác bất thiện. Rồi theo đó sanh 
ra vô tàm, vô quý. Vô tàm, vô quý đã sanh ra rồi, theo đó sanh ra tả kiến. Tà 
kiến đã sanh ra rồi, có thể khởi lên tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tả niệm, tà định. 


“Nếu khởi lên minh làm tiền tướng sanh ra các pháp thiện, thì theo đó sanh 
ra tàm quý. Tàm quý đã sanh ra rồi, có thể sanh ra chánh kiến. Chánh kiến 
đã sanh ra rồi, sẽ theo thứ tự khởi lên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Chánh định đã 
khởi lên rồi, Thánh đệ tử được chánh giải thoát tham dục, sân nhuế, ngu sĩ. 
Như vậy, Thánh đệ tử khi đã được chánh giải thoát rồi sẽ được chánh tri 
kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh vào đời sau'.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 750. VÔ MINH (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu, Tỳ-kheo, các pháp ác bất thiện sanh khởi, tất cả đều do vô minh làm 
gốc, vô minh tập, vô minh sanh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô minh là vô tri, 
không biết như thật đối với pháp thiện, pháp bất thiện; không biết như thật 
có tội, không có tội, pháp thấp, pháp cao, nhiễm ô, không nhiễm ô, phân 
biệt, không phân biệt, duyên khởi, không duyên khởi. Vì không biết như thật 
nên khởi lên tà kiến; khi đã khởi tà kiến rồi, thì có khả năng khởi lên tà chí, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 


“Nếu các pháp thiện sanh, tất cả đều do minh làm gốc, minh tập, minh sanh, 
minh khởi. Vì minh, biết như thật đối với pháp thiện, bất thiện; tất cả đều 
biết như thật về tội, không tội, thân cận, không thân cận, pháp thấp, pháp 
cao, ô uê, bạch tịnh, có phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, không duyên 
khởi, biết như thật, đó là chánh kiến. Chánh kiến hay khởi lên chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Khi đã khởi lên chánh định rồi, Thánh đệ tử được chánh giải 
thoát tham, nhuê, si; khi tham, nhuế, si đã giải thoát rồi, Thánh đệ tử được 
chánh tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau'.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 751. KHỚT””' 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nếu người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc tà””””, Ta sẽ không nói đến. 


Vì sao? Vì nếu người xuất gia hay tại gia mà còn khởi lên việc tà, thì không 
vui thích Chánh pháp. Những gì là việc tà? Đó là tà kiên... cho đên tà định. 


“Nếu là người xuất gia hay tại gia mà khởi lên việc chánh, Ta sẽ tán thán. Vì 
sao? Vì người khởi lên việc chánh, là người vui thích Chánh pháp, thiện xảo 
nơi Chánh pháp. Những øì là việc chánh? Đó là chánh kiến... cho đến chánh 
định. Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Tại gia cùng xuât gia, 


Mà khởi lên việc tà; 
Người kia không vul thích 
Chánh pháp tối vô thượng. 
Tại gia cùng xuất gia, 

Mà khởi lên việc chánh; 
Thì tâm luôn vui thích, 
Chánh pháp tối vô thượng. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 752. CA-MA”?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Tỳ-kheo Ca- ma ”° đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, gọi là dục; thế nảo là dục?” 

Phật bảo Ca-ma: 

“Dục là chỉ cho năm công năng của dục. Những gì là năm? Sắc được thấy 
bởi mặt, đáng yêu, đáng thích ý, đáng nhớ, khiên nuôi lớn dục lạc. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi; xúc biệt bởi thân thức đáng yêu, vừa ý, đáng nhớ, khiên 
nuôi lớn dục lạc. Đó gọi là dục. Nhưng chúng không phải là dục, sự tham 
đăm nơi chúng, đó gọi là dục. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Năm sắc tạp thế gian, 


Tự chúng phi ái dục. 


Cái giác tưởng tham dục, 

Là dục của con người. 

Các sắc thường ở đời, 

Hành giả đoạn tâm dục. 

Ty-kheo Ca-ma bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có con đường đưa đến đoạn trừ ái dục này không?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Có tám Thánh đạo, có thể đoạn trừ ái dục, đó là chánh kiến, chánh chí, 


chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Ca-ma nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 753. A-LÊ-SÃT-TRA?”??” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ có Tỷ-kheo tên là A-lê- sắt-tra””” đến chỗ. Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


^2327, 


“Bạch Thế Tôn, gọi là cam lộf”””; thế nào gọi là cam lộ?” 


Phật bảo A-lê-sắt-tra: 
“Cam lộ là một danh thuyết của giới”, 
lậu mà hiện nói danh từ này.” 


nhưng Ta vì người đã đoạn tận hữu 


Ty-kheo A-lê-sắt-tra bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có con đường nảo mà tu tập, tu tập nhiều, sẽ được pháp cam 
lộ không?” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Có, đó là tám Thánh đạo phân: Từ chánh kiến... cho đến chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 754. XÁ-LỢI-PHÁT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


;232 3 ^ 
“Bạch Thế Tôn, nói là các tư cụ căn bản cho chánh tam-muội””” của bậc 


Hiền thánh; thế nào là các tư cụ căn bản cho chánh tam-muội của bậc Hiền 
thánh?” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Đó là Bảy chánh đạo phần, là căn bản, là các tư cụ cho chánh tam-muội của 
bậc Hiền thánh. Những gì là bảy? Là chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Này Xá-lợi- 
phất, sau khi lấy bảy Đạo phần này làm tác nghiệp căn cơ””” rồi, tâm được 
chuyên nhất; đó gọi là những tư cụ căn bản cho chánh tam-muội bậc Hiền 
thánh.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-=-0ÚO--- 
KINH 755-757. TỲ-KHEO 
Tôi nghe như vầy: 


Như ba kinh trên, cũng vậy ba kinh Phật hỏi các Tỳ-kheo cũng nói như vậy. 


---oÚO--- 
KINH 758. ÚY”°! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Sự sợ hãi của con không mẹ. Sự sợ hãi của con có mẹ. Đó là điêu mà kẻ 
phàm ngu sĩ không học, nói đên. Nhưng không hiệu gì vê sự sợ hãi của con 
không mẹ, sự sợ hãi của con có mẹ. 


“Này các Tỳ-kheo, có ba sự sợ hãi của con không mẹ”, mà phàm phu ngu 
si, không học đã nói. Những gì là ba? Này các Tỳ-kheo, khi có binh biến 
loạn lạc xảy ra, tàn hại đất nước, bị sóng cuốn theo dòng, con thất lạc mẹ, 
mẹ thất lạc con. Đó gọi là sự sợ hãi của con không mẹ thứ nhất, mà kẻ phàm 
ngu s1, vô học nói. 


“Lại nữa, này Tỳ-kheo, khi có hỏa hoạn lớn bất chợt xảy ra, thiêu đốt thành 
âp, xóm làng; dân chúng chạy loạn khắp nơi, mẹ con thât lạc nhau. Đó gọi là 
sựi sợ hãi của con không mẹ thứ hai mà kẻ phàm ngu sĩ, vô học đã nói. 


“Lại nữa, T-kheo, có một lúc trong núi có mưa to, nước lớn đô ra, làm tràn 
ngập xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thât lạc nhau. Đó gọi 
sựi sợ hãi của con không mẹ thứ ba, mà kẻ phàm ngu s1, vô học đã nói. 


“Song tất cả những sự sợ hãi này là sự sợ hãi của con có mẹ, mà kẻ phàm 
ngu s1, vô học lại nói là sự sợ hãi của con không mẹ. Khi có binh biến loạn 
lạc xảy ra, tàn hại đất nước; mọi người bôn ba lưu lạc, mẹ con thất lạc nhau. 
Có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ nhất mà kẻ 
phàm ngu si, vô học nói là sựi sợ hãi của con không mẹ. Lại nữa, khi hỏa 
hoạn lớn bất chợt xảy ra, thiêu đốt thành ấp, làng xóm, dân chúng chạy loạn 
khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi 
của con có mẹ thứ hai mà kẻ phàm ngu sĩ, vô học nói là sựi sợ hãi của con 
không mẹ. Lại nữa, khi ở trong núi có mưa to, nước lớn đô ra, làm tràn ngập 
xóm làng, dân chúng lánh chạy khắp nơi, mẹ con thất lạc nhau. Có khi mẹ 
con gặp lại nhau. Đó là sự sợ hãi của con có mẹ thứ ba mà kẻ phàm ngu sI, 
vô học nói là sựi sợ hãi của con không mẹ. 


“Này Ty-kheo, có ba thứ sợ hãi của con không mẹ mà Ta tự mình giác ngộ 
thành đạo vô thượng đã ký thuyết. Những gì là ba? Này Tyỳ-kheo, khi người 
con già, không có người mẹ nào có thê nói: “Con, con chớ già, để mẹ sẽ thay 
con!” Hoặc khi người mẹ già, cũng không có người con nảo bảo: “Mẹ, mong 
mẹ chớ già! Con già thay mẹ cho!” Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ 
thứ nhất mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô thượng đã ký thuyết. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, khi người con bị bệnh, người mẹ không thể nói: 'Con 
đừng bệnh! Mẹ sẽ thay con!” Hoặc khi mẹ bị bệnh, con cũng không thể bảo: 
“Mẹ đừng bệnh, để con bệnh thay mẹ!” Đó gọi là cái sợ hãi của con không 
mẹ thứ hai mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô thượng đã ký thuyết. 


“Lại nữa, khi người con chết, người mẹ không thể nói: “Con, đừng chết! Nay 
mẹ sẽ thay con!” Hoặc khi người mẹ chết, người con cũng không thê bảo: 
Mẹ, đừng chết! Con sẽ thay mẹ!” Đó gọi là cái sợ hãi của con không mẹ thứ 
ba mà Ta tự mình giác ngộ thành đạo Vô thượng đã ký thuyết.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Có đạo lộ nào, có hành trì nào””” để tu tập, tu tập nhiêu, dẫn đến đoạn trừ 
được ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của 
con không mẹ ở sau không?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Có đạo lộ, có hành trì dẫn đến đoạn trừ được ba sự sợ hãi này. Những gì là 
đạo lộ? Những øì là hành trì mà tu tập, tu tập nhiều, dẫn đến đoạn trừ được 
ba thứ sợ hãi của con có mẹ ở trước và đoạn trừ được ba thứ sợ hãi của con 
không mẹ ở sau? Đó là tám Thánh đạo phần: Chánh kiến, chánh chí, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh 
định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 759. THỢ””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba thọ, là vô thường, hữu vi, do tâm duyên sanh. Những gì là ba? Đó là 
lạc thọ, khô thọ, không lạc không khô thọ.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có đạo lộ, có hành trì nào đề tu tập, khi tu tập nhiều, sẽ dẫn 
đên đoạn trừ ba thọ này không?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Có đạo lộ, có hành trì đề tu tập. khi tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba thọ 
này. Những gì là đạo lộ, là hành trì đê tu tập, khi tu tập nhiêu, sẽ dẫn đên 
đoạn trừ ba thọ này? 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 760. TAM PHÁP” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở đời có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ. Những 
gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Ba điều này không đáng vui, không đáng yêu, 
không đáng nhớ. Ở thế gian nếu không có ba điều không đáng vui, không 
đáng yêu, không đáng nhớ này, thì không có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác xuất hiện ở thế gian; và thế gian cũng chăng có pháp được 
thuyết, sự giáo giới, giáo thọ của Như Lai. Vì thế gian có ba điều không 
đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ nảy, nên Như Lai, Ứng Cúng, 


Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian và thế gian biết có pháp được thuyết, 
sự giáo giới, giáo thọ của Như LaI.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba điều 
không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này không?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Có đạo lộ, có hành trì để tu tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba điều 
không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nhớ này. Những gì là đạo lộ, 
là hành trì để tu tập, tu tập nhiều, sẽ dẫn đến đoạn trừ ba điều không đáng 
vui, không đáng, yêu, không đáng nhớ này. Đó là tám Thánh đạo: Chánh 
Liệu, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 761. HỌC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ nói về Học””” và Vô học. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế là Học? 
Học thành tựu chánh kiến, học thành tựu chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là 
Học. Những gì là Vô học? Vô học thành tựu chánh kiến, Vô học thành tựu 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định. Đó gọi là Vô học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


Như Học và Vô học, cũng vậy Đại sĩ và Chánh sĩ cũng nói như vậy. 


-=-00O--- 
KINH 762. LẬU TẠN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói về Thánh lậu tận. Sao gọi là Thánh lậu tận? Vô học thành tựu 
chánh kiên,... cho đên không còn Học thành tựu chánh định. Đó gọi là bậc 
Thánh lậu tận.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 763. TÁM THÁNH ĐẠO PHẢN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về tám Thánh đạo phần. Những gì là tám? Đó là Chánh kiến, 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 


niệm, chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 764. TU (1)”°° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta sẽ nói về sự tu tập tám Thánh đạo. Hãy lắng nghe và, suy nghĩ kỹ. Tu 
tập tám Thánh đạo là thế nào? Tỳ-kheo tu tập chánh kiến, y viễn ly, y vô 
dục, y diệt, hướng đến xả. Tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, đều y viễn ly, y vô dục, 
y diệt, hướng đến xả. Đó gọi là tu tám Thánh đạo.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 765. TU (2) 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về Tỳ-kheo đã tu tập tám Thánh đạo trong quá khứ, sẽ tu tập 
tám Thánh đạo trong vị lai, chi tiệt cho đên, các Tỳ-kheo sau khi nghe những 
gì Phật đã dạy, đêu hoan hỷ phụng hành.” 
-=-oÚO--- 
KINH 766. THANH TỊNH””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, đối với chánh kiến thanh tịnh, trăng tinh, không có các lỗi 
lâm, xa lìa các phiên não; chánh kiên chưa khởi sẽ không khởi, trừ phi có sự 
điêu phục của Phật... cho đên chánh định cũng nói như vậy. 


“Nêu đôi với chánh kiên thanh tịnh, trăng tính, không có các lỗi lâm, xa lìa 
các phiên não; chánh kiên chưa khởi có thê khởi... cho đên chánh định cũng 
nói như vậy””””.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


Như chỉ trừ những gì Phật đã điều phục, cũng vậy chỉ trừ những gì Thiện 


Thệ đã điều phục cũng nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 767. TỰ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nói tụ bất thiện tức chỉ cho năm triền cái. Đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ 
chỉ thuân bât thiện, đó là năm triên cái. Những gì là năm? Đó la tham dục, 
sân nhuê, thùy miền, trạo hôi và nghi cái. 


“Nói tụ thiện, tức chỉ cho tám Thánh đạo. Đó là chánh thuyết. Vì sao? Tụ chỉ 
thuần đầy pháp thiện, đó là tám Thánh đạo. Những gì là tám? Đó là chánh 
kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 768. BÁN”? 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong tinh xá Sơn cốc”””, thành Vương xá. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan một mình ở nơi chỗ văng, tự nghĩ như vây: “Một nửa phạm hạnh, tức 
là thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng ”””... cho đến Phật bảo A- 
nan: 


“Phạm hạnh viên mãn, thuần nhất thanh tịnh, tức là thiện tri thức. Vì sao? Vì 
Ta là thiện tri thức nên khiến cho các chúng sanh tu tập chánh kiến, y viễn 
ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả... cho đến tu chánh định, y viễn ly, y vô 
dục, y điệt, hướng đến xả.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 769. BÀ-LA-MÔN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Tôn giả A-nan sáng sớm, đắp y, mang bát, vào thành Xá-vệ khất thực. 
Bấy giờ có Bà-la-môn Sanh 'Văn ', đi xe ngựa trắng, cùng với đoàn tùy 
tùng sô đông thanh niên, đi ngựa trắng, xe trắng, - dàm ngựa trắng, TOI trăng, 
đầu đội mão trăng, dù lọng trăng; tay cầm phất trắng, mặc y phục trăng, đeo 
anh lạc trăng, dùng hương trăng thoa mình, tùy tùng đều mặc đồ trắng, ra 
khỏi thành Xá-vệ, muôn vào rừng để truyền dạy đọc tụng, Mọi người trông 
thấy vậy đều bảo: “Xe tốt, xe tốt! Đó là xe của Bà-la-môn.” 


Sau khi Tôn giả thấy Bà-la-môn, cùng với các quyến thuộc và mọi thứ, tất cả 
đều màu trắng như vậy rồi, thì vào thành khất thực, trở về tỉnh xá cất y bát, 
rửa chân xong, đến chỗ Phật; cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, con đắp y, mang bát, vào thành Xá-vệ 
khất thực, thấy Bà-la-môn Sanh Văn đi xe ngựa trắng, cùng quyền thuộc vả 
mọi thứ, tất cả đều màu trắng, được mọi người khen răng: “Xe tốt, xe tốt! Đó 
là xe của Bà-la-môn.” Thế nào Thế Tôn! Đối với Chánh pháp luật, thì đó là 
xe của người đời, hay là xe của Bà-la-môn?” 


Phật bảo A-nan: 


“Đó là xe của người đời, chứ chăng phải xe Pháp luật của Ta, hay xe của Bà- 
la-môn. Này A-nan, xe Chánh pháp luật của Ta, xe của trời, xe của Bả-la- 
môn, xe lớn là có khả năng điều phục quân ma phiền não. Hãy lắng nghe và 
suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói: 


“Này A-nan, những gì là xe Chánh pháp luật, xe cõi trời, xe Bà-la-môn, cỗ 
xe lớn, có khả năng điều phục quân ma phiền não? Đó là tám Thánh đạo: 
Chánh kiến... cho đến chánh định. A-nan, đó gọi là xe Chánh pháp luật, xe 
cõi trời, xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn, có khả năng điều phục quân phiền não.” 


Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ răng: 
Tín, giới là cái ách, 
Tàm quý là vòng cổ; 
Chánh niệm khéo hộ trì, 
Là người khéo điều khiến. 
Xả, tam-muội: càng xe, 
Trí, tỉnh tắn bánh xe; 
Nhẫn, vô trước: giáp sắt, 
Anôn, đi đúng pháp. 
Tiến thăng không thoái lui, 
Vĩnh viễn không chỗ lo; 
Người trí đi chiến xa, 
Dẹp kẻ thù vô trí. 
_—-Oo0O--- 
KINH 770. TÀ?”“” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nên xa lìa tà kiến, nên đoạn trừ tà kiến. Nếu tà kiến mà không thể đoạn trừ 
được, thì Ta đã không bao giờ nói nên xa lìa tà kiến. Vì tà kiến có thể đoạn 
trừ được, nên Ta nói Tỳ-kheo hãy xa lìa tà kiến. Nếu không xa lìa tà kiến, thì 
tà kiến sẽ tạo ra cái khổ phi nghĩa, không lợi ích. Cho nên Ta nói hãy xa lìa 
tà kiến. Cũng vậy tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, 
tà định cũng nói như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, khi xa lìa tà kiến rồi, nên tu tập chánh kiến. Nếu chánh 
kiến tu không được, Ta đã không bao giờ nói tu tập chánh kiến. Vì tu tập 
chánh kiến được, nên Ta nói Tỳ- -kheo hãy tu tập chánh kiến. Nếu không tu 
tập chánh kiến, thì sẽ tạo ra cái khổ phi nghĩa không lợi ích. Vì không tu tập 
chánh kiến tạo ra cái khô phi nghĩa, không lợi ích, cho nên Ta nói phải tu tập 
chánh kiến, vì mục đích lợi ích, luôn được an lạc. Cho nên Tỳ-kheo hãy tu 
tập chánh kiến: Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 771. BỈ NGẠN””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ có Bà-la-môn Sanh Văn, đến chỗ Phật, cùng diện kiến thăm hỏi, ủy lạo; 


sau khi thăm hỏi ủy lạo xong, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, nói là chăng phải bờ bên kia, cùng bờ bên kia. Vậy, thế nào 
là chăng phải bờ bên kia và thê nào là bờ bên kia?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Tà kiến là chăng phải bờ bên kia; chánh kiến là bờ bên kia. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định là chăng phải 
bờ bên kia. Chánh kiên là bờ bên kia; cũng vậy chánh chí, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định là bờ bên 
kia.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Người đời thật ít aI, 

Vượt qua bờ bên kia. 


Hết thảy các thế gian, 


Quanh quân dạo bờ này. 
Nơi Chánh pháp luật này, 
Nếu ai khéo tùy thuận; 
Thì có thể vượt bờ, 

Bờ sanh tử khó vượt”””. 


Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


_—-OÔO--- 
KINH 772-774 


Ba kinh này cũng vậy: Có Tyỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan hỏi Phật, hỏi các 
Tỳ-kheo cũng nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 775. CHÁNH BẤẮT CHÁNH TƯ DUY (U**° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến pháp ác bất 
thiện chưa sanh, khởi sanh; đã sanh rồi khiến tái sanh và tăng trưởng, như 
nói về không chánh tư duy”°". Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, thì tà kiến 
chưa khởi khiến khởi, đã khởi rồi tái sanh khiến tăng trưởng. Cũng vậy, tà 
chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định cũng nói như 
vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến 
pháp ác bắt thiện chưa sanh, không sanh; pháp ác bắt thiện đã sanh rồi khiến 
cho diệt, như nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư duy, thì tà kiến 
chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến cho diệt. Như tà kiến, tả chí, 
tà ngữ, tà nghiệp, tả mạng, tà phương tiện, tả niệm, tà định cũng nói như 
vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 776. CHÁNH BẮT CHÁNH TU DUY (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong nội pháp Ta không thấy một pháp nào khiến pháp thiện chưa sanh, 
không sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến cho thoái thất như đã nói về không 
chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, thì chánh kiến chưa sanh, 
khiến cho không sanh; chánh kiến đã sanh rồi, khiến cho thoái thất. Cũng 
vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến cho không sanh; đã sanh rồi, khiến 
cho thoái thất. 


“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến 
pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh rồi khiến tái sanh 
và làm tăng trưởng, như đã nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo chánh tư duy, 
thì chánh kiến chưa sanh, khiến cho sanh; chánh kiến đã sanh rồi khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh khiến 
cho sanh; đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 777. CHÁNH BẮT CHÁNH TU DUY (3)? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến pháp ác bất thiện 
chưa sanh, khiến cho sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và 
làm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi khiến 
thoái thất, đó là không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, thì 
tà kiến chưa sanh, khiến cho sanh, đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng; chánh kiến chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi, khiến thoái thất. 
Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định 
chưa sanh, khiến cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng; 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định chưa sanh, không cho sanh; đã sanh rồi, khiến thoái thất. 


“Này các Ty-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thây một pháp nào là pháp ác 
bất thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp ác bắt thiện đã sanh rôi, khiến cho 
diệt; pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến tái 
sanh và làm tăng trưởng, như nói về chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, chánh tư 
duy, thì sẽ khiến cho tà kiến chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh rồi, 
khiến cho diệt; chánh kiến chưa sanh, khiến cho sanh; chánh kiến đã sanh 
rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà 
mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh 
rồi, khiến cho diệt; chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 778. THIỆN ÁC TRI THÚC (1)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nảo khiến cho pháp ác bất 
thiện chưa sanh lại sanh; pháp ác bắt thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm 
tăng trưởng, như nói về ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. Các Tỳ-kheo, 
ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, 
khiến cho sanh; tà kiến đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng 


vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa 
sanh khiên cho sanh; đã sanh rôi khiên tái sanh và làm tăng trưởng. 


“Này các Tỳ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào khiến 
cho pháp ác bất thiện chưa sanh, không sanh; pháp ác bắt thiện đã sanh rồi, 
khiến cho diệt, như nói về thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Các 
Ty-kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thể khiến cho tà 
kiến chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh rồi, khiến diệt. Cũng vậy, tà chí, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, không 
cho sanh; đã sanh rồi, khiến diệt.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 779. THIỆN TRI THÚC 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào có thê khiến cho pháp 
thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm 
tăng trưởng, như đã nói về thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng. Các 
Ty-kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy tùng có thể khiến cho 
chánh kiến chưa sanh, sanh; chánh kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm 
tăng trưởng. Cũng vậy, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh 
rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 790. THIỆN ÁC TRI THÚC (2)”“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào có thể khiến cho pháp ác 
bắt thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp ác bất thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh 
và làm tăng trưởng; pháp thiện chưa sanh, không cho sanh; pháp thiện đã 
sanh rồi, khiến cho diệt, như đã nói về ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng. 

Các Ty-kheo, ác tri thức, ác bạn đảng, ác tùy tùng có thê khiến cho tà kiến 
chưa sanh, khiến sanh; tà kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng: 
hay chánh kiến chưa sanh, không cho sanh; chánh kiến đã sanh, khiến thoái 
thất. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà 
định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng trưởng; 
chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi, khiến thoái thất. 


“Này các Tỳ-kheo, ở trong ngoại pháp, Ta không thấy một pháp nào có thê 
khiến cho pháp ác bắt thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp ác bất thiện đã sanh 
rồi, khiến diệt; hay pháp thiện chưa sanh, khiến sanh; pháp thiện đã sanh rồi, 
khiến tái sanh và làm trăng trưởng, như đã nói về thiện tri thức, thiện bạn 
đảng, thiện tùy tùng. Các Tỳ-kheo, thiện tri thức, thiện bạn đảng, thiện tùy 
tùng có thê khiến cho tà kiến chưa sanh, không sanh; tà kiến đã sanh rồi 
khiến diệt; hay chánh kiến chưa sanh, khiến sanh; chánh kiến đã sanh, khiến 
tái sanh và làm tăng trưởng. Cũng vậy, tà chí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà 
phương tiện, tà niệm, tà định chưa sanh, khiến không sanh; đã sanh rồi khiến 
cho diệt; hay chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định chưa sanh, khiến sanh; đã sanh rồi, 
khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 781. CHÁNH BẤT CHÁNH TƯ DUY (4) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào có thê khiến pháp ác bất 

thiện chưa sanh, cho sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng; 
hay pháp. thiện chưa sanh, không cho sanh, đã sanh rồi khiến thoái thất, như 
đã nói vê không chánh tư duy. Các Tỳ-kheo, không chánh tư duy, có thể 
khiến tà kiến chưa sanh, sanh; tà kiến đã sanh rồi khiến tái sanh và làm tăng 
trưởng: hay chánh kiến chưa sanh, không cho sanh; chánh kiến đã sanh rồi, 
khiến thoái thất. 
“Này các Tỳ-kheo, ở trong nội pháp, Ta không thấy một pháp nào có thê 
khiến cho pháp ác bất thiện chưa sanh, khiến không sanh; pháp ác bắt thiện 
đã sanh rồi, khiến cho diệt; hay pháp thiện chưa sanh, khiến cho sanh; pháp 
thiện đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng, như nói về chánh tư 
duy. Các Tỷ-kheo, chánh tư duy, thì có thể khiến cho tà kiến chưa sanh, 
không sanh; đã sanh rồi, khiến cho diệt; chánh kiến chưa sanh, khiến cho 
sanh; đã sanh rồi, khiến tái sanh và làm tăng trưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như đã nói về tà kiến và chánh kiến. Cũng vậy bảy kinh nói về tà chí, chánh 
chí; tà ngữ, chánh ngữ; tả nghiệp, chánh nghiệp; tà mạng, chánh mạng; tà 
phương tiện, chánh phương tiện; tà niệm, chánh niệm; tà định, chánh định 
cũng nói như trên. Như tám kinh nói về nội pháp. Cũng vậy, tám kinh nói về 


ngoại pháp cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 792. PHI PHÁP THỊ PHÁP 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có pháp sai và pháp đúng “°”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông mà nói. Những gì là pháp sai, là pháp đúng? Tà kiên là pháp sai; chánh 
kiên là pháp đúng... cho đên tà định là pháp sa1; chánh định là pháp đúng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Phi pháp và Thị pháp. Cũng vậy, Phi luật và Chánh luật, Phi Thánh và 
Thị Thánh, Bắt thiện pháp và Thiện pháp, Phi tập pháp và Tập pháp, Phi 
thiện tai pháp và Thiện tai pháp, Hắc pháp và Bạch pháp, Phi nghĩa và 
Chánh nghĩa, Ty pháp và Thắng pháp, Hữu tội pháp và Vô tội pháp, Ưng 


khử pháp và Bất khử pháp, kinh nào cũng đều nói như trên. 


_—-OÚO--- 

KINH 783. ĐOẠN THAM?” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cù-sư-la tại Câu-diệm-di. Bấy giờ Tôn giả A- 
nan cũng ở tại đó. Lúc ây có Bà-la-môn đên chỗ Tôn giả cùng thăm hỏi và 
khích lệ nhau. Sau khi thăm hỏi và khích lệ nhau xong, ngôi lui qua một bên, 
bạïch Tôn giả A-nan: 
“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để ký thuyết cho không?” 
A-nan đáp rằng: 
“Theo những gì ông hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời.” 
Bà-la-môn hỏi: 
“Vì sao xuất gia tu phạm hạnh ở chỗ Sa-môn Cù-đàm?” 


A-nan đáp: 


“Này Bả-la-môn, vì muốn cắt đứt.” 

Lại hỏi: 

“Cắt đứt những gì?” 

Đáp rằng: 

“Cắt đứt tham dục, cắt đứt sân nhué, ngu SI.” 
Lại hỏi: 


“Tôn giả A-nan, có con đường, dâu tích nào có thê căt đứt tham dục, sân 
nhuê, ngu sĩ không?” 


A-nan đáp rằng: 


“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định.” 


Bà-la-môn nói: 


“Tôn giả A-nan, quý tốt thay con đường đó, quý tốt thay dâu tích â ấy, khi tu 
tập, tu tập nhiều có thể cắt đứt những thứ tham dục, nhuế, sĩ ấy.” 


Khi Tôn giả A-nan nói pháp này, Bà-la-môn sau khi nghe những gì Tôn giả 
nói, hoan hỷ tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Như cắt đứt tham, nhué, sỉ; cũng vậy, điều phục tham, nhuế, si và đắc Niết- 
bản, cùng yếm ly và chăng đến Niết-bàn, cùng nghĩa Sa-môn và nghĩa Bà-la- 
môn, cùng giải thoát và cắt đứt khổ, cùng cứu cánh mé khổ và chánh thức 
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hết khổ, kinh nào cũng đều nói như trên.” 


-—-oÚO--- 
KINH 784. TÀ CHÁNH”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tả, có chánh. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 
Những gì là tà? Là chỉ cho tà kiến... cho đến tà định. Những gì là chánh? Là 
chỉ cho chánh kiến... cho đến chánh định. 

“Thế nào là chánh kiến? Là nói có bố thí, có chú thuyết, có trai tự”””, có 
thiện hành, có ác hành, có quả báo thiện ác hành, có đời này, có đời khác, có 
cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh””?°, có A-la-hán thiện đáo”! thiện 
hướng”, tự tri tự tác chứng đời này và đời khác, thành tựu và an trú, “Ta, 
sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết 
không tái sanh đời sau ”””.? 

“Thế nào là chánh chí? Là chỉ cho xuất yếu chí, vô nhuế chí, bất hại chí”. 


'““Thê nào là chánh ngữ? Là xa lìa nói dôi, xa lìa hai lưỡi, xa lìa ác khâu, xa 
lia lời thêu dệt. 


“Thế nảo là chánh nghiệp? Là lìa sát, đạo, dâm. 


“Thế nảo là chánh mạng? Là cầu y phục, ầm thực, ngọa cụ thuốc thang đúng 
như pháp, chứ không phải không như pháp. 


“Thế nào là chánh phương tiện? Là dục, tinh tắn, phương tiện, xuất ly, tinh 
cân, kham năng, luôn thực hành không lùi bước. 


“Thế nào là chánh niệm? Là nhớ nghĩ không đối không hư, luôn tùy thuận. 


“Thế nào là chánh định? Là trụ tâm không loạn, kiên cô nhiếp trì, tĩnh chỉ, 
nhât tâm chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 785. QUẢNG THUYÉT BẮT THÁNH ĐẠO” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt. 


“Thế nào là chánh kiến? Chánh kiến có hai: Có chánh kiến thuộc về thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ”, chuyên hướng cõi thiện”"”: có chánh kiến thuộc về xuất 
thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, hết khổ chân thật, hướng đến 
thoát khổ””?. 


“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện? Nếu 
người nào thấy có bồ thí, có chú thuyết... cho đến biết thế gian có A-la-hán, 
không tái sanh đời sau”"”. Đó gọi là chánh kiến thế tục thuộc về thế gian, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 


“Thế nào là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi Khổ tư duy 
Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, "tương ưng với tư duy vô lậu, ở nơi 
pháp mà tuyên trạch, phân biệt, suy cầu, giác tri, hiệt tuệ, quán sát tỏ ngộ. 
Đó gọi là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ. 


“Thế nảo là chánh chí? Chánh chí có hai loại: Có chánh chí thuộc về thể tục, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có chánh chí thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyền 
hướng đến thoát khô. 


“Thế nảo là chánh chí thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi 
thiện? Chánh chí giác tri vê xuât yêu, giác tri vê vô nhuê, giác tri vê bât hại; 
đó gọi là chánh chí thuộc vê thê tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi 
thiện. 


“Thế nảo là chánh chí thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, tâm pháp tương ưng VỚI fư 
duy vô lậu, phân biệt, tự quyết, ý giải, suy tính, lập y. Đó gọi là chánh chí 
thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn 
tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai loại: Có loại chánh ngữ thuộc về 
thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyền hướng cõi thiện; có loại chánh ngữ thuộc 
về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, 
chuyền hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh ngữ thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường 
lành? Lời nói đúng, xa lìa lời nói dôi, hai lưỡi, ác khâu, lời nói thêu dệt. Đó 
gọi là chánh ngữ thuộc về thê tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đên đường lành. 


“Thế nào là chánh ngữ thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, trừ tà mạng, niệm tưởng xa 
lia bốn ác hạnh của miệng và các ác hạnh khác của miệng, xa lìa các ác hành 
ấy; vô lậu, viễn ly, không dính trước, giữ chặt, nhiếp trì không phạm; không 
vượt qua thời tiết, không vượt qua giới hạn. Đó gọi là chánh ngữ thuộc về 
xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, 
chuyền hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp có hai loại: Có loại chánh nghiệp 
thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có loại chánh 
nghiệp thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh 
đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyền hướng 
cối thiện? Xa lìa sát, đạo, dâm. Đó gọi là chánh nghiệp thuộc vê thê tục, hữu 
lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện. 


“Thế nào là chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ 
tử nơi Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, trừ tà mạng, nhớ đến 
ba ác hạnh nơi thân và các thứ ác hạnh khác nơi thân; vô lậu, viễn ly, không 
dính trước, giữ chặt, nhiếp trì không phạm; không vượt qua thời tiết, không 
vượt qua giới hạn. Đó gọi là chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyền hướng đến thoát khô. 


“Thế nào là chánh mạng? Chánh mạng có hai loại: Có loại chánh mạng 
thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyền hướng cõi thiện; có loại chánh mạng 
thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, bất thủ, hết khổ chân thật, hướng 
đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh mạng thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyền hướng 
cõi thiện? Tìm cầu y, thực, ngọa cụ, thuốc thang theo bệnh đúng như pháp, 
chứ chẳng phải không như pháp. Đó gọi là chánh mạng thuộc về thế tục, hữu 
lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 


“Thế nào là chánh mạng thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ 
tử nơi Khô tư duy Khô; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; đối với các tà mạng, 
vô lậu, không thích đắm trước cô thủ, giữ gìn không phạm, không vượt qua 
thời tiết, không vượt qua giới hạn. Đó gọi là chánh mạng thuộc về xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyền 
hướng đến thoát khổ. 


“Thế nảo là chánh phương tiện? Chánh phương tiện có hai loại: Có chánh 
phương tiện thuộc thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có 
chánh phương tiện thuộc xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, 
chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khô. 


“Thế nào là chánh phương tiện thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyên 
hướng cõi thiện? Dục, tinh tắn, phương tiện siêu xuất, xác lập vững chắc, có 
khả năng tạo tác, tinh tấn, nhiếp thọ tâm pháp, thường không dừng nghỉ. Đó 
gọi là chánh phương tiện thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng 
cõi thiện. 


“Thế nào là chánh phương tiện thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ 
tử nơi Khô tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng 
với ức niệm vô lậu, dục, tỉnh tấn, phương tiện siêu xuất, xác lập vững chắc, 
có khả năng tạo tác, tinh tấn, nhiếp thọ tâm pháp, thường không dừng nghỉ. 
Đó gọi là chánh phương tiện thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyền hướng đến thoát khô. 


“Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm có hai loại: Có chánh niệm thuộc thế 
tục, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có chánh niệm thuộc xuất thế 
gian của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên 
hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh niệm thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường 
lành? Hoặc niệm, hoặc tùy niệm, hoặc trùng niệm, hoặc ức niệm, không 
quên lãng, không hư. Đó gọi là chánh niệm thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu 
thủ, hướng đến đường lành. 


“Thế nào là chánh niệm thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng với tư 
duy vô lậu, hoặc niệm, hoặc tủy niệm, hoặc trùng niệm, hoặc ức niệm, 
không quên lãng, không hư. Đó gọi là chánh niệm thuộc về xuất thế gian của 
bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến 
thoát khô. 


“Thế nào là chánh định? Chánh định có hai: Có chánh định thuộc thế tục, 
hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện; có chánh định thuộc xuất thế gian 
của bậc Thánh, vô lậu, không thủ, chân chánh đoạn tận khô, chuyên hướng 
đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh định thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến đường 
lành? Tâm trụ không loạn, không động, nhiếp thọ, tĩnh chỉ, chánh định, nhất 
tâm. Đó gọi là chánh định thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng đến 
đường lành. 


“Thế nào là chánh định thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, không 
thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyên hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo; tâm pháp tương ưng với tư 
duy vô lậu, an trụ không loạn không tán, nhiếp thọ, tĩnh chỉ, chánh định, 
nhất tâm. Đó gọi là chánh định thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khổ, chuyển hướng đến thoát khổ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 786. HUỚNG TÄ””° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo tâm hướng theo tả, là trái nghịch với pháp, không vui thích 
nơi pháp””'. Nếu hướng theo chánh, là không trái với pháp, tâm vui thích 
pháp. Những øgì là tà? Tà kiến... cho đến tà định. Những gì là chánh? Là 
chánh kiến... cho đến chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 797. TÀ KIÊN CHÁNH KIÉN (1)””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không thích pháp. Hướng theo chánh là 
thích pháp, không trái nghịch pháp ””” 


“Thế nảo là hướng theo tà là trái nghịch pháp, không ưa thích pháp? Người 
tà kiến, thân nghiệp như được thấy, khâu nghiệp như được thấy; hoặc tư 
niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những điều ấy 
đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, không khả niệm, không khả ý. Vì 
sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. Tà kiến khởi lên tà chí, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Đó gọi là hướng theo tả là 
trái lại với pháp, không ưa thích pháp. 


“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp? Người 
chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư niệm, 
hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những điều ấy đều 
tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì kiến chân chánh, 
tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là hướng 
theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 798. TÀ KIÊN CHÁNH KIÉN (2)””“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hướng theo tà là trái nghịch pháp, không thích pháp. Hướng theo chánh là 
thích pháp, không trái nghịch pháp ”””. 


“Thế nào là hướng theo tả là trái nghịch pháp, không ưa thích pháp? Người 
tà kiến, thân nghiệp như được thấy, khẩu nghiệp như được thấy; hoặc tư 
niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vị, tất cả những điều ẫy 
đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, không khả niệm, không khả ý. Vì 
sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. Tà kiến khởi lên tà chí, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. Thí như hạt giống, quả 
đăng đem đặt vào trong đất, tùy thời vun xới, tưới tiêu cho nó, thì vị đất, vị 
nước, vị nắng, vị gió, tất cả đều mang vị đẳng. Vì sao? Vì hạt giống đắng. 
Cũng vậy, người tà kiến, thân nghiệp như được thấy, khâu nghiệp như được 
thấy: hoặc tư niệm, hoặc ước muôn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả 
những điều ấy đều tùy thuận đưa đến quả không khả ái, không khả niệm, 
không khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy là ác, tức là tà kiến. Tà kiến khởi lên tà chí, 
cho đến, tà định. Đó gọi là hướng theo tả là trái nghịch pháp, không ưa thích 
pháp. 


“Thế nào là hướng theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp? Người 
chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư niệm, 
hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những điều ấ ây đều 
tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy thiện, tức 
là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên chánh chí, cho đến, chánh định. Thí như 
giống mía ngọt, lúa mì, nho, đem đặt vào trong, đất, tùy thời vun xới, tưới 
tiêu cho nó, thì khi nó gặp vị đất, vị nước, vị năng, vị gĐIÓ, tất cả những vị 
này cũng đều trở thành ngon ngọt. Vì sao? Vì hạt mầm ngọt. Cũng vậy, 
người chánh kiến, thân nghiệp như được thấy, hoặc khẩu nghiệp, hoặc tư 
niệm, hoặc ước muốn, hoặc ước nguyện, hoặc hành vi, tất cả những, điều ấy 
đều tùy thuận đưa đến quả khả ái, khả niệm, khả ý. Vì sao? Vì kiến ấy thiện, 
tức là chánh kiến. Chánh kiến khởi lên chánh chí, cho đến, chánh định. Đó 
gọi là hướng theo chánh là thích pháp, không trái nghịch pháp.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như ba kinh trên, thê gian và xuât thê gian cũng nói như vậy và cũng nói kệ 


răng: 


Không nên gần pháp ác, 
Không nên hành buông lung; 
Không nên tập tà kiến, 

Tăng trưởng nơi thế gian. 

Giả sử có thế gian, 

Người chánh kiến tăng thượng: 
Dù trải trăm ngàn tuôi, 

Quyết không vào đường ác. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 789. SANH VĂN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ có Bà-la-môn Sanh Văn đên chô Đức Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân 
Phật. Sau khi cùng Thê Tôn thăm hỏi ân cân xong, ngôi sang qua một bên, 
bạch Phật răng: 
“Thưa Cù-đàm, gọi là chánh kiến; thế nào là chánh kiến?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Chánh kiến có hai: Có chánh kiến thuộc về thế tục, hữu lậu, hữu thủ, hướng 
đến đường lành; có loại chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, bất thủ, hết khô chân thật, hướng đến thoát khổ. 


“Thế nào là chánh kiến hữu lậu, hữu thủ, chuyên hướng cõi thiện? Nếu 
người nào thấy có bố thí, có chú thuyết... cho đến biết thế gian có A-la-hán, 
không tái sanh đời sau””". Này Bà-la-môn, đó gọi là chánh kiến thế tục 
thuộc về thế gian, hữu lậu, hữu thủ, chuyển hướng cõi thiện. 

“Bà-la-môn, thế nào là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô 
lậu, không thủ, hết khổ chân thật, hướng đến thoát khổ? Thánh đệ tử nơi 
Khổ tư duy Khổ; nơi Tập, Diệt, Đạo tư duy Đạo, tương ưng với tư duy vô 
lậu, ở nơi pháp mà tuyển trạch, phân biệt, suy cầu, giác tri, hiệt tuệ, quán sát 
tỏ ngộ. Đó gọi là chánh kiến thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, vô lậu, 
không thủ, chân chánh đoạn tận khô, chuyên hướng đến thoát khổ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Bả-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


Như Chánh kiến. Cũng vậy, Chánh chí, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh phương tiện, Chánh niệm, Chánh định, kinh nào cũng nói như 


trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 790. TÀ KIÊN (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tà và tà đạo, có chánh và chánh đạo. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, 
Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gì là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những gì là tà đạo? Đó 
là tà kiến... cho đến tà định. 


“Những gì là chánh? Đó là người, trời, Niết-bàn. Những gì là chánh đạo? Đó 
là chánh kiên... cho đên chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 791. TẢ KIÊN (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tà, có tà đạo; có chánh, có chánh đạo. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho 
kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 

“Những gi là tà? Đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Những gì là tà đạo? Đó 
là sát sanh, trộm cặp, tà dâm, nói dôi, hai lưỡi, ác khâu, lời thêu dệt, tham, 
nhuê, tà kiên. 

“Những øì là chánh? Đó là người, trời, Niết-bàn. Những øgì là chánh đạo? Đó 
là không sát sanh, không trộm cặp, không tà dâm, không nói dôi, không nói 
hai lưỡi, không ác khâu, không nói lời thêu dệt, không tham, không nhuê và 
chánh kiên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 792. TẢ KIÊN (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Những øì là ác thú đạo? Đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá Tăng, ác 
tâm làm thân Phật ra máu.” Ngoài ra đếu nói như trên. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 793. THUẬN LUU NGHỊCH LƯU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có đường thuận dòng, có đường nghịch dòng. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 


“Những gì là đường thuận dòng? Đó là tà kiến. .. Cho. đến tà định. Những gì 
là con đường nghịch dòng? Đó là chánh kiên... cho đên chánh định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như thuận dòng và nghịch dòng. Cũng vậy, đường thoái và đường tiến, 


đường xuống và đường lên, cùng ba kinh Đạo tích, cũng nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 794. SA-MÔN SA-MÔN PHÁP””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Sa-môn và pháp Bà-la-môn. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói: 


“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo: Từ chánh kiến... cho đến 
chánh định. Thế nào là Sa-môn? Nếu người nào thành tựu pháp này. Đó gọi 
là Sa-môn.' 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 795. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN NGHĨ4””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn và nghĩa Sa-môn. Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám 
Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến chánh định. Thế nào là nghĩa Sa-môn? 
Tham dục đã vĩnh viễn trừ hết; sân nhuế, ngu sỉ đã vĩnh viễn trừ hết; tất cả 
mọi phiền não vĩnh viễn tận trừ. Đó gọi là nghĩa Sa-môn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---o0O--- 
KINH 796. SA-MÔN SA-MÔN QUẨ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có pháp Sa-môn và quả Sa-môn. Hãy lăng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ 
Vì các ông mà nói: 


“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến 
chánh định. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đả-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hảm và quả A-la-hán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 
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KINH 797. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN QUẢ7°" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có pháp Sa-môn””' và quả Sa-môn”””. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, 
Ta sẽ vì các ông mà nói: 


“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến 
chánh định. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đả-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hảm và quả A-la-hán. 


“Thế nảo là quả Tu-đả-hoản? Đoạn trừ ba kết. Thế nào là quả Tư-đà-hàm? 
Đoạn trừ ba kết; tham, nhuế, si mỏng. Thế nào là quả A-na-hàm? Đoạn sạch 
hết năm hạ phân kết. Thế nào là quả A-la-hán? Kinh trừ vĩnh viễn tham, 
nhuê, sỉ; đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các thứ phiền não.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 798. SA-MÔN PHÁP SA-MÔN NGHĨ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Có pháp Sa-môn, Sa-môn và nghĩa Sa-môn””””. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 


cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói: 


“Những gì là pháp Sa-môn? Đó là tám Thánh đạo, từ chánh kiến... cho đến 
chánh định. Những gì là Sa-môn? Người thành tựu pháp Sa-môn này. 
Những gì là nghĩa Sa-môn? Đã đoạn trừ YIHD viễn tham dục, sân nhuế, si 
mê; đoạn trừ vĩnh viễn tất cả các phiền não.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 799. SA-MÔN QUẢ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Có quả Sa-môn. Những gì là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 800. BÀ-LA-MÔN”” 


Cũng vậy, pháp Bà-la-môn, Bà-la-môn, nghĩa Bà-la-môn, quả Bả-la-môn; 
pháp phạm hạnh, người phạm hạnh, nghĩa phạm hạnh, quả phạm hạnh, đều 


nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 801. NGŨ PHÁP”°° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm pháp mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. Những 
gì là năm? An trụ luật nghi Ba-la-đê-mộc-xoa, oai nghi hành xử đây đủ; đôi 


với những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Đó gọi là pháp thứ 
nhât mang lại nhiêu lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo ít muôn, ít sự việc, ít tác vụ. Đó là pháp thứ hai mang lại 
nhiêu lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. 


“Lại nữa, le -kheo nào ăn uống biết lường, không ít cũng không nhiều. 
Không vì việc ăn uống mà sanh ra tư tưởng ham muốn; luôn tinh cần tư duy. 
Đó là pháp thứ ba mang lại nhiều lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đầu đêm, cuối đêm, không đắm say ngủ nghỉ, mà luôn 
tinh cân tư duy. Đó là pháp thứ tư mang lại nhiêu lợi ích cho sự tu An-na- 


ban-na niệm. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo ở trong rừng hoang văng, xa lìa những nơi náo nhiệt. Đó 
là pháp thứ năm mang lại nhiêu lợi ích cho sự tu An-na-ban-na niệm.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-oŨO--- 
KINH 802. AN-NA-BAN-NA NIỆM (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nên tu An-na-ban-na niệm. Nếu Ty-kheo tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập 
nhiều, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuân nhât, 
phân minh tưởng, tu tập đây đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-oÔO--- 
KINH 803. AN-NA-BAN-NA NIỆM (3)”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu tập An-na-ban-na niệm. Nếu Ty-kheo tu tập An-na-ban-na niệm, tu 
tập nhiều, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, 
phân minh tưởng, tu tập đầy đủ. Thế nảo là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập 
nhiều, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch diệt, thuần nhất, 
phân minh tưởng, tu tập đầy đủ? Tỳ-kheo, nương vào xóm làng, thành â ấp mà 
ở; sáng sớm đắp y, mang bát, vào thôn khất thực, nên khéo hộ trì thân, giữ 
gìn các căn, khéo cột tâm an trụ; khất thực xong trở về chỗ ở, cất y bát, rửa 
chân xong, hoặc vào trong rừng, trong phòng văng, dưới bóng cây, hoặc nơi 
đất trống, thân ngồi ngay thăng, cột niệm trước mặt, cắt đứt mọi tham ái thế 
gian, ly dục thanh tịnh, đoạn trừ sân nhuế, thùy miên, trạo hối và nghi, vượt 
qua các nghi hoặc, đối với các pháp lành, tâm được quyết định; viên ly năm 
triền cái vốn làm phiền não tâm, khiến tuệ lực suy giảm, là phần chướng 
ngại, không hướng đến Niết-bàn. 
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“Niệm hơi thở vào“””, cột niệm, hãy khéo học. Niệm hơi thở ra“””, cột 
niệm, hãy khéo học. Hơi thở dài”, hơi thở ngắn”), Cảm giác biết toàn 
thân khi thở vào, khắp toàn thân thở vào, hãy khéo học” ””; cảm giác biết 
toàn thân khi thở ra, khắp toàn thân thở ra, hãy khéo học. Giác tri tất cả sự 
an tịnh của tất cả thân hành khi thở vào”, tất cả thân hành an tịnh thở vào, 
hãy khéo học; giác tri tất cả sự an tịnh của tất cả thân hành khi thở ra, tất cả 
thân hành an tịnh thở vào, hãy khéo học. Giác tri hý, giác tri lạc, giác tri tâm 
hành””!, giác tri sự an tịnh của tâm hành khi thở vào, giác tri tâm hành an 
tịnh thở vào, hãy khéo học”””. Giác tri sự an tịnh của tâm hành khi thở ra, 
giác tri tâm hành an tịnh thở ra, hãy khéo học. Giác tri tâm, giác tri tâm hoan 
hỷ, giác tri tâm định, giác tri tâm giải thoát khi thở vào”, giác tri tâm giải 
thoát thở vào, hãy khéo học. Giác tri tâm giải thoát khi hơi thở ra, giác tri 
tâm giải thoát thở ra, hãy khéo học. Quán sát vô thường, quán sát đoạn, quán 
sát vô dục, quán sát điệt””” khi hơi thở vào, quán sát diệt thở vào, phải khéo 
học. Quán sát diệt khi hơi thở ra, quán sát diệt thở ra, phải khéo học. Đó gọi 
là tu An-na-ban-na niệm, thân chỉ tức và tâm chỉ tức, có giác, có quán, tịch 
diệt, thuần nhất, phân minh tưởng, tu tập đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 804. ĐOẠN GLÁC TUỞNG””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy tu An-na-ban-na niệm tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ đoạn 
trừ các giác tưởng. Thế nào tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ đoạn 
trừ các giác tưởng? Tỳ-kheo nảo nương vảo làng xóm, thành ấp mà ở, nói 
đầy đủ như trên... cho đến khéo học đối với việc quán sát diệt khi hơi thở ra. 
Đó gọi là tu tập An-na-ban-na niệm, tu tập nhiều, sẽ đoạn trừ các giác 
tưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như đoạn trừ giác tưởng, cũng vậy không dao động, được quả lớn, phước 
lợi lớn; cũng vậy được cam lộ, cứu cảnh cam lộ và được hai quả, bốn quả, 
bảy quả, kinh nào cũng nói như trên.” 
-=-OÚO--- 
KINH 805. A-LÊ-SÁT-TRA”“”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy, các ông có tu tập không?” 


Lúc â ấy, có Tỳ-kheo tên là A-lê-săt-tra, đang ngồi ở trong chúng, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ Phật, quỳ gối phải sát đất, chắp tay 
bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã tu tập An-na-ban-na niệm mà Thế Tôn đã giảng 
dạy.” 


Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra: 


“Ông tu tập thế nào An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Đối các hành quá khứ con không luyến tiếc, các hành vị lai không sanh ra 
hoan lạc, đối với các hành hiện tại không sanh ra đắm nhiễm; khéo chân 
chánh trừ diệt những tưởng về đối ngại”””" bên trong và bên ngoài. Con đã tu 
tập An-na-ban-na niệm mà Thế Tôn đã giảng dạy như vậy.” 


Phật bảo Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra: 


“Ông thật sự đã tu An-na-ban-na niệm mà Ta đã giảng dạy, chứ chăng phải 
không tu. Song có Tỳ-kheo đối với chỗ tu tập An-na-ban-na niệm của ông 
lại còn có phần vi diệu hơn, vượt trội hơn. Những gì là An-na-ban-na niệm 
vi diệu hơn, vượt trội hơn những gì An-na-ban-na niệm tu tập? Tỳ-kheo 
nương vào làng xóm, thành ấp mà ở, như đã nói ở trên... cho đến, quán sát 
diệt thở ra, phải khéo học. Này Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra, đó gọi là An-na-ban-na 
niệm vi diệu hơn, vượt trội hơn những gì An-na-ban-na niệm mà ông tu tập.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 806. KÉ-TÂN-NA?“? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Hôm 
ấy, vào sáng sớm Đức Thế Tôn đắp y, bưng bát, vào thành Vương xá khất 
thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, mang Ni-sư-đản vào 
rừng An-đàả, ngồi dưới một bóng cây, thiền tịnh ban ngày. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Kế-tân-na, cũng vào sáng sớm, đắp y mang bát vào 
thành Vương xá khất thực. Xong, trở về cất y bát, rửa chân xong, mang Ni- 
sư-đàn vào rừng An-đả ngồi thiền tịnh dưới một bóng cây cách Đức Phật 
không xa; thắng người bất động, thân tâm chánh trực, tư duy thắng diệu. 


Vào buổi chiều hôm ấy, có số đông các Tỳ-kheo sau khi từ thiền tịnh tỉnh 
giâc, đi đên chỗ Đức Phật, cúi đầu dánh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua 
một bên. Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thấy Tôn giả Kế-tân-na không? Cách Ta không xa, vị đó đang 
ngồi ngay thắng trang nghiêm, thân tâm bắt động, an trú thắng diệu tu” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Chúng con thường xuyên thấy Tôn giả này ngôi thăng trang nghiêm, khéo 
thu nhiêp thân mình không lay không động, chuyên tâm thăng diệu.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nảo, tu tập tam-muội, thân tâm an trụ, không lay không động, 
trụ vào thắng diệu, thì Tỳ-kheo nảy sẽ đạt được tam-muội này mà không cân 
đến phương tiện, tùy theo ý muốn liền có được.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


'““Tam-muội gì mà Tỳ-kheo đạt được tam-muội này thì thân tâm bất động, an 
trụ thăng diệu trụ?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Nếu Tỷ-kheo nào nương vào làng xóm mà ở, sáng sớm đắp y mang bát vào 
thôn khất thực, ăn xong trở về tinh xá cất y bát, sau khi rửa chân xong, vào 
ngồi trong rừng, hoặc nơi phòng vắng, đất trồng, cột niệm tư duy... cho đến, 


quán sát diệt, thở ra, phải khéo học. Đó gọi là Tam-muội, nêu Tỳ-kheo nào 
ngôi trang nghiêm suy tư, thân tâm sẽ bât động, an trụ thăng diệu trụ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 807. NHÁT-XA-NĂNG-GIÀ-LA”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Nhất-xa-năng-già-la”"Ở. Bấy giờ Đức Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Ta muốn tọa thiền trong vòng hai tháng. Các Tỳ-kheo chớ nên tới lui, chỉ 
trừ Tỳ-kheo đưa thức ăn và khi bô-tát.” 


Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, liền ở lại đây hai tháng ”””" để thiền 
tọa, không một Tỳ-kheo nào dám tới lui, chỉ trừ lúc đưa thức ăn và bô-tát. 


Bấy giờ, sau khi trải qua hai tháng thiền tọa xong, Ngài từ thiền tịnh tỉnh 
giâc, ngôi trước Tỳ-kheo Tăng; bảo các Ty-kheo: 


“Nếu có những xuất gia ngoại đạo nào đến hỏi các ông: “Sa-môn Cù-đàm 
trong hai tháng tọa thiền gì?? Thì các ông nên đáp rằng: “Trong hai tháng 
Như Lai bằng An-na-ban-na niệm an trú trong thiền tịnh tư duy. Vì sao? Vì 
suốt trong hai tháng này Ta luôn luôn an trụ tư duy nhiều nơi niệm An-na- 
ban-na. Khi hơi thở vào, biết như thật niệm hơi thở vào; khi hơi thở ra, biết 
như thật niệm hơi thở ra. Hoặc dài, hoặc ngắn. Cảm giác toản thân, biết như 
thật niệm hơi thở vào; cảm giác toàn thân, biết như thật niệm hơi thở ra. An 
tịnh thân hành, biết như thật niệm hơi thở vào;... cho đến, diệt, biết như thật 
hơi thở ra. Sau khi Ta đã biết, bấy giờ, Ta tự nghĩ: *Ở đây vẫn còn trụ tư duy 
thô. Nay Ta sau khi đình chỉ tư duy này, hãy tu thêm các tu tập vi tế khác mà 
an trụ. 


“Rồi, Ta sau khi đình chỉ tư duy thô, liền nhập tư duy vi tế và an trụ nhiều 
nơi đó mà an trụ. Khi đó có ba vị Thiên tử, tướng mạo rất tuyệt diệu, sáng 
sớm, ra đi đến chỗ Ta. Một Thiên tử nói như vầy: “Sa-môn Cù-đàm đã đến 
thời ””””.? Lại có một Thiên tử nói: “Đây chẳng phải đã đến thời, mà sắp đến.” 
Vị Thiên tử thứ ba nói: 'Chăng phải đã đến thời, cũng chăng phải sắp đến, 


mà đây là an trụ tu tập. Đây là sự tịch diệt của vị A-la-hán”””8 vậy'.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Nếu có chánh thuyết nảo về Thánh trụ ”””, Thiên trụ”, Phạm trụ””"", Học 
trụ”””, Vô học trụ” "3, Như Lai trụ”; và hiện pháp lạc” trụ của Thánh 
nhân vô học mà hàng hữu học chưa được sẽ được, chưa đến sẽ đến, chưa 
chứng sẽ chứng; đó là nói về An-na-ban-na niệm. Đây là chánh thuyết. Vì 
sao? Vì An-na-ban-na niệm là Thánh trụ, Thiên trụ, Phạm trụ... cho đến Vô 
học hiện pháp lạc trú.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 808. CA-MA”“?5 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ở trong vườn cây Ni-câu-luật tại Ca-tỳ-la-việtf”””. Bấy giờ có 
Ma-ha-nam dòng họ Thích””Š đến chỗ Tôn giả Tỳ-kheo Ca-ma”””, đảnh lễ 
dưới chân Tỳ-kheo Ca-ma, rôi ngôi lui qua một bên, thưa Tỳ-kheo Ca-ma 
răng: 


“Thế nào, Tôn giả Ca-ma, có phải bậc Học trụ” ?tức là Như Lai 
trụ” không? Hay Học trụ khác, Như Lai trụ khác?” 


Tỳ-kheo Ca-ma đáp răng: 


“Này Ma-ha-nam, Học trụ khác, Như Lai trụ khác. Ma-ha-nam, Học trụ là 
do đoạn trừ năm triền cái mà an trụ nhiều “2. Như Lai trụ đối với năm triển 
cái đã đoạn, đã biến tri, chặt đứt sốc rễ của nó, như chặt đầu cây đa-la, làm 
cho không còn sanh trưởng nữa, ở đời vị lai trở thành pháp bất sanh. 


“Một thời, Thế Tôn ở trong rừng Nhất-xà- năng-già- -la””. Bấy giờ Thế Tôn 
bảo các Tỳ-kheo: “Ta muốn ở trong rừng Nhất-xà-năng-già-la nảy thiền tọa 
trong vòng hai tháng”, Tỳ-kheo các ông chớ tới lui, chỉ trừ Tỳ-kheo đưa 
thức ăn và lúc bố-tát, nói đầy đủ như trước... cho đến Vô học hiện pháp lạc 
trụ.` Này Ma-ha-nam, vì vậy cho nên biết, Học trụ khác, Như Lai trụ khác.” 


Sau khi Ma-ha-nam thuộc dòng họ Thích nghe những gì Tỳ-kheo Ca-ma đã 
nói, hoan hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 809. KIM CƯƠNG”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh sông Bạt- cầu- -ma tại tụ lạc Kim 
cương 9, Bấy giờ Đức Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói về bất tịnh quán, khen 


ngợi bất tịnh quán rằng: 


“Các Ty-kheo nên tu tập bất tịnh quán; tu tập bất tịnh quán nhiều thì sẽ được 
quả lớn, phước lợi lớn.” 


Các Tỳ-kheo sau khi đã tu tập bât tịnh quán rôi, đều rât chán sợ thân này, 
hoặc dùng đao tự sát, hoặc uông thuôc độc, hoặc dùng dây tự vân, hoặc lao 
đâu vào vách núi tự sát, hoặc nhờ Tỳ-kheo khác giêt. 

Lá é H é é é Lễ Ls H L4 2427 ^ Á 
Có Ty-kheo kia sanh lòng cực kỳ nhàm chán sự bât tịnh xâu xa“ “ˆ, nên đên 
chỗ con Phạm chí Lộc Lâm ”” nói với người con Phạm chí Lộc Lâm rằng: 


“Hiền thủ! Người làm ơn giết tôi, y bát xin tặng lại ông.” 


Bây, người con Phạm chí Lộc Lâm liên giêt Tỳ-kheo này, rôi mang đao đên 
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bờ sông Bạt-cầu-maf”? để rửa. Lúc ấy, có Ma thiên ở giữa hư không, khen 

ngợi con Phạm chí Lộc Lâm răng: 


“Lành thay! Lành thay! Hiền thủ, ông được vô lượng công đức, có thê khiến 
cho Sa-môn Thích tử trì giới có đức, người chưa độ được độ, người chưa 
thoát được thoát, người chưa yên nghỉ khiến được yên nghỉ, người chưa 
được Niết-bàn khiến được Niết-bàn; y bát và các thứ tạp vật cùng những lợi 
dưỡng tất cả đều thuộc về ông.” 


Sau khi con Phạm chí Lộc Lâm nghe những lời khen ngợi này rồi, thì ác tà 
kiến tăng thêm, tự nghĩ: “Hôm nay ta đã thật sự tạo ra phước đức lớn, khiến 
cho Sa-môn Thích tử, người trì giới, công đức, người chưa độ được độ, 
người chưa thoát được thoát, người chưa yên nghỉ khiến được yên nghỉ, 
người chưa được Niết- bàn khiến được Niết- bàn; y bát và các thứ tạp vật 
cùng những lợi dưỡng tất cả đều thuộc về ta.” Nghĩ xong tay cầm đao bén đi 
đến các phòng xá, những nơi kinh hành, phòng riêng, phòng Thiền, gặp các 
Tỳ-kheo nói như vây: 


“Những Ty-kheo nào trì giới có đức, ai chưa được độ ta có thê độ cho, ai 
chưa thoát sẽ khiên cho thoát, ai chưa yên nghỉ sẽ khiên được yên nghỉ, chưa 
Niêt-bàn sẽ khiên được Niêt-bàn.” 


Lúc ây, các T-kheo đang chán sợ thân này, đêu ra khỏi phòng nói với con 
Phạm chí Lộc Lâm răng: 


“Tôi chưa được độ, ông nên độ tôi; tôi chưa được thoát, ông nên giải thoát 
tôi; tôi chưa được yên nghỉ, ông nên khiến cho tôi được yên nghỉ; tôi chưa 
được Niết-bàn, ông nên khiến cho tôi được Niết-bàn.” Bấy giờ con Phạm chí 
Lộc Lâm liền dùng đao bén giết Tỳ-kheo này và lần lượt, giết chết cho đến 
sáu mươi người. 


Bấy giờ, đến ngày mười lăm, lúc thuyết giới, Đức Thế Tôn ngồi trước đại 
chúng, bảo Tôn giả A-nan: 


“Vì lý do gì mà các T-kheo càng lúc càng ít, càng lúc cảng giảm, càng lúc 
càng hệt như vậy?” 


A-nan bạch Phật rằng: 


“Thế Tôn đã vì các Tỳ-kheo nói về tu bắt tịnh quán, khen ngợi bất tịnh quán. 
Khi các Tỳ-kheo tu tập bắt tịnh quán, đâm ra chán sợ thân này, nói đầy đủ... 
cho đến giết hại sáu mươi Tỳ-kheo. Bạch Thế Tôn, vì lý do này nên khiến 
cho các Tỳ-kheo càng lúc cảng ít, càng lúc càng giảm, càng lúc càng hết. 
Cúi xin Thê Tôn thuyết giảng pháp khác, để cho các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong tinh cần tu tập trí tuệ, an lạc mà tiếp thọ Chánh pháp; an vui sống trong 
Chánh pháp.” 


Phật bảo A-nan: 


“Vì vậy, nay Ta sẽ lần lượt nói về sự an trụ vi tế trụ, tùy thuận mà khai giác, 
khiến pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều nhanh chóng lắng xuống. 
Như trời mưa lớn, những thứ bụi bặm đã khởi lên hay chưa khởi lên đều 
khiến cho chúng lắng xuống. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi tu tập an trụ nơi vi tế 
trụ, có thể khiến các pháp ác bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều lăng 
xuống. 


“Này A-nan, thế nào là an trụ vi tế trụ, tùy thuận mà khai giác, khiến pháp ác 
bât thiện đã khởi hay chưa khởi đêu lăng xuông? Đó là an trụ vào An-na- 
ban-na niệm.” 


A-nan bạch Phật: 

“Thế nào là tu tập an trụ vào An-na-ban-na niệm, theo đó mà khai mở giác, 
thì những pháp ác bât thiện dù đã khởi hay chưa khởi lên cũng có khả năng 
khiên chúng dừng lại?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nêu Tỳ-kheo, nương vào làng xóm mà ở, né⁄w đã nói đây đủ ở trước... cho 
đên khéo học như quán diệt khi niệm hơi thở ra.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 810. A-NAN””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Tát-la-lê, cạnh sông Bạt- cầu-ma tại tụ lạc Kim 
cương. Bấy giờ giờ Tôn giả A-nan ở một mình nơi văng, thiển quán tư duy, 
tự nghĩ như vây: “Có một pháp nào được tu tập, tu tập nhiều, khiến cho bốn 
pháp đầy đủ. Bốn pháp đã đầy đủ rồi, thì bảy pháp đầy đủ. Bảy pháp đã đầy 
đủ rồi, thì hai pháp đầy đủ?' 


Sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Khi con ở một mình nơi chỗ vắng, thiền quán tư duy tự nghĩ: “Có một pháp 
nào được tu tập, tu tập nhiều, khiến cho bốn pháp đây đủ. Bốn pháp đã đầy 
đủ rồi, thì bảy pháp đây đủ. Bảy pháp đã đầy đủ rôi, thì hai pháp đầy đủ?°.” 


Phật bảo A-nan: 


“Có một pháp được tu tập, tu tập nhiều,... cho đến hai pháp đầy đủ. Những 
gì là một pháp? Đó là An-na-ban-na niệm, được tu tập, tu tập nhiều, có khả 
năng làm cho bốn Niệm xứ đây đủ. Bốn Niệm xứ đã đây đủ rồi, bảy Giác 
phần đầy đủ. Bảy Giác phần đã đầy đủ rồi, minh và giải thoát” ”" đầy đủ. 


“Thê nảo là tu tập An-na-ban-na niệm, thì bôn Niệm xứ đây đủ? Tỳ-kheo 
nương vào làng xóm mà ở... cho đên khéo học quán diệt khi niệm hơi thở 
ra. 


“Này A-nan, như vậy Thánh đệ tử, khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi 
thở vào; khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra. Hoặc dài hoặc ngăn. 
Giác tri tất cả thân hành, khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi thở vào; 
khi niệm hơi thở ra, học như niệm hơi thở ra. Thân hành an tịnh khi niệm 
hơi thở vào, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở vào; thân hành an tịnh 
khi niệm hơi thở ra, học như thân hành an tịnh niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử 
lúc bấy giờ, an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Nếu khác với thân”, 
kia cũng như vậy, tùy theo thân tương tự tư duy. 


“Nếu có lúc Thánh đệ tử giác tri hỷ, giác tri lạc, giác tri tâm hành, giác tri 
tâm hành an tịnh, khi niệm hơi thở vào, học như tâm hành an tịnh niệm hơi 
thở vào; tâm hành an tịnh khi niệm hơi thở ra, học như tâm hành an tịnh 
niệm hơi thở ra. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh niệm quán thọ trên 
thọ. Nếu khác với thọ thì kia cũng tùy theo thọ tương tự tư duy”. 


“Nếu có khi Thánh đệ tử giác tri tâm, giác tri tâm hoan hỷ, tâm định, tâm 
giải thoát, khi niệm hơi thở vào, học như tâm giải thoát niệm hơi thở vào. 
Tâm giải thoát khi niệm hơi thở ra, học như tâm giải thoát niệm hơi thở ra. 
Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh niệm quán tâm nơi tâm. Nếu có tâm 
khác, kia cũng tùy theo tâm tương tự tư duy. 


“Nếu có khi Thánh đệ tử quán vô thường, đoạn, vô dục, diệt, học an trụ quán 
như vô thường, đoạn, vô dục, diệt. Thánh đệ tử lúc bấy giờ, an trụ chánh 
niệm quán pháp trên pháp. Nếu có pháp khác, kia cũng tùy theo pháp tương 
tự tư duy. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm, thì bốn Niệm xứ đầy đủ.” 


A-nan bạch Phật: 


“Khi tu tập An-na-ban-na niệm như vậy, khiến cho bốn Niệm xứ đây đủ. 
Thê nào là tu bôn Niệm xứ làm cho bảy Giác phân đây đủ?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nếu Tỳ-kheo an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Sau an trụ với chánh 
niệm, cột niệm trụ yên không cho mất, bấy giờ, phương tiện tu Niệm giác 
phân. Khi đã tu niệm giác phần rồi, niệm giác phân được đầy đủ. Khi niệm 
giác phần đã đây đủ rồi, đối với pháp mà tuyển trạch, tư lường; bây giờ 
phương tiện tu Trạch pháp giác phần. Khi đã tu trạch pháp giác phần rồi, 
trạch pháp giác phân được đây đủ. Sau khi đối với pháp đã tuyên trạch, phân 
biệt, tư lường rôi, phương tiện tinh cần sẽ đạt được, lúc bây giờ phương tiện 
tu tập Tinh tấn giác phần. Khi đã tu tinh tân giác phần rồi, tinh tân giác phần 
được đầy đủ. Sau khi phương tiện tỉnh tấn, tâm được hoan hỷ, lúc bấy giờ 
phương tiện tu Hỷ giác phân. Khi đã tu hỷ giác phần rồi, hỷ giác phần được 
đầy đủ. Khi đã có hoan hý rồi, thân tâm khinh an, lúc bấy giờ phương tiện tu 
Khinh an giác phần. Khi đã tu khinh an phần rồi, khinh an giác phần được 
đầy đủ. Sau khi thân tâm an lạc rồi đạt được tam-muội, lúc bấy giờ tu định 
giác phần. Sau khi đã tu Định giác phân rồi, định giác phần được đây đủ. 
Khi định giác phần đã đầy đủ rồi, tham ưu thế gian bị diệt, đạt được xả bình 
đăng, lúc bấy giờ phương tiện tu Xả giác phần. Sau khi đã tu xả giác phần 


rồi, xả giác phần được đầy đủ. Đối với thọ, tâm, pháp trên pháp niệm xứ 
cũng nói như vậy. Đó gọi là tu bôn Niệm xứ thì bảy Giác phân sẽ đây đủ.” 


A-nan bạch Phật: 


“Đó gọi là tu bốn Niệm xứ, bảy Giác phần sẽ đầy đủ. Thế nào là khi tu bảy 
Giác phân thì minh và giải thoát sẽ đây đủ?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nếu Tỳ-kheo tu Niệm giác phân, y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. 
Sau khi đã tu niệm giác phần rồi, minh giải thoát sẽ đầy đủ... cho đến khi tu 
xả giác phần y viễn ly, y vô dục, y diệt, hướng đến xả. Cũng vậy, khi đã tu 
xả giác phân rồi, minh giải thoát sẽ đầy đủ. 


“A-nan, đó gọi là mọi pháp đều tùy thuộc vào nhau, mọi pháp đều ảnh 
hưởng lần nhau. Mười ba pháp như vậy, một pháp làm tăng thượng, một 
pháp là cửa ngõ, theo thứ lớp tiên lên, tu tập đây đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 811-812. TỲ-KHEO 


Cũng vậy, những gì Tỳ-kheo khác hỏi và Đức Phật hỏi các Tỳ-kheo cũng 
nói như trên. “ “Tóm tắt có hai kinh. 


-—-oÚO--- 
KINH 813. KIM-TY-LA?”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Kim-tỳ, tụ lạc Kim-tỳ-la””. Bấy giờ Thế Tôn 
bảo Tôn giả Kim-tỳ-la: 


“Nay Ta sẽ nói về sự tĩnh tân tu tập bôn Niệm xứ. Hãy lăng nghe và suy 
nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì ông mà nói.” 
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Đức Thế Tôn lập lại ba lần như vậy, trong khi Tôn giả Kim-tỳ-la””” vẫn 


ngồi im lặng. Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Kim-tỳ-la: 
“Nay Đại Sư nhắc bảo thây.” 

Ba lần như vậy. 

Tôn giả Kim-tỳ-la nói với Tôn giả A-nan: 

“Tôi đã biết, Tôn giả A-nan! Tôi đã biết, Tôn giả Cù-đàm ”””!” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, thật đúng lúc. Bạch Thế Tôn, đã đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, 
xin vì các T-kheo nói về tu tập tinh tân bôn Niệm xứ. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe xong sẽ phụng hành.” 

Phật bảo A-nan: 


“Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 


T-kheo, nêu lúc niệm hơi thở vào, học như hơi thở vào;... cho đên lúc diệt 
niệm hơi thở ra thì, nên học như diệt niệm hơi thở ra. 


“Bấy giờ Thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào, học như niệm hơi thở vào:... 
cho đến thân hành tĩnh chỉ khi niệm hơi thở ra, học như thân hành tĩnh chỉ 
hơi thở ra. 

“Bấy giờ Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán thân trên thân. Bấy giờ Thánh 
đệ tử an trụ chánh niệm quán thân trên thân rồi, biết khéo tư duy bên trong 
cũng như vậy.” 


Phật bảo A-nan: 


“Thí như, có người cỡi xe từ phương Đông lắc lư mà đến, lúc bấy giờ có 
giâm đạp lên gò nông không?” 


A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 


Phật bảo A-nan: 


“Cũng vậy, Thánh đệ tử lúc niệm hơi thở và học như niệm hơi thở vào. 
Cũng vậy.... cho đến khéo tư duy bên trong. Nếu bấy giờ Thánh đệ tử giác 
tri hỷ,... cho đến, học giác tri ý hành tĩnh chỉ, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm 
quán thọ nơi thọ; khi Thánh đệ tử đã an trụ chánh niệm quán thọ trên thọ TÔI, 
biết khéo tư duy bên trong cũng như vậy. 


“Thí như, có người cỡi xe từ phương Nam đi xe lại. Thê nào A-nan, nó có 
giâm đạp lên gò nông không?” 


A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Phật bảo A-nan: 

“Cũng vậy, Thánh đệ tử khi an trụ chánh niệm quán thọ trên thọ, biết khéo 
tư duy bên trong. Thánh đệ tử giác tri tâm, tâm hân hoan, tâm định, tâm giải 
thoát khi hơi thở và học như tâm giải thoát hơi thở vào; tâm giải thoát khi 


hơi thở ra, học như tâm giải thoát hơi thở ra. 


“Đệ tử bậc Thánh lúc nảy sống quán niệm tâm trên tâm; khi đệ tử bậc Thánh 
đã sông quán niệm tâm trên tâm như vậy rôi, biệt khéo tư duy bên trong. 


“Thí như, có người đi xe từ phương Tây lại, có giãm đạp lên gò nỗng 
không?” 


A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 
Phật bảo A-nan: 


“Cũng vậy, Thánh giác tri tâm... cho đến tâm giải thoát khi hơi thở ra, học 
như tâm giải thoát hơi thở ra. 


“Cũng vậy, Thánh đệ tử bấy giờ an trụ chánh niệm quán tâm trên tâm, biết 
khéo tư duy bên trong. 


Khéo ở nơi thân, thọ, tâm mà diệt bỏ tham ưu, bấy giờ, Thánh đệ tử an trụ 
chánh niệm quán pháp trên pháp. Sau khi Thánh đệ tử đã an trụ chánh niệm 
quán pháp trên pháp như vậy rồi, biết khéo tư duy bên trong. 


“Này A-nan, thí như nơi ngã tư đường có ụ mô đất, có người cỡi xe từ 
phương Băc đi xe lại, có giâm đạp lên ụ mô đât không?” 


A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 
Phật bảo A-nan: 


“Cũng vậy, Thánh đệ tử an trụ chánh niệm quán pháp trên pháp, biết khéo tư 
duy bên trong. 


“Này A-nan, đó gọi là Tỳ-kheo phương tiện tỉnh tấn tu bốn Niệm xứ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 814. BẤT B°? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy tu An-na-ban-na niệm. An-na-ban-na niệm được tu tập, tu tập nhiều 
rôi, thân không mệt mỏi, mặt cũng không đau nhức, tùy thuận quán an trụ 
lạc, giác tri lạc, không đăm nhiễm” ”°. 

“Thế nào là tu An-na-ban-na niệm, thân không mệt mỏi, mắt cũng không 
đau nhức, tùy thuận quán an trụ lạc, giác tri lạc, không đăm nhiêm? 


“Tỳ-kheo khi nương vào làng xóm mà ở... cho đến quán diệt lúc hơi thở ra, 
học như quán diệt hơi thở ra. Đó gọi là khi tu An-na-ban-na niệm, thân 
không mệt mỏi, mắt cũng không đau nhức, tùy thuận quán an trụ lạc, giác tri 
lạc, không đắm nhiễm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm được quả lớn, phước 
lợi lớn. 


“Tỳ-kheo muốn cầu ly dục pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hý lạc do 
viên ly sanh, chứng và an trú Sơ thiên; Ty-kheo ây nên tu An-na-ban-na 
niệm. Như vậy, tu An-na-ban-na niệm được quả lớn, phước lợi lớn. 


“Tỳ-kheo muốn cầu đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không 
nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập 
xứ; ba kết hoàn toàn hết, đắc quả Tu-đà-hoàn; ba kết đã hết, tham, nhué, si 
đã mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm; năm hạ phần kết sử đã hết, đắc quả A-na- 
hàm; đạt được vô lượng sức thần thông, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng 
trí, Sanh tử trí và Lậu tận trí; Tyỳ-kheo ẫy nên tu An-na-ban-na niệm. Như 
vậy, tu An-na-ban-na niệm, được quả lớn, phước lợi lớn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 815. BÓ-TÁT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật hạ an cư ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Bấy giờ số đông các Thượng tọa Thanh văn, an cư ở chung quanh Thế 
Tôn, hoặc dưới gôc cây, hoặc trong hang động. 


Khi ấy, có số đông các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên. Đức Phật vì các Ty-kheo trẻ nói pháp, khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ rồi, Ngài ngôi im lặng. Các Tỳ- -kheo trẻ sau khi nghe những gì Phật 
đã dạy, đều hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà đi. 


Các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ Tỳ-kheo Thượng tọa, lễ dưới chân Thượng tọa, rồi 
ngôi một bên. Khi ấy các Tỳ-kheo Thượng tọa suy nghĩ như vây: “Chúng ta 
nên nhiếp thọ các Tỳ-kheo trẻ này. Hoặc một người nhận một người; hoặc 
một người nhận một, hai, ba hay nhiều người." Sau khi nghĩ như vậy xong 
liền nhiếp thọ hoặc một người nhận một người, hoặc nhận hai, ba, hay nhiều 
người; hoặc có Thượng tọa... cho đến nhận sáu mươi nĐƯỜI. 


Bấy giờ là ngày mười lăm, lúc bố-tát, Đức Thế Tôn trải chỗ ngồi mà ngồi ở 
trước đại chúng. Sau khi Đức Thê Tôn quán sát các Tỳ-kheo xong, bảo các 
Tỳ-kheo răng: 


“Lành thay! Lành thay! Hôm nay Ta rất hoan hý vì các Tỳ-kheo đã làm 
những việc chính đáng. Cho nên Tỳ-kheo phải nô lực tĩnh tân.” 


Ở tại Xá-vệ, sau khi tháng Ca-đê””! đã mãn, các Ty-kheo du hành trong 
nhân gian nghe răng: “Đức Thế Tôn an cư ở nước Xá-vệ, tháng Ca-đê đã 
mãn, may y đã xong, đắp y mang bát đang du hành trong nhân gian ở nước 
Xá-vệ.' Các Tyỳ-kheo đi dần đến nước Xá-vệ, sau khi cất y bát, rửa chân 
xong, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo du hành nhân gian nói pháp khai thị, chỉ 
Ø1áo, SOI sáng, làm cho hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ rôi, Ngài ngồi im lặng. Sau khi các Tỳ-kheo du hành nhân gian nghe 
Phật nói pháp, đều hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy làm lễ mà đi. Họ 
đến chỗ Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi đầu đánh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua 
một bên. 


Lúc này, các Tỳ-kheo Thượng tọa nghĩ như vây: “Chúng ta nên nhiếp thọ 
các Ty-kheo du hành nhân gian này. Hoặc một người nhận một người, hoặc 
một người nhận một, hai, ba hay nhiều người.” Sau đó liền nhiếp thọiï, hoặc 
một người nhận một người, hoặc nhận hai, ba,... cho đến nhận sáu mươi 
người. Có Tỳ-kheo Thượng tọa nhận các Tỳ-kheo du hành nhân gian giáo 
giới, giáo thọ, làm khéo biết thứ lớp trước sau. 


Bấy giờ, ngày mười lăm, ngày bố-tát, Đức Thế Tôn trải chỗ ngồi mà ngồi 
trước đại chúng, sau khi quán sát chúng Ty-kheo, Ngài bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo, Ta rất hoan hỷ vì các ông đã làm 
những việc chính đáng. Các Ty-kheo, chư Phật quá khứ, cũng có chúng Tỳ- 
kheo mà sở hành chính đáng, như chúng hiện tại này vậy. Chư Phật vị lai 
cũng sẽ có chúng và cũng sẽ có những sở hành chính đáng như vậy, như 
chúng hiện tại này vậy. Vì sao? Vì các Tỳ-kheo Trưởng lão trong chúng hiện 
tại này, có vị đã đắc và an trụ đầy đủ Sơ thiền, đệ Nhị thiền, đệ Tam thiên, 
đệ Tứ thiền, Từ, Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập 
xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Có Tỳ-kheo ba kết đã hết, đắc Tu-đà-hoàn, 
không đọa vào pháp đường ác, nhất định hướng đến Vô thượng Chánh giác, 
chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, cứu cánh hết khổ. Có Tỳ-kheo ba kết đã 
hết, tham, thuế, si mỏng, đắc Tư-đà-hàm. Có Tỳ-kheo năm hạ phần kết đã 
hết, đắc A-na-hàm, Sanh Bát-niết-bàn, không tái sanh vào cõi đời nảy nữa. 
Có Tỳ-kheo đắc cảnh giới Vô lượng thần thông Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc 
mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí. Có Tỳ-kheo tu quán bất tịnh để đoạn tham 
dục, tu tâm từ để đoạn sân nhué, tu vô thường đề đoạn ngã mạn, tu An-na- 
ban-na niệm để đoạn giác tưởng. 


“Thế nảo là tu An-na-ban-na niệm để đoạn giác tưởng? Tỳ-kheo nương vào 
làng xóm mà ở... cho đên quán diệt khi hơi thở ra, học như quán diệt hơi thở 
ra. Đó gọi là tu An-na-ban-na niệm đê đoạn trừ giác tưởng.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 816. HỌC (1) ”“? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ỹ 
học?” tăng thượng Tuệ học. Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 


Người đầy đủ ba học, 

Là Tỳ-kheo chánh hạnh; 
Tăng thượng giới, tâm, tuệ, 
Nỗ lực siêng ba pháp. 
Dũng mãnh, thành trì vững, 
Luôn giữ gìn các căn. 
Ngày cũng như ban đêm, 
Ban đêm cũng như ngày. 
Trước lại cũng như sau, 
Sau lại cũng như trước; 
Như trên cũng như dưới, 


Như dưới cũng như trên. 


Các tam-muội vô lượng, 
Chiếu khắp cả các phương: 
Đó lối đi giác ngộ, 
Tập tươi mát bậc nhất” “”. 
Lìa bỏ vô minh tránh, 

Tâm ấy khéo giải thoát. 

Ta Đắng Thế Gian Giác, 
Minh hạnh đều đầy đủ. 

Trụ chánh niệm không quên, 
Tâm này được giải thoát. 
Khi thân hoại mạng chung, 
Như đèn hết dầu tắt. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 817. HỌC (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Cũng có ba học nữa. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng 
thượng Y học, tăng thượng Tuệ học. 


“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo an trụ giới, luật nghi Ba-la-đè- 
mộc-xoa, đây đủ oal nghi, hành xứ, thây tội nhỏ nhặt sanh lòng sợ hãi, thọ trì 
học giới. 


“Thế nảo là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bắt thiện... cho 
đên, chứng và an trụ đệ Tứ thiên. 


“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo biết như thật về Khổ Thánh để 
này, biệt như thật vê Tập, Diệt, Đạo Thánh đê, đó gọi là tăng thượng Tuệ 
học.” 

Bấy giò, Đức Thế Tôn liền nói kệ như đã nói ở trên. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-oÚO--- 
KINH 818. HỌC (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có Tỳ-kheo học tăng thượng Giới, không phải học tăng thượng Ý, tăng 
thượng Tuệ. Có vị học tăng thượng Giới, tăng thượng Y, không phải học 
tăng thượng Tuệ. 

“Thánh đệ tử an trụ tăng thượng Tuệ, phương tiện tùy thuận mà thành tựu và 
an trụ, thì sự tu tập tăng thượng Giới, tăng thượng Y cũng sẽ đây đủ. Cũng 
vậy, Thánh đệ tử an trụ tăng thượng Tuệ, phương tiện tùy thuận mà thành 
tựu vả an trú, thì sẽ sông theo tuôi thọ của trí tuệ vô thượng.” dời 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 819. HỌC (4) “7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hơn hai trăm năm mươi giới””Ÿ, cứ mỗi nửa tháng, lại thuyết Ba-la-đè- 
mộc-xoa. Để cho kia tự minh cầu học mà học, nói ba học có thể tổng nhiếp 
các giới. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học và 
tăng thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 820. HỌC (5) ?““ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Nói như trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo thiên trọng nơi giới”””, giới 
tăng thượng; không thiên trọng nơi định, định không tăng thượng; không 
thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng thượng. Đối với từng phần từng phần giới 
vi tế, nêu phạm thì theo đó mà sám hối. Vì sao? Ta không nói là kia không 
có khả năng, nêu giới kia tùy thuận phạm hạnh, làm lợi ích cho phạm hạnh, 
làm tồn tại lâu dải phạm hạnh; Tỳ-kheo như vậy giới vững chắc, giới sư luôn 
tồn tại", giới thường tùy thuận mà sanh, thọ trì mà học. Biết như vậy, thấy 
như vậy, thì sẽ đoạn trừ ba kết là thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kết này đã 
đoạn trừ, đắc Tu-đảà-hoản, không còn đọa vào pháp đường ác, nhất định sẽ 
hướng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn qua lại bảy lần Trời, Người, cứu 
cánh thoát khổ. Đó gọi là tăng thượng Giới học. 


“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới tăng thượng; 
thiên trọng định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, tuệ không tăng 
thượng. Đối với từng phần từng phần giới vi tế... cho đến thọ trì học giới. 
Biết như vậy, thấy như vậy, đoạn trừ năm hạ phần kết, là thân kiến, giới thủ, 
nghĩ, tham dục, sân nhuế. Năm hạ phần kết này đã đoạn trừ, đắc Sanh Bát- 
niết-bàn A-na-hàm, không còn trở lại đời này. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 


“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới tăng 
thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; thiên trọng tuệ, tuệ tăng thượng. 
Ty-kheo biệt như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm giải 


thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; giải thoát tri kiến,“Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, tự biệt 
không còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi là tăng thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 821. HỌC (6) ?°? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hơn hai trăm năm mươi giới”, cứ mỗi nửa tháng, lại thuyết Ba-la-đề- 
mộc-xoa. Nếu thiện nam tử tự theo ý muốn của mình mà học, Ta nói cho ba 
học. Nếu học ba học này, thì sẽ tóm thâu được tất cả các học giới. Những gì 
là ba? Đó là tăng thượng GIới học, tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. 
“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo thiên trọng nơi giới”””, giới 
tăng thượng; không thiên trọng nơi định, định không tăng thượng; không 
thiên trọng nơi tuệ, tuệ không tăng thượng. Đối với từng phần từng phần giới 
vi tế,... cho đến nên giữ gìn học giới. Nếu Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như 
vậy, đoạn ba kết là thân kiến, giới thủ, nghi; và tham, nhuế, si đã mỏng, 
thành tựu Nhất chủng đạo ”””. Ở vào địa vị này chưa phải là đẳng giác, nên 
gọi là Tư-đà-hoàn, hay gọi là Cia-gia, gọi là Thất hữu, gọi là Tùy pháp hành, 
gọi là Tùy tín hành. Đó gọi là tăng thượng Giới học. 


“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới tăng thượng: 
thiên trọng định, định tăng thượng; không thiên trọng tuệ, tuệ không tăng 
thượng. Đối với từng phần từng phân giới vi tế... cho đến thọ trì học giới. 
Nếu Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, đoạn được năm hạ phần kết, là 
thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế; nếu đoạn trừ được năm hạ 
phần này có thể được Trung Bát-niết-bàn. Ở địa vị này nếu chưa được Đăng 
giác, thì được Sanh Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đăng giác, thì 
được Vô hành Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đăng giác, thì được 
Hữu hành Bát-niết-bàn; ở địa vị này nếu chưa được Đắng giác, thì được 
Thượng lưu Bát-niết-bản. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 


“Thế nảo là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo thiên trọng giới, giới tăng 
thượng; thiên trọng định, định tăng thượng; thiên trọng tuệ, tuệ tăng thượng. 
Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm giải 
thoát hữu hữu lậu, tâm giải thoát vô minh hữu lậu; giải thoát trị kiến,“Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi là tăng thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 822. NIÉT-BÀN (1) ”“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ 
oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi. Tỳ-kheo khi đã 
an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi hành 
xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi, bình đăng thọ trì học giới, 
khiến cho sự tu tập Ba học đầy đủ. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới 
học, tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. 


“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo giới thì đầy đủ” ””, nhưng định 
ít, tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế... cho đến nên gìn giữ giới học. 
Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ đoạn trừ được ba kết đó 
là thân kiến, giới thủ và nghi; khi đã đoạn trừ ba kết này, thì sẽ được Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa vào đường ác, nhất định hướng đến Vô thượng Chánh 
giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, cứu cánh thoát khô. 


“Thế nào là tăng thượng Ỹ học? Là Tỳ-kheo định đã đây đủ, tam-muội đã 
đầy đủ, nhưng tuệ ít; đối với mỗi một phần ĐIỚI VÌ tế, nếu phạm thì theo đó 
mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học gIỚI. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, 
thấy như vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phần kết đó là thân kiến, giới thủ, ngh1, 
tham dục, sân nhuế; khi đã đoạn trừ năm hạ phần kết này rồi, được A-na- 
hàm, Sanh Bát-niết-bàn, không còn tái sanh vào đời này. Đó gọi là tăng 
thượng Ý học. 


“Thế nảo là tăng thượng Tuệ học? Là Tỳ-kheo học giới đã đầy đủ, định đã 
đầy đủ, tuệ đã đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy, giải 
thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, giải thoát tâm vô minh hữu 
lậu, giải thoát tri kiến, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Đó gọi là tăng 
thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 823. NIÉT-BÀN (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ 
oai nghi hành xứ, thấy những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi. Tỳ-kheo khi đã 
an trụ giới đầy đủ, khéo nhiếp trì Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ oai nghi hành 
xứ, thây những tội vi tế hay sanh lòng sợ hãi, bình đăng thọ trì học giới, 
khiến cho sự tu tập Ba học đầy đủ. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới 
học, tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. 


“Thế nào là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo giới đầy đủ”””, nhưng định ít, 
tuệ ít; đối với mỗi một phần giới vi tế... cho đến nên gìn giữ giới học. Nếu 
Ty-kheo nào biết như vậy, thấy như vậy thì sẽ đoạn được ba kết và tham, 
nhuế, sĩ còn mỏng, được Nhất chủng đạo”””. Ở địa vị này nếu chưa được 
Đăng giác, thì sẽ được Tư-đả-hàm; ở địa VỊ này nếu chưa được Đăng giác, 
thì được gọi là G1a- gia”0, ở địa vị này nếu chưa được Đẳng giác thì, sẽ 
được Tu-đà-hoàn; ở địa vị này nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ được Tùy 
pháp hành; ở địa vị này nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ được Tùy tín hành. 
Đó gọi là tăng thượng Giới học. 


“Thế nào là tăng thượng Ý học? Là Tỳ-kheo định đã đầy đủ, tam-muội đã 
đầy đủ, nhưng tuệ ít; đối với mỗi một phần ĐIỚI VI tế, nếu phạm thì theo đó 
mà sám hối... cho đến nên gìn giữ học gIỚI. Nếu Tỳ-kheo nào biết như vậy, 
thấy như vậy, thì sẽ đoạn trừ năm hạ phân kết đó là thân kiến, giới thủ, nghị, 
tham dục, sân nhuế; khi đã đoạn trừ năm hạ phần kết này rồi, thì sẽ được 


Trung Bát-niết-bàn. Ở đây nếu chưa được Đẳng giác, thì sẽ được Sanh Bát- 
niết-bàn; ở đây nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ được Vô hành Bát-niết-bàn; 
ở đây nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ được Hữu hành Bát-niết-bàn; ở đây 
nếu chưa được Đăng giác, thì sẽ được Thượng lưu Bát-niết-bàn. Đó gọi là 
tăng thượng Ý học. 

“Thế nảo là tăng thượng Tuệ học? Là Tỳ-kheo học giới đã đầy đủ, định đã 
đầy đủ, tuệ đã đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo nảo biết như vậy, thấy như vậy, thì sẽ 
giải thoát tâm dục hữu lậu, giải thoát tâm hữu hữu lậu, giải thoát tâm vô 
minh hữu lậu; giải thoát tri kiến, “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Đó 
gọi là tăng thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 824. HỌC (6)”“? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bây 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai học. Những gì là hai? Đó là thượng oai nghĩ học và thượng Ba-la- 
đê-mộc-xoa học. Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Người học “2, lúc học gIiỚI, 
Thắng đường, đi theo đó; 
Chuyên xét, siêng phương tiện, 
Khéo tự giữ thân mình. 


^ ^ r24 
Được sơ vô lậu trí, 


. z ^ „„:2464 
Kê, cứu cánh vô tr1“`”› 


Được vô tri giải thoát, 


Đã vượt qua tri kiến. 
Thành bất động giải thoát, 
Các hữu kết diệt hết; 

Các căn kia đầy đủ, 

Các căn vui vắng lặng. 
Giữ thân sau cùng này, 
Hàng phục các ma oán. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 825. HỌC (7)”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Học giới sẽ mang lại nhiều phước lợi, an trú trí tuệ là bậc trên; giải thoát 
kiên cô, niệm là tăng thượng. Nêu Tỳ-kheo nào đã học giới được phước lợi; 
an trú trí tuệ là bậc trên; giải thoát kiên cô, niệm là tăng thượng, thì sẽ khiên 
cho ba học đây đủ. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng 
Y học và tăng thượng Tuệ học. Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 

Phước lợi theo học giới, 

Thiền định chuyên tư duy; 

Trí tuệ là tối thượng, 

Đời này là tối hậu. 


Thân Mâu-ni cuôi cùng, 


Hàng ma qua bờ kia. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 820. HỌC (8) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 


“Này các Tỳ-kheo, thế nào là học giới theo phước lợi? Là Đại Sư vì các 
Thanh văn chế giới để nhiếp thủ Tăng, tích cực nhiếp thủ Tăng, khiến người 
không tin, được tin; người đã tin, tăng trưởng lòng tin; điều phục người ác; 
người tàm quý được sống an vui; phòng hộ hữu lậu hiện tại; chính thức đối 
trị được đời vị lai; khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu dài. Như Đại Sư đã vì 
Thanh văn chế giới để nhiếp thủ Tăng... cho đến khiến cho phạm hạnh tồn 
tại lâu dài. Học giới như vậy như vậy, hành trì giới kiên cố, giới hằng tại, 
giới thường hành, giữ gìn học giới. Đó gọi là Ty-kheo nhờ giới mà được 


phước lợi”4. 


“Thế nào trí tuệ là hơn hết? Đại Sư vì Thanh văn nói pháp với lòng đại bi 
thương cảm, vì nghĩa lợi, hoặc vì an ủi, hoặc vì an lạc, hoặc vì an ủi, an lạc. 
Như vậy, Đại Sư vì các Thanh văn nói pháp với lòng đại bi thương cảm, vì 
nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, đối với pháp nào, chỗ nào cũng dùng trí tuệ 
quán sát. Đó gọi là Tỳ-kheo trí tuệ là hơn hết. 


“Thế nào là giải thoát kiên cố? Đại Sư vì các Thanh văn nói pháp với lòng 
đại bi thương cảm, vì nghĩa lợi, an ủi, an lạc. Như vậy, thuyết giảng pháp 
nào, chỗ nào, nơi nào cũng đem lại được an vui giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo 
giải thoát kiên có. 


“Thế nào là Tỳ-kheo niệm tăng thượng? Người chưa đầy đủ giới thân, 
chuyên tâm cột niệm an trụ; điều chưa được quán sát, thì ở chỗ này chỗ kia 
bằng trí tuệ cột niệm an trụ. Điều đã được quán sát, thì ở chỗ này chỗ kia 
trùng khởi khởi niệm an trụ. Pháp chưa được xúc, thì ở chỗ này chỗ kia giải 


thoát niệm an trụ. Pháp đã được xúc, thì ở chỗ này chỗ kia giải thoát niệm an 
trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chánh niệm tăng lên. Sau đó Thê Tôn liên nói kệ 
răng: 


Phước lợi theo học giới, 
Thiền định chuyên tư duy; 
Trí tuệ là tối thượng, 

Đời này là tối hậu. 

Thân Mâu-ni cuối cùng, 
Hàng ma qua bờ kia. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Kinh Thi-bà-ca như Phật sẽ nói ở sau. Cũng vậy, Tỳ-kheo A-nan và T)-kheo 
khác hỏi, Đức Phát hỏi các T)-kheo. Ba kinh này cũng nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 827. CANH MA”“7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như điền phu, có ba viẹâc để làm ruộng, phải khéo tùy theo thời mà 
làm. Những gì là ba? Điền phu kia phải theo thời mà cày bừa, phải theo thời 
mà dẫn nước vào, phải theo thời mà gieo hạt. Khi điền phu kia đã theo thời 
cày bừa, đã dẫn nước, đã gieo hạt xuống rồi, thì không nghĩ răng: “Muốn 
ngay ngày hôm nay chúng sanh trưởng, có quả ngay hôm nay, chín ngay 
hôm nay, hoặc là ngày mai hay ngày sau." Nhưng này các Tỳ-kheo, gia chủ 
kia sau khi đã cày bừa, dẫn nước, gieo hạt xuông rôi, tuy không nghĩ rằng: 
“Đang sanh trưởng, có quả và chín ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày 
sau." Mà những hạt giống kia khi đã được gieo vào trong đất, thì tự chúng 
theo thời mà sanh trưởng, mà có quả, mà chín. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với ba học này, phải khéo tùy thời mà học, nghĩa là 
phải khéo học Giới, khéo học Ý, khéo học Tuệ; khi đã học chúng rồi không 
nghĩ rằng: “Mong ta ngày nay không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát, 
hoặc ngày mai hay ngày sau.' Cũng không nghĩ rằng: “Mong có thần lực tự 
nhiên mà có thê khiến cho không khởi lên các lậu, tâm giải thoát ngay hôm 
nay, hoặc ngày mai hay ngày sau.` Khi đã tùy thời học tăng thượng Giới, 
học tăng thượng Ý, học tăng thượng Tuệ rôi, thì tùy thời mà tự mình đạt 
không khởi lên các lậu, tâm khéo giải thoát. 


“Này Tỳ-kheo, thí như gà mái ấp trứng, có thể từ mười cho đến mười hai 
ngày; phải tùy thời thăm chừng, chăm sóc giữ gìn ấm lạnh. Con gà mái ấp 
kia không nghĩ rằng: “Ngay hôm nay, hoặc ngày mai hay ngày sau, ta sẽ 
dùng mỏ mô, hoặc dùng móng cào, để cho con của thoát ra khỏi vỏ một cách 
an toàn.” Nhưng gà mái ấp kia khéo ấp con nó, tùy thời chăm sóc thương 
yêu, con của nó sẽ tự nhiên thoát ra khỏi vỏ an toàn. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
khéo học Ba học, tùy theo thời tiết sẽ tự đạt được không khởi lên các lậu, 
tâm khéo giải thoát.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 828. LÔ”*2 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như con lừa đi theo đản bò, tự nghĩ rằng: “Ta phát ra tiếng bò.” Nhưng 
hình dáng của nó không giống bò, màu sắc cũng không giống, âm thanh phát 
ra không giống, mà theo đàn bò, rồi tự cho mình là bò, phát ra tiếng bò kêu, 
mà thật ra khác bò xal 


“Cũng vậy, có một nam tử ngu sI vi phạm giới luật, mà còn đi theo đại 
chúng nói rằng: “Ta là Tỳ-kheo! Ta là Tỳ-kheo!” mà không học tập thắng 
dục về tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý học, tăng thượng Tuệ học. Còn 
theo đại chúng tự cho rằng: “Ta là Tỳ-kheo! Ta là Tỳ-kheo!” Nhưng kỳ thật 
khác xa Tỳ-kheo.” 


Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Thú cùng móng, không sừng, 
Đủ bốn chân, tiếng kêu; 

Đi theo sau đàn bò, 

Luôn cho là bạn bè. 

Hình dạng chẳng phải bò, 
Không thê kêu tiếng bò; 
Cũng vậy, người ngu SI, 
Chắng theo cột tâm niệm. 
Đối lời dạy Thiện Thệ, 
Không muốn siêng phương tiện; 
Tâm biếng nhác, khinh mạn, 
Không được đạo Vô thượng. 
Như lừa trong đàn bò, 

Mà luôn xa đàn bò. 

Kia tuy theo đại chúng, 
Nhưng luôn trái tâm hành. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 829. BẠT-KY TỬ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở tại thôn Bạt-kỳ. Bấy giờ Tôn giá Bạt-kỳ Tử hầu bên Phật. 
Bây giờ, Tôn giả Bạt-kỳ Tử đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, Ngài đã nói hơn hai trăm năm mươi giới khiến cho con nhà 
tộc tánh, cứ mỗi nửa tháng đến thuyết Ba-la-đề-mộc-xoa tu-đa-la, khiến con 
nhà tộc tánh tùy ý muốn mà học. Nhưng nay, bạch Thế Tôn, con không thê 
theo đó đề học.” 


Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông có thể tùy thời mà học ba học được không?” 

Bạt-kỳ Tử bạch Phật rằng: 

“Có thể, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Bạt-kỳ Tử: 

“Ông sẽ tùy thời mà học tăng thượng Giới, học tăng thượng Ý, học tăng 
thượng Tuệ; khi đã theo thời siêng năng học tăng thượng Giới, học tăng 
thượng Y, học tăng thượng Tuệ rôi, thì không bao lâu các hữu lậu sẽ được 
hệt, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại tự biệt tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, tự biệt 


không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Sau khi Bạt-kỳ Tử đã nghe những gì Phật đã dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ mà 
lu1. 


Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ Tử sau khi nhận lãnh những lời dạy dỗ, giáo giới 
của Phật xong; một mình ở nơi văng, chuyên tinh tư duy, như đã nói ở 
trên... cho đên tâm khéo giải thoát, đắc A-la-hán. 
-=-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 30 
KINH 830. BĂNG-GIÀ-XÀ”””" 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong rừng Băng-già-kỳ tại Băng-già-xà ”"". Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tương thích với giới" ””, khen ngợi pháp 
chế gIỚI. Lúc ấy, Tôn giả Ca-diếp Thị””” đang ở tại thôn Băng-già nghe Thế 
Tôn nói pháp tương ưng với gIỚI, khen ngợi giới này, trong lòng rất không 
kham nhẫn, không hoan hỷ, nói rằng: “Sa-môn ấy khen ngợi giới này, tích 
cực chế giới này ˆ”°.? 


Sau khi đã trú ở đó như ý muốn tại thôn Băng-già, Đức Thế Tôn hướng đến 
nước Xá-vệ. Lân lượt du hành đên vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, Tôn giả Ca-diếp Thị liền sanh lòng hối 
hận: “Ta nay mất lợi, bị bất lợi lớn, khi Thế Tôn nói về pháp tương ứng với 
giới, khen ngợi việc chế ĐIỚI; đối với Thế Tôn tâm ta không kham nhân, 
không hoan hỷ. Với tâm không hoan hý, nói rằng, “Sa-môn tích cực chế giới 
này, hết lòng khen ngợi giới nảy.) 


Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ca- diếp Thị đắp y mang bát vào thôn Băng-già 
khất thực. Ăn xong trở về tỉnh xá, gởi ngọa cụ”, rồi tự mang y bát đến 
thành Xá-vệ. Sau khi lần lượt du hành đến nước Xá-vệ, cất y bát và rửa chân 
xong, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân và bạch Phật rằng: 


“Con xin hối lỗi, Thế Tôn! Con xin hối lỗi, Thiện Thệ! Con là kẻ ngu sỉ 
không tốt, không phân biệt được; khi con nghe Thế Tôn vì các Tỳ-kheo mà 
nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế giới, đối với Thế Tôn con 
đã không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hý, nói rằng, “Sa- 
môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này.”” 


Phật bảo Ca-diếp Thị: 


“Ở chỗ nào nơi Ta mà ông không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm 
không hoan hỷ, nói răng, “Sa-môn tích cực chê giới này, hệt lòng khen ngợi 
giới này. "?” 

Ca-diếp Thị bạch Phật rằng: 

“Lúc Thế Tôn ở trong rừng Băng-già-kỳ, tại thôn Băng-già-xà, vì các Tỳ- 
kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi giới này. Con lúc bây giờ đôi 
với Thê Tôn tâm không kham nhân, không hoan hỷ. Với tâm không hoan hỷ, 
nói răng, “Sa-môn tích cực chê giới này, hệt lòng khen ngợi giới này.” Bạch 


Thế Tôn, hôm nay con tự biết hối tội, tự thấy hối tội mình. Xin Đức Thế Tôn 
thương xót nhận sự hôi lỗi của con.” 


Phật bảo Ca-diếp Thị: 


“Ông đã tự biết hối lỗi vì đã ngu s1, không tốt, không phân biệt được, nên 
khi nghe Ta vì các Tỳ-kheo nói pháp tương ứng với giới, khen ngợi việc chế 
giới, đối với Ta mà không kham nhẫn, không hoan hỷ. Với tâm không hoan 
hỷ, nói rằng, “Sa-môn tích cực chế giới này, hết lòng khen ngợi giới này.” 
Ca-diếp, nay ông đã tự biết hối lỗi, đã tự thấy hối lỗi rồi, thì trong đời vị lai 
luật nghi giới sẽ sanh””". Nay Ta vì thương xót ông nên nhận sự sám hối của 
ông.” 


Sau khi Ca-diếp Thị sám hối như vậy rồi, thì thiện pháp tăng trưởng, không 
bao giờ bị suy giảm. Vì sao? Vì nêu có người nào tự biết tội, tự thấy tội, mà 
sám hối tội lỗi, thì trong đời vị lai luật nghi giới sẽ sanh, thiện pháp tăng 
trưởng, không bao giờ suy giảm. 


“GIả sử Ca-diếp là một vị Thượng tọa, không muốn học giới, không coI 
trọng giới, không muốn chế giới, thì Tỳ-kheo như vậy Ta không khen ngợi. 
Vì sao? Vì nêu Đại Sư mà khen ngợi người này, thì những người khác sẽ lại 
gần gũi, cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng gần gũi, tôn trọng, thì sẽ 
cũng có đồng kiến giải, đồng việc làm. Nếu người nào có việc làm giống 
như kia, thì mãi mãi sẽ chịu khổ không lợi ích gì. Cho nên Ta đối với 
Trưởng lão này, ban đầu không khen ngợi, vì vị ấy ngay lúc đầu đã không 
thích học giới. Như trưởng lão, trung niên, thiếu niên cũng như vậy. 


“Nếu Thượng tọa Trưởng lão này, ban đầu coi trọng học giới, khen ngợi 
việc chế giới, thì Trưởng lão như vậy, Ta sẽ khen ngợi, vì ban đầu đã thích 
học giới. Đại Sư sẽ khen ngợi người này thì những người khác sẽ lại gần gũi, 
cung kính, tôn trọng. Nếu người khác cùng gân gũi, tôn trọng, thì sẽ cũng có 
đồng kiến giải, đồng việc làm. Đồng sở kiến, cho nên, đời vị lai sẽ được ích 
lợi lâu dài. Cho nên đối với vị Trưởng lão Tỳ-kheo kia, thường phải khen 
ngợi, vì sơ thủy đã vui thích học giới. VỊ trung niên, thiếu niên cũng lại như 
vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 831. GIỚI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Nếu các Tỳ-kheo Thượng tọa Trưởng lão, sơ thủy không vui thích học giới, 
không coI trọng học giới, thấy Tỳ-kheo khác ban đầu vui thích học giới, coi 
trọng giới, khen ngợi việc chế giới, vị ấy cũng không tùy thời khen ngợi, đối 
với những Tỳ-kheo này Ta cũng không khen ngợi, vì vị ấy sơ thủy không 
vui thích học giới. Vì sao? Vì nêu Đại Sư khen ngợi vị ấy, thì người khác sẽ 
lại gần gũi tôn trọng, đồng kiến giải. Vì đồng kiến giải nên lâu dài chịu khổ 
không có lợi ích. Cho nên Ta đối với các trưởng lão,... trung niên, thiếu niên 
kia, cũng lại như vậy. Người vui thích học giới như trước đã nói.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 832. HỌC”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Ba học. Những gì là ba? Đó là tăng thượng Giới học, tăng thượng Ý 
học, tăng thượng Tuệ học. 


“Thế nảo là tăng thượng Giới học? Tỳ-kheo an trụ Giới Ba-la-đề-mộc-xoa, 
đây đủ oai nghi hành xử, thây tội vi tê sanh lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Đó 
gọi là tăng thượng Giới học. 


“Thế nào là tăng thượng Ý học? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có 
giác có quán, hý lạc do viễn ly sanh, chứng và an trụ Sơ thiền,... cho 
đến chứng và an trú đệ Tứ thiền. Đó gọi là tăng thượng Ý học. 


“Thế nào là tăng thượng Tuệ học? Tỳ-kheo nào biết như thật về Khổ Thánh 
đề này, biết như thật về Khô tập Thánh đề này, Khổ diệt Thánh đề này, Khô 
diệt đạo tích Thánh đê này, thì đó gọi là tăng thượng Tuệ học.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật đã 
dạy, đêu hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 

Các kinh khác nói về Ba học, như đã nói Niệm xứ ở trước. 

Nhưự Thiên, Vô lượng, Vô sắc cũng vậy. Như bón Thánh đề, cũng vậy bôn 
Niệm xứ, bón Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác 


phân, tám Thánh đạo, Bồn đạo, Bốn pháp củ và tu tập Chỉ quán cũng nói 


^.„ 2479 
như vậy. 


_—-OÔO--- 


KINH 833. LY-XA”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, nước Tỳ-xá- 
ly. 


Bấy giờ có người luyện voi giỏi người Ly-xa, tên là Nan-đà””', đến chỗ 
Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân Phật, lui qua ngôi một bên. Bây giờ, Thê 
Tôn bảo Ly-xa Nan-đà răng: 


“Nếu Thánh đệ tử thành tựu bốn Bắt hoại tịnh, mà muốn cầu thọ mạng liền 
được thọ mạng; muốn cầu dung sắc, sức lực, khoái lạc, biện tài, liền được 
một cách tự tại. Những gì là bốn? Thành tựu Phật bất hoại tịnh; thành tựu 
Pháp, Tăng bất hoại tịnh; thành tựu Thánh giới bất hoại tịnh. Ta thấy Thánh 
đệ tử này sau khi mạng chung ở đây sẽ sanh lên cõi trời, ở đó được mười thứ 
pháp. Những gì là mười? Được tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng 
cõi trời, khoái lạc cõi trời, tự tại cõi trời và sắc, thanh, hương, vị, xúc cối 


trời. Nếu Thánh đệ tử ở trên trời mạng chung sẽ sanh vào cõi người. Ta thấy 
họ đầy đủ mười điều. Những gì là mười? Được tuổi thọ cõi người, người tốt 
đẹp, danh xưng, khoái lạc, tự tại và sắc, thanh, hương, vị, xúc cõi người. Ta 
nói vị đa văn, Thánh đệ tử này tin không do người khác, ước muốn không do 
người khác”, không nghe từ người khác, không lấy ý người khác, tư duy 
không nhân bởi người khác. Ta nói vị ấy có tri kiến chánh tuệ như thật.” 


Bấy giờ, có người đi theo Nan-đà, thưa Nan-đà răng: 
“Giờ tắm đã đến, bây giờ xin ngài đi cho!” 
Nan-đà đáp rằng: 


“Nay ta không cần tắm gội theo thế gian, mà nay ta ở trong pháp thắng diệu 
này tự tắm gội; vì đối với Thế Tôn ta đã có được tín lạc thanh tịnh.” “8? 


Sau khi người huấn luyện voi Ly-xa Nan-đà nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy, làm lề mà lu. 


-—-oÚO--- 
KINH 834. BẤT BẢN.”5“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu tại Tỳ-xá-ly. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thánh đệ tử nếu thành tựu được bốn Bắt hoại tịnh, thì ở giữa loài người 
không sống cuộc sống nghèo khốn; không bị lạnh rét, xin ăn; mà tự nhiên 
giàu sang đầy đủ. Những øì là bốn? Thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; 
thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, Thánh giới. Cho nên, Tỳ-kheo 
phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ thành tựu 
bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, Thánh giới.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 835. CHUYÊN LUẬN VƯƠNG”S° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chuyển luân Thánh vương có đầy đủ bảy báu, thành tựu được bốn thứ thần 
lực trong cõi người, làm vua bốn thiên hạ, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh lên cõi trời. Tuy lại làm Chuyển luân Thánh vương có đầy đủ bảy báu, 
thành tựu được thần lực trong cõi người, làm vua bốn thiên hạ và sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh lên cõi trời, nhưng vẫn còn chưa đoạn trừ 
được cái khổ của đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Vì 
Chuyên luân vương chưa đạt được bất hoại tịnh đối với Phật, chưa được bất 
hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. 


Đa văn Thánh đệ tử mang y phấn tảo, xin ăn khắp mọi nhà, dùng ngọa cụ 
bằng cỏ, nhưng các vị đa văn Thánh đệ tử này đã giải thoát được cái khổ của 
các đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao? Vì các vị đa văn Thánh 
đệ tử này đã thành tựu được bất hoại tịnh đối với Phật; đã thành tựu được bất 
hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới. Cho nên các Tỳ-kheo phải học 
như vậy: “Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ thành tựu bất hoại 
tịnh đối với Pháp, Tăng và Thánh giới."” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 8360. TÚ BẮT HOẠI TỊNH””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông nên khởi lòng thương mến và lòng từ bi. Đối với những gì các ông 
nói, nếu có người nào thích nghe, thích lãnh thọ, thì các ông hãy vì họ mà 
nói về bốn bất hoại tịnh, khiến cho chứng nhập, khiến cho an trụ ®”. Những 
gì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật; bất hoại tịnh đối với Pháp; bất hoại 
tịnh đối với Tăng; thành tựu Thánh giới. Vì sao? Dù bốn đại: đất, nước, lửa, 


gió có sự thay đổi tăng giảm, bốn bất hoại tịnh này chưa từng có sự tăng 
giảm biến khác. Chúng không tăng giảm biến khác, cho nên đa văn Thánh 
đệ tử đã thành tựu được đối với Phật, mà nếu bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, thì điều này không thê có được. Cho nên, các Tỳ-kheo nên học như 
vây: “Tôi sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật; sẽ thành tựu bất hoại tịnh 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới và sẽ thiết lập cho người khác cũng 
được thành tựu.”” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 837. QUÁ HOẠN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu tin người, sanh năm điều lỗi lầm: Hoặc khi người ấy vi phạm giới luật, 
bị chúng từ bỏ””Ÿ, thì người tin kính kẻ đó sẽ nghĩ như vầy: “Đây là thầy của 
ta, được ta kính trọng, nay bị chúng Tăng từ bỏ. Nay ta còn lý gì để vào chùa 
tháp này nữa?” Khi đã không còn vào chùa tháp rồi, thì sẽ không kính chúng 
Tăng. Do không kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do không còn 
nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn được an trụ lâu trong 
Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ nhất do tin kính người sanh ra. 


“Lại nữa, ai tin kính người, nêu người được kính vi phạm giới luật, bị chúng 
Tăng cử tội bất kiến ”””; ai tin kính người sẽ nghĩ như vây: “Đây là thầy ta, 
đã được ta kính trọng mà nay bị chúng Tăng cử tội bất kiến. Nay ta còn lý gì 
để vào chùa tháp nữa?” Khi đã không vào chúa tháp rồi, thì không còn kính 
chúng Tăng. Do không kính Tăng, nên không còn nghe được pháp. Do 
không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn được ở lâu trong 
Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ hai do dễ tin kính người sanh ra. 


“Lại nữa, người kia nếu đắp y mang bát du hành phương khác, kẻ tin kính 
người kia sẽ nghĩ như vây: “Người được ta kính, đã đắp y mang bát du hành 
nhân gian. Nay ta còn lý gì mà vào chùa tháp này nữa?” Khi đã không vào 
chùa tháp rồi, thì không còn cung kính chúng Tăng. Do không kính Tăng, 
nên không còn nghe được pháp. Do không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị 


thoái mất, không còn được ở lâu trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ ba 
do dê tin kính người sanh ra. 


“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, xả giới hoàn tục, người dễ tin kính 
người kia sẽ nghĩ như vậy: “Ông là thầy ta, được ta kính trọng, đã xả giới 
hoàn tục, nay ta không nên vào chùa tháp này. Khi đã không vào chùa rồi, sẽ 
không còn kính chúng Tăng. Do không kính Tăng, nên không còn nghe 
được pháp. Do không còn nghe pháp, pháp lành sẽ bị thoái mất, không còn 
được ở lâu trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ tư do dễ tin kính người 
sanh ra. 


“Lại nữa, nếu người được tin kính kia, thân hoại mạng chung, người dễ tin 
kính người kia sẽ nghĩ như vây: “Ông là thầy ta, được ta kính trọng, nay đã 
qua đời; nay ta còn lý gì để vào chùa tháp này nữa?” Khi đã không còn vào 
chùa nữa, thì sẽ không còn kính Tăng. Đó gọi là lỗi lầm thứ năm do dễ tin 
kính người sanh ra. 


“Cho nên, các Tỳ-kheo, phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu bất hoại tịnh đối 
với Phật, bât hoại tịnh đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 838. THỤC”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có Bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh, nhiếp thọ và làm tăng trưởng bốn 
đại. Những øì là bốn? Đó là Đoàn thực, Xúc thực, Ý tư thực và Thức thực. 
Cũng vậy, có bốn thứ phước đức thấm nhuần làm thức ăn an lạc”. Những 
gì là bốn? Bất hoại tịnh đối với Phật; bất hoại tịnh đối Pháp, Tăng và thành 
tựu Thánh giới. Cho nên các Tỳ-kheo phải học như vầy: “Ta sẽ thành tựu bất 
hoại tịnh đối với Phật; bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
gIỚI.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 839. GIỚI (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 
“Người thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, được nghe Pháp, được chúng 
Tăng hộ niệm và thành tựu Thánh giới.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 
_—-OÚO--- 


KINH 840. GIỚI (2) ””2 


Kinh kê này cũng nói như trên, nhưng có một vài saI biỆt: 


“Người nảo nếu thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, Pháp, Tăng, thì đối với 
sự bỏn sẻn nhơ nhớp trói buộc chúng sanh, sẽ xa lìa được lòng bỏn sẻn nhơ 
nhớp, tại gia mà an trụ giải thoát; tâm thường hành bố thí, thích bố thí, luôn 
an lạc trong việc thực hành xả thí bình đẳng, thành tựu được Thánh giới.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 841. NHUẬN TRẠCH””" 


Kinh kê này cũng nói như trên, nhưng có một vài sai biỆt: 


“Thánh đệ tử như vậy có bốn thứ phước đức thâm nhuân, thiện pháp thắm 
nhuần; nếu đem công đức ra để so sánh, nhiếp thọ, thì không thể so sánh là 
được bao nhiêu phước quả, bao nhiêu quả, bao nhiêu phước quả đã tích tập. 
Nhưng chúng được kế là rất nhiều phước lợi, điều đó được cho là sự tích tụ 
phước đức lớn. Thí như hợp lưu của năm con sông: Hằng hà, Da-bồ-na, Tát- 
la-do, Y-la-bat-đề, Ma-hê””; nước hiệp lưu các con sông này dù có dùng 
trăm bình, ngàn bình, trăm ngàn vạn bình cũng không thê nào đong lường 
được, vì nước này quá nhiều, điều đó được cho là sự hợp tụ các dòng nước 
lớn. Cũng vậy Thánh đệ tử đã thành tựu bốn thứ công đức thâm nhuần, nên 
không thể đo lường được phước đức của họ là nhiều hay ít, vì sự nhiều 
phước của họ được hiểu là do sự tích tụ nhiều thứ công đức lớn. Cho nên các 
Tỳ-kheo phải học như vậy: “Ta sẽ thành bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại 
tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 


Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Biên lớn nhiều tốt lành, 
Sạch mình, sạch vật khác; 
Sâu rộng mà lặng trôi, 
Gồm đầy trăm dòng nước. 
Tất cả các sông rạch, 

Đều quy về biến lớn; 

Nơi các loài nương sống. 
Thân này cũng như vậy, 
Tu công đức thí, giới; 


Nơi trăm phước quy về. 


-—-oÚO--- 
KINH 842. BÀ-LA-MÔN””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người Bà-la-môn nói đạo hư dối, ngu si, tà ác, không chân chánh thú 
hướng, chăng phải trí Đăng giác hướng đến Niết-bàn. Người ấy giáo hóa đệ 
tử như vây: Vào ngày răm, dùng bột hồ-ma, bột am-la-ma-la tắm gội thân 
thể, mặc áo kiếp-bối mới, đầu phủ tơ dài, trét phần bò trên đất, mà nằm lên, 
rồi bảo rằng: “Thiện nam tử, buổi mai dậy sớm, cởi áo để ở một chỗ, thân 
hình trần truồng, chạy nhanh về hướng Đông. Giữa đường giả sử có gặp voi 
hung, ngựa dữ, trâu điên, chó dại, gai gôc, rừng rậm, hầm hố, nước sâu đi 
nữa vân phải thắng tiến về phía trước chớ nên tránh. Nếu gặp hại mà chết, 
quyết sẽ được sanh lên cõi Phạm thiên.” Đó gọi là ngoại đạo ngu sĩ tà kiến, 
chăng phải trí Đăng giác hướng đến Niết-bàn. Ta vì các đệ tử nói về đường 
chính bằng phẳng chăng phải ngu si, mà là hướng đến trí tuệ Đăng giác, 
hướng đến Niết-bàn. Đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh 
định.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 843. XÁ-LỢI-PHÁT (1) ?“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Bảo là dòng ””””; thế nào là dòng?” 
Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nói là dòng, đó là nói tám Thánh đạo.” 


Lại hỏi Xá-lợi-phất: 
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“Gọi là Nhập lưu phần” ””, vậy thế nào là Nhập lưu phần?” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có bốn thứ Nhập lưu phàn”””. Những gì là bốn? Thân cận 
thiện nam tử, nghe Chánh pháp, bên trong tư duy chân chánh, hướng đên 
pháp và thứ pháp.” 

Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


2500 


“Người Nhập lưu“ phải thành tựu bao nhiêu pháp?” 

Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: 

“Có bốn phần để người Nhập lưu thành tựu. Những gì là bốn? Bắt hoại tịnh 
đôi với Phật, bât hoại tịnh đôi với Pháp, bât hoại tịnh đôi với Tăng, thành 
tựu Thánh giới.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Như những gì ông đã nói, dòng tức là tám Thánh đạo. Nhập lưu phần có 
bôn pháp là thân cận thiện nam tử, nghe chánh pháp, bên trong tư duy chân 
chánh, hướng đến pháp và thứ pháp. Người Nhập lưu thành tựu bốn pháp, là 


bất hoại tịnh đối với Phật, bất hoại tịnh đối với Pháp, bất hoại tịnh đối với 
Tăng, thành tựu Thánh giới.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 844. XÁ-LỢI-PHÁT (2) *“" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Tôn giả A-nan, sau khi thăm hỏi khích lệ 


xong, rồi đứng qua một bên, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan: 


“Tôi có điêu muôn hỏi, Tôn giả có rảnh thì giờ trả lời không?” 


Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Theo ý Tôn giả cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ đáp.” 
Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả A-nan: 


“Do đoạn được bao nhiêu pháp, mà với Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, ký thuyết rằng người kia đắc Tu-đà-hoàn, không 
đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần 
qua lại Trời, Người, rốt ráo thoát khô?” 


Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Do đoạn được bốn pháp và thành tựu được bốn pháp mà Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác ký thuyết cho người kia đắc Tu-đả-hoàn, không còn 
đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần 
qua lại Trời, Người, mới rốt ráo hết khổ. Những gì là bón? Thánh đệ tử trụ 
tâm bắt tín đối với Phật đã được đoạn, đã biến tri, thành tựu bắt hoại tịnh đối 
với Phật. Bất tín đối với Pháp, Tăng và ác giới đã đoạn, đã biến tri, thành tựu 
bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu được Thánh giới. Như vậy, do 
đoạn trừ bốn pháp và thành tựu bốn pháp mà Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 
Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, ký thuyết cho người kia đắc Tu-đả-hoàn, 
không đọa vào pháp đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn 
bảy lần qua lại Trời, Người, mới rốt ráo thoát khổ.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan"""”: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Do đoạn trừ được bốn pháp và thành tựu được bốn 
pháp mà Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, ký 
thuyết cho người kia đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp đường ác, quyết 
định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, mới rốt ráo 
thoát khổ.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ luận bàn xong, đều tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
vê. 


_—-OÔO--- 


KINH 845. KHỦNG BÓ (1) *” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo dập tắt được năm sợ hãi và oán thù”, °. được ba pháp quyết 
định, chăng sanh nghi hoặc, tri kiến như thật về chứnh đạo của bậc Hiền 
thánh; vị Thánh đệ tử này có thể tự ký thuyết rằng đã diệt tận các đường ác 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đắc Tu-đà-hoàn, không còn bị rơi vào pháp 
đường ác, hướng thắng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, 
rốt ráo thoát khô. 


“Thế nảo là dập tắt năm điều sợ hãi và oán thù? Nếu sợ hãi phát sanh do 
nhân duyên oán thù của tội sát sanh; người ẫy tránh xa sự sát sanh, thì sợ hãi 
phát sanh do nhân duyên oán thù của tội sát sanh được dập tắt. Nếu sợ hãi 
phát sanh do nhân duyên oán thù của tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu; người ấy tránh xa trộm cắp, tả dâm, nói dối, uống rượu, thì sợ hãi phát 
sanh do nhân duyên oán thù của tội trộm cắp, tà dâm, nói dối, uỗống rượu 
được dập tắt. Đó gọi là sự chấm dứt năm điều sợ hãi phát sanh ra từ nhân 
duyên oán thù của các tội trên. 


“Thế nào là ba pháp quyết. định không sanh ra nghi hoặc? Là đối với Phật 
quyệt định lìa nghĩ hoặc, đôi với Pháp và Tăng quyêt định lìa nghĩ hoặc. Đó 
gọi là ba pháp quyêt định lìa nghi hoặc. 


“Thế nào gọi là tri kiến như thật về Thánh đạo? Là biết như thật đây là Khô 
Thánh đề, biết như thật đây là Khô tập Thánh đề, Khổ diệt Thánh đề, Khô 
diệt đạo tích Thánh đê, đó gọi là tri kiên như thật vê Thánh đạo. 


“Nếu đối với năm tội sợ hãi này mà dập tắt oán thù, đối với ba pháp quyết 
định xa lìa nghi hoặc, đối với Thánh đạo mà tri kiến như thật; Thánh đệ tử 
này có thể tự ký thuyết rằng: “Ta đã đoạn tận các đường ác địa ngục, ngạ 
quý, súc sanh, đắc Tu-đả-hoàn, không còn bị đọa vào pháp đường ác, quyết 
định hướng thăng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, rốt 
ráo thoát khô.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 846. KHỦNG BÓ (2) *”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 


“Thế nào là tri kiến như thật về Thánh đạo? Tám Thánh đạo, từ chánh 
kiên... cho đên chánh định.” 


ñ .Á 2 Áo z Ä ÿ ^ xẻ . z 
Kinh tiếp””” cũng nói như vậy, nhưng có một vài sai khác: 


“Thế nào là tri kiến như thật về Thánh đạo? Tri kiến như thật về mười hai 
duyên khởi như đã nói: sự này có, nên sự kia có; sự này khởi, nên sự kia 
khởi. Như duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh 
sắc, duyên danh sắc có lục nhập xứ, duyên lục nhập xứ có xúc, duyên xúc có 
thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, 
duyên sanh có lão, bệnh, tử, ưu bi, khổ não. Đó gọi là tri kiến như thật của 
các Thánh đệ tử.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 847. THIÊN ĐẠO (1) *” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên ””” làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến 
tịnh, đã tịnh, lại tịnh hơn. Những gì là bôn? Thánh đệ tử có bât hoại đôi tịnh 
với Phật, có bât hoại tịnh đôi với Pháp, Tăng, thành tựu Thánh giới. Đó gọi 


là bốn Thiên đạo của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến cho 
tịnh, đã tịnh lại khiên cho tịnh hơn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 948. THIÊN ĐẠO (2) ”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm 
tưởng Như Lai sự”'” như vây: “Như Lai là Đẳng Ứng Cúng, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đối với Như Lai sự này, mà 
sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh 
an”: đo thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, được 
định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như vậy: “Thế nào là 
Thiên đạo của chư Thiên? Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân 
nhuếề là Thiên đạo trên hết của chư Thiên. Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ 
hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, cũng không nồi sân giận; ta chỉ 
tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. 
Đó gọi là Thiên đạo đệ nhất của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh 
khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo Thánh đệ tử niệm tưởng Pháp sự như vầy: Chánh pháp 
luật được Như Lai tuyên thuyết, ngay đời hiện tại xa lìa mọi thứ thiêu đốt, 
không đợi thời tiết, thông đạt Niết-bàn, tự thân quán sát, duyên nơi tự mình 
mà giác tri. Do biết pháp sự như vậy rồi, thì tâm sanh tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm 
hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ 
lạc; do có cảm giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh 
đệ tử học như vầy: “Thế nảo là Thiên đạo của chư Thiên?? Và lại suy nghĩ: 
“Ta đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.” Rồi 
lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ổn, 
cũng không nỗi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh 
tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên 
làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 


“Lại nữa Tỳ-kheo, nếu đối với Tăng sự, khởi chánh niệm như vầy: “Tăng đệ 
tử của Thế Tôn, chánh trực thú hướng đáng được cung kính tôn trọng cúng 
dường, là ruộng phước vô thượng.” Vị ấy chân chánh suy niệm Tăng sự như 
vậy, liền sanh tâm tùy hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân 
khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, 
được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào 
là Thiên đạo của chư Thiên?ˆ Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân 
nhuề là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.” Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ 
hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, cũng không nồi sân giận; ta chỉ 
tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. 
Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh 
khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. 


“Lại nữa Thánh đệ tử tự nghĩ về những giới sự đã có, suy niệm nhớ nghĩ 
rằng: “Giới này của ta là giới không khuyết, giới không ô uế, giới không tạp; 
giới được bậc minh trí khen; giới được kẻ trí không chán." Đối với những 
giới sự như vậy, sau khi đã thật sự nhớ nghĩ đến rồi, thì tâm sẽ sanh ra tùy 
hỷ. Do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân khinh an; do thân khinh 
an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, được định tam-muội; do 
định tam-muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào là Thiên đạo của chư 
Thiên?? Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên 
hết của chư Thiên.' Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp 
hoặc sợ hãi, hoặc an ổn, cũng không nỗi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình 
Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên 
đạo thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh 
rồi lại khiến tịnh hơn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 849. THIÊN ĐẠO (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm 
tưởng Như Lai sự”'“ như vây: “Như Lai là Đẳng Ứng Cúng, Đắng Chánh 


Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy niệm tưởng Như Lai sự 
như vậy rồi, liền đoạn trừ tham ác và đoạn trừ lỗi tham ác bất thiện của tâm. 
Vì nghĩ đến Như Lai nên sanh tâm tùy hỷ; do tùy hỷ, tâm hân hoan; do tâm 
hân hoan, thân khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm 
giác thọ lạc, được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như 
vây: “Thế nào là Thiên đạo của chư Thiên? Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng 
nghe không sân nhuế là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.” Rồi lại nghĩ: 
“Đối với thế gian, từ hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, cũng không 
nổi sân giận; ta chỉ tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần 
nhất của chư Thiên. Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên làm cho 
chúng sanh chưa tịnh khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối 
với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 850. THIÊN ĐẠO (4) ”*?? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Thiên đạo của chư Thiên. Những gì là bốn? Thánh đệ tử niệm 
tưởng Như Lai sự” *như vậy: “Như Lai là Đẳng Ứng Cúng, Đăng. Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị Thánh đệ tử ấy niệm tưởng 
Như Lai sự như vậyï rồi, tâm không bị tham dục triền phược, sân hận, ngu sĩ 
triỀn phược” !.Tâm ẫy chánh trực, niệm tưởng Như Lai sự. Thánh đệ tử này 
được dòng nước pháp, được dòng nước của nghĩa”, được tùy hý lợi ích do 
niệm tưởng Như Lai”'”. Do tùy hý, tâm hân hoan; do tâm hân hoan, thân 
khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác thọ lạc, 
được định tam-muội; do định tam-muội, Thánh đệ tử học như vây: “Thế nào 
là Thiên đạo của chư thiên?” Và lại suy nghĩ: “Ta đã từng nghe không sân 
nhuề là Thiên đạo trên hết của chư Thiên.” Rồi lại nghĩ: “Đối với thế gian, từ 
hôm nay dù ta gặp hoặc sợ hãi, hoặc an ồn, cũng không nồi sân giận; ta chỉ 
tự chọn cho mình Thiên đạo hoàn toàn thanh tịnh thuần nhất của chư Thiên. 
Đó gọi là Thiên đạo thứ hai của chư Thiên làm cho chúng sanh chưa tịnh 


khiến tịnh, đã tịnh rồi lại khiến tịnh hơn. Cũng vậy, đối với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 851. PHÁP KÍNH (1) ””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính”'”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ 
vì các ông mà nói. Thế nảo là kinh Pháp kính? Thánh đệ tử có bất hoại tịnh 
đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng, thành tựu Thánh giới. Đó 
gọi là kinh Pháp kính.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 852. PHÁP KÍNH (2) ””” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp. cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ””'. Bấy 
giờ một số đông các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Trong khi khất thực nghe tin Tỳ-kheo Nan-đồ, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, Uu-bà- 
tắc Thiện Sanh, Ưu-bà-di Thiện Sanh” đều qua đời. Sau khi khất thực 
xong trở về tinh xá cất y bát và rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con vào thành Xá-vệ khất thực, nghe tin 
Tỳ-kheo Nan-đồ, Tỳ-kheo-ni Nan-đà, Ưu-bà-tắc Thiện Sanh, Uu-bà-di 
Thiện Sanh đều đã qua đời. Bạch Thế Tôn, vậy bốn vị này sau khi qua đời, 
họ sẽ sanh về nơi nào?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Tỳ- -kheo Nan-đồ và Tỳ- -kheo-ni Nan-đà vì đã hết các lậu nên đã được tâm 
giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát; ngay trong đời nảy tự trị, tự tác chứng: “Ta, 
sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa." Còn Ưu-bà-tắc Thiện Sanh và Ưu-bà-di 
Thiện Sanh vì năm hạ phân kêt đã hêt nên đặc A-na-hàm, sanh lên cõi trời 
mà vào Bát-niêt-bàn, không còn sanh vào cõi này nữa.” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói kinh Pháp kính... Thánh đệ tử có bất hoại tịnh đối với 
Phật,..., thành tựu Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 853. PHÁP KÍNH (3) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ””. 
Như đã nói đầy đủ ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 

“Có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni kia, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di kia qua đời, cũng nói 
như trên””?.” 

_—-Oo0O--- 

KINH 854. NA-LÉ-CA??” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong tình xá Phôn-kỳ-ca tại tụ lạc Na-lê-ca”5. Bấy ĐIỜ Ở 
đây có nhiêu người qua đời. 


Lúc ấy, có các Tỳ-kheo đắp y mang bát vào tụ lạc Na-lê-ca khất thực, nghe 
tin ở tụ lạc Na-lê-ca các Uu-bà-tăc Kê-ca-xá, Ni-ca-tra, Khư-lăng-ca-la, Ca- 


đa-lê sa-bà, Xà-lộ, Ưu-ba-xà-lộ, Lê-sắc-tra, A-lê-sắc-tra, Bạt-đà-la, Tu-bạt- 
đà-la, Da-xá, Da-du-đà, Da-xá, Uất-đa-la””” tất cả đều qua đời tại đây. Sau 
khi nghe rồi trở về tỉnh xá cất y bát rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ đưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Sáng sớm số đông các Tỳ-kheo chúng con vào tụ lạc Na-lê-ca khất thực, 
nghe tin Ưu-bà-tắc Kế-ca-xá và nhiều người qua đời. Bạch Thế Tôn, những 
người này sau khi qua đời, họ sẽ sanh vê nơi nào?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Kê-ca-xá và những người kia, đã đoạn năm hạ phân kết, đắc A-na-hàm, vào 
Bát-niêt-bàn ở trên trời, không sanh lại cõi này nữa.” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, lại có hơn hai trăm năm mươi vị Ưu-bà-tắc đã qua đời. Lại 
có năm trăm Ưu-bà-tắc tại tụ lạc Na-lê-ca này qua đời. Tất cả đều dứt hết 
năm hạ phần kết, đắc A-na-hàm, vào Bát-niết-bàn ở trên cõi trời kia, không 
còn sanh trở lại đời này nữa.” 


“Lại có hơn hai trăm năm mươi vị Ưu-bà-tắc qua đời đều dứt hết ba kết, 
tham, nhuế và si mỏng, đắc Tư-đả-hàm, sẽ chịu một lần sanh, mới rốt ráo 
thoát khổ. Tại tụ lạc Na-lê-ca này lại có năm trăm Ưu-bà-tắc qua đời tại tụ 
lạc Na-lê-ca này, đã dứt hết ba kết, đắc Tu-đả-hoàn, không còn đọa vào pháp 
đường ác, quyết định hướng đến Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại Trời, 
Người rốt ráo thoát khổ.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Các ông theo người này qua đời, người kia qua đời mà hỏi, thì thật là phiền 
nhọc. Chăng phải là điều Như Lai muốn đáp. Phàm có sanh thì có tử, có gì là 
lạ! Dù Như Lai có ra đời hay chẳng ra đời, thì pháp tánh vẫn thường trụ, 
điều đó Như Lai tự chứng tri, thành Đăng Chánh Giác, hiến bày, diễn nói, 
phân biệt, chỉ dạy, rằng: Cái này có nên cái kia có; cái này khởi nên cái kia 
khởi; vì duyên vô minh nên có hành.... cho đến vì duyên sanh nên có già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não và khổ âm tích tập như vậy. Vô minh diệt thì 
hành diệt,... cho đến sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não diệt và 
khổ ẫm bị diệt như vậy. 


“Nay Ta sẽ vì các ông nói về kinh Pháp kính. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì các ông giảng nói. Thế nào là kinh Pháp kính? Thánh đệ tử có bất 
hoại tịnh đối với Phật, có bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới. Đó gọi là kinh Pháp kính.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 855. NAN-ĐÊ (1) ””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
có Ưu-bà-tắc Nan-đề ””“đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Thánh đệ tử đối với năm căn “””, mà trong tất cả 
thời “”'đều không thành tựu, đó là do phóng dật hay chăng phóng dật?” 


Phật bảo Nan-đề: 


“Đối với năm căn này, nếu trong tất cả thời đều không thành tựu, thì Ta nói 
họ thuộc vào hạng phàm phu “Nếu vị Thánh đệ tử mà không thành tựu, thì 
đó là người phóng dật chứ chăng phải không phóng dật. 


“Này Nan-đẻ, nếu vị Thánh đệ tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật mà 
không cầu hướng thượng, không ở trong rừng vắng, hoặc ngồi nơi đất trồng, 
ngày đêm thiên tịnh tư duy, tinh cần tu tập, để được thắng diệu xuất ly, lợi 
ích tùy hy được. Do không tùy hỷ, hoan hỷ không sanh; do hoan hỷ không 
sanh, thân không khinh an; do thân không khinh an, cảm giác khô phát sanh; 
do cảm giác khổ phát sanh, tâm không được định. Tâm không định, Thánh 
đệ tử ấy được gọi là phóng dật. Thành tựu bất hoại tịnh đối với Pháp, Tăng 
và thành tựu Thánh giới cũng nói như vậy. 


“Như vậy, Nan-đề, nếu Thánh đệ tử đã thành tựu bất hoại tịnh đối với Phật, 
mà tâm không khởi tưởng thỏa mãn, ở trong rừng vắng, dưới bóng cây, nơi 
đất văng, ngày đêm thiền định tư duy, phương tiện tinh tấn, hay khởi thắng 
diệu xuất ly, được tùy hy; do được tùy hỷ, hoan hỷ phát sanh; do hoan hỷ 
sanh, thân khinh an; do thân khinh an, có cảm giác thọ lạc; do có cảm giác 


thọ lạc, tâm được định. Nếu Thánh đệ tử tâm định thì được gọi là không 
phóng dật. Thành tựu bât hoại tịnh đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
giới cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Ưu-bà-tắc Nan-đề nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy đảnh lê dưới chân Phật rôi lu. 
-=-OÚO--- 


KINH 856. NAN-ĐÊ (2)”° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- vệ”, Bấy 
giờ có Thích thị Nan- đề””” đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 


ngồi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Thánh đệ tử đối với bốn bất hoại tịnh, trong tá cả thời, 
không thành tựu, vậy thì Thánh đệ tử này là phóng dật hay không phóng 
dật?” 


Phật bảo Thích thị Nan-đề: 


“Nếu đối với bốn bất hoại tịnh mà khôn ng Ì lúc nào thành tựu, thì Ta bảo đó là 
những kẻ thuộc ngoài hạng phảm phu””””. 


“Này Thích thị Nan-đề Thánh đệ tử hoặc phóng dật hay không phóng dật. 
Nay Ta sẽ nói...” chỉ tiết đây đu như trên. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-đề nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy làm lê rồi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 857. NAN-ĐẺ (3) 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá- vệ”””. Bấy 
giờ an cư ba tháng đầu hạ”””” đã xong, có số đông các Tỳ-kheo, tập trung tại 
nhà ăn may y cho Phật. Không bao lâu khi y may xong, Như Lai sẽ đắp y 
mang bát ra khỏi tinh xá du hành trong nhân gian. 


Bấy giờ, Thích thị Nan-đề nghe số đông các Tỳ-kheo, tập trung tại nhà ăn 
may y cho Phật. Không bao lâu khi y may xong, Như Lai sẽ đắp y mang bát 
ra khỏi tỉnh xá du hành trong nhân gian. Sau khi Thích thị Nan-đề nghe như 
vậy, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật rằng: 


“Hôm nay tứ chi thân thể con rã rời, bốn phương đổi thay; những pháp con 
đã nghe trước kia, nay tất cả đều mịt mờ, quên hết, khi nghe các Tỳ-kheo tập 
trung tại nhà ăn may y cho Thế Tôn nói: “Không bao lâu, khi nào may y 
xong, Như Lai sẽ đắp y mang bát du hành trong nhân gian.` Cho nên nay 
tâm con cảm thấy rất khổ đau vì không biết lúc nào sẽ gặp lại được Thế Tôn 
cùng các Ty-kheo tri thức?” 


Phật bảo Thích thị Nan-đề: 


“Dù có gặp Phật hay không gặp Phật, dù có gặp Tỳ-kheo tri thức hay không 
gặp, thì ông vẫn nên tùy thời tu tập năm điều hoan hỷ. Những gì là năm? 
Ông nên tùy thời niệm tưởng Như Lai sự: “Như Lai là Đẳng Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Niệm tưởng 
Pháp sự, Tăng sự, tự mình giữ giới sự cùng hành thế sự. Người hãy tùy thời 
nhớ nghĩ là: “Ta đã được lợi cho mình. Đối với những bỏn sẻn câu uê của 
chúng sanh, ta sẽ tu tập nhiều lìa khỏi cuộc sống bỏn sẻn cấu uế, tu bố thí 
giải thoát, bề thí xả, luôn bố thí nhiệt tình, vui thích xả, huệ thí bình đẳng, 
tâm luôn nhớ đến việc bồ thí.” Như vậy, Thích thị Nan-đề, với năm chỉ của 
định này, hoặc đứng, đi, ngồi, nằm cho đến cùng với vợ con, luôn luôn phải 
buộc niệm tam-muội này.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-đề nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lu. 


---oÚO--- 
KINH 858. NAN-ĐÈ (4)”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an 
cư ba tháng đầu hạ”””. Bấy giờ có Thích thị Nan- đề nghe Phật kiết an cư ba 


tháng đầu hạ ở {rong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ””. 
Sau khi nghe liền nghĩ: “Ta nên đến đó. Tại đó cúng dường và làm mọi công 


việc để cung cấp. cho Như Lai cùng Tỳ-kheo Tăng.” Ông liền đến đó. Sau ba 
tháng, bấy giờ, số đông các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn may y cho Thế Tôn 
và nói với nhau rằng: “Như Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ đắp y 
mang bát du hành trong nhân gian.” 


Sau khi Thích thị Nan-đề nghe các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn nói: “Như 
Lai không bao lâu sau khi may y xong sẽ đắp y mang bát du hành trong nhân 
gian." Liên đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã rời, bốn phương thay đổi; 
những pháp con đã nghe trước đây, nay tất cả đều mờ mịt, quên hết. Con 
nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian, con không biết bao giờ sẽ gặp lại 
Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo tri thức?” 


Phật bảo Thích thị Nan-đẻ: 

“Dù có gặp Như Lai hay chăng gặp, dù có gặp Tỳ-kheo tri thức hay chăng 
gặp, thì ông cũng nên tùy thời mà tu tập về sáu niệm. Những gì là sáu niệm? 
Hãy niệm Như Lai sự, Pháp sự, Tăng sự, giới mình đã giữ, việc hành thí của 


mình, niệm chư Thiên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Thích thị Nan-đề nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, làm lê mà lu. 


---oÚO--- 
KINH 859. LÊ-SU`ĐAT-ĐA?”Z 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an 
cư ba tháng đâu mùa hạ. 


như nói ở trước, nhưng có một vải sai biệt: 


2543 2544 


“Bấy giờ gia chủ tên là Lê-sư-đạt-đa”””” và Phú-lan-na. Hai anh em nghe 
các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn, may y cho Thê Tôn, như kinh Nan-đê đã 
nói đây đủ ở trên.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, gia chủ Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na nghe 
những gì Phật dạy, đêu hoan hỷ tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy làm lê mà lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 860. ĐIỀN NGHIỆP””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ, kiết an 
cư ba tháng. đầu mùa hạ xong, các Tỳ-kheo tập trung tại nhà ăn may y cho 
Thế Tôn. Bấy giờ có gia chủ Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan- na”, hai anh em 
đang chăm sóc ruộng nương ở trong đầm Lộc kính”, nghe số đông các Tỳ- 
kheo ở tai nhà ăn may y cho Thế Tôn nói rằng: “Như Lai không bao lâu sau 
khi may y xong sẽ đắp y mang bát du hành trong nhân gian.` Sau khi nghe 
xong bảo một người đản ông rằng: “Nay người nên đến chỗ Thế Tôn xem 
Thế Tôn, nếu đã đi rồi, hãy nhanh chóng trở về báo cho ta hay.) 


Sau đó người đàn ông kia vâng lời dạy đến một chỗ kia, gặp Thế Tôn đang 
ra đi, liên vội vàng trở vê báo cho Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na là “Thê Tôn 
và đại chúng đang đên.' 


Bấy giờ, Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na đi nghinh đón Thế Tôn. Thế Tôn từ 
xa nhìn thấy Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na theo con đường đang đi đến, liền 
Ta ngoài lề đường trải tọa cụ, ngồi ngay thăng. Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na 
đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay toàn thân thể con rã rời, bốn phương đổi đời; tất cả 
mọi ức niệm, nay đều mờ mịt quên hết, không biết lúc nào sẽ được gặp lại 
Phật cùng các Tỳ-kheo tri thức? Hôm nay Thế Tôn ra đi đến Câu-tát-la; từ 
Câu-tát-la đến Ca-thi; từ Ca-thi đến Ma-la; từ Ma-la đến Ma-kiệt-đà; từ Ma- 
kiệt-đà đến Ương-già, từ Ương-già đến Tu-ma; từ Tu-ma đến Phân-đả-la; từ 
Phân-đả-la đến Ca-lăng-già”””. Cho nên hôm nay con vô cùng khổ não, 
không biết lúc nào được gặp lại Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo tri thức.” 


Phật bảo Lê-sư-đạt-đa cùng Phú-lan-na: 


“Các người dù có gặp Như Lai hay chẳng gặp Như Lai, dù có gặp các Tỳ- 
kheo tri thức hay chăng gặp, thì các người cũng nên tùy thời mà tu tập sáu 
niệm. Những øì là sáu niệm? Các người hãy niệm Như Lai sự, nói đầy đủ... 
cho đến niệm Thiên. Nhưng này các gia chủ! Vì tại gia thì rỗi rắm, tại gia thì 


đăm nhiễm. Còn xuất gia thì vô sự, nhàn nhã, nên khó cho người thế tục có 
thê sông không gia đình, một mực thanh khiêt, hoàn toàn trong sạch, phạm 
hạnh thanh bạch.” 


Gia chủ bạch Phật: 


“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, Ngài khéo nói pháp này. Vì tại gia thì rối rắm, 
tại gia thì đắm nhiễm. Còn xuất gia thì vô sự, nhàn nhã, nên khó cho người 
thế tục có thể sống không gia đình, một mực thanh khiết, hoàn toàn trong 
sạch, phạm hạnh thanh bạch. Con là đại thần của vua Ba-tư-nặc. Khi vua Ba- 
tư-nặc lúc muốn dạo viên quán, sai con cỡi voi lớn chở các cung nữ được 
sủng ái nhất của vua. Một ngôi trước con, một sau con, con ngôi ở giữa. Khi 
voi xuống đôi, người ở trước choàng vào cô con, người sau ôm lưng con; khi 
voi lên đôi, người sau bám lấy gáy con, người trước vít lẫy áo con. 


“Các thể nữ này vì muốn chiếm lòng vui thích của nhà vua nên mặc xiêm y 
lụa là sặc sỡ, trang điểm bằng anh lạc và các loại hương vi diệu. Lúc cùng 
dạo chơi con luôn luôn giữ ba điều: Một là điều khiển voi, sợ rằng lạc mất 
đường chính; hai tự giữ tâm mình, sợ rằng sẽ sanh ra đăm nhiễm; ba tự giữ 
gìn, sợ rằng sẽ bị rơi ngã. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ, đối với các thê nữ của 
vua, con không giây phút nào là không chánh tư duy.” 


Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay, lành thay! Có thể khéo giữ tâm mình.” 

Gia chủ bạch Phật: 

“Những tài vật mà con có được ở tại gia, thường đem cúng dường cho Thế 
Tôn, cùng các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni và giúp đỡ cho Uu-bà-tắc, Uu-bà-di 
cùng chung thọ dụng, chứ không kê là của con.” 

Phật bảo gia chủ: 


“Lành thay, lành thay! Đối với của cải, gia chủ là người có tiền của giàu 
sang tột nhất tại nước Câu-tát-la, không ai có thể sánh băng, mà không kẻ là 
của mình.” 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì gia chủ này mà nói pháp, khai thị, chỉ giáo, soi 
sáng, làm cho hoan hý. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, 
từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


---Oo0O--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 31 
KINH 861. ĐẦU-SUÁT THIÊN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, ĐứcThê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Bốn trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Đâu-suất- 
đà”””. Ba mươi ngày như vậy là một tháng: mười hai tháng là một năm. Chư 
Thiên Đâu-suất-đà thọ bốn ngàn năm. Kẻ phàm phu vì ngu si không học, sau 
khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh 
đêï tử sau khi mạngchung ở đó không sanh vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 862. HÓA LẠC THIÊN””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tám trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Hóa- 
lạc”””. Ba mươi ngày như vậy là một tháng: mười hai tháng là một năm. 
Chư thiên Hóa lạc thọ tám ngàn tuổi. Kẻ phàm phu vì ngu sỉ không học, sau 
khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đa văn Thánh 
đêï tử sau khi mạng chung ở đó không sanh vảo trong địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 863. THA HÓA TỤ TẠI THIÊN 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Sáu ngàn năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm trên cõi trời Tha hóa tự 
tại”. Ba mươi ngày như vậy là một tháng; mười hai tháng là một năm. Chư 
Thiên Tha hóa tự tại thọ một vạn sáu ngàn năm. Kẻ phàm phu vì ngu sĩ 
không học, sau khi mạng chung ở đó, sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 
Đa văn Thánh đêi tử sau khi mạng chung ở đó không sanh vào trong địa 
ngục, ngạ quỷ vả súc sanh.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, 
đều hoan hỷ phụng hành. 


Như Phật đã nói sáu kinh; cũng vậy, Tỳ-kheo nọ hỏi sáu kinh và Phật hỏi 


các Tỳ-kheo sáu kinh cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 8604. SƠ THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, với hành, hoặc hình, hay tướng, ly dục, ly pháp ác bắt thiện, 
có giác, có quán có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an trụ Sơ thiền; vị ẫy 
không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy. Nhưng đối với 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vị ẫy tư duy như là bệnh, như ung nhọt, như gai 
nhọn, như sát hại, là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đối với những pháp 
này mà sanh tâm nhàm chán, sợ hãi, phòng hộ. Do nhàm chán, xa la, phòng 
hộ, bằng cửa cam lộ mà tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tĩnh, đây là 
thắng diệu, tức là xả ly tất cả hữu dư”””, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 865. GLẢI THOÁT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt: 
“Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu 
hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu, với giải thoát trị kiến, biết rằng: “Ta, sự 


sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 860. TRUNG BÁT-NIÉT-BÀN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sự sai bIỆt: 


“Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm pháp, lạc 
pháp, nên thủ Trung Bát-niết-bàn”””; hoặc không như vậy, thì thủ Sanh Bát- 
niết-bàn””°: hoặc không như vậy, thì thủ Hữu hành Bát-niết-bàn”””; hoặc 
không như vậy, thủ Vô hành Bát-niết-bàn””Ÿ; hoặc không như vậy, thì 
Thượng lưu Bát-niết-bàn”””. Hoặc không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, 


lạc pháp, do công đức này mà sanh làm Đại Phạm thiên””””, hoặc sanh về cõi 
Phạm phụ thiên”, hay sanh vê cõi Phạm thân thiên” 2.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-=-o0O--- 
KINH 867. ĐỆ NHỊ THIÊN THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, mà dứt hữu 
giác, hữu quán, bên trong thanh tịnh nhất tâm, không giác không quán, có hỷ 
lạc do định sanh, chứng và trụ đệ Nhị thiền; hoặc nhớ nghĩ không hành như 
vậy, hình như vậy, tướng như vậy; mà đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức tư 
duy như là bệnh, như là ung nhọt, như là gai nhọn, như là sát hại, là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Đối với những pháp này tâm sẽ sanh ra nhàm 
chán, xa lìa, sợ hãi, phòng hộ. Do nhàm chán, xa lìa, phòng hộ, bằng pháp 
giới cam lộ mà tự làm lợi ích cho mình. Đây là tịch tĩnh, đây là thắng diệu, 
tức là xả ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 868. GLẢI THOÁT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biỆt: 


“Nếu không được giải thoát, nhưng do pháp kia, dục pháp, niệm pháp, lạc 
pháp, nên thủ Trung Bát-niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ Sanh Bát- 
niết-bàn; hoặc không như vậy, thì thủ Hữu hành Bát-niết-bàn; hoặc không 
như vậy, thủ Vô hành Bát-niễt-bàn””: hoặc không như vậy, thì Thượng lưu 
Bát-niết-bàn. Hoặc không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên 
sanh về cõi trời Tự tánh Quang âm” ®- hoặc không như vậy, thì sanh về cõi 
trời Vô lượng quang” 5: hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời Thiểu 
quang“”.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 869. ĐỆ TAM THIÊN 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, lìa tham hý, 
an trụ xả, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà Thánh nhân nói 
là xả, với niệm, an trụ lạc, chứng và an trú đệ Tam thiền. Nếu không như 
vậy, mà với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, đối với các pháp 
sắc””””, thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh tật, như là ung nhọt, 
như là gai nhọn, như là sát hại,... cho đến Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu 
không như vậy, do dục pháp, niệm pháp, lạc pháp, nên sanh về cõi trời Biến 
tịnh” 5Š: hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời Vô lượng tịnh”””: hoặc 
không như vậy, thì sanh về cõi trời Thiêu tịnh”””.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 870. GLẢI THOÁT 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo, với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy lìa khô dứt 
lạc, ưu hỷ trước đã diệt, không khô không lạc, xả, tịnh niệm”, nhất tâm, 
chứng và an trụ đệ Tứ thiền. Nếu không nhớ nghĩ như vậy, mà đối với sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức mà tư duy như là bệnh tật, như là ung nhọt, như là gai 
nhọn, như là sát hại,... cho đến Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu không như 
vậy, thì sanh về cõi trời Nhân tánh Quả thật”; hoặc không như vậy, thì 
sanh về cõi trời Phước sanh”””: hoặc không như vậy, thì sanh về cõi trời 
Thiểu phước ”””.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Tứ thiên, Bôn vô sắc định cũng được nói như vậy. 


_—-OÚO--- 

KINH 871. PHONG VÂN THIÊN””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có vị Phong vân thiên” nghĩ như vầy: “Hôm nay ta muốn dùng thân lực 
dạo chơi." Khi nghĩ như vậy thì mây gió liên nôi lên. Cũng vậy, như Phong 
vân thiên; Diệm điện thiên, Lôi chân thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, 
Nhiệt thiên ”””” cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Nói như vậy, có Tỳ-kheo hỏi Phật, Phật bảo các T-kheo, cũng được nói như 
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vậy. 


_—-OÔO--- 


KINH 872. TÁN CÁI PHÚ ĐĂNG ””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vào lúc nửa đêm, trời mưa nhỏ, có chớp lóe chiêu sáng. Phật bảo 
A-nan: 


“Ông hãy lẫy dù che đèn mang ra ngoài.” 


Tôn giả A-nan liền vâng lời lấy dù che đèn, đi theo sau Phật. Đến một nơi, 
Thê Tôn bông mỉm cười. Tôn giả A-nan bạch Phật răng: 


“Thế Tôn không khi nào cười mà không có nguyên nhân. Không rõ hôm nay 
Thê Tôn vì lý do gì mà mỉm cười?” 


Phật bảo A-nan: 


“Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai cười không phải là không có lý do. Hôm nay 
khi ông câm dù che đèn đi theo Ta, thì Ta thấy Phạm thiên cũng lại như vậy, 
cầm dù che đèn đi theo sau Tỳ-kheo Câu-lân””; Thích Đẻ-hoàn 
Nhân”! cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Ca-diếp; Trật-lật-đề-la-sắc- 
tra-la””” Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Xá-lợi-phất; Tỳ-lâu- 
lặc-ca”®” Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Đại Mục-kiền-liên; 
Tỳ-lâu-bặc-xoa”””” Thiên vương cũng cầm dù đi theo sau Ma-ha Câu-hy-la; 
Tỳ-sa-môn””*” Thiên vương cũng cầm dù che đèn đi theo sau Ma-ha Kiếp- 
tân-na.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 873. TỨ CHỦNG ĐIÊU PHỤC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn chúng được điều phục thiện hảo. Những gì là bốn? Đó là Tỳ-kheo 
được điều phục, Tỳ-kheo-ni được điều phục, Ưu-bà-tắc được điều phục, Ưu- 
bà-di được điều phục. Đó gọi là bốn chúng.” 


Rôi Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Tờ Ó/! 2588 
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Nếu biện tài”””, vô úy 


Đa văn, thông đạt pháp; 
Hành pháp thứ pháp hướng”””, 
Thì đó là thiện chúng. 
Tỳ-kheo giữ tịnh giới, 
Tỳ-kheo-nI đa văn; 
Ưu-bà-tắc tịnh tín, 

Uu-bà-di cũng vậy. 

Đó gọi là thiện chúng, 

Như mặt trời tự chiếu; 

Tăng thiện hảo cũng vậy, 
Đó là hảo trong Tăng. 

2590, 


Pháp này khiến Tăng hảo 


Như mặt trời tự chiếu. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


“Như điều phục. Cũng vậy, biện tài, nhu hòa, vô úy, đa văn, thông đạt pháp, 
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nói pháp, pháp thứ pháp hướng, tùy thuận pháp hành cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 874. TAM CHỦNG TỦ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba loại con. Những øì là ba? Con tùy sanh”””, con thắng sanh”, 
hạ sanh”. 


con 


“Thế nảo lả con tùy sanh? Cha mẹ của con không sát hại, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cũng học theo không 
sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó 
gọi là con tùy sanh. 


“Thế nảo là con thắng sanh? Cha mẹ của con không thọ giới không sát hại, 
không trộm cắp, không tà dâm không nói dối, không uống rượu; nhưng con 
lại lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cấp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống rượu. Đó gọi là người con thắng sanh. 


“Thế nào là con hạ sanh? Cha mẹ của con chịu lãnh thọ giới không sát hại, 
không trộm cặp, không tà dâm, không nói dôi, không uông rượu; nhưng con 
lại không lãnh thọ giới không sát hại, không trộm cắp, không tà dâm, không 
nói đôi, không uông rượu. Đó gọi là con hạ sanh.” 

Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 


Tùy sanh và thượng sanh, 


Cha có trí đều mong. 


Hạ sanh, người không cần, 
Vì không thể kế nghiệp. 
Phép làm người của con, 
Là làm Ưu-bà-tắc; 

Đối Phật, Pháp, Tăng bảo, 
Cần tu tâm thanh tịnh. 
Mây tan ánh trăng hiện, 


Vẻ vang dòng quyến thuộc. 
Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật 
dạy, đêu hoan hỷ phụng hành. 


“Như Năm giới. Cũng vậy, kinh Tín, Giới, Thí, Văn, Tuệ cũng nói như vậy.” 


-—-oÚO--- 
KINH 875. TỨ CHÁNH ĐOẠN (1)””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn””””. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật 
nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn” 5.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 876. TỨ CHÁNH ĐOẠN (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn”””. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật 
nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn 0?” 


Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Đoạn đoạn và luật nghi, 
Tùy hộ cùng tu tập; 
Như bốn Chánh đoạn này, 


Chư Phật đều đã dạy. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 877. TỪ CHÁNH ĐOẠN (3) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghỉ 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn.” 


“Thế nảo là đoạn đoạn”””'? Tỳ-kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, 
khởi dục “”, phương tiện ”””, tỉnh cần 2601. nhiếp tâm gìn giữ”. Đó gọi là 
đoạn đoạn” 


“Thế nào là luật nghi đoạn ”””? Pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi 
dục, phương tiện, tinh cân, nhiêp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật nghi đoạn”, 


“Thế nảo là tùy hộ đoạn ”””? Pháp thiện chưa sanh thì khiến cho sanh khởi, 
khởi dục, phương tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tùy hộ đoạn”6!0. 


“Thế nảo là tu đoạn””!'? Pháp thiện đã khởi, khiến tu tập thêm ích lợi, khởi 
dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là tu đoạn ””'”.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 878. TỪ CHÁNH ĐOẠN (4) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghi 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn.” 


“Thế nào là đoạn đoạn? Ty-kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, 
khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là đoạn đoạn. 


“Thế nào là luật nghỉ đoạn? Pháp ác bắt thiện đã khởi thì đoạn trừ, khởi dục, 
phương tiện, tinh cân, nhiêp tâm gìn giữ. Đó gọi là luật nghi đoạn. 


“Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiẹân chưa sanh thì khiến cho sanh khởi, 
khởi dục, phương tiện, tinh cân, nhiệp tâm gìn giữ. Đó gọi là tùy hộ đoạn. 


“Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi, khiến tu tập thêm ích lợi, khởi dục, 
phương tiện, tinh cân, nhiêp tâm gìn giữ. Đó gọi là tu đoạn.” 


Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Đoạn đoạn và luật nghi, 
Tùy hộ cùng tu tập; 
Như bốn Chánh đoạn này, 


Chư Phật đều đã dạy. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 879. TỪ CHÁNH ĐOẠN (5) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, hai là luật nghĩ 
đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bôn là tu đoạn.” 


“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ- -kheo, pháp ác bất thiện đã khởi thì đoạn trừ, 
khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp ác bất thiện chưa 
khởi, thì không cho khởi, khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ; 
pháp thiện chưa sanh, thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương tiện, tỉnh 

cần, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện đã sanh, thì khiến cho tu tập thêm lợi ích, 
khởi dục, phương tiện, tinh cần, nhiếp tâm gìn giữ. Đó gọi là đoạn đoạn. 


“Thế nảo là luật nghi đoạn? Tỳ-kheo khéo phòng hộ căn con mắt, giữ kín 
chặt, chế ngự, tiến hướng. Cũng vậy, đối với các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
khéo phòng hộ, giữ kín chặt, chế ngự, tiến hướng. Đó gọi là luật nghi 
đoạn”®!?, 


“Thế nào là tùy hộ đoạn? Tỳ-kheo đối với mỗi một tướng tam-muội chân 
thật, như tướng xanh bằầm, tướng sình chướng, tướng mưng mủ, tướng hoại, 
tướng thú ăn chưa sạch mà khéo bảo vệ hộ trì, tu tập, giữ gìn, không khiến 
cho sút giảm. Đó gọi là tùy hộ đoạn ””!$. 


“Thế nào là tu đoạn? Tỳ-kheo nào tu tập bốn Niệm xứ, thì đó gọi là tu 
ñgnh 


Sau đó Thê Tôn liên nói kệ răng: 


Đoạn đoạn, luật nghi đoạn, 
Tùy hộ, tu tập đoạn; 

Bốn thứ chánh đoạn này, 
Những gì Chánh Giác nói. 
Ty-kheo siêng phương tiện, 


Các lậu sẽ sạch hết. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 
“Như bốn Niệm xứ. Cũng vậy, bốn Chánh đoạn, bốn Như ý túc, năm Căn, 
năm Lực, bảy Giác chị, Tám đạo chi, Bốn đạo, Bốn pháp cú, Chánh quán tu 
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tập cũng nói như vậy.” 


---oÚO--- 
KINH 880. BẤT PHÓNG DẬT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như có người tạo dựng công trình nơi thế gian, tất cả đều y cứ vào đất. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo tu tập pháp thiên, tât cả cũng đêu y cứ vào không buông 


lung để làm căn bản, lấy không buông lung “! làm tập khởi, lấy không 
buông lung làm sanh khởi, lấy không buông lung làm chuyền khởi. Tỳ-kheo 
nào không buông lung thì có khả năng tu tập bốn thiền.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-=-00O--- 
KINH 681. ĐOAN TAM 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. 


“Tỳ-kheo như vậy có khả năng đoạn tham dục, sân nhuê, ngu s1.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


“Như đoạn tham dục, sân nhuê, ngu s1. Cũng vậy, điêu phục tham dục, sân 
nhuê, ngu sĩ và sự rôt ráo đoạn tham dục, rôt ráo đoạn sân nhuê, ngu s1, xuât 
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yêu, viên ly, Niêt-bàn cũng nói như vậy.” 


---oÚO--- 
KINH 882. BẤT PHÓNG DẬT CĂN BẢN ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như trăm thứ cây, cỏ, thảo dược đều nương vào đất mà được sanh 
trưởng. Cũng vậy, tât cả các pháp thiện đêu y cứ vào không buông lung làm 
gôộc. Như đã nói ở trên... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như hương hắc trầm thủy là loại hương trên các loại hương. Cũng vậy, 
trong các loại thiện pháp, không buông lung là trên hêt. 


“Thí như trong các loại hương lâu bên, xích chiên-đàn là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong các thiện pháp, tât cả đêu lây không buông lung làm căn bản. N 
vậy... cho đềnNIêt-bàn. 


“Thí như các loài hoa sống ở dưới nước và trên đất, hoa ưu-bát-la là bậc 
nhât. Cũng vậy, tât cả các thiện pháp đêu lây không buông lung làm căn 
bản,... co đền Niêt-bàn. 


““Thí như hoa sanh sông từ đất, hoa ma-lợi-sa là bậc nhất. Cũng vậy, tất cả 
các thiện pháp đêu lây không buông lung làm căn bản cho chúng,... cho 
đến Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ-kheo, thí như trong tất cả các dấu chân của loải thú, dấu chân 
voi là hơn hêt. Cũng vậy, trong tât cả các thiện pháp, không buông lung là 
pháp căn bản hơn cả. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các loài thú, sư tử là đệ nhất, vì nó là chúa tế của loài 
thú. Cũng vậy, trong tât cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của 
chúng.Mhw đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như tất cả nhà cửa lầu các, cái nóc là trên hết. Cũng vậy, trong tất cả 
các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. 


“Thí như trong tất cả các thứ quả trong cõi Diêm-phù, chỉ có quả tên là 
diêm-phù là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung 
là căn bản của chúng. 

“Thí như trong tất cả các loại cây như cây câu-tỳ-đà-la”“””, cây tát-bà-da chỉ- 
la-câu-tỳ-đà-la là đệ nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không 
buông lung là căn bản. Như đã nói ở trên,... cho đến Niễt-bàn. 


“Thí như trong các núi, Tu-di sơn là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các 
pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... 
cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các loại vàng, vàng Diêm-phù-đề là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các loại vải, vải lông mịn già-thi”” là đệ nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các loại màu, màu trắng là bậc nhất. Cũng vậy, trong 
tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở 
trên,... cho đến Niêt-bàn. 
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Thí như trong tât cả các loài chìm, Kim-sí điêu 5 là đệ nhất, vì nó là chúa 
tê của loài súc sanh. Cũng vậy, trong tât cả các thiện pháp, không buông 
lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các vua, Chuyên luân Thánh vương là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các Thiên vương, Tứ Đại Thiên vương là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tât cả pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các trời Tam thập tam, Đề Thích là đệ nhất. Cũng vậy, 
trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản. Như đã nói ở 
trên,... cho đênNIêt-bàn. 


“Thí như trong cõi Diệm-ma thiên, Tú-diệm-ma thiên vương là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong cõi Đâu-suất-đà thiên, Đâu-suất-đà thiên vương là bậc 
nhât. Cũng vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng.Mhw đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


Thí như trong cõi Hóa lạc thiên, Thiện Hóa lạc thiên vương là đệ nhất. 
Cũng vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong cõi Tha hóa tự tại thiên, Thiện Tha hóa tự tại Thiên tử” là 
bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản 
của chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 


“Thí như trong cõi Phạm thiên, Đại Phạm thiên vương là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong các thiện pháp, tất cả đều lây không buông lung làm căn bản. Nư 
vậy... cho đếnNiễt-bàn. 


“Thí như tât cả các dòng sông ở Diêm-phù-đề đêu xuôi về biên lớn, biên lớn 
là bậc nhât, vì nó dung chứa tât cả. Cũng vậy, tât cả các thiện pháp đêu 
thuận dòng với không buông lung. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


Thí như tât cả nước mưa đêu đô về biên cả. Cũng vậy, tât cả các thiện pháp 
đêu xuôi dòng về biên không buông lung. Như đã nói ở trên,... cho đến Niệt- 
bàn. 


“Thí như trong tất cả các hồ nước “””, hồ A-nậu-đại””” là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các thiện pháp, không buông lung là bậc nhât. Như đã nói ở 
trên,... cho đênNIêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các sông ở Diêm-phù-đề, có bốn con sông lớn là bậc 
nhất đó là: sông Hằng, Tân-đầu, Bác-xoa và Tư-đa”““?. Cũng vậy, trong tất 
cả các thiện pháp, không buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở 
trên,... cho đến Niết-bàn. 


“Thí như trong ánh sáng của các tinh tú, mặt trăng là bậc nhất. Cũng vậy, 
trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là bậc nhât. Như đã nói ở 
trên,... cho đênNIêt-bàn. 


“Thí như trong các chúng sanh có thân lớn, La- hầu-la A-tu-la”“ là bậc nhất. 
Cũng vậy, trong tất cả pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 


“Thí như trong các hạng hưởng thụ năm dục, Đảnh Sanh vương””' là đệ 
nhất. Cũng vậy, trong tất cả các pháp thiện, không buông lung là căn 
bản. Như đã nói ở trên,... cho đến Niết-bàn. 


“Thí như trong các thần lực ở cõi Dục, Thiên ma Ba-tuần là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đên Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các loài chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiều chân; có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chăng phải tưởng 
chăng phải không tưởng, Như Lai là bậc nhất. Cũng vậy, trong tất cả các 
pháp thiện, không buông lung là căn bản của chúng. Như đã nói ở trên,... 
cho đến Niễt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các pháp hữu vi, vô vi, lìa tham dục là đệ nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đền Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các pháp chúng, chúng của Như Lai là bậc nhất. Cũng 
vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng. Như đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn. 


“Thí như trong tất cả các ĐIiỚI, khổ hạnh, phạm hạnh; Thánh giới là đệ 
nhât. Cũng vậy, trong tât cả các pháp thiện, không buông lung là căn bản của 
chúng.MNhưw đã nói ở trên,... cho đến Niêt-bàn.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 883. TÚ CHỦNG THIÊN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại thiền” °°. Có loại thiền, tam-muội thiện", nhưng chăng phải 
chánh thọ thiện”: có loại thiền, chánh thọ thiện, nhưng chăng phải tam- 
muội thiện; có loại thiền tam-muội thiện, mà chánh thọ cũng lại thiện; có 
loại thiền chăng phải tam-muội thiện và cũng chăng phải chánh thọ thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, trụ tam-muội thiện, nhưng chăng 
phải trụ chánh thọ thiện” “””; có loại thiền, trụ chánh thọ thiện, nhưng chắng 
phải trụ tam-muội thiện; có loại thiền, trụ tam-muội thiện, nhưng cũng trụ 
chánh thọ thiện; có loại thiền, chăng phải trụ tam-muội thiện, mà cũng chẳng 
phải trụ chánh thọ thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội khởi thiện ”, nhưng 


chăng phải chánh thọ khởi thiện; có loại thiền, chánh thọ khởi thiện, nhưng 
chăng phải tam-muội khởi thiện; có loại thiền, tam-muội khởi thiện và chánh 
thọ cũng khởi thiện; có loại thiền, chẳng phải tam-muội khởi thiện và cũng 
chăng phải chánh thọ khởi thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, thiện đối với thời của tam-muội, 
nhưng không phải thiện đối với thời của chánh thọ thiện ””; có loại thiền, 
thiện đối với thời của chánh thọ thiện, nhưng không phải thiện đối với thời 
của tam-muội; có loại thiền, thiện đối với thời của tam-muội thiện, cũng 
thiện đối với thời của chánh thọ thiện; có loại thiền, chẳng phải thiện đối với 
thời của tam-muội, cũng chăng phải thiện đối với thời của chánh thọ. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội xứ thiện, nhưng chăng 
phải chánh thọ xứ thiện "“”: có loại thiền, chánh thọ xứ thiện, nhưng chắng 
phải tam-muội xứ thiện; có loại thiền, tam-muội xứ thiện, chánh thọ cũng xứ 
thiện; có loại thiền, chẳng phải tam-muội xứ thiện, cũng chăng phải chánh 
thọ xứ thiện. 

“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội nghinh thiện “”, nhưng 
chăng phải chánh thọ nghĩnh thiện; có loại thiền, chánh thọ nghĩnh thiện, 
nhưng chăng phải tam-muội nghĩnh cũng thiện; có loại thiền, tam-muội 
nghĩnh thiện, chánh thọ nghĩnh thiện; có loại thiền chăng phải tam-muội 
nghĩnh thiện và cũng chăng phải chánh thọ nghĩnh thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội niệm thiện, nhưng chăng 
phải chánh thọ niệm thiện; có loại thiền, chánh thọ niệm thiện, nhưng chăng 
phải tam-muội niệm thiện; có loại thiền, tam-muội niệm thiện, chánh thọ 
niệm cũng thiện; có loại thiền, chăng phải tam-muội niệm thiện, cũng chăng 
phải chánh thọ niệm thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội niệm bất niệm thiện, 
nhưng chăng phải chánh thọ niệm bất niệm thiện; có loại thiền, chánh thọ 
niệm bất niệm thiện, nhưng chẳng phải tam-muội niệm bất niệm thiện; có 
loại thiền, tam-muội niệm bất niệm thiện, nhưng chánh thọ niệm bất niệm 
cũng thiện; có loại thiền, chăng phải tam-muội niệm bất niệm thiện, cũng 
chăng phải chánh thọ niệm bắt niệm thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội đến thì thiện, nhưng 
chăng phải chánh thọ đến “” thì thiện; có loại thiền, chánh thọ đến thì thiện, 


nhưng tam-muội đến thì không thiện; có loại thiền, tam-muội đến thì thiện, 


chánh thọ đến thì cũng thiện; có loại thiền, chăng phải tam-muội đến thiện 
và cũng chăng phải chánh thọ đên thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền, tam-muội ác thì thiện, chánh thọ ác 
thì không thiện; có loại thiền, chánh thọ ác thì thiện, tam-muội ác thì không 
thiện “°; có loại thiền, tam-muội ác thì thiện, chánh thọ ác cũng thiện; có 
loại thiền, chăng phải tam-muội ác thiện và cũng chăng phải chánh thọ ác 
thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam-muội phương tiện thiện, nhưng 
chăng phải chánh thọ phương tiện thiện; có loại thiền chánh thọ phương tiện 
thiện, nhưng chăng phải tam-muội phương tiện thiện; có loại thiền tam-muội 
phương tiện thiện và chánh thọ cũng phương tiện thiện; có loại thiền chăng 
phải tam-muội phương tiện thiện, mà cũng chẳng phải chánh thọ phương 
tiện thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam-muội chỉ thiện, nhưng chăng 
phải chánh thọ chỉ thiện; có loại thiền chánh thọ chỉ thiện, nhưng chăng phải 
tam-muội chỉ thiện; có loại thiền tam-muội chỉ thiện, chánh thọ cũng chỉ 
thiện; có loại thiền chăng phải tam-muội chỉ thiện và cũng chắng phải chánh 
thọ chỉ thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam-muội cử thiện, nhưng chăng 
phải chánh thọ cử thiện; có loại thiền chánh thọ cử thiện, nhưng chẳng phải 
tam-muội cử thiện; có loại thiền tam-muội cử thiện và chánh thọ cũng cử 
thiện; có loại thiền chẳng phải tam-muội cử thiện, mà cũng chẳng phải 
chánh thọ cử thiện. 


“Lại có bốn loại thiền nữa. Có loại thiền tam-muội xả thiện, nhưng chăng 
phải chánh thọ xả thiện; có loại thiền chánh thọ xả thiện, nhưng chăng phải 
tam-muội xả thiện; có loại thiền tam-muội xả thiện, thì chánh thọ cũng xả 
thiện; có loại thiền chăng phải tam-muội xả thiện và cũng chăng phải chánh 
thọ xả thiện “.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 884. VÔ HỌC TAM MINH (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Bậc Vô học có ba minh“. Những gì là ba? Là Trí túc mạng chứng thông 
của bậc Vô học, Trí sanh tử chứng thông của bậc Vô học, Trí lậu tận chứng 
thông của bậc Vô học.” 
Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Quán sát biết kiếp trước, 

Thấy trời sanh đường ác. 

Các lậu sanh tử hết, 

Là Minh của Mâu-n1. 

Tâm ấy được giải thoát 

Tất cả những tham ái; 

Ba nơi đều thông suốt, 

Nên gọi là Ba minh.” 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 

_—-Oo0O--- 
KINH 885. VÔ HỌC TAM MINH (2)”“Z 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Bậc Vô học có Ba minh. Những gì là ba? Túc mạng trí chứng thông của 
bậc Vô học, Sanh tử trí chứng thông của bậc Vô học, Lậu tận trí chứng 
thông của bậc Vô học. 


“Thế nào là Túc mạng chứng trí thông của bậc Vô học? Thánh đệ tử biết tất 
cả sự từ những đời trước. Từ một đời đến trăm, ngàn, vạn, ức đời; cho đến 
số kiếp thành hoại rằng: “Các đời sông trước của ta và chúng sanh, có những 
tên như vậy, sanh ra như vậy, dòng họ như vậy, ăn như vậy, chịu khổ vui 
như vậy, tuổi thọ dải như vậy, sống lâu như vậy, chịu giới hạn như vậy. Ta 
và chúng sanh chết ở chỗ này, sanh ra chỗ khác; chết chỗ khác sanh ra chỗ 
này, có hành như vậy, nhân như vậy, tín như vậy.” Tất cả các việc đã trải qua 
trong đời sống trước đều biết rõ ràng. Đó gọi là Trí túc mạng chứng minh. 


“Thế nào là Sanh tử trí chứng minh? Thánh đệ tử, bằng thiên nhãn thanh tịnh 
vượt qua đối với mắt người, thấy các chúng sanh lúc chết, lúc sanh, đẹp, 
xấu, thượng sắc, hạ sắc, theo nghiệp mà thọ sanh vào đường ác. Biết như 
thật rằng như chúng sanh này thành tựu thân ác hành, thành tựu miệng, ý ác 
hành, hủy báng Thánh nhân, tà kiến, nhận lãnh tà pháp; do nhân duyên này 
sau khi thân hoại mạng chung sanh vào trong đường ác địa ngục. Chúng 
sanh này do thành tựu thân thiện hành, thành tựu miệng, ý thiện hành, không 
hủy báng Thánh nhân, đã thành tựu chánh kiến, nên sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vảo trong đường Trời, Người. Đó gọi là Trí sanh tử chứng minh. 


“Thế nào là Lậu tận trí chứng minh? Thánh đệ tử biết như thật, “Đây là 
Khô”, “Đây là Khô tập”, “Đây là Khô diệt”, “Đây là Khô diệt đạo.” VỊ ây biệt 
như vậy, thây như vậy, tâm giải thoát Dục hữu lậu, tâm giải thoát Hữu hữu 
lậu, tâm giải thoát Vô minh lậu, với giải thoát tri kiên, biệt răng, “Ta, sự sanh 
đã hêt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, tự biệt không 
còn tái sanh đời sau nữa.` Đó gọi là Lậu tận chứng trí minh.” 
Sau đó, Thế Tôn liền nói kệ răng: 

Quán sát biết đời trước, 

Thấy trời sanh đường ác. 


Các lậu sanh tử hết, 


Là Minh của Mâu-nI1. 


Tâm ấy được giải thoát 
Tất cả những tham ái; 
Ba nơi đều thông suốt, 


Nên gọi là Ba minh. 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 886. TAM MINH” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỷ-đà, tại nước Xá-vệ. 


Bấy giờ có Bà-la- môn ””” đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm hỏi 
nhau rồi, ngồi lui qua một bên và nói: 


“Đây là ba minh của Bà-la-môn””! Đây là ba minh của Bà-la-môn!” 
Bây giờ, Thê Tôn bảo Bà-la-môn răng: 
'“Thê nào gọi là ba minh của Bà-la-môn?” 


Bà-la-môn bạch Phật rằng: 

“Thưa Cù-đàm, cha mẹ Bả-la-môn đầy đủ các tướng”, không có các tì 
vết”; cha mẹ bảy đời truyền thừa mà không bị chê bai; đời đời kế thừa 
nhau, luôn làm sư trưởng, biện tải đầy đủ; đọc tụng các kinh điển, danh tự 
của loại vật, phẩm loại sai biệt của vạn vật; lịch sử cổ kim ””, năm thứ ký 
này tất cả đều được thông suốt; dung sắc đoan chánh. Thưa Cù-đàm, đó 
gọi là ba minh của Bà-la-môn.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Ta không lẫy ngôn thuyết, danh tự làm ba minh. Pháp môn của Hiền thánh 
nói ba minh chân thật””” là tri kiến Hiền thánh, pháp luật Hiền thánh. Đó là 
ba minh chân thật.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 


“Như thế nào, thưa Củ-đàm, nói tri kiến Hiền thánh, pháp luật Hiền thánh là 
ba minh?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Có ba loại ba minh của bậc Vô học. Những gì là ba? Túc mạng chứng trí 
minh của bậc Vô học, sanh tử chứng trí minh của bậc Vô học, lậu tận chứng 
trí minh của bậc Vô học.” 


Như đã nói đầy đủ ở kinh trên. 
Sau đó Thế Tôn liền nói kệ rằng: 
Tất cả pháp vô thường, 
Trì giới, thiền vắng lặng: 
Biết tất cả đời trước, 
Đã sanh trời, đường ác. 
Lậu hết, đoạn được sanh, 
Là thông của Mâu-n1. 
Biết được tâm giải thoát 
Tất cả tham, nhué, sĩ. 


Ta nói là ba minh, 


Chăng do ngôn ngữ nói. 


»” 


“Này Bà-la-môn, đó là ba minh theo pháp luật của bậc Thánh đã nói. 
Bà-la-môn bạch Phật: 
“Thưa Cù-đàm, đó là ba minh chân thật!” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra vê. 


---oÔO--- 

KINH 887. TÍN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ có Bà-la-môn đi đên chỗ Phật gặp Thê Tôn, sau khi thăm hỏi nhau 
rô1, ngôi lui qua một bên bạch Phật: 
“ “Thưa Cù-đàm, con tên là Tín.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Tín có nghĩa là tin vào tăng thượng giới, vào bồ thí, đa văn, huệ xả, trí tuệ. 
Đó gọi là Tín, chứ không phải tín chỉ là một danh tự suông.” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 888. TĂNG ÍCH 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, tại nước Xá-vệ. 


Bây giờ có Bả-la-môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm hỏi nhau 
rồi, ngồi lui qua một bên bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, con tên là Tăng Ích.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Tăng ích có nghĩa là tăng ích cho tín; tăng ích cho giới, đa văn, huệ xả và 
trí tuệ. Đó là Tăng ích, chứ không phải tăng ích chỉ là một danh tự suông.” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hý tùy hỷ, từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


=-O0O--- 

KINH 889. ĐĂNG KHỞI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đả, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ có Bả-la-môn đi đến chỗ Phật gặp Thế Tôn, sau khi thăm hỏi nhau 
rồi, ngôi lui qua một bên bạch Phật rằng: 
“Con tên là Đăng Khởi.” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Đăng khởi””” có nghĩa là làm phát khởi tín, phát khởi giới, đa văn, huệ xả 
và trí tuệ. Đó là Đăng khởi, chứ không phải đăng khởi chỉ là một danh tự 
suông.” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 890. VÔ VI PHÁP”“"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
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“Ta sẽ vì các ông nói về pháp Vô vi cùng đạo tích vô vi”, hãy lắng nghe 
và suy nghĩ kỹ. 


“Thế nảo là pháp Vô vi? Tham dục vĩnh viễn chấm dứt; sân nhué, nøu SI 
vĩnh viễn châm dứt; tất cả phiền não vĩnh viễn chấm dứt. Đó gọi là pháp Vô 
VI. 

“Thế nào là Đạo tích vô vi? Tám Thánh đạo phần: Chánh kiến, chánh trí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. Đó gọi là Đạo tích vô vI.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


“Như Vô vi, cũng vậy nan kiến, bất động, bất khuất, bất tử, vô lậu, phú ãm, 
châu chữ, tế độ, y chỉ, ủng hộ, bất lưu chuyên, ly xí diệm, ly thiêu nhiên, lưu 
thông, thanh lương, vi diệu, an ôn, vô bệnh, vô sở hữu, Niết-bàn, cũng nói 
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như vậy.” lu 


-—-oÚO--- 
KINH 891. MAO ĐO4AN "2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như ao hồ dài rộng năm mươi do-tuẫn; chiều sâu cũng như vậy. Nếu có 
người dùng đầu một sợi lông nhúng vào nước hồ nảy, thì này Tỳ-kheo, thế 
nào, nước trong hồ này nhiều hơn hay là một chút nước dính trên đầu sợi 
lông nhiều?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nước dính trên đâu sợi lông người này thì quá Ít, so với vô 
lượng nước hồ gâp ngàn vạn ức thì không thê nào sánh được.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Thấy chân đề đầy đủ thì chánh kiến đầy đủ. Đệ tử của Thế Tôn nếu thấy 
quả chân đế, thánh hiện quán”””", vị ấy ngay lúc đó đã đoạn, đã biến tri, đã 
chặt đứt gốc rễ của nó, như cây đa-la đã bị chặt đứt ngọn không thể nào sống 
lại được. Những khổ đã được đoạn trừ thì nhiều đến vô lượng như nước 
trong hồ, còn cái khô sót lại, thì ít như nước dính tên đầu sợi lông.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như giọt nước trên đâu sợi lông, cũng vậy giọt nước dính trên đâu ngọn cỏ 
cũng như vậy. Như nước trong ao hô, cũng vậy nước sông Tát-la-đa-tra-g1à, 


sông Hằng, Da-phù-na, Tát-la-du, Y-la-bạt-đề, Ma-hê và biển cả cũng nói 
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như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 892. LỤC NỘI XỨ”⁄° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn nội nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân và ý nội nhập xứ. Đối với sáu pháp này kham nhẫn quán sát thì gọi là 
tín hành” “, siêu việt, rời sanh vị“, rời địa vị phàm phu, nhưng chưa đắc 
quả Tu-đà- hồn: Cho đến trước khi mạng chung chắc chắn đắc quả Tu-đả- 
hoàn. Hoặc đối các pháp này mà kham nhẫn tăng thượng quán sát, thì gọi là 
pháp hành“, siêu việt, rời sanh vị, rời địa vị phảm phu, nhưng chưa đắc 
quả Tu-đà-hoàn. Cho đến trước khi mạng chung chắc chắn đắc quả Tu-đà- 
hoàn. Hoặc đối các pháp này mà quán sát như thật bằng chánh trí, ba kết là 
thân kiến, giới thủ và nghi đã đoạn tận, đã biến tri. Đó gọi là Tu-đà-hoàn, 
quyết định không bị đọa vào đường ác, mà nhất định hướng đến Chánh giác, 
chỉ còn bảy lần qua lại trời người, rốt ráo thoát khô. Đối với các pháp này 


mà bằng chánh trí quán sát không khởi lên các lậu, ly dục, giải thoát, thì gọi 
là A-la-hán, các lậu đã dứt, những việc cân làm đã làm xong, đã lìa bỏ các 
gánh nặng, đã được lợi mình, các hữu kêt châm dứt, chánh trí tâm giải 
thoát.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


“Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ, Sáu thức thân, Sáu xúc 


thân, Sáu thọ thân, Sáu tưởng thân, Sáu tự thân, Sáu ái thân, Sáu giới thân, 
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Năm âm cũng nói như trên.” 


-—-oÚO--- 
KINH 893. NGŨ CHỦNG CHỦÚNG TỬ” 5° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có năm loại hạt giống sanh. Những gì là năm? Đó là hạt giống từ rễ, hạt 
giống từ thân, hạt giống từ cành, hạt giống từ đốt, hạt giống từ hạt. Các loại 
hạt giống này nếu không bị gián đoạn, không bị phá, không bị mục, không bị 
thương, không bị đục lủng; khi mới gặp đất mà không gặp nước, thì các loại 
hạt giông này không thể sanh trưởng lớn mạnh được. Hoặc nếu gặp nước mà 
không gặp đất, thì các loại hạt giông này cũng sẽ không thể sanh trưởng lớn 
mạnh được. Điều cần là phải gặp đất, gặp nước, các hạt giống nảy mới có 
thể sanh trưởng lớn mạnh được. Cũng vậy, nghiệp, phiền não phải có ái, 
kiến, mạn, thì vô minh mới sanh hành. Nếu có nghiệp mà không có phiền 
não, ái, kiến, vô minh, thì hành sẽ bị diệt.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


“Như Hành, cũng vậy Thức, Danh sắc, Lục nhập xứ, Xúc, Thọ, Ái, Thủ, 
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Hữu, Sanh, Lão tử cũng nói như vậy.” 


---oÚO--- 
KINH 894. NHU THẬT TRI””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta, đối với thế gian và sự tập khởi của thế gian, nếu không biết như thật, thì 
trọn không thể ở giữa các chúng chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
cùng các thế gian được nói là Bậc Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, lìa khỏi vọng 
tưởng điên đảo, cũng không gọi là Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vì 
Ta biết như thật đối với thế gian và sự tập khởi của thế gian, cho nên Ta ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng 
sanh khác được nói là Bậc Giải Thoát, là Bậc Xuất Ly, tâm lìa điên đảo, an 
trụ đầy đủ, đạt được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành.” 


-—-oÚO--- 

Như thế gian, sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, sự xuất ly thế gian; 
sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế Ø1an, vỊ ngọt thế gian, tai hoạn thế gian, 
sự xuất ly thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, Sự xuất ly thế 
gian; sự tập khởi thế gian, con đường đưa đến sự diệt tận thế gian; sự tập 
khởi thế gian, sự diệt tận thế gian, con đường đưa đến sự tập khởi thế gian, 
con đường đưa đến sự diệt tận thế gian; sự tập khởi thế gian, sự diệt tận thế 
Ø1an, vị ngọt thế gian, tai hoạn thế gian, sự xuất ly thế gian; sự tập khởi thế 


gian, sự diệt tận thế gian, con đường đưa đến sự tập khởi thế gian, con 


đường đưa đến sự diệt tận thế gian, vỊ ngọt thế gian, tai hoạn thế gian, Sự 


xuất ly thế gian. ““”" 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 
---oÚO--- 
KINH 895. TAM ÁI 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba ái. Những gì là ba? Đó là dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Vì muôn đoạn trừ 
ba ái này nên phải câu bậc Đại sư.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành.” 


Như cầu bậc Đại sư, thứ sư, giáo sư, quảng đạo sư, độ sư, quảng độ sư, 
thuyết sư, quảng thuyết sư, tùy thuyết sư, A-xà-lê, đồng bạn, thiện hữu chân 
tri thức, thương xót, từ bị, muốn ý nghĩa, muốn an ổn, muốn an lạc, muốn 
xúc chạm, muốn thông suốt, người muốn, người tinh tắn, người phương tiện, 
người xuất ly, người kiên cố, người dõng mãnh, người kham năng, người 
nhiếp thọ, người thường, người học, người không buông lung, người tu, 
người tư duy, người nhớ nghĩ, người giác tưởng, người suy lường, người 


phạm hạnh, người thần lực, người trí, người thức, người tuệ, người phân 


biệt, nệm xứ, chánh cân, căn lực, giác đạo, chỉ quán niệm thân, câu chánh tư 
duy cũng nói như vậy.” 


-=-00O--- 
KINH 896. TAM LYẬU 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. 
Bây giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba hữu lậu. Những gì là ba? Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và vô minh 
hữu lậu. Vì đoạn trừ ba hữu lậu này, nên câu bậc Đại sư.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như câu bậc Đại sư, cũng vậy... cho đên câu Chánh tư duy cũng nói như 
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vậy.” 


-—-oÚO--- 
KINH 897. LA-HẦU-LA?““ 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, biết như thế nào, để thân có thức này của 
con cùng hêt thảy tướng của cảnh giới bên ngoài không được nhớ tưởng đên, 
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ở trung gian đó mà đoạn tận các hữu lậu?” chị 


Phật bảo La-hầu-la: 


“Có sáu nội nhập xứ. Những gì là sáu? Đó là nhãn nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý nhập xứ. Đối với các pháp này phải chánh trí quán sát, dứt sạch các 
hữu lậu, với chánh trí tâm khéo giải thoát. Đó gọi là A-la-hán, đã hết sạch 
các hữu lậu, những việc cần làm đã làm xong, đã trút hết gánh nặng, nhanh 
chóng được lợi mình, các hữu kết chấm dứt, chánh tri, tâm được giải thoát.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,... cho đên Năm âm 


cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 898. NHÂN DĨ ĐOAN 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo ở nơi mắt mà đoạn trừ dục tham. Dục tham đã đoạn, gọi là 
mắt đã đoạn, đã biến tri, chặt đứt gốc rễ của nó, như chặt ngọn cây đa-la, đối 
với đời vị lai sẽ thành pháp chẳng sanh. Như mắt, cũng vậy tai, mũi, luỡi, 
thân, ý cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,... cho đên Năm âm 


cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 899. NHÂN SANH 


Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Ty-kheo mắt sanh, trụ, thành tựu hiển hiện, thì khô sanh, bệnh trụ, già 
chết hiển hiện. Cũng vậy.... cho đến ý cũng nói như vậy. Nếu mắt diệt mất 
đi, thì khổ sẽ được chấm dứt, bệnh sẽ dứt, già chết sẽ không còn,... cho đến 
ý cũng nói như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,... cho đên Năm âm 


cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 900. VỊ TRƯỚC” 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu Tỳ-kheo đối với vị ngọt của mắt mà đắm nhiễm, sẽ sanh ra tùy phiền 
não. Tùy phiền não sanh, đối với các nhiễm ô tâm không được ly dục; những 
chướng ngại kia cũng không thể đoạn được.... cho đến ý nhập xứ cũng nói 
như vậy.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,... cho đên Năm âm 


cũng nói như vậy. 


_—-OÔO--- 


KINH 901. THIỆN PHÁP KIÊN LẬP "7 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đả, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như tât cả công việc ở thê gian đêu nương vào đât đê kiên lập. Cũng 
vậy, tât cả pháp thiện đêu y cứ vào sáu nội nhập xứ đê tạo lập.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Như Sáu nội nhập xứ, cũng vậy Sáu ngoại nhập xứ,... cho đên Năm âm 


cũng nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 902. NHƯ LAI” ĐẸỆ NHẬT 
Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hoặc có chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân; sắc, 
không sắc, tưởng, không tưởng, chăng phải tưởng, chăng phải chăng tưởng; 
đôi với tât cả, Như Lai là bậc nhât,... cho đên, Thánh giới cũng nói như 
vậy.” 
---oÔO--- 
KINH 903. LY THAM PHÁP ĐỆ NHẤT 


Tôi nghe như vây: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu mọi công việc của chúng sanh ở thế gian, tất cả đều nương vảo đất mà 
kiên lập có được, cũng vậy trong tât cả các pháp hữu vi, vô vi, pháp ly tham 
dục là bậc nhât.” 
Nói đây đủ như vậy,... cho đến Thánh giới cũng nói như vậy. 
Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 
_—-OÔO--- 

KINH 904. THANH VĂN ĐẸ NHẬT 

Tôi nghe như vầy: 


Khi Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đả, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu các chúng sanh ở thế gian, tất cả đều nương vào đất mà kiến lập được. 
Cũng vậy, trong tât cả chúng sanh, chúng Thanh văn của Như Lai là bậc 
nhât.” 
Nói đây đủ như vậy,... cho đến Thánh giới. 
Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 

_—-OÔO--- 

TẠP A-HÀM QUYÉN 32 
KINH 905. NGOẠI ĐẠO ””7 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Khi â Ấy, 
Tôn giả Ma-ha Ca- diễp và Tôn giả Xá-lợi- phất ở trong núi Kỳ-xà-quật. Bây 
giờ có nhiều chúng xuất gia ngoại đạo đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi 
cùng Tôn giả thăm hỏi nhau, rồi ngồi lui qua một bên, nói với Tôn giả Xá- 
lợi-phất rằng”?9: 


“Thế nào, Xá-lợi-phất, Như Lai có sanh tử đời sau không ””*'?” 


Xá-lợi-phất nói: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký thuyết” “3.” 
Lại hỏi: 

“Thế nào, Xá-lợi-phất! Như Lai không có sanh tử đời sau phải chăng?” 
Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói răng: “Điều này không ký thuyết.°” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 

“Như Lai vừa có sanh tử đời sau, vừa không có sanh tử đời sau chăng?” 
Xá-lợi-phất đáp rằng: 

“Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký thuyết.”” 
Lại hỏi Xá-lợi-phất: 


“Như Lai vừa chăng phải có sanh tử đời sau, vừa chăng phải không có sanh 
tử đời sau chăng?” 


Xá-lợi-phất đáp rằng: 


Hài 


“Này các ngoại đạo, Thế Tôn nói rằng: “Điều này không ký thuyết 
Các xuất gia ngoại đạo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Thế nào, những điều chúng tôi hỏi, Như Lai có sanh tử đời sau; không có 
sanh tử đời sau; vừa có đời sau, vừa không có đời sau; vừa chăng phải có đời 
sau, vừa chẳng phải không có đời sau. Tất cả đều đáp, Thế Tôn nói răng: 
“Điều này không ký thuyết.” Tại sao là một Thượng tọa mà như ngu, như si, 
không khéo, không biết, như trẻ thơ không có trí tự tánh”””? Sau khi nói 
xong những lời này, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.” 


Lúc ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả Xá-lợi-phất ở cách nhau không 
xa, cả hai ban ngày ngôi thiên tư dưới bóng cây. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phât 


biết các xuất gia ngoại đạo đã đi rồi, đên chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diễp, cùng 
nhau thăm hỏi khích lệ, rôi ngôi qua một bên, đem những việc bàn luận vừa 
rôi cùng các xuât gia ngoại đạo thưa lại đây đủ cho Tôn giả Ma-ha Ca-diêp: 


“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, vì nhân gì, duyên gì mà Thế Tôn không ký 
thuyết đời sau có sanh tử; đời sau không có sanh tử; đời sau vừa có đời sau 
vừa không; chăng phải có chăng phải không sanh tử?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo Xá-lợi-phất rằng: 


“Nếu nói Như Lai đời sau có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau 
không có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau vừa có sanh tử, đời 
sau vừa không có sanh tử, thì đó là sắc. Nếu nói Như Lai đời sau chăng phải 
có, đời sau chẳng phải không sanh tử, thì đó là sắc. Vì Như Lai, sắc đã dứt 
hết, tâm khéo giải thoát, nên bảo có sanh tử đời sau, thì đây là điều không 
đúng; hoặc đời sau không sanh tử; hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa không; 
hay đời sau chăng phải có, đời sau chắng phải không sanh tử, thì điều này 
cũng không đúng. Vì Như Lai, đã dứt hết sắc, tâm khéo giải thoát sâu xa, 
rộng lớn vô lượng, vô số, Niết-bàn vắng lặng”. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, nêu nói Như Lai có sanh tử đời sau, thì đó là thọ, là 
tưởng, là hành, là thức, là động, là tư lự, là hư dối, là hữu vi, là ái,... cho 
đến, chẳng phải có chẳng phải không có sanh tử ”” đời sau cũng nói như 
vậy. Vì Như Lai, đã diệt tận ái, tâm khéo giải thoát, nên nói có sanh tử đời 
sau là không đúng; hoặc không đời sau; hoặc đời sau vừa có, đời sau vừa 
không; hay chăng phải có, chăng phải không đời sau, thì cũng không đúng. 
Vì Như Lai, đã diệt tận ái, nên tâm khéo giải thoát sâu xa, rộng lớn vô 
lượng, vô số, Niết-bàn vắng lặng. 

“Tôn giả Xá-lợi-phất, vì nhân như vậy, duyên như vậy, cho nên có người hỏi 
Thế Tôn: “Như Lai hoặc có hoặc không, hoặc vừa có vừa không, chăng phải 
có chắng phải không sanh tử đời sau.” Ngài đã không thể ký thuyết.” 


Sau khi hai vị Chánh sĩ cùng bàn luận với nhau xong, cả hai trở vê chỗ của 
mình. 


-—-oÚO--- 
KINH 906. PHÁP TUỚNG HOT”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía 
Đông, nước Xá-vệ. Vào buổi xế chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc, Tôn 
giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 


“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì, trước đây Thế Tôn ít chế cắm giới cho 
các Thanh văn, mà lúc â ây nhiều Tỳ-kheo tâm lại ưa thích học tập; còn ngày 
nay thì chế nhiều cấm giới, mà các Tỳ-kheo lại ít thích học tập?” 


Phật bảo: 


“Đúng vậy, Ca- diếp, vì mạng trược, phiền não trược, kiếp trược, chúng sanh 
trược, kiến trược ”“*” và pháp thiện của chúng sanh bị sút giảm, nên Đại Sư vì 
các Thanh văn chế ra nhiều cắm giới, nhưng họ lại ít thích học tập! 


“Này Ca- diếp, thí như lúc kiếp sắp muốn hoại, tuy vật báu thật chưa diệt 
mắt, nhưng vật báu ngụy tạo tương tợ lại xuất hiện ở thế gian. Khi vật báu 
ngụy tạo đã xuất hiện, vật báu thật sẽ mất” *Š. Cũng vậy Ca- diệp, Chánh 
pháp”559 Như Lai lúc sắp muốn diệt, lại có tượng pháp tương tợ””” sanh ra; 
khi tượng pháp tương tợ đã xuất hiện ở thế gian rồi, thì Chánh pháp sẽ bị 
diệt. 


“Thí như trong biển cả, nêu thuyền chở nhiều trân bảo, chắc sẽ nhanh chóng 
bị đắm chìm. Chánh pháp Như Lai không như vậy, mà sẽ bị tiêu diệt từ từ. 
Chánh pháp của Như Lai không bị đất làm hoại, không bị nước, lửa, gió làm 
hoại đi. Cho đến lúc chúng sanh ác xuất hiện ở thế gian, thích làm các điều 
ác, muốn làm các điều ác, thành tựu các điều ác; phi pháp nói là pháp, pháp 
nói là phi pháp; phi luật nói là luật; bằng pháp tương tợ mà cú vị thịnh hành. 

Bấy giờ Chánh pháp Như Lai mới chìm mắt. 


“Này Ca-diếp, có năm nhân duyên có khả năng làm cho Chánh pháp Như 
Lai chìm mất. Những gì là năm? Đó là nếu Tỳ-kheo đối với Đại Sư mà 
không kính, không trọng, không thành ý cúng dường; khi đối với Đại Sư đã 
không kính, không trọng, không thành ý cúng dường, sau đó vẫn nương tựa 
để sống. Đối với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các 
phạm hạnh được Đại Sư khen ngợi cũng không kính, không trọng, không 
thành ý cũng dường mà vẫn sống y chỉ””!. Này Ca- diếp, đó gọi là năm nhân 
duyên làm cho Chánh pháp Như Lai nhân đây chìm mắt. 


“Này Ca-diếp, có năm nhân duyên khiến cho pháp luật của Như Lai không 
chìm, không mất, không suy giảm. Những øì là năm? Đó là nếu Tỳ-kheo đối 
với Đại Sư mà cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, sống y chỉ; đối với 
pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay phạm hạnh được Đại Sư 
khen ngợi cũng cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, sống y chỉ. Này 
Ca-diếp, đó gọi là năm nhân duyên làm cho pháp luật Như Lai không chìm, 
không mất, không sút giảm. Cho nên này Ca-diếp, nên học như vậy: “Đối 
với Đại Sư nên tu cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, sống y chỉ; đối 
với pháp, hoặc học giới, hoặc giáo giới tùy thuận, hay các phạm hạnh mà 
được Đại Sư khen ngợi, cũng phải cung kính, tôn trọng, thành ý cúng dường, 
sống y chỉ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, hoan hỷ tùy hỷ làm 
lê mà lui. 
_—-OÔO--- 

KINH 907. GIÁ-LA-CHẦU-LA““? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la Giới c. đên chô Phật. Sau khi chào hỏi úy 
lạo xong, ngôi lui qua một bên bạch Phật răng: 
“Thưa Cù-đàm, tôi nghe các vị kỳ cựu trong hàng ca vũ kịch “”Ý ngày xưa 
nói như vây “Nêu các con hát ở trước mọi người, 'ca múa', diễn hài, 'trình 
diễn các thứ ca kỹ', làm cho mọi người vui cười hoan lạc" “” Còn ở trong 
pháp Cù-đàm này thì nói như thê nào?” 
Phật bảo thôn trưởng: 
“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 
Ba lần như vậy, nhưng ông vẫn hỏi thỉnh không thôi. 
Phật bảo thôn trưởng; 
“Nay Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà đáp. Xưa kia ở nơi thôn này chúng 


sanh không lìa tham dục, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của tham dục; không 
lìa sân nhuê, bị trói buộc bởi sự ràng buộc của sân nhuê; không lìa ngu s1, bị 


trói buộc bởi sự ràng buộc của ngu si. Những con hát kia ở trước mọi người 
trình diễn ca múa, kỹ nhạc và diễn hài làm cho mọi vui cười hoan lạc. Vậy 
này thôn trưởng, ngay những người vui cười hoan lạc kia, há không phải 
đang làm tăng trưởng sự trói buộc của tham dục, sân nhuề và sĩ mê đó sao?” 


Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

“Này thôn trưởng, thí như có người dùng giây trói ngược, rồi có người trong 
một thời gian dài với ác tâm muôn làm cho người này chẳng đạt được nghĩa 
lợi ích, không được an ổn, không được an lạc, nên thường dùng nước nhỏ 
lên trên sợi dây trói. Người há không bị trói càng lúc càng xiêt chặt hơn 
sao?” 


Thôn trưởng nói: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

Phật bảo: 

“Này thôn trưởng, xưa kia chúng sanh cũng lại như vậy. Không xa lìa sự trói 
buộc của tham dục, sân nhuê và s1; duyên vảo những cuộc giải trÍ vui Cười, 
hoan lạc, làm tăng thêm sự trói buộïc ây.” 

Thôn trưởng nói: 

“Thật vậy, thưa Cù-đàm, những con hát này đã làm cho mọi người vui Cười 
hoan lạc, nhưng cảng làm tăng thêm sự trói buộc cho tham dục, sân nhuê và 
si mê mà thôi. Vì nhân duyên này mà khi thân hoại mạng chung được sanh 
vê đường thiện, điêu này không thê có được.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Nêu bảo các con hát xưa kia có thê làm cho mọi người vui cười, hoan lạc, 
vì nhờ nghiệp duyên này mà sanh về cõi trời Hoan hỷ, thì đây là tà kiên. Nêu 
người nảo là tà kiên, có thê sanh về hai đường: hoặc là đường địa ngục, hoặc 


là đường súc sanh.” 


Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la buồn 
thương rơi lệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo thôn trưởng: 


“Cho nên, trước đây ba lần hỏi, Ta không đáp và bảo thôn trưởng thôi, chớ 
hỏi nghĩa này.” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không vì những lời nói của Cù-đàm mà thương khóc rơi 
lệ. Tôi tự mình nghĩ, tại sao từ trước đên giờ mình lại đê cho những sở kiên 
ngu si, không minh bạch, không lương thiện của bọn nghệ sĩ kia lừa dối 
răng: “Nếu các con hát ở trước mọi người, ca múa,... cho đến được sanh về 


cõi trời Hoan hỷ.` Bây giờ, tôi lại nghĩ, làm sao các nghệ sĩ ca múa, diễn 
kịch có thê sanh về cõi trời Hoan hỷ được? 


“Thưa Cù-đàm, từ nay tôi xin từ bỏ cái nghề nghệ sĩ ác bất thiện kia, xin 
nương về Phật, nương vê Pháp, nương về Tăng Ty-kheo.” 


Phật dạy: 
“Lành thay, thôn trưởng! Đây là điều chân thật.” 


Sau khi thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
tùy hý, đảnh lễ đưới chân Phật, rồi vui vẻ ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 908. CHIẾN ĐẦU HOẠT””" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có vị thôn trưởng sống về nghề chiến đấu ”””, đi đến chỗ Phật cung kính 


thăm hỏi, sau khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, tôi nghe các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghệ chiến đấu ngày 
xưa nói như vây: “Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp dày, tay cầm 
binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy 
mọi âm mưu oán địch; nhờ vào nghiệp báo này, mà sanh về cõi trời Tiễn 
hàng phục”””.? Còn ở trong pháp của Cù-đàm, nghĩa này như thế nào?” 


Phật bảo vị thôn trưởng sống về chiến đấu: 


“Thôi, chớ nên hỏi nghĩa này!” 


Ba lần hỏi lại như vậy, ba lần cũng lại bảo thôi, nhưng vẫn cứ hỏi không 
thôi. 


Phật bảo thôn trưởng, bây giờ, Ta hỏi ông, cứ tùy theo ý ông mà trả lời: 


“Này thôn trưởng, theo ý ông thì sao: Nếu sống về nghề chiến đấu, mình 
mặc giáp dày, tay cầm binh khí sắc bén, dẫn đầu tướng sĩ, có khả năng cùng 
phương tiện bẻ gãy mọi âm mưu oán địch, thì người này trước đó há không 
khởi lên tâm làm thương tồn, sát hại; muốn bắt trói, xiềng xích, đâm chém, 
sát hại đối với kẻ khác sao?” 


Thôn trưởng bạch Phật: 
“Đúng vậy, bạch Thế Tôn!” 
Phật bảo thôn trưởng: 


“Sống làm nghẻ chiến đấu phạm ba thứ ác tà: Hoặc về thân, hoặc miệng, 
hoặc ý. Vì nhân duyên ba thứ ác tà này, mà sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ được sanh về cõi trời Tiễn hàng phục thuộc đường thiện, thì điều này 
không thê xảy ra!” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu các vị tôn túc kỳ cựu sống về nghè chiến đấu ngày xưa thấy như vây, 
nói như vây: “Nếu sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm binh 
khí sắc bén, xông lên trước đối địch, có khả năng cùng phương tiện bẻ gãy 
mọi âm mưu oán địch, nhờ vào nhân duyên này, mà sanh về cõi trời Tiễn 
hàng phục.” Thì đây là tà kiến, vì người tà kiến chắc chăn sẽ sanh về hai 
đường: hoặc là đường địa ngục, hoặc là đường súc sanh.” 


Lúc nghe nói những lời này, thì thôn trưởng này buôn thương rơi lệ. Phật 
bảo thôn trưởng: 


“Vì nghĩa này, nên trước đây ba lần Ta bảo thôn trưởng thôi đi, mà không vì 
ông nói.” 


Thôn trưởng bạch Phật: 


“Tôi không vì những lời nói của Cù-đàm mà thương khóc rơi lệ mà mình tự 
nghĩ các vị tôn túc kỳ cựu sông về nghê chiên đâu ngày xưa ngu s1, khôn 
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lương thiện, không minh bạch, sông lâu dài trong sự lừa dối, nói rằng: “Nếu 
sống về nghề chiến đấu, mình mặc giáp trụ, tay cầm binh khí sắc bén, xông 
lên trước đối địch,... cho đến được sanh về CÕI tỜI Tiễn hàng phục." Cho 
nên thương khóc rơi lệ. Bây giờ, tôi lại nghĩ rằng các vị sống về chiến đấu 
và nhờ nhân duyên ác nghiệp, mà sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được 
sanh về cõi trời Tiễn hàng phục, thì điều đó không thể xảy ra được? 


“Thưa Cù-đàm, từ nay tôi xin từ bỏ các nghiệp ác, xin nương về Phật, nương 
vê Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo.” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Đây là điều chân thật.” 


Sau khi thôn trưởng sống về chiến đâu nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, liên từ chỗ ngôi đứng dậy làm lê rôi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 909. ĐIÊU MỸ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có thôn trưởng luyện ngựa” “” đến chỗ Phật cung kính thăm hỏi, rồi ngồi lui 
qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo thôn trưởng luyện ngựa ”””: 
“Người luyện ngựa có bao nhiêu cách?” 


Thôn trưởng đáp rằng: 


“Thưa Cù-đàm, có ba cách. Những gì là ba? Một là mêm mỏng, hai là cứng 
răn, ba là vừa mêm mỏng vừa cứng rắn.” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu dùng ba cách này mà vẫn không điêu khiển được ngựa nữa, thì phải 
làm sao?” 


Thôn trưởng nói: 


“Thì phải giết nó.” 
Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


“Thưa Củù-đàm, bậc Điều ngự trượng phu phải dùng bao nhiêu pháp để điều 
ngự vị ây?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Ta cũng dùng ba pháp để điều ngự trượng phu” ””. Những gì là ba? Một là 
mềm mỏng, hai là cứng răn, ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn.” 


Thôn trưởng bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, nếu dùng ba pháp mà không điều phục được điều ngự 
trượng phu thì phải làm như thê nào?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu dùng ba pháp mà vẫn không điều phục được, thì phải giết người đó. Vì 
sao? Vì không đê cho pháp của Ta bị khuât nhục.” 


Trưởng thôn luyện ngựa bạch Phật rằng: 


“Trong pháp của Cù-đàm, sát sanh là bất tịnh. Vậy trong pháp của Cù-đàm 
không cho sát hại, nhưng hôm nay lại nói răng: “Người nào không điêu phục 
được, thì cũng nên giêt họ?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Như những lời ông đã nói, trong pháp của Như Lai, sát sanh là bất tịnh. 
Như Lai không thể sát hại. Này thôn trưởng, nhưng khi Ta dùng ba pháp để 
điều phục trượng phu mà không điều phục được thì sẽ không nói với, không 
dạy dỗ, không giáo giới nữa. Này thôn trưởng, nếu Như Lai khi điều ngự 
trượng phu mà không nói với, không giáo thọ, không giáo giới cho nữa, đó 
há không phải là sát hại sao?” 


Thôn trưởng luyện ngựa bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, nếu khi điều ngự trượng phu, mà không nói với, không giáo 
thọ, không giáo giới cho nữa, thì thật sự đã sát hại rôi. Cho nên từ nay tôi xin 


từ bỏ nghiệp ác, xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ- 
kheo.” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Đây là điều chân thật.” 


Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng luyện ngựa nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ tùy hỷ, liên từ chỗ ngôi đứng dậy làm lễ mà lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 910. HUNG ÁC””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có một thôn trưởng hung ác đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Vì không tu pháp 8ì. nên sanh sân nhuế đối với người khác; do đã sanh sân 
nhuế, nên miệng nói lời ác, người ta vì vậy mà đặt tên là Ác tánh 7042» 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Vì không tu chánh kiến nên sanh ra sân nhuế đối với người khác; do đã 
sanh ra sân nhuế nên miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy mà đặt tên là Ác 
Tánh. Vì không tu chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định, nên sanh ra sân nhuế đối với người 
khác; do đã sanh ra sân nhuế, nên miệng nói ra lời ác, người ta vì vậy đặt tên 
là Ác Tánh.” 


Lại hỏi Thế Tôn: 

“Phải tu tập pháp gì để không sân nhuế đối với người khác; do không sân 
nhuế, nên miệng nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiền Thiện””"”?” 
Phật bảo thôn trưởng: 

“Vị tu chánh kiến, nên không sân nhuế đối với người khác; do không sân 
nhuê, nên miệng nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiên Thiện. Vì tu 
tập chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 


chánh niệm, chánh định, nên không sân đôi với người khác; do không sân 
nhuê nên miệng nói ra lời thiện, người ta vì vậy đặt tên là Hiên Thiện.” 


Thôn trưởng hung ác bạch Phật: 


“Lạ thay Thế Tôn, Ngài khéo nói những lời này. Vì tôi không tu Chánh kiến, 
nên sanh ra sân nhuế đối với người khác; do đã sanh ra sân nhuế, nên miệng 
nói ra lời ác, người ta vì tôi mà đặt tên là Ác Tánh. Vì tôi không tu chánh 
chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định, nên sanh ra sân nhuế đối với người khác; do đã sanh ra sân 
nhuế, nên miệng nói ra lời ác, người ta vì tôi mà đặt tên là Ác Tánh. Cho nên 
từ nay tôi sẽ từ bỏ sân nhuế thô bạo.” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Đây là điều chân thật.” 


Sau khi, Phật nói kinh này xong, thôn trưởng hung ác, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ 
mà luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 911. MA-NI CHẦU KẾ?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
có thôn trưởng Ma-ni Châu Kế”””, đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Bạch Thế Tôn, trước đây quốc vương có tập hợp các đại thần, cùng nhau 
bàn luận rằng: “Thế nào, Tỳ-kheo Sa-môn Thích tử tự nhận và cất chứa vàng 
bạc của báu, là tịnh hay bất tịnh?” Trong các đại thần có người nói: “Sa-môn 
Thích tử được phép tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu.' Lại có vị nói: 
“Không được phép tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu.” 


“Bạch Thế Tôn, vị nói Sa-môn Thích tử được phép tự nhận và cất chứa vàng 
bạc của báu, là do nghe từ Phật hay là tự ý họ nói ra? Họ nói ra những lời 
này là tùy thuận pháp hay là không tùy thuận, là lời nói chân thật hay là lời 
nói hư vọng? Những lời nói như vậy không bị rơi vào chỗ đáng bị chỉ trích 
chăng?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Đó là những lời nói chăng phải chân thật, chẳng phải pháp, chẳng phải tùy 
thuận, đáng bị chỉ trích. Vì sao? Vì Sa-môn Thích tử mà tự nhận và cất chứa 
vàng bạc của báu, là không thanh tịnh. Cho nên, nếu người nào tự nhận và 
cất chứa vàng bạc của báu cho mình, thì chăng phải là pháp Sa-môn, chẳng 
phải là pháp của dòng Thích tử.” 


Thôn trưởng bạch Phật rằng: 

“Kỳ thay, Thế Tôn! Sa-môn Thích tử nhận và chứa vàng bạc của báu, là 
chăng phải pháp Sa-môn, chăng phải pháp của dòng Thích tử. Đây là lời nói 
chân thật. 


“Bạch Thê Tôn, vị nói lời này làm tăng trưởng thăng diệu, tôi cũng nói như 
vây: “Sa-môn Thích tử không được tự nhận và cât chứa vàng bạc của báu. 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu Sa-môn Thích tử mà nhận và cất chứa vàng bạc, trân báu cho là thanh 
tịnh, thì năm dục công đức ắt phải thanh thịnh!” 


Thôn trưởng Ma-ni Châu Kế, sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ làm 
lễ mà lui. 


Đức Thế Tôn, sau khi biết thôn trưởng Ma-ni Châu Kế đi rồi, bảo Tôn giả 
A-nan: 


“Nêu có Tỳ-kheo nào hiện đang nương vào vườn Trúc, khu Ca-lan-đà mà ở, 
thì hãy triệu tập hợp tât cả tại nhà ăn.” 


Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy đi khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà thông 
báo cho các Tỳ-kheo hiện còn đang ở đây, tập trung đên nhà ăn. Khi các Tỳ- 
kheo đã tập trung rôi, Tôn giả đên bạch Thê Tôn: 

“Các Tỳ-kheo đã tập trung tại nhà ăn rồi. Xin Thế Tôn biết thời.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đi đến nhà ăn ngồi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 


“Hôm nay có thôn trưởng Ma-ni Châu Kế đi đến chỗ Ta, nói như vây: 
“Trước đây quôc vương có tập hợp các đại thân, cùng nhau bản luận răng: 


Sa-môn Thích tử tự nhận và cất chứa vàng bạc của báu, có phải là thanh tịnh 
không? Trong đó có vị nói là thanh tịnh, có vị nói là không thanh tịnh. Vậy 
nay xin hỏi Thế Tôn, vị nói thanh tịnh là được nghe từ Phật nói hay tự mình 
nói dối.” Như đã nói đầy đủ ở trên. Thôn trưởng Ma-ni Châu Kế, sau khi 
nghe những lời Phật dạy, hoan hÿ làm lễ mà lui. 


“Này các Tỳ-kheo, trong khi quốc vương, đại thần cùng nhau hội họp bàn 
luận, thì thôn trưởng Ma-ni Châu Kê này nói như sư tử rông ở trước mọi 
người là: “Sa-môn Thích tử không được phép tự nhận và cât chứa vàng bạc, 
của báu.” 


“Này các Tỳ- -kheo, từ hôm nay các ông cần cây thì xin cây, cần cỏ thì xin cỏ, 
cần xe thì xin xe, cần người giúp việc thì xin người giúp việc. Cần thận chớ 
nên vì mình mà nhận lây vàng bạc và các thứ vật báu.” 


Sau khi Phật nói kinh nảy xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, đều 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 912. VƯƠNG ĐẢNH”””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở bên ao Yết-già tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ có thôn trưởng 
Vương Đảnh””” đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua 
một bên. Bây giờ, Thê Tôn bảo thôn trưởng Vương Đảnh: 


“Hiện nay chúng sanh chạy theo hai khuynh hướng. Những gì là hai? Một là 
thích đăm vào năm dục, thuộc dạng phàm phu, tục tử quê mùa thâp kém. Hai 
là tự làm khô mình một cách sai lâm không có bât cứ ý nghĩa lợi ích nào! 


“Này thôn trưởng, có ba hạng người thích hưởng thụ dục lạc, thuộc hàng 
phàm phu, tục tử, quê mùa thâp kém. Cũng có ba hạng người tự làm khô 
mình một cách sai lâm không có bât cứ ý nghĩa lợi ích nào! 


“Này thôn trưởng, những gì là ba hạng người thích hưởng thụ dục lạc, thuộc 
hàng phàm phu tục tử quê mùa thấp kém? Là có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng 
cách lạm chiếm một cách bất hợp pháp, không mang lại an vui cho chính 
mình, cũng chẳng phụng dưỡng cha mẹ, cung câp đây đủ cho anh em, vợ 
con, kẻ ở, bà con quyên thuộc, bạn bè quen biết; cũng không tùy thời cúng 


dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời 
sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ nhât hưởng thụ dục lạc ở thê 
ø1an. 


“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc bằng cách dùng pháp 
lạm chiếm tài vật một cách bất hợp pháp để tự cung câp mọi sự vui sướng 
cho chính mình, phụng dưỡng cho cha mẹ, cung cầp đầy đủ cho anh em, vợ 
con, kẻ làm, bà con quyên thuộc, bạn bè quen biết; nhưng không tùy thời 

cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn, để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, 
mong đời sau sanh lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ hai hưởng thụ dục 
lạc. 


“Lại nữa, này thôn trưởng, có kẻ hưởng thụ dục lạc băng cách dùng pháp tìm 
cầu tài vật chứ không bằng lạm chiếm để tự cung câp mọi sự vui sướng cho 
chính mình, cung phụng cho cha mẹ, cung câp đầy đủ cho anh em, vợ con, 
kẻ ở, bà con quyền thuộc, bạn bè quen biết, cũng tùy thời cúng dường cho 
Sa-môn, Bà-la-môn, để cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh 
lên cõi trời. Đó gọi là hạng người thứ ba hưởng thụ dục lạc. 


“Này thôn trưởng, Ta không nhất thiết nói bình đẳng trong hưởng thụ dục 
lạc, mà Ta nói người hưởng thụ dục lạc có người thuộc hạng thâp kém, có 
người thuộc hạng trung bình, có người thuộc hạng hơn người. 


“Thế nào là hạng thấp kém, hưởng thụ dục lạc? Là loại lạm chiếm bất hợp 
pháp,... cho đến chăng cầu quả báo an lạc nơi tốt đẹp, mong đời sau sanh 
lên cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng thấp kém hưởng thụ dục lạc. 


“Thế nào là hạng trung bình, hưởng thụ dục lạc? Là loại người hưởng thụ 
dục lạc bằng cách đúng pháp mà tìm cầu tài vật một cách bất hợp pháp,... 
cho đến chăng mong đời sau sanh lên cõi trời, thì đó Ta gọi là hạng trung 
bình thứ hai hưởng thụ dục lạc. 


“Thể nào là hạng người, Ta nói hơn người, hưởng thụ dục lạc? Là loại người 
đúng pháp đê tìm câu tải vật,... cho đên đời sau sanh lên cõi trời, thì đó Ta 
gọi là hạng hơn người thứ ba hưởng thụ dục lạc. 


“Thế nảo là ba hạng người tự làm khô chính mình? Đó là khô chẳng phải 
pháp, bất chính, chắng có bất cứ ý nghĩa lợi ích nào. Có một hạng người tự 
làm khổ băng cách sống khắc khổ. Ban đầu mới phạm giới, ô nhiễm giới, họ 
tu đủ cách khổ hạnh, nỗ lực tinh tấn trụ ở một chỗ, nhưng hiện tại họ chẳng 
thê xa lìa được nhiệt não bức bách, chăng được pháp hơn người, chắng trụ 


vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Này thôn trưởng, đó gọi là hạng người 
thứ nhất tự làm khổ mình bằng cách sống khắc khô. 


“Lại nữa, tự làm khô băng cách sống khắc khổ. Ban đầu chắng phạm giới, 
chăng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh cũng chẳng nhờ vậy mà hiện 
tại xa lìa được nhiệt não bức bách, chăng được pháp hơn người, chẳng trụ 
vào được an lạc, tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ hai tự làm khổ 
mình bằng cách sống khắc khô. 


“Lại nữa, tự làm khô băng cách sống khắc khổ. Ban đầu chắng phạm giới, 
chăng ô nhiễm giới, nhưng tu đủ cách khổ hạnh tinh tắn, mà hiện tại vẫn 
không thế”? xa lìa được nhiệt não bức bách, được pháp hơn người, trụ vào 
an lạc, tri kiến thắng diệu. Đó gọi là hạng người thứ ba tự làm khổ mình 
băng cách sống khắc khổ. 


“Này thôn trưởng, Ta không nói tất cả những người tự mình làm khổ bằng 
cách sống khắc khổ đều giống nhau, mà Ta đã nói trong những kẻ tự làm 
khổ, có người thuộc hạng thấp kém, có người thuộc hạng trung bình, có 
người thuộc hạng hơn người. 


“Thế nảo là tự làm khổ thuộc hạng thấp kém? Nếu họ tự làm khổ ban đầu 
mới phạm giới, mới làm ô nhiễm giới,... cho đên chăng được tri kiên thăng 
diệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khô thuộc hạng thâp kém. 


“Thế nảo là tự làm khổ thuộc hạng trung bình? Nếu họ tự làm khổ, ban đầu 
chăng phạm giới, chăng ô nhiêm giới,... cho đên chăng được tri kiên thăng 
diệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khô thuộc hạng trung. 


“Thế nào là tự làm khổ thuộc hạng hơn người? Nếu họ tự làm khổ, bằng 
cách sông khắc khổ, ban đầu chắng phạm giới, chăng ô nhiễm giới,... cho 
đến chăng được tri kiến thăng diệu, trụ vào an lạc, Ta gọi đó là tự làm khổ 
thuộc hạng hơn người. 


“Này thôn trưởng, đó gọi là ba hạng người tự làm khổ mình, cái khổ này 
chăng phải pháp, chăng đúng, chăng có bât cứ ý nghĩa lợi ích nảo. 


“Này thôn trưởng, có đạo lộ, có sự thực hành đưa đến””! ba hạng phương 
tiện tùy thuộc hưởng thụ dục lạc, của hàng phàm phu tục tử, quê mùa thấp 
kém; đưa đến phương tiện tự làm khổ chính mình, mà cái khổ này chắng 
phải pháp, chẳng đúng, chăng có bắt cứ ý nghĩa lợi ích nào. 


“Thế nào là đạo lộ, sự thực hành đưa đến phương tiện hưởng thọ dục lạc, tự 
làm khô chính mình? 


“Này thôn trưởng, vì bị dục tham làm chướng ngại, hoặc muốn tự hại, hoặc 
muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau mắc tội báo này, 
tâm luôn lo khổ. Vì bị sân nhuế, ngu sỉ làm chướng ngại, hoặc muốn tự hại, 
hoặc muốn hại kẻ khác, hoặc muốn hại cả hai, hiện tại và đời sau mắc tội 
báo này, tâm luôn lo khổ. Nếu xa lìa chướng ngại của dục tham, không 
muốn phương tiện tự hại, hại người, hại cả hai, hiện tại, đời sau khỏi mắc tội 
báo này, khiến tâm, tâm pháp luôn luôn thọ hỷ lạc. Cũng vậy, nếu xa lìa 
chướng ngại của sân nhuế, ngu si, không muốn phương tiện tự hại, hại 
người, hại cả hai, hiện tại, đời sau khỏi mắc tội báo này, khiến tâm, tâm pháp 
luôn luôn hưởng hỷ lạc. Đối trong hiện tại xa lìa nhiệt não bức bách, không 
cần đợi thời tiết, gần gũi Niết-bàn, mà ngay trong thân nảy thể duyên tự 
mình mà giác tr1. 


“Này thôn trưởng, như pháp hiện tại này vĩnh viễn xa lìa nhiệt não bức bách, 
không cân đợi thời tiệt, gân gũi Niêt-bàn, mà ngay trong thân này duyên tự 
mình giác tri, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiên,... cho đên chánh định.” 


Trong lúc Đức Thế Tôn đang nói pháp này, thôn trưởng Vương Đảnh xa lìa 
trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Sau khi thôn trưởng Vương Đảnh thấy pháp, 
đắc pháp, biết pháp, thâm nhập vào pháp, thoát nghi không nhờ người khác, 
ở trong Chánh pháp luật mà được vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa 
lại y phục chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay con đã được độ, xin nương về Phật, nương về Pháp, 
nương về Tăng Tỳ-kheo. Từ nay đên hêt đời con xin làm Ưu-bà-tặc.” 


Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ mà lui. 
-—-oÚO--- 
KINH 913. KIỆT ĐÀM”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật du hành giữa những người Lực sĩ” đến ở rừng Anh vũ 
Diêm-phù”””, trú xứ của Uất-bệ-la. Bấy giờ có thôn chủ Kiệ””- 


đàm ””'” nghe tin Sa-môn Cù-đàm du hành giữa những người Lực sĩ, đến ở 
rừng Anh vũ Diêm-phù, trú xứ của Uât-bệ-la. Ngài nói về sự tập khởi của 


khổ và sự tiêu diệt của khô hiện tại ””'”. Ông nghĩ: “Ta nên đến chỗ Sa-môn 
Cù-đàm kia. Nếu ta đến thì chắc Sa-môn Cù-đàm sẽ vì ta mà nói về sự tập 
khởi của khổ và sự tiêu diệt của khổ hiện tại. Sau đó ông liền đến thôn Uất- 
bệ-la và đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật 
rằng: 


“Bạch Thê Tôn, tôi nghe Thê Tôn thường vì người nói về sự tập khởi của 
khô và sự tiêu diệt của khô hiện tại. Lành thay! Thê Tôn vì tôi nói về sự tập 
khởi của khô và sự tiêu diệt của khô hiện tại.” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu Ta nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của khô quá khứ, Ta biết 
đối với điều đó ông có thể tin hay không tin, muốn hay không muốn, nhớ 
hay không nhớ, thích hay chăng thích” "”. Nay ông có khổ không? Nếu Ta 
nói về khổ vị lại, đối với điều đó Ta biết ông có thê tin hay không tin, muốn 
hay không muốn, nhớ hay không. nhớ, thích hay chăng thích. Nay ông có 
khổ không? Hôm nay Ta sẽ nói về sự tập khởi của khổ và sự tiêu diệt của 
khổ hiện tại. 


“Này thôn trưởng, tất cả những khổ phát sanh mà chúng sanh có, tất cả đều 
do dục làm gôc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục làm nhân, 
dục làm duyên mà khô phát sanh.” 


Thôn trưởng bạch Phật: 

“Thế Tôn nói pháp quá sơ lược, không phân biệt rộng rãi, nên tôi có chỗ 
không hiệu. Lành thay, Thê Tôn! Xin nói đây đủ hơn cho chúng tôi được 
hiệu.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ theo ý ông mà đáp. Này thôn trưởng, ý ông thế nào, 
nêu chúng sanh ở thôn Uât-bệ-la này hoặc bị trói, hoặc bị đánh, hoặc bị 
khiên trách, hoặc bị giêt, tâm ông có khởi buôn thương khô não không?” 
Thôn trưởng bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cũng không nhất thiết là vậy! Nếu mọi người sống ở thôn 


Uât-bệ-la này đôi với tôi mà có dục, có tham, có ái, có nghĩ, gân gũi nhau, 
mà gặp khi họ hoặc bị trói, hoặc bị đánh, hoặc bị trách, hoặc bị giêt, thì tôi 


sẽ cảm thấy buồn thương khổ não. Còn nếu những người kia đối với tôi mà 
không có dục, không có tham, không có ái, không có nghĩ và gân gũi nhau; 
khi gặp họ bị trói, đánh, trách, giêt, thì làm sao tôi có thê sanh lòng buôn 
thương khô não được?” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên ông phải biết, mọi cái khổ của chúng sanh được phát sanh, tất cả 


chúng đều do từ dục làm gốc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, 
dục là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ khô. 


“Này thôn trưởng, ýù ông thế nào? Nếu ông cùng cha mẹ nuôi“ '? mà không 


gặp” ° nhau, thì có sanh lòng tham dục thương nhớ không?” 
Thôn trưởng nói: 
“Bạch Thế Tôn, không!” 


“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu hoặc thấy, hoặc nghe cha mẹ nuôi, 
ông có sanh lòng dục, thương nhớ không?” 


Thôn trưởng nói: 
“Bạch Thê Tôn, có vậy!” 
Lại hỏi: 


“Này thôn trưởng, ý ông thế nào? Nếu cha mẹ nuôi kia bị vô thường biến 
khác, ông có sanh lòng buôn thương khô não không?” 


Thôn trưởng nói: 


“Bạch Thê Tôn, có vậy! Nêu cha mẹ nuôi bị vô thường biên khác, thì tôi sẽ 
khô đên gân chêt được, đâu phải chỉ buôn thương khô não!” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Cho nên ông phải biết, nếu các chúng sanh có được cái khổ phát sanh, thì 
tât cả đêu do ái dục làm gôc: dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục 


là nhân, dục là duyên mà sanh ra các thứ khô.” 


Thôn trưởng nói: 


“Lạ thay! Thế Tôn đã khéo nói thí dụ về cha mẹ nuôi như vậy. Tôi có cha 
mẹ nuôi, nhưng sống tại nơi khác ”””!. Hằng ngày tôi sai người thăm hỏi, vẫn 
an sức khỏe thế nào. Khi họ đi chưa về tôi đã lây làm lo lăng khổ sở, huống 
chỉ là lại bị vô thường mà không lo lắng khổ đau sao được!” 


Phật bảo thôn trưởng: 

“Cho nên Ta nói mọi lo khổ của chúng sanh, tất cả đều do dục làm gốc rễ: 
dục phát sanh, dục tập khởi, dục hiện khởi, dục là nhân, dục là duyên mà 
sanh ra lo khô.” 

Phật bảo thôn trưởng tiêp: 

“Nêu có bôn ái niệm, mà bị vô thường biên khác, thì sẽ phát sanh ra bôn ưu 
khô. Nêu có một hoặc hai, ba ái niệm bị vô thường biên khác, sẽ phát sanh 


một hoặc hai, ba ưu khô. 


“Này thôn trưởng, nêu tât cả đêu không có ái niệm, sẽ không có trân lao ưu 
khổ.” 


Rồi Thế Tôn nói kệ rằng: 

Nếu không có ái niệm thế gian, 

Thì không lo trần lao ưu khổ; 

Tiêu diệt hết tất cả ưu khô, 

Giống như hoa sen không dính nước. 
Trong khi Phật nói pháp này, thôn trưởng Kiệt-đàm xa lìa trần cấu, được 
pháp nhãn tịnh, thây pháp, đăc pháp, thâm nhập pháp, thoát khỏi mọi nghĩ 
hoặc, không nhờ vào người khác, không do người khác độ, được vô sở úy ở 
trong Chánh pháp luật; từ chô ngôi đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch 
Phật: 
“Con đã được độ, đã siêu việt, bạch Thế Tôn, từ hôm nay con xIn nương về 


Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo; suốt đời con làm Ưu-bà-tắc. 
Xin Ngài nhớ nghĩ gia hộ con.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, thôn trưởng Kiệt-đàm nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lê mà lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 914. ĐAO SƯ THỊ (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo, một ngàn 
vị Ưu-bà-tắc và năm trăm người xin đồ ăn dư”, du hành trong nhân gian; 
đi khắp từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn khác, đến trong 
vườn Hảo y Yêm-la, thôn Na-la”””, nước Ma-kiệt-đề. Bấy giờ có thôn 
trưởng đệ tử của Ni-kiền tên là Đao Sư Thị" đến chỗ Ni-kiền lễ sát chân 
Ni-kiên, rồi ngồi lui qua một bên. Lúc ấy Ni-kiền nói với thôn trưởng Đao 
Sư Thị: 


^ Lá LỆ ` ^ ^ ^ 272 é ^ é zy ® ^ ` é Ả 
“Ông có thể dùng “Tật-lê luận"””? bàn luận cùng với Sa-môn Cù-đàm, để 
làm cho Sa-môn Cù-đàm nói cũng không được, không muôn nói cũng không 
được, được chăng?” 


Thôn trưởng thưa: 


“Thưa thây, thê nào là luận thuyêt “Tật-lê luận” có thê làm cho Sa-môn Cù- 
đàm muôn nói cũng không được, mà không muôn nói cũng không được?” 


Ni-kiền bảo thôn trưởng rằng: 


“Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi như vây: “Cù-đàm lúc nào cũng 
mong ước khiến cho mọi người tăng trưởng đầy đủ phước-lợi, Ngài thường 
có mong ước như vậy và nói như vậy phải không?” Nếu trả lời cho ông là 
không, thì ông nên hỏi rằng: “Vậy, Sa-môn Cù-đàm có khác gì với kẻ phàm 
ngu si? Nếu trả lời là 'Có mong ước và có nói,` thì ông nên hỏi lại rằng: 
“Nếu Sa-môn Cù-đàm đã có mong ước và có nói như thế, vậy tại sao người 
dân hiện đang mắt mùa đói kém, mà Ngài còn du hành trong nhân gian dẫn 
theo một ngàn hai trăm năm mươi chúng Tỳ-kheo, một ngàn vị Ưu-bà-tắc và 
năm trăm người ăn xIn đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn 
khác, làm hao tốn của cải người dân, giống như mưa lớn, mưa đá, chỉ có làm 
tốn hại chứ chăng thêm được lợi ích nào! Những lời nói của Cù-đàm trước 
sau mâu thuẫn nhau, không giống nhau, không gần giống nhau, không phù 
hợp nhau, khác nhau.` Thôn trưởng, như vậy gọi là “Tật-lê luận", sẽ làm cho 


Sa-môn Cù-đàm muôn nói cũng không được, không muôn nói cũng không 
được.” 


Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị vâng lời dạy bảo của Ni-kiền đi đến chỗ 
Phật cung kính chào hỏi; sau khi cung kính chào hỏi xong ngôi lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, có phải lúc nào Ngài cũng mong ước khiến cho mọi người 
tăng trưởng phước lợi không?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Lúc nào Như Lai cũng mong ước khiên cho mọi người tăng trưởng phước 
lợi và cũng thường nói như vậy.” 


Thôn trưởng nói: 


“Nếu như vậy, thì tại sao, thưa Cù-đàm, trong khi những người dân đang bị 
mât mùa đói kém, mà Ngài còn đi khât thực trong nhân gian và dân theo 
đông đảo đại chúng,... cho đên trước sau mâu thuân nhau, không giông 
nhau?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Ta nhớ chín mươi mốt kiếp từ trước đến nay, không thấy một người nào mà 
bố thí cho Tỳ-kheo lại bị cạn kiệt, hay bị tôn giảm cả. Này thôn trưởng, ông 
nhìn xem hiện nay có người giàu sang, nhiều tiền của, quyến thuộc đông 
đảo, tôi tớ đầy nhà, thì biết nhà ấy lâu dài ưa thích bố thí, chân thật tích 
chứa” "””, nên được phước lợi này. Này thôn trưởng, có tắm nguyên nhân 
khiến cho phước lợi người tốn giảm không tăng. Những gì là tám? Đó là bị 
vua bức hiếp, bị giặc cướp lấy, bị lửa đốt cháy, bị nước cuốn trôi, bị tiêu hao 
vì giấu cất, bị kẻ nợ không trả, bị kẻ oán thù tàn phá, bị hoang phí bởi con 
hư. Đó là tám nguyên nhân khiến cho tiền của khó tích tụ. Này thôn trưởng, 
Ta nói vô thường là nguyên nhân thứ chín. Như vậy, này thôn trưởng, ông 
đã bỏ đi chín nhân, chín duyên trên mà nói Sa-môn Cù-đàm phá hoại nhà 
người. Nếu ông không bỏ những lời nói ác, không bỏ ác kiến, thì cũng như 
gươm ném xuống nước, khi thân hoại mạng chung, ông sẽ sanh vào trong 
địa ngục.” 


Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị lòng đâm ra sợ hãi, toàn thân lông dựng 
đứng lên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hiện tại con đã hối lỗi rôi, vì con như ngu như s1, không tôt, 
không hiệu biết, nên đôi với Cù-đàm con đã nói ra những lời dôi trả hư vọng 
không thành thật.” 


Sau khi nghe những gì Phật dạy, thôn trưởng Đao Sư Thị hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 915. ĐAO SU THỊ (2)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la, tại thôn Na-la. Bấy giờ có thôn 
trưởng Đao Sư Thị, trước đây là đệ tử của Ni-kiên, đi đên chô Ni-kiên lễ sát 
chân Ni-kiên, rôi ngôi lui qua một bên. Bây giờ, Ni-kiên bảo thôn trưởng: 


“Ong có thê dùng “Tật-lê luận” bàn luận cùng với Sa-môn Cù-đàm, đê làm 
cho Sa-môn Cù-đàm nói cũng không được, không muôn nói cũng không 
được, được chăng?” 


Thôn trưởng thưa Ni-kiên: 


“Thưa thầy” ””, thế nảo là luận thuyết “Tật-lê luận? có thể làm cho Sa-môn 
Cù-đàm muôn nói cũng không được, mà không muôn nói cũng không 
được?” 


Ni-kiền bảo thôn trưởng: 


“Ông hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm nói như vậy: “Cù-đàm không thường 
muốn an ủi tất cả chúng sanh và khen ngợi an ủi tất cả chúng sanh phải 
không?” Nếu nói là không, thì ông nên nói răng: “Vậy, Cù-đàm có khác gì 
với kẻ phàm ngu : si?” Nếu trả lời là thường muốn an ủi tất cả chúng sanh và 
khen ngợi an ủi tất cả chúng sanh, thì ông nên hỏi lại rằng: “Nếu muốn an ủi 
tất cả chúng sanh, vậy thì vì sao chỉ vì một hạng người này nói pháp mà 
không vì một hạng người kia mà nói pháp?” Hỏi như vậy thì đó gọi là “Tật-lê 
luận” sẽ làm cho Sa-môn Cù-đàm muốn nói cũng không được, không muốn 
nói cũng không được.” 


Bấy giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị được sự khuyến khích của Ni-kiền rồi, đi 
đên chô Phật cung kính chào hỏi; sau khi cung kính chào hỏi xong ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, Ngài há không thường muôn an ủi tât cả chúng sanh và khen 
ngợi nói lời an ủi tât cả chúng sanh?” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Lúc nào Như Lai cũng thương xót, an ủi tât cả chúng sanh và lúc nào cũng 
khen ngợi nói lời an ủi tât cả chúng sanh.” 


Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


“Nếu như vậy, thì tại sao Như Lai chỉ vì một hạng người này nói pháp, mà 
không vì một hạng người kia nói pháp?” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Bây giờ, Ta hỏi ông, ông cứ tùy ý mà đáp cho Ta. 


“Này thôn trưởng, thí như có ba loại ruộng: Loại ruộng thứ nhất thì mầu mỡ, 
phì nhiêu; loại ruộng thứ hai thì trung bình; loại ruộng thứ ba thì căn côi. 


“Thê nào thôn trưởng, người chủ của những đám ruộng kia, trước tiên cày 
bừa, g1eo giông vào đám ruộng nào?” 


Thôn trưởng nói: 


“Thưa Cù-đàm, trước tiên là phải cày bừa, gieo giông xuông đám ruộng mâu 
mỡ phì nhiêu nhât.” 


“Này thôn trưởng, kế đến lại phải cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng 
nào?” 


Thôn trưởng nói: 
“Thưa Cù-đàm, kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng trung bình.” 
Phật bảo thôn trưởng: 


“Kê đên lại phải cày bừa, gieo giông xuông đám ruộng nào?” 


Thôn trưởng thưa: 


»”° 


“Kế đến cày bừa, gieo giống xuống đám ruộng cẳằn cỗi xấu nhất. 
Phật bảo thôn trưởng: 

“Vì sao như vậy?” 

Thôn trưởng thưa: 

“Vì họ không muốn bỏ phế ruộng chỉ giữ lại giống mà thôi!” 
Phật bảo thôn trưởng: 


“Ta cũng như vậy, như đám ruộng mâu mỡ, phì nhiêu kia, các Tỳ-kheo Tỳ- 
kheo-m1 của Ta lại cũng như vậy. Ta thường vì họ mà giảng nói Chánh pháp, 
lúc đầu, khoảng giữa và sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh 
thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp 
rỒi, nương vào nhà của Ta, đạo của Ta, sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, 
đường hướng của Ta, lúc nào cũng dùng tịnh nhãn nhìn theo Ta mà sống và 
tự nghĩ như vầy: “Những pháp mà Phật đã nói ra, ta đều thọ trì, luôn luôn 
đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích và sống an ổn an vui. 


“Này thôn trưởng, như đám ruộng trung bình kia, các đệ tử Ưu-bà-tắc và 
Uu-bà-di của Ta cũng lại như vậy. Ta cũng vì họ giảng nói Chánh pháp ban 
đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần 
nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Sau khi họ nghe pháp xong, 
nương vào nhà của Ta, đạo của Ta, sự che chở của Ta, bóng mát của Ta, 
đường hướng của Ta, mà lúc nào cũng dùng tịnh nhãn nhìn theo Ta mà sống 
và nghĩ như vầy: “Những pháp. Thế Tôn đã nói ra ta đều thọ trì luôn luôn 
đem lại cho ta ý nghĩa lợi ích, sống an ồn, an lạc. 


“Này thôn trưởng, như đám ruộng xấu nhất của nhà nông kia, cũng vậy, Ta 
vì các dị học ngoại đạo Ni-kiền Tử, cũng vì họ mà nói pháp, pháp ban đầu, 
khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, thanh tịnh thuần nhất, 
phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng. Song đối với những người ít nghe 
pháp, Ta cũng vì họ mà nói và những người nghe pháp nhiều Ta cũng vì họ 
mà nói. Nhưng trong số những người nảy, đối với việc khéo nói pháp của 
Ta, đạt được một câu pháp mà biết được ý nghĩa của nó, thì cũng lại nhờ 
nghĩa lợi này mà sống yên ổn an lạc mãi mãi.” 


Bấy giờ, thôn trưởng bạch Phật: 


“Thật là kỳ diệu, Thế Tôn! Ngài đã khéo nói thí dụ về ba loại ruộng như 
vậy!.” 

Phật bảo thôn trưởng: 

“Ông hãy lắng nghe Ta cho thí dụ khác: Như một người có ba loại đồ vật 
đựng nước: loại thứ nhât không bị thủng, không bị hư, cũng không bị thâm 
rỉ; loại thứ hai tuy không bị thủng, không bị hư, nhưng bị thâm rỉ; loại thứ ba 


thì vừa bị thủng, vừa bị hư, lại vừa bị thâm rỉ nữa. 


“Thê nảo, thôn trưởng, trong ba loại đô đó người kia sẽ chọn loại nào đê 
đựng nước sạch?” 


Thôn trưởng nói: 


““Thưa Cù-đảm, trước hết là nên dùng loại không bị thủng, không bị hư, 
không bị thâm rỉ đê đựng nước.” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Tiếp đến lại nên dùng loại nào để đựng nước?” 
Thôn trưởng nói: 


“Thưa Cù-đàm, kế đến nên đem loại không bị thủng, không bị hư, nhưng bị 
thâm rỉ đê đựng nước.” 


Phật bảo thôn trưởng: 
“Hai loại kia đã đầy rồi, sau cùng lại dùng loại nào để đựng nước?” 
Thôn trưởng nói: 


“Sau cùng phải dùng loại vừa bị thủng, bị hư, bị thấm rỉ để đựng nước thôi! 
Vì sao? Vì chỉ tạm thời dùng vào việc nhỏ trong chôc lát.” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Giống như loại đồ của người kia không bị thủng, không bị hư, không bị 
thâm rỉ, các đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-nmi của Ta lại cũng như vậy. Ta thường 


vì họ giảng nói Chánh pháp,... cho đên luôn luôn vì nghĩa lợi, mà sông an 
ôn an vui. 


“Giống như loại đồ thứ hai tuy không bị thủng, không bị hư, nhưng lại bị 
thấm rỉ, các đệ tử Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di của Ta lại cũng như vậy. Ta thường 
vì họ giảng nói Chánh pháp,... cho đến luôn luôn vì nghĩa lợi, mà sống an 
ốn an vui. 


“Giống như loại đồ thứ ba vừa bị thủng, bị hư, bị thắm rỉ; các đệ tử dị học 
ngoại đạo của Ni-kiền lại cũng như vậy. Ta thường vì họ giảng nói Chánh 
pháp, ban đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa thiện, vị thiện, hoàn 
toàn thanh tịnh thuần nhất, phạm hạnh thanh bạch, khai thị rõ ràng, dù nhiều 
hay ít Ta cũng vì họ mà nói. Nếu đối với một câu nói pháp của Ta mà họ biết 
được nghĩa của nó, thì cũng được sống an ồn, an vui mãi mãi.” 

Lúc thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì Phật nói, tâm sợ hãi vô cùng, 
lông toàn thân dựng đứng lên, liền đến trước Phật lễ dưới chân, sám hối 
những lỗi lầm: 


“Bạch Thế Tôn, con như ngu, như si, không tốt, không hiểu biết; đối với Thế 
Tôn con đã nói những lời lừa dôi hư trá không chân thật.” 


Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ làm lễ mà lui. 
—-OÚO--- 
KINH 916. ĐAO SU THỊ (3)””" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la tại thôn Na-la. Bấy giờ có thôn 
trưởng Đao Sư Thị đệ tử của Ni-kiên, đên chỗ Phật đảnh lê dưới chân, rôi 
ngôi lui qua một bên. Lúc ây Thê Tôn bảo thôn trưởng: 


“Ông muốn bản luận về những vấn đề gì? Ni-kiền Nhã-đề Tử đã nói những 
999 
gì? 


Thôn trưởng nói: 


#Ni-kiên Nhã-đê Tử nói: Người sát sanh, tât cả đêu đọa vào trong địa ngục. 
` ` +À ^ ~ ^ LỘ . zy 273] ~ ^ ^ “4 ` ^ lC 

Vì hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó””'. Cũng vậy, trộm cắp, tà dâm, nói 

đôi cũng đều đọa vào trong địa ngục, vì hành nhiêu, nên sẽ dân đên nơi đó.” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu như Ni-kiền Nhã-đề Tử nói: Người sát sanh, tất cả đều đọa vào trong 
địa ngục. Vì hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó. Nếu vậy, sẽ không có chúng 
sanh đọa vảo trong địa ngục! Vậy này thôn trưởng, ý ông thế nào? Những 
chúng sanh nào bất cứ lúc nào cũng có tâm sát sanh? Lúc nào họ lại có tâm 
không sát sanh,... cho đến lúc nào có tâm nói đối, lúc nào có tâm không nói 
đôi?” 


Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


“Bạch Thê Tôn, đôi với ngày đêm, con người ít khi có tâm sát sanh,... cho 
đên ít khi có tâm nói dôi, mà phân nhiêu là không có tâm sát sanh,... cho 
đên nói dôi.” 


Phật bảo thôn trưởng: 


“Nếu như vậy, há chăng phải không có người đọa vảo trong địa ngục sao? 
Như những gì Ni-kiền Nhã-đề Tử nói: Người sát sanh, tất cả đều đọa vào 
trong địa ngục, vì hành nhiều, nên sẽ dẫn đến nơi đó,... cho đến nói dối cũng 
lại như vậy." 


“Này thôn trưởng, bậc Đại Sư kia, xuất hiện ở thế gian, băng giác tưởng suy 
lường, nhập vào cõi giác tưởng mà an trú; đối với địa vị phàm phu tự đặt 
những điều được nói, nói, suy lường theo ý riêng, vì các đệ tử mà nói pháp 
như vầy: “Ai sát sanh, tất cả đều đọa vào trong địa ngục, vì đã tập hành 
nhiều nên sẽ dẫn đến nơi đó,... cho đến nói dối cũng lại như vậy. Các đệ tử 
của vị ấy, nếu tin vào những lời nói ấy, cho rằng: “Đại Sư của ta biết những 
gì cần biết, thấy những gì cần thấy, có thê vì các đệ tử nói như vây: “Nếu ai 
sát sanh thì tất cả đều đọa vào trong địa ngục vì đã tập hành nhiều nên sẽ dẫn 
đến nơi đó.” Ta vốn có tâm sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói đối nên sẽ bị đọa 
vào trong địa ngục.” Vì mắc vào tri kiến như vậy,... cho đến không bỏ được 
tri kiến này, nên chăng chán cái nghiệp kia, chăng biết hối cải nó; và đối với 
đời vị lai cũng chăng bỏ được sát sanh,... cho đến chăng bỏ được nói dối. Ý 
giải thoát” của họ không đầy đủ, tuệ giải thoát cũng không đầy đủ; vì ý 
giải thoát đã không đầy đủ, tuệ giải thoát không đầy đủ, nên đó là tà kiến 


hủy báng Hiền thánh. Vì nhân duyên tà kiến, nên sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào trong đường ác địa ngục. 

“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có duyên chúng sanh phiền não”””; có 
nhân, có duyên mà nghiệp của chúng sanh phiền não” ”°. 

“Này thôn trưởng, Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở đời, thường vì chúng sanh mà quở trách 
việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh; quở trách việc trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, mà khen ngợi việc không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối và thường đem pháp này giáo hóa, nhắc nhở lại các bậc Thanh văn làm 
cho tin ưa, nhớ đến là: “Đại Sư của ta biết rõ những điều cần biết, thấy 
những điều cần thấy, nên quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát 
sanh,... cho đến quở trách việc nói dối, khen ngợi việc không nói dối. Từ 
trước tới nay, vì ta ngu si không có trí tuệ nên có tâm sát sanh, do đó nên nay 
ta tự ăn năn trách mình." Tuy không thể làm cho những nghiệp kia không 
sanh khởi nữa, nhưng nhờ vào sự ăn năn tự trách này, mà đời vị lai xa lìa 
được sát sanh,... cho đến xa lìa được trộm cắp, tà dâm, nói dối và cũng được 
chánh ý giải thoát đầy đủ, tuệ giải thoát đầy đủ. Khi ý giải thoát, tuệ giải 
thoát đã đầy đủ rồi, sẽ không còn hủy báng Hiền thánh nữa, thành tựu được 
chánh khiến. Vì nhờ chánh kiến nên được sanh về đường lành ở cõi trời. 


“Như vậy, này thôn trưởng, có nhân, có duyên khiến nghiệp của chúng sanh 
phiên não hay thanh tịnh. 


“Này thôn trưởng, Thánh đệ tử đa văn kia phải học như vây: “Tùy theo ngày 
đêm mà quán sát biết có tâm sát sanh khởi ít, biết có tâm không sát sanh 
khởi nhiều. Nếu có tâm sát sanh, thì sẽ ăn năn tự trách mình là chăng đúng, 
chăng tốt. Nếu không có tâm sát sanh, thì sẽ không có sự oán thù, tâm sanh 
tùy hỷ. Do tùy hý, hoan hý sanh. Do hoan hỷ sanh, tâm khinh an. Do tâm 
khinh an, tâm cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc, tâm định. Do tâm định, tâm của 
vị Thánh đệ tử câu hữu với Từ, không còn oán hận, không còn ganh ghét, 
không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng, bao trùm cả một phương, an trụ 
chánh thọ. Từ hai phương, ba phương cho đến bốn phương, bốn bên trên, 
dưới khắp cả thế gian tâm đều câu hữu với Từ, không còn oán hận, không 
còn ganh ghét, không còn sân nhuế, rộng lớn vô cùng, nếu khéo tu tập đầy 
khắp các phương, an trụ chánh thọ đầy đủ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay quệt một tí đất rồi bảo thôn trưởng Đao Sư 
Thị răng: 


“Thế nào thôn trưởng, đất trong móng tay Ta là nhiều hay đất đại địa 
nhiều?” 


Thôn trưởng bạch Phật rằng: 


“Bạch Thế Tôn, đất trong móng tay rất là ít so với đất đại địa vô lượng vô 


SỐ. 
Phật bảo thôn trưởng: 


“Như đất đã quệt ở trên là quá ít so với số đất đại địa vô lượng. Cũng vậy, 
đối với người tu tập tâm câu hữu với Từ, tu tập nhiều, các nghiệp có sô 
lượng như đất đã quệt ở trên, không thể mang đi, không thê khiến trụ. Cũng 
vậy, nếu dùng tâm Bi để đối trị với trộm cắp, dùng tâm Hỷ để đối trị với tà 
dâm, dùng tâm Xả để đối trị với nói đối, thì sẽ không so sánh được!” 


Trong khi Phật nói những lời này, thôn trưởng Đao Sư Thị, xa lìa trần cấu, 
đắc pháp nhãn tịnh. Thôn trưởng thấy pháp, đắc pháp, hiểu pháp, biết pháp, 
thâm nhập pháp, xa lìa các nghi hoặc, không do người khác, không theo 
người khác, được vô sở úy ở trong Chánh pháp luật. Từ chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa lại y phục, quỳ gối bên hữu sát đất, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã được độ! Bạch Thế Tôn, con đã siêu việt! Bạch Thế 
Tôn, hôm nay con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ- 
kheo, suốt đời con xin làm Uu- bà-tắc. Thí như người muốn tìm đèn sáng, lây 
đuôi ngựa làm tim đèn, muốn thôi cho lửa bừng lên, nhưng cuối cùng không 
được sáng, cũng chỉ tự làm mệt mình chứ đèn thì không bao giờ sáng. Con 
cũng như vậy, muốn tìm minh trí nơi các Ni-kiền Tử ngu s1, mà gân gũi với 
ngu si, hòa hợp với ngu si, phụng sự một cách ngu si, cũng chỉ tự làm khổ 
mệt mình, chứ không bao giờ được minh trí. Cho nên, hôm nay lần thứ hai 
con xin nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo. Từ nay trở 
đi, đối với Ni-kiền Tử ngu sĩ, không tốt, không hiểu biết kia ít tin, ít kính, ít 
quý mến, ít nhớ đến, nay xa lìa họ. Thế nên, hôm nay lần thứ ba con xin 
nương về Phật, nương vê Pháp, nương về Tăng Tỳ-kheo, nguyện suốt đời 
làm Ưu-bà-tắc, tự làm sạch tâm mình.” 


Sau khi thôn trưởng Đao Sư Thị nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lê mà lu. 


---oÚO--- 
KINH 917. TAM CHỦNG ĐIỀU M””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Cấp cô độc, cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có ba loại ngựa để điều phục”””. Những gì là ba? Có loại nhanh 
nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không hoàn toàn, hình thê không đầy đủ; có loại 
ngựa sắc hoàn toàn, nhanh nhạy hoàn toàn, nhưng hình thê không đầy đủ; có 
loại ngựa nhanh nhạy hoàn toàn, sắc hoàn toản và hình thể đầy đủ. Cũng 
vậy, có ba hạng người điều phục được. Những gì là ba? Có hạng người bén 
nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không hoàn toàn, hình thê không đầy đủ; có hạng 
người bén nhạy hoàn toàn, sắc hoàn toàn, nhưng hình thê không. đầy đủ; có 
hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc hoản toàn và hình thê cũng đầy đủ. 


“Này Tỳ-kheo, thế nảo là hạng người bén nhạy hoàn toàn, nhưng sắc không 
toàn vẹn, hình thê không đây đủ, không điều phục được? Hạng người biết 
như thật răng “Đây là Khổ", “Đây là Khô tập”, “Đây là Khổ diệt, “Đây là 
Khổ diệt đạo”. Quán như vậy mà đoạn tận ba kết: thân kiến, giới thủ và nghi. 
Đoạn tận ba kết này thì được Tu-đà-hoản, không còn bị rơi vào pháp đường 
ác, quyết định hướng đến Chánh giác; chỉ còn bảy lần qua lại Trời, Người, 
rốt ráo thoát khô. Đó gọi là bén nhạy hoản toàn. Thế nảo là sắc không đầy 
đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật mà không thê dùng lời nói, ý nghĩa đây đủ 
để theo đó thứ tự trình bày đây đủ, đó gọi là sắc không đầy đủ. Thế nảo là 
hình thể không đây đủ? Chẳng phải đức lớn, tiếng tăm, mà cảm hóa đến 
những thứ như: y phục, đồ ăn thức uống, giường năm, thuốc men. Đó gọi là 
người bén nhạy hoàn toản, nhưng sắc không đây đủ và hình thê không đầy 
đủ. 


“Thế nào gọi là hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, nhưng hình thể 
không đầy đủ? Hạng người biết như thật rằng “Đây là Khổ”, “Đây là Khổ 
tập”, 'Đây là Khổ diệt”, 'Đây là Khổ diệt đạo"... cho đến rôt ráo thoát khô, đó 
gọi là bén nhạy hoàn toàn. Thế nào là sắc đầy đủ? Nếu có người hỏi về 
Luận, Luật... cho đến có thể vì họ mà giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nào 
gọi là hình thể không đây đủ? Chẳng phải đức lớn, tiếng tăm, nên không thê 
cảm hóa đến: y phục, đồ ă ăn thức uống, ngọa cụ, thuốc men, đó gọi là người 
bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, nhưng hình thê không đầy đủ. 


“Thế nào là hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ? 
Hạng người biết như thật rằng “Đây là Khổ", “Đây là Khổ tập', “Đây là Khổ 
diệt, “Đây là Khô diệt đạo'... cho đến rốt ráo thoát khổ, thì đó gọi là nhạy 
bén Huần toàn. Thế nào là sắc đầy. đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho 
đến có. thê giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Những øì là hình thể đây. đủ? Đức 
lớn, tiếng tăm,... cho đến ngọa cụ, thuốc men, đó gọi là hình thể đầy đủ; và 
đó cũng gọi là hạng người bén nhạy hoàn toàn, sắc đầy đủ, hình thê đầy đủ.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Đức Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 918. THUẬN LƯƠNG MÃ?””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ 
Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có ba loại ngựa tốt. Những gì là ba? Có loại ngựa nhanh nhạy đầy 
đủ, nhưng sắc chăng đây đủ, hình thể chẳng đây đủ; có loại ngựa nhanh nhạy 
đây đủ, sắc đây đủ, nhưng hình thê không đầy đủ; có loại ngựa nhanh nhạy 
đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ. Ở trong Chánh pháp luật cũng có ba 
hàng thieân nam. Những gì là ba? Có hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, 
nhưng sắc không đây đủ, hình thê chăng đầy đủ; có hàng thiện nam nhanh 
nhạy đầy đủ, sắc đây đủ, nhưng hình thê không đầy đủ; có hàng thiện nam 
nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ. 


“Thế nào là hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, nhưng sắc không đây đủ, 
hình thể không đầy đủ? Hàng thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đề, biết 
như thật về sự Tập khởi khổ Thánh đế, biết như thật về sự Diệt tận khổ 
Thánh đế, biết như thật về Con đường đưa đến sự Diệt tận khổ Thánh đế. 
Khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy rồi, trừ được năm hạ phần kết sử đó là: 
thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân nhuế. Sau khi đã đoạn được năm 
hạ phần kết sử này rồi thì được Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không 
sanh trở lại cõi đời này nữa. Đó gọi là hàng thiện nam nhanh nhạy đầy đủ. 
Thế nào là sắc không đầy đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật mà không có khả 
năng hiểu rõ hình thức cũng như ý nghĩa của nó để theo đó lần lượt quyết 
định giải nói, đó gọi là sắc không đầy đủ. Thế nảo là hình thể không đầy đủ? 
Chăng phải tiếng tăm, đức lớn, mà có khả năng cảm hóa tài lợi, cũng dường, 


y phục, đồ ăn thức uống, thuốc men tùy bệnh, đó. gỌI là hàng thiện nam 
nhanh nhạy đây đủ, nhưng sắc chăng đây đủ, hình thê chăng đây đủ. 


“Thế nào là nhanh nhạy đây đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thể chăng đầy đủ? 
Hàng thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đề này,... cho đến đạt được 
Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na- -hàm, không sanh trở lại đời này nữa, đó gọi 
là nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc đầy đủ? Nếu có ai hỏi vê Luận, Luật, 
có khả năng đem văn nghĩa lần lượt tùy thuận quyết định mà giải nói, thì đó 
gọi là sắc đầy đủ. Thế nảo là hình thể chắng đầy đủ? Chăng phải tiếng tăm, 
đức lớn, mà có khả năng cảm hóa tải lợi, cúng dường, y phục, đồ ăn thức 
uống, tbuốe men tùy bệnh, thì đó gọi là thiện nam nhanh nhạy đây đủ, sắc 
đầy đủ, nhưng hình thể chăng đây đủ. 


“Thế nảo là thiện nam nhanh nhạy đầy đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ? 
Hàng thiện nam biết như thật về Khổ Thánh đề này.... co đến chứng đạt 
Sanh Bát-niết-bàn A-na-hàm, không còn sanh trở lại cõi đời này nữa, đó gọi 
là nhanh nhạy đầy đủ. Thế nào là sắc đây đủ? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,.. 
cho đến mà vì họ giải nói, đó gọi là sắc đầy đủ. Thế nảo là hình thê đầy đủ? 
Là tiếng tăm, đức lớn có khả năng cảm hóa tài lợi,... cho đến các loại thuốc 
men, thì đó gọi là hình thê đầy đủ, đó cũng gọi là hành thiện nam nhanh 
nhạy đây đủ, sắc đầy đủ, hình thể đầy đủ.” 


Sau khi Phật dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật đã dạy, 
hoan hỷ vâng làm. 


---OoÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 33 
KINH 9197”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có ba loại ngựa hay. Những gì là ba? Có loại ngựa có đủ sự nhanh 
nhẹn, nhưng chăng có đủ sắc, chăng có đủ hình thể; có loại ngựa có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chăng có đủ hình thể; có loại ngựa có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, cũng có đủ hình thể. Cũng vậy, ở trong Pháp luật này 
có ba hàng thiện nam. Những gì là ba? Có hàng thiện nam có đủ nhanh 


nhẹn, nhưng chăng có đủ sắc, chăng có đủ hình thê; có hàng thiện nam có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chăng có đủ hình thê; có hàng thiện nam có đủ 
nhanh nhẹn, có đủ sắc, có đủ hình thê. 


“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chẳng có đủ sắc, 
chăng có đủ hình thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ Thánh để”, 
biết như thật “Đây là Khổ tập Thánh đế”, biết như thật “Đây là Khổ diệt 
Thánh đé', biết như thật “Đây là Khổ diệt đạo Thánh để. Biết như vậy, thấy 
như vậy, tâm giải thoát dục hữu lậu, tâm giải thoát hữu hữu lậu, tâm giải 
thoát vô minh hữu lậu, biết rằng “Ta, sự sanh đã dút, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa", đó 
gọi là có đủ nhanh nhẹn. Thế nào là chăng có đủ sắc? Nếu có ai hỏi về Luận, 
Luật”””.... cho đến không thể vì người mà giải nói, đó gọi là chắng có đủ 
sắc. Thế nảo là chẳng có đủ hình thể? Chăng phải tiếng tăm, đức lớn.... cho 
đến chăng cảm hóa được thuốc men các loại, đó gọi là chăng có đủ hình thể, 
hay đó cũng gọi là thiện nam có đủ nhanh nhẹn, nhưng chăng có đủ sắc, 
chăng có đủ hình thẻ. 


“Thể nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chẳng có đủ 
hình thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khô Thánh đế,... cho 
đến không còn tái sanh đời sau nữa”, đó gọi là có đủ nhanh nhạy. Thế nào là 
có đủ sắc? Nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... cho đến có thê vì họ quyết định 
giải nói, đó gọi là có đủ sắc. Thế nào là chăng có đủ hình thể? Chăng phải 
tiếng tăm, đức lớn.... cho đếnkhông thể cảm hóa được thuốc men các loại, đó 
gọi là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, nhưng chăng có đủ hình 
thê. 


“Thế nào là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, cũng có đủ hình 
thể? Hàng thiện nam biết như thật “Đây là Khổ Thánh đế,... cho đến không 
còn tái sanh đời sau nữa", đó gọi là có đủ nhanh nhẹn. Thế nào là sắc có đủ? 
Hàng thiện nam nếu có ai hỏi về Luận, Luật,... co đến có thê vì họ quyết 
định giải nói, đó gọi là có đủ sắc. Thế nào là có đủ hình thể? Hàng thiện nam 
tiếng tăm, đức lớn,... cho đếnthê cảm hóa thuốc men các loại, đó gọi có đủ 
hình thể, hay đó gọi là hàng thiện nam có đủ nhanh nhẹn, có đủ sắc, có đủ 
hình thể.” 


Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 920. TAM””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có ba loại ngựa tốt được vua dùng để kéo xe. Những gì là ba? 
Loại ngựa tốt có đủ sắc, có đủ lực, có đủ nhanh nhẹn. Cũng vậy, ở Chánh 
pháp luật cũng có ba hàng thiện nam, là nơi thế gian phụng sự, cúng dường 
cung kính, là ruộng phước trên hết. Những gì là ba? Hàng thiện nam có đủ 
sắc, có đủ lực, có đủ nhanh nhẹn. 


“Thế nảo là có đủ sắc? Là hàng thiện nam sống an trụ tịnh giới, luật nghi Ba- 
la-đề-mộc-xoa, có đầy đủ oai nghi hành xử, thấy tội vi tế thường phát sanh 
lòng sợ hãi, thọ trì học giới. Đó gọi là có đủ sắc. Thế nảo là có đủ lực? Đối 
với pháp ác bất thiện đã sanh khiến đoạn diệt, phát khởi ý dục, tỉnh cần 
phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đối với pháp ác bất thiện chưa sanh 
không cho sanh khởi, phát khởi ý dục, tỉnh cần phương tiện, nhiếp thọ tăng 
trưởng. Đối với pháp thiện chưa sanh khiến sanh khởi, phát khởi ý dục, tinh 
cân phương tiện, nhiếp thọ tăng trưởng. Đối với pháp thiện đã sanh, an trụ 
không cho mất, phát khởi ý dục, tinh cần phương tiện, nhiệp thọ tăng trưởng. 
Đó gọi là có đủ lực. Thế nào là có đủ nhanh nhẹn? Là biết như thật “Đây là 
Khổ Thánh đế'.... cho đến đạt được A-la-hán, không còn tái sanh đời sau 
nữa, đó gọi là có đủ nhanh nhẹn, hay gọi là hàng thiện nam có đủ sắc, có đủ 
lực, có đủ nhanh nhẹn.” 


Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 921.TÚ”5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ngựa tốt thế gian có đủ bốn năng lực”””, nên biết chúng được vua dùng để 
kéo xe. Những øì là bốn? Đó là khôn ngoan“ “”, nhanh nhẹn, kham năng, 
E8 ) E 


thuần tánh”””. Cũng vậy, hàng thiện nam thành tựu bốn đức, được thế gian 
tôn trọng, phụng sự cúng dường, là đám ruộng phước trên hết. Những gì là 
bốn? Là thiện nam thảnh tựu giới thân vô học, định thân vô học, tuệ thân vô 
học và giải thoát thân vô học.” 


Sau khi Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật đã 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 922. TIÊN ẢNH”S 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thế gian có bốn loại ngựa tốt. Có loại ngựa tốt đóng vào xe làm xe thăng 
băng, nhìn thấy bóng roi liền chạy nhanh, biết cách nhìn những động tác 
người điều khiến, nhanh chậm, phải trái theo ý người điều khiển. Này Tỳ- 
kheo, đó là cái đức thứ nhất của con ngựa tốt thế gian. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không thê nhìn bóng roi mà tự 
sợ hãi, nhưng nếu dùng roi gậy chạm vào lông đuôi của nó, có thể làm cho 
nó sợ hãi chạy nhanh, tùy theo ý của người điều khiến mà chạy nhanh hay 
chậm, bên phải hay bên trái. Đó gọi là loại ngựa tốt thứ hai thế gian. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, hoặc thế gian có loại ngựa tốt không thể nhìn bóng TOI 
hay đề chạm vào lông da mới có thể theo ý người, mà phải dùng đến roi gậy 
đánh nhẹ vào da thịt, mới có thê sợ hãi chạy, theo ý người điều khiến, chạy 
nhanh hay chậm, bên phải hay bên trái, này Tỳ-kheo, đó gọi là ngựa tốt thứ 
ba. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo, thế gian có loại ngựa tốt không thể nhìn bóng roi và 
chạm vảo lông da, hay đánh nhẹ vào da thịt, mà phải dùng dùi sắt đâm vào 
thân, xuyên suốt qua da, đả thương xương cốt, khi đó ngựa mới kinh hãi kéo 
xe, trên đường chậm hay nhanh, phải hay trái theo ý người điều khiến, đó 
gọi là loại ngựa tốt thứ tư của thế gian. 


“Cũng vậy, trong Chánh pháp luật cũng có bốn hàng thiện nam. Những gì là 
bôn? Hàng thiện nam khi nghe những người nam người nữ chòm xóm láng 


giềng khác bị tật bệnh khốn khổ cho đến sắp chết; nghe vậy liền phát sanh 
lòng sợ hãi với chánh tư duy, như con ngựa tốt kia chỉ cần nhìn bóng roi là 
điều khiến nó được. Đó gọi là hàng thiện nam thứ nhất ở trong Chánh pháp 
luật có khả năng tự điều phục. 


“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe những người nam người nữ 
chòm xóm láng giềng khác bị khổ vì lão bệnh tử sanh lòng sợ hãi với chánh 
tư duy, nhưng phải thấy những người nam người nữ chòm xóm láng giềng 
khác bị khổ vì lão bệnh tử thì mới sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy, như 
con ngựa tốt kia cần chạm vào lông đuôi của nó, thì có thê nhanh chóng điều 
phục theo ý người điều khiển. Đó gọi là hàng thiện nam thứ hai ở trong 
Chánh pháp luật có khả năng tự điều phục. 


“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe, thấy những người nam nữ 
chòm xóm láng giềng khác bị khổ vì lão bệnh tử mà sanh lòng sợ hãi với 
chánh tư duy; nhưng vì thấy thành ấp chòm xóm có những người quen biết, 
thân thuộc bị khổ vì lão bệnh tử nên sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy. Như 
con ngựa tốt kia, phải bị roi chạm vào da thịt, sau đó mới chịu theo ý điều 
phục người điều khiến, đó gọi là hàng thiện nam ở trong Chánh pháp luật có 
thê tự điều phục. 


“Lại nữa, có hàng thiện nam không do nghe thấy những người nam nữ chòm 
xóm láng giềng khác và những người thân thuộc bị khổ vì lão bệnh tử nên 
sanh lòng sợ hãi với chánh tư duy; nhưng chính tự thân bị khổ vì lão bệnh tử 
mới sanh lòng nhàm tởm sợ hãi với chánh tư duy. Như con ngựa tốt kia, phải 
bị đâm vào da thịt thấu xương cốt, sau đó mới chịu theo ý điều phục của 
người điều khiến, thì đó gọi là hàng thiện nam thứ tư ở trong Chánh pháp 
luật có thê tự điều phục.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 923. CHỈ-THI””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, có người luyện ngựa tên là Chỉ- thí” đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Con coi thế gian thật là đáng khinh miệt, giống như bầy dê. Thế Tôn! Chỉ 
có con mới có khả năng điêu phục ngựa điên, ngựa hoang, ngựa dữ. Con có 
phương pháp, chỉ cân trong giây lát là có thê khiên cho những chứng tật của 
chúng hiện ra và tùy theo tật đó mà có cách điêu phục.” 

Phật bảo chủ tụ lạc luyện ngựa: 

“Ông có bao nhiêu cách đề điều phục ngựa?” 


Người luyện ngựa bạch Phật: 


“Có ba cách đề điều phục ngựa dữ. Những gì là ba? Một là mềm địu, hai là 
thô cứng, ba là vừa mêm dịu vừa thô cứng.” 


Phật bảo chủ tụ lạc: 


“Ông dùng ba phương cách này để điều phục ngựa, nếu không điều phục 
được, thì nên làm thê nào.” 


Người luyện ngựa bạch Phật: 


“Nêu không điêu phục được, thì nên giêt nó. Vì sao? Vì chớ đê nó làm nhục 
mình.” 


Người luyện ngựa lại bạch Phật: 


“Thế Tôn là Bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu””Ÿ. Ngài đã dùng bao 
nhiêu phương pháp đê điêu ngự trượng phu?” 


Phật bảo chủ tụ lạc: 


“Ta cũng dùng ba cách để điều phục trượng phu. Những gì là ba? Một là một 
mực mêm du, hai là một mực thô cứng, ba là vừa mêm dịu vừa thô cứng.” 


Phật bảo tiếp chủ tụ lạc: 

“Một mực mềm dịu là, như nói rằng: “Đây là thiện hành của thân; đây là quả 
báo của thân thiện hành. Đây là thiện hành của miệng, ý; đây là quả báo của 
miệng, ý thiện hành. Đây gọi là trời. Đây gọi là người. Đây gọi là sự hóa 
sanh nơi cõi thiện. Đây gọi là Niết-bàn”. Đó gọi là một mực mềm dẻo. 


“Một mực thô cứng là, như nói: “Đây là ác hành của thân; đây là quả báo của 
thân ác hành. Đây là ác hành của miệng, ý; đây là quả báo của miệng, ý các 
hành. Đây gọi là địa ngục. Đây gọi là ngạ quỷ. Đây gọi là súc sanh. Đây gọi 
là ác thú. Đây gọi là đọa ác thú”. Đó là sự giáo hóa thô cứng của Như Lai. 


“Vừa mềm dịu vừa thô cứng là có lúc thiện hành của thân; có lúc nói quả 
báo của thiện hành của thân. Có lúc nói thiện hành của miệng, ý; có lúc nói 
quả báo thiện hành của miệng, ý. Có lúc nói ác hành của thân; có lúc nói quả 
báo ác hành của thân. Có lúc nói ác hành của miệng, ý; có lúc nói quả báo ác 
hành của miệng, ý. Như vậy gọi là trời, như vậy gọi là người, như vậy gọi là 
đường lành, như vậy gọi là Niết-bàn; như vậy gọi là địa ngục, như vậy gọi là 
súc sanh, ngạ quỷ, như vậy gọi là đường ác, như vậy gọi là đọa đường ác." 
Đó gọi là sự giáo hóa vừa mềm dịu vừa thô cứng của Như Lai.” 


Người luyện ngựa bạch Phật: 


“Thế Tôn! Nếu dùng ba phương pháp này để điều phục chúng sanh, nhưng 
nêu không điêu phục được thì phải như thê nào?” 


Phật bảo chủ tụ lạc: 

“Cũng phải giết họ đi. Vì sao? Vì không nên để họ làm nhục Ta.” 

Người luyện ngựa bạch Phật: 

“Đối với pháp của Thế Tôn, nếu sát sanh thì không thanh tịnh. Trong pháp 
của Thê Tôn cũng không cho sát sanh, mà nay lại bảo giệt, vậy ý nghĩa của 
nó thê nào?” 

Thế Tôn bảo chủ tụ lạc: 

“Đúng vậy, đúng vậy! Trong pháp của Như Lai sát sanh là không thanh tịnh; 
trong pháp của Như Lai cũng không cho sát sanh. Nhưng trong pháp của 
Như Lai nêu dùng ba phương pháp đê giáo dục, vần không điêu phục được, 
Ta sẽ không nói đên họ, không dạy, không nhăc nữa. Chủ tụ lạc, ý ông thê 
nào? Trong pháp Như Lai, không nói đên họ, không dạy, không nhặc nữa, há 
không phải là giêt sao?” 


Người luyện ngựa bạch Phật: 


“Thật vậy, bạch Thế Tôn, không nói đến họ, vĩnh viễn không dạy, không 
nhãc nữa thì đích thị họ đã chêt rôi! Vì vậy cho nên, từ ngày hôm nay tôi lìa 
các nghiệp ác bât thiện.” 


Phật bảo chủ tụ lạc: 
“Lành thay những lời này!” 


Người chủ tụ lạc luyện ngựa Chỉ-thi nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, 
tùy hy, lê dưới chân rôi lu. 


-—-oÚO--- 
KINH 924. HỮU QUÁ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đảà tại thành Vương xá. Bấy 
giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ngựa thế gian có tám cách thái”””. Những gì là tám? Khi ngựa đữ kéo xe, 
thì chân sau đá người, chân trước quỳ xuống đất, đầu lúc lắc, cắn người. Đó 
gọi là cách thái thứ nhất của ngựa thế gian. Lại nữa, khi ngựa đữ kéo xe, cúi 
đầu xuống làm rung ách. Đó gọi là cách thái thứ hai của ngựa dữ thế gian. 
Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe thì mang xe xuống lề đường mà đi, 
hoặc làm cho xe nghiêng khiến cho nó bị lật. Đó gọi là cách thái thứ ba. Lại 
nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, ngắng đầu lên mà chạy đi. Đó gọi là cách 
thái thứ tư của ngựa dữ thế gian. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, mới 
bị ít roi gậy, thì hoặc làm cho đứt dây cương, hay bứt dàm, chạy ngang chạy 
dọc. Đó gọi là cách thái thứ năm. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, Ø1ơ 
hai chân trước lên làm như người đứng. Đó là cách thái thứ sáu. Lại nữa, khi 
ngựa đữ thế gian kéo xe, phải dùng roi gậy mới chịu đứng yên, không động. 
Đó là cách thái thứ bảy. Lại nữa, khi ngựa dữ thế gian kéo xe, bốn chân 
chụm lại, phục sát đất không chịu đứng lên. Đó gọi là cách thái thứ tám. 

“Con người đữ””' của thế gian cũng vậy, ở trong Chánh pháp luật có tám 
điều lỗi. Những øì là tám? Hoặc Tỳ-kheo, khi bị các vị Phạm hạnh cử tội bởi 
thấy, nghe, nghi; người kia sân giận, chỉ trích trở lại người cử tội rằng: 
“Thây ngu si, không biết, không tốt. Người ta vừa cử tội thây, sao thầy lại cử 
tội tôi?” Như con ngựa dữ kia hai chân sau chõi lui, hai chân trước quy 


xuống đất, làm đứt cương, gãy ách. Đây gọi là lỗi thứ nhất của con người 
trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghi; liền 
trở lại cử tội người kia, giông như ngựa dữ cứng cô làm gãy ách. Đây gọi là 
lõi thứ hai của con người trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghi; 
nhưng không dùng lời đứng đăn đáp lại, mà nói sang chuyện khác, hay 
không nhẫn, sân nhuế, kiêu mạn, che giấu, hiềm hận, làm những chuyện vô 
lý, như ngựa dữ kia không đi đường thắng làm cho xe lật úp. Đây gọi là lỗi 
thứ ba của con người trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghĩ; khiến 
cho người kia nhớ lại, nhưng lại nói rằng: “Tôi chăng nhớ” ngang ngạnh 
không phục, như ngựa dữ kia bước thụt lùi. Đây gọi là lỗi thứ tư của con 
người trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghĩ; bèn 
khinh miệt, không kê gì đến người khác, cũng không kể gì đến chúng Tăng, 
tùy ý ôm y bát bỏ đi, như ngựa dữ kia bị ăn roi gậy, bỏ chạy dọc ngang. Đây 
gọi là lỗi thứ năm của con người trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghĩ; họ 
ngồi trên giường cao tranh luận quanh co với các Thượng tọa, như ngựa dữ 
kia đứng hai chân như người. Đây gọi là lỗi thứ sáu của con người trong 
Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghĩ; họ im 
lặng không đáp, đê xúc não đại chúng, như ngựa dữ kia bị roi gậy vân trơ trơ 
không động. Đây gọi là lôi thứ bảy của con người trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghĩ; 
người bị cử tội liền xả giới, tự sanh thoái thất, đến trước cửa chùa nói răng: 

“Ông mặc nhiên mà sống hoan hỷ khoái lạc, tôi tự xả giới lui về, như con 
ngựa dữ kia bốn chân chụm lại, phục sát đất không động. Đây gọi là lỗi thứ 
tám của con người trong Chánh pháp luật. 


Đó gọi là Tỳ-kheo đối trong Chánh pháp luật có tám điều lỗi lầm của con 
người.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 925. BẤT CHỦNG ĐÚC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Ngựa tốt ở thế gian thành tựu được tám đức, theo ý muốn của người, đi 
đường nhiều ít”””. Những gì là tám? Sanh nơi quê hương của giông ngựa 


tốt””””. Đó là đức thứ nhất của ngựa tốt. 


“Lại nữa, thê tánh ôn hòa, không làm người kinh sợ”. Đó là đức thứ hai 
của ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tốt không lựa chọn đồ ăn thức uống. Đó là đức thứ ba của 
ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tốt ghê tởm chỗ nhơ không sạch, chọn đất sạch để nằm. Đó 
là đức thứ tư của ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tốt luôn thể hiện tính tình thái độ nhạy cảm trước người huấn 
luyện“ ”, Mã sư sẽ luyện tập cho nó bỏ những thái độ này. Đó là đức thứ 
năm của ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tôt khi đã đóng vảo xe, sẽ không đê ý những con ngựa khác; 
tùy cô xe nặng nhẹ mà tận dụng sức lực của mình. Đó là đức thứ sáu của 
ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tốt thường theo đường chánh, không đi lạc đường. Đó là đức 
thứ bảy của ngựa tôt. 


“Lại nữa, ngựa tốt dù bị bệnh, hoặc già yếu vẫn găng sức kéo xe không 
chán, không mệt. Đó là đức thứ tám của ngựa tôt. 

“Cũng vậy, trượng phu” `7 
đức, nên biết đó là bậc Hiền sĩ 


trong Chánh pháp luật cũng thành tựu được tám 
7”. Những gì là tám? Bậc Hiền sĩ an trụ 


chánh giới, luật nghi Ba-la-đề-mộc-xoa“””, có đủ oai nghi hành xử; thấy tội 
vi tê thường sanh lòng sợ hãi, giữ gìn học giới. Đó là đức thứ nhât của 
trượng phu trong Chánh pháp luật. 


“Lại nữa, trượng phu tính tự hiền thiện, khéo điều phục, khéo an trụ, chẳng 
làm phiên, không làm sợ hãi phạm hạnh khác. Đó là đức thứ hai của trượng 
phu. 


“Lại nữa, trượng phu đi khất. thực, theo thứ lớp, tùy theo những gì nhận 
được, dù ngon hay đở, tâm vân bình đăng, không hiêm, không đăm trước. 
Đó là đức thứ ba của trượng phu. 


“Lại nữa, trượng phu sanh tâm yếm ly các nghiệp ác nơi thân, miệng, ý, các 
pháp ác bắt thiện, cùng các phiền não, chúng dẫn đến thọ nhận các báo khổ 
nhiệt não nhiều lần: đối với sự sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trong 
đời vị lai lại càng yêm ly. Đó là đức thứ tư của trượng phu. 


“Lại nữa, trượng phu nếu có lỗi lầm của Sa-môn, mà quanh co, không chân 
thật, hãy nhanh chóng trình lên Đại Sư và thiện tri thức; Đại Sư thuyêt pháp 
chắc chắn sẽ trừ dứt”. Đó là đức thứ năm của vị trượng phu. 


“Lại nữa, trượng phu tâm cầu học có đủ, nghĩ như vậy: “Giả sử người khác 
có học hay không học, ta cũng phải học. Đó là đức thứ sáu của trượng phu. 


“Lại nữa, trượng phu thực hành tám Chánh đạo, chăng thực hành phi đạo. 
Đó là đức thứ bảy của trượng phu. 


“Lại nữa, trượng phu suốt đời nỗ lực tinh cần, không chán, không mệt. Đó là 
đức thứ tám của trượng phu. 


“Irượng phu thành tựu tám đức như vậy, tùy thuộc vào sự thực hành của 
mình mà có thê tiên triên nhanh chóng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 920. SÄN-ĐÀ CA-CHIÊN-DIÊN?”” 


Tôi nghe như vầy: 


2762 


Một thời Đức Phật ở trong tinh xá Thâm cốc tại làng Na-lê”'”. Bấy giờ Thế 


^ 3 Š ` .À -^_ 27 
Tôn bảo Sẵn-đà Ca-chiên-diên””®: 


“Nên tu thiền chân thật, chớ tập thiền ngang ngạnh””. Như ngựa ngang 
ngạnh, cột nơi cạnh máng cỏ chuồng ngựa, nó không nghĩ: “Ta phải làm gì? 
Ta không phải làm gì?” mà chỉ nghĩ đến thóc và cỏ. Cũng vậy, trượng phu tu 
tập nhiều với tham dục triền”“"”, cho nên, vị kia bằng tâm tham dục Tà fư 
duy, không biết như thật con đường xuất Iy“”“, tâm thường rong ruỗi, tùy 
theo tham dục triền mà cầu chánh thọ. Đối với sân nhuê, thụy miên, trạo hối, 
nghi, tuy tu tập nhiều, cho nên, đối với đạo xuất ly không biết như thật; với 


tâm bị trùm kín bởi nghi” ”” mà tư duy để cầu chánh thọ. 


“Này Sẵn-đà, nếu thật là ngựa thuần giống” “” thì khi cột nơi cạnh máng cỏ 
chuồng ngựa, nó chăng nghĩ đến cỏ, nước, mà chỉ nghĩ đến việc kéo xe. 
Cũng vậy, trượng phu không niệm tưởng tham dục triền mà an trụ  ?, biết 
như thật sự xuất ly; không với tham dục triền mà cầu chánh thọ; cũng không 
bị quần chặt bởi sân nhué, thụy miên, trạo hối, nghi, mà phần nhiều an trụ 
vào xuất ly; biết như thật về các triền sân nhuế, thụy miên, trạo hối, nghị; 
không với nghi triền mà cầu chánh thọ. 


“Như vậy, Sằn-đà, Tỳ-kheo thiền như vậy không y cứ vào đất tu thiền, 
không y cứ vào nước, gió, lửa, không, thức, vô sở hữu, phi tưởng phi phi 
tưởng mà tu thiền; không y cứ vào thế giới này, không y cứ vào thế giới 
khác, không phải mặt trời, mặt trăng, không phải thấy, nghe, cảm, biết, 
không phải đắc, không phải cầu, không phải tùy giác”””, không phải tùy 
quán mà tu thiền. Này Săn-đà, nếu Tỳ-kheo nào tu tiền: như vậy, những 
Thiên chủ Y-thấp-ba-la”””!, Ba-xà-ba-đề” "” đều cung kính, chắp tay, cúi đầu, 
làm lễ mà nói kệ tán thán: 


Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thê biết, 


Ngài nương đâu mà thiền! 


Bấy giờ, Tôn giả Bạt-ca-lợi đang đứng sau Phật cầm quạt hầu Phật. Bạt-lợi- 
ca liền bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo làm sao nhập thiền mà không y cứ vảo đất, nước, 
lửa, gió... cho đến giác quán mà tu thiền định? Làm sao Tỳ-kheo tu thiền 
được những Thiên chủ Y-thấp-ba-la, Ba-xà-ba-đề chắp tay, cung kính, cúi 
đầu, làm lễ và nói kệ tán thán: 


Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 

Vì tôi không thê biết, 
Ngài nương đâu mà thiên! 


Phật bảo Ty-kheo Ba-lợi-ca: 


“Tỳ-kheo, đối với địa tưởng có thể điều phục địa tưởng ””, đối với thủy, 
hỏa, phong tưởng, Vô lượng không nhập xứ tưởng, Thức nhập xứ tưởng, Vô 
sở hữu xứ nhập xứ tưởng, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ tưởng; thê giới 
này, thế giới khác, mặt trời, mặt trăng, thấy, nghe, cảm, biết; hoặc đắc, hoặc 
cầu, hoặc giác, hoặc quán, đều điều phục các tưởng kia. 


“Này Bạt-ca-lợi, Tỳ-kheo tu thiền như vậy, không y cứ vào đất, nước, lửa, 
giÓ... cho đến không y cứ vào giác, quán để tu thiền. Này Bat-lợi-ca, Tỳ- 
kheo nào tu thiền như vậy, thì các Thiên chủ Y-thấp-bà-la, Ba-xà-ba-đề đều 
cung kính, chắp tay, cúi đầu làm lễ và nói kệ tán thán: 


Nam-mô Đại sĩ phu! 
Nam-mô Đại sĩ phu! 
Vì tôi không thê biết, 


Ngài nương đâu mà thiên! 


Khi nghe Phật nói kinh này, thì Tỳ-kheo Săn-đà Ca-chiên-diên xa lìa trần 
câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Tyỳ-kheo Bạt-lợi-ca không còn khởi các lậu, 
tâm được giải thoát. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Bạt-ca-lợi nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


-=-Oo0O--- 

KINH 927. UU-BÀ-T.ẮC””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ”””. Bây giờ có 
người họ Thích, là Ma-ha-nam””" đi đến chỗ Phật, đảnh lễ đưới chân Phật, 
rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc””””?” 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Có đủ tướng người nam, ở tại Ø1a, sống trong sạch, tu tập thanh bạch, nói 
răng: “Nay, suôt đời con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm Uu-bà-tắc. 
Xin chứng tri cho con!” Đó gọi là Ưu-bà-tắc. 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
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“Thê Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có đủ tín Vi 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Ưu-bà-tắc lẫy chánh tín đối với Như Lai làm gốc, kiên cố, khó lay chuyền, 
mà các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và người thê gian không 
ai có thê phá hoại được. Ma-ha-nam, đó gọi là Uu-ba-täc có đủ tín.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có giới đầy đủ”””??” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Uu-bà-tắc lìa bỏ sát sanh, không cho mà lây, tà dâm, nói đôi, uông rượu, 
không vui thích làm những điêu này nữa. Ma-ha-nam, đó gọi là Uu-bà-tắc 
có giới đây đủ. 


Ma-ha-nam bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có nghe đầy đủ” ”°?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có nghe đầy đủ là, khi nghe rồi, có thê ghi giữù, có thể tích tập. 
Nêu những gì Phật nói khoảng đâu, khoảng giữa, khoảng cuôi đêu thiện, 
thiện nghĩa, thiện vị, thuân nhât thanh tịnh, phạm hạnh trong sạch, người ây 


đều có khả năng thọ trì. Đó gọi là Ưu-bà-tắc có nghe đầy đủ.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có thí xả đầy đủ” ”'!?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Uu-ba-tắc có thí xả đầy đủ là khi bị xan cấu trói buộc, tâm lìa xan cấu, sống 
không nhà”””, tu bồ thí giải thoát, tinh cần bố thí, thường hành bố thí, ưa xả 
tài vật, bô thí bình đăng. Ma-ha-nam, đó gọi là Uu-bà-tắc có xả đây đủ.” 
Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc có trí tuệ đầy đủ là, biết như thật rằng “Đây là Khổ", “Đây là Khổ 
tập”, “Đây là Khô diệt”, “Đây là Khô diệt đạo”. Ma-ha-nam, đó gọi là Uu-bà- 
tắc có trí tuệ đây đủ.” 


Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy làm lê rôi luI. 


_—-OÔO--- 


KINH 928. THÂM DIỆU CÔNG ĐÚC” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Câu-ni-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ 
có người họ Thích, là Ma-ha-nam cùng với năm trăm Uu-bà-täc đi đên chỗ 
Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, bạch phật: 
“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 


Phật đáp: 


“Ưu-bắc-tắc là người sống trong sạch tại gia... cho đến suốt đời quy y Tam 
bảo, làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn” `?” 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Ưu-bà-tắc Tu-đà-hoàn là vị mà ba kết sử: thân kiến, giới thủ, nghi, đã đoạn 
tận, đã biên tri. Ma-ha-nam, đó gọi là Uu-bà-tăc Tu-đà-hoàn.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm?” 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

“Ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm là vị mà ba hạ phần kết sử đã đoạn tận, đã biến tri; 
tham dục, sân nhuê, ngu si đã mỏng. Ma-ha-nam, đó gọi là Ưu-ba-tắc Tư-đà- 
hàm.” 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc A-na-hàm?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Ưu-bà-tắc A-na-hàm là vị mà năm hạ phân kết sử tức thân kiến, giới cắm 
thủ, nghĩ, tham dục, sân nhu, đã đoạn tận, đã biến tri. Ma-ha-nam, đó gọi là 
Ưu-bà-tắc A-na-hàm” ” 


Bây giờ, Ma-ha-nam quay nhìn năm trăm Ưu-bà-tắc nói răng: 


“Kỳ thay các vị Ưu-bà-tắc, sống tại gia thanh bạch, lại được công đức sâu xa 
> 


như vậy! 


Khi Ưu-bà-tắc Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy đảnh lê rôi luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 929. NHẬT THIẾT SỤ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy gIỜ, 
có người họ Thích, là Ma-ha-nam đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sao gọi là Ưu-bà-tắc?” 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Ưu-bà-tắc là người sống tại gia trong sạch, .. cho đến suốt đời quy y Tam 
bảo, làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, sao là làm thành mãn tất cả sự của Ưu-bà-tắc?” 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Nếu Ưu-bà-tắc nào có tín, nhưng không có giới, đó là không đủ, mà hãy nỗ 
lực tinh cần, đủ tịnh giới. Có đủ tín và giới, nhưng không bố thí thì cũng 
chưa đủ; vì chưa đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tu tập bồ thí để làm được đủ. 
Tín, giới và thí đã đầy, nhưng nếu không tùy thời đến Sa-môn đề lắng nghe 
lãnh thọ Chánh pháp, thì vẫn chưa đủ. Vì chưa đủ cho nên phải nỗ lực tinh 
cần. Tùy thời đến chùa tháp, nhưng gặp các Sa-môn mà không một lòng lắng 
nghe lãnh thọ Chánh pháp, thì vẫn chưa đủ. Tín, giới, thí và nghe tu tập đã 


đầy, nhưng nghe rồi mà không ghi giữ, thì vẫn chưa có đủ; vì không đủ nên 
phải nỗ lực tinh cần. Tùy thời đến Sa-môn, chuyên tâm lắng nghe pháp, 
nghe rồi thì phải khéo ghi giữ. Nếu không thể quán sát nghĩa lý sâu xa của 
các pháp, thì đó chưa phải là đủ; vì không có đủ nên phải nỗ lực tinh cần 
hơn, làm cho có đủ. Tín, giới, bố thí, nghe, nghe rồi thì khéo ghi giữ, ghi giữ 
rồi quán sát nghĩa lý sâu xa, mà không tùy thuận để biết hướng đến pháp và 
thứ pháp”, thì đó vẫn chưa có đủ; vì chưa có đủ nên phải nỗ lực tỉnh cần. 
Tín, giới, bố thí, nghe, ghi giữ, quán sát, hiểu rõ nghĩa lý sâu xa và tùy thuận 
thực hành hướng đến pháp, thứ pháp. Ma-ha-nam, đó gọi là có đủ tất cả sự 
của Uu-bà-tắc 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, sao là Ưu-bà-tắc hay tự an ủy mình”””, chẳng an ủy người 
khác”???” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Nếu Ưu-bà-tắc nào có thể tự mình đứng vững trong giới nhưng không thê 
khiến cho người đứng vững trong chánh giới; tự mình giữ tịnh giới, nhưng 
không thể khiến cho người khác giữ giới có đủ; tự mình làm việc bố thí, 
nhưng không thê xác lập bố thí nơi người khác; tự mình đi chùa tháp, đến 
gặp các Sa-môn, nhưng không thể khuyên người khác đi chùa tháp, đến gặp 
Sa-môn; tự mình chuyên nghe pháp, nhưng không thể khuyên người thích 
nghe Chánh pháp; nghe Chánh pháp tự mình thọ trì, nhưng không thê khiến 
người khác thọ trì Chánh pháp; tự mình có thể quán sát nghĩa lý sâu xa, 
nhưng không thê khuyên người quán sát nghĩa lý sâu xa; tự mình biết pháp 
sâu xa có thê tùy thuận thực hành hướng đến pháp, thứ pháp, nhưng không 
thê khuyên người khiến họ tùy thuận thực hành hướng đến pháp, thứ pháp. 


Này Ma-ha-nam, người thành tựu tám pháp như vậy, thì đó gọi là Ưu-bà-tắc 
có thê tự an ủy, nhưng không thê an ủy người khác.” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Ưu-bà-tắc thành tựu bao nhiêu pháp để tự an ủyï và giúp 
người được an ủy?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp, đó gọi là Ưu-bà-tắc tự an ủy 
và ø1úp người được an ủy.” 


“Những øì là mười sáu pháp? 


“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc đủ có chánh tín và cũng xác lập cho người 
khác; tự mình giữ tịnh giới, cũng xác lập tịnh giới cho người khác; tự mình 
hành bố thí và dạy người hành bồ thí; tự mình đến chùa tháp gặp các Sa- 
môn, cũng dạy người khác đến gặp các Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe 
pháp, cũng dạy người nghe; tự mình thọ trì pháp và dạy người khác thọ trì; 
tự mình quán sát nghĩa dạy người quán sát; tự mình biết nghĩa lý sâu xa tùy 
thuận tu, hành pháp thứ, pháp hướng, cũng lại dạy người hiểu rõ nghĩa lý sâu 
xa, tùy thuận tu hành hướng đến pháp, thứ pháp. Này Ma-ha-nam, người nào 
thành tựu mười sáu pháp như vậy, được gọi là Ưu-bà-tắc có thê tự an ủy và 
làm người khác được an ủy. 


“Này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp như vậy, thì 
tất cả người trong các chúng Bà-la-môn, chúng Sát-lợi, chúng Trưởng giả, 
chúng Sa-môn đều đến chỗ họ. Ở trong các chúng này, oai đức của họ sáng 
chói. Giống như mặt trời, ánh sáng chiếu soi cả sáng, trưa, chiều. Cũng vậy, 
Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười sáu pháp, thì oai đức họ cũng tỏ rạng cả đầu, 
giữa và cuối. Như vậy, này Ma-ha-nam, nếu Ưu-bà-tắc nào thành tựu mười 
sáu pháp thì đó là một điều mà thế gian khó thành tựu được.” 


Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy làm lê rồi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 930. TỰ KHỦNG””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. Bây ĐIỜ, 
Ma-ha-nam họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nước Ca-ty-la-vệ này đang an ôn thịnh vượng, nhân dân 
phát đạt. Môi khi con ra vào, người vật theo hai bên, nào voi điên, người 
điện, xe điện, thường cùng đi với chúng. Con tự sợ là mình phải cùng sông, 


cùng chết với bọn điên cuông này mà quên mât niệm Phật, nệm Pháp, niệm 
Tỳ-kheo Tăng. Con tự nghĩ, sau khi mạng chung sẽ sanh vào nơi nào?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Đừng sợ hãi! Đừng sợ hãi! Sau khi mạng chung ông sẽ không sanh đường 
dữ, cũng không chết dữ. Thí như cây lớn thuận xuông, nghiêng xuống, chúi 
xuống, nếu chặt gốc rễ, sẽ ngã về nơi nào?” 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
“Về phía thuận xuống, nghiêng xuống, chúi xuống.” 
Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Ma-ha-nam cũng như vậy, khi mạng chung không sanh đường dữ, cũng 
không chết đữ. Vì sao? Vì ông đã lâu dài tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tỳ-kheo Tăng, nên sau khi mạng chung, thân này bị hỏa thiêu, hay bỏ ngoài 
nghĩa địa, bị gió táp, năng thiêu lâu ngày thành tro bụi, nhưng vì tâm ý thức 
đã lâu dài từ trước được huân tập bởi chánh tín, bởi tịnh giới, bồ thí, đa văn, 
trí tuệ, nên thần thức sẽ hướng lên cõi an lạc, đời sau sanh về cõi trời.” 


Sau khi Ma-ha-nam nghe những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ rồi lui. 
---OoÔO--- 
KINH 931. TU TẬP TRỤ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. Bấy gIỜ, 
Ma-ha-nam dòng họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu Ty-kheo còn ở nơi học địa mà cầu lên Niết-bàn an ồn 
chưa được, bạch Thế Tôn, người ẫy nên tu tập thế nào, tu tập nhiều, để ở 
trong Pháp luật này được hết các lậu, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, 
ngay trong đời này tự tri tự tác chứng, biết răng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau“ “”?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Nếu Tỳ-kheo còn nơi học địa mà cầu lên Niết-bản an ổn chưa được, thì Tỳ- 
kheo ấy lúc bấy giờ, nên tu sáu niệm.... co đến lên được Niết-bàn. Thí như 
người đói khát, thân thể m yếu, được thức ăn ngon, thân thê mập mạp. 
Cũng vậy Tỳ-kheo trụ nơi học địa, cầu con đường lên Niết-bàn an ổn chưa 
được, nên tu sáu tùy niệm... cho đến chóng đắc Niễt-bàn an Ôn. 


“Những øì là sáu niệm? 


“Đối với Phật sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thánh đệ tử lúc nhớ 
nghĩ như vậy không khởi tham dục triền, không khởi tâm sân nhué, ngu sĩ, 
tâm chánh trực, đạt nghĩa Như Lai” và được Chánh pháp của Như Lai. Đối 
với Chánh pháp Như Lai và đối với Như Lai đạt được tâm tùy hý”””. Do tâm 
tùy hy nên hoan hỷ. Do tâm hoan hỷ nên thân khinh an. Do thân khinh an 
nên được cảm giác lạc. Do được cảm giác lạc nên tâm được định. Do tâm đã 
định nên vị Thánh đệ tử nảy dù ở giữa những chúng sanh hung hiểm” ”” mà 
không bị các chướng ngại, được vào dòng nước pháp... cho đến Niết-bàn. 


“Lại nữa, đối với Pháp sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Pháp luật của Thế Tôn, 
ngay trong đời này””" có thể lìa nhiệt não sanh tử, không đợi thời tiết, thông 
đạt hiện pháp, duyên tự mình mà giác tri. Thánh đệ tử niệm pháp như vậy, 
không khởi tham dục, sân nhué, ngu sỉ... cho đến ý nhớ nghĩ pháp được huân 
tập, thăng tiến Niết-bàn. 


“Lại nữa, đối với Tăng sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Đệ tử Thế Tôn là những 
vị thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, thành hướng”””, hành pháp tùy 
thuận, có hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hảm, đắc Tư- 
đà-hàm, hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, hướng A-la-hán, đắc A-la-hán, là 
bốn đôi tám bậc Hiền thánh. Đó gọi là đệ tử Tỳ-kheo Tăng, tịnh giới có đủ, 
tam-muoâi có đủ, trí tuệ có đủ, giải thoát có đủ, giải thoát tri kiến có đủ của 
Thế Tôn; đáng được tôn nghinh, thừa sự cúng dường, là ruộng phước tốt. 
Thánh đệ tử khi niệm tưởng Tăng sự như vậy thì không khởi tham dục, sân 
nhuê, ngu sỉ... cho đến niệm tưởng Tăng được huân tập, thăng tiễn Niết-bàn. 

“Lại nữa, đối với Tịnh giới sự, Thánh đệ tử niệm tưởng: Giới không hoại, 
giới không khuyết, giới không nhơ, giới không tạp, giới không bị nô lệ”””, 
giới được khéo hộ trì, giới được người sáng suốt ca ngợi, giới được người trí 
không nhàm chán. Thánh đệ tử khi niệm tưởng giới như vậy, không khởi 


tham dục, sân nhuê, ngu sI... co đểmniệm tưởng giới được huân tập, thăng 
tiên Niêt-bàn. 


“Lại nữa, đối với Bồ thí sự, Thánh đệ tử tự niệm tưởng: Ta được lợi lộc tốt, 
giữa những chúng sanh xan cấu mà ta lìa được tâm xan cấu, sống không 
nhà  ””, thực hành bố thí giải thoát, thường tự tay bố thí; thích pháp hành xả, 
bề thí bình đăng có đủ. Lúc Thánh đệ tử niệm tưởng bồ thí như vậy, không 
khởi tham dục, sân nhué, ngu SI,... cho đến niệm tưởng bồ thí được huân tập. 
thăng tiễn Niết-bàn. 


“Lại nữa, đối với chư Thiên, Thánh đệ tử niệm tưởng: Có Tứ đại thiên 
vương, Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc 
thiên, Tha hóa tự tại thiên. Nếu người nào có lòng chánh tín, khi mệnh 
chung ở đây sẽ sanh lên các cõi trời kia. Ta cũng sẽ thực hành chánh tín này. 
Vị kia có tịnh giới, thí, văn, xả, tuệ đến khi mệnh chung ở đây đã sanh lên 
cối trời kia. Nay ta cũng sẽ thực hành giới, thí, văn, xả, tuệ này. Thánh đệ tử 
niệm tưởng thiên như vậy, không khởi tham dục, sân nhuế, ngu si, tâm 
chánh trực duyên đến (nhớ nghĩ) chư Thiên. Thánh đệ tử kia do trực tâm như 
vậy mà đạt được pháp lợi, nghĩa lợi sâu xa, được tùy hỷ lợi ích của chư 
Thiên. Do tùy hỷ nên sanh hoan hỷ. Do hoan hỷ nên thân khinh an. Do thân 
đã khinh an nên được cảm giác lạc. Do được cảm giác lạc rồi nên tâm được 
định. Do tâm đã định nên vị Thánh đệ tử này dù ở giữa những chúng sanh 
hung hiểm cũng không bị các chướng ngại, được vào dòng nước pháp. Vì 
niệm tưởng chư Thiên được huân tập, nên thăng tiễn Niết-bàn. 


“Này Ma-ha-nam, nếu Tỳ-kheo nào còn ở học địa, muốn cầu lên Niết-bàn an 
lạc, mà tu tập nhiều như vậy, tất chóng được Niết-bàn, ở trong Chánh pháp 
luật các lậu nhanh chóng diệt tận, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời này tự tri tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
nhưng việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 
Ma-ha-nam nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui. 
_—-OÔO--- 

KINH 932. THẬP NHẤT” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ 
có nhiêu Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thê Tôn. Lúc ây Thích Ma-ha- 


nam nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn vá y cho Thế Tôn nói răng: “Không 
bao lâu, sau ba tháng an cư, khi vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, mang bát, du 
hành trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thế Tôn, cả người con bất an, bốn phương mờ mịt, pháp đã nghe đều quên 
hết. Vì nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn, nói rằng: 
“Không bao lâu, sau ba tháng an cư, khi vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, mang 
bát, du hành trong nhân gian.” Cho nên nay con suy nghĩ: “Lúc nào mới gặp 
lại được Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết?” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Dù có gặp, hay chăng gặp Như Lai và có gặp, hay chăng gặp các Tỳ-kheo 
quen biết, ông chỉ cần niệm tưởng năm pháp và tinh cần tu tập. Này Ma-ha- 
nam, nên lấy chánh tín làm chủ, chứ không phải là không chánh tín; lấy giới 
có đủ, nghe có đủ, thí có đủ, tuệ có đủ làm gốc, chứ không phải là không trí 
tuệ. 


“Cũng vậy, Ma-ha-nam, căn cứ vào năm pháp này, tu sáu niệm xứ. Những gì 
là sáu? Ma-ha-nam, niệm Như LaI, nên niệm như vầy: Như LaI, Ứng Cúng, 
Chánh Đăng, Chánh Giác... cho đến Phật, Thế Tôn. Nên niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên sự... cho đến tự thực hành, đạt trí 
tuệ. 


“Cũng vậy, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp, thì sự học 
trọn không bại hoại, có khả năng tri kiến, có khả năng quyết định, trụ cửa 
cam lộ, gân vị giải thoát, chứ không thê tất cả cùng lúc chóng đắc cam lộ 
Niết-bàn. Ví như gà ấp trứng, năm hoặc mười trứng, tùy thời ấp nghỉ, 
thương yêu bảo vệ chăm sóc; cho dù khoảng giữa lại bỏ bê, cũng còn có thể 
dùng móng hoặc mỏ để mồ vỡ trứng cho gà con chui ra. Vì sao? Vì gà mẹ 
lúc ban đầu đã biết tùy thời ấp ủ hay nghỉ ngơi, khéo thương yêu bảo vệ. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp, là trụ nơi sự học trọn 
không bại hoại... không thể tất cả cùng lúc chóng đắc cam lộ Niết-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, đánh lê rôi lui. 


_—-OÔO--- 


KINH 933. THẬP NHƑ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. Bấy giờ 
có nhiều Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn để vá y cho Thế Tôn. Lúc ấy Ma- ha-nam 
họ Thích nghe các Ty-kheo tụ tập tại nhà ăn, vá y cho Thế Tôn nói rằng: 
“Không bao lâu, sau ba tháng an cư khi vá y xong, Thế Tôn sẽ đắp y, mang 
bát du hành trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha-nam đến chỗ Phật, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, cả người con bất an, bốn phương mờ mịt, trước đây những 
pháp đã nghe bây giờ bỗng quên hết, vì nghe các Tỳ-kheo tụ tập tại nhà ăn, 
vá y cho Thế Tôn,... co đến du hành trong nhân gian. Con suy nghĩ: “Lúc 
nào mới gặp lại được Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết?”” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Dù có gặp hay chẳng gặp Như Lai và có gặp, hay chăng gặp các Tỳ-kheo 
quen biết, ông lúc nào cũng vẫn phải siêng năng tu sáu pháp. Những gì là 
sáu pháp? Chánh tín là gôc; giới, thí, văn, không, tuệ là căn bản, chứ không 
phải không trí tuệ. Cho nên, Ma-ha-nam, căn cứ vào sáu pháp nảy, mà nỗ 
lực tu tập tăng thượng sáu tùy niệm: Từ niệm Như Lai sự... cho đến niệm 
Thiên. Thành tựu được mười hai niệm này, Thánh đệ tử đó giảm bớt các 
điều ác, không còn tăng trưởng và bị tiêu diệt không khởi nữa; lìa trần cấu, 
không tăng trân cấu; lìa bỏ không bám giữ, vì không bám giữ nên không 
dính mắc; vì không dính mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Ta, sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, nhũng việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷý, tùy hỷ, từ chô ngôi đứng dậy đảnh lễ rôi luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 934. GLẢI THOÁT”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, 
Ma-ha-nam họ Thích đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Theo như những gì Phật đã dạy, con hiểu: Nhờ chánh định” nên giải 
thoát, không thể không có chánh định. Thế nảo, bạch Thế Tôn, có phải đạt 
chánh định trước, sau mới giải thoát, hay là giải thoát trước rồi sau mới đạt 
chánh định? Hay chánh định và giải thoát không trước không sau, cả hai 
sanh cùng lúc?” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng, Ma-ha-nam ba lần hỏi như vậy, nhưng Phật vẫn 
im lặng. Lúc ẫy, Tôn giả A-nan đang đứng sau Phật, cầm quạt hầu Phật, A- 
nan nghĩ: “*Ma-ha-nam họ Thích đem nghĩa lý sâu xa hỏi Thế Tôn, nhưng 
Thế Tôn vừa khỏi bệnh chưa lâu. Bây giờ ta nên nói sang chuyện khác để 
tiếp lời ông.” 


“Này Ma-ha-nam, bậc hữu học cũng có giới, bậc vô học cũng có giới; bậc 
hữu học có tam-muội, bậc vô học cũng có tam-muội; bậc hữu học có tuệ, 
bậc vô học cũng có tuệ; bậc hữu học có giải thoát, bậc vô học cũng có giải 
thoát.” 


Ma-ha-nam hỏi Tôn giả A-nan: 


“Thế nào là giới của bậc hữu học? Thế nào là giới của bậc vô học? Thế nào 
là tam-muội của bậc hữu học? Thế nào là tam-muội của bậc vô học? Thế nào 
là tuệ của bậc hữu học? Thế nào là tuệ của bậc vô học? Thế nào là giải thoát 
của bậc hữu học? Thề nào là giải thoát của bậc vô học?” 


Tôn giả A-nan bảo Ma-ha-nam: 


“Vị Thánh đệ tử này an trụ nơi tịnh giới, luật nghi Ba-la-đề-mộc-xoa, oai 
nghi, hành xứ; thọ trì học giới; khi đã thọ trì học giới thành tựu TÔI, ly dục, 
pháp ác bất thiện... cho đến chứng và an trụ Tứ thiền. Khi đã có đủ tam-muội 
như vậy rồi, biết như thật “Đây là Thánh để khổ", biết như thật “Đây là 
Thánh đề khổ tập”, biết như thật Đây là Thánh đề khổ diệt”, biết như thật 
“Đây là Thánh đề khô diệt đạo'. Biết như vậy, thấy như vậy rồi, năm hạ phần 
kết là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục, sân nhuế, được đoạn tận, được 
biến tri. Khi năm hạ phần kết này đã đoạn trừ rồi, sanh lên cõi kia, đắc Niết- 
bàn A-na-hàm, không sanh trở lại trong cõi này nữa. Ngay lúc ấy họ thành 
tựu học giới, học tam-muội, học tuệ và học giải thoát. 


“Lại một lúc khác, các hữu lậu sẽ hết, vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri 
tự tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cầm làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Lúc bấy giờ, vị ấy thành 
tựu vô học giới, vô học tam-muội, vô học tuệ, vô học giải thoát. 
“Ma-ha-nam, đó gọi là những gì Thế Tôn nói về học giới, học tam-muội, 
học tuệ, học giải thoát của bậc hữu học; vô học giới, vô học tam-muội, vô 
học tuệ, vô học giải thoát của bậc vô học là như vậy.” 


Sau khi Ma-ha-nam dòng họ Thích nghe những gì Tôn giả A-nan nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật rôi lui. 


Bấy giò, Đức Thế Tôn biết Ma-ha-nam vừa đi chưa lâu, bảo Tôn giả A-nan: 


“Họ Thích ở Ca-ty-la-vệ có thể cùng các Tỳ-kheo bàn luận nghĩa lý sâu xa 
chăng?” 


A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, vâng, họ Thích ở Ca-ty-la-vệ có thể cùng bàn luận nghĩa lý 
sâu xa với các Tỳ-kheo.” 


Phật bảo A-nan: 


“Những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ sẽ nhanh chóng được lợi tốt, bằng tuệ 
nhãn của Hiên thánh có thê thâm nhập vào pháp Phật sâu xa.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 935. SA-Đ”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ 
có họ Thích, tên Sa-đà”“”, nói với Ma-ha-nam: 


“Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?” 


Ma-ha-nam đáp: 


“Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Những gì là bốn? Đối với 
Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng có lòng tin thanh tịnh bât hoại, thành tựu 
Thánh giới, đó gọi là Tu-đà-hoàn thành tựu bôn pháp.” 


Sa-đà bảo Ma-ha-nam: 


“Tôn giả chớ nói, chớ bảo răng: “Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn 
pháp, nhưng sau đó Tu-đà-hoàn chỉ thành tựu ba pháp. Những øì là ba? Đối 
với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có lòng tin thanh tịnh bất hoại. Như 
vậy, Tu-đả-hoàn thành tựu ba pháp, ba lần nói như vậy. 


“Ma-ha-nam họ Thích, không thể khiến cho Sa-đà chấp nhận bốn pháp và 
Sa-đà họ Thích cũng không thể khiến cho Ma-ha-nam chấp nhận ba pháp. 
Cả hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một 
bên, Ma-ha-nam họ Thích, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Sa-đà họ Thích lại chỗ con, hỏi: “Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn 
thành tựu bao nhiêu pháp? Con liền đáp: “Thế Tôn nói Tu-đả-hoàn thành 
tựu bốn pháp. Những gì là bốn? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với 
Tăng, có lòng tin thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới.” Tu-đà-hoàn 
thành tựu bốn pháp như vậy. Sa-đà họ Thích nói: 'Ma-ha-nam họ Thích chớ 
nói răng: Thế Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp; mà Tu-đà-hoàn thành 
tựu chỉ ba pháp. Những gì là ba? Đó là đối với Phật, đối với Pháp, đối với 
Tăng có lòng tin thanh tịnh bất hoại. Thế Tôn nói Tu-đả-hoàn thành tựu ba 
pháp như vậy', nói ba lần như vậy. 


“Con cũng không thê khiến cho Sa-đà họ Thích chấp nhận bốn pháp và Sa- 
đà cũng không thê làm cho con châp nhận ba pháp. Cho nên cả hai đên chỗ 
Thê Tôn, nay xin hỏi Thê Tôn Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp?” 


Bấy giờ, Sa-đà họ Thích từ chỗ ngồi đứng lên lễ Phật và chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu có những pháp tương tợ như vậy xảy ra, mà một bên là 
Thế Tôn, một bên là Ty-kheo Tăng, thì con sẽ theo Thế Tôn, không theo Tỳ- 
kheo Tăng. Hoặc có những tương tợ như vậy xảy ra, mà một bên là Thế Tôn, 
một bên là chúng Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di hoặc Trời, hoặc Ma, 
Phạm, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Người thế gian, con cũng chỉ 
theo Thế Tôn, không theo các chúng khác.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ma-ha-nam: 


“Theo Ma-ha-nam, Sa-đà họ Thích lý luận như vậy, còn ngươi thì thế nào?” 
Ma-ha-nam bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, Sa-đà họ Thích lý luận như vậy, con còn biệt nói sao đây, 
mà con chỉ còn nói tôt, nói chân thật thôi.” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Cho nên phải biết Tu-đà-hoàản thành tựu bốn pháp: Là đối với Phật, đối với 
Pháp, đôi với Tăng có lòng tin thanh tịnh bât hoại và thành tựu Thánh giới 
và nên thọ trì như vậy.” 


Sau khi Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ 
chô ngôi đứng dậy đảnh lê rôi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 936. BÁCH THỨ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ 
những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ tụ tập tại nhà cúng dường bàn luận, hỏi: 


“Ma-ha-nam, thế nào là lời thọ ký tối hậu? Bách Thủ họ Thích” mệnh 
chung, Thế Tôn thọ ký người này đắc Tu-đà-hoàn, không rơi vào pháp 
đường ác, nhất định hướng thắng Chánh giác, còn bảy lần qua lại trời, người, 
cứu cánh thoát khổ. Nhưng Bách Thủ họ Thích phạm giới uống rượu mà 
Thế Tôn lại thọ ký người này đắc Tu-đả-hoàn... cho đến cứu cánh thoát 
khổ. Này Ma-ha-nam, ông nên đến hỏi Phật rồi như những gì Phật dạy, 
chúng ta sẽ vâng theo.” 


Khi ấy Ma-ha-nam đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ tụ tập tại 
nhà cúng dường bàn luận như vây: “Ma-ha-nam, thế nảo là lời nói thọ ký tối 
hậu? Trong đó Bách Thủ họ Thích mệnh chung, Thế Tôn thọ ký đắc quả Tu- 
đà-hoàn... co đến cứu cánh thoát khổ. Nay ông nên đến hỏi lại Thế Tôn, 


như những gì Thế Tôn dạy chúng ta sẽ vâng theo.” Bây giờ con xin hỏi Phật, 
xin Ngài giải thích cho.” 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


“Thánh đệ tử nói: “Đại Sư Thiện Thệ!t Đại Sư Thiện Thệ!” Miệng nói thiện 
thệ mà tâm chánh niệm, chánh kiến, tất nhiên thâm nhập Thiện thệ. Thánh 
đệ tử nói: “Chánh pháp luật! Chánh pháp luật!” Miệng nói Chánh pháp luật, 
mà phát tâm chánh niệm, chánh kiến, tất nhiên thâm nhập Chánh pháp. 
Thánh đệ tử nói: “Thiện hướng Tăng! Thiện hướng Tăng!" Miệng nói thiện 
hướng, mà phát tâm chánh niệm, chánh kiến thì tất nhiên nhập thiện hướng. 
Như vậy, này Ma-ha-nam, Thánh đệ tử đối với Phật một lòng tịnh tín; đối 
với Pháp, Tăng một lòng tịnh tín; đối với pháp có lợi trí, xuất trí, quyết định 
trí, bát giải thoát thành tựu, thân tác chứng, bằng trí tuệ mà thấy hữu lậu đã 
đoạn, đã biến tri. Như vậy, Thánh đệ tử không hướng vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh, chăng đọa đường ác, nói là A-la-hán Câu giải thoát”, 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh tịnh đối với 
Phật... cho đến trí tuệ quyết định, không đạt được bát giải thoát, thân tác 
chứng, thành tựu an trụ, nhưng vị ấy thấy, biết hữu lậu đã đoạn. Đó gọi là 
Thánh đệ tử không đọa vào đường ác.... cho đến Tuệ giải thoát”? 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh tịnh đối với 
Phật... cho đến trí tuệ quyết định, tuy đã được bát giải thoát, thân tác chứng, 
an trụ có đủ, nhưng không thấy hữu lậu đoạn. Đó gọi là Thánh đệ tử không 
đọa vào đường ác.... cho đến Thân chứng”'°, 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh tịnh đối với 
Phật... cho đến trí tuệ quyết định, không được bát giải thoát, thân tác chứng, 
thành tựu an trụ, nhưng thấy biết như thật đối với Chánh pháp luật. Đó gọi là 
Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... cho đến Kiến đáo. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tuyệt đối có tín tâm thanh tịnh đối với 
Phật... cho đến trí tuệ quyết định, tuy có thấy biết như thật đối Chánh pháp 
luật, nhưng chăng được Kiến đáo. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào 
đường ác,... cho đếnTín giải thoát. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của 
Phật”'', tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng, đối với năm 
pháp làm tăng trưởng trí tuệ, quán sát kỹ lưỡng, lãnh thọ tín, tinh tân, niệm, 


định, tuệ. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác.... cho đến Tùy 
pháp hành. 


“Lại nữa, Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Phật, 
tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng.... cho đến năm pháp ít trí 
tuệ, quán sát kỹ lưỡng, lãnh thọ tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ. Đó gọi là 
Thánh đệ tử không đọa vào đường ác,... cho đến Tùy tín hành. 

“Ma-ha-nam, ví như cây kiên cố ”'” này, đối với những gì Ta đã nói mà có 
thê hiểu nghĩa thì thật không có việc này; nếu nó có thể hiểu thì Ta cũng thọ 
ký, huống chi Bách Thủ họ Thích mà Ta không thọ ký đắc Tu-đà-hoàn. 


“Này Ma-ha-nam, Bách Thủ họ Thích lúc sắp chết, nhờ thọ trì tịnh giới, bỏ 
uông rượu nên sau khi mạnh chung Ta ký thuyết ông đặc Tu-đà-hoàn,... cho 
đến cứu cánh thoát khô.” 


Ma-ha-nam họ Thích nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đảnh lê rôi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 937. HUYÉT”Đ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú tại giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, nước Tỳ- 
xá-ly. Bấy giờ có bốn mươi Tỳ-kheo ” ở làng Ba-lê-da””'”, tất cả đều tu 
hạnh a-lan-nhã với y phần tảo và đi khất thực Š'", còn ở địa vị hữu học, chưa 
ly dục. Họ cùng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 


qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm: “Bốn mươi Tỳ-kheo này đang ở làng Ba-lê-da, 
đều tu hạnh a-lan-nhã với y phấn tảo và đi khất thực, còn ở địa vị hữu học, 
chưa ly dục. Hôm nay Ta nên thuyết pháp cho họ để ngay đời này họ chăng 
khởi các lậu, tâm được giải thoát.” Thế Tôn bảo bốn mươi Tỳ-kheo ở làng 
Ba-lê-da: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che lấp, ái buộc cổ, mãi mãi xoay 
vẫn sanh tử, chăng biết biên tế nguyên thủy của khổ””'”. 


“Này các Ty-kheo, các ông nghĩ thế nào? Nước sông Hằng cuồn cuộn chảy 
vào biến lớn, trong khoảng ây nước sông Hăng nhiều? hay là các ông từ 
trước đến nay bị xoay vẫn trong sanh tử, thân thể bị phá hoại, máu tuôn chảy 
nhiều?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Theo chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật nói, chúng con đã trôi lăn trong 
sanh tử quá lâu, thân chúng con bị phá hoại, máu chảy rất nhiều, nhiều gấp 
trăm ngàn vạn lần nước sông Hằng.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Hãy bỏ qua nước sông Hăng. Cho đên, nước trong bôn biên lớn là nhiêu 
hay là các ông trôi lăn trong sanh tử, thân xác bị phá hoại, máu tuôn chảy là 
nhiêu?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Như chúng con hiêu ý nghĩa của lời Thê Tôn nói, chúng con đã trôi lăn 
trong sanh tử, thân bị phá hoại, máu tuôn chảy rât nhiêu, nhiêu hơn cả nước 
bôn biên lớn.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Các ông mãi luân chuyển sanh tử, máu trong thân 
thể tuôn chảy rất nhiều, hơn cả nước sông Hằng và nước bốn biến lớn. Vì 
sao? Vì các ông đã từng sanh trong loài voi, hoặc bị cắt tai, mũi, đầu, đuôi, 
bốn chân, máu huyết vô lượng: hoặc mang thân ngựa, thân lạc đà, thân trâu, 
chó, thân các loài cầm thú bị cắt đứt tai, mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn 
chảy vô lượng. Các ông đã từng bị giặc cướp, bị người sát hại, cắt đứt đầu, 
chân, tai, mũi, toản thân bị phân ly, máu tuôn chảy vô lượng. Các ông đã 
từng chịu thân hoại mệnh chung bỏ trong nghĩa địa, máu huyết tanh nông, 
tuôn chảy số lượng không lường; hoặc đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, rôi 
thân hoại mênh chung, máu huyết tuôn chảy cũng vô lượng.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 
“Sắc là thường hay vô thường?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 

“Vô thường là khổ chăng?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Là khô.” 

Phật bảo: 


“Nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, Thánh đệ tử có thể ở trong ấy thấy 
là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Đối thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.” 
Phật bảo: 


“Những gì thuộc về sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc 
thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc gần, tất cả đều chẳng phải ngã, 
chăng khác ngã, chăng ở trong nhau, biết như thật thế. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. Thánh đệ tử quán sát như thế đối với sắc sanh 
chán lìa, đối thọ, tưởng, hành, thức sanh chán lìa, đã chán lìa nên chăng ưa 
thích, vì chăng ưa thích nên giải thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn thọ thân 


kêu 


Sau. 


Khi Phật nói pháp này, bốn mươi Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


---oÚO--- 
KINH 938. LỆ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà trong vườn Cấp cô độc. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử cho đến nay, cứ mãi xoay vân, không biết 
được biên tê nguyên thủy của khô. 


“Các Ty-kheo nghĩ thê nào? Nước sông Hăng... nước trong bôn biên lớn là 

nhiêu hay là nước mặt của các ông tuôn ra trong vòng sanh tử luân hôi là 

nhiêu?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Như chúng con hiệu ý nghĩa của lời Phật nói, nước mắt của chúng con tuôn 

rơi trong vòng sanh tử luân hôi rât nhiêu, nhiêu hơn cả nước sông Hăng và 

nước bôn biên lớn.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các ông tuôn rơi trong vòng sanh tử 

luân hôi rât nhiêu, chứ không phải nước sông Hăng và nước bôn biên. Vì 

sao? Vì các ông đã từng bị mât cha mẹ, anh em, chị em, thân thuộc, người 
uen, bị mât mát tiên của, nước mắt tuôn rơi cho những sự mât mát đó nhiêu 

kì v 


vô lượng. Các ông cứ mãi bị ném ra nghĩa địa, máu tanh chảy ra, rôi sanh 
vào địa ngục, ngạ quý, súc sanh. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông từ vô thỉ sanh tử luân hôi, máu và nước mắt 
Lá »: ⁄ ` ? 
trong thân rât nhiêu, nhiêu vô lượng. 


“Này các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường. 

“Nếu vô thường, đó là khô chăng? 

“Bạch Thế Tôn, khô. 


“Nếu vô thường, khổ là pháp biến dịch, đa văn Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không. 

“Thọ, tưởng, hành, thức lại cũng như thế. 

“Này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử biết như thế, thấy như thế... đối với sắc giải 
thoát, đôi với thọ, tưởng, hành, thức, giải thoát, giải thoát sanh, già, bệnh, 


chêt, ưu, bi, khô, não.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 939. MẪU NHỮ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, bị vô minh che lâp, ái trói cô, cứ mãi luân 
chuyên chăng biệt cội gôc của khô.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Các Tỳ-kheo nghĩ thế nào? Nước sông Hằng và nước trong bốn biển lớn là 
nhiều hay là sữa mẹ mà các ông uống mãi luân chuyên trong sanh tử là 
nhiều?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Như chúng con hiêu ý nghĩa lời Phật nói, sữa mẹ mà chúng con đã uông 
trong vòng sanh tử còn nhiêu hơn nước sông Hăng và nước bôn biên lớn.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà các ông đã uống trong vòng sanh tử còn 
nhiều hơn nước sông Hằng và nước bốn biển lớn. Vì sao? Các ông đã từng 
hoặc sanh trong loài voi, uông sữa mẹ vô lượng, vô số; hoặc sanh làm lạc đà, 
ngựa, trâu, lừa v.v... các loài cẦm thú uống sữa mẹ vô lượng vô số. Các ông 
đã từng bỏ thân nơi gò mả, máu mủ cũng tuôn chảy vô lượng; hoặc đọa địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu tủy tuôn chảy cũng như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông từ vô thỉ sanh tử đến nay, chắng biết cội gốc của 
khô. “Này các Ty-kheo, sắc là thường hay vô thường? 


“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 


“... Thánh đệ tử đối với năm thọ ấm quán sát chăng phải ngã, chăng phải ngã 
sở, đôi với tât cả pháp thê gian đêu không châp thủ, vì không châp thủ nên 
không dính mắc, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn thọ thân sau.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 34 
KINH 940. THẢO MỘC” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


2821 


“Chúng sanh từ vô thi”' sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết biên tế tối 
sơ ”“ “của khổ. Các Tỷ-kheo, ý các ông nghĩ thế nào? Tắt cả loại cỏ cây trên 
mặt đất này, nếu xẻ ra làm thẻ bằng bốn ngón tay dùng để đếm cha mẹ của 
các ông đã trải qua sanh tử luân hồi, thì số thẻ tre đã hết, nhưng số cha mẹ 


các ông vẫn còn không hết. 


“Này các Tỳ-kheo, từ vô thi sanh tử luân chuyển mãi như vậy, mà không 
biết biên tế tối SƠ của khổ. Cho nên các Tỳ-kheo hãy học như vây: “Hãy 
siêng năng tinh tấn, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 941. THÔ HOÀN LIỆP”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyền mãi, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Thê nào, các Tỳ-kheo? Nêu đem hêt bùn đât nơi đại địa này vo lại 
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thành viên như trái bà-la”””" để đếm cha mẹ của các ông đã trải qua sanh tử 
luân hôi, thì sô viên đât đã hệt, nhưng sô cha mẹ các ông vân còn không hết. 


“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, mà không 
biệt biên tê tôi sơ của khô. Cho nên các Tyỳ-kheo nên học như vây: “Hãy 


siêng năng tinh tân, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 942. 4N LẠC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyên mãi, mà không biết biên tế tối sơ 
của khô. Các Ty-kheo, các ông thây các chúng sanh hưởng thụ khoái lạc an 
ôn, thì nên nghĩ răng: “Chúng ta mãi mãi ở trong sanh tử luân hôi, cũng đã 
từng hưởng thụ khoái lạc kia, thú vui kia vô lượng." 

“Này các Tỳ-kheo, từ vô thi sanh tử luân chuyên mãi như vậy, mà không 
biệt biên tê tôi sơ của khô. Cho nên các Tyỳ-kheo nên học như vây: “Hãy 
siêng năng tinh tân, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 943. KHÔ NÃO0””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết biên tế tối sơ 
của khổ. Các Tỳ-kheo, nếu thấy các chúng sanh chịu các khổ não, thì nên 
nghĩ rằng: “Ta từ vô thỉ sanh tử luân hồi mãi cho đến nay, cũng đã từng chịu 
khổ như vậy, đến số vô lượng.” 


“Này các Tỳ-kheo, từ vô thỉ sanh tử luân chuyển mãi như vậy, mà không 
biệt biên tê tôi sơ của khô. Cho nên các Tỳ-kheo nên học như vây: “Hãy 
siêng năng tinh tân, đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành 


-—-oÚO--- 
KINH 944. KHỦNG BỞỚ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết biên tế tối sơ 
của khổ. Này các Tỳ-kheo, các ông thấy các chúng sanh mà sanh lòng sợ 
hãi, dựng đứng chân lông; nên nghĩ rằng: “Quá khứ chúng ta chắc chăn đã 
từng sát sanh, đã từng làm tốn thương, đã từng làm hại, đã từng làm ác tri 
thức, mãi mãi ở trong sanh tử luân hồi vô thủy, không biết biên tế tôi sơ của 
khô." 


“Các Tỳ-kheo, nên học như vầy: Hãy đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng 
trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 945. ÁI NIỆM”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử luân chuyển mãi, mà không biết biên tế tối sơ 
của khổ. Các Tỳ-kheo, nếu thấy chúng sanh mà khởi ái niệm hoan hỷ, thì 
nên nghĩ rằng: “Chúng sanh như vậy, trong đời quá khứ chắc chắn đã từng là 
cha mẹ, anh em, vợ con, quyền thuộc, thầy bạn, tri thức của chúng ta, cứ mãi 
mãi luân chuyên sanh tử như vậy, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên 
các Tỳ-kheo, nên học như vây: Hãy nỗ lực tinh cần, đoạn trừ các hữu, chớ 
cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tyỳ-kheo nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ 
phụng hành 


_—-OoÔO--- 

KINH 946. HÃNG HŸ"””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có một Ba-la-môn đên chỗ Phật, cung kính thăm hỏi, sau khi 
chào hỏi xong ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
““Thưa Cù-đàm, đời vị lai sẽ có bao nhiêu Đức Phật?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Phật đời vị lai có vô lượng như số cát sông Hằng.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn nghĩ răng: 


“Các Đẳng Chánh Đẳng Chánh Giác đời vị lai sẽ có vô lượng như số cát 
sông Hãng, ta sẽ theo các Ngài tu phạm hạnh.” 


Bà-la-môn sau khi đã nghe những gì Đức Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. Trên đường vê, Ba-la-môn vừa đi vừa nghĩ: “Hôm nay 


ta chỉ hỏi Sa-môn Cù-đàm về chư Phật đời vị lai chứ chưa hỏi chư Phật quá 
khứ.” Liên trở lại hỏi Thê Tôn: 


“Thế nào Cù-đàm, đời quá khứ có bao nhiêu Đức Phật?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Phật đời quá khứ cũng có vô lượng như số cát sông Hằng.” 


Lúc ấy Bà-la-môn liền nghĩ: “Chư Phật Thế Tôn trong đời quá khứ cũng có 
vô lượng như số cát sông Hằng, mà ta chưa từng thân cận. Giả sử vô lượng 
các Đẳng Chánh Đăng Chánh Giác trong đời vị lai như số cát sông Hằng, 
cũng sẽ không thân cận vui vây, thì trong hiện tại ta nên ở chỗ Sa-môn Cù- 
đàm tu hành phạm hạnh.” Nhân đó chắp tay bạch Phật: 


“Nguyện xin Thế Tôn cho phép con xuất gia tu phạm hạnh trong Chánh 
pháp luật.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Chấp thuận cho ông xuất gia tu phạm hạnh, được làm Tỳ-kheo trong Chánh 
pháp luật.” 


Bấy giờ, Bà-la-môn liền được xuất gia thọ cụ túc, sau khi xuất gia một mình 
ở nơi thanh văng tư duy vê nguyên nhân làm cho người thiện nam, chánh tín 
xuât gia học đạo, sông không nhà,... cho đền đắc A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 947. LỤY CÓT”” 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá”. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo các Ty-kheo: 


“Có một người”, ở trong một kiếp sanh tử luân hồi, xương trắng chồng 
chất không bị mục nát, như núi Tỳ-phú-la. Nếu vị Thánh đệ tử nào biết như 
thật về Thánh đề khổ này, biết như thật về sự tập khởi của khổ này, biết như 
thật về sự diệt tận của khổ này, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
khổ này; sau khi vị ẫây biết như vậy, thấy như vậy, tất đoạn trừ ba kết: thân 


kiến, giới thủ và nghi. Khi đoạn trừ được ba kết này, đắc Tu-đà-hoàn, không 
rơi vào pháp đường ác, quyêt định hướng thăng Chánh giác, chỉ còn bảy lần 
qua lại Trời, Người, cứu cánh thoát khô.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Một người, trong một kiếp, 
Chỗồng chất xương cốt khô; 
Đề lâu không mục nát, 
Như núi Tỳ-phú-la. 

Nếu các Thánh đệ tử, 
Chánh trí thấy chân đề; 

Khổ cùng nguyên nhân khổ, 
Lìa khô được tịch diệt. 

Tu tập tám con đường, 
Hướng thăng đến Niết-bàn; 
Chỉ còn trải bảy lần, 

Qua lại sanh trời người. 
Sạch hết tất cả kết, 


Giải thoát bờ mé khổ. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 948. THÀNH TRÌ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử, mãi luân chuyên, không biệt biên tê tôi sơ 
của khổ.” 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
phải, đảnh lễ Đức Phật, quỷ gôi sát đât, chăp tay bạch Phật: 


“Bach Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thê vì ông mà nói, nhưng ông khó mà biết được!” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 


“Có thể nói. Này Tỳ-kheo, thí như thành trì bằng sắt, vuông vức một do- 
tuần, từ trên xuống dưới cũng như vậy, bên trong đây hạt cải. Cứ một trăm 
năm có người lây một hạt cải. Số hạt cải kia có thể hết, nhưng kiếp vẫn còn 
chưa hết. Cũng vậy Tỳ-kheo, kiếp kia dài lâu như vậy. Kiếp dài cả trăm, 
ngàn, vạn, ức khổ lớn nối tiếp nhau, mà xương trăng chất thành gò, máu mủ 
chảy thành sông, trong các đường ác địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tỳ-kheo, 
đó gọi là từ vô thỉ sanh tử mãi luân hồi, không biết nguồn gốc khô. Cho nên 
Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 949. NÚI”* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử, mãi luân chuyên, không biệt biên tê tôi sơ 
của khổ.” 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
phải, đảnh lê Đức Phật, quỷ gôi sát đât, chăp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, kiếp dài lâu như thế nào?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thê vì ông mà nói, nhưng ông khó biết được!” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 


“Có thê nói. Này Tỳ-kheo, thí như núi đá lớn không bị vỡ, không bị lở sụt, 
vuông vức một do-tuần. Nếu có người nào dùng mảnh lụa ca-thi kiếp- bồi”, 
cứ một trăm năm phủi qua một lần; phủi không ngừng nghỉ. Núi đá mòn hết, 
nhưng kiếp vẫn còn chưa hết. Này Tỳ-kheo, kiếp kia dài lâu như vậy, cả đến 
trăm, ngàn, vạn, ức kiếp chịu các khổ não... cho đến các Tỳ-kheo, nên học 
như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 950. QUÁ KHỨ”” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hôi, không biệt nguôn gôc khô.” 


Lúc ẫy, có một Ty-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch áo vai 
phải, đảnh lễ Đức Phật, quỷ gôi sát đât, chăp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, quá khứ có bao nhiêu kiếp?” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thê vì ông mà nói, nhưng ông khó mà biết được!” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Ngài có thê nói thí dụ không?” 

Phật bảo: 

“Có thê nói. Này Tỳ-kheo, thí như có người sông tới trăm tuổi. Buổi sáng 
nhớ lại ba trăm ngàn kiệp. Buôi trưa nhớ lại ba trăm ngàn kiệp. Buôi chiêu 
nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Ngày nào cũng nhớ nghĩ đến số kiếp như vậy, cho 
đến trăm tuổi mạng chung, cũng không thê nhớ được biên tế của số kiếp. Tỳ- 
kheo nên biết vô lượng sô kiếp quá khứ như vậy. Vô lượng số kiếp quá khứ, 
mãi mãi chịu khô và xương chât thành núi, máu mủ chảy thành sông, trong 
các đường á ác địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Cũng vậy, Ty-kheo từ vô thỉ sanh 


tử mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khô. Cho nên Tỳ-kheo, nên học 
như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng'.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 951. VÔ HỮU NHÁT XÚ”U 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của 
khổ. Không có một nơi nào mà không sanh không chết. Như vậy, từ vô thi 
sanh tử mãi mãi không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học 
như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 952. VÔ BẤT NHẬT XỨ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của 
khô. Không có một nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con, quyền 
thuộc, thân thích, Sư trưởng. Cũng vậy, Tyỳ-kheo, từ vô thi sanh tử mãi mãi 
luân hồi không biết biên tế tối sơ của khô. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như 
vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng'.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 953. BONG BÓNG NƯỚC MU/4? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thi sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của 
khổ. Thí như trời mưa lớn, bong bóng nước thoáng sanh thoáng diệt. Cũng 
vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, ái cột cô mình, từ vô thỉ sanh tử, nên sự 
sanh, sự chết mãi mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên 
Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 954. CƠN MU4 TRÚT” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, mãi luân hồi, không biết biên tế tối sơ của 
khổ. Thí như trời mưa lớn tầm tã khắp nơi, cả Đông, Tây, Nam, Bắc không 
nơi nào là không mưa. Cũng như, phương Đông, phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc. Trong vô lượng quốc độ, kiếp thành, kiếp hoại giống như trời 
mưa lớn, giọt mưa khắp nơi trong thiên hạ, không nơi nảo là không mưa. 
Cũng vậy, từ vô thỉ sanh tử luân hồi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ của 
khô. 

“Thí như ném gậy lên không trung, hoặc đầu rơi xuống đất, hoặc là đuôi rơi 
xuống đất, hoặc khoảng giữa rơi xuống đất. Cũng vậy, từ vô thỉ sanh tử luân 
hồi mãi mãi, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào 
ngạ quỷ. Sanh tử vô thỉ như vậy, luân chuyên mãi mãi. Cho nên Tỳ-kheo, 
nên học như vây: “Đoạn trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 955. NGŨ TIÉT LUẬN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Chúng sanh từ vô thỉ sanh tử, luân hồi mãi mãi, không biết biên tế tối sơ 
của khô. Này Tỳ-kheo, thí như, hoặc có người lăn bánh xe năm tiệt, luôn 
luôn lăn không nghỉ. Cũng vậy, chúng sanh lăn bánh xe vào năm đường, 


hoặc rơi vào đường địa ngục, súc sanh, ngạ quy, cùng đường Trời, Người, 
lúc nào cũng lăn không dừng. Cũng vậy, vô thỉ sanh tử luân hồi mãi mãi, 
không biết biên tế tối sơ của khổ. Cho nên Tỳ-kheo, nên học như vây: “Đoạn 
trừ các hữu, chớ cho tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 956. TY-PHÚ-LA?”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở bên núi Tỳ-phú-la, tại thành Vương xá. Bấy giờ Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Tất cả hành vô thường, tất cả hành không hằng hữu, không an định, là pháp 
biến dịch. Các Tỳ-kheo, đối tất cả hành nên sanh yêm ly, cầu vui giải thoát. 
Các Tỳ-kheo, vảo thời quá khứ núi Tỳ- phú-la này gọi là núi Trường trúc®?, 
Chỗ dân chúng ở chung quanh núi gọi là âp Đề-di-la””. Người âp Đề-di- la 
sông bốn vạn tuổi. Người ấp Đề-di-la lên đỉnh núi này, bốn ngày mới trở về. 
Đương thời có Phật Ca-la-ca Tôn-đề “ Như Lai, Ứng Cúng, Đăng. Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện thế gian, thuyết pháp 
giáo hóa; pháp Ấy, khoảng đầu, khoảng giữa, sau cùng đều thiện, nghĩa 
thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày hiển thị. 
Hiện tại tên núi Trường trúc cũng mất, dân chúng ấp Đề-di-la cũng không 
còn, Đức Phật Như Lai kia cũng đã vào Bát-niết-bàn. Tỳ-kheo nên biết, tất 
cả các hành đều vô thường, không hăng hữu, không an định, là pháp biển 
dịch, đối tất cả hành, nên tu tập yếm ly, ly dục, giải thoát. 


“Các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ- phú- -la này gọi là Bằng-ca”°. Lúc 
ấy chỗ người dân cư trú chung quanh núi gọi là âp A-tỷ- ca””, Tuổi thọ 
người dân lúc ấy là ba vạn tuổi. Người A-tỳ-ca lên núi này trong vòng ba 
ngày mới trở về lại. Đương thời có Phật Câu-na-hàm Mâu-ni Như Lai, Ứng 
Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, xuất hiện 
ở đời, diễn nói kinh pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, chặn sau đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở bày, 
hiển thị. Các Tỳ-kheo, tên núi Bằng-ca kia đã mất từ lâu, dân ấp A-tỳ-ca từ 


lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia cũng vào Bát-niết-bàn. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hăng hữu, không an 
định, là pháp biến dịch. Tỳ-kheo các ông, nên tu tập yếm ly, cầu vui giải 
thoát. 


“Các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, núi Tỳ-phú-la này tên là Tú-ba-la- thủ Š. 


Chỗ nhân dân cư ngụ quanh núi gọi là âp Xích mã”“”. Tuôi thọ người dân là 
hai vạn tuổi. Người dân ở đây lên đỉnh núi này trong vòng hai ngày mới về 
lại được. Đương thời có Phật Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng... cho đến xuất 
hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng sau đều 
thiện; nghĩa thiện, vị thiện, thuần đầy thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch, mở 
bày, hiển thị. Tỳ-kheo, nên biết tên núi Ba-la-thủ đã mắt từ lâu, dân ấp Xích 
mã từ lâu cũng không còn, Đức Phật Thế Tôn kia cũng vào Bát-niết-bàn. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không 
an định, là pháp biến dịch. Cho nên Tỳ-kheo nên tu tập yếm ly, ly dục, giải 
thoát. 


“Các Ty-kheo, ngày nay núi này tên là Tỳ-phú-la. Chỗ có dân chúng cư ngụ 
chung quanh núi, gọi là nước Ma-kiệt- đề. Tuổi thọ của những người dân này 
là trăm tuổi, nếu khéo tự điều hòa thì có được trăm tuổi. Người Ma-kiệt-đề 
lên đỉnh núi này chỉ trong chốc lát là trở về. Nay Ta ở nơi này được thành 
Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác,... cho đến Phật, Thế Tôn, diễn nói 
Chánh pháp, giáo hóa khiến được Niết-bàn tịch diệt, chánh đạo, thiện thệ 
giác r1. 


“Tÿ-kheo nên biết, tên núi Tỳ-phú-la này cũng sẽ tiêu ma, người Ma-kiệt-đề 
cũng sẽ diệt vong. Chăng còn bao lâu, Như Lai sẽ vào Bát-niêt-bàn. 


“Như vậy, Tỳ-khco, tất cả các hành đều vô thường, không hằng hữu, không 
an định, là pháp biên dịch. Cho nên Tỳ-kheo, nên tu tập yêm ly, ly dục, giải 
thoát.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Thuở xưa núi Trường trúc, 


Tên âp Đê-di-ca. 


Tiệp là núi Băng-ca, 


Tụ lạc A-ty-ca. 

Núi Tú-ba-la-thủ, 

Tên tụ lạc Xích mã. 
Nay núi Tỳ-phú-la, 

Tên nước Ma-kiệt-đà. 
Tên núi đều hoại diệt, 
Dân chúng cũng không còn. 
Chư Phật Bát-niết-bàn, 
Đã có gì cũng mắt. 

Tất cả hành vô thường, 
Chúng là pháp sanh diệt. 
Có sanh thì có diệt, 

Chỉ tịch diệt là vu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
=-OÚO--- 


KINH 957. THÂN MẠNG”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ có người xuât gia họ Bà-sa”””', đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi. 
Chào hỏi xong ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


““Thưa Cù-đàm, con có điêu muôn hỏi, Ngài có thì giờ rảnh đê trả lời cho 
kẻ 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Tùy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thế nảo, thưa Củ-đàm, có phải mệnh tức là thân không Ÿ°”?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh tức là thân, điều này không xác định ””.” 

“Thế nảo, thưa Củ-đàm, có phải là mệnh khác thân khác không?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Mệnh khác thân khác, điều này cũng không xác định.” 

Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi hỏi 'Mệnh tức thân?' Thì được trả lời, “Không 
xác định.` Hỏi: “Mệnh khác thân khác?'* Cũng được trả lời: “Không xác 
định. 


“Sa-môn Cù-đàm, có những điều kỳ lạ gì””” mà khi đệ tử mệnh chung liền 
m, 5 y lạ gI : nh chung 

được xác định răng: “Người này sanh chô kia. Người kia sanh chô nọ." Các 

đệ tử kia, khi ở nơi này mệnh chung xả thân, liền nương theo ý sanh thân ””, 


sanh vào nơi khác. Ngay lúc đó, chăng phải là mệnh khác, thân khác sao?” 
Phật bảo Bà-sa: 
2856 »› 


“Đây là nói về hữu dư, chứ không nói vô dư 


Bà-sa bạch Phật: 


“Thưa Cù-đảm, thế nào là hữu dư, chứ không nói vô dư?” 
Phật bảo Bà-sa: 


2857 


“Thí như lửa, có hữu dư” thì có thể cháy, chứ không phải không có hữu 


dư.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Tôi thấy có lửa không có hữu dư mà cũng cháy.” 
Phật bảo Bà-sa: 

“Thế nào là thấy lửa không có hữu dư mà cũng cháy?” 
Bà-sa bạch Phật: 


“Thí như một đóng lửa lớn bị gió lốc thổi qua, làm lửa bốc lên không trung. 
Đó há không phải là lửa vô dư ”?” sao?” 


Phật bảo Bà-sa: 

“Lửa được gió thối bốc lên tức là hữu dư, chứ chẳng phải vô dư.” 
Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, lửa bay trong không, sao gọi là hữu dư?” 

Phật bảo Bà-sa: 


“Lửa bay trong không trung nương gió mà trụ, nương gió mà cháy. Vì 
nương vào gió nên nói là hữu dự  °?.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, vãng sanh nơi khác, 
tại sao nói là hữu dư?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, sanh nơi khác. 
+ LỘ ^ ` ;.. » kê ^ bộ „. ` ^ ' J9 ` ~ 2860 
Ngay lúc ây, nhân vì ái mà thủ, nhân vì ái mà trụ, nên nói là hữu dư“””.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Chúng sanh vì ái lạc nên hữu dư, vì nhiễm đắm nên hữu dư. Chỉ có Thế 
Tôn mới đạt vô dư này mà thành Đăng Chánh Giác. 


“Thưa Sa-môn Cù-đàm, thế gian nhiều duyên sự, xin phép được cáo từ!” 
Phật bảo Bà-sa: 
“Ông tự biết đúng lúc.” 


Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 958. MỤC-LIÊN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng ở nơi đây. Lúc ấy, có người xuất 
gia dòng họ Bà-sa, đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, cùng Tôn giả gặp 
nhau thăm hỏi khích lệ nhau, rồi ngồi lui qua một bên, thưa Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên: 


“Tôi có việc muôn hỏi, Tôn giả có rảnh thì giờ đê trả lời cho không?” 
Mục-kiên-liên đáp lời Bà-sa: 

“Tùy những gì ông muôn hỏi, nêu biệt tôi sẽ trả lời.” 

Lúc ây, Bảà-sa xuât gia hỏi Tôn giả Mục-kiên-liên: 

“Nhân gì, duyên gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, có người đên hỏi: “Thê 
nào, Như Lai sau khi chêt có còn, không còn; Như Lai sau khi chêt vừa có, 
vừa không; Như Lai sau khi chêt chăng phải có, chăng phải không có?” họ 
đêu tùy theo đó mà đáp. Còn Sa-môn Cù-đàm, nêu có người đên hỏi: “Như 
Lai sau khi chêt có còn, không còn; Như Lai sau khi chêt vừa có, vừa không; 


Như Lai sau khi chết chắng phải có, chăng phải không có?” mà lại không 
xác định?” 


Mục-kiên-liên bảo Bà-sa: 


“Các Sa-môn, Bà-la-môn khác vì không biết như thật đối với sắc, sự tập 
khởi sắc, sự diệt tận sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, 
nên đối với việc Như Lai sau chết có còn, sanh ra chấp trước; hay sau khi 
chết Như Lai không còn; Như Lai sau khi chết vừa có, vừa không; Như Lai 
sau khi chết chăng phải có, chẳng phải không có, sanh khởi chấp trước. 
Không biết như thật đối với thọ, tưởng, hành, thức,... sự tập khởi của thức, 
sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự ta1 hại của thức, sự xuất ly thức. Vì 
không biết như thật nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, sanh ra 
chấp trước; sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi 
chết chăng phải có chăng phải không có, sanh ra chấp trước. Như Lai, biết 
như thật đối với sắc, biết như thật đối với sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của 
sắc, VỊ ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc. Vì biết như thật nên 
đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, không chấp trước; hay sau khi chết 
không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chăng phải có 
chăng phải không có không sanh chấp trước. Và biết như thật đối với thọ, 
tưởng, hành, thức,... biết như thật đối với sự tập khởi của thức, sự diệt tận 
của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức, sự xuất ly thức. Vì biết như 
thật nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, không đúng; hay sau khi 
chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chăng phải 
có chăng phải không có, cũng không đúng. Vì Như Lai là sâu xa, rộng lớn, 
vô lượng, vô số, nhưng tất cả đều tịch diệt. 


“Này Bà-sa, vì nhân như vậy, duyên như vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn khác, 
nếu có người đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, 
sau khi chết vừa có vừa không; sau khi chết chăng phải có chẳng phải không 
có”, thì vì họ mà ký thuyết. Cũng vì nhân như vậy, duyên như vậy, đối Như 
Lai, nếu có người nào đến hỏi: “Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết 
không còn, sau khi chết vừa có vừa không có; sau khi chết chăng phải có 
chăng phải không có', thì không vì họ mà ký thuyết.” 


Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Tôn giả Đại Mục -kiền-liên nói, hoan 
hỷ, tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 959. KỲ TA 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 
Bấy giờ có người xuất gia dòng Bà-sa đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi; sau 
khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, do nhân gì, duyên gì mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, nêu 
có người đên hỏi... “Nói đây đủ như trên. ” 


Bây giờ, Bà-sa xuât g1a vul vẻ nói răng: 


“Lạ thay! Thưa Cù-đàm, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng 
CÚ, VỊ đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, hôm nay con có 
đến chỗ Đại Mục-kiên-liên, dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy mà 
hỏi Tôn giả; Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy mà 
trả lời cho con, như những gì mà Cù-đàm nói hôm nay. Cho nên thưa Cù- 
đàm, thật là kỳ đặc, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng CÚ, VỊ 
đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa.” 


Bấy giờ, Bà-sa xuất gia có nhân duyên đến tụ lạc Na-lê”“°. Sau khi lo liệu 
mọi việc đã xong, đến chỗ Tôn giả Tiên-đà Ca-chiên-diên  ®, cùng nhau 
thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ngồi lui qua một bên, rồi hỏi Tiên-đà Ca- 
chiên-diên: 


“Do nhân gì, duyên gì mà Sa-môn Cù-đàm, nêu có người đên hỏi: “Như Lai 
sau khi chêt có còn, hay sau khi chêt không còn; sau khi chêt vừa có, vừa 
không có; sau khi chêt chăng phải có, chăng phải không có”, thì không vì họ 
mà ký thuyêt?” 


Tiên-đả Ca-chiên-diên nói với Bà-sa xuât gia: 


“Bây giờ tôi hỏi ông, cứ theo ý mà đáp cho tôi. Ý ông thế nào? Hoặc nhân 
ấy, hoặc duyên ấy, mà các hành được thi thiết” rằng: “Đây là sắc, đây là vô 
sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng phi phi tưởng'. Hoặc 
nhân kia, duyên kia, hành kia, hành diệt không còn, vĩnh viễn diệt rồi, Như 
Lai đối với họ có ký thuyết rằng: “Sau khi chết có, hay sau khi chết không 
có; sau khi chết vừa có, vừa không; sau khi chết chăng phải có, chăng phải 
không có”, không 552” 


Bà-sa xuât gia trả lời Tiên-đà Ca-chiên-diên: 


“Hoặc nhân Ấy, hoặc duyên Ấy, mà các hành được thi thiết rằng: “Đây là sắc, 
đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng phi phi 


tưởng”. Hoặc nhân kia, duyên kia, hành kia, hành diệt không còn; thì làm sao 
Cù-đàm đôi với họ mà ký thuyêt: “Như Lai, sau khi chêt có còn, sau khi chêt 
không còn; sau khi chêt vừa có, vừa không; sau khi chêt chăng phải có, 
chăng phải không có”?” 

Tiên-đà Ca-chiên-diên bảo Bả-sa xuất gia: 

“Cho nên vì nhân này, vì duyên này mà có người hỏi Như Lai: “Như Lai, sau 
khi chêt có còn, sau khi chêt không còn; sau khi chêt vừa có, vừa không; sau 
khi chêt chăng phải có, chăng phải không có”, Như Lai không vì họ mà ký 
thuyết.” 

Bà-sa xuất gia hỏi Tiên-đa Ca-chiên-diên: 

“Ngài làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm đã bao lâu rồi như vậy?” 

Tiên-đảà Ca-chiên-diên đáp: 

“Tôi xuất gia tu phạm hạnh trong Chánh pháp luật, mới hơn ba năm.” 

Bà-sa xuất gia nói: 

“Tiên-đà Ca-chiên-diên, nhanh thay, ngài được điều thiện lợi! Mới xuất gia 
chỉ một thời gian ngăn mà đã đạt được luật nghi vê thân, miệng như vậy và 


lại được trí tuệ biện tài như vậy.” 


Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Tiên-đà Ca-chiên-diên nói, hoan hỷ, 
tùy hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 960. KỲ ĐẶC” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi, thăm hỏi 


xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, con có điêu muôn hỏi, Ngài có rảnh giờ đê giải đáp cho 
không?” 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 
“Tùy theo những gì ông muốn hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói.” 
Bà-sa xuất gia bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, vì nhân øì, duyên gì, mà có người đến hỏi: “Như Lai, sau khi 
chêt có còn, sau khi chêt không còn; sau khi chêt vừa có, vừa không; sau khi 
chêt chăng phải có, chăng phải không cóˆ, Ngài không vì họ ký thuyêt?” 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 
“...” Như những gì Tiên-đà Ca-chiên-diên đã nói rộng ở trên,... cho đến “sau 
khi chêt chăng phải có, chăng phải không có.” 


Bà-sa xuất gia bạch Phật: 


“Lạ thay! Thưa Cù-đàm, giữa Đại Sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng 
CÚ, VỊ đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cù-đàm, con có chút 
duyên sự đến tụ lạc Na-lợi-g1ảà đề lo liệu công việc đã xong, tạm ghé qua chỗ 
Sa-môn Ca-chiên-diên, đem nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy hỏi Sa- 
môn Ca-chiên-diên. Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như 
vậy để trả lời những gì con hỏi, như những gì Sa-môn Cù-đàm nói hôm nay. 
Cho nên biết, thật là kỳ đặc! Giữa Thầy và đệ tử nghĩa cú vị cả hai đêu 
đông.” 


Sau khi Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 961. HỮU NGÃ ”*° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi, thăm hỏi 


xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


““Thê nào, thưa Cù-đàm, có ngã không?” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không đáp. Ba lần hỏi như vậy, Thế Tôn cũng ba 
lân không đáp. 


Lúc này, Bà-sa xuất gia thầm nghĩ: “Ta đã ba lần hỏi Sa-môn Cù-đàm, mà 
không thây trả lời, thôi ta nên trở vê.” 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan, đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn giả A-nan 
liên bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Bả-sa xuất gia kia ba lần hỏi, vì sao Thế Tôn không đáp? 
Há không làm tăng ác tà kiến cho Bà-sa xuất gia kia, rằng Sa-môn không 
khả năng để giải đáp những gì được hỏi?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu Ta đáp là có ngã, sẽ làm tăng tà kiến có từ trước của kia. Nếu đáp rằng 
không ngã, thì SẼ làm cho nghi hoặc trước kia, há không tăng thêm nghì 
hoặc sao? Nói rằng trước có ngã, từ nay sẽ đoạn diệt. Nếu trước vốn có ngã, 
đó là thường kiến; mà nay đoạn diệt, đó là đoạn kiến. Như Lai lìa hai bên, 
thuyết pháp ở giữa. Nghĩa là: “Cái này có, nên cái kia có; cái này khởi nên 
cái kia sanh. Đó là, duyên vô minh nên có hành... co đến sanh, lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não diệt.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 962. KIỀN"” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia họ Bả-sa, đến chỗ. Phật, cùng nhau thăm hỏi, thăm hỏi 


xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng: 


“Thưa Cù-đàm, thế nào, Cù-đàm có thấy như vây, có nói như vây: “Thế gian 
thường, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.”?” 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 


“Ta không thấy như vầy, không nói như vây: “Thế gian thường, đó là chân 
thật, ngoài ra là hư vọng.”?” 


“Thế nào, thưa Cù-đàm, có thấy như vầy, có nói như vây: “Thế gian vô 
thường, vừa thường, vừa vô thường; chăng phải thường, chăng phải vô 
thường; có biên, không biên; vừa biên, vừa vô biên; chăng phải biên, chăng 
phải vô biên; mạng tức là thân; mạng khác, thân khác; Như Lai, sau khi chết 
có còn, sau khi chết không còn; sau khi chết vừa có, vừa không; sau khi chết 
chăng phải có, chăng phải không?” 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Ta không thấy như vây, không nói như vây:... cho đến sau khi chết chăng 
phải có, chăng phải không.” 

Lúc Ấy, Bà-sa xuất gia bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, những kiến giải này có những sai lầm nào, mà đối với tất cả 
những kiên giải này Ngài không ký thuyêt?” 

Phật bảo Bà-sa xuất gia: 

“Nếu thấy như vầy: “Thế gian thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng,' thì đó là kiên giải điên đảo, là kiên giải do quán sát, là kiên giải dao 
động, là kiên giải cầu nhiễm, là kiên giải kêt sử, là khô, là ngại, là não, là 
nhiệt, bị kiên kết trói buộc; phàm phu ngu sĩ không học ở đời vị lai sẽ bị 


sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, não sanh. 


“Này Bà-sa xuất gia, nếu thấy như vậy: “Thế gian vô thường: vừa thường, 
vừa vô thường: chăng phải thường, chăng phải vô thường; có biên, không có 
biên; vừa biên, vừa vô biên; chẳng phải có biên, chẳng phải không biên; là 
mạng là thân; mạng khác thân khác; Như Lai, sau khi chết có còn, sau khi 
chết không còn; sau khi chết vừa có vừa không: sau khi chết Khằi phải có, 
chăng phải không", đó là đảo kiến,... cho đến ưu, bi, khô, não sanh.” 


Bà-sa xuất gia bạch Phật: 
“Thưa Cù-đàm, sở kiến của Ngài thế nào?” 


Phật bảo Bà-sa xuất gia: 


“Sở kiến của Như Lai đã hoàn toàn dứt hết. Này Bà-sa xuất gia, nhưng Như 
Lai thấy là thấy rằng “Đây là Khổ Thánh đế; đây là Khổ tập Thánh đế, sự 
diệt tận của Khổ diệt Thánh đề, đây là Khô diệt đạo Thánh đế." Sau khi biết 
như vậy, thấy như vậy rồi, đối với tất cả kiến, tất cả thọ, tất cả sanh, tất cả 
kiến chấp về ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử, đều khiến cho đoạn diệt, tịch tịnh, 
mát mẻ, chân thật. Đối với Tỳ-kheo giải thoát tất cả như vậy, sanh không 
đúng, không sanh cũng không đúng.” 


Bà-sa bạch Phật: 

'“ “Thưa Cù-đàm, vì sao nói, sanh không đúng?” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Bây giờ, Ta hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời cho Ta. Này Ba-sa, giống như có 
người đôt lửa trước ông, ông có thây lửa cháy không? Ngay đó dập tắt lửa 
trước ông, ông có thây lửa tắt không?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, thấy như vậy.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Nếu có người hỏi ông: “Lửa vừa cháy đó, nay ở chỗ nào? Đi về phương 
Đông, phương Tây, phương Nam, phương Băc?ˆ Nêu hỏi như vậy, ông sẽ 
nói thê nào?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thưa Củ-đảm, nếu có người nào đến hỏi như vậy, con sẽ trả lời như vầy: 
“Nêu có ai đôt lửa trước tôi, nhờ nhân duyên củi, cỏ nên lửa cháy. Nêu 
không thêm củi, lửa tắt, vĩnh viên không sanh khởi trở lại được. Nói đi về 
phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Băc thì không đúng.” 
Phật bảo Bà-sa: 


“Ta cũng sẽ nói như vầy: “Sắc đã đoạn, đã biết; thọ, tưởng, hành, thức đã 
đoạn, đã biệt. Đoạn tận gôc rê của nó như chặt đứt ngọn cây đa-la không thê 
sanh lại được; đôi với đời vị lai không thê sanh khởi trở lại nữa. Nêu bảo đên 


phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc thì điều đó không đúng. Vì điều đó 
sâu xa, rộng lớn, vô lượng, vô sô, vĩnh viên tịch diệt.” 


Bà-sa bạch Phật: 
“Con sẽ nói thí dụ.” 
Phật bảo Bà-sa: 
“Ông biết đúng lúc.” 
Bà-sa bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, thí như gần thành thị hay làng xóm, có một vùng đất mầu 
mỡ, mọc lên một khu rừng kiên cố. Có một cây to lớn bền chắc. Nó sanh 
trưởng đã trải qua hàng ngàn năm. Lâu ngày, cành lá rơi rụng; vỏ cây khô 
mục; chỉ còn gốc cây đứng trơ trọi. Cũng vậy, thưa Cù-đàm, Pháp luật của 
Như Lai lìa bỏ những thứ cành nhánh cọng lá, chỉ còn trơ gốc không, đứng 
một mình kiên cố.” 


Bấy giờ, Bả-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 963. VÔ TRI”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 
Bây giờ có xuât gia họ Bả-sa, đên chô Phật, cùng Thê Tôn thăm hỏi, khích 
kệ xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Thưa Cù-đàm, người kia do không biết cái gì mà thấy như vầy, nói như 
vây: “Thế gian thường, đấy là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Thế gian 
vô thường, thế gian vừa thường vừa vô thường; thế gian chăng phải thường, 
chăng phải vô thường; thế gian hữu biên hay thế gian vô biên; thế gian vừa 
hữu biên vừa vô biên; thế gian chẳng phải hữu biên, chắng phải vô biên; 
mạng tức là thân; mạng khác, thân khác; Như Lai, sau khi chết có còn, sau 
khi chết không còn; sau khi chết vừa có, vừa không: sau khi chết chăng phải 
có, chăng phải không?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Vị đối với sắc không biết, nên thấy như vây, nói như vầy: “Thế gian 
thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi chết 
chăng phải có, chăng phải không”. Và vì đối với thọ, tưởng, hành, thức 
không biết nên thấy như vây, nói như vầy: “Thế gian thường, đây là chân 
thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đếnsau khi chết chắng phải có, chăng 
phải không”.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, vì biết pháp gì mà không thấy như vây, không nói như vầy: 
“Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến cho 
đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không ”?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Vì biết sắc nên không thấy. như vây, không nói như vây: “Thế gian thường, 
đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng... cho đến sau khi chết chẳng phải 
có, chăng phải không”. Và vì biết thọ, tưởng, hành, thức nên không thấy như 
vây, không nói như vây: “Thế gian thường, đây là chân thật, ngoài ra đều là 
hư vọng... cho đếnsau khi chết chăng phải có, chăng phải không”.” 


Cũng như không biết và biết, nên không thấy và thấy như vây. Cũng vậy, 
không nhận thức, có nhận thức; không đoạn, đoạn; không quán, quán; không 


sát, sát; không giác, giác S1, 


Phật nói kinh này xong, Bà-sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy 
hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


_—-OoÔO--- 
KINH 964. XUẤT GIA””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà trong thành Vương xá. 


Bấy giờ có xuất gia họ Bà-sa, đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi, khích 
kệ xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật răng: 


“Thưa Cù-đàm, con có điêu muôn hỏi, Ngài có rảnh thì giờ giải đáp cho 
không?” 


Bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng. Bà-sa xuất gia hỏi hai, ba lần, Phật cũng hai, 
ba lân ngôi 1m lặng. Lúc này, Bà-sa xuât gia bạch Phật: 
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“Con cùng Củ-đàm cả hai tùy thuận nhau” ”. Hôm nay có điều muốn hỏi vì 
sao Ngài lại im lặng?” 


Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Bà-sa xuất gia này lúc nào cũng chất trực, không 
dối trá. Những gì muốn hỏi hôm nay đều từ không biết, chứ không phải cô ý 
nhiều loạn. Ta nay, nên dùng A-tỳ-đàm, Luật để nạp thọ ông ta.” Nghĩ 
xong, liền bảo Bà-sa xuất gia: 


“Tùy những gì ông hỏi, Ta sẽ vì ông mà giải đáp.” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Củ-đàm, có pháp thiện, pháp bắt thiện” ”” không?” 
Phật đáp: 

“Có.” 

Bà-sa bạch Phật: 


“Xin Ngài vì con mà nói về pháp thiện, pháp bât thiện, khiên cho con được 
hiểu.” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Hôm nay, Ta sẽ vì ông mà nói lược về pháp thiện và pháp bắt thiện. Hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ. 


“Này Bà-sa, tham dục là pháp bất thiện. Điều phục được tham dục là pháp 
thiện. Sân nhuế, ngu sĩ là pháp bắt thiện. Điều phục được sân nhuế ngu sĩ là 
pháp thiện. Sát sanh là pháp bất thiện. Lìa sát sanh, là pháp thiện. Trộm cắp, 
tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác khâu, thêu dệt, tham nhué, tà kiến là pháp bất 
thiện. Không trộm cắp... co đến chánh kiến, đó là pháp thiện. Này Bả-sa, 
hôm nay Ta đã nói ba thứ pháp thiện và ba thứ pháp bắt thiện. Cũng vậy, khi 
Thánh đệ tử biết như thật về ba thứ pháp thiện và ba thứ pháp bất thiện; biết 


như thật về mười loại pháp thiện và mười loại pháp bất thiện, thì đối với 
tham dục được diệt tận không còn sót. Khi sân nhuế, ngu si, được diệt tận 
không còn, thì đối với tất cả pháp hữu lậu đều diệt tận, vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh đời sau nữa. ”” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Có Tỳ-kheo nào, đôi với Pháp luật này sạch được hữu lậu, vô lậu tâm giải 
thoát,... cho đến không còn tái sanh đời sau nữa không?” 


Phật bảo Bà-sa: 
“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đên năm trăm; có rât nhiêu Tỳ- 


kheo, đôi với Pháp luật này đã sạch hêt các hữu lậu,... cho đến không tái 
sanh đời sau nữa.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Hãy gác Tỳ-kheo lại! Có một Tỳ-kheo-ni nào đối với Pháp luật này mà hết 
sạch các hữu lậu, “... cho đên không tái sanh đời sau nữa,” không?” 


Phật bảo Bà-sa: 
“Không những một, hai, ba Tỳ-kheo-ni mà cho đến năm trăm, có rất nhiều 
Ty-kheo-mi, đôi với Pháp luật này đã hệt các hữu, “... cho đến không tái sanh 
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đời sau nữa'. 
Bà-sa bạch Phật: 


“Xin gác Tỳ-kheo-ni lại! Có một Ưu-bà-tắc nào tu các phạm hạnh, đối với 
Pháp luật này đã thoát khỏi hô nghi không?” 


Phật bảo Bà-sa: 
“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm Ưu-bà-tắc, cho đến 
có rât nhiêu Ưu-bà-tắc, tu các phạm hạnh, đôi với Pháp luật này, đã đoạn 


năm hạ phân kêt, được thành A-na-hàm không tái sanh lại cõi này nữa.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Ưu-bà-di nào, đối với Pháp luật này tu các 
phạm hạnh; đôi với Pháp luật này đã thoát khỏi hô nghi không?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đên năm trăm Ưu-bà-di, cho đên 
có rât nhiêu Uu-bà-di, đôi với Pháp luật này, đã đoạn năm hạ phân kết, đôi 
với họ hóa sanh đặc A-na-hàm không tái sanh lại cõi này nữa.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Xin hãy gác Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di tu phạm hạnh lại! 
Có Uu-bà-tắc nào hưởng thọ ngũ dục, mà đôi với Pháp luật này thoát khỏi 
hô nghi không?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Không những chỉ có một, hai, ba, mà cho đến năm trăm, cho đến có rất 
nhiều Ưu-bà-tắc, có gia đình vợ con, trang sức hương hoa, nuôi đưỡng nô tỳ, 
mà đối với Pháp luật này đã đoạn trừ ba kết; tham, nhuế, si đã mỏng, đắc 
Tư-đả-hàm, chỉ còn một lần qua lại, cứu cánh thoát khô.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Xin gác Ưu-bà-tắc lại! Có một Ưu-bà-di nào hưởng thọ ngũ dục mà đối với 
Pháp luật này thoát khỏi hô nghi không?” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Không những một, hai, ba mà cho đến năm trăm, cho đến rất nhiều Ưu-bà- 
di ở tại gia, nuôi nắng con cái, hưởng thụ ngũ dục, trang điểm hoa thơm, mà 
đối với Pháp luật này đã đoạn tận ba kết, đắc Tu-đà-hoản, không còn đọa 
vào pháp đường ác, quyết định hướng thắng Chánh giác, chỉ còn qua lại bảy 
lần sanh trong Trời, Người, cứu cánh thoát khô.” 


Bà-sa bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, như Sa-môn Cù-đàm đã thành Đăng Chánh Giác; nếu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm hạnh, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di 
hưởng thụ ngũ dục, mà không được công đức như vậy, thì không đầy đủ”””. 
Nhưng vì Sa-môn Cù-đàm thành Đăng Chánh Giác và Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 


Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di tu phạm hạnh, cùng Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di hưởng thụ 
ngũ dục, do thành tựu những công đức như vậy, nên đó là sự đây đủ. Thưa 
Cù-đàm, bây giờ con sẽ nói thí dụ.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Ông cứ tùy ý mà nói.” 

Bà-sa bạch Phật: 


“Như trời mưa to, nước chảy xuống thành dòng. Pháp luật của Củ-đàm lại 
cũng như vậy. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, hoặc nam, hoặc 
nữ, tất cả đều theo dòng hướng đến Niết-bàn, chuyên đến Niết-bàn. Kỳ lạ 
thay! Phật, Pháp, Tăng, bình đẳng pháp và luật”””. Còn những xuất gia 
ngoại đạo khác đến chỗ Cù-đàm, ở trong Chánh pháp luật muốn cầu xuất gia 
thọ cụ túc thì phải mất bao nhiêu thời gian mới cho phép xuất gia?” 


Phật bảo Bà-sa: 

“Nếu những xuất gia ngoại đạo khác muốn cầu xuất gia thọ cụ túc ở trong 
Chánh pháp luật, phải qua bôn tháng ở bên Hòa thượng thọ y chỉ mà an 
trụ ”””. Nhưng điều này chỉ vì người mà tạm bày ra giới hạn mà thôi ””.” 
Bà-sa bạch Phật: 

“Nếu những xuất gia ngoại đạo muốn đến cầu xuất gia thọ cụ túc ở trong 
Chánh pháp luật, được phép ở bên Hòa thượng nhận lãnh y chỉ và nêu đủ 
bôn tháng thì cho phép xuât gia. Vậy, nay con có thê ở bên Hòa thượng bôn 
tháng thọ y chỉ. Nêu ở trong Chánh pháp luật mà được xuât gia thọ cụ túc, 
thì con sẽ xuât gia thọ cụ túc tu trì phạm hạnh ở trong pháp Cù-đảm.” 

Phật bảo Bà-sa: 

“Trước đây Ta không nói là tạm vì người mà bảy ra giới hạn sao?” 

Bà-sa bạch Phật: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông nên độ Bả-sa này xuất gia thọ cụ túc ở trong Chánh pháp luật.” 


Xuất gia dòng họ Bà-sa liền được phép xuất gia thọ cụ túc thành Tỳ- -kheo ở 
trong Chánh pháp luật,... cho đến trong vòng nửa tháng những gì cần học 
nên biết, nên phân biệt, nên thấy, nên đắc, nên hiểu rõ, nên chứng, thì đều 
biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều chứng Chánh pháp 
của Như Lai. 


Tôn giả Bà-sa tự nghĩ: “Nay ta đã học những gì nên biết, nên phân biệt, nên 
thây, nên đặc, nên hiệu rõ, nên chứng. Tât cả những điêu đó ta đêu biệt, đêu 
phân biệt, đêu thây, đêu đặc, đêu hiêu rõ, đêu chứng. Bây giờ, nên đên gặp 
Thê Tôn.” 


Ngay lúc ấy, Bà-sa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng sang một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, những gì cần học nên biết, nên phân biệt, nên thấy, nên đắc, 
nên hiểu rõ, nên chứng, con đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều 
hiểu rõ, đều chứng Chánh pháp của Thế Tôn. Xm Thế Tôn vì con mà thuyết 
pháp, sau khi con nghe TÔI, Sẽ Ở một mình nơi văng vẻ chuyên tỉnh tư duy, 
sông không buông lung, tư duy về lý do người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo,... cho đến tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 


Phật bảo Bà-sa: 


“Có hai pháp tu tập, tu tập nhiều, đó là chỉ và quán ””. Tu tập, tu tập nhiều 
hai pháp này, thì sẽ biết được quả báo của các cõi, hiểu TỐ Các CÕI; biết các 
thứ cõi, hiểu rõ các thứ cõi. Tỳ-kheo như vậy là muốn cầu ly dục, pháp ác 
bất thiện,... co đến thành tựu, trụ đệ Tứ thiền; an trụ từ, bị, hỷ xả, không 
nhập xứ, thức nhập xứ, vô sở hữu nhập xứ, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ; 
khiến ba kết của ta diệt tận, đắc Tu-đà-hoàn. Với ba kết đã tạân diệt, tham, 
nhuế, sỉ mỏng, đắc Tư-đà-hàm. Với năm hạ phần kết đã diệt tận, đắc A-na- 
hàm. Với các thứ cảnh giới thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc 
mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, tất cả đều đạt được. Cho nên Tỳ-kheo, nên tu 
hai pháp, tu tập, tu tập nhiều. Nhờ tu tập hai pháp, nên biết các thứ cõi.... cho 
đến lậu tận.” 


Sau khi Tôn giả Bà-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. 


Bấy giờ, Tôn giả Bà-sa ở một mình nơi văng vẻ chuyên tỉnh tư duy, sống 
không buông lung, “... cho đến tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo phượng tiện trang nghiêm muốn đến cung kính 
cúng dường Thê Tôn. Bây giờ, Tôn giả Bà-sa hỏi các Tỳ-kheo: 


“Có phải các ông phương tiện trang nghiêm muốn đến cung kính cúng 
dường Thê Tôn không?” 


Các Ty-kheo đáp: 
“Vâng.” 
Lúc này Bà-sa nói các Ty-kheo: 


“Tôn giả cho tôi gởi lời kính lễ thăm hỏi Thế Tôn: “Ngài sống nhẹ nhàng, ít 
bệnh, ít não, an lạc không?? Và thưa: “Tỳ-kheo Bà-sa bạch Thế Tôn rằng: 
Con đã cúng dường, phụng sự Thế Tôn đầy đủ, khiến Ngài hài lòng, chứ 
không phải không hài lòng. Những gì mà đệ tử của Đại Sư cần làm, con đã 
làm xong. Đã cúng dường Đại Sư, khiến Ngài hài lòng, chứ không phải 
không hài lòng.” 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thể Tôn, Tôn giả Bà-sa đê đầu kính lễ dưới chân Thế Tôn,... cho 
đến hài lòng chứ không phải không hài lòng.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Chư Thiên đã nói trước cho Ta rồi, nay các ông lại nói. Như Lai đã thành 
tựu tri kiên đệ nhât, cũng như Tỳ-kheo Bà-sa có đức lực như vậy.” 


Bấy giờ Thế Tôn vì Tỳ-kheo Bà-sa kia mà nói thọ ký bậc nhất. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 965. UẢT-ĐỀ-CA” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Uất-đê-ca””*” đến chỗ Phật, cùng Thế 
Tôn chào hỏi, an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đảm! Thế nào, Cù-đàm, thế gian hữu biên chăng?” 

Phật bảo Uất-đê-ca: 

“Điều này không xác định.” 


Uất-đê-ca bạch Phật: 


“Thế nào Củ-đàm, thế gian vô biên chăng? Vừa hữu biên vừa vô biên 
chăng? Chăng phải hữu biên chăng phải vô biên chăng?” 


Phật bảo Uất-đê-ca: 

“Điều này không xác định.” 

Uất-đê-ca bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, hỏi: “Thế gian hữu biên chăng? Được trả lời, 
“Không xác định". “Phê gian vô biên chăng? Thê gian vừa hữu biên vừa vô 
biên chăng? Chăng phải hữu biên chăng phải vô biên chăng?” Được trả lời: 
“Không xác định". Thưa Cù-đảm, vậy những pháp nào có thê được xác 
định.” 

Phật bảo Uất-đê-ca: 


“Là bậc Tri giả, Trí giả, Ta vì các đệ tử mà xác định về đạo, đê cho chân 
chánh diệt tận khô, rôt ráo biên tê khô.” 


Uất-đê-ca bạch Phật: 
“Như thế nào Cù-đàm vì các đệ tử mà xác định về đạo, để cho chân chánh 
diệt tận khô, rôt ráo biên tê khô. Tât cả thê gian, hay chỉ một phân ít, từ con 


đường này mà xuất??? 


Bấy giờ Thế Tôn im lặng không đáp. Qua hai, ba lần hỏi, Phật cũng hai, ba 
lân im lặng không đáp. 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn giả bảo xuất 
ø1a ngoại đạo Uât-đê-ca: 


“Ban đầu ông đã hỏi nghĩa này. Nay lại hỏi theo cách nói khác, cho nên Thế 
Tôn không ký thuyết. Này Uất-đê-ca, nay tôi sẽ vì ông mà nói thí dụ. Phàm 
người trí mà nghe thí dụ thì sẽ hiểu. Ví như quốc vương có thành lũy bao 
quanh bốn bề kiên cố; đường giao thông bằng phẳng và chỉ có một cửa. 
Người đứng giữ cửa lại là một người thông minh, sáng suốt, thường khéo 
đoán xét. Bên ngoài có người đến, nếu người đáng vào thì cho phép vào; 
người không đáng vào thì không cho phép. Khắp chu vi vòng thành, muốn 
tìm cửa thứ hai cũng không thể được. Ngay đến lỗ ra vào của chó mèo cũng 
không, huống chi là cửa thứ hai! Người giữ cửa thành kia cũng không biết rõ 
người vào kẻ ra là ai, nhưng người này biết tất cả người ra hay vào chỉ từ 
cửa này, chứ không phải nơi nào khác. Cũng vậy, Thế Tôn tuy không dụng 
tâm để biết rõ tất cả chúng sanh thế gian, hay chỉ một phần ít, từ con đường 
này xuất. Nhưng biết chúng sanh hết khổ, cứu cánh biên tế khổ, tất cả đều từ 
đạo này mà xuất.” 


Sau khi xuất la ngoại đạo Uất-đê-ca nghe những gì Phật nói, hoan hý tùy 
hỷ, từ chô ngôi đứng dậy mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 966. PHÚ-LẦN-NI””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có Tôn giả Phú-lân-ni Bo T., trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương 


xá. Lúc ấy có các xuất 1a ngoại đạo, đến chỗ Tôn giả Phú-lân-ni, cùng nhau 
thăm hỏi khích lệ, rồi ngồi lui qua một bên, hỏi Tôn giả Phú-lân-ni: 


“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm chủ trương đoạn diệt, phá hoại sự hữu. Có truyền 
dạy như vậy chăng? Nay xin hỏi Tôn giả Phú-lân-ni, có đúng như vậy 
không?” 


Phú-lân-mi bảo các xuât g1a ngoại đạo: 


“Tôi không biết điều đó. Không có trường hợp Thế Tôn dạy chúng sanh 
đoạn diệt, phá hoại hữu, khiến trở thành vô sở hữu. Theo tôi hiểu như vây: 


“Thế Tôn dạy có những chúng sanh chấp có ngã, ngã mạn, tà mạn. Thế Tôn 
đã dạy, khiến họ đoạn diệt những thứ đó'.” 


Lúc ấy, các xuất gia ngoại đạo nghe những gì Tôn giả Phú-lân-ni nói, không 
hài lòng. Bèn chỉ trích rồi ra vê. Sau khi các ngoại đạo đi rồi, Tôn giả Phú- 
lân-ni đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, đem 
những điều các xuất gia ngoại đạo đã nói, bạch đầy đủ lên Thế Tôn: 


“Bạch Thế Tôn, con đã đáp lại những điều ngoại đạo nói như vậy, là không 
mắc vào tội hủy báng Thế Tôn chăng? Là nói đúng pháp, nói như những gì 
Phật dạy, nói như pháp, nói tùy thuận pháp, không bị các nhà luận nghĩa 
hiềm trách đó chăng?” 


Phật bảo Phú-lân-n1: 


“Như những gì ông đã nói, không hủy báng Như Lai, không mất thứ tự, như 
Ta ký thuyết; nói pháp như pháp, nói tùy thuận pháp, không bị các nhà luận 
nghĩ hiểm trách. Vì sao? Này Phú-lân-ni, vì trước tiên, các chúng sanh đã có 
ngã mạn, tà mạn; tà mạn bức bách, tà mạn tập khởi, không hiện quán tà 
mạn 555, rồi loạn như ruột chó, như vòng móc sắt, như cỏ rôi, qua lại rong 
ruổi đời nảy sang đời khác, đời khác sang đời nảy, rong ruồi tới lui không 


thê lìa xa. 

“Này Phú-lân-mi, tât cả chúng sanh đôi với tà mạn, nêu ai vĩnh viên diệt tận 
không còn sót, thì tât cả những chúng sanh đó lúc nào cũng an ôn, khoái 
lạc.” 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Phú-lân-n1 nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 967. CÂU-CA-NA”? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan-đả sáng sớm đến bờ sông Tháp- bổ 2998, cởi y để bên 
bờ, xuông nước rửa tay chân, rồi trở lên bờ mặc một y, lau chùi thân thê. 
Lúc ấy cũng có xuất gia ngoại đạo tên Câu-ca- -na”** đến bên sông. Tôn giả 


A-nan-đà nghe tiêng đi, liên ho đánh tiêng, Câu-ca-na xuât gia ngoại đạo 
nghe có tiêng người, nên hỏi: 


“Ai đây!” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Sa-môn.” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Sa-môn nào?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Sa-môn họ Thích.” 

Câu-ca-na xuất gia ngoại đạo nói: 

“Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh giờ để giải đáp cho không?” 
Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Tùy ý cứ hỏi, nếu biết thì tôi sẽ đáp.” 

Câu-ca-na hỏi: 

“Thế nào, A-nan-đà, Như Lai sau khi chết có còn chăng?” 
A-nan-đà đáp: 

“Thế Tôn đã nói, điều này không xác định.” 

Lại hỏi: 


“Như Lai sau khi chết không còn chăng? Sau khi chết vừa có vừa không 
chăng? Chăng phải có, chăng phải không chăng?” 


A-nan-đà đáp: 


'“Thê Tôn đã nói, điêu này không xác định.” 


Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

“Thế nảo, thưa Tôn giả A-nan-đả? Khi hỏi: “Như Lai sau khi chết còn' thì 
đáp: “Không xác định”. Khi hỏi: “Sau khi chêt không còn, sau khi chêt vừa 
còn vừa không còn, sau khi chêt chăng phải còn, chăng phải không còn”, thì 
đáp: “Không xác định". Thê nào, A-nan-đà! Có phải vì không biệt không 
thây chăng?” 

A-nan-đà đáp: 


“Chăng phải không biết, chắng phải không thấy, mà là biết tất cả, thấy tất 


cả. 
Lại hỏi Tôn giả A-nan-đà: 

“Biết gì? Thấy gì?” 

A-nan-đà đáp: 

“Thấy chỗ có thê thấy, thây chỗ sanh khởi, thấy chỗ đoạn tận triền phược, đó 
là biết, đó là thây. Ta biệt như vậy, thây như vậy, sao nói là không biệt, 
không thây?” 

Câu-ca-na ngoại đạo lại hỏi: 

“Tôn giả tên gì?” 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

“Tôi tên là A-nan-đà.” 

Câu ca-na ngoại đạo nói: 


“Lạ thay! Đệ tử của Đại Sư mà ta được cùng luận nghị. Nếu ta biết Tôn giả 
này là Tôn giả A-nan-đà thì không dám mở lời hỏi.” 


Nói những lời này xong liền bỏ đi. 


_—-OÔO--- 


KINH 968. CẬP CÔ ĐỌC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, tại nước Xá- 
VỆ. Bấy giờ có gia chủ Cấp Cô Độc, ngày nào cũng đến viếng thăm Thế Tôn 
đảnh lễ và cúng dường. Gia chủ tự nghĩ: “Ta đến quá sớm. Thế Tôn và các 
Ty-kheo còn đang tọa thiên, tư duy. Thôi ta nên đi qua trú xứ của các ngoại 
đạo. Gia chủ đi vào tinh xá ngoại đạo, cùng họ chào đón, thăm hỏi khích lệ, 
rôi ngôi lui qua một bên. Lúc ây ngoại đạo kia hỏi: 

“Gia chủ, ông thấy Sa-môn Cù-đàm thấy thế nào, thấy những gì?” 

Gia chủ đáp: 

“Tôi cũng không biết Thế Tôn thấy thế nào và Thế Tôn thấy những gì?” 


Các ngoại đạo nói: 


“Ông hãy nói cái thấy của chúng Tăng. Chúng Tăng thấy như thế nào, chúng 
Tăng thấy những gì ””'?” 


Gia chủ đáp: 


“Tôi cũng chăng biết thế nào là cái thấy của chúng Tăng, chúng Tăng thấy 
những gì?” 


Ngoại đạo lại hỏi gia chủ: 
“Nay hãy nói cái thấy của chính ông? Cái thấy của chính ông là gì?” 
Gia chủ đáp: 


“Các ông môi người hãy tự nói chô thây của mình, rôi tôi sẽ nói chô thây 
của tôi cũng không khó.” 


Khi đó có một ngoại đạo nói như vây: 


“Gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là 
hư vọng.” 


Lại có người nói: 


“Gia chủ, tôi thấy tất cả thế gian là vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều 
là hư vọng.” 


Lại có người nói: 


“Gia chủ, thế gian vừa thường vừa vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều 
là hư vọng.” 


Lại có người nói: 


“Thế gian phi thường phi vô thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư 
vọng.” 


Lại có người nói: 

“Thế gian hữu biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 
Lại có người nói: 

“Thế gian vô biên, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” 
Lại có người nói: 

“Thế gian vừa hữu biên vừa vô biên.” 

Lại có người nói: 

“Thế gian chăng phải hữu biên chăng phải vô biên.” 

Lại có người nói: 

“Mạng tức là thân.” 

Lại có người nói: 

“Mạng khác thân khác.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết là còn.” 


Lại có người nói: 


“Như Lai sau khi chết là không còn.” 

Lại có người nói: 

“Như Lai sau khi chết vừa có vừa không.” 
Lại có người nói: 


“Như Lai sau khi chết chăng phải có chăng phải không, đó là chân thật, 
ngoài ra đêu là hư vọng.” 


Các ngoại đạo bảo gia chủ: 


“Chúng tôi môi người đêu trình bày sở kiên của mình, vậy ông nên nói sở 
kiên của ông.” 


Gia chủ đáp: 


“Sở kiến của tôi là, chân thật hữu vi, tư lương duyên khởi””Z. Nếu chân thật 
là pháp hữu vi do tư lương, duyên khởi thì chúng là vô thường; mà vô 
thường là khô. Biết như vậy rồi, đối với tất cả sở kiến đều vô sở đắc. Như sở 
kiến của các ông cho thế gian là thường, đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng. 
Sở kiến này là chân thật hữu vi do tư lương duyên khởi. Nếu là chân thật 
hữu vi do tư lương duyên khởi thì vô thường, mà vô thường là khổ. Cho nên 
các ông thân cận với cái khổ, chỉ chịu khổ, sống mãi trong khổ, chìm sâu 
vào trong khổ. 


“Cũng vậy, các ông cho răng: “Thế gian là vô thường, đó là chân thật, ngoài 
ra đều là hư vọng.” Chúng có lỗi như vậy. Hay: “Thế gian thường vô thường, 
phi thường, phi vô thường, thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian hữu 
biên vô biên, thế gian phi hữu biên phi vô biên; mạng tức là thân, mạng khác 
thân khác; Như Lai sau khi chết có, Như Lai sau khi chết không, Như Lai 
sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chăng phải có chăng 
phải không, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng.” Đều nói như trên.” 


Có một ngoại đạo nói với gia chủ Câp Cô Độc: 
“Như những gì ông đã nói: “Nêu có sở kiên gì, thì đó là chân thật hữu vi do 


tư lương duyên khởi, đó là pháp vô thường." Nêu vô thường là khô, thì sở 
kiên của gia chủ cũng thân cận khô, chịu khô, sông khô, vào sâu trong khô.” 


Gia chủ đáp: 

“Trước kia tôi chăng đã nói: “Sở kiến thật sự là pháp hữu vi, do tư lương 
duyên khởi, thảy đêu vô thường, mà vô thường là khô. Khi đã biệt khô trôi, ta 
đôi với sở kiên ây vô sở đặc” đó sao?” 

Các ngoại đạo nói: 


“Đúng như thế! Thưa gia chủ!” 


Bấy giờ gia chủ Cấp Cô Độc ở nơi tinh xá ngoại đạo khuất phục dị luận, 
kiến lập chánh luận, ở trong chúng ngoại đạo Tổng lên tiếng rống sư tử rồi, 
đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, đem cuộc 
đàm luận với ngoại đạo thuật lại hết lên Thế Tôn. 


Phật bảo gia chủ Cấp Cô Độc: 


“Lành thay! Lành thay! Hãy nên tùy lúc hàng phục các ngoại đạo ngu Sĩ, 
kiên lập chánh luận.” 


Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ tùy hỷ đảnh lễ mà lu. 
_—-OÔO--- 

KINH 969. TRƯỜNG TRÁO””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bây giờ có tu sĩ ngoại đạo là Trường Trảo”””” đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn 
chào hỏi an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Thưa Cù-đàm, tôi không chấp nhận mọi sở kiến” "”,” 
Phật bảo: 
“Này Hỏa chủng” ”, ông nói không chấp nhận mọi sở kiến, vậy sở kiến này 


cũng chăng chấp nhận luôn chăng?” 


Trường Trảo ngoại đạo nói: 


“Đã nói không châp nhận mọi sở kiên thì cái sở kiên này cũng không châp 
nhận.” 


Phật bảo Hỏa chúng: 


“Biết như vậy, thấy như vậy thì sở kiến này đã đoạn, đã xả, đã lìa, các sở 
kiến khác không còn tương tục, không khởi, không sanh. Này Hỏa chủng, 
nhiều người có cùng sở kiến như ông. Nhiều người cũng thấy như vậy, nói 
như vậy, ông cùng với họ giống nhau. Này Hỏa chúng, nêu Sa-môn, Bà-la- 
môn nào xả bỏ các kiến chấp kia, các kiến chấp khác không khởi, thì hàng 
Sa-môn, Bà-la-môn này rất ít có ở thế gian. 


“Này Hỏa chủng, y cứ vào ba loại kiến. Những gì là ba? Có người thấy như 
vây, nói như vây: “Tôi chấp nhận tất cả. Lại có người thấy như vậy, nói như 
vây: “Tôi không chấp nhận tất cả.” Lại có người thấy như vây, nói như vây: 
“Tôi chấp nhận một phần, không chấp nhận một phân.' 


“Này Hỏa chủng, nếu chủ trương chấp nhận tất cả, kiến chấp này cùng sanh 

với tham, chăng phải không tham; cùng sanh với nhuế, chăng phải không 
nhuế; cùng sanh với si, chăng phải không si; ràng buộc, chăng lìa ràng buộc; 
phiền não, chăng thanh tịnh; ái lạc, chấp thủ, nhiễm trước sanh. Hay nếu có 
kiến chấp như vây: “Ta không chấp nhận tất cả”, kiến chấp này chăng cùng 
sanh với tham, chăng cùng sanh với nhuế, chăng cùng sanh với si; thanh 
tịnh, không phiền não; lìa ràng buộc, chẳng ràng buộc; không ái lạc, không 
chấp thủ, không nhiễm trước sanh. Này Hỏa chúng, hay nêu có kiến chấp 
như vầy: “Ta chấp nhận một phân, không chấp nhận một phần”; vậy nêu 
chấp nhận thì câu hữu với tham,... cho đến sanh nhiễm trước; còn nêu không 
chấp nhận thì ly tham... co đến không sanh nhiễm trước. Đa văn Thánh đệ 
tử kia nên học: “Nếu ta thấy như vậy, nói như vây: “Ta chấp nhận tất cả”, sẽ 
bị hai hạng người chê trách và cật vân. Những gì là hai? Người không ghảp 
nhận tất cả và người một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận. Họ sẽ 
bị hai hạng người này chê trách. Vì bị chê trách nên bị cật vân. Vì bị cật vấn 
nên bị hại. Kiến chấp kia vì bị chê trách, bị cất vấn, bị phá hại nên họ xả bỏ 
kiến chấp đó, còn những kiến chấp khác thì không còn sanh trở lại. Cũng 
vậy đoạn kiến, xả kiến, ly kiến, các kiến khác, không còn tương tục, không 
khởi, không sanh. 


“Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vây: “Nếu ta thấy như vây, nói như 
vây: “Tât cả không châp nhận", sẽ bị hai hạng người chê trách và hai hạng 
người cật vân. Những gì là hai? Người châp nhận tât cả và người một phân 


chấp nhận, một phần không chấp nhận. Hai hạng người chê trách và cật vấn 
như vậy, °... cho đênkhông tương tục, không khởi, không sanh." 


“Đa văn Thánh đệ tử kia nên học như vây: “Nếu ta thấy như vây, nói như 
vây: “Ta một phần chấp nhận, một phần không chấp nhận, sẽ bị hai hạng 
người chê trách, hai hạng người cật vân. Những gì là hai? li người thấy như 
vây, nói như vậy: “Ta chấp nhận tất cả và không chấp nhận tất cả'. Hai 
trường hợp bị trách như vậy, “... cho đến không tương tục, không khởi, 
không sanh.” 


“Lại nữa, Hỏa chủng, thân có sắc gồm bốn đại thô kệch như vậy, Thánh đệ 
tử nên quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả. 
Nếu Thánh đệ tử sống mà luôn quán vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, 
quán diệt tận, quán xả, thì sống đối thân kia sự tham dục thuộc về thân, sự 
nhớ tưởng về thân, cảm thọ về thân, sự nhiễm về thân, sự đắm trước về thân 
vĩnh viễn diệt trừ không còn. 


“Này Hỏa chủng, có ba thứ cảm thọ. Đó là khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc 
thọ. Ba thứ cảm thọ này cần có nhân gì, tập gì, sanh gì, chuyên 8? Ba cảm 
thọ này cần có xúc là nhân, do xúc tập, xúc sanh, xúc chuyên. Mỗi mỗi xúc 
tập khởi, thọ tập khởi; mỗi mỗi xúc diệt tận, thọ diệt tận; văng lặng, trong 
mát, vĩnh viễn hết sạch. Người kia đối với ba thọ này, biết rõ khổ, biết rõ 
lạc, biết rõ không khổ không lạc; biết như thật mỗi mỗi thọ hoặc tập khởi, 
hoặc diệt tận, hoặc vị ngọt, hoặc tai hại, hoặc xuất ly. Khi đã biết như thật 
rồi, đối những thọ ấy liền quán sát vô thường, quán sanh diệt, quán ly dục, 
quán diệt tận, quán xả bỏ. Người ấy ngay nơi toàn thân mình biết như thật 
các cảm thọ, nơi toàn phần sanh mạng mình biết như thật các cảm thọ. Nếu 
người ấy sau khi thân hoại, mạng chung, ngay lúc â ấy các thọ hoàn toàn chấm 
dứt, không còn øì nữa. Bấy giờ, người ây nghĩ rằng: “Lúc biết rõ cảm thọ lạc 
thì thân mình cũng hoại, lúc biết rõ cảm thọ khổ, thì thân mình cũng hoại, 
ngay lúc biết rõ cảm thọ chẳng lạc chăng khổ, thì thân mình cũng hoại, thảy 
đều thoát khổ. Đối với cái cảm thọ lạc kia lìa ràng buộc, chăng ràng buộc; 
đối với cái cảm thọ khổ kia lìa ràng buộc, chăng Tàng buộc; đối với cái cảm 
thọ chăng lạc chăng khổ kia, lìa ràng buộc, chẳng bị ràng buộc. Lìa rằng 
buộc gì. Lìa tham dục, sân nhuế, ngu sỉ; lìa sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ, não. Ta nói những điều này gọi là lìa khô.” 


Vào lúc bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất vừa mới thọ giới cụ túc nửa tháng, Tôn 
giả đang câm quạt đứng sau hầu Phật. Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất tự nghĩ: 
“Thế Tôn đã khen ngợi nói ở nơi pháp này, pháp kia mà đoạn dục, ly dục, 


diệt tận dục, xả dục." Tôn giả Xá-lợi-phất đối với từng pháp này quán sát vô 
thường, quán sanh diệt, quán ly dục, quán diệt tận, quán xả bỏ, không khởi 
các lậu, tâm được giải thoát. 


Bấy ĐIỜ, xuất gia ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. 
Ông thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp, thâm nhập pháp, thoát khỏi các 
nghi hoặc, không do người khác độ, vào trong Chánh pháp luật, được vô sở 
úy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật và chắp tay bạch 
Phật: 


“Con xin được xuất gia thọ giới cụ túc ở trong Chánh pháp luật, ở trong Phật 
pháp tu các phạm hạnh.” 


Phật bảo xuất gia ngoại đạo Trường Trảo: 

“Ông được xuất gia thọ cụ túc trở thành Tỳ-kheo, ở trong Chánh pháp luật.” 
Được xuất gia trở thành thiện lai Tỳ-kheo. Ông suy nghĩ lý do người thiện 
nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo, sông không 


nhà... cho đếntâm thiện giải thoát đắc A-la-hán. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Trường Trảo nghe 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 35 
KINH 970. XÁ-LA-BỢỜ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ””? ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt- 
đà”””; giữa đồ chúng của mình, tự tuyên bố như vây: “Pháp của Sa-môn họ 
Thích, ta biết hết. Trước đây ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông bỏ hết.” 


Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Vương xá khất 
thực, nghe ngoại đạo tên Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, giữa đồ chúng 
mình tuyên bố như vây: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Trước đây 
ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông bỏ hết.” Sau khi nghe những lời này, 


khất thực rồi họ trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng nay chúng con đắp y, mang bát vào thành Vương xá 
khất thực, nghe xuất gia ngoại đạo tên là Xá-la-bộ ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt- 
đà, giữa đồ chúng của mình tuyên bố như vây: “Pháp của Sa-môn họ Thích, 
ta biết hết. Trước đây ta đã biết Pháp luật kia nhưng buông bỏ hết”. Lành 
thay! Xin Thế Tôn vì thương xót Xá-la-bộ, mà đích thân đến bên bờ ao Tu- 
ma-klệt-đà.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Vào buôi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Ngài đến chỗ Xá-la-bộ bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Xuất gia ngoại đạo Xá-la- 
bộ từ xa trông thấy Thế Tôn đến, lo sửa soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật ngồi. Sau 
khi Thế Tôn an tọa, Ngài nói với Xá-la-bộ: 


“Ông có thật nói như vây: “Pháp của Sa-môn họ Thích, ta biết hết. Sau khi 
đã biệt hệt rôi, ta buông bỏ hệt không”?” 


Lúc ấy, Xá-la-bộ im lặng không đáp. 
Phật bảo Xá-la-bộ: 


“Ông nay nên nói. Vì sao im lặng? Nếu sự hiểu biết của ông đầy đủ thì Ta 
sẽ tùy hỷ. Nêu sự hiệu biệt của ông chưa đây đủ, thì Ta sẽ giúp cho ông đây 
đủ.” 


Xá-la-bộ vẫn 1m lặng. Nói như vậy hai, ba lần, nhưng cả ba lần cũng vẫn giữ 
im lặng. Lúc ây, Xá-la-bộ có một đệ tử phạm hạnh bạch Xá-la-bộ răng: 


“Thưa thây, lý ra thầy nên đi đến Sa-môn Cù-đàm trình bày tri kiến của 
mình. Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đã tự đến đây, vì sao thầy không nói? Sa- 
môn Cù-đàm lại nói với thầy: “Nếu đây đủ thì Ngài sẽ tùy hý. Nếu không 
đầy đủ Ngài sẽ giúp cho đầy đủ”. Vì sao thầy im lặng mà không nói?” 


Khi người đệ tử phạm hạnh khuyên, ông vẫn làm thinh. Bấy giờ, Thế Tôn 
bảo Xá-la-bộ: 


“Nếu có người nói: 'Sa-môn Cù-đàm không phải là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác". Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Khi được khéo can 
gián, khéo cật vấn, người kia sẽ nói lảng qua những việc khác; hoặc phẫn nộ, 
kiêu mạn, ôm hận, phẫn hận, chống đối, không chấp nhận, không có cách gì 


tỏ bày; hoặc im lặng xấu hồ cúi đầu, âm thầm tự nghĩ, tự xét; như Xá-la-bộ 
hôm nay. 


Hoặc lại có người nói như vây: “Sa- -môn Cù-đàm không gố. ~ Chánh pháp 
luật. Ta sẽ khéo can gián, khéo cật vấn. Người kia cũng ngồi im như ông 
hôm nay. 


“Hay lại có người nói: “Đệ tử”””" nào của Sa- -môn Cù-đàm không phải là bậc 
thiện hướng ””?, : Tạ sẽ khéo can gián, khéo cật vẫn. Người kia cũng ngồi im 
như ông hôm nay.” 


Bấy giờ, Thế Tôn ở bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà rồng lên tiếng rống sư tử, rồi 
từ chô ngôi đứng dậy mà đi. Lúc ây, đệ tử phạm hạnh của Xá-la-bộ nói với 
Xá-la-bộ: 


“Giống như trâu bị cắt đi hai cái sừng, nhốt vào trong chuồng trâu trống, nó 
quy xuông đât rông to. Thây cũng như vậy, ở trong chúng không có đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử rông. 


“Giống như người con gái muốn nói giọng đàn ông, nhưng khi phát ra tiếng, 
thì liên là tiêng đàn bà. Thây cũng như vậy, ở trong chúng không có đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm thì làm sư tử rông. 


“Giông như con đã can muốn kêu tiếng chồn, như khi phát ra tiếng thì vẫn là 
tiếng dã can. Thầy cũng như vậy, lúc không có, Sa- -môn Cù-đàm thì thầy ở 
giữa chúng đệ tử của mình muôn làm sư tử rông.” 


Sau khi đệ tử phạm hạnh của Xá-la-bộ ở trước Xá-la-bộ nói ra những lời 
trách cứ, hủy báng rôi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. 
-—-oÚO--- 
KINH 971. THƯỢNG TỌA””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành . Vương xá. 
Bấy giờ, bên bờ ao Tu-ma-kiệt-đà trong thành Vương xá, có xuất gia ngoại 
đạo tên là Thượng Tọa””” đang ở cạnh hồ này, ông ở trong chúng của mình 
tự nói như vây: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai có thể đáp được, tôi sẽ theo vị ấy 
tu hành phạm hạnh.” 


Sáng sớm hôm ấy, có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Vương xá khất 
thực, nghe có xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao Tu-ma- 
kiệt-đà, vị này ở trong chúng của mình tự nói như vây: “Tôi nói một bài kệ, 
nếu ai có thê đáp được, tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh.” Các Tỳ-kheo 
khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm các Tỳ-kheo chúng con vảo thành khất thực, nghe 
xuất gia ngoại đạo tên là Thượng Tọa ở cạnh bờ ao Tu-ma-kiệt-đà, giữa đồ 
chúng của mình tự nói như vầy: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai đáp được, tôi sẽ 
theo vị ấy tu hành phạm hạnh. Xin Thế Tôn vì thương xót nên đích thân đến 
ông ấy.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều hôm đó sau khi từ thiền tịnh dậy, Ngài 
đến cạnh bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa từ xa 
trông thấy Thế Tôn, liền trải chỗ ngồi, thỉnh Phật an tọa, Thế Tôn ngồi XONE, 
bảo xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa rằng: 

“Có thật ông đã nói những lời như vây: “Tôi nói một bài kệ, nếu ai đáp được, 
thì tôi sẽ theo vị ấy tu hành phạm hạnh? chăng? Bây giờ ông hãy nói kệ, Ta 
có thê đáp lại.” 


Lúc ấy, ngoại đạo kia chất giường dây””” lên thành chỗ ngồi cao, tự mình 
lên đó ngôi và nói kệ: 
Tỳ-kheo sống đúng pháp, 
Không khủng bố chúng sanh, 
Ỹ lặng, hành xả ly, 
Trì giới thuận đình chỉ. 
Bấy giờ, Thế Tôn biết rõ tâm ngoại đạo Thượng Tọa này, Ngài liền nói kệ: 
Nếu ông tự hành theo 


Những gì kệ ông nói; 


Đối với ông, Ta sẽ 

Xem như người Hiền thiện. 
Xét những gì ông nói, 

Nói, làm không tương ưng. 
Người giữ gìn tịnh giới: 
Tĩnh lặng, tự điều phục; 
Chớ khủng bố chúng sanh; 
Ý tĩnh lặng, xa lìa. 

Thuận điều phục, tĩnh lặng; 
Tâm, miệng, thân lìa ác. 
Khéo nhiếp nơi trụ Xứ, 
Không đề cho phóng dật: 
Đây gọi là tùy thuận, 


Điều phục và tĩnh lặng. 
khi â Ấy, xuất gia ngoại đạo . Thượng Tọa tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm ta.” Liền từ trên chỗ ngồi bước xuống, chắp tay bạch Phật: 


“Nay con có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành pháp Tỳ-kheo, ở nơi Chánh 
pháp luật không?” 


Phật bảo xuất ø1a ngoại đạo Thượng Tọa: 


“Nay ông có thể xuất gia thọ cụ túc, trở thành Tỳ-kheo, ở nơi Chánh pháp 
luật.” 


Sau khi xuất gia ngoại đạo Thượng Tọa đã xuất gia và trở thành Tỳ-kheo TÔI, 
tự suy nghĩ về lý do khiến cho người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca- 
sa, chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà,... cho đến tâm thiện giải 
thoát, đắc A-la-hán. 


---oÚO--- 
KINH 972. TAIM ĐÉ””U 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có nhiều tu sĩ Ba-la-môn ở cạnh ao Tu-ma-kiệt-đà, tập hợp lại một 
chỗ bản luận như vây: “Chân để của Bà-la-môn như vậy””””. Chân đề của 
Ba-la-môn như vậy.” 


Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của các xuất gia Bà-la-môn kia, Ngài đi đến 
bờ ao Tu-ma-kiệt-đà. Lúc ấy, các xuất gia Bà-la-môn từ xa trông thấy Đức 
Phật đang đến, liền vì Phật sửa soạn chỗ ngồi, thỉnh Phật an tọa. Phật ngồi 
vào chỗ ngồi xong, bảo các xuất gia Bả-la-môn: 


“Các ông tụ tập ở bờ ao Tu-ma-kiệt-đà này, để bàn luận những gì?” 
Xuất gia Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thưa Củù-đàm, các tu sĩ Bà-la-môn chúng tôi tập hợp nơi đây bàn luận như 
vây: “Chân đề của Bà-la-môn như vậy. Chân đề của Bà-la-môn như vậy'.” 


Phật bảo các xuất gia Bà-la-môn: 

“Có ba chân đế của Bà-la-môn” “” mà Ta đã tự mình giác ngộ, thành Đăng 
Chánh Giác, lại vì người diễn nói. Xuất gia Bà-la-môn các ông nói như vây: 
“Không hại tất cả chúng sanh.” Đó là chân đề của Bả-la-môn, chẳng phải hư 
dối. Họ nói với nhau rằng: “Ta hơn, rằng ta bằng, rằng ta kém “””.? Nếu đối 
với chân đề kia không bị trói buộc, đắm trước và đối với tất cả thế gian biểu 


hiện lòng từ, đó gọi là chân để thứ nhất của Bà-la-môn, mà Ta đã tự giác 
ngộ, thành Đăng Chánh Giác và vì người diễn nói. 


“Lại nữa, Bả-la-môn nói như vầy: “Những gì là pháp tập khởi””'” đều là diệt 
pháp.” Đó là chân đế, chẳng phải là hư vọng... cho đến đôi với chân đề này 
chăng chấp trước và đối với tất cả thế gian quán sát sanh diệt. Đó gọi là chân 
đề thứ hai của Bà-la-môn. 


“Lại nữa, Bà-la-môn nói vây: “Không có ta bất cứ ở đâu, bất cứ sự gì, hoàn 
toàn không có gì. Không có ta bât cứ ở đâu, bât cứ sự gì, hoàn toàn không có 
gì”"".” Đó là chân đế, chăng phải hư vọng, như trước đã nói,... cho đến đôi 
với chân đê kia không bị trói đăm và đôi với tât cả thê gian vô ngã như nhau. 
Đó gọi là chân đê thứ ba của Bà-la-môn, Ta đã tự giác ngộ, thành Đăng 
Chánh Giác và vì người diễn nói.” 
Bấy giờ các xuất gia Bà-la-môn đều ngồi yên im lặng. Thế Tôn nghĩ rằng: 
“Hôm nay Ta soI sáng sự ngu si của họ, tiêu diệt điêu ác của họ, nhưng hiện 
tại trong chúng này không có một người có khả năng tự suy xét, muôn tạo 
nhân duyên đê ở trong pháp của Sa-môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh!” 
Ngài đã biết như vậy rồi, nên từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
_—-OÔO--- 

KINH 973. CHIÊN-Đ/Í””? 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ 
Tôn giả A-nan cũng ở đó. 
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Lúc ấy có xuất gia ngoại đạo tên là Chiên-đà””'” đến chỗ Tôn giả A-nan, 
cùng thăm hỏi khích lệ nhau xong, ngôi lui qua một bên, hỏi Tôn giả A-nan: 


“Vì lý do gì Tôn giả xuất gia tu phạm hạnh ở nơi Sa-môn Cù-đàm?” 
Tôn giả A-nan đáp: 


“Vì muôn đoạn tham dục, sân nhuê, ngu sĩ, nên tôi xuât gia tu phạm hạnh ở 
nơi Sa-môn Cù-đàm.” 


Chiên-đà lại hỏi: 

“Vị ẫy có thê nói về sự đoạn tham dục, sân nhué, ngu s1 chăng?” 
Tôn giả A-nan đáp: 

“Tôi cũng có thể nói về sự đoạn tham dục, sân nhué, ngu SI.” 
Chiên-đà lại hỏi: 


“Ngài thây tham dục, sân nhuê, ngu sĩ có những sai lâm, tai hại gì mà nói 
đoạn tham dục, sân nhuê, ngu sĩ?” 


A-nan đáp: 


“Vì nhiễm trước tham dục, làm che mờ tâm nên hoặc tự hại mình, hoặc hại 
người, hoặc hại cả hai, hiện tại mắc tội, đời sau mắc tội, hiện tại, đời sau cả 
hai đều mắc tội; tâm lúc nào cũng cảm thấy buồn khổ. Nếu bị sân nhuế che 
mờ, ngu si che mờ thì tự hại mình, hại người, mình người đều hại... cho 
đến lúc nào cũng có cảm giác buồn khô. 


“Lại nữa tham dục là sự mù quáng, là không có mắt, là không có trí, làm tuệ 
lực sút kém, làm chướng ngại, không phải là minh, chăng phải Đăng giác, 
chăng chuyển đến Niết-bàn. Đối với sân nhuế, ngu sĩ cũng lại như vậy. Tôi 
thấy tham dục, sân nhuế, ngu sĩ có những sai lầm tai hại như vậy nên nói 
phải đoạn tham dục, sân nhuế, ngu SI.” 


Chiên-đà lại hỏi: 


“Ngài thây đoạn tham dục, sân nhuê, ngu s1 có phước lợi gì mà nói đoạn 
tham dục, sân nhuê, ngu s1?” 


A-nan đáp: 


“Đoạn tham dục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, cũng không hại 
cả hai. Và lại hiện tại không mắc tội, đời sau không mặc tội; hiện tại, đời sau 
đều không mắc tội; tâm pháp lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, sung sướng. Đối 
với sân nhuế, ngu sĩ cũng như vậy. Trong hiện tại thường xa lìa nhiệt não, 
không chờ thời tiết mà chứng đắc các hiện pháp khác, duyên tự thân mà giác 
tri". Và vì những công đức lợi ích như vậy, nên nói cân đoạn tham dục, 
sân Ni: ngu SI.” 


Chiên-đà lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Có đạo, có đạo tích nào, mà tu tập, tu tập nhiều thì có thê đoạn được tham 
dục, sân nhuê, ngu sĩ không?” 

A-nan đáp: 

“Có, đó là tám Thánh đạo: Chánh kiến... cho đến chánh định.” 

Ngoại đạo Chiên-đà thưa Tôn giả A-nan: 


“Đây là đạo hiền thiện vậy thay! Là tích hiền thiện vậy thay) Nếu tu tập, tu 
tập nhiều thì sẽ có khả năng đoạn tham dục, sân nhué, ngu sĩ.” 


Ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả A-nan nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy mà đi. 


-=-O0O--- 
KINH 974. BỎ-LŨ-ĐÊ-CA (1Ÿ”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
VỆ. -Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- phât đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi lui qua một bên. Khi ấy, Thế Tôn vì Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết nhiều 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui xong, Đức Phật im lặng. Tôn giả Xá- 
lợi-phất sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ cúi đầu đánh lễ 
dưới chân rồi đi. 

Lúc ấy, có xuất gia ngoại đạo tên Bồ-lũ-đê-ca””' 
giả Xá-lợi-phất: 


trên đường đi lại, hỏi Tôn 


“Ngài từ đâu lại?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Này Hỏa chủng, tôi từ chỗ Thế Tôn, nghe Đại Sư nói pháp, dạy dỗ, rồi tới 
đây.” 


Bồ-lũ-đề-ca hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 


2917 


“Đến nay vẫn còn chưa dứt sữa””'”, vẫn theo Đại Sư nghe thuyết pháp, thọ 


lãnh pháp chăng?” 
Xá-lợi-phất đáp: 


“Này Hỏa chủng, tôi không dứt sữa, vẫn ở nơi Đại Sư nghe thuyết pháp, thọ 
lãnh pháp.” 


Bồ-lũ-đề-ca nói với Tôn giả Xá-lợi-phát: 
“Tôi đã dứt sữa từ lâu, xả bỏ những gì Thầy đã truyền dạy.” 
Xá-lợi-phất nói: 


“Pháp của ông là pháp luật được diễn thuyết một cách tệ hại, được giác ngộ 
một cách tệ hại; chẳng phải là pháp xuất ly, chẳng phải là đạo chánh giác, là 
pháp hư hoại, chẳng phải pháp đáng để khen ngợi, chắng phải pháp đáng để 
y chỉ. 


“Lại nữa, vị Thầy kia không phải là bậc Đăng chánh giác, cho nên ông 
nhanh chóng dứt bỏ sữa, lìa bỏ giáo pháp của Thầy. Ví như con bò sữa, cộc 
cằn hung dữ, dịch sữa lại ít. Nghé con bú sữa xong vội vã bỏ đi. Cũng vậy, 
pháp luật như vậy được diễn thuyết một cách tệ hại, được giác ngộ môït cách 
tệ hại; chăng phải là pháp xuất ly, chẳng phải là đạo Chánh giác, là pháp hư 
hoại, chắng phải pháp đáng đề khen ngợi, chẳng phải pháp đáng để y chỉ. 


“Lại nữa, vị Thầy ấy không phải là bậc Đăng chánh giác, cho nên ông nhanh 
chóng lìa bỏ giáo pháp mà Thầy ông đã dạy. Pháp mà tôi có là Chánh pháp 
luật, là thiện giác, là xuất ly, là đạo chánh giác, chăng hoại, đáng để khen 
ngợi, đáng để y chỉ. 


“Lại nữa, Đại Sư của tôi là Bậc Đăng Chánh Giác, cho nên từ lâu được uống 
dòng sữa của Ngài, được nghe Đại Sư dạy dỗ chánh pháp, ví như con bò sữa 
không cộc cằn hung dữ, lại có nhiều dịch sữa. Nghé con của nó uống sữa lâu 
mà không chán. Pháp của tôi cũng vậy, là Chánh pháp luật... cho đến từ lâu 
đã được nghe và lãnh thọ giáo pháp.” 


Khi ây, Bô-lũ-đê-ca nói với Xá-lợi-phât: 


“Tôn giả chóng được thiện lợi nơi Chánh pháp luật... co đến từ lâu đã được 
nghe và lãnh thọ giáo pháp.” 


Xuất gia ngoại đạo Bồ-lũ-để-ca nghe những gì Xá-lợi-phất nói xong, hoan 
hỷ, tùy hỷ, lên đường mà ổi. 


-=-O0O--- 
KINH 975. BÔ-LŨ-ĐÊ-CA (2). 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ xuât gia ngoại đạo Bô-lũ-đê-ca đi đên chô Phật, sau khi cùng 
Thê Tôn chào hỏi an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, hôm trước có nhiều xuất gia ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn 
tập hợp ở giảng đường VỊ tăng hữu””” bàn luận như Vậy: “Trí tuệ của Sa- 
môn Cù-đàm như cái nhà trống, không thê ở giữa chỗ đông người kiến lập 
luận nghị: Điều này nên, điều này không nên; điều này hợp, điều này không 
hợp. Như con trâu mù đi cạnh bờ ruộng không vào trong ruộng. Sa-môn Cù- 
đàm cũng lại như vậy, không có điều gì nên, không nên; không có điều gì 
hợp, không hợp.” 


Phậy bảo Bồổ-lũ-đê-ca: 


“Sự bàn luận của các ngoại đạo này nói “nên hay không nên, hợp hay không 
hợp', đối với Chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. Ví như người tám, 
chín mươi tuổi; tóc bạc, răng rụng, làm trò đùa như trẻ con, dùng đất bùn 
nặn ra các thứ hình voi, ngựa. Mọi người đều nói: “Đây là bé con già tuổi”. 
Cũng vậy, này Hỏa chủng, các thứ luận thuyết cho rằng: “Nên không nên, 
hợp không hợp' đối với Chánh pháp luật như trò đùa của trẻ con. Nhưng ở 
trong đó không có gì cho Tỳ-kheo cân nỗ lực cả.” 


Bồ-lũ-đề-ca bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, ở nơi nào có điều mà Tỳ-kheo cần nỗ lực?” 

Phật bảo ngoại đạo: 

“Cái gì không thanh tịnh khiến cho thanh tịnh; đó là chỗ Tỷ-kheo cần nỗ lực. 
Không điêu phục khiên họ điêu phục; đó là chỗ Tyỳ-kheo cân nô lực. Không 


định khiên cho họ được chánh định; đó là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Không 
giải thoát khiên họ được giải thoát; đó là chô Tyỳ-kheo cân nô lực. Không 


đoạn khiến cho đoạn, không biến tri khiến cho biến tri, không tu khiến cho 
tu, không đặc khiên cho đặc; đó là chô Tỳ-kheo cân nô lực. 


“Thế nào là không thanh tịnh khiến thanh tịnh? Giới không thanh tịnh khiến 
cho giới thanh tịnh. Thế nào là không điều phục khiến họ điều phục? Các 
căn mắt, các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý không điều phục khiến điều phục đầy 
đủ; đó gọi là không điều phục khiến họ điều phục. Thế nào là không định 
khiến họ được chánh định? Tâm không chánh định khiến cho được chánh 
định. Thế nảo là không giải thoát khiến được giải thoát? Tâm không giải 
thoát tham dục, sân nhuế, ngu si khiến được giải thoát. Thế nào là không 
đoạn khiến đoạn? Vô minh, hữu ái không đoạn khiến đoạn. Thế nào là 
không biến tri khiến biến tri? Đối với danh sắc không biến tri khiến biến tri. 
Thế nào là không tu khiến cho tu? Đối với chỉ quán không tu khiến tu. Thế 
nào là không đắc khiến đắc? Đối Niết-bàn không đắc khiến đắc. Đây gọi là 
chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực.” 


Bồ-lũ-đề-ca bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, ý nghĩa â ấy là chỗ Tỳ-kheo cần nỗ lực. Sự kiên cô này là chỗ 
Tỳ-kheo cần nỗ lực. Đó chính là tận trừ các hữu lậu.” 


Sau khi nghe những gì Phật dạy, xuất gia ngoại đạo Bổ-lũ-đê-ca hoan hỷ, 
tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


---oÚO--- 

KINH 976. THI-BÀ (1)””" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có xuất gia ngoại đạo tên là Thi-bà””! đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn 
chào đón thăm hỏi an úy, rôi ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Thưa Cù-đàm, thế nào là học? Gọi là học, vậy thế nào là học?” 
Phật bảo Thi-bà: 
“Học những gì nên học, nên gọi là học.” 


Thi-bà bạch Phật: 


“Học những gì?” 

Phật bảo Thi-bà: 

“Tùy thời học tăng thượng giới, học tăng thượng ý, học tăng thượng tuệ.” 
Thi-bà bạch Phật: 


“Nếu Ty-kheo A-la-hán nào các lậu đã tạân, những việc làm đã xong, đã trút 
bỏ các gánh nặng, chóng được tự lợi, tận trừ những kêt sử của hữu, băng 
chánh trí mà khéo giải thoát, bây giờ lại còn phải học những gì nữa?” 


Phật bảo Thi-bà: 


“Nếu Ty-kheo A-la-hán nào các lậu đã tận... cho đến chánh trí khéo giải 
thoát, chính lúc này giác tri tham dục vĩnh viễn sạch hết không còn và giác 
tri sân nhuế, ngu si vĩnh viễn sạch hết không còn, nên không còn tạo lại các 
điều ác, lúc nào cũng thực hành các điều lành. Thi-bà, đó gọi là học những 
øì nên học.” 


Sau khi xuất ø1a ngoại đạo Thi-bà nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 977. THI-BÀ (2)””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ xuất gia ngoại đạo Thi-bà ””” đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm 
hỏi an úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, có một số xuất gia Bà-la-môn thấy như vây, nói như vầy: 
“Tất cả những gì được giác tri bởi con người, tất cả những thứ ấy đều là nhân 
đã được tạo tác từ trước”. Tu các khô hạnh khiến cho các nghiệp quá khứ 
sạch hết, không còn tạo ra nghiệp mới, đoạn các nhân duyên, không còn các 
lậu trong đời vị lai. Vì các lậu đã hết nên nghiệp hết. Vì nghiệp hết nên hết 
khổ. Khổ hết nên rốt ráo biên tế của khổ.” Nay chủ trương của Cù-đàm là 
như thế nào?” 


Phật bảo Thi-bà: 


“Sa-môn, Bà-la-môn kia thật sự nói một cách mơ hồ, không suy xét, không 
cân nhắc, ngu s1, không khéo léo, không biện biệt. Vì sao? Hoặc khổ khởi 
lên do gió mà chúng sanh giác tri, hoặc khởi do đờm, hoặc khởi từ nước dãi, 
hoặc khởi từ đẳng phần”, hoặc do tự hại, hoặc do kẻ khác hại, hoặc do thời 
tiết khí hậu. Người tự hại kia, hoặc nhỗ tóc, hoặc nhồ râu, hoặc thường đứng 
giƠ tay, hoặc ngôi xốm trên đất, hoặc năm giữa tro đất, hoặc nằm trên chông 
gai, hoặc năm trên cái chảy, hoặc nằm trên ván, hoặc nằm trên đất trét phân 
trâu, hoặc nằm trong nước, hoặc một ngày tắm rửa ba lần, hoặc đứng một 
chân, thân xoay chuyên theo mặt trời. Họ siêng năng thực hành mọi thứ khổ 
như vậy. Này Thi-bà, đó gọi là tự hại. Còn khô do hay kẻ khác hại là, hoặc 
bị người khác dùng tay, đá, dao, gậy, các thứ hại thân. Đó gọi là kẻ khác làm 
hại. 


“Này Thi-bà, hoặc bị thời tiết làm hại, như mùa Đông thì thật lạnh, mùa 
Xuân thì thật nóng, mùa Hạ vừa nóng vừa lạnh. Đó là bị thời tiết hại. Những 
điều này thật có ở thế gian, chăng phải hư vọng. Này Thi-bà, thế gian có 
những thực tế này như bị gió làm hại... cho đến bị thời tiết, khí hậu làm hại. 
Chúng sanh kia giác tri như thật. Ông cũng tự có những tai họa này: gió, 
đờm, nước dãi, thời tiết làm hại.... cho đến biết thời tiết làm hại như vậy, 
được giác tri như thật như vậy. 


“Này Thi-bà, nêu Sa-môn, Bà-la-môn nào nói răng: tât cả những gì người ta 
tri giác được đêu là nhân đã được tạo từ trước, thì đó là bỏ việc thực tê ở thê 
g1an mà nói theo sự nhận thây hư vọng của chính mình. 


“Này Thi-bà, có năm nhân năm duyên sanh tâm ưu khổ. Những gì là năm? 
Nhân bởi tham dục triền phược, duyên bởi tham dục triền phược mà sanh 
tâm pháp ưu khổ. Nhân bởi sân nhuế, thùy miên, trạo hồi, nghĩ triỀn phược; 
duyên bởi sân nhué, thùy miên, trạo hối, nghi triền phược sanh tâm pháp ưu 
khổ. Này Thi-bà, đó là là năm nhân, năm duyên sanh tâm ưu khổ? 


“Này Thi-bà, có năm nhân, năm duyên không sanh tâm ưu khổ. Những gì là 
năm? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc sanh tâm ưu khổ, 
lia tham dục trói buộc, thì không khởi tâm ưu khô. Đây gọi là năm nhân, 
năm duyên không khởi tâm ưu khô, ngay hiện tại không bị thiêu đốt, không 
đợi thời tiết, thông suốt những gì được thấy, duyên nơi chính mình mà giác 
tr1. 


“Này Thi-bà, lại có pháp hiện tại không bị thiêu đốt, không đợi thời tiết, đó 
là tám Thánh đạo, chánh kiên... cho đến chánh định.” 


Lúc nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Thi-bà xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn 
thanh tịnh. Thi-bà thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, lìa hồ 
nghi, không do người khác, vào trong Chánh pháp luật, đắc vô sở úy, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay con có thể xuất gia, thọ cụ túc, trở thành Tỳ-kheo 
ở trong Chánh pháp luật chăng?” 


Phật bảo Thi-bà: 


“Nay người được xuất gia...” Nói như trên,... cho đến tâm thiện giải thoát, 
đặc A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 978. THƯƠNG CHỮ” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Hảo y Yêm-la”“” tại thôn Na-la. Bấy giờ tại 
thôn Na-la có Thương chủ '”” xuất gia ngoại đạo, đã một trăm hai mươi 
tuôi, các căn suy yêu, được các Trưởng giả, Bà-la-môn, Cư sĩ thôn Na-la tôn 
trọng, cúng dường như bậc A-la-hán. 


Thương chủ xuất gia ngoại đạo kia trước đây có một người thân, mệnh 
chung sanh về CỐI tỜI. Ông ở cõi trời kia nhìn thấy Thương chủ xuất gia 
ngoại đạo, nghĩ rằng: “Ta muốn đến bảo Thương chủ xuất gia ngoại đạo đến 
chỗ Thế Tôn, tu hành phạm hạnh. Sợ ông ta không nghe theo lời ta. Nay ta 
nên đến đó, bằng ý luận '”” khiến cho hỏi.” Sau đó liền hiện thân xuống 
thôn Na-la, đến chỗ Thương chủ xuất gia ngoại đạo kia và nói kệ rằng: 


Sao là ác tri thức, 
Hiện tướng thiện tri thức? 


Sao là thiện tri thức, 


Đồng một thể như mình? 
Vì sao cầu đoạn dứt? 


Làm sao lìa thiêu đốt? 


“Này Tiên nhân, nếu ông đem ý luận này hỏi những người kia, ai có thê giải 
rõ, nói nghĩa kia và đáp được cho ông thì có thê theo người ấy xuất gia tu 
phạm hạnh.” 


Thương chủ xuất gia ngoại đạo nhận những lời mách bảo của vị Thiên nọ, 
đên chô Phú-la-na Ca-diệp đem ý của bài kệ này hỏi Phú-lan-na Ca-diệp. 
Phú-lan-na Ca-diêp còn không thê hiệu được huông chi là có thê đáp lại. 


Sau đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo đến chỗ Mạt-ca-lê-cù-xá-lợi Tử, San- 
xà-gia-tỳ-lachi Tử, A-kỳ-đa-chỉ-xá-khâm-ba-la, Ca-la-câu-đà Ca-chiên- 
diên, Ni-càn-đà Nhã-đề Tử, đều đem ý của bài kệ này để hỏi, tất cả đều 
không thê đáp. 


Khi đó Thương chủ xuất gia ngoại đạo nghĩ rằng: “Ta đem ý luận bài kệ này 
hỏi các bậc Thầy xuất gia, tất cả đều không đáp được. Nay ta lại muốn cầu 
xuất gia, hiện tại ta tự có tiền của, chăng bằng trở về nhà hưởng thụ ngũ 
dục.” Lại suy nghĩ: “Nay ta hãy đến Sa-môn Cù-đàm. Nhưng các vị Thây 
Sa-môn, Bà-la-môn kỳ cựu như Phú-la-na Ca-diếp v.v... đều không thể đáp, 
mà Sa-môn Cù-đảm xuất gia tuổi trẻ, sao có thể thâu tỏ được. Nhưng ta nghe 
bậc tiên túc nói: “Chớ khinh người xuất gia tuổi trẻ mới học. Hoặc có Sa- 
môn xuất gia tuổi trẻ oai đức lớn." Hôm nay ta sẽ đến Sa-môn Cù-đàm, đem 
ý luận tâm niệm này để hỏi.” 


Bây giờ, Thê Tôn biệt được tâm niệm của Thương chủ kia, liên nói kệ: 


Sao là ác tr1 thức, 
Hiện tướng là thiện hữu? 
Trong tâm thật xấu, tởm, 


Miệng nói tôi đông tâm, 


Việc làm không vui chung, 
Biết không phải thiện hữu. 
Miệng nói lời yêu mến, 
Tâm chăng thật tương ưng, 
Việc làm cũng không đồng, 
Bậc tuệ nên giác tri, 

Đây là ác tri thức. 

Cùng ta đồng một thẻ, 

Sao là thiện tri thức? 

Cùng ta đồng một thẻ, 
Chăng phải thiện hữu kia: 
Buông lung không chế ngự, 
Bại hoại, ôm nghi hoặc. 
Suy xét tìm manh mối, 

An nơi thiện tri thức, 

Như con trong lòng cha, 


Không phải kẻ bên ngoài: 


Đó là thiện tri thức. 

Vì sao cầu đoạn tận? 
Sanh vào nơi hoan hỷý, 
Trong mát, đáng khen ngợi, 
Tu tập quả phước lợi, 
Trọn tĩnh lặng, mát mẻ, 
Cho nên cầu đoạn tận. 
Thế nào là thiêu đốt? 
Vị tịch tĩnh văng lặng, 
Biết vị viễn ly kia, 
Viễn ly ác thiêu đốt, 
Nếm được vị pháp hỷ, 
Tịch diệt lìa lửa dục, 


Đó gọi lìa thiêu đốt. 
Bấy giờ, Thương chủ xuất gia ngoại đạo tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm niệm của ta.” Liên bạch Phật: 


“Nay con có được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở thành Tỳ-kheo 
ở trong Chánh pháp luật của Sa-môn Cù-đàm chăng?” 


Phật bảo Thương chủ xuất gia ngoại đạo: 


“Nay ông có thể được xuất gia tu phạm hạnh, thọ giới cụ túc, trở thành Tỳ- 
kheo ở trong Chánh pháp luật.” 


Sau khi được xuất gia như vậy rồi ông tư duy... co đến tâm thiện giải thoát, 
đặc quả A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 979. TU-BAT-ĐÀ-LA ”*" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong rừng Sa-la song thọ, sanh địa của dòng họ Lực sĩ, 
nước Câu-di-na-kiệt””". Bấy giờ Thế Tôn sắp Niết-bàn, Ngài bảo Tôn giả A- 
nan: 


“Hãy treo giường dây giữa hai cây Sa-la, đầu hướng về Bắc. Trong đêm nay 
Như Lai sẽ ở nơi Vô dư Niêt-bàn, mà nhập Bát-niêt-bảàn.” 


Khi ấy Tôn giả A-nan vâng lời dạy, treo giường dây giữa hai cây Sa-la, đầu 
hướng về Băc, rôi đên chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã treo giường dây giữa hai cây song thọ, đầu hướng về 
Bắc.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đến nằm trên giường dây giữa hai cây, đầu quay về hướng 
Bắc, nghiêng bên hông phải, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào ánh 
sáng, chánh niệm, chánh trí. 


Lúc ấy, trong nước Câu-di-na-kiệt có xuất gia ngoại đạo tên là Tu-bạt-đà- 
la”””, tuổi thọ một trăm hai mươi, tuôi già, căn yếu, được người nước Câu- 
di-na- “kiệt cung kính cúng dường như A-la-hán. Xuất gia Tu-bạt-đà-la kia 
nghe Thế Tôn đêm nay sẽ ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn, nhưng ông 
nghĩ: “Ta có điều hoài nghi, hy vọng mà an trụ”. Sa-môn Cù-đàm còn đủ 
sức có thể khai ngộ cho ta. Hôm nay ta nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm thưa 
hỏi điều hoải nghi của mình”. Ông liền ra khỏi Câu-di-na-kiệt, đi đến chỗ 
Thế Tôn. Trong lúc đó Tôn giả A-nan đang đi kinh hành ngoài cổng vườn. 
Tu-bạt-đà-la nói với Tôn giả A-nan: 


“Tôi nghe nói đêm nay Sa-môn Cù-đàm sẽ nhập Vô dư Niết-bàn mà Bát- 
niết-bàn, tôi có điều hoài nghi, hy vọng mà an trụ. Sa-môn Cù-đàm còn đủ 
sức có thê khiến cho tôi giác ngộ. Nếu như A-nan không ngại khó nhọc, vì 
tôi đến thưa lại với Cù-đảm, xin dành chút ít thì giờ rảnh để giải đáp cho 
những thắc mắc của tôi.” 


A-nan đáp: 


“Thế Tôn đang rất mệt mỏi như vậy, chớ nên làm nhọc Thế Tôn!” 
Qua ba lần Tu-bạt-đà-la nài nỉ Tôn giả A-nan, Tôn giả A-nan cũng ba lần từ 
chôi. Tu-bạt-đà-la nói: 


“Tôi nghe các bậc xuất gia lão túc Đại sư thuở xưa nói rằng, lâu lắm mới có 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian này như hoa 
Uu-đàm-bát, nhưng hiện tại trong đêm nay Như Lai sẽ vào cõi Vô dư Niết- 
bàn mà Bát-niết-bàn. Đối với pháp, hôm nay tôi có chút nghi, an trụ với tín 
tâm, vì Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức có thể làm cho tôi giác ngộ. Nếu A-nan 
không ngại khó nhọc, vì tôi mà thưa với Sa-môn Cù-đàm.” 


A-nan lại đáp: 


“Này Tu-bạt-đả-la, hôm nay Thế Tôn quá mệt mỏi, chớ nên làm nhọc Thế 
Tôn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nhờ thiên nhĩ nghe những lời qua lại giữa A-nan và Tu- 
bạt-đà-la, liên bảo Tôn giả A-nan: 


“Đừng ngăn xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đả-la. Hãy để cho vào hỏi những điều 
nghi của ông ấy. Vì sao? Vì đây là lần cuối cùng luận nghị với xuất gia 
ngoại đạo và đây là vị thiện lai Tỳ-kheo Thanh văn chứng đắc sau cùng. Đó 
là Tu-bat-đà-la.” 


Bấy giờ Tu-bạt-đà-la nghe Thế Tôn vì ông khai mở căn lành, thì vui mừng 
vô hạn, đên chỗ Thê Tôn cùng Thê Tôn chào đón, thăm hỏi an úy, rôi ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, phàm nhập xứ của thế gian, tức là sáu vị Tông sư như Phú- 
lan-na Ca-diếp, v.v..., mỗi người tự lập tông như vậy: “Đây là Sa-môn! Đây 
là Sa-môn!? Thế nào, thưa Cù-đàm, có đúng là mỗi một phái đều có tông này 
chăng ””””?” 


Bấy giờ Thế Tôn liền vì Tu-bạt-đa-la nói kệ: 
Từ hai mươi chín tuổi, 
Xuất gia tu thiện đạo; 
Thành đạo tới ngày nay, 
Trải qua năm mươi năm. 
Tam-muội, minh, hạnh đủ, 
Thường tu tập tịnh giới: 
Lìa chút đạo phần này, 


Ngoài đây không Sa-môn. 


Phật bảo Tu-bạt-đà-1a: 


“Ở trong Chánh pháp luật, ai không được tám Chánh đạo, thì cũng không 
được sơ quả Sa-môn, cũng không được đệ nhị, đệ tam, đệ tứ quả Sa-môn. 
Này Tu-bạt-đà-la, ở trong Chánh pháp luật này, ai được tám Chánh đạo thì 
được Sơ quả Sa-môn, được đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ quả Sa-môn. Ngoài đây 
ra, ngoại đạo không có Sa-môn. Ở đây các ông ngoại đạo kia, chỉ Sa-môn, 
Bà-la-môn suông mà thôi. Cho nên nay Ta ở trong chúng, rỗng lên tiếng 
rồng sư tử.” 


Khi Phật nói pháp này, xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đả-la lìa xa trần câu, được 
pháp nhãn tịnh. Khi ấy Tu-bạt-đà-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, nhập 
pháp, vượt qua các hồ nghi, được tín tâm không do người khác, không nhờ 
người độ, trong Chánh pháp luật đắc vô sở úy. Từ chỗ ngồi đứng lên, ông 
sửa lại y phục, gối phải sát đất, bạch Tôn giả A-nan: 


“Tôn giả được thiện lợi, Tôn giả có được Đại Sư, được làm đệ tử Đại Sư, 
được mưa pháp của Đại Sư rưới lên đỉnh đâu. Ngày nay nêu tôi được xuât 


gia thọ giới cụ túc làm Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật, thì cũng sẽ được 
lợi ích như vậy.” 


Lúc ấy, Tôn giả A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, xuất gia ngoại đạo Tu-bạt-đà-la nay cầu xin xuất gia thọ 
giới cụ túc, làm Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp luật.” 


Bấy giò, Thế Tôn bảo Tu-bạt-đà-la: 
““Tỳ-kheo này, hãy đến đây tu hành phạm hạnh.” 


Ngay lúc ấy Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền được xuất gia thọ giới cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo. Từ đó tư duy như vậy... cho đến tâm thiện giải thoát, đắc A- 
la-hán. Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc A-la-hán, được an lạc giải thoát, đã 
giác tri, tự nghĩ: “Ta không nỡ nhìn Phật Bát-niết-bàn, ta sẽ Bát-niết-bàn 
trước.” Lúc này, Tôn giả Tu-bạt-đà-la Bát-niết-bản trước, sau đó Thế Tôn 
mới Bát-niết-bàn. 


-—-oÚO--- 
KINH 980. NIỆM TAM BẢO””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá- 
ly, trú tại giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu. 

Bấy giờ nước Tỳ-xá-ly có nhiều khách buôn đến nước Đát-sát-thi-la””, 
phương tiện trang nghiêm ”””. Các khách buôn nghe Thế Tôn đang du hành 
trong nhân gian từ nước Bạt-kỳ đến nước Tỳ-xá-ly, đang trú ở giảng đường 
Trùng các, bên ao DI hầu. Nghe xong, họ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên. Phật vì những khách buôn nói 
pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi Ngài ngôi im lặng. Các khách 
buôn từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con là những khách buôn, phương tiện trang nghiêm, 
muôn đi đên nước Đát-sát-thi-la. Kính xin Thê Tôn cùng đại chúng sáng mai 
nhận sự cúng dường của chúng con.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Các khách buôn biết Thế Tôn đã nhận 
lời cầu thỉnh, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật. Mỗi người trở về 
nhà mình sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống thơm ngon tỉnh khiết, xếp đặt 
giường ghế, an trí nước sạch. Sáng sớm cho người đến bạch Phật đã đến giờ. 
Bấy giờ, Thế Tôn cùng với đại chúng đắp y, ôm bát đến chỗ các khách buôn, 
ngồi trên chỗ ngồi đã dọn. Các khách buôn đem đồ ă ăn thức uống thơm ngon, 
thanh khiết tự tay cúng dường. Án xong, rửa bát rồi, các khách buôn đặt 
những cái ghế nhỏ thấp ngồi trước đại chúng nghe Phật thuyết pháp. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các khách buôn: 


“Các ông sắp vào nơi hoang mạc, sẽ gặp nhiều khủng bố, tâm kinh hoàng 
dựng đứng cả lông, lúc ấy nên niệm Như Lai sự: 'Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác,... cho đến Phật, Thế Tôn.” Niệm như vậy thì mọi khủng bố đều 
tiêu trừ. Lại niệm pháp sự, “Chánh pháp luật của Phật, được thấy trong hiện 
tại”, có thể xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, được thấu suốt, được 
thân cận”? , duyên vảo tự mình mà giác tri0 › Lại niệm Tăng sự, “đệ tử của 
Thế Tôn thiện hướng, chánh hướng... cho đến là ruộng phước của thế gian. 
Niệm như vậy, thì mọi sự khủng bố đều được tiêu trừ. 


“Thời quá khứ, Trời và A-tu-la đánh nhau, lúc ấy Thiên đế Thích bảo các 
chúng trời: 


“Trong khi các ngươi cùng chiến đấu với bọn A-tu-la, nếu ai sanh sợ hãi hãy 
niệm đến ngọn cờ của ta gọi là ngọn cờ Chiến thắng”, Khi niệm đến ngọn 
cờ này thì khủng bó liền tan, nếu ai không niệm đến ngọn cờ của ta, thì nên 
niệm đến ngọn cờ của Thiên tử Y-xá-na“””, nếu không niệm đến ngọn cờ 
của Thiên tử Y-xa-na thì nên niệm đến ngọn cờ của Thiên tử Bà-lưu-na"””, 


lúc niệm đến ngọn cờ ấy, khủng bó liền tiêu trừ. 


“Cũng vậy, các khách buôn, các ông ở nơi hoang văng, bị khủng bô, thì nên 
niệm Như Lai sự, niệm Pháp sự, niệm Tăng sự.” 


Thế Tôn vì các khách buôn Tỳ-xá-ly nói kệ tùy hỷ cúng đường: 


Cúng dường Tăng Tỳ-kheo, 
Đồ ăn uống tùy thời; 


Chuyên niệm chánh tư duy, 


Chánh tri mà hành xả. 
Tịnh vật, ruộng phước tốt, 
Các ông đều đây đủ. 
Duyên công đức lợi này, 
Lâu dài được an vuiI. 

Khởi tâm mong cầu gì, 
Các lợi đều ứng ngay. 
Người vật thảy an Ổn, 
Đường sá qua lại tốt; 

Đêm ngày đều an Ổn, 

Xa lìa mọi điều ác. 

Như ruộng đất mầu mỡ, 
Thuần chủng hạt giống tốt; 
Thường vun tưới thắm nhuần, 
Thu hoạch không thê kẻ. 
Tịnh giới ruộng phước tốt, 


Chủng tử thật tốt lành; 


Cùng tùy thuận chánh hạnh, 
Trọn thành tựu diệu quả. 
Cho nên người bồ thí, 
Muốn cầu đủ công đức; 
Phải hành theo trí tuệ, 

Tự nhiên đủ các quả. 

Đối Bậc Minh Hạnh Túc, 
Chánh tâm tận cung kính; 
Vun trồng các gốc lành, 
Trọn được phước lợi lớn. 
Biết thế gian như thật, 
Chánh kiến được đầy đủ; 
Chánh đạo thấy vẹn toàn, 
Hoàn toàn mà tiến lên; 
Xa lìa mọi trần cấu, 
Chóng đắc đạo Niết-bàn. 


Cứu cánh được thoát khổ, 


Gọi là đủ công đức. 


Sau khi Thế Tôn vì các khách buôn ở Tỳ-xá-ly thuyết pháp, chỉ dạy soi sáng, 
làm cho an vui rôi, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 981. CÂY PHUỚN ””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu Tỳ-kheo nào ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, trong nhà trống, đôi khi 
bỗng khởi lên lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng lên, thì nên niệm 
Phật, Pháp, Tăng, nói rộng như trước. Khi niệm đến Như Lai sự, Pháp sự, 
Tăng sự thì mọi sự sợ hãi tự tiêu trừ. 


“Này các Tỳ-kheo, thời quá khứ Thích Đề-hoàn Nhân cùng đánh nhau với 
A-tu-la. Lúc ấy Đề Thích nói với các vị Tam thập tam thiên rằng: “Này các 
Nhân giả, khi chư Thiên đánh nhau với A-tu-la, nếu có ai sanh lòng sợ hãi, 
kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, thì các vị nên niệm đến ngọn cờ 
hàng phục quân địch của ta”””, Khi niệm đến ngọn cờ nảy, thì mọi sự sợ hãi 
đều tiêu trừ. Cũng vậy, Tỳ-kheo nếu ở nơi vắng vẻ, dưới bóng cây, hoặc ở 
trong nhà trống mà sanh lòng sợ hãi, kinh hoàng đến độ lông dựng đứng lên, 
thì nên niệm Như Lai là Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác... cho 
đến Phật, Thế Tôn. Đương lúc niệm Phật, thì sự sợ hãi liền tiêu trừ. Vì sao? 
Vì Thiên để Thích này còn giữ lòng tham, sân, s1, đối với sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buồn, khổ, não, không được giải thoát, kinh hoảng sợ hãi bỏ chạy, 
mà còn dặn lại chư Thiên Tam thập tam nên niệm đến ngọn cờ hàng phục 
quân địch của ông ẤY. Huống chi Như Lai, Ứng Cúng, Đăng. Chánh Giác đã 
lia tham, sân, sĩ, giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo buồn, khổ não, không có 
điều sợ hãi, trốn tránh, mà không có thê khiến cho người niệm đến Như Lai 
trừ hết mọi sợ hãi?” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 982. A-NAN XÁ-LỌỢI-PHÁT (1)””5 


Tôi nghe như vầy: 
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Một thời Đức Phật ở trong rừng An-xà-na””” tại nước Sa-chí”””. Bấy giờ 


Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 
“Đối với pháp, Ta có thê lược nói và nói rộng, nhưng người hiểu thì khó.” 
Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Xin Thê Tôn nói pháp, hoặc lược nói, hoặc rộng nói. Thật sự có người hiêu 
pháp.” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Nếu có chúng sanh nào ở nơi thức thân của mình và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài mà không có””” ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc”””, 
cho đến ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát; vị ấy do ở nơi thức thân này và tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài sẽ không có ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, cho 
nên ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát”. 


“Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo kia, ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài, mà không có ””” kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc và ngay trong hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu và an trụ với tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát; Tỳ-kheo ấy do ở nơi thức thân này và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử 
ràng buộc, nên ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thanh tựu an trụ với 
tâm được giải thoát, tuệ giải thoát. 


“Này Xá-lợi-phát, nêu lại có Tỳ-kheo ở nơi thức thân này và tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử 
ràng buộc, cùng hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; Tỳ-kheo ấy, do ở nơi thức thân này và tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc, cho nên hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


“Xá-lợi- phát, đó gọi là sói -kheo đoạn ái phược, kết sử, hiện quán ngã mạn, 
rốt ráo biên tế của khố”” 


“Xá-lợi-phât, đôi với điêu này Ta có nói thêm khi giải đáp câu hỏi của Ba- 
la-diên Phú-lân-ni-ca”ˆ””. 


Thê gian, xét sai biệt, 
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Bât động mọi hoàn cảnh sàn 


AI tịch tĩnh, sạch bụi, 


Bứt rễ, không hy vọng ””””; 


Vượt qua biển ba hữu, 


Không còn lo già chết” ””. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ Tùy hý, từ chô ngôi đứng dậy làm lê mà lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 983. A-NAN XÁ-LỢI-PHÁT (2)””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỷ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan cũng ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ, một mình ở chỗ vắng tư duy như vầy: “Nếu có người suy 
nghĩ như vây: “Ta ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử ràng buộc. Và do 
ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải 
thoát, tuẹâ giải thoát nào mà ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm 
được giải thoát, tuệ giải thoát ấy.”” 


Chiều hôm ấy sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Thế Tôn, 
cúi đâu lễ dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, một mình ở chỗ vắng con tư duy như vây: Nếu có người nói 
như vầy: “Ta ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, 

„ cho đến, tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ 
giải thoát ây.”” 


Phật dạy Tôn giả A-nan: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu có người suy nghĩ như vầy: “Ta ở nơi thức thân 
nảy và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã 
sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc. Và do ngay trong đời hiện tại tự biết tác 
chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuẹâ giải thoát nào mà ở nơi 
thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không có kiến 
chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự 
biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải thoát, tuệ giải thoát ấy". 
A-nan, Tỳ-kheo đó ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên 
ngoài, mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng buộc và do 
ngay trong đời hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm được giải 
thoát, tuẹâ giải thoát nào mà ở nơi thức thân này và tất cả tướng của cảnh 
giới bên ngoài mà không có kiến chấp ngã, ngã sở, ngã mạn, kết sử ràng 
buộc, ta sẽ ở nơi đó mà hiện tại tự biết tác chứng, thành tựu an trụ với tâm 
được giải thoát, tuệ giải thoát ấy. 

“Này A-nan, nếu lại có Tỳ-kheo nảo đối với thức thân này và tất cả tướng 
cảnh giới bên ngoài... cho đến tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đó gọi là Tỳ- 
kheo đoạn ái phược, kết sử, hiện quán ngã mạn, rốt ráo biên tế của khổ. 


“Này A-nan, ở đây Ta còn nói thêm khi đáp lại câu hỏi của Ba-la-diên Uu- 
đà-da””?. 


Đoạn tận tưởng ái dục, 
Ưu khổ cũng đều lìa; 
Tỉnh giác đối ngủ nghỉ, 


Diệt trừ trạo hôi cái. 


Xả tham, nhuế, thanh tịnh, 
Hiện tiền quán sát pháp; 
Ta nói trí giải thoát, 


bớt „7 ` ` ^ : 3 
Diệt trừ màn vô minh”””?. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, làm lê mà lu. 


-—-oÚO--- 
KINH 984. ÁI (1)”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói ái là lưới, là chất keo, là dòng suối, là rễ sen”. Những thứ 
này thường làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che 
phủ, đóng kín, bế tắt, tối tăm, như ruột chó, như cỏ rối, như tơ, từ đời này 
sang đời khác, từ đời khác đến đời nảy, lưu chuyển qua lại, không lúc nào 
ngừng. 


“Này các Tỳ-kheo, tại sao ái là lưới, là chất keo... cho đến lưu chuyển qua 
lại, không lúc nào ngừng? Nghĩa là có ngã: ta tồn tại, ta ước muốn ”””, ta như 
vầy, có ta, không ta”, khác ta, ta sẽ tồn tại, ta sẽ không tồn tại, ta sẽ ược 
muốn, ta sẽ như vây, ta sẽ khác khác, mong ta ước muốn (ổn tại nơi đây), 
mong ta như vậy, mong ta khác, mong ta đúng như vậy, mong ta muốn như 
vậy, mong ta khác. Mười tám ái hành”” như vậy, phát khởi từ bên trong. 


“Tỳ-kheo nói rằng ta tồn tại nơi những gì đang có, rằng ta muốn, ta như 
vậy”... cho đến mười tám ái hành, khởi lên từ bên ngoài. Tổng cộng với 
mười tám ái hành kia như vậy, tất cả là ba mươi sáu ái hành. Hoặc nói quá 
khứ khởi, hoặc vị lai, hoặc hiện tại khởi lên như vậy cộng lại là một trăm lẻ 
tám ái hành. Cho nên gọi đó là lưới, là chất keo, là đòng suối, là rễ sen hay 
làm chướng ngại chúng sanh, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che phủ, đóng kín, 


bê tặc, tôi tăm, như ruột chó, như cỏ rôi, như tơ, từ đời này sang đời khác, từ 
đời khác đên đời này, lưu chuyên qua lại, không lúc nào ngừng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo, nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 985. ÁI (2)”°2 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có khi từ ái sanh ra ái, từ ái sanh ra nhuê, từ nhuê sanh ra áI, từ nhuê sanh 
ra nhuế” ?, 


“Thế nảo là từ ái sanh ra ái? Có người đối với chúng sanh”””” là hoan hý, là 
đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Mọi người khác đối với người này 
đáp lại là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Nó tự nghĩ: “Ta 
đối với chúng sanh kia là hoan hý, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. 
Những người khác đối xử với chúng sanh kia cũng hoan hỷ, đáng yêu, đáng 
nhớ, đáng thích VN: Cho nên ta lại sanh yêu mên mọi người khác.` Đó gọi 
là từ ái sanh ra ái. 


“Thế nào là từ ái sanh ra nhuế? Có một người đối với chúng sanh kia là hoan 
hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Nhưng mà những người khác 
đối xử với chúng sanh kia lại không hoan hỷ, không đáng yêu, không đáng 
nhớ, không đáng thích ý. Nó nghĩ răng: “Ta đối với chúng sanh kia, là hoan 
hỷ, là đáng yêu, là đáng nhớ, là đáng thích ý. Nhưng những người khác đối 
xử với người kia lại không hoan hỷ, không đáng yêu, không đáng nhớ, 
không đáng thích ý. Cho nên ta sanh ra sân nhuế đối với mọi người kia." Đó 
gọi là từ ái sanh ra nhuê. 


“Thế nào là từ nhuế sanh ra ái? Có một người đối với chúng sanh kia không 
là hoan hỷ, không là đáng yêu, không là đáng nhớ, không là đáng thích ý. 
Những người khác lại đối xử với người kia không hoan hỷ, không đáng yêu, 
không đáng nhớ, không đáng thích ý.“ Do đó nên ta đối với những người 
khác sanh ra ái niệm”. Đó gọi là từ nhuế sanh ra ái. 


“Thế nào là từ nhuế sanh ra nhuế? Có một người đối với chúng sanh kia 
không là hoan hỷ, không là đáng yêu, không là đáng nhớ, không là đáng 
thích ý. Mọi người khác đối xử với người này lại là hoan hý, là đáng yêu, là 
đáng nhớ, là đáng thích ý. Nó nghĩ rằng: “Ta đối với chúng sanh kia không 
là hoan hỷ, không là đáng yêu, không là đáng nhớ, không là đáng thích ý. 
Nhưng mà người khác đối với người kia lại là hoan hỷ, là đáng yêu, là đáng 
nhớ, là đáng thích ý. Do đó ta sanh lòng sân nhuế đối với người khác ấy.` Đó 
gọi là từ nhuế sanh ra nhuế. 


“Nếu Tỳ-kheo nào lìa dục, lìa pháp ác bất thiện, có giác, có quán... cho 
đến thành tựu an trụ Sơ thiền, cho đến Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thì ái 
từ ái sanh, nhuế từ nhuế sanh, nhuế từ ái sanh, ái từ nhuế sanh, tất cả đều đã 
đoạn, đã biến tri. Đoạn tận cội sốc của nó như chặt đứt ngọn cây đa-la, 
không thể mọc lại nữa, ở đời vị lai trở thành pháp bất sanh. Nếu Tỳ-kheo 
nảo sạch hết hữu lậu, tâm vô lậu giải thoát, tuệ giải thoát, ngay đời hiện tại 
tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” Chính lúc này không 
bốc lên, không chống trả ””, không nổi bụi, không thiêu đốt, không hiềm 
người??? 


“Thê nào là bị bôc lên? Thây sắc là ngã, sắc khác ngã, ngã trong sắc, sắc 
trong ngã; đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là bị bôc 
lên. 


“Thế nào là không bị bốc lên? Không thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, sắc ở 
trong ngã, ngã ở trong sắc; và thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó 
gọi là không bị bôc lên. 


““Thê nào là chông trả? Đôi với người mạ ly thì mạ ly lại; đôi với người sân 
giận thì sân giận lại, đôi với người đánh thì đánh lại; đôi với người xúc phạm 
thì xúc phạm lại. Đó gọi là chông trả. 


“Thế nảo là không chống trả? Đối với người mắng chưởi mà không măng 
chưởi lại; đối với người sân giận mà không sân giận lại; đối với người đánh 
mà không đánh lại; đối với người xúc phạm mà không xúc phạm lại. Đó gọi 
là không chống trả lại. 
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'“Thê nào là nôi bụi? Có ngã, ngã dục,... cho đến mười tám thứ ái ?_ Đó gọi 
là khởi trân lao. 


“Thể nào là không nổi bụi? Không có ngã, không có ngã dục,... cho 
đến mười tâm thứ ái không khởi. Đó gọi là không khởi trân lao. 


“Thế nào là thiêu đốt? Có ngã sở, ngã sở dục,... cho đến mười tám ái hành 
bên ngoài. Đó gọi là thiêu đôt. 


“Thế nảo là không thiêu đốt? Không có ngã sở, không có ngã sở dục.... cho 
đênkhông có mười tám ái hành bên ngoài. Đó gọi là thiêu đôt. 


“Thế nào là hiềm người? Thây ngã chân thật, mà khởi lên ngã mạn, ngã dục, 
ngã sử; không đoạn, không biến tri "”””. Đó gọi là hiềm người. 


“Thế nảo là không hiềm người? Không thấy ngã là chân thật, đối với ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử đã đoạn, đã biến tri. Đó gọi là không hiềm người.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 986. HAI SỤ KHÓ ĐOAN””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai sự đoạn tuyệt khó duy trì. Những gì là hai? Nếu nơi người thế tục, 
nơi phi nhân, mà duy trì sự đoạn tuyệt đối với những nhu cầu của cuộc sống 
như cơm ăn, áo mặc, giường năm v.v... đó là việc làm khó. Lại nữa, Tỳ-kheo 
là người xuât gia, không nhà, đoạn trừ tham ái. Duy trì sự đoạn tuyệt ây 
cũng là một việc làm rât khó.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Thế gian có hai việc, 


Trì đoạn thì khó làm. 


Đó là lời chân thật, 


Những øì Phật đã biết. 

Tại gia tiền thu chi, 

Cơm áo mọi vật dụng, 

Tham ái bởi thế gian, 

Muốn đoạn rất khó khăn. 

Ty-kheo đã lìa dục, 

Tin xuất gia, không nhà; 

Diệt trừ các tham ãi, 

Trì đoạn cũng khó làm. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

_—-OÔO--- 
KINH 987. HAI PHÁP””? 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta y chỉ, an trụ nhiều nơi hai pháp. Những gì là hai? Đó là, đối với các 
pháp thiện Ta chưa từng biết đủ; đối với việc đoạn pháp ác Ta chưa từng lìa 
bỏ. Vì đối với pháp thiện không biết đủ và đối với việc đoạn trừ pháp ác 
chưa từng lìa bỏ, nên dù đến da khô thịt tiêu, gân liền với xương, trọn không 
lia bỏ cỗ găng siêng năng, không bỏ thiện pháp, không được những điều 
chưa được thì quyết không dừng nghỉ; đối với tâm yếu kém chưa từng sanh 
vui mừng, lúc nào cũng ưa thích tiễn lên, vượt lên đạo cả. Vì sống tinh tấn 


như vậy nên mau đạt Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. Đối với hai pháp 
này Tỳ-kheo nên y chỉ, an trụ nhiều. Đối với các pháp thiện thì không sanh ý 
tưởng thỏa mãn. Y chỉ trên những đoạn trừ chưa từng lìa bỏ.... cho đến da 
khô, thịt tiêu, gân liền với xương, siêng năng nỗ lực không ngừng mới có thê 
tu tập pháp thiện. Cho nên Tỳ-kheo đối với các điều hạ liệt chớ nên ””” sanh 
ý tưởng hoan hỷ, hãy nên lúc nảo cũng sống, tu tập thăng tiến hơn nữa. Tu 
tập như vậy, không bao lâu sẽ nhanh chóng diệt tận các lậu, tâm vô lậu giải 
thoát, tuệ giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời 
sau nữa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 988. ĐÉ THÍCH (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân, với hình sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui đứng qua một bên. Do oali lực 
của thân trời, ánh sánh chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. Khi Ấy, Thích 
Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã từng ở trong hang đá núi Cách giới” ” nói rằng: 
“Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nảo vô thượng ái tận giải thoát, tâm khéo giải 
thoát, vị ấy đã tận cùng mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm 
hạnh””.? Thế nào là Tỳ-kheo đã tận cùng mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận 
cùng phạm hạnh?” 


Phật bảo Đề Thích: 


“Tỳ-kheo nào biết như thật khi tiếp nhận những cảm giác có được hoặc khổ 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc; biết như thật về các thọ tập, thọ diệt, 
thọ vị, thọ hoạn, thọ xuất. Sau khi đã biết như thật rồi, quán sát thọ kia vô 
thường, quán sanh diệt, quán lìa dục, quán diệt tận, quán xả bỏ. Sau khi đã 
quán sát như vậy, chắc chăn đi đến tận cùng, tột cùng mục đích, tận cùng ly 
nhiễm, tận cùng phạm hạnh. 


“Này Câu-thi-ca, đó gọi là Tỳ-kheo đi đến tận cùng trong Chánh pháp luật, 
tột cùng mục đích, tận cùng ly nhiễm, tận cùng phạm hạnh... co đến Thiên 
đê Thích nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lê mà lu. 


-—-oÚO--- 
KINH 989. ĐÉ THÍCH (2)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang ở trong núi Kỳ-xà-quật, cuôi đêm 
dậy kinh hành, trông thấy có ánh sánh chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, 
thấy rồi liền nghĩ: “Đêm nay hoặc có Đại lực quỷ thần đến ch” Thế Tôn nên 
mới có ánh sáng này. 

Bấy giờ, vào sáng sớm, Tôn giả Đại Mục- kiền-liên đến chỗ Phật, cúi đầu 


đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, cuối đêm qua con ra khỏi phòng kinh hành, trông thấy ánh 
sáng chói lọi chiếu khắp vườn Trúc, khu Ca-lan-đà. Thấy rồi nghĩ thầm: 
“Chắc có vị Đại lực quỷ thần nào đến chỗ Thế Tôn nên có ánh sáng này.”” 


Phật bảo Đại Mục-kiền-liên: 


“Cuối đêm qua Thích Đẻ-hoản Nhân đến chỗ Ta cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi lui 
qua một bên...” Nói rộng như kinh trên... hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ mà luI. 


-—-oÚO--- 
KINH 990. LỘC TRÚ (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát, đi đến thành Xá-vệ, lần 
lượt khất thực, đến nhà Ưu-bà-di Lộc Trụ”. Ưu-bà-di Lộc Trụ từ xa trông 
thấy Tôn giả A-nan vội vàng sửa soạn chỗ ngôi và mời Tôn giả A-nan an 
tọa. Sau đó, Ưu-bà-di Lộc Trụ cúi đầu lễ đưới chân Tôn giả A-nan, rồi đứng 
lui qua một bên, bạch Tôn giả A-nan: 


“Thưa Tôn giả, pháp của Thế Tôn cần được hiểu như thế nào? Cha của con 
là Phú-lan-na“Š” trước kia tu phạm hạnh, lia dục, thanh tịnh, không đeo 
hương hoa, xa lìa những thứ phàm tục thô bi”””. Còn chú là Lê-sư-đạt- 
đa”?”” không tu phạm hạnh nhưng ông biết đủ. Cả hai người đều qua đời, mà 
Thế Tôn đều ký thuyết hai người sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời 
sau đồng đắc Tư-đà-hàm, sanh về cõi trời Đâu-suất, một lần trở lại thế gian, 
cứu cánh biên tế của khổ. 


“Tại sao, thưa A-nan, người tu phạm hạnh và người không tu phạm hạnh lại 
cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau và đời sau của họ cũng giông 
nhau?” 


A-nan đáp: 


“Này cô, hãy thôi đi! Cô không thể biết được căn tánh sai biệt của chúng 
sanh thê gian. Như Lai tât biệt rõ căn tính ưu, liệt của chúng sanh thê gian.” 


Nói như vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


Tôn giả A-nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, đem những gì Ưu-bà-di Lộc Trụ nói 
bạch hết lên Thê Tôn. 


Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 


“Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu, liệt của chúng sanh 
thế gian. A-nan, Như Lai tất biết rõ căn tánh ưu, liệt của chúng sanh thế 
gian. Này A-nan, hoặc””” có một người phạm giới””". Người ấy không biết 
như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Nhưng sự phạm giới mà người 
ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mắt không còn, dục hết không còn. 
Lại có một người phạm giới, do biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không 
còn, dục hết không còn. Đối với những người này, so sánh mà nói rằng: 
“Người này cũng có pháp như vậy, người kia cũng có pháp như vậy, ở đây 
cả hai phải cùng sanh một chỗ, đồng thọ sanh như nhau và đời sau cũng như 
nhau." Người nào so sánh như vậy, sẽ khô lâu dài, không nghĩa, không lợi 
ích. 


“Này A-nan, người phạm giới kia, đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát mà 
không biệt như thật, nhưng sự phạm giới mà người ây khởi lên đã diệt không 


còn, đã chìm mất không còn, dục hết không còn. Nên biết người này thoái 
đọa, không phải thăng tiên. Ta nói người này thuộc hạng thoái đọa. 


“A-nan, có kẻ phạm giới, do biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên 
sự phạm giới mà người ấy khởi lên đã diệt không còn, đã chìm mất không 
còn, dục hết không còn; nên biết người này thăng tiễn chứ không thoái đọa. 
Ta nói người này thuộc hạng thăng tiến. Nếu chăng phải Như Lai thì ai có 
thê biết rõ sự gián cách giữa hai hạng người này? 


“Cho nên, này A-nan, chớ nên so sánh người này với người kia mà thiên 
châp người. Chớ so sánh người này với người kia gây bệnh người. Chớ so 
sánh người này với người kia thì tự chiêu lây tai hại. Chỉ có Như Lai mới 
biệt rõ người này với người kia mà thôi. 

“Như hai hạng người phạm giới, hai hạng người trì giới cũng vậy. Người kia 
không biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự trì giới mà người 
ây khởi lên thì đã diệt, không còn. 
“Hoặc người trạo cử tháo động”, không biết như thật đối với tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, nhưng sự trạo cử của người ây đã diệt không còn. 

“Hoặc người kia sân hận, không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, nhưng tâm sân hận của họ đã diệt không còn. 

“Hoặc người khổ tham ”””, không biết như thật đối với tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, nhưng sự khô tham của họ đã diệt không còn.” 


Ô uế và thanh tịnh, cũng được nói như trên... cho đến “Chỉ có Như Lai mới 
biệt rõ người này với người kia mà thôi.” 

“Này A-nan, Ưu-bà-di Lộc Trụ ngu si, trí kém, nên đối với việc thuyết pháp 
nhât hướng của Như Lai tâm sanh hô nghi. Thê nào, A-nan, những gì Như 
Lai dạy có phải là hai hướng không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 


Phật bảo A-nan: 


“Lành thay! Lành thay! Như Lai nói pháp nếu là hai thì điều này không thê 
có. Này A-nan, nếu Phú-lan-na trì giới, Lê-sư-đạt-đa cũng là người trì giới, 
mà chỗ thọ sanh, là điều Phú-lan-na không thê biết được, rằng Lê-sư-đạt-đa 
sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào? Nếu Lê-sư-đạt-đa thành tựu 
trí tuệ và Phú-lan-na cũng thành tựu trí tuệ này, thì LÊ-sư-đạt-đa cũng không 
thể biết Phú-lan-na sẽ sanh nơi nào, thọ sanh thế nào, đời sau thế nào? A- 
nan, Phú-lan-na trì giới hơn, còn Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, nếu cả hai mạng 
chung, thì Ta nói hai người cùng sanh một nơi, cùng thọ sanh như nhau, đời 
sau cùng đắc Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, chỉ một lần sanh trở lại 
nơi này cứu cánh biên tế của khô. 


“Giữa hai người này nếu chăng phải Như Lai, thì ai có thể biết được? Cho 
nên A-nan, chớ nên so sánh người này với người kia. Nếu so sánh người này 
với người kia thì tự sanh tổn giảm. Chỉ có Như Lai mới có thê biết rõ 
người.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 991. LỘC TRÚ (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật hạ an cư tại ấp Lưu-lợi”” trong thành Di họ Thích. Bấy 
giờ có Tỳ-kheo hạ an cư trong vườn Cấp cô đọâc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 
vệ. Sáng sớm Tỳ-kheo kia đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, lần lượt 
đi đến nhà Ưu-bà-di Lộc Trụ. Ưu-ba-di Lọâc Trụ từ xa trông thấy Tỳ-kheo 
vội vàng sửa soạn chỗ ngồi rồi mời Tỳ-kheo an tọa. Nói giống như kinh A- 
nan ở trước. Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy nói với Ưu-bà-di Lộc Trụ: 


“Này cô, hãy thôi đi! Cô làm sao biết được căn tính ưu, liệt của chúng sanh. 
Này cô, chỉ có Như Lai mới có thê biệt được căn tính ưu, liệt của chúng 
sanh. Nói như vậy xong Tỳ-kheo liên từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Tỳ-kheo kia sau ba tháng hạ an cư, may y xong, đắp y mang bát đi đến ấp 
Lưu-lợi, thành Di của họ Thích, cất y bát, rửa chân xong, Tỳ-kheo đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, đem những 
lời đàm luận giữa Tỳ-kheo cùng Ưu-bà-di Lộc Trụ trình hết lên Thế Tôn. 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Ưu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thể biết được căn tính ưu, liệt của chúng sanh 
thê gian. Chỉ có Như Lai mới có thê biệt rõ căn tính hơn kém của chúng 
sanh ở thê gian thôi. 


“Kẻ chăng lia sân hận, kiêu mạn, có khi khởi pháp tham, không, lãnh thọ 
pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp không điêu phục kiên châp, không 
thê hăng thời khởi tâm giải thoát. 


“Này Tỷỳ-kheo, lại có một người không lia sân hận, kiêu mạn, có khi khởi 
pháp tham, nhưng người ây nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến chấp 
khéo điều phục, hăng thời có thể khởi tâm pháp giải thoát. Nếu suy xét về 
chúng, rằng: “Người này có pháp như vậy, người kia có pháp như vậy, thì ở 
đây họ cùng đi đến một chỗ, cùng thọ sanh như nhau và đời sau như nhau. 
Người nào so sánh như vậy, thường chịu khổ, không nghĩa, không lợi ích. 


“Này Tỳ-kheo, lại có người không lia sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp 
tham, không lãnh thọ pháp, không học hỏi đa văn, ở nơi pháp không điều 
phục kiến chấp, không thể hằng thời khởi tâm giải thoát, Ta nói người này là 
kẻ hẹp hòi nhỏ mọn, thấp kém. 


“Này Tỳ-kheo, lại có người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn khởi pháp 
tham, nhưng người ẫây nghe pháp, tu học đa văn, đối với kiến chấp khéo điều 
phục, hằng thời có thể khởi tâm pháp giải thoát, Ta nói người này là thắng 
diệu bậc nhất. 


“GIữa hai người này, nêu chăng phải tự Như Lai, thì ai có thê phân biệt, biệt 
rõ. Cho nên, này Tỳ-kheo, chớ nên so sánh người này với người kia... cho 
đến Như Lai mới có thê biệt căn tính ưu, liệt. 


“Này Tỳ -kheo, lại có người không lìa sân, mạn, lúc nào cũng khởi ác hành 
› đút; 
ƠI miệng. ... CỎN lại, nói như trên đã Hỏi. 


“Lại nữa, có người hiền thiện, an vui, cùng sống vui thích minh trí, người tu 
phạm hạnh thích ở chung, nhưng người kia chăng thích nghe pháp... cho 
đến lúc nào cũng không được tâm giải thoát, nên biết người này trụ nơi đất 
hiền thiện, mà không thê thăng tiến. Chỗ đất hiền thiện đó là cõi trời, người. 


“Lại nữa, có người căn tính hiên thiện, cùng ở chung, được an vui, ưa thích 
phạm hạnh, lây làm bạn hữu, ưa nghe chánh pháp, học tập, đa văn, khéo điêu 


phục kiến chấp, lúc nào cũng được tâm pháp giải thoát, nên biết người này ở 
chỗ hiền thiện, có thể thăng tiến, nên biết người này có đủ khả năng vào 
dòng Chánh pháp, có chỗ kham năng. 

“Giữa hai người này, nếu chắng phải tự Như Lai, thì ai có thê phân biệt, biết 
rõ? Cho nên, Tỷ-kheo, chớ nên so sánh người này với người kia. Nếu so 


sánh người này với người kia thì sẽ chuốc lây tai hại, chỉ có Như Lai mới có 
thê biết rõ người mà thôi. 


“Này Tỳ-kheo, Uu-bà-di Lộc Trụ vì ngu sĩ, trí kém...” Nói như kinh trên. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oÚO--- 

KINH 992. PHUỚC ĐIÊN””" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ gia chủ Câp Cô Độc đên chô Phật, cúi đâu đảnh lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, thế gian có bao nhiêu loại ruộng phước?” 
Phật bảo gia chủ: 


“Thế gian có hai loại ruộng phước. Những gì là hai? Đó là hữu học cùng vô 
học.” 


Và nói kệ: 
Đời có Học, Vô học, 
Đại hội thường kính thỉnh; 
Tâm ngay thắng chân thật, 


Thân, miệng cũng như vậy. 


Đó là ruộng phước tốt, 


Người thí được quả lớn. 


Phật nói kinh này xong, gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


---oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 36 
KINH 993. TẤN THƯỢNG TỌA”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳỷ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấygiờ có các Thượng tọa Tỳ- -kheo, sống y chỉ bên cạnh Phật như Tôn 
giả A-nhã Kiều-trằn-như, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, Tôn giả Xá-lợi- phất, Tôn 
giả Ma-ha Mục-kiên-liên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ, 
Tôn giả Đà-la-phiêu Ma-la Tử, Tôn giả Bảà-na-ca-bà-sa, Tôn giả Da-xá-xá- 
la-ca-tỳ-ha-lợi, Tôn giả Phú-lưu-na, Tôn giả Phân-đà-đàn-nm-ca. Như các 
Thượng tọa này, các Thượng tọa Tỳ-kheo khác cũng sống y chỉ ở bên Phật. 


Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ-xá””” đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn 
phía Đông, nước Xá-vệ. Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang 
trú trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ cùng với các 
Thượng tọa Tỳ-kheo sống y chỉ bên cạnh Phật. Nay ta nên đi đến chỗ Thế 
Tôn, nói kệ khen ngợi từng Thượng tọa Tỳ-kheo một.” Suy nghĩ như vậy 
xong, Bà-kỳ-xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng lui qua một bên, nói kệ: 


Ty-kheo Tối thượng tọa, 
Đã đoạn các tham dục; 
Vượt khỏi các thế gian, 


Tất cả mọi tích tụ; 


Trí sâu, ít nói năng, 

Dõng mãnh siêng phương tiện; 
Đạo đức sạch sáng ngời: 
Con nay cúi đầu lạy. 

Đắng hàng phục ma oán, 
Xa la nơi đám đông; 
Không bị năm dục trói, 
Thường ở nơi vắng lặng: 
Rỗng suốt, ít ham muốn: 
Con nay cúi đầu lạy. 
Thắng tộc Giá-la-diên, 
Thiên tư không phóng dật, 
Nội tâm vui chánh thọ, 
Trong sạch lìa bụi nhơ, 
Tuệ biện hiển nghĩa sâu: 
Cho nên con cúi lạy. 


Đẳng đạt Thần thông tuệ, 


Vượt qua sức thần thông: 
Trong sáu thứ thần thông, 
Tự tại không sợ hãi; 

Là thần thông tối thắng: 
Cho nên con cúi lạy. 

Chúng sanh nơi năm đường, 
Cho đến cõi Phạm thế; 

Trời, người tưởng ưu liệt, 
Trong đại thiên thế giới; 
Mắt tịnh thiên thấy hết: 

Cho nên con cúi lạy. 

Sức phương tiện tỉnh cần, 
Đoạn trừ tập khởi áI; 

Xé toạc lưới sanh tử, 

Tâm thường vui Chánh pháp; 
Lìa các tưởng hy vọng, 


Vượt qua bờ bên kia; 


Trong sạch, không bụi nhơ: 
Cho nên con cúi lạy. 

Thoát hắn mọi sợ hãi, 

Lìa tài vật, không dính; 
Biết đủ, không nghi hoặc, 
Hàng phục giặc ma oán; 
Quản niệm thân thanh tịnh: 
Cho nên con cúi lạy. 
Không có các thế gian, 
Rừng gai góc phiền não; 
Trừ hắn kết phược sử, 

Dút nhân duyên ba cõi; 
Tinh luyện diệt các cấu, 
Rốt cùng sáng hiện bày; 
Nơi rừng lìa khỏi rừng: 
Cho nên con cúi lạy. 


Dút giả trá, si, nhuê, 


Điều phục các ái hý; 

Ra khỏi mọi kiến xứ, 
Không cửa nhà nương tựa; 
Thanh tịnh không vết nhơ: 
Cho nên con cúi lạy. 

Tâm kia chuyên tự tại, 
Kiên cô không khuynh động; 
Trí tuệ đại đức lực, 

Khuất phục ma khó phục; 
Đoạn trừ kết vô minh: 

Cho nên con cúi lạy. 

Đại nhân xa tối tăm, 

Đắng Mâu-ni vắng lặng, 
Chánh pháp lìa lỗi nhơ, 
Ánh sáng tự hiện chiếu, 
Soi khắp mọi thế giới, 


Cho nên gọi là Phật. 


Địa thần, hư không thiên, 
Thiên tử Tam thập tam; 
Ánh sáng ắt bị che, 

Cho nên gọi là Phật. 

Qua bờ sanh tử hữu, 

Siêu việt vượt mọi loài; 
Mềm mỏng khéo điều phục, 
Chánh giác đệ nhất giác; 
Đoạn tận mọi kết phược, 
Hàng phục các ngoại đạo; 
Đập tan bọn ma oán, 

Đắc Vô thượng Chánh giác; 
Lìa trần diệt các cấu: 


Cho nên con cúi lạy. 


Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ khen ngợi, các Tỳ-kheo lắng nghe những lời 
này, tât cả đêu hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 994. BÀ-KỲ-XÁ TÁN PHẬT” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Bả-kỳ-xá đang ở tại giảng đường Lộc tử mẫu trong 
vườn phía Đông, nước Xá-vệ, bị bệnh nặng nguy khốn. Tôn giả Phú-lân-ni 
là người chăm sóc bệnh nhân, cung cấp cúng dường. 


Khi ây Tôn giả Bà-kỳ-xá nói với Tôn giả Phú-lân-n1: 


“Thầy hãy đến chỗ Thế Tôn, chuyên lời tôi bạch Thế Tôn rằng: “Tôn giả Bà- 
kỳ-xá đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, kính thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh, ít não và 
sông khinh lợi, an vui chăng?” Lại nói tiếp: “Tôn giả Bà-kỳ-xá ở tại giảng 
đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông, đang bị bệnh nặng nguy khốn, 
muốn được gặp Thế Tôn, nhưng không đủ sức để đến chỗ Phật. Lành thay! 
Thế Tôn! Xin Ngài mở lòng thương xót đến chỗ của Bà-kỳ-xá ở giảng 
đường Lộc tử mâu tại vườn phía Đông'.” 


Lúc ấy, Tôn giả Phú-lân-ni nhận lời đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên thưa: 


“Tôn giả Bả-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông bị bệnh 
nặng nguy khốn, muốn được gặp Thế Tôn nhưng không đủ sức đi đến diện 
kiến Ngài. Lành thay! Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót đến chỗ Tôn giả Bà- 
kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn phía Đông.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Phật đã nhận lời, 
liên từ chỗ ngôi đứng lên đảnh lê dưới chân Phật rôi đi. 

Chiều hôm ấy sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến Tôn giả Bà-kỳ-xá. Tôn 
giả Bả-kỳ-xá từ xa trông thấy Thế Tôn, muốn vịn giường mà đứng dậy. Bấy 
giờ, Thế Tôn thấy Tôn giả Bà-kỳ-xá tựa giường muốn gượng dậy, liền bảo: 
“Bà-kỳ-xá chớ nên khinh động.” 

Thế Tôn liền ngồi xuống hỏi Tôn giả Bà-kỳ-xá: 


“Những bệnh khổ của ông có bình hòa, dễ chịu đựng không? Sự đau nhức 
nơi thân tăng hay giảm.” Nói đây đủ như kinh Diệm-ma-ca ở trước... cho 


đến “... những bệnh khổ của con có cảm giác cảng tăng thêm chứ không 
thuyền giảm.” 


Phật bảo Bà-kỳy-xá: 


“Bây giờ Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Ông đã được tâm không nhiễm, 
không đăm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên đảo, phải không?” 


Bà-kỳ-xá bạch Phật: 


“Tâm con không nhiễm, không đăm, không nhơ, giải thoát, lìa các điên 
đảo.” 


Phật bảo Bà-kỳy-xá: 


“Làm sao ông có được tâm không nhiễm, không đăm, không nhơ, giải thoát, 
lìa các điên đảo?” 


Bà-kỳ-xá bạch Phật: 


“Con đối với sắc quá khứ được nhận thức bởi mắt, tâm không luyễn tiếc, đối 
VỚI sắc vị lai, không mơ tưởng, đối với sắc hiện tại không đăm nhiễm. Con ở 
nơi sắc quá khứ, vị lai, hiện tại được nhận thức bởi mắt, đã dứt sạch niệm 
tham dục, ái lạc, vô dục, diệt tận, tịch diệt, tịch tĩnh, viễn ly, giải thoát. Tâm 
đã giải thoát, cho nên không nhiễm, không đắm, không nhơ, lìa các điên đảo, 
an trụ chánh thọ. Cũng vậy, với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đối với pháp quá khứ 
được nhận thức bởi ý, tâm không luyến tiếc, đối với sắc vị lai, không mơ 
tưởng, đối với sắc hiện tại không đắm nhiễm. Trong pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nệm tham dục, niệm ái lạc không còn nữa, vô dục, diệt tận, tịch 
diệt, tịch tĩnh, viễn ly, giải thoát. Tâm đã giải thoát, cho nên không nhiễm, 
không đắm, không nhơ, lìa các điên đảo, an trụ chánh thọ. Xin Đức Thế Tôn 
hôm nay ban cho con điều lợi ích tối hậu, nghe con nói kệ.” 


Phật bảo Bà-kỳy-xá: 
“Nên biệt đúng lúc.” 
Tôn giả Bà-kỳ-xá ngôi ngay ngăn, buộc niệm ở trước và nói kệ: 


Nay con ở trước Phật, 


Cúi đầu cung kính lạy. 
Đối với tất cả pháp, 

Thảy đều được giải thoát. 
Khéo hiểu các tướng pháp, 
Tin sâu, vui Chánh pháp. 
Thế Tôn, Đắng Chánh Giác, 
Thế Tôn là Đại Sư. 

Thế Tôn hàng ma oán, 
Thế Tôn Đại Mâu-nI; 

Diệt trừ tất cả sử, 

Tự độ các loài sanh. 

Thế Tôn đối thế gian, 

Giác tri tất cả pháp. 

Thế gian ắt không có 

Ai biết pháp hơn Phật. 

Ở trong cõi Thiên, Nhân, 


Cũng không ai bằng Phật. 


Cho nên hôm nay con, 
Lễ bậc Đại tinh tấn, 

Cúi đầu lễ Thượng sĩ, 

Lễ đẳng Đại tỉnh tấn, 

Đã nhồ gai ái dục. 

Hôm nay giờ phút cuối, 
Con được thấy Thế Tôn. 
Cúi lễ đẳng Nhật chủng, 
Đêm nay Bát-niết-bàn. 
Chánh trí buộc chánh niệm, 
Đối thân hư hoại này; 
Các dư lực còn lại, 

Từ đêm nay diệt hắn. 

Ba cõi không còn nhiễm, 
Vào Vô dư Niết-bàn. 
Cảm thọ khổ và vui, 


Cũng không khô không vui; 


Từ nhân duyên xúc sanh, 
Hôm nay ắt đoạn tận. 

Khổ thọ và lạc thọ, 

Cũng không khổ không vui; 
Từ nhân duyên xúc sanh, 
Hôm nay đều biến tri. 
Hoặc bên trong, bên ngoài, 
Các cảm thọ khổ vui; 

Đối thọ không chỗ đăm, 
Chánh trí chánh buộc tâm; 
Ban đầu, giữa, sau cùng, 
Các tụ không chướng ngại. 
Các tụ đã đoạn rồi, 

Biết rõ ái không còn. 
Người thấy rõ chân thật, 
Nói chín mươi mốt kiếp; 


Trong ba kiếp không trồng, 


Có đắng Đại Tiên nhân. 
Cõi không không nơi tựa, 
Chỉ sợ kiếp khủng bó. 
Nên biết Đại Tiên nhân, 
Lại xuất hiện thế gian, 

An ủi các trời, người, 

Mở mất, lìa bụi mờ; 

Thức tỉnh các chúng sanh, 
Cho biết mọi thứ khô: 
Khổ khổ và khổ tập, 

Tịch diệt, vượt qua khổ; 
Bát Thánh đạo Hiền thánh, 
An ôn đến Niết-bàn. 

Điều thế gian khó được, 
Hiện tiền tất đã được; 

Đời này, được thân người, 


Chánh pháp được diễn nói. 


Theo những gì mình muốn, 
Lìa cấu cầu thanh tịnh; 
Chuyên tu tự lợi mình, 
Chớ khiến rỗng không quả. 
Luống không thời sanh lo, 
Gần nơi địa ngục khô. 

Đối Chánh pháp được nói, 
Không thích, không muốn nhận; 
Sẽ ở lâu sanh tử, 

Bao giờ dứt luân hồi! 
Trường kỳ ôm ưu não, 
Như người buôn mất của. 
Nay con đủ mọi tốt, 

Không còn sanh, già, chết. 
Luân hồi đã chấm dứt, 
Không còn sanh lại nữa. 


Dòng nước sông ái, thức, 


Từ nay tất cạn khô. 

Đã nhồ cội rễ uẫn, 

Khoen xích không tiếp nối. 
Cúng dường Đại Sư xong, 
Việc làm đã hoàn tất, 

Gánh nặng đã buông xuống, 
Hữu lưu đã đoạn xong; 
Không còn thích thọ sanh, 
Không còn tử đáng ghét; 
Chánh trí, chánh buộc niệm, 
Chỉ chờ phút cuối cùng. 
Long tượng nhớ rừng hoang, 
Sáu mươi thú hùng mạnh, 
Một mai thoát gông xiềng, 
Thong dong trong rừng núi. 
Bà-kỳ-xá cũng vậy, 


Miệng Đại Sư sanh con; 


Chán bỏ lìa đồ chúng, 
Chánh niệm chờ thời đến. 
Nay nói với mọi người, 
Những ai đến tụ hội; 


Nghe kệ Ta sau cùng, 





Nghĩa chúng được lợi ích. 
Có sanh ắt có diệt, 

Các hành đều vô thường. 
Pháp chóng sanh, chóng tử, 
Nào đáng nương cậy lâu. 
Nên phải có chí mạnh, 
Tinh cần cầu phương tiện; 
Quán sát có sợ hãi, 

Tùy thuận đạo Mâu-n1, 
Mau hết khổ ấm này, 

Chớ tăng thêm luân chuyền. 


Đứa con từ miệng Phật, 


Khen nói kệ này xong; 
Xin từ biệt đại chúng, 
Bà-kỳ-xá Niết-bàn. 
Vì tâm lòng từ bị, 
Nói kệ vô thượng này; 
Tôn giả Bà-kỳ-xá, 
Con sanh từ pháp Phật. 
Do rũ lòng bi mẫn, 
Nói kệ Vô thượng này; 
Sau đó Bát-niết-bàn, 
Tất cả nên kính lễ. °°9 
-—-oÚO--- 
KINH 995. A-LUYỆN-NHÃ””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ vị Thiên tử nảy nói kệ hỏi 
Phật: 


Tỳ-kheo A-luyện-nhã”", 


nuyế „3003 
An trụ nơi văng vẻ” `, 


Lặng lẽ tu phạm hạnh, 
Ăn chỉ một lần ngồi "°, 
Do vì nhân duyên gì, 
Nhan sắc được tươi sáng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Với quá khứ không lo, 
VỊ lai không mơ thích; 
Hiện tại tùy chỗ được, 
Chánh trí buộc giữ niệm. 
Ăn uống luôn buộc niệm, 
Nhan sắc thường tươi sáng. 
Tâm, tưởng ruỗi vị lai, 
Buôn tiếc theo quá khứ; 
Lửa ngu sI tự nấu, 


Như mưa đá chết cỏ. 


Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 990. KIỀU MẠN””° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Không khéo điều phục tâm, 


TT vã 3006 
Khởi dục vọng kiêu mạn””; 


Chưa từng tu tịch mặc, 


Cũng chẳng vào chánh thọ” "””. 


Ở rừng mà phóng dật, 


3008 


Không qua đến bờ kia 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã lìa nơi kiêu mạn, 
Tâm thường vào chánh định; 
Trí sáng khéo phân biệt, 
Giải thoát tất cả phược. 
Một mình nơi rừng vắng, 
Tâm này không phóng dật; 
Nhanh chóng vượt qua bờ 
Kẻ thù tử ma kia. 

Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hắn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 997. CÔNG ĐỨC TĂNG TRUỞNG””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Làm sao được ngày đêm, 
Công đức luôn tăng trưởng? 
Làm sao sanh cối trời? 

Xin Ngài giải nói rõ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trồng vườn cây ăn quả, 
Rừng cây cho bóng mát; 
Cầu, thuyền dùng qua sông, 
Tạo ra nhà phước đức; 

Đào giếng giúp đỡ khát, 
Khách xá giúp lữ hành; 
Những công đức như vậy, 


Ngày đêm thường tăng trưởng. 


Giới đầy đủ như pháp, 
Nhờ đó sanh cõi trời. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 998. CHO GÌ ĐƯỢC SỨC LỚN ””" 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thí gì được sức lớn? 


Thí gì được diệu sắc? 


Thí gì được an vui? 


Thí gì được mắt sáng? 

Tu tập những thí nảo, 

Gọi là nhất thiết thí? 

Nay xin hỏi Thế Tôn, 

Xin Ngài phân biệt nói. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thí ăn được sức lớn, 

Thí y được diệu sẵC; 

Thí xe được an vui, 

Thí đèn được mắt sáng; 

Lữ quán để tiếp khách””"', 
Gọi là nhất thiết thí. 
Đem pháp để dạy người, 


Vui `) x ^ 12 
Đó là thí cam lộ”. 


Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hý, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

-=-oÚO--- 
KINH 999. HOAN HỶ"” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử tên là Tất-bè-lê ”'', tướng mạo tuyệt diệu, vào 
cuôi đêm đên chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh 
sáng từ thân chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ: 

Chư Thiên và người đời, 


Đều ưa thích thức ăn; 


Vậy có các thê gian, 


Phước lạc tự theo chăng”? Ề: 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tịnh tín tâm huệ thí, 
Đời này và đời sau 


Theo chỗ người này đến, 


Phước báo theo như bóng. 
Cho nên bỏ keo kiệt, 
Hành huệ thí không nhơ; 
Thí rồi, tâm hoan hỷ, 
Đời này đời khác nhận. 
Thiên tử Tất-bẻ-lê này bạch Phật: 


“Lạ thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa trên: 


Tịnh tín tâm huệ thí, 

Đời này và đời sau; 

Theo chỗ người nảy đến, 
Phước báo theo như bóng; 
Cho nên bỏ keo kiệt, 
Hành huệ thí không nhơ; 
Thí rồi tâm hoan hý, 

Đời này đời khác nhận. 


Thiên tử Tắt-bè-lê bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con tự biết thời quá khứ, đã từng làm quốc vương tên Tất- 
bê-lê, bô thí, làm phước khắp cả bôn cửa thành. Và ở trong thành kia có bôn 
giao lộ, ở nơi đó cũng bô thí làm phước. 


“Lúc ây đệ nhât phu nhân đên nói với con: “Đại vương làm phước đức lón, 
mà tôi không có sức đê tu các phước nghiệp.” 


“Khi đó, con nói: “Ngoài cửa thành phía Đông, bô thí, làm phước, việc đó 
đều thuộc vê phu nhân." 


“Các vương tử cũng đên tâu với con: “Đại vương làm nhiêu công đức, phu 
nhân cũng vậy. Mà chúng con không có sức đê làm các phước nghiệp. Nay 
chúng con xin được nương vào Đại vương làm chút công đức. 


“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía Nam, bô thí, làm phước, việc đó 
đêu thuộc về các con.” 


“Bây giờ có quan đại thân lại đên tâu với con: “Ngày nay Đại vương, phu 
nhân, cùng vương tử làm nhiêu công đức. Còn hạ thân không có sức làm các 
phước nghiệp, xin nương vào Đại vương làm chút công đức. 


“Khi đó, con bảo: “Ngoài cửa thành phía Tây, bô thí làm phước, việc đó đêu 
thuộc về các ông.” 


“Bây giờ, các tướng sĩ lại đên tâu với con: “Ngày nay Đại vương, làm nhiêu 
công đức, phu nhân, vương tử và các đại thân đêu cùng làm, chỉ có chúng hạ 
thân không có sức đê làm phước nghiệp, xin nương vào Đại vương đê làm. 


“Khi đó, con đáp: “Ngoài cửa thành phía Bắc, bô thí làm phước, việc đó đêu 
thuộc về các ông.” 


“Bấy giờ, thứ dân trong nước lại đến tâu với con: “Ngày nay Đại vương làm 
nhiều công đức, phu nhân, vương tử, đại thần, các tướng sĩ đều cùng làm. 
Chỉ có chúng tôi không có sức để tu phước, nguyện xin nương vào Đại 
vương làm chút công đức." 


“Khi đó, con đáp: “Irong thành kia, ở đâu bôn giao lộ, bô thí làm phước, 
việc đó đêu thuộc về các ngươi. 


“Bây giờ, vua, phu nhân, vương tử, đại thân, tướng sĩ, thứ dân, mọi người 
đêu bô thí, làm các công đức. Việc huệ thí công đức trước đây của con do đó 


mà bị gián đoạn. Khi đó những người con đã bảo họ làm phước đều trở về 
chỗ con, làm lễ con và tâu con răng: “Đại vương nên biết, những nơi tu 
phước, phu nhân, vương tử, đại thần, tướng sĩ, thứ dân, mỗi người đều y cứ 
chỗ mình mà bồ thí, làm phước. Sự bố thí của Đại Vương đến do đó mà bị 
gián đoạn. 


“Khi đó, con đáp: “Này Thiện nam, các nước láng giêng hăng năm nộp tài 
vật cung ứng cho ta, phân nửa cho vào kho, còn phân nửa đê lại các nước ây 
thí ân, làm phước.” 


“Người kia vâng theo lệnh vua, đên nước lân cận, gom góp tài vật, phân nửa 
cho vào kho, phân nửa đê lại cho nước đó thí ân, làm phước. 


“Trước kia con trường kỳ thí ân, làm phước như vậy, nên luôn luôn được 
phước báo khả ái, khả niệm, khả ý, thường hưởng được khoái lạc không 
cùng tận. Do phước nghiệp này cùng với quả phước báo phước, tất cả đều 
dồn vào nhóm công đức lớn. Ví như năm con sông lớn hợp thành một dòng, 
đó là sông Hằng, Da-bố-na, Tát-la-do, Y-la-bat-đề, Ma-hê. Năm con sông 
này hợp thành một dòng như vậy mà không ai có thể đo lường số lượng 
trăm, ngàn, vạn, ức đấu hộc nước sông kia. Nước của con sông lớn này trở 
thành một khối lượng nước lớn. Quả báo của các công đức đã làm của con 
cũng như vậy, không thê đo lường, tất cả đều nhập vào nhóm công đức lớn.” 


Thiên tử Tắt-bẻ-lê nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lễ Phật rồi biến 
mât. 


---o0O--- 
KINH 1000. VIÊN DƯ""" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Người nảo có thê làm 


Thiện tri thức viễn du °!”2 


Người nào có thê làm 
Thiện tri thức tại gia? 
Người nào có thê làm 
Thiện tri thức thông tài"°'32 
Người nào có thê làm 
Thiện tri thức đời sau? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người dẫn đầu đoàn buôn, 
Thiện tri thức du hành. 
Vợ hiền lương trinh chính, 
Thiện tri thức tại g1a. 
Thân tộc gần gũi nhau, 
Thiện tri thức thông tải. 
Công đức mình tu tập, 


Thiện tri thức đời sau. 


Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hẵn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ đưới chân 
Phật, liên biên mât. 

---oÔO--- 
KINH 1001. XÂM BÚC””” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Vận tối đem mạng đi, 

Nên khiến người đoản mạng. 

BỊ sự già bức bách, 

Mà không người cứu hộ. 

Thấy già, bệnh, chết đó, 


Khiên người sợ vô cùng. 


Chỉ làm các công đức, 
Vui đi đến chỗ vui. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Vận tối đem mạng đi, 
Nên khiến người đoản mạng. 
BỊ sự già bức bách, 

Mà không người cứu hộ. 
Thấy lỗi hữu dư này, 
Khiến người sợ vô cùng. 
Đoạn tham ái ở đời, 
Nhập Niết-bàn vô dư. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Thoát hăn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 
KINH 1002. ĐOẠN TRÙ"”? 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Đối mây pháp đoạn trừ? 

Mấy pháp nên vất bỏ? 

Và đối với mây pháp, 

Tăng thượng phương tiện tu? 


ly: 
Phải siêu việt mấy tụ” 


Tỳ-kheo vượt dòng siết "””? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


2 
Năm đoạn trừ, năm .S: BAN š 


Đối năm căn tu thêm 


Vượt lên năm hòa hợp”””, 


Ty-kheo qua dòng sâu. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mật. 

_—-OÔO--- 
KINH 1003. TÍNH NGỬ””” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Mấy người ngủ khi thức? 

Mấy người thức khi ngủ”? 

Mấy người đắm bụi nhơ? 

Mấy người được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Năm người ngủ khi thức. 


Năm người thức khi ngủ. 


Năm người đăm bụi nhơ. 





Năm người được thanh tịnh”””. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1004. HỖ TƯƠNG HOAN HỶ””? 

Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Mẹ con vui với nhau, 


Trâu chúa thích trâu mình. 


Chúng sanh thích hữu dư”””, 
Không ai thích vô dư. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mẹ con lo lẫn nhau, 
Trâu chúa lo trâu mình; 
Hữu dư chúng sanh lo, 
Vô dư thì không lo. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 
Thoát hăn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 
-—-oÚO--- 
KINH 1005. NGƯỜI VẬT””" 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 


Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Vật gì là của người? 

Cái gì bạn bậc nhất? 

Cái gì để nuôi sống? 

Chúng sanh nương nơi nào? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ruộng, nhà: của chúng sanh. 

Vợ hiền: bạn bậc nhất; 

Ăn uống để nuôi sống, 

Chúng sanh nương vào nghiệp. 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 


Thoát hăn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 
KINH 1006. YÊU AI HƠN CON ””° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chô 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Yêu ai hơn yêu con. 

Của nào quý hơn bò. 


Sáng gì hơn mặt trời. 
Tát-la””” không hơn biến. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Yêu ai bằng yêu mình. 
Tiền của nào hơn thóc. 
Sáng gì hơn trí tuệ, 


Tát-la đâu bằng thấy”. 


Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hý, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1007. SÁT-LỌP”° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Hai chân, Sát-lợi tôn. 

Bốn chân, bò đực””” hơn. 


Trẻ đẹp ””” là vợ nhất, 

Quý sanh” là con nhất. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Hai chân, Chánh giác tôn. 


Bôn chân, ngựa thuân hơn. 


Thuận chồng là vợ hiên, 


Lậu tận con quý nhất”””. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử này nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1008. CHÚNG TỬ”*/ 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những cái sanh từ đất, 

Cái gì là tối thăng? 


Từ không rơi rụng xuông, 


Cái gì là hơn hết? 
Phàm ở nơi cầu thỉnh ””', 
Cái gì là bậc nhất? 


Trong tất cả ngôn ngữ, 


Biện thuyết nào là nhất? 


Lúc ây có một Thiên tử vôn con nhà nông, nay được sanh lên cõi trời, vì 
theo tập khí trước nên liên nói kệ đáp lại Thiên tử kia: 


Ngũ cốc từ đất sanh, 
Thì đó là tối thăng. 
Hạt giống từ không trung, 
Rơi xuống đất hơn hết. 
Con bò giúp đỡ người ””, 
Chỗ cậy nhờ tốt nhất. 
Lời nói yêu con cái, 
Đây là lời hay nhất. 
Vị Thiên tử vốn nêu câu hỏi bèn hỏi lại vị Thiên tử trả lời: 


“Tôi không hỏi đên anh, cớ sao lại nhiêu lời khinh tháo vọng nói. Tôi tự nói 
kệ hỏi Thê Tôn: 


Những cái sanh từ đất, 

Cái gì là tối thăng? 

Từ không rơi xuống đất, 

Cái gì là hơn hết? 

Phàm ở nơi cầu thỉnh, 

Cái gì là tối thăng? 

Trong tất cả ngôn ngữ, 

Biện thuyết nào là nhất? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Từ dưới đất vọt lên, 

Tam minh là tối thượng”””. 
Từ hư không rơi xuống, 
Tam minh cũng bậc nhất. 
Chúng đệ tử Hiền thánh, 
Là thầy nương cao quý "”*. 
Những gì Như Lai nói, 


Là biện thuyết bậc nhất. 


Thiên tử này lại nói kệ: 
Thế gian mây pháp khởi ”"”? 


Mấy pháp được thuận theo”"”5? 


Đời mấy pháp thủ ái"”"”? 
Đời mấy pháp tốn giảm "3? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đời khởi do sáu pháp”””. 
Đời thuận hiệp sáu pháp. 
Đời, sáu pháp thủ ái 
Đời, sáu pháp tôn giảm. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Thoát hăn đời ân ái. 


Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1009. TÂM””" 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Ai lôi thế gian đi? 

Ai câu dẫn thế gian "”"? 
Cái gì là một pháp, 


Chế ngự nơi thế gian? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm đem thế gian đi, 
Tâm câu dẫn thế gian; 
Tâm kia là một pháp, 
Hay chế ngự thế gian. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đêu qua, 


Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liền biến mắt. 

_—-OÔO--- 
KINH 1010. PHUOC”” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì trói thế gian? 


Điều phục gì để thoát"””2 


Đoạn trừ những pháp nào, 
Gọi là đạt Niết-bàn? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Dục hay trói thế gian", 


Điều phục dục, giải thoát”; 


Người đoạn trừ ái dục, 


Nói là đạt Niết-bàn. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1011. YEM"*" 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì khép thế gian? 

Gì bao phủ thế gian? 


Gì kết buộc chúng sanh? 


Đời dựng trên cái gì? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Suy giả khép thế gian, 


Chết bao phủ thế gian; 
Ái kết buộc chúng sanh, 


Pháp dựng đứng thế gian. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1012. VÔ MINH””” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Cái gì che thế gian? 


Cái gì trói thế gian? 


Cái gì nhớ chúng sanh? 

Gi dựng cờ chúng sanh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Vô minh che thế gian, 

Ái ràng buộc chúng sanh; 

Ấn phú nhớ chúng sanh 3, 

Ngã mạn, cờ chúng sanh. 
Thiên tử này lại nói kệ hỏi Phật: 

AI không bị trùm kín? 

AI không bị ái buộc? 

Ai ra khỏi ân phú? 

A1 không dựng cờ mạn? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Như Lai Đăng Chánh Giác, 

Chánh trí tâm giải thoát, 

Không bị vô minh phủ, 


Cũng không bị ái buộc, 


Vượt ra khỏi ân phú, 


Bẻ gãy cờ ngã mạn. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1013. TÍN””” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Những øì là tài vật, 


Mà thượng sĩ sở hữu "9? 


Làm sao khéo tu tập, 


Đề đạt đến an vui? 

Làm sao trong các vị, 
Được vị ngọt tối thượng? 
Làm sao trong chúng sanh, 


Đạt tuổi thọ cao nhất”””'? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tâm thanh tịnh, tín lạc, 
Là của bậc nhất của người. 
Đối Chánh pháp tu hành, 
Mang lại quả an lạc. 
Lời vi diệu chân thật, 
Là vị ngọt tuyệt nhất. 
Đời sống tuệ Hiền thánh””2, 
Là tuổi thọ cao nhất. 
Thiên tử này lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 


Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mật. 

_—-OÔO--- 
KINH 1014. ĐỆ NHƑ”° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Thế nảo là Tỳ-kheo, 


Có bạn đồng với mình”? 


Thế nào là Tỳ-kheo, 
Có tùy thuận giáo thọ”? 
Tỳ-kheo ở nơi nào, 

Tâm rong chơi thỏa thích? 
Thỏa thích nơi đó tôi, 


Đoạn trừ các kêt phược "%2 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tín, là bạn đồng hành, 
Trí tuệ: vị giáo thọ; 
Niết-bàn: chốn hÿ lạc, 


Ty-kheo đoạn kết phược. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1015. TRÌ GIÓP" 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 


Gì là tốt đến già? 


Gì là tốt xác lập? 
Gi là của báu người? 

Cái gì giặc chăng đoạt? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chánh giới tốt đến già. 

Tịnh tín tốt xác lập. 

Trí tuệ, báu của người, 

Công đức giặc không đoạt. 
Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 


VỊ Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 
---oÔO--- 


KINH 1016. CHÚNG SANH (1) 2 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì sanh chúng sanh? 
Những øì dong ruồi trước? 
Cái gì khởi sanh tử? 

Cái gì không giải thoát? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Á¡ dục sanh chúng sanh, 
Ý dong ruồi trước tiên; 
Chúng sanh khởi sanh tử", 
Pháp khô không giải thoát. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Thoát hăn đời ân ái. 


Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 
KINH 1017. CHÚNG SANH (2) *“° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 

Những gì dong ruỗi trước? 

Cái gì khởi sanh tử? 


Pháp gì chỗ nương cậy? 
Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúnh sanh, 
Ý dong ruồi trước tiên; 
Chúng sanh khởi sanh tử, 
Nghiệp pháp chỗ nương cậy. 
Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1018. CHÚNG SANH (3) "”' 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? 

Những gì dong ruỗi trước? 

Cái gì khởi sanh tử? 


Pháp gì đáng sợ nhất? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúng sanh, 


Y dong ruôi trước tiên; 


Chúng sanh khởi sanh tử, 


Nghiệp là đáng sợ nhất. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

_—-OÔO--- 
KINH 1019. PHI ĐẠO ””? 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây gIỜ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chô 
Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Gì gọi là phi đạo "””? 


Cái gì ngày đêm dời””2 


Cái gì nhơ phạm hạnh? 


Cái gì lụy thế gian”? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tham dục là phi đạo, 
Tuổi thọ ngày đêm dời; 

Người nữ nhơ phạm hạnh, 


Người nữ lụy thế gian. 





Nhiệt hành, tu phạm hạnh, 


3 z Ầ: › 3077 
Rửa sạch các lõi nhỏ”. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liền biến mắt. 

-—-oÚO--- 


KINH 1020. VÔ THƯỢNG"””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuối đêm đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì ánh thế gian "””2 
Pháp gì là trên hết? 

Những gì là một pháp, 
Chế ngự khắp chúng sanh? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Danh ngời sáng thế gian, 
Danh là nhất trên đời; 

Chỉ có một pháp “danh', 
Chế ngự cả thế gian. 

Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 
Chóng đắc Bát-niết-bàn; 
Mọi sợ hãi đều qua, 


Thoát hăn đời ân ái. 


Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liền biên mất. 


_—-OÔO--- 
KINH 1021. KẸ NHÂN"””" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 

Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Pháp gì nhân của kệ? 


Kệ lấy gì trang nghiêm "”'2 


^ ` k4 ^ 2 
Kệ này nương nơi đâu “”? 


Thê của kệ là gì "2 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dục “* là nhân của kệ, 
Văn tự trang nghiêm kệ; 
Danh là chỗ kệ nương, 
Tạo tác” là thể kệ. 


Thiên tử này lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hẫn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ đưới chân 
Phật, liên biên mât. 

---oÔO--- 
KINH 1022. BIẾT XE” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ có một Thiên tử, tướng mạo tuyệt diệu, vào cuôi đêm đên chỗ 
Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; ánh sáng từ thân chiêu 
khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ vị Thiên tử này nói kệ hỏi Phật: 

Làm sao biết xe cộ? 

Làm sao lại biết lửa? 


Làm sao biết quốc độ? 
Làm sao biết được vợ? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ đáp: 
Thấy cờ lọng biết xe, 


Thấy khói thời biết lửa; 


Thấy vua biết quốc độ, 


Thấy chồng biết được vợ. 


Thiên tử này lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Chóng đắc Bát-niết-bàn; 

Mọi sợ hãi đều qua, 

Thoát hắn đời ân ái. 
Vị Thiên tử ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ dưới chân 
Phật, liên biên mât. 

- ==-OÔO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 37 
KINH 1023. PHẢ-CẢU-NA"”” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bâyg1ờ Tôn giả Phả-câu-na"°” đang ở tại giảng đường Lộc tử mâu trong 
vườn phía Đông, bị bệnh nguy khôn. 


Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng lui qua một 
bên bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phả-cầu-na ở giảng đường Lộc tử mẫu trong vườn 
phía Đông bị bệnh nguy khốn. Bệnh của Tỳ-kheo như vậy có thể chết. Lành 
thay, Thể Tôn! Xin Ngài vì thương xót mà đến giảng đường Lộc tử mẫu, 
vườn phía Đông, chỗ Tôn giả Phả-cầu-na.” 


Bấy giờ, Thê Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm đó sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Thế Tôn đến giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía Đông, vào phòng Tôn giá 
Phả-cầu-na, trải tòa mà ngôi và vì Tôn giả Phả-câu-na thuyết pháp, dạy dỗ, 
soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu Tôn giả Phả-cầu-na mạng chung. Lúc 
mạng chung, các căn vui tươi, gương mặt thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Tôn 
giả A-nan khi cúng dường xá-lợi Tôn giả Phả-cầu-na xong, về chỗ Phật đảnh 
lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đến thăm, không lâu Tôn giả Phả-cầu-na 
mạng chung. Lúc Tôn giả này sắp qua đời, các căn vui tươi, sắc da thanh 
tịnh, nhuận ánh sáng tươi. Bạch Thế Tôn, không biết Tôn giả ấy sẽ sanh về 
đâu, thọ sanh thế nào, đời sau ra sao?” 


Phật bảo A-nan: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ phần kết. Khi 
bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mạng sống suy mòn, 
nhưng được nghe Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, nói nhiều pháp. Khi được nghe 
pháp xong, đoạn năm hạ phần kết. A-nan, đó là phước lợi được từ sự chỉ 
dạy, nhắc nhở của Đại Sư. 


“Lại nữa, A-nan, nếu có Ty-kheo nảo, trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm 
hạ phần kết. Sau đó bệnh phát khởi, thân thể đau đớn, mạng sống suy mòn 
dần, không nhờ được nghe Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, nói pháp, nhưng gặp 
được các vị Đại đức đa văn, tu phạm hạnh, chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp. 
Khi được nghe pháp xong, đoạn năm hạ phần kết. A-nan, đó gọi là được 
phước lợi từ sự chỉ dạy, nhắc nhở, nghe pháp. 


“Lại nữa, A-nan, nếu Ty-kheo nào trước khi chưa bệnh, chưa đoạn năm hạ 
phần kết,... cho đến mạng sống suy mòn, không được nghe Đại Sư chỉ dạy, 
nhắc nhở, thuyết pháp; lại không nghe các vị Đại đức đa văn phạm hạnh chỉ 
dạy, nhắc nhở, thuyết pháp; nhưng trước kia đã lãnh thọ pháp, một mình ở 
nơi văng lặng tư duy, quán sát, đoạn được năm hạ phần kết. A-nan, đó gọi là 
được phước lợi từ sự tư duy, quán sát pháp đã nghe từ trước. 


“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nảo, trước khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ 
phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng ”””, tâm không khéo 
giải thoát khỏi các lậu. Sau đó tuy mắc bệnh, thân bị khổ đau, mạng sông 
suy mòn, nhưng nghe được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận 


giải thoát vô thượng, chăng khởi các lậu, lìa dục giải thoát. A-nan, đó gọi là 
được phước lợi từ sự thuyêt pháp của Đại Sư. 


“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nảo, trước khi chưa bệnh đã đoạn năm hạ 
phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng, chưa ly dục, giải 
thoát khỏi các lậu. Sau đó biết thân khởi bệnh, chịu khổ đau vô cùng. Tuy 
chăng được Đại Sư chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, nhưng lại được các vị 
Đại đức đa văn, phạm hạnh khác chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, được ái tận 
giải thoát vô thượng, chăng khởi các lậu, ly dục, giải thoát. A-nan, đó gọi là 
được phước lớn từ sự chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp. 


“Lại nữa, A-nan, nếu có Tỳ-kheo nảo, trước khi chưa bị bệnh, đã đoạn năm 
hạ phần kết, nhưng chưa được ái tận giải thoát vô thượng, không ly dục, giải 
thoát khỏi các lậu. Sau đó thân bệnh khởi, sanh khổ đau vô cùng. Tuy không 
được Phật chỉ dạy, nhắc nhở, thuyết pháp, cũng không được các vị Đại đức 
đa văn khác chỉ dạy, nhắc nhở, nói pháp, nhưng ở chỗ vắng lặng tư duy, cân 
nhắc, quán sát, được ái tận giải thoát vô thượng, không khởi các lậu, ly dục, 
giải thoát. A-nan, đó gọi là được phước lợi từ sự tư duy những gì đã được 
nghe từ giáo pháp090. 


“Duyên gì các căn Tỳ-kheo Phả-cầu-na không được vui tươi, tướng mạo 
thanh tịnh, da dẻ nhuận tươi, trước khi Tyỳ-kheo Phả-cầu-na chưa bị bệnh, 
chưa đoạn năm hạ phần kết? Tỳ-kheo này tự mình được nghe từ sự chỉ dạy, 
nhắc nhở, thuyết pháp của Đại Sư, đoạn năm hạ phần kết.” 


Rồi Thế Tôn xác nhận Tôn giả Phả-cầu-na đã đắc quả A-na-hàm. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những lời Phật dạy, hoan hý, 
tùy hỷ, làm lê rôi luI. 
---oÚO--- 
KINH 1024. A-THÂP-BA-THỆ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-thấp-ba-thệ””Z ở giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía 
Đông, thân bị bệnh nặng, vô cùng đau khổ. Tôn giả Phú-lân-mi là vị chăm 
sóc, cung cấp. Nói đầy đủ như kinh Bạt-ca-lê ở trước "”Š. Đó là, ba thọ... cho 
đến chuyển tăng không giảm. 


Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông chớ hồi hận”””.” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con có điều hối hận!” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông có phá giới không?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không phá giới.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Ông không phá giới sao hối hận?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, trước khi con chưa bệnh, con tu tập nhiều, chứng nhập tịnh 
lạc của thân an chỉ””. Tu tập tam-muội nhiều. Còn hôm nay, con lại không 
nhập tam-muội kia được”””. Con tự suy nghĩ không lẽ tam-muội này thoái 
thât chăng?” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 


“Nay Ta hỏi ông, tùy ý đáp cho Ta. Này A-thấp-ba-thệ, ông có thấy sắc tức 
là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?” 


A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 
Lại hỏi: 


“Ông có thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau 
chăng?” 


A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không.” 
Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 


“Ông đã không thấy sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, vậy vì sao lại hôi 
hận?” 


A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, vì không chánh tư duy.” 
Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào tam-muội kiên cố, tam-muội bình đẳng, mà 
không nhập được tam-muội kia, thì không nên khởi nghĩ rằng mình thoái 
thất đối với tam-muội. Nếu Thánh đệ tử lại không thấy sắc là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, khác ngã, hoặc 
ở trong nhau. Mà chỉ nên giác tri như vậy, thì tham dục hoàn toàn sạch hết 
không còn; sân nhuế, ngu si hết hắn không còn. Khi tất cả lậu đã tận trừ, tâm 
vô lậu giải thoát, hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã lập, những việc cần làm đã xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Khi nghe Phật thuyết pháp nảy, Tôn giả A-thấp-ba-thệ không khởi các lậu, 
tâm được giải thoát, vui mừng, phân khởi; vì tâm được vui mừng, phân khởi 
nên thân bệnh liền dứt trừ. 


Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A-thấp-ba-thệ hoan hỷ, tùy hỷ, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy, ra vê. 


Kinh Sai-ma-cd"””Nh nói về ngũ thọ ấm. 
_—-o0O--- 
KINH 1025. TẬT BỆNH (1)””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia trong Pháp luật này chưa 
được lâu, ít người thân quen, một mình làm lữ khách, không có người cung 


cấp, đang trú trong phòng khách Tăng ngoài rìa một tụ lạc, bệnh đau nguy 
khốn. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có một Tỳ-kheo tuổi trẻ, mới học... cho đến bệnh đau nguy 
khốn đang ở trong phòng khách Tăng ngoài rìa một tụ lạc. Có Tỳ-kheo bệnh 
sông ít chết nhiều như vậy. Lành thay! Xin Thế Tôn vì thương xót mà đến 
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trú xứ này! 
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, 
Thê Tôn đên trú xứ này. Tỳ-kheo bệnh này từ xa trông thây Thê Tôn, vịn 
giường muôn dậy, Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy nằm nghỉ, chớ dậy! Thế nảo Ty-kheo, có thể chịu đựng được khổ đau 
không?” sói Chi tiêt như kinh Sai-ma-ca trước đã nói. “Ba thọ như vậy... cho 
đên bệnh khô chỉ tăng không giảm.” 

Phật nói Tỳ-kheo bệnh: 

“Bây giờ Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta.” 

“Ông không hồi hận chăng”??? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, có hối hận.” 

Phật bảo Ty-kheo bệnh: 

“Ông không phạm giới chăng?” 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự, không phạm giới.” 

Phật bảo Ty-kheo bệnh: 

“Nếu ông không phạm giới, tại sao ông lại hối hận?” 


Ty-kheo bệnh bạch Phật: 


“Con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp Thượng nhân và tri kiến 
thăng diệu chưa có sở đắc; con tự nghĩ, lúc mạng chung biệt sanh nơi đâu? 
Cho nên sanh ra hôi hận.” 

Phật bảo Ty-kheo: 


“Nay Ta hỏi ông, cứ đáp theo ý cho Ta. Thế nào Tỳ-kheo, vì có nhãn nên có 
nhãn thức phải không?” 


Ty-kheo bệnh bạch: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tÿ-kheo, ý ngươi thế nào? Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc và do nhãn xúc 
làm nhân làm duyên nên sanh ra cảm thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không 
khô không vui bên trong phải không?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. 


“Thế nào Tỳ-kheo? Nếu không có nhãn thì không có nhãn thức phải 
không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc phải không? Nếu 
không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân làm duyên sanh ra cảm 
thọ hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui bên trong, phải không?” 
Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo tư duy pháp như vậy, thì lúc mạng chung mới 
tốt đẹp được và đời sau cũng tốt đẹp.” 


Bấy gIỜ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo bệnh nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an 
vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu Tỳ- 
kheo mạng chung. Khi sắp mạng chung, các căn ông vui tươi, tướng mạo 
thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Lúc ấy, nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Tỳ-kheo trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khốn, nay Tôn giả đã mạng chung. Khi vị 
này sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. 
Thế nào Thế Tôn, Tỳ-kheo này sẽ sanh về nơi nào? Thọ sanh ra sao? Đời 
sau thế nào?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Tỳ-kheo kia đã qua đời kia thật sự là bảo vật ””. Nghe Ta nói pháp hiểu 
biệt rõ ràng, đôi với pháp không sợ hãi, đặc Bát-niêt-bàn. Các ông nên cúng 
dường xá-lỢI.” 

Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho Tỳ-kheo này là bậc nhất '°”. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1026. TẬT BỆNH (2)''”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Nói như trên chỉ có sự sai biệt là: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. Nếu Tỳ-kheo nào 
nghĩ như vầy: Ta đối với thức thân này và tất cả tướng cảnh giới bên ngoài 
không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai sử, cùng tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đối với thức thân này 
và tất cả tướng cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói 


buộc sai sử, cùng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát kia, thì hiện tại tự biết tác 
chứng, an trụ đầy đủ. Tỳ-kheo kia đối với thức thân của mình và tất cả tướng 
cảnh giới bên ngoài, không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai SỬ, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đối 
với thức thân của mình và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài, không thấy 
có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo kia đối với thức 
thân này và tất cả tướng của cảnh giới bên ngoải không thấy có ngã, ngã sở, 
ngã mạn trói buộc, sai sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì trong hiện tại 
tự biết tác chứng, an trụ đầy đủ. Đối với thức thân của mình và tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài, không thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc sai 
sử, cùng tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì hiện tại tự biết tác chứng, an trụ đầy 
đủ. Đó gọi là Ty-kheo đoạn ái dục, chuyền các kết, dừng ngã mạn, hiện quán 
cứu cánh thoát khô.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 1027. TỲ-KHEO BỆNH”"° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Nói như trên, chỉ có một vài sai biệt là:... cho đến Phật nói với Tỳ-kheo 
bệnh: 
“Ông không tự phạm giới phải không?” 
Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con không phải vì để thọ trì tịnh giới mà ở chỗ Thế Tôn tu 
phạm hạnh.” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Ông vì những pháp gì mà ở chỗ Ta tu phạm hạnh?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Vì ly tham dục nên ở chỗ Thế Tôn tu phạm hạnh. Vì ly sân nhuế, ngu si nên 
ở chô Thê Tôn tu phạm hạnh.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Ông nên thật sự vì để ly tham dục nên ở chỗ Ta tu 
phạm hạnh. Vì ly sân nhuế, ngu sỉ nên ở chỗ Ta tu phạm hạnh. Này Tỳ-kheo, 
vì tham dục trói buộc nên không ly được dục. Vì vô minh trói buộc nên tuệ 
không thanh tịnh. Cho nên Tỳ-kheo, ở nơi dục mà ly dục, tâm giải thoát. Do 
ly vô minh nên tuệ giải thoát. Nếu Ty-kheo nào, ở nơi mà dục ly dục, tự thân 
tác chứng tâm giải thoát. Do ly vô minh nên tuệ giải thoát. Đó gọi là Tỳ- 
kheo đoạn các ái dục, chuyên kết phược, dừng ngã mạn, hiện quán, cứu cánh 
biên tế khổ. Cho nên Tỳ-kheo đối với pháp này phải khéo tư duy.” 


Nói đầy đủ như trên... cho đến thọ ký bậc nhất. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1028. TẬT BỆNH (3)°"* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo củng tụ tập ở giảng đường Giả-lê-lệ”'“Š. Lúc 
đó có nhiêu Tỳ-kheo bệnh. 


Buổi chiều sau khi Thế Tôn từ thiền tịnh tỉnh giấc, đến giảng đường Già-lê- 
lệ, trải tòa ngôi trước đại chúng, rôi bảo các T-kheo: 


“Nên chánh niệm, chánh trí đề đợi thời. Đó là giáo huấn của Ta”. Này các 
Tỳ-kheo, thế nào là chánh niệm? Là Tỳ-kheo sông quán niệm thân trên thân, 
tinh cân, chánh niệm, chánh trí, điều phục tham ưu thế gian, sống quán niệm 
ngoại thân trên thân, sống quán niệm nội ngoại thân trên thân; nội thọ, ngoại 
thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; sông quản niệm nội 
pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, phương tiện tinh cần, chánh niệm, chánh 
trí, điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là Tỳ-kheo ức niệm chánh. 


“Thế nào là chánh trí? Tỳ-kheo hoặc tới hoặc lui, an trụ chánh trí; nhìn 
trông, quán sát, co, duỗi, cúi, ngước, năm cầm y bát, đi, đứng, ngôi, nằm, 
ngủ, thức... co đếmnăm mươi, sáu mươi người nói năng hay im lặng đều 
hành với chánh trí. Tỳ-kheo, đó gọi là chánh trí. Cũng thế, Tỳ-kheo nào an 
trụ vào chánh niệm, chánh trí, có thê khởi cảm thọ lạc, có nhân duyên chứ 
không phải không nhân duyên. 


“Thế nào là nhân duyên? Duyên vào thân khởi suy nghĩ: “Thân này của ta là 
vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ lạc cũng vô thường, hữu 
vi, tâm nhân duyên sanh". Quán sát thân và cảm thọ lạc, quán sát vô thường, 
quán sát sanh diệt, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả. VỊ ây quán 
sát thân cùng với cảm thọ lạc là vô thường... cho đến xả. Nêu ở nơi thân và 
cảm thọ lạc mà kết sử tham dục”'”” vĩnh viễn không còn saI sử nữa” 53, Cũng 
vậy, với chánh niệm, chánh trí, biết cảm thọ khổ phát sanh, có nhân duyên 
chứ không phải không nhân duyên. 


“Thế nảo là nhân duyên? Cũng vậy, duyên vào thân khởi tư duy: “Thân này 
của ta là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ khổ cũng vô 
thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Quán sát thân và cảm thọ khô, là vô 
thường cho đến xả. Ở nơi thân này và cảm thọ khổ mà kết sử sân nhuế vĩnh 
viễn không còn sai sử nữa. Cũng vậy, với chánh niệm, chánh trí, biết cảm 
thọ không khổ, không vui phát sanh, có nhân duyên chứ không phải không 
nhân duyên. 


“Thế nào là nhân duyên? Là duyên vào thân khởi suy nghĩ: “Thân này của ta 
là vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh. Cảm thọ chăng khổ chăng lạc, 
cũng vô thường, hữu vi, tâm nhân duyên sanh". Quán sát thân và cảm thọ 
không khổ, không lạc kia, là vô thường cho đến xả. Nếu những gì ở nơi thân 
và cảm thọ không khổ không lạc mà kết sử vô minh sử vĩnh viễn không còn 
sai sử nữa. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với sắc yếm ly, đối với 
thọ, tưởng, hành, thức yếm ly. Đã yếm ly TÔI, ly dục. Ly dục rồi, được giải 
thoát, giải thoát tri kiến: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 
Khi đang cảm giác lạc; 


Không biết cảm giác lạc. 


Vì kết sử tham dục, 

Nên không thấy xuất ly. 
Khi đang cảm giác khổ, 
Không biết cảm giác khô. 
Vì kết sử sân nhuế, 

Nên không thấy xuát ly. 
Cảm thọ không lạc, khổ, 
Đăng Chánh Giác đã nói, 
Người kia không thê biết, 


Nên không qua bờ kia. 





Nếu Tỳ-kheo tỉnh tấn, 
Chánh trí không xiêu động; 
Nơi tất cả thọ kia, 

Trí tuệ đều biết hết. 
Thường biết các thọ rồi, 
Hiện tại hết các lậu; 


Mạng chung nương trí tuệ, 


Niết-bàn, không đọa lạc. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 1029. TẬT BỆNH (4)”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Nói như trên. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo tụ tập nơi giảng đường Già-lê-lệ "”, đa số đều bị 
bệnh. Nói như trên, chỉ có một vải sai biệt là: cho đên “... Thánh đệ tử nên 
quán sát như vây, ở nơi sắc mà giải thoát, ở nơi thọ, tưởng, hành, thức giải 
thoát. Ta nói những người này giải thoát sanh, lão, bệnh, tử.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Bậc trí tuệ đa văn, 

Đều tỏ rõ các thọ. 

Đối cảm thọ khô, lạc, 

Phân biệt thật rõ ràng. 

Nên biết sự chắc thật, 

Phàm phu có lên xuống: 

Nơi lạc không nhiễm trước, 

Nơi khổ không xiêu động. 

Biết thọ không thọ sanh. 


Y cảm thọ tham, nhuế. 


Đoạn trừ những pháp này, 
Tâm kia khéo giải thoát. 
Buộc niệm vào diệu cảnh, 
Chánh hướng đợi hết đời. 
Nếu Tỳ-kheo tinh cần, 
Chánh trí chẳng xiêu động: 
Đối với mọi thọ này, 

Kẻ trí thường giác tr. 
Thấu rõ các thọ rồi, 

Hiện tại hết các lậu, 

Mạng chung nương trí tuệ, 
Niết-bàn không đọa lạc. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm 
lễ rồi lui. 


-—-oÚO--- 
KINH 1030. CÁP CÔ ĐỌC (1)*"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ gia chủ Câp Cô Độc bị bệnh, thân thê khô đau vô cùng. 

Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực, theo thứ tự khât thực đên nhà gia chủ Câp Cô Độc. G1a chủ từ xa trông 
thây Thê Tôn, vịn giường muôn dậy, Thê Tôn thây thê liên bảo: 


“Gia chủ, chớ dậy mà tăng bệnh khổ.” 


Thê Tôn ngôi xuông rôi bảo gia chủ: 


“Thế nào gia chủ? Bệnh có thể chịu được không? Thân bệnh, đau đớn tăng 
hay giảm?” 


Gia chủ bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, rất đau đớn, khó chịu ni!... cho đến nói ba thọ, chỉ tiết nhự 
kinh Sai-ma... cho đến “... cảm thọ khô chỉ tăng chứ không giảm.” 


Phật bảo gia chủ: 


“Nên học như vậy: Đối với Phật có tín thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, 
Tăng, có tín thanh tịnh bât hoại và thành tựu Thánh giới.” 


Gia chủ bạch Phật: 
“Như Thế Tôn đã dạy về bốn bắt hoại tịnh. Con có pháp này, trong pháp này 
có con. Bạch Thê Tôn, nay đôi với Phật con có lòng tin thanh tịnh bât hoại, 
đôi với Pháp, Tăng có lòng tin thanh tịnh bât hoại và thành tựu Thánh giới.” 
Phật bảo gia chủ: 
“Lành thay! Lành thay!” Rồi liền thọ ký cho gia chủ đắc quả A-na-hàm. 
Gia chủ bạch Phật: 
“Hôm nay, con xin cung thỉnh Thế Tôn thọ thực ở đây.” 
Bấy giờ, Thê Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ liền dạy tôi tớ sửa soạn các thứ 
đồ ăn thức uông tinh khiết, ngon lành cúng dường Thê Tôn. Thê Tôn thọ 
thực xong, vì gia chủ nói đủ các pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rôi 
từ khỏi chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

_—-OÔO--- 


KINH 1031. CÁP CÔ ĐỌC (2)”"2 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Tôn giả A-nan nghe gia chủ Câp Cô Độc thân bị bệnh khô, đên 
nhà ông thăm. 


Từ xa gia chủ trông thấy A-nan, vịn giường muốn dậy... cho đến nói về ba 
thọ, đây đủ nhưự kinh Sai-ma ở trước dạy... cho đến “...bệnh khô chỉ tăng 
chứ không giảm.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo gia chủ: 

“Đừng sợ hãi! Chỉ có phàm phu ngu sĩ vô học vì không tin Phật, không tin 
Pháp, Tăng, không đây đủ Thánh giới, nên có sự sợ hãi và sợ sau khi mạng 
chung cùng cái khô đời sau. Còn ông đôi với sự bât tín ây ngày nay đã đoạn, 
đã biên tri. Đôi với Phật đây đủ lòng tin thanh tịnh. Đôi với Pháp, Tăng đây 
đủ lòng tin thanh tịnh. Đã thành tựu Thánh giới.” 

Gia chủ thưa Tôn giả A-nan: 

“Ngày nay con còn sợ hãi cái gì? Lần đầu tiên con mới gặp Thế Tôn giữa bãi 
tha ma trong rừng Lạnh, thành Vương xá, liên được lòng tin thanh tịnh bât 
hoại đôi với Phật, được lòng tin thanh tịnh bât hoại đôi với Pháp, Tăng và 
thành tựu Thánh giới. Từ đó đên nay, nhà có tiên của đêu đem cúng dường 
cho đệ tử Phật là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tăc, Uu-bà-di.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Lành thay, gia chủ! Ông tự ký thuyết quả Tu-đà-hoản.” 

Gia chủ bạch Tôn giả A-nan: 

“Xin mời Tôn giả thọ thực tại đây.” 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 

Gia chủ liền cho sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống tinh khiết, ngon lành, 
cúng dường Tôn giả A-nan. Sau khi thọ thực XONE, lại vì gia chủ thuyết 


pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


_—-OÔO--- 


KINH 1032. CÁP CÔ ĐỌC (3)””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phât nghe tin gia chủ Câp Cô Độc thân bị bệnh 
khô. Nghe vạây, hỏi Tôn giả A-nan: 


“Thầy có biết chăng? Gia chủ Cấp Cô Độc thân đang bị bệnh khổ. Chúng ta 
hãy cùng đên thăm.” 


Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất cùng Tôn giả 

A-nan đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc. Gia chủ từ xa trông thấy Tôn giả Xá- 

lợi-phất, vịn giường muốn dậy... cho đến nói về ba thọ, đây đủ như kinh Sai- 
a, “... bệnh khổ của thân càng tăng chứ không giảm.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 


“Nên học như vầy: Không chấp trước mắt, không có thức tham dục y trên 
nhãn giới mà sanh. Không chấp trước tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không có thức 
tham dục y trên ý giới mà sanh. Không chấp trước sắc, không có thức tham 
dục y trên sắc giới sanh. Không chấp trước thanh, hương, vị, xúc, pháp, 
không có thức tham dục y trên pháp giới sanh. Không chấp trước địa giới, 
không có thức tham dục y trên địa giới sanh. Không chấp trước thủy, hỏa, 
phong, không, thức giới, không có thức tham dục y trên thức giới sanh. 
Không chấp trước sắc uân, không có thức tham dục y trên sắc uấẫn sanh. 
Không chấp trước thọ, tưởng, hành, thức uấn.... không có thức tham dục y 
trên thức ấm sanh.” 


Lúc ây gia chủ Câp Cô Độc cảm động rơi nước mắt. Tôn giả A-nan nói với 
ø1a chủ: 


“Gia chủ khiếp sợ hạ liệt chăng”'!*?” 

Gia chủ thưa với Tôn giả A-nan: 

“Con không khiếp sợ hạ liệt. Con tự xét lại từ khi phụng sự Phật cho đến 
nay, đã hơn hai mươi năm, mà con chưa lân nào nghe Tôn giả Xá-lợi-phât 
nói pháp sâu xa, vi diệu như những gì vừa được nghe hôm nay.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 


“Từ lâu tôi cũng chưa từng vì các gia chủ nói pháp như vậy.” 

Gia chủ thưa Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Có bạch y tại gia nào có tín thù thắng, niệm thù thắng, lạc thù thắng, nhưng 
vì không nghe pháp sâu xa nên sanh ra thoái thât. Lành thay, Tôn giả Xá-lợi- 
phât! Xin Tôn giả thương xót vì hàng bạch y tại gia mà nói pháp thâm diệu. 
Tôn giả Xá-lợi-phât, hôm nay xin Tôn giả thọ thực tại đây.” 


Tôn giả Xá-lợi- phất im lặng nhận lời. Gia chủ liền cho sửa soạn đồ ăn thức 

uống tinh khiết ngon lành cung kính cúng dường. Thọ thực xong, ngài lại vì 
g1a chủ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1033. ĐẠT-MA-ĐE-LY°""° 
Đạt-ma-đ-ly, kinh thứ nhất cũng nói đầy đủ như kinh đầu Đức Thể Tôn nói 
pháp cho gia chủ Câp Cô Độc. Kinh thứ hai cũng nói như vậy, chỉ có một vải 
sai khác là: 


“Nêu lại có gia chủ nào y vào bôn bât hoại tịnh, rôi còn hướng lên tu tập sáu 
niệm, từ niệm Như Lai sự... cho đến niệm Thiên.” 


Gia chủ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, y vào bốn bất hoại tịnh, rồi còn hướng lên tu tập sáu tùy 
niệm, ngày nay con đêu thành tựu. Con thường tu tập niệm Như Lai sự... cho 
đền niệm Thiên.” 

Phật bảo gia chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Hôm nay ông tự ký thuyết quả A-na-hảm.” 

Gia chủ bạch Phật: 


“Xin Thế Tôn nhận lời thỉnh thọ thực của con.” 


Bấy giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ biết Phật đã nhận lời, liền cho 
sửa soạn đô ăn thức uông tính khiêt ngon lành, cung kính cúng dường. Thê 


Tôn thọ thực xong lại vì gia chủ nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, 
rôi Ngài từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1034. TRUÒNG THỢ””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có đồng tử Trường Thọ”'”” là cháu gia chủ Thọ Đề thân mắc bệnh 
nặng. 


Bấy giờ Thế Tôn nghe đồng tử Trường Thọ thân mắc bệnh nặng, sáng sớm 
đắp y ôm bát vào thành Vương xá khất thực, theo thứ tự đi đến nhà đồng tử 
Trường Thọ. Đồng tử Trường Thọ từ xa thấy Thế Tôn, vịn giường muốn 
dậy... cho đến nói về ba thọ như kinh Sai-ma đã nói đây đủ,... cho đến “ 
bệnh khổ chỉ tăng không giảm.” 


“Cho nên, đồng tử, nên học như vây: Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với 
Phật. Hãy có tín thanh tịnh bât hoại đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh 
giới. Nên học như vậy.” 


Đồng tử bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói về bốn bất hoại tịnh. Hiện tại con đều 
có. Con lúc nào cũng có tín thanh tịnh bât hoại đôi với Phật; có tín thanh 
tịnh bât hoại đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 


Phật bảo đồng tử: 


“Ông nên y vào bốn bất hoại tịnh, để hướng lên tu tập sáu minh phần 
tưởng ”''3, Những gì là sáu? Quán tưởng tất cả hành là vô thường, quán 
tưởng vô thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng về thực, quán 
tưởng tất cả thế gian không gì đáng vui, quán tưởng về sự chết.” 


Đồng tử bạch Phật: 


“Như Thế Tôn nói y vào bốn bất hoại tịnh đề tu tập sáu minh phần tưởng. 
Hiện tại con đều có. Nhưng con tự nghĩ, sau khi chết, con không biết ông nội 
của con là gia chủ Thọ Đề” sẽ thế nào?” 


Bấy giờ gia chủ Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ: 

“Đối với ông, cháu đừng nghĩ đến. Hiện giờ cháu nên nghe Thế Tôn nói 
pháp, suy nghĩ và nhớ lây, mới có thê được phước lợi, an vui, nhiêu ích lâu 
đài.” 

Đồng tử Trường Thọ nói: 


“Đối với tất cả hành con sẽ quán tưởng chúng là vô thường, quán tưởng vô 
thường là khổ, quán tưởng khổ là vô ngã, quán tưởng về thực, quán tưởng 
thế gian không gì đáng vui, quán tưởng về tử, lúc nào chúng cũng hiện hữu 
trước mặt.” 


Phật bảo đồng tử: 
“Hôm nay con đã tự ký thuyết quả Tư-đà-hàm.” 
Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, xin thỉnh Ngài thọ thực tại nhà con.” 
Bấy ĐiỜ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ đồng tử liền cho sửa soạn 
đồ ăn thức uông tỉnh khiêt, ngon lành, cung kính cúng dường. Thê Tôn thọ 
thực xong, vì đồng tử thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ 
chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 
_—-OÔO--- 

KINH 1035. BÀ-T.ÂU””" 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, tại trú xứ Tiên nhân, nước Ba-la- 
nại. Bấy giờ gia chủ Bà- tâu '“! thân bị bệnh khổ. Nói đầy đủ như kinh Gia 
chủ Đạt-ma-đề-na”'“” ở trước... được thọ ký đắc quả A-na-hàm... cho đến từ 
chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1036. SA-LA”?” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Câu-ni-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ 
có Sa-la họ Thích” '“° bị bệnh liệt nặng. 


Thế Tôn hay tin Sa-la họ Thích bệnh liệt nặng, sáng sớm đắp y, mang bát 
vào thành Ca-tỳ-la-vệ khất thực, theo thứ tự đến nhà Sa-la họ Thích. Từ xa 
Sa-la họ Thích trông thấy Thế Tôn, vịn giường muốn P0 cho đến nói về 
ba thọ như đã nói đây đủ trong kinh Sai-ma-ca... cho đến “...bệnh khô chỉ 
tăng chứ không giảm.” 


“Cho nên, Sa-la họ Thích, nên học như vầy: Hãy có tín thanh tịnh bất hoại 
đôi với Phật. Hãy có tín thanh tịnh bât hoại đôi với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 


“Như Thế Tôn nói: Hãy có tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật. Hãy có tín 
thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới. Con đều có 
đủ. Con lúc nào cũng có tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật; tín thanh tịnh 
bất hoại đối với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới.” 


Phật bảo Sa-la họ Thích: 

“Cho nên ông phải y vào tín thanh tịnh bất hoại đối với Phật, tín thanh tịnh 
bât hoại đôi với Pháp, Tăng và thành tựu Thánh giới, đê hướng lên tu tập 
năm hỷ xứ”'”. Những gì là năm? Đó là niệm Như Lai sự... cho đến tự những 
pháp bô thí.” 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 


“Như Thế Tôn đã nói y vào bốn bắt hoại tịnh, để tu năm hỷ xứ, con cũng đã 
có. Con lúc nảo cũng niệm Như Lai sự... cho đền tự những pháp bô thí.” 


Phật dạy: 
“Lành thay! Lành thay! Nay tự ông ký thuyết quả Tư-đà-hàm.” 
Sa-la bạch Phật: 


“Xin Thế Tôn hôm nay, thọ thực tại nhà con.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Gia chủ Sa-la liền cho sửa soạn đồ ăn 
thức uống tỉnh khiết, ngon lành, cung kính cúng dường. Thế Tôn thọ thực 
xong, lại vì gia chủ thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1037. DA-THÂU”° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật trú trong một tinh xá Khúc cốc, thôn Na-lê”'””. Bấy giờ, 
gia chủ Da-thâu” '“Š bị bệnh trầm trọng, như vậy... cho đến ký thuyêt đặc quả 
A-na-hàm.Như đã nói đây đủ trong kinh Đạt-ma-đê-nar'”? 


-—-oÚO--- 
KINH 1038. MA-NA-ĐE-NA”?”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú bên ao Kiệt-già, tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ có gia 
chủ Ma-na-đề-na”'”' bị bệnh mới bớt '°Z. 


Bây giờ gia chủ nói với một người nam: 


“Này thiện nam tử, ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật, thay tôi đảnh lễ dưới 
chân, hỏi thăm cuộc sông có thoải mái, an lạc không? Ngày mai, xin cùng 
bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nếu nhận lời, ông nên vì tôi bạch rằng tôi là 
người thế tục, bận nhiều công việc vương gia, không thể đích thân đến rước 
được; xin Tôn giả thương xót, đến giờ cùng bốn vị đến phó hội theo lời mời 
của tôi.” 

Lúc ấy người nam kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh 


lễ dưới chân, thưa Tôn giả rằng: 


“Ca chủ Ma-na-đê-na xin kính lê và hỏi thăm cuộc sông của Tôn giả ít 
bệnh, ít não, thoải mái, an lạc không? Và trưa ngày mai, xin mời Tôn giả 
cùng bôn vị, thương xót mà nhận lời thỉnh câu của gia chủ.” 


Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời mời. Bấy giờ người kia lại vì gia 
chủ Ma-na-đê-na thưa Tôn giả A-na-luật: 


“Gia chủ là người thê tục bận nhiêu công việc vương gia không thê đích thân 
đên rước được, xin Tôn giả thương xót, cùng bôn vị nhận lời mời trưa ngày 
mai của gia chủ.” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Ong cứ an tâm, tôi tự biệt thời. Ngày mai sẽ cùng bôn vị đên nhà gia chủ.” 
Khi ây, người này theo lời dạy của Tôn giả A-na-luật vê thưa lại gia chủ: 


“Thưa A-lê”"Ÿ, nên biết, tôi đã đến Tôn giả A-na-luật, trình đầy đủ theo tôn 
ý và Tôn giả A-na-luật nói rằng gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết thời.” 

Tối hôm đó, gia chủ Ma-na-đề-na sửa soạn đồ ăn thức uống tỉnh khiết, ngon 
lành. Sáng sớm, lại sai người kia đến chỗ Tôn giả A-na-luật thưa đã đến giờ. 
Người kia liền vâng lời đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân, bạch rằng: “Đồ cúng dường đã sửa soạn xong, xin ngài biết thời.” 


Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật đắp y ôm bát cùng với bốn vị đi đến nhà gia chủ. 
Trong lúc ấy, các thể nữ đang đứng vây quanh gia chủ Ma-na-đề-na, đứng 
trong cửa bên trái, trồng thấy Tôn giả A-na-luật cúi người ôm chân kính lễ, 
đưa tới chỗ ngồi; mỗi người tự cúi đầu hỏi thăm, rồi ngôi lui qua một bên. 


Tô giả A-na-luật hỏi thăm gia chủ: 
“Cuộc sống có kham nhẫn, an vui không?” 
Gia chủ đáp: 


“Vâng, thưa Tôn giả, sống kham nhẫn an vui. Trước đây, con bị bệnh nặng 
nhưnghôm nay đã bớt rôi.” 


Tôn giả A-na-luật hỏi gia chủ: 


“Gia chủ sông, trụ tâm thê nảo đê có thê khiên cho bệnh tật khô não bớt 
dần?” 


Gia chủ bạch: 


“Thưa Tôn giả A-na-luật, con trụ vào bốn Niệm xứ, chuyên tu buộc niệm, 
nên các thứ bệnh tật khô đau nơi thân đều được đình chỉ. Những gì là bốn? 
Sống quán niệm nội thân trên thân, nỗ lực tinh cần, chánh niệm, chánh trí, 
điều phục tham ưu thế gian; ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, 
nội ngoại thọ; nọâi tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm, sống quán niệm nội pháp; 
ngoại pháp, nội ngoại pháp trên pháp, nỗ lực tính cân, chánh niệm, chánh trí, 
điều phục tham ưu thế gian. Như vậy, Tôn giả A-na-luật, con nhờ buộc tâm 
trụ vào bốn Niệm xứ nên mọi thứ bệnh tật khổ đau nơi thân đều được đình 
chỉ. Thưa Tôn giả A-na-luật, nhờ trụ tâm được nên mọi thứ tất bệnh khô đau 
đều được đình chỉ.” 


Tôn giả A-na-luật bảo gia chủ: 
“Hôm nay, gia chủ tự ký thuyết quả A-na-hàm.” 


Lúc này, gia chủ Ma-na-đề-na mang các thứ đồ ăn thức uống thanh khiết, 
ngon lành, tự tay cúng dường đây đủ. Sau khi thọ thực và súc rửa miệng 
xong, gia chủ Ma-na-đề-na lại ngôi nơi ghế thấp nghe pháp. Tôn giả A-na- 
luật nói pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
VỆ. 


---oÚO--- 
KINH 1039. THUẢN-Đ”"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong tính xá Kim sư, tại thành Vương XÃ. Bấy giờ, 
có gia chủ Thuằn-đà”'”° đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui 
qua một bên. 


Lúc này, Thế Tôn hỏi gia chủ Thuằn-đả: 
“Hiện tại, ông ưa thích tịnh hạnh”'”” của những Sa-môn, Bà-la-môn nào?” 


Thuằn-đà bạch Phật: 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn thờ phụng nước, thờ Tỳ-thấp-ba Thiên”'Š, cầm 
trượng, bình nước, thường rửa sạch tay mình”””. Vị Chánh sĩ như vậy 
thường khéo nói pháp rằng: “Này thiện nam, vào ngày mười lăm mỗi tháng 
dùng mạt vụn hồ-ma và am-ma-la để gội tóc, tu hành trai pháp, mặc đồ mới 


sạch, đeo tràng hoa” '” đài, lụa trắng, nằm lên trên đất trét phân bò. Này 
thiện nam, sáng mai dậy sớm lấy tay sờ đất và nói như vây: “Đất này trong 
sạch. Ta cũng sạch như vậy). Tay cầm cục phân trâu cùng năm một năm cỏ 
tươi, miệng nói: “Cái này trong sạch. Ta cũng trong sạch như vậy.” Nếu ai 
như vậy thì được thấy là trong sạch. Nếu ai không như vậy, hoàn toàn không 
trong sạch”. Bạch Thế Tôn, Sa-môn, Bà-la-môn nảo, nếu trong sạch như vậy 
thì đáng cho con kính ngưỡng.” 


Phật bảo Thuằn-đà: 


“Có pháp đen và báo ứng đen, bắt tịnh, quả bắt tịnh, gánh nặng chúc xuống. 
Nếu ai đã thành tựu những pháp ác này, dù cho sáng mai dậy sớm lấy tay sờ 
đất và nói rằng “thanh tịnh' thì vẫn bắt tịnh, cho dù không chạm cũng không 
thanh tịnh. Người này cầm cục phân bò vả nắm cỏ tươi nói rằng “thanh tịnh” 
thì vẫn bắt tịnh, cho dù không chạm cũng không thanh tịnh. 


“Này Thuần-đà, thế nào là pháp đen, báo ứng đen, bắt tịnh, quả bắt tịnh, 
gánh nặng chúc xuông... cho đến chạm hay không chạm, tât cả đêu bât tịnh? 


“Này Thuằn-đà, đối với tất cả chúng sanh cho đến côn trùng cũng không 
tránh xa sự sát hại, tay thường tanh máu, tâm thường suy nghĩ đên đánh đập, 
sát hại, không hô, không thẹn, tham lam, keo kiệt. Đó là nghiệp ác sát sanh. 


“Đôi với tài vật, làng xóm, đât trông của người, cũng không xa lìa trộm cắp. 


“Đôi với những người được bảo hộ của cha mẹ, anh em, chị em, phu chủ, 
thân tộc cho đên người trao vòng hoa, mà dùng sức cưỡng bức, làm mọi việc 
tà dâm, không lìa bỏ tà dâm. 


“Nói dối không chân thật: Hoặc ở chốn vua quan, các nhà nói chân thật, nơi 
có nhiều người tụ tập cần lời nói thích đáng, nhưng lại nói lời không thật; 
không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói 
không nghe; biết nói không biết, không biết nói biết. Vì chính mình, vì 
người khác, hoặc vì tải lợi, biết mà nói dỗi không chịu lìa bỏ. 


“Hoặc nói hai lưỡi chia lìa, đem chuyện chỗ này đên nói chỗ kia, đem 
chuyện chỗ kia đên nói chỗ này, phá hoại lân nhau, làm cho tan rã sự hòa 
hợp, khiên kẻ ly gián vui mừng. 


“Hoặc không lìa bỏ lời nói thô ác, măng nhiệc. Có những lời nói dịu dàng, 
êm tai, làm vui lòng, rõ rảng dê hiệu, lời nói được ưa nghe, được nhiêu 


người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam-muội. Xả bỏ những lời như vậy mà nói 
lời gắt gao, cộc căn, bị nhiều người ghét, không ưa, không hợp ý, không tùy 
thuận tam-muội”''". Nói những lời như vậy, không lìa bỏ lời nói thô. Đó gọi 
là ác khâu. 

“Hoặc lời nói bại hoại thêu đệt '”, nói không đúng lúc, nói không thực tế, 
lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ. Nói những lời bại 
hoại như vậy. 


“Không lìa bỏ tham lam; đối với tài vật người khác khởi tham dục, nói rằng 
“Nêu ta có vật này thì rât tôt”. 


“Không xả bỏ sân nhuê tệ ác; trong tâm suy nghĩ, chúng sanh kia đáng bị 
: ° ° D 
trói, đáng bị roI vọt, gậy gộc, đáng giêt, muôn cho nó khó sông. 


“Không bỏ tà kiến; điên đảo thấy như vây: “Không có bố thí, không có quả 
báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, không có nghiệp thiện ác 
và quả báo, không có đời này, đời khác, không có cha mẹ, không có chúng 
sanh hóa sanh; thế gian không có A-la-hán, không có các vị chánh hành, 
chánh hướng ”'' mà trong đời này hay đời khác tự biết tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa.” Này Thuần-đà, đó gọi là pháp đen, báo ứng 
đen, bắt tịnh, quả bất tịnh, gánh nặng chúc xuống... cho đến cầm lấy hay 
không cầm lấy tất cả đều bắt tịnh. 


“Này Thuằn-đà, có pháp trắng, báo ứng trắng, tịnh vả quả tịnh, nhẹ nhàng đi 
lên. Nếu ai đã tạo thành những thứ này, mà sáng sớm sờ đất, nói cái này tịnh 
ta tịnh, thì cũng được thanh tịnh, hay không sờ, thì cũng được thanh tịnh; và 
cằm cục phân bò cùng nắm cỏ tươi, nếu nhân tịnh quả tịnh thì dù có cầm 
năm hay không cầm nắm cũng được thanh tịnh. 


“Thuằn-đà, thế nào là pháp trăng, báo ứng trắng, đến, sờ hay không sờ, thì 
cũng được thanh tịnh? 


“Đó là, có nghĩa là người không sát sanh, lìa bỏ sát sanh, bỏ đao trượng, biết 
hồ thẹn, thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh. Không trộm cướp, lìa bỏ 
trộm cướp, vật cho thì lấy, không cho không lẫy, tâm sạch không tham. Lìa 
tà dâm hoặc đối người được cha mẹ bảo hộ,... cho đến người trao vòng hoa 
đều không cưỡng bức, làm chuyện tà dâm. Lìa nói dối, căn cứ vào sự thật 
mà nói. Xa lìa nói hai lưỡi, không đi đến chỗ này nói chuyện chỗ kia, đến 
chỗ kia nói chuyện chỗ này, phá hoại lẫn nhau; đã bị ly gián nên làm hòa 


hợp, đã hòa hợp nên tùy hỷ. Xa lìa ác khẩu, không thô rắn, những lời nói ra 
khiến nhiều người ưa thích. Tránh lời nói hư hoại, nói lời chân thật, nói đúng 
lúc, nói đúng sự thật, nói có ý nghĩa, nói như pháp, nói chánh kiến. Lìa tham 
dục, đối với của cải, đồ vật người khác không tưởng là của mình mà sanh 
tham đắm. Lìa sân nhuế, không nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết hại, 
gây các tai nạn. Thành tựu chánh kiến, không thấy điên đảo, nói có bố thí, có 
quả báo, có phước, có quả báo thiện hạnh, ác hạnh, có đời này, có cha mẹ, 
có chúng sanh hóa sanh, trong đời có A-la-hán, ngay trong đời này hay đời 
khác mà hiện tại tự biết tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.” 
Này Thuằần-đà, đó gọi là pháp trắng, báo ứng trắng, đến, sờ hay không sờ, thì 
cũng được thanh tịnh.” 


Sau khi gia chủ Thuân-đả nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ đảnh lễ 
Ta VÊ. 


-—-oÚO--- 
KINH 1040. XẢ HÀNH””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong tỉnh xá Kim sựS, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 


có Ba-la-môn vào ngày mười lăm, gội đầu, rồi thọ trai pháp, đeo tràng hoa 
dài, khoác áo lụa trăng ”''5, tay cầm nắm cỏ tươi đi đến chỗ Phật, cùng Thế 
Tôn thăm hỏi an úy nhau xong, ngôi lui qua một bên. 


Khi đó Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ông gội đầu, đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trăng, đó là pháp của ai vậy?” 
Bà-la-môn bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, đó là học pháp xả”'“”.” 
Thế Tôn hỏi Bà-la-môn: 

“Thế nảo là pháp xả của Bà-la-môn?” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, cứ vào ngày mười lăm, gội đầu, giữ gìn trai pháp, đeo tràng 
hoa dài, khoác áo lụa trắng, tay cầm cỏ tươi, tùy khả năng mà bố thí, làm 
phước. Thưa Cù-đàm, đó gọi là Bà-la-môn tu tập hạnh xả.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Những thực hành về hạnh xả theo pháp luật của Hiền thánh thì khác ở đây.” 
Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, vậy sở hành về hạnh xả theo pháp luật của Hiền thánh như 
thê nào?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Lìa sát sanh, không thích sát sanh. Nói đầy đủ như phần thanh tịnh ở trước. 
Y nơi sự không sát sanh, lìa bỏ sát sanh... cho đến nói đầy đủ như phần 
thanh tịnh ở trước. Lìa trộm cướp, không thích trộm cướp, y nơi sự không 
trộm cướp, lìa bỏ sự lẫy vật không cho. Lìa tà dâm, không thích tà dâm, y 
nơi sự không tà dâm, bỏ việc phi phạm hạnh. Lìa vọng ngữ, không thích 
vọng ngữ, y nơi sự không nói dối, xả bỏ lời nói không thật. Lìa hai lưỡi, 
không thích nói hai lưỡi, y nơi sự không nói hai lưỡi, xả bỏ hành ly gián. Lìa 
ác khâu, không thích ác khẩu, y nơi sự không ác khẩu, bỏ lời thô ác. Lìa lời 
thêu dệt, không thích lời thêu dệt, y nơi sự không nói thêu dệt, bỏ lời vô 
nghĩa. Đoạn trừ tham dục, xa lìa khổ tham, y tâm không tham, xả bỏ ái 
trước. Đoạn trừ sân nhuế, không sanh phẫn hận, y không giận, xả bỏ sân 
hận. Tu tập chánh kiến, không khởi điên đảo, y chánh kiến, xả bỏ tà kiến. 


“Này Bà-la-môn, đó gọi là sở hành về hạnh xả theo Pháp luật của Hiền 
thánh.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, lành thay! Những sở hành về hạnh xả theo Pháp luật của 
Hiên thánh.” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra vê. 


_—-OÔO--- 


KINH 1041. SANH VĂN?15 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy giờ có Phạm chí Sanh Văn”” đi đến chỗ Phật, cùng Phật thăm hỏi an 
úy xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, con có người thân tộc rất thương mến, bỗng nhiên qua đời. 
Con vì người ấy nên bố thí với tín tâm. Thế nào, bạch Thế Tôn, người ấy có 
nhận được không?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Không phải nhất định được. Nếu người thân tộc của ông sanh vào trong địa 
ngục, nó sẽ ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống sanh mạng của 
nó, chứ không nhận được đồ ăn thức uống mà ông bồ thí với tín tâm. Nếu nó 
sanh vào súc sanh, ngạ quý, hoặc loài người, họ sẽ được đồ ăn thức uống của 
loài người, không nhận được đồ bố thí của ông. 


“Này Bà-la-môn, trong đường ngạ quy có một nơi tên là Nhập xứ ngạ 
quý '”°. Nếu người thân tộc của ông sanh vào trong Nhập xứ ngạ quỷ kia, thì 
sẽ nhận được thức ăn của ông.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Nếu người thân tộc của con không sanh vào trong đường Nhập xứ ngạ quỷ, 
thì thức ăn do tín tâm của con bô thí ai sẽ hưởng được?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nếu ông với tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ không sanh vào 
chôn Nhập xứ ngạ quỷ, thì có những thân tộc quen biệt khác đã sanh vào 
trong chôn Nhập xứ ngạ quỷ đó sẽ được hưởng.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, nếu con vì tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ 
không sanh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quý và cũng không có các thân tộc 
quen biết khác sanh vào chốn Nhập xứ ngạ quý, thì thức ăn do lòng tin bồ thí 
đó aI sẽ hưởng?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Giả sử ông vì những thân tộc quen biết mà bố thí, nhưng họ không sanh 
vào trong chốn Nhập xứ ngạ quý và lại cũng không có những người quen 
biết khác sanh vào chốn ngạ quỷ, thì việc bố thí do lòng tin, tự mình sẽ được 
phước. Của bố thí do lòng tin của người thí chủ đó, sẽ không mất đạt- 
thân ”.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 
“Thế nào là thí chủ hành thí, để người bố thí được đạt-thân kia?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 


“Có người sát sanh, làm những việc ác, tay thường tanh máu,... cho 
đến mười nghiệp bất thiện, nói đầy đủ như kinh Thuần-đà. Sau lại bô thí cho 
Sa-môn, Bà-la-môn.... cho đến những kẻ ăn xin bần cùng, đều bó thí tiền tài, 
áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, những vật dụng trang 
nghiêm. 


“Này Bà-la-môn, thí chủ kia nếu lại phạm giới sanh trong loài voi, nhưng vì 
người ây đã từng bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, áo quần, chăn mèền, 
đỗ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm, nên tuy ở trong loài 
voi, nhưng cũng nhận được phước báo nhờ họ đã bó thí, từ quần áo, đồ ăn 
thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm. 


“Nêu lại sanh vào các loải súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la v.v... nhưng cũng 
nhờ vào công đức thí ân trước, nên họ ăt sẽ nhận được phước báo kia tùy 
theo chỗ sanh tương ứng mà được thọ dụng. 


“Này Bà-la-môn, nếu thí chủ kia lại trì giới, không sát sanh, trộm cướp.... 
cho đếnchánh kiến và bố thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn.... cho đến những 
kẻ ăn xin nào là tiền của, áo quân, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, nhờ công đức 
nảy mà sanh trong loải người, ngồi hưởng thụ phước báo nảy, từ áo quần, đồ 
ăn thức uống... co đếnnhững vật dụng như đèn đuốc. 


“Lại nữa, này Bà-la-môn, nêu họ lại trì giới, thì sẽ được sanh lên cõi trời, vì 
họ nhờ vào những thí ân nên được hưởng những thứ phước báo về tài bảo, 
áo quân, đô ăn thức uông.... cho đền những vật dụng trang nghiêm cõi trời. 


“Này Bà-la-môn, đó gọi là người bồ thí hành thí; khi người bố thí thọ nhận 
đạt-thân, quả báo không mât.” 


Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ 
chô ngôi đứng dậy ra vê. 


_—-O0O--- 
KINH 1042. BE-LA-MA (1) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong, nhân g1an, đang nghỉ 
trong rừng cây Thân- thứ?!” phía Bắc làng Bê-la-ma”'””. Bấy giờ, các gia chủ 
làng Bẻ-la-ma nghe Thế Tôn đang nghỉ trong rừng cây Thân-thứ phía Bắc 
làng. Nghe vậy, họ cùng rủ nhau đên chô Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi 


ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, vì nhân gì, duyên gì, có những chúng sanh khi mạng chung 
sanh vào địa ngục?” 


Phật bảo các gia chủ Bảà-la-môn: 


“Vị nhân duyên tạo những hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, 
nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục.” 


Các gia chủ Bà-la-môn bạch Phật: 


“Những gì là hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm hành, để đến khi 
thân hoại mạng chung bị sanh vào địa ngục?” 


Phật bảo các gia chủ Bảà-la-môn: 
“Vì nhân duyên sát sanh... cho đến tà kiến, đủ mười nghiệp bắt thiện. 


“Này Bà-la-môn, đó là những hành vi phi pháp hành, hành vi nguy hiểm 
hành, nên khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục.” 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Vì những nhân duyên gì mà chúng sanh khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên trời?” 


Phật bảo các gia chủ Bà-la-môn: 


“Vì nhân duyên đã tạo ra những hành động đúng pháp, hành động chân 
chánh nên khi thân hoại mạng chung được sanh lên trời.” 


Lại hỏi Thế Tôn: 


“Tạo những hành động gì đúng pháp, những hành động gì chân chánh đề khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên trời?” 


Phật bảo các gia chủ Bảà-la-môn: 


“Là nhân duyên lìa sát sanh... cho đến chánh kiến, mười nghiệp lành thì khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên trời. 


“Này các gia chủ Bả-la-môn, nếu người nào có những hành động đúng pháp, 
hành động chân chánh này, muốn cầu sanh vào nhà quyền quý Sát-lợi, hoặc 
dòng họ Bà-la-môn uy thế, dòng họ Cư sĩ có tiếng, đều được sanh vào đó. Vì 
sao? Vì nhân duyên hành động đúng pháp và hành động chân chánh. Hoặc 
lại muốn sanh vào Tứ thiên vương, Tam thập tam thiên... cho đến Tha hóa tự 
tại thiên, đều sẽ được sanh về. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và hành 
động chân chánh, trì tịnh giới nên tự nhiên sẽ đạt được tất cả những gì mình 
muốn. Hoặc lại có người nào hành động đúng pháp và hành động chân 
chánh như vậy, mà muốn cầu sanh vào Phạm thiên thì cũng được sanh về. Vì 
sao? Vì đã tạo hành động đúng pháp và chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm 
lìa ái dục nên sẽ đạt được những sở nguyện. Hoặc lại muốn cầu sanh về cõi 
Quang âm, Biến tịnh,... cho đến A-già-ni-tra cũng lại như vậy. Vì sao? Vì 
người này trì giới thanh tịnh, tâm ly dục. Hoặc lại muốn cầu ly dục, pháp ác 
bất thiện, có giác, có quán,... cho đến chứng và trụ đệ Tứ thiên, tất cả được 
thành tựu. Vì sao? Vì người này hành động đúng pháp và chân chánh, trì 
giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên thành tựu mọi ước nguyện. Muốn cầu Từ, 
Bi, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng 
phi phi tưởng nhập xứ, tất cả đều được. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và 
chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm ly ái dục, nên đạt được mọi ước nguyện. 
Muốn cầu đoạn tận ba kết, đắc quả Tu-đả-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, vô 
lượng thần thông, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, 
tất cả đều đạt được. Vì sao? Vì hành động đúng pháp và chân chánh, trì giới, 
ly dục, nên đạt được mọi ước nguyện.” 


Sau khi các gia chủ Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, làm 
lê rôi ra vê. 


---oÚO--- 
KINH 1043. BÊ-LA-MA (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, đang nghỉ 
trong rừng cây Thân-thứ phía Bắc làng Bè-la-ma. Bấy giờ, các gia chủ Bà- 
la-môn trong làng Bề-la-ma nghe Thế Tôn đang nghỉ trong rừng cây Thân- 
thứ làng Bè-la-ma. Nghe vậy, họ đi xe ngựa trăng, có nhiều ¡tùy tùng theo hai 
bên, câm dù lọng cán vàng, bình tắm vàng, ra khỏi làng Bè-la-ma, đến rừng 
cây Thân-thứ. Đến đầu đường, họ xuống xe đi bộ, tiến vào cửa vườn, đến 
trước Thế Tôn, thăm hỏi an úy nhau xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Cù-đàm, vì nhân gì, duyên gì có người khi mạng chung sanh vào địa 
ngục,... co đên sanh lên trời?” Nói đáy đủ như kinh trên. 


Sau khi các Bà-la-môn Tỳ-la-ma nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1044. BÈ-NỮU-ĐA-LA””* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, đang nghỉ 
trong rừng cây Thân-thứ, phía Bắc làng Bẻ-nữu-đa-la”'””. Gia chủ Bà-la-môn 
làng Bề-nữu-đa-la nghe Phật đang nghỉ nơi này; sau đó rủ nhau đến rừng cây 
Thân-thứ, đến trước Thế Tôn thăm hỏi an úy nhau xong, ngôi lui qua một 
bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bà-la-môn: 


“Ta sẽ vì ông nói pháp tự thông” '”5, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Những gì 
là pháp tự thông? Thánh đệ tử nên học như vây: Tôi tự nghĩ, nêu có người 
muốn giết tôi, điều đó tôi không thích. Cũng như vậy, điều mà nếu tôi không 
thích người khác cũng không thích. Tại sao lại giết họ? Nhận ra điều này rồi, 
sẽ thọ trì sự không sát sanh, không thích sát sanh. C7 tiết như trên. 


“Nếu tôi không thích bị người trộm cướp, người khác cũng không thích. Vậy 
tại sao tôi lại trộm cướp đôi với người? Cho nên hãy giữ giới không trộm 
cướp, không thích việc trộm cướp. Nói như trên. 


“Tôi đã không thích người xâm phạm đến vợ tôi, người khác cũng không 
thích. Vậy tại sao nay tôi lại xâm phạm đên vợ người? Cho nên phải giữ giới 
không tà dâm đôi với người. Nói như trên. 


“Tôi còn không thích bị người dối gạt, người khác cũng như thế. Vậy tại sao 
lại dôi gạt người khác? Cho nên, phải giữ giới không nói dôi. Nói như trên. 


“Tôi còn không thích người khác chia lìa thân hữu tôi, người khác cũng như 
vậy. Vậy tại sao nay tôi lại chia lìa thân hữu người khác? Cho nên không nói 
hai lưỡi.Nói như trên. 


“Tôi còn không thích người khác nói lời thô ác, người khác cũng như thê. 
Vậy tại sao đôi với người khác mà lại mạ nhục? Cho nên đôi với người khác 
không nên nói lời ác khâu. Nói như trên. 


“Tôi còn không thích người nói lời thêu dệt, người khác cũng như thế. Vậy 
tại sao đôi với người lại nói lời thêu dệt? Cho nên đôi với người khác không 
nên nói lời thêu dệt. Nói như trên. 


“Bảy pháp như vậy gọi là Thánh giới. Lại nữa, thành tựu tín thanh tịnh bất 
hoại đối với Phật, thành tựu tín thanh tịnh bất hoại đối với Pháp, đối với 
Tăng. Đó gọi là Thánh đệ tử thành tựu bốn bất hoại tịnh. Tự mình quán sát 
ngay bây giờ có thê tự ký thuyết, mình không còn vào địa ngục, không còn 
vào ngạ quỷ, súc sanh và không còn vào tất cả đường ác; đạt được pháp Tu- 
đà-hoàn, không rơi vào pháp đường ác, quyết định thắng đến Chánh giác, 
chỉ còn bảy lần qua lại cõi trời, người, cứu cánh biên tế khô.” 


Sau khi gia chủ Bà-la-môn làng Bê- -nữu nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hý, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1045. TÙY LOẠP”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có những pháp thân cận” '”Ÿ, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông 
giảng nói: 


“Những gì là pháp thân cận? Người sát sanh thân cận người sát sanh. Trộm 
cắp, tà dâm, vọng ngữ, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham, sân, tà 
kiến, chúng tùy theo loại thân cận nhau. Thí như vật bất tịnh cùng với vật bất 
tịnh tự hòa hợp nhau; cũng như vậy, sát sanh cùng sát sanh... cho đến tà kiến 
cùng tà kiến, tự thân cận nhau. Cũng vậy Tỳ-kheo, không sát sanh cùng với 
không sát sanh thân cận nhau... cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân 
cận nhau. Thí như vật tịnh cùng vật tịnh hòa hợp nhau; sữa sanh lạc, lạc sanh 
tô, tô sanh đề hồ, đề hồ tự hòa hợp nhau. Cũng vậy, không sát sanh cùng với 
không sát sanh thân cận nhau... cho đến chánh kiến cùng với chánh kiến thân 
cận nhau. Đó gọi là pháp thân cận nhau của Tỳ-kheo.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1046. XÀ HÀNH””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có pháp răn bò”''°, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng 
nói. 


“Thế nào là pháp rắn bò? Sát sanh, làm ác, tay thường tanh máu.... cho 
đến mười nghiệp ác, nói đầy đủ như kinh Thuằn-đà trước. Lúc bấy giờ người 
ấy bò trườn với thân, bò trườn với miệng, bò trườn với ý. Khi bò trườn với 
thân, bò trườn với miệng, bò trườn với ý như vậy, một trong hai đường 
người đó đang hướng đến là địa ngục hoặc súc sanh. Chúng sanh bò trườn, 
là chỉ các loài chúng sanh đi bằng bụng như răn, chuột, mèo, chồn. Đó gọi là 
pháp rắn bò. 


“Thế nào là pháp không phải răn bò? Không sát sanh... cho đến chánh kiến, 
nói đầy đủ vệ mười nghiệp thiện như kinh Thuằn-đà trước. Đó gọi là pháp 
không phải răn bò. Khi thân không phải rắn bò, miệng không phải răn bò, Ỳ 
không phải răn bò, thì một trong hai đường họ sẽ sanh vê là cõi trời hoặc cõi 
người. Đó gọi là pháp không phải rắn bò.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1047. VIÊN CHẦU (1) ”"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác. Nếu chúng sanh nào có nhân 
như vậy, khi thân hoại mạng chung chắc chắn rơi vào địa ngục, đường ác. 
Giống như ném hạt châu tròn” ''“ vào hư không, sẽ rơi lại xuống đất lăn đi, 
không đình trú tại một chỗ” “”. Cũng vậy, nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân 
kiến ác, khi thân hoại mạng chung chắc sẽ rơi vào địa ngục không có chỗ 
đình trú 164, 


“Thế nào là nghiệp ác? Sát sanh... cho đến nói lời thêu dệt, nói đầy đủ như 
trên. Đó gọi là nghiệp ác. 


“Thế nào là tâm ác ”''? Tâm tham, tâm sân nhuế, nói đầy đủ như trên. Đó 
gọi là tâm ác. 


“Thế nào là kiến ác? Tà kiến điên đảo, nói đầy đủ như trên. Đó gọi là kiến 
ác. Đây gọi là nhân nghiệp ác, nhân tâm ác, nhân kiến ác, khi thân hoại 
mạng chung, chắc sẽ rơi vào địa ngục, đường ác. Nếu nhân nghiệp thiện, 
nhân tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại mạng chung, chắc sẽ được 
sanh về cõi trời, đường lành. 


“Này Bà-la-môn, thế nào là nghiệp thiện? Lìa sát sanh, không ưa sát sanh,... 
cho đến không nói lời thêu dệt. Đó gọi là nghiệp thiện. 


“Thế nào là tâm thiện? Không tham, không sân, đó gọi là tâm thiện. 


“Thế nào là kiến thiện? Chánh kiến, không điên đảo... cho đến kiến không 
tái sanh đời sau. Đó gọi là kiến thiện. Đây gọi là nhân nghiệp thiện, nhân 
tâm thiện, nhân kiến thiện, khi thân hoại mạng chung chắc sẽ được sanh về 
cõi trời. Giống như ném hạt ma ni có bốn phương”'“° vào hư không, nó rơi 
chỗ nảo sẽ nằm yên chỗ đó; cũng vậy ba nhân thiện kia tùy thuộc vào chỗ 
thọ sanh mà an Ốn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1048. VIÊN CHẦU (2)”"" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu người sát sanh, mà tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu 
sanh vào loài người, sẽ bị chết yếu. Sự lây của không cho được tập nhiều, 
hành nhiều, sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, tiền của nhiều khó 
khăn. Sự tà dâm được tập nhiều, hành nhiều, sẽ rơi vào địa ngục. Nếu sanh 
vào loài người, vợ con của nó bị người xâm phạm. Sự nói dối tập nhiều, 
hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, sẽ bị người khác 
chê bai luôn. Sự nói hai lưỡi được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nếu sanh vào loài người, sẽ bị bạn bẻ thân hữu xa lìa, chia rẽ. Sự nói 
thô ác được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài 
người, thường nghe những tiếng xấu. Sự nói lời thêu dệt được tập nhiều, 
hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, lời nói không 
được tin dùng. Tham dục được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. 
Nếu sanh vào loài người, tham dục kia sẽ tăng trưởng. Sân nhuế được tập 
nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người, sân nhuế 
kia sẽ tăng trưởng. Tà kiến được tập nhiều, hành nhiều, sẽ sanh vào địa 
ngục. Nếu sanh vảo loài người, ngu sỉ kia sẽ tăng trưởng. 


“Nếu sự lìa bỏ sát sanh được tu tập. tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu 
sanh vào loài người, chắc sẽ được sống lâu. Nếu sự lìa bỏ trộm cướp được tu 
tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, tiền tài sẽ 
không mất. Nếu sự không tà dâm được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên 
trời. Nếu sanh vào loài người, vợ con sẽ thuần lương. Nếu sự không nói dối 


được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, SẼ 
không bị chê bai. Nếu sự không nói hai lưỡi được tu tập, tu tập nhiều, sẽ 
được sanh lên trời. Nếu sanh vảo loài người, thân hữu sẽ bền vững. Nếu sự 
không nói lời ác được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh 
vào loài người, sẽ được nghe những âm thanh dịu dàng. Nếu sự không nói 
lời thêu đệt được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào 
loài người, lời nói sẽ được tin dùng. Nếu sự không tham lam được tu tập, tu 
tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh vào loài người, ái dục sẽ không 
tăng trưởng. Nếu sự không sân nhuế được tu tập. tu tập nhiều, sẽ được sanh 
lên trời. Nếu sanh vảo loải người, sân nhuế sẽ không tăng trưởng. Nếu chánh 
kiến được tu tập, tu tập nhiều, sẽ được sanh lên trời. Nếu sanh làm người, 
ngu sĩ sẽ không tăng trưởng.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1049. NA NHÂN””3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Sát sanh có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh khởi từ sân, sanh khởi từ sI,... 
cho đến tà kiến cũng có ba thứ: Sanh khởi từ tham, sanh khởi từ sân, sanh 
khởi từ sI. 

“Lìa sát sanh cũng có ba thứ: Sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không 
sân, sanh khởi từ không sĩ,... cho đến lìa tà kiến cũng có ba thứ: Sanh khởi từ 
không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi từ không s1.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1050. PHÁP XUẤT KHÔNG XUẤT?“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nói là có pháp xuất và pháp xuất không xuất”'””. Những øì là pháp xuất và 


pháp xuất không xuất? Nghĩa là không sát sanh, là sự xuất ly đối với sát 
sanh,... cho đền chánh kiên, là sự xuât ly đôi với tà kiên.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1051. BỜ KIA BỜ NÀY" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà tại thành Vương xá. 
Bấy có Bả-la-môn Sanh Văn đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 


lui qua một bên, bạch Phật: 


“Thưa Củ-đàm, được nói là bờ này, bờ kia. Thế nào là bờ này? Thế nào là 
bờ kia?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Sát sanh là bờ này; không sát sanh là bờ kia. Tà kiến là bờ này; chánh kiến 
là bờ bên kia.” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 
Một ít người tu thiện, 

Có thể qua bờ kia; 

Tất cả mọi chúng sanh, 
Chạy rông bờ bên này. 

Đối Chánh pháp luật này, 


Nếu quán pháp, tướng pháp; 


Thì họ qua bờ kia, 
Hàng phục bọn ma chết. 


Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy hỷ, từ 
chô ngôi đứng dậy ra vê. 


Cũng vậy, ba kinh: Những gì Tỳ-kheo khác hỏi, Tôn giả A-nan hỏi và 


Phật hỏi các Tỳ-kheo, cũng nói như trên. 


-—-oÚO--- 
KINH 1052. CHÂN THẬT”"”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có pháp ác, có pháp chân thật”. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông giảng nói: 


'““Thê nào là pháp ác? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dôi, nói hai lưỡi, nói 
ác khâu, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiên. Đó gọi là pháp ác. 


“Thế nảo là pháp chân thật? Lìa sát sanh,... cho đến chánh kiến. Đó gọi là 
pháp chân thật.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1053. ÁC PHÁP"”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có pháp ác, pháp ác ác, có pháp chân thật, pháp chân thật chân thật””. Hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói: 


“Thế nào là pháp ác? Sát sanh.... cho đến tà kiến. Đó gọi là pháp ác. 


“Thế nảo là pháp ác ác? Tự sát sanh, dạy người sát sanh,... cho đến tự khởi 
tà kiên, lại đem tà kiên dạy người làm. Đó gọi là pháp ác ác. 


“Thế nảo là pháp chân thật? Lìa sát sanh,... cho đến chánh kiến. 


“Thế nào là pháp chân thật chân thật? Tự mình không sát sanh, dạy người 
không sát sanh.... co đến tự mình thực hành chánh kiến, lại đem chánh kiến 
dạy cho người thực hành. Đó gọi là pháp chân thật chân thật.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1054. PHÁP CHÂN NHÂN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có người nam bắt thiện và người nam thiện” '””. Hãy lắng nghe và suy nghĩ 
kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. 


“Thế nảo là người nam bắt thiện? Người sát sanh,... cho đến người tà kiến. 
Đó gọi là người nam bât thiện. 


“Thế nảo là người nam thiện? Người không sát sanh.... cho đến chánh kiến. 
Đó gọi là người nam thiện.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe nhũng gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1055. MUỜI PHÁP (1)°””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có người nam bât thiện; có người nam bât thiện hơn người nam bât thiện; 
có người nam thiện; có người nam thiện hơn người nam thiện. Các Tỳ-kheo 
hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. 


“Thế nảo là người nam bắt thiện? Người sát sanh,... co đến người tà kiến. 
Đó gọi là người nam bât thiện. 


“Thế nào là người nam bắt thiện hơn người nam bắt thiện? Người tự tay sát 
sanh, rôi dạy người sát sanh,... cho đền tự thực hành tà kiên, rôi dạy người 


thực hành tà kiến. Đó gọi là người nam bắt thiện hơn người nam bắt thiện. 


“Thế nảo là người nam thiện? Người không sát sanh... cho đến chánh kiến. 
Đó gọi là người nam thiện. 


“Thế nào là người nam thiện hơn người nam thiện? Tự mình không sát sanh 
và dạy người không sát sanh,... cho đến tự thực hành chánh kiên, lại đem 
chánh kiên dạy người khác thực hành. Đó gọi là người nam thiện.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1056. MUỜI PHÁP (2)*"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nêu người nào thành tựu mười pháp, như mâu sắt đâm xuông nước; người 
kia khi thân hoại mạng chung sẽ hạ nhập vào địa ngục, đường ác. Những gì 
là mười? Đó là sát sanh... cho đến tà kiên. Nêu người nào thành tựu mười 


pháp, như mâu sắt chĩa lên hư không; khi thân hoại mạng chung được sanh 
lên trời. Những gì là mười? Đó là không sát sanh... cho đên chánh kiên. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1057. HAI MƯƠI PHÁP°”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu người nào thành tựu hai mươi pháp, như mâu sắt đâm xuống nước, khi 
thân hoại mạng chung sẽ sanh vào địa ngục, đường ác. Những gì là hai 
mươi? Tự tay sát sanh, bảo người sát sanh.... co đến tự mình hành tà kiến, 
lại dùng tà kiến dạy người hành. Đó gọi là thành tựu hai mươi pháp, như 
mâu sắt đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa 
ngục, đường ác. 


“Nếu người nào thành tựu hai mươi pháp, giống như mâu sắt chĩa lên hư 
không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Những gì là hai 
mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh,... cho đến tự 
mình hành chánh kiến, lại đem chánh kiến dạy người khác hành. Đó gọi là 
thành tựu hai mươi pháp, như mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh lên trên trời.” 


Phật nói kinh nay xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1058. BA MUƠI PHÁP”°! 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có ba mươi pháp, nếu người nảo thành tựu, như mâu sắt đâm xuống nước, 
khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. Những gì là ba 
mươi? Tự mình sát sanh, dạy người sát sanh và khen ngợi sát sanh,... cho 
đến tự mình hành tà kiến, lại đem tà kiến dạy người khác hành và thường 
khen ngợi người hành tà kiến. Đó gọi là thành tựu ba mươi pháp, như mâu 
sắt đâm xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, 
đường ác. 


“Có ba mươi pháp, nếu người nảo thành tựu, giống như mâu sắt chĩa lên hư 
không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời. Những gì là ba 
mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh và thường khen 
ngợi công đức không sát sanh,... cho đến tự mình hành chánh kiến, lại đem 
chánh kiến dạy người hành và khen ngợi công đức chánh kiến. Đó gọi là 
thành tựu ba mươi pháp, như mâu sắt chĩa lên hư không, khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh lên trên trời.” 


Các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
_—-Oo0O--- 
KINH 1059. BÔN MUOF” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi pháp này, như giáo sắt ném 
xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vảo địa ngục, đường ác. 
Những gì là bốn mươi? Tự mình sát sanh, dạy người sát sanh, khen ngợi sát 
sanh, thấy người sát sanh sanh lòng hoan hỷ theo.... co đến tự mình hành tà 
kiến, dạy người khác hành, khen ngợi tà kiến, thấy hành tà kiến sanh lòng 
hoan hỷ theo. Đó gọi là thành tựu bốn mươi pháp thì sẽ như giáo sắt ném 
xuống nước, khi thân hoại mạng chung sẽ hạ sanh vào địa ngục, đường ác. 


“Có bốn mươi pháp, nếu thành tựu bốn mươi pháp, như giáo sắt chĩa lên 
không, khi thân hoại mạng chung được sanh lên trên trời. Những gì là bốn 
mươi? Tự mình không sát sanh, dạy người không sát sanh, miệng thường 
khen ngợi công đức không sát sanh, thấy người không sát sanh, sanh lòng 
hoan hỷ theo,... co đến tự mình hành chánh kiến, dạy người khác hành, 
thường khen ngợi công đức chánh kiến, thấy người hành chánh kiến sanh 


lòng hoan hỷ theo. Đó gọi là thành tựu bốn mươi pháp, như giáo sắt chĩa lên 
không, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên trên trời.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1060. PHÁP PHI PHÁP KHỞ”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có phi pháp, có chánh pháp. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các 
ông giảng nói: 


“Thế nào là phi pháp? Sát sanh... cho đến tà kiến. Đó gọi là phi pháp. 


“Thế nảo là chánh pháp? Không sát sanh,... cho đến chánh kiến. Đó gọi là 
chánh pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1061. PHI LUẬT CHÁNH LUẬT”"* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có phi luật, có chánh luật. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông 
giảng nói: 


“Thế nào là phi luật? Sát sanh,... cho đến tà kiến. Đó gọi là phi luật. 


“Thế nào là chánh luật? Không sát sanh.... cho đến chánh kiến. Đó gọi là 
chánh luật.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như Phi luật và chảnh luật; cũng thế Phi Thánh và Thánh, Bắt thiện 
và thiện, Phi thán cận và thân cận, Chăng lành thay và lành thay, Hác pháp 
và bạch pháp, Phi nghĩa và chánh nghĩa, Pháp kớm và pháp hơn, Pháp tội 
và pháp không tội, Pháp bỏ và pháp không bó, tất cả đêu nói như trên." 
_—-OÔO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 38 
KINH 1062. THIỆN SANH”'”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Tôn giả Thiện Sanh”'”” vừa mới cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chánh tín xuất gia học đạo, sống không nhà; đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi lui qua một bên. Khi ấy Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, nên biết thiện nam tử Thiện Sanh này có hai chỗ đoan 
nghiêm” *Ÿ: Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín, xuất gia học đạo, 
sông không nhà; hai là đã tận trừ các hữu lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, hiện tại tự biết tác chứng?!3: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, 
những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.”” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tịch tĩnh, sạch các lậu, 
Tỳ-kheo trang nghiêm tốt; 
Ly dục, đoạn các kết, 
Không tái sanh, Niết-bàn. 
Giữ thân sau cùng này, 


Hàng phục giặc ma oán. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1063. XÚ LẬU”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có TỲ- -kheo"”! hình tướng xấu xí khó coi, bị các Tỳ-kheo khinh 
mạn, đến chỗ Phật. Khi ấy bốn chúng đang vây quanh bên Thế Tôn, thấy 
Tỳ-kheo này đến, tất cả đều có ý khinh mạn, liền nói với nhau rằng: “Tỳ- 
kheo đang đến kia là ai, mà hình tướng xấu xí, khó coi, bị mọi người khinh 
mạn vậy?” 


Bây giờ, Đức Thê Tôn biệt được tâm niệm của các Tỳ-kheo nên bảo các Tỳ- 
kheo: 


“Các ông có thấy Tỳ-kheo đang đến, hình tướng thô xấu, khó coi kia, bị mọi 
người khinh mạn không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Vâng, chúng con đã thấy vậy.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Đối với Tỳ-kheo này, các ông chớ có khởi ý tưởng kinh mạn. Vì sao? Vì 
Tỳ-kheo này đã tận trừ các lậu, những việc cân làm đã làm xong, đã lìa các 
gánh nặng, đã đoạn tận các hữu kêt, chánh trí, tâm thiện giải thoát. Này các 
Ty-kheo, các ông chớ xét đoán lâm người, chỉ có Như Lai mới có khả năng 


xét đoán người.” 


Vị Tỳ-kheo này đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi lui qua một 
bên. 


Bấy giờ Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thấy Tỳ-kheo này cúi đầu đảnh lễ rồi ngôi lui qua một bên 
không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Vâng, chúng con đã thấy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đôi với Tỳ-kheo này, các ông chớ có ý khinh mạn,... cho đền các ông chớ 
xét đoán lâm người, chỉ có Như Lai mới có khả năng biệt được người.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chim bay cùng thú chạy, 
Tất cả SỢ Sư tỬ. 

Sư tử vua loài thú, 
Không có loài nào bằng. 
Cũng vậy, người trí tuệ, 
Tuy nhỏ nhưng mà lớn. 
Chớ chấp thân tướng họ, 
Mà sanh tâm khinh mạn. 
Nào cần thân to lớn, 

Thịt nhiều không trí tuệ. 
Trí tuệ hiền thắng này, 
Chính là bậc Thượng sĩ. 
Ly dục, đoạn các kết, 
Không tái sanh, Niết-bàn. 
Giữ thân sau cùng này, 


Hàng phục các ma quân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1064. ĐÈ-BÀ””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đề-bà-đạt-đa''” có được lợi dưỡng từ A-xà-thể “con bà Tỳ-đê-hy, 
vua nước Ma-kiệt-đà. Hằng ngày cùng đoàn thị tùng với năm trăm cỗ xe đến 
chỗ Đẻ-bà-đạt-đa; hằng ngày đem năm trăm chõ đồ ăn cúng dường Đề-bà- 
đạt-đa. Đề-bà-đạt-đa dẫn năm trăm người thành nhóm riêng” '”” nhận sự cúng 
dường này. 


Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Vương xá khất thực, nghe 
Đề-bà-đạt-đa có những lợi dưỡng như vậy.... cho đến nhóm riêng năm trăm 
người hưởng thụ sự cúng dường nảy. Khất thực xong, trở về tinh xá cất y 
bát, rửa chân xong đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y, ôm bát vào thành Vương xá 
khât thực, nghe Đê-bà-đạt-đa có lợi dưỡng như vậy,... cho đến dân nhóm 
riêng năm trăm người hưởng thọ sự cúng dường này.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Các ông chớ nói Đề-bà-đạt-đa đang được lợi dưỡng. Vì sao? Vì Đề-bà-đạt- 
đa này, nếu hưởng thọ lợi dưỡng riêng thì đời này tự hoại và đời sau cũng bị 
hoại. Ví như cây chuối, lau, tre sanh quả liền chết, năm sau cũng hư hoại. 
Cũng lại như vậy, Đề-bà-đạt-đa, nếu thọ nhận sự cúng dường này, thì đời 
này bị hoại, đời sau cũng bị hoại. Thí như con bị? mang thai thì chết; cũng 
như vậy Đề-bà-đạt-đa, nếu thọ nhận các lợi dưỡng thì đời này bị hoại, đời 
sau cũng bị hoại. Đề-bà-đạt-đa ngu sI kia, sẽ tùy theo thời gian nhiều ít 
hưởng thụ lợi dưỡng này, mà phải lâu dài chịu khổ, không lợi ích. Cho nên, 
các Tỳ-kheo, nên học như vây: “Dù có lợi dưỡng đến, tôi cũng không sanh 
tâm nhiễm trước.” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 


Chuối sanh quả liền chết, 
Lau tre cũng như vậy. 

La mang thai thì chết; 
Người vì tham mà chết. 
Thường làm hạnh phi nghĩa, 
Biết nhiều không khỏi ngu; 
Pháp lành ngày tôn giảm, 
Cành khô, rễ cũng tàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng. 


---oÚO--- 
KINH 1065. TƯỢNG THỬỨ"” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nước Xá-vệ có Thủ Tỳ-kheo” ”” là người dòng họ Thích, mạng 
chung tại nước Xá-vệ. 


Lúc ấy, sáng sớm có nhiều Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực, nghe Thủ Tỷỳ-kheo họ Thích mạng chung ở nước Xá-vệ. Nghe xong 
vào thành Xá-vệ khất thực trở về cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực, nghe Thủ Tỳ-kheo dòng họ Thích mạng chung ở nước Xá- 
vệ. Thế nào, bạch Thế Tôn, Thủ Ty-kheo mạng chung sẽ sanh về nơi nào? 
Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thủ Tỳ-kheo này thành tựu ba pháp bất thiện, nên khi mạng chung sẽ sanh 
vào địa ngục, đường ác. Những gì là ba pháp bât thiện? Là tham dục, sân 
nhuê và ngu s1. Ba pháp bât thiện này trói buộc tâm. Thủ Tỳ-kheo dòng họ 
Thích sẽ sanh vào địa ngục, đường ác.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Tham dục, sân nhué, si, 

Trói buộc tâm con người; 

Phát từ trong, tự hại. 

Như lau, tre ra hoa. 

Tâm không tham, nhuế, si, 

Đó gọi là sáng suốt; 

Phát từ trong, không hại, 

Đó gọi là thắng xuất. 

Cho nên phải lìa tham, 

Tăm tối si, sân nhuế; 

Ty-kheo trí tuệ sáng, 

Khổ tận, Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1066. NAN-ĐảÌ (1) 
Như Thủ Ty-kheo, kinh Nan-đà cũng nói như vậy. 


_—-OÔO--- 


KINH 1067. NAN-Đủ (2)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Nan-đà con Di mẫu của Phật, thích mặc áo nhuộm, chải 
chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cọt, vừa đi vừa cười đùa. Lúc 
ấy có nhiều Tỳ-kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một 
bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Nan-đà là con Di mẫu của Phật”””, thích mặc áo 
nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, thích bỡn cợt, vừa đi vừa 
cười đùa.” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông đến chỗ Tỳ-kheo Nan-đà nói Nan-đà rằng: “Đại Sư cho gọi ngươi.”” 
Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy đến nói với Nan-đà: 

“Thế Tôn cho gọi ông.” 


Nan-đà nghe xong liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên. Phật bảo Nan-đà: 


“Có thật ngươi thích mặc áo nhuộm, chải chuốt bóng láng, mang giữ bát tốt, 
thích bỡn cọt, vừa đi vừa cười đùa không?” 


Nan-đà bạch Phật: 
“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 
Phật bảo Nan-đà: 


“Ngươi là con Di mẫu của Phật, dòng quý tộc xuất gia, không nên mặc y 
phục đẹp, chải chuốt bóng láng, mang giữ bắt tốt, thích bỡn cợt, vừa đi vừa 
cười đùa. Ngươi nên tự nghĩ như vầy: “Ta là con bà Di mẫu của Phật, dòng 
quý tộc xuất gia, nên trú ở a-lan-nhã, đi khất thực, mặc áo phấn tảo, thường 
nên khen ngợi sự mặc áo phân tảo, ưa ở chỗ núi, khe, không tham luyến ảI 
dục.” 


Sau khi vâng lời Phật dạy, Nan-đà trú ở a-lan-nhã, đi khất thực, mặc áo phân 
tảo, thường nên khen ngợi sự mặc áo phân tảo, ưa ở chỗ núi, khe, không 
tham luyên ái dục. 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Nan-đà, Ta muốn ngươi, 

Tu tập a-lan-nhã; 

Đi khất thực từng nhà, 

Thân mặc áo phấn tảo. 

Thích ở chỗ núi khe, 

Không tham luyến ngũ dục! 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1068. ĐỀ-SA'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Đê- sa ”” tự nghĩ: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn, 
nên không cần phải cung kính, không cần quan tâm cấp bậc, cũng cần phải 
sợ nễ, không chịu để can gián.” Lúc ấy có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đê-sa tự nghĩ mình là anh em con cô của Thê Tôn 
nên không cần cung kính, không cân quan tâm cấp bậc, cũng không cần sợ 
nễ, không chịu để can gián.”Bấy giờ Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Đê-sa nói rằng: “Đại Sư cho gọi ngươi.”” 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia vâng lời Phật dạy đến chỗ Tỳ-kheo Đê-sa nói: 


“Thế Tôn cho gọi ông.” 


Tỳ-kheo Đê-sa liền đi đến chỗ phật, cúi đầu lễ Phật và lui ngồi một bên. Phật 
bảo Đê-sa: 


“Có thật ông nghĩ răng: “Ta là anh em con cô của Thế Tôn nên không cần 
cung kính, không cân dè dặt, không phải sợ nề, không chịu đê can gián" 
chăng?” Tỳ-kheo Đê-sa bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Tỳ-kheo Đề-sa: 


“Ong không nên nghĩ thê. Ong phải nghĩ răng: “Fa là anh em con cô của Thê 
Tôn nên phải cung kính, sợ nê, nhân chịu sự can gián.” 


Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ: 
Lành thay, ngươi Đê-sal 
Lìa sân nhuế là tốt; 

Chớ sanh tâm sân hận. 
Người sân giận không tốt. 
Nếu hay lìa sân mạn, 

Tu hành tâm khiêm hạ; 

Sau đó ở nơi Ta, 

Tu tập các phạm hạnh. 


Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Đê-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1069. TY-XÁ-KHU”?” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả Tỳ- xá-khư Bát-xà-lê Tử ””tụ họp ở nhà cúng 
dường 25, thuyết pháp cho số đông các Tỳ-kheo, ngôn từ hoàn hảo, giọng 
tốt trong trẻo cú vị rõ ràng, chính xác, lời nói phù hợp với trí tuệ; thính giả 
thích nghe, lời nói lưu loát, hiển bày ý nghĩa sâu xa, khiến các Tỳ-kheo nhất 
tâm lắng nghe. 


Khi ấy Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày ”””, với thiên nhĩ thanh tịnh 


hơn tai người thường, nghe tiêng thuyệt pháp, Ngài xuất định, đi đến giảng 
đường, ngôi trước đại chúng và nói với Tỳ-kheo Ty-xá-khư Bát-xà-lê Tử: 
“Lành thay, lành thay, Tỳ-xá-khư! Ông có thê ở nơi nhà cúng dường này mà 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, với ngôn từ hoàn hảo, cho đên, hiên hiện ý 
nghĩa sâu xa, khiên các Tyỳ-kheo chuyên tịnh, kính trọng. Ông hãy thường 
xuyên thuyết pháp như vậy cho các Ty-kheo, khiến các Tỳ-kheo chuyện tinh 
kính trọng, nhất tâm ưa nghe, sẽ được ích lợi lâu dải, sống an lạc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Nếu không có thuyết pháp, 

Khó phân rõ ngu, trí. 

“Đây ngu! Đây trí tuệ!” 

Không do đâu hiển hiện. 

Khéo nói pháp tươi mát, 

Nhân thuyết trí rõ ràng. 

Thuyết pháp là sáng chiếu, 

Sáng chói cờ Đại tiên. 


Phật nói kinh này xong; Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê Tử nghe những gì Phât dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, đánh lê rôi lui. 


_—-OÔO--- 


KINH 1070. NIÊN THIẾU” 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có nhiều chúng Tỳ- -kheo ở nhà cúng dường, tụ tập cùng nhau 
may y. Lúc đó có một Tỳ- -kheo trẻ tuôi, xuất gia chưa bao lâu, mới vào Pháp 
luật, không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo may y. 


Bấy giờ các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ Phật, lui ngồi một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, ở nhà cúng dường, các Tỳ-kheo tụ tập may y. Có một Tỷ- 
kheo trẻ tuổi, xuất gia chựa bao lâu, mới vào Pháp luật, không muốn phụ 
giúp các Tỳ-kheo may y.” 


Bấy giờ Đức Phật hỏi vị Tỳ-kheo trẻ ấy: 

“Có thật ông không muốn giúp đỡ các Tỳ-kheo may y chăng?” 
Ty-kheo trẻ kia bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tùy theo khả năng của con mả con phụ giúp.” 


Thế Tôn khi đó biết được tâm niệm của Tỳ-kheo trẻ tuổi, mới bảo các Tỳ- 
kheo: 


“Các ông chớ nói với”? Tỳ-kheo trẻ này. Vì sao? Vì Tỳ-kheo này được bốn 
pháp tăng tâm ””°_ đang hoàn toàn an trú trong hiện pháp lạc, chăng phải do 
cô găng mà được. Tỳ-kheo â ây theo bản tâm của mình, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, xuất gia học đạo, tăng tiễn tu học, hiện pháp tự biết tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm đã làm xong, tự biệt 
không còn tái sanh đời sau nữa. ” 

Khi ấy Thế Tôn liền nói kệ: 

Kém nỗ lực, đức mỏng, 

Trí tuệ ít: không thê 

Hướng thăng đến Niết-bàn, 


Thoát khỏi gông phiền não. 


Hiền nhân trẻ tuổi này, 
Sớm được chỗ thượng sĩ; 
Lìa dục tâm giải thoát, 
Niết-bàn dứt tái sanh. 
Giữ thân tối hậu này, 
Hàng phục các ma quân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1071. TRUỞNG LẬ0”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, , Từng cây Kỳy-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Tỳ-kheo tên Thượng Tọa ”!!, sống một mình tại một nơi, 
cũng thường hay khen ngợi người sông một mình, đi khất thực một mình, 
khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư. 


Bấy g1ờ, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi 
lui ngôi một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có Tôn giả tên là Thượng Tọa sống một mình, cũng thường 
hay khen ngợi người sông một mình, đi khât thực một mình, khât thực xong 
trở vê một mình và một mình ngôi thiên tư.” 

Khi đó Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa nói rằng: “Đại Sư cho gọi thầy.°” 
Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, đến nói lời như trên với Tỳ-kheo Thượng 


Tọa, Tỳ-kheo Thượng Tọa vâng lời đi đến chỗ Phật, cúi đâu lễ Phật, rồi lui 
ngôi một bên. Thê Tôn bảo Tyỳ-kheo Thượng Tọa: 


“Ông có thật sống một mình nơi chỗ vắng, khen ngợi người sông một mình, 
đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiền tư một mình 
chăng?” 


Ty-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật như vậy.” 

Phật bảo Ty-kheo Thượng Tọa: 

“Này Tỳ-kheo, ông như thế nào sống một mình, khen ngợi người sống một 
mình, một mình đi khât thực, một mình trở vê chỗ ở và một mình ngôi thiên 
tư?” 

Ty-kheo Thượng Tọa bạch Phật: 


“Con chỉ ở một mình nơi văng vẻ, khen ngợi người sông một mình, đi khât 
thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngôi thiên tư một mình.” 


Phật bảo Ty-kheo Thượng Tọa: 

“Ông là kẻ sống một mình, Ta không nói là chắng phải sống một mình. 
Nhưng lại có lôi sông một mình thăng diệu hơn. Sao gọi là lôi sông một 
mình thăng diệu? Đó là Tỳ-kheo phía trước thì khô căn, phía sau thì diệt tận, 
ở giữa thì không tham hỷ ”'Z. Đó là Bà-la-môn tâm không còn do dự, đã xả 
ưu hôi, lìa các hữu ái, đoạn các kêt sử. Đây gọi là sông một mình không có 
lôi sông nào thăng diệu hơn nữa.” 

Khi ấy Phật nói kệ: 

Chiếu sáng khắp tất cả, 

Biết khắp các thế gian; 

Chăng chấp tất cả pháp, 

Lìa hết tất cả ái. 

Người này sống an lạc, 


Ta nói là độc trụ. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Thượng Tọa nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ làm lê cáo từ. 
_—-OÔO--- 
KINH 1072. TẰNG-CA-LAM'”?° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ có Tôn giả Tăng-ca-lam ”'” du hành nhân gian ở Câu-tát-la, tới 
nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, trong vườn Câp cô độc. Tỳ-kheo Tăng-ca-lam 
kia có vợ cũ đang ở trong nước Xá-vệ, nghe tin Tỳ-kheo Tăng-ca-lam du 
hành trong nhân gian từ Câu-tát-la đên nước Xá-vệ, trong rừng Kỳ-đà, vườn 
Câp cô độc. Nghe vậy, liên mặc y phục đẹp, trang điêm hoa anh lạc, ôm con 


đi thắng đến Kỳ-hoàn, đến trước phòng Tỳ-kheo Tăng-ca-lam. 


Trong lúc Tôn giả Tăng-ca-lam ra khỏi phòng đi kinh hành ngoài đất trống, 
người vợ cũ kia tiên đên trước mặt Tôn giả và nói: 


“Đứa bé này còn nhỏ quá, anh bỏ con thơ đi tu, ai sẽ nuôi dưỡng nó?” 


Tỳ-kheo Tăng-ca-lam không nói chuyện với nàng. Người vợ ba lần nói như 
vậy, Ty-kheo cũng không nói gì. Người vợ lại nói: 


“Tôi đã nói cho anh biệt ba lân như vậy mà anh chăng nói với tôi, chăng ngó 
ngàng tới, bây giờ tôi sẽ bỏ đứa bé này.” 


Người vợ liền bỏ đứa nhỏ ngay đầu đường kinh hành mà đi và nói: 
“Này Sa-môn, đây là con của ông! Ông hãy tự nuôi nắng. Nay tôi bỏ đi!” 
Tôn già Tăng-ca-lam cũng chăng nhìn đến đứa bé. Người vợ ấy lại nói: 


“Sa-môn này chẳng để ý gì đến đứa nhỏ. Chắc có lẽ ông đã được chỗ khó 
được của bậc Tiên nhân. Lành thay! Sa-môn chăc hăn đã được giải thoát.” 


Thiếu phụ không toại nguyện đành ôm con đi. 
Bấy giờ, Thế Tôn đang nhập chánh thọ ban ngày, với thiên nhĩ siêu việt hơn 


người thường, Ngài nghe được những lời của người vợ cũ của Tôn giả Tăng- 
ca-lam, liên nói kệ: 


Việc đến chăng hoan hỷ, 

Đi cũng chăng lo buôn; 

Với thế gian hòa hợp, 

Giải thoát chắng nhiễm trước. 
Ta nói Tỳ-kheo kia, 

Chân thật Bà-la-môn; 

Việc đến chăng hoan hỷ, 

Đi cũng chăng lo buôn. 
Không nhiễm cũng không ưu, 
Hai tâm đều vắng lặng: 

Ta nói Tỳ-kheo này, 

Là chân Bà-la-môn. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tăng-già-lam nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ làm lê rôi đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 1073. A-NAN”?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ Tôn giả A-nan một mình ở chỗ vắng tự suy nghĩ: “Có ba thứ 
mùi hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay theo ngược chiều gió. 
Những gì là ba? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương thân cây và mùi hương 
của hoa. Hoặc lại có mùi hương nào bay theo chiều gió, cũng bay theo 
ngược gió, cũng bay vừa thuận gió ngược gió chăng?” 


Suy nghĩ như thế, buôi chiều hôm đó sau khi từ thiền tịnh dậy, A-nan đi đến 
chô Phật, cúi đâu đảnh lễ Phật và lui đứng một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tự nghĩ thầm: “Có ba thứ mùi 
hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay theo ngược gió. Những gì là 
ba? Đó là mùi hương rễ cây, mùi hương thân cây, mùi hương của hoa. Hoặc 
có mùi hương nào bay theo chiều gió, cũng bay theo ngược gió, cũng bay 
vừa thuận gió vừa ngược gió chăng?'” 


Phật bảo Tôn giả A-nan: 


“Đúng thế! Đúng thế! Có ba loại mùi hương chỉ bay theo chiều gió, không 
thể bay theo ngược gió. Đó là hương thơm rễ cây, hương thơm của cây, 
hương thơm của hoa. Này A-nan, cũng có mùi hương bay theo chiều gió, 
bay theo ngược gió và cũng bay theo thuận gió ngược gió. Này A-nan, 
hương bay theo chiều gió, bay theo ngược gió và cũng bay theo thuận gió 
ngược gió, đó là: Có thiện nam tử hay người thiện nữ nảo sống ở thành ấp, 
tụ lạc, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Người thiện nam, người 
thiện nữ như vậy đều được người lành trong tám phương, cùng phương trên, 
phương dưới, thảy đều tán thán rằng: “Ở phương kia, làng kia, có người 
thiện nam, người thiện nữ trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt 
đời không sát sanh... cho đến không uống rượu.” Này A-nan, đây gọi là thứ 
hương hoa bay theo chiều gió, bay theo ngược chiều gió và cũng bay theo 
thuận gió ngược gió.” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 
Chắng phải hương cành, hoa, 
Có thể bay ngược gió. 

Chỉ có hương tịnh giới, 

Của thiện nam, thiện nữ; 
Ngược, thuận bay các phương, 
Không đâu không nghe biết. 
Đa-ca-la'”!9, Chiên-đàn, 


Uu-bát-la, Mạt-lợi; 


So sánh các mùi hương, 
Giới hương là hơn hết. 
Hương thơm như Chiên-đàn, 
Lan tỏa có giới hạn; 

Chỉ có hương giới đức, 
Xông ngát tận cõi trời. 
Hương thơm của tịnh giới, 
Chánh thọ, chăng phóng dật; 
Chánh trí và giải thoát, 

Ma đạo không thể vào. 

Đây là đạo an ồn, 

Đạo này rất thanh tịnh; 
Hướng thăng diệu thiền định, 
Bút dây trói của ma. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ làm lê rôi đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 1074. BỆN TÓC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Ma-kiệt-đề, cùng với 
một ngàn vị Tỳ-kheo. Xưa kia họ là những người xuất gia bện tóc ”'”, nay 
đều đắc quả A-la-hán, các lậu đã tận, việc làm đã xong, xả bỏ các gánh nặng, 
chóng được tự lợi, sạch các hữu kết, chánh trí thiện giải thoát. Phật cùng các 
Tỳ-kheo đi đến tại rừng Trượng lâm, tháp Thiện kiến ””. 


Bình-sa”””” vua nước Ma-kiệt-đề, nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian tại 
nước Ma-kiệt-đê, đên trong rừng Trượng lâm, tháp Thiện kiên. Vua cùng với 
các tiêu vương, quân thân và đoản tùy tùng, xe cộ một muôn hai ngàn chiêc, 
ngựa một muôn tám ngàn, người đi bộ theo đông vô sô, các Bả-la-môn, gia 
chủ trong nước Ma-kiệt-đê đêu đi theo. 

Nhà vua rời khỏi thành Vương xá đi đến chỗ Thế Tôn, cung kính cúng 
dường. Tới đâu đường, vua xuông đi bộ. Lúc tiên vào đên cửa trong, vua dẹp 
bỏ năm thứ nghi trượng, giở mão, dẹp bỏ lọng, quạt, dao gươm, cởi giày da. 
Vua đên trước Phật, sửa lại y phục tê chỉnh, trật vai áo bên phải, đảnh lê 
Phật, nhiêu quanh Phật ba vòng, tự xưng danh tánh và bạch Phật: 

“Thế Tôn, con là Bình-sa, vua nước Ma-kiệt-đề.” 

Phật bảo Bình-sa vương: 

“Đại vương, ngài là Bình-sa. Mời Đại vương an tọa.” 

Bình-sa vương lại lễ dưới chân Phật, từ tốn ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ 
Uất-bề-la Ca-diếp “”! cũng đang ngồi tại đấy. Trong khi đó các gia chủ Bả- 
la-môn nghĩ răng: “Có phải Đại Sa-môn này theo Uât-bê-la Ca-diêp tu phạm 
hạnh hay là Uât-bê-la Ca-diệp theo Đại Sa-môn tu phạm hạnh?” 

Thế Tôn biết được tâm niệm của các gia chủ, Ngài liền nói kệ hỏi: 

Uất-bê-la Ca-diếp, 

Nơi đây thấy lợi gì, 

Bỏ sự phụng thờ xưa, 

Thờ lửa và các việc? 

Nay hãy nói nghĩa kia. 

Nguyên do bỏ thờ lửa. 

Uắất-bề-la Ca-diếp nói kệ bạch Phật: 

Tiền tài thức ăn ngon, 


Nữ sắc, quả ngũ dục; 


Quản sát vị lai thọ, 

Đều vô cùng nhơ nhớp. 

Thế nên đều ném bỏ, 

Sự thờ lửa trước kia. 

Thế Tôn lại nói kệ hỏi: 

Ông chăng đăm thế gian, 
Năm dục tiền, vị, sắc...; 

Sao lại bỏ trời, người? 
Ca-diếp, tùy nghĩa nói. 
Ca-diếp lại nói kệ đáp Thế Tôn: 
Thấy đạo lìa hữu dư, 

Lối Vô dư tịch diệt, 

Vô sở hữu, bất trước, 

Không đường khác, đạo khác. 
Thế nên đều ném bỏ, 

Lỗi tu thờ lửa trước, 

Đại hội ””” đều thọ trì, 

Phụng thờ nước, hoặc lửa. 
Ngu sĩ chìm trong đó. 

Chí cầu đạo giải thoát. 


Mù, không mắt trí tuệ, 


Hướng sanh, già, bệnh, chết. 

Chắng thấy con đường chánh, 

Trọn lìa nẻo sanh tử. 

Nay mới nhờ Thế Tôn, 

Được thấy đạo VÔ VI, 

Lực mà Đại long nói, 

Được qua bên bờ kia. 

Mâu-ni rộng cứu giúp, 

An úy vô lượng chúng, 

Nay mới biết Cù-đàm, 

Bậc siêu xuất chân đề. 

Đức Phật lại nói kệ khen Ca-diếp: 

Lành thay! Này Ca-diếp, 

Trước suy xét phi ác, 

Kế phân biệt tìm cầu, 

Mới đến nơi tốt dẹp. 

“Này Ca-diếp, ông nên có lòng an úy tâm đồ chúng của ông.” 

Khi ấy Uất-bề-la Ca-diếp liền nhập chánh thọ, do sức thần túc, hướng về 
phương Đông, bay lên hư không, hiện ra bốn thứ thần biến: đi, đứng, năm, 
ngôi. Vào trong lửa tam-muoâi, toàn thân rỗng sáng tỏa ra sắc xanh, vàng, 
đỏ, trăng, pha lê, sắc hồng. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trở lại thiêu 
đôt thân. Trên thân ra nước đê rưới nước lên thân. Hoặc trên thân ra lửa đê 


đốt thân kia; dưới thân tuôn nước để tưới ướt thân. Hiện bày các thứ thần 
thông biên hóa xong, Ca-diệp cúi đâu lê Phật và bạch: 


“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con, con là đệ tử.” 
Phật bảo Ca-diếp: 
“Ta là Thầy ông. Ông là đệ tử. Ông hãy bình an ngồi xuống đi.” 


Tôn giả Uắất-bề-la Ca-diếp ngồi lại chỗ cũ. Các gia chủ Bà-la-môn xứ Ma- 
kiệt-đề đều nghĩ thầm: “Uất-bề-la Ca-diếp đã quyết định ở nơi Đại Sa-môn 
tu hành phạm hạnh.” 


Phật nói kinh này xong, Bình-sa vua xứ Ma-kiệt-đè, cùng các gia chủ Bà-la- 
môn nghe những gì Phật dạy, đều hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi cáo từ. 


-—-oÚO--- 
KINH 1075. ĐÀ-PHIÊU (1) ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Phật trú tại thành Vương xá, trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, có 
Đà-phiêu Ma-la Tử” , quê cũ ở thành Vương xá, lo việc Tăng chúng, phân 
chia thức ăn uống và các vật dụng: giường năm, chỗ ngồi,... và xếp đặt phiên 
thứ, sai thỉnh rất chu đáo. Lúc đó, có Tỳ-kheo Từ Địa” trải qua ba lần nhận 
thức ăn thô dở. Trong khi ăn lòng cảm thấy khó chịu, cay đăng nghĩ thầm: 
“Quái lạ thay! Khổ thay! Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử chắc cố tình đem thức 
ăn dở để là xúc não ta, khiến ta khi ăn cảm thấy cực khổ. Ta phải làm sao 
gây bất lợi cho y mới được?” 


Tỳ-kheo Từ Địa có một cô em gái là Tỳ-kheo-ni tên Mật-đa-la'””” đang ở 
trong chúng Tỳ-kheo-m nơi vườn nhà vua thuộc thành Vương xá. Tỳ-kheo- 


ni Mật-đa-la đi đến chỗ Tỳ-kheo Từ Địa, cúi đầu lễ chân Từ Địa rồi đứng 
một bên. Tỳ-kheo Từ Địa không nhìn đến cũng không mở lời. 


Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la nói với Tỳ-kheo Từ Địa: 
“A-lê”“””, vì sao không ngó ngàng và chăng nói chuyện với tôi?” 
Tỳ-kheo Từ Địa nói: 


“Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử nhiêu lân đem thức ăn thô dở đê làm xúc não 
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tôi, khiên tôi khi ăn cảm thây cực khô. Còn cô thì cứ bỏ mặc tôi. 


Ty-kheo-mi nói: 

“Làm gì bây giờ?” 

Tỳ-kheo Từ Địa nói: 

“Cô hãy đến Thế Tôn bạch như vây: “Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma- 


la Tử là kẻ phi pháp, không ra gì, đã cùng con làm điêu trái phạm, phạm tội 
Ba-la-diˆ. Tôi sẽ làm chứng và nói: “Bạch Thê Tôn, đúng như lời em gái con 


đã nói”.” 

Ty-kheo-mi nói: 

“A-lê, làm sao tôi lại đem tội Ba-la-di để vu báng cho Tỳ-kheo phạm hạnh?” 
Tỳ-kheo Từ Địa bảo: 


“Nếu cô không làm như thế, tôi và cô từ nay chấm dứt tình anh em. Cô đừng 
lui tới đây đê chuyện trò, thăm hỏi nhau nữa.” 


Tỳ-kheo-ni im lặng một hồi, suy nghĩ rồi nói: 

“A -lê khiến tôi làm như thế, tôi sẽ vâng theo lời dạy.” 
Tỳ-kheo Từ Địa bảo: 

“Cô hãy đợi tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ đi theo sau.” 


Tỳ-kheo Từ Địa đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui đứng một bên. Tỳ- 
kheo-ni Mật-đa-la đi theo sau, đảnh lê Phật rôi lui ngôi một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, một việc không đẹp thay! Thật phi lý thay “””! Đà-phiêu 
Ma-la Tử đã làm điêu phi phạm hạnh với con, phạm tội Ba-la-di!” 


Ty-kheo Từ Địa lại bạch Phật: 
“Như lời nói của em gái con, trước đây con đã biết.” 
Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử đang ở giữa đại chúng. 


Khi ấy Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Đả-phiêu-ma-la Tử: 


“Ông có nghe lời nói này không?” 

Tỳ-kheo Đảà-phiêu Ma-la Tử bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con đã nghe.” 

Phật bảo Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 

“Hôm nay ông như thế nào?” 

Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch Phật: 

“Như Thế Tôn đã biết! Như Thiện Thệ đã biết!” 
Phật bảo Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử: 


“Ông nói như Thế Tôn đã biết, nay chẳng hợp thời. Bây giờ ông có nhớ thì 
nói nhớ, không nhớ thì nói không nhớ.” 


Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử bạch: 
“Con không tự nhớ.” 


Trong lúc đó Tôn giả La-hầu-la đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật, bạch 
Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không đẹp thay! Thật phi lý thay! Tỳ-kheo-mi này nói: “Tôn 
giả Đà- "phiêu Ma-la Tử cùng với con làm điều phi phạm hạnh'. Tỳ-kheo Từ 
Địa lại nói: “Bạch Thế Tôn, đúng thế! Trước đây con đã biết như em con đã 
nói.” 


Phật bảo La-hầu-la: 


“Bây giờ, Ta hỏi La-hầu-la, tùy ý ngươi đáp lời Ta. Nếu Tỳ-kheo-ni Mật-đa- 
la đến nói với Ta rằng: “Thật không đẹp thay! Thật phi lý thay! La-hầu-la 
cùng con làm điều phi phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di.` Tỳ-kheo Từ Địa lại 
bạch với Ta: “Thưa đúng như vậy, trước đây con đã biết, như lời em gái con 
nói." Ngươi sẽ làm thế nào?” 


La-hầu-la bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, nêu con nhớ con sẽ nói nhớ, nêu không nhớ sẽ nói không 
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nhớ. 
Phật bảo La-hầu-la: 


“Này người ngu si, ngươi còn nói được những lời này, huống chi Đả-phiêu 
Ma-la Tử là Tỳ-kheo thanh tịnh, cớ sao không nói được những lời như vậy?” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử, hãy để ức niệm “””. Với Tỳ-kheo-ni 
Mật-đa-la, hãy diệt tránh bằng tự xác nhận “””. Với Tỳ-kheo Từ Địa, Tăng sẽ 
tích cực giáo giới can gián và khiến trách: “Ngươi thấy gì? Thấy ở đâu? Do 
nhân duyên gì đến để thấy?'” 


Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng lên, vào phòng tọa thiền. 
Khi ấy các Tỳ-kheo để cho Tỳ-kheo Đà-phiêu tự ức niệm. Với Tỳ-kheo-ni 
Mật-đa-la, cho pháp diệt tránh bằng tự nhận. Với Tỳ-kheo Từ Địa, Tăng tích 
cực giáo giới can gián và khiến trách: “Ngươi thấy gì? Thấy ở đâu? Do nhân 
duyên gì đến để thấy?” Trong khi can ngăn như thế, Tỳ-kheo Từ Địa nói 
rằng: “Đả-phiêu Ma-la Tử không làm chuyện phi phạm hạnh; không phạm 
Ba-la-di. Đà-phiêu Ma-la Tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ, đáng sợ, khiến 
tôi khi ăn cảm thấy cực khổ, nên tôi đối với Tỳ-kheo Đả-phiêu Ma-la Tử mà 
có sự thiên vị, giận hờn, ngu s1, sợ hãi, nên cô ý nói như thế. Nhưng thật sự 
Đà-phiêu Ma-la Tử là người thanh tịnh, vô tội.” 

Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền định ra, đến trước đại chúng trải tòa, ngồi 
xuÔng. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con đã cho Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la Tử tự ức niệm. 
Với Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la cho pháp diệt tránh băng tự nhận. Với Tỳ-kheo 
Từ Địa thì tích cực giáo giới can gián. Tỳ-kheo ây nói răng: “Đà-phiêu Ma-la 
Tử thanh tịnh vô tội.” 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vì sao ngu si, chỉ vì việc ăn uông, mà cô ý vọng ngữ?” 
, š 2 


Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Nếu hay xả một pháp, 
Biết mà cố vọng ngữ; 
Chăng kẻ gì đời sau, 
Điều ác nào chẳng làm. 
Thà ăn viên sắt nóng, 
Như lửa than cháy hừng; 
Không vì phạm giới cấm, 
Ăn của thí cho Tăng. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 

KINH 1076. ĐÀ-PHIÊU (2)”°”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử đi đên chô Phật, cúi đâu lê Phật, rôi lui đứng 
một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con xin vào Bát-niết-bàn ở trước Phật.” 
Thế Tôn im lặng, Tôn giả ba lần bạch như vậy. Phật bảo Đà-phiêu Ma-la Tử: 
“Các pháp hành hữu vi đều như vậy cả.” 
Khi ấy, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la Tử liền ở trước Phật nhập tam-muội, bằng 
chánh thọ như vậy, hướng về phương Đông, Tôn giả bay lên hư không hiện 
bốn oai nghỉ đi, đứng, năm, ngôi, nhập vào tam-muội lửa, dưới thân phát ra 
lửa, cả thân rỗng sáng: ánh sáng chiếu khắp các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, 
pha lê, hồng. Dưới thân ra lửa, trở lại thiêu thân. Trên thân ra nước rưới ướt 


trên thân. Hoặc trên thân ra lửa thiêu đôt thân, dưới thân ra nước rưới ướt 
trên thân. Khăp cả mười phương hiện bày các sự biên hóa xong, Tôn giả liên 


ở trong hư không, trong thân phát ra lửa tự thiêu thân vào Vô dư Niết-bàn, 
tiêu tận, tịch diệt, khiên không còn sót một mảy bụi, ví như trong hư không 
thấp cây đèn, dâu, tim đêu hệt. Đà-phiêu Ma-la Tử ở trong hư không đã nhập 
diệt, thân tâm đêu bặt hêt cũng như thê. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: 

Ví như đốt hòn sắt, 

Lửa bừng sáng rực Tố; 

Sức nóng dần dần tắt, 

Nào biết đi về đâu? 

Cũng thế, sự giải thoát, 

Vượt bùn lầy phiền não; 

Đã cắt đứt các dòng, 

Nào biết đi về đâu? 

Chóng đắc dấu bất động, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1077. GLẶC”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật trú tại nước Ương-cù-đa-la"”” du hành nhân gian. Khi đi 
qua trong rừng Đả-bà-xà-lê-ca'””, Ngài gặp những người chăn bò, người 


chăn dê, người nhặt củi, cỏ và các người làm việc khác. Họ trông thấy Thế 
Tôn đang đi trên đường, đêu vội vàng bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chớ đi theo con đường này. Phía trước có tên cướp Ương- 
cù-lợi-ma-la“” chuyên môn khủng bố người.” 


Đức Phật nói với các người này: 

“Ta không sợ.” 

Nói xong, Ngài cứ theo đường mà đi. Họ nói ba lần, Đức Phật vẫn cứ đi. Từ 
xa Phật trông thây Ương-cù-lợi-ma-la, tay câm dao chạy thăng đên. Thê Tôn 
dùng thân lực hiện thân đi từ từ khiên cho Ương-cù-lợi-ma-la chạy như bay 
cũng không kịp. Chạy theo đên mệt đuôi, Ương-cù-lợi-ma-la từ xa nói với 
Thê Tôn: 

“Đứng lại, đứng lại, chớ đi!” 

Thế Tôn vừa đi vừa đáp: 

“Ta luôn dừng. Ngươi không tự dừng đó thôi.” 

Lúc ấy Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ: 

Sa-môn vẫn rảo nhanh, 

Lại nói “Fa luôn dừng." 

Nay tôi mệt, dừng nghi. 

Sao nói “Ngươi chắng dừng”? 

Thế Tôn lại nói kệ đáp: 

Ương-cù-lợi-ma-la, 

Ta nói Ta thường dừng: 

Với tất cả chúng sanh, 

Đã dừng mọi đao trượng. 

Ông khủng bố chúng sanh, 


Nghiệp ác không chịu dừng. 


Với tất cả côn trùng, 

Ta dứt dùng đao gậy. 

Với côn trùng bé nhỏ, 

Ông bức bách đe dọa; 

Cố tạo nghiệp hung ác, 

Trọn chăng lúc nào thôi. 

Ta đối tất cả thần”, 

Dừng thôi mọi đao, trượng. 
Ông đối với các thần, 

Luôn làm khổ, bức bách. 
Tạo tác ác nghiệp đen, 

Đến nay không dừng nghỉ. 
Ta dừng nơi pháp nghỉ, 

Tất cả không phóng dật. 
Ông chắng thấy Bồn đề, 
Nên chẳng dừng buông lung. 
Ương-cù-lợi-ma-la nói kệ bạch Phật: 
Lâu mới thấy Mâu-ni, 

Nên theo đường chạy đuổi; 
Nay nghe lời vi diệu, 


Sẽ bỏ điêu ác xưa. 


Nói ra như thế rồi, 

Liền buông bỏ đao gậy; 

Dập đầu dưới chân Phật, 

Xin cho con xuất gia. 

Phật đầy lòng từ bị, 

Đại Tiên tràn thương xót; 

Gọi Tỳ-kheo, thiện lai! 

Xuất gia thọ cụ túc. 

Ương-cù-lợi-ma-la sau khi xuất gia, thường một mình ở chỗ vắng, chuyên 
tâm tư duy lý do khiên thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, 
chánh tín xuât gia, học đạo, sông không nhà, tính tân tu phạm hạnh, hiện tại 
tự biêt tác chứng: “Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cân làm 
đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh đời sau nữa." Lúc ây Ương-cù-lợi- 
ma-la đặc quả A-la-hán, giác ngộ, giải thoát, hỷ lạc, Tôn giả liên nói kệ: 

Vốn mang tên “Bất Hại' “”” 

Mà lại sát hại nhiều. 

Nay được tên “Kiến Đề, 

Xa lìa sự tốn, sát. 

Thân không giết, không hại, 

Miệng ý cũng như thế; 

Nên biết “chân bất sát”, 

Chăng bức bách chúng sanh. 

Rửa sạch tay vấy máu, 


Gọi là Ương ma-la; 


Trôi nổi giữa dòng sâu, 
Tam quy làm dừng bặt. 
Quy y Tam bảo xong, 

Xuất gia được cụ túc; 
Thành tựu được tam minh, 
Điều Phật dạy đã làm. 
Chăn trâu, dùng gậy đánh, 
Nài voi, dùng móc sắt; 
Chắng dùng đến gươm đao, 
Thật huấn luyện trời, người. 
Dao bén nhờ đá mài, 

Tên thắng nhờ lửa âm; 
Chặt gậy nhờ búa rìu, 

Tự chế, nhờ trí tuệ. 

Nơi dòng đời ân ái, 

Chánh niệm mà vượt ra. 
Người tuổi trẻ xuất gia, 
Siêng tu lời Phật dạy; 

Sẽ soi sáng thế gian, 

Như mây tan trăng hiện. 


Người tuôi trẻ xuât g1a, 


Siêng tu lời Phật dạy; 

Nơi dòng đời ân ái, 

Người trước kia phóng dật, 
Sau đó hay tự kiểm; 

Sẽ soi sáng thế gian, 

Như mây tan trăng hiện. 
Người trước kia phóng dật, 
Sau này hay tự kiểm; 
Chánh niệm mà siêu xuất. 
Nếu thoát các nghiệp ác, 
Chánh thiện hay khiến diệt; 
Sẽ soi sáng thế gian, 

Như mây tan trăng hiện. 
Trước người tạo nghiệp ác, 
Chánh niệm hay khiến diệt; 
Nơi dòng đời ân ái, 

Chánh niệm hay siêu xuất. 
Tôi đã làm nghiệp ác, 

Chắc hướng đến đường ác; 
Đã nhận lấy báo ác, 


Nợ trước vay đã trả. 


Nếu người oán ghét tôi, 
Được nghe Chánh pháp này; 
Được pháp nhãn thanh tịnh, 
Tôi tu hạnh nhẫn nhục. 
Chắng còn khởi tranh cãi, 
Nhờ ân lực của Phật; 

Tôi hiền lành, nhẫn nhục, 
Cũng thường khen ngợi nhẫn. 
Tùy thời được nghe pháp, 
Nghe rồi tu hành theo. 


Phật nói kinh này xong, Ương-cù-lợi-ma-la nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1078. TÁN-ĐẢO-TRA””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn trúc Ca-la-đà, tại thành Vương xá. Bấy giờ, 
có một Tỳ-kheo kia, lúc sáng sớm đi ra bên bờ sông Tháp -bổ”””, cởi y phục 
để trên bờ, xuống sông tắm rửa. Tắm xong, lên bờ, khoác sơ một cái y đợi 
thân khô. 


Khi ấy có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên sông Tháp- 
bô, bảo Ty-kheo răng: 


“Ông trẻ tuổi xuất gia, tươi trắng, tóc đen, đang ở vào lứa tuổi tráng thịnh 
đẹp đẽ. Đáng nên hưởng thụ ngũ dục, trang nghiêm chuỗi ngọc, xức dầu 
thơm, đeo tràng hoa, tự vui sướng với năm dục. Nhưng sao bây giờ lại trái 
với người thân, quay lưng với thế tục, khiến họ phải khóc lóc biệt ly; cạo bỏ 


râu tóc, khoác áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo, sông không nhà? Sao lại 
bỏ cái vui hiện tiền mà tìm cái lợi phi thời”9» 


Tỳ-kheo đáp: 


“Tôi không xả bỏ cái lạc hiện tại, đê tìm câu cái lạc phi thời. Thật sự chính 
tôi đang xả bỏ cái lạc phi thời, được lạc hiện tiên.” 


Thiên tử hỏi Tỳ-kheo: 

“Thế nào là xả bỏ cái lạc phi thời, được lạc hiện tiền?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Như Thế Tôn nói, dục là phi thời”, vị ngọt ít mà khổ nhiều; ít lợi nhiều 
nạn. Tôi nay trong các pháp hiện thực đã lia sự thiêu đốt, chăng đợi thời tiết, 


hay tự thông đạt, hiện tiền quán sát, duyện tự tâm mà tri giác “”, Này Thiên 
tử, như thế gọi là xả bỏ cái lạc phi thời, được niềm lạc hiện tiền.” 


Thiên tử lại hỏi Tỳ-kheo: 

“Điều mà Như Lai nói là thế nào, rằng dục là phi thời, ít vui, nhiều khổ? 
Điêu mà Như Lai nói là thê nào, răng lợi lạc trong đời hiện tại,... cho đến, tự 
giác tri?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Tôi trẻ tuổi xuất gia, không thê nói rõ hết ý nghĩa Chánh pháp luật của Như 
Lai. Thê Tôn đang ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà gân đây. Ngài có thê 
đên hỏi Thê Tôn điêu nghi ngờ. Thê Tôn sẽ nói, tùy sự ghi nhớ mà lãnh 
thọ.” 

Thiên tử lại nói: 

“Này Tỳ-kheo, nơi chỗ Như Lai đang có nhiều chư Thiên oai lực vây quanh. 
Tôi trước chưa hỏi, không dê gì đên được. Tỳ-kheo, nêu có thê vì tôi bạch 
trước Thê Tôn, tôi sẽ đi theo.” 

Tỳ-kheo đáp: 


“Tôi sẽ vì ngài đi đây.” 


Thiên tử thưa với Tỳ-kheo: 
“Vâng, Tôn giả đi, tôi đi theo sau Tôn giả.” 


Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, lui đứng một bên; tường thuật lại 
đây đủ cuộc vân đáp với Thiên tử cho Thê Tôn nghe và bạch: 


“Bạch Thế Tôn, vị Thiên tử này nếu là người thành thật chốc lát sẽ đến, nêu 
không thành thật sẽ không đên.” 


Lúc ấy vị Thiên tử kia từ xa nói vọng lại với Tỳ-kheo: 
“Tôi đã ở đây. Tôi đã ở đây.” 

Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Chúng sanh theo ái tưởng “”, 

Do ái tưởng mà trụ. 

Vì chẳng biết rõ ái, 

Nên thần chết tùy tiện “ˆ. 

Phật bảo Thiên tử: 

“Ông giải thích bài kệ này rồi mới có thê hỏi.” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không hiểu.” 
Đức Phật nói kệ và bảo Thiên tử: 

Nếu biết ái được yêu, 

Ở đó không sanh yêu. 

Người không có sự này, 


:3245 


Người khác không thê nói 


Phật bảo Thiên tử: 

“Ông hiểu nghĩa này rồi có thê hỏi câu khác.” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không hiểu.” 
Đức Phật lại nói kệ: 

AI thấy: bằng, hơn, kém, 

Ắt có ngôn luận sanh. 

Ba việc chẳng khuynh động: 
Không yếu mền, trung, thượng ”5. 

Phật bảo Thiên tử: 

“Hiểu được nghĩa này thì có thể hỏi.” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con không hiểu. Thưa Thiện Thệ, con không hiểu.” 
Đức Phật lại nói kệ: 

Đoạn ái và danh sắc, 

Trừ mạn, không ràng buộc; 

Tịch diệt, dừng sân nhué, 

Lìa kết, bặt dục VỌNØ. 

Chăng thấy nơi trời, người, 

Đời này và đời khác. 


Phật bảo Thiên tử: 


“Ông hiểu nghĩa này rồi mới nên hỏi.” 
Thiên tử bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Thưa Thiện Thệ, con đã hiểu.” 


Đức Phật nói kinh này xong, Thiên tử nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1079. BẠT-CHÂN'”7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo kia"? cuối đêm đến bên bờ sông Tháp-bổ, cởi y phục 
để trên bờ, xuống sông tắm rửa, tắm xong lên bờ khoác sơ một cái y đợi thân 
khô. Khi ấy có một Thiên tử từ thân tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng bên sông 
Tháp-bổ, bảo Tỳ-kheo rằng: 


“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Đây là gò mả”“”, ban đêm bốc khói, ban ngày bốc lửa. 
Người Bà-la-môn kia thây vậy, nói răng: “Hãy phá cái gò mả này đi. Đào lên 
là người trí, hãy cầm lây gươm đao. 


“Lại thấy con rùa lớn””. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi con rùa này. Đào 
lên là người trí, hãy câm lây gươm đao. 

“Lại thấy có cái cù lâu””", Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi cái cù lâu này. 
Đào lên là người trí, hãy câm lây gươm đao. 

“Lại thấy có miếng thịt ””. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi miếng thịt này. 
ai thây g thịt ^“. Bà y Jt này 
Đào lên là người trí, hãy câm lây gươm đao. 


“Lại thấy chỗ giết chóc ””. “Trừ đi chỗ giết chóc này. Đào lên là người trí, 
hãy câm lây gươm đao. 


“Lại thấy cái lăng-kỳ”””, Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi cái lăng-kỳ này. 


Đào lên là người trí, hãy cầm lây gươm đao.” 


“Lại thấy có hai đường. Bà-la-môn thấy rồi nói: “Trừ đi hai đường này. Đào 
lên là người trí, hãy câm lây gươm đao. 


“Lại thây có một cánh cửa. Bà-la-môn thây rôi nói: “Irừ đi cánh cửa này. 
Đào lên là người trí, hãy cầm lây gươm đao. 


“Lại thấy có con rồng lớn ””. Bà-la-môn thấy rồi nói: 'Dừng lại, chớ bỏ qua 
ai thây ạI, 
con rông to. Phải nên cung kính.” 


“Này Tỳ-kheo, ông hãy đem luận này đến hỏi Thế Tôn. Như lời Phật dạy, 
ông theo đó thọ trì. Vì sao? Vì trừ Như Lai ra, tôi không thấy ai trong thế 
gian này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa môn, Bà-la-môn nào, mà đối với luận 
này có tâm ưa thích. Trừ các đệ tử, hay những người nghe từ tôi rồi nói lại.” 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo sau khi nghe luận này từ Thiên tử ấy, liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu lê Phật, rôi lui ngôi một bên. Tỳ-kheo đem các luận của Thiên 
tử kia hỏi Thê Tôn: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là gò mả? Thế nào là đêm thì bốc khói? Thế nào là 
ngày thì lửa cháy? Thế nào là Bà-la-môn? Thế nào là đảo lên? Thế nảo là 
người trí? Thế nào là gươm đao? Thế nào là con rủa lớn? Thế nảo là cù lâu? 
Thế nảo là miếng thịt? Thế nào là chỗ giết chóc? Thế nào là lăng-kỳ? Thế 
nảo là hai đường? Thế nảo là cánh cửa? Thế nào là con rồng lớn?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Gò mả là cái thân sắc gồm sắc đại thô phù của chúng sanh, bâm thọ di thê 
của cha mẹ, ăn uống, y phục che chở, tắm rửa trau chuốt, nuôi dưỡng. Tất cả 
đều là pháp biến hoại, ma diệt. Ban đêm bốc khói nghĩa là giữa đêm có 
người thức dậy tùy giác tùy quán”””. Ban ngày lửa cháy nghĩa là thực hành 
theo lời dạy tạo các nghiệp thân, miệng ”””. Bà-la-môn nghĩa là Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Đào lên, nghĩa là nỗ lực tinh tấn. Người trí 
nghĩa là đa văn Thánh đệ tử. Gươm đao là gươm đao trí tuệ. Con rùa lớn 
nghĩa là năm cái”. Cù lâu” nghĩa là phẫn hận. Khúc thịt là bỏn xẻn tật 
đồ. Giết chóc nghĩa là công năng năm dục ”””. Lăng-kỳ nghĩa là vô minh. 
Hai đường là nghi hoặc. Cánh cửa là ngã mạn. Con rồng to là bậc Lậu tận A- 
la-hán. 


“Như vậy, này Tỳ-kheo, những gì Đại Sư cần làm cho đệ tử, do thương yêu, 
nghĩ tưởng đến, vì lợi ích mà an ủi. Đối với ông, việc Ta đã làm rồi. Các ông 
nên làm những việc cần làm. Hãy ở chỗ vắng trong rừng, trong nhà trồng, 
chỗ núi non, nơi hẻo lánh, trong hang núi v.v... trải cỏ hoặc lá cây đề ngôi, tư 
duy thiền định, không khởi buông lung, chớ để sau này phải hối tiếc. Đó là 
giáo huấn của Ta.” 


Phật liền nói kệ: 

Nói thân là gò mả, 

Giác, quán đêm bốc khói; 
Nghiệp là lửa ban ngày. 
Bà-la-môn: Chánh giác. 
Tinh tấn: chăm khai quật, 
Người trí tuệ sáng suốt, 
Dùng gươm bén trí tuệ. 
Bậc thăng tiến, chán lìa. 
Năm cái là rùa to, 

Phẫn hận là cù lâu; 

Xan tật là khúc thịt, 

Năm dục, nơi giết chóc. 
Vô minh là lăng-kỳ, 
Nghi hoặc là hai đường; 
Cánh cửa hiện ngã mạn, 
Rồng, La-hán lậu tận. 
Cứu cánh dứt các luận, 
Nên Ta nói như vậy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1080. TÀM QUÝ””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyền, trú xứ của Tiên nhân, tại nước 
Ba-la-nai. Bấy giờ, sáng sớm Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Ba-la-nai 
khất thực. Lúc ấy có một Tỳ-kheo khác vì không trụ tâm, tâm tán loạn, 
không gìn giữ các căn. Tỳ-kheo kia sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Ba-la- 
nại khất thực, từ xa trông thấy Thế Tôn vội thu nhiếp các căn nhìn thăng mà 
đi. Thế Tôn nhìn thấy Tỳ-kheo kia nhiếp trì các căn, nhìn thắng rảo bước đi, 
thấy rồi. Phật vào thành. Khất thực xong, Ngài trở về tinh xá cất y, bát, rửa 
chân xong, vào phòng tọa thiền. 


Chiều hôm ấy, sau khi từ thiền tịnh dậy, Ngài vào trong Tăng chúng, trải tọa 
cụ ngôi trước đại chúng, bảo các T-kheo: 


“Sáng nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Ba-la-nại khất thực thấy có một vị 
Tỳ-kheo vì không trụ tâm nên tâm tán loạn, các căn buông thả, cũng đắp y, 
ôm bát vào thành khất thực. Tỳ-kheo ấy từ xa thoáng trông thấy Ta liền vội 
vàng tự nhiếp trì, đây là ai vậy?” 


Khi ấy vị Tỳ-kheo kia từ chỗ ngôi đứng lên sửa lại y phục, đến trước Phật, 
trật vai áo bên hữu, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con sáng sớm vào thành khất thực tâm tán loạn, không thu 
nhiêp các căn, con đang đi thoáng thây Thê Tôn từ xa, con liên tự thúc liêm 
tâm, nhiệp trì các căn.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Ông thấy Ta rồi, có thể tự thúc liễm tâm và nhiếp trì 
các căn. Này Tỳ-kheo, pháp này phải nên như vậy. Nêu thây Tỳ-kheo cũng 
nên tự nhiệp trì. Nêu lại thây Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Uu-bà-di cũng nên 
nhiệp trì các căn như vậy sẽ được lợi ích, an ôn, khoái lạc, lâu dải.” 

Bấy giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo khác nói kệ khen ngợi: 


Với tâm kia mê loạn, 


Không chuyên trụ hệ nệm; 


Sáng sớm mang y bát, 
Vào thành ấp khát thực. 
Dọc đường thấy Đại Sư, 
Đầy oai đức, dung nghỉ; 
Vui mừng sanh tàm quý, 
Liền nhiếp trì các căn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 39 
KINH 1081. KHÔ CHÚNG””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở vườn Lộc đã, tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ sáng sớm Thế 
Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Ba-la-nại khất thực. Lúc ẫy, cũng có Ty-kheo 
đắp y, ôm bát, vào thành khát thực, đứng dưới gốc cây bên đường, vì nương 
vào ác tham? ”52nên sanh giác tưởng bất thiện ””. Thế Tôn thấy Tyỳ-kheo 
đứng dưới bóng cây, sống bằng vị ác tham nên sanh giác tưởng bất thiện, 
bảo rằng: 


“Này Tỳ-kheo! Tỷỳ-kheol Chớ gieo trồng hạt giống đẳng ”” ˆ,0E rồi xông lên 
mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu Tỳ-kheo nào IeO trồng hạt giống đắng, để rồi 
xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muôn cho ruồi nhặng không tranh 
nhau bu lại, thì điều đó không thể có được.” 


Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Thế Tôn đã biết được niệm ác trong tâm ta.” 
Chợt lòng cảm thây sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng. 


Bấy giờ, sau khi Thế Tôn vào thành khất thực, trở về tinh xá, cất y bát, rửa 
chân, rôi vào phòng tọa thiên. Chiêu hôm ây, từ thiên tịnh dậy, Ngài vào 
trong Tăng, trải tòa ngôi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 


“Sáng nay, Ta đắp y, ôm bát vào thành khất thực, thấy một Tỳ-kheo đứng 
dưới bóng cây, nương vào ác tham dục, phát sanh giác tưởng bất thiện. Khi 
Ta thấy vậy liền bảo rằng: “Tỳ-kheo! Tỳ-kheo! Chớ gieo trồng hạt giống 
đăng, để rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra. Nếu Tỳ-kheo nào  ICO trồng 
hạt giống đăng, đề rồi xông lên mùi thối, nước rỉ chảy ra, mà muốn cho ruồi 
nhặng không tranh nhau bu lại, thì điều đó không thể có được.” Lúc đó, Tỳ- 
kheo kia liền tự nghĩ: “Phật đã biết được niệm của ta.” Lòng cảm thấy hồ 
thẹn, sợ hãi đến nỗi lông dựng cả lên, rồi theo đường mà đi.” 


Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dạy, sửa lại y phục, bảy áo vai bên 
hữu, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là hạt giống đắng? Thế nào là sanh hôi thối? Thế 
nào là nước rỉ chảy? Thê nào là ruôi nhặng?” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Phẫn nộ, phiền oán gọi là hạt giống đăng. Công đức ngũ dục gọi là sanh hôi 
thôi. Đôi với lục xúc nhập xứ không nhiệp luật nghi gọi là chât nước rỉ chảy. 
Và khi đã không nhiêp xúc nhập xứ, thì các tâm ác bât thiện, tham ưu tranh 
nhau sanh ra, đó gọi là ruồi nhặng””55.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Tai mắt không phòng hộ, 

Tham dục theo đó sanh; 

Đó gọi là giỗng đắng, 

Hôi thối, nước rỉ chảy. 

Khí vị các giác quán, 

Do nếm ác tham dục. 

Nơi xóm làng, chỗ vắng, 

Đối với ngày hoặc đêm, 


Viễn ly, tu phạm hạnh, 


Cứu cánh biên tế khổ. 

Nếu nội tâm tịch tĩnh, 

Quyết định biết chân thật. 
Thức ngu thường an lạc, 
Ruồi nhặng bị tận diệt. 

Thân cận bậc Chánh sĩ, 
Khéo nói đường Hiền thánh; 
Biết rõ bát Chánh đạo, 
Không tái sanh thân sau. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1082.UNG NHỌT” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, sáng sớm Thê Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khât thực. 
Khât thực xong Thê Tôn trở về tính xá, rửa chân rôi vào rừng An-đà tọa 
thiền. 


Khi ấy có một Tỳ-kheo cũng sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khất thực xong trở về tinh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đà nhập chánh 
thọ ban ngày 268, dưới một bóng cây. Khi Tỳ-kheo này nhập chánh thọ ban 
ngày, vì nương vào tâm nếm vị tham dục nên khởi lên giác tưởng bất thiện. 
Khi ây có Thiên thần đang ở tại rừng An-đà tự nghĩ: “Iy-kheo này, thật 
không tốt đẹp, không thích hợp, ngôi thiền ở trong Từng An-đà mà tâm nếm 
vị ác tham, khởi lên giác tưởng bắt thiện. Ta nên đến quở trách.” Nghĩ xong 
liền nói với Tỳ-kheo: 


“Tỳ-kheo! Tỳ-kheo, đang nổi nhọt, bướu phải không?” 


Tỳ-kheo đáp: 

“Sẽ trị cho khỏi.” 

Thiên thần bảo Tỳ-kheo: 

“Bệnh ung nhọt như cái vạc sắt, làm sao có thể bình phục được?” 
Tỳ-kheo bảo: 

“Chánh niệm, chánh trí đủ có thể bình phục.” 

Thiên thần bạch rằng: 


“Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị bệnh nhọt chân thật của Hiền thánh. Trị 
bệnh nhọt như vậy, cuôi cùng có thê bớt, mà không bao giờ phát tác nữa.” 


Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền tịnh dậy, trở về vườn Cấp cô độc, rừng cây 
Kỳ-đà, vào trong Tăng, trải tòa ngôi trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo: 


“Sáng sớm nay Ta đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, khất thực xong 
trở về rừng An-đà tọa thiền, nhập chánh thọ ban ngày. Có một Tỳ-kheo cũng 
sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong trở về 
tỉnh xá, rửa chân rồi vào rừng An-đà nhập chánh thọ ban ngày, dưới một 
bóng cây. Khi Tỳ-kheo này nhập chánh thọ ban ngày, vì nương vào tâm nếm 
vị tham dục nên khởi lên giác tưởng ác bất thiện. Khi ấy có thiên thần đang 
ở tại rừng An-đà tự nghĩ: “Tỳ-kheo này, thật không tốt đẹp, không thích hợp, 
ngôi thiền ở trong rừng An-đà mà tâm nếm vị ác tham, khởi lên giác tưởng 
bất thiện. Ta nên đến quở trách.” Nghĩ xong liền nói với Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo! 
Tỳ-kheo, đang nổi nhọt, bướu phải không? Nói đây đủ như trên... cho 
đến như vậy Tỳ-kheo: “Tốt thay! Hay thay! Đó là cách trị bệnh nhọt chân 
thật của Hiền thánh.”” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


1”? nồi nhọt, bướu, 


Con người 
Tự sanh ra bệnh khổ; 
Mong cầu dục thế gian, 


Tâm nương vào ác tham. 


Vì sanh ra nhọt bướu, 
Ruôi nhặng tranh nhau đến. 
Nhọt, bướu là tham cầu, 
Ruồi nhặng là ác giác, 
Cùng các tâm tham nếm, 
Thảy đều từ ý sanh; 

Đục khoét tâm con người, 
Đề cầu hoa danh lợi. 

Lửa dục cảng hừng hực, 
Vọng tưởng giác bất thiện; 
Thân tâm ngày đêm suy. 
Xa lìa đạo tịch tĩnh, 

Nếu nội tâm vắng lặng, 

Trí quyết định sáng suốt; 
Không còn nhọt bướu kia, 
Thấy Phật, đường an ồn, 
Vết tích Chánh sĩ theo, 
Hiền thánh khéo tuyên nói, 
Con đường trí sáng biết, 
Không còn thọ các hữu. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1083. ÄN CỦ RẺ?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở nơi giảng đường Trùng các, bên ao Di- hầu, tại nước 
Tỳ-xá-ly. Bấy giờ sáng sớm, có nhiều Tỳ- -kheo đắp y, ôm bát, vào thành Tỳ- 
xá-ly khát thực. Khi đó, có một Tỳ-kheo tuổi trẻ, xuất gia chưa bao lâu, 
không rành Pháp luật, nên lúc khất thực không biết thứ tự trước sau; các Tỳ- 
kheo khác thấy vậy nói với vị ấy: 


“Thầy tuổi còn trẻ, mới xuất gia, chưa biết Pháp luật: không được đi vượt 
qua, không được đi ngang hàng. Đi khât thực mà trước sau không theo thứ 
tự, trường kỳ sẽ chịu khô, không bao giờ được lợi ích.” 


Tỳ-kheo tuổi trẻ thưa: 


“Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không theo trước sau, đâu phải chỉ một 
mình tôi.” 


Đã ba lần như vậy, vẫn không thê làm cho vị ấy dừng lại. Các Tỳ-kheo đi 
khất thực xong, trở về tinh xá cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui ra một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm chúng con đắp y, ôm bát vào thành Tỳ-xá-ly khất 
thực, có một Tỳ-kheo tuôi trẻ xuất gia nơi Pháp luật này chưa bao lâu, khi đi 
khất thực không theo thứ tự trước sau, lại đi ngang hàng. Các Tỳ-kheo đã ba 
lần can gián nhưng vẫn không chịu, mà nói rằng: “Các Thượng tọa cũng 
không có thứ tự sao lại rầy tôi?? Các Tỳ-kheo chúng con đã ba lần răn nhắc, 
vẫn không chịu nghe nên đến bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì thương xót mà 
đẹp trừ điều phi pháp.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Như trong đầm không, có hỗ nước lớn, có một long tượng” to ở trong đó, 
nhồ những củ rễ, rửa sạch bùn đất sau đó ăn chúng. Ăn rồi thì thân thể mập 
mạp, sung sức và đầy hạnh phúc. Vì lý do này nên luôn sống lạc sướng. Có 
một con voi thuộc chủng tộc khác “”, hình thể gầy yếu, bắt chước long 
tượng kia, nhố củ rễ, nhưng rửa không sạch, còn để lẫn bùn đất mà ăn. Ăn 


vào không tiêu, thân thê không mập mạp mà trở thành gầy yếu, vì vậy dẫn 
đến chỗ chết, hoặc khô gần chết. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo tôn túc, đức độ, học đạo lâu ngày, không ưa thích đùa 
giỡn, tu phạm hạnh đã lâu, được Đại Sư khen ngợi; cũng được các vị tu 
phạm hạnh trí khác lại càng khen ngợi hơn. Các Tỳ-kheo nảy nương nơi 
thành ấp, làng xóm; sáng sớm đắp y, ôm bát đi khất thực, khéo giữ gìn thân 
miệng, khéo nhiếp các căn, chuyên tâm cột niệm, có thể khiến người nảo 
không tin phát lòng tin, người đã có lòng tin sẽ không biến đổi. Khi được tài 
lợi, y phục, đồ ăn, thức uống, giường nằm, thuốc men; vị ấy không nhiễm, 
không đắm, không tham, không ham, không mê, không theo đuổi; mà thấy 
được lỗi lầm, tai hại, thấy sự xuất ly chúng, sau đó mới dùng. Ăn xong, thân 
tâm đều đượm vẻ an lạc, sắc được tươi, sức được khỏe. Vì nhân duyên này 
Ty-kheo luôn luôn được an lạc. 


“I-kheo tuổi trẻ kia xuất gia chưa được bao lâu, chưa quen rành Pháp luật, 
y theo các bậc Trưởng lão, nương vảo nơi làng xóm. Khi đắp y, ôm bát vào 
thôn khất thực, mà không khéo hộ thân, không giữ gìn các căn, không 
chuyên cột niệm, không thê khiến cho người chưa tin phát lòng tin và người 
đã tin không thay đổi. Nếu được tài lợi, y phục, đỗ ăn, thức uộông, ngọa cụ, 
thuốc men; mà sanh nhiễm, đắm, tham lam, đeo đuôi, không thấy lỗi lầm, tai 
hại, không thấy sự thoát ly, vì tâm tham nếm thức ăn này, nên không thê làm 
cho thân lạc tươi, an: ồn, sung sướng được. Vì ăn như vậy nên chuyên đến 
cái chết, hoặc khổ giống như chết. Nói là chết có nghĩa là xả giới, hoàn tục, 
mắt Chánh pháp, Chánh luật. Khô giống như chết nghĩa là phạm Chánh pháp 
luật, không biết tội tướng, không biết trừ tội.” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 
Long tượng nhồ rễ sen, 
Nước rửa sạch rồi ăn, 

Voi giống khác bắt chước, 
Ăn rễ dính lẫn bùn. 

Vì ăn nhằm bùn đất, 


Gây yếu bệnh đến chết. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1084. TRUÒNG THỌ'”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở giữa bãi tha ma trong rừng Lạnh “” 


Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


, thành Vương xá. 


“Mệnh sống rất ngắn, chỉ thoáng đã trở thành đời sau. Hãy nên siêng tu tập 
pháp thiện, tu các phạm hạnh. Không có gì sanh mà không chết. Nhưng 
người thế gian không siêng năng, nỗ lực chuyên tu pháp thiện, tu hiền, tu 
nghĩa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đang trú giữa nghĩa địa trong 
rừng Lạnh, thành Vương xá, vì các Thanh văn nói pháp như vậy. Mệnh sông 
con người rât ngăn,... co đền không tu hiện, tu nghĩa. Nay ta nên đên làm 
nhiêu loạn.” 

Ma Ba-tuân liền hóa thành một thiếu niên đến trước Phật, mà nói kệ: 

Thường bức bách chúng sanh, 

Được sống lâu cõi người.” 

Mê say tâm phóng dật, 

Cũng không đến chỗ chết. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Đây là ác ma đến làm não loạn.” Liền nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, 

Mạng sống thật ngắn ngủi; 


Nên tinh tân cân tu, 


Như cứu lửa cháy dầu. 


Chớ lười dù chốc lát, 
Khiến ma chết chợt đến. 
Biết ngươi là ác ma, 
Mau đi khỏi nơi đây. 
Thiên ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo 
buôn biên mât. 
-—-oÚO--- 

KINH 1085. THỌ MẠNG ””” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở giữa nghĩa địa trong rừng Lạnh, tại thành Vương xá. 
Bây giờ Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Tất cả hành là vô thường, tất cả hành không thường hằng, bất an, là pháp 
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biến dịch, không nghỉ ngơi ,.. cho đến hãy đình chỉ tất cả hành hữu vị, 
yêm ly, không ưa thích, giải thoát.” 


Lúc ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm đang trú trong rừng 
Lạnh, tại thành Vương xá, vì các Thanh văn nói pháp như vây: “Tât cả hành 
là vô thường, không thường hằng, bất an, là pháp biến dịch, không nghỉ 
ngơi... cho đến nên đình chỉ tất cả hữu vi, yêm ly, không ưa thích, giải 
thoát.” Ta sẽ đến đó làm nhiễu loạn.” Liền hóa ra một thiếu niên đi đến chỗ 
Phật, đứng trước Phật mà nói kệ: 

Mạng sống trôi ngày đêm, 

Không lúc nào cùng tận.” 
Mạng sống đến rồi đi, 
Giống như bánh xe lăn. 


Bây giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Đó là ác ma muôn làm nhiều loạn.” Liên nói kệ: 


Ngày đêm luôn đổi dời, 


Mạng cũng theo đó giảm. 
Mạng người tạm tiêu mắt, 
Giống như dòng nước nhỏ. 
Ta biết ngươi ác ma, 

Hãy tự tiêu mất đi. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Liền hồ thẹn, lo buồn 
biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1086. MA TRÓI”””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy đi kinh hành. Đến cuối đêm, rửa chân, vảo 
phòng ngồi ngay thắng, chuyên tâm cột niệm. 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong vườn 
Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. Ban đêm Thế Tôn dậy đi kinh 
hành. Đến cuối đêm, rửa chân, vào phòng ngôi ngay thăng, chuyên tâm cột 
niệm thiền tư. Bây giờ, ta sẽ đến làm nhiễu loạn.” Liền hóa ra một thiếu niên 
đứng trước Phật nói kệ: 


Tâm ta ở giữa không, 

À ^ kim J“&, LỆ 3280 
Câm dây dài buông xuông. 
Nhăm muôn trói Sa-môn, 


Khiến ngươi không thoát được. 


Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói 
kệ: 


Ta nói, ở thê gian, 


Năm dục, ý thứ sáu; 
Đối chúng đã lìa hăn, 
Tất cả khô đã dứt. 

Ta đã lìa dục kia, 

Tâm ý thức cũng diệt. 
Ba-tuần, Ta biết ngươi, 
Mau đi khỏi nơi đây. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.* Liền hồ thẹn, lo buồn 
biên mât. 


_—-OÚO--- 

KINH 1087. NGỦ NGHỸ””' 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, vào ban đêm, Thê Tôn dậy đi kinh hành. Đên cuôi đêm, rửa chân, vào 
phòng, năm nghiêng bên phải, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, 
chánh trí, nghĩ tưởng đên thức. 
Khi ấy, Ma Ba-tuâần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong vườn 
Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá... cho đến nghĩ tưởng đên thức. 
Bây giờ, ta sẽ đên đê gây trở ngại.` Liên hóa thành một thiêu niên đứng 
trước mặt Phật mà nói kệ: 
Ngủ sao, vì sao ngủ? 
Đã diệt, sao còn ngủ? 


Nhà trống, làm sao ngủ? 


Ra được, sao lại ngủ? 


Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói 
kệ đáp: 


Vì lưới ái nên nhiễm, 
Không ái, ai kéo đi? 
Diệt tất cả hữu dư, 

Chỉ Phật được ngủ yên. 
Ngươi ác Ma Ba-tuần, 
Nói những gì ở đây? 


Ma Ba-tun tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Liên hồ thẹn, lo buồn 
biên mât. 
—-OÚO--- 

KINH 1088. KINH HÀNH””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. Bấy giờ vào 
ban đêm, trời mưa bụi, có tia chớp lóc lên. Thê Tôn ra khỏi phòng đi kinh 
hành. 
Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong núi Kỳ- 
xà-quật, tại thành Vương xá. Đêm tôi, trời mưa bụi, tia chớp lóe lên, Sa-môn 
Cù-đàm ra khỏi phòng, đi kinh hành. Bây giờ, ta sẽ đên gây trở ngại.” Nó 
câm một khôi đá to, đùa giỡn trên hai tay, đên trước Phật bóp nát thành bụi 


nhỏ. 


Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói 
kệ: 


Dù núi Kỳ-xà-quật, 
Trước Ta, bị bóp nát; 


Thì chư Phật giải thoát, 


Cũng không động mảy lông. 
Giả sử trong bốn biên, 
Khiến tất cả núi non; 
Và thân tộc phóng dật””, 
Khiến nát thành vi trần, 
Cũng không làm lay động, 
Một sợi tóc Như Lai. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.° Liền hồ thẹn, lo buồn 
biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1089. ĐẠI LONG” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. Bấy giờ, ban 
đêm, Thê Tôn dậy đi kinh hành, cho đên cuôi đêm, rửa chân, vào phòng, 
thân ngôi ngay thăng, cột niệm ở trước. 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong núi Kỳ- 
xà-quật, tại thành Vương xá, ban đêm Thế Tôn dậy đi kinh hành cho đến 
cuôi đêm, rửa chân, vào phòng, thân ngồi ngay thăng, cột niệm ỡ qrước. Bây 
Ø1Ờ, ta SẼ đến để gây trở ngại. ° Liền hóa thành một con rồng to” ® quấn Phật 
bảy vòng, cất đầu đến trên đảnh Phật, thân như chiếc thuyền to, đầu như cái 
buôm lớn, mắt đỏ như lò đồng, lưỡi như điện chớp, hơi thở dữ dội như tiếng 
sâm. Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” Liền 
nói kệ: 


Giông như ngôi nhà trông, 
Tâm Mâu-ni rỗng lặng: 


Chuyên xoay ở trong đó, 


Thân Phật cũng như vậy. 
Vô lượng rồng hung ác, 
Ruôi, muỗi, rệp, côn trùng; 
Tụ lại ăn thân kia, 

Cũng không động lông tóc. 
Dù phá nát hư không, 
Nghiêng úp cả đại địa; 

Tất cả loài chúng sanh, 
Đều đến gây kinh sợ. 
Gươm, mâu, đao, tên bén, 
Cũng đến hại thân Phật; 
Mọi bạo hại như vậy, 
Cũng không tổn máy lông. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thấy 
lo buôn liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1090. NGỦ VÊN?” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất điệp thọ”, 
thành Vương xá. Bấy giờ, ban đêm, Thế Tôn dậy, nơi đất trỗng hoặc ngồi, 
hoặc đi kinh hành đến cuối đêm, rửa chân, vào thất, năm yên nghỉ, nghiêng 
hông bên phải sát đất, hai chân chồng lên nhau, cột niệm vào tướng ánh 
sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng đến thức. 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong thất đá, 
núi Tỳ-bà-la trong rừng Thât diệp thọ, thành Vương xá. Bây giờ, ban đêm, 
Thế Tôn dậy, nơi đất trống, hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành đến cuối đêm, rửa 
chân, vào thất, nằm yên nghỉ, nghiêng hông bên phải sát đất, hai chân chồng 
lên nhau, cột niệm vào tướng ánh sáng, chánh niệm, chánh trí, nghĩ tưởng 
đên thức. Bây giờ, ta sẽ đên gây trở ngại.` Ma Ba-tuân hóa ra một thiêu niên 
đên đứng trước Phật, mà nói kệ: 

Nhân vì ta nên ngu? 

Hay là vì đời sau? 

Có nhiều tiền, của báu? 

Cớ sao chọn ở rừng? 

Một mình không bè bạn, 


Mà mê đắm ngủ nghỉ? 


Bây giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Ac Ma Ba-tuầân muôn làm nhiêu loạn." Liên nói 
kệ: 


Không nhân ngươi nên ngủ, 
Không phải vì đời sau, 

Cũng không nhiều tiền của, 
Chỉ gom báu vô ưu. 

Vì thương xót thế gian, 

Nên nằm nghiêng hông phải, 
Thức cũng không nghi hoặc 
Ngủ cũng không sợ hãi. 
Hoặc ngày, hoặc lại đêm, 


Không tăng cũng không giảm. 


Vì thương chúng sanh ngủ, 
Nên không có tổn giảm. 

Dù dùng trăm mũi nhọn, 
Xuyên thân, luôn khuấy động, 
Vẫn được ngủ an ôn, 

Vì lia gươm bên trong. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.° Liền hồ thẹn, lo buồn 
biên mât. 
—-OÚO--- 
KINH 1091. CÙ-ĐẺ-CA””” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở nơi thất đá, núi Ty-bà-la trong rừng Thất diệp thọ ”?, 
thành Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Cù-đề-ca””” cũng ở thành Vương xá, 
trong hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân”, một mình tư duy, tu hạnh 
không phóng dật, tự được nhiều lợi ích, tự chứng ngộ tâm giải thoát nhất 
thời “””, nhiều lần bị thoái chuyển. Lần thứ nhất, thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, 


trở đi, trở lại; sau khi tự thân tác chứng tâm giải thoát nhất thời, chăng bao 
lâu lại thoái chuyên. 


Tôn giả Cù-đề-ca tự nghĩ: “Một mình ta ở chỗ văng tư duy, hành không 
phóng dật, tính tấn tu tập đề tự được lợi ích, khi tự thân chứng ngộ tâm giải 
thoát nhất thời, mà nhiều lần lại còn thoái chuyền, cho đến sáu lần vẫn còn 
thoái chuyền lại. Bây giờ, ta nên dùng đao tự sát chớ đề cho thoái chuyên lần 
thứ bảy. 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở nơi thất đá, 
núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất diệp thọ, tại thành Vương xá, có đêï tử là Củ- 
đề-ca cũng ở thành Vương xá, trong hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân, 
một mình ở chỗ văng, chuyên tinh tư duy, khi tự thân tác chứng tâm giải 
thoát nhất thời, qua sáu lần thoái chuyên. Ông tự nghĩ: “Ta đã qua sáu lần 
phản thoái mới trở lại được, chớ để cho thoái chuyển lần thứ bảy. Ta hãy 


dùng đao tự sát chớ để cho thoái chuyển lần thứ bảy." Nếu Tỳ-kheo kia dùng 
đao tự sát, ta chớ đê tự sát, mà ra khỏi cảnh giới của ta. Bây giờ ta nên đên 
bảo Đại Sư ông ây.” 


Bấy giờ, Ma Ba-tuần cầm đàn tỳ bà bằng lưu ly, đến chỗ Thế Tôn, vừa khảy 
đàn vừa nói kệ: 


Đại trí đại phương tiện, 

Tự tại thần lực lớn, 

Được đệ tử sáng chói, 

Mà nay muốn chết đi. 

Đại Mâu-ni nên ngăn, 

Chớ đề ông tự sát. 

Sao để đệ tử Phật, 

Theo học Chánh pháp luật, 
Học nhưng không chứng đắc, 
Chỉ muốn chết cho xong? 
Ma Ba-tuần nói kệ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ba-tuần, giống phóng dật, 

Vì việc mình nên đến, 

Bậc đã được kiên cố, 
Thường trụ diệu thiền định. 
Ngày đêm chuyên tỉnh tấn, 
Không nghĩ đến tánh mạng, 


Thầy ba cõi đáng sợ, 


Đoạn trừ ái dục kia. 

Đã chiết phục quân ma, 

Cù-đề Bát-niết-bàn. 

Tâm Ba-tuần buôn lo, 

Tỳ bà rơi xuống đất. 

Lòng ôm ấp ưu sâu, 

Liền biến mắt không hiện. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông hãy cùng Ta đến hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân, xem Tỳ- 
kheo Cù-đê-ca dùng đao tự sát.” 


Thế Tôn cùng các Tỳ-kheo đến hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân, thấy 
Ty-kheo Cù-đê-ca đã tự sát năm trên đât, bảo các Ty-kheo: 


“Các ông có thấy Tỳ-kheo Cù-đẻ-ca tự sát, thân thể nằm trên đất không?” 
Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng Thế Tôn, đã thấy.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông có thấy chung quanh thân thể Tỳ-kheo Cù-đề-ca bốc khói đen đầy 
khắp bôn phía không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Đó là ác Ma Ba-tuần ở bên thân thiện nam Củ-đè-ca, đang quanh quân tìm 
thần thức; nhưng Tỳ-kheo Cù-đề-ca với tâm vô trụ “”” mà cầm đao tự sát!” 


Bấy giờ, Thế Tôn vì Tỳ-kheo Cù-đề-ca thọ ký lần đầu tiên. 
Lúc ấy, Ma Ba-tuân nói kệ: 
Trên dưới cùng các phương, 
Tìm khắp thần thức kia, 
Đều không thấy nơi này, 
Cù-đề-ca để đâu? 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Bậc kiên cô như vậy, 
Không thể tìm ở đâu. 

Nhồ sạch gốc ân áI, 

Cù-đề Bát-niết-bàn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 

KINH 1092. MA NỮ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ-đề, tại làng Uất-bẻ-la bên bờ sông Ni- 
liên-thiên, thành đạo chưa bao lâu. Bây giờ, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện tại 
Sa-môn Cù-đàm đang ở dưới gôc cây Bô-đê, tại làng Uât-bê-la bên bờ sông 
Ni-liên-thiên, thành đạo chưa bao lâu. Ta sẽ đên đó làm chướng ngại. ` 
Ma Ba-tuần hóa ra một thiếu niên đến trước Phật mà nói kệ: 
Một mình vào chỗ vắng, 


Thiên tư, tĩnh tư duy, 


Đã bỏ nước, tài bảo, 

Ở đây cầu lợi gì? 

Nếu cầu lợi xóm làng, 

Sao không gần gũi người? 
Đã không gần gũi người, 
Rốt cuộc được gì nào? 

Thế Tôn tự nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn." Liền nói kệ: 
Đã được tài lợi nhiều, 

Tri túc, an tịch diệt, 

Điều phục bọn quân ma, 
Không đăm vào sắc dục. 
Một mình riêng thiền tư, 
Nếềm vị thiền diệu lạc, 

Cho nên không cùng người, 
Quanh quân gần gũi nhau. 
Ma lại nói kệ: 

Cù-đàm nếu tự biết, 

Đường Niết-bản an ồn, 
Riêng mình lạc vô vi, 

Tại sao gượng dạy người? 


Phật lại nói kệ đáp: 


Chắng phải chỗ ma cắm, 
Lại hỏi qua bờ kia, 

Thì Ta đáp chân chánh, 
Khiến người đắc Niết-bàn. 
KịỊp thời không phóng dật, 
Tự tại không theo ma. 

Ma lại nói kệ: 

Có đá như mỡ đặc, 

Chim chóc muốn lại ăn, 
Cuối cùng không được vị, 
Trượt mỏ trở về không. 
Nay ta cũng như chúng 
Luống nhọc về Thiên cung. 


Ma nói vậy xong, trong lòng cảm thây lo buôn, tâm bông biên đôi, hôi hận, 
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cúi đầu sát đất, dùng ngón tay vẽ lên đất ””. 


Ma có ba người con gái: Người thứ nhất tên là Ái Dục, người thứ hai tên là 
Ái Niệm, người thứ ba tên là Ái Lạc” đi đến chỗ Ma Ba-tuân nói kệ: 


Cha đang lo buôn gì? 
Con người đáng gì lo, 
Con dùng dây ái trói 
Trói chúng như điều voi 


Lôi đem đên trước cha, 


Tùy ý cha sai khiến. 

Ma đáp lại con gái: 

Khi đã lìa ân ái, 

Không dục nảo lôi được 

Đã ra khỏi cảnh ma 

Cho nên ta lo buồn. 

Bấy giờ, ba con gái ma từ thân phóng ra ánh sáng lóe lên như những tia chớp 
trong mây, đên chô Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng qua một bên bạch 
Phật: 

“Nay con trở về dưới chân Thế Tôn, để giúp đỡ hầu hạ, xin Ngài sai khiến.” 
Bấy giờ, Thế Tôn không ngó ngàng đến. Biết Như Lai đã lìa ái dục, tâm 
thiện giải thoát. Hai ba phen nói như vậy, sau đó ba gái ma tự bảo với nhau 
răng: 


“Đàn ông có những loại ái dục tùy theo hình tướng. Bây giờ chúng ta mỗi 
người sẽ biến hóa ra những loại này, thành trăm thứ sắc của đồng nữ, trăm 
thứ sắc của thiếu nữ mới lẫy chồng, trăm thứ sắc của phụ nữ chưa sanh, trăm 
thứ sắc của phụ nữ đã sanh, trăm thứ sắc của phụ nữ trung niên, trăm thứ sắc 
của phụ nữ đứng tuổi. Hóa ra những loại hình như vậy rồi, chúng ta đi đến 
Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Hôm nay tất cả đều về dưới chân Thế Tôn, hiến 
dâng cho Ngài sai sử.” 


Bàn bạc với nhau xong, chúng liền biến hóa thành những loại như đã nói 
trên, đên chô Phật, đảnh lê dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, bọn chúng con hôm nay về dưới chân Thê Tôn, hiên dâng 
cho Ngài sai sử.” 


Bấy giờ, Thế Tôn cũng không hè để ý đến. 
“Pháp của Như Lai là lìa các ái dục.” Phật lặp lại như vậy ba lần. 


Bây giờ, ba ma nữ lại bảo với nhau: 


“Nếu đàn ông chưa lìa dục trông thấy các hình thê tuyệt diệu của chúng ta, 
tâm sẽ bị mê loạn, dục khí dồn nén bốc lên, lồng ngực muốn vỡ, máu nóng 
đỏ bừng trên mặt. Nhưng hiện Sa-môn Cù-đàm không hè đề ý đến chúng ta, 
nên biết Như Lai đã lìa dục, giải thoát, được thiện giải thoát tưởng. Bây giờ 
chúng ta mỗi người nên nói kệ đề cật vấn.” 


Ba ma nữ trở lại trước Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên. 
Thiên nữ A1 Dục liên nói kệ: 


Một mình vào chỗ văng, 
Thiên tư, tĩnh tư duy, 

Đã bỏ nước, tài bảo, 

Ở đây lại cầu gì? 

Nếu cầu lợi xóm làng, 
Sao không gần gũi người? 
Đã không gần gũi người, 
Rốt cuộc được gì nào? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã được tài lợi nhiều, 

Tri túc, an tịch diệt, 

Điều phục bọn quân ma, 
Không đăm vào sắc dục. 
Một mình riêng thiền tư, 
Nếm vị thiền diệu lạc. 
Cho nên không cùng người, 


Quanh quân gân gũi nhau. 


Thiên nữ Ái Niệm nói kệ: 

Tu nhiều thiền diệu gì, 

Để thoát dòng ngũ dục? 

Lại nhờ phương tiện nào, 
Vượt qua biển thứ sáu? 

Đối các dục sâu rộng, 

Làm sao tu điệu thiền, 

Đề qua được bờ kia, 

Mà không bị ái giữ? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thân được lạc dừng nghỉ, 
Tâm được khéo giải thoát, 
Vô vi, không tạo tác, 

Chánh niệm không dao động. 
Biết rõ tất cả pháp, 

Không khởi các loạn giác, 
Ái, nhuế, thùy miên, phú, 
Tắt cả đều đã lìa. 

Tu tập nhiều như vậy, 

Thoát khỏi được năm dục, 


Như đổi biến thứ sáu, 


Tất qua được bờ kia. 

Tu tập thiền như vậy, 

Đối các dục sâu rộng, 

Đều qua được bờ kia, 

Không bị chúng giữ lại. 

Khi ấy, Thiên nữ Ái Lạc lại nói kệ: 
Đã đoạn trừ sân ải, 

Chất chứa dục sâu dày, 

Người nhiều đời tịnh tín, 

Vượt qua được biển dục. 

Mở ra trí tuệ sáng, 

Vượt qua cảnh tử ma. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đại phương tiện, rộng độ, 

Vào Pháp luật Như Lai, 

Những người này đã độ, 

Người trí còn lo gì? 

Bấy giờ, chí nguyện của ba Thiên nữ chưa được thỏa mãn, trở lại chỗ Ma 
Ba-tuần, cha của chúng. Khi ấy, Ma Ba-tuần vừa trông thấy các con gái đến, 
liền nói kệ trêu họ: 

Các con, này ba đứa, 


Tự khoe mình kham năng, 


Toàn thân phóng lửa sáng, 
Như lằn chớp trong mây. 
Đến chỗ Đại Tinh Tắn, 
Mỗi người phô sắc đẹp. 
Ngược lại đều bị phá, 

Như gió lùa bông gòn. 
Dùng ngón tay phá núi, 
Dùng răng cắn hòn sắt, 
Hay muốn dùng tóc, tơ, 

Di chuyền hòn núi lớn? 
Những người thoát hòa hợp, 
Mà mong loạn tâm kia. 
Muốn buộc dính chân gió, 
Khiến trăng rơi giữa không, 
Dùng tay khuấy biển lớn, 
Hà hơi động núi tuyết. 

Đã giải thoát hòa hợp, 

Dễ làm gì dao động. 

Ở giữa biến sâu rộng, 

Mà tìm đắt đặt chân, 


Như Lai đối tất cả, 


Hòa hợp tất giải thoát, 
Trong biên lớn Chánh giác, 
Tìm dao động cũng vậy. 
Ma Ba-tuần trêu ba cô con gái rồi biến mắt. 
-=-oÚO--- 

KINH 1093. TỊNH BẮT TỊNH”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây Bồ-đề lớn bên bờ sông Ni- 
liên-thiên, tại xứ Uât-bê-la. Thiên ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm mới 
thành đạo, đang ở dưới bóng cây Bô-đê, bên bờ sông Ni-liên-thiên, xứ Uât- 
bê-la. Nay ta sẽ đên làm chướng ngại.” Tức thì tự biên thân mình thành trắm 
thứ sắc tịnh và bât tịnh, đên chô Phật. Từ xa, Đức Phật trông thây một trăm 
thứ sắc tịnh và bât tịnh của Ma Ba-tuân liên tự nghĩ: “Ác Ma Ba-tuân biên 
trăm thứ săc tịnh và bât tịnh là muôn làm nhiêu loạn.” Liên nói kệ: 
Mãi mãi trong sanh tử, 
Lầm sắc tịnh bắt tịnh, 
Vì sao ngươi làm vậy? 
Không vượt khô, bờ kia. 
Nếu thân, miệng và ý, 
Không làm chướng ngại người, 
Không bị ma sai sử, 
Không bị ma khống chế. 
Biết ma ác như vậy, 


Ma liên tự biên mật. 


Khi Ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


_—-OÚO--- 

KINH 1094. KHÔ HÀNH”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật mới thành đạo, ở dưới cây Bồ-đề lớn, bên bờ sông Ni- 
liên-thiên, tại xứ Uât-bê-la. Bây giờ, Thê Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, 
chuyên tâm thiên định tư duy, tự nghĩ như vây: “Nay Ta khéo giải thoát khô 
hạnh ”””. Lành thay! Nay Ta khéo giải thoát khô hạnh. Trước kia tu chánh 
nguyện, ngày nay đã được quả Vô thượng Bô-đê." 
Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm mới thành Chánh giác đang ở 
dưới cây Bô-đê, tại xứ Uât-bê-la bên bờ sông Ni-liên-thiên. Nay ta sẽ đên 
làm chướng ngại". Liên biên thành một thiêu niên đên trước Phật mà nói kệ: 
Chỗ tu đại khổ hạnh, 
Thường khiến được thanh tịnh, 
Nay ngược lại, vất bỏ, 
Ở đây tìm những gì? 
Muốn cầu tịnh ở đây, 
Tịnh cũng không thể được. 
Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Biết các tu khổ hạnh, 
Thảy đều không có nghĩa, 
Hoàn toàn không được ích, 
3300 


Như cung chỉ có tiếng 


Giới, định, văn, tuệ, đạo, 


Ta đều đã tu tập. 
Được thanh tịnh bậc nhất, 
Tịnh này không gì hơn. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1095. KHÁT THỤC”” 
Tôi nghe như vầy: 


3302 


Một thời Đức Phật ở tại làng Sa-la của Bả-la-môn”“”. Bấy giờ, sáng sớm 


Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào làng Sa-la khất thực. 

Khi ấy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Nay Sa-môn Cù-đàm sáng sớm đắp y, ôm bát, 
vào làng Sa-la khât thực. Bây giờ ta nên đên trước, vào nhà họ, nói với 
những gia chủ Bà-la-môn tín tâm, đê cho Sa-môn Cù-đàm ôm bát trông ra 
vê.” Lúc ây, Ma Ba-tuân chạy theo sau Phật kêu: “Sa-môn! Sa-môn! Không 
được thức ăn sao?” 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Ác Ma Ba-tuần muốn làm não loạn." Liền nói kệ: 
Ngươi đối với Như Lai, 

Mới phạm vô lượng tội, 

Ngươi bảo rằng Như Lai, 


Chịu mọi khô não ư? 


Khi ấy, Ma Ba-tuần nói: “Cù-đàm hãy trở lại làng xóm. Tôi sẽ khiến cho 
Ngài được khât thực.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Dù thật không có gì, 


Vân an lạc tự sông. 


Như trời Quang âm kia, 
Hỷ lạc là thức ăn. 

Dù thật không có gì, 

Vẫn an lạc tự sống. 

Hỷ lạc là thức ăn. 

Không nương vảo có thân. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


---oÚO--- 
KINH 1096. SỢI DÂY””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trú xứ của các Tiên nhân, nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta đã giải thoát dây trói buộc trời, người. Các ông lại cũng đã giải thoát 
dây trói buộc trời, người. Các ông nên đi vào nhân gian, đi qua nhiều chỗ, 
lợi ích nhiều nơi, an lạc cho trời, người. Không cần bạn đồng hành, mỗi 
người tự đi”. Bây giờ, Ta cũng du hành trong nhân gian, đến trú xứ Uất- 
bê-la.” 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong vườn Lộc dã trú 
xứ của Tiên nhân, tại nước Ba-la-nal, vì các Thanh văn mà nói như vầy: “Ta 
đã giải thoát dây ràng buộc trời, người. Các ông lại cũng đã... Các ông, 
riêng mỗi người đi vào nhân gian giáo hóa,... cho đến Ta cũng du hành 
trong nhân gian, đến trú xứ Uất-bẻ-la.` Bấy giờ ta sẽ đến làm chướng ngại.” 
Liền biến thành một thiếu niên đứng trước Phật mà nói kệ: 


Không thoát, nghĩ tưởng thoát, 
Tự hô giải thoát rồi; 


Lại buộc thêm càng chặt, 


Nay ta quyết không tha. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Ta thoát tất cả rồi, 

Mọi trói buộc trời, người. 

Đã biết ngươi Ba-tuần, 

Hãy tự diệt, mất đi. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1097. THUYÉT PHÁP”*® 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ*"” dòng họ Thích, trong làng họ 
Thích. Bấy giờ, trong làng Thạch Chủ họ Thích có nhiều người chết vì bệnh 
dịch. Dân chúng mọi nơi hoặc nam hoặc nữ, từ bốn phương đều thọ trì tam 
quy. Những bệnh nhân nam nữ hoặc lớn hoặc nhỏ này đều là những người 
nhân đến tự xưng tên họ: “Chúng con tên... xin quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng." Cả thôn cả ấp đều như vậy. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì hàng Thanh văn mà ân cần thuyết pháp. Lúc ấy những 
người có tín tâm quy y Tam bảo đều được sanh vào trong cõi trời, hay 
người. Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa- -môn Cù-đàm đang ở trong 
nhà Thạch Chủ họ Thích trong làng họ Thích, ân cần thuyết pháp cho bốn 


chúng. Bây giờ, ta sẽ đến làm chướng ngại." Liền biến thành một thiếu niên 
đên đứng trước Phật nói kệ: 


Vì sao siêng thuyết pháp, 
Giáo hóa cho mọi người? 
Trái nghịch, không trái nghịch, 


Không khỏi bị xua đuôi. 


Vì còn bị ràng buộc, 
3307 


Nên vì họ thuyết pháp 


Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói 
kệ: 


Dạ-xoa ngươi nên biết, 
Chúng sanh sanh tập quân, 
Những người có trí tuệ, 

AI mà không thương xót? 

Vì có lòng thương xót, 
Không thể không giáo hóa, 
Thương xót mọi chúng sanh, 
Lễ tự nhiên như vậy”””. 


Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Trong lòng cảm thấy 
buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1098. LÀM VUA”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 
Bấy giờ, Thế Tôn một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền định tư duy, tự nghĩ: “Có 
thể nào làm vua mà không sát sanh, không khiến người sát sanh, một mực 
thi hành chánh pháp mà không thi hành phi pháp chăng?” 


Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở trong nhà 
Thạch Chủ họ Thích, trong làng họ Thích, một mình ở chỗ yên tĩnh, thiền 
định tư duy, tự nghĩ: “Có thể nào làm vua mà không sát sanh, không khiến 
người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp mà không thi hành phi pháp 


chăng?” Bây giờ, ta hãy nên đến đó vì họ mà nói pháp.” Liền biến thành một 
thiếu niên đến đứng trước Phật nói rằng: 


“Như vậy, Thế Tôn! Như vậy, Thiện Thệ! Có thể được làm vua không sát 
sanh, không khiến người sát sanh, một mực thi hành chánh pháp, không thi 
hành phi pháp. Thế Tôn nay hãy làm vua! Thiện Thệ nay hãy làm vua! Có 
thê sẽ được như ý.” 


Bây giờ, Thê Tôn tự nghĩ: “Ac Ma Ba-tuân muôn làm nhiêu loạn." Nên nói 
với ma Tăng: 


“Ma Ba-tuẩn, vì sao ngươi nói: “Thế Tôn nay hãy làm vua! Thiện Thệ nay 
hãy làm vua! Có thê sẽ được như ý?”” 


Ma bạch Phật: 

“Chính tôi nghe từ Phật nói như vây: “Nếu bốn Như ý túc được tu tập, tu tập 
nhiêu rôi, muôn khiên cho núi Tuyết chúa biên ra vàng ròng tức thì làm 
được, không khác. Nay, Thê Tôn đã có tứ như ý túc, tu tập, tu tập nhiêu, có 
thê khiên cho núi Tuyết chúa biên ra vàng ròng như ý, không khác. Cho nên 
tôi bạch: “Thê Tôn hãy làm vua! Thiện Thệ hãy làm vua! Có thê sẽ được như 
ý. 99 

Phật bảo Ba-tuần: 


“Ta không có tâm muôn làm vua. Vì sao phải làm? Ta cũng không có tâm 
muôn núi Tuyêt chúa biên ra vàng ròng. Tại sao phải biên?” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Dù thật có vàng ròng, 

Giống như núi Tuyết chúa, 
Một người được vàng này, 
Cũng còn không biết đủ. 

Cho nên người trí tuệ, 


Vàng đá coi như nhau. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1099. SÓ ĐÔNG””" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 
Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà cúng dường đề may y. 


Lúc đó, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở tại nhà Thạch 
Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà 
cúng dường đề may y. Bây ĐIỜ, {a SẼ đến làm chướng ngại.” Liên biến thành 
một thanh niên Bà-la-môn, quân búi tóc to, mặc áo da thú, tay cầm gậy cong, 
đến nhà cúng dường  ”'" , đứng im lặng trước chúng Tỳ-kheo, trong giây lát 
nói với các T-kheo: 

“Các ông tuổi trẻ xuất gia, da trắng, tóc đen, tuôi đang lúc sung sức nên 


hưởng thụ ngũ dục, trang điểm tự lạc. Vì sao trái nghịch thân tộc, khiến họ 
khóc lóc chia lìa, chí tin, không nhà, xuât gia học đạo? Tại sao lại bỏ cái lạc 
hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác?" ?”'“ 
Các Ty-kheo nói với Bà-la-môn: 


“Chúng tôi không bỏ cái lạc hiện tại mà đi tìm cái lạc phi thời của đời khác, 
nhưng bỏ cái lạc phi thời đê thành tựu cái lạc hiẹân tại?” 

Ma Ba-tuân lại hỏi: 

“Thế nào là bỏ cái lạc phi thời đề thành tựu cái lạc hiẹân tại?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Thế Tôn đã dạy: “Cái lạc của đời khác thú vị ít mà khổ nhiều, lợi ít mà hại 
nhiêu.” Thê Tôn đã nói: “Cái lạc hiẹân tại xa lìa các nhiệt não, không đợi 
thời tiệt, có thê tự thông đạt, duyên vào tự tâm mà giác tri.` Này Bả-la-môn, 


đó gọi là cái lạc hiẹân tại.” 


Khi ây Bà-la-môn âm ớ, lắc đâu ba lân, chông gậy xuông đât rôi biên mât. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sanh lòng sợ hãi, lông trong người dựng đứng, tự hỏi: 
“Đó là hạng Bà-la-môn nào, đên đây rôi biên mât?" Liên đên chô Phật, đảnh 
lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con đang ở nhà cúng dường để may y, CÓ 
một thanh niên Bà-la-môn quân búi tóc to đến chỗ chúng con nói răng: “Các 
ông tuổi trẻ xuất gia... Nói đầy đủ như trên cho đến: âm ớ, lắc đầu ba lần, 
chống gậy xuống đất rồi biến mất. Chúng con sanh lòng sợ hãi, lông trong 
người dựng đứng. Đó là hạng Bà-la-môn nảo mà đến đây rồi biến mất?” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đó không phải là Bà-la-môn nào, mà là Ma Ba-tuân đên chỗ các ônø, muôn 
vẽ v) 
làm nhiều loạn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Phàm sanh các khô não, 
Đầu do nơi ái dục. 

Biết đời là kiếm nhọn, 
Người nảo ưa thích dục? 
Biết thế gian hữu dư, 

Tất cả là kiếm nhọn, 

Cho nên người trí tuệ, 
Phải luôn tự điều phục. 
Tích tụ vàng ròng nhiều, 
Giống như núi Tuyết chúa, 
Chỉ một người thọ dụng, 
Ý còn không biết đủ, 


Cho nên người trí tuệ, 


Phải tu bình đẳng quán. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH I100. THIỆN GLÁC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại nhà Thạch Chủ dòng họ Thích, trong làng họ Thích. 
Bấy giờ, có Tôn giả Thiện Giác dc , sáng sớm đắp y, ôm bát vào làng Thạch 
Chủ họ Thích. khất thực. Sau khi khất thực trở vệ tỉnh xá, cất y bát, rửa chân, 
cầm tọa cụ vắt lên vai phải, vào trong rừng ngồi dưới một bóng cây, nhập 
chánh thọ ban ngày, tự nghĩ: “Ta được điều lợi ích! Đã xuất gia học đạo 
trong Chánh pháp luật. Ta được điều lợi ích! Đã may mắn gặp Đại Sư Như 
Lai Đăng Chánh Giác. Ta được điều lợi ích! Đã được ở trong đại chúng 
phạm hạnh, trì giới đây. đủ, đức độ, hiền thiện chân thật. Nay ta sẽ được 
mạng chung một cách hiền thiện. Ở đời vị lai cũng được tốt lành.” 


Khi ẫy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở nhà Thạch 
Chủ làng họ Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác đắp y, ôm 
bát... nói đây ẩú như trên cho đến sẽ được mạng chung một cách hiền thiện. 
Ở đời vị lai cũng được tốt lành. Bây giờ, ta sẽ đến làm chướng ngại.” Liền 
hóa thân to lớn, sức lực khỏe mạnh, ai thấy cũng sợ. Sức mạnh này có thê lật 
úp đại địa, đi đến chỗ Tỳ-kheo Thiện Giác. 


Tỳ-kheo Thiện Giác vừa trông thấy thân to lớn, sức lực khỏe mạnh, liền 
sanh lòng sợ hãi, từ chỗ ngôi đứng dậy đên chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm con đắp y, ôm bát... nói đây đủ như trên cho 
đến sẽ được mạng chung một cách hiền thiện. Ổ đời vị lai cũng được tốt 
lành. Con thấy có người thân to lớn, sức lực đũng mãnh có thể lay động quả 


Ị” 


đất, thấy rồi sanh lòng sợ hãi, sợ hãi đến dựng đứng cả lông! 


Phật bảo Thiện Giác: 


“Đó không phải là người thân to lớn, là Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn. 
Ong hãy trở về nương vào dưới bóng cây tu tập tam-muội như trước, hãy tác 
động ma kia, để nhờ đó thoát khổ.” 


Khi ấy Tôn giả Thiện Giác liền trở về chỗ cũ, sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
nhà Thạch Chủ, làng họ Thích khất thực, khất thực xong trở về tỉnh xá. Nới 
đây đủ như trên,... cho đến sẽ được mạng chung một cách hiền thiện. Ở đời 
vị lai cũng được tốt lành. 


Lúc ẫy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hiện tại Sa-môn Cù-đàm đang ở nhà Thạch 
Chủ làng họ Thích và có đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác, đắp y, ôm 
bát. Nói đây đủ như trên,... cho đên sẽ được mạng chung một cách hiên 
thiện. Ở đời vị lai cũng được tôt lành. Bây giờ, ta sẽ đên làm chướng ngại.” 
Lại hóa ra thân to lớn, sức mạnh dũng mãnh, có thê lay động quả đât, đên 
đứng trước Thiện Giác. Tỳ-kheo Thiện GIác vừa trông thây ma lại liên nói 
kệ: 

Ta chánh tín không nhà, 

Đề xuất g1a học đạo. 
Nơi Phật, vô giá bảo ”'”, 
Chuyên buộc tâm chánh niệm. 
Mặc ngươi hóa hình sắc, 

Tâm ta không dao động. 

Biết ngươi là huyễn hóa, 

Từ đây hãy mắt đi. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1101. SƯ TỬ” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc dã, chỗ ở của các Tiên nhân, tại nước 
Ba-la-nại. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thanh văn của Như Lai rồng lên tiếng rỗng của sư tử, nói là: 'Đã biết! Đã 
biệt!” Vậy, không biệt Thanh văn của Như Lai đã biệt những pháp gì? Vì đã 
biệt nên rông lên tiêng rông của sư tử, đó là: “Thánh đê vê khô, Thánh đê về 
sự tập khởi của khô, Thánh đê về sự tận diệt khô, Thánh đê về con đường 
đưa đên diệt khô.”” 

Khi ấy, Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm đang ở trong vườn Lộc dã, 
chô ở của các Tiên nhân, tại nước Ba-la-nai, vì các Thanh văn thuyêt 
pháp.... cho đên đã biệt bôn Thánh đê. Bây giờ, ta sẽ đên làm chướng ngại. 
Liên hóa ra một thiêu niên đứng trước Phật nói kệ: 

Vì sao giữa đại chúng, 

Sư tử rống không sợ, 

Bảo rằng: “Không ai địch", 

Mong điều phục tất cả. 


Bây giờ, Thế Tôn tự nghĩ: 'Ác Ma Ba-tuân muốn làm nhiễu loạn.” Liên nói 
kệ: 


Như Lai đối tất cả, 
Chánh pháp luật sâu xa, 
Phương tiện sư tử rống, 
Nơi pháp không sợ hãi, 
Nếu người có trí tuệ, 
Cớ sao tự lo sợ? 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1102. BÁT””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong đồng trống bị nhiều người giẫm đạp, tại thành 
Vương xá, cùng với năm trăm Tỳ-kheo; Ngài lây năm trăm bình bát đê giữa 


sân, vì họ mà nói pháp. 


Bấy ĐIỜ, Thế Tôn lại vì năm trăm Tỳ-kheo nói về năm uấn là pháp sanh diệt. 
Khi ây, Thiên ma Ba- tuần tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong đồng 
trống bị nhiều người giảm đạp, tại thành Vương xá, cùng với năm trăm Tỳ- 
kheo... cho đến nói về năm uấẫn là pháp sanh diệt. Bây giờ, ta nên đến làm 
chướng ngại. ° Liền hóa ra một con trâu lớn đến chỗ Phật, vào chỗ để năm 
trăm bình bát. Các Tỳ-kheo muốn bảo vệ các bình bát, liền đuôi đi. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó không phải là trâu, là Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” Liền nói kệ: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 

Không phải ngã, ngã sở, 

Nếu biết nghĩa chân thật, 

Không đắm trước nơi chúng. 

Tâm không đắm trước pháp, 

Thoát khỏi sắc ràng buộc, 

Thấu rõ khắp mọi nơi, 

Không trụ cảnh giới ma. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1103. NHẬP XỨ”” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong đồng trống bị nhiều người giảm đạp, tại thành 
Vương xá, cùng với sáu trăm Tỳ-kheo. Bấy giờ, Thế Tôn lại vì các Tỳ-kheo 
nói về sáu xúc nhập xứ” tập, sáu xúc tập, sáu xúc diệt. Khi â ẫy, Ma Ba- tuần 
tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đang ở đồng trống bị nhiều người giẫm đạp, tại 
thành Vương xá, vì sáu trăm Tỳ-kheo nói vỀ sáu xúc nhập xứ, nói đây là 
pháp tập, đây là pháp diệt. Bây giờ, ta nên đến làm chướng ngại.” Liền hóa 
ra một thanh niên thân to lớn, sức lực dũng mãnh có thể lay động quả đất đi 
đến chỗ Phật. 


Các Tỳ-kheo kia vừa trông thấy thanh niên to lớn, dũng mãnh, sanh lòng sợ 
hãi, lông trong người dựng đứng, nói với nhau răng: 


“Kia là ai mà hình dáng đáng sợ vậy?” 
Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Đó là Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 

Và thứ sáu: các pháp, 

Niệm, ái, thích, vừa ý, 

Thế gian chỉ có vậy. 

Đây là tham ác nhất, 

Thường trói buộc phảm phu, 

Người vượt những bệnh này, 

Là Thánh đệ tử Phật, 


Vượt qua cảnh giới ma, 


Như mặt trời không mây. 


Khi đó Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.` Trong lòng 
cảm thây buôn lo liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÉN 40 
KINH 1104*”° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu người nào có khả năng thọ trì bảy thọ””', chỉ nhờ nhân duyên này, 
người ấy sẽ được sanh lên cõi Thiên để Thích. Thiên đế Thích xưa kia lúc 
còn làm người thường, phụng dưỡng cha mẹ cùng các bậc tôn trưởng trong 
gia tộc, với gương mặt hài hòa, lời nói mềm mỏng, không nói dữ, không nói 
hai lưỡi, thường nói chân thật. Đối với thế gian keo kiệt, người này tuy ở tại 
gia, nhưng không keo lẫn; thực hành giải thoát thí”””, siêng bố thí, thường 
ưa hành bố thí, mở hội bồ thí cũng dường, bồ thí bình đẳng tất cả”. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Phụng dưỡng cho cha mẹ 
Và tôn trưởng gia tộc; 

Lời nhu hòa, cung kính, 
Tránh lời thô, hai lưỡi. 
Điều phục tâm keo kiệt, 
Thường nói lời chân thật, 
Trời Tam thập tam kia, 
Thây người hành bảy pháp; 
Tất cả đều nói rằng, 

Tương lai sanh cõi này. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1105. MA-HA-LY?? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại nước Tỳ-xá- 
ly. 


Bấy giờ, có người dòng Ly-xa tên là Ma-ha-lợï”“°, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Ngài có thấy Thiên đế Thích không?” 

Phật đáp: 

“Thầy.” 

Ly-xa lại hỏi: 

“Thế Tôn có thấy con quỷ giống hình Thiên đế Thích không???” 
Phật bảo Ly-xa: 


còn lảm con người, hay phụng dưỡng cha mẹ,... cho đến hảnh xả bình 
đăng.” 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Phụng dưỡng cho cha mẹ 
Và tôn trưởng gia tộc; 

Lời nhu hòa, cung kính, 
Lìa lời thô, hai lưỡi. 

Điều phục tâm keo kiệt, 
Thường nói lời chân thật, 
Trời Tam thập tam kia, 
Thấy người hành bảy pháp; 
Tất cả đều nói rằng, 

Tương lai sanh cõi này. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1106. DO NHÂN GÌ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại nước Tỳ-xá- 
ly. 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, đứng lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân được gọi là 
Thích Đề-hoàn Nhân ”””?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia, khi làm người, hành thí nhiệt thành””””, bó thí 
cho Sa-môn, Bà-la-môn, người bần cùng khốn khổ, người đi đường, người 
đi ăn xin, bằng các thứ đồ ăn, thức uông, tiền của, thóc gạo, lụa là, hoa 
hương, vật dụng trang nghiêm, giường nằm, đèn đuốc. Vì có khả năng làm 
như vậy, nên gọi là Thích Đề-hoàn Nhân”??? ” 


Ty-kheo lại bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân được gọi là Phú- 
lan-đà-la”””??” 


Phật bảo Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thường hay hành thí y 
phục, đỗ ăn thức uỐng,.. . cho đến đèn đuốc. Vì những nhân duyên này, nên 
gọi là Phú-lan-đà-1a. ” 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

“Nhân øì, duyên gì mà được gọi là Ma-già-bà”””"?” 

Phật bảo Ty-kheo: 


“Thích Đẻ-hoàn Nhân khi còn làm người tên là Ma-già-bà ”””, do đó Ma-già- 
bà là tên cũ của Thích Đề-hoàn Nhân.” 


Ty-kheo lại bạch Phật: 
“Nhân øì, duyên gì mà lại có tên là Bà-sa-bà”??”?” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn là người luôn luôn đem áo bà-tiên- 
hòa” bố thí, cúng dường, vì nhân duyên này nên Thích Đẻ-hoàn Nhân có 
tên Bà-sa-bà.” 

Ty-kheo lại bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân lại có tên là 
Kiều-thi-ca"°??” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Thích Đề-hoản Nhân xưa kia khi còn làm người, là người dòng họ Kiểu- 
thi”. Vì nhân duyên này, nên Thích Đề-hoàn Nhân lại có tên là Kiều-thi- 


»”° 


Ca. 
Tỳ-kheo hỏi Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đẻ-hoàn Nhân được gọi là Xá- 
chỉ-bát-đê ?”?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Nữ A-tu-la Xá-chỉ là đệ nhất thiên hậu của Thiên để Thích. Cho nên Để 
Thích được gọi là Xá-chỉ-bát-đê.” 


Ty-kheo lại bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nhân gì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân lại có tên là 
Thiên Nhãn ”°*?” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thông minh trí tuệ, ngồi 


một chô mà suy nghĩ cả ngàn thứ nghĩa, xem xét, cân nhắc. Vì nhân duyên 
này nên Thiên đê Thích còn gọi là Thiên Nhãn.” 


Ty-kheo lại bạch Phật: 


“Nhân øì, duyên gì mà Thích Đề-hoàn Nhân còn có tên là Nhân-đè-lợi”””?” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Thiên để Thích kia đối với cõi trời Tam thập tam là vua, là chủ. Vì nhân 
duyên này nên Thiên đê Thích được gọi là Nhân-đê-lợi.” 


Phật lại bảo Ty-kheo: 


“Song Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, thọ trì bảy thứ thọ, 
vì nhân duyên nảy nên được làm Thiên đế Thích. Những gì là bảy thọ? 
Thích Đề-hoàn Nhân xưa kia khi còn làm người, phụng dưỡng cha mẹ... cho 
đến hành thí. Đó là bảy thứ thọ, vì nhân duyên này nên được làm Thiên để 
Thích.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Nói đây đủ như trên. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OoÔO--- 
KINH 1107. DA-XOA**” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở giảng đường Trùng các, bên ao Di hầu, tại Tỳ-xá-ly. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào đời quá khứ, có một con quỷ Dạ- -xoa””! xấu xí, ngôi trên chỗ ngồi 
trống của Để Thích. Khi chư Thiên Tam Sa tam thấy quý xấu xí này ngôi 
trên chỗ ngồi trống của Đề Thích rồi, mọi người đều nổi sân. Lúc chư Thiên 
nổi sân như vậy, thì cứ theo cái sân như vậy, như vậy, con quỷ kia dung mạo 
dần dần trở nên xinh đẹp. Khi ấy chư Thiên Tam thập tam đến chỗ Đề 
Thích, tâu Đề Thích răng: “Kiều-thi-ca, nên biết cho, có một con quỷ xấu xí 
ngồi trên chỗ ngồi trồng của Thiên vương. Khi chư Thiên chúng tôi thấy con 
quỷ xấu xí ngôi trên chỗ ngồi trồng của Thiên vương thì nổi giận vô cùng và 


tùy theo sự nối giận của chư Thiên chúng tôi, con quỷ kia theo đó càng trở 
nên xinh đẹp.” 


Thích Đề-hoàn Nhân bảo chư Thiên Tam thập tam: 
“Chính sự sân nhuế kia có thê đối trị con quỷ.” 


Bấy giờ, Đề Thích tự đến chỗ con quỷ kia, sửa lại y phục, bảy vai hữu, chắp 
tay xưng tên ba lân răng: 


“Nhân giả, tôi là Thích Đề-hoàn Nhân.” 


Theo sự cung kính khiêm hạ như vậy của Thích Đề-hoản Nhân, mà con quỷ 
kia cũng tùy thuộc vào như vậy, như vậy, dân dần trở lại xấu xí, liền biến 
mất. Khi â ây, Thích Đề-hoàn Nhân tự an tọa rồi nói kệ: 


Người chớ nên sân nhuế. 

BỊ sân chớ đáp sân; 

Đối ác chớ sanh ác. 

Nên phá hoại kiêu mạn. 

Không sân cũng không hại, 

Gọi là chúng Hiền thánh, 

Tội ác khởi sân hận, 

Trụ vững như núi đá. 

Nên giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sông. 

Ta nói người khéo điều, 

Chăng phải người cầm dây. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân ở cõi trời Tam thập tam là vua Tự tại, khen ngợi 
không sân nhuê. Cũng vậy, các ông chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, 


cũng nên khen ngợi không sân nhuê. Nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1108. ĐƯỢC MÁT””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Khắất thực xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt lên vai 
phải, vào rừng An-đà, trải tọa cụ ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ 
ban ngày. 


Khi ấy, trong tinh xá Kỳ-hoàn, có hai Tỳ-kheo tranh chấp. Một người mạ ly, 
một người im lặng. Người mạ ly liền hối cải, đến xin lỗi vị kia, mà Tỳ-kheo 
kia không nhận sự sám hối của vị này. Vì không nhận sự sắm hối, nên trong 
tinh xá khi ấy, các Tỳ-kheo cùng đến khuyên can; lớn tiếng Ôn ảo. 


Bấy giờ, Thế Tôn băng tịnh thiên nhĩ hơn tai người, nghe trong tỉnh xá Kỳ- 
hoản đang lớn tiêng ôn ào. Nghe vậy, từ thiên tịnh dậy, trở về tình xá, trải 
tọa cụ ngôi trước đại chúng, bảo các Ty-kheo: 


“Sáng nay Ta đi khất thực trở về, vào rừng An-đà ngồi thiên, nhập chánh thọ 
ban ngày, nghe trong tỉnh xá, cao tiếng, lộn xộn, ồn ào, rốt cuộc là ai vậy?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Trong tỉnh xá này có hai Tỳ-kheo tranh chấp. Một người mắng, một người 
im lặng. Khi ây Tỳ-kheo măng đến sám hối, vị kia không nhận. Vì không 
nhận nên nhiều người khuyên can, cho nên mới có lớn tiếng, cao tiếng, ồn 
ào Là) 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Thế nào, Tỳ-kheo ngu si? Người đến sám hối mà không nhận sự sám hối 
của người ta. Nêu có người sám hôi mà người nào đó không nhận, thì đó là 
ngu sI, bị khô não lâu dài, không có lợi ích.” 


Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, có chư Thiên Tam thập tam tranh chấp 
nhau. Thích Đê-hoàn Nhân nói kệ dạy răng: 


Với người, tâm không hại 

Sân cũng không trói buộc, 

Không ôm lòng hận lâu, 

Vì không trụ sân nhuế. 

Tuy lại nối giận dữ, 

Không nói ra lời thô, 

Không tìm người trút giận, 

Nêu cái dở của người. 

Luôn luôn tự phòng hộ, 

Bên trong tỉnh sát nghĩa, 

Không giận cũng không hại, 

Thường câu hữu Hiền thánh. 

Nếu câu hữu người ác, 

Cứng rắn như núi đá, 

Tự giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sống, 

Ta nói người khéo điều, 

Chăng phải người cầm dây. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân đối với trời Tam thập tam là vua Tự tại, thường hành 
nhẫn nhục, cũng lại khen ngợi người hành nhẫn nhục. Tỳ-kheo các ông 
chánh tín, xuất gia học đạo, không nhà, cũng nên hành nhẫn nhục và khen 
ngợi người hành nhẫn nhục. Nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1109. ĐƯỢC THIỆN THÁNG””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, chư Thiên và A-tu-la bày trận muốn đánh nhau. Thích 
Đê-hoàn Nhân nói với A-tu-la là Tỳ-ma-chât-đa-la: 


“Chúng ta không được sát hại nhau, chỉ nên dùng lý luận nghị để khuất 
phục.” 


Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 


“Giả sử cùng nhau luận nghị, nhưng ai sẽ làm chứng để biết lý đó là thông 
suôt hay bê tắc?” 

Thiên đề Thích trả lời: 

“Trong chúng chư Thiên tự có người trí tuệ sáng suốt, sẽ ghi nhận điều này. 
Trong chúng A-tu-la cũng lại tự có người sáng suôt ghi nhận.” 

A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói: 

“Được vậy.” 

Thích Đề-hoàn Nhân nói: 

“Các ông có thể lập luận trước, sau tôi sẽ theo đó lập luận, thì không khó.” 
Khi Ấy, vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ lập luận: 

Nếu tôi hành nhẫn nhục, 

Thì việc này thiêu sót, 

Người ngu s1 sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhân nhục. 


Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ đáp: 


Giả sử người ngu SI, 
Nói vì sợ nên nhẫn. 

Và kẻ không nói kia, 
Tổn thương gì đạo lý? 
Nên tự xét nghĩa này, 
Cũng nên xét nghĩa kia, 
Ta, người đều được an, 
Nhẫn nhục là tối thượng. 


A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại nói kệ: 


Nếu không chế ngu si 

Thì ngu sĩ hại người. 
Giống như trâu hung dữ, 
Chạy xông theo húc người. 
Cầm roi mà áp chế, 

Vì sợ, sẽ khuất phục. 

Cho nên giữ chặt roI, 
Chiết phục kẻ ngu kia. 


Đề Thích lại nói kệ: 


Tôi thường xem xét họ, 
Chiết phục kẻ ngu kia, 
Người ngu nồi sân nhué, 
Người trí giữ điềm tĩnh. 
Không sân cũng không hại, 
Thường câu hữu Hiền thánh, 
Tội ác khởi sân nhué, 
Cứng chắc như núi đá. 

Tự giữ cơn giận lại, 

Như điều xe ngựa sống, 

Ta nói người khéo điều, 
Chắng phải người cầm dây. 


Bấy giờ, trong chúng trời có vị trời trí tuệ, trong chúng A-tu-la cũng có vị A- 
tu-la trí tuệ, đối với kệ này suy xét, cân nhắc, quan sát, tự nghĩ: “Bài kệ của 
A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói cuối cùng lúc nào cũng chỉ khởi lên chiến đấu, 
tranh tụng. Nên biết vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la luôn luôn dạy người chiến 
đấu, tranh tụng, còn bài kệ của Thích Đề-hoàn Nhân cuối cùng lúc nào cũng 
muốn dứt chiến đấu, tranh tụng, nên biết trời Đế Thích luôn luôn dạy người 
đừng chiến đấu, tranh tụng. Nên biết Đề Thích khéo lập luận thù thăng.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thích Đề-hoàn Nhân nhờ nghị luận đúng nên hàng phục được A-tu-la. Này 
các Tỳ-kheo, Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của cõi trời Tam thập tam, 
an trú nơi thiện nghị luận, khen ngợi những thiện nghị luận. Cũng nên như 
vậy, Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên an 
trú nơi thiện nghị luận và khen ngợi những thiện nghị luận. Nên học như 
vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH I110. CỘT TRÓI”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ có Thiên để Thích và A-tu-la bày trận muốn đánh nhau. 
Lúc ây, Thích Đê-hoàn Nhân nói với chư Thiên cõi trời Tam thập tam: 


“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, nếu chư Thiên thắng, A-tu-la 
bại, thì sẽ băt sông vua A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la, trói chặt năm chô, đem về 
Thiên cung.” 


A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo các A-tu-la: 


“Hôm nay chư Thiên cùng A-tu-la đánh nhau, nếu A-tu-la thắng, chư Thiên 
bại, thì sẽ bắt sông Thích Đê-hoàn Nhân, trói chặt năm chô, đem về cung A- 
tu-la.” 


Đang lúc họ đánh nhau, chư Thiên đắc thắng, A-tu-la bị bại. Khi Ấy, chư 
Thiên bắt được vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, lây dây trói lại năm chỗ đem 
về Thiên cung, cột dưới cửa, trước điện Đoán pháp ””” của Đề Thích. Khi Đế 
Thích ra vào cửa nảy, A-tu-la Tỳ-ma- chất-đa-la bị cột ở bên cửa tức giận, 
mạ ly. Lúc đó người hầu cận của Đề Thích thấy vua A-tu-la thân bị trói năm 
vòng, cột bên cửa, thấy Đề Thích ra vảo thì nổi giận mạ ly, liền làm bài kệ: 


Nay Đề Thích sợ nó, 

Vì không đủ sức chăng, 

Nên nhẫn A-tu-la, 

Mắng chưởi trước mặt mình? 


Đề Thích liền đáp: 


Không vì sợ nên nhẫn, 
Không phải sức không đủ. 
Có người trí tuệ nảo, 
Tranh cãi với kẻ ngu. 
Người hầu cận lại tâu: 
Nếu chỉ hành nhẫn nhục, 
Sự việc tất thiếu sót. 

Kẻ ngu sĩ sẽ bảo, 

Vì sợ nên nhẫn nhục. 
Cho nên phải khổ trị, 
Dùng trí chế ngu si. 


Đề Thích đáp: 


Ta thường xem xét kia, 
Chế ngự kẻ ngu kia. 
Thấy người ngu nỗi sân, 
Trí dùng tĩnh chế phục. 
Không sức mà dùng sức, 
Là sức kẻ ngu kia. 

Ngu sĩ trái xa pháp, 

Thời với đạo không có. 
Giả sử có sức mạnh, 

Hay nhẫn đối người yếu, 
Thì nhẫn này tối thượng. 
Không sức sao có nhẫn? 
BỊ người mạ nhục quá, 
Người sức mạnh hay nhẫn, 
Đó là nhẫn tối thượng. 
Không sức làm sao nhẫn? 
Đối mình và với người, 
Khéo làm chủ sợ hãi, 
Biết kia nổi sân nhué, 
Minh lại g1ữ an tĩnh. 

Đối hai nghĩa đều đủ, 

Lợi mình cũng lợi người. 
Gọi là kẻ ngu phu, 

Do vì không thấy pháp. 
Ngu bảo mình thắng nhẫn, 
Cảng tăng thêm lời ác. 


Chưa biết nhẫn mạ ly, 

Đối kia thường đắc thăng. 
Nhẫn đối người hơn mình, 
Đó là nhẫn do sợ. 

Hành nhẫn, đối người bằng, 
Đó là nhẫn tránh nhẫn, 
Hành nhẫn, đối người thua, 
Đó là nhẫn tối thượng. 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, thường hành 
nhân nhục, khen ngợi nhân nhục. Tyỳ-kheo các ông chánh tín, xuât gia, học 
đạo, không nhà, cũng nên nhân nhục như vậy và khen ngợi nhân nhục, nên 


học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH II11. KÍNH PHẬT” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, Thích Đề-hoàn Nhân muốn đi thăm công viên, sai người 
đánh xe sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. Người đánh xe vâng 
lệnh liền sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, rồi tâu với Đề Thích: 


'“ “Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin vua biệt thời.” 


Đề Thích liền bước xuống điện Thường thắng ”””, hướng về phía Đông chắp 
tay lễ Phật. Bấy giờ, người đánh xe thấy vậy liền sanh lòng kinh hãi, lông 
dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi ấy, Đề Thích thấy người đánh xe 
sanh lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, liền nói kệ: 


Ông thấy gì lo sợ 
Đê roi ngựa rớt đât? 


Người hâu cận nói kệ tâu Đê Thích: 


Thấy vua Thiên đề Thích, 
Là chồng của Xá-chi “3, 
Cho nên sanh sợ hãi, 

Roi ngựa rớt xuống đất! 
Thường thấy Thiên đề Thích, 
Được toàn thê đại địa, 

Vua lớn, nhỏ, trời, người, 
Cùng bốn Chúa hộ thế”””, 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Thảy đều lễ cung kính. 

Còn nơi nào tôn hơn, 

Đáng tôn đối Đề Thích? 
Mà nay hướng về Đông, 
Chặắp tay đề kính lễ. 


Lúc ấy, Đề Thích nói kệ đáp: 


Thật, ta đối tất cả, 

Vua lớn, nhỏ thế gian, 

Cùng bốn Chúa hộ thế 
Thiên chúng Tam thập tam, 
Tối tôn, Chúa của họ, 

Nên họ đến cung kính. 
Nhưng thế gian lại có, 

Đắng Chánh Giác tùy thuận, 
Là Thầy cả chư Thiên, 

Nên ta cúi đầu lễ. 


Người đánh xe lại tâu: 


Đó chắc hơn thế gian, 
Nên khiến Thiên đề Thích, 
Cung kính mà chắp tay, 
Cúi đầu lễ hướng Đông. 
Nay con cũng nên lễ, 
Đắng vua Trời đã lễ. 


Khi ây Đề Thích, chông của Xá-chỉ, nói kệ lễ Phật như vậy, rồi lên xe ngàn 
ngựa đên dạo xem vườn. 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thiên đề Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam còn cung kính Phật, 
cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuât gia, 
học đạo, không nhà, cũng nên cung kính Phật như vậy, cũng nên khen ngợi 


sự cung kính Phật. Nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1112. KÍNH PHÁP`"° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Nói đây đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác là: 


Bấy giờ, Thiên để Thích bước xuống điện Thường thắng, chắp tay hướng về 
hướng Đông kính lê Tôn pháp... cho đên Phật nói kinh này xong, các Tỳ- 
kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

—-OÚO--- 


Tôi nghe như vây”: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Nói đây đủ như trên nhưng chỉ có sự sai khác là: 
Bấy giờ, Thiên đề Thích nói ra kệ trả lời người đánh xe: 
Ta thật Vua cõi đất, 


Vua lớn nhỏ thế gian, 
Và bôn Chúa hộ thê 


Thiên chúng Tam thập tam. 
Được tất cả như vậy, 

Đều tôn trọng, cung kính. 
Nhưng có tịnh giới kia, 
Luôn luôn vào chánh thọ, 
Với chánh tín xuất gia, 
Rốt ráo các phạm hạnh. 
Nên ta đối với kia, 

Tôn trọng cung kính lễ. 
Lại điều phục tham, nhuế, 
Vượt cảnh giới ngu sI. 

Tu học không buông lung, 
Nên cung kính, lễ kia, 
Tham dục, sân nhué, si, 
Đều dứt hắn không đắm. 
Lậu tận, A-la-hán, 

Lại nên kính lễ kia, 

Nếu người ở tại gia, 
Phụng trì giới thanh tịnh, 
Đúng như pháp Bồ-tát””” 
Cũng lại nên kính lễ. 


Người đánh xe tâu Đề Thích: 


Người này chắc hơn đời 
Nên Thiên vương kính lễ. 
Tôi cũng nên như vậy, 
Kính lễ theo Thiên vương. 


“Này các Tỳ-kheo, Thiên đế Thích chồng của Xá-chỉ kia kính lễ Pháp, Tăng, 
cũng còn khen ngợi người kính lễ Pháp, Tăng. Các ông đã chánh tín, xuất 
gia, học đạo, không nhà, cũng nên kính lễ Pháp, Tăng và khen ngợi người 
kính lễ Pháp, Tăng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1113. KÍNH TĂNG°”® 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, Thích Đề-hoàn Nhân muốn đi thăm công viên, sai người 
đánh xe sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa để đi thăm vườn. Người đánh xe vâng 
lệnh liền sửa soạn cỗ xe ngàn ngựa, rồi tâu với Đề Thích: 


'“Thưa Câu-thi-la, đã sửa soạn xe cộ xong, xin vua biệt thời.” 


Đề Thích liền bước xuống điện Thường thắng” , hướng về phía Đông chắp 
tay lễ. Bây giờ, người đánh xe thấy vậy liền SàHH lòng kinh hãi, lông dựng 
đứng, roi ngựa rớt xuống đất. Khi ấy, Đề Thích thấy người đánh xe sanh 
lòng kinh hãi, lông dựng đứng, roi ngựa rớt xuống đất, liền nói kệ: 


Các phương chỉ có người, 
Do thai sanh, xú ué, 

Thân ở trong thây thối, 

Đói khát thường thiêu đốt. 
Tại sao Kiều-thi-ca, 

Tôn trọng người không nhà? 
Vì tôi nói nghĩa này, 

Khao khát xin muốn nghe. 


Lúc ấy, Thiên đề Thích nói kệ đáp: 


Ta chân thành kính lễ, 
Người xuất gia không nhà, 
Tự tại dạo khắp nƠơI, 
Không kề nơi đi, ở. 

Cảnh thành ấp, quốc độ, 
Không thê lụy tâm kia, 
Không chứa chất tư hữu, 
Một đi, không có định. 
Bước đi không mong cầu, 
Chỉ vô vi là vuI, 


Lời đã nói, là làm, 

Không nói, là tịch tịnh. 

Chư Thiên, A-tu-la, 

Họ cùng kình chống nhau, 
Nhân gian tranh giành nhau, 
Nghịch nhau cũng như vậy. 
Chỉ có người xuất gia, 
Không tranh giữa người tranh; 
Với tất cả chúng sanh, 
Buông bỏ mọi đao gậy. 

Đối tài, lìa tài sắc, 

Không say, không mê đắm, 
Xa lìa tất cả ác, 

Cho nên kính lễ kia. 


Lúc ấy, người đánh xe lại nói kệ: 
Người được Thiên vương kính, 
Chắc là bậc hơn đời. 


Nên từ hôm nay con 
Sẽ lễ người xuât gia. 


Nói như vậy rồi, Thiên đế Thích lễ tất cả Tăng ở các phương, xong rồi leo 
lên xe ngựa dạo xem vườn rừng. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thiên đế Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam mà thường cung 
kính chúng Tăng, cũng thường khen ngợi công đức cung kính Tăng. Tỳ- 
kheo các ông chánh tín, xuât gia, học đạo, không nhà cũng nên cung kính 
chúng Tăng và cũng nên khen ngợi công đức cung kính chúng Tăng như 


vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1114. TÚ-TY-LÊ*° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la khởi bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, 
xa binh, bộ binh muốn đánh nhau với chư Thiên trời Tam thập tam. Lúc ấy, 
Thích Đề-hoàn Nhân nghe vua A-tu-la khởi bốn binh chủng là tượng binh, 
mã NH binh, bộ binh, muốn đến gây chiến. Nghe rồi liền bảo Thiên tử 
Tú-ty-lê 


“Bố””” biết không, A-tu-la đem bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa 
binh, bộ binh, muốn gây chiến với trời Tam thập tam? Bồ hãy ra lệnh chư 
Thiên cõi trời Tam thập tam đem bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, xa 
binh, bộ bình, cùng đánh với A-tu-la kia.” 


Bấy giờ, Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Đề Thích trở về Thiên cung; biếng 
nhác, lơi lỏng, không nỗ lực chuân bị. Quân A-tu-la đã ở đường lộ. Đê Thích 
nghe như vậy lại bảo Thiên tử Tú-ty-lê: 


“Này Bó, quân A-tu-la đã ra giữa đường lộ, Bố hãy cấp tốc ra lệnh khởi bốn 
binh chúng ra đánh với A-tu-la.” 


Thiên tử Tú-tỳ-lê vâng lệnh Đề Thích trở lại Thiên cung, biếng nhác, lơi 
lỏng. Khi ây vua A-tu-la đem quân áp sát. Thích Đê-hoàn Nhân nghe quân 
A-tu-la đã áp sát, lại bảo với Thiên tử Tú-ty-lê: 


“Bồ có biết chăng? Quân A-tu-la đã áp sát. Bồ hãy cấp tốc ra lệnh chư Thiên 
khởi bôn binh chủng.” 

Khi ấy Thiên tử Tú-tỳ-lê liền nói kệ: 

Nếu có nơi không khởi”! 
Vô vi mà an vui; 

Người được chỗ như vậy, 
Không làm, cũng không lo 
Hãy cho tôi chô ây, 

Đê tôi được an ôn. 


3359 


Lúc ấy, Đề Thích nói kệ đáp lại: 


Nếu có chỗ không khởi, 

Vô vi mà an vui; 

Nếu người được chỗ ấy, 
Không làm, cũng không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy đưa ta đến đó. 

Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 
Nếu nơi không phương tiện "9, 
Không khởi, mà an vui; 

Nếu ai được chỗ ấy, 

Thì không tạo, không lo. 

Hãy cho tôi chỗn này, 

Đề tôi được an ồn. 


Lúc ấy, Đề Thích lại nói kệ: 


Nếu nơi không phương tiện, 
Không khởi, cũng không vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 

Thi không tạo, không lo. 
Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy đưa ta đến đó. 


Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 


Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an vui; 
Nếu ai được chỗ ấy, 

Thì không tạo, không lo. 
Nên cho tôi nơi ây, 

Để tôi được an Ổn. 


Lúc ấy, Đề Thích lại nói kệ: 
Nếu nơi không buông lung, 
Không khởi, mà an vui; 
Nêu aI được chô ây, 

Thì không tạo, không lo. 


Nếu ông được chỗ ẫy, 
Hãy đưa ta đên đó. 


Tú-ty-lê lại nói kệ: 


Biếng nhác, không phấn khởi, 
Không biết làm, đã làm; 
Nhưng hành dục hội đủ, 

Nên cho tôi chỗ ấy 


Lúc ấy, Đề Thích lại nói kệ: 


Biếng nhác, không phấn khởi, 
Mà tốt ráo an vui; 

Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy đưa ta đến đó. 


Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 


Không việc vẫn an vui, 
Không làm, cũng không lo; 
Nếu cho tôi chỗ ấy, 

Đề tôi được an vui. 


Lúc ấy, Đề Thích lại nói kệ: 


Nếu thấy hoặc lại nghe, 

Chúng sanh không làm øì; 

Nếu ông được chỗ ấy, 

Hãy đưa ta đến đó. 

Ông nếu sợ việc làm, 

Chăng nghĩ đến hữu vị; 

Hãy nhanh chóng trừ sạch, 

Là đường tắt Niết-bàn”!. 

Khi ấy, Thiên tử Tú-tỳ-lê chuẩn bị bốn binh chủng là tượng binh, mã binh, 
xa binh, bộ binh, cùng đánh với A-tu-la, diệt hết quân A-tu-la. Chư Thiên 
đắc thăng trở về cung trời. 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thích Đề-hoàn Nhân khởi bốn binh chủng cùng chiến đấu với A-tu-la, nhờ 
tinh cần nên thắng trận. Này các Tỳ-kheo, Thích Đẻ-hoàn Nhân là vua Tự tại 
của trời Tam thập tam, thường nhờ phương tiện tinh cần, cũng thường khen 
ngợi đức tình cần. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà 
cũng nên tinh cần tinh tấn và khen ngợi tỉnh cần.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH I115. TIỀN NHÂN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, một tụ lạc nọ, có các Tiên nhân dừng nghỉ tại vùng đất 
trống bên cạnh tụ lạc ấy. Lúc đó chư Thiên và A-tu-la đang bảy trận đánh 
nhau cách tụ lạc không xa. Bấy giờ, vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la dẹp đi 
năm loại trang sức” ”, bỏ mũ Thiên quan, dẹp dù lọng, bỏ gươm đao, vứt 
quạt báu, cởi giày dép, đến chỗ ở các Tiên nhân kia. Vào trong cửa, nhìn 
khắp mà không ngó ngàng các Tiên nhân, cũng không chào hỏi. Nhìn rồi trở 
ra. 


“Khi ấy có một Tiên nhân từ xa nhìn thấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la dẹp 
đi năm thứ trang sức vảo trong vườn, quan sát xong trở ra; thấy Vậy, nói với 
các Tiên nhân rằng: “Đây là loại người gì mà dung sắc không trấn tĩnh, 
không giống như hình người, không đúng pháp oai nghi, giông như người 
quê mùa, không phải là con nhà trưởng giả; dẹp đi năm thứ trang sức, vào 
cửa vườn, nhìn quanh cao ngạo, mà không ngó ngàng hỏi thăm các Tiên 
nhân?” 


Có một Tiên nhân đáp răng: 


“Đó là Tỳ-ma-chất-đa-la, vua A-tu-la, đẹp đi năm thứ trang sức, vào xem xét 
Tôi đi.” 


Tiên nhân kia nói: 


“Đây không phải Hiển sĩ, không tốt, bất thiện, không phải Hiền thánh, phi 
pháp, dẹp năm thứ trang sức đi vào trong cửa vườn nhìn quanh rồi ra về, 
cũng không hề đề ý chào hỏi các Tiên nhân. Do đó mà biết Thiên chúng tăng 
trưởng, A-tu-la giảm sút.” 


“Trong lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân thì cởi bỏ năm thứ trang sức, đi vào trú 
xứ của Tiên nhân, cùng với các Tiên nhân chào đón, thăm hỏi an úy nhau, 
sau đó trở ra. Lại có Tiên nhân thấy Thiên đế Thích cởi bỏ năm thứ trang sức 
vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả, thấy vậy hỏi các Tiên nhân: “Đây là 
người gì mà có dung sắc trấn tĩnh, đáng vẻ đáng ưa, có vẻ oai nghi, không 
phải người quê mùa, tợ như con nhà trưởng giả; vào trong vườn rừng cởi bỏ 
năm thứ trang sức, đi vào cửa vườn thăm hỏi khắp cả, sau đó mới trở ra?' 


Có Tiên nhân đáp: “Đây là Thiên đê Thích, cởi bỏ năm thứ trang sức, vào 
trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả rôi sau đó trở ra.” 


Tiên nhân kia nói: “Đây là bậc Hiền sĩ, thiện, tốt, chân thật, oai nghi, phép 
tắc, cởi bỏ năm thứ trang sức, vào trong cửa vườn thăm hỏi khắp cả, rồi sau 
đó mới trở ra. Vì vậy nên biết Thiên chúng tăng, chúng A-tu-la giảm.” 


Lúc ấy vua A-tu-la T- ma-chất-đa-la nghe Tiên nhân kia khen ngợi chư 
Thiên; sau khi nghe, nôi giận đùng đùng. Lúc này có vị Tiên nhân ở chốn hư 
không nghe vua A-tu-la nôi giận đùng đùng, liền đến chỗ A-tu-la vương Tỳ- 
ma-chất-đa-la nói kệ: 


Tiên nhân có đến đây, 
Cầu xin thí vô úy”. 
Nếu ngươi thí vô úy, 
Ban ân giáo Mâu-n1. 


A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la dùng kệ đáp: 


Cho Tiên nhân các ông, 
Không có thí vô úy. 

Vì chống A-tu-la, 

Mà gần gũi Đề Thích. 
Thay vì cho vô úy, 

Ta sẽ cho sợ hãi. 


Tiên nhân lại nói kệ: 


Tùy gieo trồng hạt giống, 
Tùy loại sanh quả báo. 
Ta cầu xin vô úy, 

Chỉ lại cho kinh sợ. 
Ngươi sẽ sợ vô cùng. 

Vì gieo giống kinh sợ. 


“Sau khi các Tiên nhân ở trước vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói chú xong, 
bay lên hư không đi mất. Ngay đêm ấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lòng 
cảm thấy sợ hãi, ba phen trỗi dậy, trong giấc ngủ nghe âm thanh dữ rằng: 
“Thích Đề-hoàn Nhân sẽ cất bốn binh chủng đánh nhau với A-tu-la.` Sau khi 
thức dậy, lòng cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng là chắc chăn sẽ chiến 
bại, đành phải rút lui chạy về cung A-tu-la. 


Bấy giờ, quân địch đã rút lui, đắc thăng rồi, Thiên để Thích đi đến trú xứ các 
Tiên nhân nơi rừng vắng, lễ dưới chân các Tiên nhân, rồi lui ra bốn phía 
trước các Tiên nhân, hướng về Đông ngôi xuống. Lúc ấy gió Đông khởi lên, 
có một Tiên nhân liền nói kệ: 


Nay các ấn sĩ này, 

Xuất gia đã lâu ngày, 
Nách rịn mồ hôi nhơ, 
Chớ ngồi trước chiều gió, 
Thiên Nhãn hãy dời chỗ. 
Ở đây hôi khó chịu. 


Thiên đề Thích nói kệ đáp: 


Dùng mọi thứ hương hoa, 
Kết lại làm tràng hoa. 

Nay hương tôi ngửi được, 
Còn thơm cả hương kia, 

Dù ít ngửi hương này. 
Nhưng chưa từng ghê, chán. 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Thiên đề Thích là vua Tự tại của cõi trời Tam thập tam mà cung kính người 
xuât gia, cũng thường khen ngợi người xuât gia, cũng thường khen ngợi đức 


cung kính. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuất gia, học đạo, không nhà thường 
nên cung kính các bậc phạm hạnh, cũng nên khen ngợi đức cung kính.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1116. DIỆẸT SÂN”® 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ sáng sớm, Thiên để Thích đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật. 
Do thân lực của Đê Thích, ánh sáng từ thân tỏa ra chiêu khấp tỉnh xá Kỳ thọ. 
Lúc này, Thích Đê-hoàn Nhân nói kệ hỏi Phật: 


Vì giết hại những gì, 

Mà ngủ được an ôn? 

Vì giết hại những gì, 

Mà được không lo sợ? 

Vì sát hại những gi, 

Được Cù-đàm khen ngợi? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Hại sân nhuế, hung ác, 

Mà ngủ được an Ôn, 

Hại sân nhuế, hung ác, 
Tâm được không lo sợ. 

Sân nhuế là rắn độc, 
Chủng tử khổ tìm tàng. 

Ta đã diệt chúng rồi, 

Nên được không lo sợ, 

Vì giống khô đã diệt, 

Nên được Hiền thánh khen. 


Sau khi Thích Đẻ-hoàn Nhân nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý đảnh 
lễ lui ra. 


-—-oÚO--- 
KINH 1117. NGÀY MÔNG TÁM”*5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào ngày mông tám mỗi tháng”, bốn Đại thiên vương ra lệnh các đại 
thần đi xem xét nhân gian. Những người nào cúng dường cha mẹ, Sa-môÔn, 
Bà-la-môn, tôn kính tôn nhân, làm các phước đức; thấy ác đời này lo sợ tội 
đời sau, bố thí làm phước, thọ trì trai giới; vÀO các ngày mông tám, mười 
bốn, mười lăm mỗi tháng và tháng thần biến", thọ giới, bố-tát. 


“Đến ngày mười bốn ””” sai thái tử xuống quán sát nhân gian, những người 


nào phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố-tát. 
“Đến ngày mười lăm””” Tứ Đại thiên vương đích thân xuống thế gian xem 
xét chúng sanh, những người nào phụng dưỡng cha mẹ... cho đên thọ giới, 
bố-tát. 


“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ thế gian không có nhiều người phụng dưỡng 
cha mẹ... cho đến thọ gIỚI, bố-tát. Lúc này, Tứ Đại thiên vương đến giảng 
đường Tập pháp””", cõi trời Tam thập tam, thưa với Thiên đề Thích: 


“Thiên vương nên biết, ngày nay thế gian không có nhiều người người 
phụng dưỡng cha mẹ... cho đên thọ giới, bô-tát.” 


Bấy giờ Thiên chúng cõi trời Tam thập tam nghe như vậy không vui, quay 
lại nói với nhau: 


“Người thế gian bây giờ không hiền, không thiện, không tốt, không ra gì, 
không hạnh chân thật, không phụng dưỡng cha mẹ... cho đến thọ giới, bố- 
tát. Vì tội ấy nên chúng chư Thiên giảm và chúng A-tu-la càng ngày càng 
tăng thêm.” 


đeo: các Tỳ-kheo, thế gian lúc ấy, nêu có nhiều người phụng dưỡng cha 
. cho đến thọ giới, bố-tát, thì Tứ thiên vương sẽ đến giảng đường Tập 
tài cõi trời Tam thập tam, bạch Thiên đề Thích: 


“Thiên vương nên biết, thế gian ngày nay có nhiều người phụng dưỡng cha 
ẹ... cho đên thọ giới, bô-tát.” 


Lúc ấy tâm chư Thiên cõi Tam thập tam đều vui mừng quay lại bảo nhau: 


“Ngày nay, các thế gian đều hiền thiện chân thật như pháp, có nhiều người 
phụng dưỡng cha mẹ... cho đên thọ giới, bô-tát. Nhờ phước đức này nên 
chúng A-tu-la giảm, chúng chư Thiên tăng thêm.” 


Bấy giờ Thiên đề Thích biết các chúng chư Thiên đều vui mừng liền nói kệ: 


Người đến ngày mông tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 
Trọ trì trai tám ch1. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo cho các Tỳ-kheo những gì Thiên để Thích kia đã nói 
kệ: 


Người, nếu ngày mồng tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 

Trọ trì bát trai giới. 

Như ta đã từng tu, 

Họ cũng tu như vậy. 


“Những lời nói này không hay. Vì sao? Vì Thiên để Thích kia tự có tham, 
sân, s¡ nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Nếu Tỳ- 
kheo A-la-hán nào các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, lìa các gánh 
nặng, đoạn các hữu kết, tâm khéo giải thoát thì nói kệ này: 


Người, nếu ngày mồng tám, 
Mười bốn, ngày mười lăm, 
Và đến tháng thân biến, 

Trọ trì bát trai giới. 


Như ta đã từng tu, 
Họ cũng tu như vậy. 


“Thì những lời nói như vậy mới là lời hay. Vì sao? Vì Ty-kheo A-la-hán đã 
lìa tham, sân, s1, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bị, khô, não. Cho 
nên bài kệ này là những lời nói hay.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH I119. BỆNH”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị bệnh rất nặng, đi đến 
chô Thích Đê-hoàn Nhân, nói với Thích Đê-hoàn Nhân răng: “Kiêu-thi-ca, 
nên biệt, hiện nay tôi đang bị bệnh rât nặng. Xin vì tôi trị liệu cho được an 
ôn.” 


Thích Đề-hoàn Nhân nói với vua A-tu-la Tỳ-ma- chất- đa- la: 'Ông hãy trao 
huyễn pháp ””” cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ôn.' 


A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bảo Đề Thích: “Lôi sẽ trở về hỏi chúng A-tu-la. 
Nêu băng lòng, tôi sẽ trao huyện pháp của A-tu-la cho Đê Thích." 


Lúc ấy, A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền trở về đến trong chúng A-tu-la, nói 
với các A-tu-la: “Mọi người nên biết, nay ta bệnh nặng, đến chỗ Thích Đề- 
hoàn Nhân nhờ trị bệnh. Đề Thích nói ta rằng: “Ông hãy trao huyền pháp của 
A-tu-la cho ta, ta sẽ trị bệnh cho ông được an ồn.” Bấy Ø1Ờ, ta sẽ đi đến vì Đề 
Thích nói huyền pháp của A-tu-la.) 


Khi ấy có một A-tu-la trá ngụy bảo với A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: “Thiên để 
Thích kia là người chất trực, trọng tín, không hư dối. Chỉ nói với ông ta 
rằng: “Thiên vương, huyễn pháp của A-tu-la nếu người nảo học nó sẽ đọa 


vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn năm. Thiên đế Thích kia chắc 
chăn sẽ thôi, không còn ý muốn học nữa. Và ông ta sẽ bảo ông đi và sẽ 
khiến cho bệnh ông thuyên giảm, được an ồn.” 


Lúc này, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la lại đến chỗ Đề Thích nói kệ bạch 
răng: 


Bậc Thiên vương Thiên Nhãn, 
Huyễn thuật A-tu-la, 

Đều là pháp giả dối 

Khiến người đọa địa ngục, 

Vô lượng trăm ngàn năm, 
Chịu khô không dừng nghỉ. 


Lúc ấy Thiên đế Thích bảo A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: “Thôi thôi, huyễn 
thuật như vậy không phải là pháp ta cân. Ông hãy trở vệ, ta sẽ khiên cho 
thân bệnh của ông được lành, được an ôn khỏe mạnh.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại nƠI CÕI trỜI Tam thập tam, luôn luôn 
chân thật, không hư, không ngụy, hiên thiện, chât trực. Tyỳ-kheo các ông 
chánh tín, xuât gia, học đạo, không nhà cũng nên không hư, không ngụy, 


hiên thiện, chât trực nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1119. BÀ-TRP””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Một hôm, Thiên đê Thích cùng với Bà-trí A-tu-la vương, con trai của Bê- 
lư-xá-na””” có diện mạo tuyệt đẹp, sáng sớm cả hai đên chỗ Phật, đảnh lê 


dưới chân Phật, ngôi lui ra một bên. Các ánh sáng từ thân Thiên đê Thích và 
Bà-trĩ A-tu-la vương, con trai của Bê-lư-xá-na, lúc ây tỏa chiêu ra khắp 
vườn Câp cô độc.” 


Khi ẫy Bà-trĩ A-tu-la vương, con trai của Bè-lư-xá-na nói kệ bạch Phật: 


Con người cân siêng năng, 
Đê thỏa mãn điêu lợi. 
Lợi này đã đủ rôi, 

Ầ ` kểm ^^ x 7 
Cần gì phải siêng năng ?”52 
Lúc ây, Thiên đê Thích lại nói kệ: 


Nếu người cần siêng năng, 
Đề thỏa mãn điều lợi. 

Lợi này đã đủ rồi, 

Tu nhẫn không gì hơn. 


Nói kệ xong cả hai cùng bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, bài kệ nào được khéo nói?” 
Thế Tôn bảo: 


“Những điêu các ông nói, cả hai bài đêu nói hay, nhưng bây giờ các vị hãy 
lăng nghe Ta nói: 


Tất cả loài chúng sanh, 
Thảy đều cầu tự lợi. 

Mỗi mỗi chúng sanh kia, 
Đều mong điều mình cần. 
Các hòa hợp thế gian, 
Cùng với đêï nhất nghĩa””””, 
Nên biết hòa hợp đời.| 
Vốn là pháp vô thường. 
Nếu người cần siêng năng, 
Đề thỏa mãn điều lợi, 

Lợi này thỏa mãn tồi, 

Tu nhẫn không gì hơn. 


Sau khi Thiên đế Thích cùng Với vua A-tu-la Bề-lư-xá-na nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lê ra vê. 


Lúc bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thích Đề-hoàn Nhân là vua Tự tại của trời Tam thập tam, tu hạnh nhẫn, 
khen ngợi nhân. Tỳ-kheo các ông chánh tín, xuât gia, học đạo, không nhà 
cũng nên tu hạnh nhân, khen ngợi nhân như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1120. THỆ UỐC”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thời quá khứ có một vị Thiên đê Thích bạch Phật răng: “Thê Tôn, hôm nay 
con thọ giới như vậy, cho đên khi Phật pháp còn tôn tại ở thê gian, suôt đời 
con, nêu có người nảo xúc não con, con sẽ không xúc não lại người kia.” 


“Lúc ấy A-tu-la vương Tỳ-ma-chất-đa-la nghe Thiên để Thích thọ giới như 
vầy: “Cho đến lúc Phật pháp còn tồn tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có 
người nào xúc não con, con sẽ không xúc não lại người kia.` Nghe như vậy, 
bèn xách gươm bén ngược đường tới. Lúc này, Thiên để Thích từ xa trông 
thấy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la cầm gươm bén ngược đường tới, liền từ 
xa nói: “A-tu-la đứng lại, ông đã bị trói, không được cử động.” Vua A-tu-la 
Tỳ-ma-chất-đa-la liền không cử động được; bèn nói với Đề Thích: “Ông nay 
há không thọ giới như vây: “Nếu Phật pháp tồn tại ở thế gian, suốt đời con, 
nếu có người nào xúc não con, con sẽ không xúc não lại người kia' hay 
sao?” 


“Thiên để Thích đáp: “Tôi thật thọ giới như vậy. Nhưng ngươi tự đứng lại 
chịu trói.” 


“A-tu-la nói: “Bây giờ hãy thả tôi ra.” 


“Thiên đế Thích đáp: “Nếu ông hứa thề không làm loạn, ta sẽ buông tha 
ông.” 


*A-tu-la nói: “Thả tôi ra, sẽ làm đúng pháp. 
“Đề Thích đáp: “Trước hết phải làm đúng như pháp, sau đó thả ông ra. 
“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la liền nói kệ: 


Chỗ tham dục rơi vảo, 
Chỗ sân nhuế rơi vào, 
Chỗ vọng ngữ rơi vào, 
Chỗ phạm Thánh rơi vào, 
Nếu ta gây não loạn, 

Ta sẽ rơi vào đó. 


“Thích Đề-hoản Nhân lại nói: “Tha cho ông, tùy ý được an ồn.” 


“Thiên để Thích, sau khi bắt buộc vua A-tu-la phải ước thề xong, đến chỗ 
Phật, đánh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con ở trước Phật thọ giới như vậy: “Cho đến Phật pháp tồn 
tại ở thế gian, suốt đời con, nếu có người nào xúc não con, con sẽ không xúc 
não lại người kia." Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nghe con thọ giới, tay xách 
gươm bén theo đường tới. Con trông thấy từ xa và bảo: “A-tu-la. Đứng lại. 
Đứng lại. Ông đã bị trói. Không được cử động”. A-tu-la kia nói: “Ông không 
có thọ giới sao?” Con liền đáp: “Tôi thật có thọ giới. Nay ông đứng lại nên bị 
trói, không được cử động." Vua A-tu-la xin được cứu thoát, con bảo hắn: 
“Nếu ước thê là không làm loạn thì ngươi sẽ được cứu thoát." A-tu-la nói: 
“Hãy thả tôi ra, tôi hứa sẽ thề.” Con liên nói: “Nói lời thề ước trước, sau đó 
thả ông.” A-tu-la liền nói kệ ước thê: 


Chỗ tham dục rơi vảo, 
Chỗ sân nhuế rơi vào, 
Chỗ vọng ngữ rơi vào, 
Chỗ phạm Thánh rơi vào, 
Nếu ta gây não loạn, 

Ta sẽ rơi vào đó. 


“Như vậy, bạch Thế Tôn, con muốn khiến vua A-tu-la phải nói lời ước thê, 
vậy có đúng pháp không? A-tu-la kia có gây nhiêu loạn nữa không? 


“Phật bảo Thiên đề Thích: 


“Lành thay! Lành thay! Ông muốn A-tu-la nói lời thê như vậy là đúng pháp, 
không trái và A-tu-la cũng không dám làm nhiêu loạn nữa. 


“Sau khi, Thiên đề Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hý, đảnh lễ 


Ta VỆ. 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thiên để Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam, không bị nhiễu 
loạn, cũng thường khen ngợi pháp không nhiễu loạn. Tỳ-kheo các ông chánh 
tín, xuất gia, học đạo, không nhà cũng nên không nhiễu loạn, cũng nên khen 
ngợi pháp không nhiễu loạn như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-OooOOoo- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 41 
KINH I121. THÍCH THỊ"” 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ”?°, Bấy giờ, 
có nhiêungười họ Thích đi đên chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui 
qua một bên. Bâygiờ Thê Tôn bảo các Thích thị: 


3381 3382 


“Này các người Cù-đàm, vào ngày trai giới"”” và tháng thân túc ””“, có thọ 


trì trai giớIvà tu tập công đức gì không?” 
Các Thích thị bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con vào những ngày trai, có khi giữ được trai giới, có 


khi không được. Vào tháng thần túc có khi giữ trai giới, tu tập mọi công 
đức và cũng có khi không giữ được.” 


Phật bảo những người họ Thích: 


“Này các Cù-đàm, các ông sẽ không thu hoạch được lợi tốt. Các ông là 
nhữngngười kiêu mạn, người phiền não, người ưu bi, người khổ não. Tại sao 
vào nhữngngày trai giới, có khi giữ được trai giới, có khi không được? Vào 
những tháng thằntúc, có khi giữ được trai giới, tu tập công đức, có khi không 
được? Này các Cù-đảm, thí như người câu lợi, môi ngày mỗi tăng dân, 
một ngày một tiền, hai ngày hai tiền, ba ngày bốn tiền, bốn ngày tám tiền, 
năm ngày mười sáu tiền, sáu ngày hai mươi tiền. Như vậy, người ấy càng 
ngày cảng tăng dần; tám ngày, chín ngày, cho đến một tháng, tiền tài càng 
lúc càng lớn rộng phải không?” 


Gia chủ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo Thích thị: 


“Thế nào, các người Cù-đàm, như vậy, người tiền tài tăng lên dần và tiền tài 
tự nhiên sẽ tăng rộng ra mãi; rồi lại muốn cho mình, trong vòng mười năm, 
chỉ mộtmựchý lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ thiền định; há có thể 
được không?” 

Thích thị đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 

“Hoặc là chín năm, tám năm, bảy năm, sáu năm, năm năm, bốn năm, ba 
năm, hai năm hay một năm, hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiêu trụ thiên định; há có 
thê đượckhông?” 

Thích thị đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo Thích thị: 


“Thôi, không tính năm. Liệu mười tháng, chín tháng, tám tháng cho 
đên một tháng, hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiêu trụ thiên định, há có thê 


được không? Lại không tính tháng, mà mười ngày, chín ngày, tám ngày cho 
đên một ngày một đêm hỷ lạc, tâm lạc, phân nhiêu trụ thiên định, há có thê 
được không?” 


“Bạch Thế Tôn, không.” 
Phật dạy Thích thị: 


“Nay Ta nói cho các ông biết, trong hàng Thanh văn của Ta, có người tâm 
ngay thăng, không siêm trá, không huyễn ngụy; Ta đã giáo hóa người này 
mười năm. Do nhân duyên này, người ấy có thể trong vòng trăm, ngàn, 
vạn năm chỉ một mựchÿ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ thiền định. Điều này 
chắc chắn là có. 


“Lại nữa, thôi, không tính mười năm, mà chín năm, tắm năm, cho 
đến một năm, mười tháng, chín tháng, cho đến một tháng; mười ngày, chín 
ngày, cho đến mộtngày một đêm, nếu đã được Ta giáo hóa, thì đến sáng hôm 
sau họ có thê tiến bộ vượt bực. Sáng sớm đã được giáo hóa thì đến chiều tối, 
có thê tiến bộ gấp bội. Vì nhân duyên này, nên trong vòng trăm, ngàn, 
vạn năm chỉ một mực hỷ lạc, tâm lạc, phần nhiều trụ thiền định, thành 
tựu hai quả. Hoặc quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm. Vì người này trước đó 
đã đắc Tu-đà-hoàn rồi.” 


Những người họ Thích bạch Phật: 

“Lành thay! Thế Tôn! Từ hôm nay, vào những ngày trai, chúng con sẽ tu 
tập trai giới tám chi; vào tháng thân túc, cũng thọ trì trai giới, tùy sức mà bô 
thí, tu tập mọicông đức.” 

Phật bảo Thích thị: 

3383 ›› 


“Lành thay, các Cù-đàm, hãy làm những việc cần thiết 


Phật nói kinh này xong, những người họ Cù-đàm nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ ra vê. 


---oÚO--- 
KINH I122. TẬT BỆNH””* 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, có 
nhiều người dòng họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị, bàn luận như vậy. 
Khi ấy, có người họ Thích nói với người họ Thích tên là Nan-đẻ: “Tôi có khi 
được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi 
được gần gũi cúng dường các vị Tỳ-kheo quen biết, có khi không được. Lại 
cũng không biết có những vị Ưu-bà-tắc trí tuệ, mà khi có những vị Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ làm sao thuyết pháp, 
giáo giới, giáo hóa cho họ? Bây giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi 
nghĩa này. Theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì.” 


Lúc đó, Nan-đề và những người dòng họ Thích, cùng nhau đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con những người họ Thích có bàn luận với nhau ở 
nhà nghị luận như vậy. Có người họ Thích đến nói với con rằng: “Này Nan- 
đề, chúng tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có khi 
không được. Có khi được gần gũi cúng đường các vị Tỳ-kheo quen biết, có 
khi không được. Nói đây đủ như trên... cho đến vâng theo lời dạy Thế Tôn 
mà thọ trì." Hôm nay chúng con thỉnh vẫn Thế Tôn: “Nếu Ưu-bà-tắc trí tuệ, 
mà khi có Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn khổ thì nên 
thuyết pháp giáo giới, giáo hóa thế nào?°” 


Phật bảo Nan-đề: 


“Nếu Ưu-bà-tắc trí tuệ, muốn đến chỗ Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di trí tuệ khác 
đang bị tật bệnh khốn khổ, thì đem ba pháp an tâm "®Ÿ này mà truyền dạy 
cho họ; nói rằng: “Nhân giả! Hãy thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối 
với Phật, đối với Pháp, Tăng.” 


“Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại nên hỏi răng: “Nhân 
giả có quyến luyến cha mẹ không?*Nếu người kia có quyến luyến cha mẹ, 
thì nên dạy buông xả và nên nói răng: “Nếu Nhân giả quyên luyễn cha mẹ 
mà được sông, thì đáng quyền luyến. Đã không do quyên luyến mà được 
sống, thì quyễn luyến làm gì?"Nếu kia nói không có quyên luyến cha mẹ thì 
nên tùy hỷ khuyến thiện và hỏi thêm Tăng: “Đối với vợ con, nô bộc, tiền của 
cùng mọi vật Nhân giả có quyền luyễn không?” Nếu nói quyến luyến thì nên 
khuyên buông xả, như pháp xả sự quyến luyến cha mẹ. Nếu nói không 
quyên luyến, thì tùy hỷ khuyến thiện và hỏi nữa: “Đối với ngũ dục thế gian 
Nhân giả có luyến tiếc không?” Nếu họ nói luyến tiếc, thì nên giải thích là 
ngũ dục thế gian là chỗ xấu xa, bắt tịnh, bại hoại, hôi hám, không giống như 


ngũ dục thắng diệu cõi trời. Hãy khuyên kia lìa bỏ ngũ dục thế gian và quyết 
mong ngũ dục cõi trời. Nếu người kia nói tâm đã xa lìa ngũ dục thế gian và 
trước đã nghĩ đến dục thăng diệu cõi trời, thì tùy hỷ khuyến thiện và lại nói 
với họ rằng: “Ngũ dục thắng diệu cõi trời, là pháp vô thường, khổ, không, 
biến hoại. Chư Thiên cõi trời có thân tướng thù thăng hơn ngũ dục cõi trời. 
Nếu kia nói đã bỏ nghĩ đến dục cõi trời và chỉ nghĩ đến thân tướng hơn ngũ 
dục, thì cũng tùy hỷ khuyến thiện và lại nói với rằng: “Dục của hữu 
thân?%5 cũng lại là pháp vô thường, biến hoại, chỉ có sự an lạc của xuất ly, là 
Niết-bàn với sự diệt tận của các hành. Nhân giả nên lìa bỏ sự mê luyến nƠI 
hữu thân, mà nên vui cái vui Niết-bàn vắng lặng, tối thượng, thù thắng. 


“Vị Thánh đệ tử kia nếu đã lìa bỏ sự mê luyến đối với hữu, chỉ vui với Niết- 
bàn, thì cũng nên tùy hỷ khuyên thiện. 

“Như vậy, Nan-đẻ, Thánh đệ tử kia từ từ trước sau được nhắc nhở chỉ dạy, 
khiến cho họ được Niết-bàn bất khởi”””; giống như Tỳ-kheo sống một trăm 
tuôi, giải thoát Niêt-bàn.” 


Phật nói kinh này xong, Nan-đề họ Thích cùng mọi người nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra vê. 


---oÚO--- 
KINH 1123. BÒ-ĐÈ”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ, Bấy giờ, 
có người họ Thích tên là Bồ-đề?””” đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân 


Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, bạch Thê Tôn, chúng con sung sướng được thiện lợi, là được 
làm thân quyên Thê Tôn.” 


Phật bảo Bồ-đề: 


“Chớ nói như vậy, rằng: “Chúng con sung sướng được thiện lợi, là được làm 
thân quyến Thế Tôn.” Này Bồ-đẻ, được gọi là thiện lợi là đối với Phật có 
tâm thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại và 
thành tựu Thánh giới. Cho nên, này Bồ-đề, nên học như vầy: Đối với Phật 


có tâm thanh tịnh bất hoại, đối với Pháp, Tăng có tâm thanh tịnh bất hoại và 
thành tựu Thánh giới.” 


Phật nói kinh này xong, Bồ-đề họ Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hy, làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1124. VÃNG SANH””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu có vị Thánh đệ tử nào đối với Phật mà thành tựu được lòng tin thanh 
tịnh bất hoại, thì ngay lúc đó, sẽ được các hàng chư Thiên mà trước kia đối 
với Phật đã thành tựu được lòng tin tịnh giới bất hoại và vì nhân duyên này 
họ được sanh lên cõi trời, họ đều rất hoan hỷ và khen ngợi rằng: “Ta, nhờ 
nhân duyên đối với Phật thành tựu được lòng tin thanh tịnh bất hoại, nên 
được sanh lên cõi trời tốt đẹp này. VỊ Thánh đệ tử kia, ngày nay đối với Phật 
thành tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại, vì nhân duyên đó cũng sẽ sanh lên cõi 
trời tốt đẹp này.” 


“Đối với Pháp và Tăng, lòng tin thanh tịnh bất hoại và thành tựu Thánh giới 
cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-O0O--- 
KINH 1125. TU-ĐÌ-HOÀN (1)*”" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn đạo phần Tu-đà-hoàn”””: Thân cận người thiện nam, nghe chánh 
pháp, bên trong suy nghĩ chân chánh, pháp thứ pháp hướng "””.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-OÚO--- 
KINH 1126. TU-ĐẢ-HOÀN (2)?”“ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn chỉ phân Tu-đà-hoàn ””. Những gì là bốn? Đối với Phật có tâm 
thanh tịnh bât hoại; đôi với Pháp, Tăng có tâm thanh tịnh bât hoại, thành tựu 
Thánh giới. Đó gọi là đạo phân Tu-đà-hoàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1127. BÓN PHÁP” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Nếu có người nảo thành tựu bốn pháp thì biết người đó là Tu-đả-hoàn. 
Những gì là bốn? Đó là đối với Phật có tâm thanh tịnh bất hoại; đối với 
Pháp, Tăng, có tâm thanh tịnh bất hoại, thành tựu Thánh giới. Đó gọi là 
người thành tựu bốn pháp, nên biết họ là Tu-đà-hoàn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy phân biệt về T)-kheo, Tỳ-kheo- 
nỉ, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di. Người nào thành 


tựu bồn pháp, thì biết họ là Tu-đà-hoàn. Các kinh đêu nói như trên.” 


_—-OÔO--- 


KINH 1128. BÓN QUẢ (1)*”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Là quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A- 
na-hàm và A-la-hán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1129. BÓN QUẢ (2)*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm và A-la-hán. Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba kết gọi là Tu-đả- 
hoàn. Thế nào là quả Tư-đà-hàm? Đoạn trừ ba kết, tham, sân, sỉ vơi mỏng, 
gọi là Tư-đà-hảm. Thế nào là quả A-na-hàm? Đoạn dứt năm hạ phần kết sử, 
gọi là quả A-na-hàm. Thế nào là quả A-la-hán? Nếu người nào dứt sạch 
tham dục, sân nhué, ngu sĩ và tất cả phiền não gọi là A-la-hán.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như nói mà không phân biệt, cũng vậy, phân biệt T)-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tặc, Uu-bà-di. Người nào thành 
tựu bôn pháp, thì biết họ là Tu-đà-hoàn. Các kinh đếu nói như trên. 

-=-oÚO--- 


KINH 1130. HÀN xứ”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Ở bất cứ nơi nào, nếu có Tỳ-kheo đi kinh hành và ở nơi đó mà chứng được 
một trong bôn quả Sa-môn, thì khi Tỳ-kheo ây mạng chung, thường nhớ đên 


chỗ mình chứng quả.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Giống như chỗ kinh hành, cũng vậy chỗ đứng, chỗ ngôi, chỗ nằm cũng 
nói như vậy. Cũng vậy Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, Thức-xoa-ma-na, Sa-dI, Sa- 


di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Các kinh đều nói như vậy. 


-—-oÚO--- 
KINH 1131. BÓN THÚC ÄÃN'"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Giống như bốn loại thức ăn đối với tứ đại, để an lập chúng sanh, giúp ích 
và duy trì. Những gì là bốn? Đoản thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. 
Cũng vậy, có bốn thứ thức ăn an lạc vốn thắm nhuân bởi phước đức, thâm 
nhuần bởi pháp lành. Những gì là bốn? Đó là đối với Phật thành tựu tâm 
thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an lạc vốn thắm nhuần bởi phước đức, thắm 
nhuần bởi pháp lành. Đối với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại 
và thành tựu Thánh giới, là thức ăn an lạc vốn thắm nhuân bởi phước đức, 
thâm nhuân bởi pháp lành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1132. NHUẬN TRẠCH (1)*”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 
“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an lạc vốn thắm 
nhuân bởi phước đức, thâm nhuân bởi pháp lành. 


“Đối với Pháp, Tăng, thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, các pháp đã được 
nghe, vừa ý, yêu thích. Thành tựu Thánh giới, là thức ăn an lạc vốn thắm 
nhuần bởi phước đức, thâm nhuằn bởi pháp lành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1133. NHUẬN TRẠCH (2)*”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 


“Đối với Phật thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, là thức ăn an lạc vốn thấm 
nhuần bởi phước đức, thấm nhuần bởi pháp lành. Nếu đối với pháp”; hoặc 
tâm keo kiệt, cấu bân, trói buộc chúng sanh, thì tâm phải xa lìa các thứ keo 
kiệt, cấu bản đã dính nhiều vào đó, mà thực hành bố thí giải thoát. Thường 
bồ thí, thích buông xả, tâm hành thí bình đẳng, là thức ăn an lạc vốn thắm 
nhuằn bởi phước đức, thắm nhuân bởi pháp lành.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1134. NHUẬN TRẠCH (3)"“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


Nói như trên, nhưng chỉ có một vài sự sai khác là: 


“Bốn thứ như vậy là thức ăn an lạc vốn thấm nhuần bởi phước đức, thắm 
nhuần bởi pháp lành. Quả báo và công đức của Thánh đệ tử kia không thể so 
sánh. Không thê nói có được bao nhiêu phước, bao nhiêu báo như vậy, mà 
chỉ nói phước báo nhiều của họ thuộc về công đức lớn đã tích tụ.” Giống 
như kinh Thí dụ ngũ hà””” đã nói,... cho đến nói kệ. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÔO--- 

KINH 1135. BÓN MUƠI THIÊN TỬ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có bôn mươi Thiên tử tướng mạo rât đẹp đế, sáng sớm đên chõ 
Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên. Thê Tôn bảo các 
Thiên tử ây răng: 
“Lành thay! Lành thay! Các Thiên tử, các ông đối với Phật đã thành tựu tâm 
thanh tịnh bât hoại; đôi với Pháp, Tăng thành tựu tâm thanh tịnh bât hoại và 
thành tựu Thánh giới chưa?” 


Bấy giờ, có một Thiên tử đứng dậy, sửa lại y phục, cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rôi chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đối với Phật con đã thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ 
công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên cối trời.” 


Một Thiên tử thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đối với Pháp con đã thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ 
công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên cối trời.” 


Một Thiên tử thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đối với Tăng con đã thành tựu tâm thanh tịnh bất hoại, nhờ 
công đức này, nên khi thân hoại mạng chung con được sanh lên cõi trời.” 


Một Thiên tử thưa: 


“Bạch Thế Tôn, đối với Thánh giới con đã thành tựu, nhờ công đức này nên 
khi thân hoại mạng chung con được sanh lên cõi trời.” 


Bấy giờ, bốn mươi Thiên tử ở trước Phật tự ký thuyết về quả Tu-đà-hoàn rồi 
liền biến mắt. 

Giống như bốn mươi vị Thiên tử, cũng vậy, bốn trăm Thiên tử, tám trăm 
Thiên tử, mười ngàn Thiên tứ, hai chục ngàn Thiên tử, ba chục ngàn Thiên 
tử, bốn chục ngàn Thiên tử, năm chục ngàn Thiên tử, sáu chục ngàn Thiên 
tứ, bảy chục ngàn Thiên tứ, tăm chục ngàn Thiên tứ, họ ở trước Phát tự ký 
thuyết về quả Tu-đà-hoàn xong liên biến mát. 


---oÚO--- 
KINH 1136. NGUYỆT DỤ”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá”””. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Hãy sông như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm quý, khiêm hạ, 
kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. Như người mắt sáng 
khi lội vực sâu, lên đỉnh núi, kiểm thúc tâm, thúc liễm thân hình và chậm rãi 
tiến tới trước. 


“Tỳ-kheo cũng vậy, sống như mặt trăng; khi đi vào nhà người khác với tàm 
quý, khiêm hạ, kiêm thúc tâm, thúc liễm thân hình như người mới học. 


“Tỳ-kheo Ca-diếp sống như mặt trăng: khi đi vào nhà người khác với tàm 
quý, khiêm hạ không cao mạn, kiêm thúc tâm, thúc liêm thân hình như 
người mới học. Như người mắt sáng lội vực sâu, lên đỉnh núi chê ngự tâm, 
thúc liêm thân, xem xét kỹ rôi mới tiên.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Ý các ông thế nào? Tỳ-kheo phải như thế nào mới vào nhà người?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương tựa của 
pháp, xin Thê Tôn nói rộng, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ nhận lãnh phụng 
hành.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông giảng nói. 

“Nếu Tỳ-kheo nào ở nhà người mà tâm không bị dính, không bị trói, không 
tham đắm dục lạc”: đối với cái lợi mà người khác có, công đức mà người 
khác làm, hoan hỷ như là của chính mình, không sanh ra tư tưởng ganh tỊ; 
cũng không tự đề cao mình, hạ thâp người. Tỳ-kheo như vậy mới nên vào 
nhà người.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

“Hiện tại tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi hư không chăng?” 
Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Pháp của Tỳ-kheo thường như vậy, với tâm không bị dính, không bị trói và 
không bị nhiễm khi vào nhà người. Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diệp là với tâm 
không bị dính, không bị trói và không bị nhiêm khi vào nhà người. Đôi với 
cái lợi mà người khác có, công đức mà người khác làm, hoan hỷ như là của 


chính mình, không sanh ra tư tưởng ganh tỊ; cũng không tự đề cao mình, hạ 
thâp người, chỉ có Ty-kheo Ca-diêp như vậy mới nên vào nhà người.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại đưa tay sờ vào hư không, rồi hỏi các Tỳ-kheo: 


“Ý các ông thế nào? Hiện tại tay này của Ta có bị dính, bị trói, bị nhiễm bởi 
hư không chăng?” 


Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không,” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Chỉ Ty-kheo Ca-diếp thường như vậy, với tâm không bị dính, không bị trói 
và không bị nhiễm khi vào nhà người. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo như thế nào mới đáng là thuyết pháp thanh tịnh?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là nơi nương tựa của 
pháp, xin Ngài nói rộng, chúng con nghe xong sẽ nhận lãnh phụng hành.” 


Phật bảo Ty-kheo: 
“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo thuyết pháp cho người mà khởi tâm như vây: “Những 
ai khởi tín tâm thanh tịnh đối với ta? Làm như thế rồi, cúng dường y phục, 
ngọa cụ, mền nệm và thuốc men.” Thuyết như vậy, gọi là thuyết pháp không 
thanh tịnh. 


“Nếu lại có Tỳ-kheo nảo thuyết pháp cho người, khởi nghĩ như vây: “Chánh 
pháp luật được Thế Tôn hiển hiện, lìa các nhiệt não, không đợi thời tiết, 
ngay nơi hiện thân này ””"', duyên nơi tự tâm mà giác tri, hướng thăng Niết- 
bàn. Nhưng chúng sanh thì đắm chìm vào già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 
Những chúng sanh như vậy nếu nghe được Chánh pháp, nhờ nghĩa lợi thì 
mãi mãi sẽ được an lạc. Nhờ nhân duyên Chánh pháp này, bằng tâm từ, tâm 
bi, tâm thương xót và tâm muốn Chánh pháp được trụ thế lâu dài mà thuyết 
cho người”. Đó gọi là thuyết pháp thanh tịnh. 


“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp mới có tâm thanh tịnh như vậy mà vì người thuyết 
pháp; bằng Chánh pháp luật của Như Lai.... cho đến vì tâm muốn làm Chánh 
pháp được trụ thế lâu dải mà vì người thuyết pháp. 


“Cho nên, các Tỳ-kheo, phải học như vậy, thuyết pháp như vậy, đối với 
Chánh pháp luật của Như Lai,... cho đén tâm muôn khiên cho Chánh pháp 
được thường trụ lâu dài mà vì người thuyêt pháp.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1137. THÍ DỮ””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 


“Nếu có Tỳ-kheo nảo, muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vây: “Người 
kia sẽ bố thí cho ta, chứ không phải không bố thí; bố thí vội, không cúng từ 
từ; bố thí nhiều, không bó thí ít; bố thí ngon, không bố thí dở; cúng bố thí 
không cúng chậm." Vì tâm như vậy, mà đến nhà người, nếu người ta không 
bố thí,... cho đến bô thí chậm, tâm của TIỳ-kheo này sẽ bị khuất nhục. Vì lý 
do này nên tâm của Tỳ-kheo ấy thoái thất, tự sanh chướng ngại. 


“Nếu lại có Tỳ-kheo nào, muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vây: 
“Người xuất gia mục đích đến nhà người, là do đâu được bố thí chứ không 
phải không bố thí, bố thí vội không phải bố thí từ từ, bố thí nhiều không phải 
bố thí ít, bố thí ngon không phải bố thí dở, bố thí nhanh không phải bố thí 
chậm?? Nghĩ như vậy mới đến nhà người. Nếu người ta không bố thí,... cho 
đến bô thí chậm, tâm của Tỳ-kheo này không bị khuất nhục, cũng không bị 
thoái thất, không sanh chướng ngại. 


“Chỉ có Tỳ-kheo Ca-diếp nghĩ như vậy khi đến nhà người. Cho nên các Tỳ- 
kheo phải học như vậy, nghĩ như vậy khi vào nhà người: “Người xuất gia 
mục đích khi đến nhà người, do đâu được cúng chứ không phải không 
cúng.... cho đến cúng mau không phải cúng chậm?? 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1138. THẮNG”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ca- diếp ở trong giảng đường Lộc tử mẫu vườn phía 
Đông nước Xá-vệ. Buôi chiêu, sau khi từ thiền tịnh dậy, Tôn giả đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. Khi ấy Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 


“Ông nên thuyết pháp, giáo giới, giáo thọ cho các Tỳ-kheo. Vì sao? Vì Ta 
thường thuyêt pháp giáo giới, giáo thọ cho các Ty-kheo, ông cũng nên như 
vậy.” 


Tôn giả Ma-ha ca-diệp bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay rất khó giáo thọ các Tỳ-kheo. Hoặc có Tỳ-kheo không 
chịu nghe nói.” 


Phật bảo Ma-ha Ca-diệp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy có hai Tỳ-kheo, một tên là Bàn-trù '” đệ tử của A- 
nan, hai tên là A-phù-tỳ “”” đệ tử của Ma-ha Mục-kiền-liên. Hai người này 
tranh luận vê đa văn. Họ bảo nhau: “Ngươi đên đây cùng nhau bàn luận đê 
COI a1 có sở tri nhiêu và sở tri ai hơn.”” 


Khi ấy, Tôn giả A-nan đứng sau Phật đang cầm quạt hâầu, nói với Tôn giả 
Ma-ha Ca-diêp: 


“Hãy thôi! Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Hãy nhẫn! Tôn giả Ca-diếp! 
Những Tỳ-kheo thiêu niên này trí tuệ kém, trí tuệ xâu.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diêp nói với Tôn giả A-nan: 


“Ông hãy im lặng! Chớ khiến ta ở giữa Tăng hỏi sự việc ông.” 
Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền im lặng. 
Bấy giò, Đức Phật bảo một Tỳ-kheo: 


“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tỳ nói rằng: “Đại Sư cho gọi 
các ông.” 


Tỳ-kheo này liền vâng lời, đến chỗ Tỳ-kheo A-phù-tỳ và Tỳ-kheo Bàn-trù 
nói răng: 


“Đại Sư cho gọi các ông.” 


Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tỳ vâng theo lời dạy, cả hai liền đến chỗ Phật, cúi 
đâu lê dưới chân, ngôi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo: 


“Có thực, hai ông đã cùng nhau tranh luận và nói: “Ong đên đây cùng nhau 
bàn luận đê coi ai có sở tr1 nhiêu và sở tri ai hơn” không?” 


Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, thật có.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 

“Các ông đem những pháp của Ta dạy như Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Già-đà, Uu-đà- 
na, Ni-đà-na, A-bà-đà-na, Y-đê-nhật-đa-già, Xà-đà-già, Tỳ-phú-la, A-phù- 
đà-đạt-ma, Uu-ba-đê-xá đê tranh luận nhau và bảo: “Ngươi đên đây cùng 
nhau bàn luận đê coi ai có sở tri nhiêu và sở tri ai hơn” phải không?” 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không vậy.” 

Phật bảo hai Tỳ-kheo: 


“Các ông không đem những gì Ta đã nói trong Tu-đa-la,... cho đến Ưu-ba- 
đề-xá để tự điều phục, tự đình chỉ và tự cầu Niết-bàn sao?” 


Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo hai Tỳ-kheo: 


“Các ông là những người ngu si! Sao các ông đã biết những gì Ta dạy trong 
Tu-đa-la,... cho đến Ưu-ba-đề-xá rồi, lại cùng nhau tranh luận thử ai có sở tri 
nhiêu và sở tri ai hơn?” 


Lúc này, hai Tỳ-kheo trước Phật lễ dưới chân, cùng bạch Phật: 


“Xin sám hối Thế Tôn! Xin sám hối Thiện Thệ! Chúng con ngu si không tốt, 
không phân biệt, mà tranh luận nhau.” 


Phật bảo hai Tỳ-kheo: 


“Các ông đã thực biết tội, sám hối lỗi ngu si, không tốt, không biết phân biệt 
mà lại cùng tranh luận. Nay đã tự biết tội, tự thấy tội, tự biết hói lỗi, thì Giới 
luật nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai. Nay Ta vì thương xót các ông mà nhận sự 
sám hối, để cho thiện pháp các ông tăng trưởng không bao giờ thoái giảm. 
Vì sao? Vì nếu có người tự biết tội, tự thấy tội, tự biết hối lỗi, thì Giới luật 
nghi sẽ phát sanh ở đời vị lai, không bao giờ thoái giảm.” 


Hai Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ làm lễ ra về. 
-=-OÔO--- 
KINH 1139. VÔ TÍN” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca- diếp ở trong giảng đường Lộc tử mẫu tại 
vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên. Phật bảo Ca-diếp: 


“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Ty-kheo. Vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, 
giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyêt pháp giáo giới, giáo thọ cho 


các Tỳ-kheo, ông cũng nên như vậy.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 


“BạchThế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thê vì họ thuyết pháp. Nếu có thuyết 
pháp, thì sẽ có Ty-kheo không nhân, không hoan hỷ.” 


Phật bảo Ca-diếp: 
“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 
Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hoặc có Tỳ-kheo không có tâm tin kính đối với thiện pháp, 
nếu nghe thuyết pháp, họ có thể thoái chuyên. Hoặc người ác trí tuệ không 
có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý, không có trí tuệ đối với thiện pháp; nghe 
thuyết pháp, có thê thoái thất. Hoặc có người tham dục, sân nhuế, thụy miên, 
trạo hồi, nghi hoặc, thân hành thô bạo, phân hận, thất niệm, bất định, vô trí, 
họ có nghe thuyết pháp thì cũng thoái thất. Bạch Thế Tôn, những hạng 
người xâu như vậy, còn không thê khiến tâm an trụ ở thiện pháp, huống lại 
tăng tiến! Nên biết hạng người này thiện pháp cảng ngày càng thoái thất, 
không thể tăng trưởng. 


“Bạch Thế Tôn, nếu người nào, đối với thiện pháp, có lòng tin thanh tịnh thì 
sẽ không thoái thất. Đối với thiện pháp có trí tuệ, tinh tấn và tàm quý, sẽ 
không thoái thất. Không tham, không nhuế, không thụy miên, không trạo 
hối, không nghi hoặc, sẽ không thoái thất. Thân không thô bạo, tâm không ô 
nhiễm, không phẫn, không hận, định tâm, chánh niệm, trí tuệ, sẽ không thoái 
thất. Người như vậy, đối với các thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
huống chi tâm lại an trú. Người này ngày đêm thường cầu thăng tiễn, không 
bao giờ thoái thất.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Người nào đối với các thiện pháp, mà không có lòng 
tin thì sẽ bị thoái thât”. Cũng như Ca-diệp lân lượt nói đây đủ. 


Sau khi Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, từ 
chô ngôi đứng dậy làm lễ ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1140. PHẬT LÀ CĂN BẢN ””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở trong giảng đường Lộc tử mẫu tại 
vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buôi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. Khi ấy Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ma-ha Ca-diếp: 


“Ông nên giáo thọ, giáo giới cho các Tỷỳ-kheo. Vì các Tỳ-kheo thuyết pháp, 
giáo giới, giáo thọ. Vì sao? Vì Ta thường thuyêt pháp giáo giới, giáo thọ cho 
các Tỳ-kheo, ông cũng nên như vậy.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo bây giờ khó có thể vì họ thuyết pháp. Có các Tỳ- 
kheo nghe thuyết pháp sẽ không nhân, không hoan hỷ.” 


Phật bảo Ca-diếp: 

“Vì lý do gì ông nói như vậy?” 

Ma-ha Ca-diếp bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc pháp, là con mắt pháp, là chỗ nương tựa của 
pháp, cúi xin Thê Tôn vì các Tỳ-kheo thuyêt pháp, các Tyỳ-kheo nghe xong 
sẽ lãnh thọ phụng hành.” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói.” 

Phật bảo Ca-diếp: 


“Ngày xưa, Tỳ-kheo a-luyện-nhã ở chỗ a-luyện-nhã khen ngợi pháp a-luyện- 
nhã. Với Tỳ-kheo khát thực”'” thì khen ngợi về công đức khất thực. Với Tỳ- 
kheo y phấn tảo thì khen ngợi về công đức mặc y phấn tảo. Với Tỳ-kheo 
thiểu dục tri túc, tu hạnh viễn ly, tĩnh cần phương tiện, chánh niệm, chánh 
định, trí tuệ lậu tận, tự thân tác chứng, thì theo sở hành của họ mà khen ngợi, 
xưng tụng. 


“Này Ca-diếp, nếu có Tỳ-kheo với a-luyện-nhã thì khen ngợi pháp a-luyện- 
nhã,... cho đền với Tỳ-kheo lậu tận, thì khen ngợi lậu tận tự thân tác chứng; 
nêu gặp Tỳ-kheo như vậy thì nên tiêp chuyện, tùy nghi thăm hỏi, chào đón: 


“Ngài tên gì? Đệ tử của ai?” Nhường chỗ ngồi mời ngồi và tán thán sự hiền 
thiện của vị ây, như pháp sở hành của vị ấy, có nghĩa Sa-môn, có sở dục Sa- 
môn. Khi khen ngợi như vậy, nếu vị ấy cùng ở hay cùng đi thì liền quyết 
định tùy thuận SỞ hành của vị ấy, không bao lâu cũng sẽ đông với sở kiến và 
sở dục của vị ây.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Nếu Tỳ-kheo tuổi trẻ gặp Tỳ-kheo a-luyện-nhã kia đến thì tán thán pháp a- 
luyện-nhã,... co đến Ty-kheo lậu tận, tự thân tác chứng. Ty-kheo tuổi trẻ 
nảy nên đứng dậy nghĩnh tiếp, cung kính lễ bái, thưa hỏi,... cho đến cùng ở 
với họ, thì không bao lâu chính mình sẽ được nghĩa lợi, được hữu ích. Người 
nào cung kính như vậy, thì sẽ được lợi ích an lạc lâu dài.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Hiện nay, Tỳ-kheo tuôi trẻ thấy vị kia đến, biết đó là đại đức có tri kiến có 
thể chiêu cảm được mọi thứ tài vật như y phục, mền nệm, đồ ăn thức uống, 
ø1ường năm, thuốc men, nên cùng tiếp chuyện với họ, cung kính hỏi thăm, 
chào đón, rằng: “Ngài tên gì? Là đệ tử của ai?° Và tán thán phước đức của 
họ để có thể chiêu cảm được lợi lớn như y phục, mền nệm, đỗ ăn thức uông, 
giường năm, thuốc men. Hoặc cùng gần gũi vị ây cũng sẽ được đầy đủ mọi 
thứ y phục, mèền nệm, đồ ăn thức uông, giường năm, thuốc men. Hoặc lại có 
Ty-kheo-niên thiếu, thấy vị kia đến biết đó là đại đức, đại trí, có thể chiêu 
cảm được mọi thứ tài lợi như y phục, mền nệm, đồ ăn thức uống, Ø1ường 
năm, thuốc men, nên vội vàng đứng dậy nghĩnh đón, cung kính chảo hỏi: 
“Quý thay ngài đến đây! Bậc Đại đức, đại trí!” để có thể chiêu cảm lợi lớn về 
y phục, mền nệm, đồ ăn thức uống, giường nằm, thuốc men. Này Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo-niên thiếu như vậy, sẽ lâu dài bị đau khổ, phi nghĩa, không 
có lợi. 


“Như vậy, Ca-diếp, những Tỳ-kheo đó là tai hoạn của Sa-môn, là sự đắm 
chìm của phạm hạnh, là chướng ngại lớn, là pháp ác bất thiện, là cái hại của 
phiền não, trở lại thọ các hữu, chịu khổ báo sanh tử thiêu đốt trong đời vị lai 
đưa đến sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. Cho nên, Ca- diếp, phải tu học 
như vây: Hãy xưng danh tán thán những vị a-luyện-nhã sống ở a-luyện-nhã; 
xưng danh tán thán vị mặc y phấn tảo khất thực, thiểu dục tri túc, tu hạnh 
viễn ly, tính cần phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh trí lậu tận, tự 
thân tác chứng.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca- diếp nghe những gì Phật dạy, 
hoan hý làm lễ ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1141. QUÁ GIÀ”””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca- diếp ở tại giảng đường Lộc tử mẫu trong 
vườn phía Đông nước Xá-vệ. Buổi chiều, sau khi từ thiên tịnh dậy, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi xuống một bên. Khi ấy, Thế Tôn bảo Ma-ha 
Ca-diếp: 

“Ông nay đã già, các căn suy yếu, y phân tảo nặng, y của Ta nhẹ tốt””? 
ông có thê ở trong chúng mặc y nhẹ hoại sắc do cư sĩ cúng.” 


. Nay 


Ca-diếp bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã lâu đài tập hạnh a-luyện-nhã, tán thán hạnh a-luyện- 
nhã, mặc y phấn tảo, khát thực ””'.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Thầy quán sát có bao nhiêu nghĩa mà tập hạnh a-luyện-nhã, tán thán pháp 
a-luyện-nhã; mặc y phân tảo, khât thực, tán thán pháp mặc y phân tảo, khât 
thực?” 


Ca-diếp bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con quản sát thấy có hai nghĩa: Hiện tại được nghĩa sông an 
lạc; đời vị lai, làm gương cho chúng sanh. Vì chúng sanh đời vị lai sẽ nghĩ 
như vây: “Thượng tọa quá khứ có sáu thần thông, xuất gia lâu ngày, phạm 
hạnh thuần thục, được Thế Tôn khen ngợi và được những vị phạm hạnh trí 
tuệ phụng sự. VỊ â ấy, lâu dài tập hạnh a-luyện-nhã, tán thán pháp a-luyện-nhã; 
mặc y phấn tảo, khát thực, tán thán pháp mặc y phấn tảo, khất thực.” Nếu ai 
nghe được điều này, tâm họ sẽ thanh tịnh và tùy hỷ, lúc nào cũng được an 
lạc và lợi ích.” 


Phật bảo Ca-diếp: 


“Lành thay! Lành thay! Ca-diếp, ông là người trong lâu dài đem lại nhiều lợi 
ích, an lạc cho chúng sanh, thương xót thê gian và an lạc trời, người. ” 

Phật bảo Ca-diếp: 

“Nếu có người nào hủy báng pháp đầu-đà”””, tức là hủy báng Ta. Nếu có 
người nảo tán thán pháp đâu-đà, tức là tán thắn Ta. Vì sao? Vì pháp đâu-đà 
là pháp Ta luôn luôn xưng danh và tán thán. Cho nên, Ca-diệp, người a- 
luyện-nhã, nên tán thán a-luyện-nhã; người mặc y phân tảo, khât thực, nên 
tán thán pháp mặc y phân tảo khât thực.” 


Phật nói kinh này xong, Ma-ha Ca- diếp nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lễ ra vê. 


-=-oÚO--- 
KINH I142. NẠP Y NĂNG ”” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp sông lâu nơi trú xứ sàng tọa a-luyện- 
nhã 2t, râu tóc ra dài, mặc y rách vá, đến chỗ Phật. 

Lúc đó Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số đại chúng vây quanh. Bấy giờ, 
các Ty-kheo thầy Ma-ha Ca-diệp từ xa đi lại và sau khi thây Tôn giả Ma-ha 


Ca-diệp rôi, họ khởi tâm khinh mạn Tăng: 


“Tỳ-kheo này là ai mà y phục tôi tàn; đến đây mà dung nghi không có; đến 
đây mà y phục dương dương”””?” 


Khi đó Thế Tôn biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo, bảo Ma-ha Ca-diếp: 


“Đến đây, Ca-diếp! Hãy ngồi nơi phân nửa chỗ ngồi này. Nay Ta rốt 
cuộc ““° biết ai xuất gia trước. Thầy ư? Ta ư?” 


Các Ty-kheo sanh lòng sợ hãi, chân lông dựng đứng lên, nói với nhau: 


“Lạ thay, Tôn giả! Tôn giả ấy là Ma-ha Ca-diếp có đức độ lớn, thần lực lớn, 
là đệ tử của Đại Sư, được mời ngôi nửa tòa.” 


Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy con. Con là đệ tử”””.” 
Phật bảo Ca-diếp: 


“Thật vậy! Thật vậy! Ta là Đại Sư. Ông là đệ tử. Bây giờ ông hãy ngôi 
xuông, trên chỗ ngôi đã dọn săn.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên. 


Bấy giờ Thế Tôn muốn cảnh tỉnh các Tỳ-kheo nên đem những công đức 
rộng lớn thù thăng của Ca-diệp đã sở đắc như mình, vì đại chúng hiện tiên 
mà bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta đã lìa dục, pháp ác bất thiện, có giác, có quán, thành tựu và trụ Sơ thiền, 
hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ma-ha Ca-diếp cũng lại như Ta, lìa 
dục, pháp ác bất thiện, cho đến thành tựu và trụ Sơ thiền, hoặc ngày, hoặc 
đêm, hoặc ngày đêm. 


“Ta muốn thành tựu và an trụ Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, hoặc ngày, 
hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Ma-ha Ca-diệp cũng lại như vậy,... cho đền thành 
tựu và an trụ Tứ thiên, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. 


“Ta tùy theo sở dục mà thành tựu và an trụ Từ, BI, Hỷ, Xả, Không nhập xứ, 
Thức nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, thần 
thông hiện các cảnh giới, có trí thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, trí sanh tử và trí 
lậu tận, hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc ngày đêm. Tỳ-kheo Đại Ca-diếp cũng lại 
như vậy,... cho đến thành tựu và an trụ trí lậu tận hoặc ngày, hoặc đêm, hoặc 
ngày đêm.” 


Sau khi Đức Thế Tôn ở giữa vô sỐ đại chúng, tán thán công đức thắng diệu 
rộng lớn của Tôn giả Ma-ha Ca-diêp như mình rôi, các Tỳ-kheo nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

_—-OÔO--- 


KINH 1143. KHI 4Y*“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan đang ở trong núi Kỷ- 
xà-quật. Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Ca-diếp nói rằng: 


“Hôm nay chúng ta có thê ra khỏi núi Kỳ-xà-quật vào thành Vương xá khất 
thực?” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp im lặng bằng lòng. Hai Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và 
A-nan đặp y, ôm bát vào thành Vương xá khât thực. Tôn giả A-nan nói với 
Tôn giả Ma-ha Ca-diêp: 


'“ “Trời còn quá sớm, chúng ta tạm ghé qua tinh xá Tỳ-kheo-m.” 


Hai vị liền ghé qua. Bấy giờ, các Tỳ-kheo-ni trông thấy Tôn giả Ca- diếp và 
Tôn giả A-nan từ xa đi lại, vội vàng trải sàng tòa mời ngôi. Các Tỳ-kheo-ni 
lễ dưới chân Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan, rồi ngôi lui qua một 
bên. Tôn giả Ma-ha Ca-diếp vì các Tỳ-kheo-ni dùng nhiều cách thuyết pháp, 
chỉ bày, soi sáng và làm cho hoan hỷ. Sau khi Tôn giả chỉ bày, soi sáng và 
làm cho hoan hỷ xong, lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà"“” không hoan 
hỷ, nói ra những ác ngôn như vây: 


“Tại sao A-lê Ma-ha Ca-diếp””” lại thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni trước mặt 
A-lê A-nan Bề-đề-ha-mâu-ni””'? Giống như người buôn bán kim lại đem 
kim bán cho người làm kim? A-lê Ma-ha Ca-diếp cũng lại như vậy, thuyết 
pháp cho các Tỳ-kheo-ni trước mặt A-lê A-nan Bê-đề-ha-mâu-ni!” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp sau khi nghe Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà với tâm 
không hoan hỷ mà miệng thôt ra những ác ngôn, liên nói với Tôn giả A-nan: 


“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Thâu-la Nan-đà với tâm không hoan hỷ mà miệng 
thôt ra những ác ngôn? Thê nào A-nan? Ta là người buôn kim, bán kim 
trước mặt người làm kim là ông chăng?” 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diệp: 

“Thôi, hãy nhịn! Đó là mụ giả ngu s1, thiếu trí tuệ, chưa từng tu tập!” 

“Này A-nan, ông chẳng đã từng nghe Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 


Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, ở giữa đại chúng thuyết “Nguyệt dụ 
kinh'3⁄92 để giáo giới, giáo thọ rằng: “Tỳ-kheo, hãy sống như mặt trăng, 


thường như người mới học... (chỉ điết như trên)? Đó là nói A-nan sống như 
mặt trăng, thường như người mới học chăng?” 


Tôn giả A-nan thưa: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, không phải.” 

“A-nan, ông có nghe Như Lai, Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác, là bậc Tri giả, 
Kiến giả, ở giữa đại chúng thuyết “Nguyệt dụ kinh để giáo giới, giáo thọ 
rằng: “Tỳ-kheo , hãy sông như mặt trăng, thường như người mới học, thì chỉ 
có Ma-ha Ca-diêp”?” 

A-nan đáp: 

“Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, đúng vậy.” 

“A-nan, ông có từng được Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri 
giả, Kiên giả, ở giữa vô lượng đại chúng, mời đên ngôi chung chăng? Lại 
nữa, Thê Tôn có tán thán đức độ rộng lớn của ông băng Ngài không? A-nan 
đã lia dục, lìa pháp ác bât thiện,... cho đến được Ngài tán thán lậu tận thông 
chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả Ca-diếp, chưa!” 

“Như vậy, này A-nan, Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, ở 
giữa vô lượng đại chúng, miệng tự nói: “Thiện lai! Ma-ha Ca-diêp! Mời ông 
ngôi nửa tòa.` Lại, ở giữa đại chúng có khen ngợi công đức rộng lớn của 
Ma-ha Ca-diêp băng Phật; đã lìa dục, lìia pháp ác bât thiện... cho đến lậu tận 
không?” 

A-nan đáp: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-diếp!” 


Khi ấy Tôn giả Ma-ha Ca-diếp ở giữa chúng Tỳ-kheo-ni rống lên tiếng rống 
sư tử. 


_—-OÔO--- 


KINH 1144. CHÚNG GLIẢM THIẾU?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và Tôn giả A-nan ở trong núi Kỳ-xà-quật, 
thành Vương xá, sau khi Thê Tôn Niêt-bàn chưa bao lâu. 


Bấy giờ, gặp lúc mắt mùa, đói kém, nên đi khất thực rất khó được. Lúc này, 
có nhiều Tỳ-kheo tuổi trẻ đi theo Tôn giả A-nan, không khéo nhiếp hộ các 
căn, ăn uông không biết lượng, nên không thê từ đầu đêm đến cuối đêm tinh 
cần thiền định tư duy, chỉ ưa đăm vào ngủ nghỉ, thường cầu lợi lộc ở đời. Họ 
du hành nhân gian đến Nam Thiên trúc“, có ba mươi Tỳ-kheo tuổi trẻ xả 
giới hoàn tục, chỉ còn lại mây chú trẻ nhỏ”. Lúc ẫy, Tôn giả A-nan du 
hành ở nước Nam sơn”, vì thấy đồ chúng còn ít nên trở lại Vương xá. Tôn 
giả cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, cúi đầu lễ dưới 
chân Tôn giả, ngồi lui qua một bên. Lúc ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp hỏi Tôn 
g1ả A-nan: 


“Ông từ đâu đến mà đồ chúng quá ít?” 
A-nan đáp: 


“Từ nước Nam sơn, du hành trong nhân gian, có ba mươi Tỳ-kheo tuôi trẻ 
xả giới hoàn tục, đô chúng giảm, nay còn lại phân nhiêu là các trẻ nhỏ.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diêp nói với A-nan răng: 


“Có bao nhiêu phước lợi mà Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Tri 
giả, Kiến giả, chế giới cho phép ba người trở lên cùng ăn chung ”””?” 


A-nan đáp: 

“Vì hai việc. Những gì là hai? Một là nhà nghèo ít của. Hai là những người 
ác lập bạn đảng phá hoại nhau. Chớ để những người ác mang danh là chúng, 
sông ở trong Tăng làm chướng ngại đại chúng, phân làm hai phe hiềm khích 
tranh đấu lẫn nhau.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp bảo A-nan: 


“Ong biệt nghĩa này, vì sao vào lúc đói kém lại cùng nhiêu đệ tử niên thiêu 
du hành nước Nam sơn, làm cho ba mươi người xả giới hoàn tục, đô chúng 


tôn giảm chỉ còn lại đa sô là các trẻ nhỏ? A-nan, đô chúng của ông sụt giảm. 
Ong chỉ là trẻ con, vì không biết trù lượng.” 


A-nan thưa: 


“Thế nào, đâu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn gọi tôi là trẻ nhỏ sao, thưa Tôn 
giả Ma-ha Ca-diêp? “ 


Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói: 


“Vào thời buổi đói kém, mà ông cùng nhiều đệ tử tuổi trẻ du hành trong 
nhân gian, lại để cho ba mươi người xả giới hoàn tục, chỉ còn lại các trẻ nhỏ. 
Đồ chúng tiêu giảm, không biết trù lượng, để cho đồ chúng niên thiếu bại 
hoại”””. Chúng của A-nan đã tan hết. Này A-nan, ông là trẻ con, không biết 
trù lượng.” 


Khi ấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá””” nghe Tôn giả Ca-diếp dùng từ trẻ con để quở 
trách Tôn giả A-nan Bẻ-đề-ha-mâu-ni; nghe rồi không vui thích, bèn thốt ra 
những lời không tốt: “Tại sao A-lê Ma-ha Ca-diếp vốn là gốc ngoại đạo mà 
lại dám dùng từ trẻ con để quở trách A-lê A-nan Bẻ-đẻ-ha-mâu-ni, khiến cho 
cái danh trẻ con lan ra.” 


Tôn giả Ca-diếp dùng thiên nhĩ nghe được những ác ngôn thốt ra từ miệng 
Tỳ-kheo-ni Đê-xá khi lòng không hoan hỷ. Nghe xong nói với Tôn giả À- 
nan răng: 


“Ông có thấy Tỳ-kheo-ni Đê-xá, tâm không hoan hỷ, miệng thốt ra những 
lời nói ác: “Ma-ha Ca-diệp gôc từ ngoại đạo mà dám quở trách A-lê A-nan 
Bê-đê-ha-mâu-nI, khiên cho cái danh trẻ con lan ra?” 


Tôn giả A-nan đáp: 


“Xin thôi! Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Hãy nhịn! Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Đó là 
mụ g1à ngu s1, không có trí tự tánh.” 


Tôn giả Ma-ha Ca-diêp nói với A-nan: 


“Từ khi ta xuất gia đến nay, không biết có vị thầy nào khác, ngoài Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác ra. Khi chưa xuất gia ta thường suy nghĩ đến 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, khổ, não. Biết là tại gia công việc bận rộn, 
nhiều phiền não, nếu xuất gia sống không nhàn, người thế tục thì khó sống 


đời sống không nhà, một mực trong sạch, suốt đời thuần nhất thanh tịnh tràn 
đầy, phạm hạnh thanh bạch, nên ta đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh 
tín, xuất gia học đạo, không nhà; đem y quý, trị giá trăm ngản lượng vàng 
cắt nhỏ từng mảnh may thành Tăng- già- "lỆ. Nếu nghe ở thế gian có A-la-hán 
nào, thì đi theo xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, ta gặp Thế Tôn, thân ngôi ngay 
thắng, tướng tốt kỳ lạ, các căn tịch tĩnh vắng lặng không gì bằng, giống như 
núi vàng, ở khoảng giữa tụ lạc Na-la"“” thành Vương xá và tháp Đa tử 
Khi ta thấy rôi, tự nghĩ: “Đây là Thầy ta. Đây là Thế Tôn. Đây là La-hán, 
đây là Đăng Chánh Giác.” Lúc ấy, Ta nhất tâm chắp tay kính lễ bạch Phật: 


“Ngài là Đại Sư con. Con là đệ tử!” 
Phật bảo ta rằng: 


“Thật vậy, Ca-diếp! Ta là Thầy của ông. Ông là đệ tử. Này Ca-diếp, nay ông 
đã thành tựu tâm thanh tịnh chân thật, ông là người đáng cung kính. Người 
không biết, nói biết, không thấy, nói thấy; người thật không phải A-la-hán, 
mà nhận là A-la-hán; người không phải Đăng Chánh Giác mà nói là Đăng 
Chánh Giác, thì tự nhiên thân họ sẽ bị nát thành bảy mảnh. Này Ca-diếp, nay 
Ta biết, nên nói biết; thấy, nên nói thấy: thật A-la-hán nói A-la-hán; thật 
Đăng Chánh Giác nói Đăng Chánh Giác. Này Ca-diếp, nay Ta có nhân 
duyên vì Thanh văn thuyết pháp, không phải không có nhân duyên; có y cứ 
không phải không y cứ, có thần lực không phải không thần lực. Cho nên, 
này Ca- diếp, nếu muốn nghe pháp phải học như vậy; nếu vì nghĩa lợi, vì hữu 
ích, muôn nghe pháp, thì phải một lòng cung kính tôn trọng, chuyên tâm 
lắng nghe và tự nghĩ răng: Đối với sự sanh diệt của ngũ âm, sự tập khởi, sự 
diệt tận của lục xúc nhập xứ, ta phải chánh quán. Đối với tứ niệm xứ, phải 
chánh niệm lạc trụ; tu tập bảy CIác phần, tám giải thoát, tự thân tác chứng; 
lúc nào cũng nghĩ thân này chưa từng đoạn tuyệt, xa lìa sự không tàm quý. 
Đối với phạm hạnh và đạo đức của Đại Sư, thường giữ tâm tàm quý, nên học 
tập như vậy. 


“Bấy giờ, Thế Tôn vì ta mà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng làm cho 
ta hoan hỷ. Sau khi khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho ta hoan hỷ rồi, tỪ 
chỗ ngồi đứng dậy đi, ta cũng đi theo về trụ xứ. Ta lấy cái y giá trị trăm ngàn 
lượng vàng cắt may thành Tăng-già-lê, gấp bốn làm tòa ngôi. Bấy gIỜ, Thế 
Tôn biết ta chí tâm cầu đạo. Ta trải y ra làm tọa cụ thỉnh Phật ngôi. Thế Tôn 
ngồi xuống, lấy tay sờ y khen rằng: 


“Ca-diệp, y này nhẹ mịn, mêm mại.” 


Lúc ấy, ta thưa: 


“Đúng vậy, bạch Thê Tôn, y này nhẹ mịn, mêm mại, xin Thê Tôn nhận y 
này của con.” 


Phật bảo Ca-diếp: 
“Ông nên nhận y phấn tảo của Ta, Ta sẽ nhận y Tăng-già-lê của ông.” 


Phật liền tự tay trao y phấn tảo trao cho ta. Ta liền dâng Tăng-già-lê cho 
Phật. Rồi lần lượt giáo thọ như vậy, trong vòng tám ngày, ta đã học pháp 
lãnh thọ nơi khất thực, cho đến ngày thứ chín, ta đạt đến Vô học. Này A- 
nan, nếu có ai hỏi thắng: “AI là Pháp tử của Thế Tôn, từ miệng Phật sanh, từ 
pháp hóa sanh, được giao phó gia tài Phật pháp và các thiền giải thoát, tam- 
muội chánh thọ? Thì nên đáp, đó là ta. Như vậy là nói chân chánh. 


“Giống như người con trưởng thứ nhất của Chuyển luân Thánh vương, sẽ 
bằng phép quán đảnh mà ngồi lên vương vị, hưởng thụ ngũ dục của vua, 
không phải dùng phương tiện khổ, tự nhiên hưởng được. Ta cũng như vậy, 
là Pháp tử của Phật, từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh, đắc pháp và pháp 
tài khác như thiền định, giải thoát, tam-muội chánh thọ, không phải dùng 
phương tiện khổ, mà tự nhiên được. 


“Thí như voi báu của Chuyên luân Thánh vương cao bảy, tám khuýu tay mà 
một lá đa-la có thể che rợp. Cũng vậy, sáu thần thông trí thành tựu của ta có 
thể che rợp. Nếu đối với cảnh giới thần thông và trí chứng, có người nào 
nghi hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, ký thuyết về thiên nhĩ, tha tâm thông, 
túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận, tác chứng trí thông. Nếu có người nảo nghi 
hoặc, ta có thể vì họ phân biệt, ký thuyết, khiến họ được quyết định.” 


Tôn giả A-nan thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diệp: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp, như voi báu của 
Chuyên luân Thánh vương cao bảy, tám khuýu tay mà dùng một lá đa-la có 
thể che rợp. Cũng vậy, Tôn giả Ma-ha Ca- diếp, sáu thần thông trí có thê che 
TỢP. Nếu có người nào nghi hoặc về cảnh giới thần thông, tác chứng trí... cho 
đến lậu tận, tác chứng trí, Tôn giả Ma-ha Ca- diếp có thể vì họ ký thuyết 
khiến họ được quyết định. Đối với Tôn giả Ma-ha Ca-diếp tôi luôn luôn kính 
tín tôn trọng.” 


Vì có thần lực đức độ lớn như vậy, nên khi Tôn giả Đại Ca-diếp nói những 
lời này, Tôn giả A-nan nghe những gì ngài nói, hoan hỷ thọ trì. 


-—-oÚO--- 
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KINH 1145. UNG THẾ”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy Ø1Ờờ, vua Ba-tu-nặc””” đến chỗ Phật, cúi đầu lễ đưới chân Phật, rồi ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nên thí cho những người nào?” 
Phật đáp: 
“Đại vương, tùy vào sở thích của tâm.” 
Vua Ba-tư-nặc lại bạch Phật: 
“Nên thí chỗ nào đề được quả báo lớn?” 
Phật đáp: 
“Đại vương, đây là câu hỏi khác. Câu hỏi: “Nên thí chỗ nào”, đây là một câu 


hỏi khác. Lại hỏi: “Thí chỗ nào sẽ được quả báo lớn, đây lại là câu hỏi 
khác. “““ 


“Bây giờ Ta hỏi Đại vương và cứ tùy ý trả lời Ta: 


“Này Đại vương, giả sử nước này, khi lâm trận chiến đấu, tập hợp các chiến 
sĩ, trong đó có một người con trai của Bà-la-môn từ phương Đông đến, tuổi 
nhỏ, ấu trĩ, yêu ớt, đoan chánh, da trăng, tóc đen, không tập võ nghệ, không 
học sách lược chiến thuật, sợ hãi rút lui, khiếp nhược không thể tự an được, 
không dám nhìn kẻ địch, hoặc đâm hay băn, không có phương tiện, nên 
không thể đả thương địch. Thế nào, Đại vương, người như vậy Đại vương có 
thưởng không ”””?” 


Vua bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không thưởng.” 


“Cũng vậy Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ phương Nam đến. Đồng tử Bè- 
xá từ phương Tây tới. Đông tử Thủ-đả-la từ phương Băc tới, không có võ 
thuật, giông như con trai của Bà-la-môn từ phương Đông. Vua có thưởng 
không?” 


Vua bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không thưởng.” 
Phật hỏi Đại vương: 


“Khi nước nảy tập hợp quân vào trận chiến đấu, có đồng tử Bà-la-môn từ 
phương Đông đến, trẻ tuổi, đoan chánh, da trắng tóc đen, giỏi võ nghệ, biết 
cách chiến đấu, dũng cảm không sợ hãi, khổ chiến không rút lui, đứng yên 
xem xét tình hình, múa đao cự địch có thể làm thương tốn, phá hoại. Thế 
nào, Đại vương, người như vậy Đại vương có trọng thưởng không?” 


Vua bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 


“Cũng vậy, Đại vương, có đồng tử Sát-lợi từ phương Nam đến. Đồng tử Bè- 
xá từ phương Tây tới. Đồng tử Thủ-đả-la từ phương Bắc tới, trẻ tuổi, đoan 
chánh, da trắng tóc đen, giỏi võ nghệ, biết cách chiến đấu, dũng cảm không 
sợ hãi, khổ chiến cự địch, đều như những đồng tử Bà-la-môn từ phương 
Đông đến. Những chiến sĩ như vậy, nhà vua có thưởng không?” 


Vua bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, sẽ trọng thưởng.” 

Phật nói: 

“Này Đại vương, cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn, xa lìa năm chi, thành tựu 
năm chi, kiên lập phước điên; nêu ai thí vào ruộng phước này thì được 
phước lợi lớn, được quả báo lớn. Những øì là la bỏ năm chỉ? Tham dục cái, 


sân nhu, ngu sĩ, trạo hối, nghi cái đã đoạn, đã biến tri. Đó gọi là lìa bỏ năm 
chi. Những øì là thành tựu năm chỉ? Thành tựu giới thân vô học, định thân 


vô học, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân. Đó gọi là thành tựu 
năm chi. 


“Này Đại vương, người nào lìa bỏ năm chị, thành tựu năm chi, kiên lập 
phước điên; thí vào ruộng phước này thì sẽ được quả báo lớn.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Múa kiếm chiến đấu giỏi, 
Là dũng sĩ kham năng. 
Vì họ người chiến đấu, 
Nên theo công trọng thưởng. 
Không thưởng dòng danh tiếng, 
Người khiếp nhược, yếu hẻn. 
Nhẫn nhục tu hiền lương, 
Thấy Đề, lập phước điền. 
Đủ luật nghi Hiền thánh, 
Thành tựu trí thâm diệu; 
Dòng họ tuy thấp hén, 
Kham làm ruộng phước thí. 
Y thực, tiền, của báu, 


Giường năm cùng các loại; 


Đều nên thí cung kính, 
Do trì giới thanh tịnh. 

Mé rừng vắng, xa người, 
Đào giếng, cấp bộ hành. 
Bắc cầu qua khe suối. 
Làm quán trọ đường xa. 
Chúng đa văn giới đức, 
ĐI đường được dừng nghi. 
Thí như mây dây giăng, 
Sắm chớp vọng vang rên; 
Mưa rơi khắp mặt đắt, 
Trăm cỏ chen nhau vươn; 
Cầm thú thảy vui vẻ, 
Nông phu cũng vui mừng. 
Cũng vậy, tâm tịnh tín, 
Văn, tuệ, xả keo bẩn; 


Tiên của, ăn uông đủ, 


Thường thí ruộng phước tốt. 


Xướng lớn, càng ưa thí", 


Như sắm mưa ruộng tốt; 

Công đức chảy nhuần khắp, 

Thắm ướt tâm thí chủ. 

Được nỗi tiếng, giàu có, 

Và quả lớn Niết-bàn. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ, làm lê ra vê. 

_—-OÔO--- 
KINH 1146. SÁNG TÓF” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Ky-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vua Ba-tư-nặc đên chô Phật, cúi đầu lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Thế nào, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn chết rồi có sanh trở lại dòng Bà-la-môn 
hay sanh vào nhà Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la?” 


Phật nói: 
“Này Đại vương, sao được như vậy! Đại vương nên biệt, có bôn loại người. 
Những gì là bôn? Có một loại người từ tôi vào tôi; có một loại người từ tôi 
vào sáng; có một loại người từ sáng vào tôi; và có một loại người từ sáng 
vào sáng. 


“Đại vương, thế nảo là loại người từ tối vào tôi? Có người sanh vào nhà 
thuộc dòng thấp hèn, như sanh vào nhà Chiên-đà-la, nhà người săn bắn, bắt 
cá, làm đồ tre, nhà người kéo xe và những nhà làm nghề nghiệp công xảo hạ 
tiện khác; bần cùng, đoản mạng, hình thê tiều tụy mà lại tu hành theo nghiệp 
thấp kém, cũng lại bị người hạ tiện saI khiến. Đó gọi là tối. Ở trong chỗ tối 
nảy, thân lại làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do 
này, khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào đường ác, rơi vảo trong địa 
ngục. Giống như người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, lây máu rửa 
máu “3, bỏ ác lây ác. Người từ tôi vào tối cũng lại như vậy, cho nên gọi là từ 
tối vào tối. 


“Thế nào là từ tối vào sáng? Người sanh vào nhà thấp hèn cho đến bị người 
sai làm những điều hèn hạ. Đó gọi là tối. Nhưng người ở trong tối này, thân 
làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành; vì những lý do này, khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào đường lành, được hóa sanh cõi 
trời. Thí như người lên giường”””, CỠI ngựa, từ ngựa tiễn lên voi; từ tối vào 
sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là người từ tôi vào sáng. 


“Thế nào là người từ sáng vào tối? Có người đời sanh vào gia đình giàu sang 
khoái lạc như nhà dòng lớn Sát-đề-lợi, dòng lớn Bà-la-môn, nhà dòng lớn 
Trưởng giả, cùng sanh vào những gia đình giàu có khoái lạc khác, có nhiều 
tiền bạc, của cải, nô tỳ, người sai khiến, nhóm họp nhiều người thân quen, 
thân thể đoan chánh, thông minh trí tuệ. Đó gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng 
này, thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì lý do này, khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào đường ác, rơi vảo trong địa ngục. Giống 
như có người từ lầu cao, xuống cưỡi voi lớn, xuống voi lớn cưỡi ngựa, 
xuống ngựa ởi xe, xuống xe ngôi giường, xuống giường đi đất, từ đất rơi 
xuống hầm hó. Người từ sáng vảo tối lại cũng như vậy. 


“Thế nào là có người từ sáng vào sáng? Có người sanh vào nhà giàu sang 
vui vẻ,... cho đến hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sáng. Ở trong chỗ 
sáng này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Vì lý do 
này, khi thân hoại mạng chung, sanh lên đường lành, được hóa thân cõi trời. 
Giống như có người từ lầu quán đến lầu quán;... cho đến từ giường đến 
giường; người từ sáng vào sáng cũng lại như vậy. Đó gọi là từ sáng vào 
sáng.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Người bân cùng khôn khô, 


Không tín, thêm sân hận; 
Tưởng tà ác, xan tham, 

S¡ mê không cung kính. 
Gặp Sa-môn, đạo sĩ, 
Người đa văn, trì giới; 
Hủy báng, không khen ngợi, 
Ngăn người cho và nhận. 
Những người như vậy đó, 
Từ nay đến đời khác, 

Sẽ đọa vào địa ngục; 

Là từ tối vào tối. 

Nếu có người bân cùng, 
Tín tâm, ít sân hận; 
Thường sanh tâm tàm quý, 
Bồ thí lìa keo bần. 

Gặp Sa-môn, Phạm chí, 


Người đa văn, trì giới; 


Khiêm cung mà thưa hỏi, 
Tùy nghi khéo cúng cấp. 
Khuyên người nên bố thí, 
Khen người cho và nhận. 
Người tu thiện như vậy, 
Từ nay đến đời khác. 
Sanh đường lành cõi trời, 
Là từ tối vào sáng. 

Người giàu có khoái lạc, 
Không tín, nhiều sân hận; 
Tưởng ác, xan tham, tật, 
Tà mê không cung kính. 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Hủy báng không khen ngợi; 
Cản trở người bố thí, 

Và ngăn người đến nhận. 


Những người ác như vậy, 


Từ nay đến đời sau, 

Rơi vào khô địa ngục; 

Là từ sáng vào tối. 

Nếu người giàu của cải, 
Tín tâm, không sân hận; 
Thường sanh tâm tàm quý, 
Bồ thí, lìa sân nhué. 

Gặp Sa-môn, Phạm chí, 
Người đa văn, trì giới, 
Trước nghĩnh tiếp thưa hỏi, 
Tùy nghi cấp vật cần. 
Khuyên người nên cúng dường, 
Khen người cho và nhận. 
Những người như thế đó, 
Đời này đến đời sau, 

Sanh cõi Tam thập tam, 


Là từ sáng vào sáng. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1147. NÚI Đẩ°*“° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ sáng sớm ””', vua Ba-tư-nặc thân dính đầy bụi bặm, đến chỗ 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên. 


Phật hỏi: 
“Đại vương từ đâu đến?” 


Vua đáp: 


“Bạch Thế Tôn, con theo pháp của Quán đảnh vương ”®, ˆ tự tại trong loài 
người", ”, tỉnh cần phương tiện, thông lĩnh cõi đất, thống lý vương sự, sau 


khi đi xem xét mọi nơi rồi đến đây.” 
Phật bảo Đại vương: 


“Nay hỏi Đại vương, cứ tùy ý trả lời Ta. Thí như có người từ phương Đông 
lại, có tín, có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua rằng: “Tôi từ 
phương Đông lại, thấy một núi đá, rất vuông vức to lớn, không bị đục thủng, 
không bị phá hoại, cũng không xói lở, đang nghiền đất mà đến. Tắt cả cây cỏ 
và sanh vật đều bị nghiền nát. Từ phương Nam, Tây, Bắc cũng có người 
đến, có tín, có duyên, chưa từng giả dối, đến tâu với vua rằng: “Tôi thấy một 
núi đá rất vuông vức to lớn, không bị đục thủng, không bị phá hoại, cũng 
không xói lở, đang nghiền đất mà đến. Tất cả cây cỏ và sanh vật đều bị 
nghiền nát.° Ý Đại VƯƠng thế nào? Sự việc khủng bố, hiểm ác, chết chóc lớn 
lao như vậy xảy đến; vận của chúng sanh đã hết; sanh làm người thật khó. 
Đại vương sẽ phải tính sao?” 


Vua bạch Phật: 


“Nếu như vậy, thì không còn cách tính nào khác, chỉ còn cách tu thiện, 
chuyên tâm phương tiện nơi Pháp luật của Phật.” 


Phật bảo Đại vương: 


“Cớ sao lại nói là những chuyện hiểm ác khủng bố chợt xảy đến cho đời, 
vận của chúng sanh đã hết, thân người khó được; chỉ còn phải thực hành 
theo pháp, hành nghĩa, hành phước, phải chuyên tinh phương tiện nơi giáo 
pháp của Phật? Vì sao không nói, địa vị của Quán đảnh vương, đứng đầu 
trên mọi người, uy quyên tự tại, thống lãnh đại địa, sự vụ, nhân dân để đối 
phó sự việc ấy?” 


Vua bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đó là nói khi thanh bình, thì vương vị quán đảnh là đứng 
đâu mọi người, thông lãnh cõi đât, đê doanh lý mọi việc. Dùng tài sản đầu 
tài sản. Dùng voi đâu voi. Dùng xe đâu xe. Dùng bộ đâu bộ. Hoặc thăng 
hoặc bại, ngay lúc đó không thê tự chủ. Cho nên, con nói đên khi sự việc 
hiêm ác khủng bô xảy đên, chúng sanh vận cùng, thân người khó được; khi 
đó không có kê nào khác, mà chỉ còn có thực hành theo pháp, hành nghĩa, 
hành phước, chuyên tâm quay về nương tựa nơi giáo pháp của Phật.” 
Phật bảo Đại vương: 
“Đúng thế! Đúng thế! Thường xuyên bị nghiền nát, nghĩa là kiếp ác, già, 
bệnh, chêt, khô, não nghiên nát chúng sanh, sẽ phải làm sao? Chính là phải 
tu nghĩa, tu phước, tu thiện, tu từ, ở trong Phật pháp tỉnh cân phương tiện.” 
Bấy giờ, Phật nói kệ: 

Như có núi đá lớn, 

Cao rộng không hoại khuyết; 

Khắp từ bốn phương đến, 

Nghiền nát đại địa này. 


Không binh mã, chú thuật, 


Sức mạnh đề phòng ngự. 


Kiếp ác, giả, bệnh, chết, 
Thường nghiền nát chúng sanh. 
Bốn chủng tộc, dòng lớn, 
Thợ săn, Chiên-đà-la, 

Tại gia và xuất gia, 

Người trì giới, phạm giới. 
Tất cả bị nghiền nát, 

Không ai cứu hộ được. 

Cho nên người trí tuệ, 

Quản sát lợi tự mình. 

Kiến lập lòng tin sạch, 

Tin Phật, Pháp, Tăng bảo; 
Thân, khẩu, ý thanh tịnh, 
Tùy thuận theo Chánh pháp. 
Đời này được tiếng khen, 


Mạng chung sanh lên trời. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1148. XÀ-KỲ-LA*“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vua Ba-tư-nặc đên chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua 
một bên. 


Khi ấy có bảy người Ni- kiền Tử, bảy người Xà- kỷ- la””", bảy người Nhất- 
xá-la”””, thân thể thô lớn, đang đi lượn quanh, rôi đứng trước của tỉnh xá 
Kỳ-hoàn. Vua Ba-tuư-nặc từ xa trông thấy họ đang lượn quanh ngoài cửa, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi ra trước cửa, chắp tay bạch hỏi và tự xưng tên 
ba lần: “Tôi là vua Ba-tư-nặc, vua xứ Câu-tát-la.” 


Bấy giờ, Phật hỏi vua: 


“Vị CỚ gì, hôm nay bệ hạ lại cung kính những người đó, chắp tay thưa hỏi, 
ba lân xưng tên họ?” 


Vua bạch Phật: 


“Con tự nghĩ ở thế gian nếu có những vị A-la-hán, thì chính họ là những vị 
đó.” 


Phật dạy bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Này bệ hạ, thôi đủ rồi. Chính bệ hạ cũng không phân biệt được đó có phải 
là A-la-hán thật, hay không phải là A-la-hán, vì không có được tha tâm trí. 
Vả lại cần phải gần gũi, xem xét giới hạnh của họ”””, một thời gian lâu mới 
có thể biết được; chớ tự quyết vội vàng. Hãy xem xét kỹ, không chỉ hời 
hợt”””; hãy dùng trí tuệ, chớ không phải vô trí. Phải kinh qua các khô cực 
khó khăn, mới có khả năng tự mình biện biệt”””, đối chiếu so sánh, thật giả 
sẽ phân biệt được. Thấy lời nói mới biết sự sáng suốt””!, chứ không thê 
phân biệt vội vàng, cần phải dùng trí tuệ tư duy quán sát.” 


Vua bạch Phật: 


“Lạ thay! Bạch Thế Tôn, khéo nói lý này. Phải tiếp xúc chuyện trò một thời 
gian lâu, quán sát giới hạnh của họ... cho đến thầy sự nói năng hiệu biết rõ 
ràng. 


“Con có người nhà cũng đi xuất gia. Mang hình tướng cũng như những 
người này, đi khắp các nước và khi trở về lại, khi cởi bỏ y phục kia, là trở lại 
hưởng thọ ngũ dục. Cho nên, nên biết, Thế Tôn nói đúng, nên cùng họ sống 
chung đỀ xem xét giới hạnh của họ.... cho đến nói năng mà biết có trí tuệ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 
Không do thấy hình tướng, 
Biết thiện ác của người. 
Không phải vừa gặp nhau, 
Mà cùng đồng tâm chí. 
Điều kín hiện thân, miệng, 
Tâm tục không kiểm thúc; 
Giống như miếng đồng xi”, 
Thếp lên lớp vàng ròng. 
Trong ôm lòng tạp mọn, 
Ngoài hiện oal nghi Thánh; 
Đi khắp các quốc độ, 


Lừa dối khắp thế gian. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ, làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1149. BẢY VUA”“3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, đứng đầu vua Ba-tư-nặc cùng bảy vị quôc vương% và các vị đại 
thần cùng họp nhau bàn luận như vây: 


“Trong ngũ dục, cái nào nhất?” 

Có người nói: 

“Sắc là nhất.” 

Lại có người nói: 

“Thanh, hương, vị, xúc là nhất.” 

Trong đó có người nói: 

“Chúng ta mỗi người đều cho của mình là nhất, rốt cùng không thể phán 
định. Hãy cùng nhau đên Thê Tôn, hỏi vê nghĩa này. Cứ theo lời dạy Thê 
Tôn, sẽ cùng nhau ghi nhớ thọ trì.” 

Bấy giờ, vua Ba-tu-nặc dẫn đầu bảy vị quốc vương và các đại thần, quyến 
thuộc, đên chô Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch 
Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con bảy vị quốc vương và các đại thân, bàn luận như 
VẬY: “Công năng năm thứ dục lạc, thứ nào hơn hết? Trong số này, có người 
nói sắc là hơn hết; có người nói thanh là hơn hết; có người nói hương là hơn 
hết; có người nói vị là hơn hết; có người nói xúc là hơn hết. Cuối cùng 


không thê quyết định, nên đến hỏi Thế Tôn, rốt cùng cái nào hơn hết?” 


Phật bảo các vua: 


“Mỗi người đều nói lên theo ý thích của mình, còn Ta thì nói khác. Vì lý do 
nảy, Ta nói về năm công năng của dục. Nhưng đối với sắc, có người tự vừa 
ý, chỉ yêu mến một thứ sắc, là thỏa mãn chí nguyện của mình. Giả sử có 
những sắc đẹp hơn, nhưng không phải sở ái của họ, thì sẽ không đụng đến, 
không ngó ngàng đến. Nên chỉ nói thứ sắc sở ái của mình là nhất không còn 
sắc nào vượt lên trên nó. Như người yêu mến sắc; thanh, hương, vị, xúc 
cũng đều như vậy; những gì mình sở ái, thì liền cho đó là tối thắng, rồi hoan 
hỷ, ưa đắm. Cho dù có thứ vượt trên thứ đó nữa, nhưng vì không phải là sở 
dục của họ, nên họ không đụng đến, không ngó ngàng đến. Chỉ có những gì 
ta yêu là tối thăng tối điệu, không øì so sánh, không gì trên được.” 


Bấy giờ giữa chúng có một Ưu-bà-tắc tên là Chiên-đàn”“ từ chỗ ngồi đứng 


dậy, sửa lại y phục, bày vai hữu, chắp tay bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn khéo nói! Thiện Thệ khéo nói!” 

Phật bảo Ưu-bà-tắc: 

“Chiên-đàn khéo nói! Chiên-đàn, hãy nói đi!” 

Khi ấy Ưu-bà-tắc Chiên-đàn liền nói kệ rằng: 


Vua Ương-già quý tộc, 
Đeo ngọc, giáp anh lạc. 
Dân Ma-kiệt vui họp, 
Như Lai hiện nước này; 
Tiếng đồn vang khắp nơi, 
Như núi chúa Tuyết sơn; 
Như hoa sen thanh tịnh, 


Trong sạch không vết nhơ, 


Nở theo ảnh mặt trời, 


Hương thơm xông khắp nước. 


ˆ®ÀA z lạ ` 34 
Hiện sáng nước Ương-kỳ “4, 


Như mặt trời giữa không. 
Quản tuệ lực Như Lai, 
Như đêm đốt đuốc sáng; 
Là mắt, ánh sáng lớn, 


Đến Người vì quyết nghi. 


Khi ây các quôc vương đêu khen răng: 
“Uu-bà-tắc Chiên-đàn khéo nói!” 
Lúc này, bảy vị quôc vương cởi bảy cái áo báu tặng cho Chiên-đản. 


Sau khi bảy vị quốc vương nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. 


Khi Uu-bà-tắc Chiên-đàn biết các vị quốc vương đã đi rồi, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật: 


“Hôm nay bảy vị quôc vương đê lại cho con bảy cái áo thượng hảo hạng 
này, xin Thê Tôn vì lòng thương xót mà nhận bảy cái áo này.” 


Bấy giờ, Thế Tôn vì lòng thương xót, nên nhận bảy cái áo đó, Ưu-bà-tắc 
Chiên-đàn hoan hỷý, tùy hỷ làm lễ ra vê. 


_—-OÔO--- 


KINH 1150. THỞ SUYÊN”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vua Ba-tư-nặc, với thân thê mập lớn, mô hôi ướt đâm, đi đên chô 
Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, hơi thở hôn hên. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói vua Ba-tư-nặc: 
“Đại vương thân thể mập quá!” 
Đại vương bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Con đang lo về cái thân quá mập và thường rất 
khô sở, nhờm chán, hô thẹn, vì cái thân mập béo này.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiết độ: 

Thì các thọ sẽ giảm, 
Yên ôn mà sống lâu. 
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Khi ấy có một thiếu niên tên là Uất-đa-la”“Ở ngồi giữa hội chúng. Vua Ba- 


tư-nặc nói với Uât-đa-la răng: 

“Khanh có thể ghi nhớ bài kệ vừa được nói này từ Thê Tôn, rồi đến mỗi bữa 
ăn đọc lên cho ta được không? Nêu được; ta sẽ ban cho mười vạn tiên vàng 
và sẽ thường xuyên ban cho thức ăn.” 

Uât-đa-la tâu vua: 


“Xin vâng lời dạy. Tôi sẽ đọc!” 


Sau khi vua Ba-tư-nặc nghe Phật nói xong, hoan hý, tùy hỷ làm lễ ra về. 


Khi ấy Uất-đa-la biết vua đã đi rồi, đến trước Thế Tôn xin nhận bài kệ Phật 
đã nói. Khi vua ăn, cứ mỗi bữa vua ăn đều tụng lên, tâu răng: “Đại vương, 
Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, bậc Tri giả, Kiến giả, đã nói bài 
kệ này: 


Người nên tự cột niệm, 
Khi ăn biết tiệt độ: 
Thì các thọ sẽ giảm, 


Yên ôn mà sông lâu. 


Như vậy, từ đó. trở đi, vua Ba-tư-nặc thân thể gầy thon lại, tướng mạo đoan 
chánh. Ở trên lâu, hướng về chỗ Phật ở, vua cung kính chắp tay quỳ sát đât, 
nói ra ba lân như vây: 
“Nam-mô kính lễ Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. Nam- 
mô kính lê Thê Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Nam-mô kính 
lễ Thê Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, đã ban cho con những 
lợi ích trong hiện tại và đời sau. Đời này, đời sau được lợi ích do biệt tiệt độ 
ăn uông.” 
_—-OÔO--- 

KINH 1151. A-TU-LA”““ 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ. 


Khi ấy có một thiếu niên A-tu-la”””” đến chỗ Phật, ở trước Phật dùng những 
lời bất thiện, thô ác, sân sĩ, mạ ly, chỉ trích Phật””". 


Bây giờ Thê Tôn liên nói kệ: 
Không giận, thăng sân nhuê, 


Lẫy thiện phục bắt thiện; 


Bồ thí phục keo kiệt, 

Nói thật diệt nói dồi. 

Không mắng cũng không ngược, 
Luôn trụ tâm Thánh hiền. 

Người ác ôm sân hận, 

Bắt động như núi đá. 

Kiềm giữ sân nhuế khởi, 

Hơn giữ xe ngựa cuồng: 

Ta nói đánh xe giỏi, 

Không phải người cầm cương. 


Bấy giờ, thiếu niên A-tu-la, bạch Phật rằng: 


“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật ngu, thật si, không biết phân biệt, 
không tôt, ở trước mặt Cù-đàm dám trách măng hủy nhục.” 


Sám hồi như vậy xong, A-tu-la nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm 
lễ ra về. 


---oÚO--- 
KINH 1152. TÂN-KY-CA?“? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Bấy Ø1Ờ, có một thiếu niên Bà-la-môn tên Tân-kỳ-ca"””, đến chỗ Phật, ở 
trước mặt Thê Tôn dùng những lời bât thiện, thô ác, sân s1, mạ ly, chỉ trích 
Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo thiếu niên Tân-kỳ-ca: 

“Vào những ngày tốt, anh có mời bà con thân thuộc hội họp không?” 
Tân-kỳ-ca bạch Phật: 

“Có! Bạch Cù-đàm!” 

Phật bảo Tân- kỳ: 


“Nêu những người bà con thân tộc của anh không nhận vật thực thì sẽ thê 
nào?” 


Tân-kỳ bạch Phật: 

“Nếu không nhận vật thực thì vật thực ẫây trở về tôi.” 

Phật bảo Tân-kỳ: 

“Cũng vậy, ở trước mặt Như Lai anh nói ra những lời mạ nhục, quở trách 
thô ác, bât thiện. Cuôi cùng Ta không nhận, thì những lời trách măng như 
vậy chúng sẽ thuộc về a1?” 


Tân-kỳ bạch Phật: 


“Như vậy, bạch Cù-đàm, tuy người kia không nhận, nhưng vì đã tặng nhau 
nên coi như đã cho rôi.” 


Phật bảo Tân-kỳ: 
“Như vậy, không gọi là quả tặng nhau, thì đâu được gọi là cho nhau?” 
Tân-kỳ hỏi: 


“Thế nào mới gọi là quà tặng nhau, gọi là cho nhau? Thế nào gọi là không 
nhận quà tặng nhau, không gọi là cho nhau?” 


Phật bảo Tân-kỳ: 


“Hoặc sẽ như vầy: mắng thì trả mắng, sân thì trả sân, đánh thì trả đánh, đấu 
thì trả đấu; gọi là quà tặng nhau, gọi là cho nhau”””. Lại nữa, Tân- -kỳ, hoặc 
mắng không trả măng, sân không trả sân, đánh không trả đánh, đầu không 
trả đấu; nếu như vậy thì không phải là quà tặng nhau, không gọi là cho 
nhau.” 


Tân-kỳ bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, tôi nghe chuyện xưa có vị trưởng lão Bà-la-môn, kỳ cựu, 
được trọng vọng, là bậc Đại Sư hành đạo, nói: “Như LaI, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác bị người mạ nhục, sân nhué, chỉ trích trước mặt, vẫn không sân, 
không giận.” Mà nay Cù-đàm có sân nhuế chăng?” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Không sân sao có sân, 
Chánh mạng đề chế ngự; 
Chánh trí, tâm giải thoát, 
Người trí tuệ không sân. 
Người lấy sân báo sân, 
Thì chính là người ác; 
Không lấy sân báo sân, 
Chế ngự giặc khó chế. 
Không sân thắng sân nhué, 


Ba kệ nói như trước. 


Bấy giờ, thiếu niên Tân-kỳ bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi. Con thật ngu, thật si, không biết phân biệt, 
không tôt, ở trước mặt Sa-môn Cù-đàm dám nói ra lời trách măng, sân sĩ, 
thô ác, bât thiện.” 
Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, làm lễ ra về. 
=-OÚO--- 
KINH 1153. MA LƑ (1)"° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc tử mẫu, vườn phía Đông, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến dưới bóng 
mát giảng đường, đi kinh hành giữa khoảng đất trống. Khi ấy có Bả-la-môn 
Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà-giá”””, đến chỗ Phật, trước mặt Phật thốt ra những 
lời thô ác, bât thiện, mạ ly, chỉ trích. Thê Tôn kinh hành. Ong đi theo sau 
Thê Tôn. Khi Thê Tôn đã kinh hành xong, dừng lại một chô, Bà-la-môn nói: 
“Cù-đàm! BỊ thua chăng?” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Người hơn liền thêm oán, 

Người thua nằm không yên. 


Hơn thua đều buông xả, 


Là được ngủ an lành. 


Bà-la-môn bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay xin sám hồi! Con thật ngu, thật si, không biết phân biệt, 
không tôt, ở trước mặt Cù-đàm thôt ra những lời thô ác, bât thiện, mạ ly, chỉ 
trích!” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ ra về. 


—-OÚO--- 
KINH 1154. MẠ L (2) 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong giảng đường Lộc tử mẫu, phía Đông nước Xá-vệ. 
Bây giờ sáng sớm Thê Tôn đặp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực. Khi ây 
có Bà-la-môn Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà- giá ”Ÿ, vừa thây Thê Tôn liên thôt ra 
những lời mắng nhiếc, sân si, thô ác, bất thiện; hốt bụi đất ném vào Phật. 


Khi ấy có gió ngược, thôi bụi bay trở lại, bụi này tự phản dính vào người 
ông. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Nếu người không sân hận, 
Thì mạ nhục đến đâu, 

Vẫn sạch không dính nhơ, 
Ác kia trở lại mình. 
Giống như người tung bụi, 


Ngược gió hoàn tự nhơ. 


Lúc ấy, Bà-la-môn bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, xin sám hối! Con thật ngu, thật si, không biết phân biệt, 
không tốt, sao ở trước mặt Cù-đảm thốt ra những lời mạ ly, quở trách, thô 


ác, bất thiện!” 


Sau khi Bà-la-môn nghe những øì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ quay đầu lại mà 
đi. 


_—-OÔO--- 


KINH 1155. TRI NGHĨA”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến vườn Cấp 
cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Khi ấy có Bà-la-môn tên là Vi Nghĩa ”*°, nghe Sa-môn Cù-đàm từ Câu-tát-la 


du hành trong nhân gian đến vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ, 
tự nghĩ: “Ta sẽ đên chỗ Sa-môn Cù-đàm đê nghe thuyêt pháp và sẽ bẻ lại 
nghĩa.” Nghĩ như vậy rôi, liên đên tính xá tìm chô Thê Tôn. Bây giờ, Thê 
Tôn đang nói pháp cho vô lượng quyên thuộc đang vây quanh. Thế Tôn vừa 
thấy Bà-la-môn Vĩ Nghĩa đến, liền ngồi im lặng. 
Bà-la-môn Vì Nghĩa bạch Phật: 
“Bạch Củ-đàm, hãy thuyết pháp. Tôi mong muốn nghe.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Bà-la-môn Vì Nghĩa, 

Chưa thê hiểu nghĩa sâu. 

Lòng giận hòn, ganh tỊ, 

Muốn cản trở pháp thuyết. 

Điều phục tâm chống đối, 

Những ý dục bắt tín; 

Dứt các bân chướng ngăn, 


Mới hiệu lời thâm diệu. 


Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta. 


Sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hý từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 
-—-oÚO--- 
KINH I156. BẤT HAI” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ sáng sớm Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Khi 
ẫy có Bà-la-môn Bắt Hại”*” đến chỗ Phật, bạch Phật rằng: 
“Bạch Thế Tôn, tên con là Bất Hại, có xứng thật danh không?” 
Phật bảo: 


“Như thế này mới xứng thật danh: nếu thân bất hại, nếu miệng bất hại, nếu 
tâm bât hại thì mới xứng thật danh.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu thân không sát hại, 

Cả khẩu, ý cũng vậy: 

Thì đó lìa sát hại, 

Không khủng bố chúng sanh. 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Bất Hại nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ quay đâu lại mà đi. 

_—-OÔO--- 


KINH 1157. HỎA DỮ””° 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy 
giờ buôi sáng, Thế Tôn đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khát thực. Lần lượt 
đi khất thực, đến nhà Bà-la-môn Hỏa Dữ Ÿ. Bà-la-môn vừa thấy Phật đến, 
liền bảy đầy đủ các thức ăn ngon cúng dường đây bát Thế Tôn. Hai ba ngày 
như vậy, lại đến nhà này khất thực, Bà-la-môn Hỏa Dữ vừa thấy Phật đến tự 
nghĩ: “Sa-môn đầu trọc sao lại đến mãi, vì tham thức ăn ngon chăng?” 


Lúc ây, Thê Tôn biêt được ý nghĩ của Bà-la-môn Hỏa Dữ liên nói bài kệ: 


Trời ngày nào cũng mưa, 
Nông phu ngày đêm cày; 
Thường xuyên gieo giống lúa, 
Ruộng thâu lúa luôn luôn. 
Như người thường mang thai. 
Bò sữa mãi nhớ nghé. 
Thường luôn có người xin, 
Lúc nảo cũng bố thí. 

Vì luôn mãi bố thí, 

Nên luôn nổi tiếng lớn. 
Nhiều lần quăng thây chết, 


Nhiều lần khóc tiếc thương. 





Nhiêu lân sanh rôi chêt, 


Nhiều lần khô ưu, bi; 
Nhiều lần lấy lửa đốt, 


Nhiều lần bị trùng ăn. 





Nếu được đạo Hiền thánh, 
Không mãi thọ các hữu; 
Cũng không mãi sanh tử, 
Không mãi khổ ưu, bi. 
Không luôn luôn lửa đốt, 
Không mãi bị trùng ăn. 


Sau khi Bà-la-môn Hỏa Dữ nghe Phật nói kệ xong, khởi tín tâm trở lại và 
đem thức ăn cúng dường đây bát Phật. Nhưng Thê Tôn không nhận vì nhân 
nói kệ mới được cúng. Lại nói kệ: 

Nhân vì nói kệ pháp, 

Không nên nhận thức ăn; 

Nên quán sát tự pháp, 

Thuyết pháp, không nhận ăn. 


Bà-la-môn nên biết, 


Đó là lối sống tịnh. 


Nên cúng dường người khác, 
Bậc Đại Tiên thuần tịnh, 

Đã hết các hữu lậu, 

Pháp nhơ đã đoạn tất; 

Cúng dường các thức ăn, 
Cho ruộng phước tốt này. 
Người muốn cầu phước đức, 


Thì ruộng Ta là tốt. 


Bà-la-môn Hỏa Dữ bạch Phật: 
“Thức ăn này bây giờ nên để chỗ nào?” 
Phật bảo: 


“Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên thần hay 
người đời có thê ăn đô tín thí này mà thân được an lạc. Ong nên đem thức ăn 
này bỏ vào nước không trùng và đât ít cỏ mọc.” 


Khi ấy Bả-la-môn liền đem thức ăn này bỏ vảo trong nước không trùng. 
Nước liền bốc khói, sôi thành tiếng xèo xèo. Giống như hòn sắt nung đỏ bỏ 
vào trong nước, nước liền bốc khói, sôi thành tiếng xèo xèo. Cũng lại như 
vậy, Bà-la-môn đem thức ăn này bỏ vào trong nước, nước liền bốc khói, sôi 
thành tiếng xèo xèo. Lúc đó, Hỏa Dữ Bà-la-môn khen rằng: 


“Lạ thay! Cù-đàm đức độ lớn, thần lực lớn, có thể khiến thức ăn nảy hiện 
thần biến.” 


Bấy giờ, Hỏa Dữ Bà-la-môn nhân thấy thức ăn thần biến này nên phát tâm 
kính tín, cúi đâu lê dưới chân Phật, đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay con có thể được xuất gia, thọ giới cụ túc và tu phạm 
hạnh ở trong Chánh pháp không?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Nay ông có thể xuất gia, thọ cụ túc và tu phạm hạnh ở trong Chánh pháp.” 


Bà-la-môn liền xuất gia và tự suy nghĩ đến lý do khiến những thiện gia nam 
tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo, không nhà... cho 
đên đặc A-la-hắn, tâm khéo giải thoát. 


-—-oÚO--- 
KINH 1158. BÀ-TÚ-TRA*°° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, nước Xá-vệ có một nữ Bà-la-môn là Bà-tứ-tra””, tin Phật, Pháp, 
Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng. Đối với Phật, Pháp, Tăng đã dứt hồ nghi; đối 
với Khô, Tập, Diệt, Đạo cũng đã dứt nghi hoặc, thấy đề, đắc quả, được tuệ 
vô gián”. Chồng của bà là Bà-la-đậu-bà-giá thuộc chủng tánh Bà-la-môn. 
Mỗi khi bà làm công việc gì mà có chút ít nên hay hư, đều niệm: “Nam-mô 
Phật”, hướng về phương nào mà ở đó Như Lai đang trụ, chắp tay nói ba lần: 
“Nam-mô Đa-đà-a-già-độ A-la-ha Tam-miệu-tam-phật-đà”””, thân chói sáng 
như vàng ròng, sáng xa một tầm, thân tròn đầy như cây Ni-câu-luật, Đẳng 
Mâu-ni khéo nói diệu pháp, là Thượng Thủ Tiên Nhân, là Đại Sư của con.” 


Bây giờ người chông Bà-la-môn nghe vậy, sân hận không vuI, nói với vợ: 


“Bà bị quỷ ám chăng? Không có lý này. Bà đã bỏ các vị đại đức Bà-la-môn 
tam minh””” mà đi xưng tán lão Sa-môn đầu trọc, phần tử hắc ám, mà đời 
không ai khen"””. Bây giờ tôi sẽ đến cùng tranh luận với Đại Sư của bà thì 
đủ biết ai hơn thua.” 


Người vợ nói với chông: 
“Tôi không thây chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, các Thân và 
y : 


người đời mà al có thê cùng tranh luận với Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, thân sắc vàng, chói sáng một tâm, thân tròn đây như cây 


Ni-câu-luật, là Bậc Thượng Thủ Tiên Nhân, khéo nói pháp vi diệu, là Bậc 
Đại Sư của tôi. Nhưng bây giờ thì ông cứ đên đó đê tự biệt.” 


Lúc ây, Bà-la-môn liên đi đên chô Phật. Thăm hỏi ủy lạo xong, ngôi lui qua 
một bên, nói kệ: 


Giết hại những thứ gì, 
Mà giấc ngủ an ôn? 
Giết hại những thứ gì; 
Khiến tâm còn không lo? 
Giết hại những thứ gì, 
Được Cù-đàm khen ngợi? 
Bậy giờ, Thế Tôn biết ý nghĩ Bà-la-môn, Ngài nói kệ: 
Người giết hại sân hận, 
Giấc ngủ được an ôn. 
Người giết hại sân hận, 
Thì tâm không còn lo. 
Sân nhuế là rễ độc, 
Hay hại hạt giống ngọt; 
Người nào giết hại chúng, 


Được Thánh hiền khen ngợi. 


Nêu người nào hại chúng, 


Tâm họ không còn lo. 


khi Ấy, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì Phật nói, được khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho vui mừng và lần lượt Ngài thuyết pháp. Nghĩa là 
nói về bố thí, nói về trì giới, nói vê pháp sanh lên trời, nói vê sự mê đăm dục 
vị là tai hoạn, phiền não; về thanh tịnh xuất yếu, viễn ly, tùy thuận phúc lợi 
thanh tịnh, phân biệt một cách rộng rãi. Giống như tắm vải trắng trong sạch 
dễ được nhuộm màu, cũng vậy, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá ngay tại chỗ 
ngôi, đối với bốn Thánh đế mà chứng đắc hiện quán ””', thấy Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo. Bả-la-môn này thấy pháp, đắc pháp, biết pháp và nhập pháp, vượt 
qua khỏi mọi nghi hoặc, không do người khác độ. Đối với Chánh pháp luật 
được vô sở úy. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên hữu, chắp tay bạch 
Phật: 


“Con đã được độ, bạch Thể Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện Thệ! Hôm 
nay sau khi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty -kheo Tăng rồi, suốt đời con 
nguyện làm Ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 


Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ 
Ta VỀ. 


Trở về nhà mình, vợ ông ƯUu-bà-di vừa thây chông về, liên thưa răng: 


“Ông đã cùng luận nghị với Thầy tôi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác 
có thân sắc vàng ròng, sáng xa một tầm, thân đầy đặn như cây Ni-câu-luật là 
Thượng Thủ Tiên Nhân, Đắng Đại Mâu-ni khéo nói pháp phải không?” 


Người chồng đáp: 


“Tôi chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Quỷ thần 
hay người đời mà có thể luận nghị với Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác thân sắc vàng ròng, sáng xa một tầm, thân đầy đặn như cây Ni-câu-luật, 
Bậc Tiên Nhân Thượng Thủ, khéo nói diệu pháp, là Đắng Mâu-mI, Đại Sư 
của bà. Bây giờ bà may cho tôi một pháp y tốt để tôi đem đến chỗ Thế Tôn 
xin xuất gia học đạo.” 


Lúc â ẫy, ngưỜI VỢ lây xấp vải lụa trắng, sai may pháp y cho ông. Bà-la-môn 
cầm y đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay con có thê xuất gia học đạo, tu phạm hạnh, ở trong pháp 
của Thê Tôn được không?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Nay, ông có thể xuất g1a học đạo, tu các phạm hạnh, trong Pháp luật này.” 
Ông liền xuất gia, một mình ở chỗ văng suy tư về lý do khiến người thiện 
nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuât gia học đạo,... cho đên đắc 
A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 
_—-OÔO--- 

KINH 1159. MA-CÙ ””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Bà-la-môn Ma-cù””” đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi an úy 
xong, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Cù-đàm, ở nhà con thường hay bố thí. Nếu một người đến thì bố thí 
cho một người. Nêu hai người, ba người cho đên trăm ngàn, tât cả đêu bô thí 
hệt. Con bô thí như vậy có được nhiêu phước không?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Ông bố thí như vậy, thật được phước lớn. Vì sao? Vì ở nhà ông thường làm 
việc bô thí. Một người đên xin liên thí cho một người. Hai người, ba người, 
cho đên trăm ngàn người đên xin, tât cả đêu được thí cho, nên được phước 
lớn.” 
Lúc ấy, Bà-la-môn Ma-cù liền nói kệ: 


Tại gia thường tổ chức, 


Bồ thí cùng đại hội; 


Nhờ việc bố thí này, 

Muốn cầu công đức lớn. 

Nay xin hỏi Mâu-n1, 

Những hiểu biết của con; 

Đồng sở kiến Phạm thiên? 

Vì con phân biệt nói. 

Làm sao để giải thoát, 

Về đường lành thắng diệu? 

Phương tiện nào để tu, 

Được sanh về Phạm thế? 

Tùy vui bố thí gì, 

Sanh Phạm thiên thù thắng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Người lập đại hội thí, 

Tùy sở thích bồ thí kia, 

Tâm tịnh tín, hoan hỷ, 


Duyên vào công đức lành. 


Nhờ sự kiến lập đó, 

Mong xa lìa lỗi ác; 

Xa lìa nơi tham dục, 

Tâm kia khéo giải thoát. 
Tu tập nơi lòng từ, 

Công đức này vô lượng. 
Huống lại thêm chí thành, 
Mở đại hội thí khắp. 

Nếu ở trong hội này, 

Có được các tâm lành; 
Hướng đến khéo giải thoát, 
Hoặc đến đường thuần thiện. 
Nhân thù thắng như vậy, 
Được sanh về Phạm thiên; 
Người bố thí như vậy, 


Nhờ tâm kia bình đăng. 





Nên sanh về Phạm thế, 


Thọ mạng được lâu dài. 
Sau khi Bà-la-môn Ma-củ nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. 
_—-OÔO--- 
KINH 1160. CẢM LỌNG VÀNG” “ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Bả-la-môn dẫn theo tùy tùng cầm lọng hoa”””, mang xá- lặc “96, 
đi đến chỗ Phật, cùng nhau chảo hỏi, an úy xong, ngồi lui qua một bên, mà 


nói kệ: 
Nếu phi Bả-la-môn, 
Sở hành không thanh tịnh”””. 
Sát-lợi tu khổ hạnh, 
Cúng trái ngược với tịnh. 
Bà-la-môn Ba kinh””: 
Đây mới là thanh tịnh; 
Người thanh tịnh như vậy, 
Chúng sanh khác không có. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Không biết đạo thanh tịnh, 


Và các tịnh vô thượng; 
AI tìm tịnh nơi khác, 


Cuối cùng không được tịnh. 


Bà-la-môn bạch Phật: 


“Bạch Cù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng 
chăng? Thê nào là đạo thanh tịnh? Thê nảo là thanh tịnh vô thượng?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Tu tập, tu tập nhiều chánh kiến, sẽ đoạn trừ 
tham dục, đoạn trừ sân nhuề và đoạn trừ ngu si. Nếu Bả-la-môn nào đã đoạn 
hăn tham dục, đã đoạn hắn sân nhuế, si mê, dứt hắn hết cả phiền não, thì gọi 
là thanh tịnh vô thượng. Chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Sau khi tu 
tập. tu tập nhiều về chánh định, đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân nhuế, đoạn 
trừ ngu si và đoạn trừ hắn tất cả phiền não thì gọi là thanh tịnh vô thượng.” 
Bà-la-môn bạch Phật: 


“Bạch Củù-đàm, Ngài giảng về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng 
chăng? Bạch Cù-đàm, thê gian nhiêu việc nay con xin kiêu từ trở về.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Nên biết đúng thời.” 


Bà-la-môn dẫn tùy tùng cầm lọng hoa, mang xá-lặc, sau khi nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


---oÚO--- 
KINH 1161. LA-HÁN PHÁP””” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có Bà-la-môn đi đên chô Phật, cùng nhau chào hỏi úy lạo xong, 
ngôi lui qua một bên, nói kệ: 


Thế nào là Thi-la? 

Thế nào là oai nghĩ? 

Thế nào là công đức? 

Thế nảo gọi là nghiệp? 
Thành tựu những pháp nảo, 
Bà-la-môn La-hán? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trí nhớ biết túc mạng, 
Thấy sanh thiên, đường đữ; 
Các thọ sanh đã đoạn, 
Mâu-ni minh quyết định”””. 

Biết tâm khéo giải thoát, 

Giải thoát tất cả tham; 

Đây đủ cả ba minh, 


Ba minh Bà-la-môn. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 


---oÚO--- 
KINH 1162. VỢ CHÔNG GIÀ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ sáng sớm Thê Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực, có 
Tôn giả A-nan đi theo sau Thê Tôn. 


Khi ấy có hai lão nam nữ là vợ chồng, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng 
còng như móc câu. Họ đến đầu ngõ hẻm, chỗ đót phân rác, cùng ngồi chồm 
hỗm hơ lửa. Thế Tôn thấy hai vợ chồng già này, tuổi đã cao, các căn đã chín, 
lưng còng như móc câu, giống như hai con hạc già nhìn nhau với tâm dục 
nhiễm. Thấy rồi, bảo Tôn giả A-nan: 


“Ông có thấy hai VỢ chồng kia, tuổi đã cao, các căn đã chín, lưng còng như 
móc câu, cùng ngồi chồm hỗm hơ lửa, giống như hai con hạc già nhìn nhau 
với tâm dục nhiễm chăng?” 


A-nan bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo A-nan: 


“Hai vợ chồng già này, vào thời thiếu niên, thân thể tráng kiện, nếu siêng 
năng tìm câu tài vật, cũng có thể là gia chủ giàu có nhất trong thành Xá-vệ. 
Còn nếu họ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không 
nhà, tinh cần tu tập, thì cũng có thể chứng được thượng quả đệ nhất A-la- 
hán. Nếu ở giữa phần hai cuộc đời còn tráng kiện, siêng năng tìm cầu tài vật 
thì cũng có thê trở thành người giàu thứ hai trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể 
chứng được quả A-na-hảàm. Nếu ở giữa phần ba trung niên, siêng năng tìm 
cầu tải vật cũng có thể là người giàu thứ ba trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo 
bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể 
chứng được quả Tư-đà-hàm. Nếu ở phần thứ tư, khi tuổi già, siêng năng tìm 
cầu tài vật cũng có thể là người giàu thứ tư trong thành Xá-vệ. Nếu họ cạo 


bỏ râu tóc mặc áo ca-sa, chánh tín xuất gia học đạo, không nhà, cũng có thể 
chứng được quả Tu-đà-hoàn. Nhưng ngày hôm nay, họ tuôi già, các căn suy 
yêu, không có tiên của, không có phương tiện, không có khả năng; lại không 
thê kham năng nêu có tìm kiêm tiên của, cũng không có cách nào đê chứng 
đặc Pháp thượng nhân được.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Vì không hành phạm hạnh; 

Nên niên thiếu không của; 

Suy nghĩ việc xa xưa, 

Ngủ đất như cung cong. 

Không tu hành phạm hạnh; 

Niên thiếu không tài sản; 

Giống như chim hạc già, 


Chờ chết nơi đầm hoang. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
phụng hành. 
-—-oÚO--- 
KINH 1163. GLÀ CHÉT””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. 


Nói như trên chỉ có khác ở bài kệ: 


Hoại diệt bởi già chết, 

Thân và cảm thọ diệt. 

Chỉ có phước bố thí, 

Là tư lương theo mình. 

Nhiếp hộ nương vào thiện, 

Và tu thiền công đức. 

Tùy sức mà bố thí, 

Tiền tài và âm thực. 

Tỉnh thức giữa đám mê, 
Không phải sông luỗống không. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


-=-oÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYẼN 43 
KINH 1164. BÀ-LA-DIÊN”"° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Lộc uyễn, trú xứ củacác Tiên nhân, 
nước Ba-lanal Bâygiờ, có sô đông các Tỳ-kheo*"”” tụ 
tập tại giảng đường bàn luận như vây: 


“Chư Tôn, như lời Đức Thế Tôn đã đáp cho câu hỏi Bà-la-diên-đê-xá-di- 
đức-lặc”°”: 


Nếu người biết nhị biên, 
Không dính mắc khoảng giữa; 
Được gọi Đại trượng phu, 


Không mê luyến ngũ dục, 


Thoát chỉ khâu ưu phiền”””!. 


“Chư Tôn, những câu này có nghĩa gì? Thế nào là biên? Thế nảo là hai biên? 
Thế nào là giữa? Thế nảo là thợ khâu? Thế nào là tư, do trí mới biết, băng 
liễu tri mà liễu tri; khi được biết bởi trí, được liễu tri bởi liễu tri, thì tột mé 
khổ, thoát khỏi khổ?” 


Có người đáp: 


“Sáu nội nhập xứ là một biên; sáu ngoại nhập xứ là biên thứ hai; thọ là ở 
giữa; ái là thợ khâu. Thân cận với ái”, rồi do bởi nhân này nhân kia mà 
hâ À À x 2 L§ 3508 ~ z ` h ` “Á 

thân lân lân tăng trưởng xuât sanh”. Những pháp này do trí mà biết, do 
liêu tri mà liễu tri. Khi được biệt bởi trí, được liêu tri bởi liễu tri, thì tột mé 
khô, mới thoát khỏi khô.” 

Lại có người nói: 

“Đời quá khứ là một biên; đời vị lai là biên thứ hai; đời hiện tại là giữa; ái là 
thợ khâu. Tập cận những ái này, do bởi nhân này nhân kia mà thân lân lân 
tăng trưởng xuât sanh... cho đến thoát khô.” 

Lại có người nói: 

“Thọ lạc là một biên; thọ khô là biên thứ hai; không khô không lạc là giữa; 
ái là thợ khâu. Tập cận những ái này, tự thân sở đắc do chúng lân lân tăng 
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trưởng xuất sanh... cho đến thoát khô. 


Lại có người nói: 


“Hữu là một biên; tập là biên thứ hai; thọ là giữa; ái là thợ khâu. Như vậy 
nói đây đủ,... cho đên thoát khô.” 


Lại có người nói: 


“Thân là một biên; thân tập là biên thứ hai; ái là thợ khâu. Như vậy nói đầy 
đủ.... cho đến thoát khô.” 


Lại có người nói: 


“Tất cả những gì chúng ta nói ra không giống nhau, chỉ đưa ra những dị 
thuyết, không hy vọng gì để hiểu được. Thế Tôn nói gì khác trong kinh 
“Những câu hỏi của Đê-xá-di-đức-lặc”? Chúng ta nên đến Thế Tôn bạch 
hỏi, như những gì Thế Tôn dạy, chúng ta phụng trì.” 


Bây giờ, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, cúi đâu lễ dưới chân, rôi ngôi lui 
qua một bên, bạch Phật: 


“Thế nào, bạch Thế Tôn, có những thuyết khác nhau về kinh Ba-la-diên-đê- 
xá-di-đức-lặc sở vấn, vừa rồi các Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường, bàn 
luận như vây: “Những gì mà Thế Tôn đã dạy trong kinh Ba-la-diên-đê-xá-di- 
đức-lặc sở vấn, về hai biên... cho đến thoát khổ.” Có người bảo: “Nội lục 
nhập xứ là một biên, ngoại lục nhập xứ là biên thứ hai, thọ ở giữa, ái là thợ 
khâu. Nói đầy đủ như trước. Tất cả đều không quyết định được, nên hôm 
nay chúng con đến đây thỉnh vấn Thế Tôn về những nghĩa này. Những gì 
chúng con nói, ai là người nào nói đúng nghĩa?” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Những gì các ông đã nói đều là khéo nói. Nay Ta sẽ vì các ông mà nói về 
kinh khác. Ta đã vì Ba-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc, có nói kinh khác. Xúc là 
một biên; xúc tập là biên thứ hai; thọ”””” là ở giữa; ái là thợ khâu. Sau khi đã 
tập cận ái rồi, thân này thân kia duyên vào đó mà tăng trưởng xuất sanh. Đối 
với pháp này, do trí mới biết, do liễu tri mà liễu tri. Do được biết bởi trí, liễu 
tri bởi liễu tri, mà tột cùng mé khổ, thoát khỏi khổ.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1165. TÂN-ĐẦẦU Lở”” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Tôn giả Tân-đầu-lô”"' ở trong vườn Cù-sư-la, tại Câu-diệm-di. 
Bấy giờ, có Quốc vương Bà-sa tên Ưu-đà-diên-na””'”, đến chỗ Tôn giả Tân- 
đâu-lô. Thăm hỏi nhau xong, ngôi lui qua một bên, Quôc vương Bả-sa Uu- 
đà-diên-na bạch Tôn giả Tân-đâu-]ô: 


“Có điều muốn hỏi, Tôn giả có rảnh rỗi để đáp cho không?” 
Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

“Này Đại vương, Đại vương cứ hỏi, điều gì biết tôi sẽ đáp.” 
Quốc vương Bà-sa Ưu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 


“Nhân øì, duyên gì, mà các Tỳ-kheo tuổi trẻ mới học, xuất gia chưa lâu ở 
trong Pháp luật này, sống rất an lạc, các căn hòa duyệt, tướng mạo sáng sủa, 
da đẻ tươi tốt, thích tĩnh, ít động, mặc tình người khác mà sông”, tâm như 
dã thú, kham năng suốt đời tu trì phạm hạnh, thanh tịnh thuần nhất?” 


Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 


“Như những gì Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc Tri giả, 
Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Tỳ-kheo các ông, nếu gặp người nữ lớn tuổi 
thì nên coI như mẹ. Gặp người trung niên thì nên coi như chị em. Gặp người 
non trẻ thì nên coi như con. Vì nguyên nhân này nên các Tỳ-kheo tuổi trẻ 
xuất gia chưa bao lâu ở trong Pháp luật nảy sống an lạc, an ôn, các căn hòa 
duyệt, tướng mạo sáng sủa, da dẻ tươi mát, thích tĩnh, ít động, mặc tình 
người khác mà sống, tâm như dã thú, kham năng suốt đời tu trì phạm hạnh, 
thanh tịnh thuần nhất.” 


Quôc vương Bả-sa Uu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 

“Hiện tại người thê gian, tâm tham câu, dù có gặp người lớn tuôi coi như 
mẹ, trung niên coi như chị, non trẻ coi như con. Nhưng lúc đó tâm họ cũng 
theo sự thiêu đôt của tham dục, sân nhuê, ngu sĩ mà khởi lên. Còn có nhân 


duyên nào đặc biệt hơn không?” 


Tôn giả Tân-đâu-lô nói với quôc vương Bà-sa Uu-đà-diên-na: 


“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Thân này từ chân 
đến đỉnh đầu, bộ xương được trét bởi thịt, được che đậy bởi một lớp da 
mỏng, trong đó chứa dẫy đây những thứ bất tịnh. Quán sát tất cả: tóc, lông, 
móng, răng, bụi dơ, nước dãi, da, thịt, xương trắng, gân, mạch, tim, gan, 
phối, lá lách, thận, ruột, dạ dày, ruột non, ruột già, bào, nước mắt, mô hôi, 
nước mũi, nước bọt, mỡ, tủy, đàm âm, mủ, máu, dịch não, phân, nước 
tiêu”. '** Này Đại vương, vì nhân này, duyên này, nên các Tỳ-kheo tuôi trẻ 
xuất gia chưa bao lâu ở trong Pháp luật này, vân sông an lạc, an Ổn... cho 
đến thanh tịnh tràn đầy thuần nhất.” 


Quôc vương Bả-sa Uu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 


“Tâm người hay phiêu nhanh. Nếu quán bắt tịnh, có khi sẽ theo tưởng tịnh 
mà hiện. Vậy còn có nhân duyên nào khiến cho Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia 
chưa bao lâu trong Pháp luật này, sống an lạc, an Ổn... cho đến thanh tịnh 
tràn đầy thuần nhất không?” 


Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 


“Còn có nhân duyên khác nữa. Như Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Tri giả, Kiến giả, đã dạy các Tỳ-kheo: “Các ông nên giữ 
gìn các căn môn, khéo thu nhiếp tâm mình. Nếu mắt thấy sắc, chớ năm bắt 
sắc tướng, chớ, năm bắt hình tướng tốt đẹp, mà tăng thêm sự chấp giữ ””. B. 
Nếu đối với mắt mà không an trụ với sự thúc liễm, những pháp ác bất thiện 
tham ưu thế gian sẽ lọt vào tâm mình. Cho nên các ông phải giữ gìn luật 
nghi của mắt. Đối tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp cũng lại như vậy.... cho đến giữ gìn luật nghi của ý.” 


Bây giờ quôc vương Bà-sa, Uu-đà-diên-na hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 


“Lành thay! Khéo nói Pháp,... cho đến giữ gìn luật nghi các căn. Bạch Tôn 
giả Tân-đâu-lô, tôi cũng như vậy, có khi không giữ gìn thân, không giữ gìn 
luật nghi các căn, khi vào cung không nhất niệm, thì tâm mình sanh ra tham 
dục hừng hực, ngu si thiêu đốt. Ngay khi đóng cửa phòng ở một mình, ba 
độc cũng lại thiêu đốt tâm mình, huống lại là ở trong cung. Lại có lúc tôi 
khéo nhiếp hộ được các căn, nhiếp hộ được thân mình, chuyên tâm nhất 
niệm, thì khi vào trong cung, tham dục, nhuế, si không còn dấy khởi thiêu 
đốt tâm mình; khi ở trong cung nội còn không bị thiêu đốt thân tâm, huồng 
chi là khi ở một mình. Vì vậy cho nên do nhân này, do duyên này hay khiến 


cho Tỳ-kheo tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu trong Pháp luật này sống an lạc, 
an ôn,... cho đên thanh tịnh tràn đây thuân nhât.” 


Sau khi quốc vương Bà-sa, Ưu-đà-diên-na nghe những gì Tôn giả nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH I166. VÍ DỤ TAY CHÂN”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vì có tay, nên biết có lấy bỏ. Vì có chân nên biết có tới lui. Vì có các khớp 
nên biết có co duỗi. Vì có bụng nên biết có đói khát. Cũng vậy, Tỳ-kheo, vì 
có mắt nên có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ 
lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai mũi lưỡi thân ý lại cũng như vậy. 


“Này các Tỳ-kheo, nêu không tay thì không biết lây bỏ. Nếu không chân thì 
không biết tới lui. Nếu không có các khớp thì không biết co duỗi. Nếu không 
có bụng thì không biết đói khát. Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nếu không có mắt 
thì không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khổ, 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc. Tai mũi lưỡi thân ý lại cũng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1167. CON RÙA” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, có đám cỏ trong sông vả có con rùa sông trong bụi cỏ 
ấy ”'® Khi đó có một con đã can đói đi tìm thức ăn. Vừa thấy con rùa, nó vội 
nhảy tới vô lây. Con rùa thây vậy, liên thu hêt đâu đuôi và bôn chân vào 
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trong mai”'”. Dã can canh đợi con rùa thò đầu, chân ra là chụp ăn liên. 
Nhưng chờ lâu quá, mà nhât định rùa không thò đâu và chân ra. Dã can đói 
quá, tức tôi bỏ đi. 

“Này các Tỳ-kheo, ngày nay các ông cũng lại biêt như vậy. Ma Ba-tuân luôn 
luôn dò xét tìm cơ hội bên các ông. Mong đợi mắt các ông đăm sắc, tai nghe 
tiêng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý nhớ pháp mà xúi dục 
sanh tâm đăm nhiễm sáu trân. Cho nên Tỳ-kheo, các ông phải luôn luôn giữ 
gìn luật nghi của mặt. Khi đã giữ gìn an trụ nơi luật nghi của mắt rôi, dù mặt 
có sanh khởi hoặc duyên cảnh đi nữa thì ác Ma Ba-tuân cũng không thê tìm 
được cơ hội. Tai mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Dù sáu căn kia có sanh 
khởi hoặc duyên cảnh đi nữa, thì chúng cũng không thê tìm được tiện lợi. 
Giông như con rùa, dã can không thê tìm được cơ hội nào.” 
Bây giờ Phật liên nói kệ: 

Rùa vì sợ dã can, 

Dâu thân vào trong mai. 

Ty-kheo khéo nhiêp tâm, 


Dâu kín các giác tưởng. 
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Không nương, không sợ hãi“, 
Kín tâm, chớ nói năng. "””” 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

-=-OÚO--- 


KINH 1168. LÚA”°” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như lúa” đặt ở ngã tư đường, có sáu tráng niên cầm chảy giã, trong 
chốc lát nát ra như bụi. Rồi người thứ bảy cầm chày giã lại. Này các Tỳ- 
kheo, ý các ông thế nào, đồng lúa đã bị sáu người giã, rồi người thứ bảy giã 
lại, lúc này bị nát nhừ phải không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật dạy: 


“Này các Ty-kheo, cũng vậy, người ngu si bị sáu xúc nhập xứ nện đả. 
Những gì là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ thường nên đả. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý xúc nhập xứ thường nện đả. Người ngu sĩ kia, tuy bị sáu xúc nhập xứ 
nên đả, nhưng vẫn còn ý niệm mong cầu sanh hữu đời vị lai , như người 
thứ bảy giã lại cho nát thêm. 


“Này các Tỳ-kheo, nếu nói là ngã”, đó là dao động: nói là ngã sở, đó là 
đao động; vị lai sẽ hiện hữu, đó là dao động; vị lai sẽ không hiện hữu, đó là 
dao động; sẽ lại có sắc, đó là dao động” ?: sẽ lại không sắc, đó là dao động; 
sẽ lại có tưởng, đó là dao động; sẽ lại không có tưởng, đó là dao động; sẽ lại 
không phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đó là dao động. Vì dao động 
nên là bệnh, vì dao động nên là ung nhọt, vì dao động nên là gai nhọn, vì dao 
động nên là dính mắc. Chân chánh quán sát rằng vì dao động nên là khổ; do 
đó được tâm không dao động, tu tập nhiều, an trụ, cột niệm, chánh trí. Giống 
như dao động, tư lương, hư cuông ””?cũng như vậy. 


“Vị có hành do ái. Nói ngã, đó là ái”; nói ngã sở, đó là ái; nói vị lai sẽ hiện 
hữu, đó là ái; nói vị lai sẽ không hiện hữu, đó là á1; nói sẽ có sắc, đó là ái; 
nói sẽ không có sắc, đó là ái; nói sẽ có tưởng, đó là á1; nói sẽ không tưởng, 
đó là ái; nói sẽ chẳng phải tưởng, chăng phải không tưởng, đó là ái. Vì ái nên 
là bệnh, vì ái nên là ung nhọt, vì ái nên là gai nhọn. Chân chánh quán sát 
rằng vì dao động nên là khổ; do đó được tâm không dao động, tu tập nhiều, 
an tru, cột niệm, chánh trí. 


“Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, A-tu-la đem quân chiến đấu với Đề 
Thích. Khi ây Thiên đê Thích bảo chư Thiên Tam thập tam răng: “Hôm nay 
chư Thiên cùng chiên đâu với A-tu-la. Nêu chư Thiên thăng, A-tu-la thua, 


thì hãy bắt sống vua A-tu-la, lây dây cột chặt lại năm chỗ đem về cung trời. 
Vua A-tu-la cũng nói với binh chúng mình: “Hôm nay A-tu-la cùng chiến 
đấu với chư Thiên. Nếu A-tu-la thắng, chư Thiên thua, thì hãy bắt sống 
Thiên đề Thích, lẫy dây cột chặt lại năm chỗ đem về cung A-tu-la.' 


“Trong lúc đánh nhau, chư Thiên thắng, A-tu-la thua. Bấy giờ chư Thiên 
Tam thập tam bắt sống được vua A-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la, trói năm chỗ, 
đem về cung trời. Lúc này, vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la, thân bị trói năm 
chỗ, được đặt trên điện Chánh pháp, cho hưởng thụ năm thứ dục lạc của chư 
Thiên. Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la tự nghĩ: 'Chư Thiên tuy là giỏi, nhưng 
chỉ có A-tu-la là hiền thiện thông tuệ hơn. Nay ta sẽ trở về cung A-tu-la.” 
Trong lúc đang nghĩ như vậy, thì tự thấy thân mình năm chỗ bị dây ấy cột 
chặt lại, ngũ dục của chư Thiên tự nhiên biến mắt. 


“Vua A-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la lại nghĩ: “A-tu-la tuy giỏi, nhưng chư Thiên 
hiền thiện trí tuệ và sáng suốt hơn, nay ta sẽ ở lại cung trời này.” Trong lúc 
đang nghĩ như vậy, thì tự thấy năm chỗ thân mình dây lỏng ra, ngũ dục chư 
Thiên tự nhiên xuất hiện trở lại. 


“Tuy vua A-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la bị sự cột trói vi tế như vậy, nhưng sự cột 
trói của Ma Ba-tuần càng vi tế hơn. Khi tâm bị dao động, thì liền theo đó bị 
ma cột. Tâm không dao động thì cũng liền theo đó ma cởi ra. Cho nên, các 
Tỳ-kheo, phải luôn luôn trụ vào tâm không dao động, chánh niệm, chánh trí. 
Cần phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1169. CÂY ĐÀN?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di, Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nếu với Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nảo, ở nơi sắc được nhận thức bởi con 
mắt mà phát sanh hoặc dục”””, hoặc thèm muốn, hoặc ái niệm, hoặc chỗ bị 
quyết định đắm trước””'; đối với những tâm như vậy, phải khéo tự phòng 
hộ. Vì sao? Vì những tâm này đều là con đường đưa đến sợ hãi, có chướng 


nạn. Đây là chỗ nương tựa của người ác, không phải chỗ nương tựa của 
người thiện. Cho nên, phải tự phòng hộ. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại 
cũng như vậy. 


“Thí như người nông phu có đám mạ tôt, mà người g1ữ ruộng thì lười biêng, 
buông lung, đê trâu vào ăn lúa mạ. Phàm phu ngu sĩ cũng lại như vậy, sáu 
xúc nhập xứ... cho đên buông lung cũng lại như vậy. 


“Đám mạ tốt, nếu người giữ ruộng tâm không buông lung, thì trâu không ăn 
được. Giả sử có vào ruộng cũng bị đuôi ra hết. Nghĩa là tâm, ý, hay thức của 
Thánh đệ tử đa văn, đối với công năng ngũ dục phải khéo tự nhiếp hộ, tĩnh 
chỉ hết, khiến cho diệt tận. 


“Đám mạ tốt, người giữ ruộng không tự buông lung, thì nếu trâu vào ruộng, 
sẽ dùng tay trái kéo dây mũi, tay phải cầm roi nện sả vào thân, đuổi ra khỏi 
ruộng. Này các Tỳ-kheo, ý các ông nghĩ sao? Khi con trâu kia đã bị thống 
khổ vậy rồi, thì từ làng về nhà, từ nhà ra làng, có còn dám ăn lúa mạ non như 
lỗi trước không?” 


Đáp rằng: 


“Bạch Thê Tôn, không. Vì sao? Vì nó nhớ lân trước vào ruộng, đã bị cái đau 
H , v , 
khô bởi roi vọt. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, nêu tâm, ý, hay thức của Thánh đệ tử đa văn đôi 
với sáu xúc nhập xứ cực kỳ sanh lòng yêm ly, sợ hãi, nội tâm an trụ, chê ngự 
nhât tâm. 


“Này các Tỳ-kheo, thời quá khứ có ông vua nghe tiếng đàn hay chưa từng có 
được, nên sanh yêu thích, say mê, chìm đắm. Vua hỏi các vị đại thần rằng: 
“Đó là những âm thanh gì mà nghe khả ái quá vậy?' Đại thần tâu: “Tâu bệ 
hạ, đó là những tiếng đàn.` Vua nói với đại thần: “Khanh hãy đem những âm 
thanh đó đến đây.” Đại thần vâng lời, liền đem cây đàn đến tâu: “Tâu đại 
vương, đây chính là cây đàn đã tạo ra âm thanh hay.' Vua nói đại thần: “Ta 
không cần cây đàn, mà chỉ cần đem những âm thanh khả ái đã nghe lần 
trước đến. Đại thần tâu: “Cây đàn này cần phải có nhiều thứ, là phải có cán, 
có máng, có thùng, có dây, có da và người đàn giỏi. Cần phải hội đủ những 
nhân duyên này mới thành âm thanh. Nếu thiếu đi những dụng cụ này thì sẽ 
không có được âm thanh. Âm thanh mà bệ hạ đã nghe trước đây đã qua lâu 
rồi, chúng đã biễn chuyền và cũng đã diệt mất rồi, không thể đem đến được.” 
Lúc ấy, nhà vua tự nghĩ: “Ôi! Cần gì vật hư ngụy này! Đàn ở thế gian là vật 


hư ngụy, mà khiến cho người đời say đắm vậy sao? Bây giờ các khanh hãy 
đem chẻ ra từng mảnh, rôi vât bỏ khắp mười phương.” Các đại thân vâng 
lệnh, chẻ ra thành trăm mảnh, ném khắp mọi nơi. 


“Như vậy, Ty-kheo, nếu đối với sắc, thọ, tưởng, tư, dục; biết những pháp 
này là vô thường, hữu vi, do tâm duyên sanh, rồi liền cho là ngã, ngã sở. 
Những thứ ấy, ở vào lúc khác, tất cả đều không. Này các Tỳ-kheo, hãy bằng 
chánh trí bình đắng như vậy mà quán sát như thật.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1170. CÙI HÚI” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Như người bị bệnh hủi, tay chân bị thương lở loét. Nếu vào cỏ tranh, sẽ bị 
những lá nhọn như mũi kim đâm chích bị thương, đau khô vô cùng. Cũng 
vậy, phảm phu ngu sĩ, sáu xúc nhập xứ chịu những sự đau khổ cũng lại như 
vậy. Giống như người bị hủi kia bị lá cỏ nhọn đâm bị thương, máu mủ chảy 
ra. Cũng vậy, phàm phu ngu si, tánh tình thô bạo, xấu xa, bị xúc bởi sáu xúc 
nhập xứ, liền nổi sân nhuê, lời thô tiếng ác tuôn ra, như người bị phong hủi 
kia. Vì sao? Vì phàm phu ngu s1 vô học, tâm như phong hủi. 


“Bây giờ, Ta sẽ nói về luật nghỉ và bất luật nghi””””. Thế nào là luật nghi và 
thê nào là bât luật nghĩ? 


“Phàm phu ngu si vô học, khi mắt thấy sắc rồi, đối sắc đáng nhớ thì khởi lên 
tham đăm, với sắc không đáng nhớ thì khởi lên sân nhuế. Từ nơi đó, lần lượt 
phát sanh ra nhiều giác tưởng tương tục, không thấy lỗi lầm, hoặc có thấy lỗi 
lầm cũng không thể trừ diệt. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 
Này Tỳ-kheo, đó gọi là bất luật nghi. 


“Thế nảo gọi là luật nghi? Thánh đệ tử đa văn khi mắt thấy sắc, với sắc đáng 
nhớ không khởi tưởng dục, với sắc không đáng nhớ không khởi tưởng sân 
nhuế, lần lượt cũng không khởi những giác tưởng tương tục trụ ””” và thấy 


sắc là lỗi lầm; vì đã thây lỗi lâm nên phải lìa bỏ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng lại như vậy. Đó gọi là luật nghi.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1171. SÁU CHÚNG SANH° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như người dạo trong căn nhà trống, bắt được sáu loài chúng sanh. Đầu 
tiên được con chó, liền bắt nó cột một chỗ. Kế đến được con chim, rồi được 
rắn độc, dã can, thất-thâu-ma-la*”” và con khi. Sau khi bắt được những 
chúng sanh này, tất cả đều bị cột một chỗ. Con chó muốn vảo làng; chim 
luôn muốn bay lên không; rắn luôn muốn bò vào hang; dã can muôn đến gò 
mả; thất-thâu-ma-la lúc nào cũng muốn vào biến; con khi muốn Vào rừng 
núi. Sáu con vật này đều bị cột một chỗ, nhưng sở thích không giống nhau. 
Mỗi con đều muốn đến chỗ an ồn, không con nảo thích bị cột vào chỗ mà nó 
không ưa thích, nên mỗi con tự dùng sức để trở về chỗ ưa thích của mình, 
mà không thể thoát được. 


“Cũng vậy, sáu căn có cảnh giới riêng của chúng, mỗi mỗi tự tìm đến cảnh 
giới ưa thích của nó, không ưa cảnh giới khác. Như mắt thường tìm đến sắc 
khả ái, nếu là sắc không vừa ý thì sẽ sanh ra chán. Tai thường tìm âm thanh 
vừa ý, nếu là âm thanh không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Mũi thường tìm 
mùi vừa ý, nếu là mùi không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Lưỡi thường tìm vị 
vừa ý, nêu là vị không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Thân thường tìm chạm vật 
vừa ý, nếu xúc chạm vật không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Ý thường tìm đến 
pháp vừa ý, nếu là pháp không vừa ý, thì sẽ sanh ra chán. Sáu căn nảy có 
bao nhiêu hành xứ, cảnh giới khác nhau, mỗi cái không tìm đến cảnh giới 
của căn khác. Sáu căn này, chúng có cái lực kham năng tự tại mà lãnh thọ 
cảnh giới của mình. Như người kia, cột sáu con vật vào cây cột bền chắc, 
cho dù chúng có dùng sức muốn thoát ra theo ý mình mà đi, nhưng lui tới 
chỉ mệt nhọc, vì đã bị dây cột, cuỗi cùng cũng bị dính vào cây trụ. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn vì các ông hiển bày nghĩa ấy. 
Sáu con vật là dụ cho sáu căn. Cây trụ chắc là dụ cho thân niệm xứ”””. Nếu 
thân niệm xứ được khéo tu tập, có niệm, không niệm sắc, thấy sắc khả ái thì 
không sanh đắm, sắc không khả ái thì không sanh chán. Tai đối với tiếng; 
mũi đối với mùi; lưỡi đối với vị; thân đối với xúc; ý đối với pháp, ... đối với 
pháp khả ái, thì không tìm cầu ưa muốn; với pháp không khả ái thì không 
sanh chán. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải siêng năng tu tập nhiều về thân niệm 
XE 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1172. RĂN ĐỘC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như có bốn con rắn hỗ hung ác, độc nghiệt, đựng trong một cái tráp. 
Bấy giờ có một người thông minh, không ngu sĩ, có trí tuệ, tìm lạc, nhàm 
khô, cầu sống chán chết. Khi ấ Ấy, có một người kia nói với người này rằng: 
“Nay, anh giữ cái tráp đựng răn độc này. Hãy lau chùi, tăm rửa cho chúng; 
gân gũi, cho chúng ăn. Thính thoảng, cho chúng ra, vào. Nếu bốn con rắn 
này thoát ra, thì rất có hại, hoặc có thể căn chết, hoặc gần chết. Bạn hãy coI 
chừng. 


“Bấy giờ, người này sợ hãi bỏ chạy. Bỗng có năm kẻ oán thù cầm đao rượt 
theo muôn bắt giết: “Này bạn, hãy đề phòng. ' Trong lúc anh đang sợ bốn con 
rắn độc và năm kẻ oán thù hoa đao nên ruồi chạy, thì người kia lại nói: “Này 
bạn, bên trong còn có sáu tên giặc đang đuổi theo rình rập anh. Nếu bắt 
được, chúng nó sẽ giết. Anh nên đề phòng.” 


“Bấy giờ, người này vì sợ bốn con rắn độc, năm kẻ oán thù cầm dao, với sáu 
tên giặc ở bên trong, nên kinh hãi bỏ chạy, lại trở vào trong xóm văng. Thấy 
một căn nhà trống mục nát nguy hoại kia, với những đồ vật xấu ác, dòn tan, 
dễ vỡ, không có gì chắc thật. Người kia lại nói: “Này bạn, thôn xóm vắng vẻ 
này sẽ có bọn giặc đến. Chúng sẽ hại anh. 


“Khi ấy, người này vì sợ bốn con răn độc, năm tên giặc hoa đao, sáu tên giặc 
dữ bên trong và một đám giặc trong xóm vắng, nên anh tiếp tục chạy. Chợt 
gặp một con sông lớn chăn ngang đường, dòng nước sâu đang chảy siết, chỉ 
thấy bờ bên này có nhiều sự sợ hãi, còn thấy bờ bên kia an ôn khoái lạc, mắt 
mẻ, không có sợ hãi. Nhưng không có cầu, thuyền để đưa qua được đến bờ 
kia. Anh ta tự nghĩ: “Ta hãy lấy cây cỏ kết thành một chiếc bè, dùng tay chân 
làm phương tiện vượt qua bên kia sông." Nghĩ như vậy ri, liên thâu thập 
cây cỏ, tại cạnh bờ sông kết lại thành chiếc bè, dùng tay chân làm phương 
tiện cắt dòng sang ngang. Như vậy, người này thoát khỏi bốn con rắn độc, 
năm kẻ oán thù hoa đao, sáu tên giặc ác bên trong và lại thoát được bọn giặc 
nơi xóm vắng: vượt qua khỏi dòng sâu, bỏ lại mọi sự sợ hãi ở bờ bên này, 
đến được bờ bên kia, an ồn, khoái lạc. 


“Này các Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ đó là để giải thích nghĩa này: 


“Cái tráp là dụ cho sắc thân gồm bốn đại thô và sở tạo của bốn đại phù này, 
thê tính huyêt, được được nuôi lớn băng các thức ăn tạp uê, tăm rửa, y phục. 
Đó là những pháp mong manh, biên hoại, vô thường. 


“Bồn rắn độc là dụ cho bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Nếu như địa đại cạnh 
tranh, có thể làm cho thân này chết, hoặc là gần chết. Đối với nước, lửa, ĐIÓ 
cạnh tranh nhau cũng lại như vậy. Năm kẻ oán thù cầm đao là dụ cho năm 
thủ uân. Sáu tên giặc ác bên trong là dụ cho sáu ái hỷ. Xóm vắng là dụ cho 
sáu nội nhập. Này thiện nam tử, hãy quán sát mắt nhập xứ là vô thường, biến 
hoại. Sự chấp thủ mắt cũng là pháp vô thường hư ngụy. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý nhập xứ cũng lại như vậy. 


“Bọn giặc nơi xóm văng là dụ cho sáu nhập xứ bên ngoài. Mặt bị sắc vừa ý, 
không vừa ý làm hại; tai đôi tiêng, mũi đôi mùi, lưỡi đôi vị, thân đôi xúc, .. 
ý đôi pháp dù vừa ý hay không vừa ý cũng đêu bị hại. 

“Dòng nước xIêt dụ cho bôn lưu: dục lưu, hữu lưu, kiên lưu và vô minh lưu. 
“Con sông dụ cho ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

“Bờ bên này nhiêu sợ hãi dụ cho hữu thân. Bờ bên kia mát mẻ, an lạc dụ cho 
Vô dư Niêt-bàn. Chiêc bẻ dụ cho Bát chánh đạo. Dùng tay chân làm phương 


tiện cắt dòng sang sông dụ cho tính tấn dõng mãnh đến bờ kia. Trụ xứ của 
Bà-la-môn dụ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. 


“Như vậy, các Tỳ-kheo, Đại Sư từ bị, an ủi đệ tử. Những gì cần làm Ta đã 
làm xong. Nay các ông cũng phải nên làm những gì cân làm. Hoặc dưới 
bóng cây văng vẻ, hay nơi phòng xá thanh tịnh, trải cỏ làm tòa, hoặc chỗ đất 
trống hay gò mả, xa lìa tất cả, tỉnh cần thiền tư, cân thận chớ buông lung mà 
sau này hồi hận. Đây là giáo giới của Ta.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1173. KHÔ PHÁP”°”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-diệm-di. Bấy giờ, 
Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật, đối với tất cả pháp khô, tập, diệt, vị, 
hoạn, ly. Thấy ngũ dục như hầm lửa. Sau khi quán sát ngũ dục như vậy rồi, 
ở nơi ngũ dục mà dục tham, dục ái, dục niệm, dục trước ˆ” vĩnh viễn không 
còn che đậy tâm; biết hành xứ và trụ xứ của dục tâm kia mà tự phòng hộ. 
Sau khi hành xứ, trụ xứ đã được phòng hộ, đóng chặt cửa rỒi, pháp ác bất 
thiện và tham ưu thế gian không tủy theo hành xứ và trụ xứ kia mà lọt vào 
tâm mình. 


“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật đối với tất cả pháp 
khổ, tập, diệt, vị, hoạn, ly? Thánh đệ tử đa văn biết như thật về Khổ Thánh 
đề này; biết như thật về Khô tập này, về Khổ diệt này, về Khổ diệt đạo tích 
Thánh đề này. Đó gọi là Thánh đệ tử đa văn biết như thật tất cả pháp khổ, 
tập. diệt, vị, hoạn, ly. 


“Thế nào gọi là Thánh đệ tử đa văn thấy năm dục như hầm lửa,... cho đến 
các pháp ác bât thiện và tham ưu thê gian vĩnh viên không còn che đậy tâm 
nữa? 


“Thí như bên cạnh thôn xóm có một cái hầm sâu đựng đầy lửa, không có 
khói và lửa ngọn. Khi ấy có một người không ngu si, thông minh trí tuệ, ưa 
lạc, chán khổ, ham sống, sợ chết. Ông tự nghĩ: “Ở đây có cái hầm đựng đầy 
lửa, nếu ta rơi vào trong đó chắc chăn phải chết không còn nghi nữa.` Người 
kia phát sanh sự tránh xa, nghĩ tránh xa, muốn tránh xa. Cũng vậy, Thánh đệ 


tử đa văn thấy ngũ dục như hầm lửa... cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu 
thế gian, vĩnh viễn không còn che đậy tâm. Nếu hành xứ, trụ xứ mà được 
phòng hộ trước, biết trước... cho đến các pháp ác bất thiện tham ưu thế gian 
không còn lọt vào tâm. 


“Thí như bên cạnh thôn xóm có khu rừng nại””" nhiều cây gai nhọn. Khi ấy 
có người vảo rừng có công việc. Sau khi vào rừng, thấy trước sau, phải trái, 
trên dưới hoản toàn là gai nhọn. Bấy giờ người kia chánh niệm mà đi, chánh 
niệm tới lui, chánh niệm mở mắt sáng, chánh niệm nhìn thắng, chánh niệm 
khom người. Vì sao? Vì không để gai nhọn làm tốn thương thân mình. 
Thánh đệ tử đa văn cũng lại như vậy. Nếu y tựa nơi làng xóm, thành ấp; 
sáng sớm đắp y, ôm bát vào xóm khất thực, phải khéo nhiếp hộ thân và giữ 
gìn tâm mình, chánh niệm an trú, chánh niệm mà ổi, chánh niệm mở mắt 
sáng, chánh niệm quán sát. Vì sao? Vì không đề cho gai nhọn làm tốn 
thương đến Chánh pháp luật. Thế nào là gai nhọn làm tôn thương đến Chánh 
pháp luật? Là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ. Đó gọi là gai nhọn làm tổn 
thương đến Thánh pháp luật. 


“Thế nào là sắc vừa ý, đáng yêu, đáng nhớ, lại làm tổn thương đến Thánh 
pháp luật? Đó là năm công năng của dục. Mắt nhận thức thấy sắc sanh ra 
yêu, nhớ, nuôi lớn dục lạc; tai nhận thức nghe tiếng: mũi nhận thức ngửi 
mùi; lưỡi nhận thức nếm vị; thân nhận thức tiếp xúc sanh ra yêu, nhớ, nuôi 
lớn dục lạc. Đó gọi là sắc đáng yêu, nhớ, làm tổn thương đến Chánh pháp 
luật. Đó cũng gọi là Thánh đệ tử đa văn phòng hộ trước và biết trước chỗ 
hành xứ và trú xứ,... cho đến không để các pháp ác bất thiện, tham ưu thế 
g1an lọt vào tâm. 


“Hoặc khi Thánh đệ tử đa văn mất chánh niệm, sanh ra giác ác bất thiện, 
nuôi lớn tham dục, sân nhuế, ngu si. Đó là Thánh đệ tử đa văn thuộc độn 
căn, Tuy khởi tập, diệt nhưng bị dục che đậy tâm. Giống như hòn sắt 
nóng đỏ rực, dùng vài giọt nước nhỏ xuống liền khô mắt. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử đa văn độn căn sanh niệm cũng liền diệt mất như vậy. 


“Thánh đệ tử đa văn đi như vậy, đứng như vậy. Nếu quốc vương hay đại 
thần đến chỗ họ dùng bồng lộc để mời dụ răng: “Này người nam, cân gì phải 
cạo bỏ râu tóc, mang đồ sành, thân mặc áo ca-sa, đi xin ăn từng nhà? Sao 
bằng an úy hành ngũ dục lạc, bố thí làm phước". 


““Thê nào, Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đa văn có vì bông lộc mời dụ của các thân 
tộc, đàn việt, đại thân, quôc vương mà họ sẽ hoàn giới thoái giảm không?” 


Đáp: 


“Bạch Thế Tôn, không. Vì sao? Vì Thánh đệ tử đa văn đã thấy biết như thật 
đối với tất cả pháp khô, tập, diệt, vị, hoạn, ly. Thấy ngũ dục như hầm lửa.... 
cho đến pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian, vĩnh viễn không còn che đậy 
tâm nữa, nhờ đã phòng hộ trước và biết trước những hành xứ và trú xứ của 
phiền não,... cho đến các pháp ác bất thiện, tham ưu thế gian, không còn lọt 
vào tâm mình. Nếu quốc vương, đại thần hay thân tộc dùng bồng lộc mời dụ 
người ấy hoàn giới thoái giảm thì điều này không thể có được.” 


Phật bảo các T-kheo: 


“Lành thay! Lành thay! Thánh đệ tử đa văn từ lâu tâm xuôi về, rót về, đồ 
dốc về, hướng đến viễn ly, hướng đến ly dục, hướng đến Niết-bàn tịch tĩnh 
xả ly, vui nơi Niết-bàn; ở nơi hữu lậu đã được dập tắt, được làm mát nguội. 
Nếu bị quốc vương, gia chủ hay thân tộc dùng bồng lộc mời dụ để hoàn giới 
thoái giảm, chịu khổ lớn khác, thì điều này không thể có được. Giống như 
sông Hằng luôn luôn xuôi về, rót về, đồ dốc về phương Đông 59, Có nhiều 
người ngăn nó, muốn nó xuôi về, rót về, đỗ dốc về phương Tây thì có được 
không?” 


Đáp: 
“Bạch Thê Tôn, không thể. Vì sao? Vì dòng nước sông Hằng đã lâu ngày 
chảy vê phương Đông mà muôn nó chảy vê phương Tây thì không thê được. 


Những người kia, họ sẽ chịu khô cực!” 


“Cũng vậy, Thánh đệ tử đa văn đã lâu ngày tâm xuôi về, rót về, đồ dốc về, 
hướng đến viễn ly,... cho đến muốn khiến thoái giảm, thì điều này không thê 
có được, họ phải chịu khổ cực mà thôi.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1174. KHÚC GỖ TRÔP°“ 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật, tại A-tỳ-xà, bên Hằng thủy ”””. Bấy giờ, có Tỳ-kheo đến 
chô Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay! Bạch Thế Tôn, xin vì con thuyết pháp. Sau khi nghe pháp TÔI, 
con một mình ở chỗ vắng, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung và 
hiểu được lý do về những nhà dòng dõi, cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia 
học đạo, không nhà, tiến tu phạm hạnh, thấy pháp, tự biết tác chứng: “Ta, sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa. ” 


Bấy giờ, Thế Tôn ngắm sông Hằng, thấy trong nước có một cây lớn trôi theo 
dòng nước chảy xuông. Nói với vị Tỳ-kheo kia: 


“Ông có thấy cây lớn trong dòng nước sông Hằng này không?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con đã thấy.” 

Phật bảo: 

“Cây lớn này không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, không 
chìm xuông đáy, không mặc ở bãi cù lao, không vào dòng nước xoáy, không 
bị người vớt lên, phi nhân không giữ lại, cũng không bị mục, sẽ xuôi theo 
dòng nước, thuận dòng mà rót về, đô vê biên lớn phải không?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo: 

“Ty-kheo cũng lại như vậy. Không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên 
kia, không bị chìm, không mặc bãi cù lao, không vào dòng nước XOÁy, cũng 
không bị người vớt lẫy, phi nhân không giữ lại, cũng không bị mục, vị ây sẽ 
theo dòng nước mà xuôi về, rót về, đỗ về Niết-bàn.” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên nảy? Thế nào là bờ bên kia? Thế nào là 
chìm mât? Thê nào là bị mắc bãi cù lao? Thê nào là dòng nước xoáy? Thê 


nào là người vớt lấy? Thế nào là phi nhân giữ? Thế nào là mục nát? Lành 
thay, Thể Tôn, vì con giảng rộng! Sau khi nghe xong, con sẽ một mình ở chỗ 
văng, chuyên tính tư duy, sống không buông lung,... cho đến tự biết không 
còn tái sanh đời sau nữa.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Bờ bên này là sáu nhập xứ. Bờ bên kia là sáu ngoại nhập xứ”. Bị người 
vớt lây là như người nào gần gũi VỚI người thế tục, hay với người xuất 1a; 
nếu gặp chuyện sướng, khổ, buôn, vui và những việc làm của họ, tất cũng 
cùng họ cộng đồng. Đó gọi là bị người vớt lấy. Bị phi nhân giữ lại là như có 
người nảo nguyện tu phạm hạnh, răng: “Nay ta trì giới, khổ hạnh, tu các 
phạm hạnh để được sanh lên các cõi trời. Đó gọi là bị phi nhân giữ lại. Bị 
dòng nước xoáy là như có người nào hoàn giới thoái chuyển. Hư mục là 
phạm giới, hành các pháp bất thiện, hủ bại, ít học, giống như cỏ đại, như 
tiếng thôi tù và. Họ không phải là Sa-môn mà giống Sa-môn, không phải là 
Phạm hạnh mà giống Phạm hạnh. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, đó gọi là không vướng bờ bên này, bờ bên kia,... cho 
đên Niêt-bàn.” 


Sau khi Tỳ-kheo kia nghe những gì Phậy dạy, hoan hỷ làm lễ ra về. Lúc này, 
một mình ở chỗ vắng, tư duy về những lời Đức Phật đã dạy trong kinh Cây 
lớn trôi theo dòng nước,... cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa và 
đắc A-la-hán. 


Lúc ấy có một người chăn bò là Nan-đồ'””” cách Phật không xa, đang cầm 
gậy chăn bò. Sau khi vị Tỳ-kheo đã đi rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hiện tại con có thê không vướng bờ bên này, không vướng 
bờ bên kia, không bị chìm mât, không mặc ở bãi cù lao, không bị người vớt 
lây, không bị phi nhân giữ, không vào dòng nước xoáy và cũng không bị 
mục nát. Vậy con có được xuât gia tu phạm hạnh ở trong Chánh pháp luật 
của Thê Tôn không?” 

Phật hỏi người chăn bò: 

“Con đưa bò trở về cho chủ chưa?” 


Người chân bò bạch: 


“Irong đàn bò có con đâu đàn có thê tự dân trở vê, không cân con đưa. Xin 
cho phép con xuât gia học đạo.” 


Phật bảo người chăn bò: 


“Tuy bò tự có thê vê nhà được. Nhưng con đã nhận lãnh cơm ăn áo mặc của 
người, điều cân là con phải vê báo cho chủ nhà con biệt.” 


Lúc này, người chăn bò đã nghe lời Phật, hoan hý lễ Phật ra về. 


Sau khi người chăn bò đi chưa được bao lâu, bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất 
cũng đang ở trong hội này, bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, người chăn bò Nan-đô muôn xin xuât gia, sao Thê Tôn bảo 
trở về nhà.” 

Phật bảo Xá-lợi-phât: 

“Người chăn bò Nan-đô, nêu trở về nhà đê hưởng thụ ngũ dục, thì không có 
việc đó. Sau khi giao bò lại cho người chủ rôi, sẽ nhanh chóng trở lại xuât 


gia học đạo, tịnh tu phạm hạnh, trong Pháp luật này,... cho đến tự biết 
không còn tái sanh đời sau nữa, đặc A-la-hán.” 


Bấy giờ, người chăn bò Nan-đồ sau khi giao bò lại cho chủ rồi liền trở lại 
chô Phật, cúi đâu lê dưới chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đã giao bò cho chủ rồi. Xin cho phép con xuất gia học 
đạo trong Chánh pháp luật.” 


Phật bảo người chăn bò Nan-đồ: 


“Con được xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc làm Ty-kheo, ở trong Chánh 
pháp luật này.” 

Sau khi xuất gia rồi, tự tư duy về lý do những người con nhà dòng dõi đã cạo 
bỏ râu tóc, xuât gia học đạo, không nhà, tiên tu phạm hạnh,... cho đên không 
còn tái sanh đời sau nữa, thành A-la-hán. 


_—-OÔO--- 


KINH 1175. KHÁN-THÚ DỤ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có Tỳ-kheo một mình ngồi thiền tại chỗ vắng, tự nghĩ: “Tỳ- 
kheo biết thế nào, thấy thế nào, để được cái thấy thanh tịnh?” Nghĩ rồi, đến 
các chỗ các Tỳ-kheo, bạch các Tỳ-kheo rằng: 


“Thưa các Tỳ-kheo biết thế nào, thấy thế nào để khiến cái thấy được thanh 
tịnh?” 


Các Ty-kheo đáp: 


“Tôn giả, biết đúng như thật về tập, diệt, vị, hoạn, ly của sáu xúc nhập xứ. 
Tỳ-kheo nào biết, thây như vậy, sẽ được cái thây thanh tịnh.” 


Tỳ-kheo này nghe các Tỳ-kheo kia nói như vậy, tâm không hoan hỷ, lại đến 
chô Tỳ-kheo khác, hỏi Tỳ-kheo kia răng: 


“Chư tôn Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào đề được cái thấy thanh tịnh?” 
Ty-kheo kia đáp: 


“Biết đúng như thật về tập, diệt, vị, hoạn, ly của sáu giới. Tỳ-kheo nào biết 
như vậy, thấy như vậy, sẽ được cái thấy thanh tịnh.” 


Tỳ-kheo nảy nghe Tỳ-kheo kia ký thuyết như vậy tâm cũng không lạc, lại 
đên Tỳ-kheo khác hỏi: 


“Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh?” 

Ty-kheo kia đáp: 

“Quán sát năm thủ uần như là bệnh tật, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết 
hại, là vô thường, khô, không, phi ngã. Biêt như vậy, thây như vậy, sẽ được 
cái thây thanh tịnh.” 


Tỷ-kheo này nghe Tỷ-kheo kia ký thuyết như vậy tâm cũng không lạc, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tư duy: “Tỳ-kheo, biết thế nào, 
thấy thế nào để được cái thấy thanh tịnh?” Sau khi nghĩ như vậy, rồi con đi 
đến chỗ các Tỳ-kheo, ba nơi đã nói những gì, như đã bạch đầy đủ lên Thế 
Tôn, con nghe họ nói vậy, tâm không hoan hỷ, nên đến Thế Tôn đem nghĩa 
này xin hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo, biết thế nào, thấy thế nào để được cái thấy 
thanh tịnh?”” 


Phật đáp: 


“Vào thời quá khứ, có một người chưa từng thấy cây khẩn- thú””””, đến người 
đã từng thấy khẩn-thú; hỏi người đã từng thấy khẩn thú rằng: “Ông biết cây 
khẩn-thú không?' Đáp: “Biết. Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?? Đáp: 
“Nó màu đen như cái cột bị cháy.” Vì người kia đang lúc thấy khẩn-thú màu 
đen như cột trụ cháy sém. Người nảy nghe nói khẩn-thú màu đen như cái cột 
cháy sém thì không hoan hỷ lắm. Lại đi đến người khác đã từng thấy khẩn- 
thú và hỏi: “Ông đã từng biết khẩn-thú phải không?? Người kia đáp: “Biết.” 
Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?” Người từng thấy khẩn-thú đáp: “Sắc 
của nó màu đỏ, hoa nở ra như khúc thịt.” Vì người kia lúc thấy khẩn-thú nở 
hoa thật như một khúc thịt. Người này nghe những gì người kia nói như vậy 
không hoan hý. Lại đến người đã từng thấy khẩn-thú khác hỏi: 'Ông từng 
biết khẩn-thú phải không?? Người kia đáp: “Biết. Lại hỏi: “Hình dạng của 
nó thế nào?* Đáp: “Lông thân của nó dài thườn thượt rủ xuống như quả Thi- 
lợi-sa"””.” Người này nghe rồi, tâm cũng không hoan hỷ. Lại đi hỏi người đã 
biết khân-thú khác: “Ông đã biết khẩn-thú phải không?? Đáp: “Biết.” Lại hỏi: 
“Hình dáng của nó thế nào?? Người kia trả lời: *Nó màu xanh lá cây, lá 
bóng, lá dài rộng như cây Ni-câu-lâu-đà””'. Như những người kia, khi hỏi 
về khẩn-thú, nghe xong, tâm không hoan hỷ. Lại đi tìm khắp nơi, nhưng 
những người thấy khẩn-thú, tùy thời tùy sở kiến của mỗi người mà trả lời; 

cho nên không giông nhau. 


“Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nếu ở nơi thanh vắng, chuyên tinh tư duy, sống 
không buông lung, nhân theo pháp tư duy mà không khởi lên các lậu, tâm 
được giải thoát và tùy theo sở kiến của họ mà ký thuyết. Nay ông nghe Ta 
nói thí dụ, người trí nhờ thí dụ sẽ hiểu được. Thí như có một quôc vương 
biên địa, khéo chỉnh trị thành quách, dưới cửa kiên cô, đường sá bằng phẳng. 
Bốn cửa thành đặt bốn người canh gác. Tất cả đều thông minh trí tuệ, biết 
người đi người đến. Trong thành nảy, tại một con đường ngã tư, an trí 
giường chõng. Thành chủ ngồi trên đó. Nếu có sứ giả từ phương Đông đến 
hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở đâu?? Liền được trả lời: “Đang ngôi trên 
tòa, ở ngã tư đường, trong thành.” Vị sứ giả kia nghe rồi, đến chỗ thành chủ 


nhận chỉ thị rồi trở về đường cũ. Những sứ giả từ Nam, Tây, Bắc, đến cũng 
hỏi người giữ cửa: “Thành chủ ở đâu?" Họ cũng đáp: “Ở giữa ngã tư đường, 
trong thành." Các sứ giả kia nghe rồi đều đến chỗ thành chủ, nhận chỉ thị của 
ông, rồi mỗi người trở về chỗ cũ của mình.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Ta đã nói thí dụ. Nay sẽ nói ý nghĩa. Thành là dụ cho sắc thô của thân 
người. Giống như kinh nói thí dụ cải tráp răn độc. Khéo sửa sang tường 
thành là chỉ cho chánh kiến. Đường sá bằng phắng là nội sáu nhập xứ. Bốn 
cửa chỉ cho bốn trú xứ của thức. Bốn người giữ cửa chỉ cho tứ niệm xứ. 
Thành chủ chỉ cho thức thủ uân. Sứ giả là Chánh quán. Nói lời như thật là 
Bốn chân đề. Trở về đường cũ là tám Thánh đạo.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Nếu Đại Sư có những điều cần làm cho đệ tử; thì nạy Ta đã làm xong. Vì 
thương xót nên: M kinh thí dụ về cải tráp rắn độc.” 


Sau khi Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, chuyên tinh tư duy, không sông 
buông lung, tiên tu phạm hạnh,... cho đên không tái sanh đời sau nữa, thành 
A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 1176. LẬU PHÁP`”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật du hành nhân gian, giữa những người họ Thích; rồi đến ở 
trong vườn Ni-câu-luật-đà, nước Ca-tỳ-la-vệ. 


Bấy giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la làm xong giảng đường mới, chưa 
có Sa-môn, Bà-la-môn, thiếu niên dòng họ Thích-ca và nhân dân nào ở trong 
đó. Họ nghe Thế Tôn du hành trong nhân gian, đến nước Ca-tỳ-la-vệ dòng 
họ Thích và đang trú trong vườn Ni-câu-lâu-đà, giảng về nghĩa khổ lạc. Họ 
bàn với nhau: “Nhà này mới hoàn thành, chưa có a1 ở, nên thỉnh Thế Tôn và 
đại chúng về đây cúng dường, sẽ được công đức phước báo vô lượng, an ôn 
lâu dài. Rồi sau đó chúng ta mới sử dụng.” Bàn luận xong, họ cùng nhau ra 
khỏi thành, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì những người họ Thích, diễn nói pháp yếu, khai thị, soi 
sáng, làm cho vui mừng xong, rôi ngồi im lặng. Khi ấy, những người họ 
Thích từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, đầu gối hữu quỳ 
sát đất, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con những người dòng họ Thích, làm xong giảng 
đường mới, chưa có ai ở. Hôm nay, thỉnh Thế Tôn và đại chúng đến giảng 
đường cho chúng con được cúng đường, để chúng con được công đức phước 
lợi và an lạc mãi mãi. Rồi sau đó chúng con sẽ sử dụng.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi ấy những người họ Thích biết Thế 
Tôn đã nhận lời mời rồi, cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi mỗi người trở về chỗ 
của mình. Ngay ngày hôm đó, dùng xe chở hết đồ đạc đến trang hoàng giảng 
đường mới, trải sảng tòa và lót thảm cỏ mịn trên đất, dầu đèn đầy đủ. Khi 
mọi việc đã sửa soạn xong, họ đến chỗ Phật, cúi đầu bạch rằng: 


“Mọi việc đã chuân bị xong rôi, mong Ngài biết thời.” 


Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng tùy tùng trước sau đi đến ngoài giảng đường. 
Sau khi rửa chân, bước lên nhà, ngôi trước cây cột ở giữa, hướng vê Đông. 
Lúc này, các Tỳ-kheo cũng rửa chân xong, lần lượt vào giảng đường, ngồi 
quay mặt hướng về Tây, phía Đức Phật. Bấy giờ, những người họ Thích 
cũng ngồi quay mặt hướng về Tây. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì những người dòng họ Thích rộng nói pháp yếu, khai 
thị, soi sáng, làm cho vui mừng xong, rôi nói với những người dòng họ 
Thích: 


“Này các Cù-đàm, đã quá đâu đêm, bây giờ các người có thê trở vê Ca-t-la- 
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vẦẹ. 


khi Ấy, những người dòng họ Thích nghe những gì Phật đã dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ ra vê. 


Bấy giờ, Thế Tôn biết những người họ Thích đã đi rồi, bèn bảo Đại Mục- 
kiên-liên: 


“Ông nên vì các Tỳ-kheo thuyết pháp cho họ. Ta đang đau lưng, cần được 
nghỉ ngơi.” 


Tôn giả Đại Mục- kiền-liên im lặng nhận lời. Bấy giờ, Thế Tôn xếp Đ Uất- 
đa-la bốn lớp lót dưới sườn và cuôn y Tăng-già-lê đặt dưới đầu làm gối, nằm 
nghiêng hông bên phải, xếp đầu gối chân lên nhau, cột niệm vào tướng ánh 
sáng, với ý tưởng sẽ thức dậy. 


Bây giờ, Đại Mục-kiên-liên nói với các Tỳ-kheo: 


“Pháp của Thế Tôn đã dạy, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối đều thiện, 
nghĩa thiện, vị thiện, thuân nhât, mãn tịnh, thanh bạch, phạm hạnh. Hôm 
nay, tôi sẽ nói vê pháp hữu lậu và vô lậu. Các ông hãy lăng nghe: 


“Thế nào là pháp hữu lậu? Phàm phu ngu sĩ vô học, khi mắt thấy sắc rồi, với 
sắc đáng nhớ khởi lên ưa đắm, với sắc không đáng nhớ khởi lên chán ghét, 
không trụ vào thân niệm xứ, không có một phần trí đối với tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát; đủ các thứ pháp ác bất thiện khởi lên, không được hoàn toản 
diệt trừ, không vĩnh viễn hoản toàn đoạn tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
lại cũng như vậy. Này Tỳ-kheo, người như vậy Thiên ma Ba-tuần sẽ đến chỗ 
họ để dò xét những chỗ yếu kém tai hại, ở nơi mắt thấy sắc, mà năm chỗ 
được sơ hở. Đối với tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi niềm vị, thân với 
XÚC, ý VỚI pháp cũng lại như vậy, liền nắm được chỗ sơ hở. Giống như đống 
cỏ khô, nỗi lửa bốn bên, bị cháy tiêu tức thì. Cũng vậy, Tỳ-kheo, ở nơi sắc 
được nhận thức bởi mắt của Tỳ-kheo, Thiên ma Ba- tuần liền nắm được chỗ 
sơ hở. Cũng vậy, Tỳ-kheo, không thắng ở nơi sắc. Tai đối với tiếng, mũi đối 
với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp, .. . đối với bị pháp 
chế phục, không thăng được pháp. Không thắng sắc, không thắng âm thanh, 
mùi thơm, vị ngọt, xúc chạm và pháp. Cũng lại không thăng ý, cùng các 
pháp ác bắt thiện phiền não, thiêu bức, khổ báo và sẽ bị sanh, già, bệnh, chết 
ở đời vị lai. Chư Tôn giả, Ta đã tự thân nhận lãnh các pháp hữu lậu này từ 
Đức Thế Tôn. Đó gọi là “kinh Pháp Hữu Lậu'. 


“Thế nào là pháp vô lậu? Thánh đệ tử đa văn mắt thấy sắc, đối với sắc đáng 
nhớ không khởi ưa đắm, với sắc không đáng nhớ không khởi chán ghét, cột 
niệm an trụ, vô lượng tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết một cách như thật. 
Các pháp ác bất thiện đã khởi kia bị diệt tận không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý lại cũng như vậy. Tỳ-kheo như vậy, ác Ma Ba-tuần có đến dò xét tìm 
sở đoản nơi sắc được thấy bởi mắt, cũng không thể tìm được sở đoản. Tai 
đối với tiếng, mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với 
pháp, để tìm cầu chỗ yêu kém, cũng không tìm được chỗ yếu kém đó. Giống 
như lầu các, nếu tường vách kiên cỗ, cửa ngõ nhiều lớp đóng, lấp dày kín, dù 
đốt lửa bốn bên cũng không thể cháy được. Các Tỳ-kheo này cũng lại như 


vậy, dù Ma Ba-tuần đến chỗ dò xét để tìm tòi chỗ yếu cũng không thể tìm 
được. Tỳ-kheo như vậy, có thê thắng được sắc kia, không bị sắc chiết phục. 
Và thắng được tiếng, mùi, vị, xúc và pháp không bị những pháp ấy chiết 
phục. Nếu thắng được sắc, tiếng, mùi, vị, xúc, pháp rồi thì cũng thắng luôn 
đối với những pháp ác bắt thiện, phiền não, khổ báo dẫy đây, cùng sanh, già, 
bệnh, chết đời vị lai. Tự thân tôi nhận được pháp này từ Đức Thế Tôn. Đó 
gọi là “kinh Pháp Vô Lậu'.” 


Bấy giờ, Thế Tôn biết Đại Mục-kiền-liên thuyết pháp xong, ngôi dậy cột 
niệm trước mặt, bảo Mục-kiên-liên: 


“Lành thay! Lành thay! Mục-kiền-liên, vì người thuyết kinh pháp này, làm 
lợi ích nhiêu nơi, vượt qua nhiêu phiên não và an lạc trời, người lâu dài.” 


Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông nên thọ trì kinh Pháp Hữu Lậu, Vô Lậu này. Hãy nói rộng cho mọi 
người. Vì sao? Vì nghĩa lý đầy đủ, pháp đây đủ, phạm hạnh đầy đủ, khai mở 
thần túc, hướng thăng Niết-bàn,... cho đến người thiện nam có lòng tin, ở 
nhà hay xuất ø1a cũng nên thọ trì đọc tụng và nói rộng cho mọi người.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1177. SÔNG TRO?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thí như có một sông tro, bờ Nam rất nóng, nhiều gai nhọn, ở nơi tối tăm, 
có nhiều tội nhân ở trong sông trôi dạt theo dòng. Trong đó có một người 
thông minh trí tuệ, không ngu si, ưa lạc chán khổ, ham sống sợ chết, tự nghĩ: 
“Hiện tại ta vì duyên gì mà ở sông tro này, bờ Nam thì nóng bức lại nhiều 
gai nhọn; ở nơi tối tăm, trôi đạt theo dòng như vậy? Ta sẽ dùng chân tay làm 
phương tiện, bơi ngược dòng lên.” Dần dần thấy được chút ánh sáng, người 
ãy thầm nghĩ, “Ta đã gắng sức mới thấy được chút ánh sáng này.” Rồi lại vận 
dụng tay chân, gắng thêm, nỗ lực thêm và thấy được đất bằng. Tức thì đứng 


lại đó quan sát chung quanh, thấy núi đá lớn nguyên vẹn không bị lở, không 
sụt, không bị đục thủng. Liền leo lên trên, lại thấy ao nước trong mát có đủ 
tám phần: mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, ê êm dịu, thơm tho, trong xanh, khi 
uống không bị nghẹn, không trở ngại trong: cố, đã uống vào rồi thì thân thể 
an lạc. Người ấy liền vào trong đó, hoặc uống hoặc tắm, xa lìa được phiền 
não. Sau đó, leo lên trên núi lớn, gặp bảy loài hoa: hoa Ưu-bát-la, hoa Bát- 
đàm-ma, hoa Câu-mâu-đầu, hoa Phân-đả-lợi, hoa Tu-kiên-đề, hoa Di-ly-đầu- 
kiên-đề, hoa A-đề-mục- -đa, nghe thấy mùi hương thơm. Rồi lại lên núi đá, 
thấy tòa nhà bốn tầng cấp, liền ngôi trên Ấy; thấy màn che có năm trụ, liền 
vào trong đó, điều thân ngồi ngay thắng. Ở trong này, đầy đủ gối mền, rải 
hoa khắp nơi, trang hoàng đẹp đế; tự do ngồi năm, gió mát bốn bề, làm cho 
thân thể an ồn. Ngôi trên cao, vị ấy nhìn xuống cất lớn tiếng xướng rằng: 


“Hỡi chúng sanh, các Hiền chánh sĩ trong sông tro! Sông này bờ Nam nóng 
bức, phần nhiều là gai nhọn; nơi này tôi tăm, nên tìm cách ra khỏi sông 
này!” 


Có người nghe được những lời này, nương theo tiêng, hỏi răng: 
“Hướng nào ra được? Theo chỗ nào để ra?” 
“Trong đó có lời nói: 


“Ngươi cần gì hỏi, chỗ nào ra được? Cái người lớn tiếng gọi kia, chính nó 
cũng không biết, không thấy theo chỗ nào đề ra. Nó cũng ở lại trong sông tro 
nảy, bờ Nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn; ở đây tối tăm, theo dòng trôi 
xuống. Hỏi nó làm gì! 


“Như vậy, Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này, nay Ta sẽ giải thích nghĩa của nó. 
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“Tro chỉ cho ba ác giác bất thiện”. Những gì là ba? Là dục giác, nhuế giác 


và hại giác. 


“Sông chỉ cho ba ái: Dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Bờ Nam rất nóng bức chỉ cho 
nội ngoại sáu nhập xứ. Phần nhiều là gai nhọn chỉ cho năm công năng của 
dục. Chỗ tối tăm chỉ cho vô minh che lấp tuệ nhãn. Nhiều người chỉ cho 
phàm phu ngu s1. Dòng là chỉ cho sông sanh tử. Trong đó có một người 
không ngu không si là chỉ cho Đại Bồ-tát. Dùng tay chân làm phương tiện 
bơi ngược dòng là chỉ cho tỉnh cần tu học. Thấy một chút ánh sáng ấn hiện 
là được pháp nhẫn. Gặp được đất bằng là chỉ cho trì giới. Quan sát bốn 
phương là chỉ cho thấy được bốn Chân đề. Núi đá lớn là chỉ cho Chánh kiến. 


Nước tám phần là chỉ cho tám Thánh đạo. Bảy loài hoa là chỉ cho bảy Giác 
chi. Nhà bốn tầng cấp là chỉ cho bốn Như ý túc. Năm trụ màn che là chỉ cho 
năm Căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Thân ngồi ngay thắng là chỉ cho Vô 
dư Niết-bản. Rải hoa khắp nơi là chỉ cho các thiền định, giải thoát, tam- 
muội, chánh thọ. Tự do ngồi nằm là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng 
Chánh Giác. Gió thối bốn bẻ là chỉ cho bốn tâm tăng trưởng hiện pháp lạc 
trự"”””. Cất tiếng kêu gọi là chỉ cho Chuyên pháp luân. Kia có người hỏi: 
“Chư Hiền chánh sĩ ra chỗ nào?' là chỉ cho Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên và 
các Tỳ-kheo Hiền thánh. Ở trong đó có lời nói: “Ngươi cần gì hỏi, chỗ nảo ra 
được? Cái người kia cũng không biết, không thấy theo chỗ nào để ra. Nó 
cũng ở lại trong sông tro này, bờ Nam nóng bức, phần nhiều gai nhọn; và 
chỗ tối tăm theo dòng trôi xuông”, chỉ cho lục sư và các người tả kiến. Đó là 
Phú-lan-na Ca-diếp, Mạt-già-lê Cù-xá-lê Tử, Tán-xà-da Tỳ-la-chi Tử, A-kỳ- 
đa-chi-xá Khâm-bà-la, Già-câu-la Ca-đàn-diên, Ni-kiền-liên-đà-xà-đề Phất- 
đa-la và những người tà kiến khác. 


“Như vậy, Tỳ-kheo, Đại Sư vì các đệ tử mà làm những việc cần làm. Nay Ta 
đã làm xong. Bây giờ, các ông phải làm những việc cân làm như Ta đã nói 
trong kinh Tráp Răn Độc.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
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KINH 1178. BÀ-TÚ-TRAI*° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Am-la, tại nước Di-hy-la"””” Khi ấy, có 
thiếu phụ Bà-la-môn tên là Bà-tứ- tra "* có sáu người con qua đời liên tiếp. 
Vì nhớ con nên phát cuồng, trần truông, xõa tóc, cứ theo đường mà chạy ”””, 
đến trong vườn Am-la, Di-hy-la. Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô 
lượng đại chúng đang vây quanh. Từ xa, thiếu phụ Bảà-la-môn Bà-tứ-tra 
trông thấy Thế Tôn. Vừa thấy, bỗng tỉnh tâm lại, thẹn thùng xấu hỗ nép 
mình ngồi xôm xuống. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: “Lấy Uất-đa-la-tăng của ông đem cho 
thiêu phụ Bà-la-môn Bà-tứ-tra và bảo khoác vào đê nghe pháp.” Tôn giả A- 


nan vâng lời Phật dạy, lây y đưa cho bà khoác vào. Sau khi bà được y, mặc 
xong, đên trước Phật cúi đâu lê Phật, ngôi lui qua một bên. Bây giờ, Thê 
Tôn vì bà thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hý. Như 
thường lệ, Đức Phật thuyêt pháp theo thứ lớp cho đên khi tín tâm thanh tịnh, 
thọ tam tự quy. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp, bà hoan hý, tùy hỷ, làm lễ ra về. 

Sau đó người con thứ bảy của Uu-bà-di Bà-tứ-tra này đột nhiên lại qua đời. 
Nhưng bà Uu-bà-di này không còn ưu bi, khô, não, khóc lóc nữa. Lúc này, 
chông của bà Ưu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ nói với bà răng: 

Những đứa con trước chết, 

Nhớ thương sanh ưu khổ; 

Ngày đêm không ăn uống, 

Cho đến phát cuồng điên. 

Nay chôn đứa thứ bảy, 

Sao không sanh ưu khổ? 

Ưu-bà-di Bà-tứ-tra liền nói kệ đáp lại cho chồng rằng: 

Con cháu có cả ngàn, 

Nhân duyên hòa hợp sanh; 

Đã lâu thành quá khứ; 

Tôi và ông cũng vậy. 

Con cháu và dòng họ, 


Số này không hạn lượng, 


Sanh nơi này, nơi kla; 


Tàn sát, ăn thịt nhau. 

Nếu biết cuộc sống ác °59, 
Sanh ưu khổ làm gì. 

Tôi đã biết xuất ly, 

Sự sống chết, còn mất. 

Không còn sanh ưu khổ, 

Do nhập Chánh pháp Phật. 
Lúc ấy, người chồng của Ưu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ khen rằng: 
Pháp chưa từng được nghe, 
Mà nay nghe bà nói. 

Nghe nói pháp ở đâu, 

Không ưu khổ nhớ con? 
Uu-bà-di Bà-tứ-tra làm kệ đáp: 
Nay Đắng Đăng Chánh Giác, 
Tại nước Câu-hy-la; 

Trong vườn cây Am-la, 

Lìa hăn tất cả khô. 

Diễn nói tất cả khô, 

Khổ tập, Khổ tịch diệt. 


Bát chánh đạo Hiền thánh, 


An ôn hướng Niệt-bàn. 

Đó là Thầy của tôi, 

Hâm mộ Chánh giáo Ngài. 

Tôi đã biết Chánh pháp, 

Hay trừ khổ nhớ con. 

Người chồng là Bà-la-môn nói kệ đáp: 

Nay tôi cũng sẽ đến, 

Vườn Am-la, Di-hy; 

Đức Thế Tôn cũng sẽ, 

Dạy bỏ khổ nhớ con. 

Uu-bà-di lại nói kệ đáp: 

Nên quán Đăng Chánh Giác, 

Mềm mại thân sắc vàng; 

Điều phục người khó điều, 

Đưa khắp người qua bẻ. 

Bấy giờ, Bả-la-môn liền sửa soạn xe cộ; rồi lên xe ngựa đến vườn Am-la, 
Di-hy. Từ xa trông thây Thê Tôn, lòng tin vui tăng lên, đên trước Đại Sư. 
Khi ây Đại Sư vì ông mà nói kệ, khai mở pháp nhãn cho ông, thấy khô, tập, 
diệt, đạo, thắng đến Niết-bàn. Ông liền thấy pháp, thành tựu hiện quán. Sau 
khi biết pháp rồi, xin được phép xuất gia. Ngay lúc đó Bà-la-môn liền được 
xuât g1a và một mình ở chô yên tĩnh, tư duy... cho đên đắc A-la-hán. 

Thế Tôn đã ký thuyết là chờ vào đêm thứ ba, ông sẽ đắc tam minh. Sau khi 


đắc tam minh rồi, Đức Thế Tôn bảo ông, sai người đánh xe hãy đem xe về 
nhà, cho Uu-bà-di Bà-tứ-tra biệt, khởi phát lời tùy hỷ chúc mừng răng: 


“Bà-la-môn đã đến gặp Thế Tôn; đã có được tín tâm thanh tịnh và kính thờ 
làm Thây. Đại Sư liền vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai mở pháp nhãn, 
ông đã thấy Khổ Thánh đế, Khô tập, Khô diệt và tám đường Hiền thánh an 
ốn thăng đến Niết-bàn, thành tựu hiện quán. Sau khi biết pháp rồi, liền xin 
xuất gia và Thế Tôn đã ký thuyết là vào đêm thứ ba ông đắc tam minh đầy 
đủ.” 


Khi đó người đánh xe vâng lời liền quay về nhà, từ xa Ưu-bà-di Bà-tứ-tra 
trông thây người đánh xe đánh xe không trở về, liên hỏi: 


“Bà-la-môn có gặp được Phật không? Phật có vì ông thuyết pháp, khai thị 
pháp nhãn cho ông thây Thánh đê không?” 


Người đánh xe thưa: 

“Bà-la-môn đã đến gặp Thế Tôn; đã có được tín tâm thanh tịnh và kính thờ 
làm Thây. Đại Sư liền vì ông thuyết pháp, vì ông mà khai mở pháp nhãn, 
ông đã thấy Khổ Thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và tám đường Hiện thánh an 
ồn thăng đến Niết-bàn, thành tựu hiện quán. Sau khi biết pháp rồi, liền xin 
xuât gia và Thê Tôn đã ký thuyêt là vào đêm thứ ba ông đắc tam minh đây 
đủ.” Lúc ấy, Ưu-bà-di trong lòng liền vui vẻ, nói với người đánh xe:” 
“Cho ông chiếc xe ngựa nảy cộng thêm một trăm ngàn tiền vàng, vì ông đã 
truyền tin, nói là Bà-la-môn Tú-xà-đê đã chứng tam minh, khiên lòng tôi vui 
vẻ.” 


Người đánh xe đáp: 


“Bây giờ con đâu cần xe ngựa và vàng bạc làm gì? Xe ngựa vàng bạc, xin 
trả lại cho bà Ưu-bà-di, nay con sẽ trở lại chỗ Bà-la-môn, theo ông xuất gia.” 


Ưu-bà-di nói: 


“Ý ông như vậy, thì hãy mau mau trở lại để theo ông chủ xuất gia, không 
bao lâu cũng sẽ được tam minh đây đủ như ông chủ.” 


Người đánh xe nói: 


“Đúng vậy, thưa bà Ưu-bà-di, như ông chủ xuât gia, con cũng sẽ như vậy.” 


Bà Uu-bà-di nói: 


“Cha của ngươi đã xuất gia, ngươi cũng xuất gia theo. Ta nay không bao lâu 
cũng sẽ đi theo. Giống như con rông lớn trong đồng trống lướt qua hư không 
mà du hành. Những con rồng khác, rông con trai, rông con gái, thầy đều bay 
theo. Ta cũng như vậy, sẽ mang bát, đắp y, sống đời dễ thỏa mãn.” 


Người đánh xe thưa: 

“Thưa bà Ưu-bà-di, nêu như vậy, sở nguyện của bà ăt sẽ thành tựu. Không 
bao lâu sẽ thây bà Ưu-bà-di ít muôn, biết đủ, đắp y, mang bát, xin nhận 
những gì người ta bỏ đi mà ăn, cạo tóc mặc áo nhuộm. Đôi với âm, giới, 


nhập, đoạn trừ ái dục, xa lìa sự trói buộc của tham và dút hêt các hữu lậu.” 


Ông Bà-la-môn, người đánh xe, bà Uu-bà-di Bà-tứ-tra và cô con gái là Tôn- 
đà-bàn-lê  ““ đều xuất gia, cứu cánh thoát khô. 


_—-OÔO--- 

KINH 1179. MÁT BÒ”” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời Đức Phật ở trong tinh xá Đại lâm”, nước Tỳ-xá-ly. Bấy giờ, có 
Bà-la-môn Ty-lê-da Bà-la-đậu-bà- gián 55, sáng sớm đi mua bò, chưa kịp trả 
giá, ngay hôm đó mắt bò. Sáu ngày không tìm thấy. Nhân tìm bò, Bà-la-môn 
đên tinh xá Đại lâm. 
Từ xa trông thấy Thế Tôn đang ngồi dưới bóng cây, dung nghi đĩnh đặc, các 
căn thanh tịnh, tâm Ngài văng lặng, thành tựu chỉ quán. Thân Ngài sắc vàng 
chiêu sáng chói. Thây vậy, liên đên trước Ngài nói kệ: 
Vì sao không sở cầu, 
Trống vắng ở nơi này, 


Một mình nơi rừng văng, 


Mà tâm được an lạc? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Hoặc mất, hoặc được lại, 
Đối tâm Ta không loạn; 
Bà-la-môn nên biết, 

Chớ nói kia như Ta. 

Tâm chấp việc được mất, 
Tâm ẫy không tự tại. 

Lúc ây Bà-la-môn lại nói kệ: 
Chỗ Phạm chí hơn hết, 

Như Ty-kheo đã nói; 

Nay tôi sẽ tự nói, 

Lắng nghe lời chân thật. 
Sa-môn định chăng phải 
Người mất bò buổi sáng, 
Sáu ngày tìm không được, 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Người gieo trồng ruộng mè 
Lo cỏ hoang phủ mất; 


Cho nên sông an lạc. 


Sa-môn định chăng phải 
Người trồng lúa thiếu nước, 
Sợ hoang khô mà chết; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mồ côi; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiều nợ nần; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Chủ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiền lãi nhiều; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 
Đồ nằm sâu bảy lớp 

Lo lắng nhặt côn trùng: 


Cho nên sông an lạc. 


Sa-môn định chăng phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 

Ngày đêm nghe tiếng ác; 
Cho nên sống an lạc. 
Sa-môn định chăng phải 

Bồ không, đàn chuột giỡn 
Thường lo lắng thiếu gầy; 
Cho nên sống an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Nay Ta quyết không phải 
Kẻ mất bò buổi sáng, 

Sáu ngày tìm không ra, 

Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Người gieo trồng ruộng mè, 
Lo cỏ hoang phủ mắt, 

Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 
Người trồng lúa thiếu nước, 


Sợ hoang khô mà chết, 


Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Quả phụ có bảy người, 
Đều nuôi con mồ côi, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Bảy con không được yêu, 
Phóng túng nhiều nợ nắn, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Chủ nợ giữ cửa mình, 
Tìm đòi tiền lãi nhiêu, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Đồ năm sâu bảy lớp, 

Lo lắng nhặt côn trùng, 
Cho nên sống an lạc. 
Nay Ta quyết không phải 
Vợ tóc vàng, mắt đỏ, 


Ngày đêm nghe tiếng ác, 


Cho nên sống an lạc. 

Nay Ta quyết không phải 

Bồ không, đàn chuột giỡn, 

Thường lo lắng thiếu gầy, 

Cho nên sống an lạc. 

Không buông niệm, không niệm. 

Chúng sanh sống an lạc; 

Đoạn dục, lia ân áI, 

Mà được sống an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì tinh tấn Ba-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá mà thuyết pháp 
khai thị, dạy dỗ, soi sáng, làm cho vui mừng. Như thường lệ Phật theo thứ tự 
thuyết pháp về bố thí, trì giới... cho đến ở trong Chánh pháp tâm không còn 


sợ hãi, rồi liền từ chỗ đứng dậy chắp tay bạch Phật: 


“Con nay có được xuất gia học đạo thành Tỳ-kheo, tu phạm hạnh ở trong 
Chánh pháp luật không?” 


Phật bảo Bà-la-môn: 


“Nay ông có thể được xuất gia, thọ cụ túc giới, tu các phạm hạnh ở trong 
Chánh pháp luật ...”. Chi tiệt, cho đên đặc A-la-hán, tâm khéo giải thoát. 


Bấy giờ tinh tân Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá đắc A-la-hán, duyên tự tâm mà 
giác tr1, được an lạc giải thoát, bèn nói kệ: 


Nay ta thật vui sướng, 
Ở trong pháp Đại tiên; 


Được vui lia tham dục, 


Không phí công thấy Phật. 
_—-O0O--- 


KINH 1180. TRÍ GLỂ°'5 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong rừng cây Sa-la, tại tụ lạc Bà-la-môn “5”. Bấy giờ 


sáng sớm Thế Tôn đắp y, mang bát vào tụ lạc Bà-la-môn khất thực, bất chợt 
mây phi thời nồi lên. Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Nay, Ta nên đến trong nhà 
hội lớn gia chủ Bà-la, tại tụ lạc Bà-la- môn”555. Nghĩ vậy TÔI, Ngài liền đến 
chỗ nhà hội lớn kia. Khi ấy các gia chủ Bả-la-môn đang hội họp trong nhà 
đó. Từ xa trông thấy Thế Tôn, họ cùng bảo với nhau: “Sa-môn cạo đầu kia 
cuối cùng biết pháp gì ”??” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ Bả-la-môn tụ lạc Bả-la kia rằng: 


“Trong dòng Bà-la-môn có người biết pháp, có người không biết pháp; dòng 
Sát-đề-lợi hay gia chủ, cũng có người biết pháp, có người không biết pháp.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chắng bạn muốn hơn bạn, 
Vua không phục khó phục; 
Vợ không cầu hơn chồng, 
Con nào không kính cha? 
Không người trí: không hội. 
Không trí: không lời pháp; 
Tham, sân, sĩ đoạn tận, 


Thì đó là người trí. 


Khi ấy gia chủ Bà-la-môn kia bạch Phật: 

“Thiện sĩ Cù-đàm! Thiện sĩ phu! Mời Ngài có thể vào nhà này mà ngồi.” 
Sau khi Thế Tôn ngồi rồi, liền bạch rằng: 

“Xin Cù-đàm thuyết pháp. Chúng tôi muốn nghe.” 


Bây giờ, Thê Tôn vì gia chủ Bà-la-môn nơi đại hội này băng mọi cách 
thuyết pháp khai thị, dạy dô, soi sáng và làm cho vui mừng trôi, lại nói kệ: 


Ngu cùng trí tụ hội, 
Không nói, biết ai sáng? 
Hay nói đạo tịch tĩnh, 
Nghe nói, biết kẻ trí. 
Người nói, nêu Chánh pháp, 
Kiến lập cờ Đại tiên; 
Khéo nói là cờ Tiên, 
Pháp là cờ La-hán. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì các gia chủ Bà-la-môn nơi tụ lạc Bả-la kiến lập chánh 
pháp, khai thị, dạy đô, soI sáng, làm cho vui vẻ xong, từ chỗ ngôi đứng dậy 
Ta VỀ. 
-—-oÚO--- 

KINH 1181. THIÊN TÁC” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la””", đu hành trong nhân gian. Rồi đến tụ lạc 
Phù-lê `”, trú trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác ”””. Khi ấy Tôn 


giả Ưu-ba-ma””° làm thị giả. Bấy giờ Thế Tôn đang đau lưng” ”, bảo Tôn 
giả Uu-ba-ma: 


'“Thây cât y bát xong, đên nhà Bà-la-môn Thiên Tác.” 

Lúc đó Bà-la-môn Thiên Tác đang ở trong nhà, sai người chải đâu và cạo 
râu, sửa tóc cho ông, thây Tôn giả Uu-ba-ma đang đứng ngoài cửa. Thây rôi 
ông nói kệ: 

Vì sao cạo râu tóc, 


Mình khoác Tăng-già-lê "5: 


Đang đứng ngoài cửa đó, 

Muốn cầu xin thứ gì? 

Tôn giả Ưu-ba-ma nói kệ đáp: 

Đắng Thiện Thệ La-hán, 

BỊ bệnh phong đau lưng; 

Có thứ nước an lạc” j„ 

Trị bệnh Mâu-mi chăng? 

Lúc ấy, Bà-la-môn Thiên Tác lấy ra một bát đây tô, một bình dầu, một bình 
đường phèn, rôi sai người bưng đi, cùng bình nước nóng, theo Tôn giả Uu- 
ba-ma đên chô Thê Tôn. Lây dâu xoa lên thân, dùng nước nóng rửa đi, xong 
đem tô và đường phèn làm nước uông. Sau đó, bệnh đau lưng Thê Tôn liên 
được an ôn. Sáng sớm hôm sau Thiên Tác dậy thật sớm, đi đên chô Phật, cúi 
đâu lê dưới chân, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 

Sao gọi Bà-la-môn, 

Thí gì được quả lớn? 


Thế nảo là thời thể””, 


Sao gọi ruộng phước tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nếu được trí túc mạng, 

Thấy trời, định hướng sanh”””: 
Được hết các hữu lậu, 
Mâu-nI khởi tam minh. 

Khéo biết tâm giải thoát, 
Giải thoát tất cả tham; 

Mới gọi Bà-la-môn. 

Thí kia được quả lớn. 

Thí kia là thời thí, 

Ruộng phước theo ý muốn. 


Sau khi Bà-la-môn Thiên Tác nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ làm 
lễ ra về. 


_—-OÔO--- 


KINH 1182. NGHỀ RUỘNG””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian; một đêm nọ 
dừng chân lại trong rừng Sa-la. 

Bấy giờ, cách rừng Sa-la không xa có một Bả-la-môn làm nghề nông””'. 
Sáng sớm thức dậy vào trong rừng Sa-la, từ xa nhìn thây Thê Tôn đang ngôi 
dưới một bóng cây, tướng mạo oal nghi đoan chánh, các căn thanh tịnh, tâm 


người tịch định, thành tựu đầy đủ chỉ quán đệ nhất. Thân Ngài sắc vàng ánh 
sáng chiêu suôt. Thây vậy, đên chỗ Ngài, bạch răng: 


“Bạch Cù-đàm, tôi làm nghề nông ở gần đây, nên thích rừng này. Bạch Cù- 
đàm, có nghề nghiệp gì ở đây không, mà thích ở trong rừng này? Rôi nói kệ: 


Ty-kheo ở rừng này, 
Vì có nghề nghiệp gì, 
Nên một mình chỗ vắng, 
Thích ở trong rừng này? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Vô sự ở rừng này, 
Rễ rừng chặt từ lâu; 
Nơi rừng, lìa thoát rừng, 
Thiên tư, trừ bất lạc. 
Sau khi Bà-la-môn nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ ra về. 
---oÚO--- 
KINH 1193. NHẬT CÚI”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian; một đêm nọ 
dừng chân lại trong rừng Sa-la. 


Bấy giờ, có một Bà-la-môn ở bên cạnh rừng, cùng năm trăm thiếu niên Bà- 
la-môn ở chung”533. Bà-la-môn kia thường tán thán, mong mỏi và muốn Đặp 
Thế Tôn, “Khi nào Ngài du hành đến rừng này, nhân đó ta đến gặp đề hỏi về 
những chỗ còn nghi. Ngài có rảnh vì ta mà ký thuyết không?” 


Khi ấy người đệ tử thiếu niên của Bả-la-môn kia nhân kiếm củi, nên vào 
trong rừng. Từ xa nhìn thấy Thế Tôn ngồi dưới bóng cây, dung nghi đoan 
chánh, các căn vắng lặng, tâm ngài định tĩnh, thân như núi vàng ánh sáng 
chiếu suốt, thấy rồi tự nghĩ: “Thây mình thường tán thán, kính ngưỡng và 
mong được gặp Ngài Củ-đàm để hỏi những điều nghi ngờ. Nay Sa-môn Cù- 
đàm này đến trong rừng nảy, ta phải nhanh chóng về báo cho thầy ta biết.) 
Tức thì ôm bó củi nhanh chóng trở về nhà học, bỏ bó củi xuống, rồi đến chỗ 
thầy thưa răng: 

“Thầy nên biết! Lâu nay thầy thường tán thán, kính ngưỡng muốn gặp Sa- 
môn Cù-đàm đến rừng này để hỏi những điều nghi, nay Sa-môn Cù-đàm đã 
đến rừng này, xin thầy biết thời.” 


Khi ây Bà-la-môn liên đên chỗ Thê Tôn, sau khi thăm hỏi, ủy lạo xong, ngôi 
lui qua một bên nói kệ: 


Một mình vào nơi sợ, 
Trong rừng rậm thâm sâu; 
Đứng vững không dao động, 
Khéo tu pháp chánh cần. 
Không ca múa âm nhạc, 
Ở chỗ vắng tĩnh lặng: 

Tôi chưa từng thấy ai, 
Một mình thích rừng sâu. 
Muốn tìm nơi thế gian, 

Vị Chúa tÊ tự tại; 

Là trời Tam thập tam, 


Cối trời vui tự tại. 


Cớ sao vào rừng sâu, 

Khô hạnh tự khô héo? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mong cầu nhiều là khổ, 
Đắm mê vào các cõi; 

Tất cả chúng đều là 

Cội rễ của ngu si. 

Những loại cầu như vậy, 
Ta trừ bỏ từ lâu. 

Không cầu, không lừa dối, 
Tất cả không đụng tới. 
Đối tất cả các pháp, 

Duy có quán thanh tịnh; 
Được vô thượng Bồ-đề, 
Thiền tư tu chánh lạc. 
Bà-la-môn lại nói kệ: 

Nay con kính lễ Ngài, 
Đắng Mâu-ni tịch lặng; 
Vua thiên tư vi diệu, 


Đại giác, giác vô biên. 


Như Lai cứu trời, người, 
Vòi vọi như núi vàng; 
Giải thoát khỏi rừng rậm, 
Ở rừng hắn không đắm. 
Đã nhỗ gai nhọn sâu, 
Lành sạch không dấu vết; 
Thượng thủ hàng luận sư, 
Biện luận hơn tắt cả. 

Sư tử hùng loài người, 
Rồng động khắp rừng sâu; 
Hiển hiện Khổ Thánh đề, 
Tập, Diệt, tám Thánh đạo. 
Diệt tận các tụ khô, 

Xuất ly, tịnh không nhơ; 
Tự thoát tất cả khổ, 

Cứu khổ khắp chúng sanh. 
Vì an lạc chúng sanh, 
Nên diễn nói Chánh pháp; 
Với ân ái đã dứt, 


Đôi lưới dục xa lìa. 


Đoạn trừ hết tất cả, 

Kết buộc của hữu ái; 

Như hoa sen sống nước, 
Không nhiễm dính nước bùn. 
Như mặt trời giữa không, 
Trong sáng không mây che; 
Hôm nay con may mắn, 

Đến rừng Câu-tát-la. 

Được gặp Bậc Đại Sư, 

Đắng Lưỡng Túc Tôn Thắng: 
Đại tỉnh tắn, rừng sâu, 

Rộng độ sanh bậc nhất. 
Hàng đầu, Điều Ngự Sư, 
Kính lễ Đắng Vô Úy. 


Sau khi Bà-la-môn nói đầy đủ kệ khen ngợi Phật xong, nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lê ra vê. 


-=-oÚO--- 
KINH I184. TÔN-ĐÀ-LỢI (1)” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ đêm bên bờ 


sông Tôn-đà- lợi, là Bấy giờ, Thế Tôn cạo tóc chưa lâu, vào cuối đêm, lẫy y 
phủ lên đầu, ngồi kiết già, chánh thân tư duy, cột niệm ở trước. 


Bấy giờ, bên sông Tôn-đà-lợi có Bà-la-môn”*” đang ở, cuối đêm thức dậy, 
đem những thức ăn cúng còn dư chưa hết, đem đến bờ sông, muốn tìm Bà- 
la-môn có đức lớn đề cúng dường. 

Khi ấy Thế Tôn nghe tiếng Bà-la-môn bên bờ sông; nghe rồi bèn đằng hắng 
lên tiếng và lấy y ra để bày đầu. Lúc ấy, Bà-la-môn bên sông Tôn-đa-lợi 
thấy Phật rồi, tự nghĩ: “Đây là Sa-môn cạo đầu, chăng phải Bà-la-môn.” 


~ 


Định đem thức ăn trở về, nhưng Bà-la-môn này lại nghĩ: “Đâu phải chỉ có 
Sa-môn đâu cạo tóc. Trong hàng Bà-la-môn cũng có người đầu cạo tóc. Nên 
đên đó, hỏi chô sanh của ông ta.” Lúc này, Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi 
đên chô Thê Tôn hỏi răng: 

“Ngài sanh thuộc dòng họ nào?” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Ông chớ hỏi chỗ sanh, 

Mà nên hỏi chỗ hành. 

Khắc cây dùi lẫy lửa, 

Cũng có thể sanh lửa. 

Trong dòng họ hạ tiện, 

Sanh Mâu-ni vững chắc; 

Trí tuệ, có tàm quý, 

Tinh tấn, khéo chế ngự. 

Rốt ráo sáng tỏ khắp, 

Tu phạm hạnh thanh tịnh; 

Mà nay đã đúng thời, 


Nên cúng thức ăn dư. 


Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi lại nói kệ: 

Nay ngày tốt của con, 

Muốn cúng dường cầu phước; 

May gặp được Đại sĩ, 

Tôn quý nhất ba thời. 

Nếu không gặp được Phật, 

Thời đã cúng người khác. 

Bấy giờ, Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi càng tăng thêm lòng tin, liền đem 
thức ăn dư ây phụng cúng Thê Tôn. Thê Tôn không nhận, vì đã nhờ nói bài 
kệ mà được. 

(Chi tiết như đã nói, vì nhờ thuyết pháp mà được đồ ăn). 

Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, bây giờ thức ăn cúng này nên để chỗ nào?” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên thần hay 
người đời nào có thê ăn thức ăn này mà khiên thân thê an ôn. Ông hãy đem 
thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng và chô đât ít cỏ mọc.” 

Lúc này, Bà-la-môn này liền đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có 
trùng. Nước liên bôc khói sủi bọt sôi lên thành tiêng xèo xẻo. Ví như nung 
hòn sắt, đem bỏ vảo trong nước lạnh, bôc khói sủi bọt sôi lên phát ra tiêng 
xèo xèo. Thức ăn này cũng vậy. Bỏ vào nước không có trùng, bôc khói sủi 
bọt, sôi lên thành tiêng xẻo xẻo. Bả-la-môn bên sông Tôn-đả-lợi lòng kinh 
hãi, thân lông dựng lên hệt, cho là tai biên, vội chạy lên bờ gom củi khô lại 


cúng dường đền thờ lửa để dứt sự tai quái. Thế Tôn thấy ông gom củi khô 
cúng dường đên thờ lửa đê mong dút sự tai quái. Thây vậy, liên nói kệ: 


Bà-la-môn thờ lửa, 

Thiêu đốt cây cỏ khô, 

Chớ cho là tịnh đạo, 

Có thể dứt tai hoạn. 

Đó là ác cúng dường, 

Mà bảo là trí tuệ. 

Tạo nhân duyên như vậy, 
Ngoại đạo thủ tu tịnh. 
Nay ông bỏ lửa củi, 

Thôi bùng lửa bên trong: 
Thường tu không phóng dật, 
Lúc nào cũng cúng dường. 
Tin tịnh khắp mọi nơi, 
Rộng bày đại hội thí. 

Tâm ý là bó củi, 

Sân nhuế bốc khói đen. 
Vọng ngữ là vị đời, 

Miệng lưỡi là thìa gỗ; 
Ngực giữ nơi lửa đốt, 


Lửa dục thường cháy mạnh. 


Phải khéo tự điều phục, 
Người tiêu diệt ngọn lửa. 
Chánh tín là sông lớn, 

Tịnh giới là vượt sang. 
Lắng trong sạch dòng nước, 
Được người trí khen ngợi; 
Sạch trong người: đức trời, 
Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 
An ôn qua bờ kia. 

Chánh pháp là vực sâu, 
Phước đức là xuống đò. 
Nước lăng trong tràn đầy, 
Được người trí khen ngợi 
Sạch trong người: đức trời, 
Nên tắm rửa trong đó. 

Lội nước không dính mình, 
An ôn qua bờ kia; 

Chân đề khéo điều ngự, 


Nhiếp hộ tu phạm hạnh. 


Từ bi là khổ hạnh, 

Tâm chân thật thanh tịnh; 
Dùng Chánh pháp tắm rửa, 
Được người trí xưng tán. 


Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hy, trở lại đường cũ mà đi. 


-—-oÚO--- 

KINH I185. TÔN-ĐÀ-LỢI (2)°° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian, ở trong rừng rậm 
bên sông Tôn-đả-lợi. Lúc ây, có Bà-la-môn đang ở bên sông Tôn-đà-lợi, đên 
chô Phật, thăm hỏi, ủy lạo xong, ngôi lui qua một bên, hỏi Phật: 
“Bạch Củù-đàm, Ngài có đến sông Tôn-đà-lợi tăm rửa không?” 
Phật bảo Bà-la-môn: 
“Đến sông Tôn-đà-lợi đề tắm rửa để làm gì?” 
Bà-la-môn bạch: 


“Bạch Cù-đảm, sông Tôn-đả-lợi là cứu độ, là an lành, là thanh tịnh. Nêu ai 
tăm rửa ở đó, có thê trừ hêt mọi điêu ác.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chắng sông Tôn-đà-lợi, 
Cũng chăng Bà-hưu-đa; 


Chắng Giả-da, Tát-la. 


Những con sông như vậy; 
Không khiến người tạo ác 
Có thê thành thanh tịnh. 
Nhưng sông Tôn-đả-lợi, 
Hằng hà, Bà-hưu-đa; 

Người ngu thường ở đó, 
Không thê trừ hết ác. 
Những người thanh tịnh kia, 
Cần tắm rửa làm gì? 

Những người thanh tịnh kia, 
Cần bó-tát làm gì? 

Nghiệp tịnh do mình tịnh, 
Đời này nên gìn giữ; 

Không sát sanh, trộm cướp, 
Không dâm, không nói dối; 
Bồ thí trừ keo bần, 

Ở đó mà tắm rửa. 

Đối tất cả chúng sanh, 
Thường khởi lòng từ bị; 


Dùng nước giêng tăm rửa, 


Già-da để làm gì? 

Trong tâm tự thanh tịnh, 
Không đợi tắm bên ngoài; 
Kẻ nghèo cùng hạ tiện, 
Thân thể nhiều nhơ bắn. 
Dùng nước rửa bụi ngoài, 
Không thê sạch ở trong. 


Sau khi Bà-la-môn bên sông Tôn-đà-lợi nghe những gì Phật dạy, hoan hý, 
tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1186. BÚI TÓC (1)*” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bấy giờ, 
có Bà-la-môn búi tóc La-đậu-bà-giá'””, vốn là người quen biết của Phật lúc 


còn là người thế tục, đến chỗ Phật, thăm hỏi, uý lạo xong, ngồi lui qua một 
bên, nói kệ: 

Người búi tóc ngoài thân, 

Đó chỉ gọi búi tóc; 

Người búi tóc bên trong, 

Là chúng sanh trói buộc. 

Nay xin hỏi Cù-đàm, 


Làm sao gỡ búi tóc? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nên thọ trì tịnh giới, 

Trong tâm tu Chánh giác; 
Chuyên tinh cần phương tiện, 
Thì gỡ được búi tóc. 


Sau khi Bà-la-môn búi tóc nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. 


---oÚO--- 

KINH 1187. BÚI TÓC (2)*” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. Bây giờ, 
có Bà-la-môn búi tóc Bà-la-đậu-bà-giá, đên chô Phật, thăm hỏi úy lạo nhau 
xong, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 
Người búi tóc ngoài thân, 
Đó chỉ gọi búi tóc. 
Người búi tóc trong tâm, 
Là chúng sanh trói buộc. 
Nay tôi hỏi Cù-đàm, 
Người búi tóc như vậy; 


Nên dùng phương tiện gì? 





Nơi nào gỡ búi tóc? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Mắt, tai, cùng với mũi, 
Lưỡi, thân, ý nhập xứ; 
Đối với danh sắc kia, 
Diệt hết khiến không còn. 
Các thức đã diệt hắn, 

Nơi đó dứt búi tóc. 


Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn búi tóc Bà-la-đậu-bà-giá nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


_—-OÔO--- 


KINH 1188. TÔN TRỌNG”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-đề”””, bên sông Ni-liên-thiền, tại tụ 
lạc Uât-bê-la, thành đạo chưa bao lâu. Bây giờ, Thê Tôn một mình yên tĩnh 
tư duy tự nghĩ răng: 


“Thật là khô thay, không có cung kính, không có thứ lớp, không có bậc tự tại 
nào khác để nễ sợ”””. Như vậy sẽ bị thoái giảm đối với đại nghĩa. Có chỗ để 
cung kính, có thứ tự, có bậc tự tại nào khác, sẽ sống được an lạc. Có cung 
kính, có thứ tự, có bậc tự tại khác, đại nghĩa được đầy đủ. Có ai trong chư 
Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, Thần, Người mà có thể thành 
tựu hơn Ta về giới, tam-muội, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri, Ta sẽ cung 
kính tôn trọng, phụng sự cúng dường, nương vào người đó mà sống.” 


Ngài lại nghĩ: 

“Nhưng không có al trong chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Trời, 
Thân và Người mà có thê có đây đủ giới, tam-muội, trí tuệ, giải thoát và giải 
thoát tri kiên hơn Ta, đê khiên Ta cung kính tôn trọng, phụng sự cúng 
dường, nương vào người đó mà sông. Duy chỉ có Chánh pháp khiên Ta tự 


giác, thành tựu Bồ-đề. Ta hãy cung kính tôn trọng, phụng sự, cúng dường 
pháp ấy, nương vào đó mà sống. Vì sao? Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác quá khứ cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường 
Chánh pháp, nương vào đó mà sông. Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác vị lai cũng sẽ cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, 
nương vào đó mà sống.” 


Bấy giờ, Phạm Thiên vương, chúa của thế giới Ta-bà, biết tâm niệm Thế 
Tôn rôi, nhanh như lực sĩ co duôi cánh tay biên mât khỏi Phạm thiên, đứng 
trước Phật, tán thán răng: 


“Lành thay, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng vậy! Những 
người giải đãi không cung kính thì rất khổ... (nói chỉ tiết như trên, cho đến) 
nghĩa lớn đầy đủ. Kỳ thực không có chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Trời, Thân, Người mà có thể có đầy đủ giới, tam-muội, trí tuệ, giải 
thoát và giải thoát tri kiến hơn Thế Tôn, để khiến Thế Tôn cung kính tôn 
trọng, phụng sự cúng dường, nương vào đó mà sống. Chỉ có Chánh pháp, mà 
Như Lai tự ngộ thành Chánh đăng Chánh giác, là chỗ mà Như Lai phải cung 
kính tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. 
Vì sao? Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác quá khứ cũng đã cung 
kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. 
Chư Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác vị lai cũng cung kính, tôn trọng, 
phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà sống. Thế Tôn cũng 
cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường Chánh pháp, nương vào đó mà 
sông.” 


Bấy giờ Phạm thiên vương lại nói kệ: 
Chư Phật thời quá khứ, 

Và chư Phật vị lai; 

Phật, Thế Tôn hiện tại, 

Hay trừ chúng sanh ưu; 

Hết thảy cung kính pháp, 


Nương Chánh pháp mà sống. 


Sự cung kính như vậy 
Đó là pháp chư Phật. 


Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu 
lễ dưới chân Phật rôi biên mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1189. PHAM THIÊN (1)”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-đề, bên sông Ni-liên-thiên, tại tụ lạc 
Uât-bê-la, thành đạo chưa bao lâu. 


Bấy giò, Thế Tôn, một mình yên tĩnh tư duy như vây: 
“Có nhất thừa đạo ””” có thể làm cho chúng sanh thanh tịnh, thoát mọi ưu bị, 
diệt trừ khô não và được pháp chân như”. Đó là bốn Niệm xứ. Những øì là 
bốn? 


“Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ, tâm, pháp trên pháp. 
Nếu có người nào không thích bốn Niệm xứ thì sẽ không thích Thánh pháp 
như”””. Không thích Thánh pháp như thì sẽ không thích Thánh đạo như”””. 
Không thích Thánh đạo như thì sẽ không thích pháp cam lộ. Không thích 
pháp cam lộ thì sẽ không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. 


“Nếu người nảo thích tu bốn Niệm xứ thì sẽ thích tu Thánh pháp như. Thích 
tu Thánh pháp như thì sẽ thích Thánh đạo như. Thích Thánh đạo như thì sẽ 
thích pháp cam lộ. Thích pháp cam lộ thì được giải thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khô, não.” 


Bây giờ, Phạm thiên vương, chúa của thê giới Ta-bà, biệt được tâm niệm của 
Phật rôi, nhanh như lực sĩ co duôi cánh tay biên mât khỏi cõi trời và hiện 
đứng trước Phật, tán thán răng: 


“Đúng vậy, bạch Thế Tôn! Đúng vậy, bạch Thiện Thệ! Có nhất thừa đạo có 
thê làm cho chúng sanh thanh tịnh. Đó là bôn Niệm xứ,... cho đên giải thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bi, khô, não.” 

Lúc ẫy, Phạm thiên vương lại nói kệ: 

Rằng có nhất thừa đạo, 

Thấy đoạn tận hữu biên”; 

Diễn nói về Chánh pháp, 

An ủi chúng sanh khô. 

Chư Thế Tôn quá khứ, 

Nương đạo này vượt qua; 

Chư Thế Tôn vị lai, 

Cũng nương đạo này qua. 

Đắng Chánh Giác hiện tại, 

Nương đây qua biển cả, 

Rốt ráo mé sanh tử, 

Điều phục tâm thanh tịnh. 

Đối sanh tử lưu chuyển, 

Đều đã dứt hết hắn. 

Biết tất cả cảnh giới, 

Tuệ nhãn tỏ Chánh đạo. 


Thí như nước sông Hằng, 


Đều chảy về biển lớn; 
Dòng nước siết trôi xa, 
Chánh đạo cũng như vậy. 
Trí rộng khéo hiển bày, 
Mau được pháp cam lộ; 
Xe Chánh pháp thủ thắng, 
Vốn chưa từng được nghe. 
Vì thương xót chúng sanh, 
Nên chuyên vì chúng sanh; 
Che chở chúng trời, người, 
Khiến đưa qua bờ kia. 

Cho nên các chúng sanh, 
Đều cúi đầu đảnh lễ. 


Sau khi Phạm thiên vương nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ cúi đầu 
lễ dưới chân Phật rôi biên mắt. 


-—-oÚO--- 
KINH 1190. PHAM CHÚA" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở dưới gốc cây bồ-đề, bên sông Ni-liên-thiên, tại tụ lạc 
Uất-bê-la””°', thành đạo chưa bao lâu. 


Ẫ .A z PA z ® FÁ cự ® ` 2 In“ ^ 
Bấy giờ, có Phạm thiên vương, chúa của thế giới Ta-bà “”, với sắc thân 


tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi 
lui qua một bên, nói kệ: 

Ở trong các chủng tánh, 

Lưỡng túc tôn Sát-lợi”””: 

Bậc Minh Hạnh đầy đủ, 

Tối thắng trong loài người. 

Phật đáp: 

“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 
Ở trong các chủng tánh, 

Lưỡng túc tôn Sát-lợn; 

Bậc Minh Hạnh đầy đủ, 


Tối thắng trong loài người. 


Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương chủ thế giới Ta-bà nghe những gì 
Phật nói, hoan hý, tùy hý cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1191. KHÔNG NHÀN xứ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ nơi 
thanh văng không có tụ lạc””“°, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại đó. Bấy 
giờ, Thê Tôn vì các TIy-kheo nói pháp tùy thuận A-lan-nhã. 


Khi ấy Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà tự nghĩ răng: “Hôm nay Thế 
Tôn đang ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian và dừng nghỉ nơi thanh 
vắng không có tụ lạc, cùng với các Tỳ-kheo nghỉ đêm tại nơi hoang văng đó. 


Bấy giờ, Thế Tôn đã vì đại chúng nói pháp tùy thuận không“. Bây giờ, ta 
nên đến tùy thuận mà tán thán.” Nghĩ vậy xong, nhanh như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, biến mất khỏi cõi trời và hiện đứng trước Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, mà nói kệ: 


Quen chỗ ngồi biên HA ho 
Đoạn trừ các phiền não; 
Nếu không thích rừng vắng, 
Nhập chúng, hãy phòng hộ. 
Tự điều phục tâm mình, 

ĐI xin ăn từng nhà; 

Nên giữ gìn các căn, 
Chuyên tinh nhiếp tâm niệm. 
Sau tập quen rừng văng, 
Ngôi nơi a-luyện-nhã; 

Xa lìa các sợ hãi, 

Trụ an ôn không sợ. 

Nếu có các hung hiểm, 

Rắn dữ, mọi độc hại; 

Mây đen, lắm tối tăm, 

Sắm sét lóe sáng ngời; 

Thì nhờ lìa phiền não, 


Nên ngày đêm an ôn. 


Như pháp con đã nghe, 
Cho đến không cứu cánh. 
Một mình, tu phạm hạnh, 
Không sợ ngàn ma chết. 
Nếu tu hành giác đạo, 

Cả vạn chắng sợ chi. 

Tất cả Tu-đà-hoàn, 

Hoặc đắc Tư-đà-hàm; 
Cùng với A-na-hàm, 

Số này cũng vô lượng. 
Không thể tính số được, 
Sợ người bảo: nói dối. 


Sau khi Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, làm lê Phật rôi biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1192. TẬP HỘI” 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở tại rừng Ca-tỳ-la-vỆệ, ở Ca- tỳ-la-vệ "”, c cùng VớI năm 
trăm Tỳ-kheo, đều là những bậc A-la-hán, sạch hết phiền não, việc làm đã 
xong, lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, hết mọi hữu kết, chánh trí, tâm 
khéo giải thoát. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì đại chúng nói pháp tương ưng Niết-bàn. Khi ấy có đại 
chúng chư Thiên oal lực từ mười phương thê giới, đêu đên câu hội, cúng 
dường Thê Tôn và các Ty-kheo Tăng. Lại có các Phạm thiên vương ở tại 
Phạm thê tự nghĩ răng: “Hôm nay Phật đang trú tại Ca-ty-la-vệ, ... nói đây 
đủ như trên, cho đên cúng dường Thê Tôn và đại chúng. Bây giờ, chúng ta 
nên đên đó tán thán.” Nghĩ vậy rôi, nhanh như lực sĩ co duôi cánh tay, biên 
mât khỏi cõi trời và hiện đứng trước Phật. 

Phạm thiên thứ nhất nói kệ: 

Ở trong rừng lớn này, 

Đại chúng đều vân tập: 

Chúng chư Thiên mười phương, 

Tất cả đến cung kính. 
Từ xa con đến lễ, 

Tăng nan phục, tối thắng””!9, 
Phạm thiên thứ hai lại nói kệ: 
Chư Tỳ-kheo Tăng này, 

Tinh tấn, tâm chân thật; 

Ở trong rừng lớn này, 

Cầu độ, nhiếp các căn. 

Phạm thiên thứ ba nói kệ tiếp: 
Khéo phương tiện tiêu dung 
Ân ái sâu, gai nhọn; 


Kiên cô không dao động, 


Như phướn Nhân-đà-la”°!". 
Vượt dòng nước hào sâu, 
Thanh tịnh không cầu dục; 
Đắng Đại Sư khéo độ 
Các Rồng chúa đã thuần. 
Phạm thiên thứ tư nói kệ tiếp: 
AI quy y nơi Phật, 
Quyết không đọa đường ác; 
Đã dứt thân làm người, 
Được thân trời thọ lạc. 
Mỗi vị nói kệ xong, bốn Phạm thiên liền biến mắt. 
_—-OÔO--- 

KINH 1193. CÙ-CA-LÊ””'? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Phạm thiên vương, chủ thê giới Ta-bà, hăng ngày tinh cân đên chỗ 
Phật tôn kính cúng dường. Bây giờ chủ thê giới Ta-bà nghĩ: “Sáng nay đên 
gặp Thê Tôn quá sớm. Chăc Thê Tôn còn đang nhập đại định. Ta hãy đên 
phòng Tỳ-kheo Cù-ca-lê””'”, bạn đảng của Đê-bà-đạt-đa.” Nghĩ rồi, liên đên 
trước phòng Cù-ca-lê gõ cửa và nói răng: 


“Cù-ca-lê, nên khởi lòng tin thanh tịnh nơi Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
kiên-liên. Người chớ đê chịu khô lâu dài, không lợi ích.” 


Cù-ca-lê nói: 


“Ông là ai?” 

Phạm thiên đáp: 

“Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà.” 

Cù-lê-ca nói: 

“Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không?” 
Phạm thiên vương nói: 

“Đúng vậy, Tỳ-kheo!” 
Cù-lê-ca nói: 

“Cớ gì ông đến đây?” 


Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghĩ: “Người này, không thể trị”, liền 
nói kệ: 


Ở nơi bậc Vô lượng, 

Sanh lòng muốn ước lượng: 
Có người trí tuệ nảo, 

Lại sanh giác tưởng này? 
Muốn lường bậc khôn lường: 
3614 


Phàm phu bị che tối. 


Bấy giờ, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hăng ngày con thường siêng đến chỗ Phật gần gũi cúng 
dường. Con nghĩ rằng sáng nay đến Đặp Thế Tôn còn quá sớm, chắc Thế 
Tôn còn đang nhập đại định, con bèn đến phòng Tỳ-kheo Cù- -ca-lê bạn đảng 
của Đề-bà-đạt-đa, liên đứng trước phòng từ từ gõ cửa và nói rằng: 


“Cù-ca-lê! Cù-ca-lê! Nên khởi lòng tin thanh tịnh nơi Tôn giả Xá-lợi-phất và 
Mục-kiên-liên là người trí tuệ, hiên thiện. Người chớ chịu khô lâu dài, không 
lợi ích. Cù-ca-lê nói: “Ong là ai?” Con liên đáp: “Phạm thiên vương, chủ thê 
giới Ta-bà.` Cù-lê-ca nói: “Thê Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm 
phải không?” Con liên đáp: “Đúng vậy! Cù-ca-lê.' Lại nói: “Cớ gì ông đên 
đây?” Con tự nghĩ: “Người này, không thê trị”, liên nói kệ: 

Ở nơi không thể lường, 

Muốn sanh lòng tính toán; 

Đem vô lượng, muốn lường, 

Là che lắp phảm phu. 

Phật bảo Phạm thiên: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Phạm thiên.” 
Ở chỗ không thê lường, 

Muốn khởi tâm suy lường: 

Có người trí tuệ nảo, 

Mà sanh vọng tưởng này. 

Không thê lường, muốn lường, 


Là che lắp phảm phu.” 


Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà nghe những 
gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật, rồi biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1194. PHAM THIÊN (2) 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Đại Phạm thiên vương và các Biệt Phạm thiên °' khác cùng với Thiện 
Tí biệt Phạm thiên ”'”, hằng ngày dùng phương tiện đến gặp và cúng dường 
Thế Tôn. Khi ấy có Bà-cú Phạm thiên”°'” thấy Biệt Phạm thiên và Thiện Tí 
Phạm thiên tinh cân phương tiện như vậy bèn hỏi: 

“Các ông muốn gì?” 

Họ liền đáp: 

“Muốn gặp Thế Tôn cung kính cúng dường.” 

Lúc ẫy, Phạm thiên Bà-cú liền nói kệ: 


. Ẫ h ` Nà 1 
Kia bốn loại ngỗng trời '°'”, 


Ba cung điện sắc vàng ''”: 
Năm trăm bảy mươi hai, 
Người tu hành thiền tư. 

Thân sắc vàng rực rỡ  '“”, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 


Cần đến đó làm gì? 


Khi Ấy, Thiên Phạm vương, Biệt Phạm vương và Thiện Tí biệt Phạm vương 
lại nói kệ: 


Tuy có thân sắc vàng, 
Chiếu khắp cung Phạm thiên; 


VỊ có trí tuệ này, 


Biết sắc có phiên não. 
Người trí không đăm sắc, 
Nên tâm được giải thoát. 


Bấy giờ, Thiện Phạm thiên ””, Biệt Phạm thiên, Thiện Tí biệt Phạm thiên 


đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con phương tiện muốn đến gặp Thế Tôn, cung kính 
cúng dường, có Bà-cú Phạm thiên thấy chúng con phương tiện như vậy nên 
đến hỏi chúng con răng: “Hôm nay quý vị muôn phương tiện đi đầu?” Chúng 
con liền đáp, 'Muốn đến gặp Thế Tôn, lễ bái cúng dường.” Bà-cú Phạm 
thiên liên nói kệ: 

Kia bốn loại ngỗng trời ''” 
Ba cung điện sắc vàng: 
Năm trăm, bảy mươi hai  ”°, 
Người tu hành thiền tư. 

Thân sắc vàng rực rỡ, 

Chiếu khắp cung Phạm thiên; 
Ông hãy nhìn thân ta, 

Cần đến đó làm gì? 

Chúng con nói kệ đáp lại: 
Tuy có thân sắc vàng, 

Chiếu khắp cung Phạm thiên; 


VỊ có trí tuệ này, 


Biết sắc có phiên não. 


Người trí không đắm sắc, 

Nên tâm được giải thoát. 

Phật bảo Phạm thiên: 

“Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 
Tuy có thân sắc vàng, 

Chiếu khắp cung Phạm thiên; 

Nên biết sắc vàng ròng, 

Đó là tướng phiền não. 

Người trí giải thoát sắc, 

Đối sắc không còn ưa. 
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Khi ấy những vị Phạm thiên kia vì Tỳ-kheo Ca-tra-vu-đà-đê-sa”"”” mà nói 


kệ: 

Người sanh ở thế gian, 

Búa bén ở trong miệng; 
Trở lại chặt thân mình, 

Do những ác ngôn này: 
Điều đáng chê lại khen, 
Điều đáng khen lại chê; 
Ác khẩu tăng thêm lỗi, 


Đời sông không an vui. 


Cờ bạc, rượu tán tài, 

Lỗi này còn quá nhẹ; 

Ác tâm đối Thiện Thệ, 
Đó là tội rất nặng. 

Có trăm ngàn địa ngục, 
Tên Ni-la-phù-đà “: 

Ba ngàn sáu trăm ngục, 
Và năm A-phù-đà “””. 
Chúng là ngục báng Phật, 
Do ác nguyện miệng, ý. 


Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên kia nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ, tùy hỷ cúi đâu lê dưới chân Phật, rôi biên mật. 
_—-OÔO--- 


KINH 1195. BÀ-CÚ PHAN”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. 
Bấy giờ, có Bà-cú Phạm thiên ”” ở trên cõi Phạm thiên khởi ác tà kiến, nói 
răng: 


“Chỗ này thường hằng, không phải là pháp biến dịch, là nơi thuần nhất, là 
chô xuât ly.” 


Bây giờ, Thê Tôn biệt tâm niệm của Bà-cú Phạm thiên rôi, nhập tam-muội, 
với chánh thọ như vậy, biên mât khỏi thành Vương xá và hiện ra nơi cõi 
Phạm thiên. Bà-cú Phạm thiên xa thây Thê Tôn, liên nói kệ: 


Phạm thiên, bảy mươi hai: 
Tạo tác các phước nghiệp” ”””: 
Tự tại mà thường trụ, 

Đã khỏi sanh, già, chết. 

Tôi đối các Minh luận””', 
Đã tu tập rốt ráo. 

Trong hàng chư Thiên kia, 
Chỉ có tôi trường tôn. 

Bấy giờ, Phật nói kệ đáp: 
Đời sống này rất ngăn, 
Không phải là trường tồn; 
Mà Bà-cú Phạn thiên, 

Tự bảo là sống lâu. 

Ngục Ni-la-phù-đa, 

Tuổi thọ trăm ngàn năm; 

Ta đều nhớ biết cả, 

Ông tự bảo trường tồn. 

Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 
Chỗ thấy Phật, Thế Tôn, 


Số kiếp không bến bờ. 


Sanh, già, chết, ưu, bị, 

Tất cả là quá khứ. 

Xin nói cho tôi biết, 

Quá khứ đã từng qua: 

Thọ trì giới nghiệp gì, 

Mà được sanh ở đây? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Kiếp quá khứ lâu xa, 

Giữa vùng đại hoang mạc, 
Có các chúng tu hành, 

Nhiều phạm hạnh Hiền thánh. 
Đói thiếu, không đủ ăn, 

Ông đến cứu giúp họ. 

Tâm từ giúp liên tục, 

Trải nhiều kiếp không mắt. 
Đó là quá khứ ông, 

Công đức được thọ trì. 

Ta đều nhớ biết cả, 

Xa, gần, như ngủ thức. 


Quá khứ có thôn âp, 


BỊ bọn giặc cướp bóc; 

Khi ấy ông đến cứu, 
Khiến họ được cứu thoát. 
Đó là thời quá khứ, 

Phước nghiệp được thọ trì. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gần, như ngủ thức. 
Quá khứ có nhiều người, 
Đi thuyền trên sông Hằng: 
Ác long giữ thuyền kia, 
Muốn hại hết mạng người. 
Thời ông dùng thần lực, 
Cứu họ được giải thoát. 
Đó là quá khứ ông, 

Phước nghiệp được thọ trì. 
Ta nhớ nhân duyên này, 
Xa, gần, như ngủ thức. 
Bà-cú Phạm thiên lại nói kệ: 
Quyết định đã biết tôi, 


Việc thọ mạng xưa nay; 


Cũng biết hết tất cả, 
Đây là Đắng Chánh Giác. 
Cho nên được thọ thân, 
Ánh vàng chiếu rực khắp; 
Thân Ngài đứng ở đây, 
Sáng khắp cả thế gian. 
Bấy giờ, Thế Tôn vì Bà-cú Phạm thiên khai thị, chỉ giáo, soi sáng, là cho vui 
mừng xong. Ngài nhập chánh thọ như vậy biên khỏi cõi Phạm thiên và trở 
vê thành Vương xá. 
-—-oÚO--- 

KINH 1196. TẢ KIỀN"”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có vị Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi tà kiên nói như 
vây: 


“Cõi này thường hằng không biến dịch, thuần nhất, xuất ly. Chưa từng thấy 
có ai đên cõi này, huông là có người vượt lên trên cõi này.” 


Bấy giờ, Thế Tôn biết được những sở niệm trong tâm của Phạm thiên này, 
liền nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mắt khỏi nước Xá-vệ và 
hiện nơi cung Phạm thiên. Ngài ngôi kiết già, chánh thân buộc niệm ở giữa 
hư không, ngay trên đỉnh Phạm thiên kia. 


Bấy giờ, Tôn giả A-nhã Câu-lân nghĩ thầm: “Hôm nay Thế Tôn đang ở chỗ 
nảo?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thấy Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, liền nhập tam-muội, với chánh thọ như 
vậy, biến mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên; ngồi kiết già 


ngay thắng, buộc niệm ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, quay mặt 
vê hướng Tây, hướng đên Phật. 


Khi ấy, Tôn giả Đại Ca-diếp cũng nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở chỗ 
nào?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thấy Thế Tôn 
đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, liền nhập tam-muội, chánh thọ như 
vậy, biễn mất khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, ngôi kiết già 
ngay thắng, nhất tâm nhiếp niệm ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm thiên, 
quay mặt về hướng Bắc, hướng đến Phật. 


Khi ấy, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở 
chỗ nào?” Bèn dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt người, nhìn thấy Thế 
Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, liền nhập tam-muội, chánh thọ 
như vậy, biến mắt khỏi nước Xá-vệ và hiện ra ở cõi Phạm thiên, ngồi kiết 
già ngay thẳng, nhất tâm nhiếp niệm ngay dưới tòa Phật và trên tòa Phạm 
thiên, quay mặt về hướng Nam, hướng đến Phật. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói với Phạm thiên: 


“Nay ông lại khởi kiến giải rằng: “Từ xưa đến nay chưa từng thấy có người 
nào vượt qua khỏi Ta” phải không?” 


Phạm thiên bạch Phật: 


“Hôm nay con không còn đám nói rằng: “Ta chưa từng thấy có người nào 
vượt qua khỏi ta.` Mà chỉ thây ánh sáng Phạm thiên bị ngăn che.” 


Bấy giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên kia thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng 
và làm cho vui vẻ rồi, liền nhập tam-muội, với chánh thọ như vậy, biến mất 
khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ. Các Tôn giả A-nhã Câu-lân, Ma-ha 
Ca-diếp, Xá-lợi-phất cũng vì Phạm thiên kia thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, 
soi sáng và làm cho vui mừng xong, liền . nhập tam-muội, với chánh thọ như 
vậy, biến mật khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ. Chỉ có Tôn giả Mục- 
kiển-liên vẫn còn ở lại đó. Lúc này, Phạm thiên kia hỏi Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên: 


“Các vị đệ tử khác của Thê Tôn đêu có đại đức đại lực như vậy không?” 


Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên nói kệ: 


Đại đức đủ ba minh, 
Thông đạt biết tâm người; 
Các La-hán lậu tận, 

Số ấy không thê lường. 


Lúc ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên vì Phạm thiên kia thuyêt pháp, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng và làm cho vui mừng xong, liên nhập tam-muội, với chánh 
thọ như vậy, biên khỏi cõi Phạm thiên và trở vê nước Xá-vệ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1197. NHẬP DIỆT”“° 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở trong rừng Song thọ kiên 50/000) sanh địa của lực sĩ, tại 
nước Câu-thi-na-kiệt. Bấy giờ, Thế Tôn sắp nhập Bát-niết-bàn, bảo Tôn giả 
A-nan răng: 


“Ông hãy trải giường dây xoay đầu hướng Bắc giữa Song thọ kiên cố. Nửa 
đêm hôm nay Như Lai sẽ vào Vô dư Niêt-bàn mà Bát-niêt-bảàn.” 


Lúc này, Tôn giả A-nan vâng lời Thế Tôn dạy, ở giữa Song thọ kiên cố vì 
Thế Tôn mà trải giường dây, xoay đầu về hướng Bắc rồi, trở lại chỗ Thế 
Tôn, cúi đầu lễ dưới chân, bạch rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con đã vì Như Lai, trải giường dây ở giữa Song thọ kiên cỗ 
xoay đầu về hướng Bắc.” 


Bấy giờ, Thế Tôn đến giường dây, hông phải nghiêng xuống đất, đầu Xoay 
về hướng Bắc, hai chân xếp lên nhau, buộc niệm vào tướng ánh sáng. Bấy 
giờ là giữa đêm, Thế Tôn ở Vô dư Niết-bàn mà Bát-niết-bàn. Sau khi Phật 
Bát-niết-bàn rồi, rừng cây Song thọ liền trổ hoa, rơi xuống chung quanh 
cúng dường Thế Tôn. Khi ấy có Tỳ-kheo nói kệ: 


Đẹp thay, cây Kiên có, 


Rũ cành nhánh lễ Phật; 

Cúng dường hoa vi diệu, 

Đại Sư Bát-niết-bàn. 

Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bỗng nói kệ: 
Tất cả hành vô thường, 

Chúng là pháp sanh diệt; 

Tuy sanh liền đến diệt, 

Tịch diệt này an lạc. 

Lúc ẫy, Phạm thiên vương, chủ thế giới Ta-bà, lại nói kệ: 
Mọi sanh vật ở đời, 

Đã lập đều phải bỏ. 

Thánh Đại Sư như vậy, 

Thế gian không ai bằng. 

Được thần lực Như Lai, 

Làm mắt cho thế gian; 

Cuối cùng cũng hoại diệt, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại nói kệ tiếp: 

Thở ra, vào: đình trú, 


Lập tâm khéo nhiếp hộ; 


Từ sở y mà đến, 

Thế gian Bát-niết-bàn. 

Sanh tướng sợ hãi lớn, 
Khiến lông thân người dựng: 
Đủ tất cả hành lực, 

Đại Sư Bát-niết-bàn. 

Tâm kia không giải đãi, 
Cũng không vướng các ái; 
Tâm pháp dân giải thoát, 
Như củi hết, lửa tắt. 


Sau khi Như Lai Bát-niết-bàn bảy ngày, Tôn giả A-nan đến chỗ Chi-đề”” 


nói kệ: 

Thân báu này, Đại Sư, 
Lên đến cõi Phạm thiên; 
Thần lực lớn như vậy, 
Nội hỏa lại đốt thân. 
Năm trăm lụa quấn thân, 
Đốt cháy tiêu rụi hết. 
Một ngàn tắm ymmn, 

Y quấn thân Như Lai. 


Chỉ hai tắm không cháy, 


Tối thượng và sẵn thân”. 


Khi Tôn giả A-nan nói kệ này rồi, thì các Tỳ-kheo im lặng thương nhớ. 


_—-OÔO--- 


TẠP A-HÀM QUYÊN 4ã 


KINH 1198. A-LẠP-TY*” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ"”” ở trong tỉnh xá chúng Tỳ-kheo-mi tại 
vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy 
tọa cụ vắt lên vai phải, vào rừng An-đà “” tọa thiền. 


Khi ấy Ma Ba-tuần nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni A-lạp-t, ở trong tinh xá chúng Tỳ- 
kheo-ni, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đặp y ôm bát vào thành Xá-vệ 
khât thực. Án xong, trở về tính xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vặt 
lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiên. Nay ta nên đên đó làm trở ngại.” 
Liên biên thành thiêu niên tướng mạo đoan chánh, đên chỗ Tỳ-kheo-m1 ây 
nói với Tỳ-kheo-nmi răng: 

“A-di muốn đi đâu?” 

Ty-kheo-mi đáp: 

“Hiền giả, tôi muốn đi đến chỗ thật xa.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần liền nói kệ: 

Đời không thẻ ra khỏi, 


Viễn ly để làm gì? 


Trở về hưởng ngũ dục, 

Chớ về sau hối hận. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ tự nghĩ: “Người nảy là ai mà muốn khủng bố ta? 
Là người hay phi nhân? Hay là người gian giáo?” Cô liền nghĩ đây ắt là ác 
ma muốn não loạn ta. Biết rõ rồi, liền nói kệ: 

Đời có thể ra khỏi, 

Ta tự biết sở đắc; 

Này ác ma hèn hạ, 

Ngươi không biết đạo kia. 

Như dao bén tác hại, 


Ngũ dục cũng như vậy. 





Như thân bị xẻo thịt, 

Khổ thủ uân cũng vậy. 
Như điều ngươi vừa nói, 
Người vui hưởng ngũ dục; 


Người đó không thê vui. 





Nơi đó đáng sợ hãi. 
Lìa tất cả hy lạc, 

Vắt bỏ mọi tối tăm; 
Vì diệt tận tác chứng, 


An trụ lìa các lậu. 


Biệt rõ ngươi ác ma, 


Hãy mau chóng tự diệt. 


~ 


Bấy giờ Ma Ba- tuần tự nghĩ: “Iỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ này đã biết rõ tâm ta.” 
Rồi buồn bã không vui, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1199. TÔ-MA'”“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong yườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tô-ma''“”" ở trong tỉnh xá chúng Tỳ-kheo-ni tại vườn 
vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, Iỳ-kheo-ni Tô-ma đắp y, ôm bát, vào thành Xá- 
vệ khát thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lẫy tọa cụ vắt 
lên vai phải, vào rừng An-đà tọa thiền. 


Khi ây Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tyỳ-kheo-ni Tô-ma, ở trong tỉnh xá chúng Tỳ- 
kheo-nmi, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, đặp y, ôm bát, vào thành Xá- 
vệ khât thực. An xong, trở về tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt 
lên vai phải, vào rừng An-đả tọa thiên. Nay ta nên đên đó làm trở ngại.” 
Liên biên thành thiêu niên tướng mạo đoan chánh, đên chỗ Tỳ-kheo-ni Tô- 
ma hỏi răng: 

*A-di muôn đi đâu?” 

Đáp: 

“Hiện giả, ta muốn đi đến chỗ thật xa.” 

Lúc ây, Ma Ba-tuân liên nói kệ: 

Chỗ ở của Tiên nhân, 

Nơi đó khó đên được. 


Trí bằng hai ngón tay”, 


Chăng thê đến nơi đó. 
Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Tô-ma tự nghĩ: “Người nảy là ai mà muốn khủng bồ ta? 


Là người hay phi nhân? Hay là người gian giáo?” Nghĩ vậy rồi, cô liền biết 
rõ đây là ác ma muốn nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Tâm nhập vào chánh thọ “3. 
Thân nữ có làm sao? 

Khi trí tuệ phát sanh, 

Liền được pháp Vô thượng. 
Đối với tưởng nam, nữ, 
Nếu tâm không xa lìa, 
Người đó nghe theo ma, 
Ngươi nên đến đó nói. 

Lìa xa tất cả khổ, 

Vắt bỏ mọi tối tăm; 

Mau diệt tận chứng đắc, 
An trụ các lậu sạch. 

Biết rõ ngươi ác ma, 

Hãy mau chóng tự diệt. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tô-ma này đã biết rõ tâm ta.” Rồi 
buôn bã không vui, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1200. CÒ-ĐÀM-DP““ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di”” ở trong tính xá chúng Tỳ- 
kheo-ni. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở 
về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, 
kiết già phu tọa, nhập chánh thọ ban ngày, dưới bóng cây. 


Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di, ở trong tinh 
xá chúng Tỳ-kheo-ni, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy 
tọa cụ vắt lên vai, vào rừng An-đà, kiết già phu tọa, nhập chánh thọ ban 
ngày, dưới một bóng cây. Nay ta hãy đến đó làm trở ngại.” Liền hóa thành 
thiếu niên, dung mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di 
nói kệ: 


Có phải người chôn con, 

Mặt buôn rầu khóc lóc? 

Một mình dưới bóng cây, 

Muốn tìm nam tử nào? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá tự nghĩ: “Là ai mà muốn khủng bố ta? Là 


người hay phi nhân? Hay là người gian xảo?” Nghĩ vậy rôi, cô liên biết rõ 
đây là ác Ma Ba-tuân đên nhiều loạn ta. Biêt là ma rôi, liên nói kệ: 


Con cái, cùng biên tế”, 
Tất cả đều mắt hết. 
Đây biên tế nam tử”, 
Đã vượt tướng nam tử. 


Không não, không lo sâu, 


Phật dạy làm, đã làm; 
Tắt cả lìa ưu khổ, 

Bỏ tất cả tối tăm. 

Đã diệt tận tác chứng, 
Hết các lậu, an Ôn. 

Đã biết ngươi ma xấu, 
Hãy mất đi khỏi đây. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di đã biết rõ 
tâm ta.” Rôi buôn lo khô não, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1201. LIÊN HOA SẮC” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc””” ở trong tinh xá chúng Tỳ-kheo-ni 
tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, 
vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc, ở trong tỉnh xá 
chúng Tỳ-kheo-ni, tại vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y ôm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy 
tọa cụ vắt lên vai vào rừng An-đả, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ 
ban ngày. Nay ta hãy đến đó làm trở ngại.” Liền hóa thành thiếu niên, dung 
mạo đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc nói kệ: 


Cây kiên cô '"”” hoa đẹp, 


Nương nghỉ dưới bóng cây; 

Một mình không bè bạn, 

Không sợ người khác sao? 

Khi ẫy Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc tự nghĩ: “Đây là những người nảo mà 
muôn khủng bô ta? Là người hay phi nhân? Hay là người gian xảo?” Suy 
nghĩ như vậy, biệt rõ đây ät là ác ma muôn nhiêu loạn ta chăng? Liên nói kệ: 
Giả sử có trăm nghìn, 

Đều là người gian xảo; 

Như ác ma các người, 

Có đi đến chỗ tôi. 

Cũng không động lông tóc. 

Không sợ ngươi, ác ma. 

Ma lại nói kệ: 

Nay ta vào bụng ngươi, 

Sẽ ở trong nội tạng; 

Hoặc giữa hai lông mày, 

Ngươi không thể thấy ta. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc lại nói kệ: 

Tâm tôi có sức lớn, 

Khéo tu tập thần thông: 


Đã giải thoát ràng buộc, 


Không sợ ngươi, ác ma. 
Ta đã nhồ ba cấu, 

Cội gốc của khủng bố; 
Trụ vào đất an Ổn, 

Đối quân ma không sợ. 
Đối tất cả ái hỷ, 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đối tịch diệt đã chứng, 
Các lậu hết, an trụ. 
Biết rõ ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la-sắc đã biết rõ tâm ta.” 
Rôi ôm lòng sâu lo, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1202. THI-LA”“" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thi-la“” ở tại tinh xá với chúng Tỳ-kheo-ni trong vườn 
vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực. Ăn xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, 
vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Thi-la, ở tại tính xá với chúng Tỳ- 
kheo-nmi, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành 


Xá-vệ khất thực. Ăn xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lẫy tọa cụ 
vặt lên vali, vào rừng An-đà, ngôi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban 
ngày. Nay ta nên đên đó gây chướng nạn.” Liên biên thành thiêu niên, dung 
mạo đoan chánh, đên trước Tỳ-kheo-mi Thi-la nói kệ: 

Chúng sanh sanh làm sao? 

AI là người tạo nó? 

Chúng sanh khởi chỗ nào? 

Và rồi đi về đâu? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Thi-la tự nghĩ: “Đó là người nào mà muốn khủng bố ta? 
Là người hay không phải người? Là người gian xảo?” Nghĩ vậy rôi, biệt rõ 
đó là ác ma muôn gây chướng nạn, liên nói kệ: 

Ngươi bảo có chúng sanh, 

Đó là thấy của ma. 

Chỉ có uân trống rỗng, 

Không có ai chúng sanh. 

Nhiều thanh gỗ hợp lại, 

Đời gọi nó là xe; 

Các uẫn do duyên hợp, 

Tạm gọi là chúng sanh. 

Sanh nảy là khổ sanh, 

Trụ cũng là khổ trụ; 

Không pháp nào sanh khổ, 


Khổ sanh, khổ tự diệt. 


Xả tất cả ưu khô, 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đối tịch diệt, đã chứng, 
Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 


Bấy giờ, Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Thi-la đã biết rõ tâm ta." Nên ôm 
lòng lo lăng, liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1203. TỲ-LA”“” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-la “ở tại tinh xá với chúng Tỳ-kheo-ni trong vườn 
vua nước Xá-vệ. Sáng sớm, đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Ăn 
xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lẫy tọa cụ vắt lên vai, vào rừng 
An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Cấp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ- 
kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khất thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt 
lên vai, vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 
Nay ta nên đến đó gây chướng nạn.” Liền hóa thành thiếu niên, dung mạo 
đoan chánh, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Tỳ-la, nói kệ: 
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Làm sao tạo hình "này? 


AI là người tạo nó? 


Hình này khởi từ đâu? 

Hình này đến chỗ nào? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Tỳ-la tự nghĩ: “Đây là người nào mà muốn khủng bố ta? 
Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo?” Nghĩ như vậy, 
liền biết rõ ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: 

Hình này không tự tạo, 

Cũng không người khác tạo. 

Nhân duyên hợp mà sanh, 

Duyên tan tức biến diệt. 

Như đời gieo hạt giống, 

Nhờ đất đai mà sanh; 

Đủ đất, nước, lửa, gió. 

Ẩm giới nhập cũng thế; 

Nhân duyên hòa hợp sanh. 

Duyên lìa thì biến diệt. 

Xả tất cả ưu khổ, 

Xa lìa mọi tối tăm. 

Đối tịch diệt, đã chứng, 

Các lậu hết, an trụ. 

Vì biết ngươi, ác ma, 


Hãy biên khỏi nơi này. 


Bấy giờ Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-la đã biết rõ tâm ta.” Nên sanh 
lòng lo lăng, liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1204. TỲ-XÀ-DA”“° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da "ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ-kheo-ni trong 
vườn vua nước Xá-vẹâ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Ăn xong trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai, vào 
rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da, ở tại tĩnh xá với chúng 
Ty-kheo-nmi, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực. An xong trở về tính xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ 
vặt lên vai, vào rừng An-đả, ngôi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban 
ngày. Nay ta nên đên đó gây chướng nạn.` Liên hóa thành thiêu niên, dung 
mạo đoan chánh, đên trước cô, nói kệ: 

Nay cô còn tuổi trẻ, 

Tôi cũng còn trẻ tuổi; 

Nơi này, cùng ở chung, 

Tạo năm thứ âm nhạc. 

Để cùng nhau vui hưởng, 

Thiền tư để làm gì? 

Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da tự nghĩ: “Đây là những người nào mà muốn 
khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo? Nghĩ 


vậy rôi, biết rõ đây là ác Ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn, liền nói kệ: 


Ca múa, các nghệ thuật, 


Các thứ cùng vuI chơi; 
Nay đều cho ngươi hết, 
Ta chẳng cần đến chúng. 
Nếu chánh thọ vắng lặng, 
Thì ngũ dục trời, người; 
Tất cả đều cùng cho, 

Ta cũng không cần chúng”. 
Bỏ tất cả vui vẻ, 

Xa lìa mọi tối tăm; 

Đã tác chứng, tịch diệt, 

Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 

Hãy tự biến khỏi đây. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da đã biết rõ tâm ta.” Nên 
trong lòng ôm lo lăng, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 120%. GIÁ-LA'”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Giá-la'“” ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ-kheo-ni trong 
vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất thực. 
Ăn xong, trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt lên vai, vào 
rừng An-đà, ngồi dưới một gốc cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Giá-la, ở tại tính xá với chúng Tỳ- 
kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá- 
vệ khât thực. An xong trở về tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây tọa cụ vắt 
lên vai vào rừng An-đà, ngôi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 
Nay ta nên đên đó gây chướng nạn.` Liên hóa thành thiêu niên, dung mạo 
đoan chánh, đên trước Tỳ-kheo-nIi Giá-la nói kệ: 

Biết thọ sanh là vui", 
Sanh hưởng thụ ngũ dục“. 

Ai đã truyền dạy cô, 

Khiến chán lìa thọ sanh? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Giá-la tự nghĩ: “Đây là người nào mà muốn khủng bồ ta? 
Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo? mà đên đây muôn 
nhiều loạn," liên nói kệ: 

Có sanh ắt có chết, 

Sanh thì chịu các khổ: 

Roi vọt, các khổ não, 

Duyên sanh có tắt cả. 

Hãy đoạn tất cả khổ, 

Siêu việt hết thảy sanh; 

Tuệ nhãn quán Thánh đế, 

Những gì Mâu-nI nói: 


Khổ khổ và khổ tập, 


Diệt tận lìa các khô; 


Tu tập tám Thánh đạo, 
An ồn đến Niết-bàn. 
Pháp Đại Sư bình đăng, 
Tôi hâm mộ pháp này; 
Vì tôi biết pháp này, 
Không thích thọ sanh nữa. 
Lìa tất cả buồn vui, 

Xá bỏ mọi tối tăm; 

Đã tác chứng tịch diệt, 
Phiền não hết, an trụ. 
Biết rõ ngươi, ác ma, 
Hãy biến khỏi nơi này. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: 'Tỳ-kheo-ni Giá-la đã biết rõ tâm ta.” Trong 
lòng ôm lo lăng, liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1206. UU-BA-GIÁ-LA?“3 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la"“° ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ-kheo-ni 
trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Ăn xong trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, lẫy tọa cụ vắt lên vai, 
vào rừng An-đà, ngồi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Uu-ba-giá-la, ở tại tính xá với 

chúng Tỳ-kheo-ni, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y ôm bát vào 

thành Xá-vệ khất thực, ăn xong trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lây 

tọa cụ vắt lên vai vào rừng An-đà ngôi dưới bóng một gốc cây, nhập chánh 

thọ ban ngày. Nay ta hãy đên đó gây chướng nạn.' Liên hóa thành thiêu 

niên, dung mạo đoan chánh, đên chỗ Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la nói kệ: 

Trên cõi Tam thập tam, 

Diệm-ma, Đâu-suất-đà; 

Hóa lạc, Tha tự tại, 

Nguyện được sanh về đó. 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la tự nghĩ: “Đây là những người nào mà muốn 

khủng bồ ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo?” Tự 

nghĩ đã biết rõ đây ắt là ác ma muốn nhiễu loạn, liền nói kệ: 

Trên cõi Tam thập tam, 

Diệm-ma, Đâu-suất-đà; 

Hóa lạc, Tha tự tại, 

Trên các cõi trời ấy. 

Không lìa hành hữu vi '®, 

Nên bị Ma khống chế; 

Tất cả các thế gian, 

Đều là tụ các hành. 


Tât cả các thê gian, 


Đều là pháp dao động; 


Tất cả các thế gian, 

Lửa khổ thường cháy mạnh. 
Tất cả các thế gian, 

Đều khởi dậy khói bụi. 
Không động cũng không lay; 
Không tập cận phàm phu; 
Không rơi vào đường ma; 
Ở nơi đó an vui; 

Lìa tất cả ưu khổ, 

Xả bỏ mọi tối tăm. 

Đã tác chứng tịch diệt, 

Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 

Hãy biến khỏi nơi này. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la đã biết rõ tâm ta', 
trong lòng ôm lo, lặng lẽ biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1207. THI-LỢI-SA-GIÁ-LA"“* 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la''“” ở tại tỉnh xá với chúng Tỳ-kheo-ni 


trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khât 


thực. Ăn xong trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân xong, lấy tọa cụ vắt lên vai, 
vào rừng An-đà, ngôi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ ban ngày. 


Khi ấy Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hôm nay Sa-môn Cù-đàm đang ở nước Xá-vệ, 
vườn Câp cô độc, có đệ tử là Ty-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la, ở tại tính xá với 
chúng Tỳ-kheo-nI, trong vườn vua nước Xá-vệ. Sáng sớm đặp y ôm bát, vào 
thành Xá-vệ khât thực. An xong trở vê tinh xá, cât y bát, rửa chân xong, lây 
tọa cụ vặt lên vai, vào rừng An-đà, ngôi dưới một bóng cây, nhập chánh thọ 
ban ngày. Nay ta nên đên đó gây chướng nạn.` Liên hóa thành thiêu niên, 
dung mạo đoan chánh, đên chỗ Tỳ-kheo-mi Thi-lợi-sa-giá-la nói răng: 

“A-di! Cô thích đạo giáo ““Š nào?” 

Ty-kheo-mi đáp: 

“Tôi không thích bất cứ đạo giáo nảo.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuần liền nói kệ: 

Cô chấp nhận chỗ nào, 

Cạo tóc làm Sa-môn; 

Minh đắp y ca-sa, 

Mà làm tướng xuất gia; 

Đối các đạo không thích, 

Mà sống ôm ngu si? 

Khi ấy Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la tự nghĩ: “Đây là những người nào mà 
muốn khủng bố ta? Là người hay không phải người? Hay là người gian xảo? 
Nghĩ vậy rồi, tự biết rõ là ác Ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loạn, liền nói kệ: 
Các đạo ngoài Pháp này, 

Bị các kiến trói buộc. 


BỊ các kiên trói rôi, 


Thường bị ma khống chế. 
Nếu sanh nhà họ Thích, 
Không ai bằng Đại Sư; 
Hay dẹp các ma oán, 
Không bị chúng chế phục. 
Thanh tịnh thoát tất cả, 
Đạo nhãn quan sát khắp; 
Trí nhất thiết ät biết, 

Tối thắng lìa các lậu. 
Ngài Đại Sư của ta. 

Ta chỉ thích pháp Ngài. 
Ta vào pháp Ngài rồi, 
Được xa lìa, vắng lặng. 
Lìa tất cả ái hỷ, 

Xá bỏ mọi tối tăm; 

Đã tác chứng, tịch diệt, 
Các lậu hết, an trụ. 

Đã biết ngươi, ác ma, 


Hãy biên khỏi nơi này. 


Bấy giờ Ma Ba-tuần tự nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la đã biết rõ tâm ta.” 
Trong lòng ôm lo lăng, liên biên mật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1208. AO YÉT-GIÀ*““ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Yết-già””””, tại nước Chiêm-bà. 


Bấy giờ, ngày thứ mười lăm của tháng, vào lúc bố-tát, Thế Tôn ngồi trước 


đại chúng. Khi trăng vừa mới mọc, lúc ây ở trong chúng có Tôn giả Bà-kỳ- 
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xá "”, nghĩ như vây: “Bây giờ, ta muốn ở trước Thế Tôn, đọc kệ khen về thí 


dụ mặt trăng”. Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm 
lê Phật rôi chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, con có điêu muôn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điêu muôn 
;. 99 


nÓI. 
Phật bảo Bà-ky-xá: 

“Muốn nói thì cứ nói.” 

Lúc ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá liền ở trước Phật nói kệ: 
Như trăng treo hư không, 

Trong sáng không mây che; 

Ánh sáng trong vằng vặc, 

Chiếu khắp cả mười phương. 

Như Lai cũng như vậy, 

Trí tuệ soi thế gian; 


Công đức nỗi tiếng thơm, 


Lan tỏa khắp nơi nơi. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều rất 
hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1209. KIEU-TRẢN-NHU””? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Yết-già, tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ, Tôn 
giả A-nhã Kiều-trần-như ở lâu nơi a-luyện-nhã thanh văng, đến chỗ Phật, cúi 
đầu lễ sát chân Phật, áp mặt lên chân Phật mà nói rằng: 
“Lâu quá con không gặp Thế Tôn! Lâu quá con không gặp Thiện Thệ!” 
khi â Ấy, Tôn giả Bà-ky-xá đang ở trong chúng hội, nghĩ như vầy: “Bây giờ, 
ta sẽ đến trước mặt Tôn giả A-nhã Kiêu- trần-như khen ngợi bằng thí dụ 
Thượng tọa.” Nghĩ vậy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, làm lễ 
Phật, rôi chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, con có điêu muôn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điêu muôn 
nói.” 


Phật bảo Bà-kỳy-xá: 

“Muôn nói gì thì cứ nói.” 

Lúc ây, Tôn giả Bà-kỳ-xá liên nói kệ: 
3673, 

Thượng tọa của Thượng tọa 

Tôn giả Kiêu-trân-như; 

Đã độ, đã vượt qua, 


Được an lạc, chánh thọ. 


Ở nơi a-luyện-nhã, 

Luôn vui nơi viễn ly. 

Điều đệ tử cần làm, 

Chánh pháp Đại Sư dạy “5. 
Tất cả đều mở bảy, 

Chánh thọ, không phóng dật; 
Sức đức lớn ba minh, 

Trí tha tâm sáng tỏ; 

Thượng tọa Kiều-trằn-như, 
Hộ tài sản Phật pháp; 

Bằng cung kính tăng thượng, 
Cúi đầu lễ chân Phật. 


Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói đều rất 
hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1210. XÁ-LỢI-PHÁT” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở bên bờ hỗ Yết-già, tại nước Chiêm-bà. Bấy giờ, Tôn 
giả Xá-lợi-phất cùng với các Tỳ-kheo hội họp tại nhà cúng dường. Tôn giả 
vì họ mà thuyết pháp, CÚ VỊ đây đủ, biện tài đơn giản, dễ hiểu, ưa nghe; 
thông suốt không gián đoạn, hiển bày nghĩa sâu. Các Tỳ- -kheo này chuyên 
thích đến nghe; một lòng lăng nghe, tôn kính ghi nhớ. Lúc ấy, Tôn giả Bà- 


kỳ-xá đang ngồi giữa pháp hội, tự nghĩ: “Ta sẽ ở trước mặt Tôn giả Xá-lợi- 
phât nói kệ tán thán.` Nghĩ vậy xong, liên đứng dậy chặp tay bạch: 


“Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi có điều muốn xin nói.” 
Xá-lợi-phất bảo: 

“Tùy sở thích mà nói. 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Khéo nói pháp tóm lược, 

Khiến ai cũng hiểu rộng: 

Ưu-bà-đề-xá hiền “, 

Giữa đại chúng tuyên dương. 

Đang lúc ngài nói pháp, 

Từ cô phát tiếng hay "”: 
Âm thanh ái niệm vui, 
Tiếng thư thả điều hòa. 

AI nghe cũng ưa thích, 
Chuyên nhớ không dời đổi. 


Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói những lời này, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn 
giả nói đều rât hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1211. NA-GLẢ SƠN”? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương xá, gần núi Na-già'“” cùng với năm 


trăm Tỳ-kheo câu hội, đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã 
làm, đã lìa bỏ các gánh nặng, chóng được lợi mình, dứt hết các hữu kết, 
chánh trí, tâm khéo giải thoát. 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên quan sát tâm của đại chúng, thấy tất cả đều đã 
giải thoát tham dục. Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa đại chúng, nghĩ như 
vầy: “Bây giờ, ta nên ở trước Thế Tôn và Tỳ-kheo Tăng nói kệ tán thán.' 
Nghĩ vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, con có điêu muôn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điêu muôn 
LẠ IP. c, 


nói. 
Phật bảo Bà-kỳy-xá: 

“Tùy sở thích mà nói.” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Sư, 

Trụ sườn núi Na-già; 

Cùng năm trăm Tỳ-kheo, 

Thân kính phụng Đạo Sư. 

Tôn giả Đại Mục-liên, 

Thần thông thấu rõ hết; 

Quán sát tâm đại chúng, 

Thảy đều lìa tham dục. 

Độ đầy đủ như vậy”, 

Mâu-mi qua bờ kia; 


Mang thân này sau chót, 


Nay con cúi đâu lê. 


Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá những lời này, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả 
nói, đêu rât hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1212. TỰ TÚ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương 
xá 652, Bấy giờ, Phật kiết hạ an cư cùng với năm trăm Tỳ-kheo đều là bậc A- 
la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã làm, đã lìa các bỏ gánh nặng, dứt trừ 
hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát; chỉ trừ một Tỳ-kheo là Tôn giả A- 
nan, được Thế Tôn ký thuyết, ngay trong đời hiện tại Tôn giả sẽ đắc vô tri 
si g2653, 

Bấy giờ, ngày mười lăm “Ÿ, vào giờ thực thọ“, Thế Tôn trải tòa ngồi trước 
đại chúng, rồi bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta là Bà-la-môn đắc Bát-niết-bàn, mang thân sau cùng, là Đại Y Sư, nhô 
những gai nhọn. Ta là Bả-la-môn đắc Bát-niễt-bàn, mang thân sau cùng, là 
Vô Thượng Y Sư, nhỗ những gai nhọn. Các ông là con, từ miệng Ta sanh ra, 
từ pháp hóa sanh, được gia tài pháp. Hãy đề Ta tự tứ”. Chớ để cho thân, 
khâu, ý Ta có điều đáng hiểm trách.” 


Lúc ấy Tôn giả Xá-lợi-phất ở giữa đại chúng đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh 
lê chăp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn vừa nói rằng: ““Ta là Bả-la-môn đắc Bát-niết-bàn, 
mang thân cuối cùng, là Đại Y Sư, nhô những mũi nhọn. Các ông là con, 
sanh ra từ miệng Ta, được hóa sanh từ pháp, được gia tài pháp. Hãy để Ta tự 
tứ. Chớ đề cho thân, khâu, tâm ý “”” Ta có điều đáng hiềm trách.) 


“Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy thân, khẩu và tâm ý của Thế Tôn có 
điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Vì Thế Tôn, với người không thê điều phục 
có thể khiến điều phục, người không tịch tĩnh có thể khiến tịch tĩnh, người 
không an nghỉ” có thể khiến an nghỉ, người không Bát-niết-bàn có thể 


khiến Bát-niết-bàn. Như Lai biết đạo, Như Lai nói đạo, Như Lai hướng đạo. 
Các đệ tử sau đó thành tựu, tùy thuận đạo tôn sùng đạo, vâng theo lời dạy 
của Đạo sư sống đúng như những lời chỉ dạy, chánh hướng, hân lạc chân 
như thiện pháp. Đối với Thế Tôn con không thấy thân hành, khẩu hành, ý 
hành có điều gì đáng hiềm trách. Nay đối trước Thế Tôn, xin chỉ cho con các 
tội được thấy, được nghe, được nghi, hoặc thân, khẩu, ý có điều gì đáng 
hiềm trách?” 


Phật bảo Xá-lợi-phất: 


“Ta không thấy ông có các tội được thấy, được nghe, được nghi và thân, 
khẩu, ý có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? Vì Xá-lợi- phất, ông trì giới, đa 
văn, thiểu dục, tri túc, tu hạnh viễn ly, tinh cần phương tiện, chánh niệm, 
chánh thọ, trí tuệ nhanh nhạy 589, trí tuỆ sáng suốt sắc bén, trí tuệ giải thoát, 
trí tuệ yêm ly, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, thành 
tựu trí tuệ bảo”: khai thị, chỉ giáo, soi sáng, hoan hỷ; và thường cũng tán 
thán việc khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hý, mà vì chúng sanh 
thuyết pháp chưa từng mỏi mệt. Thí như thái tử thứ nhất của Chuyển luân 
Thánh vương đáng thọ lễ quán đảnh; nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào 
nghi pháp quán đảnh như pháp của vua cha, những gì người đã chuyên cũng 
sẽ theo đó mà chuyển. Nay ông cũng như vậy, là trưởng tử của Ta, gần được 
thọ quán đảnh, nhưng chưa quán đảnh mà đang ở vào nghị pháp. Những gì 
Ta đã chuyền, ông cũng theo đó chuyển và đạt được vô sở khởi; hết các hữu 
lậu, tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, đối với ông, Ta không thấy có các tội 
được thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiềm 
trách.” 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu con không có các tội được thấy, được nghe, được nghĩ 
và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiềm trách; vậy thì năm trăm Tỳ-kheo này 
có không các tội được thấy, được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều 
gì đáng hiềm trách?” 


Phật đáp: 


“Đối với năm trăm Tỳ-kheo này, Ta cũng không thấy các tội được thấy, 
được nghe, được nghi và thân, khẩu, ý có điều gì đáng hiềm trách. Vì sao? 
Vì năm trăm Tỳ-kheo này đều là A-la-hán, các lậu đã hết, những việc cần 
làm đã làm xong, đã bỏ gánh nặng, đoạn các kết sử, chánh trí, tâm khéo giải 


thoát. Trừ một Tỳ-kheo, đó là Tôn giả A-nan, Ta ký thuyết cho A-nan đối 
trong hiện pháp sẽ đặc vô trí chứng. Cho nên, năm trăm Tỳ-kheo, Ta không 
thây họ có các tội được thây, được nghe, được nghi và thân, khâu, ý có điêu 
gì đáng hiêm trách.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, năm trăm Tỳ-kheo này đã không có các tội được thấy, được 
nghe, được nghi và thân, khâu, ý có điêu gì đáng hiêm trách hêt. Vậy trong 
đây có bao nhiêu Tỳ-kheo được Tam minh? Có bao nhiêu Ty-kheo được 
Câu giải thoát? Có bao nhiêu Tyỳ-kheo được Tuệ giải thoát?” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Trong năm trăm Tỳ-kheo này, chín mươi Tỳ-kheo được Tam minh; chín 
mươi Tỳ-kheo được Câu giải thoát; những vị còn lại được Tuệ giải thoát. 


Này Xá-lợi-phất, những Tỳ-kheo này đã lìa khỏi mọi dao động, không có ai 
là vỏ ngoài, mà đều là lõi thật cứng chắc.” 


Khi ấy Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Nay ta sẽ ở trước Thế 
Tôn và hội chúng nói kệ tán thán sự hoài thọ.” Nghĩ vậy xong, liên từ chô 
ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, lê Phật, gôi phải quy sát đât chặp tay bạch: 


“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điều muốn 
nÓI.” 

Phật bảo Bà-kỳy-xá: 

“Cứ nói theo những gì muốn.” 
Lúc ấy, Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Ngày mười lăm thanh tịnh, 
Chúng kia năm trăm người; 


Đoạn trừ tất cả kết, 


Đại Tiên diệt tận hữu. 


Thanh tịnh tập thân cận, 
Thanh tịnh rộng giải thoát; 
Không còn thọ các hữu, 
Sanh tử đã đoạn hẳn. 
Việc cần làm đã làm, 
Đã hết tất cả lậu; 

Mây ngũ cái đã trừ, 
Nhồ rễ gai ái dục. 

Sư tử không sợ hãi, 

Lìa tất cả hữu dư; 

Giết kẻ thù là hữu, 

Siêu việt cảnh hữu dư. 
Các oán địch hữu lậu, 
Thảy đều đã tiềm phục. 


Giống như Chuyền luân vương, 


3691 3692 


Bao dung”? các quyên thuộc 
Tâm từ rộng tuyên hóa, 
Mọi thần dân vâng theo. 


Hay phục địch ma oán, 


Là Đạo Sư Vô Thượng. 


Tâm kính tín phụng thờ, 
Ba minh, lão, tử diệt; 

Là chân tử của pháp, 
Không lo lắng dao động. 
Nhồ sạch gai phiền não, 
Kính lễ Đắng Nhật Thân. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1213. BẤT LẠC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, Tôn giả Ni-câu- -luật Tướng ””” ở chỗ hoang dã nơi ở của cằm 
thú"””. Tôn giả Bà-kỳ-xá xuất gia chưa lâu mà có những oai nghi như vầy: 
sống nương vào thành ấp, làng xóm. Sáng sớm đắp y, ôm bát vào thành ấ âp, 
làng xóm đó khất thực, khéo bảo vệ thân mình, giữ gìn các căn môn, nhiệp 
tâm cột niệm. Ăn xong, trở về trú xứ, cất y bát, rửa chân xong, vào thất tọa 
thiền, giây lát xả thiền. Không chấp đắm khát thực, nhưng vị kia"”” không 
tùy thời giáo thọ, giáo giới, nên tâm không an lạc, giống như sống trong chỗ 
thâm sau, chung quanh bị che kín. 


Rồi, Tôn giả Bà-kỳ-xá suy nghĩ: “Ta không được lợi, khó được, chứ không 
phải dễ được! Ta không được tùy thời giáo thọ, giáo giới, nên tâm không an 
lạc, giống như sống trong chỗ thâm sau, chung quanh bị che kín. Nay ta nên 
nói kệ tán thán sự nhàm chán của mình.” Liền nói kệ: 


Phải bỏ vui, không vul, 


Cùng tất cả giác tham”””; 


Không gầy dựng xòm giềng “3, 
Lầa nhiễm gọi Tỳ-kheo. 

Với sáu giác tâm tưởng “”, 
Rong ruổi nơi thế gian; 

Che giấu ác bất thiện, 

Không thể lột bỏ vỏ. 

Nơi tâm vui ô uế, 

Đó không gọi Tỳ-kheo. 

Trói buộc bởi hữu dư”, 
Cùng thấy, nghe, hiểu, biết. 
Với người giác ngộ dục”, 
Nơi kia không còn nhiễm. 
Người không nhiễm như vậy, 
Thì đó là Mâu-n1. 

Đại địa và hư không, 

Các sắc tượng thế gian; 
Chúng là pháp biến diệt, 
Vắng lặng tự quyết định. 


Tu tập lâu pháp khí, 


Mà được tam-ma-đề; 
Không xúc, không dối nịnh, 
Tâm này rất chuyên chú. 
Thánh kia Niết-bàn lâu, 

Cột niệm đợi thời diệt ““”. 


Khi Tôn giả nói kệ tự nhàm chán, xa lìa; tâm tự khai giác đôi với những điêu 
không vul, sau khi đã khai giác rôi thì tâm trụ hân hoan. 


_—-OÚO--- 

KINH 1214. THAM DỤC”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Tôn giả A-nan-đà sáng sớm đấp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât 
thực, cùng với bạn là Tôn giả Bà-kỳ-xá. Lúc này Tôn giả Bà-kỳ-xá thây một 
cô gái rât xinh đẹp. Thây rôi, tâm tham dục khởi lên. Lúc đó Tôn giả Bà-kỳ- 
xá suy nghĩ: “Hôm nay ta gặp bắt lợi, bị khổ, không được vui. Nay ta đã gặp 
thiếu nữ xinh đẹp này, tâm tham dục sanh khởi. Bây giờ để sanh tâm yếm ly, 
ta hãy làm bài kệ.” Liền nói kệ: 
Bị tham dục che khuất, 
Hừng hực thiêu tâm ta. 
Xin Tôn giả A-nan, 
Vì tôi diệt lửa tham. 
Khởi lòng từ thương xót, 
Phương tiện vì tôi nói. 


Tôn giả A-nan nói kệ đáp: 


Vì tưởng kia điên đảo, 
Hừng hực thiêu tâm người. 
Đối tịnh tưởng xa lìa, 

Nuôi lớn lòng tham dục. 
Nên tu quán bắt tịnh, 
Thường nhất tâm chánh thọ; 
Diệt nhanh lửa tham dục, 
Chớ đề thiêu tâm thầy. 
Quán sát kỹ các hành, 

Khổ, không, cùng phi ngã; 
Buộc niệm quán thân chánh, 
Tu tập nhiều yêm ly. 

Đối vô tướng, tu tập, 

Diệt trừ sử kiêu mạn; 

Đối mạn được hiện quản, 
Rốt ráo đối mé khổ. 


Sau khi Tôn giả A-nan nói những lời này, Bà-kỳ-xá nghe những gì Tôn giả 
nói, hoan hỷ phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1215. XUẤT LY””“ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có gia chủ thỉnh Phật và chúng Tăng vê nhà họ thọ thực. Sau khi đã 
đên nhà họ rôi, chỉ có Tôn giả Bà-ky-xá vì gặp ngày trực, ở lại g1ữ tính xá, 
nên đê dành phân ăn. 

Bấy giờ, một số đông phụ nữ của gia chủ ra khỏi tụ lạc, đi đến tinh xá. Bà- 
kỳ-xá thây các thiêu nữ có dung mạo đoan chánh, liên khởi tâm tham dục. 
Lúc này, Tôn giả lại nghĩ: “Hôm nay ta bât lợi, không được lợi, bị khô, 
không được vui. Thây thiêu nữ nhan sắc đoan chánh kia, liên khởi lòng tham 
dục. Bây giờ, ta phải làm kệ yêm ly.” Nghĩ xong, liên nói kệ: 

Ta đã được xuất ly, 

Xuất gia, sống không nhà; 

Tham dục đuôi theo ta, 

Như trâu nhớ lúa mạ. 

Phải như con đại tướng, 

Sức mạnh cầm cung lớn; 

Bắn phá trận trùng điệp, 

Một người diệt cả nghìn. 

Mâu-ni Đẳng Nhật Thân, 

Trước mặt được nghe nói; 

Hướng thăng đạo Niết-bàn, 

Tâm quyết trụ an lạc. 


Không buông lung như vậy, 


Trụ chánh thọ văng lặng: 


Đối tâm ta không ai 
Huyễn hoặc, hay lừa di. 
Quyết định khéo quán sát, 
Đối chánh pháp, an trụ; 
Dù cho vô số lượng, 
Muốn đến mê hoặc ta. 
Những ác ma như vậy, 
Không thể gặp được ta. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ xong, tâm được an trụ. 
-—-oÚO--- 
KINH 1216. KIÊU MẠN””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá tự cho trí tuệ của mình có khả năng nói hay, rồi 
đối với những vị” phạm hạnh thông minh khác sanh tâm kiêu mạn, sau đó 
liền tự tâm nghĩ: “Ta bất lợi, sẽ không được lợi, bị khô không được vui, ta tự 
cho mình có trí tuệ, mà đối với những người phạm hạnh thông minh khác 
khinh mạn. Bây giờ ta nên nói kệ sanh lòng yếm ly', liền nói kệ: 


Cù-đàm không kiêu mạn, 
Đoạn mạn khiên vô dư; 
Không khởi giác tưởng mạn, 


Chớ thoái lùi sanh hối. 


Đối người không che giấu, 
Sát mạn rơi địa ngục”; 
Chánh định hay trừ ưu, 
Thấy đạo trụ Chánh đạo. 
Tâm này được hỷ lạc, 
Thấy đạo tự thâu giữ; 
Cho nên biện không ngại, 
Thanh tịnh lìa chướng cái. 
Đoạn trừ tất cả mạn, 
Khởi minh tất cả nơi; 
Đối Tam minh, chánh niệm, 
Thần túc tha tâm trí. 
Khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ sanh lòng yếm ly rồi, tâm được thanh tịnh. 
---oÚO--- 
KINH 1217. BẢN DỤC CUÔNG HOẶC” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳy-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giảng đường Lộc tử mâu, vườn phía Đông 
nước Xá-vệ, một mình tư duy, sông không phóng dật, chuyên tu tự nghiệp, 
đạt được Tam minh, tự thân tác chứng. Khi ây, Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: 
“Ta một mình ở chỗ văng tư duy, sông không phóng dật, chuyên tu tự 


nghiệp, để được Tam minh, tự thân tác chứng. Bây giờ, ta nên nói kệ tán 
thắn Tam minh". Liên nói kệ: 


K M: À x „3709 
Trước, tâm dục cuông hoặc” “, 


Đi khắp nhà, khắp xóm; 

Du hành, gặp thấy Phật, 
Dạy ta pháp thù thắng. 
Đắng Cù-đàm thương xót, 
Vì ta nói chánh pháp. 

Nghe pháp được tịnh tín, 
Xả phi gia, xuất gia. 

Nghe Ngài nói pháp rồi, 
An trụ nơi pháp giáo. 

Cần phương tiện buộc niệm, 
Kiên cô thường kham năng. 
Tam minh đã đạt được, 

Lời Phật dạy đã làm. 

Thế Tôn khéo hiển bày, 
Đắng Nhật Chủng diễn nói. 
Vì chúng sanh mù lòa, 

Mở cửa xuất yếu kia; 

Khổ khổ và nhân khô, 


Khổ diệt hết, tác chứng. 


Bát Thánh lìa đường khổ, 
An lạc đến Niết-bàn; 
Nghĩa lành, cú vị lành, 
Phạm hạnh không ai hơn. 
Thế Tôn khéo hiển bày, 
Niết-bàn cứu chúng sanh. 
-—-oÚO--- 

KINH 1218. BÔN PHÁP CỨ”"" 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Nay Ta sẽ nói về bốn pháp cú ”"". Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà giảng nói. Những gì là bôn? 


Pháp Hiền thánh khéo nói, 
Đây là điều tối thượng. 

Ái ngữ chăng phải không, 
Đây là điều thứ hai. 

Nói thật chắng hư vọng, 
Đây là lời thứ ba; 

Thuyết pháp không nói khác ”'Z, 


Đây là điều thứ tư. 


“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là nói về bốn cú pháp.” 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Thế Tôn ở giữa bốn 
chúng nói về bốn cú pháp. Ta phải dùng bốn cách để khen ngợi, xưng tán và 
tùy hỷ.” Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, lễ Phật, rồi chắp tay bạch 
Phật: 


“Bạch Thê Tôn, con có điêu muôn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điêu muôn 
Ỗ › Ẹ : v2 
nói.” 


Phật dạy: 

“Tùy theo sở thích mà nói.” 
Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Nếu ai khéo nói pháp, 

Đối mình không bức não, 
Cũng không khủng bồ người, 
Thì đó là khéo nói. 

Điều người ái ngữ thuyết, 
Nói làm người hoan hỷ; 
Không khiến họ làm ác, 

Thì đó là ái thuyết. 

Nói thật, biết cam lộ, 

Nói thật, biết vô thượng. 

Nói pháp, nói nghĩa thật, 


Chỗ Chánh sĩ kiến lập. 


Như pháp Phật đã nói, 
Đạo Niết-bàn an Ổn; 
Diệt trừ tất cả khô, 
Đó gọi khéo nói pháp. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OÔO--- 


KINH 1219. SƯỜN NÚI NA-GIÀ?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trên sườn núi Na-già, thành Vương xá, cùng với một 
nghìn Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán, hết sạch các hữu lậu, việc cần làm đã 
làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, hết các hữu kết, chánh trí, 
tâm khéo giải thoát. Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở giữa nghĩa địa trong 
Hàn lâm, thành Vương xá, suy nghĩ răng: “Nay Thế Tôn đang ở trên sườn 
núi Na-già, thành Vương xá cùng với một nghìn Tỳ-kheo đều là bậc A-la- 
hán, hết các hữu lậu, việc cần làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, chóng 
được lợi mình, hết các hữu kết, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Nay, ta nên 
đến đó tán thán Thế Tôn và các Tỳ-kheo Tăng." Nghĩ vậy xong, Tôn giả Bà- 
kỳ-xá liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, nói 
kệ: 


Đắng Đạo Sư Vô Thượng, 
Trụ bên núi Na-già; 

Nghìn Tỳ-kheo quyến thuộc, 
Phụng sự Đức Như Lai. 
Pháp Đại Sư rộng nói, 


Đạo Niết-bàn thanh lương; 


Chuyên nghe pháp thanh bạch, 

Mà Đẳng Chánh Giác nói. 

Đắng Chánh Giác tôn kính, 

Ở ngay giữa đại chúng; 

Là Đại long đức rợp, 

Là Thượng thủ Tiên nhân. 

Nổi kín mây công đức, 

Mưa khắp chúng Thanh văn; 

Xuất chánh thọ ban ngày, 

Đến phụng sự Đại Sư. 

Đệ tử Bà-kỳ-xá, 

Cúi đầu xin đảnh lễ. 

“Bạch Thế Tôn, con có điều muốn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điều muốn 
nói.” 

Phật bảo Bà-ky-xá: 

“Tùy những gì ông nói, đừng suy nghĩ trước.” 
Lúc ấy, Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Ba-tuần khởi ác mọn, 


Ngầm chế khiến diệt ngay; 


Thường ngăn chặn các ma, 


Khiến tự hiểu biết lỗi. 
Quản sát mở trói buộc, 
Phân biệt pháp thanh bạch; 
Sáng soi như nhật nguyệt, 
Làm vua các đị đạo. 
Chứng ngộ trí siêu xuất, 
Diễn nói pháp đệ nhất. 

Ra các dòng phiền não, 
Nói về đạo vô lượng. 

Đối cam lộ, kiến lập, 

Kiến đề, pháp chân thật; 
Tùy thuận đạo như vậy, 
Khó gặp Thây như vậy. 
Kiến lập đạo cam lộ, 

Kiến đế, sùng viễn ly; 

Thế Tôn khéo thuyết pháp, 
Trừ âm cái cho người. 
Thấy rõ đối các pháp, 
Theo học để điều phục. 


Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ này rồi, các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả nói, 
đêu rât hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 


KINH 1220. NHÔ TÊN ”" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyễn, nơi ở của các Tiên nhân, nước 
Ba-la-nai. Bây giờ, Thê Tôn vì các Tỷỳ-kheo nói vê pháp tương ưng bôn 
Thánh đê. Đó là: Đây là Khô Thánh đê, đây là Khô tập Thánh đê, đây là Khô 
diệt Thánh đê, đây là Khô diệt đạo tích Thánh đê. 

Khi ấy, Tôn giả Bà- -kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: "Nay ta nên đến trước 
Thế Tôn tán thán về ví dụ nhồ mũi tên.” Nghĩ như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi 


đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, con có điêu muôn nói. Bạch Thiện Thệ, con có điêu muôn 
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nÓI. 
Phật bảo Bà-ky-xá: 

“Tùy sở thích mà nói.” 

Lúc ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Con nay kính lễ Phật, 

Thương xót mọi chúng sanh. 

Thứ nhất nhồ tên nhọn, 

Cách trị các bệnh, khéo. 


Thầy thuốc Ca-lộ-y ””, 


Thầy thuốc Ba-hầu-la””": 
Và thầy Chiêm-bà-kỳ ”"”, 


Thầy Kỳ-bà””'” chữa bệnh. 


Hoặc có bệnh hơi khỏi, 
Gọi là trị bệnh hay; 

Sau đó bệnh phát lại, 

Bệnh kéo dai đến chết. 

Đại Y Vương, Chánh Giác, 
Khéo cho thuốc chúng sanh; 
Trừ các khô, rốt ráo, 
Không còn thọ các hữu. 
Cho đến trăm nghìn thứ, 
Na-do-tha số bệnh; 

Phật đều chữa trị hết, 

Rốt ráo thoát khỏi khổ. 
Các ông thuốc nếu họp, 
Con ắt sẽ bảo họ; 

Được thuốc pháp cam lộ, 
Tùy sở thích mà uống. 

Đệ nhất nhồ tên nhọn, 
Khéo hiểu biết các bệnh; 
Tối thượng trong chữa trị, 


Con đảnh lễ Cù-đàm. 


Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói những lời này, các Tỳ-kheo nghe những gì 
Tôn giả Bà-kỳ-xá nói, đêu rât hoan hỷ. 


_—-OÔO--- 

KINH 1221. NI-CÂU-LUẬT TƯỞNG”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng ở nơi hoang dã chỗ ở của câm thú, bị bệnh 
thật là nặng. Tôn giả Bà-kỳ-xá là người nuôi bệnh, chăm sóc, cung phụng. 
Nhưng Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng vì bệnh tật nặng quá, nên đã Bát-niêt-bàn. 
Khi ây Tôn giả Bả-kỳ-xá tự nghĩ. “Hòa thượng của ta Niêt-bàn là Hữu dư 
Niêt-bàn hay là Vô dư Niêt-bàn? Nay ta nên tìm câu tướng này. 
Sau khi Tôn giả Bả-kỳ-xá cúng dường xá-lợi Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng 
xong, mang y bát đi vê thành Vương xá. Lân lượt đên thành Vương xá, cât y 
bát, rửa chân xong, rôi đên chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân, ngôi lui qua một 
bên, nói kệ: 
Nay con lễ Đại Sư, 
Đăng Chánh Giác không giảm” "””: 
Ở trong hiện pháp này, 
Đoạn tất cả lưới nghi. 
Ty-kheo ở khoáng đã, 
Mạng chung Bát-niết-bàn; 
Oai nghi nhiếp các căn, 
Đức lớn nêu ở đời; 


Được Thế Tôn đặt tên, 


Gọi Ni-câu-luật Tưởng. 
Nay con hỏi Thế Tôn, 
Người bắt động giải thoát; 
Siêng năng cần phương tiện, 
Vì con nói công đức. 

Con là họ Thích-ca, 

Đệ tử pháp Thế Tôn; 
Ngoài ra còn muốn biết, 
Những gì Đạo Nhãn nói. 
Chúng con đang ở đây, 

Tất cả đều muốn nghe; 
Thế Tôn là Đại Sư, 

Cứu thế gian vô thượng. 
Đại Mâu-nmi dứt nghi, 

Trí tuệ đã đầy đủ; 

Đạo nhãn thần chiếu khắp, 
Ánh sáng hiển bốn chúng. 
Giống như Thiên đề Thích, 
Chiếu trời Tam thập tam; 


Các tham dục nghi hoặc, 


Đều từ vô minh khởi. 
Nếu được gặp Như Lai, 
Thì diệt mất không còn. 
Đạo nhãn thần Thế Tôn, 
Là Tối thượng thế gian. 
Diệt trừ lỗi chúng sanh, 
Như gió thối bụi bay; 

Tất cả các thế gian, 
Phiền não che giấu mắt. 
Còn lại đều không có, 
Mắt sáng như của Phật; 
Tuệ quang chiếu khắp cả, 
Khiến đồng đại tinh tấn. 
Cúi xin Đắng Đại Trí, 
Nên vì chúng ký thuyết; 
Phát âm thanh vi diệu, 
Chúng con một lòng nghe. 
Diễn nói lời dịu dàng, 
Các thế gian nghe khắp; 


Giống như nóng, khát, bức, 


Tìm kiếm nước mát mẻ. 
Như Phật, biết không giảm, 
Chúng con cũng mong biết. 
Tôn giả Bà-kỳ-xá lại nói kệ: 
Nay nghe Đẳng Vô Thượng, 
Ký thuyết công đức kia; 
Không uống tu phạm hạnh, 
Con nghe rất hoan hỷ. 

Nói tùy thuận như thuyết, 
Đệ tử thuận Mâu-nI; 

Cắt dây dài sanh tử, 

Và dây trói hư, huyễn. 

Vì nhờ gặp Thế Tôn, 

Nên đoạn trừ các áI; 

Qua khỏi bờ sanh tử, 
Không còn thọ các hữu. 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Bà-kỳ-xá nghe những gì Phật dạy, hoan hý, 
tùy hy, làm lê ra vê. 


_—-OÔO--- 


TẠP A-HÀM QUYÊN 46 
KINH 1222. TÔ CHIM””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tyỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, chư Thiên và A-tu-la dàn trận đánh nhau. A-tu-la thăng, 
chư Thiên thua. Lúc ấy, quân của Thiên đề Thích thua, thoái lui tan rã, nên 
rất sợ hãi, quay xe chạy theo hướng Bắc, trở về cung trời, qua đường tắt 
trong rừng rậm dưới chân núi Tu-di. Nơi đây có một tổ Kim sí điều ””, có 
nhiều chim con cánh vàng. Lúc ấy Đế Thích sợ xe ngựa đi qua sẽ cán chết 


những chim con, liền bảo người đánh xe răng: 

“Hãy quay xe lại, chớ giết những chim con!” 

Người đánh xe tâu vua: 

“Quân A-tu-la đang đuôi theo người phía sau, nếu quay xe lại sẽ bị khốn.” 
Đề Thích bảo: 


“Thả nên quay lại bị A-tu-la giết, chứ không để quân lính dẫm chết chúng 
sanh.” 


Người đánh xe, quay xe trở lại hướng Nam. Quân A-tu-la từ xa trông thấy xe 
Đê Thích quay lại, cho răng đó là chiên sách nên vội rút lui lại. Quân lính rât 
sợ hãi, thua trận chạy tán loạn trở vê cung A-tu-Ìa. 


Phật bảo các Ty-kheo: 

“Thiên để Thích kia là vua Tự tại của trời Tam thập tam, nhờ từ tâm nên có 
oal lực dẹp được quân A-tu-la và cũng thường tán thán công đức từ tâm. Tỳ- 
kheo các ông chánh tín xuât gia học đạo, không nhà, phải tu tập từ tâm và 


cũng nên tán thán công đức từ tâm.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-OÔO--- 


KINH 1223. NGƯỜI NGHÈO”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, trong thành Vương xá có một người bần cùng, khổ cực, nhưng 
tin "”ˆ Phật, Pháp và Tăng, giữ gìn cắm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố 
thí, thành tựu chánh kiến. Người này sau khi mạng chung được sanh lên trời. 
Sau khi sanh về cõi trời Tam thập tam, có ba điểm thù thắng hơn những vị 
trời Tam thập tam khác. Những gì là ba? Đó là được tuổi thọ trời, sắc đẹp 
trời, tiếng khen trời. Các trời Tam thập tam thấy Thiên tử này có ba đặc biệt 
hơn về tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời; họ thấy rồi, bèn đến chỗ 
Thiên đề Thích, nói như vầy: 


“Kiều-thi-ca nên biết, có một Thiên tử vừa sanh cõi trời này; đối với những 
vị Thiên tử cũ, có ba đặc thù hơn là tuôi thọ trời, sắc đẹp trời, tiêng khen 
trời.” 

Khi ấy Thiên đề Thích nói với Thiên tử này rằng: 

“Chư Nhân giả, tôi biết người này trước đây làm một người bần cùng nghèo 
khô ở thành Vương xá, nhưng đôi với pháp luật của Như Lai, rât có lòng 
tin,... cho đên thành tựu chánh kiên. Cho nên, khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên cõi trời này và có điêm thù thăng hơn những vị trời Tam thập 
tam khác, là tuôi thọ trời, sắc đẹp trời, tiêng khen trời.” 

Rồi Thiên để Thích liền nói kệ: 

Chánh tín đối Như Lai, 

Nhất định không dao động; 

Thọ trì giới chân thật, 

Không nhàm chán Thánh giới. 

Đối Phật tâm thanh tịnh, 

Đối chánh kiến thành tựu; 


Nên biết không nghèo khổ, 


Tự sống không vô ích. 
Nên đối Phật, Pháp, Tăng, 
Khởi lòng tin thanh tịnh; 
Trí tuệ cảng sáng hơn, 
Nhớ nghĩ lời Phật dạy. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1224. ĐẠI TẺ TỰ ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, dân chúng thành Vương xá mở đại hội rộng rãi, mời hệt các đạo khác 
nhau. 


Có một người ngoại đạo Giá-la-ca'”° tự nghĩ: “Nay ta thỉnh vị Trời ngoại 


đạo là Giá-la-ca "”” làm phước điển trước.” Hoặc những người theo ngoại 
đạo xuất gia; hoặc người theo đạo Ni-kiền Tử; hoặc người theo đạo Lão đệ 
tử; hoặc theo đệ tử đạo thờ lửa. Trong đó có những người theo Tăng đệ tử 
Phật, tự nghĩ: “Nay hãy trước hãy thỉnh Tăng mà đứng đầu là Phật ”””” để làm 
ruộng phước. ` 


Bấy giờ, Thiên đề Thích tự nghĩ: 'Chớ để cho dân chúng thành Vương xá bỏ 
Tăng đứng đầu là Phật mà đi thờ những đạo khác để cầu phước điền. Ta nên 
nhanh chóng vì người thành Vương xá mà kiến lập phước điền. Liền hóa ra 
một Đại Bà-la-môn, tướng mạo nghiêm chỉnh, đi xe ngựa trăng, có các thiếu 
niên Bà-la-môn hộ tống trước sau, cầm dù lọng cán vàng đến thành Vương 
xá, đi khắp mọi nơi trong hội chúng. Bấy giờ, tất cả nam nữ thành Vương xá 
đều tự nghĩ: “Phải nhìn xem nơi phụng sự của vị Bà-la-môn này, rôi ta sẽ 
theo họ để cúng dường cầu ruộng phước tốt trước nhất.) 


Lúc này Thiên đề Thích biết rõ tất cả ý nghĩ của nam nữ thành Vương xá, 
bèn đánh xe dẫn đầu, theo đường hẹp đến núi Kỳ-xà-quật, đến ngoài cửa, bỏ 


hết năm thứ trang sức, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên, nói kệ: 


Khéo phân biệt hiển bày, 
Hết thảy pháp bờ kia; 

Qua khỏi mọi sợ hãi, 

Nên kính lễ Cù-đàm. 

Mọi người mở hội khắp, 
Muốn cầu công đức lớn; 
Người người mở đại thí, 
Thường cầu quả hữu dư. 
Xin Ngài nói ruộng phước, 
Khiến người thí được quả. 
Ở núi Kỳ-xà-quật, 

Đức Đại Sư trả lời, 

Điều hỏi của vua trời, 

Đề Thích đại tự tại. 

Mọi người mở hội khắp, 
Muốn cầu công đức lớn; 
Người người mở đại thí, 
Thường cầu quả hữu dư. 
Nay nói về ruộng phước, 


Bồ thí được quả lớn. 


Chánh hướng gồm có bốn” “?, 


Trụ Thánh quả cũng bón” ””. 
Gọi là Tăng ruộng phước. 
Minh hạnh, định đầy đủ; 
Ruộng phước Tăng thêm rộng, 
Vô lượng vượt biển cả. 

Đệ tử Điều Ngự Sư, 

Sáng soi bày chánh pháp; 
Khéo cúng dường nơi này, 
Cúng Tăng, phước điền tốt. 
Tăng là ruộng phước tốt, 

Phật nói được quả lớn. 

Vì Tăng lìa năm cái, 

Thanh tịnh, đáng tán thán. 
Cúng Tăng, ruộng tối thượng, 
Cúng ít, thâu lợi nhiều. 

Vậy hết thảy mọi người, 

Nên cúng ruộng phước Tăng. 
Pháp thắng diệu càng được, 
Minh hạnh, định tương ưng. 


Cúng Tăng trân bảo này, 


Tâm thí chủ hoan hỷ. 
Phát sanh ba thứ tâm, 
Thí y phục, âm thực. 
Lìa kiếm nhọn trần cấu, 
Vượt qua các đường ác; 
Tự thân đi mời thỉnh, 
Tự tay cúng bình đăng. 
Tự lợi cũng lợi người, 
Thí này được lợi lớn. 
Người trí thí như vậy, 
Tịnh tín tâm giải thoát. 
Thí an lạc không tội, 
Nương trí vãng sanh kia. 


Sau khi Đề Thích nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lễ Phật rồi biến 
mât. 


Bấy giờ, dân chúng thành Vương xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y 
phục, lê Phật, chăp tay bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, cúi xin Thê Tôn và đại chúng nhận sự cúng dường của 
chúng con.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. 
Dân chúng thành Vương xá biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời của họ TÔI, 


làm lễ ra về. Họ về nơi đại hội, chuẩn bị thức ăn và sắp xếp bàn ghế. Sáng 
sớm, sai người đên bạch Phật: “Đã đên thời! Xin Ngài biệt cho.” 


Bấy giờ, Thế Tôn và đại chúng đắp y, ôm bát, đến chỗ đại hội, trải tòa ngồi 
trước đại chúng. Nhân dân thành Vương xá biệt Phật đã ngôi yên, tự làm đô 
ăn thức uông tươi tôt. Thọ trai TÔI, rửa bát, xỉa răng xong, họ trở vê chỗ cũ 
nghe Phật nói pháp. Bây giờ, Thê Tôn vì dân chúng thành Vương xá thuyêt 
pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng và làm cho hoan hỷ xong, từ chô ngôi đứng 
dậy ra vê. 
_—-OÔO--- 
KINH 1225. ĐẠI TẾ TỤ (2)”” 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành Vương xá. Nói đây đi 
như kinh trên, chỉ có một vải sai biệt là: 


Lúc ấy, Thiên để Thích nói bài kệ khác hỏi Phật: 
Nay xin hỏi Cù-đàm, 
Tuệ vi diệu sâu kín; 
Thế Tôn đã thể nhập, 
Thấy biết không chướng ngại. 
Dân chúng thiết lập đại hội khắp, nói đây đủ như trên... cho đến vì dân 
chúng thành Vương xá mà thuyệt pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho 
hoan hỷ xong, từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

-=-oÚO--- 

KINH 1226. TAM-BÔ-ĐE””? 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến vườn 
Câp cô độc, rừng cây Kỳ-dà, nước Xá-vệ. Bây giờ, vua Ba-tư-nặc nghe Thê 
Tôn ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, đến vườn Cấp cô độc, rừng cây 


Kỳ-đà, nước Xá-vệ; nghe rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con nghe Thế Tôn tự ký thuyết đã chứng Vô thượng Bồ- 
đề ”” mà mọi người đã loan truyền, là không phải hư vọng và nói quá 
chăng? Là đã nói như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận pháp chăng? 
Chăng phải là bị người khác làm tốn thương đồng pháp chăng? Trong khi 
hỏi đáp, không bị rơi vào chỗ yếu kém chăng ””“?” 


Phật bảo Đại vương: 


“Những điều họ nói như vậy là lời nói chân thật, chăng phải là hư vọng, nói 
như thuyết, nói như pháp, nói tùy thuận pháp. Chăng phải là bị người khác 
làm tôn thương đồng pháp. Trong khi hỏi đáp, không bị rơi vào chỗ yếu 
kém. Vì sao? Này Đại vương, hiện tại thực sự Ta đã đắc Vô thượng Bồ-đề.” 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

“Tuy Thế Tôn đã nói như vậy, nhưng con vẫn còn chưa tin. Vì sao? Vì trong 
đây còn có nhiêu vị Sa-môn, Bà-la-môn tôn túc, trọng vọng, như Phú-lan-na 
Ca-diêp, Mặc-già-lợi Cù-xá-lê Tử, San-xà-da Tỳ-la-chi Tử, A-kỳ-đa Chỉ-xá- 
khâm-bà-la, Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên, Ni-kiên-đà Nhã-đê Tử. Những vị 
đó không tự nói được Vô thượng Bôồ-đê. Sao Thê Tôn còn trẻ, tuôi còn nhỏ, 
xuât gia chưa bao lâu, mà lại tự nói chứng Vô thượng Bô-đê?” 

Phật bảo Đại vương: 

“Có bốn thứ tuy trẻ, nhưng không thể xem thường. Những gì là bốn? Vương 
tử Sát-lợi, tuổi tuy trẻ nhỏ, nhưng chớ xem thường. Rồng con” ”Ÿ, tuổi tuy trẻ 
nhỏ, nhưng chớ xem thường. Đóm lửa tuy nhỏ, nhưng chớ xem thường. Tỳ- 
kheo tuôi tuy trẻ nhỏ, nhưng chớ xem thường.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Đủ hình tướng Sát-lợi, 

Danh tiếng, dòng quý tộc; 

Tuy tuổi còn trẻ nhỏ, 


Người trí không thể khinh. 


Tât sẽ ở ngôi vua, 


Nhớ lại, sanh oán hại. 
Cho nên khó thê khinh; 
Phải sanh lòng đại kính. 
Người khéo biết tự hộ, 
Hãy giữ kỹ mạng mình; 
Bình đẳng mà tự hộ, 
Tránh xa đề hộ mạng 5. 
Nơi làng xóm, chỗ vắng, 
Nếu gặp rồng con kia; 
Chớ cho là rắn nhỏ, 

Mà sanh lòng coi thường. 
Minh rồng nhỏ nhiều màu, 
Cũng nên đề yên Ổn; 

Nam hay nữ khinh rắn, 
Đều bị độc làm hại. 

Cho nên, đề tự hộ, 

Hãy giữ kỹ mạng mình; 
Vì khéo tự hộ này, 

Tránh xa đề hộ mạng. 
Mãnh hỏa khi xâm thực, 


Dù ít nhưng không hạn; 


Đuốc nhỏ có thể thiêu 
Khắp nơi, nếu củi đủ. 
Thiêu từ nhỏ dần lên, 
Tận xóm làng thành ấp; 
Cho nên, để tự hộ, 

Nên như hộ mạng mình. 
Vì khéo tự hộ này, 
Tránh xa để tự hộ. 

Bị lửa dữ thiêu đốt, 
Trăm thứ cỏ cháy rụi. 
Tắt rồi, không co rút; 
Lửa tắt cỏ lại sanh. 

Nếu khinh hủy Tỳ-kheo, 
Người giữ lửa tịnh giới. 
Thì đốt mình, con cháu, 
Tai nạn lưu trăm đời. 
Như đốt cây đa-la, 
Không bao giờ sanh lại. 
Cho nên phải tự hộ, 
Như tự hộ mạng mình; 


Vì khéo tự hộ này, 


Tránh xa đề hộ mạng. 

Đủ hình tướng Sát-lợi, 

Rắn con và đóm lửa; 

Đủ tịnh giới, Tỳ-kheo, 
Không nên sanh coi thường. 
Cho nên phải tự hộ, 

Như tự hộ mạng mình; 

Vì khéo tự hộ này, 

Tránh xa đề hộ mạng. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc kia, nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hy làm lê ra vê. 


-=-oÚO--- 

KINH 1227. MẸ””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vua Ba-tư-nặc có bả nội, người mà vua rât kính trọng, bông nhiên 
mạng chung”. Vua đưa ra ngoài thành hỏa táng, cúng dường xá-lợi xong, 
mặc áo tang, tóc bù xù, đên chô Phật, cúi đâu lê dưới chân Phật, ngôi lui qua 
một bên. 
Thế Tôn hỏi vua Ba-tư-nặc: 
“Đại vương từ đâu lại, mặc đồ tang, tóc bù xù vậy?” 


Vua Ba-tư-nặc thưa: 


“Bạch Thê Tôn, con đã mât bà nội mà con rât kính trọng. Bà đã bỏ con ra đi. 
Con đã đưa ra ngoài thành đê hỏa táng, cúng dường xong, rôi đên Thê Tôn.” 


Phật bảo: 
“Đại vương thương kính bà nội lắm phải không?” 
Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, rất kính trọng thương mến. Bạch Thế Tôn, nếu đem những 
gì có được ở trong nước như voi, ngựa, bảy báu, cho đến ngai vàng đem bố 
thí hết cho người mà có thể cứu sống bà nội thì con sẽ bố thí hết. Nhưng 
vĩnh viễn đã không thể cứu được; kẻ sống người chết mãi mãi xa lìa; nhớ 
thương, buồn khổ, không tự mình vượt nổi. Con đã từng nghe Thế Tôn nói: 
“Tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả quý thần, có sanh đều 
phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sanh ra mà không chết.) 
Hôm nay con mới nhận thấy lời Thế Tôn nói đúng.” 


Phật bảo Đại vương: 


“Đúng vậy! Đúng vậy! Tắt cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả 
quỷ thân, có sanh đêu phải chết, rôt cùng cũng phải chầm dứt, không có ai 
sanh ra mà không chết.” 


Phật bảo Đại vương tiếp: 


“Cho dù dòng họ Bà-la-môn, Sát-đề-lợi, hay gia chủ, nếu có sanh đều phải 
chết, không ai không chết. Cho dù là Đại vương Sát-đế-lợi, ở ngôi quán 
đảnh, làm vua bốn thiên hạ, được sức tự tại; đối với các địch quốc đều hàng 
phục, cuối cùng không ai là không chết. Lại nữa, Đại vương, dù sanh trời 
Trường thọ, làm vua Thiên cung, tự tại khoái lạc, cuối cùng cũng phải chấm 
dứt. Lại nữa, Đại vương, Tỳ-kheo A-la-hán các lậu đã hết, đã lìa các gánh 
nặng, việc cần làm đã làm xong, đã được lợi mình, hết các hữu kết, chánh 
trí, tâm khéo giải thoát, vị ấy cũng phải châm dứt, xả thân vào Niết-bàản. Lại 
nữa, hàng Duyên giác, khéo điều phục, khéo tịch tĩnh, khi hết thân mạng 
này, cuôi cùng cũng vào Niết-bàn. Chư Phật Thế Tôn đầy đủ mười lực, bốn 
vô sở úy, hơn tiếng rỗng sư tử, cuối cùng cũng xả thân vào Bát-niết-bàn. Vì 
vậy, Đại vương nên biết, tất cả chúng sanh, tất cả côn trùng, cho đến tất cả 
quý thần, có sanh đều phải chết, rốt cùng cũng phải chấm dứt, không có ai 
sanh ra mà không chết.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Tât cả loài chúng sanh, 


Có mạng đều phải chết; 
Chúng đi theo nghiệp mình, 
Tự nhận quả thiện ác. 
Nghiệp ác vào địa ngục, 
Làm lành lên trên trời; 

Tu tập đạo thắng diệu, 
Lậu hết, Bát-niết-bàn. 
Như Lai và Duyên giác, 
Thanh văn đệ tử Phật; 
Đều phải bỏ thân mạng, 
Huống là người phàm phu. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1228. THÂN YÊU”*”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỷ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tu-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh thiền tứ tư duy, tự nghĩ: 
“Thế nảo là tự thương yêu mình, thế nào là không tự thương yêu mình ””°?? 
Lại nghĩ: “Nếu người nào thân hành ác hạnh, khâu hành ác hạnh, ý hành ác 
hạnh, thì nên biết những người này không tự thương yêu mình. Nếu người 
nào thân hành thiện hạnh, khâu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, thì nên 
biết những người này tự thương yêu mình.” Sau khi từ thiền tịnh dậy, đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Thế nào là tự 
thương yêu, thê nào là không tự thương yêu mình?” Rôi lại nghĩ: “Nêu người 


nào thân hành ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, thì nên biết 
những người nảy không tự thương yêu mình. Nếu người nảo thân hành thiện 
hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý hành thiện hạnh, thì nên biết những người này 
tự thương yêu mình).” 


Phật bảo Đại vương: 


“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương, nếu người nào thân hành ác 
hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, thì nên biết những người này 
không tự thương yêu. Dầu cho họ tự nói, tự thương yêu, nhưng thật ra không 
phải tự thương yêu. Vì sao? Vì không có điều xấu ác nào mà người bạn xấu 
ác làm cho không phải là điều không là thân thương đối với người mà nó 
không thân thương, không phải là điều được yêu mến đối với người mà nó 
không yêu mến  “'. Cho nên những người này là không phải tự yêu thương 
mình. Lại nữa, Đại vương, người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện 
hạnh, ý hành thiện hạnh, thì nên biết những người này tự thương yêu mình. 
Dầu cho những người này tự nói không tự thương tiếc thân mình, nhưng 
thực ra những người này là tự thương yêu mình. Vì sao? Vì không có điều 
tốt nào mà người bạn tốt làm không phải là đáng thân đối với người mà nó 
thân, không phải là đáng yêu đối với người mà nó yêu. Cho nên những 
người nảy là người tự thương yêu mình.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 
Bảo rằng tự thương mình, 
Không nên tạo ác hạnh. 

Vì nhân không ác hạnh, 
Nên đã được an lạc. 

Bảo rằng tự thương mình, 
Quyết không tạo ác hạnh. 
Người tạo mọi nghiệp thiện, 
Nên đã được an lạc. 


Nêu al tự yêu mình, 


Khéo hộ mà tự hộ; 

Như vua khéo giữ nước, 
Ngoài, canh phòng biên giới. 
Nếu ai tự yêu mình, 

Khéo tự giữ báu vật; 

Như vua khéo giữ nước, 
Trong, canh giữ thành quách. 
Như tự giữ bảo vật, 

Sát-na không gián đoạn; 
Sát-na nếu thiếu lo, 

Đường ác chịu khổ mãi. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


---oÚO--- 
KINH 1229. TỰ HỢ””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tu-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Thế 
nào là tự hộ, thế nào là không tự hộ??? Lại nghĩ: “Nếu người nảo thân hành 
ác hạnh, khẩu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là 
không tự hộ. Nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý 
hành thiện hạnh, nên biết những người này là tự hộ.” Sau khi từ thiền tịnh 
dậy, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ vên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Thế nào là tự 
hộ, thê nào là không tự hộ?” Rôi lại nghĩ: “Nêu người nào thân hành ác hạnh, 


khâu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biết những người này là không tự 
hộ. Nêu người nào thân hành thiện hạnh, khâu hành thiện hạnh, ý hành thiện 
hạnh, nên biệt những người này là tự hộ. 


Phật bảo Đại vương: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân hành ác 
hạnh, khâu hành ác hạnh, ý hành ác hạnh, nên biêt những người này là 
không tự hộ, mà nói là hay tự phòng hộ. Tuy nói là tự phòng hộ băng quân 
voi, ngựa, xe, bộ, dùng chúng đê tự phòng hộ, nhưng thực ra không phải là 
tự phòng hộ. Vì sao? Vì tuy phòng hộ bên ngoài, nhưng không phòng hộ bên 
trong. Cho nên, Đại vương! Đó gọi là không tự phòng hộ. 

“Đại vương, nếu người nào thân hành thiện hạnh, khẩu hành thiện hạnh, ý 
hành thiện hạnh, nên biệt những người này là tự phòng hộ. Tuy họ không 
dùng quân vol, ngựa, xe, bộ đê tự phòng hộ, nhưng thực ra là tự phòng hộ. 
Vì sao? Vì phòng hộ bên trong. Đó gọi là khéo tự phòng hộ, chăng cân 
phòng hộ bên ngoài.” 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Khéo phòng hộ thân, khâu, 

Và tất cả ý nghiệp; 

Tự hộ bằng tàm quý, 

Đó là khéo phòng hộ. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


_—-Oo0O--- 
KINH 1230. TÀI LỌT”“ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, vua Ba-tu-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Thế 
gian ít có người được tài lợi thăng diệu mà không phóng dật, không tham 


đắm, không tạo những ác hạnh đối với chúng sanh. Nhưng thế gian có nhiều 
người được tài lợi thắng diệu là hay sanh ra phóng dật, tăng trưởng tham 
đăm chúng, khởi lên các tà hạnh.” Nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Thế gian ít có 
người được tài lợi thắng diệu và đối với tài lợi đó không sanh ra phóng dật, 
không sanh ra tham đăm, không tạo ra tà hạnh. Nhưng thế gian có nhiều 
người được tài lợi thắng diệu là hay sanh ra phóng dật, sanh ra tham đắm, 
khởi lên các tà hạnh.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Thế gian ít có người được tài 
lợi thăng diệu mà không tham đắm, không sanh ra phóng dật, không khởi lên 
những tà hạnh. Nhưng thế gian có nhiều người được tải lợi thắng diệu và đối 
với tài lợi phóng dật, mà khởi lên tham đắm, khởi lên các tà hạnh.” Đại 
vương nên biết, những người thế gian kia được tài lợi thắng diệu, đối với tải 
lợi mà phóng dật, mà khởi tham đắm, làm các tà hạnh, đó là những người 
ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, không lợi ích. Đại vương, giống như người thợ 
săn, học trò thợ săn, giăng lưới bắt giết nhiều thú vật, trong rừng hoang 
vắng; hại chúng sanh khốn khổ, nghiệp ác tăng trưởng. Cũng vậy, người thế 
gian được tải lợi thắng diệu, đối tài lợi sanh phóng dật, khởi lên tham đắm, 
tạo các tà hạnh; người ngu sĩ nảy sẽ chịu khổ não lâu dài, không được lợi 
ích.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Đối tài vật tham dục, 

BỊ tham làm mê say, 

Cuông loạn không tự biết; 
Giống như người thợ săn. 
Vì sự phóng dật này, 


Nên chịu báo khô lớn. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1231. THAM LỌP” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba- tư-nặc đang ngự trên chánh điện”, tự mình xem xét 
những việc của quốc vương, thấy giai cấp Sát-đế-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ, vì 
tham dục nên hay dối trá, vọng ngữ, liền tự nghĩ: “Hãy ngưng việc xét đoán 
này, dừng việc xét đoán này. Ta không còn đích thân xét đoán việc nữa. Ta 
có người con hiên, sẽ bảo nó xét đoán. Làm sao ta có thể nhìn những dòng 
họ sang cả này, giai cấp Sát-đề-lợi, Bả-la-môn, Gia chủ, vì tham dục nên hay 
dối trá, vọng ngữ?ˆ Khi vua Ba-tư-nặc nghĩ vậy xong, liền đến chỗ Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con đang ngự trên chánh điện, để tự xét đoán những việc 
của quốc Vương, thấy các giai cấp Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ, vì tham 
dục nên hay dối trá, vọng ngữ. Bạch Thế Tôn, con nhận thấy được điều này 
rồi, tự nghĩ: “Từ nay ta hãy ngưng việc xét đoán này, dừng việc xét đoán 
này. Ta có người con hiền sẽ bảo nó xét đoán. Con không có thê chính mình 
nhìn những dòng họ sang cả này, giai cấp Sát-đé-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ, vì 
tham dục nên hay dối trá, vọng ngữ.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Các dòng họ sang cả kia, giaI 
cấp Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ kia, vì tham dục nên hay dối trá, vọng 
ngữ. Họ là những người ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích. 
Giống như người chải lưới và đệ tử của chải lưới thả câu, giăng lưới nơi 
sông, suối, khe, rạch giết hại chúng sanh tạo ra khổ lớn. Cũng vậy, Đại 
vương, các giai cấp Sát-đề-lợi, Bà-la-môn, Gia chủ vì tham dục nên hay dối 
trá, vọng ngữ. Họ sẽ chịu khổ mãi mãi, không được lợi ích lâu dài.” 


Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Khởi tham muôn tài sản, 


Tham dục làm say mê; 
Cuông loạn không tự giác, 
Giống như người bắt cá. 
Do vì nghiệp ác này, 

Nên chịu báo khổ lớn. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


---oÚO--- 
KINH 1232. BÓN SEN?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nước Xá-vệ này có gia chủ Ma-ha-nam “Ÿ, giàu có nhiều 
của cải, kho chứa vàng ròng có đến trăm nghìn ức, huống là những của khác. 
Bạch Thế Tôn, gia chủ Ma-ha-nam giàu có như vậy, nhưng đồ ăn chỉ dùng 
những thứ như: Ăn gạo tấm thô sơ, canh đậu, gừng cũ nát; còn mặc thì áo 
vải thô, mang giày da đơn; đi thì xe cũ kỹ, đội nón lá cây. Chưa từng nghe 
ông ta cúng dường, bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, hay thấy ông cung câp 
giúp đỡ cho những người nghèo khổ, những người lỡ đường thiếu thốn, 
những người ăn xin. Khi ăn thì đóng cửa, không để cho các Sa-môn, Bà-la- 
môn nào hay những người bần cùng, những người lỡ đường, những người ăn 
xin, trông thấy.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Đại vương, gia chủ này không phải là Chánh sĩ”””, được tài lợi thắng diệu 
mà không tự thọ dụng, không biết phụng dưỡng cha mẹ, cung câp cho vợ 
con, bà con quyến thuộc, đoái nghĩ đến tôi tớ, giúp đỡ cho người quen biết, 
không biết tùy thời cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, để gieo trồng vào ruộng 
phước thù thắng, để hướng đến chỗ cao quý, hưởng thụ an lạc lâu dài, đời 


sau sanh về cõi trời. Được những tài vật thù thắng mà không biết cách dùng 
rộng rãi đê thâu lợi lớn. 


“Đại vương, thí như nước được tích chứa trong ao hồ ở giữa đồng hoang, mà 
không có người dùng đên đê uông ăn, tăm rửa, nước trong đâm bị nung khô 
tiêu hết. Cũng vậy, kẻ sĩ bất thiện””” được tài vật thắng diệu,... cho đến 
không chịu dùng rộng rãi đê thâu lợi lớn, cũng giông như hô nước kia vậy. 
“Đại vương, có thiện nam tử””' được tài lợi thắng diệu, sung sướng mà thọ 
dùng, phụng dưỡng cha mẹ, cung câp vợ con bà con quyên thuộc, nghĩ đên 
tôi tớ, giúp đỡ người quen biết, thường xuyên cũng cúng dường cho Sa-môn, 
Bà-la-môn, gieo trồng vào ruộng phước thù thắng, để hướng đến chỗ cao 
quý, đời sau sanh về cõi trời; được tiền của thù thắng, biết cách thọ dụng 
rộng rãi để thu lợi lớn gấp bội. Đại vương, giống như bên cạnh thành âp, 
làng xóm có ao nước trong sạch mát mẻ, cây côi che mát, khiến mọi người 
yêu thích, nhiều người chịu dùng, cho đến loài cầm thú. Cũng vậy, thiện 
nam tử kia được tải lợi thăng diệu, tự cúng dường tùy thích, phụng dưỡng 
cha mẹ,... cho đên gieo trông ruộng phước thù thăng, thu lợi rộng lớn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Hồ nước nơi hoang mạc, 

Dù trong mát sạch sẽ, 

Mà không người thọ dụng, 

Thì nơi đó khô hết. 

Cũng vậy của thắng diệu, 

Mà ở nơi người ác, 

Không thể tự thọ dụng, 

Cũng không thương g1úp a1. 

Luống tự gom góp khổ, 

Chứa rồi tự tiêu tán. 


Người trí được của nhiêu, 


Tự mình vui thọ dụng; 
Thí khắp làm công đức, 
Giúp đỡ cho thân thuộc; 
Tùy chỗ cần cung cấp, 
Như trâu chúa lãnh đàn. 
Bồ thí cùng thọ dụng, 
Không mất cơ hội cần. 
Nương lý mà mạng chung” ””, 


Sanh Thiên hưởng phước lạc. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


_—-OÚO--- 
KINH 1233. MỆẸNH CHUNG?” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, nước Xá-vệ có gia chủ Ma-ha-nam mạng chung ”””, nhưng không 
có con cháu. Vua Ba-tư-nặc mới đem tài sản không có con, không có thân 
thuộc nhập hết về nhà vua. Vua Ba-tư-nặc hãng ngày phải đi xem xét tài sản, 


thân thể dính bụi bặm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ đưới chân Phật, ngồi lui 
qua một bên. 


Bấy giờ Thế Tôn hỏi vua Ba-tư-nặc: 
“Đại vương từ đầu đến, thân thê dính bụi bặm và có vẻ mệt nhọc?” 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, gia chủ Ma-ha-nam nước nảy mạng chung, đê lại tài sản, 
nhưng không con, nên tât cả phải nhập vê nhà vua. Con phải trông col, liệu 
lý, nên bụi bặm dính vào người, mệt nhọc. Từ nhà đó con đên đây.” 


Phật hỏi vua Ba-tư-nặc: 
“Gia chủ Ma-ha-nam kia giàu có nhiêu của lăm sao?” 
Vua đáp: 


“Bạch Thế Tôn, rất giàu, tiền của rất nhiều, tiền vàng của báu có đến trăm 
nghìn ức, . huỗng lại là những của khác. Bạch Thế Tôn, ông Ma-ha-nam kia 
lúc còn sống mặc thô sơ, ăn uống cực khổ. Nói đầy đủ như trên.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Ông Ma-ha-nam kia vào thời quá khứ, gặp Bích-chi-phật Đa-ca-la-thi- 
khf”” có cúng dường một bữa ăn, nhưng không có lòng tin thanh tịnh, 
không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường; sau khi cúng rồi lại 
hối tiếc nói rằng: “Cơm này ta có thể cho những tôi tớ của mình, không tội gì 
lại đem cho Sa-môn!? Nhờ phước bố thí này, bảy lần được sanh lên trời Tam 
thập tam và bảy lần sanh vào nước Xá-vệ này thuộc dòng họ tối thắng, tiền 
của giàu có bậc nhất. Nhưng vì khi cúng dường vị Bích-chi-phật kia với lòng 
tin không thanh tịnh, không cung kính cúng dường, không tự tay cúng 
dường; sau khi cúng dường rồi lại hối tiếc, nên dù nơi khi sanh ra tuy được 
giàu có, nhưng phải thọ dụng quân áo thô sơ, ăn uống khổ cực, ngọa cụ, nhà 
cửa, xe cộ thô sơ cũ kỹ. Ngay từ đầu chưa nếm qua được sắc, thanh, hương, 
vị, xúc tốt đẹp để tự an thân. 


“Lại nữa, Đại vương, trước kia gia chủ Ma-ha-nam đã giết người anh khác 
mẹ của mình để chiếm lẫy tài sản. Vì tội này nên trải qua trăm nghìn năm 
phải đọa vào địa ngục, tội báo ẫy còn sót nên sanh vào nước Xá-vệ, bảy lần 
thọ thân mà thường không có con; tài sản tịch thâu về nhà vua. Đại vương, 
gia chủ Ma-ha-nam nay mạng chung, phước báo bố thí quá khứ đã hết mà 
đời này ông lại keo kiệt, tham lam, buông lung đối với tài sản, nhân tạo tội 
ác, sau khi mạng chung ở đây sẽ đọa địa ngục, chịu nhiều khô não.” 


Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, gia chủ Ma-ha-nam sau khi mạng chung sẽ đọa vào địa 
ngục chịu khô đau phải không?” 


Phật đáp: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đã đọa vào địa ngục.” 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghĩ đến ông mà rơi lệ, lây áo lau nước mắt, nói kệ: 
Của cải, kim bảo thật, 

Voi ngựa đồ dùng tốt; 

Nô bộc, trẻ hầu hạ, 

Cùng nhà cửa ruộng nương. 

Tất cả đều bỏ lại, 

Thần thức đi một mình. 

Vận phước số đã hết, 

Vĩnh viễn bỏ thân người. 

Nay họ sở hữu gì? 

Đem theo được những gì? 

Với cái gì không bỏ, 

Như bóng đi theo hình? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chỉ có nghiệp tội, phước, 

Người nào đã tạo ra; 

Thì đó là sở hữu, 

Họ sẽ thường mang theo. 


Sống chết chưa từng lìa, 


Giống bóng đi theo hình. 
Như người ít tư lương, 

Đi xa gặp nạn khổ. 

Người không tu công đức, 
Phải qua khô đường ác. 
Như người nhiều tư lương, 
Đi xa được an lạc. 

Người tu đức thuần hậu, 
Luôn hưởng vui cõi lành. 
Như người đi chơi xa, 
Lâu năm về an ồn. 

Người thân và bằng hữu, 
Tụ tập đón mừng vui; 
Người khéo tu công đức, 
Chết đây sanh nơi khác. 
Những thân quyền của họ, 
Gặp nhau tâm hoan hỷ. 
Cho nên phải tu phước, 
Tích tụ thành vĩnh cửu. 
Phước đức hay vì người, 


Kiên lập vui đời khác; 


Phước đức được trời khen, 
Cùng hạnh tu chánh khác. 
Hiện tại người không chê, 
Chết sanh lên cõi trời. 
Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lê ra vê. 
-—-oÚO--- 

KINH 1234. TẾ TỤ””" 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc tô chức đại hội””” rộng rãi. Vì đại hội nên đem cả 
nghìn con bò đực””” cột vào trụ và những đồ vật cúng tế. Cho mời hết các 
ngoại đạo khác nhau, từ xa đến tụ tập đông đủ nơi đại hội của vua Ba-tư-nặc. 


Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo, sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực, nghe vua Ba-tư-nặc mở đại hội rộng rãi. Nói đây đủ như trên,... cho 
đến các ngoại đạo, tất cả đều đến tập hợp. Nghe rồi, sau khi khất thực xong, 
trở về tinh xá cất y bát, rửa chân rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay, các Tỳ-kheo chúng con đắp y, ôm bát, 
vào thành Xá-vệ khất thực, nghe vua Ba-tư-nặc mở đại hội rộng rãi. Nói đây 
đủ như trên,... cho đến các ngoại đạo khác đều tập hợp đến chỗ đại hội.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Tháng tháng ””” mở đại hội, 


Cho đến số trăm nghìn”: 
Không bằng chánh tín Phật, 


Băng một phân mười sáu. 


Cũng vậy, tín Pháp, Tăng, 

Từ tâm với chúng sanh; 
Phước của đại hội kia, 

Không bằng phần mười sáu. 
Nếu người ở thế gian, 

Ức năm” ”! tạo nghiệp phước; 
Không bằng một phần bốn. 
Kính lễ vị trực tâm” ““. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1235. HỆ PHUOC”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nỗi giận, bắt nhiều người trong nước bỏ tủ, gồm các 
Sát-đề-lợi, nào Bà- la-môn, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, Chiên-đả-la, trì giới hay phạm 
giới, tại gia hay xuất gia đều bị trói, bị xiêng xích, bị cùm, hoặc bị cột dây. 
Bấy giờ, sáng sớm, có các Tỳ-kheo đắp y, ôm bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực, nghe vua Ba-tư-nặc bắt giữ nhiều người,... cho đến xiềng xích, cột 
trói. Sau khi khát thực xong, các Tỳ-kheo trở về tinh xá cất y bát, rửa chân 
xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay các Tỳ-kheo chúng con vào thành khất thực, nghe 
vua Ba-tư-nặc bắt giữ nhiêu người,... cho đên xiêng xích, cột trói.” 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Chắng phải dây, cùm, xích, 


Là trói buộc kiên cố. 

Tâm ô nhiễm, luyến tiếc 
Của báu, tiền, vợ con: 
Dây trói bền lâu nhất; 

Tuy lỏng nhưng khó thoát. 
Người trí không luyến tiếc 
Lạc thú ngũ dục đời. 


Đó là dứt được trói, 


An Ôn siêu xuất thế” °†. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1236. CHIẾN ĐẦU (1) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế con bà Vi-đề-hy nước Ma-kiệt-đà 
chống đối nhau. Vua Ma-kiệt-đề A-xà-thế khởi bốn thứ quân voi, ngựa, xe, 
bộ kéo đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc nghe bốn thứ quân của vua A- 
xà-thế con bà Vi-đề-hy kéo đến, cũng tập hợp bốn thứ quân voi, ngựa, xe, bộ 
ra nghinh chiến. Bốn thứ quân của vua A-xà-thế đắc thăng, bốn thứ quân của 
vua Ba-tư-nặc thua, tán loạn thoái lui, một mình một xe chạy trở về thành 
Xá-vệ. 


Bấy giờ sáng sớm, có các Tỳ-kheo, đắp y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
nghe vua Ma-kiệt-đà A-xà-thế con bà Vi-đề-hy đem bốn thứ quân đến nước 
Câu-tát-la; vua Ba-tư-nặc khởi bốn thứ quân ra nghinh chiến. Bốn thứ quân 
của vua Ba-tư-nặc thua, tán loạn rút lui, vua Ba-tư-nặc khốn đốn sợ hãi, một 
mình một xe chạy trở về thành Xá-vệ. Nghe rồi, khất thực xong, các Tỳ- 


kheo trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay các Tỳ-kheo chúng con vào thành Xá-vệ khất thực, 
nghe vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thê con bà Vi-đê-hy khởi bôn bình. Nói đáy 
đủ nhự trên,... cho đên một mình một xe chạy trở vê thành Xá-vệ.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Chiến thắng thêm oán thù, 
Bại khổ nằm không yên. 
Thắng bại, bỏ cả hai, 

Năm yên vui tịch tịnh. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1237. CHIÉN ĐẦU (2)” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc và vua Ma-kiệt-đề A-xà-thế con bà Vi-đề-hy chống 
đối nhau. Vua Ma-kiệt-đề A-xà-thế con bà Vi-đề-hy khởi bốn thứ quân kéo 
đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc khởi bốn thứ quân gấp đôi ra nghinh 
chiến. Bốn thứ quân của vua Ba-tư-nặc đắc thắng, bốn thứ quân của vua A- 
xà-thế thua, khiếp phục tán loạn. Vua Ba-tư-nặc bắt sống vua A-xà-thế và 
thu được tiền tải, bảo vật xe cộ ngựa voi. Bắt sống vua A-xà-thế, chở cùng 
xe đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, vua Ba- 
tư-nặc bạch Phật: 


“Bạch Thê Tôn, đây là vua A-xà-thê, con bà Vi-đê-hy, mà con không bao 
giờ oán hận. Nhưng người lại gây oán kêt; đôi với người tôt mà tạo điêu 
không tôt. Song người này là con của bạn con. Con sẽ thả ra cho trở về 
nước.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Lành thay, Đại vương, thả cho người đi, bệ hạ sẽ được an ổn, lợi ích lâu 
đài.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Cho dù sức tự tại, 

Thường hay xâm lược người; 


Sức tăng thì càng oán, 


Bội thu lợi mình người” "7. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc và vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy, 
nghe những gì Phật dạy hoan hỷ, tùy hỷ làm lê ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1238. KHÔNG BUÔNG LUNG (1)”5 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình Ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: "Chánh 
pháp của Thế Tôn, là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, 
thông suốt đến nơi, được thấy ngay trong hiện tại, băng tự giác mà chứng 
biết pháp này”, là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải ác tri thức, ác 
bạn đảng ”””°.” Nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, 
ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở chỗ yên tĩnh, tự nghĩ: 'Chánh pháp của Thế 
Tôn, là pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến 
nơi, được thấy ngay trong hiện tại, bằng tự giác mà chứng biết pháp này, là 
thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải ác tri thức, ác bạn đảng.” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 
“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Chánh pháp của Thế Tôn, là 


pháp hiện tiền, xa lìa sự thiêu đốt, không đợi thời tiết, thông suốt đến nơi, 
được thây ngay trong hiện tại, băng tự giác mà chứng biệt pháp này, là thiện 


tri thức, thiện bạn đảng, chẳng phải ác tri thức, ác bạn đảng." Vì sao? Ta là 
thiện tri thức, đôi với chúng sanh có pháp sanh được giải thoát khỏi sanh; 
chúng sanh có pháp già, bệnh, chết, ưu, bị, não, khô, đêu giải thoát khỏi tât 
cả. 


“Đại vương, có một thời Ta ở tại tính xá Sơn cóc, thành Vương xá”, Khi 
ấy Tỳ-kheo A-nan-đà một mình ở nơi yên tĩnh, tư duy tự nghĩ: “Một nửa 
phạm hạnh là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn 
đảng”. Nghĩ như vậy rồi, đến chỗ Ta, cúi đầu lễ dưới chân Ta, ngồi lui 
qua một bên, bạch Ta rằng: 


“Bạch Thế Tôn, con một mình ở nơi chỗ vên tĩnh, tư duy, tự nghĩ: “Một nửa 
phạm hạnh là thiện trị thức, thiện bạn đảng, chăng phải là ác trị thức, ác bạn 
đảng”” 


“Lúc ấy Ta bảo rằng: 
y 


“A -nan, đừng nói những lời như vây: “Một nửa phạm hạnh là thiện tri thức, 
thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng.` Vì sao? Phạm hạnh 
thanh bạch, thuần nhất, mãn tịnh này, chính là thiện tri thức, thiện bạn đảng, 
chăng phải là ác tri thức, ác bạn đảng. Vì sao? Ta thường vì các chúng sanh 
làm thiện tri thức. Vì những chúng sanh này có sanh, nên biết, chánh pháp 
của Thế Tôn ngay trong đời này khiến thoát khỏi sự sanh; đối chúng sanh có 
già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, lìa các nhiệt não, khiến cho thoát khổ não, 
không đợi thời tiết, hiện tại, thông suốt dẫn đến, bằng tự giác mà chứng biết; 
thì đó gọi là thiện tri thức, thiện bạn đảng, chăng phải là ác tri thức, ác bạn 
đảng.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Khen ngợi không buông lung, 
Đó là chánh giáo Phật; 

Tu thiền không buông lung, 
Mau đạt được lậu tận. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm 
lễ ra về. 


-—-oÚO--- 
KINH 1239. KHÔNG BUÔNG LUNG (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chỗ yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Có 
hay không một pháp mà được tu tập, tu tập nhiều, trong hiện tại được sở 
nguyện đây đủ, đời sau cũng được sở nguyện đây đủ; sở nguyện cả đời này 
và đời sau đều được đầy đủ? Nghĩ vậy rồi, đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, một mình con ở chỗ yên tĩnh, tự nghĩ: “Có hay không một 
pháp mà được tu tập, tu tập nhiêu, trong hiện tại được sở nguyện đây đủ, đời 
sau cũng được sở nguyện đây đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đêu được 
đầy đủ?” 


Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 


“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có một pháp mà được tu tập, 
tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở 
nguyện đầy đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đầy đủ. Đó là 
pháp lành không buông lung. Pháp lành không buông lung mà được tu tập, 
tu tập nhiều, trong hiện tại được sở nguyện đầy đủ, đời sau cũng được sở 
nguyện đầy đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đều được đây đủ. 


“Đại vương, thí như những công nghiệp đồ sộ được tạo ra ở thế gian, chúng 
đều nương vào đất mà được kiến lập. Pháp lành không buông lung cũng lại 
như vậy, được tu tập, tu tập nhiều thì trong hiện tại được sở nguyện đây đủ, 
đời sau cũng được sở nguyện đầy đủ; sở nguyện cả đời này và đời sau đều 
được đây đủ. 


“Như lực, cũng vậy, hạt giông, rê, lõi, loài đi trên bộ, đi dưới nước, sư tử, 
é ° 774 ~ ry* ^ 
nhà cửa””””, cũng nói như vậy. 


“Cho nên, Đại vương nên trụ vào không buông lung; nên nương vào không 
buông lung. Sau khi trụ vào không buông lung, nương vào không buông 
lung thì phu nhân sẽ nghĩ: “Đại vương đã trụ vào không buông lung, nương 
vào không buông lung, nay ta cũng nên như vậy, trụ vào không buông lung, 
nương vào không buông lung.” Phu nhân đã như vậy, đại thần, thái tử, mãnh 


tướng cũng như vậy. Cũng vậy, nhân dân trong nước cũng sẽ nghĩ: “Đại 
vương đã trụ vào không buông lung, phu nhân, đại thân, thái tử, mãnh tướng 
đã trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung, chúng ta cũng 
như vậy, nên trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung." Đại 
vương, nêu người nào trụ vào không buông lung, nương vào không buông 
lung, thì có thê tự hộ. Phu nhân, thê nữ cũng có thê tự bảo vệ và kho tảng 
của báu sẽ tăng lên thật nhiêu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Xưng tán không buông lung, 

Chê bai sự buông lung. 

Đề Thích không buông lung, 

Làm chúa trời Đao- lợi. 

Xưng tán không buông lung, 

Chê bai sự buông lung. 

Có đủ không buông lung, 

Thâu giữ gồm hai nghĩa. 

Một hiện tại được lợi, 

Hai đời sau cũng vậy. 

Đó gọi là hiện quán, 
Của người trí sâu xa ””. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tùy 
hỷ làm lê ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1240. BA PHÁP””" 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi chô yên tĩnh tư duy, tự nghĩ: “Có ba 
pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mên. Những gì là ba? Đó là già, 
bệnh, chết. Như vậy là ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mên. 
Nếu không có ba pháp mà thế gian không yêu, không mên này, thì chư Phật 
Thế Tôn cũng không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà 
chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người. diễn nói rộng rãi. Vì có ba 
pháp này mà tắt cả thế gian không yêu, không mến này là già, bệnh, chết nên 
chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thê gian biết có pháp mà chư Phật 
Như Lai đã giác ngộ rôi vì con người diên nói rộng rãi." Vua Ba-tư-nặc nghĩ 
vậy rôi, đên chỗ Phật, cúi đâu đảnh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, 
đem những điêu suy nghĩ kia bạch Thê Tôn. 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Đây có ba pháp mà thế gian 
không yêu, không mên là giả, bệnh, chết,... cho đến thế gian biệt, có pháp 
mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì con người diễn nói rộng rãi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Xe báu của vua đi, 

Cuối cùng cũng hư hoại. 

Thân này cũng như vậy, 

Biến chuyên sẽ về già. 

Chỉ chánh pháp Như Lai, 

Không có tướng suy, già. 

Người nhận chánh pháp này, 

Luôn đến chỗ an ồn. 

Phàm phu luôn suy yếu, 


Hình tướng tệ, xâu xi; 


Suy già đến tàn lụn, 


Người ngu tâm mê muội. 
Nếu người sống trăm tuôi, 
Thường lo chết theo đến; 
Già bệnh đuổi theo nhau, 
Dò xét liền gia hoại. 


Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ làm lễ ra về. "”” 


-=-OÚO--- 
TẠP A-HÀM QUYÊN 47 
KINH 1241. GIA NHÂN” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn. Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, gia chủ Câp Cô Độc, đên chô Phật, cúi đâu lê sát chân Phật, ngôi 
lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nếu ai ở nhà con đều có lòng tin thanh tịnh. Khi những 
người ở nhà con mạng chung, có được sanh lên trời không?” 


Phật dạy: 


“Lành thay! Lành thay, gia chủ! Đây là câu hỏi thâm diệu về việc thọ báo, ở 
giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói răng: “Mọi người ở nhà con đều có 
lòng tin thanh tịnh. Khi mạng chung họ có được sanh lên trời?” Vậy đã có 
Tỳ-kheo đại đức thần lực nào đã vì ông nói: “Bất cứ người nào ở trong nhà 
ông, mà mạng chung, thảy đều sanh lên cõi trời chăng?”” 


Gia chủ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 


Lại hỏi: 


“Hay có Tỳ-kheo-ni nào, chư Thiên nào đã nói; hay ông đã nghe trực tiếp từ 
À7” 


Gia chủ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 


“Thê nào gia chủ, hay ông dựa vào tri kiên của mình, mà biệt những người 
nhà ông sau khi mạng chung đêu được sanh lên cõi trời?” 


Gia chủ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 
Phật bảo gia chủ: 


“Ông đã không nghe từ vị Tỳ-kheo đại đức thần lực, không phải từ Tỳ-kheo- 
ni, không phải từ chư Thiên, lại không phải đã có mặt trước chỗ Ta nghe nói, 
lại cũng không phải dựa vào tri kiến của mình để biết: 'Ở nhà con nếu mọi 
người mạng chung, đều được sanh lên trời." Vậy do đâu, hôm nay ông nói 
lên những lời thâm diệu như vậy về việc thọ báo, ở giữa đại chúng rỗng lên 
tiếng sư tử, nói rằng: “Bất cứ người nào ở trong nhà con, khi mạng chung 
đều được sanh lên trời?'” 


Gia chủ bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không có Tỳ-kheo đại đức thần lực nào đến nói với con. Nới 
đây đủ như trên, ... cho đến tất cả đều sanh lên trời. Bạch Thế Tôn, nhưng 
khi con thấy những người mang thai, con liền chỉ bảy họ nên vì con mình 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng. Sau khi đứa bé ra đời, con dạy 
nó về tam quy; đến khi hiểu biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, 
người ngoài nảo có mang và sanh con, con cũng chỉ bày như vậy. Nếu có 
người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng: “Hiền giả, tôi muốn mua 
người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo Tăng, thọ trì 
cấm giới. Theo lời tôi dạy, mau thọ trì năm giới. Sau đó tùy giá mà mua, nếu 
không theo lời chỉ dạy của tôi thì không chịu mua." Hoặc có khách trọ hay 
người làm thuê, trước tiên con cũng yêu cầu thọ tam quy, ngũ giới, rỒi sau 
đó con mới nhận họ. Hoặc lại có người đến xin làm học trò, hay đến xin vay 
lây lãi, con cũng đều yêu cầu thọ tam quy, ngũ giới, sau đó mới chịu nhận. 
Lại nữa, khi nào nhà con cung dưỡng Phật và Tỳ-kheo Tăng thì đọc tên cha 
mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương đại thân, chư thiên, 


long thân, hoặc kẻ còn người mất, Sa-môn hay Bà-la-môn, nội ngoại quyến 
thuộc, dưới cho đến nô bộc đều đọc tên họ, vì họ chú nguyện. Hơn nữa, con 
được nghe từ Thế Tôn dạy, nhờ duyên xưng tên chú nguyện nên đều được 
sanh lên trời. Hoặc nhân bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm; hoặc nhân 
thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, nhỏ cho đến bồ thí cho chúng 
sanh một năm nhỏ, nhờ những nhân duyên này thảy được sanh lên trời.” 


Phật bảo: 


“Lành thay! Lành thay, gia chủ! Ông nhờ lòng tin nên nói ra được như vậy. 
Như Lai đối với điều đó có tri kiến vô thượng, nên biết rõ mọi người ở nhà 
ông mạng chung đều sanh lên trời.” 


Sau khi gia chủ Cấp Cô Độc nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý đảnh 
lê Phật ra vê. 


-—-oÚO--- 
KINH 1242. SÓNG CUNG KÍNH 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳỷ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Hãy sống cung kính. Hãy thường buộc tâm. Hãy thường cân thận sợ hãi. 
Hãy phục tùng các bậc tu phạm hạnh thượng, trung, hạ tọa. Vì sao? Vì nếu 
có Ty-kheo sông không cung kính, không buộc tâm, không cần thận sợ hãi, 
không phục tùng các vị tu phạm hạnh thượng, trung, hạ tọa khác mà muốn 
được đây đủ các oai nghị, thì không hề có trường hợp đó. Vì nếu không đầy 
đủ oai nghi mà muốn học pháp viên mãn, thì không hề có trường hợp đó. 
Nếu học pháp không viên mãn mà muốn có giới thân, định thân, giải thoát 
thân, giải thoát tri kiến thân đầy đủ, thì cũng không hề có trường hợp đó. 
Nếu giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muốn được Vô dư Niết-bàn, 
cũng không hề có trường hợp đóù. Như vậy, Tỳ-kheo cần phải cung kính, 
buộc tâm, cần thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh thượng, trung, 
hạ tọa khác thì oai nghi đầy đủ, điều này có thê xảy ra. Nếu oai nghi đã đầy 
đủ thì việc học pháp sẽ đầy đủ, việc này có thể xảy ra. Nếu học pháp đã đầy 
đủ rồi thì giới thân, định thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến 
thân đầy đủ, việc này có thê xảy ra. Nếu giải thoát tri kiến thân đã đầy đủ rồi 
thì được vô dư Niết-bản, việc này có thể xảy ra. Cho nên, Tỳ-kheo cần phải 


cung kính, buộc tâm, cần thận sợ hãi, theo đức lực các vị tu phạm hạnh 
thượng, trung, hạ tọa khác thì oai nghi được đây đủ,... cho đên được Vô dư 
Niêt-bản, cân phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1243. TÀM QUÝ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 


“Có hai pháp tịnh có thê hộ trì thế gian. Những gÌ là hai? Đó là tàm và quý. 
Giả sử thế gian không có hai pháp tịnh này, thế gian cũng không biết có cha 
mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân quyến, sư trưởng, tôn ty, trật tự; điên đảo 
hôn loạn như hàng súc sanh. Nhờ có hai pháp tịnh tàm và quý cho nên thê 
gian biêt có cha mẹ, ... cho đên sư trưởng, tôn ty, trật tự; không hôn loạn 
như hàng súc sanh.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 

Nếu thế gian không có, 

Hai pháp tàm và quý; 

Vượt trái đạo thanh tịnh, 

Hướng sanh, già, bệnh, chết. 

Nếu thế gian thành tựu, 

Hai pháp tàm và quý; 

Đạo thanh tịnh tăng trưởng, 


Đóng kín cửa sanh tử. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1244. THIÊU ĐÓT 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, 
Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thế nào là pháp đốt cháy? Nếu người nam 
hay người nữ nào, hành pháp ác bất thiện, phạm giới; thân thành tựu ác 
hạnh; khẩu, ý thành tựu ác hạnh; người ấy về sau, khi khốn khổ bởi tật bệnh, 
năm liệt trên giường, chịu nhiều đau đớn. Lúc bấy giờ, tất cả những việc làm 
ác trước kia người ấy đều nhớ lại hết. Cũng như bóng núi lớn che ánh mặt 
trời Tây; cũng vậy, chúng sanh trước kia đã tạo ra mọi điều ác, những pháp 
ác bất thiện do thân, khẩu, ý nghiệp, đến lúc lâm chung, tất cả đều hiện ra, 
tâm sanh hối hận: “Than ôi! Than ôi! Vì trước kia không tu thiện, chỉ làm ác, 
nên sẽ đọa vào đường dữ, chịu nhiều khổ đau.? Sau khi nhớ lại rồi, tâm bị 
đốt cháy, tâm sanh hồi hận. Khi sanh tâm hối hận nên không được chết với 
tâm thiện; đời sau tâm bất thiện cũng tiếp nói sanh. Đó gọi là pháp đốt cháy. 


“Thế nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ nảo thọ 
trì tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp thiện; khẩu, ý thành 
tựu nghiệp thiện; khi lâm chung tuy thân gặp phải khổ nạn, nằm liệt trên 
giường bệnh, thân thể chịu nhiều đau đớn, nhưng tâm người ấy nhớ lại pháp 
thiện trước kia đã tu; thân, khâu và ý đã thành tựu thiện hạnh. Lúc bấy giờ, 
duyên vào những pháp thiện, người ây nghĩ rằng: “Thân, khâu, ý ta đã tạo ra 
thiện hạnh như vậy, không làm các điều ác, sẽ sanh về đường thiện, không 
đọa vào đường ác, tâm không có gì hối hận.” Do tâm không biến hối, nên 
mạng chung với thiện tâm, qua đời sau thiện vẫn tiếp tục. Đó gọi là pháp 
không đốt cháy.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Đã gieo nghiệp thiêu đốt, 


Sống nương theo phi pháp; 


Theo đó làm nghiệp ác, 

Ắt sanh vào địa ngục. 

Đăng hoạt và Hắc thăng, 
Chúng hợp, hai Khiếu hô; 
Thiêu nhiên, Cực thiêu nhiên, 
Đại địa ngục Vô trạch. 

Tám đại địa ngục Ấy, 

Cực khô khó vượt qua; 

Vì bao nhiêu ác nghiệp, 
Mười sáu nơi khác nhau. 

Mở bốn cửa bốn bên, 
Khoảng giữa lượng bằng nhau; 
Bốn bên bằng vách sắt, 

Bốn cánh cửa cũng sắt. 

Đất sắt lửa cháy bùng, 

Chúng cháy rực khắp nơi; 
Ngang dọc trăm do tuần, 
Hừng hực không đoạn dứt. 
Điều phục phi chư hành, 
Khảo trị người cang cường; 


Cho đau đớn lâu dài, 


Khổ này khó thê thấy. 
Người thấy sanh sợ hãi, 
Run sợ, lông dựng đứng. 
Khi đọa địa ngục này, 
Chúc đầu xuống, chân lên. 


"8° người tu hành phạm hạnh 


Ngăn 
Tâm nhu hòa bậc Thánh; 
Nơi chỗ Hiền thánh này, 
Khinh tâm khởi phi nghĩa, 
Và sát hại chúng sanh, 
Đọa địa ngục nóng này. 
Quẫn quại ở trong lửa, 
Giống như cá nướng lửa. 
Thống khổ kêu, la hét, 
Như tiếng đàn voi chiến. 
Lửa lớn tự nhiên sanh, 

Đó do nghiệp của chúng. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1245. ÁC HÀNH”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Người nào bỏ ác hành nơi thân, có thể đạt được sự đoạn trừ ác hành nơi 
thân. Người nào không đạt được sự đoạn trừ ác hành nơi thân, Ta không nói 
người đó xả bỏ ác hành nơi thân”. Do vì người kia có thể đạt được sự đoạn 
trừ ác hành nơi thân, cho nên Ta nói người đó xả bỏ ác hành nơi thân. Thân 
ác hành, không đem lại nghĩa lợi an lạc cho chúng sanh. Lìa bỏ ác hành nơi 
thân, tất được nghĩa lợi an lạc. Cho nên Ta nói hãy xả bỏ thân ác hành. 
Khẩu, ý ác hành cũng nói như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1246. LUYỆN KIM'”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật trú tại thành Vương xá, tại trú xứ của người thợ vàng. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Như người đúc vàng, gom đất cát lại bỏ vào máng. Sau đó dùng nước đội 
lên. Những thứ nặng thô, tạp uế và các thứ đá vụn” ®*, đất rắn, theo nước trôi 
đi. Nhưng những hạt cát thô vẫn còn kết dính. Lại dùng nước đội vào; những 
hạt cát thô ây theo nước trôi đi. Sau đó mới có vàng nguyên” %5, nhưng vân 
bị những thứ cát mịn bị đất đen kết dính. Lại dùng nước dội lên, những hạt 
cát mịn, đất đen theo nước trôi đi. Sau đó còn lại vàng ròng thuần tịnh không 
tạp. Nhưng vẫn còn cáu bợn rất nhỏ, tợ vàng. Tiếp đó, người thợ vàng đem 
nó bỏ vào lò, thụt ống bệ đề tăng lửa cho nó tan thành dung dịch, loại bỏ hết 
cáu bợn. Nhưng vàng nguyên vẫn chưa nhẹ, chưa mềm, chưa phát ánh sáng: 
gấp lại, kéo ra, còn bị gãy. Người luyện vàng hay người đệ tử luyện vàng lại 
phải bỏ vào lò, thụt bệ cho lửa tăng, lật qua, lật lại để hun đúc, sau cùng, 
vàng nguyên mới nhẹ mềm, trở thành bóng loáng, gấp, kéo, không bị Đãy, 
tùy theo ý muốn, làm các loại đồ trang sức như xoa, bông tai, vòng, xuyến. 


“Tỳ-kheo tiền hướng tịnh tâm ””” cũng như vậy. Những phiền não thô đang 


quấn chặt”””, nghiệp ác bất thiện, các tà kiến ác, dần dần được đoạn trừ 
khiên cho tiêu diệt; như vàng nguyên kia phải loại bỏ đi những đá vụn, đất 
rãn. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tiễn hướng tịnh tâm tiếp đến từ bỏ những cáu bợn thô như 
dục giác, nhuê giác, hại giác 3; như vàng nguyên được loại bỏ cát sạn thô. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm tiếp tục loại bỏ những cáu bợn vi tế 
như giác tưởng về thân tộc, giác tưởng vì nhân chúng, giác tưởng về sanh 
thiên, bằng tư duy mà loại trừ; như vàng nguyên kia được loại bỏ đi bụi 
bặm, cát mịn, đất đen. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tiến hướng tịnh tâm, khi có giác tưởng về thiện pháp”, 
bằng tư duy mà trừ diệt, cho tâm thanh tịnh; giống như vàng nguyên được 
loại bỏ đi những cáu bợn có màu như vàng ròng, để trở thành thuần tịnh. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo đối với các tam-muội được duy trì bởi hữu hành”, cũng 
giống như ao nước có bờ giữ chung quanh. Còn được duy trì bởi pháp, thì 
không được tịch tĩnh, thắng diệu, không được sự an lạc của chỉ tức, diệt tận 
các hữu lậu; như thầy trò thợ vàng đãi lọc vàng nguyên, loại bỏ những cáu 
bân, nhưng chưa nhẹ, chưa mềm, chưa trở thành bóng loáng, uốn lại kéo ra 
bị gãy, không thê làm đồ trang sức theo ý muốn được. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo khi đã đắc các tam-muội, không cần được duy trì bởi hữu 
hành, được tịch tĩnh thắng diệu, được con đường dẫn đến an lạc của chỉ tức, 
nhất tâm nhất ý, diệt tận các hữu lậu; như thầy trò thợ vàng luyện lọc vàng 
nguyên cho đến khi nó nhẹ, mềm, bóng loáng, tùy ý uốn vào kéo ra. 


“Lại nữa, Tyỳ-kheo lìa các giác quán, cho đến đắc đệ Nhị, đệ Tam, đệ Tứ 
thiền; chánh thọ như vậy thuần nhất thanh tịnh, lìa các phiền não, nhu 
nhuyên, chân thật, bất động. Nếu muốn tác chứng các nhập xứ kia””" tất có 
thể được tác chứng; như thợ vàng, luyện lọc vàng nguyên đến mức nhẹ, 
mềm, bóng loáng, không gãy, muôn làm đồ gì tùy theo ý muốn. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo chứng nhập tam-muội ”””,... cho đến đối các nhập xứ, đều có thê 
tác chứng được.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1247. BA TƯỚNG”” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Phải nên chuyên tâm phương tiện tùy thời tư duy về ba tướng. Những gì là 
ba? Tùy thời tư duy vệ tướng chỉ, tùy thời tư duy về tướng cử, tùy thời tư 
duy về tướng xả”””. Nếu Tỳ-kheo chỉ một mực tư duy tướng chỉ, thì ở nơi 
đó tâm trở thành hạ liệt. Nếu chỉ một mực tư duy tướng cử, thì ở nơi đó, tâm 
trạo loạn khởi lên. Nếu chỉ một mực tư duy tướng xả, thì ở nơi đó không 
được chánh định, để diệt tận các hữu lậu. Vì Ty-kheo kia tùy thời tư duy 
tướng chỉ, tùy thời tư duy tướng cử, tùy thời tư duy tướng xả, nên tâm được 
chánh định và diệt tận các hữu lậu. Như thầy trò thợ vàng, lấy vàng nguyên 
bỏ vào trong lò rồi cho tăng lửa, tùy thời quạt ống bệ, tùy thời dội nước, tùy 
thời ngưng cả hai. Nếu chỉ một mực thụt ống bệ, thì ở đây vàng nguyên sẽ 
tiêu tan hết. Nếu chỉ một mực dội nước, thì ở đây vàng nguyên trở thành 
chai cứng. Hoặc ngưng cả hai, thì ở đây vàng nguyên không chín tới, không 
thê dùng được. Cho nên thầy trò thợ vàng thiện xảo, đối với vàng nguyên kia 
tùy thời thụt bệ, tùy thời dội nước, tùy thời ngưng cả hai, vàng nguyên như 
vậy mới đúng độ, tùy theo việc mà sử dụng. Cũng vậy Tỳ-kheo chuyên tâm 
phương tiện thường xuyên tư duy niệm tưởng ba tướng, ... cho đến lậu tận.” 


Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1248. CHĂN BÒ (1) ”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Vào thời quá khứ, tại nước Ma-kiệt-đề có người chăn bò ngu si không có trí 
tuệ. Cuối hạ đầu thu, không chịu xem xét kỹ bờ này sông Hằng, cũng không 
chịu xem xét kỹ bờ kia sông Hằng, mà lùa bầy bò xuống bờ dốc dựng đứng, 
lên bờ dốc dựng đứng, giữa dòng nước xoáy, phát sanh nhiều tai nạn. 


“Này các Tỳ-kheo, vào thời quá khứ, tại nước Ma-kiệt-đề có người chăn bò, 
không ngu, không si, có phương tiện trí tuệ. Cuối hạ đầu thu có thể xem xét 
kỹ bờ này sông Hằng, xem xét kỹ bờ kia sông Hằng, khéo lùa bò qua sông, 
đến hang núi rộng bằng, nơi cỏ tươi, nước sạch. Khi bắt đầu lùa bò qua sông, 


trước tiên lùa những con bò lớn có khả năng làm đầu đàn để chận bớt dòng 
nước đang chảy xiết kia; tiếp đến, lùa những con bò trẻ sung sức, theo sau 
qua sông; sau cùng, lùa những con bò nhỏ _gây yếu theo phía dưới dòng 
nƯỚC. Tất cả đều theo thứ lớp qua sông an ôn. Những con nghé mới sanh, 
quyền luyến mẹ chúng, cũng theo sau mẹ qua được bờ kia. 


“Cũng vậy, Tỳ-kheo, nên hiểu nghĩa của thí dụ mà Ta đã nói này. Những 
người chăn bò ngu sĩ vô trí ở nước Ma-kiệt-đề kia, là lục sư ngoại đạo, Phú- 
lan-na Ca-diếp và những người khác, cũng lại như vậy. Tập hành những tà 
kiến, hướng đến đường tà, như người chăn bò ngu si vô trí kia, cuối hạ đầu 
thu không xem xét kỹ bờ bên này bờ bên kia, dốc dựng đứng, núi hiểm trở, 
xuống bờ dốc, lên bờ dốc, giữa dòng nước xoáy, phát sanh nhiều tai nạn. 
Cũng vậy, các lục sư ngoại đạo Phú-lan-na Ca-diếp V.V... TØu SI, VÔ trí, 
không biết xem xét bờ này, là chỉ cho đời này; không biết xem xét bờ kia, là 
chỉ cho đời khác; giữa dòng nước chảy xoáy, là chỉ cho các ma cảnh, tự gặp 
những khổ nạn. Những tà kiến kia, những sở học được tập hành, đều dẫn đến 
các hoạn nạn. 


“Người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề kia không ngu, không si, có phương 
tiện trí tuệ, là chỉ cho Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác. Như người 
chăn bò xem xét kỹ bờ này, xem xét kỹ bờ kia, khéo lùa bò qua sông, đến 
hang núi rộng bằng; trước tiên lùa những con bò lớn có khả năng làm đầu 
đàn để chận ngang dòng nước đang chảy xiết, an ôn qua bờ kia. Cũng vậy, 
hàng Thanh văn của Ta diệt tận các lậu, ... cho đến tự biết không còn tái 
sanh, cắt ngang dòng ác ma tham dục thế gian, được an ôn qua sanh tử, đến 
bờ kia. 


“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề, kế đến, thứ hai, lùa những con 
bò trẻ sung sức, cắt ngang dòng nước mà qua. Cũng vậy, các hàng Thanh 
văn của Ta đoạn tận năm hạ phân kết sử, được A-na-hàm, đối với việc thọ 
sanh kia, không trở lại cõi này nữa; lại cũng cắt đứt dòng tham dục ác ma, 
được an ôn qua sanh tử, đến bờ kia. 


“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt- đẻ, tiếp đến, thứ ba, lùa bầy bò nhỏ 
yếu theo phía dưới dòng, được qua an ồn. Cũng vậy, hàng Thanh văn của Ta 
đã đoạn ba kết; tham, sân, si mỏng, đắc Tư-đà-hàm, tái sanh cõi này một lần, 
rốt ráo hết khổ, cắt ngang dòng ác ma tham dục kia, được an ồn qua sanh tử, 
đến bờ kia. 


“Như người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề, những con nghé mới sanh, 
quyến luyến mẹ chúng cũng theo mà qua sông được. Cũng vậy, hàng Thanh 
văn của Ta đã đoạn ba kết, đắc Tu-đà-hoàn, không rơi vào đường ác, nhất 
định hướng thắng đến Chánh giác, bảy lần qua lại Trời, Người, rốt ráo hết 
khổ, cắt đứt dòng ác ma tham dục, được an ồn qua sanh tử, đến bờ kia.” 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Đời này và đời khác, 

Minh trí khéo hiên bày: 

Chỗ ma đến, không đến; 

Cho đến đối ma chết”. 
Tắt cả đều được biết, 
Bằng trí Đăng chánh giác; 
Cắt đứt các dòng ma, 

Phá hoại, khiến tiêu mắt. 
Khai mở cửa cam lộ, 

Hiện hiện đạo chánh chân; 
Tâm luôn luôn vui vẻ, 
Đến được nơi an ồn. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1249. CHĂN BÒ (2)*”7 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Người chăn bò nếu có đủ mười một pháp, sẽ không thể làm cho bò tăng 
trưởng, cũng không thể giữ gìn bầy bò lớn được an ổn. Những gì là mười 
một? Không biết sắc; không biết tướng; không biết trừ trùng; không băng 
giữ vết thương; không un khói; không biết chọn đường; không biết chọn chỗ 
nghỉ””Ÿ; không biết chỗ qua sông; không biết chỗ cho ăn”; vắt hết sữa của 
bò; không biết chăm sóc con đầu đàn. Đó gọi là người có đủ mười một pháp 
thì không thê chăn giữ đàn bò lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo có đủ mười một pháp, 
không thê tự mình an ồn, cũng không thể an ôn cho người khác. Những gì là 
mười một điều? Không biết sắc; không biết tướng: không thể trừ trùng hại; 

không băng vết thương; không thê un khói; không biết đường chánh; không 
biết chỗ dừng nghỉ; không biết chỗ vượt qua; không biết chỗ để ăn; vắt hết 
sữa của bỏ; hoặc có Thượng tọa đa văn kỳ cựu, tu phạm hạnh lâu, được Đại 
Sư khen ngợi, mà không hướng đến các phạm hạnh có minh trí để khen ngợi 
đức độ kia, khiến tất cả tôn kính, phụng sự, cung dưỡng. 


“Thế nào là không biết sắc? Những gì có SẮC, tất cả đều là bốn đại và sở tạo 
từ bốn đại. Đó gọi là không biết như thật về sắc. 


“Thế nào gọi là không biết tướng? Không biết như thật về sự nghiệp nào là 
tướng lỗi, sự nghiệp nào là tướng tuệ ””?. Đó gọi là không biết tướng. 


“Thế nào gọi là không biết trừ trùng. Dục giác” đã khởi mà nhẫn thọ, 
không xa lìa, không giác sát, không trừ diệt; sân nhuế, hại giác đã khởi, mà 
nhẫn thọ, không xa lìa, không giác sát, không trừ diệt. Đó gọi là không biết 
trừ trùng. 


“Thế nào là không băng vết thương? Mắt thấy sắc, theo đó năm giữ hình 
tướng. Do không thủ hộ mắt, khiến cho tham ưu thế gian, pháp ác bắt thiện 
chảy lọt vào tâm mà không thê phòng hộ ”"”. Tai mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng 
như vậy. Đó gọi là không băng vết thương. 


“Thế nào là không un khói? Như những pháp đã nghe, như những pháp đã 
thọ, không thê vì người phân biệt, chỉ rõ. Đó gọi là không un khói. 


“Thế nào là không biết chánh đạo? Tám Chánh đạo và Thánh pháp luật, đó 
gọi là đạo. Kia không biệt như thật; đó gọi là không biệt chánh đạo. 


“Thế nào là không biết chỗ nghỉ ””°? Đối với những pháp mà Như Lai sở 
trí”, không đạt được sự hoan hý, sự hân hoan, sự thắng diệu, sự ích lợi 
xuất ly 2905, Đó là không biết chỗ dừng nghỉ. 


“Thế nào là không biết chỗ vượt qua? Không biết Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tì-đàm, 
không biết tùy thời đến thưa hỏi thỉnh thọ, răng, “Thế nào là thiện, thế nào là 
bất thiện, thế nảo là có tội, thế nảo là không có tội; tạo những pháp nảo là 
pháp thù thăng không phải ác?? Đối với pháp ấn mật thì không thể khai phát, 
đối với pháp hiển lộ thì không thể hỏi rộng, đối với cú nghĩa sâu xa đã tự 
biết mà không thể diễn rộng chỉ rõ. Đó gọi là không biết chỗ vượt qua. 


“Thế nào là không biết chỗ chăn thả bò? Bốn Niệm xứ và pháp luật Thánh 
hiện, gọi là chỗ chăn thả bò. Ở đó mà không biệt như thật, thì đó gọi là 
không biêt chăn thả bò. 


“Thế nảo là vắt hết sữa? Hàng Sát-đề-lợi, Bà-la-môn hay gia chủ kia, tự tại 
bô thí y phục, đô ăn thức uông, giường năm, thuôc men và những vật dụng 
trong đời sông; Tyỳ-kheo thọ dụng không biệt hạn lượng, đó gọi là vắt hệt 
sữa. 


“Thế nào là đối với các Thượng tọa, Đại đức đa văn kỳ cựu, ... cho đến 
không hướng đến chỗ các vị thắng trí, phạm hạnh, xưng dương công đức 
kia, khiến cho họ tôn trọng thừa sự, cung dưỡng để được an vui? Là Tỳ-kheo 
không tán dương Thượng tọa kia, ... cho đến khiến các bậc trí tuệ phạm 
hạnh đi đến chỗ đó, đem thân khẩu ý nghiệp tùy thuận thừa sự. Đó gọi là 
không hướng đến những bậc Thượng tọa đa văn kỳ túc,... cho đến, khiến tất 
cả tôn kính, phụng sự, cung dưỡng. 


“Người chăn bò kia nếu có đủ mười một pháp thì có thể làm cho đàn bò kia 
tăng trưởng, bảo vệ bây bò, làm cho vui vẻ. Những gì là mười một? Biết sắc, 
biết tướng, nói rõ ràng phân biệt như trên, ... cho đến có thể lãnh đản, tùy 
thời liệu lý, khiến được an ổn. Đó gọi là người chăn bò có đủ mười một 
pháp, sẽ khiến cho bầy bò tăng trưởng, bảo vệ khiến chúng được an ổn. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo có đầy đủ mười một pháp, tự mình sẽ được an lạc, cũng 
có thể làm cho người khác được an lạc. Những gì là mười một? Biết sắc, biết 
tướng, ... cho đến nói đầy đủ phân biệt rõ ràng. Đó gọi là Tỳ-kheo có đủ 
mười một điều, tự mình an và làm cho người an.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1250. NA-ĐÈ-CA (1)”% 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến ở trong 
rừng Nhất-xa-năng-già-la””””, tại tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la. Lúc ấy, cũng có 
Tôn giả Na-đề-ca”"°” đã từng ở trong tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la. 


Bấy giờ, Sa-môn, Bà-la-môn ở tụ lạc ấy nghe tin Sa-môn Cù-đàm đang trú 
tại nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đã đến ở trong rừng Nhất-xa- 
năng-già-la, tại tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la. Nghe rồi, mỗi người đều sửa 
soạn một cái chõ đồ ăn để bên cửa ”"”, họ tự nghĩ: “Ta cung dưỡng Thế Tôn 
trước, ta cung dưỡng Thiện Thệ trước." Mỗi người tự cao giọng lớn tiếng 
xướng lên như vậy. Bấy giờ, Thế Tôn nghe trong viên lâm có tiếng nói to 
lớn của nhiều người, liền hỏi Tôn giả Na-đề-ca: 


“Nhân gì, duyên gì, ở trong viên lâm có tiêng nói to lớn nhiêu người như 
vậy?” 


Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Đây là các Sa-môn, Bà-la-môn, Gia chủ ở tụ lạc Nhất-xa- 
năng-già-la, nghe tin Thế Tôn ở trong rừng này, mỗi người sửa soạn một chõ 
đồ ăn đem để trong viên lâm và tự họ xướng lên: “Ta cung dưỡng Đức Thế 
Tôn trước, ta cung dưỡng Đức Thiện Thệ trước.` Vì vậy nên có tiếng nói fo 
lớn của nhiều người ở trong rừng này. Cúi xin Thế Tôn hãy nhận đồ ăn của 
họ.” 


Phật bảo Na-đề-ca: 


“Chớ đem lợi dưỡng cho Ta, Ta không cầu lợi. Chớ xưng tụng Ta, Ta không 
cầu xưng tụng. Này Na- đề-ca, nếu có ai, đối với sự an lạc do xuất ly, viễn ly, 
tịch diệt, Đăng chánh giác mà Như Lai đạt được dễ dàng như vậy, đối với 
những thứ lợi lạc như kia, mà nếm VỊ, mà mong cầu”?! Na-đề-ca, duy Ta 
đối với sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, Đăng chánh giác như thế ấy, 
không cầu mà được, không khổ nhọc mà vẫn được; thì Ta há có nếm vị, 
mong cầu những thứ lợi lạc được khởi lên như thế kia? Này Na-đề-ca, các 
ngươi do không đạt được sự an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đăng 


chánh giác như thế kia, nên không đạt được sự an lạc không mong cầu, sự an 
lạc không khô nhọc. 


“Này Na-đề-ca, chư Thiên cũng không đạt được sự an lạc do xuất yếu, viễn 
ly, tịch diệt, Đăng chánh giác như thế kia; sự an lạc không mong cầu, sự an 
lạc không khổ nhọc. Chỉ có Ta đạt được sự an lạc do xuất yêu, viễn ly, tịch 
diệt, Đăng chánh giác như thế kia, an lạc không mong cầu, sự an lạc không 
khô nhọc; Ta há có nêm vị, mong cầu những thứ lợi lạc được khởi lên như 
thê kia? ” 


Na-đề-ca bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn nêu thí dụ.” 
Phật bảo Na-đèề-ca: 

“Nên biết đúng thời.” 

Na-đề-ca bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, ví như trời mưa, dòng nước thuận dòng chảy xuống. Ở nơi 
nào mà Thế Tôn dừng chân, ở nơi đó các Sát-đề-lợi, Bả-la-môn hay Ga chủ 
kia kính tín phụng thờ. Vì Thế Tôn giới đức thanh tịnh, chánh kiến chân 
trực. Cho nên nay con thưa như vậy, cúi xin Thế Tôn thương xót nhận lời 
mời của họ.?*!"” 


Phật bảo Na-đề-ca: 
“Chớ đem lợi cho Ta, Ta không cầu lợi, ... thì Ta há có nễm vị, mong cầu...? 


“Na-đề-ca, Ta thấy Tỳ-kheo ăn ngon; ăn xong rồi nằm ngửa bụng mà thở 
gấp, thở dài. Thấy vậy rồi, Ta tự nghĩ, như trưởng lão này không đạt được sự 
an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đăng chánh giác, sự an lạc không mong 
cầu, sự an lạc không khổ nhọc. 


“Lại nữa, Na-đề-ca, Ta thấy ở đây có hai Tỳ-kheo ăn ngon; ăn xong, no 
bụng, thở dốc, ưỡn người mà đi. Ta tự nghĩ, những trưởng lão kia không đạt 
được sự an lạc do xuất yếu, viễn ly, tịch diệt, Đăng chánh giác, sự an lạc 
không mong cầu, sự an lạc không khô nhọc. 


“Này Na-đề-ca, Ta thấy nhiều Tỳ-kheo ăn ngon, ăn xong đi từ vườn này đến 
vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người kia, từ đám 
đông này đến đám đông kia. Thấy vậy tồi, Ta tự nghĩ, những trưởng lão kia 
như vậy không thể đạt được sự an lạc do xuất yếu, viên ly, tịch diệt, Đăng 
chánh giác; chỉ có Ta mới đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, 
Đăng chánh giác như thế ấy. 


“Lại nữa, này Na-đề-ca, một thời, Ta đi trên đường, thấy có Tỳ-kheo đi xa ở 
trước, lại cũng có Tỳ-kheo từ sau xa đến °'”, Ta bấy giờ nhàn tĩnh vô vi, 
cũng không có sự mệt nhọc vì sự đại tiểu tiện ®!”, Vì sao? Y vào ăn uống, 
tham đăm mùi vị nên có đại tiêu tiện, đó là y tựa. Quán sát sự sanh diệt của 
năm thọ ấm, mà sông yếm ly, đó là y tựa. Đối với sáu xúc nhập xứ quán sát 
tập diệt, mà sống yêm ly, đó là y tựa. Đối với cái vui đám đông hội tụ, siêng 
năng tụ tập nhóm họp, mà chán ghét sự viễn ly, đó là y tựa. Ưa thích tu tập 
viên ly, siêng năng nơi viễn ly, mà yêm ly đám đông tụ hội, đó là y tựa. Cho 
nên, này Na-đề-ca, nên học như vậy. Đối với năm thọ ấm, quán sát sanh diệt, 
đối với lục xúc nhập xứ, phải quán sát tập diệt, ưa thích viên ly, tính cần 
viễn ly, nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Tôn giả Na-đề-ca nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
tùy hỷ, đánh lê rôi đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 1251. NA-ĐÈ-CA (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến ở tại tụ lạc 
Na-lăng-già-la”°”. 


Nói đây đủ như trên, ... cho đến “... mong cầu những thứ lợi lạc được khởi 
lên như thê kia? ” 


Phật bảo Na-đèề-ca: 


“Ta thấy bên cạnh tụ lạc có tinh xá, có Tỳ-kheo tọa thiên. Thây rồi Ta tự 
nghĩ, những người trong tụ lạc này, hoặc Sa-di, qua lại, gây tiếng động ồn 
ào, làm rôi loạn, gây chướng ngại thiền tư cho Tôn giả này, khiến cho tỉnh 
giấc chánh thọ”®!S cản trở ước muốn đến chỗ chưa đến, muốn đạt chỗ chưa 


đạt, muốn chứng chỗ chưa chứng. Na-đề-ca, Ta không hài lòng Tỳ-kheo ấy 
sông ở tỉnh xá cạnh tụ lạc. 


“Na-đề-ca, Ta thấy Tỷ-kheo sông trong rừng vắng nhàn tĩnh, nằm ngửa mà 
than thở 7, Thấy rôi Ta tự nghĩ, nay ””'3 Tỳ-kheo này sau khi ngủ dậy, sẽ tư 
niệm với ý tưởng về rừng văng nhàn tĩnh”'?. Này Na-đề-ca, Ta cũng không 
hài Tỳ-kheo sốngtrong rừng vắng nhàn tĩnh như vậy  ?. 


“Này Na-đề-ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn tĩnh, ngồi 
lắc lư mà ngủ gật. Thấy rồi, Ta tự nghĩ, nay Tỳ-kheo nảy, sau khi thức dậy, 
sẽ chứng đắc định chưa từng chứng đắc; do tâm định mà được giải thoát. 
Cho nên, Na-đề-ca, Ta cũng không hài Tỳ-kheo sống trong rừng văng nhàn 
tĩnh như vậy “'. 


“Này Na-đề-ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong rừng vắng nhàn tĩnh, ngồi 
ngay thắng nhập chánh thọ. Thấy rồi, Ta tự nghĩ, nay Tỳ-kheo này, nếu chưa 
giải thoát, sẽ nhanh chóng được giải thoát. Nếu đã giải thoát, sẽ khiến tự 
phòng hộ, không để thoái thất. Na-đề-ca, Ta sẽ hài lòng Tỳ-kheo sống trong 
rừng văng nhàn tĩnh như vậy. 


“Này Na- đề- -ca, Ta lại thấy Tỳ-kheo sông trong rừng văng nhàn tĩnh. Tỳ- 
kheo â ấy về sau rời xa chỗ rừng vắng, tập xả giường, ngọa cụ, lại trở về tụ lạc 
nhận lẫy giường, ngọa cụ. Này Na-đề-ca, Ta cũng không hài lòng Tỳ-kheo 
trở lại thôn xóm như vậy. 


“Lại nữa, này Na-đề-ca, Ta thấy Tỳ-kheo sống ở tinh xá nơi thôn xóm, đức 
nhiều nổi tiếng, được các thứ tài lợi, y phục, ầm thực, thuốc men, đủ thứ. 
Tỳ-kheo ấy sau đó bỏ hết lợi dưỡng, làng xóm, sàng tọa, đến an nghỉ trong 
rừng văng nhàn tĩnh. Na- đề-ca, Ta rất hải lòng Tỳ-kheo tập xả lợi dưỡng, 
chòm xóm, giường nằm, ngọa cụ như vậy, mà sống trong rừng vắng nhản 
tĩnh. Na-đề-ca, Tỳ-kheo nên học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, Na-đề-ca nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hý, 
đảnh lễ rôi đi. 


-—-oÚO--- 
KINH 1252. MỘC CHÂM”””? 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng các, nước Tỳ- 
xá-ly. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Những người Ly-xa thường dùng cây gối đầu, tay chân chai cứng ”””, nghi 
ngờ, sợ sệt, không để cho A-xà-thế vua nước Ma-kiệt-đẻ, con bà Vi-đề- -hy 
thừa cơ hội thuận tiện, cho nên thường răn nhắc chính mình, không sông 
buông lung. Do họ sống không buông lung nên vua nước Ma-kiệt- đề, A-xà- 
thế con bà Vi-đề-hy không thể rình rập cơ hội thuận tiện. Trong đời vị lai 
không lâu, những người Ly-xa mặc tình hưởng lạc, vô sự; tay chân mềm 
mại, lụa là làm gôi, tứ chỉ năm yên, ngủ mặt trời mọc vẫn chưa dậy, sống 
buông lung. Vì họ sông buông lung nên vua nước Ma-kiệt-đề A-xà-thế, con 
bà Vi-đề- hy, tìm được cơ hội thuận tiện. 


“Như vậy, các Tỳ-kheo, phải tính cần, phương tiện, kiên cô chịu đựng, 
không bỏ pháp lành; cho dù gầy còm da bọc xương, cũng phải tỉnh cần 
phương tiện, không bỏ pháp lành, cho đến nếu chưa đạt những điều đáng 
được, không lìa bỏ tinh tấn, thường nhiếp tâm sống không buông lung. Nhờ 
sống không buông lung nên ma vương Ba-tuần không tìm được cơ hội. 
Trong đời vị lai có các Tỳ-kheo mặc tình hưởng lạc, vô sự; tay chân mềm 
mại, lụa là làm gối, tứ chi nằm yên, ngủ mặt trời mọc vẫn chưa dậy, sông 
buông lung. Vì sống buông lung nên ác ma Ba-tuần tìm được cơ hội. Cho 
nên Tỳ-kheo phải học như vậy, tinh cần phương tiện, cho đến nếu chưa đạt 
những điều chưa được thì không từ bỏ phương tiện.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1253. BÁCH PHỬỨ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thí như có người, buổi sáng đem ba trăm chảo thức ăn bố thí cho chúng 
sanh, trưa và chiều cũng lại làm như vậy. Người thứ hai, chỉ trong khoảnh 
khắc tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như khoảnh khắc vắt sữa 
bò. Nếu so sánh, công đức bố thí của người trước không bằng phân trăm, 
phần nghìn, phần vạn ức, hay dùng toán số thí dụ cũng không thể so sánh 


được. Cho nên các Ty-kheo, phải khởi học như vậy: “Irong thời gian 
khoảnh khắc tu tập lòng từ đôi với tât cả chúng sanh cho đên như khoảnh 
khăc vặt sữa bò.”” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1254. GIÁ ĐÌNH”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như gia đình con gái nhiều, con trai ít, nên biết gia đình này dễ bị cướp 
đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người thiện nam, thiện nữ không thể thường 
tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như khoảnh khắc vắt sữa bò, 
nên biết người này sẽ dễ bị lừa dối bởi quý thần ác. Thí như gia đình có con 
trai nhiều, con gái ít, sẽ không bị cướp đoạt bởi giặc trộm. Cũng vậy, người 
thiện nam thường tu tập lòng từ đối tất cả chúng sanh, cho đến như khoảnh 
khắc vắt sữa bò, sẽ không bị lừa dối bởi các quỷ thần ác. Cho nên, các Tỷ- 
kheo, phải luôn luôn tu tập lòng từ cho đến như trong khoảnh khắc vắt sữa 
bò.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1255. DAO GĂM?”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thí như có người có con dao găm, mũi nó rât bén nhọn. Có người khỏe 
mạnh nói răng: “Tôi có thê dùng tay, hay năm tay, đập vào con dao của anh, 


làm cho nó gãy vụn." Này các Tỳ-kheo, người khỏe mạnh kia có thể dùng 
tay, hay năm tay đập vào con dao kia, làm gãy vụn chăng?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì con dao găm kia có mũi rất bén nhọn. 
Người đàn ông kia không thê dùng tay, hay năm tay đập cho vụn, mà chính 
tự làm khôn khô.” 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu Sa-môn, Bà-la-môn tu tập lòng từ đối tất cả chúng 
sanh cho đên như trong khoảnh khắc vắt sữa bò, nêu có quỷ thân ác muôn 
đên dò tìm chô hở, không thê tìm được cơ hội thuận tiện. Chúng chỉ tự làm 


thương tôn lại chính mình. Cho nên, các Ty-kheo, phải học như vậy, thường 
thường tu tập lòng từ cho đên như khoảnh khắc vặt sữa bò.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1256. MÓNG TAY ** 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn dùng móng tay nhúm đât, rôi hỏi các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi nghĩ thế nào, đất trên móng tay Ta nhiều, hay là đất đại địa 
nhiều?” 


Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, đất trên móng tay rất quá Ít. Đất đại địa này thì vô lượng, vô 
sô, không thê so sánh được.” 


Phật bảo các Ty-kheo: 


“Cũng vậy, chúng sanh thường xuyên tu tập lòng từ đối với tất cả chúng 
sanh, cho đến như trong khoảnh khắc khảy móng tay, chúng sanh đó ít như 
đất trên móng tay; còn những chúng sanh thường không tu tập lòng từ đối tất 
cả chúng sanh, cho đến như trong khoảnh khắc khảy móng tay, số chúng 


sanh đó nhiều như đất đại địa. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải luôn luôn tu tập 
lòng từ đôi với tât cả chúng sanh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1257. CUNG THỨ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng các, nước Tỳ- 
xá-ly. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

“Tất cả hành vô thường, không thường hằng, không an ồn, là pháp biến dịch. 
Này các Tỳ-kheo, phải thường xuyên quán sát tât cả các hành, tu tập yêm ly, 
không ham thích, đê giải thoát.” 


Bấy giờ, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, quỳ 
gôi phải sát đât, chắp tay bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, mạng sống dời đôi, hủy diệt, nhanh chậm như thế nào?” 
Phật bảo Ty-kheo: 

“Ta có thể nói, nhưng ngươi muốn hiểu thì khó!” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Có thể nói thí dụ được chăng?” 

Phật bảo: 

“Có thê được.” 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

“Có bốn người, tay cầm cung cứng, cùng lúc băn ra cả bốn phương. Có một 


người theo kịp khi tên chưa rơi, chụp lấy bốn mũi tên. Thế nào, Tỳ-kheo, 
người như vậy là nhanh chóng phải không?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, nhanh chóng.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Người chụp những mũi tên này tuy có nhanh chóng, nhưng có Địa thần 
Thiên tử còn nhanh chóng hơn người đó gấp bội. Thiên thần Hư không lại 
nhanh hơn Địa thần gấp bội. Tứ thiên vương lại nhanh hơn Thiên thần hư 
không gấp bội. Có Nhật nguyệt thiên tử lại nhanh hơn Tứ thiên vương gấp 
bội. Có thần hướng đạo Nhật nguyệt” ” lại nhanh hơn Nhật nguyệt thiên tử 
gấp bội. Này các Tỳ-kheo, sự thay đổi biến hoại của mạng hành còn nhanh 
hơn thần hướng đạo Nhật nguyệt gấp bội. Cho nên, các Tỳ-kheo, phải tinh 
tấn phương tiện quán sát mạng hành là vô thường nhanh chóng như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1258. A-NĂNG-HA””° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Lộc uyên, trú xứ của các Tiên nhân, nước 
Ba-la-nai. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thời quá khứ có một người tên là Đà-xá-la- ha”®'. Người này có một cái 
trống tên là A-năng-ha'Ÿ“, âm thanh rất hay, rất thâm trầm, vang bốn mươi 
dặm. Trồng kia đã lâu nên nhiều chỗ bị rách thủng. Bấy giờ, thợ bịt trồng cắt 
lột da bò để quấn chung quanh. Tuy được quân chung quanh, tiếng trống vẫn 
không cao, không hay, không thâm trầm. Một thời gian sau, trống lại hư 
mục, da bị tróc mảng lớn, chỉ còn lại là đống gỗ. Cũng vậy, Tỳ-kheo tu thân, 
tu giới, tu tâm, tu tuệ. Do tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, nên đối với những 
kinh điển” mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, khó thấy khó hiểu, 
không thể suy lường, quyết định nghĩa vi diệu bí mật, là chỗ biết của bậc 
minh trí; Tỳ-kheo ây nhận hiểu nhanh chóng và đầy đủ hết, nghe những điều 
được nói ấy, hoan hỷ kính cần tu tập, để được lợi ích xuất ly. Tỳ-kheo đời vị 
lai không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ; nghe kinh điển 
mà Như Lai đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy thuận tương 
ưng với Không””', mà không thọ trì liền, không thích đến để nhận lãnh; 


nghe những lời nói ấy thì không hoan hỷ, không kính cần tu tập, không được 
lợi ích xuất ly. Nhưng đối với những sách dị luận tạp nham thế gian, văn từ 
trau chuốt, tạp cú thế tục, thì chuyên tâm lãnh thọ, nghe những lời nói ấy 
hoan hỷ, kính cần tập theo, không được lợi ích xuất ly. Đối với Tỳ-kheo ấy, 
những điều được Như Lai thuyết, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy 
thuận tương ưng với Không, ở đây tiêu diệt. Cũng như trống kia vì hư mục 
nên rách nát, chỉ còn lại đống gỗ. Cho nên, này các Tỳ-kheo, phải siêng năng 
phương tiện tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, đối với những điều mà Như Lai 
đã nói, sâu xa, chiếu sáng, là pháp duyên khởi tùy thuận tương ưng với 
Không, hãy tức thời thọ trì, toàn bộ thọ trì; nghe những lời nói ấy thì hoan 
hỷ, kính cần tu tập, được lợi ích xuất ly.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1259. HÒN SÁT?” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Thí như hòn sắt ném vảo trong lửa, có màu như lửa, được đựng trong bông 
kiêp-bôi. Thê nào, Ty-kheo, nó sẽ cháy nhanh chăng?” 


Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Phật bảo Ty-kheo: 


“Người ngu si sống nương nơi thôn xóm, sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thôn 
xóm khát thực; không khéo hộ thân, không giữ căn môn, tâm không buộc 
niệm; nếu thấy thiếu nữ, mà không chánh tư duy, nắm giữ tướng sắc kia, 
khởi tâm tham dục; dục thiêu đốt tâm, dục thiêu đốt thân. Khi thân tâm đã bị 
thiêu đốt, xả giới, thoái thất. Người ngu này sẽ lâu dài không được nghĩa lợi, 
hữu ích. Cho nên, này Tỳ-kheo, phải học tập như vầy: Khéo giữ thân mình, 
thủ hộ các căn môn, buộc niệm, khi vào thôn khất thực. Phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1260. MIÊU LY?*° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thời quá khứ, có một con chồn mẻo đói khát, gầy yếu, rình con chuột ở 
trong hang. Nếu chuột ra thì nó sẽ bắt lấy mà ăn. Một hôm, chuột ra khỏi 
hang rong chơi, chú mèo kia liền chộp nuốt nhanh. Thân chuột nhỏ, bị nuốt 
sông vào bụng. Khi vào bụng rồi, nó ăn nội tạng mèo. BỊ ăn nội tạng, mèo 
mê cuồng chạy lung tung khắp nơi, từ nhà trỗng đến gò mả, không biết dừng 
lại nơi nào, dần dần cho đến chết. Cũng vậy, Tỳ-kheo, có người ngu si 
nương nơi làng xóm mà sống, sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thôn khất thực 
mà không khéo hộ thân, không giữ các căn, tâm không cột niệm, thấy các nữ 
nhân, khởi tư duy bất chánh, liền nắm bắt tướng sắc mà phát khởi lòng tham 
dục. Khi tham dục đã phát khởi, lửa dục cháy bừng, thiêu đốt thân tâm. Khi 
thân tâm bị thiêu đốt, tâm dong ruôi cuồng phóng, không thích ở tinh xá, 
không thích nơi rừng văng, không thích dưới bóng cây; bị tâm ác bắt thiện 
ăn vào pháp bên trong mà xả giới, thoái thất. Người ngu này lâu dài chịu khô 
đau, không lợi lạc. Cho nên, Tỳ-kheo, cần phải học như vậy: Khéo hộ thân 
mình, giữ gìn các căn môn, buộc tâm chánh niệm mà vào thôn khất thực. 
Cần phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1261. CHÀY GỖ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 


“Thí như cái chày gỗ thường dùng không thôi, lâu ngày mòn dần. Cũng vậy, 
Tỳ-kheol Nếu Sa-môn, Bà-la-môn từ trước đến nay không đóng chặt các 
căn, ăn uống không biết chừng mực, đầu đêm cuối đêm không tinh cần tỉnh 
giác tu tập thiện pháp; nên biết hạng người này trọn ngày bị tôn giảm, thiện 
pháp không tăng, như cái chày gỗ kia. 


“Này các Ty-kheo, thí như cây ưu-bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đâu, phân- 
đà-lợi mọc ở trong nước, lớn lên trong nước, theo nước tăng trưởng. Cũng 
vậy, Sa-môn, Bà-la-môn nào khéo đóng các căn môn, ăn uống biết chừng 
mực; đầu đêm cuối đêm tỉnh cần tỉnh giác, công đức thiện pháp ngày đêm 
tăng trưởng. Cần phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1262. DÃ HỒ (1)*”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, vào cuối đêm, Thế Tôn nghe chồn hoang kêu. Qua sáng hôm sau, bấy 
giờ Thế Tôn trải chỗ ngôi, ngồi trước đại chúng, hỏi các Tỳ-kheo: 


“Lúc cuối đêm, các ông có nghe chồn hoang kêu không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có nghe.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Có một người ngu si suy nghĩ như vầy: 'Mong'Ÿ” ta thọ thân, được hình 
tướng như vây, phát ra tiêng như vậy.` Người ngu sI này mong câu chỗ thọ 
sanh tương tợ như vậy, có gì mà không được! Cho nên, Tỳ-kheo, các ông 


phải tỉnh cân phương tiện, câu đoạn tận các hữu, đừng tạo phương tiện tăng 
trưởng các hữu. Cần phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1263. PHẬN TIỂẾU°®” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Ta không tán thán ít thọ hữu thân, huống chỉ là thọ nhiều. Vì sao? Vì thọ 
hữu là khổ. Thí như phân tiêu, dù ít cũng đã hôi thối, huống chi là nhiều. 
Cũng vậy các hữu dù ít cho đến sát-na cũng không tán thán, huống chi lại 
nhiều. Vì sao? Vì hữu là khổ. Cho nên, Tỳ-kheo, cần phải học như vây: 
Đoạn trừ các hữu, chớ cho hữu tăng trưởng. Cần phải học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1264. DÃ HỒ (2)”° 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, sau nửa đêm Thê Tôn nghe chồn hoang kêu. Qua sáng hôm sau, Thế 
Tôn trải chỗ ngôi, ngồi trước đại chúng, hỏi các Tỳ-kheo: 


“Lúc cuối đêm, các thầy có nghe chồn hoang kêu không?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có nghe.” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Con chồn hoang kia bị khốn vì ghẻ lở nên nó phải kêu. Nếu có người nảo vì 
con chôn hoang kia mà chữa trị ghẻ lở cho nó, chôn hoang ăt sẽ biệt ơn và 
báo ơn. Nay có một kẻ ngu sĩ không có biết nhớ ơn và báo ơn. Cho nên, các 


Tỳ-kheo cân phải học như vầy: Biết ơn và báo ơn. Nếu có ơn nhỏ còn báo 
đáp, trọn không hè quên, huồng chỉ là ơn lớn.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1265.“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tôn giả Bạt-ca-lê *”” ở tại tĩnh xá Kim-sư? trong thành Vương xá, 
bị khốn khổ vì tật bệnh, được Tôn giả Phú-lân-ni chăm sóc cung dưỡng. Lúc 
đó Bạt-ca-lê nói với Phú-lân-nI: 


“Thầy đến chỗ Thế Tôn, vì tôi cúi đầu lễ chân Thế Tôn, thưa hỏi Thế Tôn có 
ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng, thuận lợi, trú an lạc không? Và bạch với 
Ngài: “Con là Bạt-ca-lê ở tỉnh xá Kim-sư, bị khốn khô vì tật bệnh, đang năm 
liệt giường, muốn gặp Thế Tôn. Nhưng bị khốn khổ vì tật bệnh, khí lực sút 
kém, không tự đến được. Cúi xin Thế Tôn vì lòng thương xót mà đến tinh xá 
Kim-sư này.” 


Bấy giờ, Phú-lân-ni nhận lời Bạt-ca-lê, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, thưa hỏi 
Thê Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng, thuận lợi, trú an lạc không?” 


Thế Tôn đáp: 

“Nay được an lạc.” 

Tôn giả Phú-lân-mi lại thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê ở tính xá Kim-sư đau nặng nằm liệt 


giường, muốn gặp Thế Tôn. Nhưng sức yếu không thể tự đi đến chỗ Thế 
Tôn được. Lành thay, xin Thê Tôn thương xót, thỉnh Ngài đên tính xá Kim- 


kêu 


Sư. 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Thế Tôn đã nhận 
lời, liên đảnh lê lui ra. Vào buôi chiêu, sau khi từ thiên tỉnh giâc, Thê Tôn 


đến tinh xá Kim-sư, vào phòng Tôn giả Bạt-ca-lê. Tôn giả Bạt-ca-lê từ xa 
trông thây Phật liên muôn gượng dậy. 


Phật bảo Bạt-ca-lê: 
“Hãy thôi, chớ ngồi dậy.” 
Thế Tôn liền ngồi xuống giường khác, bảo Bạt-ca-lê: 


“Tâm ông có chịu nỗi cái khổ của bệnh này không? Bệnh nơi thân ông tăng 
hay giảm?” 

Bạt-ca-lê bạch Phật: 

3844 


Nói đây đủ như kinh T)-kheo Xoa-ma ở trước. 


“Bạch Thế Tôn, thân con đau khổ quá chịu không nổi, muốn tìm dao tự sát, 
không thích sông khô.” 


Phật bảo Bạt-ca-lê:”Š° 


“Nay Ta hỏi ông, tùy ý mà trả lời Ta. Thế nào, Bạt-ca-lê, sắc là thường 
chăng, hay là phi thường chăng?” 


Bạt-ca-lê đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 
Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ chăng?” 
Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khô.” 

Lại hỏi: 


“Này Bạt-ca-lê, nếu vô thường, khổ, là pháp biến dịch, ở trong đó há có 
đáng tham, đáng ham muôn chăng?” 


Bạt-ca-lê bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, không đáng.” 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 
Phật bảo Bạt-ca-lê: 


“Nếu đối với thân kia không có gì đáng tham, đáng ham muốn, thì mạng 
chung tôt lành, đời sau cũng tôt lành.” 


Bấy giờ Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói pháp bằng nhiều cách. Sau khi khai thị, chỉ 
giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Ngay đêm hôm â Ấy, Tôn giả Bạt-ca-lê tư duy về giải thoát, muốn cầm dao tự 
sát, không thích sông lâu nữa. Khi â ấy vào cuối đêm, có hai vị trời thân hình 
rất đoan chánh, đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh hoạn, tư duy về giải 
thoát, muôn câm dao tự sát, không thích sông lâu.” 


VỊ trời thứ hai thưa: 


“Tôn giả Bạt-ca-lê kia đã được giải thoát bằng sự giải thoát khéo léo.”°86 


Thưa những lời này xong cả hai cúi đầu lễ chân Phật, rôi biên mắt. 


Bấy giờ, vào lúc đêm đã qua, trời sáng, Thế Tôn trải tòa ngồi kiết giả trước 
đại chúng bảo các T-kheo: 


“Đêm qua có hai Thiên tử hình thể đoan chánh, đến chỗ Ta, cúi đầu đảnh lễ, 
rôi đứng qua một bên thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê ở tính xá Kim-sư bị khôn khô 
vì tật bệnh, nên tư duy về giải thoát, muôn câm dao tự sát, không thích sông 
lâu.` VỊ trời thứ hai thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê kia đã được giải thoát băng sự 
giải thoát khéo léo.” Thưa những lời này xong, cúi đâu làm lê rôi biên mât.” 
Bấy giờ Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ông hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê nói với Bạt-ca-lê rằng đêm qua có hai 
vị trời đên chỗ Ta cúi đầu đảnh lê, đứng lui qua một bên thưa với Ta răng: 


“Tôn giả Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh tật, nên tư duy đến sự giải thoát, 
muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu nữa.ˆVị trời thứ hai thưa: “Tôn 


giả Bạt-ca-lê kia đã được giải thoát bằng sự giải thoát khéo léo.” Thưa những 
lời này xong liền biến mắt. Đó là những lời của chư Thiên. Như Lai cũng nói 
lại với ông là, ông đối với thân này chớ khởi ham muốn thì mạng chung tốt 
lành, đời sau cũng sẽ tốt lành.” 


Bấy giờ, Tỳ- -kheo kia vâng lời Thế Tôn, rồi đến phòng Bạt-ca-lê, tỉnh xá 
Kim-sư. Lúc ấy Bạt-ca-lê nói với người nuôi bệnh rằng: 


“Các vị hãy mang giường dây tới và khiêng giùm thân tôi ra đặt ngoài công 
tỉnh xá?*.Tôi muốn cầm dao tự sát, không thích sống lâu.” 


Lúc đó có nhiều Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đang đi kinh hành nơi đất trồng. 
Ty-kheo được Phật sai đên chô các Tỳ-kheo, hỏi các Tỳ-kheo răng: 


“Thưa chư Tôn giả, Tỳ-kheo Bạt-ca-lê ở chỗ nào?” 
Các Ty-kheo đáp: 


“Ty-kheo Bạt-ca-lê bảo thị giả khiêng giường dây ra ngoài tỉnh xá, muốn 
câm dao tự sát, không thích sông lâu.” 


Vị Tỳ-kheo được Phật sai, liền đến chỗ Bạt-ca-lê. Tỳ-kheo Bạt-ca-lê từ xa 
trông thây Tỳ-kheo được sai đên, nói với những người nuôi bệnh: 


“Hạ giường dây xuống đất. Tỳ-kheo đang vội đến kia, hình như được Thế 
Tôn sai đên.” 


Thị giả liền hạ giường dây đặt xuống đất. Lúc ấy, Tỳ-kheo được sai kia nói 
với Bạt-ca-lê: 


“Thê Tôn có lời dạy và các vị Thiên tử cũng có lời nói.” 
Bây giờ, Bạt-ca-lê nói với những người nuôi bệnh: 


“Đỡ tôi xuông đât. Không nên ở trên ø1ường mà nhận lãnh lời dạy Thê Tôn 
5 ; ay 
và những lời nói của chư Thiên.” 


Lúc đó, thị giả liền đỡ Bạt-ca-lê xuống đất. Khi ấy, Bạt-ca-lê nói: 
“Thầy có thê tuyên thị lời dạy của Thế Tôn và chư Thiên”. 


Tỳ-kheo sứ giả nói: 


“Bạt-ca-lê, Đại Sư bảo thầy: “Đêm qua có hai vị Thiên tử đến nói với Ta là 
Ty-kheo Bạt-ca-lê bị khốn khổ vì bệnh tật nên tư duy đến giải thoát, muốn 
cầm dao tự sát, không muốn sống lâu.' Vị trời thứ hai thì thưa: “Tỳ-kheo 
Bạt-ca-lê đã được giải thoát bằng thiện giải thoát.” Nói những lời này xong 
liền biến mất. Thế Tôn lại ký thuyết cho Thầy: mạng chung được tốt lành, 
đời sau cũng tốt lành.” 


Bạt-ca-lê thưa: 


“Tôn giả, Đại Sư khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy, hai 
vị Thiên kia cũng khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy. 
Nhưng hôm nay, tôi đối với sắc thân nảy là vô thường, quyết định không còn 
nghi ngờ. Vô thường là khổ, quyết định không còn nghi ngờ. Vô thường, 
khổ là pháp biến dịch, đối với chúng không gì đáng tham, không có gì đáng 
muốn, đã quyết định không còn nghi ngờ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. Nhưng hôm nay tôi bệnh tật đau đớn vân bám theo thân. 
Tôi dùng dao tự sát, không thích sống lâu.” 


Nói rồi liền cầm dao tự sát. Bấy giờ vị Tỳ-kheo sứ giả cung dưỡng thi thể 
Bạt-ca-lê xong trở vê chỗ Phật, cúi đâu lê sát chân, ngôi lui qua một bên, 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con đã đem lời dạy của Thế Tôn nói lại cho Tôn giả Bạt-ca- 
lê, Tôn giả nói răng: “Đại Sư đã khéo biệt rõ điêu cân biệt, khéo thây rõ điêu 
cân thây. Hai vị Thiên tử kia cũng khéo biệt rõ điêu cân biệt, khéo thây rõ 
điêu cân thây.`... nói đáy đủ cho đến cầm dao tự sát.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo cùng đi đến tỉnh xá Kim-sư, chỗ thi thể 
của Bạt-ca-lê. thây thi thê Bạt-ca-lê có sắc viên ly. Thây rôi liên bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Các ông có thấy thi thê Bạt-ca-lê trên đất có sắc viễn ly không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 


“Có thấy quanh thi thể Bạt-ca-lê có bóng bao quanh bốn phía, vây lấy thân 
thê không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 
Phật bảo các Ty-kheo: 


“Đó là tượng của Ác ma đi quanh đề tìm thân thức của thiện nam Bạt-ca-lê 
sẽ sanh vê chỗ nào?” 


Phật lại bảo các Ty-kheo: 
“Thiện nam tử Bạt-ca-lê, với thần thức không sở trú mà cầm dao tự sát.””?#3 


Bấy giờ, Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói lời thọ ký đệ nhất. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---oÚO--- 
KINH 1266. XIÊN-Đ””? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tôn giả Xiến-đà ở trong rừng Hảo y Amla, tại tụ lạc Na-la”””, bị 
nguy khốn vì tật bệnh. Khi ấy Tôn giả Xá-lợi-phất nghe Tôn giả Xiến-đà ở 
trong rừng Hảo y Am-la, tại tụ lạc Na-la, đang bị nguy khốn vì bệnh tật, 
nghe rồi, nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la: 


“Tôn giả biết không? Tỳ-kheo Xiến-đà ở trong rừng Hảo y Am-la, tại tụ lạc 
Na-la, bị nguy khôn vì bệnh tật. Chúng ta nên cùng đên đó thăm.” 


Ma-ha Câu-hi-la im lặng nhận lời. Lúc này Tôn giả Xá-lợi-phất cùng Tôn 
giả Ma-ha Câu-hi-la đến phòng Tôn giả Xiến-đà, trong rừng Hảo y Am-la tại 
tụ lạc Na-la. Tôn giả Xiên-đà từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phát, Tôn giả 
Ma-ha Câu-hi-la, vịn giường muốn đứng dậy.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tôn giả Xiên-đà: 


“Thầy đừng ngồi dậy.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la ngồi xuống nơi giường khác, 
hỏi Tôn giả Xiên-đà: 


“Thế nảo, Tôn giả Xiển-đà, có kham nổi sự đau đớn không? Bệnh tăng hay 
giảm?”Nói đây ấủ như kinh Xoa-ma trước. 


Tôn giả Xiên-đả thưa: 


“Nay thân bệnh của tôi quá đau đớn, khó kham nhẫn được. Bệnh tiếp tục 
tăng chứ không giảm, chỉ muốn cầm dao tự sát, không thích sống khổ.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

“Tôn giả Xiến-đà, thầy nên nỗ lực, chớ có tự hại mình. Nếu thầy còn sống, 
thì tôi sẽ tới lui chu toàn với thây. Nêu thây có thiêu gì, tôi sẽ cung câp cho 
thầy, thuốc thang đúng pháp. Nếu thầy không có người nuôi bệnh, tôi sẽ 
chăm sóc thầy, làm cho thầy vừa ý, chăng phải không vừa ý.” 


Xiến-đà thưa: 


“Tôi được các Gia chủ, các Bả-la-môn trong thôn Na-la đến chăm sóc và 
cúng dường y phục, mền nệm, đồ ăn thức uống, ngọa cụ, thuốc thang không 
thiếu thứ gì. Tôi cũng có đệ tử tu phạm hạnh, nuôi bệnh vừa ý chăng phải 
không vừa ý. Nhưng tôi bị đau khổ bức bách "vì tật bệnh nên thân khó chịu 
đựng được nồi, chỉ muốn tự sát, không thích sống khổ.” 


Xá-lợi-phất nói: 


“Bây giờ, tôi hỏi thầy, cứ tùy ý trả lời tôi. Mắt, thức con mắt và sắc được 
nhận thức bởi mắt, chúng là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau?” 


Xiến-đà đáp: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Lại hỏi Xiến-đà: 


“Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ... ý thức cùng pháp được nhận thức bởi ý, chúng là 
ngã, khác ngã, hay ở trong nhau?” 


Xiên-đà đáp: 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, không.” 
Xá-lợi-phát lại hỏi: 


“Xiến-đả, ở nơi mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi mắt, thầy thấy 
chúng thế nào, phân biệt chúng thế nào, biết chúng thế nào, mà bảo răng 
mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi mắt không phải ngã, không 
khác ngã, không ở trong nhau?” 


Xiến-đà đáp: 


“Ở nơi mắt, thức con mắt và sắc được nhận thức bởi mắt, tôi thấy sự diệt 
tận. Vì biệt diệt tận, nên thây mắt, thức con mặt và sắc được nhận thức bởi 
mặt không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau.” 


Lại hỏi Xiên-đà: 


“Ở nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ... ý thức cùng pháp được nhận thức bởi ý, 
thây thây chúng thê nào, biệt chúng thê nào, mà đôi với ý, ý thức cùng pháp 
thây không phải ngã, không khác ngã, không ở trong nhau?” 


Xiên-đà đáp: 


“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, ở nơi ... ý thức cùng pháp được nhận thức bởi ý, 
tôi thấy sự diệt tận. Vì biết diệt tận, nên ở nơi ... ý thức cùng pháp được 
nhận thức bởi ý nhận thấy không phải ngã, không khác ngã, không ở trong 
nhau. Tôn giả Xá-lợi- phất, nhưng hiện nay thân tôi đau khổ, không thê chịu 
nổi, muốn dùng dao tự sát, không muốn sống khổ.” 


Bây giờ, Tôn giả Câu-hi-la nói với Tôn giả Xiên-đà: 


“Nay thầy hãy tu tập chánh niệm nơi Đại Sư, như văn cú đã được nói: “Có 
sở y thì dao động ””””. Dao động thì có thú hướng. Có thú hướng thì không 
nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi thì qua lại theo các cõi. Qua lại theo các cõi thì 
có sanh tử trong vị lai. Có sanh tử trong vị lai thì có nổi chìm ”°” vị lai. Có 
nổi chìm vị lai thì sẽ có sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, tụ tập thuần 
đại khổ như vậy." Như văn cú đã được nói: “Không sở y thì không dao động. 
Không dao động thì không có thú hướng. Không có thú hướng thì có dừng 
nghỉ. Có dừng nghỉ thì không qua lại các đường”. Không qua lại các 
đường thì không nôi chìm trong vị lai. Không có nôi chìm trong vị lai thì 


không có sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ, thuần đại tụ tập khổ diệt như 
vậy. „99 


Xiến-đà thưa: 


“Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, tôi cung dưỡng ””” Thế Tôn, phận sự nay đã 
xong, tùy thuận Thiện Thệ nay đã hoàn tất, vừa ý chẳng phải không vừa ý. 
Những việc cần làm của đệ tử, nay đã làm xong. Nếu có phận sự nào khác 
của đệ tử cung dưỡng Đại Sư, thì cũng sẽ như vậy mà cung dưỡng Đại Sư, 
vừa ý chăng phải không vừa ý. Nhưng bây giờ, thân tôi đau khổ, không thê 
chịu nỗi, chỉ muốn dùng dao tự sát, không muốn sống khổ.” 


Bấy giờ, Tôn giả Xiến-đà dùng dao tự sát ngay ở trong rừng Hảo y Am-la 
thôn Na-la. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất cung dưỡng xá-lợi của Tôn giả 
Xiển-đà xong, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng lui qua một bên, 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xiến-đà ở trong rừng Hảo y Am-la, tại thôn Na-la, 
đã dùng dao tự sát. Thê nảo, bạch Thê Tôn, Tôn giả Xiên-đà kia sẽ đên 
đường nào? Thọ sanh thê nào? Đời sau ra sao?” 


Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Người kia đã chăng tự ký thuyết răng: “Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hi-la, “Tôi 
cung dưỡng Thế Tôn, phận sự nay đã xong, tùy thuận Thiện Thệ nay đã 
hoàn tất, vừa ý chăng phải không vừa ý. Những việc cần làm của đệ tử, nay 
đã làm xong. Nếu có phận sự cung dưỡng Đại Sư khác nữa, thì cũng sẽ như 
vậy mà cung dưỡng Đại Sư, vừa ý chăng phải không vừa ý ư?”Ẻ8 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất thưa Thế Tôn: 
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“Tôn giả Xiên-đà kia, trước ở thôn Bà-la-môn Trắn-trân-ni"””, có nhà cung 
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dưỡng, nhà thân hậu, nhà khéo nói năng.”? 


Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Như vậy, Xá-lợi-phất, thiện nam tử bằng chánh trí mà chân chánh khéo giải 
thoát, thì có nhà cung dưỡng, nhà thân hậu, nhà khéo nói năng. Này Xá-lợi- 
phất, Ta không nói người kia”” có lỗi lớn. Nếu có người nào bỏ thân này để 
rồi tiếp tục thân khác, Ta mới nói người đó có lỗi lớn. Nếu có người nào bỏ 
thân này rồi không tiếp tục thân khác, Ta không nói người đó có lỗi lớn. Do 


không có lỗi lớn, Xiến-đà đã dùng dao tự sát ở thôn Na-la trong rừng Am- 
la.,?2590 


Như vậy, Thế Tôn vì Tôn giả Xiển-đà kia nói lời thọ ký đệ nhất. 
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ làm lễ rồi đi. 
-OooQOO- 
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KINH 1267. SỬ LUƯ”“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ chân Phật, rồi ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử này bạch Phật: 


“Thế Tôn, Tỳ-kheo*“”, Tỳ-kheo vượt qua dòng xiết chăng?” 

“Thiên tử! Đúng vậy.” 

Thiên tử lại hỏi: 

“Không chỗ vin duyên, cũng không chỗ trụ, mà vượt qua dòng xiết chăng?” 
Phật bảo: 

“Thiên tử! Đúng vậy.” 

Thiên tử lại hỏi: 


“Không chỗ vin duyên, cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng xiết, ý nghĩa 
ây thê nào?” 


Phật bảo: 


“Này Thiên tử, Ta ôm chặt như vậy, như vậy, tiễn thăng như vậy, như vậy; 
không bị nước cuôn trôi. Không ôm chặt như vậy, như vậy, không tiên thăng 


như vậy, như vậy, thì bị nước cuốn trôi”. Thiên tử, như vậy gọi là không 
chô vin duyên, cũng không chô trụ mà vượt qua dòng xIêt.” 


Khi ấy Thiên tử kia nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn 

Đã đạt Bát-niết-bàn; Š 
Qua rồi mọi sợ hãi, 
Vượt hẳn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật dạy, hoan hý, tùy hỷ đánh lễ chân Phật, rồi 
biên mật. 


---oÚO--- 
KINH 1268. GLÁI THOÁT”5 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 


khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia bạch Phật: 


“Này Ty-khco, biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát cực 


rộng"? của tất cả chúng sanh bị đắm trước, bị tập khởi chăng?” 


Phật bảo Thiên tử: 


“Ta tất biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của 
tât cả chúng sanh bị đăm trước, bị tập khởi.” 


Thiên tử bạch Phật: 


“Tỳ-kheo, làm thế nào để biết sự quyết định giải thoát, giải thoát rộng, giải 
thoát cực rộng của tât cả chúng sanh bị đăm trước, bị tập khởi?” 


Phật bảo Thiên tử: 


“Ái, hỷ diệt tận, tâm Ta giải thoát. Do tâm đã giải thoát nên biết sự quyết 
định giải thoát, giải thoát rộng, giải thoát cực rộng của tât cả chúng sanh bị 
đăm trước, bị tập khởi.” 

Khi ấy Thiên tử kia nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hăn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1269. CHIÊN-ĐÀN?”° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử ây bạch Phật: 
AI vượt các dòng thác, 
Ngày đêm siêng tinh tấn; 
Không vin cũng không trụ, 
Nhiễm gì mà không dính?*#” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đầy đủ, 


Trí tuệ, khéo chánh thọ;Š”° 


Trong tư duy, buộc niệm, 
Qua nạn, vượt các dòng. 
Nơi dục tưởng không ham, 
Nơi sắc kết vượt qua; 
Không bám cũng không trụ, 
Nơi nhiễm cũng không dính. "””" 
Khi ấy Thiên tử lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn ái ân đời. 


Sau khi Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đánh lễ sát 
chân Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 

KINH 1270. CÂU-CA-NI (1) *” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Câu-ca-ni là con gái của Quang minh thiên  ”, dung sắc tuyệt 
vời, vào lúc cuôi đêm, đi đên chô Phật, đảnh lễ chân Phật, ngôi lui qua một 
bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu khăp Sơn côc. 
Lúc ấy, Thiên nữ Câu-ca-ni nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 


Và thân, miệng; trong đời 


Năm dục đều hư VỌnE. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Phật bảo Thiên nữ: 

“Đúng vậy! Đúng vậy!” 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌnE. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ Câu-ca-ni nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân 
Phật, liên biên mật. 


Bây giờ, Thê Tôn, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, vào giữa Tăng, trải tọa 
cụ ngôi trước đại chúng, bảo các T-kheo: 


“Cuôi đêm qua, có Thiên nữ Câu-ca-m, dung sắc tuyệt diệu đên chỗ Ta, 
đảnh lê sát chân, ngôi lui qua một bên nói kệ: 


Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌNE. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 


Không tập cận các khô, 


Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

“Ta liền đáp: “Đúng vậy! Đúng vậy!? 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 

Năm dục đều hư vọng. 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 

Không tập cận các khô, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 


“Khi nói những lời này, Thiên nữ Câu-ca-ni nghe những gì Ta nói, hoan hỷ, 
tùy hỷ đảnh lê sát chân Ta, liên biên mât.” 


Sau khi Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1271. CÂU-CA-NI (2)*“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tinh xá Sơn cốc, thành Vương xá. Bấy giờ, Tôn giả A- 
nan nói với các Ty-kheo: 


“Nay tôi sẽ nói kinh Tứ cú pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các 
thây mà nói. Thê nào là kinh Tứ cú pháp?” 


Bấy giờ, Tôn giả A-nan liền nói kệ: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 


Năm dục đều hư VỌnE. 


Chánh trí, chánh buộc niệm. 

Không tập cận các khổ, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

“Này các Ty-kheo, đó gọi là kinh Tứ cú pháp.” 

Khi ấy, cách Tôn giả A-nan không xa, có một Bà-la-môn đang dạy các Bà- 
la-môn thiêu niên đọc tụng kinh. Bây giờ, Bà-la-môn kia tự nghĩ: “Bài kệ mà 


Sa-môn A-nan đã nói, đối với kinh mà ta đã nói, thì đó là phi nhân Ÿ” nói. 


Bà-la-môn kia liền đến chỗ Phật, sau khi chảo hỏi, ủy lạo Thế Tôn xong, 
ngôi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn A-nan đã nói kệ rằng: 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng, trong đời. 

Năm dục đều hư vọng. 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 

Không tập cận các khổ, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 


“Những điều được nói như vậy, thật sự đó là lời của phi nhân, không phải 
của người.” 


Phật bảo Bà-la-môn: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Bà-la-môn, đó là phi nhân nói không phải người nói. 


“Bây giờ, có Thiên nữ Câu-ca-ni đên chỗ Ta, đảnh lễ sát chân Ta, ngôi lui 
qua một bên, nói kệ răng: 


Tâm kia không tạo ác, 


Và thân, miệng; trong đời 


Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Ta liên trả lời: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như Thiên nữ đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng. 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
“Cho nên Bả-la-môn, nên biết, những điều trong bài kệ này nói là do phi 
nhân nói, không phải người nói.” 
Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy 
hỷ đảnh lê sát chân Phật, ra vê. 
_—-OoÔO--- 

KINH 1272. CÂU-CA-NI (3) 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tinh xá Sơn cốc, thành Vương xá. Bấy giờ, có Thiên 
nữ Câu-ca-na-sa là con gái của Quang minh thiên, phát ra ánh chớp lớn sáng 
rực, quy Phật, quy Pháp, quy Tỳ-kheo Tăng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, rôi ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ra ánh sáng chiếu khắp Sơn cốc, ở 
trước Phật, liền nói kệ: 


Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 

Năm dục đều hư VỌng, 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa.” 


Bấy giờ, Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ tủy hỷ, 
đảnh lễ sát chân Phật, liên biên mât. 


Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Thê Tôn vào giữa Tăng, trải tọa cụ ngôi 
trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 


“Cuôi đêm qua, Thiên nữ Câu-ca-na-sa là con gái của Quang minh thiên, 
đên chỗ Ta, cúi đâu đảnh lễ sát chân Ta, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 


Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 


Năm dục đêu hư vọng, 


Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khô, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Lúc ấy, Ta liền đáp: 
“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như những gì ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 
Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thiên nữ Câu-ca-na, 
Ánh chớp sáng rực rỡ; 
Kính lễ Phật, Pháp, Tăng, 
Nói kệ nghĩa lợi ích. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
-—-oÚO--- 

KINH 1273. CÂU-CA-NI (4)*”“ 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tinh xá Sơn côc, tại thành Vương xá. Bây giờ, có Câu- 
ca-na-sa là con gái của Quang minh thiên  ””, phóng ra điện chớp, ánh sáng 
chói lọi, vào lúc cuôi đêm, đên chô Phật, cúi đâu lê sát chân Phật, rôi ngôi 


lui qua một bên; từ thân kia tỏa ra ánh sáng chiêu khắp Sơn côc, ở trước 
Phật, liên nói kệ: 


Con có thể diễn rộng, 
Chánh pháp luật Như Lai; 
Nhưng nay chỉ nói lược, 

Đủ để tỏ lòng con. 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Thế Tôn bảo Thiên nữ: 
“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như lời ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 


Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ, liền 
biên mật. 


Qua sáng sớm hôm sau, bây giờ Thê Tôn vào trước Tăng chúng, trải tọa cụ 
ngôi giữa đại chúng, bảo các Tỳ-kheo: 


“Cuôi đêm qua, Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại đên chô Ta, cung kính làm lê, 
ngôi lui qua một bên, nói kệ: 


Con có thể diễn rộng, 
Chánh pháp luật Như Lai; 
Nhưng nay chỉ nói lược, 

Đủ để tỏ lòng con. 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Lúc ấy, Ta trả lời: 

“Đúng vậy Thiên nữ! Đúng vậy Thiên nữ! Như lời ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vỌng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khổ, 


Cùng hòa hợp phi nghĩa. 


“Thiên nữ kia nghe những gì Ta nói, hoan hỷ, tùy hỷ đánh lễ sát chân Ta, 
liên biên mât.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


_—-OoÔO--- 

KINH 1274. CÂU-CA-NI (5)””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở bên ao Di-hầu, trong giảng đường Trùng các, nước Tỳ- 
xá-ly. Bấy giờ, có Thiên nữ Câu-ca-na-sa, Thiên nữ Châu-lô- đà”? ọ dung sắc 
tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, Tôi ngôi lui 
qua một bên; từ thân tỏa ra ánh sáng chiêu khắp cạnh bờ ao Di-hâu. Lúc này, 
Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ bạch Phật: 
Đại Sư Đẳng Chánh Giác, 
Ở nước Tỳ-xá-ly. 
Câu-ca-na, Châu-lô, 
Xin cung kính đảnh lễ. 
Xưa con chưa từng nghe, 
Chánh pháp luật Mâu-n1; 
Nay đích thân được gặp, 
Hiện tiền nói chánh pháp. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
Ác tuệ sanh chán ghét, 
Ắt sẽ rơi đường ác, 


Chịu các khô lâu dài. 


Nếu đối pháp luật Thánh, 

Chánh niệm đủ luật nghi, 

Người kia sanh lên Trời, 

Được an vui lâu dài. 

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 

Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 

Năm dục đều hư vỌng, 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 

Không tập cận các khô, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

Thế Tôn bảo Thiên nữ: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì các ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 

Năm dục đều hư VỌng, 

Chánh trí, chánh buộc niệm. 

Không tập cận các khổ, 

Cùng hòa hợp phi nghĩa. 

Các Thiên nữ kia nghe những gì Phật dạy hoan hỷ, tùy hỷ, rồi biến mắt. 


Qua sáng sớm hôm sau, bây giờ Thê Tôn vào trong Tăng chúng, trải tọa cụ 
mà ngôi, bảo các Tỳ-kheo: 


“Cuôi đêm qua có hai Thiên nữ nhan sắc tuyệt vời, đên chô Ta, vì Ta làm lê, 
ngôi lui qua một bên, Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ: 


Đại Sư Đẳng Chánh Giác, 
Ở nước Tỳ-xá-ly; 

Con Câu-ca-na-sa, 

Và cùng Châu-lô-đà; 

Hai Thiên nữ chúng con, 
Đảnh lễ sát chân Phật. 
Xưa con chưa từng nghe, 
Chánh pháp luật Mâu-m1; 
Nay mới thấy Chánh giác, 
Diễn nói pháp vi diệu. 
Nếu đối pháp luật Thánh, 
Chán ghét trụ ác tuệ; 

Ắt rơi vào đường ác, 

Chịu khô lớn lâu dài. 

Nếu đối pháp luật Thánh, 
Chánh niệm đủ luật nghĩ; 
Sanh lên Trời, đường lành, 
Được an vui lâu dài. 

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 


Tâm kia không tạo ác, 


Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư VỌng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khô, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa. 
Lúc ấy, Ta đáp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Như những gì ngươi đã nói: 
Tâm kia không tạo ác, 

Và thân, miệng; trong đời 
Năm dục đều hư vọng, 
Chánh trí, chánh buộc niệm. 
Không tập cận các khô, 
Cùng hòa hợp phi nghĩa.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
KINH 1275. Xúc” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Lúc đó, Thiên tử kia nói kệ: 


^ ⁄ ^ Z 4 3881 
Không xúc, không báo xúc”, 


Có xúc, có báo xúc. 

Do vì xúc, báo xúc, 
Không sân, không rời sân.””? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đừng đối người không sân, 
Chống lại bằng sân hận. 

Bậc Chánh sĩ thanh tịnh, 

Lìa các phiền não kết, 

Với họ khởi tâm ác, 

Tâm ác trở lại mình. 

Như nghịch gió tung bụi, 
Bụi kia lại dính mình."## 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hăn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ sát chân 
Phật, liên biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1276. AN LẠC”*% 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Lúc đó, Thiên tử ây nói kệ: 

Việc làm người ngu sĩ, 

Không hợp với trí tuệ: 

Việc ác do mình làm, 

Là bạn ác của mình. 

Tạo ra nhiều ác hành, 

Cuối cùng chịu báo khổ. 

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã tạo nghiệp bắt thiện, 

Cuối cùng chịu khổ não; 

Tạo nghiệp tuy hoan hỷ, 

Thọ báo thì kêu khóc. 

Người tạo các nghiệp thiện, 

Cuối cùng không khổ não; 

Khi tạo nghiệp hoan hỷ, 

Khi thọ bảo an vuI. 

Khi ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 


Vượt hăn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân 
Phật, liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1277. HIỀEM TRÁCH ”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Lúc đó, Thiên tử kia nói kệ: 
Không thê chỉ nói suông, 
Cũng không một mực nghe, 
Mà đạt được đạo tích, 
Kiên cô thăng vượt qua. 
Tư duy khéo tịch diệt, 
Giải thoát các ma phược. 
Làm được mới đáng nói; 
Không được, không nên nói. 
Người không làm mà nói, 
Thì người trí biết sai. 
Không làm điều nên làm; 
Không làm mà nói làm, 


Là đông với giặc quây. 


Bấy giờ Thế Tôn bảo Thiên tử: 

“Nay ông có điều gì hiềm trách chăng?”?3% 

Thiên tử bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con hối lỗi. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi.” 
Bấy giò, Thế Tôn mỉm cười vui vẻ. Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Nay con xin hối lỗi, 

Thế Tôn không nạp thọ; 

Trong lòng ôm tâm ác, 

Oán hờn mà không bỏ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chỉ nói lời hối lỗi, 

Trong tâm kia không dừng; 

Làm sao dứt được oán, 

Mà gọi là tu thiện? 

Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Ai không có lỗi kia? 

Người nào không có tội? 

AI lại không ngu s1? 

Ai thường hay kiên cô? 

Thiên tử kia lại nói kệ tiếp: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Đã đạt Bát-niêt-bàn; 
Qua rôi mọi sợ hãi, 
Vượt hăn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật đã nói, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ sát chân 
Phật, liền biến mắt. 


-—-oÚO--- 
KINH 1278. CÙ-CA-LÊ°* 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo Cù-ca-lê”” là bè đảng Đề-bà-đạt-đa, đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân Phật, ngôi lui qua một bên. Bây giờ, Thê Tôn bảo Ty-kheo Cù-ca- 
lê: 


“Này Củ-ca-lê, vì sao đối với phạm hạnh thanh tịnh của Xá-lợi- phất và Mục- 
kiền-liên, ngươi khởi tâm không thanh tịnh, để sẽ phải chịu khổ não lâu dài, 
không lợi ích.” 


Ty-kheo Cù-ca-lê bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay con tin lời Thế Tôn, những điều đó là đúng. Nhưng tâm 
Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên có ác dục.” 


Nói như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà- 
đạt-đa ở chỗ Thế Tôn, trong khi nói lại lần thứ ba, chống đối, không nhận 
chịu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi đứng dậy bỏ đi, khắp người 
ông nồi đầy mụt nhọt giống như trái lật, dần dần to lên như trái đào. Khi ấy 
Tỳ-kheo Cù-ca-lê đau đớn thống khổ, miệng kêu lên: “Nóng quá! Nóng 
quá!" Máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục lớn Bát- 
đàm-ma””°”. 


Bấy giờ, có ba vị Thiên tử dung mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, cúi đâu lễ sát chân Phật, ngôi lui qua một bên. Lúc ây, một Thiên tử 
bạch Phật: 


“Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà-đạt-đa nay mạng chung.” 
Thiên tử thứ hai thưa: 

“Chư tôn nên biết, Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào địa ngục.” 

Thiên tử thứ ba liền nói kệ: 

Con người sanh ở đời, 

Búa sanh từ trong miệng, 

Trở lại chém thân mình, 

Đó do lời nói ác. 

Đáng chê lại khen ngợi; 

Đáng khen ngợi lại chê. 

Tội này sanh nơi miệng, 

Chết rơi vào đường ác. 

Cờ bạc mất hết của, 

Phải quấy là lỗi lớn; 

Hủy Phật cùng Thanh văn, 

Thì đó là tội lớn. 

Ba vị Thiên tử kia nói kệ này rồi liền biến mất. Qua sáng sớm hôm sau, bấy 
giờ Thê Tôn đi vào trong Tăng, trải chỗ ngôi, ngôi trước đại chúng, bảo các 
Ty-kheo: 


“Cuối đêm qua, có ba vị Thiên tử đến chỗ Ta, đảnh lễ sát chân Ta, ngồi lui 
qua một bên. Thiên tử thứ nhât thưa Ta răng: 


“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc bè đảng Đề-bà-đạt-đa nay mạng 
chung. 


“Thiên tử thứ hai nói với chư Thiên khác rằng: 
T-kheo Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục.” 
“Thiên tử thứ ba liền nói kệ: 

“Con người sanh ở đời, 

Búa sanh từ trong miệng, 

Trở lại chém thân mình, 

Đó do lời nói ác. 

Đáng chê lại khen ngợi, 

Đáng khen ngợi lại chê. 

Tội này sanh nơi miệng, 

Chết rơi vào đường ác. 

“Sau khi nói kệ này rồi liền biến mắt. 


“Này các Tỳ-kheo, các ông có muốn nghe kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh 
sanh vào địa ngục A-phù-đả'??? không?” 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, nay chính đúng lúc, cúi xin Thế Tôn vì đại chúng nói về kỳ 
hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà. Các Tỳ-kheo nghe 
xong sẽ lãnh thọ phụng hành.” 


Phật bảo Ty-kheo: 


“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thí như tại 
nước Câu-tát-la bốn thăng là một a-la, bốn a-la là một độc-lung-na, mười sáu 
độc-lung-na là một xà-ma-na, mười sáu xà-ma-na là một ma-nI, hai mươi 
ma-ni là một khư-lê””!, hai mươi khư-lê là một kho hạt cải đầy trong đó”. 
Giả sử, nêu có người, cứ một trăm năm lấy một hạt cải, như vậy cho đến khi 
hết sạch kho hạt cải đầy kia, thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A- 
phù-đà vẫn chưa hết. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A- 


phù-đà như vậy bằng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục Ni-la- 
phù-đà””””. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Ni-la-phù-đà 
bằng thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-tra-tra ”°. Thọ mạng của 
chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-tra-tra bằng thọ mạng của chúng sanh 
trong một địa ngục A-ba-baŸ”. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi 
địa ngục A-ba-ba bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A-hưu- 
hưu”. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-hưu-hưu bằng 
thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ưu-bát-la'””. Thọ mạng của 
chúng sanh trong hai mươi địa ngục Ưu-bát-la bằng thọ mạng của chúng 
sanh trong một địa ngục Bát-đàm-ma. Thọ mạng của chúng sanh trong hai 
mươi địa ngục Bát-đàm-ma bằng thọ mạng của chúng sang trong một địa 
ngục Ma-ha Bát-đàm-ma. 


“Này Ty-kheo, Tyỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào địa ngục Ma-ha Bát- 
đàm-ma, vì Tỳ-kheo này đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên sanh ác tâm 
phi báng. Cho nên, các Tỳ-kheo, nên học như vầy: Ở nơi chỗ tim đèn, môi 
lửa đang cháy kia còn không muốn hủy hoại, huống là hủy hoại chúng sanh 
có thức.” 


Phật bảo các Tyỳ-kheo: “Hãy học như vậy.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oÚO--- 

KINH 1279.” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, 
đảnh lễ sát chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp 
vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Thoái lạc, bị đánh bại 


Làm sao mà biêt được? 


Cúi xin Thê Tôn nói, 


Cửa bại vong thế nào? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chỗ thăng dễ biết được, 

Chỗ bại biết cũng dễ; 

Pháp lạc chỗ thắng xứ, 

Hủy pháp là bại vong. 

Ưa thích tri thức ác, 

Không ưa tri thức thiện; 
Sanh oán kết bạn lành, 

Đó gọi cửa bại vong. 

Ưa thích người bắt thiện, 
Người thiện lại ganh ghét; 
Muốn ác, không muốn thiện, 
Đó gọi cửa bại vong. 

Đấu, cân, lừa dối nĐƯỜI, 

Đó gọi cửa bại vong. 

Đam mê rượu, cờ bạc, 

Chơi bời mê nữ sắc; 

Tiêu tan hết của cải, 

Đó gọi cửa bại vong. 


Người nữ không tự giữ, 


Bỏ chồng theo người khác; 
Người nam tính phóng đảng, 
Bỏ vợ theo ngoại sắc. 
Những gia đình như vậy, 
Đều đọa cửa bại VONE. 

Vợ già lấy chồng trẻ, 

Tâm thường hay ghen ghét; 
Ghen ghét nằm không yên, 
Đó gọi cửa bại vong. 
Chỗng già lấy vợ trẻ, 

Đoạ bại vong cũng vậy. 
Thường thích mê ngủ nghỉ, 
Bạn bè cùng đi chơi. 

Biếng lười, ưa sân hận, 
Chúng rơi cửa bại vong. 
Nhiều của kết bạn bè, 

Ăn uống không điều độ; 
Tiêu tan nhiều của cải, 
Chúng rơi cửa bại vong. 

Ít của nhiều tham dục, 


Sanh vào nhà Sát-lợi; 


Thường mong làm vương giả, 
Đó là cửa bại vong. 

Cầu châu ngọc anh lạc, 

Giày da, che tàn lọng; 

Trang sức từ keo kiệt, 

Đó là cửa bại vong. 

Nhận thức ăn của người, 

Keo kiệt tiếc của mình; 
Không đáp ơn cho người, 

Đó là cửa bại vong. 

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cung thỉnh vào nhà mình; 
Keo lẫn không cúng kịp, 

Đó là cửa bại vong. 

Sa-môn, Bà-la-môn, 

Thứ lớp đi khất thực; 

Quở trách không muốn cho, 
Đó là cửa bại vong. 

Cha mẹ nếu tuôi già, 

Không tùy thời phụng dưỡng; 


Có của mà không nuôi, 


Đó là cửa bại vong. 

Đối cha mẹ, anh em, 

Đánh đuôi và mạ nhục; 
Không tôn ti trật tự, 

Đó là cửa bại vong. 

Đối Phật và đệ tử, 

Tại gia cùng xuất gia; 

Hủy báng không cung kính, 
Đó là đọa cửa phụ. 

Thật chăng A-la-hán, 

Tự xưng A-la-hán; 

Đó là giặc thế gian, 

Rơi vào cửa bại vong. 

Đó, bại vong ở đời, 

Ta thấy biết nên nói; 

Giống như đường hiểm sợ, 
Người trí phải lánh xa. 

Khi ấy Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 


Vượt hăn đời ái ân. 


Sau khi Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đánh lễ sát 
chân Phật, liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1280." 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ: 
Gì xuống thấp, xuống theo, 
Gì cất cao, cất theo; 
Trẻ em chơi thế nào, 
Như trẻ ném đất nhau? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái xuống thì xuống theo, 
Ái lên thì lên theo; 
Ái đùa đối kẻ ngu, 
Như trẻ ném đất nhau. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 


Vượt hăn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1281." 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo rất đẹp đẽ, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngồi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ: 
Quyết định để ngăn chặn, 
Ý vọng tưởng mà đến; 
Nếu người ngăn tắt cả, 
Thì nó không bức bách.””"! 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Quyết định để ngăn chặn, 
Ý vọng tưởng mà đến; 
Chăng cần ngăn tất cả, 
Chỉ ngăn nghiệp ác kia."”"” 
Khi ngăn ác kia rồi, 
Không để nó bức bách. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Mau đạ Bát-niêt-bàn; 
Qua rôi mọi sợ hãi, 
Vượt hăn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1282. 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Làm sao được nỗi danh? 
Làm sao được của nhiều? 
Làm sao đức lan rộng? 
Làm sao được bạn lành? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trì giới được nổi danh, 
Bồ thí được của nhiều; 
Đức chân thật lan khắp, 
Ân huệ được bạn lành. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 


Lâu thấy Bà-la-môn, 


Mau đạt Bát-niêt-bàn; 
Qua rôi mọi sợ hãi, 
Vượt hăn đời ãi ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1283.”"° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hòi Phật: 
Người tạo tác thế nào, 
Trí tuệ đề cầu tài; 
Cùng nhiếp thọ tài sản, 
Hoặc hơn, hoặc lại kém? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mới học nghề nghiệp khéo, 
Tìm cách gom tài vật; 
Được tài vật kia rồi, 
Phải nên phân làm bốn. 
Một phần tự nuôi thân, 


Hai phần cho doanh nghiệp; 


Phần còn lại để dành, 

Nghĩ đến người thiếu thốn. 
Người kinh doanh sự nghiệp, 
Làm ruộng hay buôn bán; 
Chăn trâu, dê phôn thịnh; 
Nhà cửa dùng cầu lợi, 

Tạo phòng ốc giường nằm; 
Sáu thứ đồ nuôi sống, 
Phương tiện tạo mọi thứ; 
An lạc sống suốt đời. 

Khéo tu nghiệp như vậy, 
Trí tuệ dùng cầu tài; 

Của báu theo đó sanh, 
Như các dòng về biến. 

Tài sản nhiều như vậy, 
Như ong gom vị ngọt; 
Ngày đêm của tăng dần, 
Như kiến dồn đồng mồi. 
Không giao của người già, 
Không gởi người bên cạnh; 


Không tin người gian xảo, 


Cùng những người keo lẫn. 
Gần gũi người thành công, 

Xa lìa người thất bại; 

Người thường thành công việc, 
Giống như lửa cháy bùng. 
Người quý trọng bạn lành, 
Thân mật theo người tốt; 
Đồng cảm như anh em, 

Khéo đùm bọc lẫn nhau. 

Ở trong vòng quyến thuộc, 
Biểu hiện như trâu chúa; 

Tùy chỗ cần mọi người, 

Phân của cho ăn uống; 

Khi tuổi hết mạng chung, 
Sanh về trời hưởng lạc. 

Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ cúi đầu lễ sát chân Phật, 
rôi biên mât. 


---oÚO--- 
KINH 1284.” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Thê Tôn bảo các T-kheo: 

“Thời quá khứ ở Câu-tát-la có một người đánh đàn tên là Thô Ngưu, du 
hành trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, dừng nghỉ ở chô văng. Bây giờ, có 
sáu Thiên nữ từ cung trời rộng lớn, đên chỗ người đánh đàn Thô Ngưu nước 
Câu-tát-la, nói với người đánh đàn Thô Ngưu răng: “Thưa Cậu, Cậu hãy vì 
chúng tôi đánh đàn, chúng tôi sẽ ca múa theo.” 

Người đánh đàn Thô Ngưu nói: 


“Được vậy, các chị em! Tôi sẽ vì các chị em mà đánh đàn. Nhưng các chị 
em hãy nói với tôi, các chị là ai, ở đâu đên đây?” 


Thiên nữ nói: 


“Cậu cứ khảy đàn đi, chúng tôi sẽ ca múa, ở trong những lời ca tụng, sẽ tự 
nói lên nhân duyên ở đâu đên đây.” 


Người đánh đàn Thô Ngưu kia liền khảy đàn, còn sáu Thiên nữ kia liền ca 
múa theo. 


Thiên nữ thứ nhất nói kệ ca rằng: 
Nếu người nam, người nữ, 

Bồ thí y thắng diệu; 

Vì nhân duyên thí y, 

Chỗ sanh được thù thăng. 

Vật yêu thích đem cho, 


Theo ý muốn sanh Thiên; 


Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo. 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ; 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hồi hướng. 
Thiên nữ thứ hai lại nói kệ: 
Nếu người nam, người nữ, 
Bồ thí hương thắng diệu; 
Vật yêu mến vừa ý, 

Theo ý muốn sanh Thiên. 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hồi hướng. 
Thiên nữ thứ ba lại nói kệ: 
Nếu người nam, người nữ, 
Đem thức ăn bồ thí; 


Vật yêu mên vừa ý, 


Theo ý muốn sanh Thiên. 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong hồi hướng. 
Thiên nữ thứ tư lại nói kệ: 
Nhớ lại những đời trước, 
Từng làm tôi tớ người; 
Không trộm, không tham ăn, 
Siêng tu, không biếng nhác. 
Vừa bụng tự điều thân, 
Phần dư giúp người nghèo; 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo. 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ; 
Xem xét phước đức này, 
Là nhất trong cúng dường. 


Thiên nữ thứ năm lại nói kệ: 


Nhớ lại những đời trước, 
Từng làm vợ con người; 
Bồ mẹ chồng hung bạo, 
Thường thêm lời thô thiên. 
Vẫn giữ lễ làm dâu, 

Khiêm tốn và vâng thuận; 
Thấy tôi ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 
Hơn trong trăm Thiên nữ. 
Xem xét phước đức này, 
Thứ nhất trong cúng dường. 
Thiên nữ thứ sáu lại nói kệ: 
Xưa từng thấy đường đi, 
Tỳ-kheo, T-kheo-mi; 
Theo họ nghe chánh pháp, 
Một đêm giữ trai giới. 

Nay thấy ở cung điện, 
Nương hư không đi dạo; 
Thân trời như khối vàng, 


Hơn trong trăm Thiên nữ. 


Xem xét phước đức này, 

Thứ nhất trong hồi hướng. 

Bấy giờ, người đánh đàn Thô Ngưu nước Câu-tát-la nói kệ: 
Nay tôi may đến đây, 

Trong rừng Câu-tát-la; 

Thấy được các Thiên nữ, 

Thân trời thật tuyệt vời. 

Đã thấy lại được nói, 

Phải tu thêm thiện nghiệp; 

Nay duyên tu công đức, 

Cũng sẽ sanh lên trời. 

Nói những lời này xong, các Thiên nữ liền biến mắt. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


---o0O--- 

KINH 1285.””"° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì khởi nên diệt? 


Sanh gì phải phòng hộ? 


Pháp gì phải nên lìa? 

Đăng quán vui được gì? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sân nhuế khởi, nên diệt, 
Tham sống, lo phòng hộ; 

Vô minh, nên xa lhìa, 

Đăng quán vui chân đế. 

Dục sanh các phiền não, 

Dục là sốc sanh khổ; 

Người điều phục phiền não, 
Thì điều phục các khô. 
Người điều phục các khổ, 
Cũng điều phục phiền não. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1286.""“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lề sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Nếu người hành phóng dật, 
Lìa ác tuệ ngu sĩ, 
Thiền tư không phóng dật, 
Có mau sạch các lậu? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Các sự việc thế gian 
Không phải đều thuộc dục; 
Tâm pháp theo giác tưởng, 
Là dục của con người.””” 
Mọi việc trong Thế gian, 
Thường ở tại thế gian; "3 
Trí tuệ tu thiền tư, 
Ái dục điều phục hẳn. 
Tin tưởng là bạn người, 
Không tin, không vượt qua; 
Tin, danh xưng mình tăng, 


Mạng chung được sanh Thiên. 


Đối thân tưởng hư không, 
Danh sắc không bên chắc; 
Người không đắm danh sắc, 
Thì xa lìa chứa nhóm. 

Quán nghĩa chân thật này, 
Như giải thoát ai mẫn; 

Do vì trí tuệ này, 

Đời khen ngợi cúng dường. 
Hay đoạn các tạp tưởng, 
Thoát khỏi dòng sanh tử; 
Vượt qua các dòng rồi, 

Đó gọi là Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1287.” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lề sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 

Cùng ở chung người nảo, 

Lại cùng ai cộng sự; 

Biết pháp của những ai, 

Là thù thắng không ác? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Cùng dạo chung Chánh sĩ, 

Cùng Chánh sĩ cộng sự; 

Hiểu biết pháp Chánh sĩ, 

Là thù thắng không ác. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 

Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1288.” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ: 

Tham lẫn sanh trong tâm, 

Không thê hành bố thí. 

Người minh trí cầu phước, 

Mới thường hành bó thí. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sợ hãi không hành thí, 

Thường sợ vì không thí; 

Sợ hãi về đói khát, 

Tham lẫn từ sợ sanh. 

Đời này cùng đời khác, 

Thường s1, sợ đói khát; 

Chết thì không ai theo, 

Cô độc không tư lương. 

Người ít của, hay thí, 

Nhiều của khó cũng xả; 

Khó xả mà hay xả, 

Thì đó là thí khó. 

Người vô tri không biết, 


Người trí biết khó biết; 


Đúng pháp nuôi vợ con, 
Của ít tịnh tâm thí. 
Hội thí trăm nghìn vật ”"" 
Phước lợi được từ đó, 

So với thí pháp trước, 

Không bằng phần mười sáu. 
Đánh, trói, hại chúng sanh, 

Tài vật được từ đó, 

Bồ thí an cõi nước, 

Đó gọi thí có tội. 

So với thí bình đẳng, 

Cân lường nào sánh kịp; 

Đúng pháp không làm trái, 
Được tài vật đem cho; 

Khó thí mà hành thí, 

Đúng là Hiền thánh thí; 

Chỗ trụ thường được phước, 
Mạng chung sanh lên trời. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 


Mau đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 
Vượt hăn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những øì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mật. 
_—-OÔO--- 

KINH 1289.” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong thất đá, chỗ của quỷ thần Kim-bà-la, nơi núi 
Kim-bà-la, tại thành Vương xá. Bây giờ, Thê Tôn vừa bị cây thương 
vàng ”'” đâm chân chưa bao lâu, nên khi cử động thân thể còn cảm thấy đau 
đón; nhưng Ngài xả tâm chánh trí, chánh niệm, kham nhân tự an, không có 
tưởng thoái thât. Khi ây có tám vị Thiên tử sơn thân tự nghĩ: “Hôm nay Thê 
Tôn đang ở trong thât đá chô của quỷ thân núi Kim-bà-la tại thành Vương 
xá. Ngài bị cây thương vàng đâm chân, cử động thây đau, nhưng Ngài có thê 
xả tâm, chánh niệm, chánh trí, kham nhân tự an, không có tưởng thoái thât. 
Chúng ta phải đên tán thán trước Ngài.` Nghĩ rôi, đên chỗ Phật, đánh lễ sát 
chân, ngôi lui qua một bên. 
Vị Thiên thần thứ nhất nói kệ tán thán: 
Sa-môn Cù-đàm, 
Sư tử g1ữa người; 
Thân gặp thống khổ, 
Kham nhẫn tự an. 
Chánh trí chánh niệm, 
Không hề thoái thất. 
Thiên tử thứ hai lại tán thán: 


Bậc Đại sĩ đại long, 


Bậc Đại sĩ ngưu vương; 

Đại sĩ phu dõng lực, 

Đại sĩ phu ngựa hay. 

Đại sĩ phu thượng thủ, 

Đại sĩ phu thù thắng. 

Thiên tử thứ ba lại tân thán: 

Sa-môn Cù-đảm này, 

Sĩ phu Phân-đà-I ”'Ý; 

Thân bị những thống khô, 

Mà vẫn hành tâm xả. 

Trụ chánh trí, chánh niệm, 

Kham nhẫn để tự an; 

Mà không hề thoái thất. 

Thiên tử thứ tư lại tán thân: 

“Đối với Sa-môn Cù-đàm, nếu có những gì sĩ phu Phân-đà-lợi nói, mà hiểm 
trái phản lại, thì nên biệt những người đó sẽ bị khô mãi mãi, không được lợi 
ích. Chỉ trừ người không bit chân thật.” 
Thiên tử thứ năm lại nói kệ: 

Quản định, tam-muội kia, 

Khéo trụ nơi chánh thọ; 

Giải thoát lìa các trần, 


Không hiện cũng không ân. 


Tâm kia trụ an Ổn, 

Mà được tâm giải thoát. 
Thiên tử thứ sáu lại nói kệ: 
Dù trải năm trăm năm, 
Tụng kinh Bà-la-môn; 
Tinh cần tu khô hạnh, 
Không lìa trần giải thoát. 
Thì là hàng thấp kém, 
Không qua được bờ kia. 
Thiên tử thứ bảy lại nói kệ: 
Vì bị dục bức bách, 

Trì giới là trói buộc; 

Dù dõng mãnh khổ hạnh, 
Trải qua một trăm năm. 
Tâm kia không giải thoát, 
Không lìa các trần cấu; 
Thì là loại thấp kém, 
Không qua đến bờ kia. 
Thiên tử thứ tám lại nói kệ: 
Tâm trụ dục kiêu mạn, 


Không thể tự điều phục; 


Không được định, tam-muội, 
Chánh thọ của Mâu-n1. 

Một mình ở rừng núi, 

Tâm kia thường phóng dật; 
Với quân ma chết kia, 
Không qua được bờ kia. 


Sau khi tám Thiên tử sơn thần kia tán thán xong, đảnh lễ sát chân Phật, liền 
biến mắt. 


-—-oÚO--- 
KINH 1290.” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu 
khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ: 


Rộng không gì hơn đắt, 
Sâu không gì qua biển; 
Cao không bằng Tu-di, 
Đại sĩ không Tỳ-nữu ”'9. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Rộng không gì hơn ái, 

Sâu không gì qua bụng; 


Cao không gì bằng kiêu, 


Đại sĩ không hơn Phật. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1291.”"” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lề sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Vật gì lửa không thiêu? 
Gì gió không thê thôi? 
Nạn lửa thiêu đại địa, 
Vật gì không chảy tan? 
Vua ác và giặc cướp, 
Cưỡng đoạt tài vật người; 
Người nam, người nữ nào, 


Không bị họ tước đoạt? 


Làm sao chứa trân bảo, 

Cuối cùng không mất mát? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Phước, lửa không thẻ thiêu, 
Phước, gió không thể thôi; 
Thủy tai hại trời đất, 

Phước, nước không chảy tan. 
Vua ác và giặc cướp, 

Cưỡng đoạt của báu người; 
Nếu người nam, người nữ, 
Có phước không bị cướp. 
Kho báu, báo phước lạc, 
Cuối cùng không bị mắt. 
Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1292.°'° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lề sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
AI nên giữ tư lương? 
Vật gì giặc không cướp? 
Kẻ nào cướp thì ngăn, 
Người nào cướp không ngăn? 
Người nào thường đi đến, 
Người trí tuệ hỷ lạc? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người tín giữ tư lương, 
Phước đức giặc không cướp. 
GIặc cướp đoạt thì ngăn, 
Sa-môn đoạt hoan hỷ. 
Sa-môn thường đi đến, 
Người trí tuệ mừng vui. 
Bấy giờ Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 
Mau đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 


Vượt hăn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-—-oÚO--- 

KINH 1293." 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử tướng mạo tuyệt vời, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lề sát chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu 
khăp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Tất cả tướng ngăn che, 
Biết tất cả thế gian; 
An úy, vui tất cả, 
Cúi xin Thế Tôn nói. 
Thế nảo là thế gian, 
Những øì khó được nhất? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Làm chủ mà nhẫn nhục, 
Không của, mà muốn thí; 
Gặp khó mà hành pháp, 
Phú quý tu viễn ly. 
Bốn pháp ấy như vậy, 


Thì đó là rất khó. 


Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Mau đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý đảnh lễ sát chân Phật, 
liên biên mât. 


-OooOOoO- 
TẠP A-HÀM QUYÉÊN 49 


KINH 1294. SỞ CẢ”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đánh lễ sát chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Sức lớn, vui tự tại, 

Mọi sở câu đêu được; 

AI vượt trên vị kia, 

Mọi mong câu thỏa mãn? 

Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 

Sức lớn, vui tự tại, 

VỊ kia không sở câu. 


Nêu aI có mong câu, 


Thì khổ chắng phải lạc. 

Tìm cầu đã qua rồi, 

VỊ kia chỉ có lạc. 

Lúc ấy, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn ái ân đời. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mât. 


---o0O--- 

KINH 1295. X””! 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Xe khởi từ chỗ nào? 
Ai có thể chuyên xe? 
Xe chuyền đến nơi nào? 


Cớ sao biên hoại mât? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Xe khởi từ các nghiệp. 

Tâm thức chuyên dịch xe. 

Tùy nhân mà chuyền đến. 
Nhân hoại thì xe mất. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mât. 
=-OÚO--- 
KINH 1296. SANH CO””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Lúc ấy, Thiên tử kia bạch 
Phật: 


FÁ ^ r+* ® ^ ^ éX 1À ` 3923 ^ 
“Bạch Thê Tôn, con gái của vua Câu-lâu-đà là Tu-ba-la-đê-sa ““ hôm nay 
sanh con.” 


Phật bảo Thiên tử: 
“Đây là điều không tốt lành, chẳng phải là tốt lành!” 


Thiên tử kia liên nói kệ: 


Người sanh con là vu. 

Thế gian có con vui. 

Cha mẹ tuôi già yếu, 

Cần con đề phụng dưỡng. 

Vì sao Cù-đàm nói, 

Sanh con là không tốt? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nên biết luôn vô thường, 
Uấn thuần không, chăng con. 
Sanh con thường bị khổ, 
Người ngu nói là vui. 

Cho nên Ta nói rằng, 

Sanh con là chăng tốt; 
Không tốt mà như tốt, 

Như yêu, chẳng đáng yêu. 
Thật khổ, dáng tợ vuI, 

Bị phóng dật dẫm đạp. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 


Đã đạt Bát-niết-bàn; 


Qua rôi mọi sợ hãi, 
Vượt hăn đời ãi ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1297. SỐ””“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chô 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Thế nào số được đếm? 

Thế nào số không ân? 


Thê nào sô trong sô? 


Thế nào thuyết ngôn thuyết?” 
Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Phật pháp khó đo lường, 
Hai dòng không hiển hiện. 
Nếu danh và sắc kia, 

Diệt tận hết không còn; 
Đó là số được đếm. 

Số kia không ẩn tảng. 


Đó là sô trong sô, 


Đó là thuyết danh số. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1298. VẬT GÌ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật: 
Vật gì nặng hơn đất? 

Vật gì cao hơn không? 

Vật gì nhanh hơn g1ó? 

Vật gì nhiều hơn cỏ? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Giới đức nặng hơn dất. 


Mạn cao hơn hư không. 


Hồi tưởng nhanh hơn gió. 

Tư tưởng nhiều hơn cỏ. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1299. GIỚI G”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có một Thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Thiên tử kia nói kệ: 

Giới gì, oai nghĩ gì? 

Đắc gì, nghiệp là gì? 

Người tuệ làm sao trụ? 

Làm sao sanh về trời? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Xa lìa việc sát sanh, 


Vụi trì giới tự phòng; 


Không sanh tâm gia hại, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Không lẫy của không cho, 
Vui nhận của được cho; 
Đoạn trừ tâm trộm cướp, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Không phạm vợ người khác; 
Xa lìa việc tà dâm; 

Băng lòng vợ riêng mình, 
Đó là đường sanh Thiên. 
Tự vì mình và người, 

Vì của và cười đùa; 
Không nói dối lừa gạt, 

Là con đường sanh Thiên. 
Đoạn trừ nói hai lưỡi, 
Không ly gián bạn người; 
Thường nghĩ hòa kia đây, 
Là con đường sanh Thiên. 
Xa lìa lời thô lỗ, 


Lời dịu, không hại người; 


Thường nói lời hay tốt, 

Là con đường sanh Thiên. 
Không nói lời phi giáo, 
Không nghĩa, không lợi ích; 
Thường nói lời thuận pháp, 
Là con đường sanh Thiên. 
Tụ lạc hoặc đất trống, 

Thấy lợi, nói của ta; 

Không hành tưởng tham này, 
Là con đường sanh Thiên. 
Tâm từ không tưởng hại, 
Không hại các chúng sanh; 
Tâm thường không oán kết, 
Là con đường sanh Thiên. 
Nghiệp khổ và quả báo, 

Cả hai đều tịnh tín; 

Thọ trì nơi chánh kiến, 

Là con đường sanh Thiên. 
Những thiện pháp như thế, 


Mười con đường tịnh nghiệp; 


Đều giữ gìn kiên có, 

Là con đường sanh Thiên. 

Bấy giờ, Thiên tử kia lại nói kệ: 
Lâu thấy Bà-la-môn, 

Đã đạt Bát-niết-bàn; 

Qua rồi mọi sợ hãi, 

Vượt hắn đời ái ân. 


Thiên tử kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân Phật, 
liên biên mật. 
_—-OÔO--- 

KINH 1300. MẠNG””” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Thích Đê-hoàn Nhân, vào lúc cuôi đêm, đên chỗ Phật, đảnh lề 
dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiêu khắp vườn 
Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ Thích Đê-hoàn Nhân nói kệ hỏi Phật: 
Pháp gì mạng không biết? 


Pháp gì mạng không tỏ?”””” 
Pháp gì xiềng xích mạng? 


Pháp gì trói buộc mạng?” 
Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Sắc pháp mạng không biết, 


Các hành mạng không tỏ; 


Thân xing xích mạng kia, 

Ái trói buộc mạng này. 

Thích Đề-hoàn Nhân lại nói kệ: 
Sắc chăng phải là mạng, 

Chư Phật đã từng nói. 

Làm sao thuần thục được, 

Nơi tạng sâu thăm kia? 

Làm sao trụ khối thịt, 

Làm sao biết mạng thân? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ban đầu ca-la-la,””! 
Từ ca-la sanh bào; ”Z 

Từ bảo sanh khối thịt, 
Khối thịt thành dày cứng. 
Thịt dày sanh tứ chị, 

Và những thứ lông tóc; 
Các căn tình gồm sắc, 
Dân dần thành hình thẻ. 
Nhờ người mẹ ăn uống, 


Nuôi lớn bào thai kia. 


Sau khi Thích Đề-hoàn Nhân nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ, đảnh 
lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1301. TRUỜNG THĂNG ””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rùng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Trường Thắng ””° dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh 
sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói 
kệ: 

Khéo học lời vi diệu, 

Gần gũi các Sa-môn; 

Một mình không bạn bè, 

Chánh tư duy tĩnh mặc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Khéo học lời vi diệu, 

Gần gũi các Sa-môn; 

Một mình không bạn bè, 


Tịch mặc tĩnh các căn. 


Sau khi Thiên tử Trường Thắng kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1302. THI-TÌ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Thi-ì””” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ 
hỏi Phật: 


Nên sống chung với ai?””” 
Cộng sự cùng những a1? 
Nên biết những pháp gì, 
Càng thù thắng, phi ác? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Với Chánh sĩ cùng ở.””” 
Cùng Chánh sĩ cộng sự. 
Nên biết pháp Chánh sĩ, 
Càng thù thắng, phi ác. 


Sau khi Thiên tử Thi-tì kia nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1303. NGUYỆT TỤ TẠI”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Nguyệt Tự Tại” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh 
sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử 
Nguyệt Tự Tại kia nói kệ: 


Kia sẽ đên cứu cánh, 


x- 2 41 
Như muỗi nương theo cỏ.” 


Nếu được chánh hệ niệm, 
Nhất tâm khéo chánh thọ. ””"Z 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Kia sẽ đến bờ kia, 

Như cá căn rách lưới. 

Trụ thiền định đây đủ, 

Tâm thường đạt hỷ lạc. 


Sau khi Thiên tử Nguyệt Tự Tại kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1304. VI-NỰU”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Tỷ-sâu- siữU ”” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ: 
Cúng dường Đức Như Lai, 

Thường tăng trưởng hoan hỷ. 

An vui Chánh pháp luật, 

Theo học không phóng dật. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Nếu nói pháp như vậy, 
Phòng hộ không phóng dật; 
Vì nhờ không phóng dật, 
Không bị ma chế ngự. 


Thiên tử Tỳ-sâu-nữu kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1305. BAN-XÀ-LA-KIỆN””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ban-xà-la-kiện””” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, 
đên chô Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh 
sáng chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ Thiên tử kia nói 
kệ: 

Ở ngay chỗ ôn ào, 

Bậc hiệt trí giác ngộ; 

Giác ngộ bằng thiền giác, 

Sức tư duy Mâu-n1. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Biết rõ pháp náo nhiệt, 

Chánh giác được Niết-bàn. 

Nếu được chánh hệ niệm, 


Nhất tâm khéo chánh thọ. 


Sau khi Thiên tử Ban-xà-la-kiện kia nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liên biến mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1306. TU-THÂM 7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Tu-thâm””3 cùng với năm trăm quyên thuộc, dung. sắc tuyệt 
diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua 
một bên; từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 


“A-nan, đối với pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết, tâm ông có hỷ lạc 
không?” 


A-nan bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có vậy. Những người nào không ngu, không sĩ, có trí tuệ, 
mà ở trong pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết, tâm lại không hỷ lạc? 
Vì sao? Vì Tôn giả Xá-lợi-phất trì giới, đa văn, ít muốn, biết đủ, tinh cần 
viễn ly, trụ vững chánh niệm, trí tuệ, chánh thọ, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ 
bén nhạy, trí tuệ xuất ly, trí tuệ quyết định, trí tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ 
sâu, trí tuệ không ai bằng, thành tựu trí bảo” hay khéo giáo hóa, khai thị, 
chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ; cũng thường tán thán khai thị, chỉ giáo, 
soi sáng, làm cho hoan hý, luôn vì tứ chúng thuyết pháp không mỏi mệt.” 


Phật bảo A-nan: 


“Đúng thế! Đúng thế! Như những gì ông đã nói, A-nan! Vì những người 
không ngu, không si, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết các 
thứ pháp, mà ai lại không hý lạc! Vì sao? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất trì giới, đa 
văn, ít muốn, biết đủ, tinh cần chánh niệm, trí tuệ, chánh thọ, trí tuệ siêu việt, 
trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ xuất ly, trí tuệ quyết định, trí tuệ 
lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng, thành tựu trí bảo, hay khéo 
giáo hóa, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ; cũng thường tán thán 
việc khai thị, chỉ giáo, soi sáng, làm cho hoan hỷ, luôn vì tứ chúng thuyết 
pháp không mỏi mệt.” 


“Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Đúng vậy!” 


Thế Tôn hướng về Tôn giả A-nan khen ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất khéo 
thuyết pháp như vậy, như vậy. Thiên tử Tu-thâm cùng quyến thuộc trong 
tâm hoan hỷ, từ thân hào quang càng thêm sáng chói, thanh tịnh như vậy, 
như vậy. Bấy giờ, Thiên tử Tu-thâm trong tâm hoan hý, từ thân phát ra ánh 
sáng thanh tịnh chiếu sáng, liền nói kệ: 


Xá-lợi-phất đa văn, 

Trí sáng tuệ bình đăng: 
Trì giới, khéo điều phục, 
Được Niết-bàn vô sanh."””? 
Thọ trì thân tối hậu, 


Hàng phục các ma quân. 


Sau khi Thiên tử Tu Thâm cùng quyến thuộc nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1307. XÍCH MẤ”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Xích Mã”””, dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ Thiên tử Xích Mã kia 
bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, có thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không sanh, không 
ø1à, không chêt chăng?” 


Phật đáp Xích Mã: 


“Không thê vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không sanh, không giả, không 
chêt được.” 


Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 


“Lạ thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa này! Như những gì Thế Tôn đã nói: 
“Không thể vượt qua biên tế thế giới, đến chỗ không sanh, không già, không 
chết được.” Vì sao? Bạch Thế Tôn, con tự nhớ kiếp trước tên là Xích Mã, 
làm Tiên nhân ngoại đạo, đắc thần thông, lìa các ái dục. Lúc đó, con tự nghĩ: 
“Ta có thần túc nhanh chóng như vậy, giống như kiện sĩ, dùng mũi tên nhọn 
trong khoảnh khắc bắn xuyên qua bóng cây đa-la, có thể lên một núi Tu-di 
đến một núi Tu-di, cất bước từ biên Đông đến biển Tây.' Lúc ấy con tự nghĩ: 
TNay ta đạt được thần lực nhanh chóng như vậy, hôm nay có thể tìm đến 
biên tế của thế giới được chăng?? Nghĩ vậy rồi liền khởi hành, chỉ trừ khi ăn, 
nghỉ, đại tiểu tiện và giảm bớt ngủ nghỉ, đi mãi đến một trăm năm, cho tới 
khi mạng chung, rốt cuộc không thể vượt đến biên tế của thế giới, đến nơi 
không sanh, không già, không chết.” 


Phật bảo Xích Mã: 


“Nay Ta chỉ bằng cái thân một tầm để nói về thế giới, về sự tập khởi của thế 
giới, về sự diệt tận của thế giới, về con đường đưa đến sự diệt tận của thế 
giới. Này Thiên tử Xích Mã, thế giới là gì? Là năm thọ âm. Những gì là 
năm? Sắc thọ ấm, thọ thọ ấm, tưởng thọ ấm, hành thọ ấm, thức thọ ấm. Đó 
gọi là thế giới. 


“Thế nảo là sự tập khởi sắc? Ái đương lai hữu ””, câu hữu với hỷ tham, ưa 
thích chỗ này chỗ kia. Đó gọi là sự tập khởi của thế ĐIỚI. 


“Thế nào là sự diệt tận thế giới? Sự diệt tận của ái đương lai hữu, câu hữu 
với hỷ tham, ưa thích chô này chô kia; đoạn tận, xả ly không còn sót, vô dục, 
tịch diệt, tịch tĩnh. Đó gọi là sự diệt tận thê giới. 


“Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận thế giới? Tám Thánh đạo: Chánh 
kiên, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, 
chánh niệm, chánh định. Đó gọi là con đường đưa đên sự diệt tận thê giới. 


“Này Xích Mã, biết khổ thế giới, đoạn khổ thế giới; biết sự tập khởi thế giới, 
đoạn sự tập khởi thê giới; biệt sự diệt tận thê giới, chứng sự diệt tận thê giới; 
biêt con đường đưa đên sự diệt tận thê giới, tu con đường đưa đên sự diệt tận 


thế giới. Này Xích Mã, nêu Tỳ-kheo nào đối với khổ thế giới, hoặc biết hoặc 
đoạn; sự tập khởi thê giới, hoặc biệt hoặc đoạn; sự diệt tận thê giỚI, hoặc biêt 
hoặc chứng; con đường đưa đên sự diệt tận thê giới, hoặc biệt hoặc tu, thì 
này Xích Mã, đó gọi là đạt đên biên tê thê giới, qua khỏi ái thê gian.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ lập lại: 

Không bao giờ dạo xa, 

Mà đến biên thế giới. 

Chưa đến biên thế giới, 

Trọn không hết biên khô. 

Vì vậy nên Mâu-n1, 

Biết biên tế thế giới. 

Khéo rõ biên thế giới, 

Các phạm hạnh đã lập. 

Đối biên thế giới kia, 

Bình đẳng mà giác tri; 

Đó gọi hạnh Hiền thánh, 

Qua bờ kia thế gian. 


Sau khi Thiên tử Xích Mã nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hý, đảnh lễ 
dưới chân Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1308. NGOẠI ĐẠO” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Phật trú bên núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá, có sáu Thiên tử, vốn 
là xuât gia ngoại đạo. Một tên là A-tỳ-phù, hai là Tăng thượng A-ty-phù, ba 
là Năng Cầu, bốn là Ty-lam-bà, năm là A-câu-tra, sáu là Ca-lam”””, đến chỗ 
Phật. 

Thiên tử A-ty-phù nói kệ: 

Ty-kheo chuyên chú tâm, 

Thường tu hạnh yêm ly; 

Ở đầu đêm, cuối đêm, 

Tư duy khéo tự nhiếp. 

Thấy nghe những lời kia, 

Không rơi vào địa ngục. 

Thiên tử Tăng thượng A-tỳ-phù lại nói kệ: 

Yếm ly chỗ đen ti, 

Tâm thường tự nhiếp hộ; 

Vĩnh viễn lìa thế gian, 

Tranh ngôn ngữ, luận pháp. 

Theo Đại Sư Như LaI, 

Xin thọ pháp Sa-môn; 

Khéo nhiếp hộ thế gian, 

Không tạo các điều ác. 

Thiên tử Năng Cầu lại nói kệ: 


Đoạn hắn đánh, đập, giết, 


Cúng dường cho Ca-diếp; 
Không thấy đó là tội, 

Cũng không thấy là phước. 
Thiên tử Ty-lam-bà lại nói kệ: 
Con nói Ni-càn kia, 

Ngoại đạo Nhã-đề Tử”; 
Xuất gia, hành học đạo, 
Thường luôn tu hạnh khó. 
Đối đồ chúng Đại Sư, 

Xa lìa lời nói dối. 

Con nói người như vậy, 
Không xa bậc La-hán. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Con hồ ly gây chết, 

Thường đi cùng sư tử, 

Suốt ngày, vẫn nhỏ, yếu, 
Không thê thành sư tử. 
Chúng Đại sư Ni-càn, 

Hư vọng tự xưng tắn; 


Là nói dôi ác tâm, 


Cách rất xa La-hán. 

Bấy giờ, Thiên ma Ba-tuần dựa vào Thiên tử A-câu-tra nói kệ: 

Tinh cần bỏ tối tăm, 

Thường giữ gìn viễn ly; 

Đắm nhiễm sắc vi diệu, 

Ham thích cõi Phạm thế. 

Ta giáo hóa chúng này, 

Đề được sanh Phạm thiên. 

Khi ấy Thế Tôn liền tự nghĩ: “Bài kệ mà Thiên tử A-câu-tra đã nói này, là do 
Thiên ma Ba-tuân thêm sức vào, chứ không phải do tự tâm Thiên tử A-câu- 
tra kia nói: 

Tinh cần bỏ tối tăm, 

Thường giữ gìn viễn ly; 

Đắm nhiễm sắc vi diệu, 

Ham thích cõi Phạm thé. 

Ta giáo hóa chúng này, 

Đề được sanh Phạm thiên. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Nếu những gì là sắc, 

Ở đây hay ở kia; 


Hoặc ở trong hư không, 


Sáng chiếu rực mỗi khác. 

Nên biết tất cả kia, 

Không ha ma, ma trói; 

Giống như môi lưỡi câu, 

Câu cá đang lượn chơi. 

Khi ấy những Thiên tử kia đều nghĩ rằng: “Hôm nay Thiên tử A-câu-tra nói 
kệ, mà Sa-môn Cù-đàm nói là ma nói. Vì sao Sa-môn Cù-đàm nói là ma 
nói?) 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm các Thiên tử nên bảo rằng: 


“Nay Thiên tử A-câu-tra nói kệ, nhưng chăng phải tự tâm Thiên tử kia nói 
mà là do sức của Ma Ba-tuân dựa vào nên mới nói: 


Tinh cần bỏ tối tăm, 
Thường giữ gìn viễn ly; 
Đắm nhiễm sắc vi diệu, 
Ham thích cõi Phạm thế. 
Nên giáo hóa chúng này, 
Đề được sanh Phạm thiên. 
Cho nên, Ta nói kệ: 

Nếu những gì là sắc, 

Ở đây hay ở kia; 


Hoặc ở trong hư không, 


Sáng chiếu rực mỗi khác. 

Nên biết tất cả kia, 

Không ha ma, ma trói; 

Giống như môi lưỡi câu, 

Câu cá đang lượn chơi. 

Khi ấy các Thiên tử lại tự nghĩ: “Lạ thay! Sa-môn Cù-đàm thần lực, oai đức 
lớn mới có thê thây được Thiên ma Ba-tuân, còn chúng ta thì không thây. 
Chúng ta môi người hãy làm kệ tán thán Sa-môn Cù-đàm.ˆ Liên nói kệ: 
Đoạn trừ đối tất cả, 

Tưởng tham ái hữu thân; 

Khiến người khéo giữ này, 

Trừ tất cả vọng ngữ. 

Nếu muốn đoạn dục ái, 

Nên cúng dường Đại Sư; 

Đoạn trừ ba hữu ái, 

Phá hoại đối nói dồi. 

Đối kiến tham đã đoạn, 

Nên cúng dường Đại Sư. 

Đệ nhất thành Vương xá; 

Tên núi Tỳ-phú-la; 


Tuyết sơn hơn các núi, 


Km sí vua loài chìm; 

Tám phương, trên và dưới, 
Tất cả cõi chúng sanh; 

Ở trong các Trời, Người, 

Tối thượng Đắng Chánh Giác. 


Sau khi các Thiên tử nói kệ tán thán Phật rồi và nghe những gì Phật dạy, 
hoan hỷý, tùy hỷ, đánh lễ dưới chân Phật, liên biên mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1309. MA-GIÀ”7 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ma-già ” : dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chô 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử Ma-già nói 
kệ hỏi Phật: 

Giết gì được ngủ yên? 

Giết gì được hỷ lạc? 

Giết những hạng người nào, 

Được Củù-đàm tán thán? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nếu giết hại sân nhuế, 


Giâc ngủ được an ôn. 


Sự giêt hại sân nhuê, 


Khiến người được hỷ lạc. 
Sân nhuế là gốc độc, 

Ta khen người giết được. 
Giết sân nhuế kia rồi, 
Đêm dài không lo lắng. 


Sau khi Thiên tử Ma-già nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1310. DI-KÌ-CA””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Di-kỳ-ca””” dung. sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ 
hỏi Phật: 

Có mấy loại chiếu sáng, 

Luôn chiếu sáng thế gian? 

Cúi xin Thế Tôn nói, 

Ánh sáng nào tối thượng? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Có ba loại ánh sáng, 

3961 


Luôn soi sáng thê gian; 


Mặt trời chiếu ban ngày, 


Ban đêm ánh trăng rọi. 

Ánh đèn chiếu ngày đêm, 
Chiếu soi mọi cảnh tượng. 
Trên dưới và các phương, 
Chúng sanh nhờ soi sáng. 
Trong ánh sáng Trời, Người, 
Ánh sáng Phật hơn hết. 


Phật nói kinh này xong, Thiên tử Di-kỳ-ca nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hý đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1311. ĐÀ-MA-NI”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Đà-ma-ni”°° dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chô 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử kia nói kệ 
hỏi Phật: 

Phận sự Bà-la-môn, 

Học hết chớ mỏi mệt. 

Đoạn trừ các ái dục, 

Không cầu thọ thân sau. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Bà-la-môn vô sự, 


Việc cần làm đã làm; 

Chừng nào chưa đến bờ, 
Ngày đêm thường siêng quỳ. 
Đã đến trụ bờ kia, 

Đến bờ, quỳ làm gì? 

Đây là Bà-la-môn, 

Chuyên tinh thiền lậu tận. 
Tất cả các ưu não, 

Hừng hực, đã dứt hắn; 

Đó là đến bờ kia, 


Niêt-bàn vô sở câu. 


Sau khi Thiên tử Đà-ma-ni nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 


dưới chân Phật, liên biên mât. 


KINH 1312. ĐA-LA-KIÊN-Đ3”“ 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Đa-la-kiền-đà ??° dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, 
đến chỗ Phật, đảnh lễ đưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh 
sáng chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói 


kệ hỏi Phật: 
Đoạn mấy, xả mấy pháp, 


Tu mấy pháp tăng thượng, 


Vượt qua mấy tích tụ "4, 


Gọi Tỳ-kheo vượt dòng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đoạn năm””"”, xả bỏ năm”, 


Tu năm pháp tăng thượng ””, 


Vượt năm thứ tích tụ”, 


Gọi Tỳ-kheo vượt dòng. 


Sau khi Thiên tử Đa-la-kiện-đà nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liên biến mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1313. CA-MA (1)”” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ca-ma ”'” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử Ca-ma bạch 
Phật: 
“Thật khó, bạch Thế Tôn! Thật khó, bạch Thiện thệ!” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sở học là rất khó: 
GIới, tam-muội đầy đủ;”” 
Sống viễn ly không nhà, 


Vui nhàn cư tịch tĩnh. 


Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tịch mặc thật khó được””.” 
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Được điều học khó được, 

GIới, tam-muội đầy đủ; 

Ngày đêm thường chuyên tính, 

Tu tập điều thích ý. 

Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, tâm chánh thọ khó được ”””.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trụ chánh thọ khó trụ 

Các căn, tâm quyết định; 

Cắt đứt lưới tử ma, 

Bậc Thánh tùy ý tiến. 

Thiên tử Ca-ma lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, đường hiểm rất khó đi.” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đường hiểm khó đi qua, 

Thánh bình an vượt qua; 


Phàm phu té ở đó, 


Chân trên, đầu chúc xuống. 
Hiền thánh thăng đường đi, 
Đường hiểm tự nhiên bình. 


Phật nói kinh này xong, Thiên tử Ca-ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hý đảnh lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


-—-oÚO--- 
KINH 1314. CA-MA (2)””” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ca-ma"””” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến chỗ 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiếu khắp vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ, Thiên tử kia nói kệ: 


Tham nhuề nhân những gì, 
Không vui, lông dựng đứng? 
Sợ hãi từ đâu khởi? 

Giác tưởng ””” do đâu sanh; 
Giống như Cưu-ma-la'””, 
Nương tựa vào vú mẹ??? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái sanh, lớn từ thân, 
Như cây Ni-câu-luật;””! 
Khắp nơi bị dính mắc, 


Như rừng rậm chẳng chịt.”””” 


Nếu biết nguyên nhân kia, 
Tĩnh ngộ khiến khai giác; 
Qua dòng biển sanh tử, 
Không còn thọ thân sau. 


Sau khi Thiên tử Ca-ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ 
dưới chân Phật, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1315. CHIÊN-ĐÀN (1)” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Chiên-đàn ””# , dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến 
chô Phật, đảnh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử Chiên-đàn 
kia nói kệ hỏi Phật: 

Nghe Cù-đàm Đại trĩ, 

Tri kiến không chướng ngại: 

Trụ chỗ nào, học gì, 

Không gặp ác đời khác? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Nhiếp trì thân, miệng, ý, 

Không tạo ba pháp ác; 


Sông tại nhà của mình, 


Rộng họp nhiều khách khứa. 


Tín, bố thí tài, pháp, 
Dùng pháp lập tất cả. 
Trụ kia, học pháp kia, 
Không còn sợ đời khác. 


Phật nói kinh này xong, Thiên tử Chiên-đàn nghe những gì Phật nói, hoan 
hỷ, tùy hý, đánh lễ dưới chân Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


KINH 1316. CHIÊN-ĐÀN (2)”” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Chiên- đàn” dung, sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đến 
chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử kia nói kệ 
hỏi Phật: 

AI vượt qua các dòng, 

Ngày đêm siêng không lười? 

Không vin, không chỗ trụ, 

Làm sao không đắm chìm? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Tất cả giới đầy đủ, 

Trí tuệ khéo chánh thọ; 


Trong chánh niệm tư duy, 


Vượt qua dòng khó vượt. 


Không nhiễm tưởng dục này, 
Vượt qua sắc ái kia; 

Tham, hỷ đều đã hết, 

Không vào chỗ khó dò.'”!” 


Sau khi Thiên tử Chiên-đàn kia nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ 
đảnh lễ dưới chân Phật, liên biến mật. 


_—-OÔO--- 


KINH 1317. CA-DIEP (I)”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ca-diếp”” dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chô 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên, từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử Ca-diêp kia 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con sẽ nói về Tỳ-kheo và công đức Tỳ-kheo.” 

Phật bảo: 

“Tùy Thiên tử cứ nói!” 

Bấy giờ, Thiên tử Ca-diếp nói kệ: 

Ty-kheo tu chánh niệm, 

Thân ”””” kia khéo giải thoát; 

Ngày đêm thường siêng cầu, 

3901 


Công đức diệt “` các hữu. 


Biết rõ nơi thê gian, 


Diệt trừ tất cả hữu; 

Ty-kheo được vô ưu, 

Tâm không còn nhiễm trước. 

“Bạch Thế Tôn, đó gọi là Tỳ-kheo. Đó gọi là công đức Tỳ-kheo.” 
Phật bảo Ca-diếp: 

“Lành thay! Lành thay! Đúng như những gì ông nói!” 


Thiên tử Ca-diếp nghe những gì Phật nói, hoan hý, tùy hỷ cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rôi biên mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1318. CA-DIÉP (2) 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy 
giờ, có Thiên tử Ca-diệp dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuôi đêm, đên chô 
Phật, đánh lê dưới chân Phật, ngôi lui qua một bên; từ thân tỏa ánh sáng 
chiêu khắp vườn Câp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Bây giờ, Thiên tử Ca-diêp kia 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con sẽ nói về Tỳ-kheo và những gì Tỳ-kheo nói.” 

Phật bảo Thiên tử Ca-diếp: 

“Tùy theo sở thích mà nói.” 

Bấy giờ, Thiên tử Ca-diếp kia liền nói kệ: 

Tỳ-kheo giữ chánh niệm, 

Tâm kia khéo giải thoát; 


Ngày đêm thường siêng cầu, 


Mong lìa được trần cấu. 

Biết rõ ràng thế gian, 

Ở đời, lìa trần cấu; 

Tỳ-kheo không ưu tư, 

Tâm không bị nhiễm trước. 

“Bạch Thế Tôn, đó gọi là Tỳ-kheo, đó gọi là những gì Tỳ-kheo nói!” 
Phật bảo Ca-diếp: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng như những gì ông đã nói! 


Thiên tử Ca- diếp nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ dưới chân 
Phật, liền biến mắt. 


_—-OÔO--- 


Kinh 1319. Khuất-ma”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật trú tại nước Ma-kiệt-đà, du hành trong nhân gian. Vào 
buổi chiều hôm, cùng với năm trăm Tỳ-kheo nghỉ đêm nơi trú xứ quỷ Dạ- 
xoa Khuất-ma”””. Bấy giờ, quỷ Dạ-xoa Khuất-ma””” đi đến chỗ Phật, đảnh 
lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, quỷ Dạ-xoa bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, hôm nay thỉnh Thế Tôn và đại chúng nghỉ đêm nơi nây.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời mời. Lúc đó, quỷ Dạ-xoa Khuất-ma biết 
Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời rồi, liền hóa ra năm trăm tòa lầu các; 
phòng xá, giường năm, ghế ngồi, màn, nệm, gối. Mỗi thứ năm trăm cái đầy 
đủ, tất cả đều do biến hóa mà thành; rồi lại hóa ra năm trăm ngọn đèn sáng 
trưng không có khói tỏa. Sau khi hóa xong, đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân 
Phật, ân cần thỉnh Thế Tôn vào phòng và mời các Tỳ-kheo lần lượt nhận 
phòng ốc cùng ngọa cụ. Sau khi công việc đã xong xuôi, trở lại chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, nói kệ: 


Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an Ổn, 

Đời này cùng đời khác. 

Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an Ổn, 

Tâm kia thường dừng lặng. 
Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Chánh niệm ngủ an Ôn, 

Xả, hàng phục quân khác. 
Hiền đức có chánh niệm, 
Hiền đức luôn chánh niệm; 
Không giết không sai giết, 
Không phục, không bảo phục. 
Lòng từ đối tất cả, 

Lòng không ôm oán kết. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo quỷ Dạ-xoa Khuất-ma: 


“Đúng vậy, đúng vậy! Như những gì ông nói!” 


Sau khi quỷ Dạ-xoa Khuất-ma nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh 
lễ dưới chân Phật, trở về chỗ mình ở. 


_—-OÔO--- 


KINH 1320. MA-CƯU-LA””” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở tại núi Ma-cưu- -la”””, Tôn giả Na-già-ba-la””” làm thị 
giả. Bấy giờ đêm tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóc, Thế Tôn ra khỏi phòng, đi 
kinh hành nơi đất trống. Lúc ấy, Thiên để Thích tự nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn 
ở tại núi Ma-cưu-la, Tôn giả Na-già-ba-la gần gũi hầu hạ cung dưỡng. Đêm 
tối, trời mưa nhỏ, có chớp lóe, Thế Tôn ra khỏi phòng, đi kinh hành nơi đất 
trống. Ta sẽ hóa ra ngôi nhà sàn bằng pha-lê, rồi bưng ngôi nhà sàn ấy, theo 
Phật kinh hành.” Nghĩ vậy xong, liền hóa ra ngôi nhà sàn bằng pha lê, mang 
đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi theo Phật đi kinh hành. 


Bấy giờ, dân chúng nước Ma-kiệt-đề, nếu khi nào có bé trai, bé gái khóc 
đêm, đem quỷ Ma-cưu-la””” ra để dọa, chúng liền ngưng khóc. Theo pháp 
đệ tử gần gũi hầu hạ cung dưỡng, chờ thầy an giấc thiền rồi sau đó mới đi 
ngủ. Bấy giờ, Thế Tôn vì Đề Thích nên ban đêm đi kinh hành lâu. Bấy giờ, 
Tôn giả Na-già-ba-la tự nghĩ: “Đêm nay Thế Tôn đi kinh hành lâu quá, ta 
phải giả dạng làm quỷ Ma-cưu-la để khủng bố Ngài.” Khi ấy Tỳ-kheo Na- 
già-ba-la liền mặc ngược câu-chấp”””°, để mặt có lông dài ra ngoài, đến đứng 
chận đầu đường đi kinh hành của Thế Tôn, bạch Phật: 


“Quỷ Ma-cưu-la đến! Quỷ Ma-cưu-la đến!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo Na-già-ba-la: 

“Này Na-già-ba-la, ngươi là người ngu sĩ, định dùng hình tướng quỷ Ma- 
cưu-la khủng bô Phật ư? Không thê làm lay động một lông tóc của Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đã xa 
lìa khủng bô từ lâu!” 

Khi ấy Thiên để Thích bạch Phật: 


“Bạch Thế Tôn, trong Chánh pháp luật của Thế Tôn cũng lại có hạng người 
này sao?” 


Phật bảo: 


“Này Kiều-thi-ca, trong ngôi nhà cực kỳ rộng rãi to lớn của Củ-đàm, những 
người này vảo đời vị lai cũng sẽ đặc pháp thanh tịnh.” 


Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ: 
Nếu Bà-la-môn nào, 

Nơi pháp tự sở đắc, 

Đến được bờ bên kia; 


` ^ ` Z .x44 1 
Dù một Tỳ-xá-già ""”, 


Cùng với Ma-cưu-la, "°Z 
Đều vượt qua hết thảy. 
Hoặc Bà-la-môn nào, 
Nơi pháp tự mình hành, 
Biết tất cả các thọ, 
Quán sát đều đã diệt. 
Hoặc Bà-la-môn nào, 
Tự mình qua bờ kia, 
Hết thảy các nhân duyên, 
Thảy đều đã diệt tận. 
Hoặc Bà-la-môn nào, 


Tự mình qua bờ kia, 


Tất cả các nhân ngã, 
Thảy đều đã diệt tận. 
Hoặc Bà-la-môn nào, 

Tự mình qua bờ kia, 

Nơi sanh, già, bệnh, chết, 
Thảy đều đã vượt qua. 


Phật nói kinh này xong, Thiên để Thích nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
tùy hy đánh lê Phật, liên biên mât. 


-—-oÚO--- 
KINH 1321. TẤT-LNG-GLÀ QUỶ"”° 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-la-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở nước Ma-kiệt-đề du hành trong nhân gian, đến 
nghỉ đêm tại trú xứ mẹ của quỷ con Tất-lăng- -già à””°. Bấy giờ, vào cuối đêm, 
Tôn giả A-na-luật- đà ,thức dậy, ngôi ngay thắng tụng các đoạn kinh Ưu-đà- 
na””“°, Ba-la-diên-na"“, Kiến chân đế”””” Thượng tọa sở thuyết kệ”””°, Tỳ- 
kheo-nI sở thuyết kệt00. Thi-lộ kệ”"", Nghĩa phẩm ””'', Mâu-nI kẹt? Tu-đa- 
la; tất cả đều tụng hết. 


Bấy giờ quỷ con Tất-lăng-già khóc đêm, quỷ mẹ Tắt-lăng-ca nói bài kệ cho 
con nghe đê dô nó nín: 


Này Tắt-lăng-ca con, 

Nay, con không được khóc; 
Hãy nghe Tỳ-kheo kia 

Đọc tụng kệ Pháp cú. 


Nếu ai biết Pháp cú, 


Tự mình hộ trì giới, 

Xa lìa sự sát sanh, 

Nói thật, không nói dối, 
Tự bỏ điều phi nghĩa, 

Giải thoát đường quỷ thần. "°"” 

Sau khi quý mẹ Tắt-lăng-ca nói kệ, quỷ con Tất-lăng-già nín khóc. 


_—-OÔO--- 


KINH 1322. PHÚ-NA-BÀ-TẦU”” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-đề du hành trong nhân gian cùng với 
đại chúng, đến nghỉ đêm tại trụ xứ mẹ của quỷ con Phú-na-bà-tâu "3. Bấy 
giờ, Thê Tôn vì các Tỳ-kheo nói pháp tương ưng bôn Thánh đê: Khô Thánh 
đê, Khô tập Thánh đê, Khô diệt Thánh đê, Khô diệt đạo tích Thánh đê. 

Khi ấy, quỷ mẹ Phú-na-bà-tâu có con là quỷ con Phú-na-bà-tầu cùng quỷ nữ 
Uất-đa-la"°'. Hai con quỷ nhỏ này khóc đêm. Quỷ mẹ Phú-na-bà-tâu nói kệ 
dạy hai đứa con trai và gái của nó: 

Này Phú-na-bà-tâu, 

Uất-đa-la! Đừng khóc! 

Đề mẹ được lắng nghe, 

Như Lai đang thuyết pháp. 

Cha mẹ không thể nào, 

Khiến con giải thoát khổ. 


Nghe Như Lai thuyết pháp, 


Giải thoát được khổ này. 
Người đời theo ái dục, 

Bị các khổ bức bách. 
Như Lai vì thuyết pháp, 
Khiến hủy diệt sanh tử. 
Nay mẹ muốn nghe pháp, 
Các con nên 1m lặng.” 
Khi ấy Uất-đa-la, 

Và Phú-na-bà-tấu. 

Đều vâng lời mẹ chúng, 
Im lặng mà lắng nghe. 
“Lời mẹ nói hay thay, 
Con cũng thích nghe pháp. 
Thế Tôn chánh giác này, 
Ở Thắng sơn Ma-kiệt; 

Vì các loài chúng sanh, 
Diễn nói pháp vượt khô. 
Nói khổ cùng nhân khổ, 
Khổ diệt, đạo diệt khổ; 


Từ bốn Thánh đề này, 


An ồn đến Niết-bàn. 

Vậy mẹ hãy lắng nghe, 
Những pháp Thế Tôn thuyết.” 
Khi ấy quỷ mẹ Phú-na-bà-tầu liền nói kệ: 
“Lạ thay, con trí tuệ, 

Khéo hay chìu tâm ta. 

Con Phú-na-bà-tâu, 

Khéo khen Phật Đạo Sư. 

Con Phú-na-bà-tâu, 

Cùng con Uất-đa-la; 

Nên sanh lòng tùy hỷ, 

Ta đã thấy Thánh đề.” 


Sau khi, quỷ mẹ Phá-na-bà-tâu nói kệ xong, quỷ con trai và con gái, tùy hỷ 
im lặng. 


_—-OÔO--- 


KINH 1323. MA-NI-GIÁ-LA“” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-đề, du hành trong nhân gian cùng với 
đại chúng, đến nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ Ma-ni-giá- la”, Š. Bấy giờ, quỷ 
Ma-ni-giá-la hội các quỷ thần, đập hợp lại một chỗ. Khi ấy có một người nữ 
đem hương hoa trang sức và đồ ăn thức uống đến. chỗ ở quý thần Ma-ni-giá- 
la kia. Người nữ này từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi tại trú xứ quỷ Ma-ni-giá- 


la; thấy rồi tự nghĩ: “Nay ta đang thấy quỷ thần Ma-ni-giá-la', liền nói kệ: 


Lành thay! Ma-nI-giá, 

Ở nước Ma-già-đà; 

Dân nước Ma-già-đà, 

Cầu gì đều như nguyện. 

Làm sao ở đời này, 

Thường được sông an lạc; 

Còn đời sau thế nào, 

Mà được sanh Thiên lạc? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chớ buông lung, kiêu mạn; 

Cần gì quỷ Ma-ni? 

Nếu tự sửa việc làm, 

Thì được sanh Thiên lạc. 

Khi ấy người nữ kia tự nghĩ: “Đây không phải là quỷ Ma-ni-giá-la mà là Sa- 
môn Cù-đàm.' Biệt như vậy rôi, liên đem hương hoa trang sức cúng dường 
Thê Tôn, đảnh lê dưới chân, ngôi lui qua một bên, nói kệ: 

Đường nào đến an lạc, 

Phải tu những hành gì; 

Đời này thường an ôn, 

Đời sau sanh Thiên lạc? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Khéo điều tâm, bố thí, 

Thích giữ gìn các căn; 

Chánh kiến tu hạnh hiền, 

Gần gũi với Sa-môn. 

Tự sống bằng chánh mạng, 

Đời khác sanh Thiên lạc; 

Đâu cần Tam thập tam, 

Lưới khổ của chư Thiên. 

Chỉ cần nhất tâm kia, 

Đoạn trừ nơi ái dục. 

Ta sẽ nói lìa cấu, 

Pháp cam lộ khéo nghe. 

Người nữ ấy nghe Phật thuyết pháp, khai thị, chỉ giáo, soI sáng, làm cho 
hoan hỷ; những pháp như bồ thí, trì giới, phước báo sanh Thiên, vị ngọt của 
dục, tai hại của dục, phiền não, thanh tịnh, xuất yếu, viễn ly, công đức phước 


lợi, tiếp tục diễn nói pháp Phật thanh tịnh. Giống như tấm vải trắng sạch dễ 
nhuộm màu, người nữ kia cũng vậy, ngay trên chỗ ngồi đắc bình đẳng 
quán ”””: Khổ, Tập, Diệt, Đạo đối với bốn Thánh đế. Lúc đó, người nữ này 
đắc pháp, thấy pháp, biết pháp và nhập pháp, vượt qua các nghi hoặc, không 
do người khác, đối với Chánh pháp luật được vô sở uý, liền từ chỗ ngồi 


đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


“Con đã được độ, bạch Thế Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện Thệ! Từ hôm 
nay cho đên suôt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty-kheo Tăng.” 


Sau khi người nữ ấy nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ, lễ Phật rồi ra 
vê. 


_—-OÔO--- 


KINH 1324. CHÂM MAO QUÝ” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-đề, du hành trong nhân gian, đến 
nghỉ đêm tại trú xứ quỷ Châm Mao”””'. Bây giờ, quỷ Châm Mao hội họp hết 
các quỷ thần lại một chỗ. Lúc đó có Viêm quỷ ”, thấy Thế Tôn nghỉ đêm 
tại trú xứ quý Châm Mao. Thấy rồi, liền đến chỗ ấn: Châm Mao nói với quỷ 
Châm Mao: 


“Thưa thôn chủ, nay ông được nhiều may mắn. Hiện tại Đức Như Lai Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đang nghỉ tại nhà ông.” 


Quỷ Châm Mao nói: 

“Bây giờ, thử xem có đúng là Như Lai hay chẳng phải!” 

Khi ấy, quỷ Châm Mao sau khi cùng các quỷ thần hội họp, trở về ngôi nhà 
của mình. Nó co mình lại xông tới Phật. Bây giờ, Đức Thê Tôn liên tránh 
người. Ba lân nó co mình lại xông tới Phật như vậy, Đức Phật cũng ba lân 
tránh người. Khi ây, quỷ Châm Mao hỏi: 

“Sa-môn sợ ư?” 

Phật bảo: 

“Này thôn chủ, Ta không sợ! Nhưng ngươi có ác xúc.” “9° 


Quỷ Châm Mao nói: 


“Hãy gIỜ, tÔi CÓ vài điều để hỏi. Mong vì tôi mà trả lời. Nếu có thê làm tôi 
vui thì tốt, còn nếu không thẻ làm tôi vui thì tôi sẽ hủy hoại tâm ông, phá vỡ 
ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ mặt vọt ra, năm hai tay ông ném 
qua bờ bên kia sông Hằng.” 


Phật bảo quỷ Châm Mao: 


“Thôn chủ, Ta không thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên 
thân, Người đời nảo, có thê hủy hoại tâm của Như Lai, Đăng Chánh GIác, có 
thê phá vỡ ngực Ta, có thê làm cho máu nóng từ mặt vọt ra, năm hai tay của 
Ta ném qua bờ bên kia sông Hãng. Nay, ông cứ hỏi đi, Ta sẽ vì ông mà nói, 
khiên cho ông được hoan hỷ.” 

Bấy giờ, quỷ Châm Mao nói kệ hỏi Phật: 

Hết thảy tâm tham, nhuế, 

Lấy gì để làm nhân? 

Không vui, lông dựng đứng, 

Sợ hãi từ đâu sanh? 

Ý niệm các giác tưởng, 

Khởi lên từ chỗ nào; 

Giống như trẻ mới sanh, 

Nương nhờ vào vú mẹ?" 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ái sanh, lớn từ thân, 

Như cây Ni-câu-luật; 

Chăng chịt câu móc nhau, 

Như dây leo rừng rậm. "” 
Nếu biết những nhân kia, 
Sẽ khiến quỷ giác ngộ: 


Vượt dòng biến sanh tử, 


Không còn tái sanh nữa. 


Bấy giờ, quỷ Châm Mao nghe Phật nói kệ, tâm được vui vẻ, sám hồi Phật và 
xin thọ trì tam quy. 


Phật nói kinh này xong, quỷ Châm Mao nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, 
phụng hành. 


-—-oÚO--- 
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KINH 1325. QUÝ ÁM'” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có con trai của Ưu-bà-di ““” thọ trai tám chỉ ”, sau đó phạm giới, liền 
bị quỷ thân ám. Lúc ây, Uu-bà-di liên nói kệ: 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Mông tám mỗi phần tháng ““? 
Tháng điềm hiện thần thông”, 
Tám chị khéo chánh thọ. 
Đối trai giới thọ trì, 
Không bị quỷ thần ám. 
Xưa tôi hỏi mấy lần, 
Thế Tôn nói điều này. 
Lúc ấy, Quỷ kia liền nói kệ: 


Ngày mười bôn, mười lăm, 


Và mông tám mỗi tháng: 
Ứng tháng thần túc tốt, 
Tu tám chi chánh thọ. 
Sống trai giới thanh tịnh, 
Khéo giữ gìn giới đức; 
Không bị quỷ trêu đùa, 
Lành thay, nghe từ Phật. 
Theo những lời bà nói, 
Ta sẽ thả con bà. 

Ai có nghiệp hoãn mạn, “”' 
Nhiễm ô hành khổ hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, 
Trọn không được quả lớn. 
Thí như nhồ cỏ may", 
Nắm lỏng thì hại tay; 
Sa-môn hành ác xúc, 
Tất sẽ đọa địa ngục. 

Thí như nhồ cỏ may, 
Nắm chặt không hại tay; 


Sa-môn khéo nhiệp trì, 


Tất đến Bát-niết-bàn. 


Khi ấy, Quỷ thần kia liền thả con Ưu-bà-di này ra. Bấy giờ, Ưu-bà-di nói kệ 
dạy con: 


Nay con hãy nghe mẹ, 
Nhắc lời quỷ thần nói. 


Nêu có nghiệp hoãn mạn, 





Nhiễm ô tu khổ hạnh, 

Phạm hạnh không thanh tịnh, 

Thì không được quả lớn. 

Thí như nhồ cỏ may, 

Nắm lỏng thì hại tay. 

Sa-môn khởi ác xúc, 

Tất sẽ đọa địa ngục; 

Như nắm chặt cỏ gai, 

Tất tay mình không hại. 

Sa-môn khéo giữ gìn, 

Tất đắc Bát-niết-bàn. 

Khi Ấy, con Uu-bà-di tỉnh ngộ như vậy rồi, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chánh tín xuât gia học đạo, sông không nhà, nhưng tâm không được vui, trở 
về nhà mình. Người mẹ từ xa thây con liên nói kệ: 

Lánh tục mà xuất gia, 


Tại sao trở vê làng? 


Nhà cháy, của kéo ra, 
Sao ném vào lửa lại? 
Tỳ-kheo con Ưu-bà-di kia nói kệ đáp: 
Chỉ nghĩ mẹ mạng chung, 
Còn mất không gặp nhau; 
Nên trở về thăm viếng, 
Sao thấy con không vui? 
Lúc ấy, người mẹ Ưu-bà-di nói kệ đáp: 
Bỏ dục mà xuất gia, 
Trở về muốn thụ hưởng; 
Cho nên mẹ lo buôn, 
Sợ bị Ma lung lạc. 
Sau khi Uu-bà-di đã giác ngộ con mình như vậy, như vậy TÔI, người con trở 
lại chõ thanh văng, tính cân tư duy, đoạn trừ tât cả phiên não kêt buộc, 
chứng đặc quả A-la-hán. 
-—-oÚO--- 

KINH 1326. A-LẬP QUÝ” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Ma-kiệt-đề, du hành trong nhân gian, đến 


nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ A-lạp”””. Bấy giờ, quỷ A-lạp tập hội các quỷ 


thần. Lúc đó có quỷ Kiệt-đàm””” thấy Thế Tôn nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ 


A-lạp. Thấy vậy, đến chỗ quỷ A-lạp nói với quỷ A-lạp: 


“Này thôn chủ, ông được lợi lớn. Như Lai đã nghỉ đêm tại trú xứ ông.” 
Quỷ A-lạp nói: 


“Hôm nay có người sông ở tại nhà tôi sao? Bây giờ phải làm cho rõ, là Như 
Lai hay chăng phải là Như Lai.” 


Sau khi, quỷ A-lạp cùng các quý thần tụ tập xong, trở lại nhà mình, nói với 
Đức Thê Tôn: 


“Sa-môn, đi raf” 

Bấy giờ, Thế Tôn, vì là nhà người, liền ra khỏi nhà kia. 
Quỷ A-lạp lại nói: 

“Sa-môn, đi vào!” 


Đức Phật liên vào lại, vì muốn diệt kiêu mạn kia. Diễn ra ba lần như vậy. 
Đên lân thứ tư, quỷ A-lạp lại nói với Thê Tôn: 


“Sa-môn, đi ra.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với quỷ A-lạp: 

“Thôn chủ, đã ba lần mời rồi, bây giờ Ta không ra nữa.” 

Quỷ A-lạp nói: 

“Bây giờ, tôi hỏi Sa-môn. Sa-môn hãy trả lời tôi, làm cho tôi hoan hỷ thì tốt. 
Nêu không thê làm cho tôi hoan hỷ, tôi sẽ hủy hoại tâm của ông, làm vỡ 
ngực ông, làm cho máu nóng của ông từ đó vọt ra, năm hai tay ông ném qua 
bờ bên kia sông Hãng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thôn chủ, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, 


Thiên thân, Người đời nào mà có thê hủy hoại tâm Ta, làm vỡ ngực Ta, làm 
cho máu nóng của Ta từ đó vọt ra, năm hai tay ném qua bên kia bờ sông 


Hãng. Song, thôn chủ, nay ông cứ hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói, khiên cho tâm 
ông được hoan hỷ.” 


Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
Nói những gì gọi là, 
Vật tôi thắng của người””?2 
Thực hành những pháp gì, 
Được quả báo an lạc? 
Những gì là vị ngon? 

Thọ mạng nào hơn cả”°°”3 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trong các vật của người, 
Tịnh tín là tối thắng. 

Hành pháp được quả vui. 

Vị giải thoát tối thượng. 

Trí tuệ trừ già, chết, 

Là thọ mạng bậc nhất. 

Khi ấy, quỷ A-lạp lại nói kệ: 
Làm sao được nồi danh, 
... Như kệ đã nói ở trên. ””” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Trì giới lừng danh tiếng, 


... Như kệ đã nói ở trên. 

Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ: 
Mấy pháp khởi thế gian? 
Mấy pháp tùy thuận nhau? 
Đời mấy pháp chấp thủ? 

Đời mấy pháp tốn giảm? °”? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đời sáu pháp nguyên khởi. 
Sáu pháp tùy thuận nhau. 

Đời sáu pháp chấp thủ. 

Đời sáu pháp tổn giảm. 

Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
AI hay qua các dòng, 

Ngày đêm siêng phương tiện? 
Không vin, không chỗ trụ, 

Ai hay không đắm chìm? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tất cả giới đầy đủ, 

Trí tuệ khéo chánh thọ. 


Trong chánh niệm tư duy, 


Hay qua dòng khó qua. 
Không ưa nơi ngũ dục, 

Cũng vượt qua sắc ái; 
Không vn, không chỗ trụ, 
Ấy không bị đắm chìm. 

Khi ấy, quỷ A-lạp nói kệ hỏi Phật: 
Dùng pháp gì qua dòng? 
Làm sao qua biễn lớn? 

Làm sao xa lìa khổ? 

Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Dùng tín vượt qua dòng. 
Không phóng dật qua biển. 
Tinh tân hay trừ khổ. 

Nhờ tuệ được thanh tịnh. 
Người nên hỏi điều khác, 
Pháp Phạm chí, Sa-môn; 
Pháp nào không sai lầm, 
Chân đề, thí, điều phục ””°. 


Khi ấy, quỷ A-lạp lại nói kệ hỏi Phật: 


Phiền gì hỏi chuyện khác, 
Pháp Phạm chí, Sa-môn; 
Tức nói người tối thắng, 
Vì hiển đuốc pháp lớn. 
Nơi Kiệt-đàm-ma“"” kia, 
Thường phải báo ân này; 
Bảo tôi: Đăng Chánh Giác, 
Bậc Vô Thượng Ngự Sư. 
Tôi đi liền hôm nay, 
Thôn nọ đến thôn kia; 
Hầu hạ Đăng Chánh Giác, 
Đề nghe Ngài nói pháp. 
Sau khi, quỷ A-lạp nghe những gì Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ, rồi ra về. 
_—-OoÔO--- 
KINH 1327. THÚC-CA-LA“”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo-ni Thúc-ca-la””” ở trong chúng Tỳ-kheo-ni tại vườn vua, 


được mọi người thành Vương xá cung kính cúng dường như A-la-hán. 


Một hôm, nhân ngày cát tinh”, dân chúng thành Vương xá tụ tập đại hội 
vui vẻ, nên ngày đó bỏ sót, không cúng dường. Lúc đó có một quỷ thân vì 


kính trọng Tỳ-kheo-ni ấy nên vào trong đường làng thành Vương xá, đến 
từng nhà nói kệ: 


Nhân dân thành Vương xá, 
Say sưa, ngủ mê mỆt, 

Không siêng cúng dường kia, 
Ty-kheo-mi Thúc-ca. 

Nhờ khéo tu các căn, 

Tên gọi Thúc-ca-la; 

Khéo nói pháp ly cấu, 

Nơi Niết-bàn thanh lương. 
Thuận nghe những lời ấy, 
Suốt ngày vui không chán. 
Nương trí tuệ nghe pháp, 
Được qua dòng sanh tử. 
Như thương nhân đi biển, 
Nương vào sức Mã vương ”®. 


Khi ây có một vị Uu-bà-tắc đem y cúng Tỳ-kheo-ni Thúc-ca-la; lại có một vị 
Uu-bà-tăc đem thức ăn cúng đường. Lúc ây, vị quỷ thân kia liên nói kệ: 


Uu-bà-tặc trí tuệ, 
Được phước lợi rât nhiêu; 


Cúng y Thúc-ca-la, 


Nên lìa các phiền não. 
Ưu-bà-tắc trí tuệ, 
Được phước lợi rất nhiều; 
Vì cúng ăn Ca-la, 
Nên lìa sự tích tụ. 
Sau khi vị quý thần kia nói kệ xong, liền biến mắt. 
---oÚO--- 
KINH 1328. TỲ-LA“"“ 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 


iờ, có Tỳ-kheo-ni Tỳ-la”““” ở trong chúng Tỳ-kheo-ni tại vườn vua, thành 
b M bộ b 8 1y 


Vương xá. Nhân ngày cát tinh”? dân chúng thành Vương xá tụ tập đại hội, 
nên ngày đó Tỳ-kheo-ni Tỳ-la không có người cúng dường. Lúc đó, có quỷ 
thân kính trọng Tỳ-kheo-ni Tỳ-la nên đi vào trong các đường làng hay đầu 
ngã tư đường, thành Vương xá, nói kệ: 

Nhân dân thành Vương xá, 

Say sưa ngủ mê mệt; 

Tỳ-kheo-mi Ty-la, 

Không người nào cúng dường. 

Tỳ-kheo-nmi Ty-la, 

Dõng mãnh tu các căn; 

Khéo nói pháp lìa cấu, 


Pháp Niết-bàn thanh lương. 


Tùy thuận điều được nói, 
Suốt ngày vui không chán. 
Nương trí tuệ nghe pháp, 
Được qua dòng sanh tử. 


Khi ấy, có một Ưu-bà-tắc đem y đến cúng Tỳ-kheo-ni Tỳ-la; lại có một Ưu- 
bà-tắc đem đô ăn đên cúng dường. Khi ây, vị quy thân kia liên nói kệ: 


Ưu-bà-tắc trí tuệ, 

Nay được phước lợi nhiều; 

Vì cúng y Ty-la, 

Nên đoạn được phiền não. 

Ưu-bà-tắc trí tuệ, 

Nay được phước lợi nhiều; 

Vì cúng ăn Tỳ-la, 

Nên lìa các hòa hiệp. 

Sau khi vị quý thần kia nói kệ xong, liền biến mắt. 

-—-oÚO--- 

KINH 1329. HÊ-MA-BA-ĐẾ”""” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi””° và Thiên thần Hê-ma-ba-đê”””" cùng phát 


lời thê: “Nêu trong cung mình có vật báu xuât hiện, thì phải nói với nhau. 
Nêu không nói, mang tội vi ước. ` 


Lúc ấy, trong cung Thiên thần Hê-ma-ba-đê có xuất hiện vật báu chưa từng 
có là hoa ba-đàm-ma“^. Hoa có nghìn cánh, lớn như bánh xe, cọng báu màu 
vàng. Lúc ấy Thiên thần Hê-ma-ba-đê sai người đến báo Sa-đa-kỳ-lợi: 
“Thưa thôn chủ, hôm nay trong cung chúng tôi bỗng xuất hiện một vật báu 
chưa từng có là hoa ba-đàm-ma. Hoa có nghìn cánh, lớn như bánh xe, cọng 
báu màu vàng, mời đến xem qua.” 


Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi liền sai người đến nhà Thiên thần Hê-ma-ba-đê nói 
rằng: 

“Thưa thôn chủ, ba-đàm-ma trăm nghìn cánh ấy mà làm gì! Hôm nay trong 
cung chúng tôi có xuất hiện hoa ba-đàm-ma vĩ đại, của báu chưa từng có, 
tức là Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. Thôn chủ có thể đến phụng sự cúng dường.” 


Bấy giờ, Thiên thần Hê-ma-ba-đê liền cùng với năm trăm quyến thuộc đến 
chô Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ hỏi: 


Ngày rằm là thời tốt, 

Ban đêm gặp hội vu1; 

Nên nói thọ trai gì, 

Thọ từ A-la-hán?'“®° 

Lúc ấy, Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Hôm nay Phật Thế Tôn, 

Tại thắng quốc Ma-klệt, 

Trụ tại thành Vương xá, 

Vườn Trúc, Ca-lan-đà. 


Diên nói pháp vi diệu, 


Diệt trừ khổ chúng sanh. 

Khổ khổ và khổ tập, 

Khổ diệt tận tác chứng; 
Đường bát Thánh khỏi khổ, 
An ôn đến Niết-bàn. 

Nên đến để cúng dường, 

Thế Tôn, La-hán tôi. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 
Ngài có tâm nguyện vuI, 

Cứu giúp chúng sanh không? 
Ngài với thọ, không thọ, 

Tâm tưởng bình đăng không? °°° 
Sa-đa-kỳy-lợi nói kệ đáp: 

Ngài tâm từ, nguyện diệu, 

Độ tất cả chúng sanh. 

Đối các thọ, không thọ, 

Tâm tưởng thường bình đăng. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Bậc cụ túc minh đạt, 


Thành tựu chánh hành chưa? °®° 


Các lậu diệt sạch hắn, 

Không tái sanh nữa ư? 
Sa-đa-kỳy-lợi nói kệ đáp: 
Minh đạt khéo đầy đủ, 

Đã thành tựu chánh hành; 

Các lậu đã dứt hắn, 

Không tái sanh đời sau. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 
Mâu-ni ý hành mãn, 

Cùng nghiệp thân, miệng chăng? 
Minh hạnh đều đầy đủ, 

Đúng pháp tán thán chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tâm Mâu-ni đầy đủ, 

Cùng nghiệp thân, miệng đây; 
Minh hạnh đều đầy đủ, 

Đúng pháp mà tán thán. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Xa la hại sanh mạng, 


Không cho không lấy chăng? 


Có xa lìa phóng đãng, 

Không rời thiền tư chăng? 
Sa-đa-kỳy-lợi nói kệ đáp: 
Thường không hại chúng sanh, 
Không cho, không lấy càn; 
Xa lìa nơi phóng đãng, 

Ngày đêm thường thiền tư. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 
Không ưa ngũ dục chăng? 
Tâm không trược loạn chăng? 
Có pháp nhãn thanh tịnh, 
Diệt hắn ngu sỉ chăng? 
Sa-đa-kỳy-lợi nói kệ đáp: 

Tâm thường không ưa dục, 
Tâm cũng không trược động; 
Pháp nhãn Phật thanh tịnh, 
Ngu sĩ hết không còn. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Chí thành không vọng ngữ, 


Không nói lời thô chăng? 


Không nói lời ly gián, 

Chỉ nói chân thành chăng? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Chí thành không vọng ngữ, 
Cũng không nói lời thô; 
Không ly gián người khác, 
Thường nói lời như pháp. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Gìn giữ giới thanh tịnh, 
Chánh niệm vắng lặng chăng? 
Đây đủ pháp giải thoát, 

Như Lai đại trí chăng? 
Sa-đa-kỳy-lợi nói kệ đáp: 
Tịnh giới đều đầy đủ, 

Chánh niệm thường tịch tĩnh; 
Thành tựu pháp giải thoát, 
Đắc đại trí Như Lai. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 
Minh đạt đều đầy đủ, 


Chánh hạnh đã thanh tịnh; 


Sở hữu các lậu hết, 

Không còn tái sanh nữa? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Minh đạt đều đầy đủ, 

Chánh hạnh đã thanh tịnh; 
Tất cả các lậu hết, 

Không còn tái sanh nữa. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 
Mâu-nI đủ thiện tâm, 

Cùng nghiệp đạo thân, miệng; 
Minh hạnh đều đầy đủ, 

Nên tán thán pháp này? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Mâu-nI đủ thiện tâm, 

Cùng nghiệp đạo thân, miệng; 
Minh hạnh đều đầy đủ, 

Nơi pháp này tán thán. 
Hê-ma-ba-đê nói kệ hỏi: 

Đùi nai Y-ni-diên"””, 


Thắng tướng của Tiên nhân; 


Ít ăn, xả thân tham, 

Chỗ Mâu-ni rừng thiền. 

Nay ông hãy cùng đi, 

Kính lễ Cù-đàm kia."”” 

Lúc ấy, Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê, có trăm nghìn quyến thuộc quý thần 
vây quanh, vội vàng, đi đên chô "Phật, đảnh lễ cúng dường; sửa lại y phục, 
trịch vai bên hữu, chặp tay kính lễ và nói kệ: 

Đùi nai Y-ni-diên, 

Thắng tướng của Tiên nhân; 

Ítăn, không tham đắm, 

Mâu-ni ưa rừng thiên. 

Hôm nay chúng con đến, 

Thỉnh vẫn Đức Cù-đàm. 

Sư tử đi một mình, 

Đại long không sợ hãi. 

Nên nay đến thỉnh vấn. 

Xin Mâu-ni quyết nghi: 

Thế nào ra được khổ? 

Làm sao giải thoát khổ? 

Xin Ngài nói giải thoát, 


Khô diệt ở chỗ nào? 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm diệu dục ở đời, 

Và thứ sáu là ý"; 

Nơi dục kia không tham, 
Giải thoát tất cả khổ. 

Ra khỏi khô như vậy. 

Giải thoát khổ như vậy. 

Nay đáp điều ông hỏi, 

Khổ từ đây mà diệt. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Suối từ đâu quay về, 

Đó đường ác không chuyển? 
Mọi khổ lạc thế gian, 

Ở đâu mà diệt hết? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Cùng với ý nhập xứ; 

Nơi kia danh và sắc, 

Vĩnh viễn không còn øgì. 


Suôi từ đó quay về, 


Đó đường ác không chuyền. 

Đối với khổ lạc kia, 

Diệt hết không còn gì. 

Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ: 
Thế gian mấy pháp khởi, 

Mấy pháp đời hòa hợp; 

Đời mấy pháp chấp thủ, 

Mấy pháp khiến đời diệt? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sáu pháp khởi thế gian, 

Sáu pháp hòa hợp đời; 

Sáu pháp chấp thủ đời, 

Sáu pháp tổn giảm đời. 

Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Làm sao qua các dòng, 

Ngày đêm siêng phương tiện, 

Không vin, không chỗ trụ, 

Mà không chìm vực sâu? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tất cả giới đầy đủ, 


Trí tuệ khéo chánh thọ; 

Như tư duy buộc niệm, 

Thì qua được vực sâu. 

Không ưa các dục tưởng, 

Cũng vượt sắc trói buộc; 

Không vin, không chỗ trụ, 
Không chìm nơi vực sâu. 
Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại nói kệ hỏi: 
Pháp gì qua các dòng? 

Làm sao vượt biển lớn? 

Làm sao rời khỏi khổ? 

Làm sao được thanh tịnh? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Chánh tín, qua các dòng. 

Không phóng dật, vượt biển. 
Tinh tân hay dứt khô, 

Trí tuệ được thanh tịnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ tiếp: 
Ông có thể hỏi khác, 


Pháp Phạm chí Sa-môn; 


Chân thật, thí, điều phục, 
Ngoài đây không pháp nào? °? 
Hê-ma-ba-đề lại nói kệ: 

Cần øì hỏi chỗ khác, 

Pháp Phạm chí, Sa-môn? 
Hôm nay Đại Tình Tấn, 

Đã khéo léo dẫn khai. 

Nay con nên báo đáp, 

Ơn Sa-đa-kỳ-lợi, 

Hướng dẫn đến Ngự Sư, 
Bảo với chúng con răng: 
Con nên đến thôn xóm, 
Theo Phật đến mọi nhà; 
Thừa sự, lễ, cúng dường, 
Theo Phật nghe chánh pháp. 
Trăm nghìn quỷ thần này, 
Đều chắp tay cung kính; 
Tất cả quy y Phật, 

Bậc Đại Sư Mâu-nI. 


Đáng danh xưng Vô Thượng, 


Át thấy nghĩa chân thật; 
Thành tựu trí tuệ lớn, 
Với dục không nhiễm trước. 
Người trí nên quan sát, 
Cứu giúp kẻ thế gian; 
Được dấu đạo Hiền thánh, 
Đó là Đại Tiên Nhân. 
Phật nói kinh này xong, Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê cùng các quyến thuộc 
năm trăm quỷ thân nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ lê Phật, rôi ra 
Vê. 
=-O0O--- 

KINH 1330. ƯU-BA-GIÀ-TRA“"° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Tôn giả Xá-lợi- phát và Tôn giả Mục- kiền-liên đang trú trong núi Kỳ-xà- 
quật. Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất mới cạo râu tóc, có con quỷ Giả-tra và 
Ưu-ba-già-tra?°"' đi ngang qua. Quỷ Ưu-ba-già-tra thấy Tôn giả Xá-lợi-phất 
mới cạo râu tóc, bẻn nói với quỷ Già-tra: 
“Bây giờ tôi sẽ đến đánh đầu của Sa-môn kia.” 
Quỷ G1à-tra nói: 
“Uu-ba-già-tra, anh chớ TÓI vậy! Sa-môn này có thần lực, đức độ lớn, anh 
chớ làm vậy, sẽ chịu khô lâu dài, không được lợi ích.” Ba lân nói như vậy, 


mà quỷ Ưu-ba-già-tra sau ba lần can gián vẫn không nghe lời quỷ Già-tra, 
liền dùng tay đánh đầu Tôn giả Xá-lợi-phất, đánh xong, rồi tự kêu lên răng: 


“GIà-tra, tôi bị thiêu! Già-tra, tôi bị luộc!” Kêu lên ba lân rôi, liên bị vùi vào 
trong đât, đọa xuông địa ngục A -tỳ. 


Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nghe tiếng động do con quỷ đánh Tôn giả Xá-lợi- 
phât, liên đi đên chỗ Tôn giả Xá-lợi-phât, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 


“Thế nào, Tôn Ø1ả, có thể chịu được sự đau đớn đó không?” 
Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 


“Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, tuy có đau đớn, nhưng ý có thể chịu đựng, 
không đên nôi đau quá.” 


Tôn giả Đại Mục-kiền-liên nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Kỳ diệu thay, Tôn giả Xá-lợi- phất! Thật là thần lực, đức độ lớn. Con quỷ 
nảy nếu dùng tay đánh núi Kỳ-xà-quật, sẽ khiến nát ra như cám, huống là 
đánh vào người mà không đau đớn?” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Đại Mục-kiên-liên: 

“Thật ra là tôi không đau đớn lắm!” 


Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên cùng uý lạo nhau như vậy, 
Đức Thê Tôn dùng thiên nhĩ nghe những lời này. Nghe xong, liên nói kệ: 


Tâm kia như đá cứng, 
Trụ vững không lay động; 
Đã lìa tâm nhiễm trước, 
Người sân không trả lại. 
Nếu tu tâm như vậy, 

Sao có nỗi đớn đau! 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


-=-oÚO--- 
KINH 1331. CHÚNG ĐA”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, kiết 


hạ an cư trong một khu rừng. Trong rừng này có Thiên thân ở, biệt đền ngày 
mười lăm các Tỳ-kheo nhận tuổi”"”, nên rất lấy làm buồn bã. Có vị Thiên 


thân khác nói với vị Thiên thân kia: 


“Cớ sao anh sanh ra buôn râu khô não? Anh nên hoan hỷ, vì các Tỳ-kheo trì 
giới thanh tịnh, hôm nay nhận tuôi.” 


Thiên thần trong rừng đáp: 

“Tôi biết các Tỳ-kheo hôm nay mãn hạ, nhưng không giống ngoại đạo vô 
tu” nhận tuổi. Những Tỳ-kheo tỉnh tân nhận tuôi, là sáng hôm sau ôm bát 
đi đên nơi khác, rừng này sẽ văng vẻ.” 

Sau khi các Tỳ-kheo đi rồi, Thiên thần trong rừng nói kệ: 

Nay tâm tôi không vui, 

Chỉ thấy rừng trồng vắng. 

Tâm thanh tịnh thuyết pháp, 

Các Ty-kheo đa văn, 

Đệ tử Đắng Cù-đàm, 

Nay đang đến xứ nào? 

Khi ấy, có Thiên tử khác nói kệ: 


Người đến Ma-già-đà, 


Người đến Câu-tát-la; 
Hoặc đến Kim Cương địa 
Mọi nơi, tu viễn ly. 
Giống như cầm thú hoang, 
Tùy sở thích dạo chơi. 
_—-OÔO--- 

KINH 1332. HAM NGỮ”" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có các Tỷ-kheo ở nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, kiệt hạ 
an cư trong một khu rừng. Ban ngày thì nhập chánh thọ,“”"” thân thể mệt 
mỏi, còn đêm đến thì ngủ. Lúc đó, trong rừng kia có Thiên thần trú ngụ. tự 
nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo. Ở trong rừng văng, ban ngày nhập 
chánh thọ, ban đêm lại ham ngủ nghỉ. Bây giờ ta sẽ đến thức tỉnh vị ấy." Lúc 
đó, Thiên thân đên trước Tỳ-kheo nói kệ: 
Tỳ-kheo! Thầy tỉnh dậy! 
Vì sao ham ngủ nghỉ? 
Ngủ nghỉ có lợi gì? 
Khi bệnh sao không ngủ? 
Khi gai nhọn đâm thân, 
Làm sao ngủ nghỉ được? 
Ngài vốn xả, không nhà, 


Y muôn ổđi xuât gia. 


Nên như ý muốn xưa, 
Cầu tăng tiễn ngày đêm; 
Chớ rơi vào mê ngủ, 
Khiến tâm không tự tại. 
Dục vô thường, biến đổi, 
Say mê nơi người ngu. 
Người khác đều bị trói, 
Nay ngài đã cởi trói, 
Chánh tín mà xuất gia, 
Vì sao ham ngủ nghỉ? 

Đã điều phục tham dục, 
Tâm kia được giải thoát. 
Trí thắng diệu đầy đủ, 
Xuất gia, sao ham ngủ? 
Cần tinh tắn chánh thọ, 
Thường tu sức kiên có. 
Chuyên cầu Bát-niết-bàn, 
Tại sao mà ham ngủ? 
Khởi minh, đoạn vô minh, 


Diệt tận các hữu lậu. 


Điều phục thân sau cùng, 
Tại sao ham ngủ nghỉ? 


Khi vị Thiên thần kia nói kệ, Tỳ-kheo này nghe xong, chuyên tỉnh tư duy 
đặc A-la-hán. 


—-O0O--- 
KINH 1333. VIÊN LY”° 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở trong rừng Câu-tát-la, nhập chánh thọ ban ngày, tâm 
khởi giác bât thiện, nương vào ác tham. Lúc đó, trong rừng này có vị Thiên 
thân đang trú ngụ, tự nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng 
nhập chánh thọ ban ngày, tâm khởi giác bất thiện”””, nương vào ác tham. 
Bây giờ ta nên đên làm tỉnh ngộ vị ây.” Lúc ây, Thiên thân kia liên nói kệ: 
Tâm kia muốn viễn ly, 
Cư ngụ nơi rừng văng. 
Phóng tâm theo ngoại duyên, 
Dong ruôi theo loạn tưởng. 
Chế ngự tâm mê đời, 
Luôn vui tâm giải thoát. 
Nên xả tâm không vui, 
Chấp thọ, sống an lạc"°”, 

4071 


Tư duy không chánh niệm ˆ, 


Chớ chấp ngã, ngã sở; 


Như đề bụi dính đầu, 
Nếu dính rất khó phủi ”. 
Chớ đắm nhiễm lạc dục, 
Tâm bị dục vẫn đục; 

Như Thích quân ”” cỡi voi, 
Ruối nhanh, ø1ũ sạch bụi. 
Tỳ-kheo đối tự thân, 
Chánh niệm, trừ trần cấu; 
Trần chỉ cho tham dục, 
Chắng phải bụi thế gian. 
Người trí tuệ sáng suốt, 
Phải tỏ trần cấu kia; 

Nơi pháp luật Như Lai, 
Giữ tâm, chớ buông lung. 
Trần cấu là sân nhué, 
Chắng phải bụi thế gian; 
Người trí tuệ sáng suốt, 
Phải tỏ trần câu kia. 

Nơi pháp luật Như Lai, 


Giữ tâm, chớ buông lung. 


Trần cấu là ngu si, 

Chắng phải bụi thế gian. 
Người trí tuệ sáng suốt, 
Phải xả trần câu kia; 

Nơi pháp luật Như Lai, 
Giữ tâm không buông lung. 


Sau khi Thiên thần kia nói kệ rồi, Tỳ-kheo này nghe những gì vị kia đã nói, 
chuyên tính tư duy, trừ bỏ phiên não, đắc A-la-hán. 


_—-OÔO--- 

KINH 1334. BẤT CHÁNH TƯ DU” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong 
một khu rừng, nhập chánh thọ ban ngày, khởi tư duy bât chính ””. Lúc đó có 
một Thiên thân đang ở trong rừng này, tự nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ- 
kheo, ở trong rừng nhập chánh thọ ban ngày mà khởi tư duy bât chính. Bây 
giờ ta nên đên dùng phương tiện khéo làm tỉnh ngộ vị ây.` Lúc này Thiên 
thân kia nói kệ: 
Sao tư duy bắt chính, 
Bị giác quán nuốt chửng? 
Nên bỏ niệm bất chính, 
Chuyên tu nơi chánh thọ. 
Tôn trọng Phật, Pháp, Tăng, 


Và tự giữ tịnh giới. 


Luôn sanh tâm tùy hỷ, 

Hỷ lạc cảng tăng tiến. 

Nhờ tâm hoan hỷ đó, 

Cứu cánh, thoát khổ nhanh. 


Sau khi Thiên thần kia nói kệ khuyến khích rồi, Tỳ-kheo này chuyên tỉnh tư 
duy, tận trừ các phiên não, đặc A-la-hán. 


---oÚO--- 
KINH 1335. GIÚA TRUA””” 

Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, ở trong một khu 
rừng, nhập chánh thọ ban ngày, vào lúc giữa trưa, Ty-kheo kia sanh tâm 
không vui, nói kệ: 
Nơi đây trời đứng bóng, 
Chim chóc đều lặng thinh; 
Hoang văng chợt có tiếng, 
Làm tâm ta sợ hãi. 
Lúc ấy, Thiên thần ở trong rừng kia nói kệ: 
Hôm nay trời đứng bóng, 
Chim chóc đều lặng thinh; 
Hoang văng chợt có tiếng, 


Vì tâm ông không vuI. 


Hay xả tâm không vuI, 
Chuyên vui tu chánh thọ. 


Sau khi Thiên thần kia nói kệ làm cho Tỳ-kheo này tỉnh ngộ rồi, Tỳ-kheo 
này chuyên tính tư duy, trừ bỏ phiên não, đắc A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 1336. A-NA-LUẬT””7 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, 
nghỉ lại trong một khu rừng. Bấy giờ có Thiên thần tên là Xà-lân-ni"”” là 


thiện trì thức trước kia của. Tôn giả A-na-luật, đến chỗ Tôn giả A-na-luật. 
Sau khi đên chỗ A-na-luật rồi nói kệ: 
Nay ngài hãy phát nguyện, 

Nguyện sanh về chốn cũ; 

Lên trời Tam thập tam, 

Vui ngũ dục đầy đủ. 

Hàng trăm thứ âm nhạc, 

Thường dùng để tự vui; 

Mỗi khi đến giờ ngủ, 

Âm nhạc báo thức giấc. 

Hàng chư Thiên ngọc nữ, 


Hầu hai bên ngày đêm. 


Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp: 
Hàng chư Thiên ngọc nữ, 
Chúng là khối khổ lớn. 

Vì tưởng điên đảo kia, 

Bị trói hữu thân kiến. 

Người cầu sanh nơi đó, 

Đây cũng là khổ lớn. 
Xà-lân-ni, nên biết, 

Ta không nguyện sanh kia. 
Sanh tử đã hết hắn, 


Không còn tái sanh nữa. 


Sau khi Tôn giả A-na-luật nói những lời này, Thiên tử Xà-lân-ni nghe những 
gì Tôn giả A-na-luật nói, hoan hỷ, tùy hỷ liên biên mât. 


KINH 1337. TỤNG KINH””” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, 
siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, đắc quả A-la- hán. Sau 
khi chứng quả rồi, không còn siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Khi ấy có vị 
Thiên thần đang ở trong rừng đó, nói kệ: 


Tỳ-kheo! Ngài trước kia, 


Ngày đêm siêng tụng tập; 


Luôn vì các Tỳ-kheo, 

Cùng luận nghĩa quyết định, 
Nay, ngài đối pháp cú, 

Im lặng không mở lời; 
Không vì các Ty-kheo, 

Cùng luận nghĩa quyết định. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Xưa, vì chưa lìa dục, 

Tâm thường ưa pháp cú; 
Nay, vì đã lìa dục, 

Việc tụng thuyết đã xong. 
Trước, biết đạo đã đủ, 

Thấy, nghe đạo làm gì? 

Các thấy, nghe thế gian, 
Băng chánh trí"”” buông hết. 


Sau khi Thiên thân nghe những gì Tỳ-kheo nói, hoan hỷ, tùy hỷ, liền biến 
mât. 


_—-OÔO--- 


KINH 1338. BÁT-ĐÀM-MA““” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có T-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng. 
Ty-kheo này bị bệnh mất, vâng lời thây thuôc dạy phải ngửi hoa bát-đàm- 
ma. Sau khi Tỳ-kheo kia nhận lời dạy của thây rôi, liên đên bờ ao hoa bắt- 
đàm-ma, ngôi theo chiêu gió bên bờ ao và theo gió mà ngửi hương. Khi đó 
có vị Thiên thân chủ hô này nói với Tỳ-kheo: 

“VÌ sao ngài trộm hoa? Ngài nay là giặc trộm hương!” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo nói kệ đáp: 

Không phá cũng không đoạt, 

Đứng xa ngửi hương bay. 

Tại sao nay ông nói, 

Ta là giặc trộm hương? 

Lúc ấy, Thiên thần nói kệ: 

Không xin mà tự lấy, 

Thế gian gọi là giặc. 

Ông, nay người không cho, 

Mà tự đến ngửi lấy; 

Thì thế gian gọi là, 

GIặc trộm hương thật sự. 


Lúc đó có một người nhô ngó sen kia, vác cả đi. Bây giờ Tỳ-kheo nói kệ cho 
Thiên thân kia: 


Hiện tại, như người kia, 


Bẻ gãy phân-đà-lợi, 


Nhồ rễ vác cả đi, 

Mới là người gian xảo. 

Vì sao ông không ngăn, 

Mà nói ta trộm hương? 

Lúc ấy, Thiên thần kia nói kệ đáp: 
Người gian xảo cuông loạn, 
Giống như áo nhũ mẫu; 

Đủ thiếu gì nói thêm!“ 
Nên mới nói cùng ngài. 
Ca-sa, không thấy bần, 
Áo đen, mực chăng dơ. 
Người hung ác gian xảo, 
Thế gian không nói tới. 
Chân ruôi dơ lụa trắng: 
Kẻ sáng, thấy vết nhỏ. 
Như mực dính hạt châu, 
Tuy nhỏ nhưng thấy hết. 
Thường theo kia cầu tịnh, 
Không kết, lìa phiền não, 


Ác tuy như lông tóc, 


Người thấy như thái sơn. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia lại nói kệ: 
Nói hay thay! Hay thay! 
Dùng nghĩa an ủi tôi. 
Ông hãy thường vì tôi, 
Luôn luôn nói kệ này. 
Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Tôi chẳng phải nô lệ 
Ngài mua, hay người cho; 
Làm sao luôn theo ngài, 
Lúc nào cũng nhắc nhở? 
Nay ngài nên tự biết, 
Mọi việc lợi ích kia. 
Sau khi Thiên thần kia nói rồi, Tỳ-kheo này nghe những gì người ấy nói, 
hoan hý, tùy hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê, một mình nơi chỗ thanh vắng, 
chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán. 
-—-oÚO--- 

KINH 1339. THỢ SÃN"” 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp ”” đang ở trong hang Tiên nhân ”””, thành 


Vương xá. Lúc đó, có người thợ săn tên là Xích Chỉ, "”” cách Tôn giả Thập 
Lực Ca-diêp không xa, giăng lưới bắt nai. Bây giờ, Tôn giả Thập Lực Ca- 


diếp vì thương xót người thợ săn kia nên thuyết pháp. Nhưng lúc đó người 
thợ săn kia không hiểu những gì ngài nói. Lúc bấy giờ, Tôn giả Thập Lực 
Ca- diếp bèn dùng thần lực làm lửa cháy đầu ngón tay, nhưng ông vẫn không 
hiệu. Bây giờ, Thiên thân đang ở trong hang Tiên nhân, nói kệ: 
Thợ săn trong núi sâu, 
Ít trí, mù không mắt. 
Sao nói không đúng thời, 
Đức mỏng, không tuệ biện? 
Đã nghe cũng không hiểu, 
Trong sáng cũng không thấy: 
Đối mọi pháp thiện thắng, 
Ngu sĩ chẳng thể tỏ. 
Dù đốt mười ngón tay, 
Chúng trọn không kiến đề. 
Sau khi Thiên thần nói kệ này xong, Tôn giả Thập Lực Ca-diếp liền im lặng. 
-—-oÚO--- 
KINH 1340. KIÊU-MÂU-NI””” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tôn giả Kim Cương Tử” ở một nơi trong rừng, tại ấp Ba-liên- 
phất””?. Lúc đó dân chúng ấp Ba-liên-phất qua bốn tháng mùa hạ, mở đại 
hội Kiêu-mâu-nit”0, Bấy giờ, Tôn giả Kim Cương Tử nghe dân chúng mở 
đại hội, sanh tâm không vui, nói kệ: 


Một mình ở rừng văng, 


Giống cây khô bị bỏ. 

Mùa hạ cuỗi tháng tư, 

Thế gian ưa trang nghiêm. 
Xem khắp các thế gian, 
Không ai khổ hơn ta. 

Khi ấy vị Thiên thần ở trong rừng liền nói kệ: 
Một mình ở rừng vắng, 
Giống cây khô bị bỏ. 

Làm trời Tam thập tam, 
Tâm thường mong an vuil. 
Giống như trong địa ngục, 
Mong tưởng sanh cõi người. 


Lúc đó Kim Cương Tử được vị Thiên thần khuyến khích rồi, chuyên tinh tư 
duy, đoạn các phiên não, đặc A-la-hán. 


_—-OÔO--- 


KINH 1341. CHỈ TRÌ GIỚI" 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, 
vì chỉ thích trì giới, nên công đức không thể tăng tiễn lên được. Lúc đó vị 
Thiên thần trong rừng tự nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo trụ ở trong 
rừng, vì chỉ thích trì giới, nên công đức không thể tăng tiến lên được. Nay ta 
phải dùng phương tiện làm tỉnh ngộ vị ấy.” Liền nói kệ: 


Chắng phải chỉ trì giới, 
Cùng tu tập đa văn; 

Độc tĩnh thiền tam-muội, 
Nhàn cư tu viễn ly. 
Ty-kheo thiên khinh an, 
Trọn không hết lậu được. 
Vui chánh giác bình đẳng, 
Xa lia bọn phàm phu. 


Tỳ-kheo được Thiên thần khuyên tinh tấn, chuyên tinh tư duy, đoạn các 
phiên não, đặc A-la-hán. 


_—-O0O--- 

KINH 1342. NA-CA-Đ/4IT-ĐÐ/4“”? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tôn giả Na-ca-đạt-đa"”” ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng. Lúc ấy, có người tại gia xuất gia, thường 
gân gũi nhau”. Thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ: “Đây không phải là 
pháp Tỳ-kheo ở trong rừng, người xuất gia và tại gia cùng nhau thân cận, 
nay ta phải đên dùng phương tiện cảnh tỉnh.” Thiên thân liên nói kệ: 
Ty-kheo sớm ra đi, 
Gần tối trở về rừng. 
Đạo tục gần gũi nhau, 


Khô vui cùng chia xẻ. 


E buông thói tục gia, 
Để cho ma lung lạc. 


Khi Tỳ-kheo Na-ca-đạt-đa được Thiên thần kia nhắc nhở như vậy rồi, 
chuyên tinh tư duy như vậy như vậy, đoạn các phiên não, đắc A-la-hán. 


-—-oÚO--- 

KINH 1343. PHÓNG TÚNG””° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có các Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 
một khu rừng, nói năng cười giỡn suôt ngày, tâm tán loạn không định được, 
buông thả các căn, chạy theo sáu cảnh. Lúc ây Thiên thân ở trong rừng này 
thây những Tỳ-kheo này không thu nhiệp oai nghi, tâm không vul nói kệ: 
Trước đây chúng đệ tử 
Chánh mạng của Cù-đàm, 
Tâm vô thường”, khất thực, 
Vô thường, dùng giường chõng. 
Quán thế gian vô thường, 
Nên cứu cánh thoát khô. 
Nay có chúng khó nuôi, 
Sống ở chỗ Sa-môn. 
Xin ăn uống mỌI nƠI, 


Dạo khắp hết mọi nhà; 


Mong của mà xuất gia, 

Không phải nguyện Sa-môn. 
Tăng-già-lê lết phết, 

Như trâu giả kéo đuôi. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nói với Thiên thần: 
“Ông chán ghét chúng tôi chăng?” 
Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Không chỉ tên dòng họ, 

Không nêu đích danh aI, 

Mà nói chung chúng này, 

Nêu rõ điều bắt thiện. 

Tướng lậu hoặc mới bày, 

Phương tiện chỉ lỗi lầm. 

AI siêng năng tu tập, 

Tôi quy y kính lễ. 


Sau khi được Thiên thần nhắc nhở rồi, các Tỳ-kheo kia đều chuyên tỉnh tư 
duy, đoạn các phiên não, đặc A-la-hán. 


_—-OÔO--- 


KINH 1344. GIÁ PHỤ"” 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỷ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 
một khu rừng. Lúc ấy, Tỳ-kheo kia đùa giỡn với vợ con của gia chủ, bị 
mang tiếng xấu. Lúc đó Tỳ-kheo tự nghĩ: “Nay ta hỏng mắt, mang tiếng xấu 
chung đụng vợ con người. Nay ta muôn tự sát ở trong rừng này. 

Lúc ấy Thiên thần ở trong rừng kia tự nghĩ: “Không tốt, hỏng mất rồi! Tỳ- 
kheo này không hư hỏng, không lỗi lầm, mà muốn tự sát ở trong rừng. Bây 
giờ, ta hãy đến đó tìm cách khai ngộ. 

Lúc ấy, Thiên thân kia hóa thân thành con gái của gia chủ, nói với Tỳ-kheo 
rằng: “Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng 
xấu về tôi và ngài răng đã gần gũi nhau, làm những việc bất chính. Vốn đã 
mang tiếng xấu rồi, bây giờ có thể hoàn tục để cùng nhau hưởng lạc.” Tỳ- 
kheo đáp: 

“Nơi các đường làng, giữa các ngã tư đường, mọi người đều đồn tiếng xấu 
về tôi và các cô đã cùng gân gũi nhau, làm những việc bất chính. Hôm nay 
tôi chỉ còn tự sát.” Lúc ây, Thiên thần kia liền hiện lại thân Trời, nói kệ: 

Tuy mang nhiều tiếng xấu, 

Người khổ hạnh nên nhẫn; 

Không vì khô, tự hại, 

Cũng không nên sanh phiên. 

Nghe tiếng mà sợ hãi, 

Ấy là thú trong rừng: 

Là chúng sanh khinh tháo, 

Không thành pháp xuất gia. 


Nhân giả nên nhân nại, 


Không vướng vào tiêng xâu; 


Giữ tâm, trụ vững chắc, 
Đó là pháp xuất gia. 
Không vì người ta nói, 
Mà mình thành giặc cướp; 
Cũng không vì người nói, 
Mà mình đắc La-hán. 
Như ngài đã tự biết, 

Chư Thiên cũng biết vậy. 


Sau khi được Thiên thần kia khai ngộ rồi, chuyên tinh tư duy, đoạn trừ các 
phiên não, đặc A-la-hán. 


-—-oÚO--- 
KINH 1345. KIEN-ĐA“”? 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tôn giả Tỳ-kheo Kiến-đa”””, ở Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại trong một khu rừng, trì y phấn tảo. Lúc đó, Phạm thiên vương 
cùng với bảy trăm vị trời Phạm thiên từ cung điện của họ đến chỗ Tôn giả 
Tỳ-kheo Kiến-đa, cung kính lễ bái. Lúc ấy có Thiên thần ở trong rừng ấy nói 


kệ: 

Thấy kia các căn lặng, 

Cảm đến, thiện cúng dường; 
Đạt ba minh đầy đủ, 


Được pháp không lay động. 


Độ tất cả phương tiện, 
Y phấn tảo, ít việc. 
Bảy trăm vị Phạm thiên, 
Nương cung điện đến đây. 
Thấy sanh tử hữu biên, 
LỄ vị vượt bờ hữu. 
Sau khi Thiên thần kia nói kệ tán thán Tỳ-kheo Kiến-đa xong, liền biến mắt. 
-—-oÚO--- 
KINH 1346. HAM NGỦ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỷỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 
một khu rừng. Lúc nảy, thân thê Tỳ-kheo ấy mỏi mệt, ban đêm đến ngủ say. 
Lúc đó, có Thiên thần ở trong rừng này đến nhắc nhở, liền nói kệ: 
Hãy tỉnh dậy Ty-kheo! 
Vì sao lại ngủ mê? 
Ngủ nghỉ có nghĩa gì? 
Tu thiền chớ ngủ nghỉ. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Không khứng, nên làm sao? 
Lười biếng ít phương tiện; 


Duyên hết, thân thể suy, 


Nên đêm đến ngủ mê. 

Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Ông cần nên giữ gìn, 

Vật có tiếng, kêu lớn; 

Ông đã được tu nhàn, 

Chớ để cho thoái thất. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 
Tôi sẽ theo lời ông, 

Tinh cần tu phương tiện; 

Không vì mê ngủ kia, 


Luôn bao phủ tâm mình. 


Sau khi Thiên thần kia cảnh tỉnh Ty-kheo này như vậy như vậy, thì Tỳ-kheo 
ây chuyên tinh phương tiện, đoạn các phiên não, đặc A-la-hán. 


Lúc ấy, Thiên thần lại nói kệ: 
Ông hãy tự thức tỉnh, 

Chuyên tinh cần phương tiện; 
Không bị bọn quân ma, 

Bắt ông phải ngủ nghỉ. 

Lúc ấy, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp: 


Từ nay đến bảy đêm, 


Thường ngồi chánh tư duy; 
Thân này sanh hỷ lạc, 
Không điều gì thiếu sót. 
Đầu đêm quán túc mệnh, 
Giữa đêm thiên nhãn tịnh; 
Cuối đêm trừ vô minh. 
Thấy khổ vui chúng sanh. 
Hình loại thượng trung hạ, 
Biết nhân duyên nghiệp gi, 
Mà thọ quả báo này. 

Nếu những gì người tạo, 
Tự thấy điều đã làm; 
Thiện, tự thấy là thiện; 

Ác tự thấy là ác. 

Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Tôi biết trước tất cả, 

Mười bốn người Tỳ-kheo; 
Đều là Tu-đà-hoàn, 

Thảy được thiền chánh thọ. 


Đi đến trong rừng này, 


Sẽ đắc A-la-hán. 

Thấy ông chỉ giải đãi, 

Nằm ngửa ham ngủ nghỉ. 
Chớ sông như phảm phu, 
Nên phương tiện giác ngộ. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo lại nói kệ: 
Lành thay, này Thiên thần! 
Dùng nghĩa an ủi tôi; 

Chí thành đến khai ngộ, 
Khiến tôi hết các lậu. 

Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ: 
Ty-kheo nên như vậy, 

Tin, xuất gia, không nhà; 
Ôm ngu mà xuất gia, 

Chóng được kiến thanh tịnh. 
Nay tôi hộ trì ông, 

Trọn cả một đời này; 

Khi nào ông ốm đau, 

Tôi sẽ cúng thuốc hay. 


Sau khi Thiên thân kia nói kệ xong, liên biên mât. 


_—-OÔO--- 

KINH 1347. BÌNH RUỢU 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân 
gian, nghỉ lại bên mé ruộng của một tụ lạc. Sáng sớm, Tôn giá Xa-lợi- phất 
đắp y ôm bát vào làng khất thực. Lúc đó có một Ni-kiền Tử uống rượu say 
cuông, cầm bình rượu từ tụ lạc ra, thấy Tôn giả Xá-lợi- phất, bèn nói kệ: 
Mỡ gạo ướp thân tôi, 
Cầm một bình mỡ gạo; 
Núi, đất và cỏ cây, 
Thấy chúng toàn màu vàng. 


~ 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất tự nghĩ: “Những ác thanh này được nói ra trong 
bài kệ, là do ác vật kia, ta há không thê dùng kệ đáp sao? Lúc này, Tôn giả 
Xá-lợi-phât liên nói kệ: 
Được ướp vị vô tưởng, 
Cầm bình Không tam-muội; 
Núi, đất và cỏ cây, 
Thấy chúng như đờm giải. 
-—-oÚO--- 

KINH 1348. DÃ CAN 

Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 


một khu rừng, tuy đã đắc tha tâm trí nhưng phiền não vẫn còn. Cách rừng 
không xa có cái giếng. Có dã can uống nước, cô bị mắc kẹt trong cái gảu. 
Lúc đó đã can kia tìm đủ cách để thoát và tự nghĩ: “Trời sắp muốn sáng tồi, 
người nông dân nếu ra, sẽ khủng bố ta. Ngươi, cái gàu múc nước, làm ta sợ 
đã lâu, hãy đê cho ta thoát ra.ˆ Lúc đó, Ty-kheo kia biệt được tâm niệm con 
đã can này, liên nói kệ: 

Mặt trời tuệ Phật chiếu, 

Lìa rừng nói pháp Không; 

Từ lâu tâm sợ ngã, 


Nay nên buông xả đi. 


Sau khi Tỳ-kheo tự nhắc nhở mình rồi, tất cả phiền não sạch hết, đắc A-la- 
hán. 


---o0O--- 

KINH 1349. CHIM UU-LÀU 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại ở 
trong một khu rừng. Bây giờ, có một Thiên thân nương ở rừng này, thây dâu 
chân đi của Phật, cúi xuông xem kỹ, liên nhớ đên Phật. Lúc đó có con chim 
ưu-lâu”'”° đứng giữa đường, muốn bước lên dấu chân Phật. Bấy giờ, Thiên 
thân kia liên nói kệ: 
Nay, ngươi, chim ưu-lâu, 
Mắt tròn đậu trên cây; 
Chớ xóa vết Như Lai, 


Hoại cảnh ta nhớ Phật. 


Sau khi Thiên thần nói kệ xong, im lặng niệm Phật. 


-—-oÚO--- 
KINH 1350. HOA BA-TRA-LỢI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, ở trong 
một khu rừng; dừng nghỉ dưới bóng cây ba-tra-lợi””". Khi ấy có Thiên thân 
ở trong rừng này, liên nói kệ: 
Hôm nay gió chọt khởi, 
Thôi cây ba-tra-lợi; 
Hoa tra-lợi rơi đầy, 
Cúng dường Đức Như Lai. 
Sau khi Thiên thần nói kệ xong, đứng im lặng. 
-—-oÚO--- 
KINH 1351. KHÔNG TƯỚC 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bấy giờ, có các Ty-kheo đang trú bên sườn núi Chi-để””"”, là những Tỳ-kheo 
a-luyện-nhã, trì y phân tảo, thường hành khât thực. Lúc đó Sơn thân trụ ở 
núi này, nói kệ: 
Minh công như gắm thêu, 
Ở núi Bề-đề-hê” "3; 
Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc Tỳ-kheo khất thực. 


Minh công như gắm thêu, 


Ở núi Bè-đề-hê; 
Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc vị trì phấn tảo. 
Minh công như gắm thêu, 
Ở núi Bè-đề-hê; 
Thỉnh thoảng hót tiếng hay, 
Nhắc vị ngồi bóng cây. 
Sau khi Thiên thần nói kệ xong, đứng im lặng. 
_—-oÔO--- 

KINH 1352. DOANH SỰ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, tại thành Vương xá. 
Bây giờ, có các Ty-kheo ở núi Chi-đê, tât cả đêu tu hạnh A-luyện-nhã, trì y 
phân tảo, thường hành khất thực. Bấy giờ, bờ sông Na-sa-khư-đa”"°” bị lở, 
làm chết ba vị Tỳ-kheo doanh sự” “Ÿ. Lúc ấy, Thiên thần núi Chi-đề nói kệ: 
A-lan-nhã, khất thực, 
Cần thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-đa, 
Bờ bên chợt sạt lở, 
Đè chết người xây dựng.. 


Ba Ty-kheo doanh sự? 


Tỳ-kheo trì phần tảo, 
Cần thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-đa, 
Bờ bên chợt sạt lở, 
Đè chết người xây dựng, 
Ba Ty-kheo doanh sự? 
Ty-kheo nương bóng cây, 
Cần thận chớ xây dựng. 
Không thấy sông Khư-đa, 
Bờ bên chợt sạt lở. 
Đè chết người xây dựng, 
Ba Ty-kheo doanh sự? 
Sau khi Thiên thần kia nói kệ xong, liền đứng im lặng. 
---oÚO--- 

KINH 1353. NÚI TẢN-ĐủÌ 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo sống trong núi Tần-đà "””. Lúc ấy rừng trên núi chợt bốc lửa 
lớn, cả núi cháy rực. Lúc đó có người thê tục nói kệ: 
Nay núi Tần-đà này, 


Lửa cháy suôt dữ dội; 


Thiêu rụi rừng trúc kia, 
LỆ 2 4107 z* z 
Đốt cả hoa'!”” trái trúc. 


Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Nay, người thế tục này có thê nói kệ nảy, sao ta 
không nói kệ đê đáp? Liên nói kệ: 


Tất cả hữu cháy rực, 
Không tuệ nào dập tắt; 
Thiêu đốt các thọ dục, 
Cũng đốt khổ bắt tác. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 
-—-oÚO--- 

KINH 1354. THEO DÒNG TRÔI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
ĐIỜ, CÓ Tỳ- -kheo ở bên cạnh sông Hằng, trụ trong một khu rừng. Khi â ấy có 
một cô gái thiện gia, thường bị bố mẹ chồng trách mắng, nên đến bên bờ 
sông Hãng, nói kệ: 
Sông Hằng, nay ta muốn, 
Theo dòng trôi dần biển; 
Không còn để cô cậu, 
Thương xuyên phải hiềm trách. 


khi Tỷ- -kheo kia thấy cô gái thiện gia này, nghe nói kệ như vậy, liền tự nghĩ: 
“Cô gái này còn có thê nói kệ, nay tại sao ta không nói kệ đáp?? Liền nói kệ: 


Tịnh tín, nay ta muôn 


Theo vào sông bát Thánh; 
Trôi xuôi đến Niết-bàn, 
Không gặp ma lung lạc. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 
-—-oÚO--- 

KINH 1355. TRĂNG SÁNG 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy 
giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một 
khu rừng. Cách rừng không xa, có ruộng trồng dưa. Đêm đó có kẻ trộm đến 
trộm dưa, thấy mặt trăng sắp mọc, nói kệ: 
Trăng sáng, ngươi chớ hiện, 
Đợi ta hái dưa này. 
Ta đem dưa đi rồi, 
Mặc ngươi hiện hay không. 


Bấy giờ, Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Kẻ trộm dưa còn có thể nói kệ, chẳng lẽ ta 
không thê nói kệ đáp trả sao? Liên nói kệ: 


Ác ma, ngươi chớ hiện, 
Chờ ta đoạn phiền não; 
Đoạn phiền não kia rồi, 
Mặc ngươi hiện hay không. 


Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 


-—-oÚO--- 

KINH 1356. PHUÓN 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sống trong một 
khu rừng. Lúc đó có một Sa-di nói kệ: 
Thế nào gọi là thường? 
Khất thực tức là thường. 
Thế nảo là vô thường? 
Tăng ăn là vô thường. 
Thế nảo gọi là thắng? 
Chỉ phướn Nhân-đà-la. 
Thế nảo gọi là cong? 
Cong, chỉ thấy móc câu. 


Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Sa-di kia còn có thể nói kệ như vậy, nay sao ta không 
nói kệ mà đáp.' Liên nói kệ: 


Thế nào gọi là thường? 
Thường tức là Niết-bàn. 
Thế nào là vô thường? 
Chỉ các pháp hữu vi. 


Thế nảo gọi là thăng? 


Chính là Bát Thánh đạo; 
Thế nào gọi là cong? 
Cong là lỗi mòn ác. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, ngồi im lặng. 
-—-oÚO--- 

KINH 1357. BÁT SÀNH 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy gIỜ, có đệ tử Xá-lợi-phất, uống thuốc xong, muôn tìm cháo ăn. Lúc đó 
Tôn giả Xá-lợi-phất đến nhà thợ gốm để xin cái chậu sành. Khi đó thợ gồm 
kia nói kệ: 
Thế nào được nỗi danh, 
Mà không thí một đồng? 
Thế nào thắng thật đức, 
Của cải không bị giảm? 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ đáp: 
Như người không ăn thịt, 
Mà đem thịt cho họ. 
Những người tu phạm hạnh, 
Mà đem nữ sắc cho. 
Người không ngồi giường cao, 


Mà đem giường cao cho. 


Đối người sắp đi kia, 

Mà cho chỗ nghỉ ngơi. 

Giúp đỡ cho như vậy, 

Thì của cải không giảm, 

Mà lại được tiếng khen, 

Và không tốn một tiền, 

Thật đức danh tiếng vang, 
Của cải không giảm sút. 

Lúc ấy, người thợ gốm kia lại nói kệ: 
Thưa ngài Xá-lợi-phất, 

Đã nói điều thật hay; 

Xin cúng ngài trăm bát, 
Không dư, cũng không được. 
Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ: 
Trời Tam thập tam kia, 
Diệm-ma, Đâu-suất-đà, 

Hóa lạc, các Trời, Người, 
Cùng Tha hóa Tự tại, 

Được bát sành, nhờ tín, 


Mà ngươi không sanh tín. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ xong, im lặng đi ra khỏi nhà thợ gốm. 
-—-oÚO--- 

KINH 1358. NGUỜI NGHÈO 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sống trong một 
khu rừng. Lúc đó có một người nghèo ở bên cạnh rừng, tự suy nghĩ hy vọng 
như vậy mà nói kệ: 
Nếu được một đầu heo, 
Một bình đầy rượu nøOn; 
Đựng đầy trong một chậu, 
Người luôn luôn đem cho. 
Nếu mà được như vậy, 
Sẽ còn lo lắng gì? 


Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Người nghèo này còn có thê nói kệ, nay sao ta 
không nói.` Liên nói kệ: 


Nếu được Phật, Pháp, Tăng, 

Tỳ-kheo khéo thuyết pháp; 

Ta không bệnh, nghe luôn, 

Không sợ các ma oán. 

4108. 


Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ này xong, ngôi im lặng 


_—-OÔO--- 


KINH 1359. KIEP-BÔI 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, sông, trong một 
khu rừng. Tỳ-kheo kia tự nghĩ như vây: “Nếu được kiếp-bối tốt, dài bảy 
khuỷu tay, rộng hai khuyỷu tay đê may cái y xong, ta vui tu thiện pháp. 
Lúc đó có vị Thiên thần nương ở trong rừng này tự nghĩ. “Đây không phải là 
pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng mà tư duy hy vọng y tốt.” Khi ấy Thiên thần hóa 
thành một bộ xương, múa trước Ty-kheo kia và nói kệ: 
Tỳ-kheo nghĩ kiếp-bỗi, 
Bảy khuỷu rộng sáu thước; 
Ngày thì tưởng như vậy, 
Đêm tư duy cái gì? 
Lúc ẫy, Tỳ-kheo kia lòng kinh hãi, thân sợ run, nói kệ: 
Thôi! Thôi! Không cần vải, 
Nay đắp y phấn tảo; 
Ngày thấy bộ xương múa, 
Đêm lại thấy gì đây? 


Sau một phen tâm kinh sợ, Tỳ-kheo kia liền chánh tư duy, chuyên tỉnh tu 
tập, đoạn các phiên não, đặc A-la-hán. 


_—-OÔO--- 


KINH 1360. VŨNG SÌNH 


Tôi nghe như vầy: 


Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 
một khu rừng, đặc A-la-hán, các lậu đã hêt, việc cân làm đã làm xong, đã 
trút gánh nặng, đoạn các hữu kêt, chánh trí, tâm khéo giải thoát. Khi đó có 
một người nữ, trong đêm tối, trời mưa lâm râm, sắm chớp lóe sáng, đi ngang 
qua muốn đến với người đàn ông khác. Cô bị té trong bùn sâu, vòng xuyên 
bị gãy, chuỗi hoa rơi vãi. Lúc bấy giờ, cô gái kia nói kệ: 

Đầu tóc đều xổ tung, 

Chuỗi hoa rơi bùn sâu; 

Vòng xuyến đã gãy khúc, 

Chàng đang đắm nơi đâu? 


Khi ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ:“Cô con gái còn có thể nói kệ, sao ta không thê 
nói kệ đê đáp lại?” 


Phiền não đều đã bứt; 
Qua vũng bùn sanh tử; 
Trói buộc thảy rơi vãi, 
Mười phương tôn, thấy ta. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, ngồi im lặng. 
-—-oÚO--- 

KINH 1361. BỀN BỜ SÔNG 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 


một khu rừng, bên bờ sông. Lúc đó có đôi vợ chồng theo nhau qua sông, 
đứng lại ở bên bờ, khảy đàn, đùa giốỡn, rôi nói kệ: 


Nhớ thương mà phóng dật, 
Tiêu dao khoảng rừng xanh; 
Nước chảy, chảy lại trong, 
Tiếng đàn thật hòa mỹ. 
Mùa xuân thỏa thích chơi, 
Khoái lạc còn gì hơn? 


Lúc đó Tỳ-kheo ấy tự nghĩ: “Người kia còn có thê nói kệ, sao ta không thê 
nói kệ đáp?” 


Thọ trì giới thanh tịnh, 
Nhớ thương Đắng Chánh Giác; 
Tắm gội ba giải thoát, 
Khéo dùng rất mát trong. 
Nhập đạo đủ trang nghiêm, 
Khoái lạc nào hơn đây? 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói kệ xong, đứng 1m lặng. 
-—-oÚO--- 

KINH 1362 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ- -đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong 


một khu rừng. Lúc đó có Thiên thần thấy những con chim bồ câu, liền nói 
kệ: 


Bồ câu, hãy tích tụ, 

Mè, gạo, lật vân vân, 

Ở ngọn cây trên núi, 

Làm hang tô trên cao. 

Nếu gặp khi trời mưa, 

Yên tâm ăn uống ngủ. 

Lúc ấy Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Kia cũng giác ngộ ta. Liền nói kệ: 
Phàm phu chứa pháp lành, 
Cung kính nơi Tam bảo; 
Khi thân hoại mạng chung, 
Tinh thần, tâm an lạc. 


Sau khi Tỳ-kheo nói kệ xong, liền tỉnh ngộ, chuyên tâm tư duy, dứt trừ các 
phiên não, đặc A-la-hán. 


-OoOOO- 





1. Đại Chánh, quyền 1. Tham chiếu Päli, S. 22. 12-14. Aniccam. 


2. Sắc vô thường 6##%'. Päli: rñpam aniccam. 


G3 


- Hán: yểm jy ÑR#. Pali: nibbindati, chán ghét, ghét bỏ. 


*, Hán: Hỷ tham tận S8. Päli: varajjati/ viraga, không còn mê đắm, ly 
nhiễm, ly tham. 

”.. Pãli: virägã vimuccati. vimuttasmim vimuttam iti ñãnam hoti, do ly tham 
mà được giải thoát. Khi giải thoát, có nhận thức là đã giải thoát. 

5. Phát biểu của vị đã chứng quả A-la-hán: ngã sanh đĩ tận, phạm hạnh đĩ 
lập, sở tác đĩ biện, tự tri bất thọ hậu 


wữu #2, #X{T1M, "ifEit, äXI S5. Päli: khía jãti 
vusitam brahmacariya kata karaniya naparam itthatayäti pajanäti. 

7. Tham chiếu, S. 22. 15-17. Yad aniccam. 

®. Pãli, S. 22. 24. Parijãnam. 

?, Hán: bất tri, bất minh, bất đoạn, bất ly dục 2#, ®, fí, 2##âi. 
Pali:anabhijanam aprijanam avirajayam appajaham, không thắng trí, không 
biên tri, không ly tham, không xả trừ. 

'9.S, 35. 27. Parijãnanä. ñ : 

'", Ly dục tham, các đoạn trên: ly dục. Päli: viraja, ly nhiễm. Đồng nghĩa 
VỚI VvIräga, ly tham. 

'?..S. 22.29. Abhinandanam (hoan hỷ), và phần cuối 22.24. Parijãnam (biến 
tr1). 

'3, Hán: ái nỷ #5. Päli: abhinandati, hoan hỷ, chào mừng, hoan nghĩnh. 
'*.S. 35. 27, Parijãnanä. 

”,S. 22.29 Abhinandanam. 

'°.9.22. 0-11. Atftänägatapaccupanna 


—¬ 


'”, Hán: chánh hướng diệt tận 1E[l]ÿÄ88. Päli: nirodhãya paflipanno, tu tập 


hướng đến sự diệt tận (đối với sắc...). 

'3. Gần giống kinh số 2 trên, S. 22. 15. Yad aniccam. 

?., Päli: yad dukkham tad anattã; yad anattä tam netam mama, nesoham 
asmi, na meso attäfi, cái gì khổ cái đó không phải là tự ngã. Cái gì không 
phải là tự ngã, cái đó không phải là của tôi, cái đó, “nó không phải là tôi; nó 
không phải là tự ngã của tôi.” 

” . Päli: ecvam etam yathãbhũtam sammappaññãya datthabbam, điều đó cần 
được thấy rõ một cách như thực bằng trí tuệ chân chính như vậy. 
1. Bất lạc “#8; tức chỗ khác nói là ly dục, hay ly tham. Päli: viräga. 

“ , Giải thoát giả chân thật trí sanh ##Ñf34&#4#. Päli: vimuttasmim 
vimuttam 1t! ñanam hot, trong sự giải thoát, biết rằng ta đã giải thoát. Xem 
cht. 5 kinh Ï trên. 

” . Gần giống kinh số 2 và số 9. Päli: S.22. 15 Yad aniccam. 
“3, S. 22. 18. Hetu (nhân). 
. Pãli: yo p1 hetu yo pI paccayo rũpassa uppädäya SO pI anicco, cái gì là 
nhân, cái gì là duyên cho sự sinh khởi của sắc, cái đó cũng vô thường. 
®% Giải thoát tri kiến, xem cht.22 kinh 9 trên. 
. Gần giống kinh II trên. Pãli, S. 22. 19-20. Hetu. 


s „: PA, S. 22. 28. Assãda. 

. Pali: no cedam bhikkhave rũpassa assado abhavissa na yidam satta 
rũpasmim sãrajjeyyam, nếu (trước đó) đã không tồn tại vị ngọt của sắc, thì 
các chúng sanh không thê tham đắm nơi sắc. 


”°. Hán: hoạn šŠ. Päli: adĩnavo, tai họa, sự nguy hiểm. 
”'„ Xuất ly HHÑẾ; cũng nói là xuất yếu; Päli: nissarana, sự thoát ly, thoát ra 
Enủ chỗ nguy hiểm. 

. Thọ ấm #&, cũng nói là thủ uần. Päãli: upädãnakkhanda 
3°, Pal: (..)satä sadevakäa lokã samãrakä sabrahmakã 
sassamanabrahamfiyä pajaya sadevamanussäya nissaflä visamyuttä 
vIppamuttä vimariyädikatena cetasa vaharanti, (do biệt rõ nên) các chúng 
sanh ây, đôi với thê giới này bao gôm Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn 
cùng với trời và người, mà được thoát ly, tách ra khỏi, tự tại, an trú với tâm 
không bị câu thúc. 
“. Gần giống kinh 13 trên. Pãli, S. 22. 26-27. Assãda. 
” , Ư sắc vị hữu cầu hữu hành J*@WZ#8ÍT. Päli:rũpassa 
assãädapariyesanam acarim, Ta đã đi để tìm cầu vị ngọt của sắc. 
° , Tùy thuận giác Bễ|#Ä#. Pali: yad rũpassa assãdo tad ajjhagamam, Ta 
(đã) tiếp cận vị của sắc. 
””. Pãli, S. 22. 36. Bhikkhu; tham chiếu S. 22. 63-65. Upãdiyãmano. 
*. Hán: đj 7)-kheo SW.E. Päli: aññataro. 


°., Độc nhất tĩnh xứ Ä—RÄfš. Päli: eko vũpakattho, cô độc, cách biệt 
người đời. 

°, Tín gia phi gia xuất gia fS33E5RLH3X. Päli: agärasmä anagäruyam 
pabbajjati, từ bỏ gia đình, ra đi sống không gia đình. 

, Hiện pháp tác chứng ‡R3*{EšŠ. Pali: di{fhw va dhamme sayam abhiññã 
sacchikitvä, ngay trong đời nay, bằng thắng trí, tự mình thê nghiệm. 

# . Nhược tùy sử sử giả tức tùy sử tử f4 RIERf#ŒZF. Hán dịch tối 
nghĩa. Có lẽ Pali: yam kho bhikkhu anuseti tam anumiyati, nó thiên chấp 
theo cái gì thì nó suy lường theo cái đó. Pali: anusetl, nghĩa đen: năm theo, 
tiêm phục, tùy miên; danh từ phát sinh là anusaya: tùy miên, chỉ phiên não 
tiêm phục (tùy tùng miên phục). Bản Hán hiệu anseti là do động từ sevati: 
phục vụ, nên dịch là /ờy sứ hay sai sử. PAli:anumTyati (suy lường), do động 


từ mà: đo lường; nhưng bản Hán hiểu là do động từmiyyati: chết, nên dịch là 
tùy tử (chêt theo). 

”, Tùy sử tử giả tắc vi thủ sở phược RfFZE3ấR33RVPfiff8f. Pali: yam 
anumTyati tena samkham gacchati, nó suy lường theo cái gì, nó được định 
danh theo cái đó. Xem them cht. kinh 16 dưới. 
 , Pãli: rũpam... anuseti tam anumñyati, nó thiên chấp sắc, nó suy lường 
theo sắc. 
®,S. 22. 35. Bhikkhu. 


“ , Tăng chư số ###Ñi; không rõ nghĩa. Päli: samkham gacchati, nghĩa 
đen: đi đến chỗ tính toán; nghĩa bóng: được định danh, hay được định nghĩa. 
Tham chiếu S. 22. 35: yam anuseti tena samkham gacchati: nó thiên chấp 
cái gì thì nó được định danh theo cái đó. Xem thêm cht. 43 kinh I5 trên. 
*”,S. 22. 6§. Anattä, ó9. Anattaniya. 

°, Phi nhữ sở ưng chi pháp 3E3%⁄Pf[f§Z3%. Có lẽ Päli: na-tumhãkam, 
không phải của các ngươi. Xem cht. 53 kinh I8 dưới. 
ˆ'. Pãli: tam vo pahTnam hitãya sukhãya bhavissati, đoạn trừ pháp ấy sẽ dẫn 
đến lợi ích và an lạc. 
”° . S.22. 33-34. Na-tumhãkam (không phải của các ông, so sánh dẫn Päli 
cht.52 dưới). 
”' , Pãli: yam bhikkhave na tumhãkam, tam pajahatha, này các Tỳ-kheo, cái 
gì không phải là của các người, hãy loại bỏ cái ây. 
*, S. 22. 70. Rajaniyasanthitam (sự cầu thành, hay tồn tại, bị Ô nhiệm). 

.. S. 22. 70. RajanTyasanthitam (sự cấu thành, hay tồn tại, bị ô nhiễm). 

. Pali: yam kho bhikkhu raJanTyasamiolitam tatra te chando pahätabbo, 
King cái gì là môi trường cho sự ô nhiễm, nơi cái ấy người phải đoạn trừ 
sự ham muốn. 

S “PRII; rũpam kho raJanTyasan{thitam, sắc là môi trường đề bị tham nhiễm. 

” . Nguyên văn trong bản Hán; theo đó, còn một kinh tên là “Thâm kinh” 
với nội dung hoàn toàn như kinh trên. 

"7, S. 22. 63. Upãdiyamãna; S.22. 64. Maññamãna. 

- Pali: upadiyamano baddho mãrassa anupädiyamano mutto päpimãto, khi 
n thủ thì bị Ma trói chặt. Khi không chấp thủ thì thoát khỏi Ba-tuần (Ác 
ma). 
°?, Päli: rũñpam upädiyamano, khi chấp thủ sắc. 

59 .9.22. 124-125. Kappo. 
5. Kiếp-ba #J3j#. Pãli: Kappo. 


5“. Câu hỏi của Kappa trong bản Päli giỗng như của Rãhula, xem cht.64 
kinh tiêp theo. 

“ở, S, 22. 91. Rãhulo. 

'“. Pali: katham nu kho bhante jãnato katham passato imasmiã ca 
saviñTanake kãye bahiddhã ca sabbanimittesu 
ahañkaramamamkäramananusayä na honti, Bạch Thê Tôn, do biệt như thê 
nào, thây như nào mà trong thân có thức này cùng với các tướng bên ngoài 
không tôn tại các tùy miên tác thành ngã, ngã sở và ngã mạn? 

® , Phi ngã, bất dị ngã, bất tương tại 3E#, 4# ®, 4R#£. Päli: n'etam 
mama n'eso” ham asmi na m' eso attä, cái này không phải của tôi, không 
phải là tôi; nó không phải là tự ngã của tôi. 

 , Bình đăng huệ ##ŠÄï. Päli: sammappañäya, bằng chánh trí, hay nhận 
ba chân chánh 


. Hán: chánh vô gián đẳng IE##fl#f: nghĩa đen: hoàn toàn không bị trở 


ngại. Trong các kinh khác, nhóm từ này tương đương Päli: abhisamaya: hiện 
quán, chỉ sự quán chiếu và chứng ngộ bốn Thánh đề; xem thêm cht.18 kinh 
105. 

. Pali, S.22. 92. Rahulo. 

. Không thấy Pãli tương đương. 

'", Xem cht.73 kinh 26 dưới. 

f!, Päli, S. 22. 115-116. Kathika. 

72. Pháp sư 3š. Pãli: dhammakathiko. 
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. PãlI: rũpassa ce bhikkhu nibbidäya viragäya nirodhaäya dhammam deseti, 
nếu vị ẫy nói pháp dẫn đến sự yếm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc. 

'*, Päli, S. 22. 39-41. Anudhamma. 

5 - Pháp thứ pháp hướng 3X3X3#Ïñl, hướng đến pháp và thứ pháp, hay tu tập 
hướng theo tính tuần tự của pháp; cũng nói là pháp tùy pháp hành. 
Pali: dhammanudhamma-pafipanno, thực hành pháp và tùy pháp; thực hành 
tùy thuận theo pháp. Tập dị môn luận 6: ° “Thế nào là pháp tùy pháp hành? Sự 
xuất ly được dẫn sinh bởi như lý tác ý, các pháp thiện thù thắng được phát 
sanh bởi viễn ly, tu tập vững chắc, tinh cần không gián đoạn; như vậy gọi là 
pháp tùy pháp hành.” 

9. Pãii: rũpassa ce... nibbidäya viragaya nirodhäya patipanno hot, là sự 
thực hành dẫn đến sự yêm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc. 

”.Päli, tham chiếu các kinh S.. 22. 155-116 Kathika, 33. 154. Kathika. 


”. Đắc kiến (hiện) pháp niết bàn f##.ä3*38##, Xem cht. dưới. 


- Pali:rũpassa ce nibbidãä virägã nirodhä anupadä vimutto hot, 


ditthadhamme nibbanapatto, do yêm ly, ly tham, diệt tận đối với sắc mà giải 
thoát không chấp thủ, đó là chứng đắc Niết-bản ngay trong hiện tại. 

. Pãli, tham chiếu §. 22. 115. Kathika. 
°', Päli, S. 22. 49. Sona. 


® .Thâu-lũ-na #ÑJỆ#B. Pali: Sono gahapatiputto. 
°3 , Tham chiếu kinh 30, cht.83 trên. 


3. Tham chiếu kinh 30, cht.83 trên. 


® . Hán: sắc diệt đạo tích #Ä3Š #R. Päli: rũpa-nirodhagãminim-patipadam, 


sự thực hành dẫn đến diệt tận của sắc. 
'° , Tham chiếu kinh 30, cht.83 trên. 
'”. Bản Phật Quang quyền 4, kinh 79. Quốc Dịch quyền 3, phẩm 7. Đại 
Chánh, quyền 2, xem cht. 33. Pãli, S. 22. 59. Pañca.. 
. Bản Pali: etam mama eo "ham asmi eso atfä ti, cái cày là của tôi; cái này 
là tôi; cái này là tự ngã của tôi. 
. Pali, S. 22. 59. Pañca. 
. Sắc phi hữu ngã :3E#ƒ#. Pali: rñpam bhikkhave annatãä. 
. Không có Pali tương đương. 
. Đây chỉ ba công tử họ Thích. 
*, A-nậu-luật-đà [nJ[⁄I>/%]f£#lÈ. P4li: Anuruddha. 
*. Nan-đề #f#£f#. PAli: Nandiya. 
*. Kim- -tỳ-la 4 E6£. PAli: Kimbila. 
9. Päli, S. 22. 43. AttapTpa. 
?“.. Ma-thâu-la J$ ##£{á4#; Pall: Mathura. Bản PälI, Sävatthinidanam, nhân 
duyên ở Xá-vệ. 
”. Hán: tự châu 13M. Pãli: attadTpa. 
”. Hán: tự y É1{&. Pãli: attasaeanä. 
'°9 . Hán: Pháp châu 3M. Pãli: dhammadipa, pháp là hòn đảo. 
°' - Hán: pháp y 3*{&. Pãli, dhammasaranä, pháp là nơi nương tựa. 
 . Pali: kimjãtikã... kimpahotikã, do cái gì chúng sanh? Do cái gì chúng 
hiện? 
'3. Quốc Dịch, phẩm 8, quyên 3. Päli, S. 22. 94 Puppha (bông hoa), hay 
Vaddha (?ăng trưởng). 
'°%. Thế gian thế gian pháp †Ffj{Hffil;#Z. Pali: loke lokadhamma, pháp thế 
gian trong thế gian.gian. 
'3 . Pali, S. 22. 94. Puppha (hay Vaddha). 
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!% _ Kiền- -tỳ ##ZZ, chủy-chủy-la ,E-§, giá-lưu 3È§7, tỳ-tất-đa ElZ&Z4, bà- 
xà-na %Zlj7J, tát-lao jš”E, không rõ phiên âm từ gì. 

'. P8li, S. 22. 54. Bija. 

bú Năm loại giống theo PaAli mũlablja, từ rễ; khandhabija, từ 
thân, aggabTja, từ cành, hay ngọn, phalubTja, từ đốt; bïjabTja, từ hạt giống. 

'? _ Pãli: avatäpahatäni, không bị làm hư bởi gió, nóng. 

°". Bản Päli: pathavĩ ca nãassa ãpo ca jnãssa, không có địa giới, và không 
có thủy gIới. 

'!!. Tứ thức trụ D§{. Päli: catassa vññãtthitiyo, bốn điểm lập cước, bốn 
sở y của thức. 

“”. Hỷ tham #‡Ê. Päli: nandiräga. 

. Tứ thủ PHHW. Pali; cattari upadani: kamipadanam, difthũpadanam, 
s1labbatipadanam, attavadiũpadanam, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã 
ngữ thủ. Xem D. 33. SaTgTt1. 

4 - Xem cht. 20 kinh 64. 

3. Ư sắc phong trệ }@#†3XE. Päli: rñpupayam, tiếp cận sắc, bị lôi kéo vào 
sắc, bị phong tỏa, vây khôn bởi sắc. Xem thêm cht.39 kinh 40. 

'19 ,Ý sanh, ##, xem cht.20 kinh 64. 

'”. Phan duyên đoạn ##¿Zl#ƒ. Pãli: vocchijjatärammanam, sở duyên bị đoạn 
trừ. 

8. Hành giới ƒ7#f.. Päli: sankhãradhätu. 

"2. Xem cht. 20 kinh 64. 

'?°. Tác hành {E£T. Pãli: abhisaikhãra, hành vi, hành sử, tác động. 

'#!. Pãli: viññãnam avirũ|lham anabhisañkhãram vimuttam, thức không sanh 
trưởng, không tác hành, được giải phóng. 

! . Pali: vimuttattä thitam; thitattä santusitam; santusitattä na paritassatI, do 
giải thoát mà trụ vững, do trụ vững mà thỏa mãn; do thỏa mãn mà không sợ 
hãi. 

'', §o sánh kinh 64. 

'#.Pãli, S. 22. 53. Upãya. 

”, Phong trệ #†z##, phong tỏa và trì trệ, bị vây khốn. Päli. upãyo, và sớ 
g1ả1:tanhamanaditthivasena pãicakkhandhe upagato, do thế lực của ái, mạn, 
kiến và bị hãm trong năm uẫn. Xem thêm cht.29 kinh 39. 

' , Xem kinh 39. 
'”'.Pãli, S.22.56. Dpädanam parivattam (Thủ chuyền). 
3. Năm như thật tri về sắc: sắc É“4, sắc tập É: #E, sắc vị É&: IE, sắc 


hoạn #8, sắc ly #& #Ê. Pali: C9nipariifift bốn 























113 


























chuyên: rũpam (sắc), rñpasamudäyam (sắc tập),rũpanrodham (sắc 

diệt), rũpanirodhayãminim patipadam (sắc diệt đạo tích). 

' . Chánh hướng IEjfJ; Pãli: sammãpatipanno, thực hành chân chánh. Bản 
Päli:supatipanno, thiện hành, thực hành tốt, thiện xảo. 

'39. Päli: ye supstipannä te imasmim dhammavinaye gãdhanti, những ai thực 
hành chân chánh (khéo thú hướng), những người ấy xác lập trong pháp và 
luật này. 

'3!. Thuần nhất #li—-. Pãli: kevalin, con người toàn thiện, đâng độc tôn. 

'. Hán: ly tha tự tại #f#{tt:Ê|#£. 

'', Khổ biên 7738. Päli: dukkhãnta, biên tế của khổ, sự châm dứt của khổ. 

. Thất xứ thiện 8%: ngũ uẫn cùng với tập, diệt, đạo, vị, hoạn, ly. 
Päl1:sattatthana-kusala, sự thiện xảo (khéo léo) trong bảy trường hợp. 

'3 Nguyên Hán: tận šẼ: có lẽ dịch chữ kevalin: thuần nhất, độc nhất. Xem 
cht.45. 

'35 . Päli: imasmim đhammavinaye kevalT susitä, ở trong chánh pháp và luật 
này mà được độc tôn (chỉ A-la-hán), xác lập. 

'' , Pãli: đhãtuso, äyatanaso, paticcasamuppädaso, giới, xứ, duyên khởi. 

'33 . Chánh phương tiện, tức chánh tỉnh tấn. Pãli: sammãvayãma. 

'.Pãli, S. 22. 7 Upädãparitassanã. 

“8. Hán: thủ cô sanh trước H/##ZE 3ƒ. Xem thêm cht.62 kinh 44. Päli: upãdã 
paritassanam, chấp thủ và kinh sợ (đo chấp nên có sợ hãi). 

'4'. Ngã... tương tại; Pãli:rũpam attato samanupassati rũpavantam vã 
attãnam, attãni rũpam rũpasmim vã attãnam, nó quán sát, sắc là ngã, ngã có 
sắc, sắc trong ngã, ngã trong sắc. 

4“. P8li: rũpaviparifamänupavatti viññãnam, sắc biến chuyển, thức vận 
chuyền theo. 

'#3. Praitassanä dhammasamuppãädä citaam pariyädãäya titthanti, sự sợ hãi và 
sự sanh khởi của các pháp chiếm cứ tâm đã bị biến dị theo sắc mà trú. Sớ 
giải nóI:parlassana dhammasamuppadä t!Ơ tanhãparltassanä ca 
akusaladhammasamuppädãä ca,sự sợ hãi và sự sanh khởi của pháp, đó là sự 
sợ hãi do khát ái và sự sanh khởi của pháp bắt thiện. 

'“* . Tâm loạn, có lẽ Päli: cetaso pariyãdãna (vipariyãsa: điên đảo), tâm bị 
chiếm cứ. 

“3. Tức do thủ và trước, Päli: upãdãya paritassati, do chấp thủ mà nó sợ hãi. 
Xem cht.55 trên. 

'4. Pali, S. 22. 8. Upädãparitassanã. 

'“. Hán: sanh tác hệ trước ZERI|##+3“. Pali: upãdãpritassañ ca, chấp thủ và 
sợ hãi. Có lẽ trong bản Hán đọc là: uppäda-paritassana, Xem cht.55 kinh 43. 
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“8. Xem cht.58 kinh 43. 

. Cố niệm Ä⁄%; kinh 43: tâm loạn (?). Pãli: apekkhavä, hy vọng, hoài 
VỌNG. 

'. Nguyên văn Hán: dĩ sanh hệ trước cô JJ2E##3##. xem cht.62. 

°!, Pali, S. 22. 47. Samanupassanã. 

*” , Sắc tại ngã, ngạ tại sắc fƒ£É, Z8, trong các kinh khác, Hán dịch 
là tương tại. Xem cht.65 kinh 23. PäliI: attani vã rũpam, rũpasmim vã 
attanam. 

'3, Xúc nhập xứ fñủJ ^ Jä, hay xúc xứ. Päli: phassãyatana. 

. Vô minh xúc #£BHÍfñJ, PälI: aviijasamphassa, bị xúc động bởi vô minh. 
Bản Päli nói: avijjasamphassajena vedayitena phu{thassa puthujjanassa, đối 
với phàm phu bị xúc chạm bởi cảm thọ phát sanh do sự xúc động của vô 
minh. 

3 -Bị uân trong ba đời nhai nuốt. Päli, S. 22. 79. STha. 

'3. Hán: khả ngại khả phân “J[E£[f] 2}: có thể bị gây trở ngại, có thể bị chia 
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. Định nghĩa về sắc, xem Câu-xá 1: “vì nó biến hoại nên nói là sắc”. 
Päli: ruppat”ti kho bhikkhave tasmã rũpan' t¡ vuccati, này các Tỳ-kheo, nó 
não hoại (ức gây tổn hại), do đó nó được nói là sắc. 

' . P8li: kena ruppati? sĩtenapi ruppati unhenapi ruppati... damsa-makasa- 
(....)-samphassena ruppati, nó bị não hoại bởi cái gì? Nó bị não hoại bởi 
lạnh, bởi nóng,... bởi sự xúc chạm của muỗi mòng... 

'” , Chư giác tướng š##?‡H. Định nghĩa thọ uân, xem Câu-xá 7: thọ tức lãnh 
nạp tùy xúc. Pali: vedayatiti kho bhikkhave tasma vedanä ti, nó cảm nhận, 
do đó nó được nói là thọ. 

'. Định nghĩa về tưởng thủ uân, Câu-xá 1: “tưởng thủ tượng vi thể”, tự thể 
của tưởng là thâu nhận các ấn tượng. Päli: sañjãnäfI “ti kho bhikkhave tasma 
sañña tI vuccatI, nó tri giác (/r¡ nhán), do đó nó được nói là tưởng. 

tr Định nghĩa hành uấn, Päli: saikhatam abhisaikharonfti kho 
bhikkhavve sankhãra' t¡ vuccatI, chúng tác thành pháp hữu vị, do đó chúng 
được nói là các hành. 

'* . Định nghĩa thức uẫn, Câu-xá 1: “thức vị các liễu biệt”, thức là sự nhận 
thức từng đối tượng cá biệt. Päli: vijãnã” ti kho bhikkhave viññãnan' ti 
vuccati, nó liễu biệt, do đó nó được gọi là thức 

'* . Pali: ahm kho etarahi rũpena khajjami. Ta ở nơi đây bị sắc nhai nuốt. 
'*. Trong bản Hán: diệt hoạn }#Ÿ§Ð. 

. Diệt nhi bất tăng, thoái nhi bất tiến, diệt nhi bất khởi, xả nhi 
bát )8ifij 4#, 3Elf?#. »Älii 8E, fâlii RE. Pãli: apacinäti no ãcinäti, 
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pajahati na upãdiyati, visineti na ussineti, vidhũpeti na sandhipeti, tổn giảm 
chứ không tích lũy; đoạn trừ chứ không chấp thủ; xa lánh chứ không gần 
gũi; làm mất mùi chứ không xông ướp mùi. 
'* . Quốc Dịch, phẩm 9, quyền 3. Päli, S. 22. 147. Kulaputtena-dukkhäã, (khổ 
với thiện g1a nam tử). 
- Pali. 22. 147. Kulaputtena-dukkhã. 
. Trong bản Hán: đắc ly ‡#ÿ#; trong kinh 93: đắc yêm ƒŠJRỆ. 
'9Pãli, S. 22. 37-38. Ẩnanda. 
''9 ,Päli, S. 22. 37-38. Ananda. 
'!. Pãli, S. 22. 32. Pabhangu. 
2. Hoại bất hoại pháp #š 4*E#)Z. Pali: pabhañgum ca apabhan guuj ca. 
. Pãli: yo tassa nirodho vũpasamo atthahgamo idam appabhaigo, sắc ấy 
diệt, tịch tĩnh, tiêu vong, ấy là pháp bắt hoại. 
”4 Thận-thứ lâm EH?HER. PAli: simsapä-vana, rừng cây simsapä. 
. Câu-tát-la ‡JJp;šZ£:. Pali: Kosala. 
"9 Päli, S. 22, 48. Khandä. 
'”. Thượng phiền não tâm pháp _-lấ:Ù›3#&; chỉ các tâm sở tùy phiền não. 
. Trong bản Hán: phi thọ 3EXZ 
'” . Quốc Dịch, phẩm 10. Päli, S. 22. 81. Pãrileyya. 
'# , Chuyện xảy ra khi Phật trú tại Kiều-thưởng-di. Päli: kosambiyam 
viharati ghositärame. 
'3'. Hán: tịch diệt #8; đây chỉ sự tĩnh lặng. 
'3. Bạt-đà-tát-la thị ÿRÈŠ#£EïÏ. Pali: bhadhasãla (cây sa-la hiền), một loại 
cây sa-la. 
'. Ba-đà tụ lạc )/JÈ#š?⁄. Pali: Pãrileyyaka, tên một khu rừng được bảo vệ 
(rakkhitavanasando, sớ giải) tại Kosambi. 
'. Bán-xà quốc `##ill. Pali: Pañcala, nhưng bản Päli không đề cập tên 
nước này. 
'3. Thị giáo lợi hỷ 7K#⁄I[EZ, thứ tự thuyết pháp của Phật. Pãli: samdassesi 
samãädapesi samuttejJasi sampahamses1. 
'3 . Pãli: anantarã äsavãnam khayo hotI, vô gián lậu tận. 
'”. Hành £T. Päli: saäkhãro. 

. Nhân, tẬp, s sanh, chuyên [S|#:##, tức bốn hành tướng của Tập đế 
trong Thánh đề hiện quán (nhân, tập, sanh, duyên) của Hữu bộ, xem Câu- 
xá 23. PälI: kimnidãno kimsamudayo kimJätiko kimpabhavo. 
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'*. Xúc sanh ái flj“EZ#. Päli: avijjasamphassajanea... vedayitena... uppannã 
tanhã, khát ái sanh bởi cảm thọ phát sanh từ sự xúc động (chạm) của vô 
minh. 

'9 . Tâm duyên khởi pháp ;b›4#)Z, pháp duyên vào tâm mà 

khởi. Pali: aniccam sankhatam pafIccasamuppannam, (là pháp) vô thường, 
hữu vi, duyên khởi. 

!. Hoại hữu #š#, tức phi hữu, theo nghĩa hủy diệt, không còn tồn tại. 
Pali:vibhava. 

' . Pàli, tham chiếu các kinh, S. 22. 82. Punnamã; M. 109. Mahapunnama- 
sutfa; 110. Cũlapunnama-sutta. 

3. Bản Päli: tad uposathe pannarase punnãya punnamãya rattiyä, ngày Bố- 
tát, vào đêm trăng tròn nửa tháng. 

' . Theo kệ tóm tắt ở cuối phẩm, từ đây xuống, thuộc kinh khác, có tên là 
“Ấm tức thọ”. 

' . Thọ *Z, tức thủ hay chấp thủ. Pãli: upãdãna. 

!% - PJi: vo tattha chandarägo tam tattha upadãnan ti, nơi nào có dục tham, 
nơi đó có chấp thủ. 

'” , Theo bài kệ tóm tắt cuối phẩm, từ đây trở xuống thuộc kinh khác, gọi là 
“kinh Hai ấm tương quan”. 

'”% . tương quan Ẩflễl, có lẽ là tương ngại JHi#để: hai ấm trở ngại nhau. Câu 
hỏi theo PälI: siyä pana bhante pañcupadanakkhandhesu chandarägavemattä 
tI, có sự sai biệt của dục tham trong năm thủ uân chăng? Xem thêm cht.I 16 
dưới. 

'”. Xem cht.113. 

“ - Theo kệ tóm tắt, trở xuống thuộc kinh “Danh tự”. 

“!. Câu hỏi theo Päli: kittävatä nu kho khandhanam khandhãdhivacanan ti, 
cho đến mức nào là danh xưng uấn của các uân? Có lẽ câu này trong bản 
Hán được dịch là “âm âm tương quan”? 

” . Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Nhân duyên”. 

“3. Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Hai vị ngọt”. 

”% . Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Ngã mạn”. 

“3%. Ngã mạn ƒÈ{#, phúc cảm tác thành tự ngã. Ở đây, Pãli: ahamkãra- 
mamamkära-mäanãnusaya, ngã, ngã sở và mạn tùy miên. 

” - Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Không ngã mạn”. 

9” . Theo kệ tóm tắt, trở xuống là kinh “Chóng lậu tận”. 

“3. Trong bản Hán: /ân đắc 3Šf8 có lẽ chính xác là zá: đắc ÿšf# 

“° . Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh, quyền 4 kinh 96. Phật Quang quyền 3, kinh 
50. Đại Chánh, quyền 3, kinh 59. Päli, S. 22. 5. Samadhi. 


“1#, Pãli, S. 22. 5. Samadi. 

“!'. Tiền tế jfifZ, biên tế phía trước, chỉ quá khứ tối sơ: đời trước ta hiện 
hữu hay không hiện hữu? 

“2, Päli, S. 22. Samadhi. 

“3. Siêu thăng ly sanh HƑLEF7E, cũng nói nhập chánh tánh ly 

sanh À 1E. Sát-na đầu tiên chứng Dự lưu, thể nhập bản tánh của Thánh, 
rời khỏi bản tánh phảm phu. 

“ . Nguyên Hán: đống quán #§fli, tức Pãli: samanupassati. 

“3. Tân đoạn trí S$ÉffrflI, hoặc nói là đoạn biến tri, hay biến tri đoạn: đoạn 
trừ rốt ráo, toàn diện. 

“9. Trong bản: /zm-bô-để —‡£‡#, tức Pãli: sambodhi. 

#1”. Hán: đãi đắc kỷ lợi #E†#ÃI. 

”8.. Hữu kết, phiền não dẫn đến tái sanh, trói buộc vào tái sanh. 
Pali:bhavasamyoJana. 

#1. Pali, S. 22. 47. Samanupassanã. 

”° , Päli: samaupassanä asmi ti cassa avigatam, quán sát như vậy thì không 
rời khỏi ý tưởng “Tôi hiện hữu” (ngã kiến). 

”'. Päli: avigata pañcanam indriyänam avakkanti hoti, khi không rời, năm 
căn có lối vào. 

2 . Pali: S. 22. 55. Udãnam. 

“ở . Hán: giải thoát fi£lft. Pãli: evam muccamãno, khi lãnh hội (thăng giải) 
như vậy. Bản Hán đọc là muttamäno. 

ˆ““ . Hạ phần kết JFZ}4", chỉ năm phiền não dẫn đến tái sanh Dục giới. 
Pali:orambhägiyäm1 samyoJãn1. 

“° . Hán: hoại hữu EšƑƒ, Pãli: rũpam vibhavissati, sẽ hủy diệt, sẽ không tồn 











tại. 
?- Hán: phan duyên ®#3£Z. 

“'', Tự thức trú J3{. 

“3. Ý sanh ‡šE, cũng nói ý sở thành ‡#J#fhỀ; đây chỉ thân được tác thành 
bởi ý khi tái sanh vào trong Sắc giới. 

* . Quốc Dịch, phẩm 12, quyên 4. Päli, S. 22. 5. Samadhi (xem các kinh 59- 
62); S. 22. 6. Patisallana. 

3°. Thiên tư XÄJR|. Päli: patisallãna, sống cô độc tại một nơi thanh vắng; yến 
tọa, độc cư. 

' . Trong bản Đại Chánh, ghi là hai kinh. Theo các bản, Phật Quang, Quốc 
Dịch và Ấn Thuận, đều đính chính là mười hai. 

?“ . Pali, S. 22. 7. Upädãparitassanã. 


*. Không thấy Pãli tương đương. 

®“. Quốc Dịch, phẩm 13, quyền 4. PalI, S. 22. 44. Patipada. 

®” . Hữu thân tập thú đạo 8##§#Öjš. Pali: sakkãyasamudayagämini- 
patipada. 

“ . Kinh này cũng được gọi là Đương thuyết (sẽ nói), vì bắt đầu bằng hai 
chữ như vậy. Hai kinh tiếp theo hoàn toản đồng nhất với kinh này, nên 
không chép. Đây lời của người truyền kinh. 

“”, Pali 22. 103. Anta. 

>3. Hữu thân biên Í.ÊHE. PãlI: sakkayãnata. 

3°. Hữu thân tập biên 1 #Š35*+. Päli: sakkãya-samudayanta. 

2%. Hữu thân diệt biên Eí.S})Š. Pãli: sakkãya-nirodhãnta 

li PalI: tatra-tatrabhinandin, seyyathidam kãmatanha bhavatanha 
vibhavatanha, ưa thích nơi này nơi kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

2. Pali, S.22. 105. Sakkãya. 

”3. Hữu thân ï.E†, Päli: sakkãya. 

2#. Hữu thân diệt đạo tích Eï 8} 3ð}. 

“Š , Xem cht.33, kinh 70. 

* . Quốc Dịch, phẩm 14. Päli, S. 22. 23. Pariññãyya. 

#1. Sở trì pháp, trí, trí giả Ff[ÄI)E, #†, #f'#í; pháp cần được nhận thức toàn 
diện (Päli: pariññeyya: ưng biến tri); sự nhận thức toàn diện (pariññã: biến 
tri trí) và người có nhận thức toàn diện (Pãli không đề cập). 

“3. Gánh nặng. Pãli, S. 22. 22. Bhãra. 

'”. Trọng đảm, thủ đảm, xả đảm EB‡Z, HE, ‡2†ƒZ. Pali: bhãra, bhãradãna, 
bhãranikkhepana, bharahãra. 

®° . Hán: sĩ phu --S%; Päli: puggala (bổ-đặc-già-la). 

®! .Päli, S. 22. 117. Bandhana; 22. 65. Abhinnandamãna. 

3“ . Ma sở hóa jRƒf{{E:;; đoạn dưới nói là ma sở tác J##E. 

“3. Xem cht.45 trên. 

“2, Päli, S. 22. 58. Sambuddha. 

“3Š, Päli, S. 22. 118-119. Parimucchita. 

? . Pali, 22. 25. Chadarãga. 

®” . Đoạn tri Z4I, hay đoạn biến tri, nhận thức toàn diện về sự đoạn trừ, tức 
đã đoạn trừ triệt để. Pãli: pahãna-pariññä. 

® . Pali, S. 22. 30. Uppãdam. 

?°. Pali, S. 22. 9-11. Atftãnägatapaccuppanna. 

. Không thấy Päli tương đương.. 

. Không, Vô tướng, Vô nguyện: ba Tam-muội môn. 
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““ . Xem cht.50 kinh 77 trên. 
“3, Päli, S. 22. 60. Mahäli. 
“+ _Ly-xa jft*F. Pali: Liccha, một thị tộc hùng mạnh thời Phật. 
“3 . Ma-ha-nam ƒ‡#šrJ #. Pãli: Mahãnãma. Nhưng bản Päli nói là Mahäli. 
® . Phú-lan-na Ca-diếp ZšJI3MI#E. Pãli: Pũrana Kassapa. 

. Xuất ý ngữ !Hfš8. Pali: adhivitti pada. 

. Quốc Dịch, phẩm 7, quyên 2. Không thấy Pãli tương đương. 
. Không thấy Pãli tương đương. 

“°,Päli, S. 22. 45. Aniccä. 

bà ._Y adanatfä tam nˆetam mama nesoham asmI, na meso natfä “ti, vô ngã là 
cái này không phải của tôi, tôi không phải là cái này, cái này không phải là 
tự ngã của tôi. 

" . Pali, S. 22. 46 Anicca. 

ở, Cf. Mv. ¡. 6,13. 

Z3 -Cf. Mv. ¡. 6,13. 

“5 , Ấn Thuận Hội Biên, tiếp theo Tụng 5 Bát chúng, 21. Tương ưng Bả-la- 
môn (Đại Chánh kinh 1151-1163, 88-102, 1178-1187). Đại Chánh, quyền 4, 
kinh 88, tương đương PälI, S. 7. I9 Matuposaka; Biệt dịch 100(88). 

““ . Uất-đa-la §$E§; xem kinh 282. Päli: Maãtupasako brahmano: Bà-la- 
môn tên là NiBtiiDasikdi 
7 -Pali, A.iv. 39 Ujjaya. Cf. Biệt dịch, 100 (89). 
. Ưu-ba-ca {#33u. Pali: Ujjayo brahmano: Bà-la-môn tên là Ujjaya. 
“? . Tà thạnh đại hội TlgšK#†. Ne100(89): đại tự KẦ. Päli: (mahã)yañña. 
. Mã tự, loại tế đàn trong đó là vật hy sinh. Bản Päli liệt kê: assamedham, 
hy sinh ngựa; purisanedham, hy sinh người; sammaäpäsam, lễ ném 
gậy; vãjapeyya, lễ uống rượu (để thêm sức), niraggala, vô giả hội (lễ rút 
then). 

“3! Pali, A.iv. 40. Udãy¡. Cf. Biệt dịch, Ne100(90). 

“3 . Bản Päli, người hỏi là Bà-la-môn Udãyi. 

“3. Pali, A. viii. 55. Ujjaya. Cf. Biệt dịch, W100(91). 

”. Uất-xà-ca #Zj3MI. Pãli, Ujjaya brãhmana. 

”®°. Hán: hiện pháp an cập hiện pháp lạc Bị), PRli: 
ditthadhammahitaya ditthadhammasukhäya. 

® . Hán: phương tiện cụ túc 37J#.E.“£. Päli: utthanasampäda: thành tựu tỉnh 
cần. 

'” . Cf. Päli: kalyãänamittä... saddhasampannä, sïlasampannä, cãgasampannä, 
pañña-sampanmnäa, bạn tốt... là những người có tín, có giới, có thí xả, có tuệ. 
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®3 . Bản Cao-li: ưu-đàm-bát quả f##?‡Ãš; bản Tống-Nguyên-Minh: ưu- 
đàm-bát hoa. Bản Pali: udumbarakhadrvayam kulaputto bhoge khãdaf[ ti, 
“thiện nam tử này thọ dụng như người ta ăn quả sung. Sớ giải: như người 
rung cây sung chín, làm rụng nhiều quả, nhưng chỉ ăn vài quả ăn được, còn 
thì vất bỏ hết. 

”°. Hán: cập dư thế nhân đồng pháp J##†f A [El¿Z. Päli: sadevamanussa, 
bản Hán hiểu tiền tố sa- (cùng với) là “đồng pháp”. Xem kinh 647 ở sau. 

°. Hán: giải thoát thí ##£Rf+}#;. Pãli: muttacäga. 

Hán, phương tiện, đây nên hiểu “tnh cần”. Päli: utthãtã 
kammadheyyesu, hăng hái trong các sự nghiệp. 

. Đề bản: tốc đạo 3#}ð ; bản Nguyên-Minh: mê đạo 3É}; Ân Thuận cũng 
hiệu chính là “mê đạo”. Hiệu chính nhằm. Päli: niccam maggam, thường 
đạo. Đây chỉ con đường sinh thiên. 

3. Pali: S. 7. 35. Manatthaddha. Cf. Ne100(258). 

. Kiêu mạn Bà-la-môn †§‡#3*z#Ƒ']J. Pali: Manatthaddo nãma brahmano, 
người Bả-lamôn tên là Maãnatthaddha. Nel00(25S): Cực Mạn ma- 
nạp lñx†ŠE4N. 

” . Nghĩa là, thuần chủng, không lai giống. 

“ . Đề bản: phân minh 2}; Tống-Nguyên-Minh: phân biệt 2}7j||. 

” . Đề bản: chư cú cú ký thuyết š#⁄#1J#J30šf; sau chữ chư š# , bản Nguyên 
Minh thêm: (chư) tự tất tri vạn sự cửu viễn, bản mạt nhân duyên 

(šÉ)#Z§AIR?W3Sf7L)§KH#Z. “...biết rõ căn nguyên chung thủy, lịch sử 
lâu dài của vạn sự...” 

“3. Bản Pãli và N100(258) không có chỉ tiết này. 

?., Pãli: nãyam samano gotamo kiñci jãnati, “Sa-môn Cù-đàm này chăng 
biết gì.” 
°° _ Pali: yena atthena ãgacchi, tam evam anubrũhaye, “Ông hãy nói, đến 
đây với mục đích gì?” 

”!!. Bản Päli: Ông lễ dưới chân Phật và ôm hôn chân Phật. 

“ , Päli: yato te mayi cittam pasannam, “Do đâu ông có tâm tịnh tín đối với 
“0? Vào 

° . Pãli: kesu, “đối với những ai”. Bản Hán hiểu “đối với cái gì?” 

°° . Hán: thị, giáo, chiếu, hỷ. 

”, Xem các kinh 1158, 1323. So sánh Päli, định cú, Di. 110 và rải 
rác: anupubbim katham kathesi... kãmanam ädinavam okãram samkilesam 
nekkhamme ãnsamsam pakäsesi, Phật thuyết pháp theo tuần tự... nói vỀ sự 
nguy hiểm của các dục, sự thấp hèn, sự ô nhiễm, nói về lợi ích của sự xuất 
ly. 
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Tụ Nguyên Hán: vô gián đẳng #£t{H]S£; chỉ hiện quán hay hiện chứng bốn 
Thánh đế, giai đoạn chứng đắc Dự lưu chi. Tham chiếu Päli, định cú, S.v. tr. 
415:... catunnam ariyasaccanam yathabhutam abhisamayaäya. 

'.P8li, A.vii.44 Aggi. Cf. Ne100(259). 

“3. Nguyên Hán: tà thạnh đại hội TñŠK#; xem kinh 89 trên. 
Pali: mahäyañña; xem thêm D. 1. 138sq. 

°° . Trường Thân Ešÿ. Päli: UggatasarTra. 

. Tà thạnh pháp th 3z (PAli: tividham yaññasampadam), chỉ ba nghĩ 
thức tế tự. Phần số 2}#⁄, chỉ mười sáu tư cụ hay đạo cụ cho tế tự 
(Päli: solasaparikkhãram). Tham chiếu Pãli, Kũtadantasutta, D. ¡. 129. 
°. Xem cht. 31 kinh 92 trên. 

“2, Xem cht. 32 kinh 92 trên. 

'3. Cf. M100(260); N 26. 148 (kinh Hà Khổ, đoạn cuối); W125 (17.8); Cf. 
A.v. 31. 
”'“, Hán: nguyệt hắc phần F #12}, phần tối của tháng, phần nửa sau của mỗi 
tháng. Pali: kala-pakkha. 
“13, Đề bản: diệt 3Ÿ. Đọc theo bản Tống: giảm }ÿŸ. 

. Để bản: tín gia tâm {%2Z,ù›. Tống-Nguyên-Minh: tín tịch tâm {Š28Ù,. 

Đoạn dưới: tịnh tín 4E. 

”!. Hán: chân trực JfFï; đoạn trên: chân thật 1ï #ï. 

”'3. Hán: nguyệt tịnh phần Ƒj3#:2?, phần sáng của tháng. Päli: sukka- 
pakkha. 

°!#.A.iii. 57 Vacchagotta. Hán, Me100(261). 

”° 5S. 7. 14 Mahãäsäla. Biệt dịch, Ne100(262). 

. Pali: brahmanamahasalo, đại phú Bà-la-môn. 

“2, S.7. 20. Bhikkhaka. Biệt dịch, Ne100(263). 

* . Pali: Bhikkhako, người ăn xin, hành khất. Bản Hán hiểu là Bikkhu. 
”“ŠS.7. 11. Kasi; Sn. 14. Biệt dịch, W100(264). 

3 . Nhất-na-la —Jjl§Ẽ. Pãli: Ekanäl. 

3“. Hán: tác âm thực xứ fEÊXf&Jä. Päli: parivesanã, sự phân phối thực 
phẩm, hay sự dọn ăn. 

*”. Hán: canh điền Bà-la-đậu-bà-giá #†II|3X§& 3}. Pãli: kasi- 
bharadvä]Ja-brahmana. 

”.S. 6. 3. Brahmadeva. Biệt dịch, Ne100(265). 

'”. Tịnh Thiên 3#. Päli: brãhmaniyä brahmadevo nãma... pabbajito, con 
trai của một nữ Bà-la-môn, tên là Brahmadeva, đã xuất gia. 
































°”° . Hán: thuần thục long ›ZŠ*ŠÊ; nên hiểu là “voi chúa đã được khéo huấn 
luyện”. PalI: nagavo danto. 

”!. Nguyên bản: sơ Phật #J#š. Bản Tống: sơ đoàn #Jffi. 

. Nguyên Hán: mâu-ni JE. 

“3, Biệt dịch, Ne100(266). 

”, A.iv. 36 Loke. Biệt dịch, Ne100(267), W125(38.3). 

”“” , Nguyên bản: nhập tận chánh thọ Ä $š1E*Z. Theo bản Tống, sửa lại: 
nhập trú... À Sẽ. Pali: divavihãra. 

* . Hữu-tùng-ca-đề 43/7. Bản Tống: Hữu-ti-ca-đề Zƒ£È3MI3ÿ. 

Pali: Ukkttha. 

*”. Đọa cưu-la FẾ§ 2£. Pãli: Setavya. 

. Đậu-ma chủng tánh 7 J‡f##‡. Pali: Dono brahmano, Bà-la-môn Dona. 
””. Sn. 1.7. Vasala. Biệt dịch, Ne100(268). 

°“° . Bà-la-đậu-bà-giá 3⁄4 733. PAli: Aggika-Bhãradvãja, Bhãradväja thờ 
lửa. 

“1. Nguyên Hán: lãnh quần đặc $Ä#‡ƒ: gã chăn bò. Pãli: vasalaka, gã tiện 
dân, người hèn hạ. Bản Hán đọc là vacchalaka. 

“. Nguyên Hán: sĩ phu -LZš. 

“3 , Nhất sanh, nhị sanh —-4E —ZE. Pãli: ekajam vã dvijam; Sớ giải: trừ loài 
sanh trứng, còn lại là loài một (lần) sanh. Hai lần sanh, là loài sanh trứng. 

° , P8li: nigeahako samaññãto, kẻ được gọi là áp bức. Bản Hán hiểu 
niggãhaka là kẻ trách mắng. 

“3 . Để bản: (...) cập tài đữ /#;Rƒi: hoặc vì người cho tiền (mà làm chứng 
dối. Án Thuận theo Tống-Nguyên-Minh sửa lại là (..) cập vô 
trách k&#t£Ef (không bị quở trách). PAli: dhanahetu. 

* . Tu-đà-di ZiÿÈ5;: có lẽ đồng nhất với Mãtaủga của Päli: Bồ-tát sanh làm 
người Chiên-đà-la (giai cấp hạ tiện) tên là Mãtañga, nhưng danh tiếng đồn 
vang, khiến các nhà đại tộc cũng phải cung kính. Xem Mãtaiga jãtaka 
(No497). 

* . Tịnh thiên đạo )#2K}#šï , tức đường dẫn lên Phạm thiên. 

“3 . Bản Hán, “21. Tương ưng Bà-la-môn” đến đây bị cắt ngang do sự rối 
loạn số quyền. Tương ưng này được núi tiếp với kinh số 1178, quyền 44. 

*” . Đại Chánh, quyền 5. Quốc Dịch, quyền `. phẩm 15. Pali, S. 22. 89. 
Khema. 

”° . Câu-xá-di quốc Cù-sư-la viên ‡fJ;7j§I#|EfilizE[ä|. Pali: Kosambi, 
Ghositärama. 

”!. Bạt-đà-lê viên E#JÈZ/Jl. Pãli: Badarikãräma. 
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3” . Sai-ma ‡#Ƒ#. Pali: Khema. 

”. Đà-sa 3⁄2. Päli: Dãsaka. 

”. Pali 22. §5. Yamaka (Diệm-ma-ca XZ¡##3lII). 

° . Phi sắc... JEÉPäli: arũpam... , 

3 Pali: ettha ca te ãvuso yamaka difheva dhamme saccato thetato 
tathagate anupalabbahiyamane, ở chô này, ngay trong đời này, Như Lai chân 
thật, thường trú, vượt ngoải khả năng nhận thức. 

3”. Pali, S. 44. 9. Kutũhalasälã. 

°®* . Tiên-ni {l[JE. Bản Päli: Vacchagotto paribbãjako, du sĩ (phổ hành Sa- 
môn) dòng họ Vaccha. 

°° .. Già-la-ca Z3. Pãli: caraka, du hành tăng, hay phổ hành sa-môn. 
Bản Päli:paribbãjaka, đồng nghĩa. 

° . Hy hữu giảng đường Z6#3#*+#. Päli: kutihala-sãlã. 

. Phú-lan-na Ca-diếp ZšBiJl3I#E. Pali: Pũrano Kasapo. 

. Bản Päli nói ngược lại: được xác nhận: upapatfisu vyäkaratI. 

* , Mạt-ca-lê Cù-xá-lợi tử 2E3U#EE2>#l|Ƒ-. Päli: Makkhali-Gosäla. 

”'. Tiên-xà-na Tỳ-la-chi Tử 2:ši7EXERET-, Pãli; Sañjaya-Belatthiputta . 
A-kỳ-đa-xí-xá-khâm-bà-la JnJŠ 3JJ⁄>?X34¿£, Pali: Ajita-Kesakambala. 
Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên 3IZ#‡#JÈ3MIƒjZE, Kakudha-Kaccäyana. Ni- 
kiền-đà Nhã-đề Tử JEj#ÈZ7E#'Ƒ-, Pali: Nigantha-Nãtaputta. 

%3. Bản Pali hơi khác: katham nãma samanassa gotamassa dhammo 
abhiññeyyo, pháp của Sa-môn Cù-đàm cân được thâu hiệu như thê nào? 

° . Vô gián đắng #tfj#£, Quốc dịch chú: Päli là abhisamaya, thường được 
dịch làu¿ện quán ĐÄillhay hiện chứng ĐRHŠIE; có nghĩa là lý giải, thấu hiểu 


thông suốt. 
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. Trong bản Hán: Tiên-ni xuất gia {ILJEIH43š, chỉ ngoại đạo xuất gia, hay 
du sĩ (Päli: paribbaJaka) hay tu sĩ ngoại đạo. 

“3, Pali: S. 22. 86. Anuradha. 

° . Bản Päli: vesãliyam mahãvane kũtãgãrasãlãyam, ở Vesäli, trong giảng 
đường Trùng các trong Đại lâm. 

”° . A-nậu-la-độ độ J[“J[⁄J/#]£ÊJÈ. Pãli: Anuradha. 

T7 Vô ký Í#t£šU (PAli: avyäkata), thuộc loại không xác định, không được trả 
lời Bản Pali; tathagato aññatra Imehi catihi thanehi paññãpayamäãano 
paññãpeti, Như Lai ở ngoài giả thiết với bốn trường hợp ấy. 

” , Tống-Nguyên-Minh: chư thuyết š# 3 Bản Cao-ly: chư ký š# št (tùy 
thuận) các cách trả lời. 











73, Hán: chư thứ pháp thuyết š#2ZX)# 3ý Thứ pháp tức tùy pháp 


(Päli: anudhamma), pháp tùy thuận. 

”“ . Như lai sở tác 4[IZ2Ƒi{E: có thể do veyyakãrana: sự giải thích. Một số 
vẫn đề Phật không giải đáp vì được xem là không thiết thực nhưng rất nhiều 
vấn đề thiết thực khác được Phật giải đáp. 

“5, (phi) đẳng thuyết (JE)Sÿ3%. 

*  Pãli, S. 22. 1. Nakulapitä. 

””, Thiết-thủ-bà-la sơn Lộc dã thâm 

lâm šŠ Fĩ*‡&I Í IJEEWƒZE}X.PAIi:Susummaragira Bhesakalävana Migadäya, 
trong núi Cá sấu, rừng Kinh sợ, chỗ nuôi hươu. 

“3. Bạt-kỳ quốc quốc 3#‡f||. Pali: Bhaggesu, ở giữa những người Bhagøa. 
” . Na-câu-la trưởng giả ŸllflJ£#SÃ#í. Pali: Nakulapitä gahapati, gia chủ, 
cha của ông Nakula. 

°*° , Pãli: ãturakãyassa me sato cittam anäturam bhavissafI ti evañ hi te 
gahapati sikkhitabban ti, ta có thân bệnh khổ này; tâm ta sẽ không bệnh khổ; 
cần học tập như vậy. 

”#! . Thị, giáo, chiếu, hỷ, K#WHf'# tức Thị, giáo, lợi, hỷ7RS#⁄ÑIEẼ: thứ tự 
thuyết pháp của Phật. 

°®2 , Pali, S.22.2 Devadaha. 

°3 Thích thị thiên hiện tụ lạc ÊẼKIHEEZ‡Z, Päli: devadaham nãma 
sakyanam nIgamo, tại làng Devadaha của những người họ Thích. 

”. Kiên có thọ [#|ð{, tên cây. Pãli: elagalãbumba, cây ba-đậu (2) 

”. Đầu sợi lông. Päli, S. 13. 2. PokkharanT (hồ sen). 

* . Kiến đề cụ túc ELJ# Bl3ÿ, chỉ sự thấy và chứng bốn Thánh đề. 
Pãli:di{thisampanna, thành tựu sự thấy, có đầy đủ sự thấy biết về Thánh đế. 
”” . Vô gián đẳng quả ##Ƒfj#£1ÖE, đây chỉ sự thành tựu Thánh đề hiện quán, 
tức quán sát bốn Thánh đề để chứng quả Dự lưu. Xem cht.1§, kinh 105. 
Pali: abhisametva(abhisamaya), sau khi hiện chứng. 

”.. Ưu thích ân phú, khánh cát bảo tích #78, EtfElli: chưa rõ hết ý 
nghĩa. 

”° . Địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ #l?—-J ^ gšIE*#, tức biến xứ định về 
đất; định (chánh thọ hay chánh định, Päli: samäpatti) được tu tập với đối 
tượng là tính phổ biến của đất. Pãli: pathavi-kasina-samadhi. 

”° . Mười đối tượng (Pãli: kammatthäna) của biến xứ định (Päli: kasina- 
samadhI): đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. 
°'!. Sắc dị ngã #4 ##‡t, ở đây Päli : rũpavantam vã attänam (thấy rằng) tự 
ngã có sắc; tức là, tự ngã sở hữu sắc như người sở hữu xâu chuỗi ngọc. 












































”” . Thứ tự tu tập bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tĩnh tấn, hỷ, khinh an, định 


và xả. PAli: satta sambhoJjhangã: sati-samboJjhalgo, dhammvicaya-,VIrIya-, 
pII-, passaddhi-, samadhi-sambhoJJhañgo. 
”. Pali,M. 35. Cũlasaccaka-sutta. 
”“ . Tỳ-xá-ly, Di hầu trì trắc E!#ƒ#ƒ#1⁄Z;1:[Rll. Bản Päli: vesaliyam vihãrati 
mahavane kũtagärasalaäyam, trong Đại lâm, giảng đường Trùng các. 
° . Pãli: Saccako Niganthaputto, một Ni-kiên tử tên là Saccaka. 
* . Bản Pãli mô tả: bhassappavadako panditavädo sãdhusammato 
bahujanassa, là người ưa khiêu chiến nghị luận, thông bác về các quan điểm, 
được nhiều người trọng vọng. 
°°. A-thấp-ba-thệ J"j)š£}/#?. Pli: Assaji, một trong năm Tỳ-kheo đầu tiên. 
°'. Tát-giá Ni-kiền tử jỆ}ÈJZ‡##'Ƒ-. PAli: Saccaka Niganthaputt. 
°'” . Hỏa chủng cư sĩ X§J;-L. Päli: Aggivessana, họ của Saccaka. 

9. Trú ư thiên trú f:27K£. Päli: divävihãrãra, an trú ban ngày tức nghỉ 
trưa, nhưng bản Hán đọc là Deva-vihãra: trú xứ của chư Thiên. 
““'. Sắc thị ngã nhân f:j##t A.. Päli: rũpattäyam purisapuggalo, con người 
cá biệt (này) lấy sắc làm tự thê (tự ngã). 

 . Pali: rũpe patitthäya puññam vã apuññam vã pasavati, do an trú trên sắc 
mà phước thiện hay phi phước thiện sanh khởi. 
“% . Nhân giới thần giới Á_7#*tt#. Päli: bTjagamabhitagämä, chủng loại hạt 
giống và chủng loại thực vật. 
*9 . PaIi: rũpam me attä, sắc là tự ngã của tôi. 

t3. Kim cang lực sĩ quỷ thần 4>ïi|7) #8*đi. Päli: vajirapäii yakkho, quỷ Dạ- 
xoa tay cầm chảy kim cang. 
#% . Đột-mục-khư ZšEi{#. Päli: Dummukha. 

" . Hán: kiến tích BljJ, hay nói là kiến đạo tích, chỉ vị đang thực hành 
hướng đến chỗ thấy Thánh đề. 
“3. Thành tựu ba vô thượng: trí vô thượng, đạo vô thượng, giải thoát vô 
thượng. Päli: dassananutfariyena, pafIpadanuttariyena, vimuttänuttariyena, 
kiến vô thượng, đạo tích (thực hành) vô thượng, giải thoát vô thượng. 
“ . Giá-ba-lê, Tất-yêm-la-thọ, Đa-tử, Câu-lâu-đà, Ba-la-thọ-trì, Xả-trọng- 
đảm, Lực sĩ Bảo- 

quan 3š)⁄Z1, š###šSEBil, Z-ƒ. EEELÍLIHISID, 3šãESZƑf, liHJÃ, J)-LEW 
7. Tên các chi-đề, tức các linh miễu (Päli: cetiya) nồi tiếng ở Vesali. Bản 
Pali không nêu danh sách này. 

?° . Bỉ Đa-la thập vẫn {Z##-Ƒ[H| có lẽ chỉ kinh tương đương Pali S. 42. 
13. Pãtali, nhưng bản Hán dịch này thiếu. Tham chiếu Đại N26 (20). 









































', Đại Chánh, quyền 6. Quốc Dịch xếp vào Tụng I. Ấn Thuận xếp vào 
Tụng 7; “34. Tương ưng La-đà”, tổng thể có một trăm ba mươi ba kinh, 
nhưng chỉ có hai mươi hai kinh có nội dung được truyền. Tương đương Päli, 
S. 23. Rãdhasamyuttam, Roman iii. 1§§. Phật Quang, quyên 6, kinh 113. 
Quốc Dịch, đồng, kinh 192. Tương đương PälI, 23. 3. BhavanetI. 

“? , Ma-câu-la sơn FS‡£J##IlI. (Pãli: Makula), tên núi ở Kiều-thưởng-di. Bản 
Pali nói:Savatthinidanam, nhân duyên ở Sãvatthi. 
“3, La-đà #ÊBÈ. Pãli: Radha. 
“, Hữu lưu #ïðf, dòng chảy của hữu hay tôn tại. Bản Päli: bhavanetti, 
lưới của hữu. 
“3, Hữu lưu diệt 4Ä. Pãli: bhavanettinirodha, sự diệt tận của lưới hữu. 
#° . Pali, S. 23. 4. Pariññeyyã. 
°”, Xem cht.2, kinh 111. 
”®, La-đà #ÊlE. Pãli: Rãdha. 
? . Nguyên Hán: đoạn tri JfZII, chỉ cho sự đoạn trừ phiền não do nhận thức 
toàn diện về bốn Thánh đé. Päli: pariññeyya. 
“°. Không thấy Pãli tương đương. 
“', Päli, S. 35. 81. Bhikkhu. 

. Tri khổ #II'#7. Pãli: đhukkassa pariññattham, vì mục đích biến tri khô. 
Xem cht.9, kinh1 12. 

“°. Không thấy Pãli tương đương. 

'“', Xem cht.2&3, kinh 111. 

“. Ngã kiến, ngã sở,ngã mạn sử hệ trước ‡k li, ‡kÿïƒ, Jt|&j£ŠŠ3 
Pali:ahamkara-mamamkära-mananusayä, các tùy miên tác thành phức cảm 
cái tôi và của tôi. 

. xem cht.2&3, kinh 11. 

'', Xem cht.2&3, kinh 111. 

“# , Xem cht.2&3, kinh 111. 

*2,PAli, S. 23. 1. Mãro. 

#9 . Pali, S. 23. 12. Mãradhamma. 

*!'. Ma pháp #É3E. Pãli: mãradhamma, ma pháp hay tử pháp, quy luật của 
sự chết. 

*“ , Pali, S. 23. 2. Satto. 

#° , Nhiễm trước triền miên ⁄s'£#š## định nghĩa từ “chúng sanh”; Pali: 
rũpe kho radha yo chando yo räga yä nandi yä tanhã tatra satto tatra viatto 
tasmã sattoti vuccatI, ở nơi sắc mà có dục vọng, đam mê, khoái cảm, khát áI; 
ở đó đắm nhiễm, ở đó đắm nhiễm triền miên, do đó được gọi là chúng sanh. 
Theo đây, chúng sanh, satta, được coi như là phân từ quá khứ của saljatI: 


đăm nhiễm hay cô chấp, bám chặt vào. Thông thường, satta được cho là 
danh từ phát sanh của động từ căn as: tồn tại, hiện hữu; nên satta được hiểu 
là “cái ở trong trạng thái đang tổn tại.” 
#3. Hán: tác khổ biên {f#?3⁄Š. Päli: dukkhassa antakaro, chấm dứt sự khô. 
*. Pali, S. 23. 9-19. Chandarägo. 
° , Tộc tánh tử Jƒ£F-ƒ-, cũng nói là thiện nam tử, hay thiện gia nam tử. 

Pali:kulaputta, con trai của gia tộc; thiện g1a nam tử, hay lương gia tử đệ. 
7”, Nhiễm y Ÿ#Z€, áo nhuộm; đây chỉ ca-sa. 

. Đương lai hữu ái 3?Z2&#:; Päli: tanhã ponobhavikä, khát ái về đời 
SỂ tương lai, khát vọng tồn tại đời sau. 
?”. Bỉ bỉ ái lạc #4#Z#É, ước muốn sẽ tái sinh vào nơi này hay nơi kia. 
Päl1:tatratatrabhinandT 
*#° . Trong bản; đương hữu ái, tữc đương lai hữu ái, xem cht.28 trên. 
°#', PRH (S. ii. 13§):yo tassäyeva tanhã asesaviräganirodho cãgo 
patinissaggo mutti anälayo, khát ái ấy hoàn toàn được ly nhiễm, diệt tận, xả 
bỏ, xả ly, giải thoát, không chấp tàng. 

. Vô gián đẳng, xem cht.1§ kinh 105; cht.39 kinh 109. 
%3. Pali, S. 23. 11. Mãro. 
#3, Päli, S. 23. 23. Mãro. 
# . Pali, S. 23. 24. Mãradhamma. 
*# . Pali, S.23. 19-22. Khaya. 
#7. Đoạn pháp lấf⁄#:. Pãli: khayadhamma. 
“3 . Quốc Dịch, phẩm ïiii. Phẩm này gồm mười ba kinh, có đầu đề nhưng 
không có nội dung. 
* . Các kinh này được cho là có nội dung tương đồng với các kinh Päli S. 
23. 20. Vayadhamma; 2l. Samudayadhamma; 22. Nirodhadhamma. 
“° . Quốc Dịch, phẩm iv. Phẩm nảy có tất cả mười lăm kinh, nhưng chỉ có 
hai kinh có nội dung được truyền. Còn lại chỉ có đầu đề. Phật Quang, kinh 
130. Pali, S. 23. 31. Khaya. 
®°'. Đoạn pháp lf⁄*, có lẽ dư chữ pháp. Trong đây, hai kinh liên tiếp, một 
kinh nói về đoạn, một kinh nói đoạn pháp, tương đương Pàii là S.22. 
vn Khaya và S. 22. 32.Khayadhamma. 

. Pali, S. 23. 32. Khayadhamma. 
*, Xem cht.41 kinh 128. 
4°, Päli, S. 23. 35-46. Mãro, v.v... 
* . Phật Quang, kinh 133. 
. Hán: Tùy ma tự tại BÑB H fE. Pli: Marassa vasam gacchanti, chúng nó 
đi theo quyên lực của ma. 


*®” . Phật Quang, kinh 134. 

“* . Tức là, chiếu theo kinh 131 và các kinh tiếp theo được liệt kê ở trên, các 
kinh tiếp theo kinh 132 này có nội dung tương phản. Nghĩa là, tiếp theo kinh 
131 là kinh “Tập trước”, thì tiếp theo kinh 132 ở đây là “Bất tập trước” cho 
đến, “Thổ” và tương phản là “Bắt thổ”. 

“” . Quốc Dịch, Tụng I1, “3. Tương ưng Kiến”. Ấn Thuận xếp vào Tụng 7, 
“35. Tương ưng kiến,” tổng thể có chín mươi ba kinh, trong đây chỉ có sáu 
kinh có nội dung. Tương đương Pali, S. 24. Ditthisamyuttam, Roman 3. 201. 
Pali, S. 24. 2. Etam mamam (cái này là của tôi). 

#9 _ DạJi: kismim nu kho bhikkhave sati kim upadäya kim abhinivissa evam 
difthi uaJJatI: etam mama eso ham asmi eso me atfä tI, Do cái gì đang hiện 
hữu, do chấp thủ cái gì, do tham luyến cái gì, mà khởi lên quan điểm này: 
“Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

“! , Kiến văn giác thức cầu đắc tùy ức hilflftfltsR{#Bfff. Pali: dittham 
sutam mutam viññatam tattam anuvicaritam, cái được thấy, cái được nghe, 
cái được cảm nhận, cái được nhận thức, cái sở đắc, cái sở cầu, cái được nhớ 
nghĩ. 

*“. Lục kiến xứ 7š Jÿ#, sáu căn cứ để chấp ngã. 

“3. Phật Quang, kinh 136. 

°“*, Xem cht.52, kinh 133 trên. 

* , Xem cht.52, kinh 133 trên. 

“4. Phật Quang, kinh 138. 

°', Xem cht.50 kinh 133 trên. 

#3 . Xem cht.51, kinh 133 trên. 

°“, Xem cht.52, kinh 133 trên. 

*°. Đại Chánh, quyền 7. Phật Quang, kinh 141. 

*!, Xem kinh 133. 

“ , Trong bản Hán: khởi cầu #83R, kinh 133: cầu đấc 3RÍÄ, Päli: pattam 
parIyesitam. 

'° , Phi thử thế ngã, phi thử thế ngã sở 3EIW,†##3,3EIW,f##šPf, xem kinh 
133: phi thử ngã, phi thử ngã sở . 


? . Nguyên trong bản Hán: rzm-bồ-đê =#S†R. 


*° , Phật Quang, kinh 144. Pãli, S. 22. 150. Etam mam; 24. 2. Etam mama. 
#6 _ pạji; ahamkara-mamäamra-manäbusaya, ngã, ngã sở, mạn tùy miên. 

*” . Phật Quang, kinh 147. 

“3. Phật Quang, kinh 148. Pãli, S. 22. 149. Ajjhattikm; 35. 105. Upädãäya. 


“2, Phật Quang, kinh 149. : 

“#° . Tám thế pháp: đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, khổ, lạc. 

“'. Phật Quang, kinh 151. Päli, S. 35. 108. Seyyo. 

Tứ Phát Quang, kinh 152. 

“33. Phật Quang, kinh 153. 

“4, Phật Quang, kinh 154. Päli, S. 22. 151. Esottã; 24. 3. So attä. 

“8®. Quốc Dịch, tụng 1, tương ưng 3, phẩm iii, Phật Quang, kinh 155. 
“6 Hán: bi ÍÑ, đây chỉ Đại Phạm thiên K##*#: theo triết học Veda- 
Dpanishad, ta và Brahman là một. 

“3”, Pali, S. 24. 5. Natthi (phân đâu). 

“3. Tức không có kết quả phước báo của sự bồ thí. Pàli: natthi dinnaư. 
“3. Hán: hội ®, chỉ đại hội tế lễ. Päli: yittham. 


* . Hán: thuyết ÑÈ. Pãli: hutam, vật cúng thần, con vật hy sinh; cũng chỉ lễ 


hiến tế hy sinh. 

”', Nguyên Hán: chánh đáo chánh thú 1E#|1Ef, chỉ các Thánh giả hữu 
học. PalI: na tthi loke samana-bramanä sammagøata samma-patipannä ye 
imañ ca lokam parañ ca lokam sayam abhiññã saccahikatvä pavedenti, trong 
đời này không có Sa-môn hay Bà-la-môn nào là những vị chánh hành, chánh 
hướng mà tự thân chứng nghiệm thế giới này hay thế giới khác. 

' . Chủ trương tà kiến, không tin nhân quả. Một phần trong thuyết hư vô 
của Ajito KesakambalT, một trong Lục sư ngoại đạo. Phần sau, nói ở kinh 

15§. Xem D. 2. Samañña-phala-sutta. 

“3. Pali, S. 24. 7. Hetu (nhân). 

”, Một phần trong chủ trương của Makkhali-Gosälo, một trong Lục sư 
ngoại đạo; xem Sãmañña-phala-sutta: (...)sabbe satta(...)avasa abala 
aviriyä  niyati-salgati-bhava-parinatachass'evabhiJjatisu  sukha-dukkha 
pafIsamvedenti, tất cả chúng sanh... không tự chủ, bất lực, không nghị lực, 
bị chi phối bởi định mệnh, chuyên biến theo bản tánh, để mà thọ khô hay lạc 
trong sáu chủng loại. 

“3. Pàli, S. 24. 5. Natthi (phần sau). 

“ _ Phần sau trong chủ trương đoạn diệt của Ajita Kesa-kambali; phần đầu 
nói trong kinh trên. D.1.55. 

'”, Tham chiếu Päli: (...) bhassantahutiyo; dattu-paññattam yad idam 
danam, tesam tuccham musa vilapo ye kecI atthika-vadam vadanti, vật cúng 


thành tro, bố thí là chuyện bày đạêt của người ngu; nói sau khi chết còn tồn 
tại là dối trá. 

% ,Päli, S. 24. 7. Hetu. 

miệt Chủ trương của Makkhali-Gosala xem Sãmañña-phala-sutta 
(D.1.53): na”tthi hetu n”atthi paccayo satfanam samkilesaya, không có nhân, 
không có duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. 


"8, Päli, S. 24. 5. Hetu. 

tr Chủ trương của Makkhali-Gosala xem Sãmañña-phala-sutta 
(D.1.53): na'tthi hetu nˆatthi paccayo sattanam visuddhiya, không có nhân, 
không có duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. 


"2, Päli, S. 24. 7. Hetu. 

”. Phật Quang, kinh 162. 

”. Pali, S. 24. §. Mahäditthi; tham chiếu Sãmañña-phala-sutta, D.i.56. 

"3. Chủ trương của Pakudha Kaccãyana. 

Nn, PalI, 24. 6. Karoto. 

”° . Chủ trương của Pũrana Kassapa, xem Sãmañña-phala-sutta, D.i.52. 

"3. Quốc Dịch, phẩm ¡v, quyền 7. Päli, S. 24. 8. Mahãditthi. 

14 x 100 x 1.000 = 1.400.000 sanh môn, cửa thọ sanh hay sanh loại. 
Päli: yoni-pamukkha, cửa thọ sanh hàng đầu, hàng ưu sinh. 

”!° . Câu nảy, trong bản Hán, vì được dịch sát theo tiếng Phạm, nên cần 
chấm câu lại để dịch cho đúng. So sánh Päli imãni yoni-pamukkha- 
satasahassãni satfthiã ca satäni cha ca satãni: có một triệu bốn trăm 
(1.400.000) sanh môn tối thượng và sáu ngàn và sáu trăm (sanh môn khác 
nữa). 

”', Bản Päli: pañca ca kammuno satãni pañca ca kammãni, có năm trăm 
loại nghiệp và có năm nghiệp... 

"12, Pali: dvatthi patipadã, có sáu mươi hai đường lối hành đạo. 

°!3, Päli: antara-kappa: kiếp trung gian, trung kiếp. 

”!“, Nê-lê JÉÃŠ, tức địa ngục. Päli: timse niriya-sate, ba ngàn địa ngục. 

"13, Päli: vĩse indriya-sate, hai ngàn căn. 

”! . Pali: Chattimsa rajo-dhãtuyo, ba mươi sáu trần giới (cõi vi trần); bản 
Hán đọc là rãga-dhãtuyo: tham giới #*. 

”! , Pali: ekũna-paññãsa paribbãjaka-sate, bốn ngàn chín trăm du sĩ (xuất 
Ø1a) ngoại đạo. 


'3. P8li: satta saññT-gabbhã satta asaññT-gabbhã, 7 tưởng thai và 7 vô tưởng 
thai. Trong bản Hán, đọc là (a)saññï-kappä (kiếp có tưởng). 
”!°, Päli: satta sarã, bảy hỗ nước lớn. 
*”°. Pali: chãbhijãtiyo, sáu sanh loại ưu thắng, chỉ sáu giai cấp. 
°“'. P8li: sandhävitva samsaritvä dukkhass” antam karissanti, lưu chuyên 
luân hồi (qua tất cả thời gian và chủng loại kể trên, cuối cùng mới) sẽ cứu 
cánh khổ biên, hoàn toàn chấm dứt khô. 
”“ , Trên đây là một phần trong thuyết “Luân hồi tịnh hóa” (Päli: samsãra- 
suddhim) của Makkhali-Gosala. Tham chiếu Samañña-phala-sutta, D.1.53- 
54. 
"2, Pali, S. 22. 24. I, 19, 45. Vãtã. 
” , Päli: na candimasũriyã udenti vã apenti vã esikatthayitthitä ti, mặt trăng 
và mặt trời không mọc hay lặn, mà đứng một chỗ như trụ đá. 
”” , Phật Quang, kinh 167. 
*“°. Pali, S. 24.. 37-44. RũpT attã, v.v... 

'”, P8li: rũpI attã hoti arogo param maranä ti, tự ngã có sắc, sau khi chết 
không bệnh. 
*”. Phật Quang, kinh 169. 
"“”, Xem cht.58, kinh 166. 
”39° . Pali, S. 24. 9-18. Sassato loko v.v... 
”*'. Đoạn này tương đương Päli, S. 24. 9-10. Sassato loko v.v... 
*3. Đoạn này tương đương Päli, S. 24. 11-12. Antavä v.v... 
”33.Pali, S. 23. 13-14: tam JTvam tam sarTram. 


°*„Päli, S. 24. 15-18: hoti tathãgato v.v... 
”3'. Phật Quang, kinh 171. 
”3 Phật Quang, kinh 172. 
”3“. Phật Quang, kinh 173. 
”*.. Quốc Dịch, phẩm v. Ấn Thuận, “36 Tương ưng Tri” (Đại Chánh kinh 
b bi 187). Phật Quang, kinh 174. 
. Phật Quang, kinh 175. 
S49 - Phật Quang, kinh 176. 
*'. Ấn Thuận liệt kê một trăm mười tám kinh. 
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. Từ “Đoạn” đến “Xả” có tất cả sáu kinh. 

. Thí dụ chữa lửa đang cháy trên đầu. Quốc Dịch, phẩm vi 

. Tất cả tám kinh. 

*3 . Ấn Thuận liệt kê bốn trăm bảy mươi hai kinh (từ 2937-3408). 


” - An trụ nơi thân quán. Phật Quang, kinh 178. 
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. ức tu tập bốn Niệm xứ. 
. Ấn Thuận phân tích thành một trăm mười tám kinh. 
. An trụ với sự quán thân. 
. Quốc Dịch, phẩm vii. 
””!. Phật Quang, kinh 18T. 
”* . Bốn Như ý túc hay bốn Thần túc: dục định đoạn hành thành tựu như ý 
túc, hoặc nói: dục tam-ma-địa thắng hành thần túc, “Như ý túc được thành 
tựu do không ngưng chuyên cần với (bồn)Chánh đoạn để tập 
trung (định) trên một tước muôn (đối với một phép thân thông nào đó).” Tiếp 
theo, tâm tam-muội, tinh tấn tam-muội và tư duy tam-muội, với công thức 
như dục tam-muội. 
””'. Xem kinh 175. Ấn Thuận liệt kê và phân tích thành một ngàn một trăm 
ba mươi hai (1132) kinh. 

”**, Xem kinh 175. Ấn Thuận: một ngàn một trăm bốn mươi (1140) kinh. 
”*” . Tức niệm giác chi, trong bảy giác chỉ. 
"5. Ấn Thuận: một ngàn một trăm năm mươi sáu (1156) kinh. 
”*”. Ân Thuận: một ngàn một trăm sáu mươi bốn (1 164) kinh 
”*. Ân Thuận: một ngàn một trăm ba mươi hai (1132) kinh. 
”” . Bốn pháp cú, hay bốn pháp tích, xem Tập Dị Môn Luận 6. Xem D. 
33. Sang: cattari dhammapadämi: anabhijjha dhammapadam, avyäpado 
dhammapadam, sammä-sati dhammapadm, sammaä-samadhi dhammapdam, 
vô tham pháp tích, vô sân pháp tích, chánh niệm pháp tích, chánh định pháp 
tích. 
” . Ấn thuận: một ngàn một trăm ba mươi hai (1132) kinh. 
”!. Đoạn này, Ấn Thuận tách thành một kinh riêng. 
” . Đề có khả năng nhận biệt sắc v.v... là vô thường. 
”'. Ấn Thuận, tụng 2: Lục nhập xứ, một tương ưng duy nhất: “2 Tương ưng 
Nhập xứ”, gồm hai trăm tám mươi lăm (285) kinh (Đại Chánh hai trăm năm 
mươi sáu (256) kinh: 188-342). Phần lớn tương đương Päli, S. 35. 
Salãyatana-samyutta. Đại Chánh, quyền 8, kinh 188, tương đương Päli, S. 
35. 157-158 Nandikkhaya; S. 35. 170-81. Yadanicca; 35. 185 AlJhata. 
"% - DạJi; nandiragakkhayä cittam suvimuttan tI vuccatI, do hỷ tham bị đoạn 
tận nên tâm được nói là hoàn toàn giải thoát. 
*%. Pali, S. 35. 157-158. Nandikkhaya. 
"5 _Pali: yoniso manasikãro, như lý tác ý. 
°6. Pãli, S. 35. 26-27. Parijãnanã. 





°° „ Bất thức, bất tri, bất đoạn, bất ly dục 3#, #Ããi,flfi,FZ.. 
Päli: anabhijãnam aparijãänam avirãjayam appajaham, không thăng tri, không 
biên tri, không ly dục, không đoạn trừ. 
. Nội dung gân với kinh trên. 
"0. Xem cht.6 kinh 190. 
*”, Xem cht.6 kinh 190. 
”'. Pali, S. 35. 21-22. Uppädena. 
"3, Päli, S. 35. 19-20. Abhinandena. 
vn - Pali: yo bhikkhave cakkhum abhinandati dukkham so abhinandati, ai 
thích sắc thì người đó thích khổ. 
. Pali, S. 35. I-12. Anicca v.v.. 

”_Pali, S. 35. 43. Anicca. 
"” . Trong bản Päli: sabbam bhikkhave aniccam. 
- Pãli: cakkhusam phasso anicco, xúc của con mắt là vô thường. 
. Pãli: cakkhusam phassa paccayä, do bởi duyên là xúc của con mắt. 
"Cf, S. 35. 44. Dukkha. 
°Ẻ'S, 35. 85. Suñña. 
° -§. 35.45. Anattã. 
.S. 35. 40. Vaya; Pãli: sabbam bhikkhave vaya-dhammam: tất cả đều là 
pháp hoại diệt. Bản Hán hiểu là mayakammam (nghiệp hư vọng). 
35. 39. Khaya. 
35. 33. Jau. 
35. 34. Jara. 
35. 35. VyadhI. 
35. 36. Marana. 
35. 37. Soko. 
35. 38. Samkilesa. 
. 41. Samudaya. 

35. 42. Nrrodha. 
.35. 46. Abhiññeyya (cần được thắng tri). 

35. 49. 47. Pariññeyya (Biến tri). 

35. 48. Pahatabba. 

35. 50. Abhiññapariññeyya. 

35. 49. Sacchikatabba. 
°'*,Pãli, S. 35. 28. Äditta. 
°” , Già-xà Thị-lợi-sa chi-đề. Pãli: gayãyam viharati gayäsĩse, trú tại thôn 
Gãya, trên núi Gàyasìsa (Tượng đầu sơn). 
5°. Tam chủng thị hiện giáo hóa “§#ZE#fŸ#{E; cũng gọi là tam thị 
đạo =7R)Ă, Xem Tập Dị Môn Túc Luận 3: thần biễn thị đạo, ký tâm thị đạo, 
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giáo giới thị đạo; xem Trường A-hàm kinh 24. Xem D. 11. Kevaddha, tim 
pãtIhãriyäni: 1ddhi-patihãriyam, adesanä-päatthãriyam, anusäsanI- 
pãtIhãrIyam. 

5! . Thiền định chánh thọ Ÿ#ÄZEIEZZ, hay tam-muội chánh thọ, tam-muội 
đăng chí, chỉ năng lực thiền định. Päli: samadhi-samäpatti. 

5 . Hỏa tam-muội X —I£, năng lực thiền định làm thân thể bốc lửa. 

5% . Pali: sabbam bhikkhave ãdittam. 

5. Pãli, S. 18. 21. Anusaya (tùy miên); 22. 91. Rãhula. 
. Pali: Imasmim sav1ññanahe kãye, trong thân có thức này. 
5 Ngã ngã sở ngã mạn sử hệ trước, f##šƒfí4\‡&###3. Pali: ahamkä- 
mamamkaãra- -mãnãnusayä, các tùy miên tác thành ý tưởng về tôi, về của tôi. 
5”. Vô gián đăng IEf#t£ffj#. Pãli: abhisamaya, hiện quán hay hiện chứng; 
xem cht.67, kinh 23. 
53 ầm bảy kinh: 1. Ngoại nhập xứ; 2. Nhãn thức v.v...; 3. Nhãn xúc v.v...; 
4. Thọ sanh bởi nhãn xúc v.v...; 5. Tưởng sanh bởi nhãn xúc v.v...; 6. Tư 
sanh bởi nhãn xúc v.v...; 7. Ái sanh bởi nhãn xúc v.v... 
5°. Pali, S. 1§. 22. Apagata; 22. 92. Rahula. 
519 Việt ư nhị j&šj2 —ˆ; đây chỉ vượt qua hai mạn tùy miên: ngã mạn và ngã 
sở mạn. Pali:ahamkara-mamamakara-mäanäpagtam mãnasam hoti vidhã 
samatikkantam santam suvimuttnti, ý thoát ly ngã mạn và ngã sở mạn, vượt 
ngoài các tướng trạng sai biệt, an tĩnh, giải thoát. 
É1. Trong để bản: thọ S#. Theo kinh 198 trên, sửa lại cho đủ bảy kinh. 
612, Päli, S. 35. 121. Rãhula. 
513. Trong bản, tộc tánh tử ##Èˆ.. 

. Trong bản Pali (S. 35. 121), Phật nhận xét:paripakka kho rahulassa 
vimuttaparipäcanyä dhamma; yam nũnaham rãhulam uttarim äsavãnam 
khaye vineyyan ti, đối với Rãhula, các pháp cần thành thục đã được thành 
thục; vậy Ta hãy hướng dẫn Rãhula vào trong lậu tận vô thượng. 

%3 Ni-đà-na JEPÈJl. Pãli: nidãna, nhân duyên, hay nguyên nhân, mối quan 
hệ, hay nguồn gốc phát sanh của một cái gì. 

5! Nguyên bản: hậu trụ @ÊB:, Án Thuận sửa lại tuấn thâu ;#t# chảy rót 
vào. 

6. Xem cht.53 trên. 

°!3.Pãli, S. 35. 53-59. Avijjã v.v... 

612 _Pali, S. 35. 56: ãsãva pahTyanfrti, các lậu bị đoạn trừ. 

622 _pạli, S. 35, 54. SamyoJana-pahanam, đoạn trừ kết sử. 

62! Pali, S, 35, 55, SamyoJana-samugshatam, đoạn triệt kết sử. 

52. Sử f, hay tùy miên |ÿ§H, Pãli: anusaya. 


lE) Tùy phiền não WÊŒ[Œ,nguyên Hán: thượng phiền 


não _[-X#1ấ. Pãli: upakilesa. 

5. Kết, é# đây chỉ bốn phược hay bốn thân hệ; Trường A-hàm. kinh 9, Tập 
Dị Môn Túc Luận: tham thân hệ, sân thần hệ, giới cấm thủ thân hệ (ràng 
buộc với thân), thử thật chấp thủ thân hệ (chấp thủ cái này là có thật); D. 33. 
Sangii:catã aro gantha, abhijjha-kaya-ganho, vyapado kãya-gantho, 
s1labbata-paramaso kayagantho, idamcabhiniveso kayagantho. 

5 , Chư lưu š#ÿf có lẽ chỉ bốn bộc lưu (dòng xoáy), Trường A-hàm kinh 
9: “Chứng fáp ”: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. 
Pali, D. 33. SangifT: catfaro ogha, kãmogho bhavogho ditthogho aviJJogho. 
5 . Có bốn ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Päli: cattäro yogä, 
kãma-yogo, bhava-yogo, difthi-yogo, av1Jja-yogo. 

5” . Bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã ngữ thủ. Päli: cattãri 
upadanãnmi, kãmũpädanam, ditthũpadanam, silabbatipadanam, 
attavaduipadanam. 

“8, P8li, S. 35. 166. Attano 

52 . Có thể đoạn một pháp. Päli, S. 35. 79-80: Avijjãpahana. 

° . Kỳ-bà Câu-ma-la dược sư 3šŸfJ#‡#Z#ƒïl.Pãli: Jivaka-Komãra- 
bhaccambavana, vườn xoải của nhi khoa y sư JTvaka. 

%3! . Pali: atthi... eko dhammo yassa pahãnã bhikkhuno avijjã pahTyati, có 
một pháp mà Tỳ-kheo nào đoạn trừ, vô minh bị đoạn trừ. 

báu - PAII, S. 35. Đ: avIjJä ÿ8pibi tb uppaJJatI, vô minh bị đoạn trừ, minh 











53 Xem kinh 203 trên. 

'“. Xem cht.69, kinh 203. 

53. Pali: uđãna, cảm hưởng, tự thuyết. 

“5. Xem cht.69, kinh 203 

57. Dị phần #42}. Päli: aññathãbhãvi (biến thái). 

533 _Pali, S. 35, 160. JTvakambavane; 35. 100. Patisallänä. 

5°, Trong bản Pãli, khu vườn này tại thành Vương xá: Rãjagahe... 
Jivakambavane. 

“® , Phương tiện thiền tư, 2# chuyên cần tu tập ở nơi thanh vắng, 
chuyên tâm tu tập trầm tư mặc tưởng. Pãli: patisallane bhikkhave yogam 
äpajjatha. 

. Như thật tri hiển hiện #[IEfZ[IEETH. Pãli: yathãbhũtam pakkhayati, được 
hiển hiển một cách trung thực (như thực). 

%2 _Pali, S. 35. 159. JTvakambavane; 35. 99. Samadhi. 

“ , Xem cht.69, kinh 203. 

















® „ Pali: samahito bhikkhave bhikkhu yathäbhũtam pajãnãti, Tỳ-kheo tập 
trung tư tưởng, thì nhận thức một cách như thật. 

“8, Päli, S. 35. 10-12. Anicca,v.v... 

“ , Xem cht.69, kinh 203. 

“”. Hán: hướng yếm [5jš, Ân Thuận sửa lại: hướng diệt [Zj#, hướng đến 
diệt tận. 

“# , Päli, hai kinh: S. 35. 8: Dukkham, 35. 9: Anattã. 

“. Pali, ba kinh: S. 35. 10: Bãhiräniccä; 35. 11: Bãhirädukkhã; 35. l2: 
Bahrräanattä. 

%9. Pãli, S. 35. 71-73. Chaphassãyatanikã (Sáu xúc xứ). 

“', Xem cht.69, kinh 203. 

%2. Päli, S. 35. 135. Saagayha (Chấp trước). 

“3, Xem cht.69, kinh 203. 

5 Pali:labhã vo, bhikkhave, suladdham vo, bhikkhave, khano vo 
patiladdho brahmacariyaväsäya, các Tỳ-kheo, đây là điều lợi đắc của các 
ngươi; đây là điều thiện lợi của các ngươi. Các Tỳ-kheo, các ngươi có cơ hội 
để sông cuộc đời phạm hạnh. 

5° Lục xúc nhập xứ, 7NÍlủJ À Jz, tên gọi một địa ngục. Pãäli: diffhä mayä 
bhikkhave chaphassãyatanikã nãma nirayã. Này các Tỳ-kheo, Ta thấy có địa 
ngục tên là Sáu xúc xứ. 

53 . Pãli: chaphassãyatanikã nãma saggã. 

%7. Päli, S. 35. 117. Lokakãmaguna. 

“8, Xem cht.69, kinh 203. 

. Trong nguyên bản, a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bô- 

đê j-|44;§ — 3ñ — ®flE. 

59 . Pãli: se ãyatane veditabbe, các xứ này cần được biết rõ. 

°'. Pãli: cakkhu ca nirujjhati, rũpasaññã ca nirujjhati, mắt bị diệt và sắc 
tưởng bị diệt. 

52 . Không buông lung. Päli, S. 35. 134. Devadahakhana. 

53. Pali: nãham, bhikkhave, sabbesamyeva bhikkhũnam chasu 
phassayatanesu appamadena karanTyanti vadami, các Ty-kheo, Ta không nói 
rằng hết thảy các Tỳ-kheo cần phải thực hành không buông lung nơi sáu xúc 


xứ. 
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. Hán: hữu kết, #ƒ4#: chỉ các phiền não dẫn đến tái sanh. 

Pali: bhavasamyoJana. 

53. Pãli, S. 35. 92. Dvayam. 

5 Pali: aham etam dvayam paccakhäya aññam dvayam paññapessanmi tị, 
“Tôi loại bỏ qua hai pháp này mà sẽ công bố hai pháp khác”. 


57. Pãli, S. 35. 93. Dvayam. 

“3, Pãli, S. 35. 88. Punna. 

52. Hán: hiện pháp, xí nhiên, bất đãi thời, chánh hướng, tức thử kiến, duyên 
tự giác H)*, EÈZA, 4(/H#, IE[BI, RỊIIEkll, 1l; các phẩm tính của 
Chánh pháp; định cú theo Päli: svakkhato bhagavata dhammo sanditthikio 
akalko chi-passiko opnayiko paccatam vediabbo viãññuhí ti. Hán 
dịch, Phẩm Loại Túc Luận 2: thiện thuyết, hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn 
đạo, cận quán, trí giả nội chứng; tham chiếu Du-già Sư Địa Luận ö(Đại 30, 
tr.766c): hiện kiến, vô xí nhiên, ứng thời, dẫn đạo, duy thử kiến, nội sở 
chứng. 

5. Giác tri $#ZI, tức được cảm thọ, cảm nhận. Päli: vedayita. 

”” . Hiện kiến pháp Hl B)#, ở trên Hán dịch làu¿ện pháp. Pãli: sanditthiko. 
“Z , Pãli, S. 35. 188. Samudda. 

63 _ Pli: cakkhuviññeyyä rũpäã itthã (...)kãmũpasamhitã, sắc được nhận thức 
bởi mắt, khả ái... liên hệ đến dục. Bản Hán đọc:kammũpasamhitä, liên hệ 
nghiệp. 

#4 , P8li: tantakulakajãtãä kulaganthikajãtä muñjapabbajabhutä, giống như 
cuộn chỉ rối, như vật sình thối được che đậy, như cỏ muñja, cỏ pabbala. 

3, Pãli, S. 35. 187. Samudda. 

5%. P8li: tassa rũpamayo vego, dòng nước chảy xiết của nó được tạo thành 
bởi sắc. 

7, Päli, S. 35. 106. Dukkha. 

“3 Khổ tập đạo tích khổ diệt đạo tích f3, J6. 
Pali: dukkhassa bhikkhave samadayañ ca atthañgamañ ca dessami, Ta sẽ nói 
về sự nồi lên và sự chìm xuống (sanh khởi và diệt tận) của khổ. 

5. Päli, S. 35. 146. Sappäya (thể nghiệm). 

50, Niếtbàn đạo tích ;E 5N đế ĐÌ. Pali:nibbanasappayam vo bhikkhace 
patipadam dessãmi, Ta sẽ nói về con đường dẫn đến thể nghiệm Niết-bàn. 

Š'. Con đường tương tợ (gần giống) dẫn đến Niết-bàn. Päli, S. 35. 147-149. 
SappaAya. 

53. Trong nguyên bản: vô thường Ít‡2Z, Án Thuận sửa lại là phi ngã 3E#$ 
533. Pã]li, S. 35. 26-27. Parijãna. 

*, Tri pháp, thức pháp, Ãil*£, 3#)E. Bản Päli:anabhijãnam, aparijãnam: 
không được thắng tri (nhận thức rõ ràng), không được biến tri (nhận thức 
toàn diện). 

53. Pãli, xem kinh 222 
“6 , Päli, S. 35. 24-25. Pahãna. 
































5, Hán: nhất thiết dục pháp —EJãX}*š. Bản Päli: sabbappahãnäya vo 
bhikkhave dhammam dessãmi, Ta sẽ nói cho các ngươi pháp cần để đoạn trừ 
triệt đề. 

“3, Päli, xem kinh 224. 

5°. Tức phân biệt chấp trước. Päli, S. 35. 90-91. Eja (dao động, bị kích thích 
bởi sự dụ hoặc). 

59. Pãli: ejã, sự dao động. Sớ giải Pãli nói, ejã tức tanhã (khát ái). 

5! Hán: bất kế lạc tương lạc 4*3†4⁄‡#, xem kinh 227. Päli: tasmimpi na 
maññeyya tam meti na maññeyya: không ở nơi đây (khô, lạc) mà tư duy; 
không y theo đây mà tư duy; cũng không tư duy nó là của tôi. 

52. Pali, xem kinh 226. 

5, Kế giả thị bệnh 3†:# 3ï. Päli: ejã bhikkhave rogo ejã gaido ejã sallam, 
động tham (kích thích bởi tham dục) là bệnh; động tham là gai nhọn; động 
tham là mũi tên độc. Xem cht.129, kinh 226 trên. 

', Päli, S. 35. 65-68. Samiddhi. 

 , Thi thiết thế gian jíñẩ#|IH|ñ], giả thiết hay khái niệm về thế gian. 
PalI: lokapaññattI. 

5 _ Päli, xem kinh 230; tham chiếu, S. 35. 82. Loka. 

5. Nguy thúy bại hoại ƒ:f&ÄEÊ: mong manh, giòn, dễ tan vỡ. Päli: lujjati; 
xem cht.5 dưới. 

53 Pali S. 35. 82. Loka, câu này Phật trả lời cho một Tỳ-kheo (aññataro 
bhikikhu): lujjatr “ti kho, bhikkhu, tamsä lokoti vuccatI, nó bị tan vỡ, do đó 
nó được gọi là thế gian. Theo định nghĩa này, danh từ loka (thế gian) là do 
gốc động từlujjati (tan vỡ, vì quá giòn, hay mong manh). 

° ,Päli, S. 35. 65-85. Suñña. 

79 - Hán: thế gian không †H[l]ZE. Pãli: suãño loko. Trong bản Päli, câu hỏi 
này do Ananda. 

7%. Pali, S. 35. 85: cakkhum suññam attena vã aftaniyena vä, con mắt trống 
không, không ngã hay ngã sở. 

“2, Päli, S. 35. 107. Loka. 

“3. Đương lai hữu ái 322&Ñ#; Pãli: tanhã ponobhavikã, khát ái về đời 
sống tương lai, khát vọng tồn tại đời sau. 

7%. Pali, S. 35. 116. Lokakãmaguna (phẩm chất dục lạc của thế gian). 

3. Pali: naham, bhikkhave, gamanena lokassa antam ñãteyyam, 
dattheyyam, patteyyam vadãmi, Ta không nói rằng, do đi mà có thể đến và 
thấy và biết tận cùng biên tế của thế giới. 

7% _ Pãli: yena ävusao lokasmim lokasaññï hoti lokamãnĩ — ayam vuccati 
ariyassa vinaye loko, cái mà do bởi nó người có khái niệm về thế gian, có 


suy tưởng về thế gian, cái đó trong Thánh pháp luật được gọi là thế gian (= 
thế giới). 

7%. Thế gian sở trọng †Fff|ffEE. 

3 _ Trị Thế Gian Z[I{Fffl, tức Thế Gian Giải, một trong mười hiệu của Phật. 
7° . Cận trụ 3f{t, đây hiểu là nội trú: đệ tử hầu cạnh thầy. Pãli, S. 35. 150. 
AntevasiI. 

719 Pali: santeväsiko, bhikkhave, bhikkhu sãcariyako dukkham na phãsu 
viharati. Ananfeväsiko, bhikkhave, bhikkhu anäcariyako sukham phãsu 
viharati, Tỳ-kheo có đệ tử nội trú, có thầy, sống không thoải mái. Tỳ-kheo 
không đệ tử nội trú, không thầy, sống an lạc. 

7. Ác bất thiện giác Zý >2ï. Pali: päpakã akusalãä đhammã sarasañkappä 
samyoJaniyä, các pháp ác bất thiện được tưởng nhớ, được ước vọng, dẫn đến 
sự trói buộc. 

“ . Hán: hữu sư 4ï. Päli: sãcariyako, người có thầy: samudãcaranti nam 
pãpakã akusalã dhammäiti, tasmã sãcariyakoti vuccati, các pháp ác bất thiện 
dẫn nó đi, nên nó được nói là người có thầy. 

“3. Hán: cận trụ đệ tử 3fÊ:35-ƒ-. Päli: anteväsa, đệ tử nội trú. 

“4. An trụ nơi sự thanh tịnh của khất thực; sông với sự khất thực thanh tịnh. 
Pali, M. 151. Pindapataparisuddhi-sutta. C£. Nel125 (45.6). 

“3. P8li: suññatävihãrena kho aham bhante etarahi bahulam vihãrãmI ti, 
bạch Thế Tôn, ở đây con phần nhiều an trú băng sự an trụ nơi không tánh. 

719 _ pji; mahãpurIsavihãro eso, sãriputta, yadidam suññam, đây là sự an trụ 
của bậc Đại nhân, này Sariputta, đó là an trụ không. 

7”. Päli, S. 35. 124. Vesäli. 

”3. Úc-cù-lũ #i£ESĩ. Pali: Ugga (Úc-già). 

7. Kết @f, hay kết sử 4#{ff chỉ sự trói buộc của phiền não. Pãli, S.35. 109, 
122. Samyojana. 

72 - Kết sở hệ pháp, kết pháp 4#“ffƒ##)Z* Pali:,, pháp bị trói buộc bởi kết sử 
và kết sử. samyojaniye dhamme, samyojanam. 

7*'. Dục tham ÑÄï. Pãli: chandarägo. 

7. Pali, S. 35. 110, 123. Upãdãna. 

”, Thiêu nhiệt j#Ê#%, hay xí nhiên f#‡ZÄ: rực cháy; ngọn lửa đang bùng 
cháy. Pali, S. 35. 194. Adittena. 

72. Päli: sottam kho... vañjham jTvitãnam... aphalam jTvitãnam... nomũham 
JTvifanam vadämu: ngủ, Ta nói là sự không sanh sản của sinh mạng, là sự 
không kết trái của sinh mạng, là sự ngu mê của sinh mạng. 





. Pãli: na tveva tathãrupe vitakke vitakkeyya, không tư duy tầm cầu 

những tư duy tầm cầu. 
. Bản Päli: (...) sahgham bhindeyya, còn có thể khiến phá hòa hợp Tăng. 

72 .Päli, S. 35. 111-112. Pajãna. 
?28 _ Pạli, S. 35. 15-18. Assädena, v.v... 
. Móc câu của ma. Päli, S. 35. I14-115. Marapäsa. 
”", Pali, S. 35. 189. Balisika. 
3', Câu-lưu-sấu Điều phục bác ngưu tụ lạcffJ§ÿ†ƒ#3j{Rl{-RZ‡Z, tứ 
Pãli: Kurusu Kammasadamma. Xem kinh 263 dưới. 
3. Bảy năm. Päli, S. 35. 24. Sattavassãni. 

3, Bản Pali: Phật trú tại Uruvela (Ưu-lâu-tần-loa), bên bờ sông Nerañjara 
(Ñi-liên-thiền). 
?3. Bản Päli: lúc bấy giờ, Ma Ba-tuần theo gót Thế Tôn suốt bảy năm. 
33 . Tập cận?j3T, Päli: sevati, thân cận và phục vụ. 
. Tóm tắt mười bốn kinh. 

. Kê lâm viên #6], cũng thường gọi là Kê viên. Pali: Kukkutarama. 
33. Ba-tralợi Phát-đa-la quốc }#r6§lJ#gZZƑỆERj[,thường nói là Hoa thị 
thành. PalI: Pataliputta. 
3°. Đại Thuần-đà K4ljÈ. Em trai của ngài Xá-lợi-phất. Pãli: Mahã-Cunda. 
“°. Tham chiếu, S. 35. 193. Udãy¡: Yatheva nu kho, ãvuso ãnanda, ayam 
kayo bhagavatä anekaparIyäyena akkãto vivato pakäsito — I1fIpäyam kãyo 
anttä ti sakkã evameva viññanam pidam äcikkhitum desetum paññaoetum 
patthapetum vivaritum vibhajitum uttãnikatum — 1tipidam viññãnam anattä 
ti? Thế Tôn bằng nhiều phương tiện thuyết minh thân này, rằng thân này là 
vô ngã. Theo như vậy, thì có thê thuyết minh, hiển thị, phân biệt, làm sáng tỏ 
về thức này, rằng thức này là vô ngã, được chăng? 
74! Pãli, A. 4. 174. Kotthika. 
Sc _: P8li, S. 35. 191, Kothika, 

. Nhãn hệ sắc, sắc hệ nhãn HR##£^, £+#*ïR. Päli: kim nu kho... cakkhu 
rũpãnam samyojanam, rupã cakhussa samyojanan tỉ: Mắt là kết sử của các 
sắc, hay các sắc là kết sử của mắt? 

” , Pali, A. 4. Kotthika (hoặc Upaväna); M. 43. Mahãvedalla. Cf. M26 
BÀI D). 

“3 Tức không hiện quán, không lý giải chính xác. 

9 _ Pãli, S. 35. ó9. Upasena. 

” . Hàn lâm Zšÿ‡£, rừng lạnh, khu đất trống vất xác người chết, không thiêu. 
Päali: sItavana. 

















bề Vương xá thành  Xà-đầu nham hạ Ca-lănggià hành 


xứ +-2J#, IEBEEš, 3£1JJI?TjŠ. Pali:rajagahe viharati sitavane 
sappasondikapabbhãre, trú Vương xá, trong rừng Lạnh, trong một hang đá 
trong núi Xà-đầu. 
”* . Bản Cao-ly: hữu lượng #ƒ#S (lường được); Tống-Nguyên-Minh: hữu 
Si #8 (dễ sợ). 
. Chưa tìm thấy gốc tiếng Phạm. 
75! PẠli, S. 35. 133. Verahaccãni. 
3. Ưu-đà-di (f8. Pali: Udãyi. 
”3. Câu-tát-la quốc, Câu-bàn-trà tụ lạc ‡#JÿÊZ£ BỊ, Z‡J$32£ZzZ. 
PãI: kamaldäyam viharatI todeyyassa brahmanassa ambavane, trú ở 
Kãmanda, trong vườn xoài của Bà-la-môn T , 
3. Tỳ-nữu Ca-chiên-diên thị Bà-lamôn ni ElZ4†3M}ƒjZEƒ3Xš£Ƒ5JE. 
PaliI: verahaccanigottaya brahmamyãA, của Bả-lamôn ni dòng họ 
Verahaccäm. 
3“. Câu hỏi trong bản Pali: kismim nu kho bhante arahanto sukhadukkham 
paññapenti, kismim asati arahanto sukhadukkham paññapenti, do cái gì tồn 
tại và cái gì không tôn tại, các A-la-hán tuyên bố về khổ và lạc? 
56 _ A-la-ha [n[#šnJ, Pali: ãrahä, tức A-la-hán; ở đây chỉ chung các bậc 
Thánh được tôn sùng, không phải riêng A-la-hán trong hàng Thanh văn của 
Phật. 
7. Pạli, A. 6. 55. Sona. 
3. Nhị-thập-ức-nhĩ —-†-[š Eï. Pãli: Sona 
7 - Giải thoát lục xứ ##Jft2xJ. Päli: cha thãnãni adhimutto hoti: 
nekkhammadhimutto, pavIivekadhimutto, avyapaJJadhimutfo, 
tanhakkhayadhimutto, upädänakkhayadhimutto, asammohadhimutto, sáu 
thắng giải xứ, hay sáu trường hợp quyết tâm: quyết tâm xuất gia, quyết tâm 
viễn ly (sống cô độc), quyết tâm không sân, quyết tâm đoạn tận ái, quyết tâm 
diệt tận thủ, quyết tâm vô sI. 
”° Ly dục ffÊ@X ở đây chỉ xuất gia. 
„ Viễn ly XERf, ở đây chỉ đời sống ấn dật, xa lánh thế tục. 
. Thất niệm ZK⁄Â:, tức quên mắt chánh niệm. Trong bản Päli: asammoha, 

không s1. 
'°3, Pãli, S. 35. 132. Lohicca. 

ˆ , A-bàn-đề quốc, Thấp-ma-đà giang trắc, Di hầu thất A-luyện-nhã 
quật jnJ2‡j#ZJP1J, ⁄š¿f#£JU) L. II, fÑjf<;z=, b"J@fZrf£m. Pali:avanfsu viharati 
makkarakate araññakutikäyam, trú tại AvantIi, ngoài thị trần Makkarakata 






































(bản Hán đọc làMakkarakutik8), tại một thảo am trong khu rừng vắng 
(PälI: araññakutikayam, bản Hán đọc làarññakitayam). 

"3. Lỗ-hê-giá #qÑff#. Pali: Lohicca. 

”% . Đại Chánh, quyên 10. Theo bài kệ tóm tắt ở cuối kinh 262 quyền 10, thì 
các kinh từ số 256-262 là tiếp theo kinh Thâu-lũ-na (Đại Chánh, kinh 32). 
Trưởng lão Ấn Thuận, Tạp 4-hàm Kinh Luận Hội Biên, đưa các kinh này lên 
quyền 2 (Tụng I, 1 Tương ưng Âm) cho đúng với kệ tóm tắt. Phật Quang 
Đại Tạng, Quốc Dịch Nhất Thiết Kinh(Nhật bản) cũng làm như vậy. Kinh 
256, tương đương Päli, S. 22. 126-128. Amudayadhamma, 129-130. Assada. 
7%. Hán: bất tri 4X#I. Pãli: nappajãnati, không nhận thức sâu sắc. 

"3. Pã]i: samudayadhammam rũpam... vayadhammam rũpam, sắc là pháp 
tập khởi, là pháp băng hoại. 

7%. Vô gián đẳng ##[l]*£; Xem cht.67, kinh 23 trên; kinh 259, 260 dưới. 

8 Päli, S.22. 133-135. Kotthika. 

T1! PRli, S. 22. 131-134. Samudaya. 

712. Pali, S. 22. 122. Sila. 

73 Vô gián đăng ##jl]#£, không rõ Pãli. Theo nội dung của kinh, đây chỉ 
giai đoạn tu tập trước khi chứng Dự lưu; do đó, có thê gọi là giai đoạn hiện 
quán Thánh để (Päli: sacca-abhisamaya). Xem cht. 68, kinh 24 trên. 

14.S, 22122, Kotthika hỏi: silavãtavuso sariputta bhikkhunä katame 
dhammã yoniso manasikãtabbä, Tỳ-kheo có giới cần tư duy như lý về những 
pháp nào? 

“3. Thị sở ưng xứ JÈ/#fWÊJ#. Päli: yoniso manasi katabbä, Tỳ-kheo đã 
chứng quả Dự lưu cần tư duy như lý những pháp nào? 

”“  Đạli: Kotthika hỏi: sotäpannena... bhikkhunã katame dhammaäã yonIso 
katabbã, Tỳ-kheo đã chứng quả Dự lưu cần tư duy như lý những pháp nào? 
”” . Bốn tư duy thắng tiễn: 1. Để đắc pháp chưa đắc, chỉ quả Tu-đà-hoàn; 2. 
Lãnh hội pháp chưa lãnh hội, chỉ Tư-đà-hàm; 3. Chứng pháp chưa chứng, 
chỉ A-la-hán; 4. Hiện pháp lạc trụ: A-la-hán không còn gì phải học nữa, 
nhưng luôn luôn tu tập tứ thiền để có hiện pháp lạc trú. So sánh Päli:ime 
dhamma bhavitãä bahulikatä di{fhadhammasukhavihãara ceva samvuatftanti 
satisampajaññä cãti, những pháp này được phát triển, được thực hiện thường 
xuyên sẽ đưa đến hiện pháp lạc trú, có chánh niệm và chánh trí. 

“3 _ Pali:rũpamu kho ãnanda aniccam sankhatam paticcasamuppadam 
khayadhammam vayadhammam virägadhammam nirodhadhammam, sắc là 
vô thường, được tạo tác, do duyên khởi, là pháp diệt tận, là pháp hủy hoại, là 
pháp xả ly, là pháp tiêu diệt. 

“2, Päli, S. 22. 83. Ẩnando. 


”° _ Câu-điệm-di quốc Cù-sư-la viên ‡#J⁄£?|#|#Efi##[đl. PAli: KosambT 
Ghositärama. 

78! .Phú-lưu-na Di-đa-la-ni Tử ?# 8{Jl'Z-##JÊ-ƒ-. PAli: Punna Mantä. 

73 . Văn Hán dịch hàm hồ, khiến có thể hiểu đây nói về Phú-lưu-na. 

Bản Päli: (...)mantaniputto amhakam navam bahipakãro hotI, 

Mantãputta giúp ích chúng tôi những người mới xuất gia rất nhiều. 

” , Sanh pháp kế thị ngã, phi bất sanh “Eš:ä†##3È, 3E2=“E. Päli: kim ca 
upãdãya asmi t¡ hoti, no anupädäya, do chấp thủ cái gì mà nói răng “tôi hiện 
hữu”, chứ không phải không chấp thủ? Bản Hán, đọc là uppädãya (sanh 
khởi), thay vì upãdãya (chấp thủ). 

"3 . Hán: sắc sanh f⁄E. Päli: rũpam upãdãya, do chấp thủ sắc. Xem cht. 
trên. 

"33. Pali: (...) upadãya passeyya no anupädäya, (như người nhìn vào gương 
sáng), do chấp thủ mà thấy, không chấp thủ thì không thấy. 

'*°  Pãli, S. 22. 90. Channo. 

7! . Ba-la-nai quốc, Tiên nhân đọa xứ, Lộc dã 

uyên ###Zš|#j{IlI A.{}:z.#ƒZb. Pãli: Bãraiasiyam Isipatane Migadãäye. 

"33. Xiến-đà JRÏfE. Pali: Channo; cũng thường gọi là Xa-nặc. 

73 . Pali: yathaãham dhammam passeyyan ti, tôi có thê như vậy mà quán sát 
pháp. 

729 P8li: sabbe sankhãrã aniccä, sabbe đhammã anattä, không có câu chót 
như trong bản Hán. 

TÊP Pali:atha ca me sabbasankharasamathe sabbipadhipatinissage 
tanhakkhaye viräge nirodhe nibbãne citam na pakkandati nappasidatI na 
satitthati nadhimuccatfI, nhưng, trong sự tĩnh chỉ của hết thảy hành, trong sự 
xả bỏ sanh y, trong sự diệt tận tham ái, trong ly dục, tịch diệt, Niết-bàn, tâm 
của tôi không thăng tiễn, không minh tịnh, không an trú, không được thắng 
giải thoát. 

 . Hữu vô ##t. Pali: atthitã natthitã, tồn tại, không tồn tại, hay hữu thể và 
vô thê. 

”. Pali: upayupädãnãbhivinisesavinibandho, bị buộc chặt vào thành kiến và 
chấp thủ phương tiện. 

7. Pali: dukkham eva uppajjamanam uppajjati, dukkham nirurrhamãnam 
nirujjhati, na ka ñkhati na vicikicchati, khi có cái đang sanh thì khổ này 
sanh; khi có cái đang diệt thì khổ diệt; vị ấy không hoải nghi, không do dự. 
3. Pali:lokasamudayam kho kaccãäna yathãbhũtam sammappaññäya 
passato yã loke natthitãä sa na hoti; lokaniradham... yã loke atthitä sa na hot, 
nếu bằng trí tuệ chân chánh mà quán sát như thực sự tập khởi của thế gian, 


thì đối với thế gian, không có ý niệm về vô. Quán sát sự tịch diệt của thế 
gian... không có ý niệm về hữu. 
% - Pạli, S. 22. 101. Vãsijata. 
7”, Tạp sắc mục ngưu tụ lạc š#ŒZƒ⁄⁄Ƒ#Z?# nghĩa đen: xớn nuôi bò 
vện (đốm). Dịch nghĩa từ Päli: Kammäsadhamma, một thị trần ở nước Kuru 
mà Phật hay dừng chân. Trên, kinh 245, dịch là Điêu phục bác ngưu tụ lạc. 
”3 . Câu-lưu quốc ‡#J§7ERl. PAli: Kuru. 
?. Pãli: jãnato aham bhikkhave passato ãsavãnam khyam vadãmi, “Ta nói, 
này các Tỳ-kheo, do biết, do thấy, các lậu bị diệt tận”. 
809 . Công xảo sư _LƑ7fïJ. Pãli: palaganda: thợ đẽo đá, thợ xây dựng. 
''. Hạ lục nguyệt E7XƑj. Pãli: vassamãsãni udake pariyãädãya, các tháng 
mùa mưa ở trên nước. 
32 . Bản Päli: mùa mưa thuyền ở trên nước, đến mùa đông, thuyền mắc cạn. 
Dây nhợ các thứ dần dần bị đứt. 
8. Các từ chỉ phiền não: kết hay kết phược (Päli: samyojana), sử hay tùy 
miên (Pãlianusaya) phiền não (kilesa), triền hay triền phược 
(PAH, pariyutthãna). Bản Pãli chỉ kế samyojana. 

. ==OÚO--- 

. Tiểu thổ đoàn /|`:L-ÿŠ. Pãli: S. 22. 96: gOmaya: cục phân bò; S. 22. 
97:parittam nakkhasikhãya pamsum, lẫy một ít bụi bằng đầu móng tay. 
° _ Chỉ vào một tiền kiếp của Phật. Quán đảnh vương 3#J=E thấp hơn 
Chuyển luân vương một bậc. Päli: rãjã muddhãvasitto. 
3”. Bố-tát tượng vương 7# ~ . Pãli: Uposatha-nägarãja. 
58. Bà-la mã vương 3##££ Hệ T-. PAli: Valahaka-assa-räja. 
lái . Khâm- bà-la $#X3Z*££. Pali: kambala, vải bằng lông thú. 

. Bạt cầu tỳ-xà-da-nan-đề ÿ5EMtjHJ#ftƑ2. Pali: Vejatanta, cỗ xe Chiến 
„ của Đế-thích, phát ra âm thanh khủng khiếp (Pãli: bakkula, Hán âm 
là bạí-cẩu). Xem thêm cht.53 dưới. 
°'', Câu-xá-bà-đề ‡#J23&‡##. Pali: Kusävd. 

. Do-ha FHiH| phiên âm của by0ha: trang nghiêm. PAli: Mahä-byuha- 
kũtãgãra, đại lâu các Trang nghiêm. 
8!3. Ca-lăng-già 3MI£ffJI. Pãli: kadalinga: một loại sơn dương. 
5!*. Ca-thi-tế y 3MIJ'4f[‡<. Pãli: koseyya, vải lụa (quyến). 
5!3. Sô-ma y #7Ƒ#<. Pãli: khoma, vải gai. 
®!5. Đầu-cưu-la y Bf8#Ẽ?<. Pãli: dukũla, vải gai vàng, (hoàng ma). 

. Câu-triêm-bà y ‡fJ¿3#? không rõ vải gì. Bốn loại vải theo bản 
Päli: khoma, koseyya, kambala, kappäsika. 



























































Š . Tỳ-xà-da-nan-đề cù-sa ESESHDE#†EE}P. PAli: Vejayanta-ghosa (? Âm 
thanh Chiến thăng), xem cht.45 trên. 
Sản Vĩnh tức chư hành zkjff#ƒƒ. Pali:alam eva sabbasankhãresu 
nibbindatum, thôi đủ rồi, hãy nhàm tởm hết thảy các hành. 
3°. Bọt nước. Päli, S. 22. 95. Phena. 

. A-ty-đề-đà xứ Hằng hà trắc [“jE#ÈJ§JE;"[(ill. Päli: ayujjhãyam viharati 

øangäya nadhiyä tire. 
3“. Nguyên Hán: dã mã #ÿ$ (ngựa đồng); Pãli: marTcikã, quáng nắng: chỉ 
ảo ảnh bất thực, như lầu sò chợ biển. 
° . Hán: Nhật chủng tánh tôn F|ff#E#ƒ. Pali: Ädiccabandhu, bà con với 
Mặt trời, chỉ dòng họ Thích, được coi là có nguồn gốc từ Mặt trời. 
3“. Pali, S. 22. 99. Gaddula (dây trói) (1). 
3 . Ái kết 3#. Pali: tanhasamyojana. 
3 . Bản tế 2k. Pãli: pubbã koti. 
®”. Bất tận khổ biên §š$7#f}Ẽ. Päli: na... dukkhassa antakiriyam 
. Tu-di sơn vương ZãÄTfäi [IFF-. PälI: Sineru pabbataraJä. 
32. Pali, S. 22. 100 Gaddula (2). 
5340 Dạjj; cittasamkilesa bhikkhave sattã samkilissanti; cittavodaäanäa sattä 
visujjhanti, tâm ô nhiễm nên chúng sanh ô nhiễm; tâm thanh tịnh nên chúng 
sanh thanh tịnh. 
3! Nhất sắc chủng chủng —-&§#§Êl; có lẽ Pãli: ekanikãyam pi... evam 
cittam, một bộ loại đa dạng như vậy. 
3“, Ban sắc điều ÐE£2E?. Bản Päli nói: tiracchãnagatãä pãnã, các sinh vật 
thuộc động vật. 
# . Ta-lan-na I l7 có lẽ phiên âm từ carana, một loại tranh về đề tài “đức 
hạnh” (carana), vẽ để khuyên đời. Pãli: caranam nãma cittam; bức họa màu 
có tên là carana. 
33“. Pãli: caranam nãma cittam cittena cittitam, bức họa carana ẫy do tâm 
nên có nhiều màu sắc. Trong bản Päli, hai citta với hai nghĩa khác nhau: 
tranh vẽ màu và tâm. Trong bản Hán hiểu hai từ đều là tâm cả. 
#3 . Dòng sông. Päli, S. 22. Nadi. 
S5 - Đai: ruủpam attato _samanupassafI, Tủpavanftam va affanam; attäni va 
ripam, ripasmim vã attänam, nó quán sắc là tự ngã, hay tự ngã của sắc, hay 
sắc trong tự ngã, hay tự ngã trong sắc. 
33“. Pạli, S. 22. 33-34. Natumäkam (không phải của các ông). 

Š. Phi nhữ sở ưng pháp 3E}#Ƒfflfễ;Z. Pãli: na-tumhãkam, không phải của 
các ông. 
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3' . Kỳ-hoàn lâm 3{€ỆEÈR tức cũng thường nói là Kỳ thọ. Päli: Jetavana. 


%2. Xem cht.71 kinh 268 trên. 
#1. Pãli, S.22. 102 Aniccatä. 
®“ . Hán: vô thường tưởng Ít£?ƒ l. Päli: anicca-saññã. 


84 VÀ ".. .ẽ . 5. _ ẨY - 3i “4S s 
”, Điệu (trạo) mạn ‡‡#. Pãli: amismãna, phúc cảm về cái tôi đang hiện 


hữu. 


344 Pạ]i; kamaräga, rũparaga, bhavaräøa, avIJja, asmimana, dục ái, sắc ái, 
hữu ái, vô minh, ngã mạn. 

#3. Am-la quả ##£& 5E. Pãli: ambapindi, quả xoài. 

°° „ Päli, S. 22. 84. Tisso. 

#. Đê-xá {⁄%. PAli: Tisso bhagavato pitucchãputto, Tissa, con trai của bà 
cô của Thế Tôn, tức em cô cậu. 

3 . Pali: đhammãpi mam na patibhanti, các pháp không được hiểu rõ ràng 
đối với tôi. 

%2 . Ba bất thiện giác =ZE‡$#Ÿ cũng nói là ba bất thiện tầm, tức ba sự trầm 
tư hay suy tầm bắt thiện. Xem Trưởng A-hàm, kinh 9 Chúng tập. Päli: tayo 
akusala-vitakka.D. 33. Sang1ti. 

®° . Ba thiện giác =‡#Š#ƒ cũng nói là ba thiện tầm; xem 7rzưởng A-hàm, kinh 
9 Chúng tập; D. 33. SaigTti. 

53! . Pali, S. 22. 80. Pindolyam (khất thực). 

%5“ . Hán: tỉ hạ hoạt mạng 5#'ƑF#fầ. Pãli: anram idam jïvikãnam yadidam 
pindolyam, đây là nghề sinh sống rất thấp, đó là nghề xin ăn. 

83 . Pali: abhisãpãyam lokasmim, trong thế gian có lời nguyên rủa này. 

3“. Nguyên Hán: thắng nghĩa J#?‡Š 

°3 , Xem cht.84, kinh 271. 

3 Ba bất thiện tưởng, xem 7rưởng A-hàm, kinh 9 Chúng tập. Päli: tisso 
akusala-saññaä: kaãma-saññä, vyapäda-sañña, vihimsä-sañña; D. 33. SangTti. 
*” . Chỉ Niết-bàn bắt tử. 

°”, Xem kinh 215. 


859 











. Hán: ngữ số S8ÑŸ, Pali: vãcävatthuka. 


%9 . Hán: Nhục hình ER#Z, chỉ khói thịt. 
%! . Chỉ thuộc địa đại, thê rắn. 


3. Thọ S, tức chấp thọ đại chủng, chỉ loại vật chất hữu cơ. Xem Câu-xá I 


(Đại 29, 2c13). 

3, Pãäli, S. 22. 33. Natumhãkam; 35. 101-102. Natumhãkam; 35. 137-138. 
Paläsina. 

3. Pali, A. 8.9. Nanda; 9. 4. Nandaka. 

° . Hán: Tùy hình hảo Bãƒ#⁄#ƒ. Päli: anuvyañjana, dấu hiệu riêng biệt hay 
đặc biệt. 

5 Nguyên Hán: Tăng bất luật nghi #@#đš Xem kinh 277. 
PäÏlI: asamvuttam(asamvara). 

#” Nguyên Hán: Sanh chư luật nghi E#f#ÍŠ. Päli: tassa samvaräya 
pafIpaJJatI. 

%8 Hán; Phòng hộ ư nhãn... căn, sanh chư luật 

nghỉ ?RŠĐRKH mm 3 S1 + Si. Pali: rakkhati cakkhundriyam, 
cakkhundriye samvara ñpajjati: Thủ hộ nhãn căn, vị ấy thực hành sự phòng 
hộ nơi nhãn căn 

3°. Đoạn này nói về sự phòng hộ căn môn hay căn luật nghi của Tỳ-kheo 
(Iindriya-saưvara), nhưng bản Hán rât tôi khó dịch sát được. 

2° Hán: Ư thực hệ số #@##, ý nói, biết ước lượng việc ăn. 
Pali: psankhã yoniso ahãäram ãharati, (Nan-đà) ăn thức ăn với sự tư duy 
(ước lượng) chính xác. Pall: patisankhã: tư trạch hay tư khảo, bản Hán hiệu 
là con sô (do sañkhã: con sô). 

”!. Hán: Thành kỳ sùng thượng có, PỀÄ.Sš[B]đ#i. Có lẽ Päli: yãtrã ca me 
bhavissati anavajjatä và ở đây ta sẽ không có lỗi lầm (sẽ không trở thành hèn 
kém). 


#“ . Hán: Vô văn độc trú #&fJÄ‡Ỳ. Bản Cao-ly chép vó văn, Tống-Nguyên- 


Minh chép vó vấn #&R. 

#2. PãIi: ävaraniyehi dhammehi cittam parisodheti, tây sạch tâm khỏi những 
pháp che lâp. 

#“ . Thăng niệm chánh tri :1E#l. Päli: satisampajañña, chánh niệm tỉnh 
giác. 

#3. Giác fÄ. Pali: vitakka, tầm, suy tầm. 

#  Pali, M.146. Nandakovãda-sutta. 

”. Ma-ha Ba-xà-ba-đè EšãJ3 R3 ‡š. Päli: Mahäa-pajapai. 


#3 Thị, giáo, chiếu, hỷ, #4. Xem cht.33 kinh 107. 


Š . Hán: học kiến tích, R #Ƒ. Xem chị. 38, kinh 109. 


5° Tức Tu-đà-hoàn. 


'#'. Päli, S. 35. 97. Pamädavihãr. 

° . Luật nghi, bất luật nghi ##4Š, ®&1Š. Päli: samvara, asamvara, phòng 
hộ và không phòng hộ. 

S59: . ,ĐấT cakkhundriyam asamvuttam, nhãn căn không được nhiêp hộ 
(phòng hộ). 

8. Pali: dukkhino cittam na samadhiyati, vì khổ nên tâm không được tập 
trung (không thê nhập định). 

SếP Pali: cakkhundriyam samvutfassa, bhikkhave, viharato cifam na 
vyäsiñcati cakkhuviññeyyesu rũpesu, an trú với sự nhiệp hộ nhãn căn, tâm 
không bị đọa lạc (mhiêm ô) trong các sắc được nhận thức bởi mắt. 

336. Dali, S, 35. 96. Parihãnam. 

°”. Thoái, bất thoái, lục xúc nhập xứ 3R,3RB3*,7xÍl8 A/#Šš. Đoạn dưới, nói 
làthẳng nhập xứ. Päli: parihãnadhammañca vo, bhikkhave, dessämi 
aparihanadhammañca cha ca abhibhayatanani, Ta sẽ nói pháp thoái chuyên, 
pháp không thoái chuyên và sáu thăng xứ. 

53 Dục giác ÄX⁄Êl. Pali: cakkhunã rũpam disvã uppajjanti pãpakã akusalãä 
sarasañkappã samyojaniyä, khi nhận thức sắc bởi mắt, các hoài niệm và ước 
vọng bât thiện, dân đên hệ lụy sanh khởi. 

58”. Pã]i: parihayãmi kusalehi đhammehi, ta đã thụt lùi khỏi các pháp lành. 
%9 . Xem cht.31 trên. 

°''. Thắng bỉ nhập xứ R§iW AƒŠ môi trường (xứ) này đã bị chiến thắng 
(chinh phục). 

$2 . P8Ii, S. 35. 94. Sangayha. 

cà) Pali: chayime bhikkhave phassayatanä adantä aguttäã arakkhitä 
asamvuttä, sáu xúc xứ này không được chê ngự, không được canh gác, 
không được phòng vệ, không được nhiêp hộ. 

®“ . Bất luật nghi chấp thọ trú 4*#fš3*U #4. Quốc Dịch đưa từ trú xuống 
câu dưới. Đây theo văn Pali đưa lên câu trên. Pali: cakkhundriyam 
asamvuttam viharantam, sông với nhãn căn không được phòng hộ (bât luật 
ngh]). 

3. Đoạn văn Hán này có nhiêu chô tôi nghĩa, cân tham chiêu thêm Pali (D. 
1. Samaññaphala-sutta): yvatvadhikarananam  cnam cakkhundriyam 


asamvuttam viharanam abhiljha-domanassa pãpakä akusalã dhamma 
anvässaveyyum, tassa samvaräya pafipajjat, do nguyên nhân nào mà nhân 
căn không được an trụ phòng ngự (Hán: bắt luật nghỉ) để cho tham và ưu, 
các pháp ác bất thiện tuôn chảy vào, vị ấy tu tập để phòng ngự nguyên nhân 
ẫ 

số . Pali, M. 150. Nagaravindeyya-sutta. 

? . Thân-thứ lâm ER3#Ä: rừng cây simsapa. Bản Päli: nagaravindam nãma 
kosalanam bramhmananam gãmo tad avasl, tạm trú tại một làng 
Nagaravinda, một ngôi làng Bà-la-môn của người Kosala. 
°' . Tần-đầu thành 3äðã##. Pali: Nagaravinda. 
®'° . Đạo sĩ búi tóc. Pãli: Sikha-Moggallãna. 

”° . Hán: Oanh phát Mục-kiền-liên ##Sý H ##ïZ. Pali: Sikha-Moggalläna. 


?9!- Giá-la-ca WR##3MH.. Pãli: caraka, chỉ du sĩ lang thang. 
? _ Vị tăng giảng đường, KÑiäƒ. Xem kinh 975 ở sau. 
”. Tức hỏi “Vì mục đích gì”. 

. Minh B], chỉ ba minh. Giải thoát #Ê Ñfằ, chỉ tâm giải thoát và tuệ giải 
thoát. 

3. Tức phòng hộ sáu căn môn. 

XU Gì ìi đông phạm hạnh, tức bạn đông tu. 

?. Phương tiện, ở đây hiểu Bị tinh cân nô lực. 
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3 _Ÿ tức giác phần %2}, cũng nói là khinh an giác chỉ. 


. Tức được định tĩnh. 
. Hành xả ƒ#7‡, tức xả đối với các hành; chỉ trạng thái quân bình (xả) đối 


909 
910 
với mọi hiện tượng sanh diệt của các hành. 


?1. Sống xa lánh, ân mình nơi thanh vắng. 
“„ Nỗ lực xả bỏ trạng thái thấp để đạt trang thái cao hơn. Hán: y diệt 
xả ‡K}W†Â,xem kinh 741: y diệt hướng xả f&Ä[8l†S 
“3, Nguyên Hán: dĩ đắc H8. 
” . Tu tập các căn. Pãli, M. 152. Indriyabhãvanä-sutta. 
"3. Ca-vi-già-la Mâu-chân-lân-đà 3M3lif@€#ŠÄ#§E. Pali: Kajangala 
Mukkheluvana 
°!°. Niên thiếu Uất-đa-la f2»4#Ö#?&. Päli Uttara mãnva. 


?”. Ba-la-xa-na #** Bữ. Päli: Pãräsariya. 
'3.. Päli: cakkhunä rũpam na passati; sotena saddam na sunãti, không thấy 
sắc băng mặt, không nghe tiêng băng tai. 


mỹ Vô thượng tu căn## FÍZjR. Päli: ariyassa vinaye anuttarä 


Iindriyabhävana. 
?°. Đoạn kinh này, chỉ tiết có khác với bản Päli. Xem thêm cht. dưới. 

“'. Ngũ cú ®.ÂÑJ, Ấn Thuận Hội Biên, dẫn Du-già Sư Địa Luận. gọi đây là 
ngũ chuyên vô thượng tu căn, theo đó là năm phẩm bậc tu căn của đệ tử mà 
Như Lai vừa ý hoặc không vừa ý. 
= Pali:tam uppannam manäpam uppannam amanäapam uppanam 
manäpãmanäpam nirujjhati, upekkhã santhãti, cái đã khởi lên ấy khả ý, 
không khả ý, hay vừa khả ý vừa không khả ý, thảy đều diệt, xả tồn tại. 

”. Trong bản: giác kiến tích ŠŠ# R #Ƒ. Sửa lại là học kiến tích 8 ĐR, chỉ 
vị hữu học bắt đầu thấy Thánh đề. 

Mỏ . Nguyên Đại Chánh quyền 12. Ân Thuận xếp lại, đưa xuống quyền 13, 
Tương ưng nhập xứ sẽ tiếp tục từ kinh 304, tụng iii Tạp nhân tụng. Quốc 
Dịch, cũng quyên 13, bắt đầu tụng ïii. Nhân duyên tụng. Tương đương PãlI, 

S. ii. Nidãna-vaggo. Tương ưng Nhân duyên, Ấn Thuận, Quốc Dịch Thi 
gồm các kinh, Đại Chánh: 283-303, 343-378. Tương đương Päli, S. 12. 
Nidãna-samyutta. Trồng cây, Phật Quang, kinh 321. Päli, S. 12. 57. Taruna. 
”” , Pãli: samyujaniysu dhammesu assädãnupassino viharato tanhã 
pavaddhati. Sống với sự tìm kiếm vị ngọt trong các pháp bị kết buộc, thì 
khát ái tăng trưởng. 

° . Cây lớn. Pãli, S. 12. 55-56. Mahãrukkha. 
?. Pali, upädaniyesu, bhikkhave, dhammesu assadänupassino viharato 
tanhã pavaddhati; tanhãpaccayã upädãanam, sống tìm kiếm vị ngọt trong các 
pháp bị chấp thủ thì ái tăng trưởng. Duyên ái có thủ. 
ˆ8 ,Päli, S. 12. 10 Gotama. 
? . Pali: kiccham vatãyam loko ãpamno, quả thật, thế gian này đang rơi vảo 
khổ nạn 

° . Thượng cập sở y E.Pff#&: không rõ nghĩa. Päli: atha ca panimassa 
dukkhassa nIssaranam nappajanäti Jaramanassa, nhưng lại không biết sự 
thoát ly của khổ già và chết này. Trong bản Hán, nissaranana (thoát ly), 
được đọc là nIssaya, SỞ y. 
3! . Pãli: yoniso manasikãrä ahu paññãya abhisamayo, bằng như lý tác ý, 
bằng trí tuệ, ta có hiện quán (chứng nghiệm thực tế). 


3“. Pali, S. 12. 52. Upãdãna. 

33. P8li, S. 12. 65. Nagaram. 

*3, Xem cht.8 kinh 285. 

*3” , Pali: paccudävattat kho idam viññãnam nãmaripamha na param 
gacchati, rồi thức này quay trở lại; nó không đi quá danh sắc. ` 
*3 . Pali: adhigato mayham maggo bodhãya, Ta đã đến con đường dẫn đến 
giác ngộ. 

7”. Lau sậy. Pãli, S. 12. 67. Nalakaläpiya. 

3. Nghĩa biện %##, hay nghĩa biện tài, một trong bốn biện tải hay vô ngại 
giải (PälI: patisambhid3). 

”” . Không nghe, chỉ phàm ngu không được nghe chánh pháp. Päli, S. 12. 
61. Assutava. 

. Nguyên Hán: vô văn #lÏ. Päli: assutavä 

. Fức ở nơi tâm, ý, thức. 

. Pãii: etam mama, esohamasmI, eso me atfä ti, cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi (là cái tôi của tôi: Hán dịch, ương tại). 

“1, PAli, S. 12. 62. Assutavä. 


? . P8li. S. 12. 66. Sammasam. 


#3. Nội xúc pháp #83, sự tiếp xúc bằng nội tâm. Päli: sammasatha no 


tumhe bhikkhave antaram sammasanti, các ông có năm bắt sự tiếp xúc của 
tâm ý chăng? 

*“ „ Thủ ?,lấy hay nhận lấy, ở đây hiểu là tư duy, nghiệm xét. Päli: 
sammasatI, tiêp xúc băng tâm ý, phán xét. Danh từ phát xuât: sammasa, Hán 
dịch là nội xúc. 

*” . Trong bản: xúc #8, Theo văn đoạn dưới, nên sửa lại là chuyển #§.. Xem 
chú thích 27 ở dưới. Có lẽ chính xác là đuyên ?, trong bốn hành tướng của 
tập đê, theo Hữu bộ (nhân, tập, sanh duyên). Pali: idam kho dukkham 
kimnidanam kimsamaudayam kim Jatkam kim pabhavam, khô này, cái gì là 
nguyên do (nhân duyên), cái gì là tập khởi, cái già là sanh, cái gì là hiện 
khởi. 

**3 . Ức-ba-đề nhân fl⁄†§N. Pali: upadhi-nidãnam. Nghĩa gốc của upadhi 
là cơ bàn hay cơ sở; theo nghĩa kinh, là sở y của tồn tại. Hán dịch: y, Vật, SỰ, 
uân, tư, tham ái, phiên não. 

?° . Nhân, tập. sanh, chuyền SZ#Ăji. Pali: nidãnam, sanudayam, jãtikam, 
pabhavam 


0 2 . ^ + + % Ả — ° _ ° — 
*° . Trong bản: xúc #8. Theo trên, sửa lại là chuyển. Päli: tanhãnidãnam 


tansamudayam tanhãJatikam tanhãpabhavam. 
”!, Trong bản: đề chánh chi sắc ã1EZZ, Ân Thuận sửa lại là đoan chánh 


chi sắcl[06]JZ 6 


2 7 „3 hd ^ bé ^ Lá + Lá 
*3' . Hán: ái sanh nhi sanh, hệ nhi hệ, trú nhi trú 


¡4 1m. Sấm Šš. {+ im 13. 


. Pali: etthesa tanhã uppajJJjamanã uppaJJatI ettha nivisamanã n1vasaf. 


?33. Pali, S. 12. 51. Parivimamsana 


? . Xem cth.24 kinh 291 trên. 


P5 Hán: hướng thứ pháp [B}&3*X. Päli: tahä patipanno ca hoti 


anudhamamma-carT, thực hành như vậy là người tùy pháp hành (tùy thuận 
pháp) 
”5 . Có ba loại hành: phước hành và phi phước hành (thiện và bất thiện Dục 
giới) và bất động hành (thiện thượng giới). Xem 7zưởờng A-hàm 7 (kinh 
Chúng tập); Pali, D. 33. Sanglii, tayo sankhara: puññabhisamkhãro, 
apuññabhisamkhäro, äneñJabhisamkhãro. 
””. Vô sở hữu hành #&Ƒƒ8ÍT. tức bất động hành, thiện do tu tập thiền định. 
Pali: aneñJabhisamkhãra. 
®3 . P8li: so avijjävirägã vijuppädä, vị ấy, do ly nhiễm đối với vô minh và 
minh phát sanh... 
đệ ha Nghĩa là, có còn tạo các nghiệp thiện, bất thiện và phước báo do thiền 
định đề tái sanh hay không? 
?° . Pãli: kãyapariyantikam vedanam vedayamãno. 
ch Trong bản, in dư một chữ đ¡/¿¡ 3Ä. 

° . Pali, S. 12. 19. Bãlena pandIto. 

. Thức thân, chỉ thân có thức. Pali: tanhaäya samyuttassa evamayam kãyo 
samudägato, do bị hệ phược bởi ái, thân này sanh khởi. 
. Xúc nhập, tức xúc nhập xứ, hay xúc xứ. Pali: phassa-äyatana 
. Không phải của ngươi. PälI, S. 12. 37. Natumha. 
. Pali: puranam kammam, nghiệp đời trước. 
?. Pãli, S. 12. 20. Paccaya. 
3. Nhân duyên pháp, hay lý duyên khởi. Päli: paticcasamuppãäda. 
*°. Duyên sanh pháp, hay duyên dĩ sanh. Päli: paticcasamuppanna dhamma, 
pháp đã sanh bởi duyên. 
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?”° . Pãli: uppãdã vã tathãgatãnam anuppädãä vã tathãgatãnam, thitã va sã 
dhãtu dhammatthitatä dhammaniyãmatä ¡idappaccayatã, các Như Lai xuất 
hiện hay không xuất hiện, giới này (đạo lý này) vốn thường trú; đó là tánh an 
trụ của pháp (pháp trụ tánh), tính quyết định của pháp (pháp vị tánh) và tánh 
y duyên (tương y tương duyên). 

?”'. Pháp trụ, pháp không 3{#,3**”#, trong bản Päli: dhammaätthitatã (pháp 
trụ tánh), dhammaniyäma (pháp vị tánh, pháp định tánh). 

”' . Pãli: katame ca, bhikkhave, paticcasamuppannä dhammã? jarãmaranam, 
bhikkhave, aniccam samkhatam patIccasamuppannam khayadhammm 
vayadhammam viraägadhammam nirodhadhammam, các pháp duyên sanh 
(duyên sanh pháp) là gì? Già chết là vô thường, hữu vi, do duyên mà khởi, 
chịu quy luật đảo thải, tiêu vong, ly tham, diệt tận. 

?3 Hán: tiền tế B[##, Pa: pubbanftam 

””* . Päli: ahosim nu kho aham atitamaddhãnam, nanu kho ahosim 
afftamaddhãnam, kim nu kho ahosim atitamaddhãanam, katham nu kho 
ahosim atftamaddhanam, kim hutvã kim ahosi nu kho aham 
aittamaddhanam: Quá khứ tôi hiện hữu hay không hiện hữu? Quá khứ tôi là 
gì, tôi là thế nào? Quá khứ, do hiện hữu cái gì mà tôi hiện hữu? 

”3 , Päli: etarahi paccuppannam addhãnam ajjhattam kathamkathT bhavissati, 
hoặc ở đây trong đời hiện tại mà bên trong có nghi hoặc. 

°* . Pali: aham nu kho”smi, no nu kho” smi, kim nu kho”smi, katham nu 
kho”smIi, ayam nu hko sattä kuto agato, so kuhim gamissafT”tI, ta đang hiện 
hữu, hay không đang hiện hữu? Ta đang là cái gì? Ta đang là thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? Rồi nó sẽ đi đâu? 

””. Hán: kiến sở hệ R PfŸŠš. Pali: ditthi-samyojana. 

”3. ky húy cát khánh kiến sở hệ Nguyên Hán: Sã§# § RƑƒ&:. 

?”? , Điều ngưu tụ lạc Ñ82Šš3%, chỗ khác dịch là Bác ngưu FR2Ƒ, Mục 


ngưu 3F 

?39 . Pạli, S. 12. 1. Desanä; 2. Vibhanga. 

”'. Hán: nghĩa thuyết %fầ. Päli: vibhajjssãmi, Ta sẽ phân tích (phân biệt). 
”“ . Nguyên Hán: vô vô gián đắng #&##4I#. 


*®3 . Bi bi thân chủng loại sanh #fW###ÄX—Z2È. Päli: tamhi tamhi 
sattanikaye JätI, sự sanh nơi từng bộ loại của chúng sanh kia. 


°32. Pạli: sañJatI okkanti nibbatti abhinibbattI, xuất sanh, nhập thai, sản sanh, 


chuyên sanh. 
®3. Pali, S. 12. 46. Aññataram (Người khác). 
*35 . PạJi: so karoti so pafIsamvedayatI, tự tác tự thọ. 


°'. Vô ký #*U . Päli: ayam eko anto, đây là một cực đoan. 
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. Pali: ayam dutiyo anto, đây là cực đoan thứ hai. 

. Pali, S. 12. 15. Kaccayanagotta. 

??9 . Na-lê tụ lạc thâm lâm trung đãi khách xá 8B5#5š33⁄Xi*'?3‡ãÂ: địa 
danh kinh 926: Na-lê tụ lạc Thâm cốc tinh xá; kinh 1037: Na-lê tụ lạc Khúc 
côc tinh xá. Pali: Nadika GiñJakavasatha. 

ˆ”', Tán-đà Ca-chiên-diên [Bš-3+]ÊE3M 3E. 

li . Pãli: dvayanissito... atthitañ ceva natthitañca, hai sở y... tồn tại và không 
tôn tại. 
ớt Tâm cảnh hệ trước sử Ù‡§Šš#|ff Pali: cetaso adhifhãnam 
abhinivesãnysayam, (vốn là) tùy miên tham đắm nắm giữ chặt tâm. 

?” , Pãli: lokasamudayam kho, kaccana, yathabhitam sampaññãya passato 
va loke natthitä sã na hoti, băng chánh trí mà quán sát như thật sự tập khởi 
của thê gian, thì thê gian không phải không tôn tại. Hán dịch: Nhược thê 
gian vô giả bất hữu #†#fllf&4# `5. tức Päli: yã loke natthitã sã na hoti, 
trong thế gian này không tồn tại cái không (nghĩa là: thế gian này có). 

55 Pali, S. 12. 17. Acela. 

?* - A-chi-la Ca-diếp l5z##3M##. Pali Acela-Kassapa, Ca-diếp lõa thê. 
?””_Ý nói: đối xử không giống với người khác. 
”. Bản Päli: na kho... bahudeva pucchitukãmä ti, tôi không muốn hỏi nhiều 
đâu. 

” . Thọ tức tự thọ giả #RII # #.. Päli: sã vedanä so vedayafi “ti (S. 12. 
18), thọ tự nó cảm thọ. 

'99 - Pali: aññã vedanä añño vedayati ti(S. 12. 18), thọ là cái khác, cảm thọ 
là cái khác (thọ và hành vi cảm thọ là hai cái khác nhau). 

'9' Pháp thứ pháp 3%, 33%, tức pháp và tùy pháp. Päli: 
dhammanudhamma. 

"992, Päli, S. 12. 18. Timbaruka. 


!3.. Điểm-mâu-lưu ‡È#'§#. Päli: Timbaruka. 


'99, Kinh Sáu Sáu; Đại Chánh, quyền 13, kinh 304. Ấn Thuận xếp lại vào 
quyên 12. Quôc Dịch quyên II. Phâm x, Tương ưng Lục nhập (tiêp theo 
kinh 282). Pali, M.148. Chachakka-sutta. 

'3 . Câu-lưu-sưu Điều ngưu tụ lạc #Jf#†$Ãj2ƑŠšï#, xem cht.38, kinh 245; 
cũng dịch là Điều phục bác ngưu tụ lạc SÑ{Ñ$+#Šš3, kinh 247. 

'5. Lục lục pháp 7X7S3. Päli: cha chakãni. 

'9, Nội nhập xứ .ÄAƑŠ. Päli: ajjhatika äyatana. 

"3. Ngoại nhập xứ 2k ÄƑẼ. Päli: bãhira ãyatana. 

'° . Thức thân ñ Ÿ. Päli: viññãnakäya. 

'!°. Xúc thân #8 Ö. Päli: phassakäya. 

'!'. Thọ thân S Ở. Päli: vedanakäya. 


'2, Ái thân l. Päli: tanhakãya. 

!9!3 Pali: cakkhu attã ti, mắt là tự ngã. 

'9!.Pã]i: attã me uppajjati ca veti cã ti, tự ngã của tôi sanh và diệt. 

!9. Pãli: cakkhuñca bhikkhave paticca rũpe ca uppajjati viññãnam, tinnam 
sañgati samphassa; samphassa-paccayä uppajjat vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã, duyên mắt và sắc, nhãn thức sanh; ba sự 
hòa hợp sanh xúc; do duyên xúc, cảm thọ khô, lạc, phi khô phi lạc sanh. 

'9!9. Pãli, M. 149. Mahãsalãäyatana-sutta. 

'9” . Xem cht.2, kinh 304. 

'!'3 _ Pãli: tassa sãrattassa samyuttassa samũlhassa assãdãnupassino viharato 
äyatim pañcupadanakkhandhã upacayam gacchanti, vị ây an trụ với quán sát 
vị ngọt, tham đăm, hệ phược, mê muội; do vậy năm thủ uân tương lai được 
tích tập. 

!. Đương lai hữu ái tham hỷ (...)š2&Z # (trong bản in 

nhằm /h„ #) ®. Ấn Thuận thêm: bỉ bỉ lạc trướcfW?# #8. Pãli: tanhã 
cassa ponobbha vikã nandT-ragasahagata tatratatrabhinandini, khát ái hữu 
đương lai, câu hữu với hỷ tham, thích thú (sẽ sinh) chỗ này chỗ kia. 

'° . Thân tâm bì ác Ÿ/bJ#ÄšPãli: kãyikãpi¡ darathä... cetasikãpi darathä 
pavaddhanti, những sự bất an của thân, của tâm đều tăng trưởng. . 

'%%F . Xem lại đoạn trên: (...) không tương ưng. 

'%“ . Đối với bốn Thánh đế: Khổ nên biết, Tập nên đoạn, Diệt nên chứng, 
Đạo nên tu. 


'%3 . Nghĩa là thành tựu hiện quán Thánh đề, chứng đắc Tu-đà-hoàn. 

'9'. Xem kinh 213. 

' . Trong bản: sĩ kỳ +; đây sửa lại sĩ phu +#. Xem cht. dưới. 

' . Các danh từ và ý niệm liên hệ tự ngã: na-la (Päli: nara, con người, nói 
chung),„ma-nậu-xà (manussa, con người trong xã hội), ma-na-bà (manavaka, 
niên thiêu), s7 phu (puggala, con người nhân vị hay nhân xưng), phước-già- 
la (puggala, tức sĩ phu, hay con người), &)-bà (Jïva, mạng, sanh mạng hay 
linh hôn), /hZên-đáu (Jantu, sanh loại). 


''. Hán: tưởng, chí, ngôn thuyết #8, šš, SÑf#., tức chỉ cho giả tưởng, giả tự 


xưng và giả ngôn thuyết. 

'3 . Lưới bắt nai. Tên người. Pãli, S. 35. 63. Migajãla. 
'2. Yết-già trì ‡Ši3. PAli: Gaggarã pokkharan. 

'%9 . Lộc Nữu Päli: Migajäla. 

''. Đệ nhị trú EBấtff. Päli: sadutiyavihãr, sống với người thứ hai. Nhất nhất 
trú ——‡È. Päli: ekavihãrT, sống một mình. 

'“ . Pali: kãmupasamhitä rajaniyä, (sắc bị) tham nhiễm liên kết với ái dục. 
'%3 , Ách ngại WBÑ## bị cái ách cùm cô. Päli: samyogo, sự kết buộc (buộc cổ 
hai con bò vào một cái ách). 

'% .Tức người sống chung thứ hai. 

'!3 , Pali, như kinh 309 

'%6. vết-sià trì #83. Pãli: Gaggarä pokkharam. 

997. Pạli, M. 145. Punnovãda-sutta. 

. Tây phương Thâu-lô-na P2 8ã jễ ñỆ. Päli: Sunäparantaka; quê của 
Phú-lan-na. 

'99,Päli, S. 35. 95. Sangayha. 


"9. Ma-la-ca-cữu E##£}M EŠ. Päli: Malukyaputta. 


'9%. Kiến dĩ kiến vi lượng RÄ 1 R35. Päli: ditthe ditthamattam bhavissati, 
sẽ chỉ thấy nơi cái được thấy. 

'2 . PRli: tato tvam, mãkukyaputta, nevidha,nahuram na ubhayam antarena. 
Esevanto dhussa”tI, vì vậy, Maãluhyaputta, ngươi đời này không có, đời sau 
không có, giữa hai đời không có. Đây chính là chỗ tận cùng sự khô. 

'%3 . P8li, S. 35. 152. Atthinukhopariyãya. 

' , Pali: atthi nu kho, bhikkhave, pariyäyo yam pariyãäyam ãgamma 
bhikkhu aññtreva saddhaya aññatra ruciyä, aññatra anussaväa, aññatra 
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akaraparivitakkã aññatra di{thimJ]hanakkhantiyä aññanam vyakareyya: khrna 
JatI..., có pháp môn nào, mà y trên pháp môn đó, chứù không y nơi tín tâm, 
không y theo sở thích, không y nơi sự học hỏi, không y nơi luận biện, y nơi 
sự đam mê suy lý huyền tưởng, mà Tỳ-kheo có thể tuyên bố: “sự sanh đã 
dứt”. 
'3 , P8li: api nume bhikkhave dhammã saddhãa vã viditabbã, ruciyã vã 
veditabba... No hetam bhante, những pháp này có phải được do bởi có tín, 
do bởi có sở thích...? Bạch Thế Tôn, không. 

. Bản PalI: trả lời “không phải”. 
'92,P8Ii, S. 27. 1. Cakkhu. 
'93, Pãli, S. 26. 1. Cakkhu. 
'92,P8Ii, S. 35. 23. Sabba. 
'%9 . Pãli, như kinh trên; nhưng nội dung không hoàn toàn tương đồng. Hình 
như kinh này riêng biệt của Hữu bộ, là cơ sở giáo lý về chủ trương “Nhất 
thiết hữu”. Chú thích của Ấn Thuận. 


'95!. Nhất thiết hữu —J®. 

1052 ^ xÁ ~ Ẫ * “À Ầ ^* r ù ~ ^ 
"“ Vô kiến, hữu đối  R SŠ*†. Quan điểm vẻ nội xứ của Hữu bộ. 
Xem Câu-xả luận l và 2. 


1053 N 
. Lục cô niệm 7X. 


1054 , 
. Lục phú 7X. 


!9%5 _ Pali, S. 35. 7-12. Anicca, v.v... 


'% . Tục số pháp fÄ#3%, tức pháp nói theo tục đề. 


'“. Lục hỷ hành 7®. Tập Dị Môn Túc Luận 15: sáu hỷ cận hành. Päli, 


D. 33. Saigtti, cha somanassipavicäräa cakkhună rũpam dsvä 

somanassthãniyam rũpam upavicaratfi, sau khi nhận thức sắc băng con mắt vị 

ây tư niệm (ổi sát, tiêp cận) sắc tùy thuận với hỷ. 

1 ` — ~ 7 * é Lá ^ é ° ^ 
3. Lục ưu hành 77, cũng nói là sáu ưu cận hành; sđd. như kinh trên. 


'92 . Sáu xả hành 7X‡8Í7, hay sáu xả cận hành, xem sđd. như kinh 315 trên. 
'99 . Sáu thường hành 7X 3T, cũng nói là sáu hằng trú; xem Tập Dị Môn 
Túc Luận 15. Palil, D. 33. SangiI, cha satata-vihara: bhikkhu cakkhuna 
rũpam disvä n'eva sumano hot na dummano upekkho viharati sato 
sampaJano, Tỳ-kheo khi thây sắc bởi mặt mà không khoái ý cũng không bât 
mãn nhưng an trụ xả với chánh niệm chánh trí. 

!9!. Pãli, S. 12. 24. Aatithiyã; 25. Bhũmija. 


'2, Phù-di 8. Pali: Bhũmija, lúc bấy giờ ở tại Sãvatthi (S. 12. 25) 

!063 _ pajj; sayamkatam dukkham, khổ do tự mình tạo ra. 

'9. Hán: ký thuyết RdÑf. 

'%5 . Tham chiếu, Trung A-hàm kinh 9; Pali, M. 9. SammadI{fh1. 

'96 - pạ]i (M.9): Kittavatã nu kho, ãvuso, ariyasävako sammäditthi hoti, cho 
đến mức nào Thánh đệ tử có chánh kiến. 

!9 . Pãli: đhamme aveccappasädena samannagato, thành tựu bát hoại tín ở 
trong pháp. Bắt hoại tín, hay bất động tín, cũng nói là chúng tịnh (Pali: 
aveccapasãäda). Có bốn chứng tịnh, được gọi là bốn thành phần của Dự lưu 
quả: Phâït chứng tịnh, Pháp chứng tịnh, Tăng chứng tịnh, Thánh giới chứng 
tịnh. Xem Trường A-hàm kinh 7; PalI, D. 33. SangTfI : catfäri sotäpannassa 
algaml, (..) buddhe aveccapasadena samannagato hoti (...), dhamme... 
sañghe... ariya-kantehi silehi samannägato hot. 

'3 . Bốn loại thức ăn, hay tứ thực: thô đoàn thực, tế xúc thực, ý tư thực, 


thức thực ÑÑã®#Hmñãâ@â, Z®â.ñãWÊ@â. Pali: cattaro ähãrã; kabalinko 


aharo olarko vã sukhumo vã, phasso dutiyo, mano-sañcetanä tatiy3, 
viññaãnam catuttham. 


!92 Bị bỉ lạc trước fWiW###: ham muốn đời sau ta sẽ sanh chỗ này, chỗ 


kia. Pali: tatratatrabhinandl (S. 11. 158). 

!9 Theo nội dung trả lời dưới, sửa lại là lậu.j‡ Trong bản, bệnh 

'⁄!. xem Trường A-hàm kinh 7. Pàli, D. 33. Saígìti, tayo àsavà: kàmàsavo, 
bhavàsavo, aviJJàsavo.®ĐY|= |lw A =>/ |E F+Ba thứ lậu: dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu 

'2 . Trong bản: “Trong pháp luật của Ta”. 

'3 . Như cht. 12 trên 

'9 , Như cht.12 trên. 

'#Š . Pali, S. 12. 31. Bhũtam: 32. Ka|ãra. 

'⁄5.. Ba-la-diên-da A-dật-đa sở vấn È##ZtRR[jX£Pƒ[ffl. Päli: vuttam, 
sãriputta, pãrãyane ajitapañhe, điều đã được nói trong câu hỏi của Ajita 
trong (kinh) Parayana (Suttanipäte pañcassa Päräyanavagassa Ajitapañha, 
Kinh tập bộ, phẩm Pãrãyayana, những câu hồi của Ajita). 

'⁄“. Pháp số 3#. Pali: sankhãtadhamma, (người) đã truy cứu pháp, đã 
thấu hiểu pháp. Do sahkhãta: được tính toán, nên Hán dịch là pháp số. Bản 


Ấn Thuận sửa lại là pháp giáo 3Ä. Quốc Dịch cũng vậy. 
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phu. 
1⁄2 _ Xem cht.17 trên. 


. Nguyên Hán: chân thật SŸ. Päli: bhũtam ¡danti sãriputta passasI ti? 


. Pali: ye ca sekkha putthũ idha, ở đây, những vị hữu học và các phàm 


1080 


Này Sãriputta,đây là sinh vật, ngươi có thấy chăng? Tiếng Phạm: bhùta, có 
nghĩa là (hình dung từ) và cũng có nghĩa là (danh từ), chỉ các loài có sự sống 
hay mầm sống. chân thậtsinh vật 

'°'. Trong nghĩa này, Hán “chân thật” rõ ràng là sai. Xem cht. trên. 

'9% . Pãli, A. 10. 76. Tayodhamma. 

'% . Thất niệm #®%, tức quên mất chánh niệm, xao lãng. Pali: 
mufthascca.®‹ 


'°% , Hán: điệu, bất luật nghi, bất học giới *,#@Œã,#ẨfẨ.. Pali: 
uddhaccam asamvaram dusslTyam. trạo cử, không phòng hộ, ác giới. 
'! .P8li, S. 12. 70. Susima. 


!%_ Tụ-thâm (niên thiếu) ZSŠX. Päli: Susima-paribbäjaka, Susima, ngoại 


đạo xuất gia. 

'%. Trong bản Päli, Susima thấy thỉnh thoảng có nhiều Tỳ-kheo đến trước 

Thê Tôn tuyên bô chánh trí, tức tự xác nhận đã chứng quả A-la-hán 

(bhgavato santike aññã vyäkatä hoti). Susima tò mò nên đi theo hỏi. 

'#3 . Hán: Thánh thuyết cập xả ÄEÑằ#‡Â#. Pali: yan tam ariyä ãcikkhanti 

upekkhako satimasukhävihãm ti, điều mà các Thánh nói là xả, có chánh 

niệm, an trụ lạc. 

1089 " “ngý vu B.Š : : 
. Xả tịnh niệm nhất tâm ‡ầ#⁄§Ê:— /ù. Päli: upekkha-sati-pärisuddhim, xả 


và niệm thanh tịnh. 

'9 . Đề cập tám giải thoát (Päli: attha vimokha); từ căn bản đệ Tứ thiền Sắc 
giới, vượt qua Sắc và Vô sắc, cuối cùng nhập tưởng thọ diệt tận định. Päli: 
ye te santa vimokkhatä atikkamma rũpe ärppã te kayena phusitväa viharatl, 
tịch tĩnh giải thoát, siêu việt Sắc Vô sắc, sau khi xúc cảm bằng thân, vị ấy an 
trụ. 
''. Pali: ida ñca veyyäkaranam imesañca dhammãnam asamãpatti, không 
có sự chứng đắc đối với lời tuyên bố (ký thuyết) này và những pháp này. 

'“ . Tuệ giải thoát 8#fÑff, được giải thoát (đắc A-la-hán) do tuệ chớ 


không do định. Pali: paññãvImutta. 


'%3 . Chánh thọ 1E®S (Päli: samäpatti), nghĩa thường: đã đi đến nơi, thành 


tựu; nghĩa chuyên biệt: đạt đến trạng thái thiền và định; theo nghĩa này, 
phiên âm là , hoặc dịch là . Trong ngữ cảnh đoạn văn này, nó chỉ có nghĩa 
(Päli: asamäpatti).fam-ma-bát-đếchánh thọ,định lực, đẳng chíchưa chứng 
đắc 

!994 - pạji: pubbe (...) dhammatthitiññanam, pacchã nibbane ñãnam, trước hết 
là pháp trụ trí, sau đó là Niết-bàn trí. 

"3. Päli, S. 12. 21-22. Dasabala. 

! _ Trị tiên Phật trú xứ Äl?E##‡ÈƑ. tức là tự xác nhận ở vị trí của chư 
Phật quá khứ. Pãli: ãsabham thãnam patijãnãti, tự tuyên bố vị trí ngưu 
vương, tức tư xác nhận vị trí hướng dẫn chúng sanh. 


''. Chuyển Phạm luân #§?‡*Ð. Päli: brahmacakkampavatteti 


bà ÚP Trong nguyên bản, tiết lược theo đoạn văn tương tự; nhưng từ trước, 


chưa tìm thây đoạn nào tương tợ. 

Thế, Đương lai hữu kết 36⁄4, kết sử dẫn đến hữu tương la, tức dẫn đến 
tái sanh đời sau. 

"890 - THoại kỳ đại nghĩa, tức là đánh mât mục đích cao thượng, tôn thât ích 
lợi lớn. Pali: mahantañ ca sadattham parihãpetI, tôn thât đại lợi 

!9', Đệ nhất giáo pháp chi trường —Ä3⁄)*Z⁄Š. Päli: na, bhikkhave, 
hinena agassa patfi hotI. azgena ca kho, bhikkhave, aggassa patfi hoti, không 
băng cái thâp hèn mà đạt đên cái cao thượng (đệ nhât). Chính băng cái cao 
thượng mà đạt đên cái cao thượng. 

“2 . Tức pháp được khéo hiển hiện nên dẫn đến tịch tĩnh; dẫn đến Niết-bàn; 
dân đên Bô-đê của Thanh văn và Chánh giác của Phật. 

2. Pàii: evaư no ayaư amhàkaư pabbajjà avaïjhà bhavissati saphalà sa- 
udrayà, sự xuât gia của ta như vậy sẽ không phải là vô tích sự, mà có kêt 
quả, có thành quả. 

9. Hán: bất tu thủ ngữ Z4 Ÿãã, không cần nói bằng tay. 

'5 . Xem cht. 42 trên 

'!9 .Pãli, S. 12. 49. Ariyasävaka. 

'!. Päli: kim nu kho kismim sati kim hoti; kissũppadã kim uppajjati, trong 
khi cái gì hiện hữu, cái đó hiện hữu? Do cái gì sanh mà cái gì đó sanh? 

F8 9,12. 68. Kosambi. 

99. Na-la đẰấữÊ (PAlH: Narada), Mậu-sư-la &ÉŸỦ#ể (Musila), Thù- 


thắng #RlŠ (Pavittha) A-nan JR[## (Änanda). 


P19. Bản Päli: ở tại Kosambiyam Ghositãrãme. 
!, Hán: đị tín, đị dục, dị văn, dị hành giác tưởng, dị kiến thắm đế 
nhân SÍ{E,S%,Sl,SƒT 18, SH nh. Pali: aiñatreva (...) saddhãya 
aññata rucyä anussava aññata akaraparivitakka aññatra 
đifthimjJjhanakkhantiyä . Tiếng Phạn: aññatra, một cách khác biệt, hay ngoại 
trừ; Hán dịch là , nên hiểu là trạng từ chứ không phải tính từ. đ7 
"H2, Pãli: paccattam eva ñãnam. tự mình có nhận thức như vậy. 
H3 Pạli: bhavanirodho nibbãnan ti, sự diệt tận của hữu là Niết-bàn. 
4S. 12. 13. Saman-brähmanã. 
Samôn nghĩa Bà-lamôn nghĩa È}Ƒ93, S#fƒ3%. Pali 
sãmaññattham braãhamaññattham, đối với mục đích của Sa-môn, Bà-la-môn. 
6S. 12, 14. Samana-brähmanä. 
HS. 12. 71-81. Samana-brahmanä. 
3. Pali, S. 12. 28. Bhikkhu. 
'12, Päli: bhikkhu jarãmaranam pajãnãti. 
'12 . Pali, S. 12. 33. Ñãnavatthũni (1). 
''. Tứ thập tứ chủng trí PH-†PN#®. Päli:catucattärTiamñanavatthũni, bốn 
mươi bốn sự kiện của trí. 
'12 , Pãli, S. 12. 34. Ñãnavatthũni (2). 
1, Pãli: asati Jatiyä natthi Jaramarananti, trí (nhận thức) về sự kiện, khi 
không có sanh thì không có già chết. 
!““, Pãli: yampissa tam dhammatthitiñãnam tampi khayadhammam 
vayadhammam viragadhammam nirodhadhamman ti ñãnam, nơi nào có 
pháp trụ trí, nơi đó cũng có trí (nhận thức) về pháp tận diệt, pháp hủy hoại, 
pháp ly tham, pháp diệt. _ - 

. Pali, S. 12. 35-36. AvIJJa-paccäya. 
'1 . Pạli, S. 12. 38. Cetanä (1). 
'!“'. Pãli: yañ ca bhikkhave ceteti yañca pakappeti yañca anusetI, 
ãrammanam etam hoti ñãnassa thitiyä, tư duy về cái gì, trù tính về cái gì, ấp 


ủ cái gì, thức sẽ vin níu vào cái đó mả trụ. 
'123. Pali, S. 12. 39. Cetanä (2). 


!” Hữu sử 84; kinh 359: bi sử #4. Pii: vañca anusevatI: nó tiềm 
phục theo cái gì, nó thầm nghĩ về cái gì. Bản Hán đọc là anusevati: theo 
phục vụ. Xem cht.67 kinh 359 trên. 

9S, 12. 40. Cetanä. 
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HS. Pãli: tasmim patitthe viññãne virũlhe nati hoti; natiyã sati ãgatigati 


hoti, khi thức an trụ và tăng trưởng, nó có xu hướng. Do có xu hướng, có sự 
đến và đi. 

132. Päli, S. 12. 16. Dhammakathika. 

133. Pali: đhammakathiko. 

'3,S. 12. 16. Dhammakathika. 

3. Pháp thứ pháp hướng 33X3#[l,cũng nói là pháp tùy pháp 
hành 3BR?TIñ]. Pãli: đhammanudhammäã-patipanno, thực hành pháp và tùy 
pháp, thực hành tùy thuận theo tuân tự của pháp. 

I6 pali, S. 12. 16. Dhammakathika. 

!, Kiến (Chiện pháp Bátniế-bàn H}ỳEl#}#3.  Pali: 
ditthadhammanibbänapatta, chứng đắc Niết-bản ngay trong thực tế được 
thấy, Net là ngay trong đời này. 

TS 200325. 

" Tỳ. -bà-thi E63Ƒ'. Pali: Vipassl. 

'19 . Pali: kiccham vatäyam loko apanno jãyati ca jTyati ca mñyati ca cavati 
ca uppaj Jjati ca, quả thật thế gian này bị rơi hãm vào trong khổ nạn, sanh ra, 
già côi, chết, tiêu vong, rồi tái sanh. 

9! Nguyên Hán: như thật vô gián đẳng #[IEf#ff[Hj#£. Xem cht.67, kinh 23. 
''# , Xem kinh 287 

' . Thi-khí Ƒ§. (Päli: sikkhi); Tỳ-thấp-bà-phù E#3#4)Z?# (Vessabhũ); Ca- 
la-ca-tôn-đề 3IIZ#3Iƒ4‡ƒZ(Kakusandha); Ca-na-ca-mâu- 
ni 3IJJS312jE: (Konagämana); Ca-diếp 3# (Kassapa). 

'144.S, 12. 83. Sikkhã; 84. Yoga. 

8 Như thật hiển hiện #[IEf#fiHi. Päli: (...) jarãämarane yathãbhitam sikkhã 
karapy5, cần phải học tập để có trí tuệ như thật về già chết. 

'!16 . Pạli, xem kinh 367. 

xả . Pali, xem kinh 366. 

'!“3. Bồ-đề sở #£fff, chỉ Bồ-đề đạo tràng (P. bodhimanda). 

'2. Xem cht.§ kinh 366 

139. Đại Bồ-đề sở, xem cht.13, kinh 369. 

PS: 2 TÁC -ty-la Ni-liên- thiền hà ?#E#£ÊJE?fjm[. Päli: sông Nerañlara, ở 
thôn Truyöin: chỗ Phật tắm trước khi thành đạo. 

52. Pali, 12. 11. Ähãra. 

! , Tứ thực: thô đoàn thực, tế xúc thực, ý tư thực, thức 
thực F9, 4Iflft. EM ft, ãWft. PälI: cattarome... ãhãrä (...): kabalTkãro 






























































ãhãro o|ãriko vã sukhumo (thức ăn vật chất, thô hoặc tế); phasso (xúc chạm), 
manosañcetana (tư duy và ý chí), viññanam (thức). 

2. Nhân tập sanh xúc E|fä⁄ZEfj; nơi khác dịch: nhân tập sanh 

chuyên X]#ZE##. Pãli: nidãna nguyên do), samudaya (tập hợp sanh khởi) , 
jãtika (sản sanh), pabhava (xuất hiện). 

1,6, 12. 12. Phagguna. 

'!1 . Phả-cầu-na #Ñ?RJJB. Pãli: Moliyaphagguna. 

HŠ7 . P8li: ko nu kho, bhante, viññãnãhãram ãhãrcti ti, ai hấp thụ thức ăn của 
thức này? 

'!3 . Pali: “ãhãreti tí” na aham vadãmi, Ta không nói: “Nó ăn”. 

'!2 .Pãli: ko nu kho tasati ti, ai khát ái (khát vọng)? 

'!9. Bản Päli, từ chỉ này trở đi, không có câu hỏi như vậy. 

'!. Trong nguyên bản: đương lai hữu xúc 2⁄Z£#ƒfñj; đây sửa lại là đương 
lai hữu chuyển #Š. Xem cht.19 kinh 371. 

'1% , Ăn thịt con. Päli, S. 12. 63. Puttamamsa. 

'!. Đoạn tri fấƒ[[I, tức hoàn toàn đoạn trừ. Päli: pariññãto hoti, được biến 





tr1. 

'!9S, 12, 64. Atthirägo. 

65. Pạ]i; vattha patitthitam viññãnam virilham atthi tattha nãmaripassa 
avakkan tI, nơi nào có thức trụ và tăng trưởng, nơi đó danh sắc thác vào 
(hiện ra). Bản Hán: . Päli: ./ức nhập danh sắcdanh sắc nhập thức 

''% . Xem kinh 373 và các kinh sau. 

'1%. Xem kinh 375, 376 trên. 

HỘI JÂm Thuận, Tụng 3 Tạp nhân duyên, “4. Tương ưng đế”, gồm một trăm 
năm mươi kinh, nhưng chỉ sáu mươi lăm kinh có nội dung; Đại Chánh 379- 
443. phần lớn tương đương Päli S.56. Sacca-Samyutta. Pãli, S. 56. 11- 12. 
Tathagatena vutfä. 

1162 - pạii; idam dukkham ariyasaccan ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapädi, ñaãnam udapaädi, paññãnam udapäadi viJJä 
udapädi, ãloko udapädi, Này các Tỳ-kheo, đây là Khổ Thánh đế, trong các 
pháp mà trước đây Ta chưa từng nghe, phát sanh nhãn, phát sanh trí, phát 
sanh tuệ, phát sanh minh, phát sanh ánh sáng. 

'9 . Tri đương phục trí $f2#{ẼÑÃlI. 

„Dĩ trí đi xuất EẤIIEOHI. Päli: tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyantI me, (...), tam kho pandm dukkham ariyasaccam parIññãtan ti 
me, Khổ Thánh đề này, cần biến tri, Ta đã biến tri. 


2. Dĩ trí đi đoạn xuất E1#IEIÉfIH. PAli: (...) iđdam dukkhasamudayam 
ariyasaccam pahãtabban ti me (...) pahTnanti me; đây là Khổ tập Thánh đề 
cần phải đoạn, Ta đã đoạn. 

'3 . Dĩ tri dĩ tác chứng xuất E14IE{Ešð:lI. Pali: (...) đam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikãtabbanti me (...) sacchikatanti me, đây là Khổ diệt 
Thánh đề cần chứng, Ta đã chứng. 

2. Dĩ trí dĩ tu xuất 4IE/f6iH. Pali: (...) idam dukkhanirodhagäminT 
patipadã ariyasaccam bhãvetabbanti me (...) bhãvitanti me, đây là Khổ diệt 
đạo Thánh đề cần tu, Ta đã tu. 

'”3 . Tam chuyên thập nhị hành =Š-Ƒ-—ƒT. Päli: tiparivattam 
dvãdasäkãram, ba vận chuyền, mười hai hình thái (hành tướng). 

'5 . Pãli: sadevake loke samärake sabrahmake sassamanqabrãhmaniyä pajãya 
sadevamanussäya, trong thế giới gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, 
cùng giữa quần sanh loại gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, các trời và con 
người. 

'“.. Trong bản: Kiều-trằn-nhu{§l##[I, Pli: nhưng đoạn dưới, phiên âm là 
Câu-lân. Kondañña . 

'3 . Trong nguyên bản: Câu-lân ‡£J3§f 

2. A-nhã Câu-lân [nj4#‡##J3§ý. PAli: Aññãta-Kondañña. 

'!*° . Chuyên pháp luân kinh ##)*#4§. Pali: Dhamma cakkappa 
vattanasuttam. 

H8 Nguyên Hán: vô gián đẳng #t£ff]#E. 

. Nguyên bản : giácf#. Trưởng lão Ấn Thuận sửa lại là học #8. 

.S. 56. 29. Abhiñeyyam (cần được thắng tri). 

18, Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 

'! , Xem kinh 379 và các ch. 34-37. 

!%. Nguyên văn: # mạn vô mình đẳng }*{SftÄ#Z§ (đôi với mạn và vô 
minh mà cứu cánh khổ biên); Ân Thuận sửa lại là mạn vô gián 
đăng}/*|$f#ttffl#, theo định nghĩa của kinh. Xem các kinh 23, 24: ; kinh 
107: đoạn trừ ái đữE chuyển khứ chư kết, chánh vô gián đẳngư mạn khởi vô 
gián đẳng }À|Sfq[B]5S. 

8” .S, 56. 25. Asavakkhayo 

'## , Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 


'!**. Đãi đắc kỷ lợi XE. 


!!?9 xem kinh 384 trên 
!P ` Xem kinh 379 và các cht. 34-37. 
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1 . Thượng sĩ E2. Päli: uttamapurisa? 


'3 . Tham chiếu Trung A-hàm kinh 200; Päli, M. 200. Alagadũpama-sutta: 
ayam vuccatI, bhikkhave, bhikkhu ukkhittapaligho 1tIipl, samkinnaparikkho 
1ipl, abbilhesiko 1tpl, niraggalo 1tipl, ariyo pannaddhaJo pannabhãro 
visamyutfo 1tipi, Tỳ-kheo như vậy được gọi là vị đã dẹp bỏ chướng ngại vật, 
lấp bằng giao thông hào, nhồ bỏ cọc trụ, tháo bỏ then khóa. Xem giải thích 
kinh tiếp. 

'1**, Xem cht.58, kinh 386 

'. Vô hữu quan kiện #7 E8fft. Pali: niraggalo, vị đã tháo bỏ then cửa. 


'5 . Ngũ hạ phần kết, năm kết sử dẫn tái sanh Dục giới (hạ giới): thân kiến, 
nghi, giới câm thủ, tham, sân; xem Trưởng 4-hàm kinh 7. Päal, D. 33. 
Sang. pañc'oram-bhagiyan samyojJanam: sakkaya-ditth, vicikiccha, 
s1labbata-paramaso, Thi TU) vyapado. 

'!”. Bình trị thành tiệm *#3â‡#‡Ä. Päli: samkinna-parikkha, lấp đầy các hào 


rãnh. 

'3 . Bản Päli: samkinnparikkho (...) ponobbhaviko jatisamsãro pahTno hoti, 
đã lắp đầy các hào rãnh, là đã đoạn trừ vòng luân chuyên tái sanh. 

'#” . Pãli: ukkhitta pãligho, đã dẹp bỏ chướng ngại vật. 

'#9 - Pãli: ukkhittapaligho (...) avijjã pahna hoti, đã dẹp bỏ chướng ngại, là 
đã đoạn trừ vô minh. 

'!“'. Giải thoát kết phược ##lf¿#&##j. Päli: abbhil|hesika, đã nhồ bỏ cọc trụ. 
!2% . Pali: abbhũlhesiko (...) tanhã pahmno hot, đã nhô bỏ cọc trụ, là đã đoạn 
trừ khát ái. 

'3 , Kiến lập Thánh tràng #š W El#ễ. Päli: ariyo pannaddhajo pannabhãro 
visarnyutto, là vị Thánh đã hạ cờ, trút gánh nặng, bứt ràng buộc. 

'#*. P8li: asmimãno pahĩno, đoạn trừ phức cảm “tôi hiện hữu” (ngã mạn). 
'3 .S, 56. 13. Khandha; 14. Ấyatana. 

6.50. L2: Vajji (Kotigama). 

#“'. Tham chiếu kinh 352. Päli, tham chiếu S. 12. 13; 56.12, na me te, 
bhikkhave, samana vã brahmanä vã samanesu vã samanasamata brahmanesu 
va brahmanasamatä; na ca pana te äyasmanto samaññatham vã 
brahmaññattham vã ditttheva dhamme sayam abhiñTa sacchikatvä... Các Sa- 
môn, Bà-la-môn này không phải những Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh giữa 
các Sa-môn, Bà-la-môn; đối với mục đích của các Sa-môn, Bà-la-môn này, 
ngay trong đời này, không băng thắng trí mà tự mình chứng nghiệm (...) 

'“° , Xem kinh 390, 


'#” Phi Sa-môn số, phi Bà-la-môn số 3EÈ)Ƒ#i, 3E3š#£Ƒ'W. Pali: na (...) 
samanasamkhya, brahmanasamkhya, không đúng danh nghĩa Sa-môn, Bà-la- 
môn. 
'^!, Xem kinh 390 
'#. Tóm tắt bảy kinh. 
. Nguyên bản: ứ . Ân Thuận nghi là chữ tức : dập tắt. 
'# .Pãli, S. 56. 3-4. Kulaputta. 
2, Chánh tín phi gia xuất gia học đạo 1EfE, 3E35X, H3K#l)Ề. Pali (định 
Cú): agärasma anagäriyam pabbajatl. 
“3, Tóm tắt có ba kinh. 
'^15, Tóm tắt có ba kinh. 
“7, Tóm tất có ba kinh. 
!2!3. Sanh Bát-niết-bàn; năm hạng Bât hoàn, đây chỉ nêu một. 
1219 
„ —=OO--- 
'#“ . Pãli: yato ca kho, bhikkhave, tathagato loke uppajjati (...) atha mahato 
älokassa patubhävo (...): Như Lai xuât hiện trong đời, ánh sáng vĩ đại xuât 
hiện (đó là bôn Thánh đê). 
''“', Päli, như kinh 394. 
1222 : ---o0O--- 
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#3. Hán: ...vị vô gián đăng ...ZK#&[Ei#%f. Pãli: aham dukkham ariyasaccam 
vathabhitam  anabhisamecca,.. dukkhanirodhagammnim patipadam 
ariyasaccamn  vyathabhutam anabhisamecca, samma dukkhassantam 
karissamTti, tôi chưa chân thật hiện quán Khô Thánh đê,... chưa chân thật 
hiện quán đạo tích diệt Khô Thánh đê, nhưng tôi sẽ chân chánh diệt tận khô. 
+“, Khư-đề-la ‡E‡8fE. Pali: khadira, loại cây gỗ rất cứng (Acacia 
Catechu),nhựa dùng làm thuốc. 

”° , Bát-đàm-ma diệp ER#F##Š. Pali: padumapatta: lá sen. Nguyên bản 
chép nhằm là thuần-đàm-ma diệp #6 £#. 

'?“° . Ma-lâu-ca EM. Päli: mãluvã (một giống khoai); Hán âm theo Skt. 
mãluka, một loại cây (Acimum Sanctum). 

'4“”,S, 56. 39. Indakhilo. 

!23 _ Pali: te aññassa samanassa vã brãhmanassa vã mukham ullokenti, 
“ayam nũna bhavam Jãnam JãnãtI passam passafi ti: các Sa-môn Bà-la-môn 
không có nhận thức ây trông nhìn mặt mà nói, “vị tôn giả này biệt và đang 
biệt, thây và đang thây'. 


' . Nhân-đà-la trụ EEf##®È. Pali: indakhila, cột nêu ở cổng chợ 
'#9 .S. 56. 40. Vãdino (Vãditthika). 

''!.S, 56. 34. Cela. 

TH Tăng thượng dục †8Ñ_F ÄÄ. Päli: adhimatto chando, ý muốn mãnh liệt. 
trên Nguyên bản có thiêu: Phật hỏi các Tỳ-kheo, phải làm thế nào. Tỳ-kheo 
trả lời: khân câp dập tắt. Phật nói tiệp. 

'#*. Nguyên bản, câu này có vẻ thừa. 

!5 . Một trăm mũi giáo. Pali, S. 56. 35. Sattisata 

'®.S. 56. 23. Sammäãsambuddha. 

'?'. Bình đăng chánh giác ##1E ŸÄ. Pali: abhisambuddhata, giác ngộ siêu 
việt. 

'#3 .S. 56. 21. Vajji. 

'?°. Pali gọi là xóm Kotigäma. 

'?° . Tùy thuận giác BŠJRfÄ. Pali: anubodha, được giác ngộ một cách phù 
hợp, được giác tri, liễu giải, nhận thức chính xác. 

'?!'. Vô tùy thuận thọ #&ÊJlRZ. Pali: appativedha, chưa được quán triệt, 
thông đạt. 

'#“ , Thuận nhập |lRÄ; ở trên nói: tùy thuận thọ BẼJ\§#. 

'#3 , Hữu lưu #ð dòng xoáy của hữu; Päli: bhavogha. Nhưng bản Päli: 
ucchinnä bhatanhã, cắt đứt khát ái đối với hữu. 

'# .Pãli, S. 56. 31. Simsapä. 


'#3 . Thân-thứ lâm ER34#4: rừng cây simsapä (loại cây Dalbergia Sissoo). 


'#° Trong bản: định thuyết XEiit. Có lẽ tuyên 3 mà chép nhằm. 
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. Chỉ pháp được tuyên thuyết. 

. ch lợi cho mục đích . Pali: atthasamhitam, liên hệ đên mục đích (giải 
thoát). 

ng Những pháp không được công bô. 

'?. Lỗ khóa. Päli, S. 56. 45. Vãla (cọng lông). 

'!. Ly-xa đồng tử WÉE#ã-Ý. Päli: Licchavikumãraka, con trai người 
Licchav1. 

'“ . Tinh xá môn không X§ẦPÄ#L. Päli: ÄJacchigalena, xuyên qua lỗ khóa. 


12 ` % 
>3”. Con rùa mù. 


'®“. Đại Chánh, quyền 16. “Tạp nhân tụng” phẩm iii (phần 4) [tiểu mục 


trong nguyên bản Đại Chánh]. Quốc Dịch đồng. Päli, S.56.4l.Cimã. 
'® . Pãli: lokacintam cintento, tư duy về (tư duy) thế gian, suy nghĩ về thế 
ĐIỚI. 

'*5 , Phi nghĩa nhiêu ích, phi pháp nhiêu ích, phi phạm hạnh nhiêu ích, phi 
trí, phi giác, bât thuận Niêt- 

bàn 3E®Ê5?3t 3F)*kÊt it, 3E {1 án, 2E BH ,3ESS, 4` ÌR)8Š#š, Pãli: na hetam 
atthasamhitam etam adibrahmacariyakam etam na nibbidäya na virägäya na 
nirodhãya na upasamäya na abhiññãya na sambodhäya na nibbänäya 
samvattati (S. v. p. 438), điêu đó không liên hệ mục đích (giải thoát), không 
thuộc căn bản phạm hạnh, không dân đên yêm ly, không dân đên ly dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 

ở, Câu-hy-la trì †j#SÃ##ŒÖ?tÙ. Pali: sumagadhä pokkharañi, hồ sen 
Sumasadha. 

'®3. Ngâu không #§ZL. Päli: bhisamulãla, chồi non của sen. 

'?”. Phi nghĩa nhiêu ích 3E3%Ê#3f: chắng ích gì cho mục đích. 

49 S, 56. 8. Cintã, 

nh . Pãli: mã... pãpakam äkusalam cittam cinteyyätha, các ngươi chớ tư duy 
vê tư duy ác bât thiện. 

'2 . Suy tầm, trầm tư. Päli, S. 56. 7. Vitakkã. 

: . Tham giác, sân (nhuê) giác, hại giác; đây gọi là ba bất thiện tầm, ba tư 
duy tầm cầu bất thiện ham muốn, thù hận, ý nghĩ ác hại. Päli 
kamavitakkam vyapadavitakkam vihimsavitakkam. 

'*“ . Pãli: mã, bhikkhave, pãpake akusale vitakke vitakkeyyatha, Tỳ-kheo, 
các ngươi chớ có tư duy tầm cầu về các suy tầm ác bắt thiện. 

'# . Pãli, xem kinh 409 

2S. 56. 10. Kathä. 

'*”. Các đề tài được gọi là súc sanh luận (Päli: tiracchãnakath3), vì vô 
nghĩa, vô ích. 

'*3. Tranh cãi. Päli, S. 56. 9. Viggãhikã. 

'° . Ba-tư-nặc ÿÈfEE E (Päli: Pasenadi), vua nước Câu-tát- 


la filff£ (Pali: Kosala). Tần-bà-sa-la Tần-bà-sa-la #ãä3š3%?£ + (Paii: 
Bimbisära), vua nước Ma-kiệt-đà. 

'#°. Như kinh 407. 

'!°. Như kinh 407. 

'”“. Tức thí chủ. 


!”3 . Pali, S. 56. 15. Dhãrana. 

',S, 56. 20, 27. Tathã. 

'#3 . Như như, bất ly như, bất dị như... #I#I,4Ÿ###II,4š8#ñ. Päli (S.v.430): 
cattarimami bhikkhave tathãn1 avitathanI aññatathãanI. 

!5 S56, 16. Dhãrana. 

'ấ7.,S, 56. 42. Papato. 

3. Thâm hiểm nham; xem cht. dưới. Päli: ayäama, bhikkhave, yena 
patibhanakito ten” upasamkamissama divãvihãärayä, này các Tỳ-kheo, chúng 
ta hãy đi lên ngọn Patibhanakuta (Biện tài đỉnh) đê nghỉ trưa. 
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. Thâm hiểm nham ššlêFš, vực thắm sâu; bản Päli: Thế Tôn lên ngọn 


Patibhana, một Tỳ-kheo thấy một vực sâu nguy hiểm, kêu lên: mahã 
vatayam bhante papäato subhayanako, Thế Tôn, lớn thay, vực thắm dễ sợ 
này. 
'#° , Sanh bốn chư hành lạc trước 2ZKšãƒT###. Päli: jãtisamvattanikesu 
samkhãresu abhiramanti, hoan lạc nơi các hành mà chúng dẫn đến sự thọ 
sanh. 

'23! Cực kỳ nóng. PalI, S. 56. 43. Parilaha. 

'2. Đại nhiệt địa ngục k#&b3ÄÃÄ. Pãli: Mahãparilaha. 

'?®3 . Cực kỳ đen tối. Pãli, S. 5ó. 46. Andhakãra. 

!® . Xem cht.33, kinh 424 dưới. 

'® . Xem kinh 423 trên. 

'®*° , Pãli: atthi, bhikkhae, lokantarikãä aphã asamvutä andhakãrä 
andhakäratimisa, yattham Iimesam candimasiriyänam evammahiddhikãnam 
evam mahãnubhavanaqm abhãya nãnubhonti ti, có một chỗ tối tăm, sâu 
thắm tối tăm không đáy, ở khoảng giữa các thế giới, không có vòm trời che; 
chỗ đó, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng vốn có thân lực như vậy, mà không 
chiếu tới được. 

#8”. Gần giống kinh 424 trên. 

'3. Gần tương đồng các kinh 424, 425 trên. 

'2.Pãli, S. 56. 29. Pariññeyyam (cần được biến tri). 

'?9 .Pãli, S. 56. 2. Patisalläna (sống độc cư). 

'“!. Đương cần thiền tư. Päli: patisalläne bhikkhave yogam äpajjatha, hãy 
tu tập chuyên cần ở nơi nhàn tĩnh độc cư. 

'”Z . Chánh phương tiện, tức chánh tỉnh tấn. 

'3 , Pali (S.v.141): patisallano...bhikkhu yathãbhũtam pajãnãti, Tỳ-kheo 
tịch tĩnh độc cư thì liễu tri như thật (về bốn Thánh đề). 

'''*,S, 56. 1. Samädhi. 


!5 . Tức tu định. Päli: samäadhim bhikkhave bhãvetha. 
'#5. Cây gậy. Päli, S. 56. 33. Dando. 


'”” . Ngũ tiết tương tục luân #ÑB‡Bfiif, bánh xe có năm nan. 
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. Tăng thượng thuyết pháp f#_E#3. 

_ „ Các cách thuyết pháp của Phật, Pali: äcikkanana (tuyên thuyết, công 
bô), desana (giáo huân, chỉ thị), paññãpana (thi thiệt, quy định), vivaranäa 
(khai thị, khai hiên), vibhaJana (phân biệt, phân tích). 
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. Hiệt tuệ S5, nhận thức lão luyện, sâu sắc. Pãli: pandita. 


NO Tu-đạt, tên thật của ông Cấp cô độc. Pali: Sudatta. 


. Tu-đạt trưởng giả #I3šE 5. Päli: Sudatta-gahapati. 


1302 
'Ẻ , Tiệm thứ vô gián đăng, đốn vô gián đăng Äí)X#4i*%, ti. 
'3*..Tế điệp; xem cht.90, kinh 397. 

'35 .Pali, S. 56. 44. Kũtãgãra. 

'3S, 56. 36. PRjã. 

'3'. Thương #Š; trong Khang Hy, từ này chỉ tiếng khua của châu ngọc. Có 
lẽ là #â. Pali: sũla, cây giáo, hay cái cọc nhọn. 

'8 9, 56. 49-50. Sineru. 

'*” . Hán: thổ thạch -EH. Päli, Phật so sánh bảy viên sỏi nhỏ bằng hạt cải 
(satta muggamattiyo päsanakkharä) và núi chúa Tu-di (Sineru). 

'3!9 Thí dụ về ao hồ và các thứ khác nữa. Päli, S. 56. 52. PokkharanI. 

'3. Kiến để, thấy được Thánh đế. Päli: ariyasävakassa dithisampanassa 
puggalassa abhisametavIno, đôi với Thánh đệ tử đã thành tựu kiên, đã đặc 
hiện quán (Đây chỉ Thánh giả Tu-đà-hoàn). 

'3!“. Tên các con sông lớn ở Ấn Độ: Sambejja, Gañgã, Yamunã, AciravafI, 
Sarabhu, Mahi 

3, Đất. Päli, S.56. 55-60. Pathavi,v.v... 

'313.Päli: satta kolatthimattiyo gulikã, hòn đất lớn bằng hạt của quả táo. 

'$. Pãli, núi Tudi (Sineru) và 7 núi chung quanh: Nemindhara, Vinataka, 
Assakanna, Sudassana, Karavika, Isadhara, Yugandhara. 

'Ẻ!%, Móng tay. PälI, S. 56. 5L. Nakkhasikho. 

7, Tóm tắt có ba mươi kinh. 

`3 , Tóm tắt có chín kinh. 

'3', Ấn Thuận, tụng iii Tạp nhân, “5. Tương ưng Giới”, gồm ba mươi bảy 
kinh, Đại Chánh hai mươi hai kinh: 444-465. phân lớn tương đương Päli, 
S.14. Dhãtu-samyutta, Viên thuôc chữa mắt. 
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. Ý nói, số lượng viên thuốc được tập hợp lại. 

. Chỉ cách tính số lượng: mỗi giới loại (chủng loại) đặt một viên 

. Số viên thuốc hết nhanh, nhưng số giới chưa hết. 

'3 . Tâm hèn mọn. Päli, S. 14. 14. Hinädhimutti (Ý chí hèn kém). 

'32. Pãli: dhãtusova bhikkhave sattã samsandanti samenti, chúng sanh giao 
tiếp theo giới, tập hợp theo giới. Ở đây, giới hay giới loại được hiểu là tính 
chất (đồng loại tướng quân). 

'3 , Pali: hñnadhimuttikã hĩnädhimuttikehi saddhim..., bản tánh thấp hèn thì 
đi với bản tánh thấp hẻn. 

'3 .P8Ii, S. 14. 16. Sagathä. 

!327.S. 14. 15. Kammam. 

''8 , Xem cht.71, kinh 445. 

'12, Như kinh 486. 

l6, 14. 12. Sanidãnam. 

'#',6, 14. 1. Dhãtu. 
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. Chủng chủng giới f?f. Päli: dhãtunãnattam, sự đa dạng của giới 
(loạ1). 
'3#3 .S. 14. 2-5. Samphassa, v.v... 

l4, S, 14.7. Saññã. 

'33 . Giác, đây chỉ cho giác tưởng phân biệt, hay vọng tưởng phân biệt (Päli: 
sañkappa). Bản Pali: duyên đa dạng tưởng (saññãnãnattam) sanh đa dạng tư 
duy (samkappananattam); duyên đa dạng tư duy sanh đa dạng dục 
(chandanänattam). 

'3 , Pali: duyên đa dạng dục (chandanänattam) sanh đa dạng nhiệt não 
(parilahananattam, nóng bức, bực tức khổ não); duyên nhiệt não sanh đa 
dạng mong cầu (priyesananãnattam). 

3“. Nội dung gần với kinh trên. 

'3. Trong bản, trên chữ đuyên có chữ phi. Đây lược bỏ. 

'3*2 . Tóm tắt có bốn kinh. 

'*°, Đại Chánh quyên 17. “Tạp nhân tụng, phẩm ïii, phần v' (tiêu mục 
trong nguyên bản Đại Chánh). Ấn Thuận: “5 Tương ưng Giới” tiếp theo, trì 
kinh 444 (Đại Chánh quyền 16). Pãli, S. 14. 11. Sattimä. 

'3', Quang giới %.##, tịnh giới ##, vô lượng không nhập xứ 

giới #&SZ A RK?t, vô lượng thức nhập xứ giới #4 it A 7£, vô sở hữu 
nhập xứ giới #&Ƒï7 ÄA &#£, phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ 


giới 3E4B 3E3E4B A E7, hữu diệt giới 8Ä #£. Päli: sattima, bhikkhave, 


dhaãtuyo. katama satta? äbhadhatu, subhadhãatu, äkasanañcaäyatanadhãtu, 
viññanañcäyatanadhatu, aäkiñcaññãyatanadhäãtu, 
nevasaññänäsaññäyatanadhatu, saññavedayitanirodhadhatu, có bảy giới loại 
(ở đây: giới hệ hay cõi): giới loại ánh sáng, giới loại tịnh khiết, giới loại 
cảnh vực hư không vô biên, cảnh vực thức vô biên, cảnh vực vô sở hữu, 
cảnh vực phi tưởng phi phi tưởng, cõi của sự diệt tận tưởng và thọ. 

'#⁄“ . Trong nguyên bản: duyên nội ##. Bản đời Nguyên: duyên nội 

không #4. Ấn Thuận đề nghị sửa lại là (hư) không. Päli: 
akasanañcäyatanm paticca, duyên hư không vô biên. 

'34. pạji; viññanañcãäyatanam paticca, duyên thức vô biên xứ. 

'#“ . Hữu đệ nhất, hay hữu đảnh, chóp đỉnh của hữu, cao nhất trong các cõi 
Hữu (PälI: bhavagøa). Bản Pali: akiãñcaññãyatanam paticca, duyên vô sở hữu 
Xứ. 


'33 . Hữu thân #8. Päli: sakkaya. Bản PälI: nirodham pticca, duyên diệt. 


. [Chánh thọ, hoặc đăng chí, trạng thái tập trung, hợp nhất tư tưởng, có 
chín bậc định như vậy: bốn sắc giới thiền, bốn vô sắc định và diệt tận định. 
Päli: samapatti.] 

'#“ . Bản Päli: saññãsamapatti pattabbä, y tưởng chánh thọ (đẳng chí) mà đạt 
được 

'3Š . Bản Päli: samkhäãrävasesa-samäpatti pattabba, đạt được do chánh thọ 
của hành hữu dư (một ít hành uẫn còn tàn dư). 

'#% . Hữu thân diệt 8 Ÿ}Ẩ, diệt tận các thân kiến (hai mươi hữu thân kiến, 
hay tát-ca-da tà kiến). Pali: nrodhasamäpattI, do diệt chánh thọ. 

'39 .Pãli, S. 14. 13. Giãjakãvasatha. 

'35! . Pãli: đhãtum paticca saññã uppajjati, duyên giới sanh tưởng. 
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'3“ . Trong nguyên bản chép nhằm là bất giới *##. Đây sửa lại là hạ 
giới [*ZF. Pali: hnam dhãtum 

1353 
1354 
1355 
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. Pãli: hĩnã vãcã, ngôn ngữ thấp kém, hạ đẳng. 

. Pãli: hinã cetana, tư niệm hay ý chí thâp kém 

. Pãli: hinã patthanã, dục câu hay hy vọng thâp kém. 

. Pali: hï no puggalo, con người hay nhân cách thâp kém 
3“. Như thị trung #I#F. Päli: majjhimam dhãtum paticca. 
'33. Pali: panTtã dhãtu, giới vi diệu, thượng đẳng. 


'3. Bà-ca-lị XŠ3M|. Có lẽ Päli: Vakkali. Nhưng, bản Päli: Kaccãna. 


'39 _ Pãli: asammasabuddhesu sammãsambuddhä' ti, ở nơi những vị không 


phải là Chánh đăng Chánh giác mà thấy là Chánh đẳng Chánh giác 

'3P. P8Ji, S. 14. 12. Sanidãna (có nguyên do). Tham chiếu, A. 6. 39. Nidãna 
vn . Dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng; ba bất thiện tưởng, cũng là ba bất 
thiện tầm, ba tư duy tầm cầu bất thiện. Päli: tayo akusala-vitakkã: kãma- 
vitakko, vyäpäda-vitakko, vihimsã-vitakko. Ba bất thiện tầm này cũng là ba 
bất thiện giới. Päli: tissa akusala-dhãtuyo. Xem 7?ưởng A-hàm, N”1(7); D. 
33. SangTI. 

'33. Pali: kãma-dhãtu, kãma-saññã, kãma-samkappo, kãma-chando, kãma- 
Bãi ÍãHồ, kãma-pariyesanã; dục giới, dục tưởng, dục tư duy, dục dục, dục 
nhiệt não, dục tầm cầu. 


'3. Hán: hữu ngại, hữu não Z8 #Ä# lÑ. Päli: sa-vighãtam, sa-upayãsam. 


'*. Nguy hiểm tưởng f8. Tham chiếu Päli: upannam visamagatam 


saññam na khippameva pajahati, không nhanh chóng loại bỏ ý tưởng bắt 
chánh đang sanh khởi. Pali: visamagata, bât chánh, Hán đọc là visamgata, 
(bị chi phôi bởn) độc hại. 

'* . Hán: bất giác*fŸ, có lẽ là na vinodeti, không bài trừ, nhưng bản Hán 
đọc là na vedeti: không cảm giác. 

'*”. Xuất yếu tưởng HH1, ý tưởng thoát ly (xuất ly, xuất gia). Pãli: 
nekkhama-vitakka (tư duy tầm cầu sự thoát ly ). 

'3. Xem Trung A hàm, N°1(7): ba thiện giới: xuất ly giới, vô nhuế giới, vô 
hại giới; D. 33. Safipìti: tisso kusala-dhàtuyo: nekkhama-dhàtu, avyàpàda- 
dhàtu, avih1ưsà-dhàtu. 

'32 . Pàli: đa văn Thánh đệ tử (sutavà ariyasàvako). 

°° , Bất nhuế, bất hại tưởng fš,##3; Pàii: avyäpäda-vitakka, 
avihimsa-vitakka. Xem cht.28 trên. 

'#⁄!. Nguyên Hán: bất giác. Xem cht.27 trên. 

'”“, Päli, A. 6. 38. Attakãri. 
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. Phương tiện giới ĐÍ##8; ở đây, phương tiện đồng nghĩa gia hành 
(Päli: payoga), chỉ sự chuẩn bị phát khởi hành động. Bản Päli: ãrabbha- 
dhãtu, phát khởi giới (xuất phát hành động). 

'⁄2 , P8lH: yam kho, brãhmana, ärabbhadhãtuyä sati ãrabbhavanto sattã 
paññãyanti, ayam sattanam attakaäro ayam parakãro, cái gì mà trong khi khởi 
sự làm chúng sanh biết đang khởi sự làm, cái đó là việc tự mình làm, cái đó 
là việc người khác làm, của chúng sanh. 


TN - An trụ giới, kiên cô gIiỚI, xuất giới, tạo tác giới. Pali: nkkamadhãtu 
(xuât hành giới), thamadhãtu (thê lực giới), thindhãtu (an trụ giới), 
upakkamadhãtu (công kích giới). 

'Ẻ”,S, 35, 129. Ghosita. 

'”“, Câu-điệm-di Cù-sư-la viên ##J RE f0 BI, một tỉnh xá do Cù-sư- 
la (Pali: Ghosita) dựng ở Câu-diệm-di (KosambiI). 

'33 . Cù-sư-la trưởng giả #ŠÉf£Eš. Päli: Ghosita-gahapati. 

. Chủng chủng giới Ê&?f. Pali: dhãtunãnattam, sự đa dạng của giới. 

. Päli: samvajjati... cakkhudhãtu rũpã ca manäpäã, có nhãn giới và sắc khả 


'3#!. Tham chiếu li. 51. 

“# , Xem cht.38, kinh 460 

. PAIi (C£. It. 51): kãyena amatam dhãtum phusayitvä nirũipadhim, băng 
tự thân, chứng nghiệm bât tử giới (cam lộ giới), chứng vô dư y. 

'3#“. Nguyên Hán: Tam-da-tam-phật =RB =##. 


3®, Hán: vô ưu ly cấu cú #4 4J. Pali (Cf. It.51): deseti 
sammasambuddho asokam virajam padan ti, Đắng Chánh Giác chỉ rõ dấu 
chân không ưu phiền, không cấu nhiễm 

''* , Xem cht.38, kinh 460. 

'38'.CE. It. 51: tisso đhãtuyo: rũpadhãtu, ärũpadhãtu, nirodhadhãtu. 

'?3.. Thượng tọa Thượng Tọa danh giả _EƑE.E F*Ấi 3#. Không rõ Päli. 


'?2. Chỉ và quán. Pãli: samatha, vipassanä (xa-ma-tha, tỳ-bát-xa-na). 


'39 5S. 18. 21. Anusaya; tham chiếu S. 22. 91. Rãhulo. 

'!. Ngã, ngã sở kiến, ngã mạn hệ trước sử. Päli: 
ahamkaramamamkãramamaãnusayä, các tùy miên ngã, ngã sở và mạn. 

tònh - AIh” THUAïf: tụng 3. Tạp nhân, 6. Tương ưng Thọ, gồm các kinh, Đại 
Chánh 466-489. phần lớn, tương đương Päli: S.36. Vedanäsamyutta. Đại 
Chánh kinh 466, Pàli, S.36. 0 Phassa-mulaka. 


'°9 , Gươm đâm. Päli, S. 36. 5. Datthabbena. 

'5,S. 36. 3. Pahãnena 

'3 . Tham sử, tức tham tùy miên. Päli: rãgãnusayo. 

''. Sân nhuế sử, hay sân tùy miên. Pãli: patighãnusayo. 

'%. Sĩ sử, hay si tùy miên. Päli: avjjãnusayo, vô minh tùy miên. 


'*” . Mạn vô gián JŠ#&Rl. Pali: mãanäbhisamaya, hiện quán mạn, hiểu rõ 


mạn, làm đình chỉ, tiêu vong kiêu mạn. 

!409 pạji; ayam vuccatl, bhikkhave, bhikkhu niranusayo sammaddaso 
accheti tanham vivattayI samyojJanam samma mãnäbhisamayä antamakasi 
dukkhassä' ti. Đây gọi là Tỳ-kheo đã dứt sạch tùy miên, hoàn toản cắt đứt 
khát ái, trừ khử kết buộc, một cách chân chánh thấy rõ kiêu mạn (tiêu diệt 
kiêu mạn), chấm dứt khổ. 

'*°'.Päli: sampajaññam na riñcati, không bỏ chánh trí. Päli: riñcati, rời, chối 
bỏ, phủ nhận; bản Hán đọc là 1ñJati: dao động. 

'“ . Hán: bất đọa ư chúng số Ã*ÊÊÿ4X#ẵl. Päli: kãyassa bhedä dhamattho 
samkhyam nopeti vedagũ ti, không thể mô tả bậc Pháp trí, vị Hiền trí, khi 
thân hoại (định danh). 

'49%. Sâu thắm, hiểm trở, chỉ vực thăm. S. 36. 4. Pãtäla. 

'“%- Hán: đại hải thâm hiểm kš#8#šlệ. Päli: atthi mahãsamudde pãtãlo'ti, 
trong biển cả có vực thăm. 

405 pạji; (...) asafam avijjamanam evam vacam bhssãtI (trong biển có vực 
thăm), nói về cái không hiện hữu, không tỒn tại. 

'“% _ Mũi tên. Päli, S. 36. 6. Sallattena. 

“⁄'. Vị tham sử sở sử.Pãli: yo sukhãya vedanäya rãpãnusayo so 
anuseti, tiềm phục tham tùy miên đối với cảm thọ lạc. 

'“. Pali: yo dukkhãya vedanäya patighãnusayo so anuseti, đối với cảm thọ 
khổ, sân tùy miên tiềm phục. 

'42 . P8Ii: so sukhañce vedanam vedayati, saññutto nam vdayati; nếu nó cảm 
giác lạc. nó cảm giác bị cái đó trói buộc 

'*!9. Trong nguyên bản: đại văn XÃ]; sửa lại là đại gián ÏRÏ: cách biệt rất 
lớn. 

'*. Xem cht.62, kinh 468. 

'“#2. Hán: bất đọa số, xem cht.63 kinh 468. 

#3... 36. 12. Äkãsa 


'*13.Ty-thấp-ba phong E33; Pãli không có. Có lẽ Phạn: vi$va-vãta, gió 
mạnh. 

“1. Tỷ-lam-bà phong #4 3šRRl; Päli: verambha-väta, não. Bản Päli không 
kẻ. 

'*!°. Lạc thực thọ ###ầ*##. Päli: sãmisãäpi sukhã vedanä, cảm thọ lạc của da 
thịt, của vị ái nhiễm (sa-ãmisa: có thịt, nhục thể, xác thịt, vật chất). 


7 Xem cht.62 kinh 468 

“1Š. Xem cht.63 kinh 468. 

l4 .S, 36. 14. Ägãram. 

4°. Xem cht.77, kinh 471. 

'4!.S. 36. 11. Rahogataka (Ấn dật). 


'*““ . Độc nhất tĩnh xứ 8—ÑšƑE. Päli: rahogata, sống ấn dật. 


!43..S$.36, 15-16. Santakam.. 


!44 . Tiệm thứ tịch diệt Äf)X3#Ä. Päli: anupubbasamkhãranam nirodho, sự 


biên mât của các hành theo tuân tự. 


4. Tiệm thứ chỉ tức ÄW}⁄IE. Päli: anupubbasamkharanam vũpasamoa, 


lần lượt đình chỉ, an tĩnh 


“⁄ , Nguyên Hán: chánh thọ IE#, Päli: samapatti, danh từ; phân từ 


samãapamna thườngđược dịch là đạt đến, hay nhập. Päli: pathamam jhãnam 
samãpanassa, khi chứng nhập sơthiên. 

4“. Giác quán fÄ#R, hay tầm tứ. Päli: vitakka-vicãra. 

'4 . Thiền thứ ba được gọi là “Ly hỷ diệu lạc địa” (thân cảm giác lạc vi diệu 
do đã loại bỏ hỷ). 

?. Không nhập xứ, tức Không vô biên xứ định (hư không vô biên). 

. Thức nhập xứ, tức Thức vô biên xứ định. 

4$! Trí đời trước. Päli, S. 36. 24. Pubbaññãna. 

43“, Tóm tắt sáu kinh. 

42,9, 36. 23. Bhikkhu. 

'“*. Những câu hỏi của A-nan. 

43 , Pali: S.36.25 Bhikkhu 

'#. Nguyên bản: A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 

'##'..S. 36. 26-28. Samana-braähamana 


'3. Sa-môn nghĩa, Bả-la-môn nghĩa ÈƑ33%, P13. Paili: 


samafiiattharn brahamaññattham, đối với mục đích của Sa-môn, Bà-la-môn. 
. xem cht.74, kinh. 391. 

'9 -Pãli, S. 54. L1. lcchãnangala. 
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. Nhất-xa-năng-già-la lâm SE##8§Älllf£‡X. Pãli: Icchãnangalaväna. 
1442 
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. Trong bản Pàli: trừ thị giả mang thức ăn đến, đừng ai đến chỗ Ta. 
. Giác, đây chỉ tầm, hay tư duy tầm cầu. Pãli: vitakka. 

. Tịch diệt, đây chỉ diệt tận. Pali: nrodha. 

'3 . Tham chiếu, Päli, A. 5, 176. PTti. 


'44. Nghĩa là, trang nghiêm và chỉnh sửa con đường sanh Thiên. 
'#“. Viễn ly hỷ lạc XšÄÉ#š## (PAli:pavivekaja-pTti-sukha); đây chỉ hỷ lạc 


trạng thái sơ thiền. Päli: kini may kãlena kãlam paviveka pTtim 

upasampaJJa, làm sao tùy thời tôi chứng và an trú với trạng thái hỷ do viên 

ly này? 

1448 .® & ;„ Xe ` =2 ở to d3 vu Ẫ 
. Viễn ly ngũ pháp Xã 3X. Päli: pañcassa thãnãni tasmim na 

honti, trong thời gian (học hạnh viễn ly ) ấy, có năm trường hợp không xảy 

Ta. 

'# Nguyên Hán: ỷ tức #8. 


59 Lạc phi vật chất. Pãli, S. 3ó. 29. OP to: 


4 Thực niệm vô thực niệm 4#. Pali: atthi sãmisã pTti atthi 


nirãm1sä pifT, có hỷ do vật dục (samnisa: có thịt), có hỷ phi vật dục (nirãmisa: 
không có thịt). 

. Bản PalI: pĩu, hỷ. 

. Sắc câu hành. Päli: rũpappatisamyutto vimokkho, giải thoát liên hệ với 


“2 .Pãli, A. 5. 170. Bhaddaji. 
' 3. Bạt-đà-la EE#E. Pãli: Bhaddaji. 


'“ . Kiến đệ nhất R#Š—. Päli: dassãnam aggam, tối thượng trong những 


cái được thấy. 

'“'. Hữu đệ nhất #®#Š—, chỉ cõi trời Hữu đảnh. Päli: bhavãnam aggam, tối 
thượng trong các hữu. 

“3S. 36, 19. Pañcakango. 


“3. Bình-sa vương X3) (Pali: Bimbisära); vua nước Ma-kiệt-đà. Bản 


Pali: Pañcakangako thapati (Ngũ chỉ vật chủ), một người thợ mộc 

'460 - Đại Chánh quyên 18, “Đệ tử sở thuyết. tụng đệ tứ phẩm”. Quốc Dịch 
“Tụng iv”. Ấn Thuận, Tụng vi. Đệ tử sở thuyết và ghi chú: “Nguyên phụ vào 
“Tạp nhân tụng”. Nhưng nguyên bản dịch đã biệt lập, đề “Đệ tử sở thuyết 
tụng đệ tứ”. Từ quyền 18-22; phân thành sáu Tương ưng, Ân Thuận: 28. 
Tương ưng Xá-lợi-phất (Đại Chánh kinh 490-500), 29. Tương ưng Mục- 
kiền-liên (Đại Chánh kinh 501-534), 30. Tương ưng A-na-luật (Đại Chánh 
kinh 535-545), 31. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên (Đại Chánh kinh 546-555), 
32. Tương ưng A-nan (Đại Chánh kinh 556-565), 33. Tương ưng Chất-đa-la 
(Đại Chánh kinh 566-575). Tương đương Päl, cac Samyutta: 
S.38.Jambukhadaka, S.39. Samanadaka, S.40. Moggalana, 4l. Citta. Chú 


thích của Ân Thuận Hội Biên (hạ): “Xá-lợi-phất tương ưng, gồm tám mươi 
môt kinh”. Bảy mươi hai kinh đâu tương đương PäÌli các Samyutta: 5.38, 
S.39. Đại Chánh, kinh sô 490. Tương đương PalI, S.38. I-1ó6. Nibbana và 
tiêp theo 

'46. Na-la tụ lạc #BfểŠZ&ïZ. Päli: Nãlakagämaka 


'“%. Diêm-phù-xa E]3#š. Pali: Jambukhädaka-paribbãjaka 
1463 


. Chú giải Pãli nói ông là cháu của Xá-lợi-phất (the rassa bhãgineyyo) 
1464 


. Đoạn đối thoại, tương đương Paäli, S.38.16 Dukkara 
. Ái lạc X###. Pali: abhirati, đây chỉ sự vui thú đời sống xuất gia 
. Bản Pali: “thực hành pháp và tùy pháp là khó”. 


1465 
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. Hữu đạo hữu hướng 3l BỊ. Päli: atthi magøgo atthi patipadã, có đạo 
và đạo tích. : 
'*3. Thực tế bản Hán chỉ có ba mươi sáu 


!42 . Đoạn vấn đáp 2, Pali, S.38.3 Dhammavädl. 
1470 


. Thế gian chánh hướng †F[E]TE [6]. Päli: loke suppatipanna, vị hành trì 
chân chánh, hay khéo hành trì trong đời. 

'#'. Thế gian thiện thệ †F[Bl5fi. PAli: loke sugata, vị đã khéo léo đi đến 
(Niết-bàn). 


2. Bản Päli: “Có con đường nào dân đên sự dứt trừ tham dục, sân nhuê, 
ngu s1?” 


“3. Đoạn vấn đáp 3, Pali S.38.I Nibbana. 
'#3. Đoạn vấn đáp 4, Pãli S.38.4 Kimatthi. 
' #3. Bản Pali: dukkhassa pariññattham, “vì mục đích biến tri khổ”. 
'“°. Đoạn vấn đáp 5, Pãli, S.38.8 Ãsavã. 
7 Bản Päli, ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tayo äsväa: kãmaãsavo, 
bhaväsavo, avijjãsavo 
“Đoạn vân đáp 6, Päli, S.38.2 Arahattam. 
'#” . Đoạn vẫn đáp 7, không có Päli tương đương. 
'“#°. Đoạn vấn đáp 8, Päli, S.38.9. Avijjã. 
“#'. Tiền tế, hậu tế, trung tế [Ê#@@šFHEŠ: giới hạn quá khứ khởi thủy, 
giới hạn tận cùng vị lai, giới hạn trung gian. 
“3%. Bản Päli: dukkhe aññãnam dukkhasamudaye aññãnam dukkhanirodhe 
aññanam dukkhanirodhagaminiyä patipadaya aññãnam, ayam vuccafI avI]JJä, 


“không biết khổ, không biết tập khởi của khổ, không biết sự diệt khô, không 
biệt con đường dân đên diệt khô; đó được nói là vô minh”. 

'“#3. Đoạn vấn đáp 9, không có Päli tương đương 

“3 Xem đoạn 5 ở trên. 

, Đoạn vấn đáp 10, Päli, S.38.13 Bhava. 

“5. Đoạn vấn đáp I1, S.38.15 Sakkãya. 

3 Hán: hữu thân ##, hay tự thân 8#. Pãli, sakkãya; f Siii., tr. 
159: katamo bhikkhave sakhayo? pañcupadana-kkhandha tassa vacaniydam, 
““Thê nào là hữu thân? Năm thủ uân, được nói là hữu thân”. 

# , Đoạn vấn đáp 12, Pali, S.38.14 Dukkha. 

“32. Đoạn vấn đáp 13, S.38.11 Ogha. 

'' .Lưu 3ÿ; đây chỉ bộc lưu XŠ ÿ dòng nước lũ. Päli: ogha. 
1! Đoạn vẫn đáp 14, như trên. 


' . Ách ŸB; chính xác: ÿB chỉ gọng cày. Päli: cattäro yogã. 


'#3 . Đoạn vấn đáp 15, S.38.12 Upäadãna. 


b4) Thủ EM. PälI: ca#ári upãdãnãnỉ kãmipadanam, dilhipadanam. 


silabbafipadanam, atta-vadupadanain. 

'*3 . Đoạn vấn đáp 16, không có trong bản Päli. 

'* . Phược Ấ#Ö; tức 72 ¿¡ 8, tr. 399, thân hệ ##Ÿ#, có bốn: tham thân hệ, sân 
thân hệ, giới cắm thân hệ, thử thật chấp thân hệ. Päli, D.iii, tr. 230: cz//Zro 
gantha, abhÙjha kayagantho, vyapado kayagantho, silabbaflaparramaso 
kayagamtho, tdamsaccabhiniviseso kayagamtho. 

'“““. Đoạn vấn đáp 17, bản Päli không có. 

'*3. Xem Tập Dị 19, tr.446 a25 

''?, Tập dị 19, tr.446 b9: thủ kết RW#&; “Hai thủ được gọi là thủ kết; kiến 
thủ và giới cắm thủ”. Pãli, parãmaäsa, gồm difthiparämäsa, 
silabbafapaamasa. 

'*9 . Đoạn vấn đáp 18, không có trong bản Päli. 

'°“', Sử #E; hoặc dịch là tùy miên BỄÑE. Päli, D.ii. 254, s2 amsayä: 
kaãmaräganusayo, — pafighanusayo, di††hãnusayo, vicikcchanusayo, 
IanãuSsay0, bhavaraganusayo, qVỤJ]đHMSayO 

'*“ . Đoạn vấn đáp 19, không có trong bản Päli. 

'*3. Ái dục sử SÊÄÄÍf#È; hay ái dục tùy miên; Pãli: kãmarãgãnusaya 

'*. Hán: sĩ phu dục +”. 


'*°. Đoạn vấn đáp 20. 
'39% . Cái #§, hay triền cái. Pãli, oañca nvaranani: kãmacchanda-, vyäpäda-, 
thinamiddha-, uddhaccakukkucca. 


''. Đoạn vấn đáp 21, Pãli, S.38.5 Assãso. 


'*3 . Hán: an tức #Ñ. Päli: assãsa, nguyên chỉ hơi thở vảo, hơi thở điều 


hòa: trạng thái ngưng nghỉ, an ồn. 
'*2. Đoạn vấn đáp 22, như kinh trên Päli, S.38.5 Assãsa. 


'3!9. Đoạn vấn đáp 23, Pãli, S.38.6 Paramassãna. 


'!!', Hán: thượng an tức E5 8. Päli: paramassãsa. 


ÏSI5 - an: - : : ~ 
. PAll: assaãso ... channam phassãyafanãna1ụ samudayañca 


atthangamañca assadañca adinavanca nissarananca yathabhitam pqjanđii, 

“đạt đến sự nghỉ ngơi là biết như thực về sự tập khởi, sự tiêu diệt, vị ngọt, tai 
hại, sự xuất ly của sáu xúc xứ”. 

' „ PRHI:... vidivã anupädä vinuffo hoi, “sau khi biết, giải thoát với sự 
không chấp thủ”. 


'!!2, Đoạn vấn đáp 24, không có trong bản Päli. 
'3, Hán: thượng tô tức xứ .E#ÄƑ. 


'3!. Đoạn vấn đáp 25, không có trong Päli. 


'3. Thanh lương 383; hay trạng thái mát lạnh. Päli: sĩtibhũta. 
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. Đoạn vấn đáp 26, không có trong Päli. 
. Đoạn vấn đáp 27. 
. Đoạn vấn đáp 28. 
'“!. Đoạn vấn đáp 29, Pãli, S.38.10 Tanhã. 
'“ . Đoạn vấn đáp 30 


'. Hán: nghiệp đạo šŠš3l. Pãli: kammapatha; bản Hán hiểu là kammapada. 


1524 
1525 


. Đoạn vân đáp 3l. 
- “Những câu hỏi của Sa-môn xuât gia”. Nội dung gân giông các kinh 
trên. 


"5, “Ao bùn”, Päli, A.4.178 Jambäli. 

'. PRli: catärome bhikkhave puggalã santo samvijjamanä lokasmim, thế 
gian có bốn hạng người. 

"3 PRli: saz/ain cefovinaiii, tâm giải thoát tịch tĩnh. 


'“”, Hán: hữu thân diệt 3Ä. Pãli: sak⁄ãyanirodha. 

'#°. Hán: tâm bất lạc trước 2ù 4*##7ZZ. Päli: na pakkhandati: không tiến tới, 

hay không phấn chấn. 

su Bản Päl, A.H, trl65:sakkáyamrodhe citaw na pakkhandati 

nappasidafi na samtifthati nãdhimuccafi, “(Vì ầy khi tác ý hữu thân diệt) đôi 
: . s4 

với hữu thân diệt mà tâm không thăng tiên, không trừng tịnh, không an trú, 

không quyết tín”. 

'3“ , Xem cht.69 trên. 

'*3 , Xem cht.71 trên. 

'33“. Bản Päli: “Vị ấy khi tác ý sự diệt trừ vô minh”. 

'*Š , Bản Päli: ao đã bị bít, không thoát nước, lại lâu ngày không mưa, lớp 

bùn khô cứng không thê vét cạn”. 

'33 . «Cỡi thuyền đi ngược dòng”. 

°°“, Hán: A-luyện-nhã tỳ-kheo PRlfØR3# H,f. Päli: araññaka-bhikkhu, tỳ- 

kheo sống trong rừng. - 

'3#3. Trái với đời sống ân dật. 

'35,Päli, A.6.41 Dãrukkhandha. 

'#9 . Pali, A.5.168 Sila; 10.4 Upanisã; 11.4-5 Upanissä. Tham chiếu Hán, N“26 

Trung, 48 Giới kinh. 

'#. Hán: sở y thoái giảm tâm bắt lạc trú P4&ÀRÄùb*##. 

Päli: hafipaniso hofi sammasamadli, tư trợ (sở y) của chánh định bị tôn hại. 

'2 . PRHI: sammäsamadhivipannssa hatipanisaim hoti 

yathabhiannanadassanarm, do thoái thât chánh định, tư trợ (sở y) của trị 

kiên như thật bị tôn hại. 

'*#°. Hán: công đức (thoái giảm) JJ#Š (3B). Đoạn trên dịch là sở y. Päli: 

hatipanisäa. Xem cht.§2 trên. 

'*“, Hán: bất tín lạc ®4š#Š: không còn tin tưởng. 

'*3 . Hán: thâu thuế #Ä#â. Bản Tống: thâu di #â#Z. 

'3, Päli, A.5.167 Codanä. 


'*“. Hán: biến hối ##f§. Päli: avippatisãro. 
“8. Hán: Giải tài kinh #4Ä##Š; Không rõ xuất xứ. 
'*⁄ .Pãli, S.47.12 Nalandä. Tham chiếu, D.28 Sampasãdanïya-suttanta. 


3°, Na-lakiềnđà mại y giả Am-la viên #Rfể£ÿj#‡ÃX®#/@l 
PalL: Nalandayam viharati pãvãrikambavane, vườn xoài của nhà phú hộ 
Päavarika là nghê (bán y) chứ không phải tên người. 

''. Nguyên Hán: Bồ-đề #‡š. Päli: Sambodhi. 

®. Hán: bất tri... tâm chi phân tê 2E... Z2}ZŠ. Päli: cetopariyañäna 
nˆatthi, “không có nhận thức về tâm tư...” Bản Hán đọc ceto-paryanta (giới 
hạn của tâm tư) thay vì ceto-pariya bi thái của tâm tư). 

'*.. Hán: pháp chi phân tê 3šZZ2)Zš. Päli: dhammanvaya: tổng tướng (tính 


loại tợ) của pháp. 
sâ . Pali, A.9.26 Silay0pa. 


'',. Nguyệt Tử Tỳ-kheo R -# W.E. Päli: Candikaputta. 
'* . Đề-bà-đạt-đa ‡#3Š3$ Ý. Pali: Devadatta. 


'“ . Hán: tâm pháp tu tâm 2È3šÍŠ¿ù. Päli: cetassã cittam suparicitam, tâm 


hoàn toàn được được tích tập bởi tâm ý 

'®* . Hán: nhân-đà đồng trụ ÑE8if‡È. Pali: indakhila, cọc trụ trước cổng 
chợ đề làm mốc. Bản Päli không dẫn thí dụ này. 

'°° , Pali, S.28.10 Sucimukhi. 

'°. Tịnh Khâu ngoại đạo xuất gia ni 1#MRH 3RJẺ; theo cách dịch này, 
đây không phải là tên riêng. PalI: SũcImukhi. 

'*!, Hán: hạ khẩu thực FH8; chỉ sự kiếm ăn bằng tự canh tác. Päli: 
adhomukha. Trong Pali, mukha, nghĩa là miệng; cũng có nghĩa là mặt. 

'* . Hán: ngưỡng khẩu thực fflF1®; kiếm ăn bằng sự xem thiên văn. Päli: 
ubbhamukha. 

'*3 . Hán: phương khẩu thực 2 HÂẨ: tu sĩ kiếm ăn bằng cách làm mai mối, 
thông sứ, liên lạc viên cho cư sĩ. Pali: disamukha. 

'*“ , Hán: tứ duy khâu thực Plậf[1®: kiếm ăn bằng sự bói toán. Päli: 
vidisamukha. 


'*. Hán: minh ư sự BRÿ4*Š. Pali: vatthuvijjã, được hiểu là môn học về đất 


đai, nhà cửa; trạch địa minh, gia tướng học; một thứ phong thủy học. Chính 
xác, có lẽ là môn học vê chú thuật trân yêm thô trạch. 

'*. Hán: minh ư hoành pháp BRÿ4‡83%. Päli: tiracchãnavijjã, kiến thức về 
súc vật, bàng sanh minh, hay động vật học. Chính xác, loại chú thuật về súc 
vật. 
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sống một cách tà mạng bằng chiêm tinh học, súc sanh học”. 

l8 Hán; tịnh mạng tự hoạt &f HÌ5. Päli: Jhamưnikam ãhãram ãhãremti, 
“Họ ăn thức ăn đúng pháp”. Ộ 

BẢU . An Thuận, Tụng 6. Đệ tử sở thuyết, “29. Tương ưng Mục-kiên-liên”, 
gôm các kinh Đại Chánh 501-534, phân lớn tương đương Pali, S.40. 
Mogøgalana-Samyutta. Đại Chánh kinh 501, Pali, S.2I.1 Kolito. Xem thêm, 
S.40.1-6 Savitakka. 

'”°. Hán: tức hữu giác hữu quán f8. Päli, savitakka (hữu tầm) và 
savicara (hữu tứ), hai chi của Sơ thiền đã lắng xuống (vitakkavicãränam 
vũpasam3) khi chứng Thiên thứ hai. 


Bản Cao-ly: tam =. Theo nội dung, đây sửa lại là nhị —. 


'““ , Hán: đắc Phật pháp phần ###3*Z. 
'”3, Päli, S.40.9 Animitto. 
'”3. Thánh trụ ŠE‡È: an trú của bậc Thánh, hay đời sống của Thánh giả. Có 


ba trụ, PaälI: tayo vihara dibbo vihãro, brahmavihäro ariyo vihãro, thiên trụ, 
phạm trụ và thánh trụ. 


'”3 . Hán: vô tướng tâm chánh thọ #‡Ä:ù1E#. Päli: animittam 
cetosamadhim, vô tướng tâm định. 

!6._ Hán: thủ tướng tâm RWH/Ùb. Päli: z/ãnusãriviññãnđmn, thức hồi 
tưởng tướng. 


'⁄”. Xem cht.113, kinh 501. 
73, PäIi, S.21.3 Ghato (vò nước). 
''” , Bản Päli: vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh tỉnh giấc. 


''#9° . Hán: tịch diệt chánh thọ 3XÄ1E #. Päli: santena... vihãrena vihãsi, Tôn 
Ø1ả an trụ với sự an trụ tịch nh. Vihara: an trú tịch tĩnh. 

'*#'. Bản Päli: Xá-lợi-phất nhìn sắc mặt mà phát biểu. 

'33* . Pạli: olãrikena... vihãärena vihãmi, tôi an trú VỚI sự an trụ thô. : 
lời . PalI, M.37 Cũjlatanhasankhaya-sufía. Chì tiệt không hoàn toàn đông 
nhât. Tham chiêu Ne125(19.3). - 

'* Bản PAli: tại Xá-vệ Đông viên, giảng đường Lộc tử mẫu. 

'. Thượng diệu đường quán _E##Ƒ###. Trong bản 

Pãli, Sakka mời ngài Mục-kiển- ¬ 

liên lên cung điện Chiênthăng (VeJayanta) Ne125(19.3) nói là Tôi thăng giả 
ng đường Xã bế 


'* . Thích Đề-hoàn Nhân Š†E1EB. Päli: S¿⁄¿¿o devnazn 

Imdo, Thiên chúa của chư thiên Tãvatima. 

''*'. Bản Pãli không có bài kệ này. Ne125 (19.3) cũng không. 

'®ŠŠ _ Kiều-thi-ca J§Ƒ3M, Päli: Kosiya, tên tục của Thiên đề Thích X?#%. 


'*2 .Tì-xà-diên đường quán E8R## 3đ, cũng gọi là cung điện Chiến thắng 
hay Tối thắng điện, Tối thắng giảng đường. Päli: Vejayanta-vimãna, hay 
VeJayanta-sabha. 

!° Pali, M.37 Ciịatanhaãsankhaya-sufta. Tham chiếu, kinh trên; Hán, 
Ne125 (19.3). 


°! , Giới cách sơn Z#BÄIÚ. 

'”2 Ái tận giải thoát #####fầ. Pali: /2uuakkhayavimudfi, giải thoát do tham ái đã 
được dứt sạch. 

'”3 . Bản Päli: không biết ông ấy có tin lời Phật hay không? 

'”* . Phân-đà-lợi trì 2EEXRlÄ, tức ao sen. 

'”Š , Chỉ cung điện Tối thắng (Päli: Vej/ayana). 

'*5 - Hán: trước giới thần trú ###‡#‡ft, chỉ đấm trước nơi bốn đại chủng (hay xúc 
giác). 

'#”. PAli, S.40.10 Sakko. Tham chiếu, Ne125(36.5). 

'”* , Thông sắc hư nhuyễn thạch §8@Ƒš‡#, một tảng đá rất lớn ở trên 
chóp đỉnh Tu-dI. 


'”? , Ba-lê-da-đa-la ã4RBZ#£, dịch là Trú đạc thọ, hay Viên sanh thọ, 
loại cây san hô che mát cõi trời Tam thập tam. PälI: 2ar/cchafIaka. 

9 Câu-tỳ-đà-la hương thọ #ữÊBEfE#SRl một loại cây hắc đàn. 
PälI: kovidara. 


''. Bất hoại tịnh 4#}, hay bất hoại tín, chứng tịnh, trừng tịnh; bốn chỉ 


phần của vị đã chứng quả Dự lưu. Päli: zweccappasãda. 

2, Tăng-caxá thành f#ÖÄMl#ầÖŸ, Nel25 (36.5): Tăng-ca-thi quốc. 
Päãli: Szz¿assa, một vương quốc bên bờ sông Hằng, Trung Ân. 

'° _ Thiên há xứ  TƑẼ. Päli nói là lễ hội Mahäpavärana (Đại tự tứ). 


!9 _ pali, S.55.18 Devacärika. 

'°5 Bản PAli: 7Zwafnsakäyikä devafayo, chư Thiên thuộc Thiên chúng trời Tam 
thập tam. 

' . Bản Hán sót bất hoại tín thứ tư. Y theo đoạn dưới thêm vào. 

'9 . pạ]i, S.19.1 A//hipesi. 


'°8 1 šc-xoa-na 3 BB. Pãli: Lakkana. 


'95 .Pã]i, S.19.2 Pesi (Gãvaghaftaka). 

'9!9. Pạli, 19.4 Nicchavi (orabhika). 

'°Ử ` Xem cht.26 kinh 508. 

!!2 Tham chiếu các kinh trên. 

!°!3. Tham chiếu các kinh trên. 

'°!4. Người huấn luyện voi. Päli, S.19.8 Sũciloma (sarathi). 
'° Tóm tắt bốn kinh. 

'6 . PãJi, S.19.9 Sũcako (người hay đâm thọc, gián điệp). 
'° . Thợ săn. Päli, S.19.6 Satti (mãgaviko). 

'“!3. Giết heo. Päli, S.19.5 Asi (sũkariko). 

'2  Chặt đầu người. Päli, S.19.16 Sïszchinno-coraghafako (đao phủ và cai 
ngục). 


'%9 Người đúc đồng. S.19.10 Kumbhanda. 


'*! . Hán: âm noãn như ung §ðR#I#Ề, 1:bñarida. 


2. Bản Päli: gữzakz/ako (tên lường gạt làng xóm, phán quan tham 


nhũng). 


'2° , Các kinh tương đương Päli, S.19.3 Piđa (sãkuniko). 

'“ , Nữ nhân làm thầy bói. Päli, S.19.14. 1⁄44igulir(li. 

''% . Bản Päli: thấy một người nữ. 

° . Hán: bốc chiêm nữ nhân Đ}ih#À. Päli: zzöguini 
ikkhamirthi. người đàn bà xấu xí làm nghề bói toán. 

'9.Pãli, S.19.11 Paradãriko (lẫy vợ người). 

'3. Hán: ủ thân tàng hành {B 878/1. 

'“2, Buôn bán sắc. Päli, S.19.13 Wicchvi/fhi. 

'39 . Vị giận, chế dầu lên người. Pãli, S.19.15, Okilini-sapattaigärakokiri. 


DU Päli: //him upakkam oRilinin, một người đàn bà bị cháy xém, bị nướng rám, 
bị xua đuôi. 


'2. Tự tại vương ###. Päli: Kz//igara/añño, vua Kalinga. 


%3. Người Bàlamôn ganh tịPäl, S.19.12 Gữhakhädi- 
du{thabraamao, người Bà-Ìa-môn tà ác ăn phân. 


'34. Không chia dầu. 

'33. Ăn trộm bảy trái cây. 

' . Ăn trộm đường thẻ. 

'%” . Trộm hai cái bánh. 

!8 . pali, S.19.17-21 Bhikkhu. 

'52 Cỡi xe bò. 

'9. Ma-ha-đề, chủ chùa hay trụ trì. Pãli không có. 

'! Thích gây tranh cãi. 

'*“ . Ấn Thuận, “30. Tương ưng A-na-luật”, gồm các kinh, Đại Chánh 535- 
545. phần lớn tương đương Pãli S.52. Aøuruddhasarmyutra. Đại Chánh kinh 
535, Pali, S.52.l1 Rahogafa 


'*3 . Bản Päli, trong tinh xá Cấp cô độc. 
' . Khủng bố trù lâm Z& #4. Pãli: Bhesakalã-vana. 
I9 _ Thát-thâu-ma-la sơn #!W£#IlI. Päli: Sumsumãragiri, núi Cá sấu. 


4. Nhất thừa đạo —5&Ìl,con đường độc đạo, chỉ bốn niệm xứ. 


(PäÌI: ekãyana-maggo = caftãro satipafthand). 


'“, Xem kinh 535 trên. 
'*3 . Đại Chánh quyền 20. Kinh 537. Päli, S.52.3 Sutanu. 


'2 , Thủ thành dục trì 3Ä, tên một con sông chảy qua Xá-vệ. Päli: 
Suftanu. 


169 - hản Päli: sambahulä bhikkhn, số đông Tỳ-kheo 


'%!. Hán: đại đức đại lực ##‡#?Đ. Pali: ahãbbiññãia, đại thần thông. 


192  PạIi: katamesam dhammanam bhãvitaHäã bahalikataHä mahãbhiññatam 
pøfío í¡, do tu tập những pháp gì, tu tập nhiêu, mà chứng đặc đại thăng trí 
(thân thông) này? 

'*3 . Chỉ cần chút cố gắng. 
! _ Pạli, S.52.6 Kantaki. 


!5 . Bản Päli: ở tại Sãkete Kantakivane (khu rừng gai tại Saketa). 


'9% , PãIi, S.52.23. DibbacakkhU 

'%7 . S.52.10 Bãlagilãna (bệnh nặng). 

'*3 . Bản Päli: Andhavana (Ảm lâm, khu rừng tối). 
'* . Kinh số 103 quyên 5. 

'%9 _ Như kinh trên. 

!%! . Hán: lạc trú ##{È. Pãli: sukkhavihãra. 
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. S.52.4 Kantaki (tên khu rừng, có nhiều gai). 

. Bản Pali: Sakete Kantakivane, trong rừng Kantakl, Saketa. 
'% . Học địa S!È. Päli: sekhabhũmi. 

165 - xsm kinh trên. 


'% . Hán: hữu kết #4. Päli: bhava-samjoyana. 
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. Vì sao xuất gia? 
. Pali, S.52.8 Salalägara (tinh xá Tòng lâm). 


'” . Hán: tùy tuấn tùy thâu §ễ)# RẼđẩj, nghĩa không rõ. Bản Päli: gzgã ñad7 
pqcinaninna pãcmapona pãcinapabbhara, sông Hằng hướng về Đông, xuôi 
vê Đông, đô vê Đông. 

I9 pạji; cittam digharattam vivekaninnam viyekapopIaim vivekapabbharam, 
“tâm thúlâu ngày hướng viên ly, xu hướng viên ly, khuynh hướng viên ly”. 
DU Thuận, “3l. Tương ưng Đại Ca-chiên-diên”, gôm các kinh Đại 
Chánh 546-555. - Đại Chánh kinh 54ó, Päli: A.2.4.6 Aramadanda. 

'2 . Ô-nê trì § 3E. Pali: Kaddamadaha (ao bùn). 

' 3. Bạt-lan-na tụ lạc R8Ê#š## . Päli: Varanyä. 

'4 . Chấp tháo quán trượng phạm chí 3⁄3X3#‡†‡?##47&, không rõ nghĩa (Phạm 
chí cầm gậy có treo bình nước rửa tay?). Chữ quán, bản Cao-ly 3š: tưới 
nước; bản Tống Ä rửa tay; bản Nguyên-Thánh ÑÊ: cái hủ. Pali: Ärãmadanda 
brahmano. 

' “3. Tham dục hệ trước âXŸ###. Päli: kãmarägäbhinivesa, đam mê dục 
lạc. 

'° . Kiến dục hệ trước RXŠš#. Päli: ditthiragäbhinivesa, đam mê kiến 
giải. 

NhỘ Người lớn tuôi. PälI, A.2.4.7 Kap—darayana.. 

'3, Bà-la-na Xš#§ Hỗ. xem cht.25, 26, kinh 546. 

Pãli: Madhurãyam Gundãvane, trong rừng Gundà, vương quốc Madhura. 

'2 . Chấp trượng phạm chí 3t##7Z& Madhurãyam Gundävan. Päli: Bà-la- 
môn Kandaräyana. 

'9 . Hán: túc sĩ iä-E. PRli: aha kho bãlo na therotveva sankhyam gacchati, 
“(người bịchi phối bởi dục vọng) người như vậy được gọi là người ngu, chứ 
không phải là Trưởng lão”. PälI, bala chỉ người ngu, cũng có nghĩa là con 
nít. 

Lu" Pali, M.84 Madhura-sutta. 

'#2 . Trù lâm Jl‡*. Pãli: Madhuräyatm Gundävane. 
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Tây Phương vương tử E7 + Ý. Päli, vua nước Madhurä tên là Avantiputta 


“ . Bản Hán: Bà-lamôn tử 3Š#&ƑÄ, không phân biệt 2zz/z+z (Phạm 
thiên) với2zđ/znana (Bà-la-môn). 

'. Bản Hán: thị Bà-la-môn sở hữu #3Š#&fPƒ. Päli: br¿unadãyädã. 
'%6 _ Pali: ghosoyeva kho eso, mahãraja, lokasmin, đó chỉ là tiếng chào xáo 
trong đời. - 

! Nên hiệu, “nêu người Bà-la-môn làm vua”. So sánh các đoạn dưới. 

'3 . Nên hiểu, “nếu người Sát-đề-lợi (...) làm vua”. 

'%2 , A-la-ha PJ#EI. Pali: ãraha, tức A-la-hán; ở đây chỉ chung các bậc 
Thánh được tôn sùng, không phải riêng A-la-hán trong hàng Thanh văn của 
Phật. 

"51, Päli, A.10.26 KH. 

'“!. A-bàn-đề quốc Câu-la-la-tra tinh 

xá M3E†EBI?76i@IEEiS£. Dãli: 4vanfsu Kuraraghare pavafte pabbafe, 


trong thị trần Kuraraghara, vương quốc Avanti, trong núi Pavatta. 


'“. Hán: nhập ^. Có sự nhằm lẫn về địa danh trong bản Hán. 


'“3 , Ca-lê-ca 3M3M3MH. Päli: Kuraragharikä Kãl, vợ của người thợ săn chim 


ưng (2). Bản Päli: Ưu-bà-di KãlT đi đến chỗ Tôn giả. 

'“ . Tăng-kỳ-đa đồng nữ sở vấn fX##Z#zƑfffl. Päli: Kunaripañha, 
“những câuhỏi của Đồng nữ”, chỉ các con gái của Mara, trong kinh S.4.25 
Dhitaro. 

'“3 . Hán: thật nghĩa tồn ư tâm, 

tịch diệt nhi bất loạn 3# 7jA2ù xì mi ~ÃÍ(. Päli:¿//hassố paftim 
hadayassa santim, đạt đến mục đích (ý nghĩa) và sự tịch tĩnh của tâm. 

'9%6 _ Dãli: /efva sendt 

DpÙ/asđfariipam, hàng phục quân đội sắc khả ái, khả hý. 

'“# . Hán: địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ #—1JJ A#š1E #, môn chánh thọ 
(tập trung tư tưởng) có đề mục là nhất thiết nhập (hay biến xứ: tập trung trên 
tính phô biên của đôi tượng) với đôi tượng là đât, một trong mười đôi tượng 
của đê mục thiên định biên xứ. PälI: pathavì-kasiqa-samäapatfI. 

'#3 _ Pali: pathavikasinasamäpattiparamã kho bhaginï eke samanabrãhmanä 
attho” tỉ abhinibbattesum, “Một sô Sa-môn, Bà-la-môn cho răng địa biên xứ 
định là mục đích (ý nghĩa) tôi thượng”. 

'⁄ . Đây chỉ vị ngọt của định. Päli: assãda. 

1799 _ pali, A.6.26 Kaccäna. 


' Hán: sở trí sở kiến PfIƑPf 8. Päli: /đøa¿Z passafar, danh từ tác nhân; 


bản Hán hiểu là phân từ quá khứ. 

12 . PRHI: Zãyassa adhigamäya nibbãnassa sacchikitiyäya, đề đạt chánh lý, 
chứng Niêt-bàn. 

'#3 . Nguyên bản: tịnh 3#; Theo đoạn dưới, sửa lại là niệm #Ê. 
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xứ A Ẩ `. : . =1 ¬ r L4 
. Tham dục giác, sân nhuê giác, hại giác Ñ XS. Ã tức ba bât 


thiện tầm. Päli: tayo akusala-vitakkã: kãma-vitakko, vyäpãda-, vihimsa- 
vitakko. 
và Dịch sát Hán: Thê Tôn hiện tại pháp luật. Bản Hán hiệu sai. Văn chuân 
theo Huyện Trang: Phật chánh pháp (thiện thuyêt) hiện 

kiến ##1E)*(# ã) R,: Chánh pháp của Phật (được khéo thuyết), chứng 
nghiệm ngay trong hiện tại. Päl1: (syzkkhafo) bhagavatfo dhamữno 
sanditthiko. Xem cht. dưới. 

'° . Văn chuẩn định cú về niệm pháp (Huyện Trang, Pháp Uân Túc Luận 
3): “Phật Chánh pháp thiện thuyết, hiện kiên, vô nhiệt, ứng thời, dân đạo, 
cận quán, trí giả nội chứng”. PalI: svakkhãto bhagavata dhammo sandifthiko 
akaliko ehipassiko opnanayiko paccattam veditabbo vinnHhii. 

'#'. Văn chuẩn định cú về niệm Tăng, xem Pháp uân, đã dẫn trên. 

'%. Phi đạo thủ giới 3EXšRWđẰ. Päli: 5øz/sszz/ (silãni): nô lệ được giải 
phóng, tự do; (giới) tự tại. 

'“ . Pãli: cäga, huệ thí, thí xả, từ thiện bố thí. 

'”!9. P8li: devatãnussati, niệm tưởng chư Thiên. 

', Pãli, S.22.3 Hãliddikãni. 

12. Ha-lê Tụ lạc trưởng giả ñ345&š⁄< 2. Ha-lê tụ lạc chủ; xem kinh tiếp 
theo. PälI: H21/ddikäni-gahapdti. 

“P ì Đại: aithakavaggiye mãgandiyapanhe, trong kinh Những câu hỏi của 
Maãgandiya, phâm thứ 8 (Suttanipäta). 

'!!. Hán: lưu Ÿä. Päli: rupadhätu gahapati viññãnassa oko, 
rupadhaturagavinibaddhafica pana vinianaim okasariti vụccalli, “Sắc giới là 
nhà của thức. Thức bị trói buộc bởi sắc giới tham được gọi là người ở trọ 
nhà”. Bản Hán đọc øgø/oø (dòng chảy) thay vì oko (nhà). 

'8, Bất lưu TVPĂ. Päli: zoxaszrr, người không ở trọ. Xem cht. trên. 


171 A ` ` =1ˆ . —_~ b2 r ki rế r 
°. Lưu nguyên 3Ö}. Päli: z/⁄e/asãzï, tiêu tướng của trú xứ. 


'!. P8ll: katham ca gãme santhavdajäto hoii, 


“Thế nào là sự hòa thuận trong thônxóm?” 
'3. Bản Päli: “Thế nào là không gần gũi xóm làng?” 
' . Bất không dục 4Z#ÄÄ. Päãli: &Zeji ari((o, chưa dọn sạch các dục. 


!° . Giải thích câu tụng 6. Päli: kathañca... apurakkharäano hoti, thế nảo là 


không ước vọng? 

'2! . S.22.4 Hãliddikãni. 

'* . Xem cht.65, kinh 551. 

3. Nguyên Hán: #I†t#fZ#fLhffrtX®#7 it. Xem kinh 505. Päli: 
Kurara ghare papãte pabbate, trên sườn núi gần thị trân Kurara ghara. 

14.. Ái tận giải thoát ãÃãäf##ằỨft. Pali: tanhäkkhayavimutti; Cf  M.37 
Cũlatanhasankhaya-suttam. 

' . Xem cht.61, kinh 550. 

'! . Bát thành /ViÑ. Pãli: Atthaka-nägara. 


'?'. Đà-thí EEÖE. Pãli: Dasama. 

3. Ấn Thuận, “33. Tương ưng A-nan”, gồm các kinh, Đại Chánh 556-565. 
Đại Chánh kinh 556, không thây Päli tương đương. 

' . An-thiền lâm Päli: Añjanavana, khu rừng gần thị trần Sãketa. 

'!*9° . Sa-kỳ 3%2‡f. Pali: Sãketa, thị trần phước Kosala. 


'' . Vô tướng tâm tam-muội #&‡Ä:b =RR; xem kinh 566, quyên 21. Päli: 


animittä (ceto)samadh1. 

3. Hán: bất dũng bất một 3ð. Päli: (Yäyam samadhi) na cäbhinato 
na cãñpannato, (Định ấy) không căng lên, không chùn xuống. 
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”,Pãli: A. ix. 37. Ẩnanda. 
3“. Cù-sư-la viên Päli: Ghositãrama, tinh xá do Ghosita ở Kosambï dựng. 


"3, Xà-tri-la Tỳ-kheo-ni R]Zflfể HE J6. Pali: Jalilã. 
' . Hán: bất dũng bất một 3#. Xem cht.85, kinh 556. 


37. Pạli, A.9.37 Ẩnanda. 
3. Đại Chánh quyền 21, kinh 559; Päli, S.35.192 Kãmanhữ. 


'!?2 . Ba-la-lợi-phát-đó-lộ 3⁄##l#§ ÄƑ ƒ& 
!° Ca-ma 3#. Päli: Kãmabhi. 


4! Kê lâm tỉnh xá 8®, Päli: Ku⁄#u/ãärãma? Bản PRH: tính xá 
Ghositarama. 


2 . Bản Päli, S.35.192: “Con mắt là hệ phược của sắc, hay sắc là hệ phược 


của con mắt?” Nội dung Hán và Päli không đồng nhất. 


3, Vô tưởng tâm tam-muội #&‡zùb =RR: tức vô tướng tâm tam-muội. 


Xem các kinh 556 và tiếp. 
'“ . Xem kinh 556 trên. 
'3 . Pãli, A.4.170 Yuganandha. 


'“5 . Tự ký thuyết RdÑft. Bán Päli: arahafapatfim vyäkaroii, tự xác nhận 
đắc quả A-la-hán. 

'. Bản PÄlI: sabbo so cafuhi angehi etesam vã aññatarena, “(tự ký thuyết) 
băng bôn chi, hay một trong bôn chŸ”. 

“3. Hán: nhất tâm đắng thọ hóa —ù###{È; không rõ nghĩa. Ân Thuận 
cho là dư chữ hóa {È.. 


2. Bốn chi (Hán: tứ đạo PH3Š), bản PRli: l. samathapubaigamam 
vipassanam bhaăyvcíi, tủ quán với chỉ đi trước. 2. viassanapubbangamamm 
samatham bhaveíi, tu chỉ với quán đi trước. 3. samafhaviDassanam 
yueanaddham bhaycíi, chỉ quán song hành. 4. dhammuddhaccavigsahitam 
mãnasam hori, tác ý đề diệt trừ sự loạn động đối với pháp. 

159 PAli, S.51.15 8rãhmaja. 

H5! PạÌi; chandappahanaffham, mục đích đoạn trừ dục. 

'®“. Bản Päli: y chỉ dục tam-ma-địa cần hành thần túc (chandasamadhi- 
padhäna-samkhära-samannägatam iddhipädam). Tức tu bốn thần túc 
(iddhipada). 

'® , Pali: “Lấy dục để đoạn dục, như thế thì không cùng tận (... sưz/akaưm 
hofi no asantakarn). 

'®*. Bốn Như ý túc, hay thần túc, xem cht.15, kinh 561. 

''® . Dục, tỉnh tấn định, tâm định, tư duy định; thứ tự này không đồng với 
các bản khác: dục, tâm, tỉnh tấn, tư duy. PAlI: chanda-samddlhi-, ci1ta- 
samadlhi-, viriya-samdadlhi-, viưnamsa-samadhi. 

'5. Thế gian thiện hướng; xem cht. l I, kinh 490(2). 

'°', Thế gian thiện đáo; chỗ khác: thế gian thiện thệ. Xem cht.12, kinh 
490(2). 


'3.pali, A.3.74 Nigantha. 
'. Vô Úy Ly-xa 4#. Pali: Abhaya-licchavi. 


'°. Thông Minh đồng tử R§EB Eš #. Pali: Pandita Kumaräka. 
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. A-kỳ-tỳ Bi 5š Fẽ. Có lẽ Päli: Äjivika, tà mạng ngoại đạo. Xem kinh 573. 
'*. Hán: xí nhiên pháp Jt#Ä3%. 

'!%3 . Đạli: so purãnãnam kammanam tapasä vyaniIbhaävam panñapeii, “Ngài 
chủ trương phá trừ nghiệp quá khứ bằng sự nhiệt hành (khổ hành)”. 

'!%* 2 PRHi: (isso nữjarä visuddhiyo, ba sự diệt tận, thanh tịnh. 


'. Hán: đắc chân như pháp i3. Päli:2ãyassa adhigamäya 


nibbanassa sacchikiriyaya, đề chứng đắc như lý; để thân chứng Niết-bàn. 

6. Đãli thường gặp về giới: pãtimokkhasamvarasamvutto viharati 
ãcãragocarasampanno anumaftesu vajjesu bhayadassävr, “sông phòng hộ 
với sự phòng hộ bằng Ba-la-đề-mộc-xoa, đầy đủ oai nghi chánh hạnh; thấy 
sợ hãi trong những lỗi lầm nhỏ nhặt”. 

II. Đại; sanditfhikä nửjarã qkalikã chipassika opaneyyika Dpaccaftan 
veditabbäa vinnnir ï¡, “sự diệt tận ngay hiện thời, phi thời gian, được thấy do 
đến gần, có tính tùy thuận, được nhận biết bằng nội tâm bởi những bậc trí. 
6 Dạjj: sọ bhikkhu evam s1llasampanno_... ãsavaänam\ khayä anãsavam 
đeinyiiiifi dinh eva dhamme sayamợ abhinna sacchikatva upasampajja 
wiharzii, “*T-kheo ấy thành tựu giới như vậy, đoạn tận hữu lậu, ngay trong 
đời hiện tại, bằng thắng trí, vô lậu tâm giải thoát tự mình thân chứng, thành 
tựu và an trú.” 

'19 - Päli, A.4.159 Bhikkhuni. 

'9 .Pali, A.4.194 Sãpñgi. 

'1!. Kiều-trì JÑ3. Päli: Koliyesu Sãpñgan nãma nigame, giữa những người 
Koliya, trong một xón tên là Sãpùga. 


'”“ . Thân-thứ lâm 3#, rừng cây s/sapa. 


'73, Bà-đầu tụ lạc quốc 3Šš5§5š3ZBïÌ. Päli: Sapga. 
'”* . Hồ chủng, tên gọi một dòng họ. Bản Cao-ly chép để ?#; bản Tống- 
Nguyên-Minh: khổ ®%. Y theo bản Päli, sửa lại là “hỗ” ƒE. Päli: 


\Nyagghapajla. 
. Pãli: bốn thanh tịnh cần chi; pãriuddhipadhãnyaiga. 


“5 . Dục tỉnh tấn... 8ÄXŠ3É. Pli: yo £atha chando ca vayãmo ca ussãho ca 


appa{iväni ca safi ca sampajannafca idam vuccati... slaparisuddhipadhani- 
yaigam, ở đây, ý dục, tinh cần, dũng mãnh, nỗ lực, không thoái thất, chánh 
niệm, chánh trí, đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần. 

7 pạji; cittaparisuddhipadhaniyangam, tâm thanh tịnh cân chị. PaAlI: 
E»đhãna; bản Hán đọc là Pahana. 

'”3. Nguyên Hán chép nhằm là giới thân # Ø. 
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. Pãli: đihiparisuddhipadhäniyangam, kiến thanh tịnh cần chỉ. 

. Päll: vừnuttipärisuddhipadhãniyangam, giải thoát thanh tịnh cần chỉ. 
'#!. Ấn Thuận, “33. Tương ưng Chất-đa-la” gồm các kinh, Đại Chánh 566- 
575. phần lớn tương đương Päli S.41. C/⁄øzsaznyuia. Đại Chánh kinh 566, 
PälI, S.41.5Kamabhn. 

Hiếp Amila tụ lạc Am-la lâm #&ểZi&i#£. Pali: À⁄¿cchikasande 
AmbataRavane. 


#8. Chất-đa-la trưởng giả lã ##@ 3®. Päli: C//a-gahapaii. 
'!®*. Xem cht.49 dưới. 
8. Xem cht.50 dưới. 


% - Hán: chi thanh ##Ê (cành cây xanh). Päli: øe/z2ga, chỉ phần không 


khuyết điểm. Bản Hán đọc: z2: mau xanh, thay vì ze/z: không khuyết 
điểm, không tội lôi. 
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. Hán: bạch phú HẩŠ. Päli: se/apacchäada, lọng trắng. 
lở . PAlI: ratho.. .imasseta catumnahäabhitikassa kaãyassa adhivacana, Xe 
đông nghĩa với thân bôn đại này. 

%2. Ly kết Rffd{. PAli: azghaza, không khổ, không động chuyền. 

1790 
1791 


. PAlI: passa, hãy nhìn! 
. PAlI: ayaw/am, người đang đên. 


1102 va $ 1B 2 
?. Hán: đoạn lưu fR. Pãli: chinnasotan. 


'3 . Hán: bất phục phược Z 48f8. Päli: abandhana, không bị cột trồi. 
'' PRII, S.41.7 Godafa. 


'3 . Vô lượng tâm tam-muội #ù =RR. Päli: ¿amanä cefovimuiii, tâm 


giải thoát không hạn lượng. 


'”° . Vô tướng tâm tam muội #&‡R2b =BR. Päli: ¿i2 cefovinuii, tâm 


giải thoát vô tướng. 


1”. Vô sở hữu tâm tam- -muội #&*P†41:ùb =RR. PälI: ak/ñcaññã cetovimuHi. 


1798 
”. Không tâm tam-muội ZEb =R. Päli: s#2ñä cetovimufii. 


'”” . Bản Päli: Tỳ-kheo vào rừng,... hay nhà trống, tư duy, “Cái này trống 


không; không có ngã và ngã sở”. 

I300 _ pạjj; rägo bhante pamaãnakarano, tham là cái làm ra hạn lượng. 

'8°'. Pãli: trong tất cả vô lượng tâm giải thoát, bất đọâng tâm giải thoát là 
bậc nhất:akuppä tãsam cetovimufti aggam akkhäyati. 


'8 , P8II, S.41.6 Kamabhũ (2). 

'#3 . Nguyên bản viết già Ÿlfl. Trên kia, kinh 559, viết là cz 3M. 
'#*. Hành ƒT. Päli: sz¿k»zra; ở đây chỉ hành vi. 
'#3. Hán: giác hữu quán f8. Päli: (sa)viakka-(sa)vicärã. 


1806 qy„ h Sẽ tước - 
. Hán: tưởng tư J8. PAlI: sañña ca vedana. 


'#'. Diệt tận chánh thọ ÿ3ã§1F #, tức diệt tận định, hay tưởng tri diệt tận 
định. PäÌI:saññvedayia-norodhasamapdtfii. 

'#%_ Hán: thuận thú, lưu chú, tuấn thâu JR##,ÿR}3>,3$lf. Päli:... x27 
citam hoti, kừmponarn kimpabbharan '¡, tâm hướng đến cái già, nghiêng về 
cái gì, xuôi theo cái gì. 

899 Päli, S.41.2 Isidarra (1). 

'8!'°. Chủng chủng giới ft. Päli: 2iatunãndfaip. 


I8 1â-tê-đạt-đa MEE)# Ý. Päli: /si2afía. 

'8!2 . PAIi, S.41.3 Isidatfa (2). 

8! Hà bản, hà tập, hà sanh, hà chuyên 4{nj2, 4tlSS, fnị2E, {njflxem 
cht.104, kinh 57. ; 

'#'*. Thân kiến 8 R, đây chỉ hữu thân kiến. Päli: sakkãgadiffhi. 


'8. Pãli; rupam qtíqto Samanupassdati, rpavanfam và aiianam qftaniva 
rupam ripasmim vã afãnam, quán sắt sắc là tự ngã, tự ngã có sắc, chính tự 
ngã là sắc, tự ngã ở trong sắc. 


I816_S 11.4 Mahaka. 


'#”. Hán: ngưu mục ?Ƒ## . Pãli: gokz/a, ngưu xá, nhà cho bò ở, hay trại bò. 


!8!3 Ma-ha-ca EERMH, Päli: Mahaka. 


'#2., Như kỳ chánh thọ #IR|1ES. Päli: /zhäãrñpam iddhäbhisankhäaram 
abhisankhaii, thực hiện thắng hành thần thông như vậy. 

'39 . Quá nhân pháp thân túc hiện hóa 38 Á 3# 84L. 

Päl1: arimanussadhamma iddhipafihariya. 

'*#'. Hệ phược, hay kết. Päli, S.41.1 Saññojana. 


'3“ . Dục tham 8X. Päli: chandaräga. 
'39 .S.41.9 Acela. 
82. A-kỳ-ty-ca J7 EM, bản Cao ly không có 


chữ cz 3. Päli: Z/i/x¿a. Bản Päli, S.41.9: Acela Kassapa, lõa thê ngoại đạo, 
bạn cũ của Citta trước khi tu lõa thể 


'#5 . Bản Päli, 30 năm. 


'3““ , Quá nhân pháp ìÑ À3. Pãli: „arunanussa-dhamma, nhân thượng 


pháp, hay thượng nhân pháp, pháp của bậc thượng nhân. 
'3“”. Pãli, S.41.8 Nigantha. 


'® . Ni-kiền Nhã-đề Tử JE38 #f‡R ƒ.. Päli: Nigapfha Nã‡aputta. 


#2. Vô giác vô quán tam muôi #'Ä###ã# —R*, định không tầm và tứ, từ 


Nhị thiền trở lên. Pãli: saddahasi tam gahapati samanassa gotamassa atthi 
avitakko avicäro samddlhi, atthi vitakkavicaranam nirodho Tỉ, gia chủ có tin 
lời Sa-môn Cù-đàm rằng có định không tầm không tứ và có sự diệt tận của 
tầm và tứ? 

'39°. Bản Päli: “Ông có tin lời Phật về định không tầm không tứ? 

'4'. PRHI: na khvaham ettha, bhante, bhegavato saddhãya gacchami, aithi 
TT TU avicaro, afthi vitakkavicaranam nirodho tí, tôi không đến đây. để 
tin Thế Tôn nói rằng có định không tầm không tứ và có sự diệt tận của tầm 
và tứ. 

'#3“. Bản Minh chép là Ni-kiền Nhã-đề Tử. 

'83 . PAIi, S.41.10 G//ãnadasana (thăm bệnh). 


3#“, Nan-đà lâm ##ƑÈÄ#, vườn Hoan hỷ trên trời Tam thập tam. 


PalI: Nandana. 


'#3. Hán: đồng mông 5š. Päli: /›awuzn bãïe.). 


'33. Xiềng xích. Pãli, S.10.2 Sa⁄ka. Tham chiếu, Ne100(162). 


C S,1,18. Nữ, 

'33.S.1.7 Appafividiia. Tham chiếu, Ne100(164). 

'32 . P8li: yesam đdhammä appafividita, paravadesu niyare, “Những ai không 
hiểu rõ pháp, lạc lối vào các dị thuyết”. 

'39 2ˆ PRH: carami visame saman í¡, “Bước đi bằng phẳng trên lỗi đi gập 
ghềnh”. 

'8H . 9.1.8 6usammuffhä. Tham chiếu, Ne100(165). 

'32 . PAli: yesam dhammã susammmufthä, paravädesu nĩyare, “những ai mê 
mờ pháp, lạc lối vào dị thuyết”. 

'89 .9.1.25 Araharn. Tham chiếu, Ne100(166). 

'4 , PRH: aham vadänH' tỉ' pi so vadeyyÄ` tỉ. mamam vadanf` tỉ` pi so 
vadeyyä ii, “Vị ấy cũng có thê nói: “Tôi nói.” VỊ ấy cũng có thê nói: “Họ nói 
(với tôi) là của tôi”. Vị A-la-hán, tuy chứng vô ngã, nhưng vẫn nói “tôi” và 
“của tôi” theo ngôn ngữ thế gian. 

'# . Xem kinh 5§I trên. 

'846 9.2.0 Candima. 

'#. La-hầu-la A-tu-la vương | H+4&]##J{#i£ +. Pali: RđJiu-asurinda. 


'# Hiện tượng nguyệt thực. 


'# .Ty-lô-giá-na EBJR}§ ñl. Päli: w/rocana; bản Pãli không nêu. 

'#9. Bà-trĩ 3Š#E. Pali: Vepaciri. 

89! .9.1.19 Kufikã. 

'3“ . Hán: tộc bản #&ZR, chuyên sanh tộc #§#Ï##£. Päli: kacci te kuftikã naithi, 


kacci maithi Âkuiãvaka kacci sananahä nadHhi kacci mudfosi 
bandhana ï¡í, “Ngài không có chòi tranh, Ngài không có tô âm, Ngài không 
có con cháu, Ngài thoát mọi ràng buộc.” Bản Hán đọc k/2 (gia tộc) thay 
vì &k„ƒika, chòi tranh. 

!83 _ Đạ]i: mãfaram kutikam brisi, bhariyam brusi kulavakam. “Ta nói, mẹ 
là chòi tranh, vợ là tô âm”. 

ba Sông một mình. Pali, S.2.18 Kakudha. 

'# . Thích thị Ưu-la-đề-na tháp S4SZ£‡Ell1#. Bản Päli, S.2.2.8: SZk/c 
vihärati añjavane migadäya; Phật ở Sãkera, trong rừng Afijana, chỗ nuôi đê. 
'8⁄6 .S 1.21 Sziya. Hán, Ne100(170). 

'®“. Hậu thân #. Päli: sakkãyadi¡f/h¡, hữu thân kiến. 

'88.S 1.46 Acchara. Hán, Ne100(171). 


] ` z » —1° ho ` Z é ° LÁ z 
%°.Tỳ-xá-chỉ EE®#Ïl. Päli: p¡sZca, tỳ-xá-xà, quỷ uống máu 


'° . Pháp tưởng 338. PAli: Jhamnacakkehi samyuto, kết hợp bởi pháp 


luân. 


!86!. Hán: trường mi &FŠ. Päli: hửT tassa apalambo, sự hồ thẹn là dây thắng 


Xe 

'“. Bốn bánh xe. S.1.29 Cafucakka. 

'863 . Đại: S.1.28. Mahaddhana. Tham chiêu, Ne100(183). 

Lư Päl: Mahaddhana mahabhoga, rafthavamtopi; khatiiya, những Sát-lợi 
nhiêu tiên, nhiêu của, có cả đât nước. Bản Hán hiệu z2//havaría, sở hữu 
vương quôc, là tên nước (hình dung từ). 

'# , Tham chiếu, Hán Me100(184). 

'36 . Đệ nhất vô gián đăng quả, chỉ quả vị Tu-đà-hoàn. 

'3” . Tham chiếu, Ne100(185). 

86. Pãli: S.10.8. Su4arra. Tham chiếu, Ne100(186). 

'“. Bản Hán nhầm. Lúc này Cấp Cô Độc chưa biết Phật. Bản 
PälI: zđ/agahe viharati sitavane: trũ tại Vương xã, trong Thị-đà lâm (bãi tha 
ma). 

'#9 . Pãli: S.2.20. Anathapindika. Tham chiếu, Ne100(187). 

'#!. Tiên nhân Tăng 1l, fŠ, chỉ Tăng đệ tử Phật. Päli: ¡s/szgha. 

'#“ . Hán: chư vương Bã £. Päli: jzimarđ/a, Pháp vương, chỉ Phật. 
'3 . P8ll: kammam vijã ca dhammo ca silam jTvitamuttam; elena maccä 
sujjhanr¡: chúng sanh được thanh tịnh bởi nghiệp, minh, pháp, giới và chánh 
mạng tôi thăng. Pli: /7v/⁄z, bản Hán hiệu là (tuôi) thọ thay vì là chánh mạng. 
'4.P8Ii: A.3.125. /#z/rhaka. Tham chiếu, Ne100(188). 

'”° , Thủ Thiên tử #X*f. Päli: Harhaka. 

'#“°. Thợ gốm. Päli: S.2.24. Gha/ikara. Tham chiếu, Ne100(189). 

!”  Phiền não ách J#jấẪÚE, đoạn sau, nói là chư Thiên ách RïZXŠE. 
Päl1:2/bbayoga, gông cùm cõi trời. 

'#3. Bệ-bạt-lăng-già. Pãli: ⁄ehalinga. 

'2 . P8li: S.2.17. Subrahma. Tham chiếu, Ne100(181). 

"8, Pali: Thiên tử có tên là Subzalina. 

'#!. Tham chiếu, Ne100(182). 

'®2. Pali: S.1.16. Niddatandl. 


'##3. Nguyên Hán: /¿p TT. Ấn Thuận nghỉ là ¿»á/ Đ. 
"8, P8Ii: §.1.23. /Ja/Z. Tham chiếu, Ne100(173). 
'88.Pã]i: S.1.17. Dukkara. Tham chiếu, Ne100(174). 


'886 . pạli: S.1.27. Sarz. Tham chiếu, Ne100(176). 
'#8'. Tát-la RE. Pali: Szrz, dòng nước; chỉ dòng luân hồi (szsãra-sarđ). 
Bản Hán hiểu là tên sông. 

'#83. Dùi nai. PAli: S.1.20. Epjjangha. 

'#%*. Y_ni-da lộc bác ##JERBFEi, đùi nai, một tướng tốt của Phật. Đây chỉ 
Phật. PaAHI: „/7angha. 

'3° . Nguyên Đại Chánh quyên 23. Được đa số học giả hiện đại đoán định là 
không thuộc Tạp A-hàm. Không có tương đương trong Tạng Päli. Quôc 
Dịch và Phật Quang đêu đê vào phân Phụ lục. Đây giữ nguyên theo thứ tự 
quyên sô của Đại Chánh. Tham chiêu, Skt. Divyävadäna 26-27 (Cowell & 
Nell ed. pp. 364-405). Hán tạng, Đại 50, N*2042 A-dục vương truyện; 
N”2043 A-dục vương kinh. Nguôn tư liệu Pali: DIpavamsa, chương 1, v, vị, 
vil, xI,... Mahavamsa, chương v, xI, xx, Samantapäsadikã. 

'#!. Xà-da ERRB và Tỳ-xà-da EERRRB. Skt. Jzya, V¡/aya. 


'3“ . Tản cái vương ẤÄt#Š E, hay Bạch tán cái vương Hẩủ#š ©, nhà vua có 
lọng trăng, nghi vệ của một Đại hoàng đê. 

KH Ba-liên-phất HiRđE. PälI: PZ/alipurta (Skt. Pãfalipuira), thời Phật, là 
thôn Pataligama, trong vương quôc Magadha. 

'3*. Không Tước #L#8. Skt. Maurya, tên dòng họ và cũng là Vương triều. 
Pali: Moriyä 

'35. A-dục R78. Skt. 44oka (PRH: Asoka). 

'. Nguyệt Hộ HiẼ. Skt. Candragupta (PÄli: Candagurra), Ông nội vua A- 
dục, người sáng lập vương triêu Maurya (Không Tước Vương triêu). 

'#'. Tần-đầu-sa-la #ä583%##. Skt. B/usãra, con trai của Candragupta. 
'#3_Tu-sư-ma {‡#fFÊ. Skt. Ss7z»z, em của Bindusãra. 

'”. Vô Ưu #Š:, dịch nghĩa của Asoka (A-dục). 

'*9. Ly Ưu Rữ. Skt. Vigafa-asoka. 

9. Tân-già-la-a #fllffljJ. Skt. Pagalavaisajva. 

'“ . Kim điện viên quán ®#Rl#Ê 

'3 . A-nậu-la-đà JR[42/%]#£ÊE A-dục vương kinh nói là Thành Hộ #iễ. 
A-dục vương truyện nói là La-đề-quật-đa #‡Ï# # (Skt. RZdhagup/a). 


'* . Đức-xoa-thi-la 8X Ƒ'#Ê. Skt. 7ak⁄sa4//a. Pli: Takkas1la, thủ phủ của 
Gandhara. 
'? , Bạt-đà-la-do-đà #EE#E HEE. Skt. Bhadrayudha. 


"9. Bạo ác A-dục vương SH Ñ +. Skt. Cazuda$oka. 
”, Ky-le 3#. Skt. Giri. 

3. Hung ác Kỳ-lê tử PS 34Ÿ. Skt. Canda-Girika. 
! . Tên Hải Ä8. Skt. Samudra. 

'?!9. Hữu cái #8, đây chỉ hữu kết 8#. 


!2H. La-ma-la thôn FÊ##jjÏ. Skt. RZmagama. Pãli: Rãmagãma, tên làng 


Của người Koliya, nhận được một phần, trong tám phần xá-lợi của Phật. 
(D.ii.107). Vê sau, bị cơn lũ, tháp xá-lợi bị cuôn đi. Long vương Mahakala 
nhận được bình xá-lợi, đem về thờ ở Mañlerika. Mhv.xxxI. I 87f. 

'”'”. Đức #Ã bản Cao-ly chép là trước #f. Về Đức-xoa-thi-loa, xem cht. I5. 
2, Nguyệt thực, các bản chép ®. Chính xác là Â#. A-dục vương truyện: 
Da-xá sau đó lẫy tay che mặt trời, để cho vua được toại nguyện, là dựng tháp 
trong một ngày. 

#1! Pháp A-dục vương J8 #. Skt. Dharmãšoka. 

#5. Kê tước tỉnh xá ##‡X8. Skt. Kuzku/ärãma. PRH: Kukufärama, tỉnh 
xá ở Pãtiliputta, có từ thời Phật. 

'?!9 - A-ba-la long vương Jl3⁄f##lEE. Skt. 4pz/zia. 

#, Đào sư Chiên-đà-la MÑñBEEfE. Skt. Capdalr Kumbhakala. 

'”# , Cù-ba-lê 3 3Miš. Skt. Gopzir. 

'”?, Ma-thâu-la quốc Eff#£Bï. Skt. 1⁄4//rä. 

9°. Cù-đa 8#. Skt.Gupia. 


'”'. Ưu-ba-quật-đa f#3lR#Z. Skt. Upagupia. 
'“ . A-dục vương truyện: “tuy không có tướng tốt”. 
' . Ưu-lưu-mạn-trà #4 $4. Skt. Uzuinunda. 


!2. Na-trà-bà-đê #R2š3⁄*{E. Skt. Nz/abhafika. 


2. A-dục Vương truyện: “Ta chưa được tâm Kim cang; đâu có thể bắt 
người như Phật khuât phục mình”. 

'?°. Long tần lâm J#Zä#, tức vườn Lâm-tỳ-ni. Skt. /zbizi. 

'. Ca-lê long 3M3M§B. Päli: Kz/¿ hay \⁄4bäkäja. Khi Phật liệng bát sữa 
xuống sông Ni-liên thiền, Long vương đang ở dưới đó. Ông cùng các Long 
nữ hiện lên ca ngợi Phật. J.1.70,72. Mhv.v.87; Sp.1.43. 

'3. A-thời-bà RR[R‡3%Š. Skt. 4///xa, tà mạng ngoại đạo. 

'?“” . Ưu-lâu-tần-loa Ca-diệp f#‡##R‡ã3jM$. Skt. zv//va-Kayapa. 

'”3. Bình-sa vương ÄÑ}%) # hay Tần-bà-sa-la. Skt. 8ibisãra. 

'3'. Cưu-thi-na-kiệt quốc Ƒð§$§Bï. Skt. Kusinagaza. 

3, Nan-đà Bạt-nan-đà #ÉỆE#Š##ỆE. Skt. Vandopananda. 

3, Đề-xá-la-hy-đa f£##&@##8#Z. Skt. 7/garakgsira. 

'“. Tân-đâu-lư Ä88ƒŠ. Skt. Pindolabharadväja. 

' , Tăng-ca-xa quốc fX3M3#Bll. Pali: Sz⁄#ass¿, thị trấn cách Sãvatthi 30 
dặm. 

'3. Ưu-ba-la #3, tức Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc. Skt. U»alavarnä 

'*“. Phú-lâu-na-bat-đà-na quốc ‡Š#BñREðBBll. Skt. Puudavardhana. 

"33, Kiên-đà-ma-la ##BEE§#. Skt. Gandhamadana. 


'*° . Câu-na-la †RJ RE. Skt. Kuuala. 


1940 


. Triển chuyên tương thí R#8jRffb, không cúng trực tiếp cho Sa-di. 
Nhưng cúng dường cho Tăng. Sau đó Tăng theo thứ tự chia lại cho các Sa- 


‹ Truyện kế về cuối đời A-dục VƯƠng, xem tiếp Đại Chánh kinh 641, 
quyền 25. 

'?“ . Đại Chánh, quyền 24, Tiêu đề: “Đệ ngũ tụng Đạo phẩm đệ nhất”, gồm 
các kinh số 605-639. -Quốc Dịch, quyền 22, tụng 5. Đạo phẩm, 1. Tương 
ưng Niệm xứ gồm Kinh số từ 1247-1299. -Phật Quang, quyên 24; y theo Ấn 
Thuận, Tụng 4. Đạo phẩm. -Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, gẺ 
Tương ưng Niệm xứ, gồm năm mươi bốn kinh, từ số 760-813. Phần lớn 
tương đương PälI: S.47. S4/i2afthäana samyuíía. Đại Chánh kinh 605, Päl, 
S.47.24 Suddhaka. 


'*8 . Xem kinh 605 trên 

'*⁄° .Päli, S.47.18 Bramä. 

!5 . Bản Päli, tại Uzr„velä, bên bờ sông Werañi/ara, lúc vừa thành đạo 
'5 . Nhất thừa đạo —5KÌ. Päli: ekãyano maggo. 


'?“ , Đặc như thật pháp #8#HfÄ3*. Pali: Ñayassa adhigamaäya nibbãnam 


sacchikiriyaya, đạt chánh lý, thân chứng Niết-bàn 
'3. Pali, S.47.41 Amaia. 
'?° . Cam lộ pháp HñŠ}3#. Päli: ¿nz/a, sự bất tử. 
9. Pali, 47.42 Samudaya. 
'”' , Tứ niệm xứ tập tứ niệm xứ một 'H@x/£#ƒq2j§3š. 
Pal1: sa/i2afthannaãm samudayañca atthangamañca. 
? , PRli: manasikãrasamudayä dhammasamudayo, do tập khởi của tác ý 
mà có sự tập khởi của pháp. 
9, PAli, S.47.2. Sazo. Tham chiếu, Hán: N°100(14). 
4 Pạli, S.47.5 Kusalaräsi 
'3 , Thiện pháp tụ, bất thiện pháp tụ #§3ššš,®#3#*š. Pali: 1s¿/arä5s¡, 
akusalaräsi 
!. Ngũ cái #8. Päli: pañca nharanä. 
3”. PAIi, S. 20.6 Dhanuggaho. 
”* , Tứ chủng cường cung PHRỆjâ@Z. PRli:caaro dalhadhammä 
dhanuggahä, bỗn nhà thiện xạ cầm (bốn) cây cung cứng 
'*” . Tứ chủng Thanh văn PHãf®#šRl], chỉ bốn chúng đệ tử Phật. 
9, Bồ tả #78. Có lẽ chỉ đại tiểu tiện. 
I1. pali, S.47.47 Duccaritam 
I2. pali, S.47.47 Duccaritam. 
9 , Pali, S.42.49 Vedanä. 
'9%1 Tóm tắt có bốn kinh. 
'95 . pa]li, S.47.11 Mahãpurisa. 
È9% , Pãli, S.47.10 Bhikkhuni. 
9 PRli: sưypatifthitacittä viharantiyo, an trụ với tâm hoàn toàn ôn định. 
XI Pali: ulaärarn pubbenäpardmu visesam sañjanaríi, nhận thức sự sai biệt 
lên xuông, trước sau. 
 . Tham chiếu Päli: /assa kàye kayànupassijo viharato kayàrammajo và 
uDÐĐdjjafi kdyasmiw pariodho, cefaso và lìnaftaw, bahiddhà và citaw 


vikkhipafi, tenànanda bhikkhunà kismicideva pasàdanìye nimiie ciftaw 
pajidahitabbaw, “Vị ấy sông quán thân trên thân, hoặc sở duyên của thân 
khởi lên, hoặc có sự bức rức trong thân, hoặc tâm co rút, hoặc tâm tán loạn 
ra bên ngoài; Tỳ-kheo ấy hãy có định tâm trên một ảnh tượng trong sáng nảo 
đó”. 
'”° „ Sau khi trụ tâm trên tịnh tướng, tuần tự các trạng thái khởi 
lên: pamuđi:a, duyệt (vui thích), ø77/, hỷ (khoan khoái), 2assadhakaya, thân 
ý tức hay khinh an (cảm giác thân thể nhẹ nhàng), s⁄¿a, an lạc và cuối 
cùng sưđdh¡, định. 

!P8li: so paflsamharafI ceva na ca viakkefi na vicareii, “VỊ â ây khi nhiếp 
phục như vậy, không còn tầm cầu, không còn tư sát (trạng thái không tầm và 
không tứ). 

'“ . Người đầu bếp. Pãli, S.47.8 Sữda. 


'3 . Hán: bất biện *Ä#. Pãli: zvyar/o, không thông minh, không năng lực. 
'”* . Hán: thượng phiền não _E#8!ã. Päli: upakk¿lesa. 


'”° , Tứ tăng tâm pháp, hiện pháp lạc trú PI@1#_FEù3‡,43#*#44Ỳ; bốn 
thiên cũng gọi là bốn tăng thượng tâm, hay bốn hiện pháp lạc trú. 
'*⁄5 _ PAli, S.47.6 Sakunaggahï. Cf. Jãtaka 168 


1977 


. La-bà 3Š. Päli: /øa, giống chim cút. 


'”3 . Hán: điền canh lũng H3#†ŠE. 
!⁄2 _ Pạli, S.47.19 Sedaka. 


Bỏ" Tư-già-đà #X#IIỆE. Päli: sưưubhesu viharati sedakam nãma sumbhãnamụ 


nigamo, giữa những người Sumbha, tại xóm Sedaka của người Sumbha. 


”', Duyên tràng kỹ sưt{#‡ẪÏ: người nhào lộn trên cột phướn. 


Pal1:candalavamsika. 

5“. PRli: ãsevanäya, bhãvanäya, bahullkammena, evam kho bhikkhave, 
¿ÿ8öâu rakkhanto pạram rakkhamdi, “Bằng sự thân cận, bằng sự tu tập, 
bằng sự tu tập nhiều lần, như vậy là hộ trì người khác trong khi hộ trì chính 
mình”. 

89 , PAli, S.47.7 Makkafa. 

1984 ___ 0Q... 

8. Pali: kãye kayänupassino viharatha đätãpino sampadjänä ekodibhitä 
x80 f0 6 8 samhita ekaggacitä kaãya yathabhufam nñãnaya, “Để có 
nhận thức như thực về thân, các người hãy sống quán thân trên thân, nhiệt 
hành, chánh trí, chuyên nhất, tâm trong sáng, định tĩnh, tâm nhất cảnh”. 


8 - Pali, S.47.1 AmbaPali. 

''*” . Khu vườn trên trời Đao-lợi. Xem cht.2, kinh 576. 
'%8 . pali, S.47.20 Janapada. 

'%”. Thế gian mỹ sắc †E[E]l3É&. Päli: /zapadakalyanï, mỹ nữ của cả nước, 
mỹ nhân quốc sắc. 

'”° , Hán: chánh thân tự trọng..IE8 HS. Päli: bahilikatã yãnikatä 
vat(hukatä anuffhia paricilä susamaraddha, (bốn. Niệm xứ) được tu tập 
nhiêu, được làm thành như cô Xe, làm thành như nên đât, được thê nghiệm, 
được tích lũy, được khéo sách tiên. 

'?!.Pali, S. 47.16; Umiya; 47.15 Bähiya. 

'””. Uất-để-ca ##{f3M. Pali: U///ya. 


'”., Hán: tịnh kỳ sơ nghiệp #.Š. Päli: äđim eva visodhehi kusalesu 
dhammesu, “Hãy làm thanh tịnh pháp căn bản (hay bản sơ) trong các thiện 
pháp”. 

'!, PRH, S.47.15 Bahika. 

'”3. Bà-hê-ca XšRf3M. PAli: 2a//ka (Bahya). 

99 bali, tham chiếu S.47.26 Padesa. 

!#' P§li, S.47.21 Sila. 


!3 . Kê lâm tinh xá Ấ4J§Ê. Päli: Kukkafãrãma 

'”” . Ba-liên-phất ấp EH#Z§ 5. Päli: Pđ/aliputia. 

““°_ Hán: bất trạch #Ÿš.Tham chiếu Päli, Diii. Saigii:.akandehi 
acchidehH  asabaleh akammasehe  bhujissehi  viẴiñuppasadthehi 
aparamafthesi... không bị khuyết, không bị vỡ, không tì vêt, không bị đôm, 
khiên cho tự do, không bị cô châp, được kẻ trí khen ngợi... 

?'. Bất giới thủ TW, giới bị cô chấp. Pãli: aparZmaf(ha. xem cht. 59 
trên. 

“92. Pạli, S.47.23 Parihãna. Xem kinh 628 trên. 

“3 , Xem kinh 629 trên. 

2% . Pạ]i, S.47.17 Ariya 

“3. Hiền thánh xuất ly  ÄEHHRẾ. Päli: ¿riyZ niyznikã, vị Thánh giả đã 
thoát ly (khô). 

9 _ Tóm tắt có bảy kinh. 

9! Päli, S.47.3 Bhikkhu. 


“3. Trụ bất luật nghi ft Z“#@#!Š, tức sống không phòng hộ. Päli: øsz/zvard. 


2°. Đại, S.47.46 Pätimokkha 
“9 Pali, S.47.13 Cunda. 


+. Ma-kiệt-đề Na-la tụ lạc EE9§‡E7lf5šZ. Päli: Magadha-Nalagamaka, 
thôn Na-la ở Magadha. 
“'“, Thuần-đà BE. Päli: Cunda 


”3. Thọ giới thân J3 Ñ. Päli: S7/a-kkhanda, giới uân. 


+4 _ sanh #, bản Cao-ly: tọa #4. Tham chiếu Päli: yam tam jãtam bhữtam 


sankhatam palokadhammam, cái gì là sanh, là tồn tại, là hữu vi, là pháp bại 
hoại. 

”” vPgh 

“'°, Päli, S.47.14 Cela. 

“ . Như lai dĩ ly thí tài: #I2E†REJER†. Bản Tông-Nguyên-Minh: thế tài. 
“3 Nguyên Đại Chánh quyên 25, gồm hai kinh, SỐ 640-641, học giả hiện 
đại đoán định không thuộc Tạp A-hàm. Quôc Dịch đưa xuông quyên 50, tiêp 
theo A-duc vương nhân duyên (Xem kinh sô 604). Phật Quang đưa vào Phụ 
lục 2. Vê kinh sô 640, tham chiêu, Đại 12 No383 Ma-ha Ma-da kinh. Đại 
13, No397 Đại Tập kinh, “15. Nguyệt tạng phân, phâm 20. Pháp diệt tận”. 
Đại 49,No2028 Ca-dinh Tỳ-kheo Thuyết Đương Lai Biển kinh. Đại 
49, No2029 Ca-chiên-diên Thuyết Pháp Một T1 ân Kệ. Đại 50, No2042 A-dục 
vương kinh; Đại 27, No1545 Đại T)-bà-saquyên 183, tr. 918a. 


°', Ma-thâu-la Fff\ÃẼ, xem cht. I 1, kinh 36. 

? . Quật-đa Ï#Z, xem kinh 604, âm là Cù-đa. 

““'- Ưu-ba-quật-đa ##3Ï# #Z, xem cht.32, kinh 604. 

“““ . Ưu-lưu-mạn-trà #f S2, xem cht.34 kinh 604. 

23 . Na-tra-bat-trí HRfEjR[E, xem cht.35 kinh 604, âm là Na-trà-bà-đề. 


” - Quý thôn 58ŸÏ chỉ các loại thảo mộc. Skt.: b/agrãmma. 


”% . Da-bàn-na RB#&J. Skt. y¿vz⁄a, nguyên chỉ người Hy-lạp. Về sau, chỉ 


người Hồi giáo. 
? - Bát-la-bà #4Z@%. 


?” . Đâu-sa-la f8. Skt. 7„⁄/ära, chỉ người Nhục-chi, ở Tây vực Trung 
quốc, xâm chiếm Tây bắc bộ Ân độ. 

“3... Câu-điệm-di Ma-nhân-đà-la-tây-na ?h] #8 Fễ BỊ RE £ ñl; A-dục 
vương truyện nói là Đại Quan. Skt. Kosđnbi Mahenaresena. 


““”. A-kỳ-ni-đạt-đa Bế E3Š Ý. SktL. Agnidafa. 

“° .Tỳ-đà kinh luận ;EEf##if, chỉ các kinh điển thuộc Veda 

”'. Đệ Tử  Ý, A-dục vương truyện gọi là “Đa Đệ Tử”. 

“52, Tu-đà-na 2® Z6. Skt. S¿lliarna2 

“%3. Kiền-đà-ma-la ##ÊEF#fE. Skt. Gandaznaiya2 Xem Câu-xá 11 (Đại 29, 
tr.58a): Hương túy sơn ®#LlI Skt. ŒadJhamadana. 

“°“ , Hán: bất tát-xà vị nhân thọ kinh 33A ##&. Đại-i-bà-sa 183: 


bất lộc độc xứ tĩnh lự tư duy “#38ƑƒEñffễ 8#: không thích một mình ở 
chỗ vắng vẻ tu thiền. 

“%3. Hán: bất tát-xà vị nhân thọ kinh #33 #Í#&. Đại-i-bà-sa 183: 
bất lộc độc xứ tĩnh lự tư duy “I#38ƑƒEñffễ 8#: không thích một mình ở 
chỗ vắng vẻ tu thiền. 

”% . Hành sa-la trù ƒTÈ)#&®: phát thẻ tre và đếm, một hình thức kiểm danh 
hay lây biểu quyết tập thể giữa Tăng. Skt. Šz/Z⁄4. 

3“, Kinh nói về nhân duyên vua A-dục bồ thí nửa trái A-ma-lặc (quả xoài). 
Xem cht.I kinh 640. Tham chiêu kinh sô 604 (Đại Chánh, quyên 23). 


“3. La-đà-quật-đa #ElRZZ. Skt. ®Z¿hagupia. 

?% ' Kê tước tự ÄÈ#®*Ÿ. Skt. Kurkufärãma. 

”%° Tam-ba-đề =3. Skt. Szz›adr, cháu nội của vua A-dục. 
“'. A-ma-lặc R[F#ŠŸ. Skt. Zzz/zka, quả xoài. 

“%“ .Tỳ-lê-ha-ba-đê E8ã4RfJ3#{E. Skt.8/as/oaii. 

“° . Tỳ-lê-ha-tây-na EM] 8l. Skt. /7y/aseua. 

2. Phát-sa-tu-ma 3ÿ3)Zäƒ§. Skt. Pusuadharrna. 

“%3 . Phát-sa-mật-đa-la 3È} ## Z#£. Skt. PuyJarni/ra. 


?°- Nha Xi #†#Ä. Skt. DanstränivãsT-yaksa. 
Z7. Trùng 8Ä. Skt. Krmiéa. 


“3. Bất thiện số #8, đồng nghĩa bất thiện tư duy. 
?° . Pali, S.50.1 GŒangapeyyäla; Cf. A.5.13 Sankhia 


2° _ pali, S.48.§ Daffhabbam; A.5.14 Vitthata, 5.15 Dafthabba. 


2°! _Cƒ. A.5.1 Sankhia. 


“%2. Học lực 7, năng lực của hữu học. Päli: sekhabala. Xem cht. 63 


dưới. 
23 Năm Lực theo bản PälI: szđ25a, tín, 777, tàm, øffapa, quý, v7zjy/a, tỉnh 
tân,païna, tuệ 

“3+. Pali, xem kinh 677. 

255 Pạli: saddhaäbalena samannagafa bhavissama sekhabalena, chúng tôi 
sẽ thành tựu sức mạnh của tín, là sức mạnh của hữu học. 

“5 - Pali, A.5.2 Vithãta. 

“'. Phiền não số #8. 

“53. Pali, A.5.5 Sikhã. 

”%”- Đương Ä*, bản Cao-ly chép là /hẩm 3%. 
9ˆ PRli: saddhäpi nãma te nãhosi kusalesu dhammesu, người không có tín 
đôi với các thiện pháp. 

2! . P8li: pañfñäpi nãma te nãhosi kusalesu dhamưnesu, người không có tuệ 
nơi các thiện pháp. 

“2 . PAli, A.5.5 Sikkhä. 


“3 pạii: sjkkhamm paccakkhäya hinayävaffati, xà học xứ, hoàn tục. 


2 . Hán: ha trách nhữ Iñ]Eš3. 


25 _ Cf,M.12 Mahäsihanäda-suiia; A.10.21. S7ha. Hán: Ño125(46.4). 


'°- Xứ phi xứ như thật tri R#3EjE#HffZll, tức (thị) xứ phi xứ trí lực. 
Pal1: /hanañca fthanafto athãnañ ca a{†hanafo yathabhnfam pajãnđữi, biết 
như thật trường hợp nào xảy ra (lý), trường hợp nào không xảy ra (phi lý). 


2. Tiên Phật tối thắng xứ trí 2©fÈIÄJ#. Päli: (a/hägato ãsabhaim thănam 


paƒjanafi, Như Lai tự xác nhận địa vị Ngưu vương. 


“%3. Nghiệp pháp thọ nhân sự báo šš* #3. 

PälI: karmmnasamadäananam thanaso hefuso vipaãkam, nhân và duyên báo ứng 
của sự thọ nghiệp. 

2062 pạji, (...)-sưmapaftinamn sankilesam vodanam vu{fhãnam, (biết) sự tạp 
nhiễm, thanh tịnh và xuất ly của các (...) chánh thọ (hay đăng trì). 


?# _ Nhất thiết chí đạo xứ —J#/8}Š, tức biến thú hành trí lực. 


Päli:sabbafthagaminim palipadam, (biết) con đường dẫn đến tất cả mục đích. 


2! A.6.64 Sihanada. 
2. Xem cht.75 kinh 684. 


“3. (...) tâm lạc pháp thọ ##3*##, không rõ nghĩa. Hoặc, nghiệp pháp 
thọ šÉ$⁄Ñ# (Päll: kamnasamadana) nhưng chép nhằm là/c pháp 


thọ #83**#⁄. Xem cht.76 kinh 684. 
24 . Pali, A.6.64 Sihanäada. 


“5 Tự dĩ lạc thọ H}#&Š%, không rõ nghĩa. Ấn Thuận đọc là dĩ nghiệp 
pháp thọJŠ)*# thay vì tâm nghiệp pháp thọ zbšŠŠ3#'. Xem cht.81 kinh 
686 trên. 


CHẾ A7. 32/4 Bala; 5. Dhana. 

?” . Tham chiếu, Hán: No125(38.11); Pãli: A.8.27 Baia. 
23 _ Cƒ. No125(28.11); A.8.27 Bala. 

?2_ Pạli, A.8.28 Baia. 

“S0 LOI, Á,8,28 Buia 

“8! . Xem kinh 697. 

“%2 . Xem kinh 692, 693. 

“#3 _ Cƒ, A.10.21 S7z. Xem kinh 684. 


284 . Như kinh 6§4. 
283. Như kinh 6§7. 


GUAI Trong nguyên bản: øzz thật trí phi xứ hề XI3EƑŠ có sự chép nhằm. 

NUẾT... Thuận Hội Biên, tụng 4, “l2. Tương ưng Giác chị,” gồm sáu mươi 
kinh, từ sô 901-967 (Đại Chánh, 704-747). Quôc Dịch, “4. Tương ưng Bô-đê 
phân”. Phân lớn tương đương PälI, S.46 Boj/hanga-samyufía. “Đại Chánh 
kinh 704, PalI, S.46.24Ayomisa. 


“°38. hết chánh tư duy T*IE†É. Päli: ayoniso manasikarofo, không tác ý như lý. 


“%3. Nguyên Hán: ÿ 33 

2" Š P8II, S.46.37 Vuddhi. 

”'. Xem cht.97 trên. 

? _ Pali, S.46.40 Nnarana 

23 . Pali, S.46.38 ÄÂvarana-nharana. 
* . Ngũ chướng ngũ cái HÑỆ i5. Päli: pañca ãvaranã nïvaranna, năm 
chướng cái, chướng ngại và ngăn che. 

“3. Phiền não ư tâm J8ll[#Ä2b. Päli: cc/aso uöpakkilesa, là những tùy phiền 
não của tâm: là những thứ làm ô uế tâm. 

HÀ" Tức khinh an. 

?”. Gốc cây. PAli, S.46.39 Rukkha. 

“3. Kiền-giá-da ##3l Hỗ. Päli: køcchaka. 

°° . Ca-ty-đa-la 3MỆ Z#£. Päli: kajpirhaka. 

“9. A-thâp-ba-tha JJ3ã3tb. PAli: ¿ssa//ha. 

““'. Ưu-đàm-bát-la f#fŒf&. PRli: u2uunbara. 


?% . Ni-câu-lưu-tha JEJ ft. Päli: nigrodha 


“3. Nguyên Hán: tâm thọ 2Ù4ÑŸ, có thể nhằm. Päli: zJãrukkha, cây đại 
thọ. 


2104 Ä 1.2 LÁ SA Ấ ^ ` + 
. Trong đê bản thiêu sân nhuê. Thêm vào cho đủ. 


“15 Pali, S.46.23 7hãna. 


°!° . Đăng vô gián #Rf]#; bản Minh: vô minh. Xem cht.8 kinh 259. 


#1! . Pạli, S.46.56 Abhaya. 


“#3 Vệ Úy vương tử #### #. Pali: Abhaya rãjakumära. 


“1. Bản Pali: thuyết của Purana kassapa. Trong Trường bộ, đây là thuyết 
Luân hồi tịnh hóa của Makkhali Gosala; xem D.I. Samaffaphala-suira. 
*°. Ấn Thuận, câu này dư, cắt bỏ. 


#!! Nguyên Hán: ý tức %Ñ. 


“2. Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, “10. Tương ưng Căn,” gồm hai 
mươi bảy kinh, từ số 815-840, (gồm mười chín kinh, Đại Chánh: 642-660) 
tức Tương ưng thứ 4 trong “Tụng 4. Đạo phâm”. Quốc Dịch, đê lên Tương 
ưng thứ 2. Bản Đại Chánh, quyên 24, Tương ưng l; Đại Chánh. quyên 26, 
từ số 642. Quốc Dịch, quyên 23, Tương ưng Căn, từ kinh số 1230. Phật 
Quang, quyền 26, kinh số 654-724. Päli, S.48.23 No. Cf. A.3.84 Sekka. 


“3 „VỊ tri đương tri căn, tri căn, vô tri căn Zk#l #ñ4R, #f4R, #4ZÃII‡R. Vô 
tri căn, Câầu-xá: cụ tri căn. Xem Câu-xá 2, phẩm 2 “Phân biệt căn” 


PälI: Ø' /ndriyani: anafiiätãñiñassãmitindriyain, 
aññindriyam, aññatãvindriyam, Căn chưa biết sẽ biết, căn đã biết, căn đã 
biết trọn vẹn. 


“'“ , Bất động ý giải thoát ®WZ###ll, tức bất động tâm giải thoát. 


Päl1: akuppa cefvimutii. 
“H3, P8li, S.48.1 Siddhika. 
?!° . Pạli, S.48.2-3 Sotapanmna. 


#!”. Đoạn tri Ñf#l, tức đoạn biến tri, đoạn trừ với nhận thức toàn diện; 


xem Câw-xá21 (tr.11218). PalI: pahãna-pariffa. 

ˆ ở, Pali, S.48.4-5 Araham. 
?” . Ly dục giải thoát; bản Päli: aøupãdävinuto, giải thoát không còn chấp 
thủ. 

1°. Đãi đắc kỷ lợi šf#C Äl, đã đạt được mục đích của mình. 

“2! . P8Ii, S.48.8 Da/fhabbam. 

?1. Pali, S.48.9-10 Vibhanga. 

?1 . Pali, S.4§.20 Äsavãnamkhayo. 


“!“2, Xem cht.6, kinh 644 

#1 . Pali, S.4§.20 Äsavãnamkhayo. 

mau PalI, S.48.6-7 Samana-brahmana. 

“!“', Xem kinh 650 trên. 

Sau” Pali, S.48.12 Sankhitta, 18 Pafipanna. 

#2. Pãli: paripiram paripirakärT ãrãdheti, padesam padesakrT ãradhedi, 
người làm cho viên mãn thì hoàn thành sự viên mãn; người chỉ làm một 
phân thì hoàn tât một phân. 

“19, P8li, S.48.15-16 Vihãra. 

“!!!', Xem kinh 652 trên. 

“32 . Câu phần giải thoát {R.Z)fi#lì, đối với vị A-la-hán chứng đắc Diệt tận 
định. PalI: ubhatfobhägavimuira. 

“3. Thân chứng 8Š; đối với A-na-hàm chứng đắc Diệt tận định. 
Pal1:kãyasakkhim. 

“'*“. Kiến đáo RE. PRli: đi//hipata. 

“!*5 , Tín giải thoát fS##llt. PAli: saddhãvimudia. 


“13 . Nhất chúng —ÏŠ. Päli: ekabj7in. 
“3”. Gia gia 53. PRli: kolamnkola. 


#38. Thất hữu +8. Pãli: satakkhattuparama. 


“3”. Pháp hành 3*ƒT tức Tùy pháp hành. Päli: j2unãnusãrin. 


?°. Tín hành 4§ƒT tức Tùy tín hành. Päli: szđÄ4hzmusãrin. 

“1! . Căn ba-la-la-mật, quả ba-la-mật ‡R3Jf##§, 1111š⁄/ 8ã. 

Päl1: /mdriyavemaftataphalavemaftata hori, do sự sai biệt của căn mà có sự 
sai biệt của quả. PälI:e/za//a/à, chủng loại sai biệt; bản Hán đọc 

là pararnia: ba-la-mật. 


1“ , Nhân ba-la-mật À_j⁄###Ä. Pali: øggalavermaffafä, sự sai biệt về nhân 


cách. 

“3. Xem cht.18 kinh 652 trên. 

#1. Pali, S.48.52 Mallika. 

#1 . Pali, S.48.10 Vibhanga; 48.52. Mallika 

#1“ . Pạli, S.48.10 Vibhanga. 

#41. PRli: saddahari tathägafassa bodhim, tin tưởng sự giác ngộ của Như 
Lai. 

“3. Pali, S.48 50 Saddha. 


*3 . Pali, S.48.50: a/hägate ekantagato abhippasanno, nhất hướng tín tâm 


minh tịnh đối với Như Lai. 

2°. Pali, nt: saddhassa... ariyasavakassa cevam pafikamkham yam 
ãraddhaviriyo viharassati akusalanamn dhammanam pahanaya... Thánh đệ 
tử có tín mong đợi như vây: an trú với tinh tắn dũng mãnh hướng đến đoạn 
trừ các pháp bắt thiện... 

“3'. Ấn Thuận Hội Biên, tụng 4. Đạo phẩm, “11. Tương ưng lực”, gồm sáu 
mươi kinh, từ số 841-900; gồm mười ba kinh Đại Chánh: 661-703. Tương 
đương PälI,Samyuía 50. Balasarnyufía. Đại Chánh kinh 661, Hai sức 
mạnh. Pali, A.2.2.1 Balani. 


“3. Số lực Ä\ 7D. Pali: pafisankhanabala, sức mạnh của sự giản trạch, tức 


năng lực quán sát và phân tích của tuệ. Xem Câu-xá 1. tr.Ib. Bản Hán hiểu 
theo ngữ nguyên sa⁄kđ, con sô 
“3, Tu lực f#2). PäH, bhãvanäbala. 


“1. Tự đạo PH}, tức bốn hay hay thông hành; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. 


Cf. Pali, D.11. tr.228: cafasso pafipad4. 

“13. Tự cú PN3*#J, tức bốn pháp tích; xem Tập Dị Môn 7, tr.395b. Cf. Päli, 
Diii. tr.229, ca/fãri dhaminapadäni. Ân Thuận tách kinh này thành ba kinh. 
*13 . Tóm tắt có chín kinh. 


“”- Ba loại sức mạnh. 
“3. Tham chiếu Päli, A.4.152 8a1ãzi. 


“1”. Tập cận #RÀ. Päli: seviiabba. 


“4°. Hành lợi [ElXI, hoặc nói là lợi hành l7. Päli : z/hzcäriyä 


“%1. Đồng lợi [BE], cũng nói là đồng sự [E]SE. Päli: szmZøa(/a¿ä, đồng ngã, 


nâng người lên ngang mình. Nhưng Hán dịch theo SKkt. Szmanarfhaíä. 

“!“. Ý nghĩa, người muốn chứng đắc A-la-hán, thì giúp cho được chứng 
đắc. 
“193. pạli, A.4.32 Sangaha. 


“°. Hán: cang ẾT, ống gang trong bánh xe. Päli: ee kho saigahä loke, 


rathhassãnva yãyaío, những nhiếp sự này ở trong đời, như cái chốt trục xe 
khiến xe lăn. 

“6Š. Đạ]i: yasmmã ca saigaha ete samavekkhamti panditã, tasmã mahattam 
pappomti pãsamsã ca bhavarii, bậc trí do quán sắt các nhiếp sự này mà đạt 
được sự vĩ đại và có danh thơm. 

?!9 .Pãli, A.4 153 Paññä. 


“7. Bất thiện số 3#, đồng nghĩa bắt thiện tư duy. 
2168 . ---o0o--- 
#1 _ Dpạli, S.48.8 Dajthabbưm: A.5.14 Vithata, 5.15 Dafthabba 
?° _CT. A.5.1 Sankhita 


“”'. Học lực 87, năng lực của hữu học. Päli: sekhabala. Xem cht. 63 


dưới. 

?“ Năm Lực theo bản PälI: szđd5a, tín, 77, tàm, øffapa, quý, viriy/a, tỉnh 
tắn,paññä, tuệ. 

°”3 . Pali, xem kinh 677. 

?“ _ Pạli: saddhäbalena samannagafa bhavissama sekhabalena, chúng tôi 
sẽ thành tựu sức mạnh của tín, là sức mạnh của hữu học. 

3. P8Ii, A.5.2 Vithãta 


“”* . Phiền não số #8lấẩñđ. 
2”, PäH, A.5.5 Sikhã. 
?3. Đương *, bản Cao-ly chép là /uẩm 3E 
. PãlH: saddhapi nãma te nãhosi kusalesu đhamnesu, người không có tín 
đôi với các thiện pháp 

“139 . Đạli: pafññãpi nãma te nãhosi kusalesu dhammesu, người không có tuệ 
nơi các thiện pháp 

28! . P8li, A.5.5 Sikkhã 

#2 Đạli: sjkkham paccakkhaya hinayävaffari, xà học xứ, hoàn tục 


“3. Hán: ha trách nhữ IỊEš3⁄. 

“13. Cf.M.12 Mahãsihanäda-sufta; A.10.21. Sïha. Hán: Ño125(46.4). 

° , Xứ phi xứ như thật tri R3ÈFƒE#IIfẰ#l, tức (thị) xứ phi xứ trí lực. 
Päl1: /hanañca fthanafto athãnañ ca a{thanafo yathabhnfam pajanđii, biết 
như thật trường hợp nào xảy ra (lý), trường hợp nào không xảy ra (phi lý). 
#3. Tiên Phật tối thắng xứ trí #f#IXƑÃ#. PAli: /2/hägaío ãsabham 
thanam pafijjaãnaii, Như Lai tự xác nhận địa vị Ngưu vương. 

“37. Nghiệp pháp thọ nhân sự báo šš*#Ä#3Z. 

Päl1: karmmnasamadananam thanaso hefuso vipaãkam, nhân và duyên báo ứng 
của sự thọ nghiệp 

TÔ G Pali: (...)-samapa(tInarn sankilesam vodãanam vuffhanam, (biêt) sự tạp 
nhiêm, thanh tịnh và xuât ly của các (...) chánh thọ (hay đăng trì). 


?#Ở° . Nhất thiết chí đạo xứ —J#ƑR3B, tức biến thú hành trí lực. 
Pãli:sabbaíthagaminin patipadarmm, (biết) con đường dẫn đến tất cả mục 
đích. 

?Ð0_ A.6.64 Sihanada. 

?! ` Xem cht.75 kinh 684. 


““ . (...) tâm lạc pháp thọ ##3*##, không rõ nghĩa. Hoặc, nghiệp pháp 
thọ šÉ$⁄ÑS#Z (Päll: kamnasamzdana) nhưng chép nhầm làiạc pháp 


thọ #83kS#. Xem cht.76 kinh 684 

“3. Pali, A.6.64 S7hanada 

””“ _ Tự dĩ lạc thọ H}#&Š%, không rõ nghĩa. Ấn Thuận đọc là dĩ nghiệp 
pháp thọ4ŠŠ}3*# thay vì tâm nghiệp pháp thọ 2bŠŠ3š#. Xem cht.&1 kinh 
686 trên 

CN CÁ gối) Bala; 5. Dhana. 

“”° . Tham chiếu, Hán: No125(38.11); Pãli: A.8.27 Baia. 

#*.Cf. No125(38.11); A.8.27 Bala 

#3. pạli, A.8.28 Bala 

? ._ Cf. A.8.28 Bala 

*9° . Xem kinh 697. 

?°'. Xem kinh 692, 693. 

“2 . CF. A.10.21 S7»z. Xem kinh 684 

#3 . Như kinh 684 

2°. Như kinh 687 

? . Trong nguyên bản: n# thật trí phi xứ h8 #I3EB có sự chép nhầm. 
“S LẦN Thuận Hội Biên, tụng 4, “l2. Tương ưng Giác chị,” gồm sáu mươi 
kinh, từ số 901-967 (Đại Chánh, 704-747). Quốc Dịch, “4. Tương ưng Bồ-đề 
phân”. Phân lớn tương đương PälI, S.46 Boj/hanga-samyufía. “Đại Chánh 
kinh 704, PalI, S.46.24Ayonisa. 


“. Bất chánh tư duy 4*IE8†#. Päli: ayoniso manasikaroto, không tác ý 


như lý. 
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. Ñguyên Hán: Ở 33. 

?° ` Pali, S.46.37 Vuddii. 

“!°_ Xem cht.07 trên. 

2! Pali, S.46.40 Nnarana. 

?!“. Pali, S.46.38 Ävarana-nharana. 


221 ~ lệ ~ lên _- =1" ~ = = = = v 
”, Ngũ chướng ngũ cái HỆ HšŠ. Päli: pañca ãvaranä nñaranna, năm 


chướng cái, chướng ngại và ngăn che. 

““'“ . Phiền não ư tâm J8ll[fÄ2b. PAli: cc/aso upakkilesa, là những tùy phiền 
não của tâm: là những thứ làm ô uề tâm. 

=“: Tức khinh an 

““'°. Gốc cây. PAli, S.46.39 Rukkha. 

2”. Kiền-giá-da ##3§ Hồ. Päli: køcchaka. 

“3. Ca-tỳ-đa-la 3M EỆ Z#£. PAli: kapirhaka 

“'” , A-thâp-ba-tha JJ3ã3{tÙ. Päli: ¿ssa/ha 

““° . Ưu-đàm-bát-la f#fŒ?&. PRli: u2uunbara. 


?“'. Ni-câu-lưu-tha JE†J ft. Päli: nigrodha. 
? . Nguyên Hán: tâm thọ 2ÈMÑÏ, có thể nhằm. PRli: z2Zrukkha, cây đại thọ 
' . Trong để bản thiếu sân nhuế. Thêm vào cho đủ. 


2. Pali, S.46.23 Thana. 
?” . Đăng vô gián ##fEl#f; bản Minh: vô minh. Xem cht.8 kinh 259. 
2. Pali, S.46.56 Abhaya. 


?”- Vô Úy vương tử ### E Ý. Päli: 1bhaya rãjakumära. 


. Bản Pali: thuyết của Purapa kassapa. Trong Trường bộ, đây là thuyết 
Luân hôi tịnh hóa của Makkhali GŒosala; xem D.1. Sãmañfiaphala-sufa. 
”“°- Ấn Thuận, câu này dư, cắt bỏ. 


*#°. Nguyên Hán: ÿỷ tức #3. 
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. Đại Chánh quyền 27. Phật Quang quyên 27. Quốc Dịch quyên 24. Päli, 
S.46.56 Abhya. 

3? . Bản Pãli, quan điểm của Purana Kassapa: naffi hetu nafthỉ paccayo 
añnaãya adassanaya qhefUu apaccayo anñanam qdassanam hoíi không có 
nhân, không duyên cho sự vô trí và vô kiến; vì vậy, vô trí, vô kiến là vô nhân 


vô duyên. Xem thuyết vô tác (akiriya), D.ii. Suãññaphala-suta. 

%3. Pali, S.46.52 Pariyäya. 

““ , Hán: phản a mạ jgl. Bản PRli:øevr abiinandimsu 
0nappafikkosiisu, không hoan hỷ cũng không chỉ trích. 

““° , Hán: thuyết ngoại đạo pháp R##Mïl3*. Tống-Nguyên-Minh: dư 
chữ /#z„yế:. Xem đoạn văn tương đương ở kinh 714. 


2236 : na. : = R : 
. Bản PAll: naham... yo ứmesam pañhanam veyyakaranena cittam 


ãradheyya aññatra tathagatena vã tathägafasavakena vã ifo vã suiva, Ta... 
không ai có thê làm hài lòng với sự trả lời cho những câu hỏi này, trừ Như 
Lai hay đệ tử của Như Lai đã nghe từ đây. 


2” - Bản Pali: gj/hafta vyäpädo, bahiddhä vyäpädo, nội sân, ngoại sân. 


2238 ~ ~ PA 2 =1" Ề = : 
Hữu thụy, hữu miên. Bản PAÌ:/hmam nvarandam, mìddham 
nĩvaranar, hôn trầm là triên cái; thụy miên là triên cái. 


“3”. Trạo (điệu) hối ‡#8. Pali: udJhacca-kukkucca, bồn chồn và hối tiếc. 


?“° . Bản PRli:ajhadtam dhammesu vicikicchã, bahiddhä dhammesu 
vieiltccha, hoài nghị các pháp bên trong, hoài nghi các pháp bên ngoài. 

' . Bản PRli: yadapi... ajjhadtam dhammesu sati tadapi satibojjhango, có 
chánh niệm nơi các pháp bên trong, đó là nệm giác chi. 

MI: Bản PAlI: 4//haftaqmw dhammesu paññaya pavicinai pavicardli.. 
bahidhä dhammesu..., bằng trí tuệ mà khảo sát (tư trạch) và khảo nghiệm (tư 
sát) các pháp bên trong... các pháp bên ngoài. 

so. . Bản PälI: kãy¡kam viriydm... cefasikamm viriyam, thân tỉnh tấn, tâm tinh 
tân. 
? - Bản Päli: savitakkavicarä pữữ... avitakkävicarä pĩí, hỷ đồng hành với 
tầm tứ, hỷ không đồng hành với tầm tứ. 

?“3°. Nguyên Hán: thân ÿ tức, tâm y tức #Ÿ#⁄8,ù3#8. 

Päl1: kãyapassaddhi, cittapassaddhi. 

29 - Bản Päli: savi/akko savicãro samadlhi, avitakkao avicãro samadhi, định 
có tầm có tứ, định không tầm không tứ. 

?”. Bản Pli: aj/hadtam dhammesu upekkhä, bahidhä dhammesu upekkhä, 
xả nơi các pháp bên trong, xả nơi các pháp bên ngoài. 

“8. Pali, S.46.53 Agơi. 

Bởi Bản PälI:.../mam cifam hoi, kafamesaM fasmU"H samaye 
bojjhanganam akälo bhãvanãya... kãlo bhãvanäya, khi tâm co rút, lúc ấy là 
hợp thời để tu tập những giác chi nào, không hợp thời cho sự tu tập những 
giác chi nào. 

““” , Xem cht.8 kinh 713. 

“°', Xem cht.6 kinh 713. 


?? . Hán: tiêu thán Ñ#. Bản Päli:...aÏJãni ceva tinäni,... allãni ca gomayäni, 


...—gllãn! ca ka{thani pakkhipeyya, bỏ vào những cỏ ướt, phân bò ướt, củi ướt. 


53, Cf, S.46.2 Kãya; 46.51 Ähãra. 


?“ _ Hán: xúc tướng #Š‡H. Bản Päli: sưbJarrirniffd, tịnh tướng. 


“®° . Bản Päli: ayonisormanasikärabahulikaro, tu tập nhiều (với tịnh tướng) 
mà không tác ý một cách như lý. 
2 . Dục ái 8#. Päli: kãmachanda 


”“”” . Chướng ngại tướng RÑ#Ẩ‡B. Pali: pa/ighaninitam, tướng đối nghịch 


hay đối ngại. Trong Päli, ø2z/iga, có nghĩa là sân, cũng có nghĩa là đối 
nghịch (chướng nøạ]). 
*® . Bản Päli: ceíaso avữpasarno, tâm không an tĩnh. 
?®”- Bản PRli: z„efãcefovimuiri, từ tâm giải thoát. 
v Hán: minh chiếu. Bản PAlL: ah arambhadhatu nikkamadhau 
parakkanuadhafu, có phát cần giới, tinh cần giới, đũng mãnh giới. 
. Pal, S.45.83 Yoniso; 46.29 kkadhamma. 
22. Pali, S.46.4 Vafa. 
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. Hán: giác phần chánh thọ #Z2}IF #. 


2. P8li, S.46.8 Upavãna. 
“3. Ưu-ba-ma #3. Pali: Upavana. 
“5. A-đề-mục-đa Ji H #. Päli: Aduirnuzta 


“”. Thất giác phần phương tiện bf#Z2)#Íễ. PRli: susamaraddhä satfa 


bojjhanga,bảy Giác chi được khéo nỗ lực. 

“3. Lạc trú chánh thọ #8{‡1E#. Päli: phãsuvihãrãya samvatfanii, chúng 
tác dụng đề dẫn đến an trú lạc. 

?°- Hán: tri tư duy #I#‡#. Án Thuận thêm từ 5đ 2E, không biết tư duy. 
?° _Pali, 46.42 Cakkavatii. 


”“'. Bản Hán, văn đột ngột; có thể nhảy sót một đoạn. Xem kinh 722 dưới. 


*“*. Pali, S.46.42 Cakkavairi. Tham chiếu, N°125(39.7), 
D.17 Mahasudassana-suttania. 


2“. Hán: thất chỉ trụ địa ©3E‡È1h. Pãli: sz/appatiffhito. Bảy chỗ. 


“““ , Bản Cao-ly: tận thời 8ƒ. Bản Tống-Nguyên-Minh: trú thời fi, 
(ngay ban ngày). 
2275 


? . Nguyên bản: /zzg, fŠ. Theo Tống bản: y, #4 


2. S.46.3 Sï/z (phần đầu). 

#8 .S. 46.24 Ayoniso 

z .S.45.2 Upaddha. 

“°. Giáp cốc tinh xá 382X§8. 


keo Pall:sakalam cvidam brahmacariyam yadidmn kalyanamiita 


kalyanasahaya(a,chinh toàn bộ đời sống phạm hạnh này là thiện tri thức, 
thiện đông hành... 


32 .S. 46.16 Gilãna. Cf. D.16 Mahäparinibbãna-suttanra. 


“%3 .S. 46.22 Desanä. 

“2% .S. 46.27 Nirodha. 

“8 .S. 46.41 Vidhã. 

226 .S. 46.9-10 Uppannä; 46. 49 Anga. 

“3”, Hán: trừ Phật điều phục giáo thọ &##RÑ{Ñ3fŒ. Pali:...bo//ñaïga 
bhavta bahulhalA uppanHä HĐĐqJAdHH nãnnatrta  tathagafassa 
pãfubhäva, giác chỉ được tu tập, được sung mãn, nếu chưa sanh thì sanh, trừ 
phi không có Như Lai xuất hiện. 

“#3 .S. 46.9-10 Uppanna. Xem kinh 731 trên. 

“%5 §. 46.5 Bhikkhu. 


2° - Đạo phẩm pháp ìÄñ3š. Pali: bodhãya samvattani 1ì... bojjhangä' tỉ 


Vic€a7Ø1fi,chúng tư trợ cho sự giác ngộ, nên chúng được gọi là giác chi. 


??'.S. 48.65 Dve phalã. 

2° Š›S. 48.12 Sankhita. 

“5 0 ,/46,3,, 5010; 

““”“, Hán: đắc hiện pháp trí chứng lạc 43k fð##. Päli: ¿///ñidharmine 
pafikacca aññam aradheii ngay trong đời hiện tại nhất định chứng đắc 
chánh trí. Bản Hán hiệu đzZzZ»c/¡: vui thích; cũng có nghĩa là thành đạt. 
“5s Pali:no ce diftheva dhamme pafikacca anñam ãradheti atha 
maranakale annam aradheíi, nêu hiện pháp không nhât định chứng đặc 
chánh trí, khi lâm chung sẽ chứng đắc chánh trí. Đây là kêt quả thứ hai. 

2° .S. 46.5 Bhikkhu. 

““” , Xem kinh 733. 

”.,§. 48.65 Dve phalã. 

“”. Bản Hán: đắc hiện pháp trí hữu dư Niếtbàn cập a-na-hàm 
quả S3)*##Ê*)š#2 K mị ñ§ E8. Có sự nhằm lẫn. Päli: 2////va dhamzne 
qĩna, sai vã upadisesa anagamiia tỉ. 

“*”, Xem kinh 735. 

°'. Xem kinh 746. 

* . Hán: cập mạng chung thời, nhược bắt nhĩ giả #8 ấầ#4#‡, #4 *R#. Tối 
nghĩa. Được hiểu như sau: Nếu không như vậy (không Chánh trí tức chứng 
quả A-la-hán trong đời hiện tại), thì kịp khi mạng chung (sẽ chứng Chánh trí 
lúc đó). Xem cht.69 kinh 738. 

“8S. 46.67 Asubha. 

3%“ _S 46.68 Marana. 

“%5. 46.54 Metfam. 

“ . Hoàng châm ấp #(Ñ#.Eà. PÄli: Koliyesu viharati haliddavasanain nãma 
koliyanam nigamo, trủ ở Koliya, tại Haliddavasana, một thị trần của 
người Koliya. 


?. Bản Päli:... bhãvitã... metfäcetovimuiii kimgatiha hoti kimparama 
kimphala kimpariyosana, tu tập từ tâm giải thoát, hướng về đâu, cái gì là tối 
thắng, cái gì là kết quả, cái gì là cứu cánh? 

23. Dạ|li: sbhaparamä mettäcetovimutii. 

25 Pãli: akãsãnañcayatanaparama kurunacefovimutíi, bì tâm giải thoát, 
Kiiêng vô biên xứ là tối thăng. 

98, 46.62 Metiä. 

3,8. 46.76 Nirodha. 


3'2..S. 46.66 Anäpäna. 
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”!3. An-na-ban-na niệm #ðÑl##l. Pali ; øzzøzøassaii, niệm hơi thở ra 


vao. 


3! .S.A6.57-61 Afthika v.v. 
”'3. Trong bản: tâm khâu 2È`H, dư chữ khẩu. 


®'. Ấn Thuận y theo luận Du-già Sư Địa mà thêm vào. 


®!“. Ấn Thuận Hội Biên, “13. Tương ưng Thánh đạo phần”, gồm một trăm 


mười bốn kinh, số 968-1081 (Đại Chánh kinh 748-800). Quốc Dịch, quyền 
25, tụng 5. Đạo tụng tiếp theo, “5. Tương ưng Thánh đạo”, kinh số 12449- 
12558, chia thành hai phẩm, phẩm 1 gồm một trăm kinh, toàn bộ quyên 25; 
phẩm 2, mười kinh, phần đầu quyển 26. Phần lớn tương đương Päli, 
S.45 Maggasamyuta Đại Chánh, quyên 28, kinh số 748. Päli, 
45.55. Yoniso. 

*'#. Bản Pali, S.45.55: ariyassa atthangikassa maggassa uppädäya ctam 
pubbamgamam cfam pubba-nimittam yadidam 
yonisomanasikärasampadä, trước khi Thánh đạo tám chi xuất hiện, có tiền 
tướng là sự thành tựu như lý tác ý. 

Nữc PAll: yonisomanasikara-samnpannassetan bhikkhave bhikkhuno 
palikankham ariam a{thangikam mageam bhavessaíi Tỳ-kheo thành tựu 
như lý tác ý, hy vọng tu tập Thánh đạo tám chi. 

2399. 45.1 Ảvjjã. 

3!'.S. 45.24 Patipäda. 


2. Tà sự 338. Päli: „cchãpafipada. sự thực hành tà vạy. 


32 .S. 45.30 Uriya (UHika). 

3°. Ca-ma ME. Bản Päli: U//iyo. 

32 .S. 45.7 Afñfi atara bhikkhu. 

2“. A-lê-sắt-tra l[ Mã. Päli: Az///ha. 


®”'. Cam lộ H#. Päli: ¿nz/a, sự bắt tử. 
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. Hán: giới danh thuyết ##Øi. Giới ở đây chỉ Niết-bàn giới. 
Päl1: nibbanadhatuya adhivacana... amafam. 


®””. Hán: đăng tam-muội #=RR, tức chánh tam-muội hay chánh định. 


PãlI:sarmmasamddlhi. 


®3° ' Hán: cơ nghiệp #&%. Pali: kz/maƒfhana: đề mục thiền định. 


22! .A. 3.62 Bhaya. 


“” . Hán: vô mẫu tử úy #&#E. Päli: amãfãputtika bhaya. 


“3. Hán: hữu đạo, hữu tích 838 BF. Päli: 2h maggo, atthi pafipadä. 


33.9. 45.20 Vedana. 
#5 A. 10. 76 Abhabba. 
2336 _S_ 45.13 Sekho. 


*°”. Học E8. Hay hữu học, chỉ các Thánh giả đưới quả A-la-hán. Päli: sekJ:a. 


238 .S. 45.51 Uppäda. 

ˆ°°5S.45.16-17 Parisuddha. 

““° Xem kinh 731. 

VÀ, 5/52 Rasi. 

2 .S. 45.2 Upaddham. 

?3 . Sơn cốc tinh xá LỊ2ÃŠ®8; Pali: Giribbaja. Baôn Päli: Sakyesu vihãrafi 
nagarakam naảma sakyãnam ngamo, ở giữa những người Thích-ca, 
tại Vagaraka, một thị trân của những người Thích-ca. 

®“°. Xem kinh 726. 

235 _S. 45.4 Brahmana. 

® . Sanh Văn Bà-la-môn i41. Pali: JZwøssopi-brähmana. 

ˆS, 45.21 MicchaHa. 

233 .S$. 45.34 Pãrangama. 

““” , Bài kệ, xem Dham.85-§6. 

5S. 45. 76, 83 Yonisa. 


. Bất chánh tư duy IERE. Päli: zyowiso manasikãra, không như lý 


®*2. Xem các kinh 775, 776, 771. 
3% .S.45. 77 Kalyänamitta. 
®3*®. Xem kinh 778. 


®°'. Hán: phi pháp, thị pháp 3E3, 3#. 

9°,§. 45.5 Kimaitha. 

®”. Tóm tắt có mười kinh. 

28 .S$. 45.21 Micchatta. Cf. S.45.8 Vibhanga 

2Ö Hán: thí, thuyết, trai #E, Z*, 7ƒ. PAli: dinnam, yiftham, hutam. 


“5°. Hán: chúng sanh sanh 582:#. Pali: sz/Z opapäiikä. 


“'. Hán: thiện đáo ##l. Päli: szzznagga¿a, chân chánh đi (ra khỏi thế 


g1an). 
*%“. Hán: thiện hướng š* BI]. Päli: szznãpafipanna, chân chánh hướng (đến 
Niết-bàn). 

3®. Bản PAli: kafama... sammadifthi? yam...dukkhe ñanam, thế nào là 
chánh kiến? Nhận thức về khô... 

Hóa PAll: kafamo...samnãsankappo? yo kho... nekkammasanhappo 
avyäpädadsankappo avihimsäsankappo, thê nào là chánh tư duy? Tư duy về 
xuất ly, tư duy về không thù hận, tư duy về không bạo hại. 

365. Cf.M. 117 Mahãcatfãrisakasuiia. Cf. N°26(189). 


“%° . Hán: thủ RW, ở đây, Päli: z»adhi, sanh y, hay hữu y, tức sở y của tái 


sanh. 

261. Cƒ. Pal, M.11l1: athi bhikkhave sammadilthi säsavã puññabhãgiyä 
updhivepakkhä, có chánh kiến là hữu lậu, thuộc phần phước nghiệp, đưa đến 
hữu y. 

233. Dạ]i: ghi bhikkhave sammadilthi ariyã anäsavã lokutarä maggangä, 
có chánh kiến thuộc bậc Thánh, vô lậu, xuất thế gian, thành phần của Đạo. 
*°. Xem kinh 784. 

279. A, 10.103 Micchatra. 

2”! . PAJi: micchatam bhikkhave ñgamma virãdhanä hoti no äãrãdhanä, do 
đi theo tà nên nghịch ý, không phải thích ý. 

3”. A. 10.104 Ba. 

“”“3, Xem kinh 786. 

“”“°, Xem kinh 787. 

““3, Xem kinh 786. 

“5. Xem kinh 784. 

”,§. 45.36 Sãmañiia. 


ˆ“3.S. 45.36 Sãmafiña. 

ch V549 Sãmadfifia. 

bê . Quốc Dịch, quyền 26, tụng 5. Đạo tụng tiếp theo, “5. Tương ưng Thánh 
đạo, phẩm 2”. Đại Chánh, quyên 29, kinh sô 797. —Päli, S. 45.35. Sãmañña 
“*'. Sa-môn pháp ÈbƑH‡k Päli: sãmañña. 

““ . Sa-môn quả È)Ƒ]#§ Päli: sãmaññaphala 

“**, Päli, S. 45.36. Sãmañña. 

““ . Sa-môn nghĩa ÈƑl#Š . Päli: sãmaññattha. 

2%. Dạli, 45, 37. Brahmaïaa; 30-40. Brahmacariya 

%° . Quốc Dịch, quyên 26, Tụng 5. Đạo tụng, Tương ưng 6. An-na-ban-na, 
gồm mười tám kinh, kinh số 12559-12576; một phẩm duy nhất. Ấn Thuận 
Hội Biên, Tụng 4. Đạo phẩm, Tương ưng 14. An-na-ban-na niệm, gồm hai 
mươi hai kinh, kinh sô 1082-1103. Phân lớn tương đương Päli, 5. 
54. Anàpànasauyutta. Đại Chánh quyên29, kinh sô 801-815. Phái 
Quang quyên 29, kinh sô 813-827. 

“*', Päli, S.54.1. Ekadhamma. Cf. N”101(15). 

“3. Hán: nội tức [N8 Päli: passasati, thở vào. 

*3°*. Hán: ngoại tức 2k Päli: assasati, thở ra. 


*”° Hán: tức trường E Päli: digham vã assasanto dipham assasami' ti 


pajãnãti, trong khi thở ra dài, biết rằng “Tôi đang thở ra dài”. 
®”!, Hán: tức đoản Ñ#ữ. Päli: rassam vã assasanto rassam assasämT tỉ 
pajãnãti, trong khi thở ra ngắn, biết răng “Tôi đang thở ra ngắn”. 
“”? . Pali: sabbakãyapatisamvedï passasissam ti sikkhati, vị ấy học tập 
răng, “cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào”. 
?””. Hán:... nhất thiết thân hành tức xuất 
tức — J8ƒrR§—mg Päli:passambhayam kayasamkhäram assasIssamTˆti 
sIkkhafl, vị ấy học tập rằng, “thân hành an tĩnh, tôi sẽ thở vào”. 

. Hán giác ti hý, giác tr lạc, giác tri tâm 
hành IS ÃXI#4ÑÄÑlbƒT Päli:pitippatisamvedi..., 
sukhappafIsamvedl..., c1ttasamkharappaftIsamvedH... 
“°, Hán:.. tâm hành tức nhập tức... ùbƒ7A Ã Päli: passambhayam 
ciftasamkhãram passasIissami ti sikkhatI, vị ẫy học rằng, “tâm hành an tĩnh, 
tôi sẽ thở vào,” 


®”° - Giác tri tâm, giác tri tâm duyệt, giác tri tâm định, giác tri tâm giải 


thoát Mù 3 Mù tt Š XI; 7E S 2ù #f Hn A K. 
PälI: =. abhippamodayam cittam..., samadaham ctttam..., 
Vvimocayam cittam... 


?”. Hán: quán sát vô thường... đoạn... vô dục... diệt E#4 3% Mi#4 Bì 
PalI: aniccanupassĩ... viraøanupassĩ... nrodhanupassĩ... pa{inissagganupass1, 
quán vô thường, quán ly dục, quán lêc quán xả ly. 

= ` PAH; S. 54. 2-5. BoJjhahga,v.v.. 

?? . Tóm tắt có bảy kinh. 

“%- P8li, S. 54.6. Arittha. 

“®' 5 Hán: ư nội ngoại đối ngại tưởng Jƒ2kšŠj#ÑlÄã. Pali: ajjhattam bahidhã 
ca dhammesu patighasañña, tri giác tưởng về tính đối ngại (tính đối kháng 
của vật chất, cũng có nghĩa sự sân hận) nơi các pháp nội vả ngoại. 

 % - P8Ii, S. 54.7. Kappina. 

“%3. Pãli: neva kayassa iñjitam và hoti phanditam vã, na cittassa iñjitam và 
hoti phanditam vã, thân không dao động, không khuynh động; tâm không 
dao động, không khuynh động. 

ˆ“9 . Pạli, S. 54.11. Icchãnalgala. 
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. Nhất-xa-năng-già-la —35#8Eilllể Pali: Icchãnangala 
%. Hán: nhị nguyệt — |. Päli: temãsam, ba tháng 


“%Ö Hán: thời đáo R‡#l| . Có lẽ Pãli: kãlagata, chết. 
““®3. Trong bản: A-la-ha tịch diệt RJ##ã 3ÿ} 

*°?- Thánh trụ ŠE‡È Päli: ariyavihãra. 

“° Thiên trụ K#È Päli: dibbavihãra. 


“!!. Phạm trụ 4È Pali: brahmavihãra. 


“Học trụ ŠHÈ Päli: sekhavihãra. 
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”, Vô học trụ # #l {È Päli: asekhavihara. 


“. Như Lai trụ #1 2  Pãli: tathãgatavihãra. 


“3. Hiện pháp lạc trụ #8 3% ## 4† Pali: ditthadhammasukhavihãra. 

2. Pạli, S.54.12. Kañkheyya. 

*“, Ca-t-laviệt Ni-câuluật thọ viên . Pãl: Kapilavatthusmiư 
nigrodhàràme. 


3. Thích thị Ma-ha-nam šSFEãfl Rj. Päli: Mahänämo sakko. 
“°. Ca-ma Tỳ-kheo ðMỆ H ma Bản Päli: äyasmã Lokasakambhiyo. 


“2°- Học trụ ŠHÈ Päli: sekhavihãra. 

““!, Xem cht.35, kinh 807. 

“2 . Pali: bhikkhũ sekhã... te pañca nĩvarane pahãya viharanti, các Tỳ-kheo 
hữu học an trụ sau khi đoạn trừ năm triển cái. 

“3, Xem kinh 807. 

”““' Xem cht.27, kinh 807 trên. 

“° . Pali, S. 54.9. Vesali. Tham chiếu, Tứ phần quyền 2, Tăng kỳ quyền 4, 
Ngũ phần quyên 2; Mahavagga iii.68. 

"“S: KIH cương tụ lạc Bạt-cầu-ma hà trắc Tát-la-lê 


lâm ®ÑllŠ?Z## 5# fRllE£7Z£5#4#. Bán Päli: Vesäliyam... Mahãvane 


2“? - Hán: bất tịnh ác lộ. Päli: asubha. 


““*., Lộc Lâm phạm chí tử EER###ZSf. Tứ phần: Vật-lực-già Nan- 
đè #J Đ1I##†E . Thập tụng: Lộc Trượng phạm chí EE#.##*z. Päli: Miga- 
landika samanakuttaka. Bản Hán đọc puttaka (con trai) thay vì kuttaka (kẻ 
Ø1ả trang). 

““? 5 Bạt-cầu-ma hà #§5ÊF§. Päli: Vaggumudä. 

“9. Päli, S. 54. 13-14. Ẩnanda. 

“ở! . Minh giải thoát B]##fẦPäli: vijjãvimutti. 

“3°. Hán: dị ư thân J4. Pali: kãyantaraham ãnanda etam vadämi 
yadidam assäsa passasam, tùy thuộc một (trong han) thân, ta nói cái đó là hơi 
thở ra, hơi thở vào 

“°3.. Hán: dị thọ... tùy /ho (nguyên bản: /hân) tỉ tư 

duy SB§Š()§†Ê.. Pãli: vedanäññatarãham ãnanda etam vadãmi 
vadidam assãsa passasam sadhukam manasikam, tùy theo một thọ, ta nói cái 


này là hơi thở ra, hơi thở vào được khéo léo tác ý. 
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“%3. Pali, S. 54.10. Kimila. 

*%%.. Kim-ty-la tụ lạc Kim-tỳ lâm E8f#£5ï E3. Päli: Kimilayam 
viharati ve]uvane. 

“%7. Kim-ty-la ® Ef#fPäli: Kimila, tức Kimbila. 


“#3. Cù-đàm, đây chỉ A-nan, gọi theo dòng họ. 

nh Không mệt nhọc. Pali, S. 54.8. DIpa. 

?“° . Pãli: neva kãyo kilamati na cakkhũni anupädäya ca me äsavehi cittam 
vimuccati, thân không mệt mỏi, mặt cũng không; Ta, sau khi không còn 
châp thủ, tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 

““' . Ca-đê nguyệt ÖM{E H Pãli: kattika, thường chỉ tháng sau ngảy giải chế 
an Cư. 
”“” . Ân Thuận Hội Biên, “15. Tương ưng học,” gồm ba mươi hai kinh, số 
1104-1135 (Đại Chánh, kinh 816-832). Không có tương 
đương Samyutta Päli; phần lớn tương đương Aiguttara. 3. Quốc Dịch, 
quyên 2ó, “7. Tương ưng học,” kinh sô 12577-12608 (qua một phần quyền 
27), chia làm hai phẩm, phẩm 1, kinh 12577-12593, phẩm 2, kinh 12594- 
12608. -Đại Chánh, quyên 29, kinh 816. Pali, A. 3.89.Sikkhä. 

ˆ“3 . Tăng thượng ý f#_EZŠ tức tăng thượng tâm, chỉ định 

học. PaÏlI: adhicitta 

?“* . Thị thuyết vi giác tích đệ nhất thanh lương 

tập Eãn 5 l JÈZE — 8 £Pali: tamahu sekkham patipadam, atho 
samsuddhacãriyam, đây gọi là lối đi hữu học, hành thanh tịnh. Bản Hán 

đọc samudàcàra, sự tập khởi, hay tập hành 

“H3, Päli, S. 3.88. Sikkhã. 

““ . Hán: vô thượng tuệ thọ nhi hoạt ##_E Šä# mm 4. 

“““, Päli, S. 3.87. Sadhika (Sikkhä. l). 

“#3. Hán: quá nhị bách ngũ thập giới 8 Ti T##. Bản Päli: diyaddha- 
sikkhapadasatam, một trăm năm mươi điều học gIiỚI. 

“*°,Päli, A. 3.86. Sekkha. 

“%° , Pali: sTilesu paripũrakãm hoti samadhismim mattaso kãrI paññãya 
mattaso kãrI, nơi giới hành trì toàn phân, nơi định, tuệ hành trì một phân 
nhỏ. 

“®'. Hán: giới sư thường trú ## Ñ 3# {È Pali: thitaslo, giới trụ vững. 
2%“. Pali, A. 3.85. Sikkhã. 

“83, Xem cht.69 kinh 819 trên. 

“°®* . Xem cht.7I kinh 820 trên. 


%3. Nhất chủng đạo —##3Š quả vị thuộc Tư-đà-hàm. Päli: ekabTja 
®% Xem kinh 821. 
“°” . Xem cht.71 kinh 820 


“°® . Xem cht.71 kinh 820 

“°®”. Nhất chủng đạo (Pãli: ekabTjTka), Câu-xá 24 gọi là nhất gián — F8], vị 
Thánh giả còn một lần tái sanh Dục giới nữa sẽ chứng quả A-na-hàm. 

“9°. Pãli, A.3.84. Sekha. 

“'.Päli, A.3.84. Sekha. 

^“- Hán: học giả & tức học nhân, chỉ Thánh giả hữu học. Paki: sekha 
463 pạjj; khayasmim pathamam ñãnam, trong sự đoạn tận, trí thứ nhất (khởi 
lên) 
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. Hán: thứ cứu cánh vô tri Ä5ÿS#4Zl Päli: tato aññã anantarä, kế đó, 
không gián đoạn, chánh trí (khởi lên). Bản Hán đọc aññana, vô tri hay vô trí, 
thay vì làañña: chánh trí (của A-la-hán). 

“3, Cf. It. 46. Sikkhã. 

“5% . Luật các bộ: thập cú nghĩa † #J# , mười mục đích Phật chế giới. Cf. 
Päli: dasa atthavase paf{Icca. 

“1”, Päli, S. 3.82. Sukhetta. 

“%3. Con lừa. Päli. A. 3.81. Samana. 

“° ,Pli, A. 3.83. Vajjiputta. — 
X“.: Đại Chánh, quyên 30. Quôc Dịch quyên 27, “7. Tương ưng học” tiêp 
theo, phâm 2.- Pali, A. 3.90. Pafkadhà. 

?“'. Băng-già-xà Băng-già-kỳ lâm RätllElRB l5 34. 

PälI: Pankadha (Sankava). 

“”“, Giới tương ưng pháp #‡Äƒ§3*.Päli: s/44ãpadapatisanyita. 


Z3. Ca-diếp Thị 3M#$ E.Päli: Kassapagofa. 
2 . Bản PAli: adhisallikhat 'eväyarm samano, vị Sa-môn này quá khắt khe 
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”, Hán: phó chúc ngọa cụ ÍÑ§ñ.Päli: senäsanan samsametva thâu 


thập tọa ngọa cụ. 

#® . Pã|i: ãyatim samvaram ãpajjari, phòng hộ phạm tội trong tương lai. 
Bản Hán đọc 4//a/¡ (sanh khởn) thay vì 04/7 (phạm tội). 

2⁄7, P8li, A. 3.90. Paikadha. 

2⁄3, Päli, A. 3.88. Sikkhã. 

“*” , Tóm tắt có mười kinh. 

“°%°. Ấn Thuận Hội Biên, “1ó. Tương ưng Bắt hoại tịnh”, gồm hai mươi chín 
kinh (số 1136-1164). Phần lớn tương đương Päli, S.55. Sofãpaffisauyuffa. 
Quốc Dịch, quyền 26 tiếp theo, “8. Tương ưng Bắt hoại tịnh”, chia làm hai 
phẩm. — Päli, S. 55.30.L/cchavi. 


“°ở' . Điều tượng sư Ly-xa B84 ÑIÑÊER.Päli: Nandako Licchavinahämato. 
Vị Đại thần của //cchavi tên là Nandaka. 

3“. Bất do tha dục 2 “EIfbÄX. Đây chỉ thiện pháp dục (Päli: ksz/2- 
dhammachanda). 

“®3. Thanh tịnh tín lạc j§⁄&{R#5. Päli: pzsada, trong sáng thuần tịnh; cũng 
có nghĩa tịnh tín. Do đó, a»eccappasada, bất hoại tịnh, hay chứng tịnh, trừng 
tịnh, cũng nói là bất động tín. 

“3. Không nghèo. Päli, S. 55.44-45. Mahaddhana. 

3°. pali, S. 55.1 Rãjã. 

286 _ pạli, S. 55.16-17. Miitenãmaccä. 

23! . Pali: Ve te bhikkhave anukampeyyaätha, ye ca sotabhaimn maññeyyum, 
mỉtã va amaccäa vã ñãn vã salohltaA và, te bhikkhave cafHsu 
sofapaffiyangesu samadapefabbäa: “Này các Tỳ-kheo, những người mà các 
ngươi yêu thương, những người có thể tư duy điều cần được nghe, tức là 
băng hữu, thân thích, huyết thống; các ngươi hãy khuyến dẫn họ vảo trong 
bốn chi phần của Dự lưu”. 

“®3 . Bị Tăng tác pháp yết-ma xả trí. 

“3°. Tỳ-kheo phạm tội nhưng ngoan cô không tự thừa nhận, Tăng tác pháp 
yết-ma bắt kiến tội. 

“9Š P8li, S. 55.31. Abhisanda (1). 

2Ð! Dạ]li: Caffãrome puñÑÃñiabhisanda kusalabhisanda sukhassahara, có bốn 
sự thấm nhuần của phước, của thiện, là thức ăn cho sự an lạc 

22. P8II, S. 55.32. Abhisanda (2). 

Z3, PäII, S. 55.41-42. Abhisanda. 


“ . Năm sông lớn: Hằng hà †83RJ, Da-bồ-na RBR#ð, Tát-la-do &#&H, Y- 


la-bat-đèf#Z@¡ñRiR, Ma-hê Ffff. Päll: Gañga, Yamuna, Sarabhữ, Aciravafi, 
Mahr. 

25 _ Pali, S. 55.12. Brãhmana. 

25 Pạ]li, S. 55.5. Sãriputta (2). 


“®”. Hán: lưu ÿÑ.Päli: so/, dòng nước. 


“”3 . Nhập lưu phần ÄðÄZ}, cũng nói là Dựu lưu chi, chỉ phần của dòng 
Thánh. PaÌi: sotäpattiyanga. 

“#”., Bốn Dự lưu chi, xem Phẩm Loại Túc Luận 2, tr458b: thân cận Thiện 
sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Cf. D.11. S487, 


Caffãri sofäDdffiyangaml: saDpurisa-sarnsevo, saddhama-savanam, yoniso- 
manasikaro, dhammanudhammapafipdfti. 

2. Nhập lưu giả AÄ'Š. Päli; sorzpanna, chỉ Thánh giả Tu-đà-hoàn, hay 
Dự lưu 

^` 5 Pali, S. 55.4. Sãrjpurra (1). 

'% . Trong nguyên bản, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Xá-lợi-phất. 

?. Pali, S. 55.29. Bhaydm (hay Bhikkhu) (2). 

°. Khủng bồ đối oán Z8 #&Š†. PAli: 5uazyavera, kinh sợ và oán thù. 

An) PAlI, S. 55.28, Duvera, hay Anathapindika. 

”°° . Ấn Thuận tách thành một kinh riêng 

2%. Pạ]i, S. 55.35. Devapada. 

““° . Chư Thiên thiên đạo BấXÌŠ. Päli: Zevanan devapadäii. 

23%. Pa]li, S. 55.35. Depada. 

*'°. Như Lai sự #2, tức Như Lai hiệu. Päli: 72/uzga/aguna (9). 


”''. Hán: thân ÿ tức 838Ñ. 

“!”, Xem cht.41, kinh 848 trên. 

213. P8li, A. 11.12-13. Mahänäma. 

“!1, Xem cht.41, kinh 848 trên. 

“'3. Tham dục triền, sân nhuế triển, ngu si triền ##§,REZSƒE,B§ KHE. 
Päli:rãgapariyutthita, dosapariyufthita, mohapariyufthifa, (tâm) bị quân chặt 
bởi tham, sân, s1. 

*'°. Hán: pháp lưu thủy, nghĩa lưu thủy 3šðf2k,3šðÿÄZk. Bản 

Pal1: dhammaveda, atthaveda 

Ti Bản PallL: dhammnupasainhifam pamo/jarn, sự hoan hỷ liên hệ đền pháp 
®'3. Tắm gương của pháp. Päli, S. 55.9. GiZakãvasatha. 

”' , Pháp kính kinh #§#Ằ#£. Pali: dhammadäsa dhammapariyäya, pháp 
môn Pháp kính. 

”“°-_ pạli, S. 55.8. Giñakãvasatha. 

““', Bản Päli, như kinh 854. 

. Nan-đồ Tỳ-kheo 8# ,F.Nan-đà Tỳ-kheo-ni ##ƑE tt. JZ,Thiện 


Sanh Uu-bà-tắc §?E{#3š# Thiện Sanh Uu-bà-di {#35 Päli: Sz/a 
(2) bhikkhu, Nanda bhikkhunI; Sudatta (2?) upäsaka, Sujatã upäsika. S.55.8- 
10, danh sách còn dài hơn. 

®° . Bản Päli, như kinh §54. 


”*- Danh sách đầy đủ, S. 55.8-10. 

2. Pali, S. 55.10. Giñjakãvasatha. 

2°. Na-lê-ca tụ lạc Phôn-kỳ-ca tinh xá 8§3#35šš4# Mã. 

Päli: Ñiike Giñjakãvasathe. 

®”“”. Kế-caxá UƯu-bà-tắcRù®{3š3, Ni-ca-tra JE3MTfE,Khư-lăng-ca- 
la f&#Š3M£,Ca-da-lê sa-bà ð Z343»3š_xXà-lộ Rl#E.Ưu-ba-xà- 
lộ f#3šRE. Lê-sắc-tra 5J#6fE.A -lê-săc-tra Jn]5Mf6fE. Bạt-đà- 

la ##ÊEEfE.Tu-bạt-đà-la ñRE#£. Da-xá RBồ#®.Da-du-đà RB â EE.Uát-đa- 


la Z#&.Danh sách Pali, S. 55.10: Kakkato ñãlike upãsako, Kalibho, 
Nikato, KaHssabho, Tuịtho, Santuftho, Bhaddo, Subhaddo. 

23. pali, S. 55.40. Nandiya. 

““” . Nan-đề Uu-bà-tắc ##f†#‡#3š#š. Päli: Nandiyo sakko. 

?° . Bản Päli: caffãri sofäpaffyangani, bỗn Dự lưu chỉ. 

“°!'. Hán: ư nhất thiết thời  —WJRỹ. Pali: sabbena sabbam sabbathä 
sabbzrn, toàn bộ, một cách triệt đề. 

“3%. Hán: phàm phu số Ñ 8Ä. Päli: pưiyjanapakkha, thành phần phàm 
phu 

“%3. Pali, S. 55.47. Nandiya. 

^°° , Phật tại Xá-vệ, bản Hán có thể nhằm. Có thể ở Ca-tỳ-la-vệ. 
Päl1: Sakkesu viharati kapilavatthusmim nierodharame. 

?°” . Thích thị Nan-đề S##‡E. Päli: S¿kko Nandiyo. 


?°_ Xem kinh 855. 
?®. Xem các kinh 855, 856. 


“°°. Hán: tiền tam nguyệt hạ ñ[ =5; mùa hè, tức mùa mưa, có bốn 


tháng. An cư trong phạm vi ba tháng đầu. 

2. Pali, A. 11.14. Nandiya. 

“3° . Xem cht.69 kinh 857. 

”° - Có thê ở Ca-ty-la-vệ thì đúng hơn. Xem cht.65, kinh 857 
”“ , Tham chiếu kinh 858. 


3 .Lê-sư-đạt-đa M3 #Z. Pali: /s/2¿//a. Xem kinh 860. 


®““ _ Phú-lan-na RRÑŸÄ. Päli: P„zZ„a. Xem kinh 860. 
2. Pa]i, S. 55.6. Thapafayo. 


“°, Xem cht.74,75, kinh 859. 

”“” , Lộc kinh trạch EEf#ÌS. Pãli: Jsidatapuranäa thapatayo sãdhuke 
pafivasaníi, hai người thợ Isidaffa và Purana đang ở tại thôn Sadhuka. 

3, Câu-tát-la #R&##; Ca-thi fllƑˆ; Ma-la F##; Ma-kiệt-đà EE$§ÿE; 
Ương-già #*Ill, Tu-ma f##£; Phân-đà-la 2) EE#; Ca-lăng-già 3š. Pãli, 
theo thứ tự: Kosala, Kasi, Malla, Magadha, nga, Sumbha, Pundarika, 
Kalinga. Lộ trình không giông với 5S. 55.6. 

^⁄”, Đại Chánh, quyên 31, kinh số 861-904. — Phật Quang, quyền 23, kinh 
sô 575-618. - Ấn Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyêt, “37. Tương 
ưng thiên,” gôm 48 kinh, sô 12874-12921 (Đại Chánh, số 861-872); “38. 
Tương ưng tu chứng,” gôm bảy mươi kinh, sô 12922-12991 (Đại Chánh, sô 
873-891); “39. Tương ưng Nhập giới âm,”gôm một trăm tám mươi hai kinh, 
số 12992-13173 (Đại Chánh, số 892-901) và kinh đầu của “40. Tương ưng 
Bất hoại tịnh,” số 13174-13173.- Quốc Dịch quyền 28 (mứa sau), Tụng Š. 
Đạo tụng, “Tương ưng chư Thiên” (bao gồm bồn tương ưng trong An Thuận 
Hội Biên)chia thành mười ba phẩm, gồm bốn mươi ba kinh, số 12685- 
12955 (Đại Chánh, số 861-904). Cf. A. 3.70. Uposathanga. 

“”° . Đâu-suất-đà Ø1 3£ÿE. Päli: Tusita. 

“Š', Như kinh 861. 


®“ . Hóa lạc thiên {t,##Z. Pãli: Nimmãnarati. 

“3. Tha hóa tự tại f{È. #£ZX. Päli: Paranimmitavasavatfi. 

®°° . Để bản: xả ly dư ‡§#Ê$, có thể sót. Nói đủ là: xả nhất thiết hữu 
dư 8# — Ji8%. Xem kinh 867 


°”. Trung Bát-niết-bàn FRÑ#)8ÄŠ, Pali: antaräparinibbay. 


®° . Sanh Bát-niết-bàn ZE§#)8##. Pãli: upabaccaparinibbay1. 
”°”. Hữu hành Bát-niết-bàn #f7ÂŸ)8##. Pali: sasaikhãraparinibbay1, (tổn 
hại Bát-niết-bàn). 

°* . Vô hành Bát-niết-bàn #&ƒTÑ#)8#8. Päli: asankhäraparinibbayi. 

“°” . Thượng lưu Bát-niết-bàn _EðÿfÂX38##. Päli: uddhamsoto hoti akanittha- 
gama(thượng lưu cứu cánh). 

““°, Đại Phạm thiên 3Š. Päli: Mahãbrahamä. 


“!. Phạm phụ thiên #*#§ậ7X. Päli: Brahmapurohita. 
5“ . Phạm thân thiên # ZX. Brahmakãyikã. 
“3. Vô hành Bát-niết-bàn #&ƒT7ÂX)BÄ#. Päli: asankhãraparinibbay. 


1 . Tự tánh quang âm thiên ä†‡3¿8Z. Päli: Äbhassara. 


5%. Vô lượng quang thiên #&# Z. Päli: Appamänäbha. 


5 . Thiểu quang thiên 4». Päli: Parittäbha. 
7. Nguyên bản không có chữ sắc, y các bản Tống-Nguyên-Minh bồ túc. 
““ , Biến tịnh thiên Ä§%§ZX. Päli: Subhakinnä. 


“5°. Vô lượng tịnh thiên #&#3§Z. Päli: Appamãnasubha. 


®”° . Thiều tịnh thiên 2»#8Z. Päli: Parittasubha. 


®”'. Tịnh niệm 3, hay nội đăng tịnh, hay nội tịnh. Xem Câu-xá, T.29, 


tr.14óc. 

“”“ , Nhân tánh Quả thật thiên R‡#+‡&fÄZ. Päli: Vehapphala (Quảng quả 
thiên). 

“3. Phước sanh thiên ‡ã2E7ZX. Päli: Puññapasavana. 

*®”*. Thiểu phước thiên 2#, tức Vô vân 

thiên #$š^X (Päli: anabbhaka). XemCâw-xá, T.29, tr.41a. 

“5. Pali, S. 32.1. Desanã. 

”° . Phong vân thiên ŠšZX. Päli: valãhakãyika deva (Vân thiên, trời mây). 
“”. Diệm điện thiên, Lôi chấn thiên, Vũ thiên, Tình thiên, Hàn thiên, Nhiệt 
thiên 4X ,.S*XÑXxIÊX#X&A. Tham chếu Päl, S. 
32.53. Sitavalahaka, Hàn vân thiên, trời lạnh; 54. Unhavaläka, Nhiệt vân 
thiên, trời nóng; S55.Abbhavalahaka Am vân thiên, trới tôI; 
56. Vatavalahaka, Phong vân thiên, trời gió; 57. Vassavalahaka, trời mưa. 
*”3. Tóm tắt có hai mươi kinh (theo Ấn Thuận). 

””” . Cây lọng che đèn. 

°°° , Câu-lân Tỳ-kheo kheo †#JÄ#ữf, tức Kiều-trằn-như. Päli: Aññã- 
Kondañña. 

®3'. Thích Đề-hoàn Nhân ##‡E‡gl. Pãli: Sakko devãnam Indo 


”33. Trật-lật-đề-la-săc-tra-la 3k5E?£f#£@fEfE, tức Đê-đầu-lại-tra. 
Päli: Dhatarattha, Trì Quốc Thiên VƯƠNG. 

”333. Tỳ-lâu-lặc-ca E8#šŠJ3M Pali: Virũlhaka, Tăng Trưởng Thiên vương. 
°3“. Tỳ-lâu-bặc-xoa E8‡88JX.. Pali:Virũpakka, Quảng Mục Thiên vương. 
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. Tỳ-sa-môn EB}}Ƒ]. Pali: Vessavana, Đa Văn Thiên vương. 


®3% . Ấn Thuận Hội Biên, “38. Tương ưng Tu chứng” gồm bảy mươi kinh. 


(Đại Chánh mười chín kinh, 873-891). Kinh 873, Bốn loại huấn luyện. Päli, 
A. 4.7.Sobheti; Cf. N125(27.7). 


3%”. Tài biện - 8Ÿ. Bản Päli: viyatta, có năng lực, thông minh. 


“33. Vô úy ##, tức vô sở úy. Päli: visãrada, tự tin, không do dự. 


“°°” . Hành pháp thứ pháp hướng ƒ73X3X3šlll. Päli dhammassa hoti 


anudhammacärI, là người thực hành tùy pháp của pháp. 

°“”° , Tăng hảoff#Ÿ, Tăng trung hảo flfH#ƒ, thiện chúng %5. 
Pali:sanghasobhana, sự tỏa sáng giữa Tăng. 

“”' , Tóm tắt có tám kinh. 


®”“ - Cf. Pali, It. 74. Putta. 


®”3. Tùy sanh tử §Ễ#-*Ÿ. Päli: anujãta, (con) giống cha; băng cha. 


®”*. Thắng sanh tử RỆ#E*#Ÿ hay ưu sanh. Päli: atijãta, con giỏi hơn cha 


3%. Hạ sanh tử F##. Päli: avajãta, con thấp kém. 
Tham chiếu, S. 49.1-12. Gañgã-peyyäla. 
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“” , Chánh đoạn IElf. Pãli: sammappadhãna, chánh cần. Bản Hán 


đọc, pahana: đoạn, thay vì padhãna, tỉnh cần. Cf D. 33.Saigiti, có 
bốn sammappadhãnä (bốn chánh cần) và bốn padhãnãni (bốn tinh cần) khác 
nhau. 

“3. Xem giải thích kinh 877. 

“””. Xem cht.49, kinh 875. 

“9. Xem giải thích kinh 877. 


“0! Đoạn lf. Päli: pahana-padhãna, tinh cần đề đoạn trừ. 


“% . Sanh dục 2Ä; Päli: chandam janeti, sanh khởi ý muốn, ý chí. 


“% . Phương tiện ĐÍ#,ở đây được hiểu là nỗ lực, không phải phương tiện 


thiện xảo. Pãli: vayamatI, vị ây nỗ lực. 


ˆ _ Tinh cần Ä§#ïŸ, tức tinh tắn. Päli: viriyam ãrabhati.. 
“%. Nhiếp thọ Ä#. Päli: citam pagganhãti padahati, giữ chặt tâm và sách 
tiễn tâm. 
ˆ% - Đây gọi là bốn chánh cân, Päli: cattäro sammappadhana; xem cht. 47, 
kinh 875. Tham chiêu, D. 33. SangTti: katamañcˆavuso pahãna-padhanam? 
Idh" ävuso bhikkhu uppannam kama-vitakkam nadhiväseti pajahati vinodeti 

.„ Ởở đây, Tỳ-kheo, dục tâm đã khởi, không thừa nhận nó, đoạn trừ nó, tiêu 
diệt nó. 
“%. Luật nghi đoạn #{§Ïff. Pali: samvara-padhãna, tinh cần phòng hộ (chế 
ngự) 
0% Tham chiếu, D.33: katamañ c° ãvuso samvara-padhãnam: Id 'ävuso 
bhikkhu cakkhuna rũpam dsvã na nimittaggähï hoti..., Thê nào là tính cân 
phòng hộ? Tỳ-kheo sau khi thây sắc bởi mặt, không châp thủ tướng... 
duớt Tùy hộ đoạn BRRŠẾT. Päli: anurakkhanã-padhãna, tính cần thủ hộ. 
“1°. Cf, D.33: katamañ c° ãvuso anurakkhana-padhänam? Id” ävuso bhikkhu 
uppannam bhaddam samaädhi-nimittam anurakkahti... Thê nảo là tỉnh cân thủ 
hộ? Ty-kheo thủ hộ định tướng (dâu hiệu của định) tôt đẹp đã khởi lên... 
“!'. Tu đoạn {#Ïlf. Päli: bhãvana-padhãna, tỉnh cần tu tập. 
?!2 . Cƒ. D.33: (...) Idh? ävuso bhikkhu satI-sambo]Jjihangam bhãvetI..., ở đây, 
no tu tập niệm giác chi... 

. xem cht.60, kinh 877. 

“2, Xem cht.62, kinh 877. 
“5Š , Xem cht.64, kinh 877. 
“!9 . Tóm tắt có chín kinh. 
1”. Bất phóng dật 2 WX#. Päli: appamaäda. 
“13. Tóm tắt có năm kinh. 
“1°. Päli, S. 49.13-22. Appamäãda-vagga. 
2°. Câu-tỳ-đà-la 1l: B⁄ÿE#fÊ. Pãli: kovilãra, một loại hắc đàm, hay trầm đen. 


“2! . Già-thi fllƑP. Päli: Kãsi, địa danh, một trong mười sáu vương quốc lớn 


thời Phật, nơi sản xuât vải danh tiêng. 
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. Kim sí điều 3#, chim cánh vàng. Päli: garuda. 
“2 .'Tú-diệm-ma Thiên vương T8 ®. Päli: Suyama-devarãjä 


““. Đâu-suất-đà Thiên vương 5#. Päli: Tusita-devarãjã 


““ . Thiện Hóa lạc Thiên vương $${#&Z +. Päli: Sunimmita-devaräjä. 
““ , Thiện Tha hóa tự tạ Thiên tử%f##{tH#X7. 
Pali: Suparanimmtavasavatta-devaputta. 

?. Nguyên Hán: tát-la #šE. Päli: sara, hồ, ao. 

“ . Nguyên Hán: A-nậu-đại tát-Ia lJ#§ k#f#. Päli: Anotatta-sara. 

““” , Các sông lớn: Hằng hà Jä3J, Tân-đầu Ấf8R, Bác-xoa JÄÄX, Tư- 
đà B]ÊE. Päli, theo thứ tự: Gañgã, Sindhũ, Vaggu (2), Sidï (2). 

ˆ°, La-hầu-la A-tu-la #§[ H *f#&]#£IJ #. Päli: Rãhu-asurinda. 

“3! . Đảnh Sanh vương ]RZE=. Päli: Muddhãvasitta-rãjã. 


“““ . Thánh giới Š##. Päli: ariya-dhãtu (2) 


“33. Pạli, S. 34. Jhãnasauyutta. 


3“. Tứ chủng thiền PHSfE. Päli: cattãto jhay1, bốn hạng thiền giả. 


2” Tam-muội thiện =RR##. Päli: samädhismim samädhikusalo. thiện xảo 
v : D ° : 


về định trong khi định. Giải thích của Atthakathã: thiện xảo phân biệt thiên 
chi trong các thiên. 

3. Phi chánh thọ thiện 3E1E#®Š. Päli: na samãdhismim samãpattikusalo, 
không thiện xảo về sự chứng nhập (đăng chí) trong định. Atthakathä giải 
thích: sau khi đã làm cho tâm hoan hỷ, tâm thích ứng, nhưng không thê 
chứng nhập thiên. 

“3”. Trụ tam-muội thiện phi trụ chánh thọ thiện =ERk3È{t1IE#®%. 
Päali:samadhIismim samadhikusalo na samadhismim thitikusalo, thiện xảo 
định trong định, nhưng không thiện xảo trụ lâu trong định. 

“ở. Hán: phi chánh thọ khởi thiện 3EIES#i8äŠ. Päli: na samadhismim 
vutthanãkusalo, không thiện xảo để xuất định. 

“3°. Tam-muội thời thiện phi chánh thọ thời thiện =Rkff#3EIE #ÿ®. 
PälI:samadhIsmim samadhikusalo na samadhismim kallitakusalo, thiện xảo 
định trong định, nhưng không thiện xảo thích ứng trong 

định. Atthakathä giải thích: na samadhismim kallitakusalo”tI cittam hãsetva 
nã kallam katum akusalo, không thiện xảo thích ứng trong định, nghĩa là, 

sau khi đã làm cho tâm hoan hỷ, nhưng không thiện xảo khiên tâm thích 


ứng. Bản Hán đọc kãla: thời gian, thay vì kalla: thích ứng (cũng được hiểu là 
an lạc). 

“4°. Phi chánh thọ xứ thiện 3EIFE#/E. Pal:na samädhismim 
øocarakusalo, không thiện xảo về cảnh giới sở hành trong định. 

 ", Päli (S.34.8): Samaãdhismim sakkaccakãrï hoti, có sự nhiệt hành trong 
định. Sớ giải: jhanam appetum sakkaccakarï hoti, có sự nhiệt hành đê đột 
tiên trong định. Bản Hán hiệu sakkaccakarT là “cung kính tác lễ (= nghĩnh)”. 
“ . Hán: chánh thọ lai IES#%. Pãli (S.34.7): na samadhismim 
abhinThãrakusalo, không thiện xảo về sự dẫn phát trong định. Sớ giải: 
kammatthänam visesa phãg¡yatãäya abhinTharitum akusalo, không thiện xảo 
đê dân phát đề mục thiên định thăng tiên. 

“%. Hán: phi tam-muội ác thiện 3E=RRRE. Cf. có lẽ Päli (S.34.10): 


samadhismm samadhikusalo hoti na samadhismimm sappayakãrI, có thiện 
xảo định trong định nhưng không làm tăng ích trong định. 

2. Nhiều đoạn không xác định được Päli tương đương. 

% . Pali, A. 3.58. Tikamna. 

” _ Pali: aññathãkho, braãhmaja, brãhmanã brahmanam tevijjam paññapenti, 
aññathãä ca pana ariyassa vinaye teviJJo hofI tí, ba minh trong Thánh pháp 
luật khác với ba minh của Bà-la-môn được các Bả-la-môn chủ trương. Xem 
kinh 886 ở sau. 

“ . Pali, A. 3.58. Tikanna; 3.59. Jãnussoni. 

“3. Pali, A. 3.58. Tikanna. 

“ . Bản Päli: tikano brahmano, Bà-la-môn Tikaniaa (ba lỗ tai). 

“3° . Pãli: tevijjã brãhmanä. 

“%!. Hán: phụ mẫu cụ tướng 4`Ñ† 8Ö. Päli: ubhto sujãto mãtito ca pitito 
ca, dòng dõi cha mẹ đều thiện (thuần chủng). 

““ . Hán: vô chư hà uế #&ã?#Z#.. Pãli: akkhitto, không lai tạp. 

“° . Hán: lịch thế bản mạt f£{H:2kZE. Päli: itihãsa, truyện cô. 

 . Hán: thử ngũ chủng ký J#,®fễn, có thê sai. Päli: 

(Itihasa) pañcamanam, thứ năm là truyện cô. Bốn môn trước: tinnam 
vedänam: ba tập Veda, nighaidu: ngữ vựng (Hán: vật loại danh tự), ketubha: 
sách nghi lễ (Hán: vạn vật phẩm sai?),akkharabheda: phân tích âm vận (Hán: 
tự loại phân hiệp). 


“3. Bản Cao-ly: chân yêu š%. 


“%° - Đăng khởi #8; Päli: samutthãana, sự xuất hiện, nguyên khởi nguyên 


động lực làm phát khởi. 
“%7” . PaIi, S. 43.11-43. Maggena,v.v... 


“3. Vô vị đạo tích #2333šƑ. Pali: asankhatagãmimagga, con đường dẫn 


đến vô vi. 

“SẼ ¿1 01 tất, tám kinh. 

%°. Trên đầu sợi lông. Pãli, S. 13. Abhisamayasamyutta. 
!. Hán: chánh vô gián đẳng 1E#&fl#%, xem cht.67 kinh 23 
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. Tóm tắt có tám kinh. 

. Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 39, “Nhập giới ấm tương ưng”, Đại 
Chánh kinh 892-901. —-Đại Chánh, 892; Pali: S.25. Okkantasaưyuttam. 

“ . Tín hành 41. tức tùy tín hành. Pãli: saddhãnusãrin. 

“%3. Hán: ly sanh §É##E. Không rõ Päli. Tham chiếu, Sn. 371: saddho sutavã 
niyamadassĩ có tín, có văn, có kiến, ly sanh. về nghĩa y sanh vị, siêu việt 
phàm phu vị, xem Câu-xá, tr.40c. 

““° . Pháp hành 3XƒT hay tùy pháp hành 3šƒT . Pãli: dhammãnusãrin. 

. Tóm tắt có chín kinh. 

. Năm loại hạt giống. 

. Tóm tắt có mười kinh. 

“5°. Pãli, A. 4.23. Loka. 

“5, Tóm tắt có tám kinh. 

?2 . Tóm tắt có năm mươi kinh. 

“3. Tóm tắt có năm mươi kinh. 

“ - Tham chiếu, Päli, S. 18. Rãhulasamyutta. Xem các kinh 198-200. 

“5. Tham chiếu, Pãli, S.13.11. Anusaya. 

®”°. Đam mê vị ngọt. 

2 . Thiết lập pháp thiện. 

23. Pãli, S. 45.139. Tathãgata. Cf. A. 4.34. Pasãda. 

TH AT Thuận Hội Biên, Tụng 7. Như Lai sở thuyết, “41. Tương ưng Đại 
Ca-diếp,” gồm mười một kinh, chín kinh đầu, số 13236-13244 (Đại Chánh, 
số 1136-11440); phần tiếp, hai kinh, số 13245-13246, (Đại Chánh, số 905- 
905); “42. Tương ưng Tụ lạc chủ”, mười kinh, số 13247-13256 (Đại Chánh, 
số 907-916).-Quốc Dịch quyền 45, Tụng 8. Như Lai, “l. Tương ưng Đại 
Ca-diếp” mười một kinh, sô 13356-13366; “2. Tương ưng Tụ lạc chủ,” gồm 
mười kinh, số 13367-13376. Päli, S. 16.12.Parammaranam. 

“3°. Bản Päli, Xá-lợi-phất hỏi Ca-diếp. Xem tiếp đoạn dưới 
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“%3! . Pã]j: hoti tathãgato param maranä, Như Lai có tồn tại sau khi chết? 
“3. Hán: vô ký ##ãữ. Päli: avyäkata 


“3 . Hán: vô tự tánh trí #§ ä†##. 


s." Bản Päl, Ca-dip trả lờina hetam ãvuso atthasamhitam 


nãdibrahmacariyakam na nibbidaya na viraägäya na nirodhäya na upasamäya 
na abhiññãya na sambodhãya na nibbäya samvattati, vì điều ấy không liên hệ 
đến mục đích, không thuộc phạm hạnh căn bản, không dẫn đến yếm ly, 
không dẫn đến ly tham, diệt tận, tịch tĩnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“33. Đề bản không có hai chữ szn?h ứ. Vì đây là cú nghĩa thứ tự của vấn đề, 
nên theo các nghĩa trước mà thêm cho đủ ý. 

“3 _ pali, S.16.13. Saddhammapatirũpakam (tượng pháp). Tham chiếu Hán, 
Ne100(121). 

“37. Gọi là ngũ trược ác thế #r3š†f, bản Päli không có. 

“33. Bản Päli: khi vàng thật còn ở đời thì vàng giả không xuất hiện. Khi 
vàng giả xuất hiện thì vàng thật biến mất ở đời (yato ca kho 
Jãtarũpappatiripakam loke uppaJJati atha Jatarũpassa antaradhanam)). 

“3° . Chánh pháp 1E3#. Päli: saddhamma. 


“”° - Hán: tương tợ tượng pháp ‡R{f#3*. Päli: saddhammapatirũpaka, 


tương tợ chánh pháp. 

“°'. Bản Päli: pañca okkamaniya... satthari agãravã viharanti appatissã, 
dhamme agärava... sanghe agarava... sikkhaya agarava... samadhismim 
agãravä..., năm sự thoái hóa: chúng không tôn trọng Đạo sư, sống không tùy 
thuận; không tôn trọng Pháp, không tôn trọng Tăng, không tôn trọng Học 
giới, không tôn trọng Chánh định. 

““. Ấn Thuận Hội Biên, “42. Tương ưng Tụ lạc chủ” gồm mười kinh. Đại 
Chánh, quyển 32, kinh số 907-916. Phần lớn tương đương Päli, 
S.42 Gãmanisamyutta. Xem thêm cht.1 “1. Tương ưng Đại Ca-diếp”. Pãli, S. 
42.2. Puto. Tham chiếu, Me100(122). 


“°. Giá-la-châu-la-na tụ lạc chủ W#Êl@?ñlf@ÃZj4. Paili: Tälaputa 
NatagamanIi, phường trưởng phường ca vũ tên là Tãlaputa. 

““ , Hán: Ca vũ hý tiếu kỳ niên túc sĩ#W####j7ã+. 
Pãli: äcariyãpäcariyãnätã. Sư tổ của các ca kỹ. 

“°. Hoan hý thiên #R#šX; M100(122): Quang chiếu thiên. Päli: Pahãsã 
devi. 

““ . Sống băng nghề chiến đấu, tức chiến sĩ. Pãli, S. 42.3 Yodhãjïvo. 


“°”. Chiến đấu hoạt tụ lạc chủ El34Zš#i#*È. Pali: yodhãjiva-gãmani, 
người cầm đầu phường võ. 

“3. Tiễn hàng phục thiên #ữ##{ÑZX. Päli: sarañjitã (sarãjitã) devã 
*” ' Huấn luyện ngựa. Päli, S. 42.5 Assa (Haya). 
“1° . Điều mã tụ lạc chủ SÑ§5šï#>. Päli: assãroho gamIn1. 
Z”', Bản Päli, người huấn luyện ngựa hỏi Phật với nội dung như các ca kỹ, 
chiên sĩ trong các kinh trên. 

““ . Điều ngự trượng phuẩÑấl##&⁄huấn luyện con người. 
PalI: purisadamma 

Z3, Pali, S. 42.1 cando. 


“. Ác tánh 3ã. Pãli: cando, hung đữ, bạo ác 


“5. Hiền Thiện ##. Päli: sorata, nhu hòa. 


Z9, Pali, S. 42.10 Manicila. 

“. Ma-ni Châu Kế tụ lạc chủ EEJE#k#5š?4>. Pãli: Manicilaka. 
“3. Pali, S. 42.12 Rãsiyo. 

”?. Vương Đảnh tụ lạc chủ ET]R5šš#>. Päli: Rãsiyo gãmini. 

?”° . Nguyên bản: bất đắc S4, trùng với loại tự khổ thứ hai. Theo văn ý, 
nên sửa lại là thiểu đắc 2J*ƒ#. có thể một ít. Bản Päli, có ba hạng khổ hành, 
sông khắc khô (tapassĩ likhajivi): I. Tự hành khổ nhưng không chứng thiện 
pháp, không đác pháp thượng nhân, không nhập Thánh trí thủ thăng. 2. Tự 
hành khô, chứng pháp thiện, nhưng không đặc pháp thượng nhân và Thánh 
trí. 3. Tự hành khô, chứng pháp thiện, đắc pháp thượng nhân và Thánh trí 
thù thăng 

?!. Bản Cao-ly: bất 2, chẳng đưa đến. Tống-Nguyên-Minh: thị: đưa đến 
## . Pali, S. 42.11 Bhadra. Tham chiếu, Hán, M100(128). 

“'” , Lực sĩ nhân dân ĐA RÏ.Päl:Mallesu, giữa những người 
nước Malla 

”“ . Uất-bệ-la tụ lạc Anh vũ Diêm-phù lâm ##?Z@£5⁄#ïñ§3Z J4. bán 
Pãli:Uruvelakappam nãma Mallãnam nogamo, Uruvelakappa, một thị trấn 
của ngườiMalla. 


“3. Bản Cao-ly: kiệt Ÿ§; bản Minh: yết i8. 


“9. Yết-đàm tụ lạc chủ ‡§#5šš4>È. Pali: Bhadro gãmini. 

“1! , Hiện pháp khố tập khổ một Ä3#&Hä3Š. Pali: dukkhassa 
samudayañca atthahgamañca. 

“”Š _ Pali: tatra te siyã kaäkkã siyã vimati, ở đây ông có thê nghi ngờ, có thê 
bôi rôi. 

?”?. Hán: y phụ mẫu #44 #, nghĩa không rõ. Ngộ Từ Pháp sư giải, y phụ 
mẫu: chỉ người con; sau khi sanh được đưa cho người khác nuôi. Bản 
Pali, Bhadra có người con trai tên Ciravasl. Phật hỏi: “Ống và mẹ 
của Ciraväsi nêu chưa thầy nhau ông có sanh dục tâm, nhiễm tâm, áI tâm đôi 
với mẹ của Ciravasi không?” Có thê bản Hán đọc là CTvaramata, mẹ của một 
người tên Civara tức y 4K= y phục (thay vì viết là #Ky đa). 

“7°, Có thể hiểu, chưa hề biết nhau. 

”“'. Bản Pãli: có con trai tên là Ciravàsi sống tại một nơi khác. Liên 
hệ Ciraväsi vàCTvaramata, xem cht.41 trên. 

“2 . Pali, S. 42.9 Kulam. Cf. Ne100(129). 

”° . Bản Päli: tại Nãlandã lúc đó đang có nạn đói. 

”*“ , Nala tụ lạc Hảo y Yêm-la viên #8#ấ##šš2i7?2 
Pali: Nalandayam Pävarikambavane. 


3. Đao Sư Thị 7J E. Päli: Asibandhakaputta 


?“°. Tật-lê luận #[††/ZW]ñfầ, nghĩa theo Hán văn, tật-lê là loại cỏ gai, trái 
nó nhiều gai, khi bám vào người thì rất khó gỡ. Päli: ubhatokotika pañha, 
câu hỏi có hai đâu nhọn. 

“Hán chân thật tịch chi #fãXIÍ. Tham chiếu 
Pãli: saccasammbhiiäni (tài sản ấy) được phát sanh một cách chân thật. 

“8. Pali, S. 42.7 Desanä. Cf. Ne100(130). 


“””. Hán: a-lê JJ5. Pali: ayya, cách xưng hô của người nhỏ với người lớn 


“#9, Pali, S. 42.8. Sankha. 

“3! . Pali: yambahulam yambahulam tena tena nTyafï ti, nó bị lôi kéo đi bởi 
những gì mà nó hành nhiêu. 

#3“. Ý giải thoát ⁄##Ïl+, tức tâm giải thoát. Pãli: cetovimutti. 

”. Hán: phiền não J8 ll, ở đây được hiểu là ô nhiễm. 


“3 . Tức nghiệp bị ô nhiễm. 


“5. Ấn Thuận Hội Biên, tương ưng 43, “Mã tương ưng” gồm mười kinh, 


13257-13266 (Đại Chánh, 917-926). Phần lớn tương đương các kinh 
thuộc Adguttara. Đại Chánh kinh 917, Pali, A. 3.137. Assakhalunka. Cf. 
Ne100(143) 

“°° . Điều mã Ñ§; Ne100(143): bất điều chỉ mã, ngựa chưa được huấn 
luyện. Päli:assakhalunka 

Z5”, Pali, A. 3.138 Assadassa. C£. Me100(144). 

đôi ;Đũi Chánh, quyền 33. Ân Thuận Hội Biên, “43. Tương ưng Mã” tiếp 
theo. Quốc Dịch quyền 46. Päli, A. 3.139 Assãjãnuya; 9.22 Khaluäka. Tham 
chiếu, Ns100(145) ¬ 
?? . Bản Päli: abhidhamme abhivinaye pañham, hỏi về Thắng pháp, Thắng 
luật. 

? . Pali, A.94-96 Ãjãniya. Cf. N100(146). 

?!. P8li, A. 4.256-257. Ãjãniya. Cf. Ne100(147). 

““? , Để bản: năng ñŠ. Tống-Nguyên-Minh: chủng fễ. Bản Päli: rañño 
bhaddo assaJaniyo, kiệt tốt khôn ngoan của vua. 


73. Hán: hiền thiện 3. Päli: bhaddo; xem cht. 6 ở trên. 


Phấn Bốn yếu tố, theo bản Päli: vannasampanmno, balasampanno, 


Javasampamno, aärohaparinahasampanno: có sắc, có lực, có sự nhanh nhẹn, có 
thân hình cao lớn 

?“3 . Bóng roi. Pãli, A. 4.113 Patoda. C£. Ne100(148). 

“%6. P8li, A. 4.111 Kesi. 

““ Điều mã sư danh viết chỉ thi SÑR§ÉÙ#4H'HƑ. Päli: kesi 
assadammasärathI. 

PhếP Vô thượng điều ngự trượng phu #4 PÃÑfj# #2. Päli: anuttaro 
dammasãrathi, vị huấn luyện người không còn ai hơn. Một trong mười hiệu 
của Phật. 

?° .Pãli, A. 8.14 Khaluika. Cf. Ne100(149). 

“3° . Mã hữu bát thái E§/\VẾŠ. Päli: attha assakhaluike, tám loại ngựa bất 
kham 

“3! Ác trượng phu š#£%. Päli: purusakhaluủka, con người bất kham. 
“®” . Pali, A. 8.13 Äjañña. Cf. Ne100(150). 

“3. Thủ đạo đa thiêu RWšZ2», chưa rõ ý. Päli: rãjãraho rãlãbhogo rañño 
añganteva... thích hợp với vua, được vua thọ dụng, là tài bảo của vua. 


”“. Lương mã hương R.§#8J. Pali: ubhato sũato hoti, cha mẹ thuần giống 


“®° , Hán: bất kinh khủng nhân T*3#4À.. Päli: na ca aññe asse ubbejetä, 

không làm các ngựa khác sợ. 

“°°  Pali:yãni kho panassa honti sãtheyyäni kũteyyãni jimheyyãni 

vankeyyanI tấn yathabhutam sãrathissa avikattä hoti, nêu có những tính giảo 

hoạt, man trá, quanh co, tà vạy; thảy đêu hiện rõ một cách trung thực cho 

người huân luyện. 

2751 - & `" ` , ai 
. Hán: trượng phu ##,con người, hay người đàn ông. Bản Päli 

nói bhikkhu. 

“°®., Hán: hiền sĩ phu zÈ#,chỉ con người hiền thiện (Päli: bhaddo 

puriso). Tham chiếu Päli: atthahi đhammehi samannägato bhikku ãhuneyyo 

hot, thành tựu tắm pháp, Tyỳ-kheo ây là vị ứng thỉnh (xứng đáng được tôn 

kính, cúng dường). 

“°”. Pali: bhikkhu silavã hoti, pãtimokkhasamvarasamvuto viharati, Tỳ- 

kheo có giới, sông tự chê ngự băng sự chê ngự của Giới bôn. 

“0 Dịch sát; nhưng bản Hán sai, so sánh theo thí dụ nêu trên. Bản 

PaliI: yvani kho panassa honti satheyyäni kùteyyämi Jimheyyäni vañkeyyanT 

tam yathabhutam ãvakattä hotI satthiri va viññũsu vã sabrahmacärisu. Tesam 

mình) có những gì là giảo hoạt, man trá, siêm khúc, không chính trực, đều 

trung thực được biêu hiện cho Tôn sư hay các đông phạm hạnh có trí thây. 

(Tỳ-kheo) ây nỗ lực đê được Tôn sư hay các đông phạm hạnh có trí sửa sai 

cho. 

?!.Pä]i, A. 11.10 Sandha. Tham chiếu, N100(151). 

“2. Na-lê tụ lạc Thâm cốc tỉnh xá 8Ñ34Ššï#ï3‡l®. Päli: Nãtike 

GiñJakavasathe, trong ngôi nhà ngói ở Natika. 

“3, Săn-đà Ca-chiên-diên EtÃÈE)MfgZ#E. Päli: Sandha. 

?†. Hán: chân thật thiền, cường lương 

thiên #78 RiE. Päli:ãjãniyajjhãyitam, khaluäkajjhãyitam, tu thiền của 

con ngựa thuần, tu thiền của con ngựa chứng 

“%3. Hán: ư tham dục triền đa sở tu tập J###@fẪZ27ƒ4#3. 

Pãli:kãmarägapariyutthitena cetasã viharati, sống với tâm tư bị quấn chặt bởi 

tham dục. 

?5 . Pãli: uppanassa kãmarägassa nissaranam yathãbhũtam nappäjãnati, nó 

không biệt như thật sự xuât ly đôi với tham dục. 


#7. Nghi cái tâm K#/ò. 

“3. Hán: chân sanh mã 3# R§. 

??. Xem cht.29 trên. 

. Hán: tùy giác BRR. Päli: anuvicãra, tư duy chiêm nghiệm. 
”!. Y-thấp-bà-la 3ã). Päli: Issara. 

““ . Ba-xà-ba-đề R3 ‡š. Pali: Pajãpati. 
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. Pali: pathaviyam pathavTsañña vibhnta hoti; vì vibhũta có hai nghĩa: phi 
hữu, và minh nhiên, nên câu Päli có thể hiểu theo hai cách ngược nhau. 
Nhưng vìpathaviyam ở cách số sáu, nên cần hiểu: ở nơi đất không có tưởng 
về đất. Nhưng bản Hán đọc là abhibhũta, chinh phục. 

*”° . Đại Chánh, kinh số 927-936. Ấn Thuận Hội Biên, “44. Tương ưng Ma- 
ha-nam”. Gồm mười kinh, số 13267-13276. Quốc Dịch, quyền 46 tiếp, “4. 
Tương ưng Ma-hanam” mười kinh. Pal, S. 55.37 Mahanäama. 
CÝ. Ne100(152). 

#73 _ Pali: Sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodhãrãme. 

”5 . Pali: Sakko Mahãnãmo. 


”””. Ưu-bà-tắc ##3šđ. Päli: upäsaka. 


“3. Hán: tín cụ túc fR 7, cũng nói là tín thành tựu. 


Pali: saddhãsampanno 
?”?. Giới cụ túc 8 E. Päli: sĩlasampanno. 
”®° . Văn cụ túc l8 7#, bản Päli không đề cập. 


”*'. Xả cụ túc ‡ầ.E, đây chỉ thí xả hay huệ xả. Pãli: cãgasampanno 


®* . Trụ ư phi gia {tJÄ3E3Ẩ, có lẽ bản Hán nhằm agãra (nhà) 


và anagära (không nhà). Bản Pali: vigatamalamaccherena cetasä agäram 
ajjhävasatI, sông tại gia với tâm xa lìa cáu bợn của bỏn sẻn. 

3 , Pali, S. 55.49 Mahãnãma. Cf. Ne100(153). 

“Bản Päli: thành tựu bốn chứng tịnh hay bất hoại tịnh. 

”®3 . Không đề cập A-la-hán. Trong kinh này, tại gia không thể chứng. 
?% _ pali, A. 8.25 Mahänäma. 

°”. Hán: pháp thứ pháp hướng3}X3*Ïñl, thường nói là pháp tùy pháp 
hành. Pali:dhammanudhammäpatipäda, thực hành pháp và tùy pháp, hay sự 
thực hành tùy thuận với pháp. 


“®3. Hán: tự an ủy ä ZÃl. Päli: attahitäya patipanno, thực hành vì mục đích 
tự lợi 

”?®°. Hán: an ủy tha #fb. Päli: parahitäya. 

“5 , Päli, S. 55.21-22 Mahãnãma. 

“7! , Päli, A. 6.10 Mahãnäma. Cf. Ne100(156). 

“”? . Bản Päli: ariyasävako ägataphalo viãññãtasãsano so katamena vihãrena 
bahulam viharati, Thánh đệ tử đã đắc quả, đã hiệu biệt giáo pháp, sông nhiêu 
VỚI Sự an trụ nào? 

“3. Kỳ tâm chánh trực, đắc Như Lai nghĩa Rb1Eil, 8¿12š. 
Pali:ujugatamevassa tasmimm samaye cittam hoti tathagatam arabbha, “lúc 
bây giờ tâm vị ây chánh trực do liên hệ đên Như Lai”. Trong bản Päli, 
ärabbha là bât biên từ, nên câu này có nghĩa (tâm chánh trực do) “liên hệ đên 
Như Lai”. Bản Hán hiệu là động từ ãrabbhati, nên có nghĩa là “đạt được 
nghĩa của Như Lai”. 

". . PAlI: labhati dhammipasamhitam pamoJjam, đạt được sự tùy hỷ liên hệ 
đên pháp. 
#5. Pạji: savyapajjäya paJäya avyäpajjo viharati, sông không hiêm hận đôi 
với người hiêm hận. 

“”° . Hán: hiện pháp #83. Päli: saditthiko, biện kiến, kết quả được thấy 
ngay hiện tại. 

“- Hán: thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, thành 

hướng ® BỊ, 1F [5ị,|IÊ [6], 5Ä[B]. Päli: supatipanno (diệu 

hành), ujupatipanno (chất trực hành), ñãyapaaipanno(như lý 

hành), samicTpatipanno (hòa kỉnh hành). 

“3 . Bất thủ tha giới T#bRW#ÄÑ: “không bị người khác lấy đi”; không rõ ý. 
Có lẽ muốn nói: không bị người khác chi phối. Päli: bhujissa, ø đo, chỉ 
người nô lệ được giải phóng; đây chỉ giới của người tự do, không bị áp đặt 
cưỡng chê. 

“”” , Xem cht.45, kinh 927. 

“99. Dali, A. 11.12 Mahãnãma. 

#0! . Dali, A. 11.13 Mahãnäma. 

“2, Päli, A. 3.73 Sakka, Ne100(158). 


'#. Nguyên Hán: chánh thọ IES#, tức Päli samapatti. Nhưng bản Päli: 


samahIitassa ñaãnam, người được chánh định thì có chánh trí. 
“# . Pali, S. 55.23 Godhã. Cf. W&100(159). 


“° . Thích thị Sa-đà #f©⁄)ÿE. Päli: sakko godhã. 

“3. Pali, S. 55.24 Sarakãni. Cf. W100(160). 

“”. Bách Thủ Thích Thị ä fŠEE. Päli: Sarakãni. Trong bản 

Hán: Satapäm. 

“3 . A-la-hán câu giải thoát flff#344Rf#ll¿, hay câu phần giải thoát; A-la- 
hán chứng diệt tận định. Bản Pali không có chì tiết này. 

“° . A-la-hán tuệ giải thoát flW#S4Sã&##llii, có tuệ nhưng không chứng diệt 
tận định 
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. Thân chứng # ñl.. A-na-hàm có diệt tận định được gọi là Thân chứng. 


”!'. Nhưng vị này chưa thành tựu bốn chứng tịnh. 


. Kiên cố thọ EXRI§l, chỉ cây ni-câu-luật (loại); Pãli: nigrodha. 

. Án Thuận Hội Biên, “45. Tương ưng Vô thủy” gồm hai mươi chín 
kinh, số 13277-13296. Đại Chánh, kinh số 937-956, phân sau quyền 33 và 
một phần đầu quyền 34. Kinh 937, Päli, S. 15.13. Tiưsamattä. 

”'* . Bản Päli: timsamttã bhikkhũ, chỉ có ba mươi Tỳ-kheo. 

“*'3. Ba-lê-da tụ lạc X#5#RBSš3. Pali: Pãveyyaka. 


“3'° . A-luyện-nhã, phấn tảo y, khất thực lfØ&#/T,Š‡44‹,Z®8, hành trì ba 
trong mười hai hạnh đầu đà: chỉ sống trong rừng, chỉ khoác y phấn tảo và chỉ 
khât thực (không nhận lời mời). Pali: arañãñakã pamsukilikã pindapätika. - 
n2 DH| anamataggoyam samsäro, pubba koti na paññäyati, sự luân chuyên 
này là vô thủy, không biêt được giới hạn tôi sơ của nó. 

“3, Nước mắt. Päli. S. 15.3 Assu. 

“8” , Sữa mẹ. Päli, S. 15.4 Khiram. 

“3°. Đại Chánh quyền 34. Ấn Thuận Hội Biên, vii. Như Lai sở thuyết tụng, 
45. Vô thủy tương ưng, kinh sô 1377. Quôc Dịch, vi. Như Lai tụng, 5. Vô 
thủy tương ưng, kinh 13400. Phật Quang, quyên 34, kinh 932. Tương đương 
PälI, S. 15, 1.77makaffham. Hãn, b100(336). 

”3'. PRli: armafagga, khởi thủy không thể ước lượng. 

““ . Hán: bản tế 2K. Päli: pubbã koji. 

“3. Hòn đất. Pali: 15.2 Pa¿havr. Hán: Ne100(336). 

“3. Bà-la quả 3ŠŠ#ŒR. Me100(336): “như hạt đậu”. Päli: kollãtthimara, như 
hạt quả táo. 

“5, Päli: S.15.12. SukJizm. Hán Biệt dịch, Ne100(335). 

?3°. Pali: S.15,11. 2uøgz/am. Hán Biệt dịch, Ne100(336). 
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“3'. Pali: tham chiếu các kinh trên. Hán, Ns100(337). 

233. pa]i: 15. 14-19. MZia, v.v... Hán, Ne100(338). 

“3”. Pali: S.15.8. Gazga. Hán, Ns100(339). 

... Đống xương nọ. Pali: S.15.10 Puggala (con ngườI). Hán, Ne100(340), 
101(11), 150A(30). 

“'.... Núi Tỳ-phú-la, thành Vương xá E®##EZS@IH. Päli: Veppuiia- 
pabbara; Nhưng S.15.10: RaJjagahe GIj/hakH†e pabbafc. Trên núi Kỳ-xà- 
quật, thành Vương xá. 

*®32. P8li: ekapuggalassa, đôi với một con người. 

S"ải Quốc Dịch phẩm 2, kinh 13480-13417 (=984- 
956). Päli: S. Tố. $ãsapa. Hán, Ne100(341),Ne125(52.3). 

“334. Pali: S.15.5. Pabbara. Hán, Ne100(342). 


“3°. Ca-thi kiếp-bối ÄMƑ'3)H. Päli: KZs/ka vaftha, vải sản xuất ở nước 
KãsI. 

“ , Päli, S.15.7. Sãvakaã(các Đệ tử). Cf. Ne100(343). 
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Không có một chỗ nào. Hán Biệt dịch, W100(344). Päli, không thấy tương đ 
ương 


“3. Không một nơi nào mà không. Päli, S.15.14- 
19. Maria, v.v... Cf. Ne100(345). 
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Päli, tham chiếu, S.22.95. P#enzn (bong bóng), S.48.50. Sađdhz (tín). Cf. 
Ne100(346). 


“3°... Quốc Dịch gồm hai kinh: 1344. Đại vũ hồng chú KERÄđï; 1315. 
Trịch trượng ##BJ(ném gậy). Päli, S.15.9. Dazđa (cây gậy). 


2841 


Bánh xe 5 tiết (căm). Pãli, không thấy tương đương. Biệt dịch, Ne99(432), No 
100(349). 

”32 . Pali, S. 15.20. /epullapbbatam. Biệt dịch, Ne100(350). 

“3. Trường trúc sơn KTLH. Pãli: Pãcinavzrnsa (đông trúc). 

“*“. Đề-di-la ấp {fff@. Päli: 7/vaza. 

“5 , Ca-la-ca Tôn-đề 33M #áŸš= Phật Câu-lưu-tôn. Päli: Kak„sandho 
“*°. Bằng-ca HHỀM. Päli: J⁄z¡kaka. 


237. A-ty-ca Bl EB3M. Pãli: Rohirassa (ngựa đỏ). Xem cht. 30 dưới. 


“#3 .Tú-ba-la-thủ i83##£ f. Päli: Supassa.. 


“° , Xích mã ZR Eä. Päli: Suppiya. 

“3° . Quốc Dịch, tụng viii. Như Lai tụng, Tương ưng 6. Bà- 

sa chủng, gồm chín kinh, 13418-13426 (Đại Chánh kinh 957-964). Ấn 
Thuận Hội Biên, tương ưng 46: Bả-sa xuất gia, chín kinh: kinh 13297- 
13305). Tương đương Päli, một phần các kinh thuộc S§. 33. Vacchagoffa- 
samyuita. Đại Chánh kinh 957; Päli, tham chiếu S. 

44.9. Kutuhalasaia (luậnngh† đường). Biệt dịch, Ne100(190). 


“'. Bà-sa chủng xuất gia 3šiZÃH3X. Päli: Vacchagotfa- 

paribbäajaka, tu sĩ thuộcchủng tộc Vaccha. 

#52. Đại: tam jam tam sarirarn, tức linh hồn và thân xác đồng nhất; một 
trong mười bôn vân đê được xêp vào loại vô ký, không xác định. 

“°° . Hán: vô ký #&u. Päli: avyäkaía. 

3“, Bản Cao-ly: hà đẳng kỳ {##®ï. Bản Phật quang sửa lại: hà đẳng 
pháp †R%35. 

“3. Ý sanh thân # Ã, hay ý thành thân, Päli: manomaya- 

kãyã, thân được tác thànhbởi ý, không lệ thuộc vật chất. 

pin . Hữu dư #8: 


Pali: „đđ7esa, tàn dư của hữu y, chất liệu của tồn tại; tức tàn dư củachấp thủ 
hay phiền não, làm chỗ y cứ cho sự tồn tại. Niết-bàn với sự tồn tại của ngũ 
uẩn chưa tan rã gọi là hữu dư y Niết-bàn (saupZdisesa-nibbana). Niết-bàn 
với sự xả bỏ hoàn toàn ngũ uân gọi là vô dư (y) Niết-bàn (anupadiesa- 
nibbana). 

“3” .. Hữu dư, đây được hiểu là nhiên liệu. 

“3 . Vô dư, đây chỉ lửa không nhiên liệu. 

®°. Hữu dư, upadiesa, đầy được hiểu là sở Ụ. 

“3° . Ở đây hữu dư đồng nghĩa với chấp thủ. 

°6!. Pạli, S.44.7. Moggaläna (Àyatana). Biệt dịch, Ne100(191). 

%4“... Quốc Dịch chia làm hai kinh: “Kỳ tai” và “Tiên-na Ca-chiên- 
diên”. Ân Thuận cũngch1a làm hai. PäH, S.44.11.Søbjyo. Biệt dịch, 
Ne100(192, 193). 


“83, Na-lê tụ lạc Ä§Z5š3##. Päli: Nữữke Gifjakãvasatie 


“3°. Tiên-đà Ca-chiên-EÈEE3MJB#E. Pãli: Sabjiiyo Kaccäno. 


“3. Bản Cao- 

ly: hành thân thi ƒT## & . Bản Minh: chủng thi thiết chư hành bJšãÍT . 

Ấn Thuận Hội Biên, Phật Quang và Quốc Dịch đều sửa theo bản Minh. 

Tham chiếu Päli: yo ca vaccha hefu yo ca paccayo paññãpanãya ripTfi và 

ariipiti va... “Có nhân này, có duyên này, để tuyên bố (= thi thiết) rằng: đây 

là sắc, đây là vô sắc...” 

35 . Tham chiếu PRli: so ca hefu, so ca paccayo sabbena sabbam sabbathä 

xước aparisesam nirwjjheyya, kena nam pafiiapanaya rữpT fỉ vã đipT tỉ 
. “Nếu nhân ã ây, duyên ây hoàn toàn diệt tận, vĩnh viên diệt tận, do cái gì 

mà . =thi thiết): đây là sắc, đây là vô sắc...” 

57. pạli, S.44.8 Vaccho (Bhandham). Biệt dịch Ns100(194). 

“3. Dạli, S.44.10. Anando. Biệt dịch, Ne100(195). 

22 pali,M. 72. Aggivacchagofta-suitanra. Biệt dịch, Ns100(196). 

“⁄°, Päli, S.33.1-5 Aññãnã. Biệt dịch, Ne100(197). 
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Nghĩa là, như kinh trên, thay các từ “biết / không biết” băng các từ tương ứn 


Ø, 
“2 . Pali, M.73. MahaVacchagofta-suftanra. Biệt dịch, Ne100(198). 
'*° , Cọng tương tùy thuận ‡#tj#ÑRRllR. Pali: đigharaffafham khofã 


gotamena sahakafii, từ lầu tôi thường đàm đạo với Tôn giả Gøfama. 

®#“ . Pạli: sarnmkhittenapi khote qham vaccha kusala Kkusalam deseyydmùm, 
này Vaccha, Ta có thê nói cho ông một cách tóm tắt về thiện và bắt thiện. 
“3... Bản Cao-ly không có “pháp bất thiện”. Ân Thuận theo Tống-Nguyên- 
Minh thêmvào. 

“3”° . Nghĩa là, pháp của Phật chưa hoàn hảo. 

“7. Hán dịch không rõ nghĩa. Trong bản 

Pali, đoạn này là lời Vacchagor/a xin quy yPhật, Pháp, Tăng. 

“3. Nghĩa là, y chỉ Thầy mà sống giữa các Tỳ- 


kheo tuy chưa thọ cụ túc. Bản Cao-ly: y#K (chỉ). Bản Tống-Nguyên-Minh: 
y 4 (áo). 


””.. Bản Pãli: do sự sai biệt về tâm tính của mỗi người (aøi ca m'eftha 
puggalavemaftata). 

“33”. Pali: samathaïca vipassanaïca. 

®%!. Ấn Thuận Hội Biên, “47. Ngoại đạo Xuất ø1a tương ưng”. 

Gồm mười lăm kinh: 13306-13320 Quốc Dịch, mười lăm kinh: 13427- 
13441. Đại Chánh, kinh 965-979, 

Pal, A.10.95./iya. Biệt dịch, Ns100(199). 


““ . Uất-đê-ca #Ö{K3M. Pali: U///ya. 
HU PäII: sabbo vã tena loko myati upaddho và tibhago và ti, do bởi đó tất 
cả thê gian, hay một nửa, hay một phân ba, được hướng dân (xuât ly)? 

“3. Tham chiếu, Pãli, A.10.83. Pu„iya(không hoàn toàn tương đương). 
Skt. P„rn¡ka(Píchel). Biệt dịch Ns100(200). 

®%5_ Phú-lân-ni SÄ#ƑE. Päli: Punniya. 

“3° . Nguyên Hán: /à mạn bắt vô gián đăng , 3fầ S#&4El® 

Xem các cht.trước. 

“8. Pãli, A.10.96. Kokanuda. Biệt dịch, Ne100(201). 

“3. Tháp-bồố hà Rã#8}RJ. Pali: 7øppoda. 

“*° . Câu-ca-na {R3MBB. Päli: Kokananda. 

1, Pali, A.10.93. Ði//j¡. Skt. Drs/¡ (Píchel). Biệt dịch, Ne100(202). 

“”'. Päli: Kimditthikã bhikkhũ ti, “Các Tỳ-kheo có quan điểm gì?” 
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Hán: chân thật hữu vi tư lương duyên khởi šŸ,# 3,58 iã8 Tham chiếu 
Pal1:yam.. kiñci bhutam sankhatamn cetfayitan paficcasamuppanndrm.. “Phàm 
cái gì là thật vật, được tạo thành bởi tâm tư, sanh khởi do duyên”. Trong bản 
Hán: ba (sanh vật hay thật vật) được hiệu 
là chân thát; sankhatam cefayiam (đươc tạo tác thành do bởi tâm tư) hiệu 
là hữu vì tư lương. 

?. Móng tay dài. Pãli, M.47. Dighanakha-suttana. 

Skt. Dữzsghánkha (Píchel). Biệt dịch,Ns100(203). 


“3°. Trường Trảo EJTL. Päli: D7ghanakha, tu sĩ để móng tay dài. 


“°. Nhất thiết kiến bất nhẫn —JR “i. Các bản Tống-Nguyên-Minh 
không có chữ kiến. Päli: sbbam me na khamati, “Tôi không công nhận tất 
cả”. Phát biêu của chủ nghĩa hoài nghi, không tin bât cứ điêu gì. 

“3°. Hỏa chủng . Pali: Aggivessana. 

*”'. Pali, A.3.64. Sarabha. Skt. Šarabha (Pủchel). Biệt dịch, Ne 100(204). 
®*%. Xá-la-bộ %##Z?. Pli: Sarabha, một tu sĩ ngoại đạo từng xuất gia theo 
Phật. Sau đó xả giới, trở về đạo cũ. 

”®””. Tu-ma-kiệt-đà trì ÑF#£9§JE3. Pali:? Cf. A.3.64: acirapakkamo hoti 
imasma dhamma-vinayäa, từ bỏ Pháp luật này chưa bao lâu (xả giới hoàn 
tục). 


“°- Bản Hán: pjï... vô..., phủ định kép. Dư chữ vô, lược bỏ. 


*°'. Bản Hán: Thanh văn # Ji 

° . Thiện hướng II, 

hay chánh hành, người đang hướng thăng đến giải thoát. 
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Pãli, không thấy tương đương. Skt. Parivràjakasthavira (Pñchel). Biệt dịch, 
Ne100(205). 


'” . Danh Thượng Tọa Ấ.E4#. Skt. Parivrajaka-Sthavira. 


”3. Hán: thằng sàng #ÄƑR. 

?%__ Ba sự thực. Päl, A.4.185. Brämana-sacca. Skt. Brãhmana- 
safyđứi (Pủchel). Biệt dịch, Ne100(206), Ns125(26.8). 

2. PRli: iipi bhãhmanasaccäni, đây là những chân lý của Bà-la-môn. 

“3. Bản Pali: caãrimani brãhmanasaccäni, đây là bốn chân lý của Bà-la- 
môn. 

°*° - Bản Päli: so tena na samano tỉ maññati,... na seyyoham asmiti maññiati, 
na sadisoham asmifi mañfñati... api ca yadeva tattha saccanun anuddayaya 
anukampäya patipanno hoii: vị ấy vì vậy không nghĩ rằng mình là Sa- 
môn... không nghĩ rằng ta hơn, ta băng... Lại nữa do nhận thức chính xác 
chân lý ở đây mà vị ấy thực hành lòng thương yêu, thương xót đối với các 
chúng sanh. 


'”'° . Tập pháp #3*. Bản Päli, gồm hai chân đế: sabbe kãmã aniccä...sabbe 


bhavã aniccä..., tất cả dục là vô thường... tất cả sự hữu là vô thường. 

2011 An GPPế cN, vÚP PS sẽ .ẽA8tc. ". 
. Hán: Vô ngã xứ sở cập sự đô vô sở hữu. Vô ngã xứ sở cập sự đồ võ sở 

hữu #&#EXPINMSESR#PITE. Tham chiếu Päli: nãham kvacani kassaci 

ktiñcana tasmim na ca mama kvacani katthaci kiñcanafadtir tí: “Ta không là 

a1, của bât cứ ai, là bât cứ cái gì. Trong đó, không có bât cứ ai, bât cứ ở đâu, 

bât cứ cái gì, là của ta”. 

“”, Pãli, A.3.71.Chamna. Biệt dịch, Ne100(207). 

''3. Chiên-đà BE. Pali: Sandako paribbäjako Pilakkhaguhayãm 

pafivasari, ngoại đạo xuất gia Sandaka sông trong hang Pilakkha. Bản Hán 

đọc là Cando. 

'“ , Hán: bất đãi thời tiết, hữu đắc dư hiện pháp, duyên tự giác 

tri ®iflñ. SÊA)XI4H S XIVăn dịch khác đó của định cú thường 

gặp nói về pháp; Pãli:akaliko ehipassiko opanäyiko paccatam veditabbo 

vifñfinhi tỉ. 


*°!” . Biệt dịch, Ne100(208). 

“'“. Bồ-lũ-đê-ca ##@@{KjMI. 

°”. Hán: ly nhũ RẾ 5. 

“#3. Biệt dịch, Ne100(209). 

?” Vị tằng hữu giảng đường K#&iäš* . 

°°. Pali, xem cht. 26, kinh 977 dưới. Biệt dịch, Ne100(210). 

““!'. Thi-bà 3Š. Xem cht.27, kinh 977 dưới. 

? . Pali, S.36.21. Sfwako. Biệt dịch, Ne100(211). 

'° . Thi-bà ngoại đạo Ƒ'3ŠŠjM. Pali: MojiyaSnaka paribbäjaka, tu sĩ bện 
tóc STvaka. 

1. PRli: yam kiñcäyam purisapuggalo patíamvedeti sukham vã dukkham 
vã adukkham-asukham vã sabbam tam pubbekatahefi 1i: Bầt cứ lạc thọ gì, 
khô thọ gì, hay phi khô phi lạc thọ gì, mà con người cảm thọ, tât cả đều là 
nhân được tạo tác từ trước. — 

1°. Đẳng phần khởi, khởi lên do các yêu tô kê trên hợp lại. 

“* - Biệt dịch, Ne100(212). 


2”. Na-la tụ lạc Hảo y Yêm-la viên 8Rf#£5šš#72‹ NI. 


3. Thương chủ 8È. Ne100(212): Na-li-bà-lực 83 2. 

Pall: Nalivanika ? 

?” . Ý luận ãÑfầ.. Ne100(212): tâm trung mặc niệm /ÙFRRÄ⁄£. 

°° . Cf. D.16 Mahäparinibbãna-suttana (Ro ii. 

149ff: Swbhaddaparibbajakavarthu). Biệt dịch, Ne100 (213), Ne100 (110). 
Hán Câu-di-na-kiệt quốc Lực sĩ sanh xứ Kiên cố song thọ 
lâm fäSðEwSEMI2++jrEllil #BljẬj,.  Pal: Kusindra  upavaffanam 
MMallanam saãlavanam. 

Z3“, Tu-bạt-đà-la t6. Pali: Subhadda. 


*°3 . Hy vọng nhi trụ ###Tfi4È; đoạn dưới: fín tâm nhỉ trụ {5Ù TÑI{È. Tham 
chiếu Päli: evưm pasanno aham samane gotame: Tôi có niềm tin như vậy 
nơi Sa-môn Gotama. 

'°“ , Câu hỏi trong bản Päli:yeme bho gofama samana-brähmanä... 
seyyathidamn pũrano kassapo,..., sabbefte sakaãya palinñaya abbhanñimsu 
sabbeva ma abbhannimmsu, udãahu ckacce abbhañnimsu eRqcce na 
sabbhafñifñiimsu: phàm những Sa-môn, Bà-la-môn, như Phú-lan-na Ca-diếp,... 


Tất cả họ tự mình thừa nhận đã chứng ngộ, hay tất cả không chứng ngộ, hay 
một sô chứng ngộ, một sô không chứng ngộ? 

?3Š. Ấn Thuận, “48. Tương ưng Tạp” thuộc Tụng 7. Như Lai sở thuyết, gôm 
các kinh, Đại Chánh quyền 35, nửa cuối, kinh 980-992, quyền 47, phần đầu, 
kinh 1241-1245. 

' . Đát-sát-thi-la †H#t|Ƒ'#Ê. Päli: 7akkas?iã, trung tâm thương mại và giáo 
dục được nhắc nhiều trong các Jataka, nhưng không hề được nói đến trong 
các kinh PalI. 


”” . Phương tiện trang nghiêm 7 #3#Ãã: chưa rõ nghĩa. 


'”°, Nguyên Hán: hiện pháp 3š. Huyền Trang: hiện kiến 3Ä. 
Päli: ehipassiko, pháp đến đề thấy. 


'°”. Hán: thông đạt thân cận Š3#ÄÄÙf. Huyền Trang: dẫn đạo cận 


quán 5|3š3f##,pháp có khả năng hướng dẫn, được quán sát trực tiếp. 


'*“° ,. Hán: duyên tự giác triấ&ÑHfZI. Huyền Trang: trí giả nội 


chứng #3 fNZ, được chứng ngộ nội tâm bởi bậc trí. 
“*'. Hán: Tôi phục tràng †#{Äễ. Xem kinh 981. 


”*“” , Y-xá-na Thiên tử tràng f###ðR&f lễ. Xem kinh 981. Tham chiếu, 
S.11.3:Pa/apatissa devarajassa dhaqjaggam: chóp ngọn cờ của Thiên 
vương Pajapati (Sanh Chủ). 

°*3. Bà-lưu-na Thiên tử tràng Xš§##B§⁄-Ÿf lễ. Xem kinh 981. Tham chiếu, 
S.I1.3 :Warunassa devaräjassa dhajageam: chóp ngọn cờ của Thiên 


vương Varuna. 
 - Pãli, S.11.3. Dhajagga. Cf. N125(24.1). 


'*“° , Phục địch chi tràng ƒŸWWZ#ễ. Kinh 980: tồi phục tràng ‡#{fÄ|. 
Pal1: dha7aggam ullokeyyatha, các ông hãy nhìn lên đỉnh ngọn phướn. 

*. Pali, A. 3.32.2. Sãriputta. 

ˆ*“”. An-xà-na 5EB. Pali: Añjana-vana, khu rừng nai ở Sãketa. 

“3 . Sa-chỉ quốc 324i. Päli: S2kera. 

”“° - Bản Päli: na bhavissanii, (vị lai) sẽ không tồn tại. 

*° . Tham chiếu Päli: masmiñca saviññãnake kãye 
ahankãramamankäramanausayä na bhavissarii, trong thân có thức này sẽ 
không tôn tại các tùy miên (bản Hán: sử) tác thành ý niệm về ta và của ta. 


'' . Đoạn văn Hán này hơi tối nghĩa. Tham khảo Päli: yañca cefovimuftim 


paññavimuttm upasampdJja viharato ahanharamamarnkäramananusayä na 
honfi, tañca celovimuHtn panñavimuttn upasampdajja viharaíi, (Tỳ-kheo) 
do chứng đắc và an trụ tâm giải thoát tuệ giải thoát nào mà ở đó các tùy 
miên của phức cảm tác thành ý niệm về ta và của ta không tồn tại, thì (Tỳ- 
kheo ấy) chứng và an trụ tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây. 

22. P8li: na honti, (hiện tại) không tồn tại. 

“%3. Tham chiếu Päli: acchecchi tanham vivatayi samyojanam sammä 
mãnäbhisamayä antam akãsi dukkhassa, vị ấy đã cắt đứt khát ái, bứt bỏ kết 
sử, chân chánh hiện quán các mạn, đã tận cùng biên tế của khô. 

“®“ , Ba-la-diên Phú-lân-ni-ca sở vấn ⁄#@#£ ÄƑƒE)MPƒfEl. Päli: parãyane 
punnakapanhe. Cf. Sn.5.4. Punnakamanava-puccha. 

3°, Pali: sankhäya lokasmim paroparani, yassifjtam methi kuhiñci 
loke, tư duy trong đời những gì là cao hay thấp; những ai không dao động 
trong mọi hoàn cảnh.Szkhãya (tư duy, tư trạch), bản Hán hiểu là Số. 


° . Vô hy vọng ####, bản Thánh: vô minh. Päli: øirZso. 


'”. Kệ Pali, Sn. 1048. 

3. Pali, A. 3.32. Ẩnanda-SãripuHa. 

'°?. Ba-la-diên Ưu-đả-da sở vấn ⁄##š#£ &ÿERB. Páii: Sn. 
53.14. Udayamanava-pucchä 

“9. Kệ Päli, Sn. 1106-1107. 

ˆ! . Pali, A. 4.199. Tanhã. 

7%“ - Dạji; jalinim samsaritam visatam 


visaffikam: cái lưới được di chuyên, được bủarộng, làm dính chặt. 
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Dục ngã 8®; có lẽ bản Hán đọc nhằm ¡/hasrz¿: tôi hiện hữu ở đây, thành/c 
chasmi: tôi muốn. 

”“. Hữu ngã 8#. Bản Hán đọc sưa /2mi (tôi thường hằng) thành saii 
smi (tôiđang hiện hữu). 
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Vô ngã. Bản Hán đọc asaứa /smi (tôi không thường hằng) thành asati smi (tôi 
không đang hiện hữu). 

Tnng, Thập bát ái hành: hữu ngã, dục ngã, nhĩ ngã, hữu ngã, vô ngã, dị ngã, 
đương ngã, bât đương ngã, dục ngã, đương nhĩ thời, đương dị dị ngã, hoặc 
dục ngã, hoặc nhĩ ngã, hoặc dị, hoặc nhiên, hoặc dục nhiên, hoặc nhĩ nhiên, 
hoạc 


dị. †/\ŠƒT:R 8.4. Mi. HA s5 1k. BH 1. 4` Bá +. ĐÁ TC. Bà BÀ Hy. 
Bế SE vs 2k, B_ AI TA. BÙNN 2. Bộ SE. B` VÀ. ĐÁ 0A 24). Bề SA ZÀ.. BÀ Bởi 2Á. BS, SO sánh 


PalI: attharasa tanha-vIcaritam:l. asmứfi sai, 2.ithasmI tỉ hoi, 3. evasmii 
hotl, 4.añnthasmii hotl, 5.asafasmii hoti, 6.safasmii hoti, 7.santi hofl, 
&.ittham santi hoti, 9.evan samfi hofl, I10.añfñathäa santi hoti, I].api ha sanfi 
hofi, 12.api ittham san hoti, l3.api evam santi hotl, l4.api aqñfñatha santi 
hoti, 15.bhivissanH hofl, l6.itham bhavissanfi hofl, l7.evam bhavissanii 
hoil, lồ.anfatha bhavissanii hoii: Ì. tôi hiện hữu, 2. tôi hiện hữu ở đây, 3. 
tôi hiện hữu như vầy, 4. tôi hiện hữu khác vầy, 5. tôi không thường hằng, 6. 
tôi thường hằng, 7. tôi đang tồn tại, 8. tôi đang tồn tại ở đây, 9. tôi đang tồn 
tại như vầy, 10. tôi đang tồn tại khác như vây, 11. ước gì tôi đang tổn tại, 12. 
ước gì tôi đang tôn tại ở đây, 13. ước gì tôi đang tồn tại như vây, 14. ước gì 
tôi đang tôn tại như thế khác, 15. tôi sẽ hiện hữu, 16. tôi sẽ hiện hữu ở đây, 
17. tôi sẽ hiện hữu như vây, 18. tôi sẽ hiện hữu như thế khác. 

?%'_ Pạli:jminãsmï tỉ sat, iminä iHhasml tỉ hot, iminãä evamsmT tỉ 
hori: với những cáinày tôi hiện hữu; với những cái này tôi tồn tại ở đây; với 
những cái này tôi như vây... 

“%3. A.4.200. Pema 

?2- P8li: catfäri pemaäni, bỗn sự luyến ái. 

?7°. Pạli: puggalo puggalassa iftho 

hori, một người này là khả ái đối với mọât ngườikia. 

-_ Pal:yo kho myäavam puggalo i{fho.. tam pare iịthena... 
samudãcararri, người màđỗi với ta là khả ái, người ấy được mọi người đối 
xử một cách khả ái. 

?” , Nhảy sót trong bản Hán. Theo văn mạch các đoạn trên, cần thêm: “Nó 
nghĩ như vây: Ta đối với chúng sanh kia là không hoan hý... Những người 
khác đối với chúng sanh kia cũng không hoan hý... Do đó, Ta...”. 

Tức là, sanh ái niệm đối với những ai không ưa người mà mình không ưa. 
“”*, Hán: bất hoàn cử 3#. Bản Hán thiếu. Theo văn dưới bồ túc. 

“5. Hán: bát tự cử, bất khởi trần, bắt xí nhiên, bất hiểm 

bỉ 8 2© EET-Rt Z4 1 RÄ4W.. Päli: neva ðsseneti na pafisseneti na 
dhipäyati na pajjati na sampajjhäyari: không bị lôi cuỗn, không bị kháng 
cự, không bị xông khói, không bốc cháy, không khô căn. 

“”° , Xem kinh 984 trên. 

?' .PRli: asmimãno pahino na hoi, không đoạn trừ phức cảm (mạn) về ý 
tưởng “Tôi hiện hữu”. 
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. Không thấy Pãli tương đương 
. Không thấy Pãli tương đương. 
. Nguyên Hán sót phủ định từ. Theo nội dung, thêm vào 
“°'. Päli, S.40.10. Sakka. 
”®3. Cách giới sơn RRZ#IH. 
“S _Cf. CWja-T anhasankhaya-sufta, M. 1. 249: tanhasankhayavimufto hofi 
accânniJthoaccantayogakkhemi accanfabrahmacarT aCCanfapariyosano 
sefo devamanussanan íi: vị ầy giải thoát với khát ái đã tận diệt, đã tận 
cùng mục đích cứu cánh, tuyệt đối an ôn thoát khỏi gông cùm, tuyệt đối 
Phạm hạnh, tuyệt đối viên mãn, tối thượng giữa chư Thiên và Nhân loại. 

. Tham chiếu kinh 988 trên. Cf. M.i.320 (Cữj/a-T: anhãsankhaya-sufta). 
33. Pali, A.10.75. Migasalä. 


“Lộc Trụ Uu-bà-di EE{ft4##34E. Päli: Migasalã upãsikã. 


”*%'. Phú-lan-na BÑl. Pali: Pữrana. 


3 ⁄ >` ? - + - - -_ _ l _ 
3 . Hán: phàm bỉ Ñ.,BÄ. Päli: ãrZcãrT virafo methunä 


gãmadhamma, là người ân dật,sông xa lánh các pháp dâm dục thấp hẻn. 
3°. Lâ-sư-đạt-đa 3M}. PAli: Isidatra. 
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?° . PRli: dasayime_... puggalã samo samvijjamãnä lokasmim, có mười 


hạng người này hiện diện trong thê gian. 
?'. Phạm giới 3D. Päli: dussila, ác giới. 


?””. Hán: trạo động động ‡#ŸJ, hay trạo cử. Pãli: uddhara. 


'?”3. Khổ tham ?# ÄÑ. Päli: //bbaãgo, ham muốn tất kịch liệt. 


””*s Pali, A. 6.44. Migasalä. 

5. Thích thị Di thành Lưu-lợi ấp Si? XI 8. 

“5Ö Päli, A.2.4.4. Dakkhineyyä. Biệt dịch, N26(127). 
”””. Ấn Thuận, “Tụng vii. Tám chúng, Tương ưng 24. Bà-kỳ-xá”. Gồm 
mười sảu kinh, Đại Chánh, quyên 45 (nửa sau), kinh 1208-1221; quyên 36, 
hai kinh đâu, 993-994. Quôc Dịch, quyên 40, “§. Tương ưng Bà-kỳ-xá”, 
phâm 2, tiêp theo. Án Thuận, “24, Tương ưng Bà-kỳ-xá” tiêp theo, kinh 15. 
Phật Quang, quyên 46, kinh 1206. Tương đương Päli, không thây. Biệt dịch, 
Ne100(256). 

°”3. Bà-kỳ-xá 3®. Pali: Vangrsa, biện tài đệ nhất. 

*”” - Biệt dịch, Ne100(257). 


°°. Tương ưng Bà-kỳ-xá sẽ được tiếp nối nơi quyên 45 (nửa sau), kinh 


1028-1221. 
°'. Ấn Thuận, “25. Tương ưng chư Thiên”, một trăm lẻ tám kinh: 1324- 
1431, tương đương Đại Chánh, kinh 995-1022 (quyên 36), 576-603 (quyền 
22), 1267-1318 (quyên 48). Tương đương Päli, S.l. . Devafã-samyuHa. 
Quốc Dịch, phẩm 1, gồm chín kinh, Đại Chánh kinh 995-1003. Päli, 
S.1.1.10. Arzñfe. Biệt dịch, Ne100(132). 


”2 . A-luyện-nhã JlfRf. Päli: araññaka, vị (Tỳ-kheo) sống trong rừng. 
Một trong mười hai hạnh đầu đà. 
”° . Hán: không nhàn xứ ZEBÑƒš. Päli: araññe, chỗ rừng vắng. 


"99. Nhất tọa thực —4*®8, chỉ sự ăn một ngày một lần duy nhất trước giờ 


ngọ. Một trong mười hai hạnh đầu đà. Pãli: ekabhaffatm = ekãsanabhatfa 
23, Pãli, S.1.9. Mãnakãma. Biệt dịch, Ne100(133). 

°%. Hán: bất dục khởi kiêu mạn, thiện tự điều kỳ 

tâm T8X#4†E§% Bi R.ù:; cú pháp đảo trang. Xét nội dung và đối chiếu 
Päli, sắp xếp lại trước khi dịch. Tham khảo Päli: na mãnakãmassa damo 
idhaffhi, ở đầy, dục kiêu mạn không được chế ngự. 

'09?- Đã]i: ng monam atthi asamahitassa, không có Mâu-ni (tịch mặc) đối 
với tâm không định tĩnh. 

"3 pãji: nạ maccudheyyassa tareyya pãran` tỉ, không thể vượt qua bên kia 
cảnh giới tử thần 

°. Pạli, S.1.47. Vanaropa. Biệt dịch, Ne100(134). 

°0!9. Pạli, S.1.42. Kừmdada. Biệt dịch, Ne100(235). 

J9- Pã]i: „passaya, phòng xá, hay phòng trọ. 

J!2 . DẠli: gmatam dado, cho sự bất tử. 

'93. Pali, S.1.43. Anna (thực); S.2.23. Serĩ. 


°0'2. Tất-bề-lê #3. Päli: Ser7 devaputo. 


"05. Pãli: aha ko nãma so yakkho, yam annam nãbhinandaf tỉ, có Dạ-xoa 


tên gì mà không ưa thích đồ ăn? 

3919 pạli, S.1.53. Ä/ia. Biệt dịch, Ne100 (237). 

'01?. PRli: pavasafo miffarm, bạn trong khi đi đường 

38 Hán: thông tài thiện tri thức Xã RJ# #liẩù. Päli: mmi//am atthajãtassa, bạn 
hiểu biết công việc, bạn khi cần. 

°02. Pãli, S.1.3. Upaneyya; S.2.2.9. Utara. Biệt dịch, Ne100(138). 

59, PäHi, S.1.5. Kari chande. Biệt dịch, Ne100(140). 

°'. P8li: sazgãiigo, (người) siêu việt chấp trước, thoát khỏi sự kết buộc. 
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. PAll: oghafinno, (người!) vượt qua dòng thác. 

. Đây chỉ đoạn trừ năm triỀn cái, xả năm dục. 

. Năm căn, chỉ năm vô lậu căn: tín, tinh tắn, niệm, định, tuệ 

. Năm hòa hiệp, chỉ năm kết: tham, sân, mạn, tật đố, keo kiệt (xan). 
Päl1: pañca sangafigo. 

°9 . Pali, S.1.6. Jagara. Biệt dịch, Ne100 (141). 

°”. P8li: kafi jãgaratam suHã, kati suffesu jãgarä, bao nhiêu (pháp) mình 
ngủ khi người khác thức? Bao nhiêu (pháp) mình thức khi người ngủ? 

'°° . Biệt dịch Tạp A-hàm 8, kinh 10: Người trì năm giới, tuy ngủ mà là 
thức. Người tạo năm ác, tuy thức mà ngủ. Bị năm cái che lấp: nhiễm bụi 
bặm. Có năm Vô học phần: thanh tịnh ly cầu. 

” . Quốc Dịch, “9. Tương ưng chư Thiên, phẩm 2”. Päli, S.1.12. Nandaii. 
S.4.1.8.Nandana. Biệt dịch, Ne100(142). 

°°° . Chỉ hữu y hay sanh y. Pãli: upadli. 

°!. Pãli, S.1.54. Varhu. Biệt dịch, Ne100(231). 

°2. Pali, S.1.13. Natthiputtasama. Biệt dịch, Ne100(232). 

'93 . Tát-la §š#Œ.. Pali: sara, chỉ biển hồ, không lớn hơn biển Đại dương 
(Samudda). 

°32 _ PẠli: wu/fhi ve parama sara íï, mưa là biên hồ tối thượng. Bản Hán, đọc 


là difthi(thẫy, kiến) thay vì vu/fhi (mưa). 
3. Pali, S.1.2.4. Kharriya. Biệt dịch, Ne100 (233). 


" . Phong ngưu Š##Ƒ. Päli: ba/vaddo, bò đực. 


°”. Hán: đồng anh #š#. Päli: kornar7, đồng nữ, thiếu nữ, quý nữ. 


'° . Quý sanh ZE. Päli: pubbaja, sanh trước, con trai trưởng. 
°° 2 PRli: yo ca puftãnam assavo 1íí, hiểu thuận là con quý nhất. Bản Hán 
đọc nhằmassava (trung thực, hiểu thuận) thành asava rồi hiểu là tỉnh lược 
của a#ãsava (vô lậu). 

"“° . Quốc Dịch phân thành hai kinh: Chủng tử kinh, Thế gian kinh. Päli, 
S.1.74.Wuf‡hi; S.1.70. Loka. Biệt dịch, Ns100 (234, 235). 


''. Hán: kỳ thỉnh xứ #fRÑƑE. Päli: pavajamäananam. trong những cái đi 


lang thang. Bản Hán đọc là pavarara. 

"* . Pli: gzvo pavajamanänzm, trong các con đi lang thang, con bò (là bậc 
nhất). 

39 - Pạli; avÙja nipafafam vara, vô mình là bậc nhất trong những cái đọa 
lạc. 


'“ . Hán: sư y lữ. Pali: saigho pavajamãnanam, Tăng là bậc nhất trong 
những người thường du hành. 

. PÄli: kismim loko samupamuppamno, thê gian tập khởi trên cái gì? 
"9% - Pã]i: kismim kubbati santhavarmm, (thế gian) kết hợp trên cái gì? 
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. Thủ ái HÉ. Pali: k/ssz /oko upädäya., thế gian chấp thủ cái gì? 


"3. PRli: kismữm loko vihafññaii, thê gian bị cái gì bức khổ? 
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. Sáu pháp chỉ sáu xứ. 

°, Päli, S.1.62. Ciza. Biệt dịch, Ne100(236). 

°%! Câu khiên JJ##. Án Thuận đọc là câu dẫn #jJ5|. Päli: kenassu 
parikissari, (thế gian) khốn đốn vì cái gì? Bản Hán đọc là parikassaii, lôi 
kéo đi. 

°2 . Pali, S.1.64. Samyojana. Biệt dịch, Ne100(237). 

"93. PRli: kữmsu tassa vicãranam. cái gì là bước chân của thê gian? 

°9. PRli: nandisamyojano loko, thê gian bị trói buộc bởi hỷ. 

°35 . DạJi: yj/akkassa vicãranam. tầm cầu là bộ hành của thế gian 

395 - Pã]i, S.1.68. Pihira. Biệt dịch, Ne100 (238) 

”7 . Không thấy Päli tương đương. Biệt dịch, Ne100 (239). 

“°. Ân phú ức chúng sanh §Ẫ 2È; chưa rõ nghĩa. Ấn phú, 
Pali: makkha (?): ngụy thiện, đạo đức giả. 

Sa Quốc Dịch, “9, Tương ưng chư Thiên; phẩm 3”. 
PälI, S.1.73. V7za. Biệt dịch,Ne100 (240). 

30 _ Đạj]j: kjms/ vifft purisassa seffham, trong những gì là tài sản tối 
thượng của con người? 

396! _ pạji; katharmj1vim JIvitamahu se{than tỉ, sống như thế nào là đời sống 
tối bao 

3062 Tri tuê mang #8 #343. Pali: pa8ñãïr 


33. pạji, S.1.50, Di Biệt dịch, w100 (40. 

°. Đệ nhị #—: người thứ hai, tức người bạn đồng hành hay sống chung. 
Päl1:kimsu dutiyä purisassa hoi, nơi những gì là bạn của con người. 

35 _ Pli: kữmsu cendm pasäsaii, băng cái gì mà dạy đỗ con người? 

36 - pạli: kss cãbhirato macco,sabbadukkhä pamuccafï tỉ, con người vui 
thú nơi cái gì mà giải thoát mọi khô đau? 

307. Pã]i, S.1.51. .Jãra. Biệt dịch, Ne100 (242). 

33. pali, S.1,56. Jana (2). Biệt dịch, Ne100 (243). 

39 - Pã]i: sa/to samsãram äãpädi, chúng sanh đọa lạc sanh tử. 

°99- Pali, S.1.57. Jana (3). Biệt dịch, Ne100 (244). 


'0”'- Pãli, S.1.55. Zana (1). Biệt dịch, Ne100 (245). 
°2. Pali, S.1.5§. Upparha. Biệt dịch, Ne100(246). 
°%3 . Phi đạo 3È Ìl. Päli: upparha, con đường lầm lạc, tà đạo. 

” . Nhật dạ thiên H7®%ïŠ, có lẽ là zận šŠ. Päli: ratfindivakkhayo, bị tận diệt 
ngày đêm. 

35 . PẠJi: kừn sinänam anodakam, sự tắm gì không nước? 

°% - Pa]i: ethãyam sajjafe pajã, ở đây mọi người dính mắc nó. Bản Hán 
đọc 7//h¡ :nữ thay vì ettha (ở đây). 

3” pạ]i; tapo ca brahmacariyañca, tam sinãnam anodakam, khổ hạnh và 
phạm hạnh, là sự tắm không có nước. 

°3 . pạli, S.1.ó1. Nama. Biệt dịch, Ne100(247). 

°92. PRli: kữmsu sabbam addhabhavi, cái gì chỉnh phục tất cả? 

”99. pali, S.1.60. Kavi. Biệt dịch, W100(248). 

'' .. PRli: kừmsu tãsam viyafjanam, cái gì là tiêu tướng (= văn cú) của 
chúng? 

"92 _ DẠ]j; kữzmsu sannissitã gãthä, thì kệ y cái gì? 

'9 . Pạli: kữmsu gãthãnam ãsãyo, cái gì là sở y của kệ? 

3934. DẠ|i: chando (trung tính): âm vận; bản Hán hiểu là nam tính: dục hay ý 
muốn. 

°935. pali: kavi, thi nhân. 

%6 , Pali, S.1.72. Raiha. Biệt dịch, Ne100(249). 

k Quốc Dịch, quyên 31, “Tụng vi. Tám chúng, 
3. Tương ưng Bệnh, phẩm 2”, hai mươi kinh, Đại Chánh, 1023-1038; -Ấn 
Thuận, “Tụng vi. Như Lai, 50. Tương ưng Bệnh” hai mươi kinh, Đại 
Chánh, quyên 47 (nửa sau) 1265-1266; quyên 37, 1023-1038. Pãli, A. 6. 
65. Phagguna. 


°°3 . Phả-cầu-na [E5Rl. Päli: Phagguna.. 


”°... Vô thượng ái tận giải thoát #4 EX#ã##. Bán Päli: ¿m/are ca kho 


upadhisankhaye (cifa1nu vimuffarn), (tầm giải thoát) trong sự đoạn tận hữu dư 
y tối thượng. 
129 -_ pạii: ayam... chaf†ho ãnisa1mso, đầy là lợi ích thứ sáu. 
°'. Pali, S. 22. 88. Assdji. 
°“ , A-thấp-ba-thệ lã)»š#Š. Päli: Assd/¡. 


33. Xem kinh 33 trên. 
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'”“ . Hán: biến hối ##f§. Pali: kacci fe assaji na kiñci kukkccam na koci 


vippafisäro ti, “Ngươi không có điều gì hối hận, phân vân chăng?” 


'° , Hán:/hán tức lạc chánh thọ 3BR#äTES. PRl: passambhena 


kayasankhare: làmcho thân hành êm dịu (an chỉ). 

°° . Tham chiếu Päli:... gelZne passambhetva viharami soham samadhim 
nappafilabhari, trong khi bệnh, con cô găng, rât cô găng an chỉ thân hành, do 
đókhông đạt được chánh định (tam-muội). 

Ỷ?_ Sai-ma-ca tu-đa-la £?Ml{‡Ệ#&. Ấn Thuận, kinh 13362, 

“50. Tương ưngBệnh”. Có tên kinh, nhưng không có nội dung. CÝ. 

, 2" 89.Khemaka. 


°8. PạÌi, S.35.74. Gilãna. 
3°. Xem cht.8 kinh 1024 trên. 


°!° . Chơn bảo vật 8. 
”!°!'. Thọ đệ nhất ký #?#Š—ữ; đây chỉ sự xác nhận đã chứng quả A-la-hán. 
212, Pãli, S. 35. 75. Gi/Zna (nội dung không hoàn toàn nhất trí). 
”!% . Không thấy Pãli tương đương. 
°!, PäII, S. 36. 7. Gelaffa. 
°!5 . Già-lê-lệ giảng đường lll5d##Ãã %. Päli: G//2nasziä, bệnh xá. 
°!% . Hán: tùy thuận chi giáo RẼJ\RZ 3#, 
hay tùy thuận giáo, tức sự giáo huấn haygiáo giới. 
Päl1: asasa1. 
”!1%'. Tham dục sử, tức dục tùy miên 
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Nghĩa là, không còn tùy miên, tức tùy tùng miên phục: không còn nằm phục 
hay tiềm phục. 
“2, PäII, S. 36. 8. Gelaffa (2). 
°' , Xem chĩ.19 kinh 1028. 
3H! Không thấy Pãli tương đương. 
H2. Pali, S.55. 27. AnathapindikaQ). 
U13, PRH, §. 55. 26. Anafhapindika(1); CÍ.M. 143. Anathapindikovada. 
Tham chiếu, Hán, N”125 (51.8). 
*H“. Hán: khiếp liệt k2. Päli: oliyasi... . samsTdasi...? “Ông đang bám chặt 
(sự sống) chăng? Đang chìm xuống (sự chết) chăng? 
"5. Bản Hán, An Thuận phân thành hai kinh: 13371, 13372. Pali, 


SŠ.55.53.Dhammmadinna. 
3H. Pạli, S. 55. 3. Dighävu. 


°!” , Trường Thọ đồng tử KÝ. Päli: Dighavu upasako, Ưu-bà-tắc 


Trường Thọ. 

"H3. Pali: cha vjjä bhãgiyädhamma, sáu pháp thuận minh phần, dẫn đến 
minh trí. 

°H°. Thọ Đề Ñf‡š. Pali: Jotika, cha của Dighãvu. Bản Hán nói là ông nội. 
”!“°. Không thấy Pãli tương đương. 

°“', Bà-tâu trưởng giả Xš#AIE 3. 

°!“. Đạt-ma-đề-na ‡š#‡E Jl. Tức Đạt-ma-đẻ-ly, xem kinh 1033 trên. 

°! . Pali, S. 55. 39. Kãjigodha. 

°'“, Sa-la họ ThíchŸ#Kl#§. Pali:Kajjgodhäa Salkyzni, Thích 
nữ Kajigodha. 


3! . Năm hỷ xứ ##ƒä. 
*'“ . Không thấy Pãli tương đương. 

J1, Na-lê, hay Na-lê-ca, xem các kinh 301, 854, 926, 959, 
°!. Da-thâu RB đậy. 


°!, Xem kinh 1035 trên. 
3120 pạJi, S. 47. 30. Mãnadinna. 
°!#!. Ma-na-đề-na EEB‡RjlR. Päli: Mãnadinno gahapaii. 


”132. Bản Päli: bệnh nặng. 

”!3. A-lê J3. Päli: ayyo (= ariya), xưng hô của tớ đối với chủ. 
”!3. Quốc Dịch, “Tụng vI. Tám chúng; 4. Tương ưng Ứng báo”. Ấn Thuận, 
“Tụng v1. Như Lai sở thuyêt; 51. Tương ưng Nghiệp báo”; gôm ba mươi 
lăm kinh: 13378-13404; Đại Chánh 1039-1061. Päli, A. 10. 176. Cunada. 
°!. Bản Pãli: pãvãyưm viharati cundassa kammãraputassa ambavane, trú 


tại Pavatrong rừng xoài của Cwnda, con trai người thợ rèn (hay thợ vàng?). 
°' , Thuằn-đà trưởng giả E5. Päli: xem chú thích 48 trên. 


°1”. Tịnh hạnh 33T. Päli: soceyya, sự thanh khiết, thanh tịnh. 


”!.. Tỳ-thấp-bà thiên E83ã)#Z, phiên âm Skt. Vizva của Rig-veda, về sau, 


được chỉ cho thần Viz„. Chi tiết này không có trong bản Päli. 

uc: Pall: rahmanã  pacchabhữmakãä kamandaluka sevalamaliRa 
aggiparicarika udakorohaka soceyyäni paññaperníi, những người Bà-la-môn 
ở phương Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ, thờ lửa, thường 
xuyên tắm gội, cử hành các lễ thanh tây. 


”! . Bản Nguyên Minh: man #Ê . Bản Cao-ly: phá: SÝ. Bản Tống ứu 5. 


"141. PRHI: asamadhi-samvatfanikä, (lời nói) khiến mất định. 


”!*. Ý sức hoại ngữ #ïÑñ#šã . Päli: samphappaläpï, tạp uễ ngữ. 
°”, Nguyên Hán: đẳng thú đăng hướng #i⁄#ƒjñJ. Päli: sammnaggaiä 
SammapafIipanna. 


3! Pạli, A. 10. 167. Paccorohani. 
°!3 . Xem cht.49 kinh 1039. 
Min Xem cht53 kinh 1039. Pali: tadahuposathe SIsamnhãtfoO  navam 
khornáyugn nivaffho, vào ngày trai giới, gội đầu, khoác cặp áo lụa khơma. 
°!. Xả pháp †33%. Päli: paccorohawr, lễ Đi xuống: một nghỉ thức cúng tế 
Lửa của Bà-la-môn. 

”1“8 . Pạli, A. 10. 177. Jãnussoni. 


”!“ . Sanh Văn Phạm chí #[Rl#z&. Päli: Jãnussoni brãhmano. 
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. Nhập xứ ngạ quỷ Ä_šÊÑ 58. Päli: pefavisayam. cảnh giới ngạ quỷ. 


°3! . Đạt-thân 3š. Từ phiên âm; Päli: ZakkJinä, cũng dịch là cứng vật, thí 


vái. Phẩm vật cúng dường hay bồ thí được cúng cho Tăng sau khi đã thọ 
trai. Đây chỉ sự thuyết pháp, chú nguyện hay hôi hướng của Tăng đôi với vật 
được cúng dường. 


”' , Thân-thứ lâm #8###‡‡4. Päli: sữmsapa-vana, rừng cây sửmsapa, một loại 


cây lớn, tên khoa học Dalbergiasisu. 


”!3.. Bề-la-ma tụ lạc ####5ššZ.. Pali: /clãma (9). 
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. PalI, S. 55. 7. Veơudvareyya. 
J3 Bè-nữu-đa-la ###qHZ#&. Pali: Vejudvaram nãma Kosalãnam 


brahmanagamo, thôn Bà-la-môn thuộc nước Kosala. 


°”'., Tự thông chi pháp ÌŠZ3#. Pali: auöpanäyika dhammapariyäya, 


pháp môn liên hệ đến bản thân (tự ngã); chỉ sự tự tu dưỡng để được tự lợi 
ích. 
°!7. Pali, A. 10. 199. $evitabba-bahupufiña. 


hài - Tương tập cận pháp ‡$R?83f3%. Pali: Zsevitabbadhamm, cần được thân 


cận, cần được phục vụ. 
”!2. Pali, A. 10. 205. Samsappaniya. 


°”'°. Xà hành pháp #ÊƒT73*. Päli: samsapaniya-dhammapariyä, pháp môn 


quanh co, bò trườn như rắn bò. 
°'°'.Pãli, A. 10. 206. Mai. 
3! Viên châu [Bl#4. Päli: apat—taka mai, viên ngọc ma-n1 hoàn hảo. 
3! . Pạli: yena yevena patithäti supatitthitamyeva patitthäii, dừng chỗ nào 
thì đứng 1m tại chô đó. 

°°', Vô trú xứ #R {# j&.. Xem liên hệ thí dụ trên. 


°!''_ Ác tâm. Päli: akusalasañcefän, tư duy, ý chí bất thiện; bất thiện tư 


niệm. 

°' . Tứ phương ma-ni P7 #jE; ngọc ma ni có 4 phương? Päli: apapaka 
man7? Xem cht.77 trên. 

°!9” ,Pãli, A. 10. 206. M⁄ani. 

°'8 , Pãli, A. 10. 174. Hefu. 

* ,Pali, A. 10. 175. Parikkamma. 

”“° . Xuất pháp xuất bất xuất pháp H3. HH3. PRli: saparikkammo... 
ayamuụ dhammo... nãyam dhammmo parikkammo, pháp này có thoát ly; pháp 
này không phải không thoát ly. 

“1. PRHi, A. 10. 170. Tựa. 

3⁄2, Päli, A. 10. 191. Saddhamma. 


33. Ác pháp, chân thật pháp 5ã 83+. 

Päl1: saddhammafñca, asaddhamnañca,pháp vị diệu và pháp không vi diệu. 
°2. Pali, A. 4. 207-210. Pãpadhammä. 

°3 . Ác pháp ác ác pháp, chân thật pháp chân thật chân thật 

pháp 5ã)X5ã4X⁄)*,)xš£R§)*. Pali: Päli: pãpadhammañca 
pãpadhammena papadhamma-tarañca; kalyanadhammañca 
kalyanadhammena kalyanadhammafarañneca, pháp ác và pháp ác hơn pháp 
ác; pháp thiện lương và pháp thiện lương hơn pháp thiện lương. 

°!°. Pạli, A. 10. 192. $appurisadhamma. 


J1!” Bất thện nam tử thện nam tử F“*#Z#8”7. 
Päl1: asappurisadhamma, sappurisa-dhammna, pháp không phải thiện sĩ, 
pháp thiện sĩ. 


"3. Pali, A. 4. 201. Sikkhãpada. 

”! . Pali, A. 10. 210. Dasa-dhammä. 
39. pạli, A, 4.211. Visati-dhammä. 
”'#!. Pạli, A. 4. 212. Timsã-dhamm. 


°!3. Pali, A. 10. 213. Catfärisa-dhamm. 

°!33. Pali, A. 10. 198. Sacchikatabba. 

°!3.Pãli, A. 10. Sađhu. 

”!3'. Tóm tắt có chín kinh. 

”'% . Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 17. Tương ưng Tỳ-kheo”, gồm hai 
mươi hai kinh: 1165-1186; Đại Chánh, kinh 1062-1083. Quốc Dịch, quyền 
32, “Tụng vii. Kệ. 1. Tương ưng Tỳ-kheo”, hai phẩm, hai mươi hai kinh. 
Phật Quang, quyền 38, kinh 1050-1068. Pali, S. 21. 5. 57Z/o. Biệt dịch, No 
100(1). 

”'!”. Thiện Sanh $#. Päli: Su/đio. 


”'°®.. Hán: nhị xứ đoan nghiêm —ƒElfễš. Päli; ubhayena... sobhati, sáng 


chói với hai điều. 

”'3. Hán: tự tri tác chứng  #fl‡FEð. Pali: sayain abhiññä sacchikatva, bằng 
thắng trí mà tự mình chứng nghiệm (chứng ngộ). 

J9, Pãli, S. 21. 6. Bhaddi. Biệt dịch, No 100(2). 

°!!. Pali: [Lakundaka-]Bhdddiya. 

°2,Päli, S. 17. 36. Rarha. CỸ. A. 4. 68. Davadarra. Biệt dịch, No 100(3) 
°!. Đề-bà-đạt-đa ‡E3Š)# Z. Pali: Devadatta. 

°!. Ma-kiệt-đà vương A-xà-thế Tỳ-đề-hy- 

tử E9%§Pt + li RI†H EE‡š 5®? ƒ.. Päli: 47ãasaftu-kurnãro, Vương tử 
AJätasattu, chưa làm vua. 

°! , Biệt chúng Bl3#; một số Tỳ-kheo trong Tăng tách thành nhóm riêng 
sinh hoạt biệt lập. Bản Pãli không có chỉ tiết này. 

”' _ Hán: cự hư §E§# ; giống thú hình như ngựa (Từ hải). PãlI: assatara, 
giống lừa lai ngựa. 

°”, Biệt dịch, No 100(4). 

”'3. Thủ Tỳ-kheo # W.E. Biệt dịch: Tượng Thủ Tỳ-kheo. Pãli, hoặc Hattha 
(tay), hoặc Hatthi (vo). 

°”, Pãli, S. 21. 8. Nando. Biệt dịch, No 100(5); Cf. No 125(18.6). 

'“° „ Nanđà Phật di mẫu #ÊBÉ###Ñƒ. Pali: Nando Bhagavafo 


mãtucchapuftto. 
32! PạJi, S.21.9. Tisso. Biệt địch, No 100(7). 


° , Đê-sa {§È}. Päli: ãyasmã Tisso Bhagavato pitucchãputto, Tôn giả 
Tissa, con trai của Bá mẫu của Thế Tôn 


'%. Pali, S. 21.7. Visakho: cf. A. 4. 48. Visakho. Biệt dịch, No 100(8). 
”“*,Ty-xá-khư Bát-xà-lê Tử E®4X4#& l5 7. Päli: Visäkho pañcälaputto. 


”“ . Cúng dường đường {R3 #. Päli: upaffhanasalä, giảng đường hay thị 


giả đường, hay nhà khách. 

”“° _ Trú chánh thọ 1E. Đây chỉ sự nghỉ trưa. Bản 

Pal1: szyanhasamaydm patisallana. 

"2, Päli, S. 21. 4. Navo. Biệt dịch, No 1009). 

°3 _ Dạli: mã... efassa bhikkhuno ujjhãyittha, các ông chớ hiềm trách Tỳ- 


kheo này. 


”“” - Bốn pháp tăng tâm PfR;ù3#; hay bốn tăng thượng tâm. PÄli: ca/„narn 


Jhäãnãnam ãbhicetasikãnam, bôn thiền tăng thượng tâm. 
°*!°. Pali, S. 21. 10. Theranämo. Biệt dịch, No 100(10). 


”!'. Danh viết Thượng Tọa Ấ H.È4ˆ. Päli: Theranamako. 
312“. Pãli: yam dffam tam pahimam, yam qanaãgatam palinissaffham, 
paccuppannesuattabhävapaHlabhesu chandarago suppafivimio, cái gì đã 
qua thì đoạn tận, cái gì chưa đến khước từ, trong những lợi dưỡng cho bản 
thân thì khéo chế ngự tham dục. 

”“'3.. Pali, Cf. Ud. 1.8. Bodhi-vagga. Biệt dịch, No 100(11). 


*“'ˆ. Tăng-ca-lam fă3Ml§š. Pãli: Sangãmaii. 

xua Quốc Dịch, “I. Tương ưng Tỳ-kheo, phẩm 2”. Pali, A. 3. 79. Gandha. Biệt 
địch, No 100(12), No T16, No 117,No 125(23.5). 

3!5. Đa-ca-la #'3MlỆ. Päli: a4gara, cây cam tùng, cách hương. 

”°!”. Pali, Cf. Luật tạng, Mv.1.22 (Seniya Bimbisàra). Biệt dịch, N°100(13). 
*“'3 . Oanh phát xuất gia #⁄Ã£ Hị3R. Päli: /a//1a. Đây chỉ các anh em Uruvela- 
Kassapa (Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp) và các đệ tử của họ. 

'“°, Thiện kiến lập chi-đề Trượng lâm 3Š *†ÏBl‡4. Pli: La//vane 
Suppaftha-cetiya. 

*“° . Ma-kiệt-đề vương Bình-sa EE#§‡š R2. Päli: rđ/Z Magadho Seniyo 
Bimbiaro. 

*“', Uất-bề-la Ca-diếp ##2#£)M$. Päli: Uruvela-Kassapa. 

"2Š Đại hội, chỉ đại tế đàn. 

”* . Pali, Cf., Luật tạng, Tiểu phẩm, Cv. 4. 4. 4. Biệt địch, No 100(14). 

*““°, Đà-phiêu Ma-la Tử ERREEf& Ý.. Päli: Dabba Mallaputta. 


””. Từ Địa 34Öh. Pali: Mettiya-bhummajaka. 
*“° 5 Mật-đa-la 8#. Päli: Mettiyä. 


”“”. A-lê RJ58: Ấn Thuận đọc là A-xà-lê (Päli: Zcariya), tức Hán dịch là 
Giáo thọ sư hay Quỹ phạm sư. Nhưng đây là phiên âm từ 
Skt. ariya (PAli: ayya): “Thưa Ngài Thưa Đức Ông” từ xưng hô của người 
nhỏ đôi với người lớn. 

*“* . Hán: bất thiện bắt loại #3, Päli: nacchannam nappafiiparm. 

””. Luật Tỳ-kheo: đây chỉ pháp diệt tránh, bằng ức niệm tỳ-ni; Päli: sii- 
vinayo. Ộ 

”° . Luật Tỳ-kheo: chỉ pháp diệt tránh bằng tự ngôn trị; Pãli: pafiññãtakara. 
”!'. Pali, Cf. Ud. §. 9. PZ/ajigãmiya-vagga. 

”“. Pali, Cf. M. §6. Angulimala-sura. Biệt dịch, No 100(16). No 125(38.6). 


”““” ,. Ương-cù-đa-la #8 Z##. Bản Päli, tại Savatthi. 
*““, Đà-bà-xà-lê-ca EE3XšRl3443M. Päli: Dhavajãlikã (2). 
*“° . Ương-cù-lợi-ma-la 4#3Jfi#. Päli: Angulimala. 


””° - Thần ##. Đoạn kệ này không có Pãli tương đương. Đây chắc là dịch 


từ bh#/a, quỷ thần, cũng chỉ các loại thảo mộc. 
”#'. Bất Hại #$. Päli: Ahimsa, tên do cha mẹ đặt. 
*“ .PAli, S.1. 20. Samidhi. Biệt dịch, No 100(17) 


*“° . Tháp-bố hà ‡ä#83J. Pãli: Tapodã, tên hồ lớn ngoại thành Vương xá. 
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—..” 


.  PAll: mã sandifikam hitva kalikam anudhavrTi, chớ xả bỏ cải hiện 
thực, mà chạy theo cái lệ thuộc thời gian. Chỉ sự tu tập đòi hỏi nhiều thời 
gian. Bản Hán đọczkä//ka, do tách âm cuối của từ đi trước, ñ/väã = ã+a. 

3! PRII: kãlikã hỉ ãvuso kămä, dục vọng vốn lệ thuộc thời gian. 

'“ . Pall: sandifthiko ayam dhammo akãliko chipassiko opaneyyiko 
paccdftan veditabbo viñfñnhi ti, "Pháp này (của Phát) là hiện thực (được 
thấy ngay hiện tại), không lệ thuộc thời gian, hãy đến để thấy (1à pháp thực 
chứng), có khả năng hướng dẫn (đến Niếr-bàn), được chứng biết từ nội tâm 
bởi kẻ Trí”. 

””° . Ái tưởng ##. Päli: akkheyyasafñifñino saã, chúng sanh có tưởng về 
danh (tên gọi người và vật). 

'° . PRli: akkheyyam apariññãya, yogamäyamii maccuno, do không biết rõ 
danh nên bị Tử thần trói đi. 


3245  Dal: : s04 — n 
. PalI: akkheyyafñca pariñnaya, akkhatIaram na maññati; tañca fassa na 


hoti, yena nam vajjä na fassa afthi, do biết rõ cái bị gọi tên, nó không suy 
tưởng đến tên gọi. Ai không có điều này, người đó không có lầm lỗi. 
* - PAlI: fisu vidhäsu avikampamano, samo vises tỉ na tassa hofi, ai không 
dao động trong ba sự này, người đó không có ý nghĩ hơn, kém. 

"2, Päli, Cf M. 23. Vammmzka. Biệt dịch, No 100(18), No 125(39.9). 
”“3.Pali: Tôn giả Kumarakassapa, sống trong rừng Andhavana (Ám lâm). 


”“°- Hán: khâu trũng fÄX. Päli: vammïka, Ô kiến hay gò mỗi. 


*° . Bản Päli, đào lần đầu, thấy cái then cửa (/ñg). 


”“”' , Cù lâu #Ê#f. Không hiểu ý. Päli, đào lên lần thứ hai: djhumãy¡ka, 
thây sình (hay con nhái). 
”” . Nhục đoạn EỊf#. Pali, lần thứ ba: đviđhãpafha, hai con đường. 


°°. Đồ sát xứ RRÄ#ƑE. Pali, lần thứ tư: cazgavärzm, chiếc thuyền (khúc gỗ 
được moi ruột). 
An"... sẽ. "mm... ẽẽ.ẽ. 

. Lăng-kỳ #5. PAII: langi, cái then cửa. Bản Päli, lân thứ năm: kummo, 
con rùa. 


°”- Đại long ẼẼ. Päli: nãga, con rắn hồ mang. 


””°- Tùy giác tùy quán B#Ä#BÊf. Pali: anuvifakketi anuvicärefi, suy tầm, 


suy tưởng. 

°” . Pãli: ratiưn anuvitakketvä anuvcäretvä divã kammamte payojeti kãyena 
vãcãäya, sau khi ban đêm suy tầm, suy tưởng, ban ngày thực hiện công việc 
băng thân hay miệng. 

3% . Tức năm triền cái. Bản Päli, con rùa, chỉ cho năm thủ uân. 

”°- Bản PAli: uddhumaäyika. 

3°. Bản Päli: asisữn. 

2! , Biệt dịch, No 100(19). 

325 Đại Chánh, quyên 39. Quốc Dịch, quyên 33. “Tụng vii. Kệ.1. Tương 
ưng Tỳ-kheo” tiếp theo Päli, A.3.126 Ka/uwiya. Biệt dịch, No 100 (20). 

33. Hán: y ác tham thị #&5&® Fẽ. 

Päli: ritassadam bãhirassãdam, vị trỗng không, vịngoại giới. 

ki PAll: mufhassaftTn asampajnam asamdhitam  vibhaniacitam 
pãkantimdriyam, mắt chánhniệm, không tỉnh giác, không tập trung, tâm loạn 
động, các căn phóng túng. 

33. Pãli: mã... attänam kafuviyam akãs¡, đừng làm tự ngã hư thi. 


329 - Pạli; abhijjha... katuyuyan vyãpado amâgndho pãpakã qkusalã vitakkã 
makkhika, tham làthô! nát, sân là mùi hôi thôi, tâm câu ác bât thiện là ruôi 
nhặng. 

3“? . Pãli, không thấy tương đương. Biệt dịch, No 10001). 

33. Tực nghỉ trưa. 

3°. Nguyên Hán: Sĩ phu +#®. 

”°. Pali, S. 20. 9. Nãgo. Biệt dịch, No 100(22). 


*“”. Long tượng šẤ. Päli: nãga, số nhiêu. 


3272 
3213 


. Pãli: taruna bhivikacchäpä, những con voi nhỏ. - 

"„ Quôc Dịch, “Tụng vii. Kệ. 2. Tương ưng Ma” gôm hai phâm, hai mươi 
môt kinh. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 18. Tương ưng Ma” hai mươi 
kinh, Đại Chánh, 1084-1103. Quôc Dịch, phầm 1, mười một kinh. PälI, S. 
4.9. Ayu (1). Biệt dịch, No 100(23). 

””“ . Hàn lâm 3#. Päli: Sitavana, khu rừng ở gần thành Rãjagaha. 

vn . PäÌI: dghamayu manussanam, na nam hiJe supOriSO, tuôi thọ con người 
rât dài; người khôn ngoan không xem khinh điêu này. 

3“ . Pãli, S. 4.10. Ấyu (2). Biệt dịch, No 100(24). 

3 Tô tức #RÑ. Päli: assasaka, có hơi thở điều hòa, an tâm. 

5x"? $1P Ít, nãcca yanti aho raffã jiviam năparujjhafi, ngày đêm không đi 
qua, mạng sông không giảm thiêu. 

'“” , Päli, S. 4.15. Mãnasa. Biệt dịch, No 10025). 
°3° . Pali: anfalikkhacaro pãso, yoyam caratfi mãnaso, tâm ý này dong ruổi, 
như sợi dây thòng giữa hư không. 

”!. Pali, S. 4.7. Suppati. Biệt địch, No 100(26). 

32, Pãli, S. 4. 11. Pãsãna. Biệt dịch, No 100(27). 

”3.. Đây chỉ quyên thuộc của A-tu-la. 

”3 . Pali, S. 4.6. Sappa (Rắn). Biệt dịch, No 100(28). 

*.. Hán: đại long KÑẼ. Päli: mahamra sapparđjä. đại xà vương. 

' _ Pãli, S. 4.13. Sakalika. Biệt dịch, No 100(29). 

”” . Vương xá thành Tỳ-bà- 

la sơn Thất diệp thọ lâm thạch thất E#‡##EZ3#£I\+#§l44ˆ 3®. Đây chỉ 
hang Sattapanmiguhã, trên sườn núi Vebhara, thànhRãJagaha. Nhưng bản 
Pal1: Maddakucchismin Migadaye, vườn Nai, trong rừngMaddakucchI. 


38. pali, S.4.23. Godhika. Biệt dịch, No 100(30). 
”*°. Xem cht.26, kinh1090. 


””° . Cù-đề-ca #E{EJM. Päli: Godhika. 


”“' , Tiên nhân sơn trắc Hắc thạch thát ftll.À.LL R43. Päli: Isigili-passa, 
Kalasiä. 

3“. Hán: thời thọ ý giải thoát EƑ####n; 

tức, thời giải thoát hay thời ái tâm giảithoát, trường hợp A-la-hán chứng tâm 
giải thoát tùy thuộc hoàn cảnh; khi nghịch duyên, có thê bị thoái thât. Xem, 
Câu-xá 25, Đại 29, tr.I29a 19, 130b 16 PalI:simay¡ka1 cefO-Vimufti. 

*“”. Hán: bát trụ tâm Z4È/ò. Päli: appafifthitena 

viññãnena, bằng thức vô trụ(không trụ xứ). 

'2 , Päli, S.4.24. Sattavassa; S.4.25. Dhitaro. Biệt dịch, No 100(31). 

35 . Päli: kaffhena bhữmim vilikhamo, dùng que vạch lên đất. 

'“° . ÁiLạc#Ä, Ái niệm #4, Ái dục #4. Pali: 7znhä (Khát 
ái), Raí¡ (Không lạc),Raga (tham dục). 

"2°, Päli, S.4.2. Naga; 4.3. Subha. Biệt dịch, No 100(32). 

Hết „ : Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 4. 1. 1. Tapokammafñca. 


Khổ hành 7. Pãli: dukkhärakãrikãya, đây chỉ sáu năm khổ hạnh của Phật. 
”°- Pali: như bánh lái của chiếc thuyền trên cạn. 
°'. PäH, S.4.18. Piuda. 
”%. Sa-la Bà-la-môn tụ lạc X#3š#£Ƒ#š. Pali: Pañcasalãyam 
brähimattagime. 

.Pal, S.4.4-5 Pasa. 
3% _ SƑ, Mvii., vin.i - 21. 


° 5 Pali, S.4.14. Pafiripa. 


3. Thạch Chủ #. Päli: Kosalesu Ekasäaläyam brãhmanagãme. 


3307 Da: 2m ~œ ` ; , 
. PAlI: nefam tava pafiipam, tad aññam anusassasi, anurodhavirodhesu, 


mã sajjittho tad ãcaran íï, “Thật không thích hợp để Ngài giáo hóa người 
khác. Chớ đi giữa những người tán thành và những người chống đối.” 

°°3. Đạli: hữãnukampï sambuddho, yad aññam anusãssati; anurodha- 
virodhehi vippamuto Tathägato tỉ, Đằng Chánh Giác giáo hóa mọi người do 
lòng thương tưởng, lân mẫn. Như Lai đã giải thoát ngoài những tán thành và 
chống đối. 

°° 5 Pali, S.4.20. Rajja. 

3S, 4.21. Sambahulã. 

#!'. Nhà thị giả, hay nhà khách trong tỉnh xá. 


*!“. Xem cht.55, kinh 1078. 
3313. Pali, S.4.22. Samiddhi. 


”3!'4. Thiện Giác 8Ä. Päli: Samiddhi. 

#13, Vô giá bảo #&{#Ä. Bản Tống-Nguyên-Minh: Pháp Tăng bảo #{š®# 
33! Pạli, S.4.12. Sïha. 

33. Pạli, S.4.16. Patta. 


°#!3. Pali, S.4.17. Äyatana. 


°”' , Xúc nhập xứ #8 _AƒŠš. Päli: phassãyatana. 


”“°. Đại Chánh, quyên 40. Quốc Dịch, quyền 34, “Tụng vii.3. Tương ưng 


Đề thích” hai phẩm. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 19. Tương ưng Đề 
thích” hai mươi hai kinh: 1207-1228; Đại Chánh 1104-1225. Phật Quang, 
quyền 40. Quốc Dịch, phẩm I. Pãli, S.II.II. Vatapada. Biệt dịch, 
Ne100(G3). 


”“'. Thất chủng thọ 4#. Pali: szf/a vafapadãäni, bảy câm giới. 


”““s5 Giải thoát thí # Rf #E . Pali: muttacãga, huệ thí một cách rộng rãi. 
3“. Pali, S.11.13. Mahali. Biệt địch, Ne100(34). 

”“°, Ly-xa danh Ma-ha-lợi §ÉEE5Z EERZfl. Pãli: Mahäli Licchavi. 

3. Pali: so hí nững... sakkapatirupako bhavissaii, không phải Đề Thích 
đâu, mà chỉ là tướng Đê Thích. 

3°. Pali, S.11.12. Sakkanama. Biệt dịch, Ne100(35). 

”3“. Thích Đề-hoàn Nhân #Š‡š1E. Päli: Sakko Devãnam Indo. 


”3” . Đón thí #RŸE. So sánh Päli: sakkaccam dãnam adäsi, bỗ thí một cách 


cung kính, nhiệt thành. 

”3” Định nghĩa của PAlI: sakkaccam dang adasi tasma kko tỉ vuccafi, vì bồ 
thí một cách cung kính (sakkacczrn), nên được gọi là Sakka (Thích). 

””° , Phú-lan-đà-la RÑEEf&. Päli: Purindado. Định nghĩa của Päli: pưre 
danam adasi tasmaã purindado tỉ vuccafi, do bồ thí nơi thị tứ (pura) nên được 
gọi là Purindado. 

°°'. Ma-già-bà F#fll3Šš. Päali: Maghavä. 

3ˆ. Paji: pubbe manussabhito samano gho nãma mãnavo ahosi, trước kia, 
khi còn làm người, ông là thiêu niên tên là Magha. 


°”°, Bà-sabà 33%. Pali: JZsava. Định nghi của Päli: pubbe... 
ãvasatham adäsi tasamä Vãsavo tỉ vuccadi, trước kia, do bỗ thí nhà ở 
(avasafha), nên được gọi là Vasava. 

”“ , Bà-tiên-hòa ŠÃ‡Äl. Bản Cao-ly: tư #4. Päli: Zvzsa¿ha (nhà ở), bản 
Hán hiểu là vasznakZ (y phục). 

”° . Kiều-thi-ca f§Ƒ3M. Päli: Kosiya (Kosika). 

33. Pali: Kosiya. 

°”. Xá-chỉ-bát-đê ERME. Pãli: Sujampari, “chồng của bà Sujã”. 
”*.. Thiên Nhãn RR. Pali: Sahassakkha, hay Sahassaneta 


””. Nhân-đề-lợi ‡ERl. Phiên âm từ Skt. Indra (= Päli: Inda). 
”° 5 Pali, S.11.22. Dubbaiiiya. Biệt dịch, Ne100(36). 
”3!. Dạ-xoa f4. Pali: Yakkha. 


”2. Pali, S.11.24. Akodha. Biệt dịch, Ne100(37). 
”3 . Pali, S.11.5. Subhãsitam-jaya. Biệt dịch, Ne100(38). 
”°.Pali, S.11.4. Vepacitti. Biệt dịch, W100(39); Me125(34.8). 


”3 . Đoán pháp điện f[3*#. Pali: Sudhammasabha (Thiện pháp đường). 
*° , Päli, S. 11.19. Satthãravandana. Biệt dịch, Ne100(40). 


””, Thường thắng điện JÄ##. Pali: ⁄jayanfapäsado, cung điện Chiến 


thắng. 
”*3.. Xá-chỉ chi phu ÑfZ®%; một tên khác của Đề Thích. Päli: S//ampaii. 


”*°. Hộ thế chúa RŠ†#>È; chỉ cho bốn Đại thiên vương. 

”° - Pali, không thấy nội dung tương đương. CÝ. 

S.11.18. Gahatthavandana. Biệt dịch, Ns100(41). 

°”' , Đây là một kinh riêng biệt, nhưng bản Đại Chánh không ghi số. Ấn 
Thuận phân thành kinh riêng. Quốc Dịch phân thành kinh riêng và ghi tên 
kinh là “Kính Pháp”. Nội dung kinh này là kính pháp như giới thiệu trong 
kinh số 1112. Có lẽ nguyên thủy không có. Người sau, tìm thấy nội dung ở 
đâu đó nên bồ túc vào cho đủ tán Tam bảo. 

°ˆ „ PRli: (...) đhammena dãram posenfi, (những Ưu-bà-tắc) những pháp 
nuôi dưỡng vợ. Bản Hán hiểu posenti (nuôi đưỡng) như là (u)posatha (bố- 
tát). 

33 . Pali, S.11.20. Sakka-namassana. Biệt dịch, Ne100(42). 

°*°, Xem cht.28, kinh 1111. 


*” . Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. 11. 1. 1. Suvira. Biệt dịch, W100(43). 
***° - Tú-tỳ-lê Thiên tử T8 E55 7X Ÿ.. Päli: Suviza-devaputa. 


*”. Hán: a công Jf]Z\. Päli: /Z/a suvïra, từ xưng hô, gọi người lớn tuổi hơn, 


coi như cha. Cũng có thể gọi người nhỏ hơn: Con thân yêu! 

*®*.. Bất khởi xứ TVÄ8ƒB. Päli: anuƒfhaham; biếng nhác, không hăng hái, (do 
động từ utthahati = utthãti: đứng dậy, phẫn khởi hay hăng hái). 

- PHjI: anu(thaham, avãyä-ma1m, sukhanm yatradhigacchai ,„ nói đên nơi 
nào mà ở đó không cân hăng hái, không cân nô lực, nhưng an vui. 


3° Hán: vô phương tiện # ‡#. Päli: zvãyãznzzn, không nỗ lực. 


3! Pãli: sace atthi akammena, koci kvaci na jìvati; nibbànassa hi so 


maggo, suvìra tattha gacchàhi, nếu không có hành nghiệp, không có bất cứ 
ai tôn tại bất cứ đâu; con đường đó dẫn đến Niết-bàn, suvìra, hãy đi đến đó. 
J3. Pali, S.11.9, Araññayatana-is; S.l1.I0. Samudaka. Biệt dịch, 
Ne100(44). 

3 . Bản Päli: mang nguyên cả giày, kiếm... mà vào. Bản Hán có thể nhằm. 
3 Thí vô úy fb#f. Pali: abhayadakkhina; các Tiên nhân này đến A-tu- 


la cầu xin cho mình sự an toàn. 

'#% , Pãli, S.11.21. Chetvä. Biệt dịch, Ne100(45). 

33 . Pa]i, A.3.37. Rãjã. Biệt dịch, Ne100(46). 

37. Đây chỉ tháng mười lăm ngày, theo lịch cổ Ấn. Nếu theo ba mươi ngày, 
thì đây gồm ngày mông § và 23. Päli: a//hamiyam pakkhassa, ngày mồng 8 
mỗi (nửa) tháng. 

*3.. Tháng thần biến ####H(PAli: iđ2himasa)); các tháng Giêng, tháng 
Năm và tháng Chín, bốn Thiên vương hiện thần thông đi quan sát nhân gian. 
Bản Pälikhông thấy nói các tháng này. 

3° - PRli: cãwddasim pakkhassa, ngày thử 14 mỗi (nửa) tháng, tức gồm 
ngày 14 và 29, hay 28 nếu tháng thiếu. 

?° - PRli: uposathe pannarase, vào ngày trai giới, ngày thứ 15, tức ngày 15 
và 30 hay 29 nếu tháng thiếu. 

””'. Tập pháp giảng đường #3*lÄ%; cũng gọi là Thiện pháp đường hay 
Chánh pháp đường. PälI: Sudhamưna-sabha. 

* . Pali, S.11.23. Mãyã. Biệt dịch, Ne100(47). 

*3 , Pali: Sambarimäyä, huyễn thuật của Sambarä, (tên khác của Vepacitta, 
A-tu-la vương). 

334. Pali, S.11.§. Verocana-asurinda. Biệt dịch, Ne100(90). 


”3 . Bề-lư-xá-na tử Bà-trĩ A-tu-la vương ##Ƒš Rl #B-ƒ 3š. Bản Päli chỉ nói 
tên Verocana Asurinda  CfC D.1.259: sataca Balipuftanam sabbe 
VerocanamaRa, một trăm con trai của Bali tât cả đêu có tên là Vero 
(=Verocana). Hán, Bà-trĩ, liên hệ phiên âm của Bali. 

NT PalI: nipphannasobhano attho, mục đích được sáng chói khi đã được 
hoản tât. 

?”. Pãli: samyogaparamä tveva sambhoga, các thức ăn được chế biến 
(Hán: hòa hiệp) thượng diệu (Hán: đệ nhât nghĩa). 

*. Pali, S.11.7. Nadubbiya. Biệt dịch, Ne100(48). 

” 5 Đại Chánh quyền 4I. Ấn Thuận, “Tụng vii. Như Lai sở thuyết. 40. 
Tương ưng Bât hoại tịnh” sáu mươi hai kinh: 13174-13235 (Đại Chánh: 
quyên 3l (phần cuối) kinh 902-904, quyền 41 (phần đầu) kinh 1121-1135). 
Quốc Dịch, quyên 26, “Tụng 5. Đạo.§ Tương ưng Bất hoại tịnh; phẩm 27 
bốn mươi tám kinh: 12637-12684 (Đại Chánh: 1121-1135). Phật Quang, 
quyên 3l, kinh 873-896 (Đại Chánh: kinh 1121-1144). -Đại Chánh kinh 
1121; Pali, A. 10. 4ó. Sakkã 

°”° . Ca-ty-la-vệ quốc Ni-câu-luật viên 3M Eš##§ï Bij£ †2J£##lRl. 

Pal1: Kapilavatthu-Nieodharama. 

°”*' , Pháp trai nhật *##H; chỉ ngày thọ trì bát quan trai giới. 
Päl1:aƒfhangasamannägafam uposatham. 

”3“ , Thần túc nguyệt #7 H; tháng thần túc hay thần biến. Xem cht.49, 
kinh 1117. 

°# . Hán: vi chân thật yếu 3š: chưa hiểu ý. 

*. Pali, S. 55. 54 Gilãyana. 

°”. Tô tức xứ #RÑƒE. PRli: assãsaniya dhamưna: pháp làm cho hơi thở 
điều hòa; làm cho thư giản, nghỉ ngơi; pháp làm cho an tâm. 

***%° . Hữu thân #8 8; tức hữu thân kiến, chấp thân có thật. Diệt trừ thân kiến 
chứng Tu-đà-hoàn. PälI: sakkãya. 

°”. Hán; bất khởi Niết-bàn 2#8)8##; chỉ Niết-bàn vô sanh, không còn tái 
sanh. Bản Pãli không nhắc đến ý nghĩa này. 

33. Pali, S. 55.48. Phaddiya. 

3°. bồ-đề #‡§. Päli: Bhaddiya. Bản Hán đọc là Bodhi(ya). 

°3°. Pali, S. 55. 36. Sabhãgata. 

?”'. Pali, S. 55. 50. Anga; S. 55. 55. Cafuro phalã. 


””” , Tứ chủng Tu-đả- hoàn đạo phần PHR#ZäEE)B}šZ). Pali: caữãri 


sofapaffiyaigani. Cũng gọi là bỗn Dự lưu chi, Cf. Pháp uẫn 2, Đại 26, 
tr.458. 

Thờ s (IÊ, Pháp uân, ibid.: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác 
ý, pháp tùy pháp hành. Pali, Cf. D.11. 227: sappurisa-samsevo, saddhamma- 
Savanam, yoniso-manasikaro, dhammaãnudhamma-pafipdafii. 

*, Pãli, S. 55. 46. Bhikkhũ. 


”””. Tu-đà-hoàn phần E382 


3°. Pạli, S. 55. 2. Ogadha. 

””” . Trong đoạn này, tóm tắt có mười bảy kinh. Ấn Thuận, kinh 1318- 
13190. Đại Chánh không có kinh số tương đương. 

*33. Pali, S. 55. 55-58. Cafuro phalã. 

°2, Tham chiếu kinh 1128. 

*“ _ Pali, không thấy tương đương. 

'1 2 Pãli, S. 55. 31. Abhisanda (1). 

'95 ,Päli, S. 55. 32. Abhisanda (2). 

"3, Tham chiếu kinh 1132. 

““' - Bản Hán tiết lược: đối với pháp và đối với Tăng, chỉ tiết như đối với 
Phật. Tiếp theo là thứ tư, an lạc do bồ thí. 

349%, pạli, S. 55. 33. Abhisanda. 

* . Quyên 30, kinh 841. 

9. P8li, S. 55. 20. Devacarika. 

“8. Quốc Dịch, quyền 45 “Tụng vn. Đạo. Như Lai. I. Tương ưng Đại Ca- 
diếp” một phẩm. Ấn Thuận, “Tụng 7. Như Lai sở thuyết. 41. Tương ưng Đại 
Ca-diếp” mười một kinh, tương đương PãlI S. ló. Kassapa-sưmyuría. Phật 
Quang, quyền 31, phần sau (vào hai kinh đầu quyền 32). Đại Chánh, quyền 
41, kinh 1136- 1144, 905-906 (quyên 32). Päli, S. 16. 3. Candupama. Biệt 
dịch, Ne100(111). 

*% . Bản Đại Chánh: Xá-vệ quốc. 

“#19. Pali: seyyathäpiym äkãse pãni na... citam na sajjai na gayhati na 
bajjhari, cũng như cánh tay này trong hư không, tâm không bị dính mắc, 
không bị nắm giữ, không bị cột trói. 

”''. Tức thử hiện thân R3 Ø. 

12. Pali, S. 16.4. Kulupagam. Biệt dịch, Ne100(112). 

13, PäHI, S. 16. 6. Ovado. 


“!4. Bàn-trù ##jñ. Pali: 8handa. 


#13. A-phù-ty R3 E. Abhifjika. 

3. Pạli, S. 16. 7. Ovãdo. Biệt dịch, Ne100(114). 

91, Päli, §. 16. 8. @yado (3). Biệt địch, Ne100(115). 

”“3 . Tức Tỳ-kheo chỉ sống bằng hạnh khất thực; trong mười hai hạnh đầu- 
đà. Tiếp theo, là một số hạnh đầu-đà được nhắc đến. 

#1. Pali, S.16. 5. Jipnam. Biệt dịch, Ne100(116); Ne125(41.5). 

EU . CẾ 5. H. 220: Lân đầu tiên gặp Phật, Ca-diếp khoác chiếc Tăng-già-lê 
rât quý; rôi xin đôi lây y thô xâu của Phật. 

““!. Bản Päli kế chỉ tiết các hạnh đầu-đà của Ca-diếp. 

. Đầu-đà pháp ðäEÈ3%. Päli: đutagunna. 

4. Pali, S. 16. 9. .Jjhãnãbhiññä. Biệt dịch, Ne100(117). 

“““ , Hán: a-luyện-nhã sàng tọa xứ RlfRZƒRJ*ƒB. Chưa rõ ý. Biệt dịch, 
we100(112): “Sống ở biên địa xa xôi, trải cỏ mà nằm”. 

”3 . Y phục dương dương 3KR§‡##; bản Tống-Nguyên-Minh: bàng dương, 
y phục phất phơ. 
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. Hán: cánh tri #ẨÃl. Ân Thuận cho rằng nhảy sót chữ øá:: “Rốt cuộc, 
không biết ai...”. 

3? . CT. S. i1. 220: sathã me, bhanfe, bhagava, sãvakoham asmi, “Thưa Đại 
đức, Thế Tôn là Thây của tôi. Tôi là đệ tử.” Câu nói khi Ca-diếp lần đầu 
trông thấy Phật. Băng câu này, theo các Luật tạng, Ma-ha Ca-diếp đắc giới 
cụ túc, thành Tỳ-kheo. 

“3. Pali, S. 16. 10. Upassayam. Biệt dịch, Ne100(118). 


2“. Thâu-la Nan-đà f#Ê##E. Päli: Twllanandä. 


““ , A-lê Ma-ha Ca-diếp lJã4FEfM3XMi&. Päli: ayyo Mahaäkassapo.. Xem 
cht.42, kinh 1075. 

“°',  Anan Bề-đềha-mâuni Mj###‡£Jl#j.  Pali: Jnznda 
Vedehamum; sở giải, ŠA.I. 120: Vedehiputfo tì, vedehi panditadhivacanam 
cam; pandititthiya pudío tỉ aitho,A-nan được gọi là An sĩ Vedeha, vì là con 
trai của Vedeh¡. Vedehi đông nghĩa với Pagira, thông thái. Nghĩa là, con trai 
của người đàn bà thông thái. 

*3“. Xem kinh 1136. 

.Pali, S. 16. 11. Cmwaram. Biệt dịch, Ne100(1 19). 

“3. Nam Thiên trúc E#. Đây chỉ địa phương phía nam Ma-kiệt-đà, 
không phải Nam Ấn. Bản Päli không đề cập. 


 . Hán: đồng tử #š-Ÿ. Päli: kưmãrabhiiã, con nít. 

* . Nam sơn quốc thổ LH -E. Dakkhinagiri, tên tiểu quốc ở phía Nam 
Vương xá. 

“3”. Hán dịch đoạn này không rõ nghĩa. Päli: kabho/ana, một bữa ăn chỉ 
ba người (trở xuông). Luật Tỳ-kheo gọi là “Biệt chúng thực”; Tứ phân, Ba- 
dậtđê 33; Ngũ phân, Ba-dật-đê 32; Tăng kỳ, Ba-dậc-đê 40; 
PalI, paciftiya 32: ganabhojana. Bôn Tỳ-kheo trở lên thành một nhóm, tách 
ra khỏi Tăng, cùng đi khât thực chung và cùng ăn chung tại một nhà thí chủ, 
gọi là Biệt chúng thực. 


°*°°.. Hán: túc sĩ chúng hoại 8+ š, chúng kỳ cựu bị phá hoại. 


PAl1: paÏlujJanti... navaDpayäa. 
°8?, Đê-xá {f§#. PälI: Thullafissã. 
°°- Na-la tụ lạc J§f#Šš3Z. Pali: Najanda. 


”!- Đa tử tháp #-Ÿ†1#. Pali: Bahupufta-cetiya. 


2 , Đại Chánh, quyên 42. Quốc Dịch, quyền 3ó, “Tụng vii Kệ; 4. Tương 


ưng Câu-tát-la”, phẩm 2 tiếp theo. Ấn Thuận, “Tụng vii Tám chúng; 20. 

Tương ưng Sát-lợi” tiêp theo (Đại Chánh quyên 40, kinh 1226-1239). Phật 

Quang, quyên 42. Đại Chánh kinh 1145, Pali, S. 3. 3. /ssư/ha. Biệt dịch, 

Ne100(68). 

”3. Ba-tư-nặc 3 RE. Pali: Pasenadi. 

44 Pãli: kattha dànaư dàtabbaư, “sự cho cần được cho ở đâu?”; kattha 

dinnam mahapphalam, “vật cho ở đâu có kêt quả lớn?” 

*3 . PRli: bhareyyäsi tam purisam. “Vua có phù trì người ấy không?” 

“““ , Hán: cao xướng tăng hoan thọ 8I8f8#j##(bản Cao-ly: ái #'). 

Pali:amodamaäno pakireti, detha dethãti bhãsati, phân phát với tâm hoan hỷ, 

người ây nói, “Hãy bô thí! Hãy bô thí.” 

””. Pali, S.3.21. Puggala. Biệt dịch, Ne100(69). ¬ 

An . PAH: lohamala vã lohitamalam gaccheyya, từ chỗ vây bân máu đi đền 

chô vây bân máu 
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. Hán: đăng sàng SŠƑƒR. PRli: pa¿(haviyä pallankam äroheyya “người từ 

đất nhảy lên kiệu”. 

*%°. Pali, S.3.25. Pabbafipama. Biệt dịch, Ne100(70). 


“3', Bản Cao-ly, Ấn Thuận: nhật nhật nhật nhật HH; mỗi ngày. Biệt 


dịch: nhật trung, giữa trưa. Phật quang: bạch nhật, ban ngày. PälHI: đ7va 
divassa, buôi sáng sớm 

*%“ . Quán đảnh vương. Päli: Khafiya-muddhävasitta-raäjan, vua thuộc dòng 
Sát-đế-lợi, đăng quang bằng phép quán đảnh. 

*%. PRli: issariyamadamatfam, kiêu hãnh với vương quyên. 


*°“. Hán: hữu tín, hữu duyên 1š BÍã. PRli: saddhãy¡ko paccayiko, người 


thân tín, đáng tin cậy. 
3° . Pali, S.3.11. Ja/#ia. Biệt dịch, Ne100(71). 


°%°. Xà-kỳ-la El4Kff. Pali: /z///a, đạo sĩ bện tóc. 


7, Nhất-xá-la — 3£. Pali: ekasafaka, ngoại đạo một y (khoác một mảnh 
vải duy nhấp). : 
“8. DẠJi: samvasena.... silam veditabbam, băng sự sông chung mà biệt 
được giới hạnh của một người. 

li . PAlI: samwvoharena ... soceyyg1m veditbbam, băng nghiệp vụ chung mới 
biệt được sự thanh tịnh của một người. 

9 - Pãli: ãpadãsu ... thãmo vedifabbo, trong những khổ nạn mới biết sức 
chịu đựng của một người. 

*°°', Hán: kiến thuyết tri minh äÑfằ#Ä. Päli: sZkzcchäya.... paññã 
vidifabbä, cùng đàm luận mới biết trí tuệ của một người. 

*“ . Đại Chánh: #8Z##Ñ? Ấn Thuận, Phật quang: thâu thạch đồng $Ñ#ẩñi, 
loại đồng đỏ. Päli: pairipako matfikakundalo, hoa tai bằng đất sét được 
thêp vàng. 

33. Pạli, S.3.12. Pañcarajano. Biệt dịch, Ne100(72); Ne125(33.1). 

344! Pãli: năm vua. 

*° , Chiên-đàn Ưu-bà-tác #88 3š, Päli: Candanangaliko upãsako. 

%6 Hán: Ương-kỳ quốc minh hiển » Trong Päli, 4#gïrasa là xưng hiệu 
thường dùng đê chỉ Phật, vì dòng họ GŒøzma nguyên thủy thuộc bộ 
tộc Angirasa. Bản Hắn hiệu đây là tên một nước. 

37. Pãli, S.3.13. Donapäka. Biệt dịch, Ns100(73). 

°“8_ Lát-đa-la 8#. Päli: Sudassano mãnavo. 


TÉC: - Quốc Dịch, quyền 36, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 5. Tương ưng Bà-la- 


môn”, hai phẩm. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng; 2l. Tương ưng Bả-la- 
môn” T mươi tám kinh: 1250-1287 (Đại Chánh, quyền 42, kinh 1151-1163; 
quyền 3 (phần cuối) và quyền + (phân đầu), kinh 88-102; quyên 44 (phần 
đầu), kinh 1178-1187). Quốc Dịch, phẩm 1. PalI, S.7.3. Asurinda. Biệt dịch, 
Ne100(74). 
Niên thiếu A-tu-la #2»[RJ{#fE. Pali: AurindakaBharadvdjo brãhmano, 
người Bà-la-môn tên là Asurindaka Bharadväja. 
Mở . Bản Päli: Nghe tin anh mình xuât gia theo Phật, Asurindaka giận đữ, 
đên măng Phật. 
32, PäII, S.7.3. Akkosa. Biệt dịch, Ne100(75). 
#3, Tân-kỳ-ca Bà-la-môn 3#3M3šZ£PƑ]; phiên âm từ 8¡//2ñg¡ka (?); xem 
cht. 35, kinh 1154. Pãli: 4kkosakaBharadvdgjo brahmano; trong bản PäÌI, 
người nảy là anh của người được đê cập trong kinh trên. 
““ , Hán: tương tặng di, tương dữ ‡#BRŠIJÄÑÉR. PAli: sambhuñjari, 
vitiharari; ăn chung với nhau (= giao tế), trao đối nhau (giao hoán). 
% . Pali, S.7.2. Akkosa. Biệt dịch, Ne100(76). 
*“°, Kiện Mạ Bà-la-đậu-bà-giá 8š Ð #Xf. Pali: Akkosa-Bhãradvđja. 
Biệt danhAkkosa (Kiện Mạ), vì đến nhiếc mắng Phật. 
°97, PäII, S. 7.4. Bilangika. Biệt dịch, Ne100(77). 
“3. Xem kinh 1153. Bản Päli: Bi/angika. 
°2, PäII, S.7.16. Paccanika. Biệt dịch, Ne100(78). 
“Vị Nghĩa i8. Päli: Paccanikasata. 
°'.PäH, S.7.5. Ahimsa. Biệt dịch, Ne100(79), Ne101(26). 
“3%. Bất Hại ®Š. Päli: 4himsaka. 
“33. Pali, S.7.12. Udaya. Biệt dịch, Ne100 (80). 
“3. Hỏa Dữ /. (Päli: Aggidarra2). Nhưng, bản PAli: Udaya. 
“83. Pali, S.7.1. Dhãnañjanï. Biệt dịch, Ne100(8§1). 
°*%. Bà-tứ-tra XšE‡FE. Oali: Dhãnañjani. 
“37. Vô gián tuệ #&lẰÃ.Tống-Nguyên-Minh: vô văn tuệ #&iã 

Nammô Đa-đả-agiàđộ A-laha Tam-miệu-tam-phật- 


đà Ea#&ZJtifllllE£BljãelHl= #š=—Íf#BE. Pali: Namo tassa Bhagavdfo 


Arahato Sammasambuddhassa. 
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“3°. Tam minh đại đức Bà-la-môn =RRX#S3£P; đây chỉ ba bộ Vệ-đa 
nguyên thuỷ. C£. PälI, DI. 88: /imn„am vedanam paragu, (người Bà-la-môn) 
tinh thông ba tập Vệ-đà. 

*° - Cf. Di.90, văn Päli về những lời mà Bả-la-môn chưởi Phật và đệ tử: ye 
ca kho te ... mungdaka samanaka ibbha kinhaã bandhupadapacca, “bọn chủng 
là những Sa-môn trọc đầu, ti tiện, đen điu, con cháu của bọn tiện tì”. 


“°”' , Đại Chánh: vô ngại đẳng #&EÄ##. Về vô gián đăng, tức hiện quán 


Thánh đề, xem các kinh trên (quyền I1, 3, 5, 6, 10...) 

° . Pali, Sn. 3. 5. Mãgha-sufra. Biệt dịch, Ne100(82). 

“3. Ma-cù #8. Päli: Mãgha mãnava. 

* , Päli, S.7.7. Suddhika. Biệt dịch, Ne100(83). 

 . Bản Cao-ly: kim cái ®ŠŠ.. Bản Tống-Nguyên-Minh: hoa cái ?È#ã.. Ấn 
Thuận và Quốc Dịch đều đọc là kửn cái: lọng có cán bằng vàng. 

°° - Xá-lặc 8l; Huyễn ứng âm nghĩa 16: “Xá-lặc, đây nói là y; hoặc nói 
là nội y”. Tức cái quần (Pãli: sZiuka). Bản Pãli không có các chi tiết này. 
*”. Hán: vô phi..., có lẽ dư một phủ định từ. Cf. Päli, S. ibid.: Na brãmapo 
sujjhati koci loke, silava pi fapo karam, không Bà-la-môn trong đời này 
được thanh tịnh, dù có trì giới, tu khô hành (trừ phi vị ây tinh thông ba bộ 
Vệ-đà). 

*” . Tam điển Bà-la-môn =#R3š#£Ƒ1; chỉ Bà-la-môn tinh thông ba bộ Vệ- 
đà nguyên thủy. 

“””, Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S.7.§. Aggika (không hoản toàn tương 
đương). Biệt dịch, Ne100(84). 

3° Minh, chỉ ba minh vừa nêu trên: túc mạng trí minh, sanh tử trí minh, 
lậu tận tríminh. 

*°'. Biệt địch, NW100(85). 

®%ÖP8li, A. 3. 5I -52. Jinna. 

'° , Đại Chánh quyền 43. Ấn Thuận, 2. Tương ưng Nhập xứ (Tụng 2), hai 
trăm tám mươi lăm kinh: 188-462; Đại chánh: 188-255 (cuối quyên 7 — hết 
quyền 9), 1164-1177 (quyên 43), 273-342 (quyền 11-12). Quốc Dịch, 2. 
Tương ưng Nhập, mười hai phẩm. Quốc Dịch, quyền 12, “2. Tương ưng 
Nhập”, phẩm 12. Phật Quang, quyền 10. Päli, A. 6. 61. Parayana. 

3%. Pali: Sambahulãnam theranam bhikkhinam, sô đông các Ty-kheo 
Thượng tọa. 


*°. bà-la-diên-đê-xá-di-đức-lặc sở vấn ÿÈ##7£{Kï7£&š#JƑfffl; Những 
câu hỏi của Đê-xá-di-đức-lặc (Tissametteyyamãnava-pucch8), trong phẩm 
Ba-la-diên (Pãrayana).Pali:Sn. 5. 3. 77sameffyyamanavapuccha. 

”"°_. Hán: siêu xuất phùng trất uưu#fiH#iễ4&Š&. PRli:/am brữmi 
mahäpuriso 1i, so idha sibbinimaccaga, (...), người ấy Ta gọi là Đại trượng 
phu mà ở đây đã thoát khỏi người thợ may. 

°°'. Đại Chánh: ho ##. Quốc Dịch và Phật Quang đọc là /;o 5#. Ân Thuận 
đọc làá¡ X' . 

3598 - Daji; tanha hi narm sibbafi f4SSq fasseva bhavassa abhinibbafiya, do ái 
dệt thành cái ây nên dân đên sự xuât hiện của hữu. 

*°5 P8li: phassanirodho majjhe, xúc diệt là ở giữa. 

°!°, Pali, S. 35. 127. Bhãradväja. 


°°!'. Tân-đầu-lô 858B. Pali: Pindolabhäradvija. 
"°'*. Bà-sa vương Uu-đà-diên-na 3šfš +‡#63#EBŠ. Udena. 


°!*, Hán: nhiệm tha nhi hoạt #f#bf4. Đối chiếu Päli: samannägaiä 


pathamena vayasä anikilfävino kãmesu, với tuôi tráng niên đầu đời mà 
không đoái hoài đến các dục VỌng. 

°®'“. Bản liệt kê ba mươi hai thứ bất tịnh trong thân. Bản Hán, nhiều hơn. 

*Š! , Tăng thượng chấp trì _E3#f. Về thủ hộ căn môn. 

38! Pã]li, S.35.195-196. Hatthapädupama. 

"5, PäII, S.35.199. Kwmma. 

*°!Š. Pali: sãyamhasamayam anunadifire gocarapasuto ahosi, buôi chiều, nó 
đi dọc bờ sông để kiếm mi. 

°'°. Hán: tàng lục #7“. Päli: sonpdipañcamani añgäni, năm chỉ mà cái đầu 
là thứ năm. 

*®“° - Pali: anissafto aññamahethayano, không y tựa, không tôn thương kẻ 
khác. Sớ giải: anhãdifthinissayehi anissito, không y tựa ái kiến. 

*“'. Pali: parinibbuto nữpavadeyya kañci, hoàn toàn viên tịch, không có gì 
chê trách. Bản Hán đọc: parinivuto, hoàn toàn được che kín. 

*3““S5 Pali, S. 35. 207. Yavakaläpi. 


"5. Hán: hoàng mạch #8Z#. Päli: yavakaläpï, bó lúa. 


®“*“. Đương lai thế hữu Z*†H. Päli: ãyãứm punabbhava, hữu tái sanh 


trong đời tương lai. 


3”. Pãli: asmi tỉ, iÑjatam etam, nói răng “Tôi hiện hữu”, đây là sự dao 


động. 

3° - Pãli: asmï' ti...iñjitam etam, ayam aham asmi ti ...bhavissan tỉ... Na 
bhavissan 1ì ...rữpT bhavissan tỉ... i1/itam efam: '“Vôi hiện hữu, đây là cải bị 
dao động (lung lay, lắc lư). Cái này là tôi... Tôi sẽ hiện hữu... Tôi sẽ không 
hiện hữu ... sẽ có sắc... đây là cái bị dao động. 


”“”. Tư lương, hư cuống 8 8/fBBI. PRli: asm7?¡... phanditam etam : Tôi 


hiện hữu, đây là cái bị chấn động (run tây); asmĩ 1... papañcitam etam: tôi 
hiện hữu, cái này là hý luận. 

ng Ngã... áI; PAlI: : asmi ?¡... mãnagatam efam, tôi hiện hữu, cái này là 
mạn. 

"5 Päli, S. 35. 205. 7ã. 

*° . Pali: cakkhuviññeyyesu rũpesu uppajjeyya chando: tham dục sanh khởi 
nơi các sắc được nhận thức bởi mắt. 

”3!. Hán: nhược dục, nhược tham, nhược nật, nhược niệm, nhược quyết 


định trước xứ 4X 2? 2E t5: KIE xa: chando vã rãgo vã doso 


vã moho vã pafighamm vapỉ: dục, tham, sân, s1, hận. 
°“. Pali, S. 35. 206. Chapãna. 


*#” , Luật nghi bất luật nghi f##. Päli: samwaro asamvaro. 


*°° 5 (...) giác tưởng tương tục trụ Š#8JHfãlỳ. PRli: oa/thitakãyassati ca 


viharafi qDDamäãqa-cefaso, “sống an trụ chánh niệm trên thân, với tâm tư vô 
lượng”. 
*. Pali, S. 35. 206 (5-8) Capana. Biệt dịch, N°125(38.8). 


3°. Thất-thâu-ma-la #I#lE. Päli: sumsumãra, con cá sấu. 


335 PẠIi; upa{fhitakäyassari, an trụ chánh niệm trên thân. 


"523, P8li, S. 35. 197. 4sivisa. Biệt dịch, N”125(31,6). 

"9, Pãli, S. 35. 203. Dukkhaddhamma. 
“ê PạÌi: kamachando kãmasneho kamamuccha kamaparilaho, ham muôn 
của dục, mê luyên của dục, mê đăm của dục, nóng bức của dục. 

”!. Nại lâm #ã4# (?). Pãli: bahukan†akam dãyam, khu rừng có nhiều gai. 
332 - PAII: dandho safuppado, niệm khởi lên một cách chậm chạp. 

”° , Hán: lâm thú lưu chú tuấn thâu đông phương Eã##3ñ)})@#q %7. 
Pal1: GŒanga nađdT pãcInaninna paãc1napona pacinapabbhdrä. 

*°, Päli, S. 35. 200. Dãrukkhandha(1). Biệt dịch, N°125 (43.3). 


*#⁄ , A-ty-xà Hằng thuỷ biên REERR†E2kìŠ. Päli: Kosambhiyam viharati 
Gangaya nadiya fire, trú tại Kosambhi, bên bờ sông Hằng. 

“5, Bản Hán hình như bị nhảy sót: Tham chiếu Pali: bị chìm giữa dòng là 
hỷ thâm (#0andiraga); bị mặc cạn là ngã mạn (2smãmn4). 

"8. Nan-đồ Š#Ƒš. Pali: Nando gopalako. 

'⁄, Päli, S. 35. 204. Kửmsuka. 

”° . Khẩn-thú thú ŠÄÄ. Cũng âm là chân-thúc-ca. Tên một loai cây, hoa 
màu đỏ như thịt tươi. Päl1: kzmsuka. 

°”° - Thi-lợi-sa Ƒ'3Rl3}. Hán dịch là họp hoan thọ. Päli: s7sz, cây Bồ-đề. 
Cí. D.I. 4.Samma-sambuddho sirisassa mHle abhisambuddho, “Đức Phật 
ngôi dưới gôc cây Sirisa mà thành Chánh giác”. 

°°'. Ni-câu-lâu-đà JE†R8fE. Pali: nigrodha. 

332 Pali, S. 35, 202. Avassufa. 

°°” , Pali, không thấy tương đương. ˆ : 
°°!, Tức ba bất thiện tầm: tham bắt thiện tầm, sân bất thiện tầm, hại bất 
thiện tâm. Ộ 

`3, Chỉ bốn thiền. _ 
I Đại Chánh quyên 44. Án Thuận, “21. Tương ưng Bà-la-môn (phân 
sau)”; tiêp theo Đại Chánh kinh sô 102 (quyên 4). Quôc Dịch, quyên 38. - 
Pali, Cf. Theri. 133./2s////r. Biệt dịch, Ne100(92). 

°', Di-hy-la 8ð. PAli: 1⁄////2. 

°°”, Bà-tứ-tra 3šPNFE, Pãli: J⁄2sc//0r. 

”° 5 Bà chạy từ Vesair đến Mithiiä. 

°° Ác 4; Án Thuận, Phật Quang đọc là yéu 3#. Các bản Tống-Nguyên- 
Minh đọc là ác ãã. 

**°',Tú-xà-đề T8 RRf. Pãli: Sujãta. 

2, Tôn-đà-bàn-lê #&§E8&ã8. Pali: Siaz7. 

°%,Pãli, S. 7. 1. 10. 8aød/zi¡. Biệt dịch, Ne100(93). 

3° Bản Pali: Kosalesu viharati aññatarasmim vanande, trong một khu 
rừng nọ ởKøsala. 

bảo Tỳ-lêda Bà-la-đậu-bà-giá E654RBXSEMĐ XS. Pali: ¿ñ7a/arassa 
bhaãradvajagotassa brahrnanassa, có một người Bà-la-môn nọ thuộc dòng 
họBharadäv-ja. 


°99- Pãli, S.7.22. Khomadussa. Biệt dịch, Ne100(94). 

35. PẠJi: Sakkesu viharati Khomadussam nàmaw Sakyänam nigamo. Sống 
giữa những người họ Thích, tại tụ lạc Khørnadussa của họ Thích. 

'ườ Bàilamôn tụ lạc Bà-ila trưởng giả Šff85šï4%Šf£E£ã#. 
Pall: Khomadussaka brãhmanagahapatika sabhaydam, trong nhà hội của 
những gia chủ Bà-la-môn thuộc tụ lạc Khomadussa. 

3 - Pạli:: ke ca mundakä samanakä, ke ca sabhãdhammam jãnand3 
“Những Sa-môn trọc đầu kia là ai? Sao họ không biết phép hội họp?” 

79. Pali, S. 7. 2. 3. Deyahira. Biệt dịch, Ne100(95). 

. Bản PälI: Sưva/fhinidanarn, nhần duyên ở Xâ-vệ. 


”””. Phù-lê tụ lạc 345%. 
*3.. Thiên Tác Bà-la-môn X‡E3##Ƒl. Päli: 2evahifo brãhmano. 


*'“. Ưu-ba-ma #3FE. Päli: Upavzia. 

33!5. Pãli: vã£ehäãbädhiko, phong bệnh; được giải thích (Tha.1.57), do sự dao 
động của gió nội thân. Không phải g1ó cảm mạo từ ngoài. 

"5 - PRli: mundo sanghatiparuto, trọc đầu, khoác Tăng-già-lê. 

°””. An lạc thủy ###2K. Päli: „odakzm, nước nóng. Bản Hán đọc 
là sukhodakam? 

*”.. Thời thí RỆŸ&; chỉ trong lúc đang bồ thí (hiểu theo phân từ hiện tại). 
Pãli:ka(hañhi yajamanassa, như thê nào, trong lúc hiến tế? 

*” . Các bản đều đọc là định thú sanh XE##Z#E. Nên đọc là ác / sinh, gần 
với bản Päli. Pãli: saeøzpãyañca passari, thấy sanh thiên, hay đọa lạc. 

35 PäHI, S.7.17. Nayakammnika. Biệt dịch, Ne100(96). 

*°*'. Hán: doanh tác điền nghiệp #'{FFHšš.Bản PRli: n¿u¿køznnika, thợ cất 
nhà (hoặc thợ mộc). 


3332. PạJi, 7.18. Kaffhahara. Biệt dịch, Ne100(97). 
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. Cọng (túc) ‡È. Hán dịch sát nghĩa đen. Päli: zz⁄evasika: đệ tử (= 
người sống chung). 

*3⁄. Pali, S.7.9. Sundarika. Biệt dịch, Ne100(99). 

**°, Tôn-đà-lợi hà #3]. Päli: Suudarikã-nadi. 

Sài Pall: Sundarikabharadvaja brahmana, Bà-la-môn Snudarika dòng 
họ BhaãradvđJa. 

®3. Pali,M. 7. Vaffhiparna-sutta. Biệt dịch, Ne100 (98); Ne125(13.5). 

*33 . Pali, S.7.6. Ja/. Biệt dịch, Ne100(100). 


°”3* , Oanh kế La-đậu-bàgiá Bà-lamôn ##ƒ£W3»#%#/£ƒfJ. Trên 
chữ /a Ấ# có thê sót chữ bà 3Š. Pli; Ja/abhãradvija-brahmana, Bà-la-môn 
bện tóc dòng họ BharaväJa. 

*”°. Tham chiếu kinh 1187 trên. 

°””' . Quốc Dịch, quyền 38, phần cuối, “Tụng vii. Kệ. 6ó.Tương ưng Phạm 
thiên” 1 phẩm, 10 kinh. Ấn Thuận, “Tụng viii. 22. Tương ưng Phạm thiên” 
mười kinh: 1288-1287 (Đại Chánh, kinh 1188-1197). PälI, S.6.2. GZrava; cÝ. 
A.4. 21. Uruvela. Biệt dịch, Nes100(101). 

*°* S5 PRli: a/apälanigodhamile, dưới gốc cây Ajapãla-nigodha.. 

°°°. Pali: dukkham kho agäravo viharati appatfisso, “Khô thay, sống mà 
không có sự kính trọng, không có sự thuận tùng”. 

*°, PäHI, S. 47. 18. 8zajzna. Biệt dịch, Ne100 (102); Nel01(4). 


°” , Nhất thừa đạo —5&ÏŠ. Pali: ekđyano maggo, con đường có một lối đi 


duy nhất, khác với ekayäna, nhất thừa, chỉ một cỗ xe duy nhất. 
*”” ˆ Đắc chân như pháp 8-##13*. Pali: Zãyassa adhigamaya, nibbãnassa 
sacchikiriyaya, đễ đạt đến Chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. 

””7. Như Thánh pháp #IŠ83*_. Pali: ZZyø (dhamzna)2) Xem thêm cht. dưới. 


*””, Như Thánh đạo #3. Päli: ZZyZyø maggari, con đường dẫn đến 


chánh Iý(?) 

°””, Hán: kiến sanh chư hữu biên R#R##ÌŠ. Chư, nên đọc là ¿¿i. 
Päl1;/41/khayantadass1, thấy sự sanh được đoạn tận. 

299, P8Ii, S.6.11. .Sanammkumnara. Biệt dịch, Ne100 (103). 

°'. Bản PRli: Rđ/agahe viharati Sappinirre, trủ tại Vương xá, bên bờ 
sông S47Đ171. 

32 _ pạli: Brahmaã sanamkumaro, vị Phạm thiên thường xuyên dưới dạng 
hài đồng, thường đồng hình Phạm thiên. 

363, pạli: khatfiyo seltho janetasmim, ye gotfapafisãrino, những ai tin vào 
chủng tộc, thì Sát-lợi là tối tôn. 

'% _ Pãli, S.6.13. Andhakavinda. Biệt dịch, Ne100(104). 

°5 , Bản PAli: Mãgadhesu viharati Andhakaviẩa, sông giữa những người 
Ma-kiệt-đà, trong làng Andhakavinda. 


°% . Tùy thuận không Eễ Jl§ Z#. Trên kia, Hán dịch là “tùy thuận a-luyện- 
nhã B|\fJR7”. 


3607 pạgỊ;  .a `... . ¬.. 
. PalI: seveftha panfãni senäsanani, cắc ông hãy sông nơi biên địa. 


°% pãli, S.1.37. Samaya. Biệt dịch, Ne100(105). 
vn . Ca-tỳ-la-vệ Ca-tỳ-la-vệ lâm 3M EE#£iÃ¡3M E6 li À. 
Pal1: Kipilavatthusmmm Mahaävane, trong rừng Đại lâm, ở Kaplilavatthu. 
3619 ` Đã]: apara/itasaagham, Tăng-già không thể bị đánh bại. 
°!, Nhân-đà-la tràng EE#Sf. Cây phướn của Đề Thích. 
°!2. Pali, S.6. 7-9. Kokalika. Biệt dịch, Ne100(106); Ne101(5). 
°, Cù-ca-lê #3Mãd. Päli: Kokälika. 
“53, Päli, S. 6.6. Pamada. Biệt dịch, Ne100(107). 
°!5 . Biệt Phạm thiên JIfRZ Päli: Pacceka-Brahma. Không thấy các tài liệu 
giải thích. Có thể chỉ những Phạm thiên độc lập, không có Thiên chúng. 
°6 . Thiện Tí biệt Phạm thiên #Ê7IW% Pali, đề ccạp hai vị: Subrahmã va 
Suddhavãsa. 

 !3. Bà-cú Phạm thiên 3Šƒ< Päli: Bako Brahmä 
'5' . Hán: hộc điều #§ã. Päli: hamsa, thiên nga. 
32 . Bản Päli: tayo supannã, ba trăm chim cánh vàng (Kim xí điều). 
°“'. Pãli: vyagghinisä pañcasatã ca jhãy¡no, sáng rực với 500 hồ cái? Bản 
Hán hiểu jhãyino: các hành giả Thiên, thay vì là (các cung điện) sáng rực. 
”““ . Thiện Phạm thiên #Z&#X Päli: Subrãhma, một trong hai vị Pacceka- 
Brahmã mà bản Hán trên kia không nhắc. 
° , Xem cht.64, kinh 1194. 
” . Về “bảy mươi hai”, xem cht.75 kinh 1195. 
°% . Ca-tra-vu-đà-đê-sa ÄMWffZf#Ølfb 
”°. Ni-la-phù-đà Jf8f#Z. Pli: Nirabbuda. 
“” . A-phù-đà JfESf£ Pali: abbuda. 
° . Pali, S. 6.4. Bako-Brahma. Biệt dịch, 100 (108). 
'2 . Xem cht.63, kinh 1194. 
° . Hán: Phạm thiên thất thập nhị , tạo tác chư phước nghiêp 
2#£t+T—:8#EfS văn cú đảo. Nên hiểu: “Các Phạm thiên đã tạo ra bảy 
mươi hai loại phước nghiệp” Tham chiếu Päli dväsattati Gotma 
puññakamma, vasavattino JãtIjaram aftã, “băng bảy mươi hai phước nghiệp, 
chúng tôi có quyên uy siêu việt già và chết”. 
3! . Minh luận Bfầ Päli: Vedagũ, người thông thạo các Veda. 
° . Pali, S. 6.5. Apara dif(i¡. Biệt dịch, Ne100(109). 
°%,PäHI, S. 6.15. Pariibbana. Biệt dịch, Ne100(110). 


°“ , Song thọ kiên cố lâm EXR|Š#Bi#Ä. Päli: Yz/uaka-sđla, cụm cây sãla 
mọc đôi. Bản Hán đọc là sazz (kiên cô). 


” . Chi-đề 4Ï. Pali: ccr/ya, tháp miếễu. 

TU HE ÿ Uất-đa-la-tăng và áo lót. 

°”, Đại Chánh quyển 45. Quốc Dịch, quyền 39, “Tụng vii. Kệ. 7. Tương 
ưng Tỳ-kheo-ni”. Ấn Thuận, “Tụng viii. Tám chúng. 23. Tương ưng Tỳ- 
kheo-m”, mười kinh: 1298-1307 (Đại Chánh: 1198-1207). Phật Quang, 
quyên 45. -Pali, S. 5. 1. 4/zvika. Cf. Theri 57-59. Biệt dịch, Ne100(214). 
°3. A-lạp-tỳ JIRR E8. Pali: ÄJavikä bhikkhum. 

°“” . An-đà lâm 5E. Päli: Andhavana. 

”°. Pali, S. 5. 2. Somäã. Cf. Theri 60-62. Biệt dịch, Ne100(215). 

'“° .Tô-ma Tỳ-kheo-ni #Ê H,r jE. Päli: Soma bhikkhumH. 


3. Nhị chỉ trí —‡ä®#. Päli: dvaigulapaññaä, trí tuệ bằng hai ngón tay. Chỉ 


trí tuệ người nữ. SA. 1. 190: yasma vã dvihi angulehi kappasavaffiin gaheiva 
suttam kantafi, “Bởi vì (người nữ) dùng hai ngón tay năm mép vải rôi khâu 
chỉ.” 

39 . PR]i: cjamhi susamahite, khi tâm nhập chánh định. 

”°. Päli, S. 5. 3. Gotami. Biệt dịch, Ne100(216). 

°%5 , Cát-Iy-xá Cù-đàm-di zRẾ ST. Päli: K/sãgo(ami. 

'% - PRli: accanta, tận cùng, không còn gì nữa. Bản Hán hiểu là ananta: 
không biên tê. 

c . Hán sát nghĩa đen PälI: puzisĩ efad aniika, “Những người đàn ông, đã 
châm dứt”. 

°% . Pali, S. 5. 5. Upalavanna. Cf. Theri. 230-233. Biệt dịch, Ne100(217). 
”““° . Ưu-bát-la-sắc fffif#@£f#; Hán thường được biết qua tên Liên Hoa Sắc. 
Pal1:Upalavanna. 

°° . Kiên có thọ EX|#Ï; cây sa-la; nhưng bản Hán đọc là sara: kiên cố, 
thay vì sàla. 

°!. Pali, S. 5. 10. Vajira. Biệt dịch, Ne100(218). 

°“ , Thi-la Tỳ-kheo-ni Ƒ'#§W.EJ8. Päli: Vairä bhikkhuni. 

° , Pali, S. 5. 9. Selà. Biệt dịch, Ne100(219). 


°.Tỳ-la Tỳ-kheo-ni EE#&HHJE. Päli: Selä bhikkhumi. 

* . Hán: hình ý. Päli: bimba, hình bóng, ảnh tượng. 

° - Pạli, S. 5. 4. Ƒjaya. Cf. Theri. 139-140. Biệt dịch, Ne100(220). 
**'.Tỳ-xà-da Tỳ-kheo-ni EERRBWErjE, Päli: Vijayä bhikkhum. 


*% . Tham chiếu Päli: ye ca rũpigafä satä, ye ca aripafthäyino; yã ca 


sama samapdffi, sabbattha vihafo tamo` tỉ, “Chúng sanh sanh sắc giới; 
chúng sanh hành vô sắc; và chánh thọ tịch tĩnh; ở tât cả nơi ây, bóng tôi bị 
tiêu diệt”. 

°°. Pali, S. 5. ó. Cz/a. Biệt dịch, Ne100(221). 

°° . Giá-la Tỳ-kheo-ni Wš## H,H JE. Päli:CZlã bhikkhum. 


°!, Giác thọ sanh vi lạc ###33##. Bản Päli: kim nu jãfim na rocesi, 


“Sao cô không thích sự thọ sanh?” 

°“ . Trong bản Päli, câu này được hiểu là trả lời của Cãlã: jđfo kãmãni 
bhuñijq1i. 

°3 , Đali, S. 5. 7. Upacälã. Cf Theri. 197-198, 200-201. Biệt dịch, 
Ne100(222). 

°°. Ưu-ba-giá-la f#3)ï&. Pali: Upacalä bhikkhuni. 

33 . Bản Pali: kãmabandhanabaddhä te, “chúng bị trói bởi sợi dây ái dục”. 
3666 _ Dã]¡, S. 5. 8. Sĩsupacälã. Biệt dịch, Ns100(223). 

° . Thi-lợi-sa-giá-la Ƒ'|3bX&f# HE [ẽ. Päli: Sisupacãlä bhikkhuni. 

°3 , Dạli: pãsanda, đạo giáo, giáo phái. Đây chỉ các giáo phái ngoài Phật 
giáo 
Xiz . Quôc Dịch, quyên 39, nửa sau, Tụng vii. Kệ. §. Tương Bà-kỳ-xá, hai 
phâm. Án Thuận, 24. Tương ưng Bà-kỳ-xá, l6 kinh (Đại Chánh quyên 45, 
kinh 1208-1211; quyên 36, kinh 993-994). — Päli, S. §. I1. Gaggara. C. 
Thera. 1252. Biệt dịch, Ne100(224). 

° _ Vệt-già J§lfl. Pãli: Gaggarä pokkhanl. 

'“'. Bà-kỳ-xá #š#£@?t Päli: Vangisa. 

° . Pali, S. 8. 9. Kondañña. Thera. 1246-1248. Biệt dịch, Ne100(225) 

°3 , Pali: Buddhãnubuddho so thero, “Ngài là vị Thượng tọa giác ngộ theo 
sau Đức Phật”. 
°“ , Pali: yam sãvekena pattabbam, satthusãsanakãrinä, điều mà đệ tử cần 


đạt ñ vị thực hành giáo pháp của Đạo Sư. 
3675. bạli, S. 8. 10. Sãriputta. Thera. 1231-1233. Biệt dịch, Ne100(226). 


°°_ Lu-bà-đè-xá ‡#34‡4: Pali: Uparissa, tên của ngài Xá-lợi-phất. 


1. PRli: szJikãyivã nigghosa, tiếng phát ra như chim sãÏli. 


° _ Pali, S. 8. 10. Moggallana. Thera. 1240-1251. Biệt dịch, N100(227). 


°2 . Na-già Jll. Bản Päli: 7s/g/1jpasse Kãjlasilãyzm, trong hang Đá đen, 


trên sườn núi IsigIÏl. 


°39 _ Dạ]i: evam sabbangasampannam, thành tựu tất cả chỉ phần như vậy. 


SA.1.284:evưm sabbagunasampannamn, thành tựu tất cả công đức như vậy. 
°!. Đãlj, S, 8. 7. Pavärana. Thera. 1234-1237. Biệt dịch, Ne100(228); 
Nel125 (32.5); N26(121); Ne61~ 63. 

°. Bán PRli: Szvafhiyam. 


.. Vô tri chứng #ZMlñ. Có lề Päl:dij//eva dhamme aññam 


sacchikarissafi, sẽ chứng đắc ti trí ngay hiện pháp. Nhưng bản Hán đọc 
là aññana: vô tri (không biêt) thay vì a7“ (chánh trí, chỉ quả A-la-hán). 
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Hán dịch: thập ngũ nhật nguyệt (hay nguyệt nhật), để chỉ ngày thứ 15 của nử 
a tháng. PälI: pay#muarasa. 

°35. Thực thọ ®*#. Không đoán được từ gốc. Với ý nghĩa tương tự, đoạn 
dưới Hán dịch là hoài thọ R5. Quốc Dịch, quyền 29, cht.64, đây chỉ giờ tự 
tứ; Pal1:pavarana. 

°“ , Đương hoài thọ ngã #8; Hán dịch không rõ nghĩa. Nhưng theo 
ngữ cảnh, đây là lời tự tứ, đề nghị Tỳ-kheo khác nêu khuyết điểm của mình. 
So sánh đoạn Pali tương đương: handa dam, bhikkhave, pavãremi vo; na me 
kiñci garahatha kayikam va vãcasiam vã íí, “Nay, này các Tỳ-kheo, Ta 
mong các ông hãy nói lên; chớ đề hiềm trách Ta điều gì về thân và khâu”. 

*” . Trong bản Päli, chỉ tự tứ những điều liên hệ thân và khâu, kãyikam vã 
vãcasikan va. 


8 
383 Hán: tô tức #8. 


bit Khen ngợi các trí tuệ của Xá-lợi- 


phất: tiệp tật trí tuệ, tinh lợi trí tuệ, xuất yếu trí tuệ, yếm ly trí tuệ, đại trí 
tuệ, quảng trí tuệ, thâm trí tuệ, vô tỷ trí tuệ, trí bảo thành 


tựu 7X ® SH TH li LH Z6 Ei AI BÀ HE E1 SÀ Á Kí S5 E GUN Ki SÁCH ĐÃ 


mSHðẰ. So sánh PRli: pangifapañfo, tvam sãriputta, mahapafno... 
puthupanno .. hãsapanno .. javanapanno ... tikkhapañño 
nibbedhikapañno, tvam, kúz“i 


nên Tống-Nguyên- 


Minh đọc là /h¿¡ ®Ÿ. Ấn Thuận, Quốc Dịch, Phật Quang đều đọc là»áo ŸÄ. 


°!. Hán: hoài thọ ##S. 


*. Pali: cakkavatr yathä rãjã, amaccaparivärito, như Chuyên luân vương 


được vây quanh bởi các đại thân.. 


°. Pali, S. 8. 2. Arati. Thera. 1214-1218. Biệt dịch, W100(229). 
°., Ni-câu-luật Tướng JEÉ†#J##i. Bản Cao-ly đọc là tướng ‡Ä. Tống- 


Nguyên-Minh đọc là tưởng #8. Päli: Nigrodhakappa, Hòa thượng của 


VangIsa. 

°% . Bản PRli: ÄJjaviyam ggajave cefiye, trong miễu Äggã|ava, ở Ã]avi. 
Bản Hán hiểu Ä]avi là danh từ chung chứ không phải địa danh. 

Tn Chỉ Tôn giả Ni-câu- 
luật Tướng. Trong bản Päli, TT) này nói, Nigodhakappa sau khi khát. thực 
về, vào thất, đóng cửa cho đến chiều hôm sau. Vì vậy, Vaígìsa buôn rầu, vì 
không được Thây quan tâm giáo giới. 


””_ Tham giác 8®. Päli: cehasikarm vitakkam., tâm tư thế tục. 


*3. Hán: ư lân vô sở tác J*X##&Pƒ[{E. PAli: vanatham na kareyya kuhifca, 


không tạo rừng tham ái bất cứ ở đâu. 


””. Lục giác tâm tưởng 7NẴẰ#.,Ùđã. So PRli: saffhi nissitã savitakkä, puthũ 


Janatãäya adhammam niviffã, y chấp nơi sáu mươi loại tầm cầu, phảm phu bị 
dính chặt vào phi pháp. Theo Sớ giải, với sáu cảnh, môi cảnh có mười tâm 
câu phi pháp. 


””°- Hữu dư #Ê$; đây chỉ hữu dư y, phiền não làm sở y cho thọ sanh. 


Päl1: uoadhi jana gadhifäse, chúng sanh bị trói chặt vào hữu y. 

”?%! _ Pã]i: vinodaya chadam, đã đoạn dục. 

⁄%_ Pạli: samam padam djjhagamä muni paficca parinibbuto kankhati 
kãlan' íi, “đã đi đến con đường tịch tĩnh, Đẳng Mâu-ni y trên Niết-bàn mà 
chờ mệnh chung. 

'. Pali, S. §. 4. Ananda. Biệt dịch, Ne100(230); No 125(35.9). 

”% _ Pali, S. 8. 1. Nikkhanta. Thera. 1209-1213. Biệt dịch, Ne100(250). 
'3. Pali S. 8. 3. Pesalà-atimaĩianà. Thera. 1219-1222. Biệt dịch, 
Ns100(251). 

” - Nguyên bản: ư pháp jÄ3%; theo đoạn dưới, nên sửa lại là ư bỉ JÂ##. 
??. Pạli: mãnahafã nirayam papaiarri, những người hành kiêu mạn đọa địa 
ngục. Mãnahata, mạn mang đi, bản Hán đọc là manahana, mạn giết hại. 

“3 _ Quốc Dịch, phẩm 2. Päli, S. §. 12. Vagisa. Thera. 1253-1262. Biệt 
dịch, Ne100(252) 

Ỷ- P8li: kãveyyamatiä.... pubbe, khi xưa, ta đam mê làm thơ. 

⁄!°, Päli, S. 8. 5. Subhäsitä. Thera. 1227-1230; Sn. 3. 3. Subhäãsita-sutta, 
Biệt dịch, Ne100 (253). 


””!'. Tứ pháp cú PH3⁄#J. Päli: cafihi angehi samannägatä vãcã subhãsitã, 


lời được khéo nói gồm có bốn chi. 

”!“ , Pali: dhamma bhàje nàdhammaư taư, nói pháp chứ không phải phi 
pháp. 

"73. P8li, Parosahassa. Thera. 1238-1245. 

”” , Biệt dịch, Ne100(254). 


*3, Ca-lộ-y 3M ñ§ Fã. 

””'° ` Ba-hầu-la ÿÈR. 
”1”. Chiêm-bà-kỳ W3. 
“3. Kỳ-bà W3. Pali:.Jaka-komarabhacca, thái y của vua Tần-bà-sa- 
la(Bimbisaära). 

'1. Pali, Thera. 1263-1279; Sn. 2. 12. VagTsa-sutta. Biệt dịch, W100(255). 
”“°- Bản Cao-ly đọc là đệ: 3Ä. Tống-Nguyên-Minh đọc là giản 3Ä. 

”“'5 Đại Chánh quyền 4ó. Phật Quang, quyền 41: Ấn Thuận, Tụng vin, “19. 
Tương ưng Đê thích” tiệp theo Đại Chánh quyên 41. Quôc Dịch, quyên 35, 
Tụng vi, “3. Tương ưng Đê thích” tiêp theo. Tương đương PälI, S. I1. 1. 
6. Kulavaka. Biệt dịch, Ne100(49). 

”“'“- Kim sí điêu ®#Ä. (Päli: garula); S. ibid. &/ãvakã sùnbalismim, có 
những tổ chim trên cây bông gòn. 

' . Pali, S. 11. 14. Daiiddo. Biệt dịch, N100(51). 

” . Bản Cao-ly: ư#Â; bản Tống Nguyên Minh: trụfỀ. Có thể đọc là tín. 
Pali:/a/hagatappaveditadhammavinaye saddham samadiyr, duy trì tín tâm 
nơi pháp luật được Như Lai tuyên thuyêt. 

3. P8li, S. 11.16. Ya/amanzmn. Biệt dịch, Ne100(52). 

””“° „ Giá-la-ca Xš#&3M (Päli: caraxa), tu sĩ lang thang, thuộc nhóm hành trì 
theoY4a/ur-veda (Tế tự Vệ-đà). Pãli, S.ibid. không có chỉ tiết này. 

*“” . Giá-la-ca W###}M (Päli: Caraka), tên một ấn sĩ cũng là y sĩ, truyền 
thường đi lang thang khắp nơi để trị bệnh cho người đời. 

”“Cf. Sn.I1II, Jã iii.51: buddha-pamukhaim bhikkhúangham ninantetva. 
”'°. Chỉ Dự lưu hướng cho đến A-la- -hán hướng. PãÏi: caãro ca pafipannd. 
th . Bốn Thánh quả, từ Dự lưu, cho đến A-la- 
hán. Pãll: caf/aro ca phale thiia. 
”°', Tham chiếu kinh 1224. 


"3. Quốc Dịch, tụng vii, “4. Tương ưng Câu-tát-la”, hai phẩm. — Ấn Thuận, 


tụng viii, “20. Tương ưng Sát-lợi”, hai mươi mốt kinh, 1229-1249 (Đại 
Chánh, 1226-1240, 1145-1150/quyên 42). Tương đương Päli, phần lớn, S. ở. 
Kasala-sarnyufía. Đại Chánh, kinh 1226; PälI, S. 

3.1. Daharo. Biệt dịch, Ns100(S3). 

”.... Nguyên Hán: a-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đèR] §Z#&£ = ‡2— #}‡5. 
L3H1.21(Iaraim sammasambodhim. 


Nguyên 
Hán: 48 3FiEEÌB E ðìHJ 33 i0iBì 5ì 1E B3 BBJE› E9 BI 3ET2Ne099 _p0334c2 
0E#tu ^El3S514REISZ+RfiS f SH (72/99, ;r.33⁄c19). So sánh câu 


văn - nội dung tương tự, kinh 113 


trên 4S #18 HB/f-T- 5x Bộ TH Đã HÀ Sv RẺ TỪ Ti HỖ lưu hới HỖ HH X5 Ba TẾ 1` ủg TU XE [E] Bi 


NHREETI (72n99,tr. 38a16), Không có sai lầm chăng? Không hủy báng 
Thế Tôn chăng? Nói như thuyết chăng? Nói như pháp chăng? Không bị 
người khác chất vẫn khiến rơi vào bế tắc chăng? 

3, Hán: long tử §ỀŸ, rồng con. Đoạn sau, cũng nói là tiểu xà 2JX#E. 
Pãli: „zzgo, con rắn. 

313 . PẠ]i: asmã tam parivajjeyya, rakkham JIVHam 

afiano, Vì vậy, hãy tránh xa nó, để giữ mạng sống của mình. 

5 Pãli, §. 3.22. Ayyaka. Biệt dịch, Ne100 (54), Ne125 (26.7). 

””. Bản Päli, bà sống một trăm hai mươi tuổi. 

"3. Pali, S. 3. 4. Piya. 


Ỷ“° ....tự niệm,...bất tự nệm f3 i33“. Päli: ¿eszi nu 
kho piyo attã, kesam appiyo atfä tỉ, “đỗi với ai ta (tự ngã ) là thân yêu? Đối 
với aI, ta (tự ngã) không là thân yêu?” 
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Dịch sát văn Hán nên hơi tối nghĩa. So sánh Päli: yañhi appiyo appiyassakar 
eyya, tam te altanäva attano karomti; tasmã téam appiyo afä, “Điều gì mà 
người không thân thương (= kẻ thù) có thể làm cho người không thân 
thương (= kẻ thù), điều đó ta (tự ngã) làm cho ta (tự ngã) cũng vậy; vì vậy, 
đối với chúng, tự ngã không phải là thân thương (= kẻ thù).” 

*2. Pali, S. 3.5. 4/-nurakkhiia. Biệt dịch, Ne100(56). 
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Päll: kesam nu kho rakkhito attã, kesam arakkhito atiä ti, “Đỗi với những al 


tự ngã được thủ hộ? Đối với những ai tự ngã không được thủ hộ?” Xem 
cht.20 kinh 1228. 

3S, 3.6. Appaka. Biệt dịch, Ne100(58). 

33 .S.3.7. Atthakarana. Biệt dịch, Ne100(57). 


”“° . Chánh điện 1E. Päli: z//„akarana, công đường hay pháp đường 
T7 .S, 3.19. Apuiraka (1): không con. Biệt dịch, W100(59), Ne125(23.4). 


”“3 . Ma-ha-nam E8. S. ibid., sãva/hiyam sefthi gahapati kãlankato, 


một gia chủ giàu có ở SZvz/:h¡ đã chết. 
'“° . Chánh sĩ IEZ. Päli: zsappuziso, con người không cao thượng, không 
phải chân nhân, không phải thượng nhân. 

””° „ Bất thiện sĩphu f###+#. Đồng nhất với phi chánh sĩ trên. 
Pal1: asappuriso. 


3! . Thiện nam tử $Š #*Ý. Trái với phi chánh sĩ hay bắt thiện sĩ phu ở trên. 


PãÌ1:s4DpDuriso. 

”” , Hán: thừa lý 3#. PAli:aøizdio, không bị chê bai. Hán đọc 
là ãnendarito? 

33 S.3.2, 10. Apuzraka (2). Biệt dịch, Ne100(60). 

”3. Xem cht.28 kinh 1232 trên. 


35 . Đa-ca-la-thi-khí Bích-chi-phật #3M£ Ƒ'SEFš + ##. 
PaAl1: Tagarasikhin pacceka-sambuddham. Cf. M.11. 69. 
35 .S.3.0, Yzñña. Biệt dịch, Ne100(61). 


J”' . Đại hội X8. Päli: mahäãyañño paccupafthio, tổ chức đại tế đàn, lễ 


hiên tê sanh vật cho thân linh. 
”®. Đặc ngưu 


”° . Các bản Tống-Nguyên-Minh: nhật nhật H H, 


ngày ngày. Ấn Thuận, PhậtQuang đọc là nguyệt nguyệt:  Ä: tháng tháng. 
”° _ Bài kệ này không có trong S.ibid., nhưng, cf. Dh. 106: se mãse 
salhassena, yo ydjetha satam samam, ekañca bhaviafanam muhuHampi 
DHjaV€, mỗi tháng với trăm nghìn, tế tự cho đến trăm năm, không bằng chỉ 


một lần cúng dường người tự mình tu tập. 


”!. Bản Cao-ly & Án Thuận đọc là ¿c øiêu f#£: Phật Quang đọc là cán” 


niên #f‡, theo bản Thánh và dẫn Biệt dịch:zãn fúc nhất niên 


trung šãXÈ— #£th. 


”“ . Trực tâm ? ?. Pãli: zupafipanna, trực hành hay chất trực hành, chỉ 


Tăng, đệ tử Phật, thực hành Thánh đạo tám chi. Cf. Pháp uấn 3, Đại 26, 
tr.463a. Cf. Dh. 108: yam kiñci yifha va hufam va loke, samvaccharam 
yajetha puñnapekkho/¿ sabbampi tam na catubhagameli abhivadana 
1jJagafesu séyyo, trong đời này, vì mong cầu phước đức mà tế tự hay hiến tế 
cả trăm năm, tất cả không bằng một phân tư của sự kính lễ đối với vị Chất 
trực hành bậc nhất. 

33 .S.3.10. Bandhana. Biệt dịch Ne100(62). 

°° .Cf. Dh. 345-346. 

#3 . Quốc Dịch, phâm 2. §. 3.14. Szgza. Biệt dịch, Ne100(63). 

36 -S.3.15. Szizgama(2). Biệt dịch, Ne100(64). 

3? . Cf, Pali, S.ibid., viưnpateva puriso, yãvassa upakappati; yadä caññe 
vilunparmfi, so viluffo viÏu4ppafi, con người vì lợi mình mà cướp đoạt người 
khác; khi cướp đoạt người khác, thì người cướp đoạt cũng bị cướp đoạt. 

33 .S.3.18. Apparmada. Biệt dịch, Ne100(65). 

Sử5, Các phẩm tính của Pháp, văn chuẩn Päli, cf. Szug7⁄, D.iii. 
2/000, sošlthđhikhapapatt dhammo sandi†thiko akãliko ehipassiko opanayiko 
paccattam veditabboviññnlr ti. Tham chiếu, Tập dị môn 7 (Đại 26, tr. 
393b): Phật chánh pháp thiện thuyết, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, 
trí giả nội chứng, “Pháp của Phật được tuyên thuyết một cách hoàn hảo, (là 
Pháp) dập tắt sự thiêu đốt, thích hợp cho mọi thời, hướng dẫn (đến Niết- 
bàn), được quán sát trực tiếp, được chứng nội tâm bởi bậc trí.” 
XI 

1bid., svakkhato bhagavatfa dhammo, so ca kho kalyanamitfassakalyana- 
sahãyassa kãÌyãnasampavankassa, no pãpqmifassa no pãDasahaãyassa nopaã 
pasampa-vankassa, “Chánh pháp được Thế Tôn tuyên thuyết một cách hoàn 
hảo, pháp â ấy là cho người bạn tốt, cho người đồng. hành tốt, cho người thân 
cận tốt, chớ không phải cho người bạn ác, người đồng hành ác, người thân 
cận ác” 


'””'. Sơn cốc tinh xá H#l#Œằ. Bản PRli, sakkesu... nagarakam nãma 
sakyänam nigamo, giữa những người họ Thích, một thị trấn của người 
Thích-ca, gọi làNagaraka. 


32 _Pali; upaddham idam bhante brahmacariyassa yadidam kalyanamittata 


kalyaäna-sahäyatä kalyãnasampavankarä, “một nửa phạm hạnh này thuộc về 
thiện hữu, thiện đồng hành, thiện giao hảo”. 
#3. S.3.17. Appamada. Biệt dịch, Ne100(66), N26(141). 
”74 . Bản Päli, chỉ nêu một thí dụ: cũng như dấu chân của tất cả mọi loài thú 
bộ hành đều lọt vào trong dấu chân voi. Vì chân voi lớn nhất. Cũng vậy... 
không buông lung... 
5. PRlI: athäbhisamayä dhĩro panditoti 
pavueccaí¡, do chiêm nghiệm ý nghĩa này,người khôn ngoan được gọi là bậc 
Hiền trí. 
"7% S.3.1.3. RZ7a. Biệt dịch, Ne100(67), Me125(26.6). 
*7 . Đại Chánh hết quyên 41. 
”° . Đại Chánh, quyền 47. Ân Thuận Hội Biên, tụng 7 Như Lai sở thuyết; 
48. Tương ưng Tạp (Đại Chánh, quyền 35, phần sau, kinh 980-992: quyền 
xÍ phần đầu, kinh 1241-1245).-Đại Chánh kinh 1241. 

3719 . Pali, A.2.9 Cariya; lt. A2 Dhamma. 


”3°. Nguyên bản: chỉ IÈ; bản Tống: chánh 1E. 


'8!. Pạli, A.3. L7. Pãpanika. 

. A.3.17: Ba pháp khiến tự hại, hại người, hại cả hai (a/avyabädhäyapi 
.. 0gravyabadhayapi... ubhayavyabadhayapi sarmvaffafi); đó là, ác hành 

nơi thân, miệng, ý. 

”®. Ấn Thuận, “Tụng vii. Như Lai sở thuyết; 49. Tương ưng thí dụ”, mười 
chín kinh, Đại Chánh, 1246-1264. -Đại Chánh, kinh 1246, tương đương 

Päli, A.3. 100.Swøøakara (phần đầu). 

”3*. Nguyên bản, trên chữ cương thạch R21, có bốn chữ: thô thượng phiền 


não£_LJ#ll., Ấn Thuận lược bỏ vì cho là dư thừa theo ngữ cảnh. Nhưng 
bản Pãli nói:ol4rikã upakkillasa, trong đó upakkilesa bản Hán hiểu là 
“thượng phiền não” thay vì là “các thứ tạp uế”. 

”® . Sanh kim ®. Päli: /Z/arữna, vàng nguyên, chưa chế biến. 

%6 - PẠ]i: adhicittam anuyuttasa bhikkhuno, Tỳ-kheo tu tập tăng thượng tâm 
(tu định). : 

“78”. Trên kia dịch: thô thượng phiên não. PAll: olarika upakkillasa. 

'®. Ba bất thiện tầm. PRli:/ayo akusalaviakkä, kãmavitaRio, 
vyaäpadavitakko, vihimsaviiakko, tham dục, thù hận, ác hại. 

3°, Chỉ ba thiện tầm. Päli: tayo kusalavitakka:  nekkhammavitakko, 
avyapada-vitakko, avihiimsayitakko, viên ]y tầm, vô sân tầm, bắt hại tầm. 

379 - P8]: øbisamkñra, sự nỗ lực thực hành. sự dụng công. 


3791 ? 1Á AH= ^ _Ở - 
. Chỉ bôn xứ của vô sắc định. 


”2 .Tam-muội chánh thọ = RR E # 

” . Pali, A.3. 100. Suvajiakàra (phần sau). 

”“ , Chỉ tướng, cử tướng, xả tướng 1E‡B,#84‡R,†*‡B. Pali: s¿adhininit(a, 
paggahaniminta, upekkhanimirra, định tướng, tỉnh tắn tướng, xả tướng. 

* . P8li, M. 34. CữjJa-Gopalaka; Cf. Ñ°125(43.6). 

3% Đạ]i: qyam loko param loko, jãnatä suppakäsito, yañ ca. máarena 
samapdafío, appatiam yafi ca maccuna, bậc mình trí khéo soi tỏ đời này và 


đời sau, chỗ nào Ma đến được, chỗ nào tử thần không đến được. 
*”. Pali,M. 33. Mahä-Gopälaka; No 125(49.1). 


””% _ Bất tri trạch xứ #Hfšƒ: đoạn dưới: bất tri chỉ xứ 4*#IEƑE. Päli: na 
p†tarnjänari, không biết nước uống. 
”” c3 Bất tri thực xứ fMÑƑR;đoạn dưới bất tri phóng mục 


xứ Ã*®ÃÑID*#E. PlI: ña gocarakosalo hoii, không thiện xảo hành xứ, hay 
mục trường. 

309 _ Dạjj: kamnalakkhano bãlo kammalakkhano parngiío, nghiệp tướng kẻ 
nøu, nghiệp tướng người trí. 

380! Dục giác; PAll: kamavitakka, tầm cầu dục. 
lào Pall: yavadhikaranam 
enam cakkhundriyam di0aPniHămi viharantarnabhi)hadomanassa papakRä ak 
usala dhamma anvãssaveyyM1m, fassa sainvaräaya na pafipaJJafi, nó không tụ 
tập để phòng hộ nguyên nhân mà do sống không phòng hộ nhãn căn, nên 
tham ưu, các pháp ác bắt thiện tuôn chảy vảo. 

*#%. Xem cht.22 trên. 

18. PRli: /athãgatappavedite dhammavinaye, ở nơi pháp luật mà Như Lai 
đã tuyên thuyết. Pzvedia, được công bố; bản Hán hiểu là veđ//a, được kinh 
nghiệm hay được biết. 

J5. Dali: nạ Jabhati atthavedam, na labhai dhammavedam, na labhali 
dhammipasawhitam pamojjam, không đạt được sự tín thọ đôi với nghĩa, tín 
thọ đối với pháp, không đạt được sự hoan hỷ liên hệ đến pháp. 

'895. pali, A. 5. 30 Nãgiia, A. 6.42 Nãgita, A. 8. 86. Yasa. 

°#'. Nhất-xa-năng-già-la — 3# ÊÉ|lllff. Päli: ¡cchanangala. 
°%. Na-đề-ca 8§‡šfll. Päli: Nzgia. 

J1... Da]i: bahidvarakofthake athamsu uccäsaddä mahãsaddä, họ đứng 
ngoài công vảo, cao giọng, lớn tiếng. 


”#!°. Chỗ này, Hán dịch hơi tối nghĩa. So sánh Päli: yo kho, nãgữa, 
nayữnassa nekkhamasukhassa pavivekasukhassa Ipasamasukhassa 
sambodhasukhassa nikãlamalabhi assa akicchalabhr akasiralabhi, 
yassaham nekkhamasukhassa... akasiralabli, so 

tam mmìohasukham middhasukham labhasakkarastlokasukhamsadiyeyya, 
Những ai không đạt được dễ dàng, không mệt nhọc, không khó khăn, sự an 
lạc do xuất ly, viễn ly... này, mà Ta đạt được dễ dàng..., thì những người ây 
có thê thụ hưởng sự an lạc như phân dơ Ấy, sự an lạc ngủ nghỉ, sự an lạc do 
lợi lộc, cung kính, danh vọng ấy. 

18! PHI: adhiväsetu dãni, bhante, bhãgvã..., bạch Thế Tôn, xin hãy kiên 
nhẫn chịu đựng. 

°82 , Tham chiếu bản PAli: (..)na kiñcỉ passimi purafo và pacchato 
vã... không thấy bất cứ ai ở phía trước hay phía sau. 

'"°! , Hán: tiện lợi chỉ lao fflZ55.Päli..phãsu mẹ, nãgía, 
tasmim samaye hoti antamaso uccärapassävakammäyä tỉ, lúc ấy Ta thoải 
mái cho đến cả việc đại tiêu tiện. 

'8'ˆ.Päli, A.6. 42. Nãgita. 

'#, Na-lăng-già-la tụ lạc 8§##llÃfŠ£ï# . Kinh 1250: Nhất-xa-năng-già-la. 
'8!6 „ Pli:... vã fam tamhã samdhimhä cãvessafi, sẽ khiến vị ấy xuất khỏi 
thiền định. 

lào: Pall:... araññikam araññe qasamahitam nisnmmam, Tỳ-kheo a-lan- 
nhã ngồi trong rừng mà không nhập định. 

*#'3. Nguyên bản: kim ® . Bản Nguyên-Minh: linh Â. 

'8!2. PẠli: araññasañfñamyeva manasikarissati, sẽ tác ý với ẫn tượng về rừng 
vắng. 

'89 „ Pã]i: #assa bhikkuno aftamano homi araRñfñaviharena, Ta hài lòng Tỳ- 
kheo sống trong rừng ấy. 

”“!'. Xem cht.43 trên. 

”2. Gối bằng gỗ. Pali, S. 20. §. Kalingara. 


82 ^ z Z r ° ^ ^ ^ “À ` é "` “À 
”#2 . Nguyên Hán: quy sách #‡, nứt nẻ. Ở đây nên hiểu, vì làm việc nhiều 


nên tay chân chai cứng. PAl1: a?panaff ãfãpino upãsanasrnin, không buông 
lung, tích cực trong nhiệm vụ. 

"82 .P8li, S.20. 4. Ukkã. 

"85. Pali, S. 20. 3. Kula. 

"35. Pali, S. 20. 5. Saffi. 

"8. Pali, S. 20. 2. Nakkhasikha. 

"8. pali, S. 20. 6. Dhanuggaha. 


”” Đạo nhật nguyệt thàn 3š H R*#. Päli: devz candimasuriyanam purafo 


dhãvanri, những Thiên thần chạy trước mặt trăng và mặt trời. 
3840. pali, S. 20. 7.Âji. 

”3!. Đà-xá-la-ha FE®@£ãl. Päli: 2asarahä, tên chỉ một nhóm 
người khaffiya. 


”#“ , A-năng-ha J[ 8E ãRJ. Päli: 1uaka. 
3833 


3834 


. Trong bản Hán: tu-đa-la. 
. PA: (sutamà) lokuftara suÑññatappafisamyuría, những kinh điện siêu 
xuất thế gian, hoàn toàn phù hợp với tính không. 
°# . Không thấy Pãli tương đương. 
°8. pali, S, 20. 10. Bilãra. 
°87. pali, S, 20. 11. Si-pälaka. 
*8 . Trong bản: linh ®. Tống-Nguyên-Minh: kim #* . 
°9° .CE. PA, S. 17. 5. Mi]haka. 
“#9. P8II, S. 17. 8 Singđla. 
ko : Ấn Thuận, “Tụng 7; 50. Tương ưng bệnh”; hai mươi kinh; Đại Chánh, 
quyên 47 (phân sau) kinh 1265-1266; quyên 37 (phân đâu), kinh 1023-1038. 
Kinh 1265, tương đương PalI, S. 22. 87. Vakkali. 
”3⁄2. Bạt-ca-lê #ÑÖMZM. Pãli: Vakkaii. 


”° , Kim-sư tỉnh xá ®Ñf#Š. Päli: kưubhakãranivesane, trong nhà của 
người thợ gốm. 

°*“ , Xem các kinh 103, 540, 544, 1030, 1031... Để Bản: Hựu-ma XŠ, sửa 
lại là Xoa-ma 3. Chỗ khác cũng nói là Sai-ma Ƒ. 


”°._ Trước đoạn tiếp theo của bản Hán, PAÌlI: azm, vakkal, kữn te 
Imna putikayena dilthena? Yo kho, vakkal, dhammam passall, so mam 
passafi; yo mam pasati so dhammam pasafi, “Thôi đủ rồi, Vakkali, ngươi hà 
cớ nhìn thân thê hôi thối TH n HIEUMI› ai thấy pháp, người ấy thấy Ta. Ai 
thấy Ta, người ấy thấy pháp.” 

38 _ Pạli: so bị nữna, bhante, suvimuito vùnuccissari, “vị ấy sẽ giải thoát với 
thiện giải thoát.” 

J3 PẠJi; isigilipassarm kajJasiJa, lên núi Tiên nhân, trong hang Hắc thạch. 
J8. pạji; appafithiena ca, bhikkhave, viñfñanena vakkali kuỈaputto 
parinibburo í¡, “Thiện gia nam tử Vakkali đã nhập Niết-bản với thức vô trụ.” 
°#2 ,PäI, S. 35. 87. Channa. 

”8° . Na-la tụ lạc, Hảo y Am-la, xem kinh 914. 


°'. Xem kinh 103. 

3“ . Pa]: nissifassa calitam, anissitassa calitam natthi, có y chỉ thì có dao 
động, không y chỉ thì không dao động. Sớ giải, SA. 2. 370: nissi/asđii 
tanhaãmadl†ththi nissitassa, “^y chỉ, tức là y chỉ với á1, mạn và kiên.” 

°# . Nguyên Hán: xuất một tHŠ , chỉ sanh ra và chết đi. Päli: cu/ữpapZro. 
1. Đạli: calfe asati pasaddhi hot; passaddhiyä sat nati na hot; 
nafiya asafi agafigafi na hoíi, “không dao động thì có khinh an. Có khinh an 
thì không thiên hướng. Không thiên hướng thì không qua lại (các cõi thú).” 
”” . Cung dưỡng hay cúng dường, ở đây được hiểu là hầu hạ hay phụng sự. 
385 . Pạli: Nanu... channena... anupavajjatä vyäkatä, “há không phải Channa 
tự xác nhận là không đáng bị khiên trách (vì muôn tự sát)?” Trong bản Hán, 
đoạn trên, không có câu này. 

33. Trắn-trân-ni Bà-la-môn tụ lạc ##2jE3ši£P]#šz#. 

PalL: Pubbavujhana, một thôn của người Vajji. Cf. M. 11. 266: Pubbajira. 
Bản Hán tách Pubba thành bât biên từ và tên thôn là VjJ/J/hana. 

„ PAl: „avajjakulãm, (Saripufacho răng) những gia đình 
(ở Pubbavjjhana) đáng bị khiên trách (vì sự tự sát của Channa). Bản Hán 
hiệu ngược lại: đáng được tán dương. 

°, Chỉ Xiến-đà. 

3860 Đạji; anupavajjam channena bhikkhuna satham aharltan íl, Tỳ- 
kheo Cazza cầm dao đền (tự sát) mà không có lôi.” 


*%!. Đại Chánh, quyền 48, kinh 1267-1293. Ấn Thuận, “Tụng 5; 25. Tương 
ưng chư Thiên (tiếp theo Đại Chánh quyên 22, kinh 603).” Đại Chánh kinh 
1267, tương đương Päli, S. 1. 1. C£. Ns100(180). 

*“ , Thiên thần này gọi Phật là “Tỳ-kheo”. Bản Hán dư từ Thế Tôn. 
Päli: katham nu tvam, mãrisa, oghamafar7? “Thưa Tôn giả, Ngài làm thế nào 
vượt qua dòng thác?” 

3863 Dạji; appaftiftham khvaham, avuso, ayuham oghamataran Ti, “Ta không 
đình trú, không thăng tiến (không cầu), mà vượt qua dòng thác.” 

3° _ Dạ]: cjyqssa vata passami, brahmanamn parinibbufam, từ lầu rồi, tôi 
mới thấy vị Bà-la-môn tịch diệt. 

3863 pạji; appaflthaw anayuham, tinnam loke visatiRan í¡, “không trú, 
không thắng tiến, vượt qua ái dục trong đời.” 

3896. Dạ]i, S.1.2. Nữưnokkha. 


3 DaJj: sarfãnam nimokkham pamokkharm vivekam, “(Biết) sự giải thoát, 


thắng giải thoát, viễn ly. Sớ giải SA. 1.21: nưmokkhami ãdmi 
maggadinamn namãm, magsena hị saflflä kilesabandhanafto  nữnuccafl, 
fasmamaseo  saftanamnnimokkhol vo phalakkhane pana te 
kilesabandhanafo pamutaA, 1tasma phalam safAAnam pamokkhoftl vuttam; 
mibbanam patva saftanam sabbadukkham viviccdfi, 

tasmä nibbãnãnam viveko tỉ vuftam, “Giải thoát (nimokkha, Hán: quyết định 
giải thoát) là tên gọi đầu tiên của sơ Thánh đạo. Bằng Thánh đạo, các chúng 
sanh giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não; do đó, Thánh đạo được nói 
là sự giải thoát của chúng sanh. Trong sát-na đắc quả, chúng hoàn toàn giải 
thoát khỏi các trói buộc của phiền não; do đó, quả chứng là thắng giải thoát 
của chúng sanh. Sau khi đạt đến Niết-bàn, chúng sanh xa lìa tất cả khổ, do 
đó, Niết-bàn là sự viễn ly của chúng sanh.” 

383. Dạli, S. 2, 15. Candana; NW100(178). 

3869. Dã]i: ko gambire na sidati? Ai không chìm sâu? 

°87° . Pali: paññaväã susamähito, bằng trí tuệ mà khéo léo nhập định. 

J1! PRli: nandirägaparikkhimo, gambire na sidafi, người đã diệt tận hỷ 
tham không bị chìm sâu. 

”? . Cƒ. N100(269). 

”. Câu-ca-ni, Quang minh thiên nữ #j3MjE, 3⁄éEÄ7K#. Đoạn sau, nói 
là Câu-ca-na-sa. Ne100(269): Cầu-ca-ni-sa, Ba-thuằn-đề 
nữ 5R3MƑƒZ3, 3#tÿE. 2“. Xem kinh 1273. 

”“ . Xem kinh 1270. 

”3 . Phi nhân, đây chỉ chư Thiên. 

339. Pã]i, S. 1. 40. Pajjunadhita (2) (Vân thiên Công chúa); Ne100(271). 

vết Câu-canasa thiên nữ, Quang minh chí thiên 
nữ fJ3M 8§Xề#x, X.8]~Z X#Z.PälI: Kokanadä Pajjunassa dhữna, 
Kokanadä, con gái của Pajjuna (Hồng Liên, hay Vân Thiên công chúa). 
Pajjuna, thần mưa; có hai người con gái: Kokanadà và Cũla-Kokanadä. 

'3 . Pali, S. 1. 39. Pajjuna-dhtã(1) 

” . Châu-lô-đà #IRÉ. Päli: CữJa-Kokanadäa (Tiểu Hồng Liên), em gái 
của Kokanadä; xem kinh 1273. 

°889 S1, 22, Phussati; Ne100(273). 

°3!. Pạli: nãphusatam na phussari, cái phi xúc không xúc. Sớ giải, SA. I. 
48:kammam aphusantfam, vipako na phusafi, nghiệp là phi xúc; dị thục, nó 
không xúc. 


°33* . Dạli: /asmmäã phusantam phusati, appadufthapadosinan tỉ, vì vậy cái xúc 


chạm nó xúc chạm người nảo gây sự tà ác cho người vô tội. Bản Hán hiểu 
padosin là sự sân hận thay vì là người gây sự tà ác. 

"3. Xem Pháp cú 125, Pli: yo appadufthassa narassa dussati, suddhassa 
DpoSassa ananganassa, tam eva balam paccefti papam, sukkhumo rajo 
paf{ivatarmava khiffo. “A1 gầy ác cho người vô tội, người thanh tịnh, không tì 
vết, ác báo rơi trở lại chính kẻ ngu ấy, như ngược gió tung bụi.” 

'884 9.2. 22. Khema. 

°85.S. 1, 35. Ujjhãnasaññino; N100(275). 

°836 _ Sớ giải của PAli, SA. 1. 64, các Thiên thần này bắt bình về sự thọ dụng 
bốn duyên của Phật: Phật ca ngợi người sống với y phần tảo, ngủ dưới gôc 
cây..., nhưng chính Ngài lại khoác y thượng hạng, sông tại trú xứ như cung 
điện vua. 

”87.S$n.3. 10. Kokäliya; M100(276). 


”. Cù-ca-lê #Š3M34'. PAli: Kokäliya. 

”°. Bát-đàm-ma ŸK#Ê.. Pali: Padumna (sen đỏ) tên địa ngục. 

”°- A-phù-đà l3#FE. Päli: abbuda. 

'®”'. Các đơn vị đo lường: A-la Wlfể; độc-lung-na 8#Šðl; xà-ma- 
na B]Ef#B; ma-niffjE; khư-lê fRÄ4. Päli: kharika. Sớ giải, 4 pafthä = 


1 aãlhaka; 4 alhaka = l dona: 4dona = Ì maãnikq; 4 mãnika = | khari. 
3322 . Pali: 20 khãrika = 1 xe hạt cải (lavãha). 


°# . Ni-la-phù-đà JE6#E3#BE. Päli: Nirabbuda. 
”. A-tra-tra J[EEF. PAli: A/afa. 

°#3, A-ba-ba B8J⁄3Š. Pãli: Ababa. 

®#, A-hưu-hưu Bj#K#R. Päli: Ahaha. 


*”'. Ưu-bát-la fff#f&. Päli: Uppalaka. 


°3. pali, Sn.1.6. Parabhava. Ne100(277). 

°3?. Cƒ. N100(278). 

°9 5S. 1.24 Nanonivãranã; Ne100(279). 

°?°'- PRli: yaío yato mano nivãraye, na dukkhameti nam fafo fafo, nơi nào ý 
bị ngăn chặn, nơi ấy không đau khổ. 

°?% - P8li: yafo yafo ca pãpakaim, tato tato mano nivãraye, nơi nào có sự ác, 
nơi đó ngăn chặn ý. 


°”% .D.31. Singalaka. Cf. Ns26(135. Kinh Thiện Sanh), Mel(16. Kinh Thiện 
Sanh), Ne100(281). 

”?% . Jã. 243. Guttila; N100(282). 
°-S. 1.71. Chetvä; Ne100(283). 
°9 _S. 1.34. Nasanti, 36. Saddhã; Ne100(284). 
°?- Pãli: nạ santi kãmã manujesu niccä, santidha kamaniyani yesu baddho, 
các dục trong đời vốn không thường. AI ở đó có ái lạc, kẻ đó bị trói buộc. 
°28- Dạ|i: /j/hanti cirdni tatheva loka: Những vật đa dạng vẫn tồn tại như 
vậy trong đời. 
° _S. 1.31. Sabbi; M100(285). 
°!9S. 1.32. Macchari; Ne100(286). 


°!'. Hán: Bách thiên da thạnh hội äñ TRBEÄ®. Pali: szm sahassãnam 


sahassayäginam. 
°!2.S. 1.38. Sakalika; Ne100 (287). 
°3. Hán: Kim thương ®ŸÊ (3®). Päli: sakalikã ya khato hoíi: bị mảnh vụn 
(dăm cây) đâm. 
. Hoa sen trong loài người. 
°#5. Ne100(288). 
”°!°. Tức Thần Visnu, không gì cao cả hơn.. 
J2. Ne100 (289). 
°#!# . Ne100 (290). 
°# . Ne100 (292). 
”'“°- Đại Chánh quyền 49, Ấn Thuận, 25. Tương ưng Chư thiên tiếp theo. 
Kinh 1294, biệt dịch, Ne100(291). 
°”'. Biệt địch, W100(293). 
”'“2- Biệt dịch, Ne100(294). 
s Ũ Câu-lũ-đà Vương nữ Tu-ba-la-đề- 


sa ?h EBE-+ Z2) #3). NelI00(294): Tu-đa-mật-xa-cứ- 


đà l2 tãE. Không rõ Päli. 

°?“ - Biệt địch, W100(295). 

”” . Cf. M100(295): “Thế nào tự tính toán, không bị phiền não che? Thế 
nào được gọi là vĩnh viễn lìa các số?” 

°?“°- Biệt dịch, N100(296). 

°?“. Biệt địch, W100(297). 

°?.S. 10. 1. Indaka; biệt dịch, Ne100(298). 

. Pãll: rupam na jTvanfi vadanfti buddha, katham nvaydmu vindatimam 
sarram, “Chư Phật không nói mạng (jïva) là sắc, nhưng tại sao mạng có nơi 


thân này?” Päll:rw„pam na jwamfi vadamti buddha, katham nvayam 
vindatimam sariram, “Chư Phật không nói mạng (jiva) là sắc, nhưng tại sao 
mạng có nơi thân này?” 

°?° 5 Pali: katharm nvayarm sajjati gabbasmiim, làm sao trú trong thai? 

°!'. Ca-la-la ÄMfWfšš . Pali: ka/ala, phôi mới kết. 


°“. Bào l. Pali: abudda, phôi bào. 

°?. Biệt địch, M100(300). 

°'. Trường Thắng EJ#. M100(300), Tối Thắng trưởng giả f#FEš 
°.S.2.21. Siva; Ne100(901). Tức thần Siva của Ấn độ giáo. 


* - Thi-t thiên tử Ƒ'EÉX. Päli: Siwo devapufo. 
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. Nguyên bản: đồng chỉ [E]IE. Bản Thánh: đồng tâm [E]1Ù. 

. Pãli: Sabbhireva samaäsetha, hãy ngồi chung với người thiện lương. 
°”.S.2. 11. Candimasa; Ne100(302). 

”“° - Nguyệt Tự Tại thiên tử H ä##ZX. Päli: Candimaso devapufto, chỉ 
thần mặt trăng. 

XS . Pầ: /£ hi sottlHim gamissantt, kacche vamakase maga, “họ sẽ đi đến 
chỗ an ồn, như những con nai trên đồng cỏ không muỗi. Bản Hán hiểu 
ngược: có muỗi. 

°* , Pali: Jhãnãni upasampajja, ckodi nipakä satã, chứng nhập các thiền, 
chuyên tâm nhất cảnh. 

” .S.2. 12. Vendu; Ne100(303). 


3944 
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. Tỳ-sấu-nữu EEX8S#flL. Päli: Vendu devapurío, tức thần Visnu của Ấn độ 
giáo. 

°% .S. 2.7. Pañcãalacanda; Ne100(304). 

Xuji Ban-xà-la-kiện #*Rl#f‡##. PalI: Pañcalacanda. 

37.9. 2.29. Susima; W100(305). 

"3. Tu-thâm thiên tử 7X. Pãli: Susĩmo devaputto. 


. Tán thán trí tuệ của Xá-lợi-phất: tiệp tật trí tuệ, lợi trí tuệ, xuất ly trí 
tuệ, quyết định trí tuệ, đại trí tuệ, quảng trí tuệ, thâm trí tuệ, vô đăng trí tuệ, 
trí bảo thành 


tựujÈX45. Xã. HñỆữmÃ. XEHã.. XÃ. Rế=. kh 


Ñ. 4##EŒÍã. “SH. PHI: pandio, mahãpañño, putthupafñño, 
hãsapañño, javanapafño, tikkhapafño, nibbedikapañño. 


3949 


°° . Nguyên Hán: bất khởi Niết-bàn Z*Ä#8)8## . 
°!S.2. 26. Rohita; Ne100(306). 
°. Xích Mã ZRE§. Päli: Rohitassa. 


°””° - Đương lai hữu ái Z2; tham ái về sự tồn tại trong tương lai, cùng 


tồn tại với hỷ tham. ước muốn sẽ sanh chỗ này hay chỗ kia trong tương lai. 
°.S. 2. 30. Nãnãtitthiyã. 
tò Các Thiên 
thàn: RJE83#.. .EljEi#.. 3. E3. mM{RTE. lMl§š. Danh sách 
PAlI: 4samo, Sahali, Nìko, Akotako, Vegabbhari, \ãnavagamiyo. 

°°  Ni-càn Nhã-đề Tử E27. 

°?.S. 2.3. Mapha. 

°%. Ma-già FFflll. Pãli: Mãgho devapufto. 

°”°S5S. 2.4. Màgadha. 

°°- Di-kỳ-ca #1. Pali: Mãgadho devaputo. 

3961. pạji; caffaro loke pajjofa, pañcamettha na vụjari, có bốn loại chiếu 
sáng trong thê gian. Không có loại thứ năm. 

% ,S.2. 5. Dàmali. 

”3, Đà-ma-ni ÊEREJE. Päli: Dãmani. 

3S. 1.5. Katichinda; Me100(311). 

3. Da-la-kiền-đà #ï‡##PbƑb. 

3966 
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. PAlI: kafi sanga figo, vượt qua bao nhiêu sự kết buộc? 

Sớ giải Pal (A.l.24): Pañca chimdef chmdamo  pañca 
orambhãgiyasamnyojänäni chindeyya, đoạn năm, là đoạn trừ năm hạ phần 
kết. 
°3 . Sớ giải Päli, nt: Pañca jaheti jahamto pañcuđham bhãgiyasamyojänäni 
jaheyya. xả năm, là xả năm thuận thượng phần kết. 

TÔ NG) giải PaÏI, nt: tu tập năm căn, tín v.v... 

°?° - Sớ giải Pãli, nt: Pañca sangatigoti rãgasango dosasaigo mohasango 
mãànasango diffhisango, năm kết phược: tham kết phược, sân, si, mạn vả 
kiến kết phược. 

?%7!.S.2. 6. Kãmada; Ne100(312). 


°“ . Ca-ma 3 ?. Päli: Kãmado devaputto. 


)3. Pạli: dukkaram vãpi karomfi sekkháa silasamahira, bậc hữu học mà y 


giới là làm điêu khó làm. 


°°% - Pali: dullabhäã bhagavã yadidam tufthi tí, thật khó được, là sự tri túc. 


Bản Hán đọc là tunhTI, sự im lặng (tịch mặc), thay vì tutth1, sự thoả mãn, tri 
túc. 
°5. Pạli: dussamädaham bhagavã yadidam citan tỉ, tâm thật là khó định 
nh. 

°° - Tham chiếu kinh 1324. S. 10. 3. Suciloma; Me100(313). 

”- Bản Päli: kharo ca yakkho sucilomo ca yakkho, dạ-xoa Khara và dạ-xoa 
Sùciloma (quỷ lông kim). 

°'3 . Giác tưởng f8. PAli: manovitakka, sự suy tưởng tầm cầu của tâm. 


°”” . Cưu-ma-la E8; Päli: kumarakä, trẻ nhỏ. Bản Hán hiểu là tên người. 
°0 - Pã]i: kumärakä dhankam ivossajamri, như trẻ nhỏ thả chim bồ câu. Trẻ 
nhỏ buộc chân chim lại, rồi mới thả bay đi. Chim bay lên, phút chốc rơi trở 
lại. Cũng vậy, ác tầm cầu buông thả tâm khiến khởi lên (Sớ giải, SA. 1.303). 
°*'. Pali: suehajã atasambhiä, nigrodhasseva khandhajä, sanh ra từ sự kết 
dính (= /ham ái), khởi lên từ tự ngã, như cây nigrodha (cây bàng) sanh ra từ 
thân cây. 

°°3 . P8li: puthữ visafä kãmesu, mãluvãva vifatã vane, phàm phu bị dính 
mắc trong các dục vọng, như dây leo bò lan khắp rừng. 

° .S. 2. 14. Nandana; Ns100(314). 

”* , Chiên-đàn thiên tử Ñ8ẰlỄXZÝ.Xem kinh 1316. Päli: Nandana- 


devaputta. Bản Hán đọc là Candana. 

°.S.2, 15, Candana; Ne100(315). 

* . Xem cht.65 trên. Päli: Candana. 

°?7. PRli: so gambire na s?dafi, người ấy không chìm chỗ nước sâu. 
°? S2. 1,2. Kassapa (1, 2). N100(316-317). 


°'*° . Ca-diếp thiên tử ÖMS&š 7X“. Päli: Kassapo devapufo. 
°'. Thân §; bản Thánh: tâm 2È. 


°!'. Nguyên bản: hoại #š. Bản Thánh: hoài ŸR. 

”'””*- Xem kinh 1317. N100(318). 

””3 . Ấn Thuận, “Tụng v. Bát chúng, 26. Tương ưng Dạ-xoa”; Đại Chánh 
kinh 1319-1330. -Kinh 1319, Päli: S. 10. 4. Manibhadda. 

°'“. Khuất-ma Dạ-xoa quỷ trú xứ RiFE4® X 58{XƑFE. Pali: Manimalike cetiye 
Manibhaddassa yakhassa bhavane, tại trũ xứ của Dạ-xoa Manibhadda, trong 
tháp Manimalika. 


””° , Khuất-ma dạ xoa quỷ RE? fä. Pali: Manibhadda, quỷ bảo hộ 
những người lữ hành. 

“5, Cf. Udãna I. 7. P8talï; Ne100(319). Tham chiếu, Luật Tứ Phần, Ba-dật- 
đề 55. 

°”. Ma-cưu-la sơn F}§##Ll\. 100(319): Bạch sơn LH. 


3. Na-già-ba-la #l{Iÿ##&#. Nel00(319): ẤRŠ. Pali: Nãgapäla, nhưng 
không tìm thấy tên này trong các tài liệu Päli. 

° . Ma-cưu-la quý #}§#£ %8. N100(319): Bạc-câu-la quỷ šŠ{RZ f8. Pali: 
Bakkula, con quỷ có tiếng kêu dễ sợ, Ud 1.7. 

“ . Câu-chấp {H3; Päli: kojava, chăn bằng lông đê. 

“'._Tỳ-xá-già E83⁄§. Pali: pisãca. 


#2 _ Pạli, Ud.1.7: atha etam pisacañca pakkulañcafivaftaii, ở đây vị ây đã 


vượt qua quỷ Pisãca và tiếng kêu “pakkula”. Quý Ajakaläpaka muốn dọa 
Phật nên phát ra âm thanh dê sợ “akkulapakkula”. 
“3. S.10. 6. Piyankara. Ne100(32). 


“ , Tấtlăng-già quỷ tử mẫu Sj#‡fll8#.Ml0020): Tân-già- 
la SÄ1lll£. Pali: Piyankaramätä, mẹ của quỷ con Piyahkara. 

“3. Ưu-đà-na SE; Pãli: Uđãna., Vô vẫn tự thuyết hay Kệ cảm hứng, các 
kinh thuộc Tiểu bộ Khuddaka-nikãya. 

4%... Ba-la-diên-na #8jjÿ. Päli: Pãrãyana-vagga(phẩm Đáo bỉ 
ngạn), phâm thứ 5 trong Suttanipãta, thuộc Tiểu bộ Khuddaka-Nikãya. 

“'. Kiến chân để R8. 

°3 , Thượng tọa sở thuyết kệ _L REPflf{ã. Päli: Thera-gãthä, Trưởng lão 
kệ, sách thứ 8 thuộc Tiểu bộ Khuddaka-nikãya. 

“9° _ Tỳ-kheo-ni sở thuyết kệ EJEPflffl. Pli: Theri-gäthã; sách thứ 9, 
thuộc Khuddaka-nikaya. 

!!°,Thi-lộ kệ Ƒ'#Ñ1ã. 


“!! Nghĩa phẩm #§mm. Päli: A?//haka-vagga, phẩm thứ tư của Suttanipãta. 


‡%!'“ . Mâu-ni kệ ®ƒJÉ1ãÄ. Pali: Mumi-gatha, tức Muni-sutta, trong Suttanipäta 


1. 12, các kệ 207-221. 
“3. Pãli: pisãca-yoni, sanh đạo loài quỷ. 


“4S, 10. 7. Punabbasu. 

“3, Phú-na-bà-tầu quỷ tử mẫu 8 ðB3š#⁄ 58-ƒ R†. Päli: Punabbasumaiä, mẹ 
của quỷ con Punabbasa. 

“"°. Uất-đa-la Z8. Pali: Urrara. 

“1” Biệt dịch, Ne100(322). 

!3, Ma-ni-giála quy F#jEWfểf Nal00322): Mani hành dạ 


xoa EƑE?T1®%XX.Päli: Mãnica-yakkha, Cf. D.ii. 205. Theo các bản Hán: 
Mãncara. 

“9°. Bình đăng quán *##Š#. Đây chỉ hiện quán 3š . 

#9 .S. 10. 3. Sũciloma; Me100(323). 

“!. Châm Mao quỷ #†#6%,. M100(323): Tiễn Mao dạ xoa Sñ*6?& X. Päli: 
Sùũciloma, quỷ có lông như kim. 

“%”“. Viêm quỷ #8. Mel00(323): Chích dạ xoa ⁄fX.Päli: Kharo 
vakkho. 

“8 , Päli: te samphasso pãpako ti, “xúc chạm với ngươi là điều tai ác”. 

“2, Xem kinh 1314. 

“3, Xem kinh 1314, các chỉ. 61-63. 

“° . Đại Chánh, quyền 50. Ấn Thuận, 26. Tương ưng Dạ xoa, tiếp theo. 
Kinh 1325, Pali: S. 10. 5. Sãnu, Ns100 (324). 


“'. Uu-bà-di tử 3š. Pali: añfñiatarissa upäsikãya săn nãma pufto, 


con trai của một ưu-bà-di nọ tên là Sãnu. 

“, Bát chỉ trai /\ S58 

“2. Chỉ mỗi nửa tháng. 

“%° , Thần thông nguyệt #RÌð H. Tháng thần biến ####H; Pali: pã/ihãriya- 
pakkha, các tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín, bốn Thiên vương hiện 
thân thông đi quan sát nhân gian. Xem cht.49, kinh 1117. 

“3! Hán: mạn hoãn nghiệp ‡###š%š. Pali: mãkãsi pãpakam kammam ãvi và 
yađi và raho, chớ tạo ác nghiệp, dù công khai hay bí mật. 

“2. Để bản: gian thảo  #. Tống-Nguyên-Minh: gian thảo # #:. 

“3.S, 10. 12. ãlavam; Ne100(325). 

°““  ,Ô  Ailạp quýjJilfRMal00325): Khoáng dã dạ 
xoa Wf†ƒ#X., PälI: alavako vakkho. 


“3. Kiệt-đàm quỷ #§ 58. N100(325): Lô Câu ÑRJ. Theo Hán dịch, Päli 
có thể là Kharo (lừa con). Xem cht.103, kinh 1324. 

“%° . Thăng sĩ phu sự vật J#FÈZf M100(325): “Trong tất cả tài bảo, cái gì 
tối thắng?” Pãli: kimsữdha vidtam purissa seftham, “Trong đời này, tài sản 
quý nhất của con người là gì?” 

“%' , Vân hà thọ trung thắng ZSBEREHRŠ Päli: katham jïvam jïvatamahu 
setthan'ti, “Sanh mạng nào cao thượng nhất trong các sanh mạng?” 

*Ẻ, Xem kinh 1282. 

*” , Xem kinh 1329. 

#%° _ Tực sự thật, bồ thí và sự tự chế ngự. PälI: sacca, damma, cägã. 

*!. Kiệt-đàm-ma #8Eƒ£ phiên âm khác của Khara, xem cht. 10 trên. 

“2 .S, 10. 9-10. Sukkã; Ne100(327). 

“3 , Thúc-ca-la jB&W& Pãli: Sukkã bhikkhuni. 

'”“, Cát tỉnh nhật HH. Mel00(327): Lễ hội sao Câu-mật-đầu {#BäEf 
Päli: komudl, ngày rằm tháng Kattika, hay Ca-đề tháng cuối mùa mưa. 

“%3. Mã vương E§E Pali: Valahaka, ngựa thần của Chuyên luân vương. 

“9 . S.10. 11. Virã; Ne100(336). 

““.Tỳ-la Eff Pali: Virä (bản Miến: CTr3). 

“3, Xem kinh 1327 trên. 

“%° .§n.¡. 9. Hemavata; Ns100(328). 

“9°. Sa-đa-kỳ-lợi Thiên thần 322Z/Z##IX#f Päli: Sãtagira. 

5! , Hê-ma-ba-đê Thiên thần R#Ø8jKX## 

“%2. Ba-đàm-ma hoa )### Pali: Paduma (sen đỏ). 

“%3. Ấn Thuận đọc là: Tùng hà La-hán thọ, “thọ từ La-hán nào?” 

#95 _ PẠli: kacci itthe anitthe ca, sankappassa vasikata? Tâm tư vị ẫy có tự tại 
nơi cái đáng yêu và không đáng yêu không? 

“3, Pãli: kacci vijãya sampanno, kacci samsuddhacarato, “Đã thành tựu 
minh tuệ chưa? Sở hành thanh tịnh chăng?” 

“% . Y-ni-diên lộc {SE Pali: eni, sơn dương, có đùi (janga) thon dài, rất 
đẹp; một tướng của Phật. 

“%” . Bài kệ này cũng thay nơi kinh 602 trên. 

**, Xem kinh 602. 

*”, Xem kinh 1326 trên. 

#9. Pali: Ud. 4. 4. Junha (Yakkhapahãra); Ne100(329). 

*'„ Già-tra, Ưu-ba-già-tra quý fIHSSRMHEfB Nel00(329): Hại, Phục Hại 
te Pali: dve yakkhä sahäyakäã, hai con quỷ dạ-xoa, bạn của nhau, không 
nói tên. Theo các bản Hán, Pãli có thê là Ghata, upaghata, nhưng không thấy 
trong các tài liệu PalI. 


“%“ . Ấn Thuận, “Tụng 5Š, 27. Tương ưng Rừng”; Đại Chánh kinh 1331- 
1462; phần lớn tương đương Päli: S.9 Vanasamyutta. -Kinh 1331, Päli: 
S.2.4. Sambahula (Cärika); .Ne100(351). 

#3. Nguyên Hán: thọ tuế ##% hết mùa an cư, Tỳ-kheo nhận tuổi hạ. Päli: 
vasam-vuttha. 

?% . Vô tu ngoại đạo ##£#ÈŠ ngoại đạo không biết xấu hỗ; thường chỉ các 
nhóm Ca-cưu-đà Ca-chiên-diên (Päli: Kakudha-Kaccãyana), Ni-kiền Tử 
(Pãli: Nigantha) và những nhóm lõa hình khác. Ở đây, Ud. 9.4, chỉ các nhóm 
CarIka, các ngoại đạo du hành. 

“%3, Kim cang địa ÄHÑU, Mel00(351): Tỳ-xá-ly quốc E####Ẫld Pali: 
Vajjibhũmi, lãnh thổ của người Vajji mà thủ phủ là Vesali, Tỳ-xá-l¡). Bản 
Hán đọc là Vajirabhũmn. 

29 _S.9,2. Upatthäna; M100(352). 

M2 87c ngủ trưa. 

9.5.9, 1, Viveka; Ne100(353). 

#2. Bất thiện giác TH, tức bất thiện tầm 4**% tư duy tầm cầu bắt thiện. 
“9 - Ne100(353): “Ông hãy xả bỏ tâm không hoan hý, mà an tâm hoan hỷ 
với pháp này.” Päli: aratim paJahãsi sato, bhãvasi satam tam sãrayamase, 
“ông chánh niệm, trừ bỏ sự bất mãn, chúng tôi ca ngợi ông là thiện nhân”. 
“' . Tư phi ư chánh niệm 8BHATE4 

#02 Pạji: pãtalaraJo hi duttaro, mã tam kaãmarajo avahasI, “bụi trần địa ngục 
thật khó trừ; ông chớ mang theo bụi trần ái dục.” 

“3. P8Ili: pãtãlarajo hi duttaro, mã tam kãmarajo avãhasi, “bụi trần địa ngục 
thật khó trừ; ông chớ mang theo bụi trần ái dục.” 

“4.8.9, 11. Ayoniso; Ne100(354). 

“3. Pali: päpake akusale vittake vitakketi, tầm cầu nơi ác bất thiện tầm. 

49 .S.0. 12. Majjhantika; Ne100(355). 

#”.S.9,6. Anuruddha; Ne100(356). 

“3 . Xà-lân-ni thiên tử ERWEZXF: Päli: devatä jãlini. 

“ .S. 10. Sajjhãya; Ne100(357). 

“%9. Để bản: bất trí T#H Bản Nguyên-Minh: bất như 2# C£. Päli: yam 
kiñc¡ dittham vã sutam vã mutam vã, aññãya nikkhepanamãhu santo, bất cứ 
những gì được thấy, nghe, biết, đều bằng chánh trí mà xả hết. Trong bản 
Hán, aññãya (bằng chánh trí), được hiểu là aññãna: vô tri. 

“!.S.9, 14. Padumapuppha; N100(358). 

BẠN do, Ne100(358): “Như bà mẹ cho con bú, mặc chiếc áo đen, tuy bị dính 
nước giải, cũng chăng thấy xấu hổ gì”. Päli: ãkimaluddo puriso, 
dhaticelamvä makkhito, tasmim me vacanam natthi, hạng người hung bạo, 
dơ bân như chiếc áo của bà vú; tôi không nói đến hạng người ấy. 


“3 .S.9, 3. Kassapagotta; Ne100(359). 

“%. Thập Lực Ca-diếp T7#MEE Päli: Kassapagotta. 

“9. Tiên nhân quật {INÄ Ne100(359): Thê-ni quật š#jEfZ 

“%5 . Xích Chỉ Ƒđä Ne100(358): Liên-ca X8 

“'. Pali, S.9.9. Vajjiputta; Ne100(360). 

“%3. Kim Cương Tử ®#lf: M100(360): Bạt-kỳ tử. Pãli: Vajjiputta. Bản Hán 
đọc là Vajiraputta. 

“2. Ba-liên-phất FS8ðä 

“° . Kiêu-mâu-ni đại hội . W100(36): Câu-mật-đề đại hội. Pãli: Komudi; 
đại hội ngày trăng tròn tháng Kattika, tháng cuối mùa mưa. Bản Päli: 
sabbaracäro, dạ hành đại hội, lễ hội suốt đêm. 

“!. Biệt dịch, Ne100(361). 

“2 .S.9. 7. Nãgadatta; Ne100(362). 

“3 Na-ca-đạt-đa 3l8lEZ. Ne100(362): Long Dữ ÑEEä Päli: Nãgadatta. 

Móá . w100(362): “ham mê pháp tại gia; sáng sớm vào xóm; chiều tối mới 
trở vê”. 

“3 .S. 9, 13. Pãkatindriya (Sambahulãä bhikkhũ); Ne100(363). 

“® . Vô thường tâm ###9Ù; tâm quán vô thường. Ne100(363): thường tư duy 
vô thường 3X: 

+” .S.9. 8. Ogälho (Kulagharanm): Ne100(364). 

. Không có Pali tương đương. 

““”. Kiến-đa RZ#, 

“9, Uu-lâu fffŠ Päli: ulũka, một loại cú. 

. Ba-tra-lợi 3WERI Pali: pãtalr, tên một loại cây. Phật Tỳ-bà-thi thành 
Phật dưới gốc cây này. 

“2 , Chi-để sơn %ÿäHH Päli: Cetiya, tên núi, cũng gọi là Vedisa; xem cht. 
dưới. 

“3. Bề-đềhê ##Ñf Päli: Vedisagiri, tên núi, cũng gọi là Cetiya, cách 
Pãtaliputta khoảng năm mươi do-tuần. 

*%. Na-sa-khư-đa 3[&2j#Z. 

“3. Doanh sự Tỳ-kheo tr chỉ Tỳ-kheo phụ trách công tác xây dựng 
cho Tăng. PalI: navakammika. 

#. Tần-đà sơn ##H 

?%. Nguyên bản: uyễn ZB. Bản Tống, Ấn Thuận đọc là hoa ‡É. 

“3 Nguyên bản: trụ {E Bản khác: khứ 


